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Nam-mô Bàn Sư Thích-ca Màu-ni Phật 


rong Kinh Hoa Nghiêm có ghi: “Phật đĩ nhất nhất thân, xứ xứ chuyển 
| pháp luân” (BÈÄÑ—-— Ж, jã XE ta), nghĩa là đức Phật luôn dùng tất 
cả hóa thân của mình, ở mọi nơi mọi chỗn chuyển bánh xe pháp. 

Thật hoan hy, tinh thần chuyên bánh xe pháp của đức Phật đã và đang được 
chư Tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam triên khai một cách 
hiệu quả. Đặc biệt, trên phương diện hoàng truyền kinh điển, chư Tôn đức đã 
có những định hướng đúng đắn cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tién 
hành phiên dịch, san định, ân tông Kinh, Luật, Luận, Só giải có nguồn gốc từ 
tạng Pali, Sanskrit, Hán có và các ngôn ngữ khác. 

Khi nghiên cứu, hoàng truyền kinh điển, nhà Phật thường có câu: “D? Thánh 
giáo vi minh cảnh chiếu kiến tự tâm, di tự tâm vi trí đăng chiếu kinh u ch?" (VA 
ЖН PS HH УИНН М,Н b, РДАН DAAR Е), nghĩa là lây Phật pháp làm 
tám gương sáng soi vào tự tâm, lây tự tâm làm ngọn đèn trí soi tỏ chỗ thâm sâu 
của kinh điển. Những Phật sự được chư Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam đã và đang thực hiện, thực sự là những việc làm trân quy. Việc 
ây không chỉ làm sáng bản tâm của mỗi hành già nghiên cứu mà còn chuyên 
hóa lời Phật dạy một cách dễ hiểu, dễ học, dễ hành, gân gũi với cuộc sông đời 
thường. Thông qua đó, mỗi hành giả có được cách tiếp cận, tu tập, thực hành 
lời Phật dạy, thành tựu nhiêu kết quả hơn. 

Từ việc nghiên cứu kinh điên, nhìn lại Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới 
thây, Phật giáo Việt Nam với chiêu dài lịch sử trên dưới 2000 năm đồng hành 
cùng dân tộc, đã tạo nên những giá trị Phật giáo đặc biệt, đóng vai trò trụ cột 
trong việc gìn giữ nên văn hóa Việt thời kỳ 1000 năm Вас thuộc, làm cho dân 
tộc Việt Nam trở nên vĩ đại nhât trong lịch sử phong kiên nước nhà vào thời đại 
Lý - Trân, vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong thời kỳ hội nhập 
với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc.” Chính vì vậy, những Phật sự của chư 
Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang thực hiện có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong việc “ké vãng khai lai, truyền trì đạo mạch”, không chỉ 
làm cho Phật pháp xương minh, trường tôn ở thê gian mà còn góp phân làm cho 
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Phật giáo Việt Nam tiếp nói truyền thống tôt đẹp từ ngàn xưa, phát triển lên một 
tâm cao mới. Hy vọng môi hành giả chúng ta nô lực hơn nữa đê thành tựu giải 
thoát và hoàn thành sứ mệnh ““Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự.” 

Nguyện cầu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyên, thé giới hòa 
bình, nhân dân an lạc. 


Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bò-tát, tác đại chứng minh. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 - DL.2019 
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH PHỎ TUỆ 
(Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) 


LỜI GIỚI THIỆU 


đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đặc biệt là Ban Biên 
tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam đã hoan hý đảm trách 
nhiệm vụ phiên dịch, biên tập và ân hành bộ Thánh điền thiêng liêng này. 


Phiên dịch Kinh, Luật, Luận từ các ngôn ngữ Phật học (Pali, Sanskrit, Hán 
cô) ra tiếng Việt là trách nhiệm cao quý của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
(VNCPHVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu thành lập năm 1989, 
nhăm đáp ứng nhu câu nghiên cứu, học hỏi và thực tập Phật pháp của hàng triệu 
Tăng NI, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. 


Ik: măt Hôi đồng Tri sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi tán dương Hội 


1. Về thuật ngữ 

Tôi tán đông cách Hội đồng Quản trị VNCPHVN thay đôi cụm từ “Đại 
lạng kinh Việt Nam”, vón chịu ảnh hưởng từ cách đặt tựa tác phẩm của Phật 
giáo Trung Quốc, thành “Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam”, nhằm thê 
hiện bản sắc văn học Phật giáo Việt Nam, đồng thời thích ứng với cách đặt tên 
phố biến của cộng đông Phật giáo thê giới hiện nay. 


Khái niệm “Đại tạng kinh” chỉ đề cập đến “Kinh tạng” (P. Sutta Pitaka, H. #8 
ЖЖ) tức kho tàng Chân lý, trong khi khái niệm “Tam tạng Thánh điển Phật giáo” 
có nội hàm rộng hơn, bao quát hơn; đó là ngoài kho tàng Chân lý còn có kho 
tàng Đạo đức (P. Vinaya Pitaka, Н. ft RE, Luật tạng), kho tàng Triết học tâm (P. 
Abhidhamma Pitaka, Н. 8Ä, Luận tạng), Văn học Chú giải (P. A#hakatha), Văn 
học Phụ chú giải (P. Га), Văn học Тус tạng (các tác phẩm Phật học và văn học 
Phật giáo Việt Nam). 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gồm các tuyến tập Tam tạng 
Phật giáo Thượng Tọa bộ (ảnh hưởng các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miễn Điện, 
Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phái, Tam tạng Phật giáo Đại 
thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây Tạng), Văn 
học Só giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo Việt Nam, v.v... 


2. Về Văn học sử Phật giáo 
“Thánh điển Phật giáo” là khái niệm chỉ cho tuyên tập những lời dạy của 
đức Phật trong 45 năm (theo Phật giáo Nam truyền) hay 49 năm (theo Phật giáo 
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Bắc truyền) truyền bá Chân lý (P. Dhamma, S. Dharma, H. ‡È, Pháp), Đạo đức 
(P=S. Vinaya, Н. Ж, Giới luật), và Các pháp siêu việt (P. Abhidhamma, S. 
Abhidharma, Н. Ж, Vô tỷ pháp). 

Thánh điển Phật giáo được truyền thừa qua hình thức khẩu truyền, được 
cho là bằng ngôn ngữ Pali từ thời đức Phật (khoảng thê kỷ VI-V TTL) và lưu 
truyền qua ba lần kết tập kinh điển tại Ап Độ. Đến Đại hội Kết tập kinh điển 
lân thứ tư tại Tích Lan (khoảng thé ký I TTL), Thánh dién được viết trên lá 
bối và lưu truyền đến ngày nay. Hai tác phẩm Dao su (Dipavamsa) уа Đại sứ 
(Маћауатѕа) đều ghi nhận răng trong triều đại Valagamba (29-17 TTL) tại 
Anuradhapura, Tích Lan, các cao Tăng thuộc làu Tam tạng Pali bắt đầu viết 
kinh Phật trên lá bối dé ол ріп và truyền bá lời Phật dạy một cách hiệu quả hơn. 

Theo các nhà Đại thừa, cũng vào thế kỷ I TTL trở đi, kinh điển Đại thừa 
băng tiếng Sanskrit lần lượt ra đời. Ngoài các bản kinh Đại thừa quan trọng tón 
tại với ân bản Sanskrit, phân lớn văn hoc Phật giáo Đại thừa được lưu giữ qua 
các bản dịch Hán cô, được các vua chúa, đại thí chủ lưu bố qua các bản chép 
tay, khắc trên đá, khắc trên gỗ, và về sau biên tập thành các Đại tạng kinh mang 
tâm vóc quốc gia ở Trung Hoa; còn tiếng Tây Tạng có, được biên tập thành 
Kinh điện Phật giáo Тау Tạng (Tibetan Buddhist Canon) gồm hai tạng Kangyur 
(Kinh - Luật tạng gôm 100 bộ) và Tengyur (Luận tạng gôm 213 bộ). 


3. Về phương diện lịch sử 

Hơn 10 thế kỷ (từ thế kỷ I- X) bị Trung Quóc đô hộ, người Việt Nam đã sử 
dụng Đại tạng kinh Trung Hoa băng Hán cô và cho đên những thé ký sau. Giai 
đoạn 80 năm Pháp thuộc (1867-1245), người Việt lại buộc phải sử dụng tiếng 
Việt La-tinh hóa nên chữ Hán Nôm mát dân vị trí ngôn ngữ chính thông. Đứng 
trước nhu câu thích nghi với quốc ngữ mới, các cao Tăng Việt Nam quyết định 
phiên dịch kinh điển từ Hán cô ra tiêng Việt La-tinh để phô biên lời Phật dạy 
rộng rãi hơn, vì đại đa só người Việt trong thời Pháp thuộc không doc được chữ 
Han Nôm. 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn: 


Giai đoạn 1 bắt đầu từ trước 1950 đến 1975, với đỉnh cao là sự ra đời của 
Hội đồng Phiên dịch Kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
(GHPGVNTN) vào năm 1973 và ngưng hoạt động vào năm 1975. Các bậc 
Tôn túc đóng góp nỗi bật trong việc phiên dịch kinh điển từ Hán cô sang tiếng 
Việt trong giai đoạn này có Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Ма-ла Bảt-nhã, 
Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Đại Bảo Tich, Niễt-bàn, Đại Táp); Hòa thượng 
Thích Trí Nghiêm (Đại Bdt-nhàa); và chư vị Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa 
thượng Thích Bửu Huệ, Hòa thượng Thích Thiên Tâm (Trung A-hàm, Tăng 
nhát A-hàm), Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Thượng 
tọa Thích Trí Thành (7Trưởng A-hàm, Tạp А-Ййат), v.v... 
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Giai đoạn 2 bắt đầu từ 1975 đến 2017, với sự ra đời của các bản dịch từ Pali 
sang tiếng Việt.! Đóng góp nỗi trội của Hòa thượng Thích Minh Châu là phiên 
dịch hầu hết Kinh tạng Pali. Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chon, Hòa 
thượng Giới Nghiêm phiên dịch Luật tạng Pali và Hòa thượng Tinh Sự dịch 
Luận tạng Pali. Сап đây, Thượng tọa Chánh Thân đã dịch mới một số kinh 
trong Tiểu bộ và Luật tạng Pāli. 

Sau ba thập niên phiên dịch độc lập, đến năm 1991, Hội đồng Chỉ đạo Phiên 
dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam chính thức được Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) thành lập. Từ đó đến nay, VNCPHVN chỉ tái bản được 
Kinh tạng Nam ігиуёп,2 gồm 13 tập và một vài tập A-hàm. Trong thời gian này 
và trước đó, Hòa thượng Thích Trí Quang đã dịch hơn 25 tập Kinh, Luật, Luận; 
Hòa thượng Thích Đỗng Minh đã dịch một số bộ Luật và hướng dẫn, khuyến 
khích chư Tăng Ni tại Nha Trang phiên dịch các bộ Luật của các bộ phái Phật 
giáo, góp phân làm phong phú kho tàng Luật tạng Phật giáo Việt Nam. 

Trong hai thập niên, 1994-2014, Hội đồng Dịch thuật do Hòa thượng Thích 
Tịnh Hạnh khởi xướng và bảo trợ, có công tông hợp, biên tập và xuất bản các 
công trình dịch thuật đã có, đồng thời dịch mới các Kinh, Luật, Luận quan trọng 
khác đề hình thành Linh Sơn Pháp bảo Đại tạng kinh. 


Giai đoạn 3 từ năm 2017 trở đi. Vào giữa năm 2018, Hội đông Quản tri 
VNCPHVN thành lập Ban Biên tập Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam, 
tiên hành đối chiếu văn bản song ngữ, biên tập tiếng Việt, làm tông mục lục 
mới, với mục tiêu phiên dịch hoàn tất, biên tập và xuất bản Tam tạng Thánh 
điền Phật giáo Việt Nam, gôm Ba tạng Thượng Tọa bộ, Ba tạng Bộ phái và Ba 
tạng Đại thừa. Đông thời, Văn học Só giải, Tục tạng, Văn học tông phái Phật 
giáo Trung Quốc, Nhật Bản và Văn học Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được thực 
hiện tiếp theo. Công trình sưu tâm, phiên dịch, hiệu chú và ân hành này dự kiến 
sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm hoặc lâu hơn nữa. 


4. Về bản sắc quốc gia 

Thánh điển Phật giáo được xem là quốc bảo của nhiêu quốc gia theo đạo Phật. 
Các quốc gia thuộc hai truyện thông Phật giáo Nam truyên và Bắc truyền đều có 
Thánh điển Phật giáo băng tiếng mẹ đẻ của họ từ lâu. Tại các nước Phật giáo Nam 
truyền như Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, ngoài ân bản Tam 
tạng Thánh điển Pali, đều có bản dịch Thánh điền Phật giáo băng quốc ngữ của họ. 

Trong các nước Phật giáo Đại thừa, Trung Quốc là nước đâu tiên có Khai 
Bảo tạng được khắc gỗ từ năm 971 đến 983 thời Bắc Tông. Các nước Phật 


! Hòa thượng Thích Minh Châu dán thân vào sự nghiệp dịch thuật rất sớm. Hòa thượng đã dịch và án 
hành Kinh Trường bộ từ năm 1965 (tap I), 1967 (tap II), 1972 (tập III, IV). Các năm kê tiep, Hòa thượng 
cho ân hành các tập Kinh Trung bó: 1973 (tập Г), 1974 (tập H, Ш). 

2 Còn thiếu 6 quyền trong Kinh Tiểu bộ: Diễn giải, Phán tích đạo, Thánh nhân ký sự, Phát sứ, Hạnh tạng 
và Milinda ván đạo. 
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giáo Đại thừa chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc đêu có ân bản Đại tạng 
kinh chữ Hán theo phong cách riêng. 

Đại Hàn (1011-1082) có án bản Cao Ly Đại tạng kinh (li Bổ А), hay 
còn gọi là Bát vạn Đại tạng kinh (/N 1X ЕҖ®), có cầu trúc mục lục khác với 
các Đại tạng kinh Trung Quốc, gòm Tam tạng Đại thừa (các bản văn 1-646), 
Tam tạng Tiểu thừa (các bản văn 647-978), Thánh Hiền Phật ký lục (các bản văn 
979-1087) và các tác phẩm khác (1088-1498), trong đó, các bản văn 1402-1405 
là các trước tác của Phật giáo Đại Hàn. 

Nhật Вап có Thiên Hải tạng (RR) đầu tiên được thực hiện từ năm 
1637 đến 1648. Đến đầu thé Ку XX, Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (K E ği 
IE K kas, 1924-1934) do các học giả Takakusu Јипјіго, Watanabe Kaikyoku 
và Ono Genmyou biên tập, gòm 100 tâp, 3.493 bộ, 13.520 quyền, trong đó, 55 
tập đầu gồm Kinh, Luật, Luận, Só giải, các tông phái Phật giáo Ấn Độ, Trung 
Quốc. Đây là ân bản Đại tạng kinh băng chữ Hán hoàn chỉnh nhất, có tính hệ 
thống về phân loại và chấm câu tốt nhất. 

Phật giáo Tây Tạng cũng có Đại tạng kinh riêng khá sớm, từ năm 1290 đến 
1364. Đại tạng này bao hàm hâu hết các bản luận Sanskrit của các bộ phải Phật 
giáo Ấn Độ, có nguôn gốc từ Trường Đại học Nãlandã nói tiéng và một sô bản 
dịch từ tiếng Hán. Đại tạng này được hiệu chỉnh qua các thời kỳ và trở thành 
kho tàng Pháp bảo Tạng truyền đặc thù, vì nó chứa nhiều bộ mật chú và pháp 
môn tu bí truyền mà ngày nay không tìm thấy trong các Đại tạng kinh Trung 
Hoa và các nước khác. 

Tính từ thời điểm Pháp thuộc năm 1867 đến 2019, khi tiếng Hán - Việt trở 
thành tiếng Việt La-tinh hóa, 152 năm đã trôi qua, hoặc tính từ thời điểm Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của GHPGVNTN hình thành từ năm 1973 cũng đã 
trải qua 46 năm, Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam chỉ mới hoàn tât gần 
một nửa chặng đường phiên dịch. 

Bên cạnh việc trân trọng những thành quả dịch thuật của các bậc Tôn đức 
hữu công thuộc các thé hệ trước, GHPGVN cân có Tam tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam hoàn chỉnh, không chỉ thê hiện bản sắc văn hóa Phật giáo Việt 
Nam mà còn giúp cho người Việt Nam không biết các có ngữ Phật giáo, có 
thé tiếp cận lời Phật dạy băng tiếng Việt, nhăm đạt được trí tuệ do nghe chân 
lý Phật (P. Sutamayapañña, Văn tuệ), trí tuệ do nghiên ngâm chân lý Phật (P. 
Cintamayapañña, Tư tuệ) và trên nên tảng пау, tiếp tục đạt được trí tuệ do 
thực hành thiên chỉ, thiển quán (P. 8hãvanãmayapaññä, Tu tuệ). 


pé tao nên bån săc văn hóa tâm linh Phât giáo Việt Nam qua Tam tang 
Thánh điển Phật giáo Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi quý Tăng Ni và Phật tử 
tham gia vào Ban Phiên dịch và Ban Biên tập Tam tạng Thánh điền Phật giáo 
Việt Nam, góp phần phiên dịch và xuât bản hoàn chỉnh Тат tang Thánh điển 
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Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, tôi tha thiết kêu gọi quý mạnh thường quân và 
quý Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài dé công trình phiên dịch, biên tập và xuất 
bản Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam sớm thành tựu mỹ mãn. 

Xuất bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam không chỉ là niềm mơ 
ước của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam mà còn tạo thuận duyên cho 97 triệu 
người Việt Nam trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại có cơ 
hội học Phật, tu Phật băng tiếng Việt, để diệt trừ tham ái, sân hận, si mê, chấp 
thủ, vốn là nhân khó đau, đồng thời, trải nghiệm an vui, hạnh phúc bây giờ và 
tại đây, góp phân làm cho Tó quốc Việt Nam ngày càng giàu, mạnh và phát triên 
bên vững. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 
(Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN) 
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đủ của Phật giáo Việt Nam, gôm Kinh, Luật, Luận, Sở giải, Sử và các tác 

phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Tam tang T hánh điển Phật giáo 
Viêt Nam chứa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nên tảng văn hóa đạo 
đức có giá trị vượt thời gian và không gilan. Cùng với những hệ thông tư tưởng 
lớn khác ở phương Đông và trên thế giới, hệ thông tư tưởng minh triết của đạo 
Phật lưu xuất từ Thánh điển Phật giáo trong. nhiêu thời kỳ, cảng lúc càng có 
ảnh hưởng rộng lớn và thấm đượm nơi tâm hôn con người nói chung, tâm hôn 
người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phân tạo nên bản sắc văn hóa đạo đức 
Việt Nam. 

Dân tộc Việt Nam từ thời khởi nguyên đã có mỗi liên hệ với Phật giáo. Phật 
giáo Việt Nam bắt đầu từ rât sớm và xuyên suốt dòng lịch sử luôn đồng hành 
cùng dân tộc. Đât nước và con người Việt Nam, trong không gian minh triết 
phương Đông, ân hưởng nguôn sáng thiêng liêng cùng VỚI suc mạnh chuyên hóa 
nhiệm mâu của đạo Phật, đã phát triển, sánh vai với bạn bè trên thế giới. Ngày 
nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tâm 
quốc gia và quốc tê trên nhiều phương diện, trong đó Tam tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam là một dâu chỉ quan trọng trên lộ trình phát triển, phát huy tiềm 
năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam về phương diện văn hóa tâm 
linh và hàn lâm học thuật. 


[= tang Thánh điền Phật giáo Việt Nam là một kho tàng Pháp bảo đây 


Văn pháp được sử dụng dé chuyên tải nội dung của Tam tạng Thánh điển 
Phát giáo Việt Nam tiệm cận những tiêu chí: Trung thực, uyên thâm, văn nhã. 
Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như: Trang trọng, uy nghiêm. Tiêu 
chí, chuẩn mực được đặt ra và triển khai nhăm nâng cao hiệu quả của việc tụng 
niệm và hành trì, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuêch tán ở mức cao nhất ánh 
sảng màu nhiệm thiêng liêng lưu xuất từ đầu nguồn là đẳng Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 


Thuở khởi nguyên của Thánh điển bắt đầu với việc kết tập Tam tạng. Ba lần 
kết tập đâu tiên, Thánh điển được trùng tụng, chuẩn y và ghi nhớ từ thê hệ này 
sang thê hệ khác băng phương pháp khẩu truyền. Thế ký III TTL đã có những 
phái đoàn hoăng pháp do Vua Asoka chủ trương và thực hiện, trong đó Hoảng tử 
Mahinda và Công chúa Sanghamittä của vương triêu này đã truyền bá đạo Phật 
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sang Tích Lan. Hai thé kỷ sau, dưới triêu đại nhà Vua Tích Lan  Уааратарт 
Abhaya, Thánh điển được biên chép và bó sung phân Chủ giải. Ở Ấn Độ, lần 
kết tập thứ tư dưới sự bảo trợ của Vua Kaniska từ cuôi thé ký I đến đầu thé kỷ II, 
Thánh điển được viết xuống băng ngôn ngữ Sanskrit. Như vậy, cả hai hệ thông 
kinh điền tiếp tục được lưu giữ, quảng bá ở bản địa và lan tỏa sang các nước khác 
dưới hai dạng, chữ viết và khâu truyện. 


Hầu hết Thánh điền Phật giáo từ hai hệ thông trên vẫn còn được bảo tón đây 
đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiếp tục được 
phát hiện dù có những khoảng thời gian việc thê thế truyền thừa dường như bị 
gián đoạn, thậm chí mai một. Ánh sáng trí tuệ chứa đựng trong Thánh điển Phật 
giáo càng lúc càng được giới trí thức của thé giới cả phương Đông lẫn phương 
Tây nhận thức. Tạng Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thê 
xem là tạng Sanskrit truyền sang thé giới phương lây sớm nhất. Tạng Pali do 
Hoàng tử Mahinda khởi động truyền bá từ Ап Độ sang Tích Lan, sau đó nhờ 
được sự bảo trợ dưới triều Vua Vattagamani Abhaya vào thé ky I TTL, công 
trinh trüng tung, bién chép và bào tồn được tô chức thực hiện quy mô lớn tại 
Aluvihara, thành phó Matale, với 500 nhân sự chuyên trách. 

Tạng Pali được xem là Thánh điện Phật giáo chính thông của các nước thuộc 
hệ thông Nam truyền như Ап Độ, Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Campuchia, 
Lào. Luận sư Buddhaghosa vĩ đại của thé ky V đã có công lớn đối với Thánh 
tạng Pali. Nửa cuối thê kỷ XIX, Miền Điện tó chức kết tập Tam tạng, trùng tụng, 
học thuộc Thánh điên, và nỗi tiếng với bộ kinh băng đá hoa cương thực hiện năm 
1860 do Vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society (Hội Thánh điện Pali) 
ra đời với mục tiêu là biên tập, ân hành nguyên bản Pali và phiên dịch sang tiếng 
Anh. Đâu thế ky XX, công trình phiên dịch Thánh tạng quy mô từ tiếng Pali sang 
tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới các trường 
đại học trên thé giới, dưới sự bảo trợ của Vua о thứ V. 

Ngoài tạng Pali và tạng Sanskrit, khi nói về phương diện đâu nguôn, cô kính 
và thâm quyên, cần ghi nhận răng Thánh tạng tiêng Hán cô có truyền thông lâu 
đời, bao phủ một địa bàn văn hóa rộng lớn tâm châu lục. Từ nhà Tống đến nay, 
Trung Quốc có tât cả 25 bản Đại tạng, riêng nhà Tống đã có đến 8 bản Đại tạng 
khác nhau. Bản Đại tạng khắc gỗ đây đủ đâu tiên của Trung Quốc được đặt tên 
là Khai Bảo tạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly (tên gọi Triều Tiên từ thế kỷ 
X-XIV) có ba lần khắc Đại tạng, trong đó Bát vạn Đại tạng kinh (còn gọi là 
Cao Ly Đại tạng kinh) nói tiéng với trên 81.000 phiến gó, khắc vào thé ky XI, 
dang duoc bào tón cán trọng tại Hải Ấn tự. Nhật Bản tiếp nhận suỗi nguôn Phật 
giáo khá trễ, có 9 bản Đại tạng. Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (Таіѕћо Shinshũ 
Daizökyö, Á 1E3 18 K 0) do Takakusu Junjirõ, Watanabe Kaikyoku và các 
cộng sự viên thực hiện, gôm 100 tập, dựa trên các bản của Đại tạng kinh Trung 
Hoa và Cao Ly, tạo nên một bản Đại tạng kinh Phật giáo Вас truyền hoàn chỉnh 
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nhất cho đến năm 1934. Mông Cô và lây Tang đều có Đại tạng riêng. Đại tạng 
Тау Tạng cũng đã trải qua 12 lần khắc bản, được in ап khác nhau và bộ hiện 
nay rất lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phân: Kangyur (Kinh tạng - Luật tạng) 
và Tengyur (Luận tạng). 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có điểm xuất phát từ thời còn chia 
sẻ chung một dạng văn tự với người Hán, phục vụ cho Phật giáo của cả một 
khu vực địa lý văn hóa rộng lớn bao øôm nhiều quốc gia, dân tộc. Ó Việt Nam, 
nhà Đinh đã bắt đầu việc khắc kinh trên đá, đến thời nhà Lý việc khắc mộc bản 
khởi sự và hoàn thành một phần vào năm 1126, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. 
Vào năm 1311 (Tân Hợi), niên hiệu Hưng Long nhà Trân, Tôn giả Pháp Loa 
và Thiên sư Bảo 5а1 phụng chiếu Vua Trần Anh Tông đảm trách công trình cáp 
quóc gia là khắc gó Dai tạng kinh. Trải qua những biển thiên của lịch sử, thé hệ 
chư cô đức đã hết lòng truyên trì đạo mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công 
trình phiên dịch và ân hành Đại tang kinh Việt Nam có biêu hiện dừng lại hàn, 
nhưng thật ra vẫn được chư Tôn đức tiền hiền âm thầm thực hiện. 


Lịch sử thực hiện Đại tang kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chán 
hưng Phật giáo giữa thế ký XX. Việc phiên dịch, án hành Đại tang kinh Việt 
Nam với những mảng lớn hơn và quy mô lớn hơn được triển khai thực hiện, 
tiêu biểu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch Đại tạng Bắc 
truyền và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch Đại tạng Nam 
truyền. Những trung tâm phiên dịch với những dịch giả nồi tiếng cũng xuất 
hiện như Trung tâm Phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm Phiên dịch Hải Đức, 
sau này có Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, chư Tôn 
đức Giáo phẩm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức tiền bói và đương thời nối tiếp 
công việc phiên dịch các bộ Kinh, Luật, Luận, Sở giải, như quý ngài: Hòa 
thượng Thích Khánh Anh, Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Hòa thượng Thích 
Trí Tịnh, Hòa thượng Thích Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa 
thượng Thích Mật Nguyện, Hòa thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích 
Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa 
thượng Thích Đỗng Minh, Hòa thượng Thích Phước Hảo, Hòa thượng Thích 
Tịnh Thuận, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Hòa thượng Thích Phước Sơn, Hòa 
thượng Thích Minh Cảnh, Hòa thượng Thích Đức Thắng, Cư sĩ Tâm Minh - 
Lê Đình Thám, Cư sĩ Đoàn Trung Còn, Cư sĩ Đào Nguyên, Cư sĩ Định Huệ, 
Cư sĩ Nguyên Tâm - Trần Phương Lan,... 


Như vậy, nội dung bộ Тат tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam có sự khác 
Diệt. Các Đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thông, Nam truyền 
hoặc Bắc truyền, hoặc có một phần của nhau, nhưng không đây đủ. Trong 
khi đó, Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam chuyên tải cả hai hệ thông 
và được bô cục lại. Đối với Tam tạng Nam truyền (Thượng Tọa bộ), câu trúc 
được giữ nguyên như trong hệ thông Pali Text Society (Chánh kinh, Chú giải, 
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Phụ chú giải). Đôi với Bắc truyên, câu trúc được chia thành hai phần: Bộ phái 
và Đại thừa, được bó cục lại theo cách phân chia Kinh, Luật, Luận, Sớ giải. 
Nguôn tư liệu này dựa vào Đại Chánh tân tu Đại tạng Kinh. Ngoài ra, còn có 
tham khảo thêm nguồn tiếng Sanskrit, tiếng Anh và một só ngôn ngữ khác. 
Phân Tục tạng của Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam bao gồm các tác 
phẩm kinh điển do những thế hệ trí thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nói 
kết liên mạch từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp nối tinh thần phiên dịch Tam 
tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công, với sự khởi 
xướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp lý, nên tảng hành chánh cho việc tó chức 
nhân sự, giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Tam 
tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam lên một tầm cao mới, đặt một dẫu án cho 
sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báu Pháp bảo. 

Phiên dịch Тат tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam là công việc сап một 
nguôn nhân lực trí thức và tinh thân làm việc bên bỉ, đồng thời phải vượt qua 
những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thé hệ. Những dịch giả 
đỉnh cao ở Trung Quốc như Đạo An, Cưu-ma-la-thập, Huyền Trang... đều bày 
tỏ sự khó khăn khi thực hiện bản Hán dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản 
Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Hán dịch. Phiên dịch 
Kinh tạng Pali cũng không ngoại lệ, khi dựa vào những bản gốc đã được sao 
chép nhiêu lân trước khi in án. May thay, với sự tiên bộ của thời đại, một số rào 
cản ngôn ngữ trong các để bản đã được giải mã và phản ánh trong các bản dịch 
mới trong Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. Sự vượt qua những khó 
khăn trên nhờ vào sự phát triển của mạng lưới thông tin toàn câu, nguồn tham 
khảo phong phú, kỹ thuật tra cứu tiên tiên. Mặt khác, Tam tạng Thánh điển 
Phật giáo Việt Nam phản ánh việc định hình được một bộ thê lệ quy chuẩn, 
làm cơ sở tham chiêu cho việc biên tập và dịch bó sung, song song với việc xây 
dựng một bộ thuật ngữ thiết yếu và chuyên sâu. Tất cả đều góp phần đáng kê 
cho tính hệ thông, tính nhất quán khoa học, nâng cao giá trị hàn lâm của Tam 
tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam. 

Tam tạng Thánh điển Phật giao Việt Nam mở ra một triển vọng mới cho 
những tác phâm hậu kỳ như tóm tắt, tân giải, đô giải hay làm tiền dë cho những 
công trình hỗ trợ tiện ích theo sau: Tổng mục lục, Đại từ điển Thuật ngữ, Lịch 
sử hình thành Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. 

Ngoài án bản mang tính thiêng liêng của hiện tiên Pháp bảo được thực hiện 
trang nghiêm với chât liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, 
chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập 
Tam tạng Thanh điền Phật giáo Việt Nam còn thực hiện bản số hóa làm tăng 
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thêm khả năng đồng bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo 
nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tôi ưu. 

Bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam ra đời lần này là kết tinh từ 
các bậc Tô sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thé hệ dịch giả, nhà nghiên cứu... 
Hình ảnh các ngài an nhàn, kiên định, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh, 
chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối khảo các bản dịch, 
bó sung từng cước chú, nhuận sắc từng dấu chấm phầy, dé đảm bảo “уйп nghĩa 
dày đủ” một cách tốt đẹp nhất, luôn là nguôn động lực khích lệ cho các thé hệ 
Tăng Ni và Phật tử tiếp bước noi theo. 

Hơn bảy thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam tạng ngày đêm âm thâm 
làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa 
tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho Pháp bảo được lưu bố ở nhân gian, công 
đức â ây đang ân tàng trong từng con chữ, trong só nhiều chục triệu con chữ của 
ân bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lần này thật bát khả tư nghi. 


Việc phiên dịch và ân hành Pháp bảo này thành tựu còn được sự yêm trợ, 
ủng hộ nhiệt tình của chư Tôn đức Tăng Ni và các mạnh thường quân cư sĩ Phật 
tử trong và ngoài nước, từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức 
của quý liệt vỊ. 

Thành kính cúng dâng ân phẩm Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam 
này lên mười phương chư Phật, chư Tôn Bồ-tát, liệt vị Tổ sư, chư vị Tôn đức 
dịch giả và hiện tiền chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh. Thành tâm hồi 
hướng công đức, nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyên, 
quốc thái dân an, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc. 


Vesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 
(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) 
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I. TỎNG QUAN KINH TRƯỜNG A-HÀM 
1. Tựa đề kinh và mã số 

Kinh Trường A-hàm (Dirgha Agama, Ë B] 8) là tuyến tập kinh đầu tiên 
trong bốn tuyến tập kinh (S. caväri-ãgama, Ў, tứ A-cáp-ma, 0 
ËJ Æ) của Kinh tạng Phật giáo Bộ phái (716 71). Trong tựa đề Sanskrit, 
“Direha Agama” được tạo thành bởi chữ “dīrgha” có nghĩa là “dài” (R) đỗi 
lập với “ngăn” (#8) và chữ “agama” thường được phiên âm là “А-сёр-та” 
(EJ 5 BE), có nghĩa là “tuyến tập Thánh giáo” (##‡#) hay “tuyến tập các 
bài kinh” (4##). Tính từ “dài” trong tuyến tập kinh này chỉ mang ý nghĩa 
tương đôi. Trên thực tế, có một sô bài kinh trong Kinh Trường A-hàm có sô 
lượng chữ ít hơn một só bài kinh trong Kinh Trung A-hàm. 


Trong Đại Chánh tân іи Đại tạng kinh (K 1E #r lễ Ж.Ж 6), Kinh Trường 
A-hàm thuộc A-hàm bộ (1) là bản văn đầu tiên trong tập 1, gồm 149 
trang. Mã só Kinh Trường A-hàm trong ân bản CBETA tức án bản điện tử 
của Hiệp hội Phật điển điện tử Trung Ноа (t.# f fb BR. 08, Chinese 
Buddhist Electronic Text Association} viết tắt là T01n0001,3 mã số tựa đề 
Đại Chánh của SAT* là T0001_01,° và cách viết tắt trong ТТТРРСУМ là 
T.01. 0001. 


L Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (Taishö Shinshu Раігбкуб, K 1E#r £ КЭ) do Junjirõ Takakusu 
(03 ЛАК ВВ) và Watanabe Kaikyoku (J £ ?§ B) chủ biên, gôm 85 tập chữ Нап, lân đâu được Công 
ty Cô phân Xuât bản Đại Tạng xuât bản tại Tokyo vào năm 1924-34, nhanh chóng sau đó, trở thành 
nguôn tài liệu góc của các nghiên cứu và trích dân vë văn học Phật giáo Trung Quoc quan trọng nhât 
trên thê giới. 

2 CBETA được thành lập vào ngày 15-02-1999, do Thượng tọa Huệ Mẫn (ЖЕ) làm Tổng Biên 
tập. Các cơ quan tham gia thực hiện có Viện Nghiên cứu Phật học Trung Hoa Pháp Cô Sơn, Đại học 
Trung ương, Đại học Huyện Trang, Học viện Phật học Hương Quang, Học viện Phật học Viên Quang, 
Học viện Phật học Phước Nghiêm và Hoa Nghiêm Liên Xã. CBETA là kho tư liệu điện tử băng chữ 
Hán của ân bản Đại Chánh đây đủ nhật từ trước đên nay. Đên ngày 18-02-2006, СВЕТА đã hoàn tât 
các tập 1-55 và 85 gôm 7.877 vạn chữ. Реп năm 2007, СВЕТА hoàn tât Vạn tán tục tạng (ЖТЖ) 
gôm 7.122 vạn chữ. An bản offline có thê download tại: http://www.cbeta.org/download/cbreader.php/ 
3 Trường A-hàm của ân bản СВЕТА: https://tripitaka.cbeta.org/T01n0001_ 001 (truy cập ngày 01-12-2021). 
* SAT có nghĩa là “Cơ sở dữ liệu văn bản Đại tạng kinh” thường gọi là ân bản SAT, có trụ sở tại Tokyo, 
Nhật Bản, hoàn thành điện tử hóa các tập 56-84 của Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh, cũng là tô chức 
giữ tác quyên và cho phép CBETA thực hiện điện tử hóa các tập 1-55 và 85 của Đại Chánh tân tu Dai 
tạng kinh. 

° Trường A-hàm của ân bản SAT: https://2 1 dzk.1.u-tokyo.ac.jp/SAT2012/ddb-sat2.php?s=&mode=deta 
1l&useid=0001_,01 (truy cập ngày 01-12-2021). 
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2. Niên đại, biên tập và hình thức truyền thừa 

Giỗng như Kinh tạng Pāli của Thượng Тоа bộ (S. Sthaviraväda, P. 
Theraväda, Е ЖЕЙ) trong thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy (JE #8 1893) và cũng 
như ba tuyên tập A-hàm khác trong thời kỳ Phật giáo Bộ phái (0800), Kinh 
Trưởng Á-hàm được truyền thừa băng phương thức “khẩu truyện” từ thây sang 
trò (f 5 O FI‡R 1) cho đến thé ký I mới chính thức truyền thừa bằng văn bản 
(АМН). 


Vẻ phương diện biên tập (## $, kết tập), có thé phân loại theo thời kỳ Phật 
giáo Nguyên thủy (iR PZF) và thời kỳ Phật giáo Bộ phái (#1621 
IN). Trong hai giai đoạn này, Kinh Trường A-hàm được xem là bản kinh tương 
đương với Kinh Trường bộ (Digha Nikaya, Б 4) được truyền miệng từ thời 
kỳ biên tập kinh điên lân thứ nhât (Ж — Ix 4š Ж) với sự tham dự của 500 vị A-la- 
hán (H. A ## )° trong động Thất Diệp (S. Sapta-parni-guha, Р. Sattapannaguhä, 
+) thuộc thành Vương Xá (S. Rajgir, P. Rãjagaha, Е) cho đến thời kỳ 
biên tập kinh điền lân thứ hai (Ж — K #&#&) với sự tham dự của 700 vị Tỳ-kheo 
(9 #)7 tại thành Tỳ-xá-ly (S. Vaisālī, P. Vesali, 8 Й), khoảng 100 
năm sau khi đức Phật nhập Niêt-bàn. 


Nghiên cứu văn khắc Bairãt, các pháp khắc QE J, pháp sắc) và văn liệu điêu 
khắc (2| Ж) trên các trụ đá (A Hy trong thời đại của Vua A-dục (ËJ 8 + БР, 
271-249 TTL) cho thấy chưa từng, xuất hiện khái niệm “Ngũ bộ, tứ A-hàm” (E. 
Б 5). Do đó, chúng ta có thể suy ra rằng ít nhất đến thế kỷ III TTL, Kinh 
Trưởng A-hàm và 3 bộ kinh А-һат khác vân chưa được biên tập thành văn. 


Khoảng thê kỷ II TTL, cụm từ “người biết 5 bộ kinh [Päli]” (41 F BB) bắt 
đâu xuất hiện trong văn bia, tranh ảnh Bharhut.° Do đó, có thể suy ra rằng sau 


° Còn gọi là “biên tập kinh điển tại thành Vương Ха” (+ # k £8 Ж), diễn ra trong kỳ an cư mùa mưa 
vào năm đức Phật nhập Niết-bàn nhằm thống nhất hóa về Kinh tạng và Luật tạng. 


7 Còn gọi là “Biên tập kinh điển tại thành Ty-xá-ly” (ВЕ 46), diễn ra khoáng 100 năm sau Phât 
Niét-bàn. Ngoài båt đông chính yêu là 10 việc (+t Ж) hoặc 10 điều trái với giới luật (+t 8 ë Бу Ф), 
VỆ nội dung, đại hội này trên căn bản thông nhất cao vệ Kinh tạng và Luật tạng. Mười điêu tranh châp 
bao gôm các quy định thanh tinh vë: (i) Tích chứa muôi (f Bế ÿ#), Gi) Ăn sau ngo quá 2 ngón tay (— 
ЇЕ ТР), Gi) Ăn một lần rồi đến làng khác khất thực (6 3 74 1#), (iv) Ту-Кһео ở một trú xứ được phép 
tô chức các pháp yết-ma Tăng sự độc lập (GEIF), (v) Тас số Tăng không đủ vån tó chức các pháp 
yết-ma vì cho răng Tăng chúng sẽ tùy thuận (ВЕ 5119), (v1) Làm theo tiên lệ hoặc các vi thây trước đã 
làm (ВТ Ж 78); (vii) Sau giờ про vẫn được dùng sữa chua (E #0 19), (viii) Được phép uóng nước lên 
men (бХ RI ‡#š}#), (іх) Tọa cụ không cân viền (#80 E 28), (х) Được phép giữ vàng, bạc (2 # t). 


8 Theo Cunningham, Alexander, Corpus Inscriptionum Indicarum: Inscriptions of Asoka, vol. I (Calcutta: 
Office of the Superintendent of Government Printing, 1877), p. 65, 94 nêu có 2 loại chỉ dụ của Vua 
Asoka. Loại thứ nhất là Sắc lệnh khắc trên những trụ đá (Pillar Edicts) và loại thứ hai là Sắc lệnh khắc 
trên những bia đá (Rock Edicts). Соп Bairāț ở đây vôn chỉ cho một thị trần, gân | thủ phủ Jaipur thuộc 
bang Rajasthan, Tây Bắc Ấn Độ. Theo khám phá của khảo có học, trong một ngôi đền gân thị trần Bairät, 
đã phát hiện văn khắc trên bia đá của Vua Asoka nên 801 tắt là “Văn khắc Bairat.” Đặc biệt, có 7 bản kinh 
quan trọng thuộc Tròng bộ, Trung bộ, Tăng chỉ bộ và Kinh tập được ghi nhận trong “Văn khắc Barrat.” 


? Tham chiếu: FHER E “ЕР ЖЖ. — DI A. Bharhut được phiên âm tiếng Hán là 
Ba-hô (Е #ˆ) hay Ba-hồ (ЕЯ). Nghệ thuật điêu khắc Bharhut hay tranh Bharhut rất nỗi tiêng ở Ấn 
Độ vào thé kỷ II TTL. Nhiều hình ảnh và sự kiện Phật giáo cũng được lưu giữ lại trong các tác phẩm 
Bharhut này. 
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thời đại Đại dé A-dục không lâu, việc hệ thông kinh điển nguyên thủy đã hình 
thành nên văn học “Năm bộ kinh Pāli và bón bộ kinh A-hàm.” 


Phân lớn nội dung của Kinh Trường A-hàm tương ứng với Kinh Trường bộ, 
nên trong giai đoạn Phật giáo Bộ phái, di nhiên, tất cả kinh dién tiếp tục được 
truyền thừa dưới hình thức khâu truyện, theo đó, Kinh Trường A-hàm chứa 
đựng 12 thé loại văn học (S. dvadašanga-buddha-vacana, + = Yr#%), tiếp 
tục được truyên thừa cho đên đầu ky nguyên Tây lịch, khi Tam tạng Phật giáo 
Nguyên thủy và Tam tạng Phật giáo Bộ phái được biên tập thành văn. 


3. Kinh Trường А-һат thuộc bộ phái nào? 

Hiện có ân bản Kinh Trường A-hàm (Dirgha Agama, RM £) gòm 30 bài 
kinh được truyện thừa trong Pháp Tạng bộ (Dharmaguptaka),"' đang khi ấn bản 
tương đương là Kinh Trường bộ (Dīgha Nikãya, Б) có 34 bài kinh. 


Theo Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ T)-nại-da QR *š—9JB W E 
ZSEB), còn có tụng bản Kinh Trường A-hàm của Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ 
(S. Sarvästiväda, P. Sabbatthiväada, #8 — tJ ЖЭ 28) nhưng chưa từng được truyền 
sang Trung Quốc và di nhiên chưa dịch sang tiếng Hán. 


Các уап đề Phật học được thảo luận trong Di bộ tông luân luận ( & BË 
li mm)!” cũng như Luận sự (AF, Kathavatthu)!* cho thay Phân Biệt Thuyêt 
bộ (S. Vibhajjavada, P. Vibhajyavada, 7751) và Đại Chúng bộ (S. 
Mahāsāmghika, P. Mahäsanghika, ХЖ Bb) có chủ trương một số nội dung 
tương đồng giữa Kinh Trường bộ và Trường А-һат nhưng điều này vẫn chưa 
đủ sức thuyêt phục. Vë phương diện bộ phái, dựa vào Câu-xá luận kê cổ (IB 
ЙЛЫ Тт), một sô học giả cho răng Kinh Trường A-hàm thuộc Hóa Địa bộ 


10 Mười hai thể loại văn học còn gọi là “thập nhị phân giáo” (S. đwãdašanga-buddha-vacana, t — 23L) 
hay “thập nhị bộ kinh” (FZ #Ê#Š) gôm: (1) Khê kinh (S. Sutra, Ї® Z Æ, Tu-đa-la), (ii) Trùng tụng (S. 
Geya, Ж АЯ, 4K48). (11) Thọ ký (S. Wakarana, #90), (iv) Kệ tụng (S. Сайа, 1821, #924, WIBE), (v) Tự 
thuyêt (S. Udana, А #91, ЖЕЗ), (vi) Như thị ngữ (S. Itivrttaka, EEN (vii) Bôn sanh (S. Jataka, 2E 
#), (viii) Phương quảng (S. Vaipulya, 271%), (ix) Vi tăng hữu (S. Adbhūtadharma, X% В), (x) Nhân 
duyên (S. Nidana, %, Ni-đà-da J Pe BÉ), (xi) Thí dụ (S. Avadana, 818, PIJ Yx Pe HR) và (xii) Luận nghị 
(S. Upadeśa, š, Quảng diễn 18, Uu-bà-đề-xá (#3). Xem Du hành kinh 117 (T.01. 0001.2. 
0016c14): ШЕ 819700 А ЭЛЕНӘ, Ип ЛЕ, 19: RA, OAI, RLAR, 154R, ТА ЈАС THỂ 
АЕ RER, RR, ЖШ ЫШ, RIA, KAR, VK SE a We SZ Fr, EA, BEZIT (1ỳ-kheo 
nên biệt, Ta đã tự thân tu chúng tât cå các pháp hiện đang được lưu bô nơi Quán kinh, Kỳ-dạ kinh, Thọ ký 
kinh, Kệ kinh, Pháp cú kinh, Tương ưng kinh, Bản duyên kinh, Thiên bản kinh, Quảng kinh, VỊ tăng hữu 
kinh, Chứng dụ kinh, Đại giáo kinh. Các Ty-kheo hãy khéo thọ trì, cân nhặc phân biệt, tùy sự tu hành). 

U Richard Salomon, Ancient Buddhist Scrolls from Gandhara: The British Library Кћағоѕіћї Fragments 
(Seattle: University of Washington Press, 1999), pp. 15, 89, 166, 171, 186. 

2 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ T)-nại-da có ап bản điện tü CBETA với mã só là T23n1442. 

з Mã sô trong Đại Chánh tạng: T.49. 2031 gồm 3844 chữ Hán (0015a01-0017b10), giới thiệu về 
quá trình hình thành và phân chia 20 bộ phái với gân 200 quan điêm, do ngài Thê Hữu (Vasumitra) 
trước thuật, ngài Huyện Trang ( Z Ж, 602-664) dịch từ tiêng Phan sang tiêng Hán. Bộ luận này được 
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang dịch: Di bộ tông luán luận, được phô biên trên trang www. 
đaophatngaynay.com; và được Thượng tọa Thích Hạnh Bình dịch và chú giải trong Chú giải Dị bộ tông 
luân luận, do NXB. Phương Đông, ТР. HCM ân hành năm 2011. 

! Bộ luận này gồm 216 quan điểm do các vị Trưởng lão Theravada đặt vân đề và trả lời. Tâm An và Minh 
Tuệ dịch với tựa đê Những điểm di biệt (ТР. HCM: Ban Tri sự Thành hội Phật giáo TP. HCM, 1988). 


хххїу Œ KINH TRƯỜNG A-HÀM 


(S. Mahtšasaka, P. Mahimsäsaka, (£b Š$). Học giả Nhật Bản, Xích Thiệu Trí 
Thiện (28 # 3, Chizen Akanuma, 1888-1937) phủ định giả thuyết này. 5 

Dù ân bản Sanskrit đã thất truyền nên khó xác định Kinh Trường A-hàm 
thuộc bộ phái nào nhưng có nhiều bằng chứng khăng định rằng bản dịch chữ 
Hán về Kinh Trường A-hàm của nhóm Phật-đà-da-xá (S. Buddhayaéas, {##§È HE 
2?) được Pháp Tạng bộ (S. Dharmaguptaka, P. Dhammaguptä, ў® Ж #)! chọn 
làm tụng bản (88 Ж) và truyën bá rộng rãi. Giả thuyết này được các học giả 
Nhật Bản từ thời Minh Trị (H8, Meiji, 1868-1912) cho đến nay đều khăng 
định. Một bằng chứng khác là tựa đề Kinh Trường A-hàm được đề cập trong 
Luật Pháp Tạng bộ (Dharmaguptaka Vinaya), cụ thê T.22. 1428. 0968b19.” 

Lý do căn bản nhất cho lý giải này được nhiêu học giả chấp nhận là do bộ 
Luát tư phần (S. Dharmagupta-vinaya, 274, = R1R†#)'% được Phật-đà-da- 
xá và Trúc Phật Niệm, hai vị Tôn giả có tầm ảnh hưởng lớn trong bộ phái Pháp 
Tạng, đã phiên dịch làm tụng bản của bộ phải. Hơn nữa, ngoại trừ Kinh Hu 
Không Tạng Bồ-tát (S. Akãšsagarbha-bodhisattvasitra, Йй Œ З Е) 19 các 
dịch phẩm còn lại của Tôn giả Phật-đà-da-xá đều thuộc kinh điển Pháp Tạng bộ. 

Mặt khác, Kinh Du hành (1917) trong Kinh Trường A-hàm có đoạn đề 
cập đến công đức của việc cúng dường tháp, tương đương với ý tưởng xây tháp 
phụng thờ Xá-lợi trong Kinh Đại Bát-niễt-bàn thuộc Kinh Т) rưởng bộ, và đặc 
biệt cùng có quan điểm với văn hóa “tôn sùng tháp Phật” (2 8 3⁄2) trong 
Pháp Tạng bô.” Từ đó, có thê kháng định răng, trong các giả thuyết về bộ phái 
trực thuộc, Kinh Trường A-hàm thuộc Pháp Tạng bộ được nhiều học giả chấp 
nhận vì có nhiêu băng chứng văn bản hơn các giả thuyết khác. 


4. Bản dịch chữ Hán và chữ Nhật 

Tương truyên, bên cạnh các bản dịch chữ Hán, chữ Nhật và chữ Việt, bộ 
Kinh Trường А-һат còn có bản dịch chữ Tây Tạng. Dưới sự đàn áp Phật giáo 
của Vua Glang-dar-ma (838-842), toàn bộ bản dịch chữ Tây Tạng đã bị tiêu 
hủy.”!' Dưới đây là các bản dịch chữ Нап và chữ Nhật thông dụng của Kinh 
Trường A-hàm. 


15 Xem 259 E # “АЕ Hà th”, = ВВЕ, 1039, = = АІ F. 

!6 pháp Tang bó (S. Dharmaguptaka, ?£ #8 #) được phiên âm Hán - Việt là Đàm-vô-đức (5 $14). 

U Thực ra, Kinh Trưởng A-hàm còn được dë cập trong Luật Đại Chúng bộ ТЕУ, Ипауа, K 
ХЕЗ) tại 724. 1425. 0491с16, trong Luật Hóa Địa bộ (Mahfasaka Vinaya, І.Ф) tại T22. 
1421. 0191a24, và trong Luật Thượng Тоа bộ (Theravada Vinaya, E RE IE) tại Vin. II. 287 (dòng 16). 
в Mã sô Luật tứ phán trong Đại Chánh là Т2211428, ап bản СВЕТА: https:/tripitaka.cbeta.org/ 
T22n1428 (truy cập ngày 01-01-2021). 

9 Kinh Bồ-tát Hw Không Tạng có mã só T13n0405 trong Đại Chánh: http:/ftripitaka.cbeta.org/ 
Т13п0405 (truy cập ngày 01-12-2021). 

2 Theo Di bộ tông luân luận AWK tArm (T.49. 2031. 0017a23), Pháp Tạng bộ cho răng: ARHAR 
tt ЖЖ ES K Ж (việc cúng dường tháp sẽ mang lại phước báu lớn). 

21 Theo Cao Tăng Pháp Hiển truyện B 8453848 (T.51. 2085. 0865с24), ngài Pháp Hiên (2888, 337- 
422) từ Tích Lan mang bản Sanskrit Kinh Trưởng A-hàm này vê Trung Quộc. 


DẪN LUẬN # xxxv 


(i) Kinh Trường A-hàm có 30 bài kinh (= +), gòm 22 quyền (Z +Z 
Ж) là bộ kinh đầu tiên trong tập đâu tiên của Đại Chánh tân tu Раі tạng kinh, 
được Sa-môn Phật-đà-da-xá (S. Buddhayaáas, {#80 2, Giác Minh, Ж RR),2 
bậc Tam tạng người Kế-tân (Ж Ж) đọc bản Sanskrit thuộc lòng (8 ##), Sa-môn 
Trúc Phật Niệm (^ (#5) người Lương Châu (WIM) dịch chữ Hán và Sa-môn 
Đạo Hàm (iË €) chép tay (@##) thành bản văn tại Trường An (F Z), vào năm 
413 tức năm thứ 15 niên đại Hoăng Thủy (5446) trong thời Hậu Тап (4%). 

Ngoài bản chữ Hán nêu trên, còn có các bản dịch tiếng Nhật và Bạch thoại 
như sau: 


(ii) Trường A-hàm kinh (Б 8) trong Quốc dịch nhất thiết kinh: 
A-hàm bộ (В 8—17: Ef S SB) do Shin?yũ Iwano (Жж 81, Nham Dã 
Chân Hùng) và Hasuzawa Seijun (7# Iž, Liên Trạch Thành Thuân) dịch 
tiếng Nhật, NXB. Đại Đông (Ж Я Н: Л), Tokyo, 1929. 


(ii) Trường A-hàm kinh (RIA) trong Hiện đại ngữ dịch A-hàm kinh điển 
Trường A-hàm kinh (aK RER MERA” EM 2Š), NXB. Bình Hà (227 
ШЛ, Hirakawa Publishing Co., Ltd.), Đông Kinh Đô (7E #6, Tokyo), 2001. 


(iv) Trường A-hàm kinh tân dịch (RMA Т8) do Hòa thượng Ngộ 
Từ (E24 FU Xi) dịch và chú thích băng Bạch thoại, xuất bản tại Đài Nam, Đài 
Loan, 1997. 

(у) Trường A-hàm kinh (R P &)2* do cư sĩ Trang Xuân Giang GÆ 7L) 
dịch Bạch thoại, 2013. 
5. Bản dịch chữ Việt 

Kinh Trường А-һат do nhóm Tôn giả Phật-đà-da-xảá dịch chữ Hán là bản 
văn có 3 bản dịch chữ Việt. Vì những trở ngại về vân dé tác quyên, mặc dù rất 


muốn In tất cả 3 bàn dịch, Ban Biên tập chỉ có thé sử dụng bản dịch (i) và (iii) 
trong án bản Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam. Đây là điều đáng tiếc. 


(i) Kinh Trường A-hàm do Tăng sinh Viện Cao đăng Phật học Huệ Nghiêm 
dịch trước năm 1975, Hòa thượng Thích Trí Tịnh hiệu đính, được Hội đồng 
Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam biên tập, do Cục xuất bản cấp 
giấy phép, in năm 1991. 

(ii) Kinh Trường A-hàm” do Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ dịch và chú thích, 
được Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam án hành trong Đại tang kinh Việt 


2 Ngài Phật-đà-da-xá phối hợp với Cưu-ma-la-thập cùng phiên dịch Kinh Thập tru (АЕ), Giới bón 
Luật tứ phán (W4 8 ЯЖ), có công viết só giải Luận Ty-bà-sa (R.E3P3â). 

3 Trưởng А-һат kinh tân dịch của Hòa thượng Ngộ Từ: http://www.swastika.org.tw/contents/ 
4tika/444-0.htm (truy cập ngày 01-12-2021). 

24 Trường A-hàm kinh do Trang Xuân Giang dịch Bạch thoại phô biến tại: https://agama.buddhason. 
org/DA/index.htm (truy cập ngày 01-12-2021). 

? Ап bản pdf của Kinh Trường A-hàm do Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ dịch: https://thuvienhoasen.org/ 
Iimages/file/ULfTkZ1G0QgQAF0h/truong-a-ham.pdf (truy cập ngày 01-12-2021). 


xxxvi Œ KINH TRƯỜNG А-НАМ 


Nam do Giáo sư Lê Mạnh Thát làm Tổng Biên tập, nhằm chào mừng Đại lễ 
Vesak Liên Hợp Quốc 2008 (NXB. Tôn giáo, Hà Nội, 2007). Ап bản này được 
Thư quán Hương Tích tái bản lần thứ 3 năm 2018 bởi NXB. Hồng Đức, Hà Nội. 


(iii) Kinh Trường A-hàm do thành viên Trung tâm Dịch thuật Trí Tịnh thuộc 
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam phiên dịch, từ tháng 12-2018 đên tháng 
12-2019. 


II. KHÁI QUÁT KINH TRƯỜNG A-HÀM 
1. Đôi chiêu hai án bản tương đương 

Có hai án bản tương đương về tuyên tập kinh dài này. Về địa lý, Kinh 
Trường A-hàm và Kinh Trường bộ đều khởi nguyên tại Trung Ап Độ ("P Él 
EE), ёи có nguồn gốc ban đâu từ Thượng Tọa bộ (EER). Đến thời đại 
của Đại dé A-dục (S. A§oka Maurya, Ë ë #4 L£) mới bắt đầu được truyền 
bá phân hóa: Kinh Trường A-hàm được truyền bá tại quốc độ Ca- thấp-di- 
la (S. Kaśmira, 335828), đang khi Kinh Trường bộ được truyền bá sang 
nước Tích Lan (Sri Lanka, #9 #). 


i) Kinh Trường A-hàm của Bắc truyền (ДЕ F Bf @ #Š, Bắc truyền Trường 
A-hàm kinh) do nhóm Tôn giả Phật-đà-da-xá dịch được phân làm 4 phân, 30 
kinh, 22 quyên, gôm 149 trang đầu của tập 1 Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh 
với mã sô СВЕТА là T01n0001. Phân thứ nhất gồm 4 kinh (1-4). Phân thứ hai 
gòm 15 kinh (5-19). Phần thứ ba gòm 10 kinh (20-29). Phần thứ tư chỉ có 1 kinh 
(kinh 30). Các bài kinh lẻ (З) do nhiêu người tham gia phiên dịch,” gòm 
24 kinh với mã só T01n0002 - T01n0025 trong ân bản CBETA và án bản in. 


ii) Kinh Trường bộ của Nam truyền (P. Digha Nikaya, PAIR R М, 
Nam truyền Tì ruong bộ kinh điển) gồm 34 kinh và phân thành 3 phân. Phân thứ 
nhất là chương vé Giới uán (SIlakkhandhavagga) góm 13 kinh. Phân thứ hai là 
chương Lớn (Ä⁄ahãvagga) gồm 10 kinh. Phân thứ ba là chương bắt đầu bằng 
Kinh Ba-lê (PaHiRa Sutta) nên phẩm này được gọi là phẩm Ba-lê (Pa/ikavagga) 
góm 11 kinh. Án bản của Hội Thánh điển Pali (PTS) gôm 3 tập. Hiện có nhiêu 
bản dịch gòm bản tiếng Anh của PTS, bản tiếng Nhật (Н 219187 ##4Š), bản 
tiếng Đức, Pháp, Tích Lan và nhiều ngôn ngữ khác.” 


? Vë những bài kinh tương đồng và dị biệt của 2 ân bản tương đương này, tham khảo: Thích Nhật Từ, 
90 tay mục lục Tam tạng Pali (Hà Nội: NXB. Hông Đức, 2021). 

? Pháp Thiên (z£ X) dịch 3 kinh, gồm 2, 3 và 19. Pháp Hiên (z£ ®) dịch 3 kinh, gồm 9, 15 và 18. Thi 
Hộ (J ЇТЎ địch 4 kinh, gôm 8, 10, 11 và 12. An Thế Cao (2219187) địch 3 kinh, gôm 13, 14, 16; còn lại 
là của những. vị khác dịch. 


? Xem chỉ tiết 24 bài kinh lẻ này trong Thích Nhật Từ, Muc lục Tam tạng Đại Chánh (Hà Nội: NXB. 

Hàng Đức, 2021), tr. 2-4. Tham chiêu tương đương trong bán dịch tiếng Nhật, Thạch Xuyên Hải Tịnh 

СА Jil R, Ishikawa Kaijō), Quốc dịch nhát thiết kinh A-hàm bộ 7: Kinh Trưởng A- hàm (ВА 2 — 0] 
ув: ГЕ), tr. 3-472. 


Ấn bản Pāli và ân bản tiếng Anh có thé xem tại: https://suttacentral.net/dn-silakkhandhavagga? 
view=dense (truy cập ngày 01-12-2021). 


DẪN LUẬN # xxxvii 


Về tổng số bài kinh, Kinh Trường bộ nhiêu hơn 4 bài kinh so với bộ Kinh 
Trưởng Á-hàm trong văn học Нап tạng của Pháp Tạng bộ (Dharmaguptaka). 
Ba kinh chỉ có trong Kinh Trưởng А-һат nhưng không có trong Kinh Trường 
bộ gồm: (i) Kinh Tăng nhất (GE) só 11, (1) Kinh Tam tu (=) số 12, 
(ii) Kinh Thé ký (0) số 30.30 Có 6 bài kinh trong Kinh Trường bộ không 
có kinh tương ứng trong Kinh Trường А-һат gôm: Kinh Ma-ha-lê (Mahali 
Sutta, РЕ] 89 25) sô 6, Kinh Xà-lợi (Jaliya Sutta, RIFI) số 7, Kinh Tu-bà 
(Subha Sutta, 100) số 10, Kinh Đại niệm xứ (Mahasatipafthana Sutta, X ¿> 
B48) só 22, Kinh Tướng (Lakkhana Sutta, ХН) sô 30 và Kinh A-sd-nang-chi 
(Atanatiya Sutta, ÞJ W Ж А) só 32. 

Cũng cần lưu ý trong Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (89—079 28), 7 bài kinh 
mang hiệu số 6, 7, 8, 13, 14, 16 trong Kinh Trường Á-hàm được liệt vào Kinh 
Trung Á-hàm. Tương tự, các kinh mang hiệu số 17, 22, 30 trong Trưởng bộ lại 
tương đương với các kinh 68, 98, 59 trong Trung A-hàm. 


2. Đối chiếu tựa kinh giữa Kinh Trường A-hàm và Kinh Trường bó?! 


Kinh Trường Á-hàm Kinh Trường bộ 


1. Kinh Đại bón 14. Kinh Đại bón 
(S. Mahāvadāna-sūtra, КЖ) (Р. Mahapadana Sutta, К Ж) 


16. Kinh Đại Bát-niét-bàn 
(P. Mahaparinibbana Sutta, ÀK W W Bé AW) 
2. Kinh Du hành (3# 11%) 


17. Kinh Đại Thiện Kiên vương 


(P. Mahasudassana Sutta, K H, Е) 


3. Kinh Điển Tôn 19. Kinh Đại Điển Tôn 
(S. Govinda-sutra, №. 1) (Р. Mahagovinda Sutta, К. P$ AW) 


4. Kinh Xa-ni-sa 18. Kinh Ха-пі-ѕа 
(S. Jinayabha-sütra, # JE W 3$) (P. Janavasabha Sutta, # J YP 2%) 


ПРЕ : 27. Kinh Khởi thể nhân bổn 
5. Kinh Tiêu (P. Aggañña Sutta, Я 4Š) 


30 Tham khảo bàn dịch tiếng Anh và chú thích vë 3 kinh này qua bài nghiên cứu của Bhikkhu Anälayo, 
“Three Chinese Dirgha-ägama Discourses without Parallels” trong Research on the Dirgha-Agama 
(Taipei: Dharma Drum Publishing Corp, 2014) tại địa chi: https://www.buddhismuskunde.uni- 
hamburg.de/pdf/5-personen/analayo/three-da.pdf (truy cập ngày 01-12-2021). 


31 Tham khảo: Analayo, Dirgha-agama Studies (Taiwan: Dharma Drum Publishing Corp., 2017). 


XXXVII Œ KINH TRƯỜNG A-HÀM 


26. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương su 
hành (š sà Eu ENIT) нн не; нени Sihanada Sutta, 


7. Kinh Tệ-túc (1 2%) 23. Kinh Tê-túc (P. Pãyãsi Sutta, #18 &) 


25. Kinh Uu-đàm-bà-la sư tử hồng 


6. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương tu 


8. Kinh Tán-đà-na (BX É ЯВ) (Р. Udumbarika Sihanada Sutta, 1Š 2 1 
Tế Л) j. HL &) 

9. Kinh Chung tập 33. Kinh Phúng tụng 

(S. Samhgri-sutra, R RZ (P. Sangtti Sutta, ЯҢА) 

10. Kinh Tháp thuong 34. Kinh Tháp thuong 

(S. Daśottara-sūtra, +T E) (P. Dasuttara Sutta, F E) 


11. Kinh Tăng nhất (4 —#8) không có kinh tương đương 
12. Kinh Тат tụ ( = R) không có kinh tương đương 


13. Kinh Đại duyên phương tiện 
(KA IE SS) 


14. Kinh Thích-dé-hoàn-nhán vấn 
(+78 Ä [А] 2R) 


15. Kinh Á-náu-di 
(S. Bhargava-surra, Ë] R 5 &) 


15. Kinh Đại duyên 
(P. Mahanidana Sutta, K% 


21. Kinh Dé-thich sở vấn 
(Р. Sakkapañha Sutta, її 91 [B] ©) 


24. Kinh Ва-1ё 
(Р. Patika Sutta, W AS A) 


31. Kinh Gido tho Thi-ca-la-viét 
(P. Sigalovada Sutta, #(3 № RE RAR) 


29. Kinh Thanh tinh 
(Р. Pasadika Sutta, 16 WP 2%) 


16. Kinh Thiện Sanh (+ £) 


17. Kinh Thanh tinh 
(S. Prāsādika-sūtra, ї8 T3 %%) 


18. Kinh Tự hoan hy 
(S. Prāsādanīya-sūtra, BH ËX 8) 


28. Kinh Tu hoan hy 
(Р. Sampasadaniya Sutta, В # =.) 


19. Kinh Đại hội 
(S. Mahāsamāja-sūtra, K Ø &®) 


20. Kinh Dai hói 
(P. Mahasamaya Sutta, К &) 


20. Kinh A-ma-trú 
(S. Ambāştha-sütra, Jn] RE # 4%) 


3. Kinh A-ma-trú 
(P. Ambattha Sutta, thị E E3) 


21. Kinh Phạm động 
(Ж #5) 


22. Kinh Chung Рис 
(S. Sronatandya-sitra, 4 


23. Kinh Cứu-la-đàn-đâu 
(S. Kūtatāndya-süūtra, F SẼ 1B UB A ) 


24. Kinh Kiên Có 
(S. Kaivarti-sutra, Ë [Ë] #®) 


25. Kinh Lõa hình Phạm chí 


DẪN LUẬN # xxxix 


1. Kinh Phạm võng 
(P. Brahmajala Sutta, 8%) 


4. Kinh Chung Đức 
(P. Sonadanda Sutta, F8 (8 8) 


5. Kinh Cúu-la-đàn-dâu 
(P. Kūtadanta Sutta, F. IAY) 


11. Kinh Kiên Cô 
(P. Kevaddha Sutta, ЁХ [B] 28) 


8. Kinh Ca-diép sư tử hóng 


(P. Kassapa Sihanada Sutta, Уй ЕЙ + 
HLZ) 


13. Kinh Tam minh 
(P. Tevijja Sutta, = RR#Š) 


(® mã) 


26. Kinh Tam mình 
(S. Vãsistha-sữtra, = НА) 


27. Kinh Sa-môn quả 
(S. Srãmanyaphala-sitra, Yb ЇЧ R) 


2. Kinh Sa-món qua 
(P. Samaññaphala Sutta, W P] RY) 


9. Kinh Bồ-tra-bà-lâu 
(P. Potthapada Sutta, 111) 


12. Kinh Ló-gia 
(Р. Lohicca Sutta, #21) 


khóng có kinh tuong duong 


3. Tóm tắt nội dung Kinh Trường A-hàm 

Kinh T иот А- hàm có 30 kinh, chia làm bón phần. Phần thứ nhất gồm các 
kinh 1- 4, giới thiệu cuộc đời các đức Phật, oat đức và đóng góp của đức Phật. 
Phân thứ hai gồm các kinh 5-19, khái quát về việc thực tập các công hạnh và 
tinh hoa giáo pháp của đức Phật. Phân thứ ba gòm các kinh 20-29, đề cập các 
cuộc đôi thoại liên tôn giáo gia đức Phật và các đạo sĩ ngoại đạo. Phân thứ tư 
chỉ có 1 kinh, phân tích nguôn góc của thé giói và con người vé mặt vật chât hay 
tâm thức không bắt đâu từ Thượng đề mà đên từ các hành tinh khác. 


1. Kinh Đại bốn (S. Mahavadana-sutra, Р. Mahapadana Sutta, КЖ) 
tương đương bài kinh cùng tựa dë trong Kinh Trường bộ,” giới thiệu sự tích 


28. Kinh Bồ-tra-bà-lâu 
(S. Prsthapala-sutra, Ti W 2 82%) 


29. Kinh Lộ-già 
(S. Lohifya-sutra, 218) 


30. Kinh Thé ky (1:09) 


> Đại bón kinh KÆ (T.01. 0001.01. 0001b11). Tham chiếu: Phát thuyết Thất Phát kinh {биз Еф 
АШ (T.01. 0002. 0150а03); Тў-Ба-її Phật kinh FE X F (Т.01. 0003. 015405); Thát Phật phụ mẫu 
tánh tự kinh ЇЙ ЖИР (701. 0004. 0159a27); La-ma kinh EZX (T.01. 0026.204. 0775c07); 
Tăng. 8 (T02. 0125.19.1. 05293424); Tăng. †Ä (T.02. 0125.48.4. 0790а07); Pháp tập yêu tụng kinh 
“Như Lai phẩm” z£ Ж RAK Жн (7.04. 0213.21. 078722). 
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của bảy đức Phật quá khứ và hiện tại gòm: Phật Tỳ-bà-thi (S. Vipaśyin, P. 
Vipassi, Mt% F 4$), Phật Thi-khí (S. Sikhin, P. Sikhi, / 8), Phật Tỳ-xá-bà 
(S. Viávabhu, P. Vessabhũ, Mt% 2 5), Phật Câu-lưu-tôn (S. Krakucchanda, 
P. Kakusandha, #JÉ8 7%1#), Phật Càu-na-hàm Mâu-ni (S. Kanakamuni, P. 
Konägamana, #86 & 4#), Phật Ca-diép (S. Kāśyapa, P. Kassapa, №) và 
Phật Thích-ca Văn-ni (S. Sakyamuni, P. Sakyamuni, ## Jl X J 8). Ngoài bôi 
cảnh gia đình, họ tên, thân tướng đặc biệt, kinh này còn giới thiệu sự tu tập, 
thành đạo, chuyên pháp luân của các đức Phật, giúp mọi người vượt qua nỗi 
khó, niềm đau. 


2. Kinh Du hành (111 #Š) tương đương với Kinh Đại Bát-niêt-bàn (P. 
Mahaparinibbana Sutta, KAZIET Ў) sô 16 trong Kinh Trường bộ,” tường 
thuật những tuân lễ cuối đời của đức Phật du hóa từ Ma-kiệt-đà đến Câu-thi-na, 
qua đó giải thích bảy sức mạnh quốc gia, nhóm bảy pháp bát thối làm cho Chánh 
pháp hưng thịnh, sáu pháp hòa hợp, giá trị của việc tu tập giới - định - tuệ. Kinh 
còn tường thuật chi tiết sự kiện đức Phật nhập Đại Niết-bàn tại Câu-thi-na cùng 
với việc các nước phân chia Xá-lợi của đức Phật sau khi Ngài nhập diệt. 

3. Kinh Điển Tôn (S. Govinda-sura, 88 E$ #8) tương đương Kinh Đại Điển 
Tôn (P. Mahägovinda Sutta, К?) sô 19 trong Kinh Trường bộ.* Chư 
thiên cõi trời Đao-lợi bàn luận về nhân duyên lành khi được sanh lên cõi này là 
nhờ theo đức Phật tu tịnh hạnh, qua đó Рё-һісһ tán duong tám pháp tôi thượng 
của đức Phật (/\ 3 35). Kinh còn viết về tiên thân của đức Phật Thích-ca là 
một vị đại thân có tên là Đại Điển Tôn, làm phụ tướng cho bảy у! quốc vương, 
sau đó ngài xuất gia độ cho tám vạn bón ngàn người đồng xuất gia theo. Ngài 
giáo hóa rộng rãi mang lợi ích lớn đến cho nhân dân. 


4. Kinh Xà-ni-sa (S. Jinayabha-sutra, P. Janavasabha Sutta, |ë] IEW ZE) 
tương đương bài kinh cùng tựa đề só 18 trong Kinh Trường Ьб.25 nói về việc Tôn 
giả A-nan hỏi Phật vì sao nhiều người trong mười sáu đại quốc, sau khi mạng 
chung, đức Phật thọ ký cho họ sanh về cõi này hay cõi khác nhưng chỉ có người 
trong nước Ma-kiệt-đà thì lại không được Ngài thọ ký. Một vị quy thân được gọi 
là Xà-ni-sa xuất hiện và thưa với đức Phật nhân duyên được tái sinh lên cõi trời 
làm thái tử của Ty-sa-món Thiên vương, đồng thời kê lại lời của một vị Phạm 
đồng tử nói với chư thiên cõi trời Đao-lợi về nơi thọ sanh của người nước Ma- 


3 Du hành kinh ЎТ (T01. 0001.02. 0011a07). Tham chiếu: Phật Bát-nê-hoàn kinh ЇЙЇЎ ЇН 26 
(701. 0005. 0160b05); Bá/-nê-hoàn kinh 18 (T.01. 0006. 0176a02); Đại Вё-тїё-Ьдп kinh Ж 
Nhì 18/6 (701. 0007. 0191602); Địa động kinh Py ypas (7.01. 0026.36. 0477b23); Tăn T.02. 
0125.28.5. 0652b13); Tăng. У# (T.02. 0125.42.5. 0753c11); Xuất điệu kinh “Thủy phâm” "Чай HH 
(T.04. 0212.18. 0706c07); Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bó Ty-nai-da tap sự n ЖЕЙ — — 1] W В 2 
ҤЕ Ж (7.24. 1451.35. 0382b29). 


м Điển Tôn kinh #328 (T.01. 0001.03. 0030b10). Tham chiếu: Phát thuyết Đại Kiên Có Bà-la-môn 
duyên khởi kinh RERA Z E 12 ЕРУ ##&ú#Š (T.01. 0008. 0207c18). 

35 Xà-ni-sa kinh Ë 2.17 (T.01. 0001.04. 0034b05). Tham chiếu: Phát thuyết Nhân tiên kinh {3# Л 
4ilI#Š (T.01. 0009. 0213c22). 
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kiệt-đà. Vị Phạm đồng tử tán (һап đức Thé Tôn nói pháp vi diệu như tứ niệm xứ, 
thất định cụ, tứ thần túc và khai mở ba con đường tắt dẫn đên ngôi vị Chánh giác. 

5. Kinh Tiểu duyên (ЛЧ) tương đương Kinh Khởi thế nhân bón (P. 
Aggañña Sutta, Н) sô 27 trong Kinh Trường 60,6 nói về nguồn góc 
con người trên địa cầu này đến từ trời Quang Âm. Kinh phân tích bản chât của 
xã hội nguyên thủy và mô hình nhà nước, theo đó vua là người được tuyển chọn 
(KE Hỗ). Kinh phủ định giai cấp, khăng định do nghiệp và tự do cá nhân, 
con người dù thuộc bất kỳ giai câp nào, cũng đều tự quyết định số phận của 
mình theo nhân quả. 


6. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương tu hành (Fifa 5 +. 2 fT 8) tương 
đương Kinh Chuyển Luân T. hanh Vương sư tử hông (P. Cakkavatti Sihanada 
Sutta, la 5E + JJ] f L4) só 26 trong Kinh Trường bộ,” giới thiệu mô hình 
quản trị đất nước băng bày báu, phân tích nguyên nhân và hậu quả của sự rỗi 
loạn xã hội, giới thiệu vai trò của Phật Di-lặc trong tương lai, phục hưng xã hội 
lý tưởng theo nguyên lý “Chánh pháp trị thé” nhăm phát triển xã hội bền vững. 


7. Kinh Tệ-túc (Р. Payasi Sutta, lệ Trị ЖЕ) tương đương bài kinh cùng tựa đê 
só 23 trong Kinh Т) TƯỜNG bô, phê phán Đoạn diệt luận; giới thiệu cách Đồng 
nữ Ca- -diép giải thích các ân dụ nhằm chứng minh răng sau khi chết, con người 
không mát һап. Ó mỗi kiếp sống, con người chịu trách nhiệm nhân quả do 
chính mình tạo ra. 


8. Kinh Tán-đà-na (BX Fe BB ЕЁ) tương đương Kinh Uu-đàm-bà-la su tử 
hồng (P. Udumbarikä Sihanäda Suo, Е ТРИ.) só 25 trong Kinh 
Trường bô,” đề cao vai trò của các hành vi đạo đức. Đức Phật chỉ ra thê nào là 
sự bất tịnh đem lại câu ué và sự thanh tịnh của người tu khô hạnh. Ngài dạy răng 
người thực hành năm giới, mười thiện nghiệp, tu tập bốn tâm vô lượng chính là 
đang thực hành pháp khô hạnh thù thăng bậc nhất. 


9. Kinh Chúng tập (S. Sangii-sutra, XE RZE) tương đương Kinh Phúng 
tụng (P. Sansgati Sutta, ñÑ3ñ#Š) sô 33 trong Kinh Trường bô. Đức Phật bảo 


36 Tiểu duyên kinh Д“ (T.01. 0001.05. 0036b28). Tham chiếu: Bà-la-bà đường kinh ЇЁ ЁЛЕ 
lạ 01. 0026.154. 0673b04); Phát thuyết Bạch y kim tràng nhị Bà-la-môn duyên khởi kinh RIR A K £ 
ЕРУ АСА (701. 0010. 0216b11). 


ч ' Luân Thánh Vương tu hành kinh la 5E ЕЛ7 (T.01. 0001.06. 0039a21). Tham chiếu: 
Chuyên Luân Vương kinh Ет (7.01. 0026.70. 052016). 


38 Те іс kinh 15 (T01. 0001.07. 0042b24). Tham chiếu: T)-/ kinh ##4£‡#Š (T.01. 0026.71. 
0525a10); Đại Chánh Cú Vương kinh KEJE (T.01. 0045. 0831а06); A-nậu-di kinh Ë] R E4 
(701. 0001.15. 0066a09). 


3 Tán-đà-na kinh BX Fe ЯБА (T.01. 0001.08. 0047a17). Tham chiếu: Uu-đàm-bà-la kinh TE 3 138 28 
(701. 0026.104. 059126); Phật thuyết Ni-câu-đà Phạm chí kinh fat ee Е (T01. 0011. 
0222a19). 


4 Chúng tập k kinh Ж ЖАТ (701. 0001.09. 004927). Kinh này còn gọi là Đăng tụng kinh З, Tăng- 
kỳ-đà kinh ЖЕЕ. Tham chiêu: Thá âp thượng kinh T Е (T.01. 0001.10. 0052c17); Phật thuyết 
Đại tập pháp môn kinh ЇЙ, X REK (T01. 0012. 0226c03); Tám ué kinh Ж (T.01. 0026.206. 
0780b15); Tăng. РЁ (T.02. 0125.37.1. 0708с11); Tăng. Fš (7:02. 0125.39.5. 0730c19); Tăng. Pš (T.02. 
0125.44.1. 0764c20); Tăng. Fš (7:02. 0125.51.4. 0817а16). 
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Tôn giả Xá-lợi-phât giảng cho các vị đồng tu, nhân vì vị giáo chủ của phái Ni- 
kiền-tử vừa từ trần, các đệ tử bất hòa, tranh cãi lẫn nhau. Tôn giả thuyết lại lời 
day của đức Phật theo mô thức pháp sô một cách thứ tự từ 1-10, bắt đầu từ tất 
cả hữu tình nương vật thực mà tôn tại cho đến 10 pháp vô học chân chánh, nhắc 
nhở chư Tăng không nên tranh chấp, làm cho Phạm hạnh được trường tôn, trời 
người đều được nhiêu lợi ích, an vui. 


10. Kinh Thập thượng (S. Dasottara-sutra, P. Dasuttara Sutta РЕ) 
tương đương bài kinh cùng tựa đề sô 34 trong Kinh Trường bộ.*! do Tôn giả 
Xá-lợi-phất thuyết cũng với mô thức pháp số theo nhóm: Pháp đưa đến nhiều 
thành tựu, pháp cần phải tu tập, pháp cần phải thấu hiểu, pháp сап phải diệt 
trừ, pháp làm cho thoái thất, pháp làm cho tăng trưởng, pháp rất khó lý giải, 
pháp cân được phát sanh, pháp cân phải biết rõ, pháp cân phải tác chứng. Mỗi 
nhóm pháp này tăng dân từ 1-10, tổng cộng là 550 pháp, đã được đức Phật 
chứng tri và thuyết giảng, dứt trừ các trói buộc, kết thúc khó đau, đưa đến 
Niết-bàn. 

11. Kinh Tăng nhất (2 —#Š) không có kinh tương đương trong Kinh 
Trường bộ. Kinh giới thiệu 275 pháp, tăng dàn từ 1- 10 với các chủ đề: Pháp 
đưa đến nhiêu thành tựu, pháp cân phải tu tập, pháp cân phải thâu hiểu, pháp 
cân phải diệt trừ, pháp cần phải tác chứng, nhăm giúp mọi người hoàn thiện 
hạnh Thánh, đạt được an lạc tôi thượng. 


12. Xinh Tam tụ (Я) không có kinh tương đương trong Kinh Trường 
bô, dë cập 165 pháp só, giới thiệu ba lôi sông gôm lôi sông đưa đến cõi xấu, lôi 
sông đưa đến cõi thiện và pháp tu đạt đến Niết-bàn, qua đó khích lệ người thực 
hành hoàn thành đời sóng thánh thiện, trở thành người hữu ích và có giá trị. 


13. Kinh Đại duyên phương tiện (Xi )y 888) tương đương Kinh Đại 
duyên (P. Mahanidana Sutta, К) sô 15 trong Kinh Trường bộ,” giới thiệu 
12 mắc xích nhân duyên làm cho con người luân hôi trong ba cõi. Kinh dë cập 
đến bảy chỗ thức trú, hai nơi thé nhập và tám giải thoát. Vị Tỳ-kheo hiểu rõ các 
pháp này, nỗ lực chặt đứt mắc xích tham ái và chấp thủ, đạt được giải thoát tâm 
và giải thoát băng trí tuệ. 

14. Kinh Thích-đề-hoàn-nhân vån (#919 A El#Š) tương đương Kinh 
Dé-thích sở vấn (P. Sakkapañha Sutta, 111) só 21 trong Kinh Т ƑWỜHg 


4 Thập thượng kinh t EZ% (T01. 0001.10. 0052c17). Tham chiếu: Chứng tập kinh RRR (T.01. 
0001.9. 0049b27); Tăng nhát kinh t—#Š (T.01. 0001.11. 005726); Phật thuyết Đại tập pháp môn 
kinh fat SEPI (T.01. 0012. 0226c03); Trường A-hàm thập báo pháp kinh B] S Sar 
(T.01. 0013. 0233b23); Tám ué kinh > (T.01. 0026.206. 078015); Tăng. †Š (T.02. 0125.37.5. 
0712a09); Tăng. 13 (T.02. 0125.39.5. 0730c19); Tăng. 3⁄4 (T.02. 0125.51.4. 0817a16). 


2 Đại duyên phương tiện kinh K 77 †##8 (T.01. 0001.13. 0060a29). Tham chiếu: Đại nhân kinh K 
K4 (7:01. 0026.97. 0578607); Phật thuyết Nhân bồn dục sanh kinh RIRA 32 8k#E 28 (T01. 0014. 
0241c23); Phát thuyết Đại sanh nghĩa kinh шї K ERK (T.01. 0052. 0844609); A-t>-dat-ma Тар di 
môn túc luận | EIEE $Ë R РУ E 38 (T.26. 1536.18. 0440c23). 
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bó. Thiên chủ Đế-thích và chư thiên Đao-lợi đến dành lễ đức Phật và hỏi về 
nguyên nhân gây nên oán thù tranh chấp giữa chư thiên và các chúng sanh khác. 
Đức Phật nêu lên nguyên nhân của sự oán kết đêu do tham dục và ganh ghét. 
Ngài nêu ra ba loại điệu hý, ba loại tưởng, ba loại mong câu, ba loại xả thân 
của bậc Hiên thánh, các căn đây đủ trong luật nghi của bậc Hiền thánh, các tên 
gol của cứu cánh, năm công đức của hy lạc và niệm lạc. Sau khi nghe đức Phật 
thuyết pháp, tám vạn bón ngàn chư thiên đều đắc quả. 


15. Kinh A-nậu-di (S. Bhãrgava-sữtra, P] R % #Š) tương đương Kinh Ba- 
lê (P. Pãtika Sutta, W% 534#Š) só 24 trong Kinh Trường bộ. Tỳ-kheo Thiện Тас 
(Р. Sunakkhatta) thuộc dòng Lệ-xa (P. Licchavi) hoàn tục do thất vọng vì 
đức Phật không biểu diễn thân thông. Đức Phật dë cao vai trò ° “giáo dục thân 
thông” (#3 7r 35), không mê hoặc quân chúng băng những điều siêu hình, 
khích lệ Tăng sĩ truyền dạy những điều thực tiễn, hữu ích và tu tập chứng đắc 
đạo quả giác ngộ giải thoát. 


16. Kinh Thiện Sanh (2%) tương đương Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt 
(Р. Sigalovada Sutta, #01) '30⁄§Ä#Ã) sô 31 trong Kinh Trường bô.“ Đức 
Phật nói vê cách thức lễ bái cúng đường sáu phương theo pháp của Thánh hiên, 
đó là tránh bón nghiệp phiên não, không làm việc ác dựa theo bón nguyên nhân, 
biết rõ sáu nghiệp hao tốn tiên tài. Đức Phật nêu га bón hạng oán nghịch mà 
được xem như là bạn thân và bón hạng người nên thân cận. Ngài nêu ra ý nghĩa 
lễ bái sáu phương, phân tích ân dụ sáu phương thành sáu mối quan hệ: (i) Cha 
mẹ — con cái, (ii) Thầy — trò, (iii) Vợ — chóng, (iv) Вап thân — bà con, (v) Chủ 
lao động — thợ lao động, (vi) Tu sĩ — tín đô. 


17. Kinh Thanh tịnh (S. Prasãdika-sitra, P. Pasadika Sutta, їй ЁЁ) tương 
đương bài kinh cùng tựa đề sô 29 trong Kinh Т rưởng bộ. Kinh trình bày sự kiện 
giáo chủ Kỳ-na (Nigantha Nãtaputta) vừa qua đời, các đệ tử tranh chấp chia làm 
2 nhóm. Nhân đó, đức Phật dạy phương pháp hòa hợp trong Tăng đoàn. Đức 
Phật dạy pháp tu tập bốn niệm xứ, bón chánh cân, bốn thân túc, bón thiên, năm 
căn, năm lực, bảy giác chi, tám Thánh đạo và tám giải thoát để những vị tinh tấn 
thực hành mau chóng được an уш và giải thoát ngay trong hiện đời. 


18. Kinh Tự hoan hý (S. Prasadika-sutra, P. Sampasadaniya Sutta, H # 
24) tương đương kinh cùng tựa đề số 28 trong Kinh Trường b.” Tôn giả 


8 Thích-đê-hoàn-nhân уйп kinh $% tt tE W 1814 (T.01. 0001.14. 0062b29). Tham chiếu: Thích vấn kinh 
Fee] (701. 0026.134. 0632c27); Phát thuyết Đê-thích sở vấn kinh БИЙЛЕ ЖЕ ph P44 (701. 0015. 
024603); Phật thuyết Đé-thích vån sự duyên kinh 1š т ЖЕ I] s£ # thuôc Tạp Bảo tạng kinh Ж 1Ä 
me. (7:04. 0203.73. 0476а17). 


4 Thiện Sanh kinh ®/E#Š$ (T01. 0001.16. 0070a20). Tham chiêu: Thiện Sanh kinh + (T01. 
0026.135. 0638c06); Phật thuyết Thi-ca-la-việt lục phương lễ kinh л Е У ОГА (701. 
0016. 0250c11); Thiện Sanh Tư kinh жЕ (7:01. 0017. 0252b06). 


% Tự hoan hy kinh Ë W4 #£#Š (T.01. 0001.18. 0076b24). Tham chiêu: Phật thuyết Tín Phật công đức 


kinh ОДЕВ (T.01. 0018. 0255а11); Tạp. # (7:02. 0099.498. 0130с07); Thanh tịnh kinh іб 
)## (701. 0001.17. 0072c12). 
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Xá-lợi-phất tán dương đức Phật vë phuong diện trí tuệ, thân thông và công đức, 
không một ai có thể so sánh. Tôn giả liệt kê nhiều pháp cao thượng đã được đức 
Phật tuyên thuyết. Sau đó, đức Phật khuyên đệ tử thực tập sự ít muôn, biết đủ, 
làm chủ các giác quan, không mê đắm các dục, tinh cân tu tâp và chứng được 
đạo quả. Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết lại pháp này cho các vị đông tu nghe, nhờ 
vậy các vị được thanh tịnh. 


19. Kinh Đại hội (S. Маһаѕатаја-ѕӣйіга, К 9) tương đương Kinh Đại 
hội (P. Mahasamaya Sutta, К) sô 20 trong Kinh Trường bó.* Chư thiên 
và các vị tiên nhân ở nhiều cõi giới đến thăm viêng, tán dương đức Phật. Ngài 
đã hướng dẫn cách chế ngự vọng tâm mà tuyên thuyết thân chú và thuyết pháp 
độ cho tám mươi bón ngàn chư thiên hoàn thiện trí tuệ, đạo đức và thiền định, 
chấm dứt các khô đau. 

20. Kinh A-ma-trú (5. Ambästha-sitra, P. Ambaftha Sutta, B| PE Œ %8) 
tương đương bài kinh cùng tựa đề số 3 trong Kinh Trường bộ.“ Nhằm giúp 
Ambattha bỏ nghiệp ngạo mạn, đức Phật chứng minh tô tiên của Ambattha là 
nô tỳ của dòng họ Thích. Đức Phật chỉ ra những khiếm khuyết Phạm hạnh của 
các Sa-môn, Bà-la-môn ngoại đạo. Đối với đệ tử của Ngài khi tu tập trong giáo 
pháp đều chuyên tu Thánh giới, tâm không đắm nhiễm, hộ trì các căn, chánh 
niệm tỉnh giác, thực hành thiền định, chứng đắc tứ thiên và tam minh. Khi được 
A-ma-trú tường thuật lại, thây của A-ma-trú xin quy у với Phật, chứng được 
quả Thánh Bát hoàn và qua đời bảy ngày sau đó. 

2 А — Phạm động (Ж #15) tương đương Kinh Phạm võng (P. Brahmajäla 
Sutta, R4448), kinh đâu tiên trong Kinh Trường Ьб.% Đức Phật phê phán 62 
kiến châp của các tôn giáo khác рӧт 18 kiến chấp quá khứ vê con người và 
thê giới theo Thường trú luận, Vô thường luận, Thê giới hữu biên hay vô biên, 
thuyết Ngụy biện và Vô nhân luận và 44 kiến chấp về tương lai; qua đó giới 
thiệu tâm nhìn trí tuệ, vượt qua vô minh, mê tín. 

22. Kinh Chúng Đức (5. Sronafãndya-sitra, P. Sonadanda Sutta, F (= 4E) 
tương đương bài kinh cùng tựa đê sô 4 trong Kinh Trường bô.” Đức Phật khăng 
định với Bà-la-môn Chủng Đức răng đạo đức và trí tuệ giúp người tu sĩ trở nên 
cao quý và có giá trị. Qua đó, đức Phật phủ định 3 tiêu chuẩn đâu tiên trong 5 
tiêu chuân của đạo Bà-la-môn: (¡) Thuân chủng bảy đời cả dòng họ cha và mẹ, 


46 Đại hội kinh 2 8 #8 (T.01. 0001.19. 0079b02). Tham chiêu: Phật thuyết Đại tam-ma-nhạ kinh Í: 
KZE (701. 0019. 0258a10); Тар. Ж (7:02. 0099.1192. 0323а12); Bi. 0099. 5I% (702. 
0100.105. 0411a24). 


1 A-ma-trú kinh [9] BE #5 (T.01. 0001.20. 0082a06). Tham chiếu: Phát khai giải Phạm chí A-bạt kinh 
[B DE ## PE xi: a] Rã## (7.01. 0020. 0259c04). 

* Phạm động kinh Ehz% (7:01. 0001.21. 0088b12). Tham chiếu: Pham võng lục thập nhị kiến kinh 
47x †- — А (701. 0021. 0264a20); Xá-lợi-phất A-tb-đàm luận Ж БГ. H E8 (7.28. 1548.19. 
0656b19). 


4 Chúng Đức kinh 118 (T.01. 0001.22. 0094a18). 
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(ii) Đọc tụng thông suốt ba bộ Vệ-đà, (iii) Dung mạo đoan chánh, (iv) Giữ giới 
đây đủ, (v) Trí tuệ thông đạt. 


23. Kinh Cứu-la-đàn-đầu (S. Kūtatāndya-sütra, P. Kūtadanta Sutta, 2š # 
НАХ) tương đương bài kinh cùng tựa dë số 5 trong Kinh Trường bộ.°° Đức 
Phật phê phản 3 loại tế lễ với 16 vật phẩm của đạo Bà-la-môn, qua đó giới thiệu 
cách tế lễ không gieo nghiệp sát băng việc quy ngưỡng Tam bảo, giữ năm đạo 
đức, cúng dường Tăng đoàn, xây dựng Tăng xá, nuôi dưỡng tâm từ, xuất gia 
tu tập Phạm hạnh, chứng đắc ba minh. Ngài thuyết pháp chỉ rõ các hạnh thanh 
tịnh và bốn chân lý Thánh. 


24. Kinh Kiên Có (S. Kaivarti-sitra, P. Kevaddha Sutta, X E 4%) tương 
đương bài kinh cùng tựa đề số 11 trong Kinh Trường bộ. Đức Phật giới thiệu 
ba loại thân thông là thần túc, quán sát tâm người và giáo hóa, nhưng Ngài phê 
phán việc biéu diễn thân thông dé thu hút quần chúng. Đồng thời, Ngài chỉ dạy 
các đệ tử nên ở nơi thanh vắng, lặng lẽ tư duy về lý đạo, tu tập các công đức. 

25. Kinh Lõa hình Phạm chí (BJ PE SS SS) tương đương Kinh Ca-diép sư 
tử hông (P. Kassapa Sthanada Sutta, З) F HL) 50 8 trong Kinh Trường 
6,5! chỉ ra những khiếm khuyết trong cách tu tập khô hạnh ép xác, giới hạnh 
không đây đủ của đạo Bà-la-môn, qua đó đề cao “hạnh khó làm”, chính là đầy 
đủ giới đức, làm chủ giác quan, thực tập bốn thiên, phát triển trí tuệ, thoát khỏi 
sợ hãi, đạt giải thoát tâm và giải thoát băng trí tuệ. 

26. Kinh Tam minh (S. Wasistha-sutra, Р. Tevijja Sutta, = НҢ) tương 
đương bài kinh cùng tựa đề số 13 trong Kinh Trường bó. Nhân vì hai vị Bà-la- 
môn tranh luận về con đường cộng trú với Phạm thiên, đức Phật giới thiệu con 
đường cộng trú với Phạm thiên rât thiết thực, băng cách giữ giới hạnh; chuyên 
hóa tâm ái dục, sân hận; phát triên tâm từ, bi, hy, xả. Đức Phật hướng dẫn cách 
tu tập dé có cùng chí hướng, cùng giải thoát với Phạm thiên. 

27. Kinh Sa-môn quả (S. S“ãmanyaphala-sitra, Р. Samaññaphala Sutta, Yb 
Р 49) tương đương bài kinh cùng tựa đề số 2 trong Kinh Trường bô. Đức 
Phật giới thiệu Vua A-xà-thế về các giá trị và thành quả thiết thực của Tăng sĩ 
chân chính nhờ giữ giới, sống tỉnh thức, tu thiền định, phát triển trí tuệ; đồng thời 
phân tích các sai lâm của sáu đạo sư Ấn Độ cô đại. Được khai sáng, Vua A-xà- 
thê xin sám hồi trọng tội do giết vua cha và trở thành một minh quân Phật tử. 


5° Ci#u-la-dàn-dáu kinh 7š SR {58⁄8 (T.01. 0001.23. 0096a16). 
5! Lõa hình Phạm chí kinh ЇЗ 68 (T.01. 0001.25. 0102c25). 
52 Тат minh kinh НҢ (T.01. 0001.26. 0104c17). 


5з Sa-món quả kinh 1713 (T.01. 0001.27. 0107a20). Tham chiếu: Tịch chí quả kinh AER 
(7.01. 0022. 0270с27); Tăng. Уй (T.02. 0125.43.7. 0762а07); Tạp. # (T.02. 0099.154. 0043с21); 
Tạp. Ë (T.02. 0099.155. 0044a01); Tạp. # (T.02. 0099.156. 0044а11); Тар. ## (T.02. 0099.157- 
160. 0044a22-b1 1); Тар. ## (7.02. 0099.161. 0044b16); Тар. Ж (7.02. 0099.162. 004429); Тар. # 
(T.02. 0099.163. 0044c12); Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ Tỳ-nại-da АЉ — 1] 8 R E 2 HE 
(T.23. 1442.13. 0692b01). 
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28. Kinh Bó-tra-bà-láu (S. Prsthapala-sitra, P. Potthapada Sutta, + 
RE A) tuong duong bài kinh cüng tua đề só 9 trong Kinh Trường bộ.5+ Đức Phật 
phân tích vê nhân duyên sinh ra tưởng và nhân duyên kết thúc tưởng, đồng thời 
trả lời các câu hỏi về cách làm chủ tưởng tri, định không còn tri giác, nhất tưởng 
phi đa tưởng, trước tưởng sau trí. Qua đó, Phật dạy phương pháp tu tập trí tuệ, 
vượt qua các ngã tưởng gòm chấp ngã qua thân tướng, chấp ngã quá khứ và ngã 
tương lal, nhờ đó trải nghiệm an vul, giải thoát. 


29. Kinh Lộ-già (S. Lohitya-sutra, P. Lohicca Sutta, #1) tương đương 
bài kinh cùng tựa đề số 12 trong Kinh Trường bó. Đức Phật khai thị cho Bà- 
la-môn Lộ-g1à và phê phán các tu sĩ thụ động, không tích cực truyền bá chân 
lý. Qua đó, đức Phật tán dương mô hình đạo sư “tự giác và giác tha”, nỗ lực 
không mệt mỏi trong việc truyện bá chân lý để cứu người, giúp đời. Đức Phật 
cũng giới thiệu bốn quả Sa-môn và lợi ích của việc nỗ lực truyền bá chân lý, 
cứu độ nhân sinh. 


30. Kinh Thé ký (TH: 19) không có kinh tương đương trong Kinh Trường 
6.56 Đức Phật thuyết minh về thé giới quan Phật giáo. Nguồn góc thé giới trải 
qua quá trình thành trụ hoại không, sanh diệt biến đồi, sự thăng tién, thoái hóa 
của thiên nhiên và chúng sanh hiện hữu trong tam thiên đại thiên thế giới được 
đức Phật miêu tả cụ thể từ các cõi trời cho đến địa ngục. Chúng sanh trong các 
cõi tùy vào cảm thọ và hành nghiệp mà sanh vào các cảnh giới không đồng 
nhau, môi trường sống, sinh hoạt xã hội, tuôi thọ, công đức, oai thân, phước báo 
sai biệt nhau. Đức Phật nêu rõ các kiếp nạn của thé giới, sự phát sinh và tién hóa 
của loài người, nguôn góc của các danh xưng, của sanh già bệnh chết, nguyên 
nhân hình thành bốn giai cấp, phả hệ truyền thừa của các đời vua từ khởi thủy 
cho đến La-hâu-la là con trai của Thái tử Tất-đạt-đa. Và qua đó, đức Phật nhân 
mạnh chỉ có xuất gia tu tập đề thành tựu trí và đức, chứng quả A-la-hán, minh 
và hạnh viên mãn mới là bậc tôi thăng trong thế giới này. 

Жжжж 


Ш. Kết luận 

Dựa vào bảng đối chiếu tựa đề kinh trong phân П. 2, chúng ta сап ghi nhận 
răng Kinh Trường A-hàm (Dữsha Agama) bản chữ Hán của Pháp Tạng bộ có 
nội dung rất giỗng với Kinh Trường bộ (Digha Nikãya) của Thượng Tọa bộ. 
Nội dung các chủ dë Phật học của Kinh Trường A-hàm chia sẻ cùng các phạm 
trù triết học Phật giáo Thượng Tọa bộ. 


54 Bố-tra-bà-lâu kinh ta IE%š‡&#§ (T.01. 0001.28. 0109c22). 
55 L ó-già kinh ЕЊЕ (T.01. 0001.29. 0112c20). 


56 Tham chiếu: Tiểu duyên kinh ЛУ (T.01. 0001.05. 003628), Bà-la-bà đường kinh W ЕК 
(701. 0026.154. 0673b04); Phát thuyết Bạch у kim tràng nhị Bà-la-môn duyên khởi kinh 9 H Ж 
lš е а ЫЕ (701. 0010. 0216b11). 
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Dựa vào thời gian biên tập thì ba bài kinh gồm Kinh Tăng nhất (1! Z 4%) số 
11, Kinh Tam tụ (= PS &&) só 12, Kinh Thể ký (0) sô 30 trong Kinh Trường 
A- ham bản chữ Hán không có kinh tương đương trong Kinh Trưởng bộ được 
xem là thêm vào sau so với các bài kinh còn lại; trong đó có thể nói, Kinh Thể 
ký xuất hiện muộn nhất." Điều này cho thấy, trong quá trình biên tập kinh điển 
Phật giáo, một số kinh được các bộ phái Phật giáo biên tập thêm, nhăm minh 
họa hoặc tạo sự hậu thuẫn về văn bản đôi với các quan điểm Phật học chứa 
đựng trong các bài kinh được bô sung này. 


Về nội dung, ngoài những chủ đề về đức Phật lịch sử, vai trò đạo sư của đức 
Phật và các học thuyết quan trọng của triết học đức Phật, Kinh Trường A- hàm 
còn là nguồn dữ liệu phong phú về di thoại liên tôn giáo và đôi thoại liên triết 
học giữa đức Phật với các bậc đạo sư Ấn Độ, qua đó cho thây đức Phật rất chủ 
động trong tương tác với các trường phái triết học tôn giáo cùng thời nhăm 0101 
thiệu triết lý của Ngài, giúp nhiều người hiểu và thực tập có hiệu quả chân lý 
(Dhamma) và đạo đức (Vinaya) do Phật khám phá, truyền bá. 

Từ góc độ ứng dụng, tất cả 30 bài trong Kinh Trường A-hàm có khả năng 
trị liệu khổ đau rất hiệu quả, giúp người thực tập giải phóng các xiëng xích trói 
buộc tâm, đạt được giải thoát tâm, giải thoát bằng trí tuệ, nhờ đó trở thành con 
người tỉnh thức, có giá tri và hữu ích cho cuộc đời này. 

Chùa Giác Ngộ, ngày 01-01-2022 


TT.TS. THÍCH NHẬT TỪ 
(Đông Tông Biên tập Tam tạng Thánh điển PGVN) 


57 Xem thảo luận chi tiết, Hartmann, Jens-Uwe 2002: “Further Remarks on the New Manuscript of 
the Dirghagama”, Journal of the International College for Advanced Buddhist Studies, 5: 133-50, và 
quyên cùng tác giả, Hartmann, Jens-Uwe 2004: “Contents and Structure of the Dirghagama of the 
Mũla-Sarvästivadins”, Annual Report of the International Research Institute for Advanced Buddhology 
at Soka University, 7: 119-37. 


KINH TRƯỜNG A-HAM 


Hàn dich 
TAM TANG PHẬT-ĐÀ-DA-XÁ VÀ TRÚC PHẬT NIỆM 
Việt dịch 
VIÊN CAO ĐĂNG PHẬT НОС НОЕ NGHIÊM 


Hiệu đính: Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH 


1. KINH ĐẠI BON 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị đại Ty- 
kheo, đều ngự trong động Hoa Lâm, tại rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. 

Báy giờ, các Tỳ-kheo sau khi thọ trai xong, bèn tập hợp tại giảng đường 
Hoa Lâm, đồng thời bàn luận như sau: “Này chư Hiền, chỉ có đâng Vô Thượng 
Tôn, thật là ky diệu, có thần thông thấu triệt sâu xa và oai đức rộng lớn, mới 
biết rõ vô só chư Phật ở quá khứ nhập Niễt-bàn, đông thời đã dứt hết các kiết 
sử, tiêu diệt hoàn toàn sự hý luận; hơn nữa, còn biết rõ kiếp sô nhiêu ít, danh 
hiệu, chủng tộc, sự ăn uống, thọ mạng dài ngăn và sự khó vui của các đức Phật 
йу; thậm chí cũng biết rõ các đức Phật thời quá khứ có giới như vậy, có pháp 
như vậy, có trí tuệ như vậy, giải thoát như vậy và an trụ như vậy. Chư Hiền nghĩ 
thế nào? Đức Như Lai khéo phân biệt pháp tánh mà biết sự kiện này? Hay là do 
chư thiên kê lại mà biết sự kiện này?” 

Khi đó, đức Thế Tôn ngự tại chỗ thanh văng, với thiên nhĩ thanh tịnh, Ngài 
nghe rõ về những sự kiện được bàn luận như trên của các Tỳ-kheo, nên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đi đến giảng đường Hoa Lâm; sau đó Ngài tién lên chỗ ngồi và 
an tọa tại đây. Lúc ду, dù Thế Tôn đã biết nhưng vẫn cứ hỏi: 

— Này các Tỳ-kheo, các ông tập hợp tại đây đề bàn luận việc gì? 

Thé rôi, các Tỳ-kheo đều đem tât cả những sự kiện trên để trình bày với 
đức Phật. 

Bây 010, đức Phật dạy: 

— Này các Tỳ-kheo, hay lắm, hay lắm! Các ông đã đem lòng tin bình đăng 
mà xuất gia tu đạo, vậy các ông phải thực hành hai việc: (1) Giảng pháp như 
Hiền thánh; (2) Im lặng như Hiền thánh. Do đó, những sự luận bàn của các ông 
phải phù hợp với hai vân đề như trên. 

Này сас Tỳ-kheo, đức Như Lai có thần thông, oai lực rộng lớn nên biết hết 
những việc từ vô số kiếp trong quá khứ, là do đức Như Lai khéo có thê hiểu 
được nghĩa của pháp tánh cho nên biết, đồng thời cũng do chư thiên ké lại cho 
nên biết. 

Lúc ây, Phật nói kệ răng: 

Tỳ-kheo tại pháp đường, Luận bàn việc Hiền thánh, 
Như Lai nơi tịnh thật, Thiên nhĩ nghe biết hết. 
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Hào quang Phật chiêu khắp, Phân biệt nghĩa pháp giới, 


Và biết việc quá khứ, Ba đời Phật Niễt-bàn. 

Danh hiệu và chủng tộc, Phân thọ sanh cũng ró, 

Tùy theo xứ sở đó, Băng tịnh nhãn thây гб. 

Chư thiên đại oai lực, Dung mạo rất đoan nghiêm, 
Cũng đến bạch với Ta, Ba đời Phật Niết-bàn. 

Biết danh hiệu chủng tộc, Đắng Võ Thượng Thiên Nhơn, 


Tiếng Ngài như chim loan, Ngài biết quá khứ Phật. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Các ông có muốn nghe đức Như Lai dùng túc mạng trí mà biết và kë lại 
nhân duyên quá khứ của chư Phật không? Ta sẽ nói vẫn dé ấy cho. 

Khi đó, các Ty-kheo bạch Phật: 

— Kính thưa đức Thế Tôn, nay chính là đúng thời, chúng con thích muốn 
nghe! Bạch đức Thế Tôn, quý hóa thay, xin Ngài hãy tùy thời mà nói, chúng 
con sẽ cung kính thực hành điều đó! 

Phật bảo: 

— Này các Tỳ-kheo, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ về vẫn đề 
này, Ta sẽ vì các Ty-kheo mà phân biệt, giải thích và trình bày cho! 

Lúc đó, các Tỳ-kheo vâng lời dạy và lắng nghe. Thé rồi Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Cách đây chín mươi mốt kiếp vë thời quá khứ, có đức Phật Tỳ-bà-thi, là 
bậc Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở thê gian. Cũng cách đây ba mươi mốt kiếp 
về thời quá khứ, có đức Phật Thi-khí, là bậc Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở thế 
gian. Cũng trong thuở quá khứ cách đây ba mươi mốt kiếp có đức Phật hiệu Ty- 
xá-bà, là bậc Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở thé gian. Lại trong Hiền kiếp này 
có bốn đức Phật xuất hiện ở thé gian hiệu là Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm, Са-діёр 
và Ta nay đã thành bậc Tối Thượng Chánh Giác. 

Bấy giờ, Phật nói bài kệ: 


Quả khứ chín mươi một, Có Phật Ty-bả-thi. 

Ba mốt kiếp quá khứ, Có Phật hiệu Thi-khí. 

Cũng trong kiếp quá khứ, Phật Tỳ-xá xuất hiện. 

Nay trong Hiền kiếp này, Vô số na-duy tuê. 

Có bón dáng Giác Ngộ, Thương chúng sanh, ra đời, 
Câu-lưu-tôn, Na-hàm, Ca-diếp, Thích-ca-văn. 


Các ông nên biết: Thời Phật Ty-bà-thi, loài người sông tám vạn tuôi. Thời 
Phật Th¡-khí, loài người sông bảy vạn tuôi. Thời Phật Ty-xá-bà, loài người sông 
sáu vạn tuói. Thời Phật Câu-lưu-tôn, loài người sông bón vạn tuôi. Thời Phật 
Câu-na-hàm, loài người sông ba vạn tuôi. Thời Phật Са-аіёр, loài người sông 
hai vạn tuôi. Nay Ta ra đời, loài người chỉ sông một trăm бибі! Số tăng thì ít, sô 
giảm thì nhiêu. 
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Lúc ду, Phật nói kệ răng: 


Người thời Ty-bà-thn, Sống tám vạn bốn ngàn. 
Người thời Phật Thi-khí, Sống đến bảy vạn tuôi. 
Người thời Tỳ-xá-bà, Sóng đến sáu vạn tuổi. 
Người thời Phật Lưu-tôn, Sống đến bốn vạn tuổi. 
Người thời Phật Na-hàm, Sống đến ba vạn tuôi. 
Người thời Phật Ca-diêp, Sống đến hai vạn tuôi. 
Người thời nay của Ta, Sống không quá một trăm. 


Đức Phật Ty-bà-thi sanh trong dòng Sát-đế-lợi, họ Câu-ly-nhã. Đức Phật 
Thi-khí, Phật Ty-xá-bà cũng có dòng họ như đức Phật trên. Đức Phật Câu-lưu- 
tôn sanh trong dòng Bà-la-môn, họ Ca-diếp. Đức Phật Câu-na-hàm, Phật Ca- 
diễp cũng có dòng họ như hai đức Phật trên. Và Ta nay là bậc Chí Chân, Như 
Lai, sanh trong dòng Sát-đề-lợi, họ Cô-đàm. 

Bấy giờ, Phật nói bài kệ: 


Đức Phật Tỳ-bà-thi, Thi-khí, Tỳ-xá-bà, 

Ba vị Chánh Спас này, Dòng họ Câu-ly-nhã. 

Ba bậc Như Lai khác, Sanh vào dòng Ca-diếp. 
Nay Ta bậc Vô Thượng, Dẫn dắt các chúng sanh, 
Thứ nhất trong trời, người, Họ Cô-đàm dõng mãnh. 
Ba bậc Chánh Giác trước, Sanh vào dòng Sát-lọi. 
Ba đức Như Lai sau, Thuộc dòng Bà-la-môn. 
Nay Ta bậc Vô Thượng, Dòng Sát-lợi dõng mãnh. 


Đức Phật Tỳ-bà-thi, ngồi dưới cây Ba-ba-la mà thành bậc Tối Thượng 
Chánh Giác. Đức Phật Thi-khí, ngôi dưới cây Phân-đà-lợi mà thành bậc Tôi 
Thượng Chánh Giác. Đức Phật Tỳ-xá-bà, ngôi đưới cây Sa-la mà thành bậc Tôi 
Thượng Chánh Giác. Đức Phật Câu-lưu-tôn, ngôi dưới cây Thị-lợi-sa mà thành 
bậc Tôi Thượng Chánh Giác. Đức Phật Câu-na-hàm, ngôi dưới cây O- tam-bà- 
la-món mà thành bậc Tói Thượng Chánh Giác. Đức Phật Ca- diép, ngôi đưới 
cây Ni-câu-luật mà thành bậc Tôi Thượng Chánh Giác. 

Nay, Ta là bậc Như Lai, Chí Chân, ngôi dưới cây Bát-đa mà thành bậc Tôi 
Thượng Chánh Giác. 

Khi ây, Phât nói bài kê: 


Đức Phật Tỳ-bà-thi, Đi đến cây Ba-la, 

Ở tại chính cây này, Ngài thành bậc Chánh Giác. 
Thi-khí cây Phân-đà, Thành đạo được giải thoát. 
Đức Phật Ty-xá-bà, Ngôi dưới cây Sa-la, 

Được giải thoát tri kiến, Thân túc thông vô ngại. 
Đức Phật Câu-lưu-tôn, Ngôi dưới cây Thi-lợi, 


Nhứt thiết trí thanh tịnh, Không nhiễm, không tham đắm. 
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Đức Phật Câu-na-hàm, Ngôi dưới cây Ô-tạm, 

Ở tại chính cây này, Diệt tham, khổ, lo, buôn. 
Đức Са-діёр Như Lai, Ngôi dưới cây Câu-loại, 

Ở tại chính cây này, Trừ diệt nhân các cõi, 

Ta nay Thích-ca-văn, Ngôi dưới cây Bát-đa, 

Như Lai, dáng Thập Luc, Đoạn trừ các kiết sử, 

Hàng phục các ma oán, Trong chúng nói pháp mâu. 
Bảy Phật, sức tinh tân, Phóng quang diệt tôi tăm, 
Các vị ngôi dưới cây, Mà thành Đăng Chánh Giác. 


Đức Phật Tỳ-bà-thi thuyết pháp có ba hội. Hội thứ nhất có mười sáu vạn 
tám ngàn đệ tử tham dự. Hội thứ hai có mười vạn đệ tử tham dự. Hội thứ ba 
có tám vạn đệ tử tham dự. Đức Phật Thi-khí cũng có ba hội thuyết pháp. Đệ 
tử tham dự hội đầu có mười vạn người. Đệ tử tham dự hội thứ hai có tám vạn 
người. Đệ tử tham dự hội thứ ba có bảy vạn người. Đức Phật Ty-xá-bà có hai 
hội thuyết pháp. Hội đầu có bảy vạn người đệ tử tham dự. Hội kế có sáu vạn 
người đệ tử tham dự. Đức Phật Câu-lưu-tôn thuyết pháp một hội, có bốn vạn 
người đệ tử tham dự. Đức Phật Câu-na-hàm thuyết pháp có một hội, đệ tử tham 
dự có ba vạn người. Đức Phật Ca-diếp thuyết pháp một hội, đệ tử tham dự có 
hai vạn người. Ta nay thuyết pháp một hội, có một ngàn hai trăm năm mươi đệ 


tử tham dự. 
Bấy giờ, Phật nói bài kệ: 

Ty-bà-thi quán sát, 
Thảy khắp không sợ hãi, 
Phật Thi-khí bất động, 
Vô lượng đại oai đức, 
Phật có ba hội pháp, 
Phật Xá-bà đoạn kiết, 
Tiếng đồn khắp mười phương, 
Chúng đệ tử hai hội, 
Câu-lưu-tôn một hội, 
Đạo sư độ chúng sanh, 
Đức Phật Câu-na-hàm, 
Sắc thân màu vàng tía, 
Một hội chúng đệ tử, 
Ca-diễp, mỗi mỗi lòng, 
Hai, lời không trùng điệp, 
Ý Năng Nhân vắng lặng, 
Trên hết trong trời, người, 
Và thuyết pháp ở đó, 
Trong tâm thường hoan hy, 


Trí tuệ không thể lường, 
Chúng đệ tử ba hội. 

Hay diệt các kiết sử, 
Không а1 so lường được, 
Đệ tử đều nhóm họp. 
Thành đạo đại giác ngộ, 
Đại danh xưng diệu pháp, 
Khăp diễn nghĩa sâu xa. 
Thương xót cứu các khô, 
Chúng đệ tử một hội. 

Bậc Vô Thượng cũng thê, 
Dung mạo đêu đây đủ, 
Khắp diễn pháp vi diệu. 
Một, tâm không loạn tưởng, 
Chúng đệ tử một hội. 

Bậc Sa-môn Thích Chủng, 
Ta, đệ tử một hội, 

Trình bày pháp thanh tịnh, 
Hết lậu hoặc, giải thoát. 


Ty-bà, Thi-khí ba, 
Bôn Phật đêu một hội, 
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Phật Ту-ха hai hội, 
Bậc Слас Ngộ diễn thuyết. 


Hỏi đó, Phật Tỳ-bà-thi có hai vị đệ tử đứng đầu, một là Kiến-trà, hai là 
Đề-xá. Phật Thi-khí có hai vị đệ tử đứng đầu, một là A-tỳ-phù, hai là Bà-bà. 
Phật Tỳ-xá-bà có hai vị đệ tử đứng đầu, một là Phù-du, hai là Uất-đa-ma. Phật 
Câu-lưu-tôn có hai vị đệ tử đứng đầu, một là Tắt-ni, hai là Tỳ-lâu. Phật Câu- 
na-hàm có hai vị đệ tử đứng đầu, một là Thư-bàn-na, hai là Uất-đa-lâu. Phật 
Са-аіёр có hai vị đệ tử đứng đâu, một là Đề-xá, hai là Bà-la-bà. Nay Ta có hai 


vị đệ tử đứng đầu, một là Xá-lợi-phát, hai là Mục-kiên-liên. 


Вау giờ, Phật nói bài kệ: 
Kiến-trà và Đề-xá, 
A-ty-phù, Bà-bà, 
Phù-du, Uât-đa-ma, 
Hai vị diệt ma oán, 
Tât-ni và Tỳ-lâu, 
Thư-bàn, Uẫt-đa-lâu, 
Đề xá, Bà-la-bà, 
Xá-lợi-phất, Mục-liên, 


Đệ tử Phật Bà-thi. 

Đệ tử Phật Thi-khí. 
Đứng đâu trong đệ tử, 
Đệ tử Phật Ty-xá. 

Đệ tử Phật Lưu-tôn. 
Đệ tử Phật Na-hàm. 
Đệ tử Phật Ca-diếp. 
Đệ tử Ta đệ nhất. 


Đức Phật Tỳ-bà-thi có vị đệ tử thị giả tên là Vô Uu. Đức Phật Thi-khí có 
vị đệ tử thị giả tên là Nhẫn Hạnh. Đức Phật Tỳ-xá-bà có vị đệ tử thị giả tên là 
Tịch Diệt. Đức Phật Câu-lưu-tôn có vị đệ tử thị giả tên là Thiện Giác. Đức Phật 
Câu-na-hàm có vị đệ tử thị giả tên là An Hòa. Đức Phật Ca-diếp có vị đệ tử thị 
giá tên là Thiện Hữu. Đệ tử thị giả của Та là A-nan. 

Bây giờ, Phật nói bài kệ: 


Vô Uu và Nhãn Hạnh, Tịch Diệt và Thiện Giác, 
An Hòa và Thiện Hữu, Cùng A-nan là bảy. 

Đêu là thị giả Phật, Đầy đủ các nghĩa thú, 
Ngày đêm thường siêng năng, Ty lợi và lợi tha. 

Thất hiện đệ tử này, Нах hai bên thất Phật, 


Hoan hy và cúng dường, Vắng lặng vào Niét-bàn. 

Đức Phật Tỳ-bà-thi có con tên là Phương Ủng. Đức Phật Thi-khí có con tên 
là Vô Lượng. Đức Phật Tỳ-xá-bà có con tên là Diệu Спас. Đức Phật Câu-lưu- 
tôn có con tên là Thượng Thăng. Đức Phật Câu-na-hàm có con tên là Đạo Sư. 
Đức Phật Ca-diếp có con tên là Tập Quân. Nay Ta có con tên là La-hâu-la. 

Bấy giờ, Phật nói bài kệ: 

Phương Ủng và Vô Lượng, Diệu Giác và Thượng Thắng, 
Đạo Sư và Tập Quân, La-hâu-la là bảy. 

Những người con giàu sang, Nối dòng dõi chư Phật, 

Thọ pháp ban ân huệ, Vô úy trong Thánh pháp. 
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Phật Tỳ-bà-thi có cha tên là Bàn-đâu, thuộc dòng Sát-đế-lợi, mẫu hậu tên 
Bàn-đâu-bà-đề. Kinh thành của vua trị vì tên là Bàn-đâu-bà-đê. 

Khi ấy, Phật nói kệ: 

Phụ vương tên Bàn-đầu, Mẹ Bàn-đâu-bà-đề, 
Thành Bàn-đâu-bà-đè, Phật thuyết pháp trong đó. 

Phật Thi-khí có cha tên là Minh Tướng, thuộc dòng Sát-đề-lợi, mẫu hậu tên 
là Quang Diệu. Quôc thành vua trị vì là Quang Tướng. 

Lúc đó, Phật nói bài kệ: 

Th¡-khí, cha Minh Tướng, Mẹ tên là Quang Diệu. 
Ở trong thành Quang Tướng, Oai đức dẹp ngoại địch. 

Phật Tỳ-xá-bà có cha tên là Thiện Đăng, thuộc dòng Sát-đề-lợi, mẹ tên là 
Xứng Giới. Quôc thành vua trị vì tên Vô Du. 

Bấy giờ, Phật nói bài kệ: 

Cha Phật Tỳ-xá-bà, Thiện Đăng dòng Sát-lợi. 
Mẹ tên là Xứng Giới, Quốc thành tên Vô Dụ. 

Phật Câu-lưu-tôn có cha tên là Tự Đắc, thuộc dong Bà-la-môn. Mẹ tên là 
Thiện Chí. Vua tên là An Hòa nên kinh thành cũng theo tên vua mà đặt tên là 
An Hòa. 

Khi ấy, Phật nói bài kệ: 

Tự Đắc, Bà-la-môn, Mẹ tên là Thiện Chí, 
Vua tên là An Hòa, Ở tại thành An Hòa. 

Phật Câu-na-hàm có cha tên là Đại Đức, thuộc dòng Bà-la-môn. Me tên là 
Thiện Thăng. Nhà vua bây giờ tên là Thanh Tịnh nên kinh thành theo tên vua 
mà đặt là Thanh Tinh. 

Lúc đó, Phật nói kệ: 

Đại Đức, Bà-la-môn, Mẹ tên là Thiện Thăng, 
Vua tên là Thanh Tịnh, Ở tại thành Thanh Tịnh. 

Phật Ca-diếp có cha tên là Phạm Đức, thuộc dòng Bà-la-môn. Mẹ tên là 
Tài Chủ. Nhà vua bây giờ có tên Hâp-tỳ, kinh thành vua trị vì tên là Ba-la-nại. 

Khi đó, Phật dạy băng bài kệ: 

Phạm Đức, Bà-la-môn, Mẹ tên là Tài Chủ, 
Vua có tên Hấp-tỳ, Ó thành Ba-la-nại. 

Thân phụ của Ta tên là Tinh Phan, thuộc dòng Sát-đế-lợi, mẹ tên là Đại 
Thanh Tịnh Diệu. Kinh thành vua trị vì tên Ca-ty-la-vệ. 

Bấy giờ, Phật nói bài kệ: 

Cha Tịnh Phan, Sát-lợi, Mẹ tên Đại Thanh Tinh. 
Đất rộng, dân giàu có, Ta sanh ra tại đó. 
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Đây là nhân duyên, danh hiệu, chủng tộc và nơi đản sanh của chư Phật. 
Người trí nào nghe nhân duyên mà không khởi tâm hân hoan ưa muốn? 

Bấy giờ, đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta muốn dùng túc mạng trí dë biết và nói về việc quá khứ của chư 
Phật, các ông có muôn nghe không? 

Các Тӯ-Кһео bạch: 

— Nay chính là đúng thời, chúng con muốn nghe. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ và ghi nhớ về vẫn đề 
này, Ta sẽ vì các ông phân biệt, giải thích và nói cho! Này các Ty-kheo, phải 
biết thường pháp của chư Phật, đó là khi Bồ-tát Tỳ-bà-thi từ cõi trời Đâu-suất 
giáng thân vào thai mẹ từ hông bên phải thì tâm Ngài chánh niệm bất loạn. 
Ngay lúc à Ấy, cõi đất chân động, Ngài phóng hào quang lớn chiếu khắp thé giới, 
thậm chí nơi mà ánh sáng mặt trời, mặt trăng không chiếu tới cũng đêu nhờ ánh 
sáng lớn này mà chúng sanh ở cõi đât tôi tăm đó đêu trông thấy lẫn nhau và biết 
chỗ thọ sanh của mình, khi ánh sáng ây chiêu đến Ma cung, Phạm thiên, Đề- 
thích, Sa-môn, Bả-la-môn và các chúng sanh khác cũng dëu được nhờ ánh sáng 
lớn ây, đông thời khiến cho ánh sáng chư thiên tự nhiên không hiện. 

Lúc đó, Phật nói bài kệ răng: 


Mây dày giữa hư không, Ánh sáng báu vẫn chiếu, 
Tỳ-bà-thi giáng thân, Ảnh sáng chiêu cũng thé. 
Chỗ nhật nguyệt không đến,  Đêu nhờ ánh sáng ấy, 
Trong thai rât thanh tịnh, Pháp chư Phật đêu thé. 


Này các Tỳ-kheo, nên biết thường pháp của chư Phật như sau: Ấy là khi 
Bô-tát Tỳ-bà- thi ở trong thai mẹ, chuyên niệm bât loạn, đồng thời có bôn vị 
thiên tử tay cầm giáo mác hầu hạ và hộ vệ mẹ Ngài, dù người hay chăng phải 
người cũng không thê quấy nhiễu được. Đây chính là thường pháp. 


Lúc đó, Phật nói bài kệ: 


Bốn phương bón thiên tử, Có danh xưng oal đức, 
Trời Đề-thích điều khiển, Khéo hộ vệ Bô-tát. 

Tay thường cầm giáo mác, Hâu hạ không rời xa, 
Nhân, phi nhân không phá, Là thường pháp chư Phật. 
Được thiên thân ủng hộ, Như thiên nữ hộ trời, 


Quyến thuộc thường hoan hy, Là thường pháp chư Phật. 

Phật lại bảo các Tỳ-kheo vê thường pháp của chư Phật như sau: 

— Khi Bô-tát Tỳ-bà-thi từ cung trời Đâu-suất giáng thần vào thai mẹ thì 
chuyên niệm không loạn, đồng thời thân mẹ Ngài an ón, không có những lo âu, 
trí tuệ tăng trưởng, mẹ Ngài tự xem thai thây thân Bồ-tát các căn đầy đủ như 
màu vàng tía, không có vết nhơ, cũng như người có mắt thây khối lưu ly trong 
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sạch, thâu suốt cả trong lẫn ngoài, không có chướng ngại. Này các Tỳ-kheo, 
đây là thường pháp của chư Phật. 
Вау giờ, đức Thế Tôn liền nói kệ răng: 


Như ngọc lưu ly sạch, Trong sáng như nhật nguyệt, 
Năng Nhân trong thai mẹ, Mẹ Ngài chàng lo âu, 

Trí tuệ càng tăng trưởng, Xem thai như hình vàng, 
Mẹ mang thai an lạc, Là thường pháp chư Phật. 


Phật bảo các Tỳ-kheo như sau: Khi Bò-tát Tỳ-bả-thi từ cung trời Đâu-suất 
giáng thân vào thai mẹ thì chuyên niệm không loạn, đồng thời tâm mẹ Ngài 
thanh tịnh, không có những tư tưởng dục nhiễm, không bị lửa dục thiêu đối. 
Đây là thường pháp của chư Phật. 


Khi ấy, đức Thế Tôn nói bài kệ: 


Bồ-tát ở thai mẹ, Đắng do phúc tạo thành. 

Tâm mẹ Ngài thanh tịnh, Không có các dục tưởng, 

Từ bỏ sự dâm dục, Không nhiễm, không thân cận, 
Không bị lửa dục đốt, Mẹ chư Phật thường tịnh. 


Phật day các Tỳ-kheo về thường pháp của chư Phật như sau: 


- Khi Bồ-tát Tỳ-bà-thi từ cung trời Đâu-suất giáng thân vào thai mẹ, chuyên 
niệm không loạn, mẹ Ngài cũng vâng giữ năm giới. Phạm hạnh thanh tịnh, đây 
đủ lòng tin và giàu lòng nhân ái, mọi điều lành đều thành tựu, an lạc không sợ 
hãi, sau khi mạng chung thì được sanh về cõi trời Đao-lợi. Đây là thường pháp 
của chư Phật. 


Вау giờ, đức Thế Tôn nói bài kệ răng: 


Trì giới trong loài người, Đây đủ giới, tinh tán, 
Sau àt thọ thân trời, Do đó gọi Phật mâu. 


Phật dạy các Tỳ-kheo về thường pháp của chư Phật như sau: Bô-tát Tỳ-bà- 
thi đương lúc Ngài sanh ra từ hông bên phải thì cối dát chán dóng, hào quang 
chiéu sáng khắp nơi; còn lúc mới nhập thai thì chỗ 101 tăm nhất cũng đều nhờ 
ánh sàng ây. Đó là thường pháp của chư Phật. 


Вау giờ, đức Thé Tôn nói bài kệ: 


Thái tử sanh, đất động, Hào quang lớn chiêu khắp, 
Cõi này và cõi khác, Trên dưới cùng các phương, 
Phóng quang, ban tịnh nhãn, Đây đủ như thân trời, 

Dùng tịnh tâm hoan hy, Chuyên xứng tên Bô-tát. 


Phật dạy các Tỳ-kheo về thường pháp của chư Phật như sau: Bô-tát Tỳ-bà- 
thi đương lúc sanh ra từ hông phải của mẹ thi chuyên niệm không loạn và mẹ 
của Bô-tát lúc ấy, tay vin cành cây, không ngôi, không năm. Bây giờ, bốn thiên 
tử tay bưng nước thơm đứng trước Phật mẫu thưa răng: “Thưa Thiên mẫu, nay 
Ngài sanh Thánh tử, vậy chớ có âu lo.” Đây là thường pháp của chư Phật. 
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Bấy giờ, Phật nói bài kệ: 


Phật mẫu không năm, ngôi, Trụ giới tu Phạm hạnh, 
Sanh tôn quý, tính tân, Được trời, người hâu hạ. 


Phật dạy về thường pháp của chư Phật cho các Ty-kheo như sau: Bó-tát Tỳ- 
bà-thi đương lúc sanh ra từ hông phải thì chuyên niệm không loạn, thân Ngài 
thanh tịnh, không ô nhiễm, cũng như người có mắt, lây ngọc minh châu sạch sẽ 
đặt trên lụa trăng, hai bên không làm bân lẫn nhau, vì cả hai đêu sạch sẽ. Cũng 
thé, khi Bồ-tát ra khỏi thai mẹ. Đây là thường pháp của chư Phật. 

Bây giò, Phật nói bài kệ: 

Sáng sạch cũng như ngọc, Trên lụa không nhơ bần, 
Bồ-tát khi xuất thai, Thanh tịnh không ô nhiễm. 

Phật dạy các Tỳ-kheo về thường pháp của chư Phật như sau: Bô-tát Tỳ-bà- 
thi đương lúc sanh ra từ hông phải thì chuyên niệm không loạn, Ngài từ hông 
phải đản sanh và bước xuông đât, đồng thời đi bảy bước, không cân người nâng 
đỡ. Ngài nhìn khắp bón phương và đưa tay lên nói răng: “Trên trời dưới đất, 
duy chỉ có Ta là tôn quý! Ta muôn độ chúng sanh thoát khỏi sanh, già, bệnh, 
chết.” Đây là thường pháp của chư Phật. 


Lúc đó, Phật nói kệ: 


Giống như sư tử bước, Nhìn khắp cả bốn phương, 
Xuống đất đi bảy bước, Nhân sư tử cũng vậy. 

Lại như rông lớn đi, Khắp nhìn cả bốn phương, 
Xuóng đât đi bảy bước, Đẳng Nhân Long cũng vậy. 
Đắng Phúc Trí sanh ra, An lành đi bảy bước, 


Nhìn bốn phương nói răng, Sẽ dứt khô sanh tử, 
Đương lúc Ngài mới sanh, Đã là đẳng Vô Thượng. 
Tự quán nhân sanh tử, Thân này là cuối cùng. 

Phật dạy các Tỳ-kheo vé thường pháp của chư Phật như sau: Bô-tát ‚Ту-Ьа- 
thi đương lúc sanh ra từ hông phải, chuyên niệm không loạn, có hai suôi nước 
vừa âm vừa mát tuôn chảy đê cung câp cho Ngài tắm. Đây là thường pháp của 
chư Phật. 


Lúc ây, đức Thê Tôn liên nói bài kệ răng: 


Khi dáng Phúc Trí sanh, Hai suối tu tuón chảy, 

Đề cúng dường Bó-tát, Ngài tắm được thanh tịnh. 
Hai suối tự tuôn chảy, Nước ây thật trong sạch, 
Một âm và một mát, Đề tắm Nhất Thiết Trí. 


Lúc mới sanh thái tử, phụ vương Bàn-đầu liền triệu tập các tướng sư và các 
nhà đạo thuật mà khiến họ xem tướng thái tử để biết điềm kiết hung của Ngài. 
Вау 010, сас Һау tướng vâng lệnh liên cởi áo thái tử ra xem, thấy có đầy đủ 
tướng tôt và đoản răng: Người có tướng này sẽ theo một trong hai con đường 
chắc chăn không sai: 
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(1) Nếu Ngài ở nhà thì sẽ làm Chuyên Luân Thánh Vương, trị vì bỗn châu 
thiên hạ, đây đủ bốn tướng quân binh. Dùng chánh pháp trị dân, không thiên 
vị, thi ân khắp thiên hạ, bảy báu tự nhiên đến, có ngàn người con mạnh mẽ, có 
thê hàng phục ngoại địch, không cần dùng binh khí, gậy gộc mà thiên hạ vẫn 
được thái binh. 

(2) Nếu Ngài xuất gia học đạo sẽ thành Chánh Giác, đây đủ mười hiệu. 

Báy giờ, các thày tướng liền thưa với vua: “Thái tử đã có đủ ba mươi hai 
tướng tốt thì sẽ theo một trong hai con đường quyết chắc không sai: Nếu ở nhà, 
sẽ làm Chuyên Luân Thánh Vương; nếu xuất gia, chắc chăn sẽ thành bậc Chánh 
Giác, đây đủ mười hiệu.” 


Bấy giờ, Phật nói bài kệ: 


Trăm phước sanh thái tử, 
Như điển ký đã ghi, 

Nếu Ngài thích ở nhà, 

Bảy báu được đây đủ, 

Vàng ròng đủ ngàn bức, 
Trân bảo thường bay khắp, 
Khéo điêu trụ thất chi, 
Khéo léo bay trên không, 
Ngựa dt quanh thiên hạ, 
Lông ngọc, lọng không tước, 
Ngọc lưu ly trong sạch, 
Chiếu đêm sáng như ngày, 
Sắc, thanh, hương, vi, xúc, 
Thứ nhất trong người nữ, 
Dâng vua báu lưu ly, 

Hoan hý mà hién dâng, 

Khi Vua Chuyên Luân nghĩ, 
Mau lẹ theo ý vua, 

Đây là bảy thứ báu, 

Cư sĩ, châu, nữ báu, 


Nhìn chúng không nhàm chán, 


Như vol bứt dây cương, 
Vua có con như vậy, 
O đời chuyên pháp luân, 


Lời tướng sư đã nói, 

Theo hai đường không sai. 
Sẽ làm Chuyên Luân Vương, 
Vì vua, báu tự đến. 

Bao bọc lây chung quanh, 
Cho nên gọi thiên luân. 
Cao rộng trăng như tuyết, 
Thứ hai là tượng bảo. 

Mai đi, chiêu về ăn, 

Giọt là báu thứ ba. 

Sol sảng một do tuân, 

Gọi là báu thứ tư. 

Không có gì ngang băng, 
Gol là báu thứ năm. 

Châu ngọc, cùng các quý, 
Gọi là báu thứ sáu. 

Các binh sĩ đến, đi, 

Сот là báu thứ bảy. 

Xe, vol, ngựa đều trăng, 
Điền binh báu là bảy. 

Tự thỏa thích ngũ dục, 
Xuất gia thành Chánh Giác. 
Bậc Phước Trí giữa người, 
Thường tinh tán, thành đạo. 


Bấy giờ, vua cha ân cần hỏi lại các tướng sư hai, ba lần: “Các ông hãy xem 
lại thái tử, ba mươi hai tướng tốt của thái tử là những tướng gì?” Lúc ây, các 
tướng sư liên cởi áo thái tử ra xem và nói ba mươi hai tướng đó như sau: 


(1) Bàn chân băng phăng, đây đặn, bước đi vững vàng. 
(2) Dưới bàn chân có tướng bánh xe, như xe đây đủ ngàn căm, rõ ràng tươi tăn. 
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(3) Có màng lưới mỏng giữa kẽ tay và chân, như chân ngỗng chúa. 
(4) Tay chân mèm mại như áo trời. 
(5) Ngón tay, ngón chân thon dài, không ai đẹp băng. 
(6) Gót chân dày đặn, nhìn không chán. 
(7) Bung như bụng nai, trên dưới thon thon. 
(8) Các khớp xương móc lây nhau như dây xích. 
(9) Có tướng mã âm tàng. 
(10) Đứng thăng, tay đuỗi dài quá gói. 
- (11) Mỗi lỗ chân lông có một lông, màu sắc như lưu ly, xanh và đều xoay 
vê phía hữu. 
(12) Lông xoay về phía hữu và xanh biếc rất đẹp. 
(13) Thần như màu vàng của vàng. 
(14) Da mịn màng, không dính bụi. 
(15) Hai vai ngang băng, dày dàn, tron dep. 
(16) Giữa ngực có chữ van. 
(17) Thân cao hơn thân người thường. 
(18) Bảy lỗ trong người đều băng phăng, đầy đặn. 
(19) Thân cao rộng như cây Ni-câu-loại. 
(20) Hai má như má sư tử. 
(21) Ngực vuông ngay ngăn như ngực sư tử. 
(22) Trong miệng có bốn mươi chiếc răng. 
(23) Răng vuông ngay ngăn, băng và đều. 
(24) Răng kín không hở. 
(25) Răng trăng tươi, sảng. 
(26) Yết hầu trong sạch, ăn thức ăn gì cũng vừa. 
(27) Lưỡi rộng, dài, có thể liễm tới hai mép tai. 
(28) Tiếng nói trong suốt. 
(29) Con mắt màu xanh biếc. 
(30) Mắt như mắt bò chúa, hai mí đều nháy một lần. 
(31) Có lông trắng giữa hai chân mày, mịn thăm, dịu dàng, nêu kéo ra thì 


dài một tầm và thả ra thì xoay về bên hữu, đông thời xoăn theo kiểu ốc như 
trần châu. 


(32) Trên dành có nhục ké. 

Ау là ba mươi hai tướng tốt. Phật bèn nói bài kệ rằng: 
Chân Ngài thật mềm mại, Đi cách đất có dấu, 
Tướng ngàn xoáy trang nghiêm, Màu sắc đẹp, dày đủ. 


14 # KINH TRƯỜNG A-HÀM 


Thân cao lớn ngang băng, 
Rộng dài và ngay ngắn, 
Mã âm tàng ап kia, 

Các tướng chói lẫn nhau, 
Nhưng bụi đất không bám, 
Lọng trời tự nhiên che, 
Như sen vừa chớm nở. 
Tướng sư cung kính tâu, 
Hào quang chiếu toàn thân. 
Trong Ngài đêu không lộ, 
Thân ngay ngắn chỉnh tê. 
Tiếng Ngài như chim loan, 
Khuỷu tay tròn đây đẹp, 
Bậc Sư Tử Giữa Người, 
Hai má dày ngay ngăn, 

Bốn mươi răng thăng băng, 
Phạm âm chưa từng có, 


Đứng thăng, thân không nghiêng, 


Моор tay đêu mêm mại, 

Mỗi lỗ sanh một lông, 

Nhục kế, mặt xanh biếc, 

Hai vai tròn đây đặn, 

Gót chân không cao thấp, 

Đắng Thé Tôn đến đây, 

Giải thoát khô chúng sanh, 

Do vì tâm từ bị, 

Khai diễn nghĩa pháp cú, 
Phật bảo các Ty-kheo như sau: 


Như cây Ni-câu-loại, 

Như Lai thật hy hữu. 
Vàng báu trang nghiêm thân, 
Giống đời, rin mô hôi. 
Min màng như sắc trời, 
Tiếng trong, thân vàng tía, 
Vua bèn hỏi tướng sư, 
Ngoi khen tướng Bỏ-tát, 
Tay chân các chi tiết, 

Ăn uống đêu đây đủ, 
Xoáy dưới chân hiện rõ, 
Tướng hình hài đây đặn, 
Mắt mày rất đoan nghiêm. 
Có oai lực đệ nhật, 

Năm hông như sư tử, 

Đêu đặn, khít không hở, 
Xa gân tùy duyên nghe. 
Hai tay duỗi quá gối, 

Bậc đây đủ tướng tốt. 
Màng mỏng giữa kẽ tay, 
Hai mí nháy một lần. 

Ba mươi hai tướng tốt, 
Bụng thon như bụng nai. 
Như vol bứt dây cương, 
Khỏi sanh già bệnh chết. 
Ngài nói bốn chân đề, 
Được mọi người tôn quý. 


- Khi Bô-tát Tỳ-bà-thi đản sanh thì chư thiên ở giữa hư không, tay câm lọng 


Bấy giờ, Phật nói kệ: 
Chưa từng có trong người, 


tráng và quạt báu đề che lạnh, nóng, gió, mưa và bụi bặm cho Ngài. 


Бап sanh đẳng Phúc Trí, 


Chư thiên thường kính dưỡng, Dâng Іопо báu, quạt báu. 
Bấy giờ, vua cha cáp bốn người vú nuôi dé nuôi thái tử. Một người cho bú 


Lúc đó, Ngài đọc bài kệ: 
Nhũ mẫu lòng từ bị, 
Người cho bú, người tăm, 
Hương thế gian tôi diệu, 


mớm, một người lo tăm rửa, một người lo trang sức và một người | lo làm trò уш. 
Tất са đều vui vẻ nuôi dưỡng thái tử một cách siêng năng, cân mẫn. 


Nuôi dưỡng con lúc sanh, 
Người trang sức, làm vul, 
Trang sức đâng Nhân Sư. 
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Lúc Ngài còn là đông tử, trai gái cả nước nhìn xem Ngài không chán. 
Bấy giờ, đức Phật nói bài kệ: 
Được nhiều người kính mến, Nhu hình vàng mới thành, 
Trai gái đều nhìn xem, Nhìn xem không nhàm chán. 
Lúc Ngài còn là đồng tử thì trai gái са nước đêu thích ăm bông và xem như 
hoa quý. 
Khi ấy, Phật nói bài kệ: 
Bậc Phước Trí sanh ra, Được mọi người kính mến, 
Đều thích thay nhau bóng, Xem như hoa hương quý. 
Bồ-tát lúc sanh, mắt Ngài không nháy động, cũng như mắt trời Рао-101, do 
vì không nhảy động nên có hiệu là Tỳ-bà-th1. 
Lúc đó, đức Phật nói bài kệ: 
Mắt Ngài không nháy động, Cũng như trời Рао-101, 
Thấy sắc vẫn chánh quán, Nên hiệu Tỳ-bà-thi. 
Lúc Bồ-tát sanh, tiếng Ngài trong suốt, dịu dàng, hòa nhã như tiếng chim 
Ca-lăng-tân-gIà. 
Khi ấy, đức Phật nói bài kệ: 
Cũng như chim núi Tuyết, Hút mật hoa, ca hót, 
Tiếng đẳng Phước Huệ kia, Trong suốt cùng như thé. 
Khi Bồ-tát sanh ra, mắt Ngài có thê trông thấy suốt са một đo-tuân. 
Lúc đó, đức Phật đọc bài kệ: 
Nghiệp hành báo thanh tịnh, Được ánh sáng cõi trời, 
Mắt Bỏ-tát trông thây, Rộng khắp một do-tuân. 
Bó-tát lúc tuổi vừa trưởng thành, Ngài ở tại Thiên Chánh đường và dùng 
chánh đạo khai hóa, ân đức bao trùm cả thứ dân, danh đức đôn cùng khăp. 
Lúc ду, đức Phật nói bài kệ: 
Thuở nhỏ tại Chánh đường, Dùng đạo dạy thiên hạ, 


Đề đoạn mọi phiên não, Nên hiệu Tỳ-bà-thi. 
Trí thanh tịnh quảng bác, Thăm thăm như đại hải, 
Làm vui đẹp chúng sanh, Khiên trí tuệ tăng trưởng. 


Bây giờ, Bồ-tát muốn xuât hành xem xét, mới bảo quân hâu sửa soạn xe báu 
đề cho Ngài đến viên lâm ngoạn cảnh. Khi quân hâu sửa soạn xe g1á xong, liền 
thưa: “Thưa Thái tử, hôm nay thật đúng lúc!” Thé rôi, thái tử liền cưỡi xe báu 
đến ngự uyên để xem xét, giữa đường Ngài thây một người già, đâu bạc, răng 
rụng, mặt nhăn, lưng còng, chống gậy bước đi yếu ớt trong hơi thở khò khè. 
Thái tử xoay lại hỏi quân hâu: 


— Đây là người gì? 
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Quân hâu thưa: 

— Đây là người già. 

Thái tử lại hỏi: 

- Thé nào là già? 

Thưa: 

— Nghĩa là sự sóng đương hướng về chỗ chết, mạng sông không còn bao lâu 
nữa, cho nên gọi là già. 

— Vậy thì Ta đây rôi cũng sẽ như vậy, không tránh khỏi hoạn này chăng? 

— Thưa phải! Phàm có sanh tất phải có già. Từ kẻ sang đến người hèn không 
có một ai tránh khỏi. 

Bấy giò, thái tử trở nên buôn bã, không уш, liên bảo quân hâu đánh xe hồi 


cung. Thể rôi, Ngài lặng lẽ suy nghĩ, nhớ đên nỗi già khó mà rôi đây chính mình 
cũng không tránh khỏi. 


Bấy giờ, đức Phật bèn nói bài kệ: 


Nhìn mạng già sắp chết, Nương chiếc gậy yêu bước, 
Bô-tát tự suy nghĩ, Ta chưa khỏi nạn này. 


Bấy giờ, vua cha hỏi quân hâu: 

- Thái tử xuất hành du ngoạn có vui không? 

Thưa: 

- Thái tử chăng được vui. 

— VÌ sao vậy? 

— Vi giữa đường thái tử gặp một người già, nên không vui. 

Lúc đó phụ vương thâm nghĩ tới lời tiên đoán ngày trước của các tướng sư: 
“Thái tử sẽ xuât gia. Nay thái tử không vui, hăn đúng như vậy sao? Ta sẽ tìm 
mọi cách khiên giữ thái tử tại thâm cung, dùng ngũ dục vui chơi аё làm đẹp 
lòng thái tử, ngõ hâu khiên thái tử khỏi xuât gia.” Nghĩ xong, nhà vua liên hạ 
lệnh trang trí cung quán và tuyên chọn thê nữ đê làm vui cho thái tử. 

Khi ây, Phật nói kệ: 

Phụ vương nghe lời này, Lập trang trí cung quán, 
Và tăng thêm ngũ dục, Сї Ngài khỏi xuât gia. 

Lại một thời gian khác, thái tử bảo quân hầu trang hoàng xa giá để đi du 
ngoạn; giữa đường Ngài gặp một người bệnh, thân gây, bụng lớn, mặt mày đen 
sâm, năm một mình trên chỗ do ué, không một người nào dám nhìn tới, bệnh 
tinh càng bức bách, nên miệng không thê thốt nên lời. Thấy vậy, thái tử quay 
lại hỏi quân hâu: 

— Đây là người gì? 

— Đây là một người bệnh. 
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- Bệnh là ё nào? 

- Bệnh là những khó đau bức bách, chết sông không biết lúc nào, nên gọi 
là bệnh. 

Thái tử lại hỏi: 

— Ta đây cũng vậy và không khỏi hoạn đó ư? 

— Thưa phải, phàm có sanh, phải có bệnh, không luận kẻ sang hay người 
hèn nào mà có thê tránh khói. 

Lúc đó, thái tử buồn bã, không vui, liên bảo quân hàu đánh xe hồi cung. Ngài 
lặng lẽ suy nghĩ và nhớ tới cái bệnh khô đó một ngày kia chính Ngài cũng vậy. 

Phật nói bài kệ: 

Thây người bệnh lâu kia, Nhan sắc bị suy tàn, 
Lặng lẽ tự suy nghĩ, Ta chưa khỏi nạn này. 

Bấy giờ, phụ vương lại hỏi quân hâu: 

— Thái tử du ngoạn có được vui không? 

Quân hầu đáp: 

— Thưa, không уш! 

Vua hỏi: 

— Vì sao? 

— Vì giữa đường gặp một người bệnh, nên ћа tử không уш. 

Khi ấy, phụ vương suy nghĩ nhớ lại lời tiên đoán ngày trước của các tướng 
sư: “Thái tử sẽ xuât gia, việc ау hăn đúng như vậy chăng? Ta sẽ tăng thêm mọi 
thứ kỹ nhạc để làm đẹp lòng thái tử, khiến thái tử không xuất gia.” Thé rồi nhà 
vua hạ lệnh trang trí cung quản và tuyên chọn thê nữ đê giúp уш cho thái tử. 

Lúc ду, Phật nói bài kệ: 

Sắc, thanh, hương, vị, xúc, Thật vui sướng nhiệm mâu, 
Phước Bô-tát cùng cực, Vul chơi trong hoan lạc. 


Lại một thời gian khác, thái tử bảo quân hâu trang nghiêm xe giá để du 
ngoạn; giữa đường lại gặp một người chết. Phan lụa, màu sắc lẫn lộn, dòng họ 
thân quyến trước sau tiễn đưa thương tiếc, than khóc và đưa ra ngoài thành. 
Tháy vậy, thái tử hỏi: 


— Đây là người gì? 

Quân hâu đáp: 

— Đây là người chết. 

— Chết là thé nào? 

— Chết tức là hết vậy, nghĩa là tứ đại dân dàn tan rã, làm cho các căn hư hoại, 
kẻ còn người mát khác cõi, gia đình ly biệt, cho nên gọi là chết. 
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Thái tử lại hỏi quân Һам: 

— Ta cũng phải vậy mà không thể nào tránh khỏi nạn này? 

Quân hầu đáp: 

— Phàm có sanh tật nhiên phải có chết, bát luận kẻ sang người hèn. 

Nghe vậy thái tử buôn bã, không VUI, liền bảo quân hâu quay xa giá hôi 
cung. Ngài lặng lẽ suy nghĩ và nhớ дёп cái khô phải chêt này mà mình cũng 
không tránh khỏi. 

Вау giờ, Phật nói bài kệ: 

Vừa trông thấy người chết, Biết họ còn tái sanh, 
Thâm lặng mà suy nghĩ, Ta chưa khói nạn пау. 

Lúc ấy, phụ vương lại hỏi quân hầu: 

— Thái tử du ngoạn lần này có vui không? 

— Thưa, không vuil 

— Vì sao? 

— Vì giữa đường gặp một người chết nên không vui. 

Phụ vương âm thâm nhớ lại những lời các tướng sư đoán về thái tử ngày 
xưa: “Thái tử sẽ xuât gia, nay thái tử không уш, һап là đúng như vậy u? Та sẽ 
Бау ra nhiêu vui chơi và tăng thêm kỹ nhạc dé làm vui lòng thái tử, khiên thái 
tử khỏi xuât gia.” Thê rôi, nhà vua liên hạ lệnh nghiêm sức cung quán, tuyên 
lựa thê nữ đê уш chơi với thái tử. 

Bấy giờ, đức Phật bèn nói bài kệ: 

Đồng tử có danh xưng, Các thê nữ vây quanh, 
Tự vui trong ngũ dục, Như thú vul của trời. 

Vào một thời gian khác, thái tử lại bảo quân hâu soạn xe giá аё du ngoạn; 
giữa đường gặp một vị Sa-môn, mang y, câm bát, mặt nhìn xuông đât, chân 
bước khoan thai. Ngài hỏi quân hâu: 

— Đây là người gì? 

— Đó là một vị Sa-môn. 

Ngài lại hỏi: 

— Sao gọi là Sa-môn? 

— Sa-môn là người lia xa ân ái, xuất gia tu đạo, chế ngự các căn, không 
nhiễm ngoại dục, có lòng thương xót tât cả mọi người, không làm thương tón 


và giết hại ai, gặp khô không phiên, gặp vui không mừng, nhẫn nại như đất, nên 
gọi là Sa-môn. 

Thái tử khen: “Quy hóa thay! Đây là đạo chon chánh giác ngộ, dứt һап trần 
lụy, thanh thoát, nhẹ nhàng, vi điệu, chỉ có đạo này là Ta thích.” Ngài liên sai 
quân hâu đánh xe lại gân đê hỏi vị Sa-môn: 
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— Cao râu bỏ tóc, đắp y, mang bát, trí của Ngài muốn gì? 

Sa-môn đáp: 

— Phàm người xuất gia chỉ muốn điều phục tâm ý, dứt lia trần câu, thương 
Cứu quân sanh, không xâm lân nhiễu hại, một lòng rỗng rang khoan khoái, chỉ 
một mực giữ đạo. 

Thái tử khen: 

— Hay lắm, đạo này rất chân chính! 

Ngài liền bảo quân hàu: 

— Hãy đem у báu và xe giá về dâng phụ vương, còn Ta ở đây cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo! Tại sao thế? Vì Ta muôn điều phục tâm ý, xả ly 
trần cầu, thanh tịnh tự tu, cầu đạo thuật. 

Lúc đó, quân hâu bảo đem xe và y phục của thái tử về tâu lại phụ vương. 
Sau đó thái tử liền cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo. 

Phật dạy: 

— Này các Tỳ-kheo, thái tử nhìn Һау người già bệnh thì biết cõi đời là khổ 
não, thây người chết thì lòng tham luyến thé tình tiêu tan và thây vị Sa-môn, 
Ngài bỗng nhiên đại ngộ. 

Khi thái tử bước xuống xe báu, mỗi bước chân đi, là mỗi bước rời xa triển 
phược, ây là chân xuất gia, chân viễn ly. 

Lúc ду, nhân dân trong nước nghe thái tử cạo bỏ râu tóc, xuất gia tu đạo, họ 
nói với nhau: “Đạo này chắc là đạo chí chon mới khiến thái tử bỏ danh vị quốc 
thành và mọi sự quý trọng nhất trên đời.” Nên lúc đó, có đến tám vạn bốn ngàn 
người trong nước đến với thái tử và xin làm đệ tử xuất gia tu đạo. 

Lúc ây, Phật nói kệ: 

Quyết tìm pháp nhiệm mâu, Người nghe theo xuất gia, 
Xa lia ngục ân ái, Không còn các ràng buộc. 

Lúc đó, thái tử liên thâu nhận họ và Ngài cùng họ du hóa khắp nơi, từ thôn 
này đến thôn khác, từ nước này sang nước kia, chỗ nào Ngài đặt chân đến, 
không ai không cung kính cúng dường vật thực, y phục, phòng xá và y dược. 

Thể rôi, Bô-tát nghĩ: “Ta cùng đại chúng du hành qua các nước, chỗ nhân 
gian là nơi ôn ào, không thích hợp cho Ta. Lúc nào Ta mới được xa lìa những 
quân chúng này, ở nơi thanh vắng mà cầu đạo Vô thượng?” Thực hành chí 
nguyện này, Ngài tìm đến chỗ thanh vắng chuyên lo tu đạo. Sau đó, Ngài lại 
suy nghĩ: “Chúng sanh thật đáng thương, thường ở trong tôi tăm, chịu lấy 
thân phận nguy khốn, nào sanh, nào già, nào bệnh, nào chết đến dồn dập, đủ 
các thứ khô não. Họ chết đây sanh kia, chết kia sanh đây, cứ duyên theo khó 
âm thân, nên lưu chuyên vô cùng. Ta lúc nào mới hiểu rõ khô âm và diệt hết 
sanh, già, bệnh, chết?” Ngài lại nghĩ: “Sanh tử từ đầu, duyên đâu mà có?” 
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Ngài liền dùng trí tuệ quán sát nguyên do và thây răng: Do sanh mà có lão tử, 
sanh là duyên của lão tử; sanh lại do hữu mà có, hữu là duyên của sanh; hữu 
từ thủ mà có, thủ là duyên của hữu; thủ từ ái mà có, ái là duyên của thủ; ải từ 
thọ mà có, thọ là duyên của ái; thọ từ xúc mà có, xúc là duyên của thọ; xúc từ 
lục nhập mà có, lục nhập là duyên của xúc; lục nhập từ danh sắc mà có, danh 
sắc là duyên của lục nhập; danh sắc từ thức mà có, thức là duyên của danh 
săc; thức từ hành mà có, hành là duyên của thức; hành do vô minh mà có, vô 
minh là duyên của hành. 

Như vậy tức là do duyên vô minh mà có hành, duyên hành có thức, duyên 
thức có danh săc, duyên danh sắc có lục nhập, duyên lục nhập có xúc, duyên 
xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên а1 có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có 
sanh, duyên sanh có già-chết-ưu-bi-khố-não. Đây là cái âm thân dày dày khó 
não do duyên sanh mà có; đó là khổ tập. Lúc Bô-tát suy nghĩ đến khó ấm tập thì 
chánh trí sanh, tuệ nhãn sanh, chơn giác sanh, minh liễu sanh, thần thông sanh, 
trí tuệ sanh và chứng ngô sanh. 

Lúc đó, Bồ-tát lại tự suy nghĩ: Do những cái gì không có mà lão tử không 
có? Do cái gì đoạn diệt thì lão tử đoạn diệt? Rôi Ngài dùng trí tuệ quán sát 
nguyên nhân: Do sanh không có nên lão tử không có, do sanh diệt nên lão tử 
diệt; do hữu không có nên sanh không có, do hữu diệt nên sanh diệt; do thủ 
không có nên hữu không có, do thủ diệt nên hữu diệt; do ái không có nên thủ 
không có, do ái diệt nên thủ diệt; do thọ không có nên ái không có, do thọ diệt 
nên ái diệt; do xúc không có nên thọ không có, do xúc diệt nên thọ diệt; do lục 
nhập không có nên xúc không có, do lục nhập diệt nên xúc diệt; do danh sắc 
không có nên lục nhập không có, do danh sắc diệt nên lục nhập diệt; do thức 
không có nên danh sắc không có, do thức diệt nên danh sắc diệt; do hành không 
có nên thức không có, do hành diệt nên thức diệt; do vô minh không có nên 
hành không có, do vô minh diệt nên hành diệt. Vì vô minh diệt cho nên hành 
diệt; hành diệt nên thức diệt; thức diệt nên danh sắc diệt; danh sắc diệt nên lục 
nhập diệt; lục nhập diệt nên xúc diệt; xúc diệt nên thọ diệt; thọ diệt nên ái diệt; 
ái điệt nên thủ diệt; thủ diệt nên hữu diệt; hữu diệt nên sanh diệt; sanh diệt nên 
lão-tử-ưu-bi-khố-não diệt. Bô-tát suy nghĩ đến khô âm diệt thời chánh trí sanh, 
thần thông sanh, trí tuệ sanh và chứng ngộ sanh. 

Lúc áy, Bó-tát quán mười hai nhân duyên, qua hai chiều thuận nghịch, Ngài 
biết một cách như thật, thấy được một cách như thật, rôi liền ngay tại chỗ, Ngài 
chứng đạo quả Vô thượng Chánh đăng giác. 

Khi ấy, Phật nói kệ răng: 


Lời nảy nói giữa chúng, Các thây phải khéo nghe, 
Bô-tát quán quá khứ, Xưa kia chưa từng nghe. 
Lão tử từ duyên gi? Nhân gi mà sanh ra? 


Chánh quán như vậy rồi, Liên biết tử do sanh, 


Sanh vón do duyên gì? 
Suy nghĩ như vậy ròi, 
Chấp giữ, chấp giữ mãi, 
Cho nên Như Lai dạy, 
Ôm chặt đồng nho bản, 
Như vậy nhân của thủ, 
Ái là do thọ sanh, 

Do nhân duyên nhiễm trước, 
Thọ vón do duyên gì? 
Suy nghĩ như thé rồi, 
Xúc vốn do duyên gì? 
Suy nghĩ như thé rôi, 
Lục nhập do duyên gì? 
Suy nghĩ như thé ròi, 
Danh sắc có duyên gi? 
Suy nghĩ như thé rôi, 
Thức vón do duyên gi? 
Suy nghĩ như thé rồi, 
Hành vốn do duyên gì? 
Suy nghĩ như thế rồi, 
Nhân duyên như vậy đó, 
Dùng trí tuệ phương tiện, 
Khô không do Thánh hiên, 
Đôi với khô biến dịch, 
Nếu vô minh dứt hết, 
Nếu đã không có hành, 
Nêu thức diệt vĩnh viễn, 
Danh sắc đã không còn, 
Nếu lục nhập diệt hăn, 
Nếu xúc đã dứt hết, 

Nếu thọ đã dứt rồi, 

Nếu ái đã dứt TÔI, 

Nếu thủ vĩnh viễn diệt, 
Nêu hữu vĩnh viễn diệt, 
Nếu sanh vĩnh viễn diệt, 
Hết thảy đều dứt sạch. 
Mười hai duyên sâu xa, 
Chỉ Phật mới khéo biết, 
Nếu thường hay quán sát, 


Người thấu triệt nhân duyên, 


Đôi với âm, giới, nhập, 
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Nhân gì mà sanh ra? 
Biết sanh do hữu có. 
Càng tăng thêm cho hữu, 
Thủ là duyên của hữu. 
Gió thôi không trôi chảy, 
Do ái mà rộng khắp. 
Gốc khởi dày айу khó, 
Khô cùng lạc tương ứng. 
Nhân gì mà có thọ? 

Biết thọ do xúc sanh. 
Nhân gì mà có xúc? 

Xúc do lục nhập sanh. 
Nhân gi có lục nhập? 
Lục nhập do danh sắc. 
Nhân gi có danh sắc? 
Danh sắc từ thức sanh. 
Nhân gì mà có thức? 
Biết thức từ hành sanh. 
Nhân gi mà có hành? 
Biết hành từ si sanh. 
Mới thật nghĩa nhân duyên. 
Thây được gốc nhân duyên. 
Cũng không phải vô cớ. 
Kẻ trí phải đoạn trư. 

Lúc đó không còn hành. 
Thời cũng không có thức. 
Thời danh sắc không còn. 
Thời không còn lục nhập. 
Thời cũng không có xúc. 
Thời thọ cũng không có. 
Thời cũng không có ái. 
Thời cũng không có thủ. 
Thời cũng không còn hữu. 
Thời cũng không có sanh. 
Già, bệnh khô không có, 
Đây là người trí nói. 

Khó thây, khó hiểu biết, 
Nhân gi có, gì không. 
Thời không có các nhập, 
Không tìm thây bên ngoài. 
Ly dục không nhiễm trước, 
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Lãnh nhận mọi bó thí, Thí chủ được báo lành. 

Nếu được bốn biện tài, Quyết định chứng đạo quả, 
Giåi tóa mọi ràng buộc. Đoạn âm, không buông lung. 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, Giống như xe cũ mục, 
Quán rõ được pháp này, Thời thành bậc Chánh Спас. 
Như chim bay trên trời, Đông, Tây theo gió thôi, 
Bồ-tát đoạn kiết sử, Như gió thôi áo nhẹ. 
Ty-bà-thi nhàn tịnh, Ngài quán sát các pháp, 
Lão tử duyên gi có? Từ đâu mà được diệt? 

Ngài quản như vậy ròi, Sanh trí tuê thanh tinh, 

Biết lão tử do sanh, Sanh diệt, lão tử diệt. 


Lúc Phật Ty-bà-thi mới thành đạo, Ngài tu hai pháp quán là an ón quán và 
xuât ly quán. Bây giờ, Phật nói bài kệ: 
Như Lai, bậc Tối Thượng, Thường tu hai pháp quán: 


An ón và xuất ly. Ngài đến được bờ kia, 
Tâm Ngài được tự tại, Dứt trừ các kiết sử, 

Lên núi nhìn bốn phương, Nên hiệu Ty-bà-thi, 
Đại trí trừ tôi tăm. Như dùng gương tự sol, 
Vì đời trừ ưu, não, Hết khó sanh, già, chết. 


Phật Tỳ-bà-thi ở chỗ nhàn tịnh lại suy nghĩ: “Та nay đã chứng được pháp 
vô thượng thậm thâm, vi diệu, khó hiểu, khó thây, vắng bặt sự huyện náo, chỉ 
có người trí mới thấu biết chứ kẻ phàm phu không thể nào thấu biết được. Đây 
là do chúng sanh nhẫn chịu sai lâm, kiến thức sai lầm, học tập sai lâm. Dựa 
theo kiên thức sai lầm đó, mỗi người vui theo chỗ sở câu của mình, vui theo tập 
quán của mình, cho nên đối với lý nhân duyên sâu xa này không thê nào hiểu 
rõ, huông nữa là tận diệt tham ái và Niết-bàn lại càng khó biết. Nếu Ta vì họ 
nói thì chắc họ không hiểu nỗi, lại còn hủy báng.” Ngài suy nghĩ như thế rồi im 
lặng, không muốn thuyết pháp. 

Lúc ấy, Phạm thiên vương biết được tâm niệm của đức Phật Tỳ-bà-thi 
liên tự suy nghĩ: “Nay cõi thé gian này sẽ bị hư hoại, thật đáng thương xót. Vì 
sao? Đức Phật Tỳ-bà-thi mới chứng được pháp thâm diệu như thé nhưng Ngài 
chăng muốn nói ra.” Ví như băng thời gian của người lực sĩ duỗi cánh tay, từ 
cung trời, Phạm thiên bỗng nhiên hiện xuống, đứng trước Phật cúi đầu dành 
lễ, đứng qua một bên, rồi Phạm thiên vương gôi hữu quỳ chấm đất, chắp tay 
bạch Phật: 

- Ngưỡng mong đức Thế Tôn hãy kịp thời thuyết pháp, chúng sanh hiện 
nay trần câu đã nhẹ, các căn đã bén nhạy, có lòng cung kính và rất dë khai hóa! 
Hơn nữa, họ rất sợ những tội lỗi trong tương lai không thê cứu được nên có thể 
diệt trừ ác pháp, nhờ đó thiện pháp được sanh. 


1. KINH ĐẠI BỎN # 23 


Phật bảo Phạm vương: 

— Thật vậy, thật vậy! Đúng như lời ông đã nói nhưng khi Ta ở nơi thanh 
văng thâm lặng suy nghĩ. “Chánh pháp Ta vừa chứng được thật sâu xa vi diệu, 
nếu vì chúng sanh mà nói, họ chắc chắn không hiểu nồi, còn sanh tâm hủy báng 
nữa là khác, cho nên Ta im lặng không muôn thuyết pháp. Hơn nữa, Ta từ vô 
sô a-tăng-kỳ kiếp, siêng năng khô nhọc tu tập hạnh vô thượng, nay mới chứng 
được pháp khó chứng ngộ này. Nếu vì chúng sanh dâm, nộ, si mà thuyết pháp, 
tât nhiên, họ không thừa hành, quả thật luỗng công vô ích. Pháp diệu này tương 
phản với pháp thê gian. Chúng sanh bị dục nhiễm, ngu si che lâp nên không 
tin hiểu nồi.” Này Phạm vương! Vì Ta thấy như thế nên im lặng không muốn 
thuyết pháp. 

Lúc áy, Phạm thiên vương lại khuyến thỉnh đức Phật thật ân cần và khán 
thiết đến ba lần: 

— Bạch đức Thế Tôn, néu Ngài không thuyết pháp thì hiện nay thế gian này 
sẽ hư hoại thật đáng thương xót, ngưỡng mong đức Thế Tôn hãy kịp thời giảng 
dạy Chánh pháp, chớ dé chúng sanh doa lạc vào đường khó! 


Khi đức Thế Tôn nghe Phạm vương ba lần khuyên thỉnh, liên dùng Phật 
nhãn nhìn xem thế gian, Ngài һау chúng sanh trần cầu sâu dày có, mỏng nhẹ 
có; có kẻ căn tánh bén nhạy, có kẻ chậm lụt, có người. dễ giáo hóa, có người 
khó giáo hóa. Hạng người để thọ giáo thì họ biết sợ tội lỗi về sau, cho nên siêng 
năng diệt ác pháp, nhờ đó thiện pháp được sanh. Ví như hoa sen xanh, hoa sen 
đỏ, hoa sen vàng, hoa sen trăng, có cái mới ra khỏi bùn nhung chưa đến mặt 
nước, có cái ra khỏi bùn và ngang mặt nước, hoặc có cái lên khỏi mặt nước 
nhưng chưa nở, song đêu không dính nước và nở ra dë dàng. Chúng sanh trong 
thê gian này cũng như thế. 

Lúc bây giờ, đức Thê Tôn bảo Phạm vương: 

— Ta thương các ông nên nay Ta sẽ khai diễn pháp môn cam lô, là pháp thật 
sâu xa vi diệu, khó ау khó hiểu; vì hạng người tin thọ, thích nghe mà nói, chứ 
không phải уі kẻ hủy bảng vô ích mà nói. 

Bây giờ, Phạm vương biết Phật đã nhận lời nên vui mừng hớn hở, đi quanh 
Phật ba vòng, đầu mặt lễ sát chân Phật, rồi bỗng nhiên biến mát. 


Phạm vương йі chưa bao lâu, lúc đó đức Thé Tôn im lặng suy nghĩ: “Trước 
tiên Ta sẽ thuyết pháp cho ai?” Ngài tự nghĩ và nói: “Ta sẽ vào trong thành 
Bàn-đâu khai giảng pháp môn cam lô cho hai ô ông vương tử Đê-xá và con của 
vị đại thần là Kiên-trà.” Khi ấy, đức Thé Tôn, băng thời gian người lực sĩ duỗi 
cánh tay, từ cây đại thọ bỗng nhiên không thây Ngài; thật ra Ngài đã đến thành 
Bàn-đầu và vào trong vườn nai của Vua Bàn- đâu, đồng thời trải tọa cụ ngồi. 
Ngài nói bài kệ như vây: 

Như sư tử tại rừng, Tự ý mà du hành, 
Đức Phật cũng như vậy, Du hành vô quái ngai. 
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Вау giờ, Phật Ty-bà-thi bảo người giữ vườn: “Người nên vào thành nói với 
vương tử Đê-xá và con vị đại thân là Kiên-trà rằng: “Phật Tỳ-bà-thi nay đương 
ở trong Vườn Nai và muôn gặp Ngài. Vậy nay đã đúng thời. "` Người giữ vườn 
vâng lời Phật dạy, tìm đến người ây mà nói lại lời Phật như trên. Khi hai người 
nghe xong, liền đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân Phật, ngôi qua một bên; sau đó 
Phật lần lượt thuyết pháp khai thị cho họ những điều lợi ích vui mừng về bố 
thí, trì giới và phước báu sanh thiên, chỉ rõ tham dục là bất tịnh, lậu hoặc là họa 
hoạn, đồng thời tán thán hạnh xuất ly là tối vi diệu, thanh tịnh bậc nhất. 

Khi ấy, đức Thế Tôn nhận thấy hai người này tâm ý đã thuần thục, nên Ngài 
liền dạy về khổ đế, khai triển rõ ràng và giải thích rành rẽ về tập đề, diệt dé và 
đạo đề. Lúc đó, Vương tử Рё-ха và Kién-trà ngay trên tòa đã xa lia trần cấu, 
được pháp nhãn thanh tịnh, cũng như vải trăng rất dë nhuộm màu. 

Bấy giờ, bỗng nghe tiếng của địa thân xướng lên răng: “Đức Thế Tôn Tỳ- 
bà-thi ở tại Vườn Nai, trong thành Bàn-đâu, chuyên pháp luân vô thượng. Sa 
môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma, Phạm và các hàng thiên nhân khác không thể 
chuyền được, âm thanh ấy lần lượt thâu đến cõi Tứ Thiên Vương, cho đến cõi 
trời Tha Hóa Tự Tại và trong khoảnh khắc đến cõi Phạm thiên.” 

Lúc đó, Phật nói kệ răng: 


Tâm vui mừng hớn hở, Xưng tán đức Thế Tôn, 
Tỳ-bà-thi thành Phật, Chuyên pháp luân vô thượng. 
Bắt đầu từ đại thọ, Đi đến thành Bàn-đầu, 

Vì Kiến-trà, Đề-xá, Chuyên pháp luân Tứ dé. 
Kiên-trà và Рё-ха, Nghe lời Phật dạy xong, 


Lần đến trời Đao-lợi. 

Vui mừng bảo lẫn nhau, 
Phật hiện ra thé gian, 
Tăng thêm hàng chư thiên, 


Trong pháp hạnh vô thượng, 
Và chư thiên Đê-thích, 

Chư thiên đêu nghe pháp. 
Chuyên pháp luân vô thượng, 


Giám bớt hàng tu-la. Đức Thế Tôn danh vang, 
Trí tuệ, rời kiên châp, Tự tại giữa các pháp. 
Đại trí chuyên pháp luân, Quán sát pháp bình đăng, 


Tâm dứt sạch cầu ué, 

Đại trí chuyên pháp luân. 
Đắng Điều Ngự phước huệ, 
Đại trí chuyển pháp luân, 
Hàng phục được ma oán, 
Đại trí chuyển pháp luân, 
Các căn định, không động, 
Đại trí chuyên pháp luân, 
Biết các pháp vô ngã, 


Xa lìa ngục ân ái. 

Bậc Chánh giác trong người, 
Giải thoát mọi ràng buộc, 
Đại sư khéo giáo hóa. 

а xa các điều ác, 

Sức vô lậu dẹp ma, 

Hết mê, lìa ràng buộc. 

Nếu học pháp quyết định, 
Đó là pháp cao tột. 
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Đại trí chuyên pháp luân, Không vì câu lợi dưỡng, 
Cũng không màng danh у], Chỉ vì thương chúng sanh, 
Thây chúng sanh khô ách, Сла, bệnh, chêt bức bách. 


Vì ba đường ác này, Đại trí chuyên pháp luân. 
Đoạn dứt tham, sân, si, Nhó sạch góc ân áI, 

Được bát động giải thoát, Đại trí chuyên pháp luân, 
Ta thăng việc khó thắng, Thăng băng tự hàng phục, 
Thăng những ma khó thăng. Đại trí chuyên pháp luân, 
Pháp luân vô thượng này, Chỉ có Phật mới chuyên, 


Chư Thiên, Ma, Thích, Phạm, Không ai chuyển nói được. 
Thân cận chuyển pháp luân, Lợi ích hàng trời, người, 
Bậc Thiên Nhân Sư đó, Đã qua đến bờ kia. 

Lúc đó, Vương tử Đề-xá và con vị đại thần là Kiên-trà kiến đạo đắc quả, 
chơn thật không hư ngụy, thành tựu vô úy, liền bạch Phật Tỳ-bà-thi rằng: 

— Chúng con muôn ở trong pháp của Như Lai, tịnh tu Phạm hạnh. 

Phật dạy: 

— Thiện lai Tỳ-kheo! Pháp Ta thanh tịnh, tự tại tu hành đề diệt trừ thống khô. 

Ngay lúc ду, hai người liền đắc giới Cụ túc. Khi đắc giới chưa bao lâu thì 
Như Lai lại khai thị ba điều: Một là thần túc, hai là quán tha tâm, ba là giáo 
huấn. Nếu ai đủ ba điều này thì liên được Tâm vô lậu, giải thoát sanh tử, đắc 
trí vô ngại. 

Lúc đó, trong thành Bàn-đâu, đa số nhân dân nghe hai người ấy xuất gia 
học đạo, дар у mang bát, tịnh tu Phạm hạnh, họ nói với nhau như sau: “Đạo 
này chắc chắn là đạo chon chánh giác ngộ, mới khiển các người này xả bỏ 
vinh vị và các thứ quý trọng nhất ở đời.” Tiếp đó, trong thành có tám vạn bốn 
ngàn người di vào Lộc Uyên, chỗ đức Phật, ngôi qua một bên. Phật lån lượt 
thuyết pháp khai thị pháp môn lợi ích, vui mừng về bồ thí, trì giới và phước 
báu sanh thiên, tham dục là bất tịnh, lậu hoặc là họa hoạn. Đông thời tán thán 
hạnh xuất ly là tối vi diệu, thanh tịnh bậc nhật. Khi ấy đức Thé Tôn thấy đại 
chúng tâm ý đã điều hòa thuần thục, tin vui, hoan hy đủ sức lãnh thọ Chánh 
pháp liên dạy khô đề, khai triển rành rẽ, phân tích rõ ràng vệ tập để, diệt đê 
và đạo đề. Lúc đó, tám vạn bốn ngàn người ngay trên tòa ngôi 1 liên xa lìa trần 
câu, được pháp nhãn thanh tịnh, cũng như tâm vải trắng rât dễ nhuộm màu, 


kiến đạo đặc quả, chon chánh, không luống dối, thành tựu pháp vô, đồng thời 
bạch Phật: 


— Chúng con muốn ở trong giáo pháp của Như Lal, tịnh tu Phạm hạnh. 
Phật dạy: 
== Thiện lai Ty-kheo! Pháp của Ta thanh tịnh, tự tại tu hành để diệt tận 
góc khô. 
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Lúc ấy, tám vạn bón ngàn người liền đắc giới Cụ túc, đắc giới Cụ túc chưa 
bao lâu, đức Thế Tôn đem ba điều giáo hóa: Một là thân túc, hai là quán tha 
tâm, ba là giáo huân. Nêu at đủ ba điêu này thì liên được Tâm vô lậu, giải thoát 
sanh tử, đắc trí vô ngại. 

Lúc đó, có tám vạn bón ngàn người nghe Phật ở tại Vườn Nai chuyên pháp 
luân vô thượng, hàng Sa-môn, Bả-la-môn, chư Thiên, Ma, Phạm và các người 
thế gian khác không thể chuyên được, liên đến thành Bàn- đâu, đến chỗ Phật 
Tỳ-bà-thi, đầu mặt lay sát chân Phật và ngòi qua một bên. Lúc ấy, Phật nói bài 
kệ như sau: 

Như cứu lửa cháy đầu, Mau mau tìm tịch diệt. 
Các ngươi cũng như vậy, Mau mau đến Như Lai. 

Phật cũng vì họ mà nói như vậy. Lúc này, cũng tại thành Bàn-đâu có mười 
sáu vạn tám ngàn vị Ty-kheo và có cả hai vị Тў-Кһео Đê-xá và Kiến-trà ở trước 
mặt đại chúng hiện thân thông bién hóa bay lên hư không, trong thân tuôn ra 
nước và lửa, ròi thuyết pháp vi diệu cho đại chúng nghe. 


Báy giờ, đức Phật tự nghĩ: “Nay tại thành này có đến mười sáu vạn tám 
ngàn vị Tỳ-kheo, Ta nên sai các thây đi du hóa, mỗi đoàn hai vị, đến khắp các 
nơi, đúng sáu năm thì trở về thành này dé nói Cụ túc giới.” Lúc đó, trời Thủ-đà- 
hội biết được tâm niệm Phật, ví như băng thời gian người lực sĩ duỗi cánh tay, 
từ cõi trời Thủ-đà-hội bỗng nhiên hiện đến trước đức Như Lai, đầu mặt lay sát 
chân Phật, đứng qua một bên rôi thưa răng: “Bạch đức Thé Tôn, thật đúng như 
vậy, trong thành Bàn- đâu này có rất nhiều Ty-kheo, Ngài nên phân di khắp nƠI, 
đúng sáu năm thì trở vë thành пау nói giới Cụ túc, con sẽ ủng hộ khiến không 
có ai tìm được cơ hội khuây phá.” 

Khi nghe vị trời йу nói xong, đức Phật lặng thinh hứa khả. Trời Thủ-đà-hội 
biết Như Lai đã lặng thinh hứa khả nên dành lễ chân Như Lai rôi bỗng nhiên 
biến mắt, trở về cõi trời Thủ-đà-hội. Khi vị trời này đi chưa bao lâu thì Phật bảo 
các Ty-kheo: “Nay ở trong thành này chúng Ty-kheo rât nhiều, nên phân phối 
đi du hóa khắp nơi, cứ đúng sáu năm tập trung về đây đề thuyết 2101. ” Lúc đó, 
các Tỷ-kheo vâng lời Phật dạy, đắp y mang bát, chăp tay lễ Phật rôi lên đường. 

Вау giờ, Phật nói bài kệ: 

Phật дау chúng không loạn, Không dục, không luyến ái, 
Oai như chim Km Sí, Như hạc bỏ ao khô. 

Cách một năm sau, trời Thủ-đà-hội lại nhắc các Һау Тӯ-Кһео: “Các Һау du 
hóa đã trải qua một năm, còn năm năm nữa là trọn sáu năm, các thầy phải nhớ 
trở về thành Bàn-đâu dé thuyết giới.” 

Như vậy, đúng sáu năm sau, v1 trời ây lại nhắc: “Sáu năm đã mãn, các thầy 
nên trở vê thành Bàn-đâu để thuyết giới. ` Khi các thây Tỷ-kheo nghe trời Thú- 
đà-hội nhắc xong, bèn thu xếp y bát trở về thành Bàn-đâu, đến tại Vườn Nai, chỗ 
đức Phật Tỳ-bà-thi ngự, đầu mặt đánh lễ sát chân Phật, rôi ngôi qua một bên. 
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Bấy giờ, Phật nói bài kệ: 

Như voi khéo điều phục, Nên tùy ý đến đi, 
Đại chúng cũng như vậy, Theo lời dạy trở lại. 

Вау giờ, đức Như Lai ở trước mặt đại chúng bay lên hư không, ngồi kiết- 
già giảng nói giới kinh, chỉ rõ tánh nhẫn nhục là đệ nhất. Niết-bàn mà Phật đã 
giảng là quả vi diệu tôi thượng, chứ không phải cạo bỏ râu tóc làm não hại kẻ 
khác mà gọi là Sa-môn đâu! 

Khi đó trời Thủ-đà-hội ở cách Phật không xa, dùng kệ tán Шап Phật như sau: 


Như Lai, bậc Đại Trí, Là vi diệu độc tôn, 

Đây đủ chỉ và quán, Thành bậc Tối Chánh Giác. 
Vì thương xót quân sanh, Nên ở đời hành đạo, 

Бет bốn lý chân thật Dạy cho hàng Thanh văn, 
Khô cùng với khô nhân, Và chân lý diệt khó, 

Cùng với bát chánh đạo, Đưa đến nơi an ón. 

Đức Phật T-bà-thi, Xuất hiện ở thế gian, 

Ngôi ở giữa đại chúng Như mặt trời chiéu sáng. 


Nói xong bài kệ ấy, ngài bỗng nhiên bién mát. Вау giờ, đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: “Ta tự nhớ có một thời gian trong quá khứ, Та ở núi Ky-xà quật, 
thuộc thành La-duyệt-kỳ, một hôm Ta sanh tâm nghĩ răng: “Chỗ Ta sanh ra 
không chỗ nào không có, duy trừ cõi trời Thủ-đà-hội, giả sử có sanh vào cõi trời 
ду thì không thể trở lại đây.” 

Này các Ty-kheo, lúc đó Ta lại nghĩ: “Muôn đến cõi trời Vô Tạo thì bằng 
thời gian người lực sĩ co duỗi cánh tay, liên ân ở đây mà đến cõi trời đó.” Lúc 
đó, hàng chư thiên Һау Ta đến họ đều cúi đầu dành lễ, rồi đứng qua một bên 
và bạch với Ta rằng: “Chúng соп đêu là đệ tử của đức Phật Ty-bà-thi, nhờ sự 
giáo hóa của Ngài, nên được sanh đến đây.” Đồng thời, chư thiên tiếp tục ké hết 
nhân duyên trước sau của đức Phật Ty-bà-thi. Họ nói: “Các đức Phật Thi-khí, 
Phật Tỳ-xá-bà, Phật Câu-lưu-tôn, Phật Câu-na-hàm và Phật Thích-ca-mâu-nI 
cũng đêu là thây của chúng con. Nhờ sự giáo hóa của các Ngài, chúng con mới 
được sanh về đây.” Và họ cũng ké hết nhân duyên trước sau của các đức Phật 
ây, cho đến hàng chư thiên ở cõi trời A-ca-ni-xà cũng kê với Ta như thế. 


Phật dạy bài kệ răng: 
Thí như kẻ lực sĩ, Khoảnh khắc co duỗi tay, 
Ta dùng Thân túc thông, Đến cõi trời Vô Tạo. 
Đắng Đại Giác Thứ Bảy, Hàng phục nội ngoại ma, 
Trời Vô Cực nhìn thấy, Liên vòng tay kính lễ. 
Ví như cây Trú Độ, Thích sư vôn nghe xa, 
Tướng hào thật đây đủ, Đến cõi trời Thiện Kiến. 
Cũng như đóa hoa sen, Không bao giờ dính nước, 


Thé Tôn, bậc Vô Nhiễm, Đến trời Đại Thiện Kiến. 
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Như mặt trời mới mọc, 
Sáng như trăng mùa thu, 
Ngũ Tịnh Cư thiên này, 
Vì tâm tịnh nên đến, 

Vì tâm tịnh nên đến, 

Lại bỏ nhiễm và thủ, 
Quyết định thây được pháp. 
Khéo đến băng tịnh tâm, 
Đệ tử Phật Thi-khí, 
Dùng tịnh tâm mà đến, 
Đệ tử Ty-xá-bà, 

Tịnh tâm đến với Ta, 

Đệ tử Câu-lưu-tôn, 

Tịnh tâm đến với Ta, 

Đệ tử Phật Câu-na, 

Tịnh tâm đến với Ta, 

Đệ tử Phật Ca-diếp, 
Dùng tịnh tâm đến Ta, 
Bát loạn Đại Tiên Nhơn, 
Dùng lòng tin kiên có, 
Kính lễ đức Như Lai, 
Nơi sanh và thành đạo, 
Thây rõ pháp sâu xa, 
Tỳ-kheo nơi thanh văng, 
Tinh tán không giải đãi, 
Đây chính là nhân duyên, 
Mà Thích-ca Như Lai, 


Trong sạch không bụi nhơ, 
Đến trời Sắc Cứu Cánh. 
Hạng chúng sanh thanh tịnh, 
Đắng không còn phiên não. 
Làm đệ tử của Phật, 

Vui thích trong vô thủ. 
Con Phật Tỳ-bà-thi, 

Về với bậc Chánh Giác. 
Vô câu và vô vi, 

Đến với bậc Ly Dục. 

Các căn thật đây đủ 

Như mặt trời chiêu suốt. 
Ха ly các tham dục, 

Diệu quang chiêu rực rỡ. 
Vô câu và vô vi, 

Sáng như vàng trăng tròn. 
Các căn thật dày đủ, 

Ví như bách thiên niệm, 
Thân túc thông bậc nhất, 
Đến làm đệ tử Phật. 

Kính trinh bậc Nhơn Tôn, 
Danh tánh và chủng tộc, 
Thành tựu đạo vô thượng. 
Ly khai hắn tràn cầu, 

Dứt hắn các hữu kiết. 
Trước sau của chư Phật, 
Đã diễn thuyết như trên. 


Khi Phật nói Kinh Đại nhân duyên này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật 


dạy, hoan hỷ phụng hành. 


2. KINH DU HÀNH 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ một ngàn hai trám năm mươi Tỳ-kheo 
ngự tại núi Kỳ-xà quật, thuộc thành La-duyệt. Bây giờ, vua nước Ma-kiệt- 
đà là A-xà-thé muốn chinh phạt nước Bạt-kỳ. Vua tự nghĩ: “Nước ấy tuy là 
cường thịnh, dân chúng hùng hậu nhưng dùng sức để thăng họ không phải là 
chuyện khó.” 

Khi đó, Vua A-xà-thế sai Bà-la-môn là đại thân Vũ-xá và bảo: 

— Ông hãy đến chỗ đức Thế Tôn ngự tại núi Kỳ-xà quật. Ông nhân danh ta 
đảnh lễ dưới chân Ngài và thưa: “Đức Thé Tôn có được khỏe mạnh không? Đi 
đứng, ăn uống có được bình thường không?”, đồng thời thưa: “Dân xứ Bạt-kỳ 
tự y minh giàu mạnh, nhân lực hùng hậu, không chịu thân phục nhà vua, cho 
nên, nay nhà vua muốn chinh phạt nước ây, không biết đức Thé Tôn có day điều 
gi không?” Nếu Ngài có dạy, thời ông hãy phi nhớ cho kỹ đừng để thiếu sót, rồi 
trở về tâu lại với ta đúng như vậy. Ta tin chắc răng những điều mà đức Thế Tôn 
dạy thì không bao giò sai cả. 

Đại thân Vũ-xá nghe vua dạy xong liên lên xe báu, đi đến núi Kỳ-xà quật, 
khi đến nơi thì xuống đi bộ đến chỗ Thê Tôn ngự; sau khi thăm hỏi xã giao 
xong thì ngôi qua một bên và thưa: “Bạch Thé Tôn! Vua nước Ma-kiệt-đà là 
A-xà-thể, xin cúi đầu dành lễ đưới chân Ngài và xin hỏi: “Đức Thế Tôn có được 
khỏe không? Đi đứng, ăn uống có được bình thường không?’ và thưa tiếp: ‘Dân 
chúng nước Bạt-kỳ tự y mình giàu mạnh, dân chúng hùng hậu, không chịu thân 
phục nhà vua, nay nhà vua muốn chinh phạt nước ây, không biết đức Thé Tôn 
có dạy điều gì không?” 

Lúc đó, ngài А-пап đang сат quạt đứng hâu sau Phật mà quạt cho Phật. 
Phật hỏi ngài A-nan: 

— Này A-nan, ông có nghe dân chúng nước Bạt-kỳ thường nhóm họp dé bàn 
luận về việc chính trị không? 

A-nan đáp: 

— Có nghel 

Phật bảo A-nan: 

= Néu thé, thời sự hòa thuận của già và trẻ lại càng tăng thêm. Nước ây 
được yên ón lâu dài, không ai có thể xâm lăng được. 
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Này А-пап, ông có nghe dân chúng nước Bạt-kỳ vua tôi đều hòa thuận, trên 
kính dưới nhường không? 

A-nan đáp: 

— Có nghe! 

– Này А-пап, néu vậy thì sự hòa thuận của già trẻ lại càng tăng thêm và 
nước ây an ôn lâu dài, không at có thê xâm lăng được. 

Này A-nan, ông có nghe dân chúng nước Bạt-kỳ thường tôn trọng luật 
pháp, hiểu rõ những điều quốc câm, có lễ độ không? 

А-пап дар: 

— Có nghe! 

— Này А-пап, nếu được vậy thời sự hòa thuận của già trẻ càng tăng thêm, 
nước ây an ôn lâu dài, không ai có thê xâm lăng được. 

Này A-nan, ông có nghe dân chúng nước Bạt-kỳ thường hiếu thảo với cha 
mẹ, kính thuận Sư trưởng không? 

A-nan đáp: 

— Có nghe! 

— Này A-nan, nêu thế, sự hòa thuận của già trẻ càng tăng thêm, nước ấy 
được ап ón lâu dài, không ai có thê xâm lăng được. 


Này A-nan, ông có nghe dân chúng nước Bạt-kỳ thường tôn trọng đền miéu, 
kính пё quý thần không? 


A-nan đáp: 

— Có nghel 
‚ —Này А-пап, nêu như thé thì sự hòa thuận của giả trẻ càng tăng thêm, nước 
ây được an ôn lâu dài, không ai có thê xâm lăng được. 

Này A-nan, ông có nghe dân chúng nước Bạt-kỳ, khuê môn chân chính, 
trong sạch không dơ, cho đên cả việc cười đùa nói năng không tà vọng không? 

A-nan đáp: 

— Có nghe! 

— Này А-пап, néu vây, sự hòa thuận của già tré cảng tăng thêm, nước ây 
được an ôn lâu dài, không ai có thê xâm lăng được. 

Này A-nan, ông có nghe dân chúng nước Bạt-ky thường tôn kính và 
phụng sự Sa-môn, người trì giới, chăm chú hộ trì chưa từng lười mỏi hộ 
dưỡng họ không? 

A-nan đáp: 

— Có nghel 

— Này A-nan, nếu thế sự hòa thuận già trẻ càng tăng thêm, nước ây được an 
ón lâu dài, không ai có thé xâm lăng được. 
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Lúc ây, đại thần Vũ-xá bạch Phật: 

— Thưa Thế Tôn, nếu dân xứ Bạt-kỳ chỉ thi hành một điều thôi còn không 
thé thăng họ được, huóng nữa là thực hiện dày đủ cà bảy điều trên. Vì việc nước 
quá đa đoan, tôi xin kiểu từ Thế Tôn! 

Đức Phật bảo: 

— Tùy ý ngươi, néu thây là hợp thời. 

Khi đó, đại thần Vũ-xá liên đứng dậy đi quanh Phật ba vòng dành lễ ra vè. 

Đại thần Vũ-xá ra về chưa bao lâu, sau đó Phật bảo A-Nan: 

— Ông hãy thông báo cho các Tỳ-kheo ở chung quanh thành La-duyệt tập 
hợp hết tại giảng đường! 

A-nan đáp: 

— Vâng! 

Bây giờ, A-nan vâng lệnh tập hợp các Tỳ-kheo ở trong thành La-duyệt tại 
giảng đường, tiếp theo A-nan thưa: 

— Bạch Thé Tôn, các Tỳ-kheo đã tập hợp đông đủ, xin trình Thế Tôn rõ! 

Khi đó, đức Thế Tôn liền đứng dậy đi đến giảng đường, đến tòa mà ngồi. 
Thé ròi, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ vì các ông mà nói bày pháp bát thôi. Hãy lăng nghe, lắng nghe 
và khẻo suy tư! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Phật rằng: 

— Bạch Thế Tôn, chúng con xin vui vẻ nghe! 

Phật dạy các Tỳ-kheo: 

— Вау pháp bắt thối là: (1) Nếu Tỳ-kheo thường hội họp bản bạc những điều 
chân chánh, thời trẻ già hòa thuận, Chánh pháp không bị tôn hoại; (2) Nêu сас 
1-kheo thường trên dưới hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau, thời trẻ già hòa thuận, 
Chánh pháp không bị tón hoại; (3) Nếu các Tỳ-kheo thông hiệu những điều 
ngăn câm, không trải với quy chế, thời trẻ già hòa thuận, Chánh pháp không bị 
tốn hoại; (4) Nêu Tỳ-kheo nào có khả năng bảo hộ chúng Tăng, có kiến thức 
rộng, chúng Tăng nên tôn kính họ, nếu được vậy, thời trẻ già hòa thuận, Chánh 
pháp không bị tón hoại; (5) Nếu Tỳ-kheo chuyên lo phòng hộ tâm y, lây sự hiểu 
kính làm đầu, thời trẻ già hòa thuận, Chánh pháp không bị tốn hoại; (6) Nếu 
Тӯ-Кһео thường tu hạnh thanh tịnh, không chạy theo dục lạc, thời trẻ già hòa 
thuận, Chánh pháp không bị tốn hoại; (7) Trước vì người sau vì mình, không 
tham danh lợi, nêu được như thé thời trẻ già hòa thuận, Chánh pháp không bị 
tón hoại. 


Này các Ту-Кһео, lại có бау pháp khác làm cho Chánh pháp tăng trưởng, 
không bị tốn hoại: (1) Thích giản dị, không đảm nhận nhiêu công việc, thời 
Chánh pháp được tăng trưởng, không bị tôn hoại; (2) Ưa yên lặng, không thích 
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nói nhiêu; (3) Ít ngủ nghỉ, không mê muội; (4) Không kết bè cánh, không nói 
những điều vô ích; (5) Không tự khoe khoang trong khi mình thiếu đức; (6) 
Không kết bạn với những người xâu ác; (7) Thích ở một mình nơi rừng núi 
thanh vắng. 

Nếu các Tỳ-kheo thực hiện được những điều như vậy thời Chánh pháp sẽ 
tăng trưởng, không bị tón hoại. 

Này các Ty-kheo, có bảy pháp khác làm cho Chánh pháp tăng trưởng, không 
bị tón hoại: (1) Có lòng tin, tin đức Như Lai là bậc Chí Chân, Chí Giác, đầy đủ 
mười hiệu; (2) Tự hồ với những điều sơ suất của mình; (3) Tự thẹn với những 
việc ác mà mình đã tạo; (4) Học rộng hiểu nhiễu, nhất là đôi với giáo pháp đầu, 
giữa và cuối đều toàn thiện sâu xa, nghĩa ly trong sạch, không tỳ vết. Điều mình 
đã chấp nhận thì phải giữ gìn một cách đây đủ; (5) Nó lực tu khó hạnh, dứt ác 
tu thiện, siêng năng chuyên chú luyện tập mãi không bao giờ từ bỏ; (6) Đối với 
những điều đã học ghi nhớ mãi không quên; (7) Tu tập về trí tuệ, biểt các pháp 
là sanh diệt vô thường, đồng thời cũng, biết các pháp chân chánh đưa đến quả vị 
Hiền thánh, dứt hắn nguồn gốc các khó. 

Nếu các Tỳ-kheo tu hành bảy pháp như thê thời Chánh pháp tăng trưởng, 
không bị tón hoại. 

Này các Ty-kheo, lại có bảy pháp khác làm cho Chánh pháp tăng trưởng, 
không bị tón hoại: 

(1) Kính Phật; (2) Kính Pháp; (3) Kính Tăng: (4) Kính giới luật; (5) Kính 
thiên định; (6) Kính cha mẹ; (7) Kính giáo pháp, không phóng túng. 

Nếu các Tỳ-kheo tu hành bảy pháp như thê thì làm cho Chánh pháp tăng 
trưởng, không bị tón hoại. 

Này các Ty-kheo, lại có bảy pháp khác làm cho Chánh pháp tăng trưởng, 
không bị tốn hoại. Вау pháp là: 

(1) Quán thân bắt tịnh; (2) Quán thức ăn là bắt tịnh; (3) Không say đắm thé 
gian; (4) Thường nghĩ đến sự chết; (5) Luôn nghĩ đến lý vô thường: (6) Nghĩ 
đến khó và vô thường; (7) Nghĩ đến khó và vô ngã. 

Nếu các Tỳ-Kheo tu hành bảy pháp như thé thời Chánh pháp sẽ được tăng 
trưởng, không bị tôn hoại. 

Này các T-kheo, lại có bảy pháp làm cho Chánh pháp tăng trưởng, không 
bị tốn hoại. Bảy pháp là: 

(1) Tu về niệm giác ý, thường ó chỗ thanh văng tu tập pháp vô dục, giải 
thoát, vô vi; (2) Tu vê trạch pháp giác ý; (3) Tu về tinh tân giác y; (4) Tu vệ hy 
giác ý; (5) Tu về y giác ý (khinh an giác ý); (6) Tu về định giác ý; (7) Tu về hộ 
giác ý (xả giác y). 

Nếu các Tỳ-kheo tu được các pháp như thế thì làm cho Chánh pháp được 
tăng trưởng, không bị tôn hoại. 
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Này các Tỳ-kheo, lại có sáu pháp bát thôi làm cho Chánh pháp tăng trưởng, 
không bị tón hoại. Sáu pháp là gì? 

(1) Thân thường thé hiện lòng từ bi, không giết hại chúng sanh; (2) Miệng 
thường nói những lời nhân từ, không nói lời độc ác; (3) Có tâm niệm từ bị, 
không ôm lòng thêm bớt sai lâm; (4) Chỉ nhận sự cúng dường thanh tịnh và 
phân phát đồng đêu cho chúng Tăng; (5) Сі gìn giới của Thánh hiên, không 
cho tôn khuyết, không có tỳ vết và không bao giờ thay đối; (6) Thấy đạo Thánh 
hiền dé dứt hết gốc khô. 

Nếu các Tỳ-kheo tu được sáu pháp như trên thời Chánh pháp được tăng 
trưởng, không bị tôn hoại. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Lại có sáu pháp bắt thối, làm cho Chánh pháp tăng trưởng, không bị tôn hoại: 

(1) Niệm Phật; (2) Niệm Pháp; (3) Niệm Tăng: (4) Niệm giới; (Š) Niệm thí; 
(6) Niệm thiên. 

Nếu các Tỳ-kheo tu hành sáu pháp này thời làm cho Chánh pháp được tăng 
trưởng, không bị tón hoại. 

Bấy giờ, đức Phật ngự tại thành La-duyệt-kỳ, tùy nghi an trụ, rôi bảo A-nan: 

— Ông hãy chuẩn bị sẵn sàng, nay Ta muốn đến Trúc Viên! 

A-nan đáp: 

— Vâng! 

Lúc đó, đức Phật liền sửa soạn y bát, cùng đại chúng theo hầu Ngài băng 
ngả đường Ma-kiệt-đà dé đến Trúc Viên. Sau khi lên giảng đường và an tọa 
tại đây rôi, Ngài giáng cho các Tỳ-kheo vë giới, định, tuệ; nhờ tu giới mà sanh 
định, được quả báo lớn; nhờ tu định mà có trí tuệ, có quả báo lớn; do tâm trí 
thanh tịnh mà đều được giải thoát, đồng thời dứt hết ba thứ lậu hoặc: Dục lậu, 
hữu lậu và vô minh lậu. Một khi đã được giải thoát thì phát sanh trí tuệ giải 
thoát, sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, những điêu cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa. 

Khi đức Thé Tôn ngự tại Trúc Viên, tùy nghi an trụ rôi, Ngài bảo A-nan: 

— Ông hãy chuẩn bị sẵn sàng, Ta muốn đến thành Ba-liên-phất! 

A-nan đáp: 

— Vâng! 

Đức Thế Tôn liền sửa soạn y bát, cùng với đại chúng theo hâu Ngài băng 
ngả đường Ma-kiệt-đà thứ lớp đến thành Ba-liên-phất và ngôi dưới gốc cây Ba- 
lăng- phất. Lúc ây hàng cư sĩ tại đây, nghe Phật cùng đại chúng từ xa đến nghỉ 
dưới gôc cây Ba-lăng- phát; họ cùng nhau ra khỏi thành, từ xa trông thấy đức 
Thé Tôn ngôi dưới gôc cây Ba-lăng- phất, dung mạo đoan chánh, các căn đều 
an tịnh, điêu hòa bậc nhât, cũng như rông lớn, như nước đứng trong không có 
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vân đục, đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, trang nghiêm tự thân. 
Thấy rồi, ai nây đều hoan hy, đi lần đến chỗ Phật ngự, cúi đầu đánh lễ dưới chân 
Ngài và ngôi qua một bên. 

Bây giò, đức Phật vì họ lần lượt nói pháp, dạy cho họ những điều lợi ích vui 
mừng. Các cư sĩ nghe Phật nói pháp xong, rôi họ bèn bạch Phật: 

- Thưa Thế Tôn, chúng con muốn quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, 
cúi mong đức Thế Tôn thương xót mà chấp nhận cho chúng con được làm 
những vị ưu-bà-tắc, nguyện từ nay về sau không sát sanh, không trộm cướp, 
không tà dâm, không nói dối và không uông rượu. Chúng con một khi đã nhận 
lãnh giới pháp rôi, không bao giờ dám khinh thường. Ngày mai chúng con thiết 
lễ cúng dường, vậy cúi xin Thế Tôn và đại chúng rủ lòng chiếu có! 


Вау giờ, đức Phật chấp nhận băng cách im lặng. Các cư sĩ nhận thấy đức 
Thế Tôn im lặng nhận lời, liền đứng dậy đi quanh Phật ba vòng, rôi đảnh lễ 
ra VỀ. 

Rôi họ tìm nơi xây dựng nhà lớn cho Như Lai, san bằng những nơi gò nóng, 
quét dọn sạch sẽ, tưới nước đốt hương, trang hoàng bảo tòa. Sau khi đã trần 
thiết xong, họ đến bạch Phật: 

— Lễ vật đã sắp đặt xong, xin thưa Thé Tôn гб! 

Lúc đó, đức Thé Tôn liền đứng dậy đắp y, mang bát cùng đông đủ đại chúng 
đến giảng đường. Lúc đến nơi và sau khi rửa tay chân xong, đức Phật ngôi giữa, 
các Tỷ-kheo ngôi bên trái, các cư sĩ ngôi bên phải. 

Khi ấy, Phật dạy các cư sĩ: 

— Phàm người phạm giới có năm điều suy hao. Năm điêu gì? (1) Cầu tài lợi 
không toại nguyện; (2) Dù có được tài lợi nhưng mỗi ngày một hao mòn; (3) 
Đến bắt cứ đâu đều bị mọi người khinh bi; (4) Tiếng хаи đôn khắp thiên hạ; (5) 
Sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục. 

Này các cư sĩ, trái lại, néu người giữ giới thì có năm công đức. Năm công 
đức gì? (1) Câu bất cứ điều chi đêu được như ý: (2) Tài sản phát đạt, không sa 
sút; (3) Đi đến đâu đều được mọi người kính mến; (4) Tiếng tốt đồn khắp nhân 
gian; (5) Sau khi qua đời được sanh vë các cõi trời. 

Bấy giờ trời đã khuya, Phật bảo các cư sĩ hãy ra về. Các cư sĩ vâng theo lời 
Phật, đứng dậy đi quanh ba vòng, rồi dành lễ ra vè. 

Sáng hôm sau khi trời vừa bình minh, đức Thê Tôn đi đến chỗ thanh vắng, 
dùng thiên nhãn xem thấy rõ hết các đại thiên thân, trung thân và hạ thân, tất 
cả đêu lo phòng thủ đât đai, nhà cửa thuộc khu vực của mình. Lúc đó, đức Thế 
Tôn liền trở lại giảng đường, tién đến chỗ ngồi mà ngôi, dù Ngài đã biết nhưng 
vån hỏi A-nan: 

— Ai tạo lập thành Ba-liên-phất này? 
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A-nan thưa: 

— Thành này do đại thân Vũ-xá kiến lập, ngăn chặn (phòng vệ) nước Bạt-kỳ. 

Phật bảo A-nan: 

— Người tạo ra thành này rất hợp với ý trời, vì lúc bình minh hôm nay, Та 
dùng thiên nhãn thấy rõ các đại thiên thân, trung thần và hạ thân, tất cả lo phòng 
thủ đất đai, nhà cửa thuộc khu vực của mình. A-nan nên biết: “Nơi nào có đất 
đai nhà cửa, dân cư đông đúc và an ón thì nơi ây chư thiên bậc thượng theo 
phòng thủ, những nơi trung bình thì những thiên thần bậc trung theo phòng thủ 
và công đức nhiều hay ít cũng tùy theo khu vực dân cư đó.” A-nan! Chỗ này là 
nơi Hiên nhân ở, là nơi quy tụ của những người buôn bán, phép nước đúng đắn, 
không ngụy tạo, thành này rất đẹp, được mọi người tôn trọng, không thê phá 
hoại. Nhưng thành này về sau, néu có bị phá hoại chăng là do ba đữ kiện: (1) Bị 
nước lớn; (2) BỊ lửa lớn; (3) Người trong thành cùng với người ngoài thành âm 
mưu thì mới phá hoại được. 

Bấy giờ, các cư sĩ trong thành Ba-liên-phất thức suốt đêm để lo sửa soạn lễ 
vật cúng dường. Sau khi chuẩn bị xong, họ đến bạch Phật: 

— Lễ vật đã dày đủ, kính trình Ngài rõ! 

Вау giờ, các hàng cư sĩ tự tay mình phân phôi thức ăn cúng Phật và chúng 
Tăng. Sau khi Phật thọ trai xong, rửa tay, họ đặt một giường nhỏ khác trước chỗ 
Phật. Bây 010, đức Phật dạy răng: 

— Chỗ các người ở đây, nay có các bậc Hiên trí, những người trì giới tu hạnh 
thanh tịnh cư ngụ, đồng thời được các vị thiên thần ủng hộ và уш mừng. 

Tiếp theo, đức Phật chú nguyện cho họ: 


— Nguyện cho các người biết kính nơi nào đáng kính, biết thờ nơi nào đáng 
thờ, bó thí sâu rộng, thương yêu tât cả, có lòng từ bị, được chư thiên khen ngợi 
và cùng người thiện sống chung, chứ không chung sông với người ác. 


Khi đức Phật thuyết pháp xong, Ngài liên rời khỏi chỗ ngồi, cùng đại chúng 
theo hâu, trở về tinh xá. 

Lúc đó, đại thần Vũ-xá theo sau Phật. Ông tự nghĩ: “Hôm nay, nhân cơ hội 
Sa-môn Củ-đàm di ra cửa thành này, vậy ta hãy gọi cửa thành này là cửa Cù- 
đàm; lại nhân đức Như Lai đi ngang qua qua bến sông này, vậy ta hãy gọi bến 
sông này là bên Cù-đàm.” 


Вау giờ, đức Thé Tôn ra khỏi thành Ba-liên-phất đi đến bờ sông, Ngài nhận 
Һау nước tràn hai bên bờ sông, dân cư đông đúc, dưới sông có người thì dùng 
thuyên, có người thì dùng bè, có người thì dùng phà dé qua sông. Chỉ trong 
khoảnh khăc, đức Thế Tôn và đại chúng đã qua đến bờ sông bên kia, nhanh 
như vị đại lực sĩ co duỗi cánh tay. Trước khung cảnh như thế, Ngài nhận thấy ý 
nghĩa đó, liên nói bài kệ: 
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Phật là Hải thuyên sư, Pháp là cầu sang sông, 

Là chiếc xe đại thừa, Độ tất cả nhân, thiên. 
Ngài đã tự giải thoát, Đến nơi thành Phật quả, 
Khiên tất cả đệ tử, Giải thoát chứng Niết-bàn. 


Thế rồi, đức Thế Tôn lại từ nước Bạt-kỳ đi đến thôn Câu-lợi. Ngài nghỉ 
trong một khu rừng và bảo các Ту-кћео: 

- Có bón pháp sâu xa: Thánh 9101, Thánh định, Thánh (иё và Thánh giải 
thoát. Đó là bón pháp vi diệu khó hiệu rõ, vi các ông không hiệu rõ bón pháp 
ау nên đã lâu phải chịu sự lưu chuyên vô cùng trong sanh tử. Khi đức Thê Tôn 
quán sát nghĩa ây xong, Ngài liền nói bài kệ: 

Giới, định, tuệ, giải thoát, Chỉ Phật mới biết rõ, 
Lìa khô độ chúng sanh, Khiến dứt nguôn sanh tử. 

Khi đức Thé Tôn ngự tại thôn Câu-lợi, Ngài nhận thấy thời gian đã đủ, liền 
bảo A-nan và đại chúng đi đến thôn Na-đà. Ngài A-nan sau khi thọ nhận lời dạy 
liên đắp y, mang bát cùng với đại chúng theo hầu. Thế Tôn bằng ngả xuyên qua 
nước Bat- kỳ, rồi đến thôn Na-đà, dừng lại tại xứ Kiện-trùy. 


Khi ду, A-nan đến nơi thanh văng ngồi im lặng suy nghĩ. “Tai thôn Na-đà 
này có mười hai vị cư sĩ: (1) Già-giả-la; (2) Già-lăng-già; (3) Ty-già-đà; (4) 
Già-lọi-du; (5) Giả-lâu; (6) Bà-đa-lâu; (7) Bà-đâu-lâu; (8) Tâu-bà-đâu-lâu; (9) 
Dà-lê-xá-nậu; (10) Tâu-đại-lợi-xá-nậu; (11) Da-du; (12) Da-du-đa-lâu; những 
vị này nay đã qua đời, không biết họ sanh vê đâu? Lại có năm mươi người mạng 
chung và có năm trăm người mạng chung nay sanh vào đâu?” Ngài A-nan suy 
nghĩ như thê xong, liên rời chỗ thanh tịnh ây đến chỗ Phật, cúi đâu đảnh lễ đưới 
chân Ngài, ngôi qua một bên rôi thưa: 

- Bạch Тһё Tôn, lúc пау, con một mình ngôi chỗ thanh vắng tự suy nghĩ: 
“О thôn Na-đà này có mười hai cư sĩ là Già-già-la... mạng chung, năm mươi vị 
khác, cùng với năm trăm vi nữa cũng qua đời, nay không biết họ sanh về đâu?” 
Саі xin đức Thế Tôn giải thích cho! 

Đức Phật bảo: 

— Này А-пап, mười hai vị cư sĩ như Giả-già-la... đã dứt hết năm hạ phân 
kiết sử nên sau khi qua đời sanh về cõi trời và ở đây tiếp tục tu hành cho đến 
khi nhập Niết-bàn, không còn sanh lại cõi này nữa. Và còn năm mươi у! mạng 
chung kia đã đoạn hết ba kiết sử, giảm bớt dâm, nộ và 51, được chứng quả Tư- 
đà-hàm, phải sanh lại cõi này dé dứt hết gốc khô. Còn năm trăm vị mạng chung 
khác đã đoạn trừ ba kiết sử nên họ chứng quả Tu-đà-hoàn, không còn đọa vào 
đường á ác và nhất định thành đạo, chỉ còn sanh lại cõi này bảy lần nữa dé chấm 
dứt gôc khô. 

Này А-пап, phảm có sanh thì có tử, đó là lẽ thường ở thé gian, có gi phải 
ngạc nhiên? Nêu mỗi khi ау một người chết, ông đều đến hỏi Ta như thế thì 
không phải làm phiên Ta sao? 
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A-nan đáp: 

— Vâng, bạch đức Thé Tôn, thật đúng như vậy! 

— Này A-nan, nay Ta vì ông mà nói về Pháp kính để cho các đệ tử Phật biết 
chỗ thọ sanh. Hễ người nào dứt hết ba đường ác thì chứng quả Tu-đà-hoàn, chỉ 
còn sanh lại Dục giới bảy lần, nhất định dứt sạch khó đau và cũng có thể nói 
việc ây cho người khác. 

Này A -nan, Pháp kính là khi các đệ tử Phật đã có lòng tin chắc chăn không 
lay động, hoan hỷ tin Phật là đức Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Chánh 
Đăng Chánh Саас, đây đủ mười hiệu. Và hoan hy tin Pháp là giáo lý chân chính 
vi diệu, Phật tự ý nói ra, không hạn cuộc thời gian, chỉ bày con đường đến Niết- 
bàn, là con đường của kẻ trí. Và hoan hỷ tin Tăng là đại chúng sống hòa đồng 
trong lẽ thiện, việc làm ngay thắng, không dôi trá, đồng thời thành tựu đạo quả, 
trên dưới hòa thuận, đầy đủ cả Pháp thân, hướng đến Tu-đà-hoàn và chứng quả 
Tu-đà-hoàn; hướng tới Tư-đà-hàm và chứng quả Tư-đà-hàm; hướng tới A-na- 
hàm và chứng quả A-na-hàm; hướng tới A-la-hán và chứng quả A-la-hán. Đó là 
bốn đôi tám bậc, là chúng Hiên thánh của Như Lai, họ là những người rất đáng 
cung kính, là ruộng phước của thế gian. Tin chắc giới pháp của Hiền thánh là 
thanh tịnh, không ô uê, không sơ suât, được các bậc Thánh nhân tu hành và đều 
được đại định tam-muỘi. 


Này A-nan, đó là “Pháp kính” khiến cho đệ tử Phật biết chỗ thọ sanh, dứt sạch 
ba đường ác, được quả Tu-đà-hoàn, chỉ còn sanh lại cõi пау bảy lần, chắc chăn 
dứt sạch khó đau, đồng thời cũng có thé trình bày sự kiện này cho người khác. 

Bây giờ, đức Thê Tôn ngự tại thôn Na-đà nhận thấy thời gian đã đủ, liền 
bảo A-nan: 

— Ông hãy đi đến nước Tỳ-xá-ly! 

A-nan đáp: 

— Vâng! 

Tức thì liên mang y, câm bát, cùng đại chúng theo hâu Thế Tôn băng ngả 
đường Bạt-kỳ để đến Tỳ-xá-ly và ngôi nghỉ dưới góc cây. 


Lúc đó có dâm nữ tên Am-bà-bà-lê, nghe Phật уа đệ tử vừa đến Ту-ха-/у, 
hiện đang nghỉ đưới gốc cây, nàng bèn sửa soạn xe báu đi chỗ Phật ngự йё lễ bái 
cúng dường. Tuy chưa đến nơi nhưng nàng đã thây Phật dung mạo đoan chánh, 
các căn đều tịch tịnh đặc biệt, đây đủ các tướng tôt như vâng trăng giữa những 
vì sao. Khi trông thây, nàng rất hoan hỷ, liên xuống xe đi bộ đến chỗ Phật ngu, 
cúi đầu dành lễ dưới chân Ngài và ngôi qua một bên. Khi đó, đức Thé Tôn tuân 
tự thuyết pháp, chỉ dạy những điêu lợi ích vui mừng. Khi nghe xong, nàng liền 
phát tâm hoan hý và bạch Phật: “Kê từ ngày nay, con xin quy y Tam bảo, cúi 
xin đức Thê Tôn hãy chấp nhận cho con được làm ưu-bà-di ở trong Chánh pháp 
của Ngài! Con thê trọn đời không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, 
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không nói dối và không uống rượu. Đông thời kính thỉnh Thế Tôn cùng hàng đệ 
tử chấp nhận lời thỉnh cầu của соп, tôi nay tạm nghỉ tại vườn của con!” 

Вау giờ, đức Thế Tôn nhận lời băng cách im lặng. Khi nàng thây Phật đã im 
lặng nhận lời, liền đứng dậy cúi đầu đánh lễ dưới chân và đi quanh Phật rôi lui. 

Khi nàng về không bao lâu, Phật bảo A-nan: 

— Ta cùng các ông đi đến khu vườn của dâm nữ ây mà xem xét. 

A-nan đáp: 

— Vâng! 

Tức thời đức Thế Tôn rời khỏi chỗ ngôi, đắp y, mang bát, cùng đi với đông 
đủ một ngàn hai trắm năm mươi vị đệ tử đến khu vườn trên. Trong lúc đó, ở 
tại Tỳ-xá-ly, có năm trăm người dòng Lệ-xa, nghe Phật đến nghỉ tại vườn của 
Am-bà-bà-lê, họ liên sửa sang xe báu, năm màu lộng lẫy, hoặc có toán thì cưỡi 
xe xanh, ngựa xanh, phan, long, mão đều xanh, hoặc có toán cưỡi xe ngựa năm 
màu lộng lẫy, màu săc cũng như trên. Khi năm trăm người Lệ-xa ăn mặc đồng 
phục sắp kéo đến chỗ Phật ngự. Trong khi đó, nàng Am-bà-bà-lê sau khi từ giã 
Phật trở về, giữa đường gặp phái đoàn người trên, với những đôi xe chạy rất 
nhanh, nghẽn cả đường lỗi, không có chỗ tránh nên các xe báu va chạm nhau 
làm cho phan, lọng bị hư nhưng họ vẫn không nhường lối cho nhau. Nhóm Lệ- 
xa còn cất tiếng trách: 


— Nàng ý thé gì mà không tránh đường cho xe chúng tôi đi dé đến nỗi phan 
lọng phải bị hư cả? 

Nàng ду đáp: 

— Này các người, tôi vừa đi thỉnh Phật ngày mai thọ trai nên phải về рар dé 
kip sửa soạn đô cúng dường, do đó xe chạy mau không tránh kip. 

Nhóm LỆ-xa nói: 

— Nàng hãy nhường cho ta thỉnh Phật trước, ta sẽ tặng cho nàng một trăm 
ngàn lượng vàng! 

Nàng ây đáp: 

— Tôi đã quyết định thỉnh trước, không thể nhường được. 

Nhóm Lệ-xa nói tiếp: 

— Chúng tôi sẽ tặng cho nàng gấp mười sáu lần một trăm ngàn lượng vàng. 
Vậy hãy cho chúng tôi thỉnh trước! 

Nàng ấy liên đáp: 

- Không được, tôi đã thỉnh trước không thê nhường được. 

Nhóm LỆ-xa nói: 

— Hoặc chúng tôi sẽ tặng băng số của báu trong nửa nước, miễn là nàng cho 
chúng tôi thỉnh trước! 
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Nàng ây trả lời: 

— Giả sử của báu trong cả nước đem cung cấp cho tôi, tôi cũng không 
nhận, vì Phật hiện nay đang ngự trong vườn của tôi và Ngài trước đã nhận 
lời thỉnh cầu của tôi, do đó, việc ду đã ân định, tôi không thê nhường cho các 
người được. 

Các Lệ-xa xoa tay tỏ vẻ hồi tiếc và nói: 

— Vì nàng này mà chúng ta thiêu một phân phúc đức đầu tiên. 

Tức thời họ liền đến khu rừng nơi Phật ngự. Khi ấy, đức Thế Tôn từ xa 
trông thây năm trăm người Lệ-xa cùng với ngựa xe con số lên cả vạn đang tiễn 
tới chật cả đường, Ngài bảo các Ty-kheo: 

— Các ông nên biết chư thiên Đao-lợi, khi đạo chơi trong vườn vỚi sự trang 
sức và oai nghi không khác gì những người ду. Vậy các ông phải thu nhiếp tâm 
mình và giữ gìn oai nghi đây đủ. 

Thế nào là các Tỳ-kheo tự thu nhiếp tâm mình? Ау là các Tỳ-kheo trước hết 
quán thân trong thân, tiếp theo là quán thân ngoài thân, sau cùng là quán thân 
trong thân và ngoài thân. Phải quán một cách siêng năng không lười biếng, ghi 
nhớ không quên đề trừ bỏ lòng tham dục, lo buôn của thé gian. Sau khi quán sát 
như trên xong, tiếp theo quán sát về thọ, về ý và về pháp cũng như thế. 

Thé nào là các Tỳ-kheo giữ gìn oai nghi đây đủ? Ау là các Tỳ-kheo khi đi 
thì biết mình đi, khi đứng thì biết mình đứng, cho đến như liếc ngó hai bên, 
hoặc co duỗi, cúi ngước, đắp y, mang bát và những việc ăn uống, thuốc men đều 
phù hợp với oai nghĩ. Phải khéo tìm phương tiện từ bỏ năm âm cái cho đến đi, 
đứng, ngôi, năm, thức, ngủ, nói năng hay im lặng đều phải пһіёр tâm không cho 
tán loạn. Ấy là những oai nghi mà các Tỳ-kheo phải giữ gìn đây đủ. 

Khi năm trăm người Lệ-xa đến vườn Am-bà-bà-lê, họ liên xuống xe đi bộ 
đến chỗ Phật ngự, cúi đầu dành lễ dưới chân Phật và ngôi qua một bên. Lúc 
đó đức Như Lai tại pháp tòa, phóng hảo quang bao trùm cả đại chúng, như ánh 
trăng mùa thu, như bầu trời trong sáng, với ánh sáng duy nhất của mặt trời chiếu 
TỌI giữa hư không, không có mây mù. 


Bấy gio, năm trăm người Lệ-xa đi quanh pháp tòa của Phật ở trong đại 
chúng, với ánh sáng duy nhất soi sáng rõ ràng. Khi ây, giữa đại chúng có một 
Phạm chí tên là Tình Ký, từ chỗ ngôi đứng dậy, vén tay áo phải, gôi phải quỳ 
châm đất, chăp tay hướng về đức Thé Tôn, dùng bài kệ để tán thán Phật như sau: 


Vua Ma-kiệt và Ương-già, Sung sướng vì được điêu thiện, 
Minh mặc áo giáp bửu châu. Ó đó Thé Tôn xuất hiện, 

Oai đức vang ba ngàn cõi, Danh Ngài chói như núi Tuyết, 
Như hoa sen vừa chớm nở, Mùi hương vị diệu, ngạt ngảo. 


Nay được thây ánh sáng Phật, Như mặt trời vừa xuât hiện, 
Như trăng tròn giữa hư không, Không chút mây mù che ám. 
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Thé Tôn hiện nay cũng vậy, Hào quang chiêu cả trần gian, 
Khi quán trí tuệ Như Lai, Như tối bỗng có đèn sáng, 
Ngài cho mắt sáng chúng sanh, Giải quyết những điêu nghi hoặc. 


Khi năm trăm người Lë-xa nghe xong bài kệ trên, họ bảo Tinh Ký lặp lại 
một lần nữa, tức thời Tinh Ký ở trước Phật lặp lại ba lần. Khi họ nghe xong bài 
kệ đó, liên cởi áo quý của mình tặng cho Tinh Ký, đồng thời Tinh Ký nhận áo 
quý ây rôi dâng lên đức Như Lai. Lúc đó, Phật vì thương xót mà nhận chiếc áo 
ây, rôi Thé Tôn bảo các người Lệ-xa, thuộc thành Tỳ-xá-ly như sau: 


- Ó đời có năm thứ báu, råt khó được. Năm thứ báu рі? (1) Đức Như Lai, 
Chí Chân xuất hiện ở thé gian, thật là khó gặp; (2) Hạng người diễn giảng 
Chánh pháp của Như Lai, thật là khó gặp; (3) Hạng người tin hiểu được Chánh 
pháp của Như Lai, thật là khó gặp; (4) Hạng người thực hành thành tựu được 
Chánh pháp của Như Lai, thật là khó gặp; (5) Hạng người có tài xoay xó, vào 
nguy khốn dé cứu độ chúng sanh, thật là khó gặp. Đó là năm thứ báu khó gặp. 

Khi năm trăm người Lệ-xa nghe Phật nói những điều lợi ích vui mừng 
xong, liên thưa: 

- Kính xin Thế Tôn và đại chúng sáng mai cho chúng con thỉnh về nhà 
cúng dường! 

Đức Phật dạy: 

— Khi các người thỉnh Ta, tức là đã cúng dường Ta rôi, ngặt vì nàng Am-bà- 
bà-lê đã thỉnh trước. 

Lúc đó, năm trăm người Lệ-xa nghe nàng ây đã thỉnh trước, họ đều xoa tay 
và nói: “Ta muốn cúng dường đức Như Lai mà nàng ây đã dành trước.” Họ liền 
đứng dậy đảnh lễ Phật, đi quanh ba vòng và ra về. Trong khi đó, nàng Am-bà- 
bà-lê, suốt đêm ở nhà lo sửa soạn dó cúng dường. Sáng đến, đức Thé Tôn và 
một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo sửa sang y bát, thứ tự đi дёп địa điểm 
cúng dường đã ân định. Sau khi chư vị an tọa xong, nàng ây bèn dâng loại cơm 
thượng hạng cúng Phật và chúng Tăng. Khi thọ trai, rửa bát xong, nàng sửa 
sang lại bàn ghê và đem nước đựng trong một cái bình băng vàng đến dé dâng 
Phật rửa tay. Sau khi Phật rửa tay xong, nàng đến trước đức Phật thưa: 

— Những ngôi nhà, những khu vườn trong thành Ту-ха-1у này, chỉ vườn nhà 
con là tốt đẹp hơn hết, con nay muôn dâng cúng đức Như Lai, cúi xin Ngài hãy 
xót thương nhận lãnh cho! 

Đức Phật bảo: 

- Người đem khu vườn này dâng cúng cho Phật là người bậc nhất và hàng 
chiêu-đê-tăng thì quý hóa vô cùng. Vì sao? Vì đức Như Lai nhờ đây mà có đủ 
sáu thứ vật dụng cần thiết như vườn, rừng, phòng óc và y bát; thế nên dù cho 
các Ma vương, Đê-thích, Phạm thiên hay trời có đại thân lực cũng không ai 
xứng đáng nhận lãnh sự cúng dường này. 
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Nàng Am-bà-bà-lê khi ây vâng lời Phật dạy, dâng cúng khu vườn cho Phật 
và chiêu-đê-tăng. Lúc đó, Phật vì thương xót nàng ây mà nhận lãnh khu vườn 
trên và nói bài kệ: 


Xây tháp, dựng tinh xá, Hiến vườn trái xanh tươi, 
Làm cầu, đò đưa пот, Đặt со, nước nơi văng, 
Và bó thí nhà cửa, Phước ây tăng ngày đêm, 
Còn giữ giới thanh tịnh, Người ấy sanh cõi lành. 


Liền đó nàng Am-bà-bà-lê, lại đặt một chỗ ngôi nhỏ, đối diện với Phật. Phật 
lần lượt vì nàng thuyết pháp, dạy cho những điều lợi ích, vui mừng về bố thí, trì 
giới và sự sanh thiên, đồng thời dạy: Ái dục là tai hại lớn, là ó ué, là bát tịnh, là 
lậu hoặc, là điêu chướng ngại, chỉ có giải thoát là trên hết. 

Вау giờ, đức Thế Tôn nhận thấy tâm ý nàng đã thuần thục và vui mừng, 
năm âm cái đã dân dân yêu kém, dễ bë khai hóa; do đó, theo thông lệ của chư 
Phật, Ngài dạy tiếp về khổ đề, tập đề, diệt đề và đạo đề. Ngay lúc đó, nàng phát 
khởi lòng tin thanh tịnh, ví như tâm vải trăng dễ nhuộm màu, tại chỗ ngồi, tâm 
nàng đã xa lia hết trần câu, phát sanh pháp nhãn thanh tịnh, thây pháp và chứng 
pháp, quyết định ở trong Chánh đạo, không còn bị đọa vào đường ác, thành tựu 
được năng lực vô úy. Nàng liền bạch Phật ba lần như sau: 

— Từ nay trở đi, con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cúi mong đức 
Như Lai hãy châp nhận cho con làm vị ưu-bà-di trong Chánh pháp của Ngài! 
Con nguyện trọn đời không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không 
nói 401 và không uống rượu. 

Sau khi thọ năm giới với Phật xong, nàng liên bỏ những tánh nét cũ, đứt hắn 
những điều ó ué, đứng dậy lễ Phật ra vé. 

Khi Phật ngự tại Tỳ-xá-ly, cảm thây thời gian đã đủ, liên bảo A-nan: 

— Ông hãy chuẩn bị sàn sàng cùng Ta đi đến Trúc Lâm! 

— Vâng! 

Thé rồi đức Phật sửa sang y bát, cùng đại chúng theo hầu băng ngả đường 
nước Bạt-kỳ để đến Trúc Lâm. Tại đây có một Bà-la-môn tên là Tỳ-sa-đà-la, 
nghe Phật cùng chúng Tăng từ xa đến Trúc Lâm, bèn nghĩ thầm: “Sa-môn 
Cù-đàm này, danh đức đã lan truyền khắp nơi, đây đủ cả mười hiệu, Ngài đã 
tự chứng ngộ giữa hàng chư Thiên, Dé-thích, Phạm thiên, Ma hoặc Thiên ma, 
Sa-môn, Bà-la-môn và nói pháp cho họ nghe; tât cả những lời nói, dù cao, dù 
thấp hay trung bình, đều chân thật, ý nghĩa sâu xa, Phạm hạnh đây đủ, bậc Chân 
Nhân ở thê gian, ta nên đến chiêm ngưỡng!” 

Lúc đó, có Bà-la-môn ra khỏi Trúc Lâm, rôi tién gân đến chỗ Phật. Sau khi 
thưa hỏi xong, ngôi qua một bên. Bây giò, đức Thé Tôn lân lượt thuyết pháp 
dạy cho ông những điêu lợi ích vui mừng, thê rôi vị Bà-la-môn nghe rôi hoan 
hỷ, liền thỉnh Phật và đại chúng sáng mai đến nhà thọ trai. Đức Thế Tôn nhận 


42 # KINH TRƯỜNG A-HÀM 


lời băng cách im lặng. Khi ây Ba-la-môn nhận ау Phật аа im lặng nhận lời, 
liền đứng dậy đi quanh Phật ba vòng rôi ra về. Trong đêm đó, Bà-la-môn đã sửa 
soạn xong các thức ăn. Sáng hôm sau đến thưa với Phật: 

— Bạch Thế Tôn, lễ vật cúng dường đã chuẩn bị xong, kính tin Ngài rõ! 

Вау giờ, đức Thế Tôn đắp y, mang bát và đại chúng theo sau đi tới nhà Bà- 
la-môn ây. Sau khi chư vị an tọa xong, ông ta đem các thức ăn thượng hạng 
dâng cúng Phật và chúng Tăng. Khi Phật thọ trai và rửa bát xong, Bà-la-môn 
đặt một chỗ ngôi nhỏ khác hầu trước Phật. КЫ â Ấy, Phật vì ông ta mà dạy bài kệ: 


Nếu đem các thức ăn, Dó năm và y phục, 

Bồ thí người trì giới, Thời được quả phúc lớn. 

Nó là bạn chân thật, Trước sau thường theo mình, 
ĐI đâu nó cũng theo, Như bóng theo với hình. 
Vậy nên gieo giống lành, Làm tư lương đời sau, 

[ду phước làm nên táng, Chúng sanh được an lạc. 

Có phước trời che chở, Không bị điều nguy khốn, 
Sanh ra không bị nạn, Chết được sanh cõi trời. 


Khi đức Phật vì Bà-la-môn nói pháp nhiệm mâu, chỉ dạy sự lợi ích vui 
mừng xong, Phật rời tòa ra di. 

Lúc đó tại xử này gặp phải năm mất mùa, nạn đói kém hoành hành, việc 
khát thực khó khăn nên Phật bảo A-nan: 


— Hãy tập hợp các Ty-kheo trong nước lại tại giảng đường! 

— Vâng! 

A-nan liền vâng lệnh, tập hợp các Tỳ-kheo xa gân về họp đông đủ tại giảng 
đường. Khi đại chúng đã tập hợp xong, A-nan đến thưa Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn, đại chúng đã tập hợp đông đủ, kính tin Ngài rõ! 

Bấy giờ, Thê Tôn đứng dậy đi đến giảng đường và an tọa tại đây. Ngài dạy: 

— Này các Tỳ-kheo, hiện nay đang đói kém nên việc khât thực khó khăn, 
vậy các ông hãy chia thành từng đoàn, di đến nơi quen biết hoặc thành Tỳ-xá-ly, 
hay nước VI-kỳ, rồi ở đó an cư thì khỏi thiêu thôn. Chỉ Ta và A-nan thì an cư tại 
đây. Vì néu ở đông e thiếu thôn. 

Lúc đó, các Tỳ-kheo vâng lời chia nhau di, còn Phật và A-nan thì ở lại an 
cư kiết hạ tại đây. Trong cuôi kỳ hạ này, Phật phát bệnh, cả thân đau nhức, Ngài 
tự nghĩ: “Nay Ta phát bệnh, toàn thân đau nhức mà các đệ tử đều không có mặt, 
nếu như Ta nhập Niết-bàn lúc này thì không tiện. Vậy Ta hãy vận dụng sức 
chuyên cân dé kéo dài mạng sông thêm nữa.” 

Lúc đó, đức Thé Tôn liền ra khỏi tịnh thất, đến ngôi chỗ mát mẻ, ngài A-nan 
trông thây, liên đi lại hỏi Phật: 

— Nay con thây Thế Tôn dung nhan có phân suy giảm, Thế Tôn có mệnh hệ 
nào thì khiến tâm con sẽ lo sợ, lũng túng, hoang mang, không biết làm cách nào. 
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Tuy nhiên, ngài A-nan lại trông ау Phật còn tươi tỉnh, sức lực còn khỏe 
mạnh nên tự nghĩ: “Đức Như Lai chưa vội diệt độ, “con mắt thé gian” vẫn còn, 
Chánh pháp chưa bị mất mát.” Lại nghĩ: “Nhưng tại sao Thế Tôn nay không 
dạy gi cho chúng đệ tử?” 

Phật bảo A-nan: 

— Chúng Tăng còn mong cầu điều gì nơi Та nữa? Nếu người nào tự xưng 
mình bảo hộ chúng Tăng và chúng Tăng tùy thuộc vào mình thì người đó nên có 
lời dạy bảo với chúng Tăng; trái lại, đức Như Lai thì không tự xưng mình là người 
bảo hộ chúng Tăng và chúng Tăng không tùy thuộc vào mình thì cân gi phải day 
bảo đối với chúng Tăng? Này A-nan, bất luận là giáo pháp nào mà Ta đã trình bày 
xong, Ta không bao giờ tự xưng chỗ thây của mình không thông suốt. Ta nay già 
rồi, tuôi đã tám mươi. Ví như chiếc xe cũ, nhờ phương tiện sửa chữa mà đi đên 
nơi đến chôn. Nay thân Ta cũng thế, nhờ sức phương tiện mà kéo dài mạng sống 
đến ngày nay. Ta nhờ sự có găng mà đè nén được cơn đau. Hơn nữa, khi Ta nhập 
định Vô tưởng thì không còn nghĩ đến một điều gi nên thân Ta yên ón, khóng có 
đau nhức. Thê nên A-nan! Ngươi hãy tự thắp duóc lên mà đi, thắp lên với Chánh 
pháp, đừng thắp lên với một pháp nào khác, hãy tự nương tựa với chính mình, 
nương tựa với Chánh pháp, đừng nương tựa với một pháp nào khác. 

Thế nào là tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với Chánh pháp, đừng 
thắp lên với một pháp nào khác, hãy tự mình nương tựa chính mình, nương 
tựa Chánh pháp, đừng nương tựa một pháp nào khác? Này A-nan! Ау là các 
Tỷ-kheo trước phải Іо quán sát trong thân, sau đó quán sát ngoài thân, сибі 
cùng là quản sát са trong lẫn ngoài thân, quán sát một cách chuyên сап, không 
biêng nhác, nhớ mãi không quên đề diệt trừ sự tham luyên, lo buôn của thé 
gian, và tiếp theo sự quán sát trên là quán sát về thọ, về tâm ý, về các pháp 
cũng như thé. 

Này A-nan! Đó là ý nghĩa tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với Chánh 
pháp, đừng thắp lên với một pháp nào khác, hãy tự nương tựa chính mình, 
nương tựa Chánh pháp, đừng nương tựa một pháp nào khác. 

Phật bảo A-nan: 

— Sau khi Ta diệt độ, người nào có thê tu hành đúng như thé tức là đệ tử 
chân chánh của Ta, là người học đạo xuất sắc nhất. 

Khi Ây, Phật bảo A-nan: 

— Hãy đi đến ngôi tháp Già-bà-la! 

— Vâng! 

Tức thời đức Như Lai đứng dậy đắp y, mang bát đến dưới gốc cây rồi bảo 
A-nan trải tọa cụ và dạy: 

— Ta bị đau lưng nên muốn nghỉ tại đây. 

— Vâng! 
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Sau khi trải tọa cụ cho Phật nghỉ xong, ngài trải thêm một tọa cụ nhỏ ngồi 
trước hàu Phật. Lúc đó, Phật bảo A-nan: 

— Người nào thường xuyên tu tập bốn món thần túc, chuyên chú nhớ mãi 
không quên thì có thể tùy ý muốn mà sống đến một kiếp, hoặc hơn một kiếp. 
Này A-nan, đức Như Lai đã nhiêu lân tu tập bốn món thân túc, chuyên chú nhớ 
mãi không quên nên đức Như Lai có thê tùy ý muốn, sông đến một kiếp hoặc 
hơn một kiếp đê diệt trừ sự tôi tăm cho đời, đem lại nhiêu sự lợi ích, an lạc cho 
nhân, thiên. 

Lúc đó, ngài A-nan làm thinh. Đức Phật nói như thé ba lần mà A-nan vẫn 
làm thinh. Vì lúc áy ngài đang bị ma ám ảnh, mê man không hiệu nên Phật ba 
lần hiện tướng mà A-nan đều không biết dé thưa thỉnh. Phật bảo: 

— Này A-nan nên biết, nay đã phải thời. 

Ngài A-nan vâng ý chỉ Phật đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật rôi lui ra. Ngài 
đi lui cách Phật không xa, đến ngôi yên lặng suy nghĩ dưới một gốc cây. Chỉ 
trong chốc lát, Ma Ba-tuần đến bạch Phật: 

— Sao Ngài chưa sớm vào Niết-bàn? Nay đã đúng lúc rồi, xin Ngài mau 
điệt độ! 

- Thôi, thôi, Ba-tuần! Ngươi đừng nói nữa, Ta đã tự biết thời. Như Lai 
giờ đây chưa vội vào Niết-bàn vì Ta cân đợi các Tỳ-kheo tập hợp về đông 
đủ. Trong số đó, có những đệ tử đã khéo chế ngự được thân tâm, mạnh dạn 
không khiếp sợ, họ thường sống trong an ồn, không những việc lợi mình đã 
làm xong mà con làm thây dån dăt ké khác, hiên đang truyên bá Chánh pháp, 
giảng giải nghĩa lý, nêu họ gặp chủ thuyết ngoại đạo thì có đủ sức đem Chánh 
pháp, sự tự chứng ngộ vả thân biến của mình ra để hàng phục chúng nhưng 
mà những đệ tử ây chưa vê. Lại có những 1ỷ-kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bà- tắc, 
ưu-bà-di cũng chưa quy tụ. Уа lại, nay Ta còn muốn truyên bá Phạm hạnh một 
cách sâu rộng và phô biến giáo lý giác ngộ cho hàng nhân, thiên đều biết và 
thây được thân biến. 

Ma Ba-tuân thưa: 

— Khi xưa, Phật ở bên bờ sông Ni-liên-thiên thuộc xứ Uất-tỳ-la, và lúc ở 
dưới góc cây A-du-ba Ni-câu-luật, khi Ngài mới thành đạo Chánh giác, {01 có 
đến khuyên thỉnh Ngài nên vào Niết-bàn, пау đã đúng lúc rồi, vậy xin Ngài hãy 
mau mau diệt độ! 

Lúc đó, đức Như Lai trả lời: 

— Thôi, thôi, Ba-tuân! Ta đã tự biết thời. Như Lai chưa vội vào Niết-bàn mà 
cân đợi các đệ tử trở về, cho đến hàng nhân, thiên đều biết và thấy được thần 
biên thì Та mới nhập Niết-bàn. 

— Bạch Ngài, nay các đệ tử đã nhóm họp, cho đên hàng nhân, thiên đã thấy 
thân biến, nay đã đúng lúc rôi, sao Ngài không diệt độ? 
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- Thôi, thôi, Ba-tuân! Та tự biết thời, còn không bao lâu nữa, sau ba tháng 
này, Ta sẽ ở tại nơi sanh quán của Ta đời trước, giữa cây Song Thọ, trong rừng 
Sa-la, thuộc xứ Câu-thi-na mà nhập Niết-bàn. 

Lúc ấy, Ma Ba-tuần nghĩ răng Phật không bao giờ nói dối, chắc chắn là 
Ngài sẽ diệt độ nên vui mừng nhảy nhót, biên mát. Khi Ma Ba-tuần biến mất 
không bao lâu, Phật ở tại ngôi tháp Già-bà-la nhập định Y tam-muội mà xả bỏ 
tuôi thọ. Ngay lúc đó, cõi дах chân động mạnh, nhân dân cả nước thảy đều kinh 
sợ, lông tóc dựng ngược. Phật phóng hào quang vĩ đại chiêu sáng khắp nơi, cho 
đến chúng sanh ở cõi tói tăm cũng nhờ ánh sáng ây soi đến mà trông thấy lån 
nhau. Вау giờ, đức Như Lai nói bài kệ: 

Trong hai hành hữu, vô, Ta nay bỏ hữu vị, 
Chuyên tâm vào chánh định, Ví như chim đã nở. 

Khi ây, Tôn giả A-nan kinh hãi đến nỗi lông tóc đều dựng ngược, vội vàng 
đi đến chỗ Phật ngự, đảnh lễ dưới chân Phật rôi ngôi qua một bên và bạch: 

- Kính bạch đức Thế Tôn, lạ thay! Không biết lý do gì mà quả đất chán 
động như thế này? 

Phật dạy: 

— Này А-пап, phàm cõi đất rung động có tám nhân duyên. Tám nhân duyên 
gi? Vì đất nương trên nước, nước thì nương trong gió, gió thì nương vào hư 
không mà tôn tại. Nêu trong hư không có gió nồi lên thì nước bị chao động, đó 
là duyên cớ thứ nhất. 


Này A-nan, khi có vị Ty-kheo, Iy-kheo-m đắc đạo, hoặc có vị đại thiên 
thần, tu quán về tánh nước nhiều, quán vê tánh đất ít, hoặc họ muốn thử sức 
thân thông của họ thì họ làm cho quả đất chân động, đó là duyên cớ thứ hai. 

Này A-nan, khi có vị Bồ-tát từ cung trời Đâu-suất bình tĩnh, sáng suốt giáng 
thân vào thai mẹ thì quá đất chân động, đó là duyên cớ thứ ba. 

Này A-nan, khi có vị Bồ-tát bình tĩnh, sáng suốt, từ hông phải của mẹ mà 
đản sanh thì làm cho quả đất chân động, đó là duyên cớ thứ tư. 

Này A-nan, khi Bô-tát vừa thành Vô thượng Chánh giác thì chính lúc đó 
quà đất chấn động, đó là duyên cớ thứ năm. 

Này A-nan, khi Phật mới thành đạo quả, liên chuyên pháp luân đầu tiên, 
trong khi đó các loài Ma, Thiên ma, Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và người 
khác không thê chuyền được thời làm cho quả đất rung động, đó là duyên cớ 
thứ sáu. 

Này A-nan, khi Phật giáo hóa xong, bình tĩnh, sáng suốt mà xả bỏ tuôi thọ 
thì quả đất chân động, đó là duyên cớ thứ bảy. 

Này A-nan, khi đức Như Lai nhập vào cảnh giới Vô dư Niết-bàn thì quả đất 
chân động, đó là duyên cớ thứ tám. 
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Vì tám lý do trên nên quà đất chấn động. Bây giờ, đức Thé Tôn dạy: 
Đắng Phước Trí Vô Thượng,  Sa-môn soi sáng đời, 
A-nan liên hỏi Phật, Duyên øì đât chân động? 


Như Lai liên giải thích, Như tiếng chim Ca-lăng, 
Ta nói hãy lăng nghe, Sở dĩ đất chân động. 

Vì đất nương trên gió, Nước yên nhờ gió lặng, 
Nếu hư không nỗi gió, Thì quả dát chân động. 


Muốn thử sức thân thông, 

Đại địa đều chấn động. 

Ý muốn đất chân động, 

Làm quả đất chân động. 

Trăm tướng phúc trang nghiêm, 


Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni, 

Núi, biển, trăm cỏ cây, 
Phạm thích hàng chư thiên, 
Các quỷ thần, núi biên, 
Bô-tát đủ phúc trí, 


Khi mới vào thai mẹ, 

Đủ mười tháng trong thai, 
Đản sanh từ hông phải, 
Phật lúc còn trẻ mạnh, 

Tu chứng quả Bó-dé, 
Thành Phật, chuyên pháp luân, 
Thăng ma băng đạo lực, 
Khi thiên ma thỉnh Phật, 
Phật liền xả tuôi thọ, 

Đạo sư của trời, người, 

Bát động nhập Niết-bàn, 
Phật nói tám nhân duyên, 
Duyên này hay duyên khác, 


Quả đất liên chân động. 
Như rông án trong mây, 
Đại địa liên chân động. 
Diệt hết điều ràng buộc, 
Thời đại địa chân động. 
Đâu tiên tại Lộc Uyên, 
Thì quả đất chân động. 
Mau mau nhập Niết-bàn, 
Thì quả đất chân động. 
Vĩnh viễn không tái sanh, 
Thời quả đất chân động. 
Khiến quả đất chân động, 
Quả đât đều chân động. 


Phật bảo A-nan: 

— Trên đời có tám chúng. Tám chúng là gì? (1) Chúng 841-18-10; (2) Chúng 
Bà-la-môn; (3) Chúng Си sĩ; (4) Chúng Sa-môn; (5) Chúng Tứ Thiên Vương; 
(6) Chúng Đao-lợi thiên; (7) Chúng Ma; (8) Chúng Phạm thiên. 

Ta tự nhớ, xưa kia Ta đã từng qua lại trong chúng Sát-đê-lợi, cùng họ đứng 
ngồi nói năng không biết bao nhiêu lần, do nhờ sức thiên định, tinh tân mà nơi 
Ta hiện đến hê họ có sắc đẹp thì Ta đẹp hơn họ; họ có tiêng hay thì Ta có tiếng 
hay hơn họ; họ từ bỏ Ta đi nhưng Ta không từ bỏ họ; điều họ nói được, Ta cũng 
nói được; điêu họ không thê nói được, Ta cũng nói được. 

Này A-nan, Ta đã vì họ nói pháp một cách sâu rộng, chỉ bày sự lợi ích 
vui mừng cho họ xong thì Ta liền ân mát mà họ không biết Ta là trời hay là 
người. Như thé Ta đã từng qua lại trong chúng Phạm thiên không biết bao 
nhiêu lần dé thuyết pháp cho họ một cách sâu rộng nhưng mà họ đều chắng 
biết Ta là ai. 
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A-nan thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu chưa từng có, chỉ có Như Lai mới 
thành tựu được như thế! 

Phật dạy: 

— Đó là pháp vi diệu hy hữu, chỉ có đức Như Lai mới thành tựu được pháp 
ây. Hơn nữa, vì đức Như Lai có thể biết được tướng sanh, trụ và diệt của tho; 
tướng sanh, trụ và diệt của tưởng; tướng sanh, trụ và diệt của quán. Đó là pháp 
vi điệu chưa từng có của Như Lal, vậy ông hãy thọ trì! 

Bấy giờ, đức Phật bảo A-nan cùng đi đến Hương Tháp và tới dưới gốc cây, 
bën trải tọa cụ ngôi, đồng thời bảo A-nan: 

— Hãy nhóm hết các Tỳ-kheo sông chung quanh Hương Tháp tại giảng đường! 

А-пап vâng lời tập hợp hết các Tỳ-kheo lại và thưa: 

— Bạch Thế Tôn, đại chúng đã tập hợp đông đủ, kính tin Ngài rõ! 

Thế Tôn ngay lúc đó liền đến giảng đường và an tọa tại đấy. Thế rồi Ngài 
dạy các Ty-kheo: 

— Các ông hãy biết Ta do những pháp sau đây mà tự chứng ngộ và thành 
tựu bậc Chánh Giác. Đó là tứ niệm xứ, tứ ý đoạn, tứ thân túc, tứ thiên, ngũ căn, 
ngũ lực, thất giác ý và bát chánh đạo. Vậy các ông hãy ở trong giáo pháp đó hòa 
hợp, kính thuận, chớ có tranh tụng, cùng học một thây như nước với sữa, đồng 
thời hãy ở trong đó siêng năng tu học, cùng nhau hăng say phát triển và vui vẻ! 

Các Tỳ-kheo nên biết Ta từ những pháp trên mà tự tu hành chứng ngộ đê 
rôi hiện nay Ta đem giảng dạy cho các ông, đó là Quán kinh, Kỳ dạ kinh, Thọ 
ký kinh, Kệ kinh, Pháp cú kinh, Tương ưng kinh, Vị tăng hữu kinh, Chứng dụ 
kinh, Đại giáo kinh. Vậy các ông hãy khéo thọ trì, so lường phân biệt, tùy theo 
trường hợp mà tu hành! Tại sao vậy? Vì Như Lai không bao lâu nữa, sau ba 
tháng này, sẽ nhập Niết-bàn. 

Các Tỳ-kheo nghe Phật nói như thé, ау đêu kinh ngạc, sửng sốt hoang 
mang, gieo mình xuống đất, cât tiếng kêu than: “Tại sao đức Thế Tôn diệt độ 
mau quá? Tại sao “con mắt thé gian’ diệt mất sớm quá? Từ đây chúng con sẽ bị 
mất mát mãi mãi.” Hoặc có Tỳ-kheo thương cảm buôn khóc, lăn lóc kê than, 
không thé tự kiềm chế được, cũng như тап bị chém làm hai khúc, lăn lóc, run 
ráy, ngần ngơ không biết gì cả. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các ông hãy dừng cơn bi lụy, chớ ôm lòng buôn tủi, vì từ trời đất cho đến 
người và vật, không một ai sanh ra mà không chết, néu các ông muốn cho các 
pháp hữu vi không biến dịch thì không thé có được! Hơn nữa, trước đây Ta đã 
dạy: “Ап ái là vô thường, néu có sum họp thì phải có chia lìa, nhất là thân này 
không phải của ta, mạng sống không thê tôn tại lâu dài.” 
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Вау giờ, đức Thê Tôn nói bài kệ: 


Ta nay thật tự tại, Đến được nơi an ón, 
Vì đại chúng hòa hiệp, Mà nói rõ nghĩa này. 
Ta nay đã già rôi, Sóng không bao lâu nữa, 
Việc làm đã xong xuôi, Nay bèn bỏ tuổi thọ. 


Chuyên chú không phóng dật, Ty-kheo giữ đủ giới, 

Nhiệp tâm vào chánh định, G1ữ gìn tâm ý mình. 

Nếu ở trong pháp Та, Người nào không phóng dật, 
Sẽ dứt hết gốc khó, Thoát hắn sanh, già, chết. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Ta nay sở di khuyên dạy như thế là vì Thiên ma Ba-tuần đã đến thỉnh Та 
trước đây, по nói: “lại sao Phật chưa muốn vào Niết-bàn? Nay đã đúng lúc ròi, 
vậy xin Ngài mau diệt độ!” Ta nói: “Thôi, thôi, Ba-tuân! Ta đã biết thời, vì cần 
các Tỳ-kheo tập hợp đông đủ, cho đến hàng chư thiên đều thấy được thần biến.” 
Ba-tuần nói: “Phật khi xưa ở bên bờ sông Ni-liên-thiền, thuộc nước Uắt-ty-la, 
và dưới gốc cây A-du-ba Ni-câu-luật, khi Ngài mới thành đạo. Lúc đó tôi thưa: 
“Tai sao Phật không muốn vào Niết-bàn? Nay đã đúng lúc ròi, vây xin Ngài 
mau diệt dó!” Khi ấy, đức Thế Tôn đáp với tôi: ‘Thôi, thôi, Ba-tuân! Ta tự biết 
thời, Như Lai nay chưa nhập Niết-bàn vì cần đệ tử của Ta nhóm họp, cho đến 
hàng nhân, thiên thây được sự thân bién thì Ta mới diệt độ!? Bạch Ngài, nay đệ 
tử của Như Lai đã nhóm họp, cho đến hàng nhân, thiên thây được sự thân biến, 
thế thì nay đã đúng lúc, xin Ngài mau mau diệt dó!” Ta nói: “Thôi, thôi, Ba- 
tuân! Ta tự biết thời, không bao lâu nữa, sau ba tháng này Ta sẽ nhập Niết-bàn.” 
Khi đó, Ma Ba-tuân liên nghĩ: “Đức Như Lai không bao giờ nói dói, chắc chắn 
Ngài sẽ diệt độ” nên vui mừng nhảy nhót và bỗng nhiên biến mát! 

Khi Ma Ba-tuân biến mát không lâu, Ta đến tháp Già-bà-la vào định Ý tam- 
muội dê từ bỏ tuôi thọ, chính lúc ây quả đất chân động, trời, người đều sợ hãi, 
lông tóc đều dựng ngược. Khi ây Ta phóng tia sáng lớn, chiêu sáng khắp nơi 
cho đến cõi tôi tăm cũng đều nhờ ánh sáng ây mà họ đêu thấy lẫn nhau. Lúc đó, 
Ta nói bài kệ: 

Trong hai hành hữu, vô, Ta nay bỏ hữu vi, 
Chuyên tâm vào chánh định, Ví như chim đã nở. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan đứng dậy vén áo vai hữu, gối châm đất, chắp tay 
bạch Phật: 

- Cúi mong đức Thế Tôn hãy thương xót chúng sanh, hãy sông thêm một 
kiếp, chớ nên diệt độ sớm để làm lợi ích cho trời, người! 

Khi ây, đức ТЬё Tôn im lặng không đáp, ngài A-nan thưa thỉnh ba lần như 
thê, thời Phật dạy: 

— Này A -nan, ông có tin đạo Chánh giác của Như Lai không? 
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A-nan đáp: 

- Vâng, con tin chắc lắm! 

Phật dạy tiếp: 

— Nếu ông tin, tại sao ông còn ba lần làm phiên Ta? Ta cho răng ông đã 
đích thân nghe từ Phật, lãnh thọ từ Phật, là người nào thường tu tập bốn pháp 
như ý một cách chuyên chú không quên thi có thể tùy theo ý muốn mà kéo 
dài mạng sông trong một kiếp, hoặc hơn một kiếp. Đức Như Lai là người đã 
tu tập bốn pháp như ý một cách chuyên chú không quên thì có thể tùy theo ý 
muốn mà kéo dài tuói thọ trong một kiếp hay hơn một kiếp để trừ sự tối tăm 
cho đời, đồng thời đem lại nhiều sự lợi ích an vui cho trời và người, tại sao lúc 
đó ông không thinh đức Như Lai khoan diệt độ, nghe lần thứ hai còn có thể 
được, qua lần thứ ba, ông cũng không thỉnh cầu đức Như Lai sóng thêm một 
kiếp hoặc hơn một kiếp để trừ diệt sự tối tăm cho đời, đồng thời đem lại nhiều 
sự lợi ích an vui cho trời, người. Nay ông mới nói há không muộn hay sao? 
Ta ba lần hiện tướng, ông ba lần làm thinh. Tại sao lúc đó ông không nói cho 
Ta biết là đức Như Lai có thê sống thêm một kiếp hoặc hơn một kiếp để trừ 
diệt sự tôi tăm cho đời, đồng thời đem lại nhiêu sự lợi ích an vui cho trời và 
người. Уа lại, пау Ta đã ха tuôi thọ, một khi đã bỏ, đã nhô mà muốn cho đức 
Như Lai hành động trái với lời nói của mình thi không bao giờ có sự kiện á ау. 
Ví như một người giàu sang đã nhó đồ ăn xuống đất, thử hỏi họ có chùi nhặt 
lên ăn lại được không? 

A-nan đáp: 

— Không! 

— Đức Như Lal cũng thế, một khi đã bỏ, đã nhồ thì đâu có thê nuốt lời nói 
của minh. 

Phật bảo A-nan cùng đi đến thôn Am-bà-la. A-nan cùng đại chúng sửa y, 
mang bát, theo hầu Thé Tôn băng ngả đường Bạt-kỳ dé đến thôn Am-bà-la, và 
tới một khu rừng núi, lúc đó Phật dạy cho đại chúng vê giới, định, tuệ. Do tu 
giới mà được định và được phúc lớn; do tu định mà được trí tuệ và được quả 
báo lớn; do tâm và trí đồng thời tu tập nên được thanh tịnh và được giải thoát 
hoàn toàn, đông thời dứt sạch ba lậu: Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Một khi 
đã được giải thoát thì phát sanh trí tuệ giải thoát, sanh tử châm dứt, Phạm hạnh 
đã thành lập, những gi cần làm đã làm xong, không còn sự tái sanh. 

Khi đức Thế Tôn ngự tại thôn Am-bà-la, nhận thây cơ duyên hóa độ đã 
xong, liên bảo A-nan: 

— Các ông hãy chuẩn bị sẵn sàng đề đến thôn Chiêm-bà, thôn Kiển-trà, thôn 
Bà-lệ-bà và thành Phụ-di! 

A-nan đáp: 

— Vâng! 
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Tức thời, A-nan cùng đại chúng sửa y, mang bát, theo hâu Thế Tôn bằng 
ngả đường Bạt-kỳ và tuân tự trải qua các thành khác ròi dừng lại ở tại rừng Thi- 
xá-bà ở phía Bắc thành Phụ-di. 

Lúc ây, Phật bảo: 

— Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ dạy các ông bón Đại giáo pháp, vậy các ông hãy 
lăng nghe, hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ về vẫn đê này! 

Các Ту-Кһео thưa: 

— Vâng! Kính bạch Thế Tôn chúng con muốn nghe. 

- Bốn Đại giáo pháp là gì? Nêu có Tỳ-kheo nào nói như sau: “Này chư 
Hiền, tôi ở thôn kia, thành kia, nước kia, đích thân nghe từ Phật, lãnh thọ từ 
Phật về luật này, giáo này. Những điêu tôi đích thân nghe từ Phật như thế chớ 
nên không tin, chớ nên hủy báng.” Nếu họ nói như thé thì các ông phải y cứ 
vào các kinh để suy nghiệm điểm hư thực; hãy y cứ theo luật, theo pháp mà 
nghiên cứu tường tận ngọn nguôn lời nói ấy; nêu nhận thấy không đúng với 
kinh, với luật, với pháp thì hãy nói với họ: “Đức Phật không dạy điều này, ông 
đã lãnh thọ sai lầm đây! Tại vì sao? Vì tôi đã y cứ vào các kinh, luật, pháp mà 
so nghiệm thì nhận thấy lời ông trình bày không phù hợp với Chánh pháp. Vậy 
này Hiên sĩ, không nên thọ trì, không nên giảng dạy cho người khác và hãy từ 
bỏ.” Nếu xét thấy lời nói ấy, đúng với kinh, với luật, với pháp thì hãy nói với 
họ: “Lời ông vừa trình bày là đúng với lời Phật dạy. Tại sao? Vì tôi căn cứ vào 
kinh, vào luật, vào pháp mà so nghiệm thì ау lời nói của ông phù hợp với 
Chánh pháp. Vậy, hiên sĩ nên thọ trì, hãy giảng rộng cho người khác, cán thận 
chớ có bỏ.” Đó là Đại giáo pháp thứ nhất. 

Lại nữa, nêu có 1y-kheo nào nói như sau: “Tôi ở tại thôn kia, thành kia, 
nước kia, ở trong chúng Tăng hòa hợp, toàn là bậc T-kheo ky cựu đa văn, tôi 
đã đích thân nghe từ họ, đích thân lãnh thọ vê pháp này, luật này, giáo пау; 
những điều mà tôi đích thân nghe từ họ, chớ nên không tin, chớ có hủy báng.” 
Nếu có Tỳ-kheo nào nói như thé thì các ông hãy y cứ vào các kinh mà suy xét 
điêu hư thực, hãy căn cứ vào pháp, vào luật mà nghiên cứu tường tận ngọn 
nguôn của lời nói ду; néu nhận thấy không đúng với kinh, với luật, với pháp thì 
các ông hãy nói: “Đức Phật không dạy điêu này, ông ở trong chúng đó đã nghe 
và lãnh thọ có sai lâm đây! Tại sao vậy? Vì tôi đã сап cứ vào các kinh, vào luật, 
vào pháp mà so nghiệm thì nhận thấy lời ông vừa trình bày trái với Chánh pháp. 
Vậy, hiên sĩ chớ nên thọ trì, chớ nên giảng cho người khác.” Trái lại, nêu nhận 
thây lời nói trên đúng với kinh, với luật, với pháp thì các ông hãy bảo: “Lời ông 
vừa nói là đúng với lời Phật dạy. Vì sao? Bởi vì tôi đã căn cứ vào kinh, vào luật, 
vào pháp mà so nghiệm thì nhận thấy lời ông vừa nói phù hợp với Chánh pháp. 
Vậy, hiền sĩ hãy thọ trì, hãy rộng giảng cho người khác, cần thận chớ có bỏ.” 
Đó là Đại giáo pháp thứ hai. 
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Lại nữa, nếu có Tỳ-kheo nào đến nói như sau: “Tôi ở thôn kia, thành kia, 
nước kia, trong một chúng T-kheo đông đảo, toàn là người trì Pháp, trì Luật, 
trì Luật nghi. Tôi đã đích thân nghe từ họ, đích thân lãnh thọ pháp, luật, giáo 
như vậy, điêu mà tôi đích thân nghe họ nói, không nên không tin, không nên 
hủy Бапа.” Nếu có Tỳ-kheo nào nói như thê thì các ông nên у cứ vào các kinh 
mà suy xét điêu hư thực; hãy căn cứ vào pháp, vào luật mà nghiên cứu tường 
tận ngọn nguôn của lời nói ấy; nêu nhận thây lời nói trên không đúng với kinh, 
với luật, với pháp thì các ông hãy nói: “Đức Phật không dạy điều này, ông ở 
trong chúng Tỳ-kheo nghe và nhận có sai lầm đây. Vì sao? Vì tôi đã căn cứ vào 
kinh, vào luật, vào pháp thì nhận thấy lời ông vừa nói trái với Chánh pháp. Vậy, 
hiền sĩ chớ thọ trì, chớ giảng cho người nên từ bỏ đi.” Nếu xét thấy lời nói trên 
dựa theo kinh, dựa theo luật, dựa theo pháp thì các ông hãy nói: “Lời ông vừa 
trình bày là đúng với lời Phật nói. Vì sao? Vì tôi dựa vào kinh, vào luật, vào 
pháp, lời ông nói phù hợp với Chánh pháp. Vậy, hiền sĩ hãy thọ trì và hãy rộng 
giảng cho người khác, cân thận chớ có từ bỏ.” Đó là Đại giáo pháp thứ ba. 

Lại nữa, nêu có Ty-kheo nào nói như sau: “Tôi ở thôn kia, thành kia, nước 
kia đã đích thân nghe một vị Ty-kheo trì Pháp, trì Luật, trì Luật nghi và tôi đã 
đích thân nghe, đích thân lãnh thọ về pháp này, luật này, giáo này, điều mà tôi 
đã đích thân nghe là điêu chớ nên không tin, cũng chớ nên hủy báng.” Các ông 
phải y cứ vào các kinh mà suy xét điểm thực hư, hãy căn cứ vào pháp, vào luật 
mà nghiên cứu tường tận ngọn nguôn của lời nói trên. Nếu nhận thấy lời nói ấy 
không đúng với kinh, với luật, với pháp thì các ông hãy nói với họ: “Đức Phật 
không dạy điều này, ông đã nghe nhận nhầm từ một vị Tỳ-kheo đấy. Tại sao? 
Уі tôi đã căn cứ vào kinh, vào luật, vào pháp thì nhận thây lời ông trình bày 
trái với Chánh pháp. Vậy, hiền sĩ hãy từ bỏ, không nên thọ trì, không nên giảng 
day cho người khác.” Trái lại, nêu lời nói đó đúng với kinh, với luật, với pháp 
thì các ông hãy nói với người Кіа rằng: “Điều ông nói là đúng với điều Phật 
day. Vì sao? Vì tôi đã y cứ vào kinh, vào luật, vào pháp, lời ông nói là phù hợp 
với Chánh pháp. Vậy, hiền sĩ hãy chăm thọ trì, hãy rộng giảng cho người khác 
nghe, chớ có từ bó.” Đó là Đại giáo pháp thứ tư. 

Вау giờ, đức Thế Tôn ngự tại thành Phụ-di nhận thấy cơ duyên hóa độ đã 
xong, liên bảo A-nan: 

— Hãy đến thành Ba-bà! 

A-nan đáp: 

— Vâng! 

A-nan bèn sửa sang y bát, cùng đại chúng theo hầu Thế Tôn bằng ngả 
đường Mạt-la để đên khu vườn Xà-đâu, thuộc thành Ba-bà. Nơi đây có người 
thợ rèn tên là Châu-na, nghe Phật từ Mạt-la đến thành liền y phục chỉnh të đi 
đến chỗ Thé Tôn ngự, cúi đầu dành lễ và ngồi xuống một bên. Lúc đó, Phật lần 
lượt thuyết pháp, dạy cho ông những điêu lợi ích vui mừng. Khi nghe xong, ông 
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tín tâm hoan hỷ liền thỉnh Phật sảng mai đến nhà thọ trai. Phật im lặng nhận lời, 
Châu-na biết Phật im lặng nhận lời liên đứng dậy dành lễ ra vé. 

Nội trong đêm đó, ông lo sửa soạn thức ăn, sáng hôm sau ông đến thưa: 
“Bạch Thế Tôn, đã đến giờ thọ trai, kính tin Ngài rõ.” Bây giờ, đức Thế Tôn 
đắp y, mang bát cùng đại chúng theo hâu đi đến nhà ông Châu-na, và tién đến 
chỗ ngồi, Châu-na bày thức ăn cúng Phật và chư Tăng, ông lại nâu riêng một 
thứ nám chiên-đàn là thức ăn quý lạ nhất, ít thây nhật trên đời đem dâng riêng 
cho Thé Tôn, tức thì Phật bảo: “Châu-na chớ đem thứ nám này dâng cúng cho 
chư Tăng.” Châu-na lúc đó vâng lời Phật dạy, không dám hành động. Bây giờ ở 
trong chúng có một vị trưởng lão Tỳ-kheo mới xuất gia, trên chỗ ngôi của mình 
lại bưng uông chén nước nâm còn dư. 

Khi Châu-na thấy chúng Tăng thọ trai và rửa bát xong, bèn ở trước Phật 
dùng bài kệ thưa: 


Xin hỏi bậc Đại Thánh, 
Khéo điêu phục thân tâm, 


Thể theo ngươi vừa hỏi, 


Chí thường không đồng nhau, 


Một, hành đạo thù thắng, 
Ba, y đạo sinh hoạt, 
Hạng hành đạo thù thắng, 
Y đạo để sinh hoạt, 

Hạng dứt bỏ ân а, 


Vượt hàn đường nhân, thiên, 


Khéo giải đệ nhật nghĩa, 
Giảng đạo không сап ué, 
Là hạng khéo giảng đạo. 
Y đạo để sinh hoạt, 
Là y đạo sinh hoạt. 


Ngoài như tuông trong sạch, 


Là hạng làm nhơ đạo. 

Tịnh, bát tịnh hỗn hợp? 
Ngoài mặt hiện đạo phong, 
Người đời thấy thé bảo, 
Những vị khác không băng, 
Người lãnh đạo đại chúng, 
Che kín sự gian tà, 

Chớ trông dáng bê ngoài, 
Hiện giâu điêu gian tà, 


Chánh Giác đủ phước trĩ, 
Có mây hạng Sa-môn? 


Вау giờ, đức Thé Tôn cũng dùng bài kệ đáp: 


Có bốn hạng Sa-môn, 
Ngươi hãy nhận thức rõ: 
Hai, khéo giảng đạo nghĩa, 
Bồn, làm ó ué đạo. 

Khóo giảng giải đạo nghĩa, 
Nhìn về nơi vô câu, 

Quyết chắc vào Niết-bàn, 
Là hành đạo thù thăng. 
Hạng hiểu rõ trung đạo, 
Người thường giải điều nghi, 
Khéo trình bày pháp cú, 
Vời trông nơi vô câu, 
Trong ôm lòng gian tà, 
Giả dôi không thành thật, 
Thế nào gôm thiện ác, 
Giống như bên ngoài tôt, 
Ví như đồng mạ vàng. 

Đệ tử bậc Thánh Trí, 

Chớ bỏ lòng tịnh tín. 
Trong nhơ mà ngoài sạch, 
Ky thực lòng phóng đãng, 
Mới thây đã cung kính, 
Mà trong lòng phóng đãng. 
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Bấy giờ, Châu-na đặt một chỗ ngồi nhỏ, hâu trước Phật. Sau đó, đức Phật 
tuần tự nói pháp, trình bày những điêu lợi ích vui mừng. Xong đại chúng đi 
nhiễu quanh và hầu Ngài về được nửa đường. Phật dừng lại dưới một gốc cây 
và bảo A-nan: 

— Ta đau lưng, ông hãy xếp đặt chỗ ngôi cho Та! 

A-nan đáp: 

— Vâng! 

Tức thì ông xếp đặt chỗ Thé Tôn ngôi nghỉ. Khi Ây, A-nan lại soạn một chỗ 
nhỏ ngôi hầu trước Phật. Phật hỏi A-nan: 

— Châu-na có ý gì hối hận không? Nếu có thì do đâu sanh? 

A-nan đáp: 

- Bạch Thế Tôn, ông Châu-na vừa cúng dường Phật như thế không được 
phúc lợi gì cả. Tại sao? Vì sau khi đức Như Lai thọ trai tại nhà ông ta thì Ngài 
nhập Niết-bàn. 

Phật dạy A-nan: 

— Chớ nói như vậy, chớ nói như vậy! Hiện nay, Châu-na được lợi lớn, được 
sông lâu, được sắc đẹp, được sức khỏe, được tiếng tốt, sống thì được nhiều của 
báu, thác được sanh cõi trời, câu chi có пау. Tại sao vậy? Vì người cúng đường 
cho Phật lúc mới thành đạo, cũng như người cúng dường cho Phật lúc nhập 
Niễt-bàn, công đức của hai người ấy không hơn không kém. Vậy ông hãy đến 
nói với Châu-na như sau: “lôi đã tự thân nghe Phật nói, tự thân thọ lời Phật 
dạy như sau: ‘Ông Châu-na thiết trai cúng dường Phật mà được lợi lớn, được 
quả báo lớn.” 

Khi ấy, ngài A-nan vâng lời đến nói với Châu-na như sau: 

— Tôi tự thân nghe Phật nói, tự thân thọ lời Phật dạy như sau: “Ông Châu- 
na thiết trai cúng dường Phật nay được lợi lớn, quả báo lớn! Vì sao? Vì người 
cúng dường Phật khi mới thành đạo và người cúng dường Phật lúc sắp nhập 
Niết-bàn, cả hai công đức ây như nhau, không khác.” 

Thé rôi, ngài đọc bài kệ: 


Thọ trai nhà Châu-na, Tôi nghe Phật dạy răng, 
Bệnh tinh Phật rât nặng, Mạng sông đã Sắp tàn. 
Tuy ăn nám chiên-đàn, Nhưng bệnh vân gia tăng, 


Mang bệnh mà lên đường, Dân đến thành Câu-di. 
Khi ây, đức Phật đứng dậy vừa đi tiếp được một đoạn đường ngàn thì Ngài 
dừng lại dưới một gốc cây và bảo A-nan: 
— Ta đau lưng quá, ông hãy xếp chỗ cho Ta nghỉ! 
— Vâng! 
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A-nan liền sửa soạn chỗ cho đức Như Lai nghỉ. Sau đó, A-nan dành lễ dưới 
chân Phật và ngồi xuống một bên. 

Вау giờ, có đệ tử của một vị A-la-hán tên là Phúc Quy, từ thành Câu-thi-na- 
kiệt, nhăm đến thành Ba-bà, khi đi được nửa đường bỗng trông thây Phật ngôi 
dưới gốc cây, dung mạo đoan chánh, các căn đều tịch tịnh, tâm ý điều nhu, văng 
lặng bậc nhất, ví như rồng lớn, cũng như hồ nước trong, không сай bán; tháy 
xong, óng liên sanh thiện tâm hoan hy, bèn đến chỗ Phật ngự, đầu mặt đảnh lễ 
dưới chân Phật, ròi ngôi xuống một bên và thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn, người xuất gia thích sự nhàn tịnh, khi ở chỗ thanh 

văng chuyên tu thì thật ky lạ! Dù có đoàn xe năm trăm chiếc chạy qua bên 
họ, họ vẫn không hay biết, thầy tôi có lần іт lặng ngôi dưới một góc cây bên 
đường giữa hai thành Câu-thi-na-kiệt và Ba-bà, lúc đó có đoàn xe năm trăm 
chiếc đi qua, tiếng xe chạy ầm ầm, ngài vẫn tỉnh thức nhưng mà không nghe. 
Khi ау, có một người đến hỏi thầy tôi: “Nãy giờ, ông có thấy đoàn xe chạy 
ngang qua đây không?” Đáp: “Không thấy!” Hỏi: “Có nghe không?” Đáp: 
“Không nghe!” Hỏi: “Ông ở đây hay ở đâu?” Đáp: “Ở đây!” Hỏi: “Ông thức 
hay ngủ?” Đáp: “Thức!” Người ấy im lặng cho là việc hy hữu. Người xuất 
gia chuyên tu tinh tấn, nhất tâm đến nỗi xe chạy ầm âm, tỉnh thức nhưng mà 
không nghe và nói với thây tôi: “Vừa rồi có năm trăm có xe chạy qua đường 
này, tiếng xe chạy chân động như thế mà cũng không nghe, có đâu lại nghe 
chuyện khác!” Nói xong, người ấy dành lễ thầy tôi với tâm niệm hoan hý và 
đi ra. 

Phật bảo Phúc Quý: 

— Nay Та hỏi ông, hãy tùy y mà đáp: “Đoản xe chạy à âm ат chân động như 
thế, tỉnh thức mà không nghe; có tiếng sâm sét vang động cả đất trời, tỉnh thức 
nhưng mà không nghe, trong hai trường hợp đó cải nào khó hơn?” 

Phúc Quý bạch Phật răng: 

— Ngàn vạn cỗ xe sao băng sâm sét? Không nghe tiếng xe chưa hàn là khó, 
sâm sét vang động trời đất, tỉnh giác mà không nghe mới là khó. 

Phật bảo Phúc Quý: 

— Ta có lần ở thảo lu, thuộc thôn A-việt, lúc đó có một vâng mây lạ xuất 
hiện, tiếp theo là sâm sét vang động, làm chết bón con bò đực và hai anh em 
người đi cày, lúc ây mọi người đều tụ tập lại đông đảo; lúc ây, Ta ra khỏi thảo lư 
để đi kinh hành một cách thong Һа, đồng thời trong đám đông ду, có một người 
đến chỗ Ta cúi đầu đánh lễ, rồi theo Ta kinh hành; dù biết nhưng Ta vẫn có hỏi: 
“Người ta tụ tập làm gì thé?” Người ây hỏi Ta: “Nãy giờ Ông ở đâu? Thức hay 
ngủ?” Đáp: “Ở đây và không ngủ!” Người kia tán thán cho là việc hy hữu, chưa 
từng thây ai được định tinh như Phật. Với tiếng sâm sét vang động cả trời đất 
như thé mà Ngài vẫn định tĩnh và tỉnh thức mà không nghe. 
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Thê rồi, Phúc Quý bạch Phật: 

— Hồi nãy, có một vàng mây lạ xuất hiện, tiếp theo là sâm sét vang động cả 
đất trời, giết chết bón con bò đực và hai anh em người йі cày, đó là lý do mà 
người ta tụ tập đông đảo như vậy. 

Lúc đó, người kia tâm hồn vui vẻ vì được pháp hy, lễ Phật đi ra. 

Lúc â ду, Phúc Quý có mang theo hai tâm vải màu vàng, trị giá cả trăm ngàn, 
từ chỗ ngôi đứng dậy, quỳ gót, vòng tay và bach Phật: 

— Nay con xin dâng hai tám vải quý này lên đức Thế Tôn, cúi xin Ngài xót 
thương mà nhận lãnh! 

Phật bảo Phúc Quý: 

— Ông hãy dâng cho Та một tâm, còn một tâm đem cúng cho А-пап! 

Khi áy, Phúc Quý vâng lời Phật, một tâm dâng cho đức Như Lai, một tâm 
cho A-nan. Đức Phật vì thương xót ông ta mà nhận lãnh. Lúc đó, Phúc Quý 
đánh lễ Phật và ngòi xuống một bên. Bây giờ, Phật lần lượt thuyết pháp, chỉ bày 
sự lợi ích vui mừng về bồ thí, trì giới và phước báu sanh thiên, đồng thời chỉ rõ 
ái dục là tai hại lớn, là nho nhớp, lậu hoặc là pháp chướng đạo, giải thoát là trên 
hết. Khi Phật biết tâm ý của Phúc Quý đã vui vẻ, thuân thục, không còn năm 
âm cái, dễ bë khai hóa, mới theo thông lệ của chư Phật mà giảng tiếp cho ông 
về khô đề, tập đề, diệt đế và đạo dé. Khi đó, Phúc Quý liên phát lòng tin thanh 
tịnh, cũng như tắm vải trắng sạch nên гаї dễ nhuộm màu, ngay tại chỗ ngồi ông 
ta xa lia trân cầu, phát sanh pháp nhãn về các pháp, thấy pháp và chứng pháp, 
quyết định ở trong chánh đạo, không còn bị sa vào ác đạo, thành tựu pháp vô 
ủy nên bạch Phật: 

— Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, сш xin đức Như Lai 
hãy chấp nhận cho con làm ưu-bà-tắc trong Chánh pháp của Ngài! Từ nay trở 
vë sau con trọn đời không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không 
nói đôi và không uống rượu, cúi mong Thế Tôn cho con làm ưu-bà-tắc trong 
Chánh pháp. 

Và ông thưa tiếp: 

- Khi nào Phật đến giáo hóa tại thành Ba-bà, xin Ngài quá bước đên xóm 
nhà nghèo của con! Vì sao? Vì con muôn đem hết vật sở hữu trong nhà con như 
thức ăn, thức uống, giường chóng, y phục, thuốc men йё dâng cúng Thế Tôn, 
một khi đã được Ngài thuận lãnh thì cả nhà con được an vui. 

Phật dạy: 

— Ông nói đúng! 

Bây giờ, Phật nói pháp cho Phúc Quý nghe, trình bày những điều lợi ích, 
vui mừng, khi ông nghe xong, liên đứng dậy dành lễ dưới chân Phật một cách 
vui mừng rôi ra đi. 
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Khi Phúc Quý ra về chưa bao lâu thì ngài A-nan lại đem tâm vải vàng dâng 
lên đức Như Lai, lúc đó đức Như Lai vì thương xót A-nan nên nhận lãnh, rôi 
đắp tâm vải ấy lên mình. Вау giờ, dung mạo của Thế Tôn thì ung dung, uy 
quang rực rỡ, các căn tịch tịnh, nét mặt vui tươi, ngài А-пап trông thây tự nghĩ: 
“Ta được hâu gần Phật hai mươi lăm năm nay, chưa bao giờ ау nét mặt của 
Phật tươi sáng như hôm nay.” Ngài liên từ chỗ ngôi đứng dậy, gôi hữu chấm 
đất, chắp tay bạch Phật: 

— Con được hâu Phật hai mươi lăm năm nay, chưa bao giờ thấy ánh sáng 
của Phật màu sắc khác thường như hôm nay, không biết có lý do gì chăng? Con 
muốn biết ý nghĩa đó? 

Phật bảo A-nan: 

— Có hai nhân duyên khiến ánh sáng của Như Lai có màu sắc khác hơn lúc 
bình thường: (1) Khi Phật mới thành đạo Vô thượng Chánh đăng giác; (2) Khi 
Phật xả bỏ tuôi thọ, sắp vào Niết-bàn. Này А-пап, vì hai lý do đó nên ảnh sáng 
có màu sắc khác thường. 

Bây giờ, đức Thế Tôn liền nói bài kệ: 

Y màu vàng sáng đẹp, 

Phúc Quý dâng Thế Tôn, 
Phật bảo A-nan: 
— Ta khát, cần uống nước, ông hãy đem nước lại cho Та! 


Mềm mại thật mới sạch, 
Như tuyết, hào quang trăng. 


A-nan thưa: 
— Vừa rôi có năm trăm cỗ xe đi qua con sông này, làm cho nước đục chưa 
lắng trong nên chỉ có thé rửa chân chớ không uống được. 
Phật bảo A-nan đem nước lại đây, cho đến ba lân như thế. A-nan thưa: 
‚— Nay chỉ có sông Câu-tôn cách đây không xa, nước vừa trong vừa mát có 
thê uông được, đông thời có thê tăm gội được. 
_ Khi ấy, có vị thân ở núi Tuyết, hết lòng tin đạo của Phật, liên lây bát đựng 
đây nước tám công đức, dâng lên Thê Tôn, Phật vì thương xót vị thân ây mà 
nhận lãnh và nói bài kệ: 


Phật dùng tám thứ tiêng, 


Ta khát, muôn uông nước, 


Giọng hòa nhã, dịu dàng, 
Hâu hạ hai bên Phật, 
Có năm trăm cô xe, 


Làm nước sông đục ngâu, 


Sông Câu-tôn không xa, 
Đên đó lây uông được, 
Có vị thân núi Tuyết, 


Uống xong thêm khỏe mạnh, 


Bảo A-nan lây nước, 
Uống xong, đên Câu-thi. 
Lời nói đẹp lòng người, 
Liền bạch đức Thé Tôn: 
Đã vượt qua bờ áy, 

Uống e không được khỏe. 
Nước mát, rất trong sạch, 
Và có thé tắm gội. 

Dâng nước đức Như Lali, 
Sư tử bước giữa chúng. 


Sông ấy thân long ở, 
Tôn nhan như núi Tuyết, 
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Trong sạch không vân đục, 
Thong thả đên Câu-tôn. 


Bấy giờ, đức Thé Tôn đi đến sông Câu-tôn, uỗng nước, tắm gội xong, Ngài 


cùng đại chúng đi tiếp được nửa đường thì Phật dừng lại dưới một gốc cây và 
bảo Châu-na: 


— Ông hãy lẫy y Tăng-già-lê, xếp thành bón lớp và trải cho Ta năm, Та đau 


lưng quá nên muốn tạm nghỉ tại đây! 


Châu-na vâng lời Phật trải chỗ ngôi xong, Phật bèn ngôi. Châu-na đánh lễ 


xong cũng ngôi xuông một bên và bạch Phật: 


— Tôi muôn nhập Niêt-bàn! Tôi muôn nhập Niêt-bàn! 


Phật dạy: 
- Nếu һау là hợp thời! 


Tức thì Châu-na bèn ở trước Phật liền nhập Niết-bàn, khi đó Phật nói bài kệ: 


Phật đến sông Câu-tôn, 
Đức Thé Tôn xuống sông, 
Thủ lãnh của đại chúng, 
Nay Ta thân đau nhức, 
Châu-na vâng lời Phật, 
Đức Như Lai tạm nghỉ. 
Liền thưa đức Thé Tôn, 


Nơi không còn thương ghét, 


Biên công đức vô lượng, 
Việc làm ông đã xong, 
Thây Phật đã cho phép, 
Liên châm dứt tuôi thọ, 


Trong mát không vân đục, 
Tắm xong sang bờ kia. 
Liên bảo ngài Châu-na, 
Ông mau trải chỗ năm. 
Trải y thành bốn lớp, 
Châu-na ở trước Phật, 
Tôi muốn nhập Niết-bàn, 
Nay phải đến chỗ ду. 
Đức tối thăng bảo ràng, 
Nên biết là hợp thời. 
Châu-na càng tinh tán, 
Như đèn hết lửa tắt. 


Bấy giờ, ngài A-nan từ chỗ ngôi đứng dậy đến trước Phật bạch ràng: 
— Sau khi Phật diệt độ, phép táng phải như thê nào? 


Phật bảo A-nan: 


— Ông hãy yên tâm lo đạo nghiệp, việc ây có hàng cư sĩ sẵn lòng lo liệu! 


Ngài A-nan hỏi đôi ba lân: 


— Sau khi Phật diệt độ, phép táng phải như thê nào? 


Phật dạy: 


- Muôn biết phép táng đức Như Lai như thê nào, hãy theo phép táng của 


Chuyên Luân Thánh Vương! 


Ngài A -nan thưa: 


— Phép táng Chuyên Luân Thánh Vương như thế nào? 
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Phật bảo A-nan: 


— Phép táng Chuyên Luân Thánh Vương, trước hết là lây nước thơm tăm 
gói thi thê rồi dùng vải bông quân lại, пёр theo lây vải trắng quán thi thé nám 
trăm lớp và đặt vào trong kim quan đã tám dầu, rồi đặt kim quan ấy vào trong 
một cái quách lớn băng sắt, sau hết đặt cái quách sắt này vào trong một cái 
quách lớn băng gỗ chiên-đàn khác. Khi xong, chất đầy củi thơm lên trên mà 
trà-ty. Trà-tỳ xong, thâu nhặt Xá-lợi, dựng tháp, treo phan, thờ tại ngã tư đường 
để dân chúng trong nước di ngang qua trông Һау tháp Chuyên Luân Vương, 
nhớ lại sự tri vì chân chánh của ngài, hâu được nhiêu lợi ích. A-nan! Ông muôn 
táng Ta thì trước hết lây nước hương tăm gội thi thể, rồi lấy vải bông mới quân 
thân lại, sau đó lây vải trăng quân năm trăm lớp và đặt thi thể ду vào trong một 
kim quan đã được tâm dâu, rôi đặt kim quan này vào trong một cái quách băng 
sắt, sau cùng đặt cái quách băng sắt này vào trong một cái quách băng gỗ hương 
chiên-đàn. Khi xong, chất đây củi thơm lên mà trà-tỳ. Trà-tỳ xong, nhặt lây Xá- 
lợi, dựng tháp, treo phan, thờ tại ngã tư đường dé những người đi ngang qua 
trông thây tháp Phật mà tưởng nhớ đức Như Lai đã dùng Chánh pháp giáo hóa 
chúng sanh, ngõ hầu sống được phước lợi, thác được sanh thiên. Khi ау, đức 
Thé Tôn lại nhân ý nghĩa này mà nói bài kệ: 


A-nan liên đứng dậy, Quy xuóng bach Thé Tón, 
Khi Như Lai diệt độ, Phải tám táng thé nào? 
A-nan! Hãy yên tâm, Tư duy уё đạo hạnh, 

Hàng cư sĩ trong nước, Sẽ sẵn sàng lo liệu. 

A-nan thỉnh ba lân, Phật dạy táng Chuyên Luân, 
Muốn tâm táng Như Lai, Vải trong, quan quách ngoài. 
Dựng tháp tại ngã tư, Đề lợi ích chúng sanh, 
Những ai đã kính lễ, Đêu được phước vô lượng. 


Phật bảo A-nan: 

— Trong thiên hạ có bón hạng người đáng được dựng tháp, đốt hương rải 
hoa, treo phan, kết tụ, trỗi nhạc cúng dường. Bôn hạng ấy là ai? (1) Như Lai; 
(2) Bích-chi Phật; (3) Thanh văn; (4) Chuyên Luân Vương. Bốn hạng trên đây 
đáng được dựng tháp, đốt hương, rải hoa, treo phan, trỗi nhạc cúng dường. Bây 
010, đức Thế Tôn đọc bài kệ: 

Tháp thứ nhất là Phật, Bích-chi Phật, Thanh văn, 

Và Chuyên Luân Thánh Vương, Thông lãnh bón thiên hạ. 

Bốn hạng được cúng dường, Đức Như Lai trình bày, 

Phật, Bích-chi, Thanh văn, Và tháp Chuyên Luân Vương. 

Bây giờ, Phật bảo A-nan cùng đi đến thành Câu-thi-na giữa cây Song Thọ, 
thuộc bộ tộc Mạt-la, A-nan đáp: “Vâng!” Tức thi đức Thê Tôn cùng đại chúng 
theo hầu khởi sự cuộc hành trình. Trên đường di, có một Phạm chí từ thành 
Câu-thi-na đến thành Ba-bà, từ xa trông thấy đức Thế Tôn dung mạo đoan 
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chánh, các căn tịch tịnh, thấy xong ông rất hoan hý, liền phát thiện tâm, đến 
trước chỗ Phật, sau khi hỏi xong ngôi xuống một bên và thưa: 


— Thôn tôi cách đây không xa, kính mong Cù-đảm hãy đến đó nghỉ đêm, 
sáng mai thọ trai xong, rôi hãy дёп thành Câu-thi-nal 

Phật bảo Phạm chí: 

— Thôi, thôi, ngươi đã cúng dường Ta rôi đây! 

Khi ấy, ông Phạm chí ân cần thưa thỉnh ba lần mà đức Phật vẫn từ chối và 
bảo Phạm Chí: 

— Ông А-пап ở đăng sau kia, ngươi hãy đến đó trình bày ý nguyện của mình đi! 

Tức thì Phạm chí vâng lời Phật дёп chỗ A-nan, sau khi hỏi han xong, đứng 
qua một bên và thưa: 


— Thôn tôi ở cách đây không xa, tôi muốn đức Cù-đàm hãy đến đó nghỉ 
đêm, sáng mai thọ trai xong, rồi sẽ đến thành Câu-thi-na! 


A-nan đáp: 

- Thôi, thôi, Phạm chí! Ngươi đã cúng dường rồi đó. 

Phạm chí khi ây hết lòng thưa thỉnh ba lần như thế nhưng ngài A-nan đều 
đáp: “lrời quá nóng bức та thôn kia lại xa, hơn nữa đức Như Lai quá тё, 
không đủ sức đê đi đên đó.” 

Bây giờ, đức Thế Tôn nhận ду ý nghĩa này mà nói bài kệ: 

Tinh nhãn trên đường д1, Мо: mệt về Song Thọ, 


Phạm chí xa thây Phật, Mau đến để cúi đầu. 
Thôn tôi ở gân đây, Xin tạm nghỉ một đêm, 


Sáng mai xin cúng dường, 
Phạm chí! Ta mỏi mệt, 
A-nan ở đăng sau, 

Phạm chí vâng lời Phật, 
Xin hãy đến thôn tôi, 
A-nan đáp: Thôi, thôi, 

Ba lân thỉnh không được, 
Lạ thay pháp hữu м1, 

Nay giữa cây Song Thọ, 
Phật, Bích-chi, Thanh văn, 


Vô thường không lựa chọn, 


Sau đó đến Câu-thi. 
Đường xa không thê đi, 
Hãy đến đó dé thưa. 
Liên đến chỗ A-nan, 
Sáng, thọ trai rôi đi. 

Trời nóng không đến được, 
Buôn bã, tâm chăng vui. 
Biến đôi, không ón định, 
Diệt ngã, thân vô lậu. 
Tất cả đều hoại diệt, 
Như lửa đốt núi rừng. 


Lúc bây giờ, Phật vào thành Câu-thi-na, Ngài đến nơi sanh quán đời trước, 


giữa cây Song Thọ, thuộc bộ tộc Mạt-la và bảo A-nan: 


— Ông hãy sửa soạn chỗ cho Ta năm, giữa cây Song Thọ, đâu quay về hướng 


Bắc, mặt quay vê hướng Nam! Tại sao thế? Vì giáo pháp Ta sẽ được truyền bá 
và tôn tại lâu dài ở phương Bắc. 
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A-nan đáp: 

— Vâng! 

Tức thì A-nan lo sửa soạn chỗ năm, đâu quay về hướng Bắc. Sau khi sửa 
soạn xong, đức Thê Tôn năm nghỉ và tự lây y Tăng-già-lê xếp thành bón lớp 
аар lên minh, Ngài năm nghiêng vê bên phải, như sư tử chúa, hai chân chóng 
lên nhau. Lúc đó giữa đám cây Song Thọ, có các quy thân hêt lòng tin Phật lây 
các thứ hoa trái mùa rải khăp mặt ааг, khi ау Phật bảo A-nan: 

_— Các thần Song Thọ này dùng hoa trái mùa dâng cúng cho Ta như thế 
chăng phải là cúng dường Như Lai. 

Ngài A-nan thưa: 

— Thế nào mới gọi là cũng dường đức Như Lai? 

Phật bảo A-nan: 

— Người nào biết lãnh thọ và thực hành Chánh pháp thì mới gọi là cúng 
đường Như Lai. 

Khi ấy, Phật nhận thấy ý nghĩa đó mà nói bài kệ: 


Phật giữa cây Song Thọ, Năm yên, tâm chăng động, 
Thọ thần tâm thanh tịnh, Lây hoa rải lên Phật. 
A-nan bạch Phật răng, Sao mới gọi cúng dường? 
Biết lãnh thọ, thực hành, Hoa giải thoát cúng dường. 
Hoa vàng như bánh xe, Rải Phật chưa phải cúng, 
Âm, giới, nhập, vô ngã, Là cúng dường bậc nhất. 


Lúc ду, Phạm-ma-na ở trước Phật đang cầm quạt hầu Phật, Phật bảo Phạm- 
ma-na: 

— Ông chớ đứng trước Ta! 

Ngài A-nan nghe như thê liền nghĩ thâm: “Ông Phạm-ma-na này thường 
hầu hạ hai bên Phật, cung cấp điều cân thiết, cung kính đức Như Lai không bao 
giờ chán nản, hôm nay là ngày cuối cùng, phải йё cho ông ta sẵn sóc, sao lại 
đuôi đi là ý gì?” Ngay lúc đó, ngài A-nan y phục chỉnh tê, đến trước Phật thưa: 


- Ông Phạm-ma-na này thường hâu hạ hai bên Phật, cung cấp điều сап 
thiết, cung kính đức Như Lai không bao giờ chán nản và luôn luôn thỏa mãn, 
hôm nay là ngày cuối cùng phải để cho ông ta hầu hạ, sao Như Lai lại đuối đi 
là vì lý do gi? 

Phật bảo A-nan: 

— Chung quanh thành Câu-thi-na này, cách xa mười hai do-tuân là các vị 
thiên thần ở, chật ních nhà cửa, các vị đại thiên thần ây đều trách vị Tỳ-kheo 
này răng: “Sao lại đứng trước Phật trong giờ phút cuối cùng này. Phật sắp 
vào Niết-bàn, chúng ta muôn đến chiêm bái một lần nhưng vì vị Tỳ-kheo 
åy với oai đức lớn lao, ánh sáng chói rực che Іар tất cả, khiến cho chúng ta 
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không thể đến gần Phật dé lễ bái cúng dường.” Này A-nan, vì thế mà Ta bảo 
ông ây đi. 

A-nan bạch Phật: 

— Chàng hay vị Tỳ-kheo đó xưa kia tích lũy công đức gì, tu hạnh nghiệp gì 
mà nay có uy đức như thế? 

Phật bảo A-nan: 

— Về lâu xa trong quá khứ, cách đây chín mươi mốt kiếp, lúc đó có đức Phật 
ra đời, hiệu là Tỳ-bà-thi, vị Tỳ-kheo ây đem tâm hoan hy, cầm cây đuốc đỏ soi 
sáng tháp Phật, nhờ đó mà ông ta được ánh sáng uy linh, chiếu sáng cả hai mươi 
tám tàng trời, ánh sáng của chư thiên không thé sánh kịp. 

Вау giờ, A-nan liền từ chỗ ngôi đứng dậy, vén áo vai phải quỳ xuống chắp 
tay bạch Phật: 

— Xin Phật chớ diệt độ tại vùng đất hoang vu, chật hẹp này! Vì sao? Vì hiện 
nay có các nước lớn như Chiêm-bà, Ту-ха-1у, thành Vương-xá, nước Bạt-kỳ, 
nước Xá-vệ, nước Ca-duy-la-vệ, thành Ba-la-nại, ở đó dân cư đông đúc, nhiều 
người hâm mộ Phật pháp, nếu Phật diệt độ tại các địa phương trên, chắc chắn 
được nhiều người cung kính cúng dường Xá-lợi. 

Phật dạy: 

— Thôi, thôi, A-nan chớ nghĩ thế, chớ cho đây là vùng hẻo lánh chật hẹp. 
Tại sao? Vì khi xưa tại quốc độ này có một vị vua tên là Đại Thiện Kiến, thành 
пау lúc đó tên là Câu-xá-bà-đê, đô thành của Đại vương dài bón trăm tám mươi 
dăm, rộng hai trăm tám mươi dặm. Вау 010, lúa gạo phì nhiêu, dư dà, dân cư 
đông đúc, thành của nhà vua có bảy lớp với bảy lớp lan can bao quanh, chạm 
trô đẹp dë, linh báu treo xen kẽ nhau, móng thành sâu ba nhẫn, bê cao mười hai 
nhãn, lâu đài trên thành cao mười hai nhẫn, mỗi cây cột to ba nhẫn. 

Nếu thành băng vàng thì cửa băng bạc, thành băng lưu ly thì cửa bằng thủy 
tinh, thành băng thủy tinh thì cửa băng. lưu ly, quanh thành được trang trí băng 
bốn thứ báu, với lan can xen kẽ cũng băng bốn thứ báu. 


Với lâu băng vàng thì treo linh băng bạc, với lâu băng bạc thì treo linh bằng 
vàng. Có bảy lớp hào báu, trong hào mọc dày hoa, hoa ưu-bát-la, bát-đầu-ma, 
câu-vật-đâầu, hoa phân-đà-lợi, đáy ao trải toàn là cát vàng, hai bên bờ ao có cây 
đa-lân, hễ cây băng vàng thi lá hoa và trái băng bạc, cây băng bạc thì lá hoa và 
trái băng vàng, cây băng thủy tinh thi lá hoa và trái băng lưu ly. Lại nữa, giữa 
những cây có những ao tắm, nước ao trong trẻo, vừa ngọt vừa lạt, trong sạch 
không cáu bán, dùng gạch bằng bốn thứ báu xây chung quanh mé ao. 

Với cây thang băng vàng thì tam cấp băng bạc, усл cây thang băng bạc thì 
tam cấp băng vàng, với cây thang băng lưu ly thì tam cấp bàng thủy tinh, với cây 
thang băng thủy tinh thì tam cấp băng lưu ly; lại có lan can bao bọc chung quanh 
với khoảng cách băng nhau và liên kết với nhau, bất cứ chỗ nào trong thành ду 
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đều có cây đa-lân. Với cây băng vàng thì lá hoa và trái băng bạc, với cây bằng 
bạc thì lá hoa và trái băng vàng, cây băng thủy tinh thì lá hoa và trái băng lưu ly, 
cây băng lưu ly thì lá hoa và trái băng thủy tinh. Giữa những cây пау có bốn ao 
báu, gôm có bốn thứ hoa; đường sá băng phăng khang trang ngay hàng thắng lôi, 
gió thói các thứ hoa rơi lả tả hai bên đường, từ bốn phương gió hiu hiu thối đến 
làm dao động các cây báu phát га âm thanh diu dàng, giông như nhạc trời. Nhân 
dân nước ây, trẻ già trai gái đều dua giỡn dưới cây đa-lân để giải trí. Hơn nữa, 
nước ây có mười loại tiếng, là tiếng tù và, tiếng trông, tiếng vũ, tiếng ca, tiếng 
thôi, tiếng VOI, tiếng ngựa, tiếng хе, tiếng ăn uông, tiếng CƯỜI giỡn. 


Вау giờ, Vua Đại Thiện Kiến có đây đủ bảy thứ báu và bốn đức, cai trị bón 
châu thiên hạ. Bảy thứ báu là gì? (1) Xe vàng báu; (2) Voi trăng báu; (3) Ngựa 
xanh báu; (4) Thân châu báu; (5) Ngọc nữ báu; (6) Cư sĩ báu; (7) Chủ binh báu. 

Thế nào là Vua Đại Thiện Kiến thành tựu về xe vàng báu? Vào ngày răm 
trăng tròn, nhà vua tăm gội nước hương, lên ngôi trên bảo điện, có thê nữ bao 
quanh, tự nhiên có xe báu xuất hiện trước mặt, vành xe có ngàn căm đây đủ ánh 
sáng, màu sắc đo thợ trời làm, không phải thé gian có. Xe toàn bàng vàng ròng, 
đường kính bánh xe băng một trượng tư, khi ấy, Vua Đại Thiện Kiến tự nghĩ: 
Ta từng nghe các bậc Tôn túc ky cựu nói: “Có vị vua thuộc dòng Sát- đề- lợi, 
có nước rưới đầu, đến ngày răm trăng tròn, tăm gội nước thơm xong, lên ngôi 
trên bảo điện, có thể nữ bao quanh, bỗng có xe vàng xuất hiện trước mặt, xe có 
ngàn căm, ánh sáng, màu săc đây đủ, do thợ trời làm, không phải thé gian có. 
Xe toàn băng vàng ròng, đường kính bánh xe băng một trượng tư, do đó gọi là 
Chuyển Luân Thánh Vương.” Nay ta đã có xe báu hiện đến, há không phải là 
đây chăng? Vậy ta hãy thử xem xe báu đó như thé nào? 


Bây 010, Vua Đại Thiện Kiến liên triệu tập bốn binh chủng, đến trước xe 
vàng, vén áo vai hữu, gối hữu châm đât, dùng tay mặt уб lên xe và nói: “Nguoi 
hãy theo đúng pháp mà chạy về hướng Đông, không nên trái với thông lệ.” Tức 
thì xe chạy vë hướng Đông. Vua lúc đó đi theo luân bảo, đồng : thời có bón binh 
chúng theo hộ giá. Hơn nữa, trước mặt xe báu có bốn vị thân dẫn đường, hễ đến 
chỗ nào xe báu ngừng thì nhà vua cũng dừng xe lại. 


Khi ấy, các tiểu quốc vương ở phương Đông thấy nhà vua ngự giá đến, họ 
bèn đem bát vàng đựng lúa bạc, đem bát bạc đựng lúa vàng đi đến trước nhà 
vua, cúi đâu tâu: 

“Quý hóa thay! Đại vương đã ngự giá đến đây, phương Đông này đất rộng 
phì nhiêu, dân cư đông đúc và nhiêu của báu. Hơn nữa, dân chúng tính tình 
nhân hậu, hòa nhã, hiểu thuận và trung trực. Vậy xin Đại vương hãy cai tri xứ 
này, các hạ thân sẽ hầu hạ và cung cấp những điều сап thiết!” 

Lúc đó, Vua Đại Thiện Kiến nói: 

“Này các khanh, thôi thôi, như thê là các khanh đã cúng dường ta rồi đó! 
Vậy các khanh hãy lấy Chánh pháp mà trị dân, nhất là không nên thiên lệch, 
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đồng thời hãy làm thế nào cho những điêu phi pháp không xảy ra trong nước! 
Đây gọi là chính sách cai trỊ của ta.” 

Bây 010, Các tiêu vương bèn phụng mạng và theo hộ giá nhà vua đi kinh lý 
khắp các tiêu quốc, đến tận bờ biên phương Đông, rôi lần lượt đi về tận phương 
Nam, phương Тау và phương Bắc. Hễ xe báu của nhà vua đi дёп đâu, các vị tiểu 
quốc vương ở đây đều hiến dâng lãnh thô của mình như tiêu vương ở phương 
Đông đã làm. 

Lúc đó, Vua Đại Thiện Kiến theo xe vàng báu đi kinh lý khắp bốn bién, 
dùng Chánh đạo đề giáo hóa và an ủi dân chúng. Sau khi xong, trở về nước và 
ngự giá tại thành Câu-xá-bà-đề. Khi ây bảo luân ở giữa hư không, phía trên cửa 
cung điện. Bây giờ, Vua Đại Thiện Kiến trong lòng hớn hở và nói: “Xe báu này 
thật là điềm lành cho ta, ta nay chính là Chuyên Luân Thánh Vương.” Đó là sự 
thành tựu về xe báu. 

Thê nào là sự thành tựu về voi báu? Vào sáng sớm, Vua Đại Thiện Kiến lên 
ngự trên chánh điện thì bỗng nhiên có voi báu xuất hiện trước mặt, lông toàn 
màu trắng, bảy chỗ đều băng phăng, với sức mạnh có thê bay đi trên đâu, có 
màu hỗn hợp, có sáu пра nhọn hoắt, các kẽ răng được trám kín băng vàng ròng, 
khi nhà vua trông thấy, ngài tự nghĩ: “Con voi này rất hiền lương, nêu có người 
khéo huấn luyện nó thì có thé cưỡi được.” Tức thời, nhà vua ra lệnh tập thử, 
cuối cùng mọi việc đều hoàn hảo. 

Вау giờ, Vua Đại Thiện Kiến muốn đích thân mình thí nghiệm, lập tức 
ngài leo lên lưng voi, vào sáng sớm cưỡi voi ra khỏi thành, đi khắp cả bốn biển 
rôi trở về kinh đô mà vẫn kip 210 ăn sáng. Lúc đó, Vua Đại Thiện Kiến trong 
lòng hớn hở và nói: “Voi báu trắng này thật là điềm lành cho ta, ta nay chính là 
Chuyên Luân Thánh Vương.” Đó là sự thành tựu về voi báu. 

Thé nào là sự thành tựu vè ngựa xanh báu? Vào sáng sớm, Vua Đại Thiện 
Kiến lên ngôi trên chánh điện thì bỗng nhiên ngựa xanh báu xuất hiện, ngựa 
màu xanh cam, lông và đuôi màu châu ngọc, đầu và có giống như vol, VỚI sức 
mạnh có thê bay trong hư không, khi nhà vua trông thây, ngài tự nghĩ: “Con 
ngựa xanh này rất hiền lương, nêu có người khéo huân luyện thì có thé cưỡi 
được.” Lập tức vua ra lệnh tập thử và cuôi cùng mọi việc đều hoàn hảo. Вау 
giờ, nhà vua muốn đích thân mình cưỡi thử, ngài liên leo lên lưng ngựa, vào 
sáng sớm, cưỡi ngựa ra khỏi thành, đi khắp cả bốn biến rôi trở lại kinh đô mà 
vẫn kịp giờ ăn sáng. Khi ây, Vua Đại Thiện Kiên trong lòng hớn hở và nói: 
“Ngựa báu xanh này thật là điềm lành cho ta, ta nay chính là Chuyên Luân 
Thánh Vương.” Đó là sự thành tựu về ngựa báu. 

Thé nào là sự thành tựu về thân châu báu? Vào sáng sớm, Vua Đại Thiện 
Kiên lên ngự trên chánh điện, thời thân châu báu bỗng nhiên xuất hiện trước 
mặt, màu sắc trong suốt, không có tỳ vết. Khi trông ау thân châu báu, nhà vua 
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tự nghĩ: “Hạt châu này rất là đẹp, néu có ánh sáng thì có thé chiếu sáng được 
trong cung điện.” Lúc đó, nhà vua muốn thí nghiệm hạt châu này, ngài liên triệu 
tập bón binh chủng, lây hạt châu này đặt trên một tràng cao, vào giữa đêm tôi, 
đem cái tràng nảy ra khỏi thành, ánh sáng của hạt châu chiêu sáng khắp cả quân 
chúng, giống như ánh sáng mặt trời roi khắp tât cả dân chúng, ánh sáng xuất 
hiện ở trong thành, mọi người đêu thức dậy làm việc, vì họ tưởng là ban ngày. 
Bấy giờ, Vua Đại Thiện Kiến trong lòng hớn hở và nói: “Thân châu báu này 
thật là điềm lành cho ta, ta nay chính là Chuyển Luân Thánh Vương.” Đó là sự 
thành tựu về {һап châu báu. 

Thế nào là sự thành tựu về ngọc nữ báu? Vào sáng sớm, Vua Đại Thiện 
Kiến lên ngự trên chánh điện thì ngọc nữ bỗng nhiên xuât hiện trước mặt, nhan 
sắc đẹp đế, dung mạo đoan trang, không cao, không thấp, không lớn, không 
nhỏ, không trăng, không đen, không cứng, không mêm, về mùa đông thân 
âm áp, về mùa hạ thân mát mẻ, toàn thể các lỗ chân lông đều tỏa ra mùi thơm 
chiên-đàn, miệng thường phát ra mùi thơm sen xanh, nói năng tao nhã, cử chỉ 
diu dàng, đi đứng nằm ngôi đều phù hợp tế hạnh. Khi đó, Chuyên Luân Thánh 
Vương đã trông thây ngọc nữ nhưng không có tâm niệm đam mê, huống hồ có 
ý niệm muốn gån gũi. Khi nhà vua trông tháy ngọc nữ, trong lòng ngài hớn hở 
và nói: “Ngọc nữ báu này thật là điềm lành cho ta, ta nay chính là Chuyển Luân 
Thánh Vương.” Đó là sự thành tựu về ngọc nữ báu. 

Thế nào là sự thành tựu về cư sĩ báu? Vào sáng sớm, Vua Đại Thiện Kiến 
lên ngự trên chánh điện thì bỗng nhiên cư sĩ báu xuất hiện trước mặt, kho tàng 
của báu tự nhiên đây đủ, giàu sang vô lượng, vị cư sĩ này nhờ phúc đức gieo 
trồng đời trước nên đôi mắt có thé trông thây suốt những khoáng sản, bảo vật 
còn tiêm tàng trong lòng đất, hoặc có chủ, hoặc không chủ, tất cả йёи thấy biết. 
Nếu là vật có chủ thì ủng hộ, nếu là vật vô chủ thì lây về dâng cho nhà vua sử 
dụng. Khi ây, vị cư sĩ này đến thưa với nhà vua: 

“Таџ Đại vương, Đại vương chớ có bận tâm, tôi sẽ cung ứng thích nghi 
những điêu cân thiết cho Đại vương!” 

Giờ đây, đức vua muốn thử cư sĩ báu này, liên ra lệnh chuẩn bị thuyền bè 
đề dao chơi trên mặt nước. 

Nhà vua nói: 

“Này cư sĩ, ta nay cần vàng bạc, vậy ngươi hãy mau cấp cho ta đi!” 

Cư sĩ đáp: 

“Đại vương hãy chờ một chút!” 

Khi thuyên đến гап bờ thì nhà vua liên hôi thúc: 

“Nay ta cân vàng, ước gì mà được ngay bây giờ!” 

Lúc đó, cư sĩ báu bị nhà vua hối thúc quá, liền quỳ trên thuyên thò hai tay 
xuống nước thì của báu dính theo tay lên, ví như sâu bọ bò theo thân cây. Cũng 
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thế, cư sĩ này khi thò đôi tay xuống nước thì của báu theo tay lên, chỉ trong chốc 
lát đã đây cả một thuyên. Cư sĩ thưa: 

“Tàu Đại vương, ngài cân dùng bao nhiêu của báu? Như vậy đã đủ chưa?” 

Vua Đại Thiện Kiến nói: 

“Thôi đi, như vậy e đủ rôi, ta không cần nữa đâu. Nãy giờ ta thử ngươi đây. 
Thế là ngươi đã cúng duong ta ròi.” 

Lúc ду, cư sĩ nghe vua nói, liền ném bảo vật trở lại trong nước. Bây giờ, Vua 
Đại Thiện Kiến trong lòng hớn hở và nói: “VỊ cư sĩ này thật là điêm lành cho ta, 
ta nay chính là Chuyển Luân Thánh Vương.” Đó là sự thành tựu về cư sĩ báu. 

Thé nào là sự thành tựu về chủ binh báu? Vào sáng sớm, Vua Đại Thiện 
Kiến lên ngự trên chánh điện, chủ binh báu bỗng nhiên xuất hiện, mưu trí đây 
đủ, thao lược toàn tài, anh dũng hiên ngang, liền đến chỗ vua ngự nói: “Tâu Đại 
vương, Đại vương chớ có lo âu, hạ thần đủ khả năng đẹp loạn.” Lúc đó, Chuyên 
Luân Thánh Vương muốn thử chủ binh này, liền triệu tập bốn binh chủng và 
bảo: “Ngươi hãy sử dụng binh chúng di! Hãy ra lệnh cho người nào chưa tập 
hợp thì tập hợp, nêu đã tập hợp thi hãy nghi, nêu chưa nghiêm thì nghiêm, nêu 
đã nghiêm thì giải tán, nêu chưa đi thì hãy đi, đã đi rôi thì đứng lại.” 


Khi chủ binh nghe vua bảo xong, liền ra lệnh cho bốn binh chủng: “Những 
người nào chưa tập hợp thì tập hop, tập hợp rôi thì nghỉ, néu chưa nghiêm thì 
hãy nghiêm, nêu đã nghiêm thi giải tán, nêu chưa đi thì hãy đi, đã đi rôi thì đứng 
lại.” Khi Vua Đại Thiện Kiến trông thây chủ binh thì trong lòng hớn hở và nói: 
“Chủ binh báu này thật là điềm lành cho ta, ta nay chính là Chuyển Luân Thánh 
Vương.” Đó là vị Chuyển Luân Thánh Vương thành tựu về bảy báu. 

Вдп thân túc là gì? (1) Trường thọ không chết yêu, không ai có thể so sánh 
kịp; (2) Thân thê khỏe mạnh, không bệnh hoạn; (3) Nhan sàc dep dë, dung mao 
doan chánh, khóng ai có thé sánh kịp; (4) Đây dẫy kho tàng của báu, không ai 
có thê so sánh kịp. Đó là vị Chuyên Luân Thánh Vương thành tựu về Бау báu 
công đức. 

Này A-nan! Khi Vua Đại Thiện Kiến lên ngôi được một thời gian khá lâu, 
nhà vua ngự uyên ở phía sau cung điện dé du ngoạn. Vua liền bảo: “Này, người 
đánh xe, ngươi hãy đánh хе đi chằm chậm. Tại sao vậy? Vì ta muôn quan sát 
tường tận cái cảnh thanh bình an lạc của quốc độ và nhân dân.” 

Khi đó, những người đứng xem hai bên lề đường trông thây nhà vua, họ nói 
với người hầu: “Này, ông hãy đi từ từ dé cho chúng tôi chiêm ngưỡng kỹ tôn 


|?? 


nhan uy đức của Thánh vương! 

Này A-nan! Báy giờ, Vua Đại Thiện Kiến yêu thương tất cả mọi người cũng 
như cha mẹ thương con, ngược lại, dân chúng ngưỡng mộ nhà vua cũng như 
con kính mến cha. Do đó, dân chúng có bao nhiêu của báu đều đem hiến dâng 
cho nhà vua và nói: 
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“Cúi xin Đại vương hãy nhận lãnh các vật công hién này để ngài tùy ý sử 
dụng!” 

Nhà vua đáp: 

“Thôi đi các người, ta đã có các của báu ròi, các người hãy tùy nghi sử dụng!” 

Có một thời gian khác, Vua Đại Thiện Kiên tự nghĩ: “Ta nay muốn lập cung 
điện” liên có dân chúng xin đến làm thay. Nhà vua bảo: “Ta cho như vậy là đã 
được, các ngươi đã cúng dường ta rồi. Hơn nữa, nay ta sẵn có của báu, đủ dé lo 
liệu.” Dân chúng lúc đó lại van xin một lần nữa để kiến tạo cung điện. Nhà vua 
bảo: “Tùy ý các ngươi muôn!” Вау 910, quốc dân được lệnh liên đem tám vạn 
bốn ngàn chiếc xe chở đây vàng bạc đến thành Câu-xá-bà-đề dé tạo lập pháp 
điện. 

Lúc đó, Thiên tử Diệu Tượng, thuộc cõi trời Đao-lợi thứ hai, tự nghĩ thầm: 
“Chỉ có ta mới có thê tạo lập pháp điện cho Vua Đại Thiện Kiến.” 

Này A-nan, khi ây, Thiên tử Diệu Tượng bèn tạo lập pháp điện dải sáu mươi 
dặm, rộng ba mươi dặm được trang trí băng bốn thứ báu, nën móng cung điện 
băng phăng, tường xây băng bảy lớp gạch báu, pháp điện có tám vạn bốn ngàn 
cây cột. Với cột băng vàng thì cái đầu kê cột bằng bạc, cây cột băng bạc thì cái 
đâu kê cột bằng vàng, cây cột băng lưu ly thì cái đẫu kê cột băng thủy tinh.. 
Chạy vòng quanh pháp điện có bốn lớp lan can đều do bốn thứ báu tạo thành, 
đông thời có bốn con đường tam câp đều là bốn thứ báu tạo nên. Trên pháp 
điện có tám vạn bón ngàn lầu báu, với lầu báu vàng thì các cửa băng bạc, với 
lầu băng bạc thì các cửa băng vàng, lâu bàng thủy tinh thì các cửa băng bạc, 
cửa băng bạc thì giường băng vàng, mên chiêu mêm mại, được dệt bằng vàng, 
những thứ này trải khắp trên tòa; cũng vậy, lâu giường cũng bằng thủy tinh, pha 
lê, ánh sáng cung điện chói Іда mặt người, cũng như ánh sáng gay gắt của mặt 
trời, không thể nhìn được. 

Khi ấy, Vua Đại Thiện Kiến tự nghĩ: “Ta nay có thể tạo lập vườn, ao đa-lân 
ở hai bên cung điện này.” Ngài liền kiến lập vườn ao, ngang dọc một do- tuân, 
lại nghĩ: “Trước pháp điện, ta hãy lập một ao pháp. ` Ngài liên lập một ao pháp, 
ngang dọc một do-tuân. Nước trong ao lăng trong sạch sẽ, không cáu bán, dùng 
gạch bằng bốn thứ báu dé xây chung quanh, bón mé ao đêu có lan can chạy 
vòng quanh, đều do bốn thứ báu như vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly hỗn hợp tạo 
thành, nước trong ao đồng thời sanh các thứ hoa như hoa ưu-bát-la, hoa bát- 
đâu- -ma, hoa câu-vật-đầu, hoa phân-đà-lợi phát ra mùi hương vi diệu, phẳng 
phât khắp bốn phương, trên bờ bốn mé ao, đều có hoa a-hê-vật-đa, chiêm-bặc, 
ba-la-la, tu-mạn-đà, bà-sư-ca, đàn-câu-ma-lê, khiến cho người qua đường và 
người giữa ao khi tắm 501, уш chơi mát mẻ, tùy theo y muôn, như cân nước 
uông thì cho nước uống, cần thức ăn thi cho thức ăn, cân y phục thì cho y phục, 
cân xe ngựa thì cho xe ngựa, cân hoa hương của báu thì cho hoa hương của báu, 
không trái với ý muốn của họ. 
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Này А-пап, bây giờ Vua Đại Thiện Kiến có tám vạn bốn ngàn con voi, dùng 
vàng bạc dé trang sức, và dùng châu báu làm dây dàm thì con tư tượng vương 
là bậc nhất. Trong số tám vạn bốn ngàn con ngựa được trang sức băng vàng 
bạc, dùng châu báu làm dây dàm thì lực mã vương là bậc nhất. Trong số tám 
vạn bốn ngàn chiếc xe được trang sức băng bốn thứ báu, và da sư tử làm dây 
kéo thì xe báu là bậc nhất. Trong số tám vạn bôn ngàn hạt châu thì thần châu 
là bậc nhất. Trong só tám van bón ngàn ngoc nü thi ngọc nữ báu là bậc nhất, 
trong só tám vạn bón ngàn cư sĩ thì cư sĩ báu là bậc nhất. Trong só tám vạn bón 
ngàn Sát-đề-lợi thì chủ binh báu là bậc nhất. Trong só tám vạn bốn ngàn thành 
trì thì thành trì Câu-xá-bà-đề là bậc nhất. Trong só tám vạn bốn ngàn cung điện 
thì Chánh Pháp điện là bậc nhất. Trong số tám vạn bốn ngàn ngôi lâu thì Đại 
Chánh lâu là bậc nhất. Trong số tám vạn bón ngàn. chiếc giường, tât cả đều do 
vàng bạc và các thứ báu tạo thành, đồng thời có тёп, chiêu, nệm mềm mại để 
trải trên đó là bậc nhất. Trong sô tám vạn bón ngàn ức y phục thi y phục sơ-ma, 
câu-thI, kiép-ba là bậc nhất. Hơn nữa, lại có tám van bón ngàn thức ăn cung cáp 
mỗi ngày, mùi vị khác nhau. 


Này A-nan, khi Vua Đại Thiện Kiến cưỡi con tượng vương, trong số tám 
vạn bón ngàn con, vào sáng sớm di ra khỏi thành Câu-thi, kinh lý khắp thiên hạ 
và bón biên, chỉ trong khoảnh khắc rôi trở lại kinh đô mà vån kip о1о ăn sáng. 
Có tám van bón ngàn con ngựa mà ngôi trên lực mã báu, vào sáng sớm ra khỏi 
thành đi kinh lý khắp thiên hạ và bốn biển chỉ trong khoảnh khắc rồi lại trở về 
kinh thành mà vẫn kịp bữa ăn sáng. Có tám vạn bốn ngàn xe mà cưỡi xe vàng 
được ngựa báu kéo vào sáng sớm ra khỏi thành đi kinh lý khắp thiên hạ và bón 
biển chỉ trong khoảnh khắc rồi lại trở về thành kịp giờ ăn sáng. Hoặc lúc lây 
châu báu trong sô tám vạn bốn ngàn hạt châu chiêu sáng trong cung, cả ngày 
lẫn đêm đều sáng. Trong số tám vạn bón ngàn ngọc nữ thì có ngọc nữ báu thiện 
hiền theo hầu hai bên. Trong số tám vạn bón ngàn cư sĩ thì đêu giao cho cư sĩ 
báu lo liệu mọi điều cân thiết. Với tám vạn bón ngàn Sát- đế-lợi thì mọi việc 
đẹp loạn đều giao cho chủ binh báu. Với tám vạn bốn ngàn thành trì thì nhà vua 
thường đóng đô ở Câu-thi. Với tám vạn bốn ngàn cung điện thì thường ngụ ở 
Chánh Pháp điện. Với tám vạn bón ngàn ngôi lâu thì nhà vua thường ở lâu Đại 
Chánh. Với tám vạn bón ngàn bảo tòa, nhà vua thường ngôi trên bảo tòa bằng 
pha lê để tham thiền. Với tám vạn bốn ngàn ức y phục thì dùng loại y phục 
thượng hạng để trang sức và tùy ý mà mặc, đông thời vì dé biết hó then. Với 
tám vạn bón ngàn thức ăn thì nhà vua thường dùng thức ăn là cơm tự nhiên, vì 
dé biết đủ. 

Khi tám vạn bón ngàn con voi hiện đến trước nhà vua, chúng giãm đạp xung 
đột làm cho chúng sanh bị tôn thương không thê ké hết. Khi á ây nhà vua tự nghĩ. 
“Nếu những con voi này thường xuyên đến đây thì sẽ gây nhiều sự tón thương, 
vậy từ nay về sau, cứ một trăm năm sẽ đến một con. Như thé cứ xoay vân tuân 
tự, hễ đúng một trăm năm thì hiện đến một con và cứ như vậy mà tiếp diễn. 
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Bây giờ, đức Phật bảo A-nan: 

- Vua Đại Thiện Kiến lúc đó tự nghĩ thầm: “Ta đã chứa công đức рї, tu 
hành điều lành gì mà nay được quả báo tốt đẹp, cao cả như thế này?” Nhà vua 
lại nhớ: Nhờ ba nhân duyên mà được phúc báu ây. Ba nhân duyên gì? (1) Bồ 
thí; (2) Trì giới; (3) Thiên tư. Do ba nhân duyên này mà nay được phúc báu như 
trên. Nhà vua lại suy nghĩ: “Nay ta đã hưởng phúc báu nhân gian, vậy ta hãy 
tu về phúc báu cõi trời, hãy tự hạn chế, tránh chỗ ôn ào, đồng thời ở những nơi 
yên tĩnh để tu luyện.” 

Khi áy, vua liën bào cho ngọc nữ biết: 

“Ta nay đã hưởng phúc báu nhân gian, vậy ta cân phải tu thêm về phúc báu 
cõi trời, phải tự hạn chê, tránh chỗ ón ào, đồng thời ở những nơi thanh văng đê 
tu luyện.” 

Ngọc nữ дар: 

“Vâng!” 

Lúc đó ngọc nữ vâng lệnh, liền ra lệnh cho những người trong ngoài, từ nay 
về sau miễn sự hâu hạ. Khi ấy vua lên pháp điện vào lầu vàng mà quán, ngồi 
trên long sàng bằng bạc tư duy về những ác, bất thiện pháp, tham lam và dâm 
dục. Có giác có quán, vị ây ly sanh hỷ lạc chứng được Thiên thứ nhật. Từ bỏ 
giác quán, trong lòng tin tưởng, vui vẻ, giữ tâm chuyên nhật, không giác không 
quán, định sanh hỷ lạc, chứng được Thiên thứ hai. Xá hy năm giữ sự chuyên 
tâm bát loạn, tự biết cái lạc của thân, chỗ câu của bậc Hiên thánh, giữ niệm lạc 
hạnh, chứng được Thiền thứ ba. Ха bỏ khó vui, trước tiên từ bỏ ưu hý, không 
khó không vui, giữ niệm thanh tịnh, chứng được Thiên thứ tư. 

Lúc đó, Vua Đại Thiện Kiến từ long sàng bằng bạc, đứng dậy, ra khỏi sự 
quán niệm ở lâu băng vàng để đến lại lầu Đại Chánh và ngôi trên giường lưu 
ly mà tu tập về từ tâm. Đây khắp một phương và các phương khác cũng vậy, 
mở rộng khắp nơi vô lượng, không hại, trừ các sân hận, tâm không ganh phét, 
không ác cảm, điểm tĩnh, từ ái, nhu hòa dé tự vui; sự xả tâm buôn vui cũng lại 
như thé. 


Вау giờ, ngọc nữ báu thâm nghĩ: “Đã lâu ta không diện kiến đức vua, vậy 
nay ta hãy ra mắt ngài một lân. ” Ngọc nữ Thiện Hiên ra lệnh cho tám vạn bốn 
ngàn thê nữ: “Các ngươi hãy tăm 501 sạch sẽ, xoa dầu thơm, trang sức y phục. 
Vì sao? Vì đã lâu ta không diện kiến đức vua, vậy chúng ta nay phải ra mắt 
ngài một lần.” Cung nữ nghe xong, tất cả đều trang sức y phục, tăm gội sạch 
sẽ. Ngọc nữ lại bảo chủ bình báu hãy triệu tập bốn binh chủng và nói: “Tù lâu 
ta không yết kiến đức vua, vậy nay chúng ta phải ra mắt ngài một lần.” Lúc đó, 
thân chủ binh liên triệu tập bốn binh chủng và thưa với ngọc nữ rằng: “Binh 
chủng đã tập hợp xong, nay đã đến lúc.” Khi ду, ngọc nữ hướng dẫn tám vạn 
bốn ngàn thể nữ và có bốn binh chủng hộ giá, đi đến vườn đa-lân bằng vàng, 
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đoàn người làm Ón ào, gây tiếng động đến tai nhà vua, sau khi nghe xong, ngài 
liền đến cửa sô nhìn xem thì ngọc nữ liên tiễn lên đứng bên cửa số. Lúc đó, nhà 
vua trông thấy ngọc nữ liên bảo: “Ngươi hãy đứng đó đừng tiễn lên, vì ta sắp 

a.” Вау giờ, Vua Đại Thiện Kiến rời khỏi chỗ ngôi bằng pha lê, ra khỏi lầu Đại 
Chánh, bước xuống điện Chánh Pháp và cùng với ngọc nữ đi đến vườn đa-lân, 
tiễn lên chỗ ngôi và an tọa tại đấy. 


Lúc đó, Vua Đại Thiện Kiến sắc mặt tươi đẹp khác hơn lúc bình thường. 
Tức thì ngọc nữ Thiện Hiền tự nghĩ thầm: “Nay Đại vương nhan sắc tươi đẹp 
khác hơn lúc bình thường là điềm gì đây?” 

Khi ấy ngọc nữ bèn thưa: 

“Tâu Đại vương, nay nhan sắc ngài khác thường, chắc không phải là điểm 
gi khác hơn là muôn xả bỏ tuổi thọ chăng? Vậy nay đây, tám vạn bốn ngàn con 
voi quý, con voi trăng là quý nhất, được trang sức bằng vàng bạc, lục lạc băng 
ngọc quý là của chính ngài đấy, xin ngài chút lưu ý đê cùng nhau vui thú, chớ 
vội qua đời mà bỏ vạn dân phải cô quanh. Lại nữa, trong sô tám vạn bốn ngàn 
CỔ Xe, Xe báu là sô một. Trong sô tám vạn bốn ngàn châu báu, thân báu là sô 
một. Trong số tám vạn bốn ngàn ngọc nữ, ngọc nữ báu là số một. Trong số tám 
vạn bón ngàn cư sĩ, cư sĩ báu là số một. Trong số tám vạn bốn ngàn Sát-đề-lợi, 
chủ binh báu là số một. Trong sô tám vạn bón ngàn thành, thành Câu-thi là só 
một. Trong só tám vạn bốn ngàn cung điện, cung điện Chánh Pháp là số một. 
Trong, sô tám vạn bốn ngàn lâu đài, lâu dài Đại Chánh là só một. Trong só tám 
van bón ngàn chỗ ngôi, chỗ ngôi trang trí băng của báu là sô môt. Trong sô tám 
vạn bón ngàn ức : у phục, loại у phục mêm mại là số một. Trong sô tám vạn bón 
ngàn thuc án, mài vi dëu khác la. Tát cà nhüng thứ báu ây đều là của Đại vương 
đây, xin ngài chút lưu ý để cùng hưởng vui thú, chớ vội qua đời mà bỏ muôn 
dân phải cô quạnh!” 

Khi đó, Vua Đại Thiện Kiên trả lời ngọc nữ rằng: 

“Từ trước đến nay, ngươi đã cung phụng ta một cách từ ái, nhu hòa, kính 
thuận, chưa bao giờ có những lời nói sơ suất, sao nay ngươi lại có những lời 
nói ду?” 

Ngọc nữ tâu: 

“Chàng hay lời nói ду có gì không thuận chăng?” 

Vua nói: 

“Lời ngươi vừa nói, các thứ voi, ngựa, xe báu, cung điện, đền đài, y phục 
thượng hạng, thức ăn quý báu kia đêu là vô thường, không thê giữ gìn lâu được 
mà khuyên ta phải lưu giữ, như thé há là thuận sao?” 

Ngọc nữ tâu: 

“Chăng hay phải nói thế nào mới thuận?” 
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Vua bảo: 

“Nếu như ngươi nói: “Voi, ngựa, xe báu, cung điện, đên đài, у phục 
thượng hạng, thức ăn quy báu, các thứ này đêu là vô thường, không thê giữ 
gìn lâu được, xin ngài không nên lưu luyễn làm chi cho nhọc tâm tón sức! 
Tại sao? Vì mạng sống Đại vương không bao lâu nữa sẽ chấm dứt dé qua đời 
khác. Trên đời này hễ có sanh thì có tử, có hợp thì có tan, đâu phải sống đời 
ở đây được! Vậy ngài hãy cắt đứt ân ái mà giữ ý дао.’ Đây chính là lời nói 
kính thuận.” 

Này A-nan! Khi ngọc nữ nghe nhà vua dạy xong, khóc lóc, buôn râu, ngậm 
ngùi nhắc lại lời vua: “Như voi, ngựa, xe báu, cung điện, đến đài, y phục thượng 
hạng, thức án quy báu, các thứ này đều là vô thường, không thê giữ gìn lâu 
được, xin ngài không nên lưu luyến làm chi cho nhọc tâm tón sức! Tại sao? Vì 
mạng sóng Đại vương không bao lâu nữa sẽ châm đứt đê qua đời khác. Trên đời 
này hë có sanh thì có tử, có hợp thì có tan, đâu phải sống đời ở đây được! Vậy 
ngài hãy cắt đứt ân ái mà giữ ý đạo.” 

Này A-nan! Trong khi ngọc nữ nói lời vỗ về ấy, thời Vua Đại Thiện Kiến 
bỗng nhiên băng hà. Cũng như vị tráng sĩ, trong một bữa ăn ngon không có khô 
não sau đó mạng chung. Sự băng hà của nhà vua cũng nhanh chóng, nhẹ nhàng 
và đơn giản như thê. Sau khi Vua Đại Thiện Kiến băng hà bảy ngày thì các thứ 
xe báu, ngọc báu tự nhiên biến mất; voi báu, ngựa báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, 
chủ binh báu cùng chết trong ngày; thành trì pháp điện, lầu quán, đồ trang sức 
báu, vườn kim đa-lân đều biến thành cây đât. 

Phật bảo A-nan: 

— Các pháp hữu vi này đều vô thường biên dịch, chung cuộc trở về với sự 
tự diệt, những kẻ phàm phu cứ tham muôn mãi mãi không biết nhàm chán, làm 
cho tiêu tan nhân mạng, say mê ân ái, không hè biết đủ, chỉ có người nào được 
Thánh trí, thây rõ đạo lý thì mới biết đủ. 

Này A-nan! Ta tự nhớ đã từng sáu lần làm Chuyên Luân Thánh Vương và 
bỏ xác tại đây, nay Ta thành Vô thượng Chánh giác lại cũng muốn bỏ xác tại 
đây. Từ nay về sau Ta đã dứt hăn sanh tử, không còn nơi nào là chỗ bỏ xác Ta 
nữa, đây là lần cuối cùng, không còn có thân sau. 

Вау giờ, đức Thê Tôn ngự tại thành Câu-thi-na-kiệt, nơi sanh quán đời 
trước, ở trong vườn Sa-la, giữa hai саду Song Thọ, sắp sửa nhập Niết-bàn. Ngài 
bảo A-nan hãy vào thành Câu-thi-na-kiệt báo tin cho dân chúng thuộc dòng 
Mạt-la hay răng: “Này chư Hiên càn biết, đức Như Lai định nửa đêm nay sẽ vào 
Niét-bàn, tại giữa cây Song Thọ, trong rừng Sa-la. Các người nên kịp thời đến 
thưa thỉnh những điều còn nghi ngờ và trực tiếp nghe Phật chỉ dạy để sau khỏi 
ăn năn.” Lúc đó, A-nan vâng lời Phật dạy, liên đứng dậy khóc lóc đảnh lễ dưới 
chân Phật và dắt theo một Ty-kheo khác ra đi. 
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Khi vào thành Câu-thi-na-kiệt, gặp năm trăm người Mạt-la, nhân có chút 
việc tập hợp lại một chỗ, lúc đó họ thây A-nan đến liên đứng lên làm lễ và đứng 
sang một bên mà thưa: 

— Chàng hay Tôn giả có việc chỉ mà phải vào thành lúc trời tôi thé này? 

A-nan rơi lệ nói: 

— Ta vì lợi ích cho các người mà đến báo tin cho các người hay là đức Như 
Lai vào lúc giữa đêm nay, Ngài sẽ vào Niết-bàn, các ngươi nên kịp thời đến 
đó dé thưa hỏi những điều hoài nghi và trực tiếp nghe Phật chỉ dạy để sau khỏi 
ăn пап. 

Khi nghe xong, các người Mạt-la cất tiếng kêu than, vật vã xuống đất, có 
người ngất đi, tỉnh lại đôi lần, ví như cây lớn tróc góc thì các nhánh nhóc đều 
gãy dó. Họ đồng than: “Tại sao Phật diệt độ quá sớm? Tại sao Phật diệt độ quá 
sớm? “Con mắt của chúng sanh’ đã diệt mát thì chúng sanh sẽ bị sanh tử lâu 
dài!” Lúc đó, A-nan an úi họ: “Các ngươi chớ buôn! Trời đất, muôn vật hễ có 
sanh tất có diệt, muỗn cho các pháp hữu vi được {бп tại mãi mãi là điều không 
thê có được. Phật há chăng dạy: “Có hợp àt có tan có sanh át có diệt ду sao?” 

Khi áy, các người Mat-la đều bảo nhau về nhà, đem cả quyền thuộc và năm 
trám khó vải trăng cùng đi đến rừng Sa-la Song Thọ. Họ đi vê nhà xong, đem 
cả quyên thuộc và năm trăm tâm vải trăng đi ra khỏi thành Câu-thi-na-kiệt, đến 
giữa rừng Sa-la, dưới góc cây Song Thọ và tới chỗ A-nan. A-nan xa thây bóng 
họ, thâm nghĩ: “Họ quá đông, nêu để vào từng người một thì không nghe được 
đây đủ, hơn nữa đức Như Lai sắp điệt độ rôi, ta nên bảo họ hôm nay đồng một 
lượt đến yết kiến Phật.” 

Sau đó, A-nan liên đắt năm trăm Mạt-la và quyến thuộc đồng đến trước 
Phật đảnh lễ, đứng qua một bên và bạch: 

— Nay có các Mạt-la và quyến thuộc xin hỏi đức Thế Tôn năm ngôi có tăng 
giám gì không? 

Phật đáp: 

— Đã làm phiền các người đến thăm Ta, Ta chúc các ngươi sông lâu, không 
có bệnh hoạn. 

Này A-nan! Hãy dẫn năm trăm Mạt-la và quyên thuộc đến trước Thé Tôn! 

Họ cúi đầu dành lễ và ngồi xuông một bên. Khi ây, đức Thế Tôn vì họ mà 
day lý vô thường, và chỉ cho những điêu lợi ích уш mừng. Khi nghe pháp xong, 
các Mạt-la liên đem năm trăm khô vải trăng dâng lên cúng Phật, Phật vì thương 
họ mà nhận lãnh. Các Mạt-la đứng dậy, đảnh lễ và lui ra. 

Lúc đó, trong thành Câu-thi-na-kiệt có một Phạm chí tên là Tu-bạt, là bậc 
kỳ cựu, trí thức đã một trăm hai mươi tuôi, nhân nghe Sa-môn Cù-đàm đêm nay 
sẽ diệt độ tại giữa cây Song Thọ. Ông tự nghĩ: “Ta đôi với giáo pháp còn những 
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điều nghi, chỉ có đức Như Lai mới thấu rõ ý ta. Ta nên kịp thời có gắng đến 
Phật.” Ngay trong đêm đó, ông có găng ra khỏi thành Câu-thi-na-kiệt, hướng 
vë phía cây Song Thọ, đến chỗ Tôn giả A-nan, sau khi chào hỏi xong và thưa: 


— Tôi hay tin Sa-môn Cü-dàm nội trong đêm nay sẽ nhập Niết-bàn, cho nên 
tôi đến đây xin bái yết Ngài một lân chót. Hơn nữa, tôi có vài điều nghi ngo 
mong được đức Cù-đàm giải quyết cho. Ngài có khỏe không, tôi vào bái yết 
được không? 

A-nan đáp: 

— Thôi, thôi, đừng, Tu-bạt! Phật đang bệnh, không chịu nhọc nói đâu. 

Tu-bạt có nài đén ba lån và nói: “Tôi nghe đức Như Lai ra đời, cũng như 
hoa Uu- đàm rất lâu mới xuất hiện nên đến đây xin được bái yết, và giải quyết 
những điều hoài nghi của 101.” Ba lần Tu-bạt thưa, ba lần A-nan từ chối và nói: 
“Phật đang bệnh không chịu nhọc nôi đâu.” 

Lúc đó, Phật nghe được và bảo А-пап: 

я Ông không nên ngăn chặn, hãy đê cho ông ây vào, vì ông ây muốn giải 
quyết điêu nghi ngờ thì không có gì phiên phức cả. Và lại, ông ây nghe pháp Ta 
thì chăc chăn sẽ được giải thoát! 

_A-nan liền bảo Tu-bạt cứ vào tùy y. Tu-bạt liền vào, chào hỏi Phật xong, 
ngôi xuông một phía và thưa: 

_— Tôi có điêu nghỉ về giáo pháp, liệu Ngài có khỏe đề giải quyết cho những 
điêu nghi một lần chăng? 

Phật đáp: 

— Tùy ý ngươi cứ hỏi! 

Tu-bạt hỏi: 

— Thưa Củ-đàm, tại sao có những giáo pháp khác tự xưng là bậc thây, như 
các ông Phật-lan-na Ca-diệp, Mạt-gia-lê Kiêu-xá-lê, A-phù-đà Sí-xá-kim-bà-la, 
Ba-phù Ca-chiên, Tát-nhã Tỷ-da-la-phât, Ni-kiên-tử... Những vị пау đêu có 
giáo pháp riêng, đức Sa-môn Củ-đàm có biết hêt hay không biệt hêt? 

Phật đáp: 

- Thôi, thôi, khỏi nói! Những giáo lý ду Ta đều hiểu cả, nay Ta sẽ vì ngươi 
mà nói đên pháp thâm diệu, ngươi hãy lăng nghe, lãng nghe, hãy suy nghĩ kỹ 
vê pháp này! 

Tu-bạt thưa: 

— Vâng! 

Phật dạy: 

- Nêu trong giáo pháp nào không có pháp bát Thánh đạo thì không có quả 
Sa-môn thứ nhât, thứ nhì, thứ ba và thứ tư. Này Tu-bạt, vì trong giáo pháp có 
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bát Thánh đạo nên có bón quả Sa-môn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và thứ tư. Này 
Tu-bạt, nay trong giáo pháp Ta có bát Thánh đạo, có Sa-môn quả thứ nhất, thứ 
nhì, thứ ba và thứ tư. Trái lại, trong giáo pháp của ngoại đạo không có quả vị 
Sa-môn. 

Bấy giờ, đức Phật vì Tu-bạt mà dạy bài kệ: 


Ta, hai mươi chín tuổi, Xuất gia tâm chánh đạo, 

Từ khi Ta thành Phật, Nay đã năm mươi năm. 

Tu hành giới, định, tuệ, Độc cư, Ta suy nghĩ, 

Nay Ta giảng pháp yếu, Ngoại đạo không Sa-môn. 
Phật bảo: 


— Này Tu-bạt, nếu các Tỳ-kheo lo kiềm hãm tâm lại để tu hành thì cõi thé 
gian này, quả vị A-la-hán không bao giờ mát hàn. 

Lúc đó, Tu-bạt thưa với A-nan: 

— Những người đã, đang và sẽ hành Phạm hạnh theo đức Sa-môn Cù-đàm 
thì có ích lợi. 

A-nan đáp: 

— Thưa Tôn giả, Tôn giả muốn tu hành Phạm hạnh theo đức Như Lai cũng 
được lợi ích lớn. 

Tu-bạt nói: 

— Tôi vừa được diện kiến đức Như Lai dé hỏi các điều nghi ngờ, cũng được 
lợi ích lăm chứ, đức Như Lai vừa dùng lôi thọ ký cho đệ tử mà thọ ký cho tôi. 

Tu-bạt lại bạch Phật: 

— Tôi nay có được phép ở trong giáo pháp của Như Lai mà xuất gia thọ giới 
Cụ túc hay không? 

Phật đáp: 

— Này Tu-bạt! Nếu có người Phạm chí tu học theo pháp khác, nay muôn dự 
vào pháp của Ta dé tu hành thì phải trải qua bốn tháng thử thách, hâu xét xem 
coi hành vi họ, chí nguyện họ, tánh nét họ; néu thây đủ tư cách không рі thiểu 
sót thì mới cho phép họ ở trong giáo pháp Ta thọ giới Cụ túc. Này Tu-bạt nên 
biết, tuy vậy, còn tùy theo hành vi của mỗi người. 

Tu-bạt thưa: 

— Nếu như thé thì hàng ngoại đạo học theo giáo lý khác, phải ở trong giáo 
pháp của Ngài tập sự thử trải qua bốn tháng để xét xem hành động họ, chí 
nguyện họ, tư cách họ như thê nào; nêu thấy đủ tư cách, không thiểu oai nghi, 
không có gì thiếu sót thì mới được thọ Cụ túc. Nay tôi có thê ở trong Chánh 
pháp của Phật phục dịch bốn năm, một khi đã đây đủ các oai nghi, không còn 
sơ suất và thiếu sót, xin được thọ giới Cụ túc! 
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Phật bảo: 

— Này Tu-bạt, như trước Ta đã nói là còn tùy theo hành vi của mỗi người. 

Ngay trong đêm đó, ông Tu-bạt được xuất gia thọ giới, thanh tịnh tu 
hành, tự mình chứng ngộ ngay trong hiện tại, sanh tử đã hết, Phạm hạnh đã 
thành, việc làm đã xong, được trí tuệ như thật, không còn tái sanh. Khi gần 
nửa đêm, ông chứng quả A-la-hán và diệt độ trước Phật. Ông là đệ tử cuối 
cùng của Phật. 

Khi ấy, A-nan đứng hầu sau Phật, không tự ngăn nỗi cơn bi luy, vỗ giường 
mà khóc. Ngậm ngùi than răng: “Đức Thế Tôn tại sao diệt độ sớm quá! Đức 
Thê Tôn diệt độ sớm quá! Đại pháp chìm đăm quá sớm! Nếu “con mắt của thé 
gian’ mà diệt mát thì chúng sanh sẽ bị doa lạc lâu dài. Vì sao? Vì ta nhờ Phật 
xuất gia, nay mới chỉ lên được bậc Hữu học, đạo nghiệp chưa thành mà đức 
Như Lai đã diệt độ!” Khi đó, dù đức Thé Tôn đã biết nhưng mà vẫn có hỏi: 
“Tỳ-kheo A-nan đâu rôi?” Các Tỳ-kheo thưa: 

— Bạch đức Như Lai, Tỳ-kheo A-nan đang buôn khóc sau lưng Ngài, không 
thể ngăn được, còn xúc động mạnh, và ngậm ngùi nói: “Đức Thé Tôn tại sao 
điệt độ mau quá, đại pháp chìm đắm le quá, nếu ‘con mắt thế gian” diệt mất thì 
chúng sanh mãi mãi bị đọa lạc. Vì sao thế? Vì ta nhờ ơn Phật xuất gia, nay mới 
chỉ lên được hữu học, đạo nghiệp chưa thành mà Phật đã diệt độ trước!” 

Phật dạy A-nan: 

— Thôi đi! Chó có buôn phiên than khóc, từ trước đến nay ngươi hầu hạ Ta, 
với cử chỉ hiền hòa, khiêm tốn, lời nói lễ độ đúng pháp, thân, khẩu, ý đều đúng 
pháp vô lượng không hai. A-nan, ấy là ông đã cúng dường Ta, công đức ông 
rât lớn, nêu có sự cúng dường пао của chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la- 
môn cũng không sao sánh được! Ông hãy cô găng lên, ngày thành đạo không 
còn bao lâu nùa! 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nói: 

— Này các Ty-kheo, đệ tử hầu hạ chư Phật quả khứ cũng như A-nan, đệ tử 
hâu hạ chư Phật vị lai cũng chỉ như A-nan. Nhưng, đệ tử hâu hạ chư Phật quá 
khứ, Phật có dạy mới biết; trái lại, A-nan thì khi Phật vừa đưa mắt thì đã biết 
Phật muốn øì. Đó là điểm đặc biệt chưa từng có của A-nan, các ông phải ghi nhớ. 

Hơn nữa, Chuyên Luân Thánh Vương có bôn điêu kỳ lạ ít có. Bốn điều gì? 
Khi Thánh vương đi đứng, khi Thánh vương ngồi, nằm thì cả quốc dân, cận vệ 
đều đến nghĩnh đón; họ thây nhà vua thì trong lòng vui mừng: được nghe nhà 
vua dạy thì vui mừng; họ chiêm ngưỡng tôn nhan nhà vua không biết chán. Vua 
Chuyên Luân khi di đứng, ngôi và năm, trong nước thần dân hết thảy đều đến 
chỗ vua, thây vua vui mừng: nghe vua dạy cũng vui mừng; chiêm ngưỡng uy 
nhan của vua không chán. Đó là bốn điều kỳ lạ ít có của Chuyên Luân Thánh 
Vương. Còn đối với A-nan, nay đây cũng có bốn điều kỳ đặc. Bốn điều 01? 
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Khi A-nan im lặng đi vào chúng Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo trông һау đều hoan 
hy; thuyết pháp cho chúng Ty-kheo nghe, họ nghe đêu hoan hy; пойт nhìn 
nghi dung, đêu hoan hy; nghe thuyết pháp không nhàm chán. Khi A-nan đi vào 
chúng Tỳ-kheo-mi, chúng uu-bà-tác, vào chúng ưu-bả-dI, hễ nơi nào được trông 
thấy A-nan cũng đều hoan hy; được nghe A-nan thuyết pháp cũng hoan hy; họ 
trông thấy nghi dung, đều hoan hỷ; và nghe lời thuyết pháp không nhàm chán. 
Đó là bốn điều kỳ đặc chưa từng có của A-nan. 

Bấy giờ A-nan, vén áo lộ vai phải, gói phải châm ай bạch Phật răng: 

— Thưa Thế Tôn, hôm nay các Sa-môn khắp nơi, gồm có những vị kỳ cựu, 
đa văn, thông hiểu kinh luật, đức hạnh thanh cao, thường đến bái yêt Phật, nhân 
đó con được lễ kính, hỏi han, gân gũi nhưng sau khi Phật diệt độ rôi, họ không 
đến nữa, con làm sao có dịp dé gặp gỡ hỏi han như thé? 

Phật dạy: 

— Này A-nan, ngươi chớ lo, các hàng đệ tử sẽ có bốn chỗ аё tưởng nhớ. Bốn 
chỗ nào? (1) Tưởng nhớ chỗ có Phật sanh, ghi nhớ không quên, sanh lòng luyến 
mộ; (2) Tưởng nhớ chỗ Phật mới thành đạo mà vui mừng muỗn thây, ghi nhớ 
không quên, sanh long luyễn mộ; (3) Tưởng nhớ chỗ Phật chuyên pháp luân 
lần đâu, vui mừng muôn thấy, phi nhớ không quên, sanh lòng luyến mộ; (4) 
Tưởng nhớ chỗ Phật vào Niết-bàn, vui mừng muôn thây, ghi nhớ không quên, 
sanh lòng luyến mộ. 

Này A-nan, sau khi Ta nhập Niết-bàn, các đệ tử dù nam hay nữ nhớ tới khi 
Phật giáng sanh, có những công đức như thê; khi Phật đắc đạo, có những thân 
lực như thé; khi Phật chuyên pháp luân, có những sự hóa độ như thế; khi Phật 
sắp diệt độ, có những lời di chúc như thế; rồi mỗi người đều nên đi đến bốn nơi 
đó. Sau khi lễ kính, xây dựng chùa tháp thì sau khi thác đều được sanh về cõi 
trời, trừ những người đắc đạo. 

Phật dạy: 

— Này А-пап, sau khi Ta diệt độ, có các người dòng họ Thích đến câu đạo 
hãy nhận cho họ xuất gia, thọ giới Cụ túc chớ để lâu. Cho đến những người tu 
học theo giáo pháp khác đến câu đạo, cũng nhận cho họ xuất gia, thọ giới Cụ 
túc chớ có để trải qua bôn tháng thử thách. Vì sao? Vi những người kia vón có 
học sẵn các luận thuyết khác, nêu để lâu thì những sự hiểu biết sai lầm trước 
đây của họ sẽ có cơ hội tái phát. 

Вау giờ A-nan quỳ xuống, chắp tay tiễn đến trước thưa: 

- Bạch Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ, có những Ту-Кһео xiến nộ, пед 
nghịch, tự chuyên ương ngạnh, phải đôi xử với họ như thế nào? 

Phật dạy: 

— A-nan, sau khi Ta diệt độ, có những hạng xién nộ Ty-kheo, không theo 
oai nghi, không chấp thuận sự chỉ dạy, các ông hãy đem họ mà xử trị theo pháp 
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Phạm-đàn, là thông báo cho các Ty-kheo, không ai được nói chuyện với họ, 
hoặc tới lui, dạy đô, cộng tác với Ty-kheo dó! 

Khi đó A-nan lại thưa: 

- Bạch Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ, có những người nữ đến xin thụ giáo 
thì làm sao? 

Phật dạy: 

— Chó cho họ gặp! 

— CHả sử phải gặp thì làm sao? 

— Chớ nói chuyện với họi 

— Сла sử phải nói chuyện với họ thì làm sao? 

— Lo thu nhiếp tâm ý! 

Này А-пап, ngươi cho răng sau khi Phật diệt độ, các ngươi không chỗ nương 
tựa, không ai che chở, chớ nghĩ như thê, nên biệt những kinh, luật mà Та đã dạy, 
từ khi thành Phật đên nay là chó nương tựa, che chở cho ngươi đó. 

Này A-nan, từ nay trở đi cho phép các Iỳ-kheo tùy nghĩ bỏ các giới nhỏ 
nhặt, hãy lê độ, trên dưới hòa thuận với nhau, đó là pháp kính thuận của người 
xuât gla. 

Phật bảo: 

— Này các Tỳ-kheo, các ông đối với Phật pháp, chúng Tăng và Chánh đạo, 
có gì nghi ngờ nữa không? Ai nghi thì mau hỏi di cho kịp thời để sau này khỏi 
ăn năn. Giờ đây, Ta vẫn còn và sẽ giải quyết cho. 


Khi đó các Tỳ-kheo đêu im lặng. 

Phật hỏi lần thứ hai, thứ ba, các Thầy Tỳ-kheo lúc đó cũng đêu im lặng. 

Phật lại dạy: 

— Nếu các ngươi e ngại không dám hỏi, hãy nhờ các vị hiểu biết hỏi giúp 
cho kip thời đê sau khỏi ăn năn. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo cũng vẫn im lặng. A-nan thưa: 

— Con tin trong đại chúng này, ai nây đêu có lòng tin thanh tịnh, không còn 
ai hoài nghi vê Phật, Tăng nữa. 

Phật dạy: 

- Này A-nan, Ta tự biết trong đại chúng này, dù có một vị Tỳ-kheo nhỏ 
nhất, cũng thây được dẫu đạo, không còn đọa vào đường ác, chỉ còn bảy lân 
sanh lại cõi Dục này là diệt hết khó. 

Вау giờ, đức Thế Tôn liên thọ ký cho một ngàn hai trăm vị đệ tử chứng 
được đạo quả. 

Khi ấy, đức Thê Tôn trịch y uất-đa-la-tăng dé lộ cánh tay sắc vàng, bảo các 
Ty-kheo: 
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— Các ông nên nghĩ răng đức Như Lai xuất hiện ở đời cũng như hoa Ưu- 
đàm-bát-la xuất hiện vậy. 

Lúc đó, đức Thé Tôn, diễn lại ý nghĩa ây mà nói bài kệ: 

Cánh tay hữu sắc vàng, Phật hiện như Linh Thụy, 
Đến, đi đều vô thường, Hiện, diệt, không buông lung. 

Thế nên, các Tỳ-kheo không nên phóng dật, Ta chính nhờ không buông 
lung mà thành Chánh giác, vô lượng điều lành đều nhờ không buông lung mà 
có được. Tắt cả vạn vật đều vô thường, đó là lời dạy сибі cùng của đức Như Lai. 

Khi ấy, Phật liền vào định Sơ thiền, rồi từ định Sơ thiền ra để vào định Nhị 
thiền, rồi từ định Nhị thiền ra để vào định Tam thiên, rồi từ định Tam thiên га 
dé vào định Tứ thiên, rồi từ định Tứ thiền ra dé vào định Không xứ, ròi từ định 
Không xứ ra dé vào định Thức xứ, rói từ định Thức xứ ra dé vào định Bát dụng, 
rồi từ định Bát dụng ra để vào định Hữu tưởng vô tưởng, ròi từ định Hữu tưởng 
vô tưởng ra dé vào định Diệt tưởng. 

Lúc đó, A-nan hỏi A-na-luật: 

— Đức Thế Tôn đã nhập Niết-bàn и? 

A-na-luật đáp: 

— Chưa! Đức Thế Tôn hiện đang ở trong định Diệt tưởng. Tôi lúc trước 
được ở вап Phật nghe rằng, khi Phật từ định Tứ thiền ra mới vào Niết-bàn. 

Lúc ấy, đức Thế Tôn từ định Diệt tưởng ra dé vào định Hữu tưởng vô tưởng, 
từ định Hữu tưởng vô tưởng ra dé vào định Bát dụng, ròi từ định Bát dung ra 
dé vào định Thức xứ, rôi từ định Thức xứ ra dé vào dinh Không xử, rôi từ định 
Không xứ ra йё vào Tứ thiên, rôi từ Tứ thiền ra để vào Tam thiên, rồi từ Tam 
thiền ra để vào Nhị thiên, rồi từ Nhị thiên ra để vào Sơ thiên, rồi từ Sơ thiền 
ra vào Nhị thiền, rồi từ Nhị thiền ra vào Tam thiên, ròi từ Tam thiên ra vào Tứ 
thiền, ròi từ Tứ thiên ra, Phật nhập Niết-bàn. Ngay lúc đó, quả đât chân động 
mạnh, trời, người đêu kinh hoàng, những chúng sanh ở cõi tôi tăm, mặt trời, 
mặt trắng không chiếu đến, đều được soi sáng, trông thây lẫn nhau, và bảo 
nhau: “Người kia sanh đến đây, người kia sanh đến đây mới có ánh sáng chiêu 
khắp như thế, hơn cả ánh sáng của chư thiên Đao-lợi.” 

Bây giờ, chư thiên Đao-lợi ở giữa hư không dùng hoa văn-đà-là, hoa uu- 
bát-la, hoa bát-đầu-ba, hoa câu-ma-đâầu, hoa phân-đà-lợi rải trên Như Lai và hội 
chúng, và bột hương chiên-đàn rải trên Phật và đại chúng. 

Khi Phật diệt độ rôi, Phạm thiên vương, ở giữa hư không dùng bài kệ tán 
thán Phật: 


Tất cả loài sanh linh, Đều phải bỏ thân mạng, 
Phật là đâng Vô Thượng, Thé gian không ai băng, 
Bậc Đại Hùng, Như Lai, Có thân lực vô úy, 


Phật nên ở đời lâu, Nhưng nay nhập Niết-bàn. 


78 Œ KINH TRƯỜNG A-HÀM 


Вау giờ, Thích-đề-hoàn-nhân lại dùng bài kệ tán Phật: 
Ат, hành đều vô thường, Chỉ vì pháp hưng suy. 
Sông, không ai không chêt, Phật diệt là an lạc. 
Trong lúc đó, Vua Ty-sa-môn cũng dùng bài kệ tán thán Phật: 


Cây phước chỗn tòng lâm, Sa-la phước vô thượng 

Là ruộng lành nhận cúng, Nơi Song Thọ diệt độ. 
Bấy giờ, A-na-luật lại dùng bài kệ tán Phật: 

Phật dùng vô vi trú, Không dùng hơi ra vào. 

Vốn đến từ tịch diệt, Mắt cũng linh diệu thé. 


Bấy giờ, Tỳ-kheo Phạm-ma-na lại dùng bài kệ tán Phật: 
Chăng dùng tâm mạn, lười, Tự tu tuệ vô thượng, 
Không chấp, không nhiễm ô, Bậc Vô Thượng lia ác. 

Вау giờ, Tỳ-kheo A-nan lại dùng bài kệ tán thán đức Phật: 


Trời người đều kinh hoàng, Toàn thân lông dựng ngược. 

Tat cả đều thành tựu, Bậc Chánh Giác diệt độ. 
Вау giờ, thần Kim-tỳ-la lại dùng bài kệ tán thán đức Phật: 

Thế gian mát che chở, Chúng sanh mãi mù lòa, 

Không còn ai thây Phật, Bậc Sư Tử Giữa Người. 


Bấy giờ, Lực Sĩ Mật Tích lại dùng bài kệ tán Phật: 
Các thiên, nhon, Ma, Phạm, ` Đời này và đời sau, 
Không còn thấy được Phật, Bác Sư Tử Giữa Người. 
Bây giờ, Phật mẫu Ma-da lại dùng kệ tán Phật: 


Phật sanh vườn Ty-ni, Đạo Ngài truyền rộng khắp, 
Trở vê chôn vôn sanh, Bỏ hăn thân vô thường. 
Bấy giờ, thân Song Thọ lại dùng kệ tán Phật: 
Lúc nào tôi lại lây, Hoa trái mùa cúng Phật, 
Đủ thập lực công đức, Như Lai đã diệt độ. 
Bấy giờ, thần Sa-la viên lâm lại dùng kệ tán Phật: 
Сб! пау diệu lạc nhất, Phật sanh trưởng ở đây, 
О đây chuyên pháp luân, Lại ở đây diệt độ. 
Báy giờ, Tứ Thiên vương lại dùng kệ tán Phật: 
Như Lai trí vô thượng, Thường nói pháp vô thường, 
Giải khô cho chúng sanh, Cuôi cung vào tịch diệt. 
Вау giờ, Đao-lợi Thiên vương lại dùng kệ tán Phật: 
Qua muôn ngàn ức kiếp, Mong thành đạo vô thượng, 


Giải khô cho chúng sanh, Cuối cùng vào tịch diệt. 
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Bấy 010, Diệm Thiên vương lại dùng kệ tán Phật: 


Đây là y tối hậu, Dùng quán thân Như Lai. 
Nay Phật đã diệt độ, Y này sẽ cúng al? 
Вау 010, Đâu-suât-đà Thiên vương lại dùng kệ tán Phật: 
Đây là thân cuỗi cùng, Ат, giới diệt nơi đây. 
Không tâm tưởng lo mừng, Không còn lo già chết. 
Khi ấy, Hóa Tự Tại Thiên vương lại dùng kệ tán Phật: 
Phật vào giữa đêm nay, Năm nghiêng hông bên phải. 
Tại vườn Sa-la này, Thích Sư Tử diệt độ. 
Lúc đó, Tha Hóa Tự Tại Thiên vương lại dùng kệ tán Phật: 
Thé gian mãi tôi tăm, Trăng sao đều mờ lặn, 
BỊ vô thường che kín, Mật hàn mặt trời trí. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo dùng kệ tán Phật: 
Thân này như bèo bọt, Móng manh có gì уш! 
Phật được thân Kim cang, Còn bị vô thường phá. 
Thân Kim cang chư Phật, Đêu về với vô thường. 
Tan mau như tuyết non, Huông những chúng sanh khác. 


Sau khi Phật nhập Niết-bàn, các Т ÿ-kheo buồn bã than khóc vô cùng, gieo 
mình xuống đất, lăn lóc kêu gào, không thê kiềm chế được và nói: “Đức Như 
Lai tại sao diệt độ sớm quá! Đức Thế Tôn diệt độ sớm quá! Đại pháp tại sao 
chìm dám sớm quá! Chúng sanh mãi đau khô, mắt thê gian đã diệt. Ví như cây 
lớn đã tróc gốc thì nhánh nhóc đều bị gãy đồ. Cũng như rắn bị chém, lăn lộn 
trên đất, ngơ ngác không biết đến nơi đâu.” Bây giò các Ty-kheo cũng thê, buôn 
bã vô cùng, gieo mình xuống đất, lăn lóc kêu gào, không thê tự kiêm chế được 
và than thở răng: “Đức Như Lai tại sao diệt độ quá sớm! Đức Thé Tôn tại sao 
diệt độ quá sóm! Bai pháp tai sao mai mót quá mau! Chúng sanh mài dau khó, 
mắt thé gian đã diệt.” 


Báy giờ, Trưởng lão A-na-luật bảo các Tỳ-kheo: 


— Thôi đi, thôi đi, chớ buôn, kéo có hàng chư thiên trên hư không nhìn 
xuống họ chê trách! 

Lúc đó, các Ty-kheo hỏi A-na-luật: 

— Trên hư không có bao nhiêu chư thiên? 

A-na-luật đáp: 

— Đây cả hư không, đâu có thể tính lường được? Tất cả đều đang ở trên hư 
không, lăn lộn bôi hôi, đau đớn buôn bã, rơi lệ mà nói: “Đức Như Lai tại sao 
diệt độ quá sớm! Đức Thé Tôn tại sao diệt độ quá sớm! Đại pháp chìm đăm quá 
sớm! Chúng sanh mãi đau khô, mắt thé gian đã diệt. Ví như cây lớn đã bi tróc 
góc thì nhánh nhóc đều bị вау đồ, lại như rắn bị chém, lăn lóc trên đất, ngân 
ngơ không biết dén nơi đâu.” 
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Lúc đó, chư thiên cũng lại như vậy, họ ở trong hư không, lăn lộn bôi hôi, 
đau đớn buôn bã nói: 

— Đức Như Lai tại sao diệt độ quá sớm! Đức Thê Tôn tại sao điệt độ quá 
sớm! Đại pháp tại sao mai một quá sớm! Chúng sanh mãi đau khó, mắt thé gian 
đã diệt. 

Các Tỳ-kheo đến hết đêm thì đã hiểu được. Sau khi giảng pháp ngữ xong, 
Trưởng lão A-na-luật bảo Tôn giả A-nan: 

— Ông hãy vào thành báo tin cho dân chúng dòng Mạt-la biết là Phật đã diệt 
độ, nêu như họ có muốn cúng dường thì hãy mau đên cho kịp! 


Khi ấy A-nan vâng lời đứng dậy dành lễ dưới chân Phật, dăt theo một Ty- 
kheo khóc lóc vào thành. Xa xa, A-nan trông thây năm trăm Mạt-la nhân có một 
chút duyên sự nhóm họp tại một nơi; khi thây A-nan đến, họ đều đứng dậy làm 
lễ nghinh tiếp và hỏi A-nan: 


— Thưa Tôn giả có việc gì đến đây sớm vậy? 
A-nan đáp: 


— Nay tôi vì muốn lợi ích cho các người nên đến đây sớm, các người nên 
biết đức Thế Tôn đã diệt độ đêm qua. Nếu như các người muôn cúng đường thì 
hãy đến đấy cho kịp. 


Khi chúng Mạt-la nghe lời ду xong, thåy đều xúc động, lau nước mắt nói: 

— Sao Phật vào Niết-bàn sớm quá! “Соп mắt của thế gian” tại sao diệt mát 
sớm quá! 

A-nan khuyên: 

— Thôi, thôi, các người chớ có buôn khóc, muốn cho pháp hữu vi không 


biến dịch thì không thê có được. Đức Phật đã dạy hë có sanh thì có tử, có hợp 
thì có tan, tất cả ân ái đều là vô thường. 


Khi đó, dán chúng Mạt-la bảo nhau: 


— Chúng ta hãy về nhà sửa soạn hương hoa và các Kỹ nhạc đi mau đến rừng 
cây Song Thọ dé cúng dường Ха-101. Hết một ngày rồi đem Xá-lợi Phật dé lên 
một cái kiệu, đồng thời cho tất cả đồng tử Mạt-la khiêng đi khắp bốn hướng 
thành, có tràng phan, xông hương, rải hoa, kỹ nhạc cúng dường; trước hết đưa 
vào thành cửa Đông, đi khắp các nẻo đường | để cho dân chúng đêu được cúng 
dường. Sau đó lại đưa ra thành cửa Tây, đi đến một đồi cao mà lam lễ Trà-ty. 

Sau khi họ bàn luận như thé xong, mỗi người đêu vë nhà sắm sửa huong 
hoa và các thứ kỹ nhạc để đến rừng Sa-la Song Thọ cúng dường Xá-lợi Phật. 
Hết một ngày xong họ đặt Xá-lợi Phật trên một cái kiệu, tât cả dân chúng Mạt- 
la đều đến khiêng kiệu nhưng khiêng không nỗi. 

Khi ây, Tôn giả A-na-luật bảo: 

— Này các Mạt-la, các người hãy thôi đi! Nhọc công vô ích! Nay chư thiên 
muốn đến khiêng kiệu. 
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Các Mạt-la nói: 

— Chư thiên muốn khiêng kiệu này dé làm gi? 

A-na-luật đáp: 

— Theo y các nguòi thì muốn dùng hương hoa, kỹ nhạc cúng dường Xá-lợi 
suốt một ngày rôi đem Xá-lợi đặt lên kiệu, thanh niên Mạt-la khiêng bốn góc 
kiệu, treo phan, cầm phướn, xông hương, rải hoa, trỗi nhạc cúng dường. Đưa 
vào thành cửa Đông, đi khắp các nẻo đường để cho dân chúng đều được cúng 
dường. Sau đó ra cửa thành phía Tây, đưa đến một đôi cao làm lễ Trà-tỳ. Theo 
ý chư thiên thì muôn lưu Xá-lợi lại trong bảy ngày dé kính lễ cúng dường bằng 
các thứ hương hoa, kỹ nhạc, sau đó mới thỉnh Xá-lợi Phật đặt lên kiệu, bôn góc 
kiệu các thanh niên Mạt-la khiêng, treo phan, cầm phướn, xông hương, rải hoa, 
trỗi nhạc cúng dường Xá-lợi, vào thành cửa Đông, di khắp các néo đường để 
cho dân chúng đêu được cúng dường. Sau đó mới đưa vào thành cửa Bắc, qua 
sông Ni-liên- thiền đi đến chùa Thiên Quan mà làm lễ Trà-tỳ. Đó là ý chư thiên 
khiên kiệu bất động. 

Người Mạt-la nói: 

— Hay lắm, xin tùy ý chư thiên! 

Khi đó, dân chúng Mạt-la bèn bảo nhau răng: “Trước hết chúng ta nên vào 
thành quét dọn, sửa soạn, tưới nước các nẻo đường và xông hương, sau đó trở 
lại đây cúng dường Xá-lợi Phật trong bảy ngày.” 

Các Mạt-la cùng nhau vào thành, đến các ngả đường quét dọn, sửa soạn, 
tưới nước xông hương, và sau đó ra khỏi thành. Tại rừng Song Thọ dùng hương 
hoa, kỹ nhạc cúng dường Xá-lợi Phật. Trọn bảy ngày xong vào lúc chiều tôi 
ngày thứ bảy, họ thỉnh Xá-lợi Phật đặt lên kiệu, các thanh niên Mạt-la khiêng 
bón góc kiệu, treo phan, cầm phướn, xông hương, rải hoa, trỗi các kỹ nhạc cúng 
đường, thứ lớp thong thả й. 


Lúc ây, các vị trời Đao-lợi dùng hoa văn-đà-la, hoa ưu-bát-la, hoa ba-đầu- 
ma, hoa câu-vật-đâu, hoa phân-đà-lợi và bột chiên-đàn rải trên Xá-lợi. Khàp 
các nẻo đường chư thiên trỗi nhạc, quý thân ca xướng tiễn đưa. 


Lúc đó, các Mạt-la bảo nhau răng: “Hãy dừng lại nhạc của loài người, hãy 
thỉnh nhạc của chư thiên mà cúng dường Xá-lợi!” Bây 010, dân chúng Mạt-la 
khiêng kiệu di dân vào cửa thành phía Đông, đến mỗi ngả đường thì dừng lại 
đốt hương, rải hoa, trỗi nhạc cúng dường. 


Khi ау, có nàng Lộ-di thuộc dòng Mạt-la, vốn hết lòng tin Phật, cầm một 
đóa hoa vàng lớn như bánh xe дёп cúng dường Xá-lợi. Và lúc đó, có một bà lão 
cất tiếng tán thán như sau: “Các Mạt-la này được lợi ích lớn. Cuối cùng Như 
Lai diệt độ tại đây, hãy gọi dân chúng cả nước mau đến cúng dường!” 

Khi dân chúng Ма-а cúng dường xong, ra cửa thành phía Bắc, qua sông 
Ni-liên-thiền, rồi đến chùa Thiên Quan để kiệu Phật xuống đất và thưa với 
A-nan: 
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- Chúng tôi giờ đây nên cúng dường băng cách nào nữa? 

Ngài А-пап bảo: 

- Tôi tự thân theo hầu Phật, tự thân nghe nhận lời Phật dạy, nghe và 
ghi: “Nếu muôn táng Xá-lợi Phật, hãy theo như cách táng cho Chuyển Luân 
Thánh Vương!” 

Họ hỏi tiếp: 

— Cách táng cho Chuyển Luân Thánh Vương như thế nào? 

— Theo cách táng cho Chuyên Luân Thánh Vương, trước hết là lây nước 
thơm tắm rửa thi thê, rồi dùng năm trăm tâm vải tân- -kiếp quân quanh thân thê, 
sau đó, đặt thi thể Ngài vào trong kim quan, lấy. dầu mè tưới vào, rôi đặt kim 
quan này vào trong một cái quách lớn thứ hai băng sắt ròi lẫy một cái quách 
băng gỗ chiên-đàn bọc ở ngoài. Chất lên trên đó các hương liệu nói tiếng và 
các áo vải dày mà trà-tỳ. Thu nhặt Xá-lợi, xây tháp tại ngã tư đường, dựng cột 
treo phan đề cho dân chúng mỗi khi đi qua đều trông thấy vua mà tưởng nhớ và 
kính mộ sự giáo hóa chân chính của nhà vua để được nhiều sự lợi ích. Thế Tôn 
đã dạy: “Này A-nan! Nay ngươi muốn táng Ta thi trước hết dùng nước hương 
tăm rửa thi thê, sau đó dùng năm trăm tâm vải trắng quân khắp thân Ta năm 
trăm lớp, kế tiếp đặt thi thể vào trong kim quan rôi tưới dầu mè vào, đặt kim 
quan này vào trong cái quách lớn bàng sắt thứ hai, kế tiếp lai đặt cái quách này 
vào trong một cái quách khác băng gỗ hương chiên-đàn. Xong rồi chất các loại 
hương liệu nôi tiếng và vải dày lên trên đó mà trà-tỳ. Sau đó thu nhặt Xá-lợi, 
dựng tháp tại ngã tư đường đông thời treo tràng phan, phướn dé mọi người đi 
đường đều trông thây tháp Phật ё tưởng nhớ và kính mộ công đức giáo hóa 
của đức Như Lai, dáng Pháp Vương. Nhờ đó, khi sóng được phước lợi, khi chết 
được sanh thiên, ngoài ra còn được đắc đạo.” 

Lúc đó, dân chúng Mạt-la bảo nhau: “Chúng ta hãy về thành lo sửa soạn 
đây đủ dụng cụ tâm táng đức Như Lai, như vải trắng mới, nước hương, hoa, dâu 
thơm, quan quách.” Tức thì, họ liền vào thành sắm đủ các dụng cụ tâm táng. 
Khi xong, họ trở lại chùa Thiên Quan dùng nước thơm tăm gội kim thân Phật, 
lấy vải trắng mới quán khắp kim thân Phật năm trăm lớp. Sau đó đặt thánh thể 
vào kim quan đã tâm dâu thơm, lại đặt kim quan này vào trong cái quách lớn 
băng sắt thứ hai và cuối cùng là đặt cái quách này vào trong cái quách khác 
băng gỗ hương chiên-đàn. Khi xong chất dày các loại hương liệu nôi tiếng lên 
trên mà trà-tỷ. 

Khi ду, có vị đại thần dòng Mạt-la tên là Lộ-di, tay cầm cây đuốc lớn châm 
lửa vào giàn hỏa thiêu kim thân Phật nhưng lạ thay, không cháy! Kế đó, lại có 
những trưởng lão Mạt-la cũng сат lửa châm theo nhưng lửa vẫn không cháy. 
Ngài A-na-luật bảo chúng Mạt-la: “Thôi đi các người! Không phải các người 
đốt được đâu, lửa không cháy là vì ý chư thiên vậy.” Mạt-la hỏi: “Tại sao chư 
thiên khiến cho lửa không cháy?” A-na-luật đáp: “Vì chư thiên nhận thấy ngài 
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Đại Ca-diệp đang dẫn năm trăm đệ tử từ nước Ba-bà đang đi nửa đường dé về 
cho kịp giờ thây thân Phật khi chưa trà-tỳ. Vì chư thiên biết ý nên làm cho lửa 
không cháy.” Mạt-la nói: “Xin để toại y!” 

Lúc đó, ngài Đại Ca-diệp đắt năm trăm đệ tử từ nước Ba-bà di về, trên 
đường di gặp một gã Ni- kiền-tử trong tay câm một đóa hoa văn-đà-la, ngài Đại 
Са-аіёр từ xa trông Һау bèn lại gân hỏi: 

— Này ông bạn, từ đâu lại đây? 

— Tôi từ thành Câu-thi lại. 

— Bạn có biết Thây tôi không? 

- Biết! 

— Thây tôi còn sống không? 

— Đã diệt độ cách đây bảy ngày. Tôi từ đó lại nên tôi nhận được đóa hoa 
trời này. 

Ca-diệp nghe хоп buôn bã không vui. Còn năm trăm vị Tỳ-kheo nghe 
Зи diệt độ thì đều buôn khóc, lăn lóc kêu than không thé ngăn được, rơi lệ và 

ói: “Đức Như Lai tại sao diệt độ sớm quá! Đức Тһе Tôn tại sao diệt độ sớm 
шү Đại pháp sao lại chìm lặn sớm quá! “Con mắt thé gian’ diệt mát thì chúng 
sanh sẽ bị đau khô lâu dài! Ví như cây lớn đã bị tróc góc thì nhánh nhóc phải 


bị gãy đồ. AI пау cũng như гап bị chặt, quay cuông, lăn lóc, ngán ngơ không 
biết gì cả. 


Lúc ấy, trong chúng có một vị Tỷ-kheo tên là Bạt-nan-đà, thuộc dòng họ 
Thích, bảo các Ty-kheo rằng: “Các người chớ có buôn, đức Thé Tôn diệt độ thi 
chúng ta được tự do. Ông già ây trước đây thường bảo chúng ta làm thê này, 
không nên làm thé kia nhưng từ nay vë sau thì tùy ý chúng ta hành động. u Ngài 
Đại Ca-diép lúc đó nghe nói như thé trong lòng buôn bã không vui, mới bảo 
các Ty-kheo chỉnh trang y bát đi mau đến cây Song Thọ dé được thấy thân Phật 
trước khi trà-tỳ. Khi ду, các Tỳ-kheo nghe ngài Đại Ca-diếp nói xong đứng dậy 
theo ngài đến thành Câu-thi, qua sông Ni-liên-thiên, đến chùa Thiên Quan và đi 
ngay đến chỗ ngài A-nan, sau khi hỏi han xong đứng qua một bên và hỏi: 

— Thưa Tôn giả A -nan, chúng tôi muốn thây thân Xá-lợi Phật trước khi trà- 
tỳ có thê được không? 

A-nan đáp: 


— Tuy chưa trà-tỳ nhưng mà khó thây được. Tại sao? Vì thân Phật được tăm 
nước hương, ngoài thi quân năm trăm lớp vải trăng và đặt trong một kim quan, 
đồng thời kim quan ấy được đặt trong một cái quách băng sắt, và cái quách này 
được đặt trong một cái quách khác băng gỗ hương chiên-đàn, do đó thân Phật 
khó thây được. 

Ngài Ca-diép xin ba lần như thé nhưng ngài A-nan vẫn trả lời một câu như 
cũ là khó thấy được. Chàng biết làm sao, ngài Ca-diép lúc đó mới hướng về 
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giàn hỏa mà chiêm bái, chính lúc â áy bóng nhiên từ trong lòng quan quách, Phật 
добі hai bàn chân ra ngoài để cho ngài Ca-diễp thấy. Đông thời ngài Ca-diếp 
nhận thấy chân Phật có màu sắc lạ, lây làm lạ bèn hỏi A-nan: 


— Thân Phật vốn sắc vàng, tại sao chân Ngài có màu sắc khác như thé này? 

A-nan đáp: 

— Trước đây có một bà già vì tiếc thương Phật, rờ vào chân Phật, và làm rơi 
nước mắt trên chân Phật cho nên có màu sắc khác như thế! 

Ngài Ca-diếp nghe xong, trong lòng không vui. Thế ròi, ngài Ca-diếp 
hướng vè giàn hỏa dành lễ thân Xá-lợi Phật. Khi ấy bốn chúng và chư thiên 
trên hư không cũng đông thời làm lễ. Lúc đó bỗng nhiên chân Phật bién mát! 
Ngài Đại Ca-diếp vừa đi quanh giàn hỏa ba vòng vừa đọc bài kệ tán thán 
như sau: 


Tôi nay cúi đâu lễ Đức Đạo sư Vô thượng, 
Thánh trí không thê lường, Thánh trí cao tột đỉnh. 

Bậc Sa-môn Tỗi Cao, Tôi thượng không tỳ vết, 
Thanh tịnh không tham ái, Bậc Thây giữa trời, người, 
Tôi nay xin kính lễ, Đẳng mạnh nhất giữa người. 
Khô hạnh chăng ai bằng, Từ bỏ để dạy người, 

Kính lễ dáng Thé Tôn, Không nhiễm, không trần cẫu. 
Dứt sạch tham, sân, s1, Vui trong hạnh không tịch, 
Kính lễ dáng Thập Lực, Độc nhất không ai băng. 
Giải thoát là tôi thượng, Phúc trí cao tột bực, 

Kính lễ đâng Trí Tịnh, Bậc giác ngộ Tứ đê. 

Vô thượng giữa Sa-môn, Khién bỏ tà về chánh, 

Kính lễ đâng Tịch Tịnh, Thê Tôn thường tịch diệt. 
Không bứt rứt, tỳ vết, Thân tâm thường vắng lặng, 
Kính lễ đâng Thanh Tịnh, Loại trừ mọi nhiễm ô. 

Tuệ nhãn không hạn lượng, Cam lô, tiếng Oa1 vang, 
Kính lễ dáng Vô Thượng, Hy hữu khó nghĩ bàn. 

Tiếng nói như sư tử, Ở rừng không khiếp SỢ, 
Hàng ma, vượt bón tánh. Cho nên tôi đảnh lễ. 


Khi ngài Đại Ca-diếp có oai đức lớn lao và đủ bón biện tài, vừa đọc xong 
bài kệ trên thì hỏa đàn của Phật không đốt tự nhiên bừng cháy. Dân chúng 
Mạt-la bảo nhau: “Ngọn lửa cháy mạnh quá khó dập tắt, e cháy tiêu hết Xá-lợi! 
Chúng ta phải lây nước ở đâu dé tưới?” Lúc đó, có vị thân Sa-la hết lòng tin 
Phật, đang hầu một bên, dùng thần lực làm tắt ngọn lửa. Khi ду dân chúng Mat- 
la bảo nhau: “Chúng ta hãy đi hái hết hoa thơm ở chung quanh thành Câu-thi 
cách đây mười hai do- tuần đem về dâng cúng Xá-lợi Phật.” Tức thì, họ liên đi 
đến bên thành và hái hết hoa thơm về cúng dường Phật. 
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Bây 010, dân chúng Mạt-la nước Ba-bà nghe Phật diệt độ tại Song Thọ, tự 
nghĩ: “Ta nay nên đến đó cầu xin phần Xá-lợi về nước ta dựng tháp cúng đường.” 

Khi ây họ liền hạ lệnh đem bốn thứ binh: tượng binh, mã binh, xa binh, bộ 
binh đi đến thành Câu-thi, và cử sứ giả đến nói: 

— Chúng tôi nghe đức Phật diệt độ tại đây, Phật cũng là thây chúng tôi, vì lòng 
kính mộ Ngài, chúng tôi đến xin phần Xá-lợi về nước dựng tháp cúng dường. 

Vua nước Câu-thi đáp: 

— Thật vậy, đúng như lời ngài nói nhưng vì đức Thế Tôn đã đến đây và diệt 
độ tại đây, nhân dân nước tôi tự do cúng dường, các ngài từ phương xa đến đây 
câu Xá-lợi; nhưng rât tiếc, việc ду hàn là không được! 

Đồng thời dân chúng dòng Bạt-ly thuộc nước Già-la-phả, dân chúng dòng 
Câu-lợi thuộc nước La-ma-già, dân chúng dòng Bà-la-môn nước Tỳ-lưu-đô, 
dân chúng dòng Thích-ca thuộc nước Ca-duy-la-vệ, dân chúng dòng Іу-ха 
thuộc nước Tỳ-xá-ly và Vua A-xà- thế thuộc nước Ma-kiệt-đà, nghe đức Như 
Lai diệt độ tại Song Thọ, ở thành Câu-thi đều tự nghĩ: “Ta nay nên qua đó để 
cầu láy phần Xá-lợi.” Quốc vương A-xà-thế và các vị ду bèn hạ lệnh trong nước 
đem bốn thứ binh: Tượng, mã, xa và bộ binh tiễn qua sông Hăng. Vua A-xà-thễ 
cử Bà-la-môn Hương Tánh và nói: “Ngươi hãy nhân danh ta, vào thành Câu-thi 
thăm hỏi các vị Mạt-la... có khỏe mạnh, có bình thường không, và nói ta cùng 
các vị xưa nay vốn kính nhau, láng giềng hòa nghị chưa có xảy ra sự tranh tụng. 
Nay ta nghe đức Như Lai diệt độ tại quý quốc, đối với đức Thê Tôn, ta hết lòng 
tôn kính nên chăng quản xa xôi дёп đây câu xin Xá-lợi, đem về nước dung tháp 
cúng dường. Nếu nhận lời, ta sẽ hiên quốc bảo cho.” 

Bây giờ, Bà-la-môn Hương Tánh vâng lệnh nhà vua đến thành Câu-thi 
nói với các Mạt-la rằng: “Vua nước Ma-Kiệt vẫn an Đại vương, có khỏe 
mạnh, có binh thường không? Nhà vua đối với ngài hết lòng tôn kính, láng 
giêng hòa nghị, chưa һё xảy ra sự tranh tụng, nhân nghe đức Như Lai diệt 
độ tại quý quốc, đối với đức Thế Tôn, vua thật hết lòng cung kính, cho nên 
từ phương xa đến đây câu xin phân Xá-lợi của Phật dé đem về nước dựng 
tháp cúng dường, nêu nhận lời nhà vua sẽ hiên quốc bào cho.” Lúc đó, các 
Mạt-la đáp: “Quả thật như thê, đúng như lời ngài vừa trình bày; nhưng vì 
đức Тһё-Тӧп đã giáng lâm và diệt độ tại đây thì nhân dân nước tôi tự lo 
cúng dường, xin khỏi phiên quý ngài từ phương xa đến đây, việc cấp Xá-lợi 
là không thể được.” 

Lúc đó, các quốc vương bèn triệu tập các quân thân lại thảo luận như sau: 


Chúng ta hòa nghị, Xa đến cúi đầu, 
Khiêm tốn yêu câu, Nhưng không châp nhận. 
Bốn binh đã sẵn, Không tiêc thân mạng, 


Dùng nghĩa không được, Tât phải dùng sức. 


86 Œ KINH TRƯỜNG A-HÀM 


Khi ду, vua nước Câu-thi cũng triệu tập quân thân đê thảo luận, trả lời răng: 


Các người xa nhọc, Khuất phục câu xin, 
Như Lai di thê, Nhưng không cho được. 
Họ muốn dùng binh, Ta đây cũng sàn, 

Chông trả đến cùng, Chưa từng biết sợ. 


Thây vậy, Bà-la-môn Hương Tánh, lúc đó đứng ra hiểu dụ mọi người: “Chư 
Hiền suốt đời nhận lãnh lời dạy của Phật, miệng thi tụng lời Phật dạy, tâm địa 
hiền hòa, ý chí nhân từ, thường mong cho tât cả chúng sanh đều được an lành, 
nay chăng lẽ vì giành Xá-lợi Phật mà trở lại tàn hại lẫn nhau? Hơn nữa, di thể 
Như Lai, néu muốn có lợi ích sâu xa thì Xá-lợi hiện tại nên chia ra thành nhiều 
phân.” Mọi người đều khen là phải. Họ lại bàn tán: “Nên nhờ ai đủ sức phân 
chia giúp?” Tât cả đều cho Bà-la-môn Hương Tánh là người nhân trí quân bình, 
có thê phân chia được. 

Bấy giờ, các quốc vương liên bảo ông Hương Tánh: “Ông hãy chia Xá-lợi 
Phật thành tám phân đồng đều cho chúng tôi!” 


Lúc đó, Hương Tánh nghe các vua nói xong di ngay đến chỗ Xá-lợi, cúi 
đầu dành lễ xong, từ từ tiến đến, đem răng trên của Phật để riêng một bên, sai 
sử giả đem răng trên của Phật đến cho Vua A-xà-thế, ông Hương Tánh bảo sứ 
giå răng: "Ngươi hãy nhân danh ta, tâu: ‘Thua Đại vương có được khỏe mạnh, 
đi đứng có bình thường không? Xá-lợi chưa đến tay chắc Đại vương trông lắm! 
Nay tôi giao cho sứ giả răng trên của Như Lai dé kịp cúng dường, cho thỏa mãn 
sự khát vọng của Đại vương. Sáng mai, khi chia xong Xá-lợi, tôi sẽ đích thân 
dâng lên ngài.” Sứ giả vâng lời Hương Tánh xong liên đến chỗ Vua A-xà-thế 
та tâu: “Ngài Hương Tánh xin hỏi: “Đại vương có được khỏe mạnh, đi đứng có 
bình thường không? Xá-lợi chưa đến tay chắc Đại vương trông lắm! Nay ngài 
giao tôi răng trên của Phật đề kịp cúng dường, hâu thỏa lòng mong đợi của Đại 
vương! Sáng mai, khi chia Xá-lợi xong, ngài Hương Tánh trở vê và đích thân 
dâng lên Đại vương. ” 

Bây giờ, ông Hương Tánh lây một cái bình và dùng bát đá, chia đều Xá-lợi 
ra làm tám phân băng nhau. Vừa xong, ông xin mọi người cái bình đó để dựng 
tháp thờ tại nhà riêng. 

Các Bà-la-môn đều bảo: “Thật là có trí! Thật là hợp thời!” Tất cả đều cùng 
đông y ý cho ông. Lúc đó, người trong thôn Tât-bát cũng đến xin mọi người phần 
tro còn lại để dựng tháp cúng dường, mọi người lúc đó đêu сһар nhận. 


Bấy giờ, người nước Câu-thi được Xá-lợi, liên dựng tháp trong nước cúng 
dường. Và các người thuộc nước Ba-bà, Gia-la, La-ma-gia, Ty-luu- dë, Ca-duy- 
la-vệ, Ty-xá-ly, vua nước Ma-kiỆt là A- xà-thế... khi được phần Xá-lợi liền trở 
về nước lo xây tháp cúng dường, còn ông Hương Tánh Bả-la-môn thì đem cái 
bình dùng chia Xá-lợi vê nhà dựng tháp cúng dường. Đồng thời, dân chúng 
thôn Tát-bát đem phân tro còn lại về dựng tháp cúng đường. 
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Như vậy, Xá-lợi Phật được chia thờ tại tám tháp, tháp thứ chín thờ cái bình, 
tháp thứ mười thờ tro, tháp thứ mười một thờ tóc Phật khi còn tại thé. 

Phật đản sanh, xuất gia, thành đạo và diệt độ lúc nào? Và những ngày tháng 
nào? Như Lai đản sanh, xuất gia, thành đạo vô thượng và nhập Niết-bàn vào lúc 
sao mai mọc, nhằm ngày mông tám tháng Hai. 


Khi nào Phật đản sanh, Xuất gia tìm chân lý, 
Thành tựu đạo vô thượng, Và nhập đại Niết-bàn? 
Sao mai mọc, Phật sanh, Xuất gia tìm chân lý, 
Thành tựu đạo vô thượng, Và nhập đại Niễt-bàn. 
Mông tám Như Lai sanh, Xuất gia tìm chân lý, 
Thành tựu đạo vô thượng, Và nhập đại Niễt-bàn. 
Mông tám, Nhị Túc sanh, Xuất ø1a tìm chân lý, 
Thành tựu đạo vô thượng, Và nhập đại Niết-bàn. 
Tháng Hai, Như Lai sanh, Xuất gia tìm chân lý. 
Thành tựu đạo vô thượng, Và nhập đại Niết-bàn. 
Tháng Hai, Nhị Túc sanh, Xuất gia tìm chân lý, 
Thành tựu đạo vô thượng, Và nhập đại Niết-bàn. 
Hoa Sa-la nở rộ, Đủ màu sáng chói nhau, 
Ở nơi chỗ đản sanh, Đức Như Lai diệt độ. 
Đại Từ nhập Niết-bàn, Nhiều người xưng tán lễ, 


Vượt hết mọi sợ hãi, Quyết định nhập Niết-bản. 


3. KINH ĐIÊN TÔN 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị đại Ty- 
kheo, ngụ tại núi Kỳ-xà quật, thuộc thành La-duyệt-kỹ. 

Bấy 010, CÓ con trai của nhạc thần tên Bàn-già-dực, nhân lúc đêm văng 
không có người, phóng ánh sáng lớn chiếu núi Kỳ-xà quật và đi đến chỗ Phật 
ngự, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng qua một bên. 

Khi ấy, Bàn-già-dực bạch Thé Tôn răng: 

- Сап đây, Phạm thiên vương đến cõi trời Đao-lợi bàn luận với Đề-thích, 
tôi ở gần đó đã nghe được đầu đuôi câu chuyện, vậy nay tôi có thể thuật lại cho 
Thế Tôn nghe được không? 

Phật đáp: 

— Tùy ý ngươi, muốn nói thì nói! 

Bàn-già-dực thưa: 

— Có lần chư thiên Đao-lợi nhóm ở pháp giảng đường dé bàn luận. Lúc đó, 
có bôn Thiên vương ngôi ở bốn phía, theo phương hướng của minh. Đê-đề- lại- 
tra Thiên vương ngôi ở hướng Đông, mặt xoay vé hướng Tây, pé- thích ngôi 
trước mặt. Ty-lâu-lăc Thiên vương ngôi ở hướng Nam, mặt xoay vê hướng Bắc, 
Đề- thích ngôi trước mặt. Iy-lâu-bác-xoa Thiên vương ngôi ở hướng Tây, mặt 
xoay về hướng Đông, pé- thích ngôi trước mặt. Tỳ-sa- môn Thiên vương ngôi 
ở hướng Băc, mặt xoay vë hướng Nam, Đế-thích ngôi ở trước mặt. Sau khi 
tứ Thiên vương ngôi xong thì tới phiên tôi và các đại thân khác, ёи là những 
người trước đây thân cận Phật, tịnh tu Phạm hạnh nên ở cõi này sau khi qua đời 
được sanh lên cõi trời Đao-lợi và được năm thứ phúc: (1) Sống lâu ở cõi trời; 
(2) Được sắc đẹp cõi trời; (3) Được tiêng tăm cõi trời; (4) Được niềm vui cõi 
trời; (5) Được oai đức cõi trời. Khi đó, chư thiên Đao-lợi һау vậy đều hớn hở 
vui mừng và nói: “Chúng chư thiên tăng lên, chúng a-tu-la giảm xuống!” 

Вау giờ, Thích-đề-hoàn-nhân biết chúng trời, người đều có tâm niệm vui 
mừng, liên vì chư thiên Đao-lợi mà nói bài kệ: 


Chư thiên Đao-lợi, người, Cùng Đề-thích vui chơi, 
Kính lê đức Như Lai, Đâng Pháp Vương Tôi Thượng. 
Chư thiên được phúc báu, Thọ, sắc, danh, lạc, oai, 


Theo Phật tu Phạm hạnh, Nên sanh về cõi này. 
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Lại có chúng trời, người, Ảnh sáng thật tuyệt vời, 

Đệ tử đức Trí Tuệ, Sanh đây lại thù thăng. 
Đao-lợi và Đề-thích, Suy tư tự vui thú, 

Kính lễ đức Như Lai, Đắng Pháp Vương tôi thượng. 


Khi đó, chư thiên Đao-lợi, sau khi nghe bài kệ này lại càng thêm hoan hỷ, 
không thể tự kiểm chế được và nói: “Chúng chư thiên tăng lên, chúng a-tu-la 
giảm xuống!” Thích-đề-hoàn-nhân Һау chư thiên Đao-lợi vui mừng thoải mái, 
liền bảo: 

— Này chư Hiên! Các ông có muốn nghe tám pháp tối thượng của đức Như 
Lai không? 

Chư thiên Đao-lợi đáp: 

- Muôn nghe! 

— Các ngài hãy lăng nghe, suy nghĩ kỹ về vẫn đề này! Chư Hiền, đức Như 
Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đầy đủ mười hiệu, ta không thây ai trong quá 
khứ, vi lai và hiện tại có đủ mười danh hiệu như Phật. 

Pháp Phật vi diệu, giảng giải rõ ràng, được người trí thức hành theo, ta 
không thây ai trong quá khứ, vị lai và hiện tại có giáo pháp vi diệu như Phật. 

Phật do pháp ây tự giác ngộ, thông đạt vô ngại để tự vui thú, ta không Һау 
ai trong quá khứ, vt lai уа hiện tại đôi với pháp này mà tự giác ngộ, thông đạt, 
VÔ ngai đề tự vui thú như Phật. 

Chư Hiên! Phật nhờ pháp ây được giác ngộ và cũng có thể mở bày con 
đường Niễt-bàn, thân cận dẫn айї chúng sanh d! dân vào tịch diệt, ví như nước 
sông Hàng, nước sông Diễm-ma đều chảy về bién cả. Ta không thấy ai trong 
quá khứ, vị lai và hiện tại có thê mở bày con đường Niết-bàn như Phật. Đức 
Phật cũng thế, Ngài có thê mở bày con đường Niễt-bàn thân cận dẫn dắt chúng 
sanh đi dân vào tịch diệt. 

Chư Hiên! Quyên thuộc của đức Như Lai gôm đủ như Sát-đế-lợi, Bà-la- 
môn, Cư sĩ, Sa-môn có trí tuệ đều là quyên thuộc dày đủ của đức Như Lai. Ta 
không thây ai trong quá khứ, vị lai và hiện tại có quyến thuộc đầy đủ như Phật. 

Chư Hiền! Đức Như Lai có đại chúng đây đủ gồm Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, ta không thây ai trong quá khứ, vị lai và hiện tại có đại 
chúng đây đủ như Phật. 

Chư Hiên! Lời nói và việc làm của Như Lai tương ưng, lời nói đúng như 
việc làm, việc làm đúng như lời nói, và bất cứ pháp nào cũng thành tựu như vậy. 
Ta không thây ai trong quá khứ, vị lai và hiện tại có lời nói và việc làm phù hợp 
với nhau, và mỗi pháp đều thành tựu như Phật. 

Chư Hiên! Đức Như Lai có nhiều sự lợi ích, nhiều sự an lạc, Ngài thường 
trang trải tâm từ lợi lạc cho trời, người. Ta không thây at trong quá khứ, vi lai 
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và hiện tại có nhiều sự lợi ích, nhiều sự an lạc như Phật. Chư Hiên, ấy là pháp 
tôi thượng của đức Như Lai. 

Lúc đó, chư thiên Đao-lợi nói: 

— Ước gì thé gian duoc tám đức Phật ra đời một lượt thi sẽ làm cho chúng 
chư thiên thêm nhiêu và làm giảm bớt chúng a-tu-la. 

Khi ду, chư thiên Đao-lợi nói: 

— Đừng nói chi tám vị Phật mà dù cho bảy vị Phật, sáu vị Phật, cho đến hai 
vị Phật ra đời cũng làm cho thêm nhiêu chúng chư thiên và giảm bớt chúng 
a-tu-la, huóng hó là tám đức Phật. 

Nhưng Thích-đề-hoàn-nhân bảo chư thiên Đao-lợi răng: 

— Tôi được gân Phật nghe, gån Phật lãnh thọ, néu muốn cho một đức Phật, 
hai đức Phật ra đời một lần thì không có sự kiện này. Nhưng nếu một đức Như 
Lai mà Ngài ở lâu nơi đời và trang trải nhiều tâm từ bi, đem nhiều sự lợi ích cho 
trời, người, đem lại sự an lạc cho họ như thê thì càng thêm nhiều chúng trời và 
отат bớt chúng a-tu-Ìa. 

Khi đó, Bàn-già-dực bạch Phật rằng: 

— Thưa Thé Tôn, chư thiên Рао-10ї sở di tập hợp tại pháp đường này là đề 
cùng nhau bàn luận, suy tư, quan sát, tán tụng vê những giáo lịnh ây. Sau đó 
mới vì Tứ Thiên vương mà nói cho họ. Khi Tứ Thiên vương vâng lời xong, đều 
theo vị trí mà ngôi, ngôi chưa bao lâu thì có một ánh sáng lạ lùng chiếu cả bốn 
phương. Lúc đó, chư thiên Đao-lợi thây ánh sáng này ròi đều lây làm kinh ngạc 
và nói: “Nay đây ánh sáng nảy thật là lạ lùng, chắc sẽ có điềm gì đây!” Ngay 
cả chư thiên có oai đức cũng đêu sợ hãi và nói: “Nay có ánh sáng lạ này, chắc 


Ị?? 


sẽ có điềm gi đây! 

Lúc đó, Đại Phạm Thiên vương liên hóa làm đồng tử, đầu có năm búi tóc, 
đứng giữa không trung, ở trên thiên chúng, dung mạo đoan chánh, vượt һап 
chúng trời, thân màu vàng tía, lẫn át cả ánh sáng của chư thiên khác. 

Khi đó, chư thiên Đao-lợi cũng không đứng dậy nghĩnh tiếp, không cung 
thỉnh, không mời ngồi. Khi ау, Phạm đồng tử tùy theo chỗ ngôi và ngôi một 
cách vui vẻ, ví như người Sát-đê-lợi lây nước rưới đầu đề lên ngôi vua thì hớn 
hở vui mừng. Vị này ngôi chưa bao lâu thì lại biên thân thành đông tử khác, đầu 
có năm búi tóc, ngôi giữa không trung, ở trên đại chúng, ví như lực sĩ ngồi yên 
ngay ngắn, hoàn toàn bất động và nói bài kệ: 


Chư thiên Đao-lợi, người, Cùng Đề-thích vui chơi, 

Kính lễ đức Như Lai, Đâng Pháp Vương Tôi Thượng, 
Chư thiên được phúc đức, Thọ, sắc, danh, lạc, oai, 

Theo Phật tu Phạm hạnh, Nên sanh về cõi này. 

Lại có chúng trời, người, Ánh sáng thật tuyệt vời, 


Đệ tử đức Đại Trí, Sanh đây, lại thù thăng. 
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Đao-lợi và Đê-thích, Suy tư tự vui thú, 
Kính lê đức Như Lai, Đâng Pháp Vương Tôi Thượng. 

Вау giờ, chư thiên Đao-lợi nói với đông tử: 

- Chúng ta nghe Đề-thích tán thán tám pháp tôi thượng của đức Như Lai 
nên уш mừng hớn hở, không tự kiêm chê. 

Khi ây, Phạm đông tử nói chư thiên Đao-lợi răng: 

- Những gi là tám pháp tôi thượng của Như Lai, ta cũng muốn nghe! 

Khi đó, Đế-thích liền vì đồng tử mà nói tám pháp tôi thượng của đức Như 
Lai. Sau khi chư thiên Đao-lợi nghe lại một lân nữa thì càng vui mừng không 
thê tự kiêm chê và nói: 

— Chúng chư thiên tăng lên, chúng a-tu-la giảm xuống. 

Lúc đó, đồng tử thấy chư thiên vui vẻ, lại càng hớn hở, liền bảo chư thiên 
Бао-1о1: 

— Các ngươi muốn nghe một pháp tối thượng không? 

Chư thiên thưa: 

- Quý hóa thay! Muốn nghe. 

Đồng tử nói: 

— Các ngươi muôn nghe thì hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ngươi 
mà nói chol 

Này chư Hiên, đức Như Lai thuở xưa khi còn là một vị Bồ-tát, Ngài sanh ra 
nơi nào thì cũng rất thông minh, nhiêu trí tuệ. Này chư Hiên, nên biết, cách đây 
rất xa trong quá khứ, lúc đó có một vị vua tên là Địa Chủ, thái tử thứ nhât tên 
là Từ Bi, vua có đại thân tên là Điển Tôn, con của đại thần á ây tên là Diệm-man, 
Thái tử Từ Bi có nhận làm bạn, người bạn này thường làm bạn với sáu vị đại 
thân thuộc dòng Sát-đê-lợi khác. 

Mỗi khi Đại vương Địa Chủ muôn vào cung nội để du ngoạn vui chơi thì 


đem việc nước giao lại cho đại thần Điền Tôn, sau đó mới đi. Khi vào cung thì 
trỗi âm nhạc ca hát, thỏa mãn ngũ dục. 


Вау giờ, Ріёп Tôn khi muốn xử lý việc gi thì trước hết đem hỏi ý kiến con 
mình rôi sau đó mới quyết định, hoặc có phân xử việc gi thì cũng theo ý con. 
Sau đó bỗng nhiên Điền Tôn qua đời, Vua Địa Chủ nghe tin vô cùng thương 
tiếc, vÓ mình và nói: “Lạ thay, sao vô phúc, quôc gia đã mất một người tài!” 
Thái tử Từ Bi thầm nghĩ: “Vua vì mất Điển Tôn mà lây. làm sâu khô, ta nên đến 
để can gián nhà vua chớ vì sự qua đời của ngài ây mà sâu khó. Vì sao? Vì Điền 
Tôn có người con tên là Diệm-man thông minh nhiêu trí hơn cha. Nay vua có 
thê triệu vào để giao việc xử lý quốc gia.” 

Lúc đó, Thái tử Từ Bi liền đến chỗ vua ngự, trình bày đầy đủ ý kiến trên 
với vua cha. Vua cha nghe xong liên chấp thuận và cho gọi Diệm-man vào, bảo 
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ràng: “Ta nay bó nguoi vào chúc vu của cha ngươi, giŭ ân tín.” Khi ấy, Diệm- 
man lãnh ân tín xong, nhà vua muốn vào cung, đem việc nước giao lại cho 
Diệm-man. Diệm-man lúc đó vốn đã thông thạo việc xử lý, không những biết 
rõ việc cha làm ngày trước mà còn biết rõ những gì cha mình chưa đề ý đến, 
tất cả Diệm-man đều biết. Về sau, tiếng tắm Diệm-man vang dội khắp nơi nên 
thiên hạ trong nước đều tôn xưng là Đại Điễn Tôn. 

Thế rôi Đại Điển Tôn suy nghĩ: “Nay Vua Địa Chủ tuôi đã già yếu, sông 
chăng bao lâu, nay nên tôn thái tử lên ngôi kế vị, trị vì cũng không khó lắm, ta 
nay nên đến nói với sáu vị đại thân thuộc dòng Sát-đế-lợi như sau: ‘Nay Vua 
Địa Chủ tuổi đã già yếu, sống chăng bao lâu, nếu tôn thái tử lên ngôi kế vị thì 
không khó, đồng thời các ngài sẽ được vua phong đất đai, quyên tước và không 
bao giò quên các ngài. = 


Khi ду, Đại Điển Tôn đến nói VỚI sáu vị đại thân dòng Sát- đề-lợi ràng: “Các 
ngài nên biết: Nay Vua Địa Chủ tuôi đã già yếu, sông chăng bao lâu, nếu tôn 
thái tử lên kế vị thì không khó lắm. Các ngài nên đến đó trình bày ý kiến này với 
thái tử: 'Chúng tôi biết ngài từ thuở nhỏ, khi ngài khô chúng tôi khó, khi ngài 
vui chúng tôi vui, hơn nữa nhà vua nay đã già yêu, sông chăng bao lâu, vậy thái 
tử hãy lên ngôi kế vị vua cha, cũng không khó lăm. Giả sử ngài có lên ngôi thì 
hãy phong đất cho chúng tôi.” 


Khi ấy, sáu vị đại thần thuộc dòng Sát-đế-lợi nghe xong, liên đến. tỏ ý với 
thái tử như trên. Thái tử đáp: “Giả sử ta lên ngôi, toàn cõi đều phong quốc nhưng 
phong cho ai?” Không bao lâu sau, bỗng nhà vua băng hà. Các vị đại thần trong 
nước liền đến bái yết. thái tử và tôn lên кё vị. Khi lên ngôi xong, tân Vương tự 
nghĩ. “Nay lập chức té tướng, cũng theo tiền lệ của tiên vương nhưng người пао 
xứng đáng dé cử vào chức vụ đó? Нап phải là Đại Điền Tôn mới được!” 


Vua Từ Bi liên triệu Đại Điền Tôn đến bảo: “Nay ta muốn cử ngươi lên 
chức té tướng và trao ân tín cho ngươi, hãy chuyên cán lo liệu xử lý việc nuóc!” 

Đại Điền Tôn nghe xong liên vâng lệnh và lãnh ấn tín. Вау giờ, nhà vua mỗi 
khi vào cung thì đem bao nhiêu việc nước ủy thác cho Đại Điển Tôn. 

Khi ấy, Đại Điển Tôn lại nghĩ: “Nay ta nên đến hỏi sáu vị đại thần Sát-dé- 
lợi như sau: “Các ngài có còn nhớ lời nói trước đây không? Nay thái tử đã lên 
ngôi, đang ở trong cung để thỏa mãn ngũ dục. Vậy các ngài hãy đến hỏi nhà vua 
có nhớ lời đã nói lúc trước hay không?” 

Sau khi nghe xong, sáu vị Sát-đế-lợi liên đến chỗ vua ngự và thưa với 
đại vương: 

“Nay ngài đã lên ngôi, đang уш thú ngũ dục, vậy ngài có nhớ lời nói trước 
đây không? Việc phong cấp đất sau này nên phong cho ai?” 

Vua đáp: 

“Không quên! Xưa ta có nói: “Toàn cõi nước nếu đem phong ấp, phi các 
ngươi ra thì còn a1?”” 
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Tiếp theo vua nghĩ: “Cõi đất Diêm-phù-đề này trong rộng, ngoài hẹp, người 
nào đủ sức phân nó làm bảy phân?” Lại nghĩ: “Chỉ có Đại Điển Tôn mới làm 
được việc này.” Vua liên bảo Đại Điển Tôn: 

“Ngươi hãy phân đất Diêm-phù-đề này ra thành bảy phần!” 

Khi được lệnh, Đại Điển Tôn liên phân làm bảy phần. Thành của vua cai 
trị kê cả thôn ấp, quận, nước, chung quanh thành một bộ phận, sáu nước của 
những người Sát- đề-lợi đại thần, đều chia thành sáu bộ cho mỗi bộ. Được thé 
rồi, nhà vua vui mừng nói: “Nguyện của ta đã thỏa mãn, sáu vị đại thần cũng 
như nguyện vọng của ta cũng đã thỏa mãn. Công việc này thành tựu là nhờ sức 
của Đại Điển Tôn vậy.” 

Còn sáu vị quốc vương sau khi làm chủ một nước, mới tự nghĩ: “Nước ta 
mới lập cân có một vị té tướng nhưng biết ai có thê gánh vác được như Đại Điển 
Tôn đề giao phó quyên thông lãnh việc nước?” 

Вау 010, са сас VỊ Sát-đề-lợi đều triệu Đại Điền Tôn đến bảo: “Nước ta cần 
một vi phụ tướng, ngươi hãy giúp ta nhận chức vụ dó!” 

Lúc đó, sáu у] quốc vương đều trao ân tín, Đại Điển Tôn liền nhận ấn tín. 
Khi hoàn tất, sáu vị quốc vương vào cung du ngoạn và vui thú, đông thời đem 
việc nước giao phó lại cho Đại Điển Tôn. Đại Điển Tôn xử lý cả bảy nước và 
mọi việc đều hoàn hảo. 

Khi đó, trong nước có bảy nhà đại cư sĩ, Đại Điển Tôn xử lý luôn để phân 
xử gia nghiệp. Ông lại dạy cho bảy trăm Phạm chí đọc tụng kinh điền. 

Вау vị quốc vương kính xem ông như thân mình, bảy đại cư sĩ kính xem 
ông như đại vương, còn bảy trăm Phạm chí xem ông như Phạm thiên. 

Вау giờ, bảy quốc vương, bảy đại cư sĩ, bảy trăm Phạm chí đều tự nghĩ: 
“Đại Điển Tôn chắc thường gặp gỡ, thân thiện, chuyện trò, đi đứng cùng với 
Phạm thiên?” 

Lúc đó, Đại Điển Tôn thầm biết ý họ tưởng: “Ta thường thân cận, trò 
chuyện, đi đứng cùng với Phạm thiên nhưng thực tế là ta chưa từng thây 
Phạm thiên, chưa từng nói chuyện với Phạm thiên, ta không thê làm thinh để 
vọng nhận tiếng khen đó. Hơn nữa, ta cũng từng nghe các bậc Tôn túc kỳ cựu 
nói: “Аі trong bốn tháng mùa hạ ở chỗ thanh văng tu tập. bốn vô lượng tâm, 
thời Phạm thiên sẽ xuông gặp. Nay ta đâu có thê tu tập bốn vô lượng tâm đề 
Phạm thiên xuống gặp?” Nghĩ thê, Đại Điển Tôn tìm đến bảy quốc vương 
và thưa: 

“Таи Đại vương, cúi xin ngài hãy lo việc nước, tôi muôn ở trong bốn tháng 
hạ tu tập bốn vô lượng tâm!” 

Вау quốc vương nói: 

“Tùy ý ngươi, nếu thây hợp thời!” 
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Sau đó, Đại Điển Tôn đến bảy vi cư sī nói: 

‚ “Các ngài hãy tự lo liệu lây việc nhà. Tôi muôn ở trong bón tháng hạ tu tập 
bôn vô lượng tâm!” 

Bảy vi cư sĩ nói: 

“Vâng, tùy ý ngài, néu thây hợp thời.” 

Thé rồi, lại đến bảy trăm vị Phạm chí nói: 

“Các ngài chuyên cần đọc tụng, dạy bảo lẫn nhau. Tôi muôn ở trong bón 
tháng hạ tu tập bôn vô lượng tâm.” 

Phạm chí nói: 

“Vâng, tùy ý Đại sư, néu thấy hợp thời.” 

Khi đó, Đại Điển Tôn tại thành phía Đông lập một ngôi nhà thanh văng, 
trong bón tháng hạ tu tập bôn vô lượng tâm. Nhưng sau đó, Phạm thiên vân 
không hiện xuông. Lúc ây, Đại Р1ёп Tôn tự nghĩ: “Ta đã nghe các bậc Tôn túc 
kỳ cựu nói: “Trong bón tháng hạ tu tậ bôn vô lượng tâm thì Phạm thiên sẽ hiện 
xuông.ˆ Nhưng sao lặng, lẽ, chăng thây dâu hiệu gì cả?” 

Вау gIỜ, vào ngày răm trăng sáng, Đại Điển Tôn ra khỏi tịnh thất, đến chỗ 
trông ngôi, ngôi chưa bao lâu thì có ánh sáng lớn hiện ra, Đại Điền Tôn lúc đó 
tự nghĩ: “Ảnh sáng lạ này chắc là điềm Phạm thiên sẽ hiện xuống chăng?” 

Khi ây, Phạm thiện vương bèn hóa làm đông tử, đâu có năm búi tóc, trụ 
giữa hư không, trên đầu Đại Điên Tôn. Đại Điện Tôn thây vậy liên nói bài kệ: 

Đây là thân trời gi, Đang ở giữa hư không, 
Ánh sáng chiếu bốn phương, Nhu đống lửa bừng cháy? 
Phạm thiên đông tử dùng bài kệ đáp: 


Chỉ chư thiên Phạm thé, Biệt ta là đồng tử, 
Ngoài ra đêu cho ta, Là vi thân thờ lửa. 
Lúc đó, Đại Điển Tôn dùng kệ đáp: 
Tôi xin hỏi Phạm Đông, Vâng lời thật cung kính, 
Các thức ăn thượng vl, Lòng ngài hiệu lòng tôi. 
Phạm thiên đồng tử dùng kệ đáp: 
Điền Tôn, ông tu hành, Là muốn cầu pháp øì? 
Nay bày sự cúng dường, Ta sẽ nhận lãnh cho. 


Lại bảo Đại Điển Tôn rằng: “Ông có điêu chi nghi vẫn thì cứ hỏi, ta sẽ giải 
thích cho.” 

Khi ду, Đại Điển Tôn tự nghĩ: “Việc hiện tại ích lợi gì mà hỏi? Ta hỏi về 
những việc mù tit ở tương lai.” Tức thì hướng vè Phạm thiên đồng tử, Đại Điển 
Tôn dùng kệ hỏi: 

Nay tôi hỏi Phạm Đồng, Nhờ giải quyết môi nghi, 
Học và tu pháp gi, Được sanh làm Phạm thiên? 
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Phạm thiên đồng tử dùng kệ đáp lại: 
Hãy bỏ niệm nhân, ngã, Ở riêng tu từ tâm, 
Trừ tham dục, xú ué, Được sanh làm Phạm thiên. 
Đại Điển Tôn khi nghe qua bài kệ, liền tự nghĩ: “Phạm đồng tử nói phải trừ 
xú uë, ta không hiệu rõ là gi, vậy nên hỏi lai.” Lúc đó, Đại Điện Tôn dùng bài 
kệ hỏi lại: 


Ngài vừa nói xú ué, Xin giải rõ cho tôi, 

Thứ gì đóng cửa thé, Sa đọa, không sanh thiên? 
Phạm đông tử đáp: 

Dối trá và ganh ghét, Ngã mạn, tăng thượng mạn, 

Tham dục, sân, ngu si, Tự ý, chứa đây tâm. 

Xú uê thế gian này, Ta nói cho ngươi rõ, 

Nó đóng cửa thé gian, Sa đọa, không sanh thiên. 


Lúc đó, Đại Điển Tôn nghe xong bài kệ này, liền suy nghĩ: “Nghĩa của 
Phạm đồng tử nói về xú ué ta đã hiểu rõ nhưng người tại gia thì không thê trừ 
chúng được, vậy tốt nhất là ta hãy xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục của 
người xuất gia dë tu đạo u?” Khi áy, Pham đồng tử biết được tâm niệm của Đại 
Điển Tôn, liên dùng kệ bảo: 

Ngươi hãy mạnh mẽ lên! Chí ây rất thù thăng, 
Việc làm của người trí, Khi chết sanh Phạm thiên. 

Lúc đó, Phạm đồng tử bỗng nhiên biến mắt. Bây giờ, Đại Điển Tôn trở về 
tâu lại ý mình với bảy vị quôc vương như sau: 

“Tâu Đại vương, mong các ngài hãy xử ly việc nước, nay tôi muốn xuất gia, 
lia bó y phục thé tục, mặc pháp phục để tu hành! Tại sao? Vi tôi đã được gân gũi 
Phạm đông tử và nghe người nói vë xú ué, tâm rất là chán điều đó. Nếu người 
ở tại gia thì không thê nào trừ được. 


Khi đó, bảy vị quôc vương bèn tự nghĩ: “Hàng Ва-Ја-тӧп thường ham của 
báu, có lẽ ta nên mở kho tàng, cho ông ta сап gì tùy ý để ông ta đừng xuất gia.” 


Lúc đó, bảy vị quốc vương liên gọi Đại Điển Tôn đến và bảo: 

“Ngươi muôn cân gi, ta đều cung cáp cho са, không cần xuất gia.” 

Khi ây, Đại Điền Tôn liền tâu với vua: 

“Như thê là tôi đã được ân tứ của vua rôi nhưng tôi nay cũng có nhiều của 
báu, tôi xin dâng lại cho Đại vương, miên là xin cho tôi được xuât gia đê thỏa 
mãn chí nguyện của tôi.” 

Bây giờ, Бау quốc vương lại tự nghĩ: “Phảm những Bà-la-môn thường ham 


sắc đẹp, có thé ta nën dem thê nữ cung сар cho Đại Điền Tôn vừa ý dé khỏi xuất 
gia.” Khi ду, Бау quốc vương liền gọi Đại Điển Tôn đến bảo: 


“Nêu cân thê nữ, ta sẽ cung câp cho, không cân phải xuât gia.” 
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Đại Điển Tôn đáp: 

“Như thế là tôi đã được ân tứ của Đại vương rôi nhưng trong nhà tôi hiện 
nay thể nữ cũng có nhiều mà đã cho về nhà hết, vì tôi chỉ mong được lia sự ân 
ái để xuất gia tu hành. Tại sao? Vì tôi đã được сап gũi Phạm đông tử và nghe 
nguoi nói về việc xú ué, tâm tôi thật nhàm chán. Nêu người ở tại gia thì không 
thể trừ được.” 


khi Ây, Đại Điển Tôn hướng về Vua Từ Bi, dùng kệ nói: 


Vua hãy nghe tôi nói, 
Cho của báu, thê nữ, 
Vua Từ Bi cũng dùng kệ đáp: 


Thành Đàn-đặc-già-lăng, 


Thành A-bàn đại thiên, 
Thành Sô-di-tát-la, 
Thành Bà-la-già-thì, 
Ngũ dục có hơi ít, 
Cùng xử lý quốc sự, 

Đại Ріёр Tôn dùng kệ đáp: 
Tôi ngũ dục có nhiêu, 
Đã nghe chư thiên nói, 

Vua Từ Bi dùng kệ đáp: 
Như lời Điền Tôn nói, 
Mà xả bỏ ngũ dục, 

Đại Ріёп Tôn dùng kệ đáp: 
Xưa tôi ở chỗ văng, 
Thì có Phạm thiên đến, 
Tôi nghe từ vị ду, 

Vua Từ Bi dùng kệ đáp: 
Hãy пап lại, Điển Tôn! 
Sau đó cùng xuất gia, 
Ví như giữa hư không, 
Nay ta tin thanh tịnh, 

Đại Điền Tôn lại nói kệ răng: 


Chư thiên và người đời, 


Hãy trừ các nhiêm ô, 


Vua, bậc quý của người, 
Báu này chăng thích gi. 


Thành A-bà-bô-hòa, 

Thành Ương-già-chiêm-bà, 
Thành Tây-đà-lộ-lâu, 

Đều do Điền Tôn tạo. 

Ta và ngươi cùng hướng, 
Không cân phải xuất gia. 


Còn không thích thé gian, 
Không thích ở tại gia. 


Là nghe tü trời nào, 
Hãy trả lời cho ta? 


Ngôi một mình suy tư, 
Phóng ánh sáng khăp nơi, 
Không thích ở thê gian. 


Cùng hoàng hóa thiện pháp, 
Ngươi tức là thây ta. 

Trong sạch như lưu ly, 

Đây đủ trong Phật pháp. 


Đều nên bỏ ngũ dục, 
Thanh tịnh tu Phạm hạnh. 


Bây giờ, bảy quôc vương nói với Đại Điện Tôn răng: 


“Người có thể hoãn lại bảy năm đề cùng nhau tận hưởng ngũ dục, sau đó 
ta sẽ giao lại việc nước cho thái tử, ròi ta sẽ cùng xuất gia với. Như thế sẽ hay 
hơn. Do đó, người được gì, ta cũng được náy.” 
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Đại Điển Tôn đáp: 

“Thế gian vô thường, mạng sông mau chóng, chỉ trong hơi thở, còn khó bảo 
toàn, nay nêu hoãn lại bảy năm thì không lâu lăm sao?” 

Вау quốc vương lại nói: 

“Bảy năm lâu thì sáu năm, năm năm cho đến một năm, hãy ở lại trong tịnh 
cung để cùng nhau tận hưởng ngũ dục, sau đó ta sẽ giao việc nước cho thái tử, 
TÔI ta cung xuất gia với, không hay hon sao? Do đó, người được gi, ta cũng 
được пау.” 

Lúc đó, Đại Điển Tôn lại đáp: 

“Thế gian vô thường, mạng sống mau chóng, chỉ trong hơi thở còn khó 
bảo toàn.” 

Вау quốc vương nói: 

“Nếu như một năm còn lâu thì bảy tháng.” 

Đại Điển Tôn nói: 

“Cho đến một tháng còn không thê được.” 

Bảy vị quốc vương nói: 

“Thôi hoãn lại рау ngày và ở trong thâm cung cùng ta tận hưởng ngũ dục, 


sau đó ta sẽ giao việc nước cho thái tử, ròi ta cùng xuất gia với, không hay 
lắm sao?” 


Đại Điển Tôn đáp: 

“Bảy ngày không lâu, tôi có thể lưu lại, xin Đại vương chớ sai lời! Nếu quá 
bảy ngày mà Đại vương không xuât gia thì tôi sẽ xuât gia một mình.” 

Bây giờ, Đại Điển Tôn lại đến chỗ bảy cư sĩ và nói: 

“Các ngươi hãy tự lo việc nhà, ta muôn xuất gia tu đạo vô vi! Tại sao? Vì ta 
đã thân cận Phạm thiên, nghe nói những việc xú uê, lòng rât nhàm chán, nêu ở 
tại gia thì không thê nào trừ duoc.” 

Khi đó, bảy cư sĩ thưa với Đại Điền Tôn răng: 

“Lành thay! Y chí này, néu thây hợp thời, chúng tôi cũng muốn cùng xuất 
gia, nêu ngài được gì thì chúng tôi cũng được này.” 

Sau đó, Đại Điển Tôn lại đến chỗ bảy trăm Phạm chí và bảo: 


— Các ngài hãy chuyên cân đọc tụng, giảng giải rộng rãi và truyền dạy cho 
nhau, ta muôn xuất gia tu đạo vô vi! Tại sao? VÌ ta gần gũi Phạm thiên, nghe 
nói về xú ué, lòng rất chán ghét. Nếu ở tại gia thì không thê trừ được. 


Khi đó, bảy trăm Phạm chí thưa với Đại Điện Tôn: 

“Đại sư chớ có xuất gia, vì ở tại gia có đủ ngũ dục, nhiều người hâu hạ, tận 
tâm lo liệu không có nhọc nhăn. Trái lại, người xuât gia thì ở chó thanh văng 
một mình, điều muốn hoàn toàn không có nên không thể có sự tham thủ.” 
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Đại Điển Tôn đáp: 

“Nếu ta cho tại gia là vui, xuất gia là khô, hắn ta không xuất gia. Nhưng trải 
lại, ta đã cho tại gia là khó, xuất gia là vui nên ta mới xuất gia.” 

Phạm chí thưa: 

“Nếu Đại sư xuất gia, chúng tôi cũng sẽ xuất gia, néu Đại sư làm øì thì 
chúng tôi cũng sẽ làm theo hết.” 

Lúc đó, Đại Điển Tôn đến chỗ các phu nhân và nói: 

“Này các ái khanh! Tùy ý ai muôn ở thì ở, ai muôn về thì về; vì ta muốn 
xuất gia câu đạo vô vi.” 

Ngài đã trình bày đây đủ về ý chí xuất gia như trên, các vị phu nhân đáp: 

“Ngài hiện nay vừa là chồng, cũng vừa là cha chúng tôi, nay nếu ngài xuất 
gia thì chúng tôi cũng xin theo với. Hơn nữa, Đại Điển Tôn làm gi thì chúng tôi 
xin làm theo.” 

Sau báy ngày, Dai Điền Tôn cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y và bó nhà mà 
di, dóng thoi bày quóc vương, bảy đại cư sĩ, bảy trăm Pham chí, bốn mươi phu 
nhân, lân lượt như thế cho дёп tám vạn bốn ngàn người đồng thời xuất gia theo 
Đại Dién Tôn. 

Đại Điển Tôn thường cùng đại chúng dạo qua các nước, hóa độ rộng rãi, 
đem lại nhiêu lợi ích cho nhân dân. 

Bấy giờ, Phạm thiên vương bảo thiên chúng: 

— Các ngươi chớ nghĩ đại thần Điền Tôn lúc đó là ai đâu khác, chính là thân 
Phật Thích-ca hiện nay vậy. 

Đức Thế Tôn lúc đó, qua bảy ngày, xuất gia tu đạo, dẫn đại chúng đi qua 
các nước giáo hóa rộng rãi, đem lại nhiều lợi ích cho chúng sanh. Nếu có nghi 
lời ta nói thì các ngươi hãy đến đức Thé Tôn hiện đương ngự tại núi Kỳ-xà quật 
để hỏi. Nếu như Phật có dạy điêu gì thì hãy có gắng ghi nhớ lây. 


Bàn-già-dực thưa: 


— Tôi vì nhân duyên đó nên hôm nay đến đây, xin hỏi Ngài: “Đại Điển Tôn 
kia chính là Thé Tôn phải chăng? Ngài lúc đó, qua bảy ngày thì xuất gia tu đạo, 
rồi cùng bảy quốc Vương cho đến tám vạn bón ngàn người đông thời xuất gia, 
đi du hóa các nước, giáo hóa rộng rãi, đem lại nhiêu lợi ích có phải không?” 

Phật bảo Bàn-già-dực răng: 

— Chó nghĩ Đại Ріёп Tôn lúc đó là ai khác, chính Ta đây vậy. Cả nước thuở 
đó, gái trai mỗi khi đi lại, có điều chi nguy khốn đều cất tiếng niệm: “Nam-mô 
Đại Điền Tôn, Thất Vương Đại Tướng” và niệm ba lân như vậy. 

Này Bàn-già-dực! Điển Tôn lúc đó tuy có oai đức lớn nhưng không thể vì 
đệ tử giảng nói đạo lý cứu cánh Phạm hạnh, không thể khiến cho đệ tử đến nơi 
an ôn. Hơn nữa, pháp của Điện Tôn nói ra, nêu đệ tử nào thực hành thì sau khi 
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qua đời chỉ được sanh lên cõi trời Phạm thiên, người nào có thực hành cạn hơn 
thì sanh lên cõi Tha Hóa Tự Tại, Đâu-suât-đà, Diệm-ma, Đao-lợi, Tứ Thiên 
Vương hoặc Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, cư sĩ tại gia và muốn gi cũng được. 

Này Bàn-già-dực! Đệ tử của Đại Điển Tôn đều là kẻ có trí xuất gia, có quả 
báo, có giáo giới nhưng đạo của Đại Điển Tôn chưa phải là đạo cứu cánh, chàng 
khiến cho đệ tử chứng được cứu cánh Phạm hạnh, chăng đưa đệ tử đến chỗ an 
ón hoàn toàn. Điểm cao tột của đạo đó chỉ đưa đến cõi Phạm thiên là cùng. Còn 
nay, giáo pháp Ta dạy cho đệ tử có thê khiến cho họ mau được đạo cứu cánh 
và cứu cánh Phạm hạnh, cứu cánh an ón và cuối cùng chứng nhập Niết-bàn. 
Pháp của Ta nói, nếu đệ tử nào thực hành thì bỏ hữu lậu thành vô lậu, tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, tự mình chứng ngộ ngay trong hiện tại, sanh tử đã châm 
dứt, Phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không còn bị tái sanh. Người nào 
thực hành cạn hơn thì trừ được năm hạ phân kiết sử và có thé nhập Niết-bàn 
tại thiên giới, chứ không trở lại cõi này. Thứ đến là trừ hết ba kiết sử, giảm bớt 
tham dục, phân nộ và ngu si, chỉ còn một lần sanh lại cõi đời này, chứng nhập 
Niết-bàn. Cuối cùng là dứt ba kiết sử, chứng quả Tu-đà-hoản, không còn bị đọa 
ác đạo, và nhiêu lăm là bảy lần sanh tử lại cõi đời này và chắc chăn sẽ chứng 
nhập Niết-bản. 

Này Bàn-già-dực, các đệ tử của Ta là hạng người có trí xuất gia, có quả báo, 
có giáo giói, được cứu cánh đạo pháp, cứu cánh Phạm hạnh, cứu cánh an ôn và 
cuối cùng vào Niết-bàn. 


Khi Bàn-già-dực nghe Phật nói xong, hoan hỷ phụng hành. 


4. KINH ХА-МІ-$А 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ đại chúng Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm 
mươi vị du hóa tại Kiền-trùy trụ xứ, ở Na-đê. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan ngồi trong tịnh thất im lặng, tự nghĩ: “Thật kỳ đặc, 
đức Như Lai thọ ký riêng từng người làm cho họ được nhiều lợi ích, chăng hạn 
như đại thần Già-già-la, sau khi mạng chung thì đức Như Lai ghi nhận vi ây sẽ 
dứt được năm hạ phân kiết sử, liền sanh về cõi trời mà diệt độ, không còn trở 
lại cõi này nữa. Và Giả-lăng-già, Tỳ-già-đà, Già-lợi-châu, Già-lâu, Bà-da-lâu, 
Bà-đầu-lâu, Tâu-bà-đầu, Tha-lê-xá-nậu, Tây-đạt-lê-xá-nậu, Da-thâu, Da-thâu- 
đa-lâu, với các đại thân trên sau khi mạng chung, đức Phật đều thọ ký là họ 
đã đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, liền được sanh vë cõi trời mà diệt độ tại đấy, 
không còn sanh lại cõi này nữa. 

Lại có năm mươi người khác mạng chung, đức Phật cũng thọ ký là họ đã 
giảm nhẹ ba kiết sử, dám, nộ, si, chứng quả Tư-đà-hàm, chỉ còn một lần sanh lại 
cõi này là đứt sạch gốc khô. Đông thời, có năm mươi vị khác mạng chung, đức 
Phật cũng thọ ký cho họ là đã dứt hết ba kiết sử, chứng quả Tu-đà-hoàn, không 
còn doa vào ác đạo, chỉ còn sanh lại cõi này bảy lần và сибі cùng nhất định dứt 
sạch gốc khô. Hơn nữa, có những người đệ tử Phật, từ những chỗ mạng chung, 
đức Phật déu thọ ký cho họ, những người này sanh ra ở nơi này và những người 
kia sanh ra ở chỗ kia. Người nước Ương-già, nước Ma-kiệt-đà, nước Câu-thi, 
nước Cư-tát-la, nước Bạt-kỳ, nước Mạt-la, nước Chi-đề, nước Bạt-sa, nước 
Cư-lâu, nước Ban-xà-la, nước Phả-tháp-ba, nước A-bàn-đề, nước Bả-ta, nước 
Tô-la-bà, nước Càn-đà-la, nước Kiêm-khiên-sa, với mười sáu đại quốc trên đều 
có người mạng chung, Phật đều thọ ký cho họ. Trái lại, người nước Ma-kiệt-đà 
đêu là dòng dõi vua chúa, được nhà vua tín nhiệm, đã có những người mạng 
chung mà Phật không thọ ký cho họ. 

khi â ау, Tôn giả A-nan từ tịnh thất đứng dậy đi đến chỗ Thế Tôn ngự, đầu 
mặt đánh lễ dưới chân Phật, ròi ngôi xuỗng một bên, và thưa Phật như sau: 


— Vừa ròi con ở nơi tịnh thất, im lặng tự nghĩ: “Kỳ diệu thay, đức Phật thọ 
ký riêng từng người, làm nhiêu sự lợi ích cho họ, trong mười sáu đại quốc đều 
có người đã mạng chung, và Phật đều thọ ký, chỉ có người nước Ma-kiệt-đà, 
được nhà vua đích thân trao trách nhiệm đã có người mạng chung, và riêng 
họ thì lại không được Ngài thọ ký.” Vậy cúi xin đức Thế Tôn hãy vì họ mà 
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thọ ký, cúi mong đức Thé Tôn hãy thọ ký cho họ để làm lợi ích cho họ và tất 
cả trời, người được an lạc. Hơn nữa, Phật thành đạo tại nước Ma-kiệt-đà mà 
người nước áy mạng chung, thê mà riêng họ không được thọ ký. Cúi xin Thé 
Tôn hãy thọ ký cho họ! Cúi mong đức Thê Tôn hãy thọ ký cho họ! Lại nữa, 
vua nước Ma-kiệt-đà là Bình-sa, là một vị ưu-bà-tắc hết lòng tin Phật, nhiễu 
sự cúng dường, sau đó thì mạng chung, do nhà vua này có nhiêu người tin hiểu 
và cúng dường Tam bảo nhưng hôm nay đức Thê Tôn không thọ ký cho ông 
ta. Vậy cúi xin đức Thê Tôn hãy thọ ký cho ông ta, сш xin Thê Tôn hãy thọ 
ký cho ông ta để làm lợi ích cho chúng sanh, đồng thời khiến cho trời, người 
đều được an lạc! 

Lúc đó, ngài A-nan vì người nước Ma-kiệt-đà mà khuyến thỉnh đức Thế 
Tôn thọ ký cho họ xong, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ Phật và ra đi. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn đắp y, mang bình bát vào thành Na-già. Khât thực 
xong, Ngài đến khu vực Đại Lâm và ngôi đưới một gốc cây suy tư về nơi thọ 
sanh của người nước Ma-kiệt-đà đã qua đời. 

Khi đó, cách Phật không xa, có một vị quỷ thân tự xưng tên mình và 
bạch Phật: 

— Tôi là Xà-ni-sa, tôi là Ха-пі-ѕа! 

Đức Phật hỏi: 

— Nhà ngươi có việc gì mà tự xưng là Ха-пі-ѕа? Nhà ngươi có pháp gì mà 
tự xưng là thấy được dấu của đạo? 

Xà-ni-sa đáp: 

— Không có việc gì khác, tôi vốn là một vị vua, ở trong giáo pháp Như Lai 
làm kẻ ưu-bà-tắc, nhất tâm niệm Phật mà mạng chung nên được sanh làm thái 
tử của Ту-ѕа-тӧп Thiên vương, được quả Tu-đà-hoàn, không còn doa vào ác 
đạo, và trong bảy đời ây thường gọi là Xà-ni-sa. 

Khi đức Thé Tôn ở khu vực Đại Lâm cảm thây vừa đủ, bèn đến xứ Na-đà- 
kiền-trĩ, lại chỗ ngồi mà ngôi, гӧі bảo vị Tỳ-kheo răng: 

— Ngươi hãy nhân danh Ta mà gọi A-nan lại! 

— Vâng! 

Rồi vị ấy theo lời Phật dạy đi gọi A-nan. A-nan bèn đến chỗ Phật đảnh lễ 
dưới chân Phật, đứng sang một bên và bạch Phật răng: 

— Nay con thây dung sắc Như Lai thù thắng, thường ngày thì các căn tịch 
tịnh, Ngài đang nghĩ gì mà dung sắc thù thăng như vậy? 

Lúc bây giờ, Thế Tôn bảo A-nan răng: 

— Vừa rôi ông vì người Ma-kiệt-đả mà đến chỗ Ta câu thỉnh thọ ký rồi ra 
đi. Sau đó, Та йар y trì bát vào thành Na-giả mà khât thực, khất thực xong, 
đến rừng lớn kia ngồi dưới góc cây suy nghĩ về chỗ thọ sanh của người nước 
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Ma-kiệt-đà sau khi mạng chung. Bấy giờ, cách Ta không xa có một vị quý thần 
tự xưng tên mình mà thưa với Ta: “Tôi tên là Xà-n1-sa, tôi là Ха-п-ѕа.” Này 
A-nan, ngươi đã từng nghe tên Xà-n1-sa chưa? 

A-nan bạch Phật: 

— Con chưa từng nghe, nay nghe tên người đó con sanh lòng sợ hãi, lông 
tóc dựng ngược. Kính bạch Thế Tôn, vị quý thần này ăt có uy đức lớn, cho nên 
có tên là Xà-n1-sa. 

Rôi Thế Tôn dạy: 

— Trước hết, Ta hỏi người kia: “Ngươi do pháp gì mà tự xưng thây được dâu 
đạo?” Xà-ni-sa đáp: “Con chàng vì một điều gì khác, một lý do nào khác mà chỉ 
vì xưa kia con là nhân vương, là đệ tử của Phật, có lòng tin kiên có, là ưu-bà-tắc 
một lòng nghĩ nhớ đến Phật. Sau khi mạng chung được làm con của Ty-sa-món 
Thiên vương, chứng quả Tu-đà-hoàn, không còn đọa vào ác thú, chỉ sanh lại 
bảy lần thì dứt hết gốc khổ. Trong bảy lần tái sanh, con đều có tên là Xà-ni-sa.” 

Một thời, Thê Tôn đang ngôi dưới gốc cây, tại rừng Đại Lâm, Xà-ni-sa còn 
đang ngôi trên xe báu trời ngàn căm vì có chút duyên sự, muốn đến Tỳ-lâu-lặc 
Thiên vương, từ xa Xà-ni-sa trông thấy đức Thế Tôn ngồi dưới gốc cây, dung 
mạo đoan chánh, các căn tịch tịnh, ví như vực sâu trong sạch và sáng sủa. Khi 
ау Ngài xong, Xà-ni-sa tự nghĩ: “Nay ta có thê đến hỏi đức Thế Tôn về người 
nước Ma-kiệt-đà, mạng chung sẽ sanh về đâu?” 

Lại có Tỳ-sa-môn Thiên vương ở trong đại chúng, nói bài kệ răng: 

Chúng ta không tự nhớ, Việc làm trong quá khứ, 
Nay được gặp Thế Tôn, Tuôi thọ càng tăng thêm. 

Vào một thời gian khác, chư thiên Đao-lợi, vì có chút nhân duyên nên tụ tập 
lại một nơi. Khi đó, Tứ Thiên vương đều ngôi theo phương hướng của mình, 
pê- đâu-lại- tra Thiên vương thi ngôi ở hướng Đông, mặt xoay vé hướng Tây, 
pé- thích ngôi ở trước mặt; Tỷ-lâu-lặc Thiên vương ngôi ở hướng Nam, mặt 
xoay vë huóng Bàc, Dé-thích ngôi ở trước mặt; Ty-lâu-bác-xoa Thiên vương 
ngôi ở hướng Tây, mặt xoay về hướng Đông, Đề- thích ngôi ở trước mặt. Ту-ѕа- 
môn Thiên vương ngòi ở hướng Bắc, mặt xoay vë hướng Nam, Đề- thích ngôi ở 
trước mặt. Sau khi tứ Thiên vương ngôi xong thì tới phiên Xà-ni-sa ngôi và có 
các đại thiên thân trước đây đêu ở chỗ Phật, tịnh tu Phạm hạnh nên ở đây mạng 
chung được sanh về cõi trời Đao-lợi, đồng thời, số chư thiên ây có thêm nhiều 
sự lợi ích, hưởng thụ năm thứ phước báu cõi trời: (1) Được sông lâu ở cõi trời; 
(2) Được sắc đẹp cõi trời; (3) Được tiếng tăm cõi trời; (4) Được an lạc cõi trời; 
(5) Được uy đức cõi trời. Khi ấy, chư thiên Đao-lợi đều vui mừng hớn hở và 
nói: “Chúng chư thiên tăng lên, chúng a-tu-la giảm xuông.” 

Bây giờ, Thích-đê-hoàn-nhân biết chư thiên Đao-lợi có tâm niệm vui mừng 
hớn hở, liên nói bài kệ: 
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Chư thiên Đao-lợi, người, Cùng Đề-thích vui chơi, 

Kính lễ đức Như Lai, Đẳng Pháp Vương Tôi Thượng, 
Chư thiên được phúc báu, Thọ, sắc, danh, lạc, oai, 

Theo Phật tu Phạm hạnh, Nên sanh về cõi này. 

Lại có chư thiên, nhơn, Anh sang thật tuyệt vời, 

Đệ tử đức Trí Tuệ, Sanh đây lại thù thăng. 

Đao-lợi và Đề-thích, Suy tư tự vui thú, 

Kính lễ đức Như Lai, Đẳng Pháp Vương Тӧі Thượng. 


Lúc đó, thần Xà-ni-sa nói: “Sở dĩ chư thiên Đao-lợi tập hợp tại pháp đường 
như thế là để cùng nhau thảo luận, suy tư, quán sát, khen ngợi về những giáo 
lệnh ấy. Và sau đó mới dạy cho Tứ Thiên vương; đồng thời, Tứ Thiên vương 
khi nhận lãnh xong lời dạy bảo thì theo phương hướng của mình mà ngôi nhưng 
ngôi chưa bao lâu thì có ánh sáng lạ chiếu cà bón phương.” 

Lúc đó, chư thiên Đao-lợi thấy ánh sáng khác thường ấy đêu lây làm kinh 
ngạc và nói: “Nay ánh sáng khác thường này chắc sẽ có điềm lạ gì đây!” Hơn 
nữa, ngay cả hàng chư thiên có oai đức cũng đều sợ hãi và nói: “Nay có ánh 
sáng khác thường này chắc sẽ có điềm lạ gì đây!” 

Khi ấy, Đại Phạm Thiên vương liền hóa thành đồng tử, đâu có năm búi tóc, 
đứng trong hư không, ở trên thiên chúng, dung mạo, nhan sắc đoan chánh, vượt 
һап chúng trời, thân màu vàng tía, lân át cả ánh sáng của chư thiên khác. 


Khi đó, chư thiên Đao-lợi cũng không đứng dậy nghĩnh tiếp, không cung 
kính và không mời ngôi. Вау giờ, Phạm đồng tử, đúng theo chỗ ngôi mà ngôi 
một cách vui tươi, ví như vị vua thuộc dòng Sát-đề- lợi vui mừng hớn hở khi 
được làm lễ quán dành lên ngôi. Vi Phạm đông tử ây ngôi chưa bao lâu thì tự 
bién thân thành đồng tử khác, đầu có năm búi tóc, ngôi trong hư không, ở trên 
đại chúng. Ví như lực sĩ ngồi yên, ngay ngăn hoàn toàn bát động, và nói bài kệ: 

Dáng Điêu Phục Vô Thượng, Рет ánh sáng cho đời, 
Giảng nói pháp nhiệm mâu, Pham hạnh không ai băng, 
Khiến chúng sanh thanh tịnh, Sanh về trời Tịnh Diệu. 

Khi Phạm đồng tử nói xong bài kệ trên thì bảo chư thiên Đao-lợi: “Ат 
thanh của chư thiên đó có năm thứ thanh tịnh cho nên gọi là Phạm âm. Năm thứ 
ду là gì? (1) Âm thanh chính trực; (2) Âm thanh hòa nhã; (3) Âm thanh trong 
trẻo; (4) Âm thanh sâu xa dày đủ; (5) Âm thanh cùng khắp (nghe xa). Phải đầy 
đủ năm thứ đặc điểm này của âm thanh thì mới gọi là Phạm âm.” Ta nay sẽ 
nói lại các ngươi hãy lắng nghe, các vị ưu-bà-tắc, đệ tử đức Như Lai, ở nước 
Ma-kiệt-đà qua đời đã có người chứng quả A-na-hàm, có người chứng quả Tư- 
đà-hàm, có người chứng quả Tu-đà-hoàn, hoặc có người sanh về cõi trời Tha 
Hóa Tự Tại, hoặc có người sanh về cõi trời Hóa Tự Tại, Đâu-suất, Diệm-ma, 
Đao-lợi, Tứ Thiên Vương hoặc có người sanh vào dòng Sát-đê-lợi, Bà-la-môn, 
cư sĩ, được ngũ dục tự nhiên. 
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Khi áy, Phạm đông tử đọc bài kệ: 


Bà-tắc nước Ma-kiệt, Những người đã mạng chung, 
Tám muôn bốn ngàn người. Ta nghe họ đắc đạo, 

Chứng quả Tu-đà-hoàn, Không sanh lại cõi ác, 

Di trên đường chân chánh, Chứng đạo hay cứu té. 
Những hạng chúng sanh này, Giù gìn các công đức, 

Trí tuệ, lia ân а, Hó then, lia vọng ngữ. 

Ở giữa chư thiên ấy, Phạm Đồng nói như thê, 

Họ được Tu-đà-hoàn, Chư thiên đều hoan hy. 


Khi Tỳ-sa-môn Thiên vương nghe bài kệ này xong, уш mừng và nói: 

- Đức Thế Tôn xuất thế nói pháp chân thật, thật là kỳ diệu chưa từng có. 
Ta vón không biết đức Như Lai xuất thé, nói pháp như thê, và trong vị lai sẽ có 
Phật nói pháp như thế, đông thời khiến cho chư thiên Đao-lợi phát tâm hoan һу. 

Lúc đó, Phạm đồng tử bảo Tỳ-sa-môn Thiên vương: 

- Ngươi vì cớ gì mà nói lời ây như sau: “Đức Như Lai ra đời nói pháp này 
thật là kỳ diệu, chưa từng có?” Đức Như Lai dùng sức phương tiện dé nói về 
pháp thiện và bất thiện một cách đầy đủ nhưng không có được pháp ấy; đồng 
thời nói pháp không tịch như có được pháp ây. Đây là pháp vi diệu cũng như 
đề-hô. 

Khi ду, Phạm vương đồng tử lại bảo chư thiên Đao-lợi: 

— Các ngươi hãy lăng nghe, hãy suy nghĩ kỹ vẫn đề này, ta sẽ vi các ngươi 
mà nói, đức Như Lai, Chí Chân khéo phân biệt và thuyết về pháp tứ niệm xứ! 
Tứ niệm xứ là gi? (1) Quán trong thân, chuyên cân không biếng nhác, chuyên 
chú nhớ mãi không quên để trừ tham ưu ở thê gian. Quán ngoại thân, chuyên 
cân không biếng nhác, chuyên chú nhớ mãi không quên để trừ tham ưu Ở thê 
gian. Sau cùng là đông thời quán trong và ngoài thân, chuyên cân không biếng 
nhác, chuyên chú nhớ mãi không quên để loại trừ tham ưu Ở thê gian; (2) Quán 
về thọ; (3) Quán vë y; (4) Quán về pháp một cách chuyên cân không biếng nhác 
dé loại trừ tham ưu ở thé gian, trừ được tham ưu ở đời. Sau khi quán trong thân 
xong thì sanh tha thân trí. Khi quán sự cảm thọ bên trong xong thì sanh tha thọ 
trí. Khi quán y bên trong xong thì sanh tha у trí. Khi quán nội pháp xong thì 
sanh tha pháp trí. Đó là đức Như Lai khéo phân biệt nói về pháp tứ niệm xứ. 

Này chư thiên, các ngươi hãy lăng nghe, ta sẽ nói tiếp, đức Như Lai khéo 
có thể phân biệt nói vë thất định cụ. Thất định cụ là gì? Đó là chánh kiến, chánh 
tri, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm. Đó 
là đức Như Lai khéo có thê phân biệt nói về pháp thất định cụ. 

Này chư thiên, đức Như Lai khéo có thê phân biệt và nói về pháp tứ thân 
túc. Tứ thân túc là gì? (1) Nhờ tu tập Dục định mà diệt trừ được các hành nghiệp 
và thành tựu sự tu tập thân túc; (2) Nhờ tu tập Tinh tân định mà diệt trừ được 


106 # KINH TRƯỜNG A-HAM 


các hành nghiệp và thành tựu sự tu tập thân túc; (3) Nhờ tu tập Y định mà diệt 
trừ được các hành nghiệp và thành tựu sự tu tập thân túc; (4) Nhờ tu tập Tư duy 
định mà diệt trừ được các hành nghiệp và thành tựu sự tu tập thần túc. Đó là đức 
Như Lai khéo có thê phân biệt, nói pháp tứ thân túc. 

Này chư thiên, các hàng Sa-môn, Bà-la-môn trong quá khứ đã dùng vô só 
phương tiện, hiện vô lượng thân túc, đều do tứ thần túc phát khởi; giả sử các 
Sa-môn, Bà-la-môn trong tương lai dùng vô số phương tiện, hiện vô lượng thần 
túc cũng đêu do tứ thần túc này phát khởi; và các Sa-môn, Bà-la-môn hiện nay, 
dùng vô só phương tiện, hiện vô lượng thân túc, cũng dëu do tứ thần túc này 
phát khởi. 

Khi đó, Phạm đông tử liền biến thân mình thành thân Tam Thập Tam thiên, 
đồng thời cùng ngồi với chư thiên Tam Thập Tam và bảo: 

— Ngươi muôn thấy năng lực thân biến của ta không? 

Đáp: 

— Vâng, muốn thây! 

Phạm đồng tử nói: 

— Ta cũng do tu tứ thần túc này nên có thê bién hóa vô số như thé. 

Lúc â Ấy, chư thiên Tam Thập Tam đều tự nghĩ: “Nay, chỉ Phạm đồng tử ngôi 
ở chỗ ngồi của ta mà nói lời ấy, hơn nữa, khi vị Phạm đồng tử hóa thân này nói 
thì hóa thân khác cũng nói, khi một hóa thân im lặng thì hóa thân khác cũng 
im lặng.” 

Khi đó, Phạm đông tử ау liên thu nhiếp thân túc trở lại và ngôi chỗ ngôi của 
Đề-thích, đông thời bảo chư thiên Đao-lợi như sau: 

— Ta nay sẽ nói, các ngươi lăng nghe! Đức Như Lai, Chí Chân đã tự sử dụng 
năng lực của mình để mở bày ba con đường tắt hầu đến ngôi Chánh Giác. 

Ba con đường tắt đó là: 

Hoặc có chúng sanh thân cận tham dục, thực hành pháp bất thiện, người 
đó về sau lại được thân cận thiện tri thức, được nghe lời pháp, các pháp đều 
thành tựu, lúc đó họ rời tham dục, từ bỏ các hạnh bát thiện, được tâm hoan hy 
an nhiên khoái lạc, lại trong trạng thái khoái lạc ây mà phát sanh đại hoan hỷ. 
Ví như người từ bỏ thức ăn dó mà ăn cơm trăm vị, khi ăn xong thì no đủ. Thế 
rồi lại còn tìm thức ăn ngon hơn nữa. Cũng như thế, hành giả lia bỏ bát thiện, 
được niềm hoan lạc, ròi ở trong trạng thái hoan lạc đó mà sanh đại hoan hy. Đó 
là đức Như Lai tự sử dụng năng lực của mình để mở bày con đường tắt thứ nhất 
thành tựu Chánh giác tối thượng. 

Lại có chúng sanh nhiều sân nhué, không từ bỏ ác nghiệp về thân, về khẩu 
và về ý. Người ấy về sau lại gặp được thiện tri thức, được nghe lời pháp và 
thành tựu các pháp, lia bỏ những ác hành về thân, về khẩu và về ý, sanh tâm 


4. KINH XÀ-NI-SA # 107 


hoan hý, an nhiên khoái lạc, lại ở trong trạng thái an lạc ây phát sanh đại hoan 
hy. Như người từ bỏ thức ăn dở, ăn cơm trăm vị, khi ăn xong thì no đủ. Thế rôi 
lại còn tìm thức ăn ngon hơn nữa. Cũng như vậy, hành giả lia bỏ pháp bát thiện, 
được niềm hoan lạc, lại ở trong niềm hoan lạc ây sanh đại hoan hy. Đó là đức 
Như Lai mở bày con đường tắt thứ hai. 

Hoặc có chúng sanh ngu sĩ không trí tuệ, không biết thiện ác, không có thé 
như thật biết về khô, tập, diệt và đạo, người ây về sau gặp được thiện tri thức, 
được nghe lời pháp thành tựu các pháp, biết được pháp thiện và bất thiện, đồng 
thời có thé biết như thật về khó, tập, diệt và đạo, từ bỏ các hạnh bất thiện, tâm 
sanh hoan hỷ, an nhiên khoái lạc, lại ở trong trạng thái khoái lạc đó mà phát 
sanh đại hoan hy. Như người từ bỏ thức ăn dó đề ăn cơm trăm vị, khi ăn xong 
được no đủ, lại còn tìm thức ăn ngon hơn nữa. Cũng như vậy, hành giả lìa bỏ 
pháp bát thiện, được niêm hoan lạc, lại ở trong trạng thái hoan lạc ấy phát sanh 
đại hoan hy. Đó là đức Như Lai mở bày con đường tắt thứ ba. 

Phạm đông tử ở trên chư thiên Đao-lợi nói Chánh pháp này. Tỳ-sa-môn 
Thiên vương lại vì quyến thuộc mà nói Chánh pháp này. Đồng thời, thần Xà-ni- 
sa cũng ở trước Phật mà nói Chánh pháp này. Đức Thé Tôn lại vì A-nan mà nói 
Chánh pháp này. A-nan lại vì chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di 
cũng nói Chánh pháp này. 

Lúc đó, ngài A-nan nghe lời Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ đại chúng Ty-kheo một ngàn hai trăm năm 
mươi vị, đều ngự tại giảng đường Lộc Mẫu, trong vườn Thanh Tín, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Lúc đó, có hai người Bà-la-môn tên là Bà-tất-tra và Bà-la-đọa đem lòng tin 
vững chắc đi đến chỗ Phật ngự, cầu xin xuất gia hành đạo. 

Bây giờ, đức Thế Tôn rời khỏi tịnh thất và đi kinh hành thong thả ở trên 
giảng đường. Khi Bà-tât-tra vừa trông thây Phật đang đi kinh hành, ông vội 

vàng tìm đến Bà-la-đọa và hỏi: “Ngươi có biết không, nay đức Như Lai đã rời 
khỏi tịnh thất và đang di kinh hành trên giảng đường. Vậy, chúng ta có thê cùng 
đến chỗ Thế Tôn аё nghe đức Như Lai có dạy điều gì không?” Khi Bà-la-đọa 
nghe xong lời này, liền cùng nhau đến chỗ Thé Tôn, đầu mặt dành lễ chân Phật 
và theo Phật đi kinh hành. Lúc ду, đức Thé Tôn hỏi Bà-la-môn: 

— Hai người các ông vốn sanh trưởng trong dòng Bà-la-môn, nay đem lòng 
tin vững chắc muốn xuất gia tu hành ở trong giáo pháp của Ta phải không? 

— Thưa phải! 

Phật dạy: 

— Nay các ông xin xuất gia học đạo ở trong giáo pháp của Ta thì các ông đâu 
tránh khỏi sự hiểm trách của các Bà-la-môn? 

- Vâng! Đúng như thé, nhờ đại ân của Phật cho chúng tôi xuất gia tu hành 
thì chắc chắn sẽ bị các Bà-la-môn khác һіёт trách chúng tôi. 

— Họ lây gì để hiềm trách các ông? 

— Họ nói: “Dòng Bà-la-môn ta là tối cao bậc nhất, còn các dòng họ khác là 
{һар hèn; dòng họ ta trong sạch, dòng họ khác tôi tăm; đòng Bà-la-môn ta xuất 
hiện từ Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, hiện tại thanh tịnh, về sau 
cũng thanh tịnh. Các người vì lẽ gì từ bỏ dòng họ thanh tịnh mà vào trong giáo 
pháp khác của Cù-đàm?” Bạch Тһё Tôn, những người Кіа thây trong giáo pháp 
của Phật xuất gia tu đạo, dùng lời nói như thé mà trách chúng tôi. 

Phật dạy: 

- Này Bà-tât-tra, ngươi hãy xem những người đó thật ngu si không biết, 
giống như сат thú mới dôi trá tự xưng: “Dòng Bà-la-môn là tôi cao bậc nhất, 
dòng họ khác là thâp hèn; dòng họ Bà-la-môn trong sạch, dòng họ khác tối tăm; 
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dòng Bà-la-môn ta xuất hiện từ Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, hiện 
tại thanh tịnh, về sau cũng thanh tịnh.” 

Này Bà-tắt-tra, nay trong đạo chân chánh vô thượng của Ta, không cân tự 
thị về dòng họ, không có tâm niệm ngã mạn, kiêu căng tự thị. Pháp thế gian 
cân những thứ đó, trái lại giáo pháp Ta chăng cân. Nếu có những Sa-môn, Bà- 
la-môn nào lòng đây tự thị về dòng họ, tâm ôm chặt kiêu căng, ngã mạn thì ở 
trong giáo pháp của Ta suốt đời không thé chúng duoc dao vó thuong. Nguoc 
lại, nêu họ có thé từ bỏ lòng tự thị về dòng họ, đồng thời diệt trừ tâm kiêu căng, 
ngã mạn thì ở trong giáo pháp của Ta mới có thé thành đạo chứng quả và có thê 
lãnh thọ Chánh pháp. Thói thường, người đời rất gớm ghét hạ lưu nhưng giáo 
pháp của Ta thì không như thé. 

Này Bà-tất-tra, có bốn chủng tánh, gôm cả những người vừa thiện vừa ác 
sông lẫn lộn với nhau, vừa được người trí khen ngợi, đông thời cũng vừa bị 
người trí chê bai. Bốn chủng tánh là: (1) Sát-đế-lợi; (2) Bà-la-môn; (3) Cư sĩ; 
(4) Thủ-đà-la. 

Này Bà-tât-tra, chắc ngươi đã từng nghe trong dòng Sát-đề-lợi có kẻ sát 
sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói hai chiều, nói độc ác, nói thêm bớt, xan 
tham, tật dó và tà kiến. Và trong dòng Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la cũng đều 
có lẫn lộn đủ hạng người làm mười điều ác như thé. Này Bà-tất-tra, phàm hành 
động bát thiện thì tất nhiên có quả báo bát thiện, hành động hắc ám tất nhiên 
có quả báo hắc ám. Nếu giả sử quả báo này chỉ có cho dòng Sát-đề-lợi, Cư sĩ, 
Thủ-đà-la mà không có cho người dòng Bà-la-môn thì dòng Bà-la-môn mới 
được tự xưng: “Dòng Bà-la-môn là tối cao bậc nhất, còn các dòng khác thì 
thấp hèn; dòng ta trong sáng, dòng khác tối tăm; dòng Bà-la-môn ta xuất hiện 
từ Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, hiện tại thanh tịnh, vë sau cũng 
thanh tịnh.” Này Bà-tất-tra, giả sử hành động bát thiện tất nhiên có quả báo bát 
thiện, hành động tối tăm tất nhiên có quả báo tôi tăm, hắn là đôi với dòng Bà- 
la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la thì Bả-la-môn không được riêng xưng: “Dòng ta là 
thanh tịnh bậc nhất.” Này Bà-tât-tra, nêu trong dòng Sát-đê-lợi có người không 
sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai chiêu, 
không nói độc ác, không nói thêm bớt, không xan tham, không tật đỗ và không 
tà kiến, đồng thời trong dòng Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la cũng ёи có người 
tu thập thiện như thế, phàm hành động thiện tất nhiên có quả báo thiện, hành 
động trong sáng tất nhiên có quả báo trong sáng. Giả sử quả báo này chỉ có đối 
với dòng Bà-la-môn mà không có đối với dòng Sát-đế-lợi, Cư sĩ, Thủ-đà-la thì 
dòng Bà-la-môn mới được tự xưng là: “Dòng ta thanh tịnh bậc nhất.” Giả sử 
bốn chủng tánh trên đêu có quả báo này thì những Bà-la-môn không được riêng 
xưng là: “Dòng ta thanh tịnh bậc nhất.” 

Này Bà-tất-tra, hiện nay, ai ai cũng thây dòng Bà-la-môn cũng có cưới vợ, 
gå chóng và sanh sản như người thường không khác, thé mà họ dám dôi trá tự 
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xưng: “Ta là dòng Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, hiện tại thanh tịnh, 
về sau cũng thanh tịnh.” 

Này Bà-tất-tra, nay ngươi phải biết, hàng đệ tử của Ta ngày nay dòng họ 
không đồng, chỗ sanh đều khác nhau và hiện ở trong giáo pháp Ta, xuất gia 
tu đạo. Nếu có người hỏi ông thuộc dòng họ nào? Nên đáp với họ: “Ta là con 
Sa-môn dòng họ Thích”, cũng có thê tự xưng: “Ta là dòng Sa-môn, đích thân 
từ miệng Phật sanh ra, từ pháp Phật hóa sanh, hiện tại thanh tịnh, vë sau cũng 
thanh tịnh.” Tại sao? Vì danh từ Đại Phạm tức là tôn hiệu của Như Lai. Như 
Lai là con mắt của thé gian, là trí tuệ của thé gian, là pháp của thé gian, là Phạm 
của thé gian, là Pháp luân của thế gian, là Cam 10 của thế gian, là Pháp chủ của 
thé gian. 

Này Bà-tất-tra, néu như trong dòng Sát-đê-lợi, có người hết lòng tin Phật, 
đức Như Lai là bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đây đủ mười hiệu; hết lòng 
tin pháp, tin pháp của Như Lai vi diệu thanh tịnh, hiện tại có thể tu hành theo 
được, pháp ây nói ra không hạn cuộc bởi thời gian, chỉ rõ chỗ ách yếu của 
Niết-bàn và chỉ có người trí mới thấy rõ, không phải kẻ phàm phu ngu sỉ mà 
có thé thâu rõ được giáo pháp này; và hết lòng tin Tăng, tin Tăng là đệ tử chân 
thật của Phật, tánh thiện chât trực, thành tựu đạo quả, là quyên thuộc, đệ tử 
chân thật của Phật thì pháp này cũng thành tựu được gọi chung là thành tựu 
về giới, về định, về tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Đồng hướng tới Tu- 
đà-hoàn thì chứng quả Tu-đà-hoàn, hướng tới Tư-đà-hàm thì chứng quả Tư- 
đà-hàm, hướng tới A-na-hàm thì chứng quả A-na-hàm, hướng tới A-la-hán thì 
chứng quả A-la-hán, đó là bón đôi tám bậc, là chúng đệ tử của Như Lai. Chúng 
ây đáng tôn kính, là ruộng phước của thê gian, xứng đáng thọ sự cúng dường 
của người, và hết lòng tin giới, thánh giới đầy đủ không thiêu sót, không tỳ vết, 
cũng không đôm dơ, được người trí ngợi khen, đây đủ tánh chất thiện lành và 
tịch tịnh. Này Bà-tât-tra, các dòng Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la cũng nên hết 
lòng như thế mà tin vào Phật, tin Pháp, tin Tăng và thành tựu Thánh giới. Này 
Bà-tât-tra, trong dòng Sát-đê-lợi cũng có người cúng dường, cung kính, lễ bái 
A-la-hán và dòng Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la cũng đêu cúng dường, cung 
kính, lễ bái A-la-hán. 

Phật bảo Bà-tât-tra: 

— Nay dòng họ Thích của Ta cũng phụng sự, lễ kính Vua Ba-tư-nặc, Vua 
Ba-tư-nặc cũng đến cúng dường, lễ kính Ta, nhà vua không nghĩ rằng: “Sa-môn 
Cù-đàm sanh trưởng trong dòng hào tộc, còn dòng họ ta thì һар kém. Sa-môn 
Cù-đàm xuất thân từ gia đình rất giàu có, oai đức lớn, còn ta thì sanh trưởng 
trong gia đình bàn cùng, ti tiện, quê mùa, cho nên ta phải đên cúng đường, kính 
lễ Như Lai.” Vua Ba-tư-nặc nhờ quán thấy được sự trong sáng của giáo pháp 
mà biết rõ được chân ngụy, cho nên mới sanh lòng tin thanh tịnh và đến kính 
lễ, cúng dường Như Lai. 
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Này Bà-tất-tra, Ta sẽ vì ông nói rõ bản duyên của bốn dòng họ trên: 

Đến khi kiếp thi chung của trời đất tận hoại, chúng sanh mạng chung, đều 
sanh lên cõi trời Quang Âm, tự nhiên mà hóa sanh, ở đây họ sông băng niệm lực 
trên thân tự phát ra ánh sáng, có thần túc, bay trên hư không. Sau đó, cõi đất này 
biên hết thành nước tràn ngập khắp nơi. Chính lúc đó, không còn mặt trời, mặt 
trăng, tinh tú, không còn ngày đêm, năm tháng, chỉ có vùng tôi tăm rộng lớn. Sau 
đó bién nước này thành trời đất, các vị trời Quang Âm, đến lúc hết phúc, mạng 
chung và trở lại sanh xuống đó. Tuy là sanh xuông đó nhưng vẫn còn sông băng 
niệm lực, có thần túc bay trên hư không, thân tự chiêu ánh sáng, họ sông ở đó một 
thời gian khá lâu và ai пау đều tự xưng: “Chúng sanh, chúng sanh.” 

Sau đó, trong cõi đất này, có dòng suỗi ngọt trào ra giống như tô mật, thế ròi 
các vị thiên mới đến kia, thiên tính còn hời hợt, khi thấy dòng suối này thì họ 
thâm nghĩ: “Đây là vật gì, ta hãy ném thử!” Họ liên nhúng tay vào suôi dó ném 
thử, và nêm vài ba lần như thế, biết được vị ngọt của nước ây, họ mới lây tay 
bốc ăn, và ăn một cách say mê, không biết chán. Thé rồi, các chúng sanh khác 
cũng. bắt chước bốc ăn, họ ăn vài ba lần như thé thì biết được vị ngon của suối, 
và tiép tục ăn mãi không thôi, do đó thân họ trở thành thô tháp, cơ nhục cứng 
cáp, mát cả sắc đẹp tuyệt diệu của trời; đồng thời không còn thần túc, phải đi 
trên đất, và ánh sáng trên thân cũng mất. Cả trời đất lúc đó đều tôi tăm. 

Này Bà-tất- tra nên biết, theo lệ thường, sau khi tối tăm thì có mặt trời, mặt 
trăng, tinh tú xuất hiện ở trên hư không. Sau đó mới có ngày đêm, tối sáng, 
tháng năm. Chúng sanh lúc này chỉ ăn mùi đất và sóng гаі lâu ở thé gian. Trong 
sô đó, người nào càng ăn nhiều thì nhan sắc càng thô xấu, ngược lại, nêu người 
nào ăn ít thì nhan săc vẫn còn tươi đẹp, do đó mới có sự đẹp xâu, đoan chánh 
phát sanh. Chăng hạn, người đoan chánh thì sanh tâm kiêu mạn, khinh người 
xâu xí; trái lại, người thô xấu thì sanh tâm ganh ghét người đoan chánh. Vì thé, 
chúng sanh mới nảy ra sự tranh cãi và ganh ghét nhau kê từ đây. 

Bấy 010, suối ngọt tự nhiên khô cạn, sau đó cõi даг này lại sanh ra loại nâm 
đất tự nhiên dày đủ hương vị và màu sắc, thơm tho, tinh khiết và có thể ăn được. 
Chúng sanh lúc ây lại lây nám đất đó ăn và sông ở thê gian này khá lâu. Trong 
sô đó, người nào án nhiều thì nhan sắc thô xâu. Người nào ăn ít thì nhan sắc 
còn tươi đẹp. Thể rôi, người đoan chánh sanh tâm kiêu mạn, khinh người thô 
xâu, ngược lại, người thô xâu thì sanh tâm ganh ghét người đoan chánh. Do đó, 
chúng sanh mới nảy ra sự tranh tụng với nhau. 

Вау 010, nám đất không sanh lại nữa mà sanh một lại nám đất khác, thô dày, 
tuy cũng có mùi thơm tho ăn duoc nhưng không băng loại trước. Chúng sanh 
lúc này lại lây loại nắm đó để а án vả sông khá lâu ở thé gian này. Trong số đó, 
người nào ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, trái lại, người nào ăn ít thì nhan sắc 
vẫn còn tươi đẹp. Do đó đưa đến tình trạng người đoan chánh khinh kẻ thô xấu, 
tranh tụng về thị phi mãi với nhau. 
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Bây giò, loại nám ấy không còn sanh lại nữa mà sanh ra loại gạo tự nhiên 
không có trâu cám, loại gạo này đây đủ những hương vị, màu sắc, thơm tho tinh 
khiết, có thê ăn được. Thé ròi, chúng sanh lúc đó lại lây gạo này ăn và sông. © 
thê gian khá lâu. Sau đó, con trai con gái thân nhau, dân dà có tình dục, đưa đến 
việc thân nhau và gân nhau. Những chúng sanh khác thấy thế nói: “Việc ngươi 
làm không đúng, việc ngươi làm không đúng.” Thé ròi, người kia bị trục xuất, 
sau ba tháng mới cho trở lại. 

Phật bảo Bà-tất-tra: 

— Những điều trước kia người ta cho là không đúng thì bây 010 người ta cho 
là đúng và cứ tập quen theo điều không đúng như thế, đến nỗi buông lung tinh 
dục không có thời tiết, do vì hó then nên họ tao ra phòng, từ đó, thê gian mới 
có nhà cửa. Theo đà đó, họ quen với điêu không đúng, sự dâm dục càng tăng 
và mới có bào thai sanh ra từ sự bất tịnh, từ đó ở thế gian bắt đầu có bào thai. 


Khi đó, chúng sanh trên chỉ ăn lúa gạo tự nhiên, hễ lây đi bao nhiêu thì lúa 
lại sanh ra bây nhiêu, vô cùng vô tận, lúc ây, trong nhóm chúng sanh trên, lại có 
người biêng nhác, tự nghĩ thâm: “Nếu sáng ăn sáng lấy, chiêu án chiều lây thì 
quá nhọc công, chi băng nay ta hãy lây. đủ ăn cho một ngày.” Thế rồi, họ liền lẫy 
đủ ăn cho một ngày. Sau đó, bạn bè thây vậy kêu nhau di lấy gao. Kẻ lười đáp: 
“Tôi đã 14у đủ ăn một ngày, còn ngươi muôn lây máy thi tùy y.” Những người 
bạn tự nghĩ. “Người này khôn ngoan thật, đã biết lây lương thực trước dê tích 
trữ. Ta nay cũng muôn tích trữ lương thực để ăn ba ngày.” Lập tức họ lấy đủ 
án ba ngày. Khi ây, những chúng sanh khác đều nói: “Chúng ta hãy cùng di lây 
gạo!” Đáp: “Ta đã lây lương thực cất đủ ăn cho ba ngày. Còn các ngươi muốn 
lầy mấy thì tùy y.” Những chúng sanh khác tự nghĩ. “Người này khôn ngoan 
thật, đã cât lương thực đủ ăn cho ba ngày. Vậy ta hãy bắt chước cât lương thực 
đủ ăn cho năm ngày.” Họ bèn lây lương thực cất đủ ăn cho năm ngày. 


Си như thé, chúng sanh tranh nhau tích trữ lúa gạo làm cho gạo trở nên 
hư xâu, đồng thời càng sanh trâu cám và khi gặt rôi thì không sanh trở lại như 
trước. Chúng sanh bát ngờ thây thê, trong lòng không vui, mới có sự lo lắng, 
hoang mang và suy nghĩ: “Chúng ta lúc đâu mới sanh chỉ sông bằng niệm lực, 
có thân túc, bay trên hư không, thân tự chiêu sáng và sống ở thé gian này khá 
lâu. Sau đó, trong cõi dát này có dòng suôi ngọt trào ra giỗng như tô mật, thơm, 
ngon ngọt có thê ăn được. Chúng ta lúc đó cùng ăn thức ăn này, ăn một thời 
gian lâu, nếu người nào ăn nhiêu thì nhan sắc thô xâu, người nào ăn ít thì nhan 
sắc vẫn còn tươi đẹp. Do vì ăn thứ này nên khiến cho chúng ta có sự khác nhau 
về nhan sắc. Thé rồi, chúng ta mãi ôm lòng tranh tụng, thị phi và ganh ghét lẫn 
nhau. Lúc đó, dòng Suôi ngọt tự nhiên khô cạn và sau đó cõi đất này tự nhiên 
sanh ra một loại nam đất, mùi vị đây đủ thơm ngon có thể ăn được. Khi chúng 
ta gặp bèn lấy thứ nám này ăn, nêu người nào ăn nhiêu thì nhan sắc thô xấu, 
người nào ăn ít thì nhan sắc vẫn còn tươi đẹp. Chúng ta lúc đó mãi ôm lòng 
tranh tụng, thị phi và ganh ghét lẫn nhau. Khi đó nắm đất không sanh lại nữa, 
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sau đó lại sanh một loại nâm khác, thô dày, cũng thơm ngon và ăn được. Chúng 
ta thầy lại lây š ăn, nếu người nào ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, người nào ăn ít 
thì nhan sắc vẫn còn tươi đẹp. Thé TÔI, chúng ta lại sanh lòng tranh tụng, thị phi 
và ganh ghét lẫn nhau. Lúc đó, nâm đất không sanh nữa mà lại sanh một loại 
gạo tự nhiên, không có vỏ trâu. Khi chúng ta gặp loại gạo này lại lây ăn và sóng 
khá lâu ở thé gian. Có nguòi biếng nhác, cạnh tranh nhau tích trữ, do đó gạo trở 
nên hư xâu và có nhiêu trâu, gặt xong, lúa không sanh trở lại.” Họ không biết 
phải làm sao! Tức thì họ tự bảo nhau: “Bây giờ, chúng ta nên chia đất ra và cắm 
nêu làm dâu.” Họ liền chia đất ra và cắm nêu làm dâu. 


Này Bà-tất-tra, do nhân duyên ây mới phát sanh danh từ ruộng đất. Chúng 
sanh lúc đó đã cắt ruộng đất, lập ranh giới từng khu riêng biệt nên dần dàn họ 
sanh tâm trộm cắp lúa gạo của nhau. Những chúng sanh khác trông thây, họ nói: 
“Việc ngươi làm không đúng, việc ngươi làm không đúng! Ngươi đã có ruộng 
đất mà còn lấy trộm của người. Tù nay về sau ngươi không được làm như thê 
nữa." Những chúng sanh kia vẫn trộm cắp mãi, mặc dù những chúng sanh này 
đã диб trách nhiều lần nhưng hắn vẫn không thôi nên họ lấy tay đánh và tó cáo 
VỚI mọi người: “Người này có ruộng lúa mà lại đi lây trộm của người khác.” Kẻ 
trộm lại tô người đánh mình răng: “Người này đánh tôi.” Khi đó, chúng sanh 
khác thây hai người cãi vã nhau thì ưu sâu không vul và nói một cách ảo não: 
“Chúng sanh càng ác dóc nën thé gian mói có viëc bát thiện phát sanh. Do đó, 
điều xâu ác, bất tịnh là nguyên nhân của sanh, già, bênh, chét và phièn não khô 
báo đọa trong ba đường ác. Bởi có ruộng даг riêng nên đưa đến kiện cáo, vậy 
chúng ta có thé lập lên một người chủ đê xử lý việc này: “Hễ ai đáng bảo hộ thì 
bảo hộ, ai đáng khiên trách thì khiến trách. Chúng ta sẽ giảm bớt phần gạo để 
cung cấp cho họ ё họ xử lý việc tranh tụng.” Bây giờ, họ mới chọn một người 
trong chúng, có hình vóc cao lớn, dung mạo đoan chánh, có oat đức và bảo: 
“Ngươi hãy vì chúng tôi mà làm ông chủ bình đăng hễ ai đáng bảo hộ thì bảo 
hộ, ai đáng quở trách thì диф trách, ai đáng đuổi đi thì đuôi đi. Chúng tôi sẽ góp 
gao cung cấp cho!” Lúc đó, người được chọn nghe nói thé liên nhận lời lên làm 
chủ dé xử đoán việc kiện cáo, còn mọi người thi lo góp gao cung cấp. Вау gio, 
người chủ ấy lại dùng lời diu dàng an ủi mọi người và mọi người nghe xong đều 
vô cùng hoan hỷ và tôn xưng: “Lành thay, Đại vương! Lành thay, Đại vuong!” 
Từ đó, thế gian mới có danh từ vua và do dùng Chánh pháp trị dân nên gọi là 
Sát-đề- 101. Lúc đó, thế gian bắt đầu có tên $41-16-101. 


Thể rồi, trong đám Sát-đề-lợi trên, có người nghĩ như sau: “Nhà là đại hoạn, 
nhà là gai độc, nay ta thà bỏ nhà đi ở riêng trên núi rừng, đến nơi nhàn tịnh tu 
hành.” Thê rôi, họ liên bỏ nhà vào trong rừng núi trầm lặng suy tư, đến giờ ăn 
thi mang bình bát vào làng khât thực, mọi người trông ау đều vui vẻ cúng 
dường, hoan hỷ tán thán răng: “Quý hóa thay, người пау có thé bỏ nhà đi ở 
riêng trên núi rừng, trầm lặng tu đạo, xa lìa mọi điều ác.” Từ đó, trong thế gian 
mới bắt đầu có thêm Bà-la-môn. 
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Nhưng trong số Bà-la-môn trên, lại có kẻ không thích nhàn tịnh, tọa thiên 
và suy tư mà lại vào nhân gian hành nghề đọc tụng và tự nói: “Та là người 
không tọa thiền.” Lúc đó, người thé gian mới gọi họ là “Bà-la-môn không tọa 
thiền.” Do vì hay đi vào nhân gian nên gọi là “Nhân gian Bà-la-môn.” Và lúc 
đó, mới có dòng Bà-la-môn xuất hiện ở đời. 

Lại trong những chúng sanh trên có người ưa kinh doanh sự nghiệp, chứa 
nhiêu của báu, nhơn đó người ta gọi những người này là “Cư sĩ.” Ngoài ra, 
trong số đó có người nhiều kỹ thuật, khéo léo về phân kiến tạo nên thê gian mới 
bắt đâu có tên “Thủ-đà-la công xảo.” 

Này Bà-tât-tra, nay thế gian có đủ tên giai cấp và hạng thứ năm là chúng 
Sa-môn. Vì sao? Này Bà-tât-tra, vì trong dòng Sát-đề-lợi hoặc có người tự һау 
chán với lỗi sống của mình nên cạo bỏ râu tóc, mặc pháp y. Từ đó danh từ Sa- 
môn xuất hiện. Lại trong dòng Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la, hoặc có người tự 
Һау chán với lỗi sông của mình nên cạo bỏ râu tóc mặc pháp у tu đạo thì gọi 
là Sa-môn. 

Này Bà-tất-tra, người dòng Sát-đề-lợi, néu họ hành động bất thiện vë thân, 
về khâu và về ý, khi thân hoại mạng chung nhất định phải thọ quả báo khổ, 
đồng thời dòng Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la néu họ hành động bất thiện về 
thân, về khâu và về ý, sau khi thân hoại mạng chung tất nhiên cũng phải thọ 
quả báo khô như thé. 

Này Bà- tât-tra, néu người dòng Sát-đề- lợi mà họ hành thiện về thân, về 
khâu và về ý, khi thân hoại mạng chung, tất nhiên được hưởng quả báo an уш, 
dóng thời người dòng Bà-la-món, Cu sĩ, Thủ-đà-la mà họ hành thiện về thân, 
vê khâu và về ý thì khi thân hoại mạng chung, tât nhiên họ cũng được hưởng 
quả báo an vui như thế. 

Này Bà-tất-tra, nêu người dòng Sát-đế-lợi mà thực hành hai điều thiện ác 
vë thân, về khâu và về ý, nhật định sau khi thân hoại mạng chung sẽ thọ quả 
báo vừa khô vừa vui. Đông thời, dòng Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la néu họ thực 
hành hai điều thiện ác về thân, về khâu và về ý, khi thân hoại mạng chung tật 
nhiên cũng thọ quả báo vừa khô vừa vui như thê. 

Này Bà-tất-tra, trong dòng Sát-để-lợi có kẻ cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục 
tu đạo và tu bảy pháp giác ý, không bao lâu thì thành đạo. Vì sao? Vì những 
người dòng Sát-đễ-lợi đã cao bỏ râu tóc, mặc pháp phục tu các Phạm hạnh vô 
thượng, tự mình chứng ngộ ngay trong hiện tại, sanh tử đã hết, Phạm hạnh đã 
lập, việc làm đã xong, không còn tái sanh thì trong dòng Bà-la-môn, Cư sĩ, 
Thủ-đà-la nêu có người cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục tu đạo, tu bảy pháp giác 
y, không bao lâu được chứng ngộ. Vì sao? Vì những người trong dòng họ trên 
cũng đã mặc pháp phục, xuất gia tu Phạm hạnh vô thượng, tự mình chứng ngộ 
ngay trong hiện tại, sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành lập, những gi cân 
làm đã làm xong, không còn thọ thân sau. 
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Này Bà-tất-tra, cả bón glal cáp trên dëu có thé thành tựu về Minh, Hanh và 
A-la-hán là bậc nhât trong năm hạng trên. 


Phật dạy: 
— Này Bà-tât-tra, Phạm thiên vương có nói bài kệ răng: 
Sanh Sát-lợi hơn cả, Nếu xuất gia tu hành, 
Minh, Hanh đêu thành tựu, Bậc nhất trong thê gian. 
Phật dạy: 


— Này Bà-tất-tra, Phạm thiên này khéo nói chứ không phải không khéo nói. 
Bài kệ của Phạm thiên ấy đáng lãnh thọ chứ không phải không đáng lãnh thọ 
và khi đó Ta liền án khả lời nói ấy của Phạm thiên. Tại sao? Vì Ta là dáng Như 
Lai, Chí Chân, cũng nói nghĩa đó: 

Sanh Sát-lợi hơn cả, Nếu xuất gia tu hành, 
Minh, Hạnh đều thành tựu, Bậc nhật trong thé gian. 

Khi đức Thế Tôn nói pháp xong, Bà-tât-tra, Bà-la-đọa liền được Tâm vô 
lậu giải thoát. 

Khi Bà-tất-tra, Bà-la-đọa nghe Phật dạy xong, hoan hý phụng hành. 


6. KINH CHUYÊN LUẦN 
THÁNH VƯƠNG TU HÀNH 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị đại Ty- 
kheo đang du hóa trong nhân gian, tại Ma-hê-sâu-la và lần đến nước Ma-la-lâu. 
Bấy giờ, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy thắp lên 
Chánh pháp chứ đừng thắp lên một pháp nào khác, và hãy tự nương tựa chính 
mình, hãy nương tựa Chánh pháp chứ đừng nương tựa một pháp nào khác! 

— Này các Tỳ-kheo, thế nào là phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy thắp 
lên Chánh pháp, đừng thắp lên một pháp nào khác, và hãy nương tựa với chính 
mình, hãy nương tựa Chánh pháp chứ đừng nương tựa một pháp nào khác? Ау 
là các Tỳ-kheo quán thân trong thân, siêng năng không biếng nhác, nhớ mãi 
không quên để trừ tâm tham ưu ở thé gian. Cho đến quán thân ngoài thân, và 
đông thời quán thân trong, ngoài thân, siêng năng không biếng nhác, nhớ mãi 
không quên để trừ tâm tham ưu ở thế gian. Quản sát về thọ, v ý, về pháp cũng 
như thế. Đó là các Tỳ-kheo tự mình thắp ибс lên mà đi, thắp lên Chánh pháp, 
không thắp lên một pháp nào khác, và nương tựa chính mình, nương tựa Chánh 
pháp chứ không nương tựa một pháp nào khác. 

Nếu ai tu hành được như thé thì ma không thê quây nhiễu, công đức mỗi 
ngày một thêm. Tại vì sao? Vì với thời gian lâu xa trong quá khứ, có một vi vua 
tên là Kiên Cô Niệm, thuộc dòng vua chúa, có nước rưới đâu, làm Chuyên Luân 
Thánh Vương, thông lãnh bốn châu thiên hạ. Lúc đó, vua rất tự tại, lây Chánh 
pháp dé trị vì. Đặc biệt nhất trong loài người là vua có đủ bảy thứ báu: (1) Xe 
vàng báu; (2) Voi trắng báu; (3) Ngựa xanh báu; (4) Thân châu báu; (5) Ngọc 
nữ báu; (6) Cư sĩ báu; (7) Chủ bình báu. Vua có đủ một ngàn người con trai 
mạnh mẽ bạo dạn, đủ sức đẹp giặc, không cân binh đao mà tự nhiên thái bình. 

Vua Kiên Có Niệm trị vì đã lâu ngày, một hôm xe vàng báu ở trên không 
trung bỗng nhiên rời khỏi chỗ cũ. Lúc ây, người giữ xe liên đến tâu với vua: 
“Таи Đại vương nên biết, xe báu nay đã rời khỏi chỗ cũ.” Nghe xong, Vua Kiên 
Cô Niệm tự nghĩ: “Ta từng nghe các bậc tiên bối kỳ cựu nói: “Nếu xe báu của 
Chuyên Luân Thánh Vương rời khỏi chỗ cũ thì nhà vua không còn sống bao 
lâu na!’ Ta nay đã hưởng phúc báu nhân gian xong, vậy nên tìm cách tu hành 
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để hưởng phúc lộc cõi trời. Ta nên lập thái tử lên ngôi để thông lãnh bốn châu 
thiên hạ, và cắt một áp cho người thợ hót tóc ròi ra lệnh xuống tóc, mặc ba 
pháp y, xuất gia tu hành.” Vua Kiên Cô Niệm lúc đó liên gọi thái tử lại và bảo: 
“Con có biết không, ta từng nghe các bậc tiền bối kỳ cựu nói: “Nếu xe báu của 
Chuyên Luân Thánh Vương rời khỏi chỗ cũ thì mạng sống của nhà vua không 
còn bao lâu nta!’ Nay ta đem bốn châu thiên hạ ủy thác cho соп. Con hãy găng 
sức thương yêu chúng sanh!” Khi ây, thái tử vâng lệnh vua cha. Bấy giờ, Vua 
Kiên Cô Niệm liền cạo bỏ râu tóc, mặc pháp y, xuất gia tu hành. 


Vua xuất gia được bảy ngày thì xe báu bỗng nhiên không hiện nữa. Người 
giữ xe liền đên tâu đức vua như sau: “Đại vương nên biết, nay xe báu bỗng 
nhiên không hiện.” Khi nghe qua, tâm nhà vua không vui, liền tìm đến phụ 
vương Kiên Cô Niệm thưa rằng: 

— Thưa Phụ vương nên biết, xe báu hiện nay bỗng nhiên không hiện. 

Vua Kiên Cô đáp: 

— Này thái tử, ngươi chớ lo lăng. cho đó là điều không vui. Xe báu đó không 
phải là của cha ngươi. Ngươi phải có găng thi hành theo Chánh pháp của Thánh 
vương. Khi thi hành xong, ngươi hãy vào ngày răm trăng tròn, tám gội nước 
hương, lên ngồi trên Chánh Pháp điện, có thê nữ vây quanh thì tự nhiên xe vàng 
báu hiện đến. Xe có ngàn căm, dày đủ ánh sáng và màu sắc, do thợ trời tạo 
thành, không phải thé gian có. 

Thái tử thưa phụ vương: 

— Thé nào là Chánh pháp của Chuyên Luân Thánh Vương? Và làm sao 
thi hành? 

Phụ vương đáp: 

— Nếu quy y theo Chánh pháp, gây dựng Chánh pháp, đây đủ Chánh pháp, 
cung kính, tôn trọng quan sát Chánh pháp, lây Chánh pháp làm đâu, giữ gìn 
Chánh pháp, lại đem Chánh pháp dạy dỗ cho các thê nữ, các tiểu Vương, vương 
tử, đại thân, bá quan, dân chúng, Sa-môn, Bà-la-môn, cho đến loài cầm thú đêu 
phải chăm nom một cách tận tụy. 

Lại bảo thái tử: 

— Trong lãnh thô của ngươi, nêu có Sa-môn, Bà-la-môn nào tu hành chân 
chánh, đây đủ công đức, siêng năng, không lười biếng, xa lìa tâm kiêu mạn, 
nhẫn nhục, nhân từ, một mình ở nơi thanh vắng, tu tập một mình đạt được 
Niết-bàn. Họ không những tự diệt trừ tham, sân, si mà còn dạy bảo người khác 
diệt trừ tham, sân, si. Hơn nữa, họ ở chỗ ô nhiễm mà không bị ô nhiễm, ở chỗ 
ngu si mà không bị ngu si ám ảnh, ở chỗ đây đắm nhiễm mà không đắm nhiễm, 
ở chỗ đáng trụ mà không trụ, ở chỗ đáng ở mà không ở. Thân hành động ngay 
thăng, miệng nói lời chân thật, ý nghĩ chân chính, thân làm việc thanh tịnh, 
miệng thốt lời thanh tịnh, ý nghĩ thanh tịnh, có lòng nhân từ vô hạn, biết đủ 
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trong sự ăn mặc và mang bát đi khất thực đề gây phúc lành cho chúng sanh. Có 
những hạng người như thê, ngươi phải thỉnh thoảng tìm đến, tùy thời hỏi han 
về các việc tu hành, thê nào là thiện, thé nào là ác, thé nào là phạm, thê nào là 
không phạm, người nào đáng ейп, người nào không đáng gân, việc gì đáng làm 
và việc gi không đáng làm, và thi hành pháp gì mà suốt ngày đêm được vul vẻ! 
Sau khi hỏi xong, ngươi hãy lẫy ý mình quan sát, thấy việc nên làm thì làm, 
việc đáng bỏ thi bỏ, trong nước có những kẻ mô côi, già cả thì hãy chân cấp, 
hoặc người nghèo nào khốn khó đến xin thì cân thận chớ có trái y họ, nhất là 
trong nước có bao nhiêu luật pháp, phong tục có sẵn, ngươi chớ nên tự ý sửa 
đối. Đó là pháp tu hành của Chuyên Luân Thánh Vương, ngươi nên tuân hành. 


Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 


— Khi Chuyên Luân Thánh Vương nghe phụ vương dạy xong thì tu hành 
đúng như lời dạy. Đến ngày rằm trăng tròn, tắm . pội nước hương, ngôi trên điện 
cao có thể nữ bao quanh, tự nhiên có xe báu xuất hiện. Xe có ngàn căm, dày đủ 
ánh sáng và màu sắc, do thợ trời tạo nên chứ không phải thé gian có, do vàng 
rong làm thành, duong kính xe băng một trượng tư. Khi ây, VỊ Chuyên Luân 
Thánh Vương thâm nghi: “Ta từng nghe các bậc tiền bối kỳ Cựu nói: “Nếu một 
vị vua thuộc dòng Sát-đê- lợi, có nước rưới đâu, đến ngày răm răng tròn, tắm 
gội nước hương, lên ngôi trên bảo điện, có thé nữ vây quanh, bỗng nhiên có xe 
vàng xuất hiện trước mặt. Xe có ngàn căm đây đủ ánh sáng và màu sắc, do thợ 
trời làm chứ chàng phải thé gian có. Xe toàn băng vàng ròng, đường kính bằng 
một trượng tư, vị ây gọi là Chuyên Luân Thánh Vương. Ta nay có xe báu hiện, 
há không phải hay sao? Vậy ta hãy dùng xe báu này.” 


Bây giờ, Chuyên Luân Thánh Vương liên triệu tâp bốn binh chủng, ngài 
tiên đến trước xe vàng báu để lộ cánh tay phải, gói phải quỳ châm đất, lây tay 
phải xoa vỗ lên xe vàng và nói: “Ngươi hãy theo đúng pháp mà chạy về hướng 
Đông, không nên trái với thông lệ.” Thé thì xe liên chạy về hướng Đông, lúc ấy 
vua liên dẫn bốn thứ binh chúng di theo sau xe. Trước mặt xe vàng có bốn vị 
thân dẫn đường, hễ đến chỗ xe vàng dừng, vua cũng ngừng xe lại. 

Khi đó, các tiêu quôc vương phương Đông thấy vua đến, họ đem bát vàng 
đựng lúa bạc, bát bạc đựng lúa vàng đến trước nhà vua và cúi đầu tâu: 

— Quý hóa thay, Đại vương đã ngự giá đến đây! Nay phương Đông này, đất 
đai phì nhiêu, dân cư đông đúc, tánh tình nhon hòa, hiểu thảo trung trực, mong 
Đại vương hãy lây Chánh pháp trị vì xứ này! Chúng tôi sẽ cho người hầu hạ và 
thừa hành thích đáng. 

Lúc đó, Chuyên Luân Thánh Vương nói: 

- Thôi, thôi, chư Hiên, như vậy là đã cúng dường cho ta rồi! Hãy dùng 
Chánh pháp trị dân, chớ có thiên vị, và làm thê nào dë những điều phi pháp 
không xảy ra trong nước, đó tức là ta đã trị vì rôi! 
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Khi nghe xong, các tiêu vương vâng lệnh và theo hộ giá Đại vương đi kinh 
lý các nước đến tận bờ biên phía Đông; sau đó, đi về hướng Tây, hướng Nam 
và hướng Bắc cũng vậy. Hễ xe vàng đến đâu thì các tiểu vương đều hiến dâng 
lãnh thô của mình cũng như tiêu quốc vương ở phương Đông đã làm. 


Trước hết, Chuyên Luân Thánh Vương theo xe vàng đi khắp bốn biên, đem 
Chánh đạo để mở mang dân trí và an ủi nhân dân, sau đó mới trở về nước. Khi 
ây, xe vàng báu về đến cửa cung liền bay lên trên không trung mà đứng. Thây 
vậy, Chuyên Luân Thánh Vương hớn hở nói: “Xe vàng này thật là điềm lành cho 
ta, ta nay chính là Chuyên Luân Thánh Vương.” Đó là sự thành tựu vé xe báu. 

Vị Chuyến Luân Thánh Vương trị vì lâu ngày, một hôm xe báu ở giữa 
không trung bỗng nhiên rời khỏi chỗ cũ, người coi xe liền đến báo tin cho vua 
hay: “Tâu Đại vương, nay xe báu đã rời khỏi chỗ cũ.” Đại vương nghe xong, tự 
nghĩ: “Та từng nghe các bậc tiền bôi kỳ cựu nói: “Nếu xe báu của Chuyên Luân 
Thánh Vương rời khỏi chỗ cũ thì nhà vua sóng chăng được bao lâu nữa!? Ta 
nay đã hưởng phúc báu cõi người xong, vậy ta nên tìm cách tu hành để hưởng 
phúc báu cõi trời”, tức thì, liền lập thái tử lên ngôi dé thống lãnh bốn châu thiên 
hạ, đông thời căt một áp cho người thợ hót tóc ròi ra lệnh xuông tóc, mặc ba 
pháp y và xuất gia tu hành. Lúc đó, vua liên gọi thái tử vào và bảo: “Con có biết 
không, ta đã từng nghe các bậc tiền bối kỳ cựu nói: “Nếu xe báu của Chuyển 
Luân Thánh Vương rời khỏi chỗ cũ thì nhà vua sông chăng bao lâu nữa!? Ta 
nay đã hưởng phúc lạc cõi người ròi, cần phải tìm cách tu hành để hưởng phúc 
cõi trời. Vì thé ta nay muốn cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu hành, do 
đó ta đem bốn châu thiên hạ ủy thác cho con, con hãy găng sức thương yêu dân 
chúng.” Lúc â ду, thái tử vâng lệnh phụ vương. Nhà vua liên cạo bỏ râu tóc, mặc 
ba pháp y, xuất gia tu hành. 

Khi nhà vua xuất gia được bảy ngày, xe vàng bỗng nhiên không hiện. Người 
giữ xe liền đến thưa với nhà vua: “Tàu Đại vương nên biết, nay xe báu bỗng 
nhiên không hiện.” Nhà vua nghe xong nhưng không thấy làm lo lăng, cũng 
không đến hỏi ý kiến vua cha, rồi bỗng vua cha băng hà. 

Kê từ đây về trước, có sáu vị Chuyên Luân Thánh Vương đều lân lượt trao 
ngôi cho nhau, và đều lây Chánh pháp trị dân, chỉ có một ông vua sau cùng tự 
chuyên quyên trị nước, không theo pháp cũ, chính trị bát công, khiến cho thiên 
hạ oán than, quốc gia suy sụp, dân chúng điêu linh. Khi đó, có một đại thân 
Bà-la-môn đến thưa với vua: “Đại vương nên biết, nay quốc gia đã suy sụp, dân 
chúng điêu linh, càng ngày càng không được bình thường. Tâu Đại vương, nay 
trong quốc gia có nhiều nhà trí thức, thông minh, bác học, thấu rõ cô kim, biết 
đủ các pháp chính trị của tiên vương, sao ngài không mời họ lại để hỏi vë những 
điều họ biệt? Nếu Đại vương hỏi, chắc họ sẽ đáp.” Bây giò, nhà vua liền triệu 
tập quân thân đến hỏi về chính trị của tiên vương. Các vị quân - thân trí thức lúc 
đó đêu đáp đây đủ những vân đê chính trị. Nhà vua nghe qua liên thi hành pháp 
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cũ, dùng Chánh pháp đề trị dán nhưng vẫn không chân tế cho kẻ mồ côi, già cả 
và bô thí cho người bân cùng. Do đó, dân chúng đã đưa ên tỉnh trạng nghèo 
khó và cướp giật lân nhau, nạn đạo tặc hoành hành rât nhiêu. Môi khi người ta 
rình băt được thì đem đên nhà vua và tâu: 

— Người này là giặc cướp, xin Đại vương hãy trừng trị ho! 

Nhà vua liên hỏi: 

— Ngươi có phải là giặc cướp không? 

Đáp: 

— Thật vậy, vì tôi quá nghèo đói, không thể sông nôi, cho nên tôi làm giặc. 

Lúc đó, nhà vua liên lấy đồ vật trong kho ban cho người ấy và nói: 

_ —Ngươi hãy đem của này về cung cấp cho cha mẹ và giúp đỡ bà con, từ nay 

vê sau chớ có làm giặc nữa! 

Các người khác thây vậy đôn răng: “Со kẻ giặc cướp mà được nhà vua cung 


cấp cho của báu.” Nên lúc đó có những người khác cũng bắt chước trộm cướp 
và cũng bị người ta rình bắt được, dẫn đến nhà vua và tâu: 


— Người này là giặc cướp, xin Đại vương hãy trừng trị ho! 

Nhà vua hỏi: 

— Có thật ngươi là giặc cướp không? 

Người ây đáp: 

— Thật có! Vì tôi quá nghèo đói, không thê sống nôi, cho nên làm giặc cướp. 

Nhà vua liên lây đồ vật trong kho cho người ấy và căn đặn: 

_ — Ngươi hãy đem của này về cung cấp cho cha mẹ và giúp đỡ bà con, từ nay 
vê sau chớ có làm giặc cướp nữa! 

Lại có người thây vậy đồn răng: 

— Có kẻ làm giặc cướp mà được nhà vua cung cáp của báu. Họ lại bắt chước 
trộm cướp, lại bị người ta rình băt được dân дёп nhà vua và tâu răng: 

— Người này làm giặc, xin Đại vương hãy trừng trị họi 

Nhà vua hỏi: 

— Ngươi có thật là giặc không? 

Đáp: 

- Thật có! Vì tôi quá nghèo đói, không thê sống nói nên làm giặc. 

Lúc đó, nhà vua tự nghĩ: “Trước có người làm giặc, ta thấy họ nghèo đói 
nên cáp cho của báu và bảo thôi. Nhưng người khác nghe thê lại bắt chước làm 
giặc, nạn giặc cướp do đó lan tràn mãi. Nay ta có thể bắt trói người ây lại, dắt đi 
các ngõ đường, sau đó đưa ra ngoài thành, đến nơi đất trồng mà thi hành hình 


phạt để răn người sau.” Vua liền Бао cận vệ bắt trói lại, ròi đánh trồng ra lệnh 
dắt đi qua các ngã đường, xong rồi đem га ngoài thành đến nơi trống trải để thi 
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hành hình phạt. Mọi người lúc đó đôn đãi và bảo nhau răng: “Nếu chúng ta làm 
giặc thì cũng bị như người ấy không khác!” Từ đây, mọi người trong nước tự 
phòng thủ lây, tạo ra gậy gộc, gươm đao, cung tên và lần lần tàn hại, đánh đập, 
cướp giật lẫn nhau. 

Кё từ vị vua này mới có nạn nghèo đói; mà đã có nạn nghèo đói mới có пап 
cướp bóc; khi đã có nạn cướp bóc thì có gậy góc; khi có gậy góc thì có tàn sát; 
khi có tàn sát thì nhan sắc con người tiêu tuy, mang sóng ngăn пеш. Con người 
lúc đó sông tam vạn tuôi, về sau giảm dân còn hai vạn tuôi. Lại trong só dó, có 
người sống lâu, có người chết yêu, có người khó, có người vui; những người 
khó bèn sanh tâm tà dâm, tham lam, bày ra nhiêu phương tiện để mưu đoạt đô 
vật của người nên tai nạn nghèo đói, trộm cướp, binh đao gậy gộc, tàn sát lẫn 
nhau, lan tràn khắp nơi, càng ngày càng nhiều, làm cho mạng sống con người 
giảm dân chỉ còn một vạn tuổi. 


__ Khi con người sông một vạn tuổi thì vẫn trộm cướp lẫn nhau. Nếu có ai rình 
băt được dân đên nhà vua và tâu: 

— Người này làm giặc, xin Đại vương hãy trừng tri ho! 

Nhà vua hỏi: 

— Ngươi có thật làm giặc không? 

Người ду đáp: 

— Tôi không làm! 

Thé là ở giữa mọi người mà nói dối. Như vậy, chúng sanh lúc ấy vì nghèo 
cùng nên trộm cướp; vì trộm cướp nên có đao binh; vì có đao binh nên có sự 
tàn sát; vì có tàn sát nên tham lam, tà dâm; vì có tham lam, tà dâm nên nói dói; 
vì nói dối nên tuôi thọ giảm dân và chỉ còn sông một ngàn tuôi. 


Trong thời gian con người sông một ngàn tuôi, ba ác hạnh về miệng bắt đầu 
có ở thé gian: (1) Nói lời hai lưỡi; (2) Nói lời độc ác; (3) Nói thêm bớt. Ba ác 
nghiệp đó dần dàn phát triển mạnh nên tuổi thọ con người giảm xuống còn năm 
trăm tuôi. 

Trong thời gian con người sông năm trăm tuôi thì có ba ác hạnh khởi: (1) 
Dâm dục phi pháp; (2) Tham lam phi pháp; (3) Tà kiên. Ba ác nghiệp đó dân 
dàn phát triển mạnh nên tuổi thọ con người giảm xuống chỉ còn ba trăm tuổi, 
hai trăm tuôi, người thời nay chúng ta chỉ sông một trăm tuôi. Ít nguoi! quá trăm 
tuổi, nhiêu người dưới trăm tuôi và cứ làm ác mãi như thế, tuổi thọ còn giảm 
cho đến khi nhân loại chỉ còn sóng mười tuôi là cùng. 


Trong khi con người sông mười tuôi, con gái sanh ra vừa năm tháng đã lây 
chồng. Thế gian lúc đó, những vị ngon ngọt như dâu, mỡ, đường, mật không 
còn nghe tên, đậu mè, lúa nếp biến thành cỏ lác; các loại vải như tơ lụa, lãnh 
nhiễu, vải trăng, vải kiếp-ba đều bién mát, do đó họ phải dệt lông, bên gai to 
xâu dé làm áo mặc. 
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Lúc đó, toàn cõi đât này sanh đây gai góc, muỗi mong, ruồi nhặng, rận гёр, 
răn rết, bò cạp, độc trùng. Vàng bạc, lưu ly, châu ngọc của báu, thảy đều ân vào 
trong đất, chỉ còn ngói đá, sạn sỏi xuất hiện trên mặt đất. 


Chúng sanh lúc đó tuyệt nhiên không còn nghe đến tên thập thiện, chỉ có 
thập ác đây айу thê gian, bây giờ không có cái tên thiện pháp thi người ta do 
đầu mà tu thiện hạnh? Lúc đó, chúng sanh thường làm điều cực ác. Những 
người bất hiểu với cha mẹ, không cung kính Sư trưởng, không trung nghĩa, 
phản nghịch, vô đạo thì được tôn kính như hiện nay người ta tôn sùng người 
làm lành, hiểu thảo với cha mẹ, cung kính Sư trưởng, trung tín, nhân nghĩa, hợp 
đạo và tu hành. 

Chúng sanh lúc bây giờ phân nhiêu là tạo thập ác nên bị đọa ác đạo nhiều, 
hễ vừa trông thấy nhau là chúng giết nhau, giỗng như thợ săn khi trông thấy 
bây nai. 


Cõi đất này lúc ду đầy cả hàm hó, khe suối, hang hóc, đất rộng, người thưa, 
đi lại ghê sợ, và lúc đó có nạn đao binh nói lên, ngay cả cọng cỏ, cành cây cầm 
trên tay cũng biến thành gươm đao. Họ lần lượt giết nhau trong bảy ngày như 
thế, trong só đó, có người có trí, tìm cách lánh vào rừng sâu, ở trong hang hó, 
trong vòng báy ngày, lòng họ sợ hãi và phát ra lời từ thiện như sau: “Ta không 
hại người, người không hại ta.” Họ nhờ ăn trải cây mà sông, khi qua khỏi bảy 
ngày, họ từ núi rừng đi ra, hễ gặp người nào còn sông, vừa Һау nhau, họ đã 
mừng rỡ và chúc nhau: “Ngươi không chết ư? Ngươi không chết u?” Cũng như 
cha mẹ chỉ có một đứa con xa cách lâu ngày đến khi gặp lại thì vui mừng không 
xiết Кё. Những người như thế, họ đem lòng mừng rỡ, chúc tụng lẫn nhau. Sau 
đó, họ đi thăm hỏi vè gia đình, bà con thì hay tin họ đã chết hết nên họ buồn 
khóc, kêu rên với nhau trong vòng bảy ngày. 

Trong vòng bảy ngày sau thì họ tiếp tục chúc mừng hoan hy, vul tươi với 
nhau. Và họ liên tự nghĩ: “Vì chúng ta chứa điều ác nên gặp phải tai nạn này, 
khiến cho thân tộc chết chóc, gia đình tan nát, vậy nay chúng ta nên tu chút ít 
điều thiện. Nhưng hãy tu điều thiện gì? Là không nên sát sanh!” 


Bấy giờ, chúng sanh đều có lòng từ, không giết hại lẫn nhau, nhờ đó chúng 
sanh được tăng dân tuôi thọ và nhan săc, tuôi thọ thì từ mười tuôi tăng lên hai 
mươi tuổi. Khi sống hai mươi tuôi, con người lại tự nghĩ: “Chúng ta nhờ tu 
chút ít điều thiện, như không tàn hại lẫn nhau, cho nên tuổi thọ tăng lên hai 
mươi tuổi. Vậy ta nên tu thêm chút ít điều thiện nữa. Nhưng nên tu điều thiện 
91? Тгибс đã không sát sanh thì nay nên tu không trộm cướp.” Khi họ không 
trộm cướp thì tuôi thọ tăng lên bốn mươi tuổi. Khi con người sông bốn mươi 
tuôi thì lại nghĩ như sau: “Chúng ta do tu chút ít điều thiện mà бибі thọ gia tăng. 
Vậy nay ta nên tu thêm chút ít điều thiện nữa. Nhưng nên tu diéu thién gi? Là 
khóng tà dám.” Từ đó mọi người đều không tà dâm nên tuổi thọ tăng lên tám 
mươi tuổi. Khi con người sông tám mươi tuổi, lại nghĩ như sau: “Chúng ta nhờ 
tu chút ít điêu thiện nên tuôi thọ gia tăng. Nay ta có thé tu thêm chút ít điều 
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thiện nữa. Nhưng nên tu điều thiện gi? Là không nên nói dối.” Con người lúc 
đó đều không nói dôi nên tuôi thọ tăng lên một trăm sáu mươi tuôi. Khi con 
người sông một trắm sáu mươi tuôi thì lại nghĩ: “Chúng ta nhờ tu chút ít điều 
thiện nên tuôi thọ gia tăng. Vậy chúng ta nên tu thêm chút ít điều thiện. Nhưng 
nên tu điều thiện gi? Là không nên nói lưỡi hai chiều.” Do đó, con người lúc đó 
đều không nói lưỡi hai chiều nên tuôi thọ tăng lên ba trăm hai mươi tuôi. Khi 
con người sóng ba trăm hai mươi tuôi thì lại suy nghĩ như уду: “Chúng ta do 
tu chút ít điều thiện nên tuôi thọ gia tăng. Vậy nay chúng ta nên tu thêm chút 
ít điều thiện. Nhưng nên tu điều thiện gì? Là không nên nói lời ác khẩu.” Mọi 
người lúc đó đều không nói ác khâu nên tuôi thọ tăng lên sáu trăm bốn mươi 
tuôi. Khi con người sông sáu trăm bón mươi бибі thì lại nghĩ như sau: “Chúng 
ta do tu điều thiện nên tuôi thọ gia tăng. Vậy ta nên tu thêm chút ít điều thiện. 
Nhưng nên tu điều thiện gì? Là không nên nói thêu аё.” Thế thì mọi người lúc 
đó đều không nó! thêu dệt nên tuôi thọ tăng lên hai ngàn tuổi. Khi con nguoi 
sông hai ngàn tuổi thì lại nghĩ răng: “Chúng ta do tu điều thiện nên tuổi thọ 
gia tăng. Vậy ta nên tu thêm chút ít điều thiện. Nhưng nên tu điều thiện gì? Là 
không nên bỏn xẻn.” Thế thì, con người lúc đó đều không bon хёп mà thực 
hành bó thí nên tuổi thọ tăng lên năm ngàn tuôi. Khi con người sông năm ngàn 
tuôi thì lại nghi: “Chúng ta do tu điều thiện nên tuôi thọ gia tăng. Vậy ta nên tu 
thêm chút ít điều thiện. Nhưng nên tu điều thiện gì? Là không ganh ghét, tâm 
lành tu thiện.” Do đó, mọi người đều không ganh ghét và tâm lành tu thiện nên 
tuôi thọ tăng lên một vạn tuôi. Khi con người sông một vạn tuôi thì lại suy nghĩ: 

“Chúng ta do tu điêu thiện nên tuôi thọ gia tăng. Vậy nay ta nên tu thêm chút ít 
điều thiện. Nhưng nên tu điều thiện gì? Nên thực hành chánh kiến, không sanh 
điện дао.” Do đó, mọi người luôn luôn thực hành chánh kiến, không sanh điện 
đảo, tuổi thọ tăng lên hai vạn tuôi. Khi con người sóng hai vạn tuổi thì lại nghĩ: 

“Chúng ta do tu điều thiện nên tuôi thọ gia tăng, nay ta nên tu thêm chút ít điều 
thiện nữa! Nhưng nên tu điều thiện g1? Là diệt ba pháp bát thiện: (1) Dâm phi 
pháp; (2) Tham phi pháp; (3) Tà kiên.” Con người lúc đó đêu diệt ba pháp bát 
thiện nên tuói thọ tăng lên bón van tuói. Khi соп người sông bón vạn tuôi thì 
suy nghĩ như sau: “Chúng ta do tu điều thiện nên tuôi thọ gia tăng. Vậy nay, ta 
nên tu thêm chút ít điêu thiện. Nhưng nên tu điêu thiện gì? Là nên hiệu dưỡng 
cha mẹ, tôn thờ Sư trưởng.” Thé thì con người lúc đó đêu hiểu dưỡng cha mẹ, 

tôn thờ Sư trưởng nên tuổi thọ tăng lên {ат vạn tuôi. Khi con người sống tám 
vạn tuôi thì con gái năm trăm tuôi mới lây chông. Con người thời đó có chín 
thứ bệnh phát sanh: (1) Lạnh; (2) Nóng; (3) Đói; (4) Khát; (5) Đại tiện; (6) Tiêu 
tiện; (7) Dục; (8) Tham lam ăn uông; (9) Già cả. Cối ах lúc ду băng phăng, 
không có khe rãnh, hâm hó, gò nông, gai góc, cũng không có muôi mong, гап 
rét, độc trùng, ngói cát đá, sạn sỏi đêu biến thành lưu ly, dân cư đông đúc, ngũ 
cốc rẻ tiền, giàu sang, vui vẻ vô cùng. Lúc đó có tám vạn thành được dựng lên. 

Thôn thành san sát gân nhau, gà gáy đều nghe. 
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Vào thời đó thi có đức Phật ra đời hiệu là Di-lặc là đẳng Như Lai, Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác, đây đủ mười hiệu như đức Thích-ca Như Lai ngày nay. 
Đức Phật ây tự mình tu chứng giữa chư Thiên, Đế-thích, Thiên ma, Sa-môn, 
Bả-la-môn và nhân gian, đồng thời Ngài sẽ thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, ý nghĩa đây đủ, Phạm hạnh thanh tịnh, như Ta ngày nay nói pháp sơ, 
trung, hậu đêu chân chánh, ý nghĩa đây đủ, Phạm hạnh thanh tịnh. 


Đức Di-lặc có vô sô ngàn vạn đệ tử, như ta ngày nay có số đệ tử là vài trăm. 
Con người lúc đó gọi đệ tử Ngài là Từ tử, như người ta gọi đệ tử của ta ngày 
nay là Thích tử. 

Lúc ấy, có vua tên Nhương- -già, thuộc dòng vua chúa, có nước rưới đâu, làm 
Chuyên | Luân Thánh Vương, cai trị bốn châu thiên hạ, dùng Chánh pháp trị dân, 
ai пау đêu тёп phục. Có đủ bảy báu: (1) Xe báu; (2) Tượng báu; (3) Mã báu; 
(4) Thân châu báu; (5) Ngọc nữ báu; (6) Cư sĩ báu; (7) Chủ binh báu. Vua có 
một ngàn người con mạnh mẽ oai phong, đủ sức dẹp giặc, bốn phương đều quy 
thuận, không cân sử dụng binh đao mà tự nhiên thái bình. 


Lúc đó, vua thiết lập một đại bảo tràng, chu vi mười sáu tâm, cao một ngàn 
tâm, đủ một ngàn màu sắc lẫn lộn để trang sức bảo tràng đó. Bảo tràng có một 
trăm thoi, mỗi thoi có một trăm nhành, dệt bằng chỉ báu, có các châu báu xen 
lẫn. Sau khi lập bảo tràng để cúng thí cho hàng Sa-môn, Bà-la-môn, những 
người nghèo đói trong nước xong, sau đó nhà vua bèn cạo bỏ râu tóc, mặc ba 
pháp y, xuất gia tu hành, tu hạnh vô thượng, tự mình chứng ngộ ngay trong 
đời hiện tại: Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành lập, việc làm đã xong, 
không còn tái sanh. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Các ông phải siêng năng tu các điều thiện, nhờ tu điều thiện mà mạng 
sông lâu dài, nhan sắc thêm tươi và được an ón, khoái lạc, của báu dòi dào, 
uy lực dày đủ, giống như các Vua Chuyên Luân tuân theo các pháp cúa Thánh 
vương trước thì tuôi thọ gia tăng, nhan sắc thêm xinh, an ón khoái lạc, của báu 
dôi dào, uy lực đây đủ. Các Iy-kheo cũng thé, phải nên tu điêu thiện để tuói 
thọ gia tăng, nhan sắc thêm tươi, an ón vui vây, của báu 4д1 dào, uy lực dày đủ. 


Thê nào là Ty-kheo tuôi thọ được lâu dài? Là hàng Ту-Кһео lo tập dục định, 
siêng năng không biếng nhác nên diệt trừ được hành nghiệp và đạt được Thân 
túc thông. Tiếp đến nhờ siêng năng tu tinh tân định, ý định, tư duy định, siêng 
năng không lười biếng mà diệt trừ được hành nghiệp nên đạt được Thần túc và 
thọ mạng lâu dài. 


Thé nào là Ty-kheo nhan sắc thêm tươi? Là Tỳ-kheo giữ gin giới luật đây 
đủ, thành tựu oai nghị, thấy có lỗi nhỏ đã sanh lòng lo sợ, tu tập đây đủ các giới 
сат, đó là Tỳ-kheo nhan sắc thêm tươi. 

Thé nào là Tỳ-kheo được an ón khoái lạc? Là hàng Tỳ-kheo lo đứt trừ đâm 
dục, loại bỏ pháp bát thiện, có giác, có quán, ly sanh hỷ lạc, hành Thiền thứ 
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nhất. Tiếp theo, diệt trừ giác quán và hoan lạc ở trong lòng, giữ tâm chuyên 
nhất không giác, không quán, định sanh hỷ lạc, hành Thiên thứ hai. Tiếp theo 
là xả bỏ hy và thủ hộ, chuyên tâm không loạn, tự biết an lạc về thân mà các 
Hiền thánh mong câu lạc hạnh, hành Thiên thứ ba. Tiếp theo, xả bỏ lạc trước, 
trừ ưu hý, không khổ không lạc, giữ niệm thanh tịnh, hành Thiên thứ tư. Đó là 
Tỳ-kheo an ón khoái lạc. 

Thé nào là Tỳ-kheo được của báu dư đả? Là hàng Tỳ-kheo tu tập từ tâm, rải 
khắp một phương. Các phương khác cũng vậy bao trùm rộng khắp, bình đăng 
vô lượng để trừ mọi điều oán hận, tâm không ganh ghét, im lặng, nhu hòa đề 
tự vui thú. Tiếp theo là tu tâm Ы, tâm hy, tâm xả cũng như thé. Dó là Tỳ-kheo 
có của báu dư då. 

Thế nào là Tỳ-kheo uy lực đây đủ? Là hàng Tỳ-kheo như thật hiểu biết về 
khó đề, tập đề, diệt đế và đạo dé. Ро là Tỳ-kheo có uy lực đây đủ. 

Phật bảo các Ту-кћео: 

— Nay Ta xem khắp những người có uy lực, không gi hơn ma lực nhưng 
hàng Tỳ-kheo đã dứt hết lậu hoặc thì năng lực lại hơn cả Ma vương và có thê 
tháng được cả Ma vương. 

Khi các Ty-kheo nghe Phật nói pháp xong, hoan hy phụng hành. 


7. KINH TỆ-TÚC 


Bấy giờ, đồng nữ Ca-diếp cùng với năm trăm vị Tỳ-kheo, đi từ nước Câu- 
tát-la lần đến thôn Bà-la-môn tên là Tư-ba-ê. Khi ấy, đồng nữ Ca-diếp ở tại phía 
Bắc thôn Tư-ba-ê và nghỉ tại rừng Thi-xá-bà. 

Lúc đó, có Bà-la-môn tên Tệ-túc, hiện đang sống tại thôn Tư-ba-ê, là một 
thôn dân cư đông đúc, giàu sang phúc lạc, cây côi xanh tỐt, do Vua Ba-tư-nặc 
ban riêng cho Bà-la-môn Tệ-túc thôn này dé lo phần cúng tế Phạm thiên. Bà- 
la-môn Tệ-túc là người có kiến châp theo ngoại đạo và dạy mọi người răng: 
“Không có đời sau, không có tái sanh, không có quả báo thiện ác.” 

Khi đó, người trong thôn Tư-ba-ê nhân nghe đông nữ Ca-diễp cùng năm 
trăm vị Tỳ-kheo, từ nước Câu-tát-la lần đến nghỉ tại rừng Thi-xá-bà, họ bàn tán 
với nhau: “Vị đồng nữ Ca-diép này rất có tiếng tăm, đã chứng quả A-la-hán, là 
bậc Trưởng thượng, tôn túc, ky cựu, đa văn, quảng bác, thông minh, duệ trí, có 
tài biện luận đối đáp theo từng trường hợp, đàm đạo tài ba, nay nếu chúng ta 
gặp được ngài thì tốt lắm.” Do đó, người trong thôn lúc này, cứ ngày ngày tiếp 
tục tuân tự đi đến chỗ Ca-diếp. 

Вау giờ, Tệ- túc đang ở trên lâu cao trông thây người trong từng đoàn kéo 
đi nhưng không biết đi đâu, mới hỏi người сат long hầu: 

— Những người kia họ kéo nhau từng đoàn đi đâu vậy? 

Người hâu đáp: 

— Tôi nghe đồng nữ Ca-diếp hướng dẫn năm trăm vị Tỳ-kheo đi hóa đạo, 
từ nước Câu-tát-la và đến nghỉ tại rừng Thi-xá-bà. Lại nghe: Ngài là vị rất có 
tiếng tăm, đã chứng quả А-Ја-һап, là bậc Trưởng thượng, tôn túc, ky cựu, đa 
văn, quảng bác, thông minh, duệ trí, có tài đỗi đáp theo từng trường hợp, đàm 
luận tài ba nên những người áy họ kéo nhau từng đoàn đến gặp ngài. 

Khi đó, Tệ-túc liền sai người hâu: 

— Ngươi hãy mau tới nói với họ dừng lại để ta cùng đi đến gặp ngài với! 
Vì sao? Vì đồng nữ Ca-diếp có ý mê hoặc người, lừa dôi thế gian nên mới nói 
có đời sau, có tái sanh, có quả báo thiện ác. Nhưng kỳ thực, không có đời sau, 
không có tái sanh, không có quả báo thiện ác. 

Lúc ây, người hâu vâng lời, đến nói với đoàn người thôn Tư-ba-ê: 

- Bà-la-môn Tệ-túc bảo các người hãy dừng lại để ngài cùng đi đến gặp 
Ca-diễp với. 
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Những người thôn Tư-ba-ê đáp: 

— Hay lắm, hay lắm! Nếu muôn đi thì hãy đến cùng đi! 

Người håu liên trở lại thưa: 

— Họ đã dừng lại, néu ngài muốn đi thì cứ đi! 

Thế ròi, Bà-la-môn liền xuống lầu, sai người hầu sửa xe có, cùng người 
thôn đó, trước sau vây quanh, lũ lượt đến rừng Thi-xá-bà. Sau khi дёп, һо 
xuống xe, đi bộ đến chỗ Ca-diệp. Và khi thăm hỏi xã giao xong thi họ ngôi qua 
một bên. Những người cư sĩ và Bà-la-môn trong thôn đó lễ bái Ca- diép rôi ngôi, 
có người hỏi han rôi ngôi, có người tự xưng tên minh rồi ngồi, có người vòng 
tay rôi ngồi, có người thì yên lặng ngôi xuống. 


Lúc đó, Bà-la-môn Tệ-túc nói với đồng nữ Ca-diếp: 

— Nay tôi có điều muốn hỏi, không biết ngài có rảnh và cho phép không? 

Ca-diếp đáp: 

- Tùy ý ngươi cứ hỏi, sau khi nghe xong phải tự hiểu lây. 

Bà-la-môn Tệ-túc thưa: 

— Nay chủ thuyết của tôi là không có đời sau, không có tái sanh, không có 
quả báo thiện ác, còn chủ thuyêt của ngài thì như thê nào? 

Са-аіёр đáp: 

— Ta hỏi ngươi, hãy tùy y mà đáp! Hiện nay mặt trời, mặt trăng ở trên kia là 
thuộc về đời này hay đời khác? Thuộc về trời hay về người? 

Tệ-túc đáp: 

— Mặt trời, mặt trăng là thuộc về đời khác chứ không phải thuộc vë đời này. 
Thuộc vë trời chứ không phải thuộc vé người. 

Са-аіёр nói: 

— Do đó có thé biết là có đời sau, có tái sanh, có quả báo thiện ác. 

Tệ-túc nói: 

— Tuy ngải nói có đời sau, có tái sanh, có quả báo thiện ác nhưng theo ý tôi 
thì không có tât cả. 

Ca-diếp hỏi: 

- Vì những lý do gì mà ngươi biết không có đời sau, không có tái sanh, 
không có quả báo thiện ác? 

Bà-la-môn đáp: 

— Thưa có ly dol 

Ca-diễp hỏi: 

— Duyên cớ gì mà ngươi nói không có đời sau? 
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Bà-la-môn дар: 

— Này Ca-diếp, nguyên tôi có một người bà con quen biết, mắc phải bệnh 
ngặt nghèo, tôi đến nói với hắn răng: “Các Sa-môn, Bà-la-môn thì có kiên chấp 
khác nhau và quan niệm như sau: “Những người sát sanh, trộm cướp, tà dâm, 
nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói dối, nói thêm bớt, xan tham, tật đỗ, tà kiến, sau 
khi qua đời đều đọa vào địa ngục. Nhưng tôi không tin, vì sao? Vì tôi chưa 
từng thây người nào chết rồi trở lại nói cho biết nơi họ bị đọa vào. Nếu có người 
trở lại nói cho biết nơi họ bị đọa vào thì tôi nhất định sẽ tin. Nay anh là bà con 
với tôi chăng may anh đã tạo đủ mười điều ác. Nếu quả như lời Sa-môn nói thì 
sau khi qua đời, anh phải bi doa vào trong địa ngục lớn. Nay tôi còn tin vào anh 
để xét có địa ngục hay không. Anh nên trở lại nói cho tôi biết thì tôi mới tin.” 

Này Са-аіёр, nhưng từ khi anh ta thác đến nay biệt mất không trở lại; hơn 
nữa, anh ta là người thân của tôi, không lẽ dối tôi, hứa rồi không trở lại? Do đó, 
tôi biết chăc không có đời sau. 

Ca-diếp đáp: 

- Những người có trí nhờ thí dụ mà hiểu rõ. Nay ta sẽ vì ngươi dẫn dụ để 
nguoi hiểu đièu đó. Ví như môt tên đạo tặc thường ôm lòng gian trả, vi phạm 
phép cắm của nhà vua, bị người ta rình bắt được đem đến chỗ vua ngự và tâu: 
“Người này là tên ăn trộm, xin Đại vương hãy tri nó!” 

Vua liên sai tả hữu trói người đó đem bêu хаи ngoài đường, sau đó dẫn ra 
ngoài thành giao cho tên đao phủ. Thế ròi, kẻ tả hữu được lệnh liền bắt trói kẻ 
trộm giao cho tên đao phủ. Tên trộm đó dùng lời mêm dẻo nói với người giữ 
tù răng: “Xin ông thả cho tôi vë thăm bà con, xóm làng để nói vài lời từ biệt, 
sau đó tôi sẽ trở lai!” Bà-la-môn nghĩ sao, người рїї tủ kia có chịu thả không? 

Bà-la-môn đáp: 

— Không! 

Ca-diép nói tiếp: 

— Họ cùng là loài người, cùng sông ở đời này mà còn không thả, huống gi 
người thân của ngươi làm đầy đủ mười điều ác, sau khi thác, doa vào địa ngục, 
quỷ ngục không có từ tâm lại không phải là loài người. Sống chết là không cùng 
đời. Nếu người kia dùng lời mềm déo câu xin với quy ngục ràng: “Xin ngài tạm 
thả tôi trở lại thế gian gặp người bà con йё nói lời từ biệt, sau đó sẽ trở lại” có 
được thả không? 


Bà-la-môn дар: 
- Không thể! 
_— Cứ so sánh theo đó đủ biết, tại sao ngươi còn giữ chặt sự mê lầm, sinh 
điều tà kiên như thê. 
— Tuy ngài đã dẫn dụ đủ điều đề chứng minh răng có đời sau. Nhưng tôi vẫn 
cho là không có. 
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Ca-diép lại hỏi: 

— Ngươi còn có lý do gì khác đề biết răng không có đời sau? 

— Tôi có lý do khác đề biết răng không có đời sau. 

— Lý do gì? 

Bà-la-môn đáp: 

— Này Ca-diệp, tôi có một người bà con тйс phải bệnh nặng, tôi đến nói 
với người ду: “Các Sa-môn, Bà-la-môn đều có quan điểm khác răng có đời sau: 

“Người nào không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, 
không nói lời hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói sai, không nói thêm bớt, 
không tham lam, không tật đó, không tà kiến, sau khi thác đều được sanh về cõi 
trời.” Tôi vón không tin, vì sao? Vi tôi chưa từng ау người nào chết rồi trở lại 
cho tôi biết chỗ họ bị đọa. Nếu có người đến nói chỗ của họ hóa sanh thi tôi tin 
ngay. Nay anh là bà con của tôi, lại tạo đủ mười điều thiện, néu quả như lời các 
Sa-môn nói thì sau khi thác sanh sẽ được sanh cõi trời. Giờ đây tôi chỉ còn tin 
theo anh dé quyết định. Vậy nếu anh xét thấy thật có phước báo cõi trời, anh 
phải nhớ trở lại báo cho tôi biết, sau đó tôi sẽ tin.” Nhưng này Ca-diếp, từ khi 
anh ây thác đến nay, không trở lại. Hơn nữa, anh ta là bà con của tôi, không lẽ 
dối tôi, hứa rồi không trở lại nên tôi biết chắc không có đời sau. 

Ca-diệp nói tiếp: 

— Những người trí nhờ thí dụ mà hiểu rõ. Nay ta sẽ nói một thí dụ khác cho 
ngươi. Ví như có người rớt xuống hầm xí đầu mình chìm ngắm, nay được vua 
cho người hâu cận vớt lên, lây tro xoa thân người này ba lân và lây nước tháo 
đậu, nước tro trong sạch rửa từ từ cho һап. Sau đó lây nước thơm tắm gội thân 
thê người ây, lây bột hương thoa trên thân người ау và bảo thợ сао râu tóc cho 
người ây. Nhà vua bảo tên hâu cận tắm cho hắn ba lần như thế. Lấy nước thơm 
rửa, lây bột hương thoa mình, lẫy y phục nỗi tiếng trang sức cho thân thê người 
ây. Tiệp theo, người ta đem thức ăn trắm vl ngon, у] ngọt cho người ây án, sau 
đó đưa người ây đến ở một ngôi nhà cao, hưởng năm thứ dục lạc, người ấy có 
muốn rớt vào hàm xí nữa không? 

Tệ-túc đáp: 

- Không muốn! Đầy là một chỗ hôi thôi, còn muôn trở xuống làm gì? 

Ca-diếp nói tiếp: 

— Chư thiên cũng thế, họ cho cõi Diêm-phù-đê này là nơi tanh hôi bất tịnh, 
chư thiên ở trên cách xa hàng trăm do-tuân còn thây mùi hôi của nhân gian 
xông lên còn hơn cả hầm xí. Này Bà-la-môn, bà con quen biết của ngươi đã tạo 
đủ mười điều thiện, dĩ nhiên được sanh lên cõi trời, hưởng thú vui ngõ dục vô 
cùng, liệu họ có chịu trở lại cõi hầm xí Diêm-phù-đêề này không? 

— Không! 
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— Cứ so sánh theo đó đủ biết, tại sao còn giữ chặt sự mê lầm, sanh điều tà 
kiến như thế? 

Bà-la-môn nói: 

- Tuy ngài đã dẫn dụ để chứng minh có đời sau nhưng tôi vẫn cho là 
không có. 

Ca-diếp hỏi: 

— Ngươi còn lý do gì khác để biết không có đời sau? 

— Tôi có lý do khác йё biết không có đời sau. 

— Duyên cớ gì dé biết? 

Tệ-túc thưa: 

- Nguyên tôi có một người bà con mắc bệnh trầm trọng, tôi đến nói với 
người ấy răng: “Các Sa-môn, Bà-la-môn thường chấp theo kiến giải ngoại đạo, 
bảo có đời sau: “Người nào không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không nói dôi và không uống rượu thì sau khi thác được sanh lên cõi trời Рао- 
lợi.` Tôi cũng không tin, tại sao vậy? Vì tôi chưa từng ау ai chết rồi trở lại nói 
cho biết chỗ họ bị đọa. Nếu như có ai trở lại cho biết chỗ họ đọa sanh thì chắc 
tôi tin ngay. Nay anh là chỗ bà con, đầy đủ ngũ giới, đo đó sau khi thác chắc sẽ 
được sanh lên cõi trời Đao-lợi. Giờ đây, tôi chỉ còn tin theo anh để quyết định 
có đời sau hay không. Nếu xét thấy có phúc báu cõi trời thì anh hãy trở lại báo 
cho tôi biết, sau đó tôi sẽ tin.” Này Ca-diếp, từ khi người ấy thác đến nay không 
trở lại. Anh ta là bà con với tôi, không lẽ nói dôi, hứa ròi không trở lại nên tôi 
biết chắc không có đời sau. 

Ca-diếp nói: 

— Ó cõi này một trăm năm chỉ bàng một ngày một đêm ở cõi trời Đao-lợi. 
Cõi Đao-lợi cũng lây ba mươi ngày làm một tháng, mười hai tháng làm một 
năm mà người cõi trời ây sông lâu một ngàn năm như thê. Vậy Tệ-túc nghĩ sao, 
khi bà con ngươi giữ đủ ngũ giới, sau khi thác được sanh lên cõi trời Đao-lợi, 
họ nghĩ răng: “Ta mới sanh lên cõi này, vậy ta hãy vui thú trong vài ba ngày và 
sau đó ta sẽ trở lại bảo tin cho bà con hay cũng không muộn.” Như vậy, liệu 
ngươi có gặp được bà con ngươi không? 

- Không! Khi ду tôi đã chết lâu rồi, làm sao gặp được. 

Bà-la-môn nói: 

— Tôi không tin ai đã nói với ngài có cõi trời Đao-lợi sông lâu như thế? 

Ca-diếp nói: 

- Những người có trí do thí dụ mà hiểu rõ. Nay ta sẽ dẫn dụ cho ngươi. Ví 
như có người khi mới sanh ra đã bị mù không hiểu về năm màu xanh, vàng, đỏ, 
trăng, thô, tế, dài, ngắn, đồng thời cũng không ау mặt trời, mặt trăng, tinh tú, 
øò, khe, hang. Nêu có người hỏi về màu xanh, vàng, đỏ, trắng thê nào thì người 
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mù đáp: “Không có năm màu như thế”; cho đến dài ngăn, mặt trời, mặt trăng, 
tinh tú, núi non, gò, khe, hang, người mù đều nói không có. Bà-la-môn nghĩ 
sao, người mù ấy trả lời như thế có đúng không? 

- Không đúng! Vì sao? Vì thé gian hiện có năm màu xanh, vàng, đỏ, trăng, 
thô, té, dài, ngăn, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, núi non, gò, khe, hang mà người 
kia nói không. 

— Này Bà-la-môn, ngươi cũng như thế, sự sông lâu của cõi trời Đao-lợi là 
có thật, chăng phải không, vì ngươi không thấy nên nói là không có. 

Bà-la-môn nói: 

— Tuy ngài bảo có, tôi vẫn không tin. 

Ca-diép nói tiếp: 

— Ngươi còn có duyên cớ gì mà cho là không có đời sau? 

- Này Ca-diệp, nguyên ở trong thôn tôi, có kẻ trộm cắp bị rình bắt được, 
đem đến tôi và nói: “Người này là kẻ trộm, xin ngài hãy trị nó!” Tôi bảo: “Hãy 
trói hắn lại và bỏ vào trong một cái vạc, đậy пар, trét kín với một lớp đất dày 
không đề cho thân thức tiếp xúc với bên ngoài.” Sau đó, bảo người nôi lửa đốt 
hăn. Lúc Ấy. vì tôi muốn tìm thử dé biết chỗ tâu thoát của thần thức hắn nên tôi 
bảo người hầu đi quanh cái vac và nhìn kỹ nhưng không thấy. chỗ thân thức chui 
ra. Sau đó, tôi lại mở cái vạc ra mà nhìn cũng không thây chỗ thần thức qua lại. 
Vì lý do đó nên tôi biết chắc không có đời sau. 


Ca-diễp nói: 
— Nay ta hỏi ngươi, hãy tùy ý mà đáp! Này Bà-la-môn, khi ngươi ngủ nghỉ 


ó trên lâu cao, đã từng năm mộng thấy núi rừng, sông ngòi, vườn nhà, ao tắm, 
quốc âp, đường sá không? 


— Có mộng thây! 

— Này Bà-la-môn, lúc ngươi đang năm mộng, bà con trong nhà có ở chung 
quanh ngươi không? 

— Có! 

- Bà-la-môn, bà con ngươi lúc đó có thấy thân thức của ngươi đi ra đi 
vào không? 

- Không thấy! 

Ca-diếp nói: 

_— Ngươi còn sóng mà thân thức ra vào còn không thể ау, huống là người 

chêt. Hơn nữa, ngươi không thê lây việc trước mặt mà xét дёп việc chúng sanh. 

Này Bà-la-môn, có vị Tỳ-kheo từ đầu hôm đến cuối hôm đều không ngủ, 
chỉ lo siêng năng tu về đạo phẩm giác ý, không lười biếng. và dùng sức tam- 


muội mà tu luyện thiên nhãn, nhờ sức thiên nhãn mà quán thấy chúng sanh thác 
chô này sanh chô kia, thác chô kia sanh về chô này, tuôi thọ dài ngăn, nhan sắc 


7. KINH TỆ-TÚC # 133 


tốt хади, tùy theo hành động mà thọ quả báo, theo đó mà biết con đường thiện 
hay ác. Ngươi không thể dùng con mắt thịt nho nhớp này dé thây hết chỗ thọ 
sanh của chúng sanh; thế mà lại bảo là không có đời sau. Này Bà-la-môn, do đó 
có thê biết chắc là có đời sau. 

Bà-la-môn nói: 

— Tuy ngài đã dẫn dụ để chứng minh có đời sau nhưng theo chỗ tôi thấy thì 
vẫn không có. 

Ca-diếp nói: 

— Vậy ngươi còn lý do gi khác để cho là không có đời sau? 

— Có! 

Ca-diếp hỏi: 

— Vì duyên cớ gì mà biết? 

— Nguyên người ở trong thôn do vua phong cho tôi, có kẻ trộm cắp, bị người 
rình bắt được, dẫn đến chỗ tôi và nói: “Người này là tên trộm, xin ngài hãy cho 
trị nó!” Tôi liền bảo người hầu cận trói hăn lại dé sóng vậy mà lột da tìm thần 
thức nhưng đều không thây; tôi lại sai người hầu cắt thịt ra từng mảnh để tìm 
thần thức hàn nhưng lại không thấy: lại sai người һап đập xương chảy tủy tìm 
thần thức trong tủy nhưng vẫn không thấy. Này Ca-diệp, vì duyên cớ đó nên tôi 
biết chắc là không có đời sau. 

Ca-diếp nói: 

- Những người có trí, nhờ thí dụ mà hiểu rõ. Nay ta sẽ dẫn dụ nữa cho 
ngươi. Về một kiếp xa xưa trong quá khứ, có một quốc độ điêu tàn hoang phé, 
chưa phục hỏi, lúc đó có đoàn buôn dắt năm trăm cỗ xe đi đến quốc độ này, 
bỗng gặp một Phạm chí tu đạo thờ lửa, thường ó trong một khu rừng, khi đó 
những người buôn trên đều xin ngủ trọ, ròi sáng mai từ giã lên đường. Phạm 
chí thờ lửa lúc ấy thầm nghĩ: “Ta hãy đến chỗ những người buôn ngủ hồi hôm, 
xem thử họ còn bỏ sót gì không?” Thế rôi ông ta liền đến chỗ họ nghỉ nhưng 
đêu không thây gì cà, chỉ trừ có một đứa con nít mới sanh được một tuôi, đang 
ngôi khóc một mình. Phạm chí thâm nghĩ: “Ta đâu nỡ nhẫn tâm thây đứa bé này 
chết trước mặt. Hay là ta có thê mang đứa bé này vé nhà nuôi?” Tức thì ông ta 
bèn bông đứa bé về nhà nuôi. Sau thời gian nuôi dưỡng, đứa bé mỗi ngày một 
lớn, cho đến năm hơn mười tuôi. Phạm chí lúc đó vì có chút việc muốn đi vào 
nhân gian mới dặn đứa bé: “Та có chút việc tạm đi khỏi ít hôm, ngươi khéo giữ 
gìn đống lửa này, đừng cho lửa tắt. Nêu lửa có tắt thì hãy lây hai thanh củi cọ 
vào nhau dé lây lửa đốt lên.” Căn đặn xong, Phạm chí ra đi. Sau khi ông ta đi, 
đứa bé ham chơi, không thường xuyên coi lửa, do đó lửa tắt. Đứa bé đi chơi về 
trông thây lửa tắt, ảo não than thầm: “Ta dại quá, khi cha ta đi có dạy đủ cách 
giữ gìn lửa một cách cần thận, không cho tắt. Nhưng vì ta ham chơi đến nỗi 
để cho lửa tắt, bây giờ phải làm sao đây?” Khi đó, đứa bé vội vàng bói tro tìm 
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lửa nhưng không thây lửa, bèn dùng búa chẻ củi tìm lửa nhưng cuối cùng vẫn 
không thây lửa. Thế ròi lại chặt củi thành từng khúc, bỏ vào trong côi giã dé tìm 
lửa nhưng vẫn không thấy. Báy giờ, Phạm chí trở về và hỏi đứa bé: “Trước khi 
đi, ta có đặn ngươi coi chừng lửa dé lửa khỏi tắt, ngươi có coi không?” Đứa bé 
đáp: “Vì con chạy đi chơi, không thường xuyên coi chừng lửa; do đó, nay lửa 
tắt hết.” “Ngươi làm cách nào đề lây lửa lại?” “Lửa phát ra từ củi nên con dùng 
búa chẻ củi ra dé tìm lửa nhưng không thấy lửa đâu. Và sau đó, con chặt củi 
thành khúc nhỏ, bỏ vào côi giã dé tìm lửa nhưng vẫn không có.” 

Lúc đó, Phạm chí dùng hai thanh củi cọ với nhau thì lửa phát ra, đồng thời 
ông ta chất củi lên đốt và bảo đứa bé: “Như muốn tìm lửa phải làm đúng cách 
này, chứ không nên chẻ củi hay giã nát củi mà tìm lửa được đâu.” 


Này Bà-la-môn, ngươi cũng như thê, không có theo đúng phương pháp, lại 
đi lột da người chết đề tìm thân thức, đâu tìm được. Hơn nữa, ngươi không thé 
dựa vào việc trước mắt mà quán thây chúng sanh đâu. 


Này Bà-la-môn, có vị Tỳ-kheo đầu hôm, cuối hôm, không ngủ nghỉ, siêng 
năng không lười biếng, chuyên tu niệm về đạo phẩm (niệm giác ý) và dùng 
sức tam-muội dé tu luyện về thiên nhãn; do năng lực thiên nhãn nên quán thấy 
chúng sanh thác đây sanh kia, thác kia sanh đây, thọ mạng dài ngắn, nhan sắc 
tốt xâu, tùy theo hành động thiện hay ác mà thọ quả báo tốt xâu, tât cả đều thây 
hết. Do đó, không thê viện cớ con mắt thịt nhơ bân, không thể thấy được chỗ 
thọ sanh của chúng sanh mà cho là không có. Này Bà-la-môn, do đó có thê biết 
chắc là có đời sau. 

Bà-la-môn nói: 

— Tuy ngài đã dẫn dụ dé chứng minh có đời sau nhưng theo chỗ tôi thấy thì 
vẫn không có. 

Ca-diép nói tiếp: 

— Ngươi còn có lý do gì khác mà cho là không có đời sau? 

— Thưa, còn có lý dol 

- Có lý do gì dé biết? 

Bà-la-môn thưa: 

— Nguyên ở trong thôn mà vua phong cho tôi, có kẻ trộm cắp, bị người rình 
bắt được đem đến cho tôi và nói: “Người này là kẻ trộm, xin ngài trị nó!” Tôi 
liên bảo người hâu đem người này đi cân. Người hâu vâng lời đem cân người 
này. Rồi hãy đem nguoi này giết chết một cách êm thâm, không làm mất một 
chút da thịt. Thế rôi tôi bảo nguòi hâu đem cán người ау trở lại. Nhưng lân này 
thây nặng hơn lần trước. Ca-diệp, thân người ây khi sống, thần thức đang còn, 
nhan sắc tươi đẹp, nói năng được mà đem cân thì nhẹ, trái lại, khi thác thần thức 
không còn, nhan sắc cũng không, nói năng không được, đem cân thì nặng, vì lý 
do đó nên tôi biết là không có đời sau. 
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Са-аіёр bảo Bà-la-môn: 

— Nay ta hỏi ngươi, hãy tùy ý mà đáp! Như người cân sắt, khi sắt nguội đem 
cán thi nặng, như khi sắt nóng đem cân thì nhẹ. Tại sao săt có màu đỏ sáng, 
mềm mại mà lại nhẹ? Tại sao không có màu đỏ sáng và cứng mà cân lại nặng? 

lệ-túc đáp: 

— Sắt nóng có màu đỏ sáng, mêm mại nên nhẹ, sắt nguội không có màu đỏ 
sảng và cứng nên nặng. 

Ca-diếp nói: 

— Con người cũng thê, khi sông thì có nhan sắc, mèm mại cho nên nhẹ 
nhưng khi thác không có nhan sắc và cứng cho nên nặng. Do đó có thê biết chắc 
là có đời sau. 

— Tuy ngài đã dẫn dụ đề nói có đời sau nhưng theo chỗ tôi thấy, chắc chắn 
là không có đời sau. 

Ca-diếp hỏi: 

— Ngươi còn lý do gì khác йё cho Һау răng không có đời sau? 

Bà-la-môn thưa: 

— Nguyên tôi có người bà con mắc phải bệnh nặng, khi đó tôi đến bảo đỡ 
người bệnh пат nghiêng về phía tay phải và họ уап còn liệc ngó, co duỗi như 
thường. Thé rồi, tôi đỡ người ây năm nghiêng bên trái, rôi lật sáp, lật ngửa, 
һап vẫn còn co duĝi, пёс ngó, nói năng như thường. Sau đó, liên tắt thở, tôi lại 
bảo người đỡ tử thi năm nghiêng tay phải, tay trái, lật sắp, lật ngửa, nhìn kỹ thì 
không thấy co duỗi, liếc ngó hay nói năng рі cả. Do đó, tôi biết chắc là không 
có đời sau. 

Ca-diếp nói ёр: 

— Những người có trí, nhờ thí dụ mà hiểu. Мау ta sẽ dẫn dụ cho ngươi. Xưa 
có một quôc độ, không có ai từng nghe tiếng Ốc tü và. Hôm nọ, có người có thê 
thôi tù và sành nghề đến nước này, đi vào trong thôn, cầm óc thôi ba tiếng ròi 
bỏ xuông đất. 

Khi đó, trai gái trong thôn nghe tiếng, giật mình, đều đến hỏi: “Thứ tiếng gi 
mà trong trẻo, bi ai vang xa như vậy?” Người chủ chỉ vào vỏ óc nói: “Tiếng của 
cái đó.” Khi ду, người người trong thôn lây tay уб vào vỏ óc và nói: “Ngươi hãy 
kêu lên! Ngươi hãy kêu lên!” Nhưng vỏ óc vân không kêu, tức thời người chủ 
сат vỏ ӧс lên thôi ba tiếng, rôi bỏ xuống đất. Người trong thôn trầm trò: “Đây 
là tiếng hay ho mà chúng ta nghe khi nãy, chứ không phải do sức vỏ óc mà có, 
phải có tay, có miệng, có hơi thôi nó mới kêu.” Con người cũng thế, cần phải 
có tuổi thọ (sức sông), có tri giác, có tinh thân và hơi thở ra vào mới có thê co 
duỗi, liéc ngó, nói năng được. Trái lại, nêu không có tuôi thọ, thần thức, tri giác, 
không có hơi thở thì không thể co duỗi, liệc ngó và nói năng được. 
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Ca-diếp khuyên Bà-la-môn: 

— Ông nên từ bỏ ác tà kiến đó đi. Chó giữ nó suốt đời, chỉ thêm khó não! 

Bà-la-môn đáp: 

— Tôi không thê bỏ được. Vì sao? Vì từ khi sanh ra đến giờ, tôi đã thường 
xuyên đọc tụng, luyện tập kiên cô, đâu có thể bỏ được. 

Ca-diếp nói: 

— Những người có trí, do thí dụ mà hiểu rõ, nay ta sẽ dẫn dụ cho ngươi. 
Trong thuở xa xưa, có một quốc độ mà người dân ở biên cương nước đó điêu 
tàn, thé rôi trong nước ấy, có hai người. Một anh thì có trí, một anh thì ngu, họ 
bảo nhau: “Tôi là bạn thân anh, chúng ta hãy cùng nhau ra ngoài thành bứt lúa 
mọc hoang về làm của.” Rồi họ cùng đi. Khi đến một xóm hoang, thấy có cây 
gai mọc đây trên mặt đất, tức thì người trí bảo người ngu kia cùng nhau lấy 
đem vè. 


Lúc đó, hai người ây, mỗi người lây mỗi gánh, sau khi đi ngang qua thôn 
cũ, họ thấy có đồng chỉ gai. Người trí nói: 


“Chỉ gai đã làm thành, nhỏ, nhẹ đáng lây hơn.” 

Người ngu nói: 

“Tôi đã lây gai bó buộc chặt chẽ, nay không thé bỏ được.” 

Bây gió, chỉ có một mình người trí lây một gánh chỉ gai đem về. Họ lại cùng 
nhau tiễn bước, bỗng gặp một đồng vải gai. Người trí nói: 

“Vải gai đã làm thành, nhỏ, nhẹ, đáng lây hơn.” 

Người ngu nói: 

“Tôi đã lẫy cây gai bó buộc chặt chẽ, nay không thê bỏ được.” 

_ Người trí bèn bỏ gánh chỉ gai mà lây vải gai, làm thành một gánh nặng đem 
về. Họ cùng nhau tiên bước, bỗng gặp một đồng cây kiếp-bỗi. Người trí nói: 

“Thứ cây kiếp-bôi này rất quý giá, nhỏ, nhẹ, đáng lây hơn.” 

Người ngu nói: 

“Trước tôi đã lây cây gai bó buộc chặt chẽ mang đi đã xa, nay không thê 
bỏ được.” 

Lúc đó, người trí liền bỏ vải gai mà lây cây kiếp-bối. Họ cùng tiến bước, 
lại gặp chỉ kiêp-bôi, gặp bạch diệp, tiêp theo là gặp đông trăng, rôi ойр bạc, 
вар vàng. 

Người trí nói: 

“Nếu không có vàng thì ta sẽ lây bạc, nêu không có bạc thì ta hãy lây đồng, 
hoặc lây. chỉ gai, nêu không có chỉ gai thì ta hãy lây cây gai. Nhưng nay tại thôn 


này có rất nhiều vàng mà vàng là hơn hết trong các vật này. Vậy anh nên bỏ 
cây gai, ta sẽ bỏ bạc dé cùng nhau lây vàng mỗi người một gáng nặng đem về.” 
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Người ngu nói: 

“Tôi đã lây cây gai bó buộc chặt chẽ mang đi đã xa, nay không thể bỏ được. 
Nếu anh muốn lấy thì lẫy tùy ý.” 

Thé ròi người trí một mình bỏ bạc lây một gánh vàng mang về. Đến nhà, bà 
con từ xa vừa trông thấy bóng anh ta vê, gánh nhiều vàng thì vui mừng nghĩnh 
đón; người được vàng, thấy bà con nghĩnh đón lại càng vui mừng hơn. Trong 
khi đó, người ngu gánh cây gai về nhà, bà con trông thây không vui mừng, 
không nghĩnh tiếp nên anh càng thêm buôn khô. 

Này Bà-la-môn, nay ngươi nên từ bỏ ác tà kiến ây đi, chớ để suốt đời chỉ 
thêm khổ não. Như người gánh gai, cứ chấp chặt ý ngu, không chịu lây vàng, 
lại cứ gánh gai đem về, mệt nhọc uóng công mà bà con không vui và suốt đời 
phải chịu nghèo cùng, càng thêm buồn khô. 

Bà-la-môn đáp: 

— Tôi nhất định không bỏ ác kiến ấy. Vì sao? Vì tôi nhờ ác kiến đó mà dạy 
dỗ nhiêu người, đem lại nhiều lợi ích, vua chúa bón phương đều nghe tên tôi, 
đều biết rõ tôi là hàng học giả chủ trương đoạn diệt. 

Ca-diếp nói tiếp: 

- Những người có trí nhờ thí dụ mà hiểu rõ. Nay ta sẽ dẫn dụ nữa cho ngươi. 

Về thuở xa xưa, có một quốc độ mà nhân dân ở biên cương đều điêu tàn. 
Lúc đó, có một đoàn người buôn, mang theo một ngàn cỗ xe đi ngang qua nước 
này. Vì họ không lo đủ gạo nước, củi rau không đủ cung cáp. Nay người chủ 
buôn suy nghĩ: “Hét thảy chúng ta không mang theo gạo, nước, rau... nay nên 
phân thành hai nhóm. Nhóm một đi trước dẫn đường.” Người dẫn đường nhìn 
thây một người thân thể to lớn, mắt đỏ, mặt đen, thoa bùn cả mình, từ đăng xa 
di lai, bèn hỏi: 

— “Ngươi từ đâu lại?” 

— “Tôi từ thôn phía trước đi lại.” 

— “Chỗ ngươi có nhiêu nước, gao, củi, rau không?” 

— “Chỗ tôi ở có gạo, nước, củi, rau dư dà. Và lúc tôi đi giữa đường, bỗng 
gặp trời mưa to nên ở thôn kia lại càng có nhiều nước, gạo, củi, rau.” 

Người áy lại bảo thương chủ: 

— “Nếu trên xe ngươi có chở gạo, rau thì bỏ xuống, vì tại thôn ấy có nhiều 
сао, rau, không cân chở cho nặng xe.” 

Thé rôi, người thương chủ bảo những người trong đoàn: “Ta đi về phía 
trước thây có một người mắt đỏ, mặt đen, xoa bùn cả mình, ta hỏi: “Người từ 
đầu lai?’ Người à ây đáp: “Tôi từ thôn phía trước lại. Ta liên hỏi tiếp: 'Chỗ ngươi 
ở có nhiều gạo, rau, củi, nước không?’ Đáp: “Thôn â ây rât giàu, hơn nữa, khi tôi 
đi giữa đường, bỗng gặp trời mưa lớn, do đó chỗ ây càng thêm nhiễu nước, rau, 
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củi? và bảo ta: “Trên xe ngươi néu có chở rau, củi thì nên bỏ xuống hết, vì thôn 
åy giàu sang không cân chở đến làm chi cho nặng xe.’ Vậy, các người nên bỏ 
gạo, rau dé cho xe được nhẹ, đi mau tói.” 

Thể theo lời người ấy, họ đều bỏ gạo, rau để cho xe nhẹ đi mau tới nơi. 
Nhưng họ đi một ngày như thé cũng không thây nước, rau đâu cả. ĐI hai ngày, 
ba ngày cho đến bảy ngày cũng không thây gì са. Lúc ấy, đoàn người buôn đã 
lâm vào nơi đồng vắng và bị quý bắt ăn thịt cả. 

Vë sau, toán thứ hai tiếp tục lên đường, người chủ buôn di đầu, lại ойр 
người mắt đỏ, mặt đen, thoa bùn khắp mình. Người chủ đoàn hỏi: 

“Người từ đâu lại?” 

“Tôi từ thôn phía trước lại.” 

“Chỗ ấy có nhiều nước, gạo, rau, củi không?” 

“Có rất nhiều! Đông thời bảo chủ đoàn: Та đi giữa đường gặp trời mưa lớn 
nên nơi ây lại càng có nhiều nước, rau, củi, gạo; lại bảo: Nếu trên xe của ngươi 
có chở rau, gạo thì nên bỏ xuống, vì thôn ấy giàu sang không cần chở đến làm 
chi cho nặng xe.” 

Khi đó, người chủ đoàn trở lại nói với những người trong đoàn: “Ta đi về 
phía trước gặp một người nói như thê này: ‘Trên xe các ngươi nêu có chở gạo, 
rau thì nên bó xuống hết, vì thôn kia giàu có không cần chở đến cho nặng хе.” 

Khi đó, người chủ đoàn nói: “Gạo, rau của các ngươi hãy giữ kỹ, chớ vất 
bỏ, bao giờ được lương thực mới, rôi sau đó hãy bỏ. Vì sao? Vì đồ mới, đồ cũ 
phải có tiếp tục, mới mong qua khỏi cánh đông trống này.” Thé nën cà doàn 
người buôn cứ chở xe nặng mà đi. Di được một ngày như thê nhưng không thấy 
nước, rau đâu cả, tiếp tục đi ngày thứ hai, thứ ba cho đến ngày thứ bảy cũng 
chăng ау có nước, rau даи са nhưng chỉ thây xương cốt ngôn ngang của đoàn 
người đi trước bị quỷ ăn bỏ lại. 

Này Bà-la-môn, người mắt đỏ, mặt đen kia chính là quỷ la-sát. Những 
người nghe theo lời nó, suốt đời chịu khô, chăng khác nào đoàn người buôn thứ 
nhât, vì không có trí tuệ nên nghe lời người dẫn đường, do đó phải thiệt mạng. 
Này Bà-la-môn! Trái lại, những Sa-môn, Bà-la-môn tinh tân, có trí tuệ, họ có 
дау gì, nêu ai nghe theo suốt đời được an vui, như đoàn người buôn thứ hai, vì 
nhờ có trí tuệ nên khỏi bị tai nạn. 

Này Bà-la-môn, nay ngươi nên bỏ ác tà kiến ấy đi, chớ dé suốt đời chỉ thêm 
khó não. 

Bà-la-môn đáp: 

— Tôi nhất quyết không thê từ bỏ quan điểm đó được. Nếu có ai đến can 
gián tôi thì chỉ làm cho tôi phát giận, chứ tôi quyết không bao giờ bỏ quan 
điểm đó. 
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Ca-diếp nói tiếp: 

— Những người có trí, nhờ thí dụ mà hiểu. Nay ta sẽ dẫn dụ nữa cho ngươi. 
Trong kiếp xa xưa, có một quốc độ mà nhân dân ở biên cương đêu điêu tàn. Lúc 
đó, có một người thích nghề nuôi heo, đi đến một thôn văng khác, thây có nhiêu 
phân khô, liên nghĩ thầm: “Nơi đây có nhiều phân mà đàn heo ta ó nhà dang 
đói, vậy nay ta nên lấy cỏ gói phân này đội trên đầu đem về.” Nghĩ vậy, anh ta 
liền 14у cỏ gói phân lại và đội đi. Di được nửa đường gặp trời mưa to, xô phân 
chảy suốt đến chân. Mọi người thây vậy đều chê anh là điên cuồng: “Thứ phân 
do â ây, giá sử trời mát mẻ cũng không ai đội huồng là đội đi giữa cơn mưa.” Anh 
ta nôi giận mắng lại: “Các người là đồ ngu, không biết heo ta ở nhà đang đói, 
nêu các người biết thì không nói ta ngu đâu.” 

Này Bà-la-môn, nay ngươi nên từ bỏ ác tà kiến ây đi, chớ giữ chặt sự mê 
lầm mà suốt đời phải chịu khó đau. Cũng như người ngu kia, đội phân đi bị 
người khác chê và can gián rồi trở lại măng nhiếc người ta là ngu si. 

Bà-la-môn nói với Ca-diếp: 

— Nếu các ngài cho rằng: Làm lành được sanh lên cõi trời, chết vui hơn là 
sông, sao các ngài không lây đao tự vận hoặc uống thuốc độc chết đi, hoặc trói 
tay chân xô từ nơi cao xuông mà cứ thấy người nào người nây đêu ham sống, 
không ai tự sát cà. Như thé đủ biết chết không vui hơn sông. 

Ca-diễp nói tiếp: 

- Những người có trí, nhờ thí dụ hiểu rõ. Nay ta sẽ dẫn dụ nữa cho ngươi. 
Thuở xưa, ở thôn Tư-ba-ê này, có một người Phạm chí kỳ cựu trưởng lão, tuôi 
đã một trăm hai mươi, có hai người vợ, một người có con trước, một người mới 
mang thai. 

Chăng bao lâu, sau đó Phạm chí qua đời. Mẹ con người vợ lớn nói VỚI vợ 
nhỏ răng: “Bao nhiêu của báu này đêu giao hết cho tôi cả, ngươi không có phần 
nào.” Người vợ nhỏ nói: “Chị hãy chờ một thời gian ngăn, tôi sẽ sanh, nêu là 
con trai thì phải có một phân gia tài, nêu là con gái thì chị đem gà chồng đề lây 
tiền của.” Nhưng người vợ lớn cứ паі nỉ дёп ba lần, đòi chia gia tài cho được. 
Nhưng người vợ nhỏ vẫn trả lời như trước. Con của người vợ lớn cứ ép bức 
mãi, người vợ nhỏ nồi giận lây dao bén tự mó bụng mình để coi trong bụng соп 
trai hay là con gái. 

Này Bà-la-môn, người mẹ tự sát lại hại luôn đứa con trong bào thai. Bà-la- 
môn, các ngươi cũng thé, đã tự giết mình còn muốn giết kẻ khác. Trái lại, néu 
Sa-môn, Bà-la-môn nào siêng tu thiện, giới đức đầy đủ, nếu sóng lâu ở đời thì 
đem lại nhiêu lợi ích an lạc cho cả trời, người. 

Bà-la-môn, nay ta sẽ đem dẫn dụ сибі cùng cho ngươi để ngươi thấy гб 
tai hại của ác tà kiến. Thuở xưa, tại thôn Tư-ba-ê này, có hai nguoi giói về 
nghề luyện bi, một hôm hai người đâu nghề với nhau, một người thắng cuộc, 
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một người thua cuộc. Thế rồi, người thua cuộc nói với người thắng cuộc răng: 
“Thôi, ngày nay nghỉ để ngày mai đâu lại.” Sau đó người thua cuộc trở về nhà 
14у những hòn bi dé chơi đem tâm thuốc độc, rôi đem phơi khô. Sáng hôm sau, 
mang những hòn bị này đến chỗ người thắng cuộc yêu cầu đấu lại. Trước khi 
chơi, người thua cuộc lây một hòn bi đã tâm thuốc độc trao cho người thắng 
Cuộc, người thắng cuộc lây nuốt, người thua cuộc lại trao nữa, người thắng cuộc 
tiếp tục nuốt. Sau đó bị chất độc thâm làm rung động cả thân. 

Bấy giờ, người thua cuộc dùng kệ mắng răng: 

Ta dùng thuốc thoa bị, Mà ngươi nuốt không biết, 
Ngươi nuốt nhờ tiểu Кё, Về lâu sau sẽ biết. 

Ca-diép bảo Bà-la-môn: 

— Nay ngươi nên mau bỏ ác tà kiên đó đi, chớ để mê muội mãi lại càng thêm 
khô sở, như người chơi bi kia, nuốt độc mà không biết! 

Lúc đó, Bà-la-môn thưa Са-аіёр: 

— Thưa Tôn giả, ngay thí dụ đầu tiên về mặt trăng, tôi đã hiểu ròi, sở dĩ tôi 
tráo trở không chấp nhận liên là vì tôi muốn thấy trí tuệ biện tài của ngài để 
thêm vững chắc lòng tin. Nay tôi xin tín thọ quy y với đồng nữ Са-аіёр! 

Ca-diếp đáp: 

— Ngươi chớ quy y với ta mà nên quy y với dáng Vô Thượng Tôn như ta đã 
quy y! 

Bà-la-môn nói: 

- Không hiệu dáng Vô Thượng Tôn mà ngài quy y nay ở đâu? 

Са-аіёр đáp: 

— Đức Thê Tôn, Thây ta đã diệt độ chưa bao lâu. 

Bà-la-môn nói: 

— Nếu đức Thế Tôn còn, chăng quản xa gân tôi cũng tìm đến gặp Ngài và 
quy y lễ bái. Nhưng nay nghe ngài nói đức Thế Tôn đã diệt độ. Vậy nay tôi xin 
quy y đức Như Lai đã diệt độ, quy y Pháp và quy y chúng Tăng! Xin ngài hãy 
châp nhận tôi là kẻ ưu-bà-tắc ở trong Chánh pháp! Từ nay về sau tôi nguyện 
trọn đời không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và 
không uống rượu. Tôi nay sẽ đại bó thí cho tất cả. 

Ca-diễp nói: 

- Nếu ngươi sát hại chúng sanh, đánh đập tôi tớ để mở hội bó thí, điều 
đó chăng phải là phúc thanh tịnh. Và nêu giết hại chúng sanh, đánh đập tôi tớ 
đê mở hội bó thí và bó thí cho hạng người tà kiên, đó chăng phải là tạo phúc 
thanh tịnh. Ví như trên đất cạn, nhiều sạn sỏi, nhiều chông gai mà đem gieo 
giông vào, chắc chắn không gặt hái được gì. Trái lại, nêu mở hội đại thí mà 
không giết hại chúng sanh, không đánh đập tôi tớ, đem lòng hoan hỷ mở hội 
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bó thí, bó thí cho hang người thanh tinh, ngươi sẽ thu được nhiêu phúc lớn. 
Cũng như ruộng tốt đúng mùa mà gieo giống, tất nhiên sẽ thu hoạch được 
nhiều tốt đẹp. 

Tệ-túc bạch Ca-diếp: 

— Từ nay về sau tôi sẽ thường xuyên cúng dường cho chúng Tăng, không 
bao giờ gián đoạn. 

Lúc đó, có một thiếu niên Phạm chí tên là Ma-đâu đứng sau Tệ-túc. Tệ-túc 
xoay lại bảo: “Nay ta muốn mở hội đại thí cho tát cả. Vậy ngươi hãy sửa soạn 
giúp ta!” 

Khi thiếu niên Phạm chí nghe xong, liên sửa soạn. Lúc bó thí xong, anh ta 
cất tiếng nói rằng: “Nguyện cho Tệ-túc đời nay và đời sau không được phúc 
báu gì са.” 

Lúc đó, Tệ-túc nghe Phạm chí ây, sau khi bó thí xong, thốt ra lời này: 
“Nguyện cho Tệ-túc đời nay và đời sau không được phúc báu gì cả” liền gọi 
Phạm chí lại hỏi: 

— Ngươi nhớ vừa rôi có nói lời ây không? 

Đáp: 

— Thật có nói! Vì sao? Vì nay ngài chưng dọn các thức ăn thô kệch, dở tệ 
như thế này dé cúng dường cho chúng Tăng, nêu thử đem nó cho ngài, ngài còn 
không thèm sờ tay tới huông nữa là ăn. Hơn nữa, hiện tại đây, ngài trưng bày 
thức ăn không hài lòng thì làm sao đời sau được quả báo thanh tịnh? Ngài bố 
thí y phục cho chúng Tăng mà thí toàn là vải gai, nếu thử đem nó cho ngài, ngài 
còn không lây chân sờ tới huông nữa là có thể lây mặc. Hiện tại đây, ngài trưng 
bày những thứ không hài lòng thì làm sao đời sau được quả báo thanh tịnh? 

Khi đó, Bà-la-môn bảo Phạm chi: 

— Từ nay về sau ngươi hãy lây thức ăn ta ăn, y phục ta mặc dé cúng dường 
cho chúng Tăng! 

Phạm chí lúc ду thực hành theo lời dạy, lây thức ăn và y phục của Tệ-túc 
mà cúng dường cho chúng Tăng. 

Do Tệ-túc mở hội tịnh thí này nên sau khi thác sanh lên cõi trời {һар һоп, 
trong khi đó, thiểu niên Phạm chí kia lo sửa soạn giúp cho hội thí, sau khi qua 
đời được sanh lên cõi trời Đao-lợi cao hơn. 

Bây giò, Ва-Іа-тӧп Tệ-túc, thiêu niên Phạm chí, chúng Bà-la-môn và cư 
sĩ, v.v... trong thôn Tư-ba-ê, nghe đồng nữ Ca-diếp nói pháp xong, hoan hy 
phung hành. 
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Tôi nghe như уйу: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ đại chúng Ty-kheo một ngàn hai trăm 
năm mươi vị, đều ngự trong động cây Thât-diệp, tại núi Tỳ-ha-la, thuộc thành 
La-duyệt-kỳ. 

Báy giờ, trong thành Vương Xá, có một cư sĩ tên Tán-đả-na tính ưa du 
ngoạn, cứ mỗi ngày ông ‹ đều ra khỏi thành đến chỗ Thế Tôn ngự. Một hôm, ông 
xem bóng mặt trời và thầm nghĩ: “Giờ này chưa phải lúc ta đến bái yết Phật, vì 
Thế Tôn còn đang nhập định trong tịnh thất, hơn nữa các Tỳ-kheo, cũng đang 
thiền định. Vậy tốt hơn ta nên đến rừng nữ Phạm chí Ô-tạm-bà-lợi, đợi đúng 
giờ rồi sẽ đến bái yết Phật và vẫn an các Tỳ-kheo.” 

Khi đó, trong rừng nữ Phạm chí Ô-tạm-bà-lợi có ông Phạm chí tên Ni-câu- 
đà, cùng năm trăm đệ tử Phạm chí đều ở trong rừng đó. Lúc bây giờ, các Phạm 
chí tụ tập tại một chỗ lớn tiếng bàn luận nhưng chỉ nói những lời thô tục, nhiễm 
ô, chướng đạo, chăng hạn như suốt ngày họ chỉ bàn việc nước, việc binh đao, 
chiến tranh, việc quốc gia hòa nghĩa, việc đại thân, việc thứ dân, việc xe ngựa 
đi qua khu rừng này; hoặc là việc p1lường chiêu, việc y phục, việc ăn uống, VIỆC 
phụ nữ; hoặc là bàn việc núi, biển, rùa, ba ba... chỉ bàn luận những điêu chướng 
đạo như vậy suốt ngày. 

Khi ду, ông Phạm chí vừa trông thây dáng cư sĩ Tán-đà-na từ xa đi đến, liền 
ra lệnh: “Hội chúng hãy im lặng vì có đệ tử của Sa-môn Cù-đàm đang đi đến! 
Hơn nữa, trong hàng đệ tử tại gia của Sa-môn Cù-đàm thì ông này là hơn hết, 
chắc ông ta sẽ đến đây. Vậy các ngươi hãy im lặng!” Khi đó, các Phạm chí đều 
im lặng. 

Sau khi cư sĩ Tán-đà-na đến chỗ ông Phạm chí chào hỏi xã giao xong, ngôi 
xuống một bên và nói với Phạm chí: 

— Thây tôi là đức Thế Tôn, thường ưa yên tịnh, không chịu ôn ào, không 
như các ông và đệ tử các ông, ở giữa đám đông lớn tiếng luận bàn nhưng chỉ đê 
cập đến những điều chướng đạo vô ích. 

Phạm chí đáp lời: 

— Sa-môn Cù-đàm có lån nào cùng ngươi đàm luận không? Ngươi làm sao 
biết được Sa-môn Cù-đàm có đại trí tuệ? Hơn nữa thây ngươi thường ưa ở nơi 
biên địa, chăng khác nào như trâu du! ăn cỏ, sự ау biết thiên lệch, ông Củ-đàm 
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thầy của ngươi cũng vậy, ưa bảo thủ những quan niệm thiên lệch của riêng minh 
và thích ở chỗ không người. Nếu thầy ngươi đến đây, chúng ta sẽ gọi là con trâu 
dui. Còn Sa-môn Cù-đàm thường tự xưng là bậc Đại trí tuệ nhưng chúng ta chỉ 
cần dùng một câu là làm cho ông ta bí lỗi mà phải làm thinh. Ví như con rùa thun 
hết đầu đuôi, bốn chân vào vỏ và cho thê là yên nhưng chúng ta chỉ cần một mũi 
tên băn ra là không còn chỗ trôn. 

Вау giờ, đức Thé Tôn đang ngự trong tịnh thất dùng thiên nhĩ nghe Phạm 
chí nói với Tán-đà-na những lời như thé, liên rời động cây Thất-diệp, đi đến 
rừng nữ Phạm chí Ô-tạm-bà-lợi. 

Lúc bấy giờ, Phạm chí Ni-câu-đà vừa thấy Phật từ xa đi đến, vội bảo các 
đệ tử: “Các ngươi hãy im lặng, Sa-môn Củ-đàm muốn đến đây. Vậy các nguoi 
chớ đứng dậy nghĩnh tiếp hoặc lễ bái hay cung kính, cũng chớ thỉnh ngôi; trái 
lại, пу chỉ một chỗ riêng cho б ông ta ngôi! Khi ông ta ngôi xong, các ngươi hãy 
hỏi: “Sa-môn Cù-đàm từ đâu đến? Ông dùng pháp gì để dạy bảo đệ tử, khiến họ 
được tịch tịnh an vui và tịnh tu Phạm hạnh?” Khi ông ta nói vừa dứt lời thì đức 
Thế Tôn cũng vừa đến. Nhưng các đệ tử Phạm chí bát giác tự nhiên đứng dậy 
nghĩnh tiếp đức Thế Tôn và nói: “Quý hóa thay, đức Cù-đàm đã đến đây! Vinh 
hạnh thay đức Sa-môn đã đến đây! Từ lâu không được gặp Ngài, nay có việc gì 
Ngài lại дёп đây? Xin mời Ngài ngôi tạm một chỗ phía trước!” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn ngôi xuống, Ngài vui vẻ mỉm cười và thâm nghĩ: 
“Những người ngu này không tự chủ được, trước đã đặt lệnh ước với nhau 
nhưng rốt cuộc không giữ vững lập trưởng. Vì sao? Vì thân lực của Phật khiến 
cho ác tâm của họ tự nhiên tiêu tan.” 

Lúc đó, cư sĩ Tán-đà-na dành lễ dưới chân Thê Tôn và ngôi xuông một bên, 
đồng thời Phạm chí Ni-câu-đà sau khi chào hỏi Phật xong, cũng ngôi xuông 
một bên và thưa: 

— Sa-môn Cù-đàm từ đâu đến đây? Ngài dùng pháp gì để dạy bảo đệ tử 
khiến họ được định, an ón và tịnh tu Phạm hạnh? 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Thôi đi Phạm chí! Pháp của Ta dạy bảo đệ tử từ trước đến nay, khiến họ 
được chỗ an ón và tịnh tu Phạm hạnh thì không thé nào ông sánh kip. Lại bảo 
Phạm chí, ngay cả thầy ông và đệ tử của ông tu hành tịnh hay bát tịnh Ta đều 
có thê nói được. 

Lúc đó, năm trăm đệ tử Phạm chí đều nói với nhau: “Sa-môn Cù-đàm có oai 
lớn, có thân lực lớn thật, người ta hỏi nghĩa lý của mình mà mình lại hỏi nghĩa 
lý của người ta.” 

Khi ấy, Phạm chí Ni-câu-đà bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm, tốt lắm! Xin Ngài hãy phân biệt rõ ràng cho! 
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Phật bảo Phạm chí: 

— Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe! Hãy suy nghĩ và ghi nhớ kỹ, về vân đề này 
Ta sẽ nói chol 

Phạm chí đáp: 

- Vâng! Tôi đang muốn nghe. 

Khi áy Phật dạy: 

— Những việc làm của các ông đều là thấp hèn. Như việc cởi hết áo chăn để 
lõa thé, rồi lẫy tay che, hoặc không nhận đồ ăn đựng trong cái mái, không nhận 
đồ ăn đựng trong cái bát, không nhận đồ ăn giữa hai tay đưa, không nhận dó ăn 
giữa hai người, không nhận đồ ăn giữa hai dao, không nhận đô ăn giữa hai bát, 
không nhận đồ ăn nơi nhà đang ăn, không nhận đồ ăn nơi nhà có người đang 
thai nghén, không nhận đồ ăn nơi nhà nêu thây có chó đứng trước cửa, không 
nhận đồ ăn nơi nhà có nhiễu ruồi, không nhận đồ ăn do người tu mời, không 
nhận đồ ăn mà người ta đã cho biết trước, không ăn cá, không ăn thịt, không 
uống rượu, không dùng hai bát đựng đồ ăn; hoặc một lần nhai một lần nuốt, cho 
đến bảy lần nhai một lần nuốt mà thôi; hoặc nhận dó ăn thêm không quá bảy 
lân, hoặc một ngày ăn một bữa, hoặc hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, 
sáu ngày, bảy ngày ăn một bữa; hoặc chỉ ăn rau, hoặc chỉ ăn cỏ, hoặc chỉ uống 
nước cháo, hoặc chỉ ăn mè, hoặc chỉ ăn gạo lúa, hoặc ăn phân bò, hoặc ăn phân 
nai, hoặc ăn rễ, nhánh, lá, trái, hạt cây, hoặc ăn trái cây tự rung; hoăc choàng 
áo trên vai, hoặc mặc áo có cú, hoặc mặc vỏ cây, hoặc lây cỏ quân quanh mình, 
hoặc mặc da nai, hoặc dé trân đâu tóc, hoặc mang tâm lông, hoặc mặc áo vất 
ngoài gò mả, hoặc thường đưa tay lên, hoặc không ngôi giường chiếu, hoặc 
thường ngôi chồm hôm, hoặc cạo tóc chua râu, hoặc năm trên chóng gai, hoặc 
năm trên dưa trái, hoặc lóa thể năm trên phân bò, hoặc một ngày tăm ba lân, 
hoặc một đêm tăm ba lần. Tóm lại, dùng vô sô việc khô hạnh đề hành hạ xác 
thân như thế, Ni-câu-đà nghĩ sao? Tu những hạnh như vậy đáng gọi là thanh 
tịnh chăng? 

Phạm chí đáp: 

— Đó là những pháp thanh tịnh chứ chăng phải bát tịnh. 

Phật dạy: 

— Nếu ông cho là tịnh thì Ta sẽ từ trong cái tịnh của ông mà chỉ ra những 
điêu bất tịnh cho ông xem. 

Phạm chí đáp: 

— Thưa Cù-đàm, tốt lăm! Ngài cứ nói, tôi đang muốn nghe! 

Phật bảo Phạm chí: 

- Những người tu khó hạnh trên, trong tâm họ vẫn tự nghĩ như sau: “Nay 
ta tu như thế này sẽ được mọi người cúng dường, cung kính và lễ bái. Đó là 
câu uê.” 
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Như người tu khó hanh, khi duoc cúng duong, cung kinh, lễ bái thì say đăm, 
chấp chặt không muốn từ bỏ, luyến ái không biết cách thoát ly. Đó là câu ué. 


Như người tu khó hạnh, khi vừa trông thấy bóng ai đên thì cùng nhau ngôi 
thiền nhưng đến khi không có ai thì tự ý ngôi năm. Đó là câu ué. 

Như người tu khó hạnh, khi nghe chánh nghĩa của người khác mà không 
chịu nhìn nhận. Đó là câu ué. 

Như người tu khô hạnh, nêu có ai hỏi đúng mà tiếc rẻ không chịu đáp. Đó 
là câu ué. 

Như người tu khô hạnh, néu thấy ai cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn sanh 
lòng chê bai, сап trở. Đó là câu ué. 

Như người tu khô hạnh, néu thây Sa-môn, Bà-la-môn ăn vật có thê sanh ra 
được, liền chê trách. Đó là cấu ué. 

Như người tu khô hạnh, nếu thây có thức ăn bát tịnh, không chỊu cho người. 
Nếu có thức ăn thanh tịnh, tham lam giữ ăn một mình, không Һау lỗi của mình, 
không biết cách thoát ly. Đó là câu ué. 

Như người tu khổ hạnh mà sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói lời ly gián, nói 
lời độc ác, nói láo, nói thêm bớt, tham lam, tật đồ, tà kiến điên đảo. Dó là câu ué. 

Nếu người tu khó hanh mà lười biếng, ham vui, mê mờ, không tu thiền 
định, không có trí tuệ, giống như cầm thú. Đó là câu ué. 

Nếu người tu khô hạnh mà tự cao, kiêu mạn, tăng thượng mạn. Đó là cầu ué. 

Nếu người tu khổ hạnh mà không có tín nghĩa, không có tâm báo đáp, 
không giữ tịnh giới, không siêng năng học hỏi, thường kết bạn với người ác, kết 
bè kết đảng mãi làm ác không thôi. Đó là câu ué. 


| Nêu người tu khô hạnh mà đây lòng sân hân, thích làm xảo trá, tự y lại sự 
hiệu biệt của mình đi tìm tòi chó hay và chỗ dó của người, thường mang tà kiên, 
biên kiên. Như vậy là câu чё. 
Thé nào, Ni-câu-đà, lối tu khổ hạnh như vậy đáng gọi là thanh tịnh chăng? 
Đáp: 
— Đó là bất tịnh, chứ không phải thanh tịnh. 
Phật dạy: 
‚ — Мау Ta sẽ từ trong pháp câu ué của ông mà chỉ ra pháp thanh tịnh không 
câu uê. 
Phạm chí thưa: 
— Xin Ngài cứ nói! 
Phật dạy: 
— Người tu khô hạnh không tự nghĩ răng: “Ta tu như thé sẽ được cung kính 
cúng dường lê bái.” Đó là pháp khô hạnh không câu uê. 
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Người tu khổ hạnh ấy, khi được cúng dường nhưng tâm không tham đắm, 
hiểu rõ, xa lia và biết cách thoát ly. Đó là pháp khổ hạnh không câu ué. 

Người tu khó hạnh ấy, lo tọa thiền theo thường lệ, chứ không vì có người 
hay không có người mà thay đối. Đó là pháp khô hạnh không câu ué. 

Người tu khó hạnh ấy, khi nghe đến chánh nghĩa của người khác thì hoan 
hy tin nhận. Đó là pháp khổ hạnh không câu ué. 


Người tu khô hạnh â ây, khi có ai hỏi han thì vui vẻ giải đáp. Dó là pháp tu 
khó hạnh xa rời cấu ué. 


Người tu khô hạnh ấy, khi thấy ai cúng đường Sa-môn, Bả-la-môn thi vui 
mừng thé cho họ chứ không сап trở. Đó là pháp khô hạnh xa lia câu ué. 


Người tu khó hạnh á áy, nếu ау Sa-môn, Bà-la-môn ăn vật có thể sông lại 
mà không quở trách. Đó là pháp khó hạnh thanh tịnh. 

Người tu khó hạnh ấy, khi được thức ăn bất tịnh, tâm không luyến tiếc và 
khi được thức ăn thanh tịnh, tâm không tham дат, xét thây lỗi của mình biết 
cách lia bỏ. Đó là khó hạnh xa lia câu ué. 

Người tu khó hạnh ду không tự khen mình chê người. Đó là pháp khổ hạnh 
xa lia câu ué. 

Người tu khô hạnh ấy không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, 
không nói lời ly gián, không nói ác độc, không nói dối, không nói thêm bớt, 
không tham lam, không tật dó và không tà kiến. Đó là pháp khổ hạnh ха lia 
câu uê. 


Người tu khô hạnh â ây siêng năng không quên ua tu tâp thiên định, tu nhiều 
vë trí tuệ, không như câm thú. Đó là pháp khô hạnh xa lia cấu ué. 

Người tu khó hanh ấ ây không tự cao, ngã mạn, tự đại. Đó là pháp khó hạnh 
xa lia câu ué. 

Người tu khô hạnh ây thường giữ lòng tín nghĩa, thực hành hạnh báo đáp, 
giữ gìn tịnh giới, siêng năng học hỏi, thường két bạn với người lành, mãi lo tích 
chứa điêu lành. Đó là pháp khó hạnh xa lia câu ué. 

Người tu khó hạnh ây không có tâm niệm sân hận, không xảo quyệt, không 
ý mình hiểu biết, không tìm tòi những khuyết điểm của người, không tà kiến và 
biên kiến. Đó là pháp khô hạnh xa lia câu ué. 

Phạm chí nghĩ thé nào, pháp khô hạnh như vậy có phải là pháp thanh tịnh 
xa lia cầu ué không? 

Đáp: 

- Đúng vậy! Quả thật là pháp thanh tịnh xa lia cấu ué. 

Phạm chí bạch Thé Tôn: 

— Chắng hay pháp khô hạnh đến mức độ này có được gọi là hạnh kiên có 
đệ nhât chưa? 
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Phật dạy: 

— Chưa! Đó chỉ mới ngoài vỏ thôi. 

Phạm chí thưa: 

— Xin Ngài cho biết về lõi cây! 

Phật dạy: 

— Ngươi hãy lắng nghe cho kỹ, Ta sẽ nói cho! 

Phạm chí thưa: 

- Vâng, tôi đang muôn nghe! 

Phật dạy: 

- Này Phạm chí, người tu khô hạnh tự mình không sát sanh, không bảo 
người khác sát sanh; không trộm cướp, không bảo người khác trộm cuóp; 
không tà dâm, không bảo người khác tà dâm; không nói dối, không bảo người 
khác nói dôi. Người â ây đem tâm từ rải khắp một phương, rôi đến phương khác 
cũng như vậy với từ tâm quảng đại, bình đăng, vô lượng không hai, khắp cá thế 


gian, không hë oán kết. Với tâm bi, tâm hy, tâm xả cũng như thế. Người tu pháp 
khó hạnh này mới gọi là lõi cây. 


Phạm chí bạch Phật: 

— Cúi xin đức Thế Tôn hãy nói về nghĩa khó hạnh kiên cố! 

Phật bảo Phạm chí: 

— Hãy lắng nghe, hãy lăng nghe, Ta sẽ nói cho! 

Phạm chí thưa: 

— Bạch Thé Tôn, vâng! Tôi đang muôn nghe. 

Phật dạy: 

— Người tu khô hạnh tự mình không sát sanh, không dạy người sát sanh; 
không trộm cướp, không dạy người khác trộm cướp; không tà dâm, không dạy 
người khác tà dâm; không nói dôi, không dạy người khác nói dôi. Vị ấy đem 
tâm từ rải khắp một phương ròi đến phương khác cũng như thê, với tâm từ 


quảng đại, bình đăng vô lượng không hai, khắp cả thê gian không hề oán kết, 
với tâm bi, tâm hý, tâm xả cũng như vậy. 


Hơn nữa, người tu khô hạnh trên tự biết VIỆC Xảy ra trong vô sô kiếp về 
trước, hoặc một đời, hai đời cho đến vô sô đời, quôc độ thành hoại, hay kiếp 
số trước sau tất cà đều biết hết. Đông thời Con có thê biết được mình từng sanh 
vào chủng tộc đó, tên tuôi như vậy, ăn uống như vậy, thọ mạng như vậy, trải 
qua khó vui như vậy, từ đó sanh về đây và từ đây thác sanh vê kia, tât cả những 
việc từ vÓ số kiếp như thé đều nhớ cả, đó là người Phạm chí có khó hạnh kiên 
cô không hoại. 


Phạm chí bạch Phật: 
— Thé nào là pháp khó hạnh đệ nhất? 
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Phật bảo Phạm chí: 

— Hãy lăng nghe, hãy lăng nghe, Ta sẽ nói cho! 

Phạm chí thưa: 

— Bạch Thé Tôn, vâng! Tôi đang muốn nghe. 

Phật dạy: 

— Này Phạm chí, những người tu khô hạnh không những tự mình không sát 
sanh, không dạy người sát sanh; không trộm cướp, không dạy người trộm стор; 
không tả dâm, không dạy người tà dâm; không nói dối, không dạy người nói 
dôi. Vị ду đem tâm từ rải khắp một phương, rôi đến phương khác cũng như thé, 
với tâm từ quảng đại, bình đăng, vô lượng không hai khắp cả thế gian, không 
hề oán kết. Với tâm bi, tâm hy, tâm xả, cũng như vậy. 

Hơn nữa, người tu khổ hạnh ấy lại tự biết được việc xảy ra trong vô số kiếp 
về trước, hoặc một đời, hai đời cho đến vô số đời, ngay cả quốc độ thành hoại 
hay kiếp số trước sau, tất cả đêu biết hết, đồng thời còn có thê thấy mình từng 
sanh vào chủng tộc đó, tên tuôi như vậy, ăn uông như vậy, thọ mạng như vậy, 
trải qua khô vui như vậy, từ đó sanh vé đây, từ đây sanh về kia. Tất cả những 
việc từ vô sô kiếp như thé, vị ây đêu nhớ cả. Thiên nhãn thanh tịnh của vị ây 
quan sát các loài chúng sanh, tháy họ thác đây sanh kia, nhan sắc tốt xáu, ở cõi 
thiện hay cõi ác và bất cứ họ sanh đến đâu đều thấy và hiệu hết. 

Lại còn thấy biết có chúng sanh thân làm điều bất thiện, miệng nói lời bất 
thiện, ý nghĩ điều bát thiện, phi báng Thánh hiền, tin theo tà đạo, sau khi lâm 
chung bị đọa vào ba đường ác. Hoặc có chúng sanh thân hành thiện, miệng nói 
điêu thiện, ý nghĩ điều thiện, không phi báng Thánh hiên, tu hành chánh tín, sau 
khi mạng chung được sanh vào cõi trời, cõi người. Vi ду với thiên nhãn thanh 
tịnh thây các chúng sanh theo hành nghiệp mà thác sanh, không có gì mà không 
thây biết. Đó là khô hạnh thù thắng bậc nhất. 

Phật bảo: 

— Này Phạm chí, ở trong pháp này, còn có pháp thù thắng hơn mà ta đã 
thường đem pháp ấy dạy cho hàng Thanh văn và họ nhờ pháp ấy mà tu được 
Phạm hạnh. 

Вау giờ, năm trăm đệ tử Phạm chí đồng lớn tiếng bảo nhau: “Nay chúng ta 
mới Һау đức Thế Tôn là bậc Tối Thượng, Һау ta không băng.” 

Cư sĩ Tán-đà-na lúc ấy nói với Phạm chí như sau: “Lúc пау ngươi nói: 
“нё Һау Sa-môn Cù-đàm đến đây thì chúng ta sẽ gọi là trâu йш”, bây giờ 
đức Thế Tôn đã đến, sao ngươi không gọi đi? Và lúc пау ngươi nói: ‘Chi cần 
một câu là đủ làm cho Sa-môn Cù-đàm bí lôi mà phải làm thinh, như con rùa 
thun са даи, đuôi, chân vào trong vỏ và cho thế là yên nhưng ta chỉ cần một 
mũi tên băn ra là không còn chỗ trỗn.? Sao nay ngươi không đem câu ấy làm 
bí Như Lai đi?” 
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Phật bảo Phạm chí: 

- Trước đây, ngươi có nói như thê không? 

Phạm chí thưa: 

— Có! 

Phật bảo: 

— Ngươi há không nghe Các bậc Phạm chí tiền bôi nói: “Chư Phật Như Lai 


ưa Ở nơi núi rừng thanh văng”, như Ta ngày nay ưa ở chỗ vắng, chứ không phải 
như pháp của các ông, chỉ thích chỗ ôn ào, nói chuyện vô ích suốt ngày. 


Phạm chí nói ràng: 


– Tôi có nghe chư Phật trong thời quá khứ ưa chỗ văng, độc cư trong rừng 
như Thế Tôn ngày nay, chăng như pháp của tôi, ưa ở chỗ ôn ào, nói điêu vô ích 
suốt ngày. 

Phật bảo tiếp: 

— Ngươi há không nhớ Sa-môn Cù-đảm hay thuyết pháp về đạo Bô-đề răng: 

“Không những có thể tự điều phục mình mà còn có thê điều phục kẻ khác, 
không những tự dứt phiền não cho mình mà còn dứt phiền não cho kẻ khác, 
không những tự mình qua đến bờ giác mà còn độ người qua đến bờ giác, không 
những tự mình giải thoát mà còn giải thoát cho người khác, không những tự 
mình được diệt độ mà còn diệt độ cho người khác?” 

Khi ду, Phạm chí Ni-câu-đà liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đầu mặt dành lễ, tay 
sờ chân Phật, tự xưng tên mình: “Con là Phạm chí Ni-câu-đà, nay xin quy у 
Phật và дапр lễ dưới chân Thế Tôn!” 


Phật dạy: 


— Thôi, Phạm chí hãy đứng dậy! Chỉ cần tâm ngươi hiểu lời Ta dạy là đã 
dành lễ Ta rôi. 


Lúc đó, Phạm chí lại dành lễ dưới chân Phật và ngôi xuống một bên. 

Phật dạy tiếp: 

- Này Phạm chí, có lẽ ngươi nghĩ răng: “Đức Như Lai vì lợi dưỡng mà 
thuyết pháp u?” Ngươi chớ nghĩ như vậy! Vì néu có lợi dưỡng thì Ta sẽ thí hết 
cho ngươi. Hơn nữa, Ta nói pháp vi diệu bậc nhất với mục đích dé diệt trừ điều 
ác, tăng trưởng điều thiện cho chúng sanh thôi. 


Này Phạm chí! Phải chăng ngươi nghĩ: “Đức Như Lai vi được sự tôn trọng, 
vì muôn được tiếng khen, vì là người dẫn đâu, vì quyên thuộc, vì đại chúng mà 
nói pháp?” Ngươi chớ nghĩ như vậy! Vì nay quyên thuộc ngươi Ta đều trả về 
hết cho ngươi. Hơn nữa, Ta thuyết pháp với mục đích dé diệt trừ điều ác, tăng 
trưởng điêu thiện cho chúng sanh thôi. 

Này Phạm chí, có lẽ ngươi nghĩ răng: “Đức Như Lai sẽ đưa ngươi vào chỗ 
bát thiện, vào chỗ hắc ám chăng?” Ngươi chớ nghĩ như thé! Vì đối với pháp bát 
thiện, hắc ám trên, chính ngươi chỉ cân xả bỏ, Ta sẽ nói thiện pháp cho ngươi. 
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Này Pham chí, có lẽ ngươi nghi như sau: “Đức Như Lai sẽ đặt ngươi ở nơi 
thiện pháp thanh bạch chăng?” Ngươi chớ nghĩ như vậy! Vì ngươi phải tự mình 
ở nơi thiện pháp thanh bạch và siêng năng tu hành, Như Lai sẽ nói thiện pháp 
thanh bạch cho ngươi йё diệt trừ điều ác, tăng trưởng điêu thiện. 

Вау giờ, năm trăm đệ tử Phạm chí đem tâm ý đoan chánh nghe Phật nói 
pháp, khi thấy vậy Ma Ba-tuân tự nghĩ rằng: “Năm trăm đệ tử Phạm chí đang 
đem tâm ý đoan chánh nghe theo Phật pháp. Vậy tốt nhật là ta đến phá hoại 
thiện tâm của họ.” Lúc đó, Ác ma liền đem hết sức dé phá hoại thiện tâm, làm 
loạn chánh ý của năm trăm đệ tử Phạm chí nói trên. 

Bấy giờ, đức Phật bảo Tán-đà-na rằng: 

— Năm trăm đệ tử Phạm chí đem tâm ý đoan chánh nghe Như Lai thuyết 
pháp, Ma Ba-tuần muốn phá chánh ý của họ, vậy nay Ta muốn trở về, ngươi 
hãy đi với Ta! 

Lúc đó Phật liền nắm tay mặt, dẫn cư sĩ Tán-đà-na đặt trong bàn tay và 
nương hư không trở về. 

Khi cư sĩ Tán-đà-na, Phạm chí Ni-câu-đà và năm trăm đệ tử Phạm chí, nghe 
Phật nói pháp xong, hoan hỷ phụng hành. 


9. KINH CHÚNG TẬP 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật cùng đông đủ đại chúng Ty-kheo một ngàn hai trăm 


năm mươi vị, du hành trong xứ Mạt-la, lần đến vườn Xà-đâu-am-bà trong thành 
Ba-bà. 


Hôm ấy, ngày гат trăng tròn, đức Thế Tôn ngôi ngoài trời, cùng với đại 
chúng vây quanh. Sau khi nói pháp khá lâu, bây giờ trời đã tói, đức Thế Tôn 
bảo ngài Xá-lợi-phât: 

— Nay các Ty-kheo từ bốn phương tụ họp về đây, tất cả đều siêng năng, bỏ 
sự ngủ nghỉ, Ta vì đau lưng cân nghỉ ngơi một chút, giờ đây ông thay Ta vì các 
Ty-kheo mà nói pháp. 

Е Vâng, con xin vâng lời Thé Tôn dạy! 

Báy giờ, đức Thế Tôn xếp tư chiếc y Tăng-già-lê lại, năm nghiêng về bên 
hữu, hai chân chóng lên nhau như dáng điệu sư tử. 


Khi đó, ngài Xá-lợi-phât bảo các Tỳ-kheo: 


— Nay tại thành Ba-bà này có một vị Ni-kiền-tử vừa mới từ trần, trong hàng 
đệ tử của ông ta lại phân chia thành hai phải, họ tranh tụng, mạ ly lẫn nhau về 
vẫn đề thị phi, đồng thời luôn luôn tìm những ưu khuyết điểm của nhau, như 
nói: “Chỉ có ta biết điều này, còn ngươi thì không. Ngươi ở nơi tà kiến, ta ở nơi 
Chánh pháp.” Ngôn ngữ đảo lộn, không có thứ tự, vậy mà họ tự xưng lời nói 
của mình là chân chánh, như nói: “Lời ta nói là thăng, lời ngươi nói là thua. 
Hơn nữa, пау ta có thê chủ tọa cuộc thảo luận này, vậy ngươi có hỏi điều chi 
thì nên hỏi với ta.” 

Này các Ty-kheo, lúc đó nhân dân trong nước, những người lâu nay phụng 
thờ Ni-kiên-tử đêu nhàm chán việc tranh tụng này. Vị pháp của họ không chơn 
chánh; mà đã không chơn chánh thì làm sao giải thoát được? Như ngôi tháp 
đã mục nát thì vô phương tu bó lại. Đây không phải là lời nói của dáng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 


Này các Tỷ-kheo, chỉ có pháp của đức Thích-ca Vô Thượng Tôn thật là 
chơn chánh, mới có thê làm cho người được giải thoát. Ví như ngôi tháp mới 
thì sự trang trí rất dë dàng. Đây là lời nói của dáng Chánh Đăng Chánh Giác. 

Này các Ty-kheo, nay ta phải kiết tập Pháp, Luật dé đề phòng sự tranh tụng, 
và nhật là khiên cho Phạm hạnh được trường tôn lâu dài, trời, người được nhiều 
lợi ích, an уш. 
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Này các Tỳ-kheo, đức Như Lai nói một Chánh pháp, đó là tất cả chúng sanh 
đều do sự ăn mà sanh tôn. 

Đức Như Lai lại nói một Chánh pháp, đó là tất cả chúng sanh đều nhờ vào 
các hành mà an trụ. Đó là một pháp do chính đức Như Lai nói, vậy phải được 
kiết tập dé đề phòng sự tranh tụng và khiến cho Phạm hạnh trường tồn, đồng 
thời, trời, người được lợi ích an уш. 

Này các Ty-kheo, đức Như Lai nói: 

— Có hai Chánh pháp, đó là danh và sắc. Có hai pháp, đó là si và ái. Có hai 
pháp, là chấp có và chấp không (hữu kiến và vô kiến). Có hai pháp, đó là vô tàm 
và vô quý. Có hai pháp, đó là có tàm và có quý. Có hai pháp, đó là Tận trí và Vô 
sanh trí. Có hai pháp, đó là hai nhân, hai duyên, sanh từ ái dục: Tịnh diệu sắc và 
không có tư duy. Có hai pháp, đó là hai nhân, hai duyên, sanh từ sân nhué: Oán 
ghét và không có tư duy. Có hai pháp, đó là hai nhân, hai duyên, phát sanh từ tà 
kiến: Nghe từ người khác và tà tư duy. Có hai pháp, đó là hai nhân, hai duyên, 
sanh ra từ chánh kiến: Nghe từ người khác và chánh tư duy. Có hai pháp, đó là 
hai nhân, hai duyên: Hữu học giải thoát và vô học giải thoát. Có hai pháp, đó là 
hai nhân, hai duyên: Hữu vi giới và vô vi gIới. 

Này các Ty-kheo, đó là lời dạy của Thế Tôn cân được kiết tập dé đề phòng 
sự tranh tụng, khiến cho Phạm hạnh được trường tôn, trời, người được nhiều 
lợi ích an vui. 

Này các Ty-kheo, đức Như Lai nói: 

— Có ba pháp, đó là ba bát thiện căn: (1) Tham dục; (2) Sân nhuế; (3) Ngu si. 

Có ba pháp, đó là ba hạnh bát thiện: (1) Hanh bát thiện vé thân; (2) Hanh 
bát thiện về khẩu; (3) Hạnh bát thiện vë ý. 

Có ba pháp, đó là ba thiện căn: (1) Không tham; (2) Không sân; (3) Không si. 

Có ba pháp, đó là ba hạnh bắt thiện: (1) Thân làm điêu bát thiện; (2) Miệng 
nói điều bát thiện; (3) Y nghĩ điều bát thiện. 

Có ba pháp, đó là ba hạnh bất thiện: (1) Ác hạnh về thân; (2) Ác hạnh về 
khâu; (3) Ác hạnh vè ý. 

Có ba pháp, đó là ba thiện hạnh: (1) Thiện hạnh vë thân; (2) Thiện hạnh về 
khẩu; (3) Thiện hạnh vè ý. 

Có ba pháp, đó là ba bất thiện tưởng: (1) Dục tưởng; (2) Sân tưởng: (3) 
Hại tưởng. 

Có ba pháp, đó là ba thiện tưởng: (1) Không có dục tưởng: (2) Không có sân 
tưởng: (3) Không có hại tưởng. 

Có ba pháp, đó là ba ác tư duy: (1) Dục tư duy; (2) Sân tư duy; (3) Hại tư duy. 

Có ba pháp, đó là ba thiện pháp tư duy: (1) Không có dục tư duy; (2) Không 
có sân tư duy; (3) Không có hại tư duy. 
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Có ba pháp, đó là ba phúc nghiệp: (1) Nghiệp bồ thí; (2) Nghiệp bình đăng: 
(3) Nghiệp tư duy. 

Có ba pháp, đó là ba thọ: (1) Lạc thọ; (2) Khô thọ; (3) Bất khó bát lạc thọ 
(xả thọ). 

Có ba pháp, đó là ba а: (1) Dục ái; (2) Hữu ái; (3) Vô hữu ái. 

Có ba pháp, đó là ba hữu lậu: (1) Dục lậu; (2) Hữu lậu; (3) Vô minh lậu. 

Có ba pháp, đó là ba thứ lửa: (1) Lửa dục; (2) Lửa sân; (3) Lửa 51. 

Có ba pháp, đó là ba sự tìm cầu: (1) Sự tìm câu về dục; (2) Sự tìm cầu về 
hữu; (3) Sự tìm câu vê Phạm hạnh. 

Có ba pháp, đó là ba sự tăng thịnh: (1) Ngã tăng thịnh; (2) Thé tăng thịnh; 
(3) Pháp tăng thịnh. 

Có ba pháp, đó là ba giới: (1) Dục; (2) Sân; (3) Hai. 

Có ba pháp, đó là ba giới: (1) Giải thoát giới; (2) Giới vô sân; (3) Giới vô hại. 

Có ba pháp, đó là ba giới: (1) Sắc giới; (2) Vô sắc giới; (3) Tận giới. 

Có ba pháp, đó là ba tụ: (1) Giới tụ; (2) Định tụ; (3) Tuệ tụ. 

Có ba pháp, đó là ba giới: (1) Tăng thịnh giới; (2) Tăng thịnh định; (3) Tăng 
thịnh tuệ. 

Có ba pháp, đó là ba thứ tam-muội: (1) Không tam-muội; (2) Vô nguyện 
tam-muội; (3) Vô tướng tam-muội. 

Có ba pháp, đó là ba tưởng: (1) Tưởng chỉ tức; (2) Tưởng tinh cân; (3) 
Tưởng xả. 

Có ba pháp, đó là ba thứ minh: (1) Tự thức túc mạng trí minh; (2) Thiên 
nhãn trí minh; (3) Lậu tận trí minh. 

Có ba pháp, đó là ba sự biên hóa: (1) Thân túc bién hóa; (2) Biết tâm niệm 
người khác và tủy theo họ mà thuyêt pháp; (3) Giáo giới (dạy dô). 

Có ba pháp, đó là ba thứ căn bản do dục sanh: (1) Có chúng sanh do dục 
hiện tại chi phôi nên sanh vào cõi trời, cõi người; (2) Có chúng sanh do hóa 
dục, sanh vè trời Hóa Tự Tại; (3) Có chúng sanh do tha hóa dục, sanh về cõi 
trời Tha Hóa Tự Tại. 

Có ba pháp, đó là ba trường hợp do lạc sanh: (1) Có chúng sanh tự nhiên 
thành tựu nên sanh tâm hoan lạc, như Phạm Quang Am thiên, khi mới sanh lên 
CÕI ây; (2) Có chúng sanh lây niệm làm niêm an lạc và tự nói: “Lành thay!” nhu 
Quang Am thiên; (3) Được sự an vui của chỉ và tức, như Biên Tinh thiên. 

Có ba pháp, đó là ba thứ khó: (1) Hành khô; (2) Khô khó; (3) Biến dịch khổ 
(hoại khô). 

Có ba pháp, đó là ba căn: (1) Vi tri dục tri căn (căn chưa biết mà muốn biết); 
(2) Tri căn (căn biết); (3) Tri аї căn (căn đã biết). 
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Có ba pháp, đó là ba đường: (1) Hiền thánh đường: (2) Thiên đường: (3) 
Phạm đường. 
Có ba pháp, đó là ba loại phát: (1) Kiến phát; (2) Văn phát; (3) Nghi phát. 
Có ba pháp, đó là ba luận: (1) Có luận sự bàn thé này: “Trong quá khứ có 
sự kiện này”; (2) Có luận sự бап thê này: “Trong vl lai có sự kiện này”; (3) Có 
luận sự bàn thê này: “Trong hiện tại có sự kiện пау.” 
Có ba pháp, đó là ba tụ: (1) Chánh định tụ; (2) Tà định tụ; (3) Bất định tụ. 
Có ba pháp, đó là ba thứ buôn: (1) Buôn về thân; (2) Buôn về khẩu; (3) 
Buôn vë ý. 
Có ba pháp, đó là ba bậc Trưởng lão: (1) Niên Trưởng lão; (2) Pháp Trưởng 
lão; (3) Tác Trưởng lão. 
Có ba pháp, đó là ba loại nhãn: (1) Nhục nhãn; (2) Thiên nhãn; (3) Huệ nhãn. 
Này các Ty-kheo, đây là Chánh pháp do chính đức Như Lai nói, vậy phải 
cùng nhau kiệt tập đề đề phòng sự tranh tụng, khiến cho Phạm hạnh được 
trường tón, trời, người được nhiêu lợi ích an vui. 
Này các Tỳ-kheo, đức Như Lai nói: 
— Có bốn Chánh pháp, đó là bốn ác hạnh về khẩu: (1) Nói đối; (2) Nói hai 
lưỡi; (3) Nói độc ác; (4) Nói thêm bớt. 
Có bốn pháp, đó là bốn thiện hạnh về khâu: (1) Nói chon thật; (2) Nói nhu 
nhuyên; (3) Không nói thêm bớt; (4) Không nói hai lưỡi. 
Có bón pháp, đó là bón bát Thánh ngữ: (1) Không thấy nói thấy; (2) Không 
nghe nói nghe; (3) Không hiệu nói hiệu; (4) Không biết nói biết. 
Có bốn pháp, đó là bón Thánh ngữ: (1) Thấy nói thấy; (2) Nghe nói nghe; 
(3) Hiểu nói hiệu; (4) Biết nói biết. 
Có bốn pháp, đó là bốn thực: (1) Đoàn thực; (2) Xúc thực; (3) Niệm thực; 
(4) Thức thực. 
Có bốn pháp, đó là bốn thọ: (1) Hiện tại tạo khô hạnh, về sau thọ khô báo; 
(2) Hiện tại tạo khô hạnh, về sau thọ lạc báo; (3) Hiện tại tạo lạc hạnh, vê sau 
thọ khô báo; (4) Hiện tại tạo lạc hạnh, vê sau thọ lạc báo. 
Có bốn pháp, đó là bốn thọ: (1) Dục thọ; (2) Ngã thọ; (3) Giới thọ; (4) 
Kiên thọ. 
Có bốn pháp, đó là bôn sự trói buộc: (1) Sự trói buộc thân do tham dục; (2) 
Sự trói buộc thân do sân пһиё; (3) Sự trói buộc thân do trộm сар; (4) Sự trói 
buộc thân do ngã kiên. 
Có bôn pháp, đó là bốn gai nhọn: (1) Gai nhọn về duc; (2) Gai nhọn vë sân; 
(3) Gai nhọn về kiên; (4) Gai nhọn vê mạn. 
Có bốn pháp, đó là bốn sanh: (1) Noãn sanh; (2) Thai sanh; (3) Thấp sanh; 
(4) Hóa sanh. 
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Có bón pháp, đó là bốn niệm xứ: (1) Ó đây vị Tỳ-kheo quán thân trong thân, 
siêng năng không lười biếng, chuyên niệm không quên, xả bỏ sự tham ưu ở đời; 
(2) Quán thân ngoài thân, siêng năng không lười biếng, chuyên niệm không 
quên, xả bỏ sự tham ưu ở đời; (3) Quán thân nội ngoại thân, siêng năng không 
lười biếng, chuyên niệm không quên, xả bỏ sự tham ưu ở đời; (4) Quản vê thọ, 
về ý, về pháp cũng như thê. 


Có bốn pháp, đó là bốn ý đoạn: (1) Ó đây vị Ty-kheo đối với điều ác chưa 
sanh, tim cách khiến không sanh; (2) Nếu điều ác đã sanh, tìm cách diệt trừ; (3) 
Nếu điều thiện chưa sanh, tìm cách làm cho phát sanh; (4) Nếu điều thiện đã 
sanh, tìm cách suy tư để cho chúng càng tăng trưởng. 

Có bốn pháp, đó là bón thân túc: (1) Ó đây vị Tỳ-kheo nhờ suy tư về dục 
định mà hành nghiệp được diệt trừ; (2) Cho đến tinh tấn định; (3) Y định; (4) 
Tư duy định cũng như thế. 

Có bốn pháp, đó là Tứ thiên: (1) О đây vị Tỳ-kheo diệt trừ ác dục và bát 
thiện pháp, có giác, có quán, được ly sanh hy lạc và chứng Sơ thiển; (2) Vị 
Ту-Кһео ây, diệt giác, diệt quán nội trú nhât tâm, không giác, không quán, định 
sanh hỷ lạc, chứng Đệ nhị thiền; (3) Vị Tỳ-kheo ly hy, tu tập xả niệm, tinh tân, 
tự biết thân lạc, đó là lạc ức niệm chứng Рё tam thiên; (4) Tiếp theo là sự diệt 
trừ khô lạc và hỷ ưu đã cảm thọ ở trước, bát khô bát lạc, xả niệm thanh tịnh, 
chứng Đệ tứ thiên. 

Có bốn pháp, đó là bón Phạm đường: (1) Từ; (2) Bi; (3) Hy; (4) Xả. 

Có bôn pháp, đó là bốn Vô sắc định: (1) Ở đây vị Tỳ-kheo khởi tưởng về tất 
cả sắc, trước hết diệt tận tưởng sân пһиё, không có nghĩ tưởng nào khác, suy tư 
vë Vô lượng không xứ; (2) Xà Không xứ, nhập Thức xứ; (3) Xà Thức xứ, nhập 
Bát dụng xứ; (4) Xà Bát dụng xứ, nhập Hữu tưởng vô tưởng xứ. 

Có bốn pháp, đó là bón pháp túc: (1) Pháp túc không tham; (2) Pháp túc 
không sân; (3) Pháp túc chánh niệm; (4) Pháp túc chánh định. 

Có bón pháp, đó là bốn dòng họ Hiên thánh: Ở đây vị Ту-Кһео biết đủ về 
y phục, khi được loại tốt không mừng, khi được loại xâu không buồn, đồng 
thời không đắm nhiễm đúng như 9101 сат và biết đường giải thoát. Đôi với 
pháp này, siêng năng không lười biếng thành tựu được pháp này, không thiêu 
sót, không tôn giảm, đông thời cũng có thé dạy cho người khác thành tựu 
pháp này; đó là pháp tri túc thứ nhất và trụ trong dòng Hiên thánh. Từ xưa 
đến nay chưa bao giờ bị não loạn, ngay cả các loài Phạm, Ma, Sa-món, Bà- 
la-môn và thiên, nhơn đều không thể khinh khi. Cho đến thức ăn, thức uống 
và phương tiện ngủ nghỉ như giường nệm... thuốc thang trị bệnh đều tri túc 
cũng như thé. 

Có bón pháp, đó là bốn nhiếp pháp: (1) Huệ thí; (2) Ái ngữ; (3) Lợi nhơn; 
(4) Đăng lợi (đông dự). 
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Có bốn pháp, đó là bón chi Tu- đà-hoàn: (1) Ở đây vị Ty-kheo đối với đức 
Phật được niêm tin bát hoại; (2) Đối với Pháp; (3) Đối với Tăng: (4) Đối với 
giới được niềm tin bất hoại. 

Có bốn pháp, đó là bốn thọ chứng: (1) Kiến sắc thọ chứng; (2) Thân thọ diệt 
chứng: (3) Niệm túc mạng chứng: (4) Tri lậu tận chứng. 

Có bốn pháp, đó là bốn đạo: (1) Khô tu hành nhưng được kết quả chậm; (2) 
Khổ tu hành nhưng được kết quả mau; (3) Vui thú tu hành nhưng được kết quả 
chậm; (4) Vui thú tu hành nhưng được kết quả mau. 

Có bốn pháp, đó là bốn Thánh dé: (1) Khô Thánh đề; (2) Khô tập Thánh đề: 
(3) Khô diệt Thánh đề; (4) Khổ xuất yếu Thánh đề. 

Có bón pháp, đó là bón quả Sa-môn: (1) Tu-đà-hoàn; (2) Tư-đà-hàm; (3) 
A-na-hàm; (4) A-la-hán. 

Có bốn pháp, đó là bón xứ: (1) Thật xứ; (2) Thí xứ; (3) Trí xứ; (4) Chỉ 
tức xứ. 

Có bốn pháp, đó là bốn trí: (1) Pháp trí; (2) Vi tri trí; (3) Đăng trí; (4) Tri 
tha nhân tâm trí. 

Có bón pháp, đó là bốn tài về biện luận: (1) Biện tải về pháp; (2) Biện tài về 
nghĩa; (3) Biện tài về từ; (4) Biện tài về ứng đối. 

Có bốn pháp, đó là bốn trú xứ của thức: (1) Sắc thức trú xứ, sắc thức trú, 
duyên sắc thức trú, cùng với ái đông thời tăng trưởng: (2) Thọ; (3) Tưởng; (4) 
Hành trụ, cũng thé. 

Có bón pháp, đó là bốn ách: (1) Асһ của dục; (2) Ách của hữu; (3) Асһ của 
kiến; (4) Ách của vô minh. 

Có bôn pháp, đó là bốn vô ách: (1) Không có ách của dục; (2) Không có ách 
của hữu; (3) Không có ách của kiến; (4) Không có ách của vô minh. 

Có bốn pháp, đó là bốn điêu biết: (1) Biết thọ cái đáng thọ; (2) Biết làm cái 
đáng làm; (3) Biết vui cái đáng vui; (4) Biết bỏ cái đáng bỏ. 

Có bón pháp, đó là bốn oai nghi: (1) Biét đi lúc nên đi; (2) Biết đứng lúc nên 
đứng: (3) Biết ngôi lúc nên ngôi; (4) Biết năm lúc nên năm. 

Có bốn pháp, đó là bón cách suy tư: (1) Suy tư ít; (2) Suy tư rộng: (3) Suy 
tư vô lượng: (4) Suy tư vô sở hữu. 

Có bón pháp, đó là bón cách ký luận: (1) Quyết định ký luận; (2) Phân biệt 
ký luận; (3) Chât vân ký luận; (4) Chỉ trụ ký luận. 

Có bón pháp, đó là bốn pháp phòng hộ của Phật: (1) Đức Như Lai thân hành 
thanh tịnh, không có thiếu sót, không có sơ suât, đáng tự phòng vê; (2) Khẩu 
hành thanh tịnh; (3) Y hành thanh tịnh; (4) Mạng hành thanh tịnh, cũng như thé. 

Đó là Chánh pháp do đức Như Lai nói, vậy phải cùng nhau kiết tập đề đề 
phòng sự tranh tụng vë Sau, đông thời khiến cho Phạm hạnh trường tàn, trời, 
người được nhiêu lợi ích an vui. 
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Này các Ty-kheo, đức Như Lai nói: 

— Có năm Chánh pháp, đó là năm nhập: (1) Nhãn sắc; (2) Nhĩ thanh; (3) Ty 
hương: (4) Thiệt vi; (5) Thân xúc. 

Có năm pháp, đó là năm thọ âm: (1) Sắc; (2) Thọ; (3) Tưởng: (4) Hành; (5) 
Thức thọ âm. 

Có năm pháp, đó là năm cái: (1) Tham dục; (2) Sân пһиё; (3) Thụy miên; 
(4) Điệu һу; (5) Nghi cái. 

Có năm pháp, đó là năm hạ phần kiết sử: (1) Thân kiến kiết; (2) Giới đạo 
kiết; (3) Nghi kiết; (4) Tham dục kiết; (5) Sân nhué kiết. 

Có năm pháp, đó là năm thượng phân kiết sử: (1) Sắc ái; (2) Vô sắc ái; (3) 
Vô minh; (4) Kiêu mạn; (5) Hồi (trao hồi). 

Có năm pháp, đó là năm căn: (1) Tín căn; (2) Tân căn; (3) Niệm căn; (4) 
Định căn; (Š) Tuệ căn. 

Có năm pháp, đó là năm lực: (1) Tín lực; (2) Tân luc; (3) Niệm lực; (4) 
Định lực; (5) Tuệ lực. 

Có năm pháp, đó là năm diệt tận: (1) Vị Tỳ-kheo tin đức Phật là dáng Như 
Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đầy đủ mười hiệu; (2) Tỳ-kheo không bị 
bệnh tật, thân thường an ón; (3) Ngay thăng không ninh hót, nêu có thể được 
như thế, đức Như Lai sẽ chỉ bày cho con đường tắt Niết-bàn; (4) Tự mình 
chuyên niệm nhất tâm, không cho tán loạn, những điều đọc tụng trước đây ghi 
nhớ mãi không quên; (5) Khéo quán sự sanh diệt của các pháp, dùng hạnh Hiên 
thánh đề tận diệt gốc khó. 

Có năm pháp, đó là ngũ phát: (1) Phi thời phát; (2) Hư phát; (3) Phi nghĩa 
phát; (4) Hư ngôn phát; (5) Vô từ phát. 

Có năm pháp, đó là năm thiện phát: (1) Thời phát; (2) Thật phát; (3) Nghĩa 
phát; (4) Hòa ngôn phát; (5) Từ tâm phát. 

Có năm pháp, đó là năm sự ganh ghét: (1) Ganh ghét vé chỗ ở; (2) Ganh 
ghét về đàn-việt; (3) Ganh ghét về lợi dưỡng: (4) Ganh ghét về sắc; (5) Ganh 
ghét về giáo pháp. 

Có năm pháp, đó là nám lôi giải thoát: (1) Tưởng thân là bát tịnh; (2) Lướng 
thức ăn là bát tịnh; (3) Tưởng tất cả hành là vô thường: (4) Tưởng tât cả thé gian 
không đáng vui; (5) Tưởng đến sự chết. 

Có năm pháp, đó là năm giới giải thoát: (1) Ở đây vị Tỳ-kheo đối với dục, 
không ưa không động, không thân cận, chỉ nghĩ đến sự thoát ly, thích hạnh viễn 
ly, thân cận không lười biếng, tâm vị áy nhu hòa, ly dục, giải thoát. Những duc 
mà phát sanh các lậu và ràng buộc vị ấy đều diệt hết mà được giải thoát. Đó là 
giải thoát khỏi dục; (2) Giải thoát khỏi sân пһиё; (3) Giải thoát khỏi tật đỗ; (4) 
Giải thoát khỏi sắc; (5) Giải thoát khỏi thân kiến cũng như thé. 
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Có năm pháp, đó là năm hỷ giải thoát nhập: Nêu vị Tỳ-kheo siêng năng 
không lười biếng, thích ở nơi thanh văng, chuyên niệm nhất tâm những gì chưa 
hiểu, được hiểu; những gi chưa hết thì hết; những gì chưa an được an. Những gi 
là năm? (1) Ở đây vị Tỳ-kheo nghe đức Như Lai nói pháp, hoặc nghe bậc Phạm 
hạnh nói pháp, hay nghe Sư trưởng nói pháp, tư duy quản sát phân biệt ý nghĩa 
của pháp trên, tâm được hoan hỷ; khi đã được hoan hy thì được pháp ái; khi đã 
được pháp ái thì thân tâm an ôn, khi thân tâm đã an ón thì được thiên định; khi 
được thiền định thì thấy đúng như thật; đó là giải thoát nhập thứ nhất. (2) О đây 
vị Tỳ-kheo khi đã nghe pháp hý ròi thì thọ trì, đọc tụng cũng hoan hy; (3) Nói 
cho người khác cũng lại hoan hý; (4) Suy tư phân biệt cũng lại hoan hý; (5) Đôi 
với pháp được định cũng như thê. 

Có năm pháp, đó là năm hạng người: (1) Trung Bát-niễt-bàn; (2) Sanh Bát- 
niết-bàn; (3) Vô hành Bát-niết-bàn; (4) Hữu hành Bát-niết-bàn; (5) Thượng lưu 
A-ca-ni-trá Bát-niết-bản. 

Này các Tỳ-kheo, đây là Chánh pháp do chính đức Như Lai nói, vậy phải 
cùng nhau kiết tập dé đề phòng sự tranh tụng, đồng thời khiến cho Phạm hạnh 
được trường tôn, trời và người được nhiều lợi ích an vui. 

Này các Tỳ-kheo, đức Như Lai nói: 

— Sáu Chánh pháp, đó là sáu loại nội nhập: (1) Nhãn nhập; (2) Nhĩ nhập; (3) 
Tỷ nhập; (4) Thiệt nhập; (5) Thân nhập; (6) Ý nhập. 

Có sáu pháp, đó là sáu loại ngoại nhập: (1) Sắc nhập; (2) Thanh nhập; (3) 
Hương nhập; (4) VỊ nhập; (5) Xúc nhập; (6) Pháp nhập. 

Có sáu pháp, đó là sáu thức thân: (1) Nhãn thức thân; (2) Nhĩ thức thân; (3) 
Tỷ thức thân; (4) Thiệt thức thân; (5) Thân thức thân; (6) Y thức thân. 

Có sáu pháp, đó là sáu xúc thân: (1) Nhãn xúc thân; (2) Nhĩ xúc thân; (3) Ty 
xúc thân; (4) Thiệt xúc thân; (5) Thân xúc thân; (6) Y xúc thân. 

Có sáu pháp, đó là sáu thọ thân: (1) Nhãn thọ thân; (2) Nhĩ thọ thân; (3) Ty 
thọ thân; (4) Thiệt thọ thân; (5) Thân thọ thân; (6) Y thọ thân. 

Có sáu pháp, đó là sáu tưởng thân: (1) Sắc tưởng thân; (2) Thanh tưởng 
thân; (3) Hương tưởng thân; (4) VỊ tưởng thân; (5) Xúc tưởng thân; (6) Pháp 
tưởng thân. 

Có sáu pháp, đó là sáu tư thân: (1) Sắc tư thân; (2) Thanh tư thân; (3) 
Hương tư thân; (4) VỊ tư thân; (5) Xúc tư thân; (6) Pháp tư thân. 

Có sáu pháp, đó là sáu ái thân: (1) Sắc ái thân; (2) Thanh ái thân; (3) Hương 
а1 thân; (4) VỊ ái thân; (5) Xúc ái thân; (6) Pháp ái thân. 

Có sáu pháp, đó là sáu thứ căn bản đưa đến sự tranh chấp: Hoặc có Tỳ-kheo 
ưa sân không bỏ, không kính đức Như Lai, không kính Pháp và không kính Tăng. 
Hơn nữa đôi với giới có những khuyết điểm, nhiễm ô bát tịnh, ở trong chúng hay 
sanh cãi vã, bị người ghét bỏ, phá rỗi tịnh chúng, trời, người không yên. 
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Này các Ty-kheo, các ông phải tự nội quán, g1ả sử có sân hận, như bị người 
kia quây rối thì phải nhóm chúng lại một cách hòa hợp, tìm đủ mọi cách châm 
dứt nguyên nhân sự tranh cãi này. Các ông lại phải chuyên niệm tự quán, giả 
sử kiết hận đã diệt thì cũng nên tìm cách đề ngăn chặn tâm mình, chớ để nó tái 
phát. Này các Ту-Кһео, sự tranh chấp không thật, keo kiệt, tật 40, lừa gat, giả 
dối. Nếu chấp chặt kiến thức của mình, chấp nhận một cách sai lầm mà không 
bỏ thì mê lầm về tà kiến cùng biên kiến. 

Có sáu pháp, đó là sáu giới: Tức là địa, hỏa, thủy, phong, không và thức giới. 

Có sáu pháp, đó là sáu hạnh quán sát: Mắt quán sắc, tai quán âm thanh, mũi 
quản mùi hương, lưỡi quán vị, thân quán sự xúc chạm, ý quán pháp. 

Có sáu pháp, đó là sáu giới giải thoát: Nêu Ту-Кһео nói như thé này: “Ta tu 
tâm từ mà lại sân nhuế.” Những Tỳ-kheo khác nói: “Ngươi chớ nói thé, chớ hủy 
báng đức Như Lai. Vì sao? Vì đức Như Lai không nói thế. Muôn tu hạnh từ giải 
thoát mà lại sanh tưởng sân nhué thì không có sự kiện đó.” Phật dạy: “Một khi 
đã trừ được sân nhuê thì sau đó mới được từ tâm.” Cho đến nếu Ty-kheo nói: 
“Ta tu hạnh bi giải thoát mà sanh tâm ghen ghét, tu hanh hy giải thoát mà sanh 
tâm ưu não, tu hạnh xả giải thoát mà sanh các loạn ưa ghét, tu hạnh vô ngã mà 
sanh tâm nghi ngờ, tu hạnh vô tưởng mà sanh các loạn tưởng, loạn động” cũng 
lại như thê. 

Có sáu pháp, đó là sáu thứ vô thượng: (1) Thấy; (2) Nghe; (3) Lợi đưỡng: 
(4) Giới; (Š) Cung kính; (6) Nhớ nghĩ vô thượng. 

Có sáu pháp, đó là sáu tư niệm: (1) Niệm Phật; (2) Niệm Pháp; (3) Niệm 
Tăng; (4) Niệm giới; (5) Niệm thí; (6) Niệm thiên. 

Đó là Chánh pháp do chính đức Như Lai nói, vậy phải cùng nhau kiết tập 
dé đề phòng sự tranh tụng, đông thời khiến cho Phạm hạnh được trường tôn và 
trời, người được nhiêu lợi ích an vui. 

Này các Tỳ-kheo, đức Như Lai nói: 

— Có bảy pháp, đó là bảy phi pháp: (1) Vô tín; (2) Vô tàm; (3) Vô quy; (4) 
Nghe ít; (5) Lười biếng: (6) Hay quên; (7) Vô trí. 

Có bảy pháp, đó là bảy Chánh pháp: (1) Tín; (2) Tàm; (3) Quý; (4) Đa văn; 
(5) Tĩnh tân; (6) Tông trì; (7) Đa trí. 

Có bảy pháp, đó là bảy chỗ thức trú: Hoặc có chúng sanh có bao nhiêu thân 
thì có bây nhiêu tưởng, như trời, người; đó là chỗ thức trú thứ nhất. Hoặc có 
chúng sanh có nhiêu thứ thân nhưng chỉ có một tưởng như Phạm Quang Ат 
thiên khi mới sanh lên cõi ду; đó là chỗ thức trú thứ hai. Hoặc có chúng sanh 
chỉ có một thân nhưng có ngàn loai tưởng, như Quang Ат thiên; đó là chỗ thức 
trú thứ ba. Hoặc có chúng sanh chỉ có một thân và một thứ tư tưởng, như Biên 
Tịnh thiên; đó là chỗ thức trú thứ tư. Hoặc có chúng sanh ở Không xứ; đó là chỗ 
thức trú thứ năm. Hoặc có chúng sanh ở Thức xứ; đó là chỗ thức trú thứ sáu. 
Hoặc có chúng sanh ở Bát dụng xứ (Vô sở hữu xứ); đó là chỗ thức trú thứ bảy. 
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Có bảy pháp, đó là bảy pháp siêng năng: (1) Siêng năng giữ giới; (2) Siêng 
năng diệt tham dục; (3) Siêng năng phá tà kiến; (4) Siêng năng đa văn; (5) 
Siêng năng tinh tấn; (6) Siêng năng chánh niệm; (7) Siêng năng thiên định. 


Со bảy pháp, đó là bảy cách tưởng: (1) Tưởng bất tịnh; (2) Lưởng thức ăn 
bất tịnh; (3) Tưởng thê gian không đáng vui; (4) Tưởng sự chết; (5) Tưởng vô 
thường: (6) Tưởng vô thường là khó; (7) Tưởng vô ngã là khô. 


Có bảy pháp, đó là bảy pháp tam-muội cụ túc: (1) Chánh kiến; (2) Chánh 
tư duy; (3) Chánh ngữ; (4) Chánh nghiệp; (Š) Chánh mạng: (6) Chánh phương 
tiện; (7) Chánh niệm. 

Có bảy pháp, đó là bảy pháp giác ý: (1) Niệm; (2) Trạch pháp; (3) Tinh tân; 
(4) Hy; (5) Khinh an; (6) Định; (7) Hộ giác ý (xả giác ý). 

Đó là Chánh pháp do chính đức Như Lai nói, vậy phải cùng nhau kiết tập 
để đề phòng sự tranh tụng, đồng thời khiến cho Phạm hạnh được trường tòn và 
trời, người được nhiều lợi ích an vui. 

Này các Ту-Кћео, đức Như Lai nói: 

— Có tám pháp, đó là tám pháp thế gian: (1) Lợi; (2) Suy; (3) Нау; (4) Dự; 
(5) Xung; (6) Cơ; (7) Khô; (8) Lạc. 

Có tám pháp, đó là tám pháp giải thoát: Dùng sắc quản sắc; đó là pháp giải 
thoát thứ nhất. Dùng tưởng vô sắc bên trong mà quản sắc bên ngoài; đó là pháp 
giải thoát thứ hai. Được tịnh giải thoát, đó là pháp giải thoát thứ ba. Vượt khỏi 
sắc tưởng, diệt tư tưởng sân nhuê, an trú vào Không xứ; đó là pháp giải thoát 
thứ tư. Vượt khỏi Không xứ, trụ vào Thức xứ; đó là pháp giải thoát thứ năm. 
Vượt khỏi Thức xứ, trụ vào Bất dụng xứ; đó là pháp giải thoát thứ sáu. Vượt 
khỏi Bất dụng xứ, trụ vào Hữu tưởng vô tưởng xứ; đó là pháp giải thoát thứ 
bảy. Vượt khỏi Hữu tưởng vô tưởng xử, trụ vào Diệt tưởng tri; đó là pháp giải 
thoát thứ tám. 

Có tám pháp, đó là tám Thánh đạo: (1) Chánh kiến; (2) Chánh tư duy; (3) 
Chánh ngữ; (4) Chánh nghiệp; (5) Chánh mạng; (6) Chánh phương tiện; (7) 
Chánh niệm; (8) Chánh định. 

Có tám pháp, đó là tám hạng người: Đang hướng tới Tu-đà-hoàn và chứng 
quả Tu-đà-hoàn, đang hướng tới Tư-đà-hàm và chứng quả Tư-đà-hàm, đang 
hướng tới A-na-hàm và chứng quả A-na-hàm, đang hướng tới A-la-hản và 
chứng quả A-la-hán. 

Đó là Chánh pháp do chính đức Như Lai nói, vậy phải cùng nhau kiết tập 
để đề phòng sự tranh tụng, đồng thời khiến cho Phạm hạnh được trường tón và 
trời, người được nhiều lợi ích an vui. 


Này các Ty-kheo, đức Như Lai nói: 
- Có chín Chánh pháp, đó là chín chỗ ở của chúng sanh: Hoặc có chúng 
sanh có ngàn loại thân thì có ngàn loại tư tưởng, như trời và người; đó là chó ở 
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thứ nhất của chúng sanh. Hoặc có chúng sanh gôm có ngàn loại thân nhưng chỉ 
có một tư tưởng, như Phạm Quang Âm thiên khi mới sanh lên cõi ấy; đó là chỗ 
ở thứ hai của chúng sanh. Lại có chúng sanh chỉ có một thân nhưng có ngàn loại 
tư tưởng như Quang Âm thiên; đó là chỗ ở thứ ba của chúng sanh. Lại có chúng 
sanh chỉ có một thân và một thứ tư tưởng như Biến Tịnh thiên; đó là chỗ ở thứ 
tư của chúng sanh. Lại có chúng sanh không có tư tưởng, không có tri giác, 
như Vô tưởng thiên; đó là chỗ ở thứ năm của chúng sanh. Lại có chúng sanh ở 
Không xứ; đó là chỗ ở thứ sáu của chúng sanh. Lại có chúng sanh ở Thức xứ; 
đó là chỗ ở thứ bảy của chúng sanh. Lại có chúng sanh ở Bất dụng xứ; đó là chỗ 
ở thứ tám của chúng sanh. Lại có chúng sanh ở Hữu tưởng vô tưởng xứ; đó là 
chỗ ở thứ chín của chúng sanh. 

Đó là Chánh pháp do chính đức Như Lai nói, vậy phải cùng nhau kiết tập 
аё аё phòng sự tranh tụng, đồng thời khiến cho Phạm hạnh được trường tồn và 
trời, người được nhiêu lợi ích an vui. 

Này các Tỳ-kheo, đức Như Lai nói: 

— Có mười Chánh pháp, đó là mười vô học: (1) Vô học chánh kiến; (2) Vô 
học chánh tư duy; (3) Vô học chánh ngữ; (4) Vô học chánh nghiệp; (5) Vô học 
chánh mạng; (6) Vô học chánh phương tiện; (7) Vô học chánh niệm; (8) Vô học 
chánh định; (9) Vô học chánh giải thoát; (10) Vô học chánh trí. 

Đó là Chánh pháp do chính đức Như Lai nói, vậy phải cùng nhau kiết tập 
để đề phòng sự tranh tụng, đồng thời khiến cho Phạm hạnh được trường tón và 
trời, người được nhiều lợi ích an vui. 

Bây giờ, đức Thé Tôn liền án khả cho lời nói của ngài Xá-lợi-phât. Khi các 
Tỳ-kheo nghe Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp xong, hoan hy phụng hành. 


10. KINH THẬP THUỢNG 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị đại Ty- 
kheo, đi đến thành Chiêm-bà và nghỉ đêm trên bờ hỗ Già-già. Hôm á ây nhăm 
ngày rằm, sáng trăng, đức Thế Tôn với đại chúng vậy quanh cùng ngôi ngoài 
trời nói pháp thâu đêm. Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phât răng: 


— Hôm nay, ông cùng сас ау Tỳ-kheo từ bốn phương tụ họp về đây, mỗi 
người đều tinh cần, bỏ sự ngủ nghỉ, chỉ vì muốn nghe pháp. Ta vì đau lưng cần 
nghỉ ngơi một chút, ông có thé thay Ta vì các Tỳ-kheo mà nói pháp cho họ nghe. 


Tôn giả Xá- lợi-phất vâng lời dạy của đức Phật. Thế Tôn хёр tư chiếc у 
Tăng-già-lê lại, năm nghiêng về phía bên tay phải, hai chân chông lên nhau, 
trông như dáng điệu sư tử chúa. Khi ây, Irưởng lão Xá-lợi- phát nói với các thầy 
Ту-Кһео răng: 


— Nay tôi nói pháp, lời nói trước sau và giữa đều chon chánh, nghĩa lý đầy 
đủ, Phạm hạnh thanh tịnh, quý Һау hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ và ghi nhớ 
kỹ, tôi sẽ vì quý thầy mà nói cho! 

Lúc đó, các thầy Tỳ-kheo vâng lời Tôn giả Xá-lợi-phất, lắng nghe. Tôn giả 
Xá-lợi-phất nói với các thầy Tỳ-kheo: 

— Có pháp gọi là thập thượng, trừ hết kiết phược ở đời, diệt tận mọi sự khó 
đau, đông thời đưa đến Niết-bàn, đây đủ năm trăm năm mươi pháp. Bây giờ, tôi 
sẽ phân biệt, các thây hãy lăng nghe! 

Này các Tỷ-kheo, có một pháp có nhiêu công năng, có một pháp cân phải 
tu tập, có một pháp cần phải hiểu biết, có một pháp cân phải diệt trừ, có một 
pháp làm cho thôi thật, có một pháp làm cho tăng trưởng, có một pháp rất khó 
thâu hiệu, có một pháp cân phải phát sanh, có một pháp cân phải liễu tri, có một 
pháp cân phải tác chứng. 

Một pháp có nhiều công năng là như thê nào? Đó là pháp mà đối với các 
thiện pháp không bao giờ phóng dật. 

Một pháp cân phải tu tập là như thé nào? Đó là pháp thường tự niệm thân. 

Một pháp cần phải hiểu biết là như thế nào? Dó là pháp hữu lậu xúc. 

Một pháp cân phải diệt trừ là như thé nào? Đó là pháp ngã mạn. 

Một pháp làm cho thôi thất là như thế nào? Đó là pháp ác. 

Một pháp làm cho tăng trưởng là như thế nào? Dó là pháp thiện. 
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Một pháp rất khó thâu hiểu là như thế nào? Đó là Vô gián định. 

Một pháp cân được phát sanh là như thê nào? Đó là hữu lậu giải thoát. 

Một pháp cần phải liễu tri là như thé nào? Đó là các loài chúng sanh đều lây 
sự ăn uống dé được sanh tôn. 

Một pháp cần phải tác chứng là như thé nào? Đó là tâm giải thoát. 

Lại có hai pháp có nhiều công năng, có hai pháp cân phải tu tập, có hai pháp 
cần phải hiệu biết, có hai pháp cân phải diệt trừ, có hai pháp làm cho thối thất, 
có hai pháp làm cho tăng trưởng, có hai pháp rât khó thâu hiểu, có hai pháp cân 
phải phát sanh, có hai pháp сап phải liễu tri, có hai pháp cần phải tác chứng. 


Hai pháp có nhiều công năng là như thé nào? Đó là biết tàm và biết quý. 

Hai pháp cần phải tu tập là như thế nào? Đó là chỉ và quán. 

Hai pháp cần phải hiểu biết là như thế nào? Đó là danh và sắc. 

Hai pháp сар phải diệt trừ là như thế nào? Đó là vô minh và ái. 

Hai pháp làm cho thôi thất là như thế nào? Đó là phá giới và phá kiến. 

Hai pháp làm cho tăng trưởng là như thê nào? Đó là đầy đủ giới và đầy 
đủ kiên. 

Hai pháp rất khó thấu hiểu là như thé nào? Đó là có loại nhân duyên làm 
cho chúng sanh sanh câu uê và có loại nhân duyên làm cho chúng sanh được 
thanh tịnh. 


Hai pháp cần được phát sanh là như thế nào? Đó là Tận trí và Vô sanh trí. 
Hai pháp cân phải liễu tri là như thế nào? Ро là xứ và phi xứ. 
Hai pháp cân phải tác chứng là như thé nào? Dó là Minh và Giải thoát. 

А Lại có ba pháp có nhiều công năng, có ba pháp cân phải tu tập, có ba pháp 
cân phải hiệu biết, có ba pháp cân phải diệt trừ, có ba pháp làm cho thôi thât, có 
ba pháp làm cho tăng trưởng, có ba pháp rất khó thâu hiểu, có ba pháp cần được 
phát sanh, có ba pháp cần phải liễu tri, có ba pháp cân phải tác chứng. 

Ba pháp có nhiêu công năng là như thé nào? Dó là gàn güi vói ban lành, tai 
luôn nghe Chánh pháp, các thiện pháp đêu thành tựu. 

Ba pháp cần phải tu tập là như thé nào? Đó là ba thứ tam-muội: Không tam- 
muội, Vô tướng tam-muội, Vô tác tam-muội. 

‚ Ba pháp cân phải hiểu biết là như thé nào? Dó là ba thọ: Khô thọ, lạc thọ, 
bât khô bât lạc thọ. 

Ba pháp cần phải diệt trừ là như thé nào? Đó là dục ái, hữu ái, vô hữu ái. 

Ba pháp làm cho thối thất là như thê nào? Đó là ba bất thiện căn: Tham bát 
thiện căn, sân bât thiện căn và s1 bât thiện căn. 

Ba pháp làm cho tăng trưởng là như thé nào? Đó là ba món thiện căn: Vô 
tham thiện căn, vô sân thiện căn và vô si thiện căn. 
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Ba pháp rất khó thấu hiểu là như thế nào? Đó là ba pháp khó hiểu: Hiền 
thánh khó hiểu, nghe pháp khó hiệu và Như Lai khó hiểu. 

Ba pháp cân được phát sanh là như thé nào? Đó là ba tướng: Tướng chỉ tức, 
tướng tinh tân và tướng xả ly. 

Ba pháp cần phải liễu tri là như thế nào? Đó là xuất ly ba cõi: Thoát ly khỏi 
Dục giới, thoát ly khỏi Sắc giới, cho đến thoát ly khỏi Vô sắc giới và xả ly tất 
cả pháp hữu vi, đó gọi là châm dứt. 

Ba pháp cần phải tác chứng là như thé nào? Đó là Ba minh: Túc mạng trí, 
Thiên nhãn trí, Lậu tận trí. 

Này các Tỳ-kheo, đó là ba mươi pháp như thật, không hư dỗi, đã được đức 
Như Lai chứng tri và nói ra một cách bình đăng. 

Lại có bốn pháp có nhiều công năng, có bốn pháp cần phải tu tập, có bốn 
pháp сап phái hiểu biết, có bón pháp cân phải diệt trừ, có bốn pháp làm cho 
thôi thất, có bốn pháp làm cho tăng trưởng, có bốn pháp rất khó thấu hiểu, có 
bốn pháp сап được phát sanh, có bốn pháp сап liễu tri, có bốn pháp cần phải 
tác chứng. 


Bốn pháp có nhiêu công năng là như thé nào? Đó là bốn pháp chuyên vận: 
Sanh ở thủ đô, gần gũi bạn lành, tự mình cần thận, gieo trồng gốc lành. 


Bón pháp cần phải tu tập là như thế nào? Đó là bốn niệm xứ: Vị Tỳ-kheo 
quán thân trong thân siêng năng không biếng lười, ghi nhớ không quên, xả bỏ 
tham ưu ở đời. Vị Tỳ-kheo quán thân ngoài thân siêng năng không biếng lười, 
ghi nhớ không quên, ха bỏ tham ưu ở đời. VỊ Tỳ-kheo quán thân nội ngoại thân, 
siêng năng không biếng lười, ghi nhớ không quên, xả bỏ tham ưu ở đời. Về thọ 
quán, ý quán, pháp quán cũng giỗng như vậy. 

Bốn pháp nào cân phải hiểu biết? Đó là bón thực: Đoàn thực, xúc thực, 
niệm thực, thức thực. 

Bồn pháp nào cân phải diệt trừ? Đó là bôn thọ: Dục thọ, kiến thọ, 0101 thọ, 
ngã thọ. 

Bốn pháp nào làm cho thôi thất? Đó là bón ách: Dục ách, hữu ách, kiến ách, 
vô minh ách. 

Bốn pháp nào làm cho tăng trưởng? Dó là bón vô ách: Vô dục ách, vô hữu 
ách, vô kiên ách, vô vô minh ách. 

Bốn pháp nào rất khó thấu hiểu? Đó là bón Thánh đề: Khô Thánh đế, tập 
Thánh аё, diệt Thánh dé và đạo Thánh đề. 

Bón pháp nào сап được phát sanh? Đó là bốn loại trí: Pháp trí, VỊ tri trí, 
Đăng trí, và Tha tâm trí. 

Bốn pháp nào cân phải liễu tri? Ро là bốn biện tài: Tài biện luận về pháp, 
tài biện luận về nghĩa lý, tài biện luận về từ ngữ và tài ứng đối. 
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Bốn pháp nào cân phải tác chứng? Đó là bốn quả Sa-môn: Quả Tu-đà-hoàn, 
quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm và quả A-la-hán. 

Này các Tỳ-kheo, đó là bốn mươi pháp như thật, không hư dôi, đã được đức 
Như Lai chứng tri và nói ra một cách bình đăng. 

Lại có năm pháp có nhiều công năng, có năm pháp cân phải tu tập, có năm 
pháp cần phải hiệu biết, có năm pháp cân phải diệt trừ, có năm pháp làm cho 
thối thất, có năm pháp làm cho tăng trưởng, có năm pháp rất khó thâu hiéu, có 
năm pháp cần được phát sanh, có năm pháp cân phải liễu tri, có năm pháp cân 
phải tác chứng. 


Năm pháp nào có nhiều công năng? Đó là năm chi diệt tận: Tin Phật là dáng 
Như Lai, Chí Chân, đây đủ mười hiệu; thân không có tật bệnh, thường an ôn; 
ngay thắng, không có dua nịnh, thắng tiến trên con đường Niết-bàn của Như 
Lai; chuyên tâm, không loạn động, tụng đọc không hè quên; khéo quán sát sự 
khởi diệt của các pháp, dùng hạnh của Hiên thánh để diệt tận các gốc khổ. 


Năm pháp nào cân phải tu tập? Dó là năm căn: Tín căn, tấn căn, niệm căn, 
định căn, tuệ căn. 

Năm pháp nào cán phải hiéu biết? Dó là năm âm: Sắc âm, thọ âm, tưởng 
âm, hành âm, thức á âm. 


Năm pháp nào cần phải diệt trừ? Đó là năm trin cái: Tham dục triển cái, 
sân nhuế triên cái, thụy miên triền cái, điệu hy triền cái, nghi triền cái. 


Năm pháp nào làm cho thôi thất? Đó là năm tâm ngại kiết: Vị Tỳ-kheo nghi 
Phật, nghĩ Phật rôi không gân gũi, không gân Бї rôi không cung kính. Đây là 
tâm ngại kiết thứ nhất. Lại nữa, vị Tỳ-kheo đối với Pháp, đối với chúng Tăng, 
đối với giới luật có những hạnh tả vay, không có những hanh chon chánh, làm 
hạnh nhiễm ô, không gân gũi VỚI 02101 luật và cũng không cung kính. Đây là 
bôn tâm ngại kiết. Lại nữa, vị Ту-Кһео đôi với người Phạm hạnh hay sanh tâm 
ác hại, tâm không ưa thích, đem lời thô ác mạ ly. Đây là tâm ngại kiêt thứ năm. 

Năm pháp nào làm cho tăng trưởng? Đó là năm hy lớn: Duyệt, niệm, y, 
lạc, tịnh. 

Năm pháp nào rất khó thấu hiệu? Đó là năm giải thoát nhập: Nếu vị Tỳ- 
kheo nào siêng năng không biếng trễ, thích ở nơi nhàn tịnh, một lòng chuyên 
niệm, những gì chưa hiểu được hiểu, chưa diệt tận được diệt tận, chưa an ôn 
được an ón. Những gi là năm? Nếu vị Tỳ-kheo nghe Phật thuyết pháp, hoặc 
nghe người Phạm hạnh thuyết pháp, hoặc nghe Sư trưởng thuyết pháp, VỊ ây tu 
duy quán sát, phân biệt pháp nghĩa, tâm được hoan hy, được hoan hy rôi liền 
được pháp ái, được pháp а rôi thân tâm an ón, thân tâm an ón rôi được thiên 
định, được thiên định rôi được như thật trí. Đây là giải thoát nhập thứ nhất. Ó 
đây vị Tỳ-kheo nghe pháp rôi hoan hy, thọ trì đọc tụng cũng hoan hy, vì người 
khác thuyết pháp cũng hoan hỷ, tư duy phân biệt cũng hoan hỷ và ở nơi pháp 
được thiên định cũng giông như vậy. 
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Năm pháp nào cân được phát sanh? Đó là năm trí định của các bậc Hiên 
thánh: Tu tam-muội, đời nay đời sau đều được an lạc, sanh nội ngoại trí; bậc 
Hiền thánh không còn ái nhiễm, sanh nội ngoại trí; do sự tu hành của chư Phật 
và các bậc Hiền thánh mà sanh ra nội ngoại trí; khen ngợi tưởng tịch diệt, độc 
nhất, không bạn lữ, sanh nội ngoại trí; ở nơi tam-muỘi, nhất tâm nhập, nhất tâm 
khởi, sanh nội ngoại trí. 

Năm pháp nào cần phải liễu tri? Đó là năm chỗ xuất yêu: Vi Tỷ-kheo đôi 
với tham dục không ưa thích, không nhớ nghĩ, cũng không gân gũi, chỉ nghĩ 
đến việc xuất ly. Đôi với việc xuất ly, vị ду siêng năng gân gũi, tâm vị ây nhu 
nhuyễn vượt ra ngoài sự chi phôi của tham dục. Các lậu hoặc nhân nơi tham 
dục khởi ra cũng xả tận, diệt hết mà được giải thoát. Đây gọi là xuất ly tham 
dục. Xuất ly về sân nhué, xuất ly về tật dó, xuất ly về sắc, xuất ly về thân kiến 
cũng gióng như vậy. 

Năm pháp nào cân phải tác chứng? Đó là năm vô học tụ: Giới vô học tụ, 
định vô học tụ, tuệ vô học tụ, giải thoát vô học tụ, giải thoát tri Кіёп vô học tụ. 

Này các Tỳ-kheo, đó là năm mươi pháp như thật, không hư dối, đã được 
đức Như Lai chứng tri và nói ra một cách bình đăng. 

Lại có sáu pháp có nhiều công năng, có sáu pháp cân phải tu tập, có sáu 
pháp cân phải hiểu biết, có sáu pháp cân phải diệt trừ, có sáu pháp làm cho thôi 
thất, có sáu pháp làm cho tăng trưởng, có sáu pháp гає khó thâu hiểu, CÓ Sáu 
pháp cần được phát sanh, có sáu pháp сап phải liễu tri, có sáu pháp cần phải 
tác chứng. 

Sáu pháp nào có nhiều công năng? Đó là sáu trọng pháp. Nếu vị Tỳ-kheo 
nào tu tập sáu trọng pháp này, thật đáng kính trọng: ở trong chúng được hòa 
hợp, không hé có sự tranh tụng, chỉ tu một hạnh đặc biệt không xen tạp. Những 
øì là sáu? Ở đây vị Tỳ-kheo thân thường hành từ, cung kính người Phạm hạnh, 
giữ lòng nhân ái. Vị ấy gọi là trọng pháp, đáng được kính trọng. Vi ây, ở trong 
chúng được hòa hợp, không có sự tranh tụng, tu một hạnh đặc biệt không xen 
tạp. Lại nữa, vị Tỳ-kheo khâu thường hành từ; ý thường hành từ; dùng pháp 
vị dé trưởng dưỡng các thức ăn trong bát cho người khác cùng ăn, không phân 
biệt bỉ thử. Lại nữa, vị Tỳ-kheo giữ gìn giới hạnh của bậc Thánh không hề hủy 
phạm, không bị nhiễm ô, được người trí ngợi khen là giới hạnh đây đủ và thành 
tựu được định ý. Lại nữa, vị Tỳ-kheo thành tựu được sự xuất ly của các bậc 
Thánh hiền một cách bình đăng, trừ sạch hết các khó não, được chánh kiến và 
các Phạm hạnh. Vi ây được gọi là trọng pháp, đáng kính trọng, ở trong chúng 
được hòa hợp, không có sự tranh tụng, chỉ tu một hạnh đặc biệt không xen tạp. 

Sáu pháp nào cân phải tu tập? Đó là sáu niệm: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên. 

Sáu pháp nào сап phải hiểu biết? Đó là sáu nội nhập: Nhãn nhập, nhĩ nhập, 
tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. 
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Sáu pháp nào cân phải diệt trừ? Dó là sáu ái dục: Sắc ái dục, thanh ái dục, 
hương ái dục, vi ái dục, xúc ái dục, pháp ái dục. 

Sáu pháp nào làm cho thối thất? Đó là sáu pháp bất kính: Bất kính Phật, bất 
kính Pháp, bất kính Tăng, bất kính giới, bất kính định, bất kính cha mẹ. 

Sáu pháp nào làm cho tăng trưởng? Đó là sáu pháp kính: Kính Phật, kính 
Pháp, kính Tăng, kính giới, kính định, kính cha mẹ. 

Sáu pháp nào rất khó thấu hiểu? Đó là sáu pháp vô thượng: Kiến vô 
thượng, văn vô thượng, lợi vô thượng, giới vô thượng, cung kính vô thượng, 
niệm vô thượng. 

Sáu pháp nào cân được phát sanh? Đó là sáu đăng pháp: Ở đây vị Tỳ-kheo 
mắt ау sắc không buôn, không vui, trú xả, chuyên niệm. Tai nghe tiếng, mũi 
ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý đối pháp không vui, không buôn, trú 
xả chuyên niệm. 

Sáu pháp nào cân phải liễu tri? Đó là sáu chỗ xuất yêu: Hoặc có vị Tỳ-kheo 
nói răng: “Tôi tu từ tâm lại sanh ra sân nhuế”, các vị Tỳ-kheo khác khuyên 
răng: “Ông chớ nói như vậy, chớ có hủy báng đức Như Lai, đức Như Lai không 
bao giờ nói tu từ tâm giải thoát mà lại sanh ra sân nhuế, không bao giờ có việc 
đó. Phật bảo phải trừ sân nhué trước, rồi sau được từ tâm.” Hoặc có vị Ty-kheo 
nói rằng: “Tôi hành bi tâm giải thoát lại sanh ra tâm ghen ghét, hành hy tâm 
giải thoát lại sanh ra tâm phiên muộn, hành xả tâm giải thoát lại sanh ra tâm yêu 
ghét, hành hạnh vô ngã lại sanh ra tâm nghi hoặc, hành hạnh vô tưởng lại sanh 
га các loạn tưởng”, cũng giông như vậy. 

Sáu pháp nào cân phải tác chứng? Dó là sáu pháp thân thông: Chứng Thần 
túc thông, chứng Thiên nhĩ thông, chứng Tha tâm thông, chứng Túc mạng 
thông, chứng Thiên nhãn thông, chứng Lậu tận thông. 

Này các Tỳ-kheo, đó là sáu mươi pháp như thật, không hư dôi, đã được đức 
Như Lai chứng tri và nói ra một cách bình đăng. 

Lại có bảy pháp có nhiều công năng, có bảy pháp cân phải tu tập, có bảy 
pháp cân phải hiểu biết, có bày pháp cân phải diệt trừ, có bảy pháp làm cho thôi 
thất, có bảy pháp làm cho tăng trưởng, có bảy pháp rất khó thâu hiểu, có bảy 
pháp cần được phát sanh, có bảy pháp cân phải liễu tri, có bảy pháp cần phải 
tác chứng. 

Вау pháp nào có nhiêu công năng? Đó là bảy tài: Tín tài, giới tài, tàm tài, 
quý tài, văn tài, thí tài, huệ tài. 

Bảy pháp nào cân phải tu tập? Đó là bảy giác ý: Ở đây vị Tỳ-kheo tu niệm 
giác ý, nương nơi vô dục, nương nơi tịch diệt, nương nơi viễn ly. Tu trạch pháp, 
tu tinh tân, tu hy, tu ý, tu định, tu xả, nương nơi vô dục, nương nơi tịch diệt, 
nương nơi viễn ly. 
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Bảy pháp nào cần phải hiểu biết? Đó là bảy chỗ thức trú: Hoặc có loại 
chúng sanh có bao nhiêu thứ thân, có bây nhiêu thứ tưởng, như trời, người; đây 
là chỗ thức trú thứ nhất. Lại có loại chúng sanh có nhiều thân mà chỉ có một 
tưởng, như trời Phạm Quang Âm lúc mới sanh về cõi ấy; đây là chỗ thức trú 
thứ hai. Lại có loại chúng sanh một thân mà có nhiều tưởng, như cõi trời Quang 
Âm; đây là chỗ thức trú thứ ba. Lại có loại chúng sanh một thân có một tưởng, 
như cõi trời Biến Tịnh; đây là chỗ thức trú thứ tư. Hoặc có chúng sanh trú vào 
Không Xứ; đây là chỗ thức trú thứ năm. Hoặc có chúng sanh ở nơi Thức Xứ; 
đây là chỗ thức trú thứ sáu. Hoặc có chúng sanh không dùng chỗ nào để trụ; đó 
là chỗ thức trú thứ Бау. 

Вау pháp nào cân phải diệt trừ? Đó là bảy pháp sử: Dục ái sử, hữu ái sử, 
kiến sử, mạn sử, sân пһиё sử, vô minh sử, nghi sử. 


Bảy pháp nào làm cho thối thất? Đó là bảy phi pháp: VỊ Iy-kheo không có 
chánh tín, không có tàm, không có quy, nghe ít, biêng lười, mau quên, không 
có trí. 

Bảy pháp nào làm cho tăng trưởng? Dó là bày pháp chon chánh: VỊ Ty- 
kheo có tín, có tàm, có quý, nghe nhiều, không biếng lười, nhớ giỏi, có trí. 


Bảy pháp nào rất khó thâu hiểu? Ро là bảy thiện pháp chon chánh: О đây vị 
Tỳ-kheo khéo hiểu nghĩa, khéo nghe pháp, khéo biết thời, khéo tri túc, khéo tự 
nhiếp, khéo tập chúng, khéo phân biệt cho người khác. 

Вау pháp nào cần được phát sanh? Đó là bảy tưởng: Bắt tịnh tưởng, thực 
bát tịnh tưởng, nhứt thiết thé gian bất khả lạc tưởng, tử tưởng, vô thường tưởng, 
vô thường khô tưởng, khó vô ngã tưởng. 

Bảy pháp nào cân phải liễu tri? Đó là bảy sự siêng năng: Siêng năng hành 
trì giới luật, siêng năng diệt các tham dục, siêng năng phá các tà kiến, siêng 
năng với việc đa văn, siêng năng với sự tinh tân, siêng năng đôi với chánh niệm, 
siêng năng với việc thiên định. 


Вау pháp nào cân phải tác chứng? Đó là bảy năng lực dứt hết các lậu hoặc: 
Ở đây, vị lậu tận Ty-kheo đối với tất cả các khô nhân sanh khởi, sự diệt trừ, sự 
lôi cuôn, sự tội lỗi và sự thoát ly đều thây như thực, biết như thực, xem dục lạc 
như hầm lửa, như đao kiếm, biết dục, thây dục, không tham đăm nơi dục, tâm 
không trụ nơi dục, vị lậu tận Ty-kheo nghịch thuận quán sát, như thật giác tri. 
Thây biết một cách như thật, các sự tham lam tật đỗ, ác bất thiện pháp ở thé gian 
không còn khởi nữa. Tu nhiều, hành nhiều về tứ niệm xứ, ngũ căn, ngũ lực, thất 
giác ý và bát chánh đạo. 

Này các Tỳ-kheo, đó là bảy mươi pháp như thật không hư dối, đã được đức 
Như Lai chứng tri và nói ra một cách bình đăng. 

Lại có tám pháp có nhiều công năng, có tám pháp cân phải tu tập, có tám 
pháp cần phải hiểu biết, có tám pháp cần phải diệt trừ, có tám pháp làm cho thói 
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thất, có tám pháp làm cho tăng trưởng, có tám pháp rất khó thấu hiểu, có tám 
pháp cần được phát sanh, có tám pháp cân phải liễu tri, có tám pháp cân phải 
tác chứng. 

Tám pháp nào có nhiều công năng? Đó là tám nhân duyên khiến được Phạm 
hạnh mà được trí tuệ; được Phạm hạnh rồi, trí tuệ tăng trưởng. Những øì là tám? 
Ở đây vị Tỳ-kheo nương tựa nơi Thé Tôn, hoặc nương tựa nơi Sư trưởng, hoặc 
nương tựa nơi người Phạm hạnh trí tuệ, sanh tâm tàm quý, có ái kính. Đó là nhân 
duyên thứ nhất khiến chưa được Phạm hạnh mà được trí tuệ; được Phạm hạnh 
rôi, trí tuệ tăng trưởng. Lại nữa vi I-kheo nương tựa Thé Tôn, tùy thời thưa hỏi: 
“Nghĩa là pháp này thé nào? Ý huóng cúa pháp này là gì?” Bây giờ, các vị Tôn 
trưởng liền vì các vị ду mà khai diễn những ý nghĩa sâu xa. Đó là nhân duyên thứ 
hai. Khi đã nghe pháp rôi, thân tâm được an lạc và tịch tịnh. Đó là nhân duyên 
thứ ba, được an lạc và tịch tịnh, không còn đảm luận những việc vô ích, trái với 
đạo lý. Các vị ây khi vào trong chúng, hoăc tų thuyét pháp, hoặc mời người khác 
thuyết pháp, đều không rời sự yên lặng của Thánh hiền. Đó là nhân duyên thứ 
tư. Nghe nhiều hiểu rộng, ghi nhớ không quên, các pháp thâm á áo sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, nghĩa lý xác thật, Phạm hạnh dày đủ, nghe rồi nhập tâm, kiến 
thức không lay chuyên. Đó là nhân duyên thứ năm. Tu tập siêng năng, diệt ác, 
tăng thiện, găng sức giữ gìn không bỏ sót một pháp nào. Đó là nhân duyên thứ 
sáu. Dùng trí tuệ để quán sát sự khởi diệt của các pháp, chỗ quy thú của Hiền 
thánh, có thê diệt hết các khó não. Đó là nhân duyên thứ bảy. Quán sát năm thọ 
âm, quán sát tướng sanh, tướng diệt của các pháp: “Đây là sắc, đây là sắc tập, đây 
là săc diệt; đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt; đây là tưởng, đây là tưởng 
tập, đây là tưởng diệt; đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt; đây là thức, 
đây là thức tập, đây là thức diệt.” Đó là nhân duyên thứ tám tuy chưa được Phạm 
hạnh mà đã được trí tuệ; khi đã được Phạm hạnh rôi thì trí tuệ càng tăng trưởng. 

Tám pháp nào cân phải tu tập? Đó là tám con đường của Hiên thánh: Chánh 
kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, 
chánh niệm, chánh định. 

Tám pháp nào cần phải hiểu biết? Đó là tám thé pháp: Lợi, suy, hủy, dự, 
xưng, cơ, khô, lạc. 

Tám pháp nào cân phải diệt trừ? Đó là tám tà pháp: Tà kiến, tà trí, tà ngữ, 
tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định. 

Tám pháp nào làm cho thôi thât? Đó là tám pháp giải đãi. Sao gọi là tám 
pháp giải đãi? Ó đây vi Ty-kheo di khát thực vë không được thức ăn, bèn khởi 
ra ý nghĩ như vây: “Hôm nay, ta vào làng khât thực không được, thân thé bị 
mỏi mệt, không thể nào ngôi thiên hay kinh hành được, bây giờ chỉ có thê ngủ 
nghỉ.” VỊ Ty-kheo á ây bèn năm ngủ, không tinh cân nhưng mà những gì chưa 
đặc thì muôn đắc, chưa được thì muôn được, chưa chứng thì muôn chứng. Đó 
là cách giải đãi thứ nhất. 
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Vi Tỳ-kheo giải đãi ăn по đủ rôi bèn khởi ra ý nghĩ như vây: “Sáng nay 
ta vào làng khất thực được nhiều thức ăn no quá, thân thể nặng në không thể 
nào ngôi thiên hay kinh hành được, bây giờ chỉ có ngủ nghỉ.” VỊ Iy-kheo giải 
đãi ây bèn đi ngủ, không siêng năng tính cân nhưng mà những gì chưa đắc lại 
muốn đắc, chưa được lại muốn được, chưa chứng lại muốn chứng. Đó là cách 
giải đãi thứ hai. 

VỊ Ty-kheo giải đãi hoặc giả có làm chút ít công việc, bèn khởi ra ý nghĩ 
như уду: “Hôm nay ta làm công việc, thân thê ué oải, không thé ngồi thiền hay 
kinh hành được, bây giờ phải ngủ nghỉ, ” Đó là cách giải đãi thứ ba. 

Vị Tỳ-kheo giải đãi hoặc giả sắp sửa làm việc gì, bèn khởi ra ý nghĩ như 
уйу: “Ngày mai ta sẽ làm việc, chắc chắn có sự mỏi mệt, hôm nay không nên 
ngôi thiên hay kinh hành, bây giờ phải ngủ nghỉ”, vị Tỳ-kheo giải đãi ấy bèn đi 
ngủ. Đó là cách giải đãi thứ tư. 

Vị Tỳ-kheo giải đãi hoặc giả có đi lại đôi chút, bèn khởi ra ý nghĩ như уду: 
“Sáng nay ta đi lại, thân thể bị mỏi mệt, không thể nào ngồi thiền hay kinh hành 
được, bây giờ cần phải ngủ nghỉ.” Đó là cách giải đãi thứ năm. 

VỊ Ту-Кһео giải đãi, hoặc giả sắp đi đâu đó, bèn khởi ra ý nghĩ như vây: 
“Ngày mai ta sẽ đi công việc, chắc chắn có sự mệt mỏi, hôm nay không nên ngôi 
thiên hoặc kinh hành mà cân phải ngủ nghỉ.” Vị Ту-Кһео giải đãi ây bèn đi ngủ, 
không siêng năng tinh cân nhưng mà những gì chưa đắc lại muốn đắc, chưa được 
lại muốn được, chưa chứng lại muốn chứng. Đó là cách giải đãi thứ sáu. 


Hoặc giả vị Ty-kheo gặp phải bệnh hoạn đôi chút, bèn khởi ra y nghĩ như 
vây: “Ta bị bệnh nặng, đau nhức уб cùng, không thê nào ngôi thiền hay kinh 
hành được, cân phải ngủ nghỉ.” VỊ Tỳ-kheo giải đãi â ây bèn tìm chỗ ngủ nghi, 
không siêng năng tinh cán mà những gì chưa đắc lại muốn đắc, chưa được lại 
muôn được, chưa chứng lại muôn chứng. Đó là cách giải đãi thứ Бау. 


Vị Tỳ-kheo giải đãi, bệnh đã khỏi rôi mà lại khởi га ý nghĩ như vây: “Ta Ы 
bệnh vừa mới khỏi thân thê còn đau nhức, không thể nào ngôi thiền hay kinh 
hành được, cân phải có sự ngủ nghỉ.” VỊ Ту-кһео giải đãi ây bèn tìm chỗ ngủ 
nghỉ, không siêng năng tinh cân nhưng mà những gì chưa đắc lại muôn đắc, chưa 
được lại muốn được, chưa chứng lại muôn chứng. Đó là cách giải đãi thứ tám. 


Thê nào là tám pháp làm cho tăng trưởng? Đó là tám pháp không lười 
biếng. Thé nào là tám pháp tinh tân? 

Vi Tỳ-kheo đi vào làng khát thực, khât thực không được, trở về bèn khởi ra 
ý nghĩ như vây: “Thân thé của ta hôm nay nhẹ nhàng, ít buôn ngủ, cân phải tinh 
tân tọa thiên, kinh hành, những gi chưa đắc sẽ được đắc, chưa được sẽ được, 
chưa chứng sẽ chứng.” Do vậy, vị Tỳ-kheo ấy bèn tinh tán. Đó là vị Tỳ-kheo 
tinh tán pháp thứ nhất. Khi khất thực đây đủ, bèn khởi ra ý nghĩ như vây: “Hôm 
nay ta vào làng khất thực được thức ăn đây đủ, khí lực sung mãn, cần phải tinh 
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tân tọa thiên, kinh hành để những gì chưa đắc sẽ được đắc, chưa được sẽ được, 
chưa chứng sẽ chứng”, vị Tỳ-kheo ây bèn tinh tấn. 

VỊ Ty-kheo tinh tân hoặc giả có làm việc cũng khởi ra ý nghĩ như vây: “Та 
nay vì sự làm việc phải bỏ bê việc tu hành, bây giờ cân phải tọa thiền, kinh hành 
để những gi chưa đặc sẽ được đắc, chưa được sẽ được, chưa chứng sẽ chứng.” 
Tỳ-kheo ấy bèn tinh tấn. 

Vị Tỳ-kheo tinh tấn hoặc giả sẽ phải làm việc cũng khởi ra ý nghĩ như vậy: 
“Ngày mai ta sẽ làm việc, việc hành đạo của ta sẽ bị bỏ bê, do đó bây giờ ta cân 
phải tinh tán tọa thiên, kinh hành dé những gì chưa đặc sẽ được đắc, chưa được 
sẽ được, chưa chứng sẽ chứng.” Tỳ-kheo ây bèn tinh tán. 


Vị Tỳ-kheo tinh tán hoặc giả có việc phải đi lại cũng khởi ra ý nghĩ như vậy: 
“Вид sáng ta có việc đã phải đi, việc hành đạo của ta bi bó bê, vậy bây giờ cân 
phải tinh tân tọa thiên, kinh hành dé những gì chưa đặc sẽ được đắc, chưa được 
sẽ được, chưa chứng sẽ chứng.” Tỷ-kheo а ây bèn tinh tán. 


Vị Tỳ-kheo tinh tân hoặc giả sắp có việc phải đi lại cũng khởi ra y nghĩ như 
vậy: “Ngày mai ta có việc phải đi lại, sự hành đạo sẽ bị gián đoạn, bây giờ ta 
cân phải tinh tân tọa thiền, kinh hành йё những рі chưa đắc sẽ được дас, chưa 
được sẽ được, chưa chứng sẽ chứng.” Vị Tỳ-kheo ây bèn tinh tán. 


Vị Tỳ-kheo tinh tân hoặc giả có bị bệnh hoạn cũng khởi ra ý nghĩ như vậy: 
“Та bị bệnh nặng, có thé chết, bây giờ cần phải tinh tán để những gì chưa đặc 
sẽ được đặc, chưa được sẽ được, chưa chứng sẽ chứng.” Vị Tỳ-kheo ây bèn 
tinh tân. 


VỊ Ty-kheo tinh tân hoặc giả khi bệnh vừa thuyên giảm cũng liên khởi ra 
ý nghĩ như vây: “Bệnh của ta đã được thuyên giảm đôi phân, nó có thê trở lại 
trâm trọng làm gián đoạn sự hành đạo của ta, vậy bây giờ ta cân phải tinh tán 
tọa thiên, kinh hành để những gì chưa đắc sẽ được đặc, chưa được sẽ được, 
chưa chứng sẽ chứng.” VỊ Ty-kheo â ây bèn tinh tân tọa thiền, kinh hành không 
giải đãi. Đây là tám pháp tinh tán. 

Thế nào là tám pháp rất khó thâu hiểu? Tám pháp bát nhàn, làm chướng 
ngại việc tu Phạm hạnh. Những gì là tam? Đức Như Lai là bậc Chí Chân xuât 
hiện ở đời nói ra những pháp sâu mâu, tịch diệt, vô vi đưa đến đạo giác ngộ, 
trong khi đó có người đang ở trong cõi địa ngục, là chỗ bất nhàn, không thể nào 
tu Phạm hạnh được. 

Đức Như Lai là bậc Chí Chân xuất hiện ở đời, nói ra những pháp sâu màu, 
tịch diệt, vô vi đưa đến đạo giác ngộ, trong khi đó có người đang sanh nhăm 
trong loài súc sanh,... nga quý,... cõi trời Trường Тһо,... chỗ biên địa, khôn 
biết, không nghe được Phật pháp. Những chỗ này là chỗ bất nhàn, không thê 
nào tu Phạm hạnh được. 

Đức Như Lai là bậc Chí Chân, Đắng Chánh Giác xuất hiện ở đời, nói ra 
những pháp vi diệu, tịch diệt, vô vi đưa đền đạo giác ngộ, trong khi đó có những 


10. KINH THẬP THƯỢNG # 175 


chúng sanh sanh ở nơi thủ đô mà lại có tà kiến, ôm lòng điên đảo, làm các việc 
ác, nhất định phải sa vào địa ngục. Chỗ đó là chỗ bất nhàn, không thé nào tu 
Phạm hạnh được. 

Đức Như Lai là bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời, nói ra 
những pháp vi diệu, tịch diệt, vô vi đưa đên đạo giác ngộ, trong khi đó có chúng 
sanh ở nơi thủ đô mà lại bị сат ngọng, dui, điếc, không nghe được Chánh pháp. 
Đây là chỗ bất nhàn, không thê nào tu Phạm hạnh được. 

Đức Như Lai là bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác không xuất hiện ở đời, 
không nói những pháp vi diệu, tịch diệt, vô vi đưa đến đạo giác ngộ nhưng lại 
có chúng sanh sanh vào nơi thủ đô, các căn đây đủ, có thé lãnh hội lời đạy của 
Phật nhưng lại không gặp Phật, do đó không tu tập Phạm hạnh được. Đây là 
tám chỗ bất nhàn. 

Thê nào là tám pháp cân được phát sanh? Tám điều giác ngộ của bậc đại 
nhân, hành đạo thì phải thiêu dục, đa dục không phải là hành đạo. Hành đạo 
thì phải tri túc; không biết nhàm chán thì không phải là hành đạo. Hành đạo thì 
phải nhàn tịnh; ưa thích đông đảo ôn ào thì không phải là hành đạo. Hành đạo 
thì phải tự thúc liễm thân tâm; vui đùa cười cợt không phải là hành đạo. Hành 
đạo thì phải siêng năng: biếng nhác trễ lười không phải là hành đạo. Hành đạo 
thì phải chuyên niệm; không nhớ, mau quên không phải là hành đạo. Hành đạo 
thì phải định ý; tâm ý tán loạn thì không phải là hành đạo. Hành đạo phải có trí 
tuệ; mê muĝi ngu si không phải là hành đạo. 

Thé nào là tám pháp сап phải liễu tri? Đó là tám pháp trừ nhập: Bên trong 
có cái tưởng về hữu sắc, cái ѕас bên ngoài được quán tưởng thi có hạn lượng, 
hoặc tôt hoặc xâu thường quán, thường niệm. Đó là pháp trừ nhập thứ nhất. Bên 
trong có tưởng về hữu sắc, cái sắc bên ngoài được quán tưởng thì không có hạn 
lượng, hoặc tốt hoặc xâu, thường quán, thường niệm. Đó là pháp trừ nhập thứ 
hai. Bên trong có tưởng về vô sắc, cái sắc bên ngoài được quán tưởng thì có 
hạn lượng, hoặc tốt hoặc хап, thường quán, thường niệm. Đó là pháp trừ nhập 
thứ ba. Bên trong có cái tưởng vë vô sắc, cái sắc bên ngoài được quán tưởng 
thì không có hạn lượng, hoặc tốt hoặc хап, thường quán, thường niệm. Đó là 
pháp trừ nhập thứ tư. Bên trong có tưởng về vô sắc, cái sắc bên ngoài được 
quán là màu xanh, sắc xanh, ánh sáng xanh, tướng thấy xanh. Ví như hoa sen 
xanh, như lụa Ba-la-nại xanh thuần nhất, màu sắc xanh, ánh sáng xanh, tướng 
thây xanh. Thường tưởng như vậy, thường quán, thường niệm. Đó là pháp trừ 
nhập thứ năm. Bên trong có cái tưởng về vô sắc, cái sắc bên ngoài được quán là 
màu vàng, màu sắc vàng, ánh sáng vàng, tướng ау vàng, giông như hoa vàng, 
vải Ва-Ја-паі, màu sắc vàng, ánh sáng vàng, tướng thấy vàng. Thường tưởng 
như vậy, thường quán, thường niệm. Đó là pháp trừ nhập thứ sáu. Quán nội sắc 
bên trong, thây ngoại sắc bên ngoài là màu đỏ, màu sắc đỏ, ánh sáng đỏ, tướng 
thây đỏ. Ví như hoa màu đỏ, như lụa Ba-la-nại đỏ thuần nhất, màu sắc đỏ, ánh 
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sáng đỏ, tướng thấy đỏ, thường tưởng như vậy, thường quán, thường niệm. Đó 
là pháp trừ nhập thứ bảy. Quán nội sắc bên trong, thây ngoại sắc bên ngoài là 
màu trăng, màu sắc trăng, ánh sáng trăng, tướng thây trăng. Ví như hoa màu 
trăng, như lụa Ва-Іа-паі trăng thuần nhất, màu sắc trắng, ánh sáng trăng, tướng 
thây trăng, thường tưởng như vậy, thường quán, thường niệm. Đó là pháp trừ 
nhập thứ tám. 

Thé nào là tám pháp cân phải tác chứng? Đó là tám pháp giải thoát: Dùng 
sắc quán sắc. Ấy là pháp giải thoát thứ nhất. Bên trong có tưởng hữu sắc mà 
quán sắc bên ngoài. Ấy là pháp giải thoát thứ hai. Thanh tịnh và giải thoát. 
Đó là pháp giải thoát thứ ba. Vượt qua sắc tưởng, diệt sân nhuê tưởng, trụ vào 
Không xứ. Đó là pháp giải thoát thứ tư. Vượt qua Không xứ, trụ vào Thức xứ. 
Đó là pháp giải thoát thứ năm. Vượt qua Thức xứ, trụ vào Bất dụng xứ. Đó là 
pháp giải thoát thử sáu. Vượt qua Bắt dụng xứ, trụ vào Hữu tưởng vô tưởng xứ. 
Đó là pháp giải thoát thứ bảy. Vượt qua Hữu tưởng vô tưởng xứ, trụ vào Tưởng 
tri diệt. Đó là pháp giải thoát thứ tám. 

Này các Tỳ-kheo, đây là tám mươi pháp như thật, không hư dối, đã được 
đức Như Lai chứng tri và nói ra một cách bình đăng. 

Lại có chín pháp có nhiều công năng, có chín pháp cân phải tu tập, có chín 
pháp сап phải hiểu biết, có chín pháp cân phải diệt trừ, có chín pháp làm cho 
thôi thất, có chín pháp làm cho tăng trưởng, có chín pháp rất khó thâu hiểu, có 
chín pháp cần được phát sanh, có chín pháp cân phải liễu tri, có chín pháp cần 
phải tác chứng. 

Thế nào là chín pháp có nhiều công năng? Đó là chín tịnh diệt pháp: Giới 
tịnh diệt chi, tâm tịnh diệt chi, kiến tịnh diệt chi, độ nghi tịnh diệt chi, phân biệt 
tịnh diệt chi, đạo tịnh diệt chi, trừ tịnh diệt chi, vô dục tịnh diệt chi, giải thoát 
tịnh diệt chi. 

Thé nào là chín pháp cân phải tu tập? Đó là chín nguyên nhân của hy: Hy, 
41, duyệt, lạc, định, như thật tri, trừ xả, vô dục, giải thoát. 

Chín pháp nào cân phải hiểu biết? Đó là chín cõi chúng sanh: Có loại chúng 
sanh có bao nhiêu thân thì có bây nhiêu tưởng, như trời, người chàng hạn. Đây 
là cõi chúng sanh thứ nhất. Hoặc có loại chúng sanh nhiều thân mà chỉ có một 
tưởng, như trời Phạm Quang Âm lúc mới sanh lên cõi ây. Đây là cõi chúng sanh 
thứ hai. Hoặc có loại chúng sanh một thân có nhiêu tưởng, như trời Quang Âm. 
Đây là cõi chúng sanh thứ ba. Hoặc có loại chúng sanh một thân một tưởng, 
như trời Biên Tịnh. Đây là cõi chúng sanh thứ tư. Hoặc có loại chúng sanh 
không có tưởng, không có giác tri, như trời Vô Tưởng. Đây là cõi chúng sanh 
thứ năm. Hoặc có chúng sanh trụ nơi Không Xứ. Đó là cõi chúng sanh thứ sáu. 
Hoặc có chúng sanh trụ nơi Thức Xứ. Đó là cõi chúng sanh thứ bảy. Lại có loại 
chúng sanh trụ nơi Bất Dụng Xứ. Đó là cõi chúng sanh thứ tám. Lại có loại 
chúng sanh trụ nơi Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ. Đó là cõi chúng sanh thứ chín. 
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Thế nào là chín pháp cần phải diệt trừ? Chín gốc ái: Nhơn ái có tìm câu, 
nhơn tìm câu có lợi danh, nhơn lợi danh có hữu dụng, nhơn hữu dụng có tham 
dục, nhon tham dục có say đăm, nhon say đăm có ganh ghét, nhon ganh ghét có 
bảo thủ, nhơn bảo thủ mà có cái gọi là “duoc.” 

Thé nào là chín pháp làm cho thôi thất? Chín pháp não hại: Người kia đã, 
đang và sẽ lăng mạ tôi. Người kia đã, đang và sẽ lăng mạ người mà tôi yêu mến. 
Người kia đã, đang và sẽ kính mến người mà tôi oán ghét. 

Thé nào là chín pháp làm cho tăng trưởng? Chín pháp không não hại: Người 
kia đã lăng mạ tôi; nêu tôi phiên muộn, nào có ích gì. Do đó trước kia không 
sanh phiên muộn, bây giờ không sanh phiên muộn, và vè sau cũng không sanh 
phiền muộn. Người kia đã xâm phạm đến người mà tôi yêu mến; nếu tôi phiền 
muộn, nào có ích gì. Do đó trước kia không sanh phiên muộn, bây giờ không 
sanh phiên muộn, và về sau cũng không sanh phiền muộn. Người kia đã kính 
mén người mà tôi oán ghét; nêu tôi phiên muộn, nào có ích gi. Do đó trước kia 
không sanh phiền muộn, bây giờ không sanh phiên muộn, và về sau cũng không 
sanh phiền muộn. 

Thê nào là chín pháp rất khó thấu hiệu? Đó là chín Phạm hạnh: Hoặc có vị 
Tỳ-kheo có chánh tín mà không trì giới thì Phạm hạnh không đây đủ. Vị Tỳ- 
kheo vừa có chánh tín, vừa trì giới thì Phạm hạnh mới được đây đủ. Hoặc có 
vị Tỳ-kheo có chánh tín, có trì giới mà không đa văn thì Phạm hạnh không đây 
đủ. VỊ Tỷ-kheo phải vừa có chánh tín, vừa có trì giới, vừa có đa văn thì Phạm 
hạnh mới được dày đủ. Hoặc có vị Tỳ-kheo có chánh tín, có trì giới, có đa văn 
mà thuyết pháp không được thì Phạm hạnh không đây đủ. VỊ Ty-kheo phải vừa 
có chánh tín, vừa có trì BIỚI, vừa đa văn, có thê thuyết pháp thì Phạm hạnh mới 
được đây đủ. Hoặc có vị Ty-kheo có chánh tín, có trì giới, có đa văn, có thể 
thuyết pháp mà không nuôi dưỡng đô chúng thì Phạm hạnh không đây đủ. Vị 
Tỳ-kheo phải vừa có chánh tín, vừa trì giới, vừa đa văn, vừa có thé thuyết pháp, 
nuôi dưỡng đô chúng thì Phạm hạnh mới được đây đủ. Hoặc có vị Tỳ-kheo có 
chánh tín, có trì 0101, có đa văn, có thê thuyết pháp, nuôi dưỡng đồ chúng mà ở 
trong đại chúng không thé quảng diễn pháp ngôn thì Phạm hạnh không đây đủ. 
Vị Tỳ-kheo phải vừa có chánh tín, vừa trì giới, vừa đa văn, vừa có thé thuyết 
pháp, nuôi dưỡng đô chúng ở trong đại chúng có thể quảng diễn những pháp 
ngôn thì Phạm hạnh mới được đây đủ. Hoặc có vị I-kheo có chánh tín, có trì 
giói, có đa văn, có thê thuyết pháp, nuôi dưỡng đô chúng, ở trong đại chúng có 
thê quảng diễn pháp ngôn mà không đắc Tứ thiên thì Phạm hạnh không đây đủ. 
М! Ty-kheo phải vừa có chánh tín, vừa trì giới, vừa đa văn, có thé thuyết pháp, 
nuôi dưỡng đồ chúng, ở trong đại chúng có thê quảng diễn pháp ngôn, lại đắc 
Tứ thiên thì Phạm hạnh mới được đây đủ. Hoặc có vị Tỳ-kheo có chánh tín, có 
trì 0101, có đa văn, có thé thuyết pháp, nuôi dưỡng đồ chúng, ở trong đại chúng 
có thé quảng diễn pháp ngôn, lại дас Tứ thiên mà đối với Bát giải thoát không 
thê nghịch thuận du hành thì Phạm hạnh không đây đủ. Nếu vị Tỳ-kheo vừa có 
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chánh tín, vừa trì giới, vừa đa văn, có thê thuyết pháp, nuôi dưỡng đồ chúng Ó 
trong đại chúng có thê quảng diễn pháp ngôn, đây đủ Tứ thiên, đối với Bát giải 
thoát có thé nghịch thuận du hành thì Phạm hạnh mới được đây đủ. Hoặc có vi 
Ty-kheo có chánh tín, có trì 0101, có đa văn, có thê thuyết pháp, nuôi dưỡng đồ 
chúng, ở trong đại chúng có thé quảng diễn pháp ngôn, đắc Tứ thiền, đối với 
Bát giải thoát có thể nghịch thuận du hành, song không thê diệt tận các hữu lậu 
để thành tựu Tâm vô lậu, Tuệ vô lậu giải thoát, dù có tự thân tác chứng ngay 
trong hiện đời, sanh tử đã hết, Phạm hạnh đã lập, những gì dáng làm đã làm, 
không còn bị thọ sanh nữa thì Phạm hạnh vẫn không đây đủ. Nêu vị Tỳ-kheo 
vừa có chánh tín vừa trì giới, vừa có thê quảng diễn pháp ngôn, thành tựu Tứ 
thiền, đôi với Bát giải thoát có thể nghịch thuận du hành, xả hết hữu lậu, thành 
tựu Tâm vô lậu giải thoát, Tuệ vô lậu giải thoát, tự thân tác chứng ngay trong 
hiện đời, sanh tử đã hết, Phạm hạnh đã lập, những gì đáng làm đã làm, không 
còn thọ báo nữa thì Phạm hạnh mới được đây đủ hoàn toàn. 


Thế nào là chín pháp cân được phát sanh? Đó là chín tưởng: Bắt tịnh tưởng, 
quán thực bất tịnh tưởng, nhứt thiết thế gian bất khả lạc tưởng, tử tưởng, vô 
thường tưởng, vô thường khô tưởng, khô vô ngã tưởng, tận tưởng, vô duc tưởng. 

Thé nào là chín pháp cần phải liễu tri? Đó là chín dị pháp: Nhơn vì khác cõi 
mà sanh ra cảm xúc khác, nhơn vì cảm xúc khác mà sanh ra cảm thọ khác, nhơn 
vì cảm thọ khác mà sanh ra tưởng khác, nhơn vì tưởng khác mà sanh ra tập khác, 
nhơn vì tập khác mà sanh ra dục khác, nhơn vì dục khác mà sanh ra lợi dưỡng 
khác, nhơn vì lợi dưỡng khác mà sanh ra tìm câu khác, nhơn vì tìm cầu khác mà 
sanh ra những phiên não khác, nhon vì phiên não khác mà sanh ra quả báo khác. 

Thé nào là chín pháp cân phải tác chứng? Đó là chín pháp diệt tận: Nếu vào 
Sơ thiền thời thanh liên diệt, vào Nhị thiên thời giác quán liền diệt, vào Tam 
thiên thời Һу liền diệt, vào Tứ thiền thời hơi thở ra vào liền diệt, vào Không vô 
biên xứ thời sắc tưởng liên diệt, vào Thức vô biên xứ thời Không tưởng diệt, vào 
Vô sở hữu xứ thời Thức tưởng diệt, vào Hữu tưởng vô tưởng xứ thời Vô sở hữu 
diệt, vào Diệt tận định thời tưởng, thọ diệt. 

Này các Tỳ-kheo, đây là chín mươi pháp như thật không hư dôi, đã được đức 
Như Lai chứng tri và nói ra một cách bình đăng. 

Lại có mười pháp có nhiều công năng, có mười pháp cần phải tu tập, có 
mười pháp cần phải giác tri, có mười pháp cần phải diệt trừ, có mười pháp làm 
cho thối thất, có mười pháp làm cho tăng trưởng, có mười pháp khó hiểu, có 
mười pháp cần được phát sanh, có mười pháp cân phải liễu tri, có mười pháp 
cân phải tác chứng. 

Thế nào là mười pháp có nhiều công năng? Đó là mười cứu pháp: Vị Tỳ- 
kheo đây đủ hai trăm năm mươi giới, đầy đủ oai nghi, nêu có chút ít tội lỗi đã 
sanh tâm sợ hãi lớn, bình đăng học giới, tâm không xiên xẹo. Gặp được thiện 
tri thức. Nói ra những lời ngay thăng, có nhiêu người đến nghe. Ưa thích tìm 
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câu những pháp lành, phân bó chăng tiếc. Những người Phạm hạnh có thi thiết 
điều gì liên đến trợ giúp, không nệ nhọc một, thường làm những điều khó làm, 
đông thời cũng dạy người khác cùng làm. Nghe nhiêu, nghe rồi ghi nhớ không 
hê quên lãng. Siêng năng diệt các pháp ác, làm cho pháp lành được tăng trưởng. 
Luôn luôn chuyên niệm, không sanh tác tưởng khác, ghi nhớ những hạnh lành 
căn bản như ở trước mặt. Có dày đủ trí tuệ, quán sát các pháp sanh diệt được 
thành tựu. Dùng luật nghi của các bậc Hiển thánh để đoạn trừ cội góc khó ải. 
Thích ở nơi thanh vắng, chuyên niệm tư duy, trong khi thiền định không có sự 
điệu hý. 

Thé nào là mười pháp cân phải tu tập? Đó là mười chánh hạnh: Chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định, chánh giải thoát, chánh trí. 

Thế nào là mười pháp cần phải hiểu biết? Đó là mười sắc nhập: Nhãn nhập, 
nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, săc nhập, thanh nhập, hương nhập, vị 
nhập, xúc nhập. 

Thế nào là mười pháp cân phải trừ diệt? Đó là mười tà hạnh: Tà kiến, tà tư 
duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định, tà giải thoát, 
tà trí. 

Thé nào là mười pháp làm cho thối thất? Đó là mười ác hạnh. Về thân: Sát 
sanh, trộm cắp, tà dâm. Về khâu: Nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói dối, nói thêu 
dệt. Về ý: Tham lam, tật đồ, tà kiến. 

Thể nào là mười pháp làm cho táng trưởng? Đó là mười hạnh lành: Thân thì 
không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng thì không nói hai lưỡi, 
không nói lời độc ác, không nói dôi, không nói thêu dệt. Y thì không tham lam, 
không tật đô, không tà kiến. 


Thế nào là mười pháp rất khó thâu hiệu? Đó là mười Hiền thánh xứ: Vị 
Ty-kheo phải diệt trừ năm chi; thành tựu sáu chi; xả nhât; chánh tứ у; diệt trừ 
các dị dé; câu chỗ thắng điệu; không lậu tưởng; thân hạnh đã lập; tâm được giải 
thoát; tuệ được giải thoát. 

Thế nào là mười pháp được phát sanh? Đó là mười điêu khen ngợi: Nếu 
vị Tỳ-kheo tự mình đã được chánh tín, vì người khác giảng nói sự chánh tín, 
khen ngợi sự chánh tín của những người khác. Tự mình đã trì giới, vì người 
khác giảng nói sự tri gIỚI, khen ngợi sự tri giới của những người khác. Tự mình 
đã thiêu dục, vì người khác giảng nói sự thiểu dục, khen ngợi sự thiêu duc của 
những người khác. Tự mình đã tri túc, vì người khác giảng nói sự tri túc, khen 
ngợi sự tri túc của người khác. Tự mình ưa thích nhàn tịnh, vì người khác giảng 
nói sự nhàn tịnh, lại khen ngợi sự nhàn tịnh của người khác. Tự mình đa văn, vì 
người khác giảng nói lợi ích của sự đa văn, đồng thời khen ngợi sự đa văn của 
người khác. Tu mình tinh tân, vì người khác giảng nói sự tinh tán và khen ngợi 
sự tinh tán của người khác. Tự mình đã chuyên niệm, vì người khác giảng nói 
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sự chuyên niệm, lại cũng khen ngợi sự chuyên niệm của người khác. Tự mình 
được thiên định, vì người khác giảng nói thiền định, đông thời khen ngợi thiền 
định của người khác. Tự mình được trí tuệ, vì người khác giảng nói trí tuệ, lại 
cũng khen ngợi người khác đã được trí tuệ. 

Thế nào là mười pháp cần phải liễu tri? Đó là mười diệt pháp: Người có 
chánh kiến có thé diệt trừ được tà kiến, các nhân duyên do tà kiến khởi lên vô 
số những ác pháp cũng đều trừ diệt hết. Các nhân duyên chánh kiên sanh ra vô 
số pháp lành đều được thành tựu. Người có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định, chánh giải 
thoát, chánh trí, có thé diệt trừ hết tà trí, các nhân duyên do tà trí khởi lên VÔ 
sô các pháp ác Шау đều trừ diệt hết. Các nhân duyên chánh trí khởi lên vô số 
những thiện pháp đều được thành tựu. 

Thê nào là mười pháp cần phải tác chứng? Đó là mười vô học pháp: Vô học 
chánh kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, vô 
học chánh mạng, vô học chánh phương tiện, vô học chánh niệm, vô học chánh 
định, vô học chánh giải thoát, vô học chánh trí. 

Này các Tỳ-kheo, đây là một trăm pháp như thật, không hư dối, đã được 
đức Như Lai chứng tri và nói ra một cách bình dáng. 

Báy gio, ngài Xá-lợi-phất được đức Phật án khả. Các vị Tỳ-kheo nghe 
những điêu của ngài Xá-lợi-phất nói xong, hoan hý phụng hành. 


11. KINH TĂNG NHAT 


Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ đại chúng Ty-kheo một ngàn hai trăm năm 
mươi vi đêu ngự trong rừng Kỳ-đà, vườn ông Сар Cô Độc thuộc nước Ха-уё. 

Báy giờ, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ vì các ông nói pháp vi diệu, lời nói đâu, giữa và sau đây đủ 
chơn chánh, y nghĩa thanh tịnh, Phạm hạnh đây đủ, đó là pháp tăng nhất. Уау 
сас ông hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ và ghi nhớ kỹ về vẫn 
đề này, Ta sẽ nói cho! 


Khi đó, các Ту-Кһео vâng lời Phật dạy và lăng nghe. Phật bảo các Ту-Кһео: 

— Pháp tăng nhất là một pháp có nhiều thành quả, một pháp cân phải tu, một 
pháp cân phải biết, một pháp cần phải diệt trừ, một pháp cần phải chứng ngộ. 

Thế nào là một pháp có nhiều thành quả? Ро là không từ bỏ thiện pháp. 

Thế nào là một pháp cần phải tu? Đó là thường xuyên tự niệm thân. 

Thế nào là một pháp cần phải biết? Đó là hữu lậu xúc. 

Thế nào là một pháp cần phải diệt trừ? Ро là pháp ngã mạn. 

Thế nào là một pháp cân phải chứng? Đó là tâm vô ngại giải thoát. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Lại có hai pháp có nhiêu thành quả, hai pháp cân phải tu, hai pháp cần 
phải biết, hai pháp cân phải diệt trừ, hai pháp cần phải chứng поб. 

Thế nào là hai pháp có nhiều thành quả? Đó là biết hỗ và thẹn. 

Thế nào là hai pháp cân phải tu? Đó là chỉ và quán. 

Thế nào là hai pháp cân phải biết? Dó là danh và sắc. 

Thế nào là hai pháp cần phải diệt trừ? Đó là vô minh và hữu ái. 

Thé nào là hai pháp cần phải chứng? Đó là Minh và Giải thoát. 

Phật bảo các T-kheo: 

— Lại có ba pháp có nhiều thành quả, ba pháp cân phải tu, ba pháp cần phải 
biết, ba pháp cần phải diệt trừ, ba pháp cần phải chứng ngộ. 

Thế nào là ba pháp có nhiêu thành quả? Đó là thân cận thiện hữu, thường 
xuyên nghe pháp và môi pháp đều thành tựu. 

Thế nào là ba pháp cần phải tu? Đó là ba thứ tam-muội: Không, Vô tướng 
và Vô tác tam-muội. 
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Thé nào là ba pháp cân phải biết? Đó là ba thứ thọ: Khổ thọ, lạc thọ, bất 
khô bát lạc thọ. 

Thé nào là ba pháp cân phải diệt trừ? Đó là ba thứ ái: Dục ái, hữu ái và vô 
hữu ái. 

Thé nào là ba pháp cần phải chứng? Đó là Tam minh: Тос mạng trí, Thiên 
nhãn trí và Lậu tận trí. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Lại có bốn pháp có nhiêu thành quả, bốn pháp cần phải tu, bốn pháp cần 
phải biết, bón pháp cân phải diệt trừ, bón pháp cân phải chứng. 


Thé nào là bôn pháp có nhièu thành quả? Trú ở thủ đô, thân cận thiện hữu, 
tự mình phải cân thận, gieo trồng thiện căn đời trước. 


Thé nào là bón pháp cân phải tu? Đó là tu tứ niệm xứ: О đây về thân, vị 
Tỳ-kheo quán trong thân, siêng năng, không lười biêng, chuyên niệm, nhớ mãi 

không quên dé loại bỏ tham ưu thé gian; tiếp theo, vi Ty-kheo quán ngoài thân, 
siéng nàng, khóng lười biếng, chuyên niệm, nhớ mãi không quên để loại bỏ 
tham ưu thé gian; VỊ 1ỷ-kheo quán nội ngoại thân, siêng năng, không lười 
biếng, chuyên niệm, nhớ mãi không quên đê loại bỏ tham ưu thê gian. Và quán 
về thọ, về ý, về pháp cũng như thê. 

Thê nào là bốn pháp cần phải biết? Đó là tứ thực: Đoàn thực, xúc thực, niệm 
thực và thức thực. 

Thé nào là bốn pháp cân phải diệt trừ? Đó là bốn thứ thọ, tức dục thọ, ngã 
thọ, giới thọ và kiến thọ. 

Thế nào là bón pháp cân phải chứng? Đó là bón quả Sa-môn: Quả Tu-đà- 
hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán. 


Lại có năm pháp có nhiều thành quả, năm pháp cân phải tu, năm pháp cần 
phải biết, năm pháp cân phải diệt trừ, năm pháp cân phải chứng ngộ. 


Thế nào là năm pháp có nhiêu thành quả? Đó là năm chi diệt tận: Tin đức 
Như Lai là đâng Chí Chân, đây đủ mười hiệu; không bệnh tật, thân thường an 
ón; chất trực, không ninh hót, thăng đến con đường tắt Niết-bàn của Như Lai; 
chuyên tâm, không tán loạn, đọc tụng không quên; khéo quán sát sự sanh diệt 
của các pháp, sử dụng hạnh Hiền thánh dé tận diệt góc khô. 

Thế nào là năm pháp cần phải tu? Đó là năm căn: Tín căn, tán căn, niệm 
căn, định căn và huệ căn. 

Thê nào là năm pháp cần phải biết? Đó là năm thọ âm: Sắc, thọ, tưởng, hành 
và thức thọ âm. 


Thé nào là năm pháp cân phải diệt trừ? Đó là năm trièn cái: Tham dục, sân 
nhué, thụy miên, trao hôi và nghi cái. 

Thế nào là năm pháp cần phải chứng ngộ? Đó là năm vô học tụ: Vô học 
0101, vô học định, vô học tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến tụ. 
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Lại có sáu pháp có nhiêu thành quả, sáu | pháp cân phải tu, sáu pháp cần phải 
biết, sáu pháp cân phải diệt trừ, sáu pháp cần phải chứng ngộ. 


Thế nào là sáu pháp có nhiêu thành quả? Đó là sáu trọng pháp. Nêu Ty- 
kheo tu sáu trọng pháp này thì đáng kính, đáng trọng, hòa hợp với chúng, không 
tranh tụng, tu một hạnh không xen tạp. Thế nào là sáu? 

Ở đây, vị Ty-kheo thân thường thực hành hạnh từ và tu Phạm hạnh, đồng 
thời có tâm nhân ái, vị Tỳ-kheo đó gọi là trọng pháp, đáng kính, đáng trọng, hòa 
hợp với chúng, không tranh tụng, tu một hạnh duy nhất không xen tạp. 

Lại nữa, vị Ty-kheo còn thực hành hạnh từ về khâu và ý. 

Vị Tỳ-kheo trên lại láy vật được cúng dường của mình và đô vật khác trong 
bát đem phân phối đồng đều cho chúng Tăng, không có tâm phân biệt bỉ thử. 

Lại nữa, vị Tỳ-kheo đó đối với giới luật mà bậc Thánh hành trì không hè 
hủy phạm, không nhiễm ô, được người trí khen ngợi, khéo léo giữ gìn đầy đủ 
giới và thành tựu sự giải thoát bình đăng của Hiền thánh, hoàn toàn hết khô. 

Vị Tỳ-kheo ду có chánh kiến và có các Phạm hạnh; vị đó được gọi là trọng 
pháp, đáng kính đáng trọng, hòa hợp với chúng, không tranh tụng, tu một hạnh 
duy nhất không xen tạp. 

Thế nào là sáu pháp сап phải tu? Đó là sáu niệm: Niệm Phật, niệm Pháp, 
niệm Tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên. 

Thế nào là sáu pháp cân phải biết? Đó là sáu nội nhập: Nhãn nhập, nhĩ nhập, 
tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập. 

Thế nào là sáu pháp cân phải diệt trừ? Đó là sáu ái: Sắc ái, thanh ái, hương 
ái, VỊ 41, xúc а, pháp а. 

Thé nào là sáu pháp cần phải chứng ngộ? Đó là sáu thứ thân thông: Thân 
túc thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc mạng thông, Thiên nhàn thông 
và Lậu tận thông. 

Lại có bảy pháp có nhiều thành quả, bảy pháp cân phải tu, bảy pháp cân 
phải biết, bảy pháp cần phải diệt trừ, bảy pháp cân phải chứng ngộ. 


Thé nào là bảy pháp có nhiêu thành quả? Đó là bảy thứ tài sản: Tín tài, giới 
tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài. Đó là bảy thứ tài sản. 

Thế nào là bảy pháp cân phải tu? Đó là bảy giác ý. Ở đây, vị Tỳ-kheo tu 
niệm giác ý nương vào vô dục, tịch diệt và viên ly; tu trạch pháp, tính tân, hy, 
khinh an, định và xả giác ý, nương vào vô dục, tịch diệt và viễn ly. 

Thế nào là bảy pháp càn phải biết? Đó là bảy chỗ thức trú. 

Hoặc có chúng sanh, nêu có bao nhiêu thân thì có bây nhiêu tưởng, như trời 
và người. Đó là chỗ thức trú thứ nhất; hoặc có chúng sanh tuy có nhiều thân 
nhưng chỉ có một tưởng, như chư thiên ở cõi Phạm Quang Âm khi mới sanh lên 
cõi ду. Đó là chỗ thức trú thứ hai; lại có chúng sanh chỉ có một thân nhưng gồm 
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nhiều tưởng, như Quang Âm thiên. Đó là chỗ thức trú thứ ba; lại có chúng sanh 
chỉ có một thân và chỉ có một tưởng, như Biến Tịnh thiên. Đó là chỗ thức trú 
thứ tư; lại có chúng sanh ở Không xứ. Đó là chỗ thức trú thứ năm; lại có chúng 
sanh ở Thức xứ. Đó là chỗ thức trú thứ sáu; lại có chúng sanh ở Bát dụng xứ. 
Đó là chỗ thức trú thứ bảy. 

Thế nào là bảy pháp cần phải diệt trừ? Dó là thất sử pháp: Dục ái sử, hữu ái 
sử, Кіёп ái sử, mạn ái sử, sân nhué sử, vô minh sử và nghi sử. 

Thé nào là bảy pháp cần phải chứng ngộ? Đó là thất lậu tận lực: О đây vị 
Ty-kheo đã được lậu tận đối với tất cả sự khô, nhân sanh khởi, sự diệt trừ, sự 
lôi cuôn, sự nguy hại và sự thoát ly của dục, đều như thật thấy và như thật biết. 
Đồng thời, xem dục như là hâm lửa, là đao kiếm. Biết dục, thây dục, đối với dục 
không tham, tâm không trú nơi dục. Và ở trong đó lại khéo quan sát và biết đúng 
như thật. Khi đã ау như thật thì đôi với pháp tham lam, dâm dục, ác, bất thiện 
pháp của thế gian thì không khởi, không diệt. Và tu hành nhiêu về tứ niệm xứ. Tu 
hành nhiều vê ngũ căn, ngũ lực, thất giác ý và bát chánh đạo của bậc Hiền thánh. 


Lại có tám pháp có nhiều thành quả, tám pháp cân phải tu, tám pháp cần 
phải biết, tám pháp cần phải diệt trừ, tám pháp cần phải chứng ngộ. 


Thế nào là tám pháp có nhiêu thành quả? Đó là tám thứ nhân duyên khi vi 
Ty-kheo chưa được Phạm hanh mà đắc trí tuệ thì trí tuệ càng tăng gấp bội. Thế 
nào là tam? 


Ở đây, vị Ty-kheo y chỉ Thế Tôn, y chỉ Sư trưởng hoặc có Phạm hạnh trí 
tuệ, đôi với cá nhân mình có tâm tàm, quý, có lòng nhân ái và biết kính trọng. 
Đó là nhân duyên thứ nhất, khi Tỳ-kheo chưa được Phạm hạnh nhưng đã được 
trí tuệ, và khi đã được Phạm hạnh thì trí tuệ càng tăng gấp bội. 


Lại nữa, vị Ty-kheo y chỉ Thé Tôn, hoặc tùy thời thưa hỏi: . Pháp này thê 
nào? Nghĩa này thế nào? Mục đích y nghĩa này thê nào?” Вау giờ, vị Tôn 
trưởng đó sẽ mở bày diễn giải vé ý nghĩa sâu xa đó cho Tỳ-kheo này. Đây là 
nhân duyên thứ hal. 

Sau khi đã được nghe pháp thì thân tâm được an lạc và tịch tịnh. Đó là nhân 
duyên thứ ba. 

Không bị sự bản luận tạp nhạp, vô ích làm ngăn che chánh đạo. VỊ Tỷ-kheo 
trên, nhất là khi đến trong chúng, hoặc tự mình nói pháp, hoặc thỉnh người khác 
nói, vẫn không từ bỏ sự im lặng như Hiên thánh. Đó là nhân duyên thứ tư. 


Được tiêng tăm vang đội khắp nơi, nhất là giữ gìn không quên các pháp 
sâu xa, đâu, giữa và sau đều toàn thiện, ý nghĩa chân thật, Phạm hạnh đây đủ, 
và khi nghe xong thì ghi tạc trong lòng, lên pháp không dao động. Đó là nhân 
duyên thứ năm. 


Siêng năng tu tập, diệt các hạnh bát thiện, do đó thiện hạnh càng ngày càng 
tăng trưởng, và nỗ lực kham nhẫn pháp này không bao giờ từ bỏ. Đó là nhân 
duyên thứ sáu. 
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Lại dùng trí tuệ biết được pháp sanh diệt và mục đích pháp của Hiên thánh, 
đồng thời, có thê dứt hết tận cùng sự khô. Đó là nhân duyên thứ bảy. 

Lại quán tưởng sanh diệt của năm thọ âm, như quán: Đây là săc, đây là nhân 
sanh sắc, đây là sự diệt của sắc; cho đến thọ, tưởng, hành, thức, như quán: Đây 
là thức, đây là nhân sanh ra thức, đây là sự diệt của thức. Đó là nhân duyên thứ 
tám. Khi một vị Tỳ-kheo chưa được Phạm hạnh nhưng đã có trí tuệ và khi đã 
được Phạm hạnh thì trí tuệ càng tăng gấp bội. 

Thế nào là tám pháp cân phải tu? Đó là bát chánh đạo của Hiền thánh, 
tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm và chánh định. 

Thé nào là tám pháp cần phải biết? Đó là lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khô, lạc. 

Thế nào là tám pháp cần phải diệt trừ? Đó là tám tà, tức tà kiến, tà chí, tà 
ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tán, tà niệm và tà định. 

Thế nào là tám pháp cần phải chứng ngộ? Đó là tám pháp giải thoát: Sắc 
quán là sắc, đó là giải thoát thứ nhât. Bên trong có tưởng hữu sắc quán về sắc 
bên ngoài, đó là pháp giải thoát thứ hai. Tịnh giải thoát, đó là pháp giải thoát 
thứ ba. Vượt khỏi sắc tưởng, diệt sân nhuê tưởng, an trú vào Không xứ, đó là 
pháp giải thoát thứ tư. Vượt khỏi Không xứ, trú vào Thức xứ, đó là pháp giải 
thoát thứ năm. Vượt khỏi Thức xứ, trú vào Bất dụng xứ, đó là pháp giải thoát 
thứ sáu. Vượt khỏi Bất dụng xứ, trú vào Hữu tưởng vô tưởng xứ, đó là pháp 
giải thoát thứ bảy. Vượt Hữu tưởng vô tưởng xứ, trú Diệt tận định, đó là pháp 
giải thoát thứ tám. 

Lại có chín pháp có nhiều thành quả, chín pháp cần phải tu, chín pháp cần 
phải biết, chín pháp cân phải diệt trừ, chín pháp cân phải chứng ngộ. 

Thé nào là chín pháp có nhiều thành quả? Đó là chín chi tịnh diệt: Giới tịnh 
diệt, tâm tịnh diệt, kiên tịnh diệt, độ nghi tịnh diệt, phân biệt tịnh diệt, đạo tịnh 
diệt, trừ tịnh diệt, vô dục tịnh diệt và giải thoát tịnh diệt. 

Thê nào là chín pháp cân phải tu? Đó là chín góc ái: Ну, а, duyệt, lạc, định, 
như thật tri, trừ xả, vô dục và giải thoát. 

Thé nào là chín pháp cần phải giác tỉnh? Đó là chín chỗ ở của chúng sanh. 

Hoặc có chúng sanh, có bao nhiêu thân thì có bây nhiêu tưởng, như trời, 
người chăng hạn. Đó là chỗ ở thứ nhất của chúng sanh. Hoặc có chúng sanh 
gôm nhiều thân nhưng chỉ có một tưởng, như Phạm Quang Âm thiên khi mới 
sanh lên cõi ây. Đó là chỗ ở thứ hai của chúng sanh. Hoặc có chúng sanh chỉ có 
một thân nhưng có nhiêu tưởng, như Quang Âm thiên chăng hạn. Đó là chỗ ở 
thứ ba của chúng sanh. Hoặc có chúng sanh chỉ có một thân và một tưởng, như 
Biến Tịnh thiên. Đó là chỗ ở thứ tư của chúng sanh. Không có tư tưởng, không 
có tri giác, như Vô Tưởng thiên. Đó là chỗ ở thứ năm của chúng sanh. Lại có 
chúng sanh ở Không Xứ. Đó là chỗ ở thứ sáu của chúng sanh. Lại có chúng 
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sanh ở Thức Xứ. Đó là chỗ ở thứ bảy của chúng sanh. Lại có chúng sanh ở Bát 
Dụng Xứ. Dó là chỗ ở thứ tám của chúng sanh. Lại có chúng sanh ở Hữu Tưởng 
Vô Tưởng Xứ. Đó là chỗ ở thứ chín của chúng sanh. 

Thế nào là chín pháp! cân phải diệt trừ? Đó là chín gốc ái, tức nhơn ái mà 
có tìm cầu, nhơn tìm cầu có được lợi, nhơn được lợi mà có thọ dụng, nhơn thọ 
dụng mà có tham muốn, nhon tham muôn mà có đắm trước, nhon đắm trước 
mà có tật dó, nhơn tật dó mà có thủ, nhơn thủ mà có bảo hộ. 

Thé nào là chín pháp cần phải chứng ngộ? Ро là cửu tận. Nếu nhập Sơ thiên 
thì tác dụng của thanh diệt. Nếu nhập Nhị thiên thì tác dụng của giác quán diệt. 
Nếu nhập Tam thiên thì tác dụng của hy diệt. Nếu nhập Tứ thiền thì tác dụng 
của hơi thở ra vào diệt. Nếu nhập Không xứ thì tác dụng của sắc tưởng diệt. Nếu 
nhập Thức xứ thì tác dụng của Không tưởng diệt. Nếu nhập Bắt dụng xứ thì tác 
dụng của Thức tưởng diệt. Nếu nhập Hữu tưởng vô tưởng xứ thì tác dụng của 
Вах dụng tưởng diệt. Nếu nhập Diệt tận định thì tác dụng của thọ, tưởng diệt. 


Lại có mười pháp có nhiêu thành quả, mười pháp cân phải tu tập, mười 
pháp cân phải biết, mười pháp cần phải diệt trừ, mười pháp cần phải chứng ngộ. 

Thé nào là mười pháp có nhiều thành quả? Đó là mười cứu pháp: 

Vị Tỳ-kheo đây đủ hai trăm năm mươi giới và các oai nghi, nếu thấy có 
lỗi nhỏ thì sanh lòng lo sợ, đôi với các học giới bình đăng tu học không thiên 
lệch; có thiện tri thức; lời nói ngay thăng, được nhiều người chấp nhận; ham 
câu thiện pháp, truyên bá phố cập, không lån tiếc; đối với những người có Phạm 
hạnh, khi họ thực hiện việc gì thì liền đến hỗ trợ không lây làm nhọc, đồng 
thời hay làm những việc khó làm và bảo người khác cùng làm; nghe nhiều, khi 
nghe xong thì có thê thọ trì, không bao giờ lãng quên; siêng năng diệt pháp bát 
thiện và làm tăng trưởng thiện pháp; thường xuyên chuyên niệm, không tưởng 
gi khác, nhớ lại điều thiện trong quá khứ như ở trước mắt; thành tựu trí tuệ, 
quán pháp sanh diệt, dùng luật nghi của Hiên thánh, đoạn trừ gốc khó; thích ở 
nơi thanh vắng, chuyên niệm, suy tư, trong khoảng thời gian tọa thiền không 
có điệu hý. 

Thế nào là mười pháp cần phải tu? Đó là mười chánh hạnh, tức chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định, chánh giải thoát, chánh trí. 

Thế nào là mười pháp cần phải biết? Đó là mười sắc nhập, tức nhãn nhập, 
nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, sắc nhập, thanh nhập, hương nhập, vị 
nhập và xúc nhập. 

Thé nào là mười pháp cân phải diệt trừ? Dó là mười tà hạnh, tức là tà kiến, 
tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định, tà giải 
thoát, tà trí. 


! Вап Hán thiếu 1 pháp. 
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Thé nào là mười pháp cân phải chứng ngộ? Đó là mười pháp vô học, tức vô 
học chánh kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, 
vô học chánh mạng, vô học chánh phương tiện, vô học chánh niệm, vô học 
chánh định, vô học chánh giải thoát, vô học chánh trí. 

Này các Tỳ-kheo, đây là pháp tăng nhất, nay Ta đã nói pháp này cho các 
ông, Ta là đức Như Lai vì các đệ tử, những gi cần làm, Ta đã làm dày đủ, từ 
màn, ân cân dạy dỗ các ông. Vậy đôi với pháp trên, các ông phải siêng năng 
phụng hành. 

Này các Tỳ-kheo! Phải ở chỗ thanh vắng, hoặc dưới góc cáy hay noi tróng 
trải, siêng năng tọa thiền, chớ tự buông lung. Nếu nay không nỗ lực có gắng, vë 
sau có ăn пап cũng đã muộn. Đây là lời dạy của Та, các ngươi phải siêng năng 
thọ trì. 


Khi các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, liền hoan hy phụng hành. 


12. KINH TAM TỤ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ đại chúng Tỳ-kheo một ngàn hai trắm năm 
muoi VỊ, đều ngự trong rừng Kỳ-đà, vườn ông Câp Cô Độc, thuộc nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ nói pháp vi diệu, y nghĩa thanh tịnh, Phạm hạnh đây đủ cho các ông, 
đó là pháp tam tụ. Vậy các ông hãy lăng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ kỹ, Ta sẽ 
nói chol 

Khi đó, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy và lăng nghe. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Pháp tam tụ là một pháp đưa đến cõi ác, một pháp đưa đến cõi thiện, một 
pháp đưa đên Niêt-bàn. 

Thé nào là một pháp đưa đến cõi ác? Đó là không có nhon từ, trái lại có tâm 
độc hại, đây là một pháp đưa đên cõi ác. 

Thé nào là một pháp đưa đến cõi thiện? Dó là không dùng tâm ác làm hại 
chúng sanh, đây là một pháp đưa đên cõi thiện. 

Thế nào là một pháp đưa đên Niét-bàn? Đó là hay siêng năng tu niệm về 
thân, đây là một pháp đưa дёп Niêt-bàn. 

‚ Lại có hai pháp đưa đến cõi ác, hai pháp đưa đến cõi thiện, hai pháp đưa 
đên Niêt-bàn. 

Thể nào là hai pháp đưa đến cõi ác? Đó là phá giới và phá kiến. 

Thế nào là hai pháp đưa đến cõi thiện? Đó là dày đủ về giới và đầy đủ 
về kiến. 

Thế nào là hai pháp đưa đến Niết-bàn? Dó là chỉ và quán. 

Lai có ba pháp đưa đến cõi ác, ba pháp đưa đến cõi thiện, ba pháp đưa đến 
Niêt-bàn. 

Thé nào là ba pháp đưa đến cõi ác? Đó là ba bất thiện căn: Tham bắt thiện 
căn, sân bất thiện căn và si bất thiện căn. 

Thê nào là ba pháp đưa đến cõi thiện? Dó là ba thiện căn: Vô tham, vô sân 
và vô si thiện căn. 

Thế nào là ba pháp đưa đến Niết-bàn? Đó là ba thứ tam-muội: Không, Vô 
tướng và Vô tác tam-muỘi. 
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Lại có bón pháp đưa đến cõi ác, bón pháp đưa đến cõi thiện, bón pháp đưa 
đến Niễt-bàn. 

Thế nào là bốn pháp đưa đến cõi ác? Đó là ái ngữ, nhuê ngữ, khủng bó ngữ 
và SI ngữ. 

Thế nào là bốn pháp đưa đến cõi thiện? Đó là bất ái ngữ, bất пһиё ngữ, bất 
khủng bó ngữ và bát si ngữ. 

Thé nào là bón pháp đưa đến Niết-bàn? Đó là bỗn niệm xứ: Thân niệm xứ, 
thọ niệm xứ, ý niệm xứ và pháp niệm xứ. 

Có năm pháp đưa đến cõi ác, năm pháp đưa đến cõi thiện và năm pháp đưa 
đến Niết-bàn. 

Thế nào là năm pháp đưa đến cõi ác? Đó là phá năm giới: Sát sanh, trộm 
cắp, tà dâm, nói đối và uóng rượu. 

Thế nào là năm pháp đưa đến cõi thiện? Đó là giữ năm giới: Không sát 
sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uông rượu. 

Thé nào là năm pháp đưa đến Niết-bàn? Đó là năm căn: Tín căn, tán căn, 
niệm căn, định căn và tuệ căn. 

Lại có sáu pháp đưa đến cõi ác, sáu pháp đưa đến cõi thiện, sáu pháp đưa 
đến Niết-bàn. 

Thế nào là sáu pháp đưa đến cõi ác? Đó là sáu pháp bất kính: Không kính 
Phật, không kính Pháp, không kính Tăng, không kính giới, không kính định, 
không kính cha mẹ. 

Thế nào là sáu pháp đưa đến cõi thiện? Đó là sáu pháp: Kính Phật, kính 
Pháp, kính Tăng, kính giới, kính định và kính cha mẹ. 

Thể nào là sáu pháp đưa đến Niễt-bàn? Đó là sáu tư niệm: Niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. 

Có bảy pháp đưa đến cõi ác, bảy pháp đưa đến cõi thiện và bảy pháp đưa 
đến Niết-bàn. 

Thế nào là bảy pháp đưa đến cõi ác? Đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói 
dối, nói hai chiều, nói ác độc và nói thêu dệt. 

Thế nào là bảy pháp đưa đến cõi thiện? Đó là không sát sanh, không trộm 
cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai chiều, không nói độc ác và 
không nói thêu dệt. 

Thế nào là bảy pháp đưa đến Niết-bàn? Đó là bảy giác ý: Niệm, trach pháp, 
tinh tân, khinh an, định, hỷ và xả giác ý. 

Lại có tám pháp đưa đến cõi ác, tám pháp đưa đến cõi thiện và tám pháp 
đưa đến Niết-bàn. 

Thé nào là tám pháp đưa đến cõi ác? Đó là tám điều tà: Tà kiến, tà tư duy, 
tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm và tả định. 
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Thê nào là tám pháp đưa đến cõi thiện? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm và 
chánh định. 

Lại có chín pháp đưa đến cõi ác, chín pháp đưa đến cõi thiện và chín pháp 
đưa đến Niết-bàn. 

Thế nào là chín pháp đưa đến cõi ác? Đó là chín sự phiền muộn: “Có người 
đã, đang và sẽ xâm phạm tôi. Có người đã, đang và sẽ xâm phạm người mà tôi 
yêu. Có người đã, đang và sẽ kính mên người mà tôi ghét.” 

Thế nào là chín pháp đưa đến cõi thiện? Đó là chín pháp không phiền muộn: 

“Người kia đã xâm phạm tôi, nếu tôi phiên muộn thì có ích lợi gì”, do đó 
trước kia không sanh phiền muộn, bây giờ không sanh phiền muộn và về sau 
cũng không sanh phiền muộn. 


Người kia đã xâm phạm đến người tôi yêu, nếu tôi phiên muộn thì có ích 
lợi gì”, do đó trước kia không sanh phiên muộn, bây giờ không sanh phiên 
muộn và về sau cũng không sanh phiền muộn. 


“Người kia đã kính mến người tôi ghét, nêu tôi phiền muộn thì có ích lợi 
gi”, do đó trước kia không sanh phiên muộn, bây giờ không sanh phiên muộn 
và vê sau cũng không sanh phiên muộn. 

Thé nào là chín pháp đưa đến Niết-bàn? Đó là chín pháp hy: Hy, ái, duyệt, 
lạc, định, thật biết, trừ xả, vô dục, giải thoát. 


Có mười pháp đưa đến cõi ác, mười pháp đưa đến cõi thiện và mười pháp 
đưa đến Niết-bàn. 


Thé nào là mười pháp đưa đến cõi ác? Đó là mười pháp bát thiện, vë thân 
góm có: Sát sanh, trộm Cấp, tà dâm; vë miệng gồm có: Nói hai chiều, nói độc 
ác, nói 401, nói thêu dệt; về ý gôm có: Tham lam, tật dó và tà kiến. 


Thê nào là mười pháp đưa đến cõi thiện? Đó là mười điều thiện, về thân 
gøôm có: Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục; về khẩu gôm có: 
Không nói hai chiêu, không nói lời độc ác, không nói dối, không nói thêu dệt: 
về ý gồm có: Không tham lam, không tật 40 và không tà kiến. 

Thế nào là mười pháp đưa đến Niết-bàn? Đó là mười con đường chơn 
chánh: Chánh kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh định, chánh giải thoát và chánh trí. 

Này các Ту-Кћео, mười pháp như thê có hiệu năng đưa дёп Niét-bàn, những 
pháp trên đây gọi là Chánh pháp tam tụ уі diệu, Ta là Như Lai vì các đệ tử, đôi 
với những gì cân làm, đã làm một cách đầy đủ, vi thương tưởng các ông nên đã 
nói kinh này. Các ông cũng phải tự lo nghĩ đến thân của minh, phải ở nơi thanh 
vắng, hoặc dưới góc cây, suy tư chớ có lười biêng, nêu ngày nay không có găng 
thì về sau dầu có ăn năn cũng đã muộn. 


Khi các Tỳ-kheo nghe Phật nói pháp xong, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ đại chúng Ty-kheo một ngàn hai trắm năm 
mươi vị đều ngự tại xứ Кіёр-та-ѕа, thuộc nước Câu-lưu-sa. 

Bây giờ, ngài A-nan ở nơi thanh vắng, tự suy nghĩ: “Thật kỳ diệu thay, đức 
Thế Tôn dạy cho sự hiển nhiên của pháp Thập nhị nhân duyên thật sâu ха khó 
hiểu. Nhưng theo ý ta quán sát thì như ở trước mắt, không có gì là sâu xa. 

Do đó, A-nan liền rời khỏi tịnh thất đến nơi Thé Tôn ngự, đầu mặt dành lễ 
dưới chân Phật, rồi ngôi xuống một bên và thưa Thế Tôn: 

— Khi nãy, con ở trong tịnh thất tự nghĩ thâm: “Thật kỳ diệu thay, đức Thê 
Tôn dạy cho sự hiển nhiên của pháp Thập nhị nhân duyên thật là sâu xa khó 
hiểu. Nhưng theo ý ta quán sát thì như ау trước mắt, không có gì là sâu xa.” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo A-nan: 

- Đừng, đừng A-nan! Chớ nói như thế. Thật ra sự hiển nhiên của pháp 
Thập nhị nhân duyên thật là sâu xa khó hiểu. Này A-nan! Pháp Thập nhị nhân 
duyên thật là sâu xa khó hiệu. Này A-nan! Pháp Thập nhị nhân duyên thật khó 
thấy, khó biết, cho đến hàng chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, những 
người chưa thây pháp nhân duyên mà muốn suy lường, quán sát, phân biệt 
nghĩa lý của nó đều bị hoang mang, không thể thấy nói. 


Này A-nan, nay Ta nói với ông: “Lão tử có duyên.” 

Nếu có người hỏi: “Cái gì làm duyên cho lão tü?” Nên đáp: “Sanh làm 
duyên cho lão tử.” 

Nếu lại hỏi: “Cái gì làm duyên cho sanh?” Nên đáp: “Hữu làm duyên 
cho sanh.” 

Nếu hỏi: “Cái gì làm duyên cho hữu?” Nên đáp: “Thủ làm duyên cho hữu.” 

Nếu lại hỏi: “Cái gì làm duyên cho thủ?” Nên đáp: “Аі làm duyên cho thủ.” 

Nếu lại hỏi: “Cái gì làm duyên cho ái?” Nên đáp: “Thọ làm duyên cho ái.” 

Nếu lại hỏi: “Cái gì làm duyên cho thọ?” Nên đáp: “Xúc làm duyên cho thọ.” 

Nếu lại hỏi: “Cái gì làm duyên cho xúc?” Nên đáp: “Lục nhập làm duyên 
cho xúc.” 

Nếu lại hỏi: “Cái øì làm duyên cho lục nhập?” Nên đáp: “Danh sắc làm 
duyên cho lục nhập.” 
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Nếu lại hỏi: “Cái gì làm duyên cho danh sắc?” Nên đáp: “Thức làm duyên 
cho danh sắc.” 

Nếu lại hỏi: “Cái gì làm duyên cho thức?” Nên đáp: “Hành làm duyên 
cho thức.” 

Nếu lại hỏi: “Cái gì làm duyên cho hành?” Nên đáp: “Si làm duyên cho hành.” 

Này А-пап, bởi nhân duyên như thê là do si làm duyên cho hành; hành làm 
duyên cho thức; thức làm duyên cho danh sắc; danh sắc làm duyên cho lục 
nhập; lục nhập làm duyên cho xúc; xúc làm duyên cho thọ; thọ làm duyên cho 
ái; а làm duyên cho thủ; thủ làm duyên cho hữu; hữu làm duyên cho. sanh; sanh 
làm duyên cho lão tử, ưu, bi, khô não. Chúng tập trung thành một khôi đại hoạn, 
đó là nhân duyên của đại khô âm (thân) vậy. 

Phật bảo A-nan: 

— Duyên sanh mà có lão tử, nghĩa là thế nào? Là giả sử tất cả chúng sanh, 
không có sanh thì liệu có lão tử không? 

A-nan đáp: 

— Không! 

- Thế nên A-nan, do đó mà biết lão tử do sanh, nhon sanh mà có lão tử. 
Nghĩa của Ta nói là ở đó. 

Này A-nan, duyên hữu mà có sanh, nghĩa là thé nào? Là giả sử tất cả chúng 
sanh không có dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu thì liệu có sanh không? 

А-пап đáp: 

— Không! 

- Thê nên A-nan, do đó mà biết sanh do hữu, nhơn hữu có sanh. Nghĩa của 
Ta nói là ở đó. 

Này A-nan, duyên thủ mà có hữu, nghĩa là thê nào? Là giả sử tất cá chúng 
sanh không có dục thủ, kiên thủ, giới cam thủ và ngã thủ thì liệu có hữu không? 

A-nan đáp: 

— Không! 

— Này A-nan, do đó mà biết hữu do thủ, duyên thủ có hữu. Nghĩa của Ta 
nói là ở đó. 

Này A-nan, duyên ái mà có thủ, nghĩa là thế nào? Là giả sử tất cả chúng 
sanh không có dục ái, hữu ái và vô hữu ái thì liệu có thủ không? 

A-nan đáp: 

— Không! 

- Thế nên A-nan, do đó mà biết thủ do ái mà có. Nghĩa của Ta nói là ở đó. 

Này A-nan, duyên thọ mà со ái, nghĩa là thê nào? Là giả sử tất cả chúng 
sanh không có lạc thọ, khô thọ, bât khô bât lạc thọ (xả thọ) thì liệu có ái không? 
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A-nan đáp: 

— Không! 

- Thé nên A-nan, do đó mà biết ái do thọ, nhon thọ có ái. Nghĩa của Ta nói 
là ở đó. 

A-nan nên biết, nhơn ái có câu, nhơn câu có lợi, nhơn lợi có dụng, nhơn 
dụng có dục, nhơn dục có trước, nhơn trước có đô, nhơn đô có thủ, nhơn thủ có 
hộ. Này A-nan, nhơn hộ mới có ra dao gậy, tranh tụng, tạo vô sô điêu ác. Nghĩa 
của Ta nói là ở đó. 

Này A-nan! Nghĩa đó thế nào? Là già sử tật cả chúng sanh nêu không có hộ 
thì liệu có dao gậy, tranh tụng, tạo ra vô sô điêu ác không? 

A-nan đáp: 

— Không! 

- Thế nên A-nan, do đó mà biết dao gậy, tranh tụng là do hộ phát sanh, 
duyên sự hộ mà có dao gậy, tranh tụng. A-nan, nghĩa của Ta nói là ở đó. 

Này A-nan, nhân thủ mà có hộ, nghĩa này thế nào? Là giả sử tất cả chúng 
sanh không có thủ thì liệu có tâm hộ không? 

A-nan đáp: 

— Không! 

— Thế nên A-nan, do đó mà biết hộ là do thủ, nhơn thủ mà có hộ. Nghĩa của 
Ta nói là ở đó. 

Này А-пап, nhon tật đồ mà có thủ, nghĩa là thê nào? Là giả sử tất cà chúng 
sanh không có tâm tật đô thì liệu có tâm thủ không? 

A-nan đáp: 

— Không! 

— Này A-nan, Ta vì lẽ đó mà biết thủ do tật đô, nhon tật đỗ có thủ. Nghĩa Ta 
nói là ở đó. 

Này A-nan, nhon đắm trước mà có tật đồ, nghĩa là thé nào? Là giả sử tất cả 
chúng sanh không đăm trước thì liệu có tật đô không? 

A-nan đáp: 

— Không! 

— Này A-nan, Ta vì lẽ đó mà biết tật đỗ là do đắm trước, nhơn đăm trước mà 
có tật đô. Nghĩa của Ta nói là ở đó. 

__ Này A-nan, nhon ham muỗn mà có đắm trước, nghĩa là thê nào? Là giả sử 
tât cả chúng sanh không có ham muôn thì liệu có đăm trước không? 

A-nan đáp: 

— Không! 
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— Này A-nan, Ta vì lẽ đó mà biết đăm trước do ham muốn, nhơn ham muốn 
mà có đăm trước. Nghĩa của Ta nói là ở đó. 

Này A-nan, nhơn thọ dụng mà có ham muốn, nghĩa là thê nào? Là giả sử tất 
cả chúng sanh không thọ dụng thì liệu có ham muôn không? 

A-nan đáp: 

— Không! 

— Này A-nan, Ta vì lẽ đó mà biết ham muốn là do thọ dụng, nhơn thọ dụng 
mà có ham muôn. Nghĩa Ta nói là ở đó. 

Lại nữa, này А-пап, nhon được lợi mà có thọ dụng, nghĩa là thế nào? Là giả 
sử tât cả chúng sanh không có được lợi thì liệu có thọ dụng không? 

A-nan đáp: 

— Không! 

— Này A-nan, Ta vì lẽ đó nên biết thọ dụng do được lợi, nhơn được lợi mà 
có thọ dụng. Nghĩa của Ta nói là ở đó. 

Lại nữa, này A-nan, nhơn tìm cầu mà có được lợi, nghĩa là thế nào? Là giả 
sử tât cả chúng sanh không có tìm câu thì liệu có được lợi không? 

A-nan đáp: 

— Không! 

— Này A-nan, Ta vì lẽ đó nên biết được lợi là do tìm cầu, nhơn tìm cầu mà 
được lợi. Nghĩa của Ta nói là ở đó. 

Này A-nan, nhon tham ái mà có tìm cầu, nghĩa là thê nào? Là giả sử tất cả 
chúng sanh nêu không có tham ái thì liệu có tìm câu không? 

A-nan đáp: 

— Không! 

- Thê nên А-пап, Та vì lễ đó nên biết tìm cầu là do tham ái, nhon tham ái 
mà có tìm câu. Nghĩa của Ta nói là ở đó. 

Này A-nan, nhơn tham ái có tìm cầu, cho đến có thủ hộ, như thé nào thì 
nhon thọ mà có tìm câu, cho дёп có thủ hộ cũng như thê ду. 

Phật bảo A-nan: 

— Nhơn xúc có thọ, nghĩa là thế nào? A-nan, giả sử không có nhãn căn, 
không có sắc trân, không có nhãn thức thì liệu có xúc không? 

A-nan đáp: 

— Không! 

— Giả sử không có nhĩ căn, không có thanh trần, không có nhĩ thức; không có 
tỷ căn, không có hương trân, không có tỷ thức; không có thiệt căn, không có vi 
trân, không có thiệt thức; không có thân căn, không có xúc trân, không có thân 
thức; không có ý căn, không có pháp trân, không có ý thức thì liệu có xúc không? 
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A-nan đáp: 

— Không! 

— Này A-nan, giả sử tất са chúng sanh không có xúc thì liệu có thọ không? 

A-nan đáp: 

— Không! 

~ Thé nên А-пап, Ta vì lẽ đó nên biết thọ do xúc, nhon xúc mà có thọ. Nghĩa 
của Ta nói là ở đó. 

Này A-nan, nhơn danh sắc mà có xúc, nghĩa là thế nào? Là giả sử tất cả 
chúng sanh không có danh sắc thì liệu có xúc không? 

A-nan đáp: 

— Không! 

— A-nan, giả sử tật cả chúng sanh không có hình sắc, tướng mạo, liệu có 
xúc không? 

A-nan đáp: 

— Không! 

— Này A-nan, nếu không có danh sắc thì liệu có xúc không? 

A-nan đáp: 

— Không! 

- Thé nên A-nan, Ta vì lẽ đó nên biết xúc do danh sắc, nhân danh sắc mà có 
xúc. Nghĩa của Ta nói là ở đó. 

Này A-nan, nhơn thức có danh sắc, nghĩa là thê nào? Là giả sử thức không 
nhập thai mẹ thì có danh sắc không? 


A-nan đáp: 

— Không! 

— Nêu thức nhập nhưng không xuất thai thì liệu có danh sắc không? 
A-nan đáp: 

— Không! 


— Nếu thức ra khỏi thai mà đứa hài nhi hư hỏng thì liệu danh sắc có được 
tăng trưởng không? 

A-nan đáp: 

— Không! 

— Này A-nan, nếu không có thức thì có danh sắc không? 

A-nan đáp: 

— Không! 

„= Тһё nên A-nan, Ta vì lẽ đó mà biết danh sắc do thức, nhân thức có danh 

sắc. Nghĩa Ta nói là ở đó. 
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Này A-nan, nhân danh sắc mà có thức, nghĩa là thế nào? Là giả sử thức 
không trú nơi danh sắc thì thức không có chỗ trú, như vậy liệu có sanh, lão, 
bệnh, tử, ưu, bi, khô, não không? 

A-nan đáp: 

— Không! 

— Này A-nan, nếu không có danh sắc thì có thức không? 

A-nan đáp: 

— Không! 

- Thế nên A-nan, Ta vì lẽ đó nên biết thức do danh sắc, nhân danh sắc có 
thức. Nghĩa của Ta nói là ở đó. 

Này A-nan, thé nên biết danh sắc làm duyên cho thức, thức làm duyên cho 
danh sắc; danh sắc làm duyên cho lục nhập, đồng thời lục nhập làm duyên cho 
xúc; xúc làm duyên cho thọ, thọ làm duyên cho ái; ái làm duyên cho thủ, thủ 
làm duyên cho hữu; hữu làm duyên cho sanh, sanh làm duyên cho lão-tử-ưu-bi- 
khố-não. Chúng tập trung thành đại khô âm (thân). 

Này A-nan, ngang đây là đáng nói, ngang đây là thích ứng, ngang đây là 
hạn lượng, ngang đây là điều diễn thuyết, ngang đây là chỗ trí quán, ngang đây 
là chúng sanh. 

Này A-nan, các Ty-kheo dói VỚI pháp trên chánh quán như thật với Tâm vô 
lậu giải thoát, các vị Ty-kheo â ây sẽ gọi là Tuệ giải thoát. VỊ Ту-Кһео giải thoát 
như vậy. Như Lai không có kiếp sau, vị này cũng biết; Như Lai có kiếp sau, VỊ 
này cũng biết; Như Lai vừa không vừa có kiếp sau, vị này cũng biết; đức Như 
Lai chăng phải không chăng phải có kiếp sau, vị này cũng biết. Tại sao? Này 
A -nan, vì ngang đây là đáng nói, ngang đây là thích ứng, ngang đây là giới hạn, 
ngang đây là điêu diễn thuyết, ngang đây là chỗ trí quán và ngang đây là chúng 
sanh. Đối với vị Tỳ-kheo đã thâu rõ trọn vẹn như vậy Tôi, vị Tỳ-kheo với Tâm 
vô lậu giải thoát không còn biết, không còn tri kiến như vậy nữa. 

Này A-nan, phàm người chấp ngã, họ chấp ngang đây mà gọi là ngã kiến. 
Đối với danh sắc và thọ, họ đều châp làm ngã. Hoặc có người châp: Thọ chăng 
phải là ngã nhưng ngã là thọ. Có người chấp: Thọ chăng phải là ngã nhưng thọ 
pháp là ngã. Có người chấp: Thọ chăng phải là ngã, ngã chăng phải là thọ, thọ 
pháp chăng phải là ngã nhưng chỉ có thọ là ngã. 


Này A-nan, người chấp ngã ây nói: “Thọ là ngã” thi nên nói với họ: “Đức 
Như Lai nói: “Có ba thứ thọ là lạc thọ, khô thọ và bất khó bát lạc thọ (xả tho). 
Và lại, trong khi có lạc thọ thì không có khô thọ và bát khó bát lạc thọ. Trong 
lúc có bất khô bất lạc thọ thì không có khô thọ và lạc thọ.” 

Tại sao thế? Này A -nan, vì có xúc chạm cảnh уш làm duyên mới sanh ra lạc 
thọ. Nếu như sự xúc chạm cảnh vui diệt thì thọ cũng diệt. Này A-nan, vì có sự 
xúc chạm cảnh khô làm duyên nên sanh ra khô thọ, nêu như sự xúc chạm cảnh 
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khô điệt thì thọ cũng diệt. Này A-nan, vì sự xúc chạm cảnh không khô không 
уш làm duyên nên sanh ra bất khó bất lạc thọ, néu sự xúc chạm cảnh không khô 
không уш diệt thì thọ cũng diệt. 

Này A-nan, như hai khúc cây cọ vào nhau thì phát ra lửa, néu hai khúc cây 
đêu dé hai vị trí khác thì không có lửa; sự kiện trên cũng như thế. Vì nhân nơi 
xúc chạm cảnh vui làm duyên nên sanh ra lạc thọ, nếu sự xúc chạm cảnh vui 
diệt thì thọ cũng diệt. Nhân sự xúc chạm cảnh khô làm duyên nên sanh ra khô 
thọ, néu sự xúc chạm cảnh khô diệt thì thọ cũng diệt. Nhân nơi sự xúc chạm 
cảnh không khổ không lạc làm duyên nên sanh ra bất khó bất lạc thọ, nếu sự 
xúc chạm cảnh không khó không lạc diệt thì thọ cũng diệt. 

Này A-nan, ba thứ thọ này là pháp hữu vi vô thường, do nhân duyên mà 
sanh nên là pháp phải tan, phải diệt, là pháp hư hoại, nó chăng phải từ ngã mà 
có, và ngã cũng chăng phải từ nó mà có... Nếu dùng chánh trí quán sát đúng như 
thật, thì này A-nan, người châp ngã đó, chấp thọ làm ngã, là chấp sai. 

Này A-nan, nếu người chấp ngã ây nói: “Thọ chăng phải là ngã nhưng ngã 
là thọ” thì nên nói với họ: “Đức Như Lai nói: “Có ba thứ thọ là lạc thọ, khó thọ 
và bát khô bất lạc thọ.” Nếu lạc thọ là ngã thi khi lạc thọ diệt, lẽ ra phải có hai 
cái ngã. Do đó nên biết đây là chấp sai. Hơn nữa, nếu khó thọ là ngã, vậy khi 
khô thọ diệt thì có hai cái ngã sao?” Như thế là họ chấp sai. Nếu có người chấp: 
“Bất khô bất lạc thọ là ngã” thì trong khi bất khô bất lạc thọ diệt, lẽ ra phải có 
hai cái ngã. Do đó là họ chấp sai. 


Này A-nan, nếu người châp ngã nói như thé này: “Tho chăng phải là ngã, 
ngã là thọ”, là họ châp sal. 

Này A-nan, nếu người chấp ngã nói: “Thọ chàng phải là ngã, ngã chàng 
phải là thọ, thọ pháp là ngã” thì ông nên hỏi họ: “Tất cả không có thọ, thế nào 
ngươi lại nói có thọ pháp? Chính ngươi là thọ pháp chăng?” Họ đáp: “Không 
phải!” Thế nên A-nan, người chấp ngã nói: “Thọ chăng phải là ngã, ngã chăng 
phải là thọ, thọ pháp là ngã”, là họ chấp sai. 

Này A-nan, nếu người chấp ngã nói: “Thọ chăng phải là ngã, ngã chăng 
phải là thọ, thọ pháp chăng phải là ngã, chỉ có thọ là ngã” thì nên hỏi họ: “Tất 
cả không có thọ, thé nào ngươi lại nói có thọ? Chính ngươi là thọ u?” Đáp: 
“Không!” Thế nên A-nan, người châp ngã nói: “Thọ chăng phải là ngã, ngã 
chăng phải là thọ, thọ pháp chăng phải là ngã nhưng chỉ có thọ là ngã”, là họ 
chấp sai. Này A-nan, ngang đây là đáng nói, ngang đây là thích ứng, ngang đây 
là hạn lượng, ngang đây là điều diễn thuyết, ngang đây là chỗ trí quán, ngang 
đây là chúng sanh. Này A-nan, những Tỳ-kheo đối với pháp đó dùng chánh trí 
quán sát đúng như thật, với Тат vô lậu giải thoát. A-nan, những vị Tỳ-kheo 
này gọi là Tuệ giải thoát. VỊ Ty-kheo với tâm giải thoát như thê thì hữu ngã 
cũng biết, vô ngã cũng biết, hữu ngã vô ngã cũng biết, ph hữu ngã phi vô ngã 
cũng biết. Vì sao? Này A-nan, vì ngang đây là đáng nói, ngang đây là thích 
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ứng, ngang đây là hạn lượng, ngang đây là điêu diễn thuyết, ngang đây là chỗ 
trí quán, ngang đây là chúng sanh. Đôi với vị Tỳ-kheo đã thâu rõ trọn vẹn như 
vậy rôi, vị Tỳ-kheo với Tâm vô lậu giải thoát không còn biết, không còn tri kiến 
như vậy nữa. 


Phật bảo A-nan: 


— Những người chấp ngã lây cái riêng của mình quyết định. Hoặc có người 
cháp: Тһіёи phân sắc chất làm ngã; hoặc chấp: Đa phân sắc chât làm ngã: 
hoặc nói: Тһіёи phần VÔ sắc làm ngã; hoặc chấp: Đa phân vô sắc làm ngã. Này 
A-nan, người châp thiêu phần sắc chất làm ngã, họ cô định vào thiểu phân sắc 
chât làm ngã, và cho răng chỉ có điều họ ау là đúng, ngoài ra là sai. Người 
chấp đa phân sắc chất làm ngã, họ có định lây đa phần sắc chất làm ngã, và cho 
răng chỉ có điều họ ау là đúng, ngoài ra là sai. Còn người chấp thiểu phần vô 
sắc làm ngã, họ cô định vào thiểu phần vô sắc làm ngã, và cho răng chỉ có điều 
họ thấy là đúng, ngoài ra là sai. Đôi với người chấp đa phần vô sắc làm ngã, họ 
có định vào đa phân vô sắc làm ngã, và cho rằng chỉ có điều họ thấy là đúng, 
ngoài ra là sai. 

Phật bảo A-nan: 

— Có bảy chỗ thức trú và hai chỗ nhập định mà các Sa-môn, Bà-la-môn đều 
cho đây là an ồn, là chỗ cứu hộ, là nhà cửa, là ngọn đèn, là ánh sáng, là nơi quy 
thú, là không hư vọng, là không phiền não. Những gi là bảy? 

(1) Có thé giới mà chúng sanh trong đó có bao nhiêu thân thì có bẫy nhiêu 
tưởng, như cõi trời, cõi người chăng hạn. Đó là chỗ thức trú thứ nhất mà các 
Sa-môn, Bà-la-môn cho đây là an ón, là chỗ cứu hộ, là nhà cửa, là ngọn деп, 
là ánh sáng, là nơi quy thú, là không hư vọng, là không phiên não. Này A-nan, 
nêu Tỳ-kheo nào biết chỗ thức trú thứ nhật, biết sự sanh khởi, biết sự tiêu diệt, 
biết sự lôi сибп, sự nguy hại và sự thoát ly nó một cách như thật, Tỳ-kheo đó sẽ 
bảo: “Nó chăng phải là ngã, ngã chăng phải là nó”, là thây biết như thật. (2) Có 
thê giới mà chúng sanh trong đó gôm có nhiêu thân nhưng chỉ có một tưởng, 
là cõi trời Phạm Quang Âm chăng hạn. (3) Có thé giới chúng sanh chỉ có một 
loại thân nhưng lại có nhiều tưởng, như cõi trời Quang Âm chăng hạn. (4) Có 
thé giới chúng sanh chỉ có một thân và một tưởng, như cõi trời Biến Tịnh chăng 
hạn. (5) Có chúng sanh ở Không Xứ; (6) Có chúng sanh ở Thức Xứ; (7) Có 
chúng sanh ở Bất Dụng Xứ (Vô Sở Hữu Xú). 

Đây là bảy chỗ thức trú mà các Sa-môn, Bà-la-môn thường cho là an ón, 
là chỗ cứu hộ, là nhà cửa, là ngọn đèn, là ánh sáng, là nơi quy thú, là không hư 
vọng, là không phiên não. Này A-nan, nếu vị Tỳ-kheo nào biết rõ bảy chỗ thức 
trú này, biết sự sanh khởi và sự tiêu diệt của nó, đông thời biết sự lôi cuốn và sự 
nguy hại của nó cùng sự thoát ly nó một cách như thật, vị Tỳ-kheo đó sẽ bảo: 
“Nó chăng phải là ngã, ngã chăng phải là nó”, là thấy biết như thật. Đó là bảy 
chỗ thức trú. 
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Thé nào là hai chỗ nhập định? Là nhập định Vô tưởng và nhập định Phi 
tưởng phi vô tưởng. Này A-nan, đó là hai chỗ nhập định mà các Sa-môn, Bà- 
la-môn cho đây là an ón, là chỗ cứu hộ, là nhà cửa, là ngọn đèn, là ảnh sáng, là 
nơi quy thú, là không hư vọng, là không phiền não. Này A-nan, nêu 1-kheo 
nào biết hai chỗ nhập định, biết nhân sanh khởi, biết sự tiêu diệt, biết sự lôi 
cuỗn, sự nguy hại của nó và sự thoát ly nó một cách như thật, Tỳ-kheo đó sẽ 
bảo: “Nó chăng phải là ngã, ngã chăng phải là nó”, là thấy biết như thật. Đó là 
hai chỗ nhập định. 

Này A -nan, lại có tám pháp giải thoát. Thé nào là tám? Dùng sắc quán sắc là 
pháp giải thoát thứ nhất. Dùng nội tưởng sắc quán ngoại sác là pháp giải thoát 
thứ hai. Tịnh giải thoát là pháp giải thoát thứ ba. Vượt qua sắc tưởng, diệt trừ tư 
tưởng có đối tượng (hữu đôi), không niệm tưởng tạp loạn, trụ vào Không xứ; đó 
là pháp giải thoát thứ tư. Vượt khỏi Không xứ, trụ vào Thức xứ; đó là pháp giải 
thoát thứ năm. Vượt khỏi Thức xứ, trụ vào Bất dụng xứ; đó là pháp giải thoát 
thứ sáu. Vượt khỏi Bất dụng xứ, trụ vào Hữu tưởng vô tưởng xứ; đó là pháp giải 
thoát thứ bảy. Diệt tận định; đó là pháp giải thoát thứ tám. 

Này A-nan, các Tỳ-kheo đối với tám pháp giải thoát trên, ngược xuôi qua 
lại, tự tại ra vào, vị Tỳ-kheo như vậy chứng được Câu phân giải thoát. 

Bấy giờ, ngài A-nan nghe Phật nói pháp xong, hoan hỷ phụng hành. 


14. KINH THÍCH-ĐÈ-HOÀN-NHÂN VÁN 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngự trong động Nhẫn-đà-bà-la, tại núi Tỳ-đà, phía Bắc 
thôn An-bà-la, thuộc nước Ma-kiệt-đà. 

| Bây giờ, Thích-đề-hoàn-nhân phát khởi tâm niệm vi diệu, muốn đến yết 

kiên Phật như sau: “Nay ta sẽ đên nơi Thê Tôn ngự.” 

Khi ây, chư thiên Đao-lợi nghe Thích-đê-hoàn-nhân khởi thiện tâm vi diệu, 
muôn дёп nơi Phật ngự, liên дёп chó Đê-thích và thưa: 

— Lành thay! Nay pé- thích phát khởi thiện tâm vi diệu, muốn đến chỗ Như 
Lai, chúng tôi cũng muốn theo hàu dé được đến nơi Thế Tôn ngự. 

Lúc đó, Thích-đề-hoàn-nhân bảo thân đánh nhạc là Bàn-giá-dực rằng: 

— Nay ta muôn đến nơi Thé Tôn ngự, vậy ngươi và chư thiên Đao-lợi có thê 
cùng đi với ta, дёп nơi Phật ngự. 

Đáp: 

— Vâng! 

Khi ấy, Bàn-giá-đực cầm cây đàn lưu ly ở trước Đề-thích và trong chúng 
chư thiên Đao-lợi, khảy đàn cúng dường. 

Bây giờ, Thích-đê-hoàn-nhân, chư thiên Đao-lợi và Bản-giá-dực bàng thời 


gian người lực sĩ co duỗi cánh tay, ở trên pháp đường bỗng nhiên bién mát và 
đến trong núi Tỳ-đà, phía Bác nước Ma-kiệt-đà. 

Khi ду, đức Thé Tôn nhập Ноа diêm tam-muội, chính lúc đó núi Tỳ-đà toàn 
là một màu lửa, dân chúng trong nước trông thấy họ tự nói với nhau: “Núi Ty- 
đà này là một màu lửa, chắc là do năng lực của Như Lai hoặc là của chư thiên.” 

Lúc đó, Thích-đê-hoàn-nhân bảo Bàn-giá-dực như sau: 

- Đức Như Lai, Chí Chân, Ngài ra đời thật khó gặp được. Nay đây, Ngài 
đang ở nơi thanh vắng, im lặng không nói, được cầm thú làm bạn, tại nơi đây 
thường có chư thiên, đại quỷ thân theo һам đức Thé Tôn. Nay ngươi Có thé đến 
đó khảy đàn lưu ly đề vui thú với Thé Tôn, còn ta và chư thiên sẽ đến sau. 

Bàn-giá-dực đáp: 

— Vâng! 

Khi vâng lời dạy xong, Bàn-giá-dực сат cây đàn lưu ly, ở trước và cách 
Phật không xa, khảy lên và dùng bài kệ đê са ngợi như sau: 
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Bạt-đà! Lễ cha nàng, 
Lúc sanh nàng tốt lành, 
Vốn vì một chút duyên, 
Dân dân phát triển mạnh. 
Thích tử tu Tứ thiên, 
Chánh tâm cầu giải thoát. 
Năng nhơn phát đạo tâm, 
Nay ta muốn nàng ây. 
Lòng ta sanh đắm đuối, 
Muốn bỏ không thê được. 
Như nóng gặp gió mắt, 


Như người được Niêt-bàn, 


Như bệnh được thuốc hay, 
No đủ sanh vul vẻ. 

Như voi bị móc chặt, 
Chạy rong khó ngăn cản, 
Cũng như ao mát sạch, 
Voi mệt, nóng vào tắm, 
Ta bồ thí trước sau, 
Người có phúc trên đời, 
Nàng chết ta sẽ chết, 
Thà аё cho ta chết! 

Chủ chư thiên Đao-lợi, 
Muốn sính lễ với nàng, 


Cha nàng rất đoan nghiêm, 
Lòng ta rất vui thích. 

Mà lòng dục phát sanh, 
Như cúng dường La-hản, 
Thường thích ở chỗ vắng, 
Ta chuyên niệm cũng thé, 
Chắc muốn thành Chánh giác, 
Muôn được gặp cũng thé, 
Ưa thích không rời bỏ, 

Như voi bị móc câu, 

Như khát được suối lạnh, 
Như nước đập tắt lửa, 

Như đói được đô ngon, 
Như La-hán du pháp, 

Mà cũng không chiu phục, 
Phóng túng không dừng nghỉ. 
Các hoa phủ mặt nước, 
Toàn thân được mát mẻ. 
Cúng dường các La-hán, 

Sẽ cùng họ như nhau. 
Không nàng, sông ích gì, 
Sống không thể không nàng. 
Đếề-thích cùng ta nguyện, 
Mong nàng suy xét kỹ. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn xuất định và bảo Bàn-giá-dực ràng: 

— Hay thay, hay thay! Ngươi có thê dùng â ат thanh thanh tịnh, hòa điệu với 
tiếng đàn lưu ly йё khen ngợi đức Như Lai, tiếng đàn cùng với tiếng của ngươi 
không dài, không ngắn, bi ai, uyễn chuyền, làm cảm động lòng người. Hơn nữa, 
tiếng đàn hòa tâu của ngươi có đây đủ ý nghĩa, đồng thời nói tham dục là trói 
buộc và cũng nói về Phạm hạnh, về Sa-môn và vë Niết-bàn. 

Lúc ây, Bàn-giá-dực bạch Phật: 

- Thưa Thế Tôn, con nhớ thuở xưa khi Phật mới thành đạo dưới góc cay 
A-du-ba-đà Ni-câu-luật, bên dòng sông Ni-liên-thièn, thuộc xứ Uât-bê-la. Khi 
đó có con trai của thiên đại tướng là Thi-hán-đà và ngọc nữ con của thần đánh 
nhạc, cùng ở một địa điểm và chỉ nói về dục lạc, con lúc đó thây được tâm trạng 
họ như thế nên xướng lên bài tụng để nói về dục là trói buộc, đông thời cũng 
nói về Phạm hạnh, vê Sa-môn và về Niễt-bàn. Khi thiên nữ nghe xong bài kệ 
này, nhướng mắt và cười, đồng thời nói với con: “Này Bàn-giá-dực, ta chưa 
từng thây đức Như Lai và chư thiên từng ở trên Thiện Pháp đường thuộc cõi 
trời Đao-lợi, nghe chư thiên cõi ấy tán thán đức Như Lai có phúc đức như thé, 
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có năng lực như thé. Hơn nữa, ngươi thường ôm ấp lòng tin và thân cận đức 
Như Lali, nay theo ý ta là muón cùng ngươi làm thiện tri thức.” Bach Thê Tôn, 
khi ду Thích-đề-hoàn-nhân nghĩ thê này: “Bàn-giá-dực đã vui thú với đức Như 
Lai, nay ta có thê nghĩ đến hăn.” Lúc đó, Thích-đề-hoàn-nhân liền nghĩ đến 
Bàn-giá-dực, đồng thời Bàn- -giá-dực lại nghĩ: “Nay Đề-thích đang nghĩ đến ta”, 
lập tức cầm cây đàn lưu ly дёп nơi Đề-thích ngự và Dé-thích bảo: “Ngươi hãy 
nhân danh ta và ý của chư thiên Đao-lợi đến thăm hỏi Thé Tôn có được mạnh 
khỏe không? ĐI đứng có được thoải mái không?” 

Lúc đó Bàn-giá-dực vâng lời Đế-thích dạy, liên đến chỗ Thé Tôn ngự, đầu 
mặt đảnh lễ đưới chân Phật, rồi đứng qua một bên, đồng thời thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Thích-đề-hoàn-nhân và chư thiên Đao-lợi sai con đến thăm 
hỏi đức Thé Tôn có được mạnh khỏe không? Đi đứng có được thoải mái không? 

Thé Tôn đáp: 

— Ta ước mong cho Đề-thích của ngươi và chư thiên Đao-lợi được sông lâu, 
được an vui và không hoạn nạn. Vì sao? Vi chư thiên, thế gian, a-tu-la và những 
chúng sanh khác đều ham sóng lâu, đều thích vui vẻ và muốn không hoạn nạn. 


Вау giờ, Dé-thích tự nghĩ: “Chúng ta phải đến ra mắt và dành lễ đức Thế 
Tôn.” Tức thời, cùng chư thiên Đao-lợi đi đến chỗ Phật ngự, đầu mặt dành lễ 
dưới chân Phật và đứng qua một bên, Đề-thích bạch Phật: 

- Không biết nay con có được phép ngồi gần, hay phải ngôi cách xa đức 
Thé Tôn? 

Phật bảo Dé-thích: 

— Thiên chúng của ngươi quá đông, vậy nên ngôi gần Ta. 

Lúc đó, tại chỗ Thế Tôn ngự, trong động Nhẫn-đà-bà-la, tự nhiên rộng rãi, 
không có chướng ngại. Đế-thích, chư thiên Đao-lợi và Bàn-giá-dực, bây giờ 
đều đảnh lễ dưới chân Phật và ngôi qua một bền. 

Đề-thích bạch Phật răng: 

— Có một thời, Phật ngự tại nhà Bà-la-môn, thuộc nước Xá-vệ, đức Thé 
Tôn lúc ây đang nhập Hỏa diêm tam-muội, ngay lúc đó, con vì có chút việc nên 
ngự trên xe báu ngản căm đến chỗ Tỷ-lâu-lặc Thiên vương, khi đi ngang qua 
hư không, con thây một thiên nữ chắp tay đứng trước đức Thé Tôn, con liền 
nói với nàng ду răng: “Nếu khi đức Thế Tôn xuất định, ngươi hãy nhơn danh 
ta thăm hỏi đức Thê Tôn có được khỏe mạnh không, đi đứng có được thoải mái 
không?” Nhưng không biết nàng ây cuối cùng có hiểu được hậu ý trên không, 
đồng thời Thé Tôn có còn nhớ sự kiện йу không? 

Phật đáp: 

— Nhớ! Nàng ây đã nhơn danh ngươi mà thăm hỏi Ta, đồng thời, khi Ta xuất 
định cũng nghe tiếng xe của ngươi. 
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Đế-thích lúc đó bạch Phật: 


— Thuở xưa, con vi chút việc nên cùng chư thiên Đao-lợi tập hợp tại Thiện 
Pháp đường, lúc â áy có những thiên chúng kỳ cuu nói thé này: “Nêu đức Như 
Lai xuất hiện ở thế gian thì thiên chúng được tăng thêm và chúng a-tu-la bị 
giảm bớt. Nay đích thân thây đức Như Lai, tự biết rõ và tự xác chứng răng đức 
Như Lai, Chí Chân, khi nào xuất hiện ở thế gian, chư thiên sẽ được gia tăng, 
chúng a-tu-Ìa sẽ giảm bớt.” 

Khi áy, có Thích nữ Cü-di, ở nơi Thé Tôn ngự, tu Phạm hạnh, sau khi mạng 
chung được sanh về cõi trời Đao-lợi và làm con của con. Chư thiên Đao-lợi lúc 
đó đều khen ngợi Thích nữ Cù-di là có công đức lớn, có oai lực lớn. Lại có ba 
vị Tỳ-kheo cũng ở nơi Thế Tôn ngự, tịnh tu Phạm hạnh nhưng sau khi mạng 
chung, lại sanh vào địa vị thấp hơn, làm kẻ đánh nhạc cho con. Cù-di lúc đó, 
trông thây họ, liên dùng bài kệ để khuấy rỗi như sau: 


Ngươi là đệ tử Phật, 
Dùng y thực cúng dường, 
Các ngươi là người gì? 


Đức Tịnh Nhãn thuyết pháp, 


Ta đã kính lễ ngươi, 

Được sanh Đao-lợi thiên, 
Sao các ngươi không xem, 
Vốn là thân người nữ, 

Các ngươi đã cùng nhau, 
Nay ở nơi thâp hèn, 

Vì làm các việc ас, 

Là ở nơi thâp hèn, 

Sanh chốn bất tịnh này, 


Nghe xong nên nhàm chán, 


Tử nay nên tinh tân, 
Hai người nên tinh tân, 
Hãy bỏ luyên ái đó, 


Tham dục không chân thật, 


Như voi đứt dầy cương, 
Đề-thích, Đao-lợi thiên, 
Họ có sức mạnh тё, 
Đế-thích khen: Ну hữu! 
Đây là con Thích-ca. 
Quán sự dục trói buộc, 
Nước Ma-kliệt có Phật, 
Con ngài đã thât niệm, 


Khi ta còn tại gia, 

Lễ bái cung kính ngươi. 
Nhận lãnh lời Phật dạy, 
Ngươi không quán sát kỹ. 
Từ Phật nghe thượng pháp, 
Làm con của Đề-thích. 
Bao công đức của ta, 

Nay con trai Đế-thích. 
Đồng tu một Phạm hạnh, 
Và hâu hạ chúng ta, 

Nên nay chịu quả này, 
Mà hâu hạ chúng ta. 

Bị người khác khuấy rỗi, 
Chỗn này đáng nhàm chán. 
Không bị người sai khiến, 
Suy tư pháp Như Lai. 
Xem dục là bất tịnh, 

Dối gạt cả thế gian. 

Siêu việt Đao-lợi thiên, 
Họp ở pháp giảng đường. 
Siêu việt Đao-lợi thiên. 
Chư thiên thấy quá khứ, 
Siêu việt Đao-lợi thiên, 
Cù-di nói lời này: 

Hiệu là Thích-ca-văn, 

Về sau được phục hồi. 
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Một người trong ba người, Làm vị thân đánh nhạc, 
Hai người thấy đạo йё, Siêu việt Đao-lợi thiên. 
Pháp Thế Tôn nói ra, Đệ tử không hoài nghi, 
Đêu cùng nhau nghe pháp, Hai người hơn một người. 
Tự thấy đã thù thăng, Đêu sanh Quang Âm thiên, 
Ta đã thây người ấy, Nên đến chỗ Phật ngự. 


Đề-thích bạch Phật: 

— Nếu Ngài có rảnh xin giải quyết cho con một điều nghi! 

Phật nói: 

— Tùy y ngươi cứ hỏi, Ta sẽ tùy từng trường hợp mà giải thích cho. 

Вау giờ, Đề-thích bạch Phật như sau: 

— Chư thiên, người thé gian, càn-thát-bà, a-tu-la và những chúng sanh khác 
đêu cùng tương ứng với kiết sử nào mà sanh oán thù và đánh đập nhau bằng 
đao gậy? 

Phật đáp: 

— Sự sanh ra oán kết đều do tham dục và lòng ganh ghét nên khiến chư 
thiên, người đời, a-tu-la và chúng sanh khác đánh đập nhau bàng đao gậy. 

Đế-thích khi ấy thưa Phật: 

— Bạch Thé Tôn, thật đúng như thế! Sự sanh ra oán kết đều do xan tham và 
ganh ghét nên khiến cho chư thiên, người đời và a-tu-la cùng chúng sanh khác 
đánh đập nhau băng đao gậy. Nay con nghe Phật nói pháp, lưới nghi đều diệt 
trừ, không còn nghi gì cả. Nhưng có một điêu, con không hiểu sự phát sanh 
tham lam và lòng ganh ghét do đâu phát khởi? Do nhân duyên gi? Cải gi làm 
đâu môi? Từ đâu có? Từ đâu không? 

Phật bảo Đế-thích: 

— Sự phát sanh ra xan tham và ganh ghét đều do sự thương ghét, thương 
ghét làm nhân duyên, thương ghét làm đầu môi. Từ đây mà có, từ đây mà 
không. Nếu không có thương ghét thời không có xan tham và ganh ghét. 

Báy giờ, Dé-thích bạch Phật: 

— Thưa Thê Tôn, thật đúng như vậy! Sự phát sanh của xan tham và ganh 
ghét đều do thương ghét mà ra, thương ghét làm nhân duyên, làm đầu môi. Từ 
đây mà có, từ đây mà không. Nay con nghe Phật nói pháp, mê hoặc đều diệt trừ, 
không còn nghi gì cả. Nhưng có một điều, con không hiểu thương ghét do đâu 
mà sanh? Do nhân duyên gì? Cái gì làm đầu mối? Từ đâu có? Từ đâu không? 


Phật bảo Đề-thích: 

— Sự phát sanh của thương ghét đều do tham dục, tham dục làm nhân duyên, 
làm đầu môi, từ đây mà có, từ đây mà không. Không có tham dục thời không 
thương ghét. 
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Khi ấy, Đề-thích bạch Phật: 

— Thưa Thế Tôn, thật đúng như thé! Sự phát sanh thương ghét đều do tham 
dục, tham dục làm nhân duyên, làm đâu môi, từ đây mà có, từ đây mà không. 
Nếu không có tham dục thì không có thương ghét. Nay con nghe Phát nói pháp, 
mê hoặc đêu dứt hết, không còn nghi gì cå. Nhưng có một điêu, con không biết 
là tham dục từ đâu sanh? Do nhân duyên gì? Cái gì làm đầu mỗi? Từ đâu có, 
từ đầu không? 


Phật bảo Đế-thích: 
— Ái do tưởng sanh, do tưởng làm nhân duyên, làm đầu mối, từ đây có, từ 
đây không. Nếu không có tưởng thì không có ái. 


Bây giờ, Đề-thích bạch Phật: 


— Thưa Thế Tôn, thật đúng như vậy! Ái do tưởng sanh, do tưởng làm nhân 
duyên, làm đầu mối, từ đây có, từ đây không. Nếu không có tưởng thì không có 
ái. Nay con nghe Phật nói pháp, không còn nghi gì cả. Nhưng có một điều, con 
không hiểu là tưởng do đâu sanh? Do nhân duyên gì? Cái gì làm đầu mối? Từ 
đâu có và từ đâu không? 

Phật bảo Đề-thích: 

— Sự phát sanh của tưởng là do điệu hý, do điệu hy làm nhân duyên, làm 
đầu mối, từ đây có, từ đây không. Này Đế-thích, nếu không có điệu hy thời 
không có tưởng, không có tưởng thời không có tham dục, không có tham dục 
thời không có thương ghét, không có thương ghét thời không có tham lam và 
ganh ghét, nêu không có tham lam và ganh ghét thời {дї са chúng sanh không 
tàn hại lẫn nhau. Này Đề-thích, chỉ do điệu hý làm căn bản, do điệu hy làm nhân 
duyên, làm đầu mối, từ điệu hý mà có tưởng, từ tưởng mà có dục, từ đục mà có 
thương ghét, từ thương ghét mà có tham lam và ganh ghét, do có tham lam và 
ganh ghét nên khiến cho chúng sanh tàn hại lẫn nhau. 


Bây giờ, Đề-thích bạch Phật: 


- Thưa Thế Tôn, thật đúng như vậy! Do điệu hý mà có tưởng, do điệu hý 
làm nhân duyên, làm đầu môi, từ đây có, do điệu hy mà có tưởng, không có điệu 
hý thời không có tưởng. Nếu không có điệu hý thời không có tưởng, không có 
tưởng thời không có tham dục, không có tham dục thời không có thương ghét, 
không có thương ghét thời không có tham lam và ganh ghét, không có tham 
lam và ganh ghét thời tất cả chúng sanh không tàn hại lẫn nhau. Chỉ do điệu hý 
mà có tưởng, điệu hý làm nhân duyên, làm đầu môi, từ điệu hý mà có tưởng, từ 
tưởng có dục, từ dục có thương ghét, từ thương ghét có tham lam và ganh ghét, 
từ tham lam và ganh ghét nên khiến cho tất cả chúng sanh tàn hại lẫn nhau. Nay 
con nghe Phật nói pháp, sự mê lầm đã diệt trừ, không còn gì nghi ngờ. 


Bây giờ, Đế-thích bạch Phật: 
— Có phải tất cả Sa-môn, Bà-la-môn đêu trừ hết điệu hy mà an trú cảnh giới 
tịch diệt chăng? Hay là không trừ hêt điệu hy mà có thê an trú cảnh giới tịch diệt? 
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Phật bảo Đề-thích: 

— Tất cả Sa-môn, Bà-la-môn đều không trừ hết điệu hý mà an trú cảnh giới 
tịch diệt. Vì sao? Này Đề-thích vì ở thé gian có những cõi, và những chúng sanh 
đêu y cứ theo loại cảnh ду và g1ữ gìn chắc chăn không thé rời bỏ, đồng thời họ 
cho đây là thật, ngoài ra là hư dối. Thé nên Đế-thích, tất cả Sa-môn, Bà-la-môn 
đêu không trừ hết điệu hý mà an trú cảnh giới tịch diệt. 

Khi ấy, Dé-thích bạch Phật: 

— Thưa Thé Tôn, thật đúng như vậy! Ó thé gian có những loại chúng sanh 
đêu y cứ vào cõi và g1ữ gìn chắc chăn không thé rời bỏ, đồng thời cho mình là 
thật, ngoài ra đều hư dôi; cho nên tật cả Sa-môn, Bà-la-môn đêu không thê trừ 
hết điệu hý mà an trú cảnh giói tich diệt. Nay con nghe Phật dạy, những sự nghi 
hoặc đều diệt trừ, không còn nghi ngờ gì cả. 


Bấy 010, Đề-thích bạch Phật như sau: 

— Ngang đây có bao nhiêu điệu hý? 

Phật bảo Đế-thích: 

– Điệu hý có ba: Về khẩu, về tưởng, về mong câu. Về lời nói thuộc khẩu 
hành có: Hai minh, hại người, hại cả hai. Nếu xả bỏ lời nói như thé là không hại 


mình và không hại người và không hại cả hai. Vị Tỳ-kheo biết thời thì nói đúng 
như thật, chuyên niệm không tán loạn. 


Này Dé- thích, về phân tưởng cũng có: Hại mình, hại người, hại cả hai. Nếu 
xả bỏ tưởng ấy và tưởng như thật thì không hại mình, không hại người và không 
hại cả hai. Còn vị Tỳ-kheo biết thời thì trởng đúng như thật và chuyên chú, nhớ 
mãi không quên. 


Này Đề- thích, về mong câu cũng có: Hại mình, hại người, hại cả hai. Nêu 
xả bỏ sự mong câu ду và mong cầu đúng như thật thì không có hại minh, không 
có hại người và không hại cả hai. Còn vị Tỳ-kheo biết thời thì mong cầu đúng 
như thế và chuyên chú nhớ mãi không quên. 

Lúc bây giờ, Đê-thích thưa: 

— Con nghe Phật nói pháp, không còn hó nghi gì cả. 

Rồi bạch Phật: 

– Bậc Hiên thánh xả thân có ba: Ну thân, ưu thân, xả thân. 

“Này. Đề-thích, về hý thân cũng có: Hai mình, hại người và hại cả hai. Nếu 
xả bỏ hy á áy và hy đúng như thật thì không hại minh, hại người và hại cả hai. 
Còn vị Ty-kheo biết thời thì chuyên chú, nhớ mãi không quên. Đây gọi là thọ 
Cụ túc 2101. 

Này Đề- thích, về ưu thân cũng có: Hại mình, hại người, hại cả hai. Nếu xả 
bỏ sự ưu ấy và ưu đúng như thật thi không có hại mình, hại người và hại cả hai. 
Còn vị 13-kheo biết thời thì chuyên chú, nhớ mãi không quên. Đây gọi là thọ 
Cụ túc giói. 
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Lại nữa Đế-thích, về xả thân cũng có: Hai mình, hại người, hại cả hai. Nếu 
bỏ được xả ây và xả đúng như thật thì không có hại mình, hại người và hại cả 
hai. Vị Tỳ-kheo biết thời thì chuyên chú, nhớ mãi không quên. Đây gọi là thọ 
Cụ túc giói. 

Bây 010, Đề-thích bạch Phật: 

— Con nghe Phật nói pháp, không còn hô nghi gì cả. 

Tiếp theo, Đế-thích thưa Phật: 

— Về các căn dày đủ trong luật nghi của Hiền thánh, ngang đây có chừng 
bao nhiêu tâm? 

Phật bảo Dé-thích: 

— Về mắt thấy sắc, Ta nói có hai: Đáng thân cận và không đáng thân cận. 
Cho đến tai nghe tiếng, mỗi ngửi mùi, lưỡi ném vị, thân xúc chạm, ý duyên 
pháp, Ta nói có hai: Một là đáng thân cận, hai là không đáng thân cận. 

Khi đó, Đề-thích bạch Phật: 

— Thưa T hé Tôn, đức Như Lai mới lược nói, chưa phân biệt sâu rộng. Nay 
con muốn giải thích đầy đủ về mắt thấy sắc, con nói có hai: Một là đáng thân 
cận, hai là không đáng thân cận. Cho đến tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi 
ném vị, thân xúc chạm, ý duyên pháp trần đêu có hai thứ: Một là đáng thân cận, 
hai là không đáng thân cận. 


Bạch Thế Tôn, như mắt thây sắc mà thiện pháp tốn giảm, bất thiện pháp 
gia tăng, đối với mắt thây sắc như thé, con nói khóng dáng thán càn. Cho đến 
tai nghe tiếng, mỗi ngửi mùi, lưỡi ném vị, thân xúc phạm, ý duyên pháp trần 
mà thiện pháp tôn giảm, bất thiện pháp gia tăng, con nói không đáng thân cận. 

Bạch Thế Tôn, như mắt thấy sắc mà thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp 
tón giảm, đối với mắt thây sắc như thé, con nói là đáng thân cận. Cho đên tai 
nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân xúc phạm, y duyên pháp trần mà 
thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp tón giảm, con nói là đáng thân cận. 

Bấy giờ, Phật bảo Đề-thích: 

— Hay thay, hay thay! Đây gọi 1а các căn đây đủ, thuộc luật nghi của 
Hiên thánh. 

Đề-thích khi đó bạch Phật: 

— Con nghe Phật nói pháp không còn hó nghi gì cả. 

Tiếp theo, Đề-thích thưa Phật rằng: 

- Đôi với vị 1-kheo 201 là cứu cánh: Cứu cánh Phạm hạnh, cứu cảnh an ồn 
và cứu cánh Vô dư (Niêt-bàn), ngang đây có chừng bao nhiêu tên? 

Phật bảo Đề-thích: 

— Bị ái làm khó thân mà diệt được, gọi là cứu cánh, cứu cánh Phạm hạnh, 
cứu cánh an ôn và cứu cảnh Vô dư (Niêt-bàn). 
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Bây giờ, Đề-thích bạch Phật như sau: 

— Con đã ôm ấp lưới nghi từ lâu, nay nhờ đức Như Lai giải mối nghi đó rồi. 

Phật bảo Đế-thích: 

— Ngày xưa ngươi đã từng đến chỗ của Sa-môn, Bà-la-môn để hỏi về nghĩa 
này chưa? 

Đế-thích đáp: 

— Con còn nhớ thuở xưa đã từng đến nơi Sa-môn, Bà-la-môn đề hỏi về 
nghĩa này rồi. Đó là thuở xưa, con đã có lần tập hợp tại giảng đường cùng chư 
thiên đàm luận về đức Như Lai sẽ xuất hiện ở thế gian, hay là chưa xuất hiện 
Ó thé gian? Lúc dó, chúng con cüng tim kiếm nhưng không thây đức Như Lai 
xuất hiện ở thế gian, cho nên chúng con đều hôi cung để vui thú ngũ dục. 


Bạch Thế Tôn, về sau con ау chư thiên, đại thiên thần, sau khi đã mặc 
tỉnh vui thú ngũ dục, lần lượt mạng chung. Bạch Thé Tôn, con khi đó sợ hãi vô 
cùng, đến nỗi lông tóc dëu dựng ngược. Lúc ây, con thây Sa-môn, Bà-la-môn 
ở nơi thanh văng, bỏ nhà lánh tục, con liền đến chỗ họ và hỏi như sau: “Thế 
nào gọi là cứu cánh?” Khi con hỏi về ý nghĩa ấy thì họ không đáp được. Họ 
đã không biết mà còn hỏi ngược lại con: “Ngươi là ai?” Con liền đáp: “Tôi là 
Thích-đê-hoàn-nhân.” Họ lại hỏi: “Ngươi là Thích gì?” Con đáp: “Tôi là Thiên 
Đế-thích, vì trong lòng có nghi nên đến hỏi.” 

Khi đó, con và họ, cứ theo sự hiểu biết của mình mà nói về ý nghĩa Thích. 
Họ nghe con nói xong, lại xin làm đệ tử con. Nay con là Phật tử được quả Tu- 
đà-hoàn, không còn đọa vào cõi khác, chỉ còn sanh lại cõi này bảy lần là nhất 
định thành tựu đạo quả. Cúi xin đức Thế Tôn hãy thọ ký cho con sẽ được quả 
Tư-đà-hàm! 

Khi nói lời này xong, Đê-thích tụng như sau: 


Do tưởng nhiễm ô ấy, Nên con sanh hô nghị, 
Mãi cùng với chư thiên, Tìm kiếm đức Như Lai. 
Thấy những người xuất gia, Thường ở nơi thanh văng, 
Cho là Phật, Thé Tôn, Nên đến cúi đâu thưa: 
Nay tôi muốn đến hỏi, Thé nào là cứu cánh? 
Hỏi, họ đáp không được, Mục đích của dâu đạo. 
Đắng Vô Thượng hôm nay, Là con tìm từ lâu. 

Đã quán sát hạnh mình, Tâm đã chánh tư duy, 
Chỉ Thánh mới biểttrước, — Viëc làm của tâm con, 
Đã tu hành tù lâu, Xin Ngài thọ ký cho. 
Kính lễ đẳng Thé Tôn, Đẳng Siêu Việt Ba Cõi, 
Dứt được gai ân ái, Nay lễ dáng Nhật Quang. 


Phật bảo Đê-thích: 
— Ngươi còn nhớ khi được hỷ lạc và niệm lạc không? 
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Đề-thích đáp: 

- Bạch Thế Tôn, đúng như vậy, con còn nhớ lúc được hy lạc và niêm lạc. 
Thưa Thé Tôn: Thuở xưa con đã cùng a-tu-la đánh nhau, lúc đó con thăng trận, 
a-tu-la bại trận. Con khi ây trở về, được hỷ lạc và niệm lạc, đồng thời ghi nhớ 
mãi hy lạc và niệm lạc ây. Tuy nhiên, đây chỉ là hỷ lạc và niệm lạc đao gậy, ác 
độc và nhơ bản, vì һу lạc về chiến tranh, cãi vã. Nay con ở nơi Phật ngự được 
hy lạc và niệm lạc là thú vui không có đao gậy, tranh tụng. 

Phật bảo Đề-thích: 

— Nay ngươi được hy lạc và niệm lạc thì ở trong hai pháp đó muốn cầu quả 
đức gì? 

Bây giờ, Đề-thích bạch Phật: 

— Nay con ở trong hy lạc và niệm lạc muốn câu năm công đức. Những gì 
là năm? 

Liền nói kệ răng: 


Nếu sau con mạng chung, Có xả bỏ tuổi trời, 
Trong thai không lo buôn, Khién lòng con vui vẻ. 
Phật độ người chưa độ, Hay nói đạo chơn chánh, 
Trong pháp Phật ba đời, Con thường tu Phạm hạnh. 
Ở trong thân trí tuệ, Tâm tự thầy chon đề, 
Thấy được xu hướng xưa, Ở đây giải thoát mãi. 
Cân phải siêng tu hành, Tu tập chân thật trí, 

Dù không chứng được đạo, Công đức cũng hơn trời. 
Bao nhiêu thân diệu thiên, Và A-ca-ni-tá, 

Cho đến thân sau cùng, Sẽ sanh về cõi ấy. 

Nay con ở cõi này, Thọ thân trời thanh tịnh, 
Và được tăng tuôi thọ, Tịnh Nhãn, con tự biết. 


Đế-thích nói xong bài kệ này, thời bạch Phật: 

— Con ở trong hy lạc và niệm lạc được năm công đức như thê. 

Bây giờ, Đề-thích bảo chư thiên Đao-lợi như sau: “Các ngươi ở trước Phạm 
đồng tử trên cõi Đao-lợi thiên cung kính lễ bái. Nay ở trước Phật, các ngươi 
lại cung kính như vậy thì không đẹp lắm sao?” Khi Đế-thích nói chưa xong, 
thời Phạm đồng tử bỗng nhiên xuất hiện giữa hư không, đứng trên thiên chúng, 
đồng thời hướng về Đề-thích và nói bài kệ sau đây: 

Thiên vương hạnh thanh tịnh, Nhiéu lợi ích chúng sanh, 
Ma-kiệt, Đề-thích chủ, Hay hỏi nghĩa Như Lai. 

Lúc ду, Phạm đông tử nói xong bài kệ này, thời bỗng nhiên biến mất. Đề- 
thích khi ду, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ dưới chân Thế Tôn và đi quanh 
ba vòng rôi lui ra. Chư thiên Đao-lợi, Bàn-giá-dực, cũng đảnh lễ dưới chân Phật 
và lui ra. 
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Lúc ду, Dé-thích đi trước và xoay lại nói với Bàn-giá-dực: “Hay thay, hay 
thay! Ngươi có thê ở trước Phật khảy đàn vui thú, sau đó ta và chư thiên từ hậu 
phương đến. Nay ta sẽ bó sung ngươi vào chức vị của cha ngươi là bậc Tối 
Thượng trong hàng càn-thát-bà, đồng thời sẽ gả Bạt-đà Càn-thát vương nữ cho 
ngươi làm vợ.” 

Khi đức Thé Tôn nói pháp này thời tám vạn bón ngàn chư thiên xa lia vĩnh 
viễn trần câu; đôi với các pháp, phát sanh pháp nhãn. 

Thích-đê-hoàn-nhân, chư thiên Đao-lợi và Bàn-giá-dực, khi nghe Phật nói 
pháp xong, hoan hy phụng hành. 


15. KINH A-NẬU-DI 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ đại chúng Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm 
mươi vị đêu ngự tại lãnh thô A -nậu-di, thuộc nước Minh-ninh. 
— Вау giờ, đức Thé Tôn đắp y, mang bát vào thành A-nậu-di khát thực; khi 
ây, đức Thê Tôn thâm nghĩ. “Bây giờ, nêu Ta đi khât thực thì quá sớm. Vậy Ta 
nên đên xem vườn của Phạm chí Phòng-già-bà, đợi các T-kheo đên, đúng giờ 
rôi sẽ đi khât thực.” 

Khi đó, đức Thế Tôn liền đi đến khu vườn của Phạm chí nói trên. 

_ Lúc đó, Phạm chí Phòng-già-bà thây Phật từ xa đi đến, liên đứng dậy nghinh 

бёр và chào hỏi như sau: 

— Quý hóa thay đức Cù-đàm! Từ lâu Ngài không đến, nay Ngài chiếu cô đến 
đây chắc có chuyện gì. Kính mời Cù-đàm Һау: an tọa tại chỗ ngôi này! 

Вау giờ, đức Thế Tôn bèn tién đến chỗ ngồi và an tọa tại đấy. 

Lúc ây, Phạm chí Phòng-già-bà ngòi xuống một bên và bạch với Thế Tôn: 

— Đâu hôm có Ly-xa-tử là Tỳ-kheo Thiện Тас đên chỗ tôi và nói với tôi như 
sau: “Này Đại sư! Tôi không Ó chó Phật đê tu Phạm hạnh nữa. Vì sao? Vì Phật 
đã bỏ rơi tôi.” VỊ Ту-Кһео ây dên gặp tôi và nói lỗi của Cù-đàm, dù ông ta có 
nói như thê nhưng tôi cũng không nghe. 

Phật bảo Phạm chí: 

— Ta biết những lời nói của Thiện Тас mà ông không bao giờ nghe. 

Ngày xưa, có một thời Ta ở trên nhà Tập pháp, bên ao Nhĩ Hâu, thuộc thành 
Ty-xá-ly; lúc ây, Thiện Тас đên nơi Ta ngự và nói với Ta như sau: 

“Đức Như Lai đã bỏ rơi con, con không ở chỗ Như Lai tu Phạm hạnh nữa.” 

Khi ấy, Ta bảo: 

“Ông vì lý do gì mà nói đức Như Lai đã bỏ rơi ông, ông không ở chỗ Như 
Lai đê tu Phạm hạnh nữa?” 

Thiện Túc đáp: 

“Vì đức Như Lai không vì con mà hiện thân thông biên hóa.” 
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Bây giờ, Ta nói: 

“Та có yêu câu ông ở trong pháp Ta tu Phạm hạnh, ròi Ta sẽ hiện thân túc 
biên hóa không? Và ngươi có nói với Ta răng, đức Như Lai phải vì con mà hiện 
thân thông biến hóa, rôi sau đó con mới tu Phạm hạnh không?” 


Thiện Túc đáp: 

“Bạch Thé Tôn, không!” 

Ta bảo Thiện Túc: 

“Ta cũng không yêu cầu ông ở trong pháp Ta tịnh tu Phạm hạnh, rôi Ta Sẽ 
vì ông mà hiện thần túc biên hóa. Hơn nữa, ông cũng không nói là Ta hiện thân 
túc biến hóa ròi ông sẽ tu Phạm hạnh. Thé nào, theo ý ông có cho răng đức Như 


Lai có thể hiện thân túc hay không thể hiện thân túc? Hơn nữa, pháp của Ta nói 
ra có thể làm cho ông được giải thoát và vĩnh viễn xa lìa các khô không?” 


Thiện Túc thưa: 


“Bạch Thé Tôn, đúng như vậy, đức Như Lai có thể hiện thần túc chứ không 
phải là không. Và pháp cúa Ngài nói ra có thê làm cho người được giải thoát và 
xa lìa vĩnh viên các khổ, chứ không phải là không.” 


“Này Thiện Тас, nêu pháp Ta nói ra, đối VỚI người tu Phạm hạnh có thê 
hiện thân túc chứ không phải là không, và đồng thời có thé làm cho người được 
giải thoát, xa lia vĩnh viên các khô chứ không phải là không, vậy ông ở nơi pháp 
này còn muốn câu điều gì?” 


Thiện Túc thưa: 


“Thế Tôn không thê tùy thời „дау con, hơn nữa về bi thuật của cha con, đức 
Thê Tôn đã biết hết nhưng lại tiếc không dạy cho con. 


Ta bảo Thiện Túc: 


“Ta có từng bảo ông ở trong pháp Ta tu Phạm hạnh, rôi sau đó Ta sẽ day bí 
thuật của cha ông không. Lại nữa, ông có từng yêu câu ta dạy bí thuật của cha 
ông, sau đó ông mới ở chỗ Phật tịnh tu Phạm hạnh không?” 


“Thua không!” 


"Này Thiện Túc, nêu trước kia Ta không nói lời â ây, và ông cũng không nói 
như vậy thi nay vi lý do gì ông lại nói như thế? Thế nào Thiện Тос, ông có cho 
răng đức Như Lai có thé nói các bí thuật của cha ông hay không? Hơn nữa, pháp 
Ta nói ra có thê làm cho ông được giải thoát và xa lìa vĩnh viễn các khô không?” 


“Vâng! Đức Như Lai có thể nói các bí thuật của cha con chứ không phải là 
không, và pháp của Ngài nói ra có thê làm cho người được giải thoát và xa lìa 
các khô, và xa lia hắn các khổ chứ không phải là không.” 


Та bảo Thiện Тис: 

“Nêu Ta có thể nói các bí thuật của cha ô ông, cũng như có thê nói pháp lam 
cho người được giải thoát và xa lia các khó, vậy thì ở trong pháp Ta, ông muốn 
cầu điều gì?” 
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Ta bảo Thiện Túc tiếp: 

“Trước kia ông ở lãnh thô Bạt-xà, thuộc thành Tỳ-xá-ly, ông dùng уб SỐ 
phương tiện để khen ngợi đức Như Lai, khen ngợi Chánh pháp và khen ngợi 
chúng Tăng. Ví như có nguoi düng tám cách khen ngoi dé khen ngợi ao thanh 
lương, khiên cho người ưa thích: Mát lạnh, nhẹ nhàng, mềm mại, trong trẻo, 
ngọt dịu, không bân, uông mãi không chán, uống vào thân thể dễ chịu. Ông 
cũng thế, khi ở lãnh thô Bạt-xà, thuộc thành Tỳ-xá-ly, ông đã khen ngợi đức 
Như Lai, khen ngợi Chánh pháp và khen ngợi chúng Tăng khiến cho người ưa 
thích và tin tưởng. Thiện Túc nên biết! Nay ó ông thôi chí thì người đời sẽ nói: 
“Tỳ-kheo Thiện Тас có nhiều trí thức, lại gần gũi đức Như Lai, đồng thời cũng 
là đệ tử của Như Lai mà trái lại không thê trọn đời tịnh tu Phạm hạnh, lại xả giới 
hoàn tục, ở vào địa vị thấp hèn, hành động xấu ха.” 


Phạm chí nên biết, Ta lúc á ду nói đủ điều nhưng Thiện Túc không chịu nghe, 
cử xả giới hoàn tục. 

Này Phạm chí, có một thời Ta ở trên nhà giảng pháp, bên ao Nhĩ Hầu, bây 
010 có Ni- kiên- tử tên là Già-la-lâu hiện đang cư ngụ tại đó, mọi người đều tôn 
kính, danh tiếng đôn xa, có nhiều tri thức, đây đủ lợi dưỡng. 


Khi ấy, Ty-kheo Thiện Тис đắp y, mang bát vào thành Ту-ха-Іу khất thực, 
lân hồi đi đến chỗ của Ni-kiền-tử. Lúc ây, Thiện Тис đem ý nghĩa sâu xa để hỏi 
vị Ni- kiên-tử nói trên, và ông ta không đáp được, bèn sanh tâm tức giận, thé 
rôi, Thiện Tuc tự nghĩ: “Ta khuây rối người йу, mãi mãi sẽ không có quả báo 
vë khô não.” 


Phạm chí nên biết, sau khi Thiện lúc khât thực rôi, mang y bát đi đến chỗ 
Ta, đầu mặt đảnh lễ và ngôi xuống một bên. Lúc á Ấy, Thiện Túc cũng đem sự 
kiện trên mà thuật lại với Ta, Ta nói với Thiện Túc răng: 

“Ông là kẻ vô trí! Ông đâu có thé tự xưng là Sa-môn Thích tử được.” 

Thiện Тис hỏi lại Ta: 

“Thưa Thế Tôn, vì lý do gì Ngài gọi con là 40 ngu và con không nên tự 
xưng là Thích tử?” 

Ta bảo Thiện Túc: 

“Ông là kẻ vô trí, vì ông đã đi đến chỗ Ni-kiên-tử dé hỏi về y nghĩa sâu xa, 
và ông ta không đáp được, bën lại sanh tâm giận tức. Và khi ây, ông tự nghĩ. 
“Nay ta khuấy rôi vị Ni-kiên-tử này, sẽ mãi mãi không có quả báo về khô não.’ 
Thật ông có nghĩ như vậy không?” 

Thiện Túc bạch: 

“Ông ta là A-la-hán thì đâu vì lý do gì mà có tâm sân hận và ganh ti?” 

Lúc đó, Ta đáp: 

“Ông là kẻ vô trí! Đã là A-la-hán thì vì lý do gì lại có tâm sân hận và ganh 
1? Chàng lẽ Та là A-la-hản lại có tâm sân hận và ganh ti u? Hơn nữa, ông tự 
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cho v1 ây là A-la-hán nhưng trên thực tế thì ông ta có bảy pháp khó hạnh và luôn 
luôn giữ gìn. Những gi là bảy? (1) Trọn đời không mặc xiêm y; (2) Trọn đời 
không uống rượu, ăn thịt, chăng ăn cơm và mì khô; (3) Suốt đời không phạm 
Phạm hạnh. (4,5,6,7) Ở thành Tỳ-xá-ly có bốn tháp đá, đó là: Phương Đông 
có Uu Viên tháp, phương Nam có Tượng tháp, phương Tây có Đa Tử tháp, 
phương Bắc có Thát Tụ tháp; đỗi với bốn tháp này, trọn đời không rời khỏi để 
làm bốn thứ khô hạnh.” 

Nhưng ông ta về sau lại phạm hết bảy điều khó hạnh trên và đã thác ở ngoài 
thành Tỳ-xá-ly. Ví như con dă can mặc bệnh ó ốm yếu, lở lói và thác ở ngoài gò 
má. Vị Ni-kièn-tir ấy cũng thé, ông ta đã tự tạo ra những pháp сат, thé rôi sau 
lại phạm cả. 


Ông ta trước đã tự thê trọn đời không mặc y phục nhưng về sau lại mặc. 
Ông ta đã tự thể trọn đời không uống rượu, ăn thịt, không ăn cơm và mì khô 
nhưng về sau lại ăn cả. Ông ta đã tự thề không phạm Phạm hạnh nhưng về sau 
lại phạm. Irước đó ông ta nói: Không bao giờ vượt qua bốn tháp như Đông, Ưu 
Viên tháp; Nam, Tượng tháp; Tây, Đa Tử tháp; Bắc, Thất Tụ tháp nhưng nay 
ông ta đã trái với lời thê trên, và rời khỏi không còn thân cận nữa. Ông ta đã tự 
trái với bảy lời thè trên, đã ra khỏi thành Ту-ха-1у và thác ở ngoài gó må. 

Ta bảo Thiện Túc: 

“Ông là kẻ vô trí! Nếu ông không tin lời Ta thì nên đi đến đó xem là tự nhiên 
sẽ biết.” 

Phật bảo Phạm chí: 

— Có một thời, Tỳ-kheo Thiện Тас đắp y, mang bát vào thành khất thực, khi 
khất thực xong lại ra khỏi thành, đến nơi mô hoang, thây Ni-kiên-tử đã thác tại 
đó. Khi ау xong, Thiện Тос đến nơi Та ngự, đầu mặt dành lễ dưới chân và 
ngôi xuống một bên nhưng không đem sự kiện trên trình bày với Ta. 

Phạm chí nên biết, bây giờ Ta nói với Thiện Túc: 

“Thé nào Thiện Тас, Ta đã dự ký vé Ni-kiên-tử, sự việc có đúng như lời Ta 
nói không?” 

“Đúng như vậy, đúng như lời Thế Tôn đã nói!” 

Phạm chí nên biết, Ta đã hiện thân thông để chứng minh cho Thiện Túc 
nhưng mà Thiện Тас vẫn nói Thé Tôn không vì con mà hiện thân thông. 

Lại nữa, có một thời Ta ngự tại áp Bach Thó thuóc nuóc Minh-ninh, báy giò 
có một vị Ni- kiên- tử tên là Cứu-la-đê hiện đang cư ngụ tại đó, được mọi người 
tôn kính, danh tiêng đồn xa, được nhiêu lợi dưỡng. Bây giờ, Ta đắp y, mang bát 
vào thành khất thực, khi khất thực xong, Thiện Túc lúc đó đi theo sau Ta, vừa 
thây Ni-kiên-tử Cứu-la-đề ở trên đồng phân, lén liễm bã rượu. 

Phạm chí nên biết khi Tỳ-kheo Thiện Тас thây vị Ni-kiền-tử ду ở trên đống 
phần, lén liễm bã rượu, liền có ý nghĩ sau đây: “Có hàng A-la-hán hướng và 
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A-la-hán đạo ở thé gian, dëu khóng bàng được vị Ni-kiên-tử này, vì đạo của vi 
Ni-kiền-tử này thật là thù thăng. Vì sao? Vì vị ấy tu khó hạnh mới có thể trừ 
được tâm kiêu mạn như thé mà ở trên đồng phần, lén liễm bã rượu.” 

Này Phạm chí, lúc đó Ta xoay lại bên hữu và bảo Thiện Túc: 

“Ông là kẻ vô trí, đâu có thê tự xưng là Thích tử được.” 

Thiện Túc bạch Ta: 

“Thưa Thé Tôn, vì lý do gì Ngài gọi con là kẻ vô trí và không nên tự xưng 
là Thích tử?” 

Ta bảo Thiện Túc: 

“Ông là kẻ vô trí, vì khi ông thấy Cứu-la-để ngôi xôm trên đống phân, lén 
liếm bã rượu, ông bèn nghĩ răng: “Trong các hàng A-la-hán hướng và A-la-hán 
đạo ở thế gian thì Cứu-la-đề là cao cả hơn hết. Vì sao? Vì hiện nay Cứu-la-để 
này có thé tu khó hạnh, trừ được kiêu mạn, như ngôi xôm trên đồng phán, lén 
liếm bã гиси”, thật ông có ý nghĩ như vậy không?” 

'“Thật con có nghĩ như vậy!” 

Thiện Túc nói tiếp: 

“Tại sao đức Thé Tôn đối với vị A-la-hán mà còn sanh tâm ganh tị?” 

Ta bảo: 

“Ông là người vô trí! Ta không bao giờ sanh tâm ganh ghét đôi với một 
vị A-la-hán. Và làm gì có vấn đề đối với vị A-la-hán mà sanh tâm ganh ghét? 
Nay ông là kẻ vô trí nên cho răng Cứu-la-đề là A-la-hán. Người này sau bảy 
ngày nữa sẽ mắc bệnh bụng to mà qua đời và sẽ sanh vào loài ngạ quỷ khởi thị, 
thường khó sở vì đói khát. Hơn nữa, sau khi ông ta mạng chung thì được dùng 
dây lau và dây tơ bó lại ròi lôi vất ngoài gò mà. Nếu ông không tin thì có thê đi 
đến báo trước cho ông ta.” 

Вау giờ, Thiện Тас liền đi đến chỗ Cứu-la-đề và nói: “Sa-môn Cù-đàm bảo 
răng: “Sau bảy ngày nữa, ông sẽ mặc bệnh bụng to mà qua đời và sẽ sanh vào 
loài ngạ quỷ khởi thi, nhất là sau khi thác, người ta dùng dây lau, dây tơ bó lại 
rôi lôi vất ngoài gò må.” 

Thiện Túc nói tiếp: “Ông nên bớt ăn, chớ để lời nói của Cù-đàm đúng 
sự thật.” 

Phạm chí nên biết, bầy giờ Cứu-la-đề đến hét bảy ngày thì bụng to và thác, 
liên sanh vào loài ngạ quỷ khởi thi, đồng thời khi thác xong, người ta dùng dây 
lau, dây tơ bó lại rôi lôi vật ngoài gò må. 

Sau khi nghe Phật nói xong, Thiện Túc co lóng tay tính từng ngày, khi đến 
hết ngày thứ bảy thì Thiện Túc liên đi đến thôn của kẻ lõa hình, khi đến xong, 
Thiện Túc hỏi những người trong thôn ràng: 

“Này chư Hiên, Cứu-la-đê nay ở đâu?” 
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“Đã chết rôi!” 

“Do bệnh gì mà chết?” 

“Bung to!” 

“Viëc mai táng thé nào?” 

“Dùng đây lau, dây to bó lại rồi lôi vất xác ngoài gó та.” 

Này Phạm chí, khi Thiện Тос nghe lời này, liền đi đến gò må. Sắp đến, 
nhưng chưa đên thì lúc đó, chân, đâu gôi của tử thi liên động đậy và bông nhiên 
ngôi nhôm dậy. 

Khi ấy, Thiện Túc đến trước tử thi và nói: 

“Này Cứu-la-đế!t Ông đã chết rôi u?” 

“Ta đã chết rôi.” 

“Do bệnh gì mà chết?” 

“Cù-đàm dự ký bảy ngày bụng to và chết, ta đúng như lời dự ký của Ngài, 
là hết bảy ngày bụng to và chết.” 

“Ông sanh về đâu?” 

“Cù-đàm đã dự ký sẽ sanh vào loài ngạ quỷ khởi thi, đúng là sau khi chết, 
ta đã sanh vào loài nga quỷ khởi thị.” 

“Khi ông chết thì việc chôn cất như thé nào?” 

“Cù-đàm dự ký là dùng dây lau, dây tơ trăng bó lại rôi lôi уй ngoài gó та. 


Thật đúng như lời của Phật, là dùng dây lau, dây tơ trắng bó lại rồi lôi vất ngoài 
gò må.” 


Tử thi lúc đó nói với Thiện Túc răng: 

“Ông tuy là xuất gia nhưng không được lợi lạc рі, vì Sa-môn Cù-đàm đã nói 
việc này như thê mà ông không tin.” 

Khi nói xong lời này, tử thi năm lại như cũ. 

Này Phạm chí, bây giờ Ty-kheo Thiện Тис đi đến chỗ Ta ngự, đâu mặt dành 


lễ dưới chân và ngôi xuông một bên nhưng không đem sự kiện trên trình bày 
VỚI Та. Та nói: 


“Như Та đã dự ký về Cứu-la-đề, có thật như vậy không?” 
“Thật vậy, đúng như lời Thế Tôn đã nói.” 
Này Phạm chí, Ta thường уі Tỷ-kheo Thiện Тос mà hiện thân thông để 


chứng minh như thế nhưng Thiện Тас vẫn nói răng: “Thế Tôn không vì con mà 
hiện thân thông.” 


Phật bảo Phạm chí: 

— Có một thời Ta ngự trên nhà giảng, bên ao Nhĩ Нап, lúc đó có Phạm chí 
tên là Ba-lê-tử đang sông ở đây, mọi người đều tôn kính, danh tiếng đồn xa, có 
nhiều lợi dưỡng. Phạm chí này ở giữa đại chúng, trong thành Tỳ-xá-ly nói như 
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sau: “Sa-môn Cù-đàm tự xưng có trí tuệ, ta cũng có trí tuệ. Sa-môn Cù-đàm 
tự xưng có thần túc, ta cũng có thần túc. Sa-môn Cù-đàm được đạo siêu việt, 
ta cũng được đạo siêu việt. Ta sẽ cùng Sa-môn Củ-đàm hiện thân túc. Sa-môn 
hiện một, ta sẽ hiện hai; Sa-môn hiện hai, ta sẽ hiện bốn; Sa-môn hiện tám, ta 
sẽ hiện mười sáu; Sa-môn hiện mười sáu, ta sẽ hiện ba mươi hai; Sa-môn hiện 
ba mươi hai thì ta sẽ hiện sáu mươi bốn. Tùy theo Sa-môn hiện nhiều hay ít, ta 
đều hiện gấp đôi.” 

Này Phạm chí, bây giờ Tỳ-kheo Thiện Тас дар у, mang bát vào thành khât 
thực, trông thây Phạm chí Ba-lê ở giữa đại chúng nói như vây: “Sa- -môn Củ- 
đàm tự xưng có trí tuệ, ta cũng có trí tuệ. Sa-môn Cù-đàm tự xưng có thân túc, 
ta cũng có thân túc. Sa-môn Cù-đàm được đạo siêu việt, ta cũng được đạo siêu 
việt. Và ta sẽ cùng Cù-đàm hiện thân túc. Như Sa-môn hiện một, ta sẽ hiện hai, 
Sa-môn hiện hai, ta sẽ hiện bốn, Sa-môn hiện tám cho đến tùy theo Sa-môn hiện 
nhiễu hay ít thì ta đều có thé hiện gấp đôi 


Bấy 910, Ту-Кһео Thiện Тис sau khi khát thực xong, đi đến chỗ Ta ngự, đầu 
mặt dành lễ, rồi ngôi xuống một bên và nói với Та: 


“Vào sáng sớm, con đắp y, mang bát vào thành khát thực, nghe ông Ba-lê-tử 
ở giữa đại chúng, trong thành Tỳ-xá-ly, nói như sau: “Sa-môn Cù-đàm có đại 
trí tuệ, ta cũng có đại trí tuệ. Sa-môn Củ-đàm có thân túc, ta cũng có thần túc. 
Như Cu-dàm hiện một, ta sẽ hiện hai. Cho đến tùy theo Cù-đàm hiện nhiều hay 
ít thì ta йди hiện рар đôi.'” 


Tỳ-kheo Thiện Túc lúc đó, đem sự kiện này trình bày đây đủ với Ta. 
Ta bảo với Thiện Túc: 
“Nêu ông Ba-lê ở giữa đại chúng không bỏ lời nói này, không bỏ kiến giải 


này, không bỏ sự kiêu mạn này mà đi đến chỗ Ta thì hoàn toàn không có sự 
kiện â ây. 


Nếu ông ta có ý nghĩ như sau: “Ta không bỏ lời nói nảy, kiến giåi này và 
sự kiêu mạn này mà đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm thì đầu ông ây sẽ vỡ ra làm 
bảy phân.” 


Hơn nữa, muốn cho ô ông ta không bỏ lời nói này, khóng bo kién giài này và 
kiêu mạn này mà có thê đên chỗ Ta thì không có sự kiện ấy.” 


Thiện Túc nói: 

“Thế Tôn nên giữ lời, Như Lai nên giữ lời.” 

Ta bảo Thiện Túc: 

“Có gì mà ông bảo Thế Tôn nên giữ lời, Như Lai nên giữ lời?” 

“Ông Ba- lê có đại oai thân, đại công đức, thoát khỏi đời sau, sẽ không thấy 
được sự hư dôi của Thế Tôn u?” 

Ta bảo Thiện Túc: 

“Như Lai có thường nói hai lời không?” 
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“Thua không!” 

“Nếu Như Lai không nói hai lời thì cớ gì ông lại nói Thế Tôn nên giữ lời, 
Như Lai nên giữ lời?” 

Thiện Túc bạch: 

“Thế Tôn tự biết ông Ba-lê-tử hay vì chư thiên đến nói?” 

“Ta tự biết, chư thiên cũng đến nói, cho nên biết. Về trường hợp Đại tướng 
A-do-đà trong thành Tỳ-xá-ly này chết rôi sanh lên trời Рао-101, và Tướng 
A-do-đà đến nói với Ta như sau: ‘Ông Phạm chí Ba-lê-tử chăng biết hồ then, 
phạm giới vọng ngữ, ở giữa đại chúng trong thành Tỳ-xá-Ìy, nói lời chê bai như 
thê này: “Đại tướng A-do-đà chết rồi sẽ sanh trong loài quỷ khởi thi nhưng thật 
ra tôi chết rôi được sanh lên trời Đao-lợi.) Về việc ông Ba-lê-tử thì Ta tự biết 
trước và chư thiên cũng đến nói, cho nên biết.” 

“Này Thiện Тас, kẻ vô trí, ông không tin lời Ta thì vào thành Tỳ-xá-ly, tùy 
ông muôn nói gi thì nói, và khi thọ trai xong Ta sẽ như lời mà đến chỗ д ông Phạm 
chí Ba-lê-tử.” 

Phật bảo Phạm chí: 

— Khi ấy, Thiện Тас đợi đến hôm sau, đắp y, mang bát vào thành khất thực, 
và hướng về những chúng Bà-la-môn, Sa-môn, Phạm chí nói dày đủ những lời 
này: “Ông Phạm chí Ba-lê-tử ở trong đại chúng nói những lời như уду: “Sa- 
môn Cù-đàm có đại trí tuệ, ta cũng có đại trí tuệ. Sa-môn Cù-đàm có đại oai 
lực, ta cũng có đại oat lực. Sa-môn Cù-đàm có đại thân túc, ta cũng có đại thân 
túc. Sa-môn hiện một, ta sẽ hiện hai, cho đến tùy theo Sa-môn hiện bao nhiêu 
thì ta đều sẽ hiện рар đôi.” Thé nên, nay Sa-môn Cù-đàm muốn đến chỗ của ông 
Ba-lê-tử, vậy mọi người có thê đi đến đó.” 

Bây giờ, Phạm chí Ba-lê-tử đang đi trên đường, Thiện Túc trông thấy, vội 
đi đến chỗ ông Ba-lê-tử và nói: 

“Ông ở giữa đại chúng trong thành Tỳ-xá-ly nói như thé này: “Sa-môn Cù- 
đàm có đại trí tuệ, ta cũng có đại trí tuệ. Nhẫn đên Sa-môn Cù-đàm hiện bao 
nhiêu thần túc, tùy theo đó, ta đều có thê hiện gấp đôi.” Cù-đàm nghe lời này 
rồi, nay muốn đến chỗ ông, vậy ông nên mau trở vë.” 

“Ta sẽ vè! Ta sẽ về!” 

Khi ông nói xong lời này, lại tự hoảng sợ, lông tóc đều dựng ngược, chăng 
dám về chỗ của minh mà đến trong rừng của Phạm chí Đạo-đâu-ba ngồi trên 
giường dây, buôn råu mê loạn. 


Phật bảo Phạm chí: 

— Sau khi thọ trai xong, Ta cùng với nhiều chúng Lệ-xa, Sa-môn, Bà-la- 
môn, Phạm chí, Cư sĩ đi đến chỗ ở của ông Ba-lê-tử; Ta tiến đến chỗ ngồi và 
an tọa tại đây. 
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О trong chúng kia có ông Phạm chí tên là Giá-la. Вау giờ, mọi người đều 
gọi Giá-la và bảo: 

“Ông đến trong rừng Đạo-đầu nói với ông Ba-lê-tử răng: “Nay bao nhiêu 
chúng Lệ-xa, Sa-môn, Bà-la-môn, Phạm chí, Cư sĩ đều tập hợp cả nơi rừng của 
ông, mọi người cùng nhau bàn luận như sau: “Опе Phạm chí Ba-lê-tử ở trong 
đại chúng tự nói răng: Sa-môn Cù-đảm có đại trí tuệ, ta cũng có đại trí tuệ, cho 
đến tùy theo Cù-đàm hiện bao nhiêu thân túc, ta đều có thể hiện оар đôi.” Cho 
nên Sa-môn Cù-đàm đi đến trong rừng của ông, ông nên trở về xem.” 


Khi Giá-la nghe mọi người nói xong, liên đi đền rừng Đạo-đâu đó, nói với 
ông Ba-lê-tử răng: 

“Nhiều chúng Lệ-xa, Sa-môn, Bà-la-môn, Phạm chí, Cư sĩ đều nhóm họp 
nơi rừng của ông, mol người cùng nhau bàn luận như sau: “Опе Phạm chí Ba- 
lê-tử ở trong đại chúng tự nói lời пау: “Sa-môn Củ-đàm có đại trí tuệ, ta cũng 
có đại trí tuệ; cho đến Sa-môn Cù-đàm hiện thân túc bao nhiêu, tùy theo đó ta 
sẽ hiện gấp đôi.” Cù-đàm hiện ở trong rừng của ông, vậy nay ông nên trở về.” 

Báy giờ, Phạm chí Ba-lê-tử liên trả lời với Giá-la rằng: 

“Sẽ về, ta sẽ vé!” 

Khi nói xong lời này, ở trên giường dây xoay trở không yên; bây giò duòng 
như giường dây dính chặt vào chân ông, khiến ông không thẻ rời khỏi giường, 
huóng nữa là đi đến chỗ Thế Tôn. 


Khi ấy, Giá-la nói với Ba-lê-tử: 

“Ông chính là kẻ vô trí, chỉ có lời nói suông là “sẽ về, sẽ về!” Tự mình 
còn không thé rời khỏi giường dây này thì làm gì có thé đi đến được chỗ 
của đại chúng?” 

Quở trách ông Ba-lê-tử rồi, Giá-la liền trở về chỗ đại chúng và nói: 

“Tôi đem những lời của mọi người nói với ông Ba-lê-tử, và ông ta nói với tôi 
là ‘së về, sẽ vè’ và liên ở trên giường dây chuyền động toàn thân nhưng giường 
lại dính chân, không thể rời khỏi thì làm gì có thê đi đến với đại chúng đây?” 

Bây giờ, ông Lệ-xa-đầu- та ngôi ở trong đại chúng, liên từ tòa đứng dậy, 
trịch áo bày vai hữu, quỳ xuống chăp tay mà bạch đại chúng: 

“Đại chúng nên đợi một lát, nay tôi sẽ đi đến đó, đem ông Ba-lê-tử về.” 

Phật nói: 

“Lúc â ау, Ta bảo Lệ-xa-đâu-ma rằng: ‘Ông ta nói lời như thê, bảo thủ kiến 
chấp như thế, khởi kiệu mạn như thế mà muốn khiến ông ta đi đến chỗ Phật thì 
không có sự kiện này. ` 

Này Đâu-ma, dù ông lây dây buộc nhiều vòng, cho bây trâu chung kéo, làm 
cho thân ông ta tan nát nhưng ông ây cũng nhật định không ` thê bỏ lời nói như 


thé, kiến châp như thé, kiêu mạn như thé để đi đến chỗ Ta, nếu không tin lời Ta 
thì ông nên đến đó và sẽ tự biết.” 
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Вау giờ, ông Lệ-xa-đầu-ma đi đến chỗ ông Ba-lê-tử và nói với Ba-lê-tử răng: 
“Nhiều chúng Lệ-xa, Sa-môn, Bà-la-môn, Phạm chí, Cư sĩ đều nhóm họp 
tại rừng của Ông, mọi người đều bàn luận với nhau như sau: “Ông Phạm chí 
Ba-lê-tử ở trong đại chúng tự nói thé này: “Sa-môn Со-ӣат có đại trí tuệ, ta 
cũng có đại trí tuệ; cho đến Sa-môn Cù-đàm hiện ар túc, tùy theo nhiều hay 
ít, ta đều hiện gấp đôi.” Sa-môn Cù-đàm hiện đang ở trong rừng của ông, vậy 
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ông nên trở vê. 

Lúc ду, ông Ba-lê-tử liên đáp: 

“Sẽ về, sẽ về!” 

Khi nói xong lời này, ông ở trên giường dây, toàn thân chuyên động, lúc đó 
giường dây lại dính vào thân, khiến ông không thê rời khỏi giường dây, huống 
nữa là đi đến chỗ Thê Tôn. 

Вау giờ, Đâu-ma nói với Ba-lê-tử rằng: 

“Ông chính là kẻ vô trí, chỉ có lời nói suông, như nói là “sẽ vë, sẽ vè’ mà 
chính mình không thê rời khỏi giường dây này thì làm gì có thê đi đến được 
chỗ đại chúng u?” 

Đầu-ma lại nói với Ba-lê: 

“Những người có trí, nhờ thí dụ mà hiểu. Về quá khứ lâu xa, có một con sư 
tử là vua của loài thú sống ở trong rừng sâu, con sư tử này vào sáng sớm, đâu 
tiên khi ra khỏi hang là ngó quanh bón hướng, kêu to ba tiếng, sau đó mới đi 
dạo và lựa thịt mà ăn. 

Này Ba-lê-tử, sư tử vua của loài thú ấy, khi ăn xong trở vé rừng, thường có 
một dã can theo sau sư tử dé ăn dó thừa, nhờ đó khí lực đây đủ và tự nói: ‘Su tử 
trong rừng trên là thứ gì mà có thé hơn ta được. Nay ta có thể đi săn môi riêng 
tại một khu rừng. Vào sáng sớm, dã can ra khỏi hang, ngó quanh bón hướng, 
kêu to ba tiếng, rôi đi dạo và lựa thịt mà ăn. 

Sau đó, dà can liên tìm đến một khu rừng và ở riêng tại đó, vào sáng sớm, ra 
khỏi hang, kêu to ba tiếng, rồi sau mới đi dạo, dù muốn bắt chước tiếng kêu của 
sư tử nhưng vẫn kêu tiếng dã can. Này Ba-lê-tử, nay ông cũng vậy, nhờ ân đức 
và oai lực của Phật nên được sống còn ở thê gian, được người đời cúng dường, 
thế mà nay lại muốn cạnh tranh cùng đức Như Lai.” 

Вау giờ, ông Đầu-ma dùng bài kệ đề trách như sau: 


Dã can xưng sư tử, Tự cho là vua thú, 
Muốn rông tiếng sư tử, Lại ra tiếng dã can. 
Ở rừng vắng một mình, Tự cho là vua thú, 
Muôn rông tiếng sư tử, Lại ra tiếng dà can. 
Quy dát tim hang chuột, Moi mó kiếm tử thị, 


Muôn rồng tiếng sư tử, Lại ra tiếng đã can. 
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Đâu-ma bảo tiếp: 

“Ông cũng như thé, nhờ ân đức và oai thần của Phật mà được sống còn ở 
đời, được người cúng dường mà nay lại cạnh tranh cùng đức Như Lai.” 

Вау giờ, ông Dàu-ma dùng bón thứ thí dụ диб trách Ba-lê-tử ròi lại trở về 
chỗ đại chúng và nói: 

“Tôi đem lời nói của mọi người gọi ông Ba-lê-tử, và ông ta nói với tôi răng: 
“Sẽ về, sẽ về!”” 

Ông ta liền ở trên giường dây chuyên động toàn thân nhưng giường dây 
dính vào chân, không thé rời khỏi được. Ông ta không thé tự rời khỏi giường 
dây thì làm gi có thé đến được với đại chúng đây? 

Вау giờ, Thế Tôn bảo ông Đầu-ma răng: 

“Ta trước nói với ông, muốn khiến cho ông Ba-lê-tử đi đến chỗ Phật thì 
không có sự kiện này. Dù cho ông có lầy dây da buộc nhiều vòng, cho bây trâu 
cùng nhau kéo, cho đến thân thể tan nát, Ba-lê-tử cũng không chịu bỏ lời nói 
như thế, kiến chấp và kiêu mạn như thế để đi đến chỗ Ta.” 


Này Phạm chí! Вау giờ Ta liền cùng với đại chúng trên, nói các thứ pháp, 
chỉ dạy những điều lợi ích an Vui. Ó trong chúng ây, Ta rồng lên tiếng sư tử, rôi 
thân bay lên hư không, lại trở vë chỗ cũ. 


Phật bảo Phạm chí: 


— Hoặc có Sa-món hay Bà-la-món nói ràng: “Tất cà thé gian do Pham Tu 
Tại thiên tạo ra”, Ta hỏi họ ràng: “Tất cả thé gian thật do Pham Tự Tại thiên tạo 
ra chăng?” 

Họ không thê đáp và họ hỏi lại Ta: 

“Thưa Cù-đàm, việc này thé nào?” 

Ta đáp với họ răng: 

“Hoặc có thé gian, đâu tiên khi hư hoại, có chúng sanh khác thọ mạng và 
hành nghiệp hết từ cõi Quang Âm thiên qua đời, thác sanh vë xứ Không phạm. 
Ở tại đây họ bèn khởi ái, sanh tâm đăm nhiễm, lại muốn khiến những chúng 
sanh khác đến sống nơi đây. Thé rôi những chúng sanh khác thọ mang và hành 
кш: hết, lại sanh về cõi Không Phạm. Bây BIỜ, chúng sanh trên tự nghĩ như 

: “Nay ta là Đại Phạm vương tự nhiên mà có, không ai tạo ra ta, ta có thé 
thấu suốt được mục đích của các nghĩa, ở nơi ngàn thé giới rất được tự tại, có 
thé tạo ra, có thé hóa ra, vi diệu thứ nhất, là cha mẹ của con người. Ta trước kia 
đến đây một mình không có bạn, vì do sức ta nên có chúng sanh này, ta tạo ra 
chúng sanh này. Những chúng sanh khác cũng lại thuận theo ta, gọi ta là Phạm 
Vương và tự nhiên có, thâu suốt các nghĩa, ở nơi ngàn thé giới rất được tự tại, 
có thé tạo ra, có thê hóa ra, vi diệu thứ nhất, là cha mẹ của con người, trước chỉ 
có một vị, sau đó mới có chúng ta, vị Đại Phạm vương này biến hóa và tạo ra 
chúng ta.” 


226 Œ KINH TRƯỜNG A-HÀM 


Thê rôi những chúng sanh ấy, tùy theo thọ mạng mà qua đời và thác sanh 
trở lại thé gian này, dàn dân lớn lên, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia 
tu hành, bèn nhập định Y tam-muội. Do tâm nhập định nên biết được nơi sanh 
quán đời trước, và họ nói: “VỊ Đại Phạm thiên này bỗng nhiên có, không có tác 
giá (không ai tạo ra), hiểu biết các nghĩa, ở nơi ngàn thé giới vô cùng tự tại, ngài 
có thê hóa ra, có thé tạo ra, vi điệu bậc nhất, là cha mẹ của con người. VỊ Đại 
Phạm Thiên vương ây, thường trụ bất biến, là pháp cô định; hơn nữa, chúng ta 
được Phạm thiên hóa ra là vô thường nên không được tôn tại lâu dài.” 

Này Phạm chí, như vậy, Sa-môn, Bà-la-môn vì nhân duyên ây nên đều nói: 
“Phạm Tự Tại thiên tạo ra thé 0101 пау.” 

Này Phạm chí, sự tạo ra thé giới này không phải là chỗ Sa-môn biết được, 
chỉ có Phật mới biết. Và hơn cả sự kiện này, Phật cũng biết hết. Tuy biết nhưng 
mà không chấp trước; ngay cả khó, nguyên nhân sanh khổ, sự diệt trừ khổ, sự 
lôi cuôn, sự tai hại và sự thoát ly chúng, cũng đều biết đúng như thật, do một khi 
đã quán bình đăng thì không còn một sự giải thoát nào khác nên gọi là Như Lai. 

Phật bảo Phạm chí: 


— Như có Bà-la-môn nào nói như sau: “Cười giỡn, biếng nhác là khởi điểm 
của chúng sanh.” Ta lại nói với họ: “Vi sao các ông cho răng cười giỡn, biếng 
nhác thật là khởi điểm của chúng sanh?” Họ không đáp được và hỏi lại Ta: 
“Thưa Cù-đàm, điều này thế nào?” Ta đáp: “Hoặc có chúng sanh ở cõi Quang 
Âm thiên, cười giỡn biếng nhác, sau khi thác sanh trở lại thế gian này, dần dân 
lớn lên, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuát gia tu hành, nhập định Ý tam- -muỘi. 
Nhờ năng lực tam-muội nên biết được nơi sanh quán đời trước, và nói thé này: 
Những chúng sanh khác do không cười giỡn và không уш đùa nên thường ở 
сб1 Quang Âm thiên, thường trụ bất biến. Trái lại, chúng ta vì thường thường 
cười giỡn và уш đùa nên bị sự vô thường này, là pháp biến dich.” 

Này Phạm chí, như vậy Sa-môn, Bà-la-môn vì nhân duyên ây nên nói cười 
giỡn và vui đùa là khởi điểm của chúng sanh. Như thé, Phật đều biết hết, và hơn 
cả sự kiện này Phật cũng biết hết; dù biết nhưng không chấp trước, ngay cả khó, 
nguyên nhân sanh khởi khô, sự diệt trừ khô, sự lôi cuón, sự tai hại, và sự thoát 
ly chúng đều biết đúng như thật, cho nên gọi là Như Lal. 


Phật bảo Phạm chí: 


— Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn nói thất ý là khởi điểm của chúng sanh, Ta 
nói với họ: “Có phải các ông nói thât ý là khởi điểm của chúng sanh không?” 
Họ không đáp được và hỏi lại Ta: “Thưa Cù-đàm điêu пау thê nào?” Ta đáp: 
“Hoặc có chúng sanh lân lượt trông nhau, và tự mình thất ý, do đó mạng chung 
nên thác sanh trở lại thé gian này, dân dân lớn lên, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp 
y, xuất gia tu hành, vào định Y tam-muội, nhờ sức tam-muội nên biết được nơi 
sanh quán đời trước, và nói thé này: “Như những chúng sanh à ду, do vì không 
lần lượt trông nhau nên không thất ý, do đó được thường trụ bát bién; trái lại, 
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chúng ta khi ở Quang Âm thiên vì thường thường trông nhau nên tự mình thất 
ý và bị sự vô thường này là pháp biến dịch.” 

Phạm chí, như vậy Sa-môn, Bà-la-môn trên vì nhân duyên này nên nói thất 
ý là khởi điểm của chúng sanh; như đây, chỉ có Phật mới biết, và hơn cả việc 
này Phật cũng biết hết; dù đã biết hết nhưng không chấp trước, ngay cả khó, 
nguyên nhân sanh khó, sự diệt trừ khó, sự lôi сибп, sự tai hại và sự thoát ly 
chúng cũng đều biết đúng như thật; một khi đã quán bình đăng thì không còn 
sự giải thoát nào khác, cho nên gọi là Như Lai. 

Phật bảo Phạm chí: 

— Hoặc có Sa-môn, Ba-la-môn nói: “Та từ vô nhân sanh”, Ta nói với họ: 
“Thật có phải các ông nói từ vô nhân sanh không?” Họ liền không đáp được, 
hỏi ngược lại Ta. Khi ây Ta bảo: “Hoặc có chúng sanh không tưởng, không có 
tri giác, hoặc có chúng sanh vừa khởi tưởng là mạng chung, từ đó thác sanh 
trở lại thế gian này, dần dân lớn lên, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu 
hành, nhập dinh Ý tam-muội, nhờ sức tam-muội nên biết được nơi sanh quán 
đời trước, và nói như vây: “Ta trước đây không có, nay bỗng nhiên có, thế gian 
này trước thì không, nay thì có, chỉ đây là thật, ngoài ra là giả dôi.” 

Này Phạm chí, như vậy, Sa-môn, Bà-la-môn vì nhân duyên ấy nên nói từ 
vô nhân sanh, chỉ có Phật mới biết được điều này, và hơn cả sự kiện này Phật 
cũng biết hết; dù biết nhưng không chấp trước, ngay cả khó, nhân sanh khởi, 
sự diệt trừ, sự lôi сибп, sự tai hại và sự thoát ly chúng, cũng đều biết đúng như 
thật; một khi đã quán bình đăng thì không còn sự giải thoát nào khác nên gọi 
là Như Lai. 

Phật bảo Phạm chí như thê này: 

— Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn ở nơi thanh vắng chê bai Ta răng: “Sa-môn 
Cù-đàm tự nói đệ tử của Sa-món Củ-đảm khi vào được tịnh giải thoát, thành 
tựu tịnh hạnh, vị đệ tử áy tu biét minh thanh tinh nhung khóng biết mọi vật đều 
thanh tịnh.” Nhưng thực ra, Ta không nói là khi đệ tử Ta vào được tịnh giải 
thoát, thành tựu tịnh hạnh, vi ây tự biệt mình thanh tịnh nhưng không biệt mọi 
vật đều thanh tịnh. Trái lại, này Phạm chí, Ta nói như sau: “Khi đệ tử Ta vào 
được tịnh giải thoát, thành tựu tịnh hạnh, vị ấy tự biết mình thanh tịnh và biết 
tất cả đều thanh tịnh.” 

Khi ây, Phạm chí bạch Phật răng: 

— Những hạng người trên sẽ không được lợi lạc, vì họ chê bai Sa-môn Cü- 
đàm, như nói: “Sa-môn Củ-đàm tự nói đệ tử của Sa-môn vào được tịnh giải 
thoát, thành tựu tịnh hạnh, vị ây tự biết mình thanh tịnh nhưng không biết tất cả 
đêu thanh tịnh.” Nhưng thật ra, Thé Tôn không nói như thế. Trái lại, Thế Tôn 
nói: “Đệ tử Ta khi vào được tịnh giải thoát, thành tựu tịnh hạnh, vị ấy tự biết 
mình thanh tịnh và biết tất cả đều thanh tịnh.” 
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Lại bạch Phật: 

— Con nay cũng sẽ vào tịnh giải thoát này và thành tựu tịnh hạnh, đông thời 
tất cả đều thanh tịnh. 

Phật bảo Phạm chí: 

— Ông muốn vào được tịnh giải thoát đó thì thật là khó. Vì sao? Vì ông đã 
có kiến giải khác, sự kham nhẫn khác, sự thực hành khác mà muốn dựa vào 
những kiến giải sai khác ây dé vào được tịnh giải thoát thì khó có thé được. 
Nhưng chỉ cân khiến cho tâm ưa thích Phật của ông không dứt hàn, sẽ mãi mãi 
được an vul. 

Bây giờ, Phạm chí Phòng-già-bà nghe Phật nói pháp xong, hoan hy 
phụng hành. 


16. KINH THIỆN SANH 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị đại Ty- 
kheo, đều ngự trong núi Kỳ-xà quật, thuộc thành La-duyệt-kỳ. Khi ау đã đến 
giờ thọ trai, đức Thế Tôn đắp y, mang bát vào thành khất thực. Lúc đó, trong 
thành La-duyệt-kỳ, có con ông trưởng giả tên là Thiện Sanh, vào sáng sớm, ra 
khói thành, vào vườn dạo xem và ở trong vườn cây, vừa tăm rửa xong, cả mình 
đều còn ướt, đồng thời hướng về lễ khắp các phương Đông, Tây, Nam, Bắc, 
trên và dưới. 

Вау giờ, đức Thé Tôn thây con ông trưởng giả là Thiện Sanh, vừa tắm rửa 
xong, cả mình đêu còn ướt, liền ra khỏi thành vào vườn dạo xem; đồng thời 
hướng về lễ khắp các phương. Đức Thé Tôn thây vậy, Ngài liền đến chỗ ây nói 
với Thiện Sanh răng: 

— Ngươi vì lý do gì, vào sáng sớm ra khỏi thành, ở trong vườn cây, vừa tắm 
rửa xong, cả mình còn ướt mà lại chắp tay hướng về lễ các phương? 

Khi đó, Thiện Sanh bạch Phật: 

— Cha con lúc lâm chung có dặn con răng: “Nêu con muốn lễ bái thì trước 
hết phải lễ bái phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương 
trên và phương dưới.” Con vâng theo lời dạy nên không dám chỗng trái. Do đó, 
sau khi tắm rửa xong, con chắp tay hướng vë dành lễ khắp các phương Đông, 
Tây, Nam, Băc, trên và đưới. 

Bây giờ, đức ТЬё Tôn bào Thiện Sanh răng: 

— Này Thiện Sanh! Có tên của những phương này chứ không phải là không 
có, nhưng trong pháp Hiên thánh của Ta, không phải là lễ sáu phương này mà 
201 là cung kính đâu. 

Thiện Sanh bạch Phật: 

— Cúi xin đức Thế Tôn hãy vì con mà nói về cách thức lễ bái sáu phương 
trong pháp Hiên thánh! 

Khi ây, Phật bảo Thiện Sanh ràng: 

— Hãy lăng nghe, hãy lắng nghe và suy nghĩ về vấn đề này, Ta sẽ nói cho! 

— Vâng, bạch Thé Tôn, con muốn nghe! 
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Phật bảo Thiện Sanh: 

— Hoặc là trưởng giả, hoặc con trưởng giả, nêu biết bón kết nghiệp, không ở 
trong bốn xứ mà làm các ác hạnh, vả lại nêu có thể biết sáu nghiệp làm hao tồn 
tài vật, gọi là khéo sông (Thiện Sanh). 

Hoặc là trưởng giả, hoặc là con trưởng giả từ bỏ bốn ác hạnh, kính lễ sáu 
phương, chăng những đời này được phước lành mà đời sau cũng hưởng quả 
báo lành; chăng những đời này có nên tảng vững chãi mà đời sau cũng có nên 
tảng vững chãi; ở trong hiện tại, được bậc trí khen ngợi, hưởng được ba mươi 
mốt quả lành, khi thân hoại mạng hết, sanh về cõi trời lành. Thiện Sanh nên 
biết, bón kết nghiệp là: Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ. Đây là bốn hành 
động kết ác nghiệp. Bốn xứ là gì? Dục, nhué, bố, si. Hoặc là trưởng giả hay con 
trưởng giả, đôi với bón xứ này mà làm ác thì sẽ bị hao tôn. 


Khi Phật nói như thế xong, Ngài đọc bài kệ sau đây: 


Dục, sân, bó và si, Người có bón pháp này, 
Danh dự ngày tôn giảm, Như trăng về cuối tháng. 
Phật bảo Thiện Sanh: 


— Hoặc trưởng giả hay con trưởng giả, đối với bón xứ trên mà không làm 
ác thì lợi ích gia tăng. 
Bây 010, đức Thế Tôn đọc bài kệ như sau: 


Với dục, nhuê, bó, si, Người không làm điều ác, 
Danh dự ngày thêm lớn, Như trăng hướng về răm. 
Phật bảo Thiện Sanh: 


— Sáu nghiệp tôn tài là: Đam mê rượu chè, cờ bạc, phóng đãng, say mê kỹ 
nhạc, kết bạn với người ác, biếng lười. Đây là sáu nghiệp tôn tài. 


Này Thiện Sanh, hoặc trưởng giả hay con trưởng giả, nêu biết bốn kiết 
hạnh, đồng thời đối với bôn xứ không làm điêu ác và biết sáu nghiệp tôn tài thì 
gọi là “khéo sóng.” Hơn nữa, nếu lia bón xứ, cúng dường sáu phương thì đời 
này và đời sau đều được quả báo lành; đông thời, đời này và đời sau đều có 
nên tảng vững chắc, nhất là trong hiện tại, được người trí khen ngợi và được ba 
mươi mốt quả lành, sau khi thác được sanh về cõi trời. 


Thiện Sanh nên biết, uống rượu có sáu lỗi: Mất của, sanh bệnh, gây gô, 
tiếng хади đôn xa, dè sanh nóng giận, trí tuệ mỗi ngày một giảm dân. Thiện Sanh 
nên biết, nêu trưởng giả, hoặc con trưởng giả, người nào mái mê uóng rượu, sản 
nghiệp của nhà họ môi ngày một tiêu tan. 

Này Thiện Sanh, cờ bạc có sáu lỗi: Tài sản hao mòn, tháng thì bị người oán, 
người trí chê cười, mọi người không kính trọng, bị người xa dân, sanh tâm trộm 
cướp. Thiện Sanh, đó là sáu lỗi của cờ bạc. Nếu trưởng giả, hoặc con trưởng 
01а, người nào mài mê cờ bạc, sản nghiệp của nhà họ môi ngày một sa sút. 
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Này Thiện Sanh, phóng đãng có sáu lỗi: Không tự giữ lây thân; không giữ 
gìn được của cải; không bảo trợ được con cháu; thường sợ hãi; những điều ác, 
khó sẽ ràng buộc xác thân; thường sanh dối trá. Thiện Sanh, đây là sáu điều lỗi 
của sự phóng đãng. Nếu trưởng giả, hoặc con trưởng giả, người nào mái mê 
phóng đãng, sản nghiệp của nhà họ mỗi ngày một hao mòn. 

Này Thiện Sanh, say mê kỹ nhạc có sáu lỗi: Ưa ca hát, thích khiêu vũ, mê 
đàn địch, chuộng tiêu sáo, ước đánh trồng, mê thôi kèn. Thiện Sanh, đây là sáu 
lỗi của sự say mê kỹ nhạc. Nếu trưởng giả, hay con trưởng giả, người nào mải 
mê kỹ nhạc thì sản nghiệp của nhà họ mỗi ngày một sa sút. 

Này Thiện Sanh, kết bạn với người ác có sáu lỗi: Dễ sanh khinh lờn, ưa chỗ 
thầm kín, dụ người nhà khác, mưu đồ chiễm đoạt tài sản của nØười, mưu đồ tài 
lợi về mình, ưa phanh phui lỗi người. Đó là sáu lỗi về sự kết bạn với người ác. 
Nếu trưởng giả, hay con trưởng giả mãi làm bạn với kẻ ác, sản nghiệp của nhà 
họ mỗi ngày một hao mòn. 

Thiện Sanh, lười biếng có sáu lỗi: Khi giàu sang không chịu làm việc, khi 
nghèo cũng không chịu làm việc, khi lạnh không chịu làm việc, khi nóng không 
chịu làm việc, sáng sớm không chịu làm việc, chiều tối không chịu làm việc. 
Đó là sáu lỗi của sự lười biếng. Nêu trưởng giả, hay con trưởng giả cứ mãi lười 
biếng, sản nghiệp của nhà họ mỗi ngày một sa sút. 


Sau khi trình bày xong, đức Phật nói kệ: 


Người mê say rượu chè, 
Có bao nhiêu tài sản, 
Uống rượu không điều độ, 
Ngày thì dạo nhà người, 
Mãi chạy theo bạn ác, 

Tà kiên bị đời khinh, 

Ưa bạc, mê ngoại sắc, 

Сап ác, không tình nghĩa, 
BỊ rượu làm mê dại, 

Tiêu xài không tiếc của, 
Xúm đánh bạc, uống rượu, 
Tập theo nết bỉ ôi, 

Tạo ác phải chịu ác, 

Đời nay và đời sau, 

Ngày thời ưa ngủ nghị, 
Mê tôi, không bạn lành, 
Sáng chiêu không làm việc, 
Làm việc không suy xét, 


Nếu không quản nóng, lạnh, 


Sự nghiệp gì cũng thành, 


Thì có bạn rượu theo, 

Đều theo mình hết sạch. 
Thường thích ca nhảy múa, 
Nhân đây sự sa đọa. 

Chê bai người xuất gia, 

Uê hạnh bị nĐƯỜI ха, 

Chỉ luận việc hơn thua, 

Ué hạnh bị người xa. 
Nghèẻo cùng không tự liệu, 
Phá nhà, vướng tai ương, 
Cùng nhau tim gái dâm, 
Như trăng về cuói tháng. 
Cộng tác với bạn ác, 

Trước sau không được øì. 
Đêm thức những chờ mong, 
Chăng lo được việc nhà, 
Lười biếng vì lạnh, nóng, 
Nên chỉ uống công thôi. 
Sáng chiêu siêng làm việc, 
Trọn đời khỏi buôn lo. 


232 # KINH TRƯỜNG A-HÀM 


Phật bảo Thiện Sanh: 
_ — Lại có bốn hạng oan gia dường như thân cận, ông nhớ biết rõ. Sao gọi là 
bôn? Hạng úy phục, hạng mỹ ngôn, hạng kính thuận, hạng ác hữu. 
Phật bảo Thiện Sanh: 


- Về hạng úy phục có bốn. Sao gọi là bón? Trước cho, sau đoạt lại; cho ít 
mong trả nhiêu; vì sợ nên gượng làm thân; vì lợi nên làm thân. Đây là bón việc 
của hạng úy phục. 

Phật bảo Thiện Sanh: 


— Hạng mỹ ngôn có bón việc. Những øì là bôn? Lành đữ đều chiều theo, găp 
nạn thì lánh xa, có điều lành thời âm thâm ngăn đón, khi thấy lâm nguy thì lièn 
bài xích và đả đảo. Đây là bốn việc của hạng mỹ ngôn. 

Hạng kính thuận có bốn việc. Sao 001 là bốn? Trước dối trá, sau dối trá, 
hiện tại dối trá, thây có chút lỗi đã vội lánh xa. Đây là bón việc của hạng người 
kính thuận. 

Hạng ác hữu có bốn việc. Sao gọi là bốn? Khi uống rượu là bạn, lúc đánh 
bạc là bạn, lúc dâm dật là bạn, lúc ca vũ là bạn. Đây là bón việc của hạng ác hữu. 

Thế Tôn nói như thế xong, Ngài đọc bài kệ sau đây: 


Úy phục gượng làm thân, Hạng mỹ ngôn cũng vậy, 

Kính thuận thì dối trá, Bạn ác là gân ác. 

Chớ nhờ hạng thân đó, Người trí thường biết rõ, 

Nên mau xa lánh họ, Như tránh con đường hiểm. 
Phật bảo Thiện Sanh: 


- Có bón hạng người đáng thân cận, vi sẽ được cứu hộ và được nhiêu lợi 
ích. Sao gol là bón? Hang ngàn minh làm quáy, hang có lóng thuong xót, hang 
lợi người, hang đồng sự. Đây là bốn hạng người đáng thân cận, vì sẽ được cứu 
hộ và được nhiêu lợi ích; vậy phải nên thân cận. 


Thiện Sanh! Hạng ngăn quấy có bốn việc, vì sẽ cứu hộ người và được nhiều 
lợi ích. Sao gọi là bốn? Thấy người làm ác thì hay ngăn cản, chỉ bày cho người 
những điều ngay thăng, có lòng thương xót, chỉ bày cho người con đường lớn. 
Đây là bốn việc của hạng người ngăn quây, vì sẽ cứu hộ người và được nhiều 
lợi ích. 


Lại nữa, hạng từ mẫn có bốn việc: Mừng thay khi thấy người được lợi, buôn 
thay khi thây người gặp nạn, hay khen ngợi đức của người khác, thây người nói 
ác thì liền can ngăn. Đây là bón việc của hạng người từ mẫn, vì sẽ cứu hộ người 
và được nhiêu lợi ích. 


Hạng lợi người có bốn việc. Sao gọi là bón? Hộ vệ người không cho phóng 
dật, hộ vệ sự phóng dật của người đề khỏi hao tài, hộ vệ người khiên không SỢ 
hãi, cân nhắc người lúc ở chỗ vắng. Đây là bốn việc của hạng lợi người, vì sẽ 
được cứu hộ và được nhiêu lợi ích. 
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Hạng đồng sự có bốn việc. Sao gọi là bốn? Vì người không tiếc thân mạng, 
vì người không tiếc của báu, giúp người khỏi sự sợ hãi, khuyên bảo người khi 
ở chỗ văng. Đây là bôn việc của hạng đồng sự, vì được cứu hộ và được nhiều 
lợi ích. 

Khi đức Thế Tôn nói như vậy xong, Ngài đọc bài kệ sau đây: 


Thân với hạng ngăn quây, Thân với hạng từ mẫn, 

Thân với hạng lợi người, Thân với hạng đông sự. 

Bón hạng đó đáng thân, Người trí đã thân cận, 

Thân hơn người thân khác, Như từ mẫu thân con. 

Muốn thân hạng đáng thân, Hãy thân bạn kiên có, 

Thân rôi đủ giới hạnh, Như lửa sáng soi người. 
Phật bảo Thiện Sanh: 


— Phải biết rõ về sáu phương. Những gi là sáu? Cha mẹ là phương Đông: Sư 
trưởng là phương Nam; thê thiếp là phương Tây; bà con là phương Bắc; tôi tớ 
là phương dưới; Sa-môn, Bà-la-môn và những người đức hạnh là phương trên. 

Này Thiện Sanh, phàm làm con phải lây năm điều sau đây để kính thuận 
với cha mẹ. Những gi là năm? Cung phụng hiếu dưỡng cha mẹ không để thiếu 
thôn; phàm làm điều gì trước phải thưa cho cha mẹ biết; cha mẹ làm điều gì 
mình phải kính thuận, không được chống báng; không trái với việc làm của cha 
mẹ; không ngăn cản việc lành của cha mẹ. 

Này Thiện Sanh, phàm làm con phải lẫy năm việc trên để kính thuận cha 
mẹ. Ngược lại, cha mẹ cũng lây năm điều sau đây chăm sóc con cái. Những 
gi là năm? Ngăn con, không cho nghe và làm điêu ác; chỉ dạy con điều lành; 
thương yêu thắm thiết; tận xương, tận tủy; tùy thời mà cung cấp cho con những 
đô cần dùng. 

Này Thiện Sanh, nếu con đối với cha mẹ, kính thuận cung phụng, phương 
Đông sẽ được an ôn, không còn lo sợ. 

Này Thiện Sanh, đệ tử kính thuận Sư trưởng lại có năm điêu sau đây. Những 
gi là năm? Hầu hạ, cung cấp điều cân thiết; cung kính cúng dường: tôn trọng, 
quý mên; thây dạy bảo điêu gì phải kính thuận, không chống trái; theo thây 
nghe pháp, nhớ kỹ không quên. 

Này Thiện Sanh, phàm làm đệ tử phải lây năm điều trên mà kính thờ Sư 
trưởng. Trái lại, Sư trưởng cũng phải lây năm điều sau đây dé săn sóc đệ tử, 
những gi là năm? Dạy dỗ có phương pháp; dạy những điều chưa biết; giới thiệu 
bạn lành cho đệ tử; làm cho sáng tỏ điều hiểu biết của đệ tử; đem hết sự hiểu 
biết của mình truyên dạy, không lẫn tiếc. 

Này Thiện Sanh, nếu đệ tử kính thuận, cung phụng Sư trưởng thì phương 
Nam được an ón, không còn lo sợ. 
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Này Thiện Sanh, chóng đối với vợ cũng có năm điều. Những gi là năm? Lây 
lễ đôi đãi với nhau, oai nghiêm dinh đạc, ăn mặc tùy thời, trang sức hợp thời, 
giao phó việc nhà. 

Này Thiện Sanh, chóng lây năm điều trên để đối đãi với vợ, ngược lại vợ 
cũng lây năm điều sau đây cung kính với chóng. Những gi là năm? Dây trước; 
ngủ sau; nói lời hòa nhã; kính nhường, tùy thuận; sớm nhận lãnh ý chông. 


Này Thiện Sanh, đây là năm điều, nêu vợ đối đãi, kính thuận với chồng như 
thé thì phương Tây được an ôn, không còn lo sợ. 


Này Thiện Sanh, làm người phải lây năm điêu thân kính đối với bà con. 
Những gi là năm? Giúp đỡ tiền bạc, nói lời điều hòa, làm việc lợi ích, chung 
làm chung hưởng, không hé khi dôi. 


Này Thiện Sanh, đây là năm điều thân kính với bà con. Trái lại, bà con cũng 
phải lây năm điều thân kính với người. Những gì là năm? Hộ vệ khiến họ không 
phóng dật, hộ vệ về sự phóng dật dé khỏi mát của, hộ vệ khỏi sự sợ hãi, khuyên 
răn nhau lúc ở chỗ không người, thường ngợi khen nhau. 

Này Thiện Sanh, người biết thân kính bà con như thé thì phương Bắc được 
an ôn, không còn lo sợ. 

Này Thiện Sanh, chủ đối với tớ cũng có năm điều dạy bảo. Những gi là 
năm? Tùy khả năng mà sai khiến, tùy thời mà cho ăn uống, tùy thời mà thưởng 
công lao, khi bệnh thì lo thuốc thang điêu trị để cho tôi tớ có thì giờ nghỉ ngơi. 


Này Thiện Sanh, đây là năm điều dạy bảo tôi tớ. Ngược lại, tôi tớ cũng phải 
lây năm điều sau đây để phụng sự chủ mình. Những øì là năm? Dậy sớm, làm 
việc cân thận, của không cho thì không lấy, làm việc có thứ tự, khen ngợi danh 
đức của chủ. 

Này Thiện Sanh, nếu chủ đôi với tôi tớ được như thé thì phương dưới được 
an ôn, không có điều chi lo sợ. 

Này Thiện Sanh, đàn-việt phải lây năm điều sau đây dé cung phụng Sa- 
môn, Ва-Іа-тӧп. Những gi là năm? Thân làm tü thiện, miệng nói từ thiện, у 
nghĩ từ thiện, đúng thời cúng thí, đến nhà không ngăn đón. 

Này Thiện Sanh, nếu đàn-việt dùng năm điều trên cung phụng Sa-môn, Bà- 
la-môn, trải lại hàng Sa-môn, Bà-la-môn cũng phải lây sáu điều sau ‚дау mà dạy 
bảo họ. Những gi là sáu? Phòng hộ không cho làm ác; chỉ dạy điêu lành; dạy 
giữ tâm lành; làm cho họ nghe điều chưa nghe; điều đã nghe, làm cho họ hiểu 
rõ; mở bày con đường sanh thiên. 

Này Thiện Sanh, nêu đàn-việt cung phụng Sa-môn như thê thì phương trên 
được an ón, không có điều chi lo sợ. 

Khi đức Thế Tôn dạy như vậy xong, Ngài nói bài kệ rằng: 

Cha mẹ là phương Đông, Sư trưởng là phương Nam, 
Thê thiếp là phương Tây, Bà con là phương Bắc, 


Tôi tớ là phương dưới, 
Các trưởng рла hay соп, 
Chết đều được sanh thiên. 
Nhiều lợi ích cho nPƯỜI, 
Có của cho người hưởng, 
Ví như xe chở nặng, 

Thời không có hiệu dưỡng, 
Được người trí lựa chọn. 
Danh tiếng được đôn xa. 
Trân thiết đồ ăn uóng, 
Danh tiêng được đôn xa. 
Chỉ dạy việc lợi ích, 

Ắt được đanh dự tốt. 

Sau mới thu tài lợi, 

Thì phải nhớ giữ gìn, 


Trước phải chọn người thân, 


Thà xa, chớ kết thân. 
Như ong góp mật hoa, 
Trọn đời không hao tón. 
Hai, làm việc siêng năng, 
Đề phòng khi thiếu thốn, 
Lựa đât dé chăn nuôi, 
Sáu, xây cất Tăng xá. 
Siêng lo chớ lỡ thời. 
Thời nhà không sa sút, 
Như biến chứa các dòng. 
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Sa-môn là phương trên. 
Kính thuận không bỏ thời, 
Miệng thì nói hòa nhã, 
Lợi lộc chia đồng đều, 
Bôn việc ấy gánh nhiêu. 
Đời không bốn việc trên, 
Pháp này ở thé gian, 

Làm thì được đại quả, 
Trang sức nơi tòa ngôi, 
Cung cấp nơi thích đáng, 
Không bỏ người thân cũ, 
Trên dưới thường hòa hợp, 
Trước phải học kỹ nghệ, 
Khi đã đủ sản nghiệp, 
Tiêu dùng đừng xa xi. 
Hạng khi dôi, xung đột, 
Chứa của từ khi ít, 

Của báu ngày chứa dôn, 
Một, ăn biết vừa đủ, 

Ba, phải dự trữ trước, 
Bốn, cày ruộng buôn bán, 
Năm, phải dựng tháp miéu, 
Tại gia sáu việc ấy, 

Ai làm được như thé, 

Của báu ngày một thêm, 


Bây giờ, Thiện Sanh thưa: 

— Bạch Thế Tôn, hay thay, thật là quá chỗ mong ước của con. Vì Ngài dẫn 
dụ ý nghĩa về lời dạy của cha con, khiến con như người áp mặt xuống được 
ngước lên, những gì đang đậy kín được mở ra, như người đang mê được tỉnh 
ngộ, như trong nhà tôi thắp đèn lên đê người có mắt thây được các vật chung 
quanh. Đức Như Lai thuyết pháp cũng như thế, Ngài đã dùng vô số phương tiện 
khai ngộ cho kẻ phàm phu ngu muội được thấy pháp sáng suôt thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Phật là dáng Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, có thể làm một vị 
hướng Đạo sư khai thị cho đời. Vậy nay con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy 
y Tăng, cúi mong đức Thé Tôn hãy nhận con làm kẻ ưu-bà-tắc ở trong Chánh 
pháp của Ngài! Kê từ ngày hôm nay cho đến trọn đời, con nguyện không sát 
sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. 

Khi Thiện Sanh nghe Phật nói pháp xong, hoan hỷ phụng hành. 


17. KINH THANH TINH 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị đại Ty- 
kheo đang ngự tại khu rừng của một vị ưu-bà-tắc tên là Miễn Chi, thuộc nước 
Ca-duy-la-vệ. 

Bấy giờ, có một vị Sa-di tên là Châu-na ở tại nước Ba-ba, sau ba tháng hạ an 
cư đã mãn, vâng giữ y bát lên đường lần hồi tìm đến nước Ca-duy-la-vệ, tới tại 
khu rừng của ưu-bà-tắc Miễn Chi, nơi Tôn giả А-пап ở, cung kính dành lễ dưới 
chân Tôn giả A-nan, rôi lui đứng qua một bên và bạch với Tôn giả A-nan rằng: 

— Tại thành Ba-ba có một vị Ni-kiền-tử vừa mới từ trần, thời gian chưa được 
bao lâu, trong hàng đệ tử của vi đó lại phân chia ra thành hai phái; họ tranh 
tụng, mạ ly nhau, không кё gi đến tôn ti thượng hạ. Họ luôn luôn tìm những 
khuyết điểm của nhau, và đồng thời tranh tụng với nhau về những tri kiến bất 
đồng. Họ bảo: “Chỉ có ta biết được điều này, còn ngươi không biết; điều ta nói 
là đúng, điều ngươi nói là sai; điều ta làm là chơn chánh, điều ngươi làm không 
chơn chánh; điều đáng làm trước ngươi lại làm sau, điều đáng làm sau ngươi 
lại làm trước, sai lầm rồi loạn, đảo lộn tất cả, không có phép (ас; điều ta làm thì 
tôt đẹp, điêu ngươi nói là sai lâm. Vậy các ngươi có điều chi nghi ngờ thì nên 
hỏi ta.” 

Bạch Tôn giả, bây giờ nhân dân trong nước Ba-ba, những người lâu nay 
phụng thờ N1- kiên-tử đó, sau khi nghe thây những sự việc tranh tụng xảy ra như 
thé, khiến họ sanh tâm nhàm chán, lo buôn. 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả A-nan bèn nói với Sa-di Châu-na răng: 

— Chúng ta có một vấn đề cần thưa với Thế Tôn, vậy nay ngươi hãy đến yết 
kiến đức Thế Tôn, néu Thế Tôn có dạy bảo điều chi thì chúng ta nên y theo đó 
hành trì. 

Lúc bấy giờ, Sa-di Châu-na khi nghe Tôn giả A-nan nói rôi, liền cùng nhau 
đến yết kiên đức Thế Tôn. Sau khi дёп nơi, hai vị cùng dành lễ dưới chân Phật, 
rồi lui đứng qua một bên. Вау giờ, A-nan bạch Thé Tôn răng: 

— Sa-di Châu-na này là người ở nước Ba-ba. Sau ba tháng hạ an cư đã mãn, 
vâng giữ у bát lên đường lần hôi tìm đến đây, dành lễ con và thưa rằng: “Bạch 
Tôn giả, ở nước Ba-ba có một vı Ni-kiên-tử vừa từ trần, thế mà những hàng đệ 
tử của vị đó phân chia thành hai phái, họ tranh tụng mạ ly nhau không ké tôn tỉ 
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thượng hạ. Họ luôn luôn tìm những khuyết điểm của nhau, đồng thời tranh tụng 
với nhau về những tri kiến bất đồng. Họ nói: “Chỉ có ta biết được điều này, còn 
ngươi không biết; điều ta làm thì đúng, điêu ngươi làm thì sai; điêu đáng làm 
trước, ngươi lại làm sau; điêu đáng làm sau, ngươi lại làm trước. Sai lầm rỗi 
loạn, không có phép tắc. Các ngươi có điều gì nghi ngờ thì nên hỏi ta.” Lúc bây 
giờ, nhân dân trong nước Ba-ba, những người lâu nay phụng thờ Ni- kiên-tử, 
sau khi nghe thấy những sự việc xảy ra như vậy, khiến họ sanh tâm nhàm chán 
lo buôn.” 

Вау giờ, Thế Tôn bảo với Sa-di Châu-na răng: 

— Đúng vậy, Châu-na! Những điều phi pháp đó không đáng nghe. Đó không 
phải là điều của bậc Chánh Đăng Giác nói. Những điêu phi pháp đó chàng khác 
nào như một tòa tháp hư nát cũ kỹ, thật khó tô vẽ. Những người đó, tuy có thây 
nhưng đều mang tà kiến; tuy có pháp nhưng pháp đó không chon chánh, không 
đáng lãnh thọ, không có gì vượt trội. Đó không phải là điều bậc Chánh Giác 
nói. Những điều phi pháp đó chăng khác nào như một tòa tháp hư nát cũ kỹ, thật 
khó mà tô vẽ lại được. Trong hàng đệ tử của vị ây cũng có người không thuận 
theo pháp ду nên ха bỏ dị kiến mà hành chánh kiến. 

Này Châu-na, nêu có người đến bảo với những người đệ tử đó răng: “Này 
các Hiên giả, pháp của thây các Hiên giả là đúng nên theo đó mà thực hành, 
sao lại bỏ đi?” Người đệ tử kia tin theo lời nói đó thì cả hai bên đều sai, chuốc 
vô lượng tội. Vì sao? Những người ấy tuy có pháp nhưng không chơn chánh. 

Này Châu-na, nếu ông thây không tà kiến thì pháp của ông chơn chánh, tốt 
đẹp. có thê lãnh thọ được, có thé xuất yêu được. Vì đó là những điêu do bậc 
Chánh Đăng Giác nói ra. Ví như tòa tháp còn mới thì việc tô vẽ rât dễ dàng. Thế 
mà, các đệ tử ở trong pháp â ây không thê siêng năng tu tập, không thé thành tựu 
con đường binh đăng mà đi vào tà kiên. Nếu có người дёп bảo với những vị đệ 
tử đó răng: “Này các Hiền giả, pháp của thầy các Hiên giả là chon chánh nên 
theo đó mà thực hành, sao lại xả bỏ mà vào tà kién?” Nếu trong hàng đệ tử kia 
người nào tin theo lời nói đó thì cả hai đều thây được sự chơn chánh, thu được 
vô lượng phước. Vì sao? Vì pháp đó chơn chánh. 

Phật bảo Châu-na: 


- Những người kia tuy có thầy nhưng vẫn mang tà kiến; tuy có pháp nhưng 
đều không chơn chánh, không đáng để lãnh thọ, không thê xuất yêu, không phải 
là điều bậc Chánh Đăng Giác nói ra. Ví như tòa tháp hư nát cũ kỹ thật khó tô 
vẽ. Cũng vậy, pháp nào của các đệ tử ây cũng đều thành tựu, thuận theo cùng 
thực hành mà khởi lên tà kiến. Này Châu-na, nếu có người đến bảo với họ rằng: 
“Pháp của thây các Hiên giả là chon chánh, điều các Hiên giả làm là đúng. Nay 
sự tu tập các Hiên giả siêng năng lao nhọc như vậy, đáng được thành tựu đạo 
quả ở trong pháp này.” Những người đệ tử kia tin theo lời nói đó thì cả hai bên 
đêu sai lâm, сһибс vô lượng tội. Vì sao? Vì pháp đó không chon chánh. 
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Này Châu-na, néu vị thây không có tà kiến thì pháp của ông là chơn chánh, 
tốt đẹp, có thể lãnh thọ và có thể được xuất yếu. Đó là điêu mà bậc Chánh 
Đăng Giác nói ra. Ví như tòa tháp mới được xây cất thì tô vẽ, sơn phết một 
cách dễ dàng. 

Lại nữa, néu những người đệ tử này, mỗi pháp mỗi pháp đều thành tựu, tùy 
thuận tu hành thì phát sanh chánh kiến. Như vậy, nếu có ai đến bảo với những 
đệ tử đó răng: “Pháp của thầy các Hiên giả là chon chánh, sự thực hành của các 
Hiền giả là đúng. Nay sự tu hành của các Hiên giả siêng năng lao nhọc như vậy, 
đáng được thành tựu đạo quả ở trong pháp này.” Những người đệ tử kia tin theo 
lời nói đó thì cả hai đều thành tựu chánh kiến, được vô lượng phước. Vì sao? 
Vì pháp đó là chơn chánh. 

Này Châu-na, hoặc có vị Đạo sư chết khiến cho đệ tử lo âu, hoặc vị Đạo sư 
chết khiến cho đệ tử không lo âu. Này Châu-na, tại sao vị Đạo sư chết khiến 
cho đệ tử lo âu? 

Khi vị Đạo sư vừa mới chết, việc hình thành đạo chưa bao lâu, pháp của vi 
đó dày đủ Phạm hạnh thanh tịnh, như thật chân yêu nhưng chưa được hiên bày 
rộng rãi. VỊ Đạo sư lại diệt độ quá mau. Đệ tử của vị đó chưa được tu hành, đều 
sâu muộn mà nói: “Đạo sư của ta chết sớm, sự hình thành đạo chưa được bao 
lâu, pháp của thây ta thanh tịnh, Phạm hạnh đây đủ, chân yếu, thế mà lại không 
được hiên bày rộng rãi. Nay vị Đạo sư lại diệt độ quá mau. Đệ tử chúng ta không 
được tu hành.” Đó là trường hợp vị Đạo sư chết khiến cho hàng đệ tử ưu sầu. 

Còn thế nào là vị Đạo sư chết mà hàng đệ tử không ưu tư? 

Nghĩa là vị Đạo sư chết, pháp của vị đó hoàn toàn thanh tịnh, Phạm hạnh 
đây đủ, giải thoát như thật, lại được giảng dạy truyện bá sâu rộng, sau đó VỊ 
Đạo sư mới diệt độ. Hàng đệ tử của vị đó đêu được tu hành, không ô ôm lòng sâu 
muộn. Nghĩ là: “Vi Đạo sư vừa mới chết, thành đạo thời gian tuy chưa được 
bao lâu nhưng giáo pháp thanh tịnh, Phạm hạnh đây đủ, giải thoát như thật, đã 
được giảng dạy truyền bá sâu rộng ở đời, rôi sau đó ngài mới diệt độ, khiến cho 
hàng đệ tử chúng ta ai nây cũng đêu được tu hành.” Này Châu-na, đó là trường 
hợp vị Đạo sư chết mà hàng đệ tử không một chút ưu sâu. 


Phật bảo Châu-na: 


— Những chi phân Phạm hạnh ở đây được thành tựu như vậy, song nêu có 
vị Đạo sư chết, xuất gia thời gian chưa được bao lâu, danh tiếng chưa được đôn 
khắp thì ở đó cho ta biết về phần Phạm hạnh chưa được đây đủ. 


Này Châu-na, lại có trường hợp vị Đạo sư chết, xuất gia đã lâu, danh tiếng 
đồn khắp, đó là phần Phạm hạnh đây đủ, sung mãn. Này Châu-na, bậc Đạo sư 
chết, xuất gia đã lâu, danh tiếng đồn khắp. Nhưng hàng đệ tử chưa nhận được 
sự giáo huân, Phạm hạnh chưa đây đủ, chưa đạt được chỗ an ôn, chưa được lợi 
mình, chưa có khả năng lãnh thọ giáo pháp dé thuyết giảng rộng rãi, chưa có thể 
chứng được thân thông biến hóa. Đó là phần Phạm hạnh không dày đủ. 
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Này Châu-na, lại có trường hợp vị Đạo sư chết, xuất gia đã lâu, đanh tiêng 
đôn khắp, trong hàng đệ tử đã được lãnh thọ những lời giáo huân, Phạm hạnh 
đây đủ, đạt đến an ôn, lợi mình đã xong; lại có thé lãnh thọ giáo pháp, phân 
biệt giảng giải; nếu có tà thuyết nào khởi lên, có đủ năng lực diệt trừ đúng như 
pháp, thành tựu thân thông biến hóa, đó cho ta biết là phân Phạm hạnh hoàn 
toàn đây đủ. 


Này Châu-na, lại có trường hợp vị Đạo sư chết, xuát gia đã lâu, danh tiếng 
đồn khắp, trong hàng đệ tử Tỳ-kheo-ni chưa lãnh thọ những lời giáo huân, chưa 
đạt đến chỗ an ôn, chưa được lợi mình và chưa đủ khả năng giữ gìn giáo pháp 
để giảng dạy truyền bá sâu rộng. Nếu có những luận thuyết nào khác khởi lên, 
chưa đủ khả năng dùng giáo pháp để diệt trừ một cách hợp lý, lại cũng chưa 
thành tựu thần thông biến hóa; đó là phần Phạm hạnh chưa được đây đủ. 


Này Châu-na, lại có trường hợp vị Đạo sư chết, xuất gia đã lâu, danh tiêng 
đồn khắp, trong hàng đệ tử Tỳ-kheo-nl ai i náy đều được lãnh thọ những lời giáo 
huấn, Phạm hạnh đây đủ, đã đạt đến chỗ an ón, việc lợi mình đã xong, lại có 
khả năng giữ gìn giáo pháp, phân biệt diễn giảng, nếu có tà thuyết khởi lên thì 
có đủ khả năng như pháp đề diệt trừ, thành tựu đây đủ thân thông biến hóa; đó 
là phần Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ. 


Này Châu-na, lại có những hàng đệ tử ưu-bà- tắc, ưu-bà-di rộng tu Phạm hạnh 
cho đến trọn nên những sự biên hóa, chứng được thân thông, cũng là như vậy. 


Này Châu-na, nêu có vị Đạo sư không còn ở đời, danh tiếng không có, lợi 
dưỡng sa sút, phần Phạm hạnh không được hoàn toàn đây đủ. 


Nếu vị Đạo sư ở đời, danh tiếng, lợi dưỡng thảy đều đây đủ, không bị sa sút, 
đó là phần Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ. 


Nếu vị Đạo sư ở đời, tiếng tăm, lợi dưỡng ау đều đây đủ nhưng danh 
tiếng và lợi dưỡng của hàng Tỳ-kheo không được đây đủ, là vì phần Phạm hạnh 
không đây đủ. 

Nếu vị Đạo sư ở đời, danh tiếng và lợi dưỡng dày đủ không bị sa sút; chúng 
Tỳ-kheo cũng đây đủ như vậy, tức là phần Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ. 


Này Châu-na, Ta từ khi xuất gia đến nay thời gian đã lâu, danh tiếng đồn 
khắp xa gân; trong hàng Tỳ-kheo của Ta đã lãnh thọ giáo huân, đã đạt đến sự an 
ôn, việc lợi mình đã xong, lại có khả năng giữ gìn giáo pháp, vì người khác mà 
diện nói, nêu có tà luận khởi lên thì có thê đúng như pháp mà diệt trừ, trọn nên 
những sự biên hóa, chứng đắc thân thông. Trong hàng Ty-kheo, Ty-kheo-ni, 
ưu-bà-tăc, ưu-bà-di cũng đêu như vậy. 

Này Châu-na, Ta đem Phạm hạnh lưu bô sâu rộng, cho đến chứng được thần 
thông biến hóa đây đủ. 

Này Châu-na, đôi với tất cả những vị Đạo sư xuất hiện ở đời, Ta không thấy 


có một уі пао có được danh tiếng, lợi dưỡng như Ta, đức Như Lai, Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác. 
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Này Châu-na, đối với tất cả dó chúng hiện có trên thế gian này, Ta không 
ау có đồ chúng nào đây đủ danh xưng và lợi dưỡng như đô chúng của Ta. 


Này Châu-na, néu kẻ muốn nói lời chon chánh thì phải nói răng: Thấy và 
không thể thấy. Thế nào là thầy được và không thấy được? Tất cả Phạm hạnh 
thanh tịnh viên mãn đã được trình bày, khai thị, truyền bá, đó gọi là thấy được 
và chăng thấy được. 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ông Uất-đầu-lam ở trong đại chúng mà nói như thế này: “Có cái thấy 
được và có cái không Һау được. Thé nào gọi là thây được và không Һау được? 
Như con dao, chỉ thấy được lưỡi dao chứ không thây được cạnh sắc bén của 
nó.” Này các Tỳ-kheo, ông Uât-đầu-lam lại dẫn chứng lời của kẻ phàm phu mê 
muội đề làm thí dụ? 

Như vậy, Châu-na, néu người muốn nói lời chon chánh thì phải nói răng: 
Thây và không thấy. Thế nào là thây và không thây? Ông nên nói một cách 
chơn chánh như vây: Tất cả Phạm hạnh thanh tịnh tròn đây viên mãn đã được 
tuyên thuyết, khai thị, truyền bá, giãi bày, những sự kiện đó là thây và không 
Һау. Này Châu-na, vì pháp tương tục kia không đây đủ nhưng có thê thành tựu, 
còn pháp không tương tục, dù có йду đủ nhưng không thê thành tựu. Này Châu- 
na, Phạm hạnh ở trong các pháp cũng như đề-hô ở trong lac tó. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo với hàng Tỳ-kheo rằng: 


— Ta đối với những pháp đó đã tự chứng ngộ, những pháp đó là: Bốn niệm 
xứ, bón thân túc, bốn ý đoạn, bốn thiền, năm căn, năm lực, bảy giác ý, tám 
Thánh đạo. Vậy các ngươi phải hòa hợp với nhau một cách triệt đề, chớ có sự 
chê bai chỉ trích lẫn nhau, đã đồng học một thây thì phải hòa hợp như nước với. 
sữa. Đối với Chánh pháp của Như Lai, сап phải tự làm sáng tỏ lên, mong được 
an vul! 

Khi đã được an vui rôi, nêu có vị Tỳ-kheo trong khi thuyết pháp bị người 
nói răng: “Câu nói của ông không đúng, nghĩa lý sai lầm.” Vị Tỳ-kheo đó nghe 
xong, không thể cho lời nói đó là đúng hay là không đúng nên nói với vị Ty- 
kheo kia răng: “Thưa ау, điều đó thê nào? Văn cú của tôi như vậy, văn cú của 
thây như vậy, nghĩa lý của tôi như vậy, nghĩa lý của thây như vậy, bên nào tôi 
thăng, bên nào hạ liệt?” Nếu vị Ty-kheo kia đáp răng: “Văn cú của tôi như vây, 
nghĩa lý của tôi như vây, văn cú của thây như vậy, nghĩa lý của thầy như vậy, 
văn cú của thây cũng tôi thăng.” Tỳ-kheo kia nói như thé thì không nên cho là 
sai cũng không cho là đúng nên can gián vị Ty-kheo kia: “Thôi đi, đừng nên chỉ 
trích mà hãy cùng nhau tham khảo ý kiến, hòa hợp cùng nhau một cách triệt ё; 
chớ có tranh tụng, vì cùng học một thây phải nên hòa hợp như nước với sữa. 
Ở trong Chánh pháp của Như Lai, phải tự làm sáng tỏ lên, mong được an vui!” 

Khi đã được an vui ròi, néu có vị Tỳ-kheo trong khi thuyết pháp, có vị Tỳ- 
kheo nói rằng: “Câu cú của thây không đúng, nghĩa lý sai lầm.” Vị Tỳ-kheo đó 
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nghe xong, không thé nói đúng hay là không đúng nên nói với vị Tỳ-kheo kia 
răng: “Thưa thầy Tỳ-kheo, điêu đó thê nào? Văn cú của tôi như vậy, văn cú của 
thây như vậy, ai là đúng, ai là sai?” Nếu Tỳ-kheo kia đáp: “Văn cú của tôi như 
vậy, văn cú của thây như vậy, văn cú của thây cũng tôi thăng.” Tỳ-kheo kia nói 
như vậy không thê nói đúng hay là không đúng mà chỉ nên can gián Tỳ-kheo 
kia răng: “Thôi đi, đừng nên chỉ trích chê bai nhau nữa mà hãy cùng nhau tham 
khảo у kiến, hòa hop với nhau một cách triệt để, chớ có tranh tụng lẫn nhau, vì 
đồng học một thầy như nước với sữa. Ở trong Chánh pháp của Như Lai phải tự 
làm sáng tỏ lên, mong được an уш.” 

Khi được an vui rồi, nếu có Tỳ-kheo trong khi thuyết pháp, có 1ÿ-kheo 
khác nói như vậy: “Văn cú vi kia nói đúng, còn nghĩa lý thì không đúng.” Ty- 
kheo kia nghe nói vậy không - thê nói đó là đúng hay là sai mà chỉ bảo với Tỳ- 
kheo kia răng: “Thưa thây, điều đó thế nào? Nghĩa ly của tôi như vậy, nghĩa lý 
của thây như vậy, thế nào là đúng, thé nào là sai?” Nếu người kia đáp: “Nghia 
lý của tôi như vậy, nghĩa lý của thầy như vậy, nghĩa lý của thầy tối thượng.” 
Ty-kheo kia sau khi nghe nói vậy, cũng không thê bảo đó là đúng hay là sai mà 
chỉ khuyên ngăn Ty-kheo kia răng: “Thôi đi, đừng có tranh chấp chê bai. Như 
vậy, Iy-kheo cân phải hòa hợp triệt để, chớ có chê bai, tranh tụng, vì đồng học 
một thầy như nước với sữa. Đối với Chánh pháp của Như Lai cán phải tự làm 
sảng tỏ, mong được an vui!” 

Khi được an vui rôi, nếu có Ty-kheo trong khi thuyét pháp, có Ty-kheo 
khác nói nhu thé này: “Nhüng diéu người kia nói văn chánh, nghĩa chánh.” 
Ty-kheo đó nghe rôi, không thê nói đó là sai mà phải nên xưng tán Iy-kheo kia 
răng: “Những điều thây nói là đúng, những điêu thây nói là đúng!” Thé nên, 
Tỳ-kheo đôi trong mười hai bộ kinh phải tự mình chứng ngộ, rôi đem truyền bá 
sâu rộng ở đời. Mười hai bộ kinh là: (1) Quán kinh; (2) Kỳ dạ kinh; (3) Thọ ký 
kinh; (4) Kệ kinh; (5) Pháp cú kinh; (6) Tương ưng kinh; (7) Bồn duyên kinh; 
(8) Thiên bôn kinh; (9) Quảng kinh; (10) VỊ tăng hữu kinh; (11) Thí dụ kinh; 
(12) Đại giáo kinh. Mười hai bộ kinh như vậy, các ngươi phải khéo léo thọ trì, 
xứng lượng quán sát, tinh thông nghĩa lý và truyên bá sâu rộng. 


Này các Tỳ-kheo, y phục mà Ta chế ra cho các ông mặc, góm có ba y, y 
ngăn mặc bên trong, y dài mặc bên ngoài và một y mang theo bên minh phòng 
khi ngủ nghỉ, những loại y này may săm băng những loại vải người ta vất bỏ 
nơi bãi tha ma, hoặc là những loại thô xấu không al ưa thích. Y phục ta chế như 
vậy là dé ngăn che sự nóng lạnh, ngăn chặn ruôi muỗi và cũng dé che kín thân 
tứ đại. 

Này các 1ỷ-kheo, còn vân đề ăn uống thì Ta chế cho hai việc: Hoặc tự đi 
khât thực dé nuôi sóng, hoặc do cư sĩ cúng duong. Đối với vật thực như vậy, 
phải biết đủ để nuôi dưỡng thân thé, trừ các khó não đói khát ép ngặt, có thé 
nguy kịch đến tánh mang. Thé nên phải biết, đối với những sự ăn uống chỉ biết 
vừa đủ thôi. 
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Này các Tỳ-kheo, còn việc trú xứ thì Ta chế cho các ông được ở những 
nơi: Hoặc dưới cội cây, hoặc trên mặt đất, được ở phòng ốc, hoặc ở lầu cao, ở 
trong hang động hoặc đi chu du đây đó. Những nơi chôn an trú như vậy, phải 
tự biết đủ để ngăn che lạnh nóng, ngừa ruôi muỗi, cho đến được ở những nơi 
thanh văng. 


Này các Ty-kheo, còn các dược phâm mà Ta chế cho các ông dùng gồm có 
những thứ như: Trần khí, mật, dầu và đường phèn. Những loại dược phâm như 
vậy chỉ được vừa đủ đề ngăn chặn sự đau ôm khó não, hoạn nạn ép ngặt, sợ e 
khó sống, cho nên Ta cho phép tạm dùng để giữ gìn sức khỏe. 

Phật bảo Châu-na: 

— Hoặc có kẻ ngoại đạo Phạm chí đến nói như уйу: “Sa-môn Thích tử chỉ 
biết vui thích với những điều hỷ lạc.” Nếu họ nói như vậy thì các ông phải trả 
lời như vây: “Thưa ngài, các ngài chớ có nói lời như thế, răng Sa-môn Thích 
tử chỉ biết vui thích với những điều hỷ lạc. Vì sao? Vì có những hỷ lạc bị Như 
Lai quở trách, có những hy lạc được Như Lai ngợi khen.” Ngoại đạo Phạm chí 
nếu lại hỏi rằng: “Vui thích һу lạc thé nào mà bị đức Như Lai диб trách?” Nếu 
họ hỏi vậy thì trả lời với họ như sau: “Công đức của năm món dục rất là khả ái, 
khả lạc, đã làm cho người đời đắm nhiễm. Năm món dục đó là gì? Mắt thấy sắc 
sanh tâm đắm nhiễm, tai nghe tiếng sanh tâm đăm nhiễm, mũi ngửi mùi sanh 
tâm đắm nhiễm, lưỡi ném vị sanh tâm đắm nhiễm, thân xúc chạm sanh tâm đắm 
nhiễm; năm dục như thé làm cho người ta tham trước không rời bỏ.” 

“Này các Hiên giả, do năm món dục này làm duyên sanh ra bao sự ưa thích 
đăm nhiễm, do đó nên bị Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác quở trách.” 

Lại như có người chỉ biết giết hại chúng sanh dé làm sự vui thích, đây là 
điều mà đức Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác quở trách. Lại cũng có 
người chuyên trộm cướp để tự vui thích, đó là điều mà đức Như Lai quở trách. 
Lại cũng có người làm việc phá hư Phạm hạnh để tự vui thích, đó là điều mà 
đức Như Lai quở trách. Lại cũng có người cô ý nói dối đề tự vui thích, đó là 
điều mà đức Như Lai quở trách. Lại cũng có người buông lung phóng túng để 
làm vui thích, đó là điều Như Lai quở trách. 

Lại cũng có người thực hành những điều khổ hạnh của ngoại đạo, chăng 
phải là hạnh chon chánh của Như Lai nói ra dé tự vui thích, những điều đó đều 
bị Như Lai quở trách. Này các Ty-kheo, người tham đắm năm dục công đức là 
đáng quở trách. Mắt ау sắc đáng yêu, đáng thích, người đó bị đăm nhiễm; cho 
đến tai nghe tiếng... mũi ngửi mùi... lưỡi nêm vị... thân chạm xúc đáng yêu, 
đáng thích, người ấy bị dám nhiễm. Như vậy, những cái lạc của Sa-môn Thích 
tử không giỗng những cái lạc này. 

Cũng như có người chỉ lây việc giết hại chúng sanh để tự làm vui thích, còn 
Sa-môn Thích tử không vui như vậy; lại cũng có người lẫy việc trộm cướp để 
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tự vui thích, Sa-môn Thích tử không vui như vậy; lại có người phá hư Phạm 
hạnh đề tự vui thích, Sa-môn Thích tử không vui như vậy; lại cũng có người nói 
lời vọng ngữ đê tự vui thích, Sa-môn Thích tử không vui như vậy; lại cũng có 
người buông lung phóng túng để tự vui thích, Sa-môn Thích tử không vui như 
vậy; lại cũng có người thực hành những điều khó hạnh của ngoại đạo để tự vui 
thích, Sa-môn Thích tử không уш như vậy. 

Nếu ngoại đạo Phạm chí lại hỏi như vây: “Niềm vui nào được Sa-môn Cü- 
đàm ca ngợi?” 

Này chư Ty-kheo, nếu ngoại đạo kia hỏi như vậy thì nên trả lời thế này: 
“Thưa Hiên giả, năm dục công đức đáng yêu, đáng thích là những điều làm cho 
con người đắm nhiễm. Thế nào là năm? Từ mắt thấy sắc, cho đến ý biết pháp, 
đáng yêu, đáng thích là những điều làm cho con người dám nhiễm. Này Hiển 
giả, do năm dục làm nhơn sanh ra những sự ưa thích, cần phải mau diệt trừ. Như 
có người chỉ lây sự giết hại chúng sanh đề tự vui thích, vui thích như vậy phải 
mau diệt trừ. Cũng như có người lấy sự trộm cướp đề tự vui thích, vui thích như 
vậy phải mau diệt trừ. Lại cũng có người làm tón thương Phạm hạnh để tự vui 
thích, vui thích như vậy phải mau diệt trừ. Lại cũng có người cô ý nói lời hư 
vọng để tự vui thích, vui thích như vậy phải mau diệt trừ. Lại cũng có người lấy 
sự phóng túng để tự vui thích, vui thích như vậy phải mau diệt trừ. Lại cũng có 
người thực hành những điều khó hạnh của ngoại đạo đề tự vui thích, vui thích 
như vậy phải mau diệt trừ. Còn như có người rời bỏ tham dục, rời bỏ ác pháp, 
có giác có quán, cảm nhận một trạng thái an vui do ly dục sanh, chứng và an 
trú Thiền thứ nhất; đó là điều vui thích được chư Phật ngợi khen. Lại cũng có 
người diệt giác, diệt quán với niềm hoan h trong lòng; nhất tâm, không giác, 
không quán cảm nhận một trạng thái vui thích do định sanh, chứng và an trú 
Thiên thứ hai, vui thích như vậy là chỗ mà chư Phật ngợi khen. Lại cũng có 
người trừ hy nhập xả cảm biết tự thân vui thú như Hiên thánh mong câu, giữ 
niệm nhất tâm, chứng và an trú Thiên thứ ba; đó là điều vui thích mà chư Phật 
ngợi khen. Cũng có người diệt trừ khô, lạc và hỷ ưu ở trước, một trạng thái 
không khô, không lạc, giữ niệm thanh tịnh, chứng và an trú Thiên thứ tư; đó là 
điều vui thích được chư Phật ngợi khen.” 

Này Châu-na, néu có ngoại đạo Phạm chí lại hỏi như thé này: “Dói vói bón 
điêu vui thích hỷ lạc như thé, các người cầu những quả vị công đức gì?”, thời 
nên đáp với họ như sau: “Những điều vui thích hy lạc cao thượng đó, có bảy 
phân công đức. Những gi là bảy? Là thành tựu đạo quả ngay trong đời hiện tại; 
nếu hiện đời chưa thành, sau khi qua đời mới thành; néu sau khi qua đời mà 
cũng chưa thành, phải diệt trừ hết năm hạ phần kiết sử, đông thời, được Trung 
gian Bát-niễt-bàn hay sanh về Bát-niết-bàn kia: Hành Bát-niết-bàn, Vô hành 
Bát-niễt-bàn, Thượng lưu A-ca-ni-trá Bát-niết-bàn. Này các Hiên giả, đó là bảy 
phân công đức của sự hy lạc cao thượng.” 
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Này các Hiên giả, nêu hàng Tỳ-kheo còn ở nơi địa vị hữu học muốn đạt đến 
chỗ an ôn mà chưa diệt trừ năm triền cái. Thé nào là năm triền cái? Tham dục, 
sân nhué. hôn trâm thuy miên, trao hý và nghi ngờ. Nếu trong hàng Ту-Кһео 
Hữu học muốn đạt đến nơi kia an ôn mà chưa diệt trừ năm triên cái, không tinh 
cần dé tâm vào bốn pháp niệm xứ, không siêng tu bảy pháp giác chi mà muốn 
thành tựu tri kiến, thành tựu pháp của bậc Thượng nhân, trí tuệ tăng thượng của 
các bậc Hiền thánh thì không thé được. 

Này các Hiền giả, nếu trong hàng Tỳ-kheo Hữu học có ý muốn đạt được 
an ón, phải thường diệt trừ năm triền cái: Tham dục, sân nhuê, thụy miên, trao 
hy và nghi ngờ. Lại phải tinh cần giác tỉnh dé tâm đến bốn pháp niệm xứ, bảy 
pháp giác chi, như thật tu hành; như vậy mới mong thành tựu pháp của bậc 
Thượng nhân, trí tuệ tăng thượng của bậc Hiện thánh; những kẻ mong câu tri 
kiến như vậy thì mới hợp lý. Này các Hiền giả, nếu có vị Tỳ-kheo bậc Lâu 
tận A-la-hán, các việc cần làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, lợi mình đã 
xong, đoạn trừ hết các hữu kiết sử, thành tựu chánh trí giải thoát thì không còn 
làm chín việc. Thê nào là chín? (1) Không sát sanh; (2) Không trộm cướp; (3) 
Không dâm dục; (4) Không vọng ngữ; (5) Không bỏ đạo; (6) Không ưa thích 
dục lạc; (7) Không sân hận; (8) Không sợ hãi; (9) Không si mê. Này các Hiền 
giả, đó là chín việc mà bậc Lậu tận A-la-hán đã làm xong, gánh nặng đã đặt 
xuống, lợi mình đã xong, đứt sạch các hữu kiết sử, đạt tới chánh trí giải thoát, 
xa lia chín việc. 

Hoặc có ngoại đạo Phạm chí nói như уду: “Sa-môn Thích tử có pháp nhưng 
chăng thường trụ. ˆ Các ông nên trả lời với họ răng: “Thưa Hiển giả, chớ có nói 
như thé, răng Sa-môn Thích tử có pháp nhưng pháp đó chăng thường trụ. Vì 
sao? Vì Sa-môn Thích tử có pháp thường trụ rất vững chắc, không ai có thể làm 
lay chuyên được. Ví như tường thành kiên có bát động, Sa-môn Thích tử cũng 
lại như vậy; pháp đó thường trụ không có gì làm nó dời đôi được.” 

Hoặc có ngoại đạo Phạm chí nói như vây: “Sa-môn Gotama chỉ biết được 
những việc quá khứ, không thê biết được những việc vl lai.” 

— Đôi với trong hàng Tỳ-kheo và hàng dị học Phạm chí có những nhận thức 
sai khác, thấy biết sai khác, lời nói hư vọng. Như Lai đối với những việc thuộc 
về quá khứ thấy biết một cách rõ ràng, không có điều chi không biết. Đối với 
những việc trong đời vị lai, chứng được đạo trí; còn những việc thuộc về quá 
khứ hư vọng luóng dôi không có hỷ lạc, không có lợi ích thì Phật không bao giờ 
nói. Hoặc giả những việc thuộc về quá khứ chon chánh như thật nhưng không 
hy lạc, không có lợi ích, Phật cũng không nói. Nêu những việc thuộc về quá khứ 
chơn chánh như thật, hy lạc nhưng không lợi ích thì đức Phật cũng không đề 
cập làm gì. Còn nếu những việc thuộc về quá khứ chơn chánh như thật, hỷ lạc 
lợi ích mà Như Lai biết đúng như thật, vậy sau mới nói. Còn những việc thuộc 
vë vị lai hay trong hiện tại cũng lại như vậy. 
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Như Lai đối với các pháp thuộc về quá khứ, thuộc về vị lai hay trong hiện 
tại, đức Như Lai chỉ nói khi nào xét thây đúng thời; nói những lời chơn thật, 
đúng nghĩa, đúng pháp, đúng luật, lợi ích, không có hư vọng. Như Lai từ đêm 
đâu chứng đạo Vô thượng Chánh giác, cho đến đêm rốt sau nhập Niếễt-bàn; 
trong khoảng thời gian đó, Như Lai nói ra điều gì, trình bày nghĩa lý gì thảy đều 
hoàn toàn như thật, do đó nên được gọi là Như Lai. Lại nữa, Như Lai nói những 
gi thì làm những điều ây, cho nên gọi là Như Lai. Do những nghĩa này nên gọi 
là Chánh Đăng Chánh Giác. Sự thây biết, sự tận diệt, sự hiểu rõ của Phật quán 
triệt hết mọi sự nên gọi là Đăng Chánh Giác. 

Hoặc có kẻ ngoại đạo Phạm chí lại nói như sau: “Thể gian là thường còn. 
Chỉ có điều này sự thật, ngoài ra là hư dối.” Hoặc bảo: “Thế gian là vô thường. 
Chỉ có điều này là sự thật, ngoài ra là hư dối.” Lại nói: “Thé gian vừa thường 
vừa vô thường. Chỉ có điều này nói là sự thật, ngoài ra đều là hư dối.” Hoặc có 
người nói: “Thế gian này chăng phải thường chăng phải vô thường. Chỉ có điều 
này là sự thật, ngoài ra đều là hư dối.” Hoặc nói: “Thế gian là hữu biên, chỉ có 
điều này là sự thật, ngoài ra đều hư dối.” Hoặc bảo: “Thế gian là vô biên, chỉ 
có điều này mới là sự thật, ngoài ra đều hư dối.” Hoặc cho răng: “Thé gian vừa 
hữu biên vừa vô biên, chỉ có điều này mới là sự thật, ngoài ra đêu hư dối.” Hoặc 
cho răng: “Thế gian chăng phải hữu biên chàng phải vô biên. Chỉ có điều này 
mới là sự thật, ngoài ra đều hư dôi.” 

Hoặc châp răng: “Thọ mạng tức là thân, chỉ có điều này là sự thật, ngoài 
ra đều hư 401.” Hoặc có người nói: “Chàng phải mạng, chăng phải thân, chỉ có 
điều này là sự thật, ngoài ra đều là hư dôi.” Hoặc có nguoi nói: “Mạng khác, 
thân khác, chỉ có điêu này mới là sự thật, ngoài ra đêu là hư dối.” Hoặc có người 
bảo: “Chăng phải mạng khác thân khác, chỉ có điều này mới là sự thật, ngoài 
ra đều là hu dôi.” 

Hoặc họ có bón kiến châp nhu sau: “Nhu Lai không tòn tại. Điều này là sự 
thật, ngoài ra đêu hư dối.” Hoặc họ cho răng: “Như Lai tón tại, đây là sự thật, 
ngoài ra đêu hư dối.” Hoặc cho Tăng: “Như Lai tôn tại và không tồn tại, điều 
này là sự thật, ngoài ra đêu hư dối.” Hoặc họ lập luận: “Như Lai chăng phải tôn 
tại, chăng phải không tôn tại, điêu này là sự thật, ngoài га đêu là hư dôi.” Những 
kiến chấp như vậy gọi là bón sanh, gọi là bôn kiến. 


Nay Ta nói rõ cho các ngươi biết thế nào là bón sanh, bón kiến. Bón sanh, 
bón kiến là những kiến chấp cho răng: “Thé gian là thường tồn cho đến Như 
Lai chăng phải tón tại, chăng phải không tôn tại. Chỉ có điều này mới là sự 
thật, ngoài ra đều là hư dối.” Đó là nghĩa bón sanh, bón kiến mà Ta đã nói với 
сас ngươi. 

Lại có chỗ gọi là mat kiến, mạt sanh mà Ta cũng đã nói. Thé nào là mat 
kiên, mạt sanh mà Ta đã nói? Đó là những kiến chấp: Chấp ' “sắc là ngã; do 
tưởng, có diệt. Điêu này là sự thật, ngoài га ёи hư dối”; chấp “vô sắc có ngã; 
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do tưởng, có diệt”; chấp “sàc vô sắc có ngã; do tưởng, có diệt”; chấp “chàng 
phải sắc, chăng phải vô sắc là ngã; do tưởng, có diệt.” Lại chấp “ngã là hữu 
biên; ngã là vô biên; ngã là hữu biên, vô biên; ngã chăng phải hữu biên chăng 
phải vô biên; do tưởng, có diệt.” Lại chấp “ngã có lạc; do tưởng, có diệt; ngã 
vô lạc; do tưởng, có diệt; ngã có khô lạc; do tưởng, có diệt; ngã không khó lạc; 
đo tưởng, có diệt.” 

Lại có những chấp: “Nhất tưởng là ngã; do tưởng, có diệt; tất cả tưởng là 
ngã; do tưởng, có diệt; ít tưởng là ngã; do tưởng, có diệt; vô lượng tưởng là ngã; 
do tưởng, có diệt. Chỉ có đây là sự thật, ngoài ra đều là hư dôi.” Đó là những tà 
kiến thuộc về bốn kiến, bón sanh mà Та đã nói. 

Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra những luận thuyết, những kiến chấp thế 
này: “Thé gian là thường tón, chỉ có điều này là sự thật, ngoài ra đều là hư dối.” 
Cho đến chấp vô lượng tưởng là ngã, điều này là sự thật, ngoài ra đều hư dối. 

Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có những luận thuyết như vậy, kiến 
chấp như vậy: “Chỉ có điều này là sự thật, ngoài ra đều hư dôi” nên bảo với 
họ гапа: “Các ông bảo thủ những luận thuyết như thế, cho răng thế gian này là 
thường tôn, điều này là sự thật, ngoài ra đêu hư dôi.” Những luận thuyết như 
vậy, đức Phật không bao giờ chấp. nhận. Vì sao? Vì trong những kiến chấp đó 
mang đây tính chất kiết sử; nếu biết dùng ly luận mà phán xét thì Sa-môn, Bà- 
la-môn đó không thê cộng thông với chúng tôi được, huống nữa là muốn nêu 
ra những tà kiến, trong đó chỉ có lời nói suông, không có gì đáng để cùng nhau 
nghị luận. Như vậy, từ kiến chấp ban đâu, cho đến kiến chấp: “Vô lượng tưởng 
là ngã” cũng giông như vậy. 


Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn chấp thê này: “Thế gian này là tự mình tạo ra, 
thé gian này do người khác tạo ra, thé gian này là do tự mình tạo ra và do người 
khác tạo ra, thê gian này chăng phải tự mình tạo ra, chăng phải do người khác 
tạo ra, bỗng nhiên mà có.” 

Những Sa-môn, Bà-la-môn kia nếu bảo thê gian này là do tự mình tạo ra 
thì những Sa-môn, Bà-la-môn đó đều do nhân duyên xúc chạm, nếu rời nhân 
duyên xúc chạm mà thuyết minh là đều vô lý cả. Vì sao? Vì do lục nhập duyên 
với thân mà sanh ra sự cảm xúc; do cảm xúc mới sanh ra thọ; do thọ mới sanh 
ra ái; do ái mới sanh ra thủ; do thủ mới sanh ra hữu; do hữu mới sanh ra sanh; 
do vì có sanh nên mới có già, chết, buôn râu, lo lăng, tập hợp bao nhiêu điều 
khó não. Vậy néu không có lục nhập thì không có xúc; không có xúc thì không 
có thọ; không có thọ thì không có ái; không có ái thì không có thủ. Nêu không 
có thủ thì không có hữu; do không có hữu nên không có sanh. Do vì không sanh 
nên không có già, chết, buôn râu, lo lăng, tập hợp bao nhiêu điều khó não. 

Còn nói răng: “Thế gian này do người khác tạo ra.” ` Hoặc nói răng: “Thé 
gian này tự minh tạo ra và do người khác tao.” Hoặc nói răng: “Thế gian này 
chăng phải do tự mình tạo ra, cũng chăng phải do người khác tạo ra, bỗng nhiên 


248 # KINH TRƯỜNG A-HÀM 


mà có.” Những điêu đó cũng giống như vậy, nghĩa là do xúc mà có, nêu không 
có xúc thi không có. 

Phật bảo: 

— Này các Ty-kheo, néu muôn điệt trừ những loại tà kiến, ác kiến này, đôi 
với bốn pháp niệm xứ phải tu tập ba điều. 

Thế nào là Tỳ-kheo muốn diệt trừ những ác kiến, đối với bốn pháp niệm xứ 
phải tu tập ba điều? 

Này các Tỳ-kheo, nghĩa là ở đây vị Tỳ-kheo quán thân trong thân, tinh cân 
không biếng nhác, ghi nhớ không lãng quên dé diệt trừ tham ưu ở đời. Quán 
thân ngoài thân, cũng phải tinh cân không biếng trễ, ghi nhớ không lãng quên 
để diệt trừ tham ưu ở đời. Sau cùng là đồng thời quán cả trong thân lẫn ngoài 
thân, tinh cần không biếng nhác, ghi nhớ không quên để diệt trừ tham ưu ở đời; 
cho đến quán thọ, quán tâm, quán pháp cũng phải dày đủ ba điều như thế. Như 
vậy, gọi là diệt trừ những ác pháp đôi với bôn niệm xứ thực hành ba việc. 

Tu hành như vậy sẽ được tắm môn giải thoát. Tám môn giải thoát là gi? 

Tự mình có sắc thì quán sắc, đó là môn giải thoát thứ nhất; do bên trong 
tưởng, không có sắc mà quán sắc bên ngoài, đó là môn giải thoát thứ hai; do 
quán sắc là tịnh nên được giải thoát, đó là môn giải thoát thứ ba; vượt khỏi sắc 
tưởng và diệt trừ tưởng đối đãi, an trú Không xứ, đó là môn giải thoát thứ tư; 
vượt khỏi Không xứ, an trú Thức xứ, đó là môn giải thoát thứ năm; vượt khỏi 
Thức xứ, an trụ Bất dụng xứ, đó là môn giải thoát thứ sáu; vượt khỏi Bát dung 
xứ, an trụ Hữu tưởng vô tưởng xứ, đó là môn giải thoát thứ bảy; nhập Diệt tận 
định, đó là môn giải thoát thứ tám. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan đang câm quạt, quạt hâu sau lưng đức Thế Tôn, 
liên trịch áo đề lộ vai hữu, gói hữu quỳ xuống đất, chắp tay cung kính, bạch đức 
Phật răng: 

— Thưa Thé Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thay! Pháp 
thoại thanh tịnh vi diệu tối thăng mà đức Thé Tôn giảng hôm nay nên gọi tên là 
gi? Và chúng con phải phụng trì như thé nào? Phật bảo A-nan: 

— Kinh này tên là Thanh Tịnh, vậy ông hãy như thế thanh tịnh thọ trì! 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan nghe Phật nói pháp xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị đại Ty- 
kheo ngự trong rừng Ba-bà-lợi-am-bà, tại Na-lan-đà. 

Lúc Бау giờ, Trưởng lão Xá-lợi-phất ở chỗ thanh vắng thầm nghĩ răng: 
“Về phương điện trí tuệ, thần thông, công đức, đạo lực của các Sa-môn, Bà-la- 
môn ở quá khứ, hiện tại, cũng như vi lai, không một ai hơn đức Như Lai Đăng 
Chánh Спас.” 

Khi ấy, Trưởng lão Xá-lợi- phất liền từ tịnh thât đến chỗ đức Thé Tôn, dành 
lễ dưới chân Ngài rôi ngôi qua một bên và bạch Phật răng: 


— Khi con ở trong tịnh thất thầm nghĩ như vây: “Các Sa-môn, Bà-la-môn vè 
phương điện trí tuệ, thân thông, công đức, đạo lực ở quá khứ, hiện tại, cũng như 
vi lai, không một ai hơn đức Thê Tôn.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

— Lành thay! Ông có thể ở trước Như Lai nói lên những lời như vậy, đồng 
thời một mực thọ trì, chính là ông đã rông lên tiếng rông con sư tử. Thế nên, các 
Sa-môn, Bà-la-môn khác không một ai có thé băng ông. 

Thê пао, пау Xá-lợi-phât, д ông có biết được tâm niệm của chư Phật quá khứ, 
chư Phật ây có giới như vậy, pháp như vậy, trí tuệ như vậy, giải thoát như vậy, 
an trú giải thoát như vậy chăng? 

Đáp: 

— Bạch Thé Tôn, con không biết! 

- Thé nào, này Xá-lợi-phât, ông có biết được tâm niệm của chư Phật ở vị 
lai có giới như vậy, pháp như vậy, trí tuệ như vậy, giải thoát như vậy, an trú giải 
thoát như vậy chăng? 

Đáp: 

— Bạch Thế Tôn, con không biết! 

= Thê nào, này Xá-lợi-phât, tâm niệm của Ta nay là bậc Như Lai, Chí Chân, 
Đăng Chánh Спас, có giới như vậy, pháp như vậy, trí tuệ như vậy, giải thoát 
như vậy, an trú giải thoát như vậy mà ông có biệt được chăng? 

Đáp: 

- Bạch Thê Tôn, con không biết! 
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— Lại nữa, này Xá-lợi-phật, tâm niệm của Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh 
Giác, ở quả khứ, hiện tại, cũng như vi lai, ông chăng có thê biết được, tại sao ông 
khởi lên những ý nghĩ như vậy? Nguyên nhân nào khiến phát sanh những ý nghĩ 
ду và một mực kiên trì, đồng thời chính là ông đã rồng lên tiếng rồng sư tử, thé 
nên các Sa-môn, Bà-la-môn khác khi nghe được những điều ông nói răng: “Tôi 
biết chắc răng Sa-môn, Bà-la-môn về phương diện trí tuệ, thần thông, công đức, 
đạo lực ở quá khứ, hiện tại, cũng như vi lai không một at hơn đức Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác” thì họ sẽ không bao giờ tin lời ông nói. 

Trưởng lão Xá-lợi-phất bạch Phật răng: 

— Con ở trong quá khứ, vị lai và hiện tại, về tâm niệm của chư Phật con 
không thẻ biết được, song về pháp tổng tướng của Như Lai thời con có thê biết 
được, đức Như Lai vì con mà nói pháp càng cao càng xa, đồng thời nói những 
hắc pháp, bạch pháp, những pháp do nhân duyên và không do nhân duyên, 
những pháp đối chiêu và không đôi chiếu. Bạch Thê Tôn, Ngài nói những pháp 
cao xa vi diệu ấy, khi con nghe xong, biết mỗi mỗi pháp. đều là ở trong pháp cứu 
cánh; đồng thời con tin đức Như Lai là bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác, tin đức 
Như Lai đỗi với các pháp khéo phân biệt; tin đức Như Lai đã diệt được các khó, 
các pháp thiện được thành tựu; trong các thiện pháp, đây là tôi thượng. Thé nên, 
trí tuệ của Như Lai thật tuyệt vời, thần thông tuyệt vời. Các Sa-môn, Bà-la-môn 
ở thé gian không một ai có thé băng đức Như Lai, huông nữa là muốn hơn Ngài. 

Lại nữa, đức Thé Tôn nói pháp, có những pháp được gọi là vô thượng, gọi 
là pháp chế ngự là: Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thân túc, tứ thiên, ngũ căn, ngũ 
lực, thật giác у và bát chánh đạo. Đây là pháp vô thượng. Thé nên, trí tuệ của 
Phật thật tuyệt vời và thần thông tuyệt vời. Các Sa-môn, Bà-la-môn ở thế gian 
không một ai có thé băng đức Như Lai, huông nữa là muốn hơn. 

Lại nữa, đức Như Lai nói pháp, có những pháp được gọi là vô thượng. Đó là 
vân đề chế ngự các nhập, các nhập đó là: Mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và hương, 
lưỡi và vi, thân và xúc, ý và pháp. Các đức Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh 
Giác quá khứ cũng chế ngự các nhập này; các nhập là nhãn và sắc, cho đến ý và 
pháp. Và các đức Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác vị lai cũng chế ngự các 
nhập này, các nhập xứ là: Nhãn và sắc, cho đến ý và pháp. Nay Như Lai, Chí 
Chân, Đăng Chánh Giác cũng chế ngự các nhập này; các nhập xứ đó là nhăn 
và sắc, cho đến ý và pháp, các pháp này thật tôi thượng, không một pháp nào 
có thé thù thăng hơn. Thé nên, trí tuệ của Như Lai tuyệt vời và thân thông tuyệt 
vời. Các Sa-môn, Bà-la-môn ở thê gian không một ai có thể băng đức Như Lai, 
huông nữa là muốn hơn. 

Lại nữa, đức Thé Tôn nói pháp, có những pháp được gọi là vô thượng, đó 
là vân đề thức nhập thai. Bạch Thê Tôn, có bốn hạng nhập thai: Một là, có hạng 
không biết mình nhập thai, không biết mình trú trong thai và không biết mình ra 
khỏi thai. Hai là, có hạng biết mình nhập thai mà không biết mình trụ trong thai 
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và không biết mình ra khỏi thai. Ba là, có hạng biết mình nhập thai, biết mình 
trụ trong thai nhưng không biết mình ra khỏi thai. Bốn là, có hạng biết mình 
nhập thai, biết mình trụ thai, biết mình ra khỏi thai. 

Thê nên, hạng biết mình nhập thai, biết mình trụ thai và biết mình ra khỏi 
thai là bậc nhập thai cao cả. Pháp này là vô thượng, trí tuệ tuyệt vời, thân thông 
tuyệt vời. Các Sa-môn, Bà-Ìla-môn ở thé gian không một ai có thể băng đức Như 
Lai, huóng nữa là muốn hơn. 

Đức Như Lai nói pháp, có những pháp được gọi là vô thượng, đó là đạo. 
Nghĩa là các Sa-môn, Bà-la-môn dùng những phương tiện nhập định huệ y tam- 
muội, nương vào định tâm để tu niệm giác ý, tinh tán giác у, һу giác y, у giác ý, 
định giác ý và xả giác ý. Nương vào sự mong câu, nương vào su lia bỏ, nương 
vào sự diệt tận, nương vào pháp giải thoát? Pháp này là tôi thượng, trí tuệ tuyệt 
vời, thân thông diệu dụng, các Sa-môn, Bà-la-môn ở thê gian không một ai có 
thê bằng đức Như Lai, huống nữa là muốn hơn. 

Đức Như Lai nói pháp, có những pháp được gọi là vô thượng, đó là diệt. 
Diệt có nghĩa là diệt khó mà chứng chậm, vì cả hai phương diện vừa khô vừa 
chậm nên là hạ liệt. Còn diệt khô mà chứng mau, chỉ có khó là hạ liệt; còn diệt 
vui thú mà chứng chậm, chỉ có chậm là hạ liệt; còn diệt vui, chứng mau nhưng 
không được rộng rãi, vì không rộng rãi nên gọi là hạ liệt. Trái lại, như Thé Tôn 
ngày nay là đức Như Lai, diệt vui chứng mau mà còn rộng rãi nữa, cho đến 
hàng nhân, thiên đều thấy được thần thông bién hóa. 

Trưởng lão Xá-lợi-phất bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, những lời của Thế Tôn nói là vi diệu đệ nhất, đưới đến 
hàng nữ nhân cũng có thé thọ trì, đồng thời dứt được các hữu lậu, thành tựu vô 
lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát và tự thân chứng ngộ trong hiện tại, sanh tử đã 
dứt, Phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không còn thọ thân sau. Đây là đức 
Như Lai thuyết pháp vô thượng diệt, thê nên pháp này vô thượng, trí tuệ tuyệt 
vời, thần thông tuyệt vời. Các Sa-môn, Bà-la-môn ở thê gian không một ai có 
thê băng đức Như Lai, huỗng nữa là muôn hơn. 

Lại nữa, đức Như Lai nói pháp, có những pháp được gọi là vô thượng, đó 
là ván đề thanh tịnh. Pháp thanh tịnh này chính là đức Thế Tôn đỗi với các Sa- 
môn, Bà-la-môn chăng nói những lời hư vọng vô ích, không muốn hơn người, 
cũng không có bè đảng: trái lại, với những lời từ hòa, nói đúng thời, nói chân 
thật. Đây là những lời thanh tịnh. Thé nên pháp này là vô thượng, trí tuệ tuyết 
VỜI, thân thông diệu dụng. Các Sa-môn, Bả-la-môn ở thê gian không một ai có 
thé băng đức Như Lai, huống nữa là muốn hơn. 


Lại nữa, đức Như Lai nói pháp, có những pháp được gọi là vô thượng, đó 
là kiến định. Các Sa-môn, Bà- la-môn nhờ các phương tiện nhập định Ý tam- 
muội; do tâm nhập định, các vị ây quan sát từ đầu đến chân, rồi trở lại từ chân 
đến đâu, trực nhận chúng đêu bao bọc bởi da trong, da ngoài, chứa đây những 
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vật bát tịnh như: Tóc, lông, móng, da, thịt, gân, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, phân, mật, đờm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, 
mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước tiểu do bán, đèu là vật bất tịnh, không dám 
tham đăm. Đây là kiến định thứ nhất. 

Các Sa-môn, Bà-la-môn dùng các phương tiện nhập định Y tam-muội; do 
tâm nhập định, họ lại trừ bỏ da thịt ngoài và các thứ bât tịnh, chỉ quán xương 
trăng và răng. Đây là kiến định thứ hai. 

Lại nữa, như các Sa-môn, Bà-la-môn dùng сас phương tiện nhập định Ý 
tam-muội; do tâm nhập định, họ lại trừ bỏ da thịt bên ngoài, các đô bât tịnh và 
xương trăng, quán tâm thức trú ở nơi nào, trụ ở đời này hay đời sau; đời này 
không gián đoạn, đời sau không gián đoạn; đời này không giải thoát, đời sau 
không giải thoát. Đây là kiến định thứ ba. 

Lại nữa, có các Sa-môn, Bà-la-môn dùng các phương tiện nhập định Ý tam- 
muội; do tâm nhập định, họ lại trừ bỏ da thịt bên ngoài, các thứ bất tịnh và trừ 
bỏ xương trắng, họ lại quán sát thức; như tâm thức ở đời sau, không ở đời này; 
nếu như ở đời này gián đoạn thì đời sau không gián đoạn; nếu đời này giải thoát 
thì đời sau không giải thoát. Đây là kiến định thứ tư. 


Lại có các Sa-môn, Bà-la-môn dùng các phương tiện nhập định Ý tam- 
muội; do tâm nhập định, họ trừ bỏ da thịt bên ngoài, các thứ bất tịnh và trừ bỏ 
xương trăng, lại quán tâm thức chăng ở đời này, chăng ở đời sau và cả hai đời 
đều gián đoạn, cả hai đời đều giải thoát. Đây là kiến định thứ năm. 


Pháp này là vô thượng, là trí tuệ tuyệt vời, là thần thông diệu dụng. Các 
Sa-môn, Bà-la-môn ở thê gian không một ai có thé băng đức Như Lai, huống 
nữa là muốn hơn. 


Lại nữa, đức Như Lai nói pháp, có những pháp được gọi là vô thượng, đó là 
pháp thường trú. Có các Sa-môn, Bà-la-môn dùng các phương tiện nhập định Y 
tam-muội; do tâm nhập định, họ nhớ biết được hai mươi thành kiếp, hoại kiếp, 
họ nói răng: “Thê gian là thường còn, đây là thật, ngoài ra đêu là giả dối. Vì 
sao? Vì do tôi nhớ nghĩ nên biết có thành kiếp, hoại kiếp này nhưng ở quả khứ 
tôi không biết, sự thành hoại у! lai tôi không biết.” Từ sáng đến tôi, do vì không 
có trí nên nói thé gian này là thường còn, chỉ có điều này là thật, ngoài ra đều 
là giá dôi. Đây là pháp thường trú thứ nhất. 

Có các Sa-môn, Bà-la-môn dùng các phương tiện nhập định Y tam-muội; 
do tâm nhập định nên nhớ biết được bốn mươi thành kiếp, hoại kiếp, và họ nói 
răng: “Thé gian là thường còn, đây là chơn thật, ngoài ra đêu là giả dối. Vì sao? 
Vì do tôi nhớ nghĩ nên biết được thành kiếp, hoại kiếp. Tôi lại có thé biết được 
thành kiếp, hoại kiếp ở quá khứ nhưng tôi không biết được thành kiếp, hoại 
kiếp ở vị lai.” Đây là nói biết đầu tiên mà không biết sau cùng. Người này từ 
sáng đến chiêu, vì họ vô trí nên nói thế gian này là thường còn, chỉ có điều này 
là thật, ngoài ra đêu là giả dối. Đây là pháp thường trú thứ hai. 
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Các Sa-môn, Bà-la-môn dùng các phương tiện nhập định Y tam-muội; do 
tâm nhập định nên họ nhớ biết được tám mươi thành kiếp, hoại kiếp, và nói 
răng: “Thé gian này là thường còn, chỉ đây là thật, ngoài ra đều là giả dôi. Vì 
sao? Vì do tôi nhớ nghĩ nên biết được có thành kiếp, hoại kiếp. Hơn nữa, còn 
biết được thành kiếp, hoại kiếp ở quá khứ, thành kiếp, hoại kiếp ở vị lai.” Người 
này từ sáng đến tôi, vì họ vô trí nên nói thé gian này là thường còn, chỉ đây là 
thật, ngoài ra đều là già dối. Đây là pháp thường trú thứ ba. Thế nên pháp này 
vô thượng, trí tuệ tuyỆt vời, thần thông diệu dụng. Các Sa-môn, Bà-la-môn ở 
thế gian không một ai có thé băng đức Như Lai, huóng nữa là muốn hơn. 

Lại nữa, đức Như Lai thuyết pháp, có những pháp được gọi là vô thượng đó 
là ván đề quán sát. Các Sa-môn, Bà-la-môn dùng tưởng quản sát tâm của mọi 
người; quán sát thăng đến tâm của người này, thăng đến tâm người kia, khi họ 
nghĩ tưởng, hoặc là giả dối, hoặc là chon thật. Đây là pháp quán sát thứ nhất. 

Hoặc các Sa-môn, Bà-la-môn chàng dùng tưởng quán sát mà lại nghe những 
lời của chư thiên và phi nhân nói: “Tâm của ngươi như thế này, tâm của ngươi 
như thế kia, hoặc là chon thật, hoặc là giả dói.” Đây là pháp quán sát thứ hai. 

Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn chăng dùng tưởng quán sát, cũng chăng nghe 
những lời của chư thiên và phi nhân nói mà lại tự quán sát thân mình và nghe 
những lời người khác nói: “Tâm ngươi như thế này, tâm ngươi như thế kia, 
hoặc chon thật, hoặc giả dôi.” Đây là pháp quán sát thứ ba. 

Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn chắng dùng tưởng quán sát, cũng chăng có 
nghe những lời của chư thiên và phi nhân nói, lại chăng tự quán sát thân mình 
mà quán sát người khác, trừ bỏ giác quán của mình, được định Ý tam-muội. Khi 
quán sát tâm người khác mà nói những lời sau: “Tâm ngươi như thế này, tâm 
ngươi như thê kia, quán sát như thé mới là chơn thật.” Đây là pháp quán sát thứ 
tư. Thê nên pháp này vô thượng, trí tuệ tuyệt vời, thần thông diệu dụng. Các 
Ša-môn, Bả-la-môn ở thê gian không một ai có thể băng đức Thé Tôn, huống 
nữa là muốn hơn. 

Lại nữa, đức Như Lai nói pháp, có những pháp được gọi là vô thượng, đó 
là vẫn đề giảng dạy. Về phương tiện giảng dạy, hoặc có người thực hành không 
trái với sự giảng dạy nên dứt sạch pháp hữu lậu, thành vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, tự minh chứng ngộ trong đời hiện tại, sanh tử đã dứt, Phạm hạnh 
đã thành, việc làm đã xong, không còn tái sanh. Đây là loại giảng dạy thứ nhất. 

Lại nữa, hoặc có người thực hành không trái với sự giảng dạy nên diệt trừ 
được năm hạ phân kiết sử. Sau khi diệt độ, không còn trở lại cõi này. Đây là 
loại giảng dạy thứ hai. 

Lại nữa, hoặc có người thực hành không trái với sự giảng dạy nên đã diệt 
trừ được ba phân kiết sử, giảm bớt dâm, nộ, si, chứng được quả Tư-đà-hàm, chỉ 
trở lại cõi này một lân và nhập Niết-bàn. Đây là loại giảng dạy thứ ba. 
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Hoặc có người thực hành không trái với sự giảng dạy nên đã diệt trừ hăn 
được ba phân kiết sử, được quả Tu-đà-hoàn, chỉ trở lại cõi này bảy lần và chắc 
chăn thành đạo quả, không còn đọa vào ác đạo. Đây là loại giảng dạy thứ tư. 
Thé nên pháp này vô thượng, trí tuệ tuyệt vời, thần thông diệu dụng, các Sa- 
môn, Bà-la-môn ở thế gian không một ai có thể băng đức Như Lai, huống nữa 
là muốn hơn. 

Lại nữa, đức Như Lai nói pháp, có điểm được gọi là vô thượng, đó là đức 
Thế Tôn vì người khác mà nói pháp, khiến giới được thanh tịnh. Các giới thanh 
tịnh là Sa-môn, Bà-la-môn này nói những lời chí thành, không nói hai lưỡi, 
thường tự cung kính, trừ bỏ ngủ nghỉ, chăng ninh hót dôi trá, không nói dối, 
không vì người đời mà xem tướng tốt xâu, chăng tự khen mình, hoặc bảo người 
khác khen với mục đích đề cao mình lên. Không tham câu lợi dưỡng, tọa thiền 
tu trí tuệ, biện tài vô ngại, chuyên chú nghĩ nhớ, không tán loạn, siêng năng 
không lười biếng. Đây là pháp vô thượng, trí tuệ tuyệt vời, thần thông diệu 
dụng. Các Sa-môn, Bà-la-môn ở thé gian này không một ai có thể bằng đức 
Như Lai, huỗng nữa là muốn hơn. 

Lại nữa, đức Như Lai nói pháp, có điểm này được gọi là vô thượng, đó là 
vân йё giải thoát trí. Đức Thế Tôn do nhân duyên khác trong lòng tự nghĩ và 
nói: “Người này là Tu-đà-hoàn, người kia là Tư-đà-hàm, A-na-hàm, А-Ја-һап.” 
Thế nên pháp này vô thượng, trí tuệ tuyệt vời, thân thông diệu dụng. Các Sa- 
môn, Bà-la-môn ở thé gian này không một at có thể băng đức Như Lai, huóng 
nữa là muôn hon. 

Lại nữa, đức Như Lai nói pháp có điểm này được gọi là vô thượng, đó là 
vấn đề chứng Túc mạng trí. Như các Sa-môn, Bả-la-môn dùng các phương tiện 
nhập định Y tam-muội; do tâm nhập định họ nhớ được vô só đời sóng thuở quá 
khứ, như một đời, hai đời, ba đời, cho đến trăm ngàn đời, và thành kiếp, hoại 
kiếp cho đến vô số kiếp, họ nhớ răng: “Khi ta sanh tại chỗ ấy, với tên như thé ấy, 
dòng họ như thé ấy, tuôi thọ như thé ây, ăn uống như thê ấy, khó lạc như thé ây. 
Từ chỗ này ta chết đi được sanh lại chỗ kia, từ chỗ kia chết đi ta được sanh đến 
chỗ này. ` Với bao nhiêu thứ tướng như thế, tự nhớ những công việc, trong vô số 
kiếp vê trước ở quá khứ và ngày đêm họ thường nghĩ những chỗ trải qua: Đây 
là sắc, là vô sắc, đây là tưởng, là phi tưởng đêu nhớ hết rõ ràng. Thế nên pháp 
này vô thượng, trí tuệ tuyệt vời, thân thông diệu dụng. Các Sa-môn, Bà-la-môn 
ở thé gian này không một ai có thẻ băng đức Như Lai, huống nữa là muốn hơn. 

Lại nữa, đức Như Lai nói pháp, có điểm này được gọi là vô thượng, đó là 
vân dé Thiên nhãn trí. Các Sa-môn, Bà-la-môn dùng phương tiện nhập định Y 
tam-muội; do tâm nhập định, уі ау quán sát các chúng sanh ау sự sông chết 
của họ; lại thây chúng sanh có người xinh đẹp, có kẻ thô xâu, sanh cõi lành, 
cõi dữ, hoặc có người cao sang, có kẻ hạ liệt, đêu tùy theo hạnh nghiệp của họ 
tạo ra, vị ду đều thấy biết rõ. Hoặc có chúng sanh tạo các ác nghiệp về thân, 
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khâu, ý, phi báng các bậc Hiên thánh, tin theo tà kiên điên đảo nên những người 
này sau khi mạng chung phải đọa vào ba ác đạo. Hoặc có chúng sanh thân tạo 
những điều thiện, ý nghĩ những việc thiện, lại chăng hủy báng các bậc Hiền 
thánh, tin theo chánh kiến, tạo nghiệp chánh kiến nên những người này sau khi 
mạng chung được sanh lên cõi trời, hoặc sanh vào cõi người. Như vậy, vi ây 
với thiên nhãn идр tịnh quán sát các chúng sanh, thây biết rõ ràng như thực về 
sự sông chết của họ. Thê nên, pháp này vô thượng, trí tuệ tuyệt vời, thần thông 
diệu dụng. Các Sa-môn, Bà-la-môn ở thế gian này không một ai có thể bằng 
đức Như Lai, huống nữa là muốn hơn. 

Lại nữa, đức Như Lai thuyết pháp có điểm này được gọi là vô thượng, đó 
là vẫn đề chứng Thân túc thông. Các Sa-môn, Bà-la-môn dùng các phương tiện 
nhập định Ý tam-muội; do tâm nhập định nên tạo ra vô số thân lực. Vị ấy có thê 
bién một thân thành nhiều thân, nhiều thân hiệp lại thành một thân, hiện hình đi 
ngang qua đá, vách một cách vô ngại, ngồi kiết-già trên hư không như chim bay 
qua lại, đi trên nước cũng như đi trên đất, đi trong đất cũng như lặn dưới nước, 
thân phát ra khói lửa bốc cháy phừng phực, lại dùng tay sờ năm mặt trời, mặt 
trăng, thân đứng tới trời Phạm thiên. Nếu có các Sa-môn, Bà-la-môn nào ngợi 
khen thần thông đó, phải đáp như vây: “Những thần thông như thê không ai là 
chăng có, vì thân thông này hạ liệt của hàng phàm phu, chăng phải là sự tu tập 
của các bậc Hiên thánh.” Nếu Ty-kheo с ở thé gian tiếp xúc với sắc mà không đắm 
nhiễm, lại rời bỏ việc này, như thé mới gọi là thần thông của các bậc Hiên thánh. 
Lại nữa, đôi với sắc không đáng ưa, cũng không có tâm giận ghét, néu đã xa lia 
sự kiện này, thực hành như thế mới gọi là thân thông của các bậc Hiên thánh. 

Lại nữa, nêu Tỳ-kheo ở thế gian tiếp xúc với sắc, tâm chăng đắm sắc, cả hai 
đêu đã từ bỏ, đồng thời tu tập bình đăng, chuyên chú nhớ mãi không quên, đây 
mới gọi là thân thông của các bậc Hiên thánh. 

Cũng như đức Thé Tôn tinh tân dũng mãnh, có đại trí tuệ, đây đủ tri giác, 
được đệ nhất giác ngộ nên gọi là Đăng Chánh Giác. Đức Thế Tôn không còn 
đam mê ngũ dục, không còn đam mê các thứ thấp hèn của hàng phàm phu, cũng 
không nhọc nhăn tu hành các pháp khô hạnh. Thế Tôn néu muốn đoạn trừ các 
tệ ác pháp, có giác, có quán, ly sanh hy, lạc, chứng đạt Sơ thiền, như vậy liền có 
thê đoạn trừ tệ ác pháp, có giác, có quán, ly sanh hỷ, lạc, chứng được Sơ thiên; 
Nhị thiên, Tam thiên, Tứ thiền cũng như thế. Vì đức Thế Tôn tinh tấn dùng 
mãnh, có đại trí tuệ, đây đủ tri giác, đã đạt được đệ nhất giác ngộ, cho nên gọi 
là Đăng Chánh Giác. 

Đức Thé Tôn bảo Trưởng lão Xá-lợi-phất răng: 

- Nếu có ngoại đạo nào đến hỏi ông: “Ở thời quá khứ có Sa-môn, Bà-la- 
môn nào băng với Sa-môn Cù-đàm không?” thì ông sẽ đáp như thế nào? Nếu 
người kia lại hỏi: “Ở thời vị lai có Sa-môn, Bà-la-môn nào băng với Sa-môn 
Cù-đàm không?” thì ông sẽ đáp với họ như thế nào? Nếu người kia lại hỏi: “Ó 
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thời hiện tại có Sa-môn, Bà-la-môn nào băng với Sa-môn Cù-đàm không?” thì 
ông sẽ đáp với họ như thê nào? 

Вау giờ, Trưởng lão Xá-lợi-phất bạch Phật ràng: 

- Bạch đức Thê Tôn, giå như họ có hỏi ở thời quá khứ có Sa-môn, Bà-la- 
môn nào băng với Phật không, con sẽ đáp: “Có!” Giả như họ hỏi ở thời vi lai 
có Sa-môn, Bà-la-môn nào băng với Phật không, con sẽ đáp: “Có!” Giả như họ 
hỏi ở thời hiện tại có Sa-môn, Bà-la-môn nào băng với đức Như Lai không thì 
con sẽ đáp: “Không!” 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi-phất: 

— Những ngoại đạo Phạm chí kia họ sẽ hỏi ông: “Vì sao Trưởng lão khi thì 
xác nhận là có, khi lại xác nhận là không”, như thé thời ông sẽ phải trả lời với 
họ như thê nào? 

Trưởng lão Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Con sẽ đáp với họ là đẳng Vô Thượng Chánh Đăng Giác ở thời quá khứ 
cùng với đức Như Lai đồng nhau. Đẳng Vô Thượng Đăng Chánh Giác ở thời vị 
lai cùng với đức Thé Tôn đồng nhau. Tuy nhiên, đích thân tôi nghe Phật dạy là: 
“Đẳng Vô Thượng Chánh Đăng Giác ở thời hiện tại cùng với đức Như Lai néu 
đồng nhau thì không có việc đó.” Bạch Thé Tôn, như con từng nghe, néu thuận 
pháp, đúng pháp mà đáp thì không có lỗi gì. 

Phật bảo: 

- Nêu ё ông đáp đúng pháp, thuận pháp như vậy thì không có trái phạm. Vì 
sao? Vì dáng Vô Thượng Chánh Đăng Giác ở thời quả khứ đông với Ta, đâng 
Vô Thượng Chánh Đăng Giác ở thời vị lai đông với Ta nhưng néu bảo ở thời 
hiện tại mà có hai vị Phật xuất hiện ở thế gian cùng một lúc thì không có sự 
kiện đó. 

Lúc bây giờ, Tôn giả Uất-đà-di, đang cầm quạt đứng quạt hâu sau lưng 
đức Phật. 

Đức Phật bảo: 

- Này Uất-đà-di, ông phải ghi nhớ, đức Như Lai là bậc thiêu dục tri túc như 
vậy. Nay Ta có đại thân lực, có đại oai đức, thiểu dục, tri túc, không đăm nhiễm 
ngũ dục mà chàng tự mình phô trương. Này Uất- đà-di, nêu có Sa-môn, Bà-la- 
môn nào khác ở trong pháp này siêng năng cân khô, chính họ chứng được, dầu 
chỉ một pháp nào đó, thời họ sẽ giương cờ thông báo khắp trong bốn chúng. 
Còn Như Lai ngày nay thiểu dục tri túc như vậy, có đại thân lực như vậy, có đại 
oai đức như vậy mà chăng tự phô trương. 


Luc đó, Tôn giả Uất-đà-di sửa sang y phục để lộ cánh tay phải, gói phải quỳ 
xuống đât, chắp tay bạch Phật ràng: 

— Thật hy hữu thay, bạch Thé Tôn! Thật kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn! Thé 
Tôn thiêu dục tri túc như vậy, Thê Tôn có đại thân lực như vậy, có đại оа1 đức 
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như vậy mà không tự minh phô trương. Nếu lại có Sa-môn, Bà la-môn nào ở 
trong pháp này, siêng năng сап khó, chứng được chỉ một pháp nào đó thì họ sẽ 
giuong cờ thông báo khắp trong bôn chúng rằng: “Thế Tôn nay thiểu dục tri 
túc.” Xá-lợi-phât, vi các Ty-kheo, Tỷ-kheo- пі, ưu-bà-tắc, ưu bà-di, luôn luôn 
nói pháp này, nêu những người kia йді với Phật, Pháp, Tăng còn có chỗ nghi 
ngờ, một khi họ nghe được pháp này rôi thì không còn nghi ngờ nữa. 

Вау giờ, đức Thế Tôn bảo Trưởng lão Xá-lợi-pht: 

— Ông phải luôn luôn vì các Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni, uu-bà-tác, ưu-bà-di mà 
nói pháp này. Vì sao? Vì những người kia nêu đôi với Phật, Pháp, Tăng con chó 
nào nghi ngờ, một khi họ được nghe ông nói pháp này thì họ sẽ được khai ngộ. 

Đáp: 

— Bạch Thê Tôn, vâng! 

Khi ấy, Trưởng lão Xá-lợi-phất vì các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu- 
bà-di mà thường xuyên nói pháp này. Vì tự mình đã được thanh tịnh cho nên 
gọi là Thanh tịnh kinh. 

Khi Trưởng lão Xá-lợi-phất nghe Phật nói pháp xong, hoan hý phụng hành. 


19. KINH ĐẠI HỘI 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ năm trăm vị đại Ty-kheo, toàn là những 
bậc A-la-hán, ёи ngự trong rừng Ca-duy, thuộc nước Thích-si- -їё, đồng thời 
có chư thiên với thần thông vi điệu ở mười phương, dëu tập hợp đề kính lễ đức 
Như Lai và chúng Тӯ-Кһео. 


Вау giờ, có bốn vị Tịnh Cư thiên đang ngự trên thiên cung và đều nghĩ: 
“Nay đức Thế Tôn và năm trăm vị Tỳ-kheo, toàn là những bậc A-la-hán, đều 
ngự trong rừng Ca-duy, thuộc nước T hích-si-đẻ, đồng thời có chư thiên với 
thân thông vi diệu ở mười phương, đều tập hợp để kính lễ đức Như Lai và 
chúng Ty-kheo. Vậy chúng ta nên đến chỗ đức Thế Tôn ngự, khi đến xong, 
chúng ta Sẽ dùng bài kệ dé khen ngợi đức Như Lai.” 


Lúc áy, bón vi Tinh Cu thién nhanh nhu vi luc si duói cánh tay, biến mát 
từ cõi trời Tịnh Cư và đến chỗ Thế Tôn ngự trong rừng Ca-duy, thuộc nước 
Thích-si-đề. Sau khi đến, bốn vị Tịnh Cư thiên, đầu mặt đảnh lễ trước chân Phật 
và đứng qua một bên. Sau đó, có một vị Tịnh Cư thiên, liên ở trước Phật dùng 
kệ khen răng: 


Ngày nay đại chúng hội, Chư thiên đều tụ tập, 
Là vì pháp mà đên, Đảnh lê chúng Vô thượng. 


Khi nói xong bài kệ này liền đứng qua một bên. Tiếp theo có một vị Tịnh 
Cư thiên khác, ở trước đức Thê Tôn, dùng bài kệ khen ngợi như sau: 
Ty-kheo thây các ué, Chánh tâm tự phòng vệ, 
Như biên nhận các dòng, Người trí hộ các căn. 
Khi nói bài kệ này xong lại đứng qua một bên; tiếp đến có một vị Tịnh Cư 
thiên khác, ở trước đức Thê Tôn đọc bài kệ sau đây: 


Khỏa đây hầm tham ái, Cùng lắp hồ vô minh, 
Riêng dạo cõi thanh tịnh, Như voi khéo điêu phục. 


Khi nói bài kệ này xong, liên đứng qua một bên; sau đó có một vị Tịnh Cư 
thiên khác, ở trước đức Thê Tôn đọc bài kệ đê tán thán như sau: 
Những а1 quy y Phật, Trọn chăng đọa ác thú, 
Sau khi bỏ thân này, Được thân trời thanh tịnh. 
Khi bón vị Tịnh Cư thiên nói bài kệ â ây xong, đức Thé Tôn liền án khả cho 
họ, đồng thời những vị ây đảnh lễ dưới chân Phật, đi quanh ba vòng và bỗng 
nhiên biễn mất. Khi họ đi chưa bao lâu, đức Thế Tôn bảo chúng Tỳ-kheo ràng: 
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— Này các Ty-kheo, nay phân lớn chư thiên mười phương đều tụ tâp, VỚI 
thần thông vi diệu, không môt ai mà chăng đến đây dé chiêm ngưỡng, lễ bái đức 
Như Lai và chúng Тӯ-Кһео. Này các Ty-kheo, thuở quá khứ chư Như Lai, Chí 
Chân, Đăng Chánh Giác, cũng có chư thiên tụ họp chung quanh như Ta ngày 
nay. Và vị lai, chư Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác cũng có chư thiên tụ 
họp chung quanh như Ta ngày nay. Này các Tỳ-kheo, phân lớn chư thiên mười 
phương đêu tụ họp với thần thông vi diệu, không một ai mà chăng đến đây để 
lễ bái chiêm ngưỡng đức Như Lai và chúng Tỳ-kheo. 

Này các Tỳ-kheo, nay Ta sẽ nêu lên danh tánh của chư thiên ây và vì họ mà 
nói kệ. Vậy các ông phải khéo biết và suy nghĩ kỹ: 


Chư thiên ở trong hang, Ап sâu, thây đáng sợ, 

Thân mặc toàn bạch у, Thuần tịnh, không cầu ué. 
Trời, người khi nghe xong, Đêu quy về Phạm thiên, 
Nay Та nêu tên họ, Lần lượt không nhàm lẫn. 
Chư thiên nay đã đến, Các Tỳ-kheo nên biết, 

Phàm người trí thé gian, Trong trăm, không thây một, 
Do đâu có thể ау, Quỷ thần bảy muôn chúng, 
Hoặc có mười muôn thân, Còn không thây được một, 
Нибпр là các quý thân, Biến khắp cả thiên hạ. 


Chăng hạn như, địa thần có bảy ngàn quy dạ-xoa, tât cả đều có thân túc, sắc 
tướng, danh xưng, mang tâm hoan hy, đến tận rừng Ca-duy dé chiêm ngưỡng 
chúng Ty-kheo. 

Bấy giờ có Tuyết Sơn thân, đem sáu ngàn quy dạ-xoa, tât cả đêu có thần 
túc, sắc tướng, danh xưng, mang tâm hoan hy, đến tận rừng Ca-duy để chiêm 
ngưỡng chúng Ту-Кһео. 

Lại có một vị Xà-la thân, đem ba ngàn quỷ dạ-xoa, {дї cả đều có thân 
túc, sắc tướng, danh xưng, mang tâm hoan hỷ, đến tận rừng Ca-duy để chiêm 
ngưỡng chúng Ту-Кһео. 

Lại có mười sáu ngản quỷ dạ-xoa, tất са đều có thần túc, sắc tướng, danh 
xưng, mang tâm hoan hỷ, đến tận rừng Ca-duy đề chiêm ngưỡng chúng Tỳ-kheo. 


Lại có T-ba-mật thần, trú tại Mã Quốc, đem năm trăm quỷ dạ-xoa đều có 
thần túc và đại oai đức. 

Lại có Kim-tỳ-la thần, trú tại thành Vương Xá, bên núi Tỳ-phú-la, có vô số 
chúng quỷ thân đều cung kính vây quanh. 

Lại có Рё- đầu- lại-tra Thiên vương (Trì Quốc Thiên Vương), trị vì Ở phương 
Đông, là chúa tê của càn- -đạp- hòa thân (càn-thát-bà) có đại oai đức, với chín 
mươi mốt người con đêu gọi là Nhân-đà-la và có đại thân lực. 

Lại có Ty-lầu-lặc Thiên vương (Tăng Trưởng Thiên vuong), tri vi tai 
phuong Nam, thóng lãnh các long vương, là bậc đại оа1 đức, có chín mươi mốt 
người con, cũng gọi là Nhân-đà-la, đều có đại thân lực. 
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Lại có Tỳ-lâu-bác-xoa Thiên vương (Quảng Mục Thiên vương), tri vì ở 
phương Tây, thông lãnh loại cưu-bàn-trà, là bậc đại oai đức, có chín mươi mót 
người con cũng gọi là Nhân-đà-la, đều có đại thân lực. 

Lại có Thiên vương (Ра-уйп Thiên vương), trị vì ở phương Bắc, tên go! Ty- 
sa-môn, thông lãnh loài quy dạ-xoa, là bậc đại oai đức, có chín mươi mốt người 
con cũng gọi là Nhân-đà-]a, đều có đại thân lực. 

Bốn bậc Thiên vương này hộ trì thế gian, có đại oai đức, thân phóng ra hào 
quang, đều đến rừng Ca-duy. 

Вау giờ, đức Thế Tôn muốn hàng phục tâm giả dối huyền ảo của họ mà nói 
thân chú răng: 


Ma câu lâu la ma câu lâu la tỳ lâu la tỳ lâu la chiên đà na ma già thê trí a ni 
diên đậu ni điên đậu ba na lô ó hô nô nô chủ đề bà tô mộ ma đầu la chi đa la tư 
na càn đạp ba na la chủ xà ni sa thi ha vô liên đà la tỳ ba mật đa la thọ trần đà 
la na lữ ni ha đậu phù lâu thâu chi bà tích bà. 

Như thế cho đến các vua càn-thát-bà và la-sát đêu có thần túc, sắc tướng, 
danh xưng, mang tâm hoan hy đến tận rừng Ca-duy dé chiêm ngưỡng chúng 
Tỳ-kheo. Lúc đó, đức Thế Tôn lại vì họ nói thần chú như sau: 

A hê na đà sắt na đâu tỳ xá li sa ha đới xoa xà bà đề đề đầu lại tra dé bà sa 
ha nhã lợi da gia tỳ la nhiếp bà na già a đà già ma thiên đề già y la bà dà ma ha 
na già tỳ ma na già đa tha già đà già la xà ba ha sa ha xoa kỳ đề bà đề la đề tỳ 
mai dại tích xúc tỳ ha tứ bà ninh a bà bà tứ chất đa la tốc hòa ni na cầu tứ dạ a 
bà do na già la trừ a tứ tu bạt la tát dé nô na a già phật đà sái thất la ninh bà da 
ưu la đầu bà diên lâu tô bàn nậu phật đầu xá la nậu ола loại lầu. 

Вау giờ, đức Thé Tôn vì hàng a-tu-la mà nói thân chú rằng: 

Kỳ dà bạt xà ha đề tam vật đệ a tu la a thật đà bà diên địa bà tam bà tứ y đệ 
a dà đê bà ma thiên địa già lê diệu ma ha bí ma. A tu la đà na bí la đà bé ma chất 
đâu lâu tu chât dé lệ bà la ha lê vô di liên na bà... xá lê a té bạt lê phát đa la na 
tát bệ bệ lâu da na na lê tát na mê đề bà lê tế dư la da bạt đâu lâu thi ha am bà la 
më tam ma do y đà bà na bạt đà nhã tỳ kheo na tam di thế nê bạt. 

Khi ây, đức Thế Tôn lại vì hàng chư thiên mà nói thần chú như sau: 

A phù đề bà tỳ lê hê bệ đề dự bà do đa xà nâu bạt lâu nâu bạt lâu ni thế dé 
tô di đa xá a đầu di đa la bà già la na di bà a lã đê bà ma thiên thê ав dà xá dë 
xá già dư tát bí lệ na na da la bà bạt na y địa bàng đại thù địa bàn na bàn đại da 
xá tỳ nâu mộ đà bà na a lê kiên đại tỳ kheo na bà châu đê bà ni bệ nô đề bộ xá 
già lợi a hê địa dõng mê na sát аё lệ phú la tức kỷ đại a đà man đà mạn đà mạn 
đà la bà la bệ chiên đại tô bà ni sảo đề bà a đà chiên đà phú la xí chi đại tô lê da 
tô bà ni sảo đề bà a đà tô đề da phú la đại lô thúc đà đà la na la a na đại bệ na ni 
bà ô bà đề kỳ ha ba la vô ha bệ bà la vi a ni tát đà ma đa a hê lê di sa a ni bát thù 
thô thán nô a lô dư đề xá a hê bạc sa ma ma ha xa ma ma nậu ta am ma nâu só 


262 # KINH TRƯỜNG A-HÀM 


ma khất đà ba đầu sái a đà ma nậu ba đầu sái a hệ a la dạ dë bà а đà lê đà da bà 
tư ba la ma ha ba la a đà đề bà na thiên hê dạ sai ma đâu xuất đà dạ ma đà sa пі 
a ni lam bệ lam bà yết đề thọ đề na ma y sái niệm ma la đề a đà lê ba ha niệm di 
đại a hê đề bà xà la đề a ky thi hô ba ma a lật tra lô da hô ma phù ni bà tư viên 
giá bà đà mộ a châu đà a ni thâu đậu đàn а nâu a đầu a là tỳ sa môn у sái. 

Đây là sáu mươi loại trời, lúc bây giò đức Thế Tôn lại vì sáu mươi tám vị 
ngũ thông Bà-la-môn mà nói thần chú rằng: 


La da lê sa da hà hà hê kiên đại bà ni dà tỳ la bạt đâu bệ địa xà nậu a đầu sai 
mộ tát đề ương kỳ bệ địa mâu nia đâu bé lê da sai già thi lê sa bà ha nhã nậu a 
đầu phạm la đê bà đề na bà bệ địa mâu ni a đầu câu tát lê y ni lô ma xà lã ương 
kỳ la đã bát xà a lâu minh viễn đầu ma ha la dã a câu đề lâu bí nậu a đầu lục bế 
câu tát lê a lâu giá lăng y giá di la đàn hê hội phù đã phước đô lô lê sái tiên đà 
bộ a đầu đề na già phủ bà ha di già da la đã đa đà a già độ bà đa mạn đà nậu ca 
mục la dã a đầu nhân đà la lâu mê ca phù đà lô mộ ma già hê a sắc thương câu 
tỳ dư a dầu hệ lan nhã già phủ lê rị dư lê đa tha già đô a hê bà hảo la dư di lô lư 
đa tha a già độ bà tư phật ly thù đà la sư đa tha a già độ y lê da sai ma ha la dư 
tiên a bộ đa già a già độ bát xà bà dư bà lê địa xí a la dư đa già a già độ uất a lan 
ma ha la dư tiện bị bà lê ma lê thâu bà hê đại na ma a bàn địa khó ma lê la dư a 
cu tư lợi đà na bà địa a đầu xí bệ la du thi у пас di пас ma ha la dư phục bà lâu 
đa già a xà độ bạt đà bà lợi ma ha la dư câu tát lê ma йё thâu thi hàn đề khiêm 
bà lợi lê la dư tu đà la lâu tha già độ a nhân đâu lâu a đầu ma la du tô lợi đữ tha 
bệ địa đề bộ a ha bệ lợi tứ a đầu hăng a da lâu ba la mục giá da mộ a di nậu a 
đầu nhứt ma da xà tỳ na bà sai ma la dư hà lê kiền đô du tỳ độ bát chi dư thị số 
ba na lộ ma tô la dư da tứ da do hê lan nhã tô bát na bí sâu độ trí da số la xá ba 
la bệ đà uất đà bà ha bà sái bà ha bà bà mưu bà ha xa tham phúc xa đại xa pháp 
xà xa lệ la đà na la bát di đa đá la càng đạp bà xa ha bà tát ba đề tô bệ la dư a hê 
kiên độ tỳ kheo tam di địa bà ni địa bà ni. 

Lúc đó lại có một ngàn năm mươi Bà-la-môn, và đức Như Lai vì họ mà nói 
thân chú này. Khi ấy, tại thé giới này có đệ nhứt Phạm vương và chư Phạm thiên 
thân thông vi diệu, trong sô đó có một vị Phạm đồng tử tên gọi là Рё-ха, có 
đại thân lực, đông thời có mười muôn Phạm thiên vương khác cùng với quyên 
thuộc đi đến vây quanh. Hơn nữa, qua khỏi ngàn thê giới này, lại có Phạm thiên 
vuong, ау đại chúng đang ở chỗ Thé Tôn ngự, liên cùng với quyên thuộc tìm 
đến vây quanh, đi đến nơi Thế Tôn ngự. 

Lúc bây giờ, Ma vương thấy đại chúng ở chỗ đức Thé Tôn ngự, lại khởi tâm 
ác độc, tự nghĩ: “Ta phải đem các loại quý thần đến phá hoại chúng ấy và bao 
vây bắt hết, không đề sót một người.” khi ây, họ liên triệu tập bốn binh chủng 
dùng tay lăn bánh xe, âm thanh như sâm sét, những ai trông thây đêu vô cùng 
sợ hãi. Sau đó, binh ma bèn làm mưa to gió lớn, sâm sét dữ dội tiên về rừng 
Ca-duy bao vây đại chúng. Khi đó, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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— Các ông nên biệt, hôm nay chúng та ôm lòng ác độc дёп đây. 
Liên đó, đức Thê Tôn nói bài kệ răng: 


Ông nay phải kính thuận, Kiến lập về pháp Phật, 

Phải diệt chúng ma này, Như voi phá rừng lau. 
Chuyên niệm chớ buông lung, Đây đủ vê tịnh giới, 

Tâm định, tự suy niệm, Khéo giữ ý chí mình. 

Nếu ở trong Chánh pháp, Những ai không buông lung, 
Thì thoát khỏi già chết, Dứt hăn các gốc khô. 

Các đệ tử nghe rôi, Phải siêng năng tinh tân, 
Tránh xa những dục lạc, May lông không lay động. 
Vì chúng đây tối thăng, Có đại trí tiếng tăm, 

Đệ tử đều dũng mãnh, Là chúng đáng tôn kính. 


Вау giờ, chư thiên, quỷ thần, ngũ thông tiên nhon đều tụ tập trong rừng Ca- 
duy, thây việc làm của ma thật là kỳ lạ chưa từng có. 

Khi đức Thế Tôn nói pháp này xong, có tảm muôn bốn ngàn chư thiên lìa 
trần câu, được pháp nhãn thanh tịnh. Các trời, rồng, quý, thần, a-tu-la, ca-lâu- 
la, chân-đà-la, ma-hâu-la-già, người cùng phi nhơn, nghe Phật nói pháp xong, 
hoan hỷ phụng hành. 


20. KINH A-MA-TRÚ 


Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ đại chúng Ty-kheo một ngàn hai trăm năm 
mươi vị, đi hóa đạo từ nước Câu-tát-la lần đến làng Y-xa-năng-già-la của Bà- 
la-môn. Tại đây, đức Thế Tôn dừng nghỉ tại rừng Y-xa thuộc nước Câu-tát-a. 

Bấy giờ, có Bà-la-môn Phất-già-la-ta-la hiện sông tại thôn Úc-già-la. Đây 
là một thôn dân cư đông đúc, giàu sang, phúc lạc do Vua Ba-tư-nặc phong cho 
Bà-la-môn Phẩt-già-la-ta-la dé lo phần cúng tế Phạm thiên. 

Về thân thé của Bà-la-môn trên, từ bảy đời trở lại, cha mẹ đều chân chánh, 
không bị ai khinh hủy, là người đọc tụng thông suốt ba bộ Phệ-đà và có khả 
năng phân biệt các loại kinh sách khác. Ngoài ra ông còn rất giỏi về khoa tướng 
pháp của bậc đại nhân và những nghi lễ tế tự. Ông có năm trăm đệ tử và thường 
xuyên dạy dỗ một cách chu đáo. Người đứng đâu trong số đệ tử åy là A-ma-trú. 
Về thân thé A-ma-trú, từ bảy đời trở lại, cha mẹ đều chân chánh, không bị ai 
khinh hủy, là người đọc tụng thông suốt ba bộ Phệ-đà và có khả năng phân biệt 
các loại kinh sách khác. Ngoài ra, ông còn rất giỏi về khoa tướng pháp của bậc 
đại nhân và những nghi lễ tế tự. Ông cũng có năm trăm đệ tử và thường dạy dỗ 
một cách chu đáo cũng như thây ông, không hơn không kém. 

Bấy giờ, Bà-la-môn Phât-già-la-ta-la nghe Sa-môn Cù-đàm thuộc dòng họ 
Thích-ca đã xuất gia và thành đạo cùng với đại chúng Tỳ-kheo một ngàn hai 
trăm năm mươi уі, дёп tại thôn Bà-la-môn Y-xa-năng-già-ta-la nước Câu-tát-la 
và đã nghỉ tại rừng Y-xa. Sa-môn Cù-đàm là người rất có tiếng tăm, được đôn 
đãi khắp thiên hạ, là bậc Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đầy đủ mười 
hiệu. Ngài không những đã tự chứng ngộ giữa hàng trời, người, ma, thiên ma, 
Sa-môn, Bà-la-môn mà còn vì những chúng sanh khác thuyết pháp, ban đầu, 
khoảng giữa, sau cùng đều toàn thiện, nghĩa lý đây đủ, Phạm hạnh thanh tịnh. 
Ông tự nghĩ: “Một bậc Chân nhân như thế, ta phải đến yết kiên dé xem Sa-môn 
Cù-đàm có thật đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và đúng như sự đôn đãi hay không? 
Ta phải dùng cách gì để xem tướng của Phật?” Rôi ông lại nghĩ: “Nay đệ tử ta 
là A-ma-trú, từ bảy đời trở lại, cha mẹ đều chân chánh, không bị ai khinh hủy, là 
người đọc tụng thông suốt ba bộ Phệ-đà và có khả năng phân biệt các loại kinh 
sách khác. Ngoài ra, A-ma-trú còn rât giỏi về khoa tướng pháp của bậc đại nhân 
và những nghi lễ té tự. Chỉ có A-ma-trú là người có thê dé ta sai đến xem Phật 
có tướng tốt hay không.” 
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Khi ấy, Bà-la-môn liên bảo A-ma-trú: 

— Nay ngươi hãy đến xem thử Sa-môn Cù-đàm thật có ba mươi hai tướng 
tốt hay không? 

Bấy giờ, A-ma-trú thưa với thây: 

— Bạch ау, con phải suy xét như thê nào đề biết được tướng tốt của Cù- 
đàm là có thật hay không thật. 

— Nay ta bảo ngươi: Nếu vị có đủ ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân 
thì nhất định phải hướng đến một trong hai con đường sau đây: (1) Nếu vị ду 
tại gia thì sẽ làm Chuyên Luân Thánh Vương, cai trị bôn châu thiên hạ, thường 
lây Chánh pháp giáo hóa mọi người và thông lãnh dân chúng. Nhà vua có đủ 
bảy báu: Xe vàng, vol trắng, ngựa xanh, thân châu, ngọc nữ, cư sĩ và điển binh. 
Vua có một ngàn người con, rât khỏe mạnh, ‚ thông minh và đủ sức đẹp trừ oán 
địch, không sử dụng bình đao mà thiên hạ vẫn thái bình, dân trong nước không 
còn sợ hãi. (2) Nếu vị ду không thích ở thế gian mà xuất gia cầu đạo thì sẽ thành 
bậc Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đầy đủ mười hiệu. 

Căn cứ vào đó thì có thê biết Sa-môn Cù-đàm thật có tướng tốt hay không. 

Sau khi vâng lời thầy dạy, A-ma-trú liên sửa soạn xe báu, sáng sớm hôm sau 
dẫn năm trăm đệ tử thanh niên ra khỏi thôn, tién tháng ёп rừng Y-xa. Khi đến 
nơi, xuống xe đi bộ đến chỗ Phật ngự. Khi đức Phật ngôi thì A-ma-trú đứng, 
đức Phật đứng thì A-ma-trú ngôi, cứ như thê để luận bàn nghĩa lý trong khoảng 
thời gian trên. Khi đó, đức Phật hỏi thanh niên: 

— Ngươi đã từng đàm luận như thé này với những bậc kỳ cựu, trưởng lão, 
đại Bà-la-môn hay chưa? 

A-ma-trú thưa: 

— Y Ngài muốn dạy gì? 

Đức Phật bảo: 

— Trong thời gian đàm luận, Ta ngôi thì ngươi đứng; Ta đứng thì ngươi ngồi. 
Vậy cách đàm luận của thầy ngươi có như thê không? 

Thanh niên bạch Phật: 

— Cách đàm luận của Bà-la-môn chúng tôi là ngôi thì cùng ngòi, đứng thì 
cùng đứng, năm thì cùng năm. Nay sở dĩ như thế, vì các Sa-môn là những 
người hủy hoại hình hài, là kẻ cô độc, hạ liệt, đê hèn, nhỏ mọn và tu hành theo 
pháp mờ ám. Do đó, khi tôi đàm luận với hạng người này, không thê cùng 
đứng, cùng ngồi. 

Đức Phật liền bảo thanh niên: 

- Chàng nhỏ này, kẻ chưa được dạy dỗ! 

Khi thanh niên A-ma-trú nghe Thế Tôn gọi mình là “chàng nhỏ” và là “kẻ 
chưa được dạy dỗ” liên nỗi giận và hủy báng Phật: 
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— Thật đúng là dòng họ Thích, ôm lòng ganh ti, không có lễ độ! 

Đức Phật hỏi thanh niên: 

- Những người dòng họ Thích có lỗi gì với ngươi? 

Thanh niên đáp: 

— Trước đây, thầy tôi có chút việc sai tôi đến nước Ca-duy-la-vệ của dòng 
họ Thích. Khi đó, những nguòi dòng họ Thích vì có chút việc nên tų tâp rât 
đông tại giảng đường, thây tôi từ xa thì họ khinh mạn, cười cợt, không theo 
phép tặc, không đôi đãi cung kính. 

Phật bảo thanh niên: 

— Những người dòng họ Thích kia đang ở nước mình, уш dua thỏa thích, như 
những con chim tự do bay ra, bay vào trong khu rừng mà chúng làm tô. Những 
người dòng họ Thích tự do уш đùa trong nước của họ cũng giông như vậy. 

Thanh niên bạch Phật: 


— Ó đời có bốn đăng cấp: Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la. Ba đăng 
cáp kia thường tôn trọng, cung kính, cúng dường đăng cấp Bà-la-môn. Nhưng 
những người dòng họ Thích kia lại không hành động như thế. Những người 
dòng họ Thích kia đúng là hạ liệt, đê hèn, nhỏ mọn, không biết cung kính dòng 
họ Bà-la-môn của tôi. 

Bấy gið, đức Thé Tôn im lặng suy nghĩ: “Thanh niên A-ma-trú này đã nhiêu 
lần mạ ly và nói những lời nhỏ mon. Nay Ta không thể không đẻ cập đến nguồn 
góc của dòng họ chàng đề điều phục chàng u?” Sau khi suy nghĩ như thế, Phật 
bảo thanh niên: 


— Này A-ma-trú, dòng họ ngươi là gì? 

A-ma-trú đáp: 

— Dòng họ tôi là Thanh Vương. 

Đức Phật bảo: 

— Này thanh niên kia, пёџ dòng họ ngươi đúng như vậy, đó thuộc dòng họ 
nô ty của dòng họ Thích-ca vậy. 

Khi áy, năm trăm đệ tử của A-ma-trú đều la lớn và bảo Phật: 

— Chó nói như thế! Chó bảo rằng dòng họ A-ma-trú là dòng họ nô tỳ của 
dòng họ Thích-ca! Vì sao? Vì thanh niên A-ma-trú quả thật là người dòng họ 
quy tộc, dung mạo đoan chánh, có tài biện luận theo từng trường hợp, học rộng, 
nghe nhiêu, đủ sức đàm luận với Sa-môn Cù-đàm. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn báo năm trăm thanh niên kia: 

- Nêu thây các ông сибі cùng không đúng như lời các ông đã nói, các ông 
phải từ bỏ thây của các ông dé cùng với Ta luận bàn nghĩa lý. Ngược lại, nêu 


Һау các ông đúng như những điều các ông đã đề cập, các ông hãy im lặng để 
Ta luận bàn với thây các ông. 
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khi đó, năm trăm thanh niên thưa Phật: 

— Tắt cả chúng tôi đều im lặng dé nghe Cù-đàm bàn luận với thây chúng tôi. 

Bây 010, năm trăm thanh niên đều im lặng. Lúc đó, đức Thé Tôn bảo 
A-ma-trú: 

— Ta nhớ thuở quá khứ xa xưa, có một vị vua tên là Thanh-ma. Nhà vua có 
bốn người con: Người thứ nhật tên là Diện Quang, người thứ hai tên là Tượng 
Thực, người thứ ba tên là Lộ Chỉ, người thứ tư tên là Trang Nghiêm. Bốn người 
con của Vua Thanh-ma vì lúc nhỏ có phạm lỗi nên bị nhà vua trục xuất khỏi 
nước đến phía Nam núi Tuyết và ở trong rừng Trực Thọ. 

Thân mẫu và quyên thuộc của bón người con trên ai nây đều thương nhớ, 
bèn cùng nhau họp lại, thảo luận, rôi đến chỗ Vua Thanh-ma và thưa: “Тап Đại 
vương, xin ngài biết cho, chúng tôi vì đã xa cách các con quá lâu, nay muốn 
đi thăm!” 

Nhà vua bảo: “Tùy ý, muốn đi thì đi!” 

Вау giờ, thân mẫu và quyến thuộc của bón người con trên nghe nhà vua đã 
cho phép, liên cùng nhau đi đến rừng Trực Lâm ở phía Nam núi Tuyết, đến chỗ 
bốn người con. Khi ấy, các bà mẹ đó bảo: “Con gái của tôi cùng với con trai của 
bà, con gái của bà cùng với con trai của tôi hãy lây nhau và thành vợ chồng.” 

Sau đó họ sanh một nam tử dung mạo đoan chánh. Vua Thanh-ma vui mừng 
bảo: “Đây đúng là con dòng họ Thích! Thật đúng là đông tử thuộc dòng họ 
Thích! Vì có thể tự lập, tự tôn. Nhân đó, mới có tên gọi là dòng họ Thích.!” 

Như thế, Vua Thanh-ma là Tô tiên dòng họ Thích. 

Vua có một nữ tỳ tên Phương Diện, dung mạo đoan chánh, lại tư thông với 
một Bà-la-môn, thọ thai và sau đó hạ sanh một nam tử, vừa sanh ra liên biết nói 
và bảo cha mẹ răng: “Hãy tăm gội cho con! Hãy tắm gội những ó ué cho con! 
Sau này con khôn lớn, con sẽ báo đáp ân đức của cha me!” Vì đứa bẻ mới sanh 
ra đã biết nói nên gọi là Thanh Vương. Cũng như ngày nay, nếu đứa bé nào mới 
sanh ra đều biết nói thì thiên hạ đều kinh sợ nên gọi là khả úy. Đứa bé trên cũng 
vậy. Hơn nữa, mới sanh ra liên biết nói nên cũng gọi là Thanh Vương. Từ đó về 
sau, dòng Bà-la-môn lây Thanh Vương làm họ của mình. 

Đức Phật lại bảo thanh niên A-ma-trú: 

— Ngươi đã từng nghe các bậc tiền bối, tôn túc, kỳ cựu, trưởng lão, đại Bà- 
la-môn nói đến nguyên nhân của dòng họ này chưa? 

Lúc đó, thanh niên A-ma-trú đứng yên, không đáp. Đức Phật hỏi lại lân 
thứ hai. A-ma-trú vẫn im lặng, không đáp, cho đến lần thứ ba đức Phật bảo 
A-ma-trú: 


! Dịch giả thời Tân dịch: Thích là có thể sống trong rừng Trực Lâm, Thích cũng có nghĩa là Trực. 
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— Ta hỏi дёп lần thứ ba, ngươi phải mau trả lời, nêu không trả lời thì sẽ bị 
Lực Sĩ Mật Tích tay сат chày vàng đứng cạnh Ta sẽ bô vào đầu ngươi vỡ làm 
bảy phân. 

Lực Sĩ Mật Tích tay сат chày vàng, đứng giữa hư không, ngay trên đâu 
A-ma-trú, nêu như thanh niên này không trả lời ngay thì Lực Sï Mật Tích sẽ bô 
chày vàng, làm cho vỡ đâu A-ma-trú. Đức Phật bảo thanh niên: 

— Ngươi hãy ngước lên xeml 

Khi thanh niên A-ma-trú ngước lên, liên thây Lực Sĩ Mật Tích tay cầm chày 
vàng, đứng giữa hư không thì sợ hãi, lông tóc dựng ngược, liên rời khỏi chỗ 
ngôi đên gân đức Thê Tôn, mong đức Phật cứu giúp và bạch đức Phật: 

— Bạch đức Thé Tôn, xin Ngài cứ hỏi, tôi sẽ đáp ngay! 

Đức Phật bảo thanh niên: 

= Ngươi đã từng nghe các bậc tiền bối, ky cựu, tôn túc, đại Bà-la-môn nói 
đên nguyên nhân dòng họ này chưa? 

Thanh niên đáp: 

— Tôi tin là đã từng nghe và thật có điều này. 

Lúc đó, năm trăm đệ tử đều lên tiếng và bảo nhau: 

— Thanh niên A-ma-trú này thật là dòng họ nô tỳ của dòng họ Thích-ca! Sa- 
môn Cù-đàm đã nói thật. Chúng ta không còn mang lòng khinh mạn nữa. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nghĩ răng: “Năm trăm thanh niên này về sau chắc sẽ 
ôm lòng khinh mạn, gọi A-ma-trú là kẻ dòng họ nó ty. Nhân đây, Та hãy hủy bỏ 
các danh xưng nô tỳ ây.” Nên Ngài bảo năm trăm thanh niên: 

— Này các ngươi, hãy cần thận chớ gọi A-ma-trú là dòng họ nô tỳ! Vì sao? 
Vì Tô tiên Bà-la-môn của A-ma-trú là một Đại Tiên nhân, có oat lực lớn đã 
chinh phạt Vua Thanh-ma. Vì nhà vua quá sợ nên đã nạp công chúa cho ông ta. 

Nhờ đức Phật nói như thê nên họ không còn gọi A-ma-trú là dòng họ của nô 
ty nữa. Bây giờ, đức Thê Tôn bảo A-ma-trú: 

— Này thanh niên, ngươi nghĩ sao, nêu người con gái thuộc dòng Sát-đế-lợi 
từ bảy đời trở lại, cha mẹ đêu chân chánh, không bị at khinh hủy, băng lòng làm 
vợ một Bả-la-môn, sau đó hạ sanh một con trai, dung mạo đoan chánh. Vậy 
nØƯỜi con trai ây, có được ở trong dòng họ Sát-đê-lợi, ngôi nhận lãnh nước, đọc 
tụng pháp điên của Sát-đê-lợi không? 

A-ma-trủ đáp: 

— Không được! 

Đức Phật hỏi: 

— Có được thừa hưởng tài nghiệp của cha không? 

— Không được! 
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Đức Phật hỏi: 

— Có được thừa kê chức vụ của cha không? 

— Không được! 

— A-ma-trú nghĩ sao, néu có một người con gái dòng họ Bà-la-môn, từ bảy 
đời trở lại, cha mẹ đêu chân chánh, không bị ai khinh hủy, làm vợ một người 
dòng Sát-đê-lợi, sanh một con trai, dung mạo đoan chánh. Vậy người con trai 
đó có được vào trong chúng Bà-la-môn, có được ngôi hoặc đứng đê nhận lãnh 
nước hay không? 

— Được! 

Đức Phật hỏi: 

- Được đọc tụng pháp điển Bà-la-môn không? 

— Được! 

Đức Phật hỏi: 

— Có được hưởng phân di sản và thừa kế chức nghiệp của cha không? 

— Được! 

— A-ma-trú nghĩ sao, néu dòng Bà-la-môn đuôi một người Bả-la-môn. 
Người này vào trong dòng Sát-đê-lợi, có được phép ngôi, hoặc đứng, nhận lãnh 
nước hay đọc tụng pháp điển Sát-đế-lợi không? 


— Không được! 

Đức Phật hỏi: 

— Có được hưởng di sản và thừa kế chức nghiệp của cha không? 

— Không được! 

— Nếu dòng Sát-đề-lợi đuôi một người Sát-đề- lợi. Người này vào trong 
chúng Bà-la-môn. Vậy người nảy có được phép ngôi, hoặc đứng, nhận lãnh 


nước, đọc tụng pháp điển Bà-la-môn và được hưởng phân di sản hoặc thừa kế 
chức nghiệp của cha không? 
— Được! 

9 Thế nên, này À-ma-trú, trong những người dàn bà thì đàn bà dòng Sát- 
đê-lợi là hơn hêt! Trong những người đàn ông thì đàn ông Sát-đê-lợi là hơn hêt, 
chứ không phải là dòng Bà-la-môn. 

Bấy giờ, Phạm thiên cung kính tự nói bài kệ: 
Sanh Sát-lợi tôi thắng, Chung tánh cũng идр chon, 
Minh, Hạnh đêu đây đủ, Tôi thăng trong trời, người. 
Khi ду, đức Phật bảo thanh niên răng: 
— Phạm thiên nói bài kệ này thật là khéo nói, chứ không phải vụng nói, được 
Ta ân khả. Vì sao? Vì Ta nay là đâng Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, 
cũng nói lên ý nghĩa này. 


20. KINH A-MA-TRÚ # 271 


Sanh Sát-lợi tôi thăng, Chủng tánh cũng thuân chơn, 
Minh, Hạnh đêu đây đủ, Tối thắng trong trời, người. 

Thanh niên A-ma-trú bạch đức Phật: 

— Sao gọi là Vô Thượng ST, Minh Hạnh Тос? 

Đức Phật bảo thanh niên: 

— Hãy lăng nghe! Hãy lắng nghe! Hãy suy nghĩ và ghi nhớ kỹ, Ta sẽ nói cho 
ngươi nghel 

— Thưa vâng, con muôn nghe! 

Đức Phật bảo: 

- Nếu có bậc Như Lai xuất hiện ở thé gian là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thé Tôn, tự chứng trong hết thảy trời, người, 
Ša-môn, Bà-la-môn, Thiên ma, Phạm vương và còn уі chúng sanh khác thuyết 
pháp, lời nói đầu, giữa, sau cùng đều toàn thiện, ý nghĩa dày đủ, mở bày hạnh 
thanh tịnh. Nếu có cư sĩ hoặc con cư sĩ, hay các tin họ khác nghe được Chánh 
pháp sanh lòng tin tưởng an vui. Do lòng tin tưởng, an vui mà tự nghĩ: “Nay 
ta là người tại gia, bị vợ con ràng buộc nên không thể tu Phạm hạnh một cách 
hoàn toàn thanh tịnh được! Vậy, ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia 
tu đạo.” Thế ròi, vào thời gian khác, những người trên từ bỏ gia đình, tài sản và 
thân tộc, cao bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, cùng với những người 
xuất gia đêu loại bỏ sự trang sức, đây đủ các giới hạnh, không giết hại chúng 
sanh, từ bỏ đao gậy, có lòng tàm quý, có lòng thương tât cả chúng sanh. Đó là 
0101 không sát sanh. Người này lại bỏ tâm trộm cắp, không lây của không cho, 
tâm họ thanh tịnh, không có ý trộm cắp làm của riêng. Đó là giới không trộm 
cắp. Người này từ bỏ tâm dâm dục, thanh tịnh tu Phạm hạnh, cân mẫn siêng 
năng, không bị tham dục làm ô nhiễm, sống cuộc đời trong sạch. Đó là giới 
không dâm dục. Người này lại từ bỏ sự nói dối, nói lời rất thành thật, không 
dói gạt một ai. Đó là giới không nói dối. Người này lại từ bỏ lời nói hai chiêu, 
như nghe những gì ở đây không đem đến chỗ khác đề nói, hay ngược lại nghe 
những gì ở chỗ khác không đem đến chỗ này dé nói, nêu có người nào vì duyên 
cớ gì đó, ly biệt nhau thì khéo vì họ làm cho hòa hiệp, khiến họ thương kính 
lẫn nhau, phàm nói ra lời nào cũng đều hòa thuận và hợp thời. Đó là giới không 
nói hai chiều. Lìa bỏ lời nói độc ác, lời thô tục, ngang ngược, gây phiên não 
cho người khác làm cho họ sanh lòng tức giận, lìa bỏ những lời nói như thé, chỉ 
nói lời hòa nhã, không làm người khác sanh oán hận; nói những lời có nhiêu 
lợi ích, mọi người đều thương kính và thích nghe. Đó là giới không nói lời độc 
ác. Người này lại từ bỏ lời nói thêu dt, lời nói hợp thời, thành thật đúng như 
pháp, y luật dé dứt trừ nguyên nhân tranh cãi, hoặc có duyên sự cân nói MỚI nói, 
không nói vô cớ. Đó là giới không nói thêu dệt. Người này lại bó uóng rượu, xa 
lánh những nơi ôn ào phóng đãng, không thoa hương, không mang tràng hoa 
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và anh lạc, không ca múa xướng hát và cũng không có đến xem nghe, không 
ngôi giường cao, không ăn phi thời, không cắt, không dùng vàng, bạc, của báu, 
không cưới vợ và nàng hầu, không nuôi tôi tớ, voi, ngựa, bò dé kéo xe, gà, chó, 
heo, dê và không tạo lập ruộng, nhà, vườn, ao, không làm những việc xảo trá 
như đong non, cân thiếu gạt gẫm người đời, không dùng bàn tay, nám tay đánh 
nhau, không vu cáo cho người, không làm những việc xảo trá quỷ quyệt. Ха bỏ 
tất са những điều bất thiện như thé lại còn đứt trừ những điều tranh tụng, cũng 
như những việc bắt thiện khác. Phàm làm việc gì đều đúng thời, phi thời không 
làm, lượng bụng mà ăn, không có cất chứa, quần áo che thân chỉ vừa biết đủ, 
ca-sa, bình bát thường mang bên mình như đôi cánh chim chắp liền vào thân. 
Những Ty-kheo khác cũng lại như vậy. Này thanh niên A-ma-trú, như có một 
số Sa-môn, Bà-la-môn, dù đã lãnh thọ các thứ thức ăn do tín thí đem đến cúng 
dường, lại còn mong câu cất chứa những thứ y phục và đồ ăn uỗng không bao 
giờ nhàm chán và biết đủ. Còn vị Tỳ-kheo đã vào trong giáo pháp của Ta thì 
không bao giờ có những việc như thế. 

Này thanh niên A-ma-trú, như có một số Sa-môn, Bà-la-môn dù đã lãnh 
thọ các thứ thức ăn do tín thí đem đến cúng dường nhưng vån còn tự mình kinh 
doanh, buôn bán hoặc gieo trông các loại cây làm nơi nương tựa cho các quý 
thần. Còn vị Ty-kheo đã vào trong giáo pháp của Ta không bao giờ có những 
việc như thé. 


Này thanh niên A-ma-trú, như có một sô Sa-môn, Bà-la-môn dù đã lãnh thọ 
các thứ thức ăn do tín thí đem đến cúng dường nhưng lại dùng nhiều phương 
tiện hâu mong câu lợi dưỡng cho mình, như dùng ngà voi và những loại báu 
khác dé làm giường cao, thật rộng và lớn, gói êm, nệm dày, chăn âm, lại thêu 
những màu sắc rực rỡ. Còn vị Ty-kheo đã vào trong giáo pháp của Та thì không 
bao giờ có những việc như thé. 


Này thanh niên A-ma-trú, như có một sô Sa-môn, Bà-la-môn dù đã lãnh thọ 
các thứ thức ăn do tín thí đem đến cúng dường nhưng lại còn tạo những phương 
tiện để làm trang sức thân mình, như dùng dâu tô thoa ướp vào minh, tăm gội 
băng nước thơm, dùng hương bột rải khắp mình, chải đâu với dầu thơm, mang 
tràng hoa đẹp, thoa mặt, hoặc mang vòng vàng, tăm sạch rôi lại soi gương, hoặc 
đi giày thêu nhiêu màu, mặc áo thuân màu trăng, dao gậy luôn luôn đeo bên 
mình, hoặc đi băng lọng báu, tay câm quạt báu, sửa soạn xe báu thật lộng lẫy. 
Còn vị Ty-kheo đã vào trong giáo pháp của Ta thì không bao giờ có những việc 
như thế. 


Này thanh niên A-ma-trú, như có một só Sa-môn, Bà-la-môn dù đã nhận 
lãnh các thứ thức ăn do tín thí đem đến cúng dường nhưng lại ham thích vui 
chơi băng những cuộc cờ, như chơi loại cờ có tám đường đi, mười đường di, 
trăm đường đi, cho đến rất nhiều đường đi, cho đến thực hiện mọi thứ vui đùa. 
Còn vị Ty-kheo đã vào trong giáo pháp của Ta thì không bao giờ có những việc 
như thế. 
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Này thanh niên A-ma-trú, như có một sô Sa-môn, Bà-la-môn dù đã lãnh 
thọ các thứ thức ăn do tín thí đem đến cúng dường nhưng lại thường nói những 
lời vô ích, chướng ngăn Thánh đạo, như nói những chuyện quân trận, xe ngựa 
chiến đâu của nhà vua, hoặc chuyện các đại thần cưỡi ngựa, сибт xe ra vào, 
dao chơi ở vườn... hoặc luận bàn những việc năm, đứng hay những bước đi của 
người con gái, hoặc những việc y phục, ăn uông, bà con v.v... lại nói những 
chuyện lặn xuống đáy bién tìm của báu. Còn vị Tỳ-kheo đã vào trong giáo pháp 
của Ta thì không bao giờ có những việc như thế. 

Này thanh niên A-ma-trú, như có một số Sa-môn, Bà-la-môn dù đã lãnh 
thọ các thứ thức ăn do tín thí đem đến cúng dường nhưng dùng vô số phương 
tiện chỉ thuộc tà mạng, như trau chuốt văn chương, lời hay ý đẹp, hoặc tướng 
nghiêm trang, chê bai người khác, lẫy lợi cầu lợi. Còn vị Tỳ-kheo đã vào trong 
giáo pháp của Ta thì không bao giờ có những việc như thé. 

Này thanh niên A-ma-trú, như có một số Sa-môn, Bà-la-môn dù đã lãnh 
thọ các thứ thức ăn do tín thí đem đến cúng dường nhưng lại cùng nhau tranh 
tụng, hoặc ở vườn cây, hay hồ tắm, hoặc ở giảng đường cùng nhau tranh cãi các 
chuyện thị phi, như nói: “Ta là người biết rõ kinh luật, còn ngươi không biết gì 
cả, ta hướng về chánh đạo, còn ngươi thì hướng đến nẻo tà. Гду trước nói sau, 
lây sau nói trước.” Hoặc nói: “Ta có đủ sức nhẫn nhục với ngươi nhưng ngươi 
không thể có được, những điều gì được ngươi nói ra đều không chân chánh, 
nêu ngươi còn nghi ngờ thì hãy đến hỏi ta, ta sẽ giải đáp một cách tường tận.” 
Còn vị Tỳ-kheo đã vào trong giáo pháp của Ta thì không bao giờ có những việc 
như thê. 

Này thanh niên A-ma-trú, như có một só Sa-môn, Bà-la-môn dù đã lãnh thọ 
các thứ thức ăn do tín thí cúng dường nhưng lại tự tạo ra những phương tiện 
mong làm sứ giả, hoặc làm sứ cho vua, đại thân của vua, cư sĩ, làm người thông 
tin từ đây đến kia, từ kia đến đây, đem tin từ chỗ này đến trao chỗ kia, hay đem 
tin chỗ kia đến chỗ này, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người khác làm. Còn vị Tỳ- 
kheo đã vào trong giáo pháp của Ta thì không bao giờ làm những việc như thê. 

Này thanh niên A-ma-trú, như có một số Sa-môn, Bà-la-môn dù đã lãnh thọ 
các thứ thức ăn do tín thí cúng dường nhưng lại chuyên luyện tập những việc 
như chiến trận, tranh cãi hơn thua, hoặc luyện tập những thứ dao, gậy, cung, 
tên, hoặc đầu gà, chó, heo, đê, voi, ngựa, trâu, lạc đả, những thứ gia súc, v.v.. 
hoặc phe nam, phe nữ đâu nhau vả trôi lên không ngớt những tiếng nhạc vui 
đùa như tiếng ốc, tiếng trống, tiếng ca múa, thực hiện các loại kỳ hý, v.v... Còn 
vị Ty-kheo đã vào trong giáo pháp của Ta thi không bao giờ làm những việc 
như thê. 

Này thanh niên A-ma-trú, như có một số Sa-môn, Bà-la-môn dù đã lãnh thọ 
các thứ thức ăn do tín thí cúng dường nhưng lại làm những việc tà mạng, ngăn 
ngại đạo pháp đề tự sinh sông, như xem tướng lành, đữ, tốt, xâu của con trai, 
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con gái và tướng của súc sanh để mong câu lợi dưỡng. Còn vị Tỳ-kheo đã vào 
trong giáo pháp của Ta thì không bao giờ có những việc như thế. 

Này thanh niên A-ma-trú, như có một số Sa-môn, Bà-la-môn dù đã lãnh thọ 
các thứ thức ăn do tín thí cúng dường nhưng lại làm những việc tà mạng, ngăn 
ngại đạo pháp đề tự sinh sống, như kêu gọi quỷ thân rôi lại sai khiến, thực hiện 
các loại trù yềm; dùng vô số phương tiện dé đe dọa người khác, khiến cho tụ, 
khiến cho tán, khiến cho vui, khiến cho khó; cũng có thé khiến cho проп ап 
thai, xuất thai; lại có thể dùng chú thuật khiến cho người ta thành lừa, thành 
ngựa; lại có thé khiến cho người ta trở thành dui, điếc, câm, ngọng, thực hiện 
các phép thuật như vòng tay nhìn về mặt trời, mặt trăng, thực hành khó hạnh, 

v... dé mong câu lợi đưỡng. Còn vị Tỳ-kheo đã vào trong giáo pháp của Та, 
không bao giờ làm những việc như thê. 

Này thanh niên A-ma-trú, như có một sô Sa-môn, Bà-la-môn dù đã lãnh thọ 
các thứ thức ăn do tín thí cúng dường nhưng lại làm những điều tà mạng, ngăn 
ngại đạo pháp đề tự sinh sông, như đọc tụng thân chú dé chữa bệnh cho người, 
hoặc tụng ác thuật hoặc làm thiện chú hoặc làm thuốc, châm chích và trị liệu tất 
cả các bệnh trạng. Còn vị Ty-kheo đã vào trong giáo pháp của Ta thì không bao 
giờ làm những việc như thế. 

Này thanh niên A-ma-trú, như có một số Sa-môn, Bà-la-môn dù đã lãnh 
thọ các thứ thức ăn do tín thí cúng dường nhưng lại làm những điều tà mạng, 
ngăn ngại đạo pháp để tự sinh sông, như tụng chú nước, lửa, hoặc tụng chú quỷ, 
hoặc tụng chú Sát-lợi, hoặc tụng điều chú và những loại chú khác; hoặc dùng 
phù chú đề làm an ón nhà cửa, hoặc phóng hỏa đốt chuột dé giải trừ chú; hoặc 
đọc những loại sách viết về sự cách biệt, sự sông và sự chết; hoặc đọc sách bàn 
mộng, sách bàn về tướng tay, tướng mặt; hoặc tụng sách thiên văn, hoặc tụng 
những loại sách nói về tât cả âm thanh. Còn vị Tỳ-kheo đã vào trong giáo pháp 
của Ta thì không bao giờ có những việc như thé. 

Này thanh niên A-ma-trú, như có một số Sa-môn, Bà-la-môn dù đã lãnh thọ 
các thứ thức ăn do tín thí cúng đường nhưng lại làm những điều tà mạng, ngăn 
ngại đạo pháp để tự sinh sống, như đoán xem thời tiết có mưa hay không mưa, 
được mùa hay mát mùa; nhiêu bệnh hay ít bệnh, kinh sợ hay an ôn; hoặc nói së 
có dóng dát, sao chói, nhát thuc, nguyét thực, tinh thực, hoặc nói những điều ây 
không có, hoặc nói những điềm lành, điềm đữ như vậy, v.v... Còn vị Tỳ-kheo 
đã vào trong giáo pháp của Ta thì không bao giờ có những việc như thê. 

Này thanh niên A-ma-trú, như có một số Sa-môn, Bà-la-môn dù đã lãnh 
thọ các thứ thức ăn do tín thí cúng dường nhưng vån làm những việc tà mạng, 
ngăn ngại đạo pháp dé tự sinh sông, như nói nước này thăng, các nước kia thua, 
hoặc nói nước kia thăng các nước này thua, hoặc coi tướng lành dữ đề nói thịnh 
hay suy. Còn vị Ty-kheo đã vào trong giáo pháp của Ta thì không bao giờ làm 
những việc như thé. Trái lại, vị ây chỉ chuyên tu theo đúng Thánh giới, không 
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có tâm nhiễm trước, bên trong giữ tâm hỷ lạc, dâu mắt thấy sắc nhưng không 
châp tướng và không bị sắc ràng buộc, kiên có văng lặng, không còn tham đăm, 
cũng không có lo sợ, ngăn chặn các ác pháp, kiên trì giới luật, khéo bảo vệ nhãn 
căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn cũng như thế, khéo chế ngự 
sáu xúc, hộ trì và điều phục chúng, khiến được an ón. Ví như nĐƯỜI CƯỠI хе 
bốn ngựa chạy trên đất băng, khéo khiến xe không trật đường, Tỳ-kheo cũng 
thế, biết chế ngự sáu căn, an ồn không hư mất. Vị Ty-kheo đã có Thánh giới 
như vậy, được các Thánh căn, ăn vừa biết đủ, cũng không tham những món ăn 
ngon, chỉ cần nuôi thân dé khỏi bệnh hoạn, không bao giờ công cao, luôn điều 
hòa thân mình, khiến khô cũ tiêu diệt và khó mới không phát sanh. Có sức vô 
sự làm cho thân được an lạc. Cũng như có người lây thuốc đắp vào vết thương 
chỉ muốn làm sao vết thương mau lành, không câu tốt đẹp và cũng không vì thê 
mà tự cao. 

Này thanh niên A-ma-trú, những Tỳ-kheo như thế, chỉ ăn vừa đủ nuôi thân, 
lòng không khinh mạn, phóng túng. Cũng như xe cao dùng để vận tải cho thông 
suốt, sớm đến mục đích. Tỳ-kheo cũng thế, ăn đủ nuôi thân vì muốn hành đạo. 


Này A-ma-trú, những Tỳ-kheo như vậy ăn đủ nuôi thân dé mà hành đạo. 
Những Ty-kheo thành tựu được Thánh giới như thế đắc được các Thánh căn, 
chỉ ăn vừa đủ, đầu đêm, cuỗi đêm siêng năng giác tỉnh, và trọn ngày nêu đi hoặc 
ngôi thường niệm nhất tâm dé trừ các âm cái. Vị T-kheo à ду, vào lúc đâu đêm, 
nêu đi hoặc ngôi thường niệm nhất tâm dé trừ các ấm cái, cho đến nửa đêm 
năm nghiêng phía bên tay mặt và nhớ thức dậy đúng giờ, phải giữ tư tưởng luôn 
luôn trong sáng, tâm không rôi loạn, đến cuôi đêm liên thức dậy tư duy, nếu đi 
hoặc ngôi thường niệm nhất tâm dé trừ các âm cái. Tỳ-kheo có Thánh giới dày 
đủ như vậy nên được các Thánh căn, chỉ ăn vừa đủ, đầu đêm, cuối đêm tinh tấn 
giác tỉnh, thường niệm nhất tâm, không có tán loạn. 

Thế nào là Tỳ-kheo niệm không tán loạn? Tỳ-kheo quán thân trong thân, 
tinh cân không giải đãi, ghi nhớ không quên để trừ bỏ tham ưu ở đời; quán 
ngoài thân, quán trong và ngoài thân, tinh cần không giải đãi, ghi nhớ không 
quên đề trừ bỏ tham ưu ở đời, quán thọ, quán ý và pháp cũng như vậy. Đó là vị 
Ty-kheo niệm không tán loạn. 

Thế nào gọi là nhất tâm? Ty-kheo đi ra, đi vào hay nhìn ngó hai bên, co 
duói tay chân, hay ngước lên, nhin xuông hoặc câm giữ y bát, nhận lãnh thức 
ăn, thức uống, ngủ, thức, ngôi, đứng, nói năng hay im lặng, v.v... trong tất cả 
thời, thường niệm nhất tâm, không mát oai nghi. Đó là nhất tâm. Ví như có 
người cùng di với đại chúng hoặc йі trước, đi giữa hay đi sau, thường được yên 
ón không sợ hãi. 

Này thanh niên A-ma-trú, Tỳ-kheo như thế, nêu đi ra, đi vào, v.v... cho đến 
nói năng hay im lặng thường niệm nhất tâm không có lo sợ. Тў-Кһео có Thánh 
giới như vậy, nêu được các Thánh căn, chỉ ăn vừa đủ; đầu đêm, cuói đêm tinh 
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сап tỉnh giác, thường niệm nhật tâm, không có tán loạn; thích ở nơi văng VỆ, 
hoặc dưới gôc cây, hoặc bãi tha ma, hoặc trong hang núi, hoặc giữa đồng trồng, 
hay tại đồng rơm; đến giờ thì đi khất thực, ăn xong rửa sạch tay chân, thâu xêp 
y bát, bèn ngồi kiết-già, thân ngay thăng, ý chân chánh, giữ niệm trước mặt; loại 
bỏ xan tham, tâm không bị ràng buộc; dứt trừ tâm sân hận, không có oản kết, trụ 
tâm thanh tịnh; thường đem lòng thương xót chúng sanh; loại trừ sự ngủ nghỉ, 
giữ cho ý tưởng luôn luôn sáng suốt và niệm không tán loạn; dứt trừ trạo hồi, 
tâm không bị ràng buộc, nội hành tịch diệt, dứt trừ tâm trạo hồi; đoạn trừ nghi 
hoặc dé dứt lưới nghi, tâm phải chuyên nhất với các thiện pháp. Ví như người 
đầy tớ được chủ nhà ban cho tên họ, lây làm mừng vui yên ôn, và cũng đã thoát 
khỏi sự sai khiến nên tâm người này rất hoan hý không còn lo sợ. Lại như có 
người vay tiền đi buôn, lời được khá lớn, khi trở về, đem trả vón lại cho chủ. 
Còn lại tiền của đủ dùng, người này tự nghĩ: “Ta trước vay tiền, lo sợ không 
được như ý, nay được lời nhiều đã trả vón cho chủ, còn lại đủ dùng, không còn 
lo sợ, vô cùng hoan hy.” Lại như có người bệnh đã quá lâu, nay lại được lành, 
ăn uống tiêu hóa, sức lực dòi dào, người này nghĩ rằng: “Ta trước bị bệnh nhưng 
nay đã lành, ăn uống tiêu hóa, sức lực dôi đào, không còn lo sợ, vô cùng hoan 
hy.” Lại như có người bị giam lâu ngày ở trong lao ngục, nay được phóng thích, 
người đó tự nghĩ: “Ta trước kia bị giam giữ, nay được thả ra, không còn lo sợ, 
vô cùng hoan hý.” Lại như có người mang nhiều tài sản đi qua đồng trồng, 
không gặp giặc cướp, bình yên qua khỏi, người đó tự nghĩ: “Ta mang tài sản đã 
đi qua khỏi chỗ hiểm nạn, không còn lo sợ, vô cùng hoan hỷ, tâm được an lạc.” 


Này thanh niên A-ma-trú, Tỳ-kheo có năm triền cái ngăn che, thường phải 
lo sợ cũng giông như vậy, như người vay tiên chưa trả, bị bệnh chưa lành, người 
ở trong lao ngục chưa được phóng thích, người đi trong đồng trồng, v.v... Cũng 
vậy, Tỳ-kheo tự thây mình chưa xả bỏ hoàn toàn các âm cái, ngăn che, mê mờ, 
huệ nhãn chưa được mở bày. VỊ Ty-kheo â йу, liên phát tâm tinh cần dứt trừ các 
pháp dục, ác, bất thiện pháp, có giác có quán, ly sanh hỷ lạc, chứng nhập Sơ 
thiền. Vị Tỳ-kheo trên được hy lạc thâm nhuân toàn thân tràn đây, không có 
chỗ nảo là không sung mãn. Như người hâu tắm lão luyện, dùng thau đựng bột, 
đông thời lấy nước trộn bột làm cho bột thâm ướt từ trong lẫn ngoài, không một 
chỗ nào là không thám ướt. Cũng thé, khi Tỳ-kheo chứng nhập Sơ thiên thì hy 
lạc thám nhuân toàn thân, không một chỗ nào là không sung mãn. Như vậy, này 
A-ma-trú, đó là sự an lạc đâu tiên của thân trong hiện tại. Tại sao vậy? Vì do 
tinh tân, chuyên niệm không tán loạn và thích ở những nơi thanh vắng nên đạt 
được trạng thái như thế. 


VỊ Ty-kheo trên từ bó giác và quán, liên sanh lòng tin, chuyên niệm nhất 
tâm, không giác, không quán, định sanh hy lạc, chứng nhập Nhị thiền. Vị Tỳ- 
kheo trên được nhất tâm, hý lạc thắm nhuân toàn thân, tràn dày, không một 
chỗ nào là không sung mãn. Như nước suối mát trên đỉnh núi, từ trong chảy ra, 
không phải từ ngoài chảy vào. Trong ao ây, luôn luôn tràn ra nước trong sạch và 
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tự thâm ướt không chỗ nào là không thâm ướt. Này A-ma-trú, như vậy, vị Tỳ- 
kheo chứng nhập Nhị thiên, do định phát sanh hý lạc, không chỗ nào là không 
sung mãn. Đó là sự an lạc thứ hai của thân trong hiện tại. 

Vi Ту-Кһео trên từ bỏ hy, giữ niệm không tán loạn, thân cảm nhận sự an lạc, 
như các bậc Thánh đã nói, giữ gìn niệm lạc, chứng nhập Tam thiên. Thân vị Tỳ- 
kheo này, không có hý, chỉ có lạc thâm nhuân và tràn đây cả thân, không một 
chỗ nào là không sung mãn. Ví như hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen hông, hoa 
sen trăng mới vượt khỏi bùn nhưng chưa vượt khỏi mặt nước. Do đó, gốc, rễ, 
cành, lá đều còn thâm ướt trong nước, không một chỗ nào là không thâm ướt. 
Này A-ma-trú, như vậy, vị Tỳ-kheo chứng nhập Tam thiên, lìa hy, trú lạc, thắm 
nhuân toàn thân, không một chỗ nào là không sung mãn. Đó là sự an lạc thứ ba 
của thân trong hiện tại. 

VỊ Ty-kheo trên lia һу lạc, diệt ưu và hy đã cảm thọ trước, không khó khóng 
lạc, giữ niệm thanh tịnh chứng nhập Tứ thiền. Vị Tỳ-kheo ấy, thân tâm thanh 
tịnh, đây đủ sung mãn không một chỗ nào là không sung mãn. Cũng như người 
tám gội sạch sẽ, láy lụa trắng đắp lên thân, toàn thân đều thanh tịnh. Này A-ma- 
trú, như vậy, vị I-kheo chứng nhập Tứ thiên thì tâm của vị này thanh tịnh, sung 
mãn toàn thân, không một chỗ nào là không cùng khắp. Lại nữa, vị Tỳ-kheo trên 
sau khi chứng nhập Tứ thiên thì tâm không còn tăng giảm, đồng thời cũng không 
khuynh động, không còn ái nhué và trú định Bất động. Ví như căn nhà kín, mặt 
trong, mặt ngoài vách, đều được tô kín và các cửa đều đóng chặt, không một 
chút gió lọt vào. Trong nhà được thắp một ngọn đèn, đồng thời không ai đụng 
chạm đến và đèn vẫn tự nhiên cháy sáng bất động. Này A-ma-trú, cũng thế, vị 
Tỳ-kheo trên khi chứng nhập Tứ thiên thì tâm không tăng giảm, đồng thời không 
khuynh động, trú vào định không ái nhuê, bất động. Đó là sự an lạc thứ tư của 
thân trong hiện tại. Tại sao vậy? Đó là nhờ siêng năng, không lười biếng, chuyên 
niệm không tán loạn và thích ở nơi thanh văng mà được như thé. 

VỊ Ty-kheo trên, do tâm định tinh, thanh tịnh, không ó ué, mềm аёо, dễ 
điều phục mà trú định Bất động. Chính từ thân này khởi lên tâm biến hóa, hóa 
thành thân khác, có dày đủ các căn. Vi ây thực hiện phép quán răng: Sắc thân 
tứ đại này biến thành thân kia, thân này cũng khác, thân kia cũng khác. Từ thân 
này khởi tâm hóa thành thân kia, các căn đêu đây đủ. Ví như có người rút đao 
từ trong bao ra và tự nghĩ: “Bao khác, dao khác nhưng dao lại rút ra từ trong 
bao.” Lại như có người đánh gai làm dây, người ду tự nghĩ: “Gai khác, dây 
khác nhưng dây từ gai mà có.” Ví như có người lây rắn từ trong gió ra, người 
ây tự nghĩ: “Giỏ khác, rắn khác nhưng гёр từ giỏ mà ra.” Lại như có người lẫy 
áo từ trong rương, người ây tự nghĩ: “Rương khác, áo khác nhưng áo được lẫy 
ra từ trong rương.” Này A-ma-trú, vị Tỳ-kheo cũng thé. Dó là thắng pháp mà 
Ty-kheo chứng đắc đầu tiên. Tại sao vậy? Đó là nhờ siêng năng, chuyên niệm 
không tán loạn và thích ở nơi thanh văng mà được như thê. 
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Vị Tỳ-kheo trên, do tâm định tĩnh, thanh tịnh, không ó ué, mềm dẻo, dễ 
điều phục mà trú định Bát dóng. Thé rôi, từ sắc thân tứ đại của minh khởi tâm 
biến thành hóa thân, tất cả các căn đều đây đủ. VỊ ấy quán ràng: Thân này do tứ 
đại hợp thành, thân kia do bién hóa mà có, thân này cũng khác, thân kia cũng 
khác. Tâm này ở trong thân này, nương vào thân này mà đến trú vào thân kia. 
Ví như ngọc lưu ly, ma-ni thật sáng, trong sạch, không tỳ vết; nêu lây chỉ xanh, 
đỏ, vàng xâu lại, người có mặt lây đề vào trong bàn tay mà quan sát thì biết 
răng hạt châu khác, sợi chỉ khác nhưng sợi chỉ thì y cứ vào hạt châu, từ hạt châu 
này đến hạt châu khác liên kết với nhau. Này A-ma-trú, vị Tỳ-kheo áy quán 
sát rằng: Tâm y cứ vào thân này mà trú, cho đến hóa thân cũng như thé. Đó là 
thăng pháp thứ hai mà vị Tỳ-kheo này chứng được. Tại sao vậy? Đó là do siêng 
năng, chuyên niệm không tán loạn và thích ở nơi thanh văng nên được kết quả 
như thê. 


Vị ấy do tâm định tĩnh, thanh tịnh, không ô ué, nhu nhuyến, dë điều phục 
mà trú định Bất động, đồng thời do tu tập nhất tâm nên chứng được Thân thông 
trí và có thể biến hóa ra các thứ, như biên hóa một thân thành ra vô số thân và 
thu hồi vô số thân trở lại thành một thân, có thể bay qua vách đá, không chướng 
ngại, hoặc bay trên hư không như chim, hoặc di trên nước, hoặc đi trên đất, 
hoặc thân phát ra lửa như đồng lửa lớn, hoặc tay sờ mặt trời, mặt trăng hay đứng 
cao đến trời Phạm thiên. Ví như thợ góm khéo nhồi đất, tùy theo ý mình tạo ra 
bát cứ món đồ gì đều được nhiều lợi ích. Hoặc như thợ mộc sành nghè khéo dëo 
cây, rồi tùy theo ý mình tạo ra đồ dùng đêu thành tựu dë dàng và được nhiều lợi 
ích. Lại như thợ ngà, khéo giũa ngà voi. Hoặc như thợ vàng khéo luyện vàng trở 
thành vàng ròng, rôi tùy theo ý mình tạo ra bất cứ món hàng gi đều được nhiều 
lợi ích. Này A-ma-trú, vị Ty-kheo cũng như thê, do tâm định tĩnh, thanh tịnh mà 
trú định Bát động, tùy ý bién hóa, cho đến tay sờ mặt trời, mặt trăng, hoặc đứng 
cao đến trời Phạm thiên. Đây là thắng pháp thứ ba của vị Tỷ-kheo а ây. 


Vị Ty-kheo à ây đo tâm định tĩnh, thanh tịnh, không ô ué, mềm dẻo dễ điều 
phục mà trú định Bát động, do tu tập nhất tâm nên chứng được Thiên nhĩ trí. 
Thiên nhĩ trí của у] ду, прһе rõ hơn tai người thường, nghe được hai loại tiếng: 
Tiếng trời và tiêng người. Ví như trong thành có một đại giảng đường cao rộng, 
nguy nga, ở trong đó có một người nghe thông suốt, trong giảng đường có tiếng 
thì không cần nhọc sức mà nghe vẫn được tất cả. Vi Ty-kheo cũng như thê, do 
tâm định tĩnh nên được thiên nhĩ thanh tịnh và có thê nghe được hai loại tiếng. 
Này A-ma-trú, đó là thăng pháp thứ tư của vị Tỳ-kheo ây. 


Hơn nữa, vị Ty-kheo trên do tâm định tĩnh, thanh tịnh, không ó ué, mêm 
déo, dë điều phục mà trú định Bất động, do tu tập nhất tâm nên chứng được Tha 
tâm trí. Với Tha tâm trí của Tỳ-kheo ây, có thé biết tâm của kẻ khác có tham 
dục hay không tham dục, thanh tịnh hay không thanh tịnh, có si hay không có 
si, tâm quảng đại hay tâm hẹp hòi, đại tâm hay tiểu tâm, định tâm hay loạn tâm, 
tâm bị ràng buộc hay tâm giải thoát, tâm cao thượng hay tâm hạ liệt, cho đến 
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tâm vô thượng, tất cả đều biết hết. Ví như có người soi mình xuống dòng nước 
trong, đẹp, xâu đêu thây rõ. Tỳ-kheo ду cũng thé, do tâm thanh tịnh nên biết 
được tâm của kẻ khác. Này A-ma-trú, đó là thăng pháp thứ năm của Ty-kheo ây. 

VỊ Ty-kheo ây do tâm định tĩnh, thanh tịnh, không ô ué, mềm dẻo, dễ điều 
phục mà trú định Bất động, do tu tập nhất tâm nên chứng được Тас mạng trí có 
thê nhớ lại bao nhiêu việc trong vô só kiếp ở quá khứ, như có thê nhớ một đời, 
cho đến vô số đời, hoặc những kiếp sô thành hoại, người này chết ở đây, sanh 
chỗ khác, tên họ, dòng dõi, việc ăn uỐng, đẹp, xâu, sông lâu hay chết yêu, khô 
hay vui, hình sắc tướng mạo thảy đều nhớ biết. Ví như có người từ thôn mình 
đi đến một ấp thuộc nước khác và ở lại đó, hoặc đi hay dừng nghỉ, nói năng hay 
im lặng, lại từ nước đó lần lượt đến nước khác và cứ như thê lân hôi trở vê bôn 
xú. Nguòi này, không cần nhọc tâm lực mà có thê nhớ biết hết những nước mà 
mình đã đi qua. Chăng hạn, từ chỗ này: дёп chó kia, từ chỗ kia đến chỗ này, hoặc 
đi, đứng, nói năng hay im lặng, thảy đều nhớ hết. . Này A-ma-trú, vị Ty-kheo á ây 
cũng thế, do tâm định tĩnh, thanh tịnh, không ó ó ué mà trú định Bát động, do Túc 
mạng trí nên có thê nhớ được bao nhiêu việc trong vô số kiếp ở quá khứ. Đây 
là thăng pháp thứ nhất mà Tỳ-kheo chứng được, diệt trừ vĩnh viễn vô minh nên 
phát sanh pháp đại minh và nhờ tiêu diệt tôi tăm nên phát sanh pháp sáng sủa. 
Đây là cái minh về Túc mạng trí, minh của vị Ty-kheo ây. Tại sao như vậy? Đó 
là do siêng năng, chuyên niệm không tán loạn và thích ở những nơi thanh vắng 
nên được kết quả như thé. 


Vị ду do tâm định tĩnh, thanh tịnh, không ô ué, mềm dẻo, dễ điều phục mà 
trú định Bát động, do tu tập nhât tâm nên chứng được Sanh tử trí. Thiên nhãn 
của vị ду thanh tịnh nên thây được các chúng sanh thác ở đây, sanh ở chỗ kia, từ 
chỗ kia sanh về đây, hình săc tốt, xâu, các quả báo ác, thiện, tôn quy hay ti tiện, 
tùy theo chỗ tạo nghiệp của họ và những nhân duyên báo ứng, tất cả những điêu 
đó đều thây biết hết. Chàng hạn nhu người này thân làm ác, miệng nói ác, y 
nghĩ ác, phi báng Thánh hiên, nói điều tà vọng, làm điên đảo kiến thức. Sau khi 
thân hoại mạng chung bị đọa vào ba đường ác. Hoặc người này thân làm thiện, 
miệng nói điều thiện, ý nghĩ thiện, không phi báng Thánh hiền, kiến thức chân 
chánh và có tín hạnh. Sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào cõi trời, cõi 
người. Do thiên nhãn thanh tịnh nên thây được các chúng sanh tùy theo nghiệp 
duyên của họ đã tạo mà qua lại năm đường. VÍ như trong thành có một khoảng 
đất cao rộng, bằng phăng và tại ngã tư đường có xây dựng một tòa lâu đài cao 
lớn, có một người sáng mắt ở trên lầu đó nhìn những người bộ hành khắp bốn 
hướng Đông, Tây, Nam, Bắc và thây những cử động của họ. 


Này A-ma-trú, Ty-kheo trên cũng thé, do tâm định tĩnh, không ó ué, trú 
định Bát dóng và chứng được Sanh tử trí, do thiên nhãn thanh tịnh nên tháy hết 
tất cả hành vi thiện ác của chúng sanh và tùy theo nghiệp mà thọ sanh, qua lại 
trong năm đường. Đây là minh thứ hai của Ty-kheo, do đoạn trừ vô minh phát 
sanh tuệ minh, diệt trừ tối tăm, phát sanh ánh sáng trí tuệ. Đây là hai cái minh 
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chứng được về cái trí thây được sự sanh tử của chúng sanh. Tại sao như thê? Đó 
là do siêng năng, chuyên niệm không tán loạn và thích ở những nơi thanh vắng 
nên được kết quả như vậy. 

VỊ ây đo tâm định tĩnh, không ô ué, mêm déo, dë điều phục mà trú định Bát 
động. Do tu tập nhất tâm nên chứng được Vô lậu trí. VỊ ây biết đúng như thật 
khó Thánh đề, biết đúng như thật hữu lậu tập Thánh đề, biết đúng như thật hữu 
lậu tận Thánh đế, biết đúng như thật hữu lậu tận đạo Thánh đề. Vị ду đúng thẻ, 
biết như thế, thấy như thế về dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, được giải thoát 
tâm, được giải thoát trí, sanh tử đã hết, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh. Ví như ở trong nước trong, có những loại thủy 
tộc như cây, đá, cá, ba ba... lội tới lội lui, đôi với nĐƯỜI CÓ mắt thì trông Һау 
các loại ду một cách rõ ràng, như đây là cây, đá, đây là cá, là ba ba... Này 
A-ma-trú, Ту-Кһео cũng như thế, do tâm định tĩnh, thanh tịnh mà trú định Bất 
động, chứng Vô lậu trí, cho đến không còn thọ sanh đời sau. Đó là cái minh thứ 
ba mà vị Tỳ-kheo chứng được, đoạn trừ vô minh, phát sanh tuệ minh, xả bỏ tối 
tăm, phát sanh ánh sáng đại trí. Đó là cái minh của Trí vô lậu. Tại sao như thế? 
Đó là do siêng năng, chuyên niệm không tán loạn và thích ở những nơi thanh 
văng nên được kết quả như thế. Này A-ma-trú, đó là Minh, Hạnh cụ túc vô 
thượng. Y ngươi thế nào? Minh, Hạnh như thé là đúng hay sai? 

Bây giờ, đức Phật bảo thanh niên A-ma-trú: 

— Có người không thê đạt được Minh, Hạnh cụ túc vô thượng này nhưng 
thực hành bốn phương tiện. Thé nào là bốn? 

Này A-ma-trú, hoặc có người không đạt được Minh, Hạnh cụ túc vô thượng 
nhưng lại đi cầm búa, mang giỏ di vào trong rừng núi tìm thuốc và ăn rễ cây. 
Này A-ma-trú, đó là hạng người không đạt được Minh, Hạnh cụ túc vô thượng 
nhưng thực hành phương tiện thứ nhất. Thé nào A-ma-trú, phương tiện thứ nhất 
này, ngươi và thây ngươi có thực hành không? 

A-ma-trú đáp: 

— Thưa không! 

Đức Phật bảo A-ma-trú: 

— Ngươi chính là một kẻ hạ liệt, nhỏ mọn, không biết đâu là chân, đâu là 
ngụy, trở lại hủy báng, khinh khi dòng họ Thích, tự gieo tội căn và làm tăng 
trưởng nhân địa ngục. Lại nữa, này A-ma-trú, có người không thé đạt được 
Minh, Hạnh cụ túc vô thượng này nhưng lại tay cầm bình bát, chỗng gậy, mang 
sách thuật đi vào trong rừng núi và chỉ ăn trái cây rụng. Đó là hạng người không 
đạt Minh, Hạnh cụ túc vô thượng nhưng lại thực hành phương tiện thứ hai. Thế 
nào A-ma-trú, ngươi và thây ngươi có thực hành pháp này không? 

A-ma-trú đáp: 

— Thưa không! 


20. KINH A-MA-TRÚ # 281 


Đức Phật bảo A-ma-trú: 

— Ngươi chính là kẻ hạ liệt, nhỏ mọn, không biết đâu là chân, đâu là ngụy, 
lại hủy bảng, khinh khi dòng họ Thích, tự gieo tội căn làm tăng trưởng nhân dia 
ngục. Này A-ma-trú, có người không đạt được Minh, Hạnh cụ túc vô thượng 
nhưng lại từ bỏ việc hái thuốc và bỏ việc ăn trái cây rụng, trở về với xóm làng, 
nương vào chốn nhân gian hoặc cất thảo am, hay ăn lá cây cỏ. Này A-ma-trú, 
đó là hạng người không đạt được Minh, Hạnh cụ túc vô thượng nhưng lại d! 
thực hành phương tiện thứ ba. Thế nào A-ma-trú, ngươi và thầy ngươi có thực 
hành pháp này không? 

A-ma-trú đáp: 

— Thưa không! 

Đức Phật bảo A-ma-trú: 

— Ngươi chính là kẻ hạ liệt, nhỏ mọn, không biết đâu là chân, đâu là ngụy, 
trở lại hủy báng, khinh khi dòng họ Thích, tự gieo tội căn, làm tăng trưởng nhân 
địa ngục. Đó là phương tiện thứ ba. Lại nữa, này A-ma-trú, có người không 
đạt được Minh, Hạnh cụ túc vô thượng, không ăn cỏ thuốc, không ăn trái cây 
rụng, không ăn lá cây, lại ở trong thôn xóm, trong thành quách, kiến tạo lâu đài 
lớn, tùy theo khả năng cung cấp cho những kẻ bộ hành từ bón phương qua đây. 
Đó là hạng người không đạt được Minh, Hạnh cụ túc vô thượng, lại thực hành 
phương tiện thứ tư. Thê nào A-ma-trú, ngươi và thầy ngươi có thực hành pháp 
này không? 

A-ma-trú дар: 

— Thưa không! 

Đức Phật bảo A-ma-trú: 

— Ngươi chính là kẻ hạ liệt, nhỏ mọn, không biết đâu là chân, đâu là ngụy, 
lại đi hủy bàng khinh khi dòng họ Thích, tự gieo tội căn, làm tăng trưởng nhân 
địa ngục. Này A-ma-trú, các cựu Bà-la-môn và những vị tiên nhân có nhiều chú 
thuật, ca ngợi, tán dương các chú thuật mà họ đã quen thuộc. Hiện nay các Bà- 
la-môn ca ngợi, tán dương, tụng đọc: Một là A-trá-ma, hai là Bà-ma, ba là Bà- 
ma-đê-bà, bốn là Tý-ba-mật-đa, năm là Y-đâu-lại-tất, sáu là Da-bà-đê-già, bảy 
là Bà-bà-bà-tât-tra, tám là Ca- diép, chin là A-lâu-na, mười là Cù-đàm, mười 
một là Thủ-di-bà, mười hai là Tổn-đà-la. Các đại tiên, đại Bà-la-môn trên, đào 
hào xây nhà cửa, thành quách, như thây trò ngươi hiện nay đang ở không? 

A-ma-trú đáp: 

— Thưa không! 

Đức Phật hỏi tiếp: 

— Các đại tiên ây có xây thành quách chung quanh chỗ họ ở như chỗ hiện 
nay thây trò ngươi đang ở chăng? 
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A-ma-trú đáp: 

— Thưa không! 

— Các vị đại tiên ây có đặt giường cao, nệm dày, тёп gói mêm mại như là 
chỗ ở của thây trò ngươi hiện nay chăng? 

— Thưa không! 

— Các đại tiên ду có dùng các mỹ nữ có mang vàng, bạc, anh lạc, trên đầu 
có đeo hoa đủ màu để tự vui thú như thây trò ngươi chăng? Các đại tiên ду. со 
từng đi băng xe báu, có người cầm kích đi trước, đâu che lọng trăng, tay câm 
phát báu, chân đi giày báu đủ màu, lại mặc toàn đô trắng viên, trang phục như 
của thây trò ngươi hiện nay không? 

A-ma-trú дар: 

— Thưa không! 

— Này A-ma-trú, ngươi chính là kẻ hạ liệt, nhỏ mọn, không biết đâu là chân, 
đầu là ngụy mà lại phi бапо, khinh khi dòng họ Thích, tự gieo tội căn, làm tăng 
trưởng nhân địa ngục. Thé nào A- ma-trú, các đąi tiên và cwu Bà-la-môn â ây có 
thường tán thán, diễn thuyết những điều mà họ vón phúng tụng như các Bà-la- 
môn hiện nay tán thán và phúng tụng A-trá-ma... Nếu theo họ nói thì đó là để 
giúp cho ai muốn sanh vào Phạm thiên, như thế thì không đúng. Này A-ma-trú, 
như Vua Ba-tư-nặc bàn luận cùng với các quốc vương, đại thần, Bà-la-môn, cư 
sĩ. Người khác nghe được, liền vào thành Xá-vệ оар một người nào đó và ké 
lại: Vua Ba-tư-nặc nói thé này, thé này!... A-ma-trú nghĩ sao, vua có cùng người 
ây bàn luận không? 

A-ma-trú đáp: 

— Không phải! 

— Này A-ma-trú, người ây đem lời nói của vua йё nói cho kẻ khác, người đó 
có phải là vua, là đại thân không? 

A-ma-trú đáp: 

— Không! 

— Này A-ma-trú, nay các ngươi hăng ngày truyền đạt các phúng tụng của 
các bậc đại tiên xưa, các cựu Bà-la-môn dé day người, muón sanh vào Pham 
thiên thì không có sự kiện đó. 

A-ma-trú nghĩ sao? Các ngươi thọ nhận sự cúng dường của kẻ khác thì có 
theo pháp mà hành không? 

A-ma-trú đáp: 

— Thưa Cù-đàm, đúng vậy! Một khi đã nhận lãnh sự cúng dường thì phải 
như pháp mà hành. 

— Này A-ma-trú, thầy ngươi là Bà-la-môn Phât-già-la-ta-la đã nhận cái làng 
mà vua phong. Khi bàn luận với Vua Ba-tư-nặc, nhà vua ba lần bảo không nên 
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bàn những lời vô ích, không lây chính sự mà thảo luận với nhau. Nay ngươi 
hãy tự xét, lỗi của thây ngươi hãy gác lại, chỉ xét nguyên nhân nào khiến nguoi 
đến đây! 

A-ma-trú tức thời đưa mắt quán sát toàn thân Như Lai dé tìm các tướng tôt. 
Ông ta thây các tướng nhưng còn hai tướng thì không thây, lòng sanh nghi ngờ. 
Bấy 010, đức Thế Tôn im lặng tự nghĩ: “Nay thanh niên này, vì không Һау hai 
tướng, do đó mới sanh nghi ngờ.” Ngài liền hiện tướng lưỡi rộng dài, liễm tai 
và che cả mặt. Khi đó, A-ma-trú còn nghi ngờ một tướng nữa. Đức Thê Tôn 
lại nghĩ. “Nay thanh niên này còn nghĩ một tướng nữa.” Ngài liên dùng thân 
lực khiên cho một mình A-ma-trú ау được mã âm tàng. Bấy 910, A-ma-trú đã 
thấy hết tất cả các tướng, không còn hó nghi gi đôi với đức Thé Tôn, liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy di quanh đức Phật và ra vê. 

Lúc đó, Bà-la-môn Phẩt-già-la-ta-la đứng ở ngoài cửa trông đệ tử của mình 
và thây A-ma-trú từ xa đi lại, liền đến hỏi: 

— Ngươi thấy Cù-đàm thật có đủ tướng tốt, công đức thân lực có đúng như 
lời đồn không? 

A-ma-trủ thưa: 

— Bạch thây, Sa-môn Cù-đàm có dày đủ ba mươi hai tướng tốt, công đức 
thần lực quả đúng như lời đôn. 

Phất-già-la-ta-la hỏi: 

— Ngươi có luận nghị với Sa-môn Cù-đàm không? 

A-ma-trú đáp: 

— Con có bàn luận với Sa-môn Cù-đàm. 

Phất-già-la-ta-la hỏi tiếp: 

— Ngươi bàn luận việc gi với Cù-đàm? 

Khi đó, A-ma-trú tường thuật đây đủ cuộc đôi thoại giữa mình và đức Phật 
cho ау nghe. Khi nghe xong, Bà-la-môn nói: 

— Ta có một người đệ tử thông minh như thế thì chăng bao lâu chúng ta sẽ 
vào địa ngục. Vì sao? Vì ngươi muốn nói cho hơn nên dám chê bai đức Cù- 
đàm, khiến cho Ngài không vui và làm cho ta với Ngài trở thành xa cách nhau. 
Ngươi và các đệ tử thông minh đến như thé, khiến ta chăng bao lâu sẽ sa vào 
địa ngục. 

Lúc đó, vị Bà-la-môn ây sanh lòng tức giận, liên đạp A-ma-trú té nhào, rồi 
lập tức lên xe. Khi A-ma-trú rớt xuống xe liên phát sanh bệnh cùi (hủi). 


Bấy giờ, Bà-la-môn Phât-già-la-ta-la ngước nhìn mặt trời xong im lặng, tự 
nghĩ: “Giờ thì chưa đúng lúc dé ta đến yết kiến Sa-môn Cù-đàm. Vậy phải đợi 
hôm sau, ta sẽ đến hỏi Ngài.” Thê rôi, vào sáng hôm sau, Bà-la-môn sửa soạn 
xe báu và ngôi trên xe báu, có năm trăm đệ tử vây quanh trước sau, đến rừng 
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Y-xa, xuống xe đi bộ đến chỗ đức Thế Tôn, nêu lời thăm hỏi và ngồi qua một 
bên, ngước nhìn thân Như Lai, thây đủ ba mươi tướng nhưng chỉ có hai tướng 
là không thấy. Bà-la-môn sanh lòng hoài nghi hai tướng ấy. Đức Phật biết tâm 
ý, liên hiện tướng lưỡi rộng dài, liễm tới mép tai và che cả mặt. Khi đó, Bà-la- 
môn còn nghi một tướng nữa. Đức Phật biết ý, liền dùng thân lực, khiến cho 
Phẩt-già-la-ta-la һау mã âm tàng. Вау giờ, Bà-la-môn Һау dày đủ ba mươi hai 
tướng tốt của đức Phật, tâm liền khai ngộ, không còn hó nghi gì cả và bạch đức 
Phật rằng: 

— Khi con đang đi giữa đường mà gặp đức Phật nếu con dừng xe lại một 
chút, xin Ngài biết cho là con đã đảnh lễ đức Thế Tôn! Vì sao? Vì con đã nhận 
lãnh sự phong thôn của Vua Ba-tư-nặc. Giả sử con bước xuống xe thì con sẽ 
mát sự phong thôn này, đồng thời, những tiếng xâu sẽ đồn đãi khắp nơi. 

Bạch Thé Tôn, néu con xuống xe, mở kiếm, xếp lọng và hạ cây cờ phía 
trước, cũng như súc bình, tháo giày, xin Ngài biết cho là con đã kính lễ đức Như 
Lai! Vì sao thế? Vì con đã nhận lãnh sự phong thôn của Vua Ba-tư-nặc, có năm 
thứ nghi vệ như thế; nếu lễ bái Ngài thì con sẽ mát sự phong thôn trên, đông 
thời, những tiếng xấu sẽ đồn đãi khắp nơi. 

Bạch Thé Tôn, néu khi con ở trong chúng mà trông thấy đức Phật liền đứng 
dậy, hoặc vén áo để lộ vai phải, hoặc tự xưng danh tánh, xin Ngài biết cho, đó 
là con đã kính lễ Như Lai! Vì sao? Vì con đã nhận lãnh sự phong thôn của Vua 
Ba-tư-nặc, nếu con lễ bái thì con sẽ mất sự phong thôn này, đồng thời, tiếng xấu 
sẽ đồn đãi khắp nơi. 

Bạch Thế Tôn, nay con xin quy y Phật, quy у Pháp, quy у Tăng. Mong đức 
Thé Tôn cho phép con được làm kẻ ưu-bà-tắc ở trong Chánh pháp của Ngài! Từ 
nay vê sau, con nguyện không sát sanh, không trộm сар, không tà dâm, không 
nói đôi và không uông rượu. Cúi mong đức Thê Tôn và đại chúng hãy nhận lời 
thỉnh ngo trai của con! 

Вау giờ, đức Thế Tôn nhận lời băng cách im lặng. Bà-la-môn lúc đó trông 
thây Phật im lặng, biết là Ngài đã châp nhận, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, lễ Phật, 
đi quanh ba vòng và ra vê. Khi về đên nhà, Bà-la-môn sửa soạn những thức ăn, 
thức uống dé cúng dường, khi chuẩn bị xong, liên trở lại bạch đức Phật. Lúc 
đó, đức Thé Tôn đắp y, mang bát cùng đại chúng Tỷ-kheo một ngàn hai trăm 
năm mươi vị đến nhà Bà-la-môn, tiên đến chỗ ngôi được soạn sẵn và ngồi tại 
đây. Bà-la-môn khi đó, tự tay mình bưng sớt thức ăn, đem đủ thứ thức ăn ngon 
để cúng đức Phật và chúng Tăng. Sau khi đức Thế Tôn thọ trai, rửa bát, rửa tay 
xong, Bà-la-môn dùng tay mặt nắm cánh tay A-ma-trú đến trước đức Thế Tôn 
và thưa: 

— Cúi xin đức Như Lai nghe lời hôi lỗi của A-ma-trú! Cúi mong đức Như 
Lai nghe lời hôi lỗi của A-ma-trú...! 
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Bà-la-môn này thưa đủ ba lần như thé và bạch Phật tiếp: 

— Cũng như người khéo huấn luyện voi, ngựa, nêu còn có chỗ lệch lạc thì 
cân phải sửa lại cho đúng. Nay A-ma-trú cũng vậy, tuy có những lỗi lầm sơ suất, 
cúi xin đức Thé Tôn hãy nghe lời hôi lỗi của A-ma-trú! 

Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

— Ta sẽ khiến cho ông được trường thọ, ở trong đời hiện tại được an ón, 
đồng thời khiến cho bệnh cùi của đệ tử ông hoàn toàn tiêu trừ. 

Khi đức Phật nói vừa dứt lời thì chứng bệnh cùi của đệ tử Bà-la-môn liên 
hết. Khi đó, Bà-la-môn lây một ghé nhỏ ngôi ở trước đức Phật. Sau đó, đức 
Thế Tôn thuyết pháp, chỉ bày, hướng dẫn, khiến cho Bà-la-môn được lợi ích, 
vui mừng, như nói về bô thí, trì giới và sự sanh thiên, nói tham dục là ô ué, nói 
hữu lậu là tai họa, giải thoát là trên hết, chỉ bày sự thanh tịnh. Вау giờ, đức Thế 
Tôn biết tâm của Bà-la-môn đã thuần thục, nhu hòa thanh tịnh, không còn câu 
nhiễm, có thê lãnh thọ được giáo pháp. Do đó, Ngài cũng theo thông lệ của chư 
Phật mà nói về khổ Thánh để, tập Thánh đề, diệt Thánh dé và đạo Thánh đề. 
Bà-la-môn, ngay tại chỗ ngôi, xa lia tràn câu, chứng được pháp nhãn thanh tịnh. 
Cũng như tâm lụa vừa trắng, vừa sạch, rất dë nhuộm màu, Bà-la-môn Phất-già- 
la-ta-la cũng thế, thấy pháp, chứng pháp, tin chắc nơi đạo quả, không còn tin 
theo đạo nào khác, được pháp Vô sở úy (không còn sợ sệt), liền bạch đức Phật: 

— Nay con lại xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng! Mong Ngài cho 
phép con được làm kẻ ưu-bà-tắc ở trong Chánh pháp của Ngàt Con nguyện 
trọn đời không sát sanh, không trộm сар, không tà dâm, không nói dói và không 
uống rượu. Cúi xin đức Thê Tôn và đại chúng thương xót nhận lời thỉnh cúng 
dường bảy ngày của con! 

Lúc bây giờ, đức Thé Tôn nhận lời băng cách im lặng. Khi đó, Bà-la-môn, 
trong vòng bảy ngày, soạn đủ các thức ăn cúng dường đức Phật và đại chúng. 
Sau khi qua bảy ngày xong, đức Thê Tôn lại du hành trong nhân gian. Đức Phật 
ra đi chưa bao lâu, Bà-la-môn Phât-già-la-ta-la bị bệnh và qua đời. Khi đó, các 
Tỳ-kheo hay tin Bà-la-môn này, trong bảy ngày cúng dường Phật xong thì liên 
qua đời. Mỗi người đều tự nghĩ: “Không biết Bà-la-môn này sau khi qua đời, sẽ 
sanh về đâu?” Bây giờ, các Tỳ-kheo đi đến chỗ đức Thé Tôn, dành lễ đức Phật 
xong, ngôi xuống một bên và thưa: 

— Bà-la-môn kia, trong bảy ngày cúng dường đức Phật xong thì qua đời và 
sẽ sanh về đâu? 

Đức Phật бао các Tỳ-kheo: 

- Người dòng họ Bà-la-môn này tích chứa các điêu thiện, mỗi pháp đều đây 
đủ, không trái với pháp hành, đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, nhập Niết-bàn 
tại cõi Vô sắc, không còn sanh lại cõi này nữa. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe đức Phật nói pháp xong, hoan hy phụng hành. 


21. KINH PHAM ĐỘNG 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ một ngàn hai trắm năm mươi vị đại Ty- 
kheo du hành tại nước Ma-kiệt-đà. Sau khi du hóa nhân gian, đức Phật đến xóm 
Trúc, nghỉ tại Vương Đường. 

Lúc đó, có vị Phạm chí tên là Thiện Niệm cùng với đệ tử tên Phạm-ma- 
đạt, hai thây trò thường cùng di theo sau đức Phật. Phạm chí Thiện Niệm 
dùng vô số phương tiện hủy báng đức Phật và chúng Tỳ-kheo-tăng: còn đệ tử 
của ông là Phạm-ma-đạt, lại dùng vô số phương tiện tán thán đức Phật, Pháp 
và chúng Tỳ-kheo-tăng. Hai thầy trò mang hai tâm trạng khác nhau, mâu 
thuẫn lẫn nhau. Tại sao như thế? Đó là do vì mỗi người có tập quán, kiến giải, 
thân cận khác nhau. 

Lúc bấy giờ, nhiều vị Tỳ-kheo sau khi khất thực xong, về nhóm họp tại giảng 
đường bàn tán rằng: “Kỳ lạ thay! Đức Thé Tôn có đại thân lực, đầy đủ oai đức, 
biết hết mọi tâm hướng của chúng sanh, lại có hai thây trò là Phạm chí Thiện 
Niệm và Phạm-ma-đạt cùng đi theo sau đức Phật và chúng Tăng. Phạm chí 
Thiện Niệm dùng đủ cách mà hủy báng đức Phật, Pháp và chúng Tăng, còn đệ tử 
là Phạm-ma-đạt lại dùng đủ cách mà khen ngợi đức Phật, Pháp và chúng Tăng. 
Vì hai thầy trò có tâm trạng, kiến giải, tập quán và thân cận khác nhau vậy.” 

Đức Thế Tôn đang ở trong tịnh thât, với thiên nhĩ thanh tịnh nghe xa hơn 
проп, nghe các Tỳ-kheo bàn luận như thế, Ngài rời khỏi tịnh thất đi đến giảng 
đường, ngôi trước đại chúng, tuy đã biết nhưng Ngài vẫn hỏi: 


— Này các Ty-kheo, vì lý do gì các ông nhóm họp tại đây và bàn luận 
những 01? 

Các Ty-kheo bạch đức Phật răng: 

— Chúng con, sau khi khất thực về, họp ở giảng đường này, cùng nhau bàn 
luận răng: “Thât kỳ lạ! Đức Như Lai có đại thân lực, đây đủ oai đức, biết hết 
mọi tâm hướng của chúng sanh nhưng hôm nay Thiện Niệm Phạm chí cùng đệ 
tử là Phạm-ma-đạt đi theo sau đức Phật và chúng Tăng. Thiện Niệm thì dùng 
vô số phương tiện hủy báng đức Phật, Pháp và chúng Tăng. Trái lại, đệ tử là 
Phạm-ma-đạt lại dùng vô số phương tiện tán thản đức Phật, Pháp và chúng 
Tăng. Vì sao thế? Bởi tâm trạng, kiến giải, tập quán và thân cận khác nhau vậy” 
nên chúng con nhóm họp ở giảng đường và bàn luận sự việc như trên. 
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Lúc bây giờ, đức Phật dạy: 

— Này các Tỳ-kheo, nêu có người hủy báng Như Lai, hủy báng Chánh pháp 
và chúng Tăng, các ông không được sanh tâm oán giận hay có ác ý đối với họ. 
Tại sao như vậy? Vì nêu có người hủy báng Ta, Pháp và chúng Tăng mà các 
ông sanh lòng oán giận hay có ác ý, tự các ông đã bị sa đọa. Bởi vậy, các ông 
chớ có sanh lòng oán giận hay có ác ý đôi với họ. Này các 1-kheo, nếu có 
người ca ngợi đức Phật, Pháp và chúng Tăng, các ông cũng chớ lây đó làm điều 
vui mừng hành diện. Tại sao như vậy? Vì nêu các ông sanh tâm vui mừng liên 
bi sa doa. Do đó, các ông không nên уш mừng. Tại sao thế? Vì đó chỉ là các 
duyên cớ nhỏ nhặt về oai nghi, giới hạnh mà hàng phàm phu ít học, không hiểu 
được nghĩa lý sâu xa, dựa vào chỗ thây biết đó để khen ngợi. Thế nào là những 
duyên cớ nhỏ nhặt về oai nghi, giới hạnh mà hàng phàm phu ít học, dựa vào 
chỗ thấy biết đó để khen ngợi? Chàng hạn như họ khen ngợi: “Sa-môn Cù-đàm 
đã dứt trừ nghiệp sát, rời bỏ dao gậy, có tâm tàm quý, thương xót tất cả chúng 
sanh.” Đó là những duyên cớ nhỏ nhặt về oai nghi, giới hạnh mà hàng phàm 
phu ít học dựa vào đó để khen ngợi Như Lai. 

Hoặc họ khen ngợi: “Sa-môn Cù-đàm đã dứt bỏ trộm cắp, không có tâm 
trộm cắp; Sa-môn Cù-đàm đã từ bỏ dâm dục, tịnh tu Phạm hạnh, giữ giới hoàn 
toàn, không hành dâm dục, việc làm thanh khiết; Sa-môn Cù-đàm dứt hắn 
nghiệp nói dối, nói lời chí thành, nói lời chân thật, không dối gạt người; Sa- 
môn Cù-đàm đã từ bỏ nói hai lưỡi, không đem lời người này đến phá rối kẻ kia, 
không đem lời người kia đến phá rồi người này, gặp kẻ tranh cãi có thé làm cho 
họ hòa thuận, kẻ đã hòa thuận thì làm cho họ vui thêm, nói ra lời gì cũng muốn 
đem lại sự hòa thuận, trong tâm thành thật, lời nói phải lúc; Sa-môn Cù-đàm 
đã từ bỏ lời độc ác. Những lời thô ác làm tôn thương người khác, làm tăng lên 
lòng oán ghét, thù hận. Những lời thô ác này không bao giờ nói, chỉ nói lời lành 
làm vui đẹp lòng người, ai cũng ưa nghe không chán, chỉ nói những lời như 
thê; Sa-môn Cù-đàm đã từ bỏ lời nói thêm bớt, chỉ nói lời phải lúc, thành thật, 
có lợi ích, đúng Pháp, đúng Luật, ngăn ngừa sai quấy, chỉ nói những lời như 
thế; Sa-môn Cù-đàm đã từ bỏ uống rượu, không trang sức hương hoa, không 
xem ca múa, không ngôi giường cao, không ăn phi thời, không giữ vàng bạc, 
không có vợ con, tớ trai tớ gái, không nuôi vol, ngựa, heo, dë, gà, chó và các 
loài chim, loài thú, không chứa tượng bình, mã bình, xa bình, bộ binh, không 
chứa ruộng, nhà, không gieo trồng ngũ cốc, không dùng năm tay đánh lộn với 
người, không dùng cân đâu lường gạt, không mua bán khoán ước đoán đương, 
không nhận chịu nợ nân sanh lời vô cớ, cũng không âm mưu trước mặt khác sau 
lưng, không đi phi thời, vì nuôi thân mạng lường sức mà ăn, đi đến chỗ nào thì 
y bát mang theo như chim bay không rời hai cánh.” Những lời như vậy, cũng 
chỉ là duyên cớ nhỏ về sự trì giới mà hàng phàm phu ít học nương lây để khen 
ngợi Như Lai. 
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Hoặc họ khen ngợi theo sự so sánh như vây: “Các Sa-môn, Bà-la-môn khác 
nhận lãnh cúng dường tín thí, lại cầu cho nhiều hơn йё cất chứa, không biết 
nhàm chán vé y phục, âm thực; còn Sa-môn Cù-đàm không như vậy. Các Sa- 
môn, Bà-la-môn khác tuy đã nhận lãnh vật thực do thí chủ cúng dường, vẫn còn 
lo mở mang sanh Кё, gieo trông cây côi làm chỗ nương cho диў thần; còn Sa- 
môn Cù-đảm không làm việc đó. Các Sa-môn, Bà-la-môn khác dầu đã nhận vật 
thực do thí chủ cúng dường, vån tìm đủ cách mong câu lợi dưỡng, chứa ngà voi, 
tạp bảo ghế giường cao rộng, mèn nệm, mùng màn, chăn chiêu, thêu dệt tốt дер; 
còn Sa-môn Cù-đàm không có việc đó. Các Sa-môn, Bà-la-môn khác nhận lãnh 
cúng dường của tín thí, vẫn tìm đủ cách dé tự trang sức, dùng dầu mỡ xoa mình, 
nước thơm tăm gội, bột thơm xông ướp, mùi thơm chải đâu, tóc cài hoa đẹp, mắt 
nhuộm sắc xanh, sửa mặt mày, xâu bông tat, soi gương trau chuốt, mang dép 
da quý, mặc áo trăng mịn, che long, cầm phát lông, cờ hiệu trang nghiêm; còn 
Sa-môn Cù-đảm không có các việc đó. Sa-môn, Bà-la-môn khác thì chuyên trò 
du hí, chơi cờ đánh bạc, tám lỗi mười 161, đến trăm ngàn lỗi, dùng đủ cách chơi 
để tự thỏa thích; còn Sa-môn Củ-đàm không có các việc đó. Các Sa-môn, Bà-la- 
môn khác nhận sự cúng dường của tín thí nhưng chỉ nói lời vô ích, chướng đạo, 
hoặc luận bàn việc vua chúa, quân mã, chiến đâu, việc quan lại, bạn bè, xe ngựa 
ra vào, dạo chơi vườn nhà mát cho ёп VIỆC năm ngôi đi đứng của nữ nhân, việc 
y phục, ăn uống, thân thích, việc xuông bê tìm châu báu; còn Sa-môn Cù-đàm 
không có các việc đó. Các Sa-môn, Bà-la-môn khác thọ dụng sự cúng dường 
của tín thí, lại dùng đủ cách mà làm việc tà mạng, dua ninh và trau chuốt lời nói, 
xem tướng chê bai, lây lợi câu lợi; còn Sa-môn Cù-đàm không có các việc đó. 
Các Sa-môn, Bà-la-môn khác thọ dụng sự cúng dường của tín thí, lại cùng nhau 
tranh tụng, hoặc ở nhà mát trong vườn, hoặc ở ao tăm, hoặc ở trên nhà phân bua 
phải trái với nhau: “Tôi biết kinh luật, còn ông không biết, tôi đi đường chánh, 
ông đi đường tà, đem trước để sau, lây sau đề trước, ta nhẫn nhục được, ông 
không nhẫn nhục được, ông nói điều gì đều không chánh đáng: nếu có nghi ngờ 
thì nên đến hỏi tôi, tôi đáp cho cả”; còn Sa-môn Củù-đàm không có các việc đó. 
Các Sa-môn, Bà-la-môn khác thọ dụng sự cúng dường của tín thí, lại tìm đủ cách 
làm thông sứ cho vua, cho đại thần của vua, cho Bà-la-môn, cư sĩ, đi từ đây đến 
kia, từ kia đến đây, đem tin chỗ này trao qua chỗ kia, đem tin chỗ kia trao qua 
chỗ này, hoặc tự làm, hoặc khiến người làm; còn Sa-môn Cù-đàm không có các 
việc đó. Các Sa-môn, Bà-la-môn khác thọ dụng sự cúng dường của tín thí, lại 
luyện tập chiến trận đâu tranh, đao trượng cung tên, chọi gà, chó, heo, đê, voi, 
ngựa, trâu, lạc đà, hoặc đâu tài trai gái, hoặc luyện các thứ tiếng, tiếng thôi, tiếng 
trông, tiếng ca, tiếng múa, leo dây, lộn nhào, các trò vui chơi đều thường luyện 
tập; còn Sa-môn Сй-йат không có các việc đó. Các Sa-môn, Bà-la-môn khác 
nhận lãnh sự cúng dường của tín thí, lại làm chướng ngại đạo pháp, nuôi sống 
bằng tà mạng, như xem tướng trai gái, lành đữ, tốt xâu và tướng súc sanh đề cầu 
lợi dưỡng; còn Sa-môn Cù-đàm không có các việc đó. Các Sa-môn, Bà-la-môn 
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khác nhận lãnh sự cúng dường của tín thí, lại làm những việc chướng ngại đạo 
pháp, nuôi sống băng tà mạng, như kêu gọi quỷ thân, hoặc sai đến, dùng nhiều 
cách làm người ta khiếp sợ, làm tụ lại, làm tan ra, làm cho khó, làm cho vui, 
làm an thai sanh sản, hoặc phù chú cho người hóa làm lừa, ngựa, hóa điếc, dui, 
câm, ngọng, hoặc hiện các kỹ thuật như vòng tay đứng ngó mặt trời, mặt trăng, 
làm các khô hạnh đề câu lợi dưỡng; còn Sa-môn Củ-đàm không làm các việc 
đó. Các Sa-môn, Bà-la-môn khác nhận lãnh sự cúng dường của tín thí, lại làm 
những việc chướng ngại đạo pháp, nuôi sống bằng tà mạng, hoặc chú đảo bệnh 
tật, cho người đọc ác chú, tụng thiện chú, làm thuôc thang, châm chích, chữa trị 
bệnh tật; còn Sa-môn Cù-đàm không làm các việc đó. Các Sa-môn, Bà-la-môn 
khác nhận lãnh sự cúng dường của tín thí, lại làm những việc chướng ngại đạo 
pháp, nuôi sông băng tà mạng hoặc tụng chú nước lửa, chú quỷ, chú Sát-lợi, chú 
chim, chú chỉ tiết, chú an trạch, chú giải trừ lửa chảy, chuột căn, hoặc tụng các 
loại sách đoán biết chết sống, tụng sách đoán mộng, xem tướng tay, tướng mặt, 
hoặc tụng sách thiên văn, tụng sách âm thanh; còn Sa-môn Cù-đàm không làm 
các việc đó. Các Sa-môn, Bà-la-môn khác nhận lãnh sự cúng dường của tín thị, 
lại làm những việc chướng ngại đạo pháp, nuôi sông băng tà mạng như xem thời 
tiết, đoán có mưa, không mưa, được mua, mất mùa, nhiêu bệnh ít bệnh, khủng 
khiếp hay yên ón, hoặc nói động đất, sao chối, nguyệt thực, nhật thực, tinh thực 
hay không, rôi tùy chỗ xuất hiện mà đoán trước việc xảy ra; còn Sa-môn Cù-đàm 
không làm các việc đó. Các Sa-môn, Bà-la-môn khác nhận lãnh sự cúng dường 
của tín thí, lại làm những việc chướng ngại đạo pháp, nuôi sông bằng tà mạng 
như hoặc nói nước này sẽ thăng, nước kia sẽ bại, nước kia hơn, nước này thua, 
xem tướng kiết hung mà đoán việc thạnh suy; còn Sa-môn Cù-đàm hoàn toàn 
không làm những việc dó.” 

Này các Tỳ-kheo, đó là những nhân duyên nhỏ nhặt về việc giữ giới luật mà 
hàng phàm phu ít học thường dựa vào đó dé tán thán Như Lai. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Còn có các pháp sâu xa vi diệu, chánh đại quang minh mà chỉ hàng đệ tử 
Hiên thánh mới lây đó dé tán һап Như Lai. 

Thế nào là các pháp sâu ха vi diệu, chánh đại quang minh mà hàng đệ tử 
Hiên thánh lây đó dé tán thán Như Lai? Có các Sa- môn, Bà-la-môn dựa vào bản 
kiếp bản kiến, mat kiếp mat kiên, tự ý nêu lên уд sô học thuyết. Tât cå đều bao 
góm trong sáu mươi hai kiến giải. Bản kiếp bản kiến, mạt kiếp mạt kiến mà họ 
tự ý nêu lên vô só học thuyết đó, đều không thê vượt ra ngoài sáu mươi hai kiến 
giải. Dù vì lý do рі mà các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bản kiếp bản kiến, mat 
kiếp mạt kiến, tự ý nêu lên vô số học thuyết, đêu bao gôm trong sáu mươi hai 
kiến giải, ngang băng, không thê vượt ra ngoài. Có các Sa-môn, Bả-la-môn dựa 
vào bản kiếp bản kiên, tự ý nêu lên vô số học thuyết, đều bao gồm trong mười 
tám kiến ола. Tắt са học thuyết dựa vào bản kiếp bản kiến được họ tự ý nêu lên 
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đều không vượt ra ngoài mười tám kiến giải này. Dù vì lý do gì mà các Sa-môn, 
Bà-la-môn dựa vào bản kiếp bản kiến, tự ý nêu lên vô só hoc thuyét, dëu bao 
gòm trong mười tám kiến giải, ngang băng, không thê vượt ra ngoài. Có các 
Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bản kiếp bản kiến, chủ trương Thường luận: “Bản 
ngã và thê giới là thường tôn.” Chủ trương này bao gôm trong bôn kiên giải. 
Dựa vào bản kiếp bản kiên để chủ trương: “Вап ngã và thé giới là thường tôn”, 
đều bao gồm trong bốn kiến giải, ngang băng, không vượt ra ngoài. Dù vì lý 
do gi mà các Sa-môn, Bà-la-môn kia dựa vào bản kiếp bản kiên dé chủ trương 
Thường luận: “Bản ngã và thé giới là thường tồn”, đêu bao gồm trong bốn kiến 
giải này, không thé vượt ra ngoài. 


Hoặc có các Sa-môn, Bà-la-môn dùng nhiều phương thức dé nhập định Y 
tam-muội, dùng Tâm tam-muội nhớ được hai mươi thành kiếp, hoại kiếp nên 
họ xướng lên răng: “Bản ngã và thé giới là thường tón, chỉ có quan điểm này 
là đúng, ngoài ra là sai lâm.” Tại sao vậy? Vì chính ta dùng nhiều phương thức 
nhập định Y tam-muội, nhờ định Tâm tam-muội nhớ lại hai mươi thành hoại 
kiếp, thây chúng sanh trong đó không thêm không bớt, thường tụ, không tán. 
Bởi vậy, ta biết: “Bản ngã và thế giới là thường tôn, chỉ có quan điểm này là 
đúng, ngoài ra đều hư dôi.” Đây là kiến giải thứ nhất. Một số Sa-môn, Bà-la- 
môn nương nơi bản kiếp bản kiến bảo rằng bản ngã và thé giới là thường tôn. 
Như thé cũng không vượt ra ngoài bốn kiến giải. 


Có những Sa-môn, Bà-la-môn dùng nhiều phương thức nhập định “Định 
ý”, nhờ định tâm này nhớ được bốn mươi thành kiếp, hoại kiếp mà xướng lên 
răng: “Bản ngã và thé giới là thường tôn chỉ có đây là thực, ngoài ra đều hư 
dôi.” Tại sao vậy? Vì chính ta dùng nhiều phương thức nhập định “Định ý”, nhờ 
định tâm mà nhớ lại bón mươi thành kiếp, hoại kiếp. Thây chúng sanh trong đó 
không thêm, không bớt, thường tụ, không tán. Bởi vậy, ta biết: “Bản ngã và thé 
giới là thường tón, chỉ đây là thật, ngoài ra đều hư dôi.” Đây là kiến giải thứ hai. 
Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bản kiếp bản kiến, cho rằng bản ngã và thé 
giới là thường tôn. Như thê cũng không vượt ra ngoài bốn kiến giải. 


Có những Sa-môn, Bà-la-môn dùng nhiều phương thức nhập định “Định 
ý”, nhờ định tâm nhớ được tám mươi thành kiếp, hoại kiếp mà cho răng: “Bản 
ngã và thé giới là thường tồn, chỉ có đây là đúng ngoài ra đều hư dối.” Tại sao 
vậy? Vì chính ta dùng nhiêu phương thức nhập định “Định ý” nhờ định tâm nhớ 
lại tám mươi thành kiếp, hoại kiếp, thây chúng sanh trong đó không thêm không 
bớt, thường tụ, không tán. Bởi vậy, ta biết: “Bản ngã và thê giới là thường tôn, 
chỉ có đây là thật, ngoài ra đều hư dôi.” Đây là kiến giải thứ ba. Các Sa-môn, 
Bà-la-môn dựa vào bản kiếp, bản kiến cho Tăng “bản ngã và thê giới là thường 
tôn.” Như thé cũng không vượt ra ngoài bốn kiến giải. 

Có những Sa-môn, Bà-la-môn có trí hiểu tướng lanh lợi, giỏi quán sát, mới 
dùng trí đó làm phương tiện quán sát, cho răng đó là chân lý. Do điêu mình 
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thây, điều mình biện luận mà chủ trương răng: “Bản ngã và thế giới là thường 
tôn.” Đây là kiến giải thứ tư. Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bản kiếp bản 
kiến cho răng: “Вап ngã và thê giới là thường tôn.” Như thế cũng không vượt 
ra ngoài bốn kiến giải. Các Sa-môn, Bà-la-môn này dựa vào bản kiếp bản kiến 
mà chủ trương bản ngã và thê giới là thường tôn. 

Tất cả những chủ trương trên đều bao gồm trong bón kiến giải: “Ngã và thê 
giới là thường tôn”, không vượt ra ngoài bốn kiến giải trên. Chỉ có Như Lai là 
biết chỗ thấy này, sự chấp này, sự giữ này và cũng biết sự báo ứng của sự việc 
ây. Điều mà Như Lai biết còn vượt xa hơn thé, dù biết nhưng không chấp trước. 
Vì không châp trước nên được văng lặng, biết được sự tập khởi, sự đoạn diệt, 
vị ngọt và sự nguy hiểm của thọ và con đường xuất ly khỏi thọ. Dùng quán bình 
đăng mà được Vô dư giải thoát cho nên gọi là Như Lai. Dó là sự quang minh 
của thậm thâm, vi diệu khác, khiến cho vị đệ tử Thánh hiển tán thán Như Lai 
một cách chân thật, bình đăng. Đấy là thế nào? Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa 
vào bản kiếp bản kiến chủ trương rằng: “Bản ngã và thế giới một nửa là thường, 
một nửa là vô thường.” Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bản kiếp bản kiến mà 
chủ trương răng bản ngã và thé giới một nửa là thường, một nửa là vô thường 
như vậy đêu bao gôm trong bôn kiên giải, không vuọt ra ngoài. 

Vào lúc kiếp. này mới hinh thành, có một só chúng sanh phuóc hét, mang 
hết, hành hết, chết ở cõi trời Quang Âm rôi sanh vào cõi trời Không Phạm. Tai 
đây, họ sanh tâm ái trước, lại mong các chúng sanh khác sanh vào đây với họ. 
Những chúng sanh khác này cùng sanh lòng ái trước và mong như họ. Lại có 
các chúng sanh đã hết mạng, hết hành, hết phước, chết ở cõi trời Quang Âm mà 
sanh vào cõi trời Không Phạm. Những chúng sanh sanh ra đầu tiên này liền suy 
nghĩ: “Ta là vị Phạm, Đại Phạm ở cõi này; ta tự nhiên mà có, không có ai có thể 
tạo ra ta; ta biết hết ngàn thé giới nghĩa điển. Ta là tự tại, tôn quy nhất, có thể 
biến hóa vi diệu nhất. Ta là cha của chúng sanh, chỉ riêng ta có trước, còn các 
chúng sanh khác thì sanh sau. Các chúng sanh sanh sau này do ta tạo thành.” 
Các chúng sanh sanh sau cũng nghi răng: “VỊ â ây là Đại Phạm, v1 йу! tự sanh, chứ 
không phải do kẻ khác tạo ra, vị ây biết được ngàn thé giới nghĩa điên. Trong đó 
vị ây tự tại, là bậc tôn quý nhất, có thê biến hóa vi diệu nhất, là cha của chúng 
sanh, chỉ riêng vị ây có trước. Vë sau mới có chúng ta, chúng ta là các chúng 
sanh do vị ây tạo ra.” Những chúng sanh ở cõi Phạm thiên này, mạng và hành 
đã hết thì sanh vào thế gian. Những chúng sanh này dân dân khôn lớn, cạo bỏ 
râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, nhập vào định “Định ý”, do định tâm 
mà tự biết bốn sanh của mình, liên bảo răng: “Bậc Đại Phạm thiên kia tự sanh 
ra, không do kẻ khác sanh ra, biết hết ngàn thê giới nghĩa điển. Trong đó, họ tự 
tại, là tôn quý nhất, biến hóa vi diệu nhất, là cha của chúng sanh, thường trụ, bát 
biến. VỊ Phạm thiên â ây tạo ra chúng ta. Chúng ta là vô thường biên dịch, không 
tôn tại lâu. Vậy nên biết răng: “Bản ngã và thê giới một nửa là thường, một nửa 
là vô thường.” Chỉ có đây là thật, ngoài ra đều hư dối.” Đó là kiến giải thứ nhất. 
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Một số Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bản kiếp bản kiến chủ trương luận 
thuyết một nửa thường, một nửa vô thường đều gồm trong bón kiến giải không 
vượt ra ngoài. Hoặc có những chúng sanh thường say mê cuộc vul chơi cười 
cợt, lười biếng, thực hiện nhiều cuộc vui chơi cười сої đề tự vui thú. Trong khi 
họ vui chơi thỏa thích thì thân thể mệt mỏi nên thất niệm, do thất niệm nên 
mạng chung sanh xuống cõi nhân gian, dần dần khôn lớn, cạo bỏ râu tóc, mặc 
ba pháp y, xuất gia tu đạo. Họ nhập vào định “Định y”, nhờ định tâm mà biết 
được gốc sanh của mình, rôi bảo răng: “Các chúng sanh kia nhờ tâm không say 
mê, cười giỡn nên được thường trú, bất bién ở tại đó, còn ta hay say mê, cười 
giỡn nên phải bị vô thường, biến dịch như thế này. Do vậy, ta biết răng bản ngã 
và thế giới một nửa thường một nửa vô thường. Chỉ đây là thật, ngoài ra đều hư 
dôi.” Đây là kiến giải thứ hai. Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bản kiếp bản 
kiên mà chủ trương bản ngã và thế ,5101, một nửa thường một nửa vô thường. 
Như vậy đều bao gôm trong bốn kiến giải, không vượt ra ngoài. 


Có những chúng sanh vì mãi lo nhìn nhau nên bị thất niệm. Do đó, chết đi 
và sanh vào thé gian, dàn dàn khôn lớn, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất 
gla tu đạo, nhập vào định “Định ý”, nhờ định tâm biết được bón sanh mà nghĩ 
răng: “Các chúng sanh kia nhờ không say mê ngó liếc nhau nên không thất 
niệm, được thường trú bất biến. Còn chúng ta do say mê ngó liếc nhau nên thất 
niệm nên phải chịu vô thường, biến dịch. Do vậy, ta biết răng bản ngã và thé 
giới một nửa thường, một nửa vô thường, chỉ đây là thật, ngoài ra đều hư dối.” 
Đây là kiến giải thứ ba. Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bản kiếp bản kiến, chủ 
trương: “Bản ngã và thé giới một nửa thường và một nửa vô thường.” Như thế 
cũng gồm trong bón kiến giải, không vượt ra ngoài. 

Hoặc có những Sa-môn, Bà-la-môn nhờ trí hiểu biết pháp tướng lanh lợi 
nên giỏi quán sát. Họ dùng trí đó dé quán sát, rôi dùng trí của mình mà lập luận 
răng: “Вар ngã và thế giới một nửa thường, một nửa vô thường, chỉ đây là thật, 
ngoài ra đều hư dôi.” Đây là kiến giải thứ tư. Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào 
bán kiếp bản kiến mà khởi lên chủ trương răng: “Bản ngã và thế giới một nửa 
thường, một nửa vô thường.” Như thê cũng không vượt ra ngoài bốn kiến giải. 


Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bản kiếp bản kiên mà khởi lên luận thuyết 
chủ trương răng: “Bản ngã và thé  81ó1 một nửa thường, một nửa vô thường.” 
Như thê đều bao gồm trong bôn kiến giải, không vượt ra ngoài. Chỉ có đức Phật 
mới biết chỗ kiến giải này, sự chấp пау, sự рій này, cũng biết báo ứng này. Điều 
mà Như Lai biết còn vượt hơn thế nữa. Tuy biết nhưng đức Phật không chấp 
trước, do không chấp trước nên được tịch diệt biết được sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vi ngọt, sự nguy hiểm của thọ và con đường xuất ly khỏi thọ. Đức Phật 
dùng sự quan sát bình đăng nên được Vô dư giải thoát, cho nên gọi là Như Lai. 
Đó là sự quang minh của đại pháp sâu xa, vi diệu, khiến cho vị đệ tử Hiên thánh 
tán thán Như Lai một cách chơn thật, binh đăng. 
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Lại còn có những quang minh của đại pháp thậm thâm, vi diệu khác, khiến 
các đệ tử Hiền thánh tán ап Như Lai một cách chân thật, bình đăng. Đó là 
gi? Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bản kiếp bản kiến mà khởi lên luận thuyết 
chủ trương ràng: “Bản ngã và thé giới là hữu biên, vô biên.” Các Sa-môn, Bà- 
la-môn ấy dựa vào bản kiếp bản kiến mà khởi lên luận thuyết chủ trương: “Вап 
ngã và thé giới là hữu biên, vô biên.” Như vậy đều bao gồm trong bốn kiến giải, 
không vượt ra ngoài. 

Có những Sa-môn, Bà-la-môn dùng nhiều cách dé nhập vào định “Định ý”, 
nhờ định tâm quan sát thấy cõi thế gian này mà khởi lên biên tưởng. Họ cho 
răng: “Thế gian này là hữu biên. Chỉ đây là thực, ngoài ra đều hư dối. Vì sao 
thế? Vì ta dùng nhiều cách dé nhập định “Định ý”, nhờ định tâm quan sát thấy 
cõi thế gian này là hữu biên. Do vậy, biết thé gian là hữu biên. Chỉ đây là thật, 
ngoài ra đều hư dối.” Đây là kiến giải thứ nhất. Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa 
vào bản kiếp bản kiến mà khởi lên luận thuyết chủ trương răng: “Ngã và thế 
gian là hữu biên.” Như thé cũng gồm trong bốn kiến giải, không vượt ra ngoài. 

Hoặc có những Sa-môn, Bà-la-môn dùng nhiều cách nhập định “Định ý”, 
nhờ định tâm quan sát thế gian mà khởi lên vô biên tưởng. Họ bảo rằng: “Thế 
gian là vô biên. Chỉ đây là thật, ngoài ra đều hư dối. Vì sao vậy? Vì chính ta 
dùng nhiêu cách để nhập vào định “Định ý”, nhờ định tâm mà quan sát thấy 
cõi thé gian này là vô biên, do vậy biết răng thế gian là vô biên. Chỉ đây là thật, 
ngoài ra đều hư dối.” Đây là kiến giải thứ hai. Các Sa-môn, Bà-la-món dựa vào 
bản kiếp Бар kiến mà khởi lên luận thuyết chủ trương rằng: “Ngã và thế giới là 
vô biên.” Như thé đều gòm trong bốn kiến giải không vượt ra ngoài. 

Hoặc có những Sa-môn, Bả-la-môn dùng nhiều cách để nhập vào định 
“Định ý”, nhờ định tâm, quan sát thế gian thây bên trên là hữu biên, còn bốn 
phương Кіа là vô biên. Họ bảo răng: “Thế gian là hữu biên, vô biên. Chỉ đây là 
thật ngoài ra đều hư dối. Vì sao thé? Vì chính ta đã dùng nhiều cách dé nhập 
vào định “Định ý”, nhờ định tâm quan sát, thây phương trên là hữu biên, bón 
phương là vô biên. Do vậy, ta biết răng thê gian là hữu biên, là vô biên. Chỉ đây 
là thật, ngoài ra đêu hư dối.” Đây là kiến giải thứ ba. Các Sa- -môn, Bà-la-môn 
dựa vào bản kiếp bản kiến mà khởi lên luận thuyệt chủ trương rằng: “Ngã và thế 
giới là hữu biên, vô biên.” Như vậy cũng bao gôm trong bón kiến giải, không 
VƯỢT ra ngoài. 


Hoặc có những Sa-môn, Bả-la-môn nhờ trí hiểu biết pháp tướng lanh lợi 
nên giỏi quan sát rôi dùng trí của mình mà lập luận răng: “Bản ngã và thé gian 
chăng phải hữu biên, chăng phải vô biên. Chỉ có đây là thật, ngoài ra đều hư 
dôi.” Đây là kiến giải thứ tư. Các Sa-môn, Bả-la-môn dựa vào bản kiến mà khởi 
luận thuyết chủ trương răng: “Bản ngã và thế giới là hữu biên, vô biên. Chỉ đây 
là thật, ngoài ra đêu hư dối.” Như thê cũng bao gôm trong bốn kiến giải, không 
vượt га ngoài. Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bản kiếp bản kiến mà khởi lên 
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luận thuyết chủ trương rằng: “Вап ngã và thế gian là hữu biên, vô biên.” Như 
thê bao gôm trong bốn kiến giải, không vượt ra ngoài. 


Chỉ có đức Phật mới biết rõ chỗ kiến giải này: Năm giữ như vậy, chấp như 
vậy, cũng biết được báo ứng như vậy. Điêu mà Như Lai biết được còn vượt xa 
hơn nữa. Tuy biết mà không chấp trước, không chấp trước nên được tịch diệt, 
biết được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm của thọ và sự xuất ly 
khỏi thọ, cho nên gọi là Như Lai. 

Đó là sự quang minh khác của đại pháp thậm thâm, vi diệu, khiến đệ tử 
Hiền thánh tán thán Như Lai một cách chân thật, bình đăng. 

Lại có sự quang minh khác của đại pháp thậm thâm, vi diệu, khiến đệ 
tử Hiên thánh tán ап Như Lai một cách chân thật, bình đăng. Đó là gì? Có 
những Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bản kiếp bản kiến mà hỏi đáp khác nhau. 
Mỗi khi hỏi thì hỏi khác nhau đáp khác nhau. Tất cả đều bao gồm trong bốn 
kiến giải, không vượt ra ngoài. Các Sa- -món, Bà-la-môn dựa vào bản kiếp bản 
kiến mà hỏi, đáp khác nhau. Tất cả đều gồm trong bốn kiến giải, không vượt 
ra ngoài. 


Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn có lập luận, có kiến giải như thế này: “Ta 
không biết thiện ác có báo ứng hay không có báo ứng. Vì ta không ау, không 
biết nên bảo rằng: “Thiện ác có báo ứng chăng? Không có báo ứng chăng?” Thế 
gian có Sa-môn, Bà-la-môn, học rộng nghe nhiều, thông minh trí tuệ, thường 
уш nhàn tịnh, biện luận tinh vi, được người đời tôn trọng, có thể dùng trí tuệ 
phân biệt các kiến giải. Nếu họ hỏi ta các ý nghĩa thâm sâu mà ta không đáp 
được thì ta sẽ phụ họ, sẽ sợ họ. Ta nên đáp như sau đây để làm nơi nương tựa, 
làm bãi đất, làm nhà ở, làm con đường cứu cánh. Nếu người hỏi, ta nên đáp 
răng: “Điều ây như thê, điều ây là thật. Điều ây là khác, điêu ду là không khác. 
Điêu ây không phải khác cũng không phải không khác.” Đây là kiến giải thứ 
nhất. Các Sa-môn, Bà-la-môn do được hỏi khác, lại đáp khác, như thế đêu gồm 
trong bón kiên giải, không vượt ra ngoài. 

Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn có lập luận, có kiến giải như thé này: “Ta 
khóng tháy, không biết có đời khác Һау không có đời khác. Các Sa-môn, Bà-la- 
môn ở thé gian dùng thiên nhãn biết được tâm trí của người khác, thây được sự 
việc ở xa, tuy họ ở gân người khác mà người khác không Һау họ. Những người 
như thé thì có thé biết được có đời khác hay không có đời khác. Ta không biết, 
không thấy có đời khác hay không có đời khác. Nếu ta nói thì lời ta là vọng ngữ 
mà ta thì ghét và sợ vọng ngữ. Ta nên đáp như sau đây để làm nơi nương tựa, 
làm bãi đất, làm nhà ở, làm con đường cứu cánh. Nếu có người hỏi ta, ta nên 
đáp rằng: “Điều á ây là như thê, điều ây là thật. Điều ây là khác, điều ấy là không 
khác. Điêu ây không phải khác cũng không phải không khác.” Đây là kiến giải 
thứ hai. Các Sa-môn, Bà-la-môn do được hỏi khác, đáp khác, như thé đều øôm 
trong bón kiên giải, không vượt ra ngoài. 
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Hoặc có những Sa-môn, Bà-la-môn có lập luận, có kiến giải như thé này: 
“Та không biết, không thấy thé nào là thiện, thế nào là bát thiện. Ta không biết, 
không ау nói như thế là thiện hay bất thiện. Thế thì ắt ta sanh ra ưa thích, từ 
ưa thích sanh ra giận ghét. Có ưa thích, có giận ghét thì có cảm thọ. Та muốn 
diệt trừ thọ nhận nên xuất gia tu hành, ghét và sợ cảm thọ. Cho nên, ta nên đáp 
như sau để làm nơi nương tựa, làm bãi đất, làm nhà ở, làm con đường cứu cánh. 
Nếu được hỏi, ta nên đáp răng: “Điều ấy là như thế, điều ấy là thật, điều áy khác, 
điều ду không khác. Điêu ду không phải khác cũng không phải không khác.” 
Đây là kiến giải thứ ba. Các Sa-môn, Bà-la-môn do được hỏi khác, đáp khác, 
như thế đều gồm trong bốn kiến giải, không vượt ra ngoài. 

Hoặc có những Sa-môn, Bà-la-môn ngu st ám độn. Có người hỏi thì theo 
lời người hỏi mà đáp răng: “Điều ấy là như thê, điều ấy là thật. Điều ấy là khác, 
điều ду là không khác. Điều ду không phải khác cũng không phải không khác.” 
Đây là kiến giải thứ tư. Các Sa-môn, Bà-la-môn do được hỏi khác, đáp khác, 
như thé đều gồm trong bốn kiến giải, không vượt ra ngoài. 

Hoặc có Sa-môn, Bả-la-môn dựa vào bản kiếp bản kiến, hỏi khác, đáp khác. 
Tât cà đều gồm trong bốn kiến giải, không vượt ra ngoài. Chỉ có đức Phật là có 
thé biết chỗ kiến giải ấy, chấp như vậy, giữ như vậy và cũng biết báo ứng như 
vậy. Điều mà Như Lai biết lại còn vượt hơn thê nữa. Đức Phật tuy biết nhưng 
không chấp trước. Do không chấp trước nên được tịch diệt, biết được sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm của thọ và sự xuất ly khỏi thọ. Do 
quán bình đăng mà đạt Vô dư giải thoát, cho nên gọi là Như Lai. Đây là cái 
quang minh của đại pháp vi diệu, thậm thâm, khiển các đệ tử Thánh hiên tán 
thán Như Lai một cách bình đăng chân thật. 

Lại còn có cái quang minh khác của đại pháp thậm thâm, vi diệu khiến các 
đệ tử Hiền thánh tán Шап Như Lai một cách chân thật, bình đăng. Бау là gì? 
Hoặc có các Sa-môn, Bả-la-môn dựa vào bản kiếp bản kiến, chủ trương Vô 
nhân luận bảo răng: “Thế gian xuất hiện không do từ nguyên nhân nào са.” Tất 
cả đều gòm trong hai kiến giải. Dựa vào Бап kiếp bản kiên mà cho ràng “Thế 
gian xuât hiện không do từ nguyên nhân nào” , đều góm trong hai kiến giải, 
không vượt ra ngoài. 

Các Sa-môn, Bà-la-môn ấy vì lý do gì dựa vào bản kiếp bản kiến mà chủ 
trương: “Do từ vô mà sanh ra hữu?” Như thé là gôm trong hai kiến giải, không 
VƯỢT ra ngoài. 

Hoặc có những chúng sanh không có tưởng, không có tri kiến, những chúng 
sanh đó khởi tưởng thì liền mạng chung, sanh vào cõi thế gian, dần dân khôn 
lớn cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, nhập vào định “Định ý”, 
nhờ định tâm biết được bón sanh, mới xướng lên răng: “Та trước vốn không có, 
nay bỗng nhiên có, thế gian này vón không, nay bỗng nhiên có. Chỉ đây là thật, 
ngoài ra đều hư dói.” Đây là kiến giải thứ nhất. Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa 
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vào bản kiếp bản kiến chủ trương: “Có là do từ không.” Như thế đêu gồm trong 
hai kiến giải, không vượt ra ngoài. 

Có những Sa-môn, Bà-la-môn nhờ có tướng trí lanh lợi nên giỏi quán sát, 
mới dùng trí quan sát lanh lợi đó mà quán sát. Dùng trị kiên mà bảo răng: “Thé 
gian từ không mà có. Chỉ đây là thật, ngoài ra đều hư dối.” Đây là kiến giải thứ 
hai. Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bản kiếp bản kiến chủ trương: “Có đo 
từ không, thé gian này có do từ không.” Như thé đều gồm trong hai kiến giải, 
không vượt ra ngoài. Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bản kiếp bản kiến, chủ 
trương có do từ không. Tất cả đều gồm trong hai kiến giải, không vượt ra ngoài. 
Chỉ có Phật mới hiểu... (như trên). 

Có những Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bản kiếp bản kiến, tự ý khởi lên vô 
số luận thuyết. Tất cả đều gồm trong mười tám kiến giải. Vô số luận thuyết 
dựa vào bản kiếp bản kiến mà tự ý nêu lên, đều gòm trong mười tám kiến giải, 
không vượt ra ngoài. Chỉ có đức Phật mới có thê hiểu... (như trên). 

Lại còn quang minh khác của đại pháp thậm thâm, vi diệu. Đó là gì? Các 
Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào mat kiếp mạt kiến, tự ý khởi lên vô số luận thuyết. 
Тах cả đều gồm trong bón mươi bốn kiến giải. Võ sô luận thuyết được tự y nêu 
lên từ mat kiếp mat kiến, đều gồm trong bốn mươi bốn kiến giải, không vượt ra 
ngoài. Các Sa-môn, Bà-la-môn dù với ly do gì dựa vào mạt kiếp mạt kiến, tự ý 
khởi lên vô số luận thuyết, cũng đều gòm trong bón mươi bốn kiến giải, không 
vượt ra ngoài. Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào mat kiếp mạt kiến, chủ trương 
Hữu tưởng luận, cho răng thê gian là hữu tưởng. Tất cả đều gồm trong mười 
sáu kiến giải. Các luận thuyết Hữu tưởng dựa удо mat kiếp mat kiến, bảo răng 
thé gian là hữu tưởng, đều gồm trong mười sáu kiến giải, không vượt ra ngoài. 
Các Sa-môn, Bà-la-môn đó, dù lý do gi dựa vào mat kiếp mạt kiến, chủ trương 
Hữu tưởng luận, bảo rằng thế gian là hữu tưởng, đều gồm trong mười sáu kiến 
giải, không vượt ra ngoài. 

Các Sa-môn, Bà-la-môn bàn luận, kiên giåi như thế này: “Ta nay chết đi, về 
sau sanh vào cõi Hữu Sắc Hữu Tưởng. Chỉ đây là thật, ngoài ra đêu hư dối.” Đó 
là kiên giải thứ nhất. Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào mạt kiếp mạt kiến, chủ 
trương Hữu tưởng luận, bảo răng thé gian là hữu tưởng, đều об trong mười 
sáu kiến giải, không vượt ra ngoài. Lại có chủ trương: “Та nay chết đi, vè sau 
sanh vào cõi Vô Sắc Vô Tưởng. Chỉ có đây là thật, ngoài ra ёи hư dối.” Lại có 
chủ trương: “Ta nay chết đi, về sau sanh vào cõi Hữu Sắc Vô Sắc Vô Tưởng. 
Chỉ có đây là thật, ngoài ra đều hư dôi.” Lại có chủ trương: “Ta nay chết đi, về 
sau sanh về cõi Phi Hữu Sắc Phi Vô Sắc Hữu Tưởng chỉ có đây là thật, ngoài 
ra đều hư dôi.” Lại có chủ trương: “Ta nay chết đi, vë sau sanh vào cõi Vô Biên 
Hữu Tưởng. Chỉ có đây là thật, ngoài ra dëu hư dôi.” Lại có chủ trương: “Ta 
nay chết đi, về sau sanh vào cõi Hữu Biên Vô Biên Hữu Tưởng. Chỉ có đây là 
thật, ngoài ra đều hư dối.” Lại có chủ trương: “Та nay chết đi, về sau sanh vào 
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cõi Phi Hữu Biên Phi Vô Biên Hữu Tưởng. Chỉ có đây là thật, ngoài ra đều hư 
dối.” Lại có chủ trương: “Ta nay chết đi, về sau sanh vào cõi Thuần Nhất Hữu 
Lạc Hữu Tưởng. Chỉ đây là thật, ngoài ra đều hư dôi.” Lại có chủ trương: “Ta 
nay chết đi, về sau sanh vào cõi Thuần Nhất Hữu Khô Hữu Tưởng. Chỉ đây 
là thật, ngoài ra đều hư dỗi.” Lại có chủ trương: “Ta nay chết đi, vê sau sanh 
vào cõi Hữu Lạc Hữu Khô, Hữu Tưởng. Chỉ đây là thật, ngoài ra đều hư dối.” 
Lại có chủ trương: “Ta nay chết đi, về sau sanh vào cõi Bất Khô Bát Lạc, Hữu 
Tưởng. Chỉ đây là thật, ngoài ra đêu hư dối.” Lại có chủ trương: “Та nay chết 
đi, về sau sanh vào cõi Hữu Nhất Tưởng. Chỉ đây là thật, ngoài ra đều hư dối 
Lại có chủ trương: “Ta пау chết đi, về sau sanh vào cõi Ра Tưởng. Chỉ đây là 
thật, ngoài ra đều hư đối.” Lại có chủ trương: “Ta nay chết đi, về sau sanh vào 
cõi Thiêu Tưởng. Chỉ đây là thật, ngoài ra đều hư dôi.” Lại có chủ trương: “Та 
nay chết đi, về sau sanh vào cõi Vô Lượng Tưởng. Chỉ đây là thật, ngoài ra đều 
hư dồi.” Đó là mười sáu kiến giải mà các Ša-môn, Bà-la-môn dựa vào mat kiếp 
mạt kiến, chủ trương Hữu tưởng luận, cho răng thế gian là hữu tưởng. Tất cả 
đều gôm trong mười sáu kiến giải, không vượt ra ngoài. Chỉ có đức Phật mới 
có thê hiểu được... (như trên). 


Lại có quang minh khác của đại pháp thậm thâm, vi diệu. Đó là gì? Có các 
Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào mat kiếp mạt kiến, chủ trương Vô tưởng luận, bảo 
răng thé gian là vô tưởng. Những chủ trương đó đều góm trong tám kiến gIẢI. 
Chủ trương Vô tưởng luận dựa vào mạt kiếp mạt kiến, đều gôm trong tám kiến 
giải, không vượt ra ngoài. Các Sa-môn, Bà-la-môn kia dù với lý do gi, dựa vào 
mạt kiếp mạt kiến để chủ trương Vô tưởng luận, cho răng thê gian là vô tưởng, 
đêu gôm trong tám kiên giải, không vượt ra ngoài. Các Sa-môn, Bà-la-môn đó 
có kiên giải, có luận thuyết: “Ta nay chết đi, về sau sanh vào cõi Hữu Sắc Vô 
Tưởng. Chỉ đây là thật, ngoài ra đêu hư dối.” Lại có chủ trương: “Та nay chết 
đi, về sau sanh vào cõi Phi Hữu Sắc Phi Vô Tưởng. Chỉ đây là thật, ngoài ra đêu 
hư dôi.” Lại có chủ trương: “Ta nay chết đi, vé sau sanh vào cõi Hữu Biên Vô 
Tưởng. Chỉ đây là thật, ngoài ra đêu hư dôi.” Lại có chủ trương: “Та nay chết đi, 
về sau sanh vào cõi Vô Biên Vô Tưởng. Chỉ đây là thật, ngoài ra đều hư dôi.” 
Lại có chủ trương: “Ta nay chết đi, vë sau sanh vào cõi Hữu Biên Vô Biên Vô 
Tưởng. Chỉ đây là thật, ngoài ra đêu hư dối.” Lại có chủ trương: “Ta nay chết 
đi, vê sau sanh vào cõi Phi Hữu Biên Phi Vô Biên, Vô Tưởng. Chỉ đây là thật, 
ngoài ra đều hư dôi.” Đó là tám kiến giải mà các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào 
mạt kiếp mạt kiến, chủ trương Vô tưởng luận, cho răng thê gian là vô tưởng. 
Những chủ trương đó dëu bao gồm trong tám kiên giải, không vượt ra ngoài. 
Chỉ có đức Phật mới có thể hiểu rõ... (như trên). 


Lại có sự quang minh khác của đại pháp sâu xa, vi diệu. Đó là gì? Hoặc có 
các 5a-môn, Bà-la-môn dựa vào mat kiếp mạt kiến, chủ trương Phi tưởng phi 
phi tưởng luận, cho răng thé gian này là phi tưởng phi phi tưởng. Những chủ 
trương đó đều gồm trong tám kiến giải. Chủ trương Phi tưởng phi phi tưởng 
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luận dựa vào mạt kiếp mat kiến, cho răng thé gian là phi tưởng phi phi tưởng, 
đều gòm trong tám kiến giải, không vượt ra ngoài. Các Sa-môn, Bà-la-môn kia 
dù với lý do gi, dựa vào mat kiếp mạt kiến, chủ trương Phi tưởng phi phi tưởng 
luận, cho răng thé gian này là phi tưởng phi phi tưởng. Những chủ trương đó 
cũng gòm trong tám kiến giải, không vượt ra ngoài. Các Sa-môn, Bà-la-môn có 
luận thuyết, kiến giải như: “Ta nay chết đi, vë sau sanh vào cõi Hữu Sắc, Phi 
Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng. Chỉ đây là thật, ngoài ra đều hư dối.” Lại có chủ 
trương: “Ta nay chết đi, vë sau sanh vào cõi Vô Săc, Phi Hữu Tưởng Phi Vô 
Tưởng. Chỉ đây là thật, ngoài ra đều hư dối.” Lại có chủ trương: “Ta nay chết 
đi, vê sau sanh vào cõi Hữu Sắc Vô Sắc, Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng. Chỉ 
đây là thật, ngoài ra đều hư dối.” Lại có chủ trương: “Ta nay chết đi, về sau sanh 
vào cõi Phi Hữu Sắc Phi Vô Sắc, Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng. Chỉ đây là 
thật, ngoài ra đều hư dối.” Lại có chủ trương: “Ta nay chết đi, về sau sanh vào 
cõi Hữu Biên, Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng. Chỉ đây là thật, ngoài ra đều hư 
dối.” Lại có chủ trương: “Ta nay chết đi, về sau sanh vào cối Vô Biên, Phi Hữu 
Tưởng Phi Vô Tưởng. Chỉ đây là thật, ngoài ra đều hư dối.” Lại có chủ trương: 
“Ta nay chết đi, về sau sanh vào cõi Hữu Biên Vô Biên, Phi Hữu Tưởng Phi Vô 
Tưởng. Chỉ đây là thật, ngoài ra đêu hư dối.” Lại có chủ trương: “Та nay chết đi, 
về sau sanh vào cõi Phi Hữu Biên, Phi Vô Biên Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng. 
Chỉ đây là thật, ngoài ra đều hư đối.” Đó là tám kiến giải. Nếu Sa-môn, Bà-la- 
môn dựa vào mạt kiếp mat kiến, chủ trương Phi hữu tưởng phi vô tưởng luận, 
cho răng thế gian này phi hữu tưởng phi vô tưởng, đêu bao gôm trong tám kiến 
giải, không vượt ra ngoài. Chỉ có đức Phật mới hiểu rõ... (như trên). 


Lại có sự quang minh khác của đại pháp sâu xa, vi diệu. Đó là gi? Có những 
Sa-môn, Bả-la-môn dựa vào mat kiếp mạt kiến, chủ trương Đoạn diệt luận, bảo 
răng chúng sanh đoạn diệt, không còn gì. Tất cả đều gồm vào Бау. kiến giải. 
Dựa vào bản kiếp bản kiến mà khởi lên Đoạn diệt luận, chủ trương răng chúng 
sanh đoạn diệt, không còn gì, như thé đều gôm vào bảy kiến giải, không vượt 
ra ngoài. Những Sa-môn, Bả-la-môn ây dùng lý do gì để dựa vào mạt kiếp 
mat kiến mà Khởi lên Đoạn diệt luận, chủ trương răng: “Chúng sanh đoạn diệt, 
không còn gi”, đều gồm trong bảy kiên giải, không vượt ra ngoài. Có những Sa- 
môn, Bà-la-môn có bàn luận, có kiến giải như thé này: “Thân ta gồm tứ đại, lục 
nhập, được cha mẹ sanh ra, cho bú mớm và nuôi dạy, cho mặc, cho ăn, nuôi lớn, 
уб về, giúp đỡ. Nhưng vì vô thường nên phải tiêu diệt.” Đó gọi là đoạn diệt, đó 
là kiến giải thứ nhất. Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn có chủ trương răng: “Không 
nên cho ta nay là đoạn diệt. Ta đoạn diệt ở cõi Dục không còn gi.” Đó là đoạn 
diệt, đó là kiến giải thứ hai. Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn có chủ trương: “Đây 
không phải là đoạn diệt, hóa thân cõi Sắc có đây đủ các căn thì đoạn diệt, không 
còn gi.” Đó là đoạn diệt. Có người chủ trương: “Đây không phải là đoạn diệt. Ta 
đoạn diệt ở Vô Sắc Không Xứ.” Có người chủ trương: “Đây không phải là đoạn 
diệt, ta đoạn diệt ở Vô Sắc Thức Xứ.” Có người chủ trương: “Đây không phải 
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là đoạn diệt, ta đoạn diệt ở Vô Sắc Bất Dụng Xứ.” Có người chủ trương: “Đây 
không phải là đoạn diệt, ta đoạn diệt ở Vô Sắc Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ.” Đây 
là đoạn diệt thứ bảy. Đó là bảy kiến giải mà các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào 
mạt kiếp mạt kiến, chủ trương răng loại chúng sanh này đoạn diệt, không còn 
gi cá. Như thé đều gồm trong bảy kiến giải, không vượt ra ngoài. Chỉ có đức 
Phật mới hiểu rõ... (như trên). 

Lại có sự quang minh khác của đại pháp sâu xa, vi diệu. Đó là gì? Các 
Sa-môn, Bả-la-môn dựa vào mat kiếp mat kiến, chủ trương Hiện tại Niết- bàn 
luận, cho rằng chúng sanh hiện tại đạt được Niết-bàn. Chủ trương đó gôm 
trong năm kiến giải. Chủ trương Hiện tại Niết-bàn dựa vào mat kiếp mat kiến, 
đều gồm trong năm kiến giải, không vượt ra ngoài. Các Sa-môn, Bà-la-môn 
kia dù vì ly do gì, dựa vào mat kiếp mạt kiến, chủ trương chúng sanh đạt được 
Niết-bàn trong hiện tại đều gôm trong năm kiến giải, không vượt ra ngoài. 
Các Sa-môn, Bà-la-môn có kiến giải, có lý luận răng: “Nếu trong hiện tại, ta 
dứt trừ ngũ dục thì ta được Hiện tại Niết-bàn.” Đó là kiến giải thứ nhất. Lại 
có các Sa-môn, Bà-la-môn bảo rằng: “Đấy là Niết-bàn trong hiện tại. Ngoài 
ra, không có Niết-bàn ở đâu nữa. Hiện tại Niết-bàn là vi điệu đệ nhất. Các ông 
không biết, chỉ ta biết mà thôi. Nếu ta trừ bỏ pháp dục ác, bất thiện, có giác 
có quán, xả ly, sanh hy lạc mà nhập Sơ thiên thì đây gọi là Hiện tại Niết-bàn.” 
Đó là kiến giải thứ hai. Lại có Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương răng: “Đây là 
Niết-bàn trong hiện tại, ngoài ra không có Niễt-bàn ở đâu nữa. Hiện tại Niết- 
bàn là vi diệu đệ nhất. Các ông không biết, chỉ ta biết mà thôi. Nếu ta diệt 
giác, diệt quán, nội hy nhât tâm, không giác, không quán, định sanh hy lạc mà 
nhập vào Nhị thiên thì đây gọi là Hiện tại Niễt-bàn.” Đó là kiến giải thứ ba. 
Lại có Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương: “Chỉ có Niễt-bàn trong hiện tại, ngoài 
ra không có ở đâu nữa. Hiện tại Niết-bàn là vi điệu đệ nhất. Các ông không 
biết, chỉ ta biết mà thôi. Nếu ta trừ niệm, xả hỷ, trú lạc, hộ niệm nhất tâm tự 
biết cái lạc về thân mà các bậc Hiên thánh đã nói, nhập vào Tam thiên thì đây 
gọi là Hiện tại Niết-bàn.” Đó là kiến giải thứ tư. Lại có các Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương: “Chỉ có Niễt-bàn trong hiện tại, ngoài ra không có Niết-bàn 
ở đâu nữa. Hiện tại Niết-bàn là vi diệu đệ nhất. Các ông không biết, chỉ ta biết 
mà thôi. Nếu ta diệt lạc, diệt khó đã cảm thọ, trừ ưu hy, không khô, không lạc, 
khéo giữ thanh tịnh mà nhập vào Tứ thiên thì đây gọi là đệ nhất Niết-bàn.” 
Đó là kiến giải thứ năm. 

Nếu các Sa-môn, Bả-la-môn dựa vào mạt kiếp mạt kiên, chủ trương Hiện 
tại Niết-bàn luận như thé, đều gồm trong năm kiên giải, không vượt ra ngoài. 
Chỉ có đức Phật mới có thể biết được... (như trên). 

Có các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào mạt kiếp mat kiến, tự ý nêu lên vô số 
luận thuyết. Tất cả bao gồm trong bón mươi bốn kiến giải, không vượt ra ngoài. 
Chỉ có đức Phật mới có thé hiểu được các kiến xú ây... (như trên). 
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Trên đây là các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bản kiếp bản kiến, mạt kiếp 
mạt kiến, tùy ý khởi lên vô sô luận thuyết, đều gôm trong sáu mươi hai kiến 
giải. Những luận thuyết dựa vào bản kiếp bản kiến, mạt kiếp mạt kiến mà tùy ý 
khởi lên đó, đều gồm trong sáu mươi hai kiến giải, không vượt ra ngoài. Chỉ có 
đức Phật mới hiểu được kiến xứ này... (như trên). 

Các Sa-môn, Bả-la-môn dựa vào bản kiếp bản kiến, chủ trương Thường 
luận, cho răng thé gian là thường còn. Các Sa-môn,. Bà-la-môn kia dựa vào 
trí đời này nên chỉ gôm tín, dục, văn, duyên, giác, kiến, định và nhẫn sai khác 
Chánh pháp. Do họ dùng trí đời này mà thê hiện khắp nên đây chỉ là thọ. Từ 
các luận thuyết trên cho đến Hiện tại Niết-bàn luận cũng như thế. Các Sa-môn, 
Bà-la-môn chủ trương Thường luận, cho răng thế gian là thường còn. Do thọ 
làm duyên, họ khởi lên tham ái, phát sanh tham ái mà không tự mình giác tri 
được, bị vướng mắc vào tham ái, bị tham ái chế ngự; cho đến Hiện tại Niết-bàn 
cũng như thế. Các Sa-môn, Bà-la-môn dua vào bản kiếp bản kiến, chủ trương 
Thường luận, cho răng thế gian là thường còn. Họ lây xúc làm điều kiện; nêu 
bỏ điều kiện xúc này thì chủ trương kia bất thành; cho đến Hiện tại Niết-bàn 
cũng như thé. Các Sa- -môn, Bả-la-môn dựa vào bản kiếp. bản kiến, mạt kiếp mạt 
kiến, tùy ý nêu lên nhiều kiến giải, luận thuyết. Tát cà đều gồm trong sáu mươi 
hai kiến giải. Những kiến giải, luận thuyết mà họ tùy ý nêu lên đều y cứ và tôn 
tại trong sáu mươi hai kiến giải, không vượt ra ngoài. Cũng như người đánh cá 
lành nghề dùng cái lưới có lỗ nhỏ, bao phủ trên cái ao nhỏ thì có thé biết rằng 
những loài thủy tộc ở trong ao đó, đều bị mắc vào trong lưới, không có chỗ trón 
thoát, không thê vượt ra ngoài được. Các Sa-môn, Bà-la-môn cũng giống như 
thê. Họ dựa vào bản kiếp bản kiến, mạt kiếp mạt kiến, tùy ý nêu lên vô sô kiên 
giải, luận thuyết, đêu gôm trong sáu mươi hai kiến giải, không vượt ra ngoài. 
Nếu vị Tỳ-kheo đối với sáu xúc, biết được một cách như thật sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vi ngọt, sự nguy hiểm của sáu xúc và sự xuất ly khỏi sáu xúc, vị Tỳ- 
kheo đó là tôi thắng. Vượt ra ngoài những kiên giải trên, Như Lai tự biết sanh 
tử đã hết. Nhưng Ngài có thân là vì muôn độ phước cho trời và người, chứ nêu 
Ngài không có thân thì trời và người không có nơi nương tựa. Cũng như cây 
Ta-la bị gãy đầu thì không thể sông lại được, đức Phật cũng thế, đã đoạn trừ 
sanh tử thì không sanh lại nữa. 

Khi đức Phật thuyết giảng pháp này, thế giới Đại thiên chân động theo sáu 
cách. Bây giờ, Tôn giả A-nan câm quạt đứng sau đức Phật mà hâu quạt cho 
Ngài, vạch ао lộ vai phải, quỳ xuống bạch đức Phật răng: 


— Pháp này rất sâu xa, làm sao dé gọi tên, làm sao dé phụng trì pháp này? 

Đức Phật dạy: 

— Này A-nan, nên gọi kinh này là Nghĩa động, Pháp động, Kiến động, Ма 
động, Phạm động. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nghe lời đức Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


22. KINH CHÚNG ĐỨC 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ đại chúng Ty-kheo một ngàn hai trăm năm 
mươi vị, đều trú tại nước Ương-gìà. 

Sau khi du hóa nhân gian, Phật và đại chúng đến nghỉ bên bờ hó Già-già, 
thuộc thành Chiêm-bà. Lúc đó, có vị Bà-la-môn tên Chúng Đức cũng ở tại 
thành Chiêm-bà. Thành này, dân cư đông đúc, giàu sang và phúc lạc, do Vua 
Ba-tư-nặc phong cho Bà-la-môn Chúng Đức йё lo cúng tế Phạm thiên. 

Bà-la-môn này từ bảy đời trở lại, cha mẹ đều chân chánh, không bi ai khinh 
hủy. Ông là người đọc tụng thông suốt ba bộ Phệ-đà, phân biệt rành rẽ mọi loại 
kinh sách khác và dù cho lý sâu nghĩa án, ông cũng đêu thấu triệt. Hơn nữa, ông 
rất giỏi về khoa xem tướng bậc đại nhân và đoán xem việc tốt, xâu, cùng thông 
thạo các nghi lễ tế tự. Đệ tử của ông có năm trăm người, ông thường xuyên 
truyền dạy chăng hé bỏ bê. 

Các Bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ trong thành Chiêm-bà được nghe có đức 
Sa-môn Củ-đàm dòng dõi Thích-ca xuất gia tu hành, đã thành đạo quả hiện 
đang từ nước Ương-già du hóa khắp trong thiên hạ, đến bờ hồ Già-già thuộc 
thành Chiêm-bà, tiếng tăm vị này thật là lừng lẫy, khắp trong thiên hạ đều nghe 
truyền tụng: “Sa-môn Cù-đàm là bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác, dày đủ mười 
hiệu, Ngài đã tự tu chứng giữa hàng trời, người, ma cùng thiên ma, Sa-môn, 
Bà-la-môn và vì họ thuyết pháp. Giáo pháp Ngài chỗ đâu, chỗ giữa và chỗ сибі 
đêu chân chánh, nghĩa lý đây đủ, Phạm hạnh thanh tịnh. Đối với vị Chân Nhân 
như vậy, cần đến yết kiến. Nay chúng ta nên đến để gặp Ngài.” Nghĩ như thế 
xong, họ bèn từng nhóm theo nhau đến nơi đức Phật ngự. 

Chính trong lúc đó, Bà-la-môn Chủng Đức đứng trên lầu cao, từ xa trông 
thấy mọi người theo nhau đi ra từng đoàn, muốn biết họ đến đâu. 

Thị giả thưa: 

— Con nghe có đức Cù-đàm dòng dõi Thích-ca, xuất gia tu hành đã thành 
đạo quả từ nước Ương-già, Ngài đi hóa đạo khắp trong thiên hạ, đến bên hỗ 
Già-già thuộc thành Chiêm-bà. Tiếng tăm Ngài thật là lẫy lừng khắp trong thiên 
hạ: “Ngài là bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đây đủ mười hiệu, Ngài đã tự 
tu chứng giữa hàng trời, người, ma cùng thiên ma, Sa-môn, Bà-la-môn và vì 
họ thuyết pháp. Giáo pháp Ngài chỗ đâu, chỗ giữa, chỗ cuỗi йёи chân chánh, 
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nghĩa lý dày đủ, Phạm hạnh thanh tịnh. Các Bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ ở 
trong thành Chiêm-bà này họp thành từng đoàn, theo nhau định đến yết kiến 
Sa-môn Cuü-dàm.” 

Bấy giờ, Bà-la-môn Chúng Đức nghe thé liên bảo thị giả: 

— Ngươi hãy mau theo lời ta дёп bảo với họ ràng: Hãy đợi chốc lát ta sẽ đến 
để cùng đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm! 

Thị giả liền đem lời Chủng Đức đến bảo mọi người: 

— Xin các Tôn giả tạm nghỉ chốc lát, Tôn già Chúng Đức sẽ đến và cùng đi 
với quý Tôn giả đến chỗ Sa-môn Cù-đàm! 

Mọi người nghe xong, nói với thị giả: 

— Ngươi hãy mau về thưa với Bà-la-môn Chủng Đức răng nay là lúc nên 
cùng nhau đi! 

Thị giả về thưa: 

— Các vị ду bảo răng nay chính là lúc nên cùng đi. 

Bà-la-môn Chúng Đức liền đi xuống lâu, ra đứng ở cửa giữa. Вау giờ, năm 
trăm Bà-la-môn đệ tử vì có chút việc tụ tập ở nơi công, thây Bà-la-môn Chúng 
Đức đều đứng dậy chào đón và hỏi: 

- Đại Bà-la-môn! Ngài định đi đến đâu? 

Chủng Đức trả lời: 

— Có vị Sa-môn Cù-đàm, dòng dõi Thích-ca, xuất gia tu hành, chứng thành 
đạo quả, từ nước của Ngài đi đến Ương-già hóa độ khắp trong thiên hạ, đến 
hó Già-già thuộc nước Chiêm-bà. Tiếng tăm vị này thật là lẫy lừng khắp trong 
thiên hạ: “Ngài là bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đây đủ mười hiệu, Ngài đã 
tự tu chứng giữa hàng trời, người, ma cùng thiên ma, Sa-môn, Bà-la-môn và vì 
họ thuyết pháp. Giáo pháp Ngài chỗ đâu, chỗ giữa, chỗ сибі đêu chân chánh, 
nghĩa ly đây đủ, Phạm hạnh thanh tịnh.” Với bậc Chân Nhân danh tiếng như 
thé, cần nên đến yết kiến. Ta định đến gặp Ngài. 


Bấy giờ, năm trăm Bà-la-môn liên thưa: 


— Ngài chớ đến gặp. Vì sao vậy? VỊ â ây nên đến đây. Ngài chớ nên đến đó. 
Nay đại Bà-la-môn, cha mẹ từ bảy đời đến nay đều chân chánh, chăng bị một 
ai khinh hủy. Nếu ngài đã được như thê, vị kia phải đến ngài; ngài không đến 
vị kia. Hơn nữa, đại Bà-la-môn đọc tụng thông suốt ba bộ Phệ-đà, phân biệt 
rành rẽ mọi loại kinh sách, sách vở thé gian dü vói loai y sáu, nghia án, cüng 
dëu thông thạo tất cả, ngài còn giói vè môn xem tướng bậc đại nhân, đoán biết 
được các hiện tượng tốt xâu, rành rẽ các môn nghỉ lễ tế tự. Nêu ngài đã thành 
tựu được như thể, vị ду phải đến ngài; ngài không phải đến vị ấy. 

Vả lại, đại Bà-la-môn dáng mạo đoan chánh, giỗng như sắc tướng của Phạm 
thiên. Ngài đã thành tựu như thé, vị ду đến ngài; ngài không đến vị ây. Lại nữa, 
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đại Bà-la-môn có giới đức tăng thượng, thành tựu trí tuệ. Ngài đã thành tựu như 
thế, vị ây nên đến ngài; ngài không đến vị ấy. Lại nữa đại Bà-la-môn nói năng 
hòa dịu, biện tài đầy đủ, nghĩa lý thanh tịnh. Ngài đã thành tựu như thế, vị ấy 
phải đến ngài; ngài không nên đến vị ấy. Lại nữa, đại Bà-la-môn là vị thầy lớn 
của nhiêu đệ tử. Ngài đã thành tựu như thê, vị ду phải đến ngài; ngài không nên 
đến vị ấy. Lại nữa, đại Bà-la-môn thường dạy dỗ năm trăm đệ tử Bà- la-môn. 

Ngài đã thành tựu như thê, vị ây phải đến ngài; ngài không nên đên vị ây. Lại 
nữa, đại Bà-la-môn được học giả bốn phương đều đến thăm hỏi về các cách 
thức kỹ thuật tế lễ, ngài đều giải đáp đây đủ. Ngài đã thành tựu như thế, vị ấy 
phải đến ngài; ngài không nên đến vị ây. Lại nữa, đại Bà-la-môn được Vua Ba- 
tư-nặc và Vua Bình-sa cung kính, cúng dường. Ngài đã thành tựu như thê, vị 
ây phải đến ngài; ngài không nên đến vị ây. Lại nữa, đại Bả-la-môn giàu có, 

tiền bạc, kho báu đây dẫy. Ngài đã thành tựu như thé, vị ду phải đến ngài; ngài 
không nên đến VỊ ду. Lại nữa, đại Bà-la-môn có trí tuệ sáng suốt, nói năng trôi 
chảy, không hê khiếp nhược. Ngài đã thành tựu như thé, vị ây phải đến ngài; 

ngài không nên đến vị ду. 


Bấy giờ, Chủng Đức bảo: 
— Đúng thé, đúng thé! Đúng như lời các ông nói, ta có đủ các công đức йу, 


chớ chăng phải không. Thế nhưng, các ông hãy nghe ta kê công đức của Sa- 
môn Cù-đàm, chúng ta phải đến vị ấy, vị åy không nên đến chúng ta. 


Sa-môn Cù-đàm, cha mẹ chân chánh, suốt bảy đời chăng bị một ai khinh 
hủy. Ngài đã thành tựu như thé, ta phải đến Ngài; Ngài không nên đến đây. 
Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm dung mạo đoan chánh, sanh trưởng trong dòng Sát- 
đê-lợi. Ngài đã thành tựu như thé, ta phải đên Ngài; Ngài không nên đến đây. 
Lại nữa, Sa-món Củ-đảm sanh ở nơi tôn quy, chọn đường xuất gia. Ngài đã 
thành tựu như thê, ta phải đến Ngài; Ngài không nên đên đây. Lại nữa, Sa- 
môn Cù-đàm quang sắc đây đủ, dòng họ chân chánh, xuất gia tu đạo. Ngài 
đã thành tựu như thế, ta phải đến Ngài; Ngài không nên дёп đây. Lại nữa, 
Sa-môn Củ-đàm sanh ở nhà giàu có, oat lực rât lớn, chọn đường xuất gia. 
Ngài đã thành tựu như thế, ta phải đến với Ngài; Ngài không nên đến đây. 
Lại nữa, Sa-môn Củ-đàm có dày đủ giới hạnh của bậc Hiền thánh, thành tựu 
trí tuệ. Ngài đã thành tựu như thê, ta phải đến Ngài; Ngài không nên đến đây. 
Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm rất khéo léo về lời nói nhu nhuyễn, hòa nhã. Ngài 
đã thành tựu như thế, ta phải đến Ngài; Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa- 
môn Cù-đàm là vị Đạo sư có đông đảo đệ tử. Ngài đã thành tựu như thé, ta 
phải đến Ngài; Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm diệt hàn ái 
dục, tâm không vọng động, lo sợ đã trừ, không bị hốt hoảng, hoan hý hài hòa, 
ойр người ca ngợi thì khéo giảng về nghiệp và nghiệp báo, không hủy báng 
đạo khác. Ngài đã thành tựu như thế, ta phải đến Ngài; Ngài không nên đến 
đây. Lại nữa, Sa-môn Củ-đàm thường được Vua Ba-tư-nặc và Vua Bình-sa 
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kính lễ, cúng dường. Ngài đã thành tựu như thé, ta phải đến Ngài; Ngài không 
nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm được Bà-la-môn Phẩt-già-la-ta-la kính 
lễ, cúng dường, lại được Phạm Bà-la-môn, Bà-la-môn ĐÐa-lợi-già, Bà-la-môn 
Cứ-xi, Bả-la-môn Thủ-ca-ma-nap-đô-da-tử gặp gỡ và cúng dường. Ngài đã 
thành tựu như thé, ta phải đến Ngài; Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa- 
môn Cù-đàm được các đệ tử Thanh văn thờ phụng, lễ kính, cúng dường, lại 
được chư thiên, ma cung kính, được dòng họ Thích, Câu-lợi, Minh-ninh, Bạt- 
kỳ, Mạt-la và Tô-ma đều tôn phụng. Ngài đã thành tựu như thế, ta phải đến 
Ngài; Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm còn truyền tam quy, 
ngũ giới cho Vua Ba-tư-nặc và Vua Bình-sa. Ngài đã thành tựu như thế, ta 
phải đến Ngài; Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm còn truyền 
tam quy, ngũ giới cho nhóm Bà-la-môn Phất-già-la-ta-la. Ngài đã thành tựu 
như thế, ta phải đến Ngài; Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm 
có đệ tử thọ tam quy, ngũ giới, có chư thiên, họ Thích, Câu-lợi... thọ tam quy, 
ngũ giới. Ngài đã thành tựu như thế, ta phải đến Ngài; Ngài không nên đến 
đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm trong khi du hành được mọi người cung kính, 
cúng đường. Ngài đã thành tựu như thé, ta phải đến Ngài; Ngài không nên đến 
đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm đến những thành quách, xóm làng nào, được 
người ở đó cúng dường. Ngài đã thành tựu như thế, ta phải đến Ngài; Ngài 
không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Củ-đàm đến những nơi nào, chỗ ấy quỷ 
thần, phi nhơn không xúc chạm, quấy nhiễu. Ngài đã thành tựu như thé, ta 
phải đến Ngài; Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm đến cho 
nào, người dân chỗ ây đêu thây ánh sáng, nghe được nhạc trời. Ngài đã thành 
tựu như thê, ta phải đến Ngài, Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù- 
đàm đến chỗ nào mà khi muốn rời khỏi, người chỗ â ây đều nhớ tiếc, khóc lóc 
mà tiễn đưa. Ngài đã thành tựu như thể, ta phải đến Ngài; Ngài không nên 
đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm khi mới xuất gia, cha mẹ khóc lóc, thương 
nhớ, luyến пёс. Ngài đã thành tựu như thể, ta phải đến Ngài; Ngài không nên 
đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm xuất gia lúc tuôi còn trẻ, xả bỏ trang sức, 
vol, ngựa tốt, xe báu, ngũ dục, anh lạc. Ngài đã thành tựu như thế, ta phải đến 
Ngài; Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm bỏ ngôi vị Chuyển 
Luân mà chọn đường xuất gia. Nếu Ngài ở đời thì làm vua bôn thiên hạ, thống 
lãnh nhân dân, chúng ta đều thuộc dân của Ngài. Ngài đã thành tựu như thê, 
ta phải đến Ngài; Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm hiểu rõ 
pháp cao siêu, có thể thuyết giảng cho người, lại có thể đôi đáp cùng Phạm 
thiên. Ngài đã thành tựu như thê, ta phải đến Ngài; Ngài không nên đến đây. 
Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có đây đủ ba mươi hai tướng. Ngài đã thành tựu như 
thế, ta phải đến Ngài; Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm trí 
tuệ thông đạt, không có khiếp nhược. Ngài đã thành tựu như thê, ta phải đến 
Ngài; Ngài không nên đến đây. 
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Vị Cù-đàm ấy, nay đã đến bên hô Già-già thuộc thành Chiêm-bà. Đối với 
ta, Ngài thật tôn quý, lại là vị khách quý mà ta nên đến thăm. 

Bây giờ, năm trăm Bà-la-môn thưa với Chúng Đức: 

– Lạ thay! Hay thay! Công đức của vi ây đạt đến như thé u? Nếu Ngài thành 
tựu một trong những công đức á ây thì chúng ta cũng cân phải đến, huóng chi nay 
Ngài đã thành tựu dày đủ các công đức đó. Chúng ta nên cùng nhau đến thăm 
hỏi Ngài. 

Chung Đức đáp: 

— Nếu các ông muốn đi, nên biết răng đây là lúc nên đi. 

Chủng Đức liền cho thăng cỗ xe báu cùng năm trăm Bà-la-môn, và các Bà- 
la-môn, trưởng giả, cư sĩ của thành Chiêm-bà vây quanh trước sau mà đi đến 
hồ Già-già. Рі được chăng bao lâu, lại tự nghĩ: “Nếu ta hỏi Sa-môn Cü-dàm 
mà không đúng ý Ngài, Sa-môn Cù-đàm sẽ trách ta mà bảo ta nên hỏi thé này 
mà không nên hỏi thé kia. Mọi người nghe được sẽ bảo ta là không có trí thì có 
hại cho thanh danh của ta. Nếu Sa-môn Cù-đàm hỏi ta mà ta đáp không đúng ý 
Ngài thì Ngài sẽ trách ta và bảo ta nên đáp như thế này, không nên đáp như thế 
kia. Mọi người nghe được thì sẽ bảo ta là không có trí thì có hại cho thanh danh 
của ta. Nếu ta im lặng mà về thì mọi người sẽ bảo ta là kẻ không biết gì, không 
nên đến chỗ Cù-đàm thì có hại cho thanh danh của ta. Nếu Sa-môn Cù-đàm hỏi 
ta về giáo pháp của Bà-la-môn, ta có thê đáp đây đủ, đúng theo y Ngài.” 

Bấy gio, Chúng Đức ở bên hó Giả- giả nghĩ như thế, liền đi lên trước, xuống 
xe đi bộ, đến chỗ Thế Tôn, thăm hỏi rôi ngôi xuông một bên. Bây gio, các Bà- 
la-môn, trưởng giả, cư sĩ thành Chiêm-bà, người thì lễ Phật rôi ngôi xuống, 
người thi hỏi thăm rôi ngôi xuỐng, người thì xưng tên TÔi ngôi xuông, người 
thì chăp tay vái Phật ròi ngôi xuống, người thi im lặng ròi ngôi xuống. Khi mọi 
người ngôi xuống xong, đức Phật biết được ý nghĩ trong tâm của Bà-la-môn 
Chúng Đức nên bảo ông: 

— Tùy ý, ông muốn hỏi gì thì hỏi! 

Đức Phật hỏi Chúng Đức: 

— Bà-la-môn các ông đã thành tựu những pháp nào? Cứ nói thành thật, chớ 
có hư vọng! 

Bấy giờ, Chủng Đức im lặng, tự suy nghĩ: “Thật ky thay, thật lạ thay! Sa- 
môn Cù-đàm có đại thân lực, thây được tâm của người, có thể tùy theo y nghĩ 
của ta mà hỏi ta.” Rôi Bà-la-môn Chúng Đức ngôi ngay ngàn, nhìn khắp đại 
chúng, hoan hy mỉm cười, rôi đáp lời đức Phật: 

— Bà-la-môn chúng tôi thành tựu năm pháp, điều chúng tôi nói là thành thật, 
không hư dối. 

Năm pháp đó là gì? Một là cha mẹ từ bảy đời đến nay đều chân chánh, 
không bị người khác khinh hủy. Hai là tụng đọc ba bộ Phệ-đà thông suốt, có 
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thể hiểu rõ được các kinh sách. Sách về thê gian thâm áo không chỗ nào không 
thông suốt, giỏi về thuật xem tướng bậc đại nhân, biết rõ thời vận tót, xâu và các 
nghi thức tế lễ. Ва là có dung mạo đoan chánh. Bốn là giữ giới dày đủ. Năm là 
trí tuệ thông đạt. Đó là năm pháp. Thưa đức Cù-đàm, Bà-la-môn thành tựu năm 
pháp này, lời tôi là thành thật, không hư dôi. 

Đức Phật dạy: 

— Này Chúng Đức, lành thay! Nêu có Bà-la-môn nào, bỏ đi một pháp mà 
thành tựu bốn pháp trong năm pháp ấy, và bảo rằng mình nói thành thật, không 
hư dôi, có thê được gọi là Bà-la-môn chăng? 

Chủng Đức bạch đức Phật: 

— Thưa được! Vì sao như thế? Vì thọ sanh thì có đáng ké gì! Nếu Bà-la-môn 
đọc tụng ba bộ Phệ-đà thông suốt, phân biệt rõ ràng các loại kinh thư, sách vở 
của thé gian dù thâm áo không có chỗ nào không thông suốt, lại giỏi về khoa 
xem tướng bậc đại nhân, biết rõ thời vận tốt xấu, biết nghi lễ tế tự, dung mạo 
đoan chánh, giữ giới đây đủ, trí tuệ thông đạt. Có được bón pháp ấy, lời nói 
thành thật, không hư dối, gọi là Bà-la-môn. 

Đức Phật bảo Chủng Đức: 

— Hay thay, hay thay! Nếu trong bốn pháp này, bỏ đi một pháp, thành tựu ba 
pháp kia, lời nói cũng thành thật, không hư dối, gọi là Bà-la-môn được chăng? 

Chúng Đức bạch: 

- Thưa được! Vì sao vậy? Vì thọ sanh và phúng tụng thì có đáng ké gì! Nếu 
Bà-la-môn có dung mạo đoan chánh, giữ giới đầy đủ, trí tuệ thông đạt. Có được 
ba pháp này, lời nói thành thật, không hư dôi, có thể gọi là Bà-la-môn. 

Đức Phật bảo: 

— Hay thay, hay thay! Nếu trong ba pháp ấy, bỏ đi một pháp, thành tựu hai 
pháp kia thì thế nào? Như thé, lời nói cũng chí thành, không hư dôi, có thé gọi 
là Bà-la-môn được chăng? 

— Thưa được! Vì sao vậy? Vì thọ sanh, phúng tụng và đoan chánh có đáng 
Кё gì. 

Вау giờ, năm trăm Bà-la-môn đêu cất tiếng bảo với Bà-la-môn Chúng Đức: 

— Tại sao lại phê bác thọ sanh, phúng tụng và dung mạo mà cho đó là 
vô dụng? 

Đức Thé Tôn liền bảo năm trăm Bà-la-môn: 

- Nêu Bà-la-môn Chủng Đức có dung mạo xâu xí, không có dòng dõi, 
đọc tụng không thông suốt, không có trí tuệ, biện tài, khéo đáp, không thể nói 
chuyện cùng Ta thì các ông hãy nói. Còn nêu Chúng Đức có dung mạo đoan 
chánh, đây đủ dòng dõi, đọc tụng thông suốt, trí tuệ biện tài, khéo léo ván đáp, 
đủ dé cùng Ta bàn luận nghĩa lý thì các ông hãy im lặng mà nghe ông ta nói. 
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Bấy giờ, Bà-la-môn Chủng Đức bạch Phật: 

— Xin đức Cù-đàm hãy tạm dừng một lát! Con xin có đôi lời giảng dạy cho 
những người này! 

Bà-la-môn Chủng Đức liên bảo với năm trăm Bà-la-môn: 

- Thanh niên Ương-già hiện đang ở trong chúng này là cháu ngoại của ta, 
các ông có thây không? Nay đại chúng cùng nhau tụ tập nơi đây chỉ trừ đức 
Cù-đàm có dung mạo đoan chánh, ngoài ra không ai bằng thanh niên Ương-già 
ду. Nhưng Ương-già sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vô lễ, dối trá, lường gạt, lấy 
lửa đốt người, bỏ đạo, làm ác. Này các Bà-la-môn, các tội lỗi của thanh niên 
Ương-già này đã đầy đủ, thế thì việc tụng đọc và đoan chánh rốt cuộc có đáng 
ké gì! 

Lúc đó, năm trăm Bà-la-môn im lặng không đáp. Chúng Đức bạch Phật: 

— Nếu giữ giới dày đủ, trí tuệ thông đạt, lời nói chí thành, không hư dối, có 
thé gọi là Bà-la-môn vậy. 

Đức Phật dạy: 

— Lành thay, lành thay! Này Chúng Đức, ý ông thế nào? Nếu trong hai pháp 
này, bỏ đi một pháp mà thành tựu pháp kia, lời nói cũng thành thật, không hư 
dối, có thể gọi là Bà-la-môn chăng? 

— Thưa không! Vi sao vậy? Vì giới hạnh là trí tuệ, trí tuệ là giới hạnh. Có giới 
hạnh, có trí tuệ, lời nói mới thành thật, không hư dối. Tôi gọi đó là Bà-la-môn. 

Đức Phật dạy: 

— Lành thay, lành thay! Theo như ông nói có giới hạnh thì có trí tuệ, có trí 
tuệ thì có giới hạnh. Giới hạnh có thể làm thanh tịnh trí tuệ, trí tuệ có thê làm 
thanh tịnh giới hạnh. Này Chủng Đức như người rửa tay, tay phải, tay trái đều 
cân nhau. Tay trái làm sạch tay phải, tay phải làm sạch tay trái. Đây cũng thế, 
có trí tuệ thì có giới hạnh, có giới hạnh thì có trí tuệ. Giới hạnh làm thanh tịnh 
trí tuệ, trí tuệ làm thanh tinh giới hạnh. Này Bà-la-môn, người có đủ giới hạnh 
và trí tuệ, Ta gọi là T-kheo. 

Báy giờ, Bà-la-môn Chúng Đức bạch Phật: 

— Giói hạnh là gì? 

Đức Phật dạy: 

— Hãy nghe cho kỹ, hãy nghe cho kỹ và hãy khẻo suy nghĩ, Ta sẽ phân tích 
từng điểm cho ông rõ! 

— Thưa vâng, con mong muôn được nghe! 

Lúc đó, đức Phật bảo với Bà-la-môn: 

- Nếu Như Lai xuất hiện ở đời, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn; giữa chư thiên, loài người, Sa-môn, Bà-la-môn, tự 
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mình chứng ngộ, thuyết pháp cho tha nhân, lời nói ban đầu, ở giữa và cuối 
cùng đều chân chánh, nghĩa lý dày đủ, Phạm hạnh thanh tịnh. Nếu trưởng giả 
hoặc con của trưởng giả nghe được pháp này, tín tâm được thanh tịnh; có tín 
tâm thanh tịnh rôi, nên quán sát như vây: “Tại gia thật là khó, ví như gông cùm, 
muốn tu Phạm hạnh cũng không thé được. Nay ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc ba 
pháp y, xuất gia tu đạo.” Qua thời gian sau, người kia lìa bỏ tài sản, gia nghiệp, 
nhà cửa, xa lìa thân tộc, mặc ba pháp y, bỏ những trang sức đẹp, tụng đọc đây 
đủ giới luật Ty-kheo, từ bỏ sát sanh, không sát sanh cho đến việc thực hiện Tứ 
thiền của tâm pháp, đắc được hoan hý, an lạc. Tại sao như vậy? Đây là do tinh 
cân, chuyên niệm không quên, thích độc cư, nhàn tịnh mà được vậy. Bà-la-môn 
chính là đây đủ giới hạnh. 

Chung Đức lại hỏi: 

— Thế nào là trí tuệ? 

Đức Phật dạy: 

- Nếu vị Tỳ-kheo dùng sự thanh tịnh, không cầu ué, nhu nhuyến, dë điều 
phục của định tâm mà trụ vào định Bát động, cho đến khi được Tam minh, trừ 
bỏ vô minh, phát sanh trí tuệ, diệt trừ tối tăm, sanh Lậu tận trí, phát xuất từ ánh 
sáng đại pháp. Tại sao vậy? Đây là do tỉnh cần, chuyên niệm không quên, thích 
độc cư, nhàn tịnh mà được vậy. Này Bà-la-môn, đó là trí tuệ đây đủ. 

Bà-la-môn Chủng Đức bạch đức Phật: 

— Nay con xin quy y Phật, Pháp và Thánh chúng, cúi mong đức Thé Tôn 
cho con được làm ưu-bà- tắc trong Chánh pháp! Từ nay về sau, cho đến lúc 
chết, con không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối gạt, không 
uống rượu. 


Bà-la-môn Chủng Đức nghe đức Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


23. KINH CỨU-LA-ĐÀN-ĐẦU 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở tại nước Câu-tát-la cùng với đại chúng Tỳ-kheo đủ 
một ngàn hai trăm năm mươi vị. Sau khi du hành nhiêu nơi, đến phía Bắc thôn 
của Bà-la-môn Khư-nậu-bà-đê, dừng lại trong rừng Thi-xá-bà. 


Bây giờ, có Bà-la-môn tên là Cứu-la-đàn- đâu cũng dừng lại tại thôn Khư- 
nậu-bà-đê. Thôn này sung túc, an lạc, dân chúng đông đúc, giàu sang. Vườn, 
quán, ao tăm, cây côi đều xanh tươi, mát те. Vua Ba-tư-nặc phong thôn này cho 
Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đâu đề lo tế tự Phạm thiên. Cha mẹ bảy đời của Bà-la- 
môn này đều chân chánh, không bị người khác khinh hủy. Ông tụng đọc thông 
suốt ba bộ Phê-đà, phân biệt rành rẽ mọi loại sách ở đời và dù cho lý sâu nghĩa 
ân, ông cũng đều thâu triệt. Lại giói Xem vê khoa xem tướng bậc đại nhân, biết 
xem thời tốt xấu, biết nghi thức tế tự. Ông dạy dó năm trăm đệ tử không bỏ bê. 


Bấy giờ, Bà-la-môn muốn bày lập tế lễ lớn, bày năm trăm trâu duc, năm 
trăm trâu cái, năm trăm nghé đực, năm trăm nghé cái, năm trăm dê đen, năm 
trăm dê thiến dé cúng lễ. Вау giờ, các Bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ thôn Khư- 
nậu-bà-đê nghe Sa-môn Cù-đàm dòng họ Thích xuất gia, thành đạo từ nước 
Câu-tát-la du hành khắp nơi, đến phía Bắc thôn Khư-nậu-bà-đề, dừng lại tại 
rừng Thi-xá-bà, đại danh của Ngài đồn khăp thiên hạ: “Bậc Như Lai, Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác, dày đủ mười hiệu, tự thân chứng ngộ giữa hàng chư thiên, 
người, ma, thiên ma, Sa-môn, Bà-la-môn và thuyết pháp cho họ. Lời dạy của 
Ngài chỗ đâu, chỗ giữa, chỗ cuói йёи chân chánh, nghĩa lý đây đủ, Phạm hạnh 
thanh tịnh. Bậc Chân Nhân như vậy đáng được đến yết kiến. Nay chúng ta nên 
cùng đến dé gặp Ngài.” Nói thé xong, họ liên cùng nhau đến thôn Khư-nậu-bà- 
đẻ, từng nhóm theo nhau định đến chỗ đức Phật. 

Вау giờ, Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đâu đang ở trên lâu, thây từ ха mọi người 
từng nhóm theo nhau, liên quay lại hỏi thị giả: 

— Những người ấy, vì lý do gì mà từng nhóm theo nhau, họ định đến nơi nào? 

Thị giả thưa: 

— Tôi nghe Sa-môn Cù-đàm dòng họ Thích, xuất gia, thành đạo, du hành 
khắp nơi trong nước Câu-tát-la, đến phía Вас thôn Khư-nậu-bà-đề, dừng lại 
tại rừng Thi-xá-bà, đại danh của Ngài đồn khắp thiên hạ: “Như Lai là bậc Chí 
Chân, Đăng Chánh Giác, dày đủ mười hiệu, tự thân chứng ngộ ở giữa chư thiên, 
người, ma, thiên ma, Sa-môn, Bà-la-môn và thuyết pháp cho mọi người, lời dạy 
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của Ngài chỗ đầu, chỗ giữa, chỗ cuối đều chân chánh, nghĩa lý đầy đủ, Phạm 
hạnh thanh tịnh.” Các Sa-môn, Bả-la-môn, trưởng giả, cư sĩ của thôn này nhóm 
lại và theo nhau. định дёп thăm hỏi Sa-môn Củù-đàm đó. 

Lúc đó, Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đâu liền bảo thị giả: 

— Ngươi mau đem lời ta đến nói với họ răng, các ông hãy dừng lại một lát, 
đợi ta, ta sẽ cùng đi đên chó Củù-đàm! 

Lúc đó, thị giả liền vâng theo lời dạy, đến nói với họ rằng: 

— Xin hãy dừng lại, đợi thầy tôi cùng đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm! 

Những người đó mới nói với thị giả: 

- Ngươi mau trở về thưa với Bà-la-môn, nay là đúng thời nên cùng đi 
chung vậy. 

Thị giả trở về thưa: 

— Họ đã dừng lại và nói: "Nay là phải thời nên cùng di vậy.” 

Lúc đó, Bả-la-môn liền xuống lầu, ra đứng ở cửa giữa. Lúc đó, có năm trăm 


Bà-la-môn khác ngôi ở ngoài cửa giữa, giúp Bà-la-môn Cứu-la-đàn- đâu bày 
biện đại tế lễ. Но thây Cứu-la-đàn-đầu dèu đứng dậy nghĩnh đón và hỏi: 

— Thưa đại Bà-la-môn, ngài định đi đầu? 

Đáp: 

— Ta nghe Sa-môn Cù-đảm thuộc dòng họ Thích, xuất gia, thành đạo, đang 
du hành khắp nơi trong nước Câu-tát-la, đến phía Bắc nơi thôn Khư-nậu-bà-đề 
của rừng Thi-xá-bà, đại danh của Ngài đồn khắp thiên hạ: “Ngài là bậc Như 
Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đây đủ mười hiệu, ở giữa hàng chư thiên, 
người, ma, thiên ma, Sa-món, Bà-la-môn, tự thân chứng ngộ, thuyết pháp cho 
mọi người. Lời dạy của Ngài chỗ đâu, chỗ giữa, chỗ cuối đều chân chánh, nghĩa 
lý đây đủ, Phạm hạnh thanh tịnh.” Bậc Chân Nhân như thé, mọi người nên đến, 
đáng đến yết kiến. Các Bà-la-môn, ta lại nghe đức Cù-đàm biết được ba cách 
té tự và mười sáu tế vật mà các nhà học thức xưa nay trong só chúng ta khóng 
ai biết. Nay ta định thiết tế lễ lớn, trâu, dê đã chuẩn bị dày đủ. Ta muôn đến hỏi 
đức Cü-dàm về ba cách tế lễ và mười sáu té vật. Nếu chúng ta biết được cách 
thức tế lễ thì công đức rất lớn và danh tiếng đồn khắp. 

Lúc đó, năm trăm Bà-la-môn thưa với Cứu-la-đàn-đầu: 

— Đại sư không nên di đến vị ду. Tại sao như thế? Vị ду nên đến Đại sư, Đại 
sư không nên đến vị ây. Vì cha mẹ bảy đời của Đại sư đều chân chánh, không 
bị kẻ khác khinh hủy. Nếu Đại sư có được pháp này, vị ây nên đến Đại sư; Đại 
sư không nên đến vị ây. Lại nữa, Đại sư đọc tụng thông suốt ba bộ Phệ-đà, có 
khả năng phân biệt các loại kinh thư, lão luyện các sách thé gian thâm áo, lại 
giỏi về khoa tướng bậc đại nhân, xem tướng tốt xấu và biết các nghi lễ tế tự. 
Nếu Đại sư thành tựu được pháp này, vi ây nên đến Đại sư; Đại sư không nên 
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đến vị ấy. Lại nữa, Đại sư có dung mạo đoan chánh, sắc tướng tốt đẹp. Nếu Đại 
sư thành tựu được pháp này, vị ây nên đến Đại sư; Đại sư không nên đến vị ây. 
Lại nữa, Đại sư có giới đức lớn, thành tựu được trí tuệ. Nếu Đại sư thành tựu 
được pháp này, vị ây nên đến Đại sư; Đại sư không nên đến vị ấy. Lại nữa, lời 
nói của Đại sư nhu thuận, hòa nhã, biện tài đây đủ, nghĩa lý thanh tịnh. Nếu 
Đại sư thành tựu được pháp này, vị ây nên đến Đại sư; Đại sư không nên đến vị 
ây. Lại nữa, Đại sư đứng đầu một chúng lớn, có nhiều đệ tử. Nêu Đại sư thành 
tựu được pháp này, vị ây nên đến Đại sư; Đại sư không nên đến vị ây. Lại nữa, 
Đại sư thường giảng dạy cho năm trăm Bà-la-môn. Nêu Đại sư thành tựu được 
pháp này, vị ây nên đến Đại sư; Đại sư không nên đến vị ду. Lại nữa, học giả 
bốn phương. đều đến thỉnh giáo với Đại sư, hỏi những cách thức về chú thuật, tế 
tự, Đại sư đều giải дар đây đủ. Nêu Đại sư thành tựu được pháp này, vi áy nên 
đến Đại sư; Đại sư không nên đến vị ây. Lại nữa, Đại sư được Vua Ba-tư-nặc và 
Vua Bình-sa cung kính, cúng đường. Nếu Đại sư thành tựu được pháp này, vị 
ây nên đến Đại sư; Đại sư không nên đến vị ду. Lại nữa, Đại sư có tài sản báu 
vật chứa đây айу trong kho. Nếu Đại sư thành tựu được pháp này, vi ây nên đến 
Đại sư; Đại sư không nên đến vị ấy. Lại nữa, Đại sư có trí tuệ sáng rõ, lời nói 
thông suốt, không có khiếp nhược. Nếu Đại sư thành tựu được pháp này, vị ây 
nên đến Đại sư; Đại sư không nên đến vị ây. Đại sư vì có đầy đủ mười một pháp 
này nên vị ây phải đến Đại sư; Đại sư không nên đến vị ду. 

Lúc bây giờ, Cứu-la-đàn-đâu nói: 

— Thật đúng như vậy, đúng như lời các ông đã nói, ta thật sự có được những 
đức tính này, chứ không phải là không có. Bây giờ, các ông hãy nghe ta nói 
những công đức mà Sa-môn Cù-đàm đã thành tựu. Hết thảy chúng ta nên đến 
Ngài, Ngài không nên đến chúng ta. Cha mẹ bảy đời của Sa-môn Cù-đàm đều 
chân chánh, không bị người khác khinh hủy. Ngài thành tựu được pháp này 
nên chúng ta phải đến Ngài; Ngài không nên đên đây. Lại nữa, Sa-môn Cù- 
đàm xuất thân từ dòng Sát-đế-lợi, dung mạo đoan chánh. Ngài thành tựu được 
pháp này nên chúng ta phải đến Ngài; Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa- 
môn Cù-đàm sanh trong nhà giàu sang, phú quý, lại theo con đường xuất gia. 
Ngài thành tựu được pháp này nên chúng ta phải đến Ngài; Ngài không nên 
đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm đây đủ trí tuệ, dòng họ chân chánh, lại xuất 
gia tu đạo. Ngài thành tựu được pháp này nên chúng ta phải đến Ngài; Ngài 
không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm sanh trong nhà giàu sang, có oai 
lực lớn lại xuất gia tu đạo. Ngài thành tựu được pháp này nên chúng ta phải 
đến Ngài; Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm dày đủ giói hạnh 
Hiền thánh, đạt được trí tuệ. Ngài thành tựu được pháp này nên chúng ta phải 
đến Ngài; Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm khéo léo trong 
lời nói, diu dàng hòa nhã. Ngài thành tựu được pháp này nên chúng ta phải đến 
Ngài; Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm là bậc Đạo Sư của 
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đại chúng, chúng đệ tử rất đông. Ngài thành tựu được pháp này nên chúng і ta 
phải đến Ngài; Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm vĩnh viễn 
điệt trừ ái dục, không còn dao động, lo sợ đã trừ, không còn kinh hãi, hoan 
hỷ hòa đồng, thấy người thì khen ngợi, khéo giảng về nghiệp và nghiệp báo, 
không hủy báng đạo khác. Ngài thành tựu được pháp này nên chúng ta phải 
đến Ngài; Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm được Vua Ba- 
tư-nặc và Vua Bình-sa lễ kính, cúng dường. Lại được Phạm Bà-la-môn, Bà- 
la-môn Đa-lợi-già, Bà-la-môn Chúng Đức và Thủ-ca-ma-nạp-đô-da tử cung 
kính, cúng dường. Ngài thành tựu được pháp này nên chúng ta phải đến Ngài; 
Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm được các đệ tử Thanh văn 
tôn kính, cúng dường, lại được chư thiên, quy thân cung kính, cúng dường. 
Những người dòng họ Thích, Câu-lê, Minh-ninh, Bạt-kỳ, Mạt-la, Tô-ma đêu 
tôn phụng. Ngài thành tựu được pháp này, chúng ta phải đến Ngài; Ngài không 
nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm truyền tam quy, ngũ giới cho Vua Ba- 
tư-nặc và Vua Bình-sa. Ngài thành tựu được pháp này, chúng ta phải đến Ngài; 
Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm truyền tam quy, ngũ giới 
cho Bà-la-môn Phất-già-la-ta-la. Ngài thành tựu được pháp này, chúng ta phải 
đến Ngài; Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm truyền tam quy, 
ngũ giới cho đệ tử, truyền tam quy, ngũ giới cho chư thiên, dòng họ Thích, cho 
Mạt-la... Ngài thành tựu được pháp này, chúng ta phải đến Ngài; Ngài không 
nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm đi đến đâu, cũng được hết thảy mọi 
người cung kính, cúng dường. Ngài thành tựu được pháp này, chúng ta phải 
đến Ngài; Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm đến các thành 
quách, thôn âp nào, không đâu là không nô nức cung kính, cúng dường. Ngài 
thành tựu được pháp này, chúng ta phải đến Ngài; Ngài không nên đến đây. 
Lại nữa, Sa-môn Cü-dàm đến đâu thì ở đó các loại phi nhân, quỷ thân không 
dám quây phá. Ngài thành tựu được pháp này, chúng ta phải đến Ngài; Ngài 
không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm đi đến đâu, nhân dân nơi đó thấy 
ánh quang minh, nghe được thiên nhạc. Ngài thành tựu được pháp này, chúng 
ta phải đến Ngài; Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm đi đến 
đâu, hễ khi Ngài rời nơi ấy, mọi người đều тёп mộ, khóc lóc tiễn đưa. Ngài 
thành tựu được pháp này, chúng ta phải đến Ngài; Ngài không nên đến đây. 
Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm mới xuất gia, cha mẹ thân quyên khóc lóc, thương 
tiếc. Ngài thành tựu được pháp này, chúng ta phải đến Ngài; Ngài không nên 
đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm xuất gia khi còn trẻ, xả bỏ các thứ trang sức 
như voi, ngựa, xe báu, ngũ dục, anh lạc. Ngài thành tựu được pháp nảy, chúng 
ta phải дёп Ngài; Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cü-dàm đã ха bỏ 
ngôi vị của bậc Chuyên Luân Vương mà xuất gia tu đạo. Nếu Ngài ở tại gia thì 
làm vua bốn thiên hạ, thông lĩnh nhân dân, chúng ta đêu thuộc dân của Ngài. 
Ngài thành tựu được pháp này, chúng ta phải đến Ngài; Ngài không nên đến 
đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm hiểu rõ pháp của Phạm thiên, có thê giảng dạy 
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cho người, cũng có thê cùng Phạm thiên lui tới đàm luận. Ngài thành tựu được 
pháp này, chúng ta phải đên Ngài; Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn 
Cù-đàm hiểu rõ ba cách tế tự và mười sáu thứ té vật mà các vị kỳ túc của chúng 
ta không thé biết được. Ngài thành tựu được pháp này, chúng ta phải đến Ngài; 
Ngài không nên đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm đây đủ ba mươi hai tướng 
tốt. Ngài thành tựu được pháp này, chúng ta phải đến Ngài; Ngài không nên 
đến đây. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm trí tuệ thông đạt, không có chỗ khiếp nhược. 
Ngài thành tựu được pháp này, chúng ta phải đến Ngài; Ngài không nên đến 
đây. Bậc Sa-môn Cù-đàm ấy nay đến thôn Khư-nậu-bà-đề này, Ngài là bậc 
Tôn kính của chúng ta, là vị khách quý mà chúng ta nên đến thăm уіёпр. 

Lúc bấy giờ, năm trăm Bà-la-môn thưa với Cứu-la-đàn-đầu: 

— Hay thay, lạ thay! Công đức của vị ây to lớn đến như vậy sao! Nếu thành tựu 
được một trong những công đức của Cù-đàm còn không được, huống chi thành 
tựu hết thảy công đức của Ngài. Chúng ta nên cùng nhau đến thăm hỏi Ngài. 


Cứu-la-đàn-đâầu đáp: 

— Nếu các ông muốn đi thì nên biết nay là hợp thời. 

Lúc đó, Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đâu cho sửa soạn xe báu cùng với năm trăm 
Bà-la-môn, Khư-nậu-bà-đề, các Bả-la-môn, trưởng giả, cu SĨ... trước sau vây 


quanh, đi đến thôn Thi-xá-bà. Đến xong, họ xuống xe, đi bộ đến chỗ đức Thế 
Tôn, thăm hỏi và ngồi qua một bên. 


Lúc bấy giò, các Bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ... có người dành lễ đức Phật 
TÔI ngôi xuông, có người thăm hỏi rôi ngôi xuống, có người xưng tên rôi ngôi 
xuóng, CÓ người vòng tay hướng về đức Phật rôi ngôi xuông, có người im lặng 
rôi ngôi xuông. Sau khi mọi người ngôi xong, Cứu-la-đàn-đầu bạch đức Phật: 


— Tôi có điều muốn hỏi, nêu Ngài thư thả, có thé nghe được thì tôi mới 
dám hỏi. 

Đức Phật đáp: 

— Tùy ý ông thưa hỏi! 

Lúc đó, Bà-la-môn bạch đức Phật: 


— Tôi nghe Cù-đàm hiểu rõ ba cách tế tự và mười sáu loại tê vật mà các bậc 
kỳ túc của chúng tôi không thê biết được nên tât cả chúng tôi định lập tế lễ lớn 
và đã sắm năm trăm con trâu đực, năm trăm con trâu cái, năm trăm con nghé 
đực, năm trăm con nghé cái, năm trăm con dê đen, năm trăm con dê thién dung 
dé té lễ. Hôm nay, chúng tôi đến đây dé hỏi ba cách té tự và mười sáu loại tê 
vật, nêu thành tựu được tế lễ này sẽ đạt được quả báo lớn, danh tiếng đồn khắp, 
trời, người cung kính. 

Lúc bây giờ, đức Thê Tôn bảo Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đầu: 

— Nay ông hãy lắng nghe, lăng nghe, khéo suy nghĩ và ghi nhớ, Ta sẽ nói 
cho ông! 
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Bà-la-môn thưa: 

— Xin vâng, thưa Cù-đàm, tôi mong muôn nghe! 

Lúc ду, đức Phật bảo Cứu-la-đàn-đâu: 

— Từ thuở quá khứ lâu xa, có vị Vua Sát-đề-lợi, dùng nước rưới đầu và định 
lập tế lễ lớn nên tập hợp Bà-la-môn, đại thân và bảo với họ răng: “Ta nay có đây 
đủ tài sản, của báu, thú vui ngũ dục nhưng бибі tác đã lớn mà quân dân mạnh 
mẽ không hề khiếp nhược, kho lẫm đây айу nên ta muốn lập tế lễ lớn, các ông 
hãy nói cách tế lễ cân có những gì?” 

Lúc ây, vị đại thần nọ liền tâu với vua: “Đúng vậy, thưa Đại vương. Như lời 
Đại vương nói, nước giàu, dân mạnh, kho lãm đây dãy chỉ có lòng dân chứa đây 
ác tâm, làm điều phi pháp. Nếu lúc này mà lập tế lễ thì không thé thành tựu tế 
pháp, như bảo kẻ trộm bắt kẻ trộm thì làm sao bắt được. Thưa Đại vương! Ngài 
chớ cho răng, đây là dân của ta có thể trừng phạt, giết chóc, trách mắng, v.v... 
Ngài nên chu cấp cho những vị quan lại; đôi với những người buôn bán, ngài 
nên cung cấp tài sản của báu cho họ; đôi với những người nông dân, ngài nên 
cung сар trâu, bò, hạt giống cho họ dé họ kinh doanh, sinh sống. Ngài không 
nên bức bách đối với dân thì nhân dân an ón, nuôi dưỡng, giáo dục con cháu 
của họ đoàn tụ vul vẻ.” 

Đức Phật bảo Cứu-la-đàn-đầu: 

— Khi nhà vua nghe vị đại thần nói xong thì nhà vua liên cung cấp y phục và 
thức ăn cho những у! quan lại, tài sản của báu cho người dân buôn bán, trâu bò, 
hạt giỗng cho người nông dân. Lúc ấy, mọi người đều tự kinh doanh, sinh sống, 
không làm tón hại lẫn nhau, nuôi dưỡng, giáo dục con cháu đoàn tụ уш vẻ. 

Đức Phật bảo: 

— Khi ду, nhà vua lại triệu các vị đại thân và bảo với họ răng: “Nước ta giàu 
có, binh lực hùng mạnh, kho lẫm đây dây, hãy cung cấp cho mọi người, khiên họ 
không còn thiêu thôn, nuôi dưỡng và giáo dục con cháu, sum vây, vui vẻ. Nay 
ta muốn lập tế lễ lớn các khanh hãy trình bày tế pháp cân phải làm những gi?” 

Các vị đại thần tâu với nhà vua: “Đúng như thê, đúng như thé, đúng như lời 
của Đại vương nói, nước ta giàu mạnh, binh lính hùng cường, kho Іат đây айу 
đủ cung cấp cho nhân dân, khiến họ không bị thiếu thốn, CÓ thê nuôi dưỡng và 
giáo dục con cháu cùng được vul vẻ. Nếu Đại vương muốn lập tế lễ lớn thì nên 
bảo cho nội cung biết.” 

Lúc đó, nhà vua làm theo lời của vị đại thần, vào bảo với nội cung: “Nước 
ta giàu có, binh lính hùng cường, kho Іт đây айу, của báu, tài sản dòi dào, nay 
(гат muôn lập tế lễ lớn.” 

Lúc đó, các vị phu nhân liên tâu với vua: “Quả đúng như vậy, đúng như lời 
Đại vương nói! Nước ta giàu có, binh lính hùng cường, kho lẫm đây dày, có 
nhiều châu báu. Nay thật là hợp thời dé lập tế lễ lớn.” 
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Nhà vua lại nói với các vị đại thần: “Nước ta giàu có, binh lính hùng cường, 
kho lãm đôi đào, đem phát cho nhân dân đề họ khỏi thiếu thốn, nuôi dưỡng con 
cháu dé cùng vui vẻ. Nay ta muôn lập té lễ lớn.” 

Rồi lại bảo với họ răng: “Các người hãy nói cho ta biết nay cân phải làm gì?” 

Các đại thần liền thưa với vua: “Quả đúng như vậy, đúng như lời Đại vương 
nói. Ngài muốn lập tế lễ lớn nhưng chỉ nói với nội cung mà chưa nói với thái tử, 
hoàng tử, đại thân, tướng sĩ. Vậy Đại vương nên nói với họ.” 

Nhà vua nghe tâu xong, liên bảo với thái tử, hoàng tử, quân thần, tướng sĩ: 
“Nước ta giàu có, binh lính hùng cường, kho lẫm dài dào. Nay ta muốn lập tế 
lễ lớn.” 

Вау giò, thái tử, hoàng tử, quân thân, tướng sĩ liền tâu với vua: “Đúng thé, 
đúng thê, tâu Đại vuong. Nay nước ta giàu có, binh lính hùng cường, kho lẫm 
dôi dào. Nên muốn lập tế lễ thì nay là đúng lúc.” 


Vua lại bảo đại thân: “Nước ta giàu có, binh lính hùng cường, có nhiều tài 
sản và châu báu, muốn lập tế lễ lớn, đã nói với nội cung, thái tử, hoàng tử cho 
đến các tướng sĩ. Nay muốn lập tế lễ lớn thì nên làm gì?” 


Các đại thần tâu: “Theo như Đại vương nói, muốn lập tế lễ thì nay là 
đúng lúc.” 

Nhà vua nghe nói xong, liền lập nhà cửa tại phía Đông thành. Vua vào nhà 
mới, mặc áo da nai, dùng dầu hương tô thoa khắp thân thé, lại lây sửng nai 
mang lên đầu, dùng phân bò tô dưới đất để năm, ngôi trên đó, rồi vị phu nhân 
thứ nhất, Bà- la-môn, đại thân chọn một con bò cái để nặn sữa. Một phân sữa 
vua dùng, một phân sữa phu nhân dùng, một phần sữa đại thần dùng, một phần 
sữa để cúng dường đại chúng. Phân còn lại thì cho bò con. 


Khi ây, vua thành tựu tám pháp, đại thân thành tựu bón pháp. Nhà vua thành 
tựu tám pháp gi? Bảy đời cha mẹ của vị Vua Sát-đề-lợi đều chân chánh, không 
bị người khác trông thây mà khinh hủy. Đó là thành tựu pháp thứ nhất. Vua có 
dung mạo đoan chánh thuộc dòng Sát-đế-lợi. Đó là pháp thứ hai. Vua có giới 
đức tăng thịnh, trí tuệ dày đủ. Đó là pháp thứ ba. Vua thành thạo các khoa kỹ 
thuật, các phép cưỡi voi, ngựa, xe, dùng đao, mâu, cung, tên chiến đâu không 
phép nào là vua không biết đây đủ. Đó là pháp thứ tư. Vua có đại oai lực, nhiếp 
phục các tiêu vương, không vị nào không quy phục. Đó là pháp thứ năm. Vua 
thiện xảo về ngôn ngữ, điều vua nói thì nhu nhuyễn, nghĩa ly đây đủ, đó là pháp 
thứ sáu. Vua có nhiêu tiền bạc của báu, kho lẫm dôi dào. Đó là pháp thứ bảy. 
Vua có mưu trí dũng cảm, không có yếu kém, sợ hãi. Đó là pháp thứ tám. Vua 
Sát-đề-lợi này đã thành tựu tám pháp ây. Các đại thân đã thành tựu bốn pháp 
nào? Bảy đời cha mẹ của Bà-la-môn đại thân đêu chân chánh, không bị người 
khác trông thây mà khinh hủy. Đó là pháp thứ nhất. Kế đến, các đại thần này 
đọc tụng thông suốt ba bộ Phệ-đà, hiểu rõ các thứ kinh thư, thế điển dù sâu án 
không chỗ nào là không thông thạo, lại giỏi phép xem tướng bậc đại nhân, xem 
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thời tốt xấu và biết nghỉ thức tế tự. Đó là pháp thứ hai. Lại nữa, đại thân thiện 
xảo về ngôn ngữ, nói ra điều gì cũng nhu hòa, nghĩa ly đây đủ. Đó là pháp thứ 
ba. Lại nữa, đại thân có mưu trí đũng lược, không có yêu kém, sợ hãi, không có 
phép tế tự nào là không biết rõ. Đó là pháp thứ tư. Khi nhà vua thành tựu tám 
pháp, Bà-la-môn đại thân thành tựu bốn pháp thì nhà vua có bốn sự viện trợ, ba 
cách tế lễ và mười sáu loại tế vật. 


Вау 010, ở trong ngôi nhà mới, các Bà-la-môn đại thân dùng mười sáu sự 
việc khai triển ý vua dé loại bỏ ý tưởng nghi ngại của vua. Mười sáu sự việc ду 
là gì? Đại thân tâu với vua: 

— Hoặc có người bảo: “Vua Sát-đê-lợi muốn lập tế lễ lớn mà cha mẹ bảy đời 
đến nay không chân chánh, thường bị người trông thây mà khinh hủy.” Nêu có 
lời như vậy cũng không thé làm vua bị ó danh. Vì sao vậy? Vì cha mẹ bảy đời 
của vua đêu chân chánh, không bị người khác khinh hủy. 

Hoặc có người bảo: “Vua Sát-đế-lợi muốn lập tế lễ lớn mà dung mạo хаи 
xí, không phải dòng Sát-đế-lợi.” Nếu có lời như vậy cũng không thé làm vua 
bị ô danh. Vì sao vậy? Vì vua có dung mạo đoan chánh, thuộc dòng Sát-đề-lợi. 

Hoặc có người bảo: “Vua Sát-đê-lợi muốn lập tế lễ lớn mà giới hạnh không 
tăng trưởng, trí tuệ không dày đủ.” Nếu có lời như vậy cũng không làm vua bị 
ô danh. Vì sao vậy? Vì giới đức của vua tăng trưởng, trí tuệ đầy đủ. 

Hoặc có người bảo: “Vua Sát-đê-lợi muôn lập tế lễ lớn mà không giỏi các 
kỹ thuật, không biết rõ các phép cưỡi vol, ngựa, xe và các thứ binh pháp.” Nếu 
có lời như vậy cũng không thê làm vua bị ô danh. Tại sao vậy? Vi vua giỏi về 
các kỹ thuật, binh pháp, chiên trận không thứ nào không hiểu rõ. 


Hoặc có người bảo: Vua muôn lập tế lễ lớn mà không có oai lực lớn để 
nhiếp phục các tiêu vương.” Nếu có lời như vậy cũng không thê làm vua bị ô 
danh. Tại sao vậy? Vì vua có оа lực lớn, nhiếp phục các tiêu vương. 


Hoặc có người bảo: “Vua muốn lập tế lễ lớn mà không thiện xảo về ngôn 
ngữ, nói ra điều gì đều thô tháp, nghĩa lý không dày đủ.” Nếu có lời như váy, 
cüng khóng thé làm vua bi ó danh. Vi sao vậy? Vua thiện xảo về ngôn ngữ, nói 
ra điều gi cũng nhu nhuyến, nghĩa lý dày đủ. 


Hoặc có người bảo: “Vua muôn lập tế lễ lớn mà không có nhiều tiền bạc, 
của báu.” Nếu có lời như vậy cũng không thé làm cho vua bị ó danh. Tại sao 
vậy? Vì kho lẫm của vua dòi dào, có nhiêu tiên bạc, của báu. 

Hoặc có người nói: “Vua muôn lập tế lễ lớn mà không có mưu trí, ý chí yếu 
kém, sợ hãi.” Nếu có lời như vậy cũng không thê làm cho vua bị ó danh. Tại sao 
vậy? Vì vua có mưu trí dũng cảm, không có chỗ khiếp sợ, yêu kém. 


Hoặc có người bảo: “Vua muốn Тар tê lễ lớn mà không nói với cung nội.” 
Nêu có lời như vậy cũng không thể làm vua bị ó danh. Tại sao vậy? Vì vua 
muôn tê lễ thì đã nói với cung nội trước. 
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Hoặc có người bảo: “Vua muốn lập tế lễ lớn mà không nói với thái tử, 
hoàng tử.” Nếu có lời như vậy cũng không thê làm vua bị ô danh. Tại sao vậy? 
Vì vua muốn lập tế lễ thì đã nói với thái tử, hoàng tử trước. 

Hoặc có người bảo: “Vua muốn lập tế lễ lớn mà không nói với quân thân.” 
Nếu có lời như vậy cũng không thể làm vua bị ô danh. Tại sao vậy? Vì vua 
muốn làm lễ lớn thì đã nói với quân thân trước. 

Hoặc có người bảo: “Vua muốn lập tế lễ lớn mà không nói với tướng sĩ.” 
Nếu có lời như vậy cũng không thé làm vua bị ó danh. Tại sao vậy? Vì vua 
muốn tế lễ thì đã bảo với tướng sĩ trước. 

Hoặc có người bảo: “Vua muốn lập tế lễ lớn mà bảy đời cha mẹ của Bà- 
la-môn đại thần không chân chánh, thường bị người khác khinh hủy.” Nếu có 
lời như vậy cũng không thê làm vua bị ô danh. Tại sao vậy? Vì chúng tôi có 
Бау đời cha mẹ đến nay đêu chân chánh, không bị người khác trông thấy mà 
khinh hủy. 

Hoặc có người bảo: “Vua muôn lập tế lễ lớn mà các đại thần không thông 
suốt về việc tụng đọc ba bộ Phệ-đà, không hiểu rõ các bộ kinh thư, chỗ sâu 
ân của sách ở đời cũng không thông thạo, không giỏi phép xem tướng bậc đại 
nhân, không nhìn thấy được điều lành dữ, không biết nghi thức tế tự.” Nếu có 
lời như vậy cũng không thể làm vua bị ô danh. Tại sao vậy? Vì chúng tôi phúng 
tụng ba bộ Phệ-đà thông thạo, các thứ kinh sách đều hiểu rõ, chỗ thâm sâu của 
sách đời không chỗ nào không thông thạo, lại giỏi về phép xem tướng bậc đại 
nhân, đoán được điềm lành dữ, biết nghi thức té tự. 

Hoặc có người nói: “Vua muốn lập tế lễ lớn mà đại thần không thiện xảo về 
ngôn ngữ, những øì nói ra đêu thô tháp, nghĩa lý không đây đủ.” Nếu có lời như 
vậy cũng không thê làm vua bị ô danh. Tại sao vậy? Vì chúng tôi thiện xảo về 
ngôn ngữ, những gi nói ra đều nhu hòa, nghĩa lý đêu đây đủ. 

Hoặc có người bảo: “Vua muốn lập tế lễ lớn mà đại thân không dày đủ mưu 
trí, ý chí khiếp nhược, không hiểu phép tế lễ.” Nêu có lời như vậy cũng không 
thé làm vua bị ó danh. Tại sao như vậy? Vì chúng tôi có mưu trí đây. đủ, không 
có sự khiếp nhược, các pháp tế lễ không có chỗ nào là không hiểu nỗi. 

Đức Phật bảo Cứu-la-đàn-đầu: 

— Vị vua kia có sự nghi ngờ đôi với mười sáu sự việc nhưng vị đại thân đã 
đem mười sáu sự việc đó dé khai thông ý nghi ngờ của vua. 

Đức Phật bảo: 

— Lúc đó vị vua, đại thần ở trong ngôi nhà mới kia đem mười sự việc chỉ 
bày hướng dẫn làm cho nhà vua hoan hy. Mười sự việc đó là gì? Vị đại thân 
nói: “Khi vua lập tế lễ, những người sát sanh, không sát sanh đến tụ tập, đều 
bình đăng bồ thí. Nếu kẻ sát sanh đến cũng bồ thí, họ tự biết; kẻ không sát sanh 
đến cũng bó thí. Đó là sự bó thí từ tâm, bố thí bình dáng. Nếu có những kẻ trộm 
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cắp, tà dâm, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói dối, nói lời thêu dệt, tham lam, tật 
đô, tà kiến, v.v... đến tụ tập cũng đều bó thí, họ tự biết, néu có những người 
không có trộm cắp cho đến có chánh kiên đến cũng đều bó thí. Dó là sự bó thí 
từ tâm, bó thí bình đăng.” 

Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

— Vị đại thần kia đem mười sự việc đó dé chỉ bày hướng dẫn làm cho nhà 
vua hoan hỷ. 

Đức Phật lại bảo Bà-la-môn: 

- Lúc đó, vị Vua Sát-dé-loi kia ở trong ngôi nhà mới sanh ba điều hồi tiếc 
nhưng vị đại thần ây đã diệt trừ điều nghi ngờ. Ba điều đó là gì? Nhà vua nói 
lời hi tiếc: “Та nay đã lập tế lễ lớn, đang lập tế lễ lớn và sẽ lập tế lễ lớn; nay vì 
lập tế lễ lớn nên tôn hao tài sản và báu vật.” Nhà vua khởi ba tâm như vậy nên 
hôi hận nuôi tiệc. 

Các vị đại thân tâu: “Nhà vua đã lập tế lễ lớn, đã bố thí, đang bó thí và sẽ bó 
thí, đỗi với phước tế lễ này không nên hối hận và nuôi tiếc.” 


Nhà vua di vào trong nhà mới, tâm hôi hận ba điều nhưng vi đại thân đã diệt 
trừ được điêu đó. 

Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

- Lúc bây giờ, Vua Sát-đề-lợi dùng nước rưới đâu, vào đêm trăng tròn ngày 
mười lăm, ra khỏi ngôi nhà mới, đến chỗ đât trông trước nhà mả đôt lên đông 
lửa lớn, tay сат bình dầu tưới lên lửa và xướng lên: “Bồ thí, bó thí!” Các vị phu 
nhân của vua nghe vua vào đêm trăng tròn ngày mười lăm ra khỏi nhà mới, đốt 
lên đồng lửa lớn ở chỗ đất trống trước nhà, tay сат bình dâu tưới lên đồng lửa 
và xướng lên: “Bồ thí, bố thí!” Các vị phu nhân cùng các thê nữ đều mang nhiêu 
tiền bạc, của báu đến chỗ vua mà tâu: “Các thứ báu này là để giúp làm lễ.” 

Này Bà-la-môn, vị vua ây liên nói với các phu nhân, thể nữ: “Thôi, thôi! 
Thê là các vị đã cúng dường rôi! Ta vốn có nhiêu tiền bạc, của báu, đủ đề tự 
mình lo tế lễ.” 

Các phu nhân, thể nữ tự nghĩ. “Chúng ta không nên đem các thứ của báu 
này vê trong cung. Nếu vua thiết lễ lớn ở phía Đông thi ta nên dùng chúng để 
phụ giúp vua.” Này Bảà-la-môn, sau đó vị vua ау thiết lễ ở phía Đông, các phu 
nhân, thể nữ liền đem các của báu ây mà phụ trợ trong việc thiết lễ lớn. Вау 
giò, thái tử, hoàng tử nghe vua ra khỏi nhà mới vào ngày mười làm, trăng tròn, 
đốt một đồng lửa lớn ở trước nhà, tay cầm một bình dâu mà tưới lên đống lửa 
và xướng lên răng: “Bồ thí, bố thí!” 

Thái tử, hoàng tử đều mang nhiều tiên bạc của báu đến chỗ vua mà tâu: 
“Xin dùng các thứ báu vật này dé giúp phụ vương làm lễ lớn!” 

Vua bảo: “Thôi, thôi! Thé là các người đã cúng dường rôi đây. Ta vốn có 
nhiêu tiền bạc, của báu đủ để tự mình lo té lễ.” 
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Thái tử và các hoàng tử tự nghĩ: “Chúng ta không nên mang các thú báu 
này vé. Nếu vua thiết lễ lớn ở phía Nam thì nên dùng chúng mà giúp vua.” Các 
đại thần cũng mang báu vật đến xin trợ giúp vua tÊ lễ ở phía Tây. Các tướng sĩ 
cũng mang báu vật đến xin trợ giúp vua tế lễ ở phía Bắc. 

Đức Phật bảo Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đầu: 

— Khi vị vua ấy, làm lễ lớn thì không giết bò, dê và các chúng sanh khác, chỉ 
dùng bơ sữa, dầu mè, mật, đường bánh, đường phèn аё tế lễ. Này Bà-la-môn, 
trong khi Vua Sát-đề-lợi ây làm lễ lớn, đâu lễ được hoan hy, trong lúc lễ cũng 
hoan һу, sau lễ cũng hoan hý. Đấy gọi là pháp thành tựu việc tế lễ. 

Đức Phật bảo Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đâu: 

— Vua Sát-đê-lợi áy, làm lễ lớn xong, bèn cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, 
xuất gia tu đạo, thực hành bón vô lượng tâm, khi thân hoại mạng chung, sanh 
lên cõi Phạm thiên. Các phu nhân của vua làm lễ lớn xong cũng cạo tóc, mặc ba 
pháp y, xuất ø1a tu đạo, thực hành bón vô lượng tâm, khi thân hoại mạng chung, 
sanh lên cõi Phạm thiên. Các Bà-la-môn đại thần sau khi hướng dẫn vua tế lễ 
bốn phương xong, cũng mở cuộc bồ thí lớn, sau đó cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp 
y, xuất gia tu đạo, thực hành bón Phạm hạnh, khi thân hoại mạng chung, sanh 
lên cõi Phạm thiên. 

Này Bà-la-môn, vua ây đã dùng mười sáu thứ lễ vật của ba phép tế tự mà 
thành tựu lễ lớn. Y ông thé nào? 

Вау giờ, Cứu-la-đàn-đâu nghe đức Phật dạy như thé thì im lặng không đáp. 
Năm trăm Bà-la-môn kia mới bảo Cứu-la-đàn-đâầu: 

— Lời của Sa-môn Củ-đàm thật vi diệu, tại sao Đại sư lại im lặng không đáp? 

Cứu-la-đàn-đâu đáp: 

- Lời dạy của Sa-môn Cù-đàm thật vi diệu, không phải là ta không chấp 
nhận. Nhưng sở dĩ ta im lặng là vì đang tự suy nghĩ mà thôi. Sa-môn Cù-đàm 
không nói do từ đâu mà nghe. Ta im lặng suy nghĩ: “Há chăng phải Sa-môn 
chính là vị Vua Sát-đề-lợi ây u? Hoặc há chăng phải là một Bà-la-môn đại thân 
kia ư?” 

Вау giờ, đức Thé Tôn bảo Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đầu: 

— Hay thay, hay thay! Ông quán nghĩ về Như Lai như thé thật đúng. Vị Vua 
Sát-đề-lợi làm lễ lớn thời bây giờ, chớ nghĩ là ai khác, chính là thân Ta đây vậy. 
Bấy giờ, Ta mở lòng đại bó thí. 

Cứu-la-đàn-đâu bạch đức Phật: 

— Ngoài ba phép tế tự và mười sáu thứ lễ vật đưa đến việc được quả báo lớn, 
còn có cách nào dé được quả báo lớn hơn chăng? 

Đức Phật đáp: 

— Có! 
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— Bạch đức Cù-đàm, đây là gì? 

— Ngoài ba pháp tế tự và mười sáu thứ lễ vật ấy, nêu thường cúng dường 
chúng Tăng, không đê giản đoạn, công đức còn lớn hơn nhiêu. 

Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đầu lại hỏi: 

— Ngoài ba pháp té tự và mười sáu thứ lễ vật ấy, việc thường cúng dường 
chúng Tăng, không đê gián đoạn công đức này to lớn hơn nhiêu. Lại còn có 
cách nào tạo công đức lớn hơn nữa chăng? 

Đức Phật đáp: 

— Có! 

— Bạch đức Cù-đàm, đấy là gì? 

— Ngoài ba pháp té tự và mười sáu thứ lễ vật, cúng dường chúng Tăng, 
không đê gián đoạn, việc xây cât Tăng phòng, Tăng đường cho chúng Tăng 
bôn phương có công đức lớn hơn. Bô thí như thê thì công đức lớn lao hơn nữa. 

Cứu-la-đàn-đầu lại hỏi: 

— Ngoài ba pháp tế tự cùng mười sáu thứ lễ vật, lại cũng dường chúng Tăng, 
không đê bị gián đoạn, lại xây cât Tăng phòng, Tăng đường cho Tăng chúng 
bôn phương thì phước đức này rât lớn lao. Thê còn cách nào tạo công đức lớn 
hơn nữa chăng? 

Đức Phật đáp: 

— Có! 

- Bạch đức Cù-đàm, đây là gì? 

- Ba phép té tự, mười sáu thứ lễ vật, cúng dường chúng Tăng không để bị 
gián đoạn, lại xây cât Tăng phòng, Tăng đường cho chúng Tăng bón phương, 
không băng khởi tâm hoan hỷ, tự mình bảo: “Tôi quy y Phật, quy y Pháp, quy 
y Tăng.” Công đức này lớn hơn nhiêu. 

Cứu-la-đàn-đâu lại hỏi: 

- Việc quy у Tam bảo đạt được quả báo thật là lớn lao. Thé còn cách nào tạo 
được công đức lớn hơn nữa chăng? 

Đức Phật đáp: 

— Có! 

— Bạch đức Củ-đàm, đó là gi? 

- Nếu ai thọ trì năm giới với tâm hoan hy cho đến trọn đời không sát sanh, 
không trộm сар, không tà dâm, không nói đôi, không uông rượu thì công đức 
này lớn hơn nhiêu. 

Cứu-la-đàn-đâu lại hỏi: 

- Quy y Tam bảo và thọ trì năm giới đạt được quả báo thật là lớn lao. Thế 
còn cách nào tạo được công đức lớn hơn nữa chăng? 
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Đức Phật đáp: 

— Có! 

— Bạch đức Cù-đàm, đó là gì? 

— Nếu ai đem từ tâm thương tưởng tật cả chúng sanh băng thời gian vắt sữa 
bò, công đức của người đó lớn hơn nhiêu. 

Cứu-la-đàn-đầu lại hỏi: 

— Quy у Tam bảo cho đến khởi từ tâm đạt được quả báo thật là lớn lao. Thế 
còn cách nào tạo được công đức lớn hơn nữa chăng? 

Đức Phật đáp: 

— Có! 

— Bạch đức Cù-đàm, đó là gì? 

- Nếu Như Lai bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời, có người ở 
trong Phật pháp, xuất gia tu đạo, các đức hạnh đêu đây đủ, cho đến cả Ba minh 


cũng dày đủ, diệt trừ mọi si ám, dày đủ trí tuệ. Tại sao như vậy? Do vì không 
phóng túng, thích sự nhàn tinh, cho nên công đức này thật là lớn lao hơn cả. 

Cứu-la-đàn-đầu lại hỏi: 

— Bạch đức Cù-đảm, con định lập tế lễ, đầy đủ năm trăm con trâu và năm 
trăm con đê. Nhưng nay, con thả tất cả để cho chúng được tự do đi lại, mặc 
tình uống nước và ăn cỏ. Con пау хіп quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, xin 
cho con được làm kẻ ưu-bà-tắc trong Chánh pháp. Từ nay vê sau cho đến trọn 
đời, con nguyện không sát sanh, không trộm сар, không tà dâm, không nói dội, 
không uỗng rượu. Cúi mong đức Thé Tôn và đại chúng chấp nhận lời thỉnh cầu 
thọ trai của con vào trưa та! 


Lúc bây 9010, đức Thế Tôn im lặng châp nhận lời thỉnh câu. Khi Bà-la-môn 
thây đức Phật im lặng nhận lời thỉnh cầu, liên đứng dậy lễ đức Phật, nhiễu 
quanh Phật ba vòng rôi ra đi. Ông trở về nhà sửa soạn đủ loại thức ăn. Đến 
hôm sau, đức Thê Tôn đắp y, mang bát cùng với đây đủ một ngàn hai ‘гат năm 
mươi vị Tỳ-kheo đên nhà Bà- la-môn à ây và ngôi vào chỗ đã được soạn sẵn. Bà- 
la-môn tự tay bung thức ăn, thức uống cung phụng đức Phật và chúng Tỳ-kheo. 
Sau khi thọ thực và rửa bát xong, đức Phật nói bài tụng sau đây cho Bà-la-môn 
Cứu-la-đàn-đầu: 


Tế tự, lửa trên hết, Đọc tụng, thơ trên hết, 
Gita người, vua trên hết, Sông nước, biên trên hết, 
Các sao, trăng trên hết, Ánh sáng, mặt trời nhất, 
Trên, dưới và bón phương, Hết ау các sanh vật, 
Trời cùng người thé gian, Chi Phát là tói thuong, 
Muốn саи được phước lớn, Nên cúng dường Tam bảo. 


Bấy giờ, Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đầu liên đem một cái ghé nhỏ đến trước 
đức Phật và ngôi. Đức Phật lân lượt thuyêt pháp khiên được lợi ích, hoan hỷ. 
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Luận giải về bó thí, trì giới và việc sanh thiên, dục là mối lo lớn, lậu hoặc là mối 
ngăn ngại, xuất ly là tôi thượng. Ngài giảng rộng về các hạnh thanh tịnh. Вау 
giờ, đức Phật quán thây tâm ý của Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đầu đã nhu nhuyễn, 
các âm cái đã nhẹ nhàng, tinh tế, dễ được điều phục. Như thường pháp của chư 
Phật, Ngài giảng về khó Thánh đề rõ ràng, tách bạch, về tập Thánh đẻ, về diệt 
Thánh để và về xuất yêu Thánh đề. Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đầu liên xa rời trần 
cầu, ngay tại chỗ ngôi của mình mà được sự thanh tịnh của pháp nhãn, cũng 
như tâm vải thuần trắng dễ nhuộm, Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đâu cũng như thê, 
thấy pháp và đắc pháp, đạt quả và an trụ vào đây, không còn trụ vào đâu nữa cả, 
không còn sợ hãi. Ông bạch đức Phật: 

— Con nay lại xin quy y Phật, Pháp và chúng Tăng, cúi mong đức Phật 
cho con được làm kẻ ưu-bà-tắc trong Chánh pháp! Từ nay về sau cho đến khi 
mạng chung con không sát sanh, không trộm cắp, không tà đâm, không nói dối, 
không uống rượu. 

Ông lại bạch đức Phật: 

— Con mong đức Thế Tôn chấp nhận cho con được thỉnh mời bảy ngày! 

Đức Thé Tôn im lặng nhận lời. Trong bảy ngày Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đầu 
tự tay bưng thức ăn, thức uống cúng dường đức Phật và chư Tăng. Sau bảy 
ngày, đức Phật du hành trong nhân gian, không bao lâu thì Bà-la-môn Cứu-Ìla- 
đàn-đầu mang bệnh mà mắt. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đầu cúng dường đức 
Phật bảy ngày và khi Phật ra đi không bao lâu thì mang bệnh và mất, họ liền tự 
nghĩ: “Người này mát đi sẽ sanh vào đâu?” Các Tỳ-kheo liền đến chỗ đức Phật, 
dành lễ dưới chân Ngài rôi ngôi qua một bên và hỏi: 

— Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đâu ây, nay mạng chung sẽ sanh vào đâu? 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Người này tịnh tu Phạm hạnh, pháp nào cũng thành tựu, không vi phạm 
các pháp, do đoạn trừ năm hạ phân kiết sử nên nay ông đang đạt Niết-bàn, 
không trở lại cõi đời này nữa. 

Bấy giờ, các vị Tỳ-kheo nghe lời đức Phật dạy xong, hoan hý phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị Тӯ-Кһео, 
đều trú tại rừng Ba-bà-lợi-am-thứ thuộc thành Na-nan-đà. 

Lúc bấy giờ, có ông trưởng giả tên Kiên Có đi đến chỗ đức Phật, đánh lễ 
dưới chân Ngài và ngôi xuông một bên. Khi â ây, trưởng giả Kiên Cô bạch đức 
Phật rằng: 

— Lành thay, đức Thé Tôn. cúi mong Ngài hãy dạy bảo cho các vị Ty-kheo, 
kê từ hôm nay trở đi, néu có gặp Bà-la-môn, trưởng giả hay cư sĩ nào đến, nên 
vì họ mà hiện ra pháp của bậc Thượng nhân là Thân túc thông! 

Đức Phật bảo: 

- Này Kiên Có, Ta quyết không bao giờ dạy cho các vị Tỳ-kheo vì Bà-la- 
môn, trưởng giả hay cư sĩ mà hiện ra Thần túc thông, pháp của bậc Thượng 
nhân vậy. Nhưng Ta chỉ dạy cho các đệ tử nên ở nơi thanh văng, yên lặng tư 
duy về đạo lý. Nếu có công đức nào nên tự che giâu nhưng có lỗi lầm nào thì 
phải tự mình bày tỏ, sám hối. 

Lúc đó, trưởng giả Kiên Có lại bạch đức Phật: 

— Cúi mong đức Thế Tôn hãy dạy bảo cho các vị Tỳ-kheo, nếu có gặp Bà- 
la-môn, trưởng giả hay cư sĩ nào đến thì nên vì họ mà hiện ra Thần túc thông, 
pháp của bậc Thượng nhân! 

Đức Phật lại bảo: 

— Này Kiên Cô, Ta quyết không bao giờ dạy cho các vị Tỳ-kheo vì Bà-la- 
môn, trưởng giả hay cư sĩ mà hiện ra Thân túc thông, pháp của bậc Thượng 
nhân. Nhưng Ta chỉ dạy cho các đệ tử nên ở nơi thanh văng, yên lặng tư duy về 
đạo lý. Nếu có công đức nào nên tự che giâu nhưng có lỗi làm nào thì phải tự 
mình bày tỏ, sám hồi. 

Lúc đó, trưởng giả Kiên Có lại bạch đức Phật: 

— Riêng tôi đối với pháp Thượng nhân thi không có điều chi còn phải nghi 
ngờ nhưng ở thành Na-nan-đà này, đât nước phì nhiêu và an lạc, nhân dân đông 
đúc, nêu như ở nơi đây mà hiện ra Thân túc thông thì chắc có nhiều lợi ích. Hơn 
nữa, đức Phật và đại chúng lại dễ hướng dẫn và hóa độ. 
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Đức Phật lại bảo Kiên Cố: 

— Ta quyết không bao giờ dạy cho các vị T-kheo, vì Bà-la-môn, trưởng giả 
hay cư sĩ mà hiện ra Thân túc thông, pháp của bậc Thượng nhân. Nhưng Ta chỉ 
dạy cho các đệ tử nên ở nơi thanh văng, yên lặng tư duy vệ đạo ly. Nếu có công 
đức nào nên tự che giấu nhưng có lỗi làm nào thì phải tự mình bày tỏ, sám hối. 
Vì sao? Vì có ba loại thần thông. Thế nào là ba? Một là Thân túc thông, hai là 
Quán sát Tha tâm thông, ba là Giáo giới thân thông. Này trưởng giả, thé nào gọi 
là Thần túc? Vị T-kheo tập luyện theo phép {һап túc vô lượng, có thê từ một 
thân biến ra vô số thân; vô sô thân hợp lại một thân, hoặc đi xa, đi gần, đi qua 
núi, di dưới sông, đi xuyên qua đá, qua vách, đêu được tự tại, không bị ngăn 
ngại, không khác gì đi giữa hư không, hoặc ngôi kiết-già giữa hư không, như 
chim bay, đi ra đi vào trong đất như ở trong nước, đi trên mặt nước cũng như 
đi trên đất liên, hoặc thân tuôn ra khói lửa như đám cháy lớn, hoặc lây tay rờ 
mặt trời, mặt trăng, hoặc đứng cao đến trời Phạm thiên. Nếu có những vị cư sĩ, 
trưởng giả nào đem lòng tin, khi trông Һау vị ТУ-Кһео а ау hiện ra vô lượng thân 
túc như đứng cao đến trời Phạm thiên, liền đi đến chỗ những vi cư sĩ, trưởng 
giả khác chưa có lòng tin mà nói với họ như sau: “Tôi thấy các vị 1ỷ-kheo hiện 
ra vô lượng thân túc, hoặc đứng cao đến trời Phạm thiên.” Вау giờ, những vị 
cư sĩ, trưởng giả chưa có lòng tin đó mới bảo những vị có lòng tin răng: “Tôi 
nghe thân chú Cù-la cũng có thể biến hiện vô lượng thân túc, đứng cao đến trời 
Phạm thiên như уду.” 

Đức Phật lại bảo: 

- Này trưởng giả Kiên Có, kẻ chưa có lòng tin đó nói như thế, há không 
phải là lời hủy báng hay sao? 

Kiên Cô bạch đức Phật: 

— Đó thật là lời hủy báng. 

Đức Phật dạy: 

— Này Kiên Cô, chính vì lẽ đó mà Ta không dạy các vị Tỷ-kheo hiện thân 
thông biên hóa. Ta chỉ dạy cho các đệ tử nên ó chỗ thanh văng, yên lặng tư duy 
về đạo lý. Nếu có công đức nào nên tự che giấu nhưng có lỗi lâm nào thì phải 
tự mình bày tỏ, sám hôi. Này trưởng giả, như vậy tức là các vị Ty-kheo của Ta 
hiện thân thông vậy. 

Này Kiên Có, thế nào là Quán sát tha tâm thân túc? Là khi các Tỳ-kheo hiện 
vô lượng quán sát thần túc, quán thấy được cải tâm suy nghĩ các pháp của tất 
са chúng sanh, dù cho sâu kín cũng đều biết rõ. Khi đó, néu có những vị trưởng 
giả hay cư sĩ đem lòng tin, khi ау các vị Tỳ-kheo hiện vô lượng quán sát thân 
túc, quán thây được các tâm suy nghĩ các pháp của chúng sanh khác, dù sâu kín 
cũng biết rõ, liên đến các vị trưởng giả, cư sĩ chưa có lòng tin mà nói với họ 
răng: “Tôi thây các Tỳ-kheo hiện vô lượng quán sát thân túc, quán thấy được 
cái tâm suy nghĩ các pháp của các chúng sanh, dù sâu kín đến đâu cũng đêu biết 
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rõ." Những vi trưởng giả, cư sĩ không có lòng tin nghe những vi này nói như 
thế, liền sanh tâm hủy báng và nói: “Pháp thân chú Càn-đà-la, cũng có thể quán 
sát được rõ tâm niệm của người, dù sâu kín cũng đêu hiểu rõ được.” Này trưởng 
giả, đó chăng phải là lời hủy báng hay sao? 

Kiên Có bạch đức Phật: 

— Bạch đức Thé Tôn, đó thật là lời hủy báng vậy! 

Đức Phật dạy: 

— Chính vì lẽ đó mà Ta không dạy các vị Tỳ-kheo hiện thân thông biến hóa. 
Ta chỉ dạy đệ tử nên ở chỗ thanh vắng, yên lặng tư duy về đạo lý. Nếu có công 
đức nào nên tự che giâu nhưng có lỗi lầm nào thì phải bày tỏ, sám hối. Như thé, 
này trưởng giả, đó chính là chỗ mà các Tỳ-kheo của Ta hiện Quán sát tha tâm 
thân túc vậy. 

Này Kiên Có, thế nào gọi là Giáo giới thần thông? Nếu Như Lai, Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời, đầy đủ mười hiệu, Ngài đã tự chứng ngộ giữa 
hàng trời, người, ma, hoặc thiên ma, Sa-môn, Bà-la-môn; đồng thời Ngài đã vì họ 
mà thuyết pháp, chỗ đầu, chỗ giữa và chỗ cuối, nghĩa lý thanh tịnh, Phạm hạnh 
đây đủ, néu có những vi cư sĩ, trưởng giả nào nghe xong, có được lòng tin, khi 
tin rồi, quán sát và tự nghĩ: “Ta không nên ở nhà, vì ở nhà thì bị liên hệ trói buộc, 
không thanh tịnh để tu Phạm hạnh, tốt hơn ta nay nên cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp 
y, xuát gia tu đạo, đủ các công đức, cho đến thành tựu Tam minh, diệt trừ tối tăm, 
phát sanh ánh sáng của đại trí.” Vì sao? Vì nhờ tinh cần, thích ở một mình nơi 
thanh văng, chuyên niệm không quên nên được kết quả như thế. Này Kiên Có, đó 
chính là Giáo giới thần thông mà các Tỳ-kheo của Ta thường hiện vậy. 

Bấy giờ, trưởng giả Kiên Cô bạch đức Phật răng: 

— Có vị Ty-kheo nào được thành tựu cả ba thứ thần thông đó chăng? 

Đức Phật bảo: 

— Này trưởng giả, Ta không nói có nhiêu vị Tỳ-kheo thành tựu cà ba thứ 
thần thông ây. Nhưng này trưởng giả, trong chúng này có nhiều vị Ty-kheo tự 
suy nghĩ. “Thân tứ đại này như đât, nước, gió, lửa này do đâu mà diệt hăn?” 
Nghĩ thé, vị Ty-kheo đó thoạt hiện đến cõi trời, đến nơi của Tứ Thiên Vương 
mà hỏi: “Thân tứ đại đất, nước, gió, lửa này do đâu mà diệt hắn?” Này trưởng 
giả, Tứ Thiên Vương đáp với vị Tỷỳ-kheo: “Tôi không biết tứ đại do đâu mà diệt 
һап nhưng trên tôi có vi trời tên là Đao-lợi, vi diệu bậc nhất, có đại trí tuệ. Vị 
ây có thé biết được tứ đại do đâu mà diệt.” 

Vị Tỳ-kheo ây nghe xong, thoat hiện đến cõi trời, đến cõi Đao-lợi mà hỏi 
chư thiên: “Tứ đại của thân này gồm đất, nước, gió, lửa do đâu mà diệt hắn?” 
Vị trời Đao-lợi đáp: “Tôi không biết được tứ đại do đâu mà diệt hàn. Nhưng, 
trên tôi lại có vị trời tên là Diệm-ma, vi diệu đệ nhất, có đại trí tuệ, có thê biết 
được điều đó.” 
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Vị Tỳ-kheo liền đi đến hỏi và được đáp: “Tôi không biết được.” Cứ như thế, 
lần lượt đi đến trời Đâu-suất, Hóa Tự Tại, Tha Hóa Tự Tại và vị nào cũng đáp: 
“Tôi không biết được, tứ đại do đâu mà diệt. Nhưng trên chúng tôi còn có vị 
trời vi điệu đệ nhất, có đại trí tuệ, tên là Phạm-ca-di. Vi trời Ây, có thê biết được 
tứ đại do đâu mà diệt hàn.” 

Vị Tỳ-kheo ấy liền theo đường Phạm thiên mà đi đến Phạm thiên và hỏi: 
“Bốn đại của thân này do đâu mà diệt һап?” Vị Phạm thiên ấy đáp: “Tôi không 
biết được tứ đại do đâu mà diệt hàn. Nhưng có vị Đại Phạm Thiên vương, 
không ai sánh băng, thống lãnh cả ngàn thé giới, giàu sang quyên quý, rât tự tại, 
có thể tạo ra muôn loài, là cha mẹ của chúng sanh, chỉ có ngài mới biết được tứ 
đại do đâu mà diệt hăn.” 

Này trưởng giả, vị Tỳ-kheo đó liền hỏi: “Vi Đại Phạm vương ấy nay ở 
đâu?” Phạm thiên đáp: “Tôi cũng không biết hiện giờ Đại Phạm ở đâu. Nhưng 
theo tôi nghĩ thì ngài sẽ xuất hiện bây giờ!” Quả thực không bao lâu bỗng thấy 
Đại Phạm Thiên vương xuất hiện. Vị Tỳ-kheo liền đến hỏi: “Thưa ngài, thân tứ 
đại, đất, nước, ø1ó, lửa này do đâu mà diệt һап?” Đại Phạm thiên đáp: “Ta là Đại 
Phạm thiên, không ai sánh băng, thống lãnh cả ngàn thế giới, giàu sang quyền 
quy, rất tự tại, có thé tạo ra muôn loài, là cha mẹ của tất cả chúng sanh.” VỊ Ty- 
kheo nói: “Tôi không hỏi việc đó, tôi chỉ hỏi tứ đại là địa, thủy, hỏa, phong do 
đâu mà diệt hắn?” 

Này trưởng giả, vị Đại Phạm thiên cũng vẫn đáp: “Ta là Đại Phạm thiên 
không ai sảnh băng, cho đến có thể tạo ra muôn loài, là cha mẹ của tất cả chúng 
sanh.” Vị Tỳ-kheo lại hỏi: “Tôi không hỏi điều đó, tôi chỉ hỏi tứ đại do đâu mà 
diệt hắn thôi?” 

Này trưởng giả, vị Đại Phạm Thiên vương đáp ba lân như thế nhưng vẫn 
không đáp được câu hỏi của Ty-kheo â ây là tứ đại do đầu mà diệt hắn. Lúc đó, 
Đại Phạm thiên mới năm tay mặt của vị Ty-kheo â ду dẫn tới chỗ văng Và nói: 
“Này vị Ty-kheo, hiện nay, các Phạm thiên đều tôn ta là người có trí tuệ bậc 
nhât, không điều chi chăng biết nên ta không thể trả lời với ngươi rằng ta không 
thây, không biết tứ đại do đâu mà diệt hăn, vả lại, ngươi thật là quá dốt nát, đã 
bỏ đức Như Lai mà tìm đến chư thiên dé hỏi việc này. Ngươi nên trở lại hỏi đức 
Thé Tôn về việc này, đức Phật dạy như thế nào, ngươi hãy khéo léo thọ trì như 
vậy. Hiện nay, đức Thê Tôn đang ngự tại vườn ông Cấp Cô Độc, nước Xá-vệ. 
Ngươi hãy mau đến đó hỏi đi!” 

Này trưởng giả, khi ây vị Tỳ-kheo từ trên cõi Phạm thiên bỗng nhiên biến 
mất, nhanh như thời gian người lực sĩ co duỗi cánh tay, hiện đến vườn ông Cấp 
Cô Độc, rừng Kỳ-đà thuộc nước Xá-vệ. Sau đó, tiên đên chỗ Ta ngự, cúi đầu 
dành lễ và ngôi xuông một bên, đông thời thưa: “Bạch đức Thé Tôn, nay tứ đại, 
đất, nước, lửa, gió này do đâu mà diệt?” Khi ду, Ta bảo: “Này Tỳ-kheo, ví như 
người lái buôn mang con chim ưng vào bé rôi thả đi, nó bay giữa hư không, 
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khắp cả bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc nếu như chim ưng gặp đất liền, nó 
đáp xuông, nêu như không рар đât liên, nó sẽ bay trở lại đáp vào thuyền. Này 
T-kheo, ông nay cũng như thé, ĝi cho đến Phạm thiên йё hỏi ý nghĩa ду nhưng 
cuôi cùng không thành tựu, thê rồi cũng trở lại hỏi Ta. Nay Ta sẽ chỉ dạy cho 
ông hiểu nghĩa đó.” Tức thì, đức Phật nói bài kệ như sau: 


Do đâu không tứ đại, Đất, nước, gió, lửa diệt? 
Do đâu không thô té, Và dài văn tốt xâu? 

Do đâu không danh sắc Diệt hắn, không dư thừa? 
Nên đáp: Thức vô hình, Vô lượng tự sáng soi, 
Thức diệt, bôn đại diệt, Thô tê, tốt xâu diệt. 

Nếu như danh sắc diệt, Thức diệt, tất cả diệt. 


Khi nghe bài kệ này xong, trưởng giả Kiên Có bạch đức Phật: 

— Kính bạch đức Thé Tôn, vị Tỳ-kheo đó tên gì? Và làm thế nào để nhớ? 
Đức Phật bảo trưởng ола: 

— Vị Tỳ-kheo ây tên A-thất-dĩ và hãy ghi nhớ như thế! 

Bấy giờ, trưởng giả Kiên Cô nghe đức Phật dạy xong, hoan hý phụng hành. 


25. KINH PHAM CHÍ LÕA HINH 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị Ty-kheo, 
đều trú tại rừng Nai Kim Bàn thuộc nước Ủy-nhã. 

Вау giờ, có Phạm chí lõa thê tên Ca-diếp đến chỗ đức Thé Tôn trú. Sau khi 
chào hỏi xong, ngôi xuống một bên và bạch đức Phật: 

— Tôi nghe người ta nói: “Sa-môn Cù-đàm chê trách hết các pháp tế tự, chê 
bai hết những người tu khó hạnh và cho đó là ó ué.” Thưa đức Cù-đàm, nếu có 
lời nói: “Sa-môn Cù-đàm chê trách hết các pháp tế tự, chê bai những người tu 
khó hạnh, cho đó là ó ué”, người nói lời như vậy là đúng pháp, mỗi pháp đều 
thành tựu, là không phi báng Sa-môn Củ-đàm chăng? 

Đức Phật dạy: 

— Này Ca-diếp, nêu họ nói rằng: “Sa-môn Cù-đàm chê trách hết các pháp 
tê tự, chê bai những người tu khó hạnh và cho đó là ó ué”, lời nói của họ không 
đúng pháp và không phải mỗi pháp đêu thành tựu, là phi báng Ta, không phải 
lời nói thành thật. Tại sao? Này Ca-diễp, vì Ta nhận thấy tất cả những người tu 
khó hạnh ấy, sau khi mạng chung đều doa vào địa ngục, hoặc ау những người 
tu khổ hạnh, sau khi mạng chung đêu được sanh về cõi trời, thiện xứ, hoặc thây 
những người tu khó hạnh, hay thích làm các thu khó hạnh, khi mạng chung đều 
đọa vào địa ngục, hoặc thấy người tu khó hạnh, hay thích làm các thứ khó hạnh, 
khi mạng chung đêu được sanh vê cõi trời, thiện xứ. 

Này Ca-diếp, đối với hai con đường thọ báo này, Ta đã thấy rõ. Ta lẽ nào lại 
đi chê trách những người tu khô hạnh và cho đó là ô ué u? Thế nên lời Ta nói là 
đúng, họ nói là sai; ngược lại, lời Ta nói là sai thì họ cho là đúng. Này Ca-diếp, 
có những pháp mà Sa-môn và Bà-la-môn đông nhau. Trái lại, cũng có những 
pháp mà Bà-là-môn và Sa-môn không đông. Này Ca-diếp, đối với những pháp 
không đông thì Ta gạt qua một bên. Tại sao? Vì những pháp này Sa-môn và 
Bà-la-môn không đông nhau. 

Này Ca- diễp, néu người có trí quán sát như sau: “Sa-môn Củ-đàm đối với 
pháp bát thiện, đen tối, ô ué, nặng nê, không phải là pháp Hiên thánh và các bâc 
thây Bà-la-môn kia đối với các pháp båt thiện, đen tôi, ô ué, nặng né, không 
phải là pháp Hiên thánh thì ai đủ sức diệt trừ các pháp này?” Này Са-аіёр, 
người có trí quán sát như sau: “Chỉ có Sa-môn Củ-đàm mới đủ sức trừ diệt các 
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pháp bát thién này.” Thé nên, này Ca- diép, khi người có trí quán sát như thé, 
suy câu như thé, bàn luận như thê thì ở trong đó, Ta sẽ được tiếng tăm hơn. 


Này Ca- diễp, người có trí quán sát như sau: “Đệ tử Sa-môn Củ-đàm đối với 
các pháp bát thiện, đen tối, ó иё, nặng nề, không phải là pháp Hiên thánh và đê 
tử Bà-la-môn đối với các pháp båt thiện, đen tôi, ô ué, nặng nè, không phải là 
pháp Hiền thánh thì ai đủ sức diệt trừ các pháp bất thiện này?” Này Ca- diệp, 
người có trí quán sát và thây như sau: “Chỉ có đệ tử Sa-môn Cù-đàm, mới đủ 
sức diệt trừ các pháp bát thiện này.” Thê nên, này Ca-diếp, khi người có trí quán 
sát như thê, Suy cầu như thé, bàn luận như thé thì ở trong đó, đệ tử của Ta sẽ 
được tiếng tăm hơn. 

Này Ca-diếp, néu người trí có quán sát như sau: “Sa-môn Cù-đàm đối với 
các thiện pháp, thanh bạch, vi diệu là pháp Hiên thánh và Bà-la-môn đối với 
các thiện pháp, thanh bạch vi diệu là pháp Hiên thánh, ai đủ sức tu hành, phát 
triên rộng lớn?” Này Са-аіёр, nêu người có trí quán sát và thây như sau: “Chỉ 
có Sa-môn Cù-đàm là đủ sức tu hành, phát triển rộng lớn pháp này.” Này Ca- 
diép, khi người có trí quán sát như thế, tìm tòi như thế, bàn luận như thế thì Ta 
ở trong đó sẽ được tiếng tăm hơn. 

Này Ca-diếp, néu người có trí quán sát như sau: “Đệ tử Sa-môn Cù-đàm, 
đối với các thiện pháp, thanh bạch, vi diệu là pháp Hiền thánh và đệ tử Bà-la- 
môn đỗi với các thiện pháp, thanh bạch, vi diệu là pháp Hiền thánh, ai đủ sức 
tu hành, phát triển rộng lớn?” Này Ca-diếp, khi người trí quán sát và nhận thấy 
như sau: “Chỉ có đệ tử Sa-môn Cù-đàm là đủ sức tu hành, phát triển rộng lớn 
pháp này.” Này Ca-diếp, khi người trí quán sát, tìm tòi và bàn luận như thế thì 
ở trong đó, đệ tử của Ta được tiếng tăm hơn. 

Này Ca-diệp, có đạo và dâu vết của đạo. Vị Tỳ-kheo nào ở trong đó tu 
tập thì mới tự thấy, tự biết: Sa-môn Cù-đàm nói đúng thời, đúng sự thật, đúng 
nghĩa, đúng pháp và đúng luật. Này Ca-diếp thế nào là đạo? Thé nào là vết tích 
của đạo? Mà hàng T-kheo ở trong đó tu tập mới tự biết, mới tự thây: Sa-môn 
Củù-đàm nói đúng thời, đúng sự thật, đúng nghĩa, đúng pháp, đúng luật? Này 
Ca- -diệp, ây là hàng Tỳ-kheo tu theo niệm giác ý, nương vào chỉ tức, vô dục, 
xuất yêu, tu tập trạch pháp, tinh tân, hy, у, định và ха giác y, nuong vào chỉ tức, 
vô dục và xuất yêu. Này Ca- diép, đó là đạo, là dâu của đạo mà vị Tỳ-kheo nào 
ở trong đó tu tập thì mới tự thấy, tự biết: Sa-môn Cù-đàm nói đúng thời, đúng 
sự thật, đúng nghĩa, đúng pháp, đúng luật. 

Ca-diếp thưa: 

— Bạch đức Cù-đàm, chỉ có đạo này và dâu tích của đạo này mà Tỳ-kheo 
ở trong đó tu tập thì mới tự thấy tự biết: Sa-môn Cù-đàm nói đúng thời, đúng 
sự thật, đúng nghĩa, đúng pháp, đúng luật. Chỉ vì có khó hạnh ó ué mà có tên 
là Bà-la-môn, Sa-môn. Bạch đức Cù-đảm, tu những khó hạnh nào mà có tên 
Bà-la-môn, Sa-môn? 
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Bạch đức Cù-đàm, các pháp khó hạnh như: Sống lõa thé, chỉ lẫy tay 
ngăn che, không nhận thức ăn từ nôi chảo, không nhận thức ăn từ cân câu, 
không nhận thức ăn từ giữa hai cánh tay, không nhận thức ăn giữa hai 
người, không nhận thức ăn giữa hai cây gươm, không nhận thức ăn giữa hai 
cây gậy, không nhận thức ăn của cả gia đình, không nhận thức ăn từ người 
đàn bà mang thai, không nhận thức ăn khi có chó đứng trước cửa, không 
nhận thức ăn có ruôi bu, không nhận mời đi ăn, khi người ta cho biết trước 
thì không nhận thức ăn đó; không ăn cá, không ăn thịt, không uông rượu; 
không dùng thức ăn đựng trong hai bát, hoặc một lần nhai, một lần nuốt, cho 
đến bảy lần thì thôi; hoặc nhận thức ăn không quá bảy lần, hoặc một ngày 
ăn một bữa, hoặc hai ngày, ba ngày, bón ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày 
ăn một bữa; hoặc ăn trái cây, án rau cỏ, uống bọt cơm, ăn lúa mè, ăn nếp 
tắc; hoặc ăn phân bò, hoặc ăn phân nai, hoặc ăn rễ cây, hoặc ăn nhánh lá, 
hoa trái, hoặc ăn trái cây rụng, hoặc mặc áo, hoặc áo vải thô, hoặc mặc áo 
vỏ cây, hoặc lây cỏ che thân; hoặc mặc áo da nai, hoặc đề tóc, hoặc áo băng 
lông, hoặc lượm áo vứt bỏ ở ngoài gò mả; hoặc thường giơ tay, hoặc không 
ngôi trên giường chiêu, hoặc thường ngôi chòm hôm, hoặc cạo tóc dé râu 
dài, hoặc năm trên gai hoặc năm trên rau trái, hoặc ở trần năm trên phân bò; 
hoặc một ngày tăm ba lần, hoặc một đêm tắm ba lần, dùng vô số khô hạnh 
đê hành hạ xác thân này. Bạch đức Củ-đàm, tu những khó hạnh nhiễm ó đó 
thì được gọi là Sa-môn hoặc Bà-la-môn. 

Đức Phật dạy: 

— Này Са-аіёр, những người tu lõa thể, không mặc y phục, dùng vô số cách 
thức dé hành hạ xác thân. Nhưng giới hạnh họ không đây đủ, tri kiến không đầy 
đủ, không chuyên cân tu tập và cũng không được phô cập. 

Ca-diễp bạch đức Phật: 

- Thế nào là đây đủ giới hạnh, đây đủ tri kiến hơn cả khó hạnh, vi diệu 
bậc nhât? 

Đức Phật dạy: 

— Này Ca-diễp, ông hãy lăng nghe, hãy suy nghĩ kỹ và ghi nhớ vấn đề này, 
Ta sẽ vì ông mà nói! 

Ca-diếp đáp: 

— Thưa đức Củ-đàm, vâng, соп muỗn nghe! 

Đức Phật bào Ca-diép: 

— Nêu Như Lai, bậc Chí Chân xuất hiện ở đời, ... Tứ thiền, ở trong hiện 
pháp này đạt được an vui. Vì sao? Vì nhờ tinh tân, chuyên chú, nhất tâm, thích 
ở chôn thanh vàng, không phóng túng. Này Ca-diệp, đó là đây đủ giới hạnh, đầy 
đủ tri kiến hơn các khó hạnh, vi diệu bậc nhất. 
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Ca-diệp bạch: 

— Thưa đức Cù-đàm, tuy gọi là đầy đủ giới hạnh, đây đủ tri kiến là hơn các 
khó hạnh, vi diệu bậc nhất nhưng chỉ có pháp của Sa-môn khó tu, hay pháp của 
Bà-la-môn khó tu? 

Đức Phật dạy: 

- Này Са-аіёр, đó là pháp không củng với thé gian, là sự khó của pháp Sa- 
môn, Bà-la-môn. Này Ca-diệp, cho đến hàng nữ cư sĩ cũng có thê biết được 
pháp này: Không mang y phục đề lõa thê, cho đến dùng vô sô cách thức dë hành 
hạ xác thân, chứ không biết tâm mình có giận dữ hay không giận dữ, có sân hận 
hay không sân hận, có ác hại hay không ác hại. Nêu người biết được tâm này 
thì không gọi là Sa-môn, Bà-la-môn là khó. Nhưng vì không biết như thế nên 
оо1 Sa-môn và Bà-la-môn là khó. 

Ca-diễp bạch tiếp: 

— Bạch Thé Tôn, các Sa-môn, Bà-la-môn có đây đủ giới hạnh, có đầy đủ tri 
kiến như thế nào là tôi thượng, là thắng vượt, là vi diệu đệ nhất? 

Đức Phật bảo Ca-diếp: 

— Ông hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ và ghi nhớ vấn đề này, Ta sẽ vì ông 
mà nói! 

Ca-diếp đáp: 

— Thưa Cù-đàm, con muốn nghe! 

Đức Phật dạy: 

— Này Ca-diếp, vị Tỳ-kheo tu định tâm, cho đến chứng được Tam minh diệt 
trừ 51 ám, phát sanh ánh sáng của trí tuệ, đó là Lậu tận trí phát sanh. Vi sao thé? 
Vì do tinh tân, chuyên chú, không quên, thích ở nơi thanh văng, không phóng 
túng. Này Ca-diệp, đó gọi là Sa-môn, Bà-la-môn có đây đủ giới hạnh, có йду 
đủ tri kiến, tối thăng, tôi thượng, vi diệu đệ nhất. 


Ca-diếp bạch: 
— Thưa đức Cù-đảm, уап biết Sa-môn, Bà- la môn đây đủ giới hạnh, đây đủ 


tri kiến là tôi thượng, là tôi thăng và уі diệu đệ nhất nhưng pháp Sa-môn, Bà-la- 
môn thật khó, thật khó! Sa-môn cũng khó biết, Bà-la-môn cũng khó biết. 

Đức Phật dạy: 

– Này Ca- diễp, nam cư sĩ cũng có thé tu pháp này được. Họ nói răng: “Nay 
tôi có thê cởi hết áo để lõa thể, dùng mọi cách để hành hạ xác thân” nhưng 
không thê gọi đó là Sa-môn hay Bà-la-môn được. Nếu như tu theo pháp này 
mà được gọi là Sa-môn, hay Bà-la-môn thì không nói là Sa-môn quá khó, hay 
Bà-la-môn quá khó. Nhưng do vì không tu theo lôi khổ hạnh ây, cho nên gọi 
Sa-môn, Bà-la-môn quả khó. 
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Đức Phật dạy: 

— Này Са-аіёр, xưa kia có một lần Ta ở động Thất Diệp, trên núi cao thuộc 
thành La-duyệt-kỳ giảng về pháp khô hạnh thanh tịnh cho Phạm chí Ni-câu-đà. 
Sau đó, ông ây sanh tâm hoan hỷ, với lòng tin thanh tịnh ông ấy đã hết sức cúng 
dường và tán thán Ta, là người đệ nhất cúng dường, xưng tán Ta. 

Ca-diệp bạch: 

— Thưa đức Cù-đàm, có ai mà không sanh tâm đệ nhất hoan hý, tịnh tín, 
cúng dường, tán thán đức Cù-đàm. Chính nay tôi cũng sanh tâm đệ nhất hoan 
hy, tịnh tín, cúng dường, tán thản, quy у đức Cù-đàm. 

Đức Phật dạy: 


— Này Ca-diễp, tất cả các giới pháp thuộc thé gian cón khóng thé sánh bàng 
giới pháp tăng thượng này, huóng là hon duoc. Tât cà các thứ trí tuệ tam-muội, 
tri kién giải thoát, trí tuệ giải thoát còn không thé sánh bàng giới pháp tăng 
thượng này, huống là hơn được. 

Này Ca-diếp, Như Lai có hiệu là Sư Tử, vì khi đức Như Lai, Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác giảng Chánh pháp một cách sâu rộng ở giữa đại chúng thì tự 
tại, vô úy, cho nên gọi là Sư Tử. Như thê nào, này Ca-diếp? Há ông bảo răng khi 
Như Lai cất lên tiếng rông sư tử thì không hùng dũng chăng? Chớ có nghĩ vậy! 
Vì khi đức Như Lai cất lên tiếng rông sư tử thì hùng dũng vô úy. 


Này Ca-diếp, ông há nghĩ răng đức Như Lai hùng dùng cất lên tiếng rồng 
sư tử thì Ngài không ở trong đại chúng chăng? Chớ nghĩ như vậy! Vì đức Như 
Lai ở giữa đại chúng, hùng dũng cất lên tiếng rông sư tử. 

Này Ca-diếp, ông há bảo Tăng đức Như Lai, cất lên tiếng rồng sư tử trong 
đại chúng mà không thé thuyết pháp chăng? Ông chớ nghĩ như vậy! Vì sao? Vì 
đức Như Lai hùng dũng, vô ủy rông lên tiêng rông sư tử trong đại chúng, lại có 
thê khéo thuyết pháp. 

Thé nào, này Ca-diếp, ông há bảo răng đức Như Lai hùng dũng, vô úy cất 
lên tiếng rồng sư tử trong đại chúng và có thê khéo thuyết pháp. Nhưng những 
người nghe lại không được nhât tâm chăng? Chớ nghĩ như vậy! Vì sao? Vì đức 
Như Lai hùng dũng, vô úy cất lên tiếng rồng sư tử ở trong đại chúng, và những 
người дёп với hội chúng đêu nhất tâm mà nghe. 

Thê nào, này Ca- diếp, ông há bảo răng đức Như Lai hùng dũng, vô úy cất 
lên tiếng rông. sư tử, ở trong đại chúng khéo thuyết pháp, những người đến hội 
chúng đều nhất tâm mà nghe pháp nhưng lại không hoan hy, tín thọ mà thực 
hành chăng? Chớ nghĩ như vậy! Vì sao? Vì đức Như Lai hùng dũng, có nhiêu 
uy lực, cât lên tiếng rông sư tử, có thê khéo thuyết pháp, những người đến với 
hội chúng đều nhất tâm nghe và hoan hy tín thọ. 


Này Ca-diếp, ông há bảo răng đức Như Lai hùng dũng, vô úy cất lên tiếng 
rông sư tử ở trong đại chúng, có thể khéo thuyết pháp, những người đến với hội 
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chúng hoan hỷ tín thọ nhưng lại không cúng dường chăng? Chớ nghĩ như vậy! 
Vi sao? Vì đức Như Lai hùng dũng, vô пу cất lên tiêng rông sư tử trong đại 
chúng, có thê khéo thuyết pháp, những người đến với hội chúng đêu nhật tâm 
mà nghe, hoan hy, tín thọ và thực hiện cúng dường. 

Này Ca-diếp, ông há bảo răng đức Như Lai hùng dũng, vô úy cất lên tiếng 
rông sư tử ở trong đại chúng... tín kính, cúng dường. Nhưng lại không cạo bỏ 
râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo chăng? Chớ nghĩ như vậy! Vì sao? Vì 
đức Như Lai hùng dũng, vô úy cất lên tiếng rồng sư tử ở trong đại chúng... tín 
kính, cúng dường, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo. 

Này Ca-diếp, ông há bảo răng đức Như Lai hùng dũng, vô úy cất lên tiếng 
rông sư tử ở trong đại chúng... xuất gia tu đạo nhưng không đạt được Phạm 
hạnh rốt ráo, đến nơi an ôn, Vô dư Niết-bàn chăng? Chớ nghĩ như vậy! Vì sao? 
Vì đức Như Lai hùng dũng, vô úy cất lên tiếng rồng sư tử ở trong đại chúng... 
xuất gia tu đạo, đạt được Phạm hạnh rốt ráo, đến nơi an ón, Vô dư Niết-bàn. 

Lúc bây giờ, Ca-diép bạch đức Phật: 

— Thưa đức Cù-đàm, như thê nào, con có được ở trong giáo pháp này, xuất 
gia, thọ Cụ túc giới chăng? 

Đức Phật bảo Ca-diễp: 

- Nêu kẻ ngoại đạo muốn vào trong giáo pháp của Ta, xuất gia tu đạo, phải 
trải qua bón tháng dé xem xét, nêu vừa y chúng Tăng, sau đó mới được xuât 
gia, thọ giới. Này Ca-diếp, tuy có phép tắc như vậy nhưng cũng cần xét theo 
từng người. 

Ca-diệp bạch: 

— Người ngoại đạo muốn vào trong giáo pháp mà tu Phạm hạnh thì сап phải 
trải qua bốn tháng để xem xét, nêu vừa ý chúng Tăng, sau đó mới được xuât 
gia, thọ р101; còn con thì có thể ở trong Phật pháp bón năm, nếu chúng Tăng xét 
thây vừa ý thì sau đó mới xuất gia, thọ giới. 

Đức Phật bảo Са-аіёр: 

— Như Ta đã nói, điêu đó cũng cân xét theo từng người. 

Lúc bấy giờ, Ca-diếp ở trong Phật pháp, xuất gia, thọ Cụ túc giới. Sau khi 
Ca-diếp thọ giới chưa bao lâu, với lòng tin thanh tịnh, tu tập Phạm hạnh vô 
thượng, tự thân chứng ngộ ngay trong hiện tại: Sanh tử đã hết, Phạm hạnh đã 
thành tựu, những việc cần làm đã hoàn tất, không còn thọ thân đời sau, nghĩa 
là đã thành bậc A-la-hán. 

Ca-diễp nghe đức Phật nói pháp xong, hoan hy phụng hành. 


26. KINH TAM MINH 


Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị đại Ty- 
kheo đang du hóa trong nhân gian, tại nước Câu-tát-la. Khi дёп thôn Bà-la-môn 
Y-xa-năng-già-la thì Ngài dừng chân nơi rừng Y-xa. 

Lúc đó, có hai Bà-la-môn tên là Phât-già-la-ta-la và Đa-lê-xa, vì có chút 
duyên sự nên cùng nhau đến tại thôn Y-xa-năng-già-Ìa. Về thân thế của Bà-la- 
môn Phẩt-già-la-ta-la thì từ bảy đời trở lại, cha mẹ đều chân chánh, không bị ai 
khinh hủy, ông là người đọc tụng thông suốt ba tập Phệ-đà và có thê phân biệt 
rõ ràng các loại kinh sách khác. Hơn nữa ông lại còn am tường về phép x xem 
tướng bậc đại nhân, đoán xem việc tốt xâu và thông thạo về nghĩ. lễ tê tự, đồng 
thời thường xuyên truyền dạy cho năm trăm đệ tử không hè bỏ phế. Trong số đệ 
tử đó, có một người tên là Bà-tất-tra từ Dảy đời trở lại, cha mẹ đêu chân chánh, 
chưa từng bị ai khinh hủy, ông là người đọc tụng thông suốt ba tập Phệ-đà, và 
hiểu được thấu đáo các thứ kinh sách khác. Ông còn gIỏi về phép xem tướng 
bậc đại nhân, đoán xem việc tôt xấu, thông thạo về nghi lễ té tự, đông thời, 
thường xuyên dạy dỗ cho năm trăm đệ tử không hê bỏ phê. 

Bà-la-môn Đa-lê-xa cũng từ bảy đời trở lại, cha mẹ đều chân chánh, chưa 
từng bị ai khinh hủy. Ông là người đọc tụng thông suốt ba tập Phệ-đà, và có 
thê phân biệt được rõ ràng các loại kinh sách khác. Ông còn gIỏi về phép xem 
tướng bậc đại nhân, đoán xem việc tốt xâu và thông thạo về nghi lễ tế tự, đồng 
thời thường xuyên dạy cho năm trăm đệ tử không hê bỏ phê. Trong sô đệ tử đó, 
có một người tên là Phả-la-đọa từ báy đời trở lại, cha mẹ đêu chân chánh, chưa 
từng bị ai khinh hủy. Ông là người đọc tụng thông suốt ba tập Phệ-đà và hiểu 
biết rốt ráo các loại kinh sách khác. Ông con giói về phép xem tướng bậc đại 
nhân, đoán xem việc tốt xâu và thông thạo vê nghi lễ té tự, đồng thời, thường 
xuyên truyền day cho năm trăm đệ tử không hê bỏ phế. 

Buổi sáng sớm, trên đường đi đến Viên Lâm, hai người đệ tử của Bà-la-môn 
tên là Bà-tất-tra và Phả-la-đọa, vừa đi vừa tranh luận về уап đề chân chánh và 
không chân chánh. 

Lúc bây giờ, Bà-tất-tra nói với Phả-la-đọa răng: 

— “Đạo của tôi thì chân chánh, có thé làm cho người được giải thoát, đưa 
đến sự cộng trú với Phạm thiên.” Đó là lời của bậc Đại sư Bà-la-môn Phất-già- 
la-ta-la đã truyên dạy. 
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Phả-la-đọa lại nói: 

— “Đạo của tôi thì chân chánh, vì có thể làm cho người được giải thoát, đưa 
đến Phạm thiên.” Đó chính là lời của Đại sư Bà-la-môn Ра-1ё-ха đã nói. 

Bà-tât-tra cứ nhắc đi nhắc lại đạo của ông là chân chánh. Rồi đến Phả-la- 
đọa cũng nhắc di nhắc lại đạo của ông là chân chánh. Cả hai cùng tranh luận 
nhưng cuôi cùng đêu không giải quyết được gì cả. 

Khi đó, Bà-tất-tra nói với Phả-la-đọa: 

— Tôi nghe Sa-môn Cù-đàm, thuộc dòng họ Thích, Ngài đã xuất gia và thành 
đạo, hiện đang du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la, nay đang ở trong rừng 
Y-xa-năng-già-Ìa. Tiếng tăm Ngài đồn đãi khắp trong thiên hạ: “Ngài là bậc 
Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đây đủ mười hiệu, tự mình chứng ngộ 
giữa hàng trời và người, ma, thiên ma, Sa-môn, Bả-la-môn, đồng thời vì họ mà 
thuyết pháp lời đầu, lời giữa, lời cuối đêu chân chánh, đầy đủ nghĩa lý, Phạm 
hạnh thanh tịnh.” Một bậc Chân Nhân nhu thé thì chúng ta phải đến yết kiến. 
Tôi đã nghe Sa-môn Cù-đàm biết rất rõ về đạo Phạm thiên và có thể dạy cho 
người khác. Ngài thường lui tới đàm luận với Phạm thiên. Chúng ta cân phải 
дёп yết kiến Sa-môn Cù-đàm để giải quyết ý nghĩa này. Nếu Sa-môn Cù-đàm 
có trả lời như thế nào thì chúng ta cùng nghe theo. 


Khi đó, Bà-tất-tra và Phả-la-đọa cùng nhau đến rừng Ү-ха, đến nơi Thế 
Tôn, thăm hỏi xã giao xong, ròi ngôi xuông một bên. Đức Thế Tôn biết rất rõ 
tâm niệm của hai người, liên kêu Bà-tất-tra mà bảo: 


— Mới sáng sớm mà hai vị đến Viên Lâm, bàn luận như thé, tranh luận như 
thê. Một người thi cho Tăng: “Pháp của ta thì chân chánh, có thể làm cho TƯỜI 
được giải thoát, đưa đến Phạm thiên. Đó là lời của Đại sư Bả-la-môn Phât-già- 
la-ta-la đã nói.” Người kia cũng cho răng: “Pháp của tôi là chân chánh, có thé 
làm cho người được giải thoát, đưa đến Phạm thiên. Đó chính là lời của Đại sư 
Bà-la-môn Ра-1ё-ха đã truyền dạy.” Các người đã tranh luận phải, trái nhiều 
lân. Có phải như vậy chăng? 

Lúc đó, Bà-tất-tra và Phả-la-đọa vừa nghe xong lời của đức Phật nói thì 
kinh ngạc, lông tóc đều dựng ngược, trong tâm tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm thật 
có thân lực và uy đức rất lớn, đã biết trước lòng người. Những gì mà chúng ta 
muôn bàn luận, Sa-môn Cù-đàm đã nói trước.” 


Вау 010, Bà-tât-tra bạch đức Phật: 

– Bạch đức Thé Tôn, đạo này, đạo kia đêu tự cho là chân chánh, có thê làm 
cho người được giải thoát, đưa đên Phạm thiên. Vậy lời của Bà-la-môn Phât- 
giả-la-ta-la là đúng hay lời của Bà-la-môn Ра-1ё-ха đúng? 

Đức Phật dạy: 

— Này Bà-tất-tra, nếu đạo này, đạo kia là chân chánh, có thé làm cho người 


được giải thoát, đưa đến Phạm thiên, tại sao vào một buổi sáng sớm, hai ông 
đến Viên Lâm mà tranh phải, trái đến hai ba lần như thế? 
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Bà-tất-tra bạch đức Phật: 

— Sở di có cuộc tranh luận đó là уі Bà-la-môn tam minh đưa ra ba con 
đường: Con đường tự tại dục, con đường tự tác và con đường Phạm thiên. Ba 
con đường này đêu đưa đên Phạm thiên. Bạch đức Cù-đàm, ví như những con 
đường ở trong thôn đêu dân đên thành phô, các Bà-la-môn tuy nói những con 
đường khác nhau nhưng cũng đêu đưa đên Phạm thiên. 

Đức Phật hỏi Bà-tât-tra: 

— Có phải tất cả các con đường đó cuối cùng đều đưa đến Phạm thiên không? 

- Bạch, tất cả đều đưa đến Phạm thiên! 

Đức Phật đã ba lân gạn hỏi răng có phải các con đường áy đều đưa дёп 
Phạm thiên không và Bả-tât-tra xác nhận là phải. Khi đức Thê Tôn đê cho Bà- 
tât-tra đáp xong, liên dạy: 

- Những người theo con đường của Bà-la-môn tam minh đã có ai thây được 
Phạm thiên chưa? 

— Bạch, chưa có ai thây! 

= Thế nào Bà-tât-tra? Bậc tiên sư trong hàng Bà-la-môn tam minh đã có ai 
thây được Phạm thiên chưa? 

— Bạch, chưa từng thấy! 


— Thế nào Bà-tất-tra? Cho đến сас bậc tiền bối, kỳ cựu trong hàng Bà-la- 
môn tam minh như: A-trá-ma, Bà-ma- -đề-bà, Tỳ-bà-thâm, Y-ni-la-tư, Xà-bà-đề- 
già, Bà-bà- -tát, Ca- diễp, A-lâu-na, Cù-đàm-na, Thủ-chỉ, Bà-la-tôn-đà, đều đọc 
tụng thông suốt ba tập Phệ-đà, và có khả năng vì người mà thuyết giảng những 
lời xa xưa như tán tụng, ca vịnh, thi, v.v... Tất cả các vị đó đều đã từng thây 
được Phạm thiên chưa? 

— Bạch, chưa từng thấy! 

Đức Phật dạy: 

— Nêu Bà-la-môn tam minh chưa từng Һау Phạm thiên, và tiên sư của Bà- 
la-môn cũng chưa từng thấy Phạm thiên và các bậc kỳ cựu đại tiên Bà-Ìa-môn 
tam minh như A-trả-ma... cũng chưa từng thây được Phạm thiên, nên biết răng 
những lời của Bà-la-môn tam minh nói ra đều chăng phải thật. 


Đức Thé Tôn bảo Bà-tất-tra: 

— Như có một người dâm, tự nói răng: “Tôi giao thông với người nữ đoan 
chánh kia” và tán thán về cách thức hành dâm nhưng có người khác hỏi: “Ông 
có biết người nữ ây không? Người nữ ây ở đâu? Phía Đông, phía Tây, phía Nam 
hay phía Bắc?” 

Người ấy đáp: “Không biết!” 

Người kia lại hỏi: “Ông có biết quê quán, thành ấp, làng xóm của người nữ 
ây không?” 
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“Không biết!” 

“Thé ông có biết cha mẹ và tên họ của người thiêu nữ đó không?” 

“Không biết!” 

“Vậy ông có biết người thiếu nữ đó thuộc chủng tộc nào, thuộc Sát-đề-lợi, 
Bà-la-môn, Cư sĩ hay Thủ-đà-la?” 

“Không biết!” 

| “Ông có biết tướng mạo hình dáng người thiêu nữ đó cao thấp, mập ốm, đen 
trăng, đẹp xâu thê nào không?” 

“Không biết!” 

Thế nào Bà-tất-tra? Người dâm kia tán thán như vậy có chân thật không? 

Bà-tất-tra đáp: 

— Không chân thật! 

— Như vậy, Bà-tất-tra, những gi Bà-la-môn tam minh nói ra cũng như уду, 
không chân thật. 

— Thế nào Bà-tât-tra? Bà-la-môn tam minh của ông thây được chỗ vận 
hành, lặn, mọc của mặt trời, mặt trăng, hoặc сһар tay cung kính, hay nói thê 
này: “Đây là con đường chân chánh, chính là con đường độc nhật, sẽ đưa người 
đên sự giải thoát và đên mặt trời, mặt tráng” không? 

— Đúng vậy, Bà-la-môn tam minh có thây được chỗ vận hành, lặn, mọc của 
mặt trời, mặt trăng, сһар tay cung kính cúng dường nhưng không có thê nói 
răng: “Đây là con đường chân chánh sẽ đưa người đên sự giải thoát và đên mặt 
trời, mặt tráng.” 

— Như vậy Bà-tất-tra, Bà-la-môn tam minh thây sự vận hành, chỗ lặn, mọc 
của mặt trời và mặt trăng, cháp tay cúng dường mà không thê nói: “Đây là con 
đường chân chánh, sẽ đưa người đên sự giải thoát và đên mặt trời, mặt trăng”, 
thê mà vân chắp tay cung kính cúng dường. На chăng phải là hư vọng sao? 

— Đúng vậy, thưa đức Cù-đàm, họ thật là hư vọng! 

Đức Phật dạy: 

— Ví như người dựng thang ở chỗ đât trông, có người khác hỏi: “Ông dựng 
thang đó đê làm gì?” 

“Tôi muôn lên nhà.” 

Lại hỏi: “Nhà đó ở chỗ nào? Đông, Tây, Nam hay Bắc?” 

“Không biết!” 

Thê nào Bà-tât-tra? Người dựng thang muốn lên nhà đó chàng phải là hư 
vọng ư? 

— Bạch, đúng vậy, người kia thật là hư vọng! 
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Đức Phật day: 

— Bà-la-môn tam minh cũng như vậy, hư dối, không chân thật. Này Bà-tât- 
tra, ngũ dục tinh khiết thật đáng thích thú! Thé nào là ngũ dục? Mắt nhìn thây 
sắc thật đáng thích thú, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi ném vị, thân chạm 
xúc thì thật đáng thích thú! Nhưng ngũ dục đối với pháp Hiển thánh của Ta 
thì đó là say đăm, là trói buộc, là khóa móc. Bà-la-môn tam minh kia đã tiêm 
nhiễm ngũ dục, say mê mạnh mẽ, không thây sự tai hại, lỗi lầm, không biết 
thoát ly. Họ đã bị ngũ dục ràng buộc. Dù cho họ có phụng thờ mặt trời, mặt 
trăng, nước, lửa mà xướng lên: “Xin giúp tôi sanh về cõi Phạm thiên!” Thực 
không có được như thế. 

Ví như sông A-di-la nước ngập bờ, các loại chim, qua, v.v... tha hó uóng. 
Nhung có người đứng ở bên bờ sóng này, thân thé bị trói chặt, không cử động 
được mà gọi không bờ sông bên kia: “Hãy đến đây, hỡi bờ sông bên kia dé đưa 
ta qua sông!” Như vậy, bờ sông bên kia có đến dé đưa người ấy qua sông không? 

Bà-tất-tra đáp: 

— Bạch, không! 

- Này Bà-tắt-tra, ngũ dục tinh khiết thật đáng thích thú nhưng đối với pháp 
Hiên thánh thì đây cũng như khóa móc. Các Bà-la-môn tam minh kia bị nhiễm 
ngũ dục, mê đắm mạnh mẽ, không thấy sự tai hại, lỗi lầm, không biết thoát 
ly. Họ bị ngũ dục trói buộc, dù cho họ có thờ phụng mặt trời, mặt trăng, nước, 
lửa và xướng lên răng: “Hãy giúp tôi sanh lên cõi Phạm thiên!” thì cũng như 
thé, rốt chăng có được như thé. Này Bà-tát-tra, ví như sóng A-di-la nước ngập 
bờ, các loài chim qua tha hô uống: có người muốn qua sông nhưng không vận 
dụng sức lực của thân thê, tay chân, không nương nơi thuyên bè thì có thể qua 
được không? 

— Bạch, không thê qua được! 

— Này Bà-tât-tra, Bà-la-môn tam minh cũng như vậy. Họ không tu Phạm 
hạnh thanh tịnh của Sa-môn, trái lại tu tập những hạnh không thanh tịnh của 
ngoại đạo mà muôn sanh vào cõi Phạm thiên, thực không thể được như vậy. 
Này Bà-tất-tra, cũng như nước trên núi tuôn chảy, làm trôi nhiều người, lại 
không có thuyền bè, không có câu ván. Có người vừa đi đến, muốn qua bờ bên 
kia nhưng thấy nước trên núi tuôn chảy làm trôi nhiều người, cũng không có 
thuyên bè, không có câu ván. Người kia tự nghĩ: “Nay ta nên thu thập nhiều sức 
lực của thân thê để sang bờ bên kia.” Thế rôi, người ây liên kết bè và dùng sức 
lực của thân thể mà sang được bờ kia an toàn. Này Bà-tât-tra ở đây cũng lại như 
vậy. Nếu vị Tỳ-kheo xả bỏ hạnh không thanh tịnh của phi Sa-môn, tu tập Phạm 
hạnh thanh tịnh của Sa-môn và mong muôn cộng trú với Phạm thiên, điều đó 
là hợp lý. Thế nào Bà-tất-tra? Phạm thiên có nhuê tâm hay không có nhuế tâm? 


— Bạch, không có nhuê tâm! 
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— Bà-la-môn tam minh có пһиё tâm hay không có пһиё tâm? 

- Bạch, có nhuế tâm! 

= Này Bà-tát-tra, Phạm thiên không có nhué tâm. Bà-la-môn tam minh có 
nhuê tâm. Có nhuê tâm và không có nhuê tâm thì không cộng thông, không 
cùng giải thoát và không cùng thú hướng. Thê nên Phạm thiên và Bà-la-môn 
không thê cộng trú vậy. Thê nào Bà-tât-tra? Phạm thiên có tâm sân hay không 
có tâm sân? 

— Bạch, không có tâm sân! 

— Bà-la-môn tam minh có tâm sân hay không có tâm sân? 

— Bạch, có tâm sân! 

— Phạm thiên không có tâm sân, Bả-la-môn tam minh có tâm sân. Có tâm 
sân và không có tâm sân thì không cùng cộng trú, không cùng giải thoát. Thê 
nên, Phạm thiên và Bà-la-môn là không đông với nhau. 

- Thé nào Bà-tất-tra? Phạm thiên có tâm hận hay không có tâm hận? 

— Bạch, không có tâm hận! 

— Bà-la-môn tam minh có tâm hận hay không có tâm hận? 

— Bạch, có tâm hận! 

— Phạm thiên không có tâm hận, Bà-la-môn tam minh có tâm hận. Như vậy, 
có tâm hận và không có tâm hận thì không cùng một thú hướng, không cùng 
giải thoát. Thế nên, Phạm thiên và Bà-la-môn thì không đồng với nhau. 


- Thé nào Bà-tất-tra? Phạm thiên có quyền thuộc và sản nghiệp không? 

— Bạch, không có! 

— Bà-la-môn tam minh có quyên thuộc và sản nghiệp không? 

— Bạch, có! 

— Phạm thiên không có quyên thuộc và sản nghiệp còn Bả-la-môn tam minh 
thì có quyền thuộc và sản nghiệp. Có quyền thuộc và sản nghiệp, không có 
quyên thuộc và sản nghiệp thì không đông thú hướng, không đồng giải thoát. 
Cho nên Phạm thiên và Bà-la-môn không đông nhau. 

— Thé nào Bà-tât-tra? Phạm thiên được tự tại hay không được tự tại? 

— Bạch, được tự tai! 

— Bà-la-môn tam minh được tự tại hay không được tự tại? 

— Bạch, không được tự tại! 

— Phạm thiên được tự tại, Bà-la-môn tam minh không được tự tại. Không 
được tự tại và được tự tại thì không cùng thú hướng, không cùng giải thoát. Thê 
nên, Phạm thiên và Bà-la-môn không đông với nhau. 

Giả sử có người đến hỏi về nghĩa lý sâu xa, Bà-la-môn tam minh không có 
khả năng trả lời một cách đây đủ, có thật như vậy không? 
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— Bạch, thật vậy! 

Khi đó, Bà-tât-tra và Phả-la-đọa, hai người đều bạch đức Phật rằng: 

— Nay xin gác lại những sự bàn luận khác, chúng tôi nghe nói Sa-môn Cü- 
đàm biết rõ con đường Phạm thiên, Ngài có thể vì người mà thuyết giảng, đồng 
thời thường gặp gỡ, qua lại, bàn bạc với Phạm thiên. Vậy, ngưỡng mong Sa- 
môn Cù-đàm rủ lòng thương mà thuyết giảng, khai mở con đường Phạm thiên! 

Đức Phật bảo Bà-tất-tra: 

— Bây giờ Ta hỏi, ông tùy ý mà đáp! Thế nào, Bà-tất-tra, nước Tâm Niệm ở 
cách đây gân hay xa? 

— Bạch, gân! 

- Giả sử, có người sanh trưởng ở nước đó. Thé rồi có người khác hỏi về con 
đường đưa đến nước đó. Thế nào Bà-tât-tra, người sanh trưởng ở nước đó trả 
lời về con đường dẫn đến nước đó, có nên nghi ngờ người ây không? 

— Bạch, không nên nghi ngờ! Tại sao? Bởi vì người kia đã sanh trưởng 
trong nước đó. 

Đức Phật dạy: 

— Dù cho người kia sanh trưởng trong nước đó mà khi trả lời người nghe 
còn có thê nghi. Nhưng, nêu có người hỏi Ta vê con đường Phạm thiên thì khi 
Ta trả lời, người nghe không có nghi ngờ. Vì sao? Vì Ta đã thường nói rất nhiều 
về con đường Phạm thiên ду. 

Khi đó, Bà-tất-tra và Phả-la-đọa lại cùng bạch đức Phật: 

- — Hãy gác lại bàn luận ду, chúng tôi nghe Sa-môn Cù-đảm rât thông thạo 
vê con đường Phạm thiên, có thê thuyêt giảng cho người khác, thường gặp gỡ, 
qua lại, bàn bạc với Phạm thiên. Vậy, ngưỡng mong Sa-môn Củù-đàm rủ lòng 
thương mà thuyết giảng về con đường Phạm thiên dé khai mở cho chúng tôi! 

Đức Phật dạy: 

— Các ông hãy lăng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, Ta sẽ thuyết giảng cho! 

— Thưa vâng, chúng tôi mong muốn nghe! 

Đức Phật dạy: 

— Nếu đức Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở thé gian, đây 
đủ mười hiệu... Tứ thiên, Ngài tự mình vui trong pháp hiện tại. Tại sao? Đó là 
do chuyên chú, nhớ mãi không quên, thích ở nơi thanh văng, không phóng dật, 
Ngài dùng tâm từ rải khắp một phương này cho đến những phương khác cũng 
thé. rộng rãi, không giới hạn, vô lượng, không hại, không sân hận, không não 
hại, đạo chơi với tâm này mà tự vui. Кё đó, lại dùng tâm Ы, tâm hy, tâm xả trải 
khắp một phương cho đến các phương khác cũng thé, rộng rãi, không giới hạn, 
vô lượng, không có ý sân hận, não hại, dạo chơi với tâm này mà tự уш. 

Thé nào, Bà-tất-tra, Phạm thiên có nhuế tâm hay không có nhué tâm? 
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— Bạch, không có nhué tâm! 

— Vị Tỳ-kheo thực hành hạnh từ bi thì có nhué tâm hay không có пһиё tâm? 

— Bạch, không có пһиё tâm! 

Đức Phật dạy: 

— Phạm thiên không có nhuề tâm, đồng thời vị Tỳ-kheo thực hành hạnh từ 
bi không có nhuê tâm. Không có nhuê tâm và không có nhuê tâm thì cùng một 
thú hướng và cùng giải thoát. Thê nên, Phạm thiên và Ty-kheo là đông với nhau. 

- Thế nào, Bà-tất-tra, Phạm thiên có tâm sân hay không có tâm sân? 

— Bạch, không có! 

— Còn vị Ty-kheo thực hành hạnh từ bị, có tâm sân hay không sân? 

— Bạch, không có tâm sân! 

Đức Phật dạy: 

— Phạm thiên không có tâm sân, vị Tỳ-kheo thực hành hạnh tü bị không có 
tâm sân. Không có tâm sân và không có tâm sân thì cùng một thú hướng, cùng 
giải thoát. Cho nên Phạm thiên và Ty-kheo đông nhau. 

- Thé nào, Bà-tất-tra, Phạm thiên có tâm hận hay không có tâm hận? 

— Bạch, không có tâm hận! 

— VỊ T-kheo thực hành hạnh từ bi, có tâm hận hay không có tâm hận? 

— Bạch, không có! 

Đức Phật dạy: 

— Phạm thiên không có tâm hận, vị Tỳ-kheo thực hành hạnh tử bị không có 
tâm hận. Không có tâm hận và không có tâm hận thì cùng thú hướng và cùng 
giải thoát. Cho nên Phạm thiên và Ty-kheo đêu đông với nhau. 

— Thé nào, Bà-tất-tra, Phạm thiên có quyên thuộc và sản nghiệp không? 

— Bạch, không có! 

— Tỳ-kheo thực hành hạnh tù bi, có quyên thuộc và sản nghiệp không? 

— Bạch, không có! 

Đức Phật dạy: 

— Phạm thiên không có quyền thuộc và sản nghiệp, vị Ty-kheo thực hành 
hạnh từ bi cũng không có quyên thuộc và sản nghiệp. Không có quyên thuộc, 
sản nghiệp và không có quyên thuộc, sản nghiệp thì cùng một thú hướng, cùng 
một giải thoát. Cho nên, Phạm thiên và Ту-Кһео là đông với nhau. 

- Thé nào, Bà-tât-tra, Phạm thiên được tự tại không? 

— Bạch, được tự tại! 

— VỊ Tỳ-kheo thực hành hạnh từ bi có tự tại không? 

— Bạch, có tự tal! 
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Đức Phật dạy: 

— Phạm thiên được tự tại, vị Tỳ-kheo thực hành hạnh từ bi được tự tại. Được 
tự tại và được tự tại thì cùng một thú hướng, cùng một giải thoát. Thê nên, 
Phạm thiên và Ty-kheo là đông với nhau. 

Đức Phật bảo Bà-tắt-tra: 

— Ông phải biết vị Ty-kheo thực hành hạnh từ bi, sau khi mạng chung liền 
sanh lên cõi Phạm thiên nhanh như khoảng thời gian mũi tên băn. 

| Khi đức Phật nói kinh này, Bà-tát-tra và Phả-la-đọa ngay tại chỗ ngôi, xa ròl 
trân câu, phát sanh pháp nhãn, thây rõ các pháp. 

Вау giờ, Bà-tất-tra và Phả-la-đọa nghe lời đức Phật dạy xong, hoan hy 
phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị đại Ty- 
kheo, ngự tại vườn Am-bà của Kỳ Cựu đông tử, thuộc thành La-duyệt-kỳ. 

Lúc bấy giờ, Vua A-xà-thé, con bà Vi-đề-hy, vào đêm trăng tròn, ngày mười 
lăm, gọi một phu nhân và bảo: 

— Đêm nay trăng sáng chăng khác gì ban ngày, chúng ta nên làm gì? 

Phu nhân tâu: 

— Thưa Đại vương, nay nhăm đêm mười lám, trăng sáng không khác рі ban 
ngày, bệ hạ nên tắm gội sạch sẽ, rồi cùng các thé nữ vui hưởng ngũ dục. 

Lúc đó, vua gọi thái tử thứ nhất là Ưu-da-bà-đà và bảo: 

- Đêm nay nhăm ngày mười làm, trăng tròn sáng như ban ngày, chúng ta 
nên làm gì? 

Thái tử đáp: 

— Đêm nay nhăm ngày mười lăm, trăng tròn sáng như ban ngày, bệ hạ nên 
họp bốn binh chủng lại để cùng bàn mưu kê chinh phạt quân giặc ở biên cương, 
sau đó, sẽ trở vê đây cùng vul thú. 

Khi đó, vua gọi Đại tướng Dũng Kiện và bảo: 

— Nay lúc trăng tròn, ngày mười lăm, đêm sáng chăng khác ban ngày, chúng 
ta nên làm gì? 

Dũng tướng tâu: 

– Đêm nay sảng, chăng khác gì ban ngày, bệ hạ nên họp cả bốn binh chủng, 
đi tuân hành khắp nhân gian dé xem tình hình thuận, nghịch như thế nào. 

Lúc đó, vua gọi Bà-la-môn Vũ-xá đến và hỏi: 

— Nay nhăm lúc trăng tròn, ngày mười lăm, đêm sáng chăng khác ban 
ngày, chúng ta nên đến vị Sa-môn, Bà-la-môn nào có thé làm cho tâm ta được 
khai ngộ. 

Мй-ха tâu: 

— Thưa Đại vương, đêm nay sảng chăng khác ban ngày, có ông Bắt-lan-ca- 
diệp là vị đứng đâu đại chúng, có nhiêu tri thức, tiếng tăm đồn đãi khắp nơi, 
cũng như bê lớn dung chứa tât cả, ai ai cũng cúng dường. Đại vương nên đến 
đó thăm hỏi. Nếu gặp ông ta, có lẽ tâm Đại vương sẽ được khai ngộ. 
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Sau đó, vua lại gọi em ông Vũ-xá là Tu-ni-đà уа hỏi: 

— Đêm nay sáng chăng khác gì ban ngày, chúng ta nên đi đến Sa-môn, Bà- 
la-môn nào có thê làm cho tâm ta được khai ngộ? 

Tu-nI-đà tâu: 

— Đêm nay sáng chăng khác gì ban ngày, có ông Mạt-giả-lê Cù-xá-lợi là vi 
đứng đầu đại chúng, có nhiều tri thức, tiếng tăm đồn đãi khắp nơi, cũng như bể 
lớn dung chứa tất cả, ai ai cũng cúng dường. Đại vương nên đến đó thăm hỏi. 
Nếu gặp ông ta, có lẽ tâm Đại vương sẽ được khai ngộ. 

Tiếp theo, vua gọi Đại quan Tác Ріёп đến hỏi: 

— Đêm nay sáng chăng khác gì ban ngày, chúng ta nên đi đến Sa-môn, Bà- 
la-môn nào có thê làm cho tâm ta được khai ngộ? 

Đại thân Tác Điển tâu: 

— Hiện nay có ông A-kỳ-đa Sí-xá-khâm-bả-la là vị đứng đầu đại chúng, có 
nhiêu tri thức, tiếng tăm đôn đãi khắp nơi, cũng như bề lớn có thê dung chứa tất 
cả, al ai cũng cúng dường, Đại vương nên đến đó thăm hỏi, nếu gặp ông ta, tâm 
Đại vương có thê sẽ được khai ngộ. 

Ké tiếp, vua gọi tướng giữ cửa tên Già-la đến hỏi: 

— Đêm nay sáng chăng khác gì ban ngày, chúng ta nên đi đến Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào có thể làm cho tâm ta được khai ngộ? 

Già-la tâu: 

— Hiện nay có ông Bà-phù-đà Già-chiên-na là vị đứng đâu đại chúng, có 
nhiêu tri thức, tiếng tăm đồn đãi khắp nơi, cũng như bề lớn có thé dung chứa {дї 
cả, ai ai cũng cúng dường. Đại vương nên đến đó gặp ông ta. Nếu gặp ông ta, 
tâm Đại vương sẽ được khai ngộ. 

Vua lại gọi Ưu-đà-di Mạn-đề-tử đến hỏi: 

— Đêm nay sáng chăng khác gì ban ngày, chúng ta nên đi đến vị Sa-môn, 
Bà-la-môn nào có thê làm cho tâm ta được khai ngộ? 

Uu-đà-di tâu: 

— Hiện nay có ông Tán-nhã-di Tỳ-la-lê-phât là vị đứng đầu đại chúng, có 
nhiêu tri thức, tiếng tăm đồn đãi khắp nơi, cũng như bề lớn có thê dung chứa tất 
cả, ai ai cũng cúng dường. Đại vương nên đến đó hỏi han. Nếu gặp ông ta, chắc 
tâm Đại vương sẽ được khai ngộ. 

Vua lại gọi em là Vô Ủy đến hỏi: 

~ Đêm nay sảng chăng khác gì ban ngày, chúng ta nên đi đến Sa-môn, Bà- 
la-môn nào có thê làm cho tâm ta được khai ngộ? 

Vô Ủy tâu: 

— Hiện nay có ông Ni- kiên-tử là vị đứng đâu đại chúng, có nhiêu tri thức, 
tiếng tăm đôn đãi khắp nơi, cũng như bê lớn có thê dung chứa tất cả, ai ai cũng 
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cúng dường. Đại vương nên đến đó hỏi han. Nếu gặp ông ta, có lẽ tâm Đại 
vương sẽ được khai ngộ. 

Vua lại gọi Thọ Mạng đồng tử đến hỏi: 

— Đêm nay sáng chăng khác gì ban ngày, chúng ta nên đi đến Sa-môn, Bà- 
la-môn nào có thê làm cho tâm ta được khai ngộ? 

Thọ Mạng đông tử tâu: 

= Hiện có đức Phật, Thé Tôn ngự tại vườn Am-bà của tôi, Đại vương nên 
đên đó hỏi han. Nêu gặp được Ngài chắc chăn tâm Đại vương sẽ được khai ngộ. 

Thế rồi vua truyền lệnh cho ông Thọ Mạng: 

— Khanh hãy chuẩn bị voi báu và năm trăm con voi trắng khác nữa! 

Thọ Mạng vâng lệnh, liền chuẩn bị voi báu của vua và năm trăm con voi 
xong, дёп tâu: 

— Tàu Đại vương, việc chuẩn bị xa giá đã xong, xin tàu Ngài rõ! 

Vua A-xà-thê tự cưỡi voi báu và năm trăm phu nhân ngự trên năm trăm thớt 
VOI Cái; mol người đêu câm đuôc, biêu lộ uy nghiêm của vua, di ra khỏi thành 
La-duyệt, đên chỗ đức Phật ngự. Khi đi được một đoạn đường, nhà vua bảo 
Thọ Mạng: 

— Nay ngươi dỗi gạt ta, hãm hại ta, dẫn ta và mọi người vào chỗ nguy hiểm 
như thê này! 

Thọ Mạng tâu: 

— Tâu Đại vương, tôi đâu đám dói gạt Đại vương, hãm hại Đại vương, dẫn 
Đại vương và mọi người дёп chó nguy ёт. Xin Đại vương cứ đi tới, chăc 
chăn sẽ được phúc lạc! 

Khi nhà vua đi thêm một đoạn đường nữa, liền bảo với Thọ Mạng: 

— Ngươi dối gạt ta, Һат hại ta, muôn dẫn ta và mọi người đến chỗ nguy hiểm. 

Nhà vua phàn nàn đôi ba lần như thé. Vì sao? Vì đức Phật có đên một ngàn 
hai trắm năm mươi đệ tử nhưng sao lại văng lặng, không có một tiêng động пао 
cả, hay có âm mưu gì đây chăng? 

Thọ Mạng cũng tâu đôi ba lần: 

— Тап Đại vương, tôi đâu dám dôi gạt, hãm hại, dẫn Đại vương và mọi 
người дёп chó nguy hiêm. Xin Đại vương cứ й tới, chắc chăn sẽ được phúc lạc! 
Tại sao vậy? Vì pháp của vị Đại Sa-môn kia là thường chuộng sự nhàn tịnh, cho 
nên không có một tiêng động nào cả. Xin Đại vương cứ tiên bước, rừng cây đã 
hiện ra kia! 

Khi Vua A-xà-thê đi đến cửa vườn thì xuống voi, cởi kiếm, cất lọng, bỏ năm 
thứ nghi vệ của nhà vua mà й bộ vào vườn. Vua hỏi ông Thọ Mạng: 

— Đức Thế Tôn hiện đang ở đâu? 


350 # KINH TRƯỜNG A-HÀM 


Thọ Mạng tâu: 

— Таџ Đại vương, đức Phật đang ngự tại ngôi nhà cao, trước cửa có ngọn 
đèn sáng kia. Thế Tôn đang ngồi trên tòa sư tử, mặt hướng về phía Nam. Xin 
Đại vương tiễn ít bước nữa là trông thấy Thé Tôn! 

Вау giờ, Vua A-xà-thê đi đến giảng đường, rửa chân ở ngoài hiên, rồi bước 
lên giảng đường, lặng lẽ nhìn bốn phía, sanh tâm hoan hỷ, nói thâm: “Nay các 
Sa-môn đang yên lặng, thiền quán đầy đủ. Mong sao Thái tử Ưu-bà-da của ta 
cũng được thành tựu chỉ, quán như thế!” 

Lúc đó, đức Thế Tôn bảo Vua A-xà-thế: 

— Này Đại vương, ngài đang nghĩ đến con, nên nghĩ thầm: “Mong sao Thái 
tử Uu-bà-da của ta cũng được thành tựu chỉ, quán như thê.” Thôi Đại vương 
hãy ngồi trước đó. 

Vua A-xà-thế liền tiễn đến, đầu, mặt dành lễ dưới chân đức Phật, ngôi xuống 
một bên và bạch đức Phật: 

— Nay tôi có điều muốn hỏi, néu Ngài cho phép thì tôi mới dám hỏi. 

Đức Phật dạy: 

— Đại vương muôn hỏi điều gì xin cứ hỏi! 

Vua A-xà-thế thưa: 

- Bạch Thé Tôn, hiện пау CÓ nØƯỜI сибт vol, ngựa, хе, tập luyện dao kiếm, 
mâu giáo, cung tên, đủ cách chiến đâu như thế hoặc như các vương tử, lực sĩ, 
đại lực sĩ, tôi tớ, thợ da, thợ hớt tóc, thợ xâu tràng hoa, thợ xe, thợ đồ góm, thợ 
tre, thợ bện lau sậy, họ dùng mọi kỹ thuật để mưu sinh, mặc tình vui thú, hoặc 
cha mẹ, vợ con, tôi tớ để cùng nhau vui thú. Những sự mưu sinh này, hiện nay 
đều có quả báo. Còn các Sa-môn hiện đang tu hành, trong hiện tại họ có được 
quả báo gì không? 

Đức Phật hỏi: 

— Đại vương đã từng đến Sa-môn hay Bà-la-môn nào đề hỏi ý nghĩa này chưa? 

Vua đáp: 

— Bạch có, tôi nhớ đã từng дёп chỗ Sa-môn, Bà-la-môn đề hỏi về ý nghĩa 
này. Tôi nhớ, một lần đó, tôi đến ông Bắt-lan-ca-diễp dé hỏi điều đó: “Chàng 
hạn như người ta cưỡi ngựa, vol, xe, tập luyện binh pháp, cho đến làm các nghê 
nghiệp dé sông đêu có quả báo hiện tiên. Nhưng nay đây, những người đang tu 
hành không biết có được quả báo gì chăng?” 

Ông ây đáp: “Thưa Đại vương, dù Đại vương có tự mình làm, hoặc bảo 
người làm, các việc đầm chém tàn sát, nâu đột, căt chém, làm đau khô chúng 
sanh, ưu sầu thảm khốc, hay là sát sanh, trộm cắp, dám dục, nói dói, trèo tường 
cướp giật, phóng hỏa thiêu đốt, chặn đường làm hại. Thưa Đại vương, nêu làm 
như thé thì cũng chăng phải là ác. Thưa Đại vương, nêu lây kiếm bén, bằm nát 
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tật са chúng sanh, thịt chất thành đồng đây cả thé gian, cũng chăng phải là ác, 
cũng chăng có tội báo gi cà; néu bàm nát chúng sanh ó phía Nam sóng Hàng, 
cũng không có ác báo, nếu mở hội bó thí lớn mà bó thí cho tất cả chúng sanh 
ở phía Bắc sông Hăng, làm cho ai cũng lợi lạc như nhau, cũng chăng có phước 
báu gì cả.” 

Nhà vua bạch đức Phật: 

- Họ cũng như người hỏi dưa thì trả lời lý, hỏi lý thì trả lời dưa. Ông ây 
cũng như thê. Tôi hỏi là hiện tại có được quả báo không, ông ta lại đáp là không 
có tội, không có phước báu. Tôi tự nghĩ: “Ta là vị Vua Quán dành thuộc dòng 
Sát-đề-lợi, néu vô cớ mà giết người xuất gia, trói mà đuôi đi, ta mang lòng giận 
dữ.” Suy nghĩ như thế, tôi liên bỏ đi. 

Nhà vua bạch đức Phật: 

— Có lân, tôi đến hỏi ông Mạt-già-lê-câu-xá-lê: “Như nay người ta cưỡi voi, 
ngựa, xe, tập luyện binh pháp, cho đến làm các nghé nghiệp để sinh sống đều 
có quả báo hiện tiên. Còn các vị tu hành hiện nay có quả báo gi chăng?” 

Ông ta trả lời: “Tàu Đại vương, không bồ thí, không cho; không có phép tế 
tự, cũng không có thiện, ác, không có quả báo thiện ác, không đời này và đời 
sau; không có cha, không có mẹ, không có trời, không có đẳng tạo hóa, không 
có chúng sanh; ở đời không có Sa-môn, Bà-la-môn tu hành bình đăng, cũng 
không có đời này, đời sau tự thân chứng ngộ và thê hiện rộng rãi cho người 
khác. Nhưng nếu ai bảo là có, đây đều là hư vọng.” 

Bạch Thé Tôn, họ như hạng người hỏi dưa thì đáp lý, hỏi lý thì đáp dưa. 
Ông ta cũng như thế. Tôi hỏi hiện tại có quả báo không, ông ta đem cái nghĩa 
không trơn mà đáp. Tôi tự nghĩ: “Ta là vị Vua Quản đánh thuộc dòng Sát-để-lợi, 
nêu vô cớ giết người xuất gia, hoặc trói mà đuôi đi, ta cũng mang lòng giận dữ.” 
Nghĩ như thé, tôi liên bỏ đi. 

Nhà vua lại bạch đức Phật: 

— Có lân, tôi дёп ông A-kỳ-đa-xí-xá-khâm-bà-la và hỏi: “Thưa Đại đức, 
như người ta cưỡi vol, ngựa, xe và tập luyện binh pháp, cho đến làm các nghề 
nghiệp dé sinh sông, đều có quả báo hiện tiên, còn các vị tu hành hiện nay có 
được quả báo hiện tiên không?” 

Ông ta đáp: “Con người mang thân tứ đại đến lúc qua đời, địa đại trở về đất, 
thủy đại trở về nước, hỏa đại trở về lửa, phong đại trở về gió. Tất са đều phải 
tan hoại. Các giác quan đều trở về không. Khi một người chết đi, người ta lây 
giường khiêng tử thì đến bỏ ngoài gò má, thiêu đốt, cho xương thành màu sắc 
của chim bó câu, hoặc biến thành tro đất. Bất kế kẻ trí, người ngu một khi đã 
chết, đêu bị tan hoại hết, đó là pháp đoạn diệt.” 

Bạch đức Thê Tôn, họ là người hỏi dưa thì đáp lý, hỏi lý thì đáp dưa. Ông ta 
cũng như vậy. Tôi hỏi hiện tại có được quả báo không, họ lại đáp với tôi bằng 
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lý đoạn diệt. Tôi tự nghĩ: “Ta là Vua Quản dành thuộc dòng Sát-đề-lợi, néu vô 
cớ giết người xuất gia, hoặc trói mà đuôi đi thì ta mang lòng giận dữ.” Nghĩ như 
vậy nên tôi liên bỏ đi. 

Vua lại bạch đức Phật: 

— Trước kia có lần tôi đến ông Ba-phù-đà-già-chiên-diên và hỏi: “Thưa Đại 
đức, như người ta cưỡi vol, xe, ngựa, tập luyện binh pháp, cho đến làm các nghề 
nghiệp để sinh sóng đều có quả báo hiện tiên, còn các vị tu hành hiện nay có 
quả báo gì không?” 

Ông ta đáp: “Tâu Đại vương, con người không có năng lực, không có tinh 
tân thì không có năng lực, không có phương tiện; không có nhân, không có 
duyên khiến chúng sanh nhiễm trước; không có nhân, không có duyên khiến 
chúng sanh thanh tinh. Tất cả chúng sanh có thân mạng đêu không có năng lực, 
không được tự tại, không có oán thù mà tất са đều theo số mạng đã định, thọ 
nhận những khó, vui của sáu loại chúng sanh này.” 

Bạch đức Thế Tôn, họ như người hỏi dưa thì đáp lý, hỏi lý thì đáp đưa, ông 
ta cũng như vậy. Tôi hỏi hiện tại có quả báo không thì ông ta lại đem lý con 
người không có năng lực mà đáp. Tôi tự nghĩ: “Ta là Vua Quán dành thuộc 
dòng Sát-để-lợi, nêu vô cớ giết người xuất gia, hoặc trói lại mà đuôi đi thì ta 
mang lòng giận dữ.” Nghĩ như thé, tôi liền bỏ đi. 

Nhà vua lại bạch đức Phật: 

— Trước đây có lần tôi đến ông Tán-nhã-tỳ-la-lê-tử và hỏi: “Thưa Đại đức, 
như có người cưỡi voi, ngựa, хе, tập luyện binh pháp, cho đến làm các nghề 
nghiệp đề sinh sống thì đều có quả báo hiện tiền. Nay những vị này đang tu đạo 
thì có quả báo hiện tiên không?” 

Ông ta đáp: “Tâu Đại vương, có quả báo Sa-môn hiện tiên.” 

“Như vậy chăng?” 

“Điêu ду là như vậy, điều ây là thật, điều ду là khác, điều ấy là không phải 
khác cũng không phải không khác. Tâu Đại vương, không có quả báo Sa-môn 
hiện tiên.” 

“Như vậy chăng?” 

“Điều ấy là như vậy, điều ấy là thật, điều ấy là khác, điều ây là không phải 
khác cũng không phải không khác. Tâu Đại vương, không phải có cũng không 
phải không có quả báo Sa-môn hiện tiên.” 

“Như vậy chăng?” 

“Điều ду là như vậy, điều ấy là thật, điêu ду là khác, điều ấy là không phải 
khác cũng không phải không khác.” 

Bạch đức Thê Tôn, cũng như người hỏi lý lại đáp dưa, hỏi dưa lại đáp lý, 
ông ta cũng như thế. Tôi hỏi có quả báo hiện tiền chăng mà ông ây lại đáp băng 
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di luận. Tôi tự nghĩ: “Ta là vị Vua Quán dành dòng Sát-đề-lợi, néu ta vô cớ giết 
người xuất gia, hoặc trói mà đuôi đi thì ta mang lòng giận dữ.” Nghĩ như thé 
tôi liên bỏ đi. 

Vua lại bạch đức Phật: 

~ Trước đây có lần tôi đến ông Ni-kiên-tử và hỏi: “Như người ta cưỡi ngựa, 
voi, xe, tập luyện, làm nghề nghiệp để sinh sông, có quả báo hiện tiền. Nay 
những vị này đang tu đạo thì có quả báo hiện tiền không?” 

Ông ta đáp: “Tâu Đại vương, tôi là bậc Nhất thiết trí, Nhất thiết kiến, thây 
biết tất cả, không gi là không biết. Hết thảy việc đi đứng, ngồi, năm, thức, ngủ, 
trí ấy vẫn luôn luôn hiện tiên.” 

Bạch đức Thế Tôn, họ như người hỏi dưa lại đáp lý, hỏi lý lại đáp dua. Ông 
ta cũng như vậy, tôi hỏi hiện tại có quả báo không thì ông ta đáp với tôi băng 
cách tự xưng mình là bậc Nhất thiết trí. Tôi tự nghĩ: “Ta là Vua Quán đảnh, 
thuộc dòng Sát-đề-lợi, néu vô cớ bắt giết người xuất gia, hoặc trói mà đuôi đi 
thi ta mang lòng giận ай.” Nghĩ như thê, tôi liên bỏ đi. Bạch đức Thế Tôn, nay 
tôi đến đây cũng hỏi ý nghĩa như thé: Như người cưỡi voi, ngựa, xe, luyện tập 
binh pháp... làm các nghề nghiệp đê sinh sống, có quả báo hiện tiền. Nay các 
Sa-môn tu đạo thì có quả báo hiện tiền không? 

Đức Phật bảo Vua A-xà-thé: 

— Nay Ta hỏi Đại vương, ngài tùy ý mà trả lời! 

Đại vương nghĩ sao, khi những người tôi tớ hâu hạ trong, ngoài của Đại 
vuong trông thây Đại vương vào lúc trăng tròn ngày mười lăm, tăm rửa, gội 
đầu, rôi lên điện cao vui thú với các thê nữ, họ nghĩ: “Ôi, quả báo của các hành 
vị là đây vậy. Vị Vua A-xà-thế này, vào lúc trăng tròn ngày mười lăm, Đội đâu, 
tăm rửa, lên điện cao vui hưởng ngũ dục cùng thé nữ. Ai biết được đây là quả 
báo của các hành vi?” Những người ây vë sau cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, 
xuất gia tu đạo, thực hành pháp bình đăng. Đại vương nghĩ thế nào, néu Đại 
vương thấy họ từ xa đi đến, ngài có nghĩ răng: “Họ là tôi tớ của ta” chăng? 

Nhà vua bạch đức Phật: 

— Bạch đức Thế Tôn, không! Nếu thây họ đến tôi phải đứng dậy nghênh 
đón, mời ngôi. 

Đức Phật dạy: 

— Đó không phải là quả báo hiện tại của Sa-môn sao? 

Nhà vua đáp: 

— Bạch Thế Tôn, đúng như vậy, đó là quả báo hiện tại của Sa-môn! 

— Lại nữa, này Đại vương, có người lữ khách đến sông nhờ trong lãnh thô 
của Đại vương, được bóng lộc của Đại vương ban, thây Đại vương vào lúc 
trăng tròn ngày mười lăm, gội đầu, tắm rửa, lên điện cao cùng các thể nữ vui 
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thú ngũ dục. Họ nghĩ: “Ôi! Quả báo của vua ây là đây vậy chăng? Ai mà biết 
đây chính là quả. báo của các hành vi?” Người â ây vê sau cao bỏ râu tóc, mặc 
ba pháp y, xuât gia tu đạo, thực hành pháp bình đăng. Đại vương nghĩ thê nào? 
Nếu Đại vương thấy người ây từ xa đi đến, Đại vương có nghĩ răng: “Đây là lữ 
khách, được hưởng bồng lộc của ta” chăng? 

- Bạch, không! Nếu tôi thấy người ây từ xa đi đến thì tôi phải đứng dậy, 
cung kính hỏi han và mời ngôi. 

— Đại vương nghĩ thé nào? Đó chăng phải là quả báo hiện tại của Sa-môn u? 

Vua đáp: 

— Đúng như vậy, đó là quả báo hiện tại của Sa-môn! 

— Lại nữa, này Đại vương, Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện 
ở đời, có người theo giáo pháp của Ta cho đến đạt được Tam minh, diệt các si 
ám, sanh khởi cái minh của đại trí, được gọi là chứng Lậu tận trí. Vì sao? Đó 
là do tinh cân, chuyên niệm không quên, thích độc cư nhàn tịnh, không phóng 
dật mà được như thế. Đại vương nghĩ thế nào? Dó không phải là quả báo hiện 
tại của Sa-môn chăng? 

Vua đáp: 

- Đúng thế, bạch Thế Tôn! Đầy là quả báo trong hiện tại của Sa-môn. 

Вау giờ, Vua A-xà-thế liền từ chỗ ngòi đứng dậy cúi đầu đánh lễ đưới chân 
đức Phật và bạch: 

— Kính mong Thé Tôn, nhận sự sám hôi tội lỗi của соп! Con đã cuồng, ngu, 
si ám, vô thức. Cha của con là Vua Bình-sa, nước Ma-kiët-dà dùng pháp để cai 
trị và giáo hóa, không có bất công, thiên lệch. Thế mà con lại mê đắm ngũ dục, 
làm hại phụ vương. Kính xin Thé Tôn tỏ lòng từ bi, thương xót mà nhận sự sám 
hồi tội lỗi của con! 


Đức Phật dạy: 
— Ông ngu ám, vô thức nhưng đã tự sám hồi tội lỗi. Ông say mê ngũ dục mà 


hại phụ vương, nay biết sám hỗi trong pháp Hiên thánh thì đã được lợi ích. Ta 
thương xót nên nhận lời sám hôi tội lỗi của ông. 


Bấy giờ, Vua A-xà-thé sau khi dành lễ dưới chân Phật, vẫn ngôi một bên 
Ngài. Đức Phật thuyết pháp, chỉ bày khiến được lợi ích, vui mừng. Vua nghe 
Phật dạy xong, liên bạch: 

— Nay con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Xin được làm vị uu-bà- tác 
trong Chánh pháp! Từ nay về sau, cho đên khi mạng chung, con không sát sanh, 
không trộm сар, không tà dâm, không nói dối, không uông rượu. Kính xin đức 
Thé Tôn và đại chúng chứng minh và nhận lời thỉnh câu của con! 

Đức Phật im lặng nhận lời. Báy giờ nhà vua thây Phật im lặng nhận lời, nhà 
vua đứng dậy lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng ròi trở vè. Vua ra đi chăng bao lâu, 
đức Phật bảo với các Tỳ-kheo: 
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— Vị Vua A-xà-thê này, tỘI lỗi đã được giảm bớt, không còn nặng như 
trước. Nếu Vua A-xà-thê không giết cha thì ngay tại chỗ này đã đạt được pháp 
nhãn thanh tịnh. Nay vua tự sám hối tội lỗi, tội lỗi đã giảm bớt, không còn 
nặng như trước. 

Вау giờ, Vua A-xà-thế đang đi giữa đường, bảo với Thọ Mạng đồng tử: 

— Lành thay, lành thay! Nay ông đem lại cho ta thật nhiêu lợi ích. Trước đây 
ông đã nói Như Lai chỉ dạy, khai mở tâm ta; sau đó, đưa ta đến Thé Tôn và ta 
được khai ngộ, ta biết ân ông sâu xa, trọn đời không quên. 

Khi trở về cung, vua sửa soạn đủ thức ăn, thức uống. Sáng hôm sau đến báo 
với đức Phật là đã đến lúc. Bây giờ, đức Phật đắp y, mang bát cùng với đông đủ 
một ngàn hai trăm năm mươi đệ tử đến cung vua, vào ngôi chỗ đã được soạn 
sẵn. Nhà vua tự tay mang các thức ăn, thức uống cúng dường đức Phật và chư 
Tăng. Khi đức Phật và chư Tăng thọ trai, cât bát, rửa tay xong, nhà vua đảnh lễ 
dưới chân đức Phật và bạch: 

— Con nay xin ba lần sám hối! Con đã cuông dại, ngu tối, không biết. Cha 
con là Vua Bình-sa, nước Ma-kiệt-đà dùng pháp để cai trị, giáo hóa dân chúng, 
không thiên lệch, không bất công. Thế mà con mê say ngũ dục, làm hại vua cha. 
Kính xin Thế Tôn từ bi thương xót nhận lời sám hồi tội lỗi của con! 

Đức Phật dạy: 

— Ông ngu tối, không biết, mê say ngũ dục mà hại phụ thân, nay biết sám 
hối trong pháp Hiền thánh, tức là được lợi ích. Nay Ta thương xót ông mà nhận 
sự sám hồi tội lỗi của ông. 

Khi lễ dưới chân đức Phật xong, nhà vua đặt một chỗ ngôi nhỏ mà ngồi 
trước đức Thé Tôn. Đức Phật thuyết pháp, chỉ bày cho vua được lợi ích, an vui. 
Nghe đức Phật dạy xong, vua lại bạch: 

— Con nay xin bạch ba lân quy y Phật, quy y Pháp, quy у Lăng, mong được 
làm vị ưu-bà-tắc trong Chánh pháp! Từ nay vê sau cho đến khi mạng chung, con 
không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dôi, không uống rượu. 


Đức Thế Tôn thuyết pháp cho Vua A-xà-thê chỉ bày làm cho được lợi ích, 
an vui. Đức Phật đứng dậy ra vê. 

Bấy giờ, Vua A-xà-thế và Thọ Mạng đông tử nghe đức Phật thuyết pháp 
xong, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị Ty-kheo, 
trú tại vườn ông Cấp Cô Độc, rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. 

Lúc bấy giờ, vào một sáng sớm, đức Thế Tôn đắp y, mang bát, đi vào thành 
Xá-vệ dé khất thực. Thế Tôn tự nghĩ: “Hôm nay còn sớm dé khất thực, Ta nên 
đến thăm khu rừng của ông Phạm chí Bồ-tra-bà-lâu. Đúng giờ hãy đi khát thực.” 

Đức Thế Tôn liên đến khu rừng ông Phạm chí. Khi ông Phạm chí Bố-tra- 
bà-lâu ду đức Phật từ xa đi đến, liền đứng dậy chào đón và nói: 

— Quy hóa thay! Sa-môn Cù-đàm đã lâu ngày không đến đây, nay nhân việc 
øì mà Ngài chiếu cô đến đây? Vậy xin mời Ngài ngồi! 

Khi ấy, đức Thế Tôn liền đến chỗ ngôi và nói với Bố-tra-bà-lâu: 

— Các ông nhóm họp lại đây dé làm gì? Đề bàn luận việc gi? 

Pham chí thua: 

— Bach Thé Tón, hóm qua có nhiëu vi Pham chí, Sa-món, Bà-la-món họp tại 
Bà-la-môn đường này, bàn luận và đang trải nghịch nhau. Thưa đức Cù-đàm, 
có Phạm chí bảo răng: “Người ta không do nhân, không do duyên ròi khởi sanh 
tưởng; không do nhân, không do duyên mà có sự đoạn diệt của tưởng: tưởng 
có đi có đến; đến là tưởng sanh, đi là tưởng diệt.” Thưa đức Cù-đàm, có Phạm 
chí bảo răng: “Do mạng mà có sự sanh khởi của tưởng, do mạng mà có sự đoạn 
điệt của tưởng. Tưởng ấy có đi có đến; đến thì tưởng sanh, đi thì tưởng diệt.” 
Thưa đức Cù-đàm, có Phạm chí bảo răng: “Nói như thé thì không đúng. Có các 
vị đại quý thân có đại oai lực; các vị này mang tưởng đi, các vị này mang tưởng 
đến. Khi các vị ду mang tưởng đi thì tưởng diệt; khi các vị ду mang tưởng đến 
thì tưởng sanh.” Chúng tôi, nhân đó mà suy nghĩ. Nghĩ гапо, đức Cù-đàm chắc 
biết nghĩa này, có thê biết rõ tưởng, biết rõ diệt định. 

Đức Phật nói với Phạm chí: 

— Các luận giải ấy đều có chỗ sai lầm. Bảo răng: “Không có nhân không có 
duyên mà có sự sanh khởi của tưởng, không có nhân không có duyên mà có sự 
đoạn diệt của tưởng; tưởng có đi có đến; đến thì tưởng sanh, đi thì tưởng diệt.” 
Hoặc bảo rằng: “Do có mạng mà tưởng sanh khởi, do có mạng mà tưởng đoạn 
diệt; tưởng có đi có đến; đến thì tưởng sanh; đi thì tưởng diệt.” Hoặc bảo răng: 
“Không phải như vậy, có vị đại quỷ thân mang tưởng đến, mang tưởng đi; mang 
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đến thì tưởng sanh; mang đi thì tưởng diệt.” Bảo như vậy dëu có chỗ không 
đúng. Này Phạm chí, có nhân có duyên mà tưởng sanh, có nhân có duyên mà 
tưởng diệt. Như Lai xuất hiện ở đời là bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đầy đủ 
mười hiệu. Nếu có người ở trong Chánh pháp xuất gia tu đạo, cho đến điệt được 
năm triển cái, ngăn che tâm, trừ bỏ các pháp dục, ác, bất thiện, có giác, CÓ quản, 
đạt được sự hỷ lạc do ly dục sanh, nhập Sơ thiên. Diệt dục tưởng trước rôi sanh 
hy, lạc tưởng. Này Phạm chí, do đó mà biết được rằng: “Do có nhân có duyên 
mà tưởng sanh khởi, do có nhân có duyên mà tưởng đoạn diệt.” Diệt giác, diệt 
quán nội hy nhất tâm, không giác, không quán, đạt được hy lạc do định sanh, 
nhập Nhị thiền. Này Phạm chí, cái tưởng cũ của Sơ thiên diệt thì cái tưởng của 
Nhị thiền sanh. Do đó mà biết được răng: “Do nhân do duyên mà tưởng diệt, do 
nhân do duyên mà tưởng sanh.” Xả bỏ hy, tu tập hộ, chuyên niệm nhất tâm, tự 
biết sự an lạc của thân mà các Hiền thánh mong cầu, giữ niệm thanh tịnh, nhập 
Tam thiên. Này Phạm chí, cái tưởng Nhị thiên diệt thì cái tưởng của Tam thiền 
sanh. Do đó mà biết được rằng: “Do nhân do duyên mà tưởng diệt, do nhân 
do duyên mà tưởng sanh.” Ха bỏ khô, xả bỏ lạc, diệt trừ ưu, hy trước, hộ niệm 
thanh tịnh, nhập Tứ thiên. Này Phạm chí, cái tưởng của Tam thiền diệt thì cái 
tưởng của Tứ thiền sanh. Do đó biết rằng: “Do nhân do duyên mà tưởng diệt, 
do nhân do duyên mà tưởng sanh.” Xả bỏ hết thảy sắc tưởng, diệt trừ nóng giận, 
không nghĩ дёп dị tưởng, nhập vào Không xứ. Này Phạm chí, khi hết thảy sắc 
tưởng diệt thì Không xứ tưởng sanh. Do đó biết răng: “Do nhân do duyên mà 
tưởng diệt, do nhân do duyên mà tưởng sanh.” Vượt hết thảy Không xứ, nhập 
Thức xứ. Này Phạm chí, khi Không xứ tưởng diệt thì Thức xứ tưởng sanh. Do 
đó biết răng: “Do nhân do duyên mà tưởng diệt, do nhân do duyên mà tưởng 
sanh.” Vượt hết thảy Thức xứ, nhập vào Bất dụng xứ. Này Phạm chí, khi Thức 
xứ tưởng diệt thì Bất dụng xứ tưởng sanh. Do đó biết răng: “Do nhân do duyên 
mà tưởng diệt, do nhân do duyên mà tưởng sanh.” Trừ bỏ Bát dụng xứ mà nhập 
Hữu tưởng vô tưởng xứ. Này Phạm chí, khi Bất dụng xứ tưởng diệt thì Hữu 
tưởng vô tưởng xứ tưởng sanh. Do đó biết rằng: “Do nhân do duyên mà tưởng 
diệt, do nhân do duyên mà tưởng sanh.” Xà bỏ Hữu tưởng vô tưởng, nhập 
Tưởng tri diệt định. Này Phạm chí, khi Hữu tưởng vô tưởng xứ tưởng diệt thì 
nhập Tưởng tri diệt định. Do đó biết rằng: “Do nhân do duyên mà tưởng sanh, 
do nhân do duyên mà tưởng diệt.” Vị ây được tưởng này xong thì nghĩ rằng: 
“Hữu niệm thì xấu, vô niệm là tốt.” Khi vị ду nghĩ như thé, cái tưởng vi diệu 
của vị ду không diệt mà cái tưởng thô tháp lại sanh ra. Vị ây lại nghĩ: “Nay ta 
chớ nên đề cho niệm hiện hành, chớ khởi tư duy.” Khi vị ду không để cho niệm 
hiện hành, không khởi tư duy, cái tưởng vi diệu đoạn diệt và tưởng thô tháp 
không sanh khởi. Khi vị åy không đề cho niệm hiện hành, không khởi tư duy 
thi các tưởng vi diệu đoạn diệt, các tưởng thô tháp không phát sanh, vị ây liên 
nhập vào Tưởng tri diệt định. Thế nào Phạm chí? Ông từ xưa đến nay, có từng 
nghe cái nhân duyên diệt tưởng theo thứ tự này chưa? 
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Phạm chí bạch Phật: 

— Từ xưa đến nay, tôi chưa từng nghe cái nhân duyên diệt tưởng theo thứ 
tự như vậy. 

Ông lại bạch: 

— Nay tôi nghĩ rằng: Hữu tướng пау, vô tưởng này, hoặc nghĩ vë tưởng này, 
tưởng kia, vi ây nghĩ răng: “Hữu niệm là xâu, vô niệm là tốt.” Khi vị ây nghĩ 
như thé, cái tưởng vi diệu không diệt mà cái tưởng thô tháp lại sanh. VỊ ây lại 
nghĩ: “Та nay chớ йё cho niệm hiện hành, chớ khởi tư duy.” Khi vị ду không để 
cho niệm hiện hành, không khởi tư duy, cái tưởng vi diệu đoạn diệt và cái tưởng 
thô tháp không sanh khởi. Khi vị ду không để cho niệm hiện hành, không khởi 
tư duy, cái tưởng vi diệu đoạn diệt và cái tưởng thô tháp không sanh khởi. Khi 
vị ây không để cho niệm hiện hành, không khởi tư duy, cái tưởng vi diệu đoạn 
diệt, cái tưởng thô tháp không sanh khói, vị ây liên nhập Tưởng tri diệt định. 


Đức Phật bảo Phạm chí: 


— Hay thay, hay thay! Đây là đạt Diệt tưởng định theo thứ tự trong pháp 
Hiền thánh. 


Phạm chí lại bạch Phật: 

— Trong các tưởng ấy, tưởng nào là tưởng vô thượng? 

Đức Phật bảo Phạm chỉ: 

— Bất dụng xứ tưởng là vô thượng. 

— Trong các tưởng ây, tưởng nào là tưởng đệ nhất vô thượng? 

— Trong các tưởng, cái vô tưởng mà theo thứ tự đạt tới Tưởng tri diệt định 
thì đó là tưởng đệ nhât vô thượng. 

Phạm chí lại hỏi: 

— Đây là một tưởng hay nhiêu tưởng? 

— Chỉ có một tưởng, chứ không có nhiêu tưởng. 

— Tưởng sanh khởi trước, sau đó mới có trí, hay trí sanh khởi trước sau đó 
mới có tưởng, hay tưởng và trí cùng sanh khởi một lúc? 

— Tưởng sanh trước sau đó mới có trí. Do tưởng mà có tri. 

— Tưởng có phải là ngã không? 

Đức Phật dạy: 

— Ông bảo hạng người nào là ngã? 

— Tôi không bảo con người là ngã. Tôi chỉ nói sắc thân tứ đại, lục nhập do 


cha mẹ sanh ra nuôi nâng, cho bú mớm trưởng thành, mặc y phục là vô thường 
huyền ảo, tôi bảo con người này là ngã. 


Đức Phật dạy: 
— Này Phạm chí, ông bảo răng cái sắc thân tứ đại, lục nhập do cha mẹ sanh 
ra, nuôi nâng, cho bú тот, trưởng thành, mặc y phục là vô thường, huyền ảo, 
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bảo con người này là ngã. Này Phạm chí, hãy khoan nói cái ngã ây, hãy nói đến 
sự sanh khởi cái tưởng của con người và sự đoạn diệt cái tưởng của con người! 

Phạm chí bạch: 

— Tôi không bảo con người là ngã, tôi bảo cõi Dục là ngã. 

Đức Phật dạy: 

— Hãy khoan nói cõi Dục là ngã mà hãy nói đến sự sanh khởi tưởng của con 
người và sự đoạn diệt tưởng của con người! 

Phạm chí thưa: 

— Tôi không nói con người là ngã mà tôi nói cõi Sắc là ngã. 

Đức Phật dạy: 

— Hãy khoan nói cõi Sắc là ngã mà hãy nói đến sự sanh khởi tưởng của con 
người và sự đoạn diệt tưởng của con người! 

Phạm chí nói: 

‚ — lôi không bảo con người là ngã mà bảo cõi Vô Sắc, Không Xứ, Thức Xứ, 
Bât Dụng Xứ, Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ là ngã. 

Đức Phật dạy: 

— Hãy khoan nói đến cõi Vô Sắc, Không Xứ, Thức Xứ, Bất Dụng Xứ, Hữu 
Tưởng Vô Tưởng Xứ là ngã mà hãy nói đên sự sanh khởi tưởng của con người, 
và sự đoạn diệt tưởng của con người! 

Phạm chí bạch Phật: 

— Thé nào, thưa đức Cù-đàm, tôi có thê biết được sự sanh khởi tưởng của 
con người, và sự đoạn diệt tưởng của con người chăng? 

Đức Phật dạy: 

- Này Phạm chí, ông muốn biết sự sanh khởi tưởng của con người và sự 
đoạn diệt tưởng của con người, thật là khó lăm, khó lăm! Vì sao vậy? Đó là vì 
ông có kiên giải khác, có tu tập khác, có nhân nhục khác, có sự nương tựa khác, 
có giáo pháp khác. 

Phạm chí bạch đức Phật: 

— Đúng như thế, thưa đức Cù-đàm! Vì tôi có kiến giải khác, có tu tập khác, 
có nhẫn nhục khác, có sự nương tựa khác, có giáo pháp khác, nên muốn biết 
sự sanh khởi tưởng của con người, sự đoạn điệt tưởng của con người, thật là 
quá khó, quá khó! Tại sao? Vì ngã và thê gian là thường còn, chỉ có điêu này 
là đúng, ngoài ra đêu sai lâm. Ngã và thê gian là vô thường, chỉ có điêu này là 
đúng, ngoài ra đêu sai lâm. Ngã và thê gian là thường còn, là vô thường, chỉ có 
điều này là đúng, ngoài ra йёи sai lâm. Ngã và thé gian không phải là thường, 
cũng không phải là vô thường, chỉ điều này là đúng, ngoài ra đêu sai lâm. Ngã 
và thé gian là hữu biên, chỉ điêu này là đúng, ngoài ra đều sai làm. Ngã và thé 
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gian là vô biên, chỉ điều này là đúng, ngoài ra đều sai lâm. Ngã và thế gian là 
hữu biên, là vô biên, chỉ điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Ngã và thê gian 
không phải là hữu biên, cũng không phải là vô biên, chỉ điều này là đúng, ngoài 
ra đêu sai lâm. Mạng sóng và thân thể là một, chỉ điều này là đúng, ngoài ra đều 
sai lầm. Mạng sông và thân thé là khác, chỉ có điều này là đúng, ngoài ra đều 
sai lầm. Mạng sống và thân thể không phải khác, cũng không phải không khác, 
chỉ điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Không có mạng và cũng không có 
thân, chỉ điều này là đúng, ngoài ra đêu sai lầm. Như Lai đoạn diệt, chỉ điều 
này là đúng, ngoài ra đều sai lâm. Như Lai không đoạn diệt, chỉ điều này là 
đúng, ngoài ra đều sai lầm. Như Lai đoạn diệt và không đoạn diệt, chỉ điều này 
là đúng, ngoài ra đêu sai lầm. Như Lai không phải đoạn diệt, cũng không phải 
không đoạn diệt, chỉ điều này là đúng, ngoài га đêu sai lâm. 
Đức Phật bảo Phạm chí: 


- Thé gian là thường... Như Lai không đoạn diệt cũng không phải không 
đoạn diệt. Ta không chấp nhận quan điểm đó. 

Phạm chí bạch đức Phật: 

— Thưa đức Cù-đàm, vì lý do gì mà Ngài không chấp nhận: “Ngã và thế gian 
là thường... Như Lai không phải đoạn diệt, cũng không phải không đoạn diệt”, 
tất cả đều không được chấp nhận? 

Đức Phật đáp: 

— Vì những quan điểm đó không hợp với nghĩa, không hợp với pháp, không 
phải là Phạm hạnh, không phải là vô dục, không phải là vô vi, không phải là tịch 
diệt, không phải là chỉ tức, không phải là Chánh giác, không phải là Sa-môn, 
không phải là Niết-bàn. Vì thế, Ta không chấp nhận. 


Phạm chí lại hỏi: 


— Thê nào là phù hợp y nghĩa, phù hợp giáo pháp, thế nào là gốc của Phạm 
hạnh, thế nào là vô vi, thê nào là vô dục, thê nào là tịch diệt, thê nào là chỉ tức, 
thế nào là Chánh giác, thế nào là Sa-môn, thế nào là Niết-bàn và thế nào gọi là 
châp nhận? 

Đức Phật bảo Phạm chí: 

— Ta chỉ chấp nhận khô đề, tập đề, diệt dé và đạo đề. Tại sao như vậy? Vì đó 
là hợp với ý nghĩa, hợp với pháp, là gốc đầu của Phạm hạnh, là vô dục, vô vi, 
tịch diệt, chỉ tức, Chánh giác, Sa-môn, Niễt-bàn nên Та chấp nhận. 

Lúc bây giờ, Thê Tôn thuyết pháp chỉ bày đem lại lợi ích, an lạc cho Phạm 
chí xong, liên đứng dậy ra đi. Đức Phật ra đi không bao lâu. Các Phạm chí kia 
nói với Phạm chí Bố-tra-bà-lâu: 

— Уі sao ngài nghe lời Sa-môn Củ-đàm, bảo lời Sa-môn Cù-đàm nói đúng: 
“Ngã và thế gian là thường... Như Lai không phải đoạn diệt, cũng không phải 
không đoạn diệt, như thê là không hợp nghĩa cho nên Như Lai không chấp 
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nhận.” Vì sao ngài lại chấp nhận lời ây? Chúng tôi không chấp nhận điều mà 
Sa-môn Cù-đàm nói là đúng. 

Bố-tra-bà-lâu đáp các Phạm chí ây: 

— Sa-môn Cù-đàm bảo: “Ngã và thé gian là thường,... (cho đến), Như Lai 
không phải đoạn diệt, cũng không phải không đoạn diệt; điều á ây không phù hợp 
với ý nghĩa, cho nên ta không châp nhận.” Ta cũng không chấp nhận lời â ây của 
Cù-đàm. Như Sa-môn Cù-đàm trú vào pháp, dựa vào pháp, lầy pháp mà nói, lấy 
pháp mà xuất ly, ta làm sao mà phản bác lời nói trí tuệ ây được. Lời nói pháp vi 
diệu của Sa-môn Cù-đàm là không thê phản bác được. 


Một lần khác, Bó- tra-bà-lâu cùng với Tượng Thủ Xá-lợi- phất đến chỗ đức 
Phật, thăm hỏi xong, ngôi qua một bên, còn Tượng Thủ Xá-lợi-phất lễ đức Phật 
xong rôi ngôi xuống. Phạm chí bạch đức Phật: 


— Trước đây, lúc đức Phật ở tại nhà con ra đi không bao lâu, sau đó, các 
Phạm chí khác đã nói với con: “Tại sao ngài nghe lời Sa-món Cù-đàm và bảo 
là Sa-món Cü-dàm nói đúng: “Ngã và thé gian là thường,.. . (cho đến), Như Lai 
không phải đoạn diệt, cũng không phải không đoạn diệt; điều а ây không hợp với 
nghĩa nên không thê chấp nhận." Vì sao ngài chấp nhận lời nói đó? Chúng tôi 
không chấp nhận những điều Sa-môn Cù-đàm nói như thế.” Con liền nói với 
họ răng: “Sa-môn Cù-đàm nói: “Ngã và thê gian là thường,... (cho đến), Như 
Lai không phải đoạn diệt, cũng không phải không đoạn diệt. Vì điều а ây không 
hợp với nghĩa cho nên Như Lai không châp nhân.’ Ta cũng không chấp nhận lời 
nói này. Nhưng vì Sa-môn Cü-dàm y cứ pháp, trú vào pháp, dùng pháp mà nói, 
dùng pháp mà xuất ly. Ta làm sao mà phản bác lời nói trí tuệ ay được? Lời nói 
pháp vi diệu của Sa-môn Cù-đàm là không thê phản bác được.” 


Đức Phật bảo Phạm chí: 


— Các Phạm chí kia nói: “Tại sao ngài nghe lời Sa-môn Củ-đảm và bảo là 
Sa-môn Cù-đàm nói đúng.” Lời nói đó không đúng. Vì sao? Vì những điều 
Ta nói, có điều được chấp nhận dứt khoát, có điều không được chấp nhận dứt 
khoát. Thế nào gọi là điều không được châp nhận dứt khoát? Đó là “Ngã và thê 
gian là thường,... (cho đến), Như Lai không phải đoạn diệt cũng không phải 
không đoạn diệt.” Ta cũng nói lời ấy nhưng không chấp nhận dứt khoát. Sở dĩ 
như vậy là vì điều đó không hợp với nghĩa, không hợp với pháp, không phải là 
gốc đầu của Phạm hạnh, không phải vô dục, không phải vô vi, không phải tịch 
diệt, không phải chỉ tức, không phải Chánh giác, không phải Sa-môn, không 
phải Niết-bàn, cho nên, này Phạm chí, Ta tuy nói lời ây nhưng không chấp nhận 
đứt khoát. Thế nào gọi là chấp nhận dứt khoát? Ta châp nhận khó đề, tập đề, 
diệt аё và đạo đề. Vì sao? Vì điều này hợp với pháp, hợp với nghĩa, là бс đầu 
của Phạm hạnh, là vô dục, vô vi, tịch diệt, chỉ tức, Chánh giác, Sa-môn, Niết- 
bàn. Vì thể, Ta bảo là chấp nhận dứt khoát. Này Phạm chí, hoặc có Sa-môn, 
Bà-la-môn bảo răng: “Có một cõi hoàn toàn an lạc.” 
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Ta bảo với họ: “Сас ông quả quyết răng: “Có một cõi hoàn toàn an lac” u? 

Họ đáp: “Đúng thế!” 

Ta lại hỏi: “Сас ông có biết, có thấy một cõi hoàn toàn an lạc không?” 

“Thưa không biết, không ау!” 

“Các ông đã từng thấy cõi chư thiên hoàn toàn an lạc chưa?” 

“Thưa không biết, không thấy!” 

“Các ông đã từng cùng ngòi, đứng, nói chuyện, tinh tân, tu định với chư 
thiên ở cõi ây chưa?” 

“Thua chưa!” 

“Chư thiên hoàn toàn an lạc ở cõi ây, đã từng đến nói với các ông răng: 
‘Hành vi của các ông là ngay thăng, chân thật nên sẽ sanh vào cõi trời hoàn toàn 
an lạc ây. Vì hành vi của ta là ngay thăng, chân thật nên ta sanh vào cõi ây mà 
cùng уш với chư thiên ở đó” chăng?” 

“Thua chưa từng!” 

‚ “Các ông có thé khởi tâm biên hóa, tự thân thoát ra thân tứ đại khác mà thân 
thê đây đủ, các căn không thiêu sót chăng?” 

“Thưa không thê!” 

Này Phạm chí, lời nói của các Sa-môn, Bà-la-môn åy có thành thât, có phù 
họp vói pháp không? 

Phạm chí bạch đức Phật: 

— Lời nói ây không thành thật, là lời nói phi pháp. 

Đức Phật bảo Phạm chí: 

— Như có người bảo: “Tôi tư thông với người phụ nữ đoan chánh ây” rôi 
ca ngợi người phụ nữ ây. Những người khác hỏi: “Ong biệt người phụ nữ 
ây không? Cô ta ở chó nào, ở phương Đông hay phương Tây, phương Nam, 
phương Băc?” 

“Không biết!” 

“Ông có biết cô ây ở địa phương nào, ở thành ấp, thôn, xóm nào không?” 

“Không biết!” 

“Ông có biết cha mẹ cô ấy và họ tên cô ây không?” 

“Không biết!” 

“Ông có biết cô ây là con gái thuộc dòng Sát-đề-lợi hay con gái thuộc dong 
Bà-la-môn, Cu sĩ, Thủ-đà-la?” 

“Không biết!” 

“Ông có biết cô ấy cao hay thấp, mập hay ốm, đen hay trắng, đẹp hay xấu?” 

“Không biết!” 
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Thé nào Phạm chí? Những gi người ấy nói có thành thật không? 

— Thưa không! 

— Này Phạm chí, các Sa-môn, Bà-la-môn kia cũng như thé, họ không chân 
thật. Này Phạm chí, như có người bắc thang ở chỗ đất trông. 

Những người khác hỏi: “Ông bắc thang dé làm gì?” 

“Tôi muốn lên lâu.” 

“Lâu ở đâu?” 

“Không biết!” 

Thé nào Phạm chí, người ấy bắc thang như thế chăng phải hư vọng u? 

Phạm chí bạch đức Phật: 

— Người ây quả thật hư vọng. 

Đức Phật dạy: 

— Các Sa-môn, Bà-la-môn йу cũng như thê, họ đêu hư vọng, không chân thật. 

Đức Phật bảo Bồ-tra-bà-lâu: 

— Ông bảo: “Săc thân tứ dai, lục nhập của ta do cha mẹ sanh ra, nuôi nắng, 
cho bú mớm, lớn lên, mặc y phục là vô thường, ảo hóa, 14у sắc thân đó làm 
ngã.” Còn Như Lai cho sắc thân đó là ô nhiễm, là thanh tịnh, là giải thoát. Ông 
cho răng: “Pháp nhiễm ô là không thể diệt trừ, pháp thanh tịnh là không thê phát 
sanh, mãi mãi ở trong khó.” Không nên nghĩ như thé. Vì sao? Vì pháp nhiễm ó 
có thể bị tận diệt, pháp thanh tịnh có thé được phát sanh ở nơi an lạc, hoan hỷ, 
thích thú, chuyên chú nhất tâm, trí tuệ tăng trưởng. Này Phạm chí, Ta bảo các 
cõi Dục, Không Xứ, Thức Xứ, Bát Dụng Xứ, Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ là ó 
nhiễm, cũng nói là thanh tịnh, là được giải thoát. Ông cho răng: “Pháp nhiễm 
ó không thê diệt trừ, pháp thanh tịnh không thê phát sanh, thường ở trong khó 
đau.” Chó có nghĩ như thế. Vì sao? Vì pháp nhiễm ô có thé bị diệt trừ, pháp 
thanh tịnh có thê được phát sanh ở nơi an lạc, hoan hy, thích thú, chuyên niệm 
nhất tâm, trí tuệ tăng trưởng. 

Lúc bây giờ, Tượng Thủ Xá-lợi-phất bạch đức Phật: 

— Bạch đức Thé Tôn, trong lúc có thân người gòm tứ đại, các căn của cõi 
Dục thì đông thời cũng có thân của cõi Dục, thân của cõi Sắc, thân của cõi 
Không Xứ, Thức Xứ, Bát Dụng Xứ, Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ. Bạch đức Thé 
Tôn, trong lúc có thân của cõi Dục thì đông thời cũng có thân người gồm tứ đại, 
các căn ở cõi Dục và có thân của cõi Sắc, thân của các cõi Không Xứ, Thức Xứ, 
Vô Sở Hữu Xứ, Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ hay không? Bạch Thế Tôn, khi có 
thân ở cõi Sắc đồng thời cũng có thân người gồm tứ đại, các căn ở cõi Dục và 
thân ở cõi Sắc, thân của cõi Không Xứ, Thức Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Hữu Tưởng 
Vô Tưởng Xứ hay không? 
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Đức Phật dạy Tượng Thủ Xá-lợi-phất: 

— Nếu có thân người gồm tứ đại, các căn ở cõi Dục thì đồng thời cũng có 
thân người gồm tứ đại các căn ở cõi Dục, thân ở cõi phi Dục, thân ở cõi Sắc, 
thân ở cõi Không Xứ, Thức Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Hữu Tưởng Vô Tưởng Xú. 
Như vậy cho đến ngay lúc có thân ở cõi Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ đồng thời có 
thân ở cõi Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ nhưng không có thân người gồm tứ đại, 
các căn ở cõi Dục và không có thân ở cõi Dục, thân ở cõi Sắc, thân ở cõi Không 
Xứ, Thức Xứ, Vô Sở Hữu Xứ. 

Này Tượng Thủ, ví như sữa bò, sữa biến thành lạc, lạc biến thành sanh tô, 
sanh tô biến thành thục tô, thục tô bién thành dè hó thì đề hồ là đệ nhất. Này 
Tượng Thủ, khi có sữa thì chỉ gọi là sữa mà không gọi là lạc tô, dë hô. Cứ như 
thế đến đề hô thì chỉ gọi là đê hó, không gọi là sữa, không gọi là lạc tô. Này 
Tượng Thủ, ở đây cũng thế, nếu có thân người gồm tứ đại, các căn ở cõi Dục 
thì không có thân ở cõi Dục, thân ở cõi Sắc cho đến thân ở cõi Hữu Tưởng Vô 
Tưởng Xứ. Cứ như thế mà suy ra cho đến khi có thân ở cõi Hữu Tưởng Vô 
Tưởng Xứ thì chỉ có thân ở cõi Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ mà thôi, chứ không 
có thân người gồm tứ đại, các căn ở cõi Dục, không có thân ở cõi Dục, thân 
ở cõi Sắc... thân ở cõi Vô Sở Hữu. Này Tượng Thủ, ông nghĩ thế nào? Nếu 
có người hỏi ông: “Nêu có thân quá khứ thì đồng thời có thân vị lai, hiện tại 
không? Có thân vị lai thì đồng thời có quá khứ, hiện tại không? Có thân hiện 
tại thì đồng thời có thân quá khứ, vị lai không?” Nếu có người hỏi như thé thì 
ông đáp thê nào? 

Tượng Thủ bạch: 

- Nếu có người hỏi như thê thì con đáp: “Khi có thân quá khứ thì chỉ là 
thân quá khứ, không có thân vl lai, hiện tại; khi có thân vị lai thì chỉ là thân vi 
lai, không có thân quá khứ, hiện tại; khi có thân hiện tại thì chỉ là thân hiện tại, 
không có thân quá khứ, vi lai.” 

— Này Tượng Thủ, ở đây cũng thé, khi có thân người gòm tứ đại, các căn 
ở cõi Dục thì không có thân ở cõi Dục, thân của cõi Sắc... thân của cõi Hữu 
Tưởng Vô Tưởng Xứ. Cứ như thế mà suy ra cho đến khi có thân ở cõi Hữu 
Tưởng Vô Tưởng Xứ thì không có thân người gôm tứ đại, các căn ở cõi Dục, 
không có thân ở cõi Dục, thân của cõi Sắc... thân ở cõi Bát Dụng Xứ. 

Lại nữa, này Tượng Thủ, nêu có người hỏi: “Ông có từng diệt trong quá khứ 
không, sẽ sanh trong tương lai không, đang có trong hiện tại không?” Nếu có 
người hỏi như vậy thì ông đáp thế nào? 

Tượng Thủ bạch đức Phật: 

- Nếu có người hỏi như thé thì con sẽ đáp răng: “Tôi có từng diệt trong quá 
khứ chứ không phải là không, sẽ sanh trong tương lai, chứ không phải không, 
đang có trong hiện tại, chứ không phải không.” 
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Đức Phật dạy: 

— Này Tượng Thủ, ở đây cũng như thé, khi có thân người gồm tứ đại, các 
căn ở cõi Dục thì không có thân ở cõi Dục... thân ở cõi Hữu Tưởng Vô Tưởng 
Xú. Cứ như thé mà suy ra cho đến khi có thân ở cõi Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ 
thì không có thân người gòm tứ đại, các căn ở cõi Dục và không có thân ở cõi 
Dục... Шап ở cõi Vô Sở Hữu Xu. 

Tượng Thủ bạch đức Phật: 

— Bạch đức Thé Tôn, nay con xin quy y Phật, quy у Pháp, quy y Tăng. Con 
xin được làm vị ưu-bà-tắc trong Chánh pháp. Từ nay уё sau cho đến khi mạng 
chung, con nguyện không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói 
dối, không uống Tượu. 

Lúc bây 010, Phạm chí Bồ-tra-bà-lâu bạch đức Phật: 

— Con có được ở trong Phật pháp xuất gia, thọ giới không? 

Đức Phật dạy Phạm chí: 


— Nếu có kẻ dị học muốn xuất gia, tu hành trong giáo pháp của Ta, trước hết 
phải trải qua bốn tháng, được Tăng chúng xem xét, thây hợp ý, vị áy mới được 
xuất gia thọ giới. Tuy có phép tắc như vậy nhưng cũng tùy người mà xét. 


Phạm chí bạch đức Phật: 


— Những người dị học, muốn xuất gia, thọ giới trong Phật pháp, trước hết 
phải trải qua bốn tháng, được Tăng chúng xem xét, thấy hợp ý, sau đó mới được 
xuất gia thọ giới. Như con hiện nay, con cũng có thé trải qua bốn năm, được 
Tăng chúng xem xét, thây hợp ý, sau đó mới mong được xuất gia, thọ giới. 

Đức Phật bảo Phạm chi: 

— Tuy có phép tắc như vậy nhưng cũng tùy người mà xét. 

Bấy giờ, Phạm chí ấy liền được xuất gia, thọ giới trong Chánh pháp. Như 
thé. không bao lâu, do có lòng tin kiên cô, tịnh tu Phạm hạnh, Phạm chí ây О 
trong Chánh pháp tự thân chứng ngộ, sanh tử đã dứt, việc cân làm đã hoàn їйї, 
không còn đời sau, thành bậc A-la-hán. 

Вау giờ, Bố-tra-bà-lâu nghe lời đức Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


29. KINH LO-GIA 


Tói nghe nhu vày: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ một ngàn hai trăm nắm mươi vị đại Ty- 
kheo, đang du hành trong nhân gian tại nước Câu-tát-la, đến phía Bắc thôn Bà- 
la-môn Bà-la-bà-đề và dừng chân tại rừng Thi-xá-bà. 

Lúc ây, có Bà-la-môn tên Lộ-già đang ở trong rừng ta-la. Thôn này dân cư 
đông đúc, giàu sang và phúc lạc, do Vua Ba-tư-nặc phong cho Bà-la-môn này 
để lo phân cúng tế Phạm thiên. 

Bà-la-môn này từ bảy đời trở lại, cha mẹ đêu chân chánh, không bị ai khinh 
hủy. Ông là người đọc tụng thông suốt ba bộ Phệ-đà và có thẻ hiểu rõ các loại 
kinh sách khác, lại rất giỏi vê phép xem tướng bậc đại nhân, đoán điều lành ай 
và thông thạo các nghi lễ tế tự. 


Ông nghe: “Sa-môn Cù-đàm là con dòng họ Thích đã xuất gia thành đạo, 
hiện nay ở nước Câu-tát-la, đang du hành trong nhân gian và đến rừng Thi-xá- 
bà, Ngài rất có tiếng tăm, được đồn đãi khắp thiên hạ, Ngài là dáng Như Lai, 
Chí Chân, Đăng Chánh Giác đây đủ mười hiệu, Ngài đã tự chứng ngộ giữa 
hàng chư thiên, nhân, ma hoặc thiên ma, Sa-môn, Bả-la-môn, còn vì họ mà 
thuyết pháp, ban đâu, khoảng giữa, sau cùng đêu hoàn thiện, nghĩa ly đây đủ, 
Phạm hạnh thanh tịnh; đối với bậc Chân Nhân như thê, phải nên đến yết kiến. 
Vậy nay, chúng ta nên đến đó dé ra mắt Ngài.” 

Вау giờ, Bà-la-môn liên ra khỏi thôn, đến rừng Thi-xá-bà, nơi đức Phật 
đang ngự. Sau khi thăm hỏi xong bèn ngôi một bên. Khi ấy, đức Phật thuyết 
pháp, trình bày những điều lợi ích vui mừng cho ông. 

Bà-la-môn này, sau khi nghe pháp xong bèn bạch đức Phật: 

— Cúi mong đức Thế Tôn và đại chúng chấp nhận lời mời của con sáng mai 
đến nhà con thọ trai. 

Lúc đó, đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Bả-la-môn ау nhận thây đức Phật 
im lặng, biết răng đức Phật đã chấp. nhận, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đi quanh 
đức Phật ba vòng và ra vê. Khi ra về cách đức Phật không xa, ông bèn khởi ác 
kiến và nói rằng: “Các Sa-môn, Bà-la-môn biết nhiều thiện pháp, được nhiều sự 
thành tựu nhưng không nên nói cho người khác, chỉ tự mình biết, chớ nên nói 
cho người khác. Ví như người đã phá ngục cũ rôi lại tạo thêm ngục mới; đây là 
pháp tham ác, bất thiện.” 
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Sau khi Bà-la-môn ây trở về thôn Bà-la, nội trong đêm đó sửa soạn các thức 
ăn uóng thượng vị. Khi đến giờ, Bà-la-môn bèn bảo người thợ hớt tóc: “Ngươi 
hãy thay lời ta đến rừng Thi-xá-bà, thưa với Sa-môn Cü-dàm răng: “Bạch đức 
Thế Tôn đã đến giờ thọ trai, kính báo tin cho Ngài гӧ.’” 

Người thợ hớt tóc vâng lời, đi đến chỗ Phật ngự, dành lễ dưới chân Ngài 
và thưa: 

- Bạch đức Thế Tôn, đã đến giò thọ trai, xin báo tin Ngài ró! 

Lúc đó, đức Thế Tôn liên mặc у, mang bát cùng đông đủ một ngàn hai trăm 
năm mươi vị đại đệ tử đến rừng ta-la. Người thợ hớt tóc theo hầu đức Thé Tôn, 
trịch áo vai hữu đề lộ cánh tay phải, quỳ xuống, vòng tay, bạch đức Phật: 

— Khi Bà-la-môn Lộ-già, đi về cách đức Phật không xa, bèn sanh ác kiến 
như sau: “Các Sa-môn, Bà-la-môn biết nhiêu thiện pháp, được nhiều sự thành 
tựu nhưng không nên nói cho ai biết, chỉ tự mình biết, chớ nói cho người khác. 
Ví như có người đã phá ngục cũ rôi, lại tạo ngục mới; đây là pháp tham ác, bất 
thiện. Саі xin đức Thé Tôn hãy diệt trừ ác kiến ây cho ông ta!” 

Đức Phật bảo người thợ hớt tóc: 

— Đó chỉ là một việc nhỏ, dë khai hóa. 

Khi đức Thê Tôn đến nhà Bà-la-môn ây, Ngài đi đến chỗ ngôi mà ngôi. Khi 
đó, Bà-la-môn lây các thức ăn, thịnh soạn tự tay bưng sớt, cúng dường đức Phật 
và chúng Tăng. Sau khi đức Phật thọ trai, cất bát, rửa tay xong, ông ta đặt một 
chỗ ngồi nhỏ, ngồi ở trước đức Phật. 

Đức Phật bảo Lộ-già: 

— Hôm qua, ông đi về cách Ta không xa, liên sanh ác kiến như sau: “Các Sa- 
môn, Bà-la-môn biết nhiều thiện pháp, được nhiêu sự thành tựu nhưng không 
nên nói cho người khác,... là pháp tham ác, bất thiện.” Có thật như vậy chăng? 

Lộ-g1à đáp: 

— Vâng, thật có như thế! 

Đức Phật bảo Lộ-già: 

— Ông không nên sanh ác kiến ấy, vì sao? Ó đời có ba hạng thây đáng chê 
trách. Thê nào là ba? 

Hạng thứ nhất là cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất ола tu đạo, ở trong 
pháp hiện tại, đúng ra là có thé điệt trừ phiên não, lại có thê tăng trưởng sự lợi 
ích, đạt được pháp thượng nhân. Nhưng vị ấy trong pháp hiện tại, lại không diệt 
trừ phiên não, không đạt được pháp thượng nhân, đạo nghiệp của mình chưa 
được thành tựu mà lại nói pháp cho các đệ tử. Các đệ tử của ông không cung 
kính, không hâu hạ nhưng vẫn nương tựa và sống chung với nhau. 

Này Lộ-già, các đệ tử đó nói với thây như sau: “Nay thầy cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo ở trong pháp hiện tại, đúng ra là có thể diệt trừ 
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phiên não, có thể đạt được pháp thủ thắng của bậc Thượng nhân. Nhưng ở trong 
pháp hiện tại, lại không thê trừ được phiên não, không đạt được pháp thù thăng 
của bậc Thượng nhân, đạo nghiệp của mình chưa được thành tựu mà lại vì đệ tử 
nói pháp, khiến cho đệ tử không cung kính, không hầu hạ, không cúng dường, 
chỉ nương tựa và sống chung mà thôi.” 

Này Lộ-già, cũng như người phá ngục cũ rôi lại tạo thêm ngục mới. Đây gọi 
là pháp tham ác, bất thiện. Dó là hạng thầy thứ nhất đáng chê trách. Đó là Hiền 
thánh giới, luật giới, nghi giới và thời giói. 

Đức Phật lại bảo Lộ-già: 

— Này Lộ-già, hạng thây thứ hai là cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia 
tu đạo ở trong pháp hiện tại, đúng ra là có thể trừ được phiên não, có thê tăng 
trưởng sự lợi ích, đạt được pháp thượng nhân. Nhung vi ây ở trong pháp hiện 
tại, lại không thể diệt trừ phiên não, tuy có đạt được một ít pháp thù thắng của 
bậc Thượng nhân nhưng đạo nghiệp của mình chưa thành mà lại nói pháp cho 
đệ tử. Các đệ tử của vị ây không cung kính, không hâu hạ, chỉ còn nương tựa 
và sông chung mà thôi. 

Này Lộ-già, các đệ tử đó nói với thầy như sau: “Nay thầy cạo bỏ râu tóc, mặc 
ba pháp y, xuất gia tu đạo ở trong pháp hiện tại, đúng ra là có thé diệt trừ được 
các phiên não, đạt được pháp của bậc Thượng nhân nhưng nay ở trong pháp hiện 
tại lại không thé diệt trừ các phiên não, tuy có đạt được ít nhiều pháp của bậc 
Thượng nhân nhưng việc lợi mình chưa hoàn bị mà lại vì đệ tử nói pháp, khiến 
cho các đệ tử không cung kính, không hầu hạ, không cúng dường, chỉ nương tựa 
và sông chung mà thôi.” Này Lộ-già, cũng như người đi sau lưng người khác, 
lấy tay xoa lưng người ta. Đây gọi là pháp tham ác, bất thiện. Đó là hạng thầy 
thứ hai đáng chê trách. Đó là Hiên thánh giới, luật giới, nghi giới và thời giới. 

Này Lộ-già, hạng thây thứ ba là cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia 
tu đạo, ở trong pháp hiện tại, đúng ra là có thể diệt trừ phiên não, có thể tăng 
trưởng sự lợi ích, đạt được pháp của bậc Thượng nhân nhưng lại không thê diệt 
trừ được phiên não, tuy có đạt được một ít pháp của bậc Thượng nhân nhưng 
việc lợi mình chưa thành tựu mà lại nói pháp cho đệ tử. Các đệ tử của vi ây lại 
cung kính, hầu hạ, nương tựa và sông chung. 

Này Lộ-già, đệ tử của у] ây nói như sau: “Nay thây đã cạo bỏ râu tóc, mặc 
ba pháp у, xuất gia tu đạo, ở trong pháp hiện tại, đúng ra là có thể diệt trừ phiên 
não, đạt được ít nhiều pháp của bậc Thượng nhân nhưng nay ở trong pháp hiện 
tại lại không thể diệt trừ được phiền não, tuy có đạt được ít nhiều pháp của bậc 
Thượng nhân nhưng việc lợi mình chưa thành tựu mà lại nói pháp cho đệ tử. 
Các đệ tử cung kính, hâu hạ, nương tựa và sông chung.” Này Lộ-già, ví như 
người từ bỏ việc cày cây của mình, lại đi cày cây đất người khác. Đó là pháp 
tham ác, nho Бап. Đây là bậc thầy thứ ba đáng chê trách. Dó là Hiền thánh giới, 
luật giới, nghi giới và thời giới. 
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Này 1$-рла, có một Thế Tôn không ở thế gian và không thé lay chuyên. Thế 
nào là một Thê Tôn? Như đức Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác chỉ xuât 
hiện ở thê gian cho đên khi chứng Tam minh và dứt trừ được vô minh, phát sanh 
trí tuệ, sáng suôt, đông thời loại trừ tôi tăm và phóng ảnh sáng, chứng được Lậu 
tận trí. Tại sao? Đó là do siêng năng, chuyên niệm không quên và thích ở nơi 
thanh văng mà được như thê. Này Lộ-già, đó là vị Thê Tôn duy nhât không ở 
thê gian và không bị lay chuyên. 

Này Lộ-già, có bốn Sa-môn quả. Đó là quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, 
quả A-na-hàm, quả A-la-hán. Thê nào Ló-già? Có người nghe pháp, đáng lẽ 
chứng được bốn quả Sa-môn này nhưng nêu có người ngăn như sau: “Không 
nên nói pháp cho người khác.” Giả sử chấp nhận lời nói ây, người kia có được 
nghe pháp và chứng quả không? 

— Bạch, không được! 

— Nếu người không được chứng quả, có được sanh thiên không? 

— Bạch, không được! 

— Ngăn không cho nói pháp, khiến không được chứng quả và không được 
sanh thiên, ây là tâm thiện hay tâm bát thiện? 

— Bạch, bất thiện! 

— Người có tâm bát thiện đó sẽ sanh thiện thú hay doa ác đạo? 

— Bạch, đọa ác đạo! 

— Này Lộ-già, ví như có người nói với Vua Ba-tư-nặc răng: “Quốc độ này 
là của Đại vương, những tài vật trong đó Đại vương hãy dùng hêt, chớ cho kẻ 
khác!” Thê пао Lộ-g1à? Nêu châp nhận lời nói đó thì sẽ căt đứt sự cung cap cho 
người khác không? 

— Bạch, sẽ cắt đứt! 

— Cắt đứt sự cung cáp cho người khác là tâm thiện hay bất thiện? 

- Bạch, bất thiện! 

— Người có tâm bất thiện sanh thiện thú hay doa ác đạo? 

— Bạch, đọa ác đạo! 

— Này Lộ-giả, họ cũng thế, nêu có người nghe pháp, đáng lẽ chứng được 
bón quả Sa-môn nhưng nêu có người ngăn: “Không nên nói pháp cho người 
khác”, nêu chấp nhận lời nói đó, người kia có được nghe pháp, có được chứng 
quả không? 

— Bạch, không được! 

— Không chứng quả thì có được sanh thiên không? 

— Bạch, không được! 

- Ngăn người khác nói pháp, khiến không được đạo quả và không được 
sanh thiên. Dó là tâm thiện hay tâm bất thiện? 
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— Bạch, bất thiện! 

— Người tâm bắt thiện thì được sanh thiện thú hay đọa ác đạo? 

— Bạch, doa ác đạo! 

— Này Lộ-già, néu có người nói với ông như sau: “Này Lộ-già, những tài vật 
ở trong thôn Bà-la-bà-đê kia ông hãy tự dùng, không nên cho kẻ khác. Vật của 
minh đáng dùng thì cho người khác làm gi?” Lộ-già nghĩ thê nào? Lời nói đó 
nêu được châp nhận thì có cắt đứt sự cung câp cho người khác không? 


— Bạch, cắt đứt! 

‚ — Bảo người cắt đứt sự cung cấp cho người khác là tâm thiện hay tâm 
bât thiện? 

— Bạch, bất thiện! 

— Người có tâm bắt thiện thì sanh thiện thú hay đọa ác đạo? 

— Bạch, đọa ác đạo! 

— Này Lộ-g1à, người ау cũng như thế, người nghe pháp đáng lẽ chứng được 
bốn quả Sa-môn nhưng nếu có người nói: “Chó nên nói pháp cho người khác!” 
Giả sử chấp nhận lời nói đó, người kia có nghe pháp, có chứng được quả Sa- 
môn không? 

— Bạch, không chứng! 

— Nếu không chứng quả, có được sanh thiên không? 

— Bạch, không! 

— Ngăn người khác nói pháp, khiến không chứng được quả, không được 
sanh thiên là tâm thiện hay tâm bât thiện? 

— Bạch, tâm bắt thiện! 

— Người có tâm bát thiện thì sanh thiện thú hay đọa ác đạo? 

— Bạch, đọa ác đạo! 

Bây giờ, Bà-la-môn Lộ-già bạch đức Phật: 

— Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Хш cho phép con được 
làm kẻ ưu-bà-tắc ở trong giáo pháp của Ngài! Từ nay vê sau, cho đên lúc mạng 


chung, con nguyện không sát sanh, không trộm сар, không tà dâm, không nói 
dối và không uống rượu. 


Đức Phật nói pháp xong, Bà-la-môn Lộ-già nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


30. KINH THỂ КҮ 
1. РНАМ CHÂU DIÊM-PHÙ-ĐÈ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đông đủ đại chúng Ту-Кһео một ngàn hai trăm năm 
mươi vị đều trú tại động Câu-lợi, rừng Ky-đà, vườn Сар Cô Độc, thuộc nước 
Ха-уё. 

Sau khi thọ trai xong, сас Ty-kheo tập hợp tại giảng đường và bàn luận như 
sau: “Này chư Hiên, thật là kỳ lạ, trời đất vì lý do gì mà hoại? Vì lý do gì mà 
thành? Quốc độ mà chúng sanh ở như thế nào?” 

Lúc đó, đức Phật đang ngự nơi thanh vắng, với thiên nhĩ thông suốt nghe 
câu chuyện mà các Tỳ-kheo đã tụ tập bàn luận ở trong giảng đường, sau khi thọ 
trai xong. Khi ấy, đức Thế Tôn rời khỏi động thanh văng, đi đến giảng đường 
và ngôi tại đây, dù đã biết nhưng Ngài vẫn hỏi: 

— Này các Ty-kheo, nãy giờ các ông đã bàn luận việc gì? 

Các Ty-kheo thưa: 


— Bạch đức Thế Tôn, sau khi thọ trai xong, chúng con tập hợp tại giảng 
đường và bàn luận như sau: “Này chư Hiền, thật kỳ lạ, trời đất vì lý do gì mà 
hoại? Vì lý do gì mà thành? Quốc độ mà chúng sanh ở như thé nào?” Chúng 
con tập hợp tại giảng đường mà bàn luận các vẫn đề ду. 

Đức Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Hay lắm, hay lắm! Phàm người xuất gia phải nên thực hành hai việc: Một 
là im lặng như Hiên thánh, hai là giảng luận pháp ngữ. Các ông đã tập hợp tại 
giảng đường cũng nên im lặng như Hiên thánh hoặc là giảng luận các pháp ngữ. 
Này các Ty-kheo, các ông muốn nghe đức Như Lai trình bày về sự thành hoại 
của trời, đất và quốc độ, thành ấp mà chúng sanh ở chăng? 


Các Ty-kheo bạch Phật: 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn, nay chính là hợp thời, chúng con muốn nghe 
và sau khi đức Phật dạy xong, chúng con sẽ phụng trì! 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe! Hãy suy nghĩ và ghi nhớ, Ta sẽ nói cho 
các ông nghel 
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Như có một mặt trời, một mặt trăng vận hành và chiếu sáng khắp bốn châu 
thiên hạ, như thế trong một ngàn thê giới như vậy thì có ngàn mặt trời, ngàn mặt 
trăng, một ngàn núi chúa Tu-di, bón ngàn thiên hạ, bón ngàn thiên hạ lớn, bốn 
ngàn biển nước, bôn ngàn biên lớn, bón ngàn loài rông, bốn ngàn loài rông lớn, 
bón ngàn Kim Sí điều, bốn ngàn Kim Sí diéu 1ón, bón ngàn ác dao, bón ngàn ác 
đạo lớn, bón ngàn vị vua, bón ngàn vua lớn, bảy ngàn cây đại thọ, tám ngàn địa 
ngục lớn, mười ngàn núi lớn, một ngàn Vua Diêm-la, một ngàn bón trăm Thiên 
vương, một ngàn Đao-lợi thiên, một ngàn Diệm-ma thiên, một ngàn Đâu-suất 
thiên, một ngàn Hóa Tự Tại thiên, một ngàn Tha Hóa Tự Tại thiên, một ngàn 
Phạm thiên. Đó là Tiểu thiên thé giới và một ngàn Tiểu thiên thé giới như thé là 
một Trung thiên thê giới và một ngàn Trung thiên thé gió! nhu vày là mót Tam 
thiên Đại thiên thé giới và các thê giới như thế, xoay vần thành hoại, quốc độ 
mà chúng sanh ở thì gọi là một cõi Phật. 


Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Đại địa này, chiêu sâu là mười sáu vạn tám ngàn do-tuần, bờ của nó không 
có giới hạn, tận cùng ở chỗ nước. Nước chiều sâu là ba ngàn do-tuần và bờ của 
nó không có giới hạn. Nước tận cùng ở chỗ có không khí, không khí dày sáu 
ngàn bón mươi do-tuân, bờ của nó không có giới hạn. 


Này các Tỳ-kheo, nước của biên lớn sâu tám vạn bón ngàn do-tuân, bờ của 
nó không có giới hạn. Núi chúa Tu-di ăn sâu vào nước biên đến tám vạn bốn 
ngàn do- tuân, phân cách mặt nước cao tám vạn bốn ngàn do-tuân, chân núi găn 
liên với nhiều phần đất, phần nhiêu là đất cứng, núi ây đứng thăng, không gâp 
khúc, trên núi có các loại cây phát ra mùi hương, hương ây tỏa khắp núi rừng. 
Nơi đây có nhiều bậc Hiên thánh, nhiêu vị thần lớn, nhiều vị thiên linh diệu ©. 
Phân dưới núi thi có cát băng vàng, bón phía núi đêu lôi ra cao bảy trăm do- tuần 
có nhiêu màu sắc lẫn lộn, do bảy báu tạo thành, bón chỗ lỗi ду gấp xuôi xuống 
mặt biển. Núi chúa Tu-di có những con đường ven băng bảy Бап, con đường 
ven bên dưới rộng sáu mươi do-tuân, hai bên đường ven đều có bảy lớp tường 
báu, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây. Tường băng vàng thì cửa 
băng bạc, tường băng bạc thì cửa băng vàng, tường băng thủy tinh thi cửa băng 
lưu ly, tường băng lưu ly thì cửa băng thủy tinh, tường băng xích châu thì cửa 
băng mã não, tường băng mã não thì cửa băng xích châu, tường băng xà cù thì 
cửa băng các thứ báu, lan can bằng vàng thì cây vin bằng bạc, lan can băng bạc 
thì cây vịn bằng vàng, lan can băng thủy tinh thì cây vịn băng lưu ly, lan can 
băng lưu ly thì cây vịn băng thủy tinh, lan can băng xích châu thì cây vịn băng 
mã não, lan can băng mã não thì cây vin băng xích châu, lan can bằng xà cù thì 
cây vịn băng các thứ báu. Trên lan can có lưới báu, lưới băng vàng thì phía dưới 
treo chuông băng bạc, lưới bàng lưu ly thì phía dưới treo chuông băng thủy 
tinh, lưới băng thủy tinh thì phía dưới treo chuông băng lưu ly, lưới bằng xích 
châu thi phía dưới treo chuông băng mã não, lưới băng mã não thì phía dưới 
treo chuông băng xích châu, lưới băng xà cừ thì phía dưới treo chuông bằng 
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các thứ báu. Cây băng vàng, gốc băng vàng, cảnh băng vàng, hoa lá băng bạc. 
Cây băng bạc, gôc băng bạc, cành băng bạc, hoa lá băng vàng. Cây băng thủy 
tinh, góc và cành băng thủy tinh, hoa lá bàng luu ly. Cáy bàng luu ly, góc và 
cành băng lưu ly, hoa lá băng thủy tinh. Cây băng xích châu, góc và cành băng 
xích châu, hoa lá băng mã não. Cây băng mã não, gốc. và cành băng mã não, 
hoa lá băng xích châu. Cây bằng xà cù, góc và cành bàng xà cù, hoa lá băng 
các thứ báu. Bảy lớp tường, môi lớp tường đêu có bốn cửa, mỗi cửa đêu có lan 
can. Trên bảy lớp tường đều có lâu đài, nhà cửa bao bọc chung quanh, có cả 
vườn cây, nhà mát, ao tăm, có các thứ hoa báu, có các hàng cây quý, bông trải 
sum suê, gió thơm từ bốn phía làm cho mọi người khoan khoái và có các loài 
chim kỳ lạ như chim câu, nhan, uyên ương, nhiêu vô số Кё, cùng hót líu lo. Con 
đường ở lưng chừng của núi chúa Tu-di rộng bốn mươi do-tuân, hai bên đường 
đều có bảy lớp tường báu, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy hàng cây,... vô só 
loài chim cùng hót líu lo cũng như con đường ở dưới núi. Con đường trên cùng 
của núi rộng hai mươi do-tuân, hai bên đường đêu có bảy lớp tường báu, bảy 
lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy hàng cây,... vô số chim chóc ca hót líu lo cũng 
như ở con đường lưng chừng. 

Bấy giờ, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Về con đường dưới cùng thì có quỷ thân tên là Già-lầu-la-túc ở, con 
đường lưng chừng có quy thân tên là Trì Man ở, con đường trên cùng có quỷ 
thân tên là Hỷ Lạc ở. Bốn chỗ nhô ra của núi chúa Tu-di cao bốn vạn hai ngàn 
do-tuần có cung điện của Tứ Đại Thiên Vương ở, gồm có bảy lớp tường báu, 
bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy hàng cây, bảy lớp chuông báu,... vô sô loài 
chim ca hót líu lo. Cũng như thê, trên đỉnh núi Tu-di có cung trời Tam Thập 
Tam gôm có bảy lớp thành báu, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy hàng cây,.. 
vô sô loài chim ca hót líu lo. Cũng như thé, qua khỏi cõi Tam Thập Tam thiên 
gấp đôi só do-tuân có cung trời Diệm-ma; qua khỏi cõi Diệm-ma сар đôi sô 
do-tuân có cung trời Đâu-suât; qua khỏi cung trời Đâu-suât gập đôi sô do- tuân 
có cung trời Hóa Tự Tại; qua khỏi cung trời Hóa Tự Tại ойр đôi số do-tuân có 
cung trời Tha Hóa Tự Tại; qua khỏi cung trời Tha Hóa Tự Tại gập đôi số do- 
tuần có cung trời Phạm-ca-di. Ở giữa cung trời Tha Hóa Tự Tại và cung trời 
Phạm-ca-di là cung Ma thiên rộng sáu ngàn do-tuân được bao bọc băng bảy lớp 
tường, bảy lớp lan can, bảy lóp lưới, bảy lớp hàng cây,... vô só loài chim cùng 
ca hót líu lo, cũng như các cối khác. Vượt qua khỏi cung trời Phạm-ca-di рар 
đôi só do- tuàn thi có cung trời Quang Âm. Qua khỏi cung Quang. Âm gáp dó1 
só do-tuàn thì có cung trời Biến Tịnh. Qua khỏi cung Bién Tịnh gâp đôi sô do- 
tuân thì có cung trời Quả Thật. Qua khỏi cung trời Quả Thật gấp đôi só do- tuàn 
thì có cung trời Vô Tưởng. Qua khỏi cung trời Vô Tưởng gáp đôi só do-tuân thì 
có cung trời Vô Tạo. Qua khỏi cung trời Vô Tạo gập đôi sô do-tuân thì có cung 
trời Vô Nhiệt. Qua khỏi cung trời Vô Nhiệt gấp đôi số do-tuân thì có cung trời 
Thiện Kiến. Qua khỏi cung trời Thiện Kiến рар đôi số do-tuân, có cung trời Đại 
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Thiện Kiến. Qua khỏi cung trời Đại Thiện Kiến gáp đôi số do-tuân thì có cung 
trời Sắc Cứu Cánh. Qua khỏi cung trời Sắc Cứu Cánh là cõi trời Không Xứ Trí, 
cõi trời Thức Xứ Trí, cõi trời Vô Sở Hữu Xứ Trí, cõi trời Hữu Tưởng Vô Tưởng 
Xứ Trí. Ngang đây là ranh giới của chúng sanh, là thê giới của chúng sanh. Tất 
cả chúng sanh sanh, lão, bệnh, tử, thọ nhận âm thân, thọ nhận sự hiện hữu, cùng 
ở trong này, không thê vượt ra ngoài. 

Phật bảo các Ty-khco: 

— Về phía Вас núi Tu-di có thiên hạ tên Uất-đơn-việt, châu này hình vuông, 
rộng một vạn do-tuân; khuôn mặt con người hình vuông như mặt đất kia. Phía 
Đông núi Tu-di có thiên hạ tên Phẩt-vu-đãi, châu này hình tròn, rộng chín ngàn 
do-tuần; khuôn mặt con người hình tròn giỗng như mặt đất kia. Về phía Tây núi 
Tu-di có thiên hạ tên Câu-da-ni, châu này hình dáng như nửa mặt trăng, rộng 
tám ngàn do-tuân, khuôn mặt con người cũng như hình dáng của châu ây. Phía 
Nam núi Tu-di có thiên hạ tên Diêm-phù-đẻ, phía Nam của châu này hẹp, phía 
Bắc rộng, diện tích bảy ngàn do- tuân; khuôn mặt của con người cũng như hình 
dáng của châu ây. Mạn Bắc núi Tu-di do vàng trời làm thành, ánh sáng chiếu 
ở phương Bắc. Mạn Đông núi Tu-di do bạc trời tạo thành, ánh sáng chiếu ở 
phương Đông. Mạn Tây núi Tu-di do thủy tính trời tạo thành, ánh sáng chiếu 
ở phương Tây. Mạn Nam núi Tu-di do lưu ly trời tạo thành, ánh sáng chiêu ở 
phương Nam. 

Về châu Uât-đơn-việt со cây chúa lớn tên là Am-bả-la, thân cây bảy do- 
tuân, cao một trăm do-tuần, nhánh lá phủ bón phía năm mươi do-tuần. Về 
châu Phât-vu-đãi thì có cây chúa lớn tên Già-lam-phù, thân cây to bảy do-tuần, 
nhánh lá tỏa bốn bê năm mươi do-tuân, trên cây, có phướn thạch ngưu cao một 
do- tuân. Châu Diêm- phù- đề có cây chúa lớn tên Diêm-phù, thân cây to bảy do- 
tuần, cao một trăm do-tuần, nhánh lá phủ bón bë độ năm mươi do-tuân. 


Сб của Vua Kim Sỉ điều và cõi long vương có cây tên là Câu-lợi-diêm-bà- 
la bao phú bảy do-tuân, cao một trăm do-tuân, cành lá tỏa bốn bë năm mưƯƠI 
do-tuân. Về cõi của vua a-tu-la có cây tên Thiện Trú, thân cây to рау do-tuân, 
cao một trăm do-tuân, nhánh lá tỏa bón bê năm mươi do-tuân. Về cõi trời Đao- 
lợi có cây tên Trú Độ, thân cây to bảy do- -tuàn, cao một trăm do-tuàn, nhánh lá 
tỏa bón bë năm mươi do-tuân. 

Bên núi Tu-di có núi Già-la-la cao bốn vạn hai ngàn do-tuân, rộng bốn vạn 
hai ngàn do-tuân, bốn phía rộng rãi, có các màu sắc chen nhau trải rộng do bảy 
báu tạo thành. Núi Già-la-la cách núi Tu-di tám vạn bón ngàn do-tuân, giữa hai 
núi ây có các thứ hoa ưu-bát-la, bát-đầu-ma, câu-vật-đâu, phân-đà-lợi, có từng 
bụi tranh, lau, tùng, trúc sanh trưởng; các loại thảo mộc này phát ra các thứ 
hương phảng phất khắp nơi. 

Cách núi Khư-đả-la không ха có núi Y-sa-đả-la cao hai vạn một ngàn do- 
tuân, rộng hai vạn một ngàn do-tuân, bốn phía rộng rãi, có màu sắc chen nhau, 
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do bảy báu tạo thành. Núi này cách núi Khư-đà-la khoảng bón vạn hai ngàn do- 
tuân, giữa hai núi này có các thứ hoa như ưu-bát-la, bát-đầu-ma, câu-vật-đâu, 
phân-đà-lợi, có từng bụi tùng, trúc, tranh, lau sanh trưởng; các loại thảo mộc 
này phát ra các thứ hương, mùi hương pháng phát khắp nơi. 

Lại cách núi Y-sa-đà-la không xa có núi Thọ-cự-đà-Ìa cao một vạn hai ngàn 
do-tuần, rộng một vạn hai ngàn do-tuân, bón phía núi có các màu sắc chen nhau 
trải rộng do bảy báu tạo thành. Núi này cách núi Y-sa-đà-la khoảng hai vạn một 
ngàn do-tuàn, khoảng giữa hai núi ây có bốn thứ hoa hỗn hợp, từng đám tranh, 
lau, tùng, trúc sanh trưởng; các thảo mộc này phát ra đủ loại mùi hương phẳng 
phát khắp nơi. 

Cách núi Thọ-cự-đà-la không xa có núi Thiện Kiến cao sáu ngàn do-tuân, 
rộng sáu ngàn do-tuần, bốn phía rộng rãi, có các màu sắc chen lẫn trải rộng, do 
bảy báu tạo thành. Núi này cách núi Thọ-cự-đà- la một vạn hai ngàn do-tuân có 
bón thứ tạp hoa, có từng đám tranh, lau, tùng, trúc sanh trưởng: các loại thảo 
mộc này phát ra đủ loại mùi hương phang phât khắp nơi. 

Cách núi Thiện Kiến không xa có núi Mã Thực cao ba ngàn do- tuần, rộng 
ba ngàn do-tuân, bốn phía núi có các màu sắc chen lẫn trải rộng, do bảy báu tạo 
thành. Cách núi Thiện Kiến khoảng sáu ngàn do-tuân, giữa hai núi này có các 
tạp hoa, có từng đám tranh, lau, tùng, trúc sanh trưởng, các loại thảo mộc này 
phát ra các mùi hương phảng phất khắp nơi. 


Cách núi Mã Thực không xa có núi tên Ni-dân-đà-la cao một ngàn hai trăm 
do-tuần, rộng một ngàn hai trăm do-tuân, bốn phía rộng rãi CÓ nhiều màu do 
bảy báu tạo thành; núi này cách núi Mã Thực ba ngàn do- -tuân, giữa hai núi này 
lại có bón loại tạp hoa, có từng đám tranh, lau, tùng, trúc sanh trưởng. Các loại 
thảo mộc này phát ra các thứ hương phảng phât khắp nơi. 

Lại cách núi Ni-dân-đà-la không xa có núi tên là Điều Phục cao sáu trăm 
do-tuần, rộng sáu trăm do-tuân, bốn phía có các màu sắc do bảy báu tạo thành. 
Núi này cách núi Ni-dân-đà-la khoảng một ngàn hai trăm do-tuân. Ở giữa hai 
núi ây có bôn thứ tạp hoa, từng đám tranh, lau, tùng, trúc sanh trưởng. Các loại 
thảo mộc này lại phát ra các mùi hương phảng phát khắp nơi. 

Cách núi Điêu Phục không xa có núi Kim Cang VI cao ba trăm do- tuân, 
rộng ba trăm do-tuân, bốn phía rộng rãi, nhiêu màu chen lẫn do bảy báu tạo 
thành. Lại cách núi Điều Phục sáu trăm do-tuân, ở giữa hai núi này có bốn thứ 
tạp hoa, có từng đám tranh, lau, tùng, trúc sanh trưởng. Các loại thảo mộc này 
phát ra các mùi hương phảng phât khắp nơi. 

Lại cách núi Kim Cang Vi không xa có biên lớn. Bờ phía Bắc của biên nước 
này lại có một cây chúa lớn, tên Diêm- phủ, thân cây to bảy do- tuân, cao một 
trăm do-tuân, cành lá tỏa rộng năm mươi do-tuân, chung quanh là đất trỗng. 


Lại có rừng cây tên là Am-bà-la, rộng năm mươi do-tuân. Lại có rừng cây 
tên là Diêm-bà, rộng năm mươi do-tuân. Lại có rừng cây tên là Ta-Ìa, rộng năm 
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mươi do-tuân. Lại có rừng cây tên là Đa-la, rộng năm mươi do-tuân. Lại có 
rừng cây tên là Vi Nam, rộng nám mươi do- tuân. Lại có rừng cây tên là Уі Nữ, 
rộng năm mươi do- tuân. Lại có rừng cây tên là Nam Nữ, rộng năm mươi do- 
tuân. Lại có rừng cây tên là Tán-na, rộng năm mươi do-tuân. Lại có rừng cây 
tên là Khư-thù-la, rộng năm mươi do-tuân. Lại có rừng cây tên là Ba-nar-bà, 
rộng năm mươi do-tuần. Lại có rừng cây tên là Ty-Ìa, rộng năm mươi HD Tuần 
Lại có rừng cây tên là Hương Nai, rộng năm mươi do- tuân. Lại có rừng cây tên 
là Vi Nai, rộng năm mươi do- tuân. Lại có rừng cây tên là Am-thạch- lựu, rộng 
năm mươi do-tuân. Lại có rừng cây tên là Vi Cam, rộng năm mươi do- tuần. Lại 
có rừng cây tên là Ha-lê-lặc, rộng năm mươi do-tuân. Lại có rừng cây tên là 
Ty-lê-lăc, rộng năm mươi do- tuân. Lại có rừng cây A-ma-lặc, rộng năm mươi 
do-tuân. Lại có rừng cây tên là A- -та-1ё, rộng năm mươi do- tuân. Lại có rừng 
cây tên là Nại, rộng năm mươi do- tuân. Lại có rừng cây tên là Cam- -giá, rộng 
năm mươi do-tuân. Lại có rừng cây tên là Vi, rộng năm mươi do-tuàn. Lại có 
rừng cây tên là Trúc, rộng năm mươi do-tuân. Lại có rừng cây tên là Xá-la, rộng 
năm mươi do-tuân. Lại có rừng cây tên là Xá-la-diệp, rộng năm mươi do- tuân. 
Lại có rừng cây tên là Đại Mộc Qua, rộng năm mươi do-tuàn. Lại có rừng cây 
tên là Giải Thoát Hóa, rộng năm mươi do-tuần. Lại có rừng cây tên là Chiêm- 
bà, rộng năm mươi do- tuân. Lại có rừng cây tên là Bà-la-la, rộng năm mươi 
do-tuần. Lại có rừng cây tên là Tu-ma- na, rộng năm mươi do- tuần. Lại có rừng 
cây tên là Bà-sư, rộng năm mươi do-tuần. Lại có rừng cây tên là Đa-la- lê, rộng 
năm mươi do-tuân. Lại có rừng cây tên là Già-da, rộng năm mươi do- tuân. Lại 
có rừng cây tên là Bồ Đào, rộng năm mươi do-tuân. 


Qua khỏi chỗ trồng của vùng đất này, trong khoảng đât trông có một ao hoa 
rộng năm mươi do-tuân. Lại có các ao như ao Bát- đầu-ma, ao Câu-vật- đâu, ao 
Phân-đà-lợi, rộng năm mươi do-tuân, trong đó dày dày cả rắn độc. 


Qua khỏi chỗ trông của vùng đất này, trong khoảng đất trống có biên lớn 
tên là Uât-thiên-na. Dưới biến nước này có con đường của Chuyên Luân Thánh 
Vương rộng mười hai do-tuân. Hai bên đường có bảy lớp tường, bảy lớp lan 
can, bảy lớp lưới, bảy hàng cây bao vây chung quanh. Tất са đêu do bảy báu tạo 
thành, khi Chuyên Luân Thánh Vương của cõi Diêm-phù- dë xuất hiện thì nước 
tự nhiên biến mắt, đường sá bằng phăng lại xuất hiện. 


Cách biên lớn không xa có núi tên là Uất-thiên, hình dáng đẹp dë, cây côi 
xanh tươi, hoa trái sum suê, các thứ hương thơm ngát, các loại câm thú ky lạ, 
đâu đâu cũng có. 

Cách núi Uât-thièn-na không xa thì có núi tên là Kim Bích, trong núi ây 
có tám vạn hang động và trong đó có tám vạn voi chúa ở, toàn thân màu trăng, 
trên đâu có nhiêu màu sắc, trong miệng có sáu ngà, các kẽ răng được trám kín 
băng vàng. 


Cách núi Kim Bích không xa thì có núi tên là Tuyết Sơn rộng năm trăm do- 
tuần, phía Đông lẫn phía Tây đều ăn lån ra biên, giữa hai núi này lại có núi báu 
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cao hai mươi do-tuân, chỗ nhô lên của Tuyết Sơn cao một trăm do- tuần, trên 
đỉnh núi có ao A-nậu-đạt rộng năm mươi do- tuân, nước ao trong mát, phăng 
lặng, không vân đục, có bảy lớp bờ lũy, có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy 
lớp hàng cây đủ các màu sắc khác nhau, đều do bảy báu hợp thành. Về lan can, 
lan can băng vàng thì tay vịn băng bạc, lan can băng bạc thì tay vịn bằng vàng, 
lan can băng lưu ly thì tay vịn băng thủy tinh, lan can băng thủy tính thì tay vịn 
băng lưu ly, lan can băng xích châu thì tay vịn băng mã não, lan can bằng mã 
não thì tay vin băng xích châu, lan can băng, xà cù thì tay vin băng các thứ báu. 
Lưới băng vàng thì chuông băng bạc, lưới băng bạc thì chuông băng vàng, lưới 
băng lưu ly thì chuông băng thủy tinh, lưới băng thủy tinh thì chuông băng lưu 
ly, lưới băng xà сїт thì chuông băng bảy thứ báu. 


Cây đa-la băng vàng thì góc bàng vàng, cành băng vàng, lá băng bạc, trải 
băng bạc; cây đa-la băng bạc thì gốc băng bạc, cành băng bạc, lá băng vàng, trái 
băng vàng; cây băng thủy tinh thì góc, cành bàng thủy tinh, hoa trái băng lưu 
ly; cây băng xích châu thì gốc, cành băng xích châu, lá băng mã não, hoa quả 
băng mã não; cây băng xà cù thì hoa, trái băng các thứ báu. 


Bên bờ ao A-nậu-đạt đều có nhà mát và ao tắm, có các thứ hoa kết tụ, các 
loại cây lá, hoa, trái sum suê, gió thơm phẳng phât khắp nơi, các loài chim kỳ 
lạ cùng hòa са. Рау ao A-nậu-đạt đều  góm toàn cát vàng, bón bờ ao đều có Бас 
thêm. Tay vịn băng vàng thì thêm băng bạc, tay vịn bàng bac thi thëm bàng 
vàng, tay vin băng lưu ly thì thêm băng thủy tinh, tay vịn bằng thủy tỉnh thì 
thêm băng lưu ly, tay vịn băng xích châu thì thêm bàng mã não, tay vin bằng 
mã não thì thêm băng xích châu, tay vin băng xà cừ thì thềm băng các thứ báu. 
Chung quanh ao đều có lan can và có bón thứ hoa xanh, vàng, đỏ, trăng, màu 
sác hón hop, hoa lớn như bánh xe, cọng hoa như trục xe. Cọng hoa tiêt ra một 
loại nước màu trắng tinh như sữa, vị ngọt như mật. 

Phía Đông ao A-nậu-đạt có sông Hăng- già phát xuất từ miệng trâu, gôm 
năm trăm con sông hợp lại, chảy vào biên Đông. Phía Nam ao A-nậu-đạt có 
sông Tân-đâu, phát xuât từ miệng sư tử, gôm năm trăm con sông hop lại, chảy 
vào biên Nam. Về phía Tây ao A-nậu-đạt có sông Bà-xoa phát xuất từ miệng 
ngựa, gôm năm trăm con sông hợp lại, chảy vào biên Tây. Phía Bắc ao A-nậu- 
đạt có con sông Tư-đả phát xuất từ miệng voi, gồm năm trăm con sông hợp 
lại, chảy vào biên Bắc. Trong cung điện ao A-nậu-đạt có năm trụ đường, long 
vương A-nậu-đạt thường ở trong đó. 

Đức Phật dạy: 

— Tại sao gọi là A-nậu-đạt?' A-nậu-đạt có nghĩa là gi? Các long vương ở cõi 
Diêm-phù-đề đêu bị ba điều hoạn nạn, chỉ có long vương A-nậu-đạt là không có 
ba điều hoạn nạn này. Ba điều hoạn nạn đó là о1? Một là các long vương ở trong 
cõi Diêm-phù-đề đêu bị gió nóng, cát nóng bám vào thân, thiêu đốt cả da thịt, 


' Dịch già thời nhà Tân dịch A-nậu-đạt là vô não nhiệt. 
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xương tủy rất khô não, chỉ có long vương A-nậu-đạt là không bị hoạn nạn này. 
Hai là các Long cung trong toàn cõi Diêm-phù-đê đêu bị gió dữ nôi lên trong 
cung thôi bay cả y phục trang sức, thân thê long vương hiện ra rất khô sở, chỉ có 
long vương A-nậu-đạt là không bị hoạn nạn này. Ba là khi các long vuong trong 
cõi Diêm-phù-đê tụ họp trong Long cung, trong cung điện để cùng vui thú có 
chim Kim Sí lớn bay vào cung, vô lây, hoặc chim này mới toan tìm cách ăn thịt, 
các long vương đã vô cùng sợ hãi, thường mang môi khó não, chỉ có long vương 
A-nậu-đạt là không có hoạn nạn này. Nếu chim Kim Sí có ý niệm muôn ở lại thì 
các long vương phải chết, cho nên 201 là A-nậu-đạt. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Bên phải của núi Tuyết có thành Tỳ-xá- -ly, phía Băc thành này có báy 
núi Реп, phía Bắc bảy núi Đen có núi Thơm, núi này thường có tiếng ca, tiếng 
nhạc. Núi đó có hai động: Một động tên là Trú, một động tên là Thiện Trú, do 
bảy báu của trời tạo thành, mêm mại, trong sạch, thơm tho cũng như áo trời. 
Trong đó có vua càn-thát-bà tên là Diệu Âm ở cùng với năm trăm càn-thát-bà. 


Phía Вас động Thiện Trú có cây chúa Bà-la tên là Thiện Trụ và tám ngàn 
cây chúa khác bao quanh. Dưới gôc cây chúa Thiện Trụ có voi chúa cũng tên 
là Thiện Trụ, thân thé màu trăng, bảy chỗ đêu băng phăng với sức mạnh có thê 
bay được, trên đầu màu tráng, chân chen lẫn nhiêu màu sắc, sáu ngà nhọn hoắt, 
kẽ răng được trám kín băng vàng. Lại có tám ngàn vol con di theo chung quanh. 
Dưới tám ngàn cây chúa ây, lại có tám ngàn con voi khác cũng như trên. 


Phía Bắc cây chúa Thiện Trụ có một ao tăm lớn tên là Ma-đà-diên, rộng 
năm mươi do-tuân và có tám ngàn ao tắm phụ, bao bọc chung quanh trong mát, 
không do bán, có hào bảy báu bao bọc chung quanh ao, có bảy lớp lan can, Dảy 
lớp lưới, bảy lớp cây đều do bảy báu tạo thành. Lan can bằng vàng thì tay vịn 
bằng. bạc, lan can băng bạc thì tay vịn băng vàng, lan can băng thủy tinh thì tay 
vịn bằng lưu ly, lan can băng lưu ly thì tay vin băng thủy tinh, lan can băng xích 
châu thì tay vịn băng mã não, lan can băng mã não thì tay vin băng xích châu, 
lan can băng xà cù thì tay vin băng các thứ báu. Dưới màn lưới băng vàng thì 
treo chuông băng bạc, dưới màn lưới băng bạc thì treo chuông bằng vàng, dưới 
màn lưới băng thủy tinh thì treo chuông băng lưu ly, dưới màn lưới băng lưu ly 
thì treo chuông bằng thủy tinh, dưới màn lưới băng xích châu thì treo chuông 
băng mã não, dưới màn lưới bàng mã não thì treo chuông băng xích châu, dưới 
màn lưới băng xà сії thì treo chuông băng các thứ báu. Cây băng vàng thì gốc 
băng vàng, nhánh băng vàng, lá bằng bạc, hoa băng bạc. Cây băng bạc thì góc 
bàng bạc, nhánh băng bạc, lá, hoa, trái bằng vàng. Cây băng thủy tinh thi góc và 
cành băng thủy tinh, lá, hoa, trái băng lưu ly. Cây băng lưu ly thì gốc và nhánh 
băng lưu ly, lá, hoa và trái băng thủy tính. Cây băng xích châu thì gộc và nhánh 
băng xích châu, lá, hoa và trái băng mã não. Cây băng mã não thì gôc và nhánh 
băng mã não, hoa và trái băng xích châu. Cây băng xà cừ thì gốc và nhánh băng 
xà cừ, hoa và trái băng các thứ báu. 
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Lại nữa, dưới đáy ao có trải cát vàng, chung quanh hô có đường băng bảy 
báu. Nền đường băng vàng thì bậc thèm băng bạc, nền băng bạc thi bậc thêm 
băng vàng, nên đường băng thủy tinh thì bậc thêm băng lưu ly, nên băng lưu ly 
thì bậc thêm băng thủy tinh, nën băng xích châu thi bậc thêm băng mã não, nën 
băng mã não thì bậc thêm băng xích châu, nên băng xà сіт thì bậc thêm bằng 
các thứ báu. Hai bên đường đều có lan can báu. Lại nữa, trong ao có bốn thứ 
hoa xanh, vàng, đỏ, trắng màu sắc chen lẫn nhau. Hoa lớn như bánh xe, cọng 
hoa to như trục xe. Cọng hoa tiết ra một loại nước màu trăng như sữa, vi ngọt 
như mật. Chung quanh bốn mặt ao đều có nhà mát, rừng cây, ao tắm, có các thứ 
hoa, cây cối xanh tươi, hoa trái sum suê, có nhiêu loài chim cùng hòa ca, cũng 
như các cảnh khác. 

Khi voi chúa Thiện Trụ muốn dạo chơi hoặc vào. hó tăm, liên nghĩ đến tám 
ngàn voi chúa khác, đông thời, tám ngàn voi chúa ấy cũng tự nghĩ: “Nay voi 
chúa Thiện Trụ đang nghĩ đến chúng ta, vậy chúng ta mau đến chỗ của voi 
chúa.” Tức thì tám ngàn voi chúa liền đến đứng trước mặt voi chúa Thiện Trụ. 
Вау giờ, voi chúa Thiện Trụ theo tám ngàn voi Кіа đến ao Ma-đà-diên. Trong 
sô voi ấy, có con thì cầm long, có con thì cầm quạt báu để quạt cho voi chúa, 
có con thì trỗi nhạc, có con thì dẫn đường. Voi chúa Thiện Trụ vào ao đề tăm, 
tât cả đều tâu nhạc và cùng nhau vui chơi, hoặc có con rửa mũi cho voi chúa, 
có con thì rửa miệng, có con thì rửa đầu, có con thì rửa ngà, hoặc rửa lỗ tai, rửa 
bụng, rửa lưng, rửa đuôi, rửa chân cho voi chúa, có con thì nhó góc hoa đề rửa 
và dâng cho voi chúa ăn, có con thì 14у bón thứ hoa rải trên thân voi chúa. 

Bây giờ, voi chúa Thiện Trụ sau khi tắm rửa, ăn uống, cùng nhau vui chơi 
xong lên bờ và дёп đứng dưới cây Thiện Trụ. Sau đó, tám ngàn voi kia đều vào 
ao tăm, khi tăm rửa, ăn uống cùng nhau vui chơi xong liên lên bờ và đến chỗ 
voi chúa đứng. Lúc ây, voi chúa theo tám ngàn voi kia trước sau thứ tự, đi đến 
cây chúa Thiện Trụ. Trong số đó, có con cầm lọng để che cho voi chúa, có con 
câm quạt báu quạt cho voi chúa, có con trỗi nhạc, đi trước dẫn đường. Khi voi 
chúa Thiện Trụ đến cây chúa xong tùy ý năm, ngôi, đi, đứng bát cứ chỗ nào. 
Tám ngàn voi con kia đều ở dưới góc cây, tùy ý di, đứng, năm, ngôi. Cây côi Ó 
trong rừng này, có cây to đến tám tâm, có cây to đến chín tầm hoặc mười tầm, 
cho đến mười lăm tầm, chỉ có voi chúa Thiện Trụ và cây chúa Ta-la là to mười 
sáu tầm. Về tám ngàn cây Ta-la, khi cành lá rơi rụng, có gió mát cuốn đi tấp 
ngoài khu rừng. Lại nữa, khi tám ngàn vol kia đại tiểu tiện, có các quy dạ-xoa 
hốt bỏ ngoài rừng. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Voi chúa Thiện Trụ tuy là thân súc sanh nhưng có đại thân lực, có công 
đức và hưởng được phúc báu như thế. 
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2. PHẨM UÁT-ĐƠN-VIỆT 


Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Về châu Uất-đơn-việt có rất nhiều núi non, bên cạnh những núi này có 
nhiều nhà mát, ao tắm, đồng thời có các thứ hoa chen lẫn nhau, cây cối xanh 
tươi, hoa trái sum suê, lại có vô số chim chóc cùng hòa ca. 

Trong những hòn núi ây, có rất nhiều dòng nước chảy êm đêm, không có 
chảy xiết, đồng thời có rất nhiều hoa nói bông bênh trên mặt nước và từ từ di 
động. Hai bên bờ ѕибі hẹp có nhiều cây côi, nhành cây mềm mại, hoa trái sum 
suê, đất sanh cỏ mịn, xoay tròn về phía hữu, màu xanh như lông chim không 
tước, mùi hương. như hương ба-ѕи-са, mêm mại như áo trời. Đất đai mềm mại 
dùng chân mà giâm trên đất thì đất lún bốn tác nhưng khi nhấc chân lên thì đất 
trở lại băng phăng như cũ, giống như lòng bàn tay không có cao thấp. 


Này các Tỳ-kheo, về châu Uẫt-đơn-việt, bốn hướng đều có bốn ao A-nậu- 
đạt, mỗi ao rộng trăm do-tuân, nước ao trong vắt, không cáu bán, lại có bảy lớp 
hào báu xây thành chung quanh,... có vô sô loài chim cùng ca hót líu lo, nêu 
so VỚI Sự trang trí của ao Ma-đà-diên thì không hơn không kém. Вӧп ao lớn 
kia đêu phát ra bốn sông lớn, rộng, mười do-tuân, nước chảy êm đêm, không 
có chảy mạnh, có гаі nhiều hoa nôi trên mặt nước, từ từ di động. Hai bên bờ 
sông có nhiêu cây côi, cành lá mềm mại, hoa trái sum suê, дах sanh cỏ mịn và 
xoay chiều về phía hữu, màu xanh như lông chim không tước, mùi hương như 
hương bà-sư-ca, mêm mại như áo trời. Đât đai mềm mại, khi dùng chân giãm 
lên thi đất lún bốn tác nhưng khi nhắc chân lên thì đất trở lại băng phăng như 
cũ, giống như lòng bàn tay không CÓ cao thấp. Đất đai ở đó không có hào rãnh, 
hâm hó, gai góc, không có muỗi mong, rắn rết, bò cạp, hó lang, ác thú... Đất 
đai toàn là các thứ báu, không có cát đá, âm dương nhịp nhàng, bốn mùa hòa 
thuận, không nóng không lạnh, không có những điêu lo sợ, đất đai nhuận trạch, 
không có bụi bốc lên, như đât đá có tráng dầu thì bụi bặm không thể bóc lên 
được. Có trăm loài hoa sanh trưởng, không có mùa đông, mùa hạ, cây côi xanh 
tươi, hoa trái sum suê, đất sanh cỏ mịn và xoay chiêu về phía hữu, màu xanh 
như chim không tước, mùi hương như hương bà-sư-ca, mêm mại như áo trời. 
Đất đai mềm mại, khi dùng chân giãm lên thì đât lún bốn tác nhưng khi nhắc 
chân lên thì đất trở lại băng phắng như cũ, giống như lòng bàn tay không со 
cao thập. Đất đai ở đó thường có lúa gạo mọc tự nhiên, không phải gieo trông, 
không có tám cám, trăng tinh như chùm hoa trăng, như thức ăn cõi trời Đao-lợi 
đây đủ hương vị. О đây thường có cái đâu, cái vac tự nhiên, có hạt châu ma-ni 
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tên Diệm Quang. Họ đặt hạt châu Diệm Quang dưới nôi, đến khi cơm chín thì 
ánh sáng tự nhiên tắt, không cân thôi lửa, không nhọc công người. Đất ở đó có 
một loại cây tên Khúc Cung, lá xếp chông lên nhau theo thứ tự, trời mưa, nước 
không nhỏ xuống được, do đó trai, gái đêu có thé nghỉ ngơi dưới gốc cây này. 
Lại có một loại cây Hương, cao bảy mươi dặm, hoa trái sum suê, đến khi trái 
chín thì vỏ tự nứt, tự nhiên tỏa ra mùi hương. Loại cây này cũng cao sáu mươi 
dặm, hoặc năm mươi dặm, hoặc bón mươi dặm, cây nhỏ nhất cao năm dặm, hoa 
trái sum suê, khi trái chín thì vỏ tự nhiên nứt đông thời phát ra mùi hương. Lại 
có một loại cây Y Phục, cao bảy mươi dặm, hoa trái sum suê, khi trái chín thì vỏ 
tự nhiên nứt, đồng thời sanh ra các thứ y phục, loại cây này cao sáu mươi dặm, 
hoặc năm mươi dặm, hoặc bón mươi dặm, cây nhỏ nhất cao năm dặm, hoa trái 
sum suê, sanh ra các thứ y phục. Lại có một loại cây Trang Sức, cao bảy mươi 
dặm, hoa trái sum suê, khi trái chín thì vỏ tự nhiên nứt, đồng thời phát sanh các 
thứ trang sức về thân; loại cây này cao sáu mươi dặm, hoặc năm mươi dặm, 
hoặc bốn mươi đặm, cây nhỏ nhất cao năm dặm, hoa trái sum suê, đồng thời 
sanh ra các đồ trang sức về thân. Lại có một loại cây Tràng Hoa, cao bảy mươi 
dăm, hoa trái sum suê, khi trái chín thì vỏ tự nhiên nứt, đồng thời phát sanh các 
thứ tràng hoa, loại cây này cao sáu mươi dặm, hoặc năm mươi dặm, hoặc bốn 
mươi dặm, cây nhỏ nhất cao năm dặm, hoa trái sum suê, khi trái chín thì vỏ tự 
nhiên nứt, đồng thời sanh ra các thứ tràng hoa. Lại có một loại cây Khí Cụ, cao 
bảy mươi dặm, hoa trái sum suê, khi trái chín thì vỏ tự nhiên nứt, đồng thời phát 
sanh các thứ khí cụ, loại cây này cao sáu mươi dặm, hoặc nám mươi dặm, hoặc 
bốn mươi dăm, cây nhỏ nhất cao năm dặm, hoa trái sum suê, đông thời sanh ra 
các thứ khí cụ. Lại có một loại cây Quả, cao bảy mươi dặm, hoa trái sum suê, 
khi trái chín thì vỏ tự nhiên nứt, đông thời sanh ra các thứ trái cây; loại cây này 
cao sáu mươi dặm, hoặc năm mươi dăm, hoặc bốn mươi dăm, cây nhỏ nhất cao 
năm dặm, hoa trái sum suê, đồng thời sanh ra các thứ trái cây. Lại có một loại 
cây Nhạc Khí, cao bảy mươi dặm, hoa trải sum suê, khi trái chín thì vỏ tự nhiên 
nứt, đồng thời sanh ra các loại nhạc cụ; loại cây nảy cao sáu mươi dặm, hoặc 
năm mươi dặm, hoặc bôn mươi dặm, cây nhỏ nhật cao năm dặm, hoa trái sum 
suê, đồng thời sanh ra các loại nhạc cụ. Đất này có ao tên là Thiện Kiến, rộng 
một trăm do- tuân, nước ao trong vắt, không vân đục, bờ ao được bao bọc băng 
thất bảo chung quanh, bốn phía ao đều có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy 
lớp hàng cây... có vô số chim chóc cất tiếng hòa ca cũng như ở các cảnh trước. 

Phía Bắc ao Thiện Kiến có cây tên Am-bà-la, thân cây to bảy dặm, cao 
trăm dăm, nhánh và lá tỏa bón bê năm mươi dăm. Phía Đông ao Thiện Kiến, 
lại phát sanh sông Thiện Đạo, rộng một do-tuân, dòng nước không chảy xiết, 
trái lại chảy một cách lững lờ. Các thứ hoa che phủ trên mặt nước. Về hai bên 
bờ sông có cây côi xanh tươi, cành cây mềm dẻo, hoa trái sum suê. Đất sanh 
từng bón cỏ mịn và xoay chiều về phía hữu, màu xanh như chim không tước, 
mùi hương như hương bà-sư-ca, mêm mại như áo trời, đất đai mềm dẻo, khi 
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dùng chân giãm lên thì đất lún bốn tác nhưng khi nhắc chân thì đất trở lại băng 
phăng giống như lòng bàn tay, không cao không Һар. Trong ao có nhiều thuyên 
báu. Khi dân chúng của nơi ây muôn đến tăm, hoặc dạo chơi thì họ cởi áo để 
trên bờ, ròi bơi thuyên giữa dòng sông vui chơi thỏa thích. Sau khi tấm xong họ 
lên bờ hè gặp y phục thì mặc, ai lên trước thì mặc trước, ai lên sau thì mặc sau, 
không đợi phải là áo của mình. Sau đó, họ đến cây Hương, cây đó cong thân 
xuông, những người ây dùng tay lây các thứ hương xoa vào thân thé; ké tiếp, 
họ đến cây Y Phục, tức thì cây này cong thân xuóng; họ bèn lây các thứ y phục, 
tùy ý mặc vào. Tiếp đó, họ lại đến cây Trang Sức, tức thì cây ấy liền cong thân 
xuống: họ bèn lây các thứ trang sức đề tự trang điểm cho mình. Sau đó, họ đến 
cây Tràng Hoa, tức thì cây liền cong thân xuống: họ bèn lây các loại tràng hoa 
cài lên đâu. Tiệp theo, họ đến cây Dó Dùng, tức thì cây liên cong thân xuống: 
họ bèn lây các đô dùng quý báu dé dung cho minh. Sau dó, ho đến cây Quả, tức 
thì cây ấy liên cong xuông; họ bèn lây các loại trái cây ngon, hoặc là ăn, hoặc 
là ngậm, hay vặt lây nước dùng. Sau đó, họ đến cây Nhạc КЫ, tức thì cây ây 
cong xuống: họ bèn lây các thứ nhạc khí để tâu nhạc, hòa trống, đạo đàn với 
âm thanh tuyệt diệu. Thê rồi, họ đến rừng cây tùy ý vui chơi, hoặc một ngày, 
hoặc hai ngày, cho đến bảy ngày. Sau đó, họ mới trở về nhưng không nhất định 
là nơi nào. 

Phía Nam ao Thiện Kiến lại phát xuất sông Diệu Thể, phía Tây ao Thiện 
Kiến lại phát xuất sông Diệu VỊ, phía Bắc ao Thiện Kiến lại phát xuất sông 
Quang Ảnh, vë phía Đông ao Thiện Kiến có rừng cây Thiện Kiến rộng một 
trăm do-tuàn, chung quanh bốn phía vườn đều có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, 
bảy lớp hàng cây, màu sắc chen lẫn do bảy báu tạo nên. Bốn phía vườn đều có 
bốn cửa lớn, có lan can bao quanh, đêu do bảy báu tạo thành. Trong vườn hoàn 
toàn yên tĩnh, không có gai góc, đât đai băng phăng, không có khe suói, hầm 
hó, gò nông, không có muỗi mong, гибі nhàng, rân гёр, гап rêt, độc trùng, hồ 
lang, ác thú.. . Đất đai toàn là các thứ báu, không có cát đá, âm dương điều hòa, 
bón mùa hòa thuận, không nóng, không lạnh, không có các thứ hoạn nạn. Đất 
đai sạch sẽ, không có bụi bặm, như đất được tráng dâu, bụi không thê bốc lên. 
Ở dây, đât đai thường phát sanh trăm loài cỏ, không có mùa đông, mùa hạ, cây 
côi xanh tươi, hoa trái sum suê, đất sanh từng bôn cỏ mịn, xoay tròn về phía 
hữu, màu sắc như màu chim không tước, mùi hương như hương ба-ѕи-са, mêm 
mại như áo trời, đất đai mềm mại, khi chân giẫm lên thì đất lún bón tác nhưng 
khi nhắc chân thì đất trở lại băng phăng như cũ. Trong vườn có loại gạo thơm tự 
nhiên, không có trâu cám, trăng như chùm hoa trăng, hương vi đây đủ như thức 
ăn cõi trời Đao-lợi. Vườn ây thường có nôi chảo tự nhiên, có hạt châu ma-ni tên 
Diệm Quang, khi muôn nâu cơm thì họ đặt hạt châu dưới nôi, đến lúc cơm chín 
thì ánh sáng tự nhiên tắt, không cân đun lửa, không nhọc công người. Trong 
vườn lại có cây tên là Khúc Cung, mỗi lá đều хёр chóng lên nhau, trời mua 
nước không nhỏ xuống được, khiên nam nữ có thê trú đưới gốc cây. Lại có cây 
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Hương cao bảy mươi dặm, hoa quả sum suê, đến khi trái chín thì vỏ tự nhiên 
nứt, đông thời phát sanh các thứ hương: loại cây này cao sáu mươi dặm, năm 
mươi hoặc bốn mươi dặm, cho đến cây thấp nhất thì cao năm dặm, hoa trái sum 
suê, phát ra các loại hương... có nhạc khí... (cũng như trên). Ở đây, dân chúng 
khi vào vườn thì mặc tình vui chơi thỏa thích, hoặc một ngày, hai ngày, cho đến 
рау ngày. Trong vườn Thiện Kiến không có người trông coi, tùy ý dạo chơi, 
rôi trở vê. Phía Nam ao Thiện Kiến có rừng tên là Ngu Lạc, phía Bắc ao Thiện 
Kiến có rừng tên là Đăng Hoa, cũng giông như cảnh ở trên. О đây, giữa đêm, 
cuối đêm, vua rông A-nậu-đạt thường tùy thời khởi những vâng mây trong trẻo, 
bao trùm cả thé 2101, làm những trận mưa ngọt, băng thời gian vắt sữa bò, dùng 
nước đây đủ tám vị đượm nhuân khắp nơi. Nước mưa không ú đọng, không có 
bùn lầy, cũng như thợ kết hoa khéo dùng nước tưới hoa, khiến cho hoa không 
khô héo, lại thêm xinh tươi. 

Khi ấy, ở châu này, vào giữa đêm, сибі đêm không có mây che, bâu trời 
quang đãng, biên thôi gió mát trong lành diu dịu thói đến, làm cho con người 
có cảm giác khoan khoái. Hơn nữa, đất này phì nhiêu, dân cư đông đúc. Khi 
muốn ăn cơm thì họ lây gạo thơm tự nhiên dë vào trong nôi và đặt hạt châu 
Diệm Quang dưới đáy nồi, cơm tự nhiên chín, ánh sáng tự tắt. Người đến cứ 
mặc sức mà dùng. Nếu người chủ không đứng dậy thi cơm ăn hoài không hết. 
Nhưng nếu khi chủ đứng dậy thì cơm tự nhiên hết. Hạt cơm ở đây rất tinh khiết 
như chùm hoa trắng, mùi vị dày đủ như thức ăn của trời Đao-lợi. Dân chúng 
khi dùng cơm này thì không có bệnh hoạn, sức khỏe dôi dào, nhan sắc tươi vui, 
không tiêu tụy. Lại nữa, con người ở đây thân thê tướng mạo đều giống nhau, 
không thé phân biệt được. Dung mạo họ luôn luôn trẻ trung như người hai mươi 
tuôi ở châu Diêm-phù-đề, răng họ trắng tinh, đều đặn và khít khao, tóc họ màu 
xanh, không có bụi dính, dài tám ngón tay, phủ tới ngang vai, không dài không 
ngắn. Khi dân chúng ở đây khởi dục tâm thì người nam nhìn kỹ người nữ rôi bỏ 
đi, thê là người nữ theo sau, họ đi đến rừng cây, néu người nữ đó là côt nhục của 
người nam, không nên hành dâm thì cây không che phủ xuống và mỗi người 
tự ra đi. Ngược lại, nêu không phåi là cốt nhục, có thể hành lạc được thì cây 
tự nhiên rủ xuống, phủ kín thân họ dé họ tùy ý vui thú một ngày, hai ngày, cho 
đến bảy ngày rồi phân tán. О đây người nữ mang thai chỉ độ бау ngày hay tám 
ngày là sanh sản. Khi trẻ thơ chào đời dù là trai hay gái, họ đều đem để tại ngã 
tư đường ròi bỏ đi, thé là mỗi người đi qua đều đưa ngón tay vào miệng đứa 
bé, tự nhiên có một chất sữa ngọt từ trong ngón tay tuôn ra để rót vào miệng 
đứa bé. Do đó, nó được no đủ, tình trạng này kéo dài đến hết ngày thứ bảy thi 
đứa bé to lớn băng người khác. Nếu là con trai thì theo đoàn người пат; nêu là 
con gái thì theo đoàn người nữ. Dân chúng ở đây, mỗi khi có người chết đi thì 
không ai khóc lóc, người ta trang sức tử thi, đem đặt ở ngã tư đường rôi bỏ đi. 
Có loài chim tên Ưu-ủy-thiền-già nhận tử thi ấy rồi mang đặt nơi khác. Khi dân 
chúng muôn đi tiêu tiện thì đất tự nhiên mở ra. Tiêu tiện xong thì đất khép lại. 
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Dân chúng ở đây không có luyên tiếc, không chứa châp tài sản, tuôi thọ luôn 
luôn cô định và sau khi qua đời đều được sanh về cõi trời. Tại sao tuôi thọ luôn 
luôn cô định? Vì kiếp trước họ tu mười hạnh lành, cho nên khi qua đời được 
sanh về cõi Uât-đơn-việt, tuôi thọ đúng một ngàn năm không tăng không giảm. 
Vì thé, иді thọ dân chúng ở đây băng nhau. Lại nữa, néu có kẻ sát sanh thì doa 
vào đường ác, còn kẻ không sát sanh thì sanh vào cõi lành. Còn những kẻ trộm 
cắp, tà dâm, nói lời ly gián, nói lời độc ác, nói không chân thật, nói thêm bớt, 
tham lam, ganh ghét, tà kiến thì đọa vào đường ác. Còn kẻ không trộm cắp, 
không tà dâm, không nói lời ly gián, không nói độc ác, không nói dôi, không 
nói lời thêm bót, không tham lam, không ganh ghét, không tà kiến thì sẽ sanh về 
cõi lành. Nếu có người không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không 
nói lời ly gián, không nói lời độc ác, không nói dôi, không nói thêm bớt, không 
tham lam, không ganh ghét, không tà kiến, sau khi qua đời, được sanh vê châu 
Uât-đơn-việt, sông đúng một ngàn tuôi, không tăng không giảm. Do đó, tuôi 
thọ của họ băng nhau. Lại nữa nếu kẻ keo kiệt, tham lam, không chịu bó thí 
thì sau khi qua đời sẽ đọa vào đường ác. Còn kẻ có tâm quảng đại, không keo 
kiệt, thường xuyên bó thí, được sanh về cõi lành. Nếu có kẻ cúng dường cho 
Sa-môn, Bà-la-môn, bồ thí cho kẻ hành khât, bệnh hoạn khôn khó như cung cập 
cho y phục, thức ăn, thức uống, хе сф, tràng hoa, nước thơm xoa mình, giường 
chõng, phòng xá, hoặc tạo lập tháp miêu, cúng dường đèn đuốc, người đó sau 
khi qua đời được sanh về châu Uẫt-đơn-việt, tuôi thọ đúng một ngàn, không 
tăng, không giảm. Cho nên dân chúng ở đây tuôi thọ băng nhau. Tại sao gọi 
Uất-đơn-việt là thù thăng? Vị dân chúng ở đây không cân thọ thập thiện nhưng 
hành động tự nhiên phù hợp với thập thiện và sau khi qua đời, được sanh về cõi 
lành. Cho nên, con người ở đây gọi là Thăng Uât-đơn-việt, nghĩa là thế nào? 
Là đối với ba cõi thiên hạ khác, châu này là tôi thượng, tối thăng, cho nên gọi 
là Uất-đơn-việt.? 


2 Dịch giả thời Tần dịch Uất-đơn-việt (# #3) là tối thượng, tức là cao nhất. 
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3. PHẨM CHUYN LUẦN THÁNH VƯƠNG 


Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 
— Ó thế gian có vị Chuyên Luân Thánh Vương thành tựu bảy báu và bón 
thân đức. 


Thế nào là Chuyên Luân Thánh Vương thành tựu bảy báu? (1) Xe vàng 
báu; (2) Voi trắng báu; (3) Ngựa xanh báu; (4) Thân châu báu; (5) Ngọc nữ báu; 
(6) Cư sĩ báu; (7) Chủ binh báu. 


Thế nào là Chuyển Luân Thánh Vương thành tựu xe vàng báu? Nếu Chuyên 
Luân Thánh Vương xuất hiện ở Diêm- phù- đề, thuộc dòng Sát- đế-lợi và được 
quán đảnh, vào lúc trăng tròn, ngày mười lăm, ngài tăm gội bằng nước thơm, 
rôi lên ngự trên điện cao, vui thú cùng các thể nữ. Thì lúc đó, tự nhiên xe vàng 
báu của trời xuất hiện trước mặt, xe có ngàn căm, đây đủ ánh sáng và màu sắc 
do vàng của trời và thợ trời tạo thành, không phải thê gian có được, đường kính 
xe bằng một trượng tư. Sau khi Chuyên Luân Thánh Vương trông ау như thé, 
ngài tự nghĩ: “Ta từng nghe các bậc Tôn túc, kỳ cựu nói: “Nếu vị vua thuộc 
dòng Sát- đế-lợi được quán đảnh, vào lúc trăng tròn, ngày mười lăm, tám gội 
băng nước thơm, rôi lên ngự trên pháp điện, có thê nữ bao quanh, xe Бап bỗng 
nhiên xuất hiện trước mặt, xe có ngàn căm, đây đủ ánh sáng và màu sắc do thợ 
trời làm, chứ không phải do người thê gian làm, đường kính xe băng một trượng 
tư. Do đó gọi là Chuyển Luân Thánh Vương.” Nay có xe báu hiện đên, há không 
phải là đây chăng? Vậy ta hãy thí nghiệm, coi xe đó thé nào?” 


Вау giò, Chuyên Luân Thánh Vuong liên triĝu tâp bôn binh chúng đến 
trước xe vàng, lúc đó, , Chuyên Luân Thánh Vương để lộ cánh tay phải, quỳ gói 
phải, tay phải xoay vỗ lên xe vàng mà nói: 

“Ngươi hãy theo đúng pháp mà chạy về hướng Đông, không nên trải với 
thông lệ!” 

Tức thì xe chạy về hướng Đông. Thế rôi, Chuyên Luân Thánh Vương đem 
bốn binh chúng theo sau xe. Ở trước mặt xe vàng báu có bôn vị thân dẫn đường, 
đến chỗ nào xe vàng ngừng thi nhà vua cũng ngừng ở đó. Khi à ây, vua các nước 
nhỏ ở phương Đông thây Đại vương đến thì họ đem bát vàng đựng lúa bạc, đem 
bát bạc đựng lúa vàng, đi đến trước nhà vua, cúi đầu và tâu: 


“Quy hóa thay! Tâu Đại vương, đất đai ở phương Đông này giàu có, sung 
túc, có nhiều châu báu, dân cư đông đúc, tính tình ôn hòa, hiếu thảo, trung 
thuận. Xin Thánh vương hãy cai trị xu này. Chúng tôi sẽ hâu hạ và cung cấp 
những điều cân thiết!” 
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Chuyển Luân Thánh Vương nói với các tiêu vương: 

“Này chư Hiên, thôi đi, như thé là các ông đã cúng dường ta ròi đây. Các 
ông hãy lây Chánh pháp mà cai trị dàn, đừng đề thiên lệch, phải làm thé nào cho 
những điều phi pháp không xảy ra trong nước và các ông không sát sanh, giáo 
dục dân chúng không sát sanh, không trộm cắp, không tả dám, không nói lời ly 
gián, không nói lời độc ác, không nói dôi, không nói thêm bót, không tham lam, 
không ganh ghét và không tà kiên. Nếu được như thé, tức là ta đã trị vì rôi vậy.” 


Các tiểu vương nghe lời â ây xong, liên theo nhà vua đi đến bờ biên Đông, 
rôi theo xe mà đi đến phía Nam, phía Tây và phía Bắc; các quốc vương ở đây 
đều xin công hiến nước họ cũng như tiêu vuong ó phía Đông vậy. Cõi Diêm- 
phù-đề này có một nơi tên là Thổ Thiên, đất đai rộng rãi, giàu có, sanh ra nhiêu 
châu báu, rừng cây mát mẻ, nước trong lành. Đối với những vùng băng phăng 
rộng rãi thì bảo luân đi quanh, định nên bản đỏ, Đông Tây đo được mười hai 
do-tuân, Nam Bắc đo được mười do-tuân. Vào giữa đêm các thiên thần tạo ra 
thành quách, thành này có bảy lớp, bảy lớp lan can, bảy lớp mản lưới, bảy lớp 
hàng cây, trang trí giáp vòng, tất cả đều do bảy báu tạo thành... vô số chim chóc 
cùng hòa ca. 


Sau khi xây dựng thành ây xong thì xe vàng báu lại ở trong thành và định 
nên bản đồ địa giới, Đông Tây đo được bốn do-tuân, Nam Bắc đo được hai do- 
tuần. Vào giữa đêm thiên thân tạo lập cung điện, gôm có bảy lớp tường đều do 
bảy báu tạo nên... vô số loài chim cùng cất tiếng hòa ca. 


Sau khi xây xong cung điện thì xe vàng báu ở giữa hư không, ngay trên 
cung điện phía Tây, hoàn bị dày đủ nhưng không chuyền động. Lúc ду, Chuyển 
Luân Thánh Vương lòng hớn hở và nói: 

“Xe vàng báu này thật sự là một điềm lành cho ta, ta nay chính là Chuyên 
Luân Thánh Vương.” 

Đó là sự thành tựu về xe vàng báu. 

Thé nào là sự thành tựu về voi trăng báu? 

Chuyên Luân Thánh Vương vào sáng sớm lên ngự trên chánh điện, tự nhiên 
vol báu bỗng xuất hiện trước mặt, lông toàn màu trăng, bảy chỗ đêu băng 
phăng, với sức mạnh có thé bay được, trên đầu có nhiều màu chen lẫn, sáu ngà 
nhọn hoắt, các kẽ răng được trám kín băng vàng rong, khi Chuyén Luân Thánh 
Vương trông thây vol báu, ngài tự nghĩ. “Con voi này rất hiền lương; néu khéo 
huân luyện nó thì có thé cưỡi được.” Tức thì, nhà vua ra lệnh tập thử, cuỗi cùng 
mọi việc hoàn hảo. 


Bây g1Ó, Chuyên Luân Thánh Vương muốn đích thân thí nghiệm, lập tức 
ngài leo lên lưng voi, vào sáng sớm, cưỡi voi ra khỏi thành, đi khắp cả bốn biến, 
дёп giờ ăn thì đã trở về ròi. Lúc đó, Chuyên Luân Thánh Vương hớn hở và nói: 


“Voi trắng báu này thật là điềm lành của ta, ta nay chính là Chuyển Luân 
Thánh Vương.” 
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Đó là sự thành tựu về voi báu. 

Thê nào là sự thành tựu về ngựa xanh báu? 

Vào sáng sớm, Chuyển Luân Thánh Vương lên ngôi trên chánh điện, tự 
nhiên ngựa xanh báu bỗng xuất hiện, ngựa màu xanh, lông và đuôi bờm màu 
châu ngọc, đầu và có gióng như vol, VỚI Sức mạnh có thê bay được. Thấy như 
thé, vua tự nghĩ: “Con ngựa này rất hiền lương, nêu khéo huân luyện thì có thể 
cưỡi được.” Lập tức, vua ra lệnh cho tập thử, cuỗi cùng mọi việc hoàn hảo. 
Nhà vua muốn đích thân cưỡi thử. Vào sáng sớm, ngài liền leo lên lưng ngựa, 
ra khỏi thành, đi khắp bốn biên, đến giờ ăn thì đã trở vẻ. Khi ấy, Chuyển Luân 
Thánh Vương hớn hở và nói: 

“Ngựa xanh báu này thật sự là điểm lành của ta, ta nay chính là Chuyên 
Luân Thánh Vương.” 

Đó là sự thành tựu về ngựa xanh Бап. 

Thé nào là sự thành tựu về thần châu báu? 

Vào sáng sớm, Chuyên Luân Thánh Vương lên ngự trên chánh điện, thân 
châu báu bỗng xuất hiện ở trước mặt, màu trắng trong suốt, không có tỳ våt. 
Khi trông thấy thần châu báu, nhà vua tự nghĩ: “Hạt châu này rất đẹp, nếu 
có ánh sáng thì nó có thê chiếu sáng được trong cung điện.” Lúc đó, Chuyển 
Luân Thánh Vương muốn thí nghiệm hạt châu này, ngài liền triệu tâp bôn binh 
chủng, lây hạt châu này đặt trên môt tràng cao. Vào giữa đêm tôi, đem tràng 
này ra khỏi thành, ánh sáng của hạt châu này chiêu sáng cả một do-tuần. Tắt cả 
dàn chúng trong thành đều thức dày làm việc vi họ cho là trời đã sáng. Вау 010, 
Chuyên Luân Thánh Vương hớn hở và nói: 

“Thân châu này thật là điêm lành của ta, ta nay chính là Chuyển Luân 
Thánh Vương.” 

Đó là sự thành tựu về thần châu báu. 

Thé nào là sự thành tựu về ngọc nữ báu? 

Bấy giờ, ngọc nữ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, nhan sắc đẹp dë, dung 
mạo đoan trang, không cao không thâp, không mập không gây, không trắng 
không đen, không cứng không mêm. Về mùa đông thì thân âm, về mùa hạ thì 
thân mát. Toàn thê các lỗ chân lông đều tỏa ra mùi hương chiên-đàn; miệng 
thường thoát ra mùi thơm của hoa ưu-bát-la; nói năng tao nhã; cử chỉ dịu dàng, 
đứng lên, ngôi xuóng sàn, không mát khuôn phép. Khi Chuyển Luân Thánh 
Vương thây như thé, ngài hớn hở và nói: 

“Ngọc nữ báu này thật sự là điềm lành của ta, ta nay chính là Chuyên Luân 
Thánh Vương.” 

Đó là sự thành tựu về ngọc nữ báu. 

Thé nào là sự thành tựu về cư sĩ báu? 
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Khi cư sĩ trượng phu bỗng nhiên xuất hiện, kho báu tự nhiên đây đủ, vô 
lượng. VỊ cư sĩ này nhờ phúc đức đời trước nên đôi mắt có thể trông thấy suốt 
những khoảng sản, bửu vật còn tiềm tàng trong lòng đất, hoặc có chủ, hoặc 
không có chủ, đều thấy biết tất са. Nếu là vật có chủ thì ủng hộ. Nếu là vật vô 
chủ thì dâng cho nhà vua sử dụng. Khi ấy, vị cư sĩ này đến tâu vua: 


“Таџ Đại vương, Đại vương chớ có bận tâm, tôi sẽ cung cấp những điều cần 
thiệt cho Đại vương!” 


Chuyên Luân Thánh Vương muôn thử cư sĩ này, liên ra lệnh chuẩn bị thuyền 
bè dé dạo chơi trên mặt nước. Sau đó, nhà vua nói VỚI CƯ SĨ: 


“Nay ta cần vàng bạc, vậy ngươi hãy cung cáp cho ta!” 

Cư sĩ đáp: 

“Đại vương hãy chờ một chốc!” 

Khi thuyên gần đến bờ thì nhà vua liền giục: 

“Nay ta cần sử dụng, ước gi có ngay bây g1Ờờ!” 

Lúc đó, cư sĩ báu bị nhà vua giục, liền quỳ trên thuyền, dùng tay phải thò 
xuống nước, binh báu ở trong nước theo tay mà lên, ví như sâu bọ bám vào thân 


cây. Cư sĩ này cũng như thê, khi thò tay xuống nước thì vật báu vào tay, chỉ 
trong chốc lát đã đầy cả một thuyën. 


Cư sĩ thưa: 

“Tâu Đại vương, ngài cần dùng bao nhiêu của báu? Như vậy đã đủ chưa?” 

Chuyên Luân Thánh Vương nói với cư sĩ 

“Thôi đi, thôi đi! Chắng phải là ta cần đầu. Nhưng nãy giờ là để thử ngươi 
đây thôi. Như thé là ngươi đã cúng dường ta rồi vậy.” 

Cư sĩ nghe vua nói thế liên ném tất cả báu vật trở lại trong nước. Bấy giờ, 
Chuyên Luân Thánh Vương hớn hở và nói: 

“Vị cư sĩ này thật là điểm lành của ta, ta nay chính là Chuyên Luân 
Thánh Vương.” 

Đó là sự thành tựu về cư sĩ báu. 

Thé nào là sự thành tựu về chủ binh báu? 

Bây 910, chủ binh báu bỗng nhiên xuất hiện, mưu trí абпе mãnh, thao lược 
toàn tài, liên đên chó vua mà tàu: 

“Tâu Đại vương, Đại vương chớ lo âu về việc chinh phạt, hạ thân có thê 
làm được việc ау.” 

Lúc đó, Chuyên Luân Thánh Vương muốn thử chủ binh, liên triệu tập bốn 
binh chung và bảo: 

“Ngươi hãy sử dụng binh sĩ đi. Hãy ra lệnh cho người nào chưa tập hợp thì 
tập hợp; nêu đã tập hợp thì hãy giải tán; néu chưa nghiêm thì hãy nghiệm, néu 
đã nghiêm thì giải tán; néu chưa đi thì hãy đi; nêu đã đi rồi thì đứng lại.” 
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Khi áy, chủ binh báu nghe vua bảo xong, liền ra lệnh cho bón binh chủng: 

“Những người nào chưa tập hợp thì tập hợp; tập hợp rôi thì giải tán; nêu 
chưa nghiêm thì hãy nghiêm; như đã nghiêm thì giải tán; nêu chưa đi thì đi; đã 
đi rồi thì dừng lại.” 

Khi Chuyên Luân Thánh Vương trông thây chủ binh điều binh như thé thì 
hớn hở nói: 

“Chủ binh báu này thật là điềm lành của ta, ta nay chính là Chuyên Luân 
Thánh Vương.” 

Đó là vị Chuyển Luân Thánh Vương thành tựu về bảy báu. 

Còn bốn thân đức là gì? (1) Trường thọ, không chết yêu, không ai có thê 
sánh kịp; (2) Thân thê khỏe mạnh, không bệnh, không ai có thé sánh kịp; (3) 
Dung mạo đoan chánh, không ai có thê sánh kịp; (4) Kho báu đôi dào, không 
ai có thể sánh kịp. 


Đó là Chuyên Luân Thánh Vương thành tựu về bảy báu và bốn thần đức. 

Khi Chuyên Luân Thánh Vương lên ngôi được thời gian khá lâu, đi vào hậu 
viên, tìm người đánh xe và bảo: 

“Ngươi hãy đánh xe đi cho khéo léo! Vì sao? Vì ta muốn quan sát tường tận 
cảnh an lạc, không lo âu của nhân dân, quôc độ.” 

Khi đó, những người dân trong nước đứng xem hai bên lề đường nói với 
người hâu: 

“Này ông, hãy đi từ từ, chúng tôi muôn chiêm ngưỡng kỹ tôn nhan, uy đức 
của Thánh vương!” 

Bấy giờ, Chuyên Luân Thánh Vương thương yêu, giáo dục dân chúng, cũng 
như cha thương con. Dân chúng ngưỡng mộ nhà vua như con kính mên cha. 
Dân chúng có bất cứ của quý báu gì đều đem hiến dâng cho nhà vua và nói: 

“Cúi xin Đại vương hãy nhận lãnh và tùy ý sử dụng!” 

Nhà vua đáp: 

“Thôi đi các ngươi, ta đã có các của báu rôi, các ngươi nên dé mà sử dụng!” 

khi Chuyên Luân Thánh Vương trị vì ở cõi Ріёт- phù-đề này thi đất đai 
băng phăng, không có gai góc, hàm hó, gò nông, cũng không có muỗi mòng, 
гап, тїї, bò cạp, độc trùng, cát sói, ngói gạch tự nhiên biên mất; vàng, bạc, ngọc 
báu xuất hiện trên mặt đất. Bốn mùa điêu hòa, không nóng không lạnh; dát đai 
mêm mại, không có bụi băm, cũng như đất đai được tráng dâu, sạch sẽ, bóng 
loáng, không có bụi бат. Khi Chuyên Luân Thánh Vương trị vì ở đời, đất đai 
cũng như thê. Đất phát ra những dòng suối trong sạch, không bao giờ khô cạn, 
có nhiều cỏ mịn, mùa đông hay mùa hạ đều xanh tươi, cây côi tốt tươi, hoa trái 
sum suê, đất sanh cỏ mịn, màu xanh như lông chim không tước, mùi thơm như 
hương bà-sư-ca, mèm mại như áo trời, khi chân giám lên thì đất lún bốn tác: 
khi nhắc chân lên thì đất trở lại bằng phăng, không có chỗ khuyết, chỗ trống. 
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Lại có một loại gạo thơm tự nhiên, không có trâu cám, đây đủ mùi vị. Lại 
có cây Hương hoa trái sum suê, đến khi trái chín thì vỏ tự nứt ra, tự nhiên phát 
sanh mùi hương, phảng phất khắp nơi. Lại có một loại cây Y Phục, hoa trái sum 
suê, đến khi trái chín thì vỏ tự nứt ra, phát sanh các loại y phục. Lại có loại cây 
Trang Sức, hoa trái sum ѕиё, đến khi trái chín thì vỏ tự nứt ra, phát sanh các vật 
trang sức. Lại có một loại cây Tràng Hoa, hoa trái sum suê, đến khi trái chín thì 
vỏ tự nứt ra, phát sanh các loại tràng hoa. Lại có một loại cây Khí Cụ, hoa trải 
sum suê, đến khi trái chín thì vỏ tự nứt ra, phát sanh các thứ khí cụ. Lại có một 
loại cây Quả, hoa trái sum suê, đến khi trái chín thì vỏ tự nứt ra, phát sanh các 
loại trái cây. Lại có một loại cây Nhạc Khí, hoa trái sum suê, đến khi trái chín 
thì vỏ tự nứt ra, phát sanh các loại nhạc khí. 

Khi Chuyên Luân Thánh Vương trị vì ở thé gian, vua rồng A-nậu-đạt vào 
cuối giữa đêm bèn nôi lên những đám mây dày, bao trùm cả thé giới, tạo thành 
trận mưa lớn bằng thời gian vắt sữa bò, nước mưa đủ tám vị đượm nhuân khắp 
nơi. Nước không ú đọng trên mặt đất, không có sinh lầy, đượm nhuàn thám 
ướt, sanh trưởng cỏ cây. Cũng như người thợ xâu tràng hoa, khéo rưới nước 
vào tràng hoa, khiến cho hoa tươi tôt, không khô héo, cơn mưa thắm nhuàn 
cũng như thế. Bấy giờ, vào giữa cuối đêm, bầu trời quang đãng và không có 
mây mù, biên thôi gió mát, trong lành diu dịu, làm cho thân thể được khoan 
khoái. Lúc Chuyên Luân Thánh Vương trị vì, cõi Diêm-phù-đề này ngũ cốc 
đôi dào, dân chúng đông đúc, của báu đây đủ, không có túng thiêu. Chính lúc 
đó Chuyên Luân Thánh Vương dùng Chánh pháp đề trị nước, không thiên vị, 
tu tập mười hạnh lành. Lúc bây giờ, nhân dân cũng tu tập chánh kiến, đầy đủ 
mười hạnh lành. 

Sau một thời gian khá lâu, nhà vua lâm trọng bệnh rôi băng hà, cũng như 
người ăn quá no, thân thê hơi khó chịu, không thích hợp, rôi băng hà và sanh 
vào cõi Phạm thiên. 

Bấy giờ, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, chủ binh báu và dân chúng trong nước đều 
ca hát, trỗi nhạc, làm lễ tẫn liệm thi thể Thánh vương. Ngọc nữ báu, cư sĩ báu, 
chủ binh báu cùng dân chúng trong nước dùng nước nóng thơm tăm rửa thi thể 
nhà vua, dùng vải kiếp-bối quán năm trăm lớp, quân chồng lên thi thé nhà vua, 
rồi đặt thi thê vào trong kim quan, rưới dầu thơm vào, rôi đặt kim quan này 
vào trong một cái quách băng sắt, rôi lây cái quách băng gỗ bọc thêm ở ngoài, 
chất thêm củi thơm lên trên, ròi làm lê trà-ty, xây tháp băng bảy báu ở tại ngã 
tư đường, ngang dọc một do- tuần, chen lẫn nhiêu màu sắc đều do bảy báu tạo 
thành. Ó bốn mặt tháp, mỗi mặt đều có một cửa có lan can bao quanh do bảy 
báu tạo thành, đất trông ở bốn phía tháp ngang dọc năm do-tuân, với bảy lớp 
tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng cây. 

Tường băng vàng thì cửa băng bạc; tường băng bạc thì cửa băng vàng; 
tường băng lưu ly thì cửa băng thủy tinh; tường băng thủy tinh thì cửa băng lưu 
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ly; tường băng xích châu thì cửa băng mã não; tường băng mã não thì cửa bằng 
xích châu; tường băng xà cừ thì cửa băng các thứ báu. 

Về lan can, nêu lan can băng vàng thì tay vin bàng bạc; lan can bằng bạc thì 
tay vin băng vàng: lan can bàng thủy tinh thì tay vin băng lưu ly; lan can bằng 
lưu ly thì tay vịn băng thủy tinh; lan can băng xích châu thì tay vịn băng mã 
não; lan can băng mã não thì tay vin băng xích châu; lan can bằng xà cù thì tay 
vịn băng các thứ báu. 

Về bảy lớp màn lưới, màn lưới băng vàng thì ở dưới treo chuông băng bạc, 
màn lưới băng bạc thì ở đưới treo chuông băng vàng: màn lưới băng lưu ly 
thì ở dưới treo chuông băng thủy tinh; màn lưới băng thủy tinh thì ở dưới treo 
chuông bàng lưu ly; màn lưới bằng xích châu thì ở dưới treo chuông bằng mã 
não; màn lưới băng mã não thì ở dưới treo chuông băng xích châu; màn lưới 
băng xà cù thì ở dưới treo chuông bằng các thứ báu. 

Về bảy lớp hàng cây, cây băng vàng thì lá, hoa và trái băng bạc; cây băng 
bạc thì lá, hoa và trái băng vàng: cây băng lưu ly thì lá, hoa và trái bằng thủy 
tinh; cây băng thủy tinh thì lá, hoa và trái băng lưu ly; cây băng xích châu thì 
lá, hoa và trái băng mã não; cây băng mã não thì lá, hoa và trái băng xích châu; 
cây băng xà cù thì lá, hoa và trái băng các thứ báu. 

Lại nữa, bốn mặt tường lại có bốn cửa, có lan can bao quanh và trên mỗi lớp 
tường đều có lầu gác và đài báu. Bốn mặt tường lại có cây côi, vườn, rừng, suôi, 
nước, ao tăm và có các thứ hoa, cây côi xanh tươi, hoa trái sum suê, có các mùi 
hương phảng phát, có các thứ chim lạ ca hót líu lo. 

Sau khi xây dựng tháp xong, các ngọc nữ báu, cư sĩ báu, chủ binh báu và 
quốc sĩ, dân chúng đều đến cúng dường tháp này, đông thời bó thí cho những 
người nghèo đói, như cân thức ăn thì cho thức ăn, cần y phục thì cho y phục, 
cân voi, ngựa, của báu, xe, tùy theo ý họ muôn mà cung cập cho họ. 

Vị Chuyên Luân Thánh Vương có uy thân, có công đức lớn lao như thé. 
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4. PHẨM DIA NGỤC 


Đức Phật dạy: 

— Này các Tỳ-kheo, bón châu thiên hạ này, bên ngoài có tám ngàn thiên hạ 
bao quanh. Tám ngàn thiên hạ ấy bị bao bọc chung quanh bởi một biển nước 
lớn. Kế đó, có núi Kim Cang Lớn bao bọc biển nước lớn. Bên ngoài núi Kim 
Cang Lớn này lại có núi Kim Cang Lớn thứ hai. Giữa hai núi này là một cảnh 
giới mờ mịt, tối tăm, mặt trời, mặt trăng, các vỊ thân, trời dù có uy lực lớn cũng 
không thé dùng ánh sáng soi chiếu đến đó được. 

Trong cõi âm u này có tám địa ngục lớn, mỗi địa ngục lớn có mười sáu địa 
ngục nhỏ. Tám địa ngục lớn là: Thứ nhất tên là địa ngục Tưởng, thứ hai tên là 
địa ngục Dây Đen, thứ ba tên là địa ngục Dá Ép, thứ tư tên là địa ngục Kêu La, 
thứ năm tên là địa ngục Kêu La Lớn, thứ sáu tên là địa ngục Thiêu Nướng, thứ 
bảy tên là địa ngục Thiêu Nướng Lớn, thứ tám tên là địa прис Võ Gián. 

Trong địa ngục Tưởng có mười sáu địa ngục nhỏ, mỗi địa ngục nhỏ ngang 
dọc năm trăm do-tuân. Mười sáu địa ngục nhỏ là: Địa ngục thứ nhất tên là Cát 
Đen, thứ hai tên là Phân Dãi, thứ ba tên là Năm Trăm Cái Đinh, thứ tư tên là 
Đói, thứ năm tên là Khát, thứ sáu tên là Một Vac Đông Sôi, thứ bảy tên là Nhiều 
Vạc Đồng Sôi, thứ tám tên là Đá Ép, thứ chín tên là Máu Mü, thứ mười tên là 
Đong Lửa, thứ mười một tên là Sông Tro, thứ mười hai tên là Hòn Sắt Nóng, 
mười ba tên là Búa Rìu, mười bón tên là Sài Lang, mười lăm tên là Rừng Kiểm, 
mười sáu tên là Băng Lạnh. 

Tại sao gọi là địa ngục Tưởng? Vì chúng sanh ở trong đó, trên tay của họ có 
mọc móng sắt, vừa dài, vừa bén, có tâm sân hận, có ý nghĩ độc hại, dùng móng tay 
cào câu lẫn nhau, làm cho thịt của tay rớt xuống. Thê rôi họ tưởng minh đã chết, 
có cơn gió lạnh thôi đến, làm cho da thịt sanh ra lại, làm cho họ sống lại, đứng dậy, 
tự suy nghĩ và nói: “Ta nay đã sống lại.” Chúng sanh khác nói: “Ta cũng nghĩ là 
ngươi đã sóng lại.” 

Vì sự nghĩ tưởng như thé nên gọi là địa ngục Tưởng. 

Lại nữa, địa ngục Tưởng là những chúng sanh ở trong đó, lúc nào cũng nghĩ 
đến sự độc hại, phá hại lẫn nhau. Tay һо cầm một loại đao kiểm tự nhiên, vừa 
nhọn vừa bén, đâm chém lẫn nhau, lóc da, xẻ thịt, băm nát thân thê rớt xuống 
đất. Thế rôi, họ tưởng mình đã chết nhưng bỗng cơn gió lạnh thôi đến làm cho 
da thịt sanh ra lại, làm cho họ sông lại, đứng dậy, tự nghĩ và nói: “Ta nay đã 
sông lại.” Chúng sanh khác nói: “Ta cũng nghĩ là ngươi đã sống lại.” 
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Vì lý do đó nên gọi là địa ngục Tưởng. 

Lại nữa, địa ngục Tưởng là những chúng sanh ở trong đó, lúc nào cũng nghĩ 
đến sự độc ác và phá hại lẫn nhau. Tay họ cầm một loại đao kiêm tự nhiên, vừa 
nhọn vừa bén, đâm chém lẫn nhau, lóc da, xẻ thịt, băm nát thân thê rớt xuông 
đất. Thé rồi, họ tưởng mình đã chết; nhưng bỗng có cơn gió lạnh thôi đến làm 
cho da thịt sanh ra lại, làm cho họ sông lại, đứng dậy, tự nghĩ và nói: “Ta nay đã 
sông lại.” Chúng sanh khác nói: “Ta cũng nghĩ là ngươi đã sông lại.” 

Vì lý do đó nên gọi là địa ngục Tưởng. 

Lại nữa, địa ngục Tưởng là nơi mà những chúng sanh ôm lòng độc ác, tàn 
hại, khuây phá lẫn nhau. Tay họ cầm một cây dao sáng loáng, vừa nhọn, vừa 
bén để đâm chặt lẫn nhau, lóc da, xẻ thịt. Họ tưởng mình đã chết nhưng rôi 
cơn gió lạnh thôi đến, làm cho da thịt sanh ra lại, làm cho họ sông lại, đứng 
dậy và nói: “Ta nay đã sóng lại.” Chúng sanh khác nói: “Ta cũng nghĩ là ngươi 
đã sống lại.” 

Vì lý do đó nên gọi là địa ngục Tưởng. 

Lại nữa, địa ngục Tưởng là nơi mà những chúng sanh ôm lòng độc ác, tàn 
hại và khuây phá lẫn nhau. Tay cầm một cây dao nhỏ, vừa nhọn vừa bén, đâm 
chém lẫn nhau, lóc da, xẻ thịt. Họ tưởng mình đã chết nhưng bỗng có cơn gió 
lạnh thôi đến, làm cho da thịt sanh ra lại, làm cho họ sông lại, đứng dậy và nói: 
“Та nay đã sống lại.” Chúng sanh khác nói: “Ta cũng nghĩ là ngươi đã sông lại.” 

Vì ly do đó nên gọi là địa ngục Tưởng. 

Những chúng sanh trong đó, trải qua thời gian thọ khó lâu dài, được ra khỏi 
địa ngục này, hoảng hốt chạy càn, mong được cứu giúp. Nhưng vì bị tội quá 
khứ lôi kéo nên bất ngờ lại đến dia ngục Cát Реп. Bây giờ, có một cơn gió nóng 
dữ dội bốc lên, thôi cát đen nóng bám vào thân người đó, toàn thân tội nhân đều 
đen, giỗng như vâng mây đen. Thê ròi, cát nóng này thiêu đốt da thịt và tận cả 
xương tủy. Sau đó, trong thân tội nhân có một ngọn lửa đen bộc phát, đốt cháy 
quanh thân, rôi vào trong tạng phủ, đau đớn vô cùng, thiêu đốt cho cháy. Vì 
nhân duyên tội nghiệp này, chịu khó báo như thế. Nhưng vì tội lỗi chưa hết nên 
khiến cho tội nhân không thé chết được. 

Sau một thời gian thọ khô khá lâu ở trong đó, tội nhân ra khỏi địa ngục Cát 
Đen, hoảng hốt chạy càn, mong được cứu giúp. Nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo 
nên không ngờ lại đến địa ngục. Phần Dãi. Trong địa ngục này có những hòn sắt 
nóng băng phần dãi tự nhiên đây dẫy trước mặt, bức ép tội nhân phải ôm hòn 
sắt nóng, đốt cháy từ thân, tay, chân đến đâu và mặt, không đâu là chắng bị đốt 
cháy, lại khiến cho tội nhân bốc hòn sắt bỏ vào miệng, đốt cháy cả môi lưỡi từ 
yết hầu đến bụng, từ trên đến dưới đều bị cháy tiêu. Lại có một loại trùng mỏ 
sắt ăn da thịt, tận cả xương tủy, khô đau trăm bë, lo sợ vô cùng. Nhưng vì tội lỗi 
chưa hết nên tội nhân không thé chết được. 
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Sau một thời gian thọ khô lâu dài ở trong địa ngục Phân Dãi, tội nhân ra 
khỏi địa ngục này hoảng hốt chạy càn, mong câu cứu giúp, bát ngờ lại đến địa 
ngục Năm Trăm Cái Đinh. Sau khi đã vào đó, ngục tốt đánh tội nhân văng lên 
bàn sắt nóng, căng thân thê tội nhân ra, dùng dinh đóng tay, đóng chân, đóng 
vào tim. Toàn thân bị đóng hết thảy năm trăm cái dinh. Họ đau đớn vô cùng, 
kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội lỗi cũ chưa hết nên tội nhân không thé chết được. 

Sau một thời gian thọ khổ lâu dài, tội nhân ra khỏi địa ngục Năm Trăm Cái 
Binh hốt hoảng chạy càn, mong được cứu giúp, bất ngờ lại đến địa ngục Đói. 
Ngục tốt đến hỏi: 

“Các người đến đây, muốn cầu điều gì?” 

Tội nhân đáp: 

“Tôi đói quá!” 

Tức thì, ngục tốt bắt quăng tội nhân lên bản sắt nóng căng thân thê ra, rôi 
dùng móc câu cạy miệng cho mở ra, rồi lây hòn sắt nóng bỏ vào trong miệng 
đốt cháy từ trên xuông dưới, Кё cả môi, lưỡi, yết hầu và bụng, không chỗ nào 
không đốt cháy. Họ đau đớn vô cùng, khóc la thảm thiết. Nhưng vì tội lỗi cũ 
chưa hết nên tội nhân không thê chết được. 


Trải qua thời gian thọ khô khá lâu dài, tội nhân ra khỏi địa ngục Đói, 
hoảng hốt chạy càn, mong câu cứu giúp, bất ngờ lại đến địa ngục Khát. Ngục 
tôt liên hỏi: 

“Các người đến đây, muốn cầu điều gì?” 

Tội nhân đáp: 

“Tôi khát quát” 

Ngục tốt liên bắt tội nhân quăng lên bàn sắt nóng, căng thân thê ra, ròi dùng 
móc sắt nóng cạy miệng tội nhân ra, lây nước đông sôi rót vào miệng, đốt cháy 
cả môi, lưỡi, từ yết hầu cho đến bụng, cháy suốt cả thân, không có chỗ nào 
không cháy. Họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội lỗi cũ chưa 
hết nên khiến tội nhân không thê chết được. 

Sau một thời gian thọ khó lâu dài, tội nhân ra khỏi địa ngục Khát, hoảng 
hốt chạy càn, mong cầu cứu giúp, båt ngờ đọa vào địa ngục Một Vac Đông 
Sôi. Khi thây tội nhân, ngục tốt thịnh nộ, liền nắm chân tội nhân ném vào trong 
vạc đồng, theo nước sôi cuón cuộn, trôi lên hụp xuống, từ trên xuông dưới, từ 
miệng vạc cho đến tận đáy vạc, hoặc ở giữa vạc, cà thân thê bi đốt tiêu tan, ví 
như nâu đậu, hạt đậu tùy theo lượng nước sôi, trào lên lộn xuỐng, các hạt đậu 
cả trong ngoài đều tiêu tan. Tội nhân trôi lên sụp xuông trong vạc đông sôi cũng 
thé, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội lỗi cũ chưa hết nên tội 
nhân không thê chết được. 


Sau một thời gian thọ khó lâu dài, tội nhân thoát khỏi địa ngục Một Vạc 
Đông Sôi, hoảng hốt chạy càn, mong cầu cứu giúp nhưng bị tội đời trước lôi 
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kéo, bất ngờ lại đọa vào địa ngục Nhiêu Vac Đông Sôi. Dia ngục này ngang dọc 
năm trăm do-tuân, khi thây tội nhân, ngục tôt thinh nộ và năm chân tội nhân 
quăng vào trong vạc đồng, theo nước sôi cuồn cuộn, trôi lên hup xuống, từ trên 
xuông dưới, từ miệng vạc cho đến đáy vạc, hoặc ở giữa vạc, cả thân thể bị đốt 
tiêu tan, giống như nâu đậu, theo nước sôi, cuón cuộn trào lên, sụp xuống, trong 
ngoài đều tiêu tan. Tội nhân trong vạc đông sôi cũng thê, tùy theo nước sôi mà 
trôi lên Sup xuóng, từ trên xuông dưới, từ miệng vạc cho đên đáy vạc, hoặc tay 
chân nôi lên, hoặc lưng bụng nôi lên, hoặc là đầu mặt nói lên. Lúc đó, ngục 
tốt dùng lưỡi câu mà móc đề trong vac đông khác. Họ đau đớn vô cùng, kêu la 
thám thiết. Nhưng vì tội lỗi cũ chưa hết nên tội nhân không thé chết được. 


Sau một thời gian thọ khó lâu dài, tội nhân thoát khỏi địa ngục Nhiều Vạc 
Đồng Sôi, hoảng hốt chạy càn, mong cầu cứu giúp nhưng bị tội lỗi cũ lôi kéo, 
bát ngờ lại doa vào địa ngục Đá Ép. Địa ngục này ngang dọc năm trăm do-tuần. 
Khi thấy tội nhân, ngục tốt liên thịnh nộ và bắt tội nhân quăng lên tảng đá nóng, 
căng tay chân ra, dùng tảng đá nóng lớn đè trên thân tội nhân, xay lui xay tới 
làm cho xương thịt bị nghiên nát, máu huyết chảy ra. Họ đau đớn vô cùng, kêu 
la thảm thiết. Nhưng vì những tội cũ vẫn còn, tội nhân không thê chết được. 

Sau một thời gian chịu khó lâu dài, tội nhân ra khỏi địa ngục Đá Ép hoảng 
hốt chạy сап, mong câu cứu giúp; nhưng vì tội quá khứ dẫn dắt nên bất ngờ lại 
đến địa ngục Máu Mù. Địa ngục này ngang dọc năm trăm do-tuân. Trong địa 
ngục nảy tự nhiên có máu mủ nóng sôi sục tuôn chảy. Tội nhân ở trong đó chạy 
Đông, chạy Tây, bị máu tanh, nóng thiêu đốt toàn thân, đầu, mặt, tay, chân; tất 
cả đêu tiêu tan. Tội nhân còn phải ăn máu huyết nóng, do đó, miệng, môi, từ 
yết hầu cho đến bụng, từ trên xuống dưới đều cháy tiêu tan, đau đớn vô cùng, 
không thé chịu nối. Nhưng vì tội cũ vẫn còn nên tội nhân không thể chết được. 

Sau một thời gian chịu khó lâu dài, tội nhân ra khỏi địa ngục Máu Mu, 
hoảng hốt chạy càn, mong câu cứu hộ nhưng bị tội quá khứ dẫn dắt nên bát ngờ 
lại đến địa ngục Dong Lửa. Dia ngục này ngang dọc năm trăm do- tuân. Trong 
địa ngục này có một đồng lửa lớn, tự nhiên xuât hiện trước mặt. Khi đồng lửa 
lớn phựt cháy, ngục tốt bèn thịnh nộ, bắt buộc tội nhân tay câm cái đâu băng sắt 
để đong đông lửa ду. Khi họ đong lửa thì lửa đốt cháy tay chân và cả toàn thân. 
Họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ vẫn còn nên tội nhân 
không thê chết được. 

Sau một thời gian chịu khó lâu dài, tội nhân ra khỏi địa ngục Dong Lửa, 
hoảng hốt chạy càn, mong câu cứu hộ; nhưng vì bị tội quá khứ dẫn dắt nên 
bát ngờ đọa đến địa ngục Sông Tro. Địa ngục Sông Tro này ngang dọc năm 
trăm do-tuân, sâu năm trăm do-tuân, Sông Tro sôi cuón cuộn, độc khí xông lên 
phừng phut, xoay tròn như sóng cuộn, âm vang thật dáng sợ, từ dưới lên trên 
gươm giáo ngôn ngang, vừa nhọn, vừa dày cỡ tám tác. Bên bờ sông lại có một 
loại dao kiếm dài, có cả ngục tốt, sài lang. Trên bờ sông có một rừng cây bàng 
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kiếm, nhánh, lá, hoa, trái đều là đao kiếm, vừa nhọn vừa bén, cỡ tám tác. Khi 
tội nhân vào trong sông, tùy theo lượn sóng lên xuông mà trôi lên hup xuống. 
Toàn thân đều bị gươm giáo đâm thủng từ trong đến ngoài, da thịt tan hoại, máu 
chảy dâm dè. Họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội lỗi cũ chưa 
hết nên tội nhân không thể chết được. 

Sau một thời gian chịu khô lâu dài, tội nhân ra khỏi địa ngục Sông Tro, lên 
được trên bờ; nhưng ở trên bờ lại có rất nhiêu gươm giáo sắc bén đâm thủng 
toàn thân, tay chân bị tôn hoại. Bây giờ, quỷ sứ hỏi tội nhân: 

“Các ngươi đến đây muốn câu điều gì?” 

Tội nhân đáp: 

“Chúng tôi đói quá!” 

Ngục tốt liên bắt tội nhân quăng lên bàn sắt nóng, căng thân thể ra, láy 
móc sắt cay miệng dé rót nước đồng sôi vào, thiêu đốt môi, lưỡi, từ yết hầu 
đến bụng không có chỗ nào không tiêu tan. Lại có loài lang sói, răng nanh 
vừa dải vừa bén đến căn tội nhân, ăn tươi nuốt sông. Khi mà tội nhân bị 
Sông Tro đun nấu, bị gwom bén đâm thủng, bị rót nước đồng sôi vào miệng 
và bị sài lang ăn thịt xong, lại leo lên rừng kiếm, khi leo lên rừng kiếm thì 
đao kiếm chia xuống, khi tuột xuống rừng kiếm thì đao kiếm chia lên, khi 
tay năm thì cụt tay, chân bước di thì cụt chân, đao kiếm đâm thủng toàn thân 
trong ngoài, da thit rơi xuống, máu chảy dâm dê, chỉ còn xương trắng, gần 
guôc liên kết với nhau. Khi đó, trên kiếm thì có một loại qua mỏ sắt đến 
mô nát đâu và Xương để ăn não của tội nhân. Họ đau đớn vô cùng, kêu la 
thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên họ không chết được, lại bị sa vào 
địa ngục Sông Tro một lần nữa. Tội nhân tùy theo lượn sóng lên xuỗng mà 
trôi lên sụp xuông, gươm giáo đâm thủng toàn thân trong ngoài, da thịt tan 
nát, máu mủ dâm đê, chỉ còn xương trắng lộ ra bên ngoài. Khi ду, có một 
cơn gió lạnh thói đến làm cho da thịt sông lại, họ liền đứng dậy, hoảng hót 
chay càn, mong câu cúu hô. Nhung vì tội quá khứ lôi kéo, tội nhân bất ngờ 
lại bị sa vào địa ngục Hòn Sắt Nóng. Địa ngục này ngang dọc năm trăm do- 
tuân. Khi tội nhân vào đây, tự nhiên có những hòn sắt nóng hiện ra trước 
mặt. Ngục quỷ câm giữ tay chân tội nhân, đốt cháy tiêu tan, toàn thân bốc 
lửa. Họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội 
nhân không thê chết được. 

Sau một thời gian chịu khổ lâu dài, tội nhân ra khỏi địa ngục Hòn Sắt Nóng, 
hoảng hốt chạy càn, mong cầu cứu hộ. Nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội nhân 
bất ngờ lại sa vào địa ngục Búa Rìu. Địa ngục này ngang dọc năm trăm do- tuân. 
Khi tội nhân vào địa ngục này, ngục tót liền thịnh nộ, bắt tội nhân dé trên bàn 
sắt nóng, dùng búa riu băng sắt nóng chặt thân thể, tay chân, cắt tai, xẻo mũi. 
Họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên họ không 
thể chết được. 
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Sau một thời gian chịu khó lâu dài, tội nhân ra khỏi địa ngục Búa Riu, hoảng 
hốt chạy càn, mong câu cứu hộ. Nhưng bị tội quá khứ lôi kéo, tội nhân bát ngờ 
lại sa vào địa ngục Sài Lang. Dia ngục này ngang dọc năm trăm do- tuân. Khi 
tội nhân đến đây, có bây lang sói tranh nhau cắn xé tội nhân, làm cho da thịt bị 
nhày nhụa, xương gãy, thịt rơi, máu chảy dầm dê. Họ đau khó vô cùng, khóc la 
thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thé chết được. 


Sau một thời gian chiu khổ lâu dài, tội nhân thoát khỏi địa ngục Sài Lang 
hoảng hốt chạy càn, mong câu cứu hộ. Nhưng vì tội quá khứ lôi kéo, tội nhân 
bát ngờ doa vào địa ngục Rừng Kiếm. Địa ngục này ngang dọc năm trăm do- 
tuần. Khi tội nhân vào đấy, có một cơn gió mãnh liệt, thối lá cây bằng риот 
dao rớt trên thân thê tội nhân, hễ chạm vào tay thì cụt tay, dính vào chân thì cụt 
chân, thân thẻ, đầu, mặt... đều bị hư hoại. Lại có một loại qua mỏ sắt, đứng ở 
trên đầu mó đôi mắt tội nhân. Họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì 
tội cũ chưa hết nên họ không thể chết được. 

Sau một thời gian chịu khô lâu dài, tội nhân ra khỏi địa ngục Rừng Kiếm, 
hoảng hốt chạy càn, kêu la câu cứu. Nhưng vì tội cũ lôi kéo, tội nhân bất ngờ 
doa vào địa ngục Băng Lạnh. Dia ngục này ngang dọc năm {тат do-tuần. Khi 
tội nhân vào địa ngục, có cơn gió lạnh buốt thôi đến làm cho thân thể bị lạnh 
cứng, máu huyết đông đặc, da thịt nứt nė, rớt ra từng mánh. Họ đau đớn vô 
cùng, khóc la thám thiết. Sau đó thì họ mạng chung. 

Đức Phật dạy: 

— Này các Ту-Кћео, địa ngục lớn Dây Đen có mười sáu địa ngục nhỏ bao 
bọc chung quanh, mỗi địa ngục ngang dọc năm trăm do- tuân. Tại sao gọi là địa 
ngục Dây Đen? Vì ở đây các ngục tốt bắt tội nhân quăng lên bàn sắt nóng, căng 
thân thé ra rồi dùng sợi dây sắt nóng đề kẻ thành từng đường, rồi dùng búa băng 
sắt nóng xẻ theo đường sợi dây, xẻ tội nhân kia thành trăm ngàn đoạn. Ví như 
người thợ mộc dùng dây kẻ vào cây, гӧі dùng búa bén theo đường mực mà ché 
làm thành trăm ngàn đoạn. Cách hành hạ tội nhân ở đó cũng vậy, đau đớn vô 
cùng, không thê diễn tả hết được. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không 
thê chết được. Vì thé gọi là địa ngục Dây Реп. 

Lại nữa, ở địa ngục Dây Đen, ngục tốt bắt tội nhân quăng lên bàn sắt nóng, 
căng thân thể ra, dùng dây sắt nóng kẻ đường rôi dùng cưa để cưa tội nhân. Ví 
như người thợ mộc dùng dây mực kẻ trên thân cây, rồi dùng cưa để cưa cây. 
Cách hành hạ tội nhân ở đó cũng thế, đau đớn vô cùng, không thê diễn tả hết 
được. Nhưng vi tội cũ chưa hết nên tội nhân không thê chết được. Vì thế gọi là 
địa ngục Dây Đen. 

Lại nữa, ở địa ngục Dây Đen, ngục tốt bắt tội nhân quãng lên bàn sắt nóng, 
căng thân thê ra, dùng dây sắt nóng kẻ trên thân tội nhân, làm da thịt bị thiêu đốt, 
tiêu xương chảy tủy, đau đớn vô cùng, không thé diễn tả hết được. Nhưng vì tội 
cũ chưa hết nên tội nhân không thê chết được. Vì thé gọi là địa ngục Dây Đen. 
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Lại nữa, ở địa ngục Dây Đen, ngục tốt treo ngang vô số dây sắt nóng, ròi bắt 
tội nhân đi giữa những sợi dây, đồng thời có cơn gió lốc nôi lên, thôi những sợi 
dây sắt nóng quấn vào thân, đốt cháy da thịt, tiêu xương chảy tủy, đau đớn vô 
cùng, không thê diễn tả hết được. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không 
thé chết được. Vì thế gọi là địa ngục Dây Đen. 

Hơn nữa, trong địa ngục Dây Đen, ngục tốt bắt buộc tội nhân mặc áo băng 
dây sắt nóng, đốt cháy da thịt, tiêu xương chảy tủy, đau đớn vô cùng, không thé 
diễn tả hết được. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được. Vì 
thé 001 là địa ngục Dây Den. 

Sau một thời gian chịu khô lâu dài, tội nhân ra khỏi địa ngục Dây Đen, 
hoảng hốt chạy càn, mong câu cứu hộ. Nhưng vì tội quá khứ dẫn dắt, bất ngờ 
lại đến địa ngục Cát Реп,... địa ngục Băng Lạnh với sự hành hình cũng như thê 
và sau đó tội nhân mới mạng chung. 

Đức Phật dạy: 

— Này các Tỳ-kheo, địa ngục Đá Ép có mười sáu địa ngục nhỏ bao bọc 
chung quanh; địa ngục nhỏ ngang dọc năm trăm do-tuân. Tại sao gọi là địa ngục 
Đá Ép? Vì trong ngục ấy có núi đá lớn, từng cặp đối nhau. Khi tội nhân vào 
giữa thi hai hòn núi tự nhiên khép lại, ép thân thê tội nhân, xương thịt nát tan, 
xong rôi trở lại vị trí cũ. Ví như hai thanh củi cọ vào nhau, khi cọ xong thì dang 
ra. Cách hành hạ tội nhân ở địa ngục åy cùng thé, đau đón vô cùng, không thể 
diễn tả hết được. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thẻ chết được. Vì 
thé gọi là địa ngục Đá Ер. 

Lại nữa, ở địa ngục Đá Ép, có voi sắt lớn, toàn thân bốc lửa vừa kêu rông, 
vừa chạy đến giày xéo thân thê tội nhân, giám đi giãm lại, làm cho thân thé bị 
nghiên nát, máu chảy dâm dê. Họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng 
vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thê chết được. Vì thế 201 là địa ngục 
Đá Ép. 

Lại nữa, ở địa ngục Đá Ер, сас прус tốt băt tội nhân để trong côi đá, rồi xay 
tội nhân xương thịt tan nát, máu chảy dâm đề. Họ đau đớn vô cùng, không thể 
diễn tả hết được. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thé chết được. Vì 
thé gọi là địa ngục Đá Ép. 

Lại nữa, ở địa ngục Đá Ép, ngục tốt Баѓ tội nhân năm trên tảng đá lớn, ôi 
lây một tảng đá khác đè lên, làm cho da thịt tan nát, máu chảy dâm dê. Họ đau 
đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thê 
chết được. Vì thé gọi là địa ngục Đá Ép. 

Lại nữa, ở địa ngục Đá Ер, các ngục tốt bắt tội nhân năm trong các côi sắt, 
rôi dùng chày sắt đề giã tội nhân, từ đầu đến chân, da thịt tan nát, máu chảy dầm 
dë. Họ đau đớn vô cùng, khóc la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội 
nhân không thé chết được. Vì thê gọi là địa ngục Đá Ер. 
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Sau một thời gian chịu khó lâu dài, tội nhân ra khỏi địa ngục Đá Ép, hoảng 
hốt chạy càn, mong câu cứu hộ. Nhưng vì tội quá khứ lôi kéo, bất ngờ lại đến 
địa ngục Cát Реп,... địa ngục Băng Lạnh, với sự hành hình cũng như trên, sau 
đó tội nhân mới mạng chung. 

Đức Phật dạy: 

— Dia ngục Kêu La có mười sáu địa ngục nhỏ bao bọc chung quanh, mỗi 
địa ngục nhỏ ngang dọc năm trăm do-tuần. Tại sao gọi là địa ngục Kêu La? Vì 
ở đây, các ngục tốt bắt tội nhân bỏ vào trong vạc lớn, với nước nóng sôi sục, 
nấu nhừ tội nhân, kêu la оао thét. Но đau đớn vô cùng, khóc lóc thảm thiết. 
Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thê chết được. Vì thế gọi là địa 
ngục Kêu La. 

Lại nữa, ở địa ngục nảy, ngục tốt bát tội nhân bỏ vào trong vạc sắt lớn, với 
nước nóng sôi sục, nâu nhừ tội nhân. Họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. 
Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thé chết được. Vì thế gọi là địa 
ngục Kêu La. 


Lại nữa, ở địa ngục này, ngục tốt bắt tội nhân bỏ vào trong vac sắt lớn, với 
nước sôi sùng sục, nâu rục tội nhân. Họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. 
Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được. Vì thế gọi là địa 
ngục Kêu La. 

Lại nữa, địa ngục này, ngục tốt bắt tội nhân bỏ vào trong vac nhỏ, với nước 
sôi sùng sục, nấu rục tội nhân. Họ la hét kêu gào, đau đớn vô cùng. Nhưng vì 
tội cũ chưa hết nên tội nhân không thê chết được. Vì thế gọi là địa ngục Kêu La. 


Lại nữa, địa ngục này, ngục tốt bàt tội nhân bỏ lên trên cải lò nướng, trở qua 
trở lại. Họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội 
nhân không thé chết được. Vì thế gọi là địa ngục Kêu La. 

Trải qua thời gian chịu khô lâu dài, tội nhân ra khỏi địa ngục này, hoảng hốt 
chạy càn, mong câu cứu hộ. Nhưng vì tội quá khứ dẫn dắt, bất ngờ lại đến địa 
ngục Cát Реп,... địa ngục Băng Lạnh với hình phạt cũng như trên và sau đó tội 
nhàn mới mạng chung. 

Đức Phật dạy: 

— Này các Ty-kheo, địa ngục Kêu La Lớn có mười sáu địa ngục nhỏ bao 
bọc chung quanh. Tại sao gọi là địa ngục Kêu La Lớn? Vì ở đây, ngục tốt bắt 
tội nhân bỏ vào trong nôi sắt lớn, nước nóng sôi sung sục, nâu nhừ tội nhân. Họ 
kêu la gào thét, khóc lóc thảm thiết, đau khó vô cùng. Nhưng vì tội cũ chưa hết 
nên tội nhân không thê chết được. Vì thé gọi là địa ngục Kêu La Lớn. 

Lại nữa, ở địa ngục này, ngục tốt bắt tội nhân bỏ vào trong chậu sắt lớn, 
nước sôi sùng sục, nâu nhừ tội nhân. Họ kêu la gào thét, khóc lóc thảm thiết, 
đau đớn vô cùng. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thê chết được. 
Vì thế 201 là địa ngục Kêu La Lớn. 
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Lại nữa, ở địa ngục này, ngục tốt bắt tội nhân bỏ vào trong chậu sắt nhỏ, 
nước sôi sùng sục, nấu rục tội nhân. Họ kêu la gào thét, đau đớn vô cùng. 
Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được. Vì thế 201 là địa 
ngục Kêu La Lớn. 

Lại nữa, ở địa ngục này, ngục tốt bắt tội nhân bỏ vào trong vạc dâu nhỏ, 
nước sôi sùng sục, nâu nhừ tội nhân. Họ kêu la gào thét, đau đớn vô cùng, kêu 
la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được. Vì thế 
201 là địa ngục Kêu La Lớn. 

Lại nữa, ở địa ngục nảy, ngục tốt băt tội nhân bỏ vào trong chảo to, rôi trở 
qua trở lại dë ram tội nhân. Họ kêu la gào thét, kêu la lớn, đau đớn vô cùng, thật 
là thám thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thê chết được. Vì thế 
gol là địa ngục Kêu La Lớn. 

Sau một thời gian chịu khó lâu dài, tội nhân ra khỏi địa ngục này, hoảng hốt 
chạy càn, mong cầu cứu hộ. Nhưng vì tội quá khứ dẫn dắt, bất ngờ lại đến địa 
ngục Cát Đen... địa ngục Băng Lạnh, với những hình phạt cũng như các địa 
ngục trên và sau đó mạng chung. 

Đức Phật dạy: 

— Này các Ty-kheo, địa ngục Thiêu Nướng có mười sáu địa ngục nhỏ bao 
quanh. Tại sao gọi là địa ngục Thiêu Nướng? Vì ở địa ngục này, ngục tốt bắt tội 
nhân bỏ vào trong thành sắt rôi cho thành này phát hỏa, cả trong lẫn ngoài đều 
đỏ rực, thiêu nướng tội nhân. Da thịt tiêu tan, họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm 
thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thé chết được. Vì thế gọi là 
địa ngục Thiêu Nướng. 

Lại nữa, ở địa ngục này, ngục tốt bắt tội nhân bỏ vào trong nhà sắt, rồi cho 
nhà này phát hỏa, trong ngoài đều dó rực, thiêu nướng tội nhân. Da thịt tiêu tan, 
họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân 
không thé chết được. Vì thé gọi là địa ngục Thiêu Nướng. 

Lại nữa, ở địa ngục này, ngục tốt bắt tội nhân bỏ trên lầu sắt, rồi cho lầu 
phát hỏa, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng tội nhân. Da thịt tiêu tan, họ đau 
đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể 
chết được. Vì thê gọi là địa ngục Thiêu Nướng. 

Lại nữa, ở địa ngục này, ngục tốt bắt tội nhân bỏ vào lò gốm sắt lớn, rôi cho 
lò này cháy, trong ngoài đỏ rực, thiêu nướng tội nhân. Da thịt tiêu tan, họ đau 
đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể 
chết được. Vì thé gọi là địa ngục Thiêu Nướng. 

Lại nữa, ở địa ngục này, ngục tốt bắt tội nhân bỏ vào trong chảo lớn, rôi cho 
chảo này phát hỏa, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng tội nhân. Da thịt tiêu 
tan, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân 
không thể chết được. Vì thé gọi là địa ngục Thiêu Nướng. 
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Sau một thời gian chju khó lâu dài, tội nhân ra khỏi địa ngục này, hoảng hốt 
chạy càn, mong cầu cứu hộ. Nhưng vì tội quá khứ dẫn dặt, bát ngờ tội nhân lại 
rơi vào địa ngục Cát Đen,... địa ngục Băng Lạnh, với những hình phạt cũng 
như các địa ngục trên và sau đó thì mạng chung. 

Đức Phật dạy: 

— Này các Tỳ-kheo, địa ngục Thiêu Nướng Lớn có mười sáu địa ngục nhỏ 
bao quanh, mỗi địa ngục ngang dọc năm trăm do-tuân. Tại sao 201 là địa ngục 
Thiêu Nướng Lớn? Vì ở đấy, các ngục tốt bắt tội nhân bỏ vào trong thành sắt 
rồi cho thành này phát hỏa, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, thiêu 
nướng nhiêu lân. Da thịt tiêu tan, họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng 
vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thê chết được. Vì thê gọi là địa ngục Thiêu 
Nướng Lớn. 

Lại nữa, ở địa ngục này, các ngục tốt bắt tội nhân bỏ vào trong nhà sắt, rồi 
đốt cháy ngôi nhà, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, thiêu nướng 
nhiều lân. Da thịt tiêu tan, họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì 
tội cũ chưa hết nên tội nhân không thé chết được. Vì thé gọi là địa ngục Thiêu 
Nướng Lớn. 

Lại nữa, ở dây, các ngục tốt bắt tội nhân bỏ trên lầu sắt, rồi cho lầu này phát 
hỏa, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, thiêu nướng nhiều lần. Da 
thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể 
chết được. Vì thế gọi là địa ngục Thiêu Nướng Lớn. 


Lại nữa, ở đấy, các ngục tôt thường bắt tội nhân bỏ vào trong lò sắt lớn, rồi 
cho lò này phát hỏa, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, thiêu nướng 
nhiều lần. Da thịt tiêu tan, họ đau đớn vô cùng kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội 
cũ chưa hết nên tội nhân không thé chết được. Vì thé gọi là địa ngục Thiêu 
Nướng Lớn. 

Lại nữa, ở địa ngục Thiêu Nướng Lớn tự nhiên có hầm lửa lớn, lửa cháy 
phừng phực. Hai bên bờ hâm có núi lửa lớn. Ở đó, các ngục tốt bắt tội nhân 
ghim vào trên cây chia sắt, ròi dựng đứng trong lửa đỏ, làm cho thân thể bị thiêu 
nướng, thiêu nướng nhiêu lần. Da thịt tiêu tan, họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm 
thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thê chết được. 

Sau một thời gian chịu khô lâu dài, tội nhân ra khỏi địa ngục này, hoảng hốt 
chạy càn, mong câu cứu hộ. Nhưng vì tội quá khứ lôi kéo, bất ngờ lại đến địa 
ngục Cát Đen,... địa ngục Băng Lạnh, với hình phạt cũng như thé và sau đó thì 
tội nhân mạng chung. 

Đức Phật dạy: 

— Này các Ty-kheo, địa ngục lớn Vô Gián có mười sáu địa ngục nhỏ bao 
quanh, mỗi địa ngục nhỏ ngang dọc năm trăm do-tuân. Tại sao gọi là địa ngục 
Vô Gián? Vì ở đây ngục tốt bắt tội nhân lột da từ đầu đến chân, rồi dùng da ấy 
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cột thân tội nhân vào xe băng lửa, rồi cho xe lửa chạy đi chạy lại trên nên sắt 
nóng, làm cho thân thê nát tan. Da thịt rời ra từng mảnh, họ đau đớn vô cùng, 
kêu la thám thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thê chết được. 
Vì thé gọi là địa ngục Vô Gián. 

Lại nữa, ở địa ngục này có thành sắt lớn, bốn mặt thành lửa cháy dữ dội, lửa 
cháy từ Đông sang Tây, từ Tây sang Đông, từ Nam chí Bắc, từ Bắc chí Nam, 
từ trên xuông dưới, từ dưới lên trên, lửa cháy bừng bừng khắp nơi, không có 
một chỗ trồng. Tội nhân ở trong đó cứ chạy Đông, chạy Tây, toàn thân bị thiêu 
nướng. Da thịt tiêu tan, họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ 
chưa hết nên tội nhân không thê chết được. Vì thế gọi là địa ngục Vô Gián. 

Lại nữa, địa ngục này có thành băng sắt, lửa cháy xuyên suốt, tội nhân bị 
lửa đốt thân. Da thịt tiêu tan, họ đau khó vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng 
vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thê chết được. Vì thế gọi là địa ngục 
Vô Саап. 

Lại nữa, tội nhân ở trong địa ngục này sau một thời gian chịu khó lâu dài, 
cửa tự nhiên mở và tội nhân liên chạy về hướng cửa mở, trong khi chạy thì các 
bộ phận của thân đêu phát hỏa, cũng như chàng lực sĩ tay câm bó đuốc lớn băng 
có, chạy ngược gió, lửa ду cháy phừng phuc. Khi tội nhân chạy thì lửa cũng bộc 
phát như vậy. Khi chạy đến gân cửa, cửa tự nhiên khép lại. Tội nhân té xuống 
và năm trên пёр sắt nóng, toàn thân bị thiêu nướng, da thịt tiêu tan, đau khổ vô 
cùng, như vạn thứ độc cùng kéo đến một lúc. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội 
nhân không thé chết được. Vì thê gọi là địa ngục Vô Gián. 

Lại nữa, tội nhân trong địa ngục này, đôi mắt của họ chỉ thây toàn là màu 
hung ác; tai chỉ nghe toàn là âm thanh dữ; mũi chỉ ngửi toàn là mùi hôi thối; 
thân xúc chạm toàn là những sự đau đớn; ý luôn luôn nghĩ đến điều ác. Lại nữa, 
tội nhân ở đây không có một giây phút nào là chăng khô. Vì thé 201 là địa ngục 
Vô Gián. 

Sau một thời gian chịu khó lâu dài, tội nhân ra khỏi địa ngục này, hoảng hốt 
chạy càn, mong cầu cứu hộ. Nhưng vì tội quá khử lôi kéo, bát ngo họ lại đến 
địa ngục Cát Реп,... địa ngục Băng Lạnh hình phạt cũng như thé và sau đó thì 
tội nhân mạng chung. 

Вау giờ, đức Thé Tôn liên nói bài kệ: 


Thân tạo nghiệp bát thiện, Khẩu, ý cũng bất thiện, 
Рёџ doa địa ngục Tưởng, Sợ hãi, lông dựng ngược. 
Ngõ nghịch với cha mẹ, Hủy báng Phật, Thanh văn, 
Thì đọa ngục Dây Đen, Khô đau không thê tả. 

Vì tạo ba ác nghiệp, Không tu ba thiện hạnh, 
Nên đọa ngục Đá Ep, Khô đau không thể tả. 

Sân hận và độc hại, Sát sanh tay váy máu, 


Hoặc tạo những hạnh ác, Đêu doa ngục Кёп La. 


Thường có những tà kiến, 
Tạo hạnh đê hèn này, 

Thường hành nghề thiêu nướng, 
Đêu doa ngục Thiêu Nướng, 
Từ bỏ các thiện nghiệp, 

Làm các hạnh ác tệ, 

Làm các tội cực trọng, 

Và đọa ngục Vô Giản, 

Ngục Tưởng, ngục Dây Đen, 


Thiêu Nướng, Thiêu Nướng Lớn, 


Tám địa ngục lớn đó, 
Đêu до ác nghiệp cũ, 
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BỊ lưới ái bua kín, 
Thì đọa ngục La Lớn. 
Thiêu nướng các chúng sanh, 
Chịu thiêu nướng mãi mãi. 
Thiện quả, đạo thanh tịnh, 
Đọa ngục Thiêu Nướng Lớn. 
Quyết sanh về cõi ác, 

Thọ tội không thể tả. 

Đá Ép và Kêu La, 

Thứ tám là Vô Gián. 

Toàn là màu lửa đỏ, 

Ngục nhỏ có mười sáu. 


Đức Phật dạy: 

— Này các Ty-kheo, giữa hai núi Kim Cang Lớn có cơn gió to bộc phát, tên 
là Tăng-khư. Nêu như ngọn gió này thôi đến bốn châu thiên hạ và tám mươi 
ngàn thiên hạ khác, gió sẽ thói đại địa này và các núi chúa Tu-di bay khỏi mặt 
đât từ mười dặm cho đến trăm dặm, gió thôi ü ü trong hư không, tật cả chướng 
ngại vật đều bị cuỗn đi. Ví như người tráng sĩ tay năm một nắm trâu nhẹ, tung 
lên trong hư không, trâu ây, giả như gặp sức gió lớn thối đến mà bay tứ tung. 
Cơn gió này thôi tung thiên hạ cũng giông như thế. Do vì có hai hòn núi Kim 
Cang Lớn ngăn chặn được ngọn gió trên, cho nên gió không đến được. 

Này các Ty-kheo, nên biết: Hai hòn núi Kim Cang này có rất nhiều sự lợi 
ích, đông thời cũng do nghiệp báo của chúng sanh chiêu cảm nên. Hơn nữa, 
khoảng giữa hai núi Kim Cang â ây có ngọn gió nóng hừng hực, nêu như gió ây 
thôi đến bốn châu thiên hạ thi những chúng sanh trong đó và ngay cả núi non, 
biên cå, sông ngòi, cây cối, rừng rậm đêu sẽ bị cháy khô. Cũng như giữa cơn 
năng hè, cắt một năm cỏ non đề giữa Бибі trưa thì cỏ liền khô héo. Ngọn gió kia 
cũng thê. Nếu như ngọn gió đó thôi đến thé giới này thì sức gió nóng đó sẽ thiêu 
rụi tất cả. Do có hai hòn núi Kim Cang này ngăn chặn được ngọn gió Ây, không 
thê thôi дёп được. Này các Iy-kheo, nên biết: Hai hòn núi Kim Cang này có rất 
nhiều lợi ích và đông thời cũng do nghiệp báo của chúng sanh chiêu cảm nên. 


Lại nữa, giữa hai hòn núi ây có một ngọn gió bất tịnh, mùi tanh hôi nông 
nặc; néu như ngọn gió ấy thôi đến bón châu thiên hạ này sẽ khiến cho chúng 
sanh bị mù lòa. Nhưng vì có hai hòn núi Kim Cang Lớn này ngăn chặn nên 
ngọn gió này không thê thối đến được. 

Này các Tỳ-kheo, nên biết: Hai hòn núi Kim Cang này có rất nhiễu lợi ích, 
đồng thời cũng do nghiệp báo của chúng sanh chiêu cảm nên. 

Hơn nữa, giữa hai hòn núi này lại có mười địa ngục: Một tên là địa ngục 
Mây Dày; hai tên là địa ngục Không Mây; ba tên là địa ngục Ôi Ôi; bốn tên là 
địa ngục Than Ôi (Nại Hà); năm tên là địa ngục Dê Кёп; sáu tên là địa ngục 
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Tu-càn-đề:; bảy tên là địa ngục Uu-bát-la; tám tên là địa ngục Câu-vật-đầu; chín 
tên là địa ngục Phân-đà-lợi; mười tên là địa ngục Bát-đầu-ma. 

Thế nào gọi là địa ngục Mây Dày? Nghĩa là tội nhân ở trong địa ngục này, 
tự nhiên sanh ra thân thé như đám mây dày, cho nên gọi là địa ngục Mây Dày. 
Thé nào gọi là địa ngục Không Mây? Nghĩa là tội nhân trong địa ngục này, tự 
nhiên sanh ra thân thê như cục thịt, cho nên gọi là địa ngục Không Mây. Thé 
nào gọi là địa ngục Ôi Ôi? Nghĩa là tội nhân trong địa ngục này, khi chịu sự 
hành hình thì toàn thân đau đớn, rồi rên la “Ôi бї” (ha ha), cho nên gọi là địa 
ngục Ói Ôi. Thế nào là địa ngục Than Ôi? Nghĩa A ở trong địa ngục này, chúng 
sanh khi chịu tội, đau khổ vô cùng, không có nơi nương tựa nên thốt lên “Than 
ô1!”, cho nên gọi là địa ngục Than Ôi. Thé nào gọi là địa ngục Dê Kêu? Nghĩa 
là ở trong địa ngục ấy, khi chúng sanh bị hành hình, thân thể đau đớn, muốn 
thốt lên lời nhưng lưỡi không cử động được nên nói như dê kêu. Vì thé gọi là 
địa ngục Dê Kêu. Thế nào gọi là địa ngục Tu-càn-đề? Nghĩa là trong địa ngục 
này chỉ toàn màu đen, cũng như màu hoa tu-càn-đề, cho nên gọi là địa ngục 
Tu-càn-đê. Thế nào gọi là địa ngục Ưu-bát-la? Nghĩa là trong địa ngục này chỉ 
toàn là màu xanh, như màu hoa ưu-bát-la, cho nên gọi là địa ngục Uu-bát-la. 
Thé nào gọi là địa ngục Câu-vật-đầu? Nghĩa là trong địa ngục này toàn là màu 
hồng, như màu hoa câu-vật-đầu, cho nên gọi là địa ngục Câu-vật-đâu. Thế nào 
gọi là địa ngục Phân-đà-lợi? Nghĩa là trong địa ngục ấy toàn là màu trắng, như 
màu hoa phân-đà-lợi, cho nên gọi là địa ngục Phân-đà-lợi. Thé nào gọi là địa 
ngục Bát-đầu-ma? Nghĩa là trong địa ngục ây toàn là màu đỏ, cũng như màu 
hoa bát-đâu-ma, cho nên gọi là địa ngục Bát-đầu-ma. 

Đức Phật dạy: 

— Này các Tỳ-kheo, ví như có một cái thùng chứa dày sáu mươi bón hộc 
hạt mè, trong khi đó có một người cử trăm năm lây đi từng hạt mè, như vậy cho 
đến hết thi hinh phạt ở địa ngục Mây Dày cũng chưa châm dứt. Chúng sanh hai 
mươi tuôi ở địa ngục Mây Dày thi băng một tuôi ở địa ngục Không Mây; chúng 
sanh hai mươi tuổi ở địa ‚прис Không Mây thì băng một бибі ở địa ngục Ôi Ôi; 
chúng sanh hai mươi tuói ó dia nguc Ôi Ôi thi băng một tuôi ở địa ngục Than 
Ôi; chúng sanh hai mươi tuôi ở địa ngục Than Ôi thì băng một tuôi ở địa ngục 
Dê Kêu; hai mươi tuỗi ở địa ngục Dê Kêu thì băng một tuổi ở địa ngục Ти-сап- 
đề; hai mươi tuôi ở địa ngục Tu-càn-đề thì băng một tuôi ở địa ngục Uu-bát-la; 
hai mươi tuôi ở địa ngục Uu-bát-la thì băng một tuôi ở địa ngục Câu-vật-đầu; 
hai mươi tuôi ở địa ngục Câu-vật-đầu thì băng một tuôi ở địa ngục Phân-đà-lợn; 
hai mươi tuôi ở địa ngục Phân-đà-lợi thì băng một tuổi ở địa ngục Bát-đầu-ma; 
hai mươi tuổi ở địa ngục Bát-đầu-ma thì gọi là một trung kiếp; hai mươi trung 
kiếp thì gọi là một đại kiếp. 

Trong địa ngục Bát-đầu-ma lửa cháy hùng hực, dù tội nhân còn cách ngọn 
lửa khoảng trăm do-tuần mà đã bị lửa thiêu nướng: nêu cách tội nhân sáu mươi 
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do-tuân thì hai tai bị diéc, không còn nghe gì cả; néu cách năm mươi do-tuân 
thì đôi mắt bị mù lòa, không còn thấy gì cả. 

Tỳ-kheo Cù-ba-lê dùng tâm độc ác, hủy báng Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục- 
kiên-liên, cho nên sau khi mạng chung, phải doa vào địa ngục Bát-đâu-ma này. 


Bấy giờ, vị Phạm vương liên nói bài kệ sau đây: 


Phàm con người ở đời, 

Sở dĩ giết chết mình, 
Người đáng chê thì khen, 
Đây thuộc nghiệp ác khẩu, 
Dùng chú thuật đoạt lợi, 
Nếu hủy báng Thánh hiên, 


Không Mây, tuôi trăm ngàn, 


Búa rìu từ trong miệng, 
Là do lời nói độc. 

Người đáng khen thì chê, 
Mà thân chịu hành hình. 
Tội åy cũng còn nhẹ, 

Thì tội ấy rất nặng. 

Mây Dày, tuôi bón mốt, 


Hủy Thánh, mắc tội này, Do tâm, khâu làm ác. 

Đức Phật dạy: 

— Này các Ty-kheo, vị Phạm thiên áy đã nói bài kệ như thế, là nói lời chân 
chánh, đã được đức Phật châp thuận. Tại sao? Vì nay Ta là dang Như Lai, Chí 
Chân, Đăng Chánh Giác, cũng nói ý nghĩa như thê: 

Phàm con người ở đời, Búa rìu từ trong miệng, 


Sở đĩ giết chết mình, Là do lời nói độc. 

Người đáng chê thì khen, Người đáng khen thì chê, 
Đây thuộc nghiệp ác khẩu, Ма thân chịu hành hình. 
Dùng chú thuật đoạt lợi, Tôi ây cũng còn nhẹ, 


Thì tội ây rất nặng. 
Mây Рау, tuôi bôn môt, 
Do tâm, khâu làm ác. 


Nếu hủy báng Thánh hiên, 
Không Mây, tuôi trăm ngàn, 
Hủy Thánh, mắc tội này, 

Đức Phật dạy: 

— Này các Tỳ-kheo, vë phía Nam châu Diêm-phù-đề, trong núi Kim Cang 
Lớn có cung của Vua Diêm-Ìa, cõi vua cai tri ngang dọc sáu ngàn do-tuân, 
thành này có bảy lớp, bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng cây và 
vô sô chim chóc cùng ca hót líu lo, như các cảnh khác. 

Tại chỗ Vua Diêm- la ngự, ngày đêm ba thời đêu có vac đông lớn, tự nhiên 
xuất hiện trước mặt. Nếu như vạc đông xuất hiện ở nội cung thì vua cảm thây 
sợ hãi, liền ra ngoài cung: nếu như vac đồng đi ra ngoài cung thì vua cảm thấy 
sợ hãi, liền đi vào nội cung. Ngục tốt bắt Vua Diêm-la năm trên bàn sắt nóng 
dùng móc sắt cạy miệng, mở ra, гӧі rót nước đồng sôi vào, khiến cả môi lưỡi, 
từ yết hầu đến bụng, từ trên xuông dưới đều bị cháy tiêu. Sau khi chịu hình phạt 
xong, nhà vua và thê nữ cùng vui chơi. Các vị đại thân cũng cùng hưởng được 
phúc báu như thé. 


408 # KINH TRƯỜNG A-HÀM 


Đức Phật dạy: 

— Này các Tỳ-kheo, có ba vị sứ giả. Ba vị ấy là ai? Một là già; hai là bệnh; 
ba là chêt. 

Nếu có chúng sanh nào, thân làm ác, miệng nói lời độc ác, tâm nghĩ ngợi 


điều ác, sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục. Lúc đó, ngục tốt dẫn tội nhân đến 
Vua Diêm-la; đến nơi, liền thưa: 


“Đây là người mà thiên sứ đòi. Vậy cúi xin Đại vương hãy hỏi cung hàn!” 
Vua Diêm-la hỏi tội nhân: 

“Ngươi không thấy sứ giả thứ nhất sao?” 

Tội nhân đáp: 

“Tôi không thây.” 

Vua Diêm-la nói tiếp: 

“Khi nhà ngươi còn ở trân thé, có thây người nào già nua, đầu bạc, răng 


rụng, mắt mờ, da thịt nhăn nheo, lưng còm chông gậy, đi đứng lụm cụm, thân 
thé run ráy, sức khỏe hao mòn. Ngươi có thấy người như thế không?” 


lội nhân đáp: 

“Có ау!” 

Vua Diêm-la nói tiếp: 

“Tai sao ngươi không tự nghĩ: “Ta cũng sẽ như уду?’” 

Tội nhân đáp: 

“Vi lúc đó, tôi buông lung, không tự biết được.” 

Vua Diêm-la nói: 

“Ngươi buông lung, không tu tập vë thân, khâu và ý, không từ bỏ việc ác 
mà thực hành điều thiện. Nay ta sẽ cho ngươi biết cái khổ của sự buông lung.” 

Vua Diêm-la lại nói: 


“Nay ngươi phải chịu tội, không phải là lỗi của cha mẹ, không phải là lỗi 
của anh em, cũng không phải lỗi của Thiên đề, cũng không phải lỗi của Tô tiên, 
cũng không phải lỗi của hàng tri thức, đầy tớ, sứ giả, cũng không phải lỗi của 
Sa-môn, Bà-la-môn. Chính ngươi làm ác nên chính ngươi phải chịu tội.” 


Вау giờ, vua Diêm-la cho vị thiên sứ thứ nhật hỏi cung tội nhân xong, lại 
cho vị thiên sứ thứ hai hỏi cung tội nhân: 

“Thế nào, nhà ngươi có thấy vị thiên sứ thứ hai không?” 

Tội nhân đáp: 

“Không thây!” 

Vua Diêm-la hỏi tiếp: 

“Khi ngươi còn là người, ngươi có thây kẻ bệnh tật, khôn đồn, năm lăn lóc 
trên giường, thân thể lăn lộn trên phân dài hôi thối, không thể đứng dậy được, 
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cân phải có người đút cơm cho, đau nhức từng lóng xương, nước mắt chảy dầm 
đê, không thê nói năng được. Ngươi có thây người như thê chăng?” 

Tội nhân đáp: 

“Có thấy!” 

Vua Diêm-la nói tiếp: 

“Tai sao nhà ngươi không tự nghĩ: ‘Rôi đây ta cũng sẽ bệnh hoạn như vây?” 

Tội nhân đáp: 

“Vì khi buông lung, tôi không tự biết được.” 

Vua Diêm-la nói tiếp: 

“Vi chính ngươi buông lung, cho nên không thể tu tập về thân, khẩu và ý, 


không từ bỏ việc ác mà thực hành điều thiện. Nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào 
là cái khó của sự buông lung.” 


Vua lại nói: 

“Nay nhà ngươi phải chịu tội, không phải là tội của cha mẹ, không phải là 
tội của anh em, cũng không phải tội của Thiên đề, cũng không phải tội của Tó 
tiên, cũng không phải tội của hàng tri thức, đây tớ, sứ giả, cũng không phải tội 
của Sa-môn, Bà-la-môn. Vì chính ngươi làm ác nên chính ngươi phải chịu tội.” 

Khi Vua Diêm-la cho vị thiên sứ thứ hai hỏi cung tội nhân xong, bây giờ 
cho vị thiên sứ thứ ba hỏi cung: 

“Thé nào, nhà ngươi có thây vị thiên sứ thứ ba không?” 

Tội nhân đáp: 

“Không thấy!” 

Vua Diêm-la hỏi tiếp: 

“Khi còn làm người ngươi có thấy người chết, thân hư hoại, mạng chung, các 


giác quan đều diệt hăn, thân thê ngay đơ cũng như cây khô, vứt bỏ ngoài gò та 
để cho cầm thú ăn thịt hoặc để trong quan tài, hoặc dùng lửa thiêu đốt chăng?” 


Tội nhân đáp: 

“Thật có ау!” 

Vua Diêm-la nói tiếp: 

“Tai sao nhà ngươi không tự nghĩ: “Rồi đây ta cũng sẽ chết giông như người 
đó, chăng khác gi?” 

Tội nhân đáp: 

“Vi khi buông lung, tôi không thê tự biết được.” 

Vua Diêm-la nói: 

“Vì chính ngươi buông lung, cho nên không thể tu tập về thân, khẩu và y, 


không cải đối việc ác mà làm theo điêu thiện. Nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào 
là cái khô của sự buông lung.” 
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Vua lại nói: 

“Nay ngươi phải chịu tội, không phải là tội của cha mẹ, không phải là tội 
của anh em, cũng không phải tội của Thiên đế, không phải tội của Tổ tiên, cũng 
không phải tội của hàng tri thức, đây tớ, sứ giả, cũng không phải tội của Sa- 
môn, Bà-la-môn. Vì chính ngươi làm ác nên chính ngươi phải chịu 101.” 

Bấy giờ, Vua Diêm-la cho vị thứ ba hỏi cung xong thì giao lại cho ngục tốt. 
Khi đó, ngục tốt liên dẫn đến địa ngục lớn. Dia ngục lớn này ngang dọc một 
trăm do-tuần, chiêu sâu một trăm do-tuân. 

Khi ấy, đức Thé Tôn bèn nói bài kệ: 


Bốn hướng có bốn cửa, Ngõ ngách đêu giống nhau, 
Dùng sắt làm tường ngục, Trên che màn lưới sắt, 
Dùng sắt làm nên ngục, Tự nhiên lửa bộc phát, 
Ngang dọc trăm đo-tuân. Đứng yên, không di động, 
Lửa đen phừng phực cháy, Dữ dội, không thé Һау. 
Có mười sáu ngục nhỏ, Lửa cháy do ác hạnh. 

Đức Phật dạy: 


— Này các Tỳ-kheo, khi ây Vua Diêm-la tự nghĩ: “Chúng sanh ở thé gian vì 
mê lầm, không ý thức nên thân làm ác, miệng nói lời độc ác, ý nghĩ điều ác. Do 
đó, sau khi lâm chung ít có ai không сми khó ở địa ngục này. Nếu như, những 
chúng sanh ở thế gian, cải đổi điều ác, dùng thân, khẩu, ý dé thực hiện theo 
điều lành, sau khi lâm chung sẽ được an vui như hàng chư thiên vậy. Nếu ta lâm 
chung mà được sanh vào cõi người, gặp được đức Như Lai, sẽ ở trong Chánh 
pháp, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuât gia tu đạo, đem lòng tin trong sạch dé 
tu hành Phạm hạnh. Những điều cân làm đã làm xong, đã đoạn trừ sanh tử, tự 
mình chứng ngộ ngay trong hiện tại, không còn tải sanh.” 

Bây giờ, đức Thế Tôn đọc bài kệ sau đây: 


Dù đã ау thiên sứ, Nhưng vẫn còn buông lung, 
Họ ôm lòng lo sợ, Sanh vào chỗn tỉ tiện. 

Nếu người có trí tuệ, Khi thây thiên sứ đến, 

Liền gần pháp Hiên thánh, Mà không còn buông lung, 
Tháy thọ sanh thì sợ, Vì còn già, bệnh, chết. 
Không thọ sanh, giải thoát, Hét sanh, già, bệnh, chết, 
Người đó được an ồn. Hiện tại chứng vô vi, 


Đã vượt qua lo sợ, Chàc chăn đạt Niết-bàn. 
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5. РНАМ LONG ĐIÊU 


Đức Phật dạy: 

— Này các Tỳ-kheo, có bốn loại rồng. Bốn loại rồng là gì? Một là sanh từ 
trứng, hai là sanh ra từ bào thai, ba là sanh ra từ nơi âm thấp, bón là hóa sanh. 
Đó là bón loại rông. Lại có bốn loại chim Kim Sí. Bón loại chim Kim $1 là 01? 
Một là sanh từ trứng, hai là sanh ra từ bào that, ba là sanh га từ nơi âm thâp, bôn 
là hóa sanh. Ðó là bón loai chim Kim Sí. 

Này các Тў-Кһео, ở đáy đại dương có cung điện của vua rông Ta-kiệt, 
ngang đọc tám vạn do-tuân, có Dảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn 
lưới, bảy lớp hàng cây, trang trí giáp vòng đều do bảy báu tạo thành,... có vô số 
chim chóc cùng ca hót líu lo, cũng như các cõi khác. 


Lại nữa, giữa núi chúa Tu-di và núi Khư-đà-la có cung điện của vua rông 
Nan-đà và vua rông Bạt-nan-đà. Mỗi cung điện ngang dọc sáu mươi do-tuân, 
có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng cây trang trí 
giáp vòng đều do bảy báu tạo thành,... có vô số chim chóc ca hót líu lo, cũng 
như các cõi khác. 

Phía Bắc bờ đại dương có một loại cây lớn tên Cứu- la-diêm-ma-la. Cả rồng 
chúa và chim Kim Sí cũng có loại cây này, thân cây to bảy do- tuân, cao trăm 
do-tuân, nhánh lá phủ bón bề năm mươi do-tuân. 


Phía Đông cây lớn này có cung điện của loài rông chúa sanh ra từ trứng, 
cung điện của loài chim Kim Sí sanh ra từ trứng. Mỗi cung điện ngang dọc sáu 
ngàn do-tuân, cung điện có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, 
bảy lớp hàng cây trang trí giáp vòng, đều do bảy báu tạo thành,... có vô số chim 
chóc cùng ca hót líu lo, cũng như các cảnh khác. 

Phía Nam cây Cứu-la-diêm-ma-la có cung điện của loài rông chúa và loài 
chim Kim Sí sanh ra từ bào thai. Mỗi cung điện ngang dọc sáu ngàn do-tuân, 
có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng cây trang trí 
giáp vòng, đều do bảy báu tạo thành,... có vô số chim chóc ca hót líu lo, cũng 
như các cảnh khác. 

Phía Tây cây Cứu-la-diêm-ma-la có cung điện của loài rông chúa và loài 
chim Kim Sí sanh ra từ chỗ ёт thâp. Mỗi cung điện ngang dọc sáu trăm do- 
tuần, có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng cây 
trang trí giáp vòng, йёи do bảy báu tạo thành,... có vô số chim chóc ca hót Пи 
lo, cũng như các cảnh khác. 
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Phía Вас cây Cứu-la-diêm-ma-la có cung điện của loài rồng chúa và loài 
chim Kim Sí từ hóa sanh. Mỗi cung điện ngang dọc sáu ngàn do-tuân, có bảy 
lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng cây trang trí giáp 
vòng, đều do bảy báu tạo thành,... có vô số chim chóc ca hót о lo, cũng như 
các cảnh khác. 

Nếu khi loài chim Kim Sí sanh ra từ trứng muốn bắt rồng sanh ra từ trứng 
để ăn thịt thì từ nhánh ở hướng Đông của cây Cứu-la-diêm-ma-la bay xuông, 
dùng đôi cánh quạt nước đại dương, rë nước hai bên rộng hai trắm do- tuần, đồng 
thời băt loài rông sanh ra tù trứng dë ăn thịt một cách tùy ý tự tại. Nhưng chúng 
không thể bắt các loài rồng sanh ra từ bào thai, từ chỗ âm thâp, từ hóa sanh. 


Nếu khi loài chim Kim Sí sanh ra từ bào thai muốn bắt loài rồng sanh ra 
từ trứng để ăn thịt thì từ nhánh ở hướng Đông của cây Cứu-la-diêm-ma-la bay 
xuông, dùng đôi cánh quạt đại dương, rẽ nước ra hai bên rộng hai trăm do-tuân, 
rồi băt loài rông sanh ra từ trứng đề ăn thịt một cách tùy ý tự tại. 


Nếu khi loài chim Kim Sí sanh ra từ bào thai muốn ăn thịt loài rồng sanh ra 
từ bào thai thì từ nhánh ở hướng Nam của cây Cứu-la-diêm-ma-la bay xuống, 
dùng đôi cánh quạt đại dương, rễ nước ra hai bên rộng bốn trăm do-tuân, rôi 
bắt loài rồng sanh ra từ bảo thai dé ăn thịt một cách tuy y tự tại. Nhưng chúng 
không thê bắt ăn thịt các loài rồng sanh ra từ chỗ âm thấp, từ hóa sanh. 


Nếu khi loài chim Kim Sí sanh ra từ chỗ âm thấp muốn ăn thịt loài rồng 
sanh ra từ trứng thi từ nhánh ở hướng Đông của cây Cứu-la-diêm-ma-la ba 
xuống, dùng cánh quạt đại dương, rë nước ra hai bên rộng hai trăm do-tuân, bắt 
loài rông sanh ra từ trứng dé ăn thịt một cách tủy y tự tại. 


Nếu loài chim Kim Sí sanh ra từ chỗ âm thấp muốn ăn thịt loài rồng sanh ra 
từ bào thai thì từ nhánh ở hướng Nam của cây Cứu-la-diêm-ma-la bay xuóng, 
dung cánh quat dai duong, rë nuóc ra hai bën rộng bốn trăm do-tuân, ròi bắt loài 
rông sanh ra từ bào thai đề ăn thịt một cách tùy y tự tại. 

Nếu khi loài chim Kim Sí sanh ra từ chỗ âm thấp muôn ăn thịt loài rồng 
sanh ra từ chỗ âm thấp thì từ nhánh ở hướng Tây của cây Cứu-la-diêm-ma-la 
bay xuóng, dùng cánh quạt đại dương, rë nước ra hai bên rộng tám trăm do- 
tuân, rôi bắt loài rồng sanh ra từ chỗ â âm thấp đề ăn thịt một cách tùy ý tự tại. 
Nhưng chúng không thẻ bắt loài rồng từ hóa sanh dé ăn thịt. 


Nếu khi loài chim Kim Sí từ hóa sanh muôn ăn thịt loài rồng sanh ra từ 
trứng thi từ nhánh ở hướng Đông của cây Cứu-la-diêm-ma-la bay xuống, dùng 
cánh quạt đại dương, rẽ nước ra hai bên rộng hai гат do- tuân, bắt loài rồng 
sanh ra từ trứng đề ăn thịt một cách tùy ý tự tại. 


Nếu khi loài chim Kim Sí từ hóa sanh muốn ăn thịt loài rồng sanh ra từ bào 
thai thì từ nhánh ở hướng Nam của cây Cứửu-la-diêm-ma-la bay xuóng, dung 
cánh quat dai duong, rë nuóc ra hai bën róng bón trăm do-tuàn, rôi bắt loài rồng 
sanh ra từ bào thai dé ăn thịt một cách tùy ý tự tại. 
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Nếu khi loài chim Kim Sí từ hóa sanh muôn ăn thịt loài rồng sanh ra từ chỗ 
âm thấp thì từ nhánh hướng Tây của cây Cứu-la-diêm-ma-la bay xuống, dùng 
đôi cánh quạt đại dương, rë nước ra hai bên rộng tám trăm do- tuân, rồi bắt loài 
rồng sanh ra từ chỗ âm Һар đề ăn thịt một cách tùy ý tự tại. 

Nếu loài chim Kim Sí từ hóa sanh muốn ăn thịt loài rồng từ hóa sanh thì từ 
nhánh ở hướng Bắc của cây Cứu-la-diêm-ma-la bay xuống, dùng. đôi cánh quạt 
đại dương, rẽ nước ra hai bên rộng một ngàn sáu trăm do-tuân, rôi bắt loài rông 
từ hóa sanh dé ăn thịt một cách tùy ý tự tại. 

Đó là các loài rồng bị loài chim Kim Sí ăn thịt. Tuy nhiên, có những loài 
rồng lớn mà loài chim Kim Sí không thé ăn thịt được. Những loài rồng đó là gì? 
Là các rông chúa Ta-kiệt-la, Nan-đà, Bạt-nan-đà, Y-na-bà-la, Đề-đâầu-lại-tra, 
Thiện Kiến, A-lô, Ca-câu-la, Ca-tỳ-la, A-bà-la, Ca-nậu, A-nậu-đạt, Thiện Trú, 
Ưu-diệm-ca-bà-đầu, Đắc-xoa-ca. Đó là các loài rông chúa lớn không bị các loài 
chim Kim Sí bắt ăn thịt. Những loài rông khác ở gần chúng cũng không bị loài 
chim Kim Si bắt ăn thịt. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Nếu có chúng sanh nào giữ giới rông, tâm ý nghĩ đến rồng, đầy đủ phép 
rồng thì sẽ sanh về loài rồng. Nếu có chúng sanh nào giữ giới chim Kim Sí, đầy 
đủ những pháp chim Kim Sí thì sẽ sanh vào loài chim Kim Sí. Nếu có chúng 
sanh nào giữ giới thỏ, giới chim kiêu, tâm nghĩ đến thỏ, đến chim kiêu, đầy đủ 
phép tắc về thỏ, về chim kiêu thì sẽ sanh vào loài thỏ, loài chim kiêu. Nếu có 
chúng sanh nào giữ giới chó, gi giới bò, hoặc тї giới nai, hoặc giữ giới сат, 
hoặc giữ giới Ма-пі-ба-аа, hoặc giữ giới lửa, hoặc giữ giới mặt trăng, hoặc giữ 
giới mặt trời, hoặc giữ giới nước, hoặc giữ giới cúng dường lửa, hoặc tu pháp 
khó hạnh ó ué. Thế rôi, họ nghĩ răng: “Ta giữ pháp сат, pháp Ma-ni-bả-đà, 
phép thờ lửa, thờ mặt trời, mặt tráng, phép tê lửa, các thứ khó hạnh như thé và 
ta giữ gìn công đức ау dé được sanh về cõi trời.” Đây là tà kiến. 

Đức Phật dạy: 

— Ta nói hạng người có tà kiến này nhật định phải đi vào hai nơi: Hoặc doa 
vào địa ngục, hoặc đọa vào súc sanh. 

Này các Ty-kheo, néu như có một số Sa-môn, Bà-la-môn có lập luận, có 
kiến giải như sau: “Bản ngã và thế gian là thường còn; chỉ có điều này là đúng, 
ngoài ra đều sai lầm.” 

Hoặc họ nói: “Bản ngã và thế gian là vô thường: chỉ có điều này là đúng, 
ngoài ra đều sai lầm.” 

Hoặc họ cho răng: “Bản ngã và thé gian vừa thường vừa vô thường: chỉ có 
điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm.” 


Hoặc họ chủ trương: “Bản ngã và thế gian chăng phải vừa thường vừa vô 
thường: chỉ có điều này là đúng, ngoài ra đêu sai lầm.” 
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Hoặc họ quan niệm: “Bản ngã và thê gian là hữu biên; chỉ có điều này là 
đúng, ngoài ra đều sai lâm.” 

Hoặc họ nói: “Bản ngã và thê gian là vô biên; chỉ có điều này là đúng, ngoài 
ra đều sai lâm.” 

Hoặc họ nhận định: “Bản ngã và thé gian vừa hữu biên vừa vô biên; chỉ có 
điều này là đúng, ngoài ra đều sai lâm.” 

Hoặc họ lập luận: “Bản ngã và thé gian khóng phải vừa hữu biên vừa vô 
biên; chỉ có điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm.” 


Hoặc họ chủ | trương: “Mang sông và thân thé là một; chỉ có điều này là 
đúng, ngoài ra đều sai lâm.” 


Hoặc họ cho răng: “Mạng sống và thân thé là khác; chỉ có điều này là đúng, 
ngoài ra đều sai lầm.” 


Hoặc họ quan niệm: “Chăng phải со mạng, sông, chăng phải không có thân 
thể; chỉ có điêu này là đúng, ngoài ra đều sal lâm.” 


Hoặc họ cho răng: . Không có mạng sống, không có thân thẻ; chỉ có điều 
này là đúng, ngoài ra đều sai lâm.” 


Hoặc họ nói Tăng: “Có cái chết của đời khác như thế; chỉ có điều này là 
đúng, ngoài ra đều sai lầm.” 


Hoặc họ lập luận: “Không có cái chết của đời khác như thế; chỉ có điều này 
là đúng, ngoài ra đều sai lâm.” 


Hoặc có người chủ trương: “Có cái chết của đời khác như thé, không CÓ Cải 
chết của đời khác như thế; chỉ có điêu này là đúng, ngoài ra đều sai lầm.” 


Hoặc có người nhận định: “Chăng phải có, chàng phải không có cái chết 
của đời khác như thế; chỉ có điêu này là đúng, ngoài ra dëu sai lầm.” 


Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập luận, có những, kiến giải như sau: 
“Thé gian là thường, chỉ có điều này là đúng, ngoài ra đều sal lâm”; ; những 
người đó đôi với các hành (các pháp hữu vi) thì có kiến châp vë ngã, kién châp 
vê mang sông, kiến chấp vè thé gian, kiến châp vê thân. Vì thé họ mới nói: “Bản 
ngã và thê gian là thường.” 


Còn những người cho răng: “Vô thường”, những người đó đối với các hành 
(các pháp hữu vì) thì có kiến chấp vé ngã, kiến chấp vé thân, kiến chấp về mạng 
sông, kiên chấp về thé gian. VỊ thé họ nói: “Bản ngã và thế gian là vô thường. ` 


Còn những người cho răng: _ Thường và vô thường”. những người ây đối 
với các hành (các pháp hữu vì) thì có kiên châp về ngã, về mạng sông, vê thân, 
về thé gian. Vì thế, họ nói: “Thé gian là thường, là vô thường.” 


Còn những người cho ràng: “Chàng phải thường, chăng phải vô thường”, 
những người đó đối với các hành (các pháp hữu vi), có kiên châp vê ngã, về 
mạng sông, về thân, về thế gian. Vì thể, họ nói: “Ngã và thế gian chăng phải 
thường, chăng phải vô thường.” 
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A 02 


Còn những người cho răng: “Thé gian là hữu biên”, những người đó đối VỚI 
các hành (các pháp hữu vi) thì có kiến chấp về ngã, về mạng sống, về thân, vè 
thế gian. Vì thé, họ nói: “Mạng sóng là hữu biên, thân là hữu biên, thé gian là 
hữu biên.” Vì sao? Vì từ khi mới thọ thai cho đến khi vứt bỏ ngoài gó mà, thân 
tứ đại này đã xoay vân như thé trải qua bảy đời. Thân mạng và hành động hết 
thì tự ngã nhập cõi thanh tịnh. Cho nên họ quan niệm: “Bản ngã là hữu biên.” 

Còn những người chủ trương: “Bản ngã và thé gian là vô biên”, những 
người đó đối với các hành (các pháp hữu vì) thì có kiên châp về ngã, vè mạng 
sông, về thân, về thế gian. Bởi vậy, họ chủ trương: “Mạng sông là vô biên, thân 
thé là vô biên, thé gian là vô biên.” Vì sao? Vì từ khi mới thọ thai cho đến khi 
vứt bỏ ngoài gò må, xác thân tứ đại này đã xoay vàn như vậy cho đến bảy đời. 
Thân mạng và hành động châm dứt thì bản ngã nhập vào cõi thanh tịnh. Cho 
nên họ chủ trương: “Thế gian là vô biên.” 

Còn những người nói: “Thé gian là hữu biên, là vô biên”, những người đó 
đối với các hành (các pháp hữu vi) thi có kiến chấp về ngã, về mạng sống, về 
thân, về thé gian. Cho nên họ nói: “Mạng sống là hữu biên, là vô biên.” Vì sao? 
Vì từ khi mới thọ thai cho đến khi vứt bỏ ngoài gò mả, xác thân tứ đại này đã 
xoay vån như thé cho đến bảy đời. Thân mạng và hành động chấm dứt thì bản 
ngã nhập vào cõi thanh tịnh. Cho nên họ nói: “Bản ngã là hữu biên, là vô biên.” 

Còn những chủ trương: “Bản ngã và thé gian không phải hữu biên, không 
phải vô biên”, những người đó đối với các hành (các pháp hữu VI) thì có kiến 
chấp về ngã, về mạng sông, về thân, về thế gian. Cho nên họ nói: “Mạng sống 
và thân thê chăng phải hữu biên, chăng phải vô biên.” Vì sao? Vi từ khi mới thọ 
thai cho đến lúc vứt bỏ ngoài gò má, thân tứ đại này đã xoay vân như thế cho 
đến bảy đời. Thân mạng và hành động châm dứt thì bản ngã nhập vào cõi thanh 
tịnh. Cho nên họ nói: “Ngã chăng phải là hữu biên, chăng phải là vô biên.” 

Còn những người chủ trương: “Thân thể và mạng sống là một” thì đỗi VỚI 
thân này, họ có kiên chấp về mạng sóng; đôi với thân khác, họ có kiến chấp về 
mạng sông. Cho nên họ nói: “Thân thé và mạng sông là một.” 


Còn những người chủ trương: “Mạng sông và thân thé là khác” thì đối với 
thân này, họ có kiên chấp về mạng sông: đối với thân khác, họ không có kiên 
châp về mạng sông. Cho nên họ nói: “Mạng sông và thân thé là khác.” 

Có những người chủ trương: “Thân thê, mạng sóng chàng phài có, chàng 
phải không” thì ở nơi thân này, họ không có kiến chấp vë mạng sóng; đôi với 
thân khác, họ có kiên chấp về mạng sống. Cho nên họ nói: “Thân thé và mạng 
sông chăng phải có, chàng phải không.” 

Hoặc có người cho rằng: “Không có thân thể và mạng sông” thì đôi với thân 
này, họ không có kiến châp về mạng sông: đôi với thân khác, họ cũng không 
có kiến châp vè mạng sông. Cho nên họ nói: “Không có thân thể và không có 
mạng sông.” 


416 # KINH TRƯỜNG A-HÀM 


Có người nói: “Có cái chết của đời khác như thế.” Vì sao? Vì người đó thấy 
là hiện đời nay có sanh mạng và đời sau cũng có thân, có sanh mạng hoạt động. 
Cho nên họ nói: “Có cái chêt ở đời khác như thê.” 

Có những người cho răng: “Không có cái chết của đời khác như thế.” Vì 
sao? Vì họ có kiên châp đời nay có sanh mạng, đời sau không có sanh mạng. 
Cho nên họ nói: “Không có cái chêt của đời khác như thê.” 

Hoặc có những người quan niệm: “Có cái chết của đời khác và không có 
cái chêt của đời khác như thê.” Vì sao? Vì họ có kiên châp sanh mạng đời này 
châm dứt, sanh mạng đời sau còn hoạt động. Cho nên họ nói: “Có sanh mạng 
của đời khác, không có sanh mạng của đời khác như thê.” 

Có hạng người cho rằng: “Chắng phải có, chăng phải không có cái chết của 
đời khác như thê.” Vì họ có kiên châp thân thê và sanh mạng đời này bị cham 
dứt; thân thê và sanh mạng đời sau cũng châm dứt. Cho nên họ nói: “Chăng 
phải có, chăng phải không có cái chết của đời khác như thê.” 

Bây giờ, đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

— Về thời quá khứ lâu xa, có vị vua tên là Cảnh Diện tập hợp những người 
mù lại một nơi và hỏi: 

“Những người mù kia, các ngươi có biết con voi không?” 

Họ đáp: 

“Tàu Đại vương, chúng tôi không biết.” 

Nhà vua hỏi tiếp: 

“Các ngươi có muốn biết hình dáng của voi không?” 

Họ đáp: 

“Muốn biết!” 

Khi ây, nhà vua liền ra lệnh cho người hâu dắt con voi đến và bảo những 
người mù hãy tự lây tay sờ thử. Trong những kẻ mù đó, có người sò trúng lỗ 
тїї; có người sờ trúng ngà; có người sở trúng lỗ tai; có người sò trúng đâu; 
có người sờ trúng lưng; có người sờ trúng bụng; có người sờ trúng bắp йш; có 
người so trúng cái chân; có người sờ trúng bàn chân; có người sờ trúng đuôi. 
Khi mọi người sò trúng môi bộ phận thì nhà vua liên nói: “Đó là con voi đây.” 

Lúc áy, Vua Cảnh Diện ra lệnh dắt con voi đi và hỏi những người mù: 

“Hình dáng con voi thé nào?” 

Những người mù đáp: 

“Con voi như cái tù và”, nêu họ sờ trúng lỗ mũi. 

“Con voi như cái chày”, néu họ sờ trúng cái ngà. 

“Con voi như cái nia”, néu họ sờ trúng lỗ tai. 

“Con voi như cái đỉnh”, nếu họ sờ trúng cái đâu. 
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“Con voi như gò đất”, nêu họ sờ trúng cái lưng. 

“Con voi như bức tường”, néu họ sờ trúng cái bụng. 

“Con voi như gốc cây”, nếu họ sờ trúng bắp đùi. 

“Con vol như cây cột”, nếu họ sờ trúng cái chân. 

“Con voi như cái cối”, néu họ sờ trúng bàn chân. 

“Con voi như cây chối”, nếu họ sờ trúng cái đuôi. 

Họ tranh cãi với nhau về vân dë đúng sai. Chàng hạn như người này nói: 
“Nó như thê này”; người kia nói: “Không đúng...” Tranh tụng liên miên không 
thôi, thậm chí còn âu đả, đấu tranh lẫn nhau. 

Bấy giờ, Vua Cảnh Diện trông thấy như thế, hoan hỷ và cười to, đồng thời 
nói bài kệ: 


Những người mù họp lại, Đề tranh cãi về voi, 
Thân voi vón một thê, Tưởng khác, tranh đúng sai. 
Đức Phật dạy: 


— Này các Tỳ-kheo, các hàng ngoại đạo tà kiến cũng thé, vì không biết khó 
đề, không biết tập dé, không biết diệt dé và không biết đạo đề, cho nên có kiến 
giải khác nhau, tranh luận đúng sai, cho ràng tôi đúng nên tranh tụng lẫn nhau. 
Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào có thể biết đúng như thật về khô Thánh аё, khô 
tập Thánh dé, khó diệt Thánh đề và khô xuất yếu Thánh йё. Vị ấy tư duy về việc 
cùng nhau hòa hợp, vì cùng một ау, cùng một sự lãnh thọ, cùng như nước với 
sữa, Phật pháp sẽ phát triển, an lành và trường tôn. 

Khi ây, đức Thé Tôn nói bài kệ: 

Nếu người không biết khổ, Không biết chỗ khó sanh, 
Cũng lại không biết khó, Và chỗ khô diệt tận, 
Đồng thời cũng không biết, Con đường diệt khô, tập, 


Xa lia tâm giải thoát, Huệ giải thoát cũng mát. 
Không biết được gốc khó, Nguôn sanh, lão, bệnh, tử, 
Nếu biết rõ khó đê, Và nguyên nhân của khô, 
Nhận thức được khó ấy, Và chỗ khó diệt tận, 

Lại hay khéo phân biệt, Con đường diệt khó, tập, 
Thì tâm được giải thoát, Huệ giải thoát cũng thê. 
Người ấy dứt hết được, Căn bản của khó âm, 

Hết sanh, lão, bệnh, tử, Nguôn góc của thọ, hữu. 


Này các Ту-Кһео, thê nên các ông hãy khéo tìm phương tiện tư duy về khô 
Thánh đê, khô tập Thánh đê, khô diệt Thánh đê và khô xuât yêu Thánh đê. 
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6. PHẨM A-TU-LUẦN 


Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Về phía Bắc núi Tu-di dưới đáy đại dương có thành A-tu-luân La-ha 
ngang dọc tám mươi ngàn do-tuân, có bảy lớp thành, bảy lớp lan can, bảy lớp 
màn lưới, báy lớp hàng cây, trang trí giáp vòng đều do bảy báu tạo thành; thành 
cao ba ngàn do-tuân, rộng hai ngàn do-tuân; cửa thành cao hai ngàn do- tuân, 
rộng một ngàn do-tuân; thành băng vàng thì cửa băng bạc; thành băng bạc thì 
cửa băng vàng,... có vô số chim chóc ca hót líu lo, cũng như các cảnh khác. 


Vua a-tu-luân cai trị thành nhỏ, thành này ở trong thành lớn, tên là Luân- 
thâu-ma-bạt-tra ngang dọc sáu mươi ngàn do-tuân, có bảy lớp thành, bảy lớp 
lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng cây, trang trí giáp vòng đêu đo bảy báu 
tạo thành; thành cao ba ngàn do- tuân, rộng hai ngàn do- tuân; cửa thành cao hai 
ngàn do-tuân, rộng một ngàn do-tuân; thành băng vàng thì cửa bằng bạc, thành 
băng bạc thì cửa băng vàng,... có vô sô chim chóc ca hót líu lo, cũng như các 
cảnh khác. 

Ó trong thành ây có xây riêng một nghĩa đường, tên là Thåt-thi-lgi-sa; điện 
đường có Dảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng cây, 
trang trí giáp vòng đêu do bảy báu tạo thành; nên của nghĩa đường toàn băng 
ха cử; cột kèo toàn bảy báu; những cây cột trong điện đường to ngàn do- tuân, 
cao mười ngàn do- tuân; dưới mỗi góc cột đêu có tòa Chánh pháp ngang dọc 
bảy trăm do-tuân, điêu khắc, chạm tró đẹp dë, do bảy báu tạo thành; nhà có bón 
cửa và đều có lan can bao quanh, có bảy lớp sân, bảy lớp tâng сар, bảy lớp lan 
can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng cây, trang trí giáp vòng đêu do bảy báu tạo 
thành,... có vô sô chìm chóc ca hót líu lo, cũng như các cõi khác. 

Vë phía Bắc nghĩa đường có cung điện a-tu-luân ngang dọc một vạn do- 
tuân, cung điện có báy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp 
hàng cây, trang trí giáp vòng đều do bày báu tạo thành,... có vô sô chim chóc ca 
hót líu lo, cũng như các cõi khác. Về phía Đông nghĩa đường có vườn rừng Sa- 
la ngang dọc một vạn do-tuân, vườn có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy ү! 
màn lưới, bảy lớp hàng cây trang trí giáp vòng, đều do рау báu tạo thành... 
vô số chim chóc ca hót líu lo, cũng như các cõi khác. Về phía Nam nghĩa thu 
có vườn Cực Diệu ngang dọc một vạn do-tuân, phong cảnh như vườn Sa-la. Về 
phía Tây nghĩa đường có vườn Diệm-ma ngang dọc một vạn do-tuân, cảnh trí 
cũng như vườn Sa-la. Phía Bắc nghĩa đường có vườn Lạc Lâm ngang dọc một 
vạn do-tuần, phong cảnh cũng như vườn Sa-la. Giữa vườn Sa-la và vườn Cực 
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Diệu có sanh loại cây Trú Độ gốc cây to bảy do-tuân, cao trăm do-tuân, nhánh 
lá phủ bón bë năm mươi do-tuân, chung quanh cây có bảy lớp tường, bảy lớp 
lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng cây trang trí giáp vòng đêu do bảy báu 
tạo thành,... có vô số chim chóc ca hót líu lo, cũng như các cõi khác. 

Lại giữa khu vườn Diệm-ma và vườn Lạc Lâm có ao Bạt-nan-đà, nước ao 
trong mát, không có vân đục, có bảy lớp hào báu và bậc đá bao quanh, bảy lớp 
lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng cây trang trí giáp vòng đêu do bảy báu 
tạo thành. Hơn nữa, trong ao lại sanh bốn thứ hoa; hoa lá lớn một do- tuân, mùi 
hương thơm xa một do- tuân, gốc hoa lớn như bánh xe, tiết ra một chất màu 
trăng như sữa, vị ngọt như mật, lại có vô sô chim chóc ca hót líu lo. 


Lại nữa, bên bờ ao có bảy lớp thêm, sân có bảy lớp tường, cửa, bảy lớp lan 
can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng cây, trang trí giáp vòng đều do bảy báu tạo 
thành.... có vô số chim chóc ca hót líu lo, cũng như các cõi khác. 

Lại có cung điện thuộc hạ thân của vua a-tu-luân ngang dọc mười ngàn do- 
tuân, có loại chín ngàn do-tuân, có loại tám ngàn do-tuân, cung điện nhỏ nhất 
là một ngàn do-tuân, cung điện có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn 
lưới, bảy lớp hàng cây trang trí giáp vòng đêu do bảy báu tạo thành,... có vô số 
chim chóc ca hót líu lo, cũng như các cõi khác. 

Hơn nữa, cung điện của tiểu a-tu-luân ngang dọc một ngàn do-tuân, có loại 
chín trăm do-tuần, có loại tám trăm do-tuân, loại nhỏ nhất là một trăm do-tuân; 
mỗi cung điện có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp 
hàng cây, trang trí giáp vòng đều do bảy báu tạo thành,... có vô số chim chóc 
ca hót líu lo, cũng như các cõi khác. 

Về phía Bắc nghĩa đường có đường tam cáp băng bảy báu dẫn vào trong 
cung. Lại có con đường tam сар dẫn đến vườn Sa-la và có con đường tam cáp 
dẫn đên vườn Cực Diệu, có con đường tam cấp dẫn đến vườn Diệm-ma, có con 
đường tam cáp dẫn đến vườn Lạc Lâm, có con đường tam cấp dẫn đến vườn 
cây Trú Độ, có con đường tam cấp dẫn дёп ao Bạt-nan-đà, có con đường tam 
сар dẫn đến cung điện các vị đại thân, có con đường tam cấp dẫn đến cung điện 
tiêu a-tu-luân. 

Nếu khi vua a-tu-luân muôn đi đến vườn Sa-la để ngoạn cảnh, liền nghĩ đến 
Vua Tỳ-ma-chât-đa A-tu-luân; đồng thời, Vua Tỳ-ma-chât-đa A-tu-luân cũng 
lại tự nghĩ: “Nay Vua La-ha A-tu-luân đang nghĩ đến ta”, liền tự trang sức lấy 
và ngự trên xe báu có đại chúng vô só hầu cận chung quanh, đi đến trước mặt 
vua a-tu-luân và đứng qua một bên. Khi ấy, vua a-tu-luân lại nghĩ đến Vua La- 
ha A-tu-luân, đồng thời Vua La-ha A-tu-luân lại tự nghĩ: “Nay vua a-tu-luân 
đang nghĩ đến ta”, liên tự trang sức lẫy và ngự trên xe báu, có vô số đại chúng 
theo hầu chung quanh đi đến trước mặt vua a-tu-luân và đứng qua một bên. 
Lúc đó, vua a-tu-luân lại nghĩ đến Vua Diệm-ma-la A-tu-luân; đồng thời, Vua 
Diệm-ma-la A-tu-luân cũng tự nghĩ: “Nay vua a-tu-luân đang nghĩ đến ta”, liền 
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tự trang sức lây và ngự trên xe báu, có vô số đại chúng theo hầu chung quanh 
đi đến trước mặt vua a-tu-luân và đứng qua một bên. 

Khi đó, vua a-tu-luân lại nghĩ đến đại thần của vua a-tu-luân; đồng thời, 
các đại thần ấy cũng tự nghĩ: “Nay nhà vua đang nghĩ đến ta”, liên tự trang sức 
lầy và ngự trên xe báu, có vô sô đại chúng theo hâu chung Ảnh đi đến trước 
mặt vua a-tu-luân và đứng qua một bên. Lúc ây, vua a-tu-luân lại nghĩ đến các 
tiêu a-tu-luân; tiêu a-tu-luân cũng tự nghĩ: “Nay nhà vua đang nghĩ về ta”, liền 
tự tay trang sức và ngự lên xe báu, có vô số đại chúng theo hầu chung quanh, 
đi đến trước mặt vua a-tu-luân và đứng qua một bên. Khi vua a-tu-luân tự thân 
mặc y báu và ngự trên xe báu, cùng vô sô đại chúng theo hầu chung quanh, đi 
đến vườn Sa-la, tự nhiên có cơn g1Ó thôi đến làm cho cánh cửa tự mở; tự nhiên 
có cơn gió thôi đến làm cho đất sạch sẽ; tự nhiên có cơn gió thôi làm cho hoa 
rơi trên mặt đất, xác hoa lên đến đầu gối. Khi vua a-tu-luân đã vào khu vườn 
này xong, họ cùng nhau vui chơi, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, cho đến bảy 
ngày. Sau khi vui chơi xong, họ trở lại cung điện. Sau đó, họ lại đi du ngoạn 
cảnh vườn Cực Diệu, vườn Diệm-ma, vườn rừng Lạc Lâm, với những phong 
cảnh cũng như trên. Nhất là vua a-tu-luân thường xuyên có năm Đại A-tu-luân 
túc trực hầu cận hai bên. Một là Tróc Trì, hai là Hùng Lực, ba là Võ Di, bốn là 
Đầu Thủ, năm là Tôi Phục. Năm Đại A-tu-luân này còn thường hầu hạ hai bên. 
Cung điện của vua a-tu-luân ở dưới дау biển, còn nước thì ở trên, đồng thời 
được bón ngọn gió duy trì: Một là Trụ phong, hai là Trì phong, ba là Bất Động 
phong, bốn là Kiên Cô phong. Chúng giữ cho nước biển treo lơ lửng trong hư 
không, cũng như mây nôi, cách cung điện a-tu-luân một vạn do- tuân, không 
bao giờ rớt xuông. 


Vua a-tu-luân có phúc báu, công đức, uy thân như thé. 
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7. PHẨM TÚ THIÊN VƯƠNG 


Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Cách phía Đông núi Tu-di một ngàn do-tuân thì có thành của Đề-đầu-lại- 
tra Thiên vương tên là Hiền Thượng, ngang dọc sáu ngàn do-tuân, thành này có 
bảy lớp, với bảy lớp lan can, bảy lớp hàng cây, bảy lớp màn lưới trang trí giáp 
vòng đều do bảy báu tạo thành,... có vô só chim chóc ca hót líu lo, cũng như 
các cõi khác. 

Cách phía Nam núi Tu-di một ngàn do-tuân, có thành của Tỳ-lâu-lặc Thiên 
vương tên là Thiện Kiến, ngang dọc sáu ngàn do-tuân, thành này có bảy lớp, với 
bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng cây, trang trí giáp vòng đều do 
bảy báu tạo thành,... có vô số chim chóc ca hót líu lo, cũng như các cõi khác. 

Cách phía Tây núi Tu-di một ngàn do-tuân, có thành của Tỳ-lâu-bác-xoa 
Thiên vương tên là Châu-la Thiện Kiến, dọc ngang sáu ngàn do-tuân, thành này 
có bảy lớp, bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng cây, trang trí giáp 
vòng đều do bảy báu tạo thành,... có vô só chim chóc ca hót líu lo, cũng như 
các cõi khác. 

Cách phía Bắc núi Tu-di một ngàn do-tuân, có ba thành của Ty-sa-môn 
Thiên vương. Một là tên Khả Uy; hai tên là Thiên Kinh; ba tên là Chúng Quy. 
Mỗi thành ngang dọc sáu ngàn do-tuân, thành này có bảy lớp, bảy lớp lan can, 
bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng cây, trang trí giáp vòng đêu do bảy báu tạo 
thành,... có vô số chim chóc ca hót líu lo, cũng như các cõi khác. 

Phía Bắc thành Chúng Quy có khu vườn rừng tên Già-tỳ-diên-đầu ngang 
dọc bôn mươi do-tuân, chung quanh có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp 
màn lưới, bảy lớp hàng cây, trang trí giáp vòng đều do bảy báu tạo thành,... có 
vô sô chim chóc ca hót líu lo, cũng như các cõi khác. 

Giữa khu vườn và thành này có ao Na-lân-ni ngang dọc bón mươi do-tuân, 
nước ao trong tréo không có vân đục; hào băng bảy báu; bờ ao băng đá, với bảy 
lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng cây, trang trí giáp vòng н đêu do Бау 
báu tạo thành, trong ao có hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng, màu sắc hỗn hợp, ánh 
sáng chiếu tỏa nửa do-tuân, mùi hương phảng phất cả nửa do- tuân, cuồng hoa 
lớn như trục xe và đồng thời tiết ra một chất nước màu trắng như sữa, vị ngọt 
như mật,... có vô sô chim chóc ca hót Пи lo, cũng như các cõi khác. 


Nedal trừ cung điện Nhật Nguyệt, còn các cung điện của Tú Thiên Vương 
đêu ngang dọc bỗn mươi do-tuân, cung điện có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, 
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bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng cây, trang trí giáp vòng đều do bảy báu tạo 
thành,... có vô sô chim chóc ca hót líu lo, cũng như các cõi khác. 

Ngoài các cung điện á ây, có cung điện ngang dọc bón mươi do- tuân, hoặc 
hai mươi do-tuân và cung điện nhỏ nhật ngang dọc năm do- tuân. Từ thành 
Chúng Quy có con đường tam cấp băng báu dẫn đến thành Hiền Thượng; lại có 
các con đường tam cấp dẫn đến thành Thiện Kiên; lại có con đường tam câp dẫn 
đến thành Châu-la Thiện Kiến; lại có con đường tam cấp dẫn đến thành Khả 
Úy, thành Thiên Kinh; lại có con đường tam cấp dẫn đến vườn Già-tỳ-diên-đầu; 
lại có con đường tam cấp dẫn đến ao Lân-ni; lại có con đường tam cấp dẫn đến 
cung điện thuộc các đại thần của Tứ Thiên Vương. 

Nếu khi Tỳ-sa-môn Thiên vương muốn ngự giá đến vườn Già-tỳ-diên-đầu đề 
ngoạn cảnh, liên nghĩ đến Đề-đầu-lại Thiên vương: đồng thời, Đề-đầu-lại Thiên 
vuong cũng tự nghĩ: “Nay I-sa-môn Thiên vương đang nghĩ đến ta”, liền tự tay 
trang sức lây và ngự trên xe báu, có vô sô thân càn-thát-bà hầu cận chung quanh 
đi đên trước Tỳ-sa-môn Thiên vương và đứng qua một bên. Khi đó, Tỳ-sa-môn 
Thiên vương lại nghĩ đến Tỳ-lâu-lặc Thiên vương; đồng thời Tỳ-lâu-lặc Thiên 
vương cũng tự nghĩ: “Nay I-sa-môn Thiên vương đang nghĩ vê ta” , liên tự tay 
trang sức lây và ngự trên xe báu, có vô sô thần cưu-bàn-trà hầu cận chủng quanh, 
đi đến trước Tỳ-sa-môn Thiên vương và đứng qua một bên. Bây giờ, Tỳ-sa-môn 
Thiên vương lại nghĩ đến Tỳ-lâu-bác-xoa Thiên vương; đông thời Tỳ-lâu-bác- 
xoa Thiên vương cũng tự nghĩ: “Nay Tỷ-sa-môn Thiên vương đang nghĩ vê ta”, 
liên tự tay trang sức lấy và ngự trên xe báu, có vô số thân rồng hâu cận chung 
quanh đi đến trước Tỳ-sa-môn Thiên vương và đứng qua một bên. Khi đó, Ty- 
sa-môn Thiên vương lại nghĩ đến các đại thân; đông thời các vị đại thân cũng tự 
nghĩ: “Nay Ty-sa-món Thiên vương đang nghĩ đến ta”, liền tự tay trang sức lây 
và ngự trên xe báu, có vô số vị thiên hầu cận chung шаш đi дёп trước Tỳ-sa- 
môn Thiên vương và đứng qua một bên. Lúc ây, 1-sa-môn Thiên vương lập tức 
mặc y phục băng báu và ngự trên xe Бап cùng với vô sô trăm ngàn thiên thân đi 
đến vườn Già-tỳ-điên-đầu, tự nhiên có cơn gió thôi đến làm cho cánh cửa tự mở; 
lại tự nhiên có gió thôi làm sạch sẽ đât đai và tự nhiên gió thôi làm cho hoa rụng 
khắp mặt đất, xác hoa lên đến đâu gói. Bây giờ, Tỳ-sa-môn Thiên vương ở trong 
ngự uyên cùng nhau vui chơi từ một ngày, hai ngày, cho đến bảy ngày. Sau khi 
ngoạn cảnh xong thì trở lại trong cung. 

Hơn nữa, Tỳ-sa-môn Thiên vương thường xuyên có năm đại quý thân hâu 
cận hai bên, một là Bác-xà-lâu, hai là Đàn-đê-la, ba là Hê-ma-lạt-đà, bón là Đề- 
yét-la, năm là Tu-dật-lộ-ma. Năm vị quỷ thân này thường xuyên đi theo hầu cận 
Ty-sa-môn Thiên vương. 

Tỳ-sa-môn Thiên vương có phúc báu, công đức và uy thân lớn lao như thé. 
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8. PHÁM ĐAO-LỢI THIÊN 


Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Trên đỉnh núi chúa Tu-di có thành Тат Thập Tam thiên, ngang dọc rộng 
tám vạn do-tuân, thành à ây có bảy lớp và bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy 
lớp hàng cây, trang trí giáp vòng. đều do bảy báu tạo thành. Thành cao trăm 
do-tuân, trên rộng sáu mươi do- tuần. Cửa thành cao sáu mươi do- tuân, rộng ba 
mươi do-tuần. Cứ cách nhau năm trăm do-tuân thì có một cửa và mỗi cửa đều 
có năm {гат quỷ thân phòng thủ để bảo vệ Tam Thập Tam thiên. Nếu thành 
bằng vàng thì cửa băng bạc, thành băng bạc thì cửa băng vàng,... vô số chim 
chóc hòa ca, cũng như các cảnh khác. 

Trong thành lớn ấy lại có một thành nhỏ, ngang dọc rộng sáu vạn do-tuân, 
thành này có bảy lớp và bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, trang 
trí giáp vòng đêu do bảy báu tạo nên. Thành cao trăm do- tuần, rộng sáu mươi 
do- tuân. Cứ cách nhau năm trăm do- tuần thì có một cửa thành cao sáu mươi 
do-tuân, rộng ba mươi do- tuần. Mỗi cửa đều có năm trăm quỷ thân đứng giữ 
bên cửa phòng thủ để bảo vệ Tam Thập Tam thiên. Thành băng vàng thì cửa 
băng bạc, thành băng bạc thì cửa băng vàng: thành băng thủy tình thì cửa băng 
lưu ly; thành băng lưu ly thi cửa băng thủy tinh; thành băng xích châu thì cửa 
bằng mã não; thành băng mã não thì cửa băng xích châu; thành bằng xà cù thì 
cửa bằng các thứ báu. 


Về lan can, lan can băng vàng thì tay vịn bằng bạc; lan can băng bạc thì tay 
vin bằng vàng; lan can bằng thủy tinh thì tay vịn băng lưu ly; lan can bằng lưu 
ly thi tay vin băng thủy tinh; lan can băng xích châu thì tay vịn băng mã não; 
lan can băng mã não thì tay vin băng xích châu; lan can bàng xà cù thì tay vin 
băng các thứ báu. 


Phía trên lan can có các lưới báu, dưới lưới vàng thì treo chuông bạc; dưới 
lưới bạc thì treo chuông vàng; dưới lưới băng lưu ly thì treo chuông thủy tinh; 
dưới lưới băng thủy tính thì treo chuông băng lưu ly; dưới lưới băng xích châu 
thì treo chuông bàng mã não; dưới lưới băng mã não thì treo chuông băng xích 
châu; dưới lưới xà cừ thì treo chuông bằng các thứ báu. 


Về các hàng cây, cây băng vàng thi góc băng vàng, cảnh băng vàng, lá, hoa, 
trái băng bạc; cây băng bạc thì góc bàng bac, cành bàng bac, 1á, hoa, trái bàng 
vàng; VỚI cây băng thủy tinh thì góc, cành băng thủy tinh, lá, hoa, bằng lưu ly; 
cây băng lưu ly thi gôc, cành băng lưu ly, hoa, lá băng thủy tinh; сау băng xích 
châu thì gốc băng xích châu, hoa, lá, băng mã não; cây băng mã não thì gốc, 
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cành băng mã não, hoa, lá bằng xích châu; cây băng xà cù thì gốc, cành bằng 
xà cừ, hoa, lá, trái băng các thứ báu. 


Về bảy lớp thành, thành có bốn cửa và mỗi cửa có lan can. Trên bảy lớp 
thành đều có lâu đài, nhà cửa bao bọc chung quanh; lại có rừng cây và ao tăm, 
có hoa các thứ báu với màu sắc xen kẽ. Cây báu xếp hàng, hoa trái sum suê, 
gió thơm phảng phát khắp bốn bë làm cho lòng người khoan khoái; lại có vô số 
các chim ky lạ, như cuu, nhan, uyên ương cùng hòa ca, cũng như các cõi khác. 

Và giữa hai thành nhỏ có Long cung Y-la-bát, ngang dọc sáu ngàn do-tuân, 
gôm có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy hàng cây trang 
trí giáp vòng đêu do bảy báu tạo nên... vô số chim chóc cùng hòa ca cũng như 
các cõi khác. Trong thành Thiện Kiến có Thiện Pháp đường, ngang dọc một 
trăm do-tuân, với bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây trang trí giáp 
vòng đều do bảy báu tạo thành. Nên móng của Thiện Pháp giảng đường làm 
toàn băng vàng ròng, trên phủ lưu ly, thân cột trong giảng đường có chu vi mười 
do-tuân, cao một trăm đo-tuần, dưới mỗi gốc cột trong giảng đường. đều thiết 
trí một pháp tòa đê cho Thiên để ngự, ngang dọc một do-tuân, màu sắc xen kẽ 
do bảy báu tạo thành. Pháp tòa mêm mại tựa như áo trời. Hai bên pháp tòa thì 
có mười sáu pháp tòa khác. Giảng đường này có bốn cửa và có lan can bao 
quanh do bảy báu tạo thành. Con đường thêm của giảng đường rộng năm trăm 
do-tuần, có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng cây 
trang trí giáp vòng đều do bảy báu tạo thành,... vô số chim chóc cùng hòa ca, 
cũng như các cõi khác. 

Phía Bắc Thiện Kiến đường thì có cung điện Dé-thích ngang dọc một ngàn 
do-tuân, cũng có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng 
cây, trang trí giáp vòng đêu do bảy báu tạo thành,... vô số chim chóc cùng hòa 
ca, cũng như các cõi khác. 

Phía Đông Thiện Kiến đường có khu vườn tên Thô Sáp, ngang dọc một 
ngàn do-tuân và có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp 
hàng cây trang trí giáp vòng đêu do bảy báu tạo thành,... vô số chim chóc cùng 
hòa ca, cũng như các cõi khác. 

Trong vườn Thô Sáp có hai táng đá được trang trí băng vàng trên trời: Một 
gọi là Hiên, hai là Thiện Hiền, mỗi tảng đều rộng năm mươi do-tuần, tảng đá 
ây mêm mại như áo trời. 


Phía Nam cung Thiện Kiến có khu vườn Họa Lạc, ngang dọc một ngàn do- 
tuân, vườn có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng 
cây trang trí giáp vòng đều do bảy báu tạo thành,... vô số chim chóc cùng hòa 
ca, cũng như các cõi khác. 

Trong khu vườn Họa Lạc có hai tảng đá do bảy báu tạo thành: Một là Họa, 
hai là Thiện Họa, mỗi tảng đá rộng năm mươi do-tuân, tảng đá ây mêm mại 
như ào trời. 
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Phía Tây Thiện Kiến đường có khu vườn tên là Tạp, ngang dọc một ngàn 
do-tuần. Vườn này có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp 
hàng cây trang trí giáp vòng dëu do bảy báu tạo thành,... vô số chim chóc cùng 
hòa ca, cũng như các cõi khác. 

Trong khu vườn Tạp có hai tảng đá: Một là Thiện Kiến, hai là Thuận Thiện 
Kiến được trang trí băng vàng trên trời, do bảy báu tạo thành. Mỗi tảng đá rộng 
năm mươi do-tuần, những tảng đá ây mêm mại như áo trời. 


Phía Bắc Thiện Kiến đường có khu vườn tên là Đại Hy, ngang dọc một 
ngàn do-tuân. Vườn này có Бау lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, 
bảy lớp hàng cây trang trí giáp vòng đều do bảy báu tạo thành,... vô số chim 
chóc cùng hòa ca, cũng như các cõi khác. 

Trong vườn Đại Hỷ lại có hai tảng đá: Một là Hỷ, hai là Đại Hỷ được trang 
trí băng xà cừ, ngang dọc năm mươi do-tuân. Những tảng đá ấy mêm mại như 
ао trời. 

CIữa vườn Thô Sáp và vườn Họa Гас со ao Nan-đà, ngang dọc một do-tuân. 
Nước ao trong xanh, không có vân đục, có bảy lớp hào báu vây quanh lũy đá. 
Có bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng cây trang trí giáp vòng đêu 
do bảy báu tạo thành. Bốn mé ao dëu có bón bàc thang và có lan can bao quanh, 
do bảy báu tạo thành,... có vô só chim chóc cùng hòa ca, cũng như các cõi khác. 


Trong ao Nan-đà có bón thứ hoa xanh, vàng, đỏ, trăng, màu sắc xanh, đỏ 
chen nhau. Mỗi đóa hoa và mỗi chiếc lá phủ cả một do- tuân, mùi hương thơm 
рһапр phât са một do-tuân. Cọng hoa lớn như trục xe, tiết ra một loại nước màu 
trắng như sữa, vị ngọt như mật. Bốn phía ao lại có những khu vườn, giữa vườn 
Tạp và Đại Hy có cây tên là Trú Độ. Thân cây to bảy do- tuân, cao một trăm do- 
tuân, cành lá tỏa bón bë năm mươi do-tuàn. Kê bên cây có nhà nghỉ mát ngang 
dọc năm trăm do-tuân. Có Dảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, 
bảy lớp hàng cây, trang trí giáp vòng đều do bảy báu tạo thành,... có vô số chim 
chóc cùng hòa ca, cũng như các cảnh khác. 

Ngoài ra có các cung điện của Đao-lợi thiên khác đêu ngang dọc một ngàn 
do-tuân, gôm có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng 
cây trang trí giáp vòng đều do bảy báu tạo thành,... có vô số chim chóc cùng 
hòa ca, cũng như các cảnh khác. 

Các cung điện của chư thiên ngang dọc chín trăm, hoặc tám trăm do-tuân và 
loại nhỏ nhất là trăm do-tuân. Có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn 
lưới, bảy lớp hàng cây trang trí giáp vòng đêu do bảy báu tạo thành,... có vô số 
chim chóc cùng hòa ca, cũng như các cảnh khác. Còn có các cung điện của tiêu 
thiên ngang dọc một trăm do-tuân, hoặc chín mươi, tám mươi do-tuần và loại 
nhỏ nhất là mười hai do-tuần. Cung điện có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy 
lớp màn lưới, bảy lớp hàng cây trang trí giáp vòng đêu do bảy báu tạo thành,.... 
có vô số chim chóc cùng hòa ca, cũng như các cảnh khác. 
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Phía Bắc Thiện Kiến đường có hai con đường dẫn đến cung Đề-thích. Phía 
Đông Thiện Kiến đường có hai con đường dẫn đến vườn Thô Sáp, lại có con 
đường dẫn đến nhà mát Họa Lạc. Lại có con đường dẫn đến vườn Tạp. Lại có 
con đường dẫn đến vườn Đại Hy. Lại có con đường dẫn đến ao Đại Hỷ. Lại 
có con đường dẫn đến cây Trú Độ. Lại có con đường dẫn đến cung Tam Thập 
Tam thiên. Lại có con đường dẫn đến cung chư thiên. Lại có con đường dẫn đến 
cung Y-la-bát long vương. 

Nếu Đế-thích muốn ngự giá đến vườn Thô Sáp dé ngoạn cảnh thì liên nghĩ 
đến các đại thần của Tam Thập Tam thiên. Các đại thân á ây cũng tự nghĩ: “Nay 
Đế-thích đang nghĩ đến ta.” "Họ liền tự trang sức và cưỡi xe báu có vô số thiên 
chúng vây quanh đến trước Đế-thích và đứng một bền. Đế-thích lại nghĩ đến 
chư thiên khác. Chư thiên ду cũng tự nghĩ: “Nay Đế-thích đang nghĩ đến ta.” 
Họ liên tự trang sức cùng với thiên chúng tự tay trang sức lấy và ngự trên xe 
báu, có vô số thiên chúng cùng nhau đến trước Đề-thích và đứng một bên. 


Đế-thích lại nghĩ đến Y-la-bát long vương, Y-la-bát long vương cũng tự 
nghĩ. “Nay. pé- thích đang nghĩ đến ta. ` long vuong liên biến hóa ra ba mươi ba 
cải đầu. Mỗi đâu đều có sáu cái răng; môi cái răng đêu có bảy cái ao tắm; mỗi 
ao tăm đều có bảy đóa hoa sen lớn, môi hoa sen có một trăm chiếc lá. Hơn nữa, 
trên mỗi hoa lá ду đều có bảy ngọc nữ đánh trồng, trỗi nhạc, đàn ca và khiêu vũ. 
Sau khi long vương biến hóa xong, bèn đến trước Dé-thích và đứng một bên. 


Вау giờ, Thích-đề-hoàn-nhân trang sức các thứ báu như anh lạc vào thân 
rôi ngự trên đầu long vương Y-la-bát bậc nhất, tiếp theo hai bên đều CÓ mười 
sáu vị Thiên vương theo thứ tự та ngự trên đâu long vương ây. Khi Dé-thích, 
cùng chư thiên và quyền thuộc bao quanh, đi đến vườn Thô Sáp thì cơn gió tự 
nhiên thôi đến làm cho cánh cửa tự mở ra, đồng thời có cơn gió tự nhiên thôi 
đến làm cho đât đai sạch sẽ và cũng có cơn gió tự nhiên thôi dên làm cho hoa 
råi khăp măt đật. Các hoa xếp lớp lên đến đầu gói. Lúc đó Đế-thích ngự trên 
hai tảng đá Hiên và Thiện Hiên, một cách tùy ý. Chư Tam Thập Tam thiên cũng 
theo thứ tự an tọa. Trong khi đó có một sô chư thiên không được hầu cận, cũng 
thây được ngôi vườn ây nhưng không vào được để vui hưởng ngũ dục. Tại sao? 
Vì do công đức và hạnh nghiệp không đồng. Lại cũng có một sô chư thiên khác 
cũng được thây khu vườn ây nhưng không được vào và không được cùng vui 
hưởng ngũ dục. Tại vì sao? Vì do công đức và hạnh nghiệp không đồng. Lại có 
một số chư thiên khác, được thây, được vào khu vườn ây nhưng không được 
vui hưởng ngũ dục. Tại vì sao? Vì do công đức và hạnh nghiệp không đông. Lại 
có một sô chư thiên khác, được thây, được vào khu vườn ây và được vui hưởng 
ngũ dục. Tại sao? Bởi vì do công đức và hạnh nghiệp không đồng nhau. Thê rôi, 
Đề-thích và thiên chúng du ngoạn trong khu vườn ây tự vui hưởng ngũ dục từ 
một ngày, hai ngày, cho đến bảy ngày. Sau khi vui hưởng ngũ dục xong, tất cả 
trở về cung. Và vê sau, Đề-thích cũng du ngoạn các khu vườn khác như vườn 
Họa Lạc, vườn Tạp, vườn Đại Hỷ, sự việc cũng như trên. 
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Vì sao gọi là vườn Thô Sáp? Vì khi vào vườn này thì thân thé trở nên thô tháp. 

Уі sao gọi là vườn Ноа Lạc? Vì khi vào khu vườn này thì thân thé tự nhiên 
có những nét vân sặc sỡ và lẫy đó làm vui thích. 

VÌ sao ) gỌI là vườn Tạp? Vì Đề-thích thường lây ngày mùng tám, mười bốn 
và răm mỗi tháng, cho phép các thê nữ, trừ các a-tu-luân, cùng với thiên tử dạo 
chơi tập thê trong khu vườn nên gọi là vườn Tạp. 


Vì sao gọi là vườn Đại Ну? Vì khi vào khu vườn này thì vô cùng уш vẻ nên 
201 là Đại Ну. 

Vì sao goi là Thiện Pháp đường? Vi ở trên nhà này dé suy tư về diệu pháp 
và cảm thọ niêm vul thanh tịnh nên gọi là Thiện Pháp đường. 


Vì sao gọi là cây Trú Độ? Vì cây này có vị thân tên Mạn-đà thường trối 
nhạc mà tự vui nên 201 là Trú Độ. Уа lại, cành cây đại thọ này tỏa bốn bë, hoa lá 
sum suê, như vâng mây báu lớn nên gọi là cây Trú Độ. Hai bên Thích- đê-hoàn- 
nhân thường có mười vị đại thiên tử theo hầu cận, bảo vệ. Mười vị ấy là ai? 

Đó 1а: (1) Nhân-đả-la; (2) Cù-di; (3)Ty-lâu; (4) Ty-lâu-bà- dë; (5) Dà-la; 
(6) Bà-la; (7) Ку-Ба; (8) Linh-ê-nậu; (9) Vật-la; (10) Nan- đầu. Thích-dë-hoàn- 
nhân có đại thần lực, có đại uy đức như thé. Lai nữa, châu Diém- -phü-dë có các 
loai hoa sóng dưới nước mà người châu à ây rất quý, như hoa ưu-bát-la, hoa bát- 
đầu-ma, câu-vật-đầu, phân-đả-lợi, tu-cản- đầu, các hoa này mềm mại, thơm tho 
tinh khiết. Còn có các loại hoa sống ở trên đất như: Hoa giải thoát, hoa chiêm- 
bặc, hoa bả-la-đà, hoa tu-mạn-châu-na, hoa bà-sư, hoa đồng nữ. Và các châu 
khác như Câu-da-mI, Uât- đơn-việt, Phẩt-vu-đãi, Long cung, Kim Sí diéu cung, 
cüng có các loai hoa sông dưới nước và trên đất như thé. Ó cung a-tu-luân, có 
các loại hoa sóng dưới nước như hoa uu-bát-la, bát-dàu-ma, câu-vật-đâu, phân- 
đà-lợi, mêm mại thơm tho, tinh khiết. О đây có các loại hoa sống ở trên đất như 
hoa thù-hảo, hoa tân-phù, hoa già-già-lợi, hoa đại già-già-lợi, hoa mạn-đà-la, 
hoa đại mạn-đả-la. Và các cõi khác như Tú Thiên Vương, Tam Thập Tam thiên, 
Diệm-ma thiên, Đâu- suất thiên, Hóa Tự Tại thiên, Tha Hóa Tự Tại thiên, cũng 
có các loại hoa sống dưới nước và trên đất như thế. 

Chư thiên thì có mười phép. Mười phép ấy là gì? 

(1) Bay đi không giới hạn là bao xa; (2) Bay lại không giới hạn là bao xa; 
(3) Bay đi vô ngại; (4) Bay lại vô ngại; (S) Thân chư thiên không có da, xương, 
gân, mạch máu, thịt; (6) Thân không có sự đại, tiêu tiện bát tịnh; (7) Thân không 
mỏi mệt; (8) Thiên nữ không sanh sản; (9) Thiên nhãn quan sát không bị chướng 
ngại, (10) Thân thê màu sắc tùy y, nêu thích xanh thì xanh, thích vàng thì vàng: 
các màu đỏ, trăng theo ý mà xuất hiện. Đó là mười phép của chư thiên. 


Thân thì có bảy màu. Bảy màu ấy là gì? 

(1) Có vị thiên thì màu vàng của vàng; (2) Có vị thiên thì màu lửa; (3) Có 
vị thiên thì màu xanh; (4) Có vi thiên thì màu vàng; (5) Có vị thiên thì màu đỏ; 
(6) Có vi thiên thì màu đen; (7) Có vi thiên thì màu trăng. 
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Chư thiên a-tu-luân cũng có đủ bảy màu như thế. 

— Này các Тӯ-Кһео, ánh sáng dom йот không băng ánh sáng đèn đuốc; ánh 
sáng đèn ибс không băng ánh sáng bó đuốc to; ảnh sáng bó đuốc to không băng 
ánh sáng đồng lửa; ánh sáng đồng lửa không băng ánh sáng của màu sắc, thân 
thé, y phuc, anh lạc thành quách, cung điện của Tứ Thiên Vuong; và ánh sáng 
màu sắc thân thé, y phục, thành quách, anh lạc của Tứ Thiên Vương không băng 
ánh sáng của Tam Thập Tam thiên; ánh sáng Tam Thập Tam thiên không bằng 
ánh sáng Diệm-ma thiên; ánh sáng Diệm-ma thiên không băng ánh sáng Đâu- 
suất thiên; ánh sáng Đâu-suất thiên không băng ánh sáng của Hóa Tự Tại thiên; 
ánh sáng Hóa Tự Tại thiên không băng ảnh sáng của Tha Hóa Tự Tại thiên; ánh 
sáng của Tha Hóa Tự Tại thiên không băng ánh sáng màu sặc, thân thé, y phục, 
cung điện của Phạm-ca-di thiên; ánh sáng, màu sắc, thân thê, y phục, cung điện 
của Phạm-ca-di thiên không băng ánh sáng của Quang Ат thiên; ánh sáng của 
Quang Âm thiên không băng ánh sáng của Biến Tịnh thiên; ánh sáng của Biến 
Tịnh thiên không băng ánh sáng của Quả Thật thiên; ánh sáng của Quả Thật 
thiên không băng ánh sáng của Vô Tưởng thiên; ánh sáng của Vô Tưởng thiên 
không băng ánh sáng của Vô Tạo thiên; ánh sáng của Vô Tạo thiên không băng 
ánh sáng của Уб Nhiệt thiên; ánh sáng của Vô Nhiệt thiên không băng ánh sánh 
của Thiện Kiến thiên; ánh sáng của Thiện Kiến thiên không băng ánh sáng Đại 
Thiện Kiến thiên; ánh sáng của Đại Thiện Kiến thiên không băng ánh sáng của 
Sắc Cứu Cánh thiên; ánh sáng của Sắc Cứu Cánh thiên không băng ánh sáng 
của Dia Tự Tại thiên; ảnh sáng của Bia Tự Tại thiên không bàng ánh sáng của 
Phật. Từ ánh sáng của dom đóm cho đến ánh sáng của Phật, tổng hợp tất cả ánh 
sáng đó lại không băng ánh sáng của khô để, ánh sáng của tập đê, diệt dé và đạo 
để. Cho nên, này các Tỳ-kheo, muốn câu ánh sáng trước hết phải cầu ánh sáng 
về khô đề, tập dé, diệt dé và đạo dé. Nên phải tu hành như thê. 

Con người châu Diêm-phù-đề có thân dài ba trửu rưỡi, y phục dài bảy trửu, 
rộng ba trửu rưỡi. Con người châu Cù-da-ni, Phât-vu-đãi có thân cũng cao ba 
trửu rưỡi, y phục dài bảy trửu, rộng ba trửu rưỡi. Con người châu Uất-đơn-việt 
có thân cao bảy trửu, y phục dài mười bốn (гии, rộng bảy trửu, y phục nặng một 
lượng. A-tu-luân có thân cao một do- -tuân, y phục dài hai do- tuân, rộng một do- 
tuân, у phục nặng sáu thù. Tứ Thiên Vương thân dài nửa do- tuân, y phục dài 
một do-tuân, rộng nửa do- tuân, y phục nặng nửa lượng. Về Đao-lợi thiên có 
thân cao một do-tuân, y phục dài hai do-tuân, rộng một do- tuân, y phục nặng 
sáu thù. Diệm-ma thiên có thân cao hai do- tuần, y phục dài bốn do- tuân, rộng 
hai do-tuàn, y phục nặng ba thù. Đâu-suất thiên có thân cao bón do-tuân, y phục 
dài tám do-tuân, rộng bôn do-tuân, nặng một thù rưỡi. Hóa Tự Tại thiên có thân 
cao tám do-tuân, y phục dài mười sáu do-tuân, rộng tám do-tuân, y phục nặng 
một thù. Tha Hóa Tự Tại thiên có thân cao mười sáu do-tuân, y phục dài ba 
mươi hai do-tuân, y phục nặng nửa thù. Chư thiên trên đây tùy theo kích thước 
của thân mà mặc y phục vào thì tự nhiên vừa vặn. Người Diêm-phù-đề sông 
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trăm tuôi, tăng thì ít, giảm thì nhiêu. Người châu Củ-da-ni sống hai trăm tuôi 
tăng ít giảm nhiều. Người châu Phât-vu-đãi sóng ba trăm tuôi, tăng thì ít giảm 
thì nhiều. Người châu Uát- đơn-việt sông đúng ngàn tuói, không tăng không 
giảm. Ngạ quy sông bảy vạn tuôi, tăng thì ít giảm thi nhiêu. long vương, Kim 
Sí điều sóng một kiếp, hoặc ít hơn. A-tu-luân sông một ngàn tuôi trời, tăng thì 
ít giảm thì nhiêu. Tứ Thiên Vương sóng năm trăm tuôi trời, tăng thì ít giảm thi 
nhiêu. Đao-lợi thiên sông một ngàn бибі trời, tăng thì ít giảm thi nhiêu. Diệm- 
ma thiên sông hai ngàn tuôi trời, tăng Ít giảm nhiêu. Đâu- suất thiên sóng bón 
ngàn tuổi trời, tăng ít giảm nhiều. Hóa Tự Tại thiên sông tám ngàn tuôi trỜI, 
tăng Ít giảm nhiều. Tha Hóa Tự Tại thiên sông một vạn sáu ngàn tuổi trời, 
tăng ít giảm nhiều. Phạm-ca-di thiên sống một kiếp, hoặc ít hơn. Quang Âm 
thiên sông hai kiếp, hoặc ít hơn. Biến Tịnh thiên sống bốn kiếp hoặc ít hơn. Vô 
Tưởng thiên sông năm trăm kiếp hoặc ít hơn. Vô Tạo thiên sông một ngàn kiếp 
hoặc ít hơn. Vô Nhiệt thiên sông hai ngàn kiếp hoặc ít hơn. Thiện Kiến thiên 
sóng ba ngàn kiếp hoặc ít hơn. Đại Thiện Kiến thiên sống bốn ngàn kiếp hoặc 
ít hơn. Sắc Cứu Cánh thiên sông năm ngàn kiếp hoặc ít hơn. Không Xứ thiên 
sông một vạn kiếp hoặc ít hơn, Thức Xứ thiên sông hai vạn một ngàn kiếp hoặc 
ít hơn. Bát Dụng Xứ thiên sông bốn vạn hai ngàn kiếp hoặc ít hơn, về Hữu 
Tưởng Vô Tưởng thiên sống tám vạn bón ngàn kiếp hoặc ít hơn. 

Chúng sanh ngang đây là thọ mạng, ngang đây là thế giới, ngang đây gọi là 
con đường qua lại sanh lão, bệnh tử, là nhóm, tụ, âm, 0101, XV. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Các chúng sanh đều do bốn thứ ăn mà sanh tôn. Bốn thứ ăn là gì? 

Một là đoàn thực, hai là xúc thực, ba là niệm thực, bốn là thức thực. Sự ăn 
uống của chúng sanh không đồng. Con người Diêm-phù-đề thì lây các thức ăn 
như gạo, mì, cá, thịt làm thức ăn đoàn thực. Láy y phục, tám gội làm thức ăn trơn 
mịn. Con người châu Cù-da-nmI, Phẩt-vu-đãi cũng lây các thứ gao, mi, cá, thịt làm 
thức ăn doàn thuc và láy y phục, tăm gội làm thức ăn trơn mịn. Con người châu 
Uât-đơn-việt thì chỉ dùng loại gao thơm tự nhiên đây đủ hương vi trời, làm thức 
ăn đoàn thực và lẫy y phục, tắm gội làm thức ăn trơn min. long vuong, Kim Sí 
điều thì lây cá, ba ba... làm thức ăn đoàn thực và lây y phục tắm gội làm thức ăn 
trơn mn. Về a-tu-luân thì lây thức ăn thanh tịnh (nhẹ) làm thức ăn đoàn thực và 
lây y phục, tám gội làm thức ăn trơn mịn. Tứ Thiên Vương, Đao-lợi thiên, Diệm- 
ma thiên, Đâu-suất thiên, Hóa Tự Tại thiên, Tha Hóa Tự Tại thiên thì lây thức ăn 
thanh tịnh làm thức ăn đoàn thực và lây y phục, tắm gội làm thức ăn trơn mịn. Từ 
đây trở lên, chư thiên dùng thiên định, hy lạc làm thức ăn. Còn những loại chúng 
sanh nào thuộc xúc thực? Là các chúng sanh loài noãn sanh thuộc vê xúc thực. 
Những loại chúng sanh nào thuộc vê niệm thực? Có những chúng sanh dùng thức 
ăn bằng niệm mà tôn tại, các căn tăng trưởng, mạng sông kéo dài không dứt. Đó 
là niêm thực. Những loại chúng sanh nào thuộc vê thức thực? Chúng sanh trong 
địa ngục và chư thiên cõi Vô sắc, thuộc về thức thực. 
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Con người ở Diêm-phù-đề thì dùng vàng bạc, của báu, lúa, vải, đây tớ làm 
nghè nghiệp buôn bán để tự sinh sống. Con người Cù-da-ni thì dùng trâu, dê, 
châu báu đổi chác dé sinh sống. Con người châu Phất-vu-đãi thì dùng lúa, vải, 
châu ngọc đê buôn bán hoặc làm sự sinh sông. Con người châu Uất-đơn-việt 
thì sinh sông không buôn bán. Con người châu Diêm-phù-đê thì có hôn nhân, 
có nam nữ qua lại cưới hỏi. Con người châu Cù-da-ni, Phẩt-vu-đãi cũng có hôn 
nhân, có nam nữ cưới hỏi. Người Uât-đơn-việt không có hôn nhân, không có 
trai gái qua lại cưới hỏi. A-tu-luân, Kim Sí điều cũng có hôn nhân, có nam nữ 
cưới hỏi. Tứ Thiên Vương, Đao-lợi thiên cho đến Tha Hóa Tự Tại thiên cũng có 
hôn nhân, nam nữ cưới hỏi. Từ đây trở lên, chư thiên không còn phân biệt nam 
nữ. Người châu Diêm-phù-đề thì nam nữ giao hợp nhau, thân thê tiếp xúc nhau 
thì thành ra âm dương. Người châu Phẩt-vu-đãi, Cù-da-ni và Uất-đơn-việt thì 
thân thê tiếp xúc nhau mà thành ra âm dương. Loài rồng, Kim Sí điều thì thân 
thể cũng tiép xúc nhau mà thành ra âm dương. A-tu-luân thì thân thể gần nhau 
mà thành ra âm dương. Tú Thiên Vương, Đao-lợi thiên, Diệm-ma thiên cũng 
như vậy. Chư thiên ở Đâu-suất thiên năm tay nhau thì thành ra âm dương. Chư 
thiên ở Hóa Tự Tại thiên nhìn kỹ nhau thì ra âm dương. Chư thiên ở Tha Hóa 
Tự Tại thiên liếc nhau thì thành ra âm dương. Từ đây trở lên, chư thiên không 
còn dâm dục. 

Nếu có chúng sanh, tạo ác về thân, về khâu, về ý thì sau khi lâm chung, hậu 
thức diệt, sơ thức địa ngục sanh khởi. Nhân thức mà có danh sắc; nhân danh sắc 
mà có lục nhập. Hoặc có chúng sanh tạo ác vé thân, khẩu, ý thì sau khi mạng 
chung bị đọa vào loài súc sanh; ở đây, hậu thức diệt, sơ thức súc sanh sanh khởi. 
Nhân thức mà có danh sắc; nhân danh sắc mà có lục nhập... 

Hoặc có chúng sanh làm ác về thân, khâu, ý thì sau khi mạng chung bị đọa 
vào loài nga quỷ; ở đây, hậu thức diệt, sơ thức nga quy sanh khởi. Nhân thức 
mà có danh sắc; nhân danh sắc mà có lục nhập... 

Hoặc có chúng sanh nào hành thiện vë thân, khẩu, ý thì sau khi mạng chung 
được sanh vào loài người; ở đây, hậu thức diệt, sơ thức loài người sanh khởi. 
Nhân thức mà có danh sắc, nhân danh sắc mà có lục nhập... 

Hoặc có chúng sanh hành thiện về thân, khâu, ý thì sau khi mạng chung 
được sanh về cõi Tứ Thiên Vương. Ở đây, hậu thức diệt, sơ thức Tứ Thiên 
Vương sanh khởi. Nhân thức mà có danh sắc, nhân danh sắc mà có lục nhập... 

Vị thiên sơ sanh ây cũng như đứa hài nhi mới một, hai tuôi ở thế gian này. 
Vi ау tự nhiên hóa hiện và ngôi trên đầu gói của v1 thiên khác. VỊ này nói: “Đây 
là con ta.” 

Hài nhi này do hạnh nghiệp và phước báu nên tự nhiên trí tuệ phát sanh, tức 
thì liên nghĩ: “Ta do làm điều gì mà sanh về cõi này?” Lại nghĩ tiếp: “Xua kia 
ta ở nhân gian hành thiện vè thân, về khâu, về ý, vì do hành động đó nên nay 
được sanh thiên. Ta dù mạng chung tại đây mà sanh lại cõi thé gian đi nữa thì 
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cũng phải giữ gìn trong sạch vë thân, về khẩu, về ý, phải siêng năng tu thiện 
hạnh hơn trước.” 

Hài nhi ду, sau khi chào đời không lâu thì có cảm giác đói, tự nhiên trước 
mặt liền có một vật báu chứa đầy cơm thơm tinh khiết, đủ cả trăm hương vị 
trời. Nếu là người phúc nhiều thì cơm màu trăng: nếu là người phúc trung bình 
thì cơm màu xanh; nêu là người phúc kém thì cơm màu đỏ. Hài nhi dùng tay 
bốc cơm йё vào miệng. Ăn xong, cơm tự nhiên tiêu hóa cũng như bỏ vào lửa. 
Hài nhi ây sau khi ăn xong có cảm giác khát thì tự nhiên có vật báu đây cả nước 
cam lò. Nếu là người phúc nhiều thì nước màu trăng: nếu là người phúc trung 
bình thì nước màu xanh; nêu là người phúc kém thì nước màu đỏ. Hài nhi ây 
lây nước mà uống, nước tự nhiên hóa như bơ bỏ vào lửa. Hài nhi â ây sau khi ăn 
uông xong, thân thé cao lớn và cùng chư thiên khác đi vào ao tăm dé rửa ráy, 
tăm gội mà tự vui thú. Vui thú xong vị thiên â ây bèn ra khỏi ao, đến dưới cây 
Hương thì cây ây cong rũ xuống, vị thiên ây dùng tay lây các thứ hương để xoa 
vào thân. Vị thiên ấy lại đến cây Кіёр-Ьбі, cây này liền cong rũ xuông, vị thiên 
bèn lây các thứ y phục mặc vào thân. Lại đến cây Trang Sức thì cây này lập tức 
cong rũ xuống, vị thiên bèn lấy các vật trang sức để trang sức thân thê. Lại đến 
cây Tràng Hoa, cây này lập tức cong rũ xuông, vị thiên bèn lây tràng hoa cài lên 
đầu. Lại dén cây Khí Cụ thì cây này lập tức cong rũ xuóng, vị thiên có các vật 
báu. Lại đến cây Quả thì cây này lập tức ' Cong rũ xuống, vị thiên hái trải cây tự 
nhiên, hoặc là ăn, hoặc là ngậm, hoặc vắt lây nước đề uống. Lại đến cây Nhạc 
Khí tức thì cây này cong rũ xuông, vị thiên lây các nhạc khí dé hòa tâu những 
âm thanh tuyệt diệu mà ca hát. Rôi vị thiên hướng vë khu vườn khác, trông ау 
có vô số thiên nữ, cùng ca hát, nói năng, đùa vui với nhau. Sau khi vị thiên ấy 
đi du ngoạn xong bèn sanh tâm đắm nhiễm, nhìn hướng Đông quên hướng Tây, 
nhìn hướng Tây quên hướng Đông. Khi mới sanh ra miệng thường nói: “Ta do 
làm điều gi mà nay được sanh về сбі này?” Trong khi du ngoạn, vị ây quên hết 
tâm niệm ây, do đây mà có sự việc thể nữ theo hâu. 


Nếu có chúng sanh hành thiện về thân, về khâu, về ý thì sau khi mạng 
chung được sanh vë cõi Рао- lỢI. Ở đây hậu thức diệt, sơ thức sanh vë cõi ấy. 
Nhân nơi thức mà có danh sắc, nhân danh sắc mà có lục nhâp... VỊ thiên sơ 
sanh ây cũng như đứa bé hai, ba tuôi ở cõi Diêm-phù-để. Vị ây tự nhiên hóa 
hiện ngôi trên đầu gói của vị thiên khác, vị này nói: “Đây là con trai ta, đây là 
con gái ta.” Sự việc ây cũng gióng như ở cõi Tứ Thiên Vương... 

Hoặc có chúng sanh hành thiện về thân, về khâu, về ý thì sau khi mạng 
chung được sanh về cõi Diệm-ma thiên. Vị thiên sơ sanh ду cũng như đứa bé 
ba, bón tuổi ở cõi Diêm-phù-đê... 

Hoặc có chúng sanh hành thiện về thân, về khẩu, về ý thì sau khi mạng 
chung được sanh về Đâu-suất thiên. Vị thiên sơ sanh ấy cũng như đứa bé bốn, 
năm tuôi ở cõi thế gian này... 
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Hoặc có chúng sanh hành thiện vé thân, về khẩu, về ý sau khi mạng chung 
được sanh Hóa Tự Tại thiên. VỊ thiên sơ sanh ây cũng như đứa bé mới năm, sảu 
tuôi ở thé gian này... 

Hoặc có chúng sanh hành thiện về thân, về khẩu, về ý thì sau khi mạng 
chung được sanh về Tha Hóa Tự Tại thiên. Vi thiên sơ sanh ây cũng như đứa bé 
mới sáu, bảy tuôi ở thế gian này... 

Đức Phật dạy các Ty- -kheo: 

— Chư thiên ở cõi åy cứ mỗi nửa tháng thi có ba ngày trai giới. Ba ngày trai 
ây là gì? Ngày mùng tám, mười bốn, гё của tháng là ba ngày trai giới. Vì sao 
lại nhăm ngày mùng tám của tháng? Vì vào ngày mùng tám, Tứ Thiên vương 
bảo sú giả: 

“Các người hãy đi khắp thé gian, hãy quan sát muôn dân, coi ai hiểu thuận 
với cha mẹ, cung kính Sa-môn, Bà-la-môn, tôn trọng các vị bô lão, trai giới, bó 
thí, cứu giúp những người nghèo khó!” 


Bấy giờ, sứ giả nghe Tứ Thiên vương bảo thé, bèn đi khắp thế gian dé coi 
ai hiểu thảo cha mẹ, cung kính Sa-môn, Bà-la-môn, tôn trọng các vi bô lão, trai 
giói, bó thí cho người nghèo khô. Sau khi quan sát КЎ, các sứ giả nhận thấy thé 
gian bát hiéu cha me, khóng cung kính thày tó, khóng tu trai giói, khóng bó thí 
cho người nghèo đói. Họ liên trở vé tâu: 

“Tàu Đại vương, ở thế gian những người hiểu thuận cha mẹ, tôn thờ Sư 
trưởng, tu hành trai giới thanh tịnh, bố thí cho người nghèo khó thì rất ít, rất ít.” 

Khi Tứ Thiên vương nghe xong, trong lòng buôn khó, không уш Và nói: 

“Ôi ra là thế! Chúng sanh phân nhiều là độc ác, không hiểu thảo với cha mẹ, 
không thờ kính thây tô, không tu trai giới, không bó thí cho người nghèo khô 
thì chúng trời sẽ giảm thiêu, chúng a-tu-luân sẽ gia tăng.” 

Nếu sứ giả trông thây ở thé gian có người thuận thảo với cha mẹ, tôn thờ 
Sư trưởng, siêng năng tu hành trai giới, bô thí cho người nghèo khó thì trở lại 
thưa với Thiên vương: 

“Ó thé gian có người hiểu thảo với cha mẹ, cung kính, tôn thờ thây tó, siêng 
năng tu hành trai giới, bố thí cho người nghèo.” 

Tứ Thiên vương nghe xong, vô cùng уш vẻ và nói: 

“Lành thay! Ta nghe được tin lành. Nếu như thé gian có thê có người hiểu 
thảo với cha mẹ, tôn thờ Sư trưởng, siêng tu trai giới, đông thời bô thí cho người 
nghèo khó thì chúng trời sẽ gia tăng, chúng a-tu-luân sẽ giảm thiểu.” 

Vì sao lây ngày mười bốn là ngày trai giới? 

Vì vào ngày trai giới mười bốn, Tứ Thiên vương bảo thái tử: 

“Ngươi hãy đi khắp thiên hạ quan sát muôn dân để xem có ai hiếu thảo 
với cha mẹ, tôn thờ Sư trưởng, siêng tu trai giới, bô thí cho người nghèo khó 


Ị? 


hay không! 


30. KINH THẺ КҮ # 433 


Thái tử vâng lệnh xong, liền phi hành khắp thế gian quan sát muôn dân, thái 
tử nhận thấy ở thê gian có người bất hiểu cha mẹ, không tôn kính Sư trưởng, 
không tu trai giới, không bó thí cho người nghèo khó. Khi quan sát xong, thái 
tử bèn trở lại thưa với Thiên vương: 

“Tàu Đại vương, ở thế gian người hiểu thuận với cha mẹ, tôn kính Sư 
trưởng, tu hành trai giới thanh tịnh, cứu giúp những người nghèo khó thì rất ít, 
rât ít.” 

Tứ Thiên vương nghe xong, trong lòng lo buôn không vui nói rằng: 

“Ôi, ra là thế! Người đời phần nhiều độc ác, không hiểu thảo với cha mẹ, 
không tôn thờ Sư trưởng, không tu trai giới, không bó thí cho người nghèo khó 
thì chúng trời sẽ giảm thiểu, chúng a-tu-luân sẽ gia tăng.” 


Nếu như thái tử nhận thấy thé gian có người hiểu thảo với cha те, cung 
kính Sư trưởng, siêng tu trai giới, bó thí cho người nghèo khó thì về thưa với 
Thiên vương: 


“Tâu Đại vương, ở thế gian, có người hiểu thảo với cha mẹ, cung kính thầy 
tô, siêng tu trai giới và bô thí cho những người nghèo khó.” 


Tứ Thiên vương nghe xong, trong lòng vui vẻ nói ràng: 


“Lành thay! Ta nghe được tin lành. Nếu ở thế gian có người hiểu thảo với 
cha mẹ, tôn kính Sư trưởng, siêng tu trai 8101, bố thí cho người nghèo khó thì 
chúng trời sẽ gia tăng, chúng a-tu-luân sẽ giảm thiểu.” 

Cho nên gọi ngày mười bón là ngày trai giới. 

Vì sao lẫy ngày гӣ là ngày trai giới? Vì vào ngày răm, Tứ Thiên vương 
đích thân du hành khắp thiên hạ mà quan sát muôn dân xem có ai hiếu thảo với 
cha mẹ, tôn kính Sư trưởng, siêng tu trai giới và bó thí cho những người nghèo 
khó không? Nếu như tháy thế nhân phân nhiêu là bất hiểu với cha mẹ, không 
tôn kính Sư trưởng, không siêng tu trai giới, không bó thí cho những người 
nghèo khó thì Tứ Thiên vương đến Thiện Pháp đường mà thưa với Đề-thích: 


“Tàu Đại vương, chúng sanh ở thê gian phân nhiêu là bất hiểu với cha mẹ, 
không tôn thờ Sư trưởng, không siêng tu trai giới và không bó thí cho người 
nghèo khó.” 

Đề-thích và chư thiên cõi Đao-lợi nghe xong trong lòng buôn túi không vui, 
nói rằng: 

“Ôi ra là thế! Chúng sanh ở thế gian phần nhiều là ác độc, không hiếu 
thuận cha mẹ, không tôn thờ Sư trưởng, không siêng tu trai giới, không bó thí 
cho những người nghèo khó thì chúng trời sẽ giảm thiểu, chúng a-tu-luân sẽ 
gia tăng.” 

Nếu như Tứ Thiên vương nhận thây có chúng sanh hiểu thảo với cha mẹ, 
cung kính Sư trưởng, siêng tu trai giới, có bó thí cho người nghèo khó thì trở lại 
Thiện Pháp đường tâu với Đề-thích: 
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“Таџ Đại vương, ở thế gian có chúng sanh hiểu thảo với cha mẹ, tôn kính 
Sư trưởng, siêng tu trai giới, bó thí cho người nghèo khó.” 

Đếề-thích và chư thiên Đao-lợi nghe xong trong lòng rất vui vẻ nói rằng: 

“Lành thay! Vì chúng sanh ở thế gian có hiếu thuận với cha mẹ, tôn kính 
Sư trưởng, siêng tu trai giới và bố thí cho người nghèo khó. Do đó, chúng trời 
sẽ gia tăng, chúng a-tu-luân sẽ giảm thiểu.” 

Vì thé cho nên gọi ngày rằm là ngày trai giới. Vì lý do đó mà gọi là ba ngày 
trai 0101 Vậy. 

Вау giờ, Dé-thích muốn khiến cho chư thiên càng thêm vui vẻ, liền nói 
bài kệ: 

Người nào lây ngày tám, Mười bồn, răm mỗi tháng 
Pë tu hành trai giới, Người ây đông với ta. 

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

- Đề-thích nói bài kệ ấy, lời lẽ không phải là đáng lãnh thọ, không phải là 
{бї đẹp. Ta không chấp nhận. Tại vì sao? Vì Đề-thích chưa đứt hết dám dục, sân 
hận, ngu s1, chưa thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử và lo buôn, khô não. Ta bảo đó là 
người chưa thoát ly được căn bản của khó. Nếu Ty-kheo nào đệ tử của Та là bậc 
Lậu tận A-la-hán, những điều cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, 
việc tự lợi đã xong, không còn các kiết sử trong ba cõi, bình đăng giải thoát, vi 
Tỳ-kheo như thế mới nên nói bài kệ này: 


Người nào lây ngày tám, Mười bốn, răm mỗi tháng, 
Dë tu hành trai giới, Người ây đông với Ta. 


Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

— Vị Tỳ-kheo ду nói bài kệ này, lời lẽ mới là đáng lãnh thọ, mới gọi là đúng, 
được Ta chấp nhận. Tại vì sao? Vì Ty-kheo đó đã dứt dâm dục, sân hận, ngu si, 
đã thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử và lo buôn, khô não. Ta bảo đó là bậc đã thoát 
ly được nguôn gốc của khô. 

Đức Phật dạy сас Ty-kheo: 

— Tất cả nhà cửa mà nhân dân ở đều có quỷ thân, không có chỗ nào là không 
có. Tất cả ngõ hẻm, ngã tư, hàng thịt, chợ búa và bãi tha ma cũng đều có quy 
thàn, khóng chó nào là khóng có. Các loai quy thàn dëu tüy theo noi nuong tua 
mà có tên. Nếu nương tựa vào người thì gọi thân người. Nếu nương tựa vào 
thôn thì gọi thần thôn. Nếu nương tựa vào thành thì gọi thần thành. Nêu nương 
tựa vào nước thì gọi thần nước. Nếu nương tựa vào đất thì gọi thân đất. Nếu 
nương tựa vào núi thì gọi thân núi. Nếu nương tựa vào sông thì gọi thân sông. 

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

- Tất cả cây côi, loại nhỏ nhất như trục хе cũng đều có quỷ thần nương tựa, 
không chỗ nào là không có. Tất cả nam, nữ khi mới chào đời đều có quy thần 
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theo ủng hộ. Nếu khi họ chết thì quý thân ủng hộ họ, thu nhiếp tinh khí người 
đó. Vì thé, người ду chết ngay. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Спа sử có Phạm chí ngoại đạo hỏi: “Này chư Hiên, nếu tât cả nam, nữ khi 
sanh ra đều có quỷ thân theo thủ hộ thì khi người muốn chết, những quỷ thân 
thủ hộ ấy sẽ thu nhiếp tinh khí của người ấy, thế là người ấy chết. Nhưng sao 
lại có người bị quý thần quấy nhiễu, có người không bị quý thần quấy nhiễu?” 
Nếu có ai hỏi như thế thì các ông hãy đáp với họ: “Vì người đời hành động phi 
pháp, tà kiến điên đảo, thực hiện mười điêu ác, những người như thé dù có trăm 
ngàn thì chỉ có một vi quy thần theo hộ vệ: cũng như một bây trâu, bây аё có 
cả trăm con, ngàn con nhưng chỉ có một người chăn mà thôi, việc ủng hộ con 
người cũng vậy; con người làm ác, hành động phi pháp, tà kiên điên đảo, thực 
hiện mười điều ác; những người như thé, hoặc là trăm, hay là ngàn cũng chỉ có 
một quỷ thần ủng hộ.” 

Nếu có người tu hành thiện pháp, có chánh kiến, chánh tín, chánh hạnh, dày 
đủ mười điều thiện. Một người như thé thì có trăm ngàn vị thần ủng hộ, ví như 
quốc vương, đại thân của quốc vương thì được hàng trăm, hàng ngàn người hộ 
vệ một người. Thé nên, người hành thiện được quý thần ủng hộ. Vì tu hành thập 
thiện và đầy đủ mười điều thiện, cũng như một người có trăm ngàn quỷ thần 
ủng hộ. Vì lý do đó nên người đời có người thì bị quỷ thần quấy nhiễu, có người 
không bị quý thần quấy nhiễu. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

- Người Diêm-phù-đề có ba điều hơn người châu Cù-da-ni. Ba điều ấy là 
øì? Một là mạnh mẽ, nhớ dal, có khả năng tạo tác hành nghiệp; hai là mạnh mẽ, 
nhớ dai, сап mẫn tu hành Phạm hạnh; ba là mạnh mẽ, nhớ dai về đức Phật ra 
đời ở châu ây. 

Người châu Cù-da-ni có ba điêu hơn người Diêm-phù-đề. Ba điều ấy là 
gi? Một là nhiều bò; hai là nhiều đê; ba là nhiều châu ngọc. Do ba điều này mà 
người ở châu Cù-da-ni hơn người ở châu Diêm-phù-đê. 

Người Diêm-phù-đề có ba điều hơn người Phât-vu-đãi. Ba điêu ấy là gì? 
Một là mạnh mẽ, nhớ dai, có khả năng tạo tác hành nghiệp; hai là mạnh mẽ, 
nhớ dal, có khả nàng tu hành Phạm hạnh; ba là mạnh mẽ, nhớ dai về đức Phật 
ra đời ở châu ấy. Do ba điều trên nên người Diêm-phù-đề hơn người ở châu 
Phẩt-vu-đãi. 

Người châu Phất-vu-đãi có ba điều hơn châu Diêm-phù-đề. Ba điều ấy là 
gi? Một là đât rất rộng: hai là đất rất lớn; ba là đất rất tốt. Do ba điều này mà 
người châu Phất-vu-đãi hơn người châu Diêm-phù-đề. 

Người Diêm-phù-đề hơn người Uất-đơn-việt ba điều. Ba điều ấy là gì? 
Một là mạnh mẽ, nhớ dai, có khả năng tạo tác hành nghiệp; hai là mạnh mẽ, 
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nhớ dal, có khả năng tu hành Phạm hạnh; ba là mạnh mẽ, nhớ dai về đức Phật 
xuất thế ở châu ấy. Do ba điều ду nên người Diêm-phù-đề hơn người Uất- 
đơn-vIỆt. 

Người châu Uất-đơn-việt có ba điều hơn người châu Diêm-phù-đề. Ba điều 
ây là gì? Một là không bị ràng buộc, lệ thuộc; hai là không có vật sở hữu; ba 
là tuổi thọ nhất định một ngàn năm. Do ba điều â ây mà người Uât-đơn-việt hơn 
người Diêm-phù-đề. 


Người Diêm-phù-đề cũng có ba điều trên hơn ngạ quỷ; ngược lại, ngạ quỷ 
cũng có ba điều hơn người Diêm-phù-đề. Ba điều ấy là gì? Một là trường thọ; 
hai là thân hình to lớn; ba là người khác làm mà mình nhận lãnh. Do ba điều 
này mà nga quỷ hơn Diêm-phù-đề. 

Người Diêm-phù-đề cũng có ba điều trên hơn long vương và Kim Sí điều; 
long vương, Kim Sí điều cũng có ba điêu hơn người Diêm-phù-đề. Ba điều ấy 
là gì? Một là trường thọ; hai là thân hình to lớn; ba là có cung điện. Do ba điều 
này mà long vương và Kim Sí điều hơn người Diêm-phù-đề. 

Lại nữa, người châu Diêm-phù-đề cũng có ba điều trên hơn a-tu-luân; a-tu- 
luân cũng có ba điều hơn người Diêm-phù-đề. Ba điều ấy là gì? Một là cung 
điện cao rộng: hai là cung điện trang nghiêm; ba là cung điện thanh tịnh. Do ba 
điều này mà hơn người Diêm-phù-đề. 

Người Diêm-phù-đề cũng có ba điêu trên mà hơn Tứ Thiên Vương; Tứ 
Thiên Vương cũng có ba điều hơn người Diêm-phù-đê. Ba điều á ây là gi? Một 
là trường thọ; hai là đoan chánh; ba là nhiêu sự an vui. Do ba điều trên mà Tứ 
Thiên Vương hơn người Diêm-phù-đề. Người Diêm-phù-đề cũng có ba điều 
trên hơn Đao-lợi thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất thiên, Hóa Tự Tại thiên, Tha 
Hóa Tự Tại thiên. Chư thiên ở йду cũng có ba điều hơn người Diêm-phù-đè. 
Ba điều ây là gi? Một là trường thọ; hai là đoan chánh; ba là nhiều sự an vui. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

- Có mười hai loại chúng sanh ở Dục giới. Mười hai loại ду là gì? (1) 
Địa ngục; (2) бис sanh; (3) Nga quy; (4) Nhân; (5) A-tu-luân; (6) Tứ Thiên 
Vương: (7) Đao-lợi thiên; (8) Diệm-ma thiên; (9) Đâu-suất thiên; (10) Hóa Tự 
Tại thiên; (11) Tha Hóa Tự Tại thiên; (12) Ma thiên. 

Có hai mươi hai loại chúng sanh ở Sắc giới. Hai mươi hai loại ây là gì? (1) 
Phạm Thân thiên; (2) Phạm Phụ thiên; (3) Phạm Chúng thiên; (4) Đại Phạm 
thiên; (5) Quang thiên; (6) Thiêu Quang thiên; (7) Vô Lượng Quang thiên; (8) 
Quang Âm thiên; (9) Tịnh thiên; (10) Thiéu Tịnh thiên; (11) Vô Lượng Tịnh 
thiên; (12) Biến Tịnh thiên; (13) Nghiêm Sức thiên; (14) Tiêu Nghiêm Sức 
thiên; (15) Vô Lượng Nghiêm Sức thiên; (16) Nghiêm Thắng Quả Thật thiên; 
(17) Vô Tưởng thiên; (18) Vô Phiên thiên; (19) Vô Nhiệt thiên; (20) Thiện Kiến 
thiên; (21) Đại Thiện Kiến thiên; (22) A-ca-ni-trá thiên. 
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Có bón loại chúng sanh ở cõi Vô sắc. Bốn loại ду là gì? (1) Không Trí thiên; 
(2) Thức Trí thiên; (3) Vô Sở Trí thiên; (4) Hữu Tưởng Vô Tưởng Trí thiên. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Có bốn đại thiên thân. Bồn vị ấy là ai? (1) Địa thân; (2) Thủy thân; (3) 
Phong thân; (4) Hỏa thân. 

Ngày xưa, địa thần phát sanh ý niệm sai lầm rằng: 

“Trong đất không có nước, lửa, gió.” 

Ta biết tâm niệm của địa thân, liền đến đó bảo: 

“Ông đang phát sanh ý niệm: “Trong đất không có nước, lửa, gió’ chăng?” 

Địa thân đáp: 

“Bạch, vâng, trong đất quả thật không có nước, gió, lửa!” 

Lúc đó, Ta nói: 

“Ngươi chớ sinh ý niệm: “Trong đất không có nước, lửa, gió’ như thế. Tại sao? 
Vi trong đât có nước, lửa, gió, chỉ vì thành tô ай nhiêu nên gọi là dat” (địa dal). 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Khi ду, Ta vì địa thân mà tuân tự nói pháp, dứt trừ ác kiến, chỉ bày những 
điều lợi ích hoan hỷ về thực hành bó thí, nói vë trì giới, về sự sanh thiên. Đông 
thời, nói dục là bất tịnh, nói lậu hoặc là khó đau, pháp giải thoát là trên hết và 
trình bày tường tận về hạnh thanh tịnh. Lúc ây, la Diệt tâm địa thân đã thanh 
tịnh, nhu nhuyên, hoan hy, không còn năm triên cái, dê dàng được khai hóa. Ta 
cũng theo thường pháp chư Phật mà khai thị, chỉ bày và giảng rộng về khổ đê, 
tập đề, diệt dé và đạo dé. Bây giờ, địa thân ngay tại chỗ ngôi, xa lia trần сап, 
được pháp nhãn thanh tịnh. Ví như chiếc áo trăng sạch sẽ thì dë nhuộm thăm 
màu. Dia thân cũng vậy, tín tâm đã thanh tịnh, đã được pháp nhãn, không còn 
nghi ngờ, thây pháp rõ ràng, không còn doa vào đường ác, không còn khuynh 
hướng theo đạo khác, thành tựu pháp vô úy, liên nói với Ta: 

“Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, trọn đời nguyện không 
sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dôi và không uông rượu. 
Con xin đức Thê Tôn hãy châp nhận cho con ở trong Chánh pháp của Ngài làm 
một vị ưu-bà-di!” 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Thuở xưa, thủy thân phát sanh ý niệm sai lâm rằng: “Trong nước không 
có đât, lửa, gió.” Khi đó, địa thân biệt thủy thân sinh y niệm này, bèn đên nói 
với thủy thân: 

“Ngươi thật có khởi ý niệm: ‘Trong nước không có đất, gió, lửa" chăng?” 

Thủy thân đáp: 

“Thật có!” 
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Вау giờ, địa thân nói: 
“Ngươi chớ nên sanh ý niệm ду та сһо răng trong nước không có đất, lửa, 


gió. Tại sao? Vì trong nước có đất, lửa, gió, chăng qua vì thành tó nước nhiều, 
cho nên gọi là nước” (thủy đại). 


Khi ду, địa thân vì thủy thần mà nói pháp, dứt trừ y niệm sai lâm, trình bày 
về giáo pháp, được lợi ích hoan hy, luận về bó thí, luận về trì giới, về sự sanh 
thiên, nói duc là bất tịnh, các lậu hoặc là khó đau, pháp giải thoát là trên hết, 
trình bày tường tận vë hạnh thanh tịnh. Lúc ấy, địa thần biết tâm thủy thần đã 
nhu nhuyễn, hoan hỷ, tin hiểu, thanh tịnh, không bị ngăn che, dë dàng được 
khai hóa. Địa thần theo thường pháp của chư Phật mà thuyết pháp giảng về khô 
đề, tập đế, diệt dé và đạo dé một cách sâu rộng. 

Bây 910, thủy thân tức thì xa lìa trần câu, được pháp nhãn thanh tịnh. Ví 
như chiếc áo trắng sạch sẽ thì dễ nhuộm thắm màu. Thủy thần cũng như vậy, tín 
tâm đã thanh tịnh, được sự thanh tịnh của pháp nhãn, không còn nghi ngờ, chắc 
chăn chứng quả, không còn đọa vào đường ác, không còn khuynh hướng theo 
đạo khác, thành tựu pháp vô úy, liền nói với địa thân: 

“Nay tôi хш quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, trọn đời nguyện không sát 
sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dôi và không uông rượu. Hãy 
chấp nhận tôi ở trong Chánh pháp làm một vị ưu-bà-di!” 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Thuở xua, hóa thân phát sanh ý niệm sai lâm rằng: “Trong lửa không có 
đất, nước, gió.” Khi đó, địa thân, thủy thân biết được hỏa thân phát sanh kiến 
giải như thế, bèn nói với hỏa thân: 


“Ngươi thật có khởi ý niệm: “Trong lửa không có đất, nước, gió’ chăng?” 

Hỏa thân đáp: 

“Thật có!” 

Bấy giờ, địa thân, thủy thân nói: 

“Ngươi chớ nên sanh ý niệm ду mà cho răng: “Trong lửa không có đất, 
nước, gió.” Tại vì sao? Vì trong lửa có đất, nước và gió, chỉ vì thành tô lửa 
nhiêu, cho nên gọi là lửa” (hỏa đại). 

Khi ấy, hai vị thần vì hỏa thân mà nói pháp, dứt trừ kiến giải sai lâm, trình 
bày những điều lợi ích hoan hy, luận về bô thí, trì 0101, về sự sanh thiên, nói 
dục là bất tịnh, các lậu hoặc là đau khó, pháp giải thoát là trên hết, trình bày 
tường tận về hạnh thanh tịnh. Lúc ấy, hai vị thân biết tâm niệm hỏa thần đã nhu 
nhuyễn, hoan hy, thanh tịnh, không còn bị ngăn che, dễ dàng được khai hóa. 


Hai vị ây cũng theo thông lệ của chư Phật mà trình bày rộng rãi về khô Thánh 
đề, tập Thánh аё, diệt Thánh dé và đạo Thánh đề. 


Bây giờ, hóa thân tức thì xa lia trần câu, được sự thanh tịnh của pháp nhãn. 
Ví như chiếc áo trăng sạch sẽ thì dễ nhuộm thắm màu. Hỏa thân lúc đó cũng 
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vậy, tín tâm đã thanh tịnh, đã được pháp nhãn không còn nghi ngờ, chắc chăn 
chứng quả, không còn đọa vào đường ác, không còn khuynh hướng theo đạo 
khác, thành tựu pháp vô úy, liền nói với hai vị thần: 

“Nay tôi xin quy y Phật, Pháp, Thánh chúng, trọn đời nguyện không sát 
sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Hãy 
chấp nhận tôi ở trong Chánh pháp làm một vị ưu-bà-di!” 

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

— Thuở xưa, phong thần phát sanh kiến giải sai lầm, bảo răng: “Trong gió 
không có đất, nước, lửa.” Khi đó, ba vị địa thân, thủy thân, hỏa thân biết phong 
thần phát sanh kiến giải như thế, bèn đến nói với phong thần: 

“Ngươi thật có phát sanh kiến giải răng: “Trong gió không có đất, nước, 
lửa" chăng?” 

Phong thân đáp: 

“Thât со!” 

Ba vị thân nói: 

“Ngươi chớ nên sanh kiến giải ây. Tại vì sao? Vì trong gió có đất, nước, lửa. 
Chỉ vì thành tó gió nhiều, cho nên gọi là gió” (phong đại). 

Khi đó, ba vị thần vì phong thân mà nói pháp, dứt trừ kiến giải sai lầm, trình 
bày sự lợi ích hoan hy và luận về bồ thí, trì giới và về sanh thiên, nói dục là bát 
tịnh, các lậu hoặc là đau khó, pháp giải thoát là trên hết, trình bày tường tận về 
Phạm hạnh. Lúc đó, ba vị thần biết tâm niệm phong thân đã nhu nhuyễn, hoan 
hỷ, tin hiệu, không còn bị ngăn che, dễ dàng được khai hóa. Ba vị ây cũng theo 
thông lệ của chư Phật mà trình bày rộng rãi về khô Thánh đẻ, tập Thánh dé, diệt 
Thánh đề, đạo Thánh đẻ. 

Bây giờ, phong thân liền xa lia trân câu, được sự thanh tịnh của pháp nhãn. 
Ví như chiếc áo trăng sạch sẽ thì dë nhuộm thắm màu. Phong thân cũng vậy, tín 
tâm đã thanh tịnh, được pháp nhãn, không còn nghi ngờ, chắc chắn chứng quả, 
không còn đọa vào đường ác, không còn khuynh hướng theo đạo khác, thành tựu 
pháp vô úy, liên nói với ba vị thân: 

“Nay tôi xin quy y Phật, Pháp, Thánh chúng, trọn đời nguyện không sát 
sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói 401 và không uống rượu. Hãy 
chấp nhận tôi ở trong Chánh pháp làm một vị ưu-bà-di, có tâm từ bi đối với tật 
cả chúng sanh, không còn phá phách chúng sanh!” 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Mây có bốn thứ. Bốn thứ â ây là gì? Một là màu trăng, hai là màu đen, ba 
là màu đỏ, bốn là màu hồng. Nếu mây màu trắng là vì địa đại nhiều hơn. Nếu 
mây màu đen là vì thủy đại nhiêu hơn. Nếu mây màu đỏ là vì hỏa đại nhiều hơn. 
Nếu mây màu hông là vì phong đại nhiều hơn. Mây cách mặt đất mười dăm, hai 
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mươi dặm, ba mươi dặm, bốn mươi dặm, cho đến bốn ngàn dặm. Từ khi kiếp 
sô mới thành lập mây lên đến Quang Âm thiên. 

Chớp có bốn loại. Bốn loại ây là gì? Chớp ở phương Đông gọi là Thân 
Quang. Chớp ở phương Nam gọi là Nan Hủy. Chớp ở phương Tây gọi là Lưu 
Diệm. Chớp ở phương Bắc gọi là Định Minh. Vì sao mây trong hư không lại có 
ánh chớp này? Có khi Thần Quang và Nan Hủy chạm nhau, hoặc có khi Thần 
Quang và Lưu Diệm chạm nhau, hoặc có khi Thần Quang và Định Minh chạm 
nhau, hoặc có khi Nan Hủy và Lưu Diệm chạm nhau, hoặc có khi Nan Hủy và 
Định Minh chạm nhau. Do đó nên trong hư không có ảnh chớp sanh khởi. 

Vì sao trong mây ở hư không có tiếng sâm sét? Vì mây trong hư không có 
khi địa đại và thủy đại chạm nhau, hoặc có khi địa đại cùng hỏa đại chạm nhau, 
hoặc có khi địa đại cùng phong đại chạm nhau, hoặc có khi thủy đại cùng hỏa 
đại chạm nhau, hoặc có khi thủy đại cùng phong đại chạm nhau. Vì lý do đó nên 
trong mây ở hư không có tiếng sét sanh khởi. 

Có năm trường hợp mà các thầy tướng tiên đoán về mưa không thê biết 
được một cách chắc chắn mà vướng sai lâm. Năm trường hợp ây là gì? Một là 
mây có sắm chớp, thầy tướng đoán răng: “Sắp mưa.” Nhưng vì hỏa đại nhiều, 
cho nên thiêu hủy mây di, do đó không mưa. Đó là lý do thứ nhất làm cho thây 
tướng đoán sai làm. Hai là mây có sâm chớp, thây tướng đoán răng: “Sắp mưa.” 
Nhưng vì có phong đại nôi lên thôi mây bay đi tứ tán vào trong các núi. Đó là lý 
do thứ hai làm cho thây tướng đoán sai lầm. Ba là có sâm chớp, thầy tướng đoán 
rằng: “Sắp mưa.” Nhưng bây giờ Đại A-fu-luân đem тау trôi lơ lửng đặt giữa 
biển cà. Đó là lý do làm cho thây tướng đoán sal lâm. Bốn là mây có sắm chớp, 
các thây tướng bảo: “Sắp mưa.” Nhưng vì thần mây, thân mưa mái lo phóng 
túng, dâm loàn nên cuối cùng không làm mưa xuông. Đó là lý do làm cho thây 
tướng đoán sai lầm. Năm là mây có sâm chớp, các thây tướng đoán rằng: “Sắp 
mưa.” Nhưng vì thế nhân hành động phi pháp, phóng túng, thực hành bất tịnh, 
xan tham, tật đó, tà kiến, điên đảo, cho nên khiến trời không mưa. Vì lý do đó 
nên thầy tướng đoán sai lầm. Dó là năm trường hợp làm cho Шау tướng đoán 
về mưa không biết chắc được có mưa hay không. 
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9. РНАМ ТАМ TAI 


Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Có bốn sự kiện trường cửu, không có hạn lượng, không thể dùng ngày, 
tháng, năm mà tính được. Bốn sự kiện ây là gì? Một là hỏa tai ở thé gian dần 
dàn bộc phát, trong khi tiêu hủy thê gian này thì khoảng thời gian dé thành lập 
thé gian khác thật lâu dài, không có hạn lượng, không thé dùng ngày, tháng, 
năm mà tính được. Hai là sau khi thế gian này tiêu hoại cho đến khi thành hình 
trở lại thì thế giới có một sự trông không, không có thế gian rất lâu dài, không 
thê dùng ngày, tháng, năm mà có thể tính được. Ba là khi trời đất bắt đầu thành 
lập trở lại thì khoảng trung gian đó thật lâu dài, không có thê dùng ngày, tháng, 
năm mà tính được. Bốn là khi trời đất thành lập xong thì tôn tại lâu đài, không 
bị tiêu hủy, không thê dùng ngày, tháng, năm mà tính được. Đó là bón sự kiện 
lâu dài, không thé dùng ngày, tháng, năm mà tính được. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

- Thế gian có ba tai nạn. Ba tai nạn ây là gì? Một là hỏa tai; hai là thủy tai; 
ba là phong tai. Có ba cõi trên có ba tai nạn. Ba cõi ду là gì? Một là Quang Âm 
thiên; hai là Biên Tịnh thiên; ba là Quả Thật thiên. Nêu khi hỏa tai bộc phát lên 
đến cõi Quang Âm thiên thì lây Quang Âm thiên làm giới hạn. Nếu khi thủy tai 
phát khởi lên đến Bién Tịnh thiên thì lây cõi Biên Tịnh thiên làm giới hạn. Nếu 
như phong tai nói lên đến Quả Thật thiên thì lây Quả Thật thiên làm giới hạn. 

Thế nào là hỏa tai? Nghĩa là khi hỏa tai sắp phát khởi thì có những người ở 
thế gian này tu hành theo Chánh pháp, có chánh kiến, không điên đảo, tu hành 
thập thiện. Khi thực hành các pháp ây thì có người chứng Đệ nhị thiền, tức thời 
hớn hở, thân bay lên hư không, cộng trú với Thánh, với trời, với Phạm thiên và 
nói lớn: 

“Này chư Hiên, nên biết, không giác, không quán là niêm hoan lạc ở Nhị 
thiên thiên.” 

Bấy giờ, người ở thé gian nghe âm thanh ây thời liền ngước lên không mà 
nói với người ây: 

“Lành thay, lành thay! Xin hãy vì tôi mà nói đạo lý của Đệ nhị thiên không 
giác, không quán!” 

Khi ây, trên hư không người đó nghe xong, liên vì họ mà nói đạo lý của Đệ 
nhị thiên không giác, không quán. Lúc đó người thé gian khi nghe nói như thế 


442 # KINH TRƯỜNG A-HÀM 


xong liền tu tập Đệ nhị thiền không giác, không quán, rồi sau khi lâm chung 
được sanh về Quang Âm thiên. 

Вау 010, chúng sanh ở địa прис hết tội lỗi thì qua đời, lại sanh vào nhân 
gian và tu tập Đệ nhị thiên không giác, không quán. Khi qua đời, họ được 
sanh về Quang Âm thiên. Cho đến loài súc sanh, ngạ quỷ, a-tu-luân, Tứ Thiên 
Vương, Đao-lợi thiên, Diệm-ma thiên, Hóa Tự Tại thiên, Tha Hóa Tự Tại 
thiên, Phạm thiên, chúng sanh qua đời và sanh lại nhân gian tu tập pháp Đệ 
nhị thiền không giác, không quán. Sau khi họ qua đời, được sanh vê Quang 
Âm thiên. Do nhân duyên này nên chúng sanh ở địa ngục, súc sanh, nga quý, 
a-tu-luân, cho đến Phạm thiên đều hết. Lúc đó, đầu tiên là địa ngục hết, sau đó 
súc sanh hết. Súc sanh hết ròi thì пра quý hết. Nga quy hết ròi thì a-tu-luân hết. 
A-tu-luân hết rồi thì Tứ Thiên Vương hết. Tứ Thiên Vương hết rồi thì Đao-lợi 
thiên hết. Đao-lợi thiên hết rồi thì Diệm-ma thiên hết. Diệm-ma thiên hết rồi 
thì Đâu-suất thiên hết. Đâu-suất thiên hết rồi thì Hóa Tự Tại thiên hết. Hóa Tự 
Tại thiên hết rồi thì Tha Hóa Tự Tại thiên hết. Tha Hóa Tự Tại thiên hết rồi thì 
Phạm thiên hết. Phạm thiên hết rồi thì sau đó loài người hết, không còn một 
cái gì khác. Khi con người hết, không còn cái gì cả thì thế gian này bắt đầu bị 
tiêu hoại. Lúc đó thành ra hỏa tai. Sau trời không mưa, các loại lúa mạ, cỏ cây 
đều bị khô cháy mà chết. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Do đó nên biết tất cả các hành đều vô thường, biến dịch, hư hoại, không 
đáng nương tựa. Phàm là các pháp hữu vi thì thật đáng nhàm chán, phải cầu tìm 
đạo giải thoát, hầu thoát khỏi thé gian này. 

Sau đó khả lâu, có một trận gió dữ bộc khởi thôi biển nước lớn. Nước biên 
với chiều sâu tám mươi bón ngàn do-tuân bị gió thôi vet qua hai bên. Trận gió 
đem cung điện mặt trời đặt vào lưng chừng núi Tu-di, cách mặt dát bốn vạn hai 
ngàn do-tuàn và đề mặt trời giữa nhật đạo. Do đó, thé gian có hai mặt trời xuất 
hiện. Hai mặt trời xuất hiện khiến cho thé gian này, bao nhiêu sông nhỏ, kênh, 
rạch, dòng nước nhỏ đêu bị khô cạn. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Do đó nên biết tất cả các hành đều vô thường, biến dịch, hư hoại, không 
đáng nương tựa. Phàm là các pháp hữu vi thì thật đáng nhàm chán, phải câu đạo 
giải thoát, hầu ra khỏi thé gian này. 

Sau đó khá lâu, có một trận gió dữ phát sanh. Nước biến với chiều sâu tám 
vạn bốn ngàn do-tuân, bị trận gió thôi con gió đem cung điện mặt trời đặt ở lưng 
chừng núi Tu-di cách mặt đất bón vạn hai ngàn do- tuân và dé mặt trời giữa nhật 
đạo. Do đó, thê gian có ba mặt trời xuất hiện. Khi ba mặt trời xuất hiện thì sông 
Hàng, sông Da-bà-na, sông Bà-la, sông A-di-la-bà-đề, sông A-na-khiếp, sông 
Tân-đà, sông Cố-xả đều khô cạn, không còn gi cả. 
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Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Do đó nên biết tất cả các hành đều vô thường, biến dịch, hư hoại, không 
đáng nương tựa. Phàm là các pháp hữu vi thì thật đáng nhàm chán, phải cầu đạo 
giải thoát, hầu thoát khỏi thê gian này. 

Sau đó khá lâu, có một trận gió dữ bộc phát thối nước biên với chiều sâu 
tám vạn bón ngàn do-tuàn khién nuóc bién vet qua hai bên, dem cung điện mặt 
trời đặt vào lưng chừng núi Tu-di và dé vào nhật đạo. Do đó, thế gian có bốn 
mặt trời xuât hiện. Khi bón mặt trời xuất hiện thì các ao ở thé gian như ao Thiện 
Kiến, ao A-nậu-đạt, ao Tứ phương Đà-diên, ao Uu-bát-la, ao Câu-vật-đầu, ao 
Phân-đà-lợi ngang dọc năm mươi do-tuân thảy đều khô cạn. 

Do đó nên biết các hành đều vô thường, bién dịch, hư hoại, không đáng 
nương tựa. Phàm là các pháp hữu vi thì thật đáng nhàm chán, phải câu đạo giải 
thoát, hầu thoát khỏi thé gian này. 

Sau đó khá lâu, có một trận gió dữ phát khởi, thôi nước biến làm vet nước 
qua hai bên, đem cung điện mặt trời đặt vào lưng chừng núi Tu-di và để vào 
nhật đạo. Do đó, thé gian có năm mặt trời xuất hiện. Khi đã có năm mặt trời thì 
nước các biên lớn giảm dàn từ trăm do-tuân cho đến bảy trăm do-tuân. 

Do đó nên biết các hành là vô thường, biên dịch, hư hoại, không đáng 
nương tựa. Phàm là các pháp hữu vi thì thật đáng nhàm chán, phải cầu đạo giải 
thoát, hầu thoát khỏi thé gian này. 

Вау giờ, nước biển cả dần dân cạn hết, chỉ còn lại khoảng bảy trăm do- 
tuân, sáu trăm do-tuần, năm trăm do-tuân, bón trăm do-tuân, cho đến một trăm 
do-tuân. 

Thé nên phải biết các hành đều vô thường, biến dịch, hư hoại, không đáng 
nương tựa. Phàm là các pháp hữu vi thì thật đáng nhàm chán. Vậy phải cầu đạo 
giải thoát, hâu thoát khỏi thê gian này. 

Bấy giờ, nước biển giảm dàn từ bảy do-tuân, sáu do-tuần, năm do-tuần, cho 
đến còn một do-tuân. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Do đó nên biết các hành đều vô thường, biến dịch, hư hoại, không đáng 
nương tựa. Phàm là các pháp hữu vi thì thật đáng nhàm chán, phải cầu đạo giải 
thoát, hầu thoát khỏi thế gian này. 

Sau đó, nước biển lớn giảm dân đến bảy cây đa-la, sáu cây đa-la, cho đến 
một cây đa-la. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Do đó phải biết các hành ёи vô thường, bién dịch, hư hoại, không đáng 
nương tựa. Phàm là các pháp hữu vi thì thật đáng nhàm chán, phải câu đạo giải 
thoát, hầu thoát khỏi thé gian này. 
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Sau đó, nước biển cạn dàn, cho đến còn băng chiêu cao của bảy người, sáu 
nguòi, năm người, bốn người, ba người, hai và một người. Nhẫn đên ngang 
lưng, ngang đâu gôi, ngang bàn chân. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Do đó nên biết các hành đều vô thường, bién dịch, hư hoại, không đáng 
nương tựa. Phàm là các pháp hữu уі thì thật đáng nhàm chán, phải câu đạo giải 
thoát, hầu thoát khỏi thê gian này. 

Sau đó, nước biên cạn dàn cũng như cơn mưa vào mùa xuân, rôi như nước 
trong dâu chân trâu, cho đến hết, không còn quá một ngón tay người. 

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

— Do đó nên biết các hành đều vô thường, biến dịch, hư hoại, không đáng 
nương tựa. Phàm là các pháp hữu vi thì thật đáng nhàm chán, phải câu đạo giải 
thoát, hầu thoát khỏi thế gian này. 

Sau đó khá lâu, có một trận gió dù bộc phát thôi cát đáy bién, sâu tám 
vạn bốn ngàn do-tuân bay lên năm trên hai mé bờ, gió đem cung điện mặt 
trời đặt vào lưng chừng núi Tu-di và ngay nhật đạo. Do đó, thế gian thấy sáu 
mặt trời xuất hiện. Khi sáu mặt trời đã xuất hiện thì bốn châu thiên hạ và tám 
vạn thiên hạ khác và các núi, núi lớn, núi chúa Tu-di đều bốc khói cháy tiêu. 
Cũng như người thợ gốm khi mới bắt đầu đun đồ gốm, lúc sáu mặt trời xuất 
hiện cũng vậy. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Do đó nên biết các hành đều vô thường, biến dịch, hư hoại, không đáng 
nương tựa. Phàm là các pháp hữu vi thì thật đáng nhàm chán, phải câu đạo giải 
thoát, hầu thoát khỏi thé gian này. 

Sau đó khá lâu thì có một trận gió ій bộc phát thôi cát đáy biển sâu tám 
mươi bốn ngàn do-tuân, bay lên năm trên hai mé bờ. Gió đem cung điện mặt 
trời đặt vào lưng chừng núi Tu-di, và dé vào nhật đạo. Do đó, thé gian thấy có 
bảy mặt trời xuất hiện. Khi đã có Dảy mặt trời thì bón châu thiên hạ, tám vạn 
thiên hạ khác và các núi, núi lớn, núi chúa Tu-di Шау đêu bừng cháy. Cũng như 
người thợ gôm đốt lửa trong lò, lúc bảy mặt trời xuất hiện cũng vậy. 

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

— Do đó nên biết tất cả các hành đều vô thường, biến dịch, hư hoại, không 
đáng nương tựa. Phàm là các pháp hữu vi thì thật đáng nhàm chán, phải câu đạo 
giải thoát, hầu thoát khỏi thé gian này. 

Khi mà bón châu thiên hạ và tám vạn thiên hạ khác và các núi, núi Tu- 
đi Шау đều tiêu rụi, đồng thời cung điện Tứ Thiên Vương, Đao-lợi thiên, 
Diệm-ma thiên, Hóa Tự Tại thiên, Tha Hóa Tự Tại thiên và cung điện cũng 
đêu cháy cả. 
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Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Do đó nên biết tất cả các hành đều vô thường, biến dịch, hư hoại, không 
đáng nương tựa. Phàm là các pháp hữu vi thì thật đáng nhàm chán, phải cầu đạo 
giải thoát, hầu thoát khỏi thé gian này. 

Bấy giờ, bốn thiên hạ cho đến Phạm thiên đã bị lửa đốt cháy tiêu tan. Gió 
thôi lửa cháy lên đến Quang Âm thiên, các vị thiên tử mới sanh ở cõi đó trông 
thây lửa cháy lây làm lo sợ và nói: 

“Ôi! Vật gì đây?” 

Các vị thiên sanh trước nói với các vị thiên sanh sau: 

“Đừng sợ! Lửa ấy chỉ đến ngang đây là dừng lại.” 

Do vì chỉ nghĩ đến lửa trước mặt nên gọi là Quang Niệm thiên. 

Khi bốn thiên hạ cho đến Phạm thiên, lửa đã đốt cháy tiêu tan thì núi chúa 
Tu-di dần dần đồ nát từ một trăm do-tuân, hai trăm do-tuân, cho đến bảy trăm 
do-tuân. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Do đó nên biết tất cả các hành đều vô thường, bién dịch, hư hoại, không 
đáng nương tựa. Phàm là các pháp hữu vi thì thật đáng nhàm chán, phải cầu đạo 
giải thoát, hầu thoát khỏi thế gian này. 

Bấy 010, bốn thiên hạ cho đến Phạm thiên đã bị đốt cháy tiêu tan, sau đó địa 
đại và núi Tu-di đều cháy tiêu chăng còn рі. 

Do đó nên biết, їйї cả các hành đêu vô thường, biến dịch, hư hoại, không 
đáng nương tựa. Phàm là các pháp hữu уі thì thật đáng nhàm chán, phải câu đạo 
giải thoát, hầu thoát khỏi thé gian này. 

Khi lửa thiêu cháy hết đất thì tất cả nước dưới đất hết, gió dưới nước hết. 

Do đó nên biết các hành đều vô thường, biến dịch, hư hoại, không đáng 
nương tựa. Phàm là các pháp hữu vi thì thật đáng nhàm chán, phải câu đạo giải 
thoát, hầu thoát khỏi thé gian này. 

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

— Khi hỏa tai khởi lên thì trời không mưa nữa. Trăm giống lúa, cỏ cây đều 
chết khô. Ai mà tin được việc ấy? Chỉ có người thây mới tự biết mà thôi. Cứ 
như thế cho đến nước dưới đất hết, gió dưới nước hết. Ai tin việc đó? Chỉ có 
người thây mới tự biết mà thôi. Đó là hỏa tai. 

Thế nào là hỏa kiếp? 

Sau đó khá lâu, bỗng có vàng mây đen ở trong hư không lên đến Quang 
Âm thiên làm cho mưa khắp nơi, hạt mưa to như bánh xe, mưa như thé cho đến 
trăm ngàn năm, mực nước tăng dân dân lên, cao đến không biết bao nhiêu là 
trăm ngàn do-tuân, cho đến Quang Âm thiên. Lúc đó, có bốn trận gió lớn bộc 
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phát làm mực nước dừng lại. Bốn trận gió ấy là gì? Một là Trụ phong, hai là Trì 
phong, ba là Bất Động phong, bốn là Kiên Cô phong. Sau đó, mực nước giảm 
khoảng một trăm ngàn do-tuân, giảm vô sô trăm ngàn vạn do-tuần. Nước ду bốn 
bë đều có trận gió lớn tên là Tăng-già khởi lên, gió thôi làm nước động mà nôi 
sóng, bọt nước tích tụ lại. Gió thôi làm bọt nước rời khỏi vị trí, bay lên trên hư 
không, tự nhiên rắn chắc, biến thành thiên cung được trang trí băng bảy báu. Do 
nhân duyên пау mà có cung Рћат-са-аі thiên. Rồi mực nước giảm xuống một 
trăm ngàn do-tuần cho đến vô só trăm ngàn vạn do-tuân, bón bê nước có trận gió 
lớn tên là Tăng-già khởi lên. Gió thối làm cho nước động mà nỗi sóng, bọt nước 
tích tụ lại. Gió thôi làm bọt nước rời khỏi vị trí, bay lên trên hư không, tự nhiên 
răn chắc, biên thành thiên cung được trang trí băng bảy báu. Do nhân duyên này 
mà có cung Tha Hóa Tự Tại thiên. Rồi mực nước giảm dàn cho đến vô só trăm 
ngàn vạn do-tuân. Bón bê nước có trận gió lớn tên là Tăng-già khởi lên. Gió thôi 
làm cho nước động mà nồi sóng, bọt nước tích tụ lại. Gió thôi làm bọt nước rời 
khỏi vị trí, bay lên trên hư không, tự nhiên răn chắc, biến thành thiên cung, được 
trang trí băng bảy báu. Do nhân duyên này mà có cung Hóa Tự Tại thiên. Rồi 
mực nước giảm dàn cho đến vô số trăm ngàn do-tuân. Có trận gió Tăng-già thôi 
làm cho nước động mà nồi sóng, làm bọt nước tích tụ lại. Gió thói làm bọt nước 
rời khỏi vị trí, bay lên trên hư không, tự nhiên гап chắc, biến thành thiên cung 
được trang trí băng bảy báu. Do nhân duyên này mà có cung Đâu-suất thiên. 

Rồi mực nước giảm dàn cho đến vô sô trăm ngàn do-tuần. Có trận gió 
Tăng-già thói làm cho nước động mà nỗi sóng, bọt nước tích tụ lại. Gió thôi 
làm bọt nước rời khỏi vị trí, bay lên hư không, tự nhiên rắn chắc và biến thành 
thiên cung. Do nhân duyên này mà có cung Diệm-ma thiên. 

Rói mực nước giảm xuống dàn cho đến vô só trăm ngàn do- tuân. Trên mặt 
nước có bọt, sâu sáu mươi vạn tám ngàn do-tuân, bón bê không có giới hạn; ví 
như các dòng nước ở thê gian này, trên nước có bọt, đây cũng như thê. 


Vì sao có núi Tu-di? Vì có trận gió lốc nôi lên, thôi bọt nước ây chụm lại mà 
thành núi Tu-di cao mười sáu vạn tám ngàn do-tuân, rộng tám mươi bốn ngàn 
do-tuần, do bón báu tạo thành, đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly. 

Vì sao có bón cung điện a-tu-luân? Sau khi gió xoáy thôi vào nước lớn, các 
bọt nước bay lên ở bón bên núi Tu-di tạo thành các cung điện lớn, mỗi cung 
điện ngang dọc tám vạn do-tuân, tự nhiên biến thành cung điện Dảy báu. 


Vì sao có cung điện Tứ Thiên Vương? Vì sau đó cơn gió lốc thôi các bọt 
của biên lớn bay lên lưng chừng núi Tu-di, cao tám vạn hai ngàn do-tuân, 
tự nhiên biến thành cung điện băng bảy báu. Vì thế nên gọi là cung điện Tứ 
Thiên Vương. 

Vì sao có cung điện Đao-lợi thiên? Vì sau đó có cơn gió lốc thôi các bọt 
nước biên bay lên trên đỉnh núi Tu-di rôi tự nhiên biến thành cung điện bằng 
bảy báu. 
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Vi sao có núi Già-đà-la? Vì sau đó có cơn gió lốc thôi các bọt nước biên 
cách núi Tu-di không xa, tự nhiên biến thành núi báu, chân núi ăn sâu vào lòng 
đất bón vạn hai ngàn do-tuân, ngang dọc rộng bốn mươi hai ngàn do-tuàn, giáp 
vòng núi bao la gôm có những màu sắc hỗn hợp do bảy báu tạo thành. Do nhân 
duyên đó nên có núi Già-đà-la. 

Vì lý do рі lại có núi Ү-ѕа? Vì sau đó, gió lốc nỗi lên thôi các bọt nước biển 
cách núi G1à-dà-la không xa rôi tự nhiên biến thành núi Y-sa, cao hai vạn một 
ngàn do-tuân, ngang dọc rộng hai vạn một ngàn do-tuân, giáp vòng núi bao la 
có màu sắc xen kẽ, đo bảy báu tạo thành. Do nhân duyên đó nên có núi Y-sa. 

Sau đó, có trận gió lốc nồi lên, thôi bọt nước biên cách núi Y-sa không xa, 
tự nhiên biến thành núi Thọ- thân- đà-la, cao một vạn hai ngàn do- tuân, ngang 
dọc rộng một vạn hai ngàn do-tuân, giáp vòng núi bao la có màu sắc xen kẽ do 
bảy báu tạo thành. Vì nhân duyên đó nên có núi Thọ-thân-đà-la. 

Sau đó, có trận gió lốc nói lên thôi bọt nước biển cách núi Thọ-thân-đà-]a 
không xa, tự nhiên biến thành núi A-bát-nê-lâu, cao sáu ngàn do- tuân, ngang 
dọc sáu ngàn do-tuân, giáp vòng núi bao la có màu sắc xen kẽ do bảy báu tạo 
thành. Vì nhân duyên đó nên có núi A-bát-nê-lâu. 

Sau đó, có trận gió lốc nôi lên thôi bọt nước biên, cách núi A-bát-nê-lâu 
không xa, tự nhiên bién thành núi Ni-lân-đà-la, cao ba ngàn do- tuần, ngang dọc 
rộng ba ngàn do-tuân, giáp vòng núi bao la có màu săc xen kẽ do bảy báu tạo 
thành. Vì nhân duyên đó nên có núi Ni-lân-đà-Ìa. 


Sau đó, có trận gió lốc thôi bọt nước biên, cách núi Ni- lân-đà-la không xa, 
tự nhiên biên thành núi TỲ-ni-đà cao một ngàn hai trăm do-tuân, ngang dọc 
rộng một ngàn hai trăm do- tuân, giáp vòng núi bao la do bảy báu tạo thành, màu 
sắc xen kẽ. Vì nhân duyên đó nên có núi Tỳ-ni-đà. 


Sau đó, có trận gió lốc thôi các bọt nước biên, cách núi Ty-ni-dà không xa, 
tự nhiên biến thành núi Kim Cang Luân, cao ba trăm do- tuân, ngang dọc rộng 
ba trăm do-tuân, giáp vòng núi bao la có màu sắc xen kẽ do bảy báu tạo thành. 
Vi lý do đó nên có núi Kim Cang Luân. 

Vi sao có một mặt trăng và bảy mặt trời? Sau đó có cơn gió lộc thối các bọt 
nước biên, tự nhiên biên thành một cung điện mặt trăng, bảy cung điện mặt trời, 
có màu sắc xen kẽ do bảy báu tạo thành, rôi bị gió dữ thôi trở lại vị trí cũ. Vì 
nhân duyên đó nên có cung điện mặt trời, mặt trăng. 

Sau đó, có trận gió lớn thôi bọt biên, tự nhiên biến thành bốn thiên hạ và 
tám vạn thiên hạ khác. Vì lý do đó mà có bón thiên hạ và tám vạn thiên hạ khác. 

Sau đó, có trận gió lốc thôi các bọt nước ở trên mặt của bón châu thiên hạ 
và tám vạn thiên hạ khác, tự nhiên biên thành núi Đại Kim Cang Luân cao mười 
sáu vạn tám ngàn do-tuân, ngang dọc rộng mười sáu vạn tám ngàn do- tuân, 
giáp vòng núi bao la do kim cang rắn chắc tạo thành, không thể phá hoại. Vì 
nhân duyên đó nên có núi Đại Kim Cang Luân. 


448 Œ KINH TRƯỜNG А-НАМ 


Sau đó, một thời gian khá lâu thì tự nhiên có mây khắp cả hư không, mưa 
lớn đồ khắp nơi, hạt mưa lớn như bánh xe, mực nước lan tràn, mênh mông làm 
chìm dám bón châu thiên hạ và núi Tu-di... 

Sau đó, có cơn gió lốc thôi đại địa làm thành hó lớn và nước rút hết vào 
trong đó, nhân đây mà có biển. Vì nhân duyên đó nên có nước bôn bién. 

Có ba nhân duyên khiến nước biển mặn chát. Ba nhân duyên áy là gì? 
Một là có mây tự nhiên bao phủ cả hư không cho đến Quang Âm thiên, mưa 
khắp mọi nơi, rửa sạch thiên cung, quét sạch thiên hạ. Từ Phạm-ca-di thiên 
cung, Tha Hóa Tự Tại thiên cung, xuông đến Diệm-ma thiên cung, bốn thiên 
hạ và tám vạn thiên hạ khác cùng các núi, núi lớn, núi chúa Tu-di cũng đều 
bị quét sạch. Trong đó, có những nơi gòm có những chất mặn đắng, bát tịnh 
đều chảy vào biến, hợp thành một vị. Cho nên nước biên có vị mặn. Hai là 
thuở xưa, có vị đại tiên niệm chú làm cho nước biên mặn mãi khiến người ta 
không uống được. Cho nên nước biển mặn. Ba là trong biên cả có rất nhiều 
loại chúng sanh ở, thân vừa to, vừa dài, hoặc trăm do-tuân, hai trăm do-tuần, 
cho đến bảy trăm do-tuần, hô hấp bài tiết ở trong đó. Cho nên nước biển mặn. 
Đó là hỏa tai. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Thé nào là thủy tai? Khi thủy tai phát khởi thì con người ở thế gian này 
thực hành theo Chánh pháp, có chánh kiến, không tà kiến, tu thập thiện. Sau khi 
đã thực hành các thiện hạnh thì có người đắc Đệ tam thiền vô hy, nhảy lên hư 
không cộng trú với Thánh, trời, Phạm thiên và nói lớn: 

— “Này chư Hiên, nên biết, Đệ tam thiên vô hy là vui! Đệ tam thiền vô hy 
là уш!” 

Khi những người ở thế gian nghe âm thanh ấy, liên ngước đầu lên hư không 
та nói: 

— “Lành thay, lành thay! Cúi xin ngài hãy vì tôi mà nói pháp Đệ tam thiền 
vô hỷ!” 

Khi ây, người trên hư không nghe như thé, liên vì họ mà nói về Đệ tam thiên 
vô hy. Các người thé gian sau khi nghe xong bèn tu Đệ tam thiên. Rôi sau khi 
mạng chung được sanh về Biến Tịnh thiên. 

Bấy giờ, các chúng sanh ở địa ngục đã hết tội lỗi, bèn sanh vào nhân gian 
mà tu Đệ tam thiền. Sau khi mạng chung được sanh về Biên Tịnh thiên. Các 
loài súc sanh, nga quy, a-tu-luân, Tứ Thiên Vương, Đao-lợi thiên, Diệm-ma 
thiên, Đâu-suất thiên, Hóa Tự Tại thiên, Tha Hóa Tự Tại thiên, Phạm thiên, 
Quang Âm thiên, sau khi mạng chung lại sanh vào nhân gian tu Đệ tam thiên. 
Sau khi mạng chung được sanh về cõi Biến Tịnh thiên. Do nhân duyên đó mà 
chúng sanh ở địa ngục đêu hết. Chúng sanh thuộc súc sanh, nga quý, a-tu-luân, 
Tứ Thiên Vương cho đến Quang Âm thiên đêu hết. 
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Trong khi đó, trước tiên là chúng sanh ở địa ngục hết, sau đó súc sanh hết. 
Súc sanh hết thì đến ngạ quý hết; ngạ quý hết thì đến a-tu-luân hết; a-tu-luân 
hết thì đến Tứ Thiên Vương hết; Tứ Thiên Vương hết thì đến Đao-lợi thiên hết; 
Đao-lợi thiên hết thì đến Diệm-ma thiên hết; Diệm-ma thiên hết thì đến Đâu- 
suất thiên hết; Đâu-suất thiên hết thì đến Hóa Tự Tại thiên hết; Hóa Tự Tại thiên 
hết thì đến Tha Hóa Tự Tại thiên hết; Tha Hóa Tự Tại thiên hết thì đến Quang 
Âm thiên hết; Quang Âm thiên hết thì đến người hết, không còn gì. Thé gian 
này tiêu hoại mà thành ra hỏa tai. 

Sau đó khá lâu, có vàng mây đen bộc khởi, lên cho đến Biến Tịnh thiên và 
mưa khắp cà pháp giới, mưa toàn nước nóng, nước nóng văng lên như mũi tên 
nóng, nước văng lên đến cung điện chư thiên làm cho cháy rụi, không còn gì cả. 
Cũng như dầu, bơ bỏ vào trong lửa liên bị cháy tiêu, không còn gì cả; ở cung 
Quang Âm thiên cũng vậy. 

Do đó nên biết răng tất cả hành đều vô thường, biến dịch, hư hoại, không 
đáng nương tựa. Phàm là các pháp hữu vi thì thật đáng nhàm chán, phải câu đạo 
giải thoát, hầu thoát khỏi thế gian này. 

Sau đó, nước mưa tràn ngập cung điện Phạm-ca-di thiên và làm cháy tiêu 
tan, không còn gì. Cũng như dầu, bơ bỏ vào lửa thì chăng còn gì cả, cung Pham- 
ca-di thiên cũng vậy. 

Sau đó, nước mưa tràn ngập cung Hóa Tự Tại, Tha Hóa Tự Tại, Đâu-suắt, 
Diệm-ma thiên. Tất cả đều cháy tiêu, không còn gì. Cũng như dầu, bơ bỏ vào 
lửa thì chăng còn gì са, các thiên cung bị cháy cũng vậy. 

Sau đó, nước mưa này tràn ngập bôn thiên hạ và tám vạn thiên hạ khác, 
cũng như các núi, núi lớn, núi chúa Tu-di, tât cả đều bị cháy гш, không còn gì 
cả. Cũng như dâu, bơ bỏ vào lửa thì không còn gì са, các thứ trên bị cháy tiêu 
cũng thê. 

Do đó nên biết răng tất cả hành đều vô thường, biến dịch, hư hoại, không 
đáng nương tựa. Phàm là các pháp hữu vi thì thật đáng nhàm chán, phải cầu đạo 
giải thoát, hầu thoát khỏi thế gian này. 

Sau đó, nước mưa này làm tiêu cả đại địa không còn gì cả. Nước dưới đất 
hết. Gió dưới nước hết. 

Do đó nên biết răng tất cả hành đêu vô thường, biến dịch, hư hoại, không 
đáng nương tựa. Phàm các pháp hữu vi thật đáng nhàm chán, phải câu đạo giải 
thoát, hâu thoát khỏi thế gian này. 

Đức Phật dạy các Ту-Кһео: 

— Cung Biên Tịnh thiên bị cháy tiêu tan, ai mà tin được? Chỉ có ai riêng thây 
thì tự mình biết. Cung Phạm-ca-di thiên bi cháy tiêu tan, cho đến nước đưới đât 
hết, gió trong nước hết, ai mà tin được? Chỉ có ai riêng thấy thì tự mình biết. 
Đó là thủy tai. 
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Thé nào là thủy tai lần thứ hai? Sau đó, khá lâu thì có vâng mây đen lớn 
phủ khắp са hư không, cho. đến Biến Tịnh thiên, mưa đỗ khắp nơi. Hạt mưa 
như bánh xe, mưa đến vô số trăm ngàn vạn năm. Nước cao dân dân đến Biến 
Tịnh thiên thì có bón ngọn gió chặn đứng lại. Bốn ngọn gió ây là gì? Một là Trụ 
phong, hai là Trì phong, ba là Bất Động, bốn là Kiên Cô. 


Sau đó nước mưa giảm xuông dân vô số trăm ngàn do-tuân. Bốn bë đều có 
gió lớn nói lên, tên là Tăng-già thối nước dao động, phát sanh sóng, bọt nước 
kết tụ lại. Gió thối nước ra khỏi vị trí bay lên hư không, tự nhiên bién thành 
cung Quang Âm thiên, được trang trí băng bảy báu. Do nhân duyên đó mà có 
Quang Âm thiên. 

Nước giảm vô số trăm ngàn do-tuân. Cơn gió tên là Tăng- giả ây thối làm 
nước động, phát sanh sóng, bọt nước kết tụ lại. Gió thôi nước rời khỏi vị trí lên 
trên hư không, tự nhiên bién thành cung Phạm-ca-di thiên, được trang trí băng 
bảy báu, như thế cho đến nước biển toàn một vị mặn, cũng như trường hợp lúc 
hỏa tai bộc phát lần thứ hai. Đó là thủy tai. 


Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

- Thé nào là phong tai? 

Khi phong tai khởi lên thì con người ở cõi này đều tu hành theo Chánh 
pháp, có chánh kiến, không có tà kiến, tu thập thiện. Khi tu hành các thiện hạnh 


thì có người chứng được Đệ tứ thiền hộ niệm thanh tịnh, bay lên hư không cộng 
trú với Thánh nhân, trời, Phạm thiên và nói lớn: 


“Này chư Hiên, Đệ tứ thiên hộ niệm thanh tịnh là vui.” 

Вау giờ, người ở thế gian nghe câu ấy liên nhìn lên hư không và nói: 

“Lành thay, lành thay! Cúi xin ngài hãy vì tôi mà giảng về con đường Đệ tứ 
thiền hộ niệm thanh tịnh!” 

Lúc đó, ở hư không, người ây bèn vì những người thé gian mà nói con 
đường Đệ tú thiền hộ niệm thanh tịnh. Các người thê gian khi nghe giảng xong 
liên tu hành theo con đường ĐỆ tử thiên hộ niệm thanh tịnh. Sau khi mạng 
chung được sanh về Quả Thật thiên. 


Bây giờ, chúng sanh ở địa ngục đã hết tội lỗi bèn sanh vào nhân gian lại tu 
Đệ tứ thiên. Sau khi mạng chung được sanh về Quả Thật thiên, cho đên các loài 
chúng sanh thuộc nga quy, a-tu-luân, Tứ Thiên Vương cho đến Biến Tịnh thiên, 
các chúng sanh này sau khi mạng chung được về cõi người, tu Đệ tứ thiên, sau 
khi mạng chung được sanh vë cõi Quả Thật thiên. Do nhân duyên đó mà không 
còn chúng sanh ở địa ngục, súc sanh, пра quỷ, a-tu-luân, Tú Thiên Vương cho 
đến Biến Tịnh thiên đều hết. Вау ĐIỜ, chúng sanh ở địa ngục hết trước rôi đến 
súc sanh hết; súc sanh hết rồi đến ngạ quỷ hêt; ngạ quỷ hết thì đến a-tu-luân hết; 
a-tu-luân hết thì đến Tứ Thiên Vương hết; Tứ Thiên Vương hết... cứ thế cho 
đến Biến Tịnh thiên hết; Biến Tịnh thiên hết thì sau đó người hết, không còn аі. 
Người hết không còn ai cả thì thé gian tiêu hủy. 
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Sau đó khá lâu có trận gió lớn nôi lên, tên là Đại Tăng-già. Gió thói đến Quả 
Thật thiên. Gió nói dậy bốn bè, thôi cung Biến Tịnh thiên, Quang Âm thiên, 
làm cho các cung điện va chạm nhau, tan nát như bụi сат. Cũng như người lực 
sĩ câm hai chày đông đập vào nhau mà làm cho tan nát không còn gì, hai cung 
điện va chạm nhau cũng như thế. 

Do đó nên biết răng tất cả các hành đều vô thường, biến dịch, hư hoại, 
không dáng nương tựa. Phàm là các pháp hữu vi thì thật đáng nhàm chán, phải 
câu đạo giải thoát, hầu thoát khỏi thê gian này. 

Sau đó trận gió này thôi đến các cung Phạm-ca-di thiên, Hóa Tự Tại, Tha 
Hóa Tự Tại làm cho các cung điện va chạm vào nhau tan nát như bụi cám, 
không còn gì. Ví như lực sĩ cầm hai chày đồng đánh vào nhau, hai cung va 
chạm vào nhau cũng như thế. 

Do đó nên biết răng tất cả các hành đều vô thường, biến dịch, hư hoại, 
không đáng nương tựa. Phàm là các pháp hữu vi thì thật dáng nhàm chán, phải 
câu đạo giải thoát, hâu thoát khỏi thê gian này. 


Sau đó, ngọn gió này thôi đến các cung Hóa Tự Tại, Đâu-suất thiên, Diệm- 
ma thiên làm cho các cung va chạm vào nhau tan nát như bụi cám mà chăng còn 
øì. Cũng như lực sĩ сат hai chày đồng đập vào nhau làm cho tan nát, không còn 
øì cả. Các cung điện â ây khi va chạm vào nhau cũng vậy. 


Do đó nên biết ràng tất cả các hành cả đều vô thường, biến dịch, hư hoại, 
không đáng nương tựa. Phàm là các pháp hữu vi thì thật là nhàm chán, phải câu 
đạo giải thoát, hầu thoát khỏi thé gian này. 


Sau đó, cũng chính ngọn gió này thôi đến bốn thiên hạ, tám vạn thiên hạ 
khác, các núi, núi lớn, núi chúa Tu-di, đều bị bay lën hu khóng, cao trám ngàn 
do-tuân, các hòn núi tung lên, va chạm vào với nhau mà tan nát như bụi cám. 
Cũng như lực sĩ tay năm trâu nhẹ rải trong không trung. Bốn thiên hạ, các núi, 
núi Tu-di cũng đêu phân tán như vậy. 

Do đó nên biết răng tất са các hành đêu vô thường, biến dịch, hư hoại, 
không đáng nương tựa. Phàm là các pháp hữu vi thi thật là nhàm chán. Vậy phải 
câu đạo giải thoát, hầu thoát khỏi thé gian này. 

Sau đó thì cơn gió này thôi tiêu hết đất. Nước dưới đất hết. Gió dưới 
nước hết. 

Do đó nên biết rằng tất cả các hành đều vô thường, biến dịch, hư hoại, 
không đáng nương tựa. Phàm là các pháp hữu vi thì thật là nhàm chán. Vậy phải 
câu đạo giải thoát, hầu thoát khỏi thé gian này. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

- Khi cung Quang Âm thiên và cung Biến Tịnh thiên va chạm vào nhau tan 
nát như bụi cám. Ai có thể tin việc ấy? Chỉ riêng người nào nhìn thây thì mới 
biết được mà thôi. Như thế, cho đến nước dưới đất hết, gió trong nước hết. Ai 
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có thể tin việc ду? Chỉ người nào nhìn ау thì mới biết được mà thôi. Đó là 
phong tai. 

Thế nào là phong tai lần thứ hai? Sau đó khá lâu thì có vâng mây đen lớn 
trùm khắp hư không cho đến Quả Thật thiên. Đồng thời mưa xuống, hạt mưa to 
như bánh xe và mưa như thé đó vô số trăm ngàn vạn năm. Nước mưa tăng dàn 
lên đên Quả Thật thiên. Lúc đó thì có bốn ngọn gió chặn nước lại. Bồn ngọn 
gió ду là gì? Một là Trụ phong, hai là Trì phong, ba là Bất Động phong, bốn là 
Kiên Cố phong. 

Sau đó, nước giảm xuống dàn còn vô só do-tuân, ngàn do-tuân. Bốn bè 
nước có gió lớn nôi dậy, tên là Tăng-già thôi nước dao động, phát sanh sóng, 
bọt nước kết tụ lại. Gió thôi nước rời khỏi vị trí bay lên hư không, tự nhiên biên 
thành cung điện Biến Tịnh thiên có màu ѕӣс xen kẽ do bảy báu tạo thành. Do 
nhân duyên đó nên có cung Biến Tịnh thiên. 

Nước ấy giảm xuống vô số trăm ngàn do-tuàn. Cơn gió lớn Tăng-già ấy thôi 
làm cho nước động, phát sanh sóng, bọt nước kết tụ lại. Gió thói nước rời khỏi 
vị trí bay lên hư không, tự nhiên biến thành cung Quang Âm thiên có màu sắc 
xen kẽ, do bảy báu tạo thành. Cho đến nước biên toàn mặn, cũng như trường 
hợp hỏa tai tái phát lần thứ hai. Đó là phong tai. 


Những hiện tượng trên là tam tai, cũng là tam phục (ba sự tái phát). 
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10. PHẨM CHIẾN ĐẦU 


Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Thuở xưa, khi chư thiên cùng a-tu-luân đánh nhau, Thích-đê-hoàn-nhân 
ra lệnh cho chư thiên Đao-lợi: 

“Nay các ngươi đi đánh với a-tu-luân, néu đắc thắng phải bắt a-tu-luân Tỳ- 
ma-chất- đa-la, dùng năm dây trói chặt lại rôi dẫn về giảng đường Thiện Pháp, 
ta muốn xem tận mặt nó.” 

Khi ây, chư thiên Đao-lợi vâng lệnh Đế-thích, mỗi cá nhân đều trang bị 
sẵn sảng. 

Lúc đó, a-tu-luân Tỳ-ma-chât-đa-]a cũng ra lệnh cho các a-tu-luân: 

“Nay các ngươi đi đánh với chư thiên Đao-lợi, néu thắng trận phải bắt 
Thích-đề- hoàn-nhân, dùng năm dây trói chặt lại, rồi dẫn về giảng đường Thất 
Diệp. Ta muốn xem tận mặt nó.” 

Khi ấy, các a-tu-luân vâng lệnh a-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa-la, mỗi cá nhân 
đêu trang bị sẵn sàng. 

Bây giờ, chư thiên và các a-tu-luân đánh nhau. Chư thiên thăng trận, chúng 
a-tu-luân bỏ chạy. Lúc đó, chư thiên Đao-lợi liên bắt sông vua của a-tu-luân, 
dùng năm dây trói lại và dẫn vé giảng đường Thiện Pháp đề trình diện Đề-thích. 


Lúc đó vua a-tu-luân trông thây cõi trời vui quá nên sanh tâm ưa thích, liền 
tự nghĩ: “Сб пау quá đẹp dë, ta có thé sông ở đây, rồi sau đó ta sẽ vë lại cung 
a-tu-luân cũng được.” Khi ý niệm ấy phát sanh thì sợi dây đang buộc liên tự 
mó, đông thời năm thứ dục lạc bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Nếu khi a-tu- 
luân muôn trở lại bốn cung thì năm sợi dây liên siết lại và năm thứ dục lạc đều 
biên mát. Lúc đó, a-tu-luân bị trói buộc càng chặt thêm. Nhưng sự trói buộc 
của ma còn chắc chăn hơn nữa. Chàng han, cháp ngà, nhân thì bị ma trói buộc. 
Không chấp ngã, nhân thì được giải thoát. Châp thọ, ngã thì bị trói buộc. Chấp 
thọ, ái thì bị trói buộc. Chấp ngã là có thì bị trói buộc. Chấp ngã là không cũng 
bị trói buộc. 


Chấp ngã là có sắc thì bị trói buộc. Chấp ngã là không có sắc thì bị trói 
buộc. Chấp ngã là có tưởng thì bị trói buộc. Chấp ngã là không có tưởng thì bị 
trói buộc. Châp ngã là vừa có tưởng, vừa không có tưởng thì bị trói buộc. Ngã 
là tai hại lớn, là ung nhọt, là gai nhọn. Cho nên đệ tử Hiền thánh biết ngã là tai 
hại lớn, là ung nhọt, là gai nhọn và xả bỏ cái tưởng về ngã mà tu hạnh vô ngã, 
xem ngã ấy là gánh nặng, là phóng túng. 
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Chấp hữu vi là có ngã, hay hữu vi là không có ngã; hoặc hữu vi là có sắc, 
hữu vi là không có sắc; hay hữu vi là vừa có sắc vừa không có sắc; hoặc hữu 
v1 là có tưởng hay hữu vi là không có tưởng; hoặc hữu vi là vừa có tưởng vừa 
không có tưởng. Cho nên, hữu vi là tai hại lớn, là ung nhọt, là gai nhọn. Thế 
nên, các đệ tử Hiền thánh biết hữu vi là tai hại lớn, là ung nhọt, là gai nhọn. Vậy 
phải từ bỏ hữu vi và tu hạnh vô vi. 

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

— Thuở xưa, khi chư thiên và a-tu-luân đánh nhau thì Thích-đề-hoàn-nhân 
ra lệnh cho chư thiên Đao-lợi: 

“Các ngươi nay hãy đi đánh với a-tu-luân, néu thăng trận thì phải bắt a-tu- 
luân Tỳ-ma-chất-đa-la, dùng năm sợi dây trói lại rồi đem về giảng đường Thiện 
Pháp. Ta muốn nhìn thấy nó!” 

Khi ấy, chư thiên Рао-10і vâng lệnh Đế-thích mỗi cá nhân đều trang bị 
sẵn sàng. 

Lúc đó, a-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa-la cũng ra lệnh cho các a-tu-luân: 

“Nay các ngươi hãy đi đánh với chư thiên Đao-lợi, néu tháng trận phải bắt 
Thích-đê-hoàn-nhân, dùng năm sợi dây trói lại, rồi đem về giảng đường Thất 
Diệp. Ta muốn nhìn thấy nó!” 

Khi ây, các a-tu-luân vâng lệnh Tỳ-ma-chất-đa-la, mỗi cá nhân đều trang bị 
sẵn sàng. 

Bây giờ, chư thiên và a-tu-luân đánh nhau. Chư thiên thắng trận, a-tu-luân 
bỏ chạy. Chư thiên Đao-lợi băt sóng a-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa-la, dùng năm sợi 
dây trói lại, rồi đem vë giảng đường Thiện Pháp đề trình diện Đề-thích. Khi ấy, 
Đề-thích đi qua đi lại trên giáng đường Thiện Pháp, a-tu-luân từ xa trông thấy 
Đế-thích, mặc dù bị trói nhưng vẫn thốt ra lời ác, măng nhiếc Đề-thích. 

Lúc đó, người hầu Đế-thích đến trước mặt Đê-thích và nói bài kệ: 


Tại sao Thiên dé sợ, Tự tỏ mình yếu kém, 

Tu-chât măng trước điện, Van im lặng đê nghe? 
Вау giờ, Đềé-thích liên dùng bài kệ dé đáp người hầu cận: 

Nó chăng có sức mạnh, Ta nào có sợ chị, 

Lẽ đầu hàng đại trí, Cùng kẻ ngu tranh luận. 
Khi ấy, người hầu Đề-thích bèn nói bài kệ thưa Đề-thích: 

Nay không tri người ngu, Sợ sau này khó nhẫn. 

Hãy trừng tri nó thêm, Cho nó tự cải 161. 


Lúc đó, Đề-thích nói bài kệ đáp người Һам: 
Ta thường nói người trí, Không tranh với người ngu, 
Họ măng, người trí nhin, Thì đã thăng kẻ ngu. 
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Bây giờ, người hâu đọc bài kệ trình Đế-thích: 


Sở di Thiên аё nhịn, Sợ tôn hạnh người trí. 
Nhưng người ngu khờ khạo, Cho là vua sợ hãi. 

Người ngu không tự xét, Có thê chóng với vua, 
Liều lĩnh đến xúc phạm, Muốn vua, như trâu thua. 


Khi đó, Đế-thích dùng bài kệ đáp lời người hàu: 
Người ngu không hiểu biết, Cho là ta sợ hãi, 


Ta quán đệ nhất nghĩa, Nhẫn nhục là bậc nhất, 
Ác trong điều ác là, Với sân lại sanh sân. 
Với sân mà không sân, Là chiến thăng tôt đỉnh. 
Con người có hai việc, Vị mình và vì người, 
Nếu có người tranh luận, Nhượng bộ là hơn hết. 
Phàm người có hai việc, Vị mình và vì người, 
Thấy người không tranh luận, Cho là họ ngu ngốc. 
Nếu là người sức lớn, Nên nhin người không sức, 
Sức ấy là bậc nhất, Hơn hết trong sự nhẫn. 
Người ngu bảo có sức, Sức ду không phải sức, 
Nếu người được sức nhẫn, Sức ây là vô địch. 


Bấy giờ, đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

— Đề-thích thuở đó đâu phải người nào khác mà chính là Ta đây. Ta lúc đó 
tu hạnh nhẫn nhục, không làm điều thô bạo, cũng thường tán dương người tu 
hạnh nhẫn nhục. Nếu người có trí muôn hoăng dương đạo pháp của Ta thì phải 
tu hạnh nhẫn nhục, chớ mang lòng tranh luận! 


Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Thuở xưa, chư thiên Đao-lợi cùng a-tu-luân đánh nhau, bây giờ Thích-đẻ- 
hoàn-nhân nói với a-tu-luân Chât-đa-la: 
__ “Này các khanh, cân gì phải trang bị vũ khí và ôm lòng sân hận, ham đánh phá 
lần nhau. Nay ta sẽ cùng các khanh bàn luận vê đạo lý đê xem ai thắng, ai bại?” 

Lúc đó, a-tu-luân Chât-đa nói với Đề-thích: 

“Сла sử có bỏ vũ khí, có đình chỉ sự tranh đâu để cùng nhau luận bàn đạo lý 
thì làm sao biệt ai thăng, ai bại?” 

Đế-thích nói: 

“Chỉ ban luận thôi, trong chúng của ngươi và trong hàng chư thiên của ta tât 
có những người có trí tuệ thì sẽ biệt được ai thăng, ai bat.” 

Khi ấy, a-tu-luân Chât-đa nói với Đề-thích: 

“Ngươi hãy nói kệ trước di!” 

Đề-thích đáp: 

“Ngươi nguyên là trời, vậy ngươi hãy nói trước!” 
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Вау giờ, a-tu-luân Chất-đa liên vì Đế-thích mà nói kệ: 
Nay không tri người ngu, E sau này khó nhịn, 
Hãy trừng tri nó ngay, Cho nó tự sửa lôi. 
Khi a-tu-luân Chất-đa nói bài kệ ấy xong, tất cả chúng a-tu-luân đều vui 
mừng khen hay, còn chư thiên thì im lặng không nói. 
Вау giờ, vua a-tu-luân nói với Đề-thích: 
“Bây giờ đến phiên ngươi nói kệ.” 
Khi đó, Đế-thích vì a-tu-luân mà nói kệ răng: 
Ta thường nói người trí, Không tranh với người ngu, 
Họ măng, người trí nhin, Người trí thăng kẻ ngu. 
Khi Đế-thích nói bài kệ ấy, chư thiên Đao-lợi đều vui mừng và lớn tiếng khen 
hay. Lúc đó, chúng a-tu-luân im lặng không nói. Đê-thích nói với a-tu-luân: 
“Bây giờ đến phiên ngươi nói kệ.” 
A-tu-luân lại nói kệ: 


Sở di Thiên vương nhịn, E tón hạnh người trí, 
Mà người ngu lân thân, Cho là vua sợ hãi, 
Người ngu không tự xét, Có thê chông với vua, 


Muốn vua như trâu thua. 

Khi a-tu-luân nói kệ ây xong, chúng a-tu-luân hớn hở vui mừng, lớn tiếng 
khen hay. Khi ây, chư thiên Đao-lợi im lặng không nói. Vua a-tu-luân nói với 
Đê-thích: 

“Bây giờ đến phiên ngươi nói kệ.” 

Báy giờ, Dé-thích vì a-tu-luân mà nói kệ: 

Người ngu không hiểu biết, Nói là ta sợ hãi. 


Liêu lĩnh đên xúc phạm, 


Ta quán đệ nhất nghĩa, 
Ac trong điêu ác là, 


Với sân không sanh sân, 


Con người có hai у1ёс: 


Nêu có người tranh luận, 


Con người có hai việc: 


Thây người không tranh luận, 


Nêu người có sức lớn, 
Sức ấy là bậc nhật, 
Người ngu bảo có sức, 
Có sức nhẫn đúng pháp, 


Nhẫn nhục là bậc nhất. 
Với sân lại sanh sân, 
Là chiến thăng tột đỉnh. 
Vì mình và vì người, 
Không đáp là hơn hết. 
Vì mình và vì người, 
Cho là họ ngu ngốc. 
Nhịn được người không sức, 
Hơn hết trong sự nhẫn. 
Sức ду không phải sức. 
Sức ду là vô địch. 


‚ Thích-đê-hoàn-nhân nói bài kệ ây, chư thiên Đao-lợi hớn hở vui mừng, lớn 
tiêng khen hay. Chúng a-tu-luân thì im lặng không nói. Khi ây, chúng a-tu-luân 


đêu lùi bước và nói với nhau: 
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“Vua a-tu-luân nói bài kệ ây, có chỗ xúc phạm sẽ sanh đao kiếm oán thù mà 
tranh đâu lẫn nhau và nuôi lớn lòng oán hận, nuôi dưỡng nguồn gốc ba cõi. Bài 
kệ của Đế-thích thì không có chỗ xúc phạm, không khởi đao kiếm, không sanh 
tranh đâu, không nuôi lớn oán giận, châm dứt nguôn góc ba cõi. Điều Ðé-thích 
nói là thiện, điều vua a-tu-luân nói là bất thiện. Chư thiên thăng, a-tu-luân bại.” 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Chó nghĩ Thích-đề-hoàn-nhân lúc đó là ai khác. Vì sao? Vì đấy chính là 
Ta. Lúc đó Ta dùng lời nhu hòa mà thăng chúng a-tu-luân. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Thuở xưa, chư thiên cùng a-tu-luân đánh nhau. Khi a-tu-luân thắng thì 
chư thiên không kháng cự. Khi đó, Thích-đê-hoàn-nhân ngự trên xe báu ngàn 
căm và sợ hãi chạy dài. Giữa đường vị ду thây trên cây Diệm-bà-la có một tó 
chim, trong tổ chim ấy có hai con. Do đó, vị ây liên nói kệ để bảo người đánh 
xe. Bài kệ ấy là: 

Trên cây có đôi chim, Ngươi hãy quay xe tránh, 
Dù giặc có giết ta, Cũng chớ làm hại chim. 

Người đánh xe nghe Đề-thích nói xong bèn dừng xe lại và cho xe quay tránh 
tô chim. Khi ấy, xe chạy về phía của a-tu-luân đang đuôi theo. Chúng a-tu-luân 
trông thấy xe báu đang chạy về hướng cánh quân mình liền nói với nhau: 

“Nay Thiên đê ngự xe báu có ngàn căm đang chạy về hướng chúng ta, chắc 
sẽ muôn chiến đâu lại, chúng ta chóng không nói đâu.” 

Chúng a-tu-luân bèn rút lui và chạy tán loạn. Chư thiên thắng, a-tu-luân bại. 

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

- Bây giờ Đề-thích là ai? Chó nghĩ như thé. Vì sao? Vì đây chính là Ta. 
Đối với chúng sanh phải khởi lòng thương xót, từ bi. Này các Tỳ-kheo, các ông 
xuất gia, tu đạo ở trong giáo pháp của Ta, phải khởi lòng từ bi, thương xót tất 
cả chúng sanh. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Thuở xưa, chư thiên cùng a-tu-luân đánh nhau. Chư thiên thắng, a-tu-luân 
bại. Khi ау, Đế-thích chiến thăng bèn trở về lại giảng đường nội cung và tạo 
lập một tòa nhà tên là Tối Thăng. Đông Tây dài một trăm do-tuân, Nam Bắc 
rộng sáu mươi do-tuân. Giảng đường có trăm gian. Mỗi gian có bảy đài lộ thiên 
liên kết nhau và trên mỗi đài có bảy ngọc nữ, mỗi ngọc nữ có bảy người hâu. 
Thích-đê-hoàn-nhân cũng không quan tâm đến sự cung cấp thực phẩm, y phục, 
dụng cụ trang sức cho các ngọc nữ, vì tùy theo nhân đã tạo mà thụ hưởng phúc 
báu. Vua do vì chiến thắng a-tu-luân nên tâm hoan hỷ mà thiết lâp điện đường 
này nên gọi là Tôi Thăng đường. Bao nhiêu cung điện trong ngàn thé giới cũng 
không so sánh được với tòa nhà này, cho nên gọi là Tối Thắng. 


458 Œ KINH TRƯỜNG А-НАМ 


Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Thuở xưa a-tu-luân tự nghĩ: “Ta có đại uy đức, có thân lực không phải ít 
nhưng chư thiên Đao-lợi, mặt trời, mặt trăng và chư thiên khác thường ở trên 
hư không và đi trên đầu ta một cách tự tại. Nay ta nên lây mặt trời, mặt trăng ây 
dé làm vòng tai và du hành tự tại.” 

Lúc đó, vua a-tu-luân sân hận nỗi lên dữ dội bèn nghĩ đến các a-tu-luân 
chiến đầu; các a-tu-luân chiến đâu cũng nghĩ: “Nay vua a-tu-luân đang nghĩ đến 
chúng ta, chúng ta nên mau chuẩn bị.” 

Các a-tu-luân ấy bèn ra lệnh tả hữu trang bị binh trượng, xe báu và cùng vô 
số a-tu-luân trước sau, đi đến trước vua a-tu-luân rôi đứng qua một bên. 


Khi đó vua a-tu-luân lại nghĩ đến a-tu-luân Xá-ma-lê. A-tu-luân Xá-ma-lê 
cũng tự nghĩ: “Nay vua a-tu-luân đang nghĩ về ta, vậy ta nên mau chuân bị.” Xá- 
ma-lê liền ra lệnh tả hữu trang bị binh trượng đây đủ, ròi cưỡi xe báu cùng vô 
só chúng a-tu-luân trước sau mà đến trước vua a-tu-luân và đứng qua một bên. 


Khi ấy, vua a-tu-luân lại nghĩ đến a-tu-luân Tỳ-ma-chất- đa. A-tu-luân Ty- 
ma-chất-đa cũng tự nghĩ: “Nay vua a-tu-luân đang nghĩ vê ta. Vậy ta mau chuẩn 
bi.” Ty- -ma-chất-đa bèn ra lệnh cho tả hữu trang bị binh trượng đầy đủ, rồi cưỡi 
xe báu có vô só chúng a-tu-luân trước sau đi đến trước vua a-tu-luân và đứng 
qua một bên. 

Lúc đó, vua a-tu-luân nghĩ đến các a-tu-luân đại thân; đồng thời, các a-tu- 
luân đại thần cũng tự nghĩ: “Nay vua đang nghĩ về chúng ta. Vậy chúng ta mau 
chuẩn bị.” Các a-tu-luân đại thân ra lệnh cho tả hữu trang bị binh trượng đầy 
đủ, rồi cưỡi xe báu cùng vô số chúng a-tu-luân trước sau, đi đến trước mặt vua 
a-tu-luân và đứng qua một bên. 

Khi áy, vua a-tu-luán nghi dén các tiéu a-tu-luán. Các tiéu a-tu-luán cüng 
nghĩ: “Nay vua dang nghĩ vê ta. Vậy chúng ta nên mau chuẩn bị.” Các tiêu a-tu- 
luân ra lệnh cho tả hữu trang bị binh trượng đây đủ, rồi cưỡi xe báu, có vô số 
a-tu-luân trước sau, đi đến trước vua a-tu-luân và đứng qua một bên. 

Вау 210, vua a-tu-luân liên tự trang bị, thân mặc áo giáp báu và ngự trên xe 
báu, có vô số trăm ngàn a-tu-luân vây quanh trước sau, với binh trượng đây đủ, 
đi ra khỏi cứ địa để giao chiến với chư thiên. 

Khi đó, long vương Nan-đà, long vương Bạt-nan-đà, dùng thân cuôn quanh 
núi Tu-di bảy vòng làm chán động са núi non, hang hốc, mây mỏng búa giáng 
làm cho mưa xối xả, sóng biến vọt lên đên đỉnh núi Tu-di. 

Lúc ду, chư thiên Đao-lợi liên nghĩ: “Nay mây mỏng búa giăng, trời mưa 
xối xả, sóng biển dâng lên đến cõi này. Нап là a-tu-luân muốn đến đây chiến 
đâu nên mới có hiện tượng này.” 

Trong khi đó, vô só binh chúng thuộc loài rông ở trong biển đều cầm mâu, 
giáo, cung tên, đao Кіёт và mặc áo giáp báu, với vũ khí nghiêm chỉnh mà chiến 


30. KINH THÉ КҮ # 459 


đâu cùng a-tu-luân. Nếu long chúng thăng thì đuôi a-tu-luân chạy vào cung. 
Nếu long chúng thua thì long chúng không thôi lui mà chạy đến chỗ quỷ thân 
Già-lâu-la và nói: 

“Chúng a-tu-luân muôn đánh chư thiên. Chúng tôi chống lại nhưng nay 
chúng đang thắng. Các ông nên chuẩn bị binh trượng đề chúng ta cùng ra sức 
chống lại chúng.” 

Khi các quỷ thần nghe xong, liên trang bị các vũ khí đầy đủ và mặc áo giáp 
báu cùng với long chúng đánh a-tu-luân. Khi long chúng thăng thì đuôi a-tu- 
luân chạy vào cung. Nếu như long chúng thua thì không thôi lui mà chạy đến 
chỗ quý thân Trì Hoa và nói: 

“Chúng a-tu-luân muôn đánh chư thiên. Chúng tôi đã chống lại nhưng nay 
chúng đang thắng, các ông mau trang bị vũ khí đầy đủ dé cùng chúng tôi chiến 
đâu với chúng.” 

Khi quý thân Trì Hoa nghe long chúng nói xong, liền trang bị vũ khí đầy 
đủ, mặc áo giáp báu, hợp sức mà đánh với a-tu-luân. Nếu long chúng thăng thì 
đuôi a-tu-luân vào cung. Nếu a-tu-luân thắng trận thì long chúng không lui về 
cung của mình mà chạy đến chỗ quỷ thần Thường Lạc và nói: 

“A~tu-luân muốn đánh chư thiên, chúng tôi đã chống lại nhưng nay chúng 
đang thắng: các ông mau trang bị vũ khí sẵn sàng hợp sức cùng chúng tôi để 
chiến đâu với chúng.” 

Quý thân Thường Lạc nghe xong liên trang bị vũ khí và mặc áo giáp báu, 
hợp sức cùng long chúng đánh với a-tu-luân. Nếu long chúng thắng thì đuôi 
a-tu-luân vào cung. Ngược lại, a-tu-luân thắng trận thì long chúng không lui về 
cung của mình mà chạy đến chỗ Tứ Thiên vương và báo: 

“A-tu-luân muôn đánh chư thiên, chúng tôi đã chóng lại chúng nhưng nay 
chúng đang thăng: các ông hãy mau trang bị vũ khí hợp cùng chúng tôi chiến 
đâu với chúng!” 

Khi Tứ Thiên vương nghe xong, liên tự trang bị vũ khí và mặc áo giáp báu 
hợp lực cùng long chúng đánh a-tu-luân. Nêu long chúng thắng thì đuổi a-tu- 
luân vào cung. Ngược lại, a-tu-luân thăng thì Tứ Thiên vương liền đến giảng 
đường Thiện Pháp mà thưa Đế-thích và chư thiên Đao-lợi răng: 

“A-tu-luân muôn đánh chư thiên. Nay chư thiên Đao-lợi nên chuẩn bị vũ 
khí, chung sức với binh lực này để đến đó chiến đâu với chúng.” 

Khi Đế-thích nghe xong ra lệnh cho người hâu cận: 

“Người hãy thay lời ta mà đi báo cho Diệm-ma thiên, Đâu-suất thiên, Hóa 
Tự Tại thiên, Tha Hóa Tự Tại thiên biết và nói: 

“Vua a-tu-luân cùng vô số bộ hạ sẽ đến đánh. Vậy chư thiên hãy trang bị vũ 
khí đây đủ hâu giúp ta chiến đâu!?” 
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Người hâu cận vâng lời Dé-thích đi đến Diệm-ma thiên cho đến Tha Hóa 
Tự Tại thiên, thay lời Đế-thích mà nói với họ: 

«А -tu-luân cùng với vô số bộ hạ sắp đến đánh. Vậy chư thiên hãy trang bị 
vũ khí đầy đủ dé giúp Đế-thích chiến đấu!” 

Khi vua trời Diệm-ma nghe nói như thé, liên trang bị vũ khí đầy đủ và mặc 
áo giáp báu, ngự trên xe báu, có vô số trăm ngàn các thiên chúng vây quanh 
trước sau, đi đên đóng quân ở phía Đông núi Tu-di. Bấy giờ, vua trời Đâu-suất 
nghe nói như thê cũng liên trang bị các vũ khí và mặc áo giáp báu, ngôi xe báu 
có vô số trăm, ngàn, ức thiên chúng vây quanh trước sau, đi đên đóng quân ở 
phía Nam núi Tu-di. Bây giờ, vua trời Hóa Tự Tại nghe như thế, cũng trang bị 
đây đủ các thứ, đi đến đóng quân ở phía Tây núi Tu-dl. Вау gio, vua trời Tha 
Hóa Tự Tại, nghe nói như thé, cüng trang bi đây đủ các thứ, đi дёп đóng quân ở 
phía Bắc núi Tu-di. Khi ấy, Đế-thích nghĩ đến Tam Thập Tam thiên và Đao-lợi 
thiên, Tam Thập Tam thiên và Đao-lợi thiên cũng tự nghĩ: “Nay Đề-thích đang 
nghĩ về chúng ta. Vậy chúng ta mau trang bl săn sàng!” Rồi ra lệnh cho hâu cận 
trang bị đầy đủ các vũ khí và ngồi trên xe báu, cùng với vô sô ức thiên chúng 
vây quanh trước sau, đi đến trước Đế-thích và đứng qua một bên. Вау giờ, Dé- 
thích lại nghĩ đến chư thiên Đao-lợi khác. Và chư thiên Đao-lợi cũng tự nghĩ: 
“Nay Đế-thích đang nghĩ đến chúng ta. Vậy chúng ta mau trang bi sẵn sàng!” 
Воі ra lệnh cho hầu cận trang bị dày đủ vũ khí và ngồi trên xe báu cùng vô sô 
thiên chúng vây quanh trước sau, đi đến trước Đề-thích và đứng qua một bên. 
Khi đó, Đề-thích lại nghĩ đến quý thân Diệu Tượng; quy thần Diệu Tượng cũng 
tự nghĩ: “Nay Dé-thích đang nghĩ đến ta. Vậy ta mau trang DỊ sẵn sàng!” Rồi 
ra lệnh cho người hâu cận trang bị dày đủ các vũ khí, ngôi trên xe báu vả có vô 
sô trăm ngàn quy thân vây quanh trước sau, đi đên trước Dé-thích và đứng qua 
một bên. Bây giờ, Đế-thích lại nghĩ đến vua rồng Thiện Trụ, vua rồng Thiện 
Trụ cũng tự nghĩ: “Nay Đề-thích đang nghĩ đến ta. Vậy ta mau đến đó”, liền đến 
đứng trước mặt Đê-thích. 

Bây giờ, Đề-thích liền trang bị đây đủ các vũ khí, thân mặc áo giáp báu, 
ngự trên đâu vua rồng Thiện Trụ cùng với vô số chư thiên, quy thần vây quanh 
trước sau, ra khỏi thiên cung và giao chiến với a-tu-luân. Tất cả vũ khí như gậy, 
đao, kiếm, mâu, giáo, cung, tên, búa, riu, bánh xe, lưới và binh khí, áo giáp đều 
do bảy báu tạo thành và dùng dao nhọn làm hại thân a-tu-luân nhưng không 
gây tón thương, chỉ chạm đến thân mà thôi. Còn chúng a-tu-luân cũng câm đao, 
kiêm, mâu, giáo, cung, tên, búa, riu, bánh xe, lưới đêu do bảy báu tạo thành, 
rôi dùng đao nhọn làm hại thân chư thiên, những thứ ấy chỉ chạm đến thân mà 
không gây tôn thương. 

Như vậy, do dục vọng mà chư thiên và a-tu-luần đánh nhau như thế. 


30. KINH THÉ КҮ # 461 


11. РНАМ TAM TRUNG KIẾP 


Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Có ba trung kiếp. Những gi là ba? Một là kiếp đao binh; hai là kiếp më 
cốc khan hiếm; ba là kiếp bệnh dịch. 

Thê nào là kiếp đao binh? Nghĩa là con người ở thế gian này vốn sóng bón 
vạn tuổi, sau đó giảm dần còn sông hai vạn tuôi và tiếp tục giảm xuông còn 
một vạn tuổi, một ngàn tuổi, năm trăm tuôi, ba trăm tuổi, hai trăm tuôi. Như 
ngày nay, con người sông trăm tuôi, tăng thì ít, giảm thì nhiều. Nhưng về sau, 
tuôi thọ con người giảm dàn, chỉ còn mười tuôi là dừng lại. Lúc đó, người nữ 
mới sanh được năm tháng thì đã lây chóng. Khi ấy, thé gian có bao nhiêu mỹ vị 
ngon ngọt như bơ, dầu, mật, đường phèn, đường đen tự nhiên bién mất. Đồng 
thời, ngũ cốc không sanh, chỉ có cỏ lác. Lúc ấy, những loại y phục thượng hạng 
như gâm, lụa, lãnh, nhiễu, vải kiếp- bối, vải sô-ma... thảy đều không có mà chỉ 
toàn là loại y phục dệt băng cỏ xấu xí. Вау giờ, đất này sanh toàn gai góc, muỗi 
mòng, răn rết, bò cạp, độc trùng, дпр thời, bảy báu như vàng, bac, luu ly, châu 
ngoc... tu nhiên chim vào đất mà chi có cát, đá; các thứ ó ué, đây dẫy khắp thế 
gian. Khi đó, chúng sanh chỉ gia tăng mười điều ác, không hê nghe tên mười 
điều thiện, thậm chí danh từ “thiện” còn không có, huóng là có người thực hành 
mười điêu thiện. Bấy giờ, con người bất hiếu với cha mẹ, không tôn kính Sư 
trưởng, hay làm điều ác thì được cúng dường hàu hạ: cũng như ngày nay, những 
người cung kính cha mẹ, tôn kính Sư trưởng, có thể thực hành điều thiện thì 
được cung kính hầu hạ. Người làm ác sau này cũng được cúng dường như thế. 
Những kẻ làm ác lúc đó, sau khi mạng chung bị đọa vào loài súc sanh. Cũng 
như con người ngảy nay được sanh lên cõi trời. Lúc đó người ta gặp nhau, chỉ 
ôm lòng độc hại, muôn tàn sát lẫn nhau; cũng như người thợ săn вар bây nai là 
muôn giết chúng, không một niệm lành và những người ác như thê, chỉ muốn 
sát hại lẫn nhau, không một niệm lành. 


Bây giờ, dát đai không có nơi nào băng phăng mà toàn là cống rãnh, khe 
suối, hang hốc, gò nông, núi non. Lúc đó, con người đi qua lại vô cùng sợ sệt, 
đến nỗi lông tóc dựng ngược. Trong vòng bảy ngày thì có kiếp. đao binh phát 
khởi. Khi đó, tay con người dù là câm cỏ, cây, ngói, gạch đêu bién thành grom 
giáo, vừa nhọn, vừa bén chém giết lẫn nhau. Trong sô đó, có người có chút trí 
tuệ, nhận ау sự giết hại lẫn nhau băng đao kiếm, kinh khiếp quá nên chạy vào 
rừng, vào núi, vào hang hốc, chỗ vắng người dé ty nạn trong bảy ngày. Tâm họ 
nghĩ và nói: “Ta không hại người thì người không hại ta.” Trong vòng bảy ngày, 
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người ấy chỉ ăn toàn cỏ cây để sống qua ngày. Hết bảy ngày, họ lại ra khỏi núi 
rừng. Khi đó, hễ có người nào gặp nhau thì họ vui mừng và nói: “A! Nay gặp 
được ngươi còn sông sót, nay gặp ngươi còn sông sót” ‚ cũng như cha mẹ xa 
cách đứa con duy: nhất đã lâu ngày, nay mới gặp lại, lòng vui mừng khôn xiết, 
hớn hở, không thể tự kiểm chế được. Những người ây cũng như thế, khi gặp 
nhau cũng vui mừng khôn xiết, hớn hở, nhảy nhót không thé tự kiềm chế được. 

Trong vòng Dảy ngày đó, nhân dân khóc lóc với nhau. Вау ngày tiếp theo, 
họ cùng nhau уш mừng, hoan hy, chúc lành nhau. Con người trong thời gian 
kiếp binh đao, sau khi mạng chung đều bị đọa vào địa ngục. Tại sao? Vì họ 
thường ôm lòng sân hận muôn giết hại lẫn nhau, không chút nhân từ. Đó gọi là 
kiếp đao binh. 

Đức Phật dạy: 

— Này các Tỳ-kheo, thế nào là kiếp đói khát? 

Вау giờ, nhân dân làm nhiều điều phi pháp, tà kiến điên đảo, làm mười 
nghiệp ác. Vì làm mười điêu ác nên trời không mưa; các thứ thảo mộc đều chết 
khô; ngũ cốc không sanh, chỉ có cỏ lác. 

Thế nào là kiếp đói khát? 

Lúc đó dân chúng quét lượm các đồ phần dãi, đât, lúa rơi trên đồng ruộng, ở 
ngã tư đường... . đề sông qua ngày. Đó là kiếp đói. Lại nữa, lúc đói, dân chúng 
bây giờ lượm hải cốt Ở đường sá, xóm làng, phô phường, chợ búa, hàng thit, gò 
mả. Họ nâu để lẫy nước uông mà sống qua ngày, đó là kiếp đói mà ăn xương 
trăng. Lại nữa, khi kiếp đói xảy ra, năm thứ lúa hoàn toản biến thành cỏ cây. 
Con người lúc đó hái hoa nâu nước mà uống. Khi đói thì hoa của cỏ cây đều 
rụng hết và năm xếp lớp dưới đất. Do đó, con người khi ây mới đào đất lên để 
lây hoa mà nâu ăn, hầu sông qua ngày. Đó là đói mà ăn cỏ cây. 


Lúc bấy giờ, sau khi mạng chung, chúng sanh đều bị doa vào пра quỷ. 
Tại sao? Vì trong kiếp đói, họ thường ôm lòng bỏn xẻn không có tâm niệm 
bó thí, không chịu san sẻ, không nghĩ đến người trong cơn nguy khốn. Đó là 
kiếp đói khát. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Thé nào là kiếp bệnh dịch? Vì lúc đó, con người ở thế gian tu hành theo 
Chánh pháp, có chánh kiên, không điện đảo, thực hành đây đủ mười điều thiện. 
Trong khi đó, có các loài quý thân ở thê giới khác đến. Những quỷ thân ở thê 
gian này lại phóng túng, dâm loàn, không thê hộ vệ được người đời. Do đó, các 
quỷ thần phương khác mới xâm phạm, phá phách người thê gian này, đánh đập 
băng trượng, thu hút tinh khí nên khiến tâm họ bị điên loạn và bị cưỡng bách 
đem đi. Ví như vị quốc vương ra lệnh cho các tướng soái bảo vệ адибе dân. Có 
giặc cướp từ phương khác đến xâm phạm, khuây rôi những người phóng túng, 
cướp bóc ở làng mạc quốc gia này. Quỷ thân phương khác đến phá phách, đánh 
đập, thu hút tinh khí những người thé gian này và cưỡng bách đem đi cũng thế. 
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Đức Phật dạy: 

— Này các Tỳ-kheo, dù cho quý thân ở thé gian này không phóng dật, không 
dâm loàn nhưng các quỷ thần ở thế giới khác có oai lực lớn đi đến, các quy 
thần ở thé gian này cũng sợ hãi lánh xa. Những quý thân có oai lực lớn kia bèn 
xâm phạm, đánh đập, thu hút tính khí con người cõi này và tàn sát rôi bỏ đi. Ví 
như quôc vương, hoặc đại thân của vua ra lệnh cho các tướng soái bảo vệ nhân 
dân; các vị ấy canh phòng nghiêm ngặt, cần thận, không có phóng dật. Bỗng có 
tướng soái mạnh bạo, hung ай từ phương khác đến cùng với nhiêu binh lính, 
phá phách xóm làng, thành ấp, cướp đoạt tài sản nhân dân, cũng giống như thê. 

Hơn nữa, dù cho quỷ thần ở thê gian này không dám phóng túng nhưng 
những quý thân có oai lực lớn từ phương khác đến, quý thân ở thế gian này 
cũng sợ hãi lánh xa. Do đó, những quỷ thân có oai lực lớn kia liền xâm phạm, 
đánh đập, thu hút tinh khí con người ở cõi này và tàn sát họ rồi bỏ đi cũng 
như trên. 

Trong thời kiếp bệnh tật, nhân dân sau khi mạng chung đều sanh về cõi 
trời. Tại sao? Vì con người lúc đó có lòng thương xót lẫn nhau và lần lượt 
hỏi han: “Ngươi bệnh hết chưa? Thân thê được khỏe mạnh không?” Do nhân 
duyên đó mà họ được sanh về cõi trời, cho nên gọi là kiếp tật bệnh. Đó là ba 
trung kiếp vậy. 
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12. PHẨM THÉ BÔN DUYÊN 


Đức Phật dạy: 

— Này các Tỷ-kheo, sau khi cơn hỏa tai qua rồi, là lúc trời, đất, thé gian 
này sáp thành lập trở lại. Lúc đó, có những chúng sanh khác vi phúc báu hết, 
hạnh nghiệp hết, mạng sông hết và qua đời tại cõi trời Quang Âm, ròi thác sanh 
về cõi Không Phạm. Ở đấy, những chúng sanh này sanh tâm đắm nhiễm, yêu 
thích cõi đó. Họ mong những chúng sanh khác cùng đến sống chung ở đó. Sau 
khi có ý niệm như thé, có những chúng sanh khác vì hết phúc báu, hết hạnh 
nghiệp, hết mạng sống nên qua đời tại cõi trời Quang Âm và thác sanh về cõi 
Không Phạm. Lúc đó, vị Phạm thiên sanh qua đó đầu tiên tự nghĩ: “Ta là Phạm 
vương, là Đại Phạm Thiên vương, không có ai sanh ra ta, ta tự nhiên có, không 
có thọ thai. Ó trong một ngàn thé giới, ta là đẳng tự tại bậc nhất, khéo hiểu các 
nghĩa thú, giàu sang, dư dả, có khả năng tạo ra vạn vật. Ta là cha mẹ của tật cả 
chúng sanh.” 

Đông thời, những Phạm thiên sanh sau, cũng tự nghĩ: “V1 ây là Phạm thiên, 
là Đại Phạm Thiên vương, không có ai sanh ra, tự nhiên có, không có thọ thai. 
Ó trong một ngàn thé giới, ngài là dáng tôn kính bậc nhất, khéo hiểu các nghĩa 
thú, giàu sang, dư dả, có khả năng tạo ra vạn vật, là cha mẹ của tât cả chúng 
sanh. Ta từ vị ду sanh ra.” 

Vị Phạm thiên vương đó, hình dáng, nhan sắc thường như đồng tử. Cho 
nên, Phạm vương còn được gọi là đồng tử. 

Hoặc có lúc thế gian này thành lập trở lại, các chúng sanh ở thé gian phân 
nhiều là sanh về cõi trời Quang Âm, tự nhiên hóa sanh, lây sự hoan hy làm thức 
án, trên thân tự phát ra ánh sáng, có thân túc бау trên hư không, an уш, không 
bị chướng ngại, mạng sông lâu dài. Sau đó, thê gian này. biên thành môt biên 
nước lón, lan tràn khắp nơi. Chính lúc đó, cả thiên hạ đêu tôi tăm, không có 
mặt trời, mặt trăng, tinh tú, ngày đêm và không có con số năm, tháng, bón mùa. 
Sau thời gian đó, thê giới này thay đối trở lại. Có những chúng sanh khác vì 
hết phúc báu, hết hạnh nghiệp, hết mạng sống, qua đời tại cõi trời Quang Âm, 
rồi thác sanh lại thế giới này, đều do hóa sanh và lây sự hoan hy làm thức ăn, 
trên thân tự phát ra ánh sáng, có Thân túc thông, bay trên hư không, an lạc, vô 
ngại và sông một thời gian rất lâu ở cõi này. Вау g1ờ, không có nam, nữ, tôn, ty, 
thượng, hạ, không có tên khác nhau mà chỉ có nhiều người cùng sanh ra trong 
một thê giới, cho nên gọi là chúng sanh. 
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Lúc đó, đại địa này tự nhiên có đất, rồi nước xuất hiện và ngưng tụ trên đât, 
cũng như đề hồ. Khi đất, nước xuất hiện cũng giống như thé, như hương vị sanh 
tô, vị ngọt như mật. Sau đó, những chúng sanh ấy bèn lây tay châm nếm thử 
dé xem là vị gi. Lúc đầu, họ nêm thử, thây là ngon, liên sanh tâm dám nhiễm 
mùi vị và cứ lân lượt ném mãi như thế không thôi nên sanh tâm đắm nhiễm, rồi 
lây tay bốc để ăn, bốc ăn mãi không thôi. Chúng sanh khác trông Һау lại băt 
chước bốc ăn thử và cũng ăn mãi không thôi. Khi ấy, thân thê của chúng sanh 
trở nên thô kệch, ánh sáng mát dân, không còn thân túc, không thê bay đi trên 
hư không được. 

Khi chưa có mặt trời, mặt trăng và ánh sáng của chúng sanh mất hàn, lúc 
đó, trời đất tối tăm cũng như giai đoạn đâu không khác. 

Sau một thời gian khá lâu, có cơn gió lốc thôi nước biên lớn, sâu tám vạn 
bón ngàn do-tuân, làm cho nước tách ra hai bên, đồng thời thôi bay cung điện 
mặt trời đặt vào lưng chừng núi Tu-di và để vào trong nhật đạo, rôi mọc từ 
hướng Đông, lặn về hướng Tây, xoay vân khắp thiên hạ. Cung điện mặt trời thứ 
hai thì mọc từ hướng Đông, lặn về hướng Tây. Lúc đó, chúng sanh có người 
nói: “Đó là mặt trời ngày hôm qua.” Hoặc có người nói: “Đó không phải là mặt 
trời ngày hôm qua.” 

Đến cung điện mặt trời thứ ba mọc từ hướng Đông, lặn ở hướng Tây. Lúc 
đó, có chúng sanh nói: “Nhất định là một mặt trời.” Mặt trời nghĩa là nói nguyên 
nhân sáng, cho nên gọi là mặt trời. Mặt trời có hai nghĩa: Một là luôn luôn ở 
trên đường di cô định; hai là cung điện. Bốn phương cung điện của mặt trời vì 
trông thây từ xa nên hình tròn, nóng lạnh điều hòa, do vàng trên trời tạo thành 
có pha lê xen kẽ, với hai phân vàng trên thi toàn là vàng ròng, không có hỗn 
hợp, trong ngoài trong suôt, ánh sáng chiêu thật xa, với một phần pha lê hoàn 
toàn thuân chất, không pha tạp, trong ngoài trong suốt, ánh sáng chiếu thật xa. 


Cung điện mặt trời ngang dọc năm mươi do-tuân, đất và tường của cung 
điện mỏng manh như lau non. Cung có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp 
màn lưới, bảy lớp hàng cây, bảy lớp linh báu, trang trí giáp vòng, đêu do bảy 
báu tạo thành. 

Nếu tường băng vàng thì cửa băng bạc. Nếu tường băng bạc thì cửa băng 
vàng. Nêu tường băng lưu ly thì cửa băng thủy tinh. Nếu tường bằng thủy tình 
thì cửa băng lưu ly. Nếu tường bàng xích châu thì cửa băng mã não. Nếu tường 
băng mã não thì cửa băng xích châu. Nếu tường băng xà cừ thì cửa bằng các thứ 
báu. Nêu tường băng các thứ báu thì cửa băng xà cừ. 

Về lan can, nếu lan can bàng vàng thi tay vin bàng bac. Lan can bàng bac 
thì tay vin bằng vàng. Lan can băng lưu ly thì tay vin băng thủy tinh. Lan can 
băng thủy tinh thì tay vịn băng lưu ly. Lan can bằng xích châu thì tay vịn băng 
mã não. Lan can bằng mã não thì tay vịn băng xích châu. Lan can bằng các thứ 
báu thì tay vin băng xà сїт. Lan can băng xà cù thì tay vin băng các thứ báu. 
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Về bảy lớp màn lưới, nêu màn lưới băng vàng thì treo chuông băng bạc. 
Màn lưới bằng bạc thì treo chuông băng vàng. Màn lưới bằng thủy tinh thì treo 
chuông băng lưu ly. Màn lưới băng lưu ly thì treo chuông bàng thủy tinh. Màn 
lưới băng xích châu thì treo chuông băng mã não. Màn lưới băng mã não thì 
treo chuông băng xích châu. Màn lưới băng xà cù thì treo chuông bàng các thứ 
báu. Màn lưới băng các thứ báu thì treo chuông băng xà cừ. 

Về bảy lớp hàng cây, néu cây băng vàng thì lá, hoa, trái băng bạc. Cây bằng 
bạc thì lá, hoa, trái băng vàng. Cây băng lưu ly thì lá, hoa, trái bằng thủy tinh. 
Cây băng thủy tinh thì lá, hoa, trái bằng lưu ly. Cây băng xích châu thì lá, hoa, 
trái băng mã não. Cây băng mã não thì lá, hoa, trái băng xích châu. Cây băng 
xà cù thì lá, hoa, trái bằng các thứ báu. Cây băng các thứ báu thì lá, hoa, trái 
băng xà cừ. 

Về bón cửa của tường cung điện, mỗi cửa có bảy bậc thêm, có lan can bao 
quanh, có lâu đài, nhà gác, có vườn rừng, có ao tăm, theo thứ tự cũng như trước, 
có các thứ hoa báu, mỗi hàng mỗi hàng đều tương đương với các loại cây ăn 
trái. Hoa, lá, màu sắc xen kẽ. Cây tỏa hương thơm, phảng phất khắp bốn phía. 
Các loại chim chóc hòa ca líu lo. 

Hơn nữa, cung điện mặt trời được năm ngọn gió duy trì: Một là Trì phong; 
hai là Dưỡng phong; ba là Thọ phong: bốn là Chuyển phong: năm là Điều 
phong. Chính điện do vàng ròng tạo thành, là nơi ở của Vua Mặt Trời, cao mười 
sáu do-tuàn. Cung điện có bốn cửa, có lan can bao quanh. Chỗ ngôi của Vua 
Mặt Trời ngang dọc nửa do- tuân, do bảy báu tạo thành, trong sạch, mêm mại 
như áo trời. Thân thê của Vua Mặt Trời phát ra ánh sáng, chiếu sáng cả cung 
điện băng vàng. Rôi cung điện bằng vàng phát ra ánh sáng, chiêu vào cung điện 
băng vàng; ánh sáng của cung điện băng vàng chiêu vào cung điện mặt trời; ánh 
sáng của cung điện mặt trời chiêu khắp bốn thiên hạ. Vua Mặt Trời sống năm 
trăm tuôi trời. Con cháu thừa kế nhau, không giản đoạn, không có người khác 
họ ké vị. Cung điện mặt trời không bị tiêu hoại, tôn tại trong một kiếp. 


Hơn nữa, khi cung điện mặt trời di chuyên thì Vua Mặt Trời không có ý 
nghĩ di chuyên và nói: “Ta di chuyển hay dừng lại”, và thường lây năm thứ dục 
lạc dé tự vui thú. Khi mặt trời di chuyên, có vô só trăm, ngàn chư Раі thiên thần 
hướng dẫn phía trước; tất са đều vui vẻ, không mỏi mệt, an lạc, ít bệnh. Do đó, 
Vua Mặt Trời được gọi là ít bệnh. 

Thân của Vua Mặt Trời phát ra ngàn tia sáng; năm trăm tia sáng chiếu 
xuống và năm trăm tia sáng chiếu chung quanh. Đây là do công đức, hạnh 
nghiệp đời trước nên có ngàn tia sáng. Vi thê, Vua Mặt Trời còn được gọi là 
Ngàn Anh Sáng. 

Công đức, hạnh nghiệp đời trước của Vua Mặt Trời như thé nào? Ay là, 
hoặc có người cúng dường cho Sa-môn, Bả-la-môn, cung cập cho người nghèo 
khó, như cho thức ăn, thức uống, áo quân, thuốc thang, voi, ngựa, xe cộ, phòng 
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xá, đèn đuốc; trong khi cho thì tùy theo nhu câu của họ mà cho, không trái ý 
họ, hoặc cúng dường người giữ giới, các bậc Hiên thánh. Do vô số thứ pháp an 
vui và nhân duyên sáng suốt như thé nên có thiện tâm, vui vẻ, như vị vua thuộc 
dòng Sát- đế-lợi có nước rưới đầu, khi mới lên ngôi thì thiện tâm уш vẻ cũng 
như thế. Do nhân duyên đó nên khi mạng chung được làm Vua Mặt Trời, có 
cung điện mặt trời và có ngàn tia sáng. Cho nên nói: Do nghiệp lành mà được 
ngàn tia sáng. 

Lại nữa, do những hành động gi mà gọi là hạnh nghiệp sáng suốt đời trước? 
Nghĩa là, có người không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói 
dối, không nói lời độc ác, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt, không tham, 
không sân, không si, không tà kiến. Vì nhân duyên đó nên thiện tâm vui vẻ, 
cũng như tại ngã tư đường có một ao tắm lớn, trong sạch, không cáu bán, rồi có 
một người từ phương xa đến vừa mệt, vừa khát, vừa nóng vào ao này tăm gội 
sạch sẽ, mát mẻ, vui vẻ, thoải mái. Thé thì người tu thập thiện ấy thiện tâm vui 
vẻ cũng như trên. 

Người này sau khi mạng chung được làm Vua Mặt Trời, ở tại cung điện mặt 
trời, có ngàn tia sáng. Vì nhân duyên đó nên gọi là nghiệp lành sáng suốt. 

Lại nữa, vì lý do gì mà gọi là ngàn tia sáng? Vì có người không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không nói dôi, không uống rượu. Do nhân 
duyên đó nên thiện tâm vui vẻ và sau khi mạng chung, được làm Vua Mặt Trời, 
ở cung điện mặt trời, có ngàn tia sáng. Do nhân duyên ấy nên gọi là nghiệp lành 
ngàn tia sáng. 

Sáu mươi niệm thì gọi là một la-da và ba mươi la-da thì gọi là ma-hâu-đa; 
một trăm ma- -hâu-đa thì gọi là ưu-ba-ma. Cung điện mặt trời thì sáu tháng di 
chuyền về phía Nam. Một ngày đi được ba mươi dặm về :' hướng cực Nam nhưng 
không vượt qua Diêm-phù-đêề. Và khi mặt trời di chuyên về phía Bắc thì cũng 
như trên. 

Vị những nhân duyên gi mà ánh sảng mặt trời nóng? Vì có mười nhân duyên. 
Mười nhân duyên gì? (1) Ngoài núi Tu-di, có núi Khư-đà-la, cao bốn vạn hai 
ngàn do-tuân, ngang dọc bốn vạn hai ngàn do-tuân, bờ mé thì vô cùng, do bảy 
báu tạo thành. Khi ánh sáng mặt trời chiêu đến, do sự ma sát nên phát nhiệt. 
Đó là nhân duyên thứ nhất nên mặt trời nóng. (2) Ngoài núi Khư-đà-la có núi 
Y-sa-đà cao hai vạn một ngàn do-tuân, ngang dọc hai vạn một ngàn do-tuân, 
giáp vòng núi thì không có giới hạn, do bảy báu tạo thành. Khi ánh sáng mặt trời 
chiếu đến núi ấy, do sự ma sát nên phát nhiệt. Đó là ly do thứ hai làm cho ánh 
sáng mặt trời nóng. (3) Ngoài núi Y-sa-đà có núi Thọ-đê-đà-la, cao một vạn hai 
ngàn do-tuân, ngang dọc một vạn hai ngàn do-tuân, giáp vòng núi thì không có 
giới hạn, do bảy báu tạo thành. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến núi này, do sự 
ma sát nên phát nhiệt. Đó là lý do thứ ba làm cho ánh sáng mặt trời nóng. (4) 
Cách núi Thọ-đề-đà-la có núi Thiện Kiến, cao sáu ngàn do-tuần, ngang dọc sáu 
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ngàn do-tuân, giáp vòng núi thì không có giới hạn, do bảy báu tạo thành. Khi ánh 
sáng mặt trời chiêu đến núi này, do sự ma sát nên phát nhiệt. Đó là lý do thứ tư 
làm cho ánh sáng mặt trời nóng. (5) Ngoài núi Thiện Kiên có núi Mã Tự, cao ba 
ngàn do-tuân, ngang dọc ba ngàn do-tuân, giáp vòng núi thì không có giới hạn, 
do bảy báu tạo thành. Khi ánh sáng mặt trời chiêu đên núi này, do sự ma sát nên 
phát nhiệt. Đó là lý do thứ năm làm cho ánh sáng mặt trời nóng. (6) Cách xa núi 
Mã Tự có núi Ni-di-đà-Ìa, cao một ngàn hai trắm do-tuân, ngang dọc một ngàn 
hai trăm do-tuân, giáp vòng núi thì không có giới hạn, do bảy báu tạo thành. Khi 
ánh sáng mặt trời chiêu đến núi này, do sự ma sát nên phát nhiệt. Đó là ly do thứ 
sáu làm cho ánh sáng mặt trời nóng. (7) Cách núi Ni-di-đà-la có núi Điêu Phục, 
cao sáu trăm do-tuân, ngang dọc sáu trăm do- tuân, giáp vòng núi thì không có 
giới hạn, do bảy báu tạo thành. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến núi này, do sự 
ma sát nên phát nhiệt. Đó là lý do thứ bảy làm cho ánh sáng mặt trời nóng. (8) 
Cách núi Điêu Phục có núi Kim Cang Luân, cao ba trăm do-tuân, ngang dọc ba 
trăm do-tuân, giáp vòng núi thì không có giới hạn, do bảy báu tạo thành. Khi 
ánh sáng mặt trời chiêu đến núi này, do sự ma sát nên phát nhiệt. Đó là lý do thứ 
tám làm cho ánh sáng mặt trời nóng. (9) ĐI lên cao một vạn do-tuân thì có cung 
điện trời tên là Tinh Tú, do lưu ly tạo thành. Khi ánh sáng chiếu đến cung điện 
này, do sự ma sát nên phát nhiệt. Đó là lý do thứ chín làm cho ánh sáng mặt trời 
nóng. (10) Khi ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu đến đại địa này, do sự ma 
sát nên phát nhiệt. Đó là lý do thứ mười làm cho ánh sáng mặt trời nóng. 
Вау giờ, đức Thé Tôn nói bài kệ: 


Vì mười nhân duyên này, Mặt trời tên Thiên Quang, 
Anh sáng nóng hừng hực, Phật nói về mặt trời. 
Đức Phật dạy: 


— Vì lý do gì về mùa đông thì mặt trời lạnh, đến nỗi không thê đến gần, dù 
có ánh sáng nhưng vẫn lạnh? Vì có mười ba lý do, tuy là có ánh sáng nhưng vẫn 
lạnh. Mười ba lý do gì? 

(1) Giữa núi Tu-di và Khư-đà-la có một khối nước rộng tám vạn bón ngàn 
do-tuân, giáp vòng không có giới hạn; nước ây sanh các loài hoa, hoa ưu-bát- 
la, hoa câu-vật-đâu, hoa bát-đầu-ma, hoa phân-đà-lợi, hoa tu-càn-đầu. Khi ánh 
sáng mặt trời chiếu đến, có sự xúc chạm nên sanh ra lạnh. Đó là lý do thứ nhất 
làm cho ánh sáng mặt trời lạnh. (2) Giữa núi Khư-đà-la và Y-sa-đà-la có một 
khói nước rộng bón vạn hai ngàn do-tuân, ngang dọc bốn vạn hai ngàn do-tuân, 
giáp vòng bao la. Nước ấy sanh các thứ hoa. Khi mặt trời chiếu đến, có sự xúc 
chạm nên sanh ra lạnh. Đó là lý do thứ hai làm ánh sáng mặt trời lạnh. (3) Giữa 
núi Y-sa-đà-la và núi Thọ- đề- đà-la có một khôi nước rộng hai vạn một ngàn 
do-tuần, giáp vòng bao la. Nước ây sanh các thứ hoa. Khi ánh sáng mặt trời 
chiếu đến, có sự xúc chạm nên sanh ra lạnh. Đó là lý do thứ ba làm cho ánh 
sang mặt trời lạnh. (4) Giữa núi Thiện Kiến và núi Thọ-đề có một khối nước 
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rộng một vạn hai ngàn do-tuân, giáp vòng bao la. Nước áy lại sanh các thứ hoa. 
Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến, có sự xúc chạm nên sanh ra lạnh. Đó là lý do 
thứ tư làm cho ánh sáng mặt trời lạnh. (5) Giữa núi Thiện Kiến và núi Mã Tự 
có khôi nước rộng sáu ngàn do-tuân. Nước ây lại sanh các thứ hoa. Khi ánh 
sảng mặt trời chiêu đến, có sự xúc chạm nên sanh ra lạnh. Đó là lý do thứ năm 
làm cho ánh sáng mặt trời lạnh. (6) Giữa núi Mã Tự và núi Ni-di-đà-la có một 
khối nước rộng một ngàn hai trăm do-tuần, giáp vòng bao la. Nước ấy lại sanh 
các thứ hoa. Khi ánh sáng mặt trời chiêu đến, có sự xúc chạm nên sanh ra lạnh. 
Đó là ly do thứ sáu làm cho ánh sáng mặt trời lạnh. (7) Giữa núi Ni-di-đà-la 
và Điều Phục có một khối nước rộng sáu trắm do-tuân. Làn nước bao la. Nước 
ây lại sanh các thứ hoa. Khi ánh sáng mặt trời chiêu đến vì có sự tiếp xúc nên 
phát lạnh. Đó là lý do thứ bảy tạo cho ánh sáng mặt trời lạnh. (8) Giữa núi Điêu 
Phục và núi Kim Cang Luân có một khói nước rộng ba trăm do-tuần, giáp vòng 
bao la. Nước ây lại sanh ra các loại hoa. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến, có sự 
xúc chạm nên sanh ra lạnh. Đó là lý do thứ tám làm cho ánh sáng mặt trời lạnh. 
(9) Giữa núi Kim Cang Luân và Diêm-phù-đề có khối nước. Khi ánh sáng mặt 
trời chiêu đến, có sự xúc chạm nên sanh ra lạnh. Đó là lý do thứ chín làm cho 
mặt trời lạnh. (10) Về Diêm-phù-đề thì đất, sông ít, châu Củ-da-ni thi đất, nước 
nhiêu. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến, có sự tiếp xúc nên sanh ra lạnh. Đó là 
lý do thứ mười làm cho ánh sáng mặt trời lạnh. (11) Về Cù-da-ni thì sông ít mà 
Phất-vu-đãi thì nước nhiều. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến, có sự xúc chạm 
nên sanh ra lạnh. Đó là lý do thứ mười một làm cho mặt trời lạnh. (12) Về châu 
Phất-vu-đãi sông ít, châu Uất- đơn-việt sông nhiều. Khi ánh sáng mặt trời chiếu 
đến, có sự xúc chạm nên sanh ra lạnh. Đó là lý do thứ mười hai làm cho ánh 
sáng mặt trời lạnh. (13) Khi ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu đến nước của 
biển lớn. Khi ánh sáng mặt trời chiêu đến, có sự xúc chạm nên sanh ra lạnh. Đó 
là lý do thứ mười ba làm cho ánh sáng mặt trời lạnh. 


Bây giờ, đức Phật liên nói bài kệ: 


Vi mười ba nhân duyên, Mặt trời tên Thiên Quang, 
Anh sáng trong mà lạnh, Phật nói vë mặt trời. 
Đức Phật dạy: 


— Này các Tỳ-kheo, cung điện mặt trăng có khi tròn, khi khuyết; ánh sáng 
giảm xuống. Do đó, cung điện mặt trăng được gọi là tón giảm. Mặt trăng có 
hai nghĩa: Một là luôn luôn cô định; hai là cung điện. Bốn phương cung điện vì 
Һау từ xa nên hình tròn, âm lạnh điêu hòa, do lưu ly và bạc trên trời tạo thành. 
Về hai phần bạc trên trời thì hoàn toàn thuần chât, không hỗn tạp, trong ngoài 
trong suốt, ánh sáng chiếu thật xa. Về một phân lưu ly thì cũng hoàn toàn thuần 
chât, không pha tạp, trong ngoài trong suốt, ánh sáng chiêu thật xa. 

Mặt trăng ngang dọc bón mươi chín ngàn do-tuân, tường và đất của cung 
điện mỏng như lau non. Cung điện có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp 
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màn lưới, bảy lớp chuông báu, bảy lớp hàng cây, trang trí giáp vòng, đều do 
bảy báu tạo thành... có vô sô chim chóc ca hót líu lo. Cung điện áy được năm 
ngọn gió duy trì: Một là Trì phong, hai là Dưỡng phong, ba là Thọ phong, bón 
là Chuyên phong, năm là Điều phong. 

Về chánh điện nơi Vua Mặt Trăng ngự thì do lưu ly tạo thành, cao mười sáu 
do-tuần. Cung điện có bốn cửa và có lan can bao quanh. Chỗ ngôi của Vua Mặt 
Trăng ngang dọc nửa do-tuân, do bảy báu tạo thành, trong sạch, mêm mại như 
áo trời. Thân thê của Vua Mặt Trăng thường phát ra ánh sáng, chiêu đến cung 
điện băng lưu ly và ánh sáng của cung điện bằng lưu ly chiêu đến cung điện 
mặt trăng. Ánh sảng của cung điện mặt trăng chiều khắp bốn thiên hạ. Vua Mặt 
Trăng sống năm trăm tuôi trời. Con cháu thừa kế nhau, không có người khác họ 
kế vị. Cung điện ấy không hư hoại, cho ёп một kiếp. 

Khi mặt trăng di chuyên, Vua Mặt Trăng không có ý nghĩ di chuyên và 
nói là vị ây đi hay dừng, thường lây ngũ dục vui chơi với nhau. Lúc mặt trăng 
di chuyên, có vô số trăm ngàn các Đại thần thường đi ở phía trước, thích thú, 
không mỏi mệt, ưa thích, nhanh nhẹn. Do đó, Vua Mặt Trăng còn có tên là 
Nhanh Nhẹn. 


Thân thể của Vua Mặt Trăng phát ra một ngàn tia sáng; năm trăm tia sáng 
chiếu xuống và năm trăm tia sáng chiều sáng chung quanh. Đây là do công đức, 
hạnh nguyện đời trước nên có ánh sáng này. Vì thé, Vua Mặt Trăng còn được 
gọi là Ngàn Ánh Sáng. 

Công đức, hạnh nghiệp đời trước ấy như thé nào? Đó là ở đời, có người 
cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn, bô thí cho người nghèo đói, thức ăn, thức 
uống, y phục, thuốc thang, voi, ngựa, xe có, phòng xá, đèn đuốc, trong khi cho, 
tùy theo nhu cầu của họ mà cung cấp, không trái với ý muốn của họ, hoặc cúng 
dường cho người trì giới, các bậc Hiên thánh. Do vô số các pháp hoan hý, thiện 
tâm nên có ánh sáng như thế. Cũng như vị vua thuộc dòng 8541-16-101, có nước 
rưới đầu, khi mới lên ngôi thì thiện tâm vui vẻ cũng như thé. Do nhân duyên 
đó nên sau khi qua đời được làm Vua Mặt Trăng, ở cung điện mặt trăng, có 
ngàn tia sáng. Cho nên nói răng nghiệp lành được ngàn ánh sáng. Lại nữa, do 
hạnh nghiệp gì mà được ngàn tia sáng? Vì ở thé gian, có người không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không 
nói dôi, không nói thêm bớt, không tham, không sân, không sĩ và không có tà 
kiên. Do nhân duyên đó có tâm lành, tâm hoan hỷ. Cũng như tại ngã tư đường, 
có một ao tăm lớn, trong sạch, không vân đục, có một người tử phương xa đến, 
vừa nóng, vừa mệt, vừa khát bën vào trong ao, tăm gội sạch sẽ nên cảm thây 
sảng khoái, an vui. Người thực hành thập thiện có được tâm lành, tâm hoan hy, 
cũng như thé. Do đó, sau khi qua đời, họ được làm Vua Mặt Trăng, ở cung điện 
mặt trăng, có ngàn tia sáng. Vì nhân duyên ây nên nói do thiện nghiệp mà được 
ngàn tia sáng. 
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Lại nữa, vì nhân duyên gì mà được ngàn tia sáng? Vi ở thê gian có người 
không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dôi và không uống 
rượu. Do nhân duyên đó nên thiện tâm vui vẻ và sau khi qua đời họ được làm 
Vua Mặt Trăng, ở cung điện mặt trăng, có ngàn tia sáng. Vì nhân duyên ấy nên 
nói do thiện nghiệp mà có ngàn tia sáng. 

Lại nữa, trong khoảng sáu mươi niệm thì gọi là một la-da; ba mươi la-da thì 
gọi là ma-hầu-đa; một trăm ma-hầu-đa thì gọi là ưu-bà-ma. Nếu cung điện mặt 
trời sáu tháng di chuyển về hướng Nam, mỗi ngày di chuyển ba mươi dăm về 
phía cực Nam nhưng không vượt qua Diêm-phủ- dë, lúc đó cung điện mặt trăng 
nửa năm д1 chuyên hướng Nam nhưng không vượt qua Diêm-phù- đề. Và khi 
mặt trăng di chuyên về hướng Bắc cũng như thé. 


Vì nhân duyên gì mà cung điện mặt trăng khuyết dần dần? Có ba nhân 
duyên làm cho mặt trắng khuyết dàn: (1) Mặt tráng mọc chênh một mé. Đó là 
nhân duyên thứ nhật làm cho mặt trăng khuyết; (2) Trong cung điện mặt trăng 
có những Đại thân mặc y phục xanh, theo thứ tự đi lên, hè họ đừng lại chỗ nào 
thì chỗ đó biễn thành màu xanh. Cho nên mặt trăng khuyết. Đó là nhân duyên 
thứ hai làm cho mặt trăng càng ngày càng khuyết; (3) Cung điện mặt trời có sáu 
mươi tia sáng, ánh sáng chiêu đến cung điện mặt trăng làm cho phản chiêu ánh 
sáng nên ánh sáng mặt trăng không hiện. Do đó, nơi bị phản chiếu ánh sáng thì 
mặt trăng khuyết. Đó là ba nguyên nhân làm cho mặt trăng khuyết. 

Vì nhân duyên gì mà ánh sáng mặt trăng tròn dần dần? Có ba nhân duyên 
làm cho ánh sáng của mặt trăng tròn dân dân. Ba nhân duyên đó là gì? (1) Mặt 
trăng mọc chính hướng, cho nên ảnh sáng mặt trăng tròn; (2) Trong cung điện 
mặt trăng, chư thân đều mặc y phục màu xanh. Lúc đó, Vua Mặt Trăng vào 
ngày răm ngôi trong cung, cùng nhau vui chơi, ánh sáng chiếu khắp nơi, lân át 
cả ánh sáng của chư thiên khác. Cho nên ánh sáng mặt trăng tròn đủ và soi sáng 
khắp nơi. Cũng như trong các thứ đèn đuốc thì lửa của ngọn đuốc lớn sẽ lấn át 
ánh sáng của những đèn. ибс Кіа. Ánh sáng của Vua Mặt Trăng cũng như thế. 
Vào ngày mười làm, у] ây ngôi giữa thiên chúng, ánh sáng của vị ây lân át các 
ánh sáng khác. Chỉ có ánh sáng của vị ây chiếu sáng duy nhật. Đó là nhân duyên 
thứ hai; (3) Vua Mặt Trời có sáu mươi tia sáng chiêu vào mặt trăng nhưng vào 
ngày mười lăm, Vua Mặt Trăng dùng ánh sáng của mình chiêu ngược lại, khiến 
cho mặt trăng không bị che khuât. Đó là nhân duyên thứ ba làm cho mặt trăng 
tròn đây, không có khuyết giảm. 

Vì nhân duyên рі mặt trăng có bóng đen? Vì có bóng cây Diêm-phủ ở trong 
mặt trăng, cho nên mặt trăng có bóng đen. 

Đức Phật dạy: 

— Tâm của các ông phải trong sạch, mát mẻ, không nóng này. Nhất là mỗi 
khi đến nhà đàn-việt thì phải nhất tâm, không tán loạn. 
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Vì nhân duyên gì mà thê gian có các sông ngòi? Do vì mặt trăng, mặt trời 
CÓ SỨC nóng; do nóng phát ra lửa; do lửa mà có nước rỉ ra; do có nước rỉ ra mà 
có sông ngòi. Do vậy, trong thê gian có những sông ngòi. 


Do nhân duyên gi mà thé gian có năm thứ hạt? Do có cơn gió lộc lớn từ một 
thế giới không tan hoại khác thôi những hạt ấy đến, sanh tại cõi này như: Một 
là hạt sanh từ rễ; hai là hạt sanh từ thân cây; ba là hạt sanh từ mắt cây; bốn là 
hạt sanh từ lỗ hông của cây; năm là hạt sanh từ hạt cây. Vì nhân duyên ấy nên 
thê gian có năm thứ hat. 

Lại nữa, lúc mặt trời ở giữa ngày ở Diêm-phù-đề thì ở Phát-vu-đãi mặt trời 
lặn. Khi ở châu Câu-da-ni mặt trời mọc thì ở châu Uẫt-đơn-việt là nửa đêm. 
Khi ở châu Câu-da-ni mặt trời ở giữa trưa thì ở châu Diêm-phù-đề mặt trời 
lặn. Khi châu Uât-đơn-việt mặt trời mọc thì ở châu Phất-vu-đãi là nửa đêm. 
Khi ở châu Uất- đơn-việt mặt trời ở giữa trưa thì ở châu Câu-da-mi mặt trời lặn. 
Khi ở châu Phất-vu-đãi mặt trời mọc thì ở châu Diêm-phù-đề là nửa đêm. Khi 
ở châu Phẩt-vu-đãi mặt trời ở giữa trưa thì ở châu Uât-đơn-việt mặt trời lặn. 
Khi ở châu Diêm-phù- đề mặt trời mọc thì ở châu Câu-da-ni là nửa đêm. Nếu 
châu Diêm-phủ- dë ở hướng Đông thì châu Phât-vu-đãi ở hướng Tây. Nếu châu 
Diêm-phù-đề ở hướng Tây thì châu Cáu-da-ni ở hướng Đông. Nếu châu Câu- 
da-ni ở hướng Tây thì châu Uất-đơn-việt ở hướng Đông. Nêu châu Uất- đơn- 
VIỆT © hướng Tây thì châu Phất-vu-đãi ở hướng Đông. Sở dĩ châu Diêm- phù- đề 
được gọi là Diêm-phù, là vì đưới đó có núi vàng cao hai mươi do-tuần và do có 
cây Diêm-phù nên gọi là vàng Diêm-phủ. Trái của cây Diêm- phù lớn như cái 
gió, vị ngọt như mật. Cây này có năm góc, bốn mặt có bốn góc và phía trên có 
một góc. Trái ở góc hướng Tây thi để cho càn-thát-bà ăn. Còn trái ở góc hướng 
Nam thì để cho dân chúng bảy nước ăn. Bảy nước là Câu-lâu, Câu-la-bà, Ty-dé, 
Thiện- tỳ-đê, Mạn-đà, Bả-la, Bà-lê. Còn trái ở góc hướng Tây thì để cho các loài 
trùng ở biên ăn. Trái ở góc huóng Bắc thi dé cho các loài câm thú ăn. Trái ở góc 
trên dành cho chư thiên và các v1 tinh tú ăn. 


Phía Bắc bảy nước lớn đó có bảy núi đen lớn: Một là núi Khỏa, hai là núi 
Bạch Hộc, ba là núi Thủ Cung, bón là núi Tiên, năm là núi Cao, sáu là núi 
Thiên, bảy là núi Thô. Trên đỉnh bảy hòn núi đen này có bảy vị Tiên thuộc dòng 
Bà-la-môn. Những chỗ ở của bảy vị Tiên đó tên là: Thiện Đề, Thiện Quang, 
Thủ Cung, Tiên Nhơn, Hộ Cung, Già-na-na, Tăng Ích. 


Đức Phật dạy: 


- Về kiếp đâu tiên, sau khi chúng sanh ăn vị đât rôi thì sông Ở thê gian một 
thời gian lâu dài. Trong số đó, Tiêu người nào ăn nhiêu thì nhan sắc trở nên xấu 
xÍ; người nào ăn ít thì nhan sắc vẫn còn tươi đẹp. Sau đó, chúng sanh mới có 
sự sai biệt về nhan sắc, dung mạo hơn kém, tranh luận phải, trái. Họ nói: “Ta 
đẹp hơn ngươi; ngươi không băng ta.” Vì tâm họ còn bỉ, thử nên luôn luôn cạnh 
tranh với nhau. Do đó, vị của đất dàn dàn khô. Vỏ đất giống như cái bánh mỏng, 
màu đẹp, vị thơm và tinh khiết. 
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Bấy 010, chúng sanh tụ tập lại một nơi buôn гап, khóc lóc, ôm bụng nói: 
“Khổ thay! Đây là tai họa.” Nay vị đất bỗng nhiên biên mát. Sự kiện ду cũng 
như ngày nay khi người ta được đây đủ vị ăn ngon thi họ nói: “Ngon quả!” 
Nhưng sau đó, thức ăn ngon ây bóng tiêu mát thì họ lây làm buôn khó. Những 
chúng sanh trên khi mắt vị đất thì buôn råu, hồi hận cũng như thê. 


Sau đó, họ tiếp. tục ăn vỏ đất, dân dàn cảm ау có mùi vị. Trong sô đó, 
những người ăn nhiều thì nhan sắc trở nên xấu xí. Trái lại, những người ăn ít thì 
nhan sắc vân còn tươi đẹp. Do đó mới sanh ra sự sai biệt nhan sắc, dung mạo 
hơn kém giữa những chúng sanh, tranh luận với nhau vé phải, trái. Chàng hạn 
họ nói: “Ta đẹp hơn ngươi, ngươi không băng ta.” Vì tâm của họ còn bi, thử, 
ôm lòng cạnh tranh với nhau, cho nên vỏ đất dàn dàn tiêu mát. 

Về sau, lại có váng đất xuất hiện. to, dày dần ra, màu sắc như hoa trời, mềm 
mại như áo trời, mùi vị như mật. Khi ду, những chúng sanh đó lại cùng nhau 
lấy ăn và sống ó thé giói này một thời gian lâu. Trong sô đó, những nguoi ăn 
nhiều thì nhan sắc trở nên xấu xí. Trái lại, những người ăn ít thì nhan sắc vẫn 
còn tươi đẹp. Do đó mới có sự sai biệt về nhan sắc, dung mạo hơn kém giữa 
những chúng sanh. Họ tranh luận với nhau về vân đề phải, trái. Chăng hạn như 
họ nói: “Ta đẹp hơn ngươi, ngươi không băng ta.” Vì tâm họ còn bỉ, thử, ôm 
lòng cạnh tranh với nhau nên váng đất dân dàn biên mắt. 


Sau đó, lại có một loại gao, lúa tự nhiên, không có cảm trâu, không cần 
thêm gì cả mà vẫn йду đủ các vị ngon. Khi đó, những chúng sanh â ây mới tụ tập 
lại một chỗ và nói: “Khô thay! Đây là tai họa.” Ngày nay, váng đất bỗng nhiên 
biên mất.” Sự kiện này cũng như ngày nay khi người ta gặp tai nạn, họ nói: 
“Khô thay!” Lúc ây, những chúng sanh trên khi mát thức án ngon thi buón ràu, 
khó não cũng như thế. Về sau, những chúng sanh â ây cùng nhau lây gạo lúa đó 
mà ăn; khi ăn xong, thân họ trở nên thô xâu và có hình dáng nam, nữ sai khác. 
Thé ròi, họ nhìn nhau, do đó, sanh tâm tưởng vé dục, ròi cùng nhau ở chỗ kín 
đáo, làm điều bất tịnh. Những chúng sanh khác thây và nói: “Than ôi! Đó là 
VIỆC Sal trái. ˆ 

Tại sao những chúng sanh này cùng với những chúng sanh khác có sự hành 
dâm như thế? Khi những người đàn ông làm việc bất tịnh ây, thấy người khác 
quở trách liên tự ăn năn và nói: “Việc làm của tôi là sai.” Tức thì gieo mình 
xuống đất. Lúc đó, những người phụ nữ thấy người đàn ông này gieo mình 
xuống đất, ăn năn không đứng dậy, họ liền đem thức ăn đến cho người đàn ông 
ây. Những người khác trông thấy mới hỏi người phụ nữ đó: 

“Ngươi muôn đem thức ăn này cho ai?” 

Người phụ nữ đáp: 

“Người đàn ông kia, vì ăn năn tội lỗi với những chúng sanh khác về hành 
động bất thiện của mình nên không đứng dậy. Do đó mà tôi đem thức ăn này 
cho ông ta.” 
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Nhân lời nói này nên trong thê gian mới có danh từ người chồng bắt thiện, 
và do hành động đem cơm đến cho chóng nên mới có danh từ vợ. 

Và sau, chúng sanh bèn làm việc dâm dục nên pháp bất thiện gia tăng, vì 
muốn che kín nên tạo ra phòng ốc. Vì nhân duyên â ây nên mới có danh từ nhà 
cửa. VỀ sau, sự dâm dục của chúng sanh càng gia tăng nên thành ra chồng vợ. 
Trong khi đó, có những chúng sanh khác hoặc hết mạng sông, hoặc hết hạnh 
nghiệp, hoặc hết phúc báu nên mạng chung tại trời Quang Âm. Từ cõi trời đó 
thác sanh về thế gian này và ở trong thai mẹ, nhân đó mới có danh từ bào thai. 

Вау giờ, trước hết là xây thành Chiêm-bà, sau đó, xây thành Già-thị, Ba-la- 
nại, tiếp theo xây thành Vương Xá. Khi mặt trời mọc thì khởi công xây cất, đến 
lúc mặt trời mọc hôm sau là hoàn thành. Do nhân duyên đó nên thé gian mới có 
danh từ thành, quách, quận, áp, là nơi vua ngự trị. 

Khi chúng sanh mới ăn loại lúa gạo tự nhiên thì sáng lây chiêu chín, tôi 14у 
sáng chín. Và sau khi lây xong thì sanh trở lại không có trâu cám. Lúc đó, lại có 
chúng sanh tự nghĩ. “Nêu mỗi ngày đều lây thì nhọc công ta quá. Nay nên lây 
để dùng nhiều ngày. ” Tức thì, họ cùng gặt lương thực dé dự trữ cho vài ngày 
sau. Những người sau nói với những người này: 

“Nay chúng ta có thể cùng nhau đi lấy lúa gạo.” 

Người đó đáp: 

“Та đã lây dự trữ trước rồi, không cần lẫy nữa. Nếu ngươi muốn đi lấy, tùy 
ý đi 14у.” 

Bấy giờ, những người khác tự nghĩ: “Người trước đã lấy gạo để dành ăn 
trong hai ngày, sao ta không lây lúa gạo để dành ăn ba ngày?” Những người này 
liền láy gạo dự trữ ba ngày. Kê tiếp, có người khác nói: 

“Chúng ta hãy cùng đi 14у lương thực vê!” 

Người này đáp: 

“Та đã lẫy gạo dự trữ ba ngày. Nếu ngươi muốn lây thì tùy ý đi lây!” 

Thê rôi, người đó tự nghĩ: “Người trước đã lây gạo dự trữ ba ngày. Sao ta lại 
không lây lương thực dự trữ năm ngày?” Tức thì, họ lây gạo dự trữ năm ngày. 

Khi ây, vì chúng sanh tranh nhau tích trữ lương thực, cho nên, lúc đó lúa 
gạo mới sanh ra trâu cám, lây rồi không sanh nữa. Đông thời cỏ lác xuất hiện. 

Lúc đó, chúng sanh tập hợp lại một chỗ, buôn гап, khó não, ôm bụng nói: 
“Khổ thay! Đây là tai họa.” Và tự trách: “Chúng ta trước đây đều do hóa sanh, 
dùng niệm lực làm thức ăn; trên thân tự phát ra ảnh sáng, có thân túc bay trên 
hư không, an lạc, vô ngại. Rồi sau đó, vi đât mới sanh, dày đủ màu sắc, hương 
vị. Chúng ta ăn vị đất này và sống ở thê gian này một thời gian lâu. Thể rôi, 
những người ăn nhiêu thì nhan sắc dần dàn thô xâu. Những người ăn ít, nhan 
sắc vân còn tươi đẹp. Lúc đó, chúng sanh giữ lòng bị, thử, sanh tâm kiêu mạn 
và nói: “Nhan sắc ta đẹp hơn ngươi, nhan sắc ngươi không băng ta.’ Do vì 
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tranh cãi về nhan sắc, có tâm kiêu mạn nên vị đất bién mắt và sanh vỏ đất, đầy 
đủ hương vị và màu sắc. Thé rồi, chúng ta cùng nhau lây thứ пау mà ăn và 
sông ở thé gian này khá lâu. Trong sô đó, néu nguòi nào ăn nhiêu thì nhan sắc 
trở nên xấu xí. Người nào ăn ít thì nhan sắc vẫn còn tươi đẹp. Lúc đó, chúng 
sanh vì có tâm bi, thử, sanh tâm kiêu mạn và nói: “la nhan sắc hơn ngươi. 

Ngươi nhan sắc không băng ќа.’ Vì kiêu mạn, tranh tụng nhau về nhan sắc nên 
da đất biến mát, da đất càng to cảng dày, dày đủ hương vị, màu sắc. Khi ăn thì 
lây thức ăn này ăn, ròi sông ó thé gian này một thời gian lâu. Trong só dó, пёи 
người ăn nhiều thì nhan săc trở nên хаи xí. Người nào ăn ít thì nhan săc vẫn 
còn tươi đẹp. Lúc đó, chúng sanh có tâm bi, thử, sanh lòng kiêu mạn và nói: 

“Nhan sắc của ta đẹp, nhan sắc của ngươi không băng.” Vì có sự tranh tụng vê 
nhan săc, có tâm kiêu mạn nên da đất biến mắt, lại sanh lúa gạo tự nhiên, đầy 
đủ màu sắc, hương vị. Khi đó, lại cùng lây thứ đó mà ăn, Бибі sáng gặt láy thì 
chiêu tôi sẽ chín; buổi tối gặt lây thì sáng mai sẽ chín, gặt xong thì sanh ra lại, 

không сап chuyên chở, cât giữ. Вау giờ, vì cạnh tranh, tích trữ nên lúa gạo 
sanh trâu, cám; gặt xong, không sanh lại như trước mà chỉ sanh cỏ lác. Vậy thì 
nay, chúng ta có thé phân chia ruộng đất, nhà cửa thành từng ô, từng khu vực. 

Tức thì, họ phân chia đất đai nên có từng ô riêng biệt và mới có lời nói “của 
ta’, 'của người.” Sau đó, lại giáu gạo của mình và trộm lúa của người. Những 
chúng sanh khác thấy và nói: “Người làm quây, người làm quây! T Tại sao lại cất 
giâu tài vật của minh mà lại đi lây tài vật của người?" Thê rôi liên trách: “Từ 
đây về sau, ngươi không được lây trộm nữa nhé!’ Nhưng họ vẫn tiếp tục như 
thê, không từ bỏ, lại ăn trộm tiếp. Những người khác trách rằng: “Ngươi làm 
sai, tại sao không từ bó?” 


Tức thì, họ dùng tay, dùng gậy đánh đập người này và kéo đến giữa đám 
đông, tuyên bô với mọi người như sau: “Người này tự giấu lúa gạo của mình, 
rôi đi trộm lúa gạo của người khác.” Kẻ trộm lại nói: “Người kia đánh tôi.” Lúc 
ây, mọi người nghe xong, buôn râu, khóc lóc, ôm bụng nói: “Thé gian dân dân 
trở nên độc ác, có phải đây là ác pháp sanh chăng?” bèn sanh lòng buôn khô và 
kết thành quả báo khó não. Đây là nguôn gốc của sanh, lão, bệnh, tử và sa doa 
vào đường ác. 

Vì do có ruộng đất, nhà cửa từng ô riêng biệt nên sanh tranh tụng, thậm chí 
đưa đến oán thù, không có người giải quyêt được. Vậy ngày nay chúng ta có 
thé tôn lên một vị vua bình đăng, khéo ủng hộ nhân dân, thưởng người thiện, 
phạt người ác. Và chúng ta sẽ giảm bớt tài sản của mình để cung câp cho nhà 
vua.” Lúc đó trong chúng có một người hình vóc to lớn, dung mạo đoan chánh, 
rất có uy đức. Mọi người nói: “Chúng tôi, nay muôn tôn ngài lên làm vua. Vậy 
ngài hãy khéo ủng hộ nhân dân nên thưởng người thiện, phạt kẻ ác. Chúng tôi 
sẽ giảm bớt tài sản để cung cấp cho ngài.” Người ây nghe xong, bèn chấp nhận 
làm vua, đôi với người đáng thưởng thì thưởng, người đáng phạt thì phạt. Lúc 
đó là lần đâu tiên có danh từ dân chúng và vua chúa. 
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Vị vua của dân đâu tiên có con tên là Trân Bảo. Trân Bảo có con tên là Hảo 
VỊ. Hảo VỊ có con tên là Tinh Trai. Tịnh Trai có con tên Đảnh Sanh. Danh Sanh 
có con tên Thiện Hạnh. Thiện Hạnh có con tên là Trạch Hạnh. Trạch Hạnh có 
con tên là Diệu Vị. Diệu Vị có con tên là Vị Đề. Vị Đề có con tên Ngoại Tiên. 
Ngoại Tiên có con tên là Bách Trí. Bách Trí có con tên là Thị Dục. Thị Dục có 
con tên là Thiện Dục. Thiện Dục có con tên Đoan Kiết. Đoan Kiết có con tên 
là Đại Đoan Kiết. Đại Đoan Kiết có con tên là Bảo Tạng. Bảo Tạng có con tên 
là Đại Bảo Tạng. Đại Bảo Tạng có con tên là Thiện Kiến. Thiện Kiên có con 
tên là Đại Thiện Kiến. Đại Thiện Kiến có con tên là Vô Ưu. Vô Uu có con tên 
là Châu Tự. Châu Tự có con tên là Thực Sanh. Thực Sanh có con tên là Sơn 
Nhạc. Sơn Nhạc có con tên là Thần Thiên. Thần Thiên có con tên Tán Lực. 
Tán Lực có con tên là Lao Xa. Lao Xa có con tên là Thập Xa. Thập Xa có con 
tên là Bách Xa. Bách Xa có con tên là Lao Cung. Lao Cung có con tên là Bách 
Cung. Bách Cung có con tên là Dưỡng Thâu. Dưỡng Thâu có con tên là Thiện 
Tư. Từ Thiện Tư về sau, có mười dòng Chuyên Luân Thánh Vương tiếp tục lên 
ngôi không gián đoạn: Một là Già-nậu-da, hai là Đa-la-nghiệp, ba là A-diệp- 
ma, bốn là Trì Địa, năm là Già-lăng-già, sáu là Chiêm-bà, bảy là Câu-la-ta-bà, 
tám là Bán-xà-la, chín là Di-tư-la, mười là Y-ma. Vua Cià-nậu-da có năm vị 
Chuyên Luân Thánh Vương. Vua Đa-la-nghiệp có năm vị Chuyên Luân Thánh 
Vương. Vua A-diệp-ma có bảy vị Chuyên Luân Thánh Vương. Vua Trì Địa có 
bảy vị Chuyên Luân Thánh Vương. Vua Già-lăng- -già có chín vị Chuyên Luân 
Thánh Vương. Vua Chiêm-bà có mười bốn vị Chuyên Luân Thánh Vương. Vua 
Câu-la-ta-bà có ba mươi mốt vị Chuyên Luân Thánh Vương. Vua Bán-xà-la có 
ba mươi hai vị Chuyên Luân Thánh Vương. Vua Di-tư-la có tám vạn bốn ngàn 
vị Chuyên Luân Thánh Vuong. Vua Ý-ma có một trăm lẻ một vị Chuyên Luân 
Thánh Vương. Vua cuối cùng tên là Đại Thiện Sanh. Vua Y-ma có con tên là 
Ô-la-bà. Ô-la-bà có con tên là Cừ-la-đà. Cừ-la-đà có con tên là Ni-cầu-la. Ni- 
câu-la có con tên là Sư Tử Giáp. Sư Tử Giáp có con tên là Bạch Tinh. Bạch 
Tịnh có con tên là Bô-tát. Bồ-tát có con tên là La-hâu-la. Do nguồn gốc này nên 
có danh từ 8541-18-101. 

Вау 010, có một chúng sanh tự nghĩ: “Tất cả vạn vật, tài sản, nhà cửa thuộc 
phạm vi thé gian đều là gai nhọn, là ung nhọt. Nay ta nên xả bỏ, vào núi tu hành, 
ở chỗ thanh văng suy tư.” Tức thì, người đó từ bỏ gia đình, vào núi tu hành, ở 
nơi thanh tịnh, ngồi suy tư dưới góc сау. Mỗi ngày ra khỏi núi dé vào xóm khất 
thực. Người trong thôn xóm trông thây, cung kính cúng dường và moi người 
đêu tán һап: “Người này có thé bó sự trói buộc nhà cửa, vào núi cầu đạo, nhờ 
đó, có thể xa lìa những điêu ác, bất thiện.” Do đó 201 là Bà-la-môn. 

Thé ròi, trong chúng Bà-la-môn có người không thể tu hành thiền định, 
bèn ra khỏi núi rừng, đi vào trong nhân gian và tự nói: “Ta không thé tu thiền.” 
Do đó gọi là Bà-la-môn không tu thiền định. Thể ròi, họ đi qua xóm làng, làm 
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những điêu bát thiện, thi hành các pháp ác. Do tướng này sanh nên có danh 
từ độc ác. Do nhân duyên ây nên trong thé gian có danh tir dong Bà-la-món. 
Những chúng sanh đó làm nhiêu nghề nghiệp để tự sinh sóng. Do đó, trong thé 
gian có dong Cu si. Trong só chúng sanh ấy, có người học tập kỹ thuật dé sinh 
sông. Do vậy, trong thé gian có dòng Thủ-đà-la. 


Trong thé gian, trước hết là có dòng họ Thích ra đời. Sau đó là dòng Bà-la- 
môn. Trong dòng Sát-đề-lợi có người nghĩ: “Ап ái thé gian là nho nhớp, là bất 
tịnh, đâu đáng tham dám.” Lúc đó, họ từ bỏ gia đình, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp 
phục, cầu đạo và tự xưng: “Ta là Sa-môn, ta là Sa-môn.” Trong dòng Bà-la- 
môn, Cư sĩ, Thủ-đà-Ìa có người tự nghĩ: “Ап ái thé gian là ô ué, là bát tịnh, đâu 
đáng tham đăm”, rồi họ từ bỏ gia đình, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục, câu đạo 
và tự xưng: “Та là Sa-môn, ta là Sa-môn.” 

Thế rồi, nêu trong chúng Sát-đề-lợi có người làm việc båt thiện vè thân, về 
khâu và vë ý, khi làm xong thì mạng chung và hoàn toàn chịu khô. Hoặc có Bà- 
la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la làm việc bất thiện vë thân, về khẩu và vè ý, khi thực 
hành việc bất thiện xong thì mạng chung nên hoàn toàn chịu khô. Hoặc trong 
dòng Sát-đế-lợi, có người hành thiện về thân, về khâu và về ý, sau khi mạng 
chung thì hoàn toàn được an уш. Hoặc trong dòng Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà- 
la có người hành thiện vë thân, về khâu và về ý, sau khi mạng chung thì hoàn 
toàn an уш. 

Hoặc trong dòng Sát-đề-lợi có người làm ác và hành thiện về thân, về khâu 
và về ý, khi thực hành xong thì mạng chung, chịu quả báo vừa khổ vừa vui. 
Hoặc trong dòng Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la có người hành ác và hành thiện 
vê thân, về khâu và vê ý, sau khi thực hành xong hai điêu trên thì mạng chung, 
chịu quả báo vừa khô vừa vui. Hoặc trong dòng Sát- 16-101, có người cạo bỏ râu 
tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo và thực hành Thất giác ý. Người ây dùng 
lòng tin kiên có, chọn con đường xuất gia, tu tập Phạm hạnh vô thượng, tự mình 
chứng ngộ ngay trong hiện tại, sanh tử đã hết, Phạm hạnh đã thành tựu, việc сап 
làm đã làm xong, không còn tái sanh. 

Hoặc trong dòng Bả-la-môn, Cư sĩ và Thủ-đà-Ìa, có người cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, xuất gia câu đạo và tu tập Thất giác ý. Người ду dùng lòng tin 
kiên cô, chọn con đường xuất gia, tu tập Phạm hạnh vô thượng, tự mình chứng 
ngộ ngay trong hiện tại, sanh tử đã hết, Phạm hạnh đã thành tựu, у1ёс cần làm 
đã làm xong, không còn tái sanh. 

Như vậy, bón dòng ấy đều có thé thành tựu trí và đức, chứng quả A-la-hán 
là bậc đệ nhất. 

Khi ấy, Phạm thiên nói bài kệ: 

Sanh Юё-1о1 tôi thăng, Nhóm được các dòng khác, 
Thành tựu cả trí, đức, Tối thắng giữa nhân, thiên. 
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Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— VỊ Phạm thiên ây, khi nói bài kệ này là khéo nói, chăng phải là vụng nói. 
Đáng được châp nhận, chớ chăng phải không đáng châp nhận. Ta đã ân khả. Lại 
sao? Vì Ta là đức Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, cũng nói bài kệ này: 

Sanh Sát-lợi tôi thăng, Nhóm được các dòng khác, 
Thành tựu cả trí, đức, Tôi thăng giữa nhân, thiên. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe đức Phật nói pháp xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Kinh Trường A-hàm do Sa-môn Phật-đà-da-xá (1% ЕИ) và ngài Trúc 
Phật Niệm (%* Ë &) dịch từ Phan sang Hán. Theo Cao Tăng іғиуёп,! từ sự 
thỉnh cầu của Diêu Hưng (23, 366-416), vua nhà Hậu Тап, nên ngài Phật-đà- 
da-xá đã tuyên đọc Phan văn, Sa-môn Trúc Phật Niệm dịch sang tiếng Hán và 
Tăng nhân Đạo Hàm (1Š 3) ghi chép lại thành văn bản. Công trình phiên dịch 
kinh điển trọng đại này đã hoàn thành vào niên hiệu Hoàng Thủy (5ˆ #8) thứ 15, 
tức năm 413 dương lịch. 

Kinh Trường A-ham được Ѕа-тӧп Phật-đà-da-xá học thuộc lòng và giữ 
gìn băng trí nhớ. Thé nên, ngay từ Бибі đầu, Vua Diêu Hưng cũng như các bậc 
danh sư ở Trường An đã tỏ ý quan ngại về phương diện nội dung vì không có 
Phan bản dé đối chứng. Tuy nhiên, sau khi phối kiêm bằng nhiều phương cách 
khác nhau,? Hội đồng Tăng-già và cả Vua Diêu Hưng đều ghi nhận vë khả năng 
ghi nhớ siêu việt của ngài Phật-đà-da-xá, cũng như xác tín về nội dung Kinh 
Trường A-hàm mà ngài đã truyền dich. 

Cũng theo Cao Tăng truyện, ngài Phật-đà-da-xá xuát gia từ thuở bé, Бат 
chất thông minh, Phạm hạnh thanh sạch, đến năm mười chín tuổi đã tụng đọc 
thuộc lòng hàng trăm nghìn lời kinh của các bộ phái Phật giáo. Ngài thường 
lây việc đọc tụng làm sự nghiệp, tay chăng rời kinh.3 Nhờ phâm tính đặc thù và 
sự chuyên chú của một bậc Kinh sư (йр, Bhãnaka).* thê nên nội dung Kinh 
Trường A-hàm do ngài truyền thụ mang tính chân thực về nguyên bản. 

Tính đến nay, đã có nhiều phiên đoạn của Kinh Trường A-hàm có nguồn góc 
Bắc Phạn được phát hiện. Đặc biệt, trong phê tích thuộc cô thành Takşaśilā xưa 
kia mà ngày nay là tỉnh Punjab, nước Pakistan,5 các nhà khảo có đã phát hiện 
29 thủ bản kinh cô có niên đại vào khoảng thế kỷ I. Những bản kinh chép tay 
quý giá này hiện được lưu giữ tại thư viện Hoàng gia Anh và được nghiên cứu, 
giói thiệu cho công chúng vào năm 1994. Đáng chú ý, trong những thủ bản này, 
có một phiên đoạn Kinh Phúng tụng (Sañgtti Sūtra) cùng với những chú giải 


! Cao Tăng truyện 8 1818 (T.50. 2059.2. 0333c15). 

2 Xuất tam tạng ký tập th = Ж Ж (T.55. 2145.14. 0020b22-c05). 

3 Cao Tăng truyện tà 9 88: (T.50. 2059.2. 0334a03). Nguyên tác: {Н РД Йй A H #2 НЕ. 

4 Xem T.23. 1435. 0125а14; T.28. 1548. 052508; T.54. 2125. 0217b23; 7.54. 2125. 0227a11. 

5 Ngài Huyện Trang từng đến chiêm bái nơi này và dịch âm là Đát-xoa-thủy-la (18 X #8 EE). Xem Đại 
Đường Тау Vức ký K lề E 80 (T.51. 2087.12. 0942а11). 

6 Xem Viên Chiếu biên soạn, Dõi bước Huyễn Trang (Hà Nội: NXB. Hồng Đức, 2014), tr. 97. 
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băng cô ngữ Kharosthi, được viết trên vỏ cây bạch dương. Sau khi đối khảo 
giữa bón truyền bản tương đương, øôm bản Sanskrit, bản Pāli, bản Kharosth1 
và bản Hán tạng, Giáo sư có ngữ Richard Salomon đã khăng định ràng, phiến 
đoạn này hoàn toàn giống với một phần Kinh Chúng tập thuộc Trường A-hàm, 
là bản của ngài Phật-đà-da-xá." 

Băng chứng này có thê góp phân khăng định rằng, bản Kinh Trường Á-hàm 
do Sa-môn Phật-đà-da-xá tuyên dịch là một tác pham kinh văn vừa bảo đảm 
tính chân thực về nội dung, vừa có giá trị về phương diện lịch sử. Bởi lẽ, đây là 
truyền bản đặc thù của Pháp Tạng bộ (Dharmagupta), còn gọi là Đàm-vô-đức 
(= ®⁄ f4), một bộ phái Phật giáo phát triển mạnh mẽ ở khu vực Bắc Ấn Độ nói 
chung và ở khu vực Gandhãra nói riêng.’ Trong Lời tựa Luật Tứ phán cũng xác 
định rõ ngài Phật-đà-da-xá vốn thuộc về bộ phái Đàm-vô-đức.!0 

Kinh Trường A-hàm do ngài Phật-đà-da-xá chịu trách nhiệm về nội dung 
Phan ngữ, còn việc chuyển dịch sang Hán ngữ là do công lao của ngài Trúc 
Phật Niệm. Với khảo sát bước đầu cho (Һау, so với ba bộ 4-hàm còn lại thì văn 
phong kinh 7rường A-hàm rõ ràng và khúc chiết. Điều đó đã khăng định khả 
năng chuyển ngữ đặc thù và tinh tế của ngài Trúc Phật Niệm. Có thé, do xuất 
thân từ vùng Tây Hà (Жї), thuộc Lương Châu (ў), vón là đầu mối giao 
thương quan trọng giữa Trung Hoa và các nước Tây Vực trong nhiêu thời kỳ, 
nên ngài Trúc Phật Niệm đã gặp nhiều thuận duyên dé am tường I nhiêu thể loại 
ngôn ngữ. Chính vi vậy trong Cao Tăng truyện, ngài Tuệ Kiểu (S Hồ, 497-554) 
đã xưng tán răng, ké từ ngài An Thế Cao và cư sĩ Chi-khiêm trở về sau thì chưa 
có một ai siêu vượt hơn ngài Trúc Phật Niệm. ` 

Như vậy, Kinh Trường A-hàm hội đủ cả hai yêu tô, vừa bảo đảm tính chân 
thực nguyên bản Phạn ngữ, vừa rõ ràng khúc chiết trong khi chuyên dịch sang 
Hán văn, thê nên đây là một trong những tác phẩm văn hiến quan trọng của Phật 
giáo nói chung và Phật giáo Hán truyện nói riêng. Hiện nay, bản Kinh Trường 
A-hàm này được thu lục vào trong Đại tang kinh Đại Chánh tán tu (Taisho 
Tripifaka) với sô hiệu 01, gồm 22 quyền, 30 bài kinh. Bản Hán này được xem 
là bản gôc của nhiều bản Việt dịch Kinh Trưởng А-һат. 


Kê từ khi công cuộc chân hưng Phật giáo ở Việt Nam được khởi xướng tù 
những năm ba mươi của thé ky XX thì sự nghiệp phiên dịch kinh điển đã có 
những dấu hiệu khởi sắc, thể hiện qua nhiêu dịch phẩm kinh điển quan trọng, 
cụ thê ở đây là bản Kinh Trường A-hàm. Trong sô những bản dịch Trong 
A-hàm, đáng chú ý nhất là bản dịch của chư Tăng Trường Cao đăng Phật học 


7 Richard Salomon, Ancient Buddhist Scrolls from Gandhara: The British Library Кһағоѕіћї Fragments 
(Seattle: University of Washington Press, 1999), pp. 15, 89, 186. 


° Ibid, р. 172. 

° Ibid, p. 166-71. 

!0 Tý phán luật J2} (T.22. 1428.1. 0567a25). Nguyên tác: Z PEREKRE p pz HE. 
" Cao Tăng truyện 1ã 38 (T.50. 2059.1. 0329b10). Nguyên tác: НЕ ЯЛЕ 5. 
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Huệ Nghiêm, được thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô Hòa thượng Thích Trí 
Tịnh. Bản này đã được Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tô chức án hành 
vào năm 1991. Gần mười năm sau, năm 1999, có thêm một bản Việt dịch Kinh 
Trường A-bàm do Hòa thượng Tuệ Sỹ thực hiện và bản kinh này được in lần 
đầu vào năm 2007 do Nhà xuất bản Tôn giáo án hành. 

Cũng trong thời gian đó, trên thế gIỚI đã có nhiều công trình kiện toàn 
Đại tạng kinh được thực hiện bởi các tô chức và cá nhân với thiện tâm hoăng 
dương Phật pháp. Trong số những công trình liên quan đến Đại tạng kinh, đáng 
chú ý là công trình tích hợp, đối chiều các truyền bản kinh điển đa ngôn ngữ 
trên thé 0101, được thê hiện trên nên tảng công nghệ số, với địa chỉ tên miên 
là: https://suttacentral.net/. Công trình được khởi động từ năm 2005 và liên tục 
phát triển cho đến hôm nay, tạm gọi là Đại tạng kinh Công nghệ SỐ. 

Công trình này do ba vị thiện tri thức ở Úc sáng lập, gồm: Rod Bucknell, 
John Kelly và Ty-kheo SuJato. Có thé nói, đây là công trình Đại tạng kinh mang 
tầm cỡ quốc tế, vì tích hợp đến bốn nguồn thư tịch quan trọng của Phật giáo là 
Pali, Sanskrit, Trung Hoa và Tây Tạng. Mặc dù là một tô chức phi lợi nhuận, 
nhưng trang nhà https://suttacentral.net/ đã được hơn một trăm cộng tác viên ở 
nhiều quốc gia trên thé giới cùng chia sẻ, quan tâm và góp sức vận hành. Đặc 
biệt, Dai tạng kinh Công nghệ sô này đã tích hợp dịch phẩm kinh điền của hơn 
20 ngôn ngữ hiện đại trên thé giới, như: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, 
tiếng Hàn... và còn có cả tiếng Việt. Ngoài ra, còn có công trình nghiên cứu, 
đôi khảo Kinh Trường A-hàm tất khoa học và uyên thâm của lão cư sĩ Trang 
Xuân Giang (#Е#1) qua trang web: https://agama.buddhason.org và công 
trình chuyên dịch bón bộ 4-hàm từ Hán cô sang thé Bạch thoại của Hòa thượng 
Ngộ Từ (Ж) qua trang mạng http://www.swastika.Org.tW/. 


Tiếp nỗi tâm nguyện của người xưa, kế thừa có chọn lọc những thành tựu từ 
các bản dich tiếng Việt vê Kinh Т tường А-һат trước dó," ° đồng thời tham khảo, 
đối chiêu với các công trình liên quan về Đại tạng kinh của thé giới nêu trên, 
Trung tâm Dịch thuật Trí Tịnh đã thực hiện công trình Việt dịch Kinh Trường 
A-hàm theo văn phong hiện đại, cô gắng tiên gân với tôn chỉ: Chân thực - Uyên 
thám - Văn nhã. Công trình chuyên dịch Kinh Trường Á-hàm do tâm vi Lãng 
Ni thuộc Trung tâm thực hiện, bắt đầu từ tháng 12 năm 2018 và đã hoàn tất vào 
tháng 12 năm 2019. 


2 Trung tâm Dịch thuật Trí Tịnh tham chiêu 3 nguôn tư liệu vê Kinh Trường 4-hàm. Thứ nhật, theo 
Biên bản phiên họp thứ ba, Hội nghị của toàn thê Hội đông phiên dịch Tam tạng, từ 15g - 18g, ngày 
21-10-1973 tại Đại học Vạn Hạnh, với sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, đã ghi nhận sự phân 
nhiệm dịch Kinh Trưởng 4-hàm cho Thượng tọa Thích Thiện Siêu, Thượng tọa Thích Trí Thành, Đại 
đức Thích Tuệ S$. Theo sưu khảo, Thư viện của Viện МСРНУМ tại TP. HCM hiện còn bảo lưu 16 kinh 
của bộ Trưởng A-hàm do cô Hòa thượng Thích Thiện Siêu phiên dịch. Thứ hai, theo Báo cáo của Hòa 
thượng Thích Minh Châu, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Phiên dịch và Ап hành Đại tạng kinh Việt Nam, 
đọc tại chùa Xá-lợi ngày 31-8-1991 thì bản Kinh Trưởng А- hàm do chư Tăng sinh Trường Cao đăng 
Phật học Huệ Nghiêm (TP. HCM) dịch, dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Thứ ba, 
bản Kinh Trường A-hàm do Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ dịch và chú, in lần đầu vào năm 2007 do Nhà 
xuât bản Tôn giáo câp giây phép. 
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Trường A-hàm là một trong những tác phâm kinh điển được truyền dịch 
từ Phan sang Hán trong thời kỳ đầu, theo phong cách cựu dịch, thé nên đã 
có những trường hợp người dịch sử dụng điển tích cô đọng của Hán ngữ và 
thậm chí vận dụng cả thuật ngữ lẫn tư tưởng Lão - Trang dé chuyén tài y kinh. 
Trong những trường hop nhu thé, chúng tôi đã cần trong chú thích dé làm rõ. 
Mặt khác, bốn bộ 4-hàm nói chung do được phiên dịch không cùng một dịch 
trường, dịch chủ nên đã có những khác biệt vë khái niệm, về cách dùng từ giữa 
các bộ 4-hửm. Do đó để tạo nên tính thống nhất về những khái niệm Phật học 
căn bản được sử dụng trong bón bộ A-hàm nói chung và Trưởng A-hàm nói 
riêng, chúng tôi đã cần trọng chú thích trong những đoạn kinh cân thiết. Về quy 
cách trình bày cũng như phong cách định dạng, chúng tôi tuân theo bản Quy 
cách biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam do Viện Nghiên cứu 
Phật học Việt Nam dë xuất. 

Trong thời đại ngày nay, khi sự vận động của xã hội đã đặt ra những vân 
đề quan thiết liên quan đến sự tồn sinh của kiếp người thi đây cũng là lúc mà 
Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng cân phải khẳng định vai 
trò riêng có của mình, trong tiến trình định hướng và dẫn đạo về phương diện 
đạo đức, tâm linh. Muốn góp phàn thực hiện vai trò nêu trên, việc làm sáng tó 
lời dạy của đức Phật đúng như sự thật và đưa lời day đó đến với nhiều người là 
một sử mạng quan trọng và thiêng liêng của mọi người con Phật, dù ở Việt Nam 
hay bất cứ nơi đâu trên thê giới. 
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BÀI ТТА KINH TRƯỜNG А-НАМ! 


Thích Tăng Triệu thuật tại lrường Án 


Lý đạo rót cùng lìa khỏi việc nói năng nên bậc Hiền thánh thường vô ngôn 
tinh lặng. Ngặt nôi, đạo mâu néu không giảng thuyết thì chăng thé truyền lưu, 
bởi thế đức Thích-ca mới xiên dương chánh giáo. 

Từ khi Như Lai xuất hiện ở cõi đời, toàn giáo nghĩa được chia thành Ba 
tạng: Kiểm thúc thân miệng, lây giói luật ngăn ngừa; tỏ rõ thiện ác, đem khế 
kinh dẫn giải; diễn nghĩa sâu xa, dùng pháp tướng luận bàn. Việc lập thành Ba 
tạng như thế nhăm thích ứng sự khác biệt về căn cơ, nếu hội lại thì cùng một 
tông, bởi tuy khác đường nhưng chung về một hướng. 

GIới сат, tức Luật tạng, gòm bốn phần, mười ngày tụng. 2 Pháp tướng, tức 
Luận tạng, gồm bón phân, năm ngày tụng. Khé kinh gồm thâu trong bốn bộ 
A-hàm: Tăng nhất A-hàm có bón phân, tám ngày tụng; Trung A-hàm có bón 
phân, năm ngày tụng; Tạp 4-hàm có bốn phân, mười ngày tụng: riêng bộ Trròng 
A-hàm đây gồm bón phân, bốn ngày tụng, hợp lại thành ba mươi bài kinh. 


A-hàm, Hán dịch là “Pháp quy.” Pháp quy là kho tàng vạn thiện, là khu rừng 
tổng trì.) Bộ kinh này nội dung sâu rộng mênh mông, nghĩa ly tuy ân mật mả 
thường trải khắp; chỉ rõ vết tích họa phúc, hiền ngu; phân định ngọn nguồn dị 
đông, chân ngụy; ghi chép quy luật thành bại xưa nay, thiết lập lẽ thường vạn 
vật trời đật. Đạo cũng từ đây và Pháp cũng từ đây. Ví như biến lớn trăm sông 
đều dó về nên 14у “Pháp quy” dé gọi; mở bày đường tu tập, ghi chép chuyện 
lâu xa nên dùng “Trường” đặt tên. 

Người biết tu tập theo kinh đây thì bao mê lâm bỗng nhiên bừng sáng. Lý 
chánh tà khó biện, cũng nhờ đây mà phân rõ như đêm với ngày; lẽ báo ứng mập 
mò, do đây mà tỏ tường như hình với bóng; kiếp só dẫu xa, chợt về gần như 
sáng với tôi; vũ trụ bao la, bỗng hiện ra như trước mắt mình. Quả thật là, như 
nhà tối được ánh sáng chiêu soi, như kẻ mù được ban cho năm mắt,“ chàng cần 
nhìn qua song cửa mà trí vẫn luôn thông tỏ mọi điêu. 


! Trường A-hàm kinh tự БЕ (T.55. 2145.9. 0063620). 

2 Tức Luật Tứ phán (sô 1428), 60 quyên, tụng đọc 10 ngày và Luật Thập tung (số 1435), 61 quyền, 
cũng tụng đọc l0 ngày. 

3 Tổng trì (484): Theo giải thích của ngài Tăng Triệu trong Chú Duy-ma-cát kinh TEASE BE А6 vệ 38. 


1775. 1. 0329а28), “tông trì” nghĩa là giữ điều thiện không đề mắt, khiến điều ác không sanh khởi (483% 
HÀ TỰ ЕЛУ Ж, ТЕЛУ). 


4 Ngũ mục (H. Н): Năm mắt, gòm: nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. 
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Quốc vương Đại Tàn’ tâm tịnh sạch nhờ thây sâu chánh ly, thân cao sang 
do vượt hăn thói thường, tuệ trí cùng tô bôi, đạo đời luôn cứu giúp, thường lo 
sợ pháp mâu bị lâp vùi trong lý tục. Do vì Hữu tướng quân sứ giả là Tư lệ hiệu 
úy Tán công Diêu Sång vốn người chât trực nhu hòa, tuệ tâm thông chỉ thú, tỏ 
ngộ lẽ đạo mâu, kính chuộng đại pháp Phật nên được vua đặc biệt lưu tâm và 
giao phó pháp sự пау. 

Năm Canh Tuất, niên hiệu Hoàng Thủy (5446) thứ 12 (năm 410), thỉnh 
Tam tạng Sa-môn nước Ké- tân là Phật-đà-da-xá tuyên dịch một phần tạng Luật 
gòm 45 quyên và hoàn tất vào năm thứ 14; đến năm Quý Sửu.Š niên hiệu Hoàng 
Thủy thứ 15 (năm 413), ngài tuyên dịch xong 7zởng А-рат, Sa-môn Phật 
Niệm người Lương Châu dịch sang Hàn, Tăng nhân Đạo Hàm người nước 
Tần ghi chép. Bấy giờ, vua thỉnh cầu nhiều bậc cao Tăng ở khắp nơi? vào cung 
đề cùng duyệt định, kính phụng lời Phật, tiếp thọ chăng sai, lược từ hoa mỹ, 
chuộng tính chất phác, cốt giữ Thánh у.“ 

Tôi may mắn được dự phân tham duyệt, dẫu chăng có công lao nêu tỏ lý 
mâu nhưng do chính mình tường tận thấy nghe nên lược ghi lại việc này, ngõ 
hâu gởi găm chư Hiên trong hậu thê. 


TRUNG TÂM DỊCH THUẬTT TRÍ TỊNH phiên dịch 


5 Đại Tân thiên vương (K ##” E) chỉ cho Vua Diêu Hưng (#8, 366-416), Hoàng dé của nước Hậu 
Tần, thụy hiệu là Hậu Tân Văn Hoàn Đề (c5 XH Ti). 


6 Pháp su (Æ #): Những công việc liên quan đến Phật pháp, cụ thé ở đây là cung thỉnh chư Tăng, tó 
chức dịch trường đê phiên dịch kinh điện. 

7 Nguyên tác: Thượng chương уёт màu (E # #1): Năm Canh Tuất. “Thượng chương” là cách gọi 
khác của Canh, là một trong 10 thiên can. “Yêm там” là cách gọi khác của Tuât, là một trong 12 địa chỉ. 
8 Nguyên tác: Chiêu dương xích cựu nhược (#1 ЛЖ Æ Ж): Năm Quý Sửu. “Chiêu dương” là cách gọi 
khác của Quy, “Xích cựu nhược” là Sửu. 

9° Nguyên tác: Kinh Hạ (25 Ë ) chỉ cho Hoa Hạ, tức cả nước Hậu Тап lúc bấy giờ (3X H Е, 19 2 W). 

10 Tức Phật ý. 


PHÁN 1 
1. KINH ĐẠI BÔN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trăm năm mươi vị Ty- 
kheo ngụ tại tinh xá Hoa Lâm,’ trong rừng Kỳ-đà,? thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, sau khi khất thực xong, các Tỳ-kheo nhóm họp tại giảng đường 
Hoa Lâm rồi cùng bàn luận: “Này chư Hiền Tỳ-kheo! Chỉ có đẳng Vô Thượng 
Tôn là kỳ diệu, hy hữu, oai lực lớn lao, thân thông đạt đến chỗ cao xa mới biết 
rõ quá khứ vô só đức Phật đã nhập Niết-bàn thé nào, đoạn kiết sử và dập tắt hý 
luận ra sao, đồng thời biết rõ kiếp só các đức Phật quá khứ nhiễu ít, cho đến 
danh hiệu, chủng tộc, dòng họ thác sanh, việc ăn mặc, thọ mạng dài ngăn, VUI 
khó làm sao. Lại biết rõ các đức Phật thời quá khứ có giới như vậy, pháp như 
vậy, trí tuệ như vậy, giải thoát như vậy và an trụ như vậy. Chư Hiền nghĩ thế 
nào? Những việc ấy là do đức Như Lai khéo thâu rõ pháp tánh mà biết hay do 
chư thiên kë lại?” 

Lúc ấy, đang nơi chỗ nhàn văng, băng thiên nhĩ thanh tịnh nên đức Phật 
nghe rõ các Tỳ-kheo bàn luận như thé, Ngài liên rời chỗ ngôi, đi đến giảng 
đường Hoa Lâm và ngôi xuông chỗ của mình. 

Вау giờ, dù đã biết nhưng Thể Tôn vẫn hỏi: 

— Này các Tỳ-kheo! Các Һау nhóm họp ở đây đề bàn luận việc gì? 

Thé rồi, các Tỳ-kheo liên trình bày với đức Phật những việc như trên. Nghe 
xong, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


! Nguyên tác: Đại bổn kinh КЖ (T.01. 0001.1. 0001b12). Tham chiếu: Thát Phật kinh + ЇЙ (T.01. 
0002. 0150a03); Tp-bà-thi Phật kinh Ё Р (T.01. 0003. 0154b05); Thát Phật phụ mẫu tánh tự 
kinh ЇЙ E‡ 1t“ #§ (T.01. 0004. 0159a24); Tăng Fš (7.02. 0125.48.4. 0790a07); D. 14, Mahapadana 
Sutta (Kinh Đại bồn). Lưu ý, trong phân cuói của bài kinh này lại ghi Đại nhân duyên kinh K #18. 

2 Nguyên tác: Hoa Lâm quật (Ж Я, Karerikutikã). Theo Chú giải Kinh Đại bổn (DA. 14), đây là một 
trong 4 trú xứ lớn (cattari mahagehani) được xây dựng trong rừng Kỳ Thọ (Jetavana). Ba trú xứ kia 
gôm Kosambakutl, Gandhakuti và Salalaghara. Bôn công trình này do Vua Ba-tư-nặc (Pasenadi) và 
trưởng giả Cap Cô Độc (Anäathapindika) xây dựng. Trước công trú xứ có hàng cây Kareri (còn gọi là 
cây Varuna) nên nhân đó được đặt tên. Theo ngành thực vật học, cây Kareri có tên khoa học là Crataeva 
Roxburghii. Ó Việt Nam cây này có tên gọi địa phương là cây Bún, Ngư mộc, Мат núi, cây Lá nganh... 
3 Kỳ Thọ (#64, Jetavana), vốn là một khu vườn rất đẹp của Thái tử Kỳ-đà (Jeta). Sau khi biết trưởng 
giả Сар Cô Độc (Anathapindika) mua lại khu vườn này đề xây cât tinh ха cúng dường Phật và chúng 
Tăng, IN tử Ky-dà đã hoan hy cúng dường vườn cây trên khu dát nên nhân đó được định danh là Ky 
Thọ (4618). 
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— Lành thay! Lành thay! Các Һау vì lòng tin chân chánh“ mà xuất gia tu 
đạo, những việc cần làm gôm có hai điều: Một là nói năng như Hiền thánh và 
hai là im lặng như Hiền thánh. Nếu có luận bàn điều gì thì các thầy cũng nên 
như vậy. Như Lai có thần thông quảng đại, oai lực lớn lao, sở dĩ Ta biết rõ 
những việc từ vô số kiếp trong quá khứ là do Như Lai thông tỏ pháp tánh và 
cũng nhờ chư thiên ké lại. 

Khi ду, Phật nói Кё răng: 


Tỳ-kheo tại pháp đường, Luận bàn pháp Hiên thánh. 
Thiên nhĩ Phật thanh tịnh, Nơi tịnh thất nghe suót. 
Mặt trời Phật sáng ѕо1, Phân biệt nghĩa pháp giới, 
Cũng biết việc quá khứ, Chư Phật? nhập Niết-bàn. 
Danh hiệu, họ, dòng tộc, Biết mọi việc thọ sanh, 

Trú xứ, mọi ngọn ngành, Tinh nhãn Phật thây SuỐt. 
Chư thiên sức thân lớn, Dung mạo rất đoan nghiêm, 
Cũng đến cho Ta biết, Chư Phật nhập Niết-bàn, 
Nơi sanh, họ, dòng tộc, Tiếng nhiệm màu trong đời. 
Bậc Phước Trí người, trời, Biết rõ Phật quá khứ. 


[0001c13] Phật lại bảo các Ty-kheo: 

. — Như Lai со Тас mạng trí, biết nhân duyên của chư Phật quá khứ, néu các 
thây muôn nghe thì Như Lai sẽ giảng nói cho các thây. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Nay thật đúng thời, chúng con muôn nghe. Lành thay! 
Bạch Thê Tôn! Nay thật đúng lúc, xin Ngài giảng thuyệt, chúng con kính 
nguyện phụng hành! 

Phật bảo các Tỷ-kheo: 

- Hãy lắng nghe, lăng nghe và khéo suy nghĩ, Ta sẽ phân biệt, giảng thuyết 
cho các thây! 

Các Tỳ-kheo vâng lời, yên lặng lăng nghe. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Về thời quá khứ cách đây chín mươi mốt kiếp, có đức Phật hiệu Tỳ-bà- 
thi Như Lai, Chí Chân thị hiện ở đời. Lại nữa, này các Ty-kheo, trong thời quá 
khứ cách đây ba mươi môt kiêp, có đức Phật hiệu Thi-khí” Như Lai, Chí Chân 
thị hiện ở đời. Lại nữa, này các Ty-kheol Cũng cách đây trong ba mươi môt 


* Nguyên tác: Bình đăng tín CESHA). Bình dáng (T, sama). Theo ngữ cảnh, chữ “chân chánh” (A 
1E, samma) đúng hơn. Rất có thé vì âm đọc của “sama” (bình đăng) và âm “затта” (chân chánh) gân 
giống nhau nên dịch nhầm. Cú ngữ này được SÅ. 17 ghi: Chánh tín phi gia xuất gia (IE{š EZ th: Ë 


5 Nguyên tác: Tam Phật ( = f), viết tắt của Tam-da-tam Phật (= 4B = fl#, Sammasambuddha): Đẳng 
Giác Ngộ Viên Mãn. 

6 Tỳ-bà-thi (222, Vipassi). 

1 Thi-khí (F Æ, Sikhi). 
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kiếp đó, có đức Phật hiệu Tỳ-xá-bàŠ Như Lai, Chí Chân thị hiện ở đời. Lại nữa, 
này các Tỳ-kheo, trong Hiển kiếp? này có các đức Phật hiệu Câu-lâu-tôn, Câu- 
na-hàm, Ca-diép lần lượt thị hiện ở đời, nay Ta cũng thành bậc Giác Ngộ Tôi 
Thuong! trong Hiền kiếp này. 
Khi ấy, Phật nói kệ ràng: 
Chín mươi mốt kiếp trước Có Phật Tỳ-bà-thi, 


Cách đây ba mốt kiếp, Phật Thi-khí ra đời, 
Cũng đông trong kiếp đó, Tỳ-xá Phật thị hiện. 
[0002a] Và trong Hiền kiếp này, Không hạn lượng số tuổi, 
Có bốn đức Như Lai, Vì chúng sanh thị hiện, 
Câu-lâu-tôn, Na-hàm, Ca-diép và Thích-ca.!? 


Các thầy nên biết, thời Phật Tỳ-bà-thi, loài người sông thọ tám mươi ngàn 
tuổi. Thời Phật Thi-khí loài người sông bảy mươi ngàn tuôi. Thời Phật Tỳ-xá- 
bà loài người sông sáu mươi ngàn tuôi. Thời Phật Câu- lâu-tôn loài người sông 
bốn mươi ngàn tuổi. Thời Phật Câu-na-hàm loài người sông ba mươi ngàn tuôi. 
Thời Phật Ca-diếp loài người sóng hai mươi ngàn tuôi. Và nay Ta xuất thế, loài 
người chỉ thọ được một trăm tuôi, hoặc hơn kém con số đó. 

Khi ду, Phật nói kệ rằng: 


Người thời Tỳ-bà-thị, Thọ tám vạn tư tuôi, 2 
Người thời Phật Thi-khí, Thọ bảy mươi ngàn tuổi. 
Người thời Ty-xá-bà, Thọ sáu mươi ngàn tuôi, 
Người thời Phật Lâu-tôn, Thọ bón mươi ngàn tuôi. 
Người thời Phật Na-hàm, Thọ ba mươi ngàn tuôi, 
Người thời Phật Са-аіёр, Thọ hai mươi ngàn tuôi. 
Người thời Ta hiện nay, Thọ không quá trăm tuôi. 


Đức Phật Tỳ-bà-thi sanh trong dòng Sát-đề-lợi,* họ Câu-lợi-nhã.!" Đức 
Phật Th¡i-khí và Tỳ-xá-bà dòng họ cũng vậy. Đức Phật Câu-lâu-tôn sanh vào 
dòng Ва-Ја-тӧп,! họ Ca-diêp.!” Đức Phật Câu-na-hàm và Ca-diêp cũng sanh 


8 Tỳ-xá-bà (Ре iš, Vessabhũ). 

° Hiền kiếp (Ë ËJ, Bhaddakappa). 

10 Câu-lâu-tôn (#714, Kakusandha), Câu-na-hàm (#95 £, Кораратапа), Ca-diệp (3#, Kassapa). 
th con tác: Tối chánh giác (1E®%#, Abhisambuddha), quả vị giác ngộ cao nhất, tối thượng, tức 
thành Phật. 


2 Nguyên tác: Thích-ca-văn (#8201 X), viết tắt của Thích-ca-văn-ni (ЖЕШ Х J), là cách dịch khác của 
Sakyamuni. Vì lẽ, Thích-ca (Ж W) được dịch âm từ Sakya; Văn-ni (X J) được dịch âm từ Muni. Xem 
mục từ Muni tại Pali - Hán từ điễn (E2) của Bhikkhu Mahañano (## Ж); ЕЖЕ ЕЕ} & EF 
r6 а. 

!3 Đoạn trên nói 80 ngàn tuôi. 

4 Sát-đề-lợi (Ж ЖП, Khattiya). 

!5 Câu-lợi-nhã (#721 47, Kondañña). 

1 Bà-la-môn (22 Ч, Brahmana). 

17 Ca-diép (W$, Kassapa). 
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vào dòng họ đó. Còn nay Та là bậc Như Lai, Chí Chân sanh vào dòng Sát-đề- 
lợi, họ Cü-dàm.!š 
Khi ấy, Phật nói kệ răng: 


Đức Phật Tỳ-bà-thi, Thi-khí, Tỳ-xá-bà, 


Ba đẳng Như Lai này, Sanh họ Câu-lợi-nhã. 
Ba đâng Như Lai khác, Sanh vào họ Ca-diệp. 
Nay Ta, Vô Thượng Tôn, Dân dăt các chúng sanh. 


Họ Củù-đàm dũng mãnh, 
Sanh vào dòng Sát-lợi. 


Bậc nhất trong trời người, 
Ba đẳng Chánh Giác trước, 
Ba đức Như Lai sau, Sanh dòng Bà-la-môn. 

Nay Ta, Vô Thượng Tôn, Dòng Sát-lợi dùng mãnh. 

Đức Phật Tỳ-bà-thi thành bậc Tôi Chánh Giác bên cội cây Ва-Ба-1а.!° Đức 
Phật Thi-khí thành bậc Tối Chánh Giác bên cội cây Phân-đà-lợi.? Đức Phật 
Ty-xá-bà thành bậc Tôi Chánh Giác bên cội cây Sa-la.”! Đức Phật Câu-lâu-tôn 
thành bậc Tối Chánh Giác bên cội cây Thi-lợi-sa.?? Đức Phật Câu-na-hàm thành 
bậc Tôi Chánh Giác bên cội cây Ô-tạm-bà-la-môn.?3 Đức Phật Ca-diép thành 
bậc Tối Chánh Giác bên cội cây Ni-câu-luật. Nay Ta là đẳng Như Lai, Chí 
Chân thành bậc Tối Chánh Giác bên cội cây Bát-đa.? 

Khi ấy, Phật nói kệ răng: 


Ty-bà-thi Như Lai, 
Ngay tại chính nơi này, 
Phân-đà, Phật Thi-khí, 
Đức Phật Ty-xá-bà, 

Đạt giải thoát tri kiến, 
Câu-lâu-tôn Như Lai, 
Nhất thiết trí thanh tịnh, 
Đức Phật Câu-na-hàm, 
Ngay chính cội cây đó, 
Đức Ca-diệp Như Lai, 
Ngay chính cội cây này, 
Ta nay hiệu Thích-ca, 


!# Cù-đàm (ЖЁ 3, Gotama). 

!9 Ba-ba-la (3⁄3 ZÆ, Ра(аһ). 

2 Phân-đà-lợi (2? F Ж, Pundarika). 
21 Sa-la (2, Sala). 

2 Thi-lợi-sa (ЖУ, Sirisa). 


Đến bên cây Ba-la, 

Thành bậc Tối Chánh Giác. 
Thành đạo, dứt nguôn hữu. 
Ngôi bên cây Sa-la, 

Thân túc thông vô ngại. 
Ngôi bên cây Thi-lợi, 

Vô nhiễm, vô sở trước. 
Ngôi bên cây Ưu-đàm, 
Diệt ưu não, ái, tham. 
Ngôi bên cây Ni-câu, 

Diệt trừ góc hữu lậu. 

Ngôi bên cây Bát-đa. 


23 Ô-tạm-bà-la-môn (Е 07 0 Г). Các bản Tống, Nguyên, Minh ghi: Ưu-đàm-ba-la (#4, 


Udumbara). 


24 Ni-câu-luật (JE†#Jf##). Các bản Tống, Nguyên, Minh ghi: Ni-câu-loại (J#‡#JẨfi, Nigrodha), đây là 
giông cây đa đặc biệt tại An Độ, có tên khoa học là Ficus Bengalensis. 
25 Bát-đa ($$ Z, Assattha), đây là loài cây thiêng trong tín niệm Ấn Độ và kinh văn Phật giáo, còn gọi 


là cây Bô-đê, có tên khoa học là Ficus Religiosa. 
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Đắng Như Lai, Thập Lực, Đoạn kiết sử, lưới tà, 

Hàng phục mọi quân ma, Diễn pháp mâu giữa chúng. 
Sức tinh tân bảy Phật, Phóng quang xua tôi dày, 
Ngồi dưới các tàng cây, Chứng thành Tôi Chánh Giác. 


[0002b22] Đức Phật Tỳ-bà-thi thuyết pháp ba hội: Ó hội thứ nhất, đệ tử có 
một trăm sáu mươi tám ngàn vi; hội thứ hai, đệ tử có một trăm ngàn vl; hội thứ 
ba, đệ tử có tám mươi ngàn vị. Đức Phật Thi-khí cũng thuyết pháp ba hội: Ở 
hội thứ nhất, đệ tử có một trăm ngàn vi; hội thứ hai, đệ tử có tám mươi ngàn vị; 
hội thứ ba, đệ tử có bảy mươi ngàn vị. Đức Phật Tỳ-xá-bà thuyết pháp hai hội: 
Ở hội đầu, đệ tử có bảy mươi ngàn vị; hội kế đệ tử có sáu mươi ngàn vị. Đức 
Phật Câu-lâu-tôn thuyết pháp một hội, đệ tử có bốn mươi ngàn vị. Đức Phật 
Câu-na-hàm thuyết pháp một hội, đệ tử có ba mươi ngàn vị. Đức Phật Ca-diép 
thuyét pháp một hội, đệ tử có hai mươi ngàn vi. Ta nay thuyết pháp một hội, đệ 
tử có một ngàn hai trăm nắm mươi v1. 

Khi ấy, Phật nói kệ răng: 

Tỳ-bà-thi tên Quán,” Trí tuệ không thê lường, 
Vô úy,” ду muôn phương, Chúng đệ tử ba hội. 
Thi-khí, sáng,” bất động, Mọi kiết sử phá tan, 


Oai đức lớn vô vàn, Chăng thể suy lường được, 
Phật thuyết pháp ba hội, Chúng đệ tử về nương. 
Tỳ-xá trừ não phiên, Đẳng Giác Ngộ vân tập, 
Danh tiếng vang dội khăp, Xién dương pháp nhiệm màu, 
Chúng đệ tử hai hội, Diễn khắp nghĩa rộng sâu. 
Câu-lâu-tôn, một hội, Trị các khó mau lành, 

Đạo sư độ chúng sanh, Chúng đệ tử một hội. 
Câu-na-hàm Như Lal, Đắng Vô Thượng cũng vậy, 
Sắc thân màu vàng tía, Dung mạo đẹp, tròn đây, 
Chúng đệ tử một hội, Diễn khắp pháp màu này. 
Ca-diệp, mỗi phút giây, Nhất tâm không loạn tưởng, 
Nghĩa chân thật tràn đây, Chúng đệ tử một hội. 

Đắng Năng Nhân, Tịch Diệt,* Họ Thích, dòng Sa-môn, 
Cõi trời, bậc Tối Tôn, Chúng đệ tử một hội. 

Nơi ду Ta hiên nghĩa, Giảng giáo pháp tịnh thanh, 


Trong tâm thường hoan hỷ, Hết lậu, hữu không còn. 


2 Nguyên tác: Quán (##), dịch nghĩa của chữ Ty-bà-thi ( Vipassi). 

? Vô sở úy (Ж 7#) còn gọi “vô úy”, tức không hè sợ hãi bát cứ điều gì. О đây chỉ cho khi Phật thuyết 
pháp giữa đại chúng, Ngài hêt sức bình thản nhờ có đây đủ đức vô úy. 

2 Nguyên tác: Quang (У). Theo Diệu Pháp Liên Ноа kinh văn си 1795 ҖЕ Ж] (T.34. 1718.1. 
0024616), đức Phật Thi-khí do tu Hỏa quang tam-muội mà thành tựu nên nhân đó mà định danh. 

29 Năng Nhân (BÉ {—) dịch nghĩa của Thích-ca (Sakya). 
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Tỳ-bà, Thi-khí, ba, Phật T-xá hai hội, 
Bồn Phật đều một hội, Dáng Giác Ngộ diễn thuyết. 
[0002c24] Thuở ây, hàng đệ tử ưu tú bậc nhất trong hội chúng của chư Phật 
thì đức Phật Tỳ-bà-thi có hai vị: Một là Khiên-trà, hai là Đê-xá;?° Phật Thi-khí 
có hai vị là A-tỳy-phù và Tam-bà-bà;?! Phật Ty-xá-bà có hai vị: Một là Phù- 
du, hai là Uất-đa-ma;32 Phật Câu-lâu-tôn có hai vị là Tát-ni và Ty-lâu;?” Phật 
Câu-na-hàm có hai vị: Một là Thư-bàn-na, hai là Uât-đa-lâu;3t Phật Ca-diếp 
có hai vị là Рё-ха và Bà-la-bà;35 nay Ta cũng có hai vị, đó là Xá-lợi-phất và 
Мус-Кіёп-1іёп.26 
Khi ấy, Phật nói kệ răng: 


Khiên-trà và Đê-xá, Đệ tử Phật Bà-thị, 
A-ty-phù, Tam-bà, Đệ tử Phật Т-К. 
Phù-du, Uất-đa-ma, Đứng đầu hàng đệ tử, 
Chế phục được chúng ma, Đệ tử Phật Ty-xá. 
Tát-ni và Tỳ-lâu, Đệ tử Phật Lưu-tôn, 
Thư-bàn, Uẫt-đa-lâu, Đệ tử Phật Na-hàm. 
Đề-xá, Bà-la-bà, Đệ tử Phật Ca-diễp, 
Xá-lợi-phật, Mục-liên, Đệ tử Ta, bậc nhất. 


[0003а15] Lại nữa, đệ tử thị giả của đức Phật Tỳ-bà-thi là Vô Ưu, của Phật 
Thi-khí là Nhẫn Hạnh, của Phật Tỳ-xá-bà là Tịch Diệt, của Phật Câu-lâu-tôn là 
Thiện Giác, của Phật Câu-na-hàm là An Hòa, của Phật Ca-diếp là Thiện Hữu 
và thị giả của Ta là А-пап. 

Khi ây, Phật nói kệ rằng: 


Vô Ưu và Nhẫn Hạnh, Tịch Diệt với Thiện Giác, 
Thiện Hữu và An Hòa, Cùng A-nan là bảy. 

Làm thị giả Như Lal, Ngày đêm luôn cân mật, 
Nghĩa các pháp đủ đây, Người, mình đêu lợi ích. 
Вау đệ tử Hiên thánh, Thị giả bảy Như Lai, 
Hoan hy hâu các Ngài, An nhiên vào Tịch diệt. 


Đức Phật Tỳ-bà-thi có con tên Phương Ung, Phật Thi-khí có con là Vô 
Lượng, Phật Tỳ-xá-bà có con tên Diệu Giác, Phật Câu-lâu-tôn có con tên 
Thượng Thăng, Phật Câu-na-hàm có con là Đạo Sư, Phật Ca-diếp có con tên 
Tập Quân và nay Ta có con tên La-hâu-la. 


30 Khiên-trà (Ж 4š, Khanda) và Рё-ха (#3, Tissa). 

3! A-tỳ-phù (Ё ŒF, Abhibhũ) và Tam-bà-bà (= 2 3#, Sambhava). 

3 Phù-du (2, Sona) và Uất-đa-ma (# £ Ë Uttara). 

33 Tát-ni (B£ J, Ѕайјтуа) và Ty-lâu ( EÉ#‡#, Vidhura). 

34 Thư-bàn-na (F ЭЁ, Bhiyyosa) và Uất-đa-lâu (# £ 48, Uttara). 

35 Đê-xá (38 4, Tissa) và Bà-la-bà (% ## #, Вһагаауаја). 

3 Xá-lợi-phát (@ fI 3š, Sariputta) và Mục-kiền-liên (Н ##3, Moggallana). 
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Khi ây, Phật nói kệ răng: 
Phương Ưng và Vô Lượng, Diệu Giác cùng Thượng Thắng, 


Đạo Sư với Tập Quân, La-hâu-la là bảy. 
Những người con cao quy, Tiệp nôi hạnh Như Lai, 
Ưa pháp, thích bô thí, Trong pháp được vô úy. 


[0003b07] Phật 1y-bà-thi có cha tên Bàn-đầu,? thuộc dòng Sát-đề-lợi, mẹ 
tên Bàn-đầu-bà-đề.?3 Kinh thành của Vua Bàn-đầu trị vì tên Bàn-đâu-bà-đề. 

Khi ấy, Phật nói kệ răng: 

Phụ vương tên Bàn-đâu, Mẹ Bàn-đâu-bà-đê, 
Tên thành như từ mâu, Phật thuyêt pháp nơi này. 

Phật Thi-khí có cha tên Minh Tướng, thuộc dòng 8541-46-101, mẹ tên Quang 
Diệu. Quốc thành vua cha trị vì tên Quang Tướng. 

Khi áy, Phật nói kệ răng: 

Thi-khí, cha Minh Tướng, Mẹ, Quang Diệu là tên, 
Ngay quốc thành Quang Tướng, Oai đức dẹp giặc ngoài. 

Phật Tỳ-xá-bà có cha là Thiện Đăng, thuộc dòng Sát-đề-lợi, mẹ tên Xứng 
Giới. Quốc thành vua cha trị vì tên Vô Dụ. 

Khi ấy, Phật nói kệ răng: 

Cha Phật Tỳ-xá-bà, Thiện Đăng, dòng Sát-lợi, 
Mẹ tên là Xứng Giới, Quôc thành tên Vô Du. 

Phật Câu-lâu-tôn có cha tên Tự Đắc, thuộc dòng Bà-la-môn, mẹ tên Thiện 
Chi. Vua thời đó có tên An Hòa nên kinh thành cũng được gọi theo tên vua là 
thành An Hòa. 

Khi ấy, Phật nói kệ răng: 

Cha, la-môn Tự Ðăc,” Mẹ tên là Thiện Chị, 
An Hòa, vua tên ây, Thành An Hòa tri vì. 

Phật Câu-na-hàm có cha tên Đại Đức, thuộc dòng Bà-la-môn, mẹ là Thiện 
Thăng. Nhà vua thời đó có tên Thanh Tịnh, nên kinh thành cũng được gọi theo 
tên vua là thành Thanh Tinh. 

Khi ấy, Phật nói kệ răng: 

Cha, la-môn Đại Đức, Mẹ, Thiện Thăng là tên, 
Vua tên là Thanh Tịnh, Thành Thanh Tịnh trị vì. 

Phật Ca-diễp có cha tên Phạm Đức, thuộc dòng Bà-la-môn, mẹ tên Tài Chủ. 

Nhà vua thời ây có tên Hắp-tỳ, kinh thành vua trị vì tên Ва-/а-па. 


37 Bàn-đâu (#£ 58) cũng gọi Bàn-đầu-ma-đa (ЖЕҢ 5, Вапаһита). 
3 Bàn-đầu-bà-đề (#4 TAX 2) cũng gọi Bàn-đầu-ma-na (#96, Bandhumail). 
3 Tự Đắc (419, Aggidatta). 
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Khi ây, Phật nói kệ rằng: 

Cha, la-môn Phạm Đức, Mẹ tên là Tài Chù, 
Vua có tên Hắp-tỳ, Trị vì Ва-Ја-па. 

[0003c05] Cha Ta là Vua Tịnh Phan, thuộc dòng Sát-đế-lợi, mẹ tên Đại 
Thanh Tinh Diệu.*! Kinh thành vua trị vì tên Ca-tỳ-la-vệ. 

Khi ấy, Phật nói kệ răng: 

Cha Tịnh Phạn, Sát-lợi, Mẹ Đại Thanh Tịnh Diệu, 
Đất rộng, dân đông, giàu, Ta sanh ra tại đó. 

Đó là nhân duyên, danh hiệu, chủng tộc và nơi đản sanh của chư Phật. 
Không một người trí nào nghe đến nhân duyên đó mà không khởi tâm hoan hy, 
ưa thích! 

Вау 010, đức Phật lại bảo các Ty-kheo: 

— Nay Ta muốn dùng túc mạng trí để nói về sự tích chư Phật quá khứ, các 
thầy có muốn nghe chăng? 

Các Tỳ-kheo bạch răng: 

— Nay thật đúng lúc, chúng con muôn được nghe. 

Phật bảo các Ту-кћео: 

— Hãy lăng nghe, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, Ta sẽ phân biệt, giảng 
nói cho các thây! 

Này các Tỳ-kheo! Nên biết thường рһар của chư Phật như уду: Từ cung 
trời Đâu-suất, Bằ-tát Tỳ-bà-thi giáng thần vào thai mẹ từ hông bên phải với 
tâm chánh niệm, không tán loạn. Ngay lúc ấy, cõi đất rung chuyền, ánh sáng 
rực rỡ chiều khắp thé giói, soi sáng cả những nơi mà ánh sáng mặt trời và mặt 
trăng không thể chiếu đến, khiến chúng sanh trong cõi tám tôi áy được nhìn 
thấy nhau và biết mình đang ở chỗ nào. Ánh sáng đó soi đến cung điện Ma 
vương, chư Thiên, Đê-thích, Phạm thiên, Sa- -môn, Bả-la-môn và các chúng 
sanh khác đều được ánh sáng lớn đó phủ khắp, đồng thời ánh sáng của chư 
thiên tự nhiên tắt mát. 


Khi ấy, Phật nói kệ răng: 


Mây dày phủ khắp trời, Ánh chớp sáng muôn nơi, 
Tỳ-bà-thi giáng thé, Muôn phương củng sáng ngời. 
Nơi trời trăng không chiêu, Được hưởng ánh sáng này, 
Thu thai tịnh, an уш, Pháp chư Phật đều vậy. 


Này các Tỳ-kheo! Nên biết thường pháp của chư Phật như vây: Khi Bô-tát 
Ty-bà-thi ở trong thai mẹ, chuyên niệm, không tán loạn, thường có bôn thiên 


4 Tịnh Phan (š#'§X, Suddhodana). 

4 Đại Thanh Tịnh Diệu (X?Š?#1#, Maya). 

42 Thường pháp (2): Pháp có định, nguyên tắc không đối, là pháp tự nhiên, bản nhiên, như nhiên, 
như thị của chư Phật. 
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thần tay cầm mâu kích hộ vệ mẹ Ngài, khiến người hoặc những loài không 
thuộc loài người chăng thé nhiễu hại, đó chính là thường pháp. 
Khi ấy, Phật nói kệ răng: 
Bốn phương bốn thiên thần, Tiếng tăm, oat đức lớn, 


Do Đế-thích sai đi, Đề hộ trì Bồ-tát. 

Tay luôn cầm mâu kích, Canh giữ không lơ là, 
Nhân, phi nhân tránh xa, Là thường pháp chư Phật. 
Thiên thần giữ cần mật, Như thiên nữ hầu trời, 


Quyến thuộc vui rạng ngời, Là thường pháp chư Phật. 
[0004a10] Lại nữa, khi Bó-tát Tỳ-bà-thi từ cung trời Đâu-suất giáng thân 
vào thai mẹ, chuyên niệm, không tán loạn, thân thê mẹ Ngài an ón, không hè lo 
phiên, trí tuệ tăng trưởng. Bà tự ау Bó-tát ở trong thai các căn đây đủ, sắc thân 
vàng tía không chút ty vết, giông như người có mặt thây khôi lưu ly trong sạch, 
thâu suốt cả trong lån ngoài, không chút ngăn ngại. Này các Tỳ-kheo! Đây là 
thường pháp của chư Phật. 


Khi ây, Thê Tôn nói kệ răng: 


Như lưu ly sáng sạch, [ар lánh giữa trời trăng, 
Năng Nhân trong thai mẹ, Khiên mẹ chăng nhọc nhăn. 
Tăng trưởng thêm trí tuệ, Thây thai sắc vàng ròng, 


Mang thai, mẹ thong dong, Là thường pháp chư Phật. 

Lại nữa, khi Bồ-tát Tỳ-bà-thi từ cung trời Đâu-suất giáng thân vào thai mẹ, 
chuyên niệm, không tán loạn, nên tâm mẹ Ngài thanh tịnh, không có dục tưởng, 
không bị lửa dục thiêu đôt, đây là thường pháp của chư Phật. 

Khi ây, Thế Tôn nói kệ rằng: 


Bô-tát trụ thai mẹ, Do phước trời tạo nên, 

Tâm mẹ Ngài thuân tịnh, Dục tưởng bặt bóng hình. 
Lòng dục đã dứt hàn, Không nhiễm, không gói chăn, 
Lửa dục hết nhóm nhen, Mẹ chư Phật thường tịnh. 


Lại nữa, khi Bô-tát Tỳ-bà-thi từ cung trời Đâu-suất giáng thân vào thai mẹ, 
chuyên niệm, không tán loạn, mẹ Ngài vâng giữ năm giới, Phạm hạnh thanh 
tịnh, thuần tín nhân từ, thành tựu hạnh lành, an lạc tự tại, sau khi chết được sanh 
cõi trời Đao-lợi, đây là thường pháp của chư Phật. 

Khi ây, Thế Tôn nói kệ rằng: 

Hoài thai dáng Đại Giác, Trì giới chăng buông lơi, 
Mạng chung được thân trời Gọi là mẹ của Phật. 

[0004b06] Lại nữa, ngay lúc Bó-tát Tỳ-bà-thi đản sanh từ hông phải của 
mẹ thì cõi đất rung động, ánh sáng chiêu khắp. Cũng như lúc Ngài mới nhập 
thai, chỗ tôi tăm nhất cũng được ánh sáng ấy chiếu đến, đó là thường pháp 
của chư Phật. 
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Khi ây, Thê Tôn nói kệ ràng: 
Đản sanh, đât rung chuyên, Anh sáng chiêu muôn nơi, 


Cõi này và cõi khác, Muôn phương rực sáng ngời. 
Phóng quang, ban mắt tịnh, Nhìn suôt đên thân trời, 
Tiêng hoan hỷ nhiệm mâu, Xưng niệm danh Bô-tát. 


Lại nữa, khi Bồ-tát Ty-bà-thi đản sanh từ hông phải của mẹ, chuyên niệm, 
không tán loạn. Ngay lúc ấy, mẹ Ngài tay vịn cành cây, dáng người khom 
nghiêng thì xuất hiện bốn thiên thần bưng nước thơm đứng trước bà, thưa: 
“Thưa Phật mẫu, nay sanh Thánh tử, xin chớ âu lo!” Đây là thường pháp của 
chư Phật. 

Khi ấy, Thế Tôn nói kệ rằng: 

Phật mẫu vừa nghiêng thân, Sanh Chí Tôn. tinh tân, 
Trụ giới, tu Phạm hạnh, Được trời người kính hầu. 

Lại nữa, đương lúc Bó-tát Tỳ-bà-thi đản sanh từ hông phải của mẹ, chuyên 
niệm, không tán loạn, thân Ngài thanh tịnh, không bị các chất ó ué làm do 
nhiễm. Gióng như người mắt sáng láy viên minh châu sạch đẹp đặt trên tắm lụa 
trăng, thây hai thứ không làm bán nhau vì cả hai đều sáng sạch, Bò-tát ra khỏi 
thai mẹ cũng như thế, đây là thường pháp của chư Phật. 

Khi ау, Thé Tôn nói kệ răng: 

Như minh châu sáng sạch, Chăng våy bán lụa là, 
Từ thai mẹ bước ra, Ngài thanh tịnh, vô nhiễm. 

Lại nữa, ngay lúc Bô-tát Ty-bà-thi đản sanh từ hông phải của mẹ, chuyên 
niệm, không tán loạn, bước chân xuông đât đi đúng bảy bước mà không cân 
người nâng đỡ, nhìn khắp bốn phương rôi đưa tay lên nói răng: “Cả trên trời 
dưới đất, chỉ có Ta tôn quý, vì muôn độ chúng sanh, thoát sanh, già, bệnh, 
chét.” Đây là thường pháp của chư Phật. 


Khi ây, Thê Tôn nói kệ răng: 


Như sư tử sắp đi, Nhìn quanh khắp bốn hướng, 
Xuống đất cât bảy bước, Nhân Sư Ти“ cũng vậy. 

Như rông chúa sắp bay, Nhìn quanh khắp bôn hướng, 
Xuống đất đi bảy bước, Đẳng Nhân Long cũng vậy. 


Nguyên tác: E XK F!'Ê 5 98, # BE Së #E tE ЖР ЖЕ. Tham chiếu: D. 14: Арроћатаѕті lokassa, 
J€lthohamasmi lokassa, setthohamasmi Іокаѕѕа, ayamantima jati, natthi dani punabbhavo `fi (Та là bậc 
tôi thượng ở trên đời. Та là bậc tôi tôn ở trên đời. Та là bậc cao nhật ở trên đời. Nay là đời sông cuôi 
cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa), HT. Thích Minh Châu dịch. 

“ Nguyên tác: Nhân Sư Tử (A BB +). Đại trí độ luận X Eim (T.25. 1509.7. 0111b07-08) giải thích: 
Giông như sư tử, trong những loài thú bôn chân đi lại một mình, không hê sợ hãi vì có thê nhiệp phục 
hêt tháy. Đức Phật cũng như thé, đối với 96 phái ngoại đạo, Ngài có thể hàn phục tất cả mà không sợ 
hãi nên goi là Nhân Sư Tử (ENF, ТЕ ЖҮР 382 RR, MER- (ЛЕШЕ, pt Ju LAB 

Л ЕХ £S E, 2, À Bi +). Xem thêm bài kệ cũng thuộc kinh này (0008c29-0009a01): Như sư tử tại 
Кү khử nhi Шш, bi Phật diệc như thị, du hành vô quái ngại (ПЕР ЕМ, Н ⁄4Iñi3#fT; {87 

П ) 


Lưỡng Túc Tôn đản sanh, 
Nhìn bôn phương và nói, 


Ngay lúc mới sanh ra, 
Góc tử sanh thâu triệt, 
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ĐI bảy bước an lành, 

Sẽ dứt khô tử sanh. 

Đã không ai sánh kịp, 
Thân này thân cuỗi cùng. 


[0004c12] Lại nữa, lúc Bồ-tát Tỳ-bà-thi đản sanh từ hông phải của mẹ, 
chuyên niệm, không tán loạn, liên có hai dòng suôi một âm và một mát tuôn ra 
tăm gội Bô-tát, đây là thường pháp của chư Phật. 


Khi ây, Thê Tôn nói kệ răng: 


Lưỡng Túc Tôn đản sanh, 


Đê cúng dường Bô-tát, 
Hai suôi tự tuôn trào, 
Dòng âm và dòng mát, 


Hai dòng suối tự tuôn, 
Tăm gội sạch thân Ngài. 
Nước lăng trong xanh ngát, 
Tăm gội đẳng Từ Tôn. 


[0004c20] Lúc thái tử được sanh ra, phụ vương Bàn-đầu liền cho mời các 
thây tướng và các đạo sĩ đến xem tướng thái tử dé biết điềm tốt хам. Вау giờ, 
các thầy tướng vâng lệnh, trước tiên xin cởi áo thái tử ra để xem kỹ các tướng 
rôi đoán răng, người có tướng như thé này sẽ theo hai con đường, chắc chắn 
không sai: Nếu tại gia sẽ làm Chuyên Luân Thánh Vương, trị vì bốn châu thiên 
hạ, đủ bốn đạo quân binh, dùng Chánh pháp trị dân, không để oan sai, thi ân 
khắp thiên hạ, bảy báu tự nhiên đến, có rất nhiều người con dũng mãnh, có thê 
hàng phục giặc thù bên ngoài, không сап đến đao binh mà thiên hạ vẫn thái 
bình, còn nêu xuất gia học đạo sẽ thành bậc Chánh Giác, đầy đủ mười hiệu. 

Sau khi luận đoán xong, các vị ây liền thưa với vua: “Thái tử có đủ ba mươi 
hai tướng, sẽ theo hai đường, quyết chắc không sai: Nếu tại gia sẽ làm Chuyên 
Luân Thánh Vương, nếu xuất gia sẽ thành bậc Chánh Giác, đây đủ mười hiệu.” 

Khi ấy, Phật nói kệ răng: 


Tướng sư xem thải tử, 
Như sách xưa ghi lại, 
Nêu ở trong đời này, 


Được bảy báu hiểm thây, 


Bánh xe báu ngàn căm, 
Và có thê bay khắp, 
Voi bảy ngà như tuyết, 


Bay giữa trời không ngại, 
Ngựa phi khăp thiên hạ, 
Lông đỏ, bờm không tước, 


Ngọc lưu ly trong sáng, 


Khiên đêm sáng như ngày, 
Sãc, thanh, hương, vi, xúc, 
Bậc nhât hàng nữ nhân, 


Có trăm phước, vừa sanh, 
Theo hai đường rành rành. 
Làm Thánh vương thiên hạ, 
Chúng tự tìm đến vua. 
Xung quanh vàng ròng bọc, 
Nên gọi bánh xe trời. 
Thuần thục, cao lớn thay, 
Voi báu hiểm thứ hai. 

Sớm đi, chiêu vë ăn, 

Đó là báu thứ ba. 

Tỏa chiếu một do-tuân, 

Gọi là báu thứ tư. 

Thượng diệu, hiếm tuyệt trần, 
Đó là báu thứ năm. 
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Vật trân quý dâng vua, Lưu ly, ngọc, châu báu, 

Hoan hy mà tién dâng, Сот là báu thứ sáu. 

Theo ý Chuyên Luân Vương, Binh lính nhanh, dũng mãnh, 
Tiến thoái rât thuân thành, Gọi là báu thứ bảy. 

Đây là bảy thứ báu, Bánh xe, voi, ngựa trắng, 

Cư sĩ, nữ báu, châu, Binh như ý là bảy. 

Nhìn ngăm không nhàm chán, Năm dục thường vui theo, 
Như voi bút dây đeo, Xuất gia thành Chánh Giác. 
Vua có con như vậy, Đắng Phước Trí uy hùng, 
Chuyến pháp luân độ thé, Đạo thành, không buông lung. 


[0005a26] Lúc ấy, vua cha ba lần ân cần hỏi các thầy tướng: “Các thây hãy 
xem lại ba mươi hai tướng của thái tử, đó là những tướng gì?” Các thây tướng 
liên khoác áo lại cho thái tử, rôi kê ba mươi hai tướng: 

Một là tướng bàn chân dày đặn băng phăng, đi đứng vững vàng. 

Hai là tướng lòng bàn chân có tướng bánh xe báu ngàn căm, tỏa sáng lấp lánh. 

Ba là tướng có màng lưới mỏng giữa kẽ tay, kẽ chân như loài ngỗng chúa. 

Bốn là tướng tay chân mèm mại như áo trời. 

Năm là tướng ngón tay, ngón chân thon dài, không ai đẹp băng. 

Sáu là tướng gót chân dày đặn, nhìn không thây chán. 

Bảy là tướng ông chân thon dài như chân loài nai. 

Tám là tướng các khớp xương móc lấy nhau như sợi dây xích. 

Chín là tướng có mã âm tàng.“ 

Mười là tướng khi đứng thăng, tay duỗi dài quá gối. 

Mười một là tướng mỗi lỗ chân lông có một sợi lông, mỗi sợi lông đều xoáy 
quanh vê bên phải, sắc lông như lưu ly xanh biệc pha đỏ hông. 

Mười hai là tướng lông mọc ибп cong về bên phải, màu lông xanh hông. 

Mười ba là tướng sắc thân như màu vàng ròng. 

Mười bón là tướng da thịt mịn màng, không dính bụi nho. 

Mười làm là tướng hai vai ngang băng, đây đặn, tròn đẹp. 

Mười sáu là tướng giữa ngực có chữ Уап.“ 

Mười bảy là tướng thân cao рар đôi người thường. 

Mười tám là tướng bày lỗ trong người đây đặn. 

Mười chín là tướng thân thể cao, to như cây Ni-câu-loại. 


45 Âm mã tàng (K£ & Ж, kosohita vatta) còn gọi “mã âm tàng” (5), “thế phong” (## Æ). Nam căn 
của Phật không hiện ra ngoài. 

* Vạn tự ($ F; Hh; S. svástika; P. svatthika), đó là tướng kiết tường trong tín niệm Án Độ và của nhiều 
nước trên thé gi 101. Đại sư La- -thâp, Huyễn Trang dịch là Đức tự (F), còn Ngài Bò- đê-lưu-chi dịch 
là Vạn tự (8 F). 
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Hai mươi là tướng hai má như má sư tử. 


Hai mươi mốt là tướng ngực vuông đây như ngực sư tử. 


Hai mươi hai là tướng có bón mươi chiệc răng. 


Hai mươi ba là tướng гапо mọc ngay ngắn, đêu đặn. 


Hai mươi bốn là tướng răng khít không hở. 


Hai mươi lăm là tướng răng trăng sạch, sáng bóng. 


Hai mươi sáu là tướng yết hầu thanh sạch, ăn thức ăn gì cũng hợp. 


Hai mươi bảy là tướng lưỡi rộng dài, liêm đên mép tai. 


Hai mươi tám là tướng tiếng nói trong trẻo như tiếng Phạm thiên. 


Hai mươi chín là tướng mặt màu xanh hông. 


Ba mươi là tướng mắt như mắt bò chúa,“ hai mí rõ ràng. 


Ba mươi môt là tướng có lông trăng mêm mại thanh mảnh giữa hai chân 
mày, nêu kéo ra thì được một (дт, còn thả thì nó xoăn tròn vë bên phải theo 


hình trôn ôc như trân châu. 


Ва mươi hai là tướng trên đỉnh đâu có nhục kê.” 


Các thầy tướng liền nói kệ rằng: 


Chân mềm mại, đứng vững, 
Nơi dâu chân hiển tướng, 
Thân cao rộng thăng ngay, 
Chưa at từng có tướng, 
Thân trang nghiêm sắc vàng, 
Da thịt như người tục, 

Như sắc trời mịn mượt, 
Thân vàng tía, tiếng trong, 
Vua bèn hỏi thây tướng, 
Xưng tán tướng Bó-tát, 

Tay chân các gân, khớp, 

Ап gì cũng thích hợp, 

Bánh xe lòng bàn chân, 
Tướng bắp chân thon gọn, 
Khuỷu tay đẹp, đây đặn, 
Tướng Đạo sư thật hiếm, 


Đi chăng lâm bụi trần, 
Ngàn căm sắc sáng ngần. 
Như cây Ni-câu-loại, 

Như Phật, mã âm tàng. 
Các tướng chiêu soi nhau, 
Nhưng bụi không bám vào. 
Lọng trời tự nhiên che, 
Như hoa nhô khỏi nước. 
Thây tướng cung kính tâu, 
Thân tỏa sáng muôn màu. 
Trong ngoài đều hiện ra, 
Thân ngay ngắn chỉnh tê. 
Phát tiếng ngân hòa nhã,°° 
Phước đời trước mà ra. 
Mày mắt rất đoan nghiêm, 
Oai lực chăng ai bằng. 


* Nguyên tác: + Е. Tham chiếu: D. 14: Gopakhumo (lông mi con bò cái). 
48 Nhất tầm (— 8%): Đơn vị đo độ dài thời có ở Trung Quốc. Theo Thuyét văn (ñC), một tầm dài 


khoảng 2 cảnh tay. 


 Nhục kế (1 , unhisasisa). Theo Phiên dịch danh nghĩa tập HEARR (T.54. 2131.5. 1138a25), 
trên đỉnh đầu Phật nối lên khói thịt như hình búi tóc gọi là “nhục kê. 


* Тос hạ luân tướng hiện, kỳ âm như ai loan (É Р, ЖЕД Ж). Đặc tả dưới bàn chân Ngài có 
hình pháp luân nên mỗi bước chân phát ra âm thanh như tiếng chim Ca-lăng- tần-già (X @, Kalaviika). 
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Hai má đều đây đặn, Như sư tử năm nghiêng, 
Bôn mươi răng trăng khít, Không kẽ hở, phăng băng. 
Tiếng Phạm âm hiểm có, Vang xa gần tùy duyên, 
Thân đứng vững chăng nghiêng, Hai tay duỗi quá gối. 

Râu tóc đều mêm mượt, Đủ tướng tốt đoan nghiêm, 
Mỗi lỗ mỗi sợi lông, Tay chân có màng mỏng. 
Nhục kế, mắt xanh hồng, Hai mí mắt cân đôi, 

Vai dày đặn, thon tròn, Đủ ba hai tướng tôt. 

Gót chân không cao thấp, Đùi thon như йш nai, 
Đắng Thế Tôn xuất thế, Tua voi bút dây đeo. 
Khiến người khó hết theo, Khỏi sanh, già, bệnh, chết, 
Phật vận tâm từ bị, Thuyết giảng bốn chân dé, 
Diễn bày nghĩa các pháp, Khiến người kính, theo về. 


[0005c19] Này các Ty-kheo! Lúc Bó-tát Tỳ-bà-thi đản sanh, chư thiên ở 
giữa hư không câm long trắng, quạt báu dé ngăn che lạnh nóng, gió mưa và bụi 
баш cho Ngài. 

Khi ấy, Phật nói kệ rằng: 

Cõi người thật hiểm có, Lưỡng Túc Tôn ra đời, 
Được chư thiên kính dưỡng,  Dâng quạt báu, long trời. 

Sau đó, vua cha ban cho bốn nhũ mẫu йё nuôi dưỡng thái tử: Một, cho bú 
mớm; hai, lo tắm rửa; ba, bôi hương thơm; уа bốn, cùng vui đùa. Tất cả họ đều 
hoan hý, cần mẫn dưỡng nuôi Ngài, do vậy nên có kệ răng: 

Lúc Ngài mới chào đời, Nhũ mẫu cực thương yêu, 
Người bú mớm, người tắm, — Người thoa phán, vui chơi, 
Hương thơm nhất trong đời, Thoa khắp thân thái tử. 

[0006а01] Lại nữa, lúc thái tử còn thơ bé, gái trai cả nước ngắm hoài không 
chán, do vậy nên có kệ răng: 

Được nhiều người kính mén, Như tượng vàng mới thành, 
Trai gái đều thích nhìn, Ngắm hoài không thấy chán. 

Lại nữa, lúc Ngài còn thơ bé, mọi người đều thích ёт bóng như ngăm hoa 

báu, do vậy nên có kệ răng: 


Bậc Phước Trí chào đời, Được mọi người kính mên, 
Am bông mãi không rời, Như nâng niu hoa quy. 


Bồ-tát lúc đản sanh, mắt không hé nháy động, giống mắt trời Đao-lợi. Do 
mắt không nháy động nên Ngài có hiệu Tỳ-bà-thi, do vậy nên có kệ rằng: 
Mắt Ngài không nháy động, Nhu Đao-lợi chư thiên, 
Nhìn sắc mà chánh quán, Nên hiệu Ту-Ба-ы. 
Lúc Bồ-tát ra đời, tiếng nói trong trẻo, êm dịu, hòa nhã như tiếng chim Ca- 
lăng-tân-già, đo vậy nên có kệ răng: 
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Chim núi Tuyết hút mật, Hót tiếng trong, ngân vang, 
Tiếng Đạo sư thé gian, Cũng trong, ngân như thé. 
Lại nữa, lúc Bồ-tát mới được sanh ra, mắt Ngài có thê nhìn thây xa cả một 
do-tuân, do vậy nên có kệ răng: 


Mắt Bó-tát nhìn thấy, Xa khắp một do-tuân, 
Quả thanh tịnh tròn đây, Mới được quang minh ây. 


Lúc tuổi vừa mới lớn, Bó-tát ở tại Thiên Chánh đường và dùng đạo khai 
hóa, ban ân đến thứ dân, danh đức được vang xa, do vậy nên có kệ răng: 


Thơ â âu, tại điện đường, Бет đạo dạy bốn phương, 
Quyêt đoán việc Thánh thượng, Nên hiệu Iỳ-bà-thi. 
Trí thanh tịnh cao rộng, Như biên lớn thăm sâu, 


Khién người hoan hy nhau, Nên trí tuệ tăng trưởng. 

Một hôm, Bó-tát muốn ra ngoài пейт cảnh, liền bảo quân hâu sửa soạn xe 
báu đê đên hoa уіёп.?! Sau khi chuân bị xong, quân hâu thưa với thái tử: “Nay 
thật đúng lúc!” Thái tử liên ngôi lên xe báu du hành đên hoa viên. Giữa đường, 
Ngài trông thây một người già, đâu bạc, răng rụng, mặt nhăn, lưng CÒng, run 
rây chông gậy, vừa đi vừa thở mệt nhọc. Thái tử quay lại hỏi quân hâu: 

— Đây là người gì? 

Đáp: 

— Đó là người già. 

Thái tử lại hỏi: 

— Thé nào là già? 

Thưa: 

- Người già thì tuổi thọ sắp hết, mạng sống tôn tại chăng được bao lâu nữa 
nên gọi là già! 

— Ta đây rôi cũng như thế, không tránh được nạn này chăng? 

— Thưa vâng! Lớn lên thì phải già đi, ai cũng như ai, bất ké sang hèn. 

Nghe xong, thái tử cảm thấy không уш, liên bảo quân hâu đánh xe quay về 


cung rôi ngôi lặng lễ suy tư về nôi khô già mà chính Ngài rồi cũng sẽ chịu như 
thế. Nhân đó, Phật nói kệ răng: 


Nhìn mạng già sắp chết, Chống gậy run rây đi, 
Bô-tát tự thâm nghĩ, Ta chưa thoát nạn này. 


[000609] Bây giờ, vua cha hỏi quân hâu: 
— Thái tử ra ngoài dạo chơi có уш không? 
Quân hâu đáp: 

— Thưa ngài, thái tử không уш. 


5! Nguyên tác: Viên lâm ( #k, Uyyänabhumi). 
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— Уі sao vậy? 

- Thưa, vì trên đường đi thái tử thây một người già nên không vui. 

Nghe váy, vua cha thàm nghi: “Ngày trước, các thây tướng tiên đoán thái tử 
sẽ xuất gia, nay không được vui, һап đúng như vậy sao? Ta phải tìm mọi cách 
g1ữ thái tử lại thâm cung, cho thụ hưởng năm thứ dục lạc, làm thỏa lòng thái tử 
để khỏi xuất gia nữa.” Nghĩ xong, nhà vua liền hạ lệnh trang hoàng cung điện, 
tuyên chọn mỹ nữ mong làm hài lòng thái tử. Nhân đó, Phật nói kệ răng: 


Vua cha nghe nói vậy, Cho trang trí hoàng cung, 
Bày thêm năm thứ dục, Muốn Ngài không xuất gia. 


Một thời gian sau, thái tử bảo quân hâu đánh xe ra ngoài dạo chơi. Giữa 
đường, Ngài Һау một người thân gây, Dụng trướng, mặt mày đen sạm, năm trên 
chỗ do ué khiến không ai dám nhìn, người ây bệnh tình trâm trọng, không thể 
mở miệng nói. Thấy vậy, thái tử quay lại hỏi quân hầu: 


— Đây là người gì? 

Đáp: 

— Thưa Ngài, đây là người bệnh. 

- Bệnh là thế nào? 

- Thưa, là chịu nhiêu đau đớn bức bách, không biết chết lúc nào nên gọi 
là bệnh! 

Thái tử lại hỏi: 

— Ta cũng sẽ giống như thế, không thoát được u? 

— Thưa phải, có sanh thì có bệnh, bất ké sang hèn. 

Thể là thái tử cảm thấy không vui, liền bảo quân hầu đánh xe hồi cung, ngôi 
lặng lẽ suy tư vë nỗi khó bệnh tật mà chính Ngài rôi cũng sẽ chịu như thế. Nhân 
đó, Phật nói kệ răng: 

Thấy người bệnh nặng kia, Dung nhan đã tiêu tụy, 
Ngài trâm ngâm suy nghĩ, Ta chưa thoát nạn này. 

Вау giờ, vua cha lại hỏi quân hâu: 

— Thái tử ra ngoài dạo chơi có уш không? 

Quân hâu đáp: 

— Thưa, không vui. 

— VÌ sao vậy? 

— Thưa, vì giữa đường gặp một người bệnh nên thái tử không уш. 

Nghe vậy, vua cha thâm nghĩ: “Ngày trước, các thây tướng tiên đoán thái 
tử sẽ xuất gia, nay không được уш, hăn đúng như vậy sao? Ta nay phải tăng 
thêm kỹ nhạc dé làm đẹp lòng, khiến thái tử không xuất gia.” Thé ròi, nhà vua 
hạ lệnh trang hoàng cung câm, tuyên chọn mỹ nữ đề làm đẹp lòng thái tử. Nhân 
đó, Phật nói kệ răng: 
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Sắc, thanh, hương, vị, xúc, Ку diệu, đáng ham ưa, 
Bô-tát phước vôn thừa, Được hoan ca thụ hưởng. 

[0006c09] Lại một lần khác, thái tử bảo quân hâu trang hoàng xa giá xuất 
thành dạo chơi. Giữa đường, Ngài gặp một người chết, phía trước cờ phướn đủ 
màu dẫn đường, phía sau dòng họ thân quyên than khóc tiễn đưa ra ngoài thành. 
Thây vậy, thái tử hỏi: 

— Đây là người gì? 

Quân hâu đáp: 

— Đây là người chết. 

— Chết là thé nào? 

= Chết là hết, tắt thở trước, lạnh người sau, các căn tan hoại, kẻ còn người 
mât đôi đường, gia đình ly biệt, gọi đó là chêt! 

Thái tử lại hỏi: 

— Ta cũng sẽ như thé, không thoát được u? 

Quân hầu đáp: 

— Thưa, có sanh àt sẽ có chết, bất luận người sang kẻ hèn. 

- Nghe vậy, thái tử cảm thây không уш, liên bảo quân hâu quay xe hôi cung 
rôi ngôi lặng lẽ suy tư về nôi khô của sự chết mà chính mình cũng sẽ như thê. 
Khi ây, Phật nói kệ răng: 

Vừa trông thây người chết, Biết họ còn tái sanh, 
Ngài thầm lặng nghĩ mình, Vân chưa thoát khô ây. 

Bây giờ, vua cha lại hỏi quân hầu: 

— Lần này thái tử dạo chơi có vui không? 

— Thưa, không vui. 

— VỊ sao vậy? 

- Thưa, vì giữa đường gặp một người chết nên thái tử không vui. 

Nghe vậy, vua cha thâm nghĩ: “Ngày trước, các Һау tướng tiên đoán thái tử 
sẽ xuât gia, nay không được vui, hàn đúng như vậy sao? Ta phải tìm cách рау 
thêm trò vui, tăng thêm kỹ nhạc để làm đẹp lòng, khiến thái tử không xuất gia.” 
Thế rôi, nhà vua hạ lệnh trang hoàng cung câm, tuyên chọn mỹ nữ dé làm đẹp 
lòng thái tử. Nhân đó, Phật nói kệ răng: 

Tuổi thơ đã nỗi tiếng, Thể nữ vây quanh mình, 
Vui năm dục mặc tình, Như Đê-thích hưởng dục. 

[0007a01] Lại một lân khác, thái tử bào quân hâu sửa soạn xa giá Ta ngoài 
dạo chơi. Giữa đường, thây một Sa-môn йар y ôm bát, bước đi trang nghiêm, 
Ngài bèn hỏi quân hâu: 

— Đó là người gi? 
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— Đó là một vị Sa-môn. 

— Sao 201 là Sa-môn? 

— Là người xa lia ân ái, xuất gia tu đạo, chế ngự các căn, không nhiễm dục 
lạc, từ bi với tât cả, không làm tôn hại ai, gặp khô không buôn lo, thây vui 
không mừng rỡ, nhân nại như mặt đât nên gọi Sa-môn. 

— Lành thay! Đó là đạo chân chánh, dứt hàn trân lụy, chỉ lây sự thanh tịnh 
vi điệu làm уш. 

Ngài liền sai quân hầu đánh xe lại gần rôi hỏi Sa-môn: 

— Сао bỏ râu tóc, đắp у ôm bát như thé, ông muốn câu điều gì? 

Sa-môn đáp: 

— Phàm người xuất gia, chỉ тибп điều phục tâm ý, xa lìa trân cầu, thương 
cứu quân sanh, không nhiêu hại ai, giù lòng rông lặng, chuyên tâm tu đạo. 

Thái tử khen: 

— Lành thay! Đạo này rất chân chánh. 

Ngài liền bảo quân hÀu: 

— Hãy đem y phục, trang sức уа xe báu của ta về trao lại cho phụ vương, còn 


ta ở đây cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo. Tại sao thế? Vì ta muốn 
điều phục tâm ý, xả ly trân câu, giữ mình thanh tịnh dé câu chánh đạo. 


Thé là, quân hầu liền đem xa giá và y phục của thái tử về tâu lại với vua cha. 
Sau đó, thái tử cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: “Nhân thây người già, người bệnh, thái tử liền biết 
cõi đời là khổ não; nhân thấy người chết nên lòng tham luyễn thế gian tiêu tan 
và khi nhìn thây vị Sa-môn thì tâm ý bỗng rỗng rang giác ngộ. Khi thái tử bước 
xuống xe báu, mỗi bước chân Ngài đi là mỗi bước rời xa bao trói buộc, đó quả 
là chân thật xuất gia, chân thật xa lìa.” 

Bây BIỜ, nhân dân trong nước nghe tin thái tử cạo bỏ râu tóc, xuất gia tu 
đạo, họ nói với nhau rằng: “Đạo này àt chân chánh mới có thê làm cho thái tử từ 
bỏ vương vị vinh hoa và mọi sự trọng vọng như уду.” Thé là, có đến tám mươi 
bốn ngàn người trong nước đến với thái tử, xin làm đệ tử, xuất gia tu đạo. Khi 
ây, Phật nói kệ răng: 

Tìm được pháp thâm diệu, Người nghe, theo xuất gia, 
Nguc ân ái lia xa, Dứt mọi sự trói buộc. 

Thái tử liên thâu nhận họ, cho họ đi theo, giáo hóa khắp nơi, từ thôn này 
đến thôn khác, từ nước này sang nước kia, nơi nào Ngài đặt chân đến cũng được 
nhiều người cung kính cúng dường bốn thứ cân dùng. 

Bó-tát nghĩ: “Ta cùng đại chúng du hành qua nhiều nước, chốn nhân gian 
ôn ào, chăng thích hợp với Ta. Đến khi nào Ta mới xa lìa hội chúng này, ở nơi 
thanh văng để tìm cầu chánh đạo, được thỏa chí nguyện, đến chỗ thanh văng 
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chuyên tỉnh tu đạo?” Ngài lại nghĩ: “Chúng sanh thật đáng thương, thường ở 
trong tăm tôi, mang lây tâm thân nguy khốn, đủ các thứ khô não, nào sanh, nào 
già, nào bệnh, nào chết. Họ chết đây sanh kia, chết kia sanh đây, cứ duyên theo 
khô â âm này mà trôi nối, không bao giờ cùng. Biết đến khi nào Ta mới thấu rõ 
khổ ấm và chấm dứt sanh, già, bệnh, chết?” 


[0007b07] Rôi Ngài lại nghĩ: “Sanh tử từ đâu, do đâu mà có?” Thâm hỏi như 
thê ròi, Ngài liền dùng trí tuệ quán sát nguyên do và thây răng: Do sanh mà có 
già chết, sanh là đuyên của già chết; sanh từ hữu khởi, hữu là duyên của sanh; 
hữu từ thủ khởi, thủ là duyên của hữu; thủ từ ái khởi, ái là duyên của thủ; ái từ 
thọ khởi, thọ là duyên của ái; thọ từ xúc khởi, xúc là duyên của thọ; xúc từ lục 
nhập khởi, lục nhập là duyên của xúc; lục nhập từ danh sắc khởi, danh sắc là 
duyên của lục nhập; danh sắc từ thức khởi, thức là duyên của danh sắc; thức từ 
hành khởi, hành là duyên của thức; hành do vô minh mà khởi, vô minh là duyên 
của hành. 

Như vậy là, do duyên vô minh mà có hành, do duyên hành có thức, do 
duyên thức có danh sắc, do duyên danh sắc có lục nhập, do duyên lục nhập có 
xúc, do duyên xúc có thọ, do duyên thọ có ái, do duyên ái có thủ, do duyên thủ 
có hữu, do duyên hữu có sanh, do duyên sanh nên có già, bệnh, chết, lo, buôn, 
khó, não. Âm thân đầy айу khổ não này do duyên sanh mà có, chính đó là sự 
tập khởi của khô. Lúc Bó-tát tư duy đến khô tập” liên phát sanh trí, phát sanh 
nhãn, phát sanh giác, phát sanh minh, phát sanh thông, phát sanh tuệ, phát sanh 
chứng ng. 

Rôi Bô-tát lại tự nghĩ: “Do cái gì không có thì già chết không có? Do cái 
gi đoạn diệt thì già chết đoạn diệt?” Ngài dùng trí tuệ quán sát nguyên nhân và 
Һау răng: Do sanh không nên già chết không, do sanh diệt nên già chết diệt; do 
hữu không nên sanh không, do hữu diệt nên sanh diệt; do thủ không nên hữu 
không, do thủ diệt nên hữu diệt; do ái không nên thủ không, do ái diệt nên thủ 
diệt; do thọ không nên ái không, do thọ diệt nên ái diệt; do xúc không nên thọ 
không, do xúc diệt nên thọ diệt; do lục nhập không nên xúc không, do lục nhập 
diệt nên xúc diệt; do danh sắc không nên lục nhập không, do danh sắc diệt nên 
lục nhập diệt; do thức không nên danh sắc không, do thức diệt nên danh sắc 
diệt; do hành không nên thức không, do hành diệt nên thức diệt; do vô mình 
không nên hành không, do vô minh diệt nên hành diệt. 

Như vậy, vì vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt 
nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên lục nhập diệt, lục nhập diệt nên xúc diệt, 
xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu 
diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên già, chết, lo, buôn, khó, não diệt. 

Lúc Bô-tát tư duy đến Khô diệt liên phát sanh trí, phát sanh nhãn, phát sanh 
giác, phát sanh minh, phát sanh thông, phát sanh tuệ, phát sanh chứng ngộ. Bây 


52 Nguyên tác: Khô tập âm (Ж Ж“). 
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giờ, Bô-tát lại quán mười hai nhân duyên theo hai chiều thuận nghịch. Sau khi 
đã biệt như thật, thây như thật rôi, chính ngay lúc đó Ngài chứng thành đạo quả 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác.” 

Khi ây, Phật nói kệ rằng: 


Lời này dạy giữa chúng, 
Xưa Bô-tát suy ngẫm, 
Già, chết do duyên gì, 
Suy ngẫm, thấy như thật, 
Sanh vốn do duyên рі, 
Tư duy như vậy ròi, 
Chấp thủ, chấp thủ mãi, 
Cho nên, Như Lai dạy, 
Như đồng đô bán nho, 
Cũng vậy, nhân của thủ, 
Ái do thọ mà sanh, 

Do nhân duyên nhiễm trước, 
Thọ vốn do duyên gì, 

Tư duy như thé rồi, 

Xúc vón do duyên рі, 
Suy ngẫm và thấy ra, 
Lục nhập vón duyên øì, 
Suy ngẫm và thấy ra, 
Danh sắc vốn duyên gì, 
Suy nghĩ như thé rôi, 
Thức vốn do duyên gì, 
Suy nghĩ như thé rôi, 
Hành vốn do duyên gì, 
Suy ngẫm và thây ra, 
Nhân duyên như vậy đó, 
Băng phương tiện trí tuệ, 
Khổ không do Thánh tạo, 
Khô đổi thay, giày vò, 
Nếu vô minh đứt sạch, 
Nếu đã không có hành, 
Nếu thức diệt vĩnh viễn, 
Danh sắc đã dứt rồi, 
Nếu lục nhập diệt hàn, 


Các ông khéo lăng nghe, 
Pháp chưa từng được nghe. 
Do nhân gi mà có? 

Biết già, chết do sanh. 
Do nhân gi mà có? 

Biết sanh do hữu khởi. 
Hữu từ đó chất đây, 

Thủ là duyên của hữu. 
Gió thối, mùi hôi bay, 
Do ái mà rộng dài. 

Khởi gốc khó buộc ràng, 
Khô, lạc cùng tương ưng. 
Nhân gi mà có thọ? 

Biết thọ do xúc sanh. 
Nhân gì mà có xúc? 

Xúc do lục nhập khởi. 
Nhân øì có lục nhập? 
Lục nhập, danh sắc khởi. 
Nhân gi có danh sắc? 
Danh sắc từ thức khởi. 
Nhân gì mà có thức? 
Biết thức từ hành khởi. 
Nhân gì mà có hành? 
Hành do vô minh khởi. 
Mới đúng nghĩa nhân duyên, 
Thấy được gốc nhân duyên. 
Hết thảy có nguyên do, 
Kẻ trí phải đoạn dứt. 

Lúc đó không có hành, 
Thì cũng không có thức. 
Thì danh sắc không còn, 
Thì không có lục nhập. 
Thì xúc cũng không còn, 


5 Nguyên tác: A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bô-đê (sJ 5 #§ — M — Z tực, Anuttara sammäasambuddha). 
Đôi lúc được dịch âm như A-nậu-bô-đề (ТЖ © te), A-nậu-tam-bô-đề (Ж — $ Be). Thuật ngữ này, 
bản Hán cũng dịch nghĩa là: Vô thượng Chánh biên tri (2 Е IE fm 51), Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác ($ LESES), Vô thượng Bô-đê ($ Е #£‡Z),... chỉ cho sự giác ngộ viên mãn. 


Nêu xúc đã tận trừ, 
Nếu thọ đã dừng rôi, 
Nếu ái đã dứt rồi, 

Nếu thủ vĩnh viễn trừ, 
Nếu hữu vĩnh viễn diệt, 


Nêu sanh vĩnh viên diệt, 


Hết thảy đều tận trừ, 
Mười hai duyên sâu xa, 
Chỉ Phật mới thâu rõ, 


Nếu thường tự quán sát, 


Người thâu triệt nhân duyên, 


Đối với ấm, giới, nhập, 
Bậc kham mọi cúng dường, 
Nếu được bón biện tài,” 
Giải trừ mọi buộc ràng, 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
Thấy suốt được như đây, 
Chim liệng giữa trời mây, 
Bồ-tát đoạn kiết sử, 

Nơi trú xứ tịch tịnh, 

Già chết duyên gì có, 

Ngài quán như vậy rồi, 
Biết già chết do sanh, 


Như Lai, bậc Tối Thượng, 
An ón và xuất ly, 

Tâm Ngài được an nhiên, 
Lên núi nhìn bón hướng, 


Ánh sáng trí xua tôi, 
Diệt ưu não đời thường, 
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Thì thọ cũng không có. 

Thì cũng không có ái, 

Thì cũng không có thủ. 

Thì cũng không còn hữu, 
Thì cũng không có sanh. 
Già, bệnh, khó không còn, 
Đó là người trí nói. 

Khó Шау, khó hiểu biết, 
Nhân gi có, gì không. 

Thời không còn các nhập, 
Không cầu thầy bên ngoài. 
Ly dục, không nhiễm trước, 
Xứng báo ân thí chủ. 
Thành tựu quyết định chúng, 
Đoạn âm, không phóng dát. 
Gióng như xe cũ mục, 
Thành bậc Chánh Đăng Giác. 
Dọc ngang tùy hướng gió, 
Như trước gió áo bay. 
Ty-bả-thi quán pháp, 

Do đâu mà chàng còn? 
Sanh trí tuệ thanh tịnh, 
Sanh diệt, già chết diệt. 


[0008b07] Này các Ty-kheo! Lúc Phật Ty-bà-thi mới thành đạo, Ngài tu hai 
pháp quán, đó là quán an ón và quán xuất ly. Nhân đó, Phật nói kệ rằng: 


Thường tu hai pháp quán, 
Đại Tiên sang bờ giác. 
Diệt trừ các kiết sử, 

Nên hiệu Tỳ-bà-th1. 

Rõ như tự soi gương, 

Hết khô, sanh, già, chết. 


Ở nơi nhàn tịnh, đức Phật 1-bà-th lại nghĩ: “Ta nay đã chứng được pháp 
vô thượng nhiệm mâu sâu xa, khó hiệu khó thây, tịch tinh thanh tịnh, người trí 
mới biêt, chăng phải điêu mà kẻ phàm phu ngu tôi có thê hiệu được. Do chúng 


54 Tài năng s pháp nghĩa, phân làm 4 loại: Pháp biện QA $+), nghĩa biện (3Š 8), từ biện (P 8) 


và ứng biện (Ж 


55 Nguyên tác: Quyết định chứng (A ®), đồng nghĩa với “Quyết định thuyệt” (Е). Một khi đã 
có được 4 biện tài thì cũng thành tựu khả năng thuyêt pháp сһас thật. Theo Thé gian kinh ttt [в] 28 Z€ (T.01. 

0026. 137. 0645b12): Đức Như Lai, kê từ đêm thành đạo Vô thượng Chánh giác cho đến đêm nhập Vô 
dự Niết-bàn, trong khoảng trung gian đó, những gì được nói chính từ miệng Như Lai, những gì được 
đối đáp bởi chính Như Lai, tât cả những điều á ây đêu chắc thật, không trông rông, đúng như thật, không 


điện đảo. 
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sanh có sự tín nhận khác nhau, thây biết khác nhau, chấp thủ khác nhau, tu học 
khác nhau; theo sự khác nhau đó nên mỗi người chỉ thích điều mình mong 
cầu, làm theo sở thích của mình, cho nên đối với lý nhân duyên sâu xa này họ 
không thể nào hiểu được, huống рі cảnh giới Niễt-bàn dứt sạch tham ái lại càng 
khó hiểu gấp bội đôi với họ! Nêu Ta giảng nói, һо át không hiểu, lại sanh tâm 
chê bai.” Suy nghĩ như thế rồi, Ngài ngồi im lặng, không muốn thuyết pháp. 
Lúc ây, biết được tâm niệm của đức Phật Tỳ-bà-thi, Phạm thiên vương liên 
nghĩ: “Nay thé gian này sẽ bị sụp đồ, thật đáng thương xót. Vi sao? Vì đức Phật 
T-bà-thi mới chứng ngộ pháp sâu xa như thê mà không muôn giảng thuyết.” 
Thé ròi, trong khoånh khăc băng thòi gian lực sĩ co duỗi cánh tay, Phạm thiên 
vương từ сб1 trời bỗng nhiên hiện xuông trước Phật, cung kính đảnh lễ, đứng 
sang một bên, quỳ gói phải châm đất, chăp tay bạch Phật: 


- Ngưỡng mong Thé Tôn thuận thời thuyết pháp, chúng sanh hiện nay 
nghiệp chướng đã mỏng, các căn bén nhạy, có lòng cung kính, dễ dàng khai 
hóa, họ đã sợ những tội lỗi không ai cứu nỗi trong tương lai, biết diệt trừ điều 
ác, sanh khởi điêu lành. 


[0008c01] Phật bảo Phạm vương: 


— Đúng vậy, đúng vậy! Đúng như lời ông đã nói nhưng Ta ở nơi thanh văng, 
thâm lặng suy nghĩ: “Chánh pháp Ta vừa chứng được thậm thâm vi diệu, nêu 
đem nói cho chúng sanh, át họ không hiểu, lại còn sanh tâm chê bai nên Ta im 
lặng, không muôn thuyết pháp. Hơn nữa, từ vô só a-tăng-kỳ kiếp Ta siêng năng 
khó nhọc, tu hạnh cao xa, nay mới chứng được pháp khó chứng này. Nếu vì 
những chúng sanh dày tham, sân, 515 mà thuyết pháp, št họ không châp nhân 
thì quả thật phí công vô ích. Pháp này vi diệu, trái ngược pháp thế gian, chúng 
sanh bị dục nhiễm, bị vô minh che lấp, nên không thê nào tin hiểu được.” Này 
Phạm vuong! Ta thây như vậy, cho nên im lặng, không muôn thuyết pháp. 


Lúc áy, Phạm thiên vương lại thưa thỉnh lần nữa, ân cần tha thiết đến lần 
thứ ba: 

— Bạch Thê Tôn! Nêu Ngài không thuyết pháp thì thê gian này sớm sẽ sụp 
đồ, thật đáng thương xót. Ngưỡng mong Thế Tôn thuận thời giáng pháp, đừng 
để chúng sanh đọa lạc đường khó. 


Nghe Phạm vương ba làn câu thỉnh tha thiết như thé, Phật Ty-bà-thi liền 
dùng Phật nhãn xem xét thế gian, thấy sự ô nhiễm của chúng sanh có dày, có 
mong; căn tánh của chúng sanh có nhanh, có chậm; có người dễ giáo hóa, có 
kẻ khó chỉ bày. Hạng người dễ thọ giáo thì biết sợ tội lỗi về sau, nên siêng năng 
diệt điều ác, phát sanh điều lành. Ví như hoa sen xanh, sen đỏ, sen vàng, sen 


% Nguyên tác: Di nhàn, dị kiến, dị thọ, dị học (Z2, $ R, RZ, 88). Dị nhẫn: Niềm tin khác 
(aññakhantikena). DỊ kiến: Kiến giải khác ВОР, DỊ thọ: Thủ châp khác (аййағисікепа). DỊ 
học: Sự tu học khác (aññatrayogena). Bó-tra-bà-lâu kinh 15 VE #8% (T.01. 0001.17. 0110c28) ghi: 
н RA RZ, вал KE (dị kiến, dị tập, dị nhàn, di thọ, y dị pháp). 


57 Nguyên tác: Dâm (8), nộ (Z), si (Ж). 
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tráng, có loai ra khỏi bùn nhung chưa lên dén mặt nước, có loại đã ra khỏi bùn 
lên ngang mặt nước, hoặc có loại đã vươn khỏi mặt nước nhưng chưa nở, song 
chúng đều không bị dính bùn nho và sẽ dë dàng nở ra. Chúng sanh ở thé gian 
này cũng lại như thế. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Phạm vương ràng: 

— Ta thương các ông nên nay sẽ mở bày pháp môn cam lộ,” là pháp nhiệm 
màu khó hiểu khó biết. Ta vì hạng người tin thọ, thích nghe mà nói, chứ không 
phải vì những kẻ chê bai vô ích. 

Phạm vương biết Phật đã nhận lời câu thỉnh nên phân khởi vô cùng, nhiều 
quanh Phật ba vòng, cung kính dành lễ sát chân Phật rôi bỗng nhiên ân mắt. 


Phạm vương đi chưa bao lâu, Thé Tôn lại im lặng suy nghĩ: “Trước tiên Ta 
sẽ thuyết pháp cho ai? Та hãy vào trong thành Bàn-đâu, trước hết mở cánh cửa 
cam lộ cho Vương tử Рё-ха và con đại thân là Khiên-trà.” 

Thế rôi, bằng thời gian lực sĩ со duỗi cánh tay, đức Thế Tôn bỗng biến mát 
khỏi Đạo tho, °? đến thành Bàn-đầu, vào trong vườn Lộc Dã của Vua Bàn-đâu, 
rôi trải tọa cụ ngồi. Nhân đó, Phật nói kệ rằng: 

Như sư tử trong rừng, Tự thong dong đi lại, 
Bậc Thiện Thệ Như Lai, Đên di không chướng ngại. 

[0009a02] Вау giờ, đức Phật Ty-bà-thi bảo người giữ vườn: “Ông hãy vào 
thành tâu với Vương tử Đê-xá và con đại thần là Khiên-trà răng: Các vị có biết 
gi chưa? Đức Phật Ty-bà-thi đang ở trong vườn Lộc Dã, muôn gặp hai у! ngay 
lúc này.” Người giữ vườn vâng lời, tìm đên hai vi ây rôi thuật lại những lời Phật 
dạy như trên. Nghe xong, họ liên đến chỗ Phật, cung kính cúi lạy sát chân Ngài 
rôi ngôi sang một bên. Thé rôi, Phật lån luọt thuyét pháp, mở bày, dạy bảo, 
khích lệ, khiến cho hoan hy.% Ngài giảng về bô thí, trì giới, sanh thiên, chỉ rõ 
tham dục là bát tịnh, lậu hoặc là tai họa, , đông thời tán thản hạnh xuất ly là thanh 
tịnh vi diệu bậc nhất cho họ nghe. Khi ây, đức Thé Tôn nhận thấy hai người này 
tâm ý thuần thục, hoan hỷ tin nhận, có thể lãnh thọ Chánh pháp nên Ngài liên 
dạy về khô Thánh đề, chỉ bày cặn kẽ và giải thích rõ ràng vê khó tập Thánh đề, 
khó diệt Thánh dé và khổ xuất yêu Thánh đề.5! Lúc đó, Đề-xá và Khiên-trà vừa 
nghe xong liên được xa lìa phiền não, được pháp nhãn thanh tịnh, giống như 
tâm vải trăng rất dễ nhuộm màu. 


58 Cam lộ pháp môn (Н #§š‡š†, Amatadvara): Cánh cửa dẫn vào bát tử. 

° Đạo thọ (291) còn gọi là Giác thọ (#1), Bó-dë thọ ($ fet), chỉ cho loài cây lúc Bô-tát thiên định 
và thành tựu quả vị Phật. Môi vị Phật ngôi dưới môi loài cây khác nhau nhưng đêu được gọi là Đạo thọ. 
£ Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hy (лї, #5, #1, $). Trung 4-hàm ghi là khuyến phát, khó n tông thành 
tựu hoan hỷ CES ЇЙЇ, RARE). Tạp A-hàm ghi là thị, giáo, chiêu, hý (77, #Х 8). Ngài 
Huyện Trang dịch cú ngữ này là thị hiện, giáo đạo, tán lệ, khánh hỷ (п, ЖОН, ҮЙ, БЕ) Ngài 
Nghĩa Tịnh dịch là khai thị, Khuyến đạo, tán lệ, khánh hy ( л, # Ж, 318), ÈE). Nghĩa là mở bày 
(75, sandassefi), dạy bảo (25, samādapeti), khích lệ (8 #0, samuttejeti), khiến cho hoan hy ({# RE., 
sampahamseti). 


5! Tức khó đạo Thánh đề. 
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Bấy giờ, địa thân bóng cất tiéng ngợi khen: “Đức Phật Ty-bà-thi tại vườn 
Lộc Dã trong thành Bàn-đầu đã chuyền pháp luân vô thượng. Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư thiên, Ma, Phạm và nhiều người khác không thê chuyển được như 
thế.” Tiếng nói ấy lần lượt vang đến cõi Tứ Thiên Vương, rôi đến cõi Tha Hóa 
Tự Tại và trong khoảnh khắc liên lên đến cõi Phạm thiên. Khi ây, Phật nói kệ: 


Tâm hoan hỷ thâm sâu, 
Tỳy-bà-thi thành Phật, 

Bắt đầu từ Đạo thọ, 

Vì Khiên-trà, Đề-xá, 
Khiên-trà và Đề-xá, 

Ở trong pháp thanh tịnh, 
Thiên chúng trời Đao-lợi, 
Vui mừng truyền tin nhau, 
Phật thị hiện ở đời, 


Thiên chúng ngày một nhiêu, 


Đức Thê Tôn vang danh, 
Với các pháp thong dong, 
Quán sát pháp bình đăng, 
Để lia ách sanh tử, 

Diệt khô, lìa pháp ác, 

Xa lia ngục ái ân, 

Bậc Chánh Giác cõi người, 
Giải thoát mọi ràng buộc, 
Đạo sư khéo giáo hóa, 
Mọi điều ác lìa xa, 

Sức vô lậu dẹp ma, 

Sạch lậu, lìa lưới tà, 

Nếu học pháp quyết định, 
Pháp chẳng thể sánh ngang, 
Không vì câu lợi dưỡng, 
Chỉ vì thương chúng sanh, 
Thấy chúng sanh khó ách, 
Vì ba đường ác này, 

Tham, sân, si đoạn tuyệt, 
Bất động, thoát não phiên, 
Thắng được việc khó thăng, 
Ma khó lòng vượt qua, 
Pháp luân vô thượng này, 


Chư thiên, Ma, Thích, Phạm, 


Thân gần rôi thuyết giảng, 
Đạo sư của thê gian, 


Ngợi khen đức Thiện Тһе, 
Chuyền đại pháp nhiệm màu. 
Đi đến thành Bàn-đâu, 

Bốn Thánh đề truyền trao. 
Được Phật giáo hóa xong, 
Đắc Phạm hạnh tôi cao. 
Cho đến Thiên Đế-thích, 
Chư thiên đều nghe được. 
Chuyển pháp luân vô thượng, 
A-tu-luân giảm thiêu. 

Trí sáng lìa kiến chấp, 

Vận trí chuyên đại pháp. 
Tâm dứt sạch não phiên, 
Vận trí chuyên đại pháp. 
Ly dục, được thong dong, 
Vận trí chuyên đại pháp. 
Điều Ngự, Lưỡng Túc Tôn, 
Vận trí chuyên đại pháp. 
Chế phục được oán ma, 
Vận trí chuyên đại pháp. 
Các căn định, tinh tán, 

Vận trí chuyển đại pháp. 
Biết các pháp rỗng rang, 
Vận trí chuyên đại pháp. 
Cũng không màng hư danh, 
Vận trí chuyên đại pháp. 
Già, bệnh, chết bủa vây, 
Vận trí chuyên đại pháp. 
Tát cạn nguôn ái ân, 

Vận trí chuyên đại pháp. 
Tự điều phục chính ta, 

Vận trí chuyên đại pháp. 
Chỉ Phật mới chuyền được, 
Không ai có thê làm. 

Lợi ích chúng trời, người, 
Đã qua bên bờ giác. 
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[0009b26] Lúc áy, Vương tử Đề-xá và con đại thân là Khiên-trà đã thây pháp 
đắc quả, chân thật không dôi, thành tựu vô úy, liên bạch Phật Tỳ-bà-thi: 

— Chúng con muốn ở trong giáo pháp của Như Lai tịnh tu Phạm hạnh. 

Phật dạy: 

— Hãy đến đây, Tỳ-kheo! Pháp Ta thanh tịnh, tự tại, hãy tu hành dé được 
giải thoát. 

Ngay lúc ấy, hai vị liền thành tựu giới Cụ túc. Họ đắc giới chưa bao lâu, 
Như Lai lại thị hiện ba điều để giáo hóa: Một là thần thông, hai là quán xét tâm 
họ, ba là răn dạy, khiến họ liên chứng đắc Tâm vô lậu giải thoát, được trí sanh 
tử vô nghi. 

[0009c03] Вау giờ, trong thành Bàn-đâu nhiêu người nghe hai vị йу xuất gia 
học đạo, đắp y ôm bát, tịnh tu Phạm hạnh, họ nói với nhau răng: “Đạo này ắt 
chân chánh mới khiến hai vị ây từ bỏ vinh hoa cõi đời và mọi sự trọng vọng như 
vậy.” Thé là, có đến tám mươi bốn ngàn người vào vườn Lộc Dã, đến chỗ đức 
Phật, cung kính dành lễ, ngôi sang một bên. Đức Phật lần lượt thuyết pháp, mở 
bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan һу, giảng về bô thí, trì giới, sanh thiên, 
chỉ rõ tham dục là bát tịnh, lậu hoặc là tai họa, đồng thời tán thán hạnh xuất ly 
là thanh tịnh vi diệu bậc nhất cho họ nghe. Sau đó, đức Thế Tôn nhận thấy tâm 
ý họ thuân thục, hoan hỷ tin nhận, có thê lãnh thọ Chánh pháp nên Ngài liền 
dạy về khó Thánh đề, chỉ bày cặn Кё và giải thích rõ ràng vë khô tập Thánh đề, 
khó diệt Thánh đề và khó xuất yêu Thánh đề. 


Lúc đó, ngay trong pháp hội, tám mươi bốn ngàn Người ây liên xa lìa tràn 
cầu, được pháp nhãn thanh tịnh, giông như tâm vải trăng rất để nhuộm màu, 
họ thây pháp đắc quả, chân thật không dôi, thành tựu vô úy. Rôi họ bạch Phật: 

— Chúng con muốn ở trong giáo pháp của Như Lai tịnh tu Phạm hạnh. 

Phật dạy: 

- Hãy đến đây, Tỳ-kheo! Pháp Ta thanh tịnh, tự tại, hãy tu hành để được 
giải thoát. 

Ngay lúc ấy, tám mươi bón ngàn người liên thành tựu giới Cụ túc. Họ đắc 
giới chưa bao lâu, Như Lai lại thị hiện ba điều dé giáo hóa: Một là thân thông, 
hai là quán xét tâm họ, ba là гап dạy, khiên họ liên đặc vô lậu tâm giải thoát, 
phát sanh trí vô nghi. 

Lúc đó, nghe Phật ở tại vườn Lộc Dã chuyền pháp luân vô thượng mà hàng 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên và nhiều người trên đời 
này không thê chuyên được, lại có tám mươi bón ngàn người khác liên đến chỗ 
Phật Tỳ-bà-th¡ trong thành Bàn-đầu, cung kính dành lễ Phật rồi ngôi sang một 
bên. Khi ấy, Phật nói kệ: 


62 Nguyên tác: Sanh tử vô nghỉ trí (Ж #E#### #ï): Trí ау rõ sanh tử không còn nghỉ ngại. 
6 Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hý (77, 2, #1], #). Xem chú thích 60 ở trên, tr. 511. 
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Như cứu lửa cháy đâu, Mau mau câu tịch diệt, 
Các ông cân phải biết, Mau tìm đên Như Lai. 


Thế rồi, đức Phật cũng thuyết pháp giáo hóa cho họ như trên. 

Lúc ду, tại thành Bàn-đầu, trước mặt hội chúng Ty-kheo gôm môt trăm sáu 
mươi tám ngàn người, hai Tỳ-kheo Рё-ха và Khiên-trà bay lên hư không, thân 
tuôn nước, lửa, hiện các thần thông rôi vì đại chúng thuyết pháp vi diệu. 

Bấy giờ, đức Phật tự nghĩ: “Nay tại thành này có đến một trăm sáu mươi 
tám ngàn vị Tỳ-kheo, Ta nên sai các thầy du hóa, mỗi nhóm hai vị đi đến khắp 
nơi, đúng sáu năm sau trở về thành này thuyết giới Cụ túc.” 

[0010a03] Lúc đó, trời Thủ-đà-hội"? biết được tâm của Phật, trong khoảnh 
khắc băng thời gian lực sĩ duỗi cánh tay, từ cõi trời Thủ-đà-hội bỗng hiện đến 
trước Như Lai, cúi lay chân Phật, đứng sang một bên ròi thưa răng: “Đúng vậy, 
bạch Thế Tôn! Trong thành Bàn- đâu này có rất nhiều Tỳ-kheo, Ngài nên phân 
bó đi khắp nơi, đúng sáu năm trở về thuyết giới Cụ túc, con sẽ ủng hộ quý ду, 
không đề ai quây phá.” 

Nghe vi trời ây nói vậy, đức Phật im lặng hứa khả. Biết Như Lai đã chấp 
thuận, vị trời ấy bèn dành lễ sát chân Phật rồi án mắt, trở về cung trời của mình. 

Không bao lâu sau, Phật bảo các Tỳ-kheo: “Nay trong thành này chúng 
Tỳ-kheo rất đông nên phân bó du hóa khắp nơi, cứ đúng sáu năm sau vân tập 
vê đây thuyết giới.” Nghe xong, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, đắp y ôm bát, 
chắp tay lễ Phật ròi ra đi. 

khi ду, Phật nói kệ: 

Thánh chúng tâm không loạn, Không dục, chăng luyến lưu, 
Uy tựa chim cánh vàng,° Như hạc bỏ ao hoang. 

Một năm sau, trời Thủ-đà-hội nhắc các Tỳ-kheo: “Quy thây du hóa đã được 
một năm, còn năm năm nữa, phải nhớ đúng sáu năm hãy trở về thành thuyết 
giới. ` Đúng sáu năm sau, vI trời ây lại nhắc: “Sáu năm đã hết, các thầy hãy quay 
vê thuyết giới. Nghe trời Thủ-đà-hội nhặc xong, các Tỳ-kheo bèn thu xếp y bát 
trở về thành Bàn-đầu, đến chỗ đức Phật Ty-bả-thi tại vườn Lộc Dã, cung kính 
dành lễ Phật rôi ngôi sang một bên. Khi ây, Phật nói kệ: 

Như voi thuần dưỡng, Tùy ý đến đi, 
Đại chúng luôn nghĩ, Vâng lời quay vê. 

Вау giờ, ở trước đại chúng, đức Như Lai bay lên hư không, ngôi thé kiết- 
già, giảng nói giới kinh: 

Nhẫn nhục là bậc nhất, Phật dạy Niết-bàn cao, 
Xuất gia hại người khác, Không xứng danh Sa-môn. 


е Thủ-đà-hội ( 8 ÊEẤ) tức Thủ-đà-sa-bà (АВЕ 5, Suddhavasa, Tịnh Cư thiên, #6 5), trú xứ của 
các Thánh giả Bât hoàn (Ж `3, Апараті). 
5“ Nguyên tác: Kim Sí điều (& ## 5, Garu|a). 
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Khi đó, trời Thủ-đà-hội đứng cách Phật không xa, liên dùng kệ tán thán: 


Như Lai đại trí, Vi diệu tôi tôn, 

Chỉ, quán đây đủ, Thành Tôi Chánh Giác. 
Vì thương quân sanh, Thành đạo nơi đời, 
Рет bốn chân đề, Dạy hàng Thanh văn. 
Khô và nhân khô, Chân lý diệt khô, 

Bát đạo Thánh hiên, Đưa đến an ón. 

Phật Tỳ-bà-thị, Xuât hiện nơi đời, 

Ở giữa đại chúng, Như ánh mặt trời. 


[001008] Nói xong bài kệ, vị trời bỗng nhiên ân mắt. 

Bây 010, đức Phật lại bảo các Ty-kheo: 

— Ta nhớ trước kia, khi ở tại núi Kỳ-xà quật” thuộc thành La-duyệt, một 
hôm Та khởi niệm suy nghi: “Chó Ta sanh ra, đầu đầu cũng có, chỉ trừ cõi trời 
Thủ-đà-hội. Nêu sanh về cõi ây thì không trở lại nơi dày.” Này các Ty-kheo! 
Lúc đó, Ta lại nghĩ: “Ta muốn đến cõi trời Vô Tạo.” Thé là, trong khoảnh khắc 
băng thời gian tráng sĩ co duỗi cánh tay, Ta liền ân ở đây mà hiện г ở kia. Lúc đó, 
chư thiên thấy. Ta đến, họ đều cúi đầu dành lễ, đứng sang một bên rồi bạch rằng: 
“Chúng con đều là đệ tử của Phật Tỳ-bà-thi, nhờ Phật giáo hóa nên được sanh 
lên đây.” Rồi chư thiên lại kê đầy đủ ngọn ngành nhân duyên của Phật Tỳ-bà- 
thi. Họ lại nói: “Các đức Phật Thi-khí, Phật Ту-ха-ба, Phật Câu-lâu-tôn, Phật 
Câu-na-hàm và Phật Thích-ca Mâu-ni cũng đều là thây của chúng con. Nhờ sự 
giáo hóa của các Ngài, chúng con mới được sanh về đây.” Rôi họ cũng Кё đây 
đủ ngọn ngành nhân duyên của chư Phật. Cho đến chư thiên cõi trời A-ca-ni- 
trá® cũng ké với Ta như thể, 


Khi â ду, Phật nói kệ răng: 
Ví như lực sĩ, Co duỗi cánh tay, 
Ta dùng thần túc, Lên trời Vô Tạo. 
Đức Phật thứ bảy,“ Hàng nội ngoại ma, 
Trời Vô Nhiệt? ау, Kính lễ cúi đầu. 
Như cây Trú Độ,” Tiếng đôn Thích Tôn, 


% Kỳ-xà quật (2 106, Gijjhakita) còn gọi núi Linh Thứu (Æ &), Y-sa-quật (011728), Thứu Đâu (& 
ИҢ), Thứu Phong (ЖЇН), một trong nhüng ngon núi nám vé phía Dóng Bác thành Vuong Xá. Theo 
MA. I. 291, SA. П. 417; АА. 1. 412;... do dinh của ngon núi giông nhu mỏ của chim kên kên nên nhân 
đó mà được đặt tên. 

5 Vô Tạo (18) cũng gọi là Vô Phiên (44A, Aviha), một trong năm cõi trời Tịnh Cư QFE R). 

% A-ca-ni-trá (Їй JE HE, Akanittha) còn gọi là Hữu Đảnh (Н TR), Sắc Cứu Cánh (E R #), Nhất Cứu 
Cánh (— 2 5š). 

е Chỉ cho đức Phật Thích-ca. 


1 Trú Độ thọ (ЖЕШ, Pāricchattaka, Pārijāta). Сау . пау sanh trưởng trong vườn Nan-đà (Nandanavana), 
bên ngoài Thiện Pháp đường (Sudhammasala), trên cõi trời Đao-lợi (Tầvatimsa); Tăng. +$ (702. 0125.39.2. 
0729b12) mô tả: “Gốc cây to 50 do-tuần, сао 100 do-tuân, bóng cây che phủ 4 phía rộng 50 do-tuần.” 
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Tướng hảo đây đủ, 
Cũng như hoa sen, 
Thé Tôn vô nhiễm, 
Mặt trời mới mọc, 
Sáng như trăng thu, 
Năm Tịnh Cư này, 
Tâm tịnh nên đến, 
Tâm tịnh nên được 
Nhiễm, chấp xa lìa, 
Thấy pháp quyết định, 
Tịnh tâm mà đến, 
Đệ tử Thi-khí, 

Tịnh tâm tìm vè, 
Đệ tử Ту-ха, 

Tịnh tâm đến ta, 
Con Phật Câu-lâu, 
Tịnh tâm đến ta, 
Con Phật Câu-na, 
Tịnh tâm đến ta, 
Đệ tử Ca-diếp, 
Tịnh tâm đến ta, 
Bất loạn Đại Tiên, 
Băng tâm kiên có, 
Tịnh tâm mà đến, 
Kính lễ Như Lai, 
Nơi sanh, thành đạo, 
Tri kiến pháp mâu, 
Tỳ-kheo nơi vắng, 
Tinh cần, không nhác, 
Ау là nhân duyên, 
Thích-ca Như Lai, 


Đến trời Thiện Kiến.” 
Không bị dính nước, 
Đến Đại Thiện Kiến.” 
Không chút bụi che, 
Đến Nhất Cứu Cánh. 
Chúng sanh thanh tịnh, 
Nơi không não phiên. 
Làm đệ tử Phật, 

Ưa thích vô chấp. 

Con Ty-bà-thi, 

Với bậc Đại Tiên. 

Vô câu, vô vi, 

Với bậc Ly Dục. 

Các căn đây đủ, 

Như mặt trời chiếu. 
Xa lia tham dục, 

Diệu quang rực rỡ. 
Vô сап, vô VI, 

Như trăng tròn sáng. 
Các căn đây đủ, 

Như Bắc thiên niêm.” 
Thân túc bậc nhất, 
Làm đệ tử Phật. 

Làm đệ tử Phật, 

Kế rõ Chí Tôn. 

Danh tánh, chủng tộc, 
Thành đạo Vô thượng. 
Câu nhiễm lìa xa, 

Kiết sử tận trừ. 

Của các Thê Tôn, 

Đã vừa diễn thuyết. 


Phật nói Kinh Đại nhân duyên này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đêu 
hoan hy phụng hành. 3 


2 Thiện Kiến (3 ЯЙ, Sudassa). 

з Đại Thiện Kiến (Ж ¥ Я, Sudassin) cũng gọi là Thiện Hiện (#1). 

14 Nhự Bắc thiên niệm (#1115 :%). Đây là một câu kinh khó lý giải, như sự ghi nhận của chư Tôn đức 
có thâm quyên về phiên dịch. Chúng tôi thử dé xuât y của câu kinh này là: Như lòng kính Phật của 
Tỳ-sa-môn Thiên vương. Theo DA. 3, Diên Tôn kinh (Ж 5 4Š), Tỳ-sa-môn Thiên vương (8170Ж Е, 
Vessavana ) ở phía Bặc. VỊ trời này thông lĩnh các loài dạ-xoa có năng lực. Theo DA. 30, Thê ký kinh 
“Tứ Thiên Vương De nà Нас [q Е nh, trời Tỳ-sa-môn thường có 5 vị quý thân lớn theo hâu hai 
bên (ELì}ƒ'] + W 8 RA Ay А). 

75 Bàn Hán, hêt quyền 1. 


2. KINH DU HÀNH! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trắm năm mươi vi Ty- 
kheo ngụ tại núi Kỳ-xà quật,? thuộc thành La-duyệt.° 

Вау giờ, Vua A-xà-thết nước Ma-kiệt? muốn chinh phạt nước Bạt-kỳ,5 liên 
tự nghĩ: “Nước ây tuy mạnh, dân chúng cường thịnh nhưng néu ta đánh chiếm 
thì không phải quá khó.” 

Thế rồi, vua gọi đại thần Bà-la-môn Уй-ха đến bảo: 

— Khanh hãy đến núi Kỳ-xà quật, nhân danh ta dành lễ và ván an đức Thế 
Tôn: “Sinh hoạt thường ngày có thánh thơi không? ĐI đứng có được nhẹ nhàng 
không?” Rồi khanh bạch Thế Tôn chuyện này: “Nước Bạt-kỳ cậy mình cường 
thịnh, dân chúng giàu mạnh, không chịu quy phục ta, nên ta muốn chinh phạt, 
chăng biết Thế Tôn có dạy điều gì chăng?” Nếu Ngài có dạy điều gì, khanh hãy 
nhớ kỹ, đừng dé thiếu sót, nghe như thế nào thì hãy trình lại với ta đúng như thé 
ây. Lời Như Lai dạy, không hé hư vọng. 

Sau khi nhận lệnh vua, đại thần Vũ-xá liền lên xe báu đến núi Kỳ-xà quật. 
Đến nơi, ông xuống xe đi bộ đến chỗ của đức Thé Tôn, vẫn an Ngài xong, ngồi 
sang một bên rôi thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Con thừa lệnh Vua A-xà-thế nước Ma-kiệt-đà đến đây cúi 
đâu dành lễ, trước tiên kính cần vẫn an Ngài: “Thường ngày sinh hoạt thánh 
thơi chăng? Đi đứng được nhẹ nhàng chăng?” Tiếp đó xin thưa chuyện: “Nước 


! Nguyên tác: Du hành kinh 3#{T #Š (T.01. 0001.2. 0011a07). Tham chiếu: Phát Bát-nê-hoàn kinh 1$ 
is (T.01. 0005. 0160b05); Bát-nê-hoàn kinh 6.18 (T01. 0006. 0176a02); Dai Bár-niêt- 
bàn kinh K AIE 58 (T.01. 0007. 0191b02); Đại Thiện Kiên vương kinh КЗ R Е (T.01. 0026.68. 
0515b03); Tăng. 1& (T.02. 0125.28.5. 0652b13); D. 16, Mahaparinibbana Sutta (Kinh Đại Bát-niêt- 
ban); S. 47.9 - V. 152; Sn. 16, Cunda Sutta (Kinh Cunda). 

2 Kỳ-xà quật (2 BJ li, Gijjhakũta). Xem chú thích 66, kinh số 1, tr. 515. 

3 La-duyệt (#1) cũng gọi là La-duyệt-kỳ (#1), dịch nghĩa là Vương Xá (Е ®, Rajagaha), là 
thành phô thủ đô của Ma-kiệt-đà (E35 [Е, Mãgadha), thuộc Trung An Độ. 

4 A-xà-thé (sJ 1Ҥ, Ajãtasattu), thái tử con Vua Tân-bà-sa-la (#2, Bimbisära). 

5 Ma-kiệt (BE38) gọi đủ là Ma-kiệt-đà (E38 §È, Magadha), một trong những quốc gia đóng vai trò trung 
tâm kinh tê, chính trị, thương mại hùng mạnh nhât ở thời Phật. Các sự kiện quan trọng trong cuộc đời 
đức Phật như thành đạo, hóa độ các đại đệ tử... hâu hêt diện ra tại đât nước này. Xét vê phương diện 
địa lý tôn giáo, quôc gia này có vai trò quan trọng trong việc hộ trì và phát triên Phật giáo ra khắp thê 
giới nói chung. 

5 Bạt-kỳ (ЖЕ, Уајјт), quốc gia có liên hệ đến 7 pháp bát thoái quan trọng trong Phật giáo. 
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Bạt-kỳ cậy mình cường thịnh, dân chúng giàu mạnh, không chịu quy phục nước 
Ma-kiệt-đà, nên nhà vua muốn chinh phạt nước họ, chăng biết Thế Tôn có dạy 
điều gì không?” 

Lúc đó, Tôn giả A-nan” đang cầm quạt đứng hâu phía sau Phật, Phật liền hỏi: 

— Này A-nan! Thây có nghe người dân nước Bạt-kỳ thường cùng nhau hội 
họp và bàn luận về chính sự hay không? 

— Thưa, có nghel 

- Nếu được như thế thì đất nước ау yên ón lâu dài, trên dưới hòa thuận, 
hưng thịnh tăng thêm, không ai xâm hại. Này A-nan, thây có nghe dân nước 
Bat-ky vua tôi hòa thuận, kính trên nhường dưới chăng? 

[0011502] — Thưa, có nghe! 

— Này A-nan! Nếu được như thé thì đất nước ấy yên ón lâu dài, trên đưới 
hòa thuận, hưng thịnh tăng thêm, không ai xâm hại. A-nan, thây có nghe dân 
nước Bạt-kỳ tuân thủ luật pháp, hiểu điêu сат ky, không trái lễ giáo chăng? 

— Thưa, có nghel 

— Này A-nan! Nếu được như thé thì đất nước ấy yên бп lâu dài, trên dưới 
hòa thuận, hưng thịnh tăng thêm, không ai xâm hại. A-nan, thây có nghe dân 
nước Bạt-kỳ hiểu thảo cha mẹ, kính thuận sư trưởng chăng? 

— Thưa, có nghel 

— Này A-nan! Nếu được như thé thì đất nước ây yên ôn lâu dài, trên dưới 
hòa thuận, hưng thịnh tăng thêm, không ai xâm hại. А-пап, thây có nghe dân 
chúng nước Bạt-kỳ tôn trọng tông miêu tó tiên, cung kính quỷ thân chăng? 

— Thưa, có nghel 

— Này A-nan! Nếu được như thé thì đât nước ây yên ôn lâu dài, trên dưới 
hòa thuận, hưng thịnh tăng thêm, không ai xâm hại. A-nan, thây có nghe dân 
nước Bạt-kỳ gia phong chân chánh, thanh sạch không nhiễm, ngay cả khi đùa 
giỡn thì lời nói cũng không thô thiên chăng? 

— Thưa, có nghel 

— Này A-nan! Nếu được như thé thì đất nước ây yên ón lâu dài, trên dưới 
hòa thuận, hưng thịnh tăng thêm, không ai xâm hại. A-nan, ау có nghe dân 
nước Bạt-kỳ tôn phụng Sa-môn, trọng người tri giới, cung kính cúng dường 
chưa từng lười bỏ chăng? 

— Thưa, có nghel 

— Này A-nan! Nếu được như thé thì đất nước ấy yên ón lâu dài, trên dưới 
hòa thuận, hưng thịnh tăng thêm, không ai xâm hại. 


” A-nan (PJ Š#, Ananda). 
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Nghe vậy rồi, đại thần Vũ-xá bạch Phật: 

— Dân xứ Bạt-kỳ kia dù chỉ thực hành một điêu thôi còn không ai dám mưu 
đồ thôn tính, huống chỉ lại đủ са bảy điều! Vì việc nước quá bận rộn, nên nay 
con xin sớm cáo từ Thế Tôn! 


Đức Phật bảo: 
— Lành thay, nên biết đúng thời! 
__ Thé ròi, đại thân Vũ-xá liền đứng đậy, nhiễu quanh Phật ba vòng, уйі chào 

rôi lui ra. 

Đại thân Vũ-xá đi chưa bao lâu, đức Phật bảo A-nan: 

— Thây hãy thông báo cho các Ty-kheo xung quanh thành La-duyệt nhóm 
họp đây đủ tại giảng đường. 

A-nan đáp: 

— Thưa vâng! 

Bấy giờ, A-nan vâng lời Phật, đến thành La-duyệt-kỳ, tập hợp đây đủ chư 
vị Iy-kheo tại giảng đường xong, liên thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Các Tỳ-kheo đã nhóm đủ, kính Thế Tôn biết thời. 

Khi đó, đức Phật liền đứng dậy, đến giảng đường, lên tòa ngồi rồi bảo các 
Ty-kheo: 

— Nay Ta sẽ vì các thây mà nói bảy pháp bất thoái. Hãy lắng nghe, lắng nghe 
và suy nghĩ kỹ! 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn! Chúng con rất muôn được nghe! 

Đức Phật bèn dạy: 

— Này các Tỳ-kheo, đây là bảy pháp bát thoái: 

Một là, thường xuyên nhóm họp, thảo luận đạo nghĩa chân chánh, trên dưới 
hòa thuận thì Chánh pháp không thê suy vong. 

Hai là, lớn nhỏ hòa đồng, kính thuận không chống trái nhau, trên dưới hòa 
thuận thì Chánh pháp không thê suy vong. 

Ba là, phụng trì Chánh pháp, hiệu điều câm ky, không trái quy chế, trên 
dưới hòa thuận thì Chánh pháp không thê suy vong. 

Bồn là, néu có Tỳ-kheo nào đủ lực hộ chúng, hiểu nhiều biết rộng thì nên 
kính trọng у] ây, trên dưới hòa thuận thì Chánh pháp không thê suy vong. 

Năm là, giữ gìn tâm ý, hòa hiểu kính thuận, trên dưới hòa thuận thì Chánh 
pháp không thê suy vong. 

Sáu là, tịnh tu Phạm hạnh, không theo dục lạc, trên dưới hòa thuận thì 
Chánh pháp không thê suy vong. 
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Bảy là, trước người sau mình, không tham danh lợi, trên dưới hòa thuận thì 
Chánh pháp không thể suy vong. 

[0011c06] Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Lại có bảy điều khác khiến cho Chánh pháp tăng trưởng, không bị tón 
hoại: Một là, ưa thích giản đơn, không thích câu kỳ. Hai là, ưa thích yên lặng, 
không thích nhiều lời. Ba là, ít ham ngủ nghỉ, không bị mê muội. Bốn là, không 
kết bè phái bàn chuyện vô ích. Năm là, đức hạnh thiêu hay đủ chăng tự khoe 
khoang. Sáu là, không cùng kết bạn với kẻ xấu ác. Вау là, vui chốn núi rừng, 
thường ở một mình tại nơi thanh vắng. 

Các Tỳ-kheo néu được như vậy thì Chánh pháp tăng trưởng, không bị 
tón hoại. 

Này các Tỳ-kheo, lại có bảy điều khác khiến cho Chánh pháp tăng trưởng, 
không bị tón hoại: Một là, có đủ tín tâm, tin đức Như Lai là bậc Chí Chân, 
Chánh Giác, đây đủ mười hiệu. Hai là, biết xấu hó, tự then với mình do những 
lâm lỗi. Ba là, biết e then, ngượng ngùng với người vì làm việc xấu. Bồn là, học 
rộng hiểu nhiều, những điều được học thì phần đầu, phần giữa và phần cuối đều 
thiện, văn nghĩa sâu xa, thanh khiết không nhơ, thâm nhuần Phạm hạnh. Năm 
là, tinh cần khô hạnh, bỏ ác làm lành, siêng tu không bỏ. Sáu là, những điều đã 
học, nhớ mãi không quên. Bảy là, tu tập trí tuệ, biết pháp sinh diệt, theo đường 
Hiên thánh, dứt hàn gốc khô. 


Вау điêu như thé sẽ khiến cho Chánh pháp tăng trưởng, không bị tón hoại. 

Này các Tỳ-kheo, lại có bảy điêu khiến cho Chánh pháp tăng trưởng, không 
bị tón hoại, đó là: Kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, kính giới, kính định, kính 
thuận cha mẹ và thận trọng, không phóng túng. 

Bảy điều như thế sẽ khiến cho Chánh pháp tăng trưởng, không bị tôn hoại. 

Này các Tỳ-kheo, lại có bảy điều khiến cho Chánh pháp tăng trưởng, không 
bị tón hoại, đó là: Quán thân bát tịnh, quán thức ăn bát tịnh, không say đăm thé 
gian, thường suy niệm sự chết, suy niệm về vô thường, suy niệm về vô thường 
và khó, suy niệm về khó và vô ngã. 

Вау điêu như thế sẽ khiến cho Chánh pháp tăng trưởng, không bị tốn hoại. 

[0012a01] Phật lại bảo các Ty-kheo: 

— Lại có bảy điều khiến cho Chánh pháp tăng trưởng, không bị tón hoại. 
Bảy pháp đó là: Tu niệm giác chi, nhàn tịnh, vô dục, xuất ly, vô vi; tu trach pháp 
giác с, tu tinh tân giác chi, tu hý giác chi, tu khinh an? giác chi, tu định giác 
chi và tu ха! giác chi. 

8 Nguyên tác: Pháp giác ý (#Ÿ#). Tạp A-hàm gọi “trach pháp giác phần” (#7, 
dhammavicayasamboj?hansa). 

° Nguyên tác: Y giác у (W Ж), còn gọi “khinh an” (#4,  passaddhi). 

10 Nguyên tác: Hộ giác ý (## = Ж). Tạp A-hàm gọi là “xả giác phần” (J #57, upekkhãasambojjhanga). 
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Các Tỳ-kheo tu bảy giác chi!! như thế sẽ khiến cho Chánh pháp tăng trưởng, 
không bị tón hoại. 

Này Tỳ-kheo! Có sáu pháp bát thoái khién pháp tăng trưởng, không bị tón 
hoại. Sáu pháp đó là: Thân thường hành từ, không hại chúng sanh; miệng nói 
nhân từ, không buông lời ác; tâm giữ niệm từ, không mưu hại người; được lợi 
dưỡng thanh tịnh, chia chúng cùng hưởng, bình đăng không khác; trì giới Hiền 
thánh, !? không đề tôn khuyết, không để ó nhiễm, kiên định không đối; thấy đạo 
Hiện thánh liên dứt sạch khó đau. 

Tỳ-kheo tu sáu pháp như trên sẽ khiến Chánh pháp tăng trưởng, không bị 
tón hoại. 

- Này Tỳ-kheo! Lại có sáu pháp bất thoái, khiên cho Chánh pháp tăng 
trưởng, không bị tón hoại, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, 
niệm thí và niệm thiên. 

Tỳ-kheo tu hành sáu pháp như trên sẽ khiến Chánh pháp tăng trưởng, không 
bị tón hoại. 

Bây giờ, sau khi tùy nghi an trú tại thành La-duyệt-kỳ rồi, đức Phật bảo 
A-nan: 

— Các thầy hãy chuẩn bị lên đường, Ta muôn đến Trúc Lâm." 

A-nan đáp: 

— Thưa vâng! 

Thé ròi, A-nan liền thu xếp y bát, cùng đại chúng tháp tùng Thế Tôn theo 
các ngả đường Ma-kiệt dân đến Trúc Lâm. Sau khi an tọa tại giảng đường, Thế 
Tôn dạy các Ty-kheo về giới, định, tuệ. Tu giới đắc định, được quả báo lớn; tu 
định đắc tuệ, được quà báo lớn; tu tuệ tâm tịnh, được giải thoát hoàn toàn, dứt 
sạch ba thứ phiền não là phiền não trong cõi Dục, phiên não trong cõi Sắc, vô 
sắc và vô minh trong ba cõi. Đã được giải thoát thì phát sanh trí tuệ giải thoát, 
biết rõ: Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, 
không còn tái sanh nữa. 

Sau khi tùy nghi an trú tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà một thời gian, Thé 
Tôn bảo A-nan: 

— Các thầy hãy chuẩn bị, chúng ta sẽ đến thành Ba-lăng-phất! 

A-nan đáp: 

— Thưa vâng! 


п Giác ý (2, sambojjhaiga) còn gọi “giác chỉ” (ЖЖ), “giác phần” (Ñ 7), “Bồ-đề phần” (#‡#2)),... 
!2 Hiển thánh giới (Ж 8 Я) còn gọi Thánh giới, giới luật do Phật chế định. 


13 Trúc Viên (17 M, Venuvana, Ve|uvana), gọi đủ là Ca-lan-đà Trúc Viên, tức tinh xá Trúc Lâm, vườn 
Ca-lan-đa. 


! Ba-lăng-phất (Е 8) còn gọi Hoa Thị thành (3 Ж, Pãtaliputta), thuộc nước Ma-kiệt-đà. 
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Thé rôi, A-nan liên thu xếp y bát, cùng đại chúng tháp tùng Thế Tôn theo 
các ngả đường Ma-kiệt dần đên thành Ba-lăng-phât, rồi dừng nghỉ bên cội cây 
Ba-lăng. 

Bấy giờ, nghe Phật cùng đại chúng từ xa đến nghỉ bên cội cây Ba-lăng, các 
nam cư sĩ bèn cùng ra khỏi thành tìm đến chỗ Phật. Từ xa, họ đã Һау Thé Tôn 
ngôi bên cội cây Ba-lăng, dung mạo đoan chánh, các căn an tịnh, nhu hòa bậc 
nhất, như con rông lớn, như nước lăng trong không chút bợn nhơ, ba mươi hai 
tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp tôn nghiêm tôt bậc. Thây rôi, hết thảy đều hoan hç. 
Họ đến bên Phật, cung kính đảnh lễ rồi ngôi sang một bên. 

[0012b04] Вау 010, đức Phật lần lượt vì họ thuyết pháp, mở bày, day bảo, 
khích lệ, khiến cho hoan hy.!5 Các nam cư sĩ nghe Phật dạy xong, liên thưa: 


— Bạch Thé Tôn! Chúng con muốn quy y Phật, quy y Pháp và quy y Thánh 
chúng. Ngưỡng mong Thé Tôn từ bi chấp nhận cho chúng con làm ưu-bà-tắc, từ 
nay trở đi nguyện không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói 
dối, không uông rượu, nguyện giữ giới không bỏ. Ngày mai, chúng con muốn 
thiết lễ cúng dường, cúi xin Thê Tôn cùng đại chúng rủ lòng chiếu cố! 


Nghe vậy, đức Phật im lặng nhận lời. Biết Thé Tôn đã chấp nhận, các nam 
cư sĩ liên đứng dậy nhiễu quanh Phật ba vòng, dành lễ rồi ra vê. 


Rồi vì Như Lai, họ dung nhà lớn, san băng sân vườn, quét don, đốt hương, 
trang nghiêm bảo tòa. Sau khi đã thiết bày xong, họ đến thưa Phật: 

— Bạch Thê Tôn! Chúng con đã thiết lễ xong, kính mong đức Thánh biết thời! 

Đức Phật liên đứng dậy, đắp y ôm bát cùng đại chúng đi đến giáng đường, 
rửa tay chân xong, đức Phật ngôi chính giữa, các Ty-kheo ngôi bên trái, các 
nam cư sĩ ngôi bên phải. Rôi Phật dạy các nam cư sĩ: 

— Phàm người phạm giới thì có năm điều suy hao. Một là, cầu tài không toại 
nguyện; hai là, giả sử có được, cũng hao tón tùng ngày; ba là, di đến đâu cũng 
bi người khác khinh thường; bốn là, tiếng xấu đồn xa; năm là, sau khi qua đời 
át doa địa ngục. 


Này các nam cư sĩ! Hễ ai giữ giới sẽ có năm công đức: Một là, có câu điều 
gì cũng được như ý; hai là, tài sản ngày cảng tăng thêm; ba là, đi дёп đâu cũng 
được nhiêu người kính тёп; bón là, tiêng tôt vang xa; năm là, sau khi qua đời 
št sanh về cối trời. 

Вау giờ, đêm đã khuya, Phật bảo các nam cư sĩ hãy ra vê. Các vị áy vâng 
lời, nhiễu quanh Phật ba vòng, đánh lễ rôi lui ra. 

Màn đêm dân tan, ánh dương sắp ló dạng, Thé Tôn tản bộ đến chỗ thanh 
vắng. Băng thiên nhãn thông, Ngài thấy. các đại thiền thân đang canh phòng nhà 
cửa đất đai, trung thân, hạ thân cũng đều như vậy. Bây giờ, Thế Tôn quay lại 
giảng đường, lên bảo tòa ngôi, dù đã biết nhưng Ngài vẫn hỏi A-nan: 


!5 Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hy (zs, #0, Ж, $). Xem chú thích 60, kinh số 1, tr. 511. 
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— Ai tạo lập thành Ba-lăng-phất này? 

A-nan thưa: 

— Thành này do đại thần Vũ-xá tạo dựng dé phòng ngự nước Bạt-kỳ. 

[0012c02] Phật bảo A-nan: 

— Tạo dựng nên thành này rất hợp với ý trời. Hừng đông sớm nay, Ta đến 
chỗ thanh văng, dùng thiên nhãn thông nhìn thấy các đại thiên thần đang canh 
phòng nhà cửa đất đai, trung thần và hạ thần cũng đều như vậy. A-nan! Nên 
biết răng nơi nào có đại thiên thần canh phòng nhà cửa đất đai thì người sóng 
nơi ây an ón vô cùng; chỗ trung thần canh phòng thì hàng trung nhân ở; chỗ 
hạ thân canh phòng thì hàng hạ nhân ở, công đức nhiều ít cũng tùy theo nơi 
sinh sông. A-nan! Nơi này hiên nhân ở, kẻ buôn người bán quy tụ, luật pháp 
nghiêm cán, không nạn lường gạt. Thành này thù thăng, khắp nơi ngưỡng mộ, 
không thê phá hoại. Rất lâu sau này, néu thành bị hoại thì št do ba việc: Ві 
nước lớn, bị lửa lớn và người trong kẻ ngoài thành này thông mưu mới phá 
hoại được. 

Bấy giờ, các nam cư sĩ trong thành Ba-lăng-phất suốt đêm sửa soạn phẩm 
vật cúng dường. Đúng giờ, họ bạch Phật: 

— Đã đến giờ thọ thực, kính mong đức Thánh biết thời. 

Thế rồi, họ bung dọn thức ăn, tự tay sớt bát cúng dường Phật và chúng 
Tăng, ăn xong dâng nước uống, rôi soạn chỗ ngôi trước Phật. 

Bây giờ, Thế Tôn dạy: 

— Nơi các vị sinh sông đây là chỗ ở của bậc Hiên trí, nhiều проп tri giới, 
tịnh tu Phạm hạnh, thiên thần hoan hy. 

Rói Phát chú nguyện cho họ: 

Kính trọng bậc đáng kính, Phụng thờ bậc đáng thờ, 
Bồ thí với thương yêu, Có lòng từ lân mẫn, 

Được chư thiên khen ngợi, Được sông với người lành, 
Không ở cùng kẻ ác. 

Sau khi thuyết pháp xong, đức Phật đứng dậy, đại chúng vây quanh, hâu 
Ngài trở về. Lúc ây, đại thần Vũ-xá theo sau đức Phật rồi suy nghĩ như vây: 
“Nay đức Sa-môn Cù-đàm di qua cửa thành này thì nên gọi cửa này là cửa Сй- 
đàm. Bến sông này Phật vừa đi qua thì nên đặt tên chỗ đó là bến Củ-đàm!” 

Вау giờ, Thê Tôn ra khỏi thành Ba-lăng- phât đi đến bờ sông, Ngài Һау trên 
bo nhiêu người nhộn nhịp, có người chèo thuyền qua sông, có người chống bè 
gó qua sông, có nguoi chóng bè tre qua sông. Lúc ấy, chỉ trong khoảnh khắc 
như lực sĩ co duỗi cánh tay, đức Phật cùng đại chúng đã sang bờ kia. Đối trước 
cảnh ây, Thế Tôn liên nói kệ: 
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Phật là Hải thuyèn su,!5 Pháp là cây câu nối, 

Chở Đạo, cỗ xe lớn, Độ tất cả trời, người. 

Bậc tự thoát buộc ràng, Qua bờ, thành Phật quả, 
Khiến cho chúng đệ tử, Giải thoát, chứng Niết-bàn.! 


[0013a02] Thé rồi, đức Thế Tôn từ nước Bạt-kỳ đi đến thôn Câu-lợi,!° dừng 
nghỉ tại một khu rừng. Nơi đây, Ngài dạy các Ty-kheo: 

— Có bốn pháp sâu mâu là giới của bậc Thánh, định của bậc Thánh, trí tuệ 
của bậc Thánh và giải thoát của bậc Thánh. Bốn pháp này vi diệu, khó thấy khó 
biết, Ta với các thây vì chưa từng hiểu rõ nên cứ mãi lưu chuyên trong sanh tử 
không dừng. 

Thế Tôn quán sát nghĩa ấy xong, liên nói bài kệ: 

Giới, định, tuệ, giải thoát, Chỉ Phật thông tỏ hết, 
Lìa khô, độ chúng sanh, Chặn đứng dòng sống chết. 

Sau khi tùy nghi an trú tại thôn Câu-lợi một thời gian, Thé Tôn bảo A-nan 
muốn đến thôn Na-đà.'? Thế rồi, A-nan vâng lời, đắp у ôm bát cùng đại chúng 
tháp tùng Thế Tôn ngang qua các ngả đường nước Bạt-kỳ, đi dân đến thôn Na- 
đà rôi dừng nghỉ tại trú xứ Kiên- chùy. sử 

Bây giờ, A-nan ngồi chỗ thanh văng, yên lặng suy nghĩ: “Mười hai cư sĩ ở tại 
thôn Na-đà, góm: Giả-già-la, Già-lăng-già, Ty-pià-đà, Cà-lợi-du, Giả-lâu, Bà- 
đa-lâu, Bà-đâu-lâu, Tâu-bà-đâu-lâu, Dà-lê-xá-nậu, Tâu-đại-lợi-xá-nậu, Da-thâu 
và Da-thâu-đa-lâu, các vị cư sĩ này hiện đã qua đời, không biết họ sanh vë đâu? 
Lại có năm mươi người khác ở đây mạng chung, lại có năm trăm người nữa ở đây 
cũng đã mạng chung, nay chăng biết họ sanh về đâu?” Suy nghĩ thê rôi, A-nan 
liên đứng dậy đến chỗ Phật, cung kính dành lễ, ngôi sang một bên rôi thưa: 


— Bạch Thé Tôn! Vừa rồi, con ngôi chỗ thanh vắng, tự suy nghĩ răng: “Mười 
hai cư sĩ ở thôn Na-đà này như Già-già-la... đã qua đời, lại có năm mươi người 
khác ở đây từ trân, lại có năm trăm người nữa ở đây cũng đã qua đời, nay chăng 
biết họ sanh về đâu?” Cúi xin Thê Tôn giảng nói cho con! 


Đức Phật bảo: 
— Này A-nan, mười hai cư sĩ như Cià-g1à-la... đã đoạn trừ năm hạ phân kiết 
50,2! qua đời rôi được sanh thiên, ở đó chứng nhập Niêt-bàn, không trở lại cõi 


! Hải thuyền sư (Е): Bậc thầy đưa người qua sông, vượt bién. 

17 Xem thêm Pháp си kinh #5 ñJ#Š (T.04. 0210.2. 0567a08). 

!8 Câu-lợi (#7711, Kotigama). 

'9 Na-đà (ARRE, Мацка). 

20 Kiên-chùy (#4, Giñjakãvasatha). 

21 Ngũ hạ phần kiết (T. F 4745) còn gọi “ngũ hạ kiết” (Tr. F 4#). Theo Chúng tập kinh RRE (T.01. 
0001.9. 0051b06) và А. 9.67 - IV. 459, “ngũ hạ kiêt” gôm: thân kiên, nghi, giới cam thủ, dục tham, sân 
(sakkayadifthi, vicikiccha, silabbataparamaso, kamacchando, Буараадо). Vì 5 thứ phiên não này trói 
buộc chúng sanh ở cõi Dục nên gọi là “hạ phân kiêt.” 
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A này nữa. Còn năm mươi vị kia đã đoạn trừ ba kiết sử, giảm bớt tham, sân, 
1,22 chứng quả Tư-đà-hàm, còn phải sanh lại cõi này mới dứt sạch gốc khô. Còn 
năm trăm vị nữa cũng đã đoạn trừ ba kiết sử, chứng quả Tu-đà-hoàản, không còn 
đọa đường ác, nhất định thành đạo, còn bảy lần tái sanh về cõi này rồi sẽ dứt 
sạch khó đau.” 


Này A-nan! Phàm có sanh thì sẽ có tử, đó là lẽ thường ở đời, sao thây phải 
quá bận tâm chuyện dó? Nếu có ai qua đời thầy cũng đến hỏi Ta như thế, chăng 
phải phiền lăm u? 

[0013b01] A-nan đáp: 

- Đúng vậy, bạch Thế Tôn! Con thật đã làm phiền Ngài! 

Phật dạy A-nan: 

— Nay Ta vì thây mà nói Pháp kính” đê Thánh đệ tử biết chỗ thọ sanh, thoát 
khỏi ba đường ác, chứng quả Tu-đà-hoàn, nhiều lắm là bảy lần tái sanh rồi sẽ 
dứt sạch khổ đau và cũng có thê nói với người khác như thế. A-nan! Pháp kính 
đó là, Thánh đệ tử đạt được niêm tin bát hoại, hoan hy tin Phật, là đắng Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, đầy đủ mười hiệu. 

Hoan hy tin Pháp, là giáo pháp chân chánh vi diệu, do Phật tuyên thuyết, 
vượt thoát thời gian, chỉ bày đường đến Niết-bàn, được người trí thực hành theo. 

Hoan hy tin Tăng, là đoàn thể những người khéo sống hòa đồng, hành động 
chât trực, không hè абі trá, đạo quả thành tựu, trên dưới hòa thuận, đây đủ pháp 
thân;?” hướng Tu-đà-hoàn, đắc quả Tu-đà-hoàn; hướng Tư-đà-hàm, đắc quả Tu- 
đà-hàm; hướng A-na-hàm, đắc quả A-na-hàm; hướng A-la-hán, đắc quả A-la- 
hán. Đó là bốn đôi tám bậc, chính là chúng Hiên thánh của Như Lai, rất đáng 
để cung kính, là ruộng phước thé gian. 

Hoan hy tin giới của Hiên thánh là thanh tịnh không nhiễm, không có khiếm 
khuyết, bậc minh triết hành theo, đắc định tam-muội. 

A-nan! Đó là Pháp kính để Thánh đệ tử biết chỗ thọ sanh, thoát ba đường 
ác, đắc quả Tu-đà-hoàn, không quả bảy lần tái sanh àt sẽ dứt sạch khô đau và 
cũng có thê nói với người khác như thê. 


Sau khi tùy nghi an trú tại thôn Na-đà một thời gian, Thé Tôn bảo A-nan 
hãy đến nước Tỳ-xá-ly.? Tức thì, A-nan vâng lời, đắp у ôm bát cùng đại chúng 
tháp tùng Thế Tôn ngang qua ngả đường Bạt-kỳ để đến Tỳ-xá-ly, rồi ngôi nghỉ 
dưới những bóng cây. 


2 Nguyên tác: Dâm (3), nộ (4), sĩ (#8). 

? Nguyên tác: Tận u khô biên (A  R#). 

24 Pháp kính (5%, Dhammadasa): Gương pháp. 

? Pháp thân (#5 8, Dharmakäya) ở đây chỉ cho Chánh pháp do đức Phật tuyên thuyết. 
26 Tỳ-xá-ly (E63 RE, Vesäli). 
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Lúc đó, nghe Phật dẫn chúng đệ tử đến Tỳ-xá-ly và đang dừng chân trong 
khu rừng của mình, kỹ nữ”' tên Am-bà-bà-lê liên chuẩn bị xe báu vội đến chỗ 
Phật lễ bái cúng dường. Khi chưa đến nơi, từ xa trông thấy Thế Tôn dung mạo 
đoan chánh, đây đủ tướng tốt, các căn thù thắng ` lạ thường, hệt như vâng trăng 
giữa những vì sao nên nàng vô cùng hoan hỷ, xuống xe đi bộ dần đến chỗ Phật, 
cung kính dành lễ rồi ngồi sang một bên. 

Вау giờ, Thé Tôn tuân tự thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho 
hoan һу. Nghe Phật thuyết pháp xong, nàng phát tâm hoan hy, liên bạch Phật: 

— Кё từ hôm пау, con xin quy y Tam tôn,” cúi xin Thế Tôn châp nhận cho 
con được làm ưu-bà-di trong Chánh pháp của Ngài. Con nguyện trọn đời không 
sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dôi và không uông rượu. 

Am-bà-bà-lê lại bạch Phật: 

— Cúi mong Thé Tôn cùng đại chúng Tỳ-kheo ngày mai nhận lời thỉnh cầu 
của con. Còn tôi nay, xin hãy nghỉ lại tại khu vườn của con! 

Lúc đó, ау đức Phật đã im lặng nhận lời, Am-bà-bà-lê đứng dậy, cung 
kính đảnh lễ, nhiễu quanh Phật rôi lui ra. 

[0013c02] Am-bà-bà-lê đi chưa bao lâu, Phật bảo A-nan: 

— Ta cùng các thầy hãy dạo xem khu vườn này! 

A-nan đáp: 

— Thưa vâng! 

Tức thời, đức Thế Tôn rời khỏi chỗ ngôi, chỉnh у ôm bát, cùng với một ngàn 
hai trăm năm mươi vị đệ tử cất bước tản bộ quanh vườn. 

Lúc ây, nghe nói Phật đang nghỉ trong khu vườn của Am-bà-bà-lê, nhóm 
người thuộc bộ lạc Lệ-xa?° ở tại Tỳ-xá-ly, liên chuẩn bị xe báu năm йс, có 
nguòi Cưỡi xe xanh, ngựa xanh, phướn, long, áo mão đêu xanh, ngựa xe năm 
sắc đều như vậy. Năm trăm người Lệ-xa với phục sức đồng màu cùng nhau đến 
chỗ Phật, giữa đường gặp phải xe của nàng Am-bà-bà-lê đang từ chỗ Phật trở 
về nhà. Do xe chạy nhanh nên khiến cờ long trên xe gãy đồ nhưng chăng аі chịu 
nhường đường cho ai. Nhóm Lệ-xa lên tiếng trách: 


2 Nguyên tác: Dâm nữ (để tr). Xã hội Ап Độ cô đại thừa nhận một số công việc đặc thù của phụ nữ 
như bán dâm, hành nghề ca hát và giải trí bậc cao. Với những công việc đặc thù đó, Phạn ngữ đã dùng 
những thuật ngữ chuyên biệt để mô tả. Chăng hạn, khi chỉ cho hạng phụ nữ mua phán bán huong 
câp thap, Pali có từ Wesiya (Sn. 18). Khi chỉ cho hạng phụ nữ múa ca, Pali düng từ Nafika (J. L. 206). 
Đặc biệt, khi chỉ cho hang phụ nữ xinh đẹp với nhiêu kỹ năng giải trí bậc cao, tiêng Sanskrit gọi là 
Nagarvadbu, có thê xem như một kỹ nữ hạng sang (ватка). Theo Luận Đại trí độ, quyên 7, nàng 
Am-la-bà-lợi (Ж #8 ЖЯ, Ambapālī) là môt trong 3 nàng kỹ nữ nôi tiêng ở 3 quôc gia trong thòi Phât, 
bao gôm: nàng Am-la- bà-lợi (Ж 8 i FI, Ambapālī) ở Ty-xá-ly, nàng Tu-mạn-na (Zñ ë B, Sumanä) ở 
Xá-vệ và nàng Ưu-bát-la-bàn-na (ЕЕ Яр, Uppalavannä) ở Vương Xá. 


? Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hy (75, #0, Ж], #). Xem chú thích 60, kinh số 1, tr. 511. 
29 Tam tôn (2 #) tức Tam bảo (= Ë). 
30 Lệ-xa (5# Œ, Licchavi). 
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— Cô y thể gi mà không tránh đường, còn đâm såm vào xe chúng tôi, khiến 
cờ lọng gãy đô cả? 

Am-bà-bà-lê đáp: 

- Thưa quý ngài! Tôi đã thinh Phật ngày mai đến nhà thọ trai nên vội vë sửa 
soạn thức ăn cúng dường, do đó phải chạy nhanh nên không thê tránh. 

Nhóm Lệ-xa liên nói: 

— Cô khoan thỉnh Phật, hãy dé chúng tôi thỉnh trước, chúng tôi sẽ trả cô một 
trăm ngàn lượng vàng. 

— Tôi đã thỉnh trước rồi, không thể nhường được. 

— Chúng tôi sẽ trả cô gấp mười sáu lần trăm ngàn lượng vàng, hãy dé chúng 
tôi thỉnh trước. 

Nhưng nàng vẫn không chấp nhận: 

- Không được! Tôi đã thỉnh rồi, không thé làm như thé. 

— Chúng tôi sẽ trả cô băng nửa số của báu trong nước, hãy để chúng tôi 
thỉnh trước. 

— Giả sử các ngài trả tôi toàn bộ của báu trong nước, tôi cũng không lây. Bởi 
lẽ Phật đang an trú trong vườn của tôi, đã nhận lời thỉnh câu của tôi, việc áy như 
vậy rôi, không thể nhường cho các ngài được. 


Các vị Lệ-xa xoa tay tỏ vẻ tiếc nuối và nói: “Nay vì cô này mà chúng ta 
thiếu mát phước cúng đường đâu tiên.” Rồi họ liền tiép tục đi дёп vườn cây. 


Khi â ây, từ xa trông thấy. năm trăm vị Lệ-xa cùng cả vạn ngựa xe đang tién 
đến chật đường, đức Phật liền bảo các Tỳ-kheo: 


— Các thây nên biết, chư thiên Đao-lợi khi dạo chơi trong vườn thì oai nghi 
và phục sức cũng không khác gì những vị Lệ-xa а ây. Này các Tỳ-kheo! Hãy tự 
nhiếp tâm, hãy đây đủ các oai nghi! 


Thế nào là Tỳ-kheo tự nhiếp tâm mình? Đó các Tỳ-kheo quán thân trong 
nội thân,?! tinh cần không biếng nhác, chuyên niệm, tỉnh ріёс,22 diệt trừ tham ưu 
ở đời; quán thân trong ngoại thân, tinh cân không biếng nhác, chuyên niệm, tỉnh 
giác, diệt trừ tham ưu ở đời; quán thân trong nội, ngoại thân, tinh cân không 
biêng nhác, chuyên niệm, tỉnh giác, diệt trừ tham ưu ở đời; quán thọ, quản tâm, 
quán pháp cũng lại như vậy. 

Thé nào là 1-kheo đây đủ các oai nghỉ? Đó là các Tỳ-kheo khi đi biết mình 
đi, khi dừng biết mình dừng, cho đến nhìn ngó hai bên, khi co, khi duói, khi сї 
xuống, khi ngước nhìn, đắp у ôm bát, ăn uóng thuốc thang đều không đánh mát 


| Nguyên tác: Nội thân thân quán (W 3 3F). Xà-ni-sa kinh W lẻ} #Š (T.01. 0001.4. 0035с27): Nội 
thân quán ( BR). 

Nguyên tác: Tinh cần bất giải, ức niệm, bất vong (% Ж, 5, 47). Tham chiếu M. 10, 
Satipatthana Sutta (Kinh Niệm xứ): Атарї sampajāno safima (nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm). Đây là 
3 thành tô quan trọng trong khi thực hành “tứ niệm xứ.” 
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oal nghi phép tắc. Khéo dùng phương tiện từ bỏ phiên não, đi đứng năm ngôi, 
thức ngủ nói năng hay im lặng đều phải nhiếp tâm, không cho loạn động. Ау 
gọi là Tỳ-kheo đây đủ oai nghi. 

[0014а06] Khi năm trăm người Lệ-xa đến vườn Am-bàả-bà-lê, họ liên xuống 
xe đi bộ đến chỗ Phật, cung kính dành lễ rồi ngồi sang một bên. Như Lai ngự 
trên bảo tòa, tỏa hào quang sáng hiểm có, che trùm đại chúng, như vâng trăng 
mùa thu; lại như trời đất trong sáng, không chút bợn nhơ; như mặt trời treo giữa 
hư không, tỏa chiếu ánh sáng duy nhất. Bây giờ, năm trăm người Lệ-xa ngồi 
hâu vây quanh, Thé Tôn ở giữa đại chúng, tỏa hào quang sáng duy nhất. Lúc 
đó, trong chúng có một Phạm chí tên Tịnh Ký từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa áo bày 
vai phải, gói phải quỳ chấm đất, chắp tay hướng về Thé Tôn nói kệ tán thán: 


Vua Ma-kiệt, Ương-già,°° Được thiện lợi lớn lao, 
Thân khoác giáp châu báu, Phật xuất hiện nước họ. 
Oai đức dôi tam thiên, Danh sáng như núi Tuyết, 
Như sen vừa chớm nở, Hương thơm thật diệu ky. 
Nay thây hào quang Phật, Như mặt trời vừa lên, 

Như trăng giữa trời trong, Không gon mây che khuit. 
Hào quang Phật cũng thé, Soi chiêu khắp thế gian, 
Quản trí tuệ Như Lai, Như tôi gặp đèn sáng, 

Ban mắt sáng cho người, Giải trừ bao nghi hoặc. 


Khi năm trăm vị Lệ-xa nghe xong bài kệ nảy, họ bảo Tịnh Ký: “Ông có thê 
nói lại chăng?” Thế rồi, Tịnh Ký ở trước Phật lặp lại ba lần. Nghe xong, họ liền 
cởi áo báu tặng cho Tịnh Ký, Tịnh Ký liền nhận lây rồi dâng lên Như Lai. Vì 
lòng bi mẫn, Như Lai bèn thọ nhận. 

Thé ròi, Phật dạy các vị Lệ-xa ở Tỳ-xá-ly răng: 

— Ó đời có năm loại báu rất là hiếm có, đó là: Như Lai, Chí Chân xuất hiện 
ở đời rât là hiếm có. Người có thể giảng thuyết Chánh pháp của Như Lai, người 
này hiếm có. Người có thê tin hiểu được Chánh pháp Như Lai thuyết, người 
này hiểm có. Người có thé thành tựu Chánh pháp Như Lai thuyết, người này 
hiêm có. Người gặp hiểm nguy được cứu giúp mà sau đó biết đền đáp, người 
này cũng hiếm có. Đó là năm thứ báu hiém có ở đời. 


[0014b03] Sau khi nghe Phật mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan һу 
xong, năm trăm người Lệ-xa liên bạch Phật: 


— Kính mong Thê Tôn và chúng đệ tử ngày mai nhận lời thỉnh của chúng con! 

Đức Phật bảo: 

— Các ông đã thỉnh Ta, xem như nay Ta đã nhận cúng dường rôi. Còn ngày 
mai thì cô Am-bà-bà-lê đã thỉnh trước rôi! 


 Ương-già ($, Айга), một trong 16 nước ở Án Độ thời xưa, năm về phía Đông nước Ma-kiệt-đà. 
Thời Phật tại thê, nước này từng một lân lệ thuộc Ma-kiệt-đà. 
34 Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hy (77, #0, #l, Æ). Xem chú thích 60, kinh số 1, tr. 511. 


2. KINH DU HÀNH # 529 


Nghe vậy, họ lại xoa tay tiếc nuối và nói: “Chúng ta muỗn cúng dường Như 
Lai mà cô ây đã giảnh trước rồi.” Thế rồi, họ đứng dậy đánh lễ Phật, nhiễu 
quanh Phật ba vòng rôi ra vê. 


Trong khi đó, nàng Am-bà-bà-lê suốt đêm sửa soạn đồ ăn thức uống để 
củng dường. Sáng hôm sau, đến 910, Thế Tôn cùng một ngàn hai (гат năm 
mươi vị Ty-kheo chỉnh y ôm bát, tuân tự đi đến nơi [thọ trai] rôi ngồi xuống 
chỗ đã dọn sẵn. Nàng Am-bà-bà-lê bèn dâng thức ăn thượng vị cúng Phật cùng 
Tăng, ăn xong dọn bát, dẹp bản ghé, rồi nàng bung chậu vàng dâng nước rửa 
tay, sau đó đên trước Phật thưa: 


— Con thấy những khu vườn trong thành T-xá-Ìy này, vườn cua con là đẹp 
nhật. Nay con muốn hién cúng Như Lai, mong Ngài rủ lòng thương tưởng соп 
mà nhận lãnh. 

Đức Phật bảo: 

— Trước hết, cô nên đem khu vườn này cúng dường cho Phật rồi đến chiêu- 
đề- -tăng. 3 Vì sao như vậy? Vì những thứ Như Lai sở hữu như vườn rừng, phòng 
xá, sáu loại vật dụng cân thiết như y bát..., thì ngay cả Ma vương, Đề-thích, 
Phạm thiên hay thiên thần oai lực lớn, không а1 có khả năng thọ lãnh sự cúng 
dường này. 


Nghe vậy, nàng Am-bà-bà-lê liên vâng lời, dâng cúng khu vườn của mình 
trước hết cho Phật rồi đến chiêu-đề-tăng. Lúc ấy, Phật vì lòng từ mẫn nên nạp 
thọ và nói bài kệ: 


Xây tháp, lập tính xá, Hiên vườn, ban mát mẻ, 
Làm câu, đò đưa người, Đông hoang cho cỏ, nước, 
Và câp cả nhà cửa, Phước ây ngày càng tăng, 


Người đủ giới thanh tịnh, Nhất định sanh cõi lành. 

Rồi nàng Am-bà-bà-lê trải tấm nệm nhỏ ngồi trước Phật. Đức Phật lần lượt 
vì nàng thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hý.?” Ngài giảng 
về bó thí, trì giới, sanh thiên, chỉ rõ dục là tai họa, ô ué, bất tịnh, phiên não là 
chướng ngại, giải thoát là tôi thượng. Ngay lúc ây, Thé Tôn nhận thấy tâm ý 
nàng đã nhu hòa, phiền não mỏng dân, dễ bê khai hóa. Do đó, y theo pháp chư 
Phật, Ngài dạy tiếp về khó Thánh đề, khó tập, khó diệt và khô đạo Thánh dé.3 

[0014c02] Với tín tâm thanh tịnh như tám vải trăng sạch rât dë nhuộm màu, 
nghe Phật giảng xong, nàng Am-bà-bả-lê đã xa lìa trần cầu, được pháp nhãn 
thanh tịnh, thâu rõ thực tướng các pháp, thây pháp đắc pháp, quyết định trụ 
chánh đạo, không doa ác đạo, thành tựu vô úy,” rôi liên bạch Phật ba lần: “Nay 


3“ Chiêu-đề-tăng (11{@1@, caruddisam sangham) chỉ cho chư Tăng ở bốn phương. 

3 Tham chiếu bài kệ tương đương trong S. I. 33. 

37 Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hý (75, #0, #1], 2). Xem chú thích 60, kinh số 1, tr. 511. 
38 Nguyên tác: Khô xuất yêu đề (3 Hị #?#). 

39 Thành tựu vô úy (ÈI 8, abhayappafra): Đạt đến chỗ không còn sợ hãi. 
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con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cúi mong Như Lai chấp nhận cho con 
làm ưu-bà-di trong Chánh pháp của Ngài. Con nguyện trọn đời không sát sanh, 
không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu.” Lúc ấy, 
nàng Am-bà-bà-lê đã được thọ năm giới với Phật, xả bỏ tập nhiễm cũ, trừ sạch 
cầu ué, sau đó đứng dậy cung kính lễ Phật rồi lui ra. 

Sau một thời gian tùy nghi an trú tại Tỳ-xá-ly, Thê Tôn bảo A-nan: 

— Các thây hãy chuẩn bị, ta muốn đến Trúc Lâm! 

— Thưa vâng! 

Thế rồi, A-nan liền thu xếp y bát, cùng đại chúng tháp tùng Thế Tôn ngang 
qua các ngả đường Bạt-kỳ đi đến Trúc Lâm. 

Bấy giờ, có Bà-la-môn tên là Tỳ-sa-đà-da nghe Phật cùng đại chúng đến Trúc 
Lâm, liên thầm nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm này danh đức vang xa, khắp nơi đều biết, 
đây đủ mười hiệu, giữa chúng thiên, Đế-thích, Phạm thiên, Ma, Thiên ma, Sa- 
môn, Bà-la-môn đã tự thân tác chứng rồi thuyết pháp cho người khác nghe với 
ngôn từ mà phân đầu, phần giữa và phân cuối đêu chân chính, văn nghĩa sâu xa, 
Phạm hạnh đây đủ. Bậc Chân Nhân như thé, ta nên đến chiêm ngưỡng.” 

Thế rôi, Bà-la-môn đi đến Trúc Lâm, lại gần chỗ Phật thăm hỏi xong rồi 
ngôi sang một bên. Вау giờ, Thế Tôn lån lượt vì ông mà thuyết pháp, mở bày, 
dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ.° Nghe Phật dạy xong, Bà-la-môn vô 
cùng vui mừng, liền thỉnh Ngài cùng đại chúng ngày mai đến nhà thọ thực. Thế 
Tôn im lặng nhận lời. Bà-la-môn biết vậy, liên đứng dậy nhiễu quanh Phật ba 
vòng ròi ra về. Ngay đêm đó, ông chuẩn bị đồ ăn thức uống. Hôm sau, đúng giờ 
ông đến thỉnh Phật về nhà thọ trai. 


Вау giò, Thé Tôn đăp y ôm bát cùng đại chúng theo sau đi đến nơi [thọ trai] 
rồi ngồi xuống. Bà-la-môn đem rất nhiêu thức ăn thượng hạng dâng lên cúng 
dường. Phật cùng chúng Tăng thọ trai, rửa bát, rửa tay xong thi Bả-la-môn đặt 
một tâm nệm ngôi trước Phật. Khi ây, Thế Tôn nói cho ông bài kệ: 


Nếu đem thức ăn, Y phục, chăn nệm, 
Cúng người trì g1ó1, Thì được quả lớn. 

Đó là bạn thật, Bên nhau trọn đời, 
Đến bất cứ đâu, Như bóng theo hình. 
Vậy nên gieo thiện, Làm vón đời sau, 
Phước là nên tảng, Chúng sanh được an. 
Có phước, trời hộ, Tránh được nguy nan, 
Sống không gặp nạn, Chết sanh cõi trời. 


[0015a07] Sau khi thuyết pháp nhiệm mâu, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến 
cho hoan hý*! cho Bà-la-môn xong, đức Phật đứng dậy ra vê. 


4 Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hy (75, 2%, ЖІ], $). Xem chú thích 60, kinh số 1, tr. 511. 
41 Như trên. 
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Khi ây, xứ này mát mùa đói kém, khất thực khó khăn, Phật bảo A-nan: 

— Hãy báo cho các Tỳ-kheo đang ở nơi đây tập trung về giảng đường! 

— Thưa vâng! 

A -nan vâng lời Phật dạy kêu gọi các Tỳ-kheo xa gần về tập hợp hết ở giảng 
đường. Sau khi đại chúng gần xa vân tập đông đủ, A-nan thưa Phật: 

— Đại chúng đã tập hợp, kính mong đức Thánh biết thời! 

Вау giờ, Thế Tôn đến giảng đường, ngôi xuống tòa rôi bảo các Tỳ-kheo: 

— Nơi này đói kém, khất thực khó khăn, các thây nên chia thành từng nhóm, 
tùy chỗ quen biết, hoặc Tỳ-xá-ly hoặc nước Việt-kỳ“ mà đến đó an cư, có thể 
tránh khỏi thiếu thôn. Chỉ Ta và A-nan an cư tại đây. Vì sao như vậy? Vì nếu ở 
đây đông đảo thì sẽ thêm khó khăn. 

Nghe Phật dạy xong, các Ty-kheo vâng lời liền lên đường, chỉ còn Phật và 
A-nan ở lại. 

Trong mùa an cư này, thân Phật nhuốm bệnh, cơ thể đau nhức. Ngài tự nghi: 
“Nay Ta bị bệnh, toàn thân nhức mỏi mà các đệ tử đều không ở đây, néu nhâp 
Niết-bàn lúc này quả thật không thích hợp, vậy Ta hãy tinh cân tự lực để duy 
trì thọ mạng. ` 

Thế ròi đức Phật rời khỏi tịnh thất, đến ngồi nơi mát mẻ. A-nan trông thấy, 
vội lại bạch Phật: 

— Nhìn dung nhan Thế Tôn lúc này, con thây hình như bệnh Ngài có phần 
thuyên giảm. 

Rôi A-nan thưa tiếp: 

- Thé Tôn bị bệnh, lòng con sợ hãi, hoang mang lo lăng, chăng biết phải 
làm thé nào! Nhưng ду hơi thở chưa dứt, vân còn tỉnh táo nên con thâm nghĩ: 
“Như Lai chưa diệt độ ngay, con mắt thế gian vẫn còn, Đại pháp vẫn chưa mắt. 
Sao đến nay vẫn không thây Thế Tôn dặn dò gì cho chúng đệ tử?” 


Phật bảo A-nan: 


— Chúng Tăng còn cần gì ở Ta nữa? Nếu ai tự nói: “Ta cai quản chúng Tăng, 
Ta thông lãnh chúng Tăng” thi người đó nên có lời đặn dò đối với chúng Tăng, 
còn Như Lai không hề nói: “Ta cai quản chúng Tăng, Ta thông lãnh chúng 
Tăng” thì sao phải có lời dặn dò cho chúng Tăng? Này A-nan! Pháp Ta giảng 
thuyết, trong ngoài đều rõ rang nhung Ta không hê tự xưng hoặc chấp trước 
vào sự thông đạt. Ta nay già rôi, tuôi đã tám mươi. Như cỗ xe cũ kỹ, nhờ tìm 


Nguyên tác: Việt-kỳ (#016), tên gọi khác của nước Bạt-kỳ (Е, VajjI). 


4 Nguyên tác: Chung bát tự xưng sở kiến thông đạt (đệ + Ë Н ЖТ Fl3f8 3Š). Theo Chánh Pháp Hoa kinh 
từ điển (E Ek) của Seishi Karashima (Зі 8825, Tân Đảo Tĩnh Chỉ), “sở kiến” (Br FL) còn 
có nghĩa là trước (Ж, vilaøna). Tham chiếu: D. 16: Tafhãgatassa kho, ananda, na evam hoti - ‘aham 
bhikkhusañgham pariharissam"” ti уй ‘mamuddesiko bhikkhusangho ti va (Nà ày Апапаа, Như Lai không 
nghĩ răng: “Ta là vị dẫn đầu chúng Tỷ-kheo” hay “Chúng Ty-kheo chịu sự giáo huấn của Ta”), HT. Thích 
Minh Châu dịch. 
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cách tu sửa mới đi đến nơi, thân Ta cũng vậy, nhờ sức phương tiện duy trì mạng 
sóng, nỗ lực tinh tân, nhẫn chịu đau nhức, dừng tật cả tưởng, nhập Vô tưởng 
định thì thân mới an ón, không còn bức bối khó chịu. Thế nên, A-nan! Hãy 
tự mình thắp đuốc, thắp đuốc Chánh pháp, đừng thắp gì khác, hãy nương tựa 
chính mình, nương tựa Chánh pháp, đừng nương gi khác. Thế nào là tự mình 
thắp đuốc, thắp đuốc Chánh pháp, đừng thắp gì khác? Thế nào là nương tựa 
chính mình, nương tựa Chánh pháp, đừng nương gì khác? A-nan! Các Tỳ-kheo 
nên quản thân trong thân, siêng năng không biêng nhác, ghi nhớ không quên, 
trừ tham lo ở đời. Quán thân ngoài thân, quán thân trong ngoài thân, siêng năng 
không biếng nhác, ghi nhớ không quên, trừ tham lo ở đời. Quán thọ, quán ý, 
quản pháp cũng như thé. A-nan! Đó gọi là tự mình thắp đuốc, thắp đuốc Chánh 
pháp, không thắp gì khác, nương tựa chính mình, nương tựa Chánh pháp, không 
nương gi khác. 


[0015b13] Phật lại bảo A-nan: 

— Sau khi Ta diệt độ, nếu ai có thê tu hành pháp này thì chính là đệ tử chân 
chánh, là học trò xuât ас của Та. 

Rói Phật bảo A-nan: 

— Hãy cùng đến tháp Già-bà-la!“4 

— Thưa vâng! 

Thế rôi đức Phật đứng dậy, đắp у ôm bát bước đi. Khi đến một gốc cây, 
Ngài bảo A-nan: 

— Hãy trải tọa cụ, Ta bi đau lưng, muỗn nghỉ tại đây! 

— Thưa vâng! 

Sau khi trải toa cụ cho Phật ngồi xong, A-nan trải tọa cụ ngôi bên Phật. Lúc 
đó, Thê Tôn bảo A-nan: 

— Người nào thường xuyên tu tập bốn thần túc, ghi nhớ không quên thì tùy 
theo y muôn có thể kéo dài tuổi thọ hơn một kiếp. A-nan! Như Lai đã tu tập 
nhiêu về bốn thân túc, thường nhớ không quên, cho nên tùy theo ý muôn, Như 
Lai có thê trụ thê hơn một kiêp, xua tan bóng tôi cho đời, đem lại lợi ích, an lạc 
cho hàng trời, người. 

Lúc đó, A-nan yên lặng không đáp. Đức Phật nói ba lần như thế mà A-nan 


vån im lặng. Vì lúc ây, có lẽ A-nan bi ma ám, mê muội không hiểu. Phật ba lần 
hiện tướng mà A-nan vẫn không biết dé thỉnh cầu. 


Rôi Phật bào A-nan: “Hãy biết đúng thời!” Thé là, A- -nan vâng lời, đứng 
dậy lễ Phật rôi lui ra, đến một gốc cây cách Phật không xa ngòi yên lặng tư duy. 


 Già-bà-la tháp (28 ###&, Capala cetiya). 
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Không lâu sau, Ma Ba-tuân“ đến bạch Phật: 

— Y Phật vẫn chưa muốn nhập Niết-bàn nhưng nay đã đúng thời, xin Ngài 
mau diệt độ! 

[0015c01] Phật bảo Ma Ba-tuân: 

- Hãy thôi, hãy thôi! Ta tự biết thời. Như Lai nay chưa nhập Niết-bản, vì 
cân đợi các đệ tử của Ta thành tựu tu tập.* Đệ tử của Ta, có người đã có thể tự 
điều phục, dõng mãnh không khiếp sợ, đến được chỗ an ón, việc lợi mình đã 
xong, còn làm thây dạy người, thuyết giảng kinh giáo, hiển bày ý nghĩa kinh 
văn. Nếu gặp luận thuyết bát dóng thi có thé düng Chánh pháp mà nhiép phuc, 
lai có thé düng thàn bién mà nhiếp phục, hoặc tự thân tu chứng mà nhiếp phục. 
Những đệ tử như vậy vẫn chưa thành tựu. Lại có những Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, 
ưu-bà-di như vậy cũng chưa thành tựu. Nay điêu сап thiết là Ta muốn nêu bày 
Phạm hạnh, diễn bày giác chi, khiến hàng trời, người đều thấy được thần biến. 

Bây giờ, Ma Ba-tuân lại thưa tiếp: 

— Khi xưa, lúc Ngài mới thành Chánh giác bên cây A-du-ba Ni-câu-luật 
gần bờ sông Ni-liên-thiền“° xứ Uất-tỳ-la,* tôi có đến khuyến thỉnh Ngài nên 
nhập Niết-bàn, răng: “Nay đã đúng thời, hãy mau diệt độ.” Lúc đó, Như Lai trả 
lời: “Thôi, thôi, Ba- tuần! Ta tự biết thời. Nay Như Lai chưa nhập Niết-bàn, vì 
cân đợi các đệ tử thành tựu tu tập, cho đến hàng trời, người thấy được thần biến 
thì mới nhập Niết-bàn.” Hiện nay, các đệ tử của Ngài đã thành tựu tu tập, hàng 
trời, người cũng đã thấy thần biến, chính là đúng thời, sao Ngài không diệt độ? 


Phật bảo: 

— Thôi, thôi, Ba-tuân! Ta tự biết thời. Ta không trụ thê lâu nữa. Ba tháng 
sau, Ta sẽ nhập Niết-bàn tại Câu-thi-na-kiệt,”' giữa hai thân cây Sa-la trong 
vườn Sa-la, nơi Ta đã sinh trưởng ở kiếp trước.5! 


Lúc ây, Ma Ba-tuân thâm nghĩ: “Phật không bao giờ nói dối, chắc chăn 
Ngài sẽ diệt độ”, nên phân khởi vô cùng, rôi bông biên mát. 


45 Ma Ba-tuân (ЖЖ Н], Мага Pãpimant). 

* Nguyên tác: Tu ngã chư đệ tử tập CARTE % ƒ Ж). Tập (Ж) ở đây mang nghĩa là thành tựu. Tham 
chiêu: D. 16: “Ta së khóng diệt độ khi nào những Ty-kheo của Ta chưa trở thành những vi đệ tử chân 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, săn sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, 
sông chân chánh, sông theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thê tuyên bô, diễn giảng, trình 
bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khởi lên chưa có 
thể chất vân và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thê truyền bá Chánh pháp thân diệu” (HT. Thích 
Minh Châu dịch). 

47 A-du-ba Ni-câu-luật (ЗЛ 2184, Ajapala Nigrodha). 

48 Ni-liên-thiền (JE3#‡#, Nerañjar3). 

* Uất-tỳ-la (###?#£, Uruvelã). 

50 Câu-thi-na-kiệt (ФЕ ЯБ 358, Kusinära). 

51 Nguyên tác: U bón sanh xứ (Ж #E Ж ), nơi đã sinh trưởng trong, nhiều kiếp trước. Theo Du hành 
kinh (T.01. 0001.2. 002418), đức Phật xác định răng, Ngài đã nhiêu lần sanh ra và chết đi ở thành 
Câu-thi-na này. Kinh ghi: “Này A-nan! Ta nhớ mình đã từng 6 lần tái sanh làm Chuyên Luân Thánh 
Vương ròi gởi lại xương cốt ở nơi này.” 


534 Œ KINH TRƯỜNG A-HÀM 


Ma Ba-tuân đi khỏi không bao lâu, tại tháp Già-bà-la, đức Phật nhập định 
Y tam-muội, xả thân căn an trụ mạng сап.? Ngay lúc ây, cõi đất rung chuyền, 
khiến dân cả nước thảy đều kinh hãi, toàn thân rúng động. Rồi Phật phóng hào 
quang sáng chói chiếu suốt khắp nơi, ngay cả chúng sanh ở cõi tăm tối nhất 
cũng nhờ ánh sáng ây soi đến mà được nhìn thấy lẫn nhau. Bây giờ, đức Như 
Lai nói kệ: 

Trong hai hành hữu, vô, Ta nay bỏ hữu vi, 
Chuyên tâm tam-muội định, ˆ Như chim ra khỏi trứng. 

Khi ấy, Hiển giả A-nan kinh hãi, toàn thân rúng động, vội vàng đến chỗ 
Phật, dành lễ Phật rồi ngôi sang một bên thưa: 

— Lạ thay! Bạch Thé Tôn! Do duyên gì mà cõi đất rung chuyền thế này? 

Phật dạy: 

— Này A-nan! Cõi đất rung chuyển bởi tám nhân duyên. Đất nương trên 
nước, nước nương nơi gió, gió nương hư không, đôi khi trong hư không gió 
lớn nỗi lên, khiến khối nước bị khuấy động, khối nước động khiến cõi đất rung 
chuyền theo, đó là duyên thứ nhất. 

Thứ nữa, A-nan! Khi có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni đắc đạo, hoặc đại thiên thần 
quán thé tánh nước nhiều, quán thê tánh đất ít, hoặc họ muốn thử lực tu của 
mình, khiến khắp cõi đất rung chuyên, đó là duyên thứ hai. 

Lại nữa, A-nan! Khi có Bó-tát từ cung trời Đâu-suất giáng thần vào thai mẹ, 
chuyên tâm bát loạn thì cõi đất rung chuyền, đó là duyên thứ ba. 

Lại nữa, A-nan! Khi có Bồ-tát đản sanh từ hông phải của mẹ, chuyên tâm 
bất loạn thì khắp cõi đất rung chuyền, đó là duyên thứ tư. 

Này A-nan! Khi Bô-tát vừa thành Vô thượng Chánh giác, chính ngay lúc 
đó, cõi đất rung chuyên, đó là duyên thứ năm. 

Thứ nữa, A-nan! Sau khi Phật thành đạo, chuyển pháp luân vô thượng mà 
Ma, Thiên ma, Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người không ai có thể 
chuyền được thì cõi đất rung chuyên, đó là duyên thứ sáu. 

Lại nữa, А-пап! Khi Phật giáo hóa sắp hoàn tất, chuyên tâm bát loạn, muốn 
xả thọ mạng thì khắp cõi đất rung chuyên, đó là duyên thứ bảy. 

Lại nữa, A-nan! Khi Như Lai nhập Vô dư Niết-bàn® thì khắp cõi đất rung 
chuyền, đó là duyên thứ tám. 

Bởi tám duyên trên mà cõi đất rung chuyên vậy. 


52 Nguyên tác: Ха mạng trụ thọ (12 £ T #). Theo quan điểm Phật giáo, sanh mạng gồm 3 yếu tố, đó 
là thân căn (344R), mạng căn (M4R) và tâm căn (28). Mạng (їй) trong ngữ cảnh này chính là “thân 
căn.” Vì theo A-ty-dat-ma Câu-xá luận ËJ P£ BS {53 im (T.29. 1558.30. 0155a26), do các uân tương 
tục nên được gọi là “mang” (ЛНА 5 й). Theo Đại trí độ luận К Eim (T.25. 1509.67. 
0528a20), “thọ” chính là mạng căn ($ 2 & Ë). 


з Vô dư Niết-bàn (###2 83). 


Rôi Thê Tôn nói bài kệ: 


Vô Thượng, Lưỡng Túc Tôn, 
A-nan hỏi đức Phật, 

Phật vận dụng từ âm, 

Ta nói, hãy lăng nghe, 

Do đất nương trên nước, 
Nếu hư không nói gió, 
Ty-kheo, Ту-Кһео-пі, 

Núi, biển, các cỏ cây, 

Phạm, Thích, các thiên thân, 
Núi, biển, các quỷ thần, 
Bồ-tát, Lưỡng Тас Tôn, 

Khi mới vào thai mẹ, 

Mười tháng ở trong thai, 
Đản sinh từ hông phải, 

Phật lúc còn rất trẻ, 

Thành đạo, thăng vô lượng, 
Thành Phật, chuyên pháp luân, 
Đạo lực hàng phục ma, 

Ma Ba-tuân đên thỉnh, 

Thê Tôn xả thọ mạng, 

Đạo sư của trời, người, 

Bắt động, nhập Niễt-bàn, 
Phật nói tám nhân duyên, 
Duyên này hay duyên kia, 
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Sa-môn sol sáng đời, 

Do đâu đất rung chuyền? 
Tiếng như chim Ca-lăng, 
Nguyên nhân đất rung chuyền. 
Nước lại nương trên gió, 
Thì đất bị rung chuyên. 
Muôn thử thân thông lực, 
Khắp cÕi đất rung chuyên. 
Y muốn đất rung chuyền, 
Cõi đất bị rung chuyên. 
Trăm phước tướng đã đủ, 
Сд1 đât liên rung chuyền. 
Như róng cuộn thảm máy, 
Cõi đất liền rung chuyên. 
Dứt trừ dây buộc ràng, 

Thì cõi đất rung chuyền. 
Nơi vườn Lộc Dã kia, 

Thì cõi đất rung chuyển. 
Khuyên Phật nhập Niét-bàn, 
Cõi đất lại rung chuyên. 
Vĩnh viễn không tái sanh, 
Thì cõi đất rung chuyền. 
Khiến cõi đất rung chuyên, 
Cõi đất đều rung chuyén.54 


[0016b18] Phật lại bảo A-nan: 

— Trên đời có tám chúng. Là tắm chúng nào? Chúng Sát-lợi, chúng Bà- 
la-môn, chúng Cư sĩ, chúng Sa-môn, chúng Tứ Thiên Vương, chúng Đao-lợi 
thiên, chúng Ma và chúng Phạm thiên. 

Ta nhớ thuở xưa đã từng qua lại với chúng Sát-lợi, không biết bao nhiêu lần 
cùng họ đứng ngôi, nói năng. Do nhờ định lực tinh tân mà nơi nào Ta xuất hiện, 
hê họ có sắc đẹp thì Ta đẹp hơn họ, họ có tiếng hay thì tiếng Ta hay hơn họ, họ 
từ bỏ Ta đi nhưng Ta không từ bỏ họ, điêu họ nói được Та cũng nói được, điều 
họ không thé nói Ta cũng nói được. Này A-nan! Ta thuyết pháp cho họ một 
cách sâu rộng, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ xong ròi liên ân 
mát, vậy nên họ chăng biết Ta là trời hay người. Cũng như thé cho đến chúng 
Phạm thiên, Ta qua lại với họ không biết bao nhiêu lần, thuyết pháp cho họ một 
cách sâu rộng nhưng họ chăng thê biết Ta là ai. 


54 Bàn Hán, hết quyên 2. 
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A-nan thưa: 

_— Thật là kỳ diệu! Bạch Thé Tôn! Có thể thành tựu được như vậy thật là 
hiêm có! 

Phật dạy: 

— Pháp vi diệu hiểm có như vậy, này A-nan, thật kỳ diệu, thật đặc thù, cũng 
chưa từng có, chỉ Như Lai mới thành tựu được pháp này. 

[0016c02] Lại bảo A-nan: 

— Như Lai có thể biết được sự sanh khởi, tòn tại và biến mất của thọ; sự 
sanh khởi, tôn tại và biên mât của tưởng; sự sanh khởi, tôn tại và biên mát của 
tư.” Đây mới là pháp kỳ diệu, đặc thù, chưa từng có của Như Lai, vậy thây hãy 
thọ trì. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan: 

— Chúng ta cùng đến Hương Tháp,°5 đến bên gốc cây trải tọa cụ ngồi. 

Rôi Ngài bảo A-nan: 

_ — Hãy thông báo cho các Tỳ-kheo hiện ở xung quanh Hương Tháp vân tập 
vê giảng đường! 

A-nan vâng lời làm theo ròi thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Đại chúng đã vân tập, kính đại Thánh biết thời. 

Thế Tôn liền đến giảng đường, lên tòa ngôi rồi bảo các Tỳ-kheo: 

– Các thây nên biết, Ta tu những pháp này mà tự thân tác chứng, thành bậc 
Giác Ngộ Tôi Thượng, đó là bôn niệm xứ, bôn chánh сап’ bôn thân túc, bón 
thiền, năm căn, năm lực, bảy giác chỉ” và Thánh đạo tám chi.” Ở trong pháp 
này, các thầy nên hòa đồng kính thuận, chớ tranh cãi nhau, cùng học một : thầy 


như sữa hòa với nước, ở trong pháp Ta, hãy siêng năng tu học, nhiệt tâm nỗ lực, 
chung sông an уш. 


55 Nguyên tác: Quán (#7). Biệt dịch là “tư” (J8, cetana), là một trong những tâm sở. Tham chiếu: 
S. 12.38 - II. 65: Yañca, bhikkhave, ceteti yañca pakappeti уайса anuseti, arammanametam hoti 
viññanassa thitiya. Arammane sati patittha viñhanassa hoti. Tasmim patitthite viññane virulhe ayatim 
punabbhavabhinibbatti hoti. (Này các Ty-kheo, cái chúng ta tư niệm, tư lường, có thâm ý, cái ây trở 
thành sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở duyên có mặt thời thức có an trú. Do thức ây an trú, tắng 
trưởng, nên trong tương lai, tái hữu sanh khởi), HT. Thích Minh Châu dịch. 

5 Hương Tháp (# Ж, Kitägãra), một hội trường lớn ở khu rừng Mahävana, gần Vesāli. 

57 Nguyên tác: Tứ ý đoạn (JÜ Æ Ër), cũng gọi là “tứ chánh cần” (P IE #)). 

58 Nguyên tác: Thất giác ý (t Æ Ж), cũng gọi là “thất giác chỉ” (t # Ж). 

5° Nguyên tác: Hiên thánh bát đạo (В. EE /\3Š), cũng gọi là “bát chánh đạo” (/\Á1E3š). 
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Tỳ-kheo nên biết, với những pháp đó, Ta đã tự thân tu chứng, rôi hiện được 
lưu bố nơi Kinh Quán,% Kinh Kỳ-dạ,®' Kinh Thọ ку, Kinh Кё, Kinh Pháp 
cú,“ Kinh Tương ung,’ Kinh Вар duyên,® Kinh Thiên Бап, Kinh Quảng,® 
Kinh Vị tăng hữu,“ Kinh Chứng dụ,” Kinh Đại giáo.”!' Các thầy hãy khéo thọ 
trì, cân nhắc kỹ lưỡng, tùy sự tu hành. Vì sao như vậy? Vì Như Lai trụ thé 
không còn bao lâu nữa, ba tháng sau Ta sẽ nhập Niết-bàn. 

Các Tỳ-kheo nghe vậy, Шау đêu sửng sốt, hoang mang tôt độ, gieo mình 
xuống đất, cất tiếng khóc than: “Thế Tôn diệt độ sao mau chóng vậy? Đôi mắt 
thế gian khép lại rồi sao? Thật đau đớn thay, chúng con phải chịu mát mát quá 
lón!” Hoặc có Tỳ-kheo thương cảm bi lụy, lăn lộn khóc than, không thể kiêm 
chế, như rắn bị chém đầu, дийп quại lăn lóc, ngân ngơ như kẻ mắt hôn. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thầy hãy thôi đi, đừng bi lụy như vậy! Con người cũng như vạn vật 
đất trời, đã sanh thì phải diệt, muốn các pháp hữu vi không biến dịch, thật chăng 
thê được. Trước đây Ta đã dạy: “Tình đời luôn thay đối, có hợp àt có tan, thân 
chăng phải của mình, mạng không thể giữ mãi.” 


60 Quán kinh (Ё #) cũng gọi là Khé kinh (3##Š, Sutta). 

6! Kỳ-dạ (КЖ, Се ya): Thẻ kệ lặp lại nội dung đoạn kinh trước, gọi là Trùng tụng (ЖЯ), Ứng tụng 
(Ж 29), Ca vịnh (M3). 

Thọ ký (590, Veyyakarana). Thê loại này lúc ban đầu được đức Phật dùng đề xác định hoặc giải 
thích giáo pháp, vê sau nhăm chỉ cho sự xác định quả vị tu chứng của hàng đệ tử, còn gọi Thọ quyêt 
(P: BR), Thọ ký (#90), Ký biệt (80 511),... 

6з Kệ (48) dịch âm là Già-đà (WIPE, GŒarha), chỉ cho thê loại kinh văn có vân điệu thi kệ như Kinh Pháp 
cu, Truong lão Tăng kệ, Trưởng lão Ni Кё,... 

Pháp cú kinh (ў J4). Рау không phải là tên riêng của Kinh Pháp cú mà là một thê tài kinh điền. 
Vë từ nguyên, thê tài kinh điên này bao gôm một bài kệ với 4 câu, tương tự với thê kệ Ưu-đà-na (Ё 
7§ 1), từng xuât hiện ở các kinh như: Kinh Bồn khởi, quyên 7, quyên 8; Tạp 4-hàm quyên 3, quyên 8. 
Thực chât của thuật ngữ Uu-dà-na Т REAR) được dịch âm từ chữ Udana và còn được gọi là Tự thuyêt 
(В 8⁄2), Vô vân tự иус (## 9] A #9). 

65 Tương ưng kinh (Ё Ж). Theo A-tp-dat-ma Câu-xá luận (51 E 3š RE {3® ïâ (T.29. 1558.6. 0032126), 
sở y, sở duyên, hành tướng... gọi là tương ưng (Frik, РТ, 17H... 88 PS 4AE). Như vậy, tương ưng 
cũng là tên gọi khác của “nhân duyên.” Nhân duyên (9%) dịch âm là Ni-đà-na (J Fe B, Nidana). 
Theo Đại trí độ luân K #8 E um (T.25. 1509.33. 0307b05): Ni-đà-na nghĩa là giáo pháp mà chư Phật nói 
vôn phát khởi từ nhân duyên. Do nhân duyên gì mà Phật nói vê việc đó. Do có người hỏi nên nói việc 
này. Theo Luật tạng, vì có người phạm lôi này nên đã kiệt З đó. Таг cả lời dạy của đức Phật đêu phát 
khởi từ nhân duyên nên gọi là Ni-đà-na (РЕ Я, nà ng А О P sx, Bhd | ЖШН, SE. A À А 
а EU. EE J r Н X5 5, tán =. — UJ] an ex ko =Ë: er A Jeke AR). 

Bồn duyên (K &) cũng gọi là Sanh kinh (% 4) hoặc dịch âm là Xà-đa-già (FJ £ I, Jataka). 

67 Thiên bón (Ж Ж) cũng gọi là Bốn mat (Ж Ж), Bốn sự (43). Pāli gọi là 1ivuftaka (Kinh Phật thuyết 
như váy). 

68 Quảng kinh (}Ж#®) cũng gọi là Phương quảng (X Jš), Phương đăng (27 S£), Tỳ-phú-la (Æ Е, Мааа). 
69 Vị tăng hữu (Ж # Ж) cũng gọi là A-phù-đa-đạt-ma (IMF #3šFE, Abbhutadhamma): Thê loại giáo 
pháp vô cùng hy hữu và bât khả tư nghi. 

70 Сара kinh (#11): Thé tài kinh điển dùng ví dụ dé chứng minh, còn gọi Thí dụ (81), Soạn 
lục (1%), dịch âm là A-ba-đà-na (Bf yk pE JÉ, Avadana). 

71 Đại giáo kinh (Ж #k 8): Thé tài kinh điển nhằm mở rộng nghĩa lý từ những lời dạy cô đọng của đức 
Phật. Do vậy, thê tài này còn được gọi là Quảng diễn (#19), Quảng phô (Jš #), Luận nghị (ñ 8) hoặc 
Ưu-ba-đê-xá (3# RA , Upadesa). 
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Rôi Thé Tôn nói kệ: 
Ta nay tự tại, Đến chỗ an ón, 
Muốn chúng hòa hợp, Nên nói nghĩa này. 
Ta nay già rôi, Sống không lâu nữa, 
Việc làm đã xong, Nay xả thọ mạng. 
Ty-kheo đủ giới, Không nghĩ buông lung, 
Tự nhiếp, lòng an, Phòng hộ bón tâm. 
Sống trong pháp Ta, Ai không buông lung, 
Sẽ diệt gốc khô, Thoát vòng tử sanh. 


[0017a08] Phật bảo các Ту-Кћео: 


— Hôm nay, vì sao mà Ta khuyên dạy các thây như thế? Vì Thiên ma Ba-tuần 
đã đến thỉnh Ta: “Phật chưa muôn nhập Niết- bàn nhưng nay đã đúng thời, xin 
Ngài mau diệt độ!” Ta nói: “Thôi, thôi, Ba-tuân! Ta tự biết thời. Như Lai nay 
chưa nhập Niết- bàn, vì сап đợi các đệ tử của Ta thành tựu tu tập, cho đến hàng 
trời, người thây được thần biến.” Ba-tuần nói: “Khi xưa, lúc Ngài mới thành 
Chánh giác bên cây A-du-ba Ni-câu-luật gân bờ sông Ni-liên-thiên, xứ Uát-ty- 
la, tôi có đến khuyên thỉnh Ngài nên nhập Niết-bàn, răng: Nay đã đúng thời, hãy 
mau diệt độ!" Lúc đó, Như Lai trả lời: ‘Thôi, thôi, Ba- tuân! Ta tự biết thời. Như 
Lai nay chưa nhập Niễt-bàn, vì cân đợi các đệ tử của Ta thành tựu tu tập, cho đến 
hàng trời, người thây được thân biến thì mới nhập Niễt-bàn. “Nay các đệ tử Ngài 
đã thành tựu tu tập, hàng trời, người cũng đã һау thân biến, chính là đúng thời, 
hãy mau diệt độ!” Ta bảo: “Thôi, thôi, Ba-tuân! Ta tự biết thời. ‚Та không trụ thé 
lâu nữa. Ba tháng sau, Ta sẽ nhập Niễt-bàn.” Lúc ấy, Ma nghĩ ràng: “Phật không 
bao giò nói dôi, chăc chăn Ngài sẽ diệt độ”, nên phân khởi vô cùng, rồi bỗng 
biên mát. Ma Ba-tuân đi khỏi không bao lâu, tại tháp Giả-bà-la, Ta nhập định Y 
tam-muội, xả thân сап, an trụ mạng căn. Ngay lúc à ây, cõi đât rung chuyên, khiến 
dân chúng cả nước Шау đều kinh hãi, toàn thân rúng động. Rồi Ta phóng hào 
quang sáng chói chiều suốt khắp nơi, ngay cả chúng sanh ở cõi tám tôi nhât nhờ 
ánh sáng ây soi đến mà được nhìn thây lẫn nhau. Вау giờ, Ta nói kệ: 

Trong hai hành hữu, vô, Ta nay bỏ hữu vi, 
Chuyên tâm tam-muội định, ˆ Như chim ra khỏi trứng. 


Вау giờ, Hiền giả A-nan liền đứng dậy, sửa áo bày vai phải, gói phải quỳ 
chấm đất, chắp tay hướng Phật thưa: 


— Cúi mong Thê Tôn trụ thêm một kiếp, chớ vội diệt độ, hãy thương xót 
chúng sanh, làm lợi ích cho hàng trời, người. 

Khi ду, Thế Tôn im lặng không đáp. A-nan thưa thỉnh đến lån thứ ba, Phật bảo: 

- Này A-nan! Thây có tin đạo Chánh giác của Như Lai không? 

[0017b02] — Thưa, con tin chắc! 


- Nếu thây tin, sao còn ba lần làm phiền Ta như vậy? Thây đích thân nghe 
từ Phật, đích thân lãnh thọ từ Phật: “Người nào thường xuyên tu tập bón thân 
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túc, ghi nhớ không quên thi tùy theo ý тибп có thê kéo dài tuổi thọ hơn một 
kiếp. Như Lai đã tu tập nhiều vê bốn thân túc, thường nhớ không quên, cho nên 
tùy theo ý muốn, Như Lai có thê trụ thế hơn một kiếp, xua tan bóng tói cho đời, 
đem lại lợi ích, an lạc cho hàng trời, người.” Tại sao lúc đó thầy không thỉnh 
Như Lai đừng diệt độ? Nghe lân thứ hai, rôi đến lần thứ ba, thây vân không 
thỉnh Như Lai trụ thêm một kiếp hoặc hơn một kiếp đề xua tan bóng tói cho đời, 
đem lại lợi ích, an lạc cho hàng trời, người. Nay. thây mới thỉnh, hăn là chăng 
muộn lăm sao? Та ba lần hiện tướng, thây ba lần yên lặng. Sao lúc đó ау 
không thưa với Та răng: “Như Lai hãy trụ thêm một kiếp hoặc hơn một kiếp, 
xua tan bóng tôi cho đời, đem lại lợi ích, an lạc cho hàng trời, người. ` Hãy thôi, 
A-nan! Nay Ta đã xả thọ mạng, một khi đã xả đã bỏ rôi, lại muôn Như Lai làm 
trái với lời đã nói thì không thê được. Ví như trưởng giả giàu sang đã nhô thức 
ăn xuống đất, thử hỏi ông ây có nhặt lên ăn lại nữa không? 

— Thưa không! 

- Như Lai cũng thế, đã bỏ đã nhô ròi thì đâu có thê nuốt lại lời nói của mình. 

Phật bảo A-nan cùng đến thôn Am-bà-la.” Do vậy, A-nan cùng đại chúng 
thu dọn y bát theo Thé Tôn ngang qua các ngả đường Bạt-kỳ đến thôn Am-bà- 
la, rôi dừng lại tại một khu rừng. Lúc đó, Phật vì đại chúng mà day về giới, 
định, tuệ. Tu giới đắc định, được quả báo lớn; tu định đắc tuệ, được quả báo lớn; 
tu tuệ tâm tịnh, được giải thoát hoàn toàn, dứt sạch ba thứ phiền não là phiên 
não trong cõi Dục, phiên não trong cõi Sắc, vô sắc và vô minh trong ba cõi. Đã 
được giải thoát thì phát sanh trí tuệ giải thoát, biết như thật: Sanh tử đã chấm 
dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa. 


Sau khi tùy nghi an trú tại thôn Am-bà-la một thời gian, Thế Tôn bảo A-nan: 

— Các ау hãy chuẩn bị, chúng ta sẽ đến thôn Chiêm-bà,” thôn Kiển-trà,”4 
thôn Bà-lệ-bà'5 và thành Phụ-di.“° 

A-nan đáp: 

— Thưa vâng! 

Tức thời, A-nan thu xếp y bát, cùng đại chúng tháp tùng Thế Tôn theo các 
ngả đường Bạt-kỳ di dân đến các thành khác, rồi dừng lại tại rừng Thi-xá-bà,” 
phía Вас thành Phụ-di. 

Tại nơi ây, Phật dạy: 

‚ — Này các Tỷ-kheo! Та sẽ nói cho các thây nghe bôn Giáo pháp lớn. Hãy 
lăng nghe, lăng nghe và suy nghĩ kỹ! 


72 Am-bà-la thôn (Æ 22 Б], Ambagäma). 
3 Chiêm-bà thôn (Ff, Campagãma). 

14 Kiến-trà thôn ({@ ЖЕ], Bhandagäma). 

75 Bà-lệ-bà thôn (22 R Ж], Рауа). 

” Phụ-di thành (Ất 8#, Bhoganagara). 

7 Thi-xá-bà lâm (Ж Ж, Simsapävana). 
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[0017c02] Các Ty-kheo thưa: 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Chúng con vui lòng muốn nghe. 

— Bốn Giáo pháp lớn là: Nếu có Tỳ-kheo nào nói như vây: “Này chư Hiền! 
Tôi ở thôn kia, thành kia, nước kia, đích thân nghe từ Phật, đích thân lãnh thọ 
Giáo pháp này.” Nghe như thế, chớ nên không tin, chớ nên bài bác, các thầy 
hãy y cứ vào Kinh để suy nghiệm sự đúng sai, y cứ vào Luật, у cứ vào Pháp mà 
cứu xét tường tận ngọn nguôồn. Nếu nhận thấy lời ду không đúng với Kinh, với 
Luật, với Pháp thì hãy nói: “Phật không dạy như thé, thầy đã nghe lầm rồi! Vì 
sao? Vì tôi đã y cứ vào Kinh, Luật, Pháp nhận thấy điêu thầy nói trái với pháp 
Phật dạy. Hiền sĩ! Chớ nên thọ trì, chớ dạy cho người và hãy từ bỏ điều đó.” 
Nếu xét thấy lời ду đúng với Kinh, với Luật, với Pháp thì hãy nói với họ: “Điều 
thây vừa nói đúng với lời Phật dạy. Vì sao? Vì tôi y cứ vào Kinh, vào Luật, vào 
Pháp và nhận thấy tương ưng với pháp Phật dạy. Hiền sĩ! Các thây nên thọ trì, 
giảng rộng cho người, cân thận chớ bỏ.” Đó là Giáo pháp lớn thứ nhất. 

Lại nữa, có T-kheo nói như уду: “Tôi ở tại thôn kia, thành kia, nước kia, © 
trong một đại chúng hòa hợp, toàn bậc Trưởng thượng da văn, đích thân nghe 
Các vi ау dạy, đích thân lãnh thọ Pháp này, Luật пау, Giáo пау.” Nghe như thé. 
chớ nên không tin, chớ nên bài bác mà hãy y cứ vào Kinh đề suy nghiệm chó 
đúng sai, y cứ vào Luật, y cứ vào Pháp mà cứu xét tường tận ngọn nguôn. Nếu 
nhận Һау lời ду không đúng với Kinh, với Luật, với Pháp thì hãy nói: “Phật 
không dạy như thẻ, бпр đã nghe lầm ròi! Vì sao? Vì tôi đã y cứ vào Kinh, Luật, 
Pháp, nhận thấy điều ông nói trái với pháp Phật dạy. Hiền sĩ! Chó nên thọ trì, 
chớ dạy cho người và hãy từ bỏ điều đó.” Nếu xét thấy lời ây đúng với Kinh, 
với Luật, với Pháp thì hãy nói với họ: “Điều ông vừa nói đúng với lời Phật dạy. 
Vì sao? Vì tôi y cứ vào Kinh, vào Luật, vào Pháp, nhận thấy nó tương ưng với 
pháp Phật dạy. Hiên sĩ! Các ông nên thọ trì, giảng rộng cho người, сап thận chớ 
bỏ.” Đây là Giáo pháp lớn thứ hai. 

Lại có Tỳ-kheo nói như vây: “Tôi ở thôn kia, thành kia, nước kia, ở trong 
một hội chúng Ty-kheo trì Pháp, tri Luật, trì Luật nghi, đích thân nghe các vị ду 
day, đích thân lãnh thọ Pháp này, Luật này, Giáo này.’ "Nghe như thế, chớ nên 
không tin, chớ nên bài bác mà hãy nên y cứ vào Kinh dé suy nghiệm chỗ đúng 
sai, у cứ vào Luật, y cứ vào Pháp та cứu xét tường tận ngọn nguôn. Nếu nhận 
thây lời ây không đúng với Kinh, với Luật, với Pháp thì hãy nói: “Phật không 
dạy như thế, ông đã nghe lâm rôi! Vì sao? Vì tôi đã y cứ vào Kinh, Luật, Pháp 
nhận thấy điều ông nói trái với pháp Phật dạy. Hiên sĩ! Chó nên thọ trì, chớ dạy 
cho người và hãy từ bỏ điều đó.” Nếu xét thấy lời ấy đúng với Kinh, với Luật, 
với Pháp thì hãy nói với họ: “Điều ông vừa nói đúng với lời Phật dạy. Vì sao? 
Vì tôi y cứ vào Kinh, vào Luật, vào Pháp và nhận thây tương ưng với pháp Phật 
dạy. Hiền sĩ! Các ông nên thọ trì, giảng rộng cho người, cân thận chớ bỏ.” Đó 
là Giáo pháp lớn thứ ba. 
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[0018a09] Lại có Tỳ-kheo nói như vây: “Tôi ở thôn kia, thành kia, nước 
kia, đích thân nghe từ một vị Ty-kheo trì Pháp, trì Luật, trì Luật nghi dạy, đích 
thân lãnh thọ Pháp này, Luật này, Giáo này.” Nghe như thé, chớ nên không tin, 
chớ nên bài bác mà hãy nên y cứ vào Kinh để suy nghiệm chỗ đúng sai, y cứ 
vào Luật, y cứ vào Pháp mà cứu xét tường tận ngọn nguôn. Nếu nhận thấy lời 
ây không đúng với Kinh, với Luật, với Pháp thì hãy nói: “Phật không dạy như 
thé, ông đã nghe lâm rôi! Vì sao? Vì tôi đã y cứ vào Kinh, Luật, Pháp và nhận 
thấy điêu ông nói trái với pháp Phật dạy. Hiên sĩ! Chó nên thọ trì, chớ dạy cho 
người và hãy từ bỏ điều đó.” Nếu xét thấy lời ây đúng với Kinh, với Luật, với 
Pháp thì hãy nói với họ: “Điêu ông vừa nói đúng với lời Phật dạy. Vì sao? Vì 
tôi y cứ vào Kinh, vào Luật, vào Pháp và nhận thây tương ưng với pháp Phật 
dạy. Hiền sĩ! Các ông nên thọ trì, giảng rộng cho người, cân thận chớ bỏ.” Đây 
là Giáo pháp lớn thứ tư. 

Sau khi tùy nghi an trụ tại thành Phụ-di một thời gian, Thế Tôn bảo Hiên giả 
A-nan hãy đến thành Ba-bà. A-nan vâng lời, chỉnh y ôm bát cùng đại chúng tháp 
tùng Thé Tôn ngang qua ngả đường Mạt-la dé đến khu vườn Xà-đầu, thành Ba-bà. 

Bây giờ, có người thợ rèn tên Chàu-na? nghe đức Phật từ Mạt-la đến thành 
này, liền y phục chỉnh tê đến chỗ Thế Tôn, cung kính đảnh lễ rồi ngồi sang một 
bên. Lúc đó, Phật lần lượt vì Châu-na mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích 
lệ, khiến cho hoan hy. ” Nghe Phật dạy xong, với tín tâm hoan hy, Châu-na liên 
thỉnh Phật sáng mai đến nhà thọ trai. Đức Phật im lặng nhận lời. Biết thé rồi, 
Châu-na bèn đứng dậy, dành lễ Phật rồi ra về. Ngay trong đêm đó, ông sửa soạn 
đây đủ thức ăn, sáng hôm sau đúng giờ đến thưa: 


— Bạch Thé Tôn! Đã đến giờ thọ trai, kính đại Thánh biết thời. 


[0018b03] Thê Tôn đắp y ôm bát, cùng đại chúng theo sau đến nhà Châu-na, 
ròi ngôi xuông chô được soạn săn. Châu-na bày biện thức ăn cúng Phật và chư 
Tăng. Ông lại nâu riêng nám chiên-đàn, là loại thức ăn quý һіёт trên đời, đem 
dâng cúng Phật. Thây vậy, Phật bảo Châu-na: “Chớ đem nâm này dọn cho các 
Ту-Кһео.” Châu-na vâng lời, ngay đó dừng lại. Nhưng khi à ây lại có một vị Ty- 
kheo lớn tuôi, xuất gia lúc về già, đứng dậy bưng uông chén nước nâm còn dư. 


Khi thây đại chúng đã thọ thực, rửa bát, uống nước xong, Châu-na bën đối 
trước Phật dùng kệ thưa: 


Xin hỏi Đại Thánh Trí, Chánh Спас, Lưỡng Тис Tôn, 
Khéo điêu phục thân tâm, Đời mây hạng Sa-môn? 

Đức Thế Tôn dùng kệ đáp: 
Như lời ông vừa hỏi, Có bón hạng Sa-môn, 


Chí hướng họ không đông, Ông hãy nhận biết ró. 


18 Châu-na (ЯЕ, Cunda) còn gọi Thuần-đà (#EÈ). 
7° Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hý (7R, #t, #1], #). Xem chú thích 60, kinh số 1, tr. 511. 
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Một, hành đạo thù thắng, 
Ba, nương đạo sinh sông, 
Sao hành đạo thù thăng? 
Sao nương đạo sinh sóng? 
Thoát rừng gai ân ái, 


Vượt hăn đường trời, người, 


Khéo giải nghĩa bậc nhất, 
Nhân từ, giải nghi ngờ, 
Khéo nêu bày pháp со, 
Ngưỡng vọng cõi vô câu, 
Trong ôm lòng gian tà, 
Giả dôi không thành thật, 
Thé nào gôm thiện, ác? 
Bên ngoài hiện tốt đẹp 
Người đời thấy thế bảo, 
Những vị khác không băng, 
Người hộ trì đại chúng, 
Sự gian tà che kín, 

Chớ trông dáng bên ngoài 
Sự gian tà che kín, 


Hai, khéo giảng đạo nghĩa, 
Bốn, làm ó ué đạo. 

Sao khéo giảng đạo nghĩa? 
Sao khiến ó ué đạo? 

Quyết chắc vào Niết-bàn, 
Là hành đạo thù thắng. 
Спапе đạo, không bán nho, 
Là hang khéo thuyét dao. 
Nuong dao mà an tru, 

Là nuong dao sinh sóng. 
Ngoài vờ sóng thanh sạch, 
Là hạng làm nhơ đạo. 
Tịnh, bất tịnh hỗn tạp, 
Như đồng được mạ vàng. 
“Đệ tử bậc Thánh Trí, 

Chớ bỏ lòng tịnh tín.” 
Trong nho mà ngoài sạch, 
Ky thực lòng phóng đãng. 
Mà vội vàng thân kính, 

Ky thực lòng buông lung. 


_ [001807] Rồi Châu-na đến ngôi bên Phật trên một cái ghế nhỏ. Thế Tôn 
liên vì ông mà tuân tự thuyêt pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiên cho hoan 
hý.® Sau đó, đại chúng tháp tùng Thê Tôn quay về, giữa đường Phật dừng lại 
bên một gôc cây, bảo A-nan: 

— Ta đau lưng, hãy trải tọa cụ dé nghỉ! 

A-nan đáp: 

— Thưa vâng! 

Sau đó, A-nan lại trải tọa cụ ngôi xuống trước Phật. Thế Tôn hỏi A-nan: 
— Vừa rồi Châu-na có ý gi hối hận không? Nếu có thì do đâu mà có? 
A-nan дар: 


— Bạch Thế Tôn! Châu-na cúng dường Phật như thê không được phước lợi 
gi cả. Vì sao như vậy? Vì Như Lai thọ trai lần cuỗi tại nhà ông ta, rồi lại nhập 
Niết-bàn. 


Phật dạy A-nan: 

— Chớ nói như vậy, chớ nói như vậy! Hiện nay, Châu- -na được lợi lớn, được 
sông lâu, được sắc đẹp, được sức khỏe, được tiếng tốt, khi sóng được giàu sang, 
lúc quá vãng được sanh thiên, sở câu như ý. Vì sao như vậy? Vì bữa cơm cúng 
Phật khi mới thành đạo và bữa cơm cúng Phật khi sắp điệt độ công đức như 


80 Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hý (75, #1, ЖП, $). Xem chú thích 60, kinh số 1, tr. 511. 


2. KINH DU HÀNH # 543 


nhau, không khác рі cả. Thầy hãy đến nói với Châu-na thế này: “Tôi đích thân 
nghe từ Phật, đích thân lãnh thọ lời Phật dạy răng: “Châu-na đã thiết trai cúng 
dường, nay được lợi lớn, được quả báo lớn.” 


Vâng lời Phật dạy, A-nan liền đến nói với Châu-na: “Tôi đích thân nghe từ 
Phật, đích thân thọ giáo từ Phật răng: “Châu-na đã thiết trai cúng dường, nay 
được lợi lớn, được quả báo lớn. Vì sao như vậy? Bữa cơm cúng Phật khi mới 
thành đạo và bữa cơm cúng Phật khi sắp diệt độ công đức như nhau, không 
khác gì са.” 


Thọ trai nhà Châu-na, Mới nghe lời nói này, 

Bệnh Như Lai trở nặng, Thọ mạng đã sắp tàn. 

Tuy ăn nắm Chiên-đàn, Nhưng bệnh không thuyên giảm, 
Ôm bệnh mà lên đường, Lân đến thành Câu-di. 


[0019a01] Thé ròi, đức Phật vẫn đứng dậy đi tiếp, được một đoạn đường 
ngắn thì Ngài dừng lại bên một gốc cây, bảo A-nan: 

— Ta đau lưng quá, hãy trải tọa cụ đề nghi! 

— Thưa vâng! 

A-nan trải chỗ cho Phật nghỉ xong, dành lễ Phật rồi ngôi xuống một bên. 

Вау giờ, có đệ tử của một vị A-la-hán tên là Phúc Quý,°' đang đi từ thành 
Câu-di-na-kiệt? đến thành Ba-bà, giữa đường bỗng nhìn thấy Phật ngồi bên 
cội cây, dung mạo đoan chánh, các căn tịch tịnh, tâm ý điều nhu, văng lặng 
bậc nhất, ví như rông lớn, như nước lắng trong, không chút bon nho. Thấy vậy, 
ông rât hoan hy, phát khởi thiện tâm, bèn đến chỗ Phật cung kính dành lễ, ngôi 
xuống một bên rôi thưa: 

— Kính bạch Thé Tôn! Người xuất gia ở chỗ thanh văng, ưa thích nhàn tịnh, 
thật kỳ diệu thay! Dù có năm trăm сӧ xe chạy qua gân bên, họ vẫn không nghe 
thấy! Có lần, thây con tĩnh tọa dưới một cội сау ven đường năm giữa hai thành 
Câu-di-na-kiệt và Ba-bà, lúc đó năm trăm cô хе âm âm chạy qua, thây vẫn tinh 
thức nhưng không nghe tháy. Khi ây, có một người đến hỏi thây con: “Vừa ròi 
có đoàn xe chạy ngang qua đây, ông có thây chăng?” Đáp: “Không thây!” Hỏi: 
“Vậy có nghe chăng?” Đáp: “Không nghe!” Hỏi: “Ông ở đây hay đi chỗ khác?” 
Đáp: “Ở đây!” Hỏi: “Ông vẫn tỉnh táo đây chứ?” Đáp: “Vẫn tỉnh!” Hỏi: “Ông 
thức hay ngủ?” Đáp: “Không ngủ!” Nghe vậy, người ây thâm nghĩ: “Thật hiém 

có! Người xuất gia tâm y chuyên nhất, tu tập tinh tán mới được như vậy, dẫu 


8! Phúc Quý (48 Ж, Pukkusa). 

82 Câu-di-na-kiệt (#7 55 JÉ 258, Kusinara). 

83 Nguyên tác: Giác nhi bát văn (# mi 2 W): Tinh mà không thấy, không nghe. Theo ngữ cảnh kinh văn, 
đây là trạng thái thiền định của thây Phúc Quý, vị đã thành tựu Sơ thiền. Căn cứ vào Т, hập thượng kinh 
Е. (7.01. 0001.10. .0056c29): Nếu vào Sơ thiền thì gai nhọn âm thanh bị diệt trừ; vào Nhị thiên thì 
gai nhọn “giác” (tức “tâm” , 7) và “quán” (tức И; №]) bị diệt trừ. Từ sự kiện không nghe âm thanh, 
không thấy sự kiện đang diễn ra, đã cho thấy răng, VỊ này đang nhập từ Sơ thiền rồi đến Nhị thiên. Đoạn 
kinh sau đê cập về đức Phật cũng năm trong nội dung này nhưng ở mức độ thâm sâu hơn. 
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xe cô ầm âm chạy qua, đang tỉnh thức mà vån không nghe!” Rôi vị ау thưa với 
Һау con: “Vừa гӧі có năm trăm cỗ xe chạy qua đường này, ón ào chân động như 
thé mà ông còn không nghe thấy, có đâu thây nghe chuyện khác!” Nói xong, vị 
ây dành lễ, hoan hy từ biệt. 

Phật bảo Phúc Quý: 

— Nay Ta hỏi ông, hãy tùy y mà đáp! Đoàn xe chạy qua. âm âm như thé, tỉnh 
thức nhưng không nghe, so với tiếng sâm sét chân động đất trời, tỉnh thức vẫn 
không nghe, trong hai trường hợp đó, cái nào khó hơn? 


Phúc Quý bạch Phật răng: 
— Ngàn vạn cỗ xe sao băng sâm sét? Không nghe tiêng xe chưa hăn là khó, 
sâm sét chân động trời đất, tỉnh giác mà không nghe mới thật là khó. 


Đức Phật bảo Phúc Quy: 


— Có lần Ta du hóa đến thôn A-viỆt, an trú trong một lêu tranh. Lúc đó, có 
đám mây lạ cuồn cuộn nổi lên, sâm sét vang rên chân động, đánh chết bón con 
bò đực và hai anh em người di cày. Thé nên mọi người xúm lại đông đảo. Bây 
giờ, Ta ra khỏi lèu ròi đi kinh hành chung quanh. Trong đám đông ây, có một 
người đến chỗ Ta cung kính dành lễ ròi theo Ta kinh hành. Dù đã biết nhưng 
Ta vẫn hỏi: “Người ta tụ tập làm gì đông thé?” Người ấy liên hỏi: “Nãy giờ 
Phật ở đâu? Thức hay ngủ? Đáp: “Ta ở đây, cũng không ngủ.” Người kia tán 
thán cho là việc hiểm có, chưa từng thây ai đắc định như Phật, sắm sét TÊn vang 
chân động d đất trời như thế mà riêng Ngài vẫn định tĩnh, tỉnh thức mà vấn không 
nghe. Thê rôi người kia bạch với Ta: “Lúc nãy có mây lạ kéo đến, sâm sét rên 
vang, rúng động đất trời, đánh chết bốn con bò đực và hai anh em người đi cày, 
vì thế mà nhiều người tụ tập đông đảo như vậy.” Ngay lúc ду, người Кіа đắc 
được pháp hy, dành lễ Ta rôi ra đi. 

[0019b07] Bây giờ, Phúc Quý đang mang hai tâm y màu vàng trị giá cả trăm 
ngàn, liên khởi thân đứng dậy, quỷ gói chàp tay bạch Phật: 

– Nay con xin dâng cúng hai tâm у quý này, cúi xin Thế Tôn nạp thọ! 

Đức Phật bảo Phúc Quy: 

— Ông hãy dâng Та một tâm, còn một tâm đem cúng dường А-пап! 

Phúc Quý vâng lời Phật dạy, đem một tám dâng Thế Tôn, một tâm cúng 
dường A-nan. Đức Phật vi thương ó ông nên nhận lãnh. Phúc Quý dành lễ Phật 
rôi ngôi sang một bên. Bây giờ, Phật vì ông lần lượt thuyết pháp, mở bày, dạy 
bảo, khích lệ, khiến cho hoan hy.“ Ngài giảng vë bô thí, trì giới, sanh thiên, chỉ 
rõ dục là tai họa, ó ué, bát tịnh, phiền não là chướng ngại, xuất ly là tối thượng. 

Ngay lúc ду, Thế Tôn nhận thây tâm ý Phúc Quý đã nhu hòa, phiền não 
được giảm thiêu, dễ bê khai hóa. Do đó, y theo pháp chư Phật, Ngài dạy tiếp 
về khó Thánh dé, khổ tập, khó diệt và khó đạo Thánh đế. Вау giờ, với tín tâm 


84 Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hy (7R, #0, #1], #). Xem chú thích 60, kinh số 1, tr. 511. 
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thanh tịnh như tâm vải trắng sạch rất dễ nhuộm màu, ngay lúc ấy, Phúc Quý đã 
xa lia trân cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, thấu rõ thực tướng các pháp, thây 
pháp дас pháp, quyết định trụ chánh đạo, không đọa đường ác, thành tựu vô úy, 
liên bạch Phật ba làn: “Nay con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng! Cúi mong 
Như Lai chấp nhận cho con làm ưu-bà-tắc trong Chánh pháp của Ngài. Con 
nguyện trọn đời không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói 
đôi và không uống rượu. Сї mong Như Lai châp nhận cho соп làm ưu-bà-tắc 
trong Chánh pháp của Ngài!” 

Và ông thưa tiếp: 

- Bạch Thế Tôn! Khi nào Ngài du hóa đến thành Ba-bà, xin hãy hạ có đến 
xóm nghèo của con! Vi sao như vậy? Vì con muốn đem hết những vật dụng 
đang có trong nhà như món ăn thức uống, giường chóng, у phục, thuốc men 
dâng cúng Thé Tôn. Một khi Ngài nạp thọ, cả nhà con được an vui. 

Phật dạy: 

— Điệu ông vừa nói quả là lành thay! 

Thé rôi, đức Phật lại vì Phúc Quý mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích 
lệ, khiến cho hoan hy. Sau đó, Phúc Quý đứng dậy cung kính dành lễ Phật, hoan 
hỷ ra đi. 

Không lâu sau đó, A-nan đem tám vải vàng của mình dâng cúng Như Lai, 
Phật vì thương A-nan nên nhận lãnh, ròi khoác lên thân. Bấy 010, dung nhan 
đức Phật điềm nhiên, hào quang tỏa sáng, các căn tịch tịnh, sắc diện tươi vui. 
A-nan Һау vậy, thâm nghĩ: “Mình theo hàu Phật đã hai mươi lăm năm, chưa 
bao giò thây săc diện Ngài tươi sáng như hôm пау. ° Thể rôi, A-nan liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy, gôi phải quỳ châm đất, chắp tay bạch Phật: 

— Con theo hầu Thế Tôn đã hai mươi lăm năm ròi, chưa bao giờ thấy sắc 
diện Ngài tươi sáng như hôm nay. Chàng hiểu vì lý do gì? Con mong được biết! 


[0019с06] Phật bảo A-nan: 

— Có hai nhân duyên khiến sắc diện Như Lai sáng đẹp hơn bình thường: 
Lúc mới đắc đạo, thành Vô Thượng Chánh Chân Giác và lúc sắp diệt độ, xå thọ 
mạng nhập Niết-bàn. Này A-nan! Do hai duyên ду mà sắc diện Như Lai sáng 
đẹp hơn bình thường. 

Thể Tôn liên nói kệ: 

Y vàng rất sảng đẹp, Мёт mại thật tinh tươm, 
Phúc Quy dâng Thê Tôn, Như hào quang tuyệt trăng. 

Rói Phật bảo A-nan: 

— Ta khát, muốn uống nước, hãy đem nước lại đây! 

A-nan thưa: 

‚ =Bạch Thê Tôn! Vừa rôi có năm trăm cỗ xe chạy qua sông này, khiến nước 
vân đục, chưa lăng trong lại nên chỉ có thê dùng rửa chân chứ không uông được. 
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Đức Phật lại bảo: 

— A-nan! Hãy đem nước lại đây. 

Đến lần thứ ba, A-nan thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Chỉ có sông Câu-tôn cách đây không xa, nước vừa trong 
vừa mát, có thê uông được, cũng có thê tăm gội. 

Khi ấy, có vị quỷ thần sóng ở núi Tuyết, vốn một lòng tin Phật đạo, liền 18у 
Dát đựng nước sạch đủ tám công đức, dâng lên Thê Tôn. Phật thương tưởng vị 
ây bèn nạp thọ, rôi nói kệ: 


Ta dùng âm tám loại? 

“Та khát, nay muốn uống, 
Tiếng địu dàng, hòa nhã, 
Thị giả hầu bên Ta, 

“Có năm trăm cỗ xe, 
Khiến dòng nước đục ngầu, 
Sông Câu-tôn không xa, 
Đến đó có thé uống, 

Quỷ thân nơi núi Tuyết, 
Uống xong, thêm oai dũng, 
Sông ấy, có rồng thân, 

Tôn nhan như núi Tuyết, 


Bảo A-nan lây nước, 
Uống xong, đến Câu-thi”, 
Người nghe đều vui lòng. 
Liên bạch với Та răng, 
Lội sông sang bờ kia, 
Uống chắc không được khỏe. 
Nước mát, rất trong sạch, 
Cũng có thé tắm gội.” 

Dâng nước lên Như Lal, 

Sư tử bước giữa chúng. 
Nước trong, không bợn nhơ, 
Thong thả đến Câu-tôn. 


[0020a03] Thé rồi, đức Phật đến sông Câu-tôn, uống nước, tăm Đội xong, 
Ngài cùng đại chúng tiêp tục hành trinh. Giữa đường Phật dừng lại bên một góc 
cây, bảo Ty-kheo Châu-na:° 

— Thây hãy lây y Tăng-già-lê рар làm tư rồi trải ra. Ta đau lưng quá, muốn 
tạm nghỉ tại đây. 

Châu-na vâng lời, trải y xong thì Phật ngôi xuống. Khi ấy, Châu-na đảnh lễ 
Phật, ngôi qua một bên rôi thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Con muôn nhập Niết-bàn! Con muốn nhập Niết-bàn! 

Phật bảo: 

— Thây nên biết đã đúng thời! 


85 Nguyên tác: Bát chủng âm (Л). Phạm-ma kinh Ж РЕ (T.01. 0026.161. 0687b28-0687c02) 
ghi: Một là trâm lăng, hai là nhu nhuyên, ba là nhập tâm, bôn là đáng yêu, năm là tròn đây, sáu là sông 
động, bảy là rõ ràng, tám là trong trẻo, khiên cho mọi người mên chuộng, ưa thích, ghi nhớ và định tâm 
(НЕ НЕЯ El À. Ü DI El Ж Н. ЕЕЕ L H22 Y /JA El Ж tB £ Л Pr Ж # A 
ПЕ À Br < SU 2E). Lưu ý: Tỳ-ma-lâu-bá (EE HEIE) có thê được dịch âm từ sukhumala (nhu 
nhuyên, tinh vi). Theo D. 18, tám yêu tô của Phạm âm gôm: lưu loát, dë hiệu, diu ngọt, nghe rõ ràng, 
sung mãn, phân minh, thâm sâu và vang động (HT. Thích Minh Châu dịch). 

%6 Châu-na (Ј 96, Cundaka), một trong những vị Tỳ-kheo thị giả Phật trong hành trình đến Câu-thi- 
na. Không nên nhâm lân với Châu-na (fi Я, Cunda hay Cundaka) còn gọi Thuân-đà, cư sĩ thợ rèn ở 
đoạn trên. 


Phật đến sông Câu-tôn, 
Nhân Trung Tôn xuống sông, 
Đạo sư của đại chúng, 
“Nay thân Ta rất mệt, 
Châu-na vâng lời Phật, 
Như Lai tạm ngơi nghỉ, 
Liền bạch với Thế Tôn, 
Vào chỗn không ghét, yêu, 
Đắng Công Đức Vô Lượng, 
“Việc thầy đã làm xong, 
Thây Phật đã hứa khả, 
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Thế là Châu-na liền ở trước Phật mà nhập Niết-bàn. Báy giờ, Phật nói bài kệ: 


Trong sạch, không đục nhơ, 
Tăm xong, lại lên đường. 
Bảo với Châu-na răng, 
Hãy mau trải chỗ nằm.” 
Gấp y trải làm tư, 
Châu-na ngôi trước mặt, 
“Con muốn được diệt độ, 
Nay mong đến phương â ây.” 
Đức Tối Thăng day răng, 
Nay hãy nên biết thời.” 
Châu-na càng tinh tấn, 


Diệt sạch tất cả hành, Như dầu hết, đèn tắt. 

Вау giờ, A-nan từ chỗ ngòi đứng dậy, đến trước Phật thưa: 

‚ = Bạch Thé Tôn! Sau khi Phật diệt độ, nghi thức an táng phải thực hiện như 
thê nào? 

Phật bảo A-nan: 

— Thây cứ yên tâm, hãy lo đạo nghiệp, việc ây đã có các nam cư sĩ săn lòng 
lo liệu! 

Nhưng A-nan vẫn hỏi đôi ba lân: 

— Bạch Thế Tôn! Sau khi Phật diệt độ, nghi thức an táng phải như thé nào? 

Đức Phật bảo: 

— Muôn biết nghi thức an táng của Như Lai như thé nào thì hãy y theo nghi 
thức an táng của Chuyên Luân Thánh Vương! 

A-nan thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Nghi thức an táng Chuyên Luân Thánh Vương như thê nào? 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Nghi thức an táng Chuyên Luân Thánh Vương thế này: Trước hết, dùng 
nước thơm tắm rửa thị thể, dùng năm trăm tâm vải kiếp-bối quân quanh nhục 
thân năm trăm lớp, rôi đặt vào bên trong kim quan đã được rưới tâm dâu mè, 
пёр đó đặt kim quan vào trong quách sắt lớn, rôi đặt пёр quan quách này vào 
trong cái quách khác bàng gó chién-dan, kê đó đem các loại hương quý cùng 
những tâm vải dày xếp lên trên ròi tiến hành hỏa táng. Sau khi hỏa táng xong, 
thâu nhặt xá-lợi, dựng tháp, treo phan thờ tại ngã tư đường để dân chúng nhìn 
thây tháp Thánh Vương, tưởng nhớ công lao trị vi chân chánh của vua, như thê 
liên được nhiêu lợi ích. 

Này A-nan! Muốn an táng Như Lai cũng vậy, trước hết dùng nước thơm tăm 
rửa kim thân, dùng năm trăm tám vải kiếp-bôi quân quanh thân năm trăm lớp, 
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rôi đặt vào bên trong kim quan đã được rưới tâm dâu mè, tiếp đó đặt kim quan 

vào trong quách sắt lớn, rồi đặt tiếp quan quách này vào trong cái quách khác 

băng gỗ Chiên-đàn, kế đó đem các loại hương quý cùng những tâm vải dày xếp 

lên trên ròi tién hành trà-tỳ. Sau đó, thâu nhặt xá-lợi, dựng tháp, treo phan thờ tại 

ngã tư đường để dân chúng nhìn thây tháp Phật mà tưởng nhớ công đức truyền 

bá Chánh pháp của Như Lai, như thế sống được phước lợi, chết sẽ sanh thiên. 
Bấy giờ, Thế Tôn quán sát lại nghĩa này rồi nói kệ: 


A-nan liên đứng dậy, Quy xuống bạch Thé Tôn, 
“Như Lai diệt độ rôi, Sẽ an táng ra sao?” 

A-nan! Cứ yên tâm, Hãy tư duy đạo hạnh, 

Nam cư sĩ trong nước, Sẵn lòng lo việc ây. 

A-nan thỉnh ba lần, Phật dạy táng Chuyên Luân, 
Muốn an táng Như Гаі, Quán vải, đặt vào quách, 
Ngã tư dựng tháp thờ, Đề chúng sanh lợi ích, 
Những ai đến kính lễ, Đều được phước vô lượng. 


[0020b21] Đức Phật lại bảo А-пап: 

— Trên đời có bón hạng người đáng được dựng tháp thờ, dâng hương hoa, 
phướn lọng, kỹ nhạc để cúng dường, đó là Như Lai, Độc Giác, Thanh văn và 
Chuyên Luân Thánh Vương. Bốn hạng trên đây đáng được xây tháp thờ, dâng 
hương hoa, phướn lọng và kỹ nhạc cúng dường. 

Rôi Thế Tôn nói kệ: 

Phật đáng dựng tháp nhất, Đến Độc Giác, Thanh văn, 

Và Chuyên Luân Thánh Vương, Thông lãnh bốn thiên hạ. 

Bôn hạng nên cúng dường, Như Lai đã chỉ dạy, 

Phật, Độc Giác, Thanh văn, Và Chuyên Luân Thánh Vương. 

[0020c01] Đức Phật lại bảo A-nan: 

— Hãy đến khu rừng Sa-la Song Thọ của dòng họ Mạt-la ở thành Câu-thi! 

— Thưa vâng! 

Tức thì, A-nan cùng đại chúng tháp tùng Thê Tôn tiếp tục lên đường. Giữa 
đường, bỗng gặp một Phạm chí từ thành Câu-thi đến thành Ba-ba. Từ xa trông 
thây Thé Tôn dung mạo đoan chánh, các căn tịch tịnh, ông rât hoan hỷ, sanh khởi 
thiện tâm, liền đến trước Phật thưa thỉnh thăm hỏi, rôi đứng sang một bên và bạch: 

— Thế Tôn! Thôn con ở cách đây không xa, kính mong đức Cù-đảm đến đó 
nghỉ đêm, sáng mai thọ trai xong rôi hãy đến thành Câu-thi. 

Đức Phật bảo Phạm chi: 

— Thôi, thôi! Như vậy là ông đã cúng dường Ta rồi. 

Khi ау, Phạm chí ân cân thưa thỉnh đến ba lân mà Phật vẫn từ chối, cuối 
cùng Ngài đành bảo: 

— A-nan ở đăng sau kia, ông hãy đến đó tỏ у! 
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Phạm chí liên vâng lời Phật đến chỗ A-nan. Sau khi thăm hỏi xong, ông 
đứng qua một bên rồi thưa: 

— Thôn con ở cách đây không xa, muốn thỉnh đức Cù-đàm đến đó nghỉ đêm, 
sảng mai thọ trai xong rôi hãy đên thành Cáu-thi! 

A-nan đáp: 

— Thôi, thôi, Phạm chí! Như vậy là ông đã được cúng dường Thế Tôn ròi. 

Phạm chí lại ân cần thỉnh đến ba lần nhưng A-nan đêu đáp: 

— Trời quá nóng bức, thôn kia còn xa mà Như Lai đã quả mệt, không đủ sức 
đi nữa. 

Bấy giờ, Thé Tôn suy ngẫm nghĩa này, bèn nói kệ: 

Đẳng Tinh Nhãn bước ởi, Rất mệt, đến Song Thọ, 


Phạm chí từ xa thây, Vội đến cúi đầu thưa, 
“Thôn con ở gần đây, Xin thương, lưu một đêm, 
Sáng mai thiết cúng dường, Rôi hãy đến thành kia.” 
“Phạm chí! Ta rất mệt, Đường xa, không thể qua, 
Thây Giám tạng” đăng sau, Hãy đến đó hỏi ý.” 

Phạm chí vâng lời Phật, Liền đến chỗ A-nan, 

“Xin hãy đến thôn con, Sáng thọ trai rôi đi.” 
A-nan đáp: “Thôi, thôi, Trời nóng, không đến được”, 
Ba lần chăng toại ý, Buôn bã, lòng không vui, 
Than ôi! Pháp hữu vi, Biến đổi, không dừng nghỉ. 
Nay tại rừng Song Thọ, Diệt ngã, thân vô lậu, 


Phật, Độc Giác, Thanh văn, Tất cả đều hoại diệt, 
Vô thường không chọn lựa, Nhu lửa đốt núi rừng. 
[0021a02] Báy giờ, Thế Tôn vào thành Câu-thi, đến giữa khu rừng Song Thọ 
của dòng họ Mạt-la, nơi Ngài đã sanh trưởng ở kiếp truócšš rồi bảo A-nan: 
- Thây hãy trải chỗ cho Như Lai năm giữa hai cây Sa-la, đầu quay về hướng 
Bắc, mặt quay về hướng Tây. Vì sao như vậy? Vì giáo pháp Như Lai sẽ được 
truyền bá lâu dài ở phương Вас! 


A-nan đáp: 

— Thưa vâng! 

Tức thì A-nan 10 sửa soạn chỗ năm, đầu quay về hướng Bắc. Thé Tôn tự lây 
у Tăng-già-lê рар làm bón rôi дар lên mình, năm nghiêng hông bên phải như 
sư tử chúa, hai chân chông lên nhau. 


87 Giám tạng ( Ж) chỉ cho người giám sát, quản lý, sắp đặt công việc, tức Tôn giả A-nan. 

88 Nguyên tác: Hướng bón sanh xứ (1) & Æ Ж). Hướng (181) dùng với nghĩa là “đã qua” (Æ). Theo Du 
hành kinh (T.01. 0001.2. 0024b18), đức Phật đã xác định răng, Ngài đã nhiều lần sanh ra và chết đi © 
thành này. Kinh ghi: “Này А-пап! Ta nhớ Та đã từng 6 lần tái sanh làm Сһиуёп Luân Thánh Vương ròi 
gởi lại xương cốt ở nơi này.” 
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Lúc đó, nơi rừng Song Thọ này có quỷ thần vón đốc lòng tin Phật, bèn nhặt 
hoa trái mùa rải khắp cúng dường. Khi ây, đức Phật bảo A-nan: 

- Thân Song Thọ này đã rải hoa trái mùa cúng dường Ta nhưng đây chăng 
phải chân thật cúng dường Như Lai. 

A-nan thưa: 

— Thé nào gọi là chân thật cúng dường Như Lai? 

Phật bảo A-nan: 

— Người nào có thê lãnh thọ và thực hành giáo pháp, mới gọi là chân thật 
cúng dường Như Lai. 

Đức Phật suy ngẫm nghĩa này và nói kệ rằng: 


Сита hai thân Sa-la, Phật năm, tâm chăng động, 
Thọ thần tâm thanh tịnh, Lây hoa rải lên Phật. 

A-nan bạch Phật răng, “Sao mới gọi cúng dường?” 
“Tho pháp và hành pháp, Hoa giác ngộ cúng dâng. 
Hoa vàng như bánh xe, Dâng Phật chưa phải cúng, 
Оап, xứ, giói,® vô ngã, Là cúng dường bậc nhất.” 


Lúc ây, có Tỳ-kheo Phạm-ma-na đang cầm quạt đứng hâu trước Phật, Ngài 
bèn bảo: 

— Thây hãy tránh qua một bên, đừng đứng trước Như Lai! 

A-nan nghe vậy, thầm nghĩ: “Phạm-ma-na thường hầu bên Phật, cung cấp 
những vật cân thiết, cung kính Như Lai không hê nhàm chán. Nay là ngày cuối 
nên dé thây ây săn sóc, sao Thé Tôn lại bảo tránh ra, việc áy có y gi chăng?” 
Thé rôi, A-nan chỉnh lai y áo, đến trước Phật thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Phạm-ma-na thường hâu bên Phật, cung cấp những vật 
dụng ‹ сап thiết, tôn kính Như Lai không hé nhàm chán. Nay là ngày cuối nên để 
Һау ấy săn sóc, sao Như Lai lại bảo tránh ra, có lý do gì chăng? 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Bên ngoài thành Câu-thi này, cách đây mười hai do-tuân, không chỗ nào 
không phải là chỗ ở của các đại thiên thân. Các vị ấy đều trách Tỷ-kheo này 
răng: “Nay là ngày cuối, Phật sắp nhập diệt, chư thần chúng ta muốn đến chiêm 
bái đảnh lễ nhưng Tỳ-kheo â áy có oat duc lón lao, ánh sáng chói ruc che láp tát 
cả, khiến chúng ta không thể đến gân Phật đề lễ bái cúng dường.” Này A-nan! 
Vì lý do ây mà Ta bảo Phạm-ma-na tránh qua một bên. 

[0021b02] A-nan bạch Phật: 

— Chăng hay Tôn giả ây xưa kia tích công đức gì, tu hạnh nghiệp gi mà nay 
có oai đức như thé? 


89 Nguyên tác: Âm, giới, nhập (É F А). 
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Phật bảo A-nan: 

— Vào thời quá khứ cách đây chín mươi mốt kiếp, lúc ấy có đức Phật Tỳ- 
bà-thi xuất thế. Lần nọ, Tỳ-kheo ây với tâm hoan hý, câm đuốc cỏ soi sáng tháp 
Phật. Nhờ nhân lành đó mà nay được ánh sáng diệu kỳ, có thê chiếu suốt cả hai 
mươi tám tầng trời, ánh sáng các thiên thần không thê sánh kịp. 

Bấy giờ, A-nan từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa áo bày vai phải, quỳ gói chắp tay 
bạch Phật: 

— Xin Thế Tôn chớ diệt độ trong thành chật hẹp, thô xâu ở vùng đất hoang 
vu này! Vì sao như vậy? Vì hiện có các nước lớn như Chiêm-bà, Tỳ-xá-Ìy, 
thành Vương Xá, nước Bạt-kỳ, nước Xá-vệ, nước Ca-ty-la-vệ, nước Ba-la-nạl, 
ở những nơi ấy dân cư đông đúc, nhiêu người tín mộ Phật pháp, nếu Thế Tôn 
diệt độ tại đó, št nhiều người được cung kính cúng dường xá-lợi. 

Đức Phật bảo: 

— Thôi, thôi! Chó suy nghĩ như thế, chớ cho đây là nơi thô xấu. Vì sao? 
Vì xưa kia, nơi đây có Vua Đại Thiện Kiến trị vì, đô thành của đại vương khi 
ду có tên Câu-xá-bà-đề, dài bốn trăm tám mươi dặm, rộng hai trăm tám mươi 
dăm. Bây giờ, nước ây lúa gạo dôi dào, dân chúng sung túc. Đô thành có bảy 
lớp, bảy vòng lan can chạm tró tinh xảo bao quanh cùng những linh báu treo 
xen. Móng thành sâu ba nhàn,” tường thành cao mười hai nhận, lầu đài trên 
thành cao mười hai nhận, vòng cột ba nhận. Thành vàng thì công bạc, thành 
bạc công vàng, thành lưu ly công thủy tinh, thành thủy tinh công lưu ly. Quanh 
thành trang nghiêm băng bốn loại báu, lan can xen Кё cũng băng bốn loại báu. 
Lầu vàng thì treo linh bạc, lầu bạc treo linh vàng. Có bảy lớp hào báu, trong 
hào mọc đây hoa sen xanh ?! hoa sen hông,” hoa sen vàng” và hoa sen trăng. 
Рау hào trải toàn cát vàng, hai bên bờ mọc nhiêu cây đa-la.° Cây vàng thì lá, 
hoa, trái bạc; cây bạc thì lá, hoa, trái vàng; cây thủy tinh thì lá, hoa, trái lưu ly; 
cây lưu ly thì lá, hoa, trái thủy tinh. Giữa dám cây đa-la có nhiêu ao tắm, nước 
sâu, trong vắt, không bợn nhơ. Quanh bờ ao được lát băng gạch bốn loại báu. 
Đường lên xuông ao với thêm vàng bậc bạc, thêm bạc bậc vàng, thèm lưu ly 
bậc thủy tinh, thêm thủy tinh bậc lưu ly. Quanh ao lại có lan can bao bọc liên 
tiếp nhau. 

Chỗ nào trong thành cũng đều có cây đa-la, cây vàng thì lá, hoa, trái bạc; 
cây bạc thì lá, hoa, trái vàng; cây thủy tinh thì lá, hoa, trái lưu ly; cây lưu ly thì 


% Một nhận (17) băng khoảng 6,48m. 

°! Nguyên tác: Uu-bát-la (F šK SË, uppala). 
Nguyên tác: Bát-dàu-ma (299, paduma). 
Nguyên tác: Câu-vật-đầu ((R3⁄J SB, kumuda). 
* Nguyên tác: Phân-đà-lợi (2711, pundarika). 


% Bàn Tóng, Nguyên, Minh ghi là đa-lân thọ (#Z#‡#). Tham chiếu: D. 17, МА. 68 ghi là cây đa-la 
(£ Z8, tala, cây thốt nốt). 
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lá, hoa, trái thủy tinh. Giữa những сау này lại có bốn loại ao báu, trong ao mọc 
bốn loại hoa; đường sá băng phăng, ngay hàng thắng lỗi; gió thối hoa rơi lả tả 
ven đường. Từ bốn phương gió nhẹ thôi qua khiến hàng cây báu phát ra âm 
thanh du dương, tựa như thiên nhạc. Nhân dân trong nước, già trẻ trai gái cùng 
nhau dạo chơi vui vẻ nơi vườn cây áy. Trong nước thường nghe mười loại âm 
thanh: Tiếng pháp loa, tiếng pháp cô, tiếng ba-la, tiếng ca, tiếng múa, tiếng sáo, 
tiếng VOI, tiếng ngựa, tiếng хе, tiếng ăn uông cười đùa. 

[0021с10] Вау giờ, Vua Đại Thiện Kiến có đủ bảy báu và bón thần đức, cai 
trị bón châu thiên hạ. Bảy báu là bánh xe báu băng vàng, VOI trăng báu, ngựa tía 
báu, thần châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và chủ binh báu. 

Vua Đại Thiện Kiến thành tựu bánh xe báu băng vàng như thế nào? Đến 
ngày răm trăng tròn, vua tắm gội băng nước thơm, lên ngồi trên bảo điện cùng 
các thể nữ vây quanh thì bỗng nhiên bánh xe báu tự hiện trước mặt. Bánh xe có 
ngàn căm, tỏa sáng đủ màu. Bánh xe này do thợ trời chế tạo bằng vàng ròng, 
chăng phải của thê gian. Đường kính của bánh xe rộng một trượng tư. Khi ây, 
Vua Đại Thiện Kiến thầm nghĩ: “Ta từng nghe các bậc Tôn túc xưa kia truyền 
răng: “Nếu một vị vua dòng Sát-lợi đã được thọ pháp quán đảnh trong lễ lên 
ngôi, đến ngày răm trăng tròn tắm gội Dăng nước thơm, lên ngôi trên bảo điện 
cùng các thể nữ vây quanh, bỗng nhiên có bánh xe vàng tự hiện trước mặt. 
Bánh xe có ngàn căm, sắc sáng lấp lánh, do thợ trời tạo, thể gian chăng có, toàn 
băng vàng ròng, đường kính của bánh xe rộng một trượng tư thì vua ấy được 
gọi là Chuyển Luân Thánh Vương.” Nay có bánh хе báu tự hiện, chắng đúng 
vậy sao? Nay ta hãy thử xem bánh xe báu ấy như thế nào.” 

Thé rôi, Vua Đại Thiện Kiến liên triệu tập bốn binh chủng, hướng vë bánh 
xe báu, chỉnh áo bày vai phải, gói phải quỳ châm đất, lây tay phải chạm vào 
bánh xe và nói: “Hãy chạy vê hướng Đông, như pháp mà chuyền, chớ trải lệ 
thường.” Tức thì, bánh xe liền chuyên vê Đông. Lúc ây, vua cũng dẫn bón binh 
chủng theo sau bánh xe, trước bánh xe có bón vị thân dẫn đường, hè bánh xe 
ngùng chô nào, vua cũng dừng chỗ đó. 

Khi ây, các vua nước nhỏ ở phương Đông thây Đại vương đến, họ đem bát 
vàng đựng lúa bạc, bát bạc đựng lúa vàng đến trước vua và cúi đầu tâu: “Lành 
thay, Đại vương đã đến đây! Nay phương Đông này đât đai phì nhiêu, dân chúng 
đời sống sung túc, tánh khí nhân hòa, từ hiệu trung thuận, kính mong Thánh 
vương hãy trị vì xứ này! Chúng thân sẽ hầu hạ phải trái, tuân mệnh Đại vương.” 


Lúc đó, Vua Đại Thiện Kiên bảo các vua nước nhỏ: “Thôi, thôi, chư Hiên, 
như vậy là các ông đã dâng cúng ta rôi! Chỉ сар các ông dùng Chánh pháp cai 
trị, chó để oan sai, chớ đề trọng nước xảy ra những chuyện phi pháp thì cũng 
giống như có ta trị vì vậy.” 


[0022a06] Sau khi nghe xong, các vua nước nhỏ vâng. lệnh và theo Đại 
vương tuân hành qua các nước đến tận mé biên phía Đông, rôi tuân tự đi về phía 
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Nam, phía Tây, phía Bắc. Hễ bánh xe báu đến đâu thì các vua nước nhỏ nơi đó 
đều dâng hién đât đai, gióng như các vua nước nhỏ ở phương Đông đã làm vậy. 
Вау giờ, Vua Đại Thiện Kiến theo bánh xe báu tuần hành khắp bốn biên, 
đem đạo khai hóa, vỗ vè dân chúng, xong rồi mới trở về nước mình. Khi về đến 
cửa cung, bánh xe báu vàng liên bay lên trụ giữa hư không. Thấy vậy, vua phán 
khởi nói: “Bánh xe báu vàng này chính là điềm lành của ta. Nay ta đích thực là 
Chuyển Luân Thánh Vương rồi!” Đó là sự thành tựu bánh xe báu vàng. 

Vua Đại Thiện Kiến thành tựu voi báu trắng như thé nào? Vào lúc sáng 
sớm, Vua Đại Thiện Kiến đang ngự trên chánh điện, bỗng có voi báu xuất hiện 
trước mặt. Lông voi thuần trăng, bảy chỗ đây đặn,* có thé bay được. Đâu nó 
nhiều màu, sáu ngà thon gọn, được bọc vàng ròng. Nhà vua nhìn thấy, thầm 
nghĩ: “Voi này hiên lương, néu khéo huấn luyện, có thể cưỡi được.” Tức thời, 
vua sai người huấn luyện thử, tập luyện dày đủ kỹ năng cho nó. Sau đó, nhà vua 
muốn tự mình thử voi, bèn cưỡi lên nó, sáng sớm xuất thành đi khắp bốn biển 
mà vẫn kịp trở về đúng giờ thọ thực. Thấy vậy, vua phân khởi nói: “Voi báu 
trăng này chính là điểm lành của ta. Nay ta đích thực là Chuyên Luân Thánh 
Vương rồi!” Đó là sự thành tựu voi báu trắng. 


Vua Đại Thiện Kiến thành tựu ngựa báu như thê nào? Vào lúc sáng sớm, 
Vua Đại Thiện Kiến đang ngự trên chánh điện, bỗng có ngựa báu xuât hiện 
trước mặt. Lông ngựa màu tía, bờm và đuôi màu đỏ thăm, đầu và cô như VOI, 
có thể bay được. Nhà vua trông thấy, thâm nghĩ: “Ngựa này hiền lương, néu 
khéo huấn luyện, có thê cưỡi được.” Tức thời, vua Sai người huấn luyện thử, 
tập luyện đây đủ kỹ năng cho nó. Sau đó, nhà vua muôn tự minh thử ngựa báu, 
bèn cưỡi lên nó, sáng sớm xuất thành đi khắp bón biên mà vẫn kịp trở về đúng 
giờ thọ thực. Thây vậy, vua phân khởi nói: “Ngựa báu này chính là điềm lành 
của ta. Nay ta đích thực là Chuyên Luân Thánh Vương rôi!” Đó là sự thành tựu 
ngựa báu. 

[0022b01] Vua Đại Thiện Kiến thành tựu thần châu báu như thế nào? Vào 
lúc sáng sớm, Vua Đại Thiện Kiến đang ngự trên chánh điện, bóng có thần châu 
xuất hiện trước mặt. Màu thần châu trong suốt, không có tỳ vết. Nhà vua nhìn 
thấy liền thâm nghĩ: “Thân châu này đẹp kỳ lạ, ánh sáng của nó có thé chiếu 
sáng khắp trong cung điện.” Nhân đó, vua muôn thử nghiệm thân châu này, 
liên triệu tập bốn binh chủng, ròi lây thân châu вап trên cờ cao, giữa đêm сат 
cờ xuất thành thì thấy ánh sáng của thân châu chiêu sáng toàn quân, rõ như ban 
ngày. Vòng ngoài quân binh, ánh sáng thân châu này chiêu xa cả một do-tuân; 
khi ду, người trong thành thức dậy làm việc, уі họ tướng là ban ngày. Thây vậy, 
vua phân khởi nói: “Thân châu báu này chính là điềm lành của ta. Nay ta đích 
thực là Chuyên Luân Thánh Vuong rôi!” Đó là sự thành tựu thân châu báu. 


Nguyên tác: Thất xứ bình trụ (t ë *F- {#), cũng gọi là “thất xứ mãn” (t Æ): 2 chân trước, 2 chân 
sau, 2 vai và cô. Tham chiếu: Тат thập nhị tướng kinh = + — †R#8 (T.01. 0026.59. 0494a11). 
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Vua Đại Thiện Kiến thành tựu ngọc nữ báu như thê nào? Bấy giờ, ngọc nữ 
báu bỗng xuất hiện, vóc dáng thon thả, diện mạo đoan chánh, không cao không 
thập, không thô không tế, không trắng không đen, không cương không nhu, 
mùa đông thân âm áp, mùa hạ thân mát mẻ, mỗi lỗ chân lông trên người đêu tỏa 
ra hương chiên-đàn, hơi miệng thơm mùi hương sen xanh, nói năng dịu dàng, 
cử chỉ tao nhã, đi đứng khoan thai, không mát lễ nghi phép | tăc. Do nàng thuàn 
khiết, vua nhìn không chán,” lòng chăng tạm rời, huông hó gân gũi. Bấy giờ, 
nhà vua phân khởi nói: “Ngọc nữ báu này chính là điểm lành của ta. Nay ta 
đích thực là Chuyên Luân Thánh Vương rôi!” Đó là sự thành tựu ngọc nữ báu. 

Vua Đại Thiện Kiến thành tựu cư sĩ báu như thé nào? Bấy giờ, cư sĩ trượng 
phu bỗng xuất hiện, kho báu tự hiện, của cải vô lượng. Nhờ có phước đời trước 
nên mắt cư sĩ này có thể nhìn thấy báu vật ân trong lòng đất, vật có chủ hay vô 
chủ, đều thấy biết cả. Nếu là vật có chủ thi giữ øìn giúp người, nếu vật vô chủ 
thì lấy về dâng vua. Khi ấy, cư sĩ đến thưa với nhà vua: “Đại vương! Nếu cân 
công nạp gì, Đại vương chớ lo, thần sẽ cấp đủ.” Nghe vậy, nhà vua muốn thử 
cư SĨ, liên lệnh chuẩn bị thuyền bẻ du ngoạn sông nước. Giữa dòng, vua bảo cư 
sĩ: “Ta cần vật báu, ngươi mau lấy cho ta.” Cư sĩ đáp: “Đại vương hãy chờ một 
lát, đợi lên bờ đã.” Nhưng vua hồi thúc: “Ta không đợi được, ta muốn có ngay.” 

Lúc đó, vì vua nghiêm lệnh nên cư sĩ liền quỳ dài trên thuyên, đưa cả hai tay 
xuống nước và khi rút tay lên thì báu vật dưới nước dính theo tay lên thuyên. 
Giống như con sâu bám thân cây bò lên, cũng thế, khi cư sĩ báu này nhúng đôi 
tay xuống. nước thi báu vật theo tay lên thuyên, chỉ trong chốc lát đã đây cả 
thuyền. Rồi cư sĩ tâu: “Vừa ròi Đại vương bảo cần của báu nhưng Ngài сап 
bao nhiêu?” Вау giờ, Vua Đại Thiện Kiên nói: “Thôi, thôi! Ta không cân đâu. 
Vừa rôi ta chỉ thử ó ông thôi. Như thé là ông đã công nạp ta ròi.” Nghe nhà vua 
nói vậy, cư sĩ bèn ném trả báu vật về lại lòng sông. Khi ây, Vua Đại Thiện Kiến 
phán khởi nói: “Cư sĩ báu này chính là điềm lành của ta. Nay ta đích thực là 
Chuyên Luân Thánh Vương rôi!” Đó là sự thành tựu cư sĩ báu. 


[0022c06] Vua Đại Thiện Kiến thành tựu chủ binh báu như thế nào? Вау 
giờ, chủ binh báu bỗng xuất hiện, mưu trí dũng mãnh, thao lược toàn tài, đến 
tâu VỚI vua: “Đại vương! Nêu сап chinh phạt, Đại vương chớ lo, thân tự lo 
nổi. 7 Lúc đó, Vua Đại Thiện Kiến muốn thử chủ binh này, liên tập hợp bốn binh 
chủng, rôi bảo: “Ngươi hãy dụng binh đi! Hãy làm sao để kẻ chưa tập hợp liền 
tập hợp, đã tập hợp thì giải tán, chưa nghiêm thì nghiêm, đã nghiêm thì nghỉ, 
chưa đi thì đi, đã đi thì dừng.” Bây giờ, chủ binh vâng lệnh vua, liền điều khiển 


” Nguyên tác: Vương thiện kiến thanh tịnh vô trước (E # ЯЯ А Ж). Thiện kiến (28, S. 
sudarýana) nghĩa là vui mừng khi vàn ау, ưa nhìn. ПЕ tịnh (iñ 28) nghĩa là thuần khiết. Theo 
Chánh Pháp Hoa kinh từ điên (ERRE Ba] Ж), “vô trước” (Ж Ж) còn man nghĩa là vô yêm túc (# 
Е , апа!й). Tham chiếu: Thể ký kinh “Chuyển Luân Thánh Vương phẩm ат са ЕЕ + ñn (7.01 
0001.30.3. 0120b06): Sau khi trông thấy, Chuyên Luân Thánh Vương khởi tâm thương quý, lòng 
chăng tạm rời, huống hồ được gån gũi (FF, REE ЖЕ Жж, LAEZ, WR). Trong nghĩa 
ngược lại, ở Đại Thiên nại lâm kinh Кн (7.01. 0026.67. 0512023): Nữ báu ây nghĩ đến nhà 
vua, tâm thường không rời, huống nữa thân và miệng (4 Ж +, Ж AS BE D, ìW 8, HƒT). 
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bón binh chủng đều được như ý: Chưa tập hợp liên tập hợp, đã tập hợp thì giải 
tán, chưa nghiêm thì nghiệm, đã nghiêm thì nghỉ, chưa đi thì đi, đã đi thì dừng. 
Thấy vậy, vua phân khởi nói: “Chủ binh báu này chính là điềm lành của ta. 
Nay ta đích thực là Chuyén Luân Thánh Vương rôi!” Này A-nan! Chuyên Luân 
Thánh Vương Đại Thiện Kiến đã thành tựu bày báu như thé đây. 


Bốn thần đức là gì? Thứ nhất, sông thọ không chết yếu, không ai sánh băng: 
thứ hai, thân thể khỏe mạnh, không bệnh, không ai sánh băng; thứ ba, dung mạo 
đoan chánh, không ai sánh băng; thứ tư, kho báu tràn đây, không ai sánh băng. 
Đó chính là Chuyên Luân Thánh Vương thành tựu về bảy báu và bốn công đức. 

Này A-nan! Lần nọ, Vua Đại Thiện Kiến xuất cung du ngoạn, giữa đường 
bảo người đánh xe: “Hãy đánh xe đi thong thá! Vì sao như vậy? Vì ta muôn 
ngăm kỹ cảnh thanh bình, an lạc của nhân dân trong nước." Khi ây, người dân 
trông thây nhà vua, họ bèn bảo người đánh xe: “Ông hãy cho xe đi chậm thôi 
dé chúng tôi nhìn kỹ tôn nhan uy đức của Thánh vương.” Này A-nan! Vua Đại 
Thiện Kiến thương dân như cha thương con, dân kính vua như con kính cha. 
Do đó, có vật báu gì họ đều tiến công lên vua, mong vua nhận lãnh, tùy y chi 
dùng. Nhưng vua bảo: “Hãy thôi! Ta đã có nhiều của báu ròi, các ngươi hãy giữ 
lại mà dùng!” 

Lân khác, Vua Đại Thiện Kiến thầm nghĩ: “Nay ta muôn xây dựng cung 
điện.” Vua vừa khởi ý này liền có người dân đến tâu: “Nay thần muốn xây cung 
điện cho bệ ha.” Nhà vua đáp: “Ta cho răng như vậy là đã được ó ông hiến cúng 
rôi. Ta có tiền của, tự lo liệu duoc.” Thế nhưng, dân chúng lại cầu xin lần nữa: 
“Chúng thân muốn tạo lập cung điện cho bệ hạ.” Thé là nhà vua đành bảo: “Tùy 
ý các ông muốn.” 

Вау giờ, được lệnh vua rồi, dân chúng liên đem tám vạn bốn ngàn chiếc xe 
chở đây vàng bạc đến thành Câu-xá-bà đề tạo lập pháp điện. Lúc đó, nơi cung 
trời Đao-lợi thuộc tàng trời thứ hai, thiên tử Diệu Тиопр thâm nghĩ: “Chỉ có 
ta mới có thé tạo dựng được Chánh Pháp điện cho Vua Đại Thiện Kiến.” 


{0023a07] Này A-nan! Khi ây, thiên tử Diệu Tượng bèn tạo lập pháp điện, 
chiêu dài sáu mươi dặm, chiêu rộng ba mươi dặm, trang nghiêm băng bón loại 
báu, nên móng chắc chắn, thêm lót băng бау loại gạch báu. Pháp điện gôm tám 
vạn bốn ngàn cây cột, thân cột vàng đâu cột bạc, thân cột bạc đầu cột vàng, thân 
cột lưu ly đầu cột thủy tính, thân cột thủy tinh đầu cột lưu ly. Có bón lớp lan 
can làm băng bốn loại châu báu bao quanh pháp điện, lại có bốn loại bậc thềm 
cũng làm băng bón loại báu. Trên pháp điện có tám vạn bón ngàn lâu báu. Lâu 
vàng cửa bạc, lâu bạc cửa vàng, lâu cửa thủy tinh và lưu ly cũng vậy. Lâu vàng 
giường bạc, lâu bạc giường vàng, chăn nệm mêm mại, được dệt bằng vàng, trải 
phủ lên trên; lâu giường thủy tinh và lưu ly cũng vậy. Ánh sáng cung điện chói 
lòa mắt người, như ánh mặt trời chiêu gắt, không ai có thé nhìn được. 


% Nguyên tác: Diệu Tượng thiên tử (W IE R F, Vissakamma deva). 
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Khi ấy, Vua Đại Thiện Kiến tự nghĩ: “Ta nay có thé tạo lập ao hó và vườn 
cây đa-la ở hai bên cung điện này.” Thé rôi, vua liền kiến lập vườn hó, ngang 
doc một do-tuân. Rồi lại nghĩ: “Trước pháp điện, ta hãy lập một hồ pháp.” Vua 
liên lập hó pháp, ngang doc mót do- tuàn. Nuóc hó trong vắt, tinh khiết, đáy hó 
lát băng gạch bón loại báu, lan can bao quanh hô đêu làm băng bốn loại báu 
như vàng ròng, bạc trăng, thủy tinh, lưu ly. Trong hô có nhiều loại hoa như hoa 
sen xanh, hoa sen hông, hoa sen vàng và hoa sen trăng đều tỏa hương thượng 
diệu, ngào ngạt theo gió lan xa khắp nơi. Quanh bờ hồ trông nhiêu loại hoa như 
a-hê-vật-đa,” chiêm-bặc,'"? ba-la-la,'"' tu-mạn-đà, '"“ Ъа-ви-са,!® đàn-câu-ma- 
lê.! Vua cho lính canh quản hó pháp, chỉ dẫn người qua đường xuống hô tăm 
gói mát mẻ, vui chơi thỏa thích tùy theo ý muôn. Hë ai cân sữa cho sữa, cần 
thức ăn cho thức ăn, cho đến y phục, ngựa xe, hoa hương, của báu, cần øì cho 
đó, không trải ý người. 

Này A-nan! Bấy giờ, Vua Đại Thiện Kiến có tám vạn bốn ngàn voi, trang 
sức băng vàng bạc, cô đeo vòng châu báu, trong số đó të tượng vương là bậc 
nhất; có tám vạn bốn ngàn ngựa, trang sức băng vàng bạc, cô đeo vòng châu 
báu, trong só đó lực mã vương là bậc nhất; có tám vạn bốn ngàn cô xe, được 
bọc băng da sư tử, trang nghiêm băng bốn loại báu, trong sô đó kim luân bảo là 
bậc nhất; có tám vạn bón ngàn thân châu, thân châu báu là bậc nhất; có tám vạn 
bốn ngàn ngọc nữ, ngọc nữ báu là bậc nhât; có tám vạn bón ngàn cư sĩ, cư sĩ 
báu là bậc nhất; có tám vạn bốn ngàn Sát-lợi, chủ binh báu là bậc nhất; có tám 
vạn bón ngàn thành, thành Câu-thi-bà-đề là bậc nhất; có tám vạn bốn ngàn cung 
điện, Chánh Pháp điện là bậc nhất; có tám vạn bốn ngàn lâu đài, Đại Chánh lầu 
là bậc nhât; có tám vạn bốn ngàn chiếc giường đêu làm từ vàng ròng, bạc trắng 
và các thứ báu khác, chăn nệm mèm mại, trải phủ lên trên; có tám vạn bôn ngàn 
ức y phục thi y So-ma,1% y Câu-thi,'% y Kiép-ba!% là bậc nhất; có tám vạn bốn 
ngàn món ăn, cung cấp mỗi ngày, mùi vị khác nhau. 

[0023b11] Này A-nan! Trong số tám vạn bôn ngàn vol đó, vào lúc sáng sớm, 
Vua Đại Thiện Kiến cưỡi të tượng vương ra khỏi thành Câu-thi, xem xét thiên 


” A-hê-vật-đa (РЇ Л Z) còn gọi a- -đề-mục-đa-gia (7 Н £ 01, atimuttaka), một loại cây có hoa 
xanh từng chùm, giống như loại vùng lớn (ЖД Ж Ж). 


100 Chiêm-bặc (8 5], campaka): Sứ hoa vàng. 

!91 Ва-]а-1а (Ж #8 SË, S. рагиѕака, Р. phãrusaka), một loại hoa có tên khoa học là Flacourtia Indica, 
thuộc họ Liêu. 

!02 Tu-mạn-đà (28 & FZ) còn gọi tu-mạn-na (2Ñ ë R, sumana), là hoa lài nhỏ, hoa lài búp. 

103 Bà-sư-ca (#21) còn gọi hạ sanh hoa ( Ë # ‡È, уаѕѕіка), là một loại hoa lài cánh lớn, tên khoa học 
là Jasminum Sambac. 

!% Đàn-câu-ma-lê QR B BE 54). Có khả năng là hoa mạn-thù-sa ( 7£, mañjũsaka). 

105 Sơ-ma у (47 2). Tạp A-hàm gọi là Sơ-ma у (39 2, khomasukhumani): Y phục bằng vải lanh 
thượng phâm. 

106 Ca-thi у (4 F X, kãsikavattham): Y phục băng lụa xứ Ka-si. 

107 Kiếp-ba у (#72). Trung A-hàm gọi là Kiếp-bỗi у (‡ А Ж, kappäsikasukhumani): Y phục băng 
vải bông mỊn. 
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hạ, đi khắp bốn biên, chỉ trong khoảnh khắc liên trở về thành, vẫn kịp thọ thực. 
Trong số tám vạn bốn ngàn ngựa đó, vào lúc sáng sớm, Vua Đại Thiện Kiến 
cưỡi lực mã báu ra khỏi thành Câu-thi, xem xét thiên hạ, đi khắp bốn biển, chỉ 
trong khoảnh khàc liền trở về thành, vẫn kịp thọ thực. Trong số tám vạn bón 
ngàn cỗ xe đó, vào lúc sáng sớm, Vua Đại Thiện Kiến cưỡi kim luân xa, do lực 
mã báu kéo, ra khỏi thành Câu-thi, xem xét thiên hạ, di khắp bốn biên, chỉ trong 
khoảnh khắc liền trở về thành, vẫn kịp thọ thực. Trong số tám vạn bốn ngàn 
thân châu, dùng thần châu báu chiêu sáng trong cung, са . ngày lẫn đêm. Trong 
số tám vạn bốn ngàn ngọc nữ, có ngọc nữ báu Thiện Hiền theo hầu. Trong sô 
tám vạn bôn ngàn cư Sĩ, muôn cân thứ gì, sai cư sĩ báu lo liệu. Trong sô tám vạn 
bốn ngàn Sát-lợi, néu cân chinh phạt thì giao chủ binh báu dụng binh. Trong 
sô tám vạn bốn ngàn thành, vua thường đóng đô ở thành Câu-thi. Trong sô tám 
vạn bón ngàn cung điện, vua thường ngự ở Chánh Pháp điện. Trong số tám vạn 
bốn ngàn lầu, vua thường ở Đại Chánh lâu. Trong só tám vạn bốn ngàn bảo tòa, 
vua thường ngôi trên bảo tòa pha-lê, là dé an ón hành thiên. Trong sô tám vạn 
bốn ngàn ức y phục, vua dùng thượng diệu báu trang sức, tùy ý mà mặc, là dé 
che thân khỏi then với người. Trong số tám vạn bốn ngàn món ăn, vua thường 
dùng cơm với món đơn giản, là vì biết đủ. 


Вау giờ, khi tám vạn bốn ngàn con voi cùng hiện đến, chúng giám đạp, 
xung đột nhau khiến nhiều chúng sanh thương tôn. Nhà vua tự nghĩ: “Đám voi 
này đến, gây nhiêu thương tôn, từ nay vë sau cử một trăm năm mới cho xuất 
hiện một con. Lần lượt như vậy cho đến hết vòng thì quay trở 1а1.”!% 


[0023с08] Bấy giờ, đức Phật bảo A-nan: 


— Lúc ấy, Vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ: “Ta vốn tích công đức gì, tu căn 
lành gì mà nay được quả báo tốt đẹp, cao cà như thế?” Rôi vua thầm nghĩ: “Nhờ 
ba nhân duyên mà được phước báu này. Ba nhân duyên đó là bó thí, trì giới 
và thiên định. Do ba nhân duyên này mà nay được phước báu to lớn.” Vua lại 
suy nghĩ: “Nay ta được hưởng phước báu nhân gian rôi, vậy hãy tiền tu phước 
nghiệp cõi trời, hãy tự tiết chế, tránh chỗ бп náo, ân nơi yên fĩnh, dốc lòng tu 
đạo.” Rồi vua liên triệu ngọc nữ Thiện Hiên đến báo cho biết: 

“Nay ta được hưởng phước báu nhân gian rôi, cân phải tiễn tu phước nghiệp 
cõi trời, tự tiết chế mình, tránh chỗ ôn náo, ân nơi vên tinh, dốc lòng tu дао.” 

Ngọc nữ đáp: 

“Thua vâng. Xin theo lời Đại vương дау!” 

Rồi ngọc nữ liên lệnh cho người trong kẻ ngoài miễn hầu cận Thánh vương. 

Thé rồi, vua lên pháp điện, vào lâu vàng, ngòi giường bạc, tư duy tham lam, 
dâm dục là nhiễm ô, là bát thiện, có giác có quán,!° an trú hý lạc đo ly [dục] 


108 Bản Hán, hết quyên 3. 
! Giác” (Ж) và “quán” (#9) còn gọi “tâm” (F, viaka) và “tứ” (BÌ, vicãra). 
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sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất. Sau khi tịnh trừ giác và quán, nội tinh 
nhát tâm, an trú һу lạc do định sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, không 
giác không quán. Ly hy, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, chứng đạt và an trú Thiền 
thứ ba, thân cảm lạc thọ mà bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú. Buông bỏ cả khó 
và lạc, diệt trừ ưu và hý trước đó, chứng dat và an trú Thiên thứ tư, không khó 
không lạc, gọi là xả niệm thanh tịnh. 

Sau đó, Vua Thiện Kiến rời giường bạc, ra khỏi lầu vàng, đến lầu Đại 
Chánh, ngôi ø1ường lưu ly, tu tập tâm từ. Vua rải tâm từ đây khắp một phương, 
rồi đến nhiều phương khác cũng vậy, bao trùm, rộng khắp, bình đăng, không 
giới hạn, trừ bỏ oán hận, tâm không ganh ghét, trầm mặc nhu hòa, tự mình an 
vui. Tu tập tâm bi, tâm hy, tâm xả cũng lại như thê. 

Bấy giờ, ngọc nữ báu thâm nghĩ: “Cách biệt Đại vương đã lâu, thiết nghĩ 
nay nên một lần diện kiến, phụng hâu tôn nhan.” Thế rôi, ngọc nữ Thiện Hiên 
bảo với tám mươi bốn ngàn thê nữ: “Các ngươi hãy tám gội bằng nước thơm, 
nghiêm sức y phục. Vì sao như vậy? Vì chúng ta xa cách Đại vương đã lâu, 
nay nên phụng hâu tôn nhan.” Các cung nữ nghe xong, tất cả đều nghiêm sức 
y phục, tăm gội sạch thơm. Rồi ngọc nữ báu lại bảo chủ binh báu hãy triệu 
tập bón binh chủng: “Từ lâu chúng ta không yêt kiên Đại vương, vậy nay hãy 
phụng hầu tôn nhan.” Nghe vậy, chủ binh báu liên triệu tập bốn binh chủng, rôi 
bảo ngọc nữ báu răng: “Binh chủng đã tập hợp, nên biết đúng thời.” Thế ròi, 
ngọc nữ báu dẫn tám mươi bốn ngàn thé nữ, cùng bốn binh chủng ‹ đến vườn 
cây vàng Đa-lân. Ат thanh chân động của đoàn người vang đến chỗ nhà vua, 
Ngài liền đến bên cửa số nhìn xem, khi ây ngọc nữ báu liên tiên đến cạnh cửa, 
đứng trước mặt vua. 

[0024а09] Вау 010, vua trông thây ngọc nữ báu, liên bảo: “Nàng đừng vào 
đây, ta sẽ ra gặp. ° Thế rồi, Vua Đại Thiện Kiến rời khỏi lầu Đại Chánh, bước 
xuông Chánh Pháp điện, cùng với ngọc nữ báu đến vườn Đa-lân rồi ngồi xuống 
tòa. Nhin ау sắc diện Vua Đại Thiện Kiến sáng đẹp hơn mọi khi, ngọc nữ 
Thiện Hiền nghĩ thâm: “Nay sắc diện Đại vương tươi sáng hơn lúc thường, là 
điêm lạ gi dây?” Rôi ngọc nữ bèn thưa: 

“Nay sắc diện Đại vương khác thường, chắc chăng phải là điềm muôn xả bỏ 
thọ mạng chứ? Trong tám vạn bốn ngàn con voi đây, voi báu trắng là bậc nhất, 
trang sức băng vàng bạc, cô đeo vòng châu báu, chính là của Ngài, xin hãy nghĩ 
lại, cùng hưởng vui sướng, chớ xả thọ mạng, bỏ lại muôn dân! Lại nữa, trong 
tám vạn bốn ngàn ngựa đây, lực mã vương là bậc nhất; trong só tám vạn bốn 
ngàn cỗ xe, kim luân xa là bậc nhất; trong sô tám vạn bón ngàn châu báu, thần 
châu báu là bậc nhất; trong só tám vạn bốn ngàn ngọc nữ, ngọc nữ báu là bậc 
nhất; trong só tám vạn bón ngàn cư sĩ, cư sĩ báu là bậc nhất; trong só tám vạn bốn 
ngàn Sát-lợi, chủ binh báu là bậc nhất; trong số tám vạn bốn ngàn thành, thành 
Câu-thi là bậc nhất; trong số tám vạn bôn ngàn cung điện, Chánh Pháp điện là 
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bậc nhât; trong sô tám vạn bón ngàn lầu đài, lâu Đại Chánh là bậc nhất; trong số 
tám vạn bón ngàn tòa, bảo tòa là bậc nhất; trong sô tám vạn bón ngàn ức y phục, 
loại y phục mêm mại là bậc nhât; trong sô tám vạn bốn ngàn món ăn, hết шау 
đều có mùi vị ngon lạ; tất cả những của báu ké trên, đêu là của Đại vương, xin 
hãy nghĩ lại, cùng hưởng vui sướng, chớ xả thọ mạng, bỏ lại muôn дап!” 

Khi đó, Vua Đại Thiện Kiến trả lời ngọc nữ: 

“Từ trước đến nay, nàng hầu hạ ta một cách từ hòa kính thuận, chưa hề có 
lời thô thiển, nay sao lại nói những lời như thế?” 

Ngọc nữ tâu: 

“Chăng hay lời thưa ấy có gì không thuận chăng?” 

Vua đáp: 

“Những thứ nàng vừa nói như vol, ngựa, xe Бап, cung điện, lầu đài, y phục 
thượng hạng, thức ăn quý hiém kia đều là vô thường, không thê giữ mãi được 
mà lại khuyên ta lưu lại hưởng thụ, như thé là thuận sao?” 

Ngọc nữ tâu: 

“Chăng hay phải nói thế nào mới thuận?” 

Vua bảo: 

“Nếu nàng nói răng: “Những thứ như voi, ngựa, xe báu, cung điện, lầu đài, 
y phuc thượng hạng, thức ăn quy hiểm, hết һау đều vô thường, không thé giữ 
mãi, xin Ngài chớ nên tham luyên, kéo hao tâm tôn trí! Vì sao như vậy? Vì 
mạng Ngài không bao lâu nữa sẽ qua đời khác. Hễ có sanh ắt có tử, có hợp ắt có 
tan, đâu thể sóng mãi được! Vậy hãy cắt đứt ân ái, giữ gìn đạo tâm.’ Đó chính 
là lời nói kính thuận.” 

[0024b08] Này A-nan! Ngọc nữ báu nghe nhà vua dạy như vậy, buôn khóc 
nức nở, ngậm ngùi thỏ thẻ: “Những thứ như voi, ngựa, xe báu, cung điện, lâu 
đài, y phục thượng hạng, thức ăn quý hiếm, hết һау đều vô thường, không thê 
giữ lâu, xin Ngài không nên tham luyến, kéo hao tâm tôn trí! Vì sao như vậy? 
Vì mạng Ngài không còn bao lâu nữa sẽ qua đời khác. Hë có sanh àt có tử, có 
hợp ắt có tan, đâu thê sông mãi được! Vậy hãy cắt đứt ân ái, giữ gìn đạo tâm.” 

Này А-пап! Trong khi ngọc nữ báu lặp lại những lời Ây, Vua Đại Thiện Kiên 
liên đó băng hà, như tráng sĩ vừa ăn xong một bữa ngon, không chút khó não, 
thân hôn!’ sanh về cõi Phạm thiên thứ bảy. Sau khi Vua Đại Thiện Kiến băng 
hà bảy ngày thì bánh xe báu và thần châu báu tự nhiên bién mất. Voi báu, ngựa 
báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, chủ binh báu đêu qua đời cùng ngày; thành quách, 
ao hó, pháp điện, lâu. đài, vật trang sức băng báu, vườn cây Đa-lân bằng vàng 
đêu biến thành cây gỗ, đất đai trở lại bình thường. 


по Nguyên tác: Hôn thân (8#), một tên gọi khác của thân thức. 
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Đức Phật lại bảo A-nan: 

— Các pháp hữu vi này vô thường, biên dịch, rót cuộc rồi cũng hoại diệt, thé 
mà cứ tham muốn không chán đến nỗi tan thân mát mạng, say mê ân ái không hè 
biết đủ. Chỉ có người nào đạt được Thánh trí, ау rõ đạo lý thì mới biết đủ. Này 
A-nan! Ta nhớ minh đã từng sáu lần tái sanh làm Chuyên Luân Thánh Vương TÔI 
gói lại xương cốt ở nơi này, nay Ta đã thành Vô thượng Chánh giác, cũng muôn 
xả bỏ thân mạng, diệt độ tại đây. Ta từ nay về sau, đã dứt hăn sanh tử, không còn 
bỏ thân bát cứ nơi nào, đây là thân собі cùng, không còn thọ thân sau. 


Вау gio, tại thành Câu-thi-na-kiệt, nơi đức Thế Tôn đã sanh trưởng ở kiếp 
trước,''' giữa hai thân Sa-la trong khu vườn Sa-la, Ngài sắp nhập Niết-bàn. Lúc 
ду, Thế Tôn bảo A-nan: 


— Thây hãy vào thành Câu-thi-na-kiệt báo tin cho các vị Mạt-la hay răng: 
“Chư Hiển! Nên biết vào giữa đêm nay, giữa hai thân Sa-la trong khu vườn Sa- 
la, Như Lai sẽ nhập Niễt-bàn. Các ông nên đến ngay dë thưa thỉnh những điều 
còn nghi ngờ, đích thân nghe Phật chỉ dạy dé sau khỏi phải hối hận.” 


[0024c01] A-nan vâng lời Phật dạy, liền đứng dậy, đảnh lễ Phật rồi lui ra, тбї 

cùng một Ty-kheo khác, nước mắt lưng tròng, vào thành Câu-thi. Lúc â ây, năm 

trăm người Mạt-la vì có chút việc cân, đang hop lại một chỗ, nhìn thây A-nan 
đến, họ liền đứng dậy làm lễ rồi đứng sang một bên thưa: 

— Trời tôi thế này, chăng hay Tôn giả vào thành làm gì? 

A-nan rơi lệ, đáp: 

— Ta vi các ông, vì lợi ích các ông mà đến báo tin: Nên biết rằng, vào giữa 
đêm nay, đức Như Lai sẽ nhập Niết-bàn. Các ông hãy đến thưa thỉnh những điều 
còn nghi ngờ, đích thân nghe Phật chỉ dạy, hãy đến kịp thời, sau khỏi tiếc nuối. 

Các vị Mạt-la nghe xong, cất tiếng kêu than, ngã vật xuống đất, ngất đi tỉnh 
lại như cây trỗc gốc, cành lá gãy đô. Rồi họ than: 

— Thế Tôn diệt độ sao mau chóng vậy? Đôi mắt thé gian khép lại rồi sao? 
Thật đau đớn thay, chúng con phải chịu mát mát quá lớn! 

Lúc đó, A-nan an їп họ: 

- Thôi, thôi! Đừng bi ai quá! Vạn vật đất trời chăng có thứ gì sanh ra mà 
không diệt mất, muốn các pháp hữu vi thường tôn thì không thê được. Phật lẽ 
đâu chăng dạy: “Có hợp ắt có tan, có sanh ắt có diệt.” 

Rồi các vị Mạt-la bảo nhau: “Chúng ta hãy về nhà, dẫn theo quyến thuộc và 
mang theo năm trăm tám vải trăng cùng đến rừng Sa-la.” 

Thế rôi, họ quay về nhà lây năm trăm tâm vải trắng, dẫn theo gia quyến ra 
khỏi thành Câu-thi đến rừng Sa-la rôi tìm đến chỗ A-nan. Nhìn thấy họ từ xa, 
!!! Nguyên tác: Bồn sở sanh xứ (Æ Вт Æ Eg), nghĩa của mệnh đề này đã được đề cập trong phân II, Kinh 


Du hành, tức là nơi mà nhiêu kiêp về trước, khi làm Chuyên Luân Thánh Vương, Ngài đã từng 6 lân 
sanh ra và lâm chung tại thành Câu-thi-na này. 
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A-nan thâm nghĩ: “Nhóm người kia quá đông, nêu đề từng người một diện kiến, 
e răng chưa xong thì Như Lai đã diệt độ rôi. Nay ta nên bảo họ đầu đêm cùng 
một lượt đến bái kiến đức Phật.” 

Lúc áy, A-nan dẫn năm trăm vị Mat-la cùng quyến thuộc của họ đông đến 
trước Phật đảnh lễ xong, đứng qua một bên. Lúc ấy, A-nan đôi trước Phật thưa: 

— Nay có các vị Mạt-la tên đó, tên kia cùng quyến thuộc đến đây kính xin 
thinh an sức khỏe Thế Tôn! 

Đức Phật đáp: 

— Phiền các ông đã đến thăm. Câu cho các ông tuôi thọ tăng thêm, không 
đau không bệnh! 

Thé là, A-nan có thể dẫn tất cả các vị Mạt-la và gia quyên họ được điện kiến 
Thé Tôn. Sau khi cung kính dánh lễ đức Phật xong, họ ngôi sang một bên. Khi 
ây, Thế Tôn vì họ thuyết giảng về vô thường, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến 
cho hoan һу. Сас vị Mạt-la nghe pháp đêu hoan һу, liền dâng năm trăm tám 
vải trăng cúng dường Thé Tôn. Ngài vì thương họ mà thọ nhận. Các уі Mạt-la 
đứng dậy, lễ Phật rồi lui ra. 

[0025a01] Lúc ấy, trong thành Câu-thi có Phạm chí Tu-bạt!!? là bậc Trưởng 
lão được kính trọng, hiểu biết thâm sâu, đã một trăm hai mươi tuôi, nghe Sa-môn 
Củù-đàm đêm nay diệt độ tại vườn Song Thọ, bèn tự nghĩ: “Với pháp, ta còn có 
điều nghi ngo, chỉ có đức Cù-đàm mới có thé giải nghi, nay đã đúng thời, phải cô 
sức mà đi.” Thế rồi, ngay trong đêm đó ông liên ra khỏi thành Câu-thi, đến vườn 
Song Thọ, đến chỗ A-nan chào hỏi xong, đứng qua một bên ròi thưa: 


— lôi nghe Sa-môn Са-дат đêm nay sẽ diệt độ nên tìm đến đây, mong 
được một lân diện kiến. Tôi có điêu nghi ngờ về pháp, mong gặp đức Củ-đàm 
để giải quyết môi nghi. Chàng hay có chút thời gian rỗi nào dé tôi được gặp 
Ngài không? 

A-nan đáp: 

— Thôi, thôi, Tu-bạt! Thân Như Lai không khỏe, chớ có làm phiên! 

Tu-bạt cô cầu thỉnh đến ba lân: 

— lôi nghe Như Lai xuất thê cũng như hoa Uu-dàm rất lâu mới nở nên đến 
đây xin được bái kiên, muôn giải quyết điêu nghi, chăng hay có chút thời gian 
rôi nào đê tôi được gặp Ngài không? 

A-nan vẫn từ chỗi: 

— Thân Như Lai không khỏe, chớ có làm phiên! 

Lúc đó, Phật liên dạy A-nan: 

— Thây chớ ngăn cản, hãy để ô ông ау vào! Người пау muốn giải nghi, không 
phải nhiễu loạn, néu nghe pháp Ta àt sẽ hiểu đạo! 


12 Tu-bạt (245%, Subhadda). 
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Nghe vậy, A-nan liên bảo Tu-bạt: 

— Ông muôn gặp Phật, chính đã đúng lúc! 

Tu-bạt liền vào, vẫn an Phật xong, ngòi sang một bên rồi thưa: 

— Con có điều nghi về pháp, Ngài có thể dành chút thời gian để tháo gỡ 
vướng mắc giúp con chăng? 

Đức Phật đáp: 

- Ông cứ tùy ý hỏi! 

Tu-bạt liền hỏi: 

— Tại sao? Thưa Cù-đàm! Có những giáo phái khác, họ tự xưng bậc thây, 
như các vị Bất-lan Са-аіёр,!!3 Mạt-gia-lê Kiêu-xá-lợi,!4 A-phù-đà Sí-xá-kim- 
Ба-Ја,!! Ba-phù Ca-chiên,!! Tát-nhã Tỳ-da-lê-phất,!!” Ni-kiền-tử!!$... Những vị 
thầy đó đều có giáo pháp riêng, đức Sa-môn Cù-đàm có biết hết, hay không 
biết hết? 

Đức Phật đáp: 

— Thôi, thôi! Những luận thuyết ду Та đêu biết cả nhưng nay Ta sẽ vì ông 
mà nói pháp thâm diệu, hãy lăng nghe, lăng nghe và suy nghĩ kỹ về pháp này. 
Này Tu-bạt! Giáo pháp nào nêu không có Thánh đạo tám chi thì ở đó không có 
quả vị Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Này Tu-bạt! Vì trong giáo 
pháp của Ta có Thánh đạo tám chi nên có quả vị Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ 
ba và thứ tư. Này Tu-bạt! Trong giáo pháp của Та có Thánh đạo tám chi, có quả 
vị Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư; còn các chúng ngoại đạo khác 
không có quả vị Sa-môn. 

Rôi Thé Tôn vì Tu-bạt mà nói kệ: 


Ta hai mươi chín tuôi, Xuất gia tìm chánh đạo, 
Tu-bạt! Ta thành Phật, Đên nay năm mươi năm, 
Tu hành giới, định, tuệ, | Độc cư mà tư duy, 


Nay thuyết giảng pháp yếu, Ngoại đạo không Sa-môn. 
[0025b07] Đức Phật lại bảo: 
‚ – Này Tu-bạt! Nêu các Tỳ-kheo có thê tự nhiếp ba nghiệp của minh!!° thì 
thê gian này không thiêu A-la-hán. 


пз Bất-lan Ca-diếp (P #1 $£, Pũrana Kassapa). 

п Mạt-gia-lê Kièu-xá-lọi (KWA # ЖП, Makkhali Gosäla). 

п5 A-phù-đà Sí-xá-kim-bà-la (P YF PE 38 # 2 ‡# SE, Ajita Kesakambala). 
п Ba-phù Ca-chiên (ЕТУШ, Pakudha Кассауапа). 

п? Tát-nhã Tỳ-da-lê-phát (0 # P HE Ж! 8, Sañjaya Belatthiputta). 

пе Ni-kiên-tử (JE##-f, Nigantha Nãthaputta). 


119 Nguyên tác; Tự nhiếp ( É HỆ). Theo Tir điển Định Phúc Bảo, ‚ dùng pisi рп nhiếp 3 nghiệp của 
mình không ё buông lung, gọi là “tự nhiếp” (LAIR Н s= 3⁄ lữ TW MỜ A Ж). 
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Lúc đó, Tu-bạt thưa với A-nan: 

— Những ai đã, đang và sẽ theo Sa-môn Cù-đảm tu hành Phạm hạnh thì 
được lợi ích lớn. A-nan! Tôn giả theo Như Lai tu hành Phạm hạnh cũng được 
lợi ích lớn. Tôi nay diện kiến Như Lai để thưa thỉnh chỗ nghi, cũng được lợi ích 
lớn. Như Lai đã dùng phương cách thọ ký cho đệ tử mà thọ ký cho tôi. 

Rồi Tu-bạt hướng về Phật, bạch răng: 

— Con có thé ở trong pháp Như Lai mà xuất gia thọ giới Cụ túc được chăng? 

Đức Phật bảo Tu-bạt: 

- Nêu có Phạm chí ngoại đạo muốn theo pháp Ta tu hành Phạm hạnh thì 
phải thử thách bốn tháng dé xem xét hành vi, chí nguyện, tánh nét của họ thế 
nào. Nếu thấy dày đủ oai nghi, không thiếu sót gì thì mới cho thọ giới Cụ túc. 
Tuy nhiên, này Tu-bạt, nên biết ràng cũng còn tùy thuộc vào tánh hạnh của mỗi 
người nữa. 

Tu-bạt lại thưa: 

— Ngoại đạo, chủ thuyết khác muốn tu hành theo Phật pháp phải được thử 
thách bón tháng dé xem xét hành vi, chí nguyện, tánh nét như thê nào, néu đây 
đủ oai nghi, không thiếu sót gì thì mới được thọ giới Cụ túc. Nay con có thé ở 
trong Chánh pháp Phật thực hành bốn năm, khi đã đây đủ oai nghi, không còn 
thiếu sót gì mới xin thọ giới Cụ túc. 

Đức Phật bảo: 

— Này Tu-bạt! Lúc nãy Ta đã nói là còn tùy theo tánh hạnh của mỗi người nữa. 

Thé ròi, ngay trong đêm đó, Tu-bat được xuất gia thọ giới, Phạm hạnh thanh 
tịnh, ngay trong pháp hiện tại tự thân chứng ngộ: Sanh tử đã châm dứt, Phạm 
hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, được trí tuệ như thật, không còn tái 
sanh nữa. Lúc gần nửa đêm, Tu-bạt chứng quả A-la-hán, là đệ tử сибі cùng của 
Phật và diệt độ trước Phật. 

Khi ду, A-nan đứng hâu sau Phật, không ngăn nói bi cảm, vỗ giường than 
khóc: “Như Lai nhập diệt, sao nhanh đến thế! Thé Tôn diệt độ, sao gâp quá vậy! 
Đại pháp lắng chìm, sao chóng quá vậy! Chúng sanh sẽ mãi tôi tăm khi đôi mắt 
thê gian đã khép lại. Vì sao như vậy? Vì ta thọ ân Phật mới lên bậc Học địa,!?9 
đạo nghiệp chưa thành mà Phật vội diệt dó.” 

[0025c01] Khi ấy, dù đã biết nhưng Thế Tôn vẫn hỏi: 

— Tỳ-kheo A-nan nay ở đâu rôi? 

Các Ту-Кһео thưa: 


— Bạch Thế Tôn! T-kheo A-nan đang ở sau Phật, không ngăn nói bi càm, 
VÕ 8iường than khóc răng: “Thế Tôn diệt độ sao mau chóng vậy? Đôi mắt thế 
gian khép lại rồi sao? Thật đau đớn thay, chúng con phải chịu mát mát quá lớn! 


120 Nguyên tác: Học địa (## Hh, Sekkha), đang ở giai đoạn Hữu học. 
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Vi sao như vậy? Vì ta thọ ân Phật, mới lên bậc Học địa, đạo nghiệp chưa thành 
mà Phật vội diệt dó.” 
Phật dạy A-nan: 


- Thôi! Thôi! Chó buồn chớ khóc như vậy. Từ trước đến nay, thầy làm thị 
ола cho Ta, hành động từ bị, bình đăng, rộng khắp; lời nói từ bi, ý nghĩ cũng từ 
bi, bình đăng, rộng khắp. A-nan! Thây cúng dường Ta, công đức rât lớn. Nếu 
có chư thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn và Bà-la-môn nào cúng dường 
thì cũng không thê sánh băng thầy được. Hãy tinh tân tu hành thì ngày thành 
đạo không xa! 

Rôi Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Đệ tử thị giả của chư Phật quá khứ cũng như А-пап, đệ tử thị giả của chư 
Phật vı lai cũng chỉ như A-nan. Nhưng, đệ tử thị giả của chư Phật quá khứ, Phật 
có mở lời mới biết, còn A-nan đây, Ta vừa đưa mắt là đã biết Như Lai muốn рі, 
Thế Tôn cần gì. Đây là pháp đặc biệt, hiễm có của A-nan, các thầy phải biết. 


Chuyên Luân Thánh Vương có bón điêu đặc biệt hiếm thấy. Đó là gì? Khi 
Thánh Vương đi thì dân chúng cả nước đêu đến nghĩnh đón, nhìn thấy. thì уш, 
nghe dạy thì mừng, chiêm ngưỡng tôn nhan oai nghiêm không hè biết chán. 
Cũng vậy, khi Thánh Vương đứng, ngôi, năm thì thần dân cả nước đều muốn 
đến chỗ vua, nhìn ау thì vui, nghe dạy thì mừng, chiêm ngưỡng tôn nhan 
oai nghiêm không hè biết chán. Đó là bốn điều đặc biệt hiếm thấy của Chuyển 
Luân Thánh Vương. 


A-nan nay cũng có bốn pháp đặc biệt hiếm có như thế. Đó là gì? Khi A-nan 
lặng lẽ đên với chúng Ту-Кһео, đại chúng đều hoan hy; khi A-nan thuyết pháp 
al cũng vui mừng lắng nghe; nhìn ngắm dung nghi và lăng nghe thuyết pháp 
không hê biết chán. Lại nữa, khi A-nan lặng lẽ đến với chúng Ту-Кһео-пі, chúng 
ưu-bà-tắc, chúng ưu-bả-di, ai thây cũng hoan hy; nghe А-пап thuyết pháp ai 
cũng vui mừng lắng nghe; cứ nhìn ngắm dung nghi và lăng nghe thuyết pháp 
không hè biết chán. Đó là bón pháp đặc DIỆT hiểm có của A-nan. 


Bấy giờ, A-nan sửa áo bày vai phải, gói phải quỳ châm đất, bạch Phật răng: 


— Thế Tôn! Nay các Sa-môn khắp nơi, trong đó có những bậc Tôn túc đa trí, 
thông hiểu kinh luật, đức hạnh thanh cao đến bái kiến Phật, nhân đó con được 
lễ kính, thân cận thưa thỉnh. Nhưng sau khi Phật diệt độ rôi, chư vị không đến 
nữa, không có ai dé con thỉnh vân thì phải làm sao? 


[0026a03] Đức Phật dạy: 
— Тау chớ lo lăng như vậy. Những người thiện nam”?! thường có bốn nƠI 
tưởng nhớ. Đó là tưởng nhớ nơi Phật đản sanh, mong muôn được thây, ghi 


Е Ngu ên tác: Tộc tánh tử (KEF, kulaputta), còn gọi “tộc tánh nam” (kt 93) hay “thiện nam 

tử" (ñ l +), chỉ những người nam tin Phật, nghe pháp và hành thiện, đôi khi còn dùng аё gọi hàng 

poo 1 A Phật. Còn người nữ được như vậy thì gọi là “tộc tánh nữ” (161 6) hay “thiện nữ 
hân” ( ). 
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nhớ không quên, sanh lòng luyén mộ; tưởng nhớ nơi Phật thành đạo, mong 
muôn được thây, ghi nhớ không quên, sanh lòng luyễn mộ; tưởng nhớ nơi Phật 
chuyền pháp luân đâu tiên, mong muốn được thấy, ghi nhớ không quên, sanh 
lòng luyễn mộ; và tưởng nhớ nơi Phật nhập Niễt-bàn, mong muốn được thấy, 
ghi nhớ không quên, sanh lòng luyễn mộ. Này A-nan! Sau khi Ta nhập Niết- 
bàn, các người thiện nam và người thiện nữ hãy nghĩ nhớ khi Phật giáng sanh, 
có những công đức như thế; khi Phật đắc đạo, có những thân lực như thế; khi 
Phật chuyên pháp luân, độ người như thế; khi Phật diệt độ, di giáo như thế; rôi 
mỗi người nên đến chiêm bái bốn nơi đó, cung kính đánh lễ các chùa tháp thì 
sau khi mạng chung được sanh về cõi trời,'?? trừ những vị đắc đạo. 
Đức Phật lại dạy: 


— Này A-nan! Sau khi Ta diệt độ, néu các vị trong dòng họ Thích đến cầu 
đạo, hãy cho họ xuất gia, thọ giới Cụ túc, chớ dé họ bị chướng nạn. Các vi ngoại 
đạo, Phạm chí đến cầu đạo thì cũng cho xuất gia, thọ giới Cụ túc, chớ thử thách 
bốn tháng. Vì sao như vậy? Vì những người ây vốn đã học các luận thuyết khác, 
nếu có chút trì hoãn thì họ dễ tái phát những kiến giải trước đây. 


Bấy giờ, A-nan quỳ xuống, chắp tay bạch Phật: 

— Tỳ-kheo Xiên-nộ'! ngang bướng, tự tung tự tác, Phật diệt độ rồi, sẽ phải 
làm sao? 

Phật dạy A-nan: 


— Sau khi Ta diệt độ, nếu Xiên-nộ kia không giữ oai nghi, không tuân giáo 
huấn thì các thầy hãy xử trị theo phép Phạm-đàn,!?+ tức là thông báo cho các 
Ty-kheo khác không ai được nói chuyện, hoặc tới lui, chỉ bảo, giúp đỡ vi áy. 


Khi đó, A-nan lại thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Phật diệt độ ròi, nêu có hàng nữ nhân đến xin thọ giáo thì 
phải làm sao? 

Đức Phật dạy: 

— Chó gặp gỡ ho! 

— Сла sử phải gặp thì nên làm sao? 

— Chớ cùng trò chuyện! 


L Nguyên tác: 9, ТЕА ЕРЕ, WEER, RIEA. Có một khác biệt nhỏ giữa bản 
Hán và bản Pali. Bản Hán cho răng, sau khi chiêm bái xong (E) rôi mãn nghiệp qua đời; còn bản 
Pāli cho rằng, trong khi chiêm bái mà qua đời. Tham chiếu: D. 16: Ye hi keci, ananda, cetiyacärikam 
ahindanta раѕаппасіна kalañkarissanti, sabbe te kayassa bhedä param marana sugatim saggam 
lokam upapajjissantiti. (Này Ananda, những ai, trong khi chiêm bái những Thánh tích mà từ tran với 
tâm thâm tín hoan hy, thời những vi ây, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh vào cõi thiện thú, 
cảnh giới chư thiên), HT. Thích Minh Châu dịch. 

оз Xiên-nộ ( ë] 4%, Channa) cũng gọi là Xa-nặc. 


124 pham-dàn phạt (18 #1). Các bản Tống, Nguyên, Minh ghi: Phạm-đàn tội (AEF, Brahmadanda). 
Đây là hình thức trị tội được áp dụng trong nhiều tôn giáo ở Ấn Độ cô đại. Với Phật giáo, thê thức trị 


tội này rõ ràng như kinh văn đã giải thích, được Hán dịch “mặc tân” (BEF), nghĩa là bỏ mặc, chúng 
Tăng bỏ mặc không nói chuyện với người phạm #01. 
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— Опа sử phải trò chuyện với họ thì nên làm sao? 

Phật dạy: 

— Phải tự kiểm soát tâm ý. Này A-nan! Thây cho răng sau khi Ta diệt độ, 
các thây không có chỗ nương tựa, không còn ai che chở u? Chó nghĩ như thé, 
vì những giáo pháp và giới luật mà Ta đã dạy từ khi thành Phật đến ) nay chính là 
nơi đề các thầy nương tựa, là nơi che chở các thây. Này A-nan! Bắt đâu từ пау, 
Ta cho phép các Tỳ-kheo tùy nghi bỏ bớt các giới nhỏ nhặt, trên dưới xưng hô 
với nhau phải thuận lễ nghĩa, đó là phép kính thuận của người xuất gia. 

[0026b01] Đức Phật lại bảo các Ty-kheo: 

— Các thây đối với Phật, Pháp, Tăng có nghi ngờ gì, hoặc đối với đạo có 
nghi ngờ gì thì mau thưa hỏi, hãy nên biết thời, sau khỏi hôi hận. Nhân lúc Ta 
vẫn còn đây, sẽ giảng giải cho các thây гб. 


Khi đó, các Tỳ-kheo đều im lặng. Phật lại hỏi lần nữa: 

— Các thây đối với Phật, Pháp, Tăng có nghi ngờ gì, hoặc đối với đạo có 
nghi ngờ gi thì mau thưa hỏi, hãy nên biệt thời, sau khỏi hôi hận. Nhân lúc Ta 
vân còn đây, sẽ giảng giải cho các thây rõ. 

Các Tỳ-kheo vẫn im lặng. Phật lại bảo: 

- Các thây néu e ngại không dám thưa hỏi thì hãy nhờ các vị hiểu biết khác, 
mau đứng lên thưa hỏi, hãy biệt đúng thời, khỏi hôi về sau. 

Các Tỳ-kheo vẫn іт lặng, không ai thưa thỉnh gì. Lúc ấy, A-nan bạch Phật: 

— Con tin гапе đại chúng đây đều có lòng tin thanh tịnh, không một Tỳ-kheo 
nào nghi ngờ vê Phật, Pháp, Tăng nữa, không còn ai nghi ngờ vê đạo nữa. 

Phật bảo A-nan: 

— Ta tự biết trong đại chúng này, ngay cá vị Ty-kheo nhỏ nhất cũng đã thây 
được dâu đạo, '“ không còn doa đường ác, nhiêu nhật là bảy lân tái sanh, tât sẽ 
điệt sạch khô đau.!“ 

Rôi Thế Tôn liên thọ ky cho một ngàn hai trăm v! đệ tử chứng đắc đạo quả. 

Bấy giờ, Thế Tôn vén y Uất-đa-la-tăng dé lộ cánh tay sắc vàng rồi bảo các 
Ty-kheo: 

— Các thây nên quán ràng, Như Lai mỗi khi xuất hiện ở đời cũng như hoa 
Uu-đàm-bát rât lâu mới nở vậy. 

Lúc đó, Thế Tôn suy ngẫm lại nghĩa này mà nói kệ: 

Cánh tay phải sắc vàng, Phật hiện như Linh Thụy, ”” 
Thân vô thường, дёп д, Nay diệt, chớ phóng dật. 


# Nguyên tác: Đạo tích (2920), tức đã chứng sơ quả Tu-đà-hoàn. 
126 Nguyên tác: Tất tận khó tế (2 8š = Ж). 
127 Tên gọi khác của hoa Ưu-đàm (Æ = 2£). 
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- Thé nên, này các Tỳ-kheo! Chớ có buông lung. Ta nhờ không buông lung 
mà thành Chánh giác. Vô lượng điều lành đều nhờ không buông lung mà có 
được. Tất cả vạn vật đều vô thường, đây là lời dạy sau cùng của Như Lai. 


Thé rôi, Như Lai liên nhập Thiên thứ nhất, xuất Thiền thứ nhất nhập Thiền 
thứ hai, xuất Thiên thứ hai nhập Thiên thứ ba, xuất Thiên thứ ba nhập Thiên thứ 
tư, xuất Thiên thứ tư nhập Không xứ định, xuất Không xứ định nhập Thức xú 
định, xuất Thức xứ định nhập Bat dụng định, ”” xuất Bất dụng định nhập Hữu 
tưởng Vô tưởng định, '? xuất Hữu tưởng Vô tưởng định nhập Diệt tưởng định. 


Lúc đó, Tôn giả A-nan hỏi Tôn giả A-na-luật:'?° 

— Thế Tôn đã nhập Niết-bàn rôi chăng? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

- Vẫn chưa, thưa Tôn giả A-nan! Đức Thế Tôn hiện ở trong Diệt tưởng 


định. Lúc trước, tôi đích thân nghe Phật dạy răng, khi Phật xuất Thiền thứ tư 
mới nhập Niết-bàn. 


[0026c01] Lúc ây, Thế Tôn lại xuất Diệt tưởng định nhập Hữu tưởng Vô 
tưởng định, xuất Hữu tưởng Vô tưởng định nhập Bất dụng định, xuất Bát dung 
định nhập Thức xứ định, xuất Thức xứ định nhập Không xứ định, xuất Không 
xứ định nhập Thiền thứ tư, xuất Thiên thứ tư nhập Thiên thứ ba, xuất Thiền thứ 
ba nhập Thiên thứ hai, xuất Thiền thứ hai nhập Thiền thứ nhất. 


Thế Tôn lại xuất Thiên thứ nhất nhập Thiên thứ hai, xuất Thiên thứ hai nhập 
Thiên thứ ba, xuất Thiên thứ ba nhập Thiên thứ tư, xuất Thiên thứ tư rồi Thế 
Tôn liên nhập Niết- bàn. Ngay lúc ây, cõi đất rung chuyên, trời, người kinh hãi, 
chúng sanh ở cõi {бі tăm mà mặt trời, mặt trăng không thé chiếu đến thì nay đều 
được sol sáng, nhìn thây lẫn nhau, liền bảo với nhau: “Người kia mới sanh đến 
đây, người kia mới sanh đến đây.” Ánh sáng ấy chiếu khắp, hơn cả ánh sáng 
của chư thiên. 

Khi ây ở giữa hư không, chư thiên Đao-lợi dùng hoa Mạn-đà-la,!?! hoa 
sen xanh, hoa sen hông, hoa sen vàng và hoa sen trắng rải lên Như Lai và hội 
chúng, rôi lại rải bột chiên-đàn cúng dường đức Phật cùng đại chúng. 

Đức Phật diệt độ rồi, bấy giờ, Phạm thiên vương ở giữa hư không nói kệ 
tán than: 


Tát cả loài sanh linh, Đều phải bỏ thân mạng, 
Phật là dáng Vô Thượng, Thé gian không ai băng. 
Như Lai, Đại Thánh Hùng, Có thần lực vô úy, 
Đáng lẽ ở đời lầu, Nhưng nay lại diệt độ. 


128 Tức là Vô sở hữu xứ định. 
12 Tức là Phi tưởng phi phi tưởng định. 
130 A~na-luật (76, Anuruddha). 


3! Mạn-đà-la (= [Е Æ, mandärava). Nhất thiết kinh âm nghĩa —]#Š# 3® (T.54. 2128.21. 0440c15) 
giải thích là hoa thăng diệu của cõi trời. 
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Thích-đê-hoàn-nhân dùng kệ tán Phật: 
Thân nghiệp!” không thường còn, Chỉ là pháp hưng suy, 


Có sanh ắt có tử, Phật tịch diệt an vui. 
Ty-sa-môn Thiên vương cũng đọc kệ: 
Cây phước chôn tòng lâm, Sa-la phước vô thượng, 


Ruộng tốt xứng cúng dường, Rừng Song Thọ diệt độ. 
Tôn giả A-na-luật đọc kệ tán Phật: 


Phật an trú Vô vi, Không càn thở ra vào, 

Vốn từ tịch diệt đến, Ánh thiêng lặn mất rồi. 
Ty-kheo Phạm-ma-na lại dùng kệ tán Phật: 

Không giải đãi, kiêu mạn, Tự kiểm, tu thượng tuệ, 


Không chấp trước, không nhiễm, Đắng Vô Thượng lia ái. 
[0027a03] Tỳ-kheo A-nan nói kệ: 


Trời, người lòng kinh hãi, Toàn thân đều rúng động, 

Tât cả đã thành tựu, Chánh Giác nhập Niêt-bàn. 
Вау giờ, thân Kim-tỳ-la nói kệ: 

Thé gian mất che chở, Chúng sanh mãi mù lòa, 


Không còn thấy Chánh Giác, Dàáng Sư Tử giữa đời. 
Lực sĩ Mật-tích nói kệ: 


Đời nay và đời sau, Phạm thiên lẫn trời người, 
Không còn được thấy nữa, Đăng Sư Tử giữa đời. 
Вау giờ, Phật mẫu Ma-da dùng kệ tán thán: 
Phật sanh vườn Lâu-tỳ, 3 Đạo Ngài truyện bá khắp, 
Trở vê nơi từng sanh, Bỏ hàn thân vô thường. 
Thân Song Thọ đọc kệ: 
Khi nào tôi lại lấy, Hoa trái mùa cúng Phật, 
Đắng trọn đủ mười lực, Như Lai vào Niễt-bàn. 
Thân rừng cây Sa-la lại nói kệ: 
Cõi này diệu lạc nhất, Phật sanh trưởng tại đây, 
О đây chuyên Pháp luân, Cũng nơi đây diệt độ. 
Вау giờ, Tứ Thiên Vương lại nói kệ: 
Như Lai vô thượng trí, Thường thuyết lý vô thường, 
Giải khô cho chúng sanh, Cuôi cùng vào tịch diệt. 


12 Nguyên tác: Âm hành (17). 
!33 Lâu-tỳ (Ж 28), tên gọi khác chỉ cho Lumbinï. Theo Phiên Phan ngữ Ў Е (T.54. 2130.9. 1046b02), 
“Lâu-ty” được dịch là khả ái (HÈ tế, a= El u] 32). 
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Đao-lợi Thiên vương lại nói kệ: 


Trải ức ngàn vạn kiếp, Mong thành đạo Vô thượng, 
Giải khô cho chúng sanh, Cuôi cùng vào tịch diệt. 
Bấy giờ, Diệm Thiên vương nói kệ: 
Đây là y sau cùng, Dùng quán thân Như Lai, 
Nay Phật đã diệt độ, Y này sẽ cúng ai? 
[0027b01] Đâu-suất-đà Thiên vương nói kệ: 
Đây là thân cuỗi cùng, Uán, giới diệt nơi đây, 


Tâm không lo không mừng, [Lai chăng lo già chết. 
Khi ây, Hóa Tự Tại Thiên vương nói kệ: 


Vào canh cuối đêm nay, Phật năm nghiêng hông phải, 
Tại rừng Sa-la này, Thích Sư Tử diệt độ. 
Tha Hóa Tự Tại Thiên vương lại nói kệ: 
Thế gian mãi tối tăm, Trăng sao đều rơi rụng, 
Mây vô thường che phủ, Mặt trời đại trí mờ. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nói kệ: 
Thân này như bèo bọt, Mong manh có vui р], 
Phật được thân Kim cang, Còn bị vô thường hoại. 
ТЬё Kim cang chư Phật, Cũng quy về vô thường, 
Tan mau như tuyết mỏng, Huống gi những thứ khác? 


Sau khi đức Phật nhập Niết-bàn, các Ty-kheo đau buôn vật vã, gieo mình 
xuống đất, lăn lộn kêu than, không thê kiêm ché, nức nở khóc than: “Như Lai 
nhập diệt, sao nhanh đến thé! Thé Tôn diệt độ, sao gấp quá váy! Đại pháp lắng 
chìm, sao chóng quá vậy! Chúng sanh sẽ mãi tôi tăm khi đôi mắt thế gian đã 
khép lại. Như cội cây дс góc, cành lá bị gãy đồ. Như гап bị chém, lăn lộn trên 
đât, chăng biết làm sao. * Вау giờ, nhiêu Tỳ-kheo khác cũng thé, đau buôn vật 
vã, gieo mình xuống đất, lăn lộn kêu than, không thé kiềm chế, nức nở khóc 
than: “Như Lai nhập diệt, sao nhanh đến thế! Thế Tôn diệt độ, sao сар quá vậy! 
Đại pháp lăng chìm, sao chóng quá vậy! Chúng sanh sẽ mãi tôi tăm khi đôi mắt 
thé gian đã khép lại.” 


Khi ấy, Trưởng lão A-na-luật bảo các Tỳ-kheo: 

— Thôi, thôi! Đừng bi lụy nữa, kéo thiên thân nhìn xuống chê trách. 

Các Ty-kheo hỏi Tôn giả A-na-luật: 

— Trên hư không có bao nhiêu thiên thần? 

A-na-luật đáp: 

— Đây cả hư không, làm sao tính được? Tât cà họ đều ¿ ở giữa hư không, đau 


đớn bân thân, khóc than nghiêng ngả, gạt lệ than răng: “Như Lai nhập diệt, 
sao nhanh đến thế! Thé Tôn diệt độ, sao рар quá vậy! Đại pháp lăng chìm, sao 
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chóng quá vậy! Chúng sanh sẽ mãi tối tăm khi đôi mắt thé gian đã khép lại. Như 
cội cây trộc góc, cành lá bị gãy dó. Như răn bị chém, lăn lộn trên đất, chăng 
biết làm sao.” 


Lúc đó, nhiêu chư thiên khác cũng như vậy, dèu ở giữa hư không, đau đớn 
bân thân, khóc than nghiêng ngả, gạt lệ than răng: “Như Lai nhập diệt, sao 
nhanh đến thế! Thế Tôn diệt độ, sao gáp quá váy! Dai pháp lắng chim, sao 
chóng quá vậy! Chúng sanh sẽ mãi tôi tăm khi đôi mắt thê gian dà khép lại.” 

[0027с05] Вау giờ, trọn đêm cho đến gần sáng, các Tỳ-kheo tuyên nói pháp 
ngữ, pháp kệ. Rồi Trưởng lão A-na-luật bảo Tôn giả A-nan: 

– Thây hãy vào thành báo cho chúng Mạt-la biết là Phật đã diệt độ, muốn 
cúng dường thé nào thì hãy đến kịp thời! 


A-nan vâng lời, đứng dậy lễ Phật, ròi cùng một Ty-kheo khác, nước mắt 
lung tròng đi vào thành Câu-thi. Lúc а áy, năm trăm người Mat-la vi có chút việc 
cân, đang nhóm họp một chỗ, nhìn thấy Tôn giả A-nan đi đến, liền đứng dậy 
làm lễ rôi đứng sang một bên thưa: 


— Tôn giả có việc gì mà đến đây sớm vậy? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Vì lợi ích các ông nên mới đến đây sớm. Các ông nên biết: Thế Tôn đêm 
qua đã diệt độ, các ông muôn cúng duòng thé nào thì hãy mau đến kịp thời. 


Chúng Mạt-la nghe lời ду xong, ai nây đêu bi cảm buôn thương, gạt nước 
mắt nói: 

– Sao mau quá vậy! Phật đã Niết-bàn. Sao рар quá vậy! Đôi mắt thế gian 
đã diệt mất ròi. 

Tôn giả A-nan khuyên: 

— Thôi, thôi! Đừng bi ai quá! Vạn vật dát trời chăng có thứ gì sanh ra mà 
không diệt mát, muôn các pháp hữu vi mãi trường tôn là điều không thé được. 
Phật lẽ đâu chàng dà day: “Có sanh й có diệt, có hợp ăt có tan, tình đời chăng 
thê tôn tại mãi được.” 


Khi đó, chúng Mạt-la bảo nhau: “Chúng ta hãy trở về nhà sửa soạn hương 
hoa cùng các loại kỹ nhạc, mau đến rừng Song Thọ dé cúng dường kim thân Xá- 
101'°* suốt một ngày. Sau đó, thinh kim thân Ха-101'°° đặt lên kiu, sai các đồng 
tử Mạt-la khiêng bốn góc, cầm tràng phan, bảo cái dẫn đường, xông hương, rải 
hoa, trỗi nhạc cúng dường, đưa vào công thành phía Đông rôi đi khắp các nẻo 
đường dé cho dân chúng đêu được cúng dường, sau đó khiêng ra công thành 
phía Tây, đến một đôi cao làm lễ trà-tỳ.” 


Bản tính như thê xong, mỗi người đều trở về nhà sắm sửa hương hoa và các 
loại kỹ nhạc, rôi đến rừng Sa-la Song Thọ cúng dường Xá-lợi Phật. Hết một 


134 Ó đây chỉ cho nhục thân, kim thân đức Phật. 
135 Nguyên tác: Phật Xá-lợi ($ $ FI). 
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ngày, họ thỉnh Xá-lợi Phật lên một cái kiệu, chúng Mạt-la cùng đến khiêng đi 
nhưng không nhắc lên nỗi. 

Khi ây, Tôn giả A-na-luật bảo: 

— Các ông hãy thôi đi! Đừng phí sức nữa! Nay chư thiên muốn đến khiêng kiêu. 

Các Mạt-la hỏi: 

— Chư thiên muốn khiêng kiệu này, họ có ý gì chăng? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

— Các ông muôn dùng hoa hương, kỹ nhạc cúng dường Xá-lợi suốt một 
ngày, thỉnh Xá-lợi Phật lên trên kiệu, sai các đồng tử Mạt-la khiêng bốn góc, 
câm tràng phan, bảo cái dẫn đường, đốt hương, rải hoa, trỗi nhạc cúng dường, 
đưa vào công thành phía Đông rôi đi khắp các nẻo đường йё cho dân chúng đều 
được cúng đường, sau đó khiêng ra công thành phía Tây, đến một đôi cao làm lễ 
trà-tỳ. Còn chư thiên muốn lưu Xá-lợi lại trong bảy ngày йё kính lễ cúng dường 
băng các loại hương hoa, kỹ nhạc, sau mới thỉnh Xá-lợi Phật đặt lên kiệu, sai 
các đông tử Mạt-la khiêng bốn góc, сат tràng phan, bảo cái dẫn đường, đốt 
hương, rải hoa, trỗi nhạc cúng dường Xá-lợi, đưa vào công thành phía Đông rồi 
đi khắp các nẻo đường dé cho dân chúng dëu được cúng dường, sau đó mới đưa 
ra công thành phía Bắc, qua sông Hi-liên-thiền'*° đến chùa Thiên Quan!” mà 
làm lễ trà-tỳ. Chư thiên có ý như vậy nên khiến kiệu bất động. 

[0028a10] Chúng Mạt-la thưa: 

— Thé thì hay lắm! Xin tùy ý chư thiên! 

Khi đó, chúng Mạt-la liền bảo nhau: “Chúng ta hãy trở vào thành trước, đến 
từng ngả đường sửa sang cho băng phăng, rưới nước, xông hương ròi trở lại đây 
cúng dường Xá-lợi Phật trong bảy прау.” 

Thế là, các Mạt-la liên vào thành, đến từng ngả đường sửa sang cho bằng 
phăng, rưới nước xông hương, sau đó ra khỏi thành đến rừng Song Thọ, dùng 
hoa hương, kỹ nhạc cúng dường Xá-lợi Phật. Bảy ngày xong, vào lúc chiêu tôi, 
họ thỉnh Xá-lợi Phật đặt lên kiệu, các đồng tử Mạt-la khiêng bón góc, càm tràng 
phan bảo cái, xông hương, rải hoa, trỗi nhạc cúng dường rôi thong thả mà đi. 

Khi ấy, chư thiên Рао-10і dùng hoa Mạn-đà-la,'°8 hoa sen xanh, hoa sen 
hông, hoa sen vàng, hoa sen trăng và bột chiên-đàn rải trên Xá-lợi và khắp các 
nẻo đường, chư thiên trỗi nhạc, quy thàn ca ngâm. Lúc đó, các Mat-la tự bào 
nhau: “Hãy dừng âm nhạc loài người, thỉnh nhạc cõi trời cúng duong Xá-lợi!” 


!3 Hị-liên-thiền hà (8 ë 388), sông Hiraññavadi. 

!3 Thiên Quan tự (X s) còn gọi Bảo Quan chi-đề ( # Zí 31%), một ngôi tháp cô trong xứ Mạt-la 
(KE, РЕ, Мапа). Theo Liên Hoa điện kinh 3Š Æ 1M (Т.12. 0386.1. 1073b19), trong thời quá 
khứ, đức Phật từng làm Chuyên Luân Thánh Vương và đã cởi mũ Thiên Quan đê tại nơi đây, nhân 
đó mà có tên (J ERBA Ai Éq EE +. Ж S X Tí Ít IV). Thánh tích này ngày пау gọi là tháp Trà-tỳ 
(Ramabhar stupa). 

зв Nguyên tác: Văn-đà-la hoa (X ЁЁ Ætt, Mandärava). 
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Thé ròi, chúng Mạt-la khiêng kiệu đi dàn vào công thành phía Đông, đến 
mỗi ngã tư đường đều dừng lại, đột hương rải hoa và trỗi nhạc cúng đường. 

Khi ấy, có nàng Lộ-di thuộc dòng Mạt-la, vốn dốc lòng tin Phật, tay сат 
đóa kim hoa lớn như bánh хе đến cúng dường Xá-lợi. Lại có một bà lão cất 
tiếng tán thán: “Chúng Mạt-la này được lợi ích lớn. Như Lai cuối cùng diệt độ 
tại đây, dân chúng cả nước nhanh chóng cúng dường.” 

Khi chúng Mạt-la thiết lễ cúng dường xong thì đưa kiệu ra cửa thành phía 
Bắc, qua sông Hi-liên-thiền đến chùa Thiên Quan, đặt kiệu xuống đất rồi thưa 
VỚI А-пап: 

— Chúng tôi bây giờ nên cúng dường băng cách nào nữa? 

[0028b01] Tôn giả A-nan bảo: 

— Tôi đích thân nghe từ Phật, đích thân lãnh thọ lời Phật dạy răng: Nếu muốn 
táng Xá-lợi Phật, hãy làm theo nghi thức an táng Chuyển Luân Thánh Vương. 

Họ hỏi tiếp: 

— Nghi thức an táng cho Chuyên Luân Thánh Vương như thế nào? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Nghi thức an táng Chuyên Luân Thánh Vuong thé này: Truóc hết, dùng 
nước thơm tắm rửa thi thể, dùng năm trăm tám vài kiép-bói quân quanh nhục 
thân năm trăm lớp, rồi đặt vào bên trong kim quan đã được rưới tâm dầu mè, tiếp 
đó đặt kim quan vào trong quách sắt lớn, rồi đặt tiếp quan quách này vào trong 
cái quách khác băng gỗ chiên-đản, kế đó đem các loại hương quý cùng những 
tâm vải dày xếp lên trên rôi tiên hành trà-tỳ, sau đó thâu nhặt Xá-lợi, dựng tháp, 
treo phan thờ tại ngã tư đường dé dân chúng nhìn thây tháp Thánh vương, tưởng 
nhớ công lao trị vì chân chánh của vua, như thé liên được nhiều lợi ích. 

Thế Tôn dạy răng, an táng Thế Tôn thì cũng vậy, trước hết dùng nước thơm 
tăm rửa kim thân, dùng năm trăm tâm vải kiếp-bối quân quanh thân năm trăm 
lớp, rồi đặt vào bên trong kim quan đã được rưới tâm dâu mè, tiếp đó đặt kim 
quan vào trong quách sắt lớn, rôi đặt tiếp quan quách này vào trong cái quách 
khác băng gỗ chiên-đàn, kế đó đem các loại hương quý cùng những tâm vải dày 
xếp lên trên rôi tiễn hành trà-tỳ. Sau đó, thâu nhặt Xá-lợi, dựng tháp, treo phan 
thờ tại ngã tư đường để dân chúng nhìn thấy tháp Phật mà tưởng nhớ công đức 
truyền bá Chánh pháp của Như Lai, như thê thì sống được phước lợi, lâm chung 
sẽ sanh thiên, trừ những người đắc đạo. 

Lúc đó, chúng Mạt-la bảo nhau: “Chúng ta hãy về thành săm sửa các vật 
dụng an táng như hương hoa, vải kiếp-bôi, quan quách, dâu thơm và vải trăng.” 
Tức thì, họ liên cùng vào thành săm đủ các vật dụng an táng xong, bèn trở lại 
chùa Thiên Quan, lây nước thơm tám rửa kim thân, dùng năm trăm tâm vải 
kiép-bói quán quanh kim thân năm trăm lớp, rôi đặt vào bên trong kim quan đã 
được rưới tâm dầu mè, tiếp đó đặt kim quan vào trong quách sắt lớn, rôi đặt tiếp 
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quan quách này vào trong cái quách khác băng gỗ chiên-đàn, kế đó đem các 
loại hương quý cùng những tâm vải dày xếp lên trên. 


Khi áy, có dai thàn dong Mat-la tên Ló-di càm cây đuốc lớn, châm lửa 
muôn thiêu kim thân nhưng lửa không cháy. Lại có những Trưởng lão Mạt-la 
cũng cam đuôc châm theo nhưng lửa vân không cháy. Khi ây, Tôn giả A-na-luật 
bảo chúng Mạt-la: 

— Thôi, thôi! Chư Hiền! Các vị chăng thể châm được, lửa tắt không cháy là 
do ý của chư thiên. 

Các Mạt-la hỏi: 

— Thưa Tôn giả! Tại sao chư thiên khiến lửa không cháy? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

- Tôn giả Đại Ca-diệp đang dẫn năm trăm đệ tử từ nước Ba-bà ”” về được 
nửa đường, mong đên đây trước khi trà-ty đê được nhìn thây kim thân. Chư 
thiên biệt ý Ngài ây nên khiên lửa không cháy. 

[0028c02] Chúng Mạt-la nói: 

— Xin vâng theo y này! 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Ca-diép dàn năm trăm đệ tử từ nước Ba-bà đang trên 
đường vê thì Һау một Ni-kiên-tử tay сат đóa hoa Mạn-đà-la. Từ xa trông ау 
Ni-kiên-tử này, Tôn giả Đại Ca-diễp tiễn lại рап và hỏi: 


— Ông từ đâu đến đây? 

Đáp: 

— Tôi từ thành Câu-thi đến. 

Hỏi: 

— Ông có biết Thây tôi không? 

Đáp: 

— Có biết! 

Hỏi: 

— Thây tôi còn trụ thê chăng? 

Đáp: 

— Đã diệt độ cách đây bảy ngày. Tôi từ đó đến đây, nên nhặt được đóa hoa 
trời này. 

Tôn giả Đại Ca-diệp nghe xong, lòng buôn bã vô cùng. Còn năm trăm Ту- 
kheo hay tin Phật diệt độ rôi, đau buôn vật vã, gieo mình xuống đất, lăn lộn kêu 


than, không, thể kiêm chế, nức nó khóc than: “Như Lai nhập diệt, sao nhanh 
đên thê! Thê Tôn diệt độ, sao gâp quá vậy! Đại pháp lăng chìm, sao chóng quá 


!32 Ba-bà (3# 2, Рама). 
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vậy! Chúng sanh sẽ mãi tối tăm khi đôi mắt thế gian đã khép lại. Như cội cây 
trôc góc, cành lá bị gãy đô. Như гап bị chém, lăn lộn trên đât, chăng biệt phải 
làm sao.” 

Lúc ấy, trong chúng có Tỳ-kheo thuộc dòng họ Thích tên Bạt-nan-đà bảo 
các ТУ-Кһео khác: 

— Các thầy chớ có buồn, Thế Tôn diệt độ rôi, chúng ta được tự do! Ngài áy 
thường bảo: “Phải làm thé này, chớ làm thé kia”, từ nay về sau, làm рі tùy ta. 

Tôn giả Đại Ca-diếp nghe vậy, buôn bã không vui, bảo các Tỳ-kheo: 

- Hãy chỉnh sửa y bát, mau đến rừng Song Thọ trước khi trà-tỳ dé được 
thây kim thân Như Lai! 

Khi ấy, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả Đại Ca-diệp nói xong, liền đứng dậy theo 
Tôn giả đi đến thành Câu-thi, qua sông Ні-іёп-һіёп!* đến chùa Thiên Quan 
và đến chỗ A-nan. Sau khi thăm hỏi xong, Tôn giả Đại Ca-diễp đứng qua một 
bên, hỏi Tôn giả A-nan: 

— Chúng tôi muốn nhìn thấy kim thân Phật trước khi trà-tỳ, có thê được không? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Tuy chưa trà-tỳ nhưng khó thây được. Vì sao? Vì thân Phật được tắm 
nước hương, dùng năm trăm tâm vải kiếp-bối quán quanh kim thân năm trăm 
lớp, rồi đặt vào bên trong kim quan, tiếp đó đặt kim quan vào trong quách sắt 
lớn, rồi đặt tiếp quan quách này vào trong cái quách khác băng gỗ chiên-đàn, 
kế đó đem các loại hương quý cùng những tâm vải dày xếp lên trên, do đó khó 
Һау được thân Phật. 

Tôn giả Đại Са-йїёр пап nỉ ba lần như thê nhưng A-nan vẫn trả lời như trước: 

— Rât khó mà thây thân Phật được nữa. 

Chăng biết phải làm sao, Tôn giả Đại Ca-diệp đành chăp tay hướng về kim 
thân Như Lai, ngay lúc ấy, bỗng nhiên từ trong quan quách, hai chân đức Phật 
duỗi thăng ra ngoài. Tôn giả Đại Ca-diếp nhìn {Һау chân Phật có màu sắc lạ, 
ngạc nhiên hỏi A-nan: 

- Thân Phật sắc vàng, sao chân có màu khác lạ vậy? 

[0029a01] A-nan đáp: 

— Vừa rôi có một bà lão, vừa khóc thương vừa tiễn дёп ôm chân Như Lai, 
làm rơi nước mắt trên đó nên nay chân Ngài có màu khác lạ như thé. 

Tôn giả Đại Ca-diếp nghe xong, lòng lại không vui. Ngài hướng về đảnh lễ 
Như Lai. Khi ấy, bón chúng và chư thiên trên hư không cũng đồng thời hành lễ, 
ngay lúc đó, chân Phật bỗng nhiên không hiện ra nữa. 


!40 Nguyên tác: Ni-liên-thiền (JE3#3#). Đoạn trên ghi là Hi-liên-thiên OEE). Ở đây, bản Hán phiên 
âm nhâm tên gọi con sông Н1гаййауай; trong Cao Tăng Pháp Hiên truyện tì 8388848 (T.51. 2085. 
0861с03) được phiên âm là Hi-liên-thiên (Ж Z3). 
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Вау giờ, Tôn giả Đại Ca-diếp vừa nhiễu quanh kim thân ba vòng vừa 


tụng kệ: 


Chư Phật, dáng tối cao, 
Thánh trí cao tột bậc, 

Đẳng Sa-môn tôi cao, 
Thanh tịnh, không ái nhiễm, 
Đâng Đại Hùng cõi người, 
Khô hạnh chăng ai băng, 
Vô nhiễm, không trân cấu, 
Dứt sạch tham, sân, si, 

Độc nhất, chăng ai băng, 
Thiện Thệ, dáng Tối Thượng, 
Ngộ Tứ đề, dừng lặng, 

Vô thượng giữa Sa-môn, 
Thé Tôn thường tịch diệt, 
Không nhiệt não, oán hiểm, 


Thánh trí khó nghĩ lường, 
Con nay xin kính lễ. 

Tối thượng, không tỳ vết, 
Tôn quý giữa nhân thiên, 
Con nay xin kính lễ. 

Lìa chấp và độ sanh, 
Đảnh lễ đẳng Vô Thượng. 
Vui với hạnh không tịch, 
Kính lễ đẳng Thập Lực. 
Lưỡng Túc Tôn cao quý, 
Kính lễ An Ôn Trí. 

Кёп bỏ tà về chánh, 
Kính lễ dáng Trạm Nhiên. 
Thân tâm thường vắng lặng, 


Loại trừ hết cầu ué, Kính lễ đẳng Vô Câu. 
Tuệ nhãn không hạn lượng, Cam lộ, uy danh vang, 
Hiêm có, khó nghĩ Бап, Kính lễ đẳng Vô Đăng. 


Cát tiếng rồng sư tử, 
Hàng ma, vượt bôn tánh, 'Ê' 


Rừng sâu, chăng khiếp SỢ, 
Cho nên con đảnh lễ. 


Tôn giả Đại Ca- diệp có uy đức lớn lao và đủ bốn biện tài, vừa đọc xong 
bài kệ trên, khi ây, không đốt mà tự nhiên lửa bừng cháy. Chúng Mạt-la bảo 
nhau: “Nay lửa chảy mạnh, khó mà ngăn nồi, e răng tiêu hủy hết Xá-lợi! Phải 
lây nước ở đâu dé dập tắt lửa đây?” Cạnh đó có thọ thân Sa-la vón một lòng tin 
tưởng Phật đạo, bèn dùng thân lực dập tắt ngọn lửa. Khi ду, chúng Mạt-la lại 
bảo nhau: “Trong khoảng mười hai do- tuân chung quanh thành Câu-thi пау có 
rật nhiều hoa thơm, chúng ta hãy hái hết, đem về cúng dường Xá-lợi Phật.” Thê 
rôi, họ tìm hái các loại hoa thơm quanh thành đem về cúng dường. 


[0029603] Bấy giờ, chúng Mạt-la nước Ba-bà nghe Phật diệt độ tại rừng 
Song Thọ, đêu tự nghĩ: “Chúng ta nên đến đó xin phần Xá-lợi, thinh về nước 
dựng tháp cúng dường.” 

Họ liền hạ lệnh tập hợp bốn quân chủng là quán vol, quân ngựa, quân xe và 
quân bộ kéo đến thành Câu-thi, rôi sai sứ giả đên thưa: 


— Chúng tôi nghe tin đẳng Chúng Hyu!” diệt độ tại đây, Phật cũng là Thầy 
chúng tôi, vì lòng kính mộ Ngài, chúng tôi дёп xin phân Xá-lợi, thỉnh vê nước 
dựng tháp cúng dường. 


4! Chỉ cho 4 giai cáp ở Ап Độ: Bà-la-môn, Sát-lợi, Phệ-xá và Thủ-đà-]a. 


4 Chúng Huu С). Theo Tứ phán luật danh nghĩa. tiêu thích АУЕ RETE (X.44. 0744.19. 
0544c20), do có nhiêu phước đức tự bảo hộ cho mình và còn có thể - phủ hộ tất cả chúng sanh nên ү 
là Chúng Huu. Huu giống như sự trợ giúp vậy. GRA R18 А. (8 Bë + В TE WOR th. A BE.) 
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Vua nước Câu-thi đáp: 

— Đúng vậy! Quả thật như lời Ngài nói nhưng vì Thế Tôn giáng lâm tại đây 
và diệt độ cũng tại đây, nhân dân nước tôi tự lo cúng dường, khỏi phiền các ngài 
ở xa. Việc phân chia Xá-lợi e răng không thể được. 

Bây giờ, chúng Bạt-ly!“ nước Già-la-phả, '“'“ chúng Câu-lợi!“ nước La-ma- 
già, chúng Bà-la-môn nước Tỳ-lưu-đê,'“ chúng Thích-ca nước Ca-duy-la- 
vệ, 4 chúng Ly-xa!' nước Tỳ-xá-ly, Vua A-xà-thé!® nước Ma-kiệt-đà, nghe tin 
Như Lai diệt độ tại rừng Song Thọ thành Câu-thi đều tự nghĩ: “Chúng ta hãy 
nên đến đó để chia phần Xá-lợi.” 

Thế rồi, Vua A-xà-thế bèn hạ lệnh dẫn bốn quân chủng là quân voi, quân 
ngựa, quân xe và quân bộ tiến qua sông Hàng, sai Bà-la-môn Hương Tánh: ! 
“Ngươi hãy nhân danh ta, vào thành Câu-thi vẫn an sức khỏe các vị Mạt-la: Sinh 
hoạt thường ngày có thánh thoi không? Di đứng có được nhẹ nhàng không? Và 
nói răng ta với quy ngài ây xưa nay vốn kính trọng lẫn nhau, láng giêng hòa 
nghị, chưa từng tranh chấp. Nay nghe Như Lai diệt độ tại quy quôc, đối với Thế 
Tôn, ta vô cùng tôn kính nên từ xa đến đây muốn thỉnh phân Xá-lợi đem về 
nước dung tháp cúng đường. Nếu nhận lời, ta sẽ hiên quốc bảo cho.” 

Вау giờ, Bà-la-môn Hương Tánh vâng lệnh nhà vua, đến thành Câu-thi 
thưa với các Mạt-la răng: 

— Đại vương nước Ma-kiệt kính lời vẫn an sức khỏe các Ngài: “Sinh hoạt 
thường ngày có thánh thơi không? ĐI đứng có được nhẹ nhàng không? Và 
nói răng Đại vương với quý ngài xưa nay kính trọng lẫn nhau, láng giêng hòa 
nghị, chưa từng tranh chấp. Nay nghe Như Lai diệt độ tại quý quôc, đối với 
Thế Tôn, Đại vương vô cùng tôn kính, nên từ xa đến đây muốn thỉnh phân 
Xá-lợi đem về nước dựng tháp cúng dường. Nếu nhận lời, Đại vương sẽ hiên 
quốc bảo cho.” 


Lúc đó, các Mạt-la trả lời Bà-la-môn Hương Tánh: 

— Đúng vậy! Quả thật như lời ngài nói nhưng vì Thé Tôn giáng lâm tại đây 
và diệt độ cũng tại đây, nhân dân nước tôi tự lo cúng dường, khỏi phiên các ngài 
ở xa. Việc phân chia Xá-lợi e răng không thê được. 


143 Bạt-ly (EX Pi, Buli). 

144 Già-la-phả (2 #, Allakappa). 

145 Câu-lợi († FI], Koliya). 

146 La-ma-già (#01, Ramagama). 

17 Tỳ-lưu-đề ( Eš Bi Е, Vethadipa). 

48 Kinh Đại bổn ghi: Ca-tỳ-la-vệ (Mt 2248, Kapilavatthu). 
149 y-xa (ЁЁ, Licchavi). 

150 A~xà-thế (ËJ RẸ tit, Ajãtasattu). 

151 Hương Tánh (#'#k, Dona). 
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[0029c04] Lúc đó, vua các nước bèn triệu tập quân thần, bàn bạc: 


Chúng ta hòa hiểu, Xa đến dành lễ, 
Khiêm tốn thỉnh cầu, Nếu không chấp nhận, 
Bốn binh đã sẵn, Không tiếc thân mạng, 
Dùng nghĩa không được, Tât phải dùng sức. 


Khi ау, vua nước Câu-thi liên triệu tập quân thân, cùng nhau bàn bạc, rôi 
đáp trả răng: 


Từ xa khó nhọc, Các vị đến xin, 

Di thé Như Lai, Nhưng không cho được. 
Nếu muốn dùng binh, Ta đây cũng sẵn, 

Chỗng trả đến cùng, Chưa từng biết sợ. 


Lúc ấy, Bà-la-môn Hương Tánh đứng ra phủ dụ mọi người: 

— Chư Hiền! Lâu nay chúng ta lãnh thọ lời Phật dạy, miệng tụng pháp ngôn, 
tâm theo nhân nghĩa. Tất cả chúng sanh đều muốn an lành, пау chăng lẽ vi tranh 
giành Xá-lợi Phật mà tàn hại lẫn nhau? Đối với di thể Như Lai, néu muốn có 
được lợi ích rộng rãi thì nên phân chia ra thành nhiều phân. 

Mọi người đều khen là phải, lại bàn luận với nhau: “Ai là người đủ khả 
năng phân chia?” Ri tất cả đều cho rằng Bà-la-môn Hương Tánh là người nhân 
trí công tâm, có thê đứng ra phân chia. 

Thé rồi, các quốc vương liền bảo Hương Tánh: 

— Ông hãy chia Xá-lợi Phật thành tám phân băng nhau cho chúng tôi. 

Bà-la-môn Hương Tánh vâng lệnh, liền đến chỗ Xá-lợi, cúi đầu dành lễ 
xong, tiên lên nhặt chiếc răng trên của Phật đê riêng một bên, TÔi Sai sứ g1à đưa 
đến chỗ Vua A-xà-thê. Ông bảo sứ giả: 

- Ngươi hãy thay mặt ta tâu với Đại vương răng: “Sinh hoạt thường ngày 
có thánh thoi không? Di dúng có được nhẹ nhàng không? Xá-lợi chưa đến, chắc 
Ngài mong đợi lắm? Nay giao sứ giả đem răng trên của Như Lai đến trước dé 
Đại vương có thể cúng dường, thỏa lòng trông mong. Khi sao Маі! mọc, phân 
chia xong Xá-lợi, thân sẽ đích thân dâng đến.” 

Sứ giả vâng lời, đến chỗ Vua A-xà-thê tâu: 

— Bà-la-môn Hương Tánh kính lời thỉnh an Đại vương: “Sinh hoạt thường 
ngày có thánh thoi không? ĐI đứng có được nhẹ nhàng không? Xá-lợi chưa 
đến, chắc ngài mong đợi lăm? Nay giao sứ giả đem răng trên của Như Lai đến 
trước dé Đại vương có thé cúng dường, thỏa lòng trông mong. Khi sao Mai 
mọc, phân chia xong Xá-lợi, đích thân Bà-la-môn Hương Tánh dâng đến.” 


152 Nguyên tác: Minh tinh (ЕҢ Е, Aruna), tức Thái Bạch tinh, còn gọi sao Kim, sao Hôm, sao Mai, 
sao Phât. 
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[0030a03] Bây giờ, Bà-la-môn Hương Tánh dùng cái bình đựng khoảng 
một thạch dé đong chia Xá-lợi, phân thành tám phân băng nhau xong, nói với 
mo! người: 

— Tôi muốn xin cái bình này đem về nhà dựng tháp cúng dường. 

Mọi người đều bảo: 

— Thật là có trí, thật là hợp lý, chúng tôi đông ý! 

Lúc đó, người trong thôn Tất-bát cũng đến xin: 

— Hãy cho chúng tôi phần tro còn sót lại dưới đất kia dë đem về xây tháp 
cúng đường! Mọi người lúc đó đều chấp thuận. 

Bấy giờ, người nước Câu-thi được chia phần Xá-lợi, liền dựng tháp trong 
nước cúng dường. Người nước Ba-bà, Già-la, La-ma-già, Tỳ-lưu-đề, Ca-duy- 
la-vệ, Tỳ-xá-ly và Vua A-xà-thế nước Ma-kiệt khi nhận được phần Xá-lợi, đều 
thỉnh về nước, xây tháp cúng đường. Bà-la-môn Hương Tánh ôm bình về nhà 
dựng tháp miéu cúng dường. Người dân thôn Tåt-bát cũng đem phần tro còn lại 
về dựng tháp miéu cúng dường. 

Như vậy, Xá-lợi Như Lai được chia thờ tại tám tháp, tháp thứ chín thờ bình, 
tháp thứ mười thờ tro và tháp thứ mười một thờ tóc Phật khi còn tại thế. 

Phật sanh giờ nào? Thành đạo giờ nào? Diệt độ giờ nào? 

Sanh khi sao Phát mọc, xuất gia khi sao Phất mọc, thành đạo khi sao Phất 
mọc và diệt độ khi sao Phát mọc. 

Lưỡng Túc Tôn sanh thê nào? Xuất gia, khó hạnh ra sao? 
Đắc đạo Tối thượng thê nào? Chứng nhập Niết-bàn ra sao? 
Sao Phát mọc, Thế Tôn sanh, Sao Phát mọc, Phật xuất ола, 
Sao Phât mọc, thành Chánh giác, Sao Phát mọc, nhập Nê-hoàn. 


Mông tám Như Lai sanh, Mông tám Phật xuất gia, 
Mông tám thành Bô-đê, Mông tám nhập Niêt-bản. 


Mông tám sanh Lưỡng Тис lôn, Mông tám xuất gia khô hạnh, 
Mông tám thành đạo Tôi thượng, Mông tám nhập thành Nê-hoàn. 


Tháng hai Như Lai sanh, Tháng hai Phật xuất gia, 
Tháng hai thành Bô-đê, Tháng hai nhập Niêt-bàn. 


Tháng hai sanh Lưỡng Тис Tôn, Tháng hai xuất gia khô hạnh, 
Tháng hai đặc đạo Tôi thượng, Mông tám nhập thành Niêt-bàn. 


Hoa Sa-la nở rộ, Đủ màu ánh chiều nhau, 

Ở nơi từng sanh trưởng, Như Lai nhập Niễt-bàn. 
Đẳng Đại Từ diệt độ, Người người xưng tán lễ, 
Vượt thoát mọi sợ hãi, Quyết định nhập Niét-bàn.!53 


15: Вап Hán, hết quyền 4. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trắm nắm mươi vi Ty- 
kheo, ngụ tại núi Kỳ-xà quật,? thuộc thành La-duyệt-kỳ.° 

Bấy giờ, nhân lúc đêm khuya văng lặng không một bóng người, con trai 
của nhạc thân tên là Bàn-già-dực' phóng quang chiêu sáng khắp cả núi Kỳ-xà 
quật, đi đến chỗ đức Phật, cúi lạy chân Ngài xong rồi đứng sang một bên và 
bạch Phật răng: 

- Gần đây Phạm thiên vương? đến cõi trời Đao-lợi đàm luận với Ðé- 
thích,” chính con được tham dự nên đã nghe rõ, nay con có thé thuật lại với 
Thế Tôn chăng? 

Phật đáp: 

— Ông muôn nói điêu gì thì cứ nói. 

Bàn-già-dực thưa: 

— Có lân, chư thiên Đao-lợi nhóm họp tại pháp đường rôi cùng nhau đàm 
luận. Lúc đó, Tứ Thiên Vương ngôi Ở bốn phía theo đúng phương hướng của 
mình. Thiên vuong Đề-đế-lại-traŠ ngôi ở phía Đông, mặt quay vë hướng Tây, 
Đề-thích ngôi trước mặt. Thiên vương Tỳ-lâu-lặc? ngôi ở phía Nam, mặt quay 
vê hướng Bắc, Đế-thích ngồi trước mặt. Thiên vương Tỳ-lâu-bác-xoa!° ngồi 
ở phía Tây, mặt quay vé hướng Đông, Đê-thích ngồi trước mặt. Thiên vương 


! Nguyên tác: Điển Tôn kinh #4 ##Š (T.01. 0001.3. 0030b11). Tham chiếu: Phật thuyết Đại Kiên Có 
Bà-la-môn duyên khởi kinh К EZ E ИЕ ЕРУ (T.01. 0008. 207с18); D. 19, Маћавоуіпаа 
Sutta (Kinh Đại Điển Tôn). 


2 Kỳ-xà quật (@ 118, Gijjhakñta). Xem chú thích 66, kinh số 1, tr. 515. 

3 La-duyệt-kỳ (## l3, Rãjagaha). Xem chú thích 3, kinh số 2, tr. 517. 

4 Nguyên tác: Chấp nhạc thiên Bàn-già-dực tử (#4 < 2 T, Pañcasikha Gandhabbaputta), con 
trai của nhạc thân Bàn-già-dực. 

5 Phạm thiên vương (ÆR +) tức Đại Phạm thiên (Mahäbrahma), vua của cõi trời Sơ thiền thuộc Sắc 


бїбї, còn được xưng là Ta-bả thế giới chủ, Thế chủ thiên. Vi này thâm tín Chánh pháp vì mỗi lần có 
Phật xuất hiện ở đời, Phạm thiên là người đầu tiên thỉnh Phật chuyền pháp luân. 


6 Đao-lợi (1711, Tãvatirnsa), tầng trời thứ 2 trong 6 tầng trời cõi Dục, còn gọi Tam Thập Tam thiên 
). 


(+ 

7 Đề-thích (7###, Sakka) còn gọi Thích-đề-hoàn-nhân (#19 Al), vua cõi trời Đao-lợi. 
s Đề-đề-lại-tra (HEW RB ТЕ, Dhatarattha) tức Trì Quốc Thiên vương (#5 Е). 

? Tỳ-lâu-lặc ( 8 JJ, Viri|lhaka) tức Tăng Trưởng Thiên vương (‡Š RR +). 

10 Tỳ-lâu-bác-xoa (1818 X, Virũpakkha) tức Quảng Mục Thiên vuong (Ж H XK +). 
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Tỳ-sa-môn'! ngôi ở phía Bắc, mặt quay về hướng Nam, Dé- thích ngôi ở trước 
mặt. Sau khi Tứ Thiên Vương ngôi xong thì con mới ngôi xuống. Lại có nhiều 
thiên thần khác trước kia từng theo Phật, tịnh tu Phạm hạnh, sau khi mạng 
chung ở đây được sanh lên cõi trời Đao-lợi, khiến chư thiên cõi ấy tăng thêm 
năm phước, đó là: Tuổi thọ cõi trời, sắc đẹp cõi trời, danh dự cõi trời, niêm vui 
cõi trời và oai đức cõi trời. 

Khi đó, chư thiên Đao-lợi vô cùng уш mừng, nói: “Chúng chư thiên tăng 
thêm, chúng a-tu-la!ˆ giảm bớt.” 

Bấy giờ, Thích-đê-hoàn-nhân biết thiên chúng đêu có tâm niệm vui mừng, 
liền nói bài kệ: 


Chư thiên trời Đao-lợi, Cùng Đề-thích hân hoan, 

Lễ Đạo sư thé gian, Đẳng Pháp Vương tối thượng. 
Chư thiên nhận thêm phước, Thọ, sắc, danh, lạc, oai, 

Theo Phật tu Phạm hạnh, Nên cõi này thác sanh. 

Lại có nhiều thiên chúng, Ánh sáng thât rang ngòi, 
Chúng trí tuệ của Phật, Sanh đây, phước khôn cùng. 
Đao-lợi và Đề-thích, Nghĩ thé tự vui sướng, 

Kính lê đức Như Lai, Đâng Pháp Vương tôi thượng. 


[0030c11] Sau khi nghe bài kệ này, chư thiên Đao-lợi thân tâm hoan hỷ, 
phán khởi tột cùng, vì chư thiên tăng thêm, chúng a-tu-la giảm bót. Thích-đê- 
hoàn-nhân аду chư thiên Đao-lợi vui mừng hớn hở, liên bảo: 

“Này chư Hiền! Các vị có muôn nghe tám pháp tối thượng của đức Như 
Lai không?” 

Chư thiên Đao-lợi đáp: 

“Thưa, muôn nghe!” 

Đê-thích nói: 

“Hãy lắng nghe! Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ. Chư Hiên! Đức Như Lai, 
Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đây đủ mười hiệu. Ta thây trong quá khứ, hiện tại 
và tương lai, không ai có đủ mười đức hiệu Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh 
Giác như Phật. 

Pháp Phật nhiệm màu, được thuyết giảng khéo léo, người trí thực hành 
theo. Та thấy trong quá khứ, hiện tại và tương lai, không ai có giáo pháp vi diệu 
như Phật. 

Phật do pháp ấy mà tự giác ngộ, thông đạt vô ngại, tự tại an lạc. Ta thấy 
trong quá khứ, hiện tại và tương lai, không ai có thể ở nơi pháp này mà tự giác 
ngộ, thông đạt vô ngại, tự tại an lạc như Phật. 


п" Tỳ-sa-môn (E. Yb F], Vessavana) tức Ра Văn Thiên vương (£ Ë] Ж +). 


2 Nguyên tác: A-tu-luán (77818, Asura), còn gọi “a-tu-la (FJ 44 8), một loại quy thàn hiéu chién trong 
kinh thư của Ấn Độ giáo và cả Phật giáo, bị xem là ác thần và thường tranh đầu với Thiên chủ Đề-thích. 
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Chư Hiên! Phật nhờ pháp ây tự giác ngô rôi lại khéo mở bày con đường dẫn 
đến Niết-bàn, dẫn đến gần và dần dân đến chỗ hội nhập tịch diệt. Như nước hai 
con sông Hàng và Diệm-ma đêu chảy vào biến са, Phật cũng như vậy, có thê 
khéo léo mở bày con đường dẫn đến Niết-bàn, dẫn đến gần và dần dần đến chỗ 
hội nhập tịch diệt. Ta thấy trong quá khứ, hiện tại và tương lai, không ai có thể 
mở bày con đường Niết-bàn như Phật. 

Chư Hiền! Như Lai thành tựu quyến thuộc, gòm Sát-đề-lợi, Bà-la-môn, Cư 
sĩ và Sa-môn, là những người có trí tuệ. Như Lai đều thành tựu những quyến 
thuộc như vậy. Ta thấy trong quá khứ, hiện tại và tương lai, không ai có được 
sự thành tựu quyền thuộc như Phật. 

Chư Hiên, Như Lai thành tựu đại chúng, đó là các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
ưu-bà-tắc và ưu-bà-di. Ta thấy trong quá khứ, hiện tại và tương lai, không ai có 
được sự thành tựu đại chúng như Phật. 

Chư Hiên! Lời nói và việc làm của Như Lai giống nhau, lời nói đúng như 
việc làm, việc làm đúng như lời nói, đó chính là thực hành theo pháp, thuận theo 
giáo pháp.” Ta thây trong quá khứ, hiện tại và tương lai, không ai có lời nói 
giống với việc làm, thực hành theo pháp, thuận theo giáo pháp như đức Phật. 

Chư Hiền! Đức Như Lai có nhiều sự lợi ích, nhiều sự an lạc, với lòng từ 
màn, Ngài làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Ta thấy trong quá khứ, hiện 
tại và tương lai, không ai có nhiêu sự lợi ích, nhiều sự an lạc như Phật. 

Chư Hiên! Dó là tám pháp tôi thượng của đức Như Lai.” 

[0031a09] Lúc đó, có vị trời Đao-lợi nói như vây: 

“Giả sử thé gian có tám đức Phật cùng xuất hiện, khi ấy sẽ tăng thêm rất 
nhiêu thiên chúng và giảm bớt chúng a-tu-la.” 

Rôi có vị trời Đao-lợi khác lại nói: 

“Nói gi tám đức Phật, chỉ сап bảy đức Phật, sáu đức Phật, cho đến hai đức 
Phật cùng thị hiện ở đời thôi cũng đã làm tăng thêm nhiều chúng chư thiên và 
giảm bớt chúng a-tu-la, huóng gi tám đức Phật!” 

Bây giờ, Thích-đề-hoàn-nhân liên bảo chư thiên Đao-lợi: 

“Та được nghe từ Phật, đích thân lãnh thọ giáo pháp từ Phật, nên biết răng 
không thê có hai đức Phật cùng thị hiện ở đời. Nhưng nếu đức Như Lai ở đời 
dài lâu, vì thương tưởng chúng sanh, vì lợi ích cho nhiều người, vì an lạc cho 


з Nguyên tác: Pháp pháp thành tựu (3# ЯЙ, dhammanudhammappatipannam). Tham chiếu: Tăng. 
+$ (7.02. 0125.39.1. 0729a23): “Này Tỳ-kheo! Lại có 2 hạng người. Là 2 hạng nào? Hạng người thứ 
nhât nghe pháp rôi thực hành theo pháp. Hạng người thứ 2 chăng nghe pháp, chăng thực hành theo 
pháp. Đôi với hạng người trên, hạng người nghe pháp rôi thực hành theo pháp là bậc nhat” (tt ERA 
— KA A A EER RE AA MEIA AEA ЕТЕ ЖОЙ Pé t: À #8 —). Theo 
А. 7.68 - IV. 113, “thành tựu” (ЛЖ) ở đây mang nghĩa là sự thực hành (pa/ipanna). Dao hạnh Bát-nhã 
kinh từ điền GB $T RE 6 Bs] Ж) của Seishi Karashima cũng khăng định “thành tựu” (Л) là sự thực 
hành. Xem thêm D. 19: Рлаттапийһаттарраіраппат (thực hành theo pháp và thuận theo thứ lớp 
của giáo pháp). О đây, раѓраппа là quá khứ phân từ của patipajjati (áp dụng, thực hành, tiên hành). 
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chư thiên và loài người thì cũng có thé tăng thêm nhiều chúng trời và giảm bớt 
chúng a-tu-la.” 

Khi đó, Bàn-già-dực lại bạch Phật: 

— Thưa Thé Tôn! Chư thiên Đao-lợi sở dí nhóm họp tại pháp đường là để 
cùng nhau bàn luận, suy tư, quan sát, cân nhắc về một giáo lệnh nào đó rôi mới 
trao cho Tứ Thiên Vương. Khi Tứ Thiên Vương lãnh thọ giáo lệnh rôi, mỗi vị 
đều ngồi theo vị trí của mình. Tứ Thiên Vương ngôi chưa được bao lâu thì có 
một luồng ánh sáng kỳ lạ chiêu cả bốn phương. Thấy vậy, chư thiên Đao-lợi 
đều kinh ngạc, nói: “Nay có ánh sáng kỳ lạ này xuất hiện, có lẽ sắp có điều gi 
lạ thường chăng?” Ngay cả chư thiên có oai đức lớn cũng kinh hãi, nói: “Nay 
có ánh sáng kỳ lạ này, có lẽ sẽ có điềm gì chăng?” 

Lúc đó, Đại Phạm vương liền hóa làm đứa bé, đầu có năm chỏm, đứng giữa 
hư không, bên trên thiên chúng, dung mạo đoan chánh, vượt hăn chúng trời, sắc 
thân vàng Ча rực rỡ che lấp ánh sáng của chư thiên khác. 


Khi ây, chư thiên Đao-lợi không đứng dậy cung kính nghĩnh tiếp, cũng 
không mời ngôi nhưng lúc đứa bé này tiễn đến ngôi vào chỗ của vị trời nào thì 
vị ду vô cùng hoan hy, tựa như thái tử dòng, Sát-đế-lợi được rưới nước quán 
đảnh chúc mừng trong ngày lễ lên ngôi. Ngồi chưa bao lâu, Phạm vương lại 
biến thân thành đứa bé khác, đâu có năm chỏm bay lên ngồi giữa hư không, bên 
trên đại chúng, giông lực sĩ ngôi yên, vững vàng hơn núi, hoàn toàn bất động 
rôi nói bài kệ: 


Chư thiên trời Đao-lợn, Cùng Đề-thích hân hoan, 

Lễ Đạo sư thế gian, Đâng Pháp Vương tôi thượng. 
Chư thiên được thêm phước, Tho, sắc, danh, lạc, oai, 

Theo Phật tu Phạm hạnh, Nên cõi này thác sanh. 

Lại có nhiều thiên chúng, Ánh sáng thật rạng ngời, 
Chúng trí tuệ của Phật, Sanh đây, phước khôn cùng. 
Đao-lợi và Đê-thích, Nghĩ thế tự vui suóng, 

Kính lễ đức Như Lai, Đẳng Pháp Vương tôi thượng. 


[0031b11] Bây giờ, chư thiên Đao-lợi nói với đứa bé: 

“Chúng tôi mới nghe Đê-thích tán thán tám pháp tôi thượng của đức Như 
Lai nên vô cùng hoan ћу, phân khởi tôt cùng.” 

Đứa bé liên hỏi: 

“Những gi là tám pháp tối thượng của Như Lai? Tôi cũng muôn nghe.” 

Đề-thích liên vì đứa bé mà nói lại tám pháp tôi thượng ây. Chư thiên Đao- 
lợi được nghe một lần nữa nên vô cùng hoan hy, phân khởi tột cùng, nói: 
“Chúng chư thiên tăng lên, chúng a-tu-la giảm xuông.” 

Lúc đó, đứa bé thây chư thiên càng thêm vô cùng hoan hỷ, bèn hỏi: 

“Các ông muốn nghe một pháp tôi thượng không?” 
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Chư thiên thưa: 

“Quý hóa thay! Chúng tôi muốn được nghe.” 

Đứa bẻ nói: 

“Các ông muốn nghe thì hãy lăng nghe, hãy thọ lãnh! Ta sẽ giảng nói. 

Này chư Hiện! Thuở xưa, khi đức Như Lai còn là một vị Bô-tát, Ngài sanh 
ra nơi nào cũng rất thông minh trí tuệ. Này chư Hiên! Nên biết cách đây rất lâu 
xa trong quá khứ có vi vua tên Địa Chủ, ' thái tử con vua tên Từ Bi,' vua có đại 
thần tên Điển Tôn, ' con của đại thần tên là Diệm-man, vốn là bạn của Thái tử 
Từ Bi và người bạn này thường kết giao với sáu đại thân thuộc dòng Sát-đề-lợi. 

Mỗi khi Vua Địa Chủ muôn vào hậu cung vui thú tiêu khiến thì giao phó 
việc nước cho đại thần Điền Tôn, rồi mới vào cung thưởng thức ca múa, thụ 
hưởng năm thứ dục. 


Báy giờ, mỗi khi xử lý việc nước, đại thân Điển Tôn đều hỏi ý kiến соп 
mình trước rồi mới quyết định, hoặc có phân xử việc gì cũng nghe theo ý con. 


Thời gian sau, Điền Tôn đột ngột qua đời, Vua Dia Chủ nghe tin, vô cùng 
thương tiếc, vỗ ngực than răng: “Than ôi! Sao vô phước thê này! Rường cột 
nước nhà từ nay рау đồ rồi! Thái tử Từ Bi thầm nghĩ: “Phụ vương vì mát Điền 
Tôn mà sâu khô, ta nên đên an ủi Ngài chớ vì sự mất mát này mà quá sầu khô. 
Vì sao như vậy? Vì Điển Tôn còn có người con tên Diệm- -man thông minh 
nhiêu trí tuệ hơn cả cha mình. Nay phụ vương có thê triệu ông ây vào cung giao 
việc xử lý chính sự. 


Nghĩ thé rôi, Thái tử Từ Bi liên đên chỗ vua cha trình tâu y minh. Nghe thái 
tử tâu xong, vua liền triệu Diệm-man vào cung, bảo răng: “Trầm muốn cắt cử 
khanh kế thừa chức vị cha mình, nay trao ấn tín này cho khanh vây!’ Sau khi 
Diệm-man nhận lãnh ân tín, mỗi khi nhà vua muôn vào hậu cung hưởng lạc, lại 
đem việc nước giao cho Diệm-man. 

[0031c09] Diệm-man vôn đã thông thạo công việc xử lý việc nước, chăng 
những biết rõ những việc cha làm ngày trước mà còn biết rõ những gi cha mình 
chưa thê làm được. Về sau, danh tiếng Diệm-man lưu truyền khắp nơi, thiên hạ 
đêu tôn xưng là Đại Điển Tôn. Thé rôi, Đại Điển Tôn suy nghĩ: “Nay Vua Địa 
Chủ tuôi cao sức yêu, sông chăng bao lâu, lúc này nêu dé thái tử kế ngôi trị vì 
cũng là điều hợp lý. Ta nên đến bàn trước với sáu vị đại thần thuộc dòng Sát- 
đê-lợi răng: Vua Địa Chủ tuôi cao sức yêu, sóng chăng được lâu nữa, lúc này 
nêu dé thái tử kế ngôi trị vì thì cũng là điều hợp lý. Khi thái tử lên ngôi, các vị 
lại được cắt đất phong hâu, đến lúc đó chớ có quên nhau.) 


4 Địa Chủ (H +, Disampati). 
15 Từ Bi (228, Renu). 

! Dién Tôn (ЖЖ, Govinda). 
7 Diệm-man (J &, Jotipäla). 
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Nghĩ thế rôi, Đại Điển Tôn liền đến thưa với sáu vị đại thần dòng Sát-đề-lợi 
răng: “Các ngài nên biết, nay Vua Địa Chủ tuôi đã già yêu, sống chăng bao lâu, 
néu để thái tử kế vị, cũng là điều hợp lý. Các ngài nên đến trình bày ý này với 
thái tử: Chúng tôi biết ngài từ thuở nhỏ, khi ngài khổ chúng tôi khó, khi ngài vui 
chúng tôi vui; hơn nữa, nhà vua nay đã già yêu, sống chăng bao lâu, vậy Thái 
tử hãy lên ngôi kế vị, cũng là điều hợp lý. Nếu ngài được lên ngôi, hãy phong 
đất cho chúng tôi.’ 

Nghe những lời này xong, sáu vị đại thần thuộc dòng Sát-đé-lợi, liền đến tỏ 
ý với thái tử như trên. Thái tử đáp: “Nếu ta lên ngôi, sẽ cắt đất phong hầu, còn 
ai xứng hơn các ông đây?" 

Сһапр bao lâu sau, nhà vua đột ngột băng hà. Các vị đại thân trong nước 
liên đến mời thái tử kế thừa vương vị. Sau khi lên ngôi, nhà vua tự nghĩ: *Nay 
cắt cử chức Tê tướng, cũng theo lệ cũ của liên vương nhưng ai xứng đáng? 
Hăn phải là Đại Điền Tôn mới được!? Vua Từ Bi liền triệu Đại Điển Tôn đến 
bảo: “Nay trẫm cắt cử chức Té tướng và trao ấn tín cho khanh, hãy chuyên cần 
lo liệu xử lý việc nước.” Đại Điển Tôn vâng lệnh nhận lãnh án tín. Từ đó, mỗi 
lần vào hậu cung, nhà vua đều đem việc nước ủy thác cho Đại Ріёп Tôn xử lý. 

[0032a03] Khi ây, Đại Điền Tôn lại nghĩ, nay ta nên đến hỏi sáu vị đại thần 
Sát-đê-lợi như sau: “Các ngài có còn nhớ những lời trước đây không? Nay thái 
tử đã lên ngôi, đang ở trong cung thỏa mãn năm thứ dục. Vậy các ngài hãy đến 
hỏi nhà vua có nhớ lời hứa lúc trước hay không.’ 

Nghe Đại Điền Tôn nhắc lại như vậy, sáu vị Sát-đế-lợi liên đến chỗ vua ngự 
và thưa: 

“Nay bệ hạ đã lên ngôi, đang vui thú với năm thứ dục, vậy còn nhớ lời nói 
trước đây không? Việc phong đất ấy, ai xứng đáng thọ lãnh?? 

Vua đáp: 

“Trầm không quên đâu! Việc cắt đất phong hầu, ngoài các khanh ra còn ai 
vào được nữa?” 

Tiếp đó, vua nghĩ: “Cõi đât Diêm-phù- đề này trong rộng ngoài hẹp, người 
nảo đủ khả năng chia nó làm bảy phân?? Lại nghĩ: “Chỉ có Đại Điển Tôn mới 
làm được việc này.” Thé là vua liền bảo Đại Điển Tôn: 

‘Khanh hãy chia đất Diêm-phù-đê này ra thành bảy phần!? 

Khi được lệnh, Đại Điển Tôn liên chia thành bảy phân. Vùng đất Vua Từ Bi 
cai tri bao gôm thành, thôn ấp, quận quốc, phân đât còn lại được chia đều cho 
mỗi vị đại Шап Sát-đế-lợi tự trị. Xong việc phân chia đât, nhà vua vui mừng 
nói: “Nguyện ta đã thỏa mãn”; sáu đại thần cũng mừng vui: “Nguyện ta đã thỏa, 
có được sự nghiệp này, thực sự nhờ công lớn của Đại Ріёп Tôn.’ 

Bấy giờ, sáu vị vua mới dòng Sát- đễ-lợi tự nghĩ: “Nước ta mới lập, cân một 
phụ tướng, ai đảm nhiệm được? Nếu có ai như Đại Ріёп Tôn, sẽ giao quyền 
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thông lãnh việc nước ngay.” Вау giờ, cå sáu vị vua Sát-đé-lgi đều triệu Đại Điển 
Tôn đến bảo: “Nước ta cân một phụ tướng, khanh hãy giúp ta đảm nhiệm việc 
nước.” Sau khi trao ấn tín cho Đại Điền Tôn, sáu vua kia đều vào hậu cung vui 
chơi hưởng lạc. Từ đó, Đại Điển Tôn xử lý chính sự cho са bảy nước, thảy đều 
thành tựu. 

Bấy giờ, trong nước có bảy đại cư sĩ, Đại Điền Tôn cũng giúp họ xử lý công 
việc gia đình, lại còn hướng dẫn bảy trăm Phạm chí đọc tụng kinh điển. Bảy 
vị vua kính trọng và xem ông như thần minh, bảy đại cư sĩ cũng kính xem ông 
như Đại vương, còn bảy trăm Phạm chí kính xem ông như Phạm thiên. Thế nên, 
bảy quốc vương, bảy đại cư sĩ và bảy trăm Phạm chí đều tự nghĩ: “Tế tướng Đại 
Điển Tôn chắc thường gặp gỡ chuyện trò, qua lại thân thiện với Phạm thiên.’ 

Lúc đó, Đại Điển Tôn thầm biết họ nghĩ về mình như thế, ông tự nhủ: “Thật 
sự ta chưa từng thấy Phạm thiên, chưa từng nói chuyện với Phạm thiên nên 
không thê im lặng dối nhận tiêng khen đó. Ta cũng từng nghe các bậc Tôn túc 
xưa kia nói rằng: “Trong bốn tháng mùa hạ, ai ở chỗ thanh văng tu tập bốn tâm 
vô lượng, thời sẽ được Phạm thiên xuống рӣр.’ Nay sao ta không tu bốn tâm vô 
lượng dé được Phạm thiên xuống gặp?' Nghĩ thế rôi, Đại Điển Tôn tìm đến bảy 
quốc vương và thưa: 

“Tâu Đại vương, cúi mong các ngài hãy lo việc nước, tôi muốn tu tập bốn 
tâm vô lượng trong bốn tháng mùa һа!” 

Вау quốc vương nói: 

‘Khanh hãy tự biết sắp xếp thời gian! 

Sau đó, Đại Điện Tôn đến chỗ bảy đại cư sĩ nói: 

“Các ông hãy tự lo liệu việc nhà. Trong bốn tháng mùa hạ, tôi muôn tu tập 
bốn tâm vô luong.’ 

Вау đại cư sĩ nói: 

“Vâng, ngài hãy tự biết sắp xếp thời gian!” 

Thê rồi, lại đến chỗ bảy trăm vị Phạm chí nói: 

“Các vị hãy chuyên сап đọc tụng, truyền dạy lẫn nhau! Trong bốn tháng hạ, 
tôi muôn tu tập bón tâm vô lượng. !8 

Các Phạm chí nói: 

“Vâng, Đại sư hãy tự biết sắp xếp thời gian! | 

[0032b13] Sắp xếp mọi việc xong, Đại Điển Tôn lập một tịnh thất nơi thanh 
văng năm phía Đông thành và ở đó tu tập bốn tâm vô lượng. Thé nhung bốn 
tháng mùa hạ trôi qua mà vẫn chưa thấy Phạm thiên hiện xuống. Đại Điển Tôn 


А Nguyên tác: Tứ vô lượn (ІЯ 8, сагаѕѕо anpamafiñäyo), tức “tử vô lượng tâm” (U Ж. Ù), 
còn gọi “tứ đẳng tâm” (P 02), “tứ đăng” ( pq '), “tứ tâm” (Д Ù). Bốn tâm rộng lớn không giới 
hạn: “Từ ” (&, тена), “bi” (ЗЕ , karun8), “hy” (2, mudita) và “ха” (#&, иреккпа). Thực (др 4 tâm 
vô lượng này sẽ được phước báo cộng trú với Phạm thiên, nên còn gọi là “tứ Phạm trụ” (1%). 
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tự nghĩ: “Ta từng nghe các bậc Tôn túc xưa kia nói răng trong bốn tháng hạ, tu 
tập bốn tâm vô lượng thi Phạm thiên hiện xuống nhưng sao nay vẫn im hơi lặng 
tiếng, chăng thấy bóng dáng đâu cả?” Реп đêm тат trăng tròn, Đại Ріёп Tôn ra 
khỏi tịnh ах, đến ngôi nơi khoảng đất trông, chăng bao lâu, bỗng có ánh sáng 
lớn xuất hiện. Lúc đó, ông thầm nghĩ: “Nay có ánh sáng lạ này chắc là điềm 
Phạm thiên sắp hiện xuông chàng?” 

Khi ду, Phạm thiên vuong bèn hóa làm đứa bé đầu có năm chỏm, trụ giữa 


hư không, ngay trên chỗ Đại Điển Tôn ngòi. Thấy vậy, Đại Điển Tôn liền dùng 
kệ hỏi: 


Là thiên thân nào đây, Ngự giữa trời như vậy, 
Anh sáng chiêu bôn phương, Như đông lửa bừng cháy? 
Đứa bé là Phạm thiên hóa hiện ây dùng kệ đáp: 
Chư thiên cõi Phạm biết, Ta hóa thành đứa bé, 
Những người khác ау, nghe, Thờ ta như thân lửa. 
Lúc đó, Đại Điển Tôn nói kệ: 


Nay tôi sẽ theo hâu, Vâng lời và kính ngưỡng, 

Dâng vi ngon tôi thượng, Mong Ngài hiệu lòng tôi. 
[0032c01] Đứa bé Phạm thiên cũng dùng kệ đáp: 

Điền Tôn, ông tu tập Là muốn cầu pháp gì? 

Nay ông dâng thượng vị, Ta nhận lãnh cho ông. 


Nói kệ xong, đứa bé lại bảo Đại Điển Tôn: “Ông có điều gì muốn hỏi thì cứ 
hỏi, ta sẽ giải thích cho.” 

Khi ây, Đại Điền Tôn tự nghĩ: “Ta nên hỏi việc hiện tại hay nên hỏi việc 
tương lai đây? Rồi lại nghĩ бёр: “Việc hiện tại ích lợi gì mà hỏi? Ta nên hỏi 
những việc sâu xa khó hiệu ở tương lai. Thể là Đại Điển Tôn liền hướng về đứa 
bé Phạm thiên dùng kệ hỏi: 


Thưa Ngài, tôi xin hỏi, Nhờ Ngài quyết môi nghị, 

Học và tu pháp gì Được sanh vê cõi Phạm? 
Đứa bé Phạm thiên dùng kệ đáp lại: 

Hãy bỏ niệm nhân, ngã, Độc cư, tu tâm từ, 

Trừ ham muốn, xú ué, Được sanh vë cõi Phạm. 


Đại Điền Tôn nghe qua bài kệ, liên tự nghĩ: “Đứa bé Phạm thiên bảo phải 
trừ xú ué, ta không hiểu điều này, vậy nên hỏi lai.” Thế rồi, Đại Điển Tôn dùng 
kệ hỏi: 


Xú ué Ngài vừa nói, Xin giảng rõ cho tôi, 
Ai mở cửa cuộc đời, Khiến xa trời, đọa ác? 
Đứa bé Phạm thiên đáp: 
Dỗi trá và ganh ghét, Ngã mạn, tăng thượng mạn, 


Tham dục, sân, ngu si, Mặc sức chứa đây tâm. 
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Xú ué thế gian này, Ta nói cho ông rõ, 
Nó mở cửa cuộc đời, Khién xa trời, doa ác. 

Đại Ріёп Tôn nghe xong bài kệ này, liên suy nghĩ: “Nhờ đứa bé Phạm thiên 
giải thích về nghĩa của xú ué, nay ta đã hiểu. Nhưng người tại gia không thê trừ 
chúng được, vậy nay ta có thể xả tục xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục tu 
đạo được chăng?? Khi ây, đứa bé Phạm thiên biết được tâm niệm của Đại Điền 
Tôn. liên nói kệ: 

Ông có tâm dũng mãnh, Chí ấy rât thù thắng, 
Hành vi của bậc trí, Chết ắt sanh Phạm thiên. 

[0033a01] Nói xong đứa bé Phạm thiên bỗng nhiên án mắt. 

Bấy giờ, Đại Điển Tôn trở về thưa với bảy quốc vương như sau: 

‘Таџ Đại vuong, mong các Ngài hãy chú tâm xử lý việc nước, nay tôi muốn 
bỏ tục xuất gia, йар у tu đạo. Vi sao như vậy? Vì tôi đích thân nghe đứa bé 
Phạm thiên giảng vë xú ué nên tâm rất chán ghét điều đó, nếu không xuất gia 
thì không thê trừ duoc.” 

Khi đó, bảy vị quốc vương liên tự nghĩ: “Hàng Bà-la-môn thường ham của 
báu, có lẽ chúng ta nên mở kho tàng để ông ta cần gì cứ tùy ý lấy, khiến ông ta 
không muôn xuất gia nữa. 


Rồi bảy quốc vương liền gọi Đại Điền Tôn đến bảo: 

‘Khanh cần gi thì ітд đều cung cấp đủ, không cần xuất gia nữa!” 

Khi ây, Đại Điển Tôn liền tâu với bảy quốc vương: 

“Nhờ ơn bệ hạ đã ban thưởng, nên thân nay cũng, có nhiêu của báu, xin dâng 
hết lên Đại vương, chỉ xin cho thân được xuất gia dé thỏa mãn chí nguyện!” 


Bấy giờ, bảy quốc vương lại nghĩ: “Phàm những Bà-la-môn thường ham sắc 
đẹp, nay ta nên ban thể nữ trong cung để Đại Điển Tôn được thỏa mãn, khiến 
ông ду không xuất gia nữa. Rồi bảy quốc vương liền gọi Điển Tôn đến bảo: 

“Nếu cần thé nữ, trẫm sẽ ban cho khanh, không nên xuất gia nữa!" 

Đại Điển Tôn đáp: 

“Nhờ ơn bệ hạ đã ban thưởng nên trong nhà thân, thể nữ cũng có nhiều 
nhưng nay đã cho họ về hết, vì thân chỉ mong xa lia ân ái, xuất gia tu hành. Vì 
sao như vậy? Vì thần đích thân nghe đứa bé Phạm thiên nói về xú ué nên tâm 
rất chán ghét điều đó, néu không xuất gia thì không thé trừ được.) 

Rồi Đại Điển Tôn hướng vé Vua Từ Bi nói kệ: 


Vua hãy nghe thân tâu, Ngài, tôn quý thé gian, 
Thê nữ, báu Ngài ban, Thân chăng hê ham thích. 
Vua Từ Bi cũng đáp: 


Thành Đàn-đặc, Già-lăng, Thành A-bà, Bố-hòa, 
Thành A-bàn, Đại Thiên, Thành Ương-già, Chiêm-bà. 
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Số-di, Tát-la thành, Tây-đà, Lộ-lâu thành, 
Cùng Bà-la, Già-thi, Đêu do Điền Tôn tạo. 
Tất cả năm thứ dục, Sẽ ban hết cho khanh, 
Cùng xử lý quốc sự, Chớ bỏ mà xuất gia. 


Đại Điền Tôn dùng kệ đáp lại: 
Năm dục thần không thiếu, Chỉ không thích thé gian, 


Đã nghe Phạm thiên giảng, Tâm không muôn tại g1a. 
[0033b02] Vua Từ Bi dùng kệ hỏi lại: 

Như lời Điền Tôn nói, Từ trời nào được nghe, 

Năm dục chăng đam mê, Tại làm sao như thê? 
Đại Ріёп Tôn dùng kệ đáp: 

Xưa ở chỗ thanh nhàn, Ngồi một mình suy niệm, 

Chợt Phạm thiên hóa hiện, Phóng ảnh sảng khăp nol, 

Thân nghe lời vua trời, Nên chăng màng thê tục. 
Vua Từ Ві lại bảo: 

Hãy пап lại, Điền Tôn! Thiện pháp cùng hoăng hóa, 

Sau đó cùng xuât gia, Khanh là thây ta đó! 

Như giữa trời không mây, Đây lưu ly sáng sạch, 

Niêm tin ta thanh bạch, Với Phật pháp tròn đây. 
Đại Điền Tôn lại nói kệ răng: 

Chư thiên và người đời, Nên bỏ năm thứ dục, 

Trừ mọi thứ vẫn đục, Phạm hạnh thường tịnh tu. 


Вау giờ, bảy quốc vương lại nói với Đại Điển Tôn: 

‘Khanh có thê hoãn lại bảy năm để cùng tận hưởng năm thứ dục, sau đó 
chúng ta giao việc nước cho con em mình rôi cùng xuât gia, như thé khóng tót 
hon u? Nếu khanh đạt được những gi thì chúng ta cũng được như thé. 

Đại Điền Tôn đáp: 

‘Thé gian vô thường, mạng sông mong manh, chỉ trong hơi thở còn khó bảo 
toàn, huông gi đên bảy năm, há không lâu lăm sao?’ 

Вау quốc vương lại nói: 

“Bảy năm nếu lâu thì sáu năm, năm năm cho đến một năm cũng được, hãy 
ở lại trong cung dé cùng nhau tận hưởng năm thứ dục tuyệt trần, sau đó chúng 
ta giao việc nước cho con em mình rôi cùng xuất gia, không hay hơn sao? Khi 
đó, nêu khanh đạt được những gi thì chúng ta cũng được như thê. 

Đại Điển Tôn đáp: 

“Thế gian vô thường, mạng sông mong manh, chỉ trong hơi thở còn khó 
bảo toàn, dù một năm vân lâu, thậm chí bảy tháng cho đên một tháng cũng vân 
còn lâu.’ 
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Bảy quốc vương nói: 

“Thôi thì hoãn lại bảy ngày, hãy lưu lại trong cung cùng nhau tận hưởng 
năm thứ dục tuyệt thê, sau đó chúng ta giao việc nước cho con em mình rôi 
cùng xuất gia, há không hay hơn sao?? 


Đại Điển Tôn đáp: 

‚ “Bảy ngày không lâu, thân có thê lưu lại, xin các Đại vương chớ sai lời! 
Nêu quá bảy ngày mà các Ngài không xuât gia thì thân sẽ xuât gia một mình. 

[0033с03] Вау giờ, Đại Ріёр Tôn lại đến chỗ bảy cư sĩ nói: 

“Сас ông hãy tự lo lây công việc của mình, tôi muôn xuất gia tu đạo giải 
thoát! Vì sao như vậy? Vi tôi đích thân nghe đứa bé Phạm thiên nói vê xú ué 
nên tâm rât chán ghét điêu đó, nêu sông tại gia thì không thê nào trừ duoc.” 

Khi đó, bảy cư sĩ thưa với Đại Ріёп Tôn răng: 

Lành thay chí hướng này! Nếu Һау đúng lúc, chúng tôi cũng muôn cùng 
xuât ола; nêu ngài đạt được những gi, chúng tôi cũng được như thé.” 

Rôi Đại Điển Tôn tìm đến chỗ bảy trăm Phạm chí bảo: 

‘Các vị hãy chuyên сап đọc tụng, tìm cầu các đạo nghĩa và truyền dạy cho 
nhau. Tôi muốn xuất gia tu đạo giải thoát. Vì sao như vậy? Vi tôi đích thân nghe 


đứa bé Phạm thiên giảng về xú ué nên tâm rất chán ghét điều đó, néu ở tại gia 
thì không thé trừ duoc.” 


Khi đó, bảy trăm Phạm chí thưa với Đại Điển Tôn: 

“Đại sư chớ xuất gia vì đời sông tại gia thì được an уш, đây đủ năm thứ dục, 
nhiêu người hâu hạ, tâm không buôn khó. Ngài xuất gia một mình ở chỗ hoang 
văng, những thứ ham muôn không có, chăng thú vị gì. 


Đại Điển Tôn đáp: 


“Nếu ta cho tại gia là vui, xuất gia là khó, hàn đã không muôn xuât gia. 
Nhưng trái lại, ta cho tại gia là khô, xuất gia là vui nên mới muôn xuất gia.’ 


Khi ấy, các Phạm chí thưa: 

“Nêu Đại sư xuât gia, chúng tôi cũng xuất gia theo. Đại sư làm gì, chúng tôi 
cũng sẽ làm theo hêt!’ 

Rôi Đại Điển Tôn đến chỗ các phu nhân của mình và nói: 

_ Các phu nhân nay được tùy y. Аі muôn ở thì ở, ai muốn về thì về. Ta muốn 

xuât gia câu đạo giải thoát!” 

Sau khi nghe Đại Điển Tôn trình bày йду đủ về ý chí xuất gia như trên, các 
phu nhân đáp: 

“Nêu phu quân ở nhà thì vừa là chồng, cũng vừa là cha chúng tôi. Nay nếu 
phu quân xuât gia thì chúng tôi cũng xin theo. Phu quân làm gì thì chúng tôi 
xin làm theo.’ 
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Sau bảy прау, Đại Điển Tôn сао bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, rời nhà ra đi. 
Đông thời, bày quóc vuong, bảy đại cư sĩ, bảy trăm Pham chí và bốn mươi phu 
nhân cũng lân lượt xuất gia, lần hôi cho đến tám mươi bón ngàn người cùng 
xuất gia theo Đại Điển Tôn. Sau khi xuất gia tu đạo, Đại Ріёп Tôn thường dẫn 
đại chúng du hành qua các nước, hóa độ rộng rãi, đem lại nhiều lợi ích cho 
mọi người. ” 

Bấy giờ, Phạm vương bảo thiên chúng: 

“Các ngươi chớ nghĩ Đại Điển Tôn lúc đó là ai đâu khác mà chính là tiền 
thân của đức Phật Thích-ca hiện nay vậy. Lúc đó, sau bảy ngày xuất gia tu đạo, 
Thế Tôn dẫn đại chúng đi qua các nước, giáo hóa rộng rãi, đem lại nhiều lợi ích 
cho chúng sanh. Nếu nghi ngờ lời ta, các ông có thé đến nơi đức ТЬё Tôn hiện 
đương ngự tại núi Kỳ-xà quật dé hỏi. Phật có dạy điều gì, hãy găng ghi nhớ lấy.” 

[0034a04] Sau khi thuật lại câu chuyện như trên, Bàn-già-dực bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Con vì nhân duyên đó nên hôm nay đến đây. Bạch Thế 
Tôn! Đại Điển Tôn kia chính là Thế Tôn đó chăng? Lúc ây, qua báy ngày thi 
Ngài xuát gia tu dao, rồi cùng bảy quốc vương cho đến tám mươi bốn ngàn 
nguòi đồng thời xuất gia, du hành qua các nước, giáo hóa rộng rãi, làm lợi ích 
cho nhiều người, có thật như thế chăng? 


Phật bảo Bàn-già-dực: 


- Ông nghĩ Đại Điền Tôn lúc đó là ai khác chăng? Ông chớ nghĩ như vậy. 
Người đó chính là tiền thân của Ta. Bây gið, nam nữ cả nước môi khi qua lại 
hay làm việc рі, có điều gi nguy khốn đều cất tiếng niệm ba lần như уду: “Nam- 
mô Đại Điền Tôn, tế tướng của bảy vua!” 


Này Bàn-già-dực! Đại Điền Tôn lúc đó tuy có оа1 đức lớn nhưng không thể 
giảng nói nghĩa lý rôt ráo cho đệ tử, không thê giúp đệ tử đạt đến Phạm hạnh rốt 
ráo, không thê giúp đệ tử đến nơi an ôn. Hơn nữa, pháp của Đại Điển Tôn nói 
ra, nêu đệ tử nào thực hành thì sau khi qua đời chỉ được sanh lên cõi trời Phạm 
thiên. Người nào thực hành cạn hơn thì chỉ được sanh lên cõi trời Tha Hóa Tự 
Tại, ké đến là Đâu-suât-đà, Diệm-ma, Đao-lợi, Tứ Thiên Vương, hoặc sanh vào 
dòng dõi Sát-đề-lợi, Bà-la-môn, Cư sĩ đại ола Và muôn øì cũng được vừa ý. 

Này Bàn-già-dực! Đệ tử của Đại Điển Tôn đêu là những người xuất gia có 
trí tuệ, có phước báo, có giáo giới nhưng đạo của Đại Điền Tôn chưa phải là 
đạo rốt ráo, không thé giúp đệ tử chứng được Phạm hạnh rôt ráo, không thê đưa 
đệ tử đến nơi an ón hoàn toàn. Đích đến cao nhất của đạo kia chỉ đưa đến cõi 
Phạm thiên là cùng. Còn nay, giáo pháp Ta dạy có thê khiến đệ tử mau chóng 
đạt được đạo rốt ráo, Phạm hạnh rôt ráo, an Ôn rôt ráo và cuối cùng chứng nhập 
Niết-bàn. Pháp của Ta giảng nói, nêu đệ tử nào thực hành thì sẽ đứt bỏ hữu lậu, 
thành tựu vô lậu, chứng đạt tâm giải thoát và tuệ giải thoát, ngay trong hiện đời 
có thé tự mình chứng ngộ: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc 
cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 
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Người nào thực hành cạn hơn thì trừ được năm hạ phân kiết sử,'? sau khi 
qua đời thì sanh về cõi trời, không còn trở lại cõi này nữa. Кё đến là trừ hết ba 
kiết sử, giảm bớt tham, sân, si,” sau khi qua đời thì chỉ còn một lần sanh lại cõi 
đời này ròi chứng nhập Niết-bàn. Кё nữa là dứt ba kiết sử, chứng quả Tu-đà- 
hoàn, không còn bị rơi trong đường ác và nhiều nhất là bảy lần sanh lại cõi này 
rồi chắc chăn chứng nhập Niết-bàn. 

Này Bàn-già-dực! Các đệ tử của Ta là những người xuất gia có trí tuệ, có 
phước báo, có giáo giới, đạt đến đạo pháp cứu cánh, Phạm hạnh cứu cánh, an 
ón cứu cánh và cuối cùng chứng nhập Niết-bàn. 

Khi ấy, Bàn-già-dực nghe Phật dạy xong, hoan hý phụng hành. 


!9 Ngũ hạ kiết (T. F 44). Xem chú thích 21, kinh số 2, tr. 524. 
20 Nguyên tác: Dâm (1), nộ (4), si (##). 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trăm năm mươi vi Ty- 
kheo du hóa vùng Na-đề,? ngụ tại trú xứ Кіёп-(11.3 

Bấy giờ, đang ngồi trong tịnh thất, Tôn giả A-nan thâm nghĩ: “Thật kỳ diệu 
thay! Đức Như Lai đã thọ ký cho nhiều người, làm lợi ích cho nhiều nguòi. 
Ví như đại thần Già-già-la mạng chung, Phật thọ ký vị này đã đoạn trừ năm 
hạ phân kiết sử, được sanh về cõi trời, không còn tái sinh ở cõi đời. Кё đến là 
các đại thân Già-lăng-già, Tỳ-già-đà, Già-lợi-châu, Già-lâu, Bà-da-lâu, Bà-đầu- 
lâu, Tâu-bà-đầu, Tha-lê-xá-nậu, Tầy-đạt-lê-xá-nậu, Da-thâu và Da-thâu-đa-lâu, 
những vi này sau khi mạng chung đều được Phật thọ ký đã đoạn trừ năm hạ 
phần kiết sử, được sanh về cõi trời, không còn trở lại cõi đời này nữa. 

Lại có năm mươi người khác mạng chung, đức Phật cũng thọ ký họ đoạn trừ 
được ba kiết sử, отат bớt tham, sân, sP và chứng quả Tư-đà-hàm, chỉ còn một 
lần trở lại cõi này rôi dứt mọi khô đau. 

Cũng có năm mươi vị khác mạng chung, đức Phật thọ ký họ đã dứt trừ ba 
kiết sử, chứng quả Tu-đà-hoàn, không còn đọa vào trong đường ác, nhiều lắm 
là bảy lần tái sanh cõi này rôi chắc chăn châm dứt mọi khó đau. 

Rất nhiều đệ tử Phật mạng chung, Phật đều thọ ký họ được sanh về cõi này 
cõi kia. Mười sáu nước như Ương-già, Ma-kiệt, Ca-thi, Cư-tát-la, Bạt-kỳ, Mạt- 
la, Chi-đề, Bạt-sa, Cư-lâu, Ban-xà-la, A-thấp-ba, A-bàn-đề, Bà-tha, Tô-la-bà, 
Càn-đà-la và Kiếm-bình-sa, khi có người mạng chung thì Phật cũng đều thọ 
ký cho họ. 


! Nguyên tác: Xà-ni-sa kinh R JEW% (T.01. 0001.4. 0034b05). Tham chiếu: Phát thuyết Nhân tiên 
kinh ил, ЛАШ (T.01. 0009. 0213c22); D. 18, Janavasabha Sutta (Kinh Xà-Hi-sa). 

2 Na-đề (964, Nadika) cũng được ghi là Zã¡¡kã. Bên dưới ghi là Na-già (AB Jl) và Na-la (ЖБ). 54. 854 
ghi: Na-lê-ca (BË #2219), là tên của một thôn âp. 

з Kiền-trĩ (BR E, gijakãvasatha). SĀ. 854 ghi: Phôn-kỳ-ca tinh xá (8230194). Theo DPPN, 
giñjakavasatha là một ngôi nhà băng gạch. 

4 Ngũ hạ kiết (T. Е). Xem chú thích 21, kinh số 2, tr. 524. 

5 Nguyên tác: Dâm (/#), nộ (Z), si (Ж). 

6 Tên gọi 16 nước thời Phật tại thé: Ương-già (#01, Айра), Ma-kiệt (BE%8 B, Марадћа), Ca-thi (lt 
F , Каѕт), Cư-tát-la (в Bé ЖЕ, Kosalä), Bạt-kỳ $k K, Vajji), Mạt-la (Ж, Мапа), Chi-đê (3%, Сей), 
Bạt-sa (#517, Vamsa), Cư-lâu (8 48, Kuru), Ban-xà-la En BỊ ЖЕ, Pañcala), A -thâp-ba (71, Аѕѕака), 
A-bàn-đê (+, Avanti), Bà-tha (%5, Массһа), Tô-la-bà (Ж # Ж, Sũrasena), Càn-đà-la (#2 Е, 
Gandhara) và Kiêm-bình-sa (IJ ЁТ, Kamboj3). 
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Nhưng vì sao tại nước Ma-klệt, nhiều người thuộc dòng dõi hoàng tộc, 
được vua tin dùng, sau khi mạng chung lại không được Phật thọ ký?” 

Nghĩ thé rồi, Tôn giả A-nan đứng dậy rời khỏi tịnh thât rôi đi đến chỗ Thế 
Tôn, lạy sát chân Ngài, ngôi xuống một bên và bạch Phật: 


— Vừa rồi, con ngồi nơi tịnh thất thầm nghĩ răng: “Kỳ diệu thay! Đức Phật 
đã thọ ký cho nhiều người, làm lợi ích cho nhiều người. Trong mười sáu nước, 
khi có người ở đó mạng chung thì Thé Tôn đêu thọ ký, chỉ có người nước Ma- 
kiệt mạng chung lại không được thọ ký! Vậy cúi mong đức Thế Tôn hãy thọ ký 
cho họ! Саі xin đức Thế Tôn hãy thọ ký cho họ! Như thé sẽ khiến tất cả đều lợi 
ch, trời, người được an lạc. Ngài đắc đạo tại nước Ma-kiệt, thế mà người nước 
ây mạng chung lại không được thọ ký! Cúi mong Thế Tôn hãy thọ ký cho họ! 
Cúi xin Thế Tôn hãy thọ ký cho họ! 

Lại nữa, Vua Bình-sa nước Ma-kiệt là một ưu-bà-tắc hết lòng tin Phật, nhiều 
lần thiết lễ cúng dường, trọn đời quy kính Tam bảo, nhờ vua mà nhiều người tin 
hiểu Phật pháp, phát tâm cúng dường Tam bảo, về sau nhà vua băng hà nhưng 
chưa được Như Lai thọ ký! Cúi xin Thé Tôn hãy thọ ký cho Vua Bình-sa! Như 
thế sẽ làm lợi ích chúng sanh, khiến chúng trời, người an lạc. 

Sau khi tha thiết câu thỉnh Thế Tôn thọ ký cho những người Ma-kiệt như 
thế, Tôn giả A-nan liền đứng dậy, đánh lễ Phật rồi lui ra. 

[0034c09] Вау giờ, sau khi đắp у ôm bát vào thành Na-già” khất thực, đức 
Phật đến ngồi bên một cội cây trong khu rừng lớn, tư duy vë nơi tái sanh của 
những người nước Ma-klệt sau khi họ mạng chung. 

Ngay lúc ây, cách chỗ Phật ngôi không xa có một thiên thân lên tiếng tự 
xưng tên mình với Phật: 

- Bạch Thé Tôn! Con là Xà-ni-sa, con là Xà-ni-sa.Š 

Đức Phật hỏi: 

— Ông vì điều gì mà tự xưng mình là Xà-ni-sa? Ông có pháp gì mà tự hào 
răng mình đã thây dấu tích của đạo? 

Xà-nI-sa đáp: 

— Thưa, chăng phải điều gì khác! Chỉ vì thuở xưa, con vốn là vua cõi người, 
quy y làm ưu-bà-tắc trong pháp Như Lai, nhờ một lòng nghĩ nhớ đến Phật nên 
lúc mạng chung được sanh làm thái tử của Tỳ-sa-môn Thiên vương.° Từ đó đến 
nay, con thường soi sáng các pháp, đắc quá Tu-đà-hoàn, không còn đọa vào 
trong đường ác và trong bảy đời tái sanh thường được gọi là Xà-ni-sa. 


7 Na-già thành (96012, Майка). 


s Xà-ni-sa (ËJ JEX, Janavasabha). Hán dịch là Thăng Kiết Sử (0 9 19), nghĩa là vượt thoát khỏi 
phiên não. 


? Tỳ-sa-môn (77, Vessavana). 
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Bấy giờ, sau khi tùy nghi nghỉ ngơi trong khu rừng lớn, đức Phật liền trở về 
trú xứ Kièn-trī, ngồi vào chỗ của mình ròi nói với một Tỳ-kheo: 

- Thây hãy mang lời Ta đi gọi A-nan đến đây! 

— Thưa vâng! 

Vị ду theo lời Phật dạy, liền đến thưa với Tôn giả A-nan. Tôn giả A-nan đến 
chỗ Phật, cúi lạy chân Ngài, đứng sang một bên rôi bạch rằng: 

— Nay con thấy sắc diện Như Lai thù thắng khác thường, các căn tịch định,!0 
Ngài đang an trú tư duy điều gì mà tôn nhan thù thăng như vậy? 

Khi ấy, Phật bảo A-nan: 

— Vừa rồi thây đến cầu thỉnh Ta thọ ký cho người nước Ma-kiệt. Ta có lưu 
tâm. Sau đó, Ta đắp у ôm bát vào thành Na-già!! khất thực, rồi vào khu rừng lớn 
ngôi bên cội cây tư duy về nơi thọ sanh của người nước Ma-kiệt sau khi mạng 
chung. Lúc đó, cách chỗ Ta không xa có một thiên thân tự xưng tên mình rồi 
bạch với Ta răng: “Con tên Xà-ni-sa, con là Xà-ni-sa.” Này A-nan, thây đã từng 
nghe tên Xà-ni-sa chưa? 

[0035а02] A-nan bạch Phật: 

— Con chưa từng nghe! Nay nghe đến tên ấy bỗng dưng con sanh lòng sợ 
hãi, toàn thân гапе động. Kính bạch Thé Tôn! Phải chăng thiên thần này có oai 
đức lớn nên được gọi là Xà-ni-sa? 

Thế Tôn bảo: 

— Ta cũng có hỏi vị ây: “Ông vì điều gì mà tự xưng mình là Xà-ni-sa? Ông 
có pháp gì mà tự hào răng đã thấy dấu tích của đạo?” Xà-ni-sa thưa với Ta rằng: 
“Con chăng vì điều gì khác, chàng vì lý do nào khác mà chỉ vì xưa kia con từng 
làm vua loài người, quy у với Phật trở thành một ưu-bà-tắc có lòng tin kiên có, 
một lòng nghĩ nhớ đến Phật. Nhờ thế, sau khi mạng chung được thọ sanh làm 
соп của Ty-sa-môn Thiên vương, chứng quả Tu-đà-hoàn, không còn doa vào 
trong đường ác, nhiều nhất là bảy lần tái sanh rồi sẽ đứt mọi khó đau. Trong 
bảy lần tái sanh đó, con đều có tên là Xà-ni-sa. Một lần, do có việc nên соп 
ngôi trên xe báu ngàn cắm đến chỗ Thiên vương Tỳ-lâu-lặc, từ xa trông thấy 
đức Thế Tôn ngồi bên cội cây trong khu rừng lớn, dung mạo đoan chánh, các 
căn tịch định giống như vực nước sâu thắm, trong xanh tĩnh lặng, con bỗng tự 
nghĩ: “Nay mình có thể đến hỏi Thế Tôn nơi thọ sanh của người nước Ma-kiệt 
sau khi mạng chung chàng?” Lại có lần, ở giữa đại chúng, Tỳ-sa-môn Thiên 
vương tự nói bài kệ: 

Chúng ta không nhớ được, Việc quả khứ xa xăm, 
Nay may gặp Thé Tôn, Được tăng thêm tuôi thọ. 


10 Tịch định (ЖЛЕ, samādhi) chỉ cho cảnh giới thiền định nói chung. 
п Nguyên tác: Na-la thành (ЖЕ Ж). Bản Hán khắc nhàm, xem chú thích 7 ở trên, tr. 594. 
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Làn khác, vì có việc сап bàn nên chư thiên Đao-lợi nhóm hop lại một chỗ. 
Lúc đó, Tứ Thiên Vương ёи ngòi theo vị trí của mình: Thiên vương Đê-đâu- 
lại-tra ngồi quay lưng phía Đông, mặt hướng về Tây, Dé-thích ngồi trước mặt; 
Thiên vương Tỳ-lâu-lặc quay lưng phía Nam, mặt hướng về Bắc, Đế-thích 
ngôi trước mặt; Thiên vương Tỳ-lâu-bác-xoa quay lưng phía Tây, mặt hướng 
vë Đông, Dé- thích ngôi trước mặt; Thiên vương Ty-sa-món quay lưng phía 
Bắc, mặt hướng về Nam, Đề- thích ngôi trước mặt. Sau khi Tứ Thiên Vương 
ngồi xong, con mới ngôi xuống. Còn có nhiêu thiên thần khác trước đây từng 
theo Phật tịnh tu Phạm hạnh, sau khi mạng chung ở đó thì được sanh về cõi 
trời Đao-lợi, khiến thiên chúng tăng thêm, hưởng thụ năm phước trời: Một là 
tuổi thọ cõi trời, hai là sắc đẹp cõi trời, ba là tiếng khen cõi trời, bón là niềm 
vui cõi trời và năm là oai đức cõi trời. Khi đó, chư thiên Đao-lợi vô cùng 
phân khởi, nói: ‘Chúng chư thiên tăng thêm, chúng a-tu-la giảm bót.’ Bây 
010, Thích-đê-hoàn-nhân biết thiên chúng đều có tâm niệm hân hoan, liền nói 
bài kệ: 


Chư thiên trời Đao-lợi, Cùng Đế-thích hân hoan, 

Lễ Đạo sư thê gian, Đâng Pháp Vương tôi thượng. 
Chư thiên nhận thêm phước, Tho, sắc, danh, lạc, oai, 

Theo Phật tu Phạm hạnh, Nên cõi này thác sanh. 

Lại có nhiêu thiên chúng, Ánh sáng thật rạng ngời, 
Chúng trí tuệ của Phật, Sanh đây, phước khôn cùng. 
Đao-lợi và Đề-thích, Nghĩ thế tự vui sướng, 

Kính lễ đức Như Lai, Đâng Pháp Vương tối thượng.” 


[0035b11] Thiên thần Xà-ni-sa кё tiếp: “Chu thiên Đao-lợi sở dí nhóm họp 
tại pháp đường là để cùng nhau bàn luận, suy tư, xem xét, cân nhắc về một 
giáo lệnh nào đó. Sau khi giáo lệnh ây được thông qua mới trao cho Tứ Thiên 
Vương. Khi Tứ Thiên Vương lãnh thọ xong, môi v đều ngồi theo vị trí của 
mình. Lần ấy, Tứ Thiên Vương ngôi chưa được bao lâu, chợt có một luông ánh 
sáng kỳ lạ chiêu cả bón phương. Thây vậy, chư thiên Đao-lợi đêu kinh ngạc nói: 
“Nay có ánh sáng kỳ lạ này xuất hiện, chắc sắp có điêu gì lạ thường chăng?” 
Ngay cả chư thiên oai đức lớn cũng kinh hãi nói: “Nay có ánh sáng ky lạ này, 
chắc sẽ có điềm gì chăng?” 


Lúc đó, Đại Phạm vương liên hóa thành đứa bé với tóc búi năm chỏm, đứng 
giữa hư không, ngay trên thiên chúng, dung mạo đoan chánh vượt hăn chúng 
trời, sắc thân vàng tía rực rỡ che lấp ánh sáng của các thiên chúng khác. 


Khi đó, chư thiên Đao-lợi không đứng dậy cung kính nghĩnh tiếp, cũng 
không mời ngòi. Nhưng lúc đứa bé Phạm thiên này tiên đến ngôi vào chỗ của 
vị trời nào thì vị ду vô cùng hoan hy, tựa như thái tử dòng Sát- đề-lợi được rưới 
nước quán dành chúc mừng trong ngày lễ lên ngôi vua. Vị này ngôi chưa bao 
lâu, lại bién thân thành đứa bé khác, đầu cũng búi tóc năm chỏm, bay lên ngòi 
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giữa hư không, ngay trên đại chúng, giống như lực sĩ ngồi yên, vững vàng hơn 
núi, hoàn toàn bát động rôi nói bài kệ: 

Điều Phục, Vô Thượng Tôn, Day đời sanh néo sáng, 

Giảng nói pháp nhiệm mâu, Phạm hạnh không ai băng, 

Khiến chúng sanh thanh tịnh, Sanh về trời Tịnh Diệu. 


Nói kệ xong, đứa bé Phạm thiên bảo chư thiên Đao-lợi: “Những âm thanh 
nào có năm tính chất thanh tịnh thì được 201 là Phạm thanh. Năm tính chât 
đó là gi? Một là chính trực, hai là hòa nhã, ba là trong trẻo, bón là sâu lắng và 
năm là vang xa. Phải đầy đủ năm tính chât này mới gọi là Phạm âm. Ta nay sẽ 
dùng âm thanh như thế dé tuyên thuyết lại điều này, các ông hãy lắng nghe! 
Đệ tử đức Như Lai, những vị ưu-bà-tắc ở nước Ma-kiệt đã mạng chung, có 
người chứng quả A-na-hàm, có người chứng quả Tư-đà-hàm, có người chứng 
quả Tu-đà-hoàn, hoặc có người sanh về cõi trời Tha Hóa Tự Tại, có người 
sanh về cõi trời Hóa Tự Tại, Đâu-suất, Diệm-ma, Đao-lợi, Tứ Thiên Vương, 
lại có người sanh vào dòng Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, cư sĩ và tùy ý hưởng thụ 
năm dục.” 

Rồi đứa bé Phạm thiên đọc bài kệ: 


Cư 51? nước Ma-kiệt, Những vi đã mạng chung, 
Tám vạn bôn ngàn người, Tât cả đêu đặc đạo. 
Chứng quả Tu-đà-hoàn, Không còn đọa nẻo ác, 


Theo con đường chân chánh, Chứng đạo rôi cứu độ. 
Những hạng chúng sanh này, Công đức, thường hộ trì, 


Trí tuệ, lìa ân ái, Tàm, quý, bỏ dối trá. 
Ơ giữa chúng chư thiên, Đứa bé Phạm ghi nhận, 
Но đặc Tu-đà-hoàản, Chư thiên đêu hoan hỷ. 


[0035c17] Nghe kệ này xong, Tỳ-sa-môn Thiên vương hoan hỷ nói: “Đức 
Thế Tôn thị hiện ở đời thuyết pháp chân thật. Kỳ diệu thay! Hiêm có thay! Та 
trước đây không biết đức Như Lai thị hiện và thuyết pháp như thé. Trong đời 
tương lai ắt cũng sẽ có Phật thuyết pháp như vậy, khiến chư thiên cõi trời Рао- 
lợi lại càng phát tâm hoan hy.” 

Lúc đó, đứa bé Phạm thiên bảo Tỳ-sa-môn Thiên vương: “Ngươi vì cớ gì 
mà nói lời này: “Đức Như Lai xuất hiện và thuyết pháp như thế. Thật kỳ diệu 
thay! Thật chưa từng có! Đức Như Lai vận dụng năng lực phương tiện nói về 
pháp thiện và pháp bát thiện, thuyết pháp đầy đủ nhưng không dính mắc, 


12 Nguyên tác: Ưu-bà-tắc (5 Ж). 

з Nguyện tác: Cụ túc thuyết pháp nhi vô sở дас (Я ERRIA ЖЕРТ 8). “Cụ túc thuyết pháp”: Thuyết 

pháp phần đầu cũng thiện, ở giữa cũng thiện, phân cuối cũng thiện; “vô sở đắc” nghĩa là không chấp 

trước, không dính mắc. Tham chiếu: Đại minh độ kinh ЖЕҢ ЖЕ (T (7, .08. 0225.5. 0493c26): Các pháp 

tuần tự không dính mắc, không suy tưởng như hư không (8 ТЕЕ 1X ЖЕРТ ЖЕЛПИ 2). Xem thêm 

Tri He? kinh Petit ag А (T. 14. 0482.1. 0645c26): Như Lai không chấp giữ đôi với giáo pháp (#IZK}*‡* 
). 
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thuyết về nghĩa Không văng lặng lại có thể chứng đắc. Những pháp ấy vi diệu, 
tựa như đê-hô. ” 
Rồi đứa bé Phạm thiên lại bảo chư thiên Đao-lợi: 


'Các ngươi hãy lắng nghe! Hãy suy nghĩ kỹ, ta sẽ vl các ngươi mà nói. Đức 
Như Lai, Chí Chân đã khéo phân biệt, giảng thuyết về bốn niệm xứ. Đó là quán 
thân trong nội thân, '' tinh cần không biếng nhác, chuyên niệm, tỉnh giác, ° diệt 
trừ tham ưu ở đời; quán thân trong ngoại thân,” tinh cần không biếng nhác, 
chuyên niệm, tỉnh giác, diệt trừ tham ưu ở đời; quán thọ, quán tâm, quản pháp 
cũng lại như vậy, tinh cần không biếng nhác, chuyên niệm, tỉnh giác, diệt trừ 
tham ưu ở đời. Quán thân trong thân xong, liền phát sanh trí tuệ về thân khác; 
quán thọ trong thọ xong, liên phát sanh trí tuệ vê thọ khác; quản tâm trong tâm 
xong, liền phát sanh trí tuệ vê tâm khác; quán pháp trong pháp xong, liền phát 
sanh trí tuệ về pháp khác. Đó là đức Như Lai đã khéo phân biệt, giảng thuyết 
bốn niệm xứ. 

Lại nữa, này chư thiên! Các ông hãy lăng nghe! Ta sẽ nói tiếp. Đức Như Lai 
khéo phân biệt, giảng nói về bảy định cụ.!$ Đó là chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tån,” chánh niệm. Ау là đức 
Như Lai đã khéo phân biệt, giảng nói bảy định cụ. 

Lại nữa, này chư thiên! Đức Như Lai khéo phân biệt, giảng nói về bốn thần 
túc: Một là dục định diệt hành thành tựu tu tập thân гас! hai là tinh tấn định 
diệt hành thành tựu tu tập thân túc,? ba là ý định diệt hành thành tựu tu tập thân 


'4 Nguyên tác: Không tịnh pháp nhi hữu sở đắc (& Z FIA m A ИТ): Pháp Không tịnh là nghĩa Không. 
Tham chiếu: 4-na-luật bát niệm kinh К Ж (T.01. 0046. 0836b26): Đã hiểu 4 sự thật khô, tập, 
п đạo; đã được trí tuệ ау сас с pháp là không, vô ngã. Đó là Đạo chánh kiến (Е. 090, 27, Ж, #8, 
3E, CIRM R, 238 ЕЛ] + là E JE Я). 

!5 Các bản Tống, Nguyên, Minh đều ghi: Thân thân (8 8). 

! Nguyên tác: Tinh cần bát giải, chuyên niệm, bất vong (Ж Ж, ЖЖ, + `4). Tham chiếu: M. 10, 
Satipafthana Sutta (Kinh Niệm хи): Atapi sampajano satima (nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm). Đây là 
ba thành tô quan trọng trong khi thực hành “tứ niệm xú.” 

V Như trên. 

в Nguyên tác: Thất định cụ (tÆ, Satta samadhiparikkhara): Bảy yếu tó bó trợ cho định. Theo 
A-tb-đat-ma Tập di môn túc luận [J E j Es $E БЕТ" HA (T.26. 1536.16. 0436a10-16): Bảy yếu tó bó 
trợ cho định là 7 yêu tố nào? Một, chánh kiến; hai, chánh tư duy; ba, chánh ngữ; bôn, chánh nghiệp; 
năm, chánh mạng: sáu, chánh tinh tân; bảy, chánh niệm. Như vậy, bảy yêu tô này môi loại tương ứng 
với 7 chi Thánh đạo, gọi tên riêng là bó trg cho dinh. Hỏi: Vi sao gọi là bô trợ cho định? Vì chánh định 
được 7 chi Thánh đạo này bó trợ xung quanh, khiến chúng tăng trưởng, đầy đủ sức mạnh lớn và oai 
lực lớn, chuyên v vận tự tại, đạt đến cứu cánh viên mãn nên gọi là bô trợ cho định (t E Аж 
KFR F IB k — IF ëE Jü 1E Ж 1 IF ХЕ IE £. Е АН Ж fR6n1#4B— — Яе a: 
ZER М: ak 2 sË ВОН НИИ ОНЕ R. X ® JJ Н ТЕЕ 08 32 Ж II W 
WAER +). Xem thêm D. 18. 

!® Nguyên tác: Chánh chí (1Е 36 

2 Nguyên tác: Chánh phương tiện CEA fE). Theo Đại trí độ luân X #8 8 (T.25. 1509.19. 0203а11), 
chánh phương tiện tức là tứ chánh cân (E 718, АП ЈЕ #). 

?! Thần lực được phát khởi nhờ định lực tưởng cầu chứng đạt thần thông. 


? Thân lực được phát khởi nhờ định lực không ngừng đoạn ác hành thiện. 
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túc? và bón là tư duy định diệt hành thành tựu tu tập thân túc. Đó là đức Như 
Lai đã khéo phân biệt, giảng nói bốn thân túc.’ 

[0036a12] Lại bảo chư thiên: 

“Trong quá khứ, các Sa-môn và Bả-la-môn đã dùng vô sô phương tiện, hiện 
vô lượng thân túc đều từ bón thân túc này phát khởi. Giả sử trong tương lai, 
các Sa-môn và Bà-la-môn dùng vô số phương tiện, hiện vô lượng thân túc cũng 
nhờ bón thân túc này phát khởi và hiện tại, các Sa-môn, Bả-la-môn dùng vô 50 
phương tiện, hiện vô lượng thần túc cũng do bốn thân túc này phát khởi váy.” 


Tiếp đó, đứa bé Phạm thiên liền tự bién mình thành ba mươi ba thân, mỗi 
thân lại đến ngôi cạnh bên ba mươi ba thiên thần khác và bảo: 

“Nay ông đã thấy năng lực thân biến của ta chăng?? 

Đáp : 

“Thưa, đã ау!" 

Đứa bé Phạm thiên nói: 

“Ta cũng nhờ tu bốn thân túc mới có thé bién hóa vô số như thế.” 

Bấy 010, ba mươi ba thiên thần kia mỗi vị đều tự nghĩ: “Nay chỉ có đứa bé 
Phạm thiên ngôi riêng với ta đây mới nói những lời Ây, chỉ cần một hóa thân 
này nói năng thì các hóa thân khác cũng nói năng, một hóa thân này im lặng thì 
các hóa thân khác cũng im lặng. 

Khi đó, đứa bé Phạm thiên liền thu lại thần túc rồi ngôi vào chỗ của Рё- 
thích và bảo chư thiên Đao-lợi: “Nay ta sẽ nói, các ông hãy lăng nghe! Đức Như 
Lai, Chí Chân đã tự dùng thần lực của mình dé khai mở ba con đường dẫn đến 
Chánh giác. Ba con đường đó là gì? 

Thứ nhất, như có chúng sanh lòng đây tham dục, quen làm điều ác nhưng 
về sau được thân cận thiện tri thức, được nghe Chánh pháp, thực hành theo 
pháp, thuận theo giáo pháp,” thé nên họ trừ bỏ tham dục, xa lia việc ác, được 
tâm hoan hy, yên ôn hân hoan, rôi từ trạng thái hân hoan ду khởi phát tâm đại 
hý.” Cũng như có người từ bỏ cơm thừa canh cặn, mỗi ngày thụ hưởng cơm 


23 Thân lực được phát khởi nhờ định lực chuyên tâm nhất ý. 

Thân lực được phát khởi nhờ định lực tư duy Phật lý (theo РОРТР). 

25 Nguyên tác: Pháp pháp thành tựu (Л, dhammanudhammappafipannam). Xem chú thích 13, 
kinh so 3, tr. 581. 

26 Nguyên tác: Khoái lạc (1% &, pamojja): Sự hân hoan của tâm thức. 

2 Trong giáo pháp của đức Phật, các thiện giới tuần tự theo thứ lớp nương nhạu sanh ra. Tham chiếu: 
А. 10.1 - V. 1: “Như vậy, này Ananda, các thiện giới có y nghĩa không hỗi tiếc, có lợi ích không hối 
tiếc, không hối tiếc đưa đến hân hoan (pãmojjattho), có lợi ích hân hoan (pãmojjãnisaimso). Hân 
hoan có ý nghĩa hoan hy, có lợi ích khinh an. Khinh an có y nghĩa an lạc, có lợi ích an lac, An lạc 
có ý nghĩa định, có lợi ích định. Định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như thật tri kiến. Như 
thật tri Кіёп có ý nghĩa › nhàm chán, ly tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham. Nhàm chán, ly tham có 
ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. Như vậy, này Ananda, các thiện giới thứ lớp 
dẫn tới tôi thượng. Như vậy, này Ananda, các thiện giới thứ lớp đưa đến tôi thượng” (HT. Thích 
Minh Châu dịch). 
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đẻo món ngon, đủ trăm thượng vị, ăn uông no đủ như thê thì bữa sau chỉ muốn 
món ngon vật lạ hơn nữa mà thôi. Cũng thế, hành giả bỏ pháp bát thiện, được 
hoan һу hân hoan, rồi từ sự hân hoan ây khởi sanh tâm đại hy, đó là đức Như 
Lai đã tự dùng thần lực của mình để khai mở con đường thứ nhất, dẫn đến thành 
tựu Giác ngộ Tối thượng. 

Thứ hai, lại có chúng sanh chất chứa sân hận, không chịu từ bỏ nghiệp ác 
của thân, miệng và ý nhưng về sau được gặp thiện tri thức, được nghe đạo pháp, 
thực hành theo pháp, thuận theo giáo pháp, ròi từ đó họ từ bỏ hạnh xâu ác của 
thân, miệng và ý, sanh tâm hoan hy, an ôn hân hoan, rôi từ trạng thái hân hoan 
ây phát khởi tâm đại hy. Như có người từ bỏ cơm thừa canh cặn, mỗi ngày thụ 
hưởng cơm dẻo món ngon, đủ trăm thượng уі, ăn uống. no đủ như thé thì bữa 
sau chỉ muôn món ngon vật lạ hơn nữa mà thôi. Cũng thé, hành giả lia pháp bát 
thiện, được hoan hỷ hân hoan, rôi từ sự hân hoan á ау khởi sanh tâm đại һу, đó là 
đức Như Lai đã mở bày con đường thứ hai. 

Thứ ba, hoặc có chúng sanh ngu si vô trí, không biết phân biệt thiện ác, 
không biết như thật về khô, tập, diệt và đạo nhưng về sau được ойр thiện tri 
thức, được nghe đạo pháp, thực hành theo pháp, thuận theo giáo pháp, ròi từ 
đó họ có thé nhận biết pháp thiện pháp ác, có thê biết như thật về khó, tập, điệt, 
đạo, từ bỏ hành vi bất thiện, sanh tâm hoan hy, an ón hân hoan, rồi từ sự hân 
hoan mà khởi phát tâm đại hỷ. Như có người từ bỏ cơm thừa canh cặn, mỗi 
ngày thụ hưởng cơm dẻo món ngon, ăn uông no đủ như thé thì bữa sau chỉ 
muôn món ngon vật lạ hơn nữa mà thôi; hành giả cũng thé, lia pháp bất thiện, 
được hoan hỷ hân hoan, rồi từ sự hân hoan ây khởi sanh tâm đại hỷ, đó là đức 
Như Lai đã mở bày con đường thứ ba. `” 

Khi đó, đứa bé Phạm thiên ở cõi trời Đao-lợi nói Chánh pháp này, Ту-ѕа- 
môn Thiên vương cũng nói Chánh pháp này cho quyền thuộc, rôi thiên thần 
Xà-ni-sa ở trước Như Lai thuật lại Chánh pháp này. Thé Tôn cũng vì Tôn giả 
А-пап mà giảng nói Chánh pháp này và Tôn giả A-nan cũng vì chúng Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc và ưu-bà-di mà giảng nói Chánh pháp này. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành.? 


28 Bàn Hán, hết quyền 5. 


PHAN II 
5. KINH TIÉU DUYÊN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trắm năm mươi vi 
Tỳ-kheo ngụ tại giảng đường Lộc Mẫu,? trong vườn Thanh Тіп, thuộc nước 
Xá-vệ.! 

[0036c02] Lúc đó, có hai vị Bà-la-môn tên là Bà-tât-tra và Bà-la-đọa? với 
lòng tin vững chắc đi đến chỗ Phật cầu xin xuất gia hành đạo. 

Вау giờ, đức Thế Tôn vừa rời khỏi tịnh thất và đang thong thả kinh hành ở 
giảng đường. Khi trông thấy đức Phật đang đi kinh hành, Bà-tất-tra vội vàng 
tìm đến Bà-la-đọa và nói: 

- Ông biết không, nay đức Như Lai đã rời khỏi tịnh thất và đang đi kinh 
hành ở giảng đường. Vậy chúng ta có thê cùng đến chỗ Thế Tôn dé nghe Ngài 
có dạy bảo điêu gì không. 

Nghe nói xong, Bà-la-đọa liên cùng Bà-tât-tra đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy 
chân Phật rồi theo Phật đi kinh hành. Lúc ду, đức Thế Tôn hỏi Bà-tất-tra: 

— Hai ông vón sanh trưởng trong dòng Bà-la-môn, hôm nay khởi lòng tin 
vững chắc muốn xuất gia tu hành ở trong giáo pháp của Như Lai chăng? 

— Thưa vâng! 

Phật bảo: 

— Nếu như các ông xuất gia học đạo ở trong giáo pháp của Như Lai thì làm 
sao tránh khỏi sự hiểm trách của các Bà-la-môn? 


! Nguyên tác: Tiểu duyên kinh ЛУ (T.01. 0001.5. 0036b28). Tham chiếu: Phật thuyết Bạch y kim 
tràng nhị Bà-la-môn duyên khởi Kinh ban HH Ж 2 lễ — 14 SR 12% bát (7.01. 0010. 0216b1]); Bà-Ja-bà 
đường kinh 1Š W% 15 1£ 2$ (T.02. 0026.154. 0673904); D. 27, Aggañña Sutta (Kinh Khởi thê nhân bón). 
2 Lộc Mẫu giảng đường (ДЕ ЕЕ ж, Migāramātupāsāda), ngôi giảng đường do nữ cư sĩ 
Visakhãa Migaramatã phát tâm xây dựng. 

з Thanh Tín viên lâm (?# ë Etk, Pubbārāma) còn gọi là khu vườn phía Đông thành Xá-vệ (217, 
Savatthi). 

4 Xá-vệ (217, Sāvatthi). 

5 Bà-tắt-tra (Ж ЖЕ, Vasettha); Bà-la-đọa (2 Е, Bhãradväja). 
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Hai người đáp: 

— Thưa đúng như thé! Nhờ ân lớn của Phật cho chúng con xuất gia tu hành 
nhưng chăc chăn sẽ bị các Bà-la-môn khác hiềm trách chúng con. 

Phật bảo: 

- Họ dựa vào đâu đề hiềm trách các ông? 

Hai người đáp: 

— Họ cho răng: “Dòng Bà-la-môn ta là tối cao bậc nhất, còn các dòng họ 
khác là thấp hèn; đòng họ ta trong sáng, còn các dòng họ khác tối tăm; dòng 
Bà-la-môn ta có nguồn cội từ Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, hiện 
tại thanh tịnh, về sau cũng thanh tịnh. Các ông vì lẽ gì mà lại từ bỏ dòng họ 
thanh tịnh dé dự vào trong giáo pháp khác biệt đó của Cù-đàm?” Bạch Thế Tôn, 
những người kia thấy chúng con xuất gia tu đạo trong giáo pháp của Phật nên 
đã dùng những lời như thé để hiềm trách chúng con. 

Phật dạy: 

— Này Bà-tắt-tra, ông hãy xem những người đó như kẻ ngu si vô trí nên mới 
dối trá tự xưng: “Dòng Bà-la-môn là tôi cao bậc nhất, còn các dòng họ khác là 
thấp hèn; dòng họ Bà-la-môn trong sạch, còn các dòng họ khác tôi tăm; dòng 
Bà-la-môn ta có nguôn cội từ Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, hiện tại 
thanh tịnh, về sau cũng thanh tịnh.” 

Này Bà-tất-tra, trong đạo Vô thượng chân chánh của Ta không y cứ nơi 
dòng họ, không dựa vào lòng kiêu hãnh vë bản thân. Pháp thế gian cần những 
điều đó nhưng giáo pháp của Ta thì không như vậy. Nếu có Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào tuy ở trong giáo pháp của Ta nhưng dựa vào lòng tự hào về dòng họ 
và tâm luôn ngã mạn kiêu căng thi không bao giờ chứng đặc đạo Vô thượng. 
Ngược lại, nêu ở trong giáo pháp của Ta mà có thé từ bỏ lòng tự hào về dòng họ, 
dòng thời diệt trừ tâm công cao ngã man thì có thê thành đạo, chứng quả và có 
thé lãnh thọ Chánh pháp. Người đời vón xem thường hạng xuất thân thâp kém, 
còn trong giáo pháp của Ta thì không như thé. 

[0037a01] Phật dạy: 

- Này Bà-tất-tra, có bốn dòng họ, gồm са kẻ ác và người lành, vừa được 
người trí ngợi khen, đông thời cũng bị . trí chê trách. Bốn dòng ho đó là: 
Một là Sát-lợi, hai là Bà-la-môn, ba là Tỳ-xá7 và bón là Thủ-đà-la. 


Này Bà-tất-tra, có lẽ ông đã từng nghe trong dòng Sát-lợi có kẻ sát sanh, 
trộm cướp, tà dâm, nói dôi, nói hai chiêu, nói thô ác, nói thêu dệt, bòn хеп, ganh 


é Vì theo tiêu chí “nhã ngữ” nên bản dịch tiếng Việt giản lược bón chữ “Do như cầm thú” (АП S H) 
vôn có trong bản Hán. 

7 Nguyên tác: Cư sĩ ($ +). Kinh điển Pali gọi là gahapati, nghĩa là gia chủ (2 E), trưởng giả (Ё), 
động thời chỉ cho những người có của cải (ë ), bao gôm cà những người thợ thuyên, thương nhân. 
Tâng lớp này thường được dịch âm là Tỳ-xá GHS, BR, Vessa), là giai сар thứ 3 trong 4 giai сар chính 
ở Ап Độ. Bản dịch thống nhất dùng phiên âm “Tỳ-xá” dé đồng bộ với 3 giai cấp được nêu trong kinh. 
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ghét và tà kiến; trong dòng Bà-la-môn, dòng Tỳ-xá và dòng Thủ-đà-la cũng đều 
có lẫn lộn đủ hạng người làm mười điêu ác như thé. 

Này Bà-tất-tra, những ai hành động bát thiện thì tất nhiên sẽ có quả báo bất 
thiện, những ai hành động đen tôi thì tất nhiên sẽ có quả báo đen tôi. Nếu giả 
sử quả báo này chỉ dành riêng cho dòng Sát-lợi, Ту-ха hay Thủ-đà-la mà không 
dành cho người ở trong dòng Bà-la-môn thì dòng Bà-la-môn mới được tự xưng: 
“Dòng Bà-la-môn là tôi cao bậc nhất, còn các dòng khác thì thấp hèn; dòng ta 
trong sáng, dòng khác tối tăm; dòng Bà-la-môn ta có nguôn cội từ Phạm thiên, 
sanh ra từ miệng Phạm thiên, hiện tại thanh tịnh, vë sau cũng thanh tinh.” Này 
Bà-tât-tra, néu hành động bất thiện tất nhiên có quả báo bất thiện, hành động 
đen tối tt nhiên có quả báo đen tôi đối với tất cả các dòng như Bả-la-môn, 
Sát-lợi, Ту-ха và Thủ-đà-la thì dòng Bà-la-môn không được tự xưng: “Dong 
dõi ta là thanh tịnh bậc nhất.” Này Bà-tât-tra, nếu trong dòng Sát-lợi có người 
không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dỗi, không nói hai 
chiêu, không nói thô ác, không nói thêu dệt, không Боп хеп, không ganh ghét 
và không tà kiến thì trong dòng Bà-la-môn, Tỳ-xá và Thủ-đà-la cũng có người 
tu mười điêu thiện như thé. Những ai hành động thiện thì tât nhiên có quả báo 
thiện và những ai hành động trong sáng thi tât nhiên có quả báo trong sáng. 
Nếu như quả báo này chỉ có đôi với dòng Bà-la-môn mà không có đối với dòng 
Sát-lợi, Ту-ха và Thủ-đà-la thì dòng Bà-la-môn mới được tự xưng là: “Dong ta 
thanh tịnh bậc nhất.” Nếu thật sự bôn dòng họ trên đều có quả báo này thì dòng 
Bà-la-môn không được tự xưng: “Dòng dõi ta thanh tịnh bậc nhất.” 

Này Bà-tât-tra, hiện nay ai ai cũng thây dòng Bà-la-môn có cưới vợ, gå 
chóng và sanh con như bao nhiêu người khác, thê mà họ dám dối trá tự xưng: 
“Ta thuộc dòng dõi Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, hiện tại thanh 
tịnh, về sau cũng thanh tịnh.” 

Này Bà-tất-tra, ông nên biết, hàng đệ tử của Ta ngày nay dòng họ không 
đồng, gia thế khác biệt và hiện xuất gia tu đạo trong giáo pháp của Ta. Nếu có 
người hỏi ông thuộc dòng họ nào thì ông nên trả lời với họ răng: “Tôi là Sa- 
môn, con dòng họ Thích”, hoặc cũng có thé tự xưng: “Tôi thuộc dòng Thanh 
Tịnh, được sanh ra từ miệng, từ pháp mà hóa sanh, hiện tại thanh tịnh, về sau 
cũng thanh tịnh.” Vì sao như vậy? Vì danh từ Đại Thanh Tịnh tức là tôn hiệu 
của Như Lai. Như Lai là Con mắt của thê gian, là Trí tuệ của thé gian, là Pháp 
của thé gian, là Thanh tịnh của thé gian, là Pháp luân của thé gian, là Cam-lộ 
của thê gian, là Pháp chủ của thé gian. 

[0037b06] Này Bà-tât-tra, trong dòng Sát-lợi có người dốc lòng tin Phật, tin 
đức Như Lai là bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đầy đủ mười hiệu. Người ấy 
dốc lòng tin Pháp, tin Pháp của Như Lai nhiệm mâu thanh tịnh, thiết thực để tu 


° Nguyên tác: Bà-la-môn (Р). Các bản Tống, Nguyên, Minh đều ghi: Sa-môn (W FẸ). Từ nguyên 
của các từ này đều có nghĩa là thanh tịnh. 
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hành ngay trong hiện tại, pháp â áy không phụ thuộc thời gian, là pháp đưa đến 
Niết-bàn, chỉ có người trí mới thây rõ, kẻ phàm ngu không phù hợp đề thấu hiểu 
giáo pháp này. Người ây hết lòng tin Tăng, vì Tăng là đệ tử chân thật của Phật, 
tánh thiện chât trực, thành tựu đạo quả, thành tựu quyến thuộc, là đệ tử chân 
chánh của Phật, thực hành theo pháp, thuận theo giáo pháp.” Sở di gọi là Chúng, 
tức là nói Chúng thành tựu giới, Chúng thành tựu định, Chúng thành tựu tuệ, 
Chúng giải thoát, Chúng giải thoát tri kiến. Đó là Chúng Tu-đà-hoàn hướng, 
Tu-đà-hoàn quả; Chúng Tư-đà-hàm hướng, Tư-đà-hàm quả; Chúng A-na-hàm 
hướng, A-na-hàm quả; Chúng A-la-hán hướng, Chúng A-la-hán quả; gồm bốn 
đôi tám bậc. Đó là Chúng đệ tử của Như Lal, rất đáng kính, đáng tôn trọng, 
làm ruộng phước của thé gian, xứng đáng lãnh thọ sự cúng đường của thê gian. 
Người ấy hết lòng tin Giới, Thánh giới dày đủ không thiếu sót, không tỳ vết, 
cũng không vết nhơ, được người trí ngợi khen, đầy đủ tánh chất thiện lành và 
tịch tịnh. Này Bà-tất-tra, các dòng Bà-la-môn, Ту-ха và Thủ-đà-la phải nên hết 
lòng như thế mà tin vào Phật, tin Pháp, tin Tăng và thành tựu Thánh giới. Này 
Bà-tât-tra, trong dòng Sát-lợi có người cung kính cúng dường, lễ bái A-la-hán 
thì các dòng Bà-la-môn, Tỳ-xá và Thủ-đà-la cũng có người như thê. 

Này Bà-tất-tra, nay dòng họ Thích của Ta cũng phụng sự, lễ kính Vua Ba- 
tư-nặc,!° Vua Ba-tư-nặc cũng đến cúng dường, lễ kính Ta nhưng nhà vua không 
nghĩ răng: “Sa-môn Cù-đàm sanh trưởng trong dòng hào tộc, còn đòng họ ta thì 
tháp kém. Sa-môn Cù-đàm xuất thân từ gia đình rất giàu có, oai đức lớn, còn 
ta thì sanh trưởng trong gia đình bàn cùng, ti tiện quê mùa, cho nên ta phải đến 
cúng dường, kính lễ Như Lai.” Vua Ba-tư-nặc nhờ quán thấy sự trong sáng của 
giáo pháp, biết rõ sự chân ngụy nên mới khởi lòng tin thanh tịnh và đến kính lễ, 
cúng dường Như Lal. 

Này Bà-tất-tra, nay Ta sẽ nói rõ về nguôn góc nhân duyên của bốn dòng họ 
trên cho ông nghe. 

Về khởi nguyên và chung cuộc của vũ trụ, khi kiếp hết thì sẽ băng hoại, 
chúng sanh mạng chung đều sanh lên cõi trời Quang Ат,!! tự nhiên hóa sanh, 
chúng sanh ở cõi ây sông băng niệm, '? thân tự phát ánh sáng, có thân túc bay 
trong hư không. Về sau, cõi đất này biên thành nước tràn ngập khắp nơi. Chính 
lúc đó, không còn mặt trời, mặt trăng, các vì sao, không còn ngày, đêm, năm, 


? Nguyên tác: Pháp pháp thành tựu (35, dhammanudhammappafipannam). Xem chú thích 13, 
kinh sô 3, tr. 581. 

0 Ba-tư-nặc QK Hr Æ, Pasenadi), vua nước Kosala trong thời đức Phật, là con của Mahākosala. Vua 
Pasenadi có những liên hệ gần gũi và sâu sắc đối với đức Phật và giáo pháp. Đặc biệt, Kinh T wong 
ипе bộ còn dành nguyên một chương tổng hợp những pháp thoại của đức Phật có nội dung liên hệ đến 
ông, gọi là Tương ưng Kosala (S. 1.3). Nhà vua có một người con trai tên là Brahmadatta, xuất gia và 
chứng quả A-la-hán. 


I! Quang Âm thiên (26 ж, АЪћаѕѕага). 


2 Nguyên tác: Dĩ niệm vi thực (ЖЖ 33 $t). Trường A-hàm ghi là “niệm thực” (2%), Khóc A hàm ghi 
là “ý tư thực” (SEA), “ý niệm thực” (2®): Thức ăn là những hoài bão, những ước mo.. 
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tháng hay số tuổi mà chỉ còn một vùng tối tăm rộng lớn. Sau đó, biển nước 
này lại hình thành cõi đất. Các vị trời Quang Âm đến lúc hết phước thì mạng 
chung ròi sanh xuống nơi này. Tuy là sanh xuống cõi này nhưng các vị đó vẫn 
sông bằng niệm, có thần túc bay trong hư không, thân tự chiêu ánh sáng. Họ 
sông ở cõi này một thời gian khá lâu rôi mỗi người đều tự xưng: “Chúng sanh, 
chúng sanh.” 

Về sau nữa, trong cõi đất này, có dòng ѕибі ngọt trào ra giống như tô mật, 
thê rồi các vị trời mới đến kia, do còn phước trời nên thân thé nhẹ nhàng linh 
hoạt, khi thây dòng suối ду, һо thâm nghĩ: “Đây là vật gì, ta hãy nêm thử!” Họ 
liền nhúng tay vào suói để nếm thử, nếm vài ba lần, cảm giác tháy ngon, ho 
mới dùng tay bốc ăn và ăn một cách say më không biết chán. Thể rôi, các chúng 
sanh khác nhìn thây nên bắt chước làm theo, nêm thử đến ba lần, cảm thây ngon 
rôi lại tiếp tục ăn mãi. Do đó, thân của họ trở nên thô kệch, da thịt cứng răn, mát 
hết cà màu sắc dep dë của cõi trời, thần túc không còn, phải đi lại trên đất, ánh 
sáng nơi thân cũng mất, cả trời đất tối tăm. 

[0037с14] Bà-tất-tra nên biết, theo pháp thường của trời đất, sau thời gian 
tői tăm thì có hình tượng của mặt trời, mặt trăng Và Các vi sao xuất hiện ở giữa 
hư không. Sau đó mới có ngày và đêm, có bóng tối và ánh sáng, có tháng và 
năm. Chúng sanh lúc này chỉ ăn mùi đât và sông rất lâu ở thế gian. Trong sô đó, 
người nào càng ăn nhiêu thì nhan sắc càng thô xâu. Ngược lại, nêu người nào 
ăn ít thì nhan sắc vẫn còn tươi đẹp. Do đó mới có sự đẹp xâu, đoan chánh phát 
sanh. Chăng hạn, người đoan chánh thi sanh tâm kiêu mạn, khinh khi người 
xâu xí. Trái lại, người thô xâu thì sanh tâm ganh ghét người đoan chánh. Vì thê, 
chúng sanh mới sanh ra sự tranh cãi và ganh ghét nhau ké từ đây. 


Вау giò, suối ngọt tự nhiên khô cạn. Về sau, cõi đất lại tự nhiên sanh ra chất 
béo của đất, đây đủ mùi vị thơm tho, tinh khiết và có thé ăn được. Chúng sanh 
lúc ây lại lây йа đó mà án và sông khá lâu ở thế gian này. Trong số đó, người 
nảo ăn nhiêu thì nhan sắc thô xâu, người nào ăn ít thì nhan sắc còn tươi đẹp. 
Thé rồi, người đoan chánh sanh tâm kiêu mạn, khinh khi người thô xấu. Ngược 
lại, người thô xâu thì sanh tâm ganh ghét người đoan chánh. Do đó, chúng sanh 
mới nảy ra sự tranh giành thưa kiện lẫn nhau. 

Rôi đến một khi, chất béo của đât không còn sanh ra nữa mà sanh một loại 
chất béo thô dày của đất, cũng có mùi thơm ngon và ăn được nhưng không 
băng loại trước. Chúng sanh lúc này lại lây loại đất đó dé án và sông khá lâu 
ở thế gian này. Trong số đó, người nào ăn nhiêu thì nhan sắc thô xấu, trái lại, 
người nào ăn ít thì nhan sắc vân còn tươi đẹp. Do đó đưa đến tình trạng người 
đoan chánh khinh khi kẻ thô xâu rôi tranh cãi, thị phi mãi với nhau. Từ đó, 
chât béo của đất không còn sanh lại nữa mà sanh ra loại gạo tự nhiên không có 
trâu, loại gạo này đây đủ mọi hương vị, màu sắc, thơm ngon tinh khiết, có thê 
ăn được. Thé ròi, chúng sanh lúc đó lại lây gạo này ăn và sống khá lâu ở thế 
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gian. Sau đó, nam nữ thân quen nhau, dân dà có dục tình rói dẫn đến việc gân 
gũi nhau. Những chúng sanh khác thây thé liền nói: “Việc ngươi làm không 
đúng, việc ngươi làm không đúng.” Thé rôi người kia bị đuổi đi, sau ba tháng 
mới cho trở lại. 

[0038a06] Này Bà-tất-tra, những điều mà trước kia người ta cho là không 
đúng thì Dây 910 người ta cho là đúng và cứ quen dàn theo điều không đúng như 
thê, đến nỗi buông lung dục tinh không thê tiết chế, do hó then với việc này nên 
họ tạo ra phòng óc. Từ đó thế gian mới có nhà cửa. Quen thói làm điều không 
đúng, sự dâm dục càng tăng thêm nên mới có bào thai, được sanh ra từ sự bát 
tịnh. Từ đó ở thé gian mới bắt đâu có bào thai. 

Thuở đó, chúng sanh chỉ ăn lúa gạo tự nhiên, һё lây đi bao nhiêu thì lúa 
lại sanh ra bấy nhiêu, không bao giờ hết. Mãi về sau, trong số chúng sanh đó 
có kẻ lười nhác thầm nghĩ răng: “Nếu buôi sáng ăn thì buôi sáng di lây, buói 
chiêu ăn thì Бибі chiều di láy, việc đó quá nhọc công. Thôi ta hãy lây đủ ăn cho 
một ngày.” Thé ròi, họ liền lây lúa gạo đủ ăn cho một ngày. Sau đó, khi bạn bè 
cùng rủ nhau đi lây gạo thì kẻ lười biếng đáp: “Tôi đã lây lúa gạo đủ ăn cho 
một ngày, còn ông muốn láy bao nhiêu ngày thì tùy y.” Những người bạn nghĩ: 
“Người này khôn ngoan thật, đã biết lây lương thực trước dùng để tích trữ. Ta 
nay cũng muốn tích trữ lương thực đủ ăn cho ba ngày.” Lập tức họ lây lương 
thực đủ ăn cho ba ngày. Sau đó, khi những chúng sanh khác nói: “Chúng ta hãy 
cùng nhau đi lây lúa gạo” thì kẻ kia đáp: “Tôi đã lây lương thực đủ ăn cho ba 
ngày, còn các ngươi muốn lây bao nhiêu ngày thì tùy ý.” Những chúng sanh 
khác tự nghĩ: “Người nảy khôn ngoan thật, đã để dành lương thực đủ ăn cho ba 
ngày. Vậy ta hãy bắt chước dé dành lương thực đủ ăn cho năm ngày.” Họ bèn 
lây lương thực đủ ăn dành cho năm ngày. Cứ như thế, chúng sanh tranh nhau 
tích trữ lúa gạo, làm cho lúa gạo trở nên hư хаи, đông thời sanh ra trâu cám và 
khi gặt rôi thì không mọc trở lại như trước. Chúng sanh thây thê, trong lòng 
không vui nên lo lắng hoang mang và suy nghĩ: “Chúng ta lúc đầu mới sanh thì 
chỉ sông bằng niệm, có thân túc để bay trong hư không, thân tự chiều sáng và 

sông ở thé gian này khá lâu. Sau đó, trong cõi đất này có dòng suối ngọt trào ra 
giông như tô mật, thơm tho, ngon ngọt có thể ăn được. Chúng ta lúc đó cùng 
ăn thức ăn này, ăn một thời gian lâu, nêu người nào ăn nhiêu thì nhan sắc thô 
хаи; người nào ăn ít thì nhan sắc vẫn còn tươi dep. Do ăn thức ăn này khiến 
cho chúng ta có sự khác biệt về nhan sắc. Thé ròi, chúng ta nhân đó cứ mãi ôm 
lòng thị phi và ganh ghét lẫn nhau. Lúc đó, dòng suôi ngọt tự nhiên khô cạn, 
cõi đất này tự nhiên sanh ra chất béo của đất, mùi vị đầy đủ, thơm ngon, có thể 
án được. Khi đó, chúng ta liên lây chất béo của đất này та ăn, nêu người nào 
ăn nhiêu thì nhan sắc thô хап, người nào ăn ít thì nhan sắc vẫn còn tươi đẹp. 
Chúng ta nhân đó cứ mãi ôm lòng thị phi và ganh ghét lẫn nhau. Đến khi chất 
béo của đất không còn sanh như trước mà lại sanh thứ chất thô dày, tuy vậy 
cũng thơm ngon ăn được và chúng ta lại lẫy mà ăn. Nếu người nào ăn nhiêu thì 
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nhan sắc thô хап, người nào ăn ít thì nhan sắc vẫn còn tươi đẹp. Thể rồi, chúng 
ta lại sanh lòng tranh cãi, thị phi và ganh ghét lẫn nhau. Thé rôi, chất béo của 
đất không còn sanh như trước mà lại sanh ra thú lúa tự nhiên không có trâu. 
Chúng ta lại lây lúa mà ăn dé sông lâu ở đời. Rôi những người biếng nhác lại 
tranh nhau gom chứa, tích trữ. Do đó, gạo trở nên hoang đại và có nhiêu trâu, 
khi gặt xong thì lúa không sanh trở lại, bây giờ biết phải làm sao!” Tức thì họ 
tự bảo nhau: “Bây giờ chúng ta nên chia đất ra và căm nêu làm dâu.” Họ liền 
chia đất ra và căm nêu làm dâu. 

[003810] Này Bà-tất-tra, do nhân duyên ау mới phát sanh danh từ ruộng 
đất. Chúng sanh lúc đó đã cắt ruộng đất, lập ranh giới từng khu riêng biệt nên 
dân dàn họ sanh tâm trộm cắp lúa gạo của nhau. Những chúng sanh khác trông 
thây liên nói: “Việc ngươi làm không đúng, việc ngươi làm không đúng! Ngươi 
đã có ruộng, đất mà còn lấy trộm của người. Từ nay về sau ngươi không được 
làm như thê nữa.” Những chúng sanh kia vẫn trộm cắp mãi, mặc dù những 
chúng sanh này đã quở trách nhiều lần nhưng kẻ đó vẫn không thôi, nên họ 
dùng tay đánh và bảo với mọi người: “Người này có ruộng lúa mà lại đi lấy 
trộm của người khác.” Kẻ trộm lại bảo: “Người này đánh tôi.” Khi đó, chúng 
sanh khác (Һау hai người cãi vã nhau thi lo buôn, không vui rôi nói với giọng 
buôn râu: “Chúng sanh càng trở nên xâu ác nên mới có những điều bất thiện, 
dơ bần, không trong sạch này sanh ra ở thé gian. Dó chính là nguyên nhân của 
sanh, già, bệnh, chết, quả báo phiên não khó đau, doa trong ba đường ай. Bởi 
có ruộng đất nên đưa đến thưa kiện, vậy ngày nay chúng ta có thể công cử một 
người làm chủ dé xử lý về việc này, hễ ai đáng bảo vệ thì bảo vệ, ai đáng trách 
phạt thi trách phạt. Chúng ta cùng олат bớt một phân lúa gạo rôi cung cấp cho 
người ấy đề họ xử lý việc tranh giành thưa kiện.” 


Báy giờ, họ chọn ra một người trong chúng có sắc vóc cao lớn, dung mạo 
đoan chánh, có oai đức rôi nói như vây: “Ông hãy làm ông chủ bình đẳng cho 
chúng tôi, hé ai đáng bảo vệ thì bảo vệ, ai đáng trách phạt thì trách phạt, ai dáng 
đuôi đi thì đuôi đi. Chúng tôi sẽ cùng nhau góp lúa gạo cung cấp cho ô ông. ` Thé 
rôi, nghe mọi người nói như thê, người kia liên nhận lời lên làm chủ để xử đoán 
việc thưa kiện, mọi người liền góp gạo để cung Cấp. Вау gio, người chủ â ây lai 
dùng lời dịu dàng an ủi mọi người. Nghe như vậy rôi, mọi người đều rất đỗi vui 
mừng và cùng nhau tôn xưng: “Lành thay Đại vương! Lành thay Đại vương!” 
Kê từ đó, thế gian mới có danh từ vua và do dùng Chánh pháp trị dân nên gọi 
là Sát-lợi. Lúc đó, thế gian bắt đầu có tên Sát-lợi. 

[0038c02] Một thời gian sau, trong chúng ây có một người khởi lên suy 
nghĩ: “Gia đình là mối lo lớn, gia đình là gai độc, ta nên từ bỏ gia đình để sông 
một mình trên rừng núi nhàn tịnh tu дао.” Thể rôi, họ liên từ bỏ gia đình vào 
trong rừng núi, tĩnh lặng suy tu. Đến 910 ăn thì vi ây mang bình bát vào thôn 
xóm khất thực, mọi người trông thây đều vui vẻ cúng đường và hoan hỷ khen 
ngợi: “Quý hóa thay, người này có thể rời bỏ gia đình, ở một mình nơi chốn núi 
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rừng, tĩnh lặng tu đạo, buông bỏ mọi điều ác.” Từ đó, thé gian mới bắt đầu có 
thêm từ Bà-la-môn. 

Nhung trong só Bà-la-môn ấy, có người không thích tọa thiên Và Suy tư nơi 
chốn nhàn tịnh mà lại đi vào nhân gian hành nghệ đọc tụng rôi tự xưng: “Ta là 
перио không tọa thiên.” Lúc đó, dân chúng mới gọi họ là “Bà-la-môn không tọa 
thiên.” Do vì hay đi vào nhân gian nên mới có danh xưng là “Nhân gian Bà-la- 
môn.” Kê từ đó, thé gian mới có dòng Bà-la-môn xuất hiện. 


Lại nữa, trong số những chúng sanh đó, có người thích công việc kinh 
doanh, cất chứa nhiều của báu, do vậy mọi người gọi họ là “Ту-ха.” Cũng trong 
những chúng sanh đó có người biết nhiều nghề khéo léo, tạo ra nhiều đồ dùng, 
từ đó thế gian mới bắt đầu có danh xưng “Thủ-đà-la công xảo.” 

Này Bà-tât-tra, nay ở thé gian này có đủ danh xưng bốn dòng họ vả có thêm 
danh xưng thứ năm là chúng Sa-môn. Vì sao như vậy? Này Bà-tât-tra, vì trong 
dòng Sát-lợi, hoặc có người tự nhàm chán với lôi sông của minh nên cạo bỏ râu 
tóc rồi mặc pháp y. Từ đó danh từ Sa-môn mới xuất hiện. Trong dòng Bà-la- 
môn, dòng Ty-xá, dòng Thủ-đà-la, hoặc có người tự nhàm chán với lỗi sống của 
mình nên cạo bỏ râu tóc rồi mặc pháp y tu đạo thì gọi là Sa-môn. 


Này Bà-tất-tra, đôi với người dòng Sát-lợi néu thân làm việc bất thiện, 
miệng nói lời bát thiện, ý nghĩ điều bát thiện, sau khi thân hoại mạng chung thì 
nhất định phải thọ quả báo khô. Cũng thê, dòng Bả-la-môn, dòng Ty-xá hay 
dòng Thủ-đà-la nếu thân làm việc bất thiện, miệng nói lời bắt thiện, ý nghĩ điều 
bát thiện, sau khi thân hoại mang chung thì chắc chắn cũng phải thọ quả báo 
khó như thê. 

Này Bà-tât-tra, nêu người dòng Sát-lợi mà thân làm việc thiện, miệng nói 
lời thiện và y nghĩ điêu thiện, sau khi thân hoại mạng chung thì chắc chăn 
được hưởng quả báo an уш. Cũng vậy, người dòng Bà-la-môn, dòng Ty-xá 
hay dòng Thủ-đà-la mà thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện và ý nghĩ điều 
thiện, sau khi thân hoại mạng chung thì chắc chăn cũng được hưởng quả báo 
an vui như thê. 


Này Bà-tất-tra, người dòng Sát-lợi, nêu thân làm việc thiện lẫn việc ác, 
miệng nói lời thiện lẫn lời ác, ý nhớ nghĩ điêu thiện lẫn điều ác, sau khi thân 
hoại mạng chung thì nhất định sẽ thọ quả báo vừa khô vta уш. Cũng vậy, người 
dòng Bả-la-môn, dòng Ту-ха và dòng Thủ-đà-la nếu thân làm việc thiện lẫn 
việc ác, miệng nói lời thiện lẫn lời ác, ý nhớ nghĩ điều thiện lẫn điêu ác, sau khi 
thân hoại mạng chung thì chắc chắn cũng thọ quả báo vừa khó vừa vui như thé. 

[0039a01] Này Bà-tắt-tra, trong dòng Sát-lợi có người cạo bỏ râu tóc, mặc 
pháp y tu đạo rôi tu tập bảy giác с!” không bao lâu thì sẽ thành đạo. Vì sao như 
vậy? Vì người thiện nam! ây mặc pháp y xuất gia, tu tập Phạm hạnh Vô thượng 


з Nguyên tác: Thất giác ý (t #5). 
14 Nguyên tác: Tộc tánh tử (Kt F, kulapuffassa). Xem chú thích 121, kinh số 2, tr. 564. 
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thì ngay hiện đời sẽ tự thân tác chứng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã 
thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Trong dòng Bà-la- 
môn, dòng Ту-ха và dòng Thủ-đà-la nêu có người cạo bỏ râu tóc, mặc pháp 
phục tu đạo, tu tập bảy giác chi thì không bao lâu sẽ chứng ngộ. Vi sao như vậy? 
Vì những người trong dòng họ trên đã mặc pháp phục, xuât gia tu Phạm hạnh 
Vô thượng thì sẽ tự thân tác chứng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành 
tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa. ” 

Này Bà-tât-tra, cả bốn đòng họ trên đều có thê xuất sanh thành bậc A-la-hán 
thành tựu viên mãn Minh và Hạnh, là bậc đứng đâu ở trong năm dòng họ ây. 

Phật dạy: 

— Này Bà-tất-tra, Phạm thiên vương có nói bài kệ rằng: 

Ở đời, Sát-lợi nhất, Xuất gia, bỏ dòng họ, 
Thành tựu Minh và Hạnh, Là bậc nhât thê gian. 

Phật dạy: 

— Này Bà-tất-tra, vị Phạm thiên này khéo nói chứ không phải không khéo 
nói, bài kệ của vị Phạm thiên ây đáng lãnh thọ chứ không phải không đáng lãnh 
thọ và ngay khi đó Ta liên ân chứng lời nói ây của vị Phạm thiên. Vì sao như 
vậy? Vì Ta là đâng Như Lai, Chí Chân cũng nói nghĩa đó: 

Ở đời, Sát-lợi nhất, Xuất gia, bỏ dòng họ, 
Thành tựu Minh và Hạnh, Là bậc nhât thê gian. 

Вау giờ, Bà-tất-tra và Bà-la-đọa nghe Thế Tôn nói pháp này xong, liền 

được Tâm vô lậu giải thoát và hoan hy phụng hành. 


6. KINH CHUYÊN LUAN 
THÁNH VƯƠNG TU HÀNH! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trắm năm mươi vị Ty- 
kheo ngụ tại Ma-la-hê-sưư” ròi tuần tự du hành đến nước Ma-lâu. 

Tại đây, Ngài dạy các Ty-kheo: 

— Các thầy hãy tự mình thắp đuốc, thắp đuốc Chánh pháp, đừng thắp gì 
khác; hãy nương tựa chính mình, nương tựa Chánh pháp, đừng nương gì khác. 
Này các Iy-kheo! Thế nào là tự mình thắp đuốc, thắp đuốc Chánh pháp, đừng 
thắp gì khác? Thế nào là nương tựa chính mình, nương tựa Chánh pháp, đừng 
nương gi khác? 

Ở đây, các Tỳ-kheo quán thân trong thân, siêng năng không biếng nhác, ghi 
nhớ không quên, trừ tham ưu ở đời. 

Quán thân ngoài thân, quán thân trong ngoài thân, siêng năng không biếng 
nhác, ghi nhớ không quên, trừ tham ưu ở đời. Quán thọ, quán tâm” và quán pháp 
cũng như thê. 

Đó chính là Tỳ-kheo tự mình thắp đuốc, thắp duóc Chánh pháp, không 
thắp gì khác; nương tựa chính mình, nương tựa Chánh pháp, không nương 
øì khác. 

[0039b03] Tu hành được như vậy thì ma không thé quấy nhiễu, công đức 
ngày một tăng thêm. Vì sao như vậy? 

Này Tỳ-kheo! Vào thời quá khứ xa xưa, có Vua Kiên Cô Niệm dòng Sát- 
lợi đã được quán dành, làm Chuyên Luân Thánh Vương, thông lãnh bỗn châu 


! Nguyên tác: Chuyển Luân Thánh Vương tu hành kinh $R Œ Е 1478 (T.01. 0001.6. 0039а21). 
Tham chiếu: Chuyển Luân Vương kinh HtA Е (T.01. 0026.70. 052016); D. 26, Cakkavatti Sutta 
(Kinh Chuyển Luân Thánh Vương sư tử hồng). 


2 Ma-la-hê-sưu (Æ 9, Маса), một ngôi làng ở Марааћа. 

3 Ma-lâu (Fš‡#). Вап Tống, Nguyên, Minh đều ghi: Ma-la-lâu (RE #48). 

4 Nguyên tác: Y (Ж). 

5 Kiên Có Niệm (8 E 2 ‚ Da|hanemi). 

6 Nguyên tác: Sát-lợi thủy nhiễu đầu chủng (JIK IAE, Raja khattiyo muddhabhisitto): VỊ vua 
Sát-lợi thọ pháp Quán đảnh. Theo truyện thông An Độ thời cô, một vị vua lên ngôi đúng pháp phải 
thông qua nghi lê Quán dành; khi đó, vị Bà-la-môn chủ tê dùng nước thiêng rưới lên đâu tân vương. 
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thiên hạ.” Đức vua dùng pháp cai trị, là bậc thù thắng trong cõi người, dày đủ 
bảy báu: Một là bánh xe báu băng vàng, hai là voi báu trăng, ba là ngựa tía báu, 
bốn là thần châu báu, năm là ngọc nữ báu, sáu là cư sĩ báu và bảy là chủ binh 
báu. Vua còn có ngàn người con dũng mãnh uy hùng, đủ sức hàng phục giặc 
thủ, không động đao bình mà tự nhiên thái bình. 

Vua Kiên Có Niệm trị thé một thời gian råt lâu. Môt hôm, bánh xe báu băng 
vàng trên không trung bỗng tự dòi khỏi chỗ cũ. Lúc ấy, người quản xe liên đến 
thưa với vua: 

“Tàu Đại vương! Ngài nên biết hôm nay bánh xe báu bỗng nhiên tự rời khỏi 
chỗ cũ.” 

Nghe vậy, vua nghĩ: “Та từng nghe các bậc Tôn túc xưa kia bảo rằng: “Nếu 
bánh xe báu của Chuyên Luân Thánh Vương tự dời đi thì mạng sông vua ду 
không còn bao lâu nữa.' Ta nay được hưởng phước lạc cõi người rôi, phải tìm 
cách thụ hưởng phước lạc cõi trời, nay nên nhường ngôi cho thái tử thông lãnh 
bốn châu thiên hạ, phong riêng một áp cho người thợ cạo dé họ giúp ta cạo bỏ 
râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo.” 

Ngay sau đó, Vua Kiên Cô Niệm liền gọi thái tử đến bảo: “Con biết không? 
Ta từng nghe các bậc Tôn túc xưa kia bảo răng: “Nêu bánh xe báu của Chuyên 
Luân Thánh Vương tự dời đi thì thọ mạng vua ây sắp hết.” Trước đây ta được 
hưởng phước lạc сбі người ròi, sau này muốn được thụ hưởng phước lạc cõi 
trời, bởi thé ta sẽ cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, vậy ta đem bốn 
châu thiên hạ ủy thác cho con, hãy tự nỗ lực, chăm lo dân chúng.” Sau khi thái 
tử vâng lệnh nôi ngôi, Vua Kiên Cô Niệm liền cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp у, 
xuất gia tu đạo. 


Vua Kiên Cô Niệm xuất gia được bảy ngày thì bánh xe báu băng vàng bỗng 
bién mất. Người quản xe liên đến trình với vua mới: “Tâu Đại vương! Ngài nên 
biết, bánh xe báu bỗng nhiên biến mắt.” Nghe vậy, vua rất lo lăng, liền tìm đến 
chỗ phụ vương thưa: 

“Tàu phụ vương! Nay bánh xe báu bỗng nhiên biên mát.” 

Khi ây Vua Kiên Cô Niệm bảo thái tử: 

“Con chớ lo phiền về điều ấy rồi không vui. Bánh xe báu băng vàng ấy 
không phải là tài sản của ta để lại cho con. Chỉ cân con siêng năng thực hành 
Chánh pháp Thánh Vương. Thực hành Chánh pháp rôi, vào đêm rằm trăng tròn, 
con hãy tắm gội băng nước thơm rôi lên ngôi trên Chánh Pháp điện cùng các 
thê nữ vây quanh thì bánh xe báu thân diệu đó tự nhiên xuất hiện với ngàn căm, 
tỏa sáng đủ màu. Bánh xe đó do thợ trời tạo ra, không phải của thê gian.” 


7N иип tác: Tứ thiên ha (04 Ж F, Cattaro айп гра), còn gọi Tứ đại cháu (9 K WM), Tu-di tứ châu (2Ñ? 
p 3|). Quan niệm về thế giới của người Ấn Độ cô đại cho rằng, có 4 châu lớn ở 4 phía núi Tu-di (ZE 58 
Ш): Đông Thắng-thần châu (Ж Ж, Pubbavideha), Nam Thiệm-bộ châu (RS М, Jambudipa), 
Tây Ngưu-hóa châu (Е Ё, Aparagoyãna) và Bắc Câu-lô châu (АМЕ ЛЖ 3M, Uttarakuru). 


6. KINH CHUYÉN LUẦN THÁNH VƯƠNG TU HÀNH # 613 


[0039c04] Thái tử thưa: 

“Thưa phụ vương! Chánh pháp của Chuyên Luân Thánh Vương là gì? Và 
phải thực hành như thé nào?” 

Nhà vua bảo thái tử: 

“Hãy nương theo pháp, an lập nơi pháp, quyết định theo pháp, cung kính 
tôn trọng, xem xét theo pháp, lây pháp làm đâu, giữ gìn Chánh pháp. Hãy dùng 
pháp mà dạy bảo các thể nữ, hãy dùng pháp mà quan tâm, dạy dỗ các vương tử, 
đại thần, bá quan, dân chúng, Sa-môn, Bà-la-môn cho đến các loài cầm thú, hết 
thảy đều nên bảo bọc và giúp đỡ. 

Trong nước của con, nêu có Sa-môn hay Bà-la-môn nào tu hành chân chánh, 
công đức đây đủ, siêng năng không biếng nhác, xa lìa kiêu mạn, nhẫn nhục, 
nhân а1; ở nơi thanh văng tự mình tu tập, tự mình an trú, tự mình chứng nghiệm 
Niết-bàn; tự mình đoạn trừ tham dục rôi dạy người đoạn trừ tham dục, tự mình 
đoạn trừ sân hận rồi dạy người đoạn trừ sân hận, tự mình đoạn trừ ngu si rồi 
dạy người đoạn trừ при si; ó chỗ nhiễm mà không nhiễm, ở chỗ хап mà không 
xâu, ở chỗ ngu mà không ngu; không dính тас những thứ dễ dính mắc, không 
đứng chỗ nhiêu người muốn đứng, không ở chỗ nhiều người thích ở; hành động 
ngay thăng, lời nói ngay thăng, ý nghĩ ngay thăng: hành động thanh tịnh, lời nói 
thanh tịnh, ý nghĩ thanh tịnh; thi ân không chán, ăn mặc vừa đủ, ôm bát khất 
thực dé làm ruộng phước cho chúng sanh; với những người như thé thì con phải 
thường tìm đến, tùy thời thỉnh ý về việc tu hành: Thế nào là thiện, thé nào là ác, 
thé nào là pham, thé nào là không phạm, người nào đáng gân, người nào không 
đáng gân, việc gì đáng làm, việc gì không đáng làm và thực hành pháp gi аё 
được an lạc lâu dài? Sau khi thỉnh ý rôi, con hãy tu minh xem xét, việc gì nên 
làm thì làm, việc gi đáng bỏ thì bỏ. Trong nước néu có người già cả đơn độc, 
hãy giúp đỡ họ, nêu có kẻ nghèo cùng khôn khô đến xin, cân thận chớ trái ý họ. 
Trong nước có những luật lệ phép tắc cũ, con chớ tự ý sửa đôi. Đó là pháp tu 
hành của Chuyên Luân Thánh Vương, con hãy phụng hành.” 

Bây giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Sau khi Chuyên Luân Thánh Vương nghe và thực hành đúng như lời phụ 
vương dạy, đến ngày rắm trăng tròn, vua tám gội băng nước thơm rồi lên ngôi 
trên bảo điện cùng các thê nữ vây quanh thì bỗng nhiên bánh xe báu tự hiện 
trước mặt, bánh xe có ngàn căm, tỏa sáng đủ màu, do thợ trời chế tạo băng vàng 
топе, chăng phải của thế gian, đường kính bánh xe dài một trượng tư. Khi ây, 
Chuyên . Luân Thánh Vương thâm nghĩ: “Ta từng nghe các bậc Tôn túc xưa kia 
truyền răng: “Nếu một vị vua dòng Sát-lợi đã được thọ pháp Quán dành trong 
lễ lên ngôi, đến ngày răm trăng tròn, tắm gội băng nước thơm, lên ngôi trên bảo 
điện cùng các thê nữ vây quanh, bỗng nhiên có bánh xe bằng vàng tự hiện trước 
mặt, bánh xe ngàn căm, tỏa sáng đủ màu, do thợ trời tạo, toàn băng vàng rong, 
thé gian chàng có, đường kính một truong tư, vi vua йу được gọi là Chuyển 
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Luân Thánh Vuong.’ Nay có bánh xe báu tự hiện, chăng đúng vậy sao? Nay ta 
hãy thử xem bánh xe báu ấy như thê nào.” 


[0040a07] Thể rồi, Chuyên Luân Thánh Vương liên triệu tập bốn binh chúng, 
hướng về bánh xe báu băng vàng, sửa áo bày vai phải, gôi phải quỳ châm đất, 
đưa tay phải chạm vào bánh xe và nói: “Hãy đi về hướng Đông, như pháp mà 
chuyên, chớ trái lệ thường.” Tức thì, bánh xe liên chuyền về Đông. Lúc ây, vua 
cũng dẫn bôn binh chúng theo sau bánh xe, trước Xe có bốn vị thân dẫn đường, 
hë bánh xe dừng chỗ nào thì vua cũng dừng lại chỗ đó. 


Khi Һау Đại vương đến, các vua nước nhỏ phương Đông liên đem bát vàng 
đựng lúa bạc, bát bạc đựng lúa vàng đến trước vua rồi cúi đầu, tâu: 

“Lành thay, Đại vương đã đến đây! Nay phương Đông này đất đai phì 
nhiêu, đời sống dân chúng sung túc, tánh khí nhân hòa, từ hiểu trung thuận, 
kính mong Thánh Vương hãy đem Chánh pháp trị vì xứ này! Chúng tôi sẽ cung 
cấp mọi thứ và thừa hành thích đáng.” 

Lúc đó, Chuyên Luân Thánh Vương nói: 

“Thôi, thôi, chư Hiên, như vậy là các ngươi đã dâng cúng ta rồi! Chỉ cần các 
ngươi dùng Chánh pháp cai trị, chớ để oan sai, chớ đề trong nước xảy ra những 
chuyện phi pháp thì cũng giống như có ta trị vì vậy.” 

Sau khi nghe xong, các vua nước nhỏ vâng lệnh và theo Đại vương tuân 
hành qua các nước đến tận bờ biên phía Đông, rồi tuần tự đi về phía Nam, phía 
Tây và phía Bắc. Hë bánh xe báu đến đâu thì các vua nước nhỏ nơi đó đều hién 
cống đât đai, giống như các vua nước nhỏ ở phương Đông đã làm vậy. 

Вау giờ, Chuyến Luân Thánh Vương theo bánh xe báu tuân hành khắp bốn 
biển, đem đạo khai hóa, võ về dân chúng, xong ròi mới trở về nước mình. Khi 
về đến cửa cung, bánh xe báu bằng vàng liên bay lên trụ giữa hư không. Thấy 
vậy, Chuyên Luân Thánh Vương phân khởi nói: “Bánh xe báu bằng vàng này 
chính là điềm tốt của ta. Nay ta đích thực là Chuyên Luân Thánh Vương rồi!” 
Đó là sự thành tựu bánh xe báu băng vàng. 

Vua trị thế một thời gian rất lâu. Một hôm, bánh xe báu ở giữa hư không 
bỗng nhiên rời khỏi chỗ cũ. Lúc ây, người quản xe vội vàng đến thưa với vua: 
“Tàu Đại vương! Ngài nên biết, nay bánh xe báu bỗng tự rời khỏi chỗ. ” Nghe 
vậy, vua nghĩ: “Ta từng nghe các bậc Tôn túc xưa kia bảo răng: “Nêu bánh xe 
báu của Chuyển Luân Thánh Vương tự dời đi thì mạng sông vua åy không còn 
bao lâu nữa.” Ta được hưởng phước lạc cõi người rôi, phải tìm cách thụ hưởng 
phước lạc cõi trời, nay nên nhường ngôi cho thái tử thông lãnh bốn châu thiên 
hạ, phong riêng một áp cho người thợ cạo dé họ giúp ta cạo bỏ râu tóc, mặc ba 
pháp y, xuất gia tu đạo.” 

[0040b03] Ngay sau đó, nhà vua liên gọi thái tử đến bảo: “Con biết không? 
Ta từng nghe các bậc Tôn túc xưa kia bảo răng: “Nêu bánh xe báu của Chuyên 
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Luân Thánh Vương tự dời đi thì thọ mạng vua ây sắp hết. Trước đây ta được 
hưởng phước lạc сбі người rồi, sau này muôn được thọ hưởng phước lạc cõi 
trời, bởi thé ta sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp ba pháp y, xuất gia tu đạo, vậy nay đem 
bón châu thiên hạ giao lại cho con, hãy tự nỗ lực, thương yêu dân chúng.” Sau 
khi thái tử vâng lệnh kế thừa, vua liền cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia 
tu đạo. 

Nhà vua xuất gia được bảy ngày thì bánh xe báu bỗng biến mất. Người 
quản xe liền đến trình với vua mới: “Tâu Đại vương! Ngài nên biết, nay bánh 
xe báu bỗng nhiên biến mắt.” Vua nghe vậy, vẫn không lây làm lo lăng, cũng 
không đến hỏi ý kiến phụ vương mình. Trong khoảng thời gian đó, vị vua cha 
đột ngột băng hà. 

Tính từ đây về trước có cả thảy sáu vị Chuyên Luân Thánh Vương, họ lần 
lượt truyền ngôi cho nhau vả đêu dùng Chánh pháp trị dân, chỉ có ông vua thứ 
bảy này chuyên quyên trị nước, không theo pháp cũ, cai tri bát công, thiên hạ 
oán thán, đất nước suy tàn, dân chúng làm than. Khi á ây, có một đại thần Bà-la- 
môn đến thưa với vua: “Tâu Đại vương! Ngài nên biết, nay đât nước suy tàn, 
dân chúng lầm than, không được như trước. Trong nước vẫn có nhiều bậc trí 
thức, thông minh bác học, thông suốt có kim, biết rõ pháp trị nước của Tiên 
vương, sao ngài không thỉnh câu dé hỏi những điều họ biết, ắt họ sẽ trả lời.” 
Nghe vậy, vua liền triệu tập quân thần, rồi hỏi đạo trị quốc của Tiên vương. Thê 
là nhiều đại thần trí thức đã táu trình lên vua đây đủ những điều thiết yếu. Vua 
nghe theo, liền thi hành pháp cũ, dùng Chánh pháp hộ dân nhưng vẫn không 
cứu giúp người già đơn độc, không bó thí những kẻ bàn cùng. 

Bởi thê, dân chúng trong nước ngày càng nghèo đói, dẫn đến tình trạng 
cướp giật lẫn nhau, nạn trộm cướp hoành hành khăp nơi. Mỗi khi có người rình 
bắt được kẻ сар, dẫn đến tâu với vua: 

“Người này là kẻ trộm, xin Đại vương hãy trừng trị!” 

Nhà vua liền hỏi: 

“Ngươi có đúng là kẻ trộm không?” 

Đáp: 

“Thưa, đúng vậy! Vì tôi nghèo cùng đói khát, không thể sông nói, nên mới 
trộm cướp. ˆ 

Thé là, nhà vua liền lẫy của cải trong kho ban cho người ây và đặn dò: 

“Ngươi hãy đem của cải này vê phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ thân quyên, 
từ nay về sau chớ trộm cướp nữa!” 

Người khác nghe đồn có kẻ trộm cướp lại được nhà vua ban cho của báu 
nên cũng lây trộm tài vật người khác. Rồi họ bị bắt dẫn đến tâu vua: 


Ị?? 


“Người này là kẻ cắp, xin Đại vương hãy trừng trị! 
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Nhà vua hỏi: 

“Ngươi đúng là kẻ trộm chăng?” 

Đáp: 

“Thưa, đúng vậy! Vì tôi nghèo cùng đói khát, không thé sóng nỗi, nên mới 
trộm cướp. ” 

Nghe vậy, nhà vua liền xuất tiên của trong kho ban cho người ây và dàn dò: 

“Ngươi hãy đem tiên của này vë phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ thân quyền, 
từ nay về sau chớ trộm cướp nữa!” 

[0040c06] Có người nghe đồn kẻ trộm cướp lại được nhà vua ban cho tiền 
của, thé là họ cũng trộm lây tài vật người khác. Rồi họ bị bắt dẫn đến tâu vua: 

“Người này là kẻ cắp, xin Đại vương hãy trừng trị!” 

Nhà vua hỏi: 

“Ngươi đúng là kẻ trộm chăng?” 

Đáp: 

“Thưa, đúng vậy! Vì tôi nghèo cùng đói khát, không thé sống nói, nên mới 
trộm cuóp.” 

Lân này, nhà vua nghĩ: “Trước đây có kẻ trộm cướp, ta thấy họ nghèo đói 
nên mới сар cho tiên của và đặn đừng làm vậy nữa nhưng người khác nghe thế 
lại bắt chước trộm cướp, khiến nạn này ngày cảng lan tràn, như thê là không 
được! Tốt hơn hết nay ta nên trói kẻ ây lại, dẫn qua các ngả đường, sau đó đưa 
ra bãi đất trồng ngoài thành hành hình để răn đe người sau.” 

Nghĩ thé rôi, vua liền truyền lệnh cho người håu cận bắt trói kẻ kia lại, đánh 
trống xướng lệnh rôi dẫn qua các пра đường, sau đó đem đến bãi đất trống 
ngoài thành rôi hành hình. Bây giờ, người trong nước biết kẻ trộm kia đã bị vua 
sai lính bắt trói, dẫn qua các пра đường rôi hành hình nơi bãi đất trông, thé là 
họ truyën tai nhau: “Nêu chúng ta trộm cướp thì cũng sẽ bị như thé, không khác 
gl kẻ kia. ` Từ đây, dân chúng trong nước biết tự phòng hộ, đã chế tạo ra nào là 
gậy gộc, đao kiếm, cung tên, rôi tàn hại lẫn nhau, cướp bóc lẫn nhau. 


Кё từ thời vị vua này mới băt đầu có nạn nghèo đói, do nghèo đói mới có 
nạn trộm cướp, do trộm cướp mới có dao gậy, có dao gậy mới có giêt hại, có giết 
hại nên khiến con người tướng mạo tiêu tụy, mạng sông ngăn ngủi. Thời ấy, con 
người sông thọ tảm mươi ngàn tuôi, vé sau giảm dân còn hai mươi ngàn. Trong 
sô đó, có người sống lâu, có kẻ chết yêu, có người khô, có kẻ vui. Những người 
khô lại sanh tâm tà dâm, tham lam, bày mưu tính kế chiếm đoạt tài vật kẻ khác. 
Thể nên, những nạn như nghèo đói, trộm cướp, binh đao, tàn sát xuất hiện càng 
ngày càng nhiêu, khiến thọ mạng con người giảm dân, chỉ còn mười ngàn tuổi. 

Khi thọ mạng còn mười ngàn tuôi, con người vẫn trộm cướp lẫn nhau, rồi 
bị bắt dẫn đến tâu vua: 
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“Người này là kẻ trộm cướp, xin Đại vương hãy trừng trị!” 

Nhà vua hỏi: 

“Có đúng là ngươi đã trộm cướp chăng?” 

Kẻ ây đáp: 

“Thưa, tôi không làm thế!” 

Vậy là trong dân chúng đã có người cô ý nói dối. Như vậy, chúng sanh vì 
nghèo cùng nên trộm cướp, vì trộm cướp nên có dao gậy; vì dao gậy nên có giết 
hại; vì giết hại nên có tham lam, tà dâm; vì tham lam, tả dâm nên nói dối; vì nói 
dối nên tuổi thọ giảm dần, chỉ còn một ngàn tuôi. 

Trong khoảng thời gian con người thọ một ngàn tuôi đó, ba hạnh xâu ác của 
miệng bắt đầu xuất hiện ở thế gian: Một là nói hai chiều, hai là nói thô ác và ba 
là nói thêu dệt. Ba nghiệp ác này càng tăng thì thọ mạng con người càng giảm, 
chỉ còn năm trăm tuổi. 

Khi thọ mạng còn năm trăm tuổi, con người lại khởi ba hạnh xấu ác: Một 
là dâm dục phi pháp, hai là tham lam phi pháp và ba là tà kiến. Ba ác nghiệp đó 
càng tăng thêm thi tuôi thọ con người càng giảm xuống, chỉ còn ba trăm tuôi, hai 
trăm tuôi, đến nay con người chỉ thọ khoảng một trăm tuổi, hoặc hơn kém số này. 

[0041а11] Cứ như thế, do con người không ngừng làm ác nên tuổi thọ của 
họ không ngừng giảm xuống, giảm cho đến chỉ còn mười tuôi. 

Khi thọ mạng chỉ còn mười tuôi, người nữ mới năm tháng tuổi đã láy chồng. 
Thời bấy giờ, trong thế gian, những thức ăn mùi vị ngon ngọt như bơ sữa, 
đường phèn, đường mía đen không còn nghe tên; đậu mè, lúa nêp biên thành 
có lác; các loại vải quý như lụa là рат vóc, lụa bông кіёр- bóiš đêu biến mát; họ 
phải dệt lông, bện gai thô xâu làm áo mặc. Lai nữa, đất đai mọc đây những cây 
gai góc; muỗi mong, ruôi nhàng, rân гёр, гап rết, bọ cạp, độc trùng nhung nhúc; 
vàng bạc, lưu ly, châu ngọc, của báu thảy đều án sâu vào lòng đất; mặt đất chỉ 
toàn cát đá, sỏi sạn mà thôi. 

Bấy giờ, chúng sanh tuyệt nhiên không còn nghe đến tên mười nghiệp lành, 
chỉ có mười nghiệp ác đây айу thế gian. Tên pháp lành khi ду còn không có thì 
người ta lây gì mà tu hạnh lành? Khi đó, chúng sanh nào có thể làm điều cực 
ác, bát hiểu cha mẹ, bát kính Sư trưởng, bát trung bát nghĩa, phản nghịch vô đạo 
thì được tôn sùng; cũng như hiện nay người ta tôn kính những người có thé làm 
lành lánh dữ, hiểu thảo cha mẹ, cung kính Sư trưởng, trung tín nhân nghĩa, theo 
đạo tu hành vậy. Chúng sanh bây giờ phân đông tạo mười nghiệp ác, đọa vào 
đường ác rất nhiêu. Hë họ thấy nhau là muốn giết nhau, giống như thợ sàn trông 
thấy bây nai. Cõi đất đây ngập hâm hó, khe suối, hang hốc; đất rộng người thưa, 
đi lại nguy hiểm. 


š Kiếp-bối (5 Я, kappasa) cũng gọi là kiếp-ba-dục (#7 È), cây bông vải, một loại cây mà quả có thể 
dệt thành vải thượng phâm. 


618 # KINH TRƯỜNG A-HÀM 


Bây giờ, nạn đao binh lại nỗi lên, ngay cả cong cỏ, nhánh cây cầm trên tay 
cũng biến thành gươm đao, rôi họ giết hại lẫn nhau trong vòng bảy ngày. Khi 
đó, những kẻ có trí lánh vào rừng sâu, trón trong hang núi. Trong о ngày chạy 
trón đó, lòng họ vô cùng sợ hãi, rồi bỗng nhiên phát ra lời lành: “Ta không hại 
người, người không hại ta.” Họ ăn cỏ cây để duy trì mạng sống, trải qua bảy 
ngày thì rời khỏi hang núi. Những người sông sót này, vừa nhìn thây nhau họ 
đã mừng rỡ thốt lên: “Anh chưa chết ư? Chị còn sông и?” Họ sung sướng vô 
cùng, mừng vui như thé cha mẹ gặp lại đứa con duy nhất lâu ngày xa cách. Sau 
khi hỏi han, chúc mừng nhau vì vẫn còn sống sót, họ đi tìm lại gia đình mình. 
Hay tin bà con quyền thuộc đã chết hết, họ kêu gào than khóc suốt cả bảy ngày. 
Qua bảy ngày đó, họ tiếp tục chúc phúc, vui vẻ với nhau, rôi tự nghĩ: “Vì chúng 
ta tích chứa nghiệp ác quá nhiều nên gặp nạn này, thân tộc chết chóc, gia quyến 
lia tan. Vậy nay chúng ta cùng tu chút ít điều thiện nhưng nên tu điều thiện gì? 
Hãy dừng sát sanh!” 

[0041611] Thé là, chúng sanh khởi phát lòng từ, không giết hại nhau, nhờ 
đó sắc diện khá lên, tuôi thọ tăng dân, từ mười tuôi tăng lên hai mươi. Khi 
thọ mạng được hai mươi tuổi, con người lại tự nghĩ: “Chúng ta nhờ tu chút ít 
điều thiện, không giết hại nhau nên thọ mạng tăng lên hai mươi tuôi, vậy nay 
nên tu thêm nữa. Nên tu điêu gì? Đã dừng sát sanh rồi, nay đừng trộm cướp." 
Khi chúng sanh không trộm cướp, thọ mạng họ tăng lên bốn mươi tuôi. Khi 
thọ mạng được bốn mươi, con người lại nghĩ: “Chúng ta do tu chút ít điều 
thiện mà tuôi thọ gia tăng. Vậy nay nên tu thêm nữa nhưng tu điều gì đây? 
Nên bỏ tà dâm.” Thé là, mọi người đều không tà dâm nên thọ mạng tăng lên 
tám mươi tuổi. 

Khi thọ mạng được tám mươi, con người lại nghĩ: “Chúng ta nhờ tu chút 
ít điều thiện mà tuôi thọ tăng thêm. Vậy nay nên tu thêm nữa nhưng tu điều gì 
đây? Nên bỏ nói dối.” Lúc đó, con người đêu không nói dối nên thọ mạng tăng 
lên một trăm sáu mươi tuổi. Khi sông thọ một trăm sáu mươi tuổi, con người lại 
nghĩ: “Chúng ta nhờ tu chút ít điêu thiện mà tuôi thọ tăng thêm. Vậy nay nên tu 
thêm nữa nhưng tu điêu gì đây? Nên bỏ nói hai chiêu.” Thế ròi, mọi người đều 
không nói hat chiêu nên tuôi thọ của họ tăng lên ba trăm hai mươi tuôi. Khi thọ 
mạng được ba trăm hai mươi tuổi, con người lại nghĩ: “Chúng ta nhờ tu chút 
ít điều thiện mà tuôi thọ tăng thêm. Vậy nay nên tu thêm nữa nhưng tu điêu gì 
đây? Nên bỏ nói lời thô ác.” Vậy là, mọi người đều không nói lời thô ác nên thọ 
mạng tăng lên sáu trăm bốn mươi tuôi. Khi sóng đến sảu trám bón mươi tuôi, 
con người lại nghĩ: “Chúng ta nhờ tu điêu thiện mà tuổi thọ gia tăng. Vậy nay 
nên tu thêm nữa nhưng tu điều gì đây? Nên bỏ nói thêu dệt.” Thé là, mọi người 
đều không nói thêu dệt nên thọ mạng tăng lên hai ngàn tuôi. khi sông đến hai 
ngàn tuôi, con người lại nghĩ: “Chúng ta do tu điều thiện mà tuổi thọ gia tăng, 
vậy nay nên tu thêm nữa nhưng tu điều thiện gì? Không nên bỏn xẻn.” Thê là, 
mọi người đều không bón xén mà thực hành bó thí nên thọ mạng tăng lên năm 
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ngàn tuổi. Khi sóng đến năm ngàn tuôi, con người lại nghĩ: “Chúng ta nhờ tu 
điều thiện mà tuổi thọ tăng thêm. Vậy nay nên tu thêm nữa nhưng tu điều gì 
đây? Nên bỏ ganh ghét, từ tâm tu thiện.” Từ đó, mọi người đều không ganh 
ghét, từ tâm tu thiện nên thọ mạng tăng lên mười ngàn tuôi. 

[0041c10] Khi thọ mạng được mười ngàn tuôi, con người lại nghĩ: “Chúng 
ta nhờ tu điêu thiện mà tuổi thọ gia tăng. Vậy nay nên tu thêm nữa nhưng tu 
điều gì đây? Nên tu chánh kiến, không khởi điên đảo.” Thế là, mọi người luôn 
luôn thực hành chánh kiến, không khởi điên đảo, tuôi thọ tăng lên hai mươi 
ngàn tuổi. Khi sống đến hai mươi ngàn tuôi, con người lại nghĩ: “Chúng ta nhờ 
tu điều thiện mà tuôi thọ g1a tăng. Vậy nay nên tu thêm nữa nhưng tu điêu thiện 
øì đây? Nên diệt ba pháp bát thiện: Một là hành dâm phi pháp, hai là tham lam 
phi pháp và ba là tà kiên.” Từ đó, mọi người đều diệt ba pháp bất thiện nên 
thọ mạng họ tăng lên bốn vạn tuổi. Khi sông đến bốn vạn tuôi, соп người lại 
nghĩ: “Chúng ta nhờ tu điêu thiện mà tuôi thọ gia tăng. Vậy nay nên tu thêm 
nữa nhưng tu điều gì đây? Nên hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ Sư trưởng.” Thế 
là mọi người đều hiéu dưỡng cha mẹ, kính thờ Sư trưởng, khiến thọ mạng tăng 
lên tám vạn tuôi. 

Khi thọ mạng loài người tám vạn tuôi, con gái năm trăm tuôi mới lẫy chóng. 
Con người thời đó có chín thứ bệnh, đó là: Lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiêu 
tiện, tham dục, ham ăn và già nua. Сб đât lúc ду băng phăng, không có khe 
rãnh, hầm hó, go nóng, gai góc; cũng không có muói mong, răn rết, độc trùng; 
cát đá, sạn sỏi đều bién thành lưu ly; đời sông dân chúng sung túc, ngũ cốc dôi 
dào, hạnh phúc vô cùng. Lúc ây, còn có tám mươi ngàn thành lớn được dựng 
lên, thôn xóm san sát, nghe rõ tiếng gà gây. 

Này các Ty-kheo! Vào thời â ây sẽ có Phật thị hiện ở đời hiệu là Di-lặcˆ Như 
Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đầy đủ mười hiệu cũng như Ta ngày nay đây 
đủ mười hiệu. Đức Phật ду ở giữa chúng chư thiên, Dé-thích, Phạm thiên, Ма 
vương, Thiên ma, Sa-môn, Bả-la-môn và loài người mà tự mình tu chứng; cũng 
như Ta ngày nay đã tự mình tu chứng giữa những chúng ấy. Đức Phật Di-lặc sẽ 
thuyết pháp, phân đầu, phần giữa và phân сиб: đêu chân chánh, đây đủ cả nghĩa 
và văn, tịnh tu Phạm hạnh; cũng như Та прау nay thuyết pháp, phần đầu, phần 
giữa và phân сибі đều chân chánh, đây đủ cả nghĩa và văn, Phạm hạnh thanh 
tịnh. Đức Phật Di-lặc có vô số ngàn vạn đệ tử, cũng như Ta ngày nay có vài 
trăm đệ tử. Dân chúng lúc ấy gọi đệ tử Phật là Từ tử, cũng như người thời nay 
gọi đệ tử Ta là Thích tử. 

[0042a09] Thời ấy, có vua tên Nhương-già!° dòng Sát-lợi, đã được quán 
dành, làm Chuyên Luân Thánh Vương, cai tri bốn châu thiên hạ, dùng Chánh 
pháp trị dân, hết һау đều kính phục. Vua có đủ bảy báu: Một là bánh xe báu 


? Di-lặc (73), Metteyya). 
!9 Nhương-già (ÊfÌl, Sarnkha). 
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băng vàng, hai là voi báu trăng, ba là ngựa tía báu, bốn là thần châu báu, năm 
là ngọc nữ báu, sáu là cư sĩ báu và bảy là chủ bình báu. Vua còn có ngàn người 
con oai phong mạnh mẽ, đủ sức dẹp giặc, bốn phương quy thuận, không động 
đao binh, tự nhiên thái bình. 

Có lần, Thánh Vương thiết lập Pháp tràng"! cực lớn với chu vi mười sáu 
tầm, cao một ngàn tầm, được trang hoàng bởi một ngàn loại màu sắc phối hợp 
hài hòa. Bảo tràng có một trăm dải phướn, mỗi dải gòm một trăm tua được dêt 
băng sợi báu, đan xen các loại châu ngọc. Một thời gian sau, vua cho hạ bảo 
tràng xuống, rôi thiết lễ cũng dường các Sa-môn, Bà-la-môn và cấp phát cho 
người nghèo trong nước. Sau đó, nhà vua cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất 
gia tu đạo, hành hạnh Vô thượng, ngay trong hiện đời mà tự thân tác chứng: 
“Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không 
còn tái sanh nữa.” 

Đức Phật bảo các T-kheo: 

— Các ау phải siêng tu hạnh lành, nhờ tu hạnh lành mà thọ mạng lâu dài, 
sắc diện thêm tươi vui, an ón hân hoan, của báu dòi dào, oai lực đầy đủ. Giống 
như các Vua Chuyên Luân tuân theo pháp cũ của Tiên vương nên tuôi thọ được 
gia tăng, dung sắc thêm tươi vui, an ôn hân hoan, của báu dòi dào, oai lực đây 
đủ; các Tỳ-kheo cũng như thế, hãy tu pháp lành để tuổi thọ gia tăng, sắc điện 
thêm tươi, an ôn hân hoan, của báu dòi dào, oai lực đây đủ. 

Tỳ-kheo thọ mạng lâu dài là như thế nào? Tỳ-kheo siêng năng, tinh cần tu 
tập dục định đề thành tựu đoạn hành nghiệp và chứng đạt thân túc.!? Tiếp đến tu 
tinh tán định, '? tu tâm định'* và Tỳ-kheo siêng năng, tinh сап tu tập tư duy định 
dé thành tựu đoạn hành nghiệp và chứng đạt thân túc. !5 

Thé nào là Tỳ-kheo sắc diện tươi vui? Đó là Tỳ-kheo giới luật đầy đủ, thành 
tựu oai nghi, thây có lỗi nhỏ đã rât lo sợ, học đủ các giói, không аё thiếu Sót, 
nhờ đó Tỳ-kheo có sắc diện tươi vui. 


H Nguyên tác: Bảo tràng (Ж bë), còn gọi “pháp tràng” QWE), là loại cờ phướn thường được trang 
nghiêm băng nhiêu châu báu, dùng đê cúng dường chư Phật, Bô-tát. 

2 Nguyên tác: Dục định tinh сап bát giải diệt hành thành tựu dĩ tu thân túc (8XZE 38 $h SW RT nà 
[ДИ М, атала ns n t man iddhipadam). Dục dinh (ŸÑXZ£) còn gọi 
Dục tam-ma-địa đoạn hành thành tựu thân túc (ÑX = PE Hb Ef íT ВИЛ Е), Dục tam-ma-địa thăng hành 
thành tựu thân túc (ëk = Bë hb  1т Ba M i Е), Dục định diệt hành thành tựu tu tập thân túc (8ÄZE W 
{1 Pk 12 B tt ДЕ), Dục thân túc (#Х1# 5), Dục như ý túc (Kin Æ Æ). S. V. 268 định nghĩa: “Này các 
Ty-kheo, nêu Ту-Кһео nương tựa dục được định, được nhứt tâm, đây gọi là dục định” (HT. Thích Minh 
Châu dịch). 

із Tỉnh tán định (38 # ZE). S. V. 268 định nghĩa: “Nếu Tỷ-kheo nương tựa tinh tán, này các Tý-kheo, 
được định, được nhât tâm, đây gọi là tinh tân định” (HT. Thích Minh Châu dịch). 

4 Nguyên tác: Y định (ЖЕ). S. V. 268 định nghĩa: “Nếu Ty-kheo nương tựa tâm, này các Tỷ-kheo, 
được định, được nhât tâm, đây gọi là tâm định” (HT. Thích Minh Châu dịch). 

5 Nguyên tác: Tư duy định tinh cân bát giải diệt hành thành tựu dĩ tu thân túc EIEE tE Ea EIRT 
ДОЛЛА Е (vưmamsäasamadhippadhanasankharasamannagatam iddhipadam). Tư duy định (81 
AE), S. V. 268 định nghĩa: “Nêu Ту-Кһео nương tựa tư duy, này các Tý-kheo, được định, được nhât tâm, 
dày gọi là tư duy định” (HT. Thích Minh Châu dịch). 
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Thé nào là Tỳ-kheo sống trong an ôn hân hoan? Đó là Tỳ-kheo lia bỏ dục và 
các pháp bất thiện, có giác, có quán, cùng với hỷ, lạc được sanh ra do sự viễn 
ly, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất. 

Tiếp theo, Tỳ-kheo lìa bỏ giác và quán, trong tâm bình đăng thanh tịnh, có 
hy, lạc do định sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, không giác không quán. 

Tiếp theo, Tỳ-kheo lia bỏ hy, an trú xả, với chánh niệm và tỉnh giác, thân 
cảm lạc thọ, chứng đạt và an trú Thiên thứ ba, điều mà bậc Thánh go1 là lạc trú 
trong xả và có chánh niệm. 

Tiếp theo, Tỳ-kheo khi đã diệt trừ ưu và hý trước đó nên buông bỏ cả khô 
và vui, chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, một trạng thái không khô không vui, 
gọi là xả niệm thanh tịnh. 

Đó là Tỳ-kheo sông trong an ôn hân hoan vậy. 

[0042b10] Thé nào là Tỳ-kheo có của báu dôi dào? Nghĩa là Tỳ-kheo tu tập 
tâm từ, ban đâu rải khắp một phương, rồi đến các phương khác cũng vậy, bao 
trùm khắp cả, bình đăng vô lượng, trừ bỏ oán hận, tâm không ganh ghét, nhu 
hòa tĩnh lặng, an lạc tự tại. Tu tập tâm Ы, tâm hy, tâm xả cũng lại như thé. Đó 
là Tỳ-kheo có của báu đôi dào. 

Thế nào là 1-kheo oai lực đây đủ? Là 1-kheo hiểu biết một cách như thật 
vê khô Thánh đề, tập Thánh аё, diệt Thánh đề và đạo Thánh đề. Dó là Tỳ-kheo 
đây đủ oai lực. 


Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta quan sát khắp cả những kẻ có oai lực, thấy răng không ai thắng 
được sức ma nhưng khi hàng Ту-кһео dứt hêt lậu hoặc thì hàng phục được 
chúng ma. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. !5 


'6 Вап Hán, hết quyền 6. 
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Bấy giờ, đồng nữ Ca-diép2 cùng với năm trăm vị Tỳ-kheo từ nước Câu-tát- 
la? đi dần đến thôn Bà-la-môn Tư-ba-hê,“ rồi dừng nghỉ nơi rừng Thi-xá-bà? 
phía Bắc thôn Tư-ba-hê. 

Lúc đó, có Bà-la-môn tên Tệ-túc5 đang sóng tại thôn Tư-ba-hê. Thôn này 
dân cư đông đúc, cây cối sum suê, giàu có an vui, do Vua Ba-tư-nặc? ban riêng 
để ông lo phần cúng tế Phạm thiên. Bà-la-môn Tệ-túc là người theo kiến chấp 
ngoại đạo, ông ta dạy mọi người: “Không có đời sau, không có tái sanh, không 
có quả báo thiện ас!” 

[0042c03] Nghe tin đồng nữ Ca-diếp cùng năm trăm vị Ty-kheo từ nước 
Câu-tát-la đi dần đến rừng Thi-xá-bả, người trong thôn Tư-ba-hê bản tán với 
nhau: “Vi này có danh tiếng lớn, đã chứng quả A-la-hán, là bậc Trưởng thượng, 
tôn túc ky cựu, đa văn quảng bác, thông minh trí tuệ, có tài biện luận đôi đáp tùy 
theo từng trường hợp. Nếu chúng ta được gặp ngài thì {бї lắm!” Vì thé, người 
trong thôn lân lượt đến chỗ Ca-diếp. 


Bấy giờ, Tệ-túc đang ở trên lâu cao nên trông thấy từng đoàn người trong 
thôn lũ lượt kéo đi, ông không biệt họ đi đâu, mới hỏi người hâu đang сат long: 

- Những người kia đi đâu mà kéo nhau thành từng đoàn như thế? 

Người hâu đáp: 

— Tôi nghe đông nữ Са-діёр dẫn năm trăm vị Tỳ-kheo đi hóa đạo từ nƯỚC 
Câu-tát-la rỗi дёп nghỉ tại rừng Thi-xá-bà. Lại nghe: “Ngài là vị có danh tiêng 


! Ngu yên tác: Tệ-fúc kinh *% 18 (Т.01. 0001.7. 0042b24). Tham chiều: Đại chánh cú vương kinh K E 
JEX (7:01. 0045. 0831a06); T)-rứ kinh ЇЕ (T.01. 0026.71. 0525а10); D. 23, Pãyãsi Sutta (Kinh 
T ê-túc). 

2 Đồng nữ Ca-diép (Æ Zc 1 3š). D. 23, Payasi Sutta (Kinh Tệ-túc): Kumära Ка (đồng tử Ca-diếp). 
Có khả năng bản Hán nghe hoặc ghi nhàm Kumara (ã T) thành âm Kumari (#& 1). 

3 Câu-tát-la (#70, Kosala), quốc gia năm ở Tây Bắc Magadha, tiếp giáp với Kasi, có thủ đô là Xá-vệ 
(Savatthi). Theo Sn. 72, trong thời đức Phật, Kosala là một quôc gia hùng mạnh, ngay như bộ tộc Ѕакуа 
cũng như kinh thành Kapilavatthu đêu năm trong sự ảnh hưởng của vương triêu Kosala. Vë phương 
diện hoăng pháp, ngoài tinh xá Kỳ Viên (Jetavana), Kosala còn hội tụ những Thánh địa nôi бепе với 
nhiêu di chỉ vân còn tôn tại đên ngày nay. 

* Tư-ba-hê (Hk, Setavyã), một thị trấn thuộc nước Câu-tát-la (†fJ BE PË, Kosala), gần với thị trán 
Ukkatthä. 

5 Thi-xá-bà (F & W, Simsapä). 

6 Tệ-túc (#18, Pāyāsi). 

7 Ba-tư-nặc (ЎТ, Pasenadi). Xem chú thích 10, kinh số 5, tr. 604. 
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lớn, đã chứng quả A-la-hán, là bậc Trưởng thượng, tôn túc kỳ cựu, đa văn 
quảng bác, thông minh trí tuệ, có tài biện luận đôi đáp tùy theo từng trường 
hợp”, cho nên những người này kéo nhau từng đoàn đến gặp đồng nữ Ca-diếp. 

Tệ-túc liên sai người hầu: 

- Ngươi hãy mau tới bảo họ dừng lại để ta cùng đi đến gặp đồng nữ Ca- 
diép. Vì sao như vậy? Vì vị này có ý mê hoặc người đời, lừa dôi thé gian nên 
mới nói có thé giới khác, có tái sanh, có quả bào thiện ác nhưng kỳ thực không 
có thé giới khác, không có tái sanh và cũng không có quả báo thiện ác. 

Người hầu vâng lời, đến nói với đoàn người thôn Tư-ba-hê: 

— Bà-la-môn Tệ-túc bảo các người hãy dừng lại, đợi ngài cùng đi đến gặp 
Ca-diếp! 

Những người thôn Tư-ba-hê đáp: 

— Hay lắm, hay lắm! Nếu muôn đi thì hãy đến đây rồi cùng đi. 

Người hâu liên trở lại thưa: 

— Họ đã dừng lại, néu ngài muốn đi thì cùng di! 

VỊ Bà-la-môn liên xuống lầu, sai người hầu sắp xếp xe cộ, cùng VỚI nguòi 
thôn đó, tuân tự trước sau cùng nhau đến rừng Thi-xá-bà. Đến nơi, họ xuống xe 
rôi đi bộ đến chỗ Ca-diếp, chào hỏi xong thì ngôi sang một bên. Những người 
cư sĩ và Bà-la-môn trong thôn đó, có người lễ bái Ca- diệp ròi ngôi, có người 
thăm hỏi rôi ngôi, có người tự thưa tên họ rôi ngồi, có người vòng tay ròi ngồi, 
có người chỉ yên lặng ngôi xuống. 


Вау giờ, Bà-la-môn Tệ-túc nói với đông nữ Ca-diếp: 

— Nay tôi có điêu muốn hỏi, không biết ngài có thời gian dé lắng nghe không? 

Са-діёр đáp: 

— Tùy theo chỗ ông hỏi, phải nghe rôi mới biết! 

[0043а01] Bà-la-môn Tệ-túc nói: 

— Theo chủ trương hiện nay của tôi thì không có thế giới khác, không có 
tái sanh vả cũng không có quả báo thiện ác, còn chủ thuyết của ngài thì như 
thê nào? 

Ca-diếp đáp: 

— la hỏi ông, hãy tùy ý mà đáp! Hiện nay mặt trời, mặt trăng ở trên kia là 
thuộc vë thê giới này hay thê giới khác? Thuộc vê trời hay vê người? 

Tệ-túc đáp: 

— Mặt trời, mặt trăng là thuộc về thé giới khác chứ không phải thuộc về thế 
0101 này. Thuộc về trời chứ không phải thuộc vê người. 

Ca-diếp nói: 

— Do đó có thê biết là có thé giới khác, có tái sanh và có quả báo thiện ác. 
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lệ-túc nói: 

— Tuy ngài nói có thé giới khác, có tái sanh và có quả báo thiện ác nhưng 
theo ý tôi thì không có. 

Ca-diếp hỏi: 

— Ông dựa vào đâu để biết không có thé giới khác, không có tái sanh và 
cũng không có quả báo thiện ác? 

Bà-la-môn đáp: 

— Thưa, có nhân duyên! 

Ca-diếp hỏi: 

— Do nhân duyên gì mà ông cho răng không có thê giới khác? 

Bà-la-môn đáp: 

— Thưa ngài Ca-diép! Tôi có người bà con quen biết đang lâm bệnh hiểm 
nghèo, tôi đến nói với anh ta: “Các Sa-môn, Bà-la-môn đều ôm giữ những kiến 
chấp khác, cho răng: “Những người sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói hai chiêu, 
nói lời thô ác, nói dối, nói thêu dệt, bón хёп, ganh ghét và tà kiến thì sau khi mạng 
chung đều doa vào địa ngục” nhưng tôi vón không tin. Vi sao như vậy? Vi tôi 
chưa từng tháy người nào đã mạng chung ròi trở lại nói cho biết nơi họ bị doa vào. 
Nếu có người trở lại nói cho biết nơi họ bị đọa vào thì nhất định tôi sẽ tin. Nay 
anh là bà con với tôi, chăng may đã tạo đủ mười điều ác. Nếu như lời Sa-môn nói 
thì sau khi qua đời, anh sẽ bi doa vào trong địa ngục lớn. Giò đây, tôi chỉ còn tin 
theo anh dé xác định là có địa ngục hay không. Vì vậy, anh nên trở lại nói cho tôi 
biết thì tôi mới tin!” Thế nhưng, thưa ngài Ca-diếp! Từ khi anh ta lâm chung đến 
nay, đã biệt tăm hơi không thây trở lại. Anh ta là người thân của tôi, không lẽ dối 
tôi, hứa rôi không trở lại? Do đó, tôi biết chắc không có thé giới khác. 

Ca-diếp đáp: 

- Những người có trí nhờ ví dụ mà hiểu. Nay ta sẽ dẫn dụ để ông được hiểu. 
Ví như có tên giặc cướp, thường ôm lòng gian trá, vi phạm phép câm của nhà vua, 
bị người ta rình bắt được đem đến chỗ vua ngự và tâu: “Người này là tên trộm, 
xin Đại vương hãy tri tôi!” Vua liền sai kẻ hầu cận trói người đó, đem bêu xâu 
ngoài đường, rôi dẫn ra ngoài thành giao cho đao phủ. Kẻ hầu cận được lệnh liền 
bắt trói kẻ trộm giao cho đao phủ. Thê rôi, tên trộm tha thiết khân cầu người giữ 
tù răng: “Xin ông hãy thả cho tôi vë thăm bà con, xóm làng đề nói vài lời từ biệt, 
rôi tôi sẽ trở lại!” Thế nào, này Bà-la-môn! Người giữ tù kia có chịu thả không? 

Bà-la-môn đáp: 

— Thưa không! 

[0043b01] Ca-diếp nói tiếp: 

— Họ cùng là loài người, cùng sông ở đời này mà còn không thả, huống gì 
người thân của ông đã làm đủ mười điều ác, sau khi mạng chung bị đọa vào 
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địa ngục, quỷ ngục không có từ tâm, lại không phải là loài người, thê giới sông 
chết khác nhau, cho dù người kia dùng lời tha thiết cầu xin quý ngục: “Xin ngài 
tạm thả cho tôi trở lại thé gian gặp bà con đề nói lời từ biệt, sau đó sẽ trở lại!” 
thì có được thả không? 

Bà-la-môn đáp: 

- Không thé! 

- Cứ so sánh như thé thì đủ biết. Vậy tại sao ông còn châp chặt sự mê lầm, 
sinh điều tà kiến như thế? 

Bà-la-môn đáp: 

- Tuy ngài đã dẫn dụ đủ điều để chứng minh răng có thế giới khác nhưng 
tôi vån cho là không có. 

Ca-diếp lại hỏi: 

— Ông còn có lý do gi khác để biết răng không có thé giới khác? 

Bà-la-môn đáp: 

— Tôi có lý do khác đề tin răng không có thế giới khác. 

Ca-diếp hỏi: 

— Lý do gì? 

Đáp: 

— Thưa ngài Ca-diép! Tôi có một người bà con lâm bệnh rất nặng, tôi đến 
nói với người ây: “Các Sa-môn, Bả-la-môn đêu ôm giữ những kiến chấp khác, 
cho răng có thế giới khác, nói rằng người nào không sát sanh, không trộm Cướp, 
không tà dâm, không lừa dôi, không nói hai chiều, không nói lời thô ác, không nói 
dôi, không nói thêu dệt, không tham lam, không ganh ghét, không tà kiến thì sau 
khi mạng chung đều được sanh về cõi trời nhưng tôi vón không tin. Vì sao như 
vậy? Vì tôi chưa từng ау người nào đã mạng chung rôi trở lại cho tôi biết nơi họ 
tái sanh. Nếu có người đến nói vë nơi họ tái sanh thi tôi tin ngay. Hôm nay, anh là 
bà con của tôi, lại tạo đủ mười điều thiện, nêu quả đúng như lời các Sa-môn nói 
thì sau khi mạng chung, anh sẽ được sanh về cõi trời. Giờ đây, tôi chỉ còn tin theo 
anh dé xác định. Nếu xét thây thật có quả báo cõi trời thì anh phải nhớ trở lại báo 
cho tôi biết, sau đó tôi sẽ tin.” Thé nhưng, thưa ngài Ca-diệp! Từ khi anh ду mạng 
chung đến nay đã không hè trở lại. Anh ta là bà con của tôi, không lẽ lại dôi tôi, 
hứa rôi không trở lại nên tôi biết chắc không có thê giới khác! 

Ca-diếp nói tiếp: 

— Những người có trí nhờ ví dụ та hiểu. Nay ta sẽ nói một ví dụ khác cho 
ông hiểu. Ví như có nguòi roi xuóng hàm xí, cả đầu lån thân đều chìm ngập, 
nay được vua cho người hầu cận vớt lên, lẫy tro xoa thân ba lần và lây. nước tây 
rửa,Š nước tro sạch rửa từ từ, sau đó lây nước thơm tắm gội thân thể, rồi lây bột 


8 Nguyên tác: Tháo đậu (3# Z), một vật phẩm dùng đề tây rửa thời cô đại. 
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hương xoa trên thân và bảo thợ hớt tóc cạo bỏ râu tóc cho người ây. Nhà vua 
lại bảo những người hâu cận tắm gội ba lân như thê, lây nước thơm rửa, lây bột 
hương xoa mình, lây y phục tốt đẹp trang nghiêm cho người ây mặc, lại cho ăn 
thức ăn trăm vị ngon ngọt rôi đưa người ây đến ở một ngôi nhà cao, cho hưởng 
năm thứ dục lạc thì người ấy có muốn rơi удо hầm xí nữa không? 

lệ-túc đáp: 

- Không muốn! Vì đó là chỗ hôi do, còn muốn trở lại làm gì? 

[0043c01] Ca-diếp nói tiếp: 

— Chư thiên cũng thê, họ cho cõi Diêm-phù này là nơi tanh hôi bất tịnh. Chư 
thiên ở trên cách xa hàng trăm do- tuần mà còn ngùi thây mùi hôi của nhân gian 
xông lên thối hơn cả hầm xí. Này Bà-la-môn! Bà con quen biết của ông đã tạo đủ 
mười điều thiện, dĩ nhiên được sanh lên cõi trời, hưởng thọ năm thứ dục khoái 
lạc không cùng thì liệu họ có chiu trở lại cõi hàm xí Diêm-phù này không? 

Đáp: 

— Thưa không! 

Ca-diếp lại bảo: 

— Cứ so sánh như thé thì đủ biết. Vậy tại sao ông còn giữ chặt sự mê lầm, 
sanh điêu tà kiên như thế? 


Bà-la-môn nói: 

– Tuy ngài đã dẫn dụ dé chứng minh có thế giới khác nhưng tôi vốn cho là 
không có. 

Ca-diếp hỏi: 

— Ông còn lý do gì khác dé biết không có thé giới khác? 

Bà-la-môn đáp: 

— Tôi có lý do khác đề biết không có thé giới khác. 

Ca-diếp hỏi: 

— Lý do gì đề biết? 

lệ-túc thưa: 

— Thưa ngài Ca-diễp! Tôi có một người bà con lâm bệnh trầm trọng, tôi đến 
nói VỚI người ду: “Các Sa-môn, Bà-la-món đều ôm giữ những kiến chấp khác 
nhau, như cho răng có đời sau, nói răng người nào không sát sanh, không trộm 
cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu thì sau khi mạng chung 
sẽ được sanh lên cõi trời Đao-lợi nhưng tôi cũng không tin. Vì sao như vậy? Vì 
tôi chưa từng thây ai mạng chung rôi trở lại nói cho biết nơi họ tái sanh. Nếu 
như có ai trở lại nói cho biết nơi họ tái sanh thì chắc chắn tôi tin ngay. Nay anh 
là bà con với tôi, рій trọn năm giới, nên sau khi thân hoại mạng chung chắc sẽ 
được sanh lên cõi trời Đao-lợi. Giò đây, tôi chỉ còn tin theo anh dé quyét dinh 
có đời sau hay không. Nếu xét tháy có phước báu cõi trời thì anh hãy trở lại báo 
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cho tôi biết, sau đó tôi sẽ tin!” Thế nhưng, thưa ngài Ca-diệp! Từ khi người ấy 
mạng chung cho đến nay không hè trở lại. Anh ta là bà con với tôi, không lẽ nói 
dối, hứa rồi không trở lại. Thé nên tôi biết chắc không có thê giới khác. 

Ca-diễp nói: 

— Ó cõi này một trăm năm chỉ bằng một ngày một đêm ở cõi trời Đao-lợi. 
Cõi Đao-lợi cũng lẫy ba mươi ngày làm một tháng, mười hai tháng làm một 
năm và chư thiên ở cõi ây sông lâu một ngàn năm như thê. Vậy lệ-túc nghĩ sao, 
khi bà con của ông giữ đủ năm giới, sau khi mạng chung chắc chắn được sanh 
lên cõi trời Đao-lợi nên họ nghĩ rằng: “Ta mới sanh lên cõi này, vậy ta hãy vui 
thú trong vài ba ngày rồi sau đó ta sẽ trở lại báo tin cho bà con hay cũng không 
muộn.” Như vậy, liệu ông có còn gặp được bà con của ông không? 

Đáp: 

— Không thé! Vì khi ấy tôi đã chết từ lâu rồi, làm sao mà gặp được? 

Bà-la-môn nói tiếp: 

- Nhưng tôi cũng không tin. Ai đã nói với ngài là cõi trời Đao-lợi sống lâu 
như thé? 

Ca-diễp đáp: 

- Những người có trí nhờ ví dụ mà hiểu. Nay ta sẽ dẫn dụ cho ông. Ví như 
có người khi mới sanh ra đã bị mù nên không biết về năm màu xanh, vàng, đỏ, 
trăng, đen và sự thô, tế, dài, ngăn; đồng thời cũng không thấy mặt trời, mặt 
trăng, các vì sao, núi non, gò, khe, hang hốc. Nếu có người hỏi về các màu 
xanh, vàng, đỏ, trắng như thé nào thì người mù đáp: “Không có năm màu như 
thế”,... cho đến sự thô, tế, dài, ngăn, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, núi non, 
gò, khe, hang hốc, người mù đều nói không có. Bà-la-môn nghĩ sao, người mù 
ây trả lời như thé có đúng không? 

[0044a05] Đáp răng: 

— Không đúng. Vì sao như vậy? Vì thé gian hiện có năm màu xanh, vàng, 
đỏ, trăng và có sự phân biệt thô, tê, dài, ngăn, mặt trời, mặt tráng, các vì sao, 
núi non, øò, khe, hang hốc mà người kia lại cho là không. 

— Này Bà-la-môn, ông cũng như thế, sự sông lâu của cõi trời Đao-lợi là có 
thật, chăng phải không thật, chỉ vì ông không thấy nên cho là không có! 

Bà-la-môn nói: 

— Tuy ngài bảo có nhưng tôi vẫn không tin. 

Ca-diếp hỏi: 

— Thê ông còn có duyên cớ gì mà biết là không có? 

- Này Ca-diếp, như ở trong thôn do vua phong cho tôi, có kẻ trộm cướp 
bị người rình bắt được liên dẫn đến chỗ tôi và nói: “Người này là kẻ trộm, xin 
ngài hãy trị tội nó!” Tôi bảo: “Hãy trói hắn lại và bỏ vào trong một cái vạc, 


7. KINH TỆ-TÚC # 629 


đậy nắp, trét kín băng một lớp bùn dày, không để cho bất cứ thứ gì thoát ra 
ngoài rồi nói lửa đốt hăn.” Lúc ây, vì tôi muốn tìm kiếm chỗ thần thức? thoát 
ra nên tôi bảo những người hâu đi xung quanh cái vac và nhìn kỹ nhưng không 
hê thây chô thân thức kẻ đó thoát ra. Sau đó, tôi lại mở cái vac ra đê nhin thì 
cũng không thây chó thân thức qua lại. Vì lý do đó nên tôi biệt chắc không có 
thê giới khác. 

Ca-diếp nói: 

— Nay ta hỏi ông, hãy tùy y mà đáp! Này Bả-la-môn! Khi ngủ ở trên lầu cao, 
ông đã từng năm mộng và có thây núi rừng, sông ngòi, vườn nhà, ao tám, thành 
ap, đường sá không? 

Đáp: 

— Có mộng thây! 

Lại hỏi: 

— Này Bà-la-môn, lúc ông đang năm mộng thì bà con trong nhà có ở chung 
quanh ông không? 

Đáp: 

— Thưa có! 

Lại hỏi: 

- Bà-la-môn, bà con của ông lúc đó có thấy thần thức của ông đi ra đi 
vào không? 

Đáp: 

- Không thây! 

Ca-diếp nói tiếp: 

— Ông còn sông mà thân thức ra vào còn không thé tháy, huóng hó là người 
đã chết. Hơn nữa, ông không thê lây việc trước mắt mà xét đến việc chúng sanh. 


Này Bà-la-môn, có vị Tỳ-kheo từ đầu đêm đến cuối đêm đều không ngủ, 
chỉ lo siêng năng tu tập đạo phâm, không lười biếng, dùng sức tam-muội mà tu 
luyện thiên nhãn, nhờ sức thiên nhãn nên quán thây chúng sanh chết nơi này 
sanh nơi kia, chết nơi kia sanh về nơi này, tuôi thọ dài ngăn, hình dung tốt xâu, 
tùy theo nghiệp mà thọ quả báo, theo đó mà biết con đường thiện hay ác. Ông 
không thê dùng con mắt thịt nho ué này để thây hết chỗ thọ sanh của chúng 
sanh, nên đã cho răng không có thế giới khác. Này Bà-la-môn! Do đó có thê 
biết chắc là có thé giới khác. 

[0044b02] Bà-la-môn nói: 

— Tuy ngài đã dẫn dụ để chứng minh có thé giới khác nhưng theo tôi thấy 
thì vẫn không có. 


° Nguyên tác: Tinh thần (88 #B). Đoạn dưới ghi Thức thần (ЖЖ), cách gọi khác của thân thức. 
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Ca-diếp nói: 

- Vậy ông còn lý do gì khác йё cho là không có thế giới khác? 

Bà-la-môn đáp: 

- Thưa, có! 

Ca-diếp hỏi: 

— Vì lý do gì mà biết? 

Bà-la-môn đáp: 

— Nguyên do là ở trong thôn do vua phong cho tôi có kẻ trộm cắp, bị người 
rình bắt được liền dẫn đến chỗ tôi và nói: “Người này là tên trộm, xin ngài 
hãy trị tội!” Tôi liền bảo người hâu cận trói lại rồi lột da sống đề tìm thần thức 
nhưng đều không thây. Tôi lại sai người hầu xéo thịt ra từng mảnh đề tìm thần 
thức rồi cũng lại không Һау. Tôi lại sai người hầu chặt gân, mạch, xương аё 
tìm thần thức rồi cũng lại không thấy. Tôi lại sai người hầu đập xương chảy tủy 
để tìm thần thức trong tủy nhưng vẫn không thấy. Này Ca-diếp! Vì duyên cớ đó 
nên tôi biết chắc là không có thé giới khác. 

Са-діёр nói: 

— Những người có trí nhờ ví dụ mà hiểu. Nay ta sẽ dẫn dụ nữa cho ông. Về 
một kiếp xa xưa trong quá khứ, có một quốc gia điêu tản hoang phé, chưa thê 
phục hôi, lúc đó có đoàn buôn đi trên năm trăm cỗ xe đến quốc gia này, bỗng 
gặp một Phạm chí tu đạo thờ lửa thường ở trong một khu rừng. Khi đó những 
người buôn trên đêu xin ngủ trọ, rôi sáng sớm hôm sau từ giã lên đường. Thé 
ròi, vị Phạm chí thờ lửa thâm nghĩ: “Ta hãy đến chỗ đoàn thương buôn ngủ trọ 
đêm qua, xem thử họ còn bỏ sót thứ gi không?” Nghĩ vậy xong, ông ta liên đến 
chỗ những người lái buôn nghỉ trọ nhưng không thây gi cả, ngoại trừ có một 
đứa bé mới một tuôi đang ngôi khóc một mình. Phạm chí thầm nghĩ: “Ta không 
nó nhẫn tâm thấy đứa bé này chết trước mặt? Ta nên đem đứa bé về nuôi dưỡng 
vậy!” Nghĩ thế, ông liên bé đứa bé đem về nuôi. Đứa bé này dân dân khôn lớn, 
cho đến năm nó hơn mười tuôi. Вау giờ, Phạm chí vì có chút việc muỗn đi vào 
nhân gian nên dặn đứa bé: “Ta có chút việc tạm dt khỏi ít hôm, con khéo giữ 
gìn đồng lửa này, đừng để lửa tắt. Nếu lửa có tắt thì hãy lây hai thanh củi cọ 
vào nhau dé đốt lửa lên.” Căn dặn xong, Phạm chí ra đi. Sau khi ông ta đi, đứa 
bé ham chơi, không thường xuyên trông coi lửa nên lửa tắt mất. Đứa bé đi chơi 
về trông thấy lửa tắt thì hôi hận buôn râu than: “Та thật khờ dại, lúc ra đi cha 
ta đã dạy đủ cách giữ gìn lửa, cần thận không cho tắt. Vậy mà ta ham chơi đến 
nỗi để cho lửa tắt, bây giờ phải làm sao đây?” Khi đó, đứa bé vội vàng bới tro 
tìm lửa nhưng không thấy lửa, liên dùng búa chẻ củi tìm lửa vẫn không thấy 
lửa, lại chặt củi thành từng khúc bỏ vào cối giã dé tìm lửa nhưng vẫn không tìm 
được lửa. 
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[0044c04] Báy giờ, Pham chí trở vë, liên hỏi đứa bé: “Trước khi di, ta có 
dặn con trông chừng lửa, lửa không tắt chứ?” Đứa bé đáp: “Vì con ham chơi, 
không trông chừng lửa thường xuyên nên lửa bị tắt!” Phạm chí hỏi: “Vậy con 
làm cách nào đề đốt lửa trở lai?” Đứa bé đáp: “Lửa phát ra từ củi nên con dùng 
búa chẻ củi ra dé tìm lửa nhưng không thây lửa đâu. Con lại chặt củi thành khúc 
nhỏ cho vào côi giã dé tìm lửa nhưng vẫn không có.” 

Phạm chí liên dùng hai thanh củi cọ vào nhau cho phát lửa, rôi chất củi lên 
nhóm lửa. Xong việc, ông bảo đứa bé: “Như muốn tìm lửa phải làm đúng cách 
này, chứ không nên chẻ củi hay giã nát củi mà tìm!” 

Này Bả-la-môn! Ông cũng như thế, không theo đúng phương pháp, lại đi 
lột da người chết dé tìm thần thức thì làm sao tìm được. Ông không thể lấy việc 
trước mắt mà quán xét chúng sanh. 


Này Bả-la-môn! Có vị Ty-kheo đâu đêm và cuối đêm đều không ngủ nghị, 
siêng năng, không lười biếng, chuyên niệm về đạo phẩm, dùng sức tam-muội 
để tu luyện vë thiên nhãn, do năng lực thiên nhãn nên nhìn Һау chúng sanh 
chét Ó dáy sanh ở kia, chết ở kia sanh ở đây, thọ mạng dài ngăn, hình dung tốt 
xâu, tùy việc làm thiện hay ác mà thọ quả báo tốt hay хац, .. thầy đêu thấy biết 
hết. Cho nên, bằng con mắt thịt nho ué này thì không thê thấy hết chỗ thọ sanh 
của chúng sanh rôi cho là không có. Này Bà-la-môn! Do đó có thê biết chắc là 
có thế giới khác. 

Bà-la-môn nói: 

- Tuy ngài đã dẫn dụ để chứng minh có thé giới khác nhưng theo chỗ tôi 
thây thì không có. 

Ca-diép nói tiếp: 

- Ông còn có lý do gì khác mà cho là không có thé giới khác? 

Bả-la-môn đáp: 

— Thưa, còn có lý dol 

Ca-diệp hỏi: 

— Có lý do gì dé biết? 

Bà-la-môn đáp: 

— Nguyên ở trong thôn vua phong cho tôi có kẻ trộm cắp, bị người rình bắt 
được đem đến chỗ tôi và nói: “Người này là kẻ trộm, xin ngài trị tội!” Tôi liền 
bảo người hâu đem người này đi cân, người hâu vâng lời đem đi cân. Tôi lại 
bảo người hâu giết người này thật cán thận, chớ làm mất một mẫu da thịt nào, 
nguòi hâu làm đúng theo lời tôi dặn. Thế rôi, tôi bảo người hâu đem cân lại thi 
thấy người ấy nặng hơn trước. Thưa ngài Ca-diếp, thân người ấy khi sông, thân 
thức đang còn, nhan sắc tươi đẹp, nói ¡ năng được та đem cân thì nhẹ, ngược lại, 
khi chết thần thức không còn, nhan sắc cũng mất, nói năng không được mà đem 
cân thì nặng, vì lý do đó nên tôi biết là không có thế giới khác. 
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[0045a03] Ca-diễp Бао Bà-la-môn: 

— Nay ta hỏi ông, hãy tùy ý mà đáp. Như người cán sắt, khi sắt nguội đem 
cân thì nặng, khi sắt nóng có màu đỏ sảng, mềm mại mà đem cân thì lại nhẹ! 
Thể thì tại sao sắt không có màu đỏ sáng và cứng mà cân lại nặng? 


lệ-túc đáp: 

— Sắt nóng có màu đỏ sáng mà mêm mại cho nên nhẹ, sắt nguội không có 
màu đỏ sáng mà cứng cho nên nặng. 

Ca-diễp nói: 

— Con người cũng thé. khi sóng thi có sác khí mà mëm mai cho nën nhe 
nhung khi chết thì không có sắc khí mà cứng cho nên nặng. Do đó có thê biết 
chắc là có thé giới khác. 

Bà-la-môn đáp: 

- Tuy ngài đã dẫn dụ dé nói có thế giới khác nhưng theo chỗ tôi thấy, chắc 
chăn là không có. 


Ca-diếp hỏi: 
— Ông còn lý do gì khác để cho thấy răng không có thế giới khác? 
Bà-la-môn thưa: 


- Tôi có người bà con mắc bệnh папр, khi đó tôi đến bảo đỡ người bệnh 
năm nghiêng bên phải, người bệnh còn пёс ngó, co duỗi như thường. Tôi bảo 
đỡ người ây nằm nghiêng bên trái, rôi lật sắp, lật ngửa, người bệnh cũng co 
дид, liếc ngó, nói năng như thường. Chăng bao lâu thì người bệnh tắt thở, tôi 
lại bảo người đỡ tử thi năm nghiêng tay phải, tay trái, lật sâp, lật ngửa. Tôi nhìn 
kỹ thì chăng ау co duỗi, liệc про hay nói năng рі cả. Do đó, tôi biết chắc là 
không có thê giới khác. 


Ca-diếp nói tiếp: 


— Những người có trí nhờ ví dụ mà hiệu. Nay ta sẽ dẫn dụ cho ó ông. Xưa có 
một quôc gia chưa từng có ai nghe tiếng tü và. Hôm nọ, có TBƯỜI thói tù và gIỏI 
đến nước này rồi đi vào trong thôn, cầm tù và thôi lên ba tiếng rồi đặt xuống đất. 


Khi đó, trai gái trong thôn nghe tiếng liên giật mình, đều đến hỏi: “Thứ tiếng 

gi mà trong trẻo, bi ai và vang xa đến như vậy?” Người kia chỉ vào vỏ ôc rôi 

Ói: ói: “Tiếng của vật này!” Khi ây, những người trong thôn lây tay vÓ vào vỏ Ốc 

Và nói: “Ngươi hãy kêu lên! Ngươi hãy kêu lên!” Vỏ ô Ốc vân không kêu. Ngay 

lúc đó, người chủ сат vỏ ốc lên thôi ba tiếng rôi đặt xuống đất. Người trong 

thôn trâm trô: “Đây là âm thanh hay lạ mà chúng ta nghe lúc пау, không phải 
do sức của vỏ óc mà phải có tay, có miệng, có hơi thôi thì mới có âm thanh!” 


Này Bà-la-môn! Con người cũng thé, сап phải có mạng căn, '° có thân thức 
và có hơi thở ra vào thì mới có thé со обі, liếc ngó, nói năng được; nếu không 


° Nguyên tác: Thọ (=). Theo Luận Đại trí độ Xã ав (T.25. 1509.67. 0528a20), “thọ” chính là 
mạng căn ($4 А8). 
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có mạng căn, không thân thức, không hơi thở ra vào thì không thể co duỗi, liếc 
ngó và nói năng được. 

Ca-diễp khuyên Bà-la-môn: 

— Ông nên từ bỏ những nhận thức sai làm đó, chớ chấp giữ suốt đời, chỉ 
thêm khó não! 

Bà-la-môn дар: 

— Tôi không thé bỏ được. Vì sao như vậy? Vì từ khi sanh ra đến giờ, tôi đã 
thường xuyên đọc tụng, luyện tập vững chắc thì đâu có thê bỏ được. 

[0045b01] Ca-diếp nói: 

— Những người có trí do ví dụ mà hiểu rõ. Nay ta sẽ dẫn dụ cho ông hiểu. 
Thuở xưa, có một quốc gia mà dân chúng ở biên cương rất nghèo khổ. Trong 
nước ấy có hai người: Một người có trí và một người ngu si. Họ bảo nhau: “Tôi 
là bạn thân của anh, chúng ta hãy cùng nhau ra ngoài thành gặt lúa dại bán lây 
tiên!” Thé rồi họ cùng đi. Khi đến một thôn xóm hoang vu thì thấy cây gai mọc 
đây mặt đất, người trí liền bảo người ngu kia cùng lây đem về. 


_ Hai người mỗi người lấy một gánh. Khi đi ngang qua thôn cũ, họ thấy có 

đồng sợi gai. Người trí nói: 

“Gai này đã làm thành sợi nhỏ, nhẹ đáng lây hơn.” 

Người ngu nói: 

“Tôi đã lây cây gai được bó buộc chặt thì không thể bỏ được.” 

| Вау gið, chỉ có người trí lây một gánh gai sợi mang đi. Họ lại cùng nhau đi 

tiêp, bông gặp một đông vải gai. Người trí nói: 

“Gai đã được dệt thành vải thì nhỏ và nhẹ, đáng lây hơn.” 

Người ngu nói: 

“Tôi đã lây cây gai bó buộc chặt chẽ thì không thê bỏ lại.” 

Người trí liên bỏ gánh sợi gai để lây vải gai, làm thành một gánh nặng đem 
vë. Họ cùng nhau đi tiếp, bỗng вар một đồng cây kiêp-bôi. Người trí nói: 

“Sgi của cây kiếp-bối này rất quý giá, nhỏ và nhẹ, đáng lấy hơn.” 

Người ngu nói: 

“Trước tôi đã lây cây gai bó buộc chặt chẽ, mang đi đã xa nên không thể 
bỏ được.” 

Khi â ây, người trí liên bó vải gai để lây cây kiếp- bôi. Họ cùng đi tiép, lại gặp 
sợi kiếp bối, gặp lụa trăng, tiếp theo là gặp đông trăng, rồi gặp bạc, gặp vàng. 

Người trí nói: 

“Nêu không có vàng thi ta sẽ lây bạc, nếu không có bạc thì ta mới láy 
đồng,... cho đên lấy sợi gai, nêu không có sợi gai thì ta mới lây cây gai. Nay 
tại thôn này có rât nhiêu vàng mà vàng có giá trị hơn hết trong các vật này. Vậy 
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anh nên bỏ cây gai, ta sẽ bỏ bạc dé cùng nhau lây vàng mỗi người một gánh 
nặng đem vê!” 

Người ngu nói: 

“Tôi đã lây cây gai bó buộc chặt chẽ, mang đi cũng đã xa thì không thé bỏ 
được. Nêu anh muốn lây thì cứ tùy ý.” 


Thé rôi người trí một mình bỏ bạc lây một gánh vàng mang về. Đến nhà, bà 
con từ xa vừa trông thấy bóng anh ta gánh nhiêu vàng về thì vui mừng nghênh 
đón; người được vàng, thây bà con nghênh đón lại càng vui mừng hơn. Trong 
khi đó, người ngu gánh cây gai về nhà, bà con trông thây không vui mừng, 
không nghênh tiếp nên anh càng thêm buôn khô. 

Này Bà-la-môn! Nay ông nên từ bỏ những nhận thức sai lầm đó, chớ để 
suốt đời chỉ thêm khổ não. Như người gánh gai, cứ chấp chặt ý ngu mà không 
chịu lây vàng, cứ gánh gai đem về, mệt nhọc uông công mà bà con không уш, 
suốt đời phải chịu nghèo cùng, càng thêm buôn khổ. 

[0045c02] Bà-la-môn дар: 

- Tôi nhất định không từ bỏ chủ trương đó. Vì sao như vậy? Vì nhờ chủ 
trương đó mà tôi dạy dỗ nhiều người, đem lại nhiều lợi ích, vua chúa bốn phương 
đêu biết đến tên tôi, đều biết rõ tôi là hàng học giả chủ trương đoạn diệt. ! 

Са-аіёр nói tiếp: 

- Những người có trí nhờ ví dụ mà hiểu. Bây giờ, ta lại dẫn dụ nữa cho ông. 

— Thuở xa xưa, có một quốc gia mà dân chúng ở biên cương đều nghèo khô. 
Lúc đó, có một đoàn người buôn mang theo ngàn cỗ xe đi ngang qua nước này. 
Vì không đủ gạo, nước. củi và rau cung cấp cho cả đoàn nên người chủ đoàn 
thương buôn suy nghĩ ròi nói răng: “Đoàn chúng ta đông, không dự trữ đủ gạo, 
nước, rau... bây giờ nên chia thành hai nhóm và nhóm một đi trước dẫn đường!” 
Người dẫn đường của đoàn thứ nhất nhìn thây một người thân thể to lớn, mắt 
đỏ, mặt đen, xoa bùn khắp người từ đăng xa đi đến, liên hỏi: 

“Ngươi từ đâu dén?” 

“Tôi đến từ thôn phía trước.” 

“Chỗ ngươi có nhiêu nước, gạo, củi, rau không?” 

“Chỗ tôi ở có gạo, nước, củi và rau dư dả. Lúc tôi đi giữa đường, bỗng gặp 
trời mưa lớn, ở thôn kia lại càng có nhiêu nước, gao, cul và rau.” 

Người ấy lại bảo vị thương chủ [của đoàn thứ nhất]: 

“Nếu trên xe ông có chở gạo và rau thì nên bỏ xuống, vì ở thôn ду có nhiều 
gạo và rau, không cân chở cho nặng xe.” 

Thế rồi, người thương chủ bảo những người trong đoàn: “Ta đi về phía 
trước ау có một người mắt đỏ, mặt đen, xoa bùn khắp người, ta hỏi: “Người 


!! Nguyên tác: Đoạn diệt học giả (ЁТ 3:2, Natthikavädä): Người am tường Đoạn kiến luận. 
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từ đâu dén?” Người â йу đáp: ‘Tôi đến từ thôn phía trước.” Та liên hỏi tiếp: 'Chỗ 
ngươi ở có nhiêu gạo, rau, củi và nước không?” Đáp: О đó rất phong phú, vừa 
TÔI tôi đi giữa đường, bỗng gặp trời mưa lớn, nên chỗ ây càng thêm nhiêu nước, 
rau và củi”, lại bảo ta: “Trên xe ngươi nêu có chở gạo, rau thì nên bỏ xuống hết, 
vì thôn áy giàu sang không cần chó đến làm gi cho nặng xe!’ Do vậy, các ông 
nên bỏ gạo rau để cho xe được nhẹ, đi nhanh đến nơi.” 

Nghe lời chủ đoàn buôn, họ đều bỏ gạo, rau đề cho xe nhẹ đi nhanh đến nơi. 
Thế nhưng, họ đi suốt một ngày mà vẫn không thây nước, rau... đầu cả. ĐI hai 
ngày, ba ngày cho đến bảy ngày cũng không thấy gi. Lúc ây, đoàn thương buôn 
đã lâm vào khu đầm văng và tất cả đều bị quỷ bắt ăn thịt. 


Về sau, đoàn thứ hai tiếp tục lên đường, người chủ buôn dẫn đâu lại gặp 
người mắt đỏ, mặt đen, xoa bùn khắp người. Người chủ đoàn hỏi: 


“Người từ đâu đến?” 

“Tôi đến từ thôn phía trước.” 

“Chỗ ây có nhiêu nước, gao, rau, củi không?” 

“Có rất nhiêu! Ta đi giữa đường gặp trời mưa lớn nên nơi ây lại càng có 


nhiều nƯỚC, rau, сш, gạo. Nếu trên Xe của ngươi có chở rau, gao thi nên bó 
xuống, vì thôn ây giàu sang không cần chở đến làm gi cho nặng xe. 


[0046a05] Người chủ đoàn trở lại nói với những người trong đoàn: “Ta đi 
về phía trước gặp một người nói như thé này: “Trên xe các ngươi nêu có chở 
gạo, rau thì nên bỏ xuống hết, vì thôn kia giàu có, không cần chở đến cho nặng 

хе!” Nhưng các ngươi hãy giữ kỹ gạo, rau..., chớ vứt bỏ, bao giờ được lương 
thực mới rôi sau đó hãy bỏ. Vì sao như vậy? Vì đồ mới, đồ cũ phải có tiếp tục, 
mới mong qua khỏi cánh đông trông này!” Thể là cả đoàn người buôn cứ chở 
xe nặng mà đi. Di được một ngày như thê nhưng không thấy nước, rau... đâu 
cả, tiếp tục đi ngày thứ hai, thứ ba cho дёп ngày thứ bảy cũng chăng thấy có 
rau, nước..., chỉ thây xương trăng ngôn ngang của đoàn người đi trước bị quỷ 
ăn bỏ lại. 

Này Bà-la-môn! Người mặt đỏ, mặt đen kia chính là quỷ la-sát. Những 
người nghe theo lời của quý thì suốt đời chịu khó, chăng khác nào đoàn thương 
buôn thứ nhất, vì không có trí tuệ nên nghe lời người dẫn đường, do đó phải 
mất mạng. Những Sa-môn, Bà-la-môn tinh tân, có trí tuệ, họ có dạy gi, nêu ai 
nghe theo thì suốt đời được an vui, như đoàn thương buôn thứ hai, vì nhờ có trí 
tuệ nên không bị tai nạn. 

Này Bà-la-môn, nay ông nên bỏ những nhận thức sai lầm đó, chớ dé suốt 
đời chỉ thêm khô não. 

Bà-la-môn đáp: 

— Tôi nhất định không thê từ bỏ quan điểm đó. Nếu có ai đến can gián tôi thì 
chỉ làm cho tôi nôi giận, chứ tôi quyết không bao giờ bỏ quan điểm này. 
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Ca-diếp nói tiếp: 

— Những người có trí nhờ ví dụ mà hiểu. Nay ta sẽ dẫn dụ nữa cho ông. 
Trong kiếp xa xưa, có một đất nước mà dân chúng ở biên cương đêu nghèo khô. 
Вау giờ, có một người giỏi nghê nuôi heo, một hôm đi đến một thôn vắng khác 
thây có nhiêu phân khô, liền nghĩ thâm: “Nơi này có nhiều phân, còn đàn heo 
Еу ќа ở nhà đang đói, bây giờ ta nên lây со 801 phân này đội trên đầu rôi đem 

” Nghĩ vậy, anh ta liên lây có gói phân lại và đội đi. Di được nửa đường thì 
trời bỗng mưa to, phân dơ thâm nước chảy tận đến chân. Mọi người thây vậy 
đều quở trách: “Kẻ điên! Thứ phân nho ué hôi thôi ấy, giả sử trời năng ráo cũng 
không ai đội, huóng nữa là đội đi giữa cơn mưa!” Anh ta nói giận mắng lại: 
“Các người mới là kẻ ngu, không biết heo nhà tôi đang đói hay sao? Nếu các 
người biết thì không chê tôi ngu đâu!” 

Này Bà-la-môn! Nay ông nên từ bỏ nhận thức sai lầm đó, chớ chấp chặt sự 
mê lầm mà suốt đời phải chịu khó đau, như người ngu kia đội phân đi bị người 
khác chê trách và can gián, còn trở lại mắng nhiéc người ta là ngu si. 


[004604] Bà-la-môn nói với Са-аіёр: 

— Nếu các ngài cho răng làm lành được sanh lên cõi trời, chết vui hơn là 
sông thì tại sao các ngài không lây dao tự vận hoặc uống thuốc độc, hoặc trói 
tay chân xô từ trên cao xuông mà chết nhưng sao ai ai cũng đêu ham sống, 
không ai tự sát са. Như thế đủ biết chết thì không vui hơn sống. 

Ca-diếp nói tiếp: 

- Những người có trí nhờ ví dụ hiểu. Nay ta sẽ dẫn dụ nữa cho ông. Thuở 
xưa, ở thôn Tư-ba-hê này có một người Phạm chí, là bậc Trưởng lão kỳ cựu, 
tuôi đã một trăm hai mươi, có hai người vợ, một người có con trước, một người 
đang mang thai. Chăng bao lâu, Phạm chí qua đời. Mẹ con người vợ lớn nói 
với người vợ nhỏ: “Gia tài này phải giao hết cho chúng tôi, cô không có phân!” 
Người vợ nhỏ nói: “Phải chờ thêm ít thời gian, nếu tôi sanh con trai thì phải có 
một phân gia tài, nêu là con gái thì mẹ con chị đem gả chông đê lây tiên của!” 
Thé nhung, mẹ con người vợ lớn cứ nàng пас 101 chia gia tài. Người vợ nhỏ 
vẫn trả lời như vậy. Ві họ thúc ёр mãi, người vợ nhỏ nói giận bèn lây dao bén 
tự mồ bụng mình để xem người con trong bụng là trai hay là gái. 


Này Bà-la-môn, người mẹ đã tự giết mình lại còn hại luôn đứa con trong 
bào thai. Suy nghĩ của ông cũng như thé, đã tự giết mình mà còn muốn ріёї ке 
khác. Nếu Sa-môn, Bà-la-môn siêng năng tu thiện, giới đức đây đủ, lại sống lâu 
ở đời thì đem đến rất nhiều lợi ích an lạc cho cả trời, người. 

Này Bà-la-môn, bây giờ ta sẽ dẫn dụ thêm một câu chuyện cuói cùng để 
ông thây rõ tai hại của nhận thức sai lâm. Thuở xưa, tại thôn Tư-ba-hê này, có 
hai người chọi bi lão luyện, một hôm họ thi đấu với nhau, một người thăng 
cuộc, một người thua cuộc. Người thua cuộc nói với người thắng cuộc: “Thôi, 
ngày nay nghỉ để ngày mai đâu lại.” Rôi anh ta trở về nhà lây những viên bi 
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dùng để chơi đem tâm thuốc độc và phơi khô. Sáng hôm sau, người thua cuộc 
này mang những viên bi ây đến chỗ người thắng cuộc và nói: “Chúng ta hãy 
đâu lại.” Trước khi cùng chơi, anh ta lây viên bi đã tâm độc trao cho  nguòi 
thắng cuộc và bảo: “Thăng thì phải nuốt.” Người thua cuộc kia lại đưa tiếp viên 
bi độc và người thăng tiệp tục nuốt. Chât động ngâm dân làm cho người thắng 
cuộc kia run rây cả người. 


Bấy giờ, người thua cuộc dùng kệ mắng răng: 

Ta dùng thuốc thoa bị, Ông ngậm vào không biết, 
Кё nhỏ đề lừa ông, Sau ông mới phát hiện.!? 

[0046с02] Са-аіёр bảo Bà-la-môn: 

— Nay ông nên mau bỏ nhận thức sai lâm đó, chớ mê muội mãi để càng 
thêm khó sở, như người chơi bi kia, nuốt độc mà không biết. 

Bà-la-môn liền thưa: 

— Thưa Tôn giả, ngay từ ví dụ đâu tiên về mặt trăng thi con đã hiểu. Sở dĩ 
con phản bác, không chấp nhận ngay, vi con muốn thấy trí tuệ biện tài của ngài 
để lòng tin của con thêm vững chắc. Nay con xin tin nhận, quy y với ngài. 

Ca-diếp bảo: 

— Ông chớ quy y với ta, nên quy y với dáng Vô Thượng Tôn, như ta đã quy y. 

Bà-la-môn hỏi: 

- Không biết đẳng Vô Thượng Tôn mà ngài quy y hiện đang ở đâu? 

Ca-diếp đáp: 

- Đức Thê Tôn, Thây ta đã diệt độ chưa bao lâu. 

Bà-la-môn nói: 

- Nếu đức Thé Tôn còn tại thé thì con chăng quản ngại xa gân, sẽ tìm đến 
gặp Ngài đê quy y lê bái. Nhưng nay nghe ngài nói đức Thê Tôn đã diệt độ, vậy 
con xin quy y đức Như Lai đã diệt độ, quy y Pháp và quy y chúng Tăng. Xin 
ngài hãy chấp nhận con làm ưu-bà-tắc ở trong Chánh pháp! Từ nay về sau, con 
nguyện trọn đời không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói 
dôi, không uống rượu. Hôm пау, con nguyện bó thí rộng khăp tất cả. 

Ca-diễp bảo: 

— Nếu ông sát hại chúng sanh, đánh đập tôi tớ để mở hội bồ thí thì chăng 


được phước thanh tịnh; giết hại chúng sanh, đánh đập tôi tớ để mở hội bó thí 
và bó thí cho hạng người tà kiến thì chăng được phước thanh tịnh. Ví như gieo 


!2 Về nội dung câu chuyện bị hạ độc khi chơi bị, trong D. 23 và MÃ. 71 phần lớn giống nhau. Sự dẫn 
giái vê nội dung và tình tiêt câu chuyện trong 2 bản kinh này khá hợp lý. Cậu chuyện ngậm con xúc 
хас còn được ghi nhận trong Jataka sô 91 với một vài khác biệt về chi tiết. Về lịch sử, nguôn gộc chơi 
xúc xác đã có mặt trong kinh điển Vệ- -đà (Rig Veda 10.34). Tổng hợp những điều giông nhau giữa các 
nguôn tư liệu, câu chuyện được tóm tắt: Hai kẻ cùng chơi xúc xắc. Mỗi khi thăng, kẻ đó thường ngậm 
xúc xắc để gây xui xéo cho người chơi tiếp theo. Kẻ thua kia lập mưu bôi độc vào xúc xắc. Thé là, dù 
được thăng xúc xắc nhưng sanh mạng kẻ thắng đó lại gặp nguy nan. 
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giỗng trên mảnh đât sỏi đá khô căn, nhiêu gai góc thì chắc chăn không gặt hái 
được рі. Trái lại, nêu ông mở hội đại thí mà không giết hại chúng sanh, không 
đánh đập tôi tớ, đem lòng hoan hy, bó thí cho hạng người thanh tịnh thì sẽ thu 
được nhiêu phước lớn, giông như gieo hạt giống đúng mùa vụ trên đám ruộng 
tốt thì tất nhiên sẽ thu hoạch được thành quả tốt. 


Tệ-túc thưa: 

— Thưa Tôn giả! Từ nay về sau con sẽ thường xuyên cúng dường cho chúng 
Tăng, nguyện không bao giờ giản đoạn! 

Lúc đó, có một thiếu niên Phạm chí tên là Ma-đầu đứng sau Tệ-túc. Tệ-túc 
ngoái lại bảo: 

— Nay ta muốn mở hội đại thí cho tất cả, ngươi hãy sửa soạn giúp ta! 

Thiếu niên Phạm chí nghe xong thì lập tức sửa soạn. Bồ thí xong, anh ta 
cất tiếng: 

— Nguyện cho Tệ-túc đời nay và đời sau không được phước báu gi cả! 

Nghe những lời như vậy, Tệ-túc liền gọi thiếu niên Phạm chí lại hỏi: 

— Vừa rồi, ngươi có nói lời áy không? 

Đáp: 

- Đúng vậy, tôi thật sự có nói. Vì sao như vậy? Vì hôm nay, ngài săm sửa 
các thức ăn thô kệch, dở tệ như thế này để cúng đường cho chúng Tăng, néu 
thử đem đến cho ngài thì ngài còn không mảng chạm tay đến huóng nữa là ăn. 
Hiện tại, ngài sửa soạn thức ăn không tốt đẹp đê cúng dường thì làm sao đời sau 
ngài nhận được quả báo thanh tịnh? Ngài cúng dường y phục cho chúng Tăng 
mà cúng thí toàn là vải gai, nêu thử đem nó cho ngài thì ngài còn không màng 
lây chân chạm đến, huóng nữa là dùng để mặc. Hiện tại, ngài sửa soạn những 
vật dụng không tôt đẹp dé cúng dường thì làm sao đời sau nhận được quả báo 
thanh tịnh? 

[0047а06] Bà-la-môn bảo Phạm chí: 

- Từ nay về sau, ngươi hãy lây thức ăn ta ăn và y phục ta mặc dé cúng 
dường cho chúng Tăng! 

Khi ây, Phạm chí thực hành theo lời dặn, lây thức ăn và y phục của Tệ-túc 
cúng dường cho chúng Tăng. Nhờ công đức này sau khi qua đời, thiêu niên 
Phạm chí được sanh lên cõi trời Đao-lợi, còn Tệ-túc sau khi chết cũng được 
sanh lên cõi trời nhưng thấp hơn cõi trời mà Phạm chí thác sanh. 

Bây 010, Bà-la-môn Tệ-túc, thiêu niên Phạm chí, chúng Bà-la-môn và cư 
sĩ... trong thôn Tư-ba-hê khi nghe đồng nữ Ca-diếp thuyết pháp xong đều hoan 
hy phụng hành.” 


!3 Bản Hán, hết quyền 7. 


$. KINH TÁN-ĐẢ-NA! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trăm năm mươi vị Ty- 
kheo ngụ tại hang Thất Diệp? ở núi Tỳ-ha-la,3 thuộc thành La-duyệt-kỳ. 

Bây giờ, trong thành Vương Xá có vị cư sĩ tên Tán-đà-na,° ưa thích du 
ngoạn. Hàng ngày, ông đều ra khỏi thành rồi дёп chỗ Thế Tôn. Một hôm, ông 
nhìn bóng mặt trời và thâm nghĩ: “Gió này chưa phải lúc ta đến kính lễ Phật, vì 
Thé Tôn vẫn đang nhập định trong tịnh thất, còn các Tỳ-kheo cũng đang thiền 
định, ta nên đến khu rừng của nữ Phạm chí” Ô-tạm-bà-lợi,” đợi đúng giò rÔi sẽ 
đến kính lễ Phật và vẫn an các Tỳ-kheo!” 

Khi ду, trong khu rừng của nữ Phạm chí Ô-tạm-bà-lợi có vị Phạm chí tên 
Ni-câu-đà° cùng năm trăm đệ tử Phạm chí đều ở trong khu rừng đó. Вау giờ, 
các Phạm chí tụ tập tại một chỗ rôi lớn tiếng bàn luận nhưng chỉ bàn về những 
chuyện tạp loạn, chướng ngại đạo pháp.° Chàng hạn như, suốt ngày họ chỉ bàn 
về việc nước, việc binh đao, chiến tranh, việc hòa khí, nghĩa trượng của quốc 
ола, VIỆC đại thân, việc thứ dân, việc xe ngựa д1 qua khu rừng này; hoặc bàn về 
việc giường chóng, việc y phục, việc ăn uống, việc phụ nữ; hoặc bàn về việc 
núi, biên, rùa, ba ba... chỉ huyền thuyên bàn những chuyện vô ích, chướng ngại 
đạo pháp như thế cho hết ngày. 


! Nguyên tác: Tán-đà-na kinh §L§È8B#Š (T.01. 0001.8. 0047a17). Tham chiếu: Phát thuyết Ni-cáu- 
đà Phạm chí kinh Ban JE H PEE TS (T.01. 0011. 0222a19); Ưu-đàm-bà-la kinh & 3 1338 fŠ (T01. 
0026.104. 0591b26); D. 25, Udumbarika Sihanäda Sutta (Kinh Uu-đdàm-bà-la sư tử hông). 

? Thất Diệp thọ (t21), Sattapanni). Vì trước cửa hang có cây Thất Diệp to lớn nên gọi là hang Thất 
Diệp. Theo Nhát thiệt kinh âm nghĩa (—1J#Š r 3), quyên 25, do cây có khoảng 7 phiên lá nên nhân 
đó được đặt tên. 

3 Tỳ-ha-la sơn (Е 7 Ц, Vebhara). Theo M. 116, đây là tên gọi khác của Gijjhakũfa (núi Linh ТЬ). 
4 La-duyệt-kỳ (Ж, Rãjagaha). Xem chú thích 3, kinh số 2, tr. 517. 

5 Tán-đà-na (#ВЕ ЯВ). Theo Từ điển thuật ngữ Phật học Нап ngữ (A Dictionary of Chinese Buddhist 
Terms) của William Edward Soothill, Tán-đà-na (BX Fe AR, Sandãnikã) chỉ cho một loài hoa. 

6 Phạm chí (37, Brahmana) còn gọi Tịnh duệ Q$), Tịnh hạnh QF T), cũng gọi Tịnh hạnh giả (QF 
IT), Tịnh hạnh Phạm chí GRITE). Có các nghĩa: Một là, chỉ cho người Bà-la-môn sông thanh 
tịnh саи được sanh về cõi Phạm thiên; hai là, từ gọi chung tât cả những người xuât gia của ngoại đạo 
Án Độ. Tham chiêu: Luân Đại trí độ K% ËF am (T.25. 1509.56. 0460120). 

7 Ô-tạm-bà-lợi ($ ЗЕ], Udumbarikã). 

8 Ni-câu-đà (J IB Ez, Nigrodha). 

? Nguyên tác: Già-đạo truoc loạn chi ngôn (Ë 18 {| Z A). МА gọi là Súc sanh chi luận, Súc sanh 
luận, Điêu luận (ë #E < im # “E 587 B, tiracchanakatham), vừa có nghĩa là súc sanh vừa có nghĩa 
là võ ích, vô bô. 
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[0047b04] Vừa trông thấy cư sĩ Tán-đà-na từ xa đi đến, Phạm chí Ni-câu- 
đà liền ra lệnh: “Hội chúng hãy im lặng, vì có đệ tử của Sa-môn Củ-đàm đang 
đến. Trong hàng đệ tử tại gia của Sa-môn Cù-đàm thì vị này thuộc hàng trưởng 
thượng, ông ây đang đến đây, các ngươi hãy im lặng!” Thé rồi, các Phạm chí 
đều im lặng. 

Cư sĩ Tán-đà-na đến chỗ Phạm chí chào hỏi thăm viếng xong, liền ngôi 
xuống một bên ròi nói: 

— Thây tôi là đức Thế Tôn, thường ưa yên tịnh, không thích ôn ào, không 
như các ông và chúng đệ tử ở giữa đám đông lớn tiếng luận bàn nhưng chỉ bàn 
về những chuyện vô ích, chướng ngại đạo pháp. 

Phạm chí đáp lời: 

— Sa-môn Cù-đàm có lần nào cùng ông đàm luận chưa? Moi người làm sao 
biết được Sa-môn Cù-đàm có đại trí tuệ? Thây của ông thường ưa nơi biên địa, 
chăng khác nào con bò chột mắt ăn cỏ, chỉ ойт một bên theo những gi nó thấy. А 
Cù-đàm thầy ông cũng vậy, ưa bảo thủ những quan niệm thiên lệch của riêng 
mình, thích ở chốn không người. Nếu аду ông đến đây, chúng tôi sẽ gọi ông 
ta là con bò chột mắt. Sa-môn Cù-đàm thường tự xưng là bậc Đại Trí Tuệ, thé 
nhung ta chỉ cần dùng một câu thì ông ta sẽ bé tác và phải yên lặng. Ví như con 
rùa гас cả đầu, đuôi, bón chân vào mai và cho thé là vên, thé nhung ta chi càn 
một mũi tên băn ra là không còn chỗ trốn! 

Bấy giờ, tuy đang ngụ trong tịnh thất nhưng băng thiên nhĩ, đức Thế Tôn 
vẫn nghe Phạm chí nói với Tán-đà-na những lời như thế, Ngài liên rời hang 
Thât Diệp rôi đi đến khu rừng của nữ Phạm chí Ô-tạm-bà-lợi. 

Vừa thây Phật từ xa đi đến, Phạm chí Ni-câu-đà vội bảo các đệ tử: “Các 
ngươi hãy im lặng, Sa-môn Cù-đàm đang đến đây. Các ngươi chớ đứng dậy 
nghĩnh tiếp hoặc lễ bái cung kính, cũng chớ mời ngôi mà hãy chỉ một chỗ riêng 
cho ông ta ngôi. Khi ông ta ngồi xong, các ngươi hãy hỏi: 'Sa-môn Cù-đàm từ 
đâu đến? Ông dùng pháp gì để dạy bảo đệ tử khiến họ được tịch tịnh an vui và 
tịnh tu Phạm hạnh?'” 

Lúc ấy, Thế Tôn cũng vừa đến khu vườn. Thé nhưng, Phạm chí kia lại bất 
chợt đứng dậy nghinh tiếp đức Thé Tôn và nói: 

— Quý hóa thay, đức Cù-đàm đã đến đây! Vinh hạnh thay, đức Sa-môn đã 
đến đây! Từ lâu không được gặp, nay có việc gì mà Ngài lại đến đây? Xin mời 
Ngài ngôi tạm một chỗ phía trước! 


10 Nguyên tác: Do như hạt nguu thực thảo, thiên trục sở kiến (Ж ЕЕ FRE, {R3Z BF А). Tham chiếu: 
D. 25: Seyyathapi nama gokana рагіуапіасагіпт antamanfaneva sevati (Giông như con bò một mắt chỉ 
đi quanh quân trong giới hạn liên hệ của nó). Cú ngữ này được Tỳ-kheo SuJato dịch là: He s just like 
the nilgai antelope, circling around and lurking on the periphery (Ong ta như con linh dương đầu bò 
chỉ đi quanh quân trong giới hạn ân nâp của nó). 
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x 


Đức Thế Tôn ngồi xuống, vui vẻ mỉm cười rồi thầm nghĩ: “Những người 
thiếu trí này không thể tự chủ, trước đã đồng ý với nhau nhưng rốt cuộc lại 
không giữ vững ý chí. Vì sao như vậy? Vì thân lực của Như Lai khiến cho tâm 
хац ác của họ tự nhiên tiêu tan!” 

[0047c03] Lúc đó, cư sĩ Tán-đà-na dành lễ sát chân Thé Tôn rồi ngồi sang 
một bên. Phạm chí Ni-câu-đà sau khi chào hỏi Phật xong cũng ngôi sang một 
bên rồi thưa: 

- Thưa Sa-môn Cü-dàm! Từ trước đến nay, Ngài dùng pháp gì để dạy bảo 
đệ tử khiến họ được tịch tĩnh, an ón và tịnh tu Phạm hạnh? 

Thê Tôn bảo: 

— Hãy thôi, Phạm chí! Pháp của Ta sâu rộng, từ trước đến nay Ta dạy bảo đệ 
tử khiến họ được ап ón và tịnh tu Phạm hạnh, pháp ду ông không thê nào theo 
kịp. Này Phạm chí, ngay cả pháp mà thây ó ông và đệ tử của ông tu hành có thanh 
tịnh hay không thanh tịnh, Ta đêu có thê nói cho các ông biết! 


Lúc đó, năm trăm đệ tử Phạm chí đều nói với nhau: “Sa-môn Cù-đàm có 
oai đức lớn, có thần lực lớn, người khác hỏi nghĩa lý của mình nhưng mình lại 
khai mở nghĩa lý của người khác!” 

Phạm chí Ni-câu-đà bạch Phật: 

— Thưa Са-дат, hay lắm! Xin Ngài hãy phân biệt rõ ràng cho chúng tôi 
được biết! 

Phật bảo Phạm chí: 

— Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, Ta sẽ nói cho các ông! 

Phạm chí đáp: 

- Vâng! Chúng tôi đang muốn nghe. 

Phật dạy: 

— Những gì các ông đang thực hành đêu là pháp thâp kém. Như việc cởi bỏ 
hết y phục йё Іба hình rôi lây tay che, hoặc không nhận dó ăn đựng trong bình, 
không nhận đồ ăn đựng trong bát, không nhận đô ăn giữa hai nhà, không nhận 
đồ ăn giữa hai người, không nhận đồ ăn giữa hai con dao, không nhận đồ ăn 
ở giữa hai bát, không nhận đô ăn ở nhà có người đang ăn, không nhận đô ăn ở 
nhà có người đang thai nghén, không nhận đô ăn ở nhà đang có chó đứng trước 
cửa, không nhận đồ ăn ở nhà có nhiêu ruôi nhặng, không nhận dó ăn do người 
mòi, không nhận đồ ăn mà người ta đã cho biết trước, không ăn cá, không ăn 
thịt, không uống гиси, không dùng hai cái bát đựng đô ăn, hoặc một lân nhai 
một lần nuốt,... cho đến bảy lần nhai một lần nuốt thì dừng; hoặc nhận đồ ăn 
thêm không quá bảy lần, hoặc một ngày ăn một bữa, hoặc hai ngày, ba ngày, 
bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày ăn một bữa; hoặc chỉ ăn rau, hoặc chỉ 
ăn cỏ, hoặc chỉ uông nước cháo, hoặc chỉ ăn mè, hoặc chỉ ăn gạo lúa, hoặc ăn 
phân bò, hoặc ăn phân nai, hoặc ăn rễ cây, nhánh, lá, trái, hạt cây, hoặc ăn trái 
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cây tự rụng; hoặc choảng áo trên vai, hoặc mặc áo cỏ cú, hoặc mặc vỏ cây, hoặc 
lây cỏ quân quanh mình, hoặc mặc da nai, hoặc để đầu tóc trần, hoặc mang tâm 
lông, hoặc mặc áo quăng bỏ ngoài gò mà, hoặc thường đưa tay lên, hoặc không 
ngôi giường chiếu, hoặc thường ngôi chồm hồm, hoặc cạo tóc chua râu, hoặc 
năm trên chóng gai, hoặc năm trên rau trái, hoặc lõa thé năm trên phân bò, hoặc 
một ngày tăm ba lần, hoặc một đêm tăm ba lần. Tóm lại, dùng vô số việc khó 
hạnh đề hành hạ xác thân như thế, Ni-câu-đà nghĩ sao? Tu những hạnh như vậy 
đáng gọi là thanh tịnh chăng? 

[0048a04] Phạm chí đáp: 

— Đó là những pháp thanh tịnh, chăng phải pháp bất tịnh. 

Phật bảo Phạm-chí: 

— Nếu ông cho là thanh tịnh thì Ta sẽ chỉ cho ông những điều nho ué từ 
trong pháp thanh tịnh kia. 

Phạm chí đáp: 

— Thưa Cù-đàm, hay lăm! Ngài cứ nói, tôi đang muốn nghe! 

Phật bảo Phạm chí: 

- Những người tu khổ hạnh kia thường nghĩ như уйу: “Nay ta tu như thé 
này thì sẽ được mọi người cúng dường, cung kính và lễ bái”, đó là nho ué. 

Người tu khó hạnh kia, khi được cúng dường, cung kính và lễ bái thì mê đăm, 
chấp chặt không muốn từ bỏ, luyến ái không biết cách thoát ly, đó là nho ué. 


Người tu khô hạnh kia, khi vừa trông ау bóng аі đến thì cùng nhau ngôi 
thiên nhưng đến khi không có ai thì tùy ý ngôi hoặc năm, đó là nho ué. 

Người tu khó hạnh kia, khi nghe chánh nghĩa của người khác thì không chịu 
nhìn nhận, đó là nho ué. 

Người tu khó hạnh kia, nếu có ai hỏi đúng thì tham tiếc không chịu đáp, đó 
là nhơ uê. 

Người tu khó hạnh kia, nếu thấy ai cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn thì chê 
bai, cản trở, đó là nhơ uê. 

Người tu khô hạnh kia, nêu thây Sa-môn, Bả-la-môn ăn những thức ăn còn 
màm sống trở lai,!! liên chê trách, đó là nho ué. 

Người tu khô hạnh kia, néu có thức ăn bât tịnh mà không chịu cho người; 
nếu có thức ăn thanh tịnh thì tham lam, giữ ăn một mình, không thây lỗi của 
mình, không biết cách thoát ly, đó là nho ué. 

Người tu khó hạnh kia, tự cho mình là tốt, chê bai người khác, đó là nho ué. 

Người tu khó hạnh kia lại sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói lời ly gián, nói 


lời thô ác, nói dối, nói thêu dệt, tham lam, ganh ghét, tà kiến điên đảo, đó là 
nho ué. 


!! Như ăn hat dẻ, hạt ngô... 
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Người tu khổ hạnh kia lười biếng, ham vui mê mờ, không tu thiền định, 
không có trí tuệ, ngu si vô trí, đó là nho ué. 

Người tu khổ hạnh kia tự cao, kiêu mạn, tăng thượng mạn, đó là nho ué. 

Người tu khó hạnh kia không có tín nghĩa, không có tâm báo đáp, không 
giữ tịnh giới, không siêng năng nghe lời khuyên bảo, thường kết bạn với người 
ác, kết bè kết đảng mãi làm ác không dứt, đó là nhơ uê. 

Người tu khô hạnh kia lòng đây sân hận, thích làm điều xảo trá, tự y lại sự 
hiểu biết của mình, tìm tòi việc hay, dó của người, thường chấp tà kiến, biên 
kiến, đó là nhơ uế. 

Thế nào, Ni-câu-đà! Lỗi tu khô hạnh như vậy có đáng gọi là thanh tịnh chăng? 

Đáp: 

— Dó là bát tịnh chứ không phải thanh tịnh! 

[0048b01] Phật dạy: 

— Bây giờ, Ta sẽ chỉ ra pháp thanh tịnh không nho ué từ trong pháp nho ué 
của ông. 

Phạm chí thưa: 

— Cúi хш Ngài giảng nói! 

Phật dạy: 

— Người tu khó hạnh không nghĩ. “Ta tu nhu thê sẽ được cung kính cúng 
dường lễ bái!” Đó là pháp khó hạnh không nho ué. 

Người tu khó hanh ây khi được cúng dường mà tâm không tham đắm, hiểu 
rõ, xa lìa và biết cách thoát ly, đó là pháp khó hạnh không nho ué. 

Người tu khô hạnh ấ ây lo tọa thiền theo thời khóa tu tập, chứ không VÌ CÓ 
người hay không có người mà thay đối, đó là pháp khó hạnh không nho ué. 

Người tu khó hạnh á ây khi nghe đến chánh nghĩa của người khác thì hoan hỷ 
tin nhận, đó là pháp khó hạnh không nho uê. 

Người tu khô hạnh â ây khi có ai hỏi han thì vui vẻ giải đáp, đó là pháp tu khó 
hạnh xa lìa nhơ uê. 

Người tu khô hạnh ây khi thấy ai cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn thì 
vui mừng thay cho họ chứ không chê bai, cản trở, đó là pháp khó hạnh xa lia 
nhơ uê. 

Người tu khó hạnh ây nếu thây Sa-môn, Bà-la-môn ăn những thức à án còn 
mâm sông trở lại mà không quở trách, đó là pháp khó hạnh xa lia nho ué. 

Người tu khó hạnh ây khi được thức ăn bát tịnh, tâm không luyến tiếc và 
khi được thức ăn thanh tịnh, tâm không tham đăm, xét thây lỗi của mình và biết 
cách lìa bỏ, đó là pháp khó hanh xa lia nho ué. 


Người tu khó hạnh ây không tự khen mình chê người, đó là pháp khó hạnh 
xa lia nho ué. 
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Người tu khô hạnh ау không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, 
không nói lời ly gián, không nói thô ác, không nói đôi, không nói thêu dệt, không 
tham lam, không ganh ghét và không tà kiên, đó là pháp khô hạnh xa lìa nhơ uê. 

_ Người tu khô hạnh ау siêng năng không quên, ưa tu tập thiên định, tu nhiều 
vệ trí tuệ, không như những loài ngu si, vô trí, đó là pháp khô hạnh xa lia nho uê. 

Người tu khó hạnh ây không tự cao, ngã mạn, tự đại, đó là pháp khó hạnh 
xa lìa nhơ uê. 

Người tu khổ hạnh ấy thường giữ lòng tín nghĩa, thực hành hạnh báo đáp, 
giữ gìn tịnh giới, siêng năng nghe lời khuyên bảo, thường kêt bạn lành, mãi lo 
tích chứa điêu lành, đó là pháp khô hạnh xa lìa nhơ uê. 

Người tu khó hạnh ây không có tâm sân hận, không xảo quyệt, không y 
mình hiểu biết, không tìm tòi những khuyết điểm của người, không tà kiến và 
biên kiến, đó là pháp khô hạnh xa lia nho ué. 

Phạm chí nghĩ thê nào, pháp khó hạnh như vậy có phải là pháp thanh tịnh 
xa lia nhơ uê không? 

Đáp: 

- Đúng vậy! Quả thật là pháp thanh tịnh, xa lia nho ué. 

Phạm chí bạch Thế Tôn: 

— Chẳng hay pháp khó hạnh đến mức độ này thì có được gọi là hạnh kiên 
có bậc nhất chưa? 

[0048c01] Phật dạy: 

- Vẫn chưa! Đó mới chỉ là lớp vỏ ở bên ngoài thôi. 

Phạm chí thưa: 

— Xin Ngài cho biết về lõi cây! 

Phật bảo Phạm-chí: 

- Ông hãy lắng nghe cho kỹ! Nay Ta sẽ giảng nói. 

Phạm chí thưa: 

— Thưa vâng, con đang muôn nghe! 

— Này Phạm chí, người tu khô hạnh tự mình không sát sanh và không bảo 
người khác sát sanh, không trộm cướp và không bảo người khác trộm cướp, 
không tà dâm và không bảo người khác tà dâm, không nói dôi và không bảo 
người khác nói dối. Người ду rải tâm từ khắp trong một phương, rôi đến phương 
khác cũng như vậy, với tâm từ rộng lớn, bình đăng vô lượng, khắp cả thế gian, 
không hê gây thù kết oán. Với tâm bi, tâm hy và tâm xả cũng như thế. Người tu 
pháp khó hạnh như vậy mới gọi là lõi cây. 

Phạm chí bạch Phật: 

— Cúi xin đức Thế Tôn giảng nói về nghĩa khô hạnh kiên có! 
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Phật bảo Pham chí: 

— Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, Ta sẽ giảng nói! 

Phạm chí thưa: 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Con đang muốn nghe. 

Phật dạy: 

— Người tu khô hạnh tự mình không sát sanh và không bảo người sát sanh, 
không trộm cướp và không bảo người khác trộm cướp, không tà dâm và không 
bảo người khác tà dâm, không nói dôi và không bảo người khác nói đối. Vị ây 
rải tâm từ khắp trong một phương, ròi đến phương khác cũng như thế, với tâm 
từ rộng lớn, bình đăng vô lượng, khắp cả thé gian, không gây thù kết oán. Với 
tâm bi, tâm hy, tâm xả cũng như vậy. 


Người tu khó hạnh kia tự biết việc хау ra trong vô số kiếp về trước, hoặc 
một đời, hai đời cho đến vô sô đời, quôc độ thành hoại hay kiếp số trước sau, 
hết thảy đêu biết cả. Đông thời, còn có thê biết được mình từng sanh vào dòng 
họ đó, tên tuôi như vậy, ăn mặc như vậy, thọ mạng như vậy, trải qua khó vui 
như vậy, từ nơi ây sanh về đây và từ đây thác sanh về nơi ấy, tất cả những VIỆC 
từ vô số kiếp như thế đều nhớ cả. Này Phạm chí! Đó gọi là khó hạnh kiên có, 
không bị hủy hoại. 

Phạm chí bạch Phật: 

— Thé nào là pháp khô hạnh bậc nhât? 

Phật bảo: 

— Này Phạm chí! Hãy lăng nghe, hãy lắng nghe, Ta sẽ giảng nói! 

Phạm chí thưa: 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn, con đang muôn nghe! 

Phật dạy: 

— Này Phạm chí, những người tu khô hạnh ây, không những tự mình không 
sát sanh và không bảo người sát sanh, không trộm cướp và không bảo người 
trộm стор, không tà dâm và không bảo người tà dâm, không nói dôi và không 
bảo người nói dôi mà vị ây còn rải tâm từ khắp một phương, rồi đến phương 
khác cũng như thế, với tâm từ rộng lớn, bình đăng vô lượng, khắp cà thế gian, 
không gây thù kết oán. Với tâm bi, tâm hý, tâm xả cũng như vậy. 


Hơn nữa, người tu khô hạnh ду, lại tự biết được việc xảy ra trong vô só kiếp 
về trước, hoặc một đời, hai đời cho đến vô só đời, ngay cả quóc độ thành hoại 
hay kiếp số trước sau, hết thảy đêu biết rõ. Đồng thời còn có thé tháy mình từng 
sanh vào dòng họ đó, tên tuôi như vậy, ăn mặc như vậy, thọ mạng như vậy, trải 
qua khó vui như vậy, từ nơi ây sanh vê đây, từ đây sanh về nơi ду. Tất cả những 
việc từ vô sô kiếp như thê, vị ây đều nhớ hết. Bằng thiên nhãn thanh tịnh, vị ây 
xem xét các loài chúng sanh chết nơi này sanh nơi kia, nhan sắc đẹp xâu, sanh ở 
cõi lành hay dữ, tùy theo nghiệp đã tạo mà thác sanh Һау đều Һау biết rõ ràng. 
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Lại nữa, người ây còn thây biết có chúng sanh thân làm điêu båt thiện, miệng 
nói lời bất thiện, y nghĩ điều bất thiện, phi báng Thánh hiển, tin theo tà đạo, 
sau khi mạng chung bị đọa vào ba đường ác; hoặc có chúng sanh thân làm điều 
thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, không phi báng Hiên thánh, tu hành 
chánh tín, sau khi mạng chung được sanh vào cõi trời, cõi người. Với thiên nhãn 
thanh tịnh, vị ду nhìn tháy các chúng sanh tùy theo nghiệp đã tạo mà thác sanh, 
không có gì mà vị này không thấy biết. Đó là khô hạnh thù thắng bậc nhất. 

[0049a10] Phật bảo Phạm chí: 

— О trong pháp này còn có pháp thù thăng hơn mà Ta đã thường dạy bảo cho 
hàng đệ tử,!” nhờ pháp này mà hàng đệ tử thành tựu Phạm hanh.” 

Вау g1ờ, năm trăm đệ tử Phạm chí đồng lớn tiếng bảo nhau: ‚ Nay chúng ta 
mới ау đức Thế Tôn là bậc Tối Thượng, thây ta không sánh bằng.” 


Lúc ду, cư sĩ Tán-đà-na bảo Phạm chí: 


— Lúc nãy, ông nói: “Нё thấy Sa-môn Cù-đàm đến đây thì chúng ta sẽ gọi 
là con bò chột mắt!” Bây giờ, đức Thế Tôn đã đến, sao ông lại không gọi? Lúc 
nãy ông nói: “Chỉ cần một câu cũng đủ làm cho Sa-môn Cù-đàm đuối lý, phải 
yên lặng như con rùa rúc cả đầu, đuôi, chân vào trong mai và cho thé là yên, thé 
nhung ta chí càn một mũi tên băn ra là không còn chỗ trỗn.” Sao bây giờ ông 
không dùng câu ду dé khiến Như Lai đuôi lý? 


Phật hỏi Phạm chi: 

— Trước đây, ông có nói như thê không? 

Phạm chí thưa: 

— Thưa có! 

Phật bảo Phạm chí: 

— Lễ nào ông không nghe các bậc Pham chí tiền bỗi nói: “Chư Phật Như 
Lai ưa chôn núi rừng, thích nơi nhàn văng”, như Ta ngày nay ưa ở chỗ nhàn 

văng, chứ không phải như pháp của các ông, chỉ thích chỗ Ôn náo, suốt ngày chỉ 
huyên thuyên những điêu vô bó! 

Phạm chí thưa: 

— Con có nghe chư Phật trong thời quá khứ ưa nơi nhàn văng, thích ở một 
mình trong chỗn núi Từng như Thé Tôn ngày nay. Chăng như pháp của con, chỉ 
ưa ở chỗ ôn náo, suốt ngày chỉ huyên thuyên những điêu vô bó! 

Phật bảo Phạm chi: 

__ — Lë nào ông không nhớ Sa-môn Со-йат hay thuyết pháp về đạo Bô-đề!4 
răng: “Không những có thê tự điêu phục mình mà còn có thê điêu phục kẻ khác, 
!2 Nguyên tác: Thanh văn (£ HJ), có nguyên tác Pali là Savaka, mang nghĩa là Thanh văn và cũng có 
nghĩa là đệ tử. 

!3 Nguyên tác: Đắc tu Phạm hạnh (811). 
4 Nguyên tác: Bó-dë (2%), có nghĩa là Giác (Ж) hay Chánh giác (1E Ж). 
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không những tự đứt phiền não cho mình mà còn đứt phiền não cho kẻ khác, 
không những tự mình qua đến bờ giác mà còn độ người qua đến bờ giác, không 
những tự mình giải thoát mà còn giải thoát cho người khác, không những tự 
mình được diệt độ mà còn giúp người khác được diệt độ?” 

Khi ấy, Phạm chí Ni-câu-đà liền từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu lễ sát chân 
Phật, dùng tay chạm vào chân Ngài rồi tự xưng tên mình: 

— Con là Phạm chí Ni-câu-đà! Con là Phạm chí Ni-câu-đà! Nay xin quy y 
Phật và đảnh lễ chân đức Thê Tôn! 

[0049502] Phật bảo Phạm chí: 

— Thôi, thôi! Ông hãy đứng lên! Chỉ сап tâm ông thông đạt là đã dành lễ 
Ta rồi. 

Thế rồi, Phạm chí lại dành lễ sát chân Phật rồi ngồi sang một bên. 

Phật dạy tiếp: 

— Này Phạm chí! Ông sẽ không nghĩ rằng: “Như Lai vì lợi dưỡng mà thuyết 
pháp chăng?” Chớ khởi tâm như thế! Vì néu như có lợi dưỡng thì Ta đã ban bó 
hết cho ông. Pháp Ta giảng nói là vi diệu bậc nhất, vì dé diệt trừ điều ác, tăng 
trưởng pháp lành. 


Này Phạm chỉ! Ông sẽ không nghĩ rằng: “Như Lai vì muốn được tiếng 
khen, vì muốn được tôn trọng, vì dé dẫn đầu, vì quyến thuộc và vì đại chúng 
mà thuyết pháp chăng?” Chớ khởi tâm như thé. Vì quyền thuộc của ông hôm 
nay thì hết thảy vẫn là quyến thuộc của ông, Ta thuyết pháp vì dé điệt trừ điều 
ác, tăng trưởng pháp lành. 

Này Phạm chỉ! Ông sẽ không nghĩ răng: “Như Lai dẫn dắt ô ông vào nơi tụ 
hội bát thién và cà su tôi tám u?” Chó khởi tâm như thế! Vì đối với sự tụ hội 
các điều bát thiện và cả sự tối tăm ây, nêu như ông xả bỏ thì Ta sẽ nói pháp thiện 
và thanh tịnh cho ông. 

Này Phạm chí! Ông sẽ không nghĩ răng: “Như Lai gạt bỏ ông ra khỏi các 
điều thiện pháp và chốn thanh tịnh u?” Chó khởi tâm như thé! Ông cứ siêng 
năng tu hành thiện pháp và sự thanh tịnh thì Như Lai sẽ nói pháp thiện, thanh 
tịnh cho ông, vì dé diệt trừ điều ác, tăng trưởng pháp lành. 

Bấy giờ, Һау năm trăm đệ tử Phạm chí với tâm ý đoan chánh nghe Phật nói 
pháp, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Năm trăm vị này đang nghe pháp Phật với tâm у 
đoan chánh, ta có thê дёп phá hoại tâm ý của họ!” Nghĩ xong, Ác ma liền dùng 
hết năng lực đề phá hoại tâm ý của họ. 


Lúc ây, đức Phật bảo Tán-đà-na rằng: 
— Năm trăm đệ tử Phạm chí với tâm y đoan chánh nghe Như Lai thuyết pháp 


nhưng Thiên ma Ba-tuàn muôn phá hoại tâm ý của họ. Nay Ta muốn trở về, ông 
hãy đi cùng Ta. 
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Thé rồi, Phật liền năm tay phải của cư sĩ Tán-đà-na đặt trong lòng bàn tay 
mình rồi nương hư không trở vè. 

Sau khi nghe đức Phật thuyết pháp xong, cư sĩ Tán-đà-na, Phạm chí Ni-câu- 
đà cùng năm trăm đệ tử của ông đều hoan hy phụng hành. 


9. KINH CHÚNG ТАР! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với một ngàn hai trắm năm mươi vị Tỳ-kheo du 
hóa trong xứ Mạt-la,? rồi đi dần đến vườn Am-bà? của ông Xà-đầu,* thuộc thành 
Ba-bà.” 

Hôm ấy, vào ngày гат trăng tròn, đức Thé Tôn ngồi nơi khoảng đất trống 
cùng với đại chúng vây quanh. Sau khi thuyết pháp đến khuya, đức Thế Tôn 
bảo ngài Xá-lợi-phất:? 

- Hôm пау, các Tỳ-kheo từ bón phương vân tập về đây, tất cả đều siêng 
năng, từ bỏ sự ngủ nghỉ. Ta vì đau lưng nên tạm nghỉ ngơi, vậy thây hãy thuyết 
pháp cho chúng Тӯ-Кһео! 

— Thưa vâng! Con xin làm theo lời đức Thê Tôn dạy! 


Bấy giờ, đức Thé Tôn xếp y Tăng-già-lê làm bốn rôi năm nghiêng về bên 
phải, hai chân xếp chồng lên nhau như dáng năm của sư tử. 

Bấy giờ, Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay, tại thành Ba-bà này, có vị Ni-kiên-tửŠ vừa mới qua đời. Chúng 
đệ tử của ông ta chia thành hai phái, tìm mặt hơn mặt kém của nhau rôi cùng 
tranh cãi, mắng nhiếc, thị phi với nhau răng: “Ta biết pháp này, ngươi không 
biết pháp này. Ngươi ở nơi tả kiến, ta ở nơi Chánh pháp. Ngươi nói năng sai 
lầm, lẫn lộn, không có thứ tự.” Họ tự khen những lý luận của mình, cho đó là 
chân chánh, răng: “Những điều ta nói là hơn, những điều ngươi nói là kém, nay 
ta làm chủ cuộc thảo luận này, vậy ngươi cân biết điều gì thì nên hỏi ta.” 


' Nguyên tác: Chúng tập kinh X Ж (T.01. 0001.9. 0049b26). Tham chiêu: Thập thượng kinh + Е. 
(701. 0001.10. 0052c17); Phật thuyết Đại tập pháp môn kinh К ÆI Р (T.01. 0012. 0226c03); 
D. 33, 5апетїї Sutta (Kinh Phúng tụng); D. 34, Dasuttara Sutta (Kinh Tháp thượng). 


2 Mạt-la (K Ж#‚ Маја). 

3 Am-bà (#2, Amba). 

4 Xà-dàu (RIJA, Cunda). 

5 Ba-bà (3%, Pava). 

6 Nguyên tác: Dạ-đa (X £). Tham chiếu: D. 33, Sañgtrti Sutta (Kinh Phúng tụng): Abhikkanta (đêm 
đã khuya). 

1 Xá-lợi-phát (4® Ж 3š, Sãriputta). 

8 Ni-kiên-tử (JE.Z-Ý, Nigantha Nãthaputta). 
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Này các Tỳ-kheo! Lúc ây, những người dân trong nước lâu nay phụng thờ 
Ni-kiền-tử đều chán ghét việc tranh cãi này. Tất cả đều do pháp của họ không 
chân chánh và đã không chân chánh thì làm sao giải thoát được. Ví như ngôi 
tháp đã mục nát thì không thê sửa sang được nữa. Đó không phải là lời dạy của 
bậc Đăng Chánh Giác. 

Này сас Ty-kheo, chỉ có pháp của đức Thích-ca Vô Thượng Tôn mới thật 
là chân chánh, mới có khả năng dẫn đến xuất ly. Ví như ngôi tháp mới thì rất dễ 
trang hoàng, đây là lời dạy của bậc Đăng Chánh Giác. 

Này các Tỳ-kheo, hôm nay chúng ta phải kết tập giáo pháp và giới luật!? để 
phòng sự tranh cãi, khiến cho Phạm hạnh được tôn tại lâu dài, dé số đông được 
lợi ích và trời, người được an уш. 

Này các Tỳ-kheo, đức Như Lai nói một pháp chân thực,!! tật cả chúng sanh 
đều nhờ thức ăn mà tôn tại. 

Đức Như Lai lại nói một pháp, tất cả chúng sanh đều nhờ vào các hành! 
mà an trụ. 

Đó là một pháp do chính đức Như Lai nói, chúng ta phải cùng nhau kết tập 
đề phòng sự tranh cãi, khiến cho Phạm hạnh được tôn tại lâu dài, để số đông 
được lợi ích và trời, người được an уш. 

Này các Ty-kheo, đức Như Lai dạy: 

“Có hai pháp chân thực, một là danh, hai là sắc. 

Lại có hai pháp là si và ái. 

Lại có hai pháp là hữu kiến và vô kiên.“ 

Lại có hai pháp là không biết tự then và không biết xâu hó. 

Lại có hai pháp là biết tự thẹn và biết xâu hô. 


° Nguyên tác: Tam-da-tam Phật (Ж ={#, Sammāsambuddha): Đẳng Giác Ngộ Viên Mãn. 

10 Nguyên tác: Pháp (3š, Dhamma), Luật ({#, Vinaya). 

! Nguyên tác: Như Lai thuyết nhất Chánh pháp (#I2#f#—-IF‡*) Tham chiếu: D. 33: 

Sammäsambuddhena еко dhammo sammadakkhato (cô một pháp được Thế Tôn chơn chánh giảng 
dạy), HT. Thích Minh Châu dịch. Ó đây, chữ chánh (ТЕ) được dịch từ chữ samma, bién thê của заттай, 

nghĩa là chân chánh. 

!2 Tham chiếu: D. 33: Sabbe sattā ãhãraffhitikã (Tất cả loài hữu tình do các món ăn (āhāra) mà an trú), 
HT. Thích Minh Châu dịch. 

!3 Hành (fT, sankhãra). S. Ш. 86 định nghĩa: “Này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là hành? Làm cho hiện 
hành (pháp) hữu vi nên gọi là hành. Làm cho hiện hành (pháp) hữu vi gì? Làm cho hiện hành sắc với 
sắc tánh, làm cho hiện hành thọ với thọ tánh, làm cho hiện hành tưởng với tưởng tánh, làm cho hiện 
hành các hành với hành tánh, làm cho hiện hành thức với thức tánh. Làm cho hiện hành (pháp) hữu vi, 
này các Tỷ-kheo, nên gọi là các hành” (HT. Thích Minh Châu dịch). 

! Hữu kiến, vô kiến (E ЖЖ, Bhavaditthi ca vibhavadi/thi). Hữu kiến (#8 F) còn gọi Thường kiến. 

Vô kiến (Ж 9) còn gọi Đoạn kiến (ËF H). Tham chiếu: Pháp Hoa . tán РЕШ (Т.34. 1723.4. 


0725607): Hữu kiến là chấp có ngã tôn tại ở đời sau, tức Thường kiến; Vô kiến là chấp khôn tất ngã 
tồn tại ở đời sau, tức Đoạn kiến ВЕНА, ЕЕ Ее BF HL 
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Lại có hai pháp, Tận (гі và Vô sanh trí.'° 

Lại có hai pháp, hai nhân, hai duyên sanh ra ái dục, đó là dung sắc tươi đẹp 
và không có tư duy. 

Lại có hai pháp, hai nhân, hai duyên sanh ra sân hận, đó là oán ghét và 
không có tư duy. 

Lại có hai pháp, hai nhân, hai duyên phát sanh tà kiến, đó là nghe từ người 
khác và tà tư duy. 

Lại có hai pháp, hai nhân, hai duyên sanh ra chánh kiến, đó là nghe từ người 
khác và chánh tư duy. 

Lại có hai pháp, hai nhân, hai duyên, đó là hữu học giải thoát và vô học 
giải thoát. 

Lại có hai pháp, hai nhân, hai duyên, đó là hữu vi giới và vô vi 0161.” 

Này các Tỳ-kheo, đây là pháp do chính đức Như Lai nói, chúng ta phải 
cùng nhau kêt tập đê phòng sự tranh cãi, khiên cho Phạm hạnh được tôn tại lâu 
đài, đê sô đông được lợi ích và trời, người được an уш. 

[0050a07] Này các Ту-Кһео, đức Như Lai dạy: 

“Có ba pháp chân thực, đó là ba gốc rễ bất thiện: Tham dục, sân hận và 
ngu SI. 

Lại có ba pháp, đó là ba gốc rễ thiện: Không tham, không sân và không si. 

Lại có ba pháp, đó là ba nghiệp bát thiện: Nghiệp bất thiện của thân, nghiệp 
bât thiện của miệng và nghiệp bât thiện của ý. 

Lại có ba pháp, đó là ba hành vi bất thiện: Hành vi bất thiện của thân, hành 
vi bât thiện của miệng và hành vl bât thiện của у. 

Lại có ba pháp, đó là ba nghiệp ác:'” Nghiệp ác của thân, nghiệp ác của 
miệng và nghiệp ác của ý. 

Lại có ba pháp, đó là ba nghiệp thiện: Nghiệp thiện của thân, nghiệp thiện 
của miệng và nghiệp thiện của ý. 

!5 Tận trí ($48 , Khayañäna). Một trong 10 trí. Đại trí độ luận К БЁ ag (T.25. 1509.23. 0233a01) giải 
thích “Tận trí” nghĩa là Ta đã thây khô, đã đoạn tập, đã chứng diệt và đã tu đạo. Khi quán sát như vậy 
thì sẽ thây biết và chứng ngộ rõ ràng với trí tuệ vô lậu (88 ж, Като, ri, 860, 1l B, 
ng, ЖШ Tí S BÀ HH Ж). 

6 Vô sanh trí (#4 Ж, Anuppadeñana): Một trong 10 trí. Đại trí độ luận KF Eim (T.25. 1509.23. 
0233a02-04) giải thích “Vô sanh trí” nghĩa là Ta đã thây khô rôi thì khô sẽ không còn thây nữa, đã đoạn 
tập rôi thì sẽ không còn đoạn nữa, đã chứng diệt rội thì sẽ không phải chứng nữa và đã tu đạo rôi thì sẽ 
không phải tu nữa. Khi 2 sát như vậy thì sẽ thây biệt và chứng ngộ rõ ràng với trí tuệ vô lậu (Æ 
Ti, Ж йч f8 MB И, B $Ë EL AS f SE ЁТ, ga С, A S e, ë B {1X B Z ШЕДЕВР, ЖШ 
Ж ха. Я. ВН Ж). Nói cách khác, trí tuệ nhận biết răng 3 thứ phiên não dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu cùng 
với mọi trói buộc, tùy miên đã diệt sạch, không còn sanh khởi trở lại gọi là “Vô sanh trí.” 

!7 Tam ác hành (= Ж{т) chỉ cho hêt thảy nghiệp bất thiện của thân, khâu, ý. Tham chiếu: 4-/)-đạ/- 
та Tập di môn túc luận [t] P £ f 3% R) E ia (T.26. 1536.3. 0452с11); A-)-đạt-ma Thuận chánh lý 


luận Ë] ВЕЗЕ ES I 1E а (T.29. 1562.41. 0574а25); A-ty-dat-ma Câu-xá luận ft Ë 8 BS IR Eia (1.26. 
1558.16. 0084a16). 
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Lại có ba pháp, đó là ba tưởng bất thiện: Tưởng dục, tưởng sân và tưởng hại. 

Lại có ba pháp, đó là ba tưởng thiện: Không có tưởng dục, không có tưởng 
sân và không có tưởng hại. 

Lại có ba pháp, đó là ba tư duy bất thiện: Tư duy dục, tư duy sân và tư duy hại. 

Lại có ba pháp, đó là ba tư duy thiện: Không có tư duy dục, không có tư duy 
sân và không có tư duy hại. 

Lại có ba pháp, đó là ba phước nghiệp: Phước nghiệp bồ thí, phước nghiệp 
bình đăng và phước nghiệp tư duy. 'Š 

Lại có ba pháp, đó là ba thọ: Cảm thọ уш, cảm thọ khô và cảm thọ không 
vui không khô. 

Lại có ba pháp, đó là ba ái: Dục ái, hữu ái và vô hữu аі.” 

Lại có ba pháp, đó là ba hữu lậu: Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu.” 

Lại có ba pháp, đó là ba thứ lửa: Lửa dục, lửa sân và lửa si. 

Lại có ba pháp, đó là ba sự tìm cầu: Sự tìm cầu về dục, sự tìm cầu về hữu 
và sự tìm câu vê Phạm hạnh. 

Lại có ba pháp, đó là ba sự tăng thịnh: Tăng thịnh do năng lực tự thân, tăng 
thịnh do nhờ sức mạnh thê gian và tăng thịnh do nhờ sức mạnh Chánh pháp. 

Lại có ba pháp, đó là ba giới: Dục giới, sân giới và hại giói.” 

Lại có ba pháp, đó là ba giới: Xuất ly giới, vô sân giới và vô hại giới. 

Lại có ba pháp, đó là ba giới: Sắc giới, Vô sắc giới và tận giới. 

Lại có ba pháp, đó là ba tụ: Tụ giới, tụ định và tụ tuệ. 

Lại có ba pháp, đó là ba giới: Tăng thịnh giới, tăng thịnh định và tăng 
thịnh tuệ. 

[0050601] Lại có ba pháp, đó là ba loại tam-muội: Không tam-muội, Vô 
nguyện tam-muội và Vô tướng tam-muỘi. 

Lại có ba pháp, đó là ba tướng: Tướng vắng lặng,? tướng tinh cân và 
tướng xả. 
'š Tham chiêu: D. 33: Dãnamayam puññakiriyavatthu, sīlamayam puññakiriyavatthu, bhãvanãmayam 
puññakiriyavatthu (Thí hành phước nghiệp sự, giới hành phước nghiệp sự, tụ hành phước nghiệp sự), HT. 
Thích Minh Châu dịch. Ba phước nghiệp và được các truyền thông kinh điện trình bày có đôi chút khác 
biệt. Ó đây, theo EA. 21.2, việc giữ giới cũng như thực hành bón tâm vô lượng chính là bình đăng nghiệp. 
Bên cạnh đó, chữ “tư duy” (81%), theo Dw-già sư địa luận ЇЙ Heim (T.30. 1579.37. 0497a11) có 
nghĩa là sông viễn ly, vui trong pháp thiên định (šB JE ERE, 8). Nghĩa này gân tương đông với 
chữ bhãvana trong Pali. Như vậy, 3 phước nghiệp nêu trên chính là bô thí, trì giới và tu tập. 
!9 Dục ái (8X Æ, kãmatanhã): Tham đắm cõi Dục. Hữu ái (Ж Æ, bhavatanha): Tham đăm cõi Sắc. Vô 
hữu ái (9 2, vibhavatanhä): Tham йат cõi Vô sắc. 
2 Dục lậu (8X, kãmãsava): Tham dục khởi phiên não trói buộc chúng sanh trong cõi Dục. Hữu lậu 
(Hồ, bhaväsava): Tât cả những phiên não trói buộc chúng sanh trong cõi Sắc và vô sắc. Vô minh 
lậu (Ж HH 38, avijjasava): Phiên não si, tức vô minh, trói buộc chúng sanh trong 3 cõi. 
21 Tam bắt thiện giới (= Ж % #); Nhiễm dục giới (J 8K Ж), sân khué giới (BÉ sË B) và tôn hại giới (18 
Ж 9). D. 33: Tisso dhatuyo (3 bât thiện giới): Ката (dục), vvapada (sân khuê), vihimsa (hai). 
22 Nguyên tác: Chỉ tức (1E 8). Tạp A-hàm viết là “у tức” (53 8), “hưu tức” (#8), “chỉ tức” (1E 8). 
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Lại có ba pháp nói về ba loại minh:? Tự thức túc mạng trí minh,” Thiên 
nhãn trí minh” và Lâu tận trí minh.“ 

Lại có ba pháp, đó là ba sự biên hóa: Một là thân thông biên hóa, hai là biệt 
tâm của người khác rôi tùy theo đó mà thuyêt pháp và ba là răn dạy. 

Lại có ba pháp, đó là ba thứ căn bản do dục sanh: Một, do dục hiện tại sanh 
vào cõi trời, cõi người; hai, do hóa dục sanh về trời Hóa Tự Tại; ba, do tha hóa 
dục sanh về cõi trời Tha Hóa Tự Tại. 

Lại có ba pháp, đó là ba trường hợp do lạc sanh: Một, có chúng sanh tự 
nhiên thành tựu biện tài, sanh tâm hoan hỷ, như ở cõi trời Phạm Quang Am khi 
mới sanh lên cõi ây; hai, có chúng sanh lây niệm làm niêm an lạc, rỗi tự nói: 
“Lành thay!”, như ở cõi trời Quang Am; ba, được sự an уш do sự văng lặng,“ 
như ở cõi trời Biên Tinh. 

Lại có ba pháp, đó là ba thứ khổ: Hành khó, khổ khổ và biến dịch khổ. 

Lại có ba pháp, đó là ba căn: VỊ tri dục tri căn, tri căn và tri di căn.” 

Lại có ba pháp, đó là ba trú xứ: Trú xứ của Hiên thánh, trú xứ chư thiên và 
trú xứ của Phạm thiên. 

Lại có ba pháp, đó là ba trường hợp cử tội: Cử tội do thấy, cử tội do nghe 
và cử tội do nghi. 

Lại có ba pháp, đó là ba luận thuyêt: Trong quá khứ có việc như thê, có luận 
thuyêt như thê; vi lai có việc như thê, có luận thuyết như thê; hiện tại có việc 
như thê, có luận thuyêt như thê. 

Lại có ba pháp, đó là ba tụ: Chánh định tụ,” tà định ty” và bất định б>! 

Lại có ba pháp, đó là ba thứ ưu phiên: Ưu phiên vé thân, ưu phiên về miệng 
và ưu phiên vê ý. 

23 Tam minh ( = BJ, tivijjā) còn gọi “tam đạt” (= 1#), “tam chứng pháp” (= Ж). 

24 Tự thức túc mạng trí minh (Н š& 8 M Ж HH) còn gọi Тас mạng trí chứng minh 1 HH), Тас trụ 
tùy niệm trí tác chứng minh (їй †EBễ 2 ЕЯ), Тас trụ trí chứng minh (1# 1# Ж А), Тис trụ trí 
minh (їй 1# #7 BH), Тас mạng minh (19 f BH), Тас mạng trí (18 fồ Ж). 

25 Thiên nhãn trí minh (8 BH) còn gọi Thiên nhãn minh (ЗЯ), Sanh tử trí chứng minh (ЖЖ 
Ж ñ HH). 

26 Lâu tận trí minh (09 3 * HH) còn gọi Lâu tận trí chứng minh (3š 8š #ï ЖЕ BH), Lâu tận minh (ў #89), 
Lâu tận trí (ў ãš®ï). 

7 Xem chú thích 22 ở trên. 

28 Còn gọi Tam vô lậu căn (= #4§ 4Ä), gồm: Vị tri dục tri căn (2E#II8X#II‡8, anajñatajñasyamindriya): 
Căn cơ thuộc giai vị Kiên đạo. Tri căn (ХИ), còn gọi “dĩ tri căn” (B RNIB, ajñendriya): Căn cơ thuộc 
giai vị Tu đạo. Tri dĩ căn, cụ tri căn (РЈ, B. AIR, ajñatavindriya): Căn cơ thuộc địa vị Vô học. 

? Chánh định tụ (1E2£ Ж) là một trong 3 tụ. Tụ nghĩa là từng nhóm. Chánh định tụ còn gọi “chánh tánh 
định tụ” (EHE Æ), “chánh định” (EŒ), “đăng tụ” (28 329, “thiện tụ” (2828). 

30 Tà định tụ (ЖЕЕ Ж) cũng gọi “tà tánh định tụ” (ЖЕЕ Ж), “tất tà tụ” О), “tà kiến tế” (Я, 
8%), gọi tắt là “tà định” (ЖЕ). 

3! Bất định tụ (FÆR) cũng gọi “bất định tánh tụ” (FÆR), “bất định” (ЖЕ): Chẳng thuộc tà 
chăng thuộc chánh kiên, là một trong 3 tụ. Dựa theo sự sai khác của căn cơ chúng sanh, có thê chia 
thành 3 nhóm. Tâm tánh chúng sanh nào chưa thuộc chánh hay tà, hê gặp duyên lành thì thành quyêt 
định chánh, hê gặp duyên ác thì thành quyêt định tà. Vì bât định như thê nên gọi “bât định tụ.” 
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Lại có ba pháp, đó là ba loại Trưởng lão: Trưởng lão tuôi cao, Trưởng lão 
Һау pháp và Trưởng lão thé tuc.32 

Lại có ba pháp, đó là ba loại mắt: Mắt thịt, mắt trời và mắt tuệ.” 

Này các Ty-kheo, đây là pháp chân thực do chính đức Như Lai nói, chúng 
ta phải cùng nhau kết tập đề phòng sự tranh cãi, khiến cho Phạm hạnh được tồn 
tại lâu dài, đê số đông được lợi ích và trời, người được an уш. 

Này các Tỳ-kheo, đức Như Lal nói: 

“Có bốn pháp chân thực, tức là bốn nghiệp ác do miệng: Nói dối, nói hai 
chiều, nói độc ác và nói thêu dệt. 

Lại có bón pháp, tức là bốn nghiệp thiện do miệng: Nói sự thật, nói dịu 
dàng, không nói thêu dệt và không nói hai chiêu. 

Lại có bón pháp, tức là bón cách nói không như Hiên thánh: Không thấy nói 
Һау, không nghe nói nghe, không hiểu nói hiểu và không biết nói biết. 

Lại có bốn pháp, đó là bốn cách nói như Hiền thánh: Thấy nói thấy, nghe 
nói nghe, hiểu nói hiểu và biết nói biết. 

Lại có bốn pháp, đó là bốn cách ăn: Đoàn thực, xúc thực, niệm thực và 
thức thực.” 

Lại có bốn pháp, đó là bốn thọ: Một, hiện tại tạo khô hạnh, về sau thọ khổ 
báo; hai, hiện tại tạo khô hạnh, về sau thọ lạc báo; ba, hiện tại tạo lạc hạnh, về 
sau thọ khó báo; bón, hiện tại tạo lạc hạnh, về sau thọ lạc báo. 

Lại có bốn pháp, đó là bón thứ chấp trước: Dục thú,35 ngã thủ, giới thủ?” 
và kiên thủ."% 


3 Niên kỳ Trưởng lão (# # R Z): Nhiều tuổi nên được gọi là Trưởng lão. Pháp Trưởng lão (& R Æ): 
Do thâu rõ giáo pháp nên gọi là Trưởng lão. Tác Trưởng lão (IË E Æ): Giả danh Trưởng lão. Trường 
hợp thứ 3 này, Pali gọi là sammutithera, nghĩa là Trưởng lão thê tục. 

3 Đoàn thực (#m ®): Ăn thức ăn được vo thành những viên tròn, nhỏ. Đoàn thực được chia làm hai loại: 
1. Thô, như cơm, bánh, miên, mì, v.v... 2. Tê, như bơ, dâu, hương vi và các đô uông, v.v... Đoàn thực là 
chỉ chung cho tât cả thức ăn của cõi dục. Xúc thực (#®), cũng gọi là tê hoạt thực, lạc thực, ăn băng 
cách xúc chạm. Niệm thực (2z): Thức ăn băng sự nhớ nghĩ, một trong 9 cách ăn. Tăng. 18 (T.02. 
0125.45.4. 0772b13) nêu ra 4 loại ăn thê gian và 4 loại ăn xuât thê gian, “niệm thực” thuộc vê loại ăn 
xuât thê gian, nghĩa là nêu hành giả luôn nhớ nghĩ pháp thiện và giữ gìn không quên thì chắc chăn sẽ 
nuôi lớn góc lành, bô ích tuệ mạng, như thức ăn của thê gian nuôi lớn và bó ích cho sắc thân vậy. Thức 
thực (R): An băng tinh thân, nghĩa là trạng thái lây tinh thân làm chủ thê dë bảo trì sự sông còn, gọi 
là “thức thực.” Tăng. +1% (T.02. 0125.29.4. 0656c19) ghi: Thê nào là thức thực? Những gì được niệm 
tưởng bởi thức, được nhận biết bởi ý. Bát đâu từ cõi Phạm thiên cho đên cõi trời Hữu Tưởng và Vô 
Tưởng đêu dùng thức làm thức ăn. Бау ро! là thức thực GEZI ARR? такат, AZMAN, ЖК 
3H, Пан АК, URAR, 28 RH 25 m Н). 

34 Nguyên tác: Thọ (5), dùng nhu chữ “thủ” (TL, upadana). 

3 Nguyên tác: Dục thọ (#3, kamupadana). 

3 Nguyên tác: Ngã thọ (R &, апа vadupadana). 

37 Nguyên tác: Giới thọ (13, silabbatupadana). 

з Nguyên tác: Kiến thọ (2, ditthupadana). 


9. KINH CHÚNG TẬP # 655 


Lại có bốn pháp, đó là bón sự trói buộc: Thân bị trói buộc do tham dục, thân 
bị trói buộc do sân hận, thân bị trói buộc do trộm cướp và thân bị trói buộc do 
ngã kiến. 

[0050c07] Lại có bón pháp, đó là bón gai nhọn: Gai nhọn tham duc, gai 
nhọn sân hận, gai nhọn thấy biết và gai nhọn kiêu mạn. 

Lại có bốn pháp, đó là bón hình thức sanh: Sanh từ trứng, sanh từ thai, sanh 
từ chỗ âm thấp và sanh từ sự biên hóa. 


Lại có bốn pháp, đó là bốn niệm xứ: Một là ở đây, vị Tỳ-kheo quán thân 
trong nội thân, tinh cần không biếng nhác, chuyên niệm, tỉnh giác, diệt trừ tham 
ưu ở đời. Quán thân trong ngoại thân, tinh cần không biếng nhác, chuyên niệm, 
tỉnh giác, diệt trừ tham ưu ở đời. Quán thân trong nội ngoại thân, tinh cán không 
biếng nhác, chuyên niệm, tỉnh giác, diệt trừ tham ưu ở đời. Hai là quán thọ, ba 
là quán tâm và bốn là quán pháp, cũng như thé. 

Lại có bốn pháp, đó là bốn chánh сап: Một là với điều ác chưa sanh, Tỳ- 
kheo tìm cách khiến chúng không sanh; hai là với điều ác đã sanh thì tìm cách 
trừ diệt chúng; ba là với điều thiện chưa sanh thì tìm cách làm chúng phát sanh; 
bốn là với điêu thiện đã sanh thì tìm cách tư duy để chúng càng tăng trưởng. 

Lại có bốn pháp, đó là bốn thân túc: Ở đây, vị Tỳ-kheo tư duy về dục định 
diệt hành thành tựu, tinh tân định, ý định và tư duy định cũng như vậy. 

Lại có bốn pháp, đó là bốn bậc thiên định: Ty-kheo lia bỏ dục và các pháp 
bất thiện, có giác, có quán, cùng với hy, lạc được sanh ra do sự viễn ly, chứng 
đạt và an trú Thiên thứ nhât; Tỳ-kheo lìa bỏ giác và quán, trong tâm bình đăng 
thanh tịnh, có hy, lạc do định sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, không 
giác không quán; Tỳ-kheo lia bỏ hy, an trú xả, với chánh niệm và tỉnh giác, thân 
cảm lạc thọ, chứng đạt và an trú Thiên thứ ba, điều mà bậc Thánh gọi là lạc trú 
trong xả và có chánh niệm; Ty-kheo khi đã diệt trừ ưu và hy trước đó nên buông 
bỏ cả khó và vui, chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, một trạng thái không khô 
không vul, gọi là xả niệm thanh tịnh. 

Lại có bón pháp, đưa đến cộng trú với Phạm thiên. Đó là từ, bi, hy và xả. 

Lại có bốn pháp, đó là bốn định Vô sắc:?° Một là, ở đây, vị Tỳ-kheo vượt 
hết tất cả sắc tưởng, diệt tận tưởng sân hận từ trước,*° không có nghĩ tưởng nào 
khác, tư duy về vô lượng Không xứ, chứng nhập và an trú Không vô biên xứ. 
Hai là xả Không vô biên xứ, nhập Thức vô biên xứ. Ba là xả Thức vô biên xứ, 
nhập Vô sở hữu xứ. Bốn là xả Vô sở hữu xứ, nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
39 Tứ vô sắc định (WH 5, Cafasso arūpasamāpatti): Bốn loại cảnh giới đã vượt khỏi sự trói buộc 


của sắc pháp (vật chất). Định này, là do tư duy về 4 cõi Vô sắc mà đạt được. Nếu muốn sanh về 4 cõi 

Vô sắc thì phải tu tập 4 định Vô sắc. 

4 Nồi nu tác: Tận sân khué tưởng (IAE 48), còn gọi Đối ngại tưởng (#{ Ж 3Ã) hoặc Hữu đối tưởng 
118, patighasañña). Theo Đại duyên phương tiện kinh КЕКЕ (T.01. 0001.10. 0062b19), 


bệ thái này chính là vượt qua sắc tưởng. diệt hữu đối | tướng, không niệm tưởng tạp loạn, trụ vào 
Không xứ và Bốn giải thoát (еж НЕЛЯ, А ЕАН, EZE, pu ft Hà). 


656 # KINH TRƯỜNG A-HÀM 


Lại có bốn pháp, đó là bón pháp dày đủ: Không tham, không sân, chánh 
niệm và chánh định. 

Lại có bốn pháp, đó là bốn Thánh chủng:“! Một là, ở đây, vị Ty-kheo biết đủ 
về y phục, được loại tốt thì không mừng, được loại xâu cũng không buôn, đông 
thời không đăm nhiễm, biết điều сат ky, biết con đường giải thoát, ở trong 
pháp này siêng năng, không lười biếng, thành tựu được pháp này, không thiểu 
sót, không tôn giảm, đồng thời cũng có thể đạy cho người. khác thành tựu pháp 
này, đó là pháp biết đủ thứ nhất đê an trụ trong dòng Hiên thánh, từ xưa đến 
nay chưa bao giờ bị não loạn, ngay cả các loài Phạm thiên, Ma vương, Sa-môn, 
Bả-la-môn, trời, người không ai có thê chê trách. Hai là biết đủ vê thức ăn. Ba 
là biết đủ về vật dụng nằm, ngôi. Bốn là biết đủ về thuốc thang trị bệnh. Hết 
Һау đều nên biết đủ như thế. 

Lại có bốn pháp, đó là bốn pháp nhiếp chúng: Một là thí xả tài vật, bố thí 
pháp; hai là nói lời an ủi khuyên nhủ; ba là ba nghiệp thiện lành; bốn là gần gũi 
sẻ chia với chúng sanh. 

Lại có bốn pháp, đó là bốn chi Tu-đà-hoàn: Tỳ-kheo thành tựu niềm tin 
không lay chuyên đôi với Phật, Pháp, Tăng và Giới. 


Lại có bốn pháp, đó là bón thọ chứng: Một là thọ chứng do thây sắc, hai là 
thọ chứng do thân hoại diệt, ba là thọ chứng do nhớ về túc mạng và bốn là thọ 
chứng do biết hữu lậu đã bị đoạn sạch. 


Lại có bốn pháp, đó là bốn đạo: Khô tu hành, được kết quả chậm; khó tu 
hành, được kết quả mau; vui tu hành, được kết quả chậm; vui tu hành, được kết 
quả mau. 


[0051a13] Lại có bón pháp, đó là bốn Thánh để: Thánh dé về khó, Thánh đề 
vê nguyên nhân của khó, Thánh đề về khó diệt và Thánh đề về con đường đưa 
đến khô diệt. 


Lại có bón pháp, đó là bón quả Sa-môn: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm 
và A-la-hán. 

Lại có bốn pháp, đó là bốn nơi: Nơi chân thật, nơi thí xả, nơi phát sanh trí 
và nơi tịch tinh. 

Lại có bón pháp, đó là bón trí: Pháp 11,2 Vi tri trí, Đăng trí“ và Tri tha 
nhân tâm trí.“ 


4 Nguyên tác: Tứ Hiền thánh tộc (m ® 5#ïX), cũng còn gọi là tứ Thánh chủng, 4 sự truyền thừa của 
bậc Thánh. 

42 Pháp trí Q$% , Dhamme ñanam) còn gọi Đạo trí pháp (3l ñï 3š, Maggañanadhamma). Theo Chú 
giải Kinh Nanavatthu (Nanavatthusufftavannana); S. 12.33 - II. 56, Pháp trí chính là Đạo trí (Dhamưne 
ñananti maggañana). 

* VỊ tri trí (ЖЖП) còn gọi Loại trí 8 8). Theo Chú giải Kinh Ñãnavatthu (Ñãnavatthusuftavannan3), 
S. 12.33 - П. 56, đây là trí tỉnh giác quán sát (paccavekkhanañanassetarn). 

Đăng trí (# $ P) còn gọi Thế tục đăng trí (Н # Ж), trí tuệ của thế gian. Tham chiếu: Раі thừa nghĩa 
chương X 3 3 2 (T.44. 1851.15. 0769b27). 

45 Tri tha nhân tâm trí (404 Л Ù) còn gọi Tha tâm trí (fth {> ®ï, Pariye ñãnam). 


9. KINH CHỨNG TẬP # 657 


Lại có bón pháp, đó là bốn năng lực về biện luận: Biện tài về pháp, biện tài 
vè nghĩa, biện tài về từ và biện tài về ứng đối. 


Lại có bón pháp, đó là bốn trú xứ của thức: Sắc là trú xứ thức, duyên sắc, 
trú nơi sắc, sắc và ái cùng tăng trưởng. Thọ thức, tưởng thức và hành thức cũng 
như vậy. 

Lại có bốn pháp, đó là bốn sự trói buộc: Trói buộc của dục, trói buộc của 
hữu, trói buộc của thây biết và trói buộc của vô minh. 

Lại có bốn pháp, đó là bón vô ách: Không có gông trói của dục, không có 
gông trói của hữu, không có gông trói của thấy biết và không có gông trói của 
vô minh. 

Lại có bốn pháp, đó là bốn loại thanh tịnh: Thanh tịnh do giới, thanh tịnh do 
tâm, thanh tịnh do thây biết và thanh tịnh do vượt qua nghi ngờ. 

Lại có bón pháp, đó là bốn điều biết: Biết nhận điều đáng nhận, biết làm 
việc đáng làm, biết vui điều đáng vui và biết từ bỏ cái đáng từ bỏ. 

Lại có bốn pháp, đó là bốn oai nghi: Biết đi lúc nên đi, biết đứng lúc nên 
đứng, biết ngôi lúc nên ngồi và biết năm lúc nên năm. 

Lại có bón pháp, đó là bốn cách suy tư: Suy tư ít, suy tư rộng, suy tư vô 
lượng và suy tư vô sở hữu. 

Lại có bốn pháp, đó là bốn cách trả lời:4 Trả lời bằng sự quả quyết, trả lời 
băng cách giảng giải phân biệt, trả lời băng cách chất vân ngược lại và trả lời 
bằng sự im lặng. 


Lại có bón pháp, đó là bón pháp phòng hộ của Phật: Đức Như Lai thân hành 
thanh tịnh, không có thiếu sót, không có sơ suất, có thể tự phòng hộ; khâu hành 
thanh tịnh; ý hành thanh tịnh và mạng hành thanh tịnh cũng đều như vậy.” 

Đây là pháp chân thực do chính đức Như Lai nói, chúng ta phải cùng nhau 
kết tập để phòng sự tranh cãi, khiến cho Phạm hạnh được tôn tại lâu dài, để số 
đông được lợi ích và trời, người được an vui. 

[0051b06] Này các Ty-kheo, đức Như Lai nói: 

“Có năm pháp chân thực, đó là năm nhập: Mắt thây sắc, tai nghe tiếng, mũi 
ngửi hương, lưỡi ném vị và thân xúc chạm. 

Lại có năm pháp, đó là năm thủ пап: Săc, thọ, tưởng, hành và thức thủ uán. 

Lai có năm pháp, đó là năm sự ngàn che:'” Tham dục, sân hận, ngủ nghỉ, 
trao сй“ và nghi ngờ do dự. 


* Nguyên tác: Tứ ký luận (98028), còn gọi “tứ ký vấn” (pd š FJ), “tứ ký” (PHÌ Tê Tham chiếu: Phát 
địa kinh luận Н (T.26. 1530.6. 0320c08); Du-già sư địa luận ЙЕН: (T.30. 1579.81. 
0753c22). 

41 Ngũ cái (212). “Cái” nghĩa là che láp, tức chỉ cho 5 thứ phiền não che lắp tâm tính. 

48 Nguyên tác: Điệu hý (AER). 


658 # KINH TRƯỜNG A-HÀM 


Lại có năm pháp, đó là năm hạ phân kiết sử: Thân kiến, 0101 câm thủ, nghi, 
tham dục và sân hận kiết sử. 

Lại có năm pháp, đó là năm thượng phân kiết sử: Sắc ái, vô sắc ái, vô minh, 
kiêu mạn và trao hôi kiết sử. 

Lại có năm pháp, đó là năm căn: Тїп, tân, niệm, định và tuệ căn. 

Lại có năm pháp, đó là năm lực: Tín, tân, niệm, định và tuệ lực. 

Lại có năm pháp, là năm điêu mà không ai có thé tước đoạt: Một là Ty- 
kheo tin Phật là đẳng Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đây đủ mười hiệu; 
hai là, T-kheo không bị bệnh tật, thân thường an ón; ba là, ngay thắng, không 
dua nịnh, nêu có thé được như thế, đức Như Lai sẽ chỉ bày cho con đường 
tắt đến Niết-bàn; bốn là, tự mình chuyên niệm nhất tâm, không cho tán loạn, 
những điêu đọc tụng trước đây ghi nhớ mãi không quên; năm là, khéo quán xét 
sự sanh diệt của các pháp, dùng hạnh Hiền thánh аё diệt tận góc khó. 

Lại có năm pháp, đó là năm lời nói ác: Nói không đúng lúc, nói không đúng 
sự thật, nói lời vô nghĩa, nói lời thách đồ và nói lời không có từ tâm. 

Lại có năm pháp, đó là năm lời nói thiện: Nói đúng lúc, nói đúng sự thật, 
nói lời có nghĩa, nói lời ôn hòa và nói với từ tâm. 

Lại có năm pháp, đó là năm sự ganh ghét: Ganh ghét về chỗ ở, ganh ghét 
về thí chủ, ganh ghét về lợi dưỡng, ganh ghét về sắc và ganh ghét về giáo pháp. 


Lại có năm pháp, đó là năm lỗi vào giải thoát: Một là nghĩ thân là bát tịnh; 
hai là nghĩ thức ăn là bất tịnh; ba là nghĩ tất cả hành là vô thường: bốn là nghĩ 
tât cà thê gian không đáng vui; năm là nghĩ đến sự chết. 

Lại có năm pháp, đó là năm phạm vi giải thoát: Một là, ở đây vị Tỳ-kheo 
đối với dục, không ưa, không động, không gân gũi, chỉ nghĩ đến việc thoát ly, 
thích hạnh viễn ly, không lười biếng, tâm vị ây nhu hòa, ly dục, giải thoát. Khi 
những lậu hoặc, trói buộc phát sanh do dục, vị áy điệt trừ, xà ly hoàn toàn mà 
được giải thoát, đó gọi là giải thoát khỏi duc. Hai là giải thoát khỏi sân hận. Ba 
là giải thoát khỏi ganh ghét. Bốn là giải thoát khỏi sắc và năm là giải thoát khỏi 
thân kiến. Тах cả đều phải tu tập như vậy. 

[0051с03] Có năm pháp, đó là năm điêu hoan hy khi vào đạo giải thoát. Nếu 
vị Tỳ-kheo siêng năng, không lười biếng, thích ở nơi thanh văng, chuyên niệm 
nhất tâm, những gi chưa hiểu thì được hiểu, những gi chưa đoạn dứt liền đoạn 
dứt, những gì chưa an thì được an. Những øì là năm? Một là, Ty-kheo nghe đức 
Như Lai nói pháp, hoặc nghe bậc Phạm hạnh nói pháp, hay nghe Sư trưởng nói 
pháp, rồi tư duy quán sát, phân biệt ý nghĩa của pháp trên, tâm được hoan hý, 
khi đã được hoan hy thì được pháp lạc, khi đã được pháp lạc thì thân tâm an ón, 


4 Nguyên tác: Diệt tận chỉ RÆ Ж). Theo Nhất thiết trí kinh — 1I% #8 (T.01. 0026.59. 0793c24), gọi 
là Đoạn chi (ЁТ Ж), nghĩa là không ai có thể tước đoạt (Ж ЯЕ # Ж). Kinh điển Pāli gọi là “chi phần tỉnh 
cần.” Xem thêm A. Ш. 65, Padhaniyanga Sutta (Kinh Padhaniyanga). 
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khi thân tâm đã an ón thì được thiên định, khi được thiên định thì thấy đúng như 
thật, đó là vào giải thoát thứ nhất; hai là ngay đây vị Tỳ-kheo khi nghe pháp đã 
được hoan hy; ba là khi thọ trì đọc tụng cũng được hoan hy; bón là khi nói cho 
người khác nghe cũng lại hoan hỷ; năm là khi suy tư phân biệt cũng lại hoan hỷ, 
ở nơi pháp mà được đắc định cũng như vậy. 

Lại có năm pháp, đó là năm hạng người: Một là Trung Bát-niễt-bàn;°° hai 
là Sanh Bát-niết-bàn;°! ba là Vô hành Bát-niết-bàn;'2 bón là Hữu hành Bát-niết- 
bàn” và năm là Thượng lưu A-ca-ni-trá Bát-niết-bàn.”54 

Này các Tỳ-kheo, đây là pháp chân thực do chính đức Như Lai nói, chúng 
ta phải cùng nhau kết tập để phòng sự tranh cãi, khiến cho Phạm hạnh được tôn 
tại lâu dài, dé số đông được lợi ích và trời, người được an уш. 


Này các Ty-kheo, đức Như Lai nói: 

“Có sáu pháp chân thực, đó là sáu xứ bên trong: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý. 

Lại có sáu pháp, đó là sáu xứ bên ngoài: Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. 

Lại có sáu pháp, đó là sáu loại thức: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 
thân thức và ý thức. 

Lại có sáu pháp, đó là sáu loại xúc: Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, 
thân xúc và y xúc. 

Lại có sáu pháp, đó là sáu loại thọ: Nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân 
thọ và ý thọ. 


Lại có sáu pháp, đó là sáu loại tưởng: Tưởng vë sắc, tưởng về thanh, tưởng 
vë hương, tưởng về vị, tưởng về xúc và tưởng vë pháp. 


Lại có sáu pháp, đó là sáu loại tư: Sắc tư, thanh tư, hương tư, vi tư, xúc tư 
và pháp tư. 

Có sáu pháp, đó là sáu loại ái: Ái sắc, ái thanh, ái hương, ái vị, ái xúc và 
41 pháp. 

Có sáu pháp, đó là sáu nguôn gốc đưa đến sự tranh chấp: Một là, néu Ty- 
kheo ưa sân không bỏ, không kính đức Như Lai, không kính Pháp, không kính 
Tăng, đối với giới thì có những khiếm khuyết, nhiễm ô, bát tịnh, ở trong chúng 


” Trung Bát-niễt-bàn ("P 8#} #3, Antaraparinibbay?), trường hợp Thánh giả A-na-hàm, sau khi chết ở 
Dục giới, trước khi tái sanh Sắc giới, nhập Niêt-bàn ở khoảng trung gian. 

5! Sanh Bát-niết-bàn (Æ #3} 83, Upahaccaparinibbayi), vị A-na-hàm sau khi tái sanh Sắc giới một thời 
gian không lâu liên nhập Vô dư y Niêt-bàn. 

52 Vô hành Bát-niễt-bàn (##ƒT Á*ìB 33, Asankharaparinibbäy), sau khi tái sanh Sắc giới, không do nỗ 
lực tu tập mà nhập Niêt-bàn. 

53 Hữu hành Bát-niết-bàn (917 18 Ж, Sasankharaparinibbay?), vị A-na-hàm sau khi sanh Sắc giới, 

trải qua một thời gian nỗ lực tu tập nữa rôi mới nhập Niêt-bàn. 

54 Thượng lưu A-ca-ni-trá Bát-niễt-bàn (E Е pa 4u JE ПЕ 898 33), lần lượt tái sanh lên từ cõi Sơ thiên, 
cho đên cao nhât của Tứ thiên, rôi nhập Niêt-bàn trong trạng thái đó. 
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hay sanh cãi vã, bị người ghét bỏ, phá rồi tịnh chúng, khiến trời và người không 
được yên. Này các Ty-kheo, các thây phải tự quán sát bên trong, giả sử có sân 
hận, như bị người kia quây rôi thì phải nhóm chúng lại một cách hòa hợp, tìm 
đủ mọi cách chấm dứt nguyên nhân sự tranh cãi này. Các thây lại phải chuyên 
niệm tự quán, giả sử kết hận đã diệt thì cũng nên tìm cách để ngăn chặn tâm 
mình, chớ để tái phát. Hai là, các Ty-kheo ngoan сб, không nghe sự thật; ba là, 
tham lam, keo kiệt, ganh ghét; bốn là, lường gat, dói trá; năm là, có cháp hiéu 
biết đã học của mình không chịu buông bỏ; sáu là, mê lầm nơi tà kiến, biên 
kiến, cũng đều như vậy. 

Lại có sáu pháp, đó là sáu giới: Tức là đất, nước, lửa, gió, không và thức giới.” 

Lại có sáu pháp, đó là sáu hạnh quản sát: Một là mắt quán sắc; hai là tai 
quán âm thanh; ba là mũi quán mùi hương: bốn là lưỡi quán vị; năm là thân 
quán sự xúc chạm; sáu là y quán pháp. 


[0052a08] Lại có sáu pháp, đó là sáu giới giải thoát: Một là, néu 1-kheo 
nói như vây: “Ta tu tâm từ mà lại sân hận.” Những Ty-kheo khác nói: “Ông 
chớ nói thé, chớ hủy báng đức Như Lai, Như Lai không nói thé, muốn tu hạnh 
từ giải thoát mà lại sanh tưởng sân hận thì điều này không thé xảy ra. Phật dạy, 
trừ sân hận rôi sau mới đạt được tâm từ.” Hai là, nêu có Tỳ-kheo nói: “Ta thực 
hành bi giải thoát nhưng lại sanh tâm ganh ghét”; ba là “thực hành hạnh hy giải 
thoát nhưng lại sanh tâm ưu não”; bốn là “thực hành hạnh xà giải thoát nhưng 
lại sanh tâm yêu ghét”; năm là “thực hành vô ngã giải thoát nhưng lại sanh tâm 
hồ nghĩ”; sáu là “thực hành vô tướng tâm định nhưng lại sanh tâm loạn tưởng”, 
cũng lại như vậy. 

Lại có sáu pháp, đó là sáu thứ vô thượng: Thây vô thượng, nghe vô thượng, lợi 
dưỡng vô thượng, giới vô thượng, cung kính vô thượng và nhớ nghĩ vô thượng. 

Lại có sáu pháp, đó là sáu tùy niệm: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, 
niệm giới, niệm thí và niệm thiên.” 

Đó là pháp chân thực do chính đức Như Lai nói, chúng ta phải cùng nhau 
kết tập để phòng sự tranh cãi, khiên cho Phạm hạnh được tôn tại lâu dài, dé số 
đông được lợi ích và trời, người được an уш. 


Này các Tỳ-kheo, đức Như Lal nói: 
“Có рау pháp chân thực, đó là Бау phi pháp: Không có tín tâm, không có 


tự then với mình, không có xâu hó với người, ít học hỏi, biếng nhác, hay quên 
và không có trí tuệ. 


Lại có Бау pháp, đó là Бау pháp chân thực: Tín tâm, tự thẹn với mình, xâu 
hồ với người, nghe nhiêu, siêng năng, ghi nhớ không quên và có trí tuệ. 

Lại có bày pháp, đó là bảy chỗ thức trú: Như có chúng sanh có bao nhiêu 
thân thì có bây nhiêu tưởng như cõi trời và cõi người, đó là chỗ thức trú thứ 


5 Lục giới (7N) chỉ cho 6 đại, gòm: đất, nước, lửa, gió, không và thức, là những nguyên tó cơ bản 
tạo thành vạn hữu. 
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nhật. Hoặc có chúng sanh có nhiêu loại thân nhưng chỉ có một tưởng, như trời 
Phạm Quang Âm khi mới sanh lên cõi ây, đó là chỗ thức trú thứ hai. Hoặc có 
chúng sanh chỉ có một thân nhưng có ngàn loại tưởng như trời Quang Âm, đó 
là chỗ thức trú thứ ba. Hoặc có chúng sanh chỉ có một thân và một tưởng như 
trời Biên Tịnh, đó là chỗ thức trú thứ tư. Hoặc có chúng sanh ở Không Xứ, đó 
là chỗ thức trú thứ năm. Hoặc có chúng sanh ở Thức Xứ, đó là chỗ thức trú thứ 
sáu. Hoặc có chúng sanh ở Vô Sở Hữu Xứ, đó là chỗ thức trú thứ bảy. 

Lại có bảy pháp, đó là bảy pháp siêng năng: Một là siêng năng giữ giới, 
hai là siêng năng diệt tham dục, ba là siêng năng phá tà kiến, bốn là siêng năng 
nghe nhiều, năm là siêng năng tinh tán, sáu là siêng năng chánh niệm và bảy là 
siêng năng thiên định. 

Lại có bảy pháp, đó là bảy tưởng: Một là tưởng về bất tịnh, hai là tưởng 
vë thức ăn bất tịnh, ba là tưởng vê thé gian không đáng vui, bốn là tưởng về 
sự chết, năm là tưởng về vô thường, sáu là tưởng về vô thường - khó và bảy là 
tưởng về khó - vô ngã. 

Lại có bảy pháp, đó là bảy pháp tam-muội đây đủ: Một là chánh kiến, hai là 
chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là 
chánh tinh tân”? và bảy là chánh niệm. 

Lại có bảy pháp, đó là bảy pháp giác сы: Một là niệm, hai là trach pháp, 
ba là tinh tán, bốn là hy, năm là khinh an, sáu là định và bảy là xả giác chi.” 

Đó là pháp chân thực do chính đức Như Lai nói, chúng ta phải cùng nhau 
kết tập đề phòng sự tranh cãi, khiến cho Phạm hạnh được tón tại lâu dài, đề số 
đông được lợi ích và trời, người được an уш. 

[0052b11] Này các Ту-Кһео, đức Như Lai nói: 

“Có tám pháp chân thực, đó là tám pháp thế gian: Lợi ích, suy tón, chê bai, 
khen ngợi, tán thán, gièm pha, khó não, an vui.% 

Lại có tám pháp, đó là tám pháp giải thoát: Sắc quán là sắc,®! là giải thoát 
thứ nhất. Bên trong không có sắc tưởng, quán sắc bên ngoài,” là giải thoát thứ 
hai. Tinh giải thoát, là giải thoát thứ ba. Vượt qua sắc tưởng, diệt hữu đôi tưởng, 
không niệm tưởng nào khác, trụ vào Không vô biên xứ, là giải thoát thứ tư. 


5 Nguyên tác: Bất dụng xứ (9 &). 

57 Nguyên tác: Chánh phương tiện (ЈЕ 2 f). 

58 Nguyên tác: Y (Ж). 

5 Nguyên tác: Hộ giác y (A S). 

5 Tám pháp thế gian (айла lokadbhamm3) gồm: lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khó, lạc (Ж, Ж, 9, 8, 

ЖЕ, 34, Ж, 4). 1. Lợi là lợi ích; 2. Suy lå suy diệt, những gì tón hại cho ta đều gọi là suy; 3. Hủy. là 
chê bai; 4. Dự là khen ngợi; 5. Xung là tán tụng; 6. Cơ là gièm pha; 7. Khổ nghĩa là gặp duyên ác, 

trong cảnh ngộ éo le, cảm thấy buôn khó; 8. Lạc là hàm ý vui sướng, nghĩa là gặp duyên tôt, cảnh ngộ 
tôt, ш от ОП уш suóng. 


62 Nội vô sắc tưởng nu ngoại sắc ( Ñ # 6 #8 Ty F&,, Aÿhattam рл ï bahiddha rūpāni passati). 
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Vượt khỏi Không vô biên xứ, trú vào Thức vô biên xứ, là giải thoát thứ năm. 
Vượt khỏi Thức vô biên xứ, trú vào Vô sở hữu xứ, là giải thoát thứ sáu. Vượt 
khỏi Vô sở hữu xứ, trú vào Hữu tưởng vô tưởng xứ,” là pháp giải thoát thứ bảy. 
Vượt khỏi Hữu tưởng vô tưởng xứ, trú Diệt tận định, là giải thoát thứ tám. 

Lại có tám pháp, đó là tám chi Thánh đạo, gồm: chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân,5 chánh niệm và 
chánh định. 

Có tám pháp, đó là tám hạng người: Một là đang hướng đến Tu-đà-hoàn; 
hai là chứng quả Tu-đà-hoàn; ba là đang hướng đến Tư-đà-hàm; bốn là chứng 
quả Tư-đà-hàm; năm là đang hướng đến A-na-hàm; sáu là chứng quả A-na- 
hàm; bảy là đang hướng đến A-la-hán và tám là chứng quả A-la-hán.” 

Đó là pháp chân thực do chính đức Như Lai nói, chúng ta phải cùng nhau 
kết tập đề phòng sự tranh cãi, khiến cho Phạm hạnh được tôn tại lâu đài, đề số 
đông được lợi ích và trời, người được an уш. 

Này các Ty-kheo, đức Như Lai nói: 

“Có chín pháp chân thực nói về chín nơi ở của chúng sanh: Hoặc có chúng 
sanh có bao nhiêu thân thì có bây nhiêu tưởng, như cõi trời và cõi người, đó là 
chỗ ở thứ nhất của chúng sanh. Hoặc có chúng sanh gồm nhiều thân nhưng chỉ 
có một tưởng, như trời Phạm Quang Âm khi mới sanh lên cõi ду, đó là chỗ ở 
thứ hai của chúng sanh. Hoặc có chúng sanh chỉ có một thân nhưng có nhiều 
tưởng, như trời Quang Âm, đó là chỗ ở thứ ba của chúng sanh. Hoặc có chúng 
sanh chỉ có một thân và một tưởng, như trời Biên Tịnh, đó là chỗ ở thứ tư của 
chúng sanh. Hoặc có chúng sanh không có tưởng và không có giác tri, tức là 
trời Vô Tưởng, đó là chỗ ở thứ năm của chúng sanh. Lại có chúng sanh ở Không 
Vô Biên Xứ, đó là chỗ ở thứ sáu của chúng sanh. Lại có chúng sanh ở Thức Vô 
Biên Xứ, đó là chỗ ở thứ bảy của chúng sanh. Lại có chúng sanh ở Vô Sở Hữu 
Xứ, đó là chỗ ở thứ tám của chúng sanh. Lại có chúng sanh ở Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ, đó là chỗ ở thứ chín của chúng sanh.” 

Đó là pháp chân thực do chính đức Như Lai nói, chúng ta phải cùng nhau 
kết tập đề phòng sự tranh cãi, khiến cho Phạm hạnh được tôn tại lâu dài, để số 
đông được lợi ích và trời, người được an уш. 

Này các Tỳ-kheo, đức Như Lai nói: 

“Có mười pháp chân thực, đó là mười vô học: Một là vô học chánh kiến; hai 
là vô học chánh tư duy; ba là vô học chánh ngữ; bón là vô học chánh nghiệp; 
năm là vô học chánh mạng: sáu là vô học chánh niệm; bảy là vô học chánh tinh 
tân; tám là vô học chánh định; chín là vô học chánh trí và mười là vô học chánh 
giải thoát.” 

63 Hữu tưởng vô tưởng xứ (ЖЯ T8? #8 Ж) tức Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
6 Nguyên tác: Chánh phương tiện (1E X 1#). 
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Đó là pháp chân thực do chính đức Như Lai nói, chúng ta phải cùng nhau 
kết tập đề phòng sự tranh cãi, khiến cho Phạm hạnh được tôn tại lâu dài, аё số 
đông được lợi ích và trời, người được an уш. 

Вау giờ, đức Thế Tôn liền ап khả cho thời thuyết pháp của Tôn giả Xá- 
lợi-phât. 

Các Tỳ-kheo nghe Tôn giả Xá-lợi-phât thuyết pháp xong đều hoan hỷ 
phụng hành.® 


5“ Bản Hán, hết quyền 8. 


10. KINH THẬP THƯỢNG! 


Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trắm năm mươi vị Ty- 
kheo du hóa ở nước Ương-già,? ròi đi đến kinh thành Chiêm-bà? và nghỉ đêm 
bên hó Già-già.4 

Hôm ấy gặp ngày răm nên trăng sáng, đức Thé Tôn ngồi nơi khoảng đất 
trống thuyết pháp suốt đêm cùng với đại chúng vây quanh. Đức Phật bảo Tôn 
giả Xá-lợi-phất: 

— Hôm nay, các Шау Tỳ-kheo từ bốn phương vân tập vë đây, vì muốn nghe 
pháp nên mọi người đều siêng năng, không màng ngủ nghỉ. Ta vì đau lưng nên 
tạm nghỉ ngơi, thầy hãy thay Ta thuyết pháp cho các Tỳ-kheo. 

Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất vâng lời Phật dạy, đức Thế Tôn liền xếp chiếc 
y Tăng-già-lê làm bôn, năm nghiêng bên phải, hai chân xếp chông lên nhau như 
dáng năm của sư tử. 

Khi ây, Tôn già Xá-lợi-phât nói với các Tỳ-kheo: 

— Nay tôi nói pháp, phần đầu, phân giữa và phần cuối thảy đều chân chánh, 
đây đủ cả nghĩa và văn, Phạm hạnh thanh tịnh, các thây hãy lăng nghe, khéo 
suy nghĩ và ghi nhớ kỹ, tôi sẽ giảng nói cho các thây. 

Các Tỳ-kheo vâng lời Tôn giả Xá-lợi-phất, lăng nghe. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với các Tỳ-kheo: 

— Có pháp gọi là thập thượng, trừ những trói buộc, diệt mọi khô đau, đưa 
đến Niết-bàn, đây đủ năng lực với năm trăm năm mươi pháp, hôm nay tôi sẽ 
giảng giải, các thây hãy lăng nghe. 


Nguyên tác: Thập thượng kinh + £4% (T.01. 0001.10. 0052c17). Tham chiếu: Chứng tập kinh Z8 
Æ (T.01. 0001.9. sas Tăng nhát kinh 1 — && (T.01. 0001.11. 0057b26); Phát thuyét Раі д 
pháp môn kinh ӘК $Ë PI (T701. 0012. 0226c03); Trường A-hàm thập báo pháp kinh ЕА + 
ЖА (7.01. 0013. 0233b23); D. 33, Sangtti Sutta (Kinh Phúng tung); D. 34, Dasuttara Sutta (Kinh 
Tháp thuong). 

2 Ương-già (#01, Алва). Xem chú thích 33, kinh só 2, tr. 528. 

3 Chiêm-bà (Bë 2, Campa). 

4 Già-già (ШИШ, Саррага), tên một hò sen ở thành Ương-già, được xây dựng bởi Hoàng hậu Саррага. 
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Này các Tỳ-kheo, có một pháp đưa đến nhiều thành tựu, có một pháp cân 
phải tu ар, có một pháp cân phải thâu hiệu,” có một pháp cân phải diệt trừ, có 
một pháp làm cho thoái thật, có một pháp làm cho tăng trưởng, '” có một pháp 
råt khó lý giải," có một pháp cần được Tất ѕапһ,!2 có một pháp cân phải bit 
rõ'3 và có một pháp сап phải tác chúng. 

Thế nào là một pháp đưa đến nhiều thành tựu? Đó là pháp không buông 
lung đôi với các thiện pháp. 

Thé nào là một pháp cân phải tu tập? Dó là thường tự niệm thân. 

Thế nào là một pháp cần phải thấu hiểu? Đó là xúc hữu lậu. 

Thé nào là một pháp cân phải diệt trừ? Dó là ngã mạn. 

Thé nào là một pháp làm cho thoái thất? Đó là không quán bát tịnh. 

Thé nào là một pháp làm cho tăng trưởng? Dó là quán bát tịnh. 

Thé nào là một pháp rất khó lý giải? Dó là định Vô gián. 

Thé nào là một pháp cần phát sanh? Đó là hữu lậu giải thoát. 

Thé nào là một pháp сап phải biết rõ? Đó là các loài chúng sanh đều do thức 
ăn mà tôn tại. 

Thế nào là một pháp cần được tác chứng? Đó là Vô ngại tâm giải thoát. 

[0053a11] Lại có hai pháp đưa đến nhiều thành tựu, có hai pháp cân phải tu 
tập, có hai pháp. cân phải thâu hiểu, có hai pháp сап phải diệt trừ, có hai pháp 
làm cho thoái thất, có hai pháp làm cho tăng trưởng, có hai pháp rất khó lý giải, 


có hai pháp cần được phát sanh, có hai pháp cân phải biết rõ và có hai pháp cần 
phải tác chứng. 


_ Thé nào là hai pháp đưa đến nhiêu thành tựu? Đó là biết tự then và biết 
xâu hô. 
Thé nào là hai pháp cân phải tu tập? Đó là chỉ và quán. 
Thế nào là hai pháp cân phải thâu hiệu? Đó là danh và sắc. 
Thế nào là hai pháp cần phải diệt trừ ? Đó là vô minh và ái. 
Thế nào là hai pháp làm cho thoái thất? Đó là phá giới và phá kiến. 
Thê nào là hai pháp làm cho tăng trưởng? Đó là có giới và có chánh kiến. 


5 Nguyên tác: Thành pháp (2 &, dhamma bahukara). 

6 Nguyên tác: Tu pháp (1% 7%, dhamma bhãvetabba). 

7 Nguyên tác: Giác pháp (2, dhamma pariññeyya). 

8 Nguyên tác: Diệt pháp (BƏX Z, dhamma pahatabba). 

? Nguyên tác: Thoái pháp GË 3%, dhamma hãnabhägiya). 

10 Nguyên tác: Tăng pháp (8 3, dhamma visesabhagiya). 

" Nguyên tác: Nan giải pháp (ŠÊ##‡*, dhamma duppativijjha). 
12 Nguyên tác: Sanh pháp (ЖЖ, dhamma uppädetabba). 

з Nguyên tác: Tri pháp (1%, dhamma abhiññeyya). 

!4 Nguyên tác: Chứng pháp (ië 3%, dhamma sacchikatabba). 
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Thé nào là hai pháp rất khó lý giải? Dó là nhân và duyên khiến cho chúng 
sanh sanh khởi nhiễm ô; đó là nhân và duyên khiến chúng sanh được thanh tịnh. 

Thế nào là hai pháp cần được phát sanh? Đó là Tận trí và Vô sanh trí. 

Thế nào là hai pháp cân phải biết тб? Đó là xứ và phi xứ.!Ê 

Thế nào là hai pháp cần được tác chứng? Ро là Minh và Giải thoát. 

Lại có ba pháp đưa đến nhiều thành tựu, có ba pháp cân phải tu tập, có ba 
pháp cân phải thấu hiểu, có ba pháp cân phải diệt trừ, có ba pháp làm cho thoái 
thất, có ba pháp làm cho tăng trưởng, có ba pháp råt khó lý giải, có ba pháp cần 
được phát sanh, có ba pháp cân phải biết rõ và có ba pháp cần phải tác chứng. 

Thế nào là ba pháp đưa đến nhiêu thành tựu? Đó là gần gũi bạn lành, tai 
luôn nghe Chánh pháp, thực hành theo pháp và thuận theo giáo pháp.!” 

Thé nào là ba pháp cần phải tu tập? Đó là ba loại tam-muội:!” Không tam- 
muội, Vô tướng tam-muội và Vô tác tam-muội. 'Š 

Thé nào là ba pháp cần phải thấu hiểu? Ро là ba loại thọ: Cảm thọ khổ, cảm 
thọ vui và cảm thọ không khó không vui. 

Thế nào là ba pháp cần phải điệt trừ? Đó là ba thứ ái: Dục ái, hữu ái và vô 
hữu а. 

Thế nào là ba pháp làm cho thoái thất? Đó là ba bất thiện căn: Tham bất 
thiện căn, sân bất thiện căn và si bất thiện căn. 

Thế nào là ba pháp làm cho tăng trưởng? Đó là ba thiện căn: Vô tham thiện 
căn, vô sân thiện căn và vô si thiện căn. 

Thê nào là ba pháp khó lý giải? Dó là ba việc khó lý giải: Khó lý giải về các 
bậc Hiên thánh, khó lý giải khi nghe pháp và khó lý giải về Như Lai.!9 

Thế nào là ba pháp cần được phát sanh? Đó là ba tướng: Tướng chỉ tức, 
tướng tinh tân và tướng xả ly. 

Thé nào là ba pháp cần phải biết rõ? Đó là ra khỏi ba cõi: Ra khỏi cõi Dục 
lên cõi Sắc, ra khỏi cõi Sắc lên cõi Vô sắc, ra khỏi hết һау các pháp hữu vi, đó 
được gọi là giới tận. 


5 Nguyên tác: Thị xứ, phi xứ (ЖЖ, ЗЕ). Trí lực đầu tiên trong 10 lực của Phật, gọi đủ là Xứ phi xứ 
trí lực (ЖАЕЙ ft JJ). Xứ (Ж) ở đây mang nghĩa là đạo lý, chân lý. Nghĩa là Như Lai hiễu rõ tường 
tận sự vận hành của nhân duyên, quả báo, từ việc lành hợp với chân lý (Œ Ж) cho дёп việc ác trái với 
chân lý (ЗЕ). 

16 Nguyên tác: Pháp pháp thành tựu QÈ% FZ ER, dhammanudhammappafipannam). Xem chú thích 13, 
kinh sô 3, tr. 581. 

17 Tam-muội (Ж, samādhi). 

!8 Các bản Tống, Nguyên, Minh ghi: Định có giác có quán, định không giác có quán, định không giác 
không quản. 

!® Các bản Tống, Nguyên, Minh ghi: Tam-ma-đề tướng nan giải (= #19): Khó lý giải về các 
dâu hiệu (nimitta) trong khi nhập định; Tam-ma-đề trú tướng nan giải (= РЕФЕ Н): Khó lý giải 
vệ các dâu hiệu khi an trú trong định; Tam-ma-đề khởi tướng nan giải ( = BË JE tE ‡H Ж): Khó lý giải 
về các dâu hiệu khi xuât định. 
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Thé nào là ba pháp cân phải tác chứng? Đó là ba minh: Túc mạng trí, Thiên 
nhãn trí và Lậu tận trí. 

Này các Ty-kheo, đó là ba mươi pháp như thật, không hư dôi, đã được đức 
Như Lai chứng tri và thuyết giảng bình đăng. 


[0053b06] Lại có bốn pháp đưa đến nhiêu thành tựu, có bốn pháp cần phải 
tu tập, có bón pháp сіп phải. thâu hiểu, có bón pháp сап phải diệt trừ, có bốn 
pháp làm cho thoái thất, có bón pháp làm cho {апо trưởng, có bốn pháp rất khó 
lý giải, có bốn pháp cân được phát sanh, có bốn pháp cân phải biết rõ và có bốn 
pháp cân phải tác chứng. 


Thé nào là bốn pháp đưa đến nhiêu thành tựu? Đó là bốn đạo lý:“ Sống ở 
chôn văn minh, gân gũi bạn lành, tự mình cân thận và có gốc rễ điều lành đã 
øieo trông từ đời trước. 


Thé nào là bốn pháp cần phải tu tập? Đó là bốn pháp niệm xứ: Một là, Tỳ- 
kheo quản thân trong nội thân, tinh cân không biếng nhác, chuyên niệm, tỉnh 
giác, diệt trừ tham ưu ở đời; quán thân trong ngoại thân, tinh cân không biêng 
nhác, chuyện niệm, tỉnh giác, diệt trừ tham ưu ở đời; quán thân trong nội ngoại 
thân, tinh cân không biếng nhác, chuyên niệm, tỉnh giác, diệt trừ tham ưu ở đời; 
hai là, quán thọ; ba là, quán tâm; bón là, quán pháp cũng giỗng như vậy. 


Thé nào là bốn pháp cần phải thấu hiểu? Đó là bốn cách ăn: Đoàn thực, xúc 
thực, niêm thực và thức thực. 


Bón pháp nào càn phải diệt trừ? Đó là bốn thứ chấp trước: Dục thủ, ngã thủ, 
giới thủ và kiến thủ. 

Bốn pháp nào làm cho thoái thât? Dó là bốn pháp trói buộc: Dục, hữu, kiên 
và vô minh.” 

Bốn pháp nào làm cho tăng trưởng? Đó là bón pháp không trói buộc: Vô 
dục, vô hữu, vô kiến và vô vô minh. 

Bón pháp nào rất khó lý giải? Đó là bón Thánh đề: Khô đề, tập dé, diệt đề 
và đạo đê. 

Bốn pháp nào cân được phát sanh? Dó là bốn loại trí: Pháp ігі,22 Vị tri trí,” 
Đăng trí” và Tha tâm trí.” 

Bốn pháp nào cân phải biết rõ? Dó là bón biện tài: Pháp biện tài, nghĩa biện 
tài, từ biện tài và ứng đôi biện tài. 
2 Nguyên tác: Luân pháp (#&). Ngài An Thé Cao đã sử dụng từ này trong Thát xứ tam quán kinh + 
Ж — 1А (T.02. 0150A.1.7. 0877a13) gọi là 4 hạng luân (ДА 47), 


? Xem giải thích ở A-)-đạf-ma Тар dị môn túc luận и] Ре. Е ЕГ] E š (7.23. 1563. 0399a09). 

22 Pháp trí (#9): Trí biết 5 пап, v.v... đều có tự tánh riêng. 

3 Vị tri trí (ЖАП) cũng gọi là Loại trí, trí biết tướng sai biệt về khô, vô thường, không, vô ngã của 
uân... 

Đăng trí (25 7) cũng gọi là Thé tục trí, trí biết các loài hữu tình tu hành sai biệt và biết các pháp danh 

tướng giông, khác. 

25 Tha tâm trí (ft С> ##): Trí biết thông suốt tâm của chúng sanh. 
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Bốn pháp nào cần phải tác chứng? Đó là bón quả Sa-môn: Quả Tu-đà-hoàn, 
quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm và quả A-la-hán. 

Này các Tỳ-kheo, đó là bón mươi pháp như thật không hư đôi, đã được đức 
Như Lai chứng tri và thuyết giảng bình đăng. 

Lại có năm pháp đưa đến nhiều thành tựu, có năm pháp cân phải tu tập, có 
năm pháp cân phải thâu hiểu, có năm pháp cân phải diệt trừ, có năm pháp làm 
cho thoái thất, có năm pháp làm cho tăng trưởng, có năm pháp rất khó lý giải, 
có năm pháp cần được phát sanh, có năm pháp cân phải biết rõ và có năm pháp 
cân phải tác chứng. 

Năm pháp nào đưa đến nhiều thành tựu? Đó là năm điều không ai có thé 
tước đoạt:? Một là, tin Phật là dáng Như Lai, Chí Chân, đầy đủ mười hiệu; hai 
là, thân không tật bệnh, thường luôn an ón; ba là, ngay thăng, không có dua 
ninh, thăng tiên trên con đường dẫn đến Niết-bàn của Như Lai; bốn là, chuyên 
tâm không loạn, tụng đọc không quên; năm là khéo quán sát sự sanh diệt của 
các pháp, thực hành theo hạnh của Hiền thánh dé diệt tận các góc khó. 

Năm pháp nào cân phải tu tập? Dó là năm căn: Tín căn, tán căn, niệm căn, 
định căn và tuệ căn. 

Năm pháp nào cần phải thấu hiểu? Đó là năm thủ uân:?? Sắc, thọ, tưởng, 
hành và thức thủ uân. 

[0053c05] Năm pháp nào cân phải diệt trừ? Đó là năm thứ ngăn che, gồm: 
tham dục, sân hận, thụy miên, trao cử?” và nghi. 

Năm pháp nào làm cho thoái thât? Đó là năm tâm chướng ngại: Một là, Ty- 
kheo nghi Phật, nghi Phật rôi thì không gân gũi, không gân gũi rôi thì không 
cung kính, đây là tâm chướng ngại thứ nhật; hai là, Tỳ-kheo đối với Pháp; ba là, 
đối với chúng Tăng; bốn là, đôi với giới luật có hành vi làm cho xuyên thủng, 
hành động không chân chính, thực hành hạnh nhiễm ô, không thân gân và cũng 
không cung kính giới, đó là tâm chướng ngai thứ tư; năm là, lại nữa, Ty-kheo 
đôi với người Phạm hạnh hay sanh tâm ác hại, tâm không ưa thích, mắng chửi 
với những lời thô ác, đây là tâm chướng ngại thứ năm. 

Năm pháp nào làm cho tăng trưởng? Đó là năm nguôn gốc của hy, gồm: 
hoan hy, niệm, khinh an, lạc và định. 

Năm pháp nào rât khó lý giải? Đó là năm lôi vào giải thoát: Nếu vị Tỳ-kheo 
nào siêng năng, không biếng trễ, thích ở nơi nhàn tịnh, một lòng chuyên niệm 
thi những gì chưa hiểu được hiểu, chưa diệt tận được diệt tận, chưa an ôn được 
an ôn. Năm lôi vào ây gồm: Một là, ngay đây, Tỳ-kheo nghe Phật thuyết pháp, 


? Nguyên tác: Diệt tận chi | с Xem chú thích 49, kinh số 9, tr. 658. 
? Nguyên tác: Thọ âm (5). 


Nguyên tác: Trạo hý (ë Ж). Ngài Huyền Trang dịch là “trao cử” (####). Tham chiếu: A- --đạt-ma 
Tập dị môn túc luận Е Ë ¿ë RE Na F1 йй (7.26. 1536.12. 0416а29); 4-£}-đạt-ma Pháp ибп túc luận 
pof EE £ ЖЖ ДА L е (7.26. 1537.3. 0468a09). 
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hoặc nghe người Phạm hạnh thuyết pháp, hoặc nghe Sư trưởng thuyết pháp ròi 
tư duy quán sát, phân biệt pháp nghĩa nên tâm được hoan hy; tâm được hoan 
hy rôi liên được pháp lạc; được pháp lạc rôi thân tâm an ón; thân tâm an дп rồi 
được thiên định, được thiền định rôi được như thật trí; đây là lỗi vào giải thoát 
thứ nhất. Hai là, Tỳ-kheo nghe pháp rôi hoan hy. Ba là, thọ trì đọc tụng cũng 
hoan hý. Bốn là, thuyết pháp cho người khác cũng hoan һу. Năm là, tư duy 
phân biệt cũng hoan hy, ở nơi pháp được thiền định cũng giống như vậy. 

Năm pháp nào cân được phát sanh? Đó là năm trí định của các bậc Hiền 
thánh: Một là, tu tam-muội, đời nay đời sau đều được an lạc, phát sanh nội 
ngoại trí. Hai là, định của bậc Hiền thánh không còn ái nhiễm, phát sanh nội 
ngoại trí. Ba là, định của chư Phật và Hiền thánh tu hành, phát sanh nội ngoại 
trí. Bốn là, định văng lặng, tịch diệt tướng, một mình không bạn lữ, phát sanh 
nội ngoại trí. Năm là, đôi với tam-muội, nhất tâm nhập, nhất tâm khởi, phát 
sanh nội ngoại trí. 

Năm pháp nào cân phải biết rõ? Đó là năm pháp xuất ly: Một là, Ty-kheo 
đối với dục không ưa thích, không nhớ nghĩ, cũng không gân gũi, chỉ nghĩ đến 
việc xuất ly, vui thích nơi viễn ly, gần gũi không biếng nhác, tâm vị ấy nhu hòa, 
vượt ra ngoài sự chi phối của dục, các lậu hoặc khởi lên bởi dục cũng bị đoạn 
sạch mà được giải thoát, đây gọi là thoát khỏi tham dục. Hai là, thoát khỏi sân 
hận. Ba là, thoát khỏi ganh ghét. Bốn là, thoát khỏi sắc. Năm là, thoát khỏi thân 
kiến cũng giống như vậy. 

Năm pháp nào cân phải tác chứng? Đó là năm tụ vô học: Giới vô học, định 
vô học, tuệ vô học, giải thoát vô học và giải thoát tri kiến vô học. 

Này các Tỳ-kheo, đó là năm mươi pháp như thật không hư dối, đã được đức 
Như Lai chứng tri và thuyết giảng bình đăng. 

[0054a07] Lại có sáu pháp đưa đến nhiều thành tựu, có sáu pháp cân phải tu 
tập, có sáu pháp, cần phải thâu hiểu, có sáu pháp cân phải diệt trừ, có sáu pháp 
làm cho thoái thất, có sáu pháp làm cho tăng trưởng, có sáu pháp rất khó lý giải, 
có sáu pháp cần được phát sanh, có sáu pháp cân phải biết rõ và có sáu pháp 
cân phải tác chứng. 

Sáu pháp nào đưa đến nhiêu thành tựu? Đó là sáu pháp trọng. Nếu có Tỳ- 
kheo nào tu tập sáu pháp trọng, đáng kính đáng trọng thì khién hội chúng được 
hòa hợp, không có sự tranh cãi, dẫn đến hợp nhất, không bị tạp Іоап.2° Sáu pháp 
ây là gì? 

Một là, ở đây, vị Tỳ-kheo thân thường hành từ, cung kính người Phạm 
hạnh, sống với tâm nhân ái, đây gọi là pháp trọng, đáng kính đáng trọng, khiến 
hội chúng hòa hợp, không có sự tranh cãi, dẫn đến hợp nhất, không tạp loạn. 
Hai là, lại nữa, vị Tỳ-kheo miệng thường hành từ. Ba là, ý thường hành từ. Bốn 


29 Nguyên tác: Độc hành vô tạp (#Ä{T #‡#). P. Samaggiyä ekobhavaya samvattari (đưa đến sự hòa hợp, 
nhật trí). 
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là, được phẩm vật lợi dưỡng đúng pháp và thức ăn ở trong bát đêu đem chia 
cho mọi người cùng dùng, không ôm lòng tham tiếc riêng tư. Năm là, lai nữa, vi 
Ty-kheo giữ gìn giới hạnh của bậc Thánh, không hê sai phạm, không bị nhiễm 
ô, được người trí khen ngợi, giới hạnh đây đủ, thành tựu được tâm định. Sáu là, 
lại nữa, vị Tỳ-kheo thành tựu pháp xuất ly của Hiền thánh, đoạn sạch khô hoàn 
toàn, được chánh kiến và các Phạm hạnh. Đây gọi là pháp trọng, đáng kính, 
đáng trọng, khiến hội chúng hòa hợp, không có sự tranh cãi, dẫn đến hợp nhất, 
không bị tạp loạn. 

Sáu pháp nào сап phải tu tập? Đó là sáu pháp nệm: Niệm Phật, niệm Pháp, 
niệm Tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên. 

Sáu pháp nào cần phải thấu hiểu? Đó là sáu xứ?! bên trong: Mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thần và ý хи. 

Sáu pháp nào cần phải diệt trừ? Đó là sáu ái: Ái sắc, ái thanh, ái hương, ái 
vị, ái xúc và ái pháp. 

Sáu pháp nào làm cho thoái thất? Đó là sáu pháp bất kính: Bất kính Phật, 
bát kính Pháp, bất kính Tăng, bát kính giới, bất kính định và bát kính cha mẹ. 

Sáu pháp nào làm cho tăng trưởng? Đó là sáu pháp kính: Kính Phật, kính 
Pháp, kính Tăng, kính giới, kính định và kính cha mẹ. 

Sáu pháp nào rất khó lý giải? Đó là sáu pháp vô thượng: Thấy vô thượng, 
nghe vô thượng, lợi dưỡng vô thượng, trì giới vô thượng, cung kính vô thượng 
và niệm vô thượng. 

Sáu pháp nào cân được phát sanh? Đó là sáu pháp bình đăng. Ở đây, vị Ty- 
kheo, mắt thây sắc không buôn, không vui, an trú xả, chuyên niệm; tai nghe 
tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tưởng pháp, cũng không 
уш, không buôn, an trú xả, chuyên niệm. 

Sáu pháp nào cân phải biết rõ? Đó là sáu giới giải thoát: Một là, nếu Ty- 
kheo nói như thế này: “Ta tu tâm từ mà còn sanh sân hận.” Những Tỳ-kheo 
khác nói: “Thây chớ nói thế, chớ hủy báng đức Như Lai, Như Lai không nói 
thế. Muôn tu hạnh từ giải thoát mà lại sanh tưởng sân hận thì không có lý đó! 
Phật dạy, trừ sân hận rôi sau mới đạt được tâm từ.” Hai là, nêu có Tỳ-kheo nói: 
“Ta thực hành hạnh bi giải thoát nhưng lại sanh tâm ganh ghét.” Ba là, “Thực 
hành hạnh hy giải thoát nhưng lại sanh tâm ưu não.” Bồn là, “Thực hành hạnh 
xả giải thoát nhưng lại sanh tâm yêu ghét.” Năm là, “Thực hành hạnh vô ngã 
ø1ả1 thoát nhưng lại sanh tâm nghi ngờ.” Sáu 14, “ Thực hành hạnh vô tướng tâm 
định nhưng lại sanh tâm loạn tưởng”, cũng lại như vậy. 


М Nguyên tác: Bình đăng tận khó (#2). Р. Samma dukkhakkhayaya. Binh dáng (Т; sama). 
Theo ngữ cảnh, chữ ` 'chân chánh” (RE, ,samma) đúng hơn. Rât có thê vì âm đọc của “sama” (bình 
đăng) và âm “затта (chân chánh) gần giống nhau nên dịch nhầm. Thế nên đã có những cách dịch khác 
biệt ở Trung А-рат và cả Tạp А-рат như là Chánh tận khô (ЈЕ #97): Dứt khô hoàn toàn. 


3! Nguyên tác: Nhập (A, ayatana), cựu dịch là “nhập”, tân dịch là “xứ.” 
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Sáu pháp nào cân phải tác chứng? Đó là sáu pháp thân thông: Chứng đắc 
Thân túc thông, chứng đặc Thiên nhĩ thông, chứng đặc Tha tâm thông, chứng 
đắc Тас mạng thông, chứng đắc Thiên nhãn thông và chứng đắc Lâu tận thông. 

Này các Ty-kheo, đó là sáu mươi pháp như thật không hư dôi, đã được đức 
Như Lai chứng tri và thuyết giảng bình đăng. 


[0054b13] Lại có bảy pháp đưa đến nhiêu thành tựu, có bảy pháp cân phải 
tu tập, có bảy pháp cần phải thấu hiểu, có bảy pháp cần phải diệt trừ, có bảy 
pháp làm cho thoái thất, có bảy pháp làm cho tăng trưởng, có bảy pháp rât khó 
lý giải, có bảy pháp сап được phát sanh, có bảy pháp cân phải biết rõ và có bảy 
pháp cân р Е СНЕ. 


{ат tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài. 

Вау pháp nào cân phải tu tập? Đó là bảy giác chi. Một là, ở đây vị Tỳ-kheo 
tu niệm giác chi, nương nơi vô dục, nương nơi tịch diệt, nương nơi viễn ly; hai 
là tu trạch pháp; ba là tu tinh tân; bốn là tu hy; năm là tu khinh an; sáu là tu 
định; bảy là tu xà, cũng đều nương nơi vô dục, nương nơi tịch điệt và nương 
nơi viễn ly. 

Вау pháp nào cân phải thấu hiểu? Đó là bảy chỗ thức trú: Như có loại chúng 
sanh có bao nhiêu thân thì có bấy nhiêu tưởng, như cõi trời và cõi người, đây 
là chỗ thức trú thứ nhất. Hoặc có loại chúng sanh có nhiều loại thân nhưng chỉ 
có một tưởng, như lúc mới sanh lên cõi trời Phạm Quang Âm, đây là chỗ thức 
trú thứ hai. Hoặc có loại chúng sanh chỉ có một thân nhưng có nhiều loại tưởng, 
như cõi trời Quang Âm, đây là chỗ thức trú thứ ba. Hoặc có chúng sanh chỉ có 
một thân và một tưởng, như cõi trời Biến Tịnh, đây là chỗ thức trú thứ tư. Hoặc 
có chúng sanh ở Không Xứ, đây là chỗ thức trú thứ năm. Hoặc có chúng sanh ở 
Thức Xứ, đây là chỗ thức trú thứ sáu. Hoặc có chúng sanh ở Vô Sở Hữu Xứ,? 
đây là chỗ thức trú thứ bảy. 

Bảy pháp nào cân phải diệt trừ? Đó là bảy sự sai khiến,” tức là sự sai khiến 
của tham dục, của ái nhiễm, của thây biết, của kiêu mạn, của sân hận, của vô 
minh và của nghi ngờ. 

Вау pháp nào làm cho thoái thât? Đó là bảy phi pháp: VỊ T-kheo không có 
chánh tín, không biết tự then với mình, không biết xâu hó với người, ít nghe, 
biếng nhác, mau quên và không trí tuệ. 

Bảy pháp nào làm cho tăng trưởng? Đó là bảy Chánh pháp: Ty-kheo có tín, 
biết tự then, biết хаџи hồ, nghe nhiêu, không biếng nhác, ghi nhớ không quên và 
có trí tuệ. 

32 Nguyên tác: Bất dụng xứ (Á H] Ж). 


33 Sử ({E) là tên gọi khác của phiên não. Do phiên não trói buộc và sai khiên chúng sanh lưu chuyên 
trong sanh tử nên gọi phiên não là “sử 
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Вау pháp nào rất khó lý giải? Đó là bảy thiện pháp chân chánh: Ở đây, vi 
Tỳ-kheo biết nghĩa, biết pháp, biết thời, biết vừa đủ, biết tự tiết chế, biết hội 
chúng và biết phân Diệt nØƯỜI. 


Вау pháp nào cần được phát sanh? Đó là bảy tưởng: Tưởng về bát tịnh, 
tưởng về thức ăn bất tịnh, tưởng về tật cả thế gian không có gì vui, tưởng VỀ su 
chết, tưởng về vô thường, tưởng vë vô thường - khô và tưởng về khó - vô ngã. 


[0054c06] Вау pháp nào сап phải biết rõ? Đó là bảy sự siêng năng: Siêng 
năng hành trì giới luật, siêng năng diệt các tham dục, siêng năng phá các tả 
kiến, siêng năng đa văn, siêng năng tinh tân, siêng năng chánh niệm và siêng 
năng thiên định. 


Вау pháp nào cân phải tác chứng? Đó là bảy năng lực dứt hết các lậu hoặc. 
Một là, ở đây, vị Ty-kheo đoạn sạch phiền não, thây biết như thật sự tập khởi 
của hết thảy các khô, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự thoát ra. Hai là, 
xem dục như hầm lửa, như đao kiểm; biết dục, thấy dục, không tham đăm nơi 
dục, tâm không trụ nơi dục. Ва là, I-kheo đoạn sạch phiên não khi quán xét 
thuận và nghịch sẽ thấy biết như thật, khi đã hiểu như thật rồi thì mọi tham lam, 
ganh ghét và các pháp bát thiện ở thé gian sẽ không rò rỉ, không khởi sanh nữa. 
Bồn là, tu tập đây đủ và siêng năng vë bốn niệm xứ. Năm là, tu tập đầy đủ và 
siêng năng vê năm căn và năm lực. Sáu là, tu tập dày đủ và siêng năng về bảy 
giác chi. Вау là, tu tập đầy đủ và siêng năng về tám Thánh đạo. 


Này các Tỳ-kheo, đó là Бау mươi pháp như thật không hư dối, đã được đức 
Như Lai chứng tri và thuyết giảng bình đăng. 


[0054c16] Lại có tám pháp đưa đến nhiêu thành tựu, có tám pháp cân phải 
tu tập, có tám pháp cân phải thâu hiểu, có tám pháp cân phải diệt trừ, có tám 
pháp làm cho thoái thất, có tám pháp làm cho tăng trưởng, có tám pháp rất khó 
lý giải, có tám pháp cần được phát sanh, có tám pháp cân phải biết rõ và có tám 
pháp cân phải tác chứng. 

Tám pháp nào đưa đến nhiêu thành tựu? Đó là tám nhân duyên khiến người 
chưa thành tựu Phạm hạnh nhưng có thé thành tựu trí tuệ; người thành tựu 
Phạm hạnh rồi thì trí tuệ tăng trưởng. Tám nhân duyên ấy là gì? 

Một là, ở đây, vị Ty-kheo nương tựa nơi đức Thế Tôn, hoặc nương tựa nơi 
Sư trưởng, hoặc nương tựa nơi người Phạm hạnh trí tuệ, rôi sanh tâm hồ then, 
có tâm ái kính. Đó là nhân duyên thử nhất khiến người chưa thành tựu Phạm 
hạnh nhưng có thê thành tựu trí tuệ, người thành tựu Phạm hạnh rôi thì trí tuệ 
tăng trưởng. 

Hai là, lại nữa, vị Ty-kheo nuong tua Thé Tón, tuy lúc thưa hỏi: “Pháp này 
thé nào? Có ý nghĩa gì và dẫn tới đâu?” Вау giờ, các vị Tôn trưởng liền khai 
diễn ý nghĩa sâu xa. Đó là nhân duyên thứ hai. 

Ba là, khi đã nghe pháp rôi thì thân tâm được an lạc và tịch tịnh. Đó là nhân 
duyên thứ ba. 
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Bốn là, được an lạc và tịch tịnh rồi thì không còn bàn luận những việc vô 
ích, trái đạo; các vi ây khi đi vào trong chúng, hoặc tự thuyết pháp, hoặc mời 
người khác thuyết pháp, đều không rời sự yên lặng của Hiên thánh. Đó là nhân 
duyên thứ tư. 

Năm là, nghe nhiều hiểu rộng, ghi 1 nhớ không quên, đối với các pháp sâu 
Xa, phân đầu, phần giữa và phần cuối đêu thiện, văn và nghĩa chân thật, Phạm 
hạnh dày đủ. Sau khi nghe thì ghi nhớ trong lòng, kiến giải không lay chuyên. 
Đó là nhân duyên thứ пап. 

Sáu là, tu tập siêng năng, diệt ác, tăng thiện, găng sức giữ gìn, không bỏ học 
pháp đã thọ. Đó là nhân duyên thứ sáu. 

Bảy là, dùng trí tuệ để quán sát các pháp sanh diệt, là nơi quy thú của các 
bậc Hiển thánh, có thể diệt hết tận cùng khổ não. Đó là nhân duyên thứ bảy. 

Tám là, quán tướng sanh và tướng diệt của năm thủ uân: Đây là sắc, đây là 
sự tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của sắc. Đây là thọ, tưởng, hành, thức. 
Đây là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức; sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, 
thức. Đó là nhân duyên thứ tắm, tuy chưa được Phạm hạnh nhưng có thể thành 
tựu trí tuệ; thành tựu Phạm hạnh rồi thì trí tuệ càng tăng trưởng. 

Tám pháp nào сар phải tu tập? Đó là tám con đường của Hiên thánh: Chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, 
chánh niệm và chánh định. 

Tám pháp nào cân phải thâu hiểu? Đó là tám pháp thé gian: Lợi ích, suy tón, 
chê bai, khen ngợi, tán Шап, gièm pha, khô não, an уш. 

Tám pháp nào cân phải diệt trừ? Đó là tám tà pháp: Tà kiến, tà tư duy,” tà 
ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân,?5 tà niệm và tà định. 

Tám pháp nào làm cho thoái thât? Đó là tám pháp giải đãi. Sao gọi là tám 
pháp giải аа? 

Tỳ-kheo đi khất thực không được thức ăn, liên nghĩ: “Hôm nay, ta vào làng 
khất thực không được, thân thể mỏi một, không thê nào ngôi thiền hay kinh 
hành nên cân phải ngủ nghỉ!” Ty-kheo lười biếng ây liên năm ngủ, không chịu 
tinh cân đề đạt được những điều chưa đạt được, thu hoạch những điều chưa thu 
hoạch, chứng đắc những điêu chưa chứng, đó là sự giải đãi thứ nhất. 

Tỳ-kheo lười biếng được ăn no đủ rồi, liền nghĩ: “Sáng nay ta vào làng khât 
thực được nhiều thức ăn quá, thân thể nặng në, không thê nào ngôi thiên hay 
kinh hành được, cho nên phải ngủ nghỉ!” Ty-kheo lười biếng ấy liên năm ngủ, 
không chịu tinh cân dé đạt được những điều chưa đạt được, thu hoạch những 
điều chưa thu hoạch, chứng đắc những điều chưa chứng, đó là sự giải đãi thứ hai. 


34 Nguyên tác: Chánh chí (ЈЕ 55), tức “chánh tư duy” (ЈЕ 8). 
3 Nguyên tác: Tà chí (Ж). 
3 Nguyên tác: Tà phương tiện (Ж 77/8). 
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Tỳ-kheo lười biếng, hoặc đã làm chút ít công việc, liên nghĩ: “Hôm nay, ta 
làm công việc, thân thê mệt mỏi, không thê ngôi thiền hay kinh hành được, nên 
cân phải ngủ nghỉ!” Đó là sự giải đãi thứ ba. 

Tỷ-kheo lười biếng, giả như sắp làm việc gì, liền nghĩ: “Ngày mai, ta phải 
làm việc, chắc chắn sẽ mỏi mệt, hôm nay không nên ngôi thiên hay kinh hành 
mà phải ngủ nghỉ!” Tỳ-kheo lười biếng ây liền đi ngủ, đó là sự giải đãi thứ tư. 

Tỳ-kheo lười biếng, hoặc do đi lại đôi chút, liên nghĩ: “Sáng nay ta đi lại, 
thân thể mỏi mệt, không thể nào ngôi thiền hay kinh hành nên cần phải ngủ 
nghỉ!” Tỳ-kheo lười biếng liên ngủ nghi, đó là sự giải đãi thứ năm. 

Tỳ-kheo lười biếng, giả như sắp đi đâu đó, liền nghĩ: “Ngày mai ta đi công 
việc, chắc chắn sẽ mệt mỏi, hôm nay không nên ngôi thiền hay kinh hành mà 
cân phải ngủ nghỉ!” Tỳ-kheo lười biếng ấy liên đi ngủ, không chịu tỉnh cần 
để đạt được những điều chưa đạt được, thu hoạch những điều chưa thu hoạch, 
chứng những điều chưa chứng, đó là sự giải đãi thứ sáu. 

Ty-kheo lười biếng, giả như bị chút ít bệnh hoạn, liên nghĩ: “Ta bị bệnh 
nặng, đau nhức vô cùng, không thé nào ngôi thiền hay kinh hành được nên cần 
phải ngủ nghỉ!” Tỳ-kheo lười biếng ấy liền tìm chỗ ngủ nghỉ, không chịu tinh 
cân để đạt được những điều chưa đạt được, thu hoạch những điều chưa thu 
hoạch, chứng những điêu chưa chứng, đó là sự giải đãi thứ bảy. 

Tỳ-kheo lười biếng, bệnh đã khỏi ròi nhưng lại nghĩ: “Ta bị bệnh vừa mới 
khỏi, thân thể còn đau nhức, không thể nào ngôi thiền hay kinh hành nên cần 
phải ngủ nghỉ!” Tỳ-kheo lười biếng ây liền tìm chỗ ngủ nghỉ, không chịu tinh 
cần để đạt được những điều chưa đạt được, thu hoạch những điều chưa thu 
hoạch, chứng những điêu chưa chứng, đó là sự giải đãi thứ tám. 

Thé nào là tám pháp tăng trưởng? Đó là tám pháp tinh tân. 

[0055b09] Thê nào là tám pháp tinh tân? Tỳ-kheo vào làng khất thực nhưng 
khất thực không được, trở về liên suy nghĩ: “Thân thể ta nhẹ nhàng, ít buôn ngủ 
nên phải tinh tân tọa thiên, kinh hành để đạt được những điều chưa đạt được, 
thu hoạch những điều chưa thu hoạch, chứng những điều chưa chứng.” Thé rồi, 
Tỳ-kheo ấy liên tinh tán, đó là pháp tinh tán thứ nhất. 

Tỷ-kheo khất thực được đây đủ, liên suy nghĩ: “Hôm nay, ta vào làng khât 
thực được đây đủ thức ăn, khí lực sung mãn nên cân phải tinh tân tọa thiên, kinh 
hành dé đạt được những điều chưa đạt được, thu hoạch những điều chưa thu 
hoạch, chứng những điều chưa chứng.” Thé rồi, Tỳ-kheo ấy liên tinh tấn, đó là 
pháp tinh tân thứ hai. 

Ty-kheo siêng năng, giả như có làm việc, thì suy nghĩ: “Та nay vì làm việc 
mà phải bỏ bê việc tu hành nên bây giờ cân phải tọa thiền, kinh hành đề đạt 
được những điều chưa đạt được, thu hoạch những điều chưa thu hoạch, chứng 
những điều chưa chứng.” Tỳ-kheo ấy liên tinh tán, đó là pháp tinh tán thứ ba. 
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Vị Tỳ-kheo siêng năng, giả như sẽ làm việc, liên suy nghĩ: “Ngày mai ta 
phải làm việc, việc tu tập của ta sẽ bị bỏ bê, do đó bây giờ ta cần phải tinh tân 
tọa thiền, kinh hành đề đạt được những điều chưa đạt được, thu hoạch những 
điều chưa thu hoạch, chứng những điêu chưa chứng.” Tỳ-kheo ây liên tinh tấn, 
đó là pháp tinh tán thứ tư. 

Vị Tỳ-kheo siêng năng, giả như có việc phải đi lại, liền suy nghĩ: “Sáng nay 
ta có việc đi lại nên việc tu tập sẽ bị bỏ bê, vậy bây giờ nên tinh tán tọa thiên, 
kinh hành, dé đạt được những điều chưa đạt được, thu hoạch những điều chưa 
thu hoạch, chứng những điều chưa chứng.” Tỳ-kheo ấy liên tinh tán, đó là pháp 
tinh tân thứ năm. 

Vị Tỳ-kheo siêng năng, giả như có việc sắp phải đi lại, liền suy nghĩ. “Ngày 
mai ta có việc phải di lại, sự tu tập sẽ bị gián đoạn, bây giờ ta cân phải tinh tân 
tọa thiền, kinh hành đề đạt được những điều chưa đạt được, thu hoạch những 
điều chưa thu hoạch, chứng những điều chưa chứng.” Vị Tỳ-kheo ấy liên tinh 
tân, đó là pháp tinh tán thứ sáu. 

Vị Tỳ-kheo siêng năng, giả như bị bệnh, liền suy nghĩ: “Ta bị bệnh nặng, có 
thé chết nên bây giờ cân phải tinh tân dé đạt được những điều chưa đạt được, 
thu hoạch những điều chưa thu hoạch, chứng những điều chưa chứng.” VỊ Ту- 
kheo ây liên tinh tân, đó là pháp tinh tán thứ bảy. 

Vị Tỳ-kheo siêng năng, giả như khi bệnh vừa thuyên giảm, liền khởi nghĩ: 
“Bệnh của ta đã được thuyên giảm đôi phân, nó có thé trở nặng làm gián đoạn 
sự tu tập của ta, vậy bây giờ ta cân phải tinh tân tọa thiên, kinh hành đề đạt được 
những điều chưa đạt được, thu hoạch những điều chưa thu hoạch, chứng những 
điều chưa chứng.” Vi Tỳ-kheo ây liên tinh tân tọa thiên, kinh hành không biếng 
nhác, đây là pháp tinh tân thứ tám. 

[0055c05] Thé nào là tám pháp khó lý giải? Đó là tám sự không thuận 101,2” 
làm chướng ngại việc tu tập Phạm hanh.” Những gi là tám? 

Một là, đức Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở đời, nói ra những pháp sâu mâu, 
tịch diệt, vô vi, hướng con người đến với đạo giác ngộ nhưng lại có chúng sanh 
đang bị đọa trong địa ngục. Đó là trường hợp không thuận lợi, không thể tu 
hành Phạm hạnh. 

Hai là, đức Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở đời, nói ra những pháp sâu mâu, 
tịch diệt, vô vi, hướng con người đến với đạo giác ngộ nhưng lại có chúng sanh 
đang bị đọa trong loài súc sanh. 

Ba là, doa trong loài nga quỷ. 

Bốn là, sanh ở cõi trời trường thọ. 

37 Nguyên tác: Bát nạn (А ŽE). 


3 Bát bất nhàn phương tu Phạm hạnh (117, attha аккһапа asamayä brahmacariya 
vasaya): Tám trường hợp trái thời, trái tiệt đôi với đời sông Phạm hạnh. 
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Năm là, sống ở nơi biên địa thiêu hiểu biết, nơi không có Phật pháp. Đó là 
trường hợp không thuận lợi, không thé nào tu Phạm hạnh. 

Sáu là, đức Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời, nói ra 
những pháp vi diệu, tịch diệt, vô vi, hướng con người đến với đạo giác ngộ; có 
những chúng sanh tuy sóng nơi thành thị nhưng lại ôm lòng tà kiên điên đảo, 
làm các việc ác thì nhất định bị đọa vào địa ngục. Đó là trường hợp không thuận 
lợi, không thé nào tu Phạm hạnh. 


Вау là, đức Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời, nói ra 
những pháp vi diệu, tịch diệt, vô vi, hướng chúng sanh đến với đạo giác ngộ; có 
chúng sanh tuy sống nơi thành thị nhưng lại bị dui, điếc, câm, ngọng nên không 
nghe được Chánh pháp để tu Phạm hạnh. Đó là trường hợp không thuận lợi, 
không thể nào tu Phạm hạnh. 

Tám là, đức Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác không xuất hiện ở đời, 
không có ai nói những pháp vi diệu, tịch diệt, vô vi, hướng chúng sanh đến với 
đạo giác ngộ; có chúng sanh tuy sống nơi thành thị, các căn đầy đủ, có thể lãnh 
hội Thánh giáo nhưng không được gặp Phật nên không thê tu tập Phạm hạnh. 
Đó là tám pháp không thuận lợi. 

— Thế nào là tám pháp сап được phát sanh? Đó là tám điều giác ngộ của bậc 
Đại nhân. Hành đạo thì phải ít ham muốn, nếu nhiều ham muốn thì không phải 
là hành đạo. Hành đạo thì phải biết đủ, không biết nhàm chán thì không phải là 
hành đạo. Hành đạo phải ở nơi nhàn tịnh, nêu ưa thích chốn đông đúc ôn náo thì 
không phải là hành đạo. Hành đạo thì phải tự thúc liễm thân tâm, vui đùa cười cợt 
thì không phải là hành đạo. Hành đạo thì phải siêng năng, biếng nhác trễ lười thì 
không phải! là hành đạo. Hành đạo thì phải chuyên niệm, không nhớ mau quên thì 
không phải là hành đạo. Hành đạo thì phải định ý, tâm ý tán loạn thì không phải là 
hành đạo. Hành đạo thì phải có trí tuệ, mê muội ngu si thì không phải là hành đạo. 

Thể nào là tám pháp сап phải biết гб? Đó là tảm thăng xú.” Bên trong có sắc 
tưởng, bên ngoài quán sắc ít, hoặc đẹp hoặc xâu, thường quán thường niệm, đó 
là thăng xứ thứ nhât. Bên trong có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc vô lượng, hoặc 
đẹp hoặc xâu, thường quán thường niệm, đó là thắng xứ thứ hai. Bên trong không 
có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc ít, hoặc {бї hoặc xâu, thường quán thường niệm, 
đó là thắng xứ thứ ba. Bên trong không có sắc tưởng, bên ngoài quản sắc vÔ 
lượng, hoặc đẹp hoặc xâu, thường quán thường niệm, đó là thăng xứ thứ tư. Bên 
trong không có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc xanh, màu xanh, ánh sáng xanh, 
thây tướng xanh, giông như màu hoa sen xanh, cũng như lụa Ва-/а-паі màu xanh, 
thuân sắc xanh, ánh sáng xanh, thây tướng xanh, thường tưởng, thường quán, 
thường niệm như vậy, đó là thắng xứ thứ năm. Bên trong không có sắc tưởng, bên 


Nguyên tác: Bát trừ nhập (ЛЖ А). MA. 215 gọi là “bát trừ xứ” (Л), Ngài Huyễn Trang 
trong Đại Bát-nhã Ba-la-mát-da kinh XI + W A 5 Z #Š (7.05. 0220.3. 0012a10) dịch là “bát 
thăng xứ” (/ Ж, ала abhibhãyatanani), là 8 nën tảng của sự siêu việt, 8 phương cách quán 
tưởng trong khi tu tập thiền định. 
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ngoài quán sắc vàng, màu vàng, ánh sáng vàng, thấy tướng vàng, như quán tưởng 
màu hoa sen vàng, lụa Ba-la-nai màu vàng, sắc vàng, ánh sáng vàng, thây tướng 
vàng, thường tưởng, thường quản, thường niệm như vậy, đó là thắng xứ thứ sáu. 
Bên trong không có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc đỏ, màu đỏ, ánh sáng đỏ, thấy 
tướng đỏ, như quản tưởng màu hoa sen đỏ, lụa Ва-1а-па1 mau đỏ, thuân sắc đỏ, 
ánh sáng đỏ, thây tướng đỏ, thường tưởng, thường quán, thường niệm như vậy, 
đó là tháng xứ thứ bảy. Bên trong không có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc trăng, 
màu trăng, ánh sáng trăng, thây tướng trăng, như quán tưởng màu hoa sen trăng, 
lụa Ba-la-nại màu trắng, thuần sắc trăng, ánh sáng trăng, Һау tướng trắng, thường 
tưởng, thường quán, thường niệm như vậy, đó là thắng xứ thứ tám. 


[0056a14] Thé nào là tám pháp cân phải tác chứng? Đó là tám pháp giải 
thoát: Bên trong có sắc tưởng, quán sắc, là giải thoát thứ nhất; bên trong không 
có sắc tưởng, quán ngoại sắc, là giải thoát thứ hai; tịnh giải thoát, là giải thoát 
thứ ba; vượt ѕӣс tưởng, diệt hữu đôi tưởng, an trú Không vô biên xứ, là giải thoát 
thứ tư; vượt qua Không vô biên xứ, an trú Thức vô biên xứ, là giải thoát thứ năm; 
vượt qua Thức vô biên xử, an trú Vô sở hữu xứ, là giải thoát thứ sáu; vượt qua 
Vô sở hữu xứ, an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ, là giải thoát thứ bảy; vượt qua 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, an trú Tưởng thọ diệt, là giải thoát thứ tám. 

Này các Tỳ-kheo, đây là tám mươi pháp như thật, không hư dối, đã được 
đức Như Lai chứng tri và thuyết giảng bình đăng. 

Lại có chín pháp đưa đến nhiều thành tựu, có chín pháp cân phải tu tập, có 
chín pháp cần phải thâu hiểu, có chín pháp cần phải diệt trừ, có chín pháp làm 
cho thoái thật, có chín pháp làm cho tăng trưởng, có chín pháp rất khó lý giải, 
có chín pháp cân được phát sanh, có chín pháp сап phải biết rõ và có chín pháp 
cân phải tác chứng. 

Thé nào là chín pháp đưa đến nhiều thành tựu? Đó là chín pháp thanh tịnh 
hoàn toàn:”' Thanh tịnh hoàn toàn do giới; thanh tịnh hoàn toàn do tâm định; 


40 Bát giải thoát (ЛАЯ Jf). Dựa vào 8 loại định lực mà diệt bỏ lòng tham muốn đối với “sắc” và “không 
sắc.” Cũng gọi “bát bối xà” (UE H8), “bát duy vô” (Л), “bát duy vụ” (ЛЕ). 


K ү pháp này dựa trên cơ sở 7 pháp gọi là “thất thanh tịnh” (t$). Theo МА. 9, Thất xa kinh (£ 
#0), 7 yếu tố đó bao gồm: giới tịnh КУ) tâm tịnh (13%), kiến tịnh (547$), nghi cái tịnh (92119), 
hi đạo tri kiến tịnh (GË ЗЕ 191 I$), đạo tích tri kiến tịnh GÉ 1 А), đạo tích đoạn trí tịnh (29 
арк {ср Ф). Kinh Pali tuong duong M. 24, Rathavinfta Sutta (Kinh Trạm xe) cũng ghi nhận điều tương 
tự. Bảy yêu tó này làm tiền dë cho nhau, nương vào nhau mà thành tựu. Kinh Trạm xe ghi: “Cũng vậy, 
này Hiện giá, giới thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt cho được) tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh chỉ có mục 
đích (đạt cho được) kiến thanh tịnh, kiến thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt, cho được) đoạn nghi thanh 
tinh, doan nghi thanh tinh chi có muc dích (dat cho duoc) dao phi dao tri kién thanh tinh, dao phi dao tri 
kién thanh tinh chi có muc dích (dat cho được) đạo tri kiên thanh tịnh, đạo tri kiến thanh tinh chi có muc 
dich (dat cho duoc) tri kién thanh tinh, tri kién thanh tinh chi có muc đích (đạt cho được) vô thủ trước 
Bát-niệt-bàn. Này Ніёп giả, sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thé Tôn là với mục đích vô thủ trước 
Bát-niết-bàn” (HT. Thích Minh Châu dịch). Tương đồn ng với Kinh Trạm xe, Tăng J (T.02. 0125.39.10. 
0734c05) cũng xác tín: RRAZ, БЕБИ ГОП, ТОШ, ИШИ LI, RIER, RE (E ЖЕЛ 
IRR, ЖЭЙ КОТИ FRA, Be ls ITB i$, {ТИНЕ 835 2, GEETE ТЕ, ЖИЕ ТЕЗЕ Ж, ПЕЙ АП ИЛЕТ, 
ЯВ FRZ, MEEA RRR, НАСТАВ. Hai pháp vó duc thanh tinh ү toàn (Ж 
2838) và giải thoát thanh tịnh hoàn toàn (К) được san tập từ những bộ kinh khác. 
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thanh tịnh hoàn toàn do thây biết chân lý; thanh tịnh hoàn toàn do đoạn trừ sự 
hoài nghi; thanh tịnh hoàn toàn do thây biết chánh đạo và phi đạo; thanh tịnh 
hoàn toàn do thây biết vë phương pháp hành trì; thanh tịnh hoàn toàn do nhận 
thức toàn diện về đường lôi hành trì; thanh tịnh hoàn toàn do đứt sạch lậu hoặc 
và thanh tịnh hoàn toàn do giải thoát. 

Thế nào là chín pháp cần tu tập? Đó là chín nguồn gốc của hy: Vui mừng, 
yêu thích, phân chấn, hân hoan, định, biết như thật, trừ xả, vô dục và giải thoát. 


Chín pháp nào cân phải thâu hiểu? Đó là chín nơi chúng sanh cư trú: Hoặc 
có chúng sanh có bao nhiêu thân thì có bây nhiêu tưởng, như cõi trời và cõi 
người, đó là nơi cư trú thứ nhất của chúng sanh. Hoặc có chúng sanh gòm nhiều 
thân nhưng chỉ có một tưởng, như trời Phạm Quang Âm khi mới sanh lên cõi 
ây, đó là nơi cư trú thứ hai của chúng sanh. Hoặc có chúng sanh chỉ có một thân 
nhưng có nhiều tưởng, như trời Quang Ат, đó là nơi cư trú thứ ba của chúng 
sanh. Hoặc có chúng sanh chỉ có một thân và một tưởng, như trời Biến Tịnh, 
đó là nơi cư trú thứ tư của chúng sanh. Hoặc có chúng sanh không có tưởng và 
không có nhận biết, tức là trời Vô Tưởng, đó là nơi cư trú thứ năm của chúng 
sanh. Lại có chúng sanh ở Không Vô Biên Xứ, đó là nơi cư trú thứ sáu của 
chúng sanh. Lại có chúng sanh ở Thức Vô Biên Xứ, đó là nơi cư trú thứ bảy 
của chúng sanh. Lại có chúng sanh ở Vô Sở Hữu Xứ, đó là nơi cư trú thứ tám 
của chúng sanh. Lại có chúng sanh ở Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, đó là nơi 
cư trú thứ chín của chúng sanh. 

[0056b08] Thế nào là chín pháp cần phải diệt trừ? Đó là chín pháp khởi 
nguôn từ ái: Do ái mà có tìm câu, do tìm cầu mà có lợi dưỡng, do lợi dưỡng mà 
có thọ dụng, do thọ dụng mà có tham muốn, do tham muốn mà có chấp trước, 
do châp trước mà có ganh ghét, do ganh ghét có chấp thủ, do chấp thủ mà có 
phòng hộ. 

Thế nào là chín pháp làm cho thoái thất? Dó là chín pháp não hại: Có người 
đã xâm hại ta; có người đang xâm hại ta; có người sẽ xâm hại ta; có người đã 
xâm hại người ta thương yêu; có người đang xâm hại người ta thương yêu; có 
người sẽ xâm hại người ta thương yêu; có người đã yêu kính người mà ta ghét; 
có người đang yêu kính người mà ta ghét; có người sẽ yêu kính người mà ta ghét. 

Thé nào là chín pháp làm cho tăng trưởng? Đó là chín pháp không não hại. 
Người kia đã xâm hại ta, nếu ta phiên muộn thì có ích lợi gì? Thế nên, một là 
trước đã không phiên muộn, hai là hiện tại cũng không phiên muộn, ba là về 
sau cũng không sanh phiên muộn. Như người kia đã xâm hại đến người mà ta 
yêu mên nhưng. néu ta phiên muộn thì có ích lợi gì? Do đó, bốn là trước ta đã 
không sanh phiên muộn, năm là hiện tại cũng không sanh phiên muộn, sáu là 
vë sau cũng không sanh phiên muộn. Như người kia đã kính mến người mà ta 
oán ghét, nêu ta phiên muộn thì có ích lợi gì? Vì vậy, bảy là trước ta đã không 
sanh phiền muộn, tám là hiện tại cũng không sanh phiên muộn, chín là về sau 
cũng không sanh phiên muộn. 
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Thế nào là chín pháp khó lý giải? Ро là chín Phạm hạnh. Như có vị Tỳ-kheo 
có chánh tín mà không trì giới thì Phạm hạnh không đây đủ; vị Ty-kheo phải vừa 
có chánh tín, vừa trì giới thì Phạm hạnh mới được đây đủ. Hoặc có vị Ty-kheo có 
chánh tín, có trì 2101 mà không đa văn thì Phạm hạnh không đây đủ; vị 1ỷ-kheo 
phải vừa có chánh tín, vừa có trì giới, vừa có đa văn thì Phạm hạnh mới được 
đây đủ. Hoặc có vị Tỳ-kheo có chánh tín, có trì giới, có đa văn mà thuyết pháp 
không được thì Phạm hạnh không đây đủ; vị Tỳ-kheo phải vừa có chánh tín, có 
trì giới, có đa văn, có thé thuyết pháp thì Phạm hạnh mới được đây đủ. Hoặc có vị 
Ty-kheo có chánh tín, có trì giới, có đa văn, có thê thuyết pháp mà không nuôi dó 
chúng thì Phạm hạnh không dày đủ; vi Ty-kheo phải có vừa có chánh tín, vừa tri 
8101, vừa đa văn, vừa có thê thuyết pháp và nuôi dưỡng đồ chúng thì Phạm hạnh 
mới được đây đủ. Hoặc có vị Tỳ-kheo có chánh tín, có trì giới, có đa văn, có thé 
thuyết pháp, nuôi dưỡng đô chúng nhưng ở trong đại chúng không thê giảng rộng 
Chánh pháp thì Phạm hạnh không đây đủ; vị Ty-kheo phải vừa có chánh tín, vừa 
trì giới, vừa đa văn, vừa có thê thuyết pháp, có khả năng nuôi dưỡng đồ chúng 
và ở trong đại chúng có thể giảng rộng Chánh pháp thi Phạm hạnh mới được dày 
đủ. Hoặc có vị Ty-kheo có chánh tín, có tri giới, có đa văn, có thê thuyết pháp, 
nuôi dưỡng dó chúng, ở trong đại chúng có thê giảng rộng Chánh pháp nhưng 
không đạt được bón thiên định thì Phạm hạnh không đây đủ; vị Tỳ-kheo phải vừa 
có chánh tín, vừa trì giới, vừa đa văn, có thể thuyết pháp, nuôi dưỡng đô chúng, 
ở trong đại chúng có thê giảng rộng Chánh pháp, lại đạt được bốn thiền định thì 
Phạm hạnh mới được đây đủ. Hoặc có vị Tỳ-kheo có chánh tín, có trì 0101, có đa 
văn, có thê thuyết pháp, nuôi dưỡng đô chúng, ở trong đại chúng có thể giảng 
rộng Chánh pháp, lại đạt được bốn thiên định nhưng đối với tám giải thoát không 
thê nghịch thuận du hành thì Phạm hạnh không đây đủ; vị 1ỷ-kheo phải vừa có 
chánh tín, vừa trì 9101, vừa đa văn, có thé thuyết pháp, nuôi dưỡng đồ chúng, ở 
trong đại chúng có thể giảng rộng Chánh pháp, đây đủ bón thiên định, với tám 
giải thoát có thê nghịch thuận du hành thì Phạm hạnh mới được đây đủ. Hoặc có 
vị Ty-kheo có chánh tín, có trì 9101, có đa văn, có thể thuyết. pháp, nuôi dưỡng đô 
chúng, Ó trong đại chúng có thé giảng rộng Chánh pháp, đây đủ bón thiên định, 
với tám giải thoát có thê nghịch thuận du hành nhưng không thể đoạn sạch hữu 
lậu đề được vô lậu, tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, ngay trong hiện đời tự thân 
tác chứng “sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, 
không còn tái sanh nữa” thì Phạm hạnh vẫn không đây đủ; vi Ty-kheo phải vừa 
có chánh tín, vừa có trì giới, có đa văn, có thê thuyết pháp, vừa nuôi dưỡng đô 
chúng, vừa ở trong đại chúng có thê giảng rộng Chánh pháp, thành tựu bốn thiền 
định, với tám giải thoát có thé nghịch thuận du hành, xả hết hữu lậu được vô lậu, 
được tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại mà tự thân tác chứng 
“sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn 
tái sanh nữa” thì Phạm hạnh mới được hoàn toàn đây đủ. 


[0056c22] Thé nào là chín pháp cân được phát sanh? Đó là chín pháp quán 
tưởng: Quán tưởng về bát tịnh, quán tưởng về thức ăn båt tịnh, quán tưởng tất 
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cả thé gian không có gi là vui, quán tưởng về sự chết, quán tưởng vë vô thường, 
quán tưởng vô thường là khó, quán tưởng khó là vô ngã, quán tưởng về sự diệt 
tận và quán tưởng về vô dục. 

Thé nào là chín pháp cần phải biết rõ? Đó là chín pháp tương tục chuyên 
biến: Do vì quả báo khác mà sanh ra cảm xúc khác, do vì cảm xúc khác mà 
sanh ra thọ khác, do vì thọ khác mà sanh ra tưởng khác, do vì tưởng khác mà 
sanh ra tập khác, do vì tập khác mà sanh ra dục khác, do vì dục khác mà sanh 
ra lợi dưỡng khác, do vì lợi dưỡng khác mà sanh ra tìm câu khác, do vì tìm cầu 
khác mà sanh ra phiên não khác, do vì phiên não khác mà sanh ra quả báo khác. 

Thế nào là chín pháp cần phải tác chứng? Đó là chín pháp diệt trừ: Nếu 
vào Thiền thứ nhất thì gai nhọn âm thanh bị diệt trừ; vào Thiền thứ hai thì gai 
nhọn giác và quán bị diệt trừ; vào Thiền thứ ba thì gai nhọn hy bị diệt trừ; vào 
Thiền thứ tư thì gai nhọn là hơi thở ra vào bị diệt trừ; vào Không vô biên xứ 
thì gai nhọn là sắc tưởng bị diệt trừ; vào Thức vô biên xứ thì gai nhọn là không 
tưởng bị diệt trừ; vào Vô sở hữu xứ thì gai nhọn là thức tưởng bị diệt trừ; vào 
Phi tưởng phi phi tưởng thì gai nhọn là vô sở hữu tưởng bị diệt trừ; vào Diệt tận 
định thì gai nhọn là tưởng và thọ bị diệt trừ. 

Này các Тў-Кһео, đây là chín mươi pháp như thật không hư dối, đã được 
đức Như Lai chứng tri và thuyết giáng bình đăng. 


[0057a06] Lại có mười pháp đưa đến nhiều thành tựu, có mười pháp cần 
phải tu tập, có mười pháp cân phải thấu hiểu, có mười pháp сап phải diệt trừ, 
có mười pháp làm cho thoái thât, có mười pháp làm cho tăng trưởng, có mười 
pháp гає khó lý giải, có mười pháp cân được phát sanh, có mười pháp сап phải 
biết rõ và có mười pháp cần phải tác chứng. 

Thé nào là mười pháp đưa đến nhiêu thành tựu? Đó là mười cứu pháp: Một 
là, vị Tỳ-kheo dày đủ hai trăm năm mươi giới, dày đủ oai nghi, thây chút lỗi 
nhỏ đã sanh tâm lo sợ lớn, bình đăng học giới, tâm không tà vạy; hai là, được 
gặp thiện tri thức; ба là, lời nói ngay thăng, được nhiêu người nghe theo; bốn 
là, ưa cầu pháp lành, bó thí chăng пёс; năm là, những người Phạm hạnh có cân 
điều gi liên đến trợ giúp, không nê hà mệt nhọc, thường làm những điều khó 
làm, đồng thời cũng dạy người khác cùng làm; sáu là, nghe nhiêu, nghe rồi ghi 
nhớ, không hé quên mát; bảy là, siêng năng diệt các pháp ác, làm cho pháp lành 
được tăng trưởng: tám là, luôn chuyên niệm, không sanh các tưởng khác, ghi 
nhớ những hạnh lành căn bản như thây ở trước mặt; chín là, có đầy đủ trí tuệ 
quán sát sự sanh diệt của các pháp, dùng luật nghi của bậc Hiên thánh dé đoạn 
trừ gốc khó; mười là, thích ở nơi thanh vắng, chuyên niệm tư duy, trong khi 
thiên định không có sự loạn động. 


* Nguyên tác: Di pháp (% 22). Theo Thành duy thức luận WE ikim (T.31. 1585.2. 0005c21), các pháp 
tương tục chuyên biên được gọi là “di” (Ж). 
Nguyên tác: Điệu hy (89). 
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Thế nào là mười pháp cân phải tu tập? Đó là mười hạnh chân chánh: Chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân,“ 
chánh niệm, chánh định, chánh giải thoát và chánh trí. 

Thê nào là mười pháp cần thấu hiểu? Đó là mười sắc nhập: Nhãn, nhĩ, ty, 
thiệt, thân, sắc, thanh, huong, vị và xúc nhập. 

Thế nào là mười pháp cần phải trừ diệt? Đó là mười hạnh tà: Tà kiến, tà 
tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân,® tà niệm, tà định, tà giải thoát 
và tà trí. 

Thế nào là mười pháp làm cho thoái thât? Đó là mười hạnh xâu ác. Vë thân: 
Sát sanh, trộm cướp, tà dâm; về miệng: Nói hai chiều, nói lời thô ác, nói абі, 
nói thêu dệt; về ý: Tham lam, ganh ghét, tà kiến. 

Thé nào là mười pháp làm cho tăng trưởng? Đó là mười hạnh lành: Thân 
không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm; miệng không nói hai chiều, 
không nói lời thô ác, không nói dối, không nói thêu dệt; ý không tham lam, 
không ganh ghét, không tà kiến. 

Thé nào là mười pháp rất khó lý giải? Đó là mười chỗ cư trú của bậc Hiền 
thánh: Một là Tỳ-kheo diệt năm triển cái; hai là thành tựu sự phòng hộ sáu 
căn; ba là phòng hộ căn môn;'? bốn là nương tựa bốn viéc;5 năm là buông 
bỏ thiên Кіёп;>! sáu là vượt thoát tâm саи;? bảy là tâm tưởng trong sạch;”3 


44 Nguyên tác: Chánh phương tiện (1E 2 {#). 
45 Nguyên tác: Tà phương tiện (#7719). 
Tham chiêu: А. 10.20 - V. 29; Tăng. Pš (T.02. 0125.46.2. 0775c27); Tạp. Ë (T.02. 0099.71. 0018c27); 
Tạp. Ж (T.02. 0099.388. 0105a14); Du-già sư địa luận ПЕТ itim (T.30. 1579.43. 0477a09). 
* Nguyên tác: Trừ diệt ngũ chi (RPR 11%), tức “ngũ cái” (Tí), gồm: ái dục (2 8X), sân khuẻ (ШЕ Ж), 
hôn trâm thụy miên (ЕТШЕ IR), trao cử ({#5Ё) và nghi (5). Xem thêm D. 34. 
48 Nguyên tác: Thành tựu lục chi (А7). Theo Du-già luận ký ЕС. (T.42. 1828.22. 0807a12), 
đó là “thành tựu lục niệm” (RIAK 3). 
“ Nguyên tác: Xà nhất (#8 —). SA. 71 gọi là “thủ hộ nhật” (=: —); Quảng nghĩa pháp môn kinh E © 
& р (7.01. 0097. 0922а11) gọi là “nhật pháp thủ hộ” (— Е); Du-già sư địa luận AAi BD Hb im 
Со 1579.34. 0477a09) gọi là “nhât hướng thủ hộ” (— 10] F së). Theo Quảng nghĩa pháp môn kinh Fš 
РЧА (7.01. 0097. 0920c23), “thủ hộ” (<) ở đây mang nghĩa giữ gìn các căn môn (SF š#‡R F3). 
5° Nguyên tác: Tứ у (Ж). Theo D. 34: “Này các Hiên giả, thế nào là vị Tý-kheo có thực hiện tứ y? 
Này các Hiên giả, vị Tỷ-kheo sau khi suy tư, thọ dụng một pháp; sau khi suy tư, nhân thọ một pháp; 
sau khi suy tư, đoạn trừ một pháp; sau khi suy tư, tránh xa một pháp. Này các Hiện giả, như vậy là vị 
Tý-kheo thực hiện tứ y” (HT. Thích Minh Châu dịch). Ngoài ra, “tứ y” (1K) còn được Т phán luật 
у (7.22. 1428.58. 1001c09) gọi là “tứ y chỉ” (Dd IK IE), tức biệt đủ về y phục, vê thức ăn, về vật 
dụng năm, ngôi và vë thuôc thang trị bệnh. 
5! Nguyên tác: Diệt dị đề (Ў 3 #0). Theo Quán nghĩa pháp môn kinh IŠ #15 Р (T.01. 0097. 0922a11) 
gọi (й của “xả nhât đê thiên chap” (‡#—ã IÑ Đỏ: Buông bỏ sự châp giữ quan điêm thiên kiên. 
52 Nguyên tác: Thăng diệu cầu (#1720). Theo Quảng nghĩa pháp môn kinh IER EFI (7:01. 0097. 
0921c25) thì tương đông với “xuât quá tâm mich” (tH 89% Я): Vượt thoát khỏi tâm câu. Du-già sư địa 
luân ЗЛЕ Нр за (T.30. 1579.34. 0477a09) gọi là “khí xả hy câu” ($£ Ж Ж). A. V. 29 ghi: “О đây, này 
các Tỷ-kheo, Ty-kheo đã đoạn tận dục tâm câu, đã đoạn tận hữu tâm câu, Phạm hạnh tâm câu được khinh 
an. Như vậy, này Ту-Кћео, là Ty-kheo đã đoạn tận hoàn toàn các tâm câu” (HT. Thích Minh Châu dịch). 
53 Nguyên tác: Vô truoc tưởng (219). Theo Quảng nghĩa pháp môn kinh }Ж RI РЧ (T.01. 0097. 
0921c25) thì tương đông với “vô truoc tư duy” (Ж? mắm): Tư duy không ô trược. 
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tám là thân nghiệp khinh ап;?* chín là được tâm giải thoát; mười là được tuệ 
giải thoát. 

[0057b03] Thé nào là mười pháp được phát sanh? Đó là mười điều khen 
ngợi: Ту-Кһео tự mình đã được chánh tín, vì người khác giảng nói sự chánh 
tín, khen ngợi sự chánh tín của những người khác. Tự mình đã trì giới, vì người 
khác giảng nói sự trì giới, khen ngợi sự trì giới của những người khác. Tự mình 
đã thiêu dục, vì người khác giảng nói sự thiêu dục, khen nØỢI Sự thiểu dục của 
những người khác. Tự mình đã tri túc, vì người khác giảng nói sự tri túc, khen 
ngợi sự tri túc của người khác. Tự mình ưa thích nhàn tịnh, vì người khác giảng 
nói sự nhàn tịnh, lại khen ngợi sự nhàn tịnh của người khác. Tự mình đa văn, vì 
người khác giảng nói lợi ích của sự đa văn, đông thời khen ngợi sự đa văn của 
người khác. Tự mình tinh tán, vì người khác giảng nói sự tinh tán và khen ngợi 
sự tỉnh tán của người khác. Tự mình đã chuyên niệm, vì người khác giảng nói 
sự chuyên niệm, lại cũng khen ngợi sự chuyên niệm của người khác. Tự mình 
được thiên định, vì người khác giảng nói thiên định, đồng thời khen ngợi thiền 
định của người khác. Tự mình được trí tuệ, vì người khác giảng nói trí tuệ, lại 
cũng khen ngợi người khác đã được trí tuệ. 

Thế nào là mười pháp cần phải biết rõ? Ро là mười pháp diệt tận. Người 
có chánh kiến có thê diệt trừ được tà kiến, các nhân duyên do tà kiến khởi lên 
vô sô những pháp ác cũng dèu bị trừ diệt, các nhân duyên chánh kiến sanh ra 
vô sô pháp lành đều được thành tựu. Người có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định, chánh giải thoát 
và chánh trí đều có thê trừ diệt hết tà trí, các nhân duyên do tà trí khởi lên vô số 
các pháp ác thảy đều trừ diệt hết, các nhân duyên chánh trí khởi lên vô số các 
pháp lành đều được thành tựu. 

Thé nào là mười pháp cân phải tác chứng? Đó là mười pháp vô học: Vô học 
chánh kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, vô 
học chánh mạng, vô học chánh tinh tân, vô học chánh niệm, vô học chánh định, 
vô học chánh giải thoát, vô học chánh trí. 

Này các T-kheo, đây là một trăm pháp như thật, không hư dối, đã được 
đức Như Lai chứng tri và thuyết giảng bình đăng. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất được đức Phật án khả. 

Các vị Tỳ-kheo nghe Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết pháp xong đều hoan hý 
phụng hành. 


* Nguyên tác: Thân hành dĩ lập (917 E 3). Theo Quảng nghĩa pháp môn kinh R ZR Ik F14 (T01. 
0097. 0921c25) thì tương đông với “tịch tĩnh thân hành” (KEF 3 ?7): Thân nghiệp văng lặng. Du-già 
sư địa luận УЙЛИ (7.30. 1579.34. 0477а09) gọi là Thân hành y tức (9771 8): Thân nghiệp 
khinh an. 
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Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trắm năm mươi vi Ty- 
kheo ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. 

Вау giờ, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ giảng nói cho các ду về những pháp sâu xa, phân đầu, phân 
giữa và phân cuối thảy đều chân chánh, văn và nghĩa rõ ràng, đầy đủ Phạm 
hạnh, đó là pháp tăng nhất. Các thây hãy lăng nghe, hãy khéo suy nghĩ và ghi 
nhớ kỹ, Ta sẽ giảng nói cho các thây. 

[0057c01] Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy lăng nghe. 

Phật bảo [các] Tỳ-kheo: 

— Pháp tăng nhất là, có một pháp đưa đến nhiều thành tựu, có một pháp cân 


phải tu tập, có một pháp cần phải thấu hiểu, có một pháp cần phải diệt trừ, có 
một pháp cân phải tác chứng. 


Thé nào là một pháp đưa đến nhiều thành tựu? Đó là không từ bỏ thiện pháp. 
Thế nào là một pháp cần phải tu tập? Đó là thường tự niệm thân. 

Thé nào là một pháp cần phải thấu hiểu? Đó là xúc hữu lậu. 

Thé nào là một pháp cần phải diệt trừ? Đó là ngã mạn. 

Thé nào là một pháp cân phải tác chứng? Đó là tâm vô ngại giải thoát. 
Phật dạy các Tỳ-kheo: 

— Lại có hai pháp đưa đến nhiều thành tựu, có hai pháp сап phải tu tập, có 


hai pháp cân phải thâu hiểu, có hai pháp cân phải diệt trừ, có hai pháp cần phải 
tác chứng. 
| Thế nào là hai pháp đưa đến nhiều thành tựu? Đó là biết tự thẹn và biết 

xâu hô. 

Thé nào là hai pháp cân phải tu tập? Đó là chỉ và quán. 

Thế nào là hai pháp cần phải thâu hiểu? Đó là danh và sắc. 

Thé nào là hai pháp cân phải diệt trừ? Đó là vô minh và hữu ái. 
! Nguyên tác: Tăng nhát kinh 1 —-#Š (T.01. 0001.11. 0057b25). Tham chiếu: Thập thượng kinh + Е. 
(T.01. 0001.10. 0052c18); Trường A-hàm thập báo pháp kinh 11 & 1-15 (T.01. 0013. 0233623); 
D. 34, Паѕийаға Sutta (Kinh Tháp thượng). Kinh này phần lớn giông vỚi Kinh Thập thượng, sô 10 ở 


trên nhưng cô đọng hơn và do chính đức Phật thuyết. Các danh từ pháp số trong kinh này phân lớn đều 
trùng lặp với kinh số 10 nên lược bỏ một phân chú thích. 
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Thé nào là hai pháp cân phải tác chứng? Đó là Minh và Giải thoát. 

Phật dạy các Ty-kheo: 

— Lại có ba pháp đưa đến nhiều thành tựu, có ba pháp cần phải tu tập, có 
ba pháp cần phải thâu hiểu, có ba pháp cần phải diệt trừ và có ba pháp cần phải 
tác chứng. 

Thế пао là ba pháp đưa đến nhiêu thành tựu? Đó là gần gũi bạn lành, thường 
xuyên nghe pháp, thực hành theo pháp và thuận theo giáo pháp. 

Thé nào là ba pháp cân phải tu tập? Đó là ba loại tam-muội: Không, Vô 
tướng và Vô tác tam-muội. 

Thê nào là ba pháp сап phải thâu hiệu? Đó là ba loại thọ: Cảm thọ khô, cảm 
thọ vui và cảm thọ không khô không уш. 

Thé nào là ba pháp cần phải diệt trừ? Đó là ba loại ái: Dục ái, hữu ái và vô 
hữu ái. 

Thế nào là ba pháp cần phải tác chứng? Đó là ba minh: Túc mạng trí, Thiên 
nhãn trí và Lậu tận trí minh. 

Phật bảo các Ту-Кһео: 

— Lại có bốn pháp đưa đến nhiều thành tựu, có bốn pháp cần phải tu tập, có 
bốn pháp cân phải thấu hiểu, có bón pháp càn phải diệt trừ và có bón pháp cần 
phải tác chứng. 

Thế nào là bốn pháp đưa đến nhiêu thành tựu? Một là, sông ó chón văn 
minh; hai là, gân gũi bạn lành; ba là, tự mình cân thân; bôn là, có gôc rễ thiện 
đã gieo trông từ đời trước. 

Thé nào là bốn pháp сап phải tu tập? Đó là bón pháp niệm xử: Một là, Ty- 
kheo quán thân trong thân, siêng năng không biêng nhác, ghi nhớ không quên, 
ха bỏ tham ưu ở đời; quán thân ngoài thân, siêng năng không biếng nhác, ghi 
nhớ không quên, xả bỏ tham ưu ở đời; quán thân trong và ngoài thân, siêng 
năng không biếng nhác, ghi nhớ không quên, xả bỏ tham ưu ở đời; hai là, quản 
thọ; ba là, quán tâm; bốn là, quán pháp cũng giống như vậy. 


Thế nào là bốn pháp cần phải thâu hiểu? Đó là bốn cách ăn: Đoàn thực, xúc 
thực, niệm thực và thức thực. 

Thé nào là bón pháp cần phải diệt trừ? Đó là bón thứ chấp trước: Dục thủ, 
ngã thủ, giới thủ và kiến thủ. 

Thé nào là bón pháp cân phải tác chứng? Đó là bón quả vị Sa-môn: Quả vị 
Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán. 

Lại có năm pháp đưa đến nhiều thành tựu, có năm pháp cân phải tu tập, có 
năm pháp cần phải thấu hiểu, có năm pháp cần phải diệt trừ, có năm pháp cần 
phải tác chứng. 


2 Nguyên tác: Pháp pháp thành tựu (ge 22 3%, dhammanudhammappafipannam). Xem chú thích 13, 
kinh sô 3, tr. 581. 
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Năm pháp nào đưa đến nhiều thành tựu? Đó là năm điều không thé tước 
đoạt: Một là tin Phật, Như Lai là dáng Chí Chân, đầy đủ mười hiệu; hai là thân 
không tật bệnh, thường luôn an ón; ba là ngay thắng, không có dua ninh, thắng 
tiên trên con đường dẫn đến Niết-bàn của Như Lai; bốn là chuyên tâm không 
loạn, tụng đọc không quên; năm là khéo quán sát sự sinh diệt của các pháp, thực 
hành theo hạnh của Hiền thánh để đoạn sạch các gốc khô. 

Thé nào là năm pháp cần phải tu tập? Đó là năm căn: Tín căn, tân căn, niệm 
căn, định căn và tuệ căn. 

Thê nào là năm pháp cần phải thấu hiệu? Đó là năm thủ uân:? Sắc, thọ, 
tưởng, hành và thức thủ uân. 

Thế nào là năm pháp сар phải diệt trừ? Đó là năm thứ ngăn che: Tham dục, 
sân hận, hôn гат, trao cử và nghi. 

Thé nào là năm pháp cân phải tác chứng? Đó là năm tụ vô học: Giới vô học, 
định vô học, tuệ vô học, giải thoát vô học và giải thoát tri kiến vô học. 

[0058a09] Lại có sáu pháp đưa đến nhiều thành tựu, có sáu pháp cần phải tu 
tập, có sáu pháp cần phải thâu hiểu, có sáu pháp cần phải diệt trừ, có sáu pháp 
cần phải tác chứng. 

Thế nào là sáu pháp đưa đến nhiêu thành tựu? Đó là sáu pháp trọng. Nếu 
có Tỳ-kheo nào tu tập sáu pháp trọng, đáng kính, đáng trọng, khiến hội chúng 
được hòa hợp, không có sự tranh cãi, dẫn đến hợp nhất, không bị tạp loạn. Sáu 
pháp ấy là gì? Một là, ngay đây, vị Tỳ-kheo thân thường hành từ và tu Phạm 
hạnh, sống với tâm nhân ái, đây gọi là pháp trọng, đáng kính, đáng trọng, khiến 
hội chúng được hòa hợp, không có sự tranh cãi, dẫn đến hợp nhất, không bị tạp 
loạn. Hai là, lại nữa, vị Ty-kheo khâu thường hành từ. Ba là, ý thường hành từ. 
Bồn là, được phẩm vật lợi dưỡng đúng pháp và thức ăn ở trong bát đều đem 
chia cho mọi người, không ôm lòng tham tiếc riêng tư. Năm là, lại nữa, vị Tỳ- 
kheo giữ gìn giới hạnh của bậc Thánh, không hê hủy phạm, không bị nhiễm ô, 
được người trí khen ngợi là giới hạnh đây đủ. Sáu là, lại nữa, vị Tỳ-kheo thành 
tựu pháp xuất yếu của Hiền thánh, chân chánh diệt tận khô, được chánh kiến và 
các Phạm hạnh, đây gọi là pháp trọng, đáng kính, đáng trọng, khiến chúng hòa 
hợp, không có sự tranh cãi, dẫn đến hợp nhất, không bị tạp loạn. 

Thế nào là sáu pháp сап phải tu tập? Đó là sáu niệm, tức niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên. 

Thế nào là sáu pháp cần phải thấu hiệu? Đó là sáu xứ bên trong, tức mắt, 
tai, тїп, lưỡi, thân và ý. 

Thé nào là sáu pháp cần phải diệt trừ? Đó là sáu ái, tức ái sắc, thanh, hương, 
vi, xúc và ái pháp. 


з Nguyên tác: Thọ âm (2). 


688 Œ KINH TRƯỜNG А-НАМ 


Thế nào là sáu pháp cần phải chứng ngộ? Đó là sáu thứ thần thông, tức 
Thân túc thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc mạng thông, Thiên nhãn 
thông và Lậu tận thông. 

Lại có bảy pháp đưa đến nhiều thành tựu, có bảy pháp cần phải tu tập, có 
bảy pháp cân phải thấu hiểu, có bày pháp cần phải diệt trừ, có bảy pháp cần 
phải tác chứng. 

Thế nào là bảy pháp đưa đến nhiều thành tựu? Đó là bảy thứ tài sản: Tín 
tâm, trì giới, tự then, xấu hồ, nghe nhiều, bó thí và trí tuệ. 

Thế nào là bảy pháp cân phải tu tập? Đó là bảy giác chi: Ngay đây vị Tỳ- 
kheo tu niệm giác chi, nương nơi vô dục, nương nơi tịch diệt, nương nơi viễn 
ly; tu trạch pháp, tu tinh tân, tu hy, tu khinh an, tu định, tu xả cũng đều nương 
nơi vô dục, nương nơi tịch diệt và nương nơi viễn ly. 

[0058b03] Thế nào là bảy pháp cân phải thấu hiểu? Đó là bảy chỗ thức trú: 
Như có loại chúng sanh có bao nhiêu thân thì có bấy nhiêu tưởng, như cõi trời 
và cõi người, đây là chỗ thức trú thứ nhất. Hoặc có loại chúng sanh có nhiều 
loại thân nhưng chỉ có một tưởng, như lúc mới sanh lên cõi trời Phạm Quang 
Ат, đây là chỗ thức trú thứ hai. Hoặc có loại chúng sanh chỉ có một thân nhưng 
có nhiễu tưởng, như cõi trời Quang Âm, đây là chỗ thức trú thứ ba. Hoặc có 
chúng sanh chỉ có một thân và một tưởng, như cõi trời Biến Tịnh, đây là chỗ 
thức trú thứ tư. Hoặc có chúng sanh ở Không Xứ, đây là chỗ thức trú thứ năm. 
Hoặc có chúng sanh ở Thức Xứ, đây là chỗ thức trú thứ sáu. Hoặc có chúng 
sanh ở Vô Sở Hữu Хіт,“ đây là chỗ thức trú thứ bảy. 

Thé nào là bảy pháp cần phái diệt trừ? Đó là bảy sự sai khiến, tức là sự sai 
khiến của tham dục, của ái nhiễm, của thây biết, của kiêu mạn, của sân hận, của 
vô minh và của nghi ngờ. 

Thé nào là bảy pháp сіп phải chứng ngộ? Đó là bảy năng lực dứt hết các 
lậu hoặc: Một là, ngay đây, vị Tỳ-kheo đã dứt sạch phiên não, đôi với tất cả sự 
khó, sự tập khởi của khó, sự diệt trừ, vị ngọt, sự tai hại và sự thoát khỏi của khó, 
đều thây như thật và biết như thật. Hai là, xem dục như hâm lửa, như đao kiếm, 
biết dục, thấy dục như vậy ròi, không tham йй nơi dục, tâm không trụ nơi dục. 
Ba là, Tỳ-kheo dứt sạch phiên não khéo quán xét, Һау biết như thật rồi thì mọi 
tham lam, mê hoặc, các pháp ác bát thiện ở thê gian sẽ không phát khởi, không 
phát sanh trở lại nữa. Bồn là, tu tập bón niệm xứ, thực hành tu tập thuần thục. 
Năm là, tu tập năm căn, năm lực. Sáu là, tu tập bảy giác chị. Bảy là, tu tập tám 
chi Thánh đạo của bậc Ніёп thánh, thực hành tu tập thuần thục. 


Lại có tám pháp đưa đến nhiêu thành tựu, có tám pháp cân phải tu tập, có 


tám pháp cần phải thâu hiểu, có tám pháp cân phải diệt trừ, có tám pháp càn 
phải tác chứng. 


4 Nguyên tác: Bất dụng xứ (F M Ж). 
5 Sử ({#). Xem chú thích 33, kinh số 10, tr. 672. 


11. KINH TĂNG NHÁT # 689 


Thế nào là tám pháp đưa đến nhiêu thành tựu? Đó là tám nhân duyên khiến 
người chưa thành tựu Phạm hạnh nhưng có thê thành tựu trí tuệ, người thành 
tựu Phạm hạnh rồi thì trí tuệ tăng trưởng. Tám nhân duyên ấy là gì? 


Một là, ngay đây, vị Tỳ-kheo nương tựa nơi đức Thế Tôn, hoặc nương tựa 
nơi Sư trưởng, hoặc nương tựa nơi người Phạm hạnh trí tuệ, rôi sanh tâm tự 
then với mình, xâu hỗ với người, có tâm ái kính, đó là nhân duyên thứ nhất 
khiến người chưa thành tựu Phạm hạnh nhưng có thé thành tựu trí tuệ, người 
thành tựu Phạm hạnh ròi thì trí tuệ tăng trưởng. Hai là, lại nữa, vị Tỳ-kheo 
nương tựa Thế Tôn, tùy lúc thưa hỏi: “Pháp này thé nào? Có ý nghĩa gì và dẫn 
đến đâu?” Bấy giờ, vị Tôn trưởng liền khai diễn những ý nghĩa sâu xa cho các 
vị ây. Ba là, khi đã nghe pháp rôi thì thân tâm được an lạc và tịch tịnh. Bốn là, 
được an lạc và tịch tịnh rôi thì không còn đàm luận những việc vô ích, trái đạo. 
Các vị ду khi đi vào trong chúng, hoặc tự thuyết pháp, hoặc mời người khác 
thuyết pháp đều không rời sự yên lặng của Thánh hiền. Năm là, nghe nhiều 
hiểu rộng, ghi nhớ không quên, đôi với các pháp sâu xa, phân đầu, phân giữa và 
phân сибі đều thiện, văn và nghĩa chân thật, Phạm hạnh đây đủ. Sau khi nghe 
thì ghi nhớ trong lòng, ау hiệu không lay chuyên. Sáu là, tu tập siêng năng, 
diệt ác, tăng thiện, găng sức giữ gìn, không bỏ học pháp đã thọ. Вау là, dùng trí 
tuệ dé quán sát các pháp sanh diệt, là nơi quy thú của các bậc Hiền thánh, có thể 
đoạn trừ tận cùng khó não. Tám là, quán tướng sinh và tướng diệt của năm thủ 
uân: Đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự đoạn tận sắc; đây là thọ, 
tưởng, hành, thức; đây là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức và sự đoạn tận 
của thọ, tưởng, hành, thức. Đó là nhân duyên tuy chưa được Phạm hạnh nhưng 
có thê thành tựu trí tuệ, thành tựu Phạm hạnh ròi thì trí tuệ càng tăng trưởng. 


[0058c07] Thé nào là tám pháp cân phải tu tập? Đó là tám con đường của 
Hiên thánh, gôm: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Thé nào là tám pháp cần phải thâu hiệu? Đó là tám pháp thé gian: Lợi ích, 
Suy tôn, chê bai, khen ngợi, tán thản, gièm pha, khó não, an vui. 

Thé nào là tám pháp cần phải diệt trừ? Ро là tám tà pháp: Tà kiến, tà tư duy, 
tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tán, tà niệm và tà định. 

Thé nào là tám pháp cần phải chứng ngộ? Đó là tám pháp giải thoát: Sắc 
quán là йс, pháp giải thoát thứ nhất. Bên trong không có sắc tưởng, quán sắc 
bên ngoài, là giải thoát thứ hai. Tịnh giải thoát, là giải thoát thứ ba. Vượt qua 
sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không niệm tưởng nào khác, trú vào Không vô 
biên xứ, là giải thoát thứ tư. Vượt khỏi Không vô biên xứ, trú vào Thức vô biên 
xứ, là giải thoát thứ năm. Vượt khỏi Thức vô biên xứ, trú vào Vô sở hữu xứ, là 
giải thoát thứ sáu. Vượt khỏi Vô sở hữu xứ, trú vào Hữu tưởng vô tưởng xú,’ là 


6 Nguyên tác: Chánh chí (1E <). 
7 Nguyên tác: Hữu tưởng vô tưởng xứ (A T8 ЖЛ} Ж), tức Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
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pháp giải thoát thứ bảy. Vượt Hữu tưởng vô tưởng xứ, trú Diệt tận định, đó là 
pháp giải thoát thứ tám. 

Lại có chín pháp đưa đến nhiều thành tựu, chín pháp cân phái tu tập, chín 
pháp сап phải thâu hiểu, chín pháp cân phải diệt trừ, chín pháp сап phải tác chứng. 


Thế nào là chín pháp đưa đến nhiều thành tựu? Đó là chín pháp thanh tịnh 
hoàn toàn: Thanh tịnh hoàn toàn do giới, thanh tịnh hoàn toàn do tâm định, 
thanh tịnh hoàn toàn do thây biết chân lý, thanh tịnh hoàn toàn do đoạn trừ sự 
hoài nghi, thanh tịnh hoàn toàn do thây biết chánh đạo và phi đạo, thanh tịnh 
hoàn toàn do Һау biết về phương pháp hành tri, thanh tịnh hoàn toàn do nhận 
thức toàn diện vê đường lôi hành trì, thanh tịnh hoàn toàn do dứt sạch lậu hoặc 
và thanh tịnh hoàn toàn do giải thoát. 

Thế nào là chín pháp cần phải tu tập? Đó là chín nguôn gốc của hỷ: Vui 
mừng, yêu thích, phân chân, hân hoan, định, biệt đúng như thật, trừ xả, vô dục 
và giải thoát. 

Thé nào là chín pháp cân phải thấu hiểu? Đó là chín nơi chúng sanh cư trú: 
Hoặc có chúng sanh có bao nhiêu thân thì có bây nhiêu tưởng, như cõi trời và 
cõi người, đó là nơi cư trú thứ nhất của chúng sanh. Hoặc có . chúng sanh gôm 
nhiêu thân nhưng chỉ có một tưởng, như trời Phạm Quang Âm khi mới sanh 
lên cõi ấy, đó là nơi cư trú thứ hai của chúng sanh. Hoặc có chúng sanh chỉ có 
một thân nhưng có nhiều tưởng, như trời Quang Ат, đó là nơi cư trú thứ ba 
của chúng sanh. Hoặc có chúng sanh chỉ có một thân và một tưởng, như trời 
Biến Tịnh, đó là nơi cư trú thứ tư của chúng sanh. Hoặc có chúng sanh không 
có tưởng và không có giác tri, tức là trời Vô Tưởng, đó là nơi cư trú thứ năm 
của chúng sanh. Lại có chúng sanh ở Không Vô Biên Xú; đó là nơi cư trú thứ 
sáu của chúng sanh. Lại có chúng sanh ở Thức Vô Biên Xứ, đó là nơi cư trú thứ 
bảy của chúng sanh. Lại có chúng sanh ở Vô Sở Hữu Xứ, đó là nơi cư trú thứ 
tám của chúng sanh. Lại có chúng sanh ở Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, đó là 
nơi cư trú thứ chín của chúng sanh. 

[0059a04] Thê nào là chín pháp cân phải diệt trừ? Đó là chín pháp khởi 
nguôn từ ái: Do ái mà có tìm câu, do tìm câu mà có lợi dưỡng, do lợi dưỡng mà 
có thọ dụng, do thọ dụng mà có tham muôn, do tham muôn mà có chấp trước, 
do chấp trước mà có ganh ghét, do ganh ghét mà có châp thủ, do chấp thủ mà 
có phòng hộ. 

Thé nào là chín pháp cân phải chứng ngộ? Đó là chín pháp diệt trừ: Nếu 
vào Thiền thứ nhất thì gai nhọn âm thanh bị diệt trừ; vào Thiên thứ hai thì gai 
nhọn giác và quán bị diệt trừ; vào Thiên thứ ba thì gai nhọn hỷ bị diệt trừ; vào 
Thiên thứ tư thì gai nhọn là hơi thở ra vào bị diệt trừ; vào Không vô biên xứ 
thì gai nhọn là sắc tưởng bị diệt trừ; vào Thức vô biên xứ thì gai nhọn là không 
tưởng bị diệt trừ; vào Vô sở hữu xứ thì gai nhọn là thức tưởng bị diệt trừ; vào 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ thì gai nhọn là vô sở hữu tưởng bị diệt trừ; vào Diệt 
tận định thì gai nhọn là tưởng và thọ bị diệt trừ. 
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Lại có mười pháp đưa đến nhiều thành tựu, mười pháp cán phải tu tập, mười 
pháp cần phải hiệu, mười pháp cân phải diệt trừ, mười pháp cân phải tác chứng. 


Thế nào là mười pháp đưa đến nhiều thành tựu? Đó là mười cứu pháp. Một 
là, vị Tỳ-kheo dày đủ hai trăm năm mươi giới và các oai nghi, thấy chút lỗi nhỏ 
đã sanh tâm lo sợ lớn, bình đăng học giới, tâm không tả vạy. Hai là, được gặp 
thiện tri thức. Ba là, lời nói ngay thăng, được nhiêu người nghe theo. Bốn là, 
ưa cầu pháp lành, bố thí chăng tiếc. Năm là, những người Phạm hạnh có сап 
điều gi liền đến trợ giúp, không në hà mệt nhọc, thường làm những điều khó 
làm, đông thời cũng dạy người khác cùng làm. Sáu là, nghe nhiêu, nghe rôi ghi 
nhớ, không hề quên mất. Bảy là, siêng năng diệt các pháp ác, làm cho pháp lành 
được tăng trưởng. Tám là, luôn chuyên niệm, không sanh các tưởng khác, ghi 
nhớ những hạnh lành căn bản như thây ở trước mặt. Chín là, có đầy đủ trí tuệ 
quản sát sự sanh diệt của các pháp, dùng luật nghi của bậc Hiên thánh để đoạn 
trừ gốc khô. Mười là, thích ở nơi thanh văng, chuyên niệm tư duy, trong khi 
thiền định không có sự loạn động. 

Thé nào là mười pháp cần phải tu? Đó là mười hạnh chân chánh, tức chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, 
chánh niệm, chánh định, chánh giải thoát và chánh trí. 

Thé nào là mười pháp cần phải thấu hiểu? Đó là mười sắc nhập, tức nhãn 
nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, sắc nhập, thanh nhập, hương 
nhập, vị nhập và xúc nhập. 

Thé nào là mười pháp cân phải diệt trừ? Đó là mười tà hạnh, tức tà kiến, tà tư 
duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân, tà niệm, tà định, tà giải thoát và tà trí. 

Thé nào là mười pháp cân phải chứng ngộ? Đó là mười pháp vô học, tức vô 
học chánh kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, 
vô học chánh mạng, vô học chánh tinh tân, vô học chánh niệm, vô học chánh 
định, vô học chánh giải thoát và vô học chánh trí. 

Này các Ту-Кһео, đây gọi là pháp tăng nhất, nay Ta đã giảng nói cho các 
thây pháp này. Ta là Như Lai, những gì cán làm Ta đã làm đây đủ, từ mẫn ân сап 
day dỗ các thây, cho nên các thầy phải siêng năng gắng sức hành trì. 


Này các Ty-kheo, các Һау nên ở chỗ thanh vắng, bên gốc cây Һау nơi đất 
trồng, siêng năng tọa thiên, chớ tự mình buông lung. Hôm nay không găng 
siêng năng, ngày sau hồi hận vô ích. Đây là lời dạy của Ta, các thầy phải siêng 
năng thọ trì. 


Các Tỳ-kheo nghe đức Phật dạy xong đêu hoan hý phụng hành.Š 


8 Bản Hán, hết quyền 9. 


12. KINH TAM TU! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trắm năm mươi vị Ty- 
kheo ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vê. 

Bấy giờ, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ nói pháp vi diệu cho các Һау, với văn và nghĩa rõ ràng, đây đủ Phạm 
hạnh, gọi là pháp tam tụ. Vậy các thây hãy lăng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ kỹ, 
Ta sẽ giảng nói cho các thây! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy và lắng nghe. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Pháp tam tụ gồm, một pháp đưa đến cõi ác, một pháp đưa đến cõi lành và 
một pháp đưa đên Niêt-bàn. 

Thế nào là một pháp đưa đến cõi ác? Đó là, không có lòng từ, ôm lòng hiểm 
độc, đây là một pháp đưa ёп cõi ác. 

Thế nào là một pháp đưa đến cõi lành? Đó là, không dùng tâm ác làm hại 
chúng sanh, đây là một pháp đưa đên cõi lành. 

Thê nào là một pháp đưa đến Niễt-bàn? Đó là, thường xuyên tinh cân tu 
niệm vê thân, đây là một pháp đưa đên Niêt-bàn. 

Lai có hai pháp đưa đến cõi ác, hai pháp đưa đến cõi lành, hai pháp đưa đến 
Niêt-bàn. 

Thế nào là hai pháp đưa đến cõi ác? Đó là phá giới và phá kiến. 

Thế nào là hai pháp đưa đến cõi lành? Đó là đây đủ về giới và dày đủ về kiến. 

Thé nào là hai pháp đưa đến Niết-bàn? Đó là chỉ và quán. 

[0059c01] Lại có ba pháp đưa đến cõi ác, ba pháp đưa đến cõi lành, ba pháp 
đưa đên Niêt-bàn. 

Thế nào là ba pháp đưa đến cõi ác? Đó là ba bát thiện căn: Tham bắt thiện 
căn, sân bât thiện căn và si bât thiện căn. 

Thé nào là ba pháp đưa đến cõi lành? Đó là ba thiện căn: Vô tham thiện căn, 
vô sân thiện căn và vô sl thiện căn. 

Thé nào là ba pháp đưa đến Niễt-bàn? Đó là ba loại tam-muội: Không tam- 
muội, Vô tướng tam-muội và Vô tác tam-muội. 


' Nguyên tác: Tam tu kinh — Ж#® (T.01. 0001.12. 0059b14). 
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Lại có bón pháp đưa đến cõi ác, bón pháp đưa đến cõi lành, bốn pháp đưa 
đến Niết-bàn. 

Thế nào là bón pháp đưa đến cõi ác? Đó là: Nói lời gợi dục,? nói lời sân hận, 
nói lời gây sợ hãi và nói lời ngu si. 

Thê nào là bón pháp đưa đến cõi lành? Đó là: Không nói lời gợi dục, không 
nói lời sân hận, không nói lời gây sợ hãi và không nói lời ngu si. 

Thế nào là bốn pháp đưa đến Niết-bàn? Đó là bốn niệm xứ: Thân niệm xứ, 
thọ niệm xứ, tâm” niệm xứ và pháp niệm xứ. 

Lại có năm pháp đưa đến cõi ác, năm pháp đưa đến cõi lành và năm pháp 
đưa đến Niễt-bàn. 

Thế nào là năm pháp đưa đến cõi ác? Đó là phá năm giới: Sát sanh, trộm 
cướp, tà dâm, nói dối và uóng rượu. 

Thé nào là năm pháp đưa đến cõi lành? Đó là giữ năm giới: Không sát sanh, 
không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. 

Thé nào là năm pháp đưa đến Niết-bàn? Đó là năm căn: Tín căn, tán căn, 
niệm căn, định căn và tuệ căn. 

Lại có sáu pháp đưa đến cõi ác, sáu pháp đưa đến cõi lành, sáu pháp đưa 
đến Niết-bàn. 

Thé nào là sáu pháp đưa đến cõi ác? Đó là sáu pháp bất kính: Không kính 
Phật, không kính Pháp, không kính Tăng, không kính giới, không kính định và 
không kính cha mẹ. 

Thé nào là sáu pháp đưa đến cõi lành? Đó là sáu pháp cung kính: Kính Phật, 
kính Pháp, kính Tăng, kính giới, kính định và kính cha mẹ. 

Тһё nào là sáu pháp đưa đến Niễt-bàn? Đó là sáu pháp nhớ nghĩ: Niệm 
Phật, niêm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên. 

Lại có bảy pháp đưa đến cõi ác, bảy pháp đưa đến cõi lành và bảy pháp đưa 
đến Niễt-bàn. 

Thế nào là bảy pháp đưa đến cõi ác? Đó là: Sát sanh, trộm cướp, tà đâm, nói 
dối, nói hai chiêu, nói thô ác và nói thêm bót. 

Thế nào là bảy pháp đưa đến cõi lành? Đó là: Không sát sanh, không trộm 
cướp, không tà dâm, không nói dôi, không nói hai chiều, không nói thô ác và 
không nói thêm bớt. 

Thế nào là bảy pháp đưa đến Niết-bàn? Đó là bảy giác ý: Niệm, trach pháp, 
tinh tán, khinh an, định, hy và xả giác ý. 

Lại có tám pháp đưa đến cõi ác, tám pháp đưa đến cõi lành và tám pháp đưa 
đến Niết-bàn. 


2 Nguyên tác: Ái ngữ (2 #9). Ái ở đây chỉ cho khát ái Q Æ, tanhā). 
3 Nguyên tác: Y niệm xứ (Ж @ Ж). 
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Thé nào là tám pháp đưa đến cõi ác? Dó là tám điêu tà: Tà kiến, tà tu duy,’ 
tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân,° tà niệm và tà định. 

Thế nào là tám pháp đưa đến cõi lành? Đó là: Chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tán, chánh niệm và chánh định. 

Thế nào là tám pháp đưa đến Niết-bàn? Đó là con đường tám chi của Hiền 
thánh: Chánh kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

[0060a04] Lại có chín pháp đưa đến cõi ác, chín pháp đưa đến cõi lành và 
chín pháp đưa đến Niếễt-bàn. 

Thé nào là chín pháp đưa đến cõi ác? Đó là chín sự phiền muộn như: Người 
kia đã xâm hại ta, người kia đang xâm hại ta, người kia sẽ xâm hại ta; người kia 
đã xâm hại người mà ta yêu тёп, người kia đang xâm hại người mà ta yêu mến, 
người kia sẽ xâm hại người mà ta yêu mến; người kia đã kính mến người mà 
ta oán ghét, người kia đang kính тёп người mà ta oán ghét, người kia sẽ kính 
mén người mà ta oán ghét. 

Thé nào là chín pháp đưa đến cõi lành? Đó là chín pháp không phiền muộn 
như: Người kia đã xâm hại ta, néu ta phiền muộn thì đâu có ích lợi gì? Thế 
nên, trước đã không phiên muộn, hiện tại cũng không phiên muộn, về sau cũng 
không sanh phiên muộn. Như người kia đã xâm hại đến người mà ta yêu mến 
nhưng nếu ta phiền muộn thì đâu có ích lợi gì? Do đó trước đã không sanh 
phiền muộn, hiện tại cũng không sanh phiên muộn, về sau cũng không sanh 
phiền muộn. Như người kia đã kính тёп người mà ta oán ghét, nêu ta phiên 
muộn thì đâu có lợi ích gì? Vi vậy, trước đã không sanh phiền muộn, hiện tại 
cũng không sanh phiên muộn, vé sau cũng không sanh phiên muộn. 


Thế nào là chín pháp đưa đến Niết-bàn? Đó là chín pháp hý: Vui mừng, 
yêu thích, phân chân, hân hoan, định, biết đúng như thật, buông xả, vô dục và 
giải thoát. 

Lại có mười pháp đưa đến cõi ác, mười pháp đưa đến cõi lành và mười pháp 
đưa đến Niết-bàn. 

Thế nào là mười pháp đưa đến cõi ác? Đó là mười pháp bát thiện. Về thân 
øôm có: Sát sanh, trộm cướp, tà dâm; về miệng øôm có: Nói hai chiêu, nói thô 
ác, nói dối, nói thêu dệt; về ý gồm có: Tham lam, ganh ghét và tà kiến. 

Thế nào là mười pháp đưa đến cõi lành? Đó là mười điều thiện. Về thân 
gồm có: Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm; về miệng gồm có: 
Không nói hai chiêu, không nói lời thô ác, không nói dôi, không nói thêu dệt; 
về y góm có: Không tham lam, không ganh ghét và không tà kiến. 


4 Nguyên tác: Tà chí (#55). 
5 Nguyên tác: Tà phương tiện (3E {#). 
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Thế nào là mười pháp đưa đến Niết-bàn? Đó là con đường chân chánh gồm 
mười pháp: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh giải thoát và chánh trí. Mười 
pháp như thế có năng lực đưa đến Niễt-bàn. 

Này các Tỳ-kheo! Đó gọi là mười pháp đưa đến Niết-bàn, gọi là Chánh 
pháp vi điệu gồm tam tụ. Ta là dáng Như Lai đã làm đầy đủ những việc cần làm 
cho chúng đệ tử, vì thương tưởng các thây nên chỉ bày 101 đi. Các thây phải tự 
lo nghĩ đến bản thân mình, nên ở nơi thanh văng, ngồi dưới gốc cây mà tư duy, 
chớ có lười biếng. Hôm nay không gắng siêng năng, ngày sau hối hận vô ích! 


Các Tỳ-kheo nghe đức Phật thuyết pháp xong đêu hoan hý phụng hành. 


13. KINH ĐẠI DUYÊN PHƯƠNG TIÊN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trắm năm mươi vị Ty- 
kheo ngụ tại xứ Кіёр-та-ѕа,2 thuộc nước Câu-lưu-sa.? 

[0060b01] Вау giờ, Tôn giả A-nan ở nơi thanh vắng rôi suy nghĩ như vây: 
“Thật kỳ diệu thay, giáo pháp về mười hai nhân duyên siêu việt trí tuệ? mà đức 
Thé Tôn đã dạy thật sâu xa, thật khó hiểu nhưng theo tư duy quán sát của ta thì 
Һау như đang ở trước mắt, đâu có gì sâu xa?” 


Thé rồi, A-nan rời khỏi tịnh thất đến chỗ đức Thế Tôn, cúi đầu dành lễ sát 
chân Phật rồi ngồi sang một bên và bạch răng: 

- Bạch đức Thế Tôn! Vừa ròi khi ở trong tịnh thất, con đã tự nghĩ thầm: 
“Thật kỳ diệu thay, giáo pháp về mười hai nhân duyên siêu việt trí tuệ mà đức 
Thé Tôn đã dạy thật sâu xa, thật khó hiểu nhưng theo tư duy quán sát của con 
thì ау như đang ở trước mắt, đâu có gì sâu xa?” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo A-nan: 

— A-nan, thây hãy thôi đi! Chó nói như thé. Giáo pháp về mười hai nhân 
duyên siêu viỆt trí tuệ, rất sâu xa, khó hiểu. Này A-nan! Pháp mười hai nhân 
duyên này thật khó thây, khó hiểu, cho đến hàng chư thiên, Ma vương, Phạm 
thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, những người chưa thây pháp nhân duyên này mà 
muôn tư duy, quán sát, phân biệt nghĩa lý thì đều mịt mờ, không thê thấy được. 


Này A-nan, nay Ta nói với thây: “Già chết đều có duyên.” Nếu có người 
hỏi: “Cái gì làm duyên cho già chết?” Nên đáp: “Sanh làm duyên cho già chết.” 
Nếu lại hỏi: “Cái gì làm duyên cho sanh?” Nên đáp: “Hữu làm duyên cho 
sanh.” Nếu hỏi: “Cái gì làm duyên cho hữu?” Nên đáp: “Thủ làm duyên cho 
hữu.” Nếu lại hỏi: “Cái gì làm duyên cho thủ?” Nên đáp: “Ái làm duyên cho 


! Nguyên tác: Đại duyên phương tiện kinh KAKA Thấp (701. 0001.13. 0060a28). Tham chiêu: Phát 
thuyết Nhân bón dục sanh kinh үт an K Kük Ж (T.01. 0014. 0241c23); Phật thuyết Đại sanh nghĩa 
kinh ЇЗ K tE 36 (T.01. 0052. 084409); Đại nhân kinh <. (T.01. 0026.97. 0578b07); D. 15, 
Mahanidana Sutta (Kinh Đại duyên). 


: Kiếp- ma-sa (ЖЛЕ, Каттаѕайат hay Kammasadamma) cũng gọi Kiếm-ma-săt-đàm (@Л РЕ ЖЖ 2È), 
một thị trấn (nigama) của nước Câu-lưu-sa (ФУ) 1). Ngoài bản kinh này ra, cũng tại thị trân này, đức 
Phật đã giảng nhiều bài kinh quan trọng khác như D. 22, Mahãsatipafthäna Sutta (Kinh Đại niệm xứ): 
M. 106, AneñJasappaya Sutta (Kinh Bát động lợi ích). 

3 Câu-lưu-sa (#7777, Kurũsu) cũng gọi là Kuru, một trong 16 nước lớn thời Phật. 

* Nguyên tác: Quang О, Атара) và Minh (BH, Aloka). Theo Thập địa kinh luận КЎ (T.26. 
1552.5. 0155a10), 2 yêu tô này chỉ cho trí tuệ siêu việt của Như Lai. 
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thủ.” Nếu lại hỏi: “Cái gì làm duyên cho ái?” Nên đáp: “Tho làm duyên cho ái.” 
Nếu lại hỏi: “Cái gì làm duyên cho thọ?” Nên đáp: “Xúc làm duyên cho thọ.” 
Nếu lại hỏi: “Cái gì làm duyên cho xúc?” Nên đáp: “Lục nhập làm duyên cho 
xúc.” Nếu lại hỏi: “Cái gì làm duyên cho lục nhập?” Nên đáp: “Danh sắc làm 
duyên cho lục nhập.” Nếu lại hỏi: “Cái gì làm duyên cho danh sắc?” Nên đáp: 
“Thức làm duyên cho danh sắc.” Nếu lại hỏi: “Cái gì làm duyên cho thức?” Nên 
đáp: “Hành làm duyên cho thức.” Nếu lại hỏi: “Cái gì làm duyên cho hành?” 
Nên đáp: “Vô minh làm duyên cho hành.” 

Này A-nan! Như vậy, do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên 
danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ 
duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, 
lo, buôn, khó, não rồi kết thành một khôi khó lớn. Đó là nhân duyên của khối 
khó lớn này. 


Phật bảo A-nan: 


— Do sanh mà có già chết, nghĩa này là thé nào? Giả sử tất cả chúng sanh 
không có sanh thì liệu có già chết không? 


[0060c02] A-nan đáp: 

— Thưa, không! 

- Thế nên, A-nan, do nhân duyên này biết được già chết do sanh, duyên 
sanh có già chết, nghĩa của Ta nói chính là như thé. Này A-nan, duyên hữu mà 


có sanh, nghĩa này là thế nào? Giả sử tất cả chúng sanh không có dục hữu, sắc 
hữu và vô sắc hữu thì liệu có sanh không? 


A-nan đáp: 

— Thưa, không! 

— Thê nên, A-nan, Ta nhờ nhân duyên này nên biết sanh do hữu, duyên hữu 
mà có sanh, nghĩa của Ta nói chính là như thê. Này A-nan! Duyên thủ mà có 


hữu, nghĩa này là thé nào? Giả sử tất cả chúng sanh không có dục thủ, kiến thủ, 
0101 сат thủ và ngã thủ thì liệu có hữu không? 


A-nan đáp: 

— Thưa, không! 

— Này A-nan! Ta nhờ nhân duyên này nên biết hữu do thủ, duyên thủ có 
hữu, nghĩa của Ta nói chính là như thé. Này A-nan, duyên а mà có thủ, nghĩa 


này là thé nào? Giả sử (дї cả chúng sanh không có dục ái, hữu ái và vô hữu ái 
thi liệu có thủ không? 

— Thưa, không! 

- Thế nên, A-nan, Ta nhờ nhân duyên này nên biết thủ do ái, duyên ái có 
thủ, nghĩa của Ta nói chính là như thê. Này A-nan, duyên thọ mà có ái, nghĩa 
này là thế nào? Giả sử tất cả chúng sanh không có lạc thọ, khô thọ và bất khô 
bắt lạc thọ thì liệu có ái không? 
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— Thưa, không! 

— Thế nên, A-nan, Ta nhờ nhân duyên này nên biết ái do thọ, duyên thọ mà 
có ái, nghĩa của Ta nói chính là như thê. A-nan nên biết, do tham ái mà có tìm 
cầu, do tìm cầu mà có lợi dưỡng, do lợi dưỡng mà có thọ dụng, do thọ dụng mà 
có tham muốn, do tham muốn mà có đắm trước, do đắm trước mà có ganh ghét, 
do ganh ghét mà có chấp thủ, do chấp thủ mà có phòng hộ. Này A-nan, do có sự 
phòng hộ mới có dao gậy, tranh giành, kiện tụng, tạo ra vô số điều ác. Nghĩa của 
Ta nói chính là như thế. Này A-nan! Nghĩa này là thế nào? Giả sử tất cả chúng 
sanh nếu không có phòng hộ thì liệu có dao gậy, tranh giành, kiện tụng rôi tạo 
ra vô só điều ác không? 

— Thưa, không! 

- Thé nên A-nan, Ta nhờ nhân duyên này nên biết dao оду, tranh tụng là do 
phòng hộ phát sanh, do phòng hộ mà có dao gậy, tranh tụng. А -nan, nghĩa của 
Ta nói chính là như thế. Này A-nan, do chập thủ mà có phòng hộ, nghĩa này 
là thế nào? Giả sử tất cả chúng sanh không có chấp thủ thì liệu có tâm phòng 
hộ không? 

— Thưa, không! 

- Thế nên, A-nan, Ta nhờ nhân duyên này nên biết phòng hộ là do chấp thủ, 
do chấp thủ mà có phòng hộ, nghĩa của Ta nói chính là như thé. Này A-nan! Do 
ganh ghét mà có chấp thủ, nghĩa này là thế nào? Giả sử tất cả chúng sanh không 
có tâm ganh ghét thì liệu có tâm chấp thủ không? 

[0061а03] А-пар đáp: 

— Thưa, không! 

— Này A-nan! Ta nhờ nhân duyên này nên biết thủ do ganh ghét, nhân ganh 
ghét mà có châp thủ, nghĩa của Ta nói chính là như thé. Này A-nan! Do đăm 
trước mà có ganh ghét, nghĩa này là thê nào? Già sử tất cả chúng sanh không 
đăm trước thì liệu có ganh ghét không? 

— Thưa, không! 

— Này А-пап! Ta nhờ nhân duyên nảy nên biết ganh ghét là do đắm trước, 
nhân đăm trước mà có ganh ghét, nghĩa của Ta nói chính là như thê. Này А-пап! 
Do tham muốn mà có đăm trước, nghĩa này là thé nào? Giả sử tất cả chúng sanh 
không có tham muốn thì liệu có đắm trước không? 

— Thưa, không! 

— Này A-nan! Ta nhờ nhân duyên này nên biết đăm trước do tham muốn, 
do tham muốn mà có đắm trước, nghĩa của Ta nói chính là như thé. Này A-nan, 
do thọ dụng mà có tham muôn, nghĩa này là thê nào? Giả sử tất cả chúng sanh 
không thọ dụng thì liệu có tham muôn không? 

— Thưa, không! 
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— Này А-пап! Ta nhờ nhân duyên này nên biết tham muốn là do thọ dụng, 
do thọ dụng mà có tham muốn, nghĩa của Ta nói chính là như thế. Lại nữa, này 
A-nan, do được lợi mà có thọ dụng, nghĩa này là thế nào? Giả sử їйї cả chúng 
sanh không có được lợi thì liệu có thọ dụng không? 

— Thưa, không! 

— Này A-nan, Ta nhờ nhân duyên này nên biết thọ dụng do được lợi, do 
được lợi mà có thọ dụng, nghĩa của Ta nói chính là như thế. Lại nữa, này А-пап! 
Do tìm cầu mà có được lợi, nghĩa này là thế nào? Giả sử tất cả chúng sanh 
không có tìm câu thì liệu có được lợi không? 

— Thưa, không! 

— Này A-nan, Ta nhờ nhân duyên này nên biết được lợi là do tìm cầu, do tìm 
câu mà được lợi, nghĩa của Ta nói chính là như thé. Này A-nan! Do tham ái mà 
có tìm câu, nghĩa này là thế nào? Giả sử tất cả chúng sanh nếu không có tham 
ái thì liệu có tìm câu không? 

— Thưa, không! 

- Thế nên A- nan, Ta nhờ nhân duyên nảy nên biết tìm cầu là do tham ái, do 
tham ái mà có tìm câu, nghĩa của Ta nói chính là như thé. Này A-nan! Do tham 
ái mà có tìm cầu, cho đến có thủ hộ, thọ cũng như vậy, do thọ mà có tìm câu, 
cho đến có thủ hộ cũng như thé. 

Phật bảo A-nan: 

— Do xúc mà có thọ là nghĩa thê nào? A-nan! Giả sử không có nhãn căn, 
không có sắc trần, không có nhãn thức thì liệu có xúc không? 

A-nan đáp: 

— Thưa, không! 

— Giả sử không có nhĩ căn, không có thanh trần và không có nhĩ thức; 
không có tỷ căn, không có hương trần và không có tỷ thức; không có thiệt căn, 
không có vị trần và không có thiệt thức; không có thân căn, không có xúc trân 
và không có thân thức; không có ý căn, không có pháp trần và không có ý thức 
thì liệu có xúc không? 

— Thưa, không! 

— Này A-nan! Giả sử tất cả chúng sanh không có xúc thì liệu có thọ không? 

[0061b01] A-nan đáp: 

— Thưa, không! 

- Thé nên, A-nan, Ta nhờ nhân duyên này nên biết thọ do xúc, do xúc mà 
có thọ, nghĩa của Ta nói chính là như thé. Này A-nan, do danh sắc mà có xúc, 
nghĩa này là thế nào? Giả sử tật cả chúng sanh không có danh sắc thì liệu có 
xúc không? 

— Thưa, không! 
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— А-пап, g1ả sử tật cả chúng sanh không có hình sắc và tướng mạo thì liệu 
có xúc không? 

— Thưa, không! 

— Này A-nan! Nếu không có danh sắc thì liệu có xúc không? 

— Thưa, không! 

— Thé nên A-nan, Ta nhò nhân duyên này nên biết xúc do danh sắc, duyên 
danh sắc mà có xúc, nghĩa của Ta nói chính là như thê. Này A-nan, do thức mà 
có danh sắc, nghĩa này là thê nào? Giả sử thức không nhập thai mẹ thì liệu có 
danh săc không? 

A-nan đáp: 

— Thưa, không! 

— Nêu thức nhập thai rồi nhưng không sanh ra thì liệu có danh sắc không? 

— Thưa, không! 

— Nếu thức xuất sanh với thai mà đứa trẻ ây qua đời thì liệu danh sắc có 
tăng trưởng không? 

— Thưa, không! 

— Này A-nan! Nêu không có thức thì có danh sắc không? 

— Thưa, không! 

— Thê nên A-nan, Ta nhờ nhân duyên này nên biết danh sắc do thức, duyên 
thức mà có danh sắc, nghĩa Ta nói chính là như thê. Này A-nan! Do danh sắc mà 
có thức, nghĩa này là thê nào? Giá sử thức không trú nơi danh sắc, tức là thức 
không có chó trú, nêu thức không có chô trú thì liệu có sanh, già, bệnh, chết, lo, 
buôn, khô, não không? 

A-nan đáp: 

— Thưa, không! 

— Này A-nan! Nêu không có danh sắc thì có thức không? 

— Thưa, không! 

— Thé nên A-nan, Ta nhờ nhân duyên này nên biết thức do danh sắc, duyên 
danh sắc mà có thức, nghĩa của Ta nói chính là như thê. Này A-nan, thê nên, 
danh sắc làm duyên cho thức, thức làm duyên cho danh sắc; danh sắc làm 
duyên cho lục nhập, lục nhập làm duyên cho xúc; xúc làm duyên cho thọ, thọ 
làm duyên cho ái; ái làm duyên cho thủ, thủ làm duyên cho hữu; hữu làm duyên 
cho sanh, sanh làm duyên cho già, chêt, lo, buôn, khô, não rôi kêt thành một 
khôi khô lớn. 

Này A-nan! Trong giới hạn ây là ngôn ngữ, trong giới hạn ây là sự thích 
ứng, trong giới hạn ây là hạn lượng, trong giới hạn ây là sự diễn thuyết rộng rãi, 
trong giới hạn ấy là trí tuệ quán sát, trong giới hạn ây là chúng sanh. 
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Này А-пап! Những Ty-kheo nào quán sát chân chánh giáo pháp này đúng 
như thật thì được Tâm vô lậu giải thoát. Này А -пап, những Ty-kheo đó xứng 
đáng được gọi là bậc Tuệ giải thoát.” Đối với những Ty-kheo đã được giải thoát 
như vậy thì Như Lai mạng chung, vị ây cũng biết; Như Lai không mạng chung, 
VỊ ây cũng biết; Như Lai vừa mạng chung, vừa không mang chung, vị ду cũng 
biết; Như Lai không mạng chung, cũng không phải không mạng chung, vi ây 
cũng biết. Tại sao như vậy? Này A-nan, vì trong giới hạn ây là ngôn ngữ, trong 
giới hạn ấy là sự thích ứng, trong giới hạn ây là hạn lượng, trong giới hạn ây là 
sự diễn thuyết rộng rãi, trong giới hạn â ây là trí tuệ quán sát, trong giới hạn ây 
là chúng sanh. Sau khi đã hiểu biết tận cùng ròi thi vi Ту-Кһео với Tâm vô lậu 
giải thoát không biết, không thấy tri kiến như vậy.? 


Này A-nan, đối với sự chấp ngã, cho đến giới hạn nào thì được gọi là ngã 
kiến? Danh sắc và thọ đều được chấp là ngã. Có người nói: “Thọ chăng phải là 
ngã, ngã là thọ.” Hoặc có người nói: “Thọ chăng phải là ngã, ngã chăng phải 
thọ nhưng thọ pháp là ngã.” Hoặc có người nói: “Thọ chăng phải là ngã, ngã 
chăng phải là thọ, thọ pháp chăng phải là ngã nhưng chỉ có thọ là ngã.” 


[0061c06] Này A-nan, đối với người thấy có ngã, cho rằng “thọ là ngã” thì 
hãy nói với người đó răng: “Đức Như Lai nói: ‘Có ba thọ là lạc thọ, khô thọ và 
bất khó bát lạc thọ. Trong lúc có lạc thọ thì không có khô thọ, không có bất khó 
bát lạc thọ. Trong lúc có khô thọ thi không có lạc thọ, không có bát khô bắt lạc 
thọ. Trong lúc cảm Шау bât khô bât lạc thọ thì không có khô thọ hay lạc thọ. `” 

Tại sao thế? Này A-nan! Vì có xúc chạm cảnh vui làm duyên mới sanh ra 
lạc thọ. Nêu như sự xúc chạm cảnh vui đó diệt thì thọ cũng diệt. Này A-nan! 
Vì có sự xúc chạm cảnh khô làm duyên nên sanh ra khô thọ, nếu như sự xúc 
chạm cảnh khó diệt thì thọ cũng diệt. Này A-nan! Vì sự xúc chạm cảnh không 
khó không vui làm duyên nên sanh ra bất khô bát lạc thọ, nêu sự xúc chạm cảnh 
không khó không vui diệt thì thọ cũng diệt. 

Này A-nan! Ví như hai khúc cây cọ vào nhau thì sẽ phát ra lửa, nêu hai khúc 
cây dë ở hai nơi khác nhau thì sẽ không có lửa. Trường hợp này cũng vậy, vì do 
xúc chạm cảnh vui làm duyên nên sanh ra lạc thọ, nêu sự xúc chạm cảnh vui 
diệt thì thọ cũng diệt. Do sự xúc chạm cảnh khó làm duyên nên sanh ra khô thọ, 
nếu sự xúc chạm cảnh khô diệt thì thọ cũng diệt. Do sự xúc chạm cảnh không 
khô không lạc làm duyên nên sanh ra bất khó bát lạc thọ, néu sự xúc chạm cảnh 
không khô không vui diệt thì thọ cũng diệt. 


5 Nguyên tác: Chư Tỳ-kheo u thử pháp trung như thật chánh quán, vô lậu tâm giải thoát (8 Ш ЕЛ 
HH HUẾ ES Жой ТЖЕ). Tham chiêu: Nhân bồn dục sanh kinh ЛЖ (T.01. 0014.1. 
0245029) “Nhu vây, này A-nan! Như có người nhờ sự hiểu biết của trí tuệ chân thực, nương \ vào trí tuệ 
đó nên tám được giải thoát, do vậy được gọi là bậc đã giải thoát”? (п, ПЖ 3È Ж Н, {ЕЕ ЖЕ ПД, 
EIRE, E 25, БГ). 
5 Tuệ giải thoát (ЖЖ JR, Paññavimutta), nhờ dùng trí tuệ đoạn dứt vô minh phiền não mà được giải thoát. 
1 Nguyên tác: Tỳ-kheo bát tri, bất kiến nhu thị tri kiến (tk E£ ЖП, + ЖИП Я), tức không còn có 
quan điêm về Như Lai tôn tại hay không tôn tại... 
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Này A-nan, ba loại thọ này là pháp hữu vi, vô thường, do nhân duyên mà 
sanh nên là pháp tan rã, là pháp diệt tận, là pháp hư hoại. Vì pháp ấy chăng phải 
từ ngã mà có và ngã cũng chăng phải từ pháp ây mà có. Cho nên, hãy vận dụng 
chánh trí mả quán chiếu các pháp đúng như thực thể của nó. A-nan, người thây 
có пей, rồi cho răng “thọ là ngã” thì người ду thật sai lầm. 

Này А-пап, với những ai thấy có ngã, nói răng: “Thọ chăng phải là ngã, ngã 
là thọ” thì nên nói với họ răng: “Đức Như Lai nói: “Có ba loại thọ là lạc thọ, 
khó thọ và bát khó bát lạc thọ. Nếu lạc thọ là ngã, khi lạc thọ diệt mát thi së có 
hai ngã, điều này thật sai làm. Nếu khó thọ là ngã, khi khô thọ diệt mất thì sẽ có 
hai ngã, điều này thật sai làm. Nếu bất khó bất lạc thọ là ngã, khi bất khô bát lạc 
thọ diệt mát thì sẽ có hai ngã, điều này thật sai làm.” A-nan, với những ai thấy 
có ngã, cho răng “thọ không phải là ngã, ngã là thọ” thì người ấy thật sai lầm. 

Này A-nan, với những ai chấp ngã, họ lập luận răng: “Thọ chăng phải là 
ngã, ngã chăng phải là thọ, thọ pháp là ngã” thì hãy nói với họ: “Tât cả không 
có thọ, tại sao ngươi lại nói có thọ pháp? Chính ngươi là thọ pháp chăng?” 
Người áy đáp: “Không phải.” Thế nên, A-nan, những ai chấp ngã, lập luận 
răng: “Thọ chăng phải là ngã, ngã chăng phải là thọ, thọ pháp là ngã” thì người 
ây thật sai lầm. 


[0062a04] Này A-nan, với những ai cháp có ngã, nói răng: “Thọ chăng phải 
là ngã, ngã chăng phải là thọ, thọ pháp chăng phải là ngã, chỉ có thọ là пра”, 
thi nên hỏi họ: “Tât cả không có thọ, tại sao ngươi lại nói có thọ? Chính ngươi 
là thọ и?” Đáp: “Không!” Thế nên, A-nan, với những ai chấp có nøã, nói răng: 
“Thọ chăng phải là ngã, ngã chàng phải là thọ, thọ pháp chăng phải là ngã, chỉ 
có thọ là ngã” thì người ây thật sai lâm. A-nan, trong giới hạn ây là ngôn ngữ, 
trong giới hạn â ây là sự thích ứng, trong giới hạn ây là hạn lượng, trong giới hạn 
ây là sự diễn thuyết rộng rãi, trong giới hạn ây là trí tuệ quán sát, trong giới hạn 
ây là chúng sanh. A-nan! Những Tỳ-kheo nào quán sát chân chánh giáo pháp 
này đúng như thật thì được Tâm vô lậu giải thoát. Này A-nan, những Ty-kheo 
đó xứng đáng được gọi là bậc Tuệ giải thoát. Ty-kheo với tâm giải thoát như 
vậy, nêu có ngã cũng biết, không có ngã cũng biết, vừa có ngã vừa không có 
ngã cũng biết, chăng có ngã chăng phải không có ngã cũng biết. Vì sao như 
vậy? Này A-nan, vì trong giới hạn ду là ngôn ngữ, trong giới hạn а ây là sự thích 
ứng, trong giới hạn ấy là hạn lượng, trong giới hạn ây là sự diễn thuyết rộng rãi, 
trong giới hạn ấy là trí tuệ quán sát, trong giới hạn ây là chúng sanh. Sau khi 
đã hiểu biết tận cùng rồi thì vị Tỳ-kheo với Tâm vô lậu giải thoát không biết, 
không thây tri kiên như vậy. 

Phật bảo A-nan: 


— Những người chấp ngã, cho đến giới hạn nào thì được xác định? Những 
người chấp ngã họ sẽ lý luận: “Một phân ít sắc là ngã”; hoặc nói: “Nhiều phần 


8 Nguyên tác: Аі (2). Сас bản Tống, Nguyên, Minh đều ghi là “thọ” (22). 
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д”: 4: 


sắc là ngã”; hoặc nói: “Một phân ít vô sắc là пра”; hoặc nói: “Nhiêu phân VÔ sắc 
là ngã.” A- nhị Những người chấp một phân ít sắc là ngã, xác định răng “một 
phân ít sắc là ngã, quan điểm của ta là đúng, còn lại đêu sai.” Những người chấp 
nhiêu phân sắc là ngã, xác định răng “nhiều phân sắc là ngã, quan йіёт của ta 
là đúng, còn lại đêu sai.” Những người chủ trương một phân ít vô sắc là ngã, 
xác н răng “một phân ít vô sắc là ngã, quan điểm của ta là đúng, còn lại đều 

i.” Những người nói nhiều phần vô sắc là ngã, xác dinh răng “nhiều phân vô 
sắc ác là ngã, quan điểm của ta là đúng, còn lại đều sai. 

Phật bảo А-пап: 

— Có bảy chỗ thức trú và hai nơi thể nhập? mà các Sa-môn và Bà-la-môn 
đều cho răng đây là noi an ón, là nơi cứu vớt, là chỗ hộ trì, là nhà cửa, là ngọn 
đèn, là ánh sáng, là nơi quy thú, là không hư vọng, là không phiền não. Những 
øì là bảy? 

Có thế giới mà chúng sanh ở trong đó có bao nhiêu thân thì có bấy nhiêu 
tưởng, đó là cõi trời và cõi người. Đây là trú xứ thứ nhật của thức, là nơi mà các 
Sa-môn và Bà-la-môn cho răng: “Đây là nơi an ón, là nơi cứu vớt, là chỗ hộ trì, 
là nhà cửa, là ngọn đèn, là ánh sáng, là nơi quy thú, là không hư vọng, là không 
phiền não.” Này A-nan, nếu Tỳ-kheo nào biết chỗ thức trú thứ nhất này, biết sự 
tập khởi, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết sự tai hại, biết sự xuất ly, biết một 
cách như thật, thì này A-nan, Tỳ-kheo ду sẽ nói với tri kiến như thật: “Điều ấy 
chăng phải là ta, ta chăng phải là điều ây.” 

Có thé giới mà chúng sanh ở trong đó có nhiều thân nhưng chỉ có một 
tưởng, đó là cõi trời Phạm Quang Âm. 

Có thế giới mà chúng sanh ở trong đó chỉ có một loại thân nhưng lại có 
nhiêu tưởng, đó là cõi trời Quang Âm. 


Có thé giới mà chúng sanh ở trong đó chỉ có một thân và một tưởng, đó là 
cõi trời Biến Tịnh. 

Có chúng sanh ở cõi Không Vô Biên Xứ. 

Có chúng sanh ở cõi Thức Vô Biên Xứ. 

Có chúng sanh ở cõi Bất Dụng Xú. 

Đó là bảy chỗ thức trú mà các Sa-môn và Bà-la-môn thường cho đây là nơi 
an ón, là nơi cứu vớt, là chỗ hộ trì, là nhà cửa, là ngọn đèn, là ánh sáng, là nơi 
quy thú, là không hư vọng, là không phiên não. Này A-nan, nêu Tỳ-kheo nào 
biết rõ bảy chỗ thức trú này, biết sự tập khởi, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết 
sự tai hại, biết sự xuất ly, biết một cách như thật thì này A-nan, Tỳ-kheo â ây SẼ 
nói với tri kiên như thật: “Điều ду chăng phải là ta, ta chàng phải là điều ấy.” 


? Nguyên tác: Nhập xứ (А &, ãyatana): Cảnh giới, khu vực, nên tảng, cảm quan, vị trí. 
о Bất dụng xứ (Ф Ж) còn gọi là định Bắt dụng xứ, một trong 4 định cõi Vô sắc. Định Bát dụng xứ 
cũng gọi là Vô sở hữu xứ. 
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[0062b13] Thế nào là hai nơi thê nhập? Là thể nhập cõi Vô Tuóng!! và cõi 
Phi Tưởng Phi Vô Tưởng.!? Này A-nan, đối với hai chỗ nhập định này, các Sa- 
môn và Bà-la-môn cho là nơi an ón, là nơi cứu vớt, là chỗ hộ trì, là nhà cửa, là 
ngọn đèn, là ánh sáng, là nơi quy thú, là không hư vọng, là không phiên não. 
Này А-пап, nếu Tỳ-kheo nào biết hai chỗ thê nhập, biết sự tập khởi, biết sự diệt 
tận, biết vị ngọt, biết sự tat hại, biết sự xuất ly, biết đúng như thật thì này A-nan, 
Tỳ-kheo ấy sẽ nói với tri kiến như thật: “Điều ây chăng phải là ta, ta chăng phải 
là điều ây.” 

Này A-nan, lại có tám giải thoát. Thé nào là tám? Một là, có sắc, quán sắc; 
hai là, bên trong không có sắc tưởng, quán ngoại sắc; ba là, tịnh giải thoát; bốn 
là, vượt qua sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không niệm tưởng tạp loạn, trú vào 
Không vô biên xứ; năm là, vượt khỏi Không vô biên xứ, trú vào Thức vô biên 
xứ; sáu là, vượt khỏi Thức vô biên xứ, trú vào Bất dụng xứ; bảy là, vượt khỏi 
Bất dụng xứ, trú vào Hữu tưởng vô tưởng xứ và tám là Diệt tận định. 

Này A-nan! Nếu Tỳ-kheo nào đôi với tám giải thoát này mà thông suốt thuận 
nghịch, ra vào tự tại thì vị Tỳ-kheo ây được tâm giải thoát và tuệ giải thoát.” 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nghe Phật dạy xong, hoan hý phụng hành. 


п Vô Tưởng nhập ('# #5 А). МА. 97 gọi là Vô Tưởng thiên (Ж 3l <, Asaññasattäyatana). 
2 Phi Tưởng Phi Vô Tưởng nhập (ЗЕ ЗЕ #8 Л). MA. 97 gọi là Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng Xứ 


GEA ЛЕ ЗЕ ЖЛЕ Ё, Меуаѕаййапаѕаййауаіапа). Đây là cảnh giới cao nhất trong cõi Vô sắc nhưng 
Тӯ-Кһео cũng không dính mắc. 


з Nguyên tác: Câu giải thoát (IR # ft), giải thoát cả 2 phân, tức là Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát. 
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THƯA НОГ 


Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ở nước Ma-kiệt-đà,ˆ phía Вас thôn Am-bà-la, ngụ trong 
động Nhân-đà-sa-la,? thuộc núi Tỳ-đà. 

Bấy giờ, Thích-đề-hoàn-nhân? phát khởi thiện tâm vi diệu nên muốn đến 
bái kiến Phật: “Nay ta sẽ đến nơi đức Thế Tôn cư ngụ.” 

Khi ấy, chư thiên Đao-lợi nghe Thích-đề-hoàn-nhân phát khởi thiện tâm vi 
diệu và muốn đến nơi Phật ngụ liên đến chỗ Đế-thích và thưa: 

— Lành thay! Dé-thích! Ngài phát khởi thiện tâm vi diệu, muốn đến chỗ 
Như Lai, chúng tôi rất vui néu được hâu ngài dé cùng đến nơi Thế Tôn cư ngụ. 
Lúc đó, Thích-đề-hoàn-nhân liền bảo thần tâu nhạc Bàn-già-đực° rằng: 

— Nay ta muốn đến nơi Thé Tôn ngụ, ông hãy đi cùng ta. Chư thiên Đao-lợi 
đây sẽ cùng ta đến nơi Phật ngụ. 

— Thưa vâng! 

Thé rồi, đứng giữa thiên chúng, ở trước mặt Đề-thích, Bàn-già-dực liền cầm 
đàn lưu ly rôi tâu nhạc cúng dường. 

Bây giờ, trong khoảng thời gian bàng lực sĩ co duỗi cánh tay, Đế-thích, chư 
thiên Đao-lợi và Bàn-già-dực bỗng nhiên ân mật khỏi pháp đường, đến phía 
Вас nước Ma-kiệt-đà, trong núi Ty-đà. 

Вау giờ, đức Thé Tôn nhập Hỏa diêm tam-muội khiên cho núi Tỳ-đà rực 
sáng một màu lửa, dân chúng trong nước trông thây, cùng nói với nhau: “Núi 
Ty-đà này rực sảng một màu lửa, сһас là do năng lực của Như Lai hoặc của 
chư thiên.” 


! Nguyên tác: Thích-đề-hoàn-nhân vấn kinh 18 Р 1 (T.01. 0001.14. 006228). Tham chiếu: 
Phát thuyêt Đê-thích sở vân kinh RER лї КЕР 8] (T.01. 0015. 0246b03); Thích vấn kinh Ж 1 
(T.01. 0026.134. 0632c27); D. 21, Sakkapañha Sutta (Kinh Đê-thích sở ván). 

2 Ma-kiệt quốc (А5 , Magadhä). Xem chú thích 5, kinh só 2, tr. 517. 

 Nhân-đà-sa-la quật (APE Æ f, Indasälaguhä), hang động ở núi Tỳ-đà, thuộc phía Đông thành 
Vương Ха. 

4 Ty-đà sơn (ЕЕ Ш, Vediya). 

5 Thích-dë-hoàn-nhán (19 BỊ, Sakka devānam indra) còn gọi Dé-thích (27%), Thiên dé (RX), là 
chủ của cõi trời Ba Mươi Ba (=< + = Ж), tức cõi trời Đao-lợi (FIR). 

6 Bàn-già-dực (#98 Ж, Pañcasikha) còn gọi Bát-già-tuần (#2 J), Bát-già-vu-tuần (Ñ#3#-Ƒ EJ), là 
một vị nhạc thân càn-thát-bà (52 8 2, andhabba). 
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Lúc đó, Thích-đê-hoàn-nhân bảo Bàn-già-dực: 

- Đức Như Lai là bậc Chí Chân, rất khó được gặp. Nay Ngài giáng thế và 
đang ở nơi văng vẻ, nhàn tịnh, tĩnh mịch không tiếng động, làm bạn với muông 
thú, nơi này thường có chư thiên và đại quỷ thân theo hầu đức Thế Tôn. Ông 
hãy đến trước gảy đàn lưu ly để cúng dường đức Thé Tôn, còn ta và chư thiên 
sẽ đến sau. 

Bàn-già-dực đáp: 

— Thưa vâng! 

Thế rồi, vâng theo lời dạy, Bàn-già-dực cầm đàn lưu ly đi trước đến chỗ 
Phật. Khi cách Phật không xa, ông рау đàn lưu ly và hát lên bài kệ rằng: 


Bạt-đà ơt! 

Cha nàng rất đoan nghiêm, 
Lòng ta rất yêu thích. 

Mà tình thương hiện khởi, 
Như cúng bậc Ứng Cúng. 
Thường thích ở chỗ văng, 
Chuyên lòng, ta cũng thê. 
Mong được thành Chánh giác, 
Do muốn được øặp nàng. 

Ưa thích không thê xa, 

Như vol bị giữ chặt. 

Như khát gặp suôi trong, 
Như nước dập tăt lửa, 

Như đói được ăn ngon, 

Như pháp với La-hán, 

Mà lòng không tuân phục, 
Buông lung không dừng nghỉ. 
Dập dênh hoa mặt nước, 
Toàn thân được mát lạnh. 
Cúng dường các La-hán, 
Mong cùng nàng chung sông. 
Không nàng, sóng ích gì, 


Ta kính lễ cha nàng, 
Sanh ra nàng cát tường, 
Vốn vì một chút duyên, 
Dân dân được lớn mạnh, 
Thích tử tu Tứ thiên, 
Chánh tâm, cầu bắt tử, 
Thích-caŠ phát đạo tâm, 
Nay ta câu tô nữ, 

Lòng ta đã say đắm, 
Muốn bỏ, không thê bỏ, 
Như nóng gặp gió mát, 
Như người đạt Niết-bàn, 
Như bệnh gặp thuốc hay, 
No đủ sanh khoái lạc. 
Như voi bị móc câu 
Rong chạy khó cản ngăn, 
Như hó nước mát trong, 
Nóng nực vol tăm hô, 
Ta bồ thí trước sau, 
Phước báu tạo trong đời, 
Nàng chết ta cũng chết, 
Dù thân này phải chết, 


7 Nguyên tác: La-hán (##?Š). Theo Đại trí độ luận < EE ЗВ (T.25. 1509.3. 0082b28), trong 3 nghĩa 
của bậc A-la-hán có một nghĩa Ưng Cúng (Ж). Theo ngữ cảnh, vị nhạc thân ví răng, tình cảm 
của ông với nàng con gái hoàn toàn tự nhiên và xứng đáng, như bậc Ứng Cúng xứng đáng nhận sự 
cúng dường. 

8 Nguyên tác: Năng Nhân (E12), được dịch từ chữ Thích-ca (## m, Sakya). Tham chiêu: Tu hành 
bản khởi kinh |ë fr 8 (T.03. 0184.01. 0462b18); Phạm võng kinh ký 6800 (T.38. 0682.1. 
0245c14). Xem thêm D. 3: “Này Ambattha, Vua Okkāka liên cảm hứng thôt lời tụng hân hoan: “Các 
hoàng tử thật là những Ѕакуа (cứng như lõi cây sôi), các hoàng tử thật là những Sakya xuât chúng.” Này 
Ambattha, từ đó trở đi, các hoàng tử được gọi là Sakya, và Vua Okkaka là Vua tô của dòng họ Thích-ca” 
(HT. Thích Minh Châu dịch). 
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Sống không thé thiêu nàng. Chủ chư thiên Đao-lợi, 
Đề-thích, chứng nguyện này, Với sính lễ đủ đây, 
Mong ngài suy xét kỹ. 

[0063a16] Вау giờ, đức Thé Tôn xuất định và bảo Bàn-già-dực răng: 

— Hay thay, hay thay! Ông có thé dùng âm thanh thanh tịnh, hòa điệu với 
tiếng đàn lưu ly để khen ngợi đức Như Lai. “Tiếng đàn và giọng hát của ông 
không quá trầm quá bồng, hòa quyện nỗi buôn thương da diết, làm cảm động 
lòng người. Hơn nữa, trong tiếng đàn hòa tâu của ông đong đây cảm xúc, chuyển 
tải sự trói buộc của tham dục, đồng thời ngợi khen vê Phạm hạnh, về Sa-môn 
và về Niết-bàn. 

Lúc ду, Bàn-già-dực bạch Phật: 

- Thưa Thế Tôn! Con nhớ thuở xưa khi Phật mới thành đạo bên gốc cây 
A-du-ba-đà Ni-câu-luật,° bên sông N¡i-liên-thiên, '° thuộc xứ Uất-tỳ-la;!! khi đó, 
có con trai của thiên đại tướng là Thi-hán-đà!? cùng vị ngọc nữ con của thần 
đánh nhạc đang ở chung một chỗ và chỉ nói về dục lạc. Thấy tâm trạng của 
họ như thế, con liền làm bài tụng nói về sự trói buộc của dục, đồng thời khen 
ngợi về Phạm hạnh, về Sa-môn và về Niết-bàn. Nghe xong bài kệ đó, thiên nữ 
nhướng mắt cười rồi nói với con: “Này Bàn-già-dực, ta chưa từng thấy đức 
Như Lai nhưng ta đã từng ở trong pháp đường của trời Đao-lợi nghe những chư 
thiên ấy tán thán đức Như Lai có phước đức như thế, có năng lực như thế. Ông 
thường giữ vững lòng tin và thân cận đức Như Lai, nay ta muốn làm thiện tri 
thức với ông.” Bạch Thé Tôn! Sau lần nói chuyện hôm đó đến nay con không 
còn trò chuyện với nàng nữa. 

[006302] Khi ây, Thích-đề-hoàn-nhân suy nghĩ như уду: “Bàn-già-dực đã 
làm vui lòng đức Như Lai rồi, ta hãy nghĩ đến người ấy!” Rồi Thiên Đế-thích 
liền nghĩ đến Bàn-già-dực. Lúc đó, Bảàn-già-dực lại khởi niệm như vây: “Nay 
Thiên Đế-thích đang nghĩ đến ta.” Lập tức ông cầm đàn lưu ly đến chỗ Рё- 
thích. Đề-thích bảo: “Ông hãy thay ta và chư thiên Đao-lợi đến thăm hỏi đức 
Thê Tôn xem Ngài có được mạnh khỏe không? Đi đứng có an lành không?” 

Lúc đó, vâng lệnh Đế-thích, Bàn-già-dực liên đến chỗ Thé Tôn пеп, CÚI đầu 
dành lễ sát chân Phật, rôi đứng sang một bên và thưa: 

— Bạch Thế Tôn, Thích-đê-hoàn-nhân và chư thiên Đao-lợi sai con đến kính 
thăm hỏi đức Thế Tôn có được mạnh khỏe không? Đi đứng có an lành không? 


? A-du-ba-đà Ni-câu-luật (ËJ Ùy Pe JE1Rf#, Ajapäla Nigrodha). 


10 Ni-liên-thiền (62848, Nairañjana) còn gọi Ni-liên- -thiển-na ШЖ. Яр), tên của một con sông. Lúc 
Bồ-tát sáp thành đạo, Ngài xuông sông này tăm rửa rôi đến bên góc cây Bô- dë nhập định. 


п Uất-ty-la (82 8, Uruvelä). 
!2 Thi-hán-đà (Ё, Sikhaddhi). 
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Thé Tôn đáp: 

— Ta mong cho ông cũng như Đề-thích và chư thiên Đao-lợi được sông lâu, an 
vui, không có tai họa. Vì sao như vậy? Vì chư thiên, loài người, a-tu-la và những 
chúng sanh khác đều ham sông lâu, đều thích an vui và không muốn tai họa. 


Bây о1о, Đê-thích suy nghĩ: “Chúng ta hãy đến dành lễ và bái kiến đức Thế 
Tôn.” Nghĩ thé ròi, Đề- thích cùng chư thiên Đao-lợi đi đến chỗ Phật ngụ, cúi 
đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi đứng sang một bên. Đề-thích bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Không biết nay chúng con có được phép ngôi gần Ngài 
hay không? 

Phật bảo Đề-thích: 

— Thiên chúng của ông quá đông, nên chỉ có ông được ngôi gân Ta thôi. 

Lúc đó, hang động Nhân-đà-sa-la nơi Thế Tôn ngụ bỗng nhiên rộng rãi, 
không bị ngăn ngại. Nhờ vậy, Đề-thích cùng chư thiên Đao-lợi và Bàn-già-dực 
đều dành lễ sát chân Phật rồi ngồi sang một bên. 

Đề-thích bạch Phật răng: 

— Một thời, Phật ngự tại nhà Bà-la-môn, thuộc nước Xá-vệ. Lúc ây, đức Thế 
Tôn đang nhập Hỏa diệm tam-muội, còn con bận chút việc nên lên xe báu ngàn 
căm đến chỗ 1-lâu-lặc Thiên vương. Khi đi ngang qua hư không, con ау có 
một thiên nữ chắp tay đứng trước đức Thế Tôn, nhân đó con liền nói với nàng 
ây răng: “Sau khi đức Thế Tôn xuất định, nàng hãy thay ta thăm hỏi đức Thế 
Tôn có được khỏe mạnh không, đi đứng có an lành không.” Nhưng rốt cuộc 
không biết nàng ây có hiểu được ý của con không và Thế Tôn có còn nhớ sự 
việc ây không? 

Phật йар: 

— Та vån nhớ! Thiên nữ ây CÓ ёп và đã thay ông thăm hỏi Ta. Đông thời, 
khi vừa xuất định Ta vẫn còn nghe tiếng xe của ông. 


Đề-thích bạch Phật: 


— Thuở xưa, vì có duyên sự nên con vả chư thiên Đao-lợi tập hợp tại pháp 
đường, lúc ấy có những thiên chúng kỳ cựu nói thé này: “Nếu đức Như Lai xuât 
hiện ở thé gian thì thiên chúng được tăng thêm, chúng a-tu-la sẽ giảm bớt.” Nay 
con đích thân thấy đức Như Lai, con tự biết rõ và tự xác chứng: “Đức Như Lai, 
bậc Chí Chân xuất hiện ở thé gian thì thiên chúng được tăng thêm, chúng a-tu- 
la sẽ giảm bớt.” 

Khi ây, có nữ cư sĩ họ Thích tên là Cù-di'3 theo Thế Tôn tịnh tu Phạm hạnh, 
sau khi thân hoại mạng chung được sanh về cõi trời Đao-lợi, làm con của con. 
Chư thiên Đao-lợi đều khen ngợi răng: “Đại thiên tử Cù-di có công đức lớn, có 
oai lực lớn.” Lại có ba vị Tỳ-kheo khác cũng theo Thé Tôn tịnh tu Phạm hạnh, 


!3 Nguyên tác: Cù-di Thích-nữ (Æ 5 Zc, Соріка). 
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sau khi thân hoại mạng chung, lại sanh trong hàng các VỊ thân tâu nhạc thấp 
kém, hàng ngày đên phụng sự cho con. Cù-di trông thây họ, liên làm bài kệ đê 
quây nhiêu: 


Ông là đệ tử Phật, 

Cúng dường y, vật thực, 
Các ông hạng người nào? 
Giáo pháp đức Tinh Nhãn, 
Ta đã kính lễ ông, 

Được sanh Đao-lợi thiên, 
Sao các ông không ау, 
Xưa ta là thân nữ, 

Ông và ta ngày xưa, 

Nay ông ở thấp hèn, 

Do làm việc хам ác, 

Phải sống chỗ thấp hèn, 
Sanh vào nơi bắt tịnh, 


Nghe xong nên nhàm chán, 


Từ nay nên tinh tán, 

Hai người nên tinh tấn, 
Hãy từ bỏ luyến ái, 

Dục trói, không chân thật, 
Như voi thoát kiềm tỏa, 
Đế-thích, Đao-lợi thiên, 
Họ có sức mạnh mẽ, 
Đề-thích khen: “Hy hữu!” 
Đây là con họ Thích, 
Vượt khỏi Đao-lợi thiên, 
Nước Ma-klệt có Phật, 
Con Ngài đã thất niệm, 
Một người trong ba người, 
Hai người thây đạo đề, 
Pháp Thế Tôn nói ra, 

Đêu cùng nhau nghe pháp, 
Việc thù thăng viên thành, 
Ta thây việc đó xong, 


Thuở xưa, ta tại gia, 
Lễ bái cung kính ông. 
Thọ nhận lời Phật dạy, 
Mà lại không suy tâm. 
Từ Phật nghe Thượng pháp, 
Làm con của Đế-thích. 
Những công đức ta làm, 
Nay con trời Đề-thích. 
Cùng tu một Phạm hạnh, 
BỊ chúng tôi sai sử. 

Nên phải thọ quả này, 

BỊ chúng tôi sai sử. 

Bị người khác quấy rối, 
Chỗ chăng đáng luyến lưu. 
Không bị người sai khiến, 
Suy tư pháp Như Lai. 
Xem dục là bát tịnh, 

Dối gạt cả thé gian. 

Vượt khỏi Đao-lợi thiên, 
Họp ở Thiện Pháp đường, 
Vượt khỏi Đao-lợi thiên, 
Chư thiên cũng đều thây. 
Quán dục là trói buộc, 
Cù-di nói lời này. 

Tôn hiệu là Thích-ca, 

Về sau được phục hôi. 
Làm vị thần tâu nhạc, 
Vượt khỏi Đao-lợi thiên. 
Đệ tử không hoài nghi, 
Hai người hơn một người. 
Đã sanh Quang Âm thiên, 
Liên đến nơi Phật ngự. 


Đề-thích bạch Phật: 

— Kính xin Thế Tôn bỏ chút thời gian giúp con giải quyết một mối nghi! 
Phật bảo: 

- Tùy ý ông hỏi, Ta sẽ lần lượt giải thích cho! 
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Вау giờ, Đề-thích bạch Phật: 

— Chư thiên, loài người, càn-thát-bà, a-tu-la và những chúng sanh khác, 
tất cả cùng tương ưng với trói buộc gì dé ròi đi дёп hận thù, dùng dao gậy gây 
chiến lẫn nhau? 

Phật dạy: 

— Sở dï sanh ra oán kết là đều do lòng tham dục, ganh ghét, nên mới khiến 
cho chư thiên, loài người, a-tu-la và các chúng sanh khác gây chiến lẫn nhau 
băng dao gậy. 

Đế-thích lại thưa: 

- Thưa Thé Tôn, thật đúng như thế! Oán kết được sanh ra từ lòng bón хёп 
và sự ganh ghét, nên khiến cho chư thiên, loài người và a-tu-la cùng chúng sanh 
khác gây chiến với nhau băng dao gậy như vậy. Nay con nghe lời Phật dạy nên 
lưới nghi đó đã dứt sạch. Nhưng còn một điều con không hiểu là sự tham muốn 
và lòng ganh ghét do đâu phát khởi? Do nhân duyên gi? Cái gi làm đầu mối? 
Từ đâu mà có? Từ đâu mà không? 

Phật dạy: 

- Tham muốn và ganh ghét được phát sanh đều do thương và ghét. Thương 
ghét làm nhân duyên, thương ghét làm đầu mỗi, từ đây mà có, từ đây mà không. 

Đề-thích lại thưa: 

- Thưa Thé Tôn, thật đúng như vậy! Lòng bỏn xẻn và sự ganh ghét đều do 
thương ghét mà sanh ra. Thương ghét làm nhân duyên, làm đâu mỗi, từ đây mà 
có, từ đây mà không. Nay con nghe Phật nói pháp nên mê lâm nghi ngờ đó đều 
dứt hết nhưng còn một điều con không hiểu là thương ghét do đâu mà sanh? Do 
nhân duyên gì? Cái gì làm đâu môi? Từ đâu mà có? Từ đâu mà không? 

[006401] Phật bảo Dé-thích: 

— Do tham dục nên khởi sanh thương ghét. Tham dục làm nhân duyên, làm 
đâu mỗi, từ đây mà có. Không có tham dục thì không còn thương ghét. 

Thé ròi, Đế-thích bạch Phật: 

— Thưa Thế Tôn, thật đúng như thế! Sự phát sanh thương ghét đều do tham 
dục, tham dục làm nhân duyên, làm đầu môi, từ đây mà có, từ đây mà không, 
nếu không có tham dục thì không còn thương ghét. Nay con nghe Phật nói pháp 
nên mê lầm nghi ngờ đó đêu đã dứt hết nhưng còn một điều con không biết là 
tham dục từ đâu sanh? Do nhân duyên gì? Cái gì làm đầu môi? Từ đâu mà có, 
từ đầu mà không? 

Phật bảo Đế-thích: 

— Tham dục do tưởng sanh, do tưởng duyên tưởng, nên tưởng làm đâu mối, 
từ đây mà có, từ đây mà không. Nếu không có tưởng thì không có ái. 
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- Thưa Thế Tôn, thật đúng như vậy! Tham dục do tưởng sanh, do tưởng 
duyên tưởng, nên tưởng làm đầu mối, từ đây mà có và cũng từ đây mà không. 
Nay con nghe Phật nói pháp nên không còn nghi ngờ gì cả. Nhưng có một điều 
con không hiểu là tưởng do đâu sanh? Do nhân duyên gì? Cái gì làm đầu mỗi? 
Từ đâu mà có và từ đâu mà không? 

Phật dạy: 

— Sự phát sanh của tưởng là do hy luận, '“ nhân hy luận, duyên hy luận, 
hý luận làm đầu mối, từ đây mà có và từ đây mà không: không có hý luận thì 
không có tưởng, nếu không có tưởng thì không có tham dục, nếu không có tham 
dục thì không có thương ghét; néu không có thương ghét thì không có tham lam 
và ganh ghét; néu không có tham lam và ganh ghét thì tât cả chúng sanh không 
giết hại lẫn nhau. Này Đế-thích, do hy luận làm gốc rễ, do Һу luận làm nhân 
duyên, do hy luận làm đầu mối. Từ hy luận mà có tưởng, từ tưởng mà có dục, 
từ dục mà có thương ghét, từ thương ghét mà có tham lam và ganh ghét, do có 
tham lam và ganh ghét nên khiến cho chúng sanh tàn hại lẫn nhau. 

Đề-thích lại thưa: 

- Thưa Thế Tôn, thật đúng như vậy. Do hý luận mà có tưởng, nhân hý 
luận, duyên hý luận, hý luận làm đầu mối, từ đó mà có tưởng. Do hý luận mà 
có, không hý luận thì không có. Nêu không có hý luận làm gốc rễ thì không có 
tưởng, không có tưởng thì không có dục, không có dục thì không có thương 
ghét, không có thương ghét thì không có tham lam, ganh ghét; không có tham 
lam, ganh ghét thì hết һау chúng sanh không tàn hại lẫn nhau. Chỉ do hý luận 
mà có tưởng, nhân hý luận, duyên hý luận, hý luận làm đâu môi, từ hý luận có 
tưởng, từ tưởng có dục, từ dục có thương ghét, từ thương ghét có tham lam, 
ganh ghét; từ tham lam, ganh ghét mà hết thảy chúng sanh tàn hại lẫn nhau. 
Nay con nghe Phật nói pháp, sự mê lâm đã diệt trừ, không còn nghi ngờ gì nữa. 

Đề-thích lại hỏi: 

— Có phải tất cả Sa-môn và Bà-la-môn đêu có cùng mục đích diệt trừ hy 
luận? Hay không cùng mục đích diệt trừ hy luận? 

[0064с01] Phật bảo Đề-thích: 

— Tất cả Sa-môn và Bà-la-môn đêu không cùng mục đích diệt trừ hy luận. 
Vì sao? Này Đề-thích, vì ở thế gian có nhiều căn cơ và mỗi chúng sanh dựa trên 
căn cơ của mình, ôm giữ châp chặt, không thê rời bỏ, đồng thời họ cho đây là 
thật, ngoài ra đều là hư dỗi. Thé nên Đề-thích! Tất cả Sa-môn, Bà-la-môn đều 
không cùng mục đích diệt trừ hý luận. 


ів N uyên tác: Điệu hý (5Ñ BX): Lý luận vô bó. Còn gọi “hy luận.” Điệu (##) ở đây mang nghĩa là ngôn 
từ eS 8#). Ну (Ж) là đùa øiỡn. Tham chiếu: D. 21: “Tâm lây các loại vọng tưởng hý luận làm nhân 
x. SẼ (HT. Thích Minh Châu dịch). 
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Đế-thích lại thưa: 

— Thưa Thé Tôn, thật đúng như vậy! Ó thé gian có nhiêu căn cơ chúng sanh 
và mỗi chúng sanh dựa trên căn cơ của mình, ôm giữ chấp chặt, không thé rời 
bỏ, đồng thời họ cho đó là thật, ngoài ra đều là hư dôi. Thế nên, tất cả Sa-môn, 
Bà-la-môn đêu không cùng mục đích diệt trừ hý luận. Nay con nghe Phật dạy, 
những sự nghi ngờ đêu dứt sạch cả. 

Dé-thích lại bạch Phật: 

— Có bao nhiêu cách diệt trừ hý luận? 

Phật dạy Đề-thích: 

- Hý luận có ba: Một là miệng, hai là tưởng và ba là mong cầu. Lời nói 
thuộc nghiệp của miệng, đôi khi hại minh, hại người và hại cả hai. Sau khi xả 
bỏ những lời nói ây rôi thi chỉ nói những gì không gây tón hại cho mình, không 
gây tôn hại cho người và không hại cả hai. Tỳ-kheo biết nói đúng thời, nói 
đúng như những điều được nói, chuyên niệm không tán loạn. Tưởng cũng có 
tự hại, hại người và hại cả hai. Sau khi xå bỏ những tưởng này tôi thì chỉ tưởng 
những gi không hại mình, không hại người và không hại cả hai. Tỳ-kheo biết 
tưởng đúng lúc, chỉ tưởng những gì đáng tưởng, chuyên niệm không tán loạn. 
Đế-thích! Mong câu cũng có hại minh, hại người уа hại cả hai. Sau khi xả bỏ 
sự mong câu ây, chỉ mong câu những gì không có hại minh, không hại người 
và không hại cả hai. Tỷ-kheo biết mong cầu đúng lúc, chỉ mong cầu những gi 
đáng mong câu, chuyên niệm không tán loạn. 


Lúc bây giờ, Đề-thích thưa: 

— Lòng con không còn nghi ngờ về những điều đó khi nghe Phật dạy. Thưa 
Thế Tôn! Có bao nhiêu tên gọi về xả tâm của bậc Hiên thánh? 

Phật dạy: 

— Xà tâm có ba: Một là hy thân, hai là ưu thân và ba là xả thân. Dé-thích! 
Hy thân cũng có hại mình, hại người và hại cả hai. Sau khi xả bỏ hy ду, chỉ thực 
hiện hy thân đúng như thật, không hại mình, hại người và hại cả hai. Tỳ-kheo 
biết đúng thời, chuyên niệm không quên, liên được gọi là thọ giới Cụ túc. 

Đề-thích! Ưu thân cũng có hại mình, hại người và hại cả hai. Sau khi xả bỏ 
sự ưu ấy, chỉ thực hiện ưu đúng như thật, không có hại mình, hại người và hại 
cả hai. Ty-kheo biết đúng thời, chuyên niệm không quên, liên được 001 là thọ 
ØIới Cụ túc. 

Đề- thích! Xà thân cũng có hại minh, hại người và hại cả hai. Sau khi xả bỏ 
xả thân â Ấy, như điêu được xả, không có hại mình, hại người và hại cả hai. Ty- 
kheo biết đúng thời, chuyên niệm không quên, liên được gọi là thọ giới Cụ túc. 


[0065а03] Bây giờ, Đề-thích bạch Phật: 
— Lòng con không còn hó nghi về những điều đó khi nghe Phật dạy. Thưa 
Thê Tôn! Theo luật nghi của Hiên thánh, thê nào gọi là các căn đây đủ? 
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Phật dạy: 


— Mắt thây sắc, Ta nói có hai: Đáng thân cận và không đáng thân cận. Cho 
đến tai nghe tiếng, mỗi ngửi mùi, lưỡi ném vị, thân xúc chạm, ý duyên pháp 
trần cũng đều như vậy. 

Khi đó, Đế-thích bạch Phật: 

- Thưa Thế Tôn, đức Như Lai chỉ nói sơ lược, chưa phân biệt sâu rộng. 
Theo sự hiểu biết đầy đủ của con thì như thế này: “Mắt thấy sắc, ta nói có hai, 
đáng thân cận và không đáng thân cận; cho đến tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, 
lưỡi nêm vị, thân xúc chạm, ý duyên pháp trân cũng đều như vậy.” Bạch Thé 
Tôn, nếu mắt thấy sắc mà pháp thiện giảm bớt, pháp bất thiện tăng thêm thì đối 
với mắt thây sắc như thé, con nói không đáng thân cận; cho đến tai nghe tiếng, 
mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý duyên pháp trân mà pháp thiện 
tón giảm, pháp bát thiện tăng thêm thi con nói không đáng thân cận. Bạch Thế 
Tôn, nêu mắt ау sắc mà pháp thiện tăng trưởng, pháp bát thiện tón giảm thì 
mắt thấy sắc như thế, con nói là đáng thân cận; cho đến tai nghe tiếng, mũi ngửi 
mùi, lưỡi nễm vị, thân xúc chạm, ý duyên pháp trần mà pháp thiện tăng trưởng, 
pháp bát thiện tốn giảm thì con nói là đáng thân cận. 

Phật khen Đế-thích: 

— Hay thay, hay thay! Đó gọi là các căn dày đủ, theo luật nghi của Hiền thánh. 

Đề-thích lại thưa: 

— Lòng con không còn hó nghi về những điều đó khi nghe Phật dạy. Thưa 
Thé Tôn! Thế nào 001 là sự rôt ráo của Ту-Кһео, rôt ráo Phạm hạnh, rốt ráo an 
ón hay là rốt ráo Niết-bàn? 

Phật dạy: 

— Sự khô là do ái, nêu thân châm dứt được) thì gọi là rôt ráo, rốt ráo Phạm 
hạnh, rốt ráo an ón và rốt ráo Niết-bàn. 

Đề-thích thưa: 

— Con từ lâu ôm áp lưới nghi, nay đã được đức Như Lai tháo gỡ mối nghi 
đó rồi. 

Phật hỏi Đề-thích: 

— Ngày xưa, ông đã từng đến chỗ của Sa-môn, Bà-la-môn để hỏi vê nghĩa 
này chưa? 

Đế-thích дар: 

— Thưa ТЬё Tôn! Con còn nhớ thuở xưa, đã từng đến nơi [các] Sa-môn, 
Bà-la-môn đề hỏi về nghĩa này ròi. Trước đó, con đã từng tập hợp chư thiên tại 
giảng đường rôi cùng chư thiên đàm luận về việc đức Như Lai đang xuất hiện 


Š Nguyên tác: Vi ái sở khô, thân đắc diệt ệt giả (ЉТ, 8 18145). Tham chiếu: МА. 134: Khát ái diệt 
tận thì tâm được giải thoát hoàn toàn (Ж š È З, tanhãsankhayavimuitim). 
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ở thé gian hay là chưa xuất hiện ở thé gian? Lúc đó, chúng con cũng suy tìm 
nhưng không thấy đức Như Lai thị hiện ở đời. Cho nên chúng con đều quay về 
cung hưởng уш năm thứ dục. 

Bạch Thé Tôn, về sau con lại thây các đại thiên thần mặc tình vui với năm 
thứ dục, rôi lần lượt mạng chung. Bạch Thé Tôn, khi đó con rất sợ hãi, đến nói 
toàn thân són gai óc. Lúc á ây, con thấy ‹ các Sa-môn, Bà-la-môn ở nơi thanh vắng, 
bỏ nhà lìa tục, con liền đến hỏi: “Thế nào gọi là cứu cánh?” Khi con hỏi về ý 
nghĩa ây thì họ không đáp được. Họ đã không biết mà còn hỏi ngược lại con: 
“Ông là ai?” Con liền đáp: “Tôi là Thích- đề-hoàn-nhân.” Họ lại hỏi: “Ông là 
Thích gì?” Con đáp: “Tôi là Thiên Đề-thích, vì trong lòng có mỗi nghi nên đến 
thưa hỏi.” 

Khi đó, con và họ, cứ theo sự hiểu biết của mình mà nói về ý nghĩa chữ 
Thích. Họ nghe con nói xong, lại xin làm đệ tử của con. Nay con là Phật tử được 

uå vị Tu-đà-hoàn, không còn doa vào cõi khác, chỉ còn sanh lại cõi này bảy 
lân thì nhất định sẽ thành tựu đạo quả. Cúi xin đức Thê Tôn hãy thọ ký cho con 
sẽ được quả Tư-đà-hàm! 


Thưa xong, Dé-thích làm bài tụng: 


Do tưởng nhiễm ô ấy, Nên con sanh hó nghị, 
Mãi cùng với chư thiên, Tìm kiếm đức Như Lai. 
Thấy những bậc xuất gia Thường ở nơi thanh văng, 
Cho là Phật, Thế Tôn Nên đến cúi đâu thưa, 
Nay tôi muốn đến hỏi Thé nào là cứu cánh? 
Hỏi, họ đáp không được, Đường về nẻo Đạo tích.!5 
Đẳng Vô Thượng hôm nay, Từ lâu con tìm câu, 

Đã quán sát, hành trì, Tâm đã chánh tư duy. 
Bậc Thánh luôn liễu їп, Sở hành của tâm con, 
Ngày đêm siêng tu tập, Xin Ngài hãy thọ ký. 
Kính lễ đức Thê Tôn, Đắng siêu việt ba cõi, 
Bậc dứt gai ân ái, Đảnh lễ Tuệ Quang Tôn. 


Phật hỏi Đế-thích: 

— Ông còn nhớ khi được hy lạc và niệm lạc không? 

Đề-thích đáp: 

- Bạch Thế Tôn, đúng như vậy, con còn nhớ lúc được hỷ lạc và niệm lạc. 
Thưa Thê Tôn! Thuở xua con từng đánh nhau với a-tu-la, lúc đó con thắng, 
a-tu-la thua. Lúc trở vë, con được hy lạc và niệm lạc, đông thời ghi nhớ mãi hy 
lạc và niệm lạc â ду. Tuy nhiên, đây chỉ là h lạc và niệm lạc dao gậy, ác độc và 
nho ué, vì hy lạc vê đâu tranh, cãi vã. Nay con ở nơi Phật ngự được hy lạc và 
niệm lạc là niềm vui không có dao gậy và sự tranh tụng. 


! Đạo tích (1š) cũng gọi là bậc Kiến đạo, là thành quả đâu tiên trong 4 quả Thanh văn, tức chứng 
Sơ quả Tu-đà-hoàn. 


14. KINH THÍCH-ĐÈ-HOÀN-NHÂN THƯA HỎI # 717 


Phật hỏi Đế-thích: 

— Nay ông được hy lạc và niệm lạc thì ở trong hai pháp đó muốn câu quả 
đức gì? 

[0065с01] Đề-thích thưa: 

— Trong hỷ lạc và niệm lạc, nay con muốn cầu năm công đức. Những øì 
là năm? 

Liền nói kệ răng : 


Nếu đến lúc mạng chung, Phải xả bỏ tuôi trời, 
Trong thai không lo buôn, Khiến lòng con vui vẻ. 
Phật độ người chưa độ, Hay nói đạo chánh chân, 
Trong pháp Phật ba đời Con thường tu Phạm hạnh. 
Ở trong thân trí tuệ Tâm tự thây chơn đề, 
Thấy được xu hướng xưa, Ở đây giải thoát mãi. 
Con phải siêng tu hành, Tu tập chân thật trí, 

Dù không chứng được đạo, Công đức cũng hơn trời. 
Bao nhiêu thần diệu thiên, Và A-ca-ni-trá,!” 

Cho đến thân sau cùng, Sẽ sanh về cõi ду. 

Nay con ở cõi này, Thọ thân trời thanh tịnh 
Và được tăng tuổi thọ, Tịnh Nhãn, con tự biết. 


Nói kệ xong, Đế-thích bạch Phật: 

— Trong hy lạc và niệm lạc đó, con muôn được năm công đức như thé. 

Khi ấy, Đế-thích nói với chư thiên Đao-lợi: “Xua, các ông ở trước đứa bé 
Phạm thiên trên cõi trời Đao-lợi, cung kính lễ bái. Nay ở trước Phật, các ông 
lại cung kính như vậy thì không tôt lãm sao?” Khi Đếề-thích nói chưa dứt lời, 
đứa bé Phạm thiên bỗng nhiên xuất hiện giữa hư không, đứng trên thiên chúng 
hướng vë Đế-thích và nói bài kệ: 

Thiên vương hạnh thanh tịnh, Nhiều lợi ích chúng sanh, 
Ma-kiệt, Đê-thích chủ, Hay hỏi nghĩa Như Lai! 

Đứa bé Phạm thiên nói bài kệ này xong liên biên mất. Lúc đó, Đê-thích liền 
rời khỏi tòa đến dành lễ sát chân Thế Tôn, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. Chư 
thiên Đao-lợi, Bàn-già-dực cũng dành lễ sát chân Phật rôi lui ra. 

Khi ấy, Đế-thích đi trước quay lại nói với Bàn-già-dực: “Hay thay, hay 
thay! Ông đã đến trước, рау đàn làm vui lòng đức Thé Tôn. Sau đó, ta và chư 
thiên mới đến. Nay ta sẽ cất nhắc ông vào chức vị của cha ông là bậc tối thượng 
trong hàng càn-thát-bà, đồng thời sẽ gả nàng Bạt-đà, con gái của vua Càn-thát- 
bà làm vợ ông.” 


!7 A -ca-ni-trá (J 3M JERE, Akanitthã): Trời Sắc Cứu Cánh. Tham chiêu: Nhất thiết kinh âm nghĩa —tJJ 
г (7.54. 2128.6. 0443a16). 
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Khi đức Thế Tôn nói pháp này, có tám mươi bón ngàn chư thiên rũ sạch trần 
câu, được pháp nhãn thanh tịnh. 

Sau khi nghe Phật dạy xong, Dé-thích, chư thiên Đao-lợi và Bàn-già-dực 
đều hoan һу phụng hành.!š 


!# Вар Hán, hết quyên 10. 


15. KINH A-NẬU-DIL 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trăm năm mươi vi Ty- 
kheo ngụ tại thành A-nậu-di,ˆ thuộc nước Minh-ninh.” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn аар у, ôm bát vào thành A-nậu-di khất thực. КЫ á ây, 
đức Thé Tôn thầm nghĩ: “Nếu đi khất thực vào lúc này thì quá sớm, vậy Ta nên 


ghé thăm trú xứ! của Phạm chí Phòng-già-bà.” Tỳ-kheo cần phải đúng giờ mới 
đi khất thuc.” 


Thé rồi, đức Thế Tôn liền đến trú xứ của Pham chí. 


Lúc đó, trông thây Phật từ xa đi đến, Phạm chí Phòng-già-bà liền đứng dậy 
nghĩnh tiếp và hỏi: 


— Quy hóa thay đức Cù-đàm! Đã lâu Ngài không đến! Hôm nay chắc có việc 
gi nên Ngài mới chiếu сб đến đây? Kính mời đức Cù-đàm hãy ngôi vào chỗ này. 


Вау 810, đức Thế Tôn liền bước đến chỗ ngồi. Phạm chí Phòng-già-bà liên 
đến ngồi xuống một bên và bạch với đức Thé Tôn: 


- Đêm qua có Tỳ-kheo Thiện Тас thuộc dòng Lệ-xa” đến chỗ tôi và nói: 
“Này Đại su! Tôi không theo Phật tu Pham hạnh nữa. Vi sao như vậy? Vì Phật 
đã bỏ rơi tôi.” Thưa Тһё Tôn! Cho dù vị Tỳ-kheo ây có đến gặp tôi và nói lỗi 
của Cù-đàm nhưng tôi cũng không nghe. 

Phật bảo Phạm chí: 


— Ta biết ông không bao giờ nghe HN lời nói của Thiện Túc. Trước đây, 
khi Ta ở thành Ty-xá- ly, bên ao Di Hâu,Š trong giảng đường Tập Pháp thì Thiện 
Túc đến chỗ Ta và nói: 


! Nguyên tác: A-náu-di kinh |] # 95 (T.01. 0001.15. 0066a9). Tham chiếu: D. 24, Pāthika Sutta 

(Kinh Ba-lê). 

2 A-nậu-di (Ё Ж R, Апиртуа), một thị trần của nước Майа, phía Đông thành Ca-ty-la-vệ. 

; Nguyên tác: Minh-ninh (3:8, Mallä), một trong 16 quốc gia thời Phật, có 2 thành phố lớn là 

Pava và Kusinara. 

* Nguyên tác: Viên quán (9 #1). Theo Từ điền Đình Phúc Bảo, “viên” (191) là vườn rừng (H # ‡‡), 
“quán” (#) là ngôi nhà cao rộng (8Ä #  #t:), có thé hiểu đó là một trú xứ nằm giữa khu rừng. 

5 Phòng-già-bà (5 012, Bhaggava). 

5 Thiện Тос (318, Sunakkhatta). Theo DPPN, Sunakkhatta là hoàng tử của dòng họ Licchavi ở Vesäll. 

7 Lệ-xa (#Ë Æ), bộ tộc Licchavi. 


š Di Hầu trì (1900, S. Markata), hó này bên cạnh vườn nữ cư sĩ Am-la ở thành Tỳ-xá-ly thuộc Trung 
Án. Theo Đại Đường Tây Vuc kỷ KR ҮЧ RAC (T.51. 2087.7. 0908b17), hồ này do đàn khi đào để cúng 
Phật. Ở đây có giảng đường Trùng Các, nơi đức Phật thường giảng kinh. 
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“Đức Như Lai đã bỏ rơi con, nên con không theo Như Lai tu Phạm hạnh nữa.” 

Khi ấy, Ta bảo: 

‚ VÌ sao thầy lại nói Như Lai đã bỏ rơi thây, nên thầy không theo Như Lai 
аё tu Phạm hạnh nữa?” 

Thiện Túc đáp: 

“Vì đức Như Lai không vì соп mà hiện thần thông biến hóa.” 

Lúc đó, Ta nói: 

‚ “Ta có mong câu thầy ở trong pháp của Ta tịnh tu Phạm hạnh, rồi sẽ hiện 
thân thông biên hóa không? Và thây có nói với Ta răng, đức Như Lai phải vì 
con mà hiện thân thông biên hóa rôi con mới tu Phạm hạnh không?” 

Thiện Túc đáp: 

“Thua không, bạch đức Thé Tôn!” 

Ta bảo Thiện Túc: 

“Ta cũng không mong cầu thây ở trong pháp Ta tịnh tu Phạm hạnh, rồi Ta sẽ 
vì thây mà hiện thân thông biên hóa. Hơn nữa, thây cũng không nói là Ta hiện 
thân thông biên hóa rôi thây sẽ tu Phạm hạnh. Thê nào, Thiện Тас? Theo ý thây 
thì đức Như Lai có khả năng hiện thân thông hay không có khả năng ây? Pháp của 
Та nói ra, pháp ây có khả năng dân đên xuất ly, vĩnh viên xa lia các khô chàng?” 

Thiện Túc thưa: 

“Bạch Thé Tôn, đúng như vậy! Đức Như Lai có khả năng thể hiện thân 
thông chứ không phải không có khả năng ây và pháp của Ngài nói ra, pháp ây 
có khả năng dân đên xuât ly, vĩnh viên xa lìa các khô.” 

“Vậy thi, này Thiện Túc! Pháp của Ta nói ra cho người tu Phạm hạnh, có 
khả năng thê hiện thân thông chứ không phải là không, có khả năng dân đên 
xuất ly, vĩnh viên xa lìa các khô chứ không phải là không, vậy ở nơi pháp này, 
thây còn mong câu điêu gi nữa?” 

[0066b12] Thiện Túc thưa: 

“Thé Tôn không thê tùy thời day cho con. Hơn nữa, về bí thuật của cha con, 
tuy đức Thê Tôn biệt tat cả nhưng lại dë sên không dạy cho con.'”” 

Ta bảo Thiện Túc: 

“Ta có từng bảo thây hãy ở trong pháp Ta tu Phạm hạnh rôi sau đó Ta sẽ dạy 
bí thuật của cha thây không? Lại nữa, thây có từng yêu câu Ta dạy bí thuật của 
cha thây, sau đó Һау mới ở chỗ Ta tịnh tu Phạm hạnh không?” 

“Thua không!” 


? Tham chiếu: D. 24: “Dù Như Lai có thị hiện thần túc hay không, pháp được giảng dạy đều có khả năng 
dẫn đến xuất ly, diệt tận biên tế của khô, chứ không phải không diệt tận” (HT. Thích Minh Châu dịch). 


10 Tham chiếu: D. 24: “Thế Tôn không nói cho con về khởi nguyên của thế giới” (HT. Thích Minh 
Châu dịch). 
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“Này Thiện Túc, nếu trước kia Ta không nói lời ду và thầy cũng không 
nói như vậy thì hôm nay vì lý do gì mà thây lại nói như thế? Thê nào, Thiện 
Túc! Thầy có cho răng đức Như Lai có thể nói các bí thuật của cha thây hay 
không? Hơn nữa, pháp Ta nói ra có khả năng dẫn đến xuất ly, vĩnh viễn xa lìa 
các khô không?” 

“Thưa vâng! Đức Như Lai có thé nói các bí thuật của cha con, chứ không 
phải là không và pháp của Ngài nói ra có khả năng dẫn đến xuất ly, vĩnh viễn 
xa lìa các khô, chứ không phải là không.” 

Ta bảo Thiện Túc: 

“Nếu Ta có thê nói các bí thuật của cha thây, cũng như có thé nói pháp dẫn 
đến xuất ly, vĩnh viễn xa lia các khó, vậy thì ở trong pháp của Ta, thây còn mong 
muốn điều gì nữa?” 

Ta lại bảo Thiện Túc: 

“Trước kia, ở trong lãnh thô Ваѓ-ха,!! thuộc thành Ty-xá-ly, thày đã dùng 
vô sô phương tiện để khen ngợi đức Như Lai, khen ngợi Chánh pháp và khen 
ngợi chúng Tăng. Ví như có người dùng tám cách khen ngợi dé ca ngợi một cái 
ao trong mát, khiến cho mọi người ưa thích, đó là: Mát lạnh, nhẹ nhàng, mềm 
mại, trong trẻo, ngọt dịu, không bần, uống mãi không chán, uóng vào thân thể 
dễ chịu. Cũng như thế, khi ở trong lãnh thô Bạt-xà, thuộc thành Ty-xá-ly, thày 
đã khen ngợi đức Như Lai, khen ngợi Chánh pháp và khen ngợi chúng Tăng 
khiến cho người ưa thích và tin tưởng. Thiện Túc nên biết! Nay thây thoái chí 
thì người đời sẽ nói: “Tỳ-kheo Thiện Тос có hiểu biết sâu rộng, lại рап gũi đức 
Như Lal, cũng là đệ tử của Như Lai mà trải lại không thé trọn đời tịnh tu Phạm 
hạnh, lại xả giới hoàn tục, ở vào địa vị thâp hèn, hành động xâu xa.” 

Phạm chí nên biết! Khi ấy, Ta đã nói đủ điêu nhưng Thiện Túc không chịu 
nghe, vẫn xả giới hoàn tục. 

[0066с04] Này Phạm chí! Một thời, Ta ở trong giảng đường Tập Pháp, bên 
ao DI Нар. Bây giờ, có Ni- kiên- tử tên là Giả-la-lâu, dừng chân tại noi ây, mọi 
người đều tôn kính, danh tiếng đồn xa, hiểu biết sâu rộng, đầy đủ lợi dưỡng. 


Khi â ду, 1-kheo Thiện Túc đắp y, mang bát vào thành T-xá-ly khât thực, dân 
dân đi đến chỗ của Ni-kiên-tử. Lúc ấy, Thiện Тос hỏi Ni-kiên-tử những nghĩa ly 
sâu xa nhưng ông ta không đáp được liền sanh tâm tức giận. Thé rôi, Thiện Тас 
suy nghĩ: “Ta làm người này tức giận, lẽ nào sẽ bị quả báo khó não lâu dài?” 

_ Pham chi nën biét! Sau khi khát thuc xong, Thiện Túc mang y bát di đến 
chỗ Ta, đảnh lê sát chân và ngôi xuông một bên. Lúc ây, Thiện Túc không trình 
bày lại việc đó với Ta và Ta đã nói với Thiện Túc răng: 

“Thầy là kẻ vô trí, sao có thê tự xưng là Sa-môn Thích tử được!” 


!! Bạt-xà (B |, Мајјт). 
!2 Già-la-lâu (Ш, Kalaramatthuka), nhà khó hạnh theo hạnh con rắn ở thành Vesäii. 


722 # KINH TRƯỜNG A-HÀM 


Thiện Túc hỏi lại Ta: 

“Thưa Thế Tôn! Vì sao Ngài gọi con là kẻ vô trí và không xứng đáng nhận 
mình là Thích tử?” 

Ta bảo Thiện Túc: 

“Thây là kẻ vô trí, vì thầy đã đi đến chỗ Ni-kiên-tử để hỏi về ý nghĩa sâu xa 
nhưng ông ta không đáp được liền sanh tâm tức giận, rôi thây suy nghĩ: “Nay ta 
làm Ni-kiên-tử này bực tức, lẽ nào sẽ chịu quả báo khó não lâu dài chăng? Có 
đúng thây nghĩ như vậy không?” 

Thiện Túc bạch: 

— Ông ta đã là La-hán thì cớ gì lại khởi tâm sân hận và ganh ti này? 

Lúc đó, Ta đáp: 

— Thây là kẻ vô trí! Đã là La-hán thì sao lại có tâm sân hận và ganh ti! 
Chắng lẽ Ta là La-hán lại có tâm sân hận và ganh ti u? Hơn nữa, thây tự cho 
vị ây là La-hán nhưng thật sự ông ta chỉ có bảy pháp khô hạnh và luôn luôn 
giữ gìn. Đó là trọn đời không mặc quân áo; trọn đời không uống rượu, ăn thịt, 
không ăn cơm và các loại bột; trọn đời không trái với Phạm hạnh. Ba cách khô 
hạnh này, cộng với trọn đời không rời khỏi bốn ngôi tháp ở thành Tỳ-xá-ly để 
làm bày pháp khó hạnh, đó là tháp Ưu Viên! ở phương Đông, tháp Tượng” ở 
phương Nam, tháp Đa Tử! ở phương Tây và tháp Thất Tụ' ở phương Bắc. 


Thé nhung về sau ông ta lại phạm hết bảy điều khổ hạnh trên và đã mạng 
chung ở ngoài thành Ty-xá-ly. Giống như con chó hoang ˆ ghé lở, óm yếu rôi 
năm chết ở bãi tha ma. Vị Ni-kiền-tử ấy cũng thế, ông ta tự đặt ra những cám 
giới rôi lại tự mình vi phạm. 

Xưa kia ông ta thé nguyện trọn đời không mặc y phục nhưng vë sau lại mặc. 
Xưa kia ông ta thệ nguyện trọn đời không uông rượu, ăn thịt, không ăn cơm và 
các loại bột nhưng vê sau lại ăn tật cả. Xưa kia ông ta thệ nguyện trọn đời không 
trái với Phạm hạnh nhưng về sau lại phạm. Xưa kia ông ta đã nói: “Không bao 
giờ vượt qua bốn ngôi tháp như Ưu Viên ở phương Đông, tháp Tượng ở phương 
Nam, tháp Đa Tử ở phương Tây và tháp Thất Tụ ở phương Bắc”; nhưng nay 
ông ta đã rời khỏi chỗ đó, không còn thân cận nữa và đã làm trái với lời nguyện 
trên. Ông ta đã làm trái với bảy lời nguyện đó, đã ra khỏi thành Tỳ-xá-ly và 
mạng chung ở bãi tha ma. 


Ta bảo Thiện Túc: 


“Thây là kẻ vô trí! Nếu không tin lời Ta thì ау hãy đến đó mà xem, rồi sẽ 
tự biết.” 


!3 Nguyên tác: Ưu Viên tháp (Æ Ж, Udena cetiya). 

14 Nguyên tác: Tượng tháp (22 1⁄2, Gotamaka сейуа). 

5 Nguyên tác: Đa Tử tháp (2 5 f Jë, Bahuputta cetiya). 

16 Nguyên tác: Thất Tụ tháp (t ##‡#, Sattamba cetiya). 

17 Nguyên tác: Dã can (ËF F, S. śrgāla, P. sigãla), dịch âm là Tắt-già-la (#8). 
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[0067a08) Phật bảo Phạm chỉ: 

- Thé ròi, Tỳ-kheo Thiện Túc đắp y, ôm bát vào thành khát thực, khi khất 
thực xong, lại ra khỏi thành rồi đến bãi tha ma và thây Ni-kiền-tử đã mạng 
chung tại đó. Thấy vậy, Thiện Тас đến chỗ Ta, cúi đầu dành lễ sát chân và ngồi 
xuống một bên nhưng không trình bày lại việc đó với Ta. 

Phạm chí nên biết, lúc đó Ta nói với Thiện Túc: 

“Thé nào, này Thiện Тас! Có đúng là Ta đã biết trước về Ni-kiền-tử đó như 
Ta đã nói không?” 

“Quả đúng như lời Thê Tôn đã nói!” 

Phạm chí nên biết! Ta đã hiện thần thông аё chứng minh cho Thiện Тос 
thây nhưng ау ấy vẫn nói: “Thé Tôn không hiện thần thông cho con.” 

Lại nữa, một thời Ta ngụ tại ấp Bạch Thỏ, thuộc nước Minh-ninh. Bây 010, 
có vị Ni-kiền-tử tên là Cứu-la-đề! cũng đang cư ngụ tại đó, được mọi người tôn 
kính, danh tiếng đồn xa, được nhiêu lợi dưỡng. Bấy gio, la йар у, ôm bát vào 
thành khất thực. Tỳ-kheo Thiện Túc đi theo sau Ta, thây Ni-kiên-tử Cứu-la-đề 
cúi mình trên đồng phân mà liếm bã trâu. 

Phạm chí nên biết! Khi thấy Ni-kiên-tử cúi mình trên đống phân mà liễm 
bã trâu, Tỳ-kheo Thiện Túc liền suy nghĩ: “Các bậc A-la-hán và các vị hướng 
về con đường A-la-hán ở thế gian đêu không ai có thé sánh băng vị Ni-kiên- tử 
này, vì đạo của Ni-kiền-tử này thật là thù thăng. Vì sao như vậy? Vì vị áy tu khó 
hạnh mới có thể trừ được tâm kiêu mạn như thê, tức cúi mình trên đồng phân 
mà liễm bã tráu.” 

Này Phạm chí, lúc đó, Ta xoay sang bên phải và bảo Thiện Túc: 

“Thây là kẻ vô trí, đâu thể tự xưng là Thích tử được?” 

Thiện Túc thưa với Ta: 

“Thưa Thê Tôn! Vì sao Ngài gọi con là kẻ vô trí, không xứng đáng tự nhận 
là Thích tử?” 

Ta bảo Thiện Túc: 

“Тау là kẻ vô trí! Khi thấy Cứu-la-đề cúi mình trên đồng phân đề liếm bã 
trâu, thây liên nghĩ rằng: “Trong các hàng A-la-hán và những bậc hướng về con 
đường A-la-hán ở thé gian thì Cứu-la-để là сао cả hơn hết. Vì sao như vậy? Vì 
Cứu-la-để này có thé tu khó hạnh, trừ được kiêu mạn nên cúi mình trên đồng 
phân mà liễm bã trâu’. Thây có ý nghĩ như vậy đúng không?” 

“Thua vâng! Con có nghi.” 

Thiện Túc vặn hỏi Ta: 

“Tại sao Thé Tôn lại sanh tâm ganh tỊ với vị A-la-hán?” 


! Cứu-la-để (2š #77, Korakkhattiya), một nhà khô hạnh sống ở Uttarakã. Ông ta theo khổ hạnh như 
con chó, chỉ dùng miệng đê liêm thức ăn. 
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Ta bảo: 

“Та không bao giờ sanh tâm ganh ghét đối với một vị A-la-hán thì lẽ nào 
nay Ta khởi tâm ganh ghét với vị A-la-hán? Nay thây chính là kẻ vô trí nên 
mới cho răng Cứu-la-đề là thật A-la-hán mà không biết răng sau bảy ngày nữa, 
người này sẽ bị trúng thực mà qua đời và sẽ bị doa vào loài quỷ Khởi Thi,” 
thường khô sở vì đói khát. Hơn nữa, sau khi ông ta mạng chung, phải dùng dây 
cỏ lau buộc thi thể rồi vứt ngoài bãi tha ma. Nêu thây không tin thì hãy đến đó 
báo trước cho ông ta biết.” 

[0067b09] Вау giờ, Thiện Тас liền đi đến chỗ Cứu-la-đễ và nói: 

“Sa-món Cù-đàm bảo ràng: “Sau bảy ngày nữa, ông sẽ bị trúng thực ròi qua 
đời và doa vào loài quy Khởi Thị, đông thời sau khi chết, phải dùng dây cỏ lau 
buộc thi thé rồi vứt ngoài bãi tha ma. Thiện Тис lại dặn: ‘Ông nên giảm thiểu 
ăn uỗng, đừng đề lời tiên đoán của Cù-đàm thành sự thật.” 


Phạm chí nên biết! Qua bảy ngày sau, Cứu-la-đề bị chứng bụng sinh trưởng 
rồi qua đời, liên doa vào loài quý Khởi Thị, thi thể phải dùng dây cỏ lau quán 
chặt rôi lôi quăng bỏ ngoài bãi tha ma. 


Bây giờ, sau khi nghe Ta nói, Thiện Túc bâm đốt ngón tay tính từng ngày, 
khi đên ngày thứ bảy thì Thiện Túc liên đi đên thôn của kẻ lõa hình. Đên nơi, 
Thiện Túc hỏi những người trong thôn răng: 

“Này chư Hiên, Cứu-la-đề nay ở đâu?” 

“Đã qua đời rồi!” 

“Do bệnh gì mà qua đời vậy?” 

“Do sinh bụng!” 

“Việc mai táng thê nào?” 

“Dùng dây lau bó lại rồi quăng xác ngoài bãi tha ma.” 

| Này Phạm chí! Nghe như vậy rôi, Thiện Túc liên đi đến bãi tha ma, khi gàn 
đên nơi thì hai đầu gôi của tử thi liên động đậy và đột nhiên thây chêt ngôi bật 
dậy. Khi ây, Thiện Túc đên trước tử thi và nói: 

“Này Cứu-la-đê! Ông đã qua đời ròi u?” 

“Ta đã qua đời rôi!” 

“Do bệnh gì mà qua đời?” 

“Cù-đảm dự ký cho ta sau bảy ngày bụng sinh trướng rôi qua đời. Thật đúng 
như vậy, hết bảy ngày bụng ta sình trướng lên rồi qua đời.” 

Thiện Túc lại hỏi: 

“Ông sanh về đâu?” 


19 Nguyên tác: Khởi Thi (23, Уеа). Trong tín niêm Ар Độ, đây là một loại quý được hiện hình do 
năng lực của thân chú. 
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“Cù-đàm đã dự ký ta sẽ đọa vào loài quỷ Khởi Thị sau khi qua đời và quả 
đúng như thê.” 

“Khi ông qua đời thì việc chôn cất như thê nào?” 

“Cù-đàm du ký là dùng dây lau, bó lại rồi quăng bỏ ngoài bãi tha ma. Thật 
đúng như lời của Phật đã nói.” 

Lúc đó tử thi nói với Thiện Túc rằng: 

“Ông tuy xuất gia nhưng không thành tựu gì, vì Sa-môn Cù-đàm nói đúng 
sự thật mà ông không tin.” 

Nói xong, tử thi lại năm xuông như cũ. 

[0067c03] Này Phạm chí! Thé rồi, Tỳ-kheo Thiện Тас đến chỗ Ta, cúi đâu 
đảnh lê sát chân và ngôi xuông một bên nhưng không trình bày sự việc ây với 
Ta. Ta liên bảo: 

“Như Ta đã dự ký về Cứu-la-đễ, có đúng hay không?” 

Đáp: 

“Thưa đúng! Thế Tôn đã nói rất đúng.” 

Này Phạm chí! Ta đã nhiêu lần hiện thân thông đê chứng minh cho Ту- 
kheo Thiện Тос biệt nhưng Thiện Тос vân nói: “Thê Tôn không hiện thân 
thông cho con.” 

Phật bảo Phạm chí: 


— Một thời, Ta ở giảng đường bên ao Di Hầu, lúc đó có Phạm chí tên Ba-lê- 
tử? cũng đang sóng ở nơi này, mọi nguòi đêu tôn kính, danh tiếng đồn xa, có 
nhiều lợi dưỡng. Phạm chí này tuyên bó giữa đại chúng trong thành Tỳ-xá-Ìy: 
“Sa-môn Củ-đàm tự xưng có trí tuệ, ta cũng có trí tuệ. Sa-môn Củù-đảm tự xưng 
có thần thông, ta cũng có thần thông. Sa-môn Cù-đàm chứng đạo siêu viỆt, ta 
cũng chứng đạo siêu việt. Ta sẽ cùng Sa-môn Cù-đàm hiện thân thông. Sa-môn 
hiện một, ta sẽ hiện hai; Sa-môn hiện hai, ta sẽ hiện bốn; Sa-môn hiện tám, ta 
sẽ hiện mười sáu; Sa-môn hiện mười sáu, ta sẽ hiện ba mươi hai; Sa-môn hiện 
ba mươi hai, ta sẽ hiện sáu mươi bốn. Tùy theo ông ấy hiện nhiều hay ít thì ta 
đêu hiện gấp đôi.” 

Này Phạm chí! Вау giờ, Tỳ-kheo Thiện Тис đắp y ôm bát vào thành khất 
thực, trông thây Phạm chí Ba-lê-tử ở giữa đại chúng tuyên bó: “Sa-môn Cù-đàm 
tự xưng có trí tuệ, ta cũng có trí tuệ. Sa-môn Cù-đàm tự xưng có thần thông, ta 
cũng có thân thông. Sa-môn Cù-đàm chứng đạo siêu việt, ta cũng chứng đạo 
siêu việt. Ta sẽ cùng Sa-môn Cù-đàm hiện thân thông. Nêu như Sa-môn hiện 
một, ta sẽ hiện hai; Sa-môn hiện hai, ta sẽ hiện bốn; Sa-môn hiện tám cho đến 
tùy theo Sa-môn hiện nhiêu hay ít thì ta đều có thể hiện gấp đôi.” 


2 Ba-lê-tử (3 32 F, Pãtikaputta). 
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Вау giờ, khất thực xong, Tỳ-kheo Thiện Тос đến chỗ Ta, cúi đầu dành lễ rồi 
ngôi sang một bên và thưa: 

"Sáng sớm nay, con đắp y, ôm bát vào Шш khất thực, nghe ông Ba-lê-tử 
nói ở giữa đại chúng trong thành Tỳ-xá-ly răng: “Sa-môn Cù-đàm có đại trí tuệ, 
ta cũng có đại trí tuệ. Sa-môn Cù-đảm có thân thông, ta cũng có thân thông. 
Nếu như Cù-đàm hiện một, ta sẽ hiện hai,... cho đên tùy theo Củ-đàm hiện 
nhiều hay ít thì ta đều hiện gấp đôi.” 

Ty-kheo Thiện Túc đem hết mọi việc đã nghe như vậy ké lại cho Ta nghe. 
Ta bảo với Thiện Túc: 

“Nếu ở giữa đại chúng, Ba-lê-tử không từ bỏ lời nói này, không từ bỏ kiến 
giải này, không từ bỏ sự kiêu mạn này mà đi đến chỗ Ta thì việc ấy không bao 
giờ хау ra. Nêu ông ta có ý nghĩ: “Ta không từ bỏ lời nói này, không từ bỏ kiến 
giải này và không từ bỏ sự kiêu mạn này mà di đến chỗ Sa-môn Cù-dàm’ thì 
đầu ông ây sẽ vỡ ra làm bảy mảnh. Muôn khiến cho ông ấy không bỏ lời nói 
này, không bỏ kiến giải này và không bỏ kiêu mạn này mà có thê đến chỗ Ta thì 
việc ду không bao giờ xảy ra.” 

[0068a07] Thiện Túc nói: 

“Thế Tôn nên giữ lời! Như Lai nên giữ lời!” 

Ta bảo Thiện Túc: 

“Hà cớ gì mà thây bảo: “Thế Tôn nên giữ lời, Như Lai nên giữ 101°?” 

Thiện Túc nói: 

“Ông Ba-lê-tử có uy thân lớn, công đức lớn, vượt thoát đời sau, néu ông ta 
đến thì chăng phải Thé Tôn đã nói dôi sao?” 


Та lại hỏi Thiện Тис: 

“Như Lai có thường nói hai lời không?” 

“Thua không!” 

“Nếu Như Lai không nói hai lời, lý do gì thây lại bảo Thế Tôn nên giữ lời, 
Như Lai nên giữ lời?” 

Thiện Túc thưa: 

“Thế Tôn tự biết ông Ba-lê-tử hay là do chư thiên đến nói?” 

“Ta tự biết và cũng có khi do chư thiên đến nói cho biết. Như Đại tướng 
A-do-đà?! trong thành Tỳ-xá-ly, mạng chung rôi được sanh lên cõi trời Đao-lợi 
là một trường hợp. Tướng A-do-đà đến nói với Ta: ‘Ông Phạm chí Ba-lê-tử 
chăng biết hồ then, phạm giới vọng ngữ, ở thành Ty-xá-ly đứng giữa đại chúng 
nói lời chê bai răng: “Đại tướng A-do-đà mạng chung rôi sẽ đọa vào loài quỷ 
Khởi ТЫ? nhưng thật sự khi con mạng chung rôi liên được sanh lên cõi trời 
Đao-lợi." Việc ông Ba-lê-tử thì Ta tự biết và cũng do chư thiên nói cho biết.” 


21 A-do-đà (B HH ЁЁ, Ajita). 
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Phật bảo kẻ mê muội Thiện Túc: 

“Thây thật là vô trí, nếu không tin lời Ta thì hãy vào thành Tỳ-xá-ly, tùy 
thầy muôn nói gì thì nói và khi thọ trai xong, Ta sẽ đến chỗ của Phạm chí Ba- 
lê-tử. ˆ 

Phật bảo Phạm chí: 

- Thể ròi, đợi đến hôm sau, Thiện Тас đắp у ôm bát tuần tự khất thực rồi 
vào thành Ty-xá-ly, nơi có đông đảo chúng Bà-la-môn, Sa-môn, Phạm chí và 
nói đây đủ như vây: “Đứng trước đại chúng, Phạm chí Ba-lê-tử đã tuyên bó lời 
này: “Sa-môn Cù-đàm со đại trí tuệ, ta cũng có đại trí tuệ. Sa-môn Cù-đàm có 
đại oai lực, ta cũng có đại oai lực. Sa-môn Cù-đàm có đại thân thông, ta cũng 
có đại thần thông. Sa-môn hiện một, ta sẽ hiện hai, cho đến tùy theo Sa-môn 
hiện bao nhiêu thì ta đêu sẽ hiện gấp đôi.” Do đó, hôm nay Sa-môn Cù-đàm sẽ 
đến chỗ của ông Ba-lê-tử, vậy chúng ta hãy mau đến đó.” 

Bây giờ, trông thấy Phạm chí Ba-lê-tử đang đi trên đường, Thiện Тос liền 
vội đến chỗ Ba-lê-tử rôi nói: 

“Ông đã tuyên bô giữa đại chúng trong thành Tỳ-xá-ly như vây: “Sa-môn 
Cù-đàm có đại trí tuệ, ta cũng có đại trí tuệ... cho đến Sa-môn Cù-đàm hiện bao 
nhiêu thần thông, ta tùy theo đó ёо có thê hiện gấp đôi.” Cù-đàm nghe lời này 
nên sẽ đến chỗ của ông, vậy ông hãy mau trở về.” 

Ông ta đáp: 

“Ta sẽ về ngay! Ta sẽ về ngay!” 

Nói xong, ông ta có cảm giác kinh sợ, toàn thân són gai ốc, chăng dám về 
chỗ của mình mà đến thăng trú xứ của Phạm chí Đạo-đầu-ba-lê,? ngôi trên 
giường dây,3 buôn гаи mê loạn. 

[0068b10] Phật bảo Phạm chí: 

— Sau khi thọ trai xong, Ta cùng với nhiều chúng Lệ-xa, Sa-môn, Bà-la- 
môn, Phạm chí và Cư sĩ đi đến trú xứ của Ba-lê-tử ròi ngôi vào chỗ đã soạn sẵn. 

Ó trong chúng ây có Phạm chí tên là Giá-la. Bây giờ, mọi người gọi Giá-la 
vào và bảo: 

“Ông hãy đến trú xứ Đạo-đầu nói với Ba-lê-tử răng: “Nay [có] rất nhiều 
chúng Lệ-xa, Sa-môn, Bà-la-môn, Phạm chí và Cư sĩ đều tập hợp nơi khu rừng 
của ông dé cùng nhau bàn luận về việc ông từng tuyên bó giữa đại chúng: “Sa- 
môn Cù-đàm có đại trí tuệ, ta cũng có đại trí tuệ,... cho đến tùy theo Cù-đàm 
hiện ra bao nhiêu thần thông, ta đều hiện gấp бі’, nên Sa-môn Cù-đàm đã đến 
trong khu rừng của ông, ông hãy trở về dé bàn luận.” 


 Đạo-đầu-ba-lê (3š 7ñ #1, Tindukkhãnu paribbājakā). 
? Thăng sàng (#Ë Ж, pīthikā): Giường dây, một loại giường bề mặt được đan bằng dây, hiện vẫn còn ở 
An Độ, gọi là charpoy. 
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Nghe mọi người bảo xong, Giá-la liền đi đến khu rừng Đạo-đâu rồi nói với 
Ba-lê-tử: 

“Hôm nay, có nhiều chúng Lệ-xa, Sa-môn, Bà-la-môn, Phạm chí và Cư sĩ 
đều nhóm họp nơi trú xứ của ông, mọi người cùng nhau bàn luận về việc “Phạm 
chí Ba-lê-tử tuyên bó giữa đại chúng: “Sa-môn Cù-đàm có đại trí tuệ, ta cũng 
có đại trí tuệ,... cho đến Sa-môn Cù-đàm hiện thân thông bao nhiêu thì tùy theo 
đó ta sẽ hiện gấp đôi.` Cù-đàm hiện ở trong khu rừng của ông, vậy ông có trở 
về không?” 

Báy giờ, Phạm chí Ba-lê-tử liên trả lời với Giá-la rằng: 

“Та sẽ về, sẽ về!” 

Nói xong, ông ta xoay người trên giường dây, không may bị dây của giường 
quán chặt vào chân, khiến ông không thê rời khỏi giường, huóng hó đi đến chỗ 
Thế Tôn. 

Khi ấy, Giá-la nói với Ba-lê-tử: 

“Ông là ké vô trí, dám nói lời hư ảo: “Ta sẽ về, sẽ về” mà tự mình đã không 
thê rời khỏi giường dây thì làm sao đám đến chỗ đại chúng?” 


Trách ông Ba-lê-tử xong, Giá-la liên trở về chỗ đại chúng và thưa: 


“Các vị! Hôm nay, tôi thay mặt các vị đến nói với ông Ba-lê-tử, ông ấy bảo 
“ta sẽ vë, sẽ vè’ nhưng trong lúc xoay mình trên giường dây, không may bị [dây] 
giường quấn chặt vào chân, không tháo ra được. Ngay việc thoát khỏi giường 
dày mà ông ta còn chưa làm được thì làm sao có thê đi đến với đại chúng đây? 


Bấy giờ, có người Lệ-xa tên là Đầu-ma ngồi trong đại chúng, liền đứng dậy, 
sửa áo bày vai bên phải, quỳ thăng сһӣр tay mà bạch đại chúng: 


“Đại chúng hãy đợi một lát, bây giờ tôi sẽ đến đó và dẫn Ba-lê-tử về đây.” 
[006808] Phật nói: 


— Lúc â áy, Ta bào Lë-xa Dàu-ma rằng: “Ông ta nói lời như thế, bảo thủ kiến 
chấp như thé và khởi kiêu mạn như thé mà muôn khiến ông ta đi đến chỗ Phật 
thì không bao giờ được. Này Đâu- ma! Giả sử ông lây dây buộc nhiêu vòng rôi 
cho bây bò cùng kéo đi, đến nỗi thân thê ông ta tan nát thì rôt cuộc ông ây cũng 
không thê từ bỏ lời nói như thé, kiến chấp như thé và kiêu mạn như thế mà đến 
chỗ Ta. Nếu không tin lời Ta thì ông hãy đến đó ròi sẽ tự biết.” 


Вау giờ, Lệ-xa Đâu-ma đi đến chỗ Ba-lê-tử và nói với ông ta răng: 


“Nhiêu chúng Lệ-xa, Sa-môn, Ва-Іа-тӧп, Phạm chí và cư sĩ đang nhóm 
họp tại rừng của ông và cùng nhau bản luận về việc: “Phạm chí Ba-lê-tử tuyên 
bó trước đại chúng: “Sa-môn Cù-đàm có đại trí tuệ, ta cũng có đại trí tuệ... . cho 
дёп Sa-môn Cù-đàm hiện thân thông, tùy theo nhiều hay ít thì ta đều hiện gấp 
đôi'.' Sa-môn Cù-đảm hiện đang ở trong khu rừng của ông, vậy ông hãy trở 
về. Ông từng bảo: “Ta sẽ vẻ, sẽ vê’ nhưng không may bị giường dây quấn chặt 
vào chân, khiến ông không thể rời khỏi giường, huóng hô đi đến chỗ Thế Tôn.” 
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Nói xong, Đầu-ma trách Ba-lê-tử: 

“Ông là kẻ vô trí, dám nói lời hư ảo: “Ta sẽ về, sẽ về” mà tự mình còn không 
thê rời khỏi giường dây thì làm sao đám đến chỗ đại chúng?” 

Đầu-ma lại nói với Ba-lê: 

“Những người có trí, nhờ ví dụ mà được hiểu. Vào quá khứ lầu xa, có một 
con sư tử, chúa té của muôn loài sống trong rừng sâu. Mỗi sáng sớm khi ra khỏi 
hang, sư tử ngó quanh bốn hướng rồi vươn mình rỗng lên ba tiếng, sau đó mới 
rảo quanh săn môi. 

Này Ba-lê-tử! Sau khi ăn xong, sư tử chúa trở vë rừng, thường có một dã 
can theo sau sư tử dé ăn thức ăn thừa, nhờ đó mà khí lực đây đủ, nên tự nhủ: 
-Sư tử trong rừng kia rốt cuộc là loài thú gì? Có thê thăng ta chăng? Nay ta có 
thê độc chiêm khu rừng này để rồi vào Бибі sớm mai ta ra khỏi hang, ngó quanh 
bốn hướng, vươn mình rống lên ba tiếng rồi rào quanh săn môi.) 

Sau đó, dã can liên tìm đến một khu Từng ân thân ở đó, vào sáng sớm ra 
khỏi hang, vươn mình rông lên ba tiếng, rồi sau mới dạo di, dù muôn bắt chước 
tiếng rỗng của sư tử nhưng khi одо thét vẫn là tiếng dã can. 

Này Ba-lê-tử, nay ông cũng vậy, nhờ ân đức và oai lực của Phật nên được 
sông còn ở thé gian, được người đời cúng dường, thế mà lại muốn hơn thua 
cùng đức Như Lai.” 


Bấy giờ, ông Đầu-ma dùng bài kệ trách: 


Dã can xưng sư tử, Tự cho là vua thú, 
Muốn rông tiếng sư tử, Lại gào tiếng dã can. 
Ở rừng văng một mình, Tự cho là vua thú, 
Muốn rồng tiếng sư tử, Lại рдо tiếng dã can. 
Quỳ đất tìm hang chuột, Đào mô kiểm tử thị, 
Muôn rồng tiêng sư tử, Lại gào tiếng dã can. 


[0069a15] Đâu-ma lại nói: 


“Ông cũng như thé, nhờ ân đức oai thân của Phật mà được sông còn ở đời, 
được người cúng dường mà nay lại muốn hơn thua cùng đức Như Lai.” 


Вау giờ, Ông Đâu-ma dùng bốn ví dụ quở trách trước mặt Ba-lê-tử xong, 
trở về chỗ đại chúng và nói: 


: . đã thay lời của mọi người đến gọi ông Ba-lê-tử và ông ta trả lời với tôi 
răng: “Ta sẽ về, sẽ về!” Nói xong, không may bị dây giường quân chặt vào chân, 
khiến ê ông không thê rời khỏi giường dây, huóng hô đi đến đây với đại chúng.” 


Вау giò, Ta bảo ông Dàu-ma гапе: 

“Та đã nói trước với ông, muốn khiến nguòi ây đi đến chỗ Phật là điêu 
không tưởng. Dù cho ông có lây dây da buộc nhiều vòng, rôi cho bây bò cùng 
nhau kéo đi, cho đến thân thé tan nát thì rốt cuộc Ba-lê-tử vẫn không từ bó lời 
nói như thế, kiến chấp như thế và kiêu mạn như thê mà đi đến chỗ Ta.” 
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Này Phạm chí! Lúc đó, Ta vì đại chúng thuyết giảng nhiêu pháp khác nhau, 
mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ. Ta ở trong chúng ây, rông lên 
tiếng rỗng sư tử ba lần rồi tự mình bay lên hư không để trở về chỗ cũ. 

Phật bảo Phạm chí: 

— Nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn nói rằng: “Tất cả thế gian do Phạm thiên 
Tự Tại tạo ra” thì Ta sẽ hỏi họ: 

“Tất cả thê gian có thật do Phạm thiên Tự Tại tạo ra chăng?” 

Họ không trả lời được mà hỏi ngược lại Ta: 

“Thưa Cù-đàm, việc này thế nào?” 

Ta trả lời: 

“Đã có một thời kỳ, khi thé gian này vừa bị hủy diệt thì có một chúng sanh 
hết thọ mạng và túc nghiệp, từ cõi trời Quang Âm? mạng chung được sanh về 
cõi Phạm thiên đang trông rỗng. Ó cõi ây, họ khởi Tuyên ái rôi sanh tâm đắm 
nhiễm và mong những chúng sanh khác cùng đến sống nơi đây. Thé rồi, những 
chúng sanh khác sau khi mãn thọ mạng và túc nghiệp, đã sanh về cõi Phạm còn 
đang trông rồng đó. Вау giờ, chúng sanh đầu tiên tự nghĩ thê này: “Ta là vua Đại 
Phạm, tự nhiên mà có, không ai tạo ra ta, ta có thê thông đạt tận cùng các nghĩa 
lý, được tự tại tột cùng trong một ngàn thê giới, có thê sáng tạo và biên hóa, vi 
điệu tột bậc, là cha mẹ của loài người. Trước kia, ta đến đây một mình không 
có bạn nhưng nhờ năng lực của ta mới có chúng sanh này, ta tạo ra chúng sanh 
này. Những chúng sanh khác cũng thuận theo ta, tôn xưng ta là Phạm vương, 
bỗng nhiên mà có, có thể thông đạt tận cùng các nghĩa ly, được tự tại tột cùng 
trong một ngàn thé 0101, CÓ thé sáng tạo và biến hóa, vi diệu tột bậc, là cha mẹ 
của loài người, là vị duy nhất hiện hữu trước, sau đó mới có chúng ta, vị Đại 
Phạm vương này đã tạo ra chúng ta.’ Thé ròi những chúng sanh ây sau khi mãn 
thọ mạng thì theo đó tái sanh vào thé gian này, dàn dàn lớn lên, cao bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, xuất g1a học đạo. Người ây nhập định Y tam-muội, do nhờ tâm 
định nên biết được nguồn gốc mình sanh ra, nên cho răng: “Vị trời Đại Phạm 
này bỗng nhiên mà có, không ai tạo ra, hiểu biết các nghĩa, tự tại tột cùng trong 
một ngàn thé 0101, CÓ thể sảng tạo và biến hóa, vi diệu tột bậc, là cha mẹ của loài 
người. Vị vua trời Đại Phạm ây thường trụ bất biên, là pháp cô định. Hơn nữa, 
chúng ta được Phạm thiên bién hóa ra cho nên không thể thường hăng, không 
được tôn tại lâu dài.” 

Này Phạm chí! Vì nhân duyên ây nên các Sa-môn, Bà-la-môn đều nói: 
“Phạm thiên Tự Tại tạo ra thé giới này.” 

Này Phạm chí! Sự sáng tạo ra thê giới này không phải là điều mà những VỊ 
ây có thể đạt dén được mà chỉ có Phật mới biết. Thậm chí, hơn cả sự việc này 


Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hy (75, #0, Ж, #). Xem chú thích 60, kinh số 1, tr. 511. 
? Quang Âm thiên (26 # Ж, АЪћаѕѕага). 
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Phật cũng. đêu biết rõ, tuy biết nhưng không chấp trước, đồng thời Ta biết như 
thật về khó, về nguyên nhân của khó, về sự diệt tận khổ, về vị ngọt, về sự tai hại 
và cách thoát ly khổ, sau đó dùng pháp quán bình đăng® mà đạt đến giải thoát 
vô dư nên gọi là Như-LaI. 

[0069b24] Phật bảo Phạm chí: 

— Nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói: “Ham vui, biếng nhác là khởi 
nguôn của chúng sanh.” 

Ta lại nói với họ: 

“Có thật các ông cho răng ham vui, biếng nhác là khởi nguôn của chúng 
sanh?” 

Họ không đáp được mà hỏi lại Ta: 

“Thưa Cù-đàm, việc đó thé nào?” 

Ta đáp: 

“Như có chúng sanh ở cõi trời Quang Âm do ham vui, biếng nhác nên sau 
khi thân hoại mạng chung, sanh vào thê giới này rồi dàn dàn lớn lên, cạo bỏ 
râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu hành, đạt được Tâm định tam-muội. Nhờ 
năng lực tam-muội nên biết được nguồn gốc trước đây, liên nói thế này: “Những 
chúng sanh kia do không đam mê tiêu khiên mà được thường trụ không biến 
đổi ở cõi trời Quang Âm. Chúng ta do đam mê tiêu khiển nên phải đến đây chịu 
pháp vô thường và đôi thay này.” 


Này Phạm chí! Những Sa-môn, Bả-la-môn vì nhân duyên ây nên cho răng 
ham vui là khởi nguôn của chúng sanh. Sự việc này Ta đều biết rõ và thậm chí 
còn biết rõ hơn thê. Tuy biết nhưng Ta không chấp trước, đồng thời Ta biết như 
thật về khó, về nguyên nhân của khó, vé sự diệt tận khổ, về vị ngọt, về sự tai hại 
và cách thoát ly khô, sau đó dùng pháp quán bình đăng mà đạt đến giải thoát 
Vô dư, nên gọi là Như-LaI. 

[0069c08] Phật bảo Phạm chí: 

— Hoặc có Sa-môn, Bả-la-môn nói răng: “Lòng đồ ky? là khởi nguôn của 
chúng sanh.” Ta hỏi họ răng: 

“Có thật các ông nói răng: Lòng đồ ky là khởi nguồn của chúng sanh?” 

Họ không đáp được mà hỏi lại Ta: 

“Thưa Cù-đàm, điều này thê nào?” 

Ta đáp: 

“Như có chúng sanh dò xét lẫn nhau, dân dân sanh tâm dó ky, do đó khi 


mạng chung, tải sanh vào thế giới này rôi dàn dàn lớn lên, cạo bỏ râu tóc, mặc 
ba pháp y, xuất gia tu hành, đạt được định Tâm tam-muội. Nhờ năng lực tam- 


? Bình đăng quán (`F #): Quán bình đăng, còn gọi “không quán” (22 #8). 
? Nguyên tác: Thất ý (Ж Ж), là tâm không được vừa lòng. Pali ghi là manopadosika, nghĩa là tâm dó ky. 
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muội nên biết được прибп gốc trước đây, liên nói thế này: “Những chúng sanh 
đó do không dò xét lẫn nhau nên không sanh tâm đỗ ky, nhờ vậy mà được 
thường trụ không biến đối. Chúng ta do thường xuyên dò xét lẫn nhau nên tâm 
đồ ky sanh khởi, vì vậy mà phải đên đây chịu pháp vô thường và đôi thay này.” 

Như vậy, này Phạm chí! Sa-môn, Bà-la-môn kia do nhân duyên này nên nói 
răng đồ ky là khởi nguôn của chúng sanh. Sự việc này Ta đêu biết rõ và thậm 
chí còn biết rõ hơn thé. Tuy biết nhưng Ta không chấp trước, đồng thời Ta biết 
như thật về khô, về nguyên nhân của khó, về sự diệt tận khô, về vị ngọt, VỀ Sự 
tai hại và cách thoát ly khó, sau đó dùng pháp quán bình đăng mà đạt đến giải 
thoát Vô dư, nên gọi là Như-LaI. 

Phật бао Phạm chí: 

— Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn bảo rằng: “Ta từ tự nhiên mà sanh.” 

Ta nói với họ: 

“Có thật các ông nói: Ta từ tự nhiên mà sanh không?” 

Họ không đáp được mà hỏi ngược lại Ta. Khi ấy Ta bảo: 

“Như có chúng sanh không có tưởng, không có tri giác. khi chúng sinh đó 
vừa khởi tưởng thì liền mạng chung, tái sanh vê thé gian này rôi dần lớn lên, 
cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia fu hành bèn nhập định Tâm tam-muội. 
Nhờ năng lực tam-muội nên biết được nguôn gốc trước đây, liên по! thé này: 

“Ta vón không có, nay bỗng nhiên mà có; thé gian này trước kia vốn không mà 
nay bóng nhiên có, đây là sự thật, ngoài ra là giả dôi.” 


Như vậy, này Phạm chí! Những Sa-môn, Bả-la-môn kia do nhân duyên này 
mà tuyên bó thuyết vô nhân sanh. Sự việc này Ta đêu biết rõ và thậm chí còn 
biết rõ hơn thế. Tuy biết nhưng Ta không chấp trước, đồng thời Ta biết như thật 
về khó, về nguyên nhân của khó, vê sự diệt tận khô, về vị ngọt, vé sự tai hại và 
cách thoát ly khó, sau đó dùng pháp quán bình đăng mà đạt đến giải thoát vô 
du, nên gọi là Như-LaI. 


[0070a02] Phật bảo Phạm chí: 


— Ta đã thuyết giảng như vậy, hoặc có Sa-môn, Bả-la-môn ở sau lưng Ta 
mà chê bai răng: “Sa-môn Cù-đàm tự cho răng đệ tử của mình chứng giải thoát 
thanh tịnh, thành tựu tịnh hạnh. VỊ ây biết mình thanh tịnh nhưng không biết 
mọi vật đều thanh tịnh.” Nhưng thực ra, Ta không nói: “Đệ tử của Ta chứng 
giải thoát thanh tịnh, thành tựu tịnh hạnh. VỊ áy biét minh thanh tinh nhung 
không biết mọi vật đều thanh tinh.” Trái lại, này Pham chí! Ta nói: “Đệ tử của 
Ta chứng giải thoát thanh tịnh, thành tựu tịnh hạnh, vị ây biết mình thanh tịnh 
và biết tât cà đều thanh tịnh.” 


Khi â áy, Pham chí bạch Phật: 
— Những hạng người trên sẽ không được lợi lạc, vi họ chê bai lời của Sa- 
môn Củù-đàm răng: “Sa-môn Cù-đàm tự nói: “Đệ tử của Ta chứng giải thoát 
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thanh tịnh, thành tựu tịnh hạnh. Vị ây biết mình thanh tịnh nhưng không biết tất 
cả đều thanh tịnh.” Nhưng Thế Tôn đã không nói như thế mà Ngài nói: “Đệ tử 
của Ta chứng giải thoát thanh tịnh, thành tựu tịnh hạnh, vị ấy biết mình thanh 
tịnh và biết tât cả đều thanh tịnh. ”” 

Rôi lại bạch Phật: 

— Con cũng muốn chứng giải thoát thanh tịnh này, thành tựu tịnh hạnh và 
biết hết tất cả. 

Phật bảo Phạm chí: 

— Quả thật rất khó khi ông muốn chứng đạt. Vì sao như vậy? Vì ông có 
sự hiểu biết sai khác, sự kham nhẫn cũng khác và việc thực hành cũng không 
đồng.?8 Nếu dựa vào những kiến giải sai khác ây dé chứng nhập giải thoát thanh 
tịnh thì khó thành tựu. Nhưng nếu tâm ông vui thích với Phật pháp, luôn giữ 
tâm ây vững chắc thì mãi mãi sẽ được an vui. 

Bấy giờ, Phạm-chí Phòng-già-bà nghe Phật thuyết pháp xong, hoan hy 
phụng hành. 


? Nguyên tác: Kiến dị, nhẫn dị, hành dị (ЖЖ, Z, {7 #4). Tham chiếu: D. 24: Dukkaram kho etam, 
bhaggava, taya aññaditthikena aññakhantikena aññarucikena aññatrãyogena aññaträcariyakena 
subham vinokkham upasampdjja viharifum. (Này Bhaggava, thật khó cho ngươi khi ngươi theo các 
kiên giải sai khác, kham nhận các sự việc sai khác, theo dõi những mục tiêu sai khác, đeo đuôi những 
mục đích sat khác, được huân luyện theo các phương pháp sai khác đê có thê đạt được thanh tịnh, giải 
thoát), HT. Thích Minh Châu dịch. 


16. KINH THIỆN SANH! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trăm năm mươi vị Ty- 
kheo ngụ trong núi Kỳ-xà quật, thuộc thành La-duyệt-kỳ.? 

Khi đến giờ thọ trai, đức Thế Tôn đắp y, ôm bát vào thành khất thực. Lúc 
đó, trong thành La-duyệt-kỳ có con ông trưởng giả tên là Thiện Sanh sáng sớm 
đã ra khỏi thành đi đến ngôi đền ở trong rừng. Sau khi tám gói sach së, tuy 
thân mình còn ướt süng nhưng Thiện Sanh đã hướng về khắp các phương Đông, 
Tây, Nam, Bắc, trên và đưới mà lễ bái. 


Вау giờ, đức Thé Tôn trông thây con ông trưởng giả tên là Thiện Sanh sáng 
sớm đã ra khỏi thành đi đến ngôi đền ở trong rừng. Sau khi tắm gội sạch sẽ, tuy 
thân mình còn ướt sũng nhưng Thiện Sanh đã hướng về khắp các phương mà lễ 
Ба. Thấy như vậy, đức Thé Tôn liên đến chỗ Thiện Sanh và hỏi: 


— Vì lý do gì mà sáng sớm con đã ra khỏi thành, đi đến khu rừng, tám gội 
sạch sẽ, dù mình còn ướt sũng nhưng đã chí thành lễ bái các phương? 

Khi đó, Thiện Sanh bạch Phật: 

— Cha con lúc sắp mất đã đặn con răng: “Nếu con muốn lễ bái, trước hết 
phải lễ bái phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên 
và phương dưới." Vâng theo lời cha dạy nên con không dám làm sai. Do đó, 
sau khi tăm rửa xong, con chắp tay hướng về các phương Đông, Tây, Nam, Bắc, 
trên và dưới mà dành lễ tát cả. 


Bây giờ, đức Thế Tôn bảo Thiện Sanh: 

[0070b04] — Này Thiện Sanh! Có tên gọi chỉ cho những phương như thé, 
không phải không có. Tuy nhiên, trong pháp Hiện thánh của Ta, không phải lê 
bái sáu phương này mới được xem là cung kính. 


! Nguyên tác: Thiên Sanh kinh +: (T.01. 0001.16. 0070a19). Tham chiếu: Phật thuyết Thi-ca-la- 
việt lục phương lê kinh it) W FERRIN T64 (T01. 0016. 0250611): Phật thuyết Thiện Sanh Tử 
kinh ЗЕЕ Р (T01. 0017. 0252b06); Thiện Sanh kinh + (T.01. 0026.135. 0638c06); D. 
31, Singala Sutta (Kinh Thiện Sanh). 


2 Kỳ-xà quật (2 118, Gijjhaknta). Xem chú thích 66, kinh số 1, tr. 515. 

3 La-duyệt-kỳ (## К, Rãjagaha). Xem chú thích 3, kinh số 2, tr. 517. 

4 Nguyên tác: Viên du quán (A 2#). Ó Ап Độ cô đại thường có những khu rừng dành cho đạo sĩ bốn 
phương tu tập, giáng thuyết, thực hành nghi lễ, gọi là vihara. Tại những nơi đó thường xây dựng một 
khu vực hành lê tùy theo quy mô. Quán ( ỦY ở đây mang nghĩa là một nơi thực hiện nghi lê, một ngôi 


đền, theo tín niệm của Ấn giáo nói chung. Xem M. Monier-Williams, 4 Sanskrit English Dictionary 
(Springfield, VA: Nataraj Books, 2014), p. 1003. 
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Thiện Sanh bạch Phật: 

— Cúi xin đức Thế Tôn hãy nói về cách thức lễ bái sáu phương theo pháp 
của Hiền thánh để con được biết! 

Khi ấy, Phật bảo Thiện Sanh: 

— Hãy lăng nghe, hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ nói cho con nghe! 

— Thưa vâng, con rất vui và muôn được nghe! 

Phật bảo Thiện Sanh: 

- Như trưởng giả, hoặc con của trưởng giả, nêu biết tránh bốn nghiệp phiên 
não,° không làm việc ác dựa theo bốn nguyên nhân, cũng như biết rõ sáu hành 
vi có thé làm hao tôn tài vật. Như thé, này Thiện Sanh! Trưởng giả hoặc con của 
trưởng giả biết tránh bón nghiệp phiền não chính là lễ kính sáu phương, chăng 
những đời này được phước lành mà đời sau cũng hưởng quả tốt đẹp, không 
những đời này vững chãi mà đời sau cũng như thê, ở đời hiện tại được bậc trí 
ngợi khen, hưởng quả cao thượng ở đời, sau khi mạng chung được sanh về cõi 
lành, sanh lên cõi trời. 

Thiện Sanh nên biết, bón nghiệp phiên não là sát sanh, trộm cướp, tà dâm 
và vọng ngữ, đây là bốn hành động kết thành nghiệp xấu ác. 


Bốn nguyên nhân là gì? Đó là tham dục, sân hận, sợ hãi và ngu si. Nếu 
trưởng giả hay con của trưởng giả làm những việc ác bởi bốn nguyên nhân này 
chỉ phối thì sẽ bị hao tôn. 


Sau khi dạy như vậy, đức Phật liền nói kệ: 


Ai thực hành bón pháp, Tham, sợ, ngu và sàn, 
Danh du tôn giảm dân, Như trăng vào cuôi tháng. 
Phật bảo Thiện Sanh: 


— Nếu trưởng giả hay con của trưởng giả không làm điều ác do bốn nguyên 
nhân này chi phôi thì sẽ tăng thêm nhiêu lợi lạc. 
Bấy 010, đỨC Thé Tôn lại đọc kệ: 


Người không làm điều ác, Như tham, sợ, ngu, sân, 
Danh dự cảng sáng dân, Như trăng vào giữa tháng. 
Phật dạy Thiện Sanh: 


— Sáu nghiệp hao tôn tiên tài: Một là, đam mê rượu chè; hai là, cờ bạc; ba 
là, phóng đãng; bốn là, say mê kỹ nhạc; năm là, kết bạn với người хаи ác; sáu 
là, biếng nhác. Đây là sáu nghiệp hao tón tiên tài. 

Thiện sanh! Nêu trưởng giả hoặc con của trưởng giả biết rõ bốn nghiệp 
phiền não, không làm những việc ác do bị chi phôi bởi bốn nguyên nhân, lại 
biết sáu nghiệp hao tôn tiền tài, như vậy, này Thiện Sanh, xa lia được bón 


5 Nguyên tác: Tứ kiết nghiệp (1044 Ж, cattārokammakilesā). 
6 Nguyên tác: Tứ xứ (ШЖ). Kinh văn giải thích ở đoạn tiếp theo. 
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nguyên nhân tức là đã cúng dường sáu phương, đời này tốt đẹp, đời sau cũng 
tôt đẹp, đời này vững chãi, đời sau cũng như thê, ở đời hiện tại được bậc trí ngợi 
khen, hưởng quả cao thượng ở đời, khi thân hoại mạng chung được sanh về cõi 
lành, sanh lên cõi trời. 

Thiện Sanh nên biết, uóng rượu có sáu lỗi lầm: Một là, hao tôn tiền tài; hai 
là, phát sanh bệnh tật; ba là, gây gó đánh nhau; bốn là, tiếng xâu đồn xa; năm 
là, nóng giận dë phát; sáu là, trí tuệ giám dân. 


Thiện Sanh! Nếu trưởng giả hoặc con của trưởng giả mải mê uống rượu thì 
sản nghiệp của họ sẽ tón giảm từng ngày. 

Này Thiện Sanh, nghiện cờ bạc có sáu điêu tai hại: Một là, tài sản sẽ tôn отат; 
hai là, thăng thì bị người oán; ba là, bị người trí chê cười; bón là, mọi người không 
kính tín; năm là, bị người đời lánh xa; sáu là, dễ sanh tâm trộm CƯỚP. 

Thiện Sanh, đó là sáu tai hại của cờ bạc. Nếu trưởng giả hoặc con của 
trưởng giả mài mê cờ bạc thì sản nghiệp của họ sẽ tôn giảm từng ngày. 

Này Thiện Sanh, phóng đãng có sáu lỗi: Một là, không phòng hộ bản thân; 
hai là, không giữ được của cải; ba là, không chăm lo con cháu; bôn là, bản thân 
thường hoảng loạn; năm là, khô, rắc rôi bủa váy; sáu là, ham vui nên dôi trá. 


Đây là sáu điều lỗi do sự phóng đãng. Nếu trưởng giả hoặc con của trưởng 
giá, mải mê phóng đãng thì sản nghiệp của họ sẽ tôn giảm từng ngày. 

[0070c15] Này Thiện Sanh, say mê kỹ nhạc? có sáu lỗi: Một là, ưa tìm chỗ 
ca hát; hai là, thích tìm chỗ nhảy múa; ba là, mê nhạc khí hòa âm; bốn là, đam 
mê thủ linh nhạc; năm là, mê nhạc đa-la-bàn;? sáu là, thích âm thanh của trồng. 

Đó là sáu tai hại của kỹ nhạc. Nếu trưởng giả hay con của trưởng giả mải 
mê kỹ nhạc không thôi thì sản nghiệp của họ sẽ tón giảm từng ngày. 

Này Thiện Sanh, kết bạn với người xâu có sáu lỗi: Một là, tìm cách lừa dôi; 
hai là, ưa chỗ thầm kín; ba là, dụ dỗ VỢ người; bón là, mưu đồ chiếm đoạt tài sản 
của người; năm là, hướng tài lợi về mình; sáu là, ưa chỉ bày lỗi người. 


Đó là sáu tai hại về bạn xâu. Nếu trưởng giả hay con của trưởng g1ả mãi làm 
bạn với kẻ xấu thì sản nghiệp của họ sẽ tôn giảm từng ngày. 


Này Thiện Sanh, biếng nhác có sáu lỗi: Một là, khi giàu sang không chịu 
làm việc; hai là, lúc nghèo túng không chịu siêng năng; ba là, khi lạnh không 
siêng năng làm việc; bón là, lúc nóng không chịu làm việc; năm là, buói sáng 
không chịu làm việc; sáu là, chiêu tôi không chịu làm việc. 


"Кў nhạc (1%, ЖЖ Ж, vajja), các chủng loại âm nhạc nói chung. Có khi gọi là Ngô nhạc (32). Ngô 
nhạc là một thé loại nhã nhạc của Nhật Bản. Tương truyền răng, do vì kinh điển du nhập vào Nhật Bản 
từ nước Ngô ở thời Tam Quốc nên gọi là Ngô nhạc. Theo Nhật Bản thư kỷ (Н 2Š #6) quyên 22 và 29. 
Xem tại: https://miko. org/~uraki/kuon/furu/text/syoki/syokitop. htm. 


° Nguyên tác: Ba-nội-ty (ЎЧ), một loại nhạc khí hình dạng như cái trộng nhỏ, rỗng một đầu, vành 
của đầu trồng kia găn những mảnh kim loại mỏng, hình tròn, một tay câm nhạc khí gõ vào tay kia. 
Tham chiếu Pāli: Panissara (thủ linh nhạc, #‡#). 


? Nguyên tác: Đa-la-bàn (  ## R). 
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Đó là sáu điều tai hại của sự lười biếng. Nếu trưởng giả hay con của trưởng 
giả cứ mãi biếng nhác thì sản nghiệp của họ sẽ tôn giảm từng ngày. 
Đức Phật nói xong, liền làm bài kệ: 
Người тё say rượu chè, Lại có bạn rượu theo, 
Tài sản đã tích lũy, Liên theo mình tiêu tan. 
Uống rượu không chừng mực, Ưa thích, múa, nhảy, ca, 
Ngày rong chơi nhà người, Nhân đây tự sa đọa. 


Theo bạn ác, không sửa, Chê bai người xuất gia, 

Tà kiến bị đời khinh, Làm хап, ai cũng tránh. 

Cờ bạc, mê ngoại sắc Chỉ luận việc hơn thua, 

Bạn ác không sửa đôi, Làm ác, người lánh xa. 

BỊ rượu làm hoang mê, Nghèo khó không tự liệu, 
Tiêu xài không tiếc của, Phá nhà, gây tai ương. 

Tụ tập rượu, bài bạc, Giao du gái mười phương, 
Tập theo nết đê hèn, Như trăng về cuối tháng. 
Làm ác phải chịu khổ, Cùng bạn ác làm chung, 
Đời nay và đời sau, Chung cuộc không được gi. 
Ngày thời ưa ngủ nghỉ, Đêm thức những chờ mong, 
Mê tối, không bạn lành, Chàng hoàn thành gia nghiệp. 
Sáng chiều không làm việc,  Biếng nhác vì lạnh, nóng, 
Làm việc không suy xét, Nên chỉ uống công thôi. 
Nếu không quản nóng, lạnh, Sáng chiêu siêng làm việc, 
Sự nghiệp gì cũng thành, Trọn đời khỏi buôn lo. 


[0071a20] Phật bảo Thiện Sanh: 

- Có bốn hạng oán nghịch mà được xem như bạn thân, con nên biết rõ. 
Bốn hạng ấy là: Hạng kính sợ;'° hạng nói lời hoa mỹ; hạng kính thuận; hạng 
bạn хат. 

Một là, hạng kính sợ thường làm bốn việc: Trước cho rôi, sau đoạt lại; cho 
ít mong trả nhiều; vì sợ nên gượng làm thân; vì lợi mà gân gŭi. 

Hai là, hạng nói lời hoa mỹ thường làm bốn việc: Lành dữ đều chiêu theo; 
gặp nạn thì lánh xa; ngăn cản những việc tốt; gặp việc lâm nguy thì tìm cách 
né tránh. 

Ва là, hạng kính thuận thường làm bốn việc: Việc trước dối trá; việc sau dôi 
trá; việc hiện tại dôi trá; thây có chút lỗi đã vội trách phạt. 

Bón là, hạng bạn xâu cũng thường làm bôn việc: Làm bạn lúc uống гой; 
làm bạn lúc đánh bạc; làm bạn lúc dâm dật; làm bạn lúc ca múa. 


10 Nguyên tác: Úy phục (AR), còn gọi “kính phục” (#8): Kính sợ. 
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Thê Tôn nói xong, liên nói bài kệ: 


Kính sợ gượng làm thân, Nói hoa mỹ cũng vậy, 
Kính thuận thân nhưng dối, Bạn ác là gần ác. 

Bạn thế chớ nên gần, Người trí nên biết rõ, 

Hãy mau chóng lánh xa, Như tránh đường hiểm nạn. 


Phật lại bảo Thiện Sanh: 


— Có bón hạng người đáng thân cận, vì sẽ đem lại nhiều lợi ích và thường 
che chở cho bạn bè. Bốn hạng người ây là: Hạng ngăn mình làm quấy: hạng có 
lòng xót thương: hạng thường hay giúp đỡ; hạng cùng bạn sẻ chia. Đó là bôn 
hạng người nên thân cận. 

Này Thiện Sanh, hạng ngăn mình làm quây thường làm bốn việc, đem lại 
nhiêu lợi ích và sự che chở: Một là, thây người làm ác thi hay ngăn cản; hai 
là, chỉ cho người những điều ngay thăng: ba là, có lòng thương xót người; bón 
là, hướng dẫn con đường sanh thiên. Đây là bốn việc của hạng ngăn mình làm 
quấy, đem lại nhiều lợi ích và thường che chở. 

Hạng có lòng thương xót thường làm bốn việc: Một là, thấy mình được lợi, 
họ vui mừng; hai là, thây mình вар. nạn, họ lo lắng: Ба là, thây mình đức độ, họ 
khen ngợi; bốn là, thấy mình nói điều ác, họ ngăn lại. Đây là bốn việc của hạng 
người có lòng xót thương, đem lại nhiều lợi ích và sự che chở. 


Hạng hay giúp đỡ thường làm bốn việc: Một là, che chở người không cho 
họ buông lung: hai là, che chở người để họ khỏi hao tài vì buông lung: ba là, 
che chở người khiến họ không sợ hãi; bốn là, chỉ khuyên bảo người khi ở chốn 
riêng tư. Đây là bón việc của hạng hay giúp đỡ, vì sẽ cứu hộ bạn bè và đem lại 
nhiều lợi ích. 

Hạng cùng bạn sẻ chia thường làm bốn việc: Một là, vì người mà không tiếc 
thân mạng; hai là, vì người mả không tiệc của báu; ba là, giúp người khỏi sự sợ 
hãi; bốn là, chỉ khuyên bảo người khi ở chốn riêng tư. Đây là bỗn việc của hạng 
cùng bạn sẻ chia, đem lại nhiêu lợi ích và sự che chở cho người. 


Khi đức Thế Tôn nói xong, Ngài nói tiếp bài kệ: 


Thân với người ngăn quây, Thân với người từ mẫn, 
Thân với người giúp người, Thân với người đồng sự. 
Bốn hạng đó đáng gần, Người trí đã thần cận. 
Thân hơn người thân khác, Như mẹ hiên gần con. 
Muốn gân người đáng gân, Hãy thân bạn kiên có, 
Gân người đủ giới hạnh, Như lửa sáng soi người. 


[0071с05] Phật lại bảo Thiện Sanh: 

— Con nên biết ý nghĩa sáu phương. Y nghĩa sáu phương là gì? Phương Đông 
tượng trưng cho cha mẹ; phương Nam tượng trưng cho Sư trưởng: phương Tây 
tượng trưng cho vợ chóng; phương Bắc tượng trưng cho bà con; phương dưới 
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tượng trưng cho tôi tớ; phương trên tượng trưng cho Sa-môn, Bà-la-môn và 
những người đức hạnh. 

Này Thiện Sanh, phận làm con hiểu kính với cha mẹ thì phải thực hiện năm 
điều sau đây: Một là, cung phụng hiếu dưỡng cha mẹ không để thiếu thốn; hai 
là, phàm làm điều gi, trước phải thưa cho cha mẹ biết; ba là, cha mẹ làm điều 
gi thì phải kính thuận, không được chống trái; bón là, không làm trái với những 
điều lành mà cha mẹ dạy; năm là, không ngăn cản việc làm tốt của cha mẹ. 

Thiện Sanh, phận làm con hiếu kính với cha mẹ thì phải thực hiện năm việc 
như vậy và người làm cha mẹ cũng phải làm năm việc sau đây đề chăm sóc con 
cái: Một là, ngăn con, không cho con làm điều ác; hai là, chỉ dạy con điều lành; 
ba là, thương yêu con đến tận xương tủy; bón là, chọn vợ hiển cho con; năm là, 
tùy thời cung cấp cho con vật dụng đây đủ. 

Này Thiện Sanh, nếu người con biết kính thuận, phụng dưỡng cha mẹ thì 
phương Đông sẽ được an ón, không còn lo sợ. 

Này Thiện Sanh, đệ tử kính thuận với Sư trưởng cân phải thực hiện năm điều: 
Một là, hầu hạ, cung cấp những vật dụng cần thiết; hai là, cung kính cúng dường: 
ba là, tôn trọng, quý kính; bốn là, thầy dạy điêu gì thì phải vâng làm, không được 
chống trái; năm là, thầy dạy điều gì thì nên nhớ kỹ không được quên. 

Phận làm đệ tử cân phải thờ kính Sư trưởng với năm điều ây. Vả lại, Sư 
trưởng cũng chăm sóc đệ tử theo năm điều: Một là, dạy dỗ có phương pháp; 
hai là, dạy những điều đệ tử chưa biết; ba là, giải thích rõ những điều đệ tử hỏi; 
bốn là, giới thiệu bạn lành cho đệ tử; năm là, truyền dạy hết những gi mình biết 
không lẫn tiếc. 

Thế nên Thiện Sanh, nếu đệ tử kính thuận, cung kính phụng dưỡng Sư 
trưởng thì phương Nam được an ón, không còn lo sợ. 

Này Thiện Sanh, chồng đối với vợ cũng có năm điêu: Một là, láy lễ đối đãi 
với nhau; hai là, uy nghiêm nhưng không hà khắc; ba là, chăm lo ăn mặc tùy 
thời; bốn là, giúp vợ làm đẹp đúng lúc; năm là, giao quyên quản lý việc nhà 
cho vợ. 

Này Thiện Sanh, chồng đối đãi với vợ năm điêu thì vợ cũng phải tuân theo 
năm điêu sau, khi đối đãi với chồng: Một là, thức dậy trước; hai là, đi ngủ sau; 
ba là, nói năng từ tốn hòa nhã; bỗn là, kính thuận; năm là, đoán biết ý chóng. 

Này Thiện Sanh, người vợ kính thuận chóng với năm điều nhu thé thi 
phương Tây được an ồn, không còn lo sợ. 

[0072a04] Này Thiện Sanh, khi cư xử với bà con thân quy, phải tuân theo 
năm điều: Một là, giúp đỡ tiền bạc; hai là, nói lời hiền hòa; ba là, làm việc lợi 
ích; bón là, cùng làm cùng hưởng: năm là, không được khinh khi. 

Bà con thân quý cũng phải thực hiện năm điều đáp lại: Một là, che chở cho 
thân tộc mình không buông lung: hai là, che chở cho thân tộc mình đừng mát 


1ó. KINH THIỆN SANH # 741 


của vì buông lung; ba là, che chở cho thân tộc mình thoát khỏi sợ hãi; bốn là, 
chỉ khuyên thân tộc khi ở chôn riêng tư; năm là, thường ngợi khen nhau. 

Này Thiện Sanh, người biết thân kính thân tộc như thế thì phương Bắc được 
an ôn, không còn lo sợ. 

Này Thiện Sanh, người chủ phải cư xử với tôi tớ theo năm điều: Một là, tùy 
người mà giao việc; hai là, ăn uông phải đúng giờ; ba là, ban thưởng phải đúng 
lúc; bón là, chăm thuốc thang khi bệnh; năm là, cho thời gian nghỉ ngơi. 


Tôi tớ phụng sự người chủ cũng thực hiện theo năm điêu: Một là, phải biết 
thức dậy sớm; hai là, làm việc phải cần thận; ba là, không cho thì không lây; 
bốn là, làm việc có thứ tự; năm là, giữ gìn uy danh cho chủ. 


Này Thiện Sanh, nếu người chủ đôi xử tôt với tôi tớ thì phương dưới được 
an ôn, không có điều gì lo sợ. 


Này Thiện Sanh, đàn-việt'! khi phụng sự và cúng dường Sa-môn, Bà-la- 
môn phải thực hiện năm điêu: Một là, thân hành từ; hai là, miệng hành từ; ba là, 
ý hành từ; bốn là, cúng thí đúng giờ giấc; năm là, cửa nhà rộng mở. 

Hàng Sa-môn, Bả-là-môn dạy bảo đàn-việt cũng phải thực hiện theo sáu 
điều: Một là, ngăn ngừa không đề họ làm ác; hai là, chỉ dạy họ những điều lành; 
ba là, khuyên họ giữ vững thiện tâm; bốn là, bào ban những điêu chưa học; năm 
là, giải rõ những điều đã nghe; sáu là, chỉ bày con đường sanh thiên. 

Này Thiện Sanh, nếu đàn-việt thực hiện tốt việc cung kính, cúng dường Sa- 
môn, Bà-la-môn như thế thì phương trên được an ôn, không có điều gi lo sợ. 

Khi đức Thế Tôn dạy xong, liên nói bài kệ răng: 

Cha mẹ là phương Đông, Sư trưởng là phương Nam, 
Vợ chóng là phương Tây, Bà con là phương Bắc, 


Tôi tớ là phương dưới, 
Các người con trưởng giả, 
Kính thuận không bỏ thời, 
Bô thí và ái ngữ, 

Đông sự, lợi đêu nhau, 
Bón việc!? này như xe, 
Đời không bốn việc trên, 
Pháp này ở thé gian, 

Làm thì được quả lớn, 
Trang trí nơi tòa ngôi, 
Cung cấp nơi cân dùng, 
Không bỏ người thân cũ, 
Trên dưới thường hòa hợp, 


Sa-môn là phương trên. 
Lễ kính các phương này, 
Chết sanh về thiên giới. 
Lợi hành, ích cho người, 
Minh có, người cũng có. 
Chó tât cả nặng nè, 

Thời không có hiếu dưỡng. 
Được người trí lựa chọn, 
Danh tiếng được đồn xa. 
Sửa soạn thức ăn, uống, 
Danh tiếng được vang xa. 
Chỉ dạy việc lợi ích, 

Аї được danh dự tốt. 


п Đàn-việt (18 ËR, danapati): Người thí chủ. 


12 Nguyên tác: Thử tứ (Łk WH). Kệ phía trên đã giải thích gồm: huệ thí (201), nhuyễn ngôn (Ёй 3), lợi 
nhân (Ж Л) và đồng lợi (EFI), chỉ cho “bốn nhiếp pháp.” 
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Trước học hỏi lành nghề, 
Tài nghiệp đã dày đủ, 
Tiêu dùng đừng xa хі, 

Kẻ lừa dói xung đột, 

Của dôn từ khi ít, 

Của báu ngày càng nhiều, 
Một, ăn biết vừa đủ, 

Ba, phải dự trữ trước, 


Bon, cày ruộng, buôn Бап, 
Năm, xây dựng tháp miêu, 


Tại gia giữ sáu vIỆc, 


Sau mới được tài nghiệp, '” 
Thi phải nhớ giữ gìn. 
Nên học cách người trí, 
Thà xa, chớ kết thân. 
Như ong góp mật hoa, 
Trọn đời không hao tón. 
Hai, làm việc siêng năng, 
Đề phòng khi thiếu thốn, 
Lựa đất để chăn nuôi, 
Sáu, tạo lập Tăng xá. 
Siêng lo chớ lỡ thời, 


Ai làm được như thé, 
Của báu ngày một thêm, 
[0072b27] Báy giờ, Thiện Sanh thưa: 
- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Những điều Ngài dạy quả thật vượt hơn 
sự mong ước của con trước đây, hơn cả lời dạy của cha con, như lật ngửa những 
gi bị úp xuống, như mở ra những gi bị đóng kín, như người mê được tỉnh ngộ, 
như ở trong nhà tối được đèn sáng, người có mắt liên thây. Đức Như Lai thuyết 
pháp cũng như thế. Ngài đã dùng vô sô phương tiện khai ngộ cho kẻ ngu muội 
thấy rõ tất cả pháp lành. Vì sao như vậy? Vì Phật là Như Lai, bậc Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác mới có thé khai thị và hướng dẫn cho đời. Nay con xin quy y 
Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, cúi xin đức Thé Tôn châp thuân cho con làm 
ưu-bà-tắc, được ở trong Chánh pháp của Như Lai. Кё từ ngày hôm nay cho đến 
trọn đời, con nguyện không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không 
nói dói và không uông rượu. 


Cảnh nhà không sa sút, 
Như biên chứa muôn sông. 


Khi ây, Thiện Sanh nghe đức Phật thuyết pháp xong, hoan hy phụng hành. 


з Nguyên tác: Tài nghiệp (Й 3): Tài sản gia nghiệp. 
14 Bàn Hán, hết quyên 11. 


17. KINH THANH TINH! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trăm năm mươi vị Ty- 
kheo ngụ trong khu rừng của ưu-bà-tắc Miến-kỳ,? thuộc nước Ca-duy-la-vệ.3 

Bây giờ, có Sa-di tên là Châu-na' ở tại Ba-ba,° sau khi mãn hạ đã đắp y, óm 
bát rồi tuần tự du hành đến chỗ Tôn giả A-nan ở trong vườn Mién-ky, thuộc 
nước Ca-duy-la-vệ, cung kính đánh lễ sát chân Tôn giả rôi đứng sang một bên 
và bạch răng: 

— Thưa Tôn giả! Tại thành Ba-ba có vị giáo chủ Ni-kiền-tử5 lâm chung chưa 
được bao lâu mà trong hàng đệ tử của ông ta đã chia thành hai phái. Họ tranh 
cãi nhau, măng nhiếc lẫn nhau, không còn nghĩ gì đến tôn ti trật tự, tìm những 
khuyết điểm của nhau, ganh đua kiến thức với nhau. Họ bảo: “Chỉ có ta biết 
được điều này, còn ngươi thì không biết, điều ta làm là chân chánh, điều ngươi 
làm không chân chánh, ngươi đặt điều trước ra sau để điều sau ra trước, đảo 
điện lẫn lộn, không có phép tắc, điều ta làm thì tốt đẹp, điều ngươi nói là sai 
lầm, vậy ngươi có điều gì nghi ngờ thi nên hỏi ta.” Bạch Đại đức А-пап! Bây 
giờ, những người trong nước Ba-ba vón là tín đồ của Ni-kiền-tử, khi nghe thấy 
những sự việc như vậy, họ liên sanh tâm chán пап. 

Tôn giả A-nan liền nói với Sa-di Châu-na ràng: 

— Chúng ta cân phải trình việc này lên đức Thé Tôn. Vậy thầy hãy cùng ta 
đến chỗ đức Thé Tôn đề trình bày. Nêu Thế Tôn có dạy bảo điều gì thì chúng ta 
nên theo đó mà hành trì. 

Nghe A-nan nói xong, Sa-di Châu-na liên cùng đến chỗ đức Phật, cúi lạy sát 
chân Ngài rôi đứng sang một bên. 


! Nguyên tác: Thanh tịnh kinh W$% (T.01. 0001.17. 0072c12). Tham chiếu: D. 29, Pasadika Sutta 
(Kinh Thanh tịnh); A. 9.7 - IV. 369; A. 9.8 - IV. 371. 


2 Miến-kỳ (@1Е, Vedhaññã), một gia đình thuộc dòng họ Sãkya. 

3 Ca-duy-la-vệ (3# # #1, Kapilavatthu) còn gọi Ca-tỳ-la-vệ (mt Т), Ca-tỳ-la (3m mit ZE). 

* Châu-na (J AR, Cunda) là vị Sa-di học trò của Tôn giả A-nan. Không nên nhằm lẫn với cư sĩ Cunda, 
người cúng dường đức Phật bữa cơm cuôi cùng. 

5 Ba-ba (#3, Pava), thủ phủ của bộ tộc Майа. 

Nguyên tác: Ni-kiền-tử (J šz F), gọi đầy đủ là Nigantha Nãtaputta, do vị này là giáo chủ của giáo 
phái Ni-kiên-tử nên người dịch đã bô sung hai chữ “giáo chủ” đê rõ nghĩa. 


744 Œ KINH TRƯỜNG A-HÀM 


Thé rôi, Tôn giả A-nan bạch đức Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Sau khi ар cư kiết hạ ở nước Ba-ba, Sa-di Châu-na đắp 
y, ôm bát lên đường về đây, đảnh lễ sát chân con và thưa răng: “Ở nước Ba-ba 
có vị giáo chủ Ni-kiên-tử mạng chung chưa bao lâu mà hàng đệ tử của ông ta 
đã chia thành hai phái. Họ tranh cãi, mắng chửi nhau không còn phân biệt trên 
dưới, đông thời luôn tìm kiếm những khuyết điểm của nhau, ganh đua kiến thức 
với nhau. Họ bảo: “Chỉ có ta biết được điều này, còn ngươi thì không biết, điều 
ta làm là chân chánh, điều ngươi làm không chân chánh, ngươi đặt điều trước 
ra sau để điều sau ra trước, đảo điên lẫn lộn, không có phép tắc, điều ta làm thì 
tốt đẹp, điều ngươi nói là sai lầm, vậy ngươi có điêu gì nghi ngờ thì nên hỏi ta. 
Вау 010, những người trong nước Ba-ba vốn là tín đô của Ni-kiên-tử, khi nghe 
thấy những sự việc như vậy, họ liên sanh tâm chán nản. 

[0073a07] Báy giờ, đức Phật bảo Sa-di Châu-na: 

- Đúng vậy, Châu-na! Những điều phi pháp đó không đáng nghe. Đó là 
những điêu được nói ra không phải do một vị Chánh Đăng Chánh Giác.” Giống 
như một tòa tháp cũ kỹ thi thật khó sửa sang; những người ây tuy có thây nhưng 
đều chấp giữ tà kiến, tuy có pháp nhưng pháp đó không chân chánh, không 
đáng lãnh thọ vì pháp đó không có khả năng dẫn đến xuất ly. Đó là những điều 
được nói ra không phải do một vị Chánh Đăng Chánh Giác. Giống như một tòa 
tháp cũ kỹ thì thật khó sửa sang. Trong sô các đệ tử của vị ây có người không 
thuận theo pháp đó, nên từ bỏ tà kiến mà thực hành chánh kiến. 

Này Châu-na, néu có người đến bảo với các đệ tử ây răng: “Này chư Hiền, 
pháp của thây các ông là đúng, nên theo đó mà thực hành, sao lại ха bỏ?” Nếu 
đệ tử kia tin lời thì cả hai kẻ đều lâm lạc, thọ tội vô cùng. Vì sao như vậy? Vì 
những người ấy tuy có pháp nhưng không chân chánh. 

Này Châu-na! Nêu vị thầy không tà kiên thì pháp đó chân chánh. Nếu khéo 
léo lăng nghe thì có thể được xuất ly, là lời dạy của bậc Chánh Đăng Chánh 
Giác. Ví như tòa tháp còn mới thi việc tô vẽ rất dễ dàng. Tuy nhiên, néu trong 
pháp ây mà các đệ tử không siêng tu tập thì không thê thành tựu, từ bỏ con 
đường chân chánh” rôi rơi vào tà kiên. Nêu có người đến nói với các đệ tử đó 
răng: “Này chư Hiền, pháp của ау các ông là chân chánh, nên theo đó mà 
thực hành, sao lại xả bỏ mà theo tà kiến?” Nêu những đệ tử kia tin theo thì cả 
hai đêu Һау chân chánh, hướng vô lượng phước. Vì sao như vậy? Vì pháp đó 
chân chánh. 


Phật bảo Châu-na: 
- Những người kia tuy có thây nhưng ôm giữ tà kiến, tuy có pháp nhưng rôt 
cuộc không chân chánh, không đáng đê lãnh thọ, không thê [dân dên] xuât ly, 


7 Nguyên tác: Tam-da-tam Phật (16 = 4%, Sammasambuddha): Đằng Giác Ngộ Viên Mãn. 


° Nguyên tác: Bình đăng СЕ: sẽ, sama). Theo ngữ cảnh, chữ “chân chánh” (GR ІЕ, затта) đúng hơn. Rất 
có thê vì âm đọc của “sama” ` (binh đăng) và âm “samma” (chân chánh) gần giống nhau nên dịch nhåm. 
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vì những điều được nói ra không phải do một vị Chánh Đăng Chánh Giác, ví 
như tòa tháp đồ nát thì không thê tô vẽ. Cũng vậy, nếu các đệ tử kia thực hành 
theo pháp, thuận theo giáo pháp,” theo hạnh của thây, [thì] khởi các tà kiến. 
Này Châu-na! Nêu có nguoi đến nói với các đệ tử kia răng: “Pháp của thầy các 
ông là chân chánh, điều ông làm là đúng. Nay các ông thực sự nỗ lực chịu khó 
tu tập như vậy thì có thể ở trong đời này sẽ thành tựu đạo quả.” Nếu các đệ tử 
tin theo thì cả hai bên đêu lầm lỗi, thọ tội vô cùng. Vì sao như vậy? Vì pháp đó 
không chân chánh. 

Này Châu-na! Nếu vị thầy không có tà kiến, pháp của vị ду chân chánh, có 
thể khéo léo nghe theo, có khả năng [dẫn đến] xuất ly, là lời dạy của bậc Chánh 
Đăng Chánh Giác. Ví như tòa tháp mới xây thì dễ dàng tô vẽ, nay các đệ tử 
của vị ây lại có thê thực hành theo pháp, thuận theo giáo pháp, tuân tự tu tâp 
mà phát sanh chánh kiến. Như vậy, nếu có ai đến bảo với những đệ tử đó rằng: 
“Pháp của thây các ông là chân chánh, việc làm của các ông là đúng. Nay các 
ông thực sự nỗ lực chịu khó tu hành như vậy thì có thể ngay trong đời này mà 
thành tựu đạo quả.” Nếu các đệ tử kia tin theo thì cả hai đều thành tựu chánh 
kiến, được vô lượng phước. Vì sao như vậy? Vì pháp đó là chân chánh. 

[0073b09] Này Châu-na, có trường hợp vị Đạo sư xuất hiện ở thế gian khiến 
cho đệ tử lo âu và cũng có trường hợp vị Đạo sư xuất hiện ở thé gian khién cho 
đệ tử không lo âu. 

Này Châu-na! Thế nào là vị Đạo sư xuất hiện ở thế gian khiến cho đệ tử 
lo âu? 

Này Châu-na! Khi vị Đạo sư mới xuất hiện ở thê gian, thành đạo chưa bao 
lâu, tuy pháp của v1 ây thanh tịnh, đầy đủ Phạm hạnh, nghĩa lý chân thật vi diệu 
nhưng chưa được truyền bá rộng rãi thì vị Đạo sư lại diệt độ quá sớm, khiến cho 
các đệ tử chưa kịp nêm được pháp vị, họ sẽ buôn bã và nói: “Đạo sư mới xuất 
hiện ở thế gian, thành đạo chưa bao lâu, tuy pháp của Ngài đây đủ, Phạm hạnh 
thanh tịnh, nghĩa lý chân thật vi diệu nhưng chưa được truyền bá rộng rãi thì 
Đạo sư lại diệt độ quá sớm, khiến cho đệ tử chúng con chưa kịp ném được pháp 
vị.” Đó là trường hợp vị Đạo sư xuất hiện ở thé gian khiến cho hàng đệ tử lo âu. 

Thế nào là vị Đạo sư xuất hiện ở thế gian khiến cho hàng đệ tử không lo âu? 

Có Đạo sư mới xuất hiện ở thé gian, pháp của vị ây thanh tịnh, đây đủ Phạm 
hạnh, nghĩa lý chân thật vi diệu và được truyện bá rộng rãi rôi sau đó vị Đạo sư 
mới diệt độ, khiên cho các đệ tử đêu nêm được pháp vị, nên sẽ không lo buồn và 

ói: “Đạo sư mới xuất hiện tại thế gian, thành đạo chưa bao lâu nhưng pháp của 
Ngài đây đủ, Phạm hạnh thanh tịnh, nghĩa lý chân thật vi diệu và được truyền 
bá rộng rãi rôi sau đó Đạo sư mới diệt độ, khiến cho các đệ tử đều nễm được 


? Nguyên tác: Pháp pháp thành tựu (3%X3X "#1, dhammanudhammappafipannam). Xem chú thích 13, 
kinh số 3, їг. 581. 
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pháp vị.” Như vậy, này Châu-na! Đó là trường hợp vị Đạo sư xuất hiện ở thế 
gian khiến đệ tử không lo âu. 

Phật dạy Châu-na: 

— Như vậy, Phạm hạnh được thành tựu với những chi phần nào?! 

Này Châu-na! Bậc Đạo sư xuất hiện ở thé gian, xuất gia chưa lâu, danh 
tiếng chưa vang xa, đó gọi là chi phân Phạm hạnh chưa đây đủ. Châu-na! Nếu 
bậc Đạo sư xuất hiện ở thé gian, xuất gia đã lâu, danh tiếng đã vang xa, đó gọi 
là chì phân Phạm hạnh đây đủ viên mãn. 

Này Châu-na! Bậc Đạo sư xuất hiện ở thế gian, xuất gia đã lâu, danh tiếng 
đã vang xa nhưng hàng đệ tử chưa nhận được sự dạy dỗ, Phạm hạnh chưa đây 
đủ, chưa đến chỗ an ón, chưa đạt được mục đích của mình, chưa có thé lãnh thọ 
giáo pháp và chưa tuyên. thuyết khắp nơi. Nếu có tà luận khởi lên thì không thể 
đúng như pháp mà dập tắt chúng, chưa chứng được thân thông biến hóa, đó gọi 
là chi phần Phạm hạnh chưa đây đủ viên mãn. 

Này Châu-na! Bậc Đạo sư xuất hiện ở thé gian, xuất gia đã lâu, danh tiếng đã 
vang xa, các đệ tử đã tiếp nhận sự dạy dỗ, Phạm hạnh đây đủ, đã đến nơi an ón, 
đã đạt được mục đích của mình, có thé lãnh thọ giáo pháp và tuyên thuyết khắp 
nơi. Nếu có tà luận khởi lên thì đúng như pháp mà dập tắt chúng, đã chứng được 
đây đủ thần thông biến hóa, đó gọi là chi phần Phạm hạnh đây đủ viên mãn. 

[0073c06] Này Châu-na! Bậc Đạo sư xuất hiện ở thế gian, xuát gia đã lâu, 
danh tiếng đã vang xa nhưng các Tỳ-kheo-ni chưa tiếp nhận sự dạy dỗ, chưa 
đến chỗ an ón, chưa đạt được mục đích của minh, chưa có thé lãnh thọ giáo 
pháp và chưa tuyên thuyết khắp nơi. Nếu có tà luận khởi lên thì không thé đúng 
như pháp mà dập tất chúng, chưa chứng được thân thông bién hóa. Đó gọi là 
chi phân Phạm hạnh chưa đây đủ viên mãn. 

Này Châu-na! Bậc Đạo sư xuất hiện ở thế gian, xuất gia đã lâu, danh tiếng 
đã vang xa, các Ty-kheo-ni đã tiếp nhận sự dạy dỗ, Phạm hạnh đã đầy đủ, đã 
đến chỗ an ôn, đã đạt được mục đích của mình, có thê lãnh thọ giáo pháp và 
tuyên thuyết khắp nơi. Nêu có tà luận khởi lên thì đúng như pháp mà dập tắt 
chúng, đã chứng được đây đủ thân thông biên hóa, đó gọi là chi phần Phạm 
hạnh đây đủ viên mãn. 

Này Châu-na! Nếu các vị ưu-bà-tắc và ưu-bà-di tu Phạm hạnh đây đủ,... cho 
đến chứng được đây đủ thần thông bién hóa, cũng giông như vậy. 

Này Châu-na! Nêu bậc Đạo sư không còn ở đời, không còn danh tiêng và 
lợi dưỡng tôn giảm, đó gọi là chi phàn Pham hanh chua dày đủ viên mãn. Nếu 
bậc Đạo sư còn ở đời, danh tiêng và lợi dưỡng thảy đêu đây đủ, không bị tôn 
giảm. Đó gọi là chi phần Phạm hạnh dày đủ viên mãn. 


0 Nguyên tác: Thử chi (ШЕ Ж). Р. aägehi, hợp ngữ này gòm 2 thành tô, айга (bộ phận) và ehi (chỉ thị 
đại từ: này, đây). 


17. KINH THANH TỊNH # 747 


Nếu bậc Đạo sư còn ở đời, danh tiêng và lợi dưỡng thảy đều đây đủ nhưng 
danh tiếng và lợi dưỡng của hàng Ty-kheo không được đây đủ, đó БО! là chi 
рһап Phạm hạnh chưa đây đủ viên mãn. Nếu bậc Đạo sư ở đời, danh tiếng và lợi 
dưỡng. đây đủ không bị tón giảm, chúng Ту-Кһео cũng đây đủ như vậy, đó gọi là 
chi phân Phạm hạnh đây đủ viên mãn. Chúng, Ty-kheo-nI cũng giông như vậy. 


Này Châu-na! Ta xuất gia đã lâu, danh tiếng đã vang xa, các Tỳ-kheo của 
Ta đã tiếp nhận sự dạy dỗ, đã đến nơi an ón, đã đạt được mục đích của mình, 
có thé lãnh thọ giáo pháp và tuyên thuyết khắp nơi, nếu có tà luận khởi lên thì 
có thể đúng như pháp mà dập tắt chúng, đã thành tựu đây đủ thân thông biến 
hóa; đối với các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc và ưu-bà-di cũng đều như vậy. 


Này Châu-na! Ta đem Phạm hạnh truyền bá khắp nơi,... cho đến chứng 
được thần thông biến hóa đây đủ. 


Này Châu-na! Trong tất са Đạo sư xuất hiện ở đời, không thây có vi nào đạt 
được danh tiếng và lợi dưỡng như Ta, đức Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. 


Này Châu-nal Đối với tất cả đồ chúng hiện trong thé gian này, không thấy 
có đô chúng nào có danh tiếng và lợi dưỡng như đô chúng của Ta. 


Này Châu-nal Nếu người nào muốn nói lời chân chánh thì phải nói răng: 
“Thấy mà không thấy.”!! Thé nào gọi là thây mà không thây? Nghĩa là tất cả 
Phạm hạnh thanh tịnh đây đủ đã được tuyên bày và truyên bá rộng rãi nên gọi 
là thây mà không thây. 


[0074a05] Вау giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


— GIữa đại chúng, ông Uất-đầu-lam-tử!? đã nói như vầy: “[Có] ау mà 
không thấy. Thể nào gọi là thây mà không thấy? Như có thê thấy con dao nhưng 
không thê thấy được tánh sắc bén [của соп dao].” Này các Ty-kheo, ông Uất- 
đâu-lam-tử khi đưa ra những lời ví dụ đó chỉ để dẫn dắt hàng phàm phu kém 
hiểu biết mà thôi! 


Như vậy, này Châu-na! Nếu người muốn nói lời chân chánh” thì phải nói 
răng: “Thây mà không thấy.” Thế nào gọi là thây mà không thây? Thây nên nói 
một cách chân chánh như sau: “Tất cả Phạm hạnh thanh tịnh đây đủ đã được 
giảng bày và truyên bá rộng rãi nên gọi là thây mà không thây.” 


Này Châu-na! Các pháp tuân tự tuy không dày đủ nhưng có Phạm hạnh nên 
có thể chứng đắc, các pháp tuân tự đây đủ nhưng phi Phạm hạnh nên không thê 
chứng đăc.!4 Này Châu-na! Phạm hạnh là trọng yếu trong các pháp, cũng như 
dë-hó là thượng у1 trong các tô lạc. 


'! Nguyên tác: Kiến bát khả kiến (9. А BỊ FL, passam na passanti). 

2 Uât-đầu-lam-tử (Ж#Н +, Uddaka Rãmaputta). 

з Nguyên tác: Chánh thuyết (IEZ#), còn gọi “chánh luận” (ТЕЙ), là lời nói chính xác, hợp lý. 

“ Nguyên tác: {НЛ А д п) 0] 49, ЛАНА Е А Е 9]45. Tham chiếu D. 29: 
Sabbakarasampannam sabbakaraparipuram anūnamanadhikaņm ѕуаккһаіат kevalam paripuram 


brahmacariyam suppakasitan (Hët thày hành động trở nên thành tựu, không thiếu hụt, không quá dư; 
lời thiện thuyết chỉ đầy đủ khi hiển bày Phạm hạnh), HT. Thích Minh Châu địch. 
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Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Та tự thân tác chứng đối với các pháp. Dó là: Вӧп niệm xứ, bốn thân túc, 
bón chánh сёп,!5 bốn thiên, năm căn, năm lực, bảy giác chi, Thánh đạo tám chi. 
Vậy nên các thây hãy hòa hợp, chớ có tranh cãi nhau, đã cùng học một thây thì 
phải hòa hợp như sữa hòa với nước. Ở trong Chánh pháp Như Lai, hãy tự thắp 
sáng cho mình thì mau chóng được an lạc. 

Khi được an lạc ròi, néu có vị Tỳ-kheo đang thuyết pháp mà có người nói 
răng: “Những điều vị kia nói văn cú không chính xác, nghĩa lý không đúng 
Chánh pháp.” Nghe như vậy ròi, Tỳ-kheo ây không khăng định đúng cũng 
không thừa nhận sai mà hãy nói với Tỳ-kheo kia răng: “Chư Hiển! Thế nào? 
Văn cú của tôi như vậy, văn cú của thầy như vậy, nghĩa lý của tôi như vậy, 
nghĩa lý của Шау như vậy, vậy bên nào hơn, bên nào kém?” Nêu Tỳ-kheo kia 
đáp răng: “Văn cú của tôi như vây, nghĩa lý của tôi như vây, văn cú của thầy 
như vậy, nghĩa ly của ду như vậy, văn cú của thầy hơn, nghĩa lý của thầy cũng 
hơn.” Nếu Tỷ-kheo kia nói như vậy nhưng không kháng định đúng cũng không 
thừa nhận sai, nên can gián Tỳ-kheo ây, nêu trách măng thì dừng lại rôi cùng 
nhau suy ngẫm. Cách xử trí như vậy sẽ đưa đến sự hòa hợp và không còn tranh 
cãi, vì cùng học một thây như sữa hòa với nước. Ở trong Chánh pháp Như Lai, 
hãy tự mình thắp sáng thì mau chóng được an lạc. 

Khi đã được an lạc ròi, néu như có Tỳ-kheo đang thuyết pháp mà trong 
chúng có Tỳ-kheo nói răng: “Những điều thầy nói văn cú không đúng nhưng ý 
nghĩa đúng. ” Ty-kheo nghe nhu vày, khóng khăng định đúng cũng không thừa 
nhận sai mà hãy nói với Ту-Кһео ау răng: “Thưa thây, điều đó thế nào? Văn cú 
của tôi như vậy, văn cú của thầy như vậy, thê thì ai đúng, ai sai?” Nếu Tỳ-kheo 
åy đáp: “Văn cú của tôi như vậy, văn cú của thây như vậy, văn cú của thầy quả 
thật tôi thăng.” Nếu Tỳ-kheo ây nói như vậy thì cũng không nên khăng định 
đúng cũng không thừa nhận sai mà nên can gián Ty-kheo ây, nêu còn quở trách 
thì hãy dừng lại rồi cùng nhau suy ngẫm, như vậy sẽ cùng nhau hòa hợp và 
không còn tranh cãi nữa, vì cùng học một thây như sữa hòa với nước. Ở trong 
Chánh pháp Như Lai, hãy tự mình thắp sáng thì mau chóng được an lạc. 

[007407] Khi đã được an lạc ròi, nêu như có Tỳ-kheo đang thuyết pháp mà 
trong chúng có 1ỷ-kheo nói rằng: “Những điêu ау nói văn cú đúng nhưng 
поћїа thì không đúng.” Ty-kheo nghe như vậy, không khăng định đúng cũng 
không thừa nhận sai mà hãy nói với Ty-kheo ây răng: “Thưa thây, điều đó thé 
nào? Văn cú của tôi như vậy, văn cú của thây như vậy, thế thì ai đúng, ai sa1?” 
Nếu người ây đáp: “Nghĩa lý của tôi như vậy, nghĩa ly của thây như vậy thì 
nghĩa ly của thầy là tôi thượng.” Nếu Tỳ-kheo kia nói như vậy thì cũng không 
nên khăng định đúng cũng không thừa nhận sai, nên can gián Ty-kheo ây, nêu 
còn quở trách thì hãy dừng lại rôi cùng nhau suy ngẫm, như vậy sẽ cùng nhau 


5 Nguyên tác: Tứ ý đoạn (9 2 8). 
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hòa hợp, không còn tranh сал nữa, vì cùng học một thây như sữa hòa với nước. 
Ở trong Chánh pháp Như Lai, hãy tự mình thắp sáng thì mau chóng được an lạc. 

Khi đã được an lạc гб, nêu gặp vị Ty-kheo đang thuyết pháp mà trong 
chúng có Tỳ-kheo nói răng: “Những điều ау nói văn cú đúng, nghĩa cũng 
đúng.” Tỳ-kheo nghe như vậy ròi, không được nói điều đó là sai mà nên khen 
ngợi Tỳ-kheo ấy răng: “Thầy nói đúng lăm! Thây nói đúng lắm!” 

Do vậy, này Ту-Кһео! Đối với mười hai thể loại kinh phải tự mình xác chứng 
rồi đem truyền bá rộng rãi ở đời. Mười hai thể loại kinh là: Quản kinh, Kỳ dạ 
kinh, Thọ ký kinh, Kệ kinh, Pháp cú kinh, Tương ưng kinh, Bồn duyên kinh, 
Thiên bón kinh, Quảng kinh, Уі tăng hữu kinh, Thí dụ kinh và Đại giáo kinh. !5 

Hãy khéo léo thọ trì, đôi chiều xem xét ròi truyền bá rộng rãi! 

Này các Tỳ-kheo! Về y phục, Ta cho phép được sử dụng những y phục như 
y phẩn-tảo,!7 y do trưởng giả cúng dường và у thô xâu. Các loại y này chỉ vừa 
đủ dé phòng ngừa nóng, lạnh, muỗi mong và che đậy thân thê.!8 

Này các Tỳ-kheo! Về ăn uống, Ta cho phép được thọ dụng những thức ăn 
do khất thực hoặc do cư sĩ cúng dường. Vật thực chỉ vừa đủ nuôi thân. Nếu thân 
khó não, bệnh tật bức bách thì e rằng sẽ chết. Thế nên, Ta cho phép thọ dụng 
thức ăn nhưng phải biết vừa đủ. 

Này các Tỳ-kheo! Về chỗ ở, Ta cho phép được ở những nơi như dưới tán cây, 
hoặc nơi đất trông, hoặc ở phòng nhà, hoặc ở trên lầu, hoặc ở trong hang động, 
hoặc ở các trụ xứ khác. Những nơi này chỉ vừa đủ để che thân và phòng ngừa 
lạnh, nóng, gió, mưa, ngừa muỗi mong, là những nơi thanh vàng có thể tịnh cư. 

Này các Tỳ-kheo! Về thuốc thang, Ta cho phép được sử dụng những loại 
thuộc như tràn khí dược,'? bơ, dâu, mật và đường phèn. Những loại thuốc này 
chỉ sử dụng vừa đủ khi đau bệnh, nếu thân khô não, các thứ bệnh tật bức bách 
thì e rằng dẫn đến cái chết. Cho nên, Ta cho phép sử dụng các loại thuốc này. 

[0074c05] Phật bảo Châu-na: 

— Hoặc có ngoại đạo Phạm chí đến nói như vầy: “S$a-môn Thích tử chỉ biết 
hưởng các niềm vui.” Nêu họ nói như vậy thì nên đáp: “Các ông chớ cho ràng 
Sa-môn Thích tử chỉ biết hưởng các niềm vui. Vì sao như vậy? Vì có những niềm 
vui bị Như Lai quở trách và cũng có những niêm vui được Như Lai ngợi khen.” 


!5 Thập nhị bộ kinh (+Z #9). Xem các chú thích từ 60 đến 71, kinh số 2, tr. 537. 

! Nguyên tác: Trủng gian у GZ #12): Y phục người chết bỏ ngoài bãi tha ma. 

н Nguyên tác: Tứ thê (88), còn gọi “tứ chi” (ТЖ), chỉ tông thê của con người có đủ 4 phần là 2 chi 
trên và 2 chi dưới (tức là 2 tay, 2 chân). 

Э Các bản Tổng, Nguyên, Minh ghi: Trần khí dược ( Æ Æ). Trần khí dược, Pali gọi là putimuttabhesajja, 
được ngài Nghĩa Tịnh dịch âm sang Hán là Bô-đê-mộc-đê-bính-sát- đỗ (ШЇ P: À JS Н). “Bô-đê” có 
nghĩa là trân, “mộc-đê” có nghĩa là khí và “bính- sát-đỗ” được dịch là dược (tức là “trân khí dược”). 
Dược phẩm này chính là phân của con bê và nước tiêu của bò (72 ЛА Ж #E Ж). Theo Nam Hải ký quy 
nội pháp truyện TY ЧКИ (T.54. 2125.3. 0225a13), nước tiêu của bê con là một phương thang 
trị bệnh cô truyên, hiện đang còn được sử dụng tại An Độ. 
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Nêu ngoại đạo Phạm chí lại hỏi răng: “Tho hưởng những niêm vui nào mà bị 
đức Cù-đàm quở trách?” Nếu như họ hỏi như vậy thì các thây hãy trả lời: “Năm 
loại dục? này rất đáng yêu, đáng thích, khiến cho con người phải say đắm. Năm 
loại dục đó là gì? Mắt thấy sắc, cảm thọ đáng yêu, đáng thích, làm say dám lòng 
người; tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vi, thân xúc chạm, cảm thọ đáng 
yêu, đáng thích, khiên say dám lòng người. Này chư Hiên, bởi năm loại dục này 
làm duyên sanh ra hý lạc?! nên Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác quở trách. 

Cũng như có người cô giết hại chúng sanh và tự xem đó là niềm vui thì 
trường hợp này sẽ bị Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác quở trách. Lại cũng 
có người lén lút trộm cướp và tự xem đó là niềm vui thì trường hợp này cũng bị 
đức Như Lai quở trách. Lại cũng có người vi phạm Phạm hạnh và tự xem đó là 
niềm уш thì trường hợp này cũng bị đức Như Lai quở trách. Lại cũng có người 
có ý nói dối và tự xem đó là niêm vui thì trường hợp này cũng bị đức Như Lai 
quở trách. Lại cũng có người buông lung phóng túng và xem đó là niềm vui thì 
trường hợp này cũng bị Như Lai quở trách. Lại cũng có người thực hành khó 
hạnh bê ngoài, chàng phải là pháp chánh hạnh? Như Lai đã dạy và tự xem đó 
là niêm vui thì trường hợp này cũng bị Như Lai quở trách. 

Này các Ty-kheo, năm loại dục rất đáng chê trách, khiến chúng sanh đắm 
nhiễm. Những øì là năm? Sắc được thây bởi mắt, đáng yêu, đáng thích, là thứ mà 
con người đắm nhiễm; tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi ném vị, thân xúc chạm, 
đáng yêu, đáng thích, là những thứ khiến chúng sanh đăm nhiễm. Đây là những 
niêm vul dục lạc và Sa- -môn Thích tử không có những niêm vui dục lạc này. 


Ví như có người cô [ý] giết hại chúng sanh và tự xem đó là niềm vui thì Sa- 
môn Thích tử không có niêm vui như vậy. Lại cũng có người trộm cướp và tự 
xem đó là niêm vui thì Sa-môn Thích tử không có niêm vui như vậy. Lại cũng 
có người vi phạm Phạm hạnh và tự xem đó là niềm vui thì Sa-môn Thích tử 
không có những niềm vui như vậy. Lại cũng có người [có y] nói lời dôi trá và 
tự xem đó là niêm vui thì Sa-môn Thích tử không có những niêm vui như vậy. 
Lại cũng có người buông lung phóng túng và tự xem đó là niềm vui thì Sa-môn 
Thích tử không có những niêm vui như vậy. Lại cũng có người thực hành khổ 
hạnh bê ngoài và tự xem đó là niêm vui thì Sa-môn Thích tử không có những 
niêm vui như vậy. 


2 Nguyên tác: Ngũ dục công đức (11. #02718), còn gọi “ngũ dục khiết tịnh” ( T &K 3%). Cụm từ này 
có nguyên tác Pāli: Paficakamaguna, nghĩa là 5 loại dục. Do vận dụng nghĩa chưa thích hợp, nên một 
sô bản kinh chữ Hán đã dịch thành “ngũ dục công đức” (TL AIJE i), О đây, guna có nghĩa đầu tiên là 
“công đức” (2) 8) nhưng cũng mang nghĩa là “chủng loại” ‚ КЕЛД). Don cử như diguna tương đươn 
với “nhị chủng” (ZŒ). Do vậy, “ngũ dục công đức” (ERIE (8) cân được hiểu là 5 loại dục E 
8X). Ngài An Thé Cao đã sử dụng nghĩa này trong Phát thuyết Lậu phân bó kinh hate 2 fi2E (Т. 01. 
0057.1. 0852с23). Tương tự, ngài Cưu-ma-la-thập cũng dùng nghĩa này trong Thiên pháp yếu giải 18 
E ЖЕ (T.15. 0616.1. 0286b17). 
21 Hý lạc (Œ 3), thọ thứ 2 trong 5 thọ. Khi năm thức tiếp xúc cảnh không phân biệt mà vui thích thì gọi 
là “lạc”, ý thức phân biệt mà vui thích thì gọi đó là “hy.” 
22 Chánh hành (1E £T, sammäpafipatri): Hành nghiệp chân chánh. 
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[0075а05] Nếu ngoại đạo Phạm chí hỏi như vây: “Niềm vui nào được Sa- 
môn Cu-dàm ca ngợi?” 

Này các Tỳ-kheo! Nếu ngoại đạo hỏi như vậy thì nên trả lời thê này: “Này 
chư Hiền! Năm dục rất dáng yêu, đáng thích, khiến cho con người tham đắm. 
Đó là mắt thấy sắc,... cho đên thân nhận biết xúc chạm, đáng yêu, đáng thích, 
khiến con người tham đắm. Này chư Hiên, những niềm vui phát sanh do duyên 
với năm dục thì hãy mau chóng diệt trừ. Như có người lấy sự cô ý giết hại 
chúng sanh để làm niềm vui thì niềm vui như vậy phải mau chóng điệt trừ. 
Cũng như có người lẫy sự trộm cướp đề làm niêm vui thì niêm vui như vậy phải 
mau chóng diệt trừ. Lại cũng có người lẫy sự vi phạm Phạm hạnh đề làm niêm 
vui thì niêm vui như vậy phải mau chóng diệt trừ. Lại cũng có người lẫy sự có ý 
nói dối ё làm niềm vui thì niêm vui như vậy phải mau chóng diệt trừ. Lại cũng 
có người lây sự [buông lung] phóng túng đề làm niềm vui thì niềm vui như vậy 
phải mau chóng diệt trừ. Lại cũng có người lây sự thực hành khó hạnh bë ngoài 
để làm niềm vui thì niềm vui như vậy phải mau chóng diệt trừ. 

Cũng như có người lia bỏ đục và các pháp båt thiện, có giác, có quán, cùng 
với hỷ, lạc được sanh ra do sự viễn ly, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, niềm 
vui như vậy được chư Phật ngợi khen. 

Lại cũng có người lìa bỏ giác và quán, trong tâm bình đăng thanh tịnh, có 
hỷ, lạc do định sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, không giác không quán, 
niềm vui như vậy được chư Phật ngợi khen. 

Lại cũng có người lia bỏ hy, an trú xả, với chánh niệm và tỉnh giác, thân 
cảm lạc thọ, chứng đạt và an trú Thiền thứ ba, điều mà bậc Thánh gọi là lạc trú 
trong xả và có chánh niệm, niềm vui như vậy được chư Phật ngợi khen. 

Lại cũng có người khi đã diệt trừ ưu và hỷ trước đó nên buông bỏ cả khó và 
VUI, chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, một trạng thái không khô không vui, gọi 
là xả niệm thanh tịnh, niềm vui như vậy được chư Phật ngợi khen. 

Này Сһаџ-па! Nếu có ngoại đạo Phạm chí lại hỏi: “Trong niềm an lạc ây, các 
ông mong câu kết quả gì, công đức рі?” Thì hãy trả lời với họ: “Niém an lạc này 
sẽ gặt hái được bảy phân công đức. Những gi là bảy? Một là, chứng đắc Thánh 
quả ngay trong đời hiện tại; hai là, giả sử chưa chứng thì ngay khi qua đời sẽ 
chứng đắc Thánh đạo; ba là, nếu trong khi qua đời mà cũng chưa chứng thì sẽ 
đoạn trừ năm hạ phân kiết sử,? sẽ chứng được Trung gian Bát-niễt-bàn; bón là, 
chứng Sanh Bát-niết-bàn; năm là, chứng Hành Bát-niễt-bàn; sáu là, chứng Vô 
hành Bát-niết-bàn; bảy là, chứng Thượng lưu? A-ca-ni-trá?° Bát-niết-bàn. 


? Ngũ hạ kiết (T. F 4ä). Xem chú thích 21, kinh số 2, tr. 524. 
Thượng lưu (E Zü) gọi đủ là Thượng luu Bát- niết-bàn (E MAIE 33), chỉ cho cảnh giới Niết-bàn của 
bậc A-na-hàm (PARA). 


2 A-ca-ni-trá (7 ЖШ J nt, Akanittha), tên cõi trời Sắc Cứu Cánh (ERAK ). Đây là tång trời cao nhất 
trong 16 tång trời thuộc Săc giới (£F). Tuy cao nhất nhưng chúng sanh ở cõi trời này vẫn còn có hình 
thê cho nên gọi là Sắc Cứu Cánh thiên. 
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Này các Hiền giải Niêm an lạc này có bảy công đức như vậy. 

Này chư Hiền! Nếu có Ty-kheo còn ở nơi địa vị Hữu học mà muôn hướng 
thượng, mong đến chỗ an ón nhưng chưa diệt trừ năm triên cái. Những gi là 
năm? Đó là tham dục, sân hận, thụy miên, trao cử và nghi ngờ. Ty-kheo hữu 
học kia muôn cầu hướng thượng, tìm nơi an ón nhưng chưa diệt trừ nắm trién 
cái, không nỗ lực tu tập nơi bón pháp niệm xú và bảy pháp giác chi mà muốn 
thành tựu pháp thượng nhân, tăng thượng trí tuệ của bậc Hiên thánh, muôn biết 
muôn thây thì không có trường hợp này. 

Này chư Hiên! Nếu có Tỳ-kheo Hữu học muôn câu hướng thượng, tìm chỗ 
an ón, có thê diệt trừ năm triên cái là tham dục, sân hận, thụy miễn, trao cử và 
nghi ngờ thì phải nỗ lực, tinh cân tu tập bốn pháp niệm xứ và như thật tu hành 
бау giác chị; nêu vi ây muôn được pháp thượng nhân, tăng thượng trí tuệ Hiền 
thánh, muốn được biết, được thấy thì trường hợp này có thê xảy ra. 


Này chư Hiền! Nếu có Ty-kheo là bậc A-la-hán đã sạch phiên não, việc 
cân làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích của mình, 
dứt hết các phiền não kiết sử, thành tựu chánh trí giải thoát thì vị áy không làm 
chín việc. Những gi là chín? Một là không giết hại; hai là không trộm cắp; ba 
là không dâm dục; bón là không nói đôi; năm là không bỏ đạo; sáu là không bị 
dục chi phối; bảy là không bị sân chi phối; tám là không bị sợ hãi chi phối; và 
chín là không bị nghi ngờ do dự chi phôi. Này chư Hiện! Đó là chín việc mà bậc 
A-la-hán đã đoạn sạch phiền não, đã làm xong điều cần làm, đã đặt gánh nặng 
xuống, đã đạt được mục đích của mình, đứt sạch các phiền não kiết sử, đạt tới 
chánh trí giải thoát, xa lìa chín việc. 

[0075b21] Hoặc có ngoại đạo Phạm chí nói: “Sa-môn Thích tử có pháp bất 
trụ”? thì nên trả lời với họ răng: “Chư Hiển! Chó nói răng Sa-môn Thích tử có 
pháp bất trụ. Vì sao như vậy? Vì Sa-môn Thích tử có pháp thường trụ, không thể 
lay chuyên. Ví như công tường thành vững chắc không xê dịch, Sa-môn Thích tử 
cũng lại như vậy, pháp của Sa-môn Thích tử thường trụ, không thê lay chuyên.” 

Hoặc có ngoại đạo Phạm chí nói như vây: “Sa-môn Cù-đàm biết hết mọi 
việc trong đời quá khứ nhưng không biết được việc trong đời vị lai.” Tỳ-kheo 
kia và Phạm chí ngoại đạo ây, với trí tuệ khác nhau, trí quán sát cũng khác nhau 
cho nên nói ra những điều sai quây. Đôi với những việc thuộc vé quá khử, Như 
Lai thấy biết tất cả một cách rõ ràng như thây ở trước mắt. Đối với những việc 
trong đời vi lai, Như Lai phát sanh Đạo trí.” Việc trong đời quá khứ vón hư dôi 
không thật, không đáng уш thích, không có lợi ích gi nên Phật không ghi nhận. 
Hoặc việc đời quá khứ tuy có thật nhưng không đáng vui thích, cũng không có 


26 Bát trụ pháp (MÈ, айАйа dhamma) là pháp tương tục không gián đoạn. 


27 Nguyên tác: Đạo trí (3l Ж , Maggañana), là một trong 10 trí của Phật. Theo Đại trí độ luận k8 
ầm (7.25. 1509.028. 0259b14), chỉ có đức Phật mới thành tựu Đạo trí; hàng A- la-hán, Độc Giác chưa 
thành tựu trí này. 
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lợi ích thì Phật cũng không ghi nhận. Nếu những việc đời quá khứ có thật, đáng 
vui thích nhưng không có lợi ích gì thì Phật cũng không ghi nhận. Hoặc việc 
thuộc về quá khứ có thật, đáng vui thích, có được lợi ích, Như Lai biết hết, sau 
đó mới ghi nhận. Việc đời vi lai, hiện tại cũng như vậy. 

Đối với quá khứ, vi lai và hiện tại, Như Lai chỉ nói đúng thời, nói đúng sự 
thật, nói có nghĩa, nói có lợi ích, nói đúng pháp, nói đúng luật, không nói lời 
sai quây. 

Từ đêm đâu tiên thành Vô thượng Chánh Giác cho đến đêm cuối cùng, 
trong khoảng thời gian đó, đức Phật có nói điều gì thì Һау đều như thật, cho nên 
gọi là Như Lai. Lại nữa, Như Lai nói đúng với thực tai” và thực tại đúng như 
lời Như Lai nói, cho nên gọi là Như Lai. Do những ý nghĩa gì mà gọi là Đăng 
Chánh Giác? Những gì mà Phật ду, biết, diệt tận và giác ngộ thì Phật đều đã 
thây, biết và giác ngộ hoàn toàn, nên gọi là Đăng Chánh Giác. 

[0075c12] Hoặc có ngoại đạo Phạm chí lại nói: “Thé giói là thuòng còn, chi 
có điều này là sự thật, ngoài ra đều hư dồi.” Hoặc bảo: “Thế 0101 là vô thường, 
chỉ có điều này là sự thật, ngoài ra đều hư dối.” Lại có người nói: “Thế giới có 
lúc thường có lúc vô thường, chỉ có điều này là sự thật, ngoài ra đều hư dối.” 
Hoặc có người nói: “Thế giới này chăng phải thường chăng phải vô thường, chỉ 
có điều này là sự thật, ngoài ra đều hư dôi.” Hoặc nói: “Thế giới này có giới 
hạn, chỉ có điêu này là sự thật, ngoài ra đều hư dối.” Hoặc có người nói: “Thế 
0101 пау là không có BIỚI. hạn, chỉ có điều này mới là sự thật, ngoài ra đều hư 
dối.” Hoặc có người cho răng: “Thế giới này vừa có giới hạn vừa không có giới 
hạn, chỉ có điều này mới là sự thật, ngoài ra đều hư dối.” Hoặc có người cho 
răng: “Thế 0101 пау chăng phải có ĐIỚI hạn, chăng phải không có giới hạn, chỉ 
có điều này mới là sự thật, ngoài ra đều hư dối.” 

Hoặc có người chấp: “Mạng” tức là thân, chỉ có điều này là sự thật, ngoài 
ra đêu hư dối.” Hoặc có người nói: “Chàng phải mạng, chăng phải thân, chỉ có 
điều này là sự thật, ngoài ra đều hư dôi.” Hoặc có người nói: “Mạng khác, thân 
khác, chỉ có điều này mới là sự thật, ngoài ra đều là hư dỗi.” Hoặc có người 
bảo: “Chăng phải khác mạng chăng phải khác thân, chỉ có điều này mới là sự 
thật, ngoài га ёи hư dôi.” 

Hoặc có người chấp: “Như Lai tôn tại sau khi chết, điều này là sự thật, 
ngoài ra đều [là] hư dối.” Hoặc nói: “Như Lai không tôn tại sau khi chết, điều 
này là sự thật, ngoài ra đều hư dôi.” Hoặc nói: “Như Lai vừa tôn tại vừa không 
tôn tại sau khi chết, điều này là sự thật, ngoài ra đều hư dối.” Hoặc nói: “Như 
Lai chàng phải tôn tại, chàng phải không tôn tại sau khi chết, điều này là sự thật, 
ngoài ra đều hư dối.” 


28 Nguyên tác: Sự ($Œ), dùng trong nghĩa “thực tiễn” (Ж). 
Mạng (f, туа) chỉ cho linh hồn, một khái niệm khác về tự ngã (É Ж), gọi là айа. 
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Những quan điểm như vậy gọi là bốn sanh bốn kién. Nay Ta ghi nhận cho 
ngươi răng: “Thê giới là thường hăng,... cho đên Như Lai không phải tôn tại, 
cũng không phải không tôn tại sau khi chêt. Đây là thật còn ngoài ra đêu hư 
đôi.” Thuyêt này gọi là bôn kiên bôn sanh, hãy ghi nhớ kỹ. 

[0076a01] Lại có thuyết gọi là vị Кіёп vị sanh,3! Ta đã ghi nhận. Thế nào gọi 
là vị kiên vi sanh được Ta ghi nhận? 

f Sắc là ngã, do tưởng mà tôn tại thường hăng,” điều này là sự thật, ngoài ra 
đêu hư dôi. 

Vô sắc là ngã, do tưởng mà tôn tại thường hăng: 

Cả hữu sắc và vô sắc là ngã, do tưởng mà tôn tại thường hăng: 

Chăng phải hữu sắc, chăng phải vô sắc là ngã, do tưởng mà tôn tại thường hằng. 

Ngã hữu biên, ngã vô biên; ngã góm cả hữu biên và vô biên; ngã chăng phải 
hữu biên, chăng phải vô biên, do tưởng mà tôn tại thường hăng. 

Ngã chính là lạc, do tưởng mà tôn tại thường hăng: 

Ngã không phải là lạc, do tưởng mà tôn tại thường hăng: 

Ngã vừa khó vừa lạc, do tưởng mà tôn tại thường hăng: 

Ngã không khó không lạc, do tưởng mà tôn tại thường hăng: 

Một tưởng là ngã, do tưởng mà tòn tại thường hằng: 

Nhiều tưởng là ngã, do tưởng mà tôn tại thường hăng: 

Ít tưởng là ngã, do tưởng mà tôn tại thường hăng: 

Vô lượng tưởng là ngã, do tưởng mà tôn tại thường hăng. 

Những quan điểm này là sự thật, ngoài ra đêu là hư dôi. Trên đây là những 
luận thuyêt vê tà kiên bón kiên bón sanh mà Та đã ghi nhận. 

Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn có lập luận như уду, có thây biết như vây: 
“Тһе giới là thường tôn, chỉ có điêu này là sự thật, ngoài ra ёи là hư dôi,... cho 
dên châp vô lượng tưởng là ngã, điêu này là sự thật, ngoài ra đêu [là | hư dôi.” 

Sa-môn hay Bả-la-môn nào có luận thuyết như vậy, kiến chấp như vậy: 
“Chỉ có điêu này là sự thật, ngoài ra ёо [là] hư dôr” thì nên hỏi họ răng: “Có 
thật ông chủ trương răng thê giới này là thường tôn, điêu này là sự thật, ngoài 
ra đêu [là] hư dôi chăng?” Lời nói như vậy, Ta không bao giờ châp nhận. Vi sao 
như vậy? Vì trong những kiên châp đó môi thứ đêu có kiệt sử. Ta theo lý mà 


30 Bồn sanh bón kiến ($Æ Ж F) còn gọi Bồn kiến bón sanh (Ж 2È). Theo D. 21, là những kiến 
chap liên hệ đên quá khứ (pubbantasahagafa difthinissaya). 

ч Vị kiến vị sanh (Ki #). Theo D. 21, đây là những kiến chấp liên hệ đến tương lai 
(aparantasahagata ditthinissaya). 

32 Nguyên tác: Hữu chung (Ж #): Tòn tại thường hăng. Tương đương Pali: Arogo param marana, 
nghĩa đen là khỏe mạnh, kiện khang sau khi chết. 4--đàm Tỳ-bà-sa luận Es В 2 E E 7 а 
(T.28. 1546.15. 0108c06) dịch là “tử hậu vô bệnh” (216 9). Theo Chú giải Kinh Năm và Ba 
(Райсайауаѕийауаппапа), vô bệnh chính là thường hăng (arogofi піссо). 
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suy, trong các Sa-môn, Bà-la-môn đó, không ai băng Ta, huống hồ muốn hơn 
Ta? Các tà kiến như vậy chỉ có lời nói suông, không đáng cùng chúng ta bàn 
luận,... cho đến vô lượng tưởng là ngã cũng như vậy. 

Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn nói như vây: “Thể 0101 пау tự tạo”, hoặc nói: 
“Thế giới này do cái khác tạo”, hoặc nói: “Thế giới này vừa tự tạo, vừa do cái 
khác tạo”, hoặc nói: “Thế giới này chăng phải tự tạo, chăng phải do cái khác 
tạo, nó ngẫu nhiên mà có.” 

Sa-môn, Bả-la-môn nào cho rằng: “Thé giới này là tự tạo” thì những Sa- 
môn, Bà-la-môn åy đều do nhân duyên là xúc, nếu lia xúc là nhân mà có thé lập 
thành thuyết đó thì điều này không thê xảy ra. Vì sao như vậy? Vì do sáu nhập 
nương tựa nơi thân mà sanh ra xúc, do xúc mà có thọ, do thọ mà có ái, do ái mà 
có thủ, do thủ mà có hữu, do hữu mà có sanh, do sanh mà có già-chết-lo-buôn- 
khô-não ròi kết thành một khối khô lớn. Nếu không có sáu nhập thì không có 
xúc, không có xúc thì không có thọ, không có thọ thì không có ái, không có ái 
thì không có thủ, không có thủ thì không có hữu, không có hữu nên không có 
sanh, không sanh thì không có già, chết, lo, buôn, khô, não rồi kết thành một 
khối khô lớn. 

Hoặc nói răng: “Thé giói này do cái khác tạo ra”, hoặc nói răng: “Thé giới 
này vừa tự tạo vừa do cái khác tạo”, hoặc nói rằng: “Thế 0101 пау chăng phải 
do tự tạo, cũng chăng phải do cái khác tạo, nó ngâu nhiên mà có”, cũng lại như 
vậy, do xúc mà có, nêu không có xúc thì không có. 

[0076b05] Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Nêu muôn diệt trừ các luận thuyết tà ác này thì cân phải tu tập ba hành? 
nơi bón pháp niệm xứ. Thế nào là Tỳ-kheo muốn diệt trừ những luận thuyết tà 
ác thì cân phải tu tập ba hành nơi bón pháp niệm xứ? Này các Tỳ-kheo! Đó là 
quán thân trong thân, tinh cần không biếng nhác, ghi nhớ không quên, diệt trừ 
tham ưu ở đời. Quán thân bên ngoài thân, tinh cần không biếng nhác, ghi nhó 
không quên, diệt trừ tham ưu ở đời. Quán thân cả bên trong lẫn bên ngoài, tinh 
cân không biếng nhác, ghi nhớ không quên, diệt trừ tham ưu ở đời. Quán thọ, 
tâm, pháp cũng như vậy. Đó là muốn diệt trừ tất cả những pháp ác bằng cách tu 
ba hành nơi bón pháp niệm xứ. 


Có tám giải thoát. Những gi là tám? Dùng sắc quán sắc là giải thoát thứ 
nhất; bên trong không có sắc tưởng, quán ngoại sắc là giải thoát thứ hai; tịnh 
giải thoát là giải thoát thứ ba; vượt tât cả sắc tưởng, diệt đối ngại tưởng, trú 
Không vô biên xứ là giải thoát thứ tư; xả Không vô biên xứ, trú Thức vô biên 
xứ là giải thoát thứ năm; xả Thức vô biên xứ, trú Vô sở hữu xứ là giải thoát thứ 
sáu; xả Vô sở hữu xứ, trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ là giải thoát thứ bảy và 
Diệt tận định là giải thoát thứ tám. 

3 Nguyên tác: Tam hành (= íF), gồm: thân hành (Ж íT , kayasañkhara), khâu hành ( O íf , vacasaukhãra), 
ý hành (217, manosankhara). 
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Bấy giờ, Tôn giả A-nan đang cảm quạt đứng sau quạt һап Thé Tôn, liên sửa 
y bày vai phải, quy gôi phải sát đât rôi chăp tay bạch Phật răng: 

— Bạch Thê Tôn, thật kỳ diệu thay! Những pháp này thanh tịnh, vi diệu bậc 
nhất, nên gọi tên là gì? Và chúng con phải phụng trì như thé nào? 

Phật bảo A-nan: 

— Kinh này gọi là Thanh Tịnh, thầy hãy thanh tịnh phụng trì như vậy! 

Lúc ây, Tôn giả A-nan nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


18. KINH TỰ HOAN НҮ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trăm năm mươi vị Ty- 
kheo ngụ tại thành Na-lan-đà,? trong rừng Ba-ba-lợi-am- bà." 

Bấy giờ, Trưởng lão Ха-101- phát ở nơi thanh văng tự mình suy nghĩ: “Ta 
biết chắc chăn Tăng, đối với các Sa-môn, Bà-la-môn ở quá khứ, hiện tại và 
tương lai, xét về phương diện trí tuệ, thân thông, công đức và đạo lực thì không 
một ai có thê sánh với đức Như Lai, Vô Sở Trước, Chánh Đăng Chánh Giác.” 


Nghĩ xong, Xá-lợi- -phất | liên từ tịnh thất đi đến chỗ đức Thế Tôn, cúi đầu 
đánh lễ sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên và bạch răng: 


— Bạch đức Thế Tôn! Khi con ở tịnh thất đã tự mình suy nghĩ: “Đối với các 
Sa-môn, Bà-la-môn ở quá khứ, hiện tại và tương lai, xét về phương diện trí tuệ, 
thân thông, công đức và đạo lực thì không một а1 có thể sánh với đức Như Lai, 
Vô Sở Trước, Chánh Đăng Chánh Giác.” 

[0076c03] Phật bảo Xá-lợi-phất: 

— Lành thay, lành thay! Thây có thê đứng trước Như Lai mà dám nói lên 
những lời như thê, với niềm tin xác quyết thì quả thật thầy đã cất lên tiếng rồng 
sư tử! Thây có thể biết được những suy nghĩ trong tâm của chư Phật quá khứ 
chăng? Chư Phật ây có giới như vậy, pháp như vậy, trí tuệ như vậy, giải thoát 
như vậy và an trú giải thoát như vậy chăng? 

Xá-lợi-phất thưa: 

— Bạch Thé Tôn, con không biết! 

— Thế nào, Xá-lợi-phất! Thây có thé biết những điêu được suy nghĩ trong 
tâm của chư Phật tương lai chăng? Biết đức Phật ду có giới như vậy, pháp như 
vậy, trí tuệ như vậy, giải thoát như vậy và an trú giải thoát như vậy chăng? 

— Bạch Thé Tôn, con không biết! 

- Thé nào, Xá-lợi-phất! Như Ta hôm nay là Như Lai, bậc Chí Chân, Đăng 
Chánh Giác, những gi được suy nghĩ trong tâm, giới như vậy, pháp như vậy, 


' Nguyên tác: Tw hoan hý kinh H KÆ (Т.01. 0001.18. 0076b23). Tham chiêu: Phật thuyết Тїп Phật 
công đức kinh 918 P 26 (T.01. 0018. 0255а11); Тар. Ж (7.02. 0099.498. 0130с07); D. 28, 
Sampasādanīya Sutta (Kinh Tự hoan hy); S. 47.12 - V. 159. 

° Nguyên tác: Na-nan-đà (AR ЖЕРЕ), cũng viết là Na-lan-đà (BARE, Nalanda), là tên của một thị trán 
вап thành Vương Ха. 


3 Ba-ba-lợi-am-bà lâm (ЖЖ! # 1$ №, Pävarikambavana), một khu rừng tại thành Na-lan-đà (Nã|andã). 
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trí tuệ như vậy, giải thoát như vậy và an trú giải thoát như vậy, thây có thể biết 
được chăng? 

— Bạch Thế Tôn, con không biết! 

Phật lại bảo Xá-lợi-phật: 

— Thây không thé biết được những ý nghĩ trong tâm của Như Lai, Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác ở quá khứ, tương lai và hiện tại thì tại sao thây lại suy nghĩ 
một cách xác quyết như thé? Vì lý do nào mà thây suy nghĩ như vậy với niêm 
tin xác quyết, cất lên tiếng rông sư tử? Những Sa-môn, Bà-la-môn khác khi 
nghe thầy nói răng: “Та biêt chắc chắn răng, đôi với các Sa-môn, Bà-la-môn ở 
quá khứ, tương lai và hiện tại, xét về phương điện trí tuệ, thân thông, công đức 
và đạo lực thì không một ai có thé sánh với đức Như Lai, Vô Sở Trước, Chánh 
Đăng Chánh Giác”, họ sẽ không tin lời thây. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Con thật sự không biết được suy nghĩ trong tâm của chư 
Phật ở đời quá khứ, tương lai và hiện tại nhưng con có thê biết rõ pháp tông 
tướng! của Phật. Vì Như Lai đã dạy cho con các pháp cao xa, vi diệu, các pháp 
đen, pháp trăng, hữu duyên, vô duyên, minh và vô minh. Những điều Ngài dạy 
rât vi diệu, cao xa. Sau khi nghe, con hiểu rõ từng pháp một, đạt đến chỗ cứu 
cánh của pháp, tin Như Lai là bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác, tin vào pháp 
của Như Lai được khéo giảng bày, tin chúng đệ tử của Như Lai thành tựu sự 
diệt khô. Trong những pháp lành, Tam bảo là tối thượng. Thé Tôn có trí tuệ rộng 
khắp, thần thông quảng đại, các Sa-môn, Bà-la-môn trong thế gian không ai có 
thé sánh với Ngài về các năng lực đó thì làm sao có thé vượt hơn Như Lai? 

Vả lại, pháp mà Như Lai nói, còn có pháp cao hơn nữa, gọi pháp сһё.5 Pháp 
chế là pháp bón niệm xứ, bón chánh cân, bốn thần túc, bốn thiền, năm căn, 
năm lực, bảy giác chi và Thánh đạo tám chi. Đây là những pháp chế vô thượng 
với trí tuệ rộng, khắp, thần thông quảng đại; các Sa-môn, Bà-la-môn ở thé gian 


không ai có thê sánh với Như Lai vê các năng lực đó thì làm sao có thé vượt 
hơn Như Lai? 


4 Tổng tướng pháp (#@ҖН Ж). Tương đương Pali của thuật ngữ này là từ dhammanvaya. và được giải 
nghĩa tùy theo từng trường hợp. Trước hết, trong D. 28, HT, Thích Minh Châu dịch từ này là ' “Truyền 
thông về Chánh pháp”, hoặc trong M. 89, gọi là “Pháp truyền thống.” Nghĩa này cũn được xác nhận 
у: DPPN. Tuy nhiên, trọng 5⁄4. 498. từ này được dịch là “Pháp chi phân tế” (3% 27). Phân tê 

77%), Нап ngữ đại từ điên (ТЕНЕ FAREI) giải thích là bày biện phân chia phẩm vật hién cúng liêt 
| tô tông (1977 #2 #J DRRR, š Н 227 Ж). Trong M. 12, từ dhammanvaya duoc HT. Thích 
Minh Cháu dich là “tùy pháp.” Trong khi dó, cụm từ này được Tỳ- -kheo Bodhi dịch sang tiếng Anh là 
suy luận từ giáo pháp (inference from dhamma). So sánh vói kinh liên quan, Kinh Trung A-hàm dich là 
Pháp tĩnh (518). Tĩnh (УН). ở đây mang nghĩa thâm sát, suy xét, bằng nghĩa chữ “thâm” (Ж). Tương 
đồng với nghĩa này, Chu giải Kinh Tương ипе bộ (Sāratthappakāsinī) plai thích từ này, mang nghĩa là 
trí hiện lượng (0accakkhato ñanassa). Như vậy, “Tông tướng pháp” (Ні) ở đây gân với nghĩa là 
dùng trí tuệ dé thẩm sát, là trí hiện lượng. 


5 Nguyên tác: Chế pháp (#1): Phương pháp, đạo lộ tu tập. 
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[0077a03] Lại nữa, pháp mà Như Lai nói, còn có pháp cao hơn nữa, gọi là 
ché chư nhập.° Chư nhập là mắt thây sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi 
nêm vị, thân xúc chạm và ý tiếp nhận pháp trân. Như Lai ở đời quá khử, bậc 
Chí Chân, Đăng Chánh Giác cũng thiết lập pháp này, gọi là mắt thấy sắc, tai 
nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân xúc chạm, ý tiếp nhận pháp trần. 
Ngay cả Như Lai ở đời tương lai, bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác cũng thiết 
lập pháp này, gọi là mắt Һау sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi ném vị, 
thân xúc chạm, y tiếp nhận pháp trần. Nay Như Lai, bậc Chí Chân, Đăng 
Chánh Giác cũng thiệt lập pháp này, gọi là mắt thây sắc, tai nghe tiếng, mũi 
ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân xúc chạm, ý tiép nhận pháp trần. Những pháp này 
vô thượng với trí tuệ rộng khắp, thần thông quảng đại; các Sa-môn, Bà-la-môn 
ở thế gian không có ai có thể sánh với Như Lai về các năng lực đó thì làm sao 
có thê vượt hơn? 

Lại nữa, pháp mà Như Lai nói, lại còn có pháp cao hơn nữa, đó là thức 
nhập thai. Có bốn loại nhập thai: Một là, có loạn nhập thai,’ loạn trụ thai, loạn 
хиа thai. Hai là, không loạn nhập thai nhưng loạn trụ thai, loạn xuất thai. Ba là, 
không loạn nhập thai, không loạn trụ thai nhưng loạn xuất thai. Bốn là, không 
loạn nhập thai, không loạn trụ thai, không loạn xuất thai. Trường hợp không 
loạn nhập, không loạn trụ, không loạn xuất thai này, chính là hạng nhập thai bậc 
thượng. Những pháp này vô thượng với trí tuệ rộng khắp, thần thông quảng đại; 
các Sa-môn, Bà-la-môn ở thế gian không có ai có thể sánh với Như Lai về các 
năng lực đó thì làm sao có thê vượt hơn? 

Pháp mà Như Lai nói, lại còn có pháp cao hơn, gọi là đạo.” Sở dĩ gọi là 
đạo vì các Sa-môn, Ва-Іа-тӧп dùng vô sô phương tiện nhập ‹ vàn Ý tam-muội, 
rôi băng tâm định mà tu niệm giác chi, nương nơi mong câu,’ nương noi xả 
ly, nương nơi diệt tận, nương vào xuất ly. Những pháp tinh tán, hy, khinh an, 
định và xả giác сһі,! nương nơi mong câu, nương nơi xả ly, nương nơi diệt tận, 
nương vào xuất ly. Những pháp này vô thượng, với trí tuệ rộng khắp, thần thông 
quảng đại; các Sa-môn, Bà-la-môn ở thê gian không có ai có thê sánh với Như 
Lai về các năng lực đó thì làm sao có thê vượt hơn? 

Pháp mà Như Lai nói, còn có pháp cao hơn nữa, đó là diệt.'' Diệt có nghĩa là 
biết rõ bón phương pháp hành trì: Tu khô hạnh mà chậm chứng ngộ, do vậy cả 


5 Chế chư nhập (їй А, ãyafana paññatti): Sự chế định, thiết lập về (sáu) xứ. Kinh Trung A-hàm gọi 
là phòng hộ các căn môn (F KERA EHD) 
7 Loạn nhập thai (ñL А): Vào thai mẹ mà không tự biết. 
5 Đạo (3Š) ở đây chỉ cho 7 giác chi. 
° Nguyên tác: Y dục (IK). Theo 54. 565; Du-già sư địa luận HMEN Б ёв (T.30. 1579.70. 0686a19), 
“dục” (&K) ở đây chỉ cho ước muốn nỗ lực (83). 
!° Đến đây mới Кё 6 giác chi, không có trach pháp giác chỉ ($ 8 Ж). 
" Nguyên tác: Diệt (ðÄ). Theo Chúng tập kinh Ж Si (7.01. 0001.8. 0050c28), “diệt” ở đây chỉ cho 


“Đạo tích”, tức phân biệt rành rẽ 4 phương pháp hành trì liên hệ sự chứng ngộ nhanh hay chậm. Pali: 
Patipadä. Hán dịch là “hành đạo” hoặc “đạo tích” (172, 0). 
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hai đêu thấp kém;!2 kê đến, tu khó hạnh mà chứng ngộ nhanh nhưng do tu khổ 
hạnh nên gọi là thâp kém; thứ ba, tu tập trong an lạc nhưng chậm chứng ngộ, 
do chậm chứng ngộ nên xem là thâp kém; thứ tư, tu tập với hý lạc và chứng 
ngộ nhanh chóng nhưng không được rộng rãi, do không rộng rãi, nên xem là 
thâp kém. Ngày nay, Như Lai không, chỉ đi đến tịch diệt băng con đường an lạc, 
chứng ngộ nhanh chóng mà còn phô biến tong khắp, cho đến trời, người ai ai 
cũng được nhìn thấy thân thông biến hóa.” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, những pháp mà Thế Tôn giảng nói vi diệu bậc nhất, ngay 
cả hàng nữ nhân cũng có thể thọ trì, từ đó diệt trừ hữu lậu, thành tựu vô lậu, 
thành tựu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự thân tác chứng: 
“Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không 
còn tái sanh nữa.” Đây là pháp diệt vô thượng mà Như Lai đã thuyết. Những 
pháp này vô thượng với trí tuệ rộng khắp, thần thông quảng đại; các Sa-môn, 
Bà-la-môn ở thé gian không có ai có thê sánh với Như Lai về các năng lực đó 
thì làm sao có thé vượt hơn? 

[0077b05] Lại nữa, pháp mà Như Lai nói, còn có pháp cao hơn nữa, đó là 
nói lời thanh tịnh.! Nói lời thanh tịnh nghĩa là Thế Tôn đối với các Sa-môn, 
Bà-la-môn không bao giờ nói lời hư vọng, vô ích, không nói vì hơn thua, cũng 
không nói vì phe đảng mà chỉ nói lời nhu hòa, nói đúng thời, không nói suông. 
Đó gọi là nói lời thanh tịnh. Những pháp này vô thượng với trí tuệ rộng khắp, 
thần thông quảng đại; các Sa-môn, Bà-la-môn ở thé gian khóng có ai có thé 
sánh với Như Lai vë các năng lực đó thì làm sao có thé vượt hon? 


Lại nữa, pháp mà Như Lai nói, còn có pháp cao hơn nữa, đó là kiến định. 
Nói kiến định, nghĩa là như vây: 

Một là, có Sa-môn, Bà-la-môn dùng vô só phương tiện nhập định Y tam- 
muội.'5 Với tâm định tĩnh ấy, уі ду quán từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, trong 
ngoài lớp da bao bọc, chỉ toàn những thứ bất tịnh như: Tóc, lông, móng, gan, 
phôi, ruột, dạ dày, lá lách, thận tức là năm tạng; mó hôi, mỡ, tủy, não, phân, 
nước tiêu, nước mũi, nước mắt, chỗ hôi thôi bất tịnh, không có một thứ gì đáng 
để tham luyễn. Đây là kiến định thứ nhất. 

Hai là, có Sa-môn, Bà-la-môn dùng vô số phương tiện nhập định Y tam- 
muội. Với tâm định tĩnh Ây, VỊ ây loại trừ các thứ bát tinh bën trong và ngoài da, 
chi quán xương tráng và răng. Đây là kiên định thứ hai. 


2 Nguyên tác: Ty lậu (# MA, hina): Hạ liệt, thấp thỏi, hèn hạ, đáng khinh. 


'3 Tham chiêu: “Tứ đạo” (928) trong Chúng tập kinh R ЕЙ (T.01. 0001.8. š Khô đắc chậm, 
khó đắc nhanh, lạc đắc chậm và lạc đắc nhanh (38, 2119, «819, 5 ph 48). 


! Ngôn thanh tịnh (A 78 8, bhassa ѕатасаға): Ngôn thuyết chánh hạnh hay sự chân chánh của ngôn ngữ. 
\5 Kiên định (ЖЕ, Dassanasamäparri): Trạng thái tập trung đạt được do thấy, tức do quán sát. 
6 Định Y tam-muội (E  =, Cetosamaalbi). 
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Ba là, các Sa-môn, Bà-la-môn dùng vô số phương tiện nhập định Ý tam- 
muội. Với tâm định tĩnh ấy, vị ду loại trừ các thứ bất tịnh ở bên trong và bên 
ngoài da, cùng xương trăng, chỉ quán tâm thức trụ ở nơi nào? Trụ ở đời này hay 
đời sau? Đời này không gián đoạn, đời sau không gián đoạn, đời này không giải 
thoát, đời sau không giải thoát. Đây là kiến định thứ ba. 

Bốn là, các Sa-môn, Bà-la-môn dùng vô só phương tiện nhập định Ý tam- 
muội. Với tâm định tĩnh â йу, VỊ áy loại trừ các thứ bát tinh ở bên trong và bën 
ngoài đa, cùng xương trăng và tiếp tục quán thức; thức ở đời sau, không ở đời 
này; đời này gián đoạn, đời sau không gián đoạn; đời này giải thoát, đời sau 
không giải thoát. Đây là kiến định thứ tư. 

Năm là, các Sa-môn, Bà-la-môn dùng vô só phương tiện nhập định Ý tam- 
muội. Với tâm định tĩnh ду, VỊ ây loại trừ các thứ bất tịnh như ở bên trong và bên 
ngoài da, cùng xương trắng và tiếp tục quán thức; thức không ở đời này, không 
ở đời sau, cả hai đều đoạn, cả hai đều giải thoát. Đây là kiến định thứ năm. 

Những pháp này vô thượng, với trí tuệ rộng khắp, thân thông quảng đại; các 
Sa-môn, Bà-la-môn ở thê gian không có ai có thé sánh với Như Lai về các năng 
lực đó thì làm sao có thé vượt hơn? 

[0077c03] Lại nữa, đức Như Lai nói pháp, còn có pháp cao hơn nữa, đó là 
chỉ rõ về thường trú luân.” Thường trú luận nghĩa là: 

Một là, các Sa-môn, Bà-là-môn dùng vô số phương tiện nhập định Y tam- 
muội. Với tâm định tĩnh ấy, vị ấy nhớ lại hai mươi kiếp thành và kiếp hoại của 
thé gian, nên nói rằng: “Thé gian này là thường hăng, chỉ có điều này là chân 
thật, ngoài ra đêu giả dôi. Vì sao như vậy? Vì do tôi nhớ lại nên mới biết có kiếp 
thành, kiếp hoại này. Quá khứ còn lại thì tôi không biết. Kiếp thành, kiếp hoại 
ở tương lai, tôi cũng không biết.” Người này, do vô trí mà luôn nói rằng: “Thế 
gian này là thường hăng, chỉ có điều này là chân thật, ngoài ra đều giả dối.” Đây 
là thường trú luận thứ nhất. 

Hai là, các Sa-môn, Bà-la-môn dùng vô só phương tiện nhập định Ý tam- 
muội, với tâm định tinh д ây, vị ây nhớ biết được bốn mươi kiếp thành, kiếp hoại 
nên nói răng: “Thé gian này là thường hăng, chỉ có điều này là chân thật, ngoài 
ra đều giả dối. Vì sao như vậy? Vì do tôi nhớ lại nên biết được kiếp thành và 
kiếp hoại. Tôi còn biết hơn thê nữa, biết kiếp thành, kiếp hoại của quá khứ 
nhưng tôi không biết được kiếp thành, kip hoại ở tương lai.” Thuyết này là biết 
khởi đầu nhưng không biết chung cuộc. Người này do vô trí mà luôn nói rằng: 
“Thé gian này là thường còn, chỉ có điêu này là chân thật, ngoài ra đều giả dối.” 
Đây là thường trú luận thứ hai. 

Ba là, các Sa-môn, Bà-la-môn dùng vô số phương tiện nhập định Ý tam- 
muội. Với tâm định tĩnh ду, vị ду nhớ biết được tám mươi kiếp thành, kiếp hoại 


Nguyên tác: Thường pháp (3, sassatavada). 
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nên nói răng: “Thé gian này là thường hăng, chỉ có điêu này là chân thật, ngoài 
ra đều giả dối. Vì sao như vậy? Vì do tôi nhớ lại nên biết được có kiếp thành, 
kiếp hoại. Hơn nữa, tôi còn biết tường tận về kiếp thành. kiép hoại ở đời quá 
khứ cũng như đời tương lai.” Người này do vô trí mà luôn nói răng: “Thế gian 
này là thường còn, chỉ có điều này là chân thật, ngoài ra đều giả dối.” Đây là 
thường trú luận thứ ba. 

Những pháp này vô thượng, VỚI trí tuệ rộng khắp, thần thông quảng đại; các 
Sa-môn, Bà-la-môn ở thế gian không có ai có thê sánh với Như Lai về các năng 
lực đó thì làm sao có thể vượt hơn? 

Lại nữa, đức Như Lai thuyết pháp, còn có pháp сао hơn, đó là quán sát.!8 
Quán sát nghĩa là: 

Một là, có Sa-môn, Bà-la-môn dùng tưởng để quán sát, '° “tâm kia thú hướng 
như vậy, tâm này thú hướng như vậy, tâm ây khi phát khởi tưởng như vậy.” 
Điêu này có khi đúng và cũng có khi sai. Đây là quán sát thứ nhất. 


Hai là, có Sa-môn, Bà-la-môn không dùng tưởng quán sát mà nghe lời của 
chư thiên và phi nhân rôi nói với người kia răng: “Tâm của ngươi thê này, tâm 
của ngươi thê kia.” Điêu này có khi đúng và cũng có khi sai. Đây là quán sát 
thứ hai. 

Ba là, có Sa-môn, Bà-la-môn không dùng tưởng quản sát, cũng không nghe 
lời của chư thiên và phi nhân mà tự quán sát thân mình, lại nghe lời nói của 
người khác, rôi nói với người kia rằng: “Tâm ngươi như thé này, tâm ngươi như 
thé kia.” Điêu này có khi đúng và cũng có khi sai. Đây là quán sát thứ ba. 

Bôn là, hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn không dùng tưởng quán sát, cũng 
không nghe lời nói của chư thiên và phi nhân, cũng không tự quán sát thân 
mình mà quản sát thân người khác, sau khi loại bỏ giác và quản ! TÔI, được định 
Ý tam-muội, vị ây quán sát tâm người khác rồi nói với người ау răng: “Tâm 
ngươi như thế này, tâm ngươi như thé kia.” Quán sát như vậy mới là chân thật. 
Đây là quán sát thứ tư. 


Những pháp này vô thượng, VỚI trí tuệ rộng khắp, thân thông quảng đại; các 
Sa-môn, Bà-la-môn ở thế gian không có ai có thể sánh với Như Lai về các năng 
lực đó thì làm sao có thé vượt hơn? 

[0078a11] Lại nữa, đức Như Lai nói pháp, còn có pháp cao hơn nữa, đó là 
giáo giới.”° Giáo giới nghĩa là: 

Một là, hoặc có trường hợp, có người không trái giáo giới, dứt sạch hữu lậu 
thành vô lậu, thành tựu tâm giải thoát và trí tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự 


!8 Quán sát (#12, adesana vidha) chỉ cho các trường hợp khác nhau về việc đọc được ý nghĩ của 
người khác. 

!9 Dĩ tưởng quán sát (LL Æ, піттійепа ādesati): Đọc ý nghĩ của người khác băng cách dựa vào 
các dâu hiệu bên ngoài. 

20 Giáo giới (#1, anusasana). 
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thân tác chứng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm 
đã xong, không còn tái sanh nữa.” Đó là giáo giới thứ nhất. 

Hai là, hoặc có trường hợp, có người không trái giáo giới, diệt trừ năm hạ 
phần kiết sử, [chứng quả A-na-hàm]. Sau khi diệt độ ở cõi này, vị åy không còn 
trở lại cõi đời này nữa. Đó là giáo giới thứ hai. 

Ba là, hoặc có trường hợp, có người không trái giáo giới, diệt trừ ba kiết sử, 
отат thiểu tham, sân, 51, chứng quả Tư-đà-hàm, у] ây tái sanh trở lại cõi đời này 
rồi sau đó diệt độ. Đó là giáo giới thứ ba. 

Bốn là, hoặc có trường hợp, có người không trái giáo giới, diệt trừ ba kiết 
sử, chứng được quả Tu-đà-hoàn, vị ây tái sanh cõi này tối đa là bảy lần thì sẽ 
thành tựu đạo quả, không còn đọa vào đường ác. Đó là giáo giới thứ tư. 


Những pháp này vô thượng, với trí tuệ rộng khắp, thần thông quảng đại; các 
Sa-môn, Bà-la-môn ở thé gian không có ai có thé sánh với Như Lai về các năng 
lực đó thì làm sao có thể vượt hơn? 

Lại nữa, Như Lai thuyết pháp, còn có điều cao hơn, đó là thuyết pháp cho 
người khác, khiến cho họ được giới thanh tịnh.?! Giới thanh tịnh nghĩa là, có 
Sa-môn, Bà-la-môn với lời nói thành thực, không nói hai chiều, thường tự kính 
cần, giảm trừ ngủ nghỉ, không ôm lòng dua ninh, miệng không nói dối, không 
đoán việc cát hung cho người, không tự khen mình, không đem sở đắc của 
người này nói với người kia để cầu thêm lợi dưỡng từ người khác; tọa thiên, 
tu trí, biện tài vô ngại, chuyên niệm không loạn, siêng năng không biếng nhác. 
Những pháp này vô thượng, với trí tuệ rộng khắp, thân thông quảng đại; các 
Sa-môn, Bà-la-môn ở thế gian không có ai có thé sánh với Như Lai về các năng 
lực đó thì làm sao có thé vượt hơn? 

[0078b01] Pháp mà Như Lai nói, còn có pháp cao hơn, đó là trí giải thoát.” 
Trí giải thoát nghĩa là, do nhân duyên của người khác mà Thê Tôn thâm tư duy: 
“Người này là Tu-đà-hoàn, người kia là Tư-đà-hàm, người này là A-na-hàm, 
người kia là A-la-hán.” Những pháp này vô thượng, với trí tuệ rộng khắp, thân 
thông quảng đại; các Sa-môn, Bả-la-môn ở thé gian không có ai có thê sánh với 
Như Lai vê các năng lực đó thì làm sao có thê vượt hơn? 

Lại nữa, pháp mà Như Lai nói, còn có pháp cao hơn, đó là tự biết mình 
chứng Тас mạng trí. Như các Sa-môn, Bà-la-môn dùng vô số phương tiện 
nhập định Y tam-muội, với tâm định tĩnh ây, họ tự nhớ được vô số việc đời quá 
khứ, một đời, hai đời,... cho đến trăm ngàn đời, kiếp thành, kiếp hoại. Từ vô số 
kiếp như vậy, tự nhớ được ta sanh tại chỗ nào, tên gọi như vậy, chủng tộc như 


21 Giới thanh tịnh (Я 28). Tham chiếu: D. 28: Bhagavã dhammam deseti purisasila samäcãre (Thế 
Tôn thuyêt pháp liên quan дёп chánh hạnh vë giới pháp của соп người). 

22 Giải thoát trí (97, Vimutti apo) 

Tự thức túc mạng trí (В 19 #7, Pubba nibãsa anussati ñana): Trí tuệ tự biết sanh mạng kiếp 
trước của mình. 
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vậy, có họ như vậy, tuổi thọ như vậy, ăn uống như vậy, khó vui như vậy. Từ nơi 
này tái sanh đến nơi kia, từ nơi kia tái sanh đến пої này, VỚI nhiều tướng trạng 
khác nhau, tự nhớ được những việc trong vô số kiếp về trước, ngày đêm thường 
nhớ nghĩ những nơi mình đã trải qua; đây là Sắc, đây là Vô sắc; đây là Tưởng, 
đây là Vô tưởng: đây là chăng phải Vô tưởng, thảy đều nhớ biết một cách rõ 
ràng. Những pháp này vô thượng, với trí tuệ rộng khắp, thân thông quảng đại; 
các Sa-môn, Bà-la-môn ở thé gian không có ai có thé sánh với Như Lai về các 
năng lực đó thì làm sao có thé vượt hơn? 


Lại nữa, Như Lai nói pháp còn có pháp cao hơn nữa, đó là Thiên nhãn trí.” 
Thiên nhãn trí nghĩa là, các Sa-môn, Bà-la-môn dùng vô sô phương tiện nhập 
định Y tam-muội, với tâm định tinh â ây, vi åy quán thây các chúng sanh, sự chết, 
sự sống, sắc đẹp, sắc xấu, sanh ở cõi lành, cõi ác, hoặc đẹp, hoặc xâu, tùy theo 
hành nghiệp của họ, Һау đều thấy biết một cách rõ ràng. Hoặc có chúng sanh 
tạo nghiệp thân làm điều ác, miệng nói điều ác, ý nghĩ điều ác, chê bai Hiền 
thánh, tin theo tà kiến điên đảo, sau khi mạng chung phải doa vào ba đường ác. 
Hoặc có chúng sanh, thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, 
không chê bai Hiền thánh, chánh kiên, tín hạnh, sau khi mạng chung được sanh 
lên cõi trời hoặc sanh vào cõi người. Vi ду dùng mắt trời thanh tịnh để quán sát 
các chúng sanh, thấy biết một cách như thật. Những pháp này vô thượng, VỚI trí 
tuệ rộng khắp, thần thông quảng đại; các Sa-môn, Bà-la-môn ở thế gian không 
có ai có thê sánh với Như Lai về các năng lực đó thì làm sao có thê vượt hơn? 


Lại nữa, Như Lai thuyết pháp, còn có pháp cao hơn nữa, đó là chứng thần 
thông.? Chứng thân thông nghĩa là các Sa-môn, Bà-la-môn dùng vô số phương 
tiện nhập định Y tam-muội. Với tâm định tĩnh ду, VỊ ây vận dụng vô số thần 
lực, có thê từ một thân biến thành nhiêu thân, từ nhiêu thân hóa thành một thân, 
vách đá không trở ngại, có thê ngôi kiêt-già ở giữa hư không, giông như chim 
bay, vào ra lòng đất như ở trong nước, đi trên nước như di trên đất, thân phát 
ra khói lửa như đồng lửa cháy rực, đưa tay chạm đến mặt trời, mặt trăng, đứng 
cao đến trời Phạm thiên. 

Nếu có các Sa-môn, Bà-la-môn nào ngợi khen thân thông đó thì nên bảo 
họ răng: “Những thân thông này không phải là không có. Nhưng việc hóa hiện 
thần thông như vậy là sự thực hành của phàm phu thâp kém, chàng phải là sự 
tu tập của bậc Hiên thánh.” 

Nếu Tỳ-kheo nào đôi VỚI Các sắc đẹp thé gian yêu thích mà không tham 
đăm, sau khi xả ly những sắc ây, làm việc đáng làm, ây mới xứng gọi là thân 
thông của bậc Hiên thánh. 


Đối với các sắc không đáng ưa cũng không ghét, sau khi xả ly những sắc 
ây, làm việc đáng làm, ấy mới xứng gọi là thần thông của các bậc Hiền thánh. 


Thiên nhãn trí (Ж Ж): Trí dùng con mắt trời dé quan sát thấy biết mọi sự vật. 
25 Thần túc chứng (4# Æ 88, Iddhividhā). 
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Lại nữa, đôi với các sắc mà thế gian ưa thích, sắc mà thế gian không ưa 
thích, sau khi lia bỏ cả hai, tu tập chân chánh, biết phòng hộ, chuyên niệm 
không quên, đó mới xứng gọi là thần thông của bậc Hiền thánh. Cũng như đức 
Thé Tôn, do tinh tân đũng mãnh, có trí tuệ lớn, có tri, có giác, chứng đắc giác 
ngộ tôi thượng, cho nên gọi là Đăng Giác. Nay Thé Tôn không còn уш với năm 
dục, không ưa lối tu tập của hàng phàm phu thâp kém, cũng không tinh cân khó 
hạnh đề chịu các khô não. 

Nếu Thế Tôn muốn loại trừ các pháp xâu ác, có giác có quán, có hỷ lạc do 
ly [dục] sanh, chứng nhập Thiền thứ nhất, Ngài liên có thé trừ diệt các pháp xấu 
ác, có giác có quán, có hý lạc do ly [dục] sanh rôi chứng nhập Thiên thứ nhất. 
Đối với Thiền thứ hai, Thiên thứ ba và Thiên thứ tư cũng như vậy. Ngài tinh 
tân, dũng mãnh, có trí tuệ lớn, có tri, có giác, chứng đắc giác ngộ tôi thượng, 
cho nên gọi là Đăng Giác.” 

[0078c19] Phật bảo Xá-lợi-phất: 

- Nếu có ngoại đạo, dị học đến hỏi thầy răng: “Trong các Sa-môn, Bà-la- 
môn đời quá khứ có ai sánh bằng Sa-môn Cù-đàm không” thì thầy sẽ trả lời thé 
nào? Người kia lại hỏi: “Trong các Sa-môn, Bả-la-môn đời tương lai có ai sánh 
băng Sa-môn Cù-đàm không” thì thây sẽ trả lời với họ ra sao? Người kia lại hỏi: 
“Trong các Sa-môn, Bà-la-môn đời hiện tại có ai sánh băng Sa-môn Cù-đàm 
không” thì thây sẽ trả lời thế nào? 

Lúc đó, Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Thưa Thế Tôn! Giả sử có người hỏi: “Trong các Sa-môn, Bà-la-môn ở 
đời quá khứ có ai sánh băng Phật không?” thì con sẽ trả lời: “Có!” Nêu họ hỏi: 
“Trong các Sa-môn, Bà-la-môn ở đời tương lai có ai sánh băng Phật không?” 
thì con sẽ trả lời: “Со!” Nếu họ hỏi: “Trong các Sa-môn, Bà-la-môn đời hiện tại 
có ai sánh băng Phật không?” thì con sẽ trả lời: “Không!” 

Đức Phật hỏi ngài Xá-lợi-phât: 

— Nếu Phạm chí ngoại đạo kia lại hỏi: “Vì sao nói có? Vì sao nói không?” 
Vậy thây sẽ trả lời thế nào? 

— Bạch Thé Tôn! Con sẽ trả lời: “Các vị Chánh Đăng Chánh Giác ở đời quá 
khứ và đời tương lai đều sánh băng đức Như Lai. Thế nhưng đích thân con nghe 
Phật nói, trong đời hiện tại mà muốn có bậc Chánh Đăng Chánh Giác xuất hiện 
để sánh với Như Lai thì điều này không thể xảy ra.” Bạch Thế Tôn! Theo như 
những điêu con đã được nghe, nương theo pháp và thuận theo pháp mà trả lời 
như vậy, sẽ không có gi sai sót chứ? 

[0079a05] Phật nói: 

- Thây trả lời như vậy là đúng, đã nương theo pháp và thuận theo pháp, 
không sai điều gì cả. Vì sao như vậy? Vì có các vị Chánh Đăng Chánh Giác ở 
quá khứ sánh băng Ta. Có những vị Chánh Đăng Chánh Giác ở đời tương lai 
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sánh băng Ta nhưng không thé nói ràng, có hai đức Phật cùng một lúc xuất hiện 
ở thế gian. 

Bây giờ, Tôn giả Uất-đà-di đứng sau đức Phật, đang cầm quạt hầu Phật. 
Phật bảo: 

— Này Uât-đà-di!?° Thây hãy quán sát sự biết đủ, ít muốn của đức Thé Tôn. 
Dù Ta có thân lực lớn, có oai đức lớn nhưng lại biết đủ, ít muốn, không уш với 
các dục. Này Uất-đà-di! Nếu có Sa-môn, Bà-la- môn nào khác ở trong pháp này 
mà tinh cân tu tập và chứng được một pháp thì vị ây sẽ dựng cờ phướn, loan 
báo khắp bốn phương xa gân răng: “Đẳng Như Lai biết đủ, ít muôn. Nay hãy 
quán sát sự ít muốn, biết đủ của Như Lai. Như Lai có thân lực lớn, có oai đức 
lớn, không cân đến các dục.” 

Lúc ду, Tôn giả Uất-đà-di sửa sang y phục, bày vai bên phải, gói phải chấm 
đất rồi chắp tay thưa đức Phật: 

- Thật kỳ diệu thay, bạch Thé Tôn! Hiếm có sự biết đủ, ít muốn như Thế 
Tôn, vì Ngài có thần lực lớn, có oai đức lớn mà không thọ dụng các dục. Nếu 
như có các Sa-môn, Bà-la-môn nào ở trong pháp này tinh cân tu tập và chứng 
được một pháp thôi thì vị áy sẽ dựng cờ phướn, loan báo khắp bốn phương xa 
gân: “Đắng Thế Tôn hôm nay là bậc biết đủ, ít muốn.” Xá-lợi-phất! Ngài hãy 
nói pháp này cho các hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc và ưu-bà-di nghe. 
Nếu các vị ду đôi với Phật, Pháp, Tăng hay với con đường tu tập mà còn khởi 
lên nghi ngờ thi sau khi nghe được pháp này sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. 

Bây giờ, Phật dạy ngài Xá-lợi-phất: 

— Thây hãy giảng thuyết pháp này nhiều lân cho các Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni, 
ưu-bả-tắc và ưu-bà- di. Vì sao như vậy? Vì néu như họ còn có sự nghi ngờ về 
Phật, Pháp, Tăng và về con đường tu tập, sau khi nghe những điêu thây nói thì 
họ sẽ thông suốt. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

- Kính vâng! Bạch Thế Tôn! 

Khi â ây, Xá-lợi-phất thuyết pháp này nhiều lân cho các Tỳ-kheo, Тӯ-Кһео- 
ni, ưu-bà-tắc và ưu-bà-di nghe, nhờ vậy mà các vị ây được thanh tịnh, cho nên 
gọi là Kinh Thanh tinh.” 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât nghe Phật thuyết pháp xong, hoan hy 
phụng hành. 


26 Uát-dà-di (Е 55, Udāyi). 

27 Nguyên tác: Dĩ tự thanh tịnh có, có danh Thanh tinh kinh (VA B WR IRR, W 01848). So với phàn 
kết thúc kinh só 17: “Thử kinh danh vi Thanh tinh, nhữ đương thanh tinh tri chi” (OLR Z 51819, tá 
ЇЗ ТЁРЕ), 2 kinh này trùng tên. 


19. KINH ĐẠI HỘI! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Ту-Кһео đều là những 
bậc A-la-hán đã hết sạch phiên não, ngụ trong rừng Ca-duy, thuộc nước Ca-tỳ- 
la-vệ.ˆ Lúc â áy, cüng có nhiêu vị thân và chư thiên kỳ diệu trong mười phuong 
đêu vân tập vë để kính lễ đức Như Lai và chúng Tỳ-kheo. 


Bây giờ, có bốn vl trời đang ở trên cung điện cõi trời Tinh Cu, tự suy nghĩ 
rằng: “Nay đức Thé Tôn đang ở tại nước Ca-ty-la-vệ, trong rừng Ca- duy cùng 
với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo đều là những bậc A-la-hán, lại CÓ nhiêu vị 
thân và chư thiên kỳ diệu trong mười phương cũng đêu vân tập về đề kính lễ 
đức Như Lai và chúng Ty-kheo. Hôm nay, chúng ta cũng nên đi đến chỗ đức 
Thế Tôn, mỗi người sẽ dùng kệ để tán thán đức Như Lai.” 


Lúc ấy, bốn vị trời bỗng nhiên biến mắt khỏi cõi trời Tịnh Cự, trong khoảng 
thời gian nhanh như vi lực sĩ duỗi cánh tay, đến nước Ca- -ty- -la-vệ rôi hiện ra 
trong rừng Ca-duy, nơi Thế Tôn đang ngự. Đến nơi, bốn vị trời ở cõi Tịnh Cư 
cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật ròi đứng sang một bên. Sau đó, một vị liền ở trước 
Phật dùng kệ khen răng: 

Nay đại chúng vân tập, Có cả chư thiên thân, 
Đêu vì pháp đến đây, Đảnh lễ chúng Vô thượng. 

Nói kệ xong, vi trời ây liên đứng sang một bên. Lại có một vi trời khác dùng 
kệ tán thán: 

Tỳ-kheo thấy câu ué, Chú tâm tự hộ trì, 
Như biên chứa muôn sông, Người trí hộ các căn. 

Nói kệ xong, vị trời ây liên đứng sang một bên. Lại có một vị trời khác dùng 
kệ tán thán: 

Trừ gai, lấp hầm ái, San bàng hó vô minh, 
Riêng dạo cõi thanh tịnh, Như khéo huấn luyện voi. 


! Nguyên tác: Đại hội kinh K 8 (Т.01. 0001.19. 0079b01). Tham chiếu: Phát thuyết Đại іат-та- 
nha kinh RIR K = BE i48 (T.01. 0019. 0258а10); Tạp. ## (T.02. 0099.1192. 0323a12); Biét Tạp. 51|% 
(7.02. 0100.105. 0411424); D. 20, Mahāsamaya Sutta (Kinh Đại hội); S. 1.37 - I. 54. 


2 Nguyên tác: Thích-sí-đề quốc (##‡#‡ Е). Cụm từ này mang nhiêu nghĩa, Thứ nhất, theo Phiên dịch 
danh nghĩa tá AR Г (7.54. 2131.3. 1096c28), Thích- -sí (F0) là viết tắt của chữ Bà-đậu-thích- 
sí-sưu (#& ТЕЙ là tên khác của thành Ca-tỳ-la-vệ (4m F #7). Thứ hai, Thích-sí là viết tắt của 
chữ Thích-sí-sưu (#8) được dịch âm từ chữ Sakyesu của Sanskrit hoặc Sakkesu trong ngôn ngữ 
Pali, chỉ cho những người thuộc bộ tộc Thích-ca. Tham chiếu bản kinh Pali tương đương, cho thây 
nghĩa hợp lý là đức Phật đang trú trong bộ tộc Thích-ca. 
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Nói kệ xong, vi trời ду liền đứng sang một bên. Lại có một vị trời khác dùng 
kệ tán thán: 

Ai về nương tựa Phật, Sẽ không đọa ác thú, 
Sau khi bỏ thân người, Thọ thân trời thanh tịnh. 

Вау giờ, bốn vị trời ở cõi Tịnh Cư nói bài kệ ây xong, đức Thế Tôn liên ấn 
khả.? Họ liền đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng rôi bông nhiên 
bién mất. Họ đi chưa bao lâu, đức Thé Tôn bảo chúng Tỳ-kheo: 

- Hôm nay, chư thiên đại hội, có nhiều vị thần và chư thiên kỳ điệu trong 
mười phương dèu đến đây kính lễ đức Như Lai và chúng Tỳ-kheo. Này các Ty- 
kheo! Thuở quá khứ, các đức Như Lai, bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác cũng 
có chư thiên tập hợp đông đủ như Ta ngày nay. Đời tương lai, các đức Như Lai, 
bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác cũng có chư thiên tập hợp đông đủ như Ta 
ngày nay. 

Này các Tỳ-kheo! Hôm nay, chư thiên đại hội, có nhiêu vị thần và chư thiên 
kỳ diệu trong mười phương đều đến đây kính lễ đức Như Lai và chúng Ty- 
kheo, Ta cũng dùng kệ để nói về danh hiệu của họ. Ty-kheo nên biết: 


Chư vị nương hang núi Ấn sâu, thây đáng sợ, 

Thân mặc toàn áo trắng Tinh sạch, chàng vết nho. 
Trời, người nghe kệ xong pèu trở về cõi Phạm, 

Nay Ta xưng danh họ, Thứ tự không sai nhằm. 

Nay chư thiên đã đến, Ông cân hiểu, Tỳ-kheo, 

Bậc trí trong thế gian, Trong trăm, không duoc một. 
Quỷ thân bảy vạn chúng, Có thê thây, vì sao? 

Dù thây тиот уап quỷ, Cũng chỉ thấy một phân, 
Huống gi các quý thân, Trải đêu khắp thiên hạ. 


[0079c18] Bây gIỜ, địa thân dẫn bảy ngàn quỷ dạ-xoa đủ loại, thảy đều có 
thần túc, dung mạo, sắc tướng và tên gọi, với tâm hoan hỷ đi đến khu rừng có 
chúng Ту-Кһео. 

Thân Tuyết sơn dẫn sáu ngàn quý dạ-xoa đủ các loại, đều có thần túc, dung 
mạo, sắc tướng và tên gọi, với tâm hoan hy đi đến khu rừng có chúng Tỳ-kheo. 

Lại có một vị thần Xá-la dẫn ba ngàn quỷ dạ-xoa đủ các loại, đều có thân 
túc, sắc tướng và tên gọi, với tâm hoan hy đi дёп khu rừng có chúng Tỳ-kheo. 

Lại có mười sáu ngàn quý dạ-xoa đủ các loại, đêu có thân túc, dung mạo, 
sắc tướng và tên gọi, với tâm hoan hy đi đến khu rừng có chúng Tỳ-kheo. 

Lại có thân Tỳ-ba-mật? ngụ tại Mã Quốc, dẫn năm trăm quỷ dạ-xoa đủ các 
loại, đều có thân túc và uy đức. 


з Ấn khả (Ер 5ƒ): Chứng minh và thừa nhận. 
4 Xá-la thân (2? Z4, Satagiri). 
5 Tỳ-ba-mật ( Kế 3# Ж, Vessamitta). 


19. KINH ĐẠI HỘI # 769 


Lại có thân Kim-tỳ-la ngụ tại thành Vương Xá, bên núi Tỳ-phú-la, dẫn vô 
só quỷ thân đến cung kính vây quanh. 

Lại có Thiên vương Đề-đâu-lại-tra” ở phương Đông, thông lãnh các thân 
càn-đạp-hòa.” VỊ Thiên vương này có oai đức lớn, có chín mươi mót người соп 
cùng tên Nhân-đà-la,° đêu có thân lực lớn. 


Lại có Thiên vương Tỳ-lâu-lặc ở phương Nam, thông lãnh các long vương, 
là bậc đại oai đức, có chín mươi mốt người con cùng tên Nhân-đà-la, đều có 
thân lực lớn. 

Lại có Thiên vương Tỳ-lâu-bác-xoa ở phương Tây, thông lãnh các quỷ cưu- 
bàn-trà, là bậc đại oai đức, có chín mươi môt người con cùng tên Nhân-đà-la, 
đều có thần lực lớn. 

Lại có Thiên vương tên Ty-sa-môn ở phương Bắc, thông lãnh loài quỷ dą- 
xoa, là bậc đại oai đức, có chín mươi môt người con cùng tên là Nhân-đà-la, 
đêu có thần lực lớn. 

Bốn vị Thiên vương này đều hộ trì ở thé gian, có oai đức lớn, thân phóng ra 
ánh sáng rồi cùng đi đên khu rừng Ca- duy. 


[0080a09] Bây giò, đức Thế Tôn muốn hàng phục tâm không thành thật, hư 
dói của họ mà lập thân chú rằng: 


“Ma câu lâu la, ma câu lâu la, tỳ lâu la, tỳ lâu la, chiên đà na già ma thế trí, 
ca пі diên đậu, ni diên đậu, ba na lô, ó hô nô nô chủ, dë bà tô mộ, ma đâu la chi 
đa la tư na, сап đạp ba, na la chủ, xà ni sa, thi ha, vô liên đà la, ty ba mật đa la 
thọ trần đà la, na lữ ni ha, đậu phù lâu, thâu chi bà tích bà.” 


Như thế, cho đến các vua càn-thát-bà và la-sát đều có thân túc, dung mạo, 
sắc tướng và tên gọi, với tâm hoan hỷ đi đến khu rừng có chúng Tỳ-kheo. Lúc 
đó, đức Thé Tôn lại lập thần chú: 

“A hê, na đà sắc, na đâu, tỳ xá li, sa ha, đới xoa xà, bà đề đề đâu lại tra, dé 
bà, sa ha. Nhã lợi da, già ty la, nhiếp bà na già, a đà già ma, thiên đê già, y la bà 
đà, ma ha na giả, tỳ ma na già đa, đà già đà dư, na già la xà, ba ha sa ha, xoa kỳ 
đê, bà đê la де, bà dé la đê, ty mai dại tích xúc, ty ha tứ bà ninh, a bà bà tứ, chat 
đa la, tốc hòa ni na, cầu tứ đạ, a bà do, na già la trừ, a tú tu bạt la, tát để nô, а 
già, Phật-đà sái, thât la ninh, bà da, ưu la đầu bà diên lâu, tó bàn nâu Phật đâu, 
xá la nâu, già loại lâu.” 


Вау giờ, đức Thế Tôn vì hàng a-tu-la mà lập thân chú rằng: 
“Kỳ đà, bạt xà, ha đề, tam vật đệ, a tu la, а thất đà, bà diên địa, bà tam bà 
tứ, y đệ a đà, đê bà ma, thiên địa, già lê diệu, ma ha bí ma. A tu la, đà na bí la 


 Kim-tỳ-la (® E Æ, S. Kumbhrra) còn gọi Cắm-tỳ-la (2% EE Ф), Cung-tỳ-la (2 Æ #), là một trong 12 
vị thần tướng Dược Sư (8 Ч — *§ Ж), chủ thống lãnh các dạ-xoa. 


7 Đề-đâu-lại-tra (†&PR#äf) còn gọi Đè-đa-la-trá (tE £ 16), tức Trì Quốc Thiên vương (†# Ë] < E). 
8 Càn-đạp-hòa (#2 1 #1) tức càn-thát-bà (#2 8 Ж). 
э Nhân-đà-la (IN FE ZÆ), vị trời vón có khả năng làm mưa gió sâm sét. 
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đà, bé ma chất đâu lâu, tu chất dé lệ, bà la ha lê, vô di liên na bà, xá lê a tế bạt 
lê, phát đa la na, tát bệ, bệ lâu da na na mê, tát na mê đề, bà lê, té như, la da bạt 
đâu lâu, thi ha am bà la тё, tam ma do y, đà na, bạt đà nhã, tỳ kheo na, tam di 
thế, nê bạt.” 

[0080b07] Lại nữa, đức Thé Tôn vì hàng chư thiên mà lập thần chú: 

“A phù, dë bà, ty lê hê bệ, đê dự, bà do, đa xà nậu, bạt lâu nậu, bạt lâu ni, thé 
đề tô di, da xá a đầu, di đa la bà, già la na di bà, a lã dé bà, ma thiên thê dự, đà 
xá đề xá, già dư, tát bí, na nan đa la bà bạt na, y địa bàn đại thủ địa, bàn na bản 
đại, da xá tỷ nâu, mộ đà bà na, a lê kiên đại, tỳ kheo na, bà châu đệ, bà ni, bệ 
nô, dë bộ, xá già lợi, a hê địa, dóng mê, na sát đề lệ phú la tức ký dai a đà тап, 
đà la, bà la bệ chiên đại tô, bà ni sảo, đề bà, a đà chiên đà, phú la xí chi đại, tô 
lê da tô bà ni sảo, đề bà, a đà, tô đề da, phú la xí đại, ma già đà, bà tô nhân, đồ 
lô a đầu, thích câu, phú la đại lô, thúc già, già la ma, na la a đại, bệ ma ni bà, 
ó bà đề, kỳ ha, ba la vô ha, bệ bà la, vi a ni, tát đà ma đa, a ha lê, di sa a ni bác 
thù nậu, thán nô a, lô dư dë xá a hê bạc sa, xa ma, ma ha xa ma, ma nậu sa ha, 
ma nậu só đa ma, khất đà ba đầu sái a đà ma, nậu ba đậu sái a hê a la dạ, đề bà, 
a đà, lê đà dạ, bà tư, ba la, ma ha, ba la a đà, đề bà ma thiên. thê dạ, sai ma, đâu 
suất đà, dạ ma, già sa ni a ni, lam bệ lam bà chiết đề, thọ đề, na ma y sái, niệm 
ma la đề, a đà lê, ba ha niệm di đại, a hê, đề bà, đề bà, xà lan đề, a kỳ, thi hô ba, 
ma a lật tra lô da, hó ma, phù phù, ni bà tư, giá bà, đà mộ, a châu đà, a ni, thâu 
đậu đàn da пап, а đâu, a là, tỳ-sa-môn у sái.” 

[0081a01] Đây là tên gọi của sáu mươi chủng loại trời. 

Bấy giờ, đức Thê Tôn lại vì sáu mươi tám vị Bà-la-môn chứng năm phép 
thân thông mà lập thần chú гапе: 


“La да lê sa da hà hà hê kiên đại bà пі, dà ty la bạt đâu bệ địa xà nậu a đầu 
sai mộ tát đề, ương kỳ bệ địa mâu ni a đầu bé lê da sai già thi lê sa bà ha nhã 
nậu a đâu phạm la đề bà đê na bà bệ địa mâu ni a đâu, câu tát lê y ni lô ma xà là, 
ương kỳ la dã bát xà a lâu minh viễn đâu, ma ha la dã a câu đê lâu bí nâu a đầu, 
lục bê câu tát lê a lâu giá lăng y giá đi la đàn hê hội phù đã phước đô lô lê sái 
tiên đà bộ, a đầu, dé na già phủ bà ha di già da la dã đa đà a già độ, bà đa mạn 
đà nậu ca mục la dã a đầu nhân đà la lâu mê ca phù đà lô mộ ma già hê a sắc 
thương câu tỳ dư a đâu hệ lan nhã già phủ lê rị dư lê đa tha già đô, a hê bà hảo 
la dư đi lô lư đa tha a già độ, bà tư Phật ly thù đà la sư đa tha a giả độ, y lê da 
sai ma ha la dư tiên a bộ đa già a già độ, bát xà bà dư bà lễ địa xí a la dư đa già 
a già độ, uất a lan ma ha la dư tiện bị bà lê ma lê thâu bà hê đại, na ma a bàn địa 
khó ma lê la du a cu tư lợi đà na bà địa a đầu, xí bệ la du thi y nắc di nắc ma ha 
la dư phục bà lâu đa giả a xà độ, bạt dà bà lợi ma ha la dư câu tát lê ma đê thâu 
thi hàn đề khiêm bà lợi lê la dư tu đả la lâu tha giả độ, a nhân đâu lâu a đầu ma 
la dư tô lợi dữ tha bệ địa đề bộ a ha bệ lợi tứ a đầu, hăng a da lâu ba la mục giá 
đa mộ a di nậu a đâu nhứt ma da xà tỳ na bà, sai ma la dư hà lê kiền đô dư ty 
độ bát chi dư thị só ba na lộ ma tô la dư da tứ da do hê lan nhã tô bát na bí sâu 
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độ trí da số la xá, ba la bệ đà uất đà bà ha bà sái bà ha bà bà mưu bà ha xa tham 
phúc xa đại xa pháp xà xa lệ la đà, na la bát di đa đá la càng đạp bà, xa ha bà tát 
ba đề tô bệ la dư a hê kiên độ, tỳ kheo tam di địa bà ni địa bà ni.” 


[0081b03] Lúc đó, lại có một ngàn vị Bà-la-môn chứng ngũ thông cũng 
được đức Như Lai lập thân chú. 


Khi â áy, Pham vuong dúng đâu trong thé giới này và các Phạm thiên khác 
đều có thân thông. Trong số đó có một vị Phạm đông tử tên là Рё-ха, có thần 
lực lớn. 

Lại có các Phạm thiên vương khác trong mười phương cùng với quyến 
thuộc vây quanh mà đến dự. 

Lại qua khỏi một ngàn thé gIỚI, có Đại Phạm vuong thấy đại chúng đang ở 
chỗ Thế Tôn ngự, liền cùng quyên thuộc vây quanh mà đến dự. 

Lúc đó, Ma vương thấy ‹ đại chúng с ở chỗ đức Thé Tôn ngự liền khởi tâm xấu 
ác rôi tự suy nghĩ: “Ta sẽ dẫn các loại quý thân đến phá hoại những người này, 
bao vây bắt hết không để sót một ai.” 

Nghĩ xong, Ma vương liền triệu tập bốn binh chủng dùng tay lăn bánh xe, 
tiếng rèn như sắm dậy, những al trông thây đều phải khiếp sợ. Sau đó, binh ma 
phóng ra bão táp, mưa tuôn, sắm chớp vang rên ròi tiễn về rừng Ca-duy bao 
vây đại chúng. 

Khi đó, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo ưa thích hội chúng này: 

— Các thây nên biết, hôm nay ma quân đến đây với tâm xấu ác. 

Rồi Thế Tôn nói bài kệ: 


Các thây nên kính thuận, Vững trụ trong pháp Phật, 
Phải diệt chúng ma này, Như voi phá rừng lau. 
Chuyên niệm chớ buông lung, Đây đủ về tịnh giới, 

Tâm định, tự tư duy, Khéo giữ ý chí mình. 

Nếu ở trong Chánh pháp, Những ai không buông lung, 
Thì thoát khỏi già chết, Dứt hàn các góc khó. 

Các đệ tử nghe rôi, Phải càng tinh tân hơn, 

Vượt khói những thử dục, Мау lông không lay động. 
Vì chúng đây tối thăng, Có đại trí tiếng tăm, 

Đệ tử đều dũng mãnh, Được mọi người tôn kính. 


Bấy giờ, chư thiên, quý thân và tiên nhân chứng ngũ thông đều tập hợp 
trong rừng Ca-duy, nhìn thây chúng ma khuấy động, quái dị chưa từng có. 

Khi đức Thế Tôn nói pháp này xong, có tám mươi bốn ngàn chư thiên xa 
lia trân câu, được pháp nhãn thanh tịnh. Các vị trời, rồng, quỷ, thần, a-tu-la, ca- 
lâu-la, chân-đà-la, ma-hâu-la-già, người cùng phi nhân nghe Phật thuyết pháp 
xong, Шау đều hoan hy phụng hành.!° 


10 Вап Hán, hết quyền 12. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trăm năm mươi vị Ty- 
kheo du hóa nước Câu-tát-la? rồi đi dần đến Y-xa-năng-già-la,° thôn ấp của một 
Bà-la-môn ở Câu-tát-la và nghỉ đêm tại rừng Y-xa. 

Вау giờ, có Bà-la-môn Phất-già-la-sa-la* đang sống tại thôn Úc-già-la.° 
Thôn ấy sung túc, dân chúng đông vui. Thôn này được Vua Ba-tư-nặc5 ban 
riêng cho Bà-la-môn Phât-già-la-sa-la dé lo phàn tế tự Phạm thiên. 

Bà-la-môn Phất-già-la-sa-la có cha mẹ từ bảy đời đến nay đều sống chân 
chánh, chưa bao giờ bị người khác gièm pha, đọc tụng thông suốt ba bộ Vệ- 
đà, phân biệt rành rẽ các loại kinh thư,” lại giỏi về khoa xem tướng của bậc đại 
nhân, thành thạo cúng tế lễ nghi, có năm trăm đệ tử, thường được dạy dó đây 
đủ. Trong số các đệ tử ây có một thiểu niên Bà-la-môn tên A-ma-trú, cũng có 
cha mẹ từ bảy đời đến nay đều sông chân chánh, chưa bao giờ bị người khác 
gièm pha, tụng đọc thông suốt ba bộ Vệ-đà, phân biệt rành rẽ các loại kinh 
thư và cũng giỏi pháp xem tướng của bậc đại nhân, thành thạo cúng tế lễ nghi. 
Giống như thây mình, A-ma-trú cũng có năm trăm đệ tử thiểu niên Bà-la-môn, 
thường được dạy dỗ đây đủ. 

Lúc đó, Bà-la-môn Phât-già-la-sa-la nghe tin có Sa-môn Cù-đàm dòng đõi 
Thích-ca xuất ø1a, thành đạo, cùng với đại chúng một ngàn hai trắm năm mươi 
vị Tỳ-kheo hiện đã đến Y-xa-năng-giàả-la, thôn của Bà-la-môn ở Câu-tát-la, 
đang nghỉ trong rừng Y-xa. Ngài có danh tiêng lớn, lưu truyền khắp nhân gian, 
là Như Lai, bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác, dày đủ mười đức hiệu, ở giữa 


! Nguyên tác: A-ma-trú kinh [i] Fš ##§ (T.01. 0001.20. 0082а06). Tham chiêu: Phật khai giải Phạm 
chí A-bạt kinh {В Bä 8808 k Bu] BR (T.01. 0020. 0259c04); D. 3, Ambaftha Sutta (Kinh A-ma-trú); M. 
36, Mahasaccaka Sutta (Đại kinh Saccaka). 


2 Câu-tát-la (B B£ PE ,†fJ pE PE, Kosala). Xem chú thích 3, kinh số 7, tr. 623. 

з Y-xa-năng-già-la ({# # Bë Jl Ё, Icchanaikala). 

4 Phát-già-la-sa-la (1 2 Æ, Pokkharasati). 

5 Úc-già-la (BÉ, Ukkattha). 

5 Ba-tư-nặc (7, Pasenadi). Xem chú thích 10, kinh số 5, tr. 604. 

7 Nguyên tác: Thư kinh (##Š), kinh sách của các trường phái triết học tôn giáo ở Ап Độ сб đại. 
8 Nguyên tác: Ма-пар (Ё 44, Мапауака), thiêu niên Bà-la-môn. 
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chư thiên và loài người, Ma và Thiên ma, Sa-môn, Bà-la-môn, Ngài tự thân 
chứng ngộ r rôi vì chúng sanh mà thuyết pháp. Pháp ấy phần đầu, phân giữa và 
phân cuôi đêu thiện, đây đủ cả nghĩa và văn, Phạm hạnh thanh tịnh. Bả-la-môn 
Phât-già-la-sa-la nghĩ: “Bậc Chân nhân như vậy nên đến thăm уіёпр. Hôm 
nay, ta phải đến dé quan sát xem Sa-môn Cù-đàm có đủ ba mươi hai tướng tốt, 
có đúng như sự thật đã lan truyền không, đồng thời phải dùng cách gì dé thấy 
được tướng tốt của Phật.” Ông lại nghĩ: “Nay đệ tử của ta là A-ma-trú, có cha 
mẹ từ bảy đời đến nay đều sông chân chánh, chưa bao giờ bị người khác gièm 
pha, đọc tung thông suốt ba bộ Vệ-đà, phân biệt rành rẽ các loại kinh thư, giỏi 
về khoa xem tướng của bậc đại nhân, thành thạo cúng té lễ nghi, chỉ có thể cử 
người này đi quán sát dé biết đức Phật có các tướng ây hay không.” 

[0082b04] Khi ấy, Bà-la-môn bèn gọi đệ tử A-ma-trú đến và bảo: 

— Con hãy đi xem Sa-môn Cù-đàm kia có đầy đủ ba mươi hai tướng tốt 
không, hay chỉ là lời đồn? 

A-ma-trú liền thưa: 

— Bạch thây, con phải làm thế nào dé nghiệm biết tướng tốt của Cù-đàm là 
có thật hay không? 

Người thây liên bảo: 

— Nay ta sẽ chỉ cho con biết, néu người ấy thật có đầy đủ ba mươi hai tướng 
của bậc Đại nhân thì nhất định phải hướng đến hai điêu, không còn nghi ngờ 
gi nữa. 

Thứ nhất, nêu vị ây ở đời thì sẽ làm Chuyển. Luân Thánh Vương, thống lãnh 
bốn châu thiên hạ, thường đem Chánh pháp để trị thế, thống lãnh muôn dân, 
đông thời vị áy có đầy đủ bảy báu là: Bánh xe băng vàng, voi trắng, ngựa tía, 
thân châu, ngọc nữ, cư sĩ và điển binh báu. Ngoài ra vua còn có một nghìn người 
con, tất cả đêu rất thông minh, dõng mãnh, hàng phục quân giặc không sử dụng 
đến binh đao mà thiên hạ vẫn thái bình, nhân dân trong nước không còn lo sợ. 


Thứ hai, nêu không ưa thích thé gian, vị ây xuất gia học đạo thì sẽ thành bậc 
Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Спас, đây đủ mười đức hiệu. Con hãy dựa vào 
hai điêu đó аё nghiệm biết Sa-môn Cù-đàm có thật như thế hay chỉ là lời đồn. 

Sáng sớm hôm ấy, A-ma-trú vâng lời thầy dạy, liên trang hoàng cỗ xe báu 
cùng năm trăm đệ tử thiểu niên Bà-la-môn ra khỏi thôn rôi đến rừng Y-xa. Đến 
nơi, mọi người đêu xuống xe đi bộ đến chỗ Phật ngự. Trong lúc bàn luận nghĩa 
lý, có khi đức Phật ngôi thì A-ma-trú lại đứng, có lúc đức Phật đứng thì A-ma- 
trú lại ngôi. Phật bảo A-ma-trú: 

- Này A-ma-trú! Phải chăng ngươi từng có thái độ đàm luận như thế với các 
Bà-la-môn ky cựu, trưởng thượng? 

A-ma-trú hỏi lại Phật: 

— Y Ngài là sao? 
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Đức Phật hỏi: 

_— Trong lúc cùng nhau đàm luận, Та ngôi thì ngươi đứng, Ta đứng thì ngươi 
ngôi. Phép đàm luận của thây ngươi là như vậy chăng? 

A-ma-trú bạch Phật: 

— Theo phép đàm luận của Bà-la-môn chúng tôi, nêu ngôi thì cùng ngôi, 
đứng thì cùng đứng, năm thì cùng năm. Nhưng hôm nay, đôi với các Sa-môn 
hủy hoại hình hài, chăng có vợ con, hèn mọn, thấp kém, tu tập theo pháp đen 
tôi, khi đàm luận với hạng người này thì tôi không сап phải tuân theo phép tắc 
ngôi hay đứng. 

Bây giò, đức Phật bảo A-ma-trú: 

— A-ma-trú, ngươi là kẻ chưa được dạy dỗ. 

Khi nghe Thé Tôn gọi mình là “kẻ” và chê trách là “chưa được dạy dỗ”, 
A-ma-trú liên nỗi giận, mắng nhiếc Phật rằng: 

— Đúng là con nhà họ Thích, luôn ôm lòng đồ ky, không có lễ độ. 

Đức Phật hỏi A-ma-trú: 

- Những người dòng họ Thích đã có lỗi gì với ngươi? 

A-ma-trú đáp: 

— Trước đây, vì công việc của Һау nên tôi đến nước Ca-duy-la-việt.° Khi ấy, 
có nhiêu người họ Thích do có việc riêng nên tụ tập ở giảng đường. Lúc trông 
thây tôi từ xa đên, những người họ Thích đó tỏ vẻ khinh khi, đùa cợt, không 
theo phép tác, không biệt tôn trọng lân nhau. 

[0082c03] Phật bảo A-ma-trủ: 

— Những người dòng họ Thích kia đùa giỡn vui vẻ ở nước của mình, cũng 
như những con chim tự tại bay ra bay vào trong khu rừng mà nó làm tô, những 
người dòng họ Thích уш vẻ айа giỡn trong nước của họ cũng như vậy. 

A-ma-trủ bạch Phật: 

— Ó đời có bón dòng họ: Sát-đề-lợi, Bà-la-môn, Ту-ха! và Thủ-đà-la. Ва 
dòng họ kia thường tôn trọng, cung kính, cúng dường dòng họ Bà-la-môn, còn 
những người dòng họ Thích kia thì không như vậy. Họ Thích kia là kẻ tôi tớ, 
hèn топ, Шар kém mà lại không biêt cung kính Bà-la-môn chúng tôi. 

Bây 010, Thê Tôn thâm nghĩ: “Thiêu niên Bà-la-môn này đã nhiều lần dùng 
lời măng пёс, khinh miệt và nói дёп từ “tôi (0°. Nên chăng hôm пау, Ta sẽ nói 
rõ vë nguôn góc của dòng họ đê điêu phục?” Nghĩ xong, Phật hỏi: 

— Này A-ma-trú, ngươi dòng họ gì? 


? Ca-duy-la-việt (31⁄8 ZE #&, Kapilavatthu). 
10 Nguyên tác: Cư sĩ (Æ). Xem chú thích 7, kinh số 5, tr. 602. 
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A-ma-trú đáp: 

— Tôi thuộc dòng họ Thanh Vương. 

Đức Phật bảo: 

— Nếu ngươi mang họ đó thì thuộc dòng dõi nô tỳ của dòng họ Thích. 

Khi ду, năm trăm đệ tử của A-ma-trú cùng lúc lớn tiếng nói với đức Phật: 

— Chó nói như vậy. Chó nói vị thiêu niên Bà-la-môn này thuộc dòng dõi 
tôi tớ của dòng họ Thích-ca! Vì sao như vậy? Vì đại A-ma-trú đây thật sự là 
con nhà hào tộc, dung mạo đoan chánh, có tài ứng cơ biện luận, học rộng nghe 
nhiều, đủ dé cùng đàm luận đối đáp với Cù-đàm. 

Bấy giờ, đức Phật bảo năm trăm thiếu niên Bà-la-môn: 

— Nếu thây các ngươi không đúng như những lời các ngươi vừa nói thì Ta 
sẽ không nói chuyện với thầy ngươi mà đàm luận với các ngươi. Ngược lại, néu 
Һау các ngươi đúng như những điêu các ngươi đã nói thì các ngươi hãy im lặng 
mà nghe Ta luận bàn với thây các ngươi. 

Khi đó, năm trăm thiếu niên Bà-la-môn thưa Phật: 

- Vâng! Chúng tôi sẽ im lặng để lăng nghe cuộc đàm luận giữa thày tôi 
với Ngài! 

Khi năm trăm thiếu niên Bà-la-môn thảy đều im lặng rồi, Thế Tôn bảo 
A-ma-trú: 

— Ta nhớ quá khứ thuở xưa, có một vi vua tên là Тһапһ-та.!! Vua có bón 
người con:!2 Người thứ nhất tên Diện Quang, thứ hai tên Tượng Thực, thứ ba 
tên Lộ Chỉ và thứ tư tên Trang Nghiêm. Bôn người con này vì có chút lỗi lâm 
nên bị vua cha đuôi ra khỏi nước, đày đến phía Nam núi Tuyết, sông trong rừng 
Trực Thọ. Lúc đó, mẹ của bón vương tử và những người thân đều thương nhớ 
họ nên cùng dẫn nhau đến chỗ Vua Thanh-ma, thưa răng: 

“Tàu Đại vương! Ngài biết đó, chúng ta xa cách bón đứa con đã lâu, nay 
muốn đi thăm chúng.” 

Vua nói: 

“Muốn đi thì tùy ý!” 

Khi nghe nhà vua nói như vậy, người mẹ cùng những người thân liền đến 
rừng Trực Thọ, phía Nam núi Tuyết, chỗ các con ở. Bây giờ, các bà mẹ nói: 
“Con gái của ta gà cho con trai của ngươi, con gái của ngươi gà cho con trai của 
ta.” Nói xong, mọi người liền tác hợp chúng thành từng đôi vợ chóng, sau đó 
họ sanh con trai, dung mạo đoan chánh. 


п Thanh-ma (Ж Fš, Ý-ma #8, Okkäka), thường dịch là Cam-giá vương (Н Е), thủy tổ của dòn 
g 
họ Thích. 


12 Tham chiếu: D. 3, tên của 4 vương tử là Оккатикћа, Karakanda, Hatthinika và Ѕїпірига. 
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[0083a03] Bây 210, Vua Thanh-ma nghe bốn đứa con của mình được các bà 
mẹ tác hợp gả con gái cho chúng thành vợ chóng và đã sinh con trai tuần tú, nhà 
vua quá đỗi vui mừng, liên cất tiêng khen: 


“Đích thực là con dòng họ Thích! Bích thực là đứa trẻ thuộc dòng họ Thích. 
Vì chúng có thể sông tự lập, cho nên đặt tên là Thích. Từ đó, Vua Thanh-ma trở 
thành tổ tiên dòng họ Thích.” 

Vua Thanh-ma có một nữ tỳ tên Phương Diện, dung mạo xinh đẹp, lại tư 
thông với một Bà-la-môn, sau đó mang thai rôi hạ sanh một đứa trẻ Bà-la-môn, 
vừa sanh ra liên biết nói, nó bảo cha mẹ răng: “Hãy tắm gội cho con! Rửa sạch 
những vết nhơ cho con, sau này lớn lên con sẽ báo đáp ân đức!” Vì đứa bé vừa 
sanh ra liền biết nói, nên đặt tên là Thanh Vương. Như ngày nay, nếu đứa bé 
nào vừa mới sanh ra liên biết nói thì ai cũng kinh sợ, nên đặt tên là Đáng Sợ. ' 
Đứa bẻ trên cũng vậy, vừa sanh ra liên biết nói nên đặt tên là Thanh Vương. Từ 
đó về sau, Bà-la-môn liên lấy tên Thanh Vương làm họ. 


Đức Phật lại bảo thanh niên A-ma-trú: 


— Ngươi đã từng nghe các đại Bà-la-môn tiên bối, kỳ cựu, trưởng thượng đề 
cập đến nguồn gốc của dòng họ này chưa? 


A-ma-trú іт lặng không trả lời. Đức Phật hỏi lại, A-ma-trú vẫn im lặng 
không đáp. Đức Phật hỏi đến lần thứ ba, ròi nói: 


— Ta đã hỏi ba lần, ngươi hãy mau trả lời. Nếu ngươi không trả lời thì Lực Sĩ 
Mật Tích ° tay câm chày vàng đứng bên Ta, sẽ đánh đâu ngươi vỡ thành bảy mảnh. 


Lúc ây, Lực Sĩ Mật Tích tay câm chày vàng đang đứng giữa hư không, ngay 
trên đầu A-ma-trú, néu thanh niên Bà-la-môn này không trả lời ngay thì sẽ bó 
chày vàng đánh vỡ đâu. 


Đức Phật bảo A-ma-trú: 

— Ngươi hãy ngước lên mà xem. 

A-ma-trú ngước lên nhìn, thây dạ-xoa Mật Tích tay cầm chày vàng đứng 
giữa hư không. Thây vậy, A-ma-trú vô cùng sợ hãi, toàn thân són gai ӧс, lập 
tức rời khỏi chó ngôi đên gần đức Phật mong được nương tựa cứu giúp và thưa: 

— Thế Tôn hãy hỏi, con sẽ trả lời! 

Đức Phật hỏi A-ma-trú: 

— Ngươi đã từng nghe các đại Bà-la-môn tiên bồi, kỳ cựu, trưởng thượng dé 
cập đến nguôn gốc của dòng họ này chưa? 


!3 Nguyên tác: Thứ chân Thích tử chân Thích đông tử (Ж AT A # +). Tham chiếu: D. 3: Sakya 
vata bho kumara, parama sakya vata bho kumara ti. (Các hoàng tử thật là những Sakya [cứng như lõi 
cây sôi], các hoàng tử thật là những Sakya xuât chúng), HT. Thích Minh Châu dịch. 

! Nguyên tác: Khả Úy ("J 8, pisaca), trùng tên với quý Tỳ-xá-xà ( Æ 8). 

!5 Mật Tích Lực Sĩ (#3 JJ +, Vajirapani) là thần dạ-xoa thường ủng hộ Phật pháp, còn gọi thần Сар 
Kim Cang (* 8l) ), Mật Tích Kim Cang (#20 21), Kim Cang Lực Sĩ (СИЛ +), Mật Tích Sĩ (Ж 
WE), Mật Tích (ЖЖ). 
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A-ma-trủ đáp: 

— Con đã từng nghe, quả thật có việc đó. 

Lúc đó, năm trăm đệ tử A-ma-trú đều lên tiếng bảo nhau răng: 

— A-ma-trú này đúng là dòng họ tôi tớ của Thích-ca. Những lời Sa-môn Cù- 
đàm nói là sự thật. Chúng ta vô cớ ôm lòng khinh mạn. 

Вау giờ, đức Thé Tôn suy nghĩ: “Năm trăm thiêu niên Bà-la-môn này về 
sau chăc sẽ ôm lòng khinh mạn, gọi A-ma-trú là dòng họ tôi tớ, nay Ta hãy 
phương tiện làm mát tên gọi tôi tớ này.” Nghĩ xong, Phật bảo năm trăm thiêu 
niên Bà-la-môn: 

— Các ngươi hãy cân thận, chớ gọi A-ma-trú là dòng họ tôi tớ. Vì sao như 
vậy? Vì tô tiên Bà-la-môn của A-ma-trú là một đại tiên nhân, có oai lực lớn, 
đã chinh phạt Vua Thanh-ma đê đoạt công chúa, vì sợ vua đã gà con gái cho 
ông ta. 

Nhờ đức Phật nói như thế nên họ không còn gọi A-ma-trú là đòng họ tôi 
tớ nữa. 

[0083b05] Вау giờ, Phật nói với A-ma-trú: 

= Thé nào, A-ma-trú? Nếu соп gái dòng Sát-đế-lợi có cha mẹ tu bảy đời 
đên nay đêu sông chân chánh, không bị người khác gièm pha, băng lòng làm vợ 
một Bàả-la-môn, sau đó hạ sanh một người con trai, dung mạo đoan chánh. Vậy 
người con trai ду khi đi vào giữa những người Sát-đê-lợi, có được mời ngôi, 
được mời nước và đọc tụng pháp điên của Sát-đê-lợi không? 

A-ma-trú đáp: 

— Không được! 

— Có được thừa hưởng gia nghiệp của cha không? 

— Không được! 

— Có được thừa kế chức tước của cha không? 

— Không được! 

- Thé nào, A-ma-trú? Nếu người con gái thuộc dòng Sát-đê-lợi có cha mẹ 
từ bảy đời đên nay đều sông chân chánh, không bị người khác khinh khi, được 
gå cho một Sát-đê-lợi làm vợ, sanh một người con trai, dung mạo đoan chánh. 
Vậy, người con trai đó khi vào giữa chúng Bà-la-môn, có được mời ngôi, được 
mời nước không? 

Đáp: 

— Thưa được! 

— Có được đọc tụng pháp điển Bà-la-môn, được thừa hưởng gia nghiệp và 
thừa kê chức tước của cha không? 

— Thưa được! 
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- Thê nào, A-ma-trú? Nếu một Bà-la-môn bị Bà-la-môn xua đuôi, chạy vào 
chúng tánh Sát-đế-lợi thì vị ду có được mời ngôi, được mời nước và đọc tụng 
pháp điên Sát-đê-lợi không? 

Đáp: 

— Không được! 

— Có được hưởng tài sản và chức tước của cha không? 

— Không được! 

— Nếu một người Sát-lợi bị Sát-lợi xua đuổi sang Bà-la-môn thì người này 
có được mời ngôi, mời nước, được đọc tụng pháp điên Bà-la-môn và được 
hưởng phân tài sản và chức tước của cha không? 

— Thưa được! 

— Như vậy, này A-ma-trúl Trong các người nữ, nữ Sát-đề-lợi là hơn hết; trong 
các người nam, nam Sát-đê-lợi là hơn hêt, chứ không phải hàng Bà-la-môn. 

Thuở đó, Phạm thiên tự làm bài kệ: 

Sanh Sát-lợi tối thắng, Dòng họ cũng thuân chân, 
Minh, Hạnh đêu đây đủ, Tối thắng giữa trời, người. 

Phật bảo A-ma-trú: 

— Phạm thiên nói bài kệ này, thật là khéo nói chứ không phải không khéo, 
rất đúng ý Ta. Vì sao như vậy? Vì nay Ta là dáng Như Lai, Chí Chân, Đăng 
Chánh Giác, cũng nói đến ý nghĩa này. 

Sanh Sát-lợi tôi thắng, Dòng họ cũng thuân chân, 
Minh, Hạnh đêu đây đủ, Tôi thăng giữa trời, người. 

[0083c01] A-ma-trú bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Sao gọi là Vô Thượng ST, Minh Hạnh Тос? 

Phật bảo A-ma-trú: 

— Hãy lăng nghe! Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ nói cho ngươi. 

— Thưa vâng, con rất muôn nghe! 

Đức Phật bảo: 

— Nếu Như Lai xuất hiện ở đời là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Truong Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn; Ngài ở giữa chư thiên và loài người, Ma và 
Thiên ma, Sa-môn, Bà-la-môn, tự thân chứng ngộ ròi thuyết pháp cho người. 
Giáo pháp ây phân đầu thiện, phân giữa thiện và phân сибі cũng thiện, đây đủ 
cả nghĩa và văn, nêu bày Phạm hạnh thanh tịnh. Nếu cư sĩ hoặc con cư sĩ và 
những chúng tánh khác được nghe Chánh pháp mà phát khởi niêm tin, sanh 
lòng kính ngưỡng, do tâm tín ngưỡng mà nghĩ như vây: “Nay ta ở đời, vợ con 
ràng buộc nên không thể thuần tu Phạm hạnh thanh tịnh, vậy ta nên cạo bỏ râu 
tóc, mặc ba pháp y để xuất gia tu đạo.” Người ây, sau đó từ bỏ gia đình, tài sản, 
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thân tộc rôi сао bỏ râu tóc, mặc ba pháp y йё xuất gia tu đạo. Như những người 
xuất gia khác, họ cũng xả bỏ các thứ trang sức, đây đủ các giới hạnh và không 
làm hại chúng sanh. 

VỊ ây từ bó dao gậy, luôn mang tâm hồ thẹn, thương xót tật cả chúng sanh, 
đó là không giết hại. Từ bỏ tâm trộm cướp, không lấy vật không cho, thường 
giữ tâm thanh tịnh, không khởi tâm lén lút láy cắp, đó là không trộm cướp. Tù 
bỏ tâm dâm dục, tịnh tu Phạm hạnh, siêng năng tu tập, không đăm sắc dục, giŭ 
tâm trong sáng, đó là không dâm dục. Từ bỏ nói dối, nói lời thành thật, không 
lừa dôi, không gạt người, đó là không nói бі. Từ bỏ nói hai chiêu, nêu nghe lời 
người này thì không truyền lại người kia, néu nghe lời người kia cũng không 
truyền lại người này, nếu có lời gây chia rẽ thì khéo léo hòa giải, khiến cho mọi 
người thương kính lẫn nhau. Nếu có nói lời gi thì nói đúng thời, đưa đến hòa 
thuận, đó là không nói hai chiêu. Từ bỏ nói lời thô ác, là những lời nói thô tục 
ngang ngược, gây xúc não cho người, khiên cho họ sanh tâm tức giận. Từ bỏ 
những lời nói như vậy, chỉ nói lời hòa nhã, không gây oán hận, hoặc nói những 
lời có lợi ích, được mọi người tôn trọng, lắng nghe, đó là không nói lời thô ác. 
Từ bỏ nói lời thêu dệt, chỉ nói đúng thời, nói lời thành thật đúng như pháp, đúng 
như luật để dập tắt sự tranh cãi; hoặc có duyên sự cân nói mới nói, không nói 
điều vô ích, đó là không nói lời thêu dệt. Từ bỏ uống rượu, xa lìa những nơi 
phóng đãng. Không đeo tràng hoa anh lạc; không đi xem và nghe các thứ ca, 
múa, xướng, hát; không ngôi giường cao rộng lớn; không ăn phi thời; không cất 
chứa vàng, bạc, bảy báu; không cưới thê thiếp; không nuôi nô tỳ, voi, ngựa, bò, 
gà, chó, heo, dê; không tạo lập ruộng, nhà, vườn tược; không gạt người bằng 
cân đong gian dôi; không bức ép người; cũng không cho vay lây lãi; không vu 
không người; không lừa bip dôi trá. 

Từ bỏ những điều xâu ác, châm dứt việc tranh cãi và các việc bât thiện như 
vậy; đi luôn đúng lúc, không đúng thời thì không đi; lượng sức mà thọ dụng, 
không tích chứa dư thừa; y phục chỉ vừa đủ che thân; ca-sa, binh bát luôn mang 
bên mình, như chim bay luôn mang theo đôi cánh; cũng vậy, Ty-kheo không 
tích chứa dư thừa. 

[0084a07] Này A-ma-trú! Như các Sa-môn và Bà-la-môn tuy thọ thức ăn 
của người tín thí nhưng vẫn mong câu cất chứa những thứ như у phục, thực 
phẩm mà không biết nhàm đủ. Ai đã vào trong giáo pháp của Ta thì không được 
làm những việc như thê. 

Này A-ma-trú! Như các Sa-môn và Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người 
tín thí nhưng vẫn tự mình kinh doanh buôn bán, gieo trồng cây cối, làm chỗ 
nương tựa cho quý thân. Ai đã vào trong giáo pháp của Ta thì không được làm 
những việc như thé. 

Này A-ma-trú! Như các Sa-môn và Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người tín 
thí nhưng vẫn bày mưu tính kế nhăm tìm câu các thứ lợi dưỡng như ngà voi và 
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các vật báu khác; giường lớn cao rộng, chăn, nệm vải thêu đủ loại màu sắc. Ai 
đã vào trong giáo pháp của Ta thì không được làm những việc như thé. 

Này A-ma-trú! Như các Sa-môn và Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người 
tín thí nhưng vẫn bày mưu tính kế nhăm đề trang sức thân mình, xoa đầu ướp 
thân, tắm gội băng nước thơm, xoa các thứ bột thơm khắp thân, chải dầu thơm 
lên đầu, đeo tràng hoa đẹp, mắt kẻ xanh đậm, thân đeo vòng vàng, dùng gương 
soi mặt, mang giày dép đủ màu, áo trên thuần trắng, dao gậy, người һап, long 
báu, quạt báu, xe báu trang sức. AI đã vào trong giáo pháp Ta thì không được 
làm những việc như thê. 

Này A-ma-trú! Như các Sa-môn và Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người tín 
thí nhưng lại ưa thích đùa giỡn, vui chơi, đánh bạc, chơi cờ, loại cờ tám ô, cờ 
mười ô, cờ trăm ô, cho đến cờ rất nhiều ô, đủ các thú vui trong đời khác nữa. Ai 
đã vào trong giáo pháp của Ta thì không được làm những việc như thé. 

Này A-ma-trú! Như các Sa-môn và Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người 
tín thí nhưng vẫn thích luận bàn việc vô ích làm chướng ngại đạo như: Việc vua 
quan, việc chiến tranh, binh mã; việc quan lại, việc đại thần, cưỡi ngựa, đánh xe 
ra vào, dạo chơi vườn rừng: việc năm, đứng, di lại; việc nữ nhân, việc y phục, 
ăn uóng, bà con; lại bàn cả việc xuống biên tìm châu báu. Ai đã vào trong giáo 
pháp của Ta thì không được làm những việc như thê. 

Này A-ma-trú! Như các Sa-môn và Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người 
tín thí nhưng vẫn tìm trăm phương ngàn Кё sóng băng tà mạng, '5 nói lời hoa mỹ 
ninh hót, hiện tướng nghiêm trang, hiện tướng khen chê, lây lợi câu lợi. Ai đã 
vào trong giáo pháp Ta thì không được làm những việc như thê. 

Này A-ma-trú! Như các Sa-môn và Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người tín 
thí nhưng vẫn luôn miệng tranh cãi, hoặc ở vườn rừng, hoặc nơi ao tăm, hoặc ở 
giảng đường, đâu khâu chuyện phải quây với nhau, răng: “Tôi là người biết rõ 
kinh, luật, còn ông không biết gl; tôi hướng về chánh đạo, còn ông theo tà đạo. 
Ông đặt điêu trước ra sau dé điều sau ra trước. Tôi nhịn ó ông được, ông không 
biết nhịn. Những điều ông nói ra đều không chân chánh. Nêu còn nghi ngờ điều 
gi thì hãy đến hỏi tôi, tôi sẽ giải đáp một cách tường tận.” Ai đã vào trong giáo 
pháp của Ta thì không được làm những việc như thê. 

[0084b06] Này A-ma-trú! Như các Sa-môn và Bà-la-môn tuy thọ thức ăn 
của người tín thí nhưng vẫn tìm cách mong được làm sứ giả cho vua, đại thân 
của vua, Bà-la-môn, cư sĩ, đưa tin qua lại; truyền lời người này đến người kia, 
truyên lời người kia cho người này; hoặc tự mình làm, hoặc sai người khác làm. 
Ai vào trong giáo pháp của Ta thì không được làm những việc như thé. 

Này A-ma-trú! Như các Sa-môn và Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người 
tín thí nhưng lại diễn tập chiến trận, chia phe đánh nhau; hoặc tập luyện các thứ 


! Tà mạng (3B #7, miccha jrva): Nghề nghiệp nuôi sóng không đúng chánh pháp. 
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vũ khí như дао, gậy, cung, tên; hoặc chọi gà, đua chó cùng các gia súc như heo, 

dê, voi, ngựa, bò, lạc đà..., hoặc đâu võ nam, nữ; hoặc tập tâu các thứ tiếng như 
tiếng Ốc, tiếng trồng, tiếng ca, tiếng múa, leo cột phướn, leo xuôi, leo ngược, 

diễn đủ trò tiêu khiến. Ai đã vào trong giáo pháp của Ta thì không được làm 
những việc như thê. 

Này A-ma-trú! Như các Sa-môn và Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người 
tín thí nhưng vẫn thực hành pháp chướng ngại đạo, tự nuôi sông băng nghê 
tà mạng như xem tướng đẹp xâu, cát hung của nam, nữ và cả tướng súc sanh 
nhăm mong câu lợi dưỡng. Ai đã vào trong giáo pháp của Ta thì không được 
làm những việc như thê. 

Này A-ma-trú! Như các Sa-môn và Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người 
tín thí nhưng vẫn thực hành pháp chướng ngại đạo, tự nuôi sông băng nghề tà 
mạng như mời thỉnh quỷ thần, hoặc đuổi đi, hoặc sai đến ở, hoặc dùng các thứ 
trù yếm khiến cho họ sợ hãi, có thể tụ, có thể tán, có thê khô, có thê vui, cũng 
có thể khiến cho người sinh nở dễ dàng:' lại dùng chú thuật có thê sai sử người 
như lừa, ngựa; có thê làm cho người bị đui, điếc, câm, пропо; hoặc hiện các di 
thuật như chắp tay hướng vọng mặt trời, mặt trăng, làm các khổ hạnh để mong 
câu lợi dưỡng. Ai đã vào trong giáo pháp của Ta thì không được làm những việc 
như thế. 

Này A-ma-trú! Như các Sa-môn và Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người tín 
thí nhưng vẫn thực hành các pháp chướng ngại đạo, tự nuôi sông bằng nghề tà 
mạng như đọc tụng thần chú chữa bệnh cho người, hoặc tụng chú thuật ác, hoặc 
tụng chú thuật lành; hoặc làm ау thuốc, kê đơn thuốc cho người, châm cứu, 
thuốc thang, trị liệu các thứ bệnh. Ai đã vào trong giáo pháp của Ta thì không 
được làm những việc như thé. 

Này A-ma-trú! Như các Sa-món và Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người 
tín thí nhưng vẫn thực hành các pháp chướng ngại đạo, tự nuôi sông băng nghê 
tà mạng như tụng chú vào nước, lửa; hoặc chú ma quỷ, hoặc chú Sát-lợi, hoặc 
tụng chú luyện chim, hoặc tụng chú an thai;'° hoặc dùng bùa chú bảo hộ nhà 
cửa, hoặc bùa chú giải trừ lửa cháy, giải nạn chuột căn phá; hoặc đọc sách bàn 
về sự sóng chết khác, hoặc đọc sách đoán mộng: hoặc xem tướng tay, tướng 
mặt; hoặc đọc sách thiên văn, hoặc đọc sách nhật thiết ат.! Аі đã vào trong 
giáo pháp của Ta thì không được làm những việc như thé. 

Này A-ma-trú! Như các Sa-môn và Bả-la-môn tuy thọ thức ăn của người 
tín thí nhưng vẫn thực hành các pháp chướng ngại đạo, tự nuôi sông băng nghề 
tà mạng như xem khí tượng thời tiết, đoán có mưa hay không, được mùa hay 


17 Nguyên tác: Huu năng vị nhân an thai xuất y (ХВЕ ® Л f8 H Ж). 
18 Nguyên tác: Chỉ tiết (Ж. ffi, pasakha). Theo S. L. 206, chỉ cho thai nhi từ tuân lễ thứ 5 trở đi. 


19 Nguyên tác: Nhất thiết âm thư (— JJ Ë Ж). Theo Đại tri độ luận К Eim (T.25. 1509.28. 0268а15- 
23), có thê đây là kinh thư nói vê 42 mâu tự Phan ngữ. 
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mát mùa, nhiều bệnh hay ít bệnh, lo sợ hay an ón; hoặc nói sẽ có động đất, sao 
chôi, nhật thực, nguyệt thực, tinh tú quái dị; hoặc nói không có các hiện tượng 
ây, hoặc cho đó là điềm lành, hoặc gọi đó là điềm đữ. Ai đã vào trong giáo pháp 
của Ta thì không được làm những việc như thé. 

[0084c09] Này A-ma-trú! Như các Sa-môn và Bà-la-môn tuy thọ thức ăn 
của người tín thí nhưng vån thực hành các pháp chướng ngại đạo, tự nuôi sống 
băng nghề tà mạng như nói nước này thắng nước kia, nước kia không băng; 
hoặc nói nước kia thăng nước này, nước này không băng: hoặc xem tướng tốt 
xâu, đoán việc thịnh suy. Ai đã vào trong giáo pháp của Ta thì không được làm 
những việc như thê. 

— Trái lại, ai vào trong giáo pháp của Ta thì chỉ chuyên tu Thánh giới, tâm 
không đăm nhiễm, trong lòng hỷ lạc. Mát tuy ћау sắc nhưng không dính mắc 
vào tướng [của sắc], mặt không bị sắc trói buộc, văng lặng, vững vàng, hoàn 
toàn không tham đăm, cũng không lo sợ, các pháp ác không còn sanh ra nữa, 
kiên trì giới luật, khéo giữ ріп nhãn căn. Các căn như tai, mũi, lưỡi, thân và ý 
căn cũng như thê. Khéo chê ngự sáu xúc, hộ trì và điều phục chúng, khiến sáu 
căn đều được an ón. Ví nhu xe bón ngua chạy trên đât băng, nêu người đánh 
xe khéo thì cần phải năm chặt dây cương để không ché, không đề chúng di sai 
đường. Tỳ-kheo cũng thế, biết ché ngự con ngựa sáu căn, khiên luôn an ón. 


1-kheo đã có Thánh giới như vậy, thành tựu sự hộ trì các căn theo pháp 
của bậc Thánh, ăn vừa biết đủ, không tham vi ngon, chỉ cần đủ để nuôi thân, 
phòng ngừa bệnh hoạn mà không công cao, biết điều hòa thân mình, làm cho 
khô cũ tiêu diệt, khô mới không phát sanh, thêm khí lực, vô sự, khiến thân an 
lạc. Như người dùng thuốc bôi trị ghé là cốt dé ghé lành chứ không phải để bôi 
cho đẹp, cũng không phải để công cao. 

Này A-ma-trú! Ту-кһео cũng như vậy, ăn vừa đủ nuôi thân, lòng không 
kiêu mạn, phóng túng. Như xe được bôi mỡ đề khiến việc vận hành được êm 
ái, thông suốt, mau đến đích; Tỳ-kheo cũng thé, ăn vừa đủ nuôi thân với mục 
đích là dé hành đạo. 

Này A-ma-trú! Ty-kheo như vậy thành tựu được Thánh giới, được các 
Thánh căn, chỉ ăn vừa đủ, đâu đêm và cuối đêm siêng năng tỉnh giác. Ban ngày, 
lúc đi, đứng, ngôi, năm thường tự chánh niệm nhất tâm dé trừ các âm cái.2 Vị 
1-kheo ау vào lúc đầu đêm, hoặc đi hoặc ngôi thường niệm nhất tâm đề trừ 
các âm cái; cho đến nửa đêm, năm nghiêng hông phải, nghĩ đến lúc thức dậy, 
buộc tưởng nơi ánh sáng,?! tâm không rôi loạn; đến сибі đêm liên thức dậy tư 


20 Âm cái (lề # ж) chỉ cho 5 thứ che đậy, gồm: dục tham (Ж K), sân khuẻ (IA Ж), thụy miên (К), trao 
hồi (TE) và nghi (8). 

21 Hệ tưởng tại minh (% 18 18А): Phuong pháp ngăn trừ buồn ngủ bàng cách thực tập “ uan minh 
tưởng” (3 HH 48). Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ T)-nại-da bì cách sự †R # ER — 1J] Н u8 Fe RHB БЕ 
ЖЕЕ (7.23. 1447.1. 1052b21) gọi là “quang minh tướng” (BBB). Pali: Alokasaññi sato (niệm tưởng 
ánh sáng). 
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duy, lúc đi, lúc ngòi, thường niệm nhất tâm để trừ các âm cái. Tỳ-kheo có Thánh 
0101 йау đủ như vậy, nên được сас Thánh căn, chỉ ăn vừa đủ, đầu đêm và cuối 
đêm tinh cần tỉnh giác, thường niệm nhất tâm, không có loạn tưởng. 

[0085a06] Thế nào là Tỷ-kheo chuyên niệm không tán loạn? Là Ty-kheo 
quán thân trong thân, tính cân không biêng nhác, ghi nhớ không quên, từ bỏ 
tham ưu ở đời; quán thân ngoài thân, quán thân trong và ngoài thân, tinh сап 
không biếng nhác, chuyên niệm không quên, từ bỏ tham ưu ở đời. Cho đến quán 
thọ, tâm và pháp cũng lại như vậy. Đó là Ty-kheo chuyên niệm không tán loạn. 

Thế nào gọi là nhất tâm? Là Tỳ-kheo thường kiểm xét những hành vi CỬ 
chỉ lúc đi ra, đi vào, nhìn ngó hai bên, co duỗi tay chân, ngước lên, nhìn xuống; 
hoặc сат giữ y bát, nhận lãnh thức ăn, thức uông, ngủ, thức, ngôi, đứng, nói 
năng hay im lặng, trong {1 cả giờ giác thường niệm nhật tâm, không mát oai 
nghi. Đó là nhất tâm. Ví như có người cùng đi với đại chúng, hoặc đi trước, 
đi giữa, hay đi sau, thường được yên ôn, không có sợ hãi. Này A-ma-trú! Ty- 
kheo kiểm xét mọi hành vi cử chỉ, lúc ra lúc vào, cho đến nói năng hay im lặng 
thường giữ chánh niệm, không còn lo sợ. 


1ỷ-kheo có Thánh giới như vậy, được các Thánh căn, ăn vừa biết đủ, đầu 
đêm cuôi đêm tinh cần tỉnh giác, thường giữ chánh niệm, tâm không tán loạn, 
thích nơi thanh vắng, ở bên gôc cây, ngoài bãi tha ma, trong hang núi, giữa 
đông trống hay tại đông rơm thì vân đi khất thực đúng giò, ăn xong rửa sach tay 
chân, thu xêp y bát, sau đó ngôi kiết-già, thân ngay ý thăng, buộc niệm trước 
mặt, loại bỏ tham tiếc, tâm không tham câu, diệt tâm sân hận, không có oán 
kết, an trụ tâm thanh tịnh, thường đem lòng thương xót chúng sanh, trừ bỏ ngủ 
nghỉ, buộc tưởng nơi ánh sáng, tâm không tán loạn, dứt trừ trao cú,” tâm không 
khuây động, nội tâm vắng lặng, dứt trừ tâm trạo cử, đoạn trừ nghi hoặc, vượt 
thoát lưới nghi, giữ tâm chuyên nhất vào các thiện pháp. Ví như nô bộc được 
ban cho họ mới nên tâm được an ón, thoát khỏi Кіёр sông bị người sai sử, lòng 
rất hoan hỷ, không còn lo sợ. 


Lại nữa, như có người mượn tiền đi buôn, được lời khá lớn nên khi trở vê 
trả vón lại cho chủ, sô tiên còn lại đủ chi tiêu trong gia đình, thé rồi tự nghĩ: 
“Ta trước vay tiên, lo sợ không được như mong muôn nhưng nay có lời nhiêu, 
đã trả vón cho chủ mà số còn lại vẫn đủ dé chi tiêu, không còn lo sợ, hoan hỷ 
vô cùng.” 

Lại nữa, như có người mắc bệnh đã lâu, nay được lành hăn, ăn uống tiêu 
hóa, khí lực sung mãn, thê rôi tự nghĩ: “Ta trước bị bệnh nhưng nay đã lành, ăn 
uống tiêu hóa, khí lực sung mãn, không còn lo sợ, hoan hy vô cùng.” 


Lại nữa, như có người bị giam trong ngục đã lâu, nay được thả ra yên ón, 
người ây tự nghĩ: “Ta trước kia bị giam trong ngục, nay đã được thả, không còn 
lo sợ, mừng rỡ vô cùng.” Lại như có người mang nhiều tiền của, đi qua chốn 


22 Nguyên tác: Trạo Һу (1). 
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hoang vu nhưng không gặp giặc cướp nên bình yên đến nơi, thé ròi tự nghĩ: “Та 
mang nhiêu tài sản đã vượt qua chỗ hiểm nạn này, an toàn đến nơi, không còn 
lo sợ nên rất đỗi vui mừng, tâm tư an lac.” 

[0085b08] Này A-ma-trú! Tỳ-kheo bị năm phiền não ngăn che cũng giông 
như vậy, thường ôm lòng lo sợ. Cũng như nô ty, Người mang nợ, người mặc 
bệnh đã lâu, người bị nhôt trong lao ngục, người di qua chỗn hoang vu, tự thây 
minh chưa lia các âm che lấp tâm, bị trùm kín trong tăm tôi, mặt tuệ không sáng 
nên vị áy liền tinh сап, loại bỏ dục và các pháp bất thiện, có giác có quản, có 
hý lạc được sanh ra do sự viễn ly, chứng nhập Thiên thứ nhất. Vị ấy đã thành 
tựu hý lạc thâm nhuân nơi thân, tràn đây cùng khắp, không đâu là không sung 
mãn. Như người khéo biết cách tắm, hòa các loại thuốc vào chậu ròi cho nước 
vào, trong ngoài đều thâm nhuân, không đâu là không sung mãn. Ty-kheo vào 
Thiền thứ nhất cũng như vậy, hý lạc thâm nhuân khắp thân, không đâu là không 
sung mãn. Như vậy, A-ma-trú! Đó là ngay thân hiện tại mà thành tựu an lạc thứ 
nhất. Vì sao như vậy? Vì do tinh cần, chuyên niệm không loạn tưởng và thích 
nƠI nhàn tịnh mà được như vậy. 

Vị ây lìa bỏ giác và quán, trong tâm bình đăng thanh tịnh, có hỷ lạc do định 
sanh, chứng đạt vả an trú Thiên thứ hai, không giác không quán. VỊ â ây đã có 
được nhất tâm, hý lạc thấm nhuân toàn thân, cùng khắp, tràn đây, không đâu 
là không sung mãn. Như dòng suối trong mát từ trên đỉnh núi chảy ra, không 
phải từ ngoài chảy vào, chính là nguôn nước trong mát chảy ra từ con suôi ây, 
rôi trở lại thâm nhuân chính nó, không đâu là không cùng khắp. Này A-ma-trú! 
Tỳ-kheo cũng vậy, đã chứng nhập Thiên thứ hai, có niêm vui hý lạc do định 
sanh, không đâu là không sung mãn, đó là ngay thân hiện tại mà thành tựu an 
lạc thứ hal. 

Vị ây lìa bỏ hỷ, an trú xả, với chánh niệm và tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, 
chứng đạt và an trú Thiên thứ ba, điêu mà bậc Thánh ро! là lạc trú trong xả và 
có chánh niệm. Vị ấy thân không có hý, chỉ có lạc thâm nhuân toàn thân, tràn 
đây cùng khắp, không đâu là không sung mãn. Ví như hoa sen xanh, hoa sen 
vàng, hoa sen đỏ và hoa sen trắng vừa nhô lên khỏi bùn nhưng chưa vượt khỏi 
mặt nước. Do đó, gốc, rễ, cành, lá vẫn còn ngập chìm trong nước, thám nhuần 
khắp tất cả. Này A-ma-trú! Ту-Кһео cũng vậy, chứng nhập Thiên thứ ba, lia hy, 
an trú lạc, thám nhuân khắp thân, tràn khắp tất cả, đó là ngay thân hiện tại mà 
thành tựu an lạc thứ ba. 


[0085c02] Vị ây khi đã diệt trừ ưu và hy trước đó, nên buông bỏ cả khô và 
VUI, chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, một trạng thái không khó khóng уш, 001 
là xả niệm thanh tịnh. VỊ Ty-kheo â ây thân tâm thanh tịnh, tràn đây cùng khắp, 
không chỗ nào là không thâm nhuân, như người tắm gội sạch sẽ rồi khoác lên 
mình tám lụa trắng mới tinh, toàn thân đều trắng sạch. Này A-ma-trú! Tỳ-kheo 
cũng vậy, chứng nhập Thiên thứ tư thì tâm vị ây thanh tịnh, tràn đây khắp thân, 
không chỗ nào là không thắm nhuân. 
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Sau đó lại nhập Thiên thứ tư, tâm không tăng giảm, cũng không dao động, 
an trú trên mảnh đất không ái, không sân, không động. Ví như căn nhà kín, 
trong ngoài được sơn quét, cửa nẻo đều đóng chặt nên không có gió bụi lọt vào, 
bên trong thắp đèn, không bị gió lay nên ngọn đèn tự nhiên không dao động. 
Này A-ma-trú! Tỳ-kheo cũng vậy, khi chứng nhập Thiên thứ tư, tâm không 
tăng giảm, cũng không dao động, an trú trên mảnh đất tâm không ái, không 
sân, không dao động. Đó là ngay thân hiện tại mà thành tựu an lạc thứ tư. Vì 
sao vậy? Vì do tinh cần, không biếng nhác, chuyên niệm không quên, thích nơi 
thanh văng mà được như vậy. 

Vị ấy với tâm định tĩnh, thanh tịnh, không ué nhiễm, nhu hòa, khéo điều 
phục, trụ nơi không động, trong thân tự khởi tâm biến hóa, hóa thành thân khác, 
tay chân dày đủ, các căn không khuyết. Vi ây tu tập phép quán: “Sắc thân này 
từ bón đại hợp thành, lại bién thành thân kia, thân này cũng khác, thân kia cũng 
khác. Từ thân này khởi tâm hóa thành thân kia, các căn đều dày đủ, tay chân 
không khuyết.” 

Ví như có người rút con dao từ trong túi dao ra, ròi tự suy nghĩ: “Túi dao 
khác, con dao khác nhưng con dao lại rút ra từ trong túi dao.” Lại như có người 
se gai làm dây, người ây tự nghĩ: “Gai khác, dây khác nhưng dây từ gai mà có.” 
Ví như có người cho răn bò ra khỏi Tương, người ấy tự nghĩ: “Rương khác, rắn 
khác nhưng răn từ trong rương bò ra.” Lại như có người lây á áo tử trong giỏ tre, 
người ấy tự nghĩ: “Giỏ tre khác, áo khác nhưng áo được lây ra từ giỏ tre.” Này 
A-ma-trú! Tỳ-kheo cũng thế. Đây là chứng được thăng pháp thứ nhất. Vì sao 
như vậy? Vi vị ây siêng năng tu tập, niệm không tán loạn, ưa chỗ thanh văng 
nên mới được như vậy. 

Vị ấy với tâm định tĩnh, thanh tịnh không uê nhiễm, nhu hòa, khéo điều 
phục, an trú nơi bất động, từ trong sắc thân bốn đại của minh mà khởi tâm hóa 
thành thân khác, dày đủ tay chân và các căn. Vị ây lại quán: “Thân này do bón 
đại hợp thành, thân kia từ thân này biến hóa mà có, thân này cũng khác, thân kia 
cũng khác. Tâm này trú trong thân này, nương vào thân này mà an trú, rồi đến 
an trú thân biến hóa kia. Ví như lưu ly, ma-m được lau chùi bóng loáng, trong 
suốt không tỳ vết, nêu lấy chỉ xanh, đỏ, vàng để хаи lại, người có mắt lây đặt 
vào bàn tay, biết răng ngọc và dây xâu khác nhau nhưng ngọc dựa vào sợi dây, 
từ hạt này đến hạt khác.” Này A-ma-trú! Tỳ-kheo quán thây tâm nương thân 
này mà an trú, rồi đi đến thân kia cũng như vậy. Đó là Tỳ-kheo chứng đắc thăng 
pháp thứ hai. Vì sao như vậy? Vì vị ấy siêng năng tu tập, niệm không tán loạn, 
ưa chỗ thanh văng nên mới được như vậy. 

[0086а06] VỊ ây với tâm định tính, thanh tịnh không ué nhiễm, nhu hòa, 
khéo điều phục, an trú nơi bất động, nhất tâm tu tập, chứng đắc Thân túc thông, 
có thể biên hóa các thứ. Ví như bién một thân thành vô số thân, từ vô số thân 
hiệp lại thành một thân, thân có thé bay đi, vách đá không ngăn ngại, bay giữa 
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hư không nhu chim, đi trên nước nhu đi trên đất, thân bốc khói lửa như đồng 
lửa lớn, đưa tay chạm đến mặt trời, mặt trăng, đứng cao đến Phạm thiên. Ví 
như thợ gốm khéo nhài đất, tùy ý tạo ra bất cứ vật dụng gì mà có nhiêu lợi ích, 
như thợ mộc khéo dùng gỗ, tùy ý muốn tạo ra thứ cần dùng đều thành tựu một 
cách tự tại, có nhiêu lợi ích. Lại như thợ ngà, khéo tạo tác ngà voi, cũng như 
thợ vàng khéo luyện thành vàng ròng, tùy ý mà làm, được nhiêu lợi ích. Này 
A-ma-trú, Tỳ-kheo cũng vậy, với tâm định tĩnh thanh tịnh, an trú nơi bát dóng, 
tùy ý bién hóa, cho đến lây tay chạm tới mặt trời, mặt trăng, thân đứng cao đên 
Phạm thiên, đây là thăng pháp thứ ba mà vị Tỳ-kheo chứng được. 

Vị ây với tâm đã định, thanh tịnh không ué nhiễm, nhu hòa, khéo điều phục, 
an trú nơi bất động, nhất tâm tu tập, chứng được Trí thiên nhĩ. Vị ây với thiên 
nhĩ thanh tịnh hơn người, nghe được hai loại âm thanh là tiếng chư thiên và 
tiếng loài người. Ví như trong thành có một giảng đường cao rộng, có người 
thính tai ở trong giảng đường này, nghe rõ ràng tất cả các loại âm thanh phát 
ra trong đó mà không cần dụng công lắng nghe. Cũng vậy, Tỳ-kheo do tâm đã 
định tĩnh, với thiên nhĩ thanh tịnh nên nghe được hai loại âm thanh. Này A-ma- 
trú, đây là thăng pháp thứ tư mà vị Tỳ-kheo chứng được. 

Vi åy với tâm định tĩnh, thanh tịnh không ué nhiễm, nhu hòa, khéo điều 
phục, an trụ nơi bát dóng, nhát tám tu tập, chứng duoc Tha tâm trí. VỊ ây biết 
được tâm của người khác có dục hay không có dục, có ué hay không có ué, có 
51 hay không có sĩ, tâm rộng hay hẹp, tâm lớn hay nhỏ, tâm định hay loạn, tâm 
bị ràng buộc hay được giải thoát, tâm cao thượng hay hạ liệt,... cho đến tâm vô 
thượng, đều biết khắp cả. Ví như có người soi bóng mình trong mặt nước lắng 
trong, đẹp, хаи họ đêu thấy rõ. Tỳ-kheo ду cũng thế, do tâm định tĩnh nên biết 
được tâm của người khác. Này A-ma-trú, đây là thắng pháp thứ năm mà vị Tỳ- 
kheo chứng được. 

[0086b01] Ty-kheo tâm định tĩnh, thanh tịnh không ué nhiễm, nhu hòa, khéo 
điều phục, an trú nơi bất động, nhật tâm tu tập, chứng được Túc mạng trí. VỊ â ду 
có thê nhớ tất cả việc trong vô số kiếp thời quá khứ, từ một đời cho đến vô số 
đời, kiếp thành kiếp hoại, chết Ở chỗ này, sanh ở chỗ khác, tên họ, dòng dõi, ăn 
uống, tôt xâu, sông thọ hay chết yêu, khô hay vui, hình sắc, tướng mạo thé nào 
Шау đều nhớ biết. Ví như có người đi từ thôn mình đến thành ấp khác, гӧі ở chỗ 
kia, hoặc đi hoặc đứng, hoặc nói năng hoặc im lặng, rôi lại từ nước kia đi đến 
nước khác nữa, lần lượt như vậy, sau đó trở về nước mình, không cần nhọc tâm 
mệt sức mà vẫn nhớ hết những nước mình đã đi qua, từ chỗ này đến chỗ kia, 
từ chỗ kia đến chỗ này, hoặc đi, đứng, nói năng hay im lặng, Шау đêu nhớ hết. 
Này A-ma-trú! Ту-Кһео này cũng thé, do tâm đã định tĩnh, thanh tịnh, không 
câu ué, nhu hòa, dễ điều phục, an trú nơi bât động, chứng được Túc mạng trí 
nên có thê nhớ hết việc trong vô số kiếp đời quá khứ. Đây là Minh thứ nhất mà 
Tỳ-kheo chứng được. Vô minh đã tận diệt vĩnh viễn do pháp Đại minh đã sanh; 
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mọi tôi tăm bị tắt lịm do pháp sáng chói đã sanh. Đây là Túc mạng trí minh mà 
Ty-kheo chứng được. Vì sao như vậy? Vì do tinh cần, niệm không tán loạn, ưa 
thích một mình ở nơi thanh văng mà được thành tựu. 

Vị ấy, với tâm định tĩnh, thanh tịnh không ué nhiễm, nhu hòa, khéo điều 
phục, an trú nơi bát dóng, nhất tâm tu tập, chứng được Sanh tử trí. VỊ Ây, VỚI 
thiên nhãn thuần tịnh, ау các chúng sanh chết ở chỗ này sanh đến chỗ kia, rôi 
chết từ chỗ kia sanh về chỗ này, hình sắc tốt xâu, các quả báo thiện ác, tôn quý, 
thấp hèn, tùy theo nghiệp tạo tác thế nào mà tương ứng nhân duyên quả báo 
thé ây, Шау đều biết тб. Chăng hạn, người này thân làm ác, miệng nói lời ác, ý 
nghĩ điều ác, phi báng Hiền thánh, tin theo tà kiến điên đảo, sau khi thân hoại 
mạng chung, đọa vào ba đường ác. Trái lại, người này thân làm thiện, miệng 
nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, không phi báng Hiền thánh, tin hành theo chánh 
kiến, sau khi thân hoại mạng chung thì được sanh vào cõi trời, cõi người. Chính 
nhờ thiên nhãn thanh tịnh ây nên thây được nghiệp duyên mà các chúng sanh 
đã gây tạo, qua lại trong năm đường. Ví như trong thành có mảnh đất rộng lớn 
băng phăng, tại ngã tư đường có xây dựng một tòa lâu dài cao lớn, người có 
đôi mắt sáng ở trên lầu nhìn xuống, thây một cách rõ ràng những hành vi cử 
chỉ của những người từ bón hướng qua lại. Này A-ma-trú! Tỳ-kheo cũng thê, 
với tâm định tĩnh, thanh tịnh không ué nhiễm, nhu hòa, dễ điều phục, an trú 
nơi bất động, chứng Sanh tử trí, bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy biết tường tận 
mọi hành vi thiện ác của chúng sanh, cho đến tùy nghiệp thọ sanh, qua lại trong 
năm đường. Đây là Minh thứ hai mà Tỳ-kheo chứng được, đoạn trừ vô minh, 
sanh tuệ minh, xóa tan tăm tôi, từ đó bừng lên ánh sáng trí tuệ. Đây là Sanh tử 
trí minh, thây hết mọi hành nghiệp của chúng sanh. Vì sao như vậy? Vì vị ây 
siêng năng tu tập, niệm không tán loạn, ưa thích một mình ở nơi thanh văng nên 
mới được như vậy. 

[0086c03] V1 ây, với tâm định tĩnh, thanh tịnh không uê nhiễm, nhu hòa, 
khéo điều phục, an trú nơi bát dóng, nhất tâm tu tập, chứng Vô lậu trí. Vị ây 
biết đúng như thật vè khổ Thánh đề, biết đúng như thật vë nguyên nhân sanh ra 
hữu lậu, biết đúng như thật sự diệt tận hữu lậu, biết đúng như thật về con đường 
đưa đến sự diệt tận hữu lậu. Vị ду biết như vậy, thấy như vậy, nên tâm giải thoát 
khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, được trí giải thoát: “Sanh tử đã châm đứt, 
Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Ví như 
ao nước trong, có cây, đá, cá, ba ba và các loại thủy tộc tung tăng bơi lội, với 
người có đôi mắt sáng, nhìn thây sự vật một cách rõ ràng: “Đây là cây, là đá, 
là cá, là ba ba.” Này A-ma-trú! Ty-kheo cũng như thê, với tâm định tĩnh, thanh 
tịnh không ué nhiễm, nhu hòa, dë điều phục, an trú nơi bất động, chứng Vô lậu 
trí, cho đến không còn tái sanh. Đây là Minh thứ ba mà vị Tỳ-kheo chứng được. 
Vị áy nhờ đoạn trừ vô minh, phát sanh tuệ minh, diệt trừ tôi tăm, phát ra ánh 
sáng đại trí, đây là Lậu tận minh. Vì sao như vậy? Vì vị áy siêng năng tu tập, 
niệm không tán loạn, ưa thích một mình ở nơi thanh văng nên mới được như 
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vậy. Này A-ma-trú! Đó là Minh và Hạnh vô thượng được đây đủ. Y ngươi thế 
nào? Minh và Hạnh như vậy là đúng hay sai? 

Phật bảo A-ma-trú: 

— Có người không chứng đắc dày đủ Minh và Hạnh vô thượng nhưng họ 
vẫn thực hành bốn phương tiên.” 

Thứ nhất, này A- -ma-trú! Có người không thành tựu đây đủ Minh và Hạnh 
vô thượng nhưng họ vẫn câm rìu, mang giỏ vào rừng tìm thuốc và ăn rễ cây. Đó 
là không thê đạt được Minh và Hạnh vô thượng mà hành phương tiện thứ nhật. 


Thế nào? A-ma-trú! Phương tiện thứ nhất này, ngươi và thây các ngươi có thực 
hành không? 

A-ma-trú đáp: 

— Thưa không! 

Đức Phật bảo: 

— Bản thân ngươi là kẻ thập kém, không biết đâu là chân, đâu là ngụy mà 
cứ chê bai, khinh thường dòng họ Thích, tự gieo mâm tội lôi, nuôi lớn góc гё 
địa ngục. 

Thứ hai, lại nữa, này A-ma-trú! Có người không thê thành tựu đầy đủ Minh 
và Hạnh vô thượng nhưng họ vân сат bình nước rửa, vác gậy toán thuật”? vào 
núi rừng, chỉ ăn trái cây rụng. A-ma-trú, đó là không được thành tựu Minh và 
Hạnh vô thượng mà hành phương tiện thứ hai. Thê nào? A-ma-trú! Ngươi và 
thây của các ngươi có thực hành pháp này không? 

A-ma-trú đáp: 

— Thưa không! 

Phật bảo A-ma-trú: 


— Ngươi bản thân là kẻ thâp kém, không biết đâu là chân, đâu là ngụy, 
lại chê bai, khinh thường dòng họ Thích, tự gieo mâm tội lỗi, nuôi lớn gốc 
rễ địa ngục. 

Thứ ba, lại nữa, này A-ma-trú! Có người không thành tựu đây đủ Minh và 
Hạnh vô thượng nhưng họ vẫn từ bỏ việc hái thuốc và việc lượm trái cây rụng, 
trở về thôn xóm, sống nương tựa người đời, cât am tranh, hàng ngày ăn lá cỏ 
cây. A-ma-trú, đó là không được thành tựu Minh và Hạnh vô thượng mà thực 
hành phương tiện thứ ba. Thê nào? A-ma-trú! Ngươi và thầy của các ngươi có 
thực hành pháp này không? 

[0087a05] Đáp: 

— Thưa không! 


23 Nguyên tác: Phương tiện (77/8): Cách thức, giải pháp hay là con đường thực hành. 


Nguyên tác: Trượng toán thuật (8.51). Theo Thuyết văn giải tự (8 СКЕ), đây là một đoạn cây 
nhỏ, thường làm bằng tre, đài khoảng б tác, dùng dé ém số. 
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Phật bảo A-ma-trú: 

— Ngươi chính là kẻ thấp kém, không biết đâu là chân, đâu là ngụy, mà lại 
chê bai, khinh thường Thích tử, tự gieo mâm tội lỗi, nuôi lớn gốc rễ địa ngục. 

Thứ tư, lại nữa, này A-ma-trú, có người không thành tựu đây đủ Minh và 
Hạnh vô thượng, không ăn cỏ thuốc, không ăn trái cây rụng, không ăn lá cỏ 
cây mà xây cất ngôi nhà rộng lớn nơi thôn xóm, thành áp, hàng ngày thọ dụng 
những vật thực từ những người khắp nơi qua lại tùy sức cúng dường. Đó là 
không được Minh và Hạnh vô thượng mà thực hành phương tiện thứ tư. Thế 
nào? A-ma-trú! Ngươi và thầy các ngươi có thực hành pháp này không? 

A-ma-trú đáp: 

— Thưa không! 

— Ngươi chính là kẻ thâp kém, không biết đâu là chân, đâu là ngụy, mà lại 
chê bai, khinh thường Thích tử, tự gieo mâm tội lỗi, nuôi lớn gốc rễ địa ngục. 


— Thế nào? A-ma-trú! Các Bà-la-môn thuở trước và các у! Tiên nhân có nhiều 
tài nghệ di thuật đã tán thán, ca ngợi những điêu mà minh đã học tập và tụng đọc 
như các Bảà-la-môn ngày пау đọc tụng và xưng tán. Đó là: A-trá-ma, Bà-ma, Bà- 
ma-đê-bà, Tỷ-ba-mật-đa, Y-đâu-lại-tât, Da-bà-đề-già, Bà-bà-bà-tất-tra, Ca-diếp, 
A-lâu-na,? Cù-đàm, Thủ-di-bà, Tổn-đà-la. Các đại Tiên, đại Bà-la-môn này có 
đào hào, xây dựng nhà gác như chỗ của thây trò ngươi đang ở không? 


A-ma-trủ đáp: 

— Thưa không! 

Đức Phật hỏi tiếp: 

— Các đại Tiên ây có xây thành quách chung quanh nhà cửa chỗ họ ở, giống 
như chỗ của thây trò ngươi đang ở chăng? 


A-ma-trú đáp: 

— Thưa không! 

— Lại nữa, các vị đại Tiên ây có năm trên giường cao, nệm dày, тёп gói 
mềm mại, giống như thây trò ngươi đang năm không? 


— Thưa không! 


— Các đại Tiên ây, có dùng vàng, bạc, chuỗi anh lạc, tràng hoa nhiêu màu 
và mỹ nữ dé tự vui thú như thây trò ngươi chăng? Các đại Tiên â ду, со từng cưỡi 
xe ngựa xe báu, cầm gây sắt dẫn đường, lọng trăng che đâu, tay câm phất báu, 
chân mang giày báu nhiều màu, lại mặc đồ lụa thuân trắng như trang phục của 
thây trò ngươi hiện nay không? 


— Thưa không! 


25 A-trá-ma (РЇ FE, Atthaka), Bà-ma (#, Vamaka), Bà-ma-đê-bà (E Æ jE E. ‚ Vamadeva), Ty- 
ba-mát-da (Ë {ЖЖ £, Vessāmitta), Y-đâu- lai-tát (F ARA „ Algiras), Da-bà- đề-già (ШИ ДЕ, 
Yamataggi), Da-bà-đề-già (ЖЕ ЕЙ, Yamataggi), Bà-bà-bà-tất-tra (#141 Ж Vãsettha), Ca- diép 
(3#, Kassapa), A-lâu-na (196, Bhāradvāja). 
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— Này A-ma-trú! Ngươi chính là kẻ thấp kém, không biết đâu là chân ngụy 
mà lại chê bai, khinh thường Thích tử, tự gieo mâm tội ác, nuôi lớn nhân địa ngục. 

— Thé nào? A-ma-trú! Các đại Tiên và Bà-la-môn kỳ cựu ấy, tán thán, đề 
cao những gì mà họ vốn đọc tụng, như hôm nay các Bà-la- môn tán thán, đề 
cao những gì mà họ đọc tụng, như Bà-la-môn A-trá-ma.. . Nếu truyền những 
điều ây đê dạy dỗ cho người khác, với ước muôn được sinh lên Phạm thiên thì 
thật không thể nào được. Cũng vậy, này A-ma-trú, như Vua Ba-tư-nặc bàn luận 
cùng với người khác, hoặc bàn luận với các vua, hoặc với đại thân, Bà-la-môn, 
cư sĩ, khi những người thâp kém nghe được việc đó, họ bèn vào thành Xá-vệ, 
ойр người, họ liên thuật chuyện Vua Ba-tư-nặc có nói như vây, như vây. Thế 
nào, A-ma-trú! Vua có bàn luận cùng với người thuật chuyện đó không? 

[0087b09] A-ma-trú đáp: 

— Thưa không! 

— Này A-ma-trú! Người chuyên truyền tụng lời của vua cho người khác 
nghe, lẽ nào có thê làm đại thần cho vua, được chăng? 


A-ma-trú đáp: 
- Thưa, không thể nào được! 


– Này A-ma-trú, ngày nay các ngươi truyền lời của đại Tiên đời trước, Bà- 
la-môn kỳ cựu, rôi đọc tụng, dạy cho người mà muốn sanh lên Phạm thiên thì 
thật vô lý. Thé nào, A-ma-trú, các ngươi thọ nhận sự cúng dường của người 
khác mà có thé thực hành theo pháp này chăng? 

A-ma-trú đáp: 

— Đúng vậy, thưa Củ-đàm! Đã nhận sự cúng dường của người thì phải đúng 
như pháp mà thực hành. 

— A-ma-trú! Thầy ngươi là Bà-la-môn Phẩt-già-la-sa-la đã nhận một ấp do 
vua ban nhưng khi cùng bàn luận với Vua Ba-tư-nặc, lại nói những lời vô ích 
mà vua không cân bàn đến, không lấy sự việc chân chánh mà cùng nhau bàn 
luận, khuyên bảo nhau. Nay ngươi hãy tự mình xem xét lỗi lầm của thây ngươi 
và của chính ngươi. Nhưng thôi, tạm gác chuyện này lại và hãy nói mục đích 
mà ngươi muôn дёп đây. 


A-ma-trú liên ngước mắt lên nhìn thân Như Lai dé tìm các tướng tốt. Thấy 
đủ các tướng, chỉ còn hai tướng không thây nên lòng sanh nghi ngờ. 

Bây giờ, đức Thế Tôn thâm nghĩ: “Thanh niên Bà-la-môn này vì không 
thây hai tướng nên mới sanh nghĩ ngo.” Nghĩ xong, Ngài liên hiện tướng lưỡi 
rộng да1,26 liêm đến tai, phủ kín mặt. Khi đó, A-ma-trú còn nghi ngờ một tướng 
nữa. Thé Tôn lại nghĩ: “Thanh niên Bà-la-môn này còn nghi một tướng nữa.” 


ˆ* Nguyên tác: Quảng trường thiệt tướng (Ж E #1H, раһйа jivha), là một trong 32 tướng của bậc Đại 
nhân, còn gọi “quảng trường luân tướng” (JS E Ea HH), ' 'quảng trường thiệt” (Jš K7), “thiệt tướng” 
(48). Diên tả tướng lưỡi của chư Phật rộng và dài có thê phủ kín mặt, cuông lưỡi hông mêm mai. 
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Ngài liên dùng thân lực hiện tướng mã âm tàng” riêng cho một mình A-ma-trú 
nhìn thây. Sau khi thây đủ các tướng tôt ròi, không còn nghi ngờ nơi Như Lai 
nữa, A-ma-trú bèn rời chỗ ngôi đứng dậy, nhiều quanh Phật rôi ra về. 

Bấy giờ, Bà-la-môn Phẩt-già-la-sa-la đứng ngoài cửa, từ xa nhìn thấy đệ tử 
đang về đến, liền đón lại và hỏi: 

— Ngươi đến xem Cù-đàm có thật đủ các tướng tốt không? Công đức thân 
lực có đúng như lời đồn không? 

A-ma-trú lập tức bạch thây răng: 

— Sa-môn Cü-dàm có đây đủ ba mươi hai tướng tốt, công đức thần lực quả 
đúng như lời đôn. 

Người thây lại hỏi: 

— Ngươi có bàn luận gi với Sa-môn Cù-đàm không? 

[0087с01] — Con có nói chuyện qua lại với Sa-môn Cù-đàm. 

— Ngươi bàn luận việc gì với Cù-đàm? 

khi đó, A-ma-trú thuật lại đây đủ câu chuyện cùng Phật luận bàn. Nghe 
xong, người thây nói: 

— Ta cứ tưởng có một đệ tử thông minh nhưng không ngờ lại dé xảy ra cớ sự 
như thế, không lâu nữa chúng ta sẽ đọa vào địa ngục. Vì sao như vậy? Vì ngươi 
muôn hơn đức Cù-đàm nên đã dùng lời lẽ khiếm nhã, khiến cho Ngài không 
УШ, VỚI ta lại càng tệ hơn. Ngươi được coi là đệ tử thông minh mà tạo ra những 
lỗi lầm này thì sẽ khiến ta vào địa ngục sớm. 

Nói xong, trong cơn bực tức, ông ta liên đạp A-ma-trú ngã xuống đất rồi tự 
đánh xe đi. Khi A-ma-trú ngã xuống đất, tức thì toàn thân nỗi vảy trắng. 

Bây giờ, Bà-la-môn Phất-già-la-sa-la ngước nhìn mặt trời rồi thầm nghĩ: 
“Nay chưa phải lúc dé ta đến yết kiến đức Sa-môn Cù-đàm, vậy phải đợi hôm 
sau, ta sẽ đến thăm hỏi.” 

Sáng hôm sau, Bà-la-môn liên cho trang hoàng xe báu, cùng với năm trăm 
đệ tử tuần tự trước sau, đi đến rừng Y-xa. Đến nơi, cả đoàn xuống xe, đi bộ đến 
chỗ đức Thế Tôn, chào hỏi xong rồi ngôi sang một bên. Ông ngước nhìn thân 
Như Lai, thây đủ các tướng, chỉ còn thiếu hai tướng. Bà-la-môn liền khởi nghi. 
Đức Phật biết ý nghĩ của ông, liền hiện tướng lưỡi rộng dài, liêm đến tai và phủ 
kín mặt. Khi đó, Bà-la-môn còn nghi một tướng nữa, đức Phật biết ý nghĩ của 
ông, liên dùng thân lực, hiện tướng mã âm tàng khiến cho một mình Phẩt-già- 
la-sa-la nhìn thấy. Bà-la-môn Һау đầy đủ ba mươi hai tướng tốt của Như Lai, 
tâm liên khai поб, không còn hồ nghi, bèn bạch đức Phật: 


? Nguyên tác: Âm mã tàng (2 ЖО), cũng gọi “mã vương ân tàng tướng” (Š TPS BÀ HH), “thế phong 
tàng mật tướng” (®% Æ Ж.Н), là nam căn ân kín không lộ, một trong 32 tướng tôt của Phật. 
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— Nêu lúc đi giữa đường mà gặp Phật và con tạm dừng xe thì mong Ngài 
biết răng đó là con đã kính lễ Thê Tôn. Vì sao như vậy? Vì con được vua ban 
cho thôn này, nêu xuống xe, con sẽ mát thôn và tiếng xâu đôn khắp. 

Ông lại bạch Phật: 

— Nếu con xuóng xe, tháo bỏ kiếm, xếp tàn long, dẹp cờ phướn, bình nước 
rửa và giày dép thì mong Ngài biết ràng đó là con đã kính lễ Như Lai. Vì sao 
như vậy? Vì con được vua ban cho thôn này và vì có năm oai nghi á ây, néu lễ bái 
Ngài thì sẽ bị mát thôn và tiếng xấu đồn khắp. 

Ông lại bạch Phật: 

— Lúc ở giữa chúng, thây Phật mà con đứng lên, hoặc sửa áo bày vai phải, 
tự xưng họ tên thì mong Ngài biết răng đó là cách con kính lễ Như Lai. Vì sao 
như vậy? Vì con được vua ban cho thôn này, nêu lễ bái Ngài thì sẽ mát thôn này 
và tiếng xâu đôn khắp. 

Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, cúi xin Ngài chấp nhận 
con được làm ưu-bà-tắc trong Chánh pháp. Từ nay vé sau, con không sát sanh, 
không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Cúi xin đức 
Thé Tôn và toàn thé đại chúng nhận lời thỉnh cúng dường bữa cơm trưa của con! 

Bấy giờ, đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

[0088a02] Biết Phật đã nhận lời, Bà-la-môn liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ 
Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng rôi lui ra. Về đến nhà, Bà-la-môn sửa soạn 
những món ăn, thức uông để cúng dường. Chuẩn bị xong, ông trở lại chỗ đức 
Phật thưa: “Đã đến giờ.” 

Lúc ây, đức Thê Tôn đắp y, ôm bát cùng đại chúng một ngàn hai trăm năm 
mươi vị đi đến nhà Bà-la-môn rôi ngôi vào chỗ đã được soạn sẵn. 

Thể rôi, Bà-la-môn tự tay bưng dọn thức ăn, đem các món ngon cúng dâng 
đức Phật và Tăng chúng. Sau khi đức Phật và Tăng chúng thọ trai, đã dọn dẹp 
bát và lây nước rửa tay xong, Bà-la-môn dùng tay phải nám tay đệ tử A-ma-trú 
dẫn đến trước đức Thé Tôn, bạch răng: 

— Cúi xin đức Như Lai nghe lời sám hồi lỗi làm của A-ma-trú! Cúi xin đức 
Như Lai nghe lời sám hôi lỗi làm của A-ma-trú! 

Bà-la-môn thưa ba lần như vậy rôi bạch Phật: 

— Ví như voi, ngựa tuy được khéo huấn luyện nhưng đôi khi còn có sự lệch 
lạc nên phải điều phục lại cho đúng. A-ma-trú này cũng vậy, tuy có lỗi lầm 
nhưng biết hôi lỗi, cúi xin Ngài tha thứ cho! 

Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

— Ta mong cho ông được sông lâu, hiện đời được an ón, cũng mong bệnh 
vảy trăng của đệ tử ông sẽ được tiêu trừ! 

Đức Phật nói vừa xong, tức thì bệnh vảy tráng trên người A-ma-trú bién mắt. 
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Thé rôi, Bà-la-môn ngôi xuống một cái ghế thấp ở trước đức Phật. Thế Tôn 
liên vì Bà-la-môn thuyết giảng các pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho 
hoan һу. Ngài giảng về bó thí, giữ giới, sanh thiên, chỉ rõ tham dục là ó ué, 
hữu lậu là tai họa, giải thoát là cao tột, nêu bày sự thanh tịnh. Khi Thé Tôn biết 
được tâm của Bà-la-môn đã nhu hòa, thanh tịnh, không còn câu ué, có thê lãnh 
thọ giáo pháp, như thường pháp của chư Phật, Ngài giảng Thánh đề về khó, 
Thánh dé về nguyên nhân của khó, Thánh đề khi khó diệt và Thánh đề về con 
đường đưa đến khó diệt. 

Lúc ấy, ngay trong pháp hội, Bà-la-môn liền xa lìa phiền não, được pháp 
nhãn thanh tịnh. Cũng như tâm lụa trăng sạch thì rất đễ nhuộm màu, Bà-la-môn 
Phất-già-la-sa-la cũng thế, đã thấy pháp đắc pháp, tin chắc đạo quả, không theo 
đạo khác, được vô sở úy, liền bạch đức Phật: 

— Nay con lần thứ ba xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, kính xin 
Ngài chấp nhận соп được làm ưu-bà-tắc trong Chánh pháp. Từ nay về sau, cho 
đến lúc mạng chung, con không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, 
không nói dối và không uông гиди. Đồng thời con phát tâm cúng đường bảy 
ngày trai, kính mong đức Thế Tôn cùng đại chúng thương xót, hứa khả cho! 

Đức Thé Tôn im lặng nhận lời. 

Thé rồi, Bà-la-môn liền săm sửa vật phẩm cúng dường lên đức Phật và đại 
chúng trong bảy ngày. Qua bảy ngày, Thé Tôn lại du hóa trong nhân gian. 

Phật rời đi chưa bao lâu, Bà-la-môn Phât-già-la-sa-la lâm bệnh rồi qua đời. 
Hay tin Bà-la-môn này củng dường Phật bảy ngày vừa xong lại qua đời, các Ty- 
kheo đều suy nghĩ: “Không biết Bà-la-môn này thân hoại mạng chung sẽ sanh 
về đâu?” Nghĩ xong, các Tỳ-kheo đi đến chỗ đức Thê Tôn, đảnh lễ Phật xong, 
ngôi sang một bên rôi bạch Phật răng: 

— Bà-la-môn kia cúng dường đức Phật trong bảy ngày xong, thân hoại mạng 
chung sẽ thác sanh về chỗn nào? 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Người thiện nam” này đã tích chứa nhiều điều thiện, đã thực hành theo 
pháp và thuận theo giáo pháp,” không trái pháp hành, đã đoạn trừ năm hạ phân 
kiết sử,! đã vào cảnh giới Niết-bàn ở chỗn kia, không còn trở lại cõi đời này nữa. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe đức Phật thuyết pháp xong đều hoan hy 
phụng hành. 


? Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hý (7, #1, #l, $). Xem chú thích 60, kinh số 1, tr. 511. 

Nguyên tác: Tộc tánh tử (1 F, kulaputta). Xem chú thích 121, kinh số 2, tr. 564. 

30 Nguyên tác: Pháp pháp cụ túc (53 А Æ), dùng như trường hợp Pháp pháp thành tựu (33 ЛЕЙ). 
Xem chú thích 13, kinh sô 3, tr. 581. 

3! Ngũ hạ kiết (T. F #ä). Xem chú thích 21, kinh số 2, tr. 524. 

3 Bản Hán, hết quyên 13. 


21. KINH PHAM БОКС! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trắm năm mươi vị Ty- 
kheo du hóa nhân gian, đến nước Ma-kiệt-đà? rôi ngụ tại Trúc Lâm, nơi nghỉ 
dưỡng của vua.‘ 

Lúc đó, có vị Phạm ch tên là Thiện Niệm” cùng với đệ tử là Phạm-ma-đạt,? 
hai Һау trò thường đi theo sau đức Phật. Trong khi Phạm chí Thiện Niệm dùng 
nhiều cách chê bai đức Phật và chúng Тӱ-Кһео thì đệ tử của ông là Phạm-ma- 
đạt lại dùng nhiêu cách tán ап Phật, Pháp và Tăng. Hai thầy trò có tâm niệm 
khác nhau, mâu thuẫn nhau. Vì sao như vậy? Vì mỗi người có tập quán sai 
khác, Кіёп ø1ả1 sai khác và sự thân cận cũng sai khác. 

Lúc ấy, sau khi khất thực vê, nhiều vị Tỳ-kheo nhóm họp tại giảng đường 
ròi cùng nhau bàn luận: 

— Kỳ lạ thay! Kỳ diệu thay! Đức Thế Tôn có thân lực lớn, đầy đủ oai 
đức, biết hết mọi tâm hướng của chúng sanh. Như hôm nay, có hai thầy trò là 
Phạm chí Thiện Niệm và Phạm-ma-đạt cùng di theo sau đức Phật và chúng 
Tăng. Trong khi Phạm chí Thiện Niệm dùng nhiêu cách chê bai Phật, Pháp 
và Tăng thi đệ tử là Phạm-ma-đạt lại dùng nhiều cách khen ngợi Phật, Pháp 


! Nguyên tác: Phạm động kinh ЭЖ SJJ2% (T.01. „0001. 21. 0088b12). Tham chiếu: Phát thuyết Phạm võng 
lục thập nhị kiên kinh (sss ЯА (T.01. 0021. 0264a20); D. 1, Brahmajala Sutta (Kinh 
Pham vóng). Bàn Kinh Trường A-hàm này có tựa dë là “Phạm động” (ZEH), vói nguyên tác Pāli là 
Brahmajala, có nghia là “cái lưới của Pham thiên” (Phạm võng). Sự khác biệt giữa bản Pali và bản Hán 
có khả năng phát xuât từ 3 lý do sau. Thứ nhất, có thể phát xuât từ lỗi truyền khâu ở hậu tó Јаја và cala, 
túc là Brahmajala nhung nghe thành Brahmacala. Thứ hai, có thé dựa vào yếu tó kỳ đặc ở phân cuối 
của bản kinh: Khi đức Phật thuyết giảng pháp này, đại thiên thé giới 3 lần rung chuyền với 6 cách chân 
động. Thứ ba, có thể căn cứ vào một trong những tựa đề kinh được chính đức Phật dạy. Đức Phật dạy: 
“Này A-nan, kinh này nên gọi là Nghĩa động, Pháp động, Kiến động, Ma động và Phạm động. Hai bộ 
luật quan trọng trong 6 bộ luật hiện lưu, tức là М hân luật thuộc Hóa Địa bộ và Tứ phán luật thuộc 
Pháp Tạng bộ đều ghi nhận là Phạm động kinh (Ж Ж). Xem Di-sa-tắc-bộ-hòa-ê Ngũ phần luật 18?) 
3š БЛИН. ЭЁ (7.22. 1421.30. 0191а20); Tứ phán luật 09 2'£## (T.22. 1428.37. 0833b25). 


2 Ma-kiệt quốc (А28 , Magadhä). Xem chú thích 5, kinh số 2, tr. 517. 

з Bản Hán Tống, Nguyên, Minh ghi: Trúc thôn (Ж), địa danh năm giữa Rãjagaha, thủ phủ của Ma- 

kiệt-đà và Nalanda. 

4 Nguyên tác: Tại Vương đường thượng (Æ + % Е, Ambalatthikayam rajarake). Ambalatthikã là nơi 
nghỉ mát của vua, cũng gọi vườn Thượng uyên. 

5 Phạm chí (5, Paribbajaka) chỉ cho Bà-la-môn sống thanh tịnh, cầu được sanh vë cõi Phạm thiên. 

6 Thiện Niệm (2%, Ѕирріуа). 


7 Phạm-ma-đạt (Ж EË £, Brahmadatta). Phật thuyết Phạm võn g lục thập nhị kiến kinh RIRA t 
— R 4š (T.01. 0021. 0264а24) ghi: Phạm-đạt-ma-nạp (Ë £ BE 38, Brahmadattamanava). 
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và Tăng, vì hai thầy trò có tập quán sai khác, kiến giải sai khác và sự thân 
cận cũng sai khác. 

Lúc đó, băng thiên nhĩ thanh tịnh thù thăng hơn người, đức Thê Tôn đang 
ở trong tịnh thất nghe các Ty-kheo bản luận như thé, Ngài ròi khói tinh thất đi 
đến giảng đường rồi ngồi trước đại chúng. Tuy đã biết nhưng Ngài vẫn hỏi: 

— Này các Tỳ-kheo! Các thầy nhóm họp ở đây dé bàn luận việc gì? 

[0088c02] Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Sau khi khát thực về, chúng con nhóm hop ở giảng đường này ròi cùng 
nhau bàn luận: “Kỳ lạ thay! Kỳ diệu thay! Đức Thé Tôn có thân lực lớn, đây đủ 
oai đức, biết hết mọi tâm hướng của chúng sanh. Như hôm nay, có hai thây trò 
là Phạm chí Thiện Niệm và Phạm-ma-đạt cùng di theo sau đức Phật và chúng 
Tăng. Trong khi Phạm chí Thiện Niệm dùng - nhiêu cách chê bai Phật, Pháp và 
Tăng thì đệ tử là Phạm-ma-đạt lại dùng nhiêu cách khen ngợi Phật, Pháp và 
Tăng. Vì sao như vậy? Vì hai thầy trò có tập quán sai khác, kiến giải sai khác 
và sự thân cận cũng sai khác.” Chúng con nhóm họp ở giảng đường và bàn luận 
những việc như thê. 

Bấy giờ, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có ai dùng nhiều cách để chê bai Như Lai, chê bai Chánh pháp và 
chúng Tăng thì các thây không nên sanh lòng oán giận hay có ác ý đối với họ. 
Vì sao như vậy? Vì néu có ai dùng nhiều cách dé chê bai Phật, Pháp và Tăng mà 
các ау sanh lòng oán giận hay có ác ý thì các thây sẽ tự gây chướng ngại cho 
mình. Bởi vậy, các thầy chớ sanh lòng oán giận hay có ác ý đôi với họ. Này các 
Tỳ-kheo! Nếu có người ca ngợi Phật, Pháp và Tăng thì các ћу cũng chớ lây 
đó làm điều vui mừng hãnh diện. Vì sao như vậy? Vì nêu các thây sanh tâm vui 
mừng thì tự gây chướng ngại cho mình. Do đó, các thầy không nên vui mừng. 
Vì sao như vậy? Vì đó chỉ là những duyên nhỏ nhặt về oai nghi, giới hạnhŠ mà 
hàng phàm phu ít học, không hiểu được nghĩa lý sâu xa, nên chỉ dựa vào sự thây 
biết đó đê khen ngợi. 

Thế nào là những duyên nhỏ nhặt về oai nghi, giới hạnh mà hàng phàm phu 
ít học, chỉ dựa vào sự thây biết đó để khen ngợi? Chăng hạn như họ khen ngợi: 
Sa-môn Cù-đàm đã dứt trừ nghiệp sát, từ bỏ dao gậy, luôn có tâm tàm quý, 
thương xót tất са chúng sanh. 

Đó là những duyên nhỏ nhặt về oai nghi, giới hạnh mà hàng phàm phu ít 
học dựa vào đó để khen ngợi Như Lai. 

Hoặc họ khen ngợi: Sa-môn Củù-đàm đã dứt bỏ trộm cướp, không có tâm 
trộm cướp. 


8 Nguyên tác: Tiêu duyên oai nghi giới hạnh (Л RIAIT). Tham chiếu: D. 1: Арратаіакат kho 
рап'еїат oramaftakam silamattakam (việc đó chỉ thuộc vë giới luật nhỏ nhặt, không quan trọng). 
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Sa-môn Cù-đàm đã từ bỏ dâm dục, tịnh tu Phạm hạnh, một lòng giữ giới, 
không hành dâm dục, bón hạnh trong sạch. 

Sa-môn Cù-đàm dứt hăn nghiệp nói dối, nói lời chí thành, nói lời chân thật, 
không dỗi gạt người. 

Sa-môn Cù-đàm đã từ bỏ nói hai chiều, không đem lời người này đến quây 
phá kẻ kia, không đem lời người kia đến quây phá người này, ойр kẻ tranh cãi 
có thê khiến họ hòa thuận, kẻ đã hòa thuận thì làm cho họ vui thêm, nói ra lời gì 
cũng muôn đem lại sự hòa thuận, thành thật đi vào lòng người, lời nói hợp thời. 


Sa-môn Cù-đàm đã từ bỏ lời nói ác, những lời thô ác làm tôn thương người 
khác, làm tăng lên lòng oán ghét, thù hận. Những lời thô ác này Ngài không bao 
giờ nói, chỉ nói điêu lành làm vui đẹp lòng người, ai cũng quý mên, nghe mãi 
không chán, chỉ nói những lời như thé. 

Sa-môn Cù-đàm đã từ bỏ nói lời thêu dệt,ˆ chỉ nói đúng thời, nói lời thành 
thật, nói có lợi ích, nói đúng theo pháp, nói đúng theo luật, nói để đình chỉ sai 
quây, chỉ nói những lời như thé. 

[0089a05] Sa-môn Cù-đàm đã từ bỏ uống rượu, không trang sức hương hoa, 
không xem ca múa, không ngôi giường cao, không ăn phi thời, không g1ữ vàng 
bạc, không dung nạp vợ, con, tớ trai, tớ gái; không nuôi vol, ngựa, heo, đê, gà, 
chó và các loài chìm, loài thú; không nuôi dưỡng quân voi, quân ngựa, quân xe 
và quân bộ; không thâu tóm ruộng vườn gieo trông ngũ cốc; không dùng tay 
đánh người; không dùng cân đâu lường gạt, không mua bán, khoán ước, giao 
kèo; không cho vay nợ dé sanh lợi bất chánh; cũng không âm mưu, trước mặt 
khác sau lưng; không di lại phi thời vì để nuôi thân mạng, chỉ ăn vừa đủ, đi đến 
chỗ nào đều luôn mang theo y bát như chim bay phải cân đôi cánh. Đó là những 
duyên nhỏ nhặt về việc giữ gìn giới luật mà hàng phàm phu ít học thường dựa 
vào đó đề tán thán Như Lai. 


Như các Sa-môn, Bả-la-môn tuy thọ thức ăn của người tín thí nhưng vẫn 
mong cầu đề cất chứa, không biết vừa đủ vë y phục, âm thực, còn Sa-môn Cù- 
đàm không làm những việc như thế. 


Như các Sa-môn, Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người tín thí nhưng vẫn 
còn lo mở mang sanh ké. gieo trông cây cối, các loại thảo mộc,!° còn Sa-môn 
Cù-đàm không làm những việc như thế. 


Như các Sa-môn, Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người tín thí nhưng vẫn 
tìm nhiêu cách để mong câu lợi dưỡng như: Nga voi và các loại châu báu; chê, 
Ø1ường cao rộng; mên nệm, mùng màn, chăn chiều thêu dệt tốt đẹp, còn Sa-môn 
Cù-đàm không làm những việc như thế. 


° Nguyên tác: Y ngữ (&# 98) hay “tạp иё ngữ” (#95). Tham chiếu: D. 1: Samphappala (lời nói 

phù phiêm). 

'° Nguyên tác: Chúng thực thọ mộc quỷ thân sở y (ЖЕШ Ж Ж 11K). MÃ. 141 có đề cập danh từ 
“quy thôn” (FD, trực dịch từ bhütagama. Theo PED, bhiüta có nghĩa là quỷ thân, cũng có nghĩa là 

hạt giỗng. О đây, bhūtagāma chỉ cho các loại hoa màu, rau cỏ. 
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Như các Sa-môn, Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người tín thí nhưng vẫn 
tìm nhiều cách dé tự trang sức: Dùng dâu xoa thân, tăm gội nước thơm, xông 
ướp bột thơm, dùng dầu thơm chải đâu; đeo tràng hoa đẹp, mắt nhuộm sắc 
xanh, tô điểm mặt mày, đeo bông tai, soi gương trau chuốt; mang dép da quy, 
màc 4o tráng min, che long, câm phát tràn làm bàng lông, cờ hiệu trang nghiêm, 
còn Sa-môn Cù-đàm không làm những việc như thế. 

Như các Sa-môn, Bà-la-môn bày trò tiêu khiến, chơi cờ, đánh bạc, chơi cờ 
tám đường, mười đường, cho đến trăm ngàn đường, bày nhiêu cách chơi để tự 
thỏa thích, còn Sa-môn Cù-đàm không làm những việc như thé. 

Như các Sa-môn, Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người tín thí nhưng chỉ 
nói những lời vô ích, làm chướng ngại đạo: Hoặc bàn luận việc vua chúa, binh 
lính, chiến trận, việc quan lại; bạn bë, xe ngựa ra vào, dạo chơi vườn cảnh; bàn 
chuyện nguoi пй, năm ngồi đi đứng: bàn về y phục, ăn uống, luận về thân thé; 
bàn việc xuống biên tìm châu báu, còn Sa-môn Cù-đàm không làm những việc 
như thé. 

Như các Sa-môn, Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người tín thí nhưng vẫn 
làm việc tà mạng băng nhiều cách: Dua nịnh và trau chuốt lời nói, hiện tướng 
chê bai, lây lợi câu lợi, còn Sa-môn Cù-đàm không làm những việc như thé. 

Như các Sa-môn, Bả-la-môn tuy thọ thức ăn của người tín thí nhưng vẫn 
tranh cãi lẫn nhau, hoặc ở vườn rừng, hoặc ở ao tắm, hoặc ở trong nhà, phân bua 
phải trái với nhau: “Ta biết kinh, luật, còn ông không biết; ta đi đường chánh, 
ông đi đường tà, đem trước để sau, lây sau để trước; ta nhẫn nhục được, ông 
không nhẫn nhục được; những điều ê ông nói đêu không chính đáng, nếu có nghi 
ngờ thì nên đến hỏi, ta sẽ trả lời tât cả”, còn Sa-môn Cù-đàm không làm những 
việc như thé. 


[0089b13] Như các Sa-môn, Bả-la-môn tuy thọ thức ăn của người tín thí 
nhưng vẫn tìm nhiều cách làm thông sử cho vua, cho đại thần của vua, cho 
Bà-la-môn, cư sĩ, đi từ nơi này đến nơi kia, từ nơi kia đến nơi này, đem tin chỗ 
này trao qua chỗ kia, đem tin chỗ kia trao qua chỗ này, hoặc tự làm, hoặc khiến 
người làm, còn Sa-môn Cù-đàm không làm những việc như thê. 

Như các Sa-môn, Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người tín thí nhưng lại 
luyện tập quân trận, chiến đâu: Hoặc luyện tập đao gậy, cung tên; luyện tập các 
loài сат thú như chọi gà, chó, heo, dê, voi, ngựa, bò, lạc đà; hoặc so tài nam, 
nữ; hoặc luyện các thứ tiếng, tiếng thôi, tiếng trồng, tiếng ca. tiéng múa; leo cột 
phướn, leo xuôi, leo ngược; luyện các trò chơi, không trò nào là không luyện, 
còn Sa-môn Cù-đàm không làm những việc như thé. 

Như các Sa-môn, Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người tín thí nhưng vẫn 
làm việc chướng ngại đạo pháp, nuôi sông băng tà mạng, như xem tướng nam, 
nữ, lành, dữ, tốt, xâu và tướng súc sanh đê cầu lợi dưỡng, còn Sa-môn Cù-đàm 
không làm những việc như thê. 
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Như các Sa-môn, Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người tín thí nhưng vẫn 
làm những việc chướng ngại đạo pháp, nuôi sông băng tà mạng, như câu khẩn 
quý thân, hoặc đề sai khiến, hoặc đuôi đi, dùng các thứ trù yêm, cúng tế, vô số 
phép thuật khiến người khiếp sợ; có thể làm cho tụ lại hoặc làm cho tan rã, làm 
cho khổ, làm cho vui; có thể an thai, trục thai hoặc phù phép khiến người hóa 
thành lừa, ngựa; có thể khiến người bị điếc, đui, câm, ngọng, hoặc thực hiện các 
việc kỳ di như chắp tay bái lay mặt trời, mặt trăng, làm các khô hạnh dé сам lợi 
dưỡng, còn Sa-môn Cù-đàm không làm những việc như thẻ. 

Như các Sa-môn, Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người tín thí nhưng vẫn làm 
những việc chướng ngại đạo pháp, nuôi sống băng tà mạng: Hoặc trì chú trị bệnh 
cho người; hoặc tụng chú thuật ác, tụng chú thuật thiện; hoặc làm thuốc thang, 
châm cứu, chữa trị bệnh tật, còn Sa-môn Cù-đàm không làm những việc như thê. 

Như các Sa-môn, Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người tín thí nhưng vẫn 
làm những việc chướng ngại đạo pháp, nuôi sông băng tà mạng: Hoặc tụng chú 
vào nước, lửa, hoặc chú quý thân, hoặc chú Sát-lợi, hoặc chú luyện voi, hoặc 
chú an thai,!! hoặc bùa chú trần nhà cửa, hoặc chú giải trừ lửa cháy, chú giải trừ 
nạn chuột phá hoại; hoặc đọc sách đoán biết việc sông, chết, hoặc đọc các sách 
0141 mộng, xem tướng tay, tướng mặt, hoặc đọc sách thiên văn, hoặc đọc sách 
nhất thiết âm,!? còn Sa-môn Cù-đàm không làm những việc như thế. 

Như các Sa-môn, Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người tín thí nhưng vẫn 
làm những việc chướng ngại đạo pháp, nuôi sóng băng tà mạng, như xem thời 
tiết, đoán có mưa hay không mưa, được mùa hay mất mùa, nhiều bệnh hoặc ít 
bệnh, kinh sợ hay yên ón; hoặc nói sẽ có động đất, sao chôi, nguyệt thực, nhật 
thực, tinh tú thực, hoặc đoán không có những hiện tượng ấy, tùy nơi xuất hiện 
mà đoán trước việc xảy ra, còn Sa-môn Cù-đàm không làm những việc như thế. 

Như các Sa-môn, Bà-la-môn tuy thọ thức ăn của người tín thí nhưng vẫn làm 
những việc chướng ngại đạo pháp, nuôi sông bàng tà mạng, như nói nước này 
sẽ thăng, nước kia sẽ bại, nước kia sẽ hơn, nước này sẽ thua; xem tướng lành, 
dữ mà đoán việc hưng suy, còn Sa-môn Cù-đàm không làm những việc như thế. 

Này các Tỳ-kheo! Đó là những nhân duyên nhỏ nhặt về việc giữ gìn giới 
luật mà hàng phàm phu ít học thường dựa vào đó để tán thán Như Lai. 

[0089c19] Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Còn có các pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu mà chỉ có 
bậc đệ tử Hiên thánh mới dùng pháp đó để tán thán Như Lai. Thế nào là ánh 
sáng của đại pháp sâu xa vi diệu mà chỉ có bậc đệ tử Hiền thánh mới dùng pháp 
đó dé tán thán Như Lai? 


" Nguyên tác: Chỉ tiết (Æ Ёї, pasakha), dịch âm là Bát-la-xa-khư ($$ # # 15), chỉ cho thai nhi từ tuần 
lê thứ 5 trở đi. 
12 Nguyên tác: Nhất thiết âm thư (— t # Ж). Xem chú thích 19, kinh số 20, tr. 782. 


800 # KINH TRƯỜNG A-HÀM 


Có các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bốn kiếp bốn Кіёп! và mat kiếp mat 
kiến! ròi tự ý lập nên vô số luận thuyết. !5 Tất cả những luận thuyết đó được bao 
gồm trong sáu mươi hai luận thuyết. !6 Trong vô sô những luận thuyết dựa vào 
bón kiếp bổn kiến và mat kiếp mat kiến do họ tự ý lập nên đều bao gồm trong 
sáu mươi hai luận thuyết, trong giới hạn đó không thê vượt qua. 

Vì nguyên do gì mà các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bón kiếp bón kiến và 
mat kiếp mat kiến ròi tự ý lập nên vô số học thuyết. Tất cả những luận thuyết 
đó đều bao gồm trong sáu mươi hai luận thuyết, trong giới hạn đó không thê 
vượt qua? 

Có các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bón kiếp bón kiến rồi tự ý lập nên vô 
só học thuyết và tât cả được bao gồm trong mười tám luận thuyết. Trong vô só 
những luận thuyết dựa vào bón kiếp bón kiến do họ tự ý lập nên đều bao gồm 
trong mười tám luận thuyết, trong giới hạn đó không thể vượt qua. 

Vì nguyên do gì mà các Sa-môn, Bả-la-môn dựa vào bồn kiếp bón kiến 
rôi tự ý lập nên vô só học thuyết và tất cả được bao gồm trong mười tám luận 
thuyết, trong giới hạn đó không thê vượt qua? 

Có các Sa-môn, Bà-la-môn đã dựa vào bốn kiếp bón kiến để chủ trương 
Thường luân,” cho răng: “Bản ngã và thế giới thường hăng.”'8 Chủ trương này 
bao gôm trong bốn luận thuyết. Dựa vào bón kiếp bón kiến dé chủ trương: “Bản 
ngã và thê giới thường hăng”, tất cả được bao gòm trong bốn luận thuyết, trong 
giới hạn đó không thể vượt qua. 

[0090a07] Vì nguyên do gì mà các Sa-môn, Bả-la-môn kia dựa vào bón kiếp 
bốn kiến để chủ trương Thường luận, cho rằng: “Bản ngã và thé giới thường 
hăng”, tất cả được bao gồm trong bón luận thuyết này, trong giới hạn đó không 
thể vượt qua? 

Hoặc có các Sa-môn, Bà-la-môn băng vô số phương tiện tu tập nên chứng 
nhập định Tâm tam-muội. Với tâm định tĩnh, vị йу nhớ được hai mươi kiếp 
thành và kiếp hoai!’ nên chủ trương rằng: “Bản ngã và thê giới thường hăng, 
chỉ có quan điểm này là đúng, ngoài ra đều sai làm. Vì sao như vậy? Vì chính 
tôi băng vô số phương tiện tu tập nên chứng nhập định Tâm tam-muội. Với tâm 
định tĩnh, tôi nhớ lại hai mươi kiếp thành và kiếp hoại, һау chúng sanh trong 


з Bồn kiếp bốn kiến (#72 5, pubbantakappikä pubbantädifthino): Quan điểm về khởi nguyên của 
thê giới dựa vào kiêp quá khứ, cũng gọi là Nguyên thủy sáng thê luận. 

 Mạt kiếp mat kiên (ЖЖ F, арағапіакарріка aparantänudifthino): Quan điểm về thê giới trong 
tương lai, cũng gọi là Thê mạt luận. 

!5 Chúng chủng vô số, tùy ý sở thuyết (FEFE E 08 2 Fran). Tham chiếu: D. 1: Adhivutti pada (Lập 
thuyêt phù phiêm). 

16 Nguyên tác: Kiến (F, vatthu): Cơ sở, nên tảng, sự vật. 

17 Nguyên tác: Thường luận (#8, sassatavada): Chủ trương Thường kiến. 

18 Nguyên tác: Ngã cập thé gian thường tôn (FÈ X tE Ë] 7, sassatam айай са lokañ ca). 

19 Nguyên tác: Thành kiếp bại kiếp (hề 57): Các thời kỳ sáng thé và tận thế. 
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đó không thêm, không bớt, thường tụ hội, không tan rã. Bởi vậy, tôi biết bản 
ngã và thế giới thường hàng, chỉ có quan điểm này là đúng, ngoài ra đều sai 
lâm.” Đây là luận thuyết thứ nhất. Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bón kiếp 
bón kiến này mà cho răng bản ngã và thê giới thường hăng, đều thuộc vào bón 
luận thuyết, trong giới hạn đó không thể vượt qua. 

Có những Sa-môn, Bà-la-môn băng vô sô phương tiện tu tập nên chứng 
nhập định Tâm tam-muội. Với tâm định tĩnh, vi ây nhớ được bốn mươi kiếp 
thành và kiếp hoại nên chủ trương răng: “Bản ngã và thé giới thường hăng, chỉ 
có quan điểm này là đúng, ngoài ra đêu sai lầm. Vì sao như vậy? Vì chính tôi 
băng vô số phương tiện tu tập nên chứng nhập định Tâm tam-muội. Với tâm 
định tĩnh, tôi nhớ được bốn mươi kiếp thành và kiếp hoại, thấy chúng sanh 
trong đó không thêm, không bớt, thường tụ hội, không tan rã. Bởi vậy, tôi biết 
bản ngã vả thé giới thường hăng, chỉ có quan điểm này là đúng, ngoài ra đều 
sai lâm.” Đây là luận thuyết thứ hai. Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bồn kiếp 
bôn kiên này mà cho răng bản ngã và thê giới thường hăng, đều thuộc vào bón 
luận thuyết, trong giới hạn đó không thê vượt qua. 


Có những Sa-môn, Bà-la-môn băng vô số phương tiện tu tập nên chứng 
nhập định Tâm tam-muội. Với tâm định tĩnh, vị ау nhớ được tám mươi kiếp 
thành và kiếp hoại, nên chủ trương rằng: “Bản ngã và thé giới thường hàng, 
chỉ có quan điểm này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Vì sao như vậy? Vì chính 
tôi băng vô sô phương tiện tu tập nên chứng nhập định Tâm tam-muội. Với 
tâm định tĩnh, tôi nhớ được tám mươi kiếp thành và kiếp hoại, thây chúng sanh 
trong đó không thêm, không bớt, thường tụ hội, không tan rã. Bởi vậy, tôi biết 
bản ngã và thê giới thường hăng, chỉ có quan điểm này là đúng, ngoài ra đều sai 
lâm.” Đây là luận thuyết thứ ba. Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bón kiếp bón 
kién này mà cho răng bản ngã và thê giới thường hăng, đều thuộc vào bốn luận 
thuyết, trong giới hạn đó không thê vượt qua. 

[0090b03] Có những Sa-môn, Bà-la-môn với trí nhạy bén, giỏi quán sát,“ 
họ dùng trí nhạy bén ây làm phương tiện quán sát, tức là quán sát chân lý, với 
những gì đã ау và băng tài biện luận của mình, họ chủ trương răng: “Bản ngã 
và thê giới thường hăng.” Đây là luận thuyết thứ tư. Các Sa-môn, Bà-la-môn 
dựa vào bón kiếp bón kiến này mà cho rằng bản ngã và thế giới thường hằng, 
đều thuộc vào bôn luận thuyết, trong giới hạn đó không thê vượt qua. 

Các Sa-môn, Bà-la-môn này dựa vào bốn kiếp bón kiến mà chủ trương: 
“Bản ngã và thế giới thường hăng.” Tất cả những chủ trương như thế đều bao 
gôm trong bốn luận thuyết: “Вап ngã và thé giới thường hằng”, trong giới hạn 
bốn luận thuyết đó, không thể vượt qua. 


20 Nguyên tác: Hữu tiệp tật tướng trí thiện năng quán sát (#1 9 3 fE). Tham chiếu: D. 1: 
TakkT hoti vīmamsī hoti (nhà suy luận, nhà thâm sát). 
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Chỉ có Như Lai mới biết rõ ngọn nguôn của những luận thuyết trên.?! Chúng 
được năm bắt như vậy, được giữ chặt như vậy và cũng biết sẽ có báo ứng như 
vậy. Như Lai còn biết những điều vượt xa hơn thê, dù biết nhưng không chấp 
trước, vì không chấp trước nên được tĩnh lặng. Trong sự tĩnh lặng, Như Lai biết 
được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vi ngọt, sự nguy hiểm và con đường xuất ly khỏi 
thọ,” băng chánh quán mà được giải thoát hoàn toàn nên gọi là Như Lai. Đó gọi 
là còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu dé cho đệ tử Hiên 
thánh có thé tán thán Như Lai chân thật, bình đăng. 

Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu để cho đệ tử 
Hiền thánh tán thán Như Lai chân thật, bình đăng. Đó là pháp gi? 

Có các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bón kiếp bốn kiến rồi chủ trương răng: 
“Bán ngã và thé giới một nửa thường hăng, một nửa không thường hăng.”” 
Những Sa-môn, Bà-la-môn đó dựa vào bón kiếp bón kiến này mà chủ trương 
bản ngã và thế giới một nửa thường hăng, một nửa không thường hăng, đều 
thuộc vào bón luận thuyết, trong giới hạn đó không thé vượt qua. 

Khi kiếp này mới hình thành, có một số chúng sanh phước hết, mạng hết 
và nghiệp hết, mạng chung ở cõi trời Quang Âm”! rồi sanh vào cõi Phạm thiên 
trồng không.” Tại đó, họ khởi tâm yêu thích, lại mong muốn các chúng sanh 
khác cùng sanh vào cõi này. Chúng sanh này sau khi khởi tâm yêu thích và có 
mong muôn như vậy rồi, lại có những chúng sanh khác mạng hết, nghiệp hết và 
phước hết, mạng chung ở cõi trời Quang Âm tôi sanh vào cõi Phạm thiên trông 
không. Những chúng sanh xuất hiện đâu tiên nơi cõi ấy liền nghĩ rằng: “Ở đây, 
ta là Phạm, là Đại Phạm, ta tự nhiên mà có, không at có thé tạo ra ta. Ta biết hết 
ау nghĩa lý kinh thư. Та tự tại trong một ngàn thé giới, là tôn quý nhất, có 
khả năng biến hóa, vi diệu bậc nhất. Ta là cha của chúng sanh, chỉ riêng ta xuất 
hiện trước, còn các chúng sanh khác xuất hiện sau. Các chúng sanh đến sau đêu 
do ta hóa thành.” Các chúng sanh đến sau cũng nghĩ гапе: “Vi ây là Đại Phạm, 
vị ây tự sanh, chứ không phải do kẻ khác tạo ra, vi ây biết hết thảy nghĩa ly kinh 
thư, tự tại trong một ngàn thê giới, là bậc tôn quý nhất, có khả năng biên hóa, vi 
diệu bậc nhật, là cha của chúng sanh, chỉ riêng vị ây xuất hiện trước, còn chúng 
ta xuất hiện sau, chúng ta là các chúng sanh do vị ây tạo ra.” 


21 Nguyên tác: Kiến xứ (ЖЖ, di/thithäana): Chỗ ау, cách nhìn, lập trường tư tưởng. 

2 Nguyên tác: Tri thọ tập, diệt, vị, quá hoạn, xuất yếu (#ñ5¿ ЈА 8 Ш Ж). Tham chiếu: D. 1: 
Wedananam ca samudayañ ca afthagamañ са assadañ ca adinavañ ca піѕѕағапай ca yatha bhutam 
viđifva (biệt một cách như thật sự tập khởi, sự hủy diệt, vị ngọt, sự nguy hiêm và sự thoát ly của thọ). 
Nguyên tác: Bán thường bán vô thường (>F % `É 8%). Tham chiếu: D. 1: Ekaccam ѕаѕѕаіат 
екассат asassatam (một bộ phận thường, một bộ phận không thường). 

Nguyên tác: Quang Âm thiên (2% X, Äbhassara), tàng cao nhất của Nhị thiền thiên (—##Z). 

25 Nguyên tác: Không Phạm thiên ( 2 #Ë K). Tham chiếu: D. 1: Vivattamāne loke suññam Brahmavimanam 
patu bhavati (Trong khi thê giới chuyên thành, cung điện Phạm thiên trông không hiên ra). 

? Nguyên tác: Tận tri chư nghĩa điền (818 35 Ж). Tham chiều: DA. 30: Thiện chư nghĩa thú (ЖЕЕ 3 
##): Thông hiểu các nghĩa lý; D. 1: Aññadat Thudaso (dáng Thấy Khắp Tất Cả). 
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Những chúng sanh ở cõi Phạm thiên kia khi mạng hết và nghiệp hết thì sanh 
vào thé giới này, dần dân trưởng thành, sau đó lại cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, 
xuất gia tu đạo,... cho đến chứng nhập định Tâm tam-muội. Do tâm định tĩnh, vị 
áy tự biết đời trước của mình, liền bảo rằng: “Bậc Đại Phạm thiên kia tự sanh, 
không do kẻ khác tạo ra, biết hết thảy nghĩa lý kinh thư, tự tại trong một ngàn 
thé giới, là bậc tôn quý nhất, có khả năng biến hóa, vi diệu bậc nhất, là cha của 
chúng sanh, thường trụ, bất biến. Vị Phạm thiên åy tao ra chúng ta, chúng ta 
là vô thường biến đổi, không tòn tại lâu. Vậy nên biết răng bản ngã và thé giới 
là một nửa thường hằng, một nửa không thường hăng, chỉ có điêu này là thật, 
ngoài ra đều hư dôi.” Đây là luận thuyết thứ nhất. Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa 
vào bón kiếp bón kiến này mà chủ trương luận thuyết một nửa thường hăng, 
một nửa không thường hăng, đều thuộc vào bón luận thuyết, trong giới hạn đó 
không thé vượt qua. 

[0090c15] Hoặc có những chúng sanh ham thích vui đùa, lười biếng, thường 
lây vui đùa làm niềm thỏa thích. Do ham vui đùa thỏa thích, thân thể mệt mỏi 
nên mất chánh niệm. Do mát chánh niệm trong lúc qua đời nên sanh vào cõi 
nhân gian, dần dàn khôn lớn, rôi lại cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu 
đạo, vị ây nhập định Tâm tam-muội, nhờ định tâm mà biết được đời trước của 
mình гӧі bảo răng: “Các chúng sanh kia nhờ tâm không ham vui đùa thỏa thích 
nên được thường trú, không bién đối ở cõi ду; còn ta ham vui đùa thỏa thích nên 
phải chịu vô thường, biến đổi như thế này. Do vậy ta biết răng bản ngã và thế 
giới một nửa thường hằng, một nửa không thường hăng, chỉ có điều này là thật, 
ngoài ra đều hư dối.” Đây là luận thuyết thứ hai. Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa 
vào bón kiếp bốn kiến này mà chủ trương bản ngã và thế giới một nửa thường 
hằng, một nửa không thường hằng, đều thuộc vào bốn luận thuyết, trong giới 
hạn đó không thê vượt qua. 

Có những chúng sanh vì mãi lo nhìn ngăm nhau mà đánh mất chánh niệm. 
Do mát chánh niệm trong lúc qua đời nên sanh vào thé giới này, dần dàn khôn 
lớn rồi cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, nhập định Tâm tam- 
muội, nhờ định tâm mà biết được đời trước rôi nghĩ răng: “Các chúng sanh kia 
nhờ không nhìn ngắm nhau nên không đánh mắt chánh niệm, được thường trú 
không biến đôi, còn chúng ta do nhìn ngắm nhau mà đánh mất chánh niệm, nên 
phải chịu vô thường, biến đồi. Do vậy, ta biết răng bản ngã và thé giới một nửa 
thường hăng, một nửa không thường hăng, chỉ điều này là thật, ngoài ra đều hư 
dối.” Đây là luận thuyết thứ ba. Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bốn kiếp bón 
kiến này mà chủ trương bản ngã và thé giới một nửa thường hàng và một nửa 
không thường hăng, đều thuộc vào bốn luận thuyết, trong giới hạn đó không 
thé vượt qua. 

[0091a05] Hoặc có những Sa-môn, Bà-la-môn với trí lanh lợi, giói quán sát. 
Họ dùng trí quán sát lanh lợi ây và băng tài trí biện luận của mình nên tuyên bô: 
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“Вар ngã và thé giới một nửa thường hăng, một nửa không thường hăng, chỉ có 
điều này là thật, ngoài ra đều hư dối.” Đây là luận thuyết thứ tư. Các Sa-môn, 
Bà-la-môn dựa vào bón kiếp bồn kiến này mà chủ trương răng: “Bản ngã và thế 
giới một nửa là thường hăng, một nửa không thường hăng”, đều thuộc vào bốn 
luận thuyết, trong giới hạn đó không thé vượt qua. 


Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bốn kiếp bón kiến mà chủ trương nn 
“Bản ngã và thê giới một nửa thường hăng, một nửa không thường hăng”, 
cả đều bao gồm trong bốn luận thuyết, trong giới hạn đó không thể vượt T 


Chỉ có Như Lai mới biết rõ những luận thuyết như trên. Chúng được nắm 
bắt như vậy, được giữ chặt như vậy và cũng biết sẽ có báo ứng như vậy. Như 
Lai còn biết những điều vượt xa hơn thế, dù biết nhưng không chấp trước, vì 
không chấp trước nên được tĩnh lặng. Trong sự tĩnh lặng, Như Lai biết được 
sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và con đường xuất ly khỏi thọ, 
băng chánh quán mà được giải thoát hoàn toàn, nên gọi là Như Lai. 


Đó gọi là còn có pháp khác, là ảnh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu để cho 
đệ tử Hiền thánh tán thán Như Lai chân thật, bình đăng. 


Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu để các đệ tử 
Hiên thánh tán Шап Như Lai chân thật, bình đăng. Đó là pháp gì? 


Có Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bón kiếp bón kiên mà chủ trương rằng: 
“Bản ngã và thê giới là có giới hạn và không có giới һап.” Các Sa-môn, Bả-la- 
môn dựa vào bón kiếp bôn kiến này mà chủ trương rằng: “Bản ngã và thê 8101 
là có giới hạn và không có giới hạn” đều thuộc vào bón luận thuyết, trong giới 
hạn đó không thể vượt qua. 

Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn băng vô số phương tiện tu tập nên chứng nhập 
định Tâm tam-muội. Với tâm định tĩnh, vi ây quan sát thé giới và khởi lên biên 
tưởng.“ˆ Họ cho răng: “Thế giới này là có giới han,” chỉ đây là thật, ngoài ra 
đều hư dối. Vì sao như vậy? Vì tôi đã dùng nhiêu phương tiện để nhập định 
Tâm tam-muội, nhờ tâm định tĩnh, tôi quan sát thấy thé giói có giới hạn. Do 
vậy, tôi biết thé giới là có giới hạn, chỉ đây là thật, ngoài ra đêu hư dối.” Đây là 
luận thuyết thứ nhất. Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bốn kiếp bốn kiến này 
mà chủ trương răng: “Bàn ngã và thê giới là có giới hạn” đêu thuộc vào bón 
luận thuyết, trong giới hạn đó không thé vượt qua. 


Hoặc có những Sa-môn, Bà-la-môn băng vô só phương tiện tu tập nên 
chứng nhập định Tâm tam-muội. Với tâm định tinh quan sát thé giới mà khởi 
lên vô biên tưởng. Họ bảo răng: “Thê giới là không có giới hạn, chỉ có đây là 
thật, ngoài ra đều hư dối. Vì sao như vậy? Vì chính tôi đã dùng nhiêu phương 
tiện dé nhập định Tâm tam-muội, nhờ tâm định tĩnh nên quan sát ау thê giới 
này là không có giới hạn. Do vậy, tôi biết rằng thé giới là không có giới hạn, chỉ 


? Nguyên tác: Khởi biên tưởng (#63Š 8). 
? Nguyên tác: Hữu biên (228): Có biên tế, có giới hạn. 
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có đây là thật, ngoài ra đều hư dôi.” Đây là luận thuyết thứ hai. Các Sa-môn, 
Bà-la-môn dựa vào bón кёр bốn kiến này mà chủ trương rằng: “Bản ngã và 
thé giới là không có giới hạn”, đều thuộc vào bốn luận thuyết, trong giới hạn 
đó không thé vượt qua. 

[0091b06] Hoặc có những Sa-môn, Bà-la-môn bằng vô số phương tiện tu 
tập nên chứng nhập định Tâm tam-muội. Với tâm định tinh, vị ây quan sát thê 
0101, Һау phương trên со giới hạn, còn bốn phương thì không có giới hạn. Họ 
bảo răng: “Thế giới vừa có giới hạn vừa không có giới hạn, chỉ có đây là thật, 
ngoài ra dëu hư dối. Vì sao như vậy? Vì chính tôi đã dùng nhiêu phương tiện dé 
nhập định Tâm tam-muội, nhờ tâm định tĩnh quan sát ау phương trên có giới 
hạn, còn bốn phương thì không có giới hạn. Do vậy, tôi biết răng thé giói vira có 
giới hạn vừa không có giới hạn, chi có đây là thật, ngoài ra đèu hư dối.” Đây là 
luận thuyết thứ ba. Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bón kiếp bôn kiến này mà 
chủ trương răng: “Bản ngã và thế giới vừa có giới hạn vừa không có giới hạn”, 
đêu thuộc vào bốn luận thuyết, trong giới hạn đó không thê vượt qua. 

Hoặc có những Sa-môn, Bả-la-môn với trí tuệ lanh lợi, giỏi quan sát. VỊ áy 
dùng trí quản sát lanh lợi và băng tài trí biện luận của mình, tuyên bó răng: “Bản 
ngã và thê giới chăng phải có giới hạn, chăng phải không có giới hạn, chỉ có đây 
là thật, ngoài ra đêu hư dôi. ” Đây là luận thuyết. thứ tư. Các Sa-môn, Bà-la-môn 
dựa vào bón kiếp bón kiên này mà chủ trương răng: “Bản ngã và thê giới chăng 
phải có giới hạn, chăng phải không có giới hạn, chỉ đây là thật, ngoài ra đều 
hư đối”, đều thuộc vào bón luận thuyết, trong giới hạn đó không thé vượt qua. 


Các Sa-môn, Bà-la-môn này dựa vào bón kiếp bốn kiến mà chủ trương 
răng: “Bản ngã và thê ĐIỚI chàng phải có giới hạn, chăng phải không có giới 
hạn”, tất cả đều bao gồm trong bốn luận thuyết, trong giới hạn đó không thể 
vượt qua. 

Chỉ có Như Lai mới biết rõ những luận thuyết như trên. Chúng được năm 
bắt như vậy, được giữ chặt như vậy và cũng biết sẽ có báo ứng như vậy. Như 
Lai còn biết những điều vượt xa hơn thê, dù biết nhưng không chấp trước, vì 
không chấp trước nên được tĩnh lặng. Trong sự tính lặng, Như Lai biết được 
sự tập khởi, sự đoạn diệt, vi ngọt, sự nguy hiểm và con đường xuất ly khỏi thọ, 
băng chánh quán mà được giải thoát hoàn toàn, nên gọi là Như Lai. 

Đó gọi là còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu để cho 
đệ tử Hiên thánh tán thán Như Lai chân thật, bình đăng. 


Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu để cho đệ tử 
Hiên thánh tán thán Như Lai chân thật, bình đăng. Đó là pháp gi? 

Có các Sa-môn, Bả-la-môn dựa vào bón kiép bón kiến, khi được hỏi khác 
nhưng trả lời khác. Những vi ây, môi khi có người hỏi điêu này hay điêu khác, 


? Nguyên tác: Dị vấn dị đáp (3 8] #4): Hỏi khác đáp khác. Tham chiếu: D. 1: 4marãvikkhepika (nhà 
ngụy biện, ибп lượn như con lươn)). 
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được hỏi khác nhưng trả lời khác, thuộc vào bốn luận thuyết, trong giới hạn đó 
không thê vượt qua. Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bón kiếp bón kiến này mà 
hỏi và đáp khác nhau, đều thuộc vào bốn luận thuyết, trong giới hạn đó không 
thể vượt qua. 

Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn có luận thuyết như vây, có quan điểm như 
vây: “Ta không thây, không biết thiện ác có quả báo hay không có quả báo? Vì 
ta không thây cho nên chủ trương răng: “Thiện ác có báo ứng chăng? Không có 
báo ứng chăng?' Thé giới có những Sa-môn, Bà-la-môn học rộng nghe nhiều, 
thông minh trí tuệ, thường ưa nhàn tịnh, biện luận tinh vi, được người đời tôn 
trọng, có thể dùng trí tuệ phân biệt các quan điểm. Nếu họ hỏi ta các ý nghĩa 
thâm sâu mà ta không đáp được, vì hó then, vì sợ họ nên ta phải dựa vào sự 
trả lời áy làm nơi nương tựa, làm cơ sở, làm nơi che chở, làm con đường cứu 
cánh. Nếu người kia hỏi thì ta sẽ đáp răng: “Điều ấy như thé, điều ấy là thực, 
điều ây là khác, điều ấy là không khác, điều ấy không phải khác cũng không 
phải không khác.” Đây là luận thuyết thứ nhất. Các Sa-môn, Bà-la-môn do 
được hỏi khác, lại đáp khác, đều thuộc vào bón luận thuyết, trong giới hạn đó 
không thé vượt qua. 

[0091c12] Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn có luận thuyết như vây, quan điểm 
như уйу: ““Ta không thấy, không biết có đời khác hay không có đời khác.” 
Trong đời, có các Sa-môn, Bà-la-môn dùng thiên nhãn trí, tha tâm trí, có thê 
thây những việc xa xôi. Những việc ấy tuy gần người khác nhưng người khác 
không thấy. Những người như thé thì có thể biết được có đời khác hay không 
có đời khác. Ta không biết, không thấy có đời khác hay không có đời khác. Nếu 
ta nói thì lời ta là hư dôi mà ta thì ghét và sợ hư dôi.?° Vì thé dé làm nơi nương 
tựa, làm cơ sở, làm nơi che chở, làm con đường cứu cánh, nếu có người hỏi ta 
thì ta sẽ đáp răng: “Điều ấy như thé, điều ây là thực, điều ду là khác, điều ấy là 
không khác, điêu ây không phải khác cũng không phải không khác.” Đây là 
luận thuyết thứ hai. Các Sa-môn, Bà-la-môn do được hỏi khác, lại đáp khác, 
đều thuộc vào bốn luận thuyết, trong giới hạn đó không thé vượt qua. 

Hoặc có những Sa-môn, Bà-la-môn có luận thuyết như vây, quan điểm như 
уйу: ““Ta không biết, không thấy thế nào là thiện, thế nào là bất thiên.’ Nếu ta 
không biết, không thây mà nói đây là thiện, đây là bất thiện thì do đây ta sẽ sanh 
ra ưa thích, từ ưa thích sanh ra giận ghét. Có ưa thích, có giận ghét thì có chấp 
їйї?! Ta muốn diệt trừ chấp thủ nên xuất gia tu hành. Người kia ghét chấp thủ 
và sợ chấp thủ nên lây đây аё làm nơi nương tựa, làm cơ sở, làm nơi che chở, 
làm con đường cứu cánh. Nếu được hỏi thì ta nên đáp răng: “Điêu ây như thê, 
điều ду là thực, điều ду là khác, điêu ду là không khác, điều ду không phải khác 


30 Nguyên tác: Ó úy vọng ngữ (š 2 z ng). Tham chiêu: D. 1: Musa vada bhayã тиза vada рағіјевиссћа 
(vì sợ vọng ngữ, kinh tòm vọng ngữ). 


3! Thọ (22) tức “thủ” (BX, upādāna), cũng gọi “cháp thủ”, là một chỉ trong 12 chi duyên khởi. 
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cũng không phải không khác.” Đây là luận thuyết thứ ba. Các Sa-môn, Bà-la- 
môn do được hỏi khác, lại đáp khác, đêu thuộc vào bốn luận thuyết, trong giới 
hạn đó không thê vượt qua. 

[0092a02] Hoặc có những Sa-môn, Bà-la-môn ngu si tăm tối, khi có người 
hỏi thì tùy theo người hỏi mà đáp rằng: “Điều ây là như thé, điều ấy là thực, 
điều ấy là khác, điều ấy là không khác, điều ấy không phải khác cũng không 
phải không khác.” Đây là luận thuyết thứ tư. Các Sa-môn, Bà-la-môn do được 
hỏi khác, lại đáp khác, đều thuộc vào bốn luận thuyết, trong giới hạn đó không 
thể vượt qua. 

Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bón kiép bón kién, duoc hói khác. lai 
đáp khác, tất cả đều bao gồm trong bốn luận thuyết, trong giới hạn đó không 
thê vượt qua. 

Chỉ có Như Lai mới biết rõ ngọn nguồn của những luận thuyết trên. Chúng 
được năm bắt như vậy, được giữ chặt như vậy và cũng biết sẽ có báo ứng như 
vậy. Như Lai còn biết những điều vượt xa hơn thế, dù biết nhưng không chấp 
trước, vì không chấp trước nên được tĩnh lặng. Trong sự tĩnh lặng, Như Lai biết 
được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và con đường xuất ly khỏi 
thọ, băng chánh quán mà được giải thoát hoàn toàn, nên gọi là Như Lai. 

Đó gọi là còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu dé các 
đệ tử Hiên thánh tán thán Như Lai chân thật, bình đăng. 

Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu dé các đệ tử 
Hiền thánh tán thán Như Lai chân thật, bình đăng. Đó là pháp gi? 

Hoặc có các Sa-môn, Bả-la-môn dựa vào bốn kiếp bốn kiến mà chủ trương 
răng: “Thế 0191 này xuất hiện không có nguyên nhân.” Chủ trương này bao gôm 
hai luận thuyết. Dựa vào bón kiếp bón kiên mà chủ trương răng: “Thé giới này 
xuất hiện không có nguyên nhân”, thuộc vào hai luận thuyết, trong giới hạn đó 
không thể vượt qua. 

Các Sa-môn, Bà-la-môn đó vì nguyên do gì mà dựa vào bón kiếp bôn kiến 
rồi chủ trương: “Không nhân mà hiện hữu”, thuộc vào hai luận thuyết, trong 
giới hạn đó không thể vượt qua? 

Hoặc có những chúng sanh vô tưởng, vô tri. Khi họ khởi tưởng thì mạng 
chung, liên sanh vào thê ĐIỚI này, dân dân khôn lớn, cạo bỏ râu tóc, mặc ba 
pháp y, xuất g1a tu đạo, cho đến chứng nhập định Tâm tam-muội. Nhờ tâm định 
tĩnh mà họ biết cội gốc đời trước, liên xướng lên rằng: “Та trước vón không có, 
nay bỗng nhiên có. Thế giói này vôn không, nay bõng nhiên có, chi có đây là 
thât, ngoài ra đèu hư dối. ° Đây là luận thuyết thứ nhât. Các Sa-môn, Bà-la-môn 
dựa vào bón kiếp bón kiến này mà chủ trương: “Không nhân mà hiện hữu” 
thuộc vào hai luận thuyết, trong giới hạn đó không thê vượt qua. 


32 Vô tưởng, vô tri (Ж 3B ЖЖП) còn gọi “vô tưởng hữu tình.” 
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Hoặc có những Sa-môn, Bà-la-môn với trí tuệ lanh lợi, có khả năng quán 
sát khéo. VỊ áy, bằng trí tuệ quán sát lanh lợi và tài trí biện luận của mình, tuyên 
bó nhu vây: “Thé giới này từ không mà có, chỉ có đây là thật, ngoài ra đều hư 
dối.” Đây là luận thuyết thứ hai. Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bón kiếp bón 
kiến này mà chủ trương: “Thế giới này hiện hữu không có nguyên nhân”, thuộc 
vào hai luận thuyết, trong giới hạn đó không thể vượt qua. 

Các Sa-môn, Bà-la-môn nào dựa vào bón kiếp bôn kiến, chủ trương: “Không 
nhân mà hiện hữu”, tất cả bao gồm trong hai luận thuyết trên, trong giới hạn đó 
không thé vượt qua. 

Chỉ có Như Lai mới biết rõ ngọn nguồn của những luận thuyết trên, cũng 
lại như vậy. 

Со các Sa-môn. Bả-la-môn dựa vào bón kiép bón kién Tôi tự ý lập thuyết 
với vô số luận thuyết. Тағ cả những luận thuyết á ây đều bao gồm trong mười tắm 
luận thuyết. Trong vô só những luận thuyết dựa vào bôn kiệp bốn kiến do họ tự 
ý lập nên thì tất cả đều bao gồm trong mười tám luận thuyết, trong giới hạn đó 
không thể vượt qua. 

Chỉ có Như Lai mới biết rõ ngọn nguôn của những luận thuyết trên, cũng 
lại như vậy. 

[0092b07] Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu để 
cho các đệ tử Hiên thánh tán Шап Như Lai chân thật, bình đăng. Đó là pháp gì? 

Có các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào mạt kiếp mạt kiên ròi tự ý lập thuyết 
với vô sô luận thuyết và tật cả những luận thuyết á ây đều bao gồm trong bốn 
mươi bốn luận thuyết, trong giới hạn đó không thê vượt qua.” 


Các Sa-môn, Bả-la-môn kia do nguyên nhân gì mà dựa vào mạt kiếp mạt 
kiến rôi tų ý lâp thuyết với vô sô luận thuyết và tất cả những luận thuyết â ây đều 
bao gồm trong bốn mươi bón luận thuyết, trong giới hạn đó không thê vượt qua? 


Có các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào mạt kiếp mat kiên гӧі chủ trương Hữu 
tưởng luận,“ cho răng thế giới là có tưởng, tât cả luận thuyết đó bao gồm mười 
sáu luận thuyết. Dựa vào mat kiếp mạt kiến để chủ trương [Hüu] tưởng luận, 
cho ràng thế giới là có tưởng, bao gồm mười sáu luận thuyết, trong giới hạn đó 
không thể vượt qua. 

Các Sa-môn, Bà-la-môn đó vì nguyên nhân gì mà dựa vào mạt kiếp mat 
kiến rôi chủ trương Hữu tưởng luận, cho răng thé giới là có tưởng, bao gồm 
mười sáu luận thuyết, trong giới hạn đó không thé vượt qua? 


Có các Sa-môn, Bà-la-môn có luận thuyết như vây, có quan điểm như vây: 
“Tu ngã sau đời này, sanh ra có tưởng, có sắc, đây là thật, ngoài ra là hư dôi.” 


3 Вап Hán lặp lại 2 lần, ở đây bỏ bớt một phản. 


34 Hữu tưởng luận (A 18 #8, Safiñivada). Luận thuyết cho răng chúng sanh sau khi chết vẫn có các tác 
dụng y thức như: Cảm giác, nhận thức, ý chí, tư duy, v.v... Đây là Thường kiến trong 62 loại kiến chấp 
của ngoại đạo ở Ấn Độ. 
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Đó là luận thuyết thứ nhất. Các Sa-môn, Bà-la-môn nhân đó, dựa vào mat kiếp 
mat kiến này ròi chủ trương Hữu tưởng luận, cho răng thé giới có tưởng, thuộc 
trong mười sáu luận thuyết, trong giới hạn đó không thể vượt qua. 

Lại có chủ trương: “Tự ngã sau đời này, sanh ra không sắc, có tưởng, đây 
là thật, ngoài ra đều hư dôi.” 


Lại có chủ trương: “Tu ngã sau đời này, sanh ra vừa có sắc vừa không sắc, 
có tưởng, đây là thật, ngoài ra đều hư dối.” 


Lại có chủ trương. “Tu ngã sau đời này, sanh ra е phải có sắc không 
phải không sắc, có tưởng, đây là thật, ngoài ra đều hư dôi 


Lại có chủ trương: “Tu ngã sau đời này, sanh ra có giới hạn, có tưởng, đây 
là thật, ngoài ra đều hư dôi.” 

Lại có chủ trương: “Tự ngã sau đời này, sanh ra không giới hạn, có tưởng, 
đây là thật, ngoài ra đều hư dôi.” 


Lại có chủ trương: “Tu ngã sau đời này, sanh ra vừa có giới hạn vừa không 
giới hạn, có tưởng, đây là thật, ngoài ra đều hư dôi.” 


Lại có chủ trương: “Tu ngã sau đời này, sanh ra không phải có giới hạn 
cũng không phải không giới hạn, có tưởng, đây là thật, ngoài ra đều hư dối.” 


Lại có chủ trương: “Tự ngã sau đời này, sanh ra chỉ thuân có lạc, có tuóng,35 
đây là thật, ngoài ra đều hư dôi.” 


Lại có chủ trương: “Tự ngã sau đời này, sanh ra chỉ thuần có khó, có tưởng, 
đây là thật, ngoài ra đêu hư dôi 

Lại có chủ trương: “Tự ngã sau đời này, sanh vào cõi vừa khô vừa lạc, có 
tưởng, đây là thật, ngoài ra đêu hư dôi.” 

Lại có chủ trương: “Tự ngã sau đời này, sanh ra không phải khó, không phải 
lạc, có tưởng, đây là thật, ngoài ra đều hư dối.” 


Lại có chủ trương. “Ту ngã sau đời này, sanh ra có một tưởng.” đây là thật, 
ngoài ra đều hư dối.” 


Lại có chủ trương: “Tự ngã sau đời này, sanh ra có nhiều tưởng,3* đây là 
thật, ngoài ra đêu hư dôi.” 

Lại có chủ trương: “Tu ngã sau đời này, sanh có ít tưởng,” đây là thật, ngoài 
ra đều hư dối.” 

Lại có chủ trương: “Ту ngã sau đời này, sanh ra có vô lượng tưởng, ”° đây là 
thật, ngoài ra đều hư dối.” 


3“ Nguyên tác: Nhất hướng lạc hữu tưởng (— 0] $ ® #8). 
3 Nguyên tác: Nhất hướng hữu khô (— [8] Ж ®). 

37 Nguyên tác: Hữu nhất tưởng (9 — 

38 Nguyên tác: Hữu nhược can tưởng (A # T i8). 

3 Nguyên tác: Hữu thiểu tưởng (Ж }8). 

4° Nguyên tác: Hữu vô lượng tưởng (A # Br t). 
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Đó là mười sáu luận thuyết mà các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào mạt kiếp 
mạt kiến rôi chủ trương Hữu tưởng luận, cho răng. thê giới là có tưởng, bao gồm 
mười sáu luận thuyết, trong giới hạn đó không thé vượt qua. 


Chỉ có Như Lai mới biết rõ ngọn nguôn của những luận thuyết trên, cũng 
lại như vậy. 

[0092c10] Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi điệu. 
Đó là pháp gì? 

Có các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào mạt kiếp mạt kiến rôi chủ trương Vô 
tưởng luận, cho răng thế giới là không có tưởng và tật cả những luận thuyết 
ây bao gồm trong tảm luận thuyết. Dựa vào mat kiếp mat kiến ròi chủ trương 
Vô tưởng luận, bao gồm trong tám luận thuyết, trong giới hạn đó không thể 
vượt qua. 


Các Sa-môn, Ва-Іа-тӧп kia do nguyên nhân nào mà dựa vào mat kiếp mạt 
kiến rôi chủ trương Vô tưởng luận, cho răng thé giới là không có tưởng, bao 
gôm trong tám luận thuyết, trong giới hạn đó không thể vượt qua? 

Các Sa-môn, Bà-la-môn đó có luận thuyết như vây, quan điểm như уду: 
“Tự ngã sau đời này, sanh ra có sắc, không có tưởng, đây là thật, ngoài ra đều 
hư dối.” 

Lại có chủ trương: “Ту ngã sau đời này, sanh ra không có sắc, không có 
tưởng, đây là thật, ngoài ra đều hư абі.” 

Lại có chủ trương: “Tự ngã sau đời này, sanh ra vừa có săc vừa không sắc, 
không có tưởng, đây là thật, ngoài ra đều hư dôi.” 

Lại có chủ trương: “Tự ngã sau đời này, sanh ra không phải có sắc, cũng 
không phải không có sắc, không có tưởng, đây là thật, ngoài ra đều hư dối.” 

Lại có chủ trương: “Tu ngã sau đời này, sanh ra có giới hạn, không có 
tưởng, đây là thật, ngoài га đêu hư dối.” 

Lại có chủ trương: “Tự ngã sau đời này, sanh ra không có giới hạn, không 
có tưởng, đây là thật, ngoài ra đêu hư dôi.” 

Lại có chủ trương: “Tự ngã sau đời này, sanh ra vừa có giới hạn vừa không 
có giới hạn, không có tưởng, đây là thật, ngoài ra đều hư dôi.” 

Lại có chủ trương: “Tự ngã sau đời này, sanh ra không phải có giới hạn 
không phải không có giới hạn, không có tưởng, đây là thật, ngoài ra đều hư dối.” 

Đó là tám luận thuyết mà các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào mạt kiếp mạt 
kiến rôi chủ trương Vô tưởng luận, cho răng thé giới là không có tưởng. Tất cả 
đêu bao gồm trong tám luận thuyết, trong giới hạn đó không thê vượt qua. 

Chỉ có Như Lai mới biết rõ những luận thuyết trên, cũng lại như vậy. 

[0092c27] Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu để 
cho các đệ tử Hiên thánh tán һап Như Lai chân thật, bình đăng. Đó là pháp gì? 
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Hoặc có các Sa-môn, Bả-la-môn dựa vào mat kiếp mạt kiến rồi chủ trương 
Phi tưởng phi phi tưởng luận, cho rằng thê giới này là không phải có tưởng 
không phải không có tưởng. Những chủ trương này đêu bao gôm trong tám luận 
thuyết. Chủ trương Phi tưởng phi phi tưởng luận ròi dựa vào mat kiếp mat kiến 
cho ràng thế giới không phải có tưởng không phải không có tưởng bao gôm 
trong tám luận thuyết, trong giới hạn đó không thể vượt qua. 

Các Sa-môn, Bà-la-môn kia do nguyên nhân gì, dựa vào mạt kiếp mat kiến 
rồi chủ trương Phi tưởng phi phi tưởng luận, cho răng thé 8101 пау là không 
phải có tưởng không phải không có tưởng và {дї cả bao gồm trong tám luận 
thuyết, trong giới hạn trong đó, không thê vượt qua? 

Các Sa-môn, Bà-la-môn có luận thuyết như vây, quan điềm như vây: “Tự 
ngã sau đời này, sanh ra có sắc, không phải có tưởng không phải không có 
tưởng, đây là thật, ngoài ra đều hư dối.” 

Lại có chủ trương: “Tự ngã sau đời này, sanh ra không có sắc, không phải 
có tưởng không phải không có tưởng, đây là thật, ngoài ra đều hư dối.” 

Lại có chủ trương: “Tự ngã sau đời này, sanh ra vừa có sắc vừa không có 
sắc, không phải có tưởng không phải không có tưởng, đây là thật, ngoài ra đều 
hư dối.” 

Lại có chủ trương: “Tu ngã sau đời này, sanh ra không phải có sắc không 
phải không CÓ Sắc, không phải có tưởng không phải không có tưởng, đây là thật, 
ngoài ra đêu hư dôi.” 

Lại có chủ trương: “Tu ngã sau đời này, sanh ra có giới hạn, không phải có 
tưởng không phải không có tưởng, đây là thật, ngoài ra đêu hư dôi.” 

Lại có chủ trương: “Tu ngã sau đời này, sanh ra không có giới hạn, không 
phải có tưởng không phải không có tưởng, đây là thật, ngoài ra đều hư dối.” 

Lại có chủ trương: ““Tự ngã sau đời này, sanh ra vừa có giới hạn vừa không 
có giới hạn, khóng phải có tưởng không phải không có tưởng, đây là thật, ngoài 
ra đều hư dối.” 

Lại có chủ trương: “Tu ngã sau đời này, sanh ra không phải có giới hạn 
không phải không có giới hạn, không phải có tưởng không phải không có tưởng, 
đây là thật, ngoài ra đêu hư абі.” 

Đó là tám luận thuyết mà các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào mạt kiếp mạt 
kiến rồi chủ trương Phi hữu tưởng phi vô tưởng luận, cho răng. thé giới này 
không phải có tưởng không phải không có tưởng, tất са bao gồm tám luận 
thuyết này, trong giới hạn đó không thê vượt qua. 

Chỉ có Như Lai mới biết rõ ngọn nguôn của những luận thuyết trên, cũng 
lại như vậy. 

[0093a19] Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu để cho 
các đệ tử Hiền thánh có thé tán ап Như Lai chân thật, bình đăng. Dó là pháp gì? 


812 # KINH TRƯỜNG A-HÀM 


Có những Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào mạt kiếp mat kiến rồi chủ trương 
Đoạn diệt luận.“! cho răng chúng sanh bị đoạn diệt hoàn toàn, tất cả bao gòm 
trong bảy luận thuyết. Dựa vào mat kiếp mat kiến ròi chủ trương Đoạn diệt 
luận, cho răng chúng sanh bị đoạn diệt hoàn toàn, bao gòm trong båy luân 
thuyết, trong giới hạn đó không thê vượt qua. 

Các Sa-môn, Bà-la-môn đó do nguyên nhân gì mà dựa vào mạt kiếp mạt 
kiến rói chủ trương Đoạn diệt luận, cho гапе chúng sanh bị đoạn diệt hoàn toàn, 
bao gòm trong bảy luận thuyết, trong giới hạn đó không thê vượt qua? 

Có những Sa-môn, Bà-la-môn có luận thuyết như уйу, có quan điểm như 
vây: “Bản ngã với xác thân bón đại, sáu căn là do cha mẹ sanh ra, do bú mớm 
nuôi dưỡng, được trưởng thành nhờ áo cơm, nâng niu, bông ёт nhưng là vô 
thường, chắc chăn phải đi đến chỗ hoại diệt”, cho đến giói hạn ду, gọi là đoạn 
diệt. Đây là luận thuyết thứ nhất. 

Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn có chủ trương răng: “Bản ngã này không thê 
gọi là đoạn diệt. Cái bản ngã cõi trời Dục giới” mới đoạn diệt hoàn toàn, cho 
đến giới hạn ấy, gọi là đoạn diệt.” Đây là luận thuyết thứ hai. 


Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn có chủ trương: “Đó không phải là đoạn diệt. 
Bản ngã cõi Sắc giới, có thân hóa sanh, các căn đây đủ, đoạn diệt hoàn toàn 
không còn gì, cho đến giới hạn ấy, gọi là đoạn diệt.” 

Có người chủ trương: “Đó không phải là đoạn diệt. Cái bản ngã cõi Vô Sắc, 
ở Không Vô Biên Xứ mới đoạn diệt.” 

Có người chủ trương: “Đó không phải là đoạn diệt. Cái bản ngã cõi Vô Sắc, 
thuộc Thức Vô Biên Xứ mới đoạn diệt.” 

Có người chủ trương: “Đó không phải là đoạn diệt. Cái bản ngã cõi Vô Sắc, 
thuộc Vô Sở Hữu Xứ mới đoạn diệt.” 

Có người chủ trương: “Đó không phải là đoạn diệt. Cái bản ngã cõi Vô Sắc, 
ở Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ mới đoạn diệt.” Đây là đoạn diệt thứ bảy. 

Đó là bảy luận thuyết mà các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào mat kiếp mat 
kiến rồi chủ trương các loại chúng sanh bị đoạn diệt hoàn toàn, bao góm trong 
bảy luận thuyết, trong giới han đó không thé vượt qua. 

Chỉ có Như Lai mới biết rõ ngọn nguôn của những luận thuyết trên, cũng 
lại như vậy. 

[0093b10] Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu để 
cho đệ tử Hiền thánh tán thán Như Lai chân thật, bình đăng. Đó là pháp gi? 


*! Đoạn diệt luận (ËT 330, Ucchedavada): Chủ nghĩa Hư vô, chủ trương chết là hết. 

Nguyên tác: Ngã dục giới thiên (RKR). Tham chiếu: D. 1: Аййо айа dibbo ғӣрї катӣуасағо 
kabalinkaraharabhakkho (Có tự ngã khác, thuộc thiên giới, ở Dục giới, có sắc, ăn băng đoàn thực. Tức 
chỉ tự ngã của chư thiên thuộc Dục giới). 
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Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào mạt kiếp mat kiến ròi chủ trương Hiện 
tại Niết-bàn luận, cho răng chúng sanh đạt được Niết-bàn trong hiện tại, bao 
øôm trong năm luận thu ét. Dựa vào mat kiếp mạt kiến rôi họ chủ trương Hiện 
tại Niết-bàn luận, bao gôm trong năm luận thuyết, trong giới hạn đó không thê 
vượt qua. 

Các Sa-môn, Bà-la-môn kia vì nguyên nhân gì mà dựa vào mạt kiếp mạt 
kiến rồi chủ trương chúng sanh đạt được Niết-bàn trong hiện tại, bao gồm trong 
năm luận thuyết, trong giới hạn đó không thê vượt qua? 

Các Sa-môn, Bà-la-môn đó có luận thuyết như уду, quan điểm như уду: 
“Nếu trong hiện tại được thỏa mãn năm dục thì ta đạt được Hiện tại Niết-bàn.” 
Đây là luận thuyết thứ nhất. 

Lại có các Sa-môn, Bà-la-môn cho răng: “Đó đúng là Hiện tại Niết-bàn, 
chứ không phải không đúng nhưng còn có một loại Niễt-bàn vi diệu bậc nhất 
hơn nữa mà các ông chưa biết, chỉ riêng mình ta biết. Đó là, nếu ta lìa bỏ dục và 
các pháp bất thiện, có giác, có quán, cùng với hy, lạc được sanh ra do sự viễn 
ly, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất, đó là Hiện tại Niết-bàn.” Đây là luận 
thuyết thứ hai. 

Lại có các Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương răng: “Đó đúng là Hiện tại Niết- 
bàn, chứ không phải không đúng nhưng còn có một loại Niết-bàn vi diệu bậc 
nhất hơn nữa mà các ông chưa biết, chỉ riêng mình ta biết. Đó là, lìa bỏ giác và 
quán, trong tâm bình đăng thanh tịnh, có hỷ, lạc do định sanh, chứng đạt và an 
trú Thiên thứ hai, không giác không quán. Cho đến giới hạn này mới gọi là Hiện 
tại Niết-bàn.” Đây là luận thuyết thứ ba. 

Lại có các Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương: “Đó đúng là Hiện tại Niết-bàn, 
chứ không phải không đúng nhưng còn có một loại Niết-bàn vi diệu bậc nhất 
hơn nữa mà các ông chưa biết, chỉ riêng mình ta biết. Đó là, nếu lìa bỏ hỷ, an 
trú xả, với chánh niệm và tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, chứng đạt và an trú Thiên 
thứ ba, điêu mà bậc Thánh gọi là lạc trú trong xả và có chánh niệm. Cho đến 
giới hạn này mới gọi là Hiện tại Niễt-bàn.” Đây là luận thuyết thứ tư. 

Lại có các Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương: “Đó đúng là Hiện tại Niết-bàn, 
chứ không phải không đúng nhưng còn có một loại Niết-bàn vl diệu bậc nhất 
hơn nữa mà các ông chưa biết, chỉ riêng mình ta biết. Đó là, nếu ta đã diệt trừ 
ưu và hỷ trước đó, nên buông bỏ cả khô và vui, chứng đạt và an trú Thiền thứ 
tư, một trạng thái không khó không vui, gọi là xả niệm thanh tinh thì đó mới gọi 
là Niết-bàn bậc nhất.” Đây là luận thuyết thứ năm. 

Nếu có các Sa-môn, Bà-la-môn nào dựa vào mạt kiếp mat kiến rôi chủ 
trương Hiện tại Niết-bàn luận như thê, đều bao gôm trong năm luân thuyết, 
trong giới hạn đó không thê vượt qua. 


Nguyên tác: Hiện tại Nê-hoàn luận (Đi # W Eim, Dihadhammanibbanavada). 


814 # KINH TRƯỜNG A-HÀM 


Chỉ có Như Lai mới biết rõ ngọn nguôn của những luận thuyết trên, cũng 
lại như vậy. 

[0093c09] Có các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào mạt kiếp mạt kiến ròi tự ý lập 
thuyết với vô só luận thuyết và tất cả những luận thuyết đó bao gồm trong bón 
mươi bốn luận thuyết, trong giới hạn đó không thé vượt qua. 

Chỉ có Như Lai mới biết rõ ngọn nguồn của những luận thuyết trên, cũng 
lại như vậy. 

Có các Sa-môn, Bả-la-môn dựa vào bón kiếp bồn kiến và mạt kiếp mạt kiến 
rôi tự ý lập thuyết với vô số luận thuyết. Tất cả những luận thuyết đó đều bao 
gôm trong sáu mươi hai luận thuyết. Trong vô sô những luận thuyết dựa vào 
bón kiếp bón kiến và mat kiếp mat kiến do họ tu ý lập nên thì tất cả đều bao 
gòm trong sáu mươi hai luận thuyết, trong giới hạn đó không thé vượt qua. 


Chỉ có Như Lai mới biết rõ ngọn nguôn của những luận thuyết trên, cũng 
lại như vậy. 

Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bón kiếp bón kiến rồi chủ trương Thường 
luận, cho rằng: “Bản ngã và thế giới luôn thường còn.” Các Sa-môn, Bà-la-môn 
kia ở nơi đó mà phát sanh trí. Nghĩa là, do niêm tin khác biệt, ước muốn khác 
biệt, học tập khác biệt, thân cận khác biệt, hiểu biết khác biệt, nhận thức khác 
biệt, thiền định khác biệt, kham nhẫn khác biệt, họ nhân đó mà phát sanh trí. 
Các vị ây vì hiện tại mong câu nên bị chấp 0“... cho đến Hiện tại Niết-bàn 
cũng như thé. 

Các Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Thường trú luận, cho rằng thé giới luôn 
thường còn. Các уі ду do nhân duyên châp thủ mà sanh khởi ái, sanh khởi ái rôi 
mà tự mình không hay biết nên bị vướng mắc vào tham ái, bị tham ái chế ngự,... 
cho đến Hiện tại Niễt-bàn cũng như thé. 

Các Sa-môn, Bà-la-môn dua vào bón kiếp bón kiến chủ trương Thường trú 
luận, cho rằng thé giới luôn thường còn. Họ lây xúc làm điều kiện, néu lia điều 
kiện xúc này thì chủ trương kia bất thành,... cho đến Hiện tại Niết-bàn cũng 
như thé. 

Các Sa-môn, Bà-la-môn dựa vào bón kiếp bón kiến và mat kiếp mat kiến, 
mỗi người tùy theo nhận thức của mình mà lập thuyết, tât cả đều bao gồm trong 
sáu mươi hai luận thuyết. Mỗi người tự ý lập thuyết, tất cả đều ở trong đây, 
trong giới hạn đó không thê vượt qua. 

Cũng như người đánh са lành nghệ, dùng lưới đánh cá có lỗ nhỏ, phủ trùm 
lên trên cái ao nhỏ thì có thé biết răng những loài thủy tộc ở trong ao đó đều 
bị mắc vào trong lưới, không có chỗ trồn thoát, không thé vượt ra ngoài được. 
Các Sa-môn, Bà-la-môn cũng giông như thế. Họ dựa vào bón kiếp bốn kiến và 


Nguyên tác: Thọ (Ж), dùng như “thủ” (B, upadana): Chấp trước. 
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mạt kiếp mạt kiến với vô số luận thuyết khác nhau và tất cả bao gồm trong sáu 
mươi hai luận thuyết này, trong giới hạn đó không thể vượt qua. 

[0094a03] Nếu vị Tỳ-kheo đôi với sáu xúc, biết rõ như thật sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly thì vị Tỳ-kheo đó là người tối 
thắng, vượt ra ngoài những kiến giải trên. 

Như Lai tự biết sanh tử đã châm dứt nhưng Như Lai sở di hiện thân vì muốn 
làm phước độ cho trời và người. Nếu Như Lai không hiện thân thì trời và người 
không có nơi nương tựa. Như cây ta-la bị gãy dot thì không thể sóng lại được, 
Ta cũng thé, đã đoạn trừ sanh tử rôi thì không còn sanh lại nữa. 

Khi đức Phật thuyết giảng pháp này, đại thiên thê giới ba lần rung chuyên 
với sáu cách chân động. Bây giờ, Tôn giá A-nan đứng sau đang câm quạt hầu 
Phật, sửa áo bày vai phải rồi quỳ xuống bạch đức Phật rằng: 

— Pháp này rất sâu xa, làm sao йё gọi tên và làm sao dé phụng trì pháp này? 

Đức Phật dạy: 

— Này A-nan, kinh này nên gọi là Nghĩa động, Pháp động, Kiến động, Ma 
động và Phạm động. 

Вау giờ, Tôn giả A-nan nghe đức Phật dạy xong, hoan hy phụng hành.“ 


45 Bàn Hán, hết quyền 14. 


22. KINH CHUNG ĐỨC! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Ương-già” cùng với đại chúng một ngàn 
hai trăm năm mươi vị Ту-Кһео du hóa trong nhân gian rôi dừng nghỉ tại thành 
Chiêm-bà,? bên hồ Già-già.* 

Khi đó, có Bà-la-môn tên là Chúng Đức? cũng đang ở tại thành Chiêm-bà. 
Thành này dân chúng rất đông, đời sông an vui, hưng thịnh. Vua Ba-tư-nặc? 
ban riêng thành này cho Bà-là-môn Chúng Đức đề lo phân cúng tê Phạm thiên. 


Vị Bà-la-môn này có cha mẹ từ bảy đời đến nay đều sóng chân chánh, chưa 
bao giờ bị người khác gièm pha, đọc tụng thông suốt ba bộ Vệ-đà,” phân biệt 
rành rẽ các loại kinh thư, nghiên cứu tường tận sâu xa các sách vở thế gian 
không sót quyên nào, lại giỏi vê pháp xem tướng của bậc đại nhân, biết rõ điềm 
tốt xâu, thành thạo lễ nghi cúng tế. Đệ tử của ông có năm trăm người, được dạy 
dó đây đủ. 

Lúc đó, các Bà-la-môn, trưởng giá, cư sĩ ở thành Chiêm-bà hay tin có Sa- 
môn Củ-đàm con nhà họ Thích, xuât gia tu hành đã thành đạo quả, hiện đang 
từ nước Ương- -già du hành khắp nhân gian, đi dân дёп thành Chiêm-bà rồi nghỉ 
bên hó Già-già. Ngài có danh tiếng lớn, lưu truyền khắp nhân gian, là Như Lai, 
bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đây đủ mười đức hiệu, ở giữa chư thiên và 
loài người, Ma và Thiên ma, Sa-môn, Bà-la-môn, Ngài tự thân chứng ngộ г rôi 
thuyết pháp cho chúng sanh. Pháp ду phân đâu, phân giữa và phân cuỗi đều 
thiện, đây đủ cả nghĩa và văn, Phạm hạnh thanh tịnh. “Bậc Chân nhân như vậy 
nên đến thăm viếng. Hôm nay, chúng ta hãy đến đó dé gặp Ngài.” 


Nghĩ xong, họ liên cùng nhau ra khỏi thành Chiêm-bà, rôi tuân tự trước sau 
đi đến chỗ đức Phật. 

[0094b07] Lúc ấy, Bà-la-môn Chủng Đức ngôi trên lầu cao, từ xa trông thấy 
đoàn người tuần tự trước sau cùng đi, ông liên hỏi người hâu: 


! Nguyên tác: Chúng Đức kinh 78142% (T.01. 0001.22. 0094a18). Tham chiếu: D. 4, Sonwadanda Sutta 
(Kinh Chung Рис); M. 36, Mahasaccaka Sutta (Đại kinh Saccaka). 


2 Ương-già (#01, Айра), một trong 16 quốc gia thời Phật. 

3 Chiêm-bà (Rë 2, Campa), thủ đô của Ương-già. 

* Già-già (ЛИП, Саррага). Xem chú thích 4, kinh số 10, tr. 665. 

5 Chủng Đức (1%, Sonadanda). 

6 Ba-tư-nặc (Т, Pasenadi). Xem chú thích 10, kinh số 5, tr. 604. 

1 Nguyên tác: Dị học tam bộ (3 8 = š), chỉ cho 3 bộ kinh điển Vệ-đà. 
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- Những người kia đang đi đâu mà nối nhau thành từng đoàn như vậy? 

Người hâu thưa: 

— Con nghe nói, có Sa-môn Củù-đàm con nhà họ Thích, xuất gia tu hành và 
đã thành tựu đạo quả, hiện đang từ nước Ương-già du hành khắp nhân gian, 
di dân đến thành Chiêm-bà, nghỉ bên hồ Già-già. Ngài có danh tiếng lớn, lưu 
truyền khắp nhân gian, là Như Lai, bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đầy đủ 
mười đức hiệu, ở giữa chư thiên và loài người, Ma và Thiên ma, Sa-môn, Bà- 
la-môn, Ngài tự thân chứng ngộ rôi thuyết pháp cho chúng sanh. Pháp ây phần 
đầu, phân giữa và phân cuối đều thiện, đây đủ cả nghĩa và văn, Phạm hạnh 
thanh tịnh. Vì lẽ đó mà các Bà-la-môn, trưởng giả và cư sĩ ở trong thành Chiêm- 
bà này đã tập hợp lại thành từng đoàn nối nhau đi viễng thăm Sa-môn Cù-đàm! 

Nghe xong, Bà-la-môn Chúng Đức liên bảo người hầu: 

- Ngươi hãy đến bảo mọi người: “Các người hãy đừng một lát, đợi khi ta 
đến rồi cùng nhau đến chỗ Sa-môn Cù-đàm.” 

Người hâu vâng lệnh liền đến bảo mọi người: 

— Các vị hãy tạm dừng một lát, đợi chủ ta đến rồi cùng nhau đi! 

Lúc đó, mọi người bảo người Һам: 

- Ngươi hãy mau trở về thưa với Bà-la-môn: “Nay thật đúng lúc, hãy cùng 
nhau đi!” 

Người hâu trở về thưa: 

— Mọi người đã dừng lại và nói: “Nay thật đúng lúc, hãy cùng nhau đi!” 

Nghe xong, Bà-la-môn Chủng Đức liên bước xuống lầu, đứng ở giữa cửa. 
Ngay lúc ây, có năm trăm Bà-la-môn khác vì có chút việc nên đứng tập hợp 
trước công, nhìn thấy Bà-la-môn Chúng Đức bước ra, mọi người đều chào đón 
và hỏi: 

— Thưa đại Bà-la-môn! Ngài định đi đâu? 

Chủng Đức trả lời: 

— Có Sa-môn Cù-đàm con nhà họ Thích, xuất gia tu hành đã thành tựu đạo 
quả, hiện đang từ nước Ương-già du hành khắp nhân gian, đi dàn đến thành 
Chiêm-bà rồi nghỉ bên hồ Già-già. Ngài có danh tiếng lớn, lưu truyền khắp 
nhân gian, là Như Lai, bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đầy đủ mười đức hiệu, 
ở giữa chư thiên và loài người, Ма và Thiên ma, Sa-môn, Bả-la-môn, Ngài tự 
thân chứng, ngộ ròi thuyét pháp cho chúng sanh. Pháp ây phån đâu, phần giữa 
và phân cuỗi đêu thiện, đây đủ cả nghĩa và văn, Phạm hạnh thanh tịnh. Với bậc 
Chân nhân như thê thì nên đến viéng thăm. Hôm nay, ta muốn đến thăm vị ấy. 


[0094c03] Báy giờ, năm trăm Bà-la-môn liên thưa Chúng Đức: 
— Ngài chớ đi thăm. Ngài không nên đến đó mà Sa-môn Cù-đàm phải đến 
đây. Vì sao như vậy? Vì ngài hiện là một đại Bà-la-môn, cha mẹ ngài từ bảy đời 


22. KINH CHÚNG ĐỨC # 819 


đến nay đều sóng chân chánh, chua bao giờ bị người khác gièm pha. Ngài đã 
thành tựu pháp này thì chúng ta không nên đến đó mà hãy để Sa-môn Cù-đàm 
tự tìm đến đây. 

Hơn nữa, đại Bà-la-môn đọc tụng thông suốt ba bộ Vệ-đà, phân biệt rành rẽ 
các loại kinh thư, nghiên cứu tường tận sâu xa các sách vở thế gian không sót 
quyên nào, lại giỏi về pháp xem tướng của bậc đại nhân, biết rõ điềm tốt xâu, 
thành thạo lễ nghi cúng tế. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta không nên 
đến đó mà hãy để Sa-môn Cù-đàm tự tìm đến đây. 


Vả lại, đại Bà-la-môn có tướng mạo đoan chánh, có sắc tướng của Phạm 
thiên. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta không nên đến đó mà hãy dé Sa- 
môn Cù-đàm tự tìm đến đây. 

Lại nữa, đại Bả-la-môn có giới đức hơn người, thành tựu trí tuệ. Ngài đã 
thành tựu pháp này thì chúng ta không nên đến đó mà hãy để Sa-môn Cù-đàm 
tự tìm đến đây. 

Lại nữa, đại Bà-la-môn nói năng hòa diu, biện tài đây đủ, văn và nghĩa rõ 
ràng. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta không nên đến đó mà hãy йё Sa- 
môn Cü-dàm tự tìm đến đây. 

Lại nữa, đại Bà-la-môn là đại sư có nhiều đệ tử. Ngài đã thành tựu pháp 
này thì chúng ta không nên đến đó mà hãy để Sa-môn Cù-đàm tự tìm đến đây. 


Lại nữa, đại Bà-la-môn thường dạy dỗ năm trăm đệ tử Bà-la-môn. Ngài đã 
thành tựu pháp này thì chúng ta không nên đến đó mà hãy để Sa-môn Cù-đàm 
tự tìm đến đây. 

Lại nữa, đại Bà-la-môn được học giả bốn phương đến gặp mặt, học hỏi, 
tham vån vè các phương thuật, nghỉ thức tế lễ, ngài đều giải đáp đây đủ. Ngài 
đã thành tựu pháp này thì chúng ta không nên йеп đó та hãy đê Sa-môn Cù- 
đàm tự tìm đên đây. 

Lại nữa, đại Bà-la-môn được Vua Ba-tư-nặc° và Vua Bình-sa? cung kính, 
cúng dường. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta không nên đến đó mà hãy 
để Sa-môn Cù-đàm tự tìm đến đây. 

Lại nữa, đại Bà-la-môn giàu có tiền bạc, kho báu tràn đầy. Ngài đã thành 
tựu pháp này thì chúng ta không nên đến đó mà hãy dé Sa-môn Cù-đàm tự tìm 
đến đây. 

Lại nữa, đại Bà-la-môn có trí tuệ sáng suốt, nói năng lưu loát, không có sự 
yêu kém, sợ hãi. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta không nên đến đó mà 
hãy để Sa-môn Cù-đàm tự tìm đến đây. 


š Ba-tư-nặc (#7 &, Pasenadi). Xem chú thích 10, kinh số 5, tr. 604. 

? Bình-sa (#R 7P › Bimbisãra), Vua cai trị nước Марадћа ở thời Phật. Theo Sn. 72, trước khi thành đạo, 
giữa đức Phật và Vua Bimbisära đã có cuộc hội kiên hy hữu. Ngay trong lần gšp này, nhà vua dá phát 
khởi thiện tâm với đức Phật, làm nhân duyên để sau này Vua Bimbisãra hiến cúng tinh xá Trúc Lâm 
(Veluvana) cho đức Phật và chúng Tăng. 
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Вау giờ, Chủng Đức bảo các Bà-la-môn: 

— Đúng thé. dúng thế! Như lời các ông vừa nói, ta có đủ các đức tánh áy, 
không phải không có. Thế nhung, các ông hãy nghe ta nói, Sa-món Cù-đàm 
có nhiều công đức nên chúng ta phải đến đó, không thể đề Sa-môn Cù-đàm tự 
mình đến đây. 

Sa-môn Cù-đàm có cha mẹ từ bảy đời đến nay đều sóng chân chánh, chưa 
bao giờ bi người khác gièm pha. Ngài đã thành tựu pháp này nên chúng ta phải 
đến đó, không thể để Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Củ-đàm có dung mạo đoan chánh, sanh trưởng trong dòng 
Sát-đề-lợi. Ngài đã thành tựu pháp này nên chúng ta phải đến đó, không thé để 
Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm sanh ở nhà tôn quý, xuất gia tìm đạo. Ngài đã 
thành tựu pháp này nên chúng ta phải đến đó, không thé để Sa-môn Cù-đàm tự 
mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có các căn thanh tịnh trong sáng, hình thé dày 
đủ, sóng trong dòng họ chân chánh mà vẫn xuất gia tu đạo. Ngài đã thành tựu 
pháp này nên chúng ta phải đến đó, không thê để Sa-môn Cù-đàm tự mình 
đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm sống trong gia đình giàu sang, có thế lực lớn mà 
vẫn xuất gia hành đạo. Ngài đã thành tựu pháp này nên chúng ta phải đến đó, 
không thê để Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

[0095a12] Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có đây đủ giới hạnh của bậc Hiên thánh, 
thành tựu trí tuệ. Ngài đã thành tựu pháp này nên chúng ta phải đên đó, không 
thê аё Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm nói nàng khéo léo, nhỏ nhẹ hòa nhã. Ngài đã 
thành tựu pháp này nên chúng ta phải đến đó, không thé dé Sa-môn Cù-đàm tự 
mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm là bậc Đạo sư của số đông và có rất nhiều đệ tử. 
Ngài đã thành tựu pháp này nên chúng ta phải đến đó, không thé để Sa-môn 
Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Củ-đàm dứt hàn ái dục, tâm không vọng động, lo sợ đã 
dứt, không còn hoảng sợ đến són gai óc, hoan hy hài hòa, được mọi người 
khen, khéo nói quả báo của nghiệp, không hủy báng đạo khác. Ngài đã thành 
tựu pháp này nên chúng ta phải đến đó, không thé đê Sa-môn Cù-đàm tự mình 
đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm thường được Vua Ba-tư-nặc và Vua Bình-sa kính 
lễ, cúng dường. Ngài đã thành tựu pháp này nên chúng ta phải đến đó, không 
thé dé Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 
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Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm được Bà-la-môn Phẩt-già-la-sa-la!° kính lễ, cúng 
dường, cũng được Bà-la-môn Thanh Tịnh,'' Bà-la-môn Đa-lợi-già, Bà-la-môn 
Cú-xi, thiêu niên Thủ-ca, con của Bà-la-môn Đô-gia đến gặp cúng dường. Ngài 
đã thành tựu pháp này nên chúng ta phải đến đó, không thể đê Sa-môn Cù-đàm 
tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Củ-đàm được hàng đệ tử Thanh văn tôn trọng cung kính 
cúng dường, cũng được chư thiên và các chúng quỷ thân cung kính, đồng thời 
các dòng họ Thích, Câu-lợi, Minh-ninh, Bạt-kỳ,!? Mạt-la và Tô-ma Һау ёи tôn 
kính, cúng đường. Ngài đã thành tựu pháp này nên chúng ta phải đến đó, không 
thé dé Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm còn truyền ba quy y và năm giới cho Vua Ba- 
tư-nặc và Vua Bình-sa. Ngài đã thành tựu pháp này nên chúng ta phải đến đó, 
không thể để Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm còn truyën ba quy y và năm giới cho Bà-la-môn 
Phẩt-già-la-sa-la,... Ngài đã thành tựu pháp này nên chúng ta phải đến đó, không 
thê dé Sa-môn Cü-dàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, đệ tử của Sa-môn Со-ӣат đã lãnh thọ ba quy у và năm giới; chư 
thiên, dòng họ Thích, Câu-lợi... Һау đều lãnh thọ ba quy у và năm giới. Ngài 
đã thành tựu pháp này nên chúng ta phải đến đó, không thê để Sa-môn Cù-đàm 
tự mình đến đây. 

[0095b08] Lại nữa, khi Sa-môn Cù-đàm du hành thì được mọi người cung 
kính, cúng dường. Ngài đã thành tựu pháp này nên chúng ta phải đến đó, không 
thê dé Sa-môn Cù-đàm tự mình дёп đây. 

Lại nữa, Sa-môn Củ-đàm đến thành quách hay thôn xóm nào thì đều được 
dân chúng nơi đó cúng dường. Ngài đã thành tựu pháp này nên chúng ta phải 
đến đó, không thể để Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, những nơi Sa-môn Cù-đàm đến, các loài phi nhân, quỷ thần đều 
không dám quây nhiễu. Ngài đã thành tựu pháp này nên chúng ta phải đến đó, 
không thê dé Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm du hóa đến nơi nào thì dân chúng ở đó đều được 
thấy ánh sáng và nghe tiếng nhạc cõi trời. Ngài đã thành tựu pháp này nên 
chúng ta phải đến đó, không thê đề Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đảm du hóa đến nơi nào, khi Ngài sắp rời khỏi thì dân 
chúng nơi ây đều quyền luyén, khóc lóc đưa tiễn. Ngài đã thành tựu pháp này 
nên chúng ta phải đến đó, không thể để Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 


!0 Phẩt-già-la-sa-la (38 01 Æ £ ##, Pokkharasäti). 
п! Nguyên tác: Phạm Bà-la-môn (ЖЖ Ч). 
12 Bạt-kỳ (ЕК, Vajj1), một trong 16 nước lớn thời Phật. 
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Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm khi mới xuất gia thì cha mẹ khóc lóc, thương nhớ 
luyến tiếc. Ngài đã thành tựu pháp này nên chúng ta phải đến đó, không thé để 
Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm xuất ø1a lúc trẻ tuôi, xả bỏ trang sức tốt đẹp, vol, 
ngựa, xe báu, năm dục và ngọc quy. Ngài đã thành tựu pháp này nên chúng ta 
phải đến đó, không thê đề Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm lìa bỏ ngôi vị Chuyên Luân Vương, xuất gia học 
đạo. Nêu Sa-môn ở đời thì sẽ làm vua trong bốn châu thiên hạ, thông lãnh nhân 
dân, nên chúng ta đều là thần dân của Ngài. Ngài đã thành tựu pháp này nên 
chúng ta phải đến đó, không thé để Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm hiểu rõ giáo nghĩa của Phạm thiên,” có thé thuyết 
giảng cho người, cũng có thê qua lại bàn luận với Phạm thiên. Ngài đã thành 
tựu pháp này nên chúng ta phải đến đó, không thé dé Sa-môn Cù-đàm tự mình 
đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có đây đủ ba mươi hai tướng tốt. Ngài đã thành 
tựu pháp này nên chúng ta phải đến đó, không thé dé Sa-môn Cù-đàm tự mình 
đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có trí tuệ thông đạt, không hê khiếp sợ. Ngài đã 
thành tựu pháp này nên chúng ta phải đến đó, không thê để Sa-môn Cù-đàm tự 
mình đến đây. 

Hôm nay, Sa-môn Cù-đàm đã đến thành Chiêm-bà và đang ngụ bên hồ Già- 
già, vì Ngài là khách quý mà ta tôn trọng nên chúng ta phải đích thân đến thăm. 

[0095c03] Bây giờ, năm trăm Bà-la-môn thưa với Chủng Đức: 

— Thật là kỳ diệu! Thật là đặc thù! Công đức của vị ấy tuyệt đến thé sao? 
Nếu Sa-môn Cù-đàm chỉ thành tựu một trong các công đức ây thì không thê để 
Ngài đến chỗ chúng ta, huống gì Ngài đây đủ mọi công đức! Vậy chúng ta hãy 
cùng đến thỉnh an Ngài. 

Chủng Đức nói: 

— Nếu các ông muôn đi, nên biết đã đúng lúc! 

Thê rồi, Chủng Đức liên cho sửa soạn cỗ xe báu rồi cùng năm trăm Bà-la- 
môn, các trưởng giả và cư sĩ ở thành Chiêm-bà tuân tự trước sau cùng đi đến 
hô Già-già. 

Cách hó không xa, Chúng Đức thâm nghĩ: “Nếu ta hỏi Sa-môn Cù-đàm 
điều рі mà không đúng ý Ngài thì e răng Ngài sẽ trách ta: “Опе nên hỏi như 
thé này, không nên hỏi như thế kia.” Nếu mọi người nghe những điều này thì 
họ sẽ cho răng ta thiếu trí tuệ, làm tốn hại danh tiếng của ta. Nếu Sa-môn 
Cù-đàm hỏi ta về nghĩa mà ta trả lời không đúng ý thì Ngài sẽ trách ta: ‘Ông 


з Nguyên tác: Phạm pháp (2822): Giáo nghĩa của Phạm thiên. 
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nên trả lời như thé này, không nên trả lời như thê kia.” Mọi người nghe được 
những điều này thì họ sẽ cho răng ta thiếu trí tuệ, làm tón hại danh tiếng của 
ta. Nêu như ta im lặng ra về thì mọi người sẽ nói: “Người này không biết gi', 
không nên đến chỗ Са-дат, điều này cũng tôn hại danh tiếng của ta. Nếu Sa- 
môn Cù-đàm hỏi ta về giáo pháp của Bà-la-môn thì ta sẽ trả lời dày đủ, đáp 
ứng theo y Ngài.” 

Bấy giờ, bên bờ hô Già- -già, Chúng Đức thâm nghĩ như thé ròi, liên xuống 
xe đi bộ lên phía trước, đến chỗ Thế Tôn, thăm hỏi xong rôi ngòi sang một bên. 


Lúc đó, các Bả-la-môn, trưởng giả và cư sĩ ở thành Chiêm-bà, hoặc có 
người đến lễ Phật rôi ngôi xuóng, có người đến hỏi thăm ròi ngôi xuóng, có 
người đến xưng tên rôi ngôi xuông, có người đến chắp tay lễ Phật rồi ngôi 
xuông, có người im lặng rôi ngôi xuông. Khi mọi người đã ngôi xong, đức Phật 
biết được ý nghĩ trong tâm của Bà-la-môn Chủng Đức nên bảo răng: 

- Những điều ông đã nghĩ, Ta sẽ khiến cho ông thỏa nguyện. 

Rôi đức Phật hỏi: 

— Bà-la-môn các ông phải thành tựu bao nhiêu pháp để những gì được nói 
ra là thành thật, không hư vọng? 

Вау giờ, Chúng Đức im lặng, thầm nghĩ: “Thật kỳ diệu thay! Sa-môn Cù- 
đàm có thân lực lớn mới biết tâm ý của người, đúng như ý ta vừa nghĩ mà hỏi 
nghĩa này.” 

Thé ròi, Bà-la-môn Chúng Đức liền ngôi ngay ngắn, nhìn khắp đại chúng, 
tươi cười rạng rỡ rôi trả lời Phật: 

— Bả-la-môn chúng tôi thành tựu năm pháp nên lời nói thành thật, không hư 
vọng. Những gi là năm? 

Thứ nhất, có cha mẹ từ bảy đời đến nay đều sông chân chánh, không bị 
người khác gièm pha. 

Thứ hai, đọc tụng thông suốt ba bộ Vệ-đà, phân biệt rành rë các loại kinh 
thư, nghiên cứu tường tận sâu xa các sách vở thé gian không sót quyền nào, 


giỏi vê pháp xem tướng của bậc đại nhân, biết rõ điêm tốt xâu và thành thạo lễ 
nghi cúng tê. 


Thứ ba, dung mạo đoan chánh. 

Thứ tư, giữ giới đây đủ. 

Thứ năm, trí tuệ thông đạt. 

Đó gọi là năm pháp. '* Thưa Củ-đàm! Bà-la-môn thành tựu được năm pháp 
này thì nói ra điêu gi cũng thành thật, không có hư vọng. 


'* Xem thêm Anh Vü kinh WASE (T.01. 0026.152. 0667с09): Năm cựu pháp của Bà-la-môn, bao ôm: 
1. Chân đề (Ж Ж); 2. Tung tập (3822); 3. Nhiệt hạnh (#& £T); 4. Khổ hạnh (# íT); 5. Phạm hạnh (317). 
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Phật dạy: 

— Lành thay! Chủng Đức! Giả sử có Bà-la-môn nào đối với năm pháp này 
mà bỏ đi một pháp, chỉ thành tựu bón pháp, lời nói ra vẫn thành thật, không hư 
vọng thì vị ду có được gọi là Bà-la-môn chăng? 

Chúng Đức bạch Phật: 

- Vâng được, thưa Ngài Cù-đàm! Vì sao như vậy? Vì không cần dựa vào 
đòng họ. Nếu có Bà-la-môn đọc tụng thông suốt ba bộ Vệ-đà, phân biệt rành rẽ 
các loại kinh thư, nghiên cứu tường tận sâu xa các sách vở thé gian khóng sót 
quyền nào, giỏi về pháp xem tướng của bậc đại nhân, biết rõ điềm tốt xấu, thành 
thạo lễ nghi cúng tế; dung mạo đoan chánh; giữ giới đây đủ và trí tuệ thông đạt. 
Thành tựu bốn pháp này thì lời nói vẫn thành thật, không hư vọng nên vị này 
được gọi là Bà-la-môn. 

Đức Phật bảo Chủng Đức: 

— Hay thay, hay thay! Nếu trong bón pháp này lại bỏ đi một pháp, chỉ thành 
tựu ba pháp, cũng nói lời thành thật, không hư vọng thì vị này có được gọi là 
Bà-la-môn chăng? 

Chủng Đức thưa: 

— Thưa được. Vì sao như vậy? Vì cần øì dòng họ, cần øì đọc tụng thông 
thuộc? Chỉ cân Bà-la-môn có dung mạo đoan chánh, giữ giới đầy đủ và trí tuệ 
thông đạt. Thành tựu ba pháp này thì nói lời thành thật, không hư vọng nên vi 
này được gọi là Bà-la-môn. 

Đức Phật bảo: 

— Hay thay, hay thay! Này Chủng Đức! Thê nào? Nếu trong ba pháp này mà 
bỏ đi một pháp nữa, chỉ thành tựu hai pháp, nói lời thành thật, không hư vọng 
thì vị này có được gọi là Bà-la-môn chăng? 

Đáp: 

- Thưa được! Vì sao như vậy? Vì không сап dòng họ, đọc tụng và [dung 
mạo | đoan chánh làm г]. 

Khi ây, năm trăm Bà-la-môn dëu đồng thanh nói với Chủng Đức: 

— Tại sao lại bác bỏ ba pháp dòng họ, đọc tụng và [dung mao] đoan chánh, 
cho đó là không cân? 

Lúc đó, đức Thé Tôn liên bảo năm trăm vị Bà-la-môn: 

- Nếu Bà-la-môn Chúng Đức có dung mạo xấu xí, không có dòng dõi, đọc 
tụng không thông suốt, không có trí tuệ, không có tài biện luận, không khéo đối 
đáp, không có khả nàng nói chuyện cùng Ta thì các ông mới được nói như vậy. 
Trái lại, nêu Chủng Đức có dung mạo đoan chánh, dòng họ rõ ràng, đọc tụng 
thông suốt, có trí tuệ và tài biện luận, hỏi đáp khéo léo, đủ tư cách cùng Ta bàn 
luận nghĩa lý thì các ông hãy im lặng mà nghe ông ta nói. 


22. KINH CHÚNG ĐỨC # 825 


[0096b02] Báy giờ, Bà-la-môn Chúng Đức thưa đức Phật: 

— Cúi xin đức Cù-đàm tạm dừng giây lát! Tôi tự biết cách khuyên giải họ! 

Nói xong, Bà-la-môn Chủng Đức liền bảo năm trăm Bà-la-môn: 

— Các vị nên biết, thiêu niên Ương-già hiện có mặt trong chúng này là cháu 
của ta, các ông có thấy không? Nay toàn thé đại chúng tập hợp nơi đây, chỉ trừ 
đức Cù-đàm có dung mạo đoan chánh, ngoài ra không ai sánh bằng thiêu niên 
này. Nhưng thiếu niên này lại sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vô lễ, абі trá, lường 
gạt, phóng hỏa đốt người, phá hoại đường sá và làm hạnh xáu xa. Này chư vị 
Bả-la-môn! Nếu thiếu niên Ương-già пау tạo đủ các việc ác như vậy thì việc 
tụng đọc giói giang, dung mạo đoan chánh phỏng có ích gì? 

Lúc đó, năm trăm Bà-la-môn 1m lặng không trả lời. Chủng Đức bạch Phật: 

- Nếu giữ giới đây đủ, trí tuệ thông đạt thì lời nói chắc chăn thành thật, 
không hư vọng, vị này được gọi là Bà-la-môn. 

Phật hỏi: 

— Lành thay, lành thay! Thế nào Chủng Đức? Nếu trong hai pháp đó mà bỏ 
đi một pháp, chỉ thành tựu một pháp thôi thì lời nói có còn thành thật, không hư 
vọng và у1 này có được gọi là Bà-la-môn chăng? 

Chủng Đức đáp: 

— Không được! Vì sao như vậy? Vì giới hạnh là trí tuệ, trí tuệ là giới hạnh. 
Có giới hạnh thì có trí tuệ, sau đó lời nói mới thành thật, không có hư dôi, tôi 
gọi đó là Bà-la-môn. 

Phật dạy: 

— Lành thay, lành thay! Như lời ông nói. Có giới hạnh thì có trí tuệ, có trí tuệ 
thì có giới hạnh. Giới hạnh làm trí tuệ trong sạch và trí tuệ làm giới hạnh trong 
sạch. Này Chúng Đức! Như người rửa tay thì tay trái và tay phải cùng tương 
hô cho nhau, tay trái làm sạch tay phải và tay phải làm sạch tay trái. Việc này 
cũng vậy, có trí tuệ thì có giới hạnh, có giới hạnh thì có trí tuệ. Giới hạnh làm 
trí tuệ trong sạch và trí tuệ làm giới hạnh trong sạch. Này Bà-la-môn! Người có 
đủ giới hạnh và trí tuệ thì Ta gọi là T-kheo. 

Lúc ду, Chủng Đức bạch Phật: 

— Thê nào gọi là giới hạnh? 

Đức Phật dạy: 

— Lăng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ, Ta sẽ phân biệt giảng nói cho ông! 

— Thưa vâng, con vui lòng muôn được nghe! 

Bấy giờ, Thế Tôn dạy Bà-la-môn răng: 

— Đẳng Như Lai xuất hiện ở đời, là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Тос, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng ST, Điêu Ngự Trượng Phu, 
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Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, ở giữa chư thiên, nhân loại, Sa-môn và Bà-la- 
môn, tự thân tu tập và đã chứng ngộ, thuyết pháp cho chúng sanh, những pháp 
nói ra dù phần đầu, ở giữa hay sau cuói đêu là lời chân chánh, đầy đủ cả nghĩa 
và văn, Phạm hạnh thanh tịnh. 

Nếu trưởng giả hoặc con của trưởng giả khi nghe được pháp này thì niềm 
tin được thanh tịnh, khi niềm tin thanh tịnh rôi thì nên quán sát như vây: “Đời 
sống tại gia thật khó khăn, như gông cùm xiêng xích, nêu muốn tu Phạm hạnh 
thì cũng không được tự tại. Nay ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y йё xuất 
gia tu đạo.” Không bao lâu sau, vị ấy lìa bỏ gia sản, nhà cửa, thân tộc, mặc ba 
pháp у, lia trang sức đẹp, đọc tụng ty-nI, đây đủ giới luật, buông bỏ sát sanh... 
cho đến tâm, pháp, Thiên thứ tư, đạt được an lạc ngay trong hiện tại. Vì sao như 
vậy? Vì vị ây siêng năng tu tập, chuyên niệm không quên, ưa thích một mình ở 
nơi yên văng. Này Bà-la-môn! Đây là người йду đủ giới hạnh. 

[0096c07] Chủng Đức lại hỏi: 

— Thế nào là trí tuệ? 

Phật dạy: 

— Nếu Tỳ-kheo dùng định tâm thanh tịnh không ué nhiễm, điều phục nhu 
пһиуёп, trụ nơi không động... cho đến chứng đắc Tam minh, ' loại bỏ vô minh, 
phát sanh ánh sáng trí tuệ, xóa tan u ат, từ đó bừng lên ánh sáng của đại pháp 
rồi phát sanh trí tuệ vô lậu. Vì sao như vậy? Vì vị ấy siêng năng tu tập, chuyên 
niệm không quên, ưa thích một mình ở nơi thanh vắng. Này Bà-la-môn! Đây là 
người đây đủ trí tuệ. 

Lúc ây, Bà-la-môn Chủng Đức bạch đức Phật: 

— Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Thánh chúng, cúi mong Ngài 
nhận con làm ưu-bà-tắc trong Chánh pháp. Từ nay trở về sau, con nguyện trọn 
đời không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dỗi và không 
uống rượu. 

Khi Bà-la-môn Chủng Đức nghe đức Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


!5 Tam minh ( = BJ, Tivijjā): Ba minh, gòm: Тас mạng minh (Їй @ BB), Thiên nhãn minh (< Я) và 
Lậu tận minh RE ВЯ). 


23. KINH CỨU-LA-ĐÀN-ĐÁU! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trắm năm mươi vi 
Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la? ròi nghỉ đêm trong rừng 
Thi-xá-bà, năm ở phía Bắc của thôn Bà-la-môn Khư-nậu-bà-đề,3 thuộc nước 
Câu-tát-la. 

Khi đó, có Bà-la-môn tên Cứu-la-đàn-đầu cũng đang sông trong thôn Khư- 
nậu-bả- đề. Thôn này an vui, dân chúng sung túc, có đủ hồ tắm, vườn cảnh, cây 
côi mát mẻ. Vua Ba-tư-nặc' ban riêng thôn này cho Bà-là-môn Cứu-la-đàn-đầu 
dé lo phần cúng tế Phạm thiên. 

Vị Bà-la-môn này có cha mẹ từ bảy đời đến nay đều sống chân chánh, chưa 
bao giờ bị người khác gièm pha, đọc tụng thông suốt ba bộ Vệ-đà,° phân biệt 
rành тё các loại kinh thư, nghiên cứu tường tận sâu xa các sách vở thế gian 
không sót quyên nào, lại giỏi về khoa xem tướng của bậc đại nhân, biết rõ điềm 
tốt xâu, thành thạo lễ nghi cúng tê. Ông có năm trăm đệ tử, thường được dạy 
dỗ, chưa từng bỏ phê. 

Вау giờ, Bà-la-môn muốn thiết lễ cúng té lớn nên chuẩn bị năm trăm con 
bò đực, năm trăm con bò cái, năm trăm nghé đực, năm trăm nghẻ са, năm trăm 
đê đực và năm trăm con dê thiến dé dâng cúng lễ. 

Lúc đó, các Bà-la-môn, trưởng giả và cư sĩ trong thôn Khư-nậu-bà-đề nghe 
tin có Sa-môn Củ-đàm dòng họ Thích xuất gia, thành tựu đạo quả, đang từ nước 
Câu-tát-la du hành trong nhân gian, đi dân đến phía Bắc thôn Khư-nậu-bà-đè, 
sau đó nghỉ đêm tại rừng Thi-xá-bà. Ngài có danh tiếng lớn, lưu truyền khắp 
nhân gian, là bậc Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đầy đủ mười đức hiệu, 
ở giữa chư thiên và loài người, Ma và Thiên ma, Sa-môn và Bà-la-môn, tự thân 
chứng ngộ rồi thuyết pháp cho chúng sanh. Pháp ây phần đầu, phần giữa và 
phàn сибі đều thiện, đây đủ cả nghĩa và văn, Phạm hạnh thanh tịnh. “Bậc Chân 


! Nguyên tác: Cứu-la-đàn-đâu kinh R Ж 88 3828 (T.01. 0001.23. 0096c16). Tham chiếu: D. 5, Küzadanta 
Sutta (Kinh Cưu-la-đàn-đâu). 

2 Câu-tát-la ({Ä# Æ, Kosala). Xem chú thích 3, kinh số 7, tr. 623. 

3 Khư-nậu-bà-đề (15 # #2, Khãnumata). 

4 Ba-tư-nặc (Т, Pasenadi). Xem chú thích 10, kinh số 5, tr. 604. 

5 Nguyên tác: Dị điển tam bộ (9 = 28), chỉ cho 3 bộ kinh điển Vệ-đà. 

6 Nguyên tác: Đại tự (X3, mahãyañña): Cúng tế lớn. 
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nhân như vậy nên đến thăm viếng. Hôm nay, chúng ta nên cùng đến để gặp 
Ngài.” Nói xong, họ liên dẫn nhau đến thôn Khư-nậu-bà-đẻ, rồi từng nhóm nỗi 
nhau đi, mong đến chỗ đức Phật. 


[0027a09] Bây giờ, Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đâu ngồi trên lâu cao, từ xa trông 
thây mọi người từng đoàn kéo nhau đi, ông liên hỏi người hâu: 

- Những người kia đang đi đâu mà nói nhau thành từng đoàn như vậy? 

Người hâu thưa: 

— Con nghe nói, có Sa-môn Cu-dàm con nhà họ Thích, xuất ола tu hành và 
đã thành tựu đạo quả, hiện đang từ nước Câu-tát-la đến phía Bắc thôn Khư-nậu- 
bà- đề, sau đó nghỉ đêm tại rừng Thi-xá-bà. Ngài có danh tiếng. lớn, lưu truyền 
khắp nhân gian, là bậc Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đây đủ mười đức 
hiệu, ở giữa chư thiên, loài người, Ma, Thiên ma, Sa-môn và Bả-la-môn, tự 
thân chứng, ngộ rôi thuyết pháp cho chúng sanh. Pháp ây phân đầu, phần giữa 
và phân сибі đều thiện, đầy đủ cả nghĩa và văn, Phạm hạnh thanh tịnh. Vì lẽ đó 
mà các Bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ ở trong thành này tập hợp lại từng đoàn nối 
nhau đi viếng thăm Sa-môn Cù-đàm! 

Nghe xong, Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đâu liền bảo người hầu: 

— Ngươi hãy mau truyên lời của ta đến với những người kia răng: “Các ông 
hãy dừng lại một lát, đợi khi ta đến ròi cùng đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm.” 

Người hâu vâng lệnh liên đến bảo mọi người: 

— Các vị hãy tạm dừng một lát, đợi chủ ta đến rồi cùng nhau đi! 

Lúc đó, mọi người bảo người hâu: 

— Ngươi hãy mau trở về thưa với Bà-la-môn: “Nay thật đúng lúc, hãy cùng 
nhau di!” 

Người hâu trở vé thưa: 

— Mọi người đã dừng lại và nói: “Nay thật đúng lúc, hãy cùng nhau đi!” 

Nghe xong, Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đầu liên bước xuống lầu, đứng ở giữa 
cửa. Khi đó, có năm trăm Bà-la-môn khác đến giúp Bà-la-môn bày biện đại tê lễ, 
nhìn thấy Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đâu bước ra, mọi người đêu chào đón và hỏi: 

— Thưa đại Bà-la-môn! Ngài định đi đâu? 

Đáp: 

— Nghe nói có Sa-môn Cù-đàm, con nhà họ Thích, xuất gia tu hành, đã 
thành tựu đạo quả, hiện đang từ nước Câu-tát-la, du hành khắp nhân gian, di 
dân đến rừng Thi-xá-bà, ở phía Bắc thôn Khư-nậu-bà-đề. Ngài có danh tiếng 
lớn, lưu truyền khắp nhân gian, là bậc Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, 
đây đủ mười đức hiệu, ở giữa chư thiên, loài người, Ma, Thiên ma, Sa-môn và 
Bả-la-môn, tự thân chứng ngộ rôi thuyết pháp cho chúng sanh. Pháp đó phân 
đâu, phân giữa và phần cuối đều thiện, đây đủ cả nghĩa và văn, Phạm hạnh 
thanh tịnh. Với bậc Chân nhân như thé thì nên dén viêng thăm. 
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Này các Bà-la-môn! Ta còn nghe. đức Cù-đàm biết được ba cách tế tu? và 
mười sáu vật phâm dùng đề cúng té s điều mà một bậc có sự hiểu biết thông 
thái? như ta còn có chỗ chưa biết. Nay ta muốn tó chức đàn cúng tế long trọng, 
bò, dê đã chuẩn bị dày đủ. Ta muốn đến chỗ đức Cù-đàm dé hỏi về ba cách tế 
lễ và mười sáu vật phâm dùng йё cúng tế. Nếu chúng ta có được cách thức tê lễ 
này thì sẽ được công đức trọn vẹn, danh tiếng đồn xa. 

[0097b09] Lúc đó, năm trăm Bà-la-môn thưa với Cứu-la-đàn-đâầu: 

— Ngài chớ đi thăm. Ngài không nên đến đó mà phải dé Sa-môn Cù-đàm tự 
tìm đến đây. Vì sao như vậy? Vi ngài hiện là bậc Đại sư, từ bảy đời đến nay cha 
mẹ thảy đều chân chánh, chưa bao gió bị người khác gièm pha. Ngài đã thành 
tựu pháp này thì chúng ta không nên đến đó mà hãy đê Sa-môn Cù-đàm tự tìm 
đến đây. 

Hơn nữa, Đại sư đọc tụng thông suốt ba bộ Vệ-đà, phân biệt rành rẽ các loại 
kinh thư, nghiên cứu tường tận sâu xa các sách vở thé gian không sót quyền 
nào, lại giỏi về tướng pháp của đại nhân, biết rõ điềm tốt xấu, thành thạo lễ nghi 
cúng tế. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta không nên đến đó mà hãy để 
Sa-môn Cù-đàm tự tìm đến đây. 

Lại nữa, Đại sư có tướng mạo đoan chánh, có sắc tướng của Phạm thiên. 
Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta không nên đến đó mà hãy để Sa-môn 
Cù-đàm tự tìm đến đây. 

Lại nữa, Đại sư có giới đức hơn người, thành tựu trí tuệ. Ngài đã thành 
tựu pháp này thì chúng ta không nên đến đó mà hãy để Sa-môn Cù-đàm tự 
tìm đến đây. 

Lại nữa, Đại sư nói năng hòa dịu, tài trí biện luận, nghĩa lý thanh tịnh. Ngài 
đã thành tựu pháp này thì chúng ta không nên đến đó mà hãy để Sa-môn Cù- 
đàm tự tìm đến đây. 

Lại nữa, Đại sư là bậc Đạo sư trong đại chúng, chúng đệ tử rât đông. Ngài 
đã thành tựu pháp này thì chúng ta không nên đến đó mà hãy dé Sa-môn Cù- 
đàm tự tìm đến đây. 


7 Nguyên tác: Tam chủng tế tự ( ‡# Е, :ividhayaññasampadam). Kinh giải thích ở đoạn sau. 

8 Nguyên tác: Thập lục tự cụ (†7X3B, ѕо/аѕарағіккћағат). Mười sáu vật phẩm dùng để cúng té, 
góm: 1. Tulapurusa (lượng vàng nặng băng một người); 2. Hiranyagarbha (bào thai bàng vàng); 3. 
Brahmanda (quả trứng vàng của Phạm thiên); 4. Kalpakavrksa (cày thiêng ước nguyện); 5. Gosahasra 
(một ngàn con bò); 6. Hiranyakamadhenu (tô mâu loài bò băng vàng); 7. Hiranyašva (con ngựa băng 
vàng); 8. Hiranyasvaratha (cỗ xe ngựa băng vàng); 9. Hemahasiiratha (kiệu voi băng vàng); 10. 
Pañcalangalaka (5 lưỡi сау); 11. Dhara (đât); 12. Višsvacakra (bánh xe thiên luân của Visnu); 13. 
Kalpalata (dây leo của Đê-thích); 14. Sapfasagaraka (nước 7 đại dương); 15. Ratnadhenu (lục lạc bò 
châu báu); 16. Маѓарӣіаећаја (đầt của đại địa). Tham chiêu: Pandurang Vaman Kane, The History 
of Dharmasasfra, vol 2 (Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1941), p. 869; The Agni 
Purāna, tr. and ed. by N. Gangadharan (Delhi: Motilal Banarsidass. 1985), p. 544; A. IV. 392 đã 
mô tả một phân trong 16 tế vật đó. 


? Nguyên tác: Tiên học cựu thức (268 E 8). 
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Lại nữa, Đại sư thường dạy dỗ năm trăm đệ tử Bà-la-môn. Ngài đã thành 
tựu pháp này thì chúng ta không nên đến đó mà hãy dé Sa-môn Cù-đàm tự tìm 
đến đây. 

Lại nữa, Đại sư được các học giả bón phương đến thỉnh giáo, tham vấn về các 
phương thuật, nghi thức tế lễ, ngài đều giải đáp đây đủ. Ngài đã thành tựu pháp 
này thì chúng ta không nên đến đó mà hãy dé Sa-môn Cù-đàm tự tìm đến đây. 

Lại nữa, Đại sư được Vua Ba-tư-nặc và Vua Bình-sa!° cung kính, cúng 
dường. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta không nên đến đó mà hãy đê 
Sa-môn Cù-đàm tự tìm đến đây. 

Lại nữa, Đại sư giàu có tiền bạc, kho báu đây đủ. Ngài đã thành tựu pháp 
này thì chúng ta không nên đến đó mà hãy dé Sa-môn Cù-đàm tự tìm đến đây. 

Lại nữa, Đại sư có trí tuệ sáng suốt, nói năng lưu loát, không có điểm yếu 
kém và sợ hãi. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta không nên đến đó mà 
Sa-môn Củ-đảm phải đến đây. Vi Đại sư có đây đủ mười một t pháp này nên Sa- 
môn Cù-đàm phải đến chỗ Đại sư, Đại sư không nên đến chỗ vị ây. 


[0097c04] Bây giờ, Cứu-la-đàn-đầu nói: 


- Đúng thê, đúng thé! Như lời các ông vừa nói, ta có đủ các công đức ây, 
không phải không có nhưng các ông hãy nghe ta nói, Sa-món Cù-đàm có nhiều 
công đức nên chúng ta phải đến đó, không nên để Sa-môn Cù-đàm tự mình 
đến đây. 


Sa-môn Cù-đàm từ bảy đời trở lại đây, cha mẹ đều chân chánh, chưa bao 
giờ bị người đời gièm pha. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta phải đên 
đó, không nên dé Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 


Lại nữa, Sa-môn Cù-đảm có dung mạo đoan chánh, sanh trưởng trong dòng 
Sát-đề-lợi. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta phải дёп đó, không nên đê 
Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 


Lại nữa, Sa-món Củ-đàm sanh trong nhà tôn quy nhưng đã xuất gia hành 
đạo. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta phải đên đó, không nên đê Sa-môn 
Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có các căn đây đủ, thanh tịnh trong sáng, sông 
trong dòng họ chân chánh nhưng đã xuất gia hành đạo. Ngài đã thành tựu pháp 
này thì chúng ta phải đến đó, không nên йё Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đảm sanh trong gia định giàu sang, có oai lực lớn 
nhưng đã xuất gia hành đạo. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta phải đến 
đó, không nên dé Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 


Lại nữa, Sa-môn Củù-đàm có dày đủ giới hạnh của bậc Hiền thánh, thành 
tựu trí tuệ. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta phải đên đó, không nên đê 
Sa-môn Cù-đàm tự mình đên đây. 


!° Bình-sa (77, Bimbisara). Xem chú thích 9, kinh số 22, tr. 819. 
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Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm nói năng khéo léo, nhỏ nhẹ hòa nhã. Ngài đã 
thành tựu pháp này thì chúng ta phải đến đó, không nên dé Sa-môn Cù-đàm tự 
mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm là bậc Đạo sư của SỐ đông và có rât nhiều đệ tử. 
Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta phải đến đó, không nên để Sa-môn 
Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm dứt hăn ái dục, tâm không vọng động, lo sợ đã 
dứt, không còn sợ hãi đến són gai óc, hoan hy hài hòa, được mọi người khen 
ngợi, khéo nói quả báo của nghiệp, không hủy báng đạo khác. Ngài đã thành 
tựu pháp này thì chúng ta phải đến đó, không nên dé Sa-môn Cù-đàm tự mình 
đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm thường được Vua Ba-tư-nặc và Vua Bình-sa kính 
lễ, cúng dường. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta phải đến đó, không nên 
để Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm được Bà-la-môn Phất-già-la-sa-la kính lễ, cúng 
dường, cũng được Bà-la-môn Thanh Tịnh, Bà-la-môn Đa-lợi-già, Bà-la-môn 
Chúng Đức và thiếu niên Thủ-già, con của Bà-la-môn Đâu-da'! cung kính, cúng 
dường. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta phải dén đó, không nên dé Sa- 
môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm được các đệ tử Thanh văn tôn trọng cung kính 
cúng dường, cũng được chư thiên và các chúng quỷ thân cung kính, đồng thời 
các dòng họ Thích, Câu-lợi, Minh-ninh, Bạt-kỳ, Mạt-la và Tô-ma thảy đều tôn 
kính, cúng dường. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta phải đến đó, không 
nên dé Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm còn truyền ba quy у và năm giới cho Vua Ba- 
tư-nặc và Vua Bình-sa. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta phải đến đó, 
không nên để Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm còn truyền ba quy y và năm giới cho Bà-la-môn 
Phất- giả-la-sa-la,... Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta phải đến đó, không 
nên dé Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, đệ tử của Sa-môn Cù-đàm đã lãnh thọ ba quy y và năm giới; chư 
thiên, dòng họ Thích, Câu-lợi... thảy đêu lãnh thọ ba quy y và năm giới. Ngài 
đã thành tựu pháp này thì chúng ta phải đến đó, không nên dé Sa-môn Cù-đàm 
tự mình дёп đây. 

[0098a10] Lại nữa, khi Sa-môn Cù-đàm du hành đêu được mọi người cung 
kính, cúng dường. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta phải đến đó, không 
nên dé Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 


п Kinh Chúng Đức ghi: Thiêu niên Thủ-ca ( Ë 3), соп của Bà-la-môn Đô-gia (Ж). 
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Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm đến thành quách hay thôn xóm nào thì đều được 
dân chúng nơi đó cúng đường. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta phải đến 
đó, không nên để Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, những nơi Sa-môn Cù-đàm đến, các loài phi nhân, quý thần đêu 
không dám quấy nhiễu. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta phải đến đó, 
không nên dé Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm du hóa đến nơi nào thì dân chúng ở nơi đó đều 
Һау ánh sáng và nghe tiếng nhạc cõi trời. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng 
ta phải đến đó, không nên để Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm du hóa đến nơi nào, khi Ngài sắp rời khỏi thì dân 
chúng nơi ấy đều quyền luyén, khóc lóc đưa tiễn. Ngài đã thành tựu pháp này 
thì chúng ta phải đến đó, không nên dé Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 


Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm khi mới xuất gia, cha mẹ, thân quyến khóc lóc, 
thương nhớ luyén tiếc. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta phải đến đó, 
không nên để Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm xuất gia tuôi còn trẻ, xả bỏ trang sức tốt đẹp, voi, 
ngựa, xe báu, năm dục và ngọc quý. Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta 
phải đến đó, không nên dé Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm lia bỏ ngôi vị Chuyên Luân Vương, xuất gia hành 
đạo. Nếu Sa-môn ở đời thì sẽ làm vua trong bón châu thiên hạ, thống lãnh nhân 
dân, nên chúng ta đêu là thần dân của Ngài. Ngài đã thành tựu pháp này thì 
chúng ta phải đến đó, không nên dé Sa-môn Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm hiểu rõ giáo nghĩa của Phạm thiên, có thé thuyết 
giảng cho người, cũng có thể bàn luận qua lại với Phạm thiên. Ngài đã thành 
tựu pháp này thì chúng ta phải đến đó, không nên dé Sa-môn Cù-đàm tự mình 
đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm hiểu rõ ba cách cúng té và mười sáu vật phẩm 
dùng dé cúng tế mà các vị tôn trưởng kỳ tài của chúng ta không thể biết được. 
Ngài đã thành tựu pháp này thì chúng ta phải đến đó, không nên dé Sa-môn 
Cù-đàm tự mình đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có đây đủ ba mươi hai tướng tốt. Ngài đã thành 
tựu pháp này thì chúng ta phải đến đó, không nên dé Sa-môn Cù-đàm tự mình 
đến đây. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có trí tuệ thông đạt, không hè khiếp sợ. Ngài đã 
thành tựu pháp này thì chúng ta phải đến đó, không nên để Sa-môn Cù-đàm tự 
mình đến đây. 

Hôm nay, Sa-môn Cù-đàm đã đến thôn Khư-nậu-bà-đề, vì Ngài là khách 
quy mà ta tôn trọng nên chúng ta phải đích thân đến thăm. 
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[0098b06] Вау giờ, năm trăm Bà-la-môn thưa với Cứu-la-đàn-đầu: 

- Thật là kỳ diệu! Thật là đặc thù! Công đức của vị ấy tuyệt đến thé sao? 
Nếu Sa-môn Cù-đàm chỉ thành tựu một trong các công đức ду thì không thé để 
Ngài đến chỗ chúng ta, huóng gi Ngài đây đủ mọi công đức! Vậy chúng ta hãy 
cùng đến thỉnh an Ngài. 

Cứu-la-đàn-đâu đáp: 

— Nếu các ông muốn đi, nên biết đúng thời! 

Thế rồi, Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đâu liền cho sửa soạn cỗ xe báu rồi cùng 
năm trăm Bà-la-môn, các trưởng giả và cư sĩ ở Khư-nậu-bà-đề tuân tự trước sau 
đi đến rừng Thi-xá-bà. Đến nơi, moi người đều xuống xe, đi bộ lên phía trước 
đến chỗ đức Thế Tôn ngự, thăm hỏi rồi ngòi sang một bên. Lúc đó, các Bà-la- 
môn, trưởng giả, cư sĩ ở thôn Khư-nậu-bà-đẻ, hoặc có người đến lễ Phật rôi 
ngôi xuông, có người đến hỏi thăm rôi ngồi xuống, CÓ người đến xưng tên rồi 
ngôi xuông, có người đến chăp tay lễ Phật rôi ngôi xuống. và có người 1m lặng 
ròi ngòi xuống. Khi mọi người đã ngôi yên, Cứu-la-đàn-đầu thưa đức Phật: 


— Tôi có điều muốn hỏi, nêu Ngài có thời gian để lăng nghe thì tôi mới 
đám hỏi. 

Đức Phật bảo: 

- Muốn hỏi điều gì thì xin tùy ý! 

Thé ròi, Bà-la-môn bạch đức Phật: 

— Tôi nghe nói đức Cù-đàm thành thạo ba loại té tự và mười sáu vật phẩm 
dùng dé cúng tế mà các bậc tôn trưởng kỳ tài của chúng tôi không thê biết được. 
Nhân vì chúng tôi muôn tô chức lễ cúng tế long trọng nên đã chuẩn bị năm trăm 
con bò đực, nám trăm con bò cái, năm trăm nghé đực, năm {тат nghẻ cái, năm 
trăm dê đen và năm trắm con dê thiên dùng đê dâng cúng lê. Hôm nay chủ у 
đên đây, tôi muôn hỏi vê ba pháp tê tự và mười sáu vật phâm dùng đê cúng tê. 
Nêu thành tựu việc cúng tê này thì sẽ được quả báo lớn, danh tiêng đôn xa và 
được trời, người kính trọng. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đâu: 

— Ông hãy lăng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ, Ta sẽ nói cho ông nghe! 

Bà-la-môn đáp: 

— Thưa vâng! Tôi vui lòng muốn được nghe. 

Lúc ду, đức Phật bảo Cứu-la-đàn-đâu: 

—_— Vào thuở quá khứ lâu xa có vị vua quán đảnh thuộc dòng Sát-lợi' muôn 
tô chức lê cúng tê thật long trọng nên triệu tập đông đủ Bà-la-môn, đại thân và 
!? Nguyên tác: Sát-lợi vương, thủy nhiễu đâu chủng (#14) Е, 7KEšBR, KhaHiya abhiseka raja). VỊ 


vua Sát-lợi hợp pháp và đúng truyền thông, vì được truyên ngôi băng phép Quán dành, tức rưới nước 
thiêng lên đỉnh đâu. 
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bảo họ răng: “Nay trẫm rất giàu có, của báu đây đủ, hưởng thụ niềm vui năm 
dục và tuôi cũng đã cao, binh lính hùng mạnh, chăng hê yêu hèn, kho lẫm tràn 
đây nên muốn lập đàn cúng tế thật long trọng thì theo các khanh, cách thức tế 
lễ cần phải có những gi?” 

Lúc ây, có đại thần kia liền tâu vua: “Đúng vậy, thưa Đại vương! Như lời 
ngài vừa nói, nước giàu binh mạnh, kho lãm tràn đây nhưng dân chúng phân 
nhiều ôm giữ tâm ác, huân tập các điều phi pháp, nếu tổ chức cúng tế vào lúc 
này thì chắc chắn răng phép tế tự không thành, như sai tên cướp đuổi bắt kẻ 
cướp thì việc sai khiến đó chăng thành. 

Thưa Đại vương! Ngài chớ cho ràng, đây là dân của ta nên ta có thé đánh, 
có thê giết, có thê khiển trách, có thể ngăn сат mả ngải nên cung cấp những vật 
dụng cân thiết cho những người kê cận ngài. Đối với những người buôn bản, 
ngài nên cung cấp tài sản, của báu cho họ. Đối với những người chuyên về đồng 
апр, ngài nên cung cấp bê con, hạt gióng cho họ dé mỗi người tự kinh doanh và 
tự sinh sông. Vua không bức bách dân thì dân chúng sẽ được an ón, nuôi đưỡng 
day bảo con cháu vui vẻ sum vây.” 

[0098c11] Đức Phật bảo Cứu-la-đàn-đầu: 

— Nghe như vậy rồi, nhà vua liền làm theo ý đại thân, liền cung cấp y phục, 
thực phám cho những người thân cận; tài sản, của báu cho người dân buôn bán; 
bê con, hạt giống cho những người chuyên lo đông апе. Lúc ấy, mọi người đều 
tự lo công việc của mình nên không còn xảy ra việc xâm hại lẫn nhau và nuôi 
dưỡng dạy bảo con cháu luôn vui vẻ sum vây. 

Đức Phật lại nói: 

— Lúc đó, vua lại triệu tập các đại thân rôi bảo: 

“Nước ta giàu có, binh lực hùng mạnh, kho lẫm tràn đây. Ta đã cung cấp 
cho dân chúng đây đủ mọi thứ để chúng an tâm nuôi dưỡng, dạy bảo con cháu 
vui vẻ sum vây. Nay ta muốn thiết lễ đại tự, theo các ngươi phép tế tự cân có 
những gì?” 

Các đại thân tâu vua: 

'“Thật đúng như thế, đúng như lời của Đại vương nói, nước ta giàu có, binh 
lính hùng mạnh, kho lẫm tràn đây, ngài đã cung cấp cho dân chúng đây đủ mọi 
thứ để chúng an tâm nuôi dưỡng giáo dục con cháu luôn được vui vẻ. Nếu Đại 
vương muốn lập đàn cúng tế thật long trọng thì hãy truyền lệnh cho trong cung 
được biết.” 

Nghe theo lời các đại thần, nhà vua vào nội cung truyên lệnh: 

“Nước ta giàu có, binh lính hùng mạnh, kho lẫm tràn đây, của báu và tài sản 
dòi dào, nay trăm muốn lập đàn cúng tê thật long trọng.” 
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Lúc đó, các phu nhân liên tâu vua: 

“Đúng vậy, đúng vậy! Đúng như lời Đại vương vừa nói, nước ta giàu có, 
binh lính hùng mạnh, kho làm tràn đây, có nhiêu châu báu, néu muốn cúng tế 
thì hôm nay thật đúng lúc.” 

Vua trở lại báo cho quân thần biết: 

“Nước ta giàu có, binh lính hùng mạnh, kho lẫm tràn đây. Trẫm đã cung cấp 
cho dân chúng không thiếu thứ gì. Họ nuôi dưỡng con cháu, cùng nhau vui đùa. 
Nay trẫm muốn thiết lễ đại tự và đã truyền lệnh cho nội cung. Các khanh hãy 
nói cho trẫm biết là cần phải có những vật phẩm gì?” 

Các đại thân liền tâu vua: 

“Đúng thật như thé, đúng như lời Đại vương vừa nói. Ngài muốn lập đàn 
cúng tế thật long trọng và đã truyện cho nội cung biết nhưng ngài chưa nói cho 
thái tử, hoàng tử, đại thần và tướng sĩ biết. Đại vương hãy truyền lệnh cho các 
vị ду đều biết.” 

Nghe xong, nhà vua bèn truyền lệnh cho thái tử, hoàng tử, quân thần và 
tướng sĩ: 

“Nước ta giàu có, binh lính hùng mạnh, kho Іа tràn đây. Nay trẫm muốn 
lập đàn cúng té.” 

Bấy giờ, thái tử, hoàng tử, дийп thân và tướng sĩ liền tàu vua: 

“Đúng thé, đúng thế, tâu Đại vương! Nay nước ta giàu có, binh lính hùng 
mạnh, kho lẫm tràn đây, muốn lập đàn cúng tế thì nay thật đúng lúc.” 

Vua lại bảo đại thân: 

“Nước ta giàu có, binh lính hùng mạnh, có nhiêu tài sản và châu báu, muốn 
lập đàn cúng té nên ta đã truyên lệnh trong cung, thái tử, hoàng tử cho đến 
tướng sĩ. Nay muốn lập đàn cúng tế, theo các khanh thì cần sắm sửa những vật 
phẩm gì?” 

Các đại thân tâu: 

“Như lời Đại vương, muốn lập đàn cúng té thì nay thật đúng lúc.” 

Nghe như vậy ròi, vua liền cho xây dựng ngôi nhà mới tại phía Đông kinh 
thành. Khi vào nhà mới, vua khoác áo da nai, xoa dầu thơm khắp thân, lại đội 
sừng nai lên đâu, lây phân bò tô lên nên đất ròi năm, ngôi trên đó. Trong lúc đó, đệ 
nhất phu nhân cùng Bà-la-môn và đại thân chọn một con bò cái màu vàng dé lây 
sữa, một phân dâng cho vua dùng, một phần dâng cho phu nhân dùng, một phân 
cho đại thân dùng, một phân dâng cúng cho đại chúng và phân còn lại dé cho bê 
con uóng. Khi ду, vua thành tựu tám pháp còn đại thần thành tựu bốn pháp. 

[0099a14] Nhà vua thành tựu tám pháp là: Vua Sát-đề-lợi có cha mẹ từ bảy 
đời đến пау đêu sống chân chánh, chưa bao giờ bị người khác gièm pha; vua 
thuộc dòng Sát-đề-lợi, có dung mạo đoan chánh; vua có giới đức hơn người, 
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thành tựu trí tuệ; vua thành thạo các loại kỹ thuật và biết tật cả các phép cưỡi 
vol, ngựa, xe, lại dùng dao, mâu, cung, tên để chiến đâu; vua có oai lực lớn, 
nhiếp phục vua các nước nhỏ, hết thảy đều kính phục; vua nói năng khéo léo lại 
hòa dịu, đây đủ cả nghĩa và văn; vua giàu có tiền bạc, kho lẫm tràn đây và nhà 
vua có mưu trí dũng cảm, quyết đoán, chăng phải yêu hèn. Đây là tám pháp mà 
Vua Sát-đế-lợi đã thành tựu. 

Thế nào là bón pháp mà các đại thần đã thành tựu? Đó là: Đại thân Bà-la- 
môn có cha mẹ từ bảy đời đến nay đều sóng chân chánh, chưa bao giờ bị người 
khác gièm pha; các đại thần đọc tụng thông suốt ba bộ Vệ-đà, phân biệt rành rẽ 
các loại kinh thư, nghiên cứu tường tận sâu xa các sách vở thé gian không sót 
quyên nào, giỏi về tướng pháp của đại nhân, biết rõ điềm tốt, xâu; đại thần nói 
năng khéo léo lại hòa dịu, đầy đủ cả nghĩa và văn; đại thần có mưu trí, đũng 
cảm, quyết đoán, chăng yêu hèn và thành thạo tất cả các nghi lễ cúng tế. Đây là 
bốn pháp mà các đại thần đã thành tựu. 

Lúc đó, nhà vua thành tựu tám pháp còn Bà-la-môn đại thần thành tựu bốn 
pháp. Vua ây có đủ bốn sự giúp đỡ, đó là ba pháp tế tự! và mười sáu cách tế tự 
đúng pháp. '“ 

[0099105] Вау giờ, các đại thân Bà-la-môn ở trong ngôi nhà mới, đem mười 
sáu việc dé mở bày y vua khiến dứt trừ ý tưởng nghi ngờ của vua. Mười sáu 
việc đó là gì? Đại thân tâu nhà vua: 

“Nếu có người bảo: “Nay Vua Sát- đế-lợi muốn lập đàn cúng tế mà cha mẹ 
vua từ bảy đời đến пау đèu sông không chân chánh, thường bị người đời gièm 
pha.” Nếu họ nói lời như vậy thì cũng không làm tón hai dén danh tiéng cúa vua. 
Vì sao nhu vậy? Vì vua có cha me từ bảy đời đến nay đều sông chân chánh, 
chưa bao giờ bị người khác giẻm pha. 

Hoặc có người bảo: “Nay Vua Sát-đế-lợi muôn lập đàn cúng tế mà dung 
mạo xấu xí, không sanh trưởng trong dòng Sát-đề-lợi.? Nêu có lời như vậy thì 
cũng không làm tón hại đến danh tiếng của vua. Vì sao như vậy? Vì vua có 
dung mạo đoan chảnh, thuộc dòng Sát-đề- lợi. 

Hoặc có người bảo: “Nay Vua Sát-đề-lợi muốn lập đàn cúng tế nhưng không 
có giới hạnh hơn người, trí tuệ không đây đủ." Nêu có lời như vậy thì cũng 
không làm tốn hại đến danh tiếng của nhà vua. Vì sao như vậy? Vì vua có giới 
hạnh hơn người, có trí tuệ dày đủ. 

Hoặc có người bảo: “Nay Vua Sát-đế-lợi muôn lập đàn cúng tế mà không 
giỏi các phương pháp, không biết rõ các phép cưỡi voi, ngựa, xe và các thứ binh 


'3 Ba pháp tế tự được giải thích ở đoạn kinh sau, tức là trước khi tế tự, trong khi tế tự và sau khi tế tự 
thảy đêu hoan hy. 

Đức Phật đã đưa ra một định nghĩa mới vë 16 té vật, không như quan điểm về 16 tế vật của truyền 
thông Bà-la-môn cô xưa. Mười sáu yêu tô tê tự đúng pháp theo đức Phật bao gôm: 8 pháp của nhà vua, 
4 pháp của đại thân và 4 pháp từ sự tán trợ, giúp đỡ từ dân chúng cho đên nội cung. 
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pháp.” Nếu có lời như vậy thì cũng không làm tốn hại đến danh tiếng của vua. 
Vì sao như vậy? Vì vua giỏi vê các phương pháp như binh pháp, chiên trận, 
không loại nào là không thành thạo. 

Hoặc có người bảo: “Vua muốn lập đàn cúng tế mà không có oai lực lớn để 
nhiếp phục vua các nước nhỏ.” Nêu có lời như vậy thì cũng không làm tôn hại 
đến danh tiếng của vua. Vì sao như vậy? Vì vua có oai lực lớn nên có thê nhiếp 
phục vua các nước nhỏ. 

Hoặc có người bảo: “Vua muôn lập đàn cúng tê nhưng nói năng không khéo 
léo, thường nói lời thô tháo, không đây đủ cả nghĩa và văn.” Nêu có lời như vậy 
thì cũng không làm tón hại đến danh tiếng của nhà vua. Vì sao như vậy? Vì vua 
có biện tài khéo léo, nói năng lại nhu hòa, dày đủ cà nghĩa và văn. 

Hoặc có người bảo: ‘Vua muốn lập đàn cúng tê mà của cải không nhièu.’ 
Nếu có lời như vậy thì cũng không làm tốn hại đến danh tiếng của vua. Vì sao 
như vậy? Vì vua có kho lẫm đây ар, của báu dôi dào. 

Hoặc có người bảo: “Vua muôn lập đàn cúng tế mà không có mưu trí, ý chí 
yếu hèn.’ Nếu có lời như vậy thì cũng không làm tốn hại đến danh tiếng của vua. 
Vì sao như vậy? Vì vua có mưu trí, dũng cảm, quyết đoán cũng không yêu hèn. 

Hoặc có người bảo: “Vua muốn lập đàn cúng té mà không nói với nội cung.’ 
Nếu họ nói lời như vậy thì cũng không làm tôn hại đến danh tiếng của vua. Vì 
sao như vậy? Vì khi muốn tế lễ, vua đã truyền lệnh đến nội cung. 

Hoặc có người bảo: “Vua muốn lập đàn cúng tê mà không nói với thái tử, 
hoàng tử.” Nếu có lời như vậy thì cũng không làm tôn hại đến danh tiếng của 
vua. Vì sao như vậy? Vì khi muôn lập đàn cúng tế thật long trọng, vua đã truyền 
lệnh đến thái tử, hoàng tử. 

Hoặc có người bảo: “Vua muốn lập đàn cúng tê mà không nói VỚI quân 
thân.” Nêu có lời như vậy thì cũng không làm tồn hại đến danh tiêng của nhà 
vua. Vì sao như vậy? Vi khi muôn lập đàn cúng tê thật long trọng, vua đã truyền 
lệnh đến các quân thân. 

Hoặc có người bảo: “Vua muốn lập đàn cúng tế mà không nói với tướng sĩ. 
Nếu có lời như vậy thì cũng không làm tôn hại ёп danh tiéng của nhà vua. Vi 
sao như vậy? Vì khi muốn tế lễ, vua cũng đã truyën lệnh đến các tướng sĩ. 


[0099c08] Hoặc có người bảo: “Vua muôn lập đàn cúng tế mà các đại thần 
Bà-la-môn có cha mẹ từ bảy đời đến nay đều sống không chân chánh, thường 
bị người khác gièm pha.’ Nếu có lời như vậy thì cũng không làm tón hại đến 
danh tiếng của vua. Vì sao như vậy? Vì cha mẹ chúng tôi từ bảy đời đến nay 
đêu sông chân chánh, chưa bao giờ bị người khác gièm pha. 

Hoặc có người bảo: “Vua muốn lập đàn cúng tế mà các đại thần không 
đọc tụng thông suốt ba bộ Vệ-đà, không phân biệt rành rẽ các loại kinh thư và 
không nghiên cứu tường tận sâu xa các sách vở thé gian, lại không giỏi về khoa 
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xem tướng bậc đại nhân, không biết rõ điêm tốt хап cũng không thành thạo lễ 
nghi cúng tế.” Nếu có lời như vậy thì cũng không làm tôn hại đến danh tiếng của 
nhà vua. Vì sao như vậy? Vì chúng tôi đọc tụng thông suốt ba bộ Vệ-đà, phân 
biệt rành rẽ các loại kinh thư, nghiên cứu tường tận sâu xa các sách vở thê gian 
không sót quyên nào. Hơn nữa, chúng tôi cũng rất giỏi về khoa xem tướng bậc 
đại nhân, biết rõ điềm tốt xấu, thành thạo lễ nghi cúng té. 

Hoặc có người bảo: “Vua muôn lập đàn cúng té mà đại thần không nói năng 
khéo léo, thường nói lời thô tháo, không dày đủ cả nghĩa và văn. ' Nếu có nói lời 
như vậy thì cũng không làm tón hại đến danh tiếng của vua. Vì sao như vậy? Vì 
chúng tôi có tài biện luận khéo léo, nói năng nhu hòa, dày đủ cả nghĩa và văn. 


Hoặc có người bảo: “Vua muôn lập đàn cúng tế mà đại thân không dày đủ 
mưu trí, y chí yêu hèn, không thành thạo phép tê lễ.” Nêu có lời như vậy thì 
cũng không làm tón hại đến danh tiếng của vua. VÌ sao như vậy? Vì chúng tôi 
có dày đủ mưu trí, không hè yêu hèn, không phép tế tự nào mà không hiểu rõ.” 


Đức Phật bảo Cứu-la-đàn- đầu: 


— Khi nghe các đại thân giải thích về mười sáu cách tế tự đúng pháp, nhà 
vua ây không còn y nghi ngờ nữa. 


Đức Phật nói tiếp: 


— Вау giờ, các đại thần ở trong ngôi nhà mới, đem mười việc sau đây mở 
bày, day bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ. !5 Mười sự việc đó là gì? Vị đại thần 
nói: “Khi vua lập đàn tế lễ, những người sát sanh và những người không sát 
sanh đêu tụ tập đến, hãy bình đăng bó thí cho họ. Nếu có những người sát sanh 
đến, hãy bô thí cho họ dé họ tự biết lây. Những người không sát sanh đến, cũng 
bó thí cho họ, vì đó là mục đích bố thí. Hãy phát tâm bó thí như vậy. Nếu có 
những kẻ trộm cướp, tà dâm, nói hai chiều, nói lời độc ác, nói dối, nói lời thêu 
dệt, tham lam, ganh ghét, tà kiến cùng tụ tập đến, hãy bó thí cho họ và họ sẽ tự 
biết lây. Những người không trộm cướp,... cho đến những người có chánh kiến 
cùng tụ tập đến thì cũng bó thí cho họ, vì đó là mục đích bó thí. Hãy phát tâm 
bó thí như vậy.” 

[0100а05] Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

— Vị đại thân kia đã đem mười sự việc trên mà mở bày, dạy bảo, khích lệ, 
khiên cho hoan һу. 

Đức Phật lại bảo Bà-la-môn: 

— Bây giờ, ở trong ngôi nhà mới, Vua Sát- đế-lợi kia khởi lên ba điều hồi tiếc 
nhưng cũng được đại thân làm cho diệt trừ. Ba điều đó là gì? 


Nhà vua khởi tâm hối tiếc rằng: “Nay ta tô chức đại lễ cúng tê, đã cử hành 
đại lễ, đang cử hành đại lễ và sẽ cử hành đại lễ, tốn rất nhiều tiền của.” Khởi ba 
tâm như vậy rồi ôm lòng hỗi tiếc. 


5 Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hý (75, Ж, #ll, Œ). Xem chú thích 60, kinh số 1, tr. 511. 
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Đại thân thưa: “Đại vương đã tô chức cúng tê, đã bô thí, đang bó thí và sẽ 
bó thí cho người, đối với phước tế lễ này ngài không nên hối tiếc.” 

Thế là, khi ở trong ngôi nhà mới, nhà vua có ba sự hối tiếc như vậy, đã được 
các đại thân dứt trừ. 

Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

— Bây giờ, vào ngày rằm trăng tròn, vua quán dành dòng Sát-đề-lợi tắm rửa 
băng nước thơm, rời khỏi ngôi nhà mới, đến chỗ đất trồng phía trước nhà ròi đốt 
lên đồng lửa lớn, tay cầm bình dâu tưới lên đồng lửa và xướng lên: “Bồ thí tất 
cả! Bồ thí tật cả.” Các phu nhân của vua nghe tin vào ngày răm trăng tròn, vua 
ra khỏi nhà mới, đốt lên đồng lửa lớn ở chỗ đât trông trước nhà, tay câm bình 
dầu tưới lên đồng lửa và xướng lên: “Bồ thí tất cả! Bồ thí tất cả!” Các phu nhân 
cùng các cung nữ đều mang nhiều tiền của đến chỗ vua rồi thưa: 

“Những thứ châu báu này, xin được góp phần dé Đại vương làm tế tự!” 

Này Bà-la-môn, vị vua ấy liền nói với các phu nhân, thể nữ: 

“Thôi, thôi! Các ngươi có tâm như thê là đã dâng cúng cho ta rồi. Ta có rất 
nhiều tiền của, đủ dé tế tự.” Nghe đức vua nói như vậy, các phu nhân, thể nữ 
thâm nghĩ: “Chúng ta không nên đem châu báu này trở vê trong cung, nêu khi 
vua tô chức đàn cúng tế lớn ở phía Đông thì chúng ta sẽ dùng đề hỗ trợ.” Này 
Bà-la-môn! Sau đó nhà vua thiết lễ ở phía Đông, các phu nhân, thể nữ liền đem 
các châu báu ấy đến trợ giúp trong việc thiết lễ lớn. Lúc đó, thái tử, hoàng tử 
nghe tin, vào ngày răm trăng tròn, đức vua rời khỏi nhà mới, đến chỗ đất trống 
trước nhà đốt lên đồng lửa lớn, tay cầm bình dâu tưới lên đồng lửa và xướng 
lên răng: “Bồ thí tất cả! Bồ thí tất cả!” Thái tử, hoàng tử liên mang châu báu 
đến chỗ vua rôi tâu: 

“Những thứ châu báu này, xin được góp phân аё Đại vương làm té tự!” 

Vua bảo: 

“Thôi, thôi! Các ngươi có tâm như thê là đã dâng cúng cho ta ròi. Ta có đủ 
tiền của dé lo cúng tê.” 

Các thái tử và hoàng tử tự nghĩ: “Chúng ta không nên mang các châu báu 
này trở về. Nếu vua thiết lễ lớn ở phía Nam thì chúng ta sẽ dùng đề hỗ trợ.” Thế 
là các đại thần cũng mang báu vật đến thưa: “Xin Đại vương hãy nhận các châu 
báu này cho việc tế lễ ở phía Tây!” Các tướng sĩ cũng mang báu vật dén xin hỗ 
trợ vua phân tế lễ ở phía Bắc. 

[0100b04] Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

— Khi cử hành đại tế tự, vị vua đó không còn giết bò, dê và các chúng sanh 
khác nữa mà chỉ dùng bơ, sữa, dâu mè, mật, đường bánh và đường phèn'5 đê 
củng tê. 


16 Nguyên tác: Tô, nhũ, ma du, mật, hắc mật, thạch mật (#£, FL, RW, Ж, 8#, A 2). 
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Này Bà-la-môn, Vua Sát-đê-lợi kia cử hành đại té tự, trước khi tế tự, trong khi 
té tự và sau khi tê tự Шау đều hoan hý. Đây là pháp cúng tê thành tựu viên mãn. 

Sau khi thiết lễ xong, Vua Sát-đề-lợi liền cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp у, 
xuất gia hành đạo, thực hành bốn vô lượng tâm,” sau khi băng hà được sanh 
lên cõi Phạm thiên. 

Вау 010, сас phu nhân của vua, sau khi cử hành đại té tự cũng cạo tóc, mặc 
ba pháp y, xuất gia hành đạo, thực hành bốn vô lượng tâm, sau khi qua đời được 
sanh lên cõi Phạm thiên. Các Bà-la-môn đại thần, sau khi hướng dẫn vua tế lễ 
bốn phương xong cũng mở cuộc bó thí lớn, rồi cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, 
xuất gia hành đạo, thực hành bốn Phạm hạnh, 'Š sau khi qua đời cũng được sanh 
lên cõi Phạm thiên. 

Này Bà-la-môn, vị vua kia đã dùng ba pháp tê tự, mười sáu cách tế tự đúng 
pháp đề tô chức thành tựu đại tế tự. Ý ông nghĩ sao? 

Bây giờ, Cứu-la-đàn-đầu nghe đức Phật hỏi như thế, bèn im lặng không trả 
lời. Lúc đó, năm trăm Bà-la-môn kia nói với Cứu-la-đàn-đầu: 

— Lời của Sa-môn Củ-đàm thật vi diệu, tại sao Đại sư lại im lặng không đáp? 

Cứu-la-đàn-đâu bảo: 

- Lời đạy của Sa-môn Cù-đàm thật vi diệu, không phải là ta không chấp 
nhận. Sở di ta im lặng là dé tự tư duy mà thôi. Sa-môn Củ-đàm nói sự việc này 
nhưng không nói là nghe từ người khác nên ta im lặng suy nghĩ: “Lễ nào Sa- 
môn Cù-đàm chính là vị Vua Sát-đé-lợi ду chăng? Hoặc phải chăng là vị đại 
thân Bà-la-môn kia?” 

Bây giờ, đức Thé Tôn bảo Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đâu: 

— Hay thay, hay thay! Ông quán sát Như Lai thật sự là thích hợp. Vua Sát- 
đế-lợi tô chức lễ lớn lúc ду, lẽ nào là người khác u? Chó nghĩ như thế, đó chính 
là thân Ta. Ta lúc ду phát khởi tâm rộng lớn đề bó thí. 

Cứu-la-đàn-đâu thưa đức Phật: 

— Trong giới hạn này, ba pháp tế tự và mười sáu cách tế tự đúng pháp được 
quà báo lớn, hay còn có pháp nào hơn thé nữa chăng? 

Đức Phật đáp: 

— Có! 

Lại hỏi: 

— Đó là pháp gi? 


lí „„ guyên tác: Tứ vô lượng tâm (Ч #0, саѓаѕѕо appamannayo) còn được gọi là “tứ Phạm trú” (W 
15), 4 pháp an trú trong cõi Phạm, gôm: từ vô lượng (2 Е, metta appamañña), bi vô lượng (ЯЕ & 
8, karuna appamañña), hý vô luong (2 1 8, mudita арратайћа) và xả vô lượng (†3 ## St, upekkhā 
appamañiiä). 


8 Tức “bôn tâm vô lượng” như vừa giải thích. 
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Phát bào: 

— So với ba pháp té tự và mười sáu cách tế tự đúng pháp, nêu thường cúng 
dường chúng Tăng không đê gián đoạn thì công đức lớn hơn nhiêu. 

[0100c01] Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đâu lại hỏi: 

— So với ba pháp tế tự và mười sáu cách té tự đúng pháp, nếu thường cúng 
dường chúng Tăng không để gián đoạn thì công đức lớn hơn nhiều, vậy còn có 
pháp nào tôi thắng hơn không? 

Đức Phật đáp: 

— Có! 

— Đó là pháp gì? 

— Nếu thực hành ba pháp tế tự và mười sáu cách tế tự đúng pháp, lại thường 
cúng dường chúng Tăng không đê gián đoạn thì không băng công đức xây dựng 
phòng óc, nhà cửa, lâu gác cho chiêu-đê-tăng, '” vì cách bô thí này là tôi thăng. 

Cứu-la-đàn-đâu lại hỏi: 

— Nếu thực hành ba pháp tế tự và mười sáu cách té tự đúng pháp, lại thường 
cúng dường chúng Tăng không để gián đoạn, đồng thời xây dựng phòng óc, nhà 
cửa, lầu gác cho chiêu-đề-tăng, phước ấy là tối thắng, vậy còn pháp nào được 
phước hơn thé chăng? 

Đức Phật đáp: 

— Có! 

— Đó là pháp gì? 

— Nêu thực hành ba pháp tế tự và mười sáu cách tế tự đúng pháp, lại thường 
cúng dường chúng Tăng không để gián đoạn, đông thời xây dựng phòng ôc, 
nhà cửa, lầu gác cho chiêu-đề-tăng thì chăng bằng khởi tâm hoan һу, tự phát 
lời thệ rằng: “Con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.” Phước quy y Tam bảo 
là tôi thăng. 

Cứu-la-đàn-đầu lại hỏi: 

— Như vậy, quy y Tam bảo được phước báu lớn nhất hay còn pháp gì hơn nữa? 

Đức Phật đáp: 

— Có! 

— Dó là pháp gi? 

— Nêu dem tâm hoan һу, tiếp nhận, thực hành năm giới và phát nguyện 
suốt đời không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không 
uông rượu thì phước này là tối thăng. 


19 Chiêu-đề-tăng (#91, cãtuddisa sahgha): Chư Tăng bón phương. 
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Cứu-la-đàn-đầu lại hỏi: 

- Nếu như thực hành ba pháp tế tự,... cho đến thực hành năm giới thì đạt 
được quả báo lớn hơn hết, hay còn có pháp gì hơn nữa? 

Đức Phật đáp: 

— Có! 

— Dó là pháp gì? 

— Nếu thường đem tâm từ nghĩ tưởng đến tất cá chúng sanh, dù chỉ băng 
khoảnh khắc như vắt sữa bò thì phước này tôi thăng hơn. 

Cứu-la-đàn-đầu lại hỏi: 

— Nếu như có thé thực hành ba pháp tế tự,... cho đến phát khởi tâm từ thì 
được quả báo lớn, hay còn có pháp nào phước lớn hơn nữa? 

Đức Phật đáp: 

— Có! 

— Dó là pháp gì? 

- Nếu Như Lai, bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời, mà có 
người khởi lòng tin vững chắc muốn xuất gia tu hành ở trong giáo pháp của Ta 
thì các đức hạnh đêu dày đủ, cho đến Ba minh cũng đây đủ, xóa tan si ám, đây 
đủ trí tuệ. Vì sao như vậy? Vì họ không buông lung, thích ở nơi vắng vẻ nên 
phước này là tối thăng. 

Cứu-la-đàn-đầu lại thưa đức Phật: 

— Bạch đức Củ-đàm! Con vi lập đàn cúng tế mà chuẩn bị đây đủ bò, dê, mỗi 
thứ năm trăm con. Hôm nay, con sẽ thả hết, mặc tình cho chúng tùy ý đi tìm cỏ, 
nước. Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, kính xin Ngài chấp 
nhận cho con được làm uu- -bà-tắc trong Chánh pháp! Từ nay về sau cho đến 
cuối đời, con nguyện không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không 
nói dối và không uống rượu. Kính mong đức Thé Tôn cùng đại chúng thương 
xót, nhận lời thỉnh cúng dường bữa cơm trưa vào ngày mai của con! 

[0101a01] Вау giờ, đức Thé Tôn im lặng nhận lời. Bà-la-môn biết Phật đã 
nhận lời, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đến lễ Phật, đi quanh Phật ba vòng rồi lui 
ra. Về đến nhà, Bà-la-môn sửa soạn món ăn, thức uống ё cúng dường. Hôm 
sau đến giờ, đức Thé Tôn đắp y, ôm bát cùng với đại chúng một ngàn hai trăm 
năm mươi vị đi đến nhà Bà-la-môn, đến ròi ngôi vào chỗ đã được soạn sẵn. Khi 
đó, Bà-la-môn tự tay dâng thức ăn, đem nhiêu món ngon йё cúng dường lên đức 
Phật và chúng Tăng. Sau khi thọ trai, thu xếp y bát và dùng nước rửa tay, đức 
Phật đọc cho ông nghe bài kệ: 

Tế tự, lửa bậc nhất, Văn chương, kệ đứng đầu, 
Loài người, vua tôi thượng, Сас dòng, bién là hơn. 
Chữa ánh sảng trăng, sao, Mặt trời rực rỡ nhất, 
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Trên dưới và bốn phương, Khăp hết thảy vạn vật. 
Cõi trời cùng loài người, Phật, bậc tôn quy nhật, 
Ai muôn câu phước đức, Nên phụng sự Tam bảo. 


Nghe kệ xong, Bà-la-môn Cứu-la-đàn- đầu ngồi xuống một cái ghế thấp 
ở trước đức Phật. Thé rồi, đức Thé Tôn đã vì Bà-la-môn mà thuyết giảng các 
pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hý.” Ngài giảng về bó thí, về 
giữ giới, về sanh thiên, tham dục là câu ué, hữu lậu là tai họa, giải thoát là cao 
tột. Ngài đã phân biệt rộng rãi, hiển bày và chỉ rõ các hạnh thanh tịnh. Khi Thế 
Tôn biết tâm của Bà-la-môn đã nhu hòa thanh tịnh, không còn câu ué, có thê 
lãnh thọ giáo pháp, như thường pháp của chư Phật, Ngài bèn giảng Thánh dé 
về khổ, ròi phân biệt hiển bày Thánh đề về nguyên nhân của khô, Thánh dé khi 
khổ diệt và Thánh dé về con đường đưa đến khô diệt. 

Chính ngay lúc áy, Bà-la-môn liền xa lia trần cấu, được pháp nhãn thanh 
tịnh. Cũng như tâm lụa trăng sạch thì rât đễ nhuộm màu, Bà-la-môn Cứu-la- 
đàn-đầu cũng thế, đã thấy pháp, đắc pháp, an trụ đạo quả, không tin ai khác,?! 
không còn sợ hãi,” liên bạch đức Phật: 

— Nay con lại xin quy y Phật, quy y Pháp уа quy y Tăng, kính xin Ngài chấp 
nhận cho con được làm ưu-bà-tắc trong Chánh pháp! Tü nay về sau cho đến 
trọn đời, con nguyện không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không 
nói dối và không uông rượu. Con cũng xin phát tâm cúng dường bảy ngày trai, 
kính mong đức Thé Tôn cùng đại chúng thương xót, hứa khả cho! 

Đức Thé Tôn im lặng nhận lời. Bà-la-môn liền sắm sửa các vật phẩm cúng 
dường lên đức Phật và đại chúng trong bảy ngày. Qua bảy ngày, Thế Tôn lại du 
hóa trong nhân gian. Phật đi chưa bao lâu thì Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đầu lâm 
bệnh rôi qua đời. Nghe tin Bà-la-môn này cúng dường Phật bảy ngày vừa xong 
rôi qua đời, só đông Ту-Кһео liên suy nghĩ: “Không biết Bà-la-môn này sau khi 
qua đời sẽ sanh về đâu?” Nghĩ xong, các Tỳ-kheo đi đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh 
lễ Phật xong, ngôi sang một bên ròi thưa đức Phật: 

— Cứu-la-đàn-đầu kia cúng dường đức Phật trong bảy ngày xong, thân hoại 
mạng chung sẽ thác sanh về chỗn nào? 

[0101b05] Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Này các Tỳ-kheo! Người ây tịnh tu Phạm hạnh, thực hành theo pháp, 
thuận theo giáo pháp,” cũng không bị xúc nhiễu bởi pháp, do đã đoạn trừ năm 


20 Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hy (75, #t, #1, 2). Xem chú thích 60, kinh số 1, tr. 511. 
21 Nguyên tác: Bất do tha tín (F H11, vesarajjappatta). Ó thể kháng định có nghĩa là đạt đến chỗ 
tự tín. 


Nguyên tác: Đắc vô sở úy (4 78, abhayappatta): Đạt đến chỗ không còn sợ hãi. 
? Nguyên tác: Pháp pháp thành tựu (#35 Л, dhammanudhammappatipannamn). Xem chú thích 13, 
kinh sô 3, tr. 581. 
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hạ phân kiết sử?“ nên sanh vào cảnh Niết-bàn ở nơi kia,” không còn sanh trở lại 
cõi đời này nữa. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe đức Phật thuyết pháp xong đều hoan hỷ 
phụng hành.“ 


Ngũ hạ phân kiết (H. F 4744). Xem chú thích 21, kinh số 2, tr. 524. 

? Nguyên tác: U bỉ hiện Bát-niết-bàn (B$ 48 IR ALIE 33). “Bỉ” (9) ở đây chỉ cho ngũ Bát Hoàn thiên 
(ERER) hoặc còn gọi ngũ Tịnh Cư thiên (1# ER). 

% Вар Hán, hết quyền 15. 


24. KINH KIÊN CÓ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trăm năm mươi vị Tř- 
kheo ngụ tại rừng Ba-bà-lợi-yêm-thứ,ˆ thuộc thành Na-lan-đà.? 

Bấy giờ, con trai ông trưởng giả tên là Kiên Cố! đi đến chỗ đức Phật, dành 
lễ sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và bạch đức Phật: 


— Lành thay, Thế Tôn! Cúi mong Ngài hãy dạy các vị Ty-kheo, ké từ hôm 
nay trở đi, nêu có gặp Bà-la-môn, trưởng giả hay cư sĩ nào дёп thì nên vì họ mà 
hiện thần thông,5 hién bày pháp thượng nhân. 

Đức Phật bảo: 

— Này Kiên Có, Như Lai không bao giờ dạy các Tỳ-kheo biểu hiện thân 
thông, pháp của bậc Thượng nhân cho Bà-la-môn, trưởng giả hay cư sĩ. Như 
Lai chỉ dạy cho các đệ tử nên ở nơi thanh vắng, lặng lẽ tư duy về lý đạo. Nếu có 
công đức thì nên tự giấu kín, nếu có lỗi lầm thì nên tự tỏ bày sám hối. 

Lúc đó, Kiên Cố lại bạch đức Phật: 

— Cúi mong Thế Tôn hãy dạy cho các vị Tỳ-kheo, nếu có gặp Bà-la-môn, 
trưởng giả hay cư sĩ nào đến thì nên [vì họ mà] hiện thân thông, [hiển bày] pháp 
của bậc Thượng nhân cho họ xem. 

Đức Phật lại bảo: 

— Này Kiên Có, Như Lai không bao giờ dạy các Tỳ-kheo biểu hiện thân 
thông, pháp của bậc Thượng nhân cho Bả-la-môn, trưởng giả hay cư sĩ. Như 
Lai chỉ dạy các đệ tử nên ở nơi thanh văng, lặng lẽ tư duy về lý đạo. Nếu có 
công đức thì nên tự giâu kín, nêu có lỗi lầm thì nên tự tỏ bày sám hồi. 


! Nguyên tác: Kiên Cố kinh 8181 (T.01. 0001.24. 010114). Tham chiếu: D. 11, Kevaddha Sutta 
(Kinh Kiên Cô). 

2 Nguyên tác: Ba-bà-lợi-yêm-thứ lâm (3# 3# #I|fẽ1⁄X‡‡, Рауагікатђауапа), vườn Pãvãrikamba. 

3 Nguyên tác: Na-lan-đà thành (JÉ Bãi EÈ +R, Nalanda), thị tứ nằm ở phía Đông chùa Đại Giác (Mahäbodhi), 
nước Ma-kiệt-đà (Magadha). 

4 Kiên Có (8, Kevaddha), thanh niên tên Kevaddha. 

5 Nguyên tác: Hiện thần túc (Л # Е, Iddhi patihariya). Tham chiéu: D. z Iddhipāda: Thần túc, có nơi 
dịch là “thần thông” (#3), “thần biến” (4 #) hay “như у túc” (#1X#). 


6 Nguyên tác: Thượng nhân pháp (Е ЛЖ, Uttarimanussadhammam). Tạp. ЖЕ (T.02. 0099.254. 
0062b22) gọi là “quá nhân pháp” (3ð À Ж), tức những pháp siêu việt, như chứng đắc thiền định, giải 
thoát, thân thông... 


846 Œ KINH TRƯỜNG A-HÀM 


[0101c01] Lúc ấy, Kiên Cô lại bạch đức Phật: 

- Đối với pháp thượng nhân, con không có điều gì phải nghi ngờ nhưng ở 
thành Na-lan-đà пау, trong một йаг nước an bình thịnh vượng, dân chúng đông 
đúc như уду mà biêu hiện thân thông thì chắc chăn có nhiêu lợi ích, đức Phật 
cùng đại chúng sẽ dë dàng hoàng hóa đạo mâu. 

Đức Phật lại bảo Kiên Cố: 

- Như Lai không bao giờ dạy các Tỳ-kheo biểu hiện thần thông, pháp của 
bậc Thượng nhân cho Bà-la-môn, trưởng giả hay cư sĩ. Như Lai chỉ dạy cho các 
đệ tử nên ở nơi thanh văng, lặng lẽ tư duy về lý đạo. Nếu có công đức thì nên 
tự giấu kín, néu có lỗi lầm thì nên tự tỏ bày, sám hồi. Vi sao như vậy: Vì có ЗА 
loại thần thông: Một là thần túc, hai là quán sát tâm người và ba là giáo giới.? 


Này Kiên Cô, thế nào là thân túc? VỊ Ty-kheo tập luyện vô lượng thần túc, 
có thé từ một thân biên ra vô số thân, từ vô số thân hợp lại thành một thân, hoặc 
đi xa, đi gần, đi xuyên qua núi, đi vào trong nước, đi xuyên qua đá, qua vách ёи 
được tự tại, không bị ngăn ngại, không khác gì đi giữa hư không; hoặc ngôi kiết- 
già giữa hư không như chim bay; ra, vào lòng đất như bơi lội trong nước; đi trên 
mặt nước cũng như đi trên mặt đất; hoặc thân tuôn ra khói, lửa như đám cháy 
lớn; hoặc dùng tay chạm mặt trời, mặt trăng: hoặc đứng cao đến trời Phạm thiên. 


Nếu có vị cư sĩ, trưởng giả đã có lòng tin, khi trông thấy vị 1-kheo hiện ra 
vô lượng thân túc, như đứng cao đến trời Phạm thiên thì sẽ đi đến chỗ những 
vị cư sĩ, trưởng giả khác chưa có lòng tin mà nói với họ ràng: “Tôi thấy các vị 
Ту-Кһео hiện ra vô lượng thân túc,... cho đến đứng cao đến trời Phạm thiên.” 
Bấy giờ, những vl cư sĩ, trưởng giả chưa có lòng tin đó mới bảo với những vi có 
lòng tin răng: “Tôi nghe nói có thân chú Cù-la3 cũng có thể biến hiện vô lượng 
thân túc như thê,... cho đến đứng cao đến trời Phạm thiên.” 


Đức Phật hỏi: 

— Này Kiên Сб, kẻ chưa có lòng tin đó nói như thê, há không phải là lời chê 
bai hay sao? 

Kiên Cô bạch đức Phật: 

— Đó thật là lời chê bat. 

Đức Phật dạy: 

— Này Kiên Có! Chính vì lẽ đó mà Như Lai không dạy các Ty- -kheo biĉu 
hiên thân thông. biên hóa. Như Lai chỉ dạy cho các đệ tử nên ở nơi thanh văng, 
lặng lẽ tư duy về lý đạo. Nếu có công đức thì nên tự giâu kín, nếu có lỗi lầm thì 


nên tự tỏ bày, sám hồi. Như vậy, này con trai trưởng giả! Đó chính là loại thân 
túc mà đệ tử của Như Lai biểu hiện. 


? Tham chiếu: D. 11: Ba loại thần túc gồm: 1. Thân biến thị đạo (#718, Jddhipatihariya); 2. Ký 
tâm thị đạo (BP [> 7:28, Adesanapaithariya); 3. Giáo giới thị đạo (#09 7:28, Anusasaniparihariya). 


8 Nguyên tác: Cù-la chú (Œ 3). Tham chiêu: D. 11: Atthi Maniko nama vijja (Có minh chú gọi là 
Manika). 
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Này Kiên Có! Thé nào là thân túc quán sát tâm người khác? Dó là, Tỳ-kheo 
thê hiện vô lượng thân túc quán sát, quán sát trong tâm của chúng sanh đề thây 
họ đang nhớ nghĩ những gì, ngay cả những y nghĩ sâu kín cũng đêu nhận biết. 
Nếu có trưởng giả, cư sĩ đã có tín tâm trông thây vị Ty-kheo thê hiện vô lượng 
thân túc quán sát, quán sát trong tâm của chúng sanh dé thây họ đang nhớ nghĩ 
những gì, ngay cả những ý nghĩ sâu kín cũng đêu nhận biết thì sẽ đi đến chỗ các 
trưởng giả, cư sĩ khác chưa có niềm tin mà nói với họ rằng: “Tôi thấy 1-kheo 
thé hiện vô lượng thân túc quán sát, quán sát trong tâm của chúng sanh để thấy 
họ đang nhớ nghĩ những gì, ngay cả những ý nghĩ sâu kín cũng đều nhận biết.” 
Khi đó, những trưởng giả, cư sĩ chưa có niêm tin nghe nói như vậy rôi liền sanh 
tâm chê bai, nói rằng: “Thân chú Càn-đà-la° cũng có thể quán sát biết rõ được 
tâm niệm của người khác, những việc sâu kín cũng đều nhận biết.” 

Thé nào, này con trai trưởng giả, đó chăng phải là lời chê bai hay sao? 

[0102a06] Kiên Cô bạch đức Phật: 

- Bạch đức Thé Tôn, đó thật là lời chê bai. 

Đức Phật dạy: 

— Chính vì lẽ đó mà Như Lai không dạy các Tỳ-kheo biểu hiện thần thông 
bién hóa. Như Lai chỉ day cho đệ tử nên ở chỗ thanh vắng, lặng lẽ tư duy về lý 
đạo. Nếu có công đức thì nên tự giấu kín, nêu có lỗi lầm thì nên tự tỏ bày, sám 
hồi. Như vậy, này con trai trưởng giả! Đó chính là loại thần túc quán sát tâm 
người mà đệ tử của Như Lai biểu hiện. 

Thể nào là giáo giới thân túc? Này con trai trưởng giả! Nếu Như Lai, Chí 
Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời, đầy đủ mười hiệu, Ngài đã tự thân 
chứng ngộ, giữa hàng trời, người, Ma, Thiên ma, Sa-môn, Bả-la-môn vì chúng 
sanh mà thuyết pháp. Pháp ây phần đầu, phân giữa và phân cuối thảy đêu chân 
chánh, đầy đủ cả nghĩa và văn, Phạm hạnh vẹn toàn. Nếu có trưởng giả hay cư 
sĩ nào được nghe pháp này, liên phát khởi niềm tin. Khi đã có niêm tin ở trong 
pháp nảy, vị ây quán sát và tự suy nghĩ: “la không nên sông đời tại gia. Nếu 
sông tại gia thì cứ bị trói buộc, không thể tu hành Phạm hạnh thanh tịnh. Nay ta 
nên cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp у, xuất gia tu đạo, đủ các công đức,... cho đến 
thành tựu Ba minh, '° diệt trừ tối tăm, phát sanh ánh sáng đại trí. Vì sao như vậy? 
Vì nhờ tinh cần, thích sống một mình nơi thanh vắng, chuyên niệm không quên 
nên được kết quả như thế. Này Kiên Có! Đó chính là loại thần túc giáo giới mà 
Tỳ-kheo đệ tử của Như Lai biểu hiện. 

Bấy giờ, Kiên Có, con trai trưởng giả, bạch đức Phật: 

— Có Tỳ-kheo nào thành tựu cả ba loại thần túc đó không? 

° Nguyên tác: Càn-đà-la chú (#2 ЁЁ JU). Tham chiếu: D. 11: Atthi Gandhäri nama vửjä (Có minh chú 


201 là Gandhari). 
10 Tam minh ( = BB): Тас mạng minh (18 # BH), Thiên nhãn minh (BR BB) và Lâu tận minh (ў Æ BH). 
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Đức Phật bảo con trai trưởng giả: 

- Như Lai không nói có nhiều Tỳ-kheo thành tựu cả ba loại thân thông ấy. 
Nhưng, này con trai trưởng giả! Trong chúng này của Như Lai, có một Ty-kheo 
tự suy nghĩ rằng: “Thân này, với bốn đại đất, nước, lửa, gió, do đâu mà diệt 
һап?” Nghĩ thế, vị Tỳ-kheo ấy phút chốc hướng vào con đường thiên рібі,!! đi 
đến chỗ Tứ Thiên Vương) và hỏi: “Thân này, với bốn đại đất, nước, lửa, gió, 
do đâu mà diệt hắn?” 

Này con trai trưởng giả! Tứ Thiên Vương kia trả lời Ty-kheo: “Tôi không 
biết bón đại do đâu mà diệt hăn nhưng trên tôi có cõi trời tên là Đao-lợi3 vi 
diệu bậc nhất, có trí tuệ lớn. Chư thiên cõi ây có thé biết được bón đại do đâu 
mà diệt hắn.” 

Vị Tỳ-kheo ây nghe xong, trong phút chốc hướng vào con đường thiên giới, 
đi đến trời Đao-lợi rôi hỏi chư thiên: “Thân này, VỚI bốn đại đất, nước, lửa, gió, 
do đâu mà diệt hắn?” Chư thiên Đao-lợi đáp: “Tôi không biết được bón đại do 
đâu mà diệt hắn nhưng trên tôi có trời tên là Diệm-ma'!“ уі diệu bậc nhất, có trí 
tuệ lớn, có thể biết được điều đó.” 

Tỳ-kheo liền lên đó hỏi và được đáp: “Tôi không biết được!” Cứ như thé, 
lần lượt lên đến trời Đâu-suất, Hóa Tự Tại, Tha Hóa Tự Tại, và trời nào cũng 
đáp: “Tôi không biết được bốn đại do đâu mà diệt nhưng trên chúng tôi còn có 
trời gọi là Phạm-ca-di' vi diệu bậc nhất, có trí tuệ lớn, trời ду có thể biết được 
bón đại do đâu mà diệt hắn.” 

Tỳ-kheo ây trong phút chốc hướng vào con đường dẫn đến Phạm thiên. 
Đến Phạm thiên, Tỳ-kheo hỏi: “Thân này, với bốn đại đất, nước, lửa, gió, đo 
đâu mà diệt hàn?” Phạm thiên ây đáp: “Tôi không biết được bón đại do đâu mà 
diệt hàn. Nay có Đại Phạm thiên vương không ai sánh băng, thống lãnh cả ngàn 
thé giới, giàu sang quyên quý, rất tự tại, có thể tạo ra muôn loài, là cha mẹ của 
chúng sanh, chỉ có ngài mới biết được bốn đại do đâu mà điệt hắn!” 


Này con trai trưởng giả! Tỳ-kheo kia liền hỏi: “Vị Đại Phạm vương ây nay 
ở đâu?” Phạm thiên đáp: “Tôi cũng không biết hiện giờ Đại Phạm vương ở đâu 
nhưng theo tôi nghĩ, ngài sẽ xuất hiện bây giờ”, quả thực, không bao lâu bỗng 
thấy Đại Phạm thiên vương xuất hiện. Này con trai trưởng giá! Tỳ-kheo kia liền 
đến hỏi Phạm vương: “Thân này, với bón đại đất, nước, lửa, gió, do đâu mà diệt 
hăn?” Đại Phạm vương kia đáp: “Ta là Phạm thiên vương, không ai sánh bằng, 


п Thúc thú thiên đạo (‡ã## X3). 

!2 Tú Thiên Vương ([q Е, Catummaharajika deva), tầng thứ nhất trong 6 tầng trời cõi Dục. 

3 Đao-lợi (tJ FI], Tãvatirhsa), tầng thứ 2 trong 6 tầng trời cõi Dục. 

4 Diệm-ma (2, Yama) còn gọi Dạ-ma (0), tàng thứ 3 trong 6 tầng trời cõi Dục. 

5 Đâu-suất (91%, Tusita), Hóa Tự Tại (I В Æ, Nimmãnarati), Tha Hóa Tự Tại (ЊК ËH Æ, 
Paranimmitavasavatti). 

'е Phạm-ca-di (ЖШ X, Brahma Кауіка) cũng gọi Phạm Thân thiên (2 # Ж) hay Phạm Chúng thiên 
(5 Ж), tång thứ nhất trong 3 tầng thuộc cõi trời Sơ thiền (JEK). 
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thông lãnh cả ngàn thế giói, giàu sang quyên quy, rát tu tai, có thé tao ra muón 
loài, là cha mẹ của tất cả chúng sanh.” Khi đó, Ty-kheo kia nói: “Tôi không hỏi 
việc đó, tôi chỉ muốn hỏi bốn đại đất, nước, lửa, gió do đâu mà diệt hăn?” 

Này con trai trưởng giả! Phạm vương kia vẫn cứ đáp: “Ta là Đại Phạm thiên 
vương, không ai sánh băng,... cho đến có thé tạo ra muôn loài, là cha mẹ của tất 
cả chúng sanh.” Vị Tỳ-kheo lại hỏi: “Tôi không hỏi điều đó, tôi chỉ muốn hỏi 
bốn đại do đâu mà diệt hắn thôi!” 

Này con trai trưởng giả! Phạm thiên vương kia đáp ba lân như thé nhưng 
vẫn không trả lời được câu hỏi của Tỳ-kheo ấy là bốn đại do đâu mà diệt hăn. 
hen đó, Đại Phạm vương bèn nắm tay phải của Tỳ-kheo, dẫn tới chỗ vắng và 

ói: “Này Iỳ-kheo! Hiện nay, các Phạm thiên đêu tôn ta là người có trí tuệ bậc 
. điều gì cũng biết, cũng thấy nên ta không thê trả lời VỚI thầy rằng ta không 
ау, không biết bốn đại do đâu mà diệt hàn.” Rôi lại nói tiếp với 1-kheo răng: 
“Thây thật quá dại khờ nên mới bỏ Như Lai mà tìm đến chư thiên để hỏi việc 
này! Thầy nên trở lại hỏi Thế Tôn việc này. Đức Phật dạy như thế nào, thầy hãy 
khéo léo thọ trì như vậy. Hiện nay, Thé Tôn đang ngự tại vườn ông Cấp Cô Độc, 
nước Xá-vệ. Thầy hãy mau đến đó mà hỏi!” 

[0102с05] Này con trai trưởng giả! Khi ấy, vị Tỳ-kheo kia từ cõi Phạm thiên 
bỗng nhiên biến mát, nhanh như thời gian người lực sĩ co duỗi cánh tay, hiện 
đến vườn ông Cấp Cô Độc, rừng Kỳ-đà thuộc nước Xá-vệ. Sau đó, Tỳ-kheo đến 
chỗ Như Lai, cúi đầu dành lễ sát chân rôi ngôi sang một bên, bạch răng: “Bạch 
Thé Tôn! Bồn đại, đất, nước, lửa, gió này do đầu mà diệt hăn?” 

Bây giờ, Như Lai bảo: “Này Tỳ-kheo, ví như người lái buôn mang con chim 
ưng cùng đi bién.!7 Khi ra giữa biên khơi thì thả con chim ra. Chim bay giữa hư 
không, trông khắp cả bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, nêu nhìn thây đất liền 
thì liền đáp xuống, nếu không thây bờ thì chim sẽ bay trở lại đáp xuông thuyên. 
Này Ту-Кћео, ông пау cũng như thế, đi cho đến Phạm thiên dé hỏi ý nghĩa ду 
nhưng cuôi cùng không thành tựu gì mới trở lại hỏi Như Lai. Nay Như Lai sẽ 
chỉ dạy cho ông hiểu nghĩa đó.” 


Đức Phật liên nói bài kệ: 


Bốn đại này do đâu, Diệt sạch không còn дау?! 
Sắc thô, tê, đẹp. xấu, ра, ngăn, điệt do đâu? 

Do đâu không danh, sắc, Diệt hàn, không dư tàn? !9 
Nên đáp: Thức vô hình, Vô lượng, tự tỏa sáng.” 


7 Nguyên tác: Ту ưng nhập hải (Ж Ж A 7), thương nhân đi biển mang theo con chim tìm bờ. 

!š Tham chiếu: D. 11: Kattha apo ca pathavï tejo vãyo na gadhati? (Nơi nào nước, đất, lửa và gió không 
trụ vững?) 

!* Tham chiếu: D. 11: Kattha nãmañ са rūpañ ca asesam uparujjhatï? (Nơi nào danh và sắc hoại diệt 
không dư tàn?) 

20 Nguyên tác: Thức vô hình, vô lượng tự hữu quang (#3, ЖЕ H Ж Ж). Tham chiếu: D. 11: Иййапат 
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Thức diệt, bón đại diệt, Thô, tê, đẹp, xấu diệt, 
Danh, sắc này cũng diệt, Thức diệt, tât са diệt.ˆ! 
Khi nghe bài kệ này xong, Kiên Cô, con trai trưởng giả, bạch đức Phật: 
— Kính bạch Thé Tôn, vị Tỳ-kheo đó tên gì? Và làm thế nào để nhớ? 
Đức Phật bảo con trai trưởng giả: 
— Vị Tỳ-kheo ấy tên A-thât-dĩ.?? Hãy ghi nhớ như vậy! 
Bấy giờ, con trai trưởng giả tên là Kiên Cô nghe đức Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


anidassanam anantam sabbato pabhzm (Thức không thê thấy, vô biên, sáng soi khắp cả). Phạm thiên 
thỉnh Phát kinh 6 ХЕ (T.01. 0026.78. 0547a09) ghi: Thức vô lượng cảnh giới ТҮҮР; L). 


?! Tham chiếu: D. 11: Viññanassa nirodhena eth'etam uparujjhattti (Do thức điệt, [tất cà] cái đó diệt). 
22 A-thát-di (JJ Z B). 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trăm nắm mươi vị Ty- 
kheo ngụ tại rừng nai Kim-bàn,ˆ thuộc nước Uy-nhã.? 

Вау giờ, có Phạm chí lõa hình tên là Ca-diép* đến chỗ đức Thế Tôn đang 
an trú. Sau khi chào hỏi xong, Phạm chí ngôi sang một bên rôi bạch đức Phật: 


— Tôi nghe nói Sa-môn Cù-đàm chê trách tật cả các pháp tê tự, chê bai tất 
cả những người tu khó hạnh và cho đó là do bán, xáu xa. Thưa đức Củ-đàm! 
Nếu có người nói: “Sa-môn Cù-đàm chê trách tất cả các pháp tế tự, chê bai tất 
cả những người tu khó hạnh và cho đó là do bán, хёџ xa”, người nói lời như vậy 
có đúng pháp, có thuận theo pháp và thứ lớp của giáo pháp, là không phi báng 
Sa-môn Cù-đàm chăng? 

[0103a03] Đức Phật dạy: 


— Này Ca-diếp, nêu họ nói răng: “Sa-môn Cù-đàm chê trách tất cả các pháp 
tê tự, chê bai tất cả những người tu khổ hạnh và cho đó là do bán, xấu xa” thì lời 
nói của họ không đúng pháp, không thuận theo pháp và thứ lớp của giáo pháp. 
Đó không phải là lời nói thành thật mà là sự phi báng Như Lai. Tại sao? Này Ca- 
diép, vì Như Lai (һау những người tu khô hạnh kia, có người sau khi thân hoại 
mạng chung doa vào địa ngục nhưng cũng thây những người tu khô hạnh kia, có 
người sau khi qua đời sanh lên cõi trời, hoặc sanh về cảnh giới tôt đẹp. Hoặc thây 
những người tu khó hạnh ưa thích làm các điêu khó hạnh, sau khi qua đời thì đọa 
vào địa ngục. Hoặc thây người tu khô hạnh ưa thích làm các điều khổ hạnh, sau 
khi qua đời thì sanh lên cõi trời, hoặc sanh vë cảnh giới tốt đẹp. 

Này Ca-diệp, đối với hai hướng thọ báo пау, Như Lai đã thây rõ, biết rõ thì 
lẽ nào lại chê trách những người tu khô hạnh và cho đó là dơ bân, xâu xa? Có 
những điêu Như Lai cho là đúng thì họ nói là sai, có những điều Như Lai bảo 
là sai thì họ cho là đúng. 


! Nguyên tác: Lõa hình Phạm-chí kinh 368 (T.01. 0001.25. 0102c24). Tham chiêu: D. 8, 
Mahasihanada Sutta (Đại kinh Su tử hông). 

2 Nguyên tác: Kim bàn Lộc Dã lâm (& JÆ ËF $k, Kannakatthakamigadäya). 

3 Nguyên tác: Ủy-nhã quốc (Z # M, Ujuññã). 

у Nguyên tác: Lõa hình Phạm chí Ca-diếp (ЖЖЖ БШ $, Acelakassapa). Cần phân biệt với các vị 
cùng tên Ca-diếp như Ma- ha Ca- diép (Маһакаѕѕара), TU: lâu-tân-loa Ca-diép (Uruvelakassapa). 


5 Nguyên tác: Nhị thú (—##): Hai hướng thọ sanh, chỉ cho thiện thú ( ## #Ë, sugata) và ác thú (€ #R, 
duggata). 
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Này Са-аіёр, có những pháp giông nhau giữa Sa-môn và Bà-la-môn nhưng 
cũng có những pháp khác biệt giữa Sa-môn và Bà-la-môn. Này Ca-diếp, đối 
với những pháp không đồng, Như Lai bỏ qua, vì những pháp này Sa-môn và 
Bà-la-môn không đông nhau. 

Này Ca- diễp, VỚI người có trí thì họ quán sát như sau: “Đôi với những 
pháp bát thiện, đen tối, do bán, nặng në, không phải là pháp Hiển thánh, giữa 
Sa-môn Cù-đàm và những bậc thây của các giáo phái kia‘ thì ai đủ sức diệt trừ 
các pháp đó?” 

Này Ca-diếp, khi người trí kia đã quán sát như vậy rồi thì biết rõ như thật 
răng: “Chỉ có Sa-môn Cù-đàm mới đủ sức trừ diệt các pháp bát thiện á ау’ "Này 
Са-аіёр, khi người có trí quán sát như thé, suy nghĩ bàn luận như thế, ở trong 
pháp đó, Như Lai át hắn được ngợi khen. 

Này Ca-diệp, với người có trí thì họ quán sát như sau: “Đối với các pháp 
bất thiện, đen tôi, do bán, nặng hè, không phải là pháp Hiền thánh thì đệ tử của 
Sa-môn Cù-đàm và đệ tử của những bậc thầy các giáo phải kia, ai đủ sức diệt 
trừ các pháp bát thiện đó?” 

Này Ca-diếp, khi người trí kia đã quán sát như vậy ròi thì biết rõ như thật 
răng: “Chỉ có đệ tử Sa-môn Cù-đàm mới đủ sức trừ diệt các pháp bát thiện ау.” 
Này Ca-diếp, khi người có trí quán sát như thé, suy nghĩ bàn luận như thé, đệ 
tử của Như Lai ắt hăn được ngợi khen. 

Này Ca-diếp, với người có trí thì họ quán sát như sau: “Đối với các pháp 
thiện, trăng sạch, vi điệu, là pháp Hiên thánh thì Sa-môn Cù-đàm và bậc thầy của 
các giáo phái kia thì ai có khả năng, sức lực dé tu hành và nêu bày rộng rãi?” 

Này Ca-diếp, khi người trí kia đã quán sát như vậy rôi thì biết rõ như thật 
rằng: “Chỉ có Sa-môn Củ-đàm mới có đủ khả năng, sức lực để tu hành và phát 
triển rộng rãi pháp ду. ° Này Ca-diép! Khi người có trí quán sát như thê, suy 
nghĩ bàn luận như thê, ở trong pháp đó, Như Lai ắt һап được ngợi khen. 


Này Ca-diép, với người có trí thì họ quán sát như sau: “Đối với các pháp 
thiện, trăng sạch, vi diệu, là pháp Hiền thánh thì đệ tử Sa-môn Cù-đàm và đệ tử 
của bậc thây các giáo phái kia thì ai có đủ khả năng, sức lực dé tu hành và phát 
triên rộng rãi?” 

Này Ca-diếp, khi người trí kia đã quán sát như vậy ròi thì biết rõ như thật 
răng: “Chỉ có đệ tử Sa-môn Cù-đàm mới có đủ khả năng, sức lực dé tu hành và 
phát triển rộng rãi pháp ấy.” Này Ca-diếp! Khi người có trí quán sát như thé, 
suy nghĩ bàn luận như thế, đệ tử của Như Lai ăt hán được ngợi khen. 


° Nguyên tác: Di chúng sư đệ tử (Æ R BI 7, ganãcariyasavakasangha): Chúng đệ tử của các giáo 
phái khác. 

7 Nguyên tác: Thùy năng kham nhậm E 2 dung tu hành giả? (RÈ 86 JE IT P8 Jj{Zf7). Ó đây, theo 
Chánh Pháp Hoa kinh từ điền (1Е }& З B) của Seishi Karashima (318 #5, Tân Рао Tĩnh Chỉ), 
“kham nhậm” (Ht £) mang nghĩa là đủ sức үс (Bë JJ, yathabala). 
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Này Ca-diếp, có con đường, có phương pháp,Š nêu nương vào đó để tu tập 
thì vị Tỳ-kheo sẽ tự thây, tự biết: “Sa-môn Cù-đàm nói đúng thời, đúng sự thật, 
đúng nghĩa, đúng pháp và đúng luật.” 

Này Ca-diếp, thế nào là con đường và thế nào là phương pháp mà nếu 
nương vào đó dé tu tập thì vị Tỳ-kheo sẽ tự thây, tự biết: “Sa-môn Cù-đàm nói 
đúng thời, đúng sự thật, đúng nghĩa, đúng pháp và đúng luật?” 

Này Ca-diếp, đó là Tỳ-kheo tu theo niệm giác chi, nương vào tịch lặng, 
nương vô dục và nương xuất ly. Tu tập trach pháp, tinh tân, hý, khinh an,’ định 
và xả giác chi, nương nơi tịch lặng, nương nơi vô dục và hướng đến xuất ly.!9 
Này Ca-diếp, đó là con đường, đó là phương pháp mà Tỳ-kheo nương vào đó 
để tu tập thì sẽ tự Һау, tự biết: “Sa-môn Cù-đàm nói đúng thời, đúng sự thật, 
đúng nghĩa, đúng pháp và đúng luật.” 

Ca-diếp thưa: 

— Bạch đức Cù-đàm, dù có con đường này, dù có phương pháp này, Ty-kheo 
nương vào đó dé tu tập thì sẽ tự thây, tự biết: “Sa-môn Cù-đàm nói đúng thời, 
đúng sự thật, đúng nghĩa, đúng pháp và đúng luật” nhưng với khô hạnh ó ué, có 
trường hợp được goi là Bà-la-môn, có trường hợp được gọi là Sa-môn. Vì sao 
với khô hạnh ô uê này, có trường hợp được gọi là Bà-la-môn, có trường hợp 
được gọi là Sa-môn? 

Bạch đức Cù-đàm, các pháp khô hạnh như sống lõa thê, chỉ lấy tay ngăn 
che, không nhận thức ăn qua đêm, không nhận thức ăn hư thối, không nhận 
thức ăn để giữa hai nhà, không nhận thức ăn lúc hai người đang ăn, không nhận 
thức ăn dé giữa hai cây dao, không nhận thức ăn giữa hai đoạn сау,!! không 
nhận thức ăn từ gia đình đang ăn, không nhận thức ăn từ phụ nữ mang thai, 
không nhận thức ăn khi có chó đứng trước cửa, không nhận thức ăn có ruôi bu, 
không nhận mời đi ăn, không nhận thức ăn được cho biết trước; không ăn cá, 
không ăn thịt, không uống rượu, không dùng thức ăn trong hai bát; hoặc một lần 
nhai, một lần nuốt, cho đến bảy lần thì thôi, hoặc nhận thức ăn không quá bảy 
lần; hoặc một ngày ăn một bữa, hoặc hai ngày, ba ngày, bón ngày, năm ngày, 
sáu ngày, bảy ngày ăn một bữa; hoặc ăn trái cây, án rau cỏ, ung т nước cơm, ăn 
lúa mè, ăn nếp tắc, hoặc ăn phân bò, hoặc ăn phân nai, hoặc ăn rễ cây, hoặc ăn 
nhánh lá, hoa trái, hoặc ăn trái cây rụng: hoặc mặc áo, hoặc mặc ào vải thô, ˆ 


Nguyên tác: Hữu đạo hữu tích (8 8 8 WF, atthi тарро atthi patipada): Có con đường, có phương 
pháp [tu tâp]. 

? Nguyên tác: Y (78), tên khác của “khinh an.” 

10 Con đường tu tập theo bản Hán là “thất giác chỉ” (t £), trong khi ở D. 8 nêu dẫn là “Thánh đạo 
tám chi.” 

п Nguyên tác: О (#5): Cái bay, dó dùng trát tường vách. Вап Tống, Nguyên, Minh ghi là “xử” (ЊЕ, cái 
chày). Tham chiêu: D. 8: Không nhận thức ăn đặt giữa 2 cây gậy (vì sợ dành riêng cho mình). 

2 Nguyên tác: Phi sa y (J #Ë Ж). Tham chiếu: D. 8: Sanani рі dhãreti, masanani pi dhãreti (mặc áo vải 
gai thuần hoặc mặc áo vải gai lần với các thứ vải khác). 
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hoặc mặc áo vỏ cây, hoặc lây cỏ che thân, hoặc mặc áo da nai, hoặc đề tóc, hoặc 
mặc áo băng lông, hoặc lượm áo vứt bỏ ở ngoài gò mả; hoặc thường đưa tay 
lên trời, hoặc không ngôi trên giường chiêu, hoặc thường ngôi xôm, hoặc cạo 
tóc dé râu dài, hoặc năm trên gai, hoặc năm trên rau trái, hoặc ó trân năm trên 
phân bò; hoặc một ngày tăm ba lần, hoặc một đêm tắm ba lần, dùng vô số khó 
hạnh đề hành hạ xác thân này. Bạch đức Cù-đàm, tu những khó hạnh nhiễm ô 
đó, có trường hợp được gọi là Sa-môn, có trường hợp được gọi là Bà-la-môn. 

Đức Phật dạy: 

— Này Ca-diếp, những người lõa thê không mặc y phục, dùng vô số cách 
thức dë hành hạ xác thân nhưng với giới hạnh thì không đây đủ, thây biết không 
trọn vẹn, không chuyên сап tu tập và cũng không làm cho rộng lón.” 

Ca-diếp bạch đức Phật: 

- Thé nào là dày đủ giới hạnh, đây đủ thấy biết, vi diệu bậc nhất, hơn cả 
những khó hạnh? 

Đức Phật dạy: 

— Này Ca-diếp, hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ, Như Lai sẽ nói cho 
ông biết! 

Ca-diếp đáp: 

— Thưa Cù-đàm, xin muốn được nghel 

Đức Phật bảo Са-аіёр: 

- Đắng Như Lai, bậc Chí Chân thị hiện ở đời và chứng được bốn thiền, ở 
trong hiện tại mà đạt được an vui. Vi sao như vậy? Vì nhờ tinh cân, chuyên chú 
nhất tâm, thích ở nơi văng lặng và không buông lung. Này Ca-diép! Dó là đây 
đủ giới hạnh, đầy đủ Шау biết, vi diệu bậc nhất, hơn cả những khó hạnh. 

Ca-diếp bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm, tuy gọi là đầy đủ giới hạnh, đây đủ thấy biết, vi diệu bậc 
nhất, hơn cả những khó hạnh nhưng pháp của Sa-môn và Bà-la-môn thật là khó 
thay! 

Đức Phật dạy: 

— Này Са-іёр! Đó là lẽ tự nhiên trong 101!5 khi cho rằng pháp của Sa-môn, 
Bà-la-môn là khó hành. Này Ca-diễp, ngay cả những người nữ cư sĩ còn biết 
được pháp này: Đó là trút bỏ y phục,... cho đến dùng vô số phương tiện dé dày 
doa xác thân nhưng không thé biết rõ tâm của mình có còn giận hay không giận, 
tâm có hận hay không hận, tâm có hại hay không hại. Nêu như biết được tâm 


з Nguyên tác: Bất quảng phô (7 Ë #). Tham chiếu: D. 8: Atha kho so ãrakã va sãmaññã, ãrãkä уа 
brahmañña (VỊ ây còn cách xa Sa-môn pháp, còn cách xa Bà-la-môn pháp). 

є Tham chiếu: D. 8: Dukkaram sãmaññam (Khó hành thay là pháp Sa-môn!) 

!5 Nguyên tác: Bất cộng (F 4, ãvenika). 


25. KINH PHAM CHÍ LÕA HÌNH # 855 


của người ду còn như thê thì không xứng gọi là Sa-môn, Bà-la-môn. Vì mình 
chăng biết gì nên mới nói pháp của Sa-môn, Bà-la-môn kia thật là khó hành. 

[0104a03] Bây giờ, Ca-diếp lại thưa: 

- Bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là Sa-môn, Bà-la-môn có đây đủ giới 
hạnh, đầy đủ thấy biết, cao thượng, tôi thắng, vi diệu bậc nhất? 

Đức Phật bảo Са-аіёр: 

— Ông hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ, Như Lai sẽ nói cho ông biết! 

Ca-diếp đáp: 

— Thưa vâng, Cù-đàm! Xin muỗn được nghe! 

Đức Phật dạy: 

— Này Ca-diếp, vị Tỳ-kheo tu định tâm,... cho đến chứng được Ba minh, 
diệt trừ si mê tăm tôi, phát sanh ảnh sáng trí tuệ, đó là trí tuệ phát sanh do sạch 
hết lậu hoặc. Vì sao như vậy? Vì do tinh cân, chuyên chú không quên, ưa nơi 
văng lặng, không buông lung. Này Ca-diếp, đó gọi là Sa-môn, Bà-la-môn йду 
đủ giới hạnh, dày đủ thấy biết, tối thăng, cao thượng, vi diệu bậc nhất. 

Ca-diệp bạch: 

— Thưa Cù-đàm, vẫn biết Sa-môn, Bà-la-môn đây đủ giới hạnh, đầy đủ thấy 
biết, là cao thượng, là tối thăng, vi diệu bậc nhất nhưng pháp của Sa-môn, Bà- 
la-môn thật quá khó, quá khó! Cũng khó thay dé biết Sa-môn, khó thay để biết 
Bà-la-môn.'° 

Đức Phật dạy: 

- Này Ca-diếp, ngay cả những người nam cư sĩ còn có thé tu pháp này 
được. Họ nói răng: “Từ hôm nay tôi có thê trút bỏ y phục đề lõa thé, cho đến 
dùng mọi cách dé hành hạ thân mình” nhưng không thé do việc làm này mà 
được gọi là Sa-môn hay Bà-la-môn. Nếu chỉ do việc làm này mà được gọi là 
Sa-môn hay Bà-la-môn thì không thể nói pháp Sa-môn quá khó hay pháp Bà-la- 
môn quá khó! Nhưng do vì không tu theo lối khô hạnh như Sa-môn, Bà-la-môn 
đã làm, cho nên mới nói khó thay ŠSa-môn, khó thay Bà-la-môn. 

Đức Phật dạy: 

— Này Ca-diệp, xưa có một thời, Như Lai ở tại La-duyệt-kỳ,!” trong hang 
Thất Diệp'!Ê trên Cao Sơn, giảng về pháp khó hạnh thanh tịnh cho Phạm chí 
Ni-câu-đà.!? Khi đó, ông ây sanh tâm hoan hy, được lòng tin thanh tịnh nên đã 
cúng đường và tán thán Như Lai. Ông ấy là người bậc nhất cúng dường, xưng 
tan Như Lal. 


! Tham chiếu: D. 8: Dujjāno samano, đujjãno brahmano (Khó biết Sa-môn, khó biết Bà-la-môn). 
7 La-duyệt-kỳ (ZÆ Ж, Вајараһа). Xem chú thích 3, kinh số 2, tr. 517. 

! Cao sơn Thất Diệp quật (È 1Ì t Ж Я, Sattapanniguhä). Xem chú thích 2, kinh số 8, tr. 639. 

1? Nguyên tác: Ni-câu-đà Phạm-chí (EEPE 3, Тараза BrahmacãrT Nigrodha). 
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Ca-diếp bạch: 

- Thưa Cù-đàm! Đỗi với Cù-đàm thì ai mà không sanh tâm vô cùng hoan 
hý, tịnh tín, cúng dường và tán thán Ngài. Chính con hôm nay cũng sanh tâm 
vô cùng hoan hy, tịnh tín, cúng dường, tán {һап và quy у Cù-đàm. 

Đức Phật dạy: 

— Này Ca-diếp, những gì được xem là giới pháp trong thê gian cũng không 
thé sánh ngang với giới pháp bậc nhất của Như Lai, huỗng hồ vượt сао hơn. 
Những gi được xem là tam-muội, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến,? cũng 
không thể sánh ngang với tam-muội, trí tuệ, giải thoát, giải thoát їп kiến bậc 
nhất của Như Lai, huồng hô vượt cao hơn. 

Này Ca-diếp! Được gọi là Sư Tử, là chỉ cho Như Lai, bậc Chí Chân, Đăng 
Chánh Giác. Như Lai ở giữa đại chúng giảng nói Chánh pháp một cách sâu 
rộng, tự tại không sợ hãi nên gọi là Sư Tử. Thế nào, Ca-diễp? Ông nghĩ răng 
Như Lai cất lên tiếng rông sư tử là không hùng dũng chăng? Chớ nghĩ như vậy! 
Vì khi Như Lai cât lên tiéng rồng sư tử thì đây sức hùng dũng và VÔ пу. 


Này Са-ӣіёр! Ông nghĩ răng Như Lai hùng dũng cất lên tiếng rông sư tử, là 
không ở trong đại chúng chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì khi Như Lai hùng dũng 
cất lên tiếng rỗng sư tử là khi đang ở trong đại chúng. 

Này Ca-diếp! Ông cho răng Như Lai ở trong đại chúng cất lên tiếng rồng sư 
tử nhưng không thê thuyết pháp chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao như vậy? Vì 
đức Như Lai khi ở trong đại chúng không những cất lên tiếng rồng sư tử, hùng 
dũng, vô úy mà còn khéo thuyết pháp. 

Thế nào, Ca-diếp? Ông cho răng Như Lai ở trong đại chúng cất lên tiếng 
rông sư tử và khéo thuyết pháp nhưng người nghe lại không nhất tâm chăng? 
Chớ nghĩ như vậy. Vì sao như vậy? Vì Như Lai ở trong đại chúng cất lên tiếng 
rồng sư tử và những người đến với hội chúng ёи nhất tâm lắng nghe. 

Thế nào, Са-аіёр? Ông cho ràng Như Lai ở trong đại chúng cất lên tiếng 
rồng sư tử và khéo thuyết pháp, những người đến hội chúng đều nhất tâm nghe 
pháp nhưng lại không hoan hỷ, tin nhận thực hành chăng? Chớ nghĩ như vậy? 
Vì sao như vậy? Vì Như Lai ở trong đại chúng cất lên tiếng rồng sư tử, khéo 
thuyết pháp, những người đến với hội chúng đêu nhất tâm nghe và hoan hy tin 
nhận rôi thực hành. 

Này Ca-diếp! Ông cho răng Như Lai ở trong đại chúng cất lên tiếng rồng 
sư tử, khéo thuyết pháp, những người đến với hội chúng hoan hý tin nhận rồi 
thực hành nhưng lại không cúng dường chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao như 
vậy? Vì Như Lai ở trong đại chúng cất lên tiếng rông sư tử, khéo thuyết pháp, 


20 Nguyên tác: Tam-muội, trí tuệ, giải thoát, kiến giải thoát tuệ (Ж, Ж 34, ЖЕЛТ, RAER). Tham 
chiêu: D. 8: Áriyam param silam (Tói thuong Thánh giới); Ariya parama tapojigucchā (Tối thượng 
Thánh khô hạnh); Ariya рағата paññä (Tôi thượng Thánh tuệ); 4riya parama vimutti (Tôi thượng 
Thánh giải thoát). Có thê hiểu: Giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. 
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những người đến với hội chúng đều nhất tâm lăng nghe, hoan hy, tin nhận và 
hoan hy cúng dường. 

Này Ca-diệp! Ông cho răng Như Lai ở trong đại chúng cất lên tiếng rồng sư 
tử, khéo thuyết pháp, những người đến với hội chúng đêu nhất tâm lăng nghe, 
hoan hy, tin nhận, cúng dường nhưng họ không cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, 
xuất gia tu đạo chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao như vậy? Vì Như Lai ở trong 
đại chúng cất lên tiếng rồng sư tử, khéo thuyết pháp, những người đến với hội 
chúng đều nhất tâm lắng nghe, hoan hỷ, tin nhận, cúng dường, họ đều cạo bỏ 
râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo. 

Này Са-аіёр! Ông cho răng Như Lai ở trong đại chúng cất lên tiếng rỗng 
sư tử, khéo thuyết pháp, những người đên với hội chúng đều nhất tâm lắng 
nghe, hoan hy, tin nhận, cúng dường, xuất gia tu đạo nhưng không đạt được 
Phạm hạnh rốt ráo, đến nơi an ôn, Vô dư Niết- bàn chăng? Chó nghĩ như vậy. 
Vì sao như vậy? Vì Như Lai ở trong đại chúng cất lên tiếng rỗng sư tử, khéo 
thuyết pháp, những người đến với hội chúng đêu nhất tâm lăng nghe, hoan hy, 
tin nhận, cúng dường, xuất gia tu đạo, đạt được Phạm hạnh rốt ráo, đến nơi an 
ồn, Vô dư Niết-bàn. 

Báy giờ, Ca-diép bạch đức Phật: 

— Thưa đức Cù-đàm! Con có được phép xuất gia, thọ giới Cụ túc ở trong 
giáo pháp này chăng? 

Đức Phật bảo Ca-diếp: 

— Nếu kẻ ngoại đạo muốn xuất gia tu tập trong giáo pháp Như Lai thì phải 
trải qua bốn tháng để xem Xét, nêu chúng Tăng thuận lòng thì sau đó mới được 
xuât gia thọ giới. Này Ca-diệp, tuy có phép tắc như vậy nhưng cũng tùy theo 
từng trường hợp. 

Са-аіёр bạch: 

— Người ngoại đạo muôn xuất gia tu học trong giáo pháp Như Lai, phải trải 
qua bốn tháng dé xem xét, nêu chúng Tăng thuận lòng thì sau đó mới được xuất 
gia thọ giới, riêng con có thê ở trong Phật pháp bón năm, nêu chúng Tăng thuận 
lòng, sau đó con mới xuất gia, thọ giới. 

Đức Phật bảo Са-аіёр: 

- Như Lai đã nói, điều đó cũng xét tùy theo từng người. 

Bấy giờ, Ca-diếp ở trong Phật pháp, xuất gia và thọ giới Cụ túc. Sau khi 
Ca-diệp thọ giới chưa bao lâu, với lòng tin thanh tịnh, tu tập Phạm hạnh vô 
thượng, ngay trong hiện tại tự thân chứng ngộ: Sanh tử đã châm dứt, Phạm 
hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa, tức thành bậc 
A-la-hán. 

Lúc ây, Ca-diếp nghe đức Phật nói pháp xong, hoan hy phụng hành. 


26. KINH TAM MINH! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trắm năm mươi v1 Ty- 
kheo du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la,? ròi đi đến Y-xa-năng-già-la,` 
thôn của Bà-la-môn ở Câu-tát-la và nghỉ đêm trong rừng Y-xa. Lúc ây, có hai 
Bà-la-môn tên là Phất-già-la-sa-la* và Đa-lê-xa° vì có chút duyên sự nên cũng 
đến thôn này. 

Bà-la-môn Phât-già-la-sa-la có cha mẹ từ bảy đời đến nay đều sóng chân 
chánh, không bị người khác giẻm pha, đọc tụng thông suốt ba bộ Vệ-đà,° phân 
biệt rành rẽ các loại kinh thư, giỏi vê pháp xem tướng của bậc đại nhân, biết rõ 
điềm tốt xấu, thành thạo pháp lễ nghi cúng té. Đệ tử của ông có đến năm trăm 
nguòi, thuòng được dạy dỗ dày đủ. 


Trong số đệ tử của Phất- giả-la-sa-la, có một vị tên là Bà-tât-tra cũng có cha 
mẹ từ bảy đời đến nay đều sông chân chánh, không bị người khác gièm pha, đọc 
tụng thông suốt ba bộ Vệ-đà, phân biệt rành rẽ các loại kinh thư, giỏi về pháp 
xem tướng của bậc đại nhân, biết rõ điềm tốt хаи, thành thạo lễ nghi cúng tê. 
Bà-tất-tra cũng có năm trăm đệ tử, thường được dạy dỗ dày đủ. 


Bà-la-môn Đa-lê-xa cũng có cha mẹ từ bảy đời đến nay đêu sông chân 
chánh, không bị người khác gièm pha, đọc tung thông suốt ba bộ Vệ-đà, phân 
biệt rành rẽ các loại kinh thư, giỏi về pháp xem tướng của bậc đại nhân, biết rõ 
điềm tốt xâu, thành thạo lễ nghi cúng tế. Đệ tử của ông có đến năm trăm người, 
thường được dạy dỗ đây đủ. 


Trong. sô đệ tử của Đa-lê-xa, có một vị tên Phả-la-đọa có cha mẹ từ bảy đời 
ёп nay đều sống chân chánh, không bị người khác gièm pha, đọc tụng thông 
suốt ba bộ Vệ-đà, phân biệt rành rẽ các loại kinh thư, giỏi vê pháp xem tướng 
của bậc đại nhân, biết rõ điềm tốt xâu, thành thạo lễ nghi cúng tê. Phả-la-đọa 
cũng có năm trăm đệ tử, thường được dạy dỗ đây đủ. 


! Nguyên tác: Tam minh kinh НҢ & (T.01. 0001.26. 0104с16). Tham chiếu: D. 13, Tevijja Sutta (Kinh 
Tam minh). 


2 Câu-tát-la (IB pE ZÆ, Kosala). Xem chú thích 3, kinh số 7, tr. 623. 
3 Y-xa-năng-già-la (f ¥ ВЕІ, lccananagala). 

4 Phẩt-già-la-sa-la (11 EË š ##, Pokkharasäti). 

5 Đa-lê-xa (£ X E, Tarukkha). 

6 Nguyên tác: Dị điển tam bộ (Æ # = Ф), chỉ cho 3 bộ Vệ-đà. 

7 Bà-tất-tra (# ЖЕ, Vãsettha). 
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[0105a08] Вау giờ, hai ông Bà-tât-tra và Phả-la-đọaŠ mới sáng sớm đã đến 
già-lam° cùng nhau bàn luận nghĩa lý, ganh đua phải trái với nhau. Bà-tât-tra 
nói với Phả-la-đọa răng: “Đạo của tôi là chân chánh, có khả năng xuất ly, dẫn 
đến cộng trú với Phạm thiên. Đây là lời của đại sư Bà-la-môn Phẩt-già-la-sa-la 
truyền dạy.” Phả-la-đọa lại nói: “Đạo của tôi là chân chánh, có khả năng xuất ly, 
dẫn đến cộng trú với Phạm thiên. Đây là lời của đại sư Bà-la-môn Đa-lê-xa đã 
nói.” Hai người cứ tranh luận qua lại như thê nhiêu lần, chỉ nhăm tự tán đương 
“đạo của mình là chân chánh” và cuỗi cùng không ai chịu nhường ai. 

Thé rôi, Bà-tât-tra nói với Phả-la-đọa: “Tôi nghe tin có Sa-môn Cù-đàm 
con dòng họ Thích, xuất gia tu hành đã thành đạo quả, hiện đang du hóa trong 
nhân gian, ở nước Câu-tát-la và đang nghỉ tại rừng Y-xa-năng-già-la. Ngài có 
danh tiếng lớn, lưu truyền khắp nhân gian. Sa-môn Củ-đàm là Như Lai, bậc Chí 
Chân, Đăng Chánh Giác, dày đủ mười đức hiệu. Ngài ở giữa chư thiên và loài 
người, Ma và Thiên ma, Sa-môn, Bà-la-môn, tự thân chứng ngộ rôi thuyét pháp 
cho chúng sanh. Giáo pháp của Ngài nói ra phân đầu, phàn giữa và phàn cuối 
đều chân chánh, đầy đủ cả nghĩa và văn, Phạm hạnh thanh tịnh. Bậc Chân nhân 
như vậy thật xứng đáng đề đến viễng thăm Ngài. Tôi nghe nói Sa-môn Cù-đàm 
biết rõ con đường Phạm thiên, có thể giảng thuyết cho người. Ngài thường trò 
chuyện qua lại với Phạm thiên. Chúng ta hãy cùng nhau đên chỗ Cù-đàm, cầu 
xin Ngài phân định việc giữa hai ta. Nêu Sa-môn có dạy điều gì thì chúng ta 
nên vâng giù.” 

Thế rồi, Bà-tất-tra và Phả-la-đọa cùng nhau đi đến rừng Y-xa, chỗ đức Thế 
Tôn, thăm hỏi xong rôi ngôi sang một bên. 

Lúc đó, đức Phật biết được ý nghĩ trong tâm của hai Bà-la-môn này, nên 
bảo Bà-tât-tra rằng: 

— Cả hai người vào lúc sáng sớm đã đến già-lam, cùng nhau bàn luận, ganh 
đua phải trái. Người này nói: “Pháp của ta là chân chánh, có khả năng xuất ly, 
dẫn đến cộng trú với Phạm thiên. Đó là điều mà đại sư Bà-la-môn Phẩt-già-la- 
sa-la truyện dạy.” Người kia nói: “Pháp của ta là chân chánh, có khả năng xuất 
ly, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên. Đây là điều mà đại sư Bà-la-môn Đa-lê-xa 
giảng day.” Hai ngươi đã nhiêu lần tranh luận, phản bác lẫn nhau, sự việc có 
đúng như vậy không? 

[0105b03] Khi Bà-tât-tra và Phả-la-đọa nghe đức Phật nói lời này, thảy đều 
kinh ngạc, toàn thân rúng động rôi tự suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm có đại thân 


8 Phả-la-đọa (ВВ PE, Bharadvaja). 

А Nguyên tác: Viên trun (El o Viên (Al) ở đây viết tắt từ chữ “viên quán” (M ЁЛ), Từ điển Đinh Phúc 
Bảo giải thích: lãi # lãi Ж, E: # т Æ tŒ, chi cho trú xứ sinh hoạt của những người xuất gia thuộc nhiều 
tôn giáo khác nhau, trong | có Phật giáo. Trú xứ пау bất định, có thê là một khu rừng, một căn nhà 
sinh hoạt cộng đồng, một khu vườn... tùy theo thỏa ước của cộng đồng. Nhăm tránh hiệu nhầm là một 
khu vườn cụ thê, nên chúng tôi sử dụng danh từ già-lam. 
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luc, biét duoc tám nguòi, những điều mà chúng ta muốn bàn luận thì Sa-môn 
Cù-đàm đã nói trước rôi.” 

Rồi Bà-tât-tra bạch với Phật: 

- Nếu đạo của người này và đạo của người kia đêu tự xưng là “chân chánh, 
có khả năng xuât ly, dân đên cộng trú với Phạm thiên” thì điêu Bà-la-môn Phât- 
ø1à-la-sa-la nói là chân thật hay điêu Bà-la-môn Ра-1ё-ха nói là chân thật? 

Đức Phật dạy: 

- — Giá sử, này Bà-tất-tra, đạo của Bà-la-môn này và đạo của Bà-la-môn kia 
đêu chân chánh, đêu có khả năng xuât ly, dân đên cộng trú với Phạm thiên thi 
tại sao các ông mới tảng sáng đã đên già-lam tranh tụng phải trái với nhau đên 
nhiêu lân như thê? 

Bà-tất-tra thưa Phật: 

— Vì có những Bà-la-môn thông suốt ba bộ Vệ-đà!" giảng thuyết các соп 
đường khác nhau, con đường tự tại dục, con đường tự tác và con đường Phạm 
thiên.'' Ba con đường ây đêu dân dên cộng trú với Phạm thiên. Thưa đức Cù- 
đàm! Cũng như trong thôn xóm có nhiêu con đường nhưng tât cả đêu dân vào 
thành, cũng vậy các Bà-la-môn tuy nói những con đường khác nhau nhưng đêu 
dân đên cộng trú với Phạm thiên. 

Đức Phật hỏi Bà-tât-tra: 

- Những con đường đó chung cuộc có dẫn đến Phạm thiên không? 

Bà-tât-tra đáp: 

— Thưa vâng! Рёџ dẫn đến Phạm thiên. 

Đức Phật lặp lại câu hỏi đến ba lần: 

— Những con đường đó chung cuộc có dẫn дёп Phạm thiên không? 

Bà-tât-tra đáp: 

— Đầu dẫn đến Phạm thiên! 

Sau khi đã xác định câu trả lời, đức Thế Tôn bèn hỏi Bà-tắt-tra: 

`. Thé nào, trong sô những Bà-la-môn thông suốt ba bộ Vệ-đà có ai đã từng 
thây Phạm thiên chưa? 

Đáp: 

— Thưa, chưa có ai nhìn thấy! 


10 Tam minh Bà-la-môn ( = HH% # 19, Теуіјја Brahmana). 

" Nguyên tác: Tự tại dục đạo, tự tác đạo, Phạm thiên đạo (А #83, B {E‡š, 228). Chưa thể xác 
định chính xác nội dung cú ngữ này. Quan điêm đâu tiên, có lẽ gần với quan điêm Túng dục luận (fÉ 
бав), gọi đủ là Hiện tại Niêt-bàn luận (9 4 {9 Ж йш, Di/thadhammanibbanavađ3) được ghi nhận 
trong D. 1: “Khi nào bản ngã này tận hưởng, sung mãn 5 món dục lạc, như thê bản ngã ây đạt đên 
tôi thượng Niêt-bàn của loài hữu tình” (HT. Thích Minh Châu dịch). Thứ hai, triệt phái chủ truon 
con đường hành Спр Сотта ga). Thứ Ба, соп đường thực hành “bón tâm vô lượng” (pu ЖЫ 
i) là từ, bi, hy, xà (Ж, Æ, #, RY 
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— Thê nào? Bà-tất-tral Tiên sư của Bà-la-môn thông suốt ba bộ Vệ-đà có ai 
đã từng nhìn thây Phạm thiên chưa? 

— Thưa, chưa ai từng nhìn thây! 

— Thé nào? Bà-tât-tra! Các tiên nhân thông suốt ba bộ Vệ-đà, các Bà-la-môn 
kỳ суи’? thuở xưa đêu đọc tụng thông suôt, có khả năng giảng thuyêt cho người 
khác nghe các bài tán tụng, ca vịnh thi thư cô xưa. lên của các vị ây là: A-trá- 
ma,!' Bà-ma-đê-bà, Ty-bà-thâm, Y-ni-la-tư, Xà-bà-đề-già, Bà-bà-tât, Ca-diêp, 
A-lâu-na, Cù-đàm-na, Thủ-chỉ, Bà-la-tôn-đà. ^ Những vị này đã từng được nhìn 
thây Phạm thiên chưa? 

Đáp: 

— Thưa, chưa ai từng nhìn thấy! 

Đức Phật dạy: 

— Nếu các Bà-la-môn thông suốt ba bộ Vệ-đà không có vị nào nhìn thây 
được Phạm thiên và tiên sư của Bà-la-môn thông suôt ba bộ Vệ-đà cũng không 
CÓ al nhìn thây được Phạm thiên, cho đên các bậc đại tiên Bà-la-món ky cuu 
thông suôt ba bộ Vệ-đà như A-trá-ma... cũng không có vi nào nhìn thây duoc 
Phạm thiên thì nên biệt răng những lời của Bả-la-môn thông suôt ba bộ Vệ-đà 
nói ra đêu không đúng sự thật. 

[0105c04] Đức Thế Tôn lại bảo Bà-tất-tra: 

- Như có một kẻ dâm đãng nói rằng: “Tôi đã tư thông với một cô gái trẻ đẹp 
và việc đó quả thật tuyệt vời.” Người khác nghe liên hỏi: “Ong có biệt cô gái đó 
không? Cô ta ở đâu? Phía Đông, phía Tây, phía Nam hay phía Băc?” 

Đáp răng: 

“Không biết!” 

Lại hỏi: 

“Ông có biết quê quán, thành ấp, thôn xóm của cô gái đó không?” 

“Không biết!” 

“Thế ông có biết cha mẹ và tên họ của cô ta không?” 

“Không biết!” 

“Vậy ông có biết người con gái đó thuộc dòng Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, Tỳ-xá 
hay Thủ-đà-la không?” 

“Không biết!” 


12 Nguyên tác: Cựu Bà-la-môn (@ 3Š Ч, Brahmananam pubbak3), 

!3 A-trá-ma (11, Atthaka), Bà-ma-đề-bà (ЖЕ ШЕ, Vamadeva), Tỳ-bà-thâm (Е. 3#, Vãsettha), 
Y-ni-la-tư (#2 Æ BH, Angiras), Xà-bà-đê-già (Фи, Yamataggi), Ca-diép (W$, Kassapa). 

14 D.20 ghi: A-trá-ma (Bf tế BE, Atthaka), Bà-ma (Æ Æ, Уатака), Bà-ma-đề-bà (21, Vãmadeva), 
Tỷ-ba-mật-đa (ЖЕ, Vessämitta), Y-đâu-lại-tất (7%, Алрігаѕ), Da-bà-đê-già (HB 2 КЕЙП, 
Yamataggi), Bà-bà-bà-tât-tra (1 ЖІ, Vasettha), Ca-diệp (01%, Kassapa), A-lâu-na (PERR, 
Bhãradväja), Cù-đàm (# 3, Gotama), Thủ-di-bà ( È 5 Ж), Tổn-đà-la ({ВЁЁ Æ). 
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“Ông có biết tướng mạo hình dáng của cô gái đó cao hay Һар, mập hay óm, 
đen hay trăng và đẹp xâu thê nào không?” 

“Không biết!” 

- Thế nào? Bà-tất-tra! Kẻ dâm đãng kia ca ngợi như vậy có phải là sự 
thật không? 

Bà-tất-tra đáp: 

— Không thật! 

— Cũng vậy, Bà-tất-tra! Những gì Bà-la-môn thông suốt ba bộ Vệ-đà nói ra 
cũng như vậy, đêu là lời hư dôi. 

- Thế nào? Bà-tât-tra! Bả-la-môn thông suốt ba bộ Vệ-đà của ông nhìn thây 
mặt trỜI, mặt trăng đi chuyên và vi trí lúc lặn lúc mọc, rôi chấp tay phụng thờ và 
tuyên bô răng: “Con đường này chân chánh, sẽ được xuât ly, dân đên mặt trời, 
mặt trăng” được hay không? 

Bà-la-môn đáp: 

— Đúng vậy! Bà-la-môn thông suốt ba bộ Vệ-đà thấy mặt trời, mặt trăng di 
chuyền và cả vị trí lúc lặn lúc mọc, rôi chắp tay phụng thờ nhưng không thê 

nói: “Con đường này chân chánh, sẽ được xuất ly, dẫn đến mặt trời, mặt trăng.” 


— Nhu vậy, Bà-tât-tra! Bà-la-môn thông suốt ba bộ Vệ-đà thây mặt trời, mặt 
trăng di chuyên và vị trí lúc lặn lúc mọc, rôi chăp tay phụng thờ nhưng không 
thê nói: “Con đường này là chân chánh, sẽ được xuât ly, dân đên mặt trời, mặt 
trăng.” Thê nhưng họ vân chăp tay cung kính phụng thờ thì chăng phải là hư 
vọng sao? 

— Đúng vậy, thưa đức Cù-đàm! Họ thật hư vọng. 

Đức Phật bảo: 

— Ví như người dựng thang ở chỗ đất trống, có người khác đến hỏi: 

“Ông dựng thang ở đó dé làm gì?” 

Đáp: 

“Tôi muôn leo lên nhà.” 

Lại hỏi: 

“Nhà đó ở chỗ nào? Đông, Tây, Nam hay Bắc?” 

Đáp: 

“Không biết!” 

— Thê nào? Bà-tất-tra! Người dựng thang muốn leo lên nhà đó chăng phải 
là hoang đường sao? 

Đáp: 

— Đúng vậy, thưa Thế Tôn! Người kia thật là hoang đường. 
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Đức Phật dạy: 

— Bà-la-môn thông suốt ba bộ Vệ-đà cũng như vậy, đều hư dói, không thật. 

Này Bà-tât-tra, năm loại dục! thật đáng yêu, đáng thích! Thế nào là năm 
dục? Tức là mắt thây sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi ném vị và thân 
nhận biết xúc chạm, thật đáng yêu, đáng thích. Nhưng trong pháp Hiền thánh 
của Ta thì những pháp đó là đắm trước, là trói buộc, là xiëng xích. Bà-la-môn 
thông suốt ba bộ Vệ-đà kia đã bị năm dục nhận chìm, ái dục dính chặt nên 
không thây sự tai hại, lỗi lầm, không biết thoát ly, đã bị năm dục trói buộc. Giá 
sử họ có phụng thờ mặt trời, mặt trăng, nước, lửa mà cầu nguyện răng: “Xin hãy 
giúp tôi sanh lên cõi Phạm thiên” thì điều đó thật hoang đường. VÍ như sông 
A-di-la'* nước dâng tràn bờ, các loài chim, qua có thê đứng trên bờ cúi xuống 
uống được. Lúc ấy, có người ở tại bờ này nhưng thân bị trói chặt nên kêu bờ bên 
kia răng: “Hãy lại đây, đưa tôi sang sông.” Bờ bên kia có thể nào di chuyển lại 
gân cho người ду sang sông không? 

[0106a08] Bà-tất-tra đáp: 

— Thưa không! 


— Này Bà-tât-tra, năm loại dục thật đáng yêu, đáng thích nhưng đôi với pháp 
Hiền thánh thì pháp ây cũng như хіёпр xích. Сас Bà-la-môn thông suốt ba bộ 
Vệ-đà kia đã bi năm dục nhận chìm, ái dục dính chặt, không Һау sự tai hại, lỗi 
lầm, không biết thoát ly. Họ bị năm dục trói buộc, dù cho họ có phụng thờ mặt 
trời, mặt tráng, nước, lửa và cầu nguyện răng: “Hãy giúp tôi sanh lên cõi Phạm 
thiên” thì cũng giống như vậy, hoàn toàn không thé xảy ra. 


Này Bà-tật- tra! Ví như sông À-di-la mặt nước tràn bờ, các loài chim qua 
tha hô uống, có người muốn qua sông nhưng không vận dụng sức lực của thân 
thé, tay chân, không nương vào thuyên bè, như vậy có qua sông được không? 

Đáp: 

- Không thê qua được! 

— Này Bà-tât-tra! Bà-la-môn thông suốt ba bộ Vệ-đà cũng như vậy. Họ 
không tu Phạm hạnh thanh tịnh của Sa-môn, lại tu tập hạnh bât tịnh của đạo 
khác mà muôn sanh lên Phạm thiên thì quả thật không có lý đó. 

Này Bà-tất-tra, cũng như nước lũ trên núi cuón trôi nhiều dân chúng và ở 
đó không có thuyên bè, cũng không có câu. Nếu có người muôn qua bờ bên 
kia nhưng ау nước lũ trên núi cuốn trôi nhiêu dân chúng và ở đó lại không có 
thuyên bè, cùng không có câu, người kia tự nghĩ: “Та chỉ còn cách gom nhặt thật 
nhiêu cỏ cây, buộc thành chiếc bè chắc chắn, rôi dùng sức của chính mình mới có 
thê sang bờ bên kia.” Nghĩ xong, người ây liên gom nhặt thật nhiều cỏ cây rồi kết 
thành chiếc bè, rồi dùng sức của chính mình lướt bè sang bờ kia một cách an toàn. 


!5 Nguyên tác: Ngũ dục khiết tịnh ( T 8728). Xem chú thích 20, kinh số 17, tr. 750. 
!S A-di-la (7 Æ, AciravatT), một trong 5 con sông lớn ở Ар Độ. 
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Này Bà- tát-tra, trường hợp này cũng lại như vậy. Nếu vị Tỳ-kheo xà bó 
hanh bát tịnh của đạo khác, tu tập Phạm hạnh thanh tịnh của Sa-môn và muôn 
sanh lên Phạm thiên thì điều ây hoàn toàn có thê được. Thé nào? Bà-tất-tra! 
Phạm thiên có tâm giận ghét hay không có tâm giận ghét? 

Đáp: 

— Không có tâm giận ghét! 

— Bà-la-môn thông suốt ba bộ Vệ-đà có tâm giận ghét hay không có tâm 
giận ghét? 

Đáp: 

— Có tâm giận ghét! 

“— Này Bà-tất-tra, Phạm thiên không có giận ghét nhưng Bà-la-môn thông 
suôt ba bộ Vệ-đà có tâm giận ghét. Như vậy, “có tâm giận ghét và không có tâm 
giận ghét” không giông nhau, vì không cùng một chí hướng và không cùng giải 
thoát. Thê nên, Phạm thiên và Bà-la-môn không thê cộng trú. Thê nào? Bà-tât- 
tra! Phạm thiên có tâm sân hay không có tâm sân? 

[0106b03] Đáp: 

— Không có tâm sân! 

Lại hỏi: 

— Bà-la-môn thông suốt ba bộ Vệ-đà có tâm sân hay không có tâm sân? 

Đáp: 

— Có tâm sân! 

Đức Phật dạy: 

— Phạm thiên không có tâm sân mà Bà-la-môn thông suốt ba bộ Vệ-đà có 
tâm sân. Như vậy, “có tâm sân và không có tâm sân” không giông nhau, vì 
không cùng một chí hướng và không cùng giải thoát. [hê nên, Phạm thiên và 
Bà-la-môn không thê cộng trú. Thê nào? Bả-tât-tra! Phạm thiên có tâm hận hay 
không có tâm hận? 

Đáp: 

— Không có tâm hận! 

Lại hỏi: 

— Bà-la-môn thông suốt ba bộ Vệ-đà có tâm hận hay không có tâm hận? 

Đáp: 

— Có tâm hận! 

Phật bảo: 

— Này Bà-tất-tra! Phạm thiên không có tâm hận mà Bà-la-môn thông suốt 
ba bộ Vệ-đà có tâm hận. Như vậy, “có tâm hận và không có tâm hận” không 
giông nhau, vì không cùng một chí hướng và không cùng giải thoát. Thê nên, 
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Phạm thiên và Bả-la-môn không thể cộng trú. Thé nào? Bà-tất-tra! Phạm thiên 
có quyên thuộc và sản nghiệp không? 

Đáp: 

— Không có! 

Lại hỏi: 

— Bà-la-môn thông suốt ba bộ Vệ-đà có quyên thuộc và sản nghiệp không? 

Đáp: 

— Thưa có! 

— Phạm thiên không có quyền thuộc và sản nghiệp, còn Bả-la-môn thông 
suốt ba bộ Vệ-đà có quyến thuộc và sản nghiệp. Như уду, “có quyền thuộc, 
sản nghiệp và không có quyến thuộc, sản nghiệp” không giông nhau, vì không 
cùng một chí hướng và không cùng giải thoát. Thế nên, Phạm thiên và Bà-la- 
môn không thê cộng trú. Thế nào? Bà-tất-tra! Phạm thiên được tự tại hay không 
được tự tại? 

Đáp: 

— Phạm thiên được tự tại! 

Lại hỏi: 

— Bà-la-môn thông suốt ba bộ Vệ-đà được tự tại hay không được tự tại? 

Đáp: 

— Không được tự tại! 

— Phạm thiên được tự tại mà Bà-la-môn thông suốt ba bộ Vệ-đà không được 
tự tại. Như vậy, “người không được tự tại và người được tự tại” không giông 
nhau vi không cùng một chí hướng và không cùng giải thoát. Thê nên, Phạm 
thiên và Bà-la-môn không thê cộng trú. G1á sử có người đến vẫn nạn về nghĩa 
lý sâu xa, Bà-la-môn thông suốt ba bộ Vệ-đà không thê trả lời đầy đủ, có đúng 
như vậy không? 

Đáp: 

— Đúng như vậy! 

Khi đó, Bà-tắt-tra và Phả-la-đọa, hai người đều thưa đức Phật răng: 

— Hãy gác lại sự bàn luận này! Chúng tôi nghe nói Sa-môn Củ-đàm biết rõ 

con đường Phạm thiên, có khả năng thuyết pháp cho người. Ngài cùng Phạm thiên 
thường вар nhau, trò chuyện qua lại, kính mong Ngài rủ lòng thương xót, mở bảy 
và diễn nói rộng rãi con đường dẫn đến Phạm thiên dé chúng tôi được hiểu! 

Đức Phật bảo Bà-tât-tra: 

— Nay Ta hỏi ông, hãy tùy y mà đáp. Thế nào? Bà-tất-tra! Nước Tâm Niệm' 
cách đây xa hay gân? 


!7 Nguyên tác: Tâm Niệm quốc (> £ Ё, Manasäkata). Theo DPPN, đây là địa danh của một ngôi làng 
Bà-la-môn ở bên bờ sông AciravafT ( = XE, A-di-la), thuộc nước Kosala (S. Kausala, (B g£ 2, Câu-tát-la). 
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Đáp: 

— Thưa gân! 

— Сла sử có người sanh trưởng ở nước Tâm Niệm và được người nước khác 
hỏi đường đi đến nước này. Thế nào? Bà-tất-tra! người sanh trưởng ở nước Tâm 
Niệm trả lời đường đi cho người hỏi kia há có điêu gì nghi ngờ chăng? 

[0106c02] Đáp: 

— Thưa, không có điều gi nghi ngờ! Vì sao như vậy? Vì vị ây đã sanh trưởng 
ở nơi đó. 

Đức Phật dạy: 

— Dẫu người sanh trưởng ở nước Tâm Niệm khi trả lời cho người hỏi đường 
kia có thé còn có điều nghi ngờ, thế nhưng nếu ai hỏi Ta về con đường dẫn đến 
Phạm thiên thì Ta trả lời cho họ không có điều gì nghi ngờ cả. Vì sao như vậy? 
Vì Ta đã từng nhiêu lần nói về con đường Phạm thiên. 

Khi đó, Bà-tât-tra và Phả-la-đọa lại cùng bạch đức Phật: 

— Hãy tạm gác lại những bàn luận khác! Chúng tôi nghe nói Sa-môn Cù- 
đàm biết rõ con đường Phạm thiên, có khả năng thuyết pháp cho người; Ngài 
cùng Phạm thiên thường gặp nhau, trò chuyện qua lại, kính mong Ngài rủ lòng 
thương xót, chỉ rõ, diễn thuyết và mở bày con đường dẫn đến Phạm thiên để 
chúng tôi được hiểu! 

Đức Phật dạy: 

— Hãy lắng nghe! Khéo suy nghĩ, Ta sẽ nói cho các ông. 

— Thưa vâng, chúng con vui lòng muốn được nghe! 

Đức Phật dạy: 

- Đức Như Lai, bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác thị hiện ở đời, đầy đủ 
mười đức hiệu, cho đến thành tựu bốn thiền, ở ngay trong đời này mà tự tịnh 
lạc. Vì sao như vậy? Vì siêng năng tu tập, chuyên niệm, không quên, ưa thích 
một mình ở nơi yên văng, không buông lung. Như Lai vận tâm từ rải khắp một 
phương, các phương khác cũng vậy, rộng khắp, không ngăn mé, bình đăng, vô 
lượng, không sân hận, không não hại, an trú với tâm ây mà tự tịnh lạc. Tâm bị, 
tâm һу và tâm xả cũng rải khắp một phương, các phương khác cũng giống như 
vậy, rộng khắp, không ngăn mé, bình đăng, vô lượng, không oán kết, không sân 
hận, không có ý não hại, an trú với tâm ây mà tự tịnh lạc. Thé nào? Bà-tât-tra! 
Phạm thiên có tâm giận ghét hay không có tâm giận ghét? 

Đáp: 

— Thưa, không có tâm giận ghét! 

Phật lại hỏi: 

— Ty-kheo thực hành hạnh từ bi có tâm giận ghét hay không có tâm giận ghét? 
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Đáp: 

— Thưa, không có tâm giận ghét! 

Đức Phật dạy: 

— Phạm thiên không có tâm giận ghét, T-kheo thực hành hạnh từ bi không 
có tâm giận ghét. Như vậy, “không tâm giận ghét và không tâm giận ghét” là 
cùng chí hướng, cùng giải thoát. Vì vậy, Phạm thiên và Tỳ-kheo được cộng trú 
với nhau. Thê nào? Bà-tât-tra! Phạm thiên có tâm sân hay không có tâm sân? 

Đáp: 

— Thưa, không có tâm sân! 

Lại hỏi: 

— Ty-kheo thực hành hạnh từ bi, có tâm sân hay không có tâm sân? 

Đáp: 

— Thưa, không có tâm sân! 

Đức Phật dạy: 

— Phạm thiên không có tâm sân và vị Ty-kheo thực hành hạnh từ bi cũng 
không có tâm sân. Như vậy, cả hai đêu không có tâm sân nên cùng một chí 
hướng, cùng giải thoát. Cho nên, Phạm thiên và Ty-kheo được cộng trú với 
nhau. Thê nào? Bà-tât-tra! Phạm thiên có tâm hận hay không có tâm hận? 

Đáp: 

— Thưa, không có tâm hận! 

— VỊ Ту-Кһео thực hành hạnh từ bi, có tâm hận hay không có tâm hận? 

Đáp: 

— Thưa, không có! 

Đức Phật dạy: 

— Phạm thiên không có tâm hận và vị Ту-Кһео thực hành hạnh từ bi không 
có tâm hận. Như vậy, cả hai đêu không có tâm hận, nên cùng chí hướng, cùng 
giải thoát. Cho nên, Ty-kheo và Pham thiên đêu được cộng trú với nhau. Thê 
nào? Bà-tât-tra! Phạm thiên có quyên thuộc và sản nghiệp không? 

[0107а02 | Đáp: 

— Thưa, không со! 

— Ty-kheo thực hành hạnh từ bi có quyến thuộc và sản nghiệp không? 

Đáp: 

— Thưa, không có! 

Đức Phật dạy: 


— Phạm thiên không có quyền thuộc và sản nghiệp, vị Тӯ-Кһео thực hành 
hạnh từ bi cũng không có quyên thuộc và sản nghiệp. Như vậy, cả hai đều 
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không có quyến thuộc và sản nghiệp, nên cùng chí hướng, cùng giải thoát. Cho 
nên, Phạm thiên và Ty-kheo được cộng trú với nhau. Thê nào? Bà-tât-tra! Phạm 
thiên được tự tại không? 

Đáp: 

— Thưa, được tự tại! 

— VỊ Tỳ-kheo thực hành hạnh tù bi có tự tại không? 

Đáp: 

— Thưa, có tự tại! 

Đức Phật dạy: 

— Phạm thiên được tự tại, vị T-kheo thực hành hạnh từ bi được tự tại. Như 
vậy cả hai đêu được tự tại, nên cùng một chí hướng, cùng một giải thoát. Thê 
nên Phạm thiên và Tỳ-kheo đêu cộng trú với nhau. 

Đức Phật bảo: 

– Này Bà-tất-tra nên biết! Tỳ-kheo thực hành tâm từ nên sau khi mạng 
chung liên được sanh lên cõi Phạm thiên, nhanh như tên băn. 

_ Khi đức Phật thuyết pháp này, Bà-tât-tra và Phả-la-đọa ngay đó liên xa lia 
trân câu, ở trong các pháp chứng được pháp nhãn tịnh. 

Вау giờ, Bà-tất-tra và Phả-la-đọa nghe đức Phật thuyết giảng xong đều 
hoan hy phụng hành.!3 


!# Bàn Hán, hết quyền 16. 


27. KINH SA-MÔN QUA! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trăm nắm mươi vị Ty- 
kheo ngụ trong vườn Am-bà của Kỳ Cựu đồng tử,ˆ thuộc thành La-duyệt-kỳ.' 

Bấy giờ, vào đêm răm trăng sáng, Vua A-xà-thế? con bà Vi-đề-hy? bảo 
phu nhân: 

— Đêm nay trăng sáng như ban ngày, theo Ái khanh thì trám nên làm gì? 

Phu nhân thưa: 

— Таџ Đại vương, đêm nay ngày таш, trăng tròn sáng đẹp không khác gì 
ban ngày, Bê hạ hãy tăm gội sạch sẽ rôi cùng với các thê nữ chung hưởng niêm 
vui năm dục. 

Vua lại gọi thái tử thứ nhất là Ưu-da-bà-đà° đến hỏi: 

— Đêm nay ngày rằm, trăng tròn sáng đẹp không khác gì ban ngày, theo con 
thì іга nên làm gì? 

Thái tử đáp: 

— Đêm nay ngày răm, trăng tròn sáng đẹp không khác gì ban ngày, phụ 
vương nên tập hợp bón binh chủng, cùng bản mưu chinh phạt quân phản nghịch 
ở biên cương, sau đó trở vê cung rôi cùng nhau hưởng niêm уш dục lạc. 

Vua lại truyền lệnh Đại tướng Dũng Kiện đến và hỏi: 

— Đêm nay ngày răm, trăng tròn sáng đẹp không khác gì ban ngày, theo 
khanh thì trầm nên làm gì? 


! Nguyên tác: Sa-món quả kinh Y$ PIR (T.01. 0001.27. 0107a20). Tham chiêu: Tịch chí quả kinh 
BR (7.01. 0022. 0270c27); Tăng. Pš (T.02. 0125.43.7. 0762a07); D. 2, Samañiñaphala Sutta 
(Kinh Sa-môn диа). 

2 Nguyên tác: Kỳ Cựu đồng tử Am-bà viên (20 Æ T ЖЕНЕ [и], JTvakassa Komärabhaccassa Ambavana), 
khu vườn xoài của Kỳ-bà (@ 2, Луака). Kỳ-bà được Hán dịch là Kỳ Cựu đông tử (# ë #7), Thọ 
Mạng đông tử (#1 #7). Ông là vị danh y thời Phật, từng học y tại Takkasilä, sau đó trở vê thành 
Vương Xá (Е ®, Rãjagaha) làm ngự y cho Vua Tân-bà-sa-la R & #, Bimbisära) và A-xà-thê (9 
Ё, Ajātasattu). Ông cũng là một Phật tử thuân thành, từng trị bệnh cho Phật và các vị Tỳ-kheo. 

3 La-duyệt-kỳ (# Ж, Rãjagaha). Xem chú thích 3, kinh số 2, tr. 517. 

1 A-xà-thé (EH, Ajatasattu), vua nước Magadha. Ông là người giết hại vua cha Tàn-bà-sa-la 
GRL ЯЕ, Bimbisära) và cùng Đê-bà-đạt-đa GEIR £, Devadatta) mưu hại đức Phật nhưng không 
thành. Cuôi cùng, ông giác ngộ theo đức Phật và phụng sự Phật pháp. 

5 Vi-đề-hy (#‡##:, Vedehi): Hoàng hậu của Vua Tần-bà-sa-la. 

6 Ưu-da-bà-đà (ЖР). Đoạn sau nói là Ưu-bà-da (I 28B, UdayTbhadda). 
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Đại tướng Dũng Kiện tâu: 

- Đêm nay ngày rằm, trăng tròn sáng đẹp không khác gi ban ngày, Đại 
vương nên triệu tập bốn binh chủng, tuần hành tra xét thiên hạ để biết có việc 
thuận hay nghịch. 

Vua lại truyền lệnh cho Bà-la-môn Vü-xá đến hỏi: 

- Đêm nay прау răm, trăng tròn sáng đẹp không khác gì ban ngày, theo 
khanh thì trẫm nên đến thăm hỏi các Sa-môn hay Bà-la-môn nào dé có thê khai 
ngộ tâm ta? 

Khi ấy, Vũ-xá tâu vua: 

— Đêm nay ngày гаш, trăng tròn sáng đẹp không khác gì ban ngày, nơi đây 
CÓ ngài Bắt-lan Ca-diễp? là vị đứng đầu trong đại chúng, được nhiều người biết 
đến, danh tiếng đồn xa, cũng như biển са dung nạp mọi thứ, vị áy được nhiều 
người tôn kính cúng dường. Đại vương nên đến đó thăm hỏi, nêu được gặp ngài 
ау thì tâm của Đại vương sẽ được khai ngộ. 

Vua lại truyền lệnh gọi em trai Vũ-xá tên Tu-ni-đà và hỏi: 

- Đêm nay trăng sáng như ban ngày, theo khanh thì trẫm nên đến chỗ Sa- 
môn, Bà-la-môn nào mới có thể khai ngộ tâm ta? 

Tu-ni-đà tâu: 

– Đêm nay trăng sáng như ban ngày, ở đây có ngài Mạt-già-lê Cù-xá-lợi” 
là vị đứng đầu trong đại chúng, được nhiều người biết đến, danh tiếng đồn xa, 
cũng như biển cả dung nạp mọi thứ, vị ду được nhiều người tôn kính cúng 
dường. Đại vương nên đến đó thăm hỏi, nêu được gặp ngài ấy thì tâm của Đại 
vương sẽ được khai ngộ. 

Vua lại truyền gọi quan đại thân phụ trách lễ nghi trong cung đến và hỏi: 

- Đêm nay trăng sáng như ban ngày, theo khanh thì trẫm nên đến gặp Sa- 
môn, Bà-la-môn nào mới có thé khai ngộ tâm ta? 

Quan phụ trách lễ nghi trong cung thưa: 


- Hiện nay có ngài A-kỳ-đa Sí-xá-khâm-bả-la” là vị đứng đầu trong đại 
chúng, được nhiều người biết đến, danh tiếng đồn xa, cũng như biển cả dung 
nạp mọi thứ, vị ây được mọi người tôn kính cúng dường. Đại vương nên đến đó 
thăm hỏi, nếu được gặp ngài ấy thì tâm của Đại vương sẽ được khai ngộ. 

Vua lại truyền gọi tướng giữ thành tên Già-la đến hỏi: 

- Đêm nay trăng sáng như ban ngày, theo khanh thì trẫm nên đến gặp Sa- 
môn, Bà-la-môn nào mới có thể khai ngộ tâm ta? 


7 Bắt-lan Ca-diếp (А R W $E, Pũrana Kassapa). 
8 Mạt-già-lê Cù-xá-lợi (KMR Æ S F], Makkhali Gosala). 
? A-kỳ-đa Sí-xá-khâm-bà-la (825 #2 šX KE, Ajita Kesakambala). 
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Сла-Ја tâu: 

- Hiện nay có ngài Bà-phù-đà Сіа-сһіёп-па! là vị đứng đầu trong đại 
chúng, được nhiêu người biệt đên, danh tiêng đôn xa, cũng như biên cả dung 
nạp mọi thứ, vị ây được nhiêu người tôn kính cúng dường. Đại vương nên đên 
đó thăm hỏi, nêu được gặp ngài ây thì tâm của Đại vương sẽ được khai ngộ. 

Vua lại truyền lệnh gọi Ưu-đà-di Mạn-đề-tử đến và hỏi: 

— Đêm nay trăng sáng như ban ngày, theo khanh thì trăm nên đến gặp Sa- 
môn, Bà-la-môn nào mới có thê khai ngộ tâm ta? 

Uu-đà-di tâu: 

- Hiện nay có ngài Tán-nhã-di Tỳ-la-lê-phât!! là vị đứng đầu trong đại 
chúng, được nhiều người biết đến, danh tiếng đồn xa, cũng như biển cả dung 
nạp mọi thứ, vi ây được nhiều người tôn kính cúng dường. Đại vương nên đến 
đó thăm hỏi, néu được gặp ngài ây thì tâm của Đại vương sẽ được khai ngộ. 

Vua lại truyền lệnh gọi em trai là Vô Ủy đến hỏi: 

— Đêm nay trăng sáng như ban ngày, theo khanh thì trăm nên đến gặp Sa- 
môn, Bà-la-môn nào mới có thê khai ngộ tâm ta? 

Hoàng đệ Vô Ủy thưa: 

- Hiện nay có ngài Ni-kiên-tử!? là vị đứng đầu trong đại chúng, được nhiều 
người bit дёп, danh tiêng đôn xa, cũng như biên cả dung nạp mọi thứ, vị ây 
được nhiêu người tôn kính cúng dường. Đại vương nên đên đó thăm hỏi, nêu 
được gặp ngài ây thì tâm của Đại vương sẽ được khai ngộ. 

Vua lại truyền lệnh gọi Thọ Mạng đông tử đến hỏi: 

– Đêm nay trăng sáng đẹp như ban ngày, theo khanh thì trám nên đi đến gặp 
Sa-môn, Bà-la-môn пао mới có thê khai ngộ tâm ta? 

Thọ Mạng đông tử tâu: 

— Có đức Phật, Thé Tôn, hiện đang ngự trong vườn Am-bà của thần, Đại 
vương nên đên đó thăm hỏi. Nêu được gặp Phật, chắc chăn tâm của Đại vương 
sẽ được khai ngộ. 

Vua liên truyện lệnh cho Thọ Mạng: 

— Khanh hãy sửa soạn kiệu voi báu mà trầm thường cưỡi cùng năm trăm 
vol trăng cho ta. 

Tuân lệnh, Thọ Mạng liền cho sửa soạn kiệu voi báu của vua cùng năm trăm 
vol trăng xong rôi đên tâu: 


!° Bà-phù-đà Già-chiên-na (ë Е 96, Pakudha Kaccäyana). 

" Tán-nhã-di Tỳ-la-lê-phất (ÑW # 9 E 1: 6, Sañjaya Belatthiputta). 

12 Ni-kiên-tử (JE $% F, Nigantha Nãtaputta). 

!3 Thọ Mạng đông tử (2 Æ F, Jivaka). Xem chú thích 2 ở trên, tr. 871. 
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— Xa giá dà chuán bi xong, xin Dai vuong biét thói! 

Vua A-xà-thé tự cưỡi voi báu và bảo năm trăm phu nhân cưỡi năm trăm 
voi cái, mỗi người đều cầm bó đuốc dé thê hiện uy nghi của vua rồi đi ra 
khỏi thành La-duyệt, đến chỗ Phật ngự. Khi đi được một đoạn đường, vua 
bảo Thọ Mạng: 

— Có phải ngươi đang dôi gạt ta, hăm hại ta nên dẫn ta cùng mọi người đến 
chỗ của kẻ thù chăng? 

Thọ Mạng thưa: 

— Таи Đại vương! Thần đâu dám dôi gạt hay hãm hại Đại vương, dẫn Đại 
vương cùng với mọi người đến cho kẻ thù. Xin Đại vương hãy tiễn lên phía 
trước, chắc chắn sẽ được phước lạc! 

Lúc ду, vua tién lên phía trước một đoạn nữa, lại bảo Thọ Mạng: 

— Có phải ngươi đang dối gạt ta, hãm hại ta nên dẫn ta cùng với mọi người 
đến cho kẻ thù chăng? 

Vua lặp lại ba lần như vậy. Vì sao như vậy? Vì vua nghĩ răng, tại trú xứ có 
đại chúng đông đảo øôm một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo nhưng lại 
văng lặng không hề nghe một tiếng động, việc này có mưu tính gi chăng? 

Thọ Mạng cũng ba lần tâu: 

- Thưa Đại vương! Thần không dám lừa dôi hay hãm hại Đại vương nên 
dẫn Đại vương cùng mọi người đến cho kẻ thù. Ngài hãy tiến lên phía trước, 
chắc chắn sẽ được phước lạc. Vì sao như vậy? Vì pháp của Sa-môn thường ưa 
sự thanh văng, do đó không hë có tiếng động. Xin Đại vương hãy tiến lên phía 
trước, sẽ thây khu vườn! 

[0108a02] Vua A-xà-thế đi đến công khu vườn rôi xuống voi, tháo kiếm, cất 
long, bỏ lại năm nghi trượng của vua, bước vào công vườn rôi hỏi Thọ Mạng: 

- Đức Phật, Thé Tôn hiện đang ở đâu? 

Thọ Mạng thưa: 


– Таџ Đại vương! Đức Phật đang ở trong giảng đường, phía trước có ngọn 
đèn sáng, Thê Tôn ngồi trên tòa sư tử, xoay mặt về hướng Nam. Xin Đại vương 
tién lên phía trước, vài bước nữa sẽ trông thây đức Thé Tôn! 

Bây giờ, Vua A-xà-thế đi đến chỗ giảng đường, rửa chân ở bên ngoài, sau 
đó mới bước lên giảng đường, lặng nhìn bốn phía rôi khởi tâm hoan hý nên bát 
chợt thốt lên: 

— Сас Sa-môn đang tọa thiên tĩnh lặng, đây đủ chỉ, quán. Mong sao Thái 
tử Uu-bà-da!5 của ta cũng có được sự tĩnh lặng giông như các vị Sa-môn này! 


Nguyên tác: Chỉ quán cụ túc (ПЕЙН Æ, samatho ca vipassana ca). 
\5 Ưu-bà-da (ФЕ, Udãyibhadda) là con trai của Vua A-xà-thế. 
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Lúc đó, Thế Tôn bảo Vua A-xà-thế: 

— Duong như Đại vương đang nghĩ đến con mình nên bất chợt thốt lên: 
“Mong sao Thái tử Ưu-bà-da của ta cũng có được sự tĩnh lặng giống như các vị 
Sa-môn này!” Đại vương hãy ngôi lên phía trước. 

Vua A-xà-thế liên tiễn lên trước, cúi đầu dành lễ sát chân Phật rồi ngồi sang 
một bên và bạch Phật: 

- Tôi đang có điều muốn hỏi, nêu Ngài có thời gian thì mới dám hỏi! 

Đức Phật bảo: 

— Đại vương muốn hỏi điều gì thì cứ hỏi! 

Vua A-xà-thế thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Như có nØƯỜI Cưỡi vol, cưỡi xe ngựa, tập luyện đao, mâu, 
kiếm, cung tên, binh khí, phương pháp chiến đấu; vương tử, lực sĩ, đại lực sĩ, 
tôi tớ, thợ da, thợ hót tóc, thợ bën tóc, thợ đóng xe, thợ gốm, thợ đan, thợ dệt, 
mỗi người làm một công việc, nghê nghiệp khác nhau dé tự nuôi sống bản thân, 
vui hưởng dục lạc và cùng với cha mẹ, vợ con, tôi tớ, vui hưởng cuộc sống. 
Những nghề nghiệp sinh sông này đều có kết quả ngay trong hiện tại. Đối với 
các vị Sa-môn hiện đang tu tập thì có đạt được kết quả thiết thực gì ngay trong 
hiện tại không? 

Đức Phật hỏi: 

— Đại vương đã từng đến chỗ Sa-môn hay Bà-la-môn nào đề hỏi về ý nghĩa 
này chưa? 

Vua đáp: 

— Tôi đã từng đến nhiều vị Sa-môn và Bà-la-môn dé hỏi về ý nghĩa này. 

Tôi nhớ có lân đến chỗ ông Bắt-lan Ca-diếp' và hỏi răng: “Như có người 
Cưỡi vol, cưỡi xe ngựa, tập luyện binh pháp... cho đến làm vô sô nghề nghiệp 
dé mưu sinh, đều có kết quả ngay trong hiện tại. Đôi với những người hiện 
đang tu tập như thế này thì có đạt được kết quả thiết thực gì ngay trong hiện 
tại không?” 

Ông ây trả lời tôi răng: “Đại vương! Nếu tự minh làm hoặc bảo người làm 
như đâm, chém, giết hại, nấu, nướng, căt, xẻ, quây phá chúng sanh, khiến cho 
chúng sanh đau buôn, than khóc; hoặc sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dỗi, 
(гео tường trộm cắp, phóng hỏa thiêu đốt, chặn đường cưỡng đoạt, này Đại 
vương, nêu làm những việc như thé thì chưa phải là ác. Đại vương! Nếu dùng 
kiếm bén lóc thịt tất cả chúng sanh rồi chất thành đống dày khắp thé gian, 
hành động như vậy không phải là ác, cũng không có tội báo. Nếu đến bờ phía 
Nam sông Hăng lóc thịt tất cả chúng sanh thì cũng không có quả báo xâu ác. 
Hoặc có người đến phía Bắc sông Hăng mở hội bó thí lớn, bố thí cho tất cả 


! Bắt-lan Ca-diếp (25 B 03 Ригапа Kassapa) chủ trương quan điểm Phi tác nghiệp luận (4k¿iriyavada). 
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chúng sanh, khiến cho họ hưởng lợi lạc như nhau thì cũng không có phước 
báu gi cà.” 

Vua thua đức Phật: 

— Việc này giỗng như có người hỏi dưa mà trả lời mận, hỏi mận mà trả lời 
dưa. Vị ây cũng như thé, tôi hỏi hiện tại tu hành được quả báo gì không nhưng 
ông ta lại trả lời tôi là không có quả báo tội phước. Tôi liên suy nghĩ: “Ta là 
vua Quán dành dòng Sát-đề-lợi, đâu thê vô cớ giết người xuất gia, bắt trói hay 
đuôi đi”, nên khi ấy dù trong lòng rất tức giận nhưng suy nghĩ như vậy rồi, tôi 
liên bỏ đi. 

Rồi vua lại bạch Phật: 

— Có lần, tôi đến chỗ ông Mạt-già-lê Câu-xá-lê! và hỏi: “Như có người 
cưỡi voi, cưỡi xe ngựa, tập luyện binh pháp,... cho đến làm vô só пећё nghiệp 
để mưu sinh, đều có kết quả ngay trong hiện tại. Đôi với những người hiện 
đang tu tập như thé này thì có đạt được kết quả thiết thực gì ngay trong hiện 
tại không?” 

Ông ta trả lời tôi rằng: 

“Tàu Đại vương! Không có bó thí, không có cứu giúp, không lập đàn 
cúng té, cũng không có thiện ác, không có quả báo thiện ác, không có đời 
này, không có đời sau, không có cha, không có mẹ, không có trời, không 
có dáng tạo hóa, không có chúng sanh, ở đời không có Sa-môn, Bả-la-môn, 
không có bậc hướng. đến Thánh quả, cũng không có tự thân chứng ngộ đời 
này hay đời sau để ròi truyền bá rộng rãi cho người, nêu cho là có quả báo 
đều là lời hư vọng. ”!8 

- Thưa Thê Tôn! Cũng như có người hỏi dua mà đáp mân, hỏi mân mà đáp 
dưa. Vị ây cũng như thê, tôi hỏi đời này được quả báo gì không nhưng lại trả lời 
băng lời nói vô nghĩa. Tôi liên suy nghĩ: “Ta là vua Quán dành dòng Sát- đễ-lợi, 
đầu thé vô cớ giết người xuất gia, bắt trói hay đuổi đi”, nên lúc ây, dù trong lòng 
rất tức giận nhưng suy nghĩ như vậy rôi, tôi liên bỏ đi. 


17 Mạt-già-lê Câu-xá-lê (KMR HER, Makkhali Gosala) chủ trương Cực đoan định mệnh luận 
(Niyativaaa). Triệt phái này cũng được 801 là Luân hôi tịnh hóa (Samsãrasuddhivada). 

18 Nội dung quan diêm này theo D. 2, vốn là chủ trương Đoạn diệt luận ( Ucchedavada) của Аа 
Kesakambala (ËJ R pE 28 @ 9k 32 ##), không phải quan điểm của Makkhali Gosala (R Jl! J & 31). Tham 
chiếu: D. 2: Natthi, maharaja, dinnam, natthi yittham, natthi hutam, natthi sukatadukkatanam kammanan 
phalam vipako, natthi ayam loko, пайћі paro loko, natthi mata, natthi pita, пайћі satta opapdtika, natthi 
loke samanabrahmana sammaggata Sammapaftipanna, ye ітайса lokam parañca lokam sayam abhiñña 
sacchikatva pavedenti (Này Đại vương, không có bô thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có 
quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không có mẹ, không có cha, không 
có loại hóa sanh, ở đời không có những vị Sa-môn, những vị Bà- la-môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự 
mình chứng tri giác ngộ đời này, đời khác và truyền dạy lại), HT. Thích Minh Châu dịch. Xem thêm 5. 
24.5 - Ш. 206; Tap. Ж (T.02. 0099.154. 0043c21); Tăng. Pš (T.02. 0125.43.7. 0762а07). 


27. KINH SA-MÔN QUÁ # 877 


Vua lại bạch đức Phật: 

— Có lân, tôi đến chỗ ông A-di-đa Sí-xá-khâm-bà-la!? và hỏi: “Thưa Раі 
đức! Như nay có người cưỡi vol, cưỡi xe ngựa, tập luyện binh pháp,... cho đến 
làm vô số nghề nghiệp dé mưu sinh, đều có kết quả ngay trong hiện tại. Đôi với 
những người hiện đang tu tập như thê này thì có đạt được kết quả thiết thực gi 
ngay trong hiện tại không?” 

Ông ta đáp: 

“Con người vốn do bốn đại hợp thành, đến lúc mạng chung thì đất trở về 
đất, nước trở về nước, lửa trở về lửa, gió trở về gió, tât cả đều phải tan rã, các 
căn phải trở về hư không. Khi con người lâm chung thì người ta khiêng tử thi 
bỏ ngoài bãi tha ma, thiêu cháy xương cốt thành màu như chim bồ câu, hoặc 
biến thành tro đất, bất luận kẻ ngu hay người trí, đến lúc mạng chung cũng đều 
bị tan rã, là pháp đoạn diệt.” 

— Thưa Thế Tôn! Cũng như có người hỏi dưa mà trả lời mân, hỏi тап 
mà trả lời dưa. Vi ây cũng như vậy, tôi hỏi đời này có được quả báo gì không 
nhưng ông ta lại trả lời tôi bằng thuyết Đoạn diệt. Tôi liên suy nghĩ: “Ta là 
vua Quán ánh dòng Sát- đê-lợi, đầu thé vô cớ giết người xuất gia, bắt trói hay 
đuôi đi”, nên lúc ây, dù trong lòng rất tức giận nhưng suy nghĩ như vậy rồi, tôi 
liên bỏ đi. 

Vua lại bạch đức Phật: 

— Trước kia, có lần tôi đến chỗ ông Ba-phù-đà Già-chiên-diên?? và hỏi: 
“Thưa Đại đức! Như nay có người cưỡi vol, cưỡi xe ngựa, tập luyện binh 
pháp,... cho đến làm vô số nghê nghiệp để mưu sinh, đều có kết quả ngay trong 
hiện tại. Đôi với những người hiện đang tu tập như thé này thì có đạt được kết 
quả thiết thực gì ngay trong hiện tại không?” 

Ông ta trả lời tôi: 

“Đại vương! Không có sức mạnh, không có tinh tân, không có sự có găng 
của con người, không có sự siêng năng,?! không có nhân duyên khiến chúng 
sanh bị nhiễm ô, không có nhân duyên khiến chúng sanh được thanh tịnh, tât 
cả các loài chúng sanh có sanh mạng thảy đều không có sức mạnh, không 


'9 A-di-đa Sí-xá-khâm-bà-la (P R pE 2 Е, Ajita Kesakambala) chủ trương Đoạn diệt luận 

(Ucchedavaaa). 

А К hù-đà Già-chiên-diên (YF be ЯНЕ, Pakudha Кассауапа) hay Bà-phü-dà Già-chiên-na (2 
ЕП ШШ có quan điêm “Duy vật sơ khai” thời cô đại với chủ trương Bảy thân ($апа kaya). Tham 

Мн D. 2: “Này Đại vương, có bảy thân không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sáng 

tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thăng như trụ đá. Chúng bất động không chuyên 

biên, không xâm lăng nhau. Chúng không ảnh hưởng дёп lạc hay khô với nhau hoặc cả khô và lạc. 

Bảy thân ây là gì? Địa thân, thủy thân, hỏa thân, phong thân, khô, lạc và thứ bảy là mạng” (HT. Thích 

Minh Châu dịch). 

21 Nguyên tác: Vô phương tiện (## 2718): Không siêng năng, không tinh tân. 
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được tự do, không có oán thù, {й cả đều được quyết định bởi số mạng, ở trong 
sáu sanh loại? mà cảm thọ các sự khô vui.” 

Thưa Thế Tôn! Cũng như có người hỏi dưa mà đáp mận, hỏi mận mà đáp 
dưa. Vị ây cũng như vậy, tôi hỏi đời này có quả báo không, ông ta lại đem 
thuyết Không có năng lực”? đê trả lời. Tôi liền suy nghĩ: “Та là vua Quán dành 
dòng Sát-đề-lợi, đâu thé vô cớ giết người xuất gia, bắt trói hay đuổi đi”, nên lúc 
ây, dù trong lòng rất tức giận nhưng suy nghĩ như vậy rôi, tôi liên bỏ đi. 

Vua lại thưa đức Phật: 

— Trước đây, có lần tôi đến chỗ ông Tán-nhã-ty-la-lê-tử” và hỏi: “Thua Đại 
đức! Như nay có người cưỡi voi, cưỡi xe ngựa, tập luyện binh pháp,... cho đến 
làm vô số nghề nghiệp để mưu sinh, đều có kết quả ngay trong hiện tại. Đối với 
những người hiện đang tu tập như thê này thì có đạt được kết quả thiết thực øì 
ngay trong hiện tại không?” 

Ông ta đáp: 

“Tàu Đại vương! Có quả báo trong hiện tại của Sa-môn. Hỏi như vậy, trả 
lời sự việc này như vậy, sự việc này là thật, sự việc này là khác, sự việc này 
không phải khác cũng không phải không khác. Tâu Đại vương! Không có quả 
báo trong hiện tại của Sa-môn. Hỏi như vậy, trả lời việc này như vậy, sự việc 
này là thật, sự việc này là khác, sự việc này không phải khác cũng không phải 
không khác. Tâu Đại vương! Vừa có vừa không có quả báo trong hiện tại của 
Sa-môn. Hỏi như vậy, đáp sự việc ây như vậy, sự việc này là thật, sự việc này là 
khác, sự việc này không phải khác cũng không phải không khác.” 


22 Nguyên tác: Lục sanh (XÆ, chalabhijatiyo). Sáu loại chúng sanh với những quan điểm khác biệt. 
Tham chiêu: A. 6.57 - HI. 383: “Tôn giả Purana Kassapa trình bày 6 sanh loại: Sanh loại đen, sanh 
loại xanh, sanh loại đỏ, sanh loại vàng, sanh loai trăng, sanh loại hêt sức trăng” (HT. Thích Minh Châu 
dịch). А. 6.57 - Ш. 383 đã giải thích 6 hạng người, đó là: 1. Hạng đen (kandabhijati) chỉ cho người làm 
nghê đô tê, thợ săn; 2. Hạng xanh (nīlābhijāti) chỉ cho các vị Ty-kheo; 3. Hạng đỏ (ohitabhijati) chỉ cho 
các vị tu khó hạnh của Nigantha; 4. Hạng vàng ( haliddäbhijäti) chỉ cho tín đô của phái lõa thê; 5. Hạng 
trăng (sukkãbhijãti) chỉ cho những du sĩ lõa thê (4/7vaka). 6. Hạng cực trắng (paramasukkäbhijãti) chỉ 
cho Makkhali Gosala và các vị Tô sư của ông ta như Nanda Vaccha, Kisa Sankicca. 


Nội dung quan điểm này theo D. 2 vốn là chủ trương Cực đoan định mệnh luận (Ni уайуйаа Ж). 
Makkhali Gosäla (Ж 4 ЖИР! 4), không phải quan điểm của Pakudha Kaccäyana (ТЖ ТРЕ ВЕ ТР 

Tham chiếu: D. 2: “Này Đại vương, không có nhơn, không có duyên, các loài hữu tình bị Bê Н 
vô nhân, vô duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. Không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình 
được thanh tịnh; vô nhân, vô duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Không có tự tác, không có tha 
tác, không có nhân tác, không có lực, không có tinh tân, không có nhân lực, không có sự cô găng của 
người. Tât cả loài hữu tình, tât cả sanh vật, tật cả sinh loại, tất cả sanh mạng đều không tự tại, không 
lực, không tinh tân. Chúng bị dắt dẫn, chi phối bởi định mệnh, bởi điều kiện bộ loại của chúng, bởi cá 
tánh của chúng. Chúng hưởng thọ khô lạc, y theo 6 loại thác sanh của chúng” (HT. Thích Minh Châu 
địch). Xem thêm 5. 24.7 - Ш. 210. 

Nguyên tác: Vô lực (Ж JJ, Natthi balam), là thuyết của Makkhali Gosala. Tham chiếu: D. 2: Natthi 
attakare, natthi parakare, natthi purisakare, natthi balam, natthi vưiyam, natthi purisathamo, пайћі 
риғіѕарағаккато (Không có tự tác, không có tha tác, không có nhân tác, không có lực, không có tinh 
tân, không có nhân lực, không có sự cô găng của người), HT. Thích Minh Châu dịch. 

5 Тап-пһа Tỳ-la-lêtử (BX #2 f, Ѕайјауа Belatthiputta) chủ trương Nguy biện luận 
(Vikkhepavada), còn gọi Bát khả tri luận (u ` oJ ANRA). 


27. KINH SA-MÔN ОСА # 879 


- Bạch đức Thế Tôn! Cũng như có người hỏi mận mà lại đáp dưa, hỏi dưa 
lại đáp màn. Vị ấy cũng như thé, tôi hỏi đời này có quả báo không nhưng ông 
ta lại trả lời vấn đề khác. Tôi liền suy nghĩ: “Та là vua Quán dành dòng Sát-đề- 
lợi, đâu thể vô cớ giết người xuất gia, bắt trói hay đuôi đi”, nên lúc ấy, dù trong 
lòng rất tức giận nhưng suy nghĩ như vậy rồi, tôi liên bỏ đi. 

[0109a03] Rồi vua lại bạch Phật: 

— Trước đây có lần, tôi đến chỗ ông Ni-kiên-tử”5 và hỏi: “Nhu nay có người 
cưỡi voi, cưỡi xe ngựa, tập luyện binh pháp,... cho đến làm vô số nghề nghiệp 
để mưu sinh, đều có kết quả ngay trong hiện tại. Đôi với những người hiện 
đang tu tập như thế này thì có đạt được kết quả thiết thực gì ngay trong hiện 
tại không?” 

Ông ta đáp: 

“Tàu Đại vương! Tôi là bậc nhất thiết trí,?” là người thấy tất cả, biết rõ mọi 
việc không sót việc nào. Trong tất cả hành vi đi, đứng, ngồi, năm, hoặc thức hay 
ngủ, bát cứ lúc nào, trí thường tự hiện tiền.” 

- Bạch Thế Tôn! Cũng như có người hỏi dưa mà lại đáp mận, hỏi mận mà 
lại đáp dưa. VỊ ду cũng như vậy, tôi hỏi hiện tại có quả báo gì không nhưng ông 
ta đem sở chứng “nhất thiết trí” của mình để trả lời. Tôi liên suy nghĩ: “Ta là 
vua Quán dành dòng Sát-đé-lợi, đâu thé vô cớ giết người xuất gia, bắt trói hay 
đuôi đi”, nên lúc ấy, dù trong lòng rất tức giận nhưng suy nghĩ như vậy rồi, tôi 
liên bỏ đi. 

Thé nên, thưa Thế Tôn! Hôm nay, tôi cũng đến đây dé hỏi vë ý nghĩa như 
thê. Như có người cưỡi voi, cưỡi xe ngựa, tập luyện binh pháp,... cho đến làm 
vô só nghề nghiệp để mưu sinh, đều có kết quả ngay trong hiện tại. Vậy ngày 
nay, đôi với các vị Sa-môn hiện đang tu tập thì có đạt được kết quả thiết thực gi 
ngay trong hiện tại không? 

Đức Phật bảo Vua A-xà-thê: 

— Ta sẽ hỏi Đại vương, ngài tùy ý mà trả lời. Thé nào? Đại vương! Những 
người hầu phục dich cho vương gia, dù lớn hay nhỏ, đều Һау Đại vương vào 
đêm гайт trăng tròn, tắm rửa, gội đâu rồi sau đó lên điện cao hưởng niềm vui 
dục lạc với các thê nữ, họ liên suy nghĩ: “Lạ thay! Do phước nghiệp gì mà có 
được quả báo như thế? Vua A-xà- -thé vào đêm răm trăng tròn, tắm rửa, gội đâu 
rôi sau đó lên điện cao hưởng niềm vui năm dục với các thể nữ. Ai biết được 
việc này là do phước báo của nghiệp?” Nghĩ như thê, không bao lâu họ cạo bỏ 


2 Ni-kiên-tử (Jš 7) còn gọi Ni-kiên-đà Nhã-đề-tử (JE #2 РЁ 3ï te f-, Nigantha Nãtaputta) chủ trương 
Khô hạnh với 4 loại câm giới. Xem chi tiệt ở D. 2. 
27 Nhất thiết trí (— JJ, $аЬЬаййй) còn được dịch âm là Tát-vân-nhã (#2 Ж). Tham chiếu: DA. 


196: “Này A-nan! Ni-kiền-thân-tử thật ra chưa phải là bậc Nhất thiết trí mà tự xưng là bậc Nhất thiết 
trí” (TX! o ER fR EBE л Ж, Im Ë FE DE 2š 3ï). 


28 Nguyên tác: Nội ngoai (N AN), chỉ cho nam, nữ, tôn ti, lớn, nhỏ (1219 9 Z ® # E ZJ). 
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râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, tu hành chân chánh. Thế nào? Đại 
vương! Nêu Đại vương từ xa trông thây người ây đến đây thì vua có nghĩ rằng: 
“Đó là tôi tớ của ta” chăng? 


Vua đáp: 


— Thưa không, bạch Thế Tôn! Nếu thây người ду đến, tôi phải đứng dậy đón 
tiếp Và mòi ngôi. 

Đức Phật dạy: 

— Đó không phải là kết quả thiết thực ngay trong hiện tại của hạnh Sa- 
môn sao? 

Vua đáp: 

— Đúng vậy, thưa Thế Tôn! Đó là kết quả thiết thực ngay trong hiện tại của 
hạnh Sa-môn. 

— Lại nữa, này Đại vương! Nếu có người khách đến ở tạm trong lãnh thô 
của Đại vương, được Đại vương chu cáp lương thực. Người â ây tháy vào ngày 
răm trăng tròn, Đại vương gội đâu, tắm rửa rôi lên điện cao cùng các thé nữ 
hưởng niềm vui năm dục, họ liên suy nghĩ: “Lạ thay! Do phước nghiệp gì mà 
có được quả báo như thế? Ai biết được việc này là do phước báo của nghiệp?” 
Nghĩ như vậy, không bao lâu vị ду cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học 
đạo, tu hành chân chánh. Thế nào? Đại vương! Nếu Đại vương từ xa trông thấy 
người ây đi đến, Đại vương có suy nghĩ răng: “Người ây từng là khách dân của 
ta, đã từng hưởng lương thực do ta ban cho hay không?” 

Vua đáp: 


— Thưa không! Nếu Һау người ấy từ xa đi đến, tôi phải đứng dậy dé đón 
tiếp, thăm hỏi rồi mời ngồi. 

- Thé nào? Đại vương! Đó không phải là kết quả thiết thực ngay trong hiện 
tại của hạnh Sa-món sao? 

Vua đáp: 

— Đúng vậy, đó là kết quả thiết thực ngay trong hiện tại của hạnh Sa-môn. 

— Lại nữa, Đại vương! Như Lai, bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác thị hiện 
ở đời,... vào trong giáo pháp Ta,... cho đến đạt được Ba minh, trừ diệt tôi tăm, 
phát sanh ánh sáng trí tuệ, được gọi là chứng Lậu tận trí. Vì sao như vậy? Vì do 
tinh cần, không biếng nhác, chuyên niệm, không quên, thích nơi thanh văng và 
không buông lung. Thế nào? Đại vương! Đó không phải là kết quả thiết thực 
ngay trong hiện tại của hạnh Sa-môn sao? 


Vua đáp: 
— Đúng vậy, thưa Thé Tôn! Đó là kết quả thiết thực ngay trong hiện tại của 
hạnh Sa-môn. 


27. KINH SA-MÔN QUÁ # 88] 


Вау giờ, Vua A-xà-thế liền từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu dành lễ sát chân 
Phật và thưa: 

— Kính mong đức Thế Tôn nhận sự sám hỗi lỗi lầm của con. Con vì điên 
cuồng ngu muội, tối tăm không hiểu biết. Cha của con là Vua Bình-sa nước 
Ma-kiệt-đà? dùng Chánh pháp để cai trị, không gây oan uống lỗi lầm, vậy mà 
con lại chìm dám trong năm dục, thật sự con đã làm hại phụ vương. Cúi xin Thé 
Tôn rủ lòng thương xót, nhận sự sám hôi lỗi lâm này của con! 

Đức Phật bảo nhà vua: 

— Ông ngu si tói tăm, không hiểu biết nhưng nay đã tự biết sám hói lỗi lầm. 
Ông mê đắm theo năm dục nên làm hại vua cha, nay ở trong pháp Hiền thánh 
mà biết sám hồi, tức là tự làm ích lợi cho mình. Та vì thương xót ông nên mới 
châp nhận sự sám hôi lỗi lầm này. 

Thé ròi, sau khi dành lễ sát chân Phật, Vua A-xà-thế lui ngồi sang một bên. 
Đức Phật vì vua thuyết giảng các pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho 
hoan hý.° Vua nghe Phật giảng xong, liền thưa Phật: 

— Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Cúi xin Ngài chấp 
nhận cho con được làm ưu-bà-tắc trong Chánh pháp! Từ nay về sau, trọn đời 
con không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không 
uông rượu. Cúi xin đức Thế Tôn và đại chúng nhận lời thinh cúng dường bữa 
cơm trưa của conl 

Bấy giờ, đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Nhà vua biết Phật đã nhận lời, liền 
từ chỗ ngôi đứng dậy lễ Phật, đi quanh Phật ba vòng rồi ra vê. 

Vua đi chưa bao lâu, đức Phật bảo các Ty-kheo: 

- Tội lỗi của Vua A-xà-thế giờ đã được giảm bớt, đã trừ được trọng tội. Nếu 
Vua A-xà-thế không giết cha thì ngay lúc ду đã xa lia trần cầu, được pháp nhãn 
thanh tịnh. Thế nhưng, hôm nay Vua A-xà-thê tự mình giãi bày sám hôi nên tội 
lỗi đã vơi bớt phần nào, đã trừ được trọng tội. 

Lúc đang trên đường đi, Vua A-xà-thế bảo Thọ Mạng đồng її: 

— Lành thay, lành thay! Nay khanh làm được nhiều điều lợi ích cho trẫm. 
Lúc trước, khanh đã tán thán Như Lai, chỉ dẫn, khai mở rồi sau đó đưa trẫm đến 
chỗ Thé Tôn, nhờ vậy mà trầm được khai ngộ. Trẫm rất biết ơn khanh, trọn đời 
sẽ không quên. 

Khi trở về cung, nhà vua bày biện đủ loại món ăn và thức uống dé cúng 
dường Phật cùng đại chúng. Hôm sau, vua đến chỗ đức Phật báo: 

— Bạch đức Thế Tôn, đã đến giờ. 


29 Ma-kiệt quốc (#28 BỊ, Magadha). Xem chú thích 5, kinh số 2, tr. 517. 
30 Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hy (я, Ж, Ж, 2). Xem chú thích 60, kinh số 1, tr. 511. 
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Вау giờ, đức Thế Tôn đắp у, ôm bát cùng với đại chúng một ngàn hai trăm 
năm mươi vị đi đến cung vua, tién đến chỗ ngôi đã được sắp sẵn. Thế rồi, nhà 
vua tự tay dâng thức ăn dé cúng dường đức Phật và chúng Tăng. Sau khi thọ 
trai, đức Phật thu dọn bát ròi dùng nước rửa tay xong, nhà vua dành lễ sát chân 
Phật và bạch: 

— Nay con lại xin sám hôi ba lần nữa! Con vì điên cuồng ngu muội, tôi tăm 
không hiểu biết. Cha của con là Vua Bình-sa nước Ma-kiệt-đà dùng Chánh 
pháp йё cai trị, không gây oan uống sai lầm, vậy mà con lại chìm đắm trong 
năm dục, thật sự con đã làm hại phụ vương. Cúi xin Thế Tôn rủ lòng thương 
xót, nhận sự sám hôi của con! 

Đức Phật bảo vua: 

— Ông quá ngu muội, không hiệu biết, mê say năm dục nên làm hại vua cha, 
nay ở trong pháp Hiền thánh mà biết ăn пап hôi cải, tức là tự làm ích lợi cho 
mình. Nay vì thương xót ông nên Ta mới nhận sự sám hôi này! 

Bấy giờ, sau khi dành lễ sát chân Phật xong, nhà vua lấy một cái ghế thấp 
rồi ngồi ở trước Phật. Thế Tôn liền vì nhà vua mà thuyết giảng các pháp, mở 
bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hy.3! Khi nghe đức Phật dạy xong, vua 
lại thưa: 

– Nay con lại xin quy y ba lân nữa. Con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y 
Tăng, kính xin Ngài chấp nhận cho con được làm ưu-bà-tắc trong Chánh pháp! 
Từ nay về sau, cho đến trọn đời con không sát sanh, không trộm cướp, không 
tà dâm, không nói dối và không uống rượu. 

Thế Tôn liền vì nhà vua mà thuyết giảng các pháp, mó bày, day báo, khích 
lệ, khiến cho hoan hy.32 Sau đó, Ngài rời chỗ ngôi đứng dậy ra vè. 

Вау giờ, Vua A-xà-thế và Thọ Mạng đông tử nghe đức Phật thuyết pháp 
xong đều hoan hy phụng hành. 


у Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hy (75, Ж, #1, #). Xem chú thích 60, kinh số 1, tr. 511. 
3 Như trên. 


28. KINH BÓ-TRA-BÀ-LÁU! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trắm năm mươi vi Ty- 
kheo ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. 

Hôm ấy, vào buổi sáng sớm, đức Thế Tôn đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ 
khất thực. Ngài suy nghĩ: “Giờ này còn quá sớm để đi khất thực, Ta nên đến 
thăm trú xứ của Phạm chí Bồ-tra-bà-lâu, đợi đúng giờ rồi hãy đi khất thực!” 

Thế Tôn liền đến trú xứ của Phạm chí. Phạm chí Bố-tra-bà-lâu thấy đức 
Phật từ xa đi đến liên đứng dậy chào đón và nói: 

— Quý hóa thay! Sa-môn Cù-đảm! Đã lâu không đến đây, nay nhân việc gì 
mà Ngài chiếu có đến nơi này? Xin mời Ngài ngôi! 


[0110a01] Khi â ду, đức Thế Tôn liền đến chỗ ngôi và nói với Bố-tra-bà-lâu: 
— Các ông nhóm họp nơi đây dé làm gì? Bàn luận về việc gì? 
Phạm chí thưa: 


— Bạch Thế Tôn! Hôm qua có nhiêu vị Phạm chí, Sa-môn và Bà-la-môn tụ 
họp tại giảng đường Bả-la-môn này để bàn luận về tâm tưởng của con người, 
nêu ra những điều trái ngược lẫn nhau. Thưa đức Cù-đàm! Có Phạm chí bảo 
răng: “Tâm tưởng của con người không do nhân hay do duyên mà sanh, cũng 
không do nhân hay do duyên mà diệt. Tâm tưởng có đến có đi, đến thì sanh ra, 
đi thì diệt mát.” Thưa đức Cù-đàm! Có Phạm chí bảo răng: “Do sanh mạng mà 
tưởng sanh ra, do sanh mạng mà tưởng diệt mất. Tưởng ду có đến có đi, đến thì 
sanh ra, đi thì điệt mất.” Thưa đức Cù-đàm! Có Phạm chí lại bảo rằng: “Những 
thuyết nói trước đều không đúng. Có đại quý thân oai lực lớn, họ mang tưởng 
đi rồi mang tưởng đến. Khi họ mang tưởng đi thì tưởng diệt, khi họ mang tưởng 
đến thì tưởng sanh.” Nhân đó tôi suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm chắc chắn biết 
được việc này, có thê biết rõ về định Diệt tưởng tri.” 

Đức Phật bảo Phạm chi: 

— Các luận thuyết ду đều có sự sai lầm! Аі cho răng: “Tâm tưởng của con 
người không do nhân hay do duyên mà sanh, cũng không do nhân hay do duyên 


! Nguyên tác: Bồ-tra-bà-lâu kinh # VE E 48#4Š (T.01. 0001.28. 0109c22). Tham chiếu: D. 9, Po/hapäda 
Е (Kinh Вӧ-ѕа-Ба-Іаи). 
Nguyên tác: Tưởng tri diệt định (ARE), còn gọi Tưởng tri diệt (ANP), Tưởng thọ diệt (Z8 
Ў), Diệt tận định (RÆ). Tham chiêu: D. 9: Saññãvedayifanirodha (định đình chỉ nhận thức và 
п thọ). 
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mà diệt. Tưởng có đến có đi, đến thì sanh ra, đi thì diệt mất.” Hoặc cho rằng: 
“Do sanh mạng mà tưởng sanh ra, do sanh mạng mà tưởng diệt mát. Tưởng ây 
có đến có đi, đến thì sanh ra, đi thi diệt mất.” Hoặc cho răng: “Không thé có 
chuyện đó. Có đại quý thân oai lực lớn, họ mang tưởng đi rồi mang tưởng đến. 
Khi họ mang tưởng đi thì tưởng diệt, khi họ mang tưởng đến thì tưởng sanh.” 
Tất cả những luận thuyết này đều có sự sai lầm. Vì sao như vậy? Này Phạm 
chí! Do có nhân, có duyên nên tưởng sanh, do có nhân có duyên nên tưởng diệt. 

Khi Như Lai thị hiện ở đời, là dáng Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đây đủ 
mười hiệu. Nêu có người xuất gia tu học pháp Phật, diệt được năm thứ ngăn che 
tâm,’ lia bỏ dục và các pháp bất thiện, có giác, có quán, cùng với hỷ lạc được 
sanh ra do sự viễn ly, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhât. Trước diệt tưởng vë 
dục, rồi sau đó phát sanh tưởng về hy và lạc. Này Phạm chí! Do đó mà biết, vì 
có nhân duyên nên tưởng sanh, vì có nhân duyên nên tưởng diệt. 

Lìa bỏ giác và quán, trong tâm bình đăng thanh tịnh, có hý lạc do định sanh, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, không giác, không quán. Này Phạm chí! 
Tưởng của Thiên thứ nhất diệt thì tưởng của Thiền thứ hai sanh. Do đó mà biết, 
vì có nhân duyên nên tưởng sanh, vì có nhân duyên nên tưởng diệt. 

Lìa bỏ hy, an trú xả, với chánh niệm và tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, chứng 
đạt và an trú Thiên thứ ba, điều mà bậc Thánh gọi là lạc trú trong xả và có chánh 
niệm. Này Phạm chí! Tưởng Thiên thứ hai diệt thì tưởng Thiên thứ ba sanh. Do 
đó mà biết, vì có nhân duyên nên tưởng sanh, vì có nhân duyên nên tưởng diệt. 

Khi đã diệt trừ ưu và hy trước đó, nên buông bỏ cả khó và vui, chứng đạt và 
an trú Thiên thứ tư, một trạng thái không khó không vul, gọi là xả niệm thanh 
tịnh. Này Phạm chí, tưởng Thiên thứ ba diệt thì tưởng Thiên thứ tư sanh. Do 
đó mà biết, vì có nhân quyên nên tưởng sanh, vì có nhân duyên nên tưởng diệt. 

Vượt qua tât cả sắc tưởng, diệt sân ибп,“ không nghĩ đến tưởng khác, 
nhập vào Không vô biên xứ. Này Phạm chí, khi tât cả tưởng về sắc diệt thì 
tưởng Không vô biên xứ sanh. Do đó mà biết, vì có nhân duyên nên tưởng sanh, 
vì có nhân duyên nên tưởng diệt. 

Vượt qua hết thảy Không vô biên xứ, nhập Thức vô biên xứ. Này Phạm chí, 
khi tưởng Không vô biên xứ diệt thì tưởng về Thức vô biên xứ sanh. Do đó mà 
biết, vì có nhân duyên nên tưởng sanh, vì có nhân duyên nên tưởng diệt. 

Vượt qua hết thảy Thức vô biên xứ, nhập vào Vô sở hữu xứ. Này Phạm chí, 
khi tưởng Thức vô biên xứ diệt thì tưởng về Vô sở hữu xứ sanh. Do đó mà biết, 
vì có nhân duyên nên tưởng sanh, vì có nhân duyên nên tưởng diệt. 


3 Ngũ cái (11 Ж, райса ãvaranani). Năm thứ ngăn che, gồm: tham dục (8X), sân hận (BB), trao cử 
(#9 ЖЕ), hôn trầm (180) và nghi (БЕ). 
* Nguyên tác: Diệt khuế (ðÄ bi). Khuẻ, viết tắt của từ “khuê tưởng” (SE 4B, уудрадаѕайћа). Diệt khuê 
(E) còn gọi “diệt đối ngại tưởng” (ЗЕЕ 19). 
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Vượt qua Vô sở hữu xứ, nhập vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này Phạm chí, 
khi tưởng Vô sở hữu xứ diệt thì tưởng về Phi tưởng phi phi tưởng xứ sanh. Do 
đó mà biết, vì có nhân duyên nên tưởng sanh, vì có nhân duyên nên tưởng diệt. 

Vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhập vào định Diệt tưởng tri. Này 
Phạm chí, khi tướng Phi tưởng phi phi tưởng xứ diệt thì nhập vào định Diệt 
tưởng tri. Do đó mà biết, vì có nhân duyên nên tưởng sanh, vì có nhân duyên 
nên tưởng diệt. 

Sau khi đạt đến tưởng này, VỊ ây liên nghĩ: ° 'Có niệm là xâu, không có niệm 
là tốt.” Khi vị ây nghĩ như thé thì tưởng vi tế của vị ду không diệt mà tưởng thô 
lại sanh ra. VỊ ây lại nghĩ. “Nay ta chớ để cho niệm hiện hành, chớ khởi tư duy.” 
Khi vị åy không để cho niệm hiện hành, không khởi tư duy thì tưởng vi tế diệt 
và tưởng thô không sanh khởi. Khi vị ây không đề cho niệm hiện hành, không 
khởi tư duy thì các tưởng vi tế diệt, các tưởng thô không phát sanh, vi ây liên 
nhập vào định Diệt tưởng tri. Thé nào Phạm chí? Từ trước đến nay ông đã từng 
nghe về nhân duyên tưởng diệt theo thứ tự này chưa? 

Phạm chí bạch Phật: 

— Từ trước đến nay, tôi tin là mình chưa từng nghe vë nhân duyên tưởng diệt 
theo thứ tự như vậy. 

Phạm chí lại bạch: 

— Nay tÓ1 Suy nghĩ như vây: Đây là có tưởng, đây là không có tưởng, sau 
đó lại có tưởng, khi có tưởng như vậy, vị ây liên nghĩ: “Có miệm là xâu, không 
có niệm là tốt. Khi vị ây nghĩ như thé thì tưởng vi tế không diệt mà tưởng thô 
lại phát sanh. VỊ â ây lại suy nghĩ. “Nay ta chớ đê cho niệm hiện hành, chớ khởi 
tư duy. ` VỊ ây không dé cho niệm hiện hành, không khởi tư duy thi tưởng vi 
tê diệt và tưởng thô không sanh khởi. Khi vị ây không dé cho niệm hiện hành, 
không khởi tư duy thì tưởng vi tế diệt và tưởng thô không sanh khởi, vị ấy liền 
nhập vào định Diệt tưởng tri. 

[0110c03] Đức Phật bảo Phạm chí: 

— Hay thay, hay thay! Đó là định Diệt tưởng [tri] theo thứ tự trong pháp 
Hiên thánh. 

Phạm chí lại bạch Phật: 

— Trong các tưởng ây, tưởng nào là tưởng cao nhât? 

Đức Phật bảo Phạm chí: 

— Phi tưởng phi phi tưởng là cao nhất. 

Phạm chí lại bạch Phật: 

— Trong các tưởng ây, tưởng nào là tối thượng bậc nhất? 

— Những gì được gọi là có tưởng, những gì được gọi là không có tưởng, ở 
khoảng trung gian đó, có thê theo thứ tự đưa đến chứng đắc định Diệt tưởng tri 
thì đó được xem là tưởng tối thượng bậc nhất. 
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Phạm chí lại thưa: 

— Là một tưởng hay nhiều tưởng? 

Phật bảo: 

— Chỉ có một tưởng, chứ không có nhiều tưởng. 

Phạm chí lại hỏi: 

— Tưởng sanh khởi trước, sau đó mới có trí, hay trí sanh khởi trước sau đó 
mới có tưởng, hay là tưởng và trí cùng sanh khởi? 

Phật bảo: 

— Tưởng sanh trước sau đó mới có trí. Do tưởng mà có trí. 

Phạm chí lại hỏi: 

— Tưởng chính là ngã chăng? 

Đức Phật bảo: 

— Vì sao ông cho răng con người là ngã? 

Phạm chí thưa: 

= — lôi không nói con người là ngã. lôi tự cho răng, con người với sắc thân 
bôn đại và sáu căn” do cha mẹ sanh ra, được nuôi dưỡng mà trưởng thành, được 
trang nghiêm băng y phục nhưng là pháp vô thường, biên hoại, tôi cho гапо con 
người đó chính là ngã. 

Phật bảo Phạm chí: 

— Ông cho rằng con người với sắc thân bón đại và sáu căn, do cha mẹ sanh 
ra, được nuôi dưỡng mà trưởng thành, được trang nghiêm băng y phục nhưng 
là pháp vô thường, biên hoại và cho răng con người đó chính là ngã. Này Phạm 
chí, hãy khoan nói cái ngã ây mà chỉ nên nói tưởng của con người sanh và 
tưởng của соп người diệt. 

Phạm chí thưa: 

— Tôi không nói con người là ngã, tôi nói trời Dục giới là ngã. 

Đức Phật dạy: 

— Hãy khoan nói trời Dục giới là ngã mà chỉ nói tưởng của con người sanh 
và tưởng của con người diệt! 

Phạm chí thưa: 

- Tôi không nói con người là ngã mà tôi nói trời Sắc giới là ngã. 

Đức Phật dạy: 

— Hãy khoan nói trời Sắc giới là ngã mà chỉ nói tưởng của con người sanh 
và tưởng của con người diệt! 

5 Nguyên tác: Lục nhập (7X А), tân dịch là “lục xứ” (75 Ж), chỉ cho 6 căn, gồm: mắt (BR B), tai (ҤЙ), 


mũi (4R), lưỡi 1 ЛХ), thân (2750), ý (Z8), cũng gọi là “nội lục nhập” (IÑ ZS А); và 6 cảnh, гот: 
sắc (€), thanh (Ж), hương (F), vị (б), xúc (Ж), pháp (#&), cũng gọi là “ngoại lục nhập” (УК А). 
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Phạm chí nói: 

— lôi không nói con người là ngã mà nói trời Không Vô Biên, Thức Vô 
Biên, Vô Sở Hữu, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng và trời Vô Sắc là ngã. 

Đức Phật dạy: 

- Hãy khoan nói đến cõi trời Không Vô Biên, Thức Vô Biên, Vô Sở Hữu, 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng và trời Vô Sắc là ngã mà chỉ nên nói tưởng của con 
người sanh và tưởng của con người diệt. 

Phạm chí bạch Phật: 

— Thưa đức Cù-đàm! Tôi có thé được biết tưởng của con người sanh, tưởng 
của con người diệt chăng? 

Đức Phật dạy: 

— Này Phạm chí, ông muốn biết tưởng của con người sanh, tưởng của con 
ngudi diệt thi thật là quá khó, quá khó! Vì sao như vậy? Vì ông có kiến giải 


khác, có sự tu tập khác,” có sự sung kính khác,Š có sự tiêp thọ khác? và có pháp 
nương tựa khác.!? 


[0111a01] Phạm chí bạch Phật: 


- Đúng như thế, thưa đức Cù- đàm! Vi tôi có kiến giải khác, có sự tu tập 
khác, có sự sùng kính khác, có sự tiếp thọ khác và có pháp nương tựa khác, 
cho nên tôi muốn biết tưởng của con người sanh, tưởng của con người điệt thì 
thật là quá khó, quá khó! Tại sao như vậy? Vì tôi cho răng: Ngã và thế giới là 
thường hăng, chỉ có điều này là đúng, ngoài ra dëu sai lầm; ngã và thé giới là 
vô thường, chỉ có điêu này là đúng, ngoài ra đêu sai lầm; ngã và thê giới vừa 
thường vừa vô thường, chỉ có điêu này là đúng, ngoài ra đêu sai lầm; ngã và 
thê giới không phải là thường, cũng không phải là vô thường, chỉ điều này là 
đúng, ngoài ra đều sai lầm; ngã và thé giới là có giới hạn, chỉ có điều này là 
đúng ngoài ra đều sai lâm; ngã và thê giới là không có 8101 hạn, chỉ có điều này 
là đúng, ngoài ra đêu sai lầm; ngã và thé giói vừa có giới hạn vừa không CÓ 2101 
hạn, chỉ có điều này là đúng, ngoài ra đêu sai lầm; ngã và thế giới không phải 
là có giới hạn, cũng không phải là không có giới hạn, chỉ có điêu này là đúng, 
ngoài ra đều sai lầm; mạng tức là thân, chỉ có điều này là đúng, ngoài ra đều 
sai lầm; mạng khác thân khác, chỉ có điều này là đúng, ngoài ra đêu sai lâm; 
thân và mạng không phải khác, không phải không khác, chỉ có điêu này là đúng 
ngoài ra đêu sai lâm; không có mạng cũng không có thân, chỉ có điêu này là 
đúng, ngoài ra đèu sai lầm; Như Lai đoạn diệt, chỉ có điêu này là đúng, ngoài ra 
đều sai lầm; Như Lai không đoạn diệt, chỉ có điều này là đúng, ngoài ra đều sai 


6 Nguyên tác: DỊ kiến (Ж Fi, aññaditthikena). 

7 Nguyên tác: DỊ tập (3š 8, aZñatrayogerna). 

8 Nguyên tác: Dị nhẫn (#72, a5ñakhantikena). 

° Nguyên tác: DỊ thọ ( S°, aññarucikena). 

10 Nguyên tác: Y dị pháp (IX 3 3%, aññatracariyakena). 
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lầm; Như Lai đoạn diệt và không đoạn diệt, chỉ có điều này là đúng, ngoài ra 
đều sai lầm; Như Lai không phải đoạn diệt, cũng không phải không đoạn diệt, 
chỉ có điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. 

Đức Phật bảo Phạm chí: 

— Ta không châp nhận các quan điểm: “[Ngã và] thê giới là thường,... cho 
đến Như Lai không phải đoạn diệt, cũng không phải không đoạn diệt.” 

Phạm chi bạch Phật: 

- Thưa đức Cù-đàm, vì lý do gì mà Ngài không chấp nhận những quan 
điểm: “Ngã và thế giới là thường,... cho đến Như Lai không phải đoạn diệt, 
cũng không phải không đoạn diệt?” 

Đức Phật дар: 

— Vì những quan điểm đó không hợp với nghĩa, không hợp với pháp, không 
phải là [cội nguôn của] Phạm hạnh, không phải là vô dục, không phải là vô 
vi, không phải là tịch diệt, không phải là tịch tĩnh,'! không phải là chánh giác, 
không phải là Sa-môn, không phải là Niết-bàn. Vì thế Ta không chấp nhận. 

Phạm chí lại hỏi: 

- Thế nào là hợp với nghĩa, hợp với pháp, thế nào gọi là cội nguồn của 
Phạm hạnh, ? thế nào là vô vi, thế nào là vô dục, thé nào là tịch diệt, thế nào là 
tịch tĩnh, thế nào là chánh giác, thế nào là Sa-môn, thé nào là Niết-bàn và vì sao 
Ngài không chấp nhận? 

Phật bảo Phạm chí: 

— Ta chỉ chấp nhận khó dé, tập đề, diệt dé và đạo đề. Vì sao như vậy? Vì 
chúng hợp với nghĩa, hợp với pháp, là cội nguôn của Phạm hạnh, là vô dục, là 
vô уі, là tịch diệt, là chỉ tức, là chánh giác, là Sa-môn, là Niễt-bàn, cho nên Та 
chấp nhận. 

Bây giờ, đức Thế Tôn vì Phạm chí mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích 
lệ, khiến cho ông ta hoan hý xong,” liên đứng dậy ra vé. 


Ngài rời khỏi nơi ây không bao lâu, các Phạm chí khác nói với Phạm chí 
Bồ-tra-bà-lâu: 

— Tại sao ông nghe theo lời của Sa-môn Cù-đàm ròi chấp nhận những lời 
của Cù-đàm: “Ngã và thé giới là thường hăng.... cho đến Như Lai không phải 
đoạn diệt, cũng không phải không đoạn diệt, là những уйп dë không hợp với 
nghĩa cho nên không thê chấp nhận.” Tại sao ông lại đồng ý với lời nói ấy? 
Chúng tôi không châp nhận những điều mà Sa-môn Cù-đàm đã nói. 


1 Nguyên tác: Chỉ tức (1Е ËL, ираѕата): An tịnh, tĩnh chỉ, bình an, trầm lặng. 


2 Phạm hạnh sơ thủ (31747 Ë ). Ca-hy-na kinh 38 %8 BBZ (T.01. 0026.80. 0554b20) ghi: Phạm hạnh 
bón (47 Ж). D. 9 ghi: 4dibrahmacariyam (Phạm hạnh là nèn táng). 


з Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hy (77, #1, Ж, Æ). Xem chú thích 60, kinh số 1, tr. 511. 
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[011101] Bô-tra-bà-lâu trả lời các Phạm chí: 

- Sa-môn Cù-đàm nói răng: “Ngã và thê giới là thường hăng,... cho đến 
Như Lai không phải đoạn diệt, cũng không phải không đoạn diệt, là những vẫn 
đề không hợp với nghĩa cho nên không thê chấp nhận.” Tôi cũng không đồng ý 
với quan điểm này nhưng Sa-môn Cù-đàm y cứ trên pháp, dựa vào pháp, đúng 
pháp mà nói, đúng theo pháp mà xuất ly thì tôi làm sao phản bác lời nói trí tuệ 
ây. Lời pháp vi diệu của Sa-môn Cù-đàm, tôi không thé phản bác được! 

Một lần khác, Bố-tra-bà-lâu cùng với Tượng Thủ Xá-lợi-phất'* đên chỗ đức 
Phật. Sau khi thăm hỏi xong, ông ngôi sang một bên, còn Tượng Thủ Xá-lợi- 
phát lễ Phật xong mới ngôi. Phạm chí bạch Phật: 


— Trước đây, lúc Phật từ chỗ con ra về không bao lâu thì các Phạm chí khác đã 
nói với con: “Tại sao ông nghe theo lời của Sa-môn Cù-đàm? Chấp nhận những 
lời của Cù-đàm ràng: “Ngã và thế giới là thường hăng,... cho đến Như Lai không 
phải đoạn diệt, cũng không phải không đoạn diệt, là những vån đề không hợp với 
nghĩa cho nên không thé châp nhàn.” Tại sao ông lại đồng ý УЛ lời nói ây? Chúng 
tôi không chấp nhận những điều mà Sa-môn Cù-đàm đã nói.” Con liền nói với 
họ răng: “Sa-môn Cü-dàm nói răng: “Ngã và thé giới là thường hăng,... cho đến 
Như Lai không phải đoạn diệt, cũng không phải không đoạn diệt, là những vẫn đề 
không hợp với nghĩa cho nên không thê chấp nhân.’ Tôi cũng không đồng ý với 
quan điểm này nhưng Sa-môn Củ-đàm у cứ trên pháp, dựa vào pháp, đúng pháp 
mà nói, đúng theo pháp mà xuất ly thì tôi làm sao phản bác lời nói trí tuệ ây. Lời 
pháp vi điệu của Sa-môn Cù-đàm, tôi không thể phản bác được!” 


Phật bảo Phạm chí: 


— Các Phạm chí kia nói: “lại sao ông nghe theo những lời của Sa-môn 
Cù-đảm và đồng ý với những lời nói ау?” Lời này sai lâm. М1 sao như vậy? Vì 
pháp mà Ta nói, có trường hợp được ghi nhận xác quyết, có trường hợp không 
được ghi nhận xác quyết. Thê nào gọi là không được ghi nhận xác quyết? Đó 
là “Ngã và thê giới là thường hăng,... cho đến Như Lai không phải đoạn diệt, 
cũng không phải không đoạn diệt”, Ta cũng nói lời ây nhưng không ghi nhận 
xác quyết. Sở dĩ như vậy là vì điêu đó không hợp với nghĩa, không hợp với 
pháp, không phải là cội nguôn Phạm hạnh, không phải vô dục, không phải vô 
vi, không phải tịch diệt, không phải tịch tĩnh, không phải chánh giác, không 
phải Sa-môn, không phải Niết-bàn. Thế nên, này Phạm chí! Ta tuy nói lời ау 
nhưng không ghi nhận xác quyết. Thé nào gọi là pháp được ghi nhận xác quyết? 
Ta ghi nhận một cách xác quyết về khó đẻ, tập đề, diệt dé và đạo dé. Vì sao như 
vậy? Vì điêu này hợp với pháp, hợp với nghĩa, là cội nguôn Phạm hạnh, là vô 
dục, vô vi, tịch diệt, tịch tĩnh, chánh giác, Sa-môn, Niễt-bàn, cho nên Ta ghi 
nhàn mót cách xác quyét. 


'4 Tượng Thủ Xá-lợi- phát (Ë 9) cũng gọi là Tượng Xá-lợi- phát (@ @ F 3, Hatthisãriputta), 
vừa dịch nghĩa vừa phiên âm tên vị Tỳ-kheo, уі Наш cũng có nghĩa là con vol (9). 
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[0111c01] Này Phạm chí! Có Sa-môn, Bả-la-môn chủ trương răng: “Có một 
cõi ở thê gian hoàn toàn an lạc.” Ta bảo họ: “Có phải các ông chủ trương: “Có 
một cõi ở thê gian hoàn toàn an lac’ chăng?” Họ đáp: “Đúng thê!” Ta lại hỏi: 

“Các ông có biết, có thấy một cõi ở thế gian hoàn toàn an lạc chưa?” 

“Thưa, không biết, không thấy!” 

“Các ông đã từng thây cõi chư thiên hoàn toàn an lạc chưa?” 

“Thưa, không biết, không thấy!” 

“Các ông đã từng cùng ngôi, đứng, nói chuyện, siêng năng tu tập thiền định 
với chư thiên ở cõi ау chưa?” 

“Thua, chưa!” 

“Chư thiên hoàn toàn an lạc ở cõi ây đã từng đến nói với các ông: “Các ông 
có hành vi ngay thăng, chân thật nên sẽ sanh vào cõi trời hoàn toàn an lạc kia. 
Tôi nhờ hành vi ngay thăng, chân thật mà được sanh vào cõi ây cùng уш với 
chư thiên ở ао’ chăng?” 

“Thua, chưa từng!” 

“Các ông có thé từ nơi thân mình khởi tâm biên hóa, tạo ra một thân bốn đại 
khác, có thân thê đây đủ, các căn không thiêu chăng?” 

“Thưa, không thế!” 

Phật bảo Phạm chí: 

— Thế nào? này Phạm chí! Những điều mà các Sa-môn, Bà-la-môn kia nói 
có thành thật, có phù hợp với pháp không? 

Phạm chí bạch Phật: 

— Lời nói ây không thành thật, là lời nói phi pháp. 

Phật bảo Phạm chí: 

— Như có người nói: “Tôi đã tư thông với một cô gái xinh đẹp”, rồi khen 
ngợi cô gái ду. Những người khác hỏi: “Ong có biệt cô gái ây không? Cô ta 
ở nơi nào, ở phương Đông hay phương Tây, phương Nam hay phương Băc?” 
Người này trả 101: 

“Tôi không biết!” 

“Ông có biết cô ây ở nơi nào, ở thành, áp, thôn, xóm nào không?” 

“Tôi không biết!” 

“Ông có biết cha mẹ và họ tên cô ây không?” 

“Tôi không biết!” 

“Ông có biết cô ау là con gái thuộc dòng Sát-đề-lợi, Bà-la-môn, Ty-xá!5 hay 
thuộc dòng Thủ-đà-la?” 

“Tôi không biết!” 


5 Nguyên tác: Cư sĩ (Æ). Xem chú thích 7, kinh số 5, tr. 602. 
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“Ông có biết cô ây cao hay thấp, mập hay ôm, đen hay trăng, đẹp hay xâu?” 

“Tôi không biết!” 

Phật bảo Phạm chí: 

— Thế nào? Phạm chí! Những gi người ấy nói có thành thật không? 

— Thưa, không! 

— Này Phạm chí! Các Sa-môn, Bả-la-môn kia cũng như thê, không có sự 
chân thật. Này Phạm chí! Giông như có người dựng thang ở chô đât trông. 
Những người khác hỏi: 

“Ông dựng thang dé làm gì?” 

“Tôi muốn lên lâu.” 

“Lâu ở đâu?” 

“Không biết!” 

Phật bảo Phạm chí: 

— Thế nào? Phạm chí! Người dựng thang muốn leo lên lầu đó chăng phải là 
hoang đường sao? 

Phạm chí bạch Phật: 

— Đúng vậy, người kia thật quá hoang đường! 

Phật dạy: 

— Các Sa-môn, Bà-la-môn ấy cũng như thế, đêu hư vọng không chân thật. 

[0112а01] Phật bảo Bó-tra-bà-láu: 

— Ông nói sắc thân bón đại, sáu căn là do cha mẹ sanh ra, được nuôi dưỡng 
mà trưởng thành, được trang nghiêm bằng y phục nhưng là pháp vô thường, 
biên hoại và cho đây là ngã; còn Như Lai bảo răng sắc thân đó là nhiễm ô, là 
thanh tịnh và cũng là giải thoát. Ông nghĩ răng: “Pháp nhiễm ô thì không thê 
diệt trừ, pháp thanh tịnh thì không thể phát sanh, mãi mãi ở trong đau khó”, 
không nên nghĩ như thé. Vì sao như vậy? Vi pháp nhiễm ó có thể bị diệt sạch, 
pháp thanh tịnh có thể phát sanh, an trú nơi lạc, hoan hỷ, vui thích, chuyên 
niệm, nhất tâm, trí tuệ tăng trưởng. Này Phạm chí, Ta cho răng: “Các trời Dục 
giới, các trời Sắc giới, các trời Không Vô Biên, Thức Vô Biên, Vô Sở Hữu, Phi 
Tưởng Phi Phi Tuóng là nhiễm ó, là thanh tinh và cũng là giải thoát.” Ong nghĩ 
răng: “Pháp nhiễm ó thì không thê diệt trừ, pháp thanh tịnh thì không thê phát 
sanh, mãi mãi ở trong đau khó”, không nên nghĩ như thê. Vi sao như vậy? Vì 
pháp nhiễm ó có thé bị diệt sạch, pháp thanh tịnh có thê phát sanh, an trú nơi 
lạc, hoan hỷ, vui thích, chuyên niệm, nhât tâm, trí tuệ tăng trưởng. 

Bấy giờ, Tượng Thủ Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Bạch đức Thế Tôn! Khi thân người VỚI bốn đại và các căn đang hiện hữu 
ở Dục giới thì thân ở cõi trời Dục giới, Sắc giới, Không Vô Biên Xứ, Thức Vô 
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Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ có đồng thời hiện 
hữu không? 

Bạch đức Thé Tôn! Trong khi đang hiện hữu với thân thuộc trời Dục giới, 
khi ây, thân người thuộc Dục giới với bốn đại và các căn có hiện hữu đồng thời 
với thân ở trời Sắc giới, Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ 
và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ không? 

Bạch Thê Tôn! Trong khi đang hiện hữu với thân thuộc trời Sắc ØIỚI,'° khi 
áy, thân người thuộc Dục giới với bón đại và các căn có hiện hữu đồng thời với 
thân ở trời Sắc giới, Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ và 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ không? 

Cũng vậy, cho đến, trong khi đang hiện hữu với thân thuộc trời Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ, khi ây, thân người thuộc Dục giới với bốn đại và các căn có 
hiện hữu đồng thời với thân trời Dục giới, Sắc giới, Không Vô Biên Xứ, Thức 
Vô Biên Xứ và Vô Sở Hữu Xứ không? 

Phật dạy Tượng Thủ Xá-lợi-phât: 

— Khi thân người với bón đại và các căn đang hiện hữu ở Dục giới thì ngay 
lúc ây chính là thân người với bón đại và các căn thuộc vë Dục giới, chứ không 
phải là thân thuộc trời Dục giới, Sắc giới, Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên 
Xứ, Vô Sở Hữu Xứ hay Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Cũng vậy,... cho đến khi 
đang hiện hữu với thân Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thì ngay lúc ấy chính là 
thân Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, chứ không phải là thân người Dục giới với 
bốn đại và các căn, không phải thân trời Dục giới, Sắc giới, Không Vô Biên Xứ, 
Thức Vô Biên Xứ hay Vô Sở Hữu Xứ. 

Này Tượng Thủ! Ví như từ sữa bò, sữa được chế biên thành lạc, lạc được 
chế biên thành sanh tô, sanh tô được chế biến thành thục tô, thục tô được ché 
biến thành dë-hó thì đề-hồ là bậc nhất. Này Tượng Thủ! Ngay khi đang là sữa 
thì chỉ được gọi là sữa mà không gọi là lạc, sanh tô hay đề-hô. Cứ như thê, cho 
đến khi thành đề-hồ thì mới được gọi là đề-hồ mà không gọi là sữa, không gọi 
là lạc hay sanh tô. Này Tượng Thủ! Ở đây cũng thê, khi đang hiện hữu thân 
người ở Dục giới với bốn đại và các căn thì ngay khi ây là thân người thuộc 
Dục gói với bón đại và các căn, chứ không phải thân thuộc trời Dục giới,... cho 
đến không phải là thân Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Cũng vậy, cứ lần lượt 
cho đến, khi đang hiện hữu thân Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thì ngay lúc ây 
chính là thân Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, chứ không phải là thân người Dục 
giới với bón đại và các căn, không phải thân trời Dục giới, Sắc giới, Không Vô 
Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ. 

[0112b10] Này Tượng Thủ! Ông nghĩ thê nào? Nêu có người hỏi ông: “Khi 
đang hiện hữu với thân ở quá khứ thì đông thời có hiện hữu với thân ở vị lai, 


! Có khả năng bản Hán ghi thừa Sắc giới thiên (Ж, Ж). 
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hiện tại không? Khi đang hiện hữu với thân ở vị lai thì đông thời có hiện hữu 
với thân ở quá khứ, hiện tại không? Khi đang hiện hữu với thân ở hiện tại thì 
đồng thời có hiện hữu với thân ở quá khứ, vị lai không?” Ông sẽ trả lời thế nào? 

Tượng Thủ bạch: 

— Nếu có người hỏi như thế, con sẽ đáp: “Khi đang hiện hữu với thân ở quá 
khứ thì chỉ là thân quả khứ, không có thân vi lai, hiện tại; khi đang hiện hữu với 
thân vi lai thì chỉ là thân vi lai, không có thân quá khứ, hiện tại; khi đang hiện 
hữu với thân hiện tại thì chỉ là thân hiện tai, không có thân quá khứ, vị lai.” 

Phật dạy: 

— Này Tượng Thủ, ở đây cũng thê, khi thân người với bốn đại và các căn 
đang hiện hữu ở Dục giới thì không có thân ở trời Dục giới, trời Sắc giới,... cho 
đến thân của trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Cứ như thế, lần lượt cho đến 
khi đang hiện hữu thân Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thì ngay lúc ấy chính là 
thân Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, chứ không phải là thân người Dục giới với 
bốn đại và các căn, không phải thân trời Dục giới, Sắc giới, Không Vô Biên Xứ, 
Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xú. 

Lại nữa, này Tượng Thủ, nêu có người hỏi: “Có phải ông đã từng hiện hữu 
trong quá khứ và đã diệt chăng? Sẽ sanh trong tương lai chăng? Đang có mặt 
trong hiện tại chăng?” Giả sử có người hỏi như thé thì ông sẽ trả lời thế nào? 

Tượng Thủ bạch Phật: 

— Nếu có người hỏi như thê thì con sẽ trả lời: “Tôi đã từng hiện hữu trong 
quá khứ và đã diệt, chứ chăng phải không hiện hữu. Tôi sẽ hiện hữu trong tương 
lai, chứ chăng phải không hiện hữu. Tôi đang có mặt trong hiện tại, chứ chăng 
phải không có mặt.” 

Đức Phật dạy: 

— Này Tượng Thủ, ở đây cũng như thế, khi thân người với bốn đại và các 
căn đang hiện hữu ở Dục giới thì không có thân ở trời Dục 0101, cõi trời Sắc 
giới,... cho đến thân của cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Cứ như thê, lần 
lượt cho đến khi đang hiện hữu thân Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thì ngay lúc 
ây chính là thân Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, chứ không phải là thân người 
Dục giới với bốn đại và các căn, không phải thân trời Dục giới, Sắc giới, Không 
Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ. 


[0112c03] Tượng Thủ bạch Phật: 


— Bạch đức Thế Tôn! Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con 
xin được làm ưu-bà-tắc ở trong Chánh pháp. Từ nay về sau, con nguyện suốt 
đời không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dỗi và không 
uống rượu. 

Bây 010, Phạm chí Bồ-tra-bà-lâu bạch Phật: 

— Con có được ở trong pháp Phật xuất gia, thọ giới không? 
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Phật dạy Phạm chí: 


— Nếu có người theo chủ thuyết khác muốn xuất gia, tu hành trong giáo 
pháp của Ta thi trước hết phải trải qua bón tháng, được đại chúng xem xét, thây 
hợp ý, уі ду mới được xuất gia thọ giới. Tuy có phép tắc như vậy nhưng cũng 
tùy người mà xem xét. 


Phạm chí bạch Phật: 


— Những người theo chủ thuyết khác muốn xuất gia thọ giới trong pháp 
Phật thì trước hết phải trải qua bốn tháng đề đại chúng xem xét, thấy hợp y, 
sau đó mới được xuất gia thọ giới. Như con hiện nay, có thê trải qua bón năm 
ở trong pháp Phật, nêu đại chúng xem xét và thấy hợp ý thì sau đó con mới cầu 
mong được xuất gia, thọ giới! 

Phật bảo Phạm chí: 

— Tuy có phép tắc như vậy nhưng cũng tùy người mà xem xét. 

Bấy giờ, Phạm chí liền được xuất gia, thọ giới trong Chánh pháp. Không 
bao lâu sau khi xuất gia, nhờ lòng tin kiên có, tịnh tu Phạm hạnh, ngay ở trong 
đời này mà tự thân chứng ngộ: Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, 
việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa, thành bậc A-la-hán. 

Bây giờ, Bồ-tra-bà-lâu nghe đức Phật thuyết pháp xong, hoan hy phụng hành. 


29. KINH LỘ-GIÀ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trăm nắm mươi vi 
Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la? rồi đến phía Bắc thôn Bà- 
la-môn Bà-la-bà-đề? và dừng nghỉ ở rừng Thi-xá-bà. 

Lúc ấy, có Bà-la-môn tên Lộ-già đang ở trong thôn Bà-la. Thôn này an 
vui, dân chúng sung túc, do Vua Ba-tư-nặc ban riêng cho ông ta để lo phân 
cúng tế Phạm thiên. 

Vị Bà-la-môn này có cha mẹ từ bảy đời đến nay đều sông chân chánh, chưa 
bao giờ bi người khác gièm pha, đọc tụng thông suốt ba bộ Vệ-đà, phân biệt 
rành rẽ các loại kinh thư, lại giỏi về pháp xem tướng của bậc đại nhân, biết đoán 
điều lành dữ và thành thạo lễ nghi cúng té. 


Lộ-già nghe tin Sa-môn Cù-đàm là con dòng họ Thích đã xuất gia thành 
đạo, đang du hóa trong nhân gian, ở nước Câu-tát-la và dừng nghỉ ở rừng Thi- 
xá-bà. Ngài có danh tiếng lớn, lưu truyền khắp nhân gian, là Như Lai, bậc Chí 
Chân, Đăng Chánh Giác, đây đủ mười đức hiệu, ở giữa chư thiên và loài người, 
Ma và Thiên ma, Sa-môn, Bà-la-môn, tự thân chứng ngộ ròi thuyết pháp cho 
chúng sanh. Pháp ây phần đầu, phần giữa và phần cuối đều thiện, đầy đủ са 
nghĩa và văn, Phạm hạnh thanh tịnh. Lộ-già nghĩ: “Bậc Chân nhân như vậy nên 
đến thăm viếng. Hôm nay, ta nên đến đó dé hầu thăm Ngài!” 

[0113a06] Bây giờ, Bà-la-môn liên ra khỏi thôn, đến rừng Thi-xá-bà, nơi 
đức Phật đang ngự. Sau khi thăm hỏi xong, ông ngôi sang một bên. Đức Phật vì 
ông mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiên cho hoan hỷ.” Nghe pháp 
xong, Bả-la-môn bạch Phật: 

— Con kính thỉnh đức Thế Tôn và đại chúng sáng ngày mai đến nhà con 
thọ trai. 


No tác: Lộ-già kinh T&E% (T.01. 0001.29. 0112c20). Tham chiếu: D. 12, Lohicca Sutta (Kinh 
0-gia 

2 Câu-tát-la (IB pE ZÆ, Kosala). Xem chú thích 3, kinh số 7, tr. 623. 

3 Bà-la-bà-đề (0 F 22 tt, Sãlavatik8). 

4 Lộ-già (ЖЖ, Lohicca). 

5 Nguyên tác: Lâm (Ж). 

6 Ba-tư-nặc (3W Æ, Pasenadi). Xem chú thích 10, kinh số 5, tr. 604. 

? Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hý (75, Ж, #1], Æ). Xem chú thích 60, kinh số 1, tr. 511. 
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Đức Thé Tôn im lặng nhận lời. Bà-la-môn biết Phật đã hứa khả, liền đứng 
dậy, nhiễu vòng quanh Phật rồi ra về. Vừa đi cách Phật không xa, ông đã khởi 
lên ý nghĩ xấu ác răng: “Các Sa-môn, Bà-la-môn biết nhiều thiện pháp, chứng 
đạt cũng nhiều nhưng không nói cho người khác, chỉ tự mình biết, không dạy 
cho người. Ví như người đã phá ngục cũ rôi lại tạo thêm ngục mới, đây là pháp 
tham, xấu ác, bất thiện!” 

Thé rồi, Bà-la-môn trở về thôn Bà-la, ngay trong đêm đó sửa soạn đây đủ 
các món ăn, thức uống thơm ngon. Đến giờ, ông bảo người thợ hớt tóc: 

— Ngươi hãy thay ta đến rừng Thi-xá-bà, thưa với Sa-môn Cù-đàm răng: 
“Bạch đức Thế Tôn! Giờ thọ trai đã đến, kính xin đức Thánh biết thời!” 

Người thợ hớt tóc vâng lời liên đi đến chỗ Phật ngự, dành lễ sát chân Thế 
Tôn rôi thưa: 

- Bạch đức Thé Tôn! Giờ thọ trai đã đến, kính xin đức Thánh biết thời! 

Đức Thé Tôn liền đắp y, ôm bát cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị 
đệ tử đi đến thôn Bà-la. Người thợ hớt tóc đang theo hầu đức Thế Tôn, sửa áo 
bày vai phải rôi quỳ thăng, chắp tay bạch Phật: 

— Khi Bà-la-môn Lộ-già đi khỏi nơi Phật ngự không xa, liền khởi lên ý nghĩ 
xâu ác: “Các Sa-môn, Bà-la-môn biết nhiều thiện pháp, chứng đạt cũng nhiều 
nhưng không nói cho người khác, chỉ tự mình biết, không dạy cho người. Ví 
như người đã phá ngục cũ rôi lại tạo thêm ngục mới, đây là pháp tham, xấu ác, 
bát thiện!” Cúi xin đức Thế Tôn hãy diệt trừ ý nghĩ xâu ác ду cho ông ta! 

Đức Phật bảo người thợ hớt tóc: 

— Đó là việc nhỏ, sẽ аё dàng khai hóa. 

Khi đến nhà Lộ-g1à, đức Thê Tôn ngôi vào chỗ đã được soạn sẵn. Lộ-già 
liên dâng thức ăn thịnh soạn, tự tay cúng dường lên Phật và chúng Tăng. Sau 
khi đức Phật thọ trai, thu xếp bát và rửa tay xong, Bà-la-môn liên 18у một ghé 
nhỏ ngôi trước đức Phật. 

Phật bảo Lộ-già: 

- Hôm qua, khi vừa rời khỏi chỗ của Ta không xa, ông đã khởi lên ý nghĩ 
xâu ác: “Các Sa-môn, Bà-la-môn biết nhiều thiện pháp, chứng đạt cũng nhiều 
nhưng không nói cho người khác, chỉ tự mình biết, không dạy cho người. Ví 
như người đã phá ngục cũ rôi lại tạo thêm ngục mới, đây là pháp tham, xâu ác, 
bát thiện!” Có thật ông đã nghĩ như vậy chăng? 

[0113b04] Lộ-già đáp: 

- Thưa vâng, đúng là như thé! 


8 Nguyên tác: Nhật thời dĩ đáo (Н IF E 2). Cụm từ này được xem như một thành ngữ chỉ cho việc đã 
dên giờ dùng cơm. Theo Háu Hán thư “Phương thuật truyện”, quyên thượng, truyện Phàn Anh (16% 
Ë, RHE E ҖЕ), “nhật thời” (НЕ) có nghĩa là giờ Thìn (ЕЛ). Tham chiêu Pāli trong đương 
ghi là kalo. Theo Pali-Dictionary Vipassana Research Institute, kalo có nghĩa là giờ thọ trai. 
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Đức Phật bảo: 

— Ông không nên khởi lên ý nghĩ хаи ác như thé. Vì sao như vậy? Vì ở đời 
có ba hạng thây có thé nhìn vào đó dé tự răn mình.? Ba hạng һау nào? 

Thứ nhất, là hạng thầy cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, ở 
trong đời này lẽ ra có thê diệt trừ phiên não, tăng trưởng lợi ích, đạt được pháp 
thượng nhân. Thé nhưng trong đời hiện tại, vị ây không thé diệt trừ phiền não, 
không đạt được pháp thượng nhân, đạo nghiệp của mình chưa thành tựu mà đã 
nói pháp cho các đệ tử, khiến cho các đệ tử không cung kính, không hầu hạ mà 
chỉ cùng nương tựa và sóng chung với nhau. 

Này Lộ-già! Các đệ tử của vị đó nói với thây mình: “Nay йу cạo bỏ râu 
tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, ở trong đời này lẽ ra có thé diệt trừ phiền 
não, đạt được pháp thù thăng của bậc Thượng nhân. Thé nhưng trong đời hiện 
tại, thầy không thê trừ được phiền não, không đạt được pháp thù thắng của bậc 
Thượng nhân, đạo nghiệp của mình chưa thành tựu mà đã nói pháp cho hàng đệ 
tử, khiến cho các đệ tử không cung kính, không hầu hạ, không cúng đường, chỉ 
cùng nương tựa và sóng chung mà thôi!” 

Này Lộ-già! Cũng như người phá ngục cũ rôi lại tạo thêm ngục mới, đây 
gọi là pháp tham, ô nhiễm, bất thiện. Đó là hạng thây thứ nhất có thê nhìn vào 
đó để tự тап mình: Phải theo cách sóng! của Thánh hiền, cách sống đúng giới 
luật, cách sống có oai nghi và cách sông hợp hoàn cảnh. 

Thứ hai, là hạng thầy cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, ở 
trong đời hiện tại lè ra có thê diệt trừ được phiền não, tăng trưởng lợi ích và đạt 
được pháp thượng nhân. Thé nhưng trong đời hiện tại, vị ду không thê diệt trừ 
phiền não, tuy có đạt được một ít pháp thù thăng của bậc Thượng nhân, tuy đạo 
nghiệp của mình chưa thành nhưng đã nói pháp cho đệ tử, khiến cho các đệ tử 
không cung kính, không hâu hạ, chỉ cùng nương tựa và sống chung với nhau 
mà thôi. 

Này Lộ-già! Các đệ tử đó nói với thây mình: “Nay thây cạo bỏ râu tóc, mặc 
ba pháp y, xuất gia tu đạo, ở trong đời hiện tại lẽ ra có thê diệt trừ được các 
phiên não, đạt được pháp của bậc Thượng nhân. Thé nhưng trong đời hiện tại, 
thầy không thể diệt trừ các phiền não, tuy có đạt một ít pháp của bậc Thượng 
nhân nhưng đạo nghiệp của mình chưa thành tựu mà đã vì đệ tử nói pháp, khiến 
cho các đệ tử không cung kính, không hàu hạ, không cúng dường mà chỉ cùng 
nương tựa sông chung với nhau mà thôi!” Này Lộ-già! Cũng như người đi sau 


° Nguyên tác: Khả dĩ tự giới (FT LA Н 3#). Tham chiếu: D. 12: Tayo satthāroye loke codanärahä, уо ca 
panevarupam ѕайһағат codeti sa codana bhuta taccha dhammika anavajja (Có 3 loại thây mà trong 
đời họ đáng bị chỉ trích. Ai chỉ trích những hạng thây như vậy, sự chỉ trích ây là chân thật, hợp pháp, 
vô tội). 

о Nguyên tác: Giới (Ж, 5а). Giới có nhiều nghĩa như hành vi, tập quán, tính cách, đạo đức... Trong 
ngữ cảnh này mang nghĩa là thái độ sông, cách sông. PED cũng định nghĩa 57а có nghĩa là cách sông, 
thái độ sông (behaviowr). 
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lưng kẻ khác rồi lây tay xoa lưng cho họ, đây gọi là pháp tham, ô nhiễm và bất 
thiện. Đó là hạng thây thứ hai, có thé nhìn vào đó đề tự răn mình, phải theo cách 
sông của Thánh hiên, cách sống đúng giới luật, cách sóng có oai nghi và cách 
sông hợp hoàn cảnh. 

‚[0113с03] Lại nữa Lộ-g1à, thứ ba là hạng Һау сао bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, 
xuất gia tu đạo, ở trong đời hiện tại lẽ ra có thể diệt trừ phiên não, tăng trưởng 
lợi ích, đạt được pháp của bậc Thượng nhân. Thé nhưng trong đời hiện tại, vị ду 
không thê điệt trừ được phiền não, tuy có đạt được một ít pháp của bậc Thượng 
nhân nhưng việc lợi mình chưa thành tựu mà đã nói pháp cho đệ tử, khiến cho 
các đệ tử cung kính, hầu hạ, cùng nương tựa và sông chung với nhau. 


Này Lậ-già, đệ tử của vị ду nói với thây mình: “Nay thây đã cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, ở trong đời hiện tại lẽ ra có thê diệt trừ phiền 
não, đạt được ít nhiều pháp của bậc Thượng nhân. Thế nhưng trong đời hiện 
tại, thầy không thể diệt trừ được phiền não, tuy có đạt được ít nhiều pháp của 
bậc Thượng nhân nhưng việc lợi mình chưa thành tựu mà đã nói pháp cho đệ 
tử, khiến cho các đệ tử cung kính, hầu hạ, cùng nương tựa và sóng chung VỚI 
nhau.” Này Г.0-р1а, ví như người từ bỏ việc сау ruộng của mình lại di cày ruộng 
cho người khác, đây là pháp tham, ô nhiễm, xâu xa. Đó là hạng ау thứ ba, có 
thê nhìn vào đó để tự răn mình, phải theo cách sông của Thánh hiên, cách sống 
đúng giới luật, cách sống có oai nghi và cách sông hợp hoàn cảnh. 


Này Lộ-già! Có một hạng người duy nhất ở đời được tôn trọng, không lệ 
thuộc thé gian, khóng hë bi lay động. Hạng người duy nhất đó là ai? Đó là Như 
Lai, bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác thị hiện ở đời,.. . cho đến chứng được Ba 
minh, diệt trừ vô minh, phát sanh trí tuệ sáng suốt, trừ bỏ các sự tôi tăm, phóng 
ánh sáng đại pháp, chứng đắc Lậu tận trí. Vì sao nhu vày? Vi do siêng năng, 
chuyên niệm, không quên, thích ở nơi thanh văng mà được như thê. Này Lộ- 
già! Đó là hạng người duy nhất ở đời được tôn trọng, không lệ thuộc thé gian, 
khóng hë bi lay động. 

Này Lộ-già! Có bôn quả vị Sa-môn. Những gì là bốn? Đó là quả vị Tu- 
đà-hoàn, quả vị Tư-đà-hàm, quả vị A-na-hàm và quả vị A-la-hán. Thế nào 
Lộ-g1à? Có người nghe pháp. đáng lẽ sẽ chứng được bốn quả vị Sa-môn này 
nhưng néu có người ngăn lại, nói: “Không nên thuyết pháp cho người này 
nghe!” Nếu vị pháp sư nghe theo lời ây thì người kia có được nghe pháp để 
được chứng quả không? 


— Thưa, không được! 

— Nếu không được chứng quả thì có được sanh thiên không? 

— Thưa, cũng không được! 

— Ngăn pháp sư thuyết pháp, khiến người kia không được chứng quả, không 
được sanh thiên thì đó là tâm thiện hay tâm bât thiện? 

— Thưa, tâm bát thiện! 
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— Người có tâm bát thiện sẽ sanh vào đường lành hay bị doa vào đường dữ? 

— Thưa, sẽ bị đọa vào đường đữ! 

[0114а01] — Này 16-914! Ví như có người nói với Vua Ba-tư-nặc: “Quốc độ 
này là của Đại vương, những tài vật trong đó Đại vương hãy dùng hêt, chớ cho 
kẻ khác!” Thê nào Lộ-già? Nêu vua nghe theo lời đó thì sẽ châm dứt việc cung 
câp cho người khác đúng không? 

— Thưa, sẽ châm dứt! 

— Châm dứt sự cung cấp cho người khác là tâm thiện hay bát thiện? 

— Thưa, tâm bắt thiện! 

— Người có tâm bất thiện sẽ sanh vào đường lành hay bị đọa vào đường dữ? 

— Thưa, bị đọa vào đường dữ! 


— Này Lộ-già, việc này cũng vậy. Nếu có người nghe pháp, lẽ ra sẽ chứng 
được bón quả Ša-môn nhưng nêu có người ngăn: “Không nên vì người này mà 
thuyết pháp!” Nếu vị pháp sư nghe theo lời ду thì người kia có được nghe pháp 
để được chứng quả không? 


— Thưa, không được! 

— Không chứng quả thì có được sanh thiên không? 

— Thưa, cũng không được! 

- Ngăn pháp sư thuyết pháp khiến người kia không được đạo quả, không 
được sanh thiên, đó là tâm thiện hay bất thiện? 

— Thưa, tâm bát thiện! 

— Người tâm bát thiện thì được sanh vào đường lành hay bị doa vào đường dữ? 

— Thưa, bị đọa vào đường dữ! 

— Này Lộ-già, nêu có người nói với ông: “Tài vật ở trong thôn Bà-la-bà-đề 
này ông hãy tự dùng, không nên cho kẻ khác. Vật của mình đáng dùng thì cho 


người khác làm gi?” Lộ-già, ông nghĩ thê nào? Lời nói đó nêu được chấp nhận 
thì có châm dứt việc cung cấp cho người khác không? 


- Thưa, sẽ châm dứt! 

— Bảo người châm dứt sự cung сар cho người khác là tâm thiện hay bát thiện? 
— Thưa, tâm bát thiện! 

— Người có tâm bắt thiện thì sanh vào đường lành hay bị doa vào đường ай? 
— Thưa, bị đọa vào đường đữ! 


— Này Lộ-già, việc này cũng thé, người nghe pháp lẽ ra sẽ chứng được 
bốn quả vị Sa-môn nhưng nêu có người nói: “Chớ nên thuyết pháp cho nguoi 
khác!” Nếu vị pháp sư nghe theo lời nói ấy thì người kia có được nghe pháp dé 
được chứng quả không? 


— Thưa, không được! 
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— Nếu không chứng quả thì có được sanh thiên không? 

— Thưa, cũng không! 

— Ngăn người khác thuyết pháp khiến không chứng được quả vị, không 
được sanh thiên, đó là tâm thiện hay bât thiện? 

- Thưa, tâm bắt thiện! 

— Người có tâm bát thiện thì sanh vào đường lành hay bị doa vào đường dữ? 

— Thưa, bị doa vào đường ай! 

Bây giờ, Bà-la-môn Lộ-già bạch Phật: 

— Con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Xin cho phép con được làm 


ưu-bà-tắc ở trong giáo pháp của Ngài! Từ nay vê sau, con nguyện suốt đời không 
sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. 


Đức Phật thuyết pháp xong, Bà-la-môn Lộ-già nghe lời Phật dạy hoan hỷ 
phụng һапһ.!! 


п Bản Hán, hết quyên 17. 


PHẢN IV 
30. KINH THẺ КҮ! 


1. PHẨM CHÁU DIÊM-PHÙ-ĐÈẺ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trăm năm mươi vị 
Tỳ-kheo ngụ tại tinh xá Câu-lợi,? vườn Сар Cô Độc, rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bấy giờ, sau khi thọ trai xong, các Tỳ-kheo nhóm họp tại giảng đường và 
cùng nhau bàn luận: “Này chư Hiển! Thật kỳ lạ thay, trời đất này do đâu mà tan 
hoại? Do đâu mà hình thành? Cõi nước chúng sanh đang sông thì như thé nào?” 

Lúc đó, Thế Tôn đang ở nơi thanh vắng, bằng thiên nhĩ nghe suốt mọi việc 
nên Ngài biết các Tỳ-kheo sau khi thọ trai xong, nhóm họp tại giảng đường vả 
bàn luận những việc như thê. Thé ròi, đức Thé Tôn rời khỏi nơi thanh văng, đi 
дёп giảng đường rôi ngồi xuông. Thế Tôn tuy biết nhưng vẫn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Vừa ròi, các thầy bàn luận vê vân dë gì? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch đức Thế Tôn! Sau khi thọ trai xong, chúng con nhóm họp tại giảng 
đường và cùng nhau bàn luận: “Này chư Hiền! Thật kỳ lạ thay, trời đất này do 
đâu mà tan hoại? Do đâu mà hình thành? Cõi nước chúng sanh đang sống thì 
như thé nào?” Chúng con nhóm họp ở giảng đường rôi cùng nhau bàn luận 
những điêu như thế. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Lành thay, lành thay! Là người xuất gia nên thực hành hai việc: Thứ nhật, 
im lặng như Hièn thánh. Thứ hai, giảng giải về Chánh pháp. Các thầy nhóm họp 
tại giảng đường cũng nên học cách im lặng như Hiên thánh hoặc giảng giải vê 
Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo: Các thây muốn nghe Như Lai nói vë việc thành 
hoại của trời dát và các cõi nước của chúng sanh đang sinh sống không? 


! Nguyên tác: Thé ký kinh “Diêm-phù-đề châu phẩm” †t š RA 2248 09 đủ (7.01. 0001.30.1. 0114b07). 
2 Câu-lợi quật (ШЖ Я, Karerikutikã) còn gọi là Hoa Lâm quật (?Èj‡#ƒ?Ää). Xem chú thích 2, kinh số 1, 
tr. 489. 
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Các Ty-kheo bạch Phật: 

- Thưa vâng, bạch Thé Tôn! Nay thật đúng lúc, chúng con mong muốn 
được nghe. Kính xin Thế Tôn chỉ bày, nghe xong chúng con sẽ phụng trì! 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy lắng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ, Ta sẽ giảng nói cho các thây. 

Như mặt trời, mặt trăng tỏa ánh sáng chiếu quanh bốn thiên һа. đó gọi là 
một thé giới. Trong ngàn thê giới như vậy có một ngàn mặt trời, mặt trăng; 
một ngàn núi chúa Tu-di;í bốn ngàn thiên hạ, bốn ngàn thiên hạ lớn; bốn ngàn 
biển, bón ngàn bién lớn; bốn ngàn loài rồng, bón ngàn loài rông lớn; bón nean 
chim Cánh Vàng,‘ bốn ngàn chim Cánh Vàng lớn; bón ngàn đường ác, bốn 
ngàn đường ác lớn; bốn ngàn vị vua, bốn ngàn vị vua lớn; bảy ngàn cây lớn, 
tám ngàn địa ngục lớn, mười ngàn núi lớn; một ngàn Vua Diêm-la,ˆ một ngàn 
bốn trăm Thiên vương, một ngàn Đao-lợi thiên,Š một ngàn Diệm-ma thiên,’ 
một ngàn Đâu-suất ћіёп,! một ngàn Hóa Tự Tại thiên,!! một ngàn Tha Hóa Tự 
Tại thiên? và một ngàn Phạm thiên, đây gọi là một Tiểu thiên thế giới. Một 
ngàn Tiểu thiên thê giới là một Trung thiên thê giới.!“ Một ngàn Trung thiên thé 
giới là Tam thiên đại thiên thế giới.!5 Phạm vi thế giới thành hoại như thế là nơi 
chúng sanh cư trú, gọi đó là một cõi Phật. 

[0114c08] Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

- Tầng đại địa này sâu một trăm sáu mươi tám ngàn do-tuân, ranh giới 
không bờ mé. Đất nương trên nước. Nước sâu ba ngàn không trăm ba mươi do- 
tuần, ranh giới vô hạn. Nước ở trên gió, gió dày sáu ngàn không trăm bốn mươi 
do-tuân, ranh giới vô hạn. 

Này các Tỳ-kheo! Nước của biên lớn sâu tám mươi bón ngàn do-tuần, bờ 
biển không có giới hạn. Phần chìm xuống biên của ngọn núi sâu đến tám mươi 


з Nguyên tác: Tứ thiên hạ (Uü £ F), là 4 đại châu nám bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc núi Tu-di. 

4 Tu-di sơn vương (285# Ш £, Sumeru pabbataräj3). 

5 Kim Sí điều (®‡## 5, Garuda), loài chim Cánh Vàng. 

6 Nguyên tác: Ác đạo (3%), chỉ cho các hướng tái sanh xấu ở cõi địa ngục, nga quỷ và súc sanh. 

7 Diêm-la vương (HÆ +), gọi tắt là Diêm vương, vua của địa ngục. 

8 Đao-lợi thiên (J FIR, Tãvatimsa) tức Tam Thập Tam thiên (= T = X), tầng thứ 2 trong cõi trời Dục 
giới (F). 

° Diệm-ma thiên (Ж BË Ж, Yama), tàng thứ 3 trong cõi trời Dục giới. 

0 Đâu-suất thiên (WX K, Tusita), tầng thứ 4 trong cõi trời Dục giới. 

н Hóa Tự Tại thiên (4È. Н ТЕ Ж, Nimmãnarafi) còn gọi là Hóa Lạc thiên (I£, # Ж), tầng thứ 5 trong cõi 
trời Dục giới. 

2 Tha Hóa Tự Tại thiên ({@{{, Н ТЕ Ж, Paranimmitavasavatfi), tầng thứ 6 trong cõi trời Dục giới. 

!3 Tiêu thiên thé giới (Л T tt #, sahassadhä lokadhãfu): Ngàn thê giới nhỏ. 

!Trung thiên thé giới (P ЕН Ў, đvisahassï majjhimikä lokadhatu hay sahassa majjhimakä lokadhätu): 
Một ngàn thê giới bậc trung. Một Trung thiên thê giới = 1.000 Tiêu thiên thê giới, tức = 1.000 x 1.000 
= 1.000.000 thê giới. 

+ ү thiên đại thiên thé giới (= FA FEX, risahasst mahãsahassĩ lokadhäru): Ba ngàn thé giới 
to lớn. 
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bốn ngàn do- tuân, núi cao cách mặt nước tắm mươi bốn ngàn do- tuân, chân núi 
sát đât, phân lớn là đât cứng chắc. Ngọn núi thăng đứng, không có lôi lõm, mọc 
đủ loại cây, cây côi tỏa hương thơm, xông khắp cả núi rừng. Nơi đây có nhiều 
bậc Hiên thánh và các vị trời thân diệu lớn lao cư ngụ. Dưới chân núi toàn là 
cát vàng, bốn phía núi có bốn gò đât cứng chắc nhô lên, cao bảy trăm do-tuân, 
có nhiều màu sắc xen lẫn, do bảy báu tạo thành. Bốn gò đất ибп cong sát mặt 
biên. Núi chúa Tu-di có đường bậc thang băng bảy báu, bậc thang đưới cùng 
rộng dài sáu mươi do-tuân. Hai bên đường có bảy lớp tường báu, bảy lớp lan 
can, bảy lớp lưới giăng và bảy lớp hàng cây. Tường băng vàng thì cửa băng 
bạc, tường băng bạc thì cửa băng vàng, tường bàng thủy tinh thì cửa băng lưu 
ly, tường băng lưu ly thì cửa băng thủy tình, tường băng xích châu thì cửa băng 
mã não, tường băng mã não thì cửa bằng xích châu, tường băng xà cù thì cửa 
băng các thứ báu. 


Lại nữa, lan can có cây ngang băng vàng thi cây dọc băng bạc, cây ngang 
băng bạc thì cây dọc băng vàng, cây ngang băng thủy tinh thì cây dọc băng lưu 
ly, cây ngang băng lưu ly thì cây dọc băng thủy tinh, cây ngang băng xích châu 
thì cây dọc bằng mã não, cây ngang bằng mã não thì cây dọc bàng xích châu, 
cây ngang băng xà сїт thì cây dọc băng các loại báu. 


Trên lan can ây có mành lưới báu, dưới mành lưới vàng thì treo linh băng 
bạc, dưới lưới bạc thì treo linh băng vàng, dưới lưới lưu ly thi treo linh băng 
thủy tinh, đưới lưới thủy tinh thì treo linh băng lưu ly, dưới lưới xích châu thì 
treo linh băng mã não, dưới lưới băng mã não thì treo linh băng xích châu, dưới 
lưới bằng xà cử thi treo linh băng các loại báu. Lại nữa, cây băng vàng thi rễ 
và nhánh đêu băng vàng nhưng lá, hoa và quả bằng bạc. Cây băng bạc thì rễ và 
nhánh đêu băng bạc nhưng lá, hoa và quả băng vàng. Cây băng. thủy tinh thì TẾ 
và nhánh đêu băng thủy tinh nhưng hoa và lá băng lưu ly. Cây băng lưu ly thì rễ 
và nhánh đều băng lưu ly nhưng hoa và lá băng thủy tinh. Cây băng xích châu 
thì гё và nhánh đều là xích châu nhưng hoa và lá băng mã não. Cây băng mã não 
thì гё và nhánh đêu là mã não nhưng hoa và lá bằng xích châu. Cây băng xà cừ 
thì гё và nhánh đêu là xà сї nhưng hoa và lá băng các loại báu. 


[0115a05] Còn bảy lớp tường ấy, mỗi lớp tường đều có bón cửa, mỗi cửa có 
lan can. Trên bảy lớp tường đều có lâu gác, nhà cửa, bao bọc xung quanh bởi 
khu vườn, ao tắm với các loài hoa lá báu, cây báu xếp thành hàng, hoa quả tót 
tươi, gió đưa hương thơm tỏa khắp bón phương làm vui đẹp lòng người, có vô 
số loài chim như le le, nhan, uyên ương và các loài chim kỳ lạ cùng cất tiếng 
hót vang. 


Lại nữa, con đường bậc thang ở giữa núi chúa Tu-di rộng bốn mươi do- 
tuân, hai bên đường đều có bảy lớp tường báu, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới 
giăng, bảy lớp hàng cây, cho đến vô sô loài chim cùng cất tiếng hót vang, cüng 
nhu tàng bậc thang dưới núi. Tầng bậc thang trên cùng rộng hai mươi do-tuàn, 
hai bên đường có bảy lớp tường báu, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy 
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lớp hàng cây, cho đến vô sô các loài chim cùng cất tiếng hót vang, cũng như 
tàng bậc thang ở giữa. 

Đức Phật бао các Tỳ-kheo: 

— Tầng bậc thang dưới núi có quỷ thân tên Già- lầu-la-túc cư ngụ. Tầng bậc 
thang giữa có quy {һап tên Trì Man cư ngụ. Tầng bậc thang trên cùng có quỷ 
thần tên Hy Lạc cư ngụ. Bốn gò đất cứng chắc nhô lên cao bón mươi hai ngàn 
do-tuân, có cung điện của Tứ Thiên Vương cư trú, có bảy lớp tường báu, bảy 
lớp lan can, bảy lớp lưới giáng, bảy lớp hàng cây và các lớp linh báu cho đến 
vô số các loài chim cùng cất tiếng hót, cũng lại như thé. 


Trên đỉnh núi Tu-di có cung trời Ba Mươi Ba, có bảy lớp tường báu, bảy lớp 
lan can, bảy lớp lưới giáng, bảy lớp hàng cây, cho đến vô số các loài chim cùng 
cất tiếng hót, cũng lại như thê. 


Vượt lên cõi trời Ba Mươi Ba một do-tuân thì có cung trời Diệm-ma. Vượt 
lên cung trời Diệm-ma một do-tuân thì có cung trời Đâu-suất. Vượt lên cung trời 
Đâu-suất một do-tuân thì có cung trời Hóa Tự Tại. Vượt lên cung trời Hóa Tự 
Tại một do-tuân thì có cung trời Tha Hóa Tự Tại. Vượt lên cung trời Tha Hóa Tự 
Tại một do-tuân thì có cung trời Phạm-ca-di. Khoảng giữa cung trời Tha Hóa Tự 
Tại và cung trời Phạm-ca-di có cung Ma thiên cao rộng sáu ngàn do-tuần, cung 
này có bảy lớp tường thành, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng 
cây, cho đến vô số các loài chim cùng cất tiếng hót, cũng lại như thé. 


Vượt lên cung trời Phạm-ca-di một do-tuân thì có cung trời Quang Âm. 
Vượt lên cung trời Quang Âm một do-tuân thì có cung trời Biến Tịnh. Vượt lên 
cung trời Biến Tịnh một do-tuân thì có cung trời Quả Thật. Vượt lên cung trời 
Quả Thật một do-tuân thì có cung trời Vô Tưởng. Vượt lên cung trời Vô Tưởng 
một do-tuân thì có cung trời Vô Tạo. Vượt lên cung trời Vô Tạo một do-tuân 
thì có cung trời Vô Nhiệt. Vượt lên cung trời Vô Nhiệt một do-tuân thì có cung 
trời Thiện Kiến. Vượt lên cung trời Thiện Kiên một do-tuân thì có cung trời Đại 
Thiện Kiến. Vượt lên cung trời Đại Thiện Kiến một do-tuân thì có cung trời Sắc 
Cứu Cánh. Vượt lên cung trời Sắc Cứu Cánh thì có trời Không Xứ Tri,'° trời 
Thức Xứ Trí,” trời Vô Sở Hữu Xứ Trí,' trời Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ Trí,” 
ngang đây gọi là giới hạn của chúng sanh, là thê giới của chúng sanh, tất cả sự 
sanh, già, bệnh, chết, thọ âm, thọ hữu của chúng sanh đều ở trong giới hạn này, 
không thê vượt qua. 


é Không Xứ Trí thiên (TAF Ж). Theo Саи-ха luân {Ä®%ñR (T.29. 1558. 08. 0041a02) là Không Vô 
Biên Xứ thiên (22 39 ЖЖ, 4kasãnañcayatanipaga deva). 


7 Thức Xứ Trí thiên (#& KR). Theo Câu-xå luận (nt) là Thức Vô Biên Xứ thiên (REER, 
Viññanañcayatanupaga). 

8 Vô Sở Hữu Trí thiên (#4 Br 8 Ж“ R). Theo Cáu-xd luận (nt) là Vô Sở Hữu Xứ thiên (MERR, 
Akiñcaññayatanupaga). 

'9 Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ Trí (A f1#4 8 Ж Ж). Theo Саи-ха luận (nt) là Phi Tưởng Phi РЫ Tưởng 
Xứ thiên (ЗЕЯ 3È 3E #Ë r: Ж, Nevasaññasaññayatanupasa). 
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[0115b13] Phật bảo các Ty-kheo: 

- Phía Bắc núi Tu-di có một cõi thiên hạ tên là Uất-đan-việt,?? mặt đất nơi 
đây vuông vức, dài và rộng mười ngàn do-tuần, mặt người cũng vuông giống 
như hình thể mặt đất. 

Phía Đông núi Tu-di có một cõi thiên hạ tên là Phât-vu-đãi,?! địa hình tròn 
tria, dài và rộng chín ngàn do-tuần, mặt người cũng tròn giống như hình thể 
mặt đất. 

Phía Tây núi Tu-di có một cõi thiên hạ tên là Cáu-da-ni,2 địa hình như nửa 
mặt trăng, dài và rộng tám ngàn do-tuần, mặt người cũng giống như hình thể 
mặt đất. 

Phía Nam núi Tu-di có một cõi thiên hạ tên là Diêm-phù- đề,? địa hình phía 


Nam hẹp, phía Bắc rộng, dài và rộng bảy ngàn do-tuần, mặt người cũng giỗng 
như hình thê mặt đất. 

Phía Bắc núi Tu-di có ánh sáng được tạo thành từ vàng của cõi trời, chiêu 
sáng phương Вас. Phía Đông núi Tu-di có ánh sáng được tạo thành từ bạc của 
cõi trời, chiếu sáng phương Đông. Phía Tây núi Tu-di có ánh sáng được tạo 
thành từ thủy tinh của cõi trời, chiếu sáng phương Tây. Phía Nam núi Tu-di có 
ánh sáng được tạo thành từ lưu ly của cõi trời, chiếu sáng phương Nam. 

Châu Uất-đan-việt có một cây lớn tên Am-bà-la cao một trăm do-tuân, thân 
to bảy do-tuân, cành lá che phủ một vùng năm mươi do-tuân. Châu Phất-vu-đãi 
có cây lớn tên Già-lam-phù сао một trăm do-tuân, thân to bảy do-tuần, cành lá 
che phủ một vùng năm mươi do-tuân. Châu Câu-da-nI có cây lớn tên Cân-đề 
cao một trăm do-tuân, thân to bảy do-tuân, cành lá che phủ một vùng năm mươi 
do tuân, dưới cây ây có tảng đá Thạch Ngưu Tràng” cao một do-tuần. Châu 
Diêm-phù-đề có một cây lớn tên Diêm-phù cao một trăm do-tuần, thân to bảy 
do-tuân, cành lá che phủ một vùng năm mươi do-tuân. Chim Cánh Vàng chúa 
và long vương có loài cây lớn tên Câu-lợi- thiếm-bà-la cao một trăm do- tuân, 
thân to bảy do-tuần, cành lá che phủ bón bên năm mươi do-tuân. 


Vua a-tu-la có loài cây tên Thiện Trú cao một trăm do-tuân, thân to bảy do- 
tuần, cành lá che phủ bón phía năm mươi do-tuân. Trời Đao-lợi có cây tên Trú 
Độ cao một trăm do-tuân, thân to bảy do-tuân, cành lá che phủ bón phía nám 
muoi do-tuàn. 


20 Uất-đan-việt (6 ®З Ж, Uttarakuru): Bác Câu-lô châu (90309). 


21 Phẩt-vụ-đãi (9 28, Pubbavideha) còn gọi là Phẩt-bà-đề (35 V tÈ), Phẩt-ư-đãi (80%): Đông 
Thắng-thần châu (Ж ##}M). 


22 Câu-da-ni (B HË JE, Aparagoyäna) hoặc Cù-đà-ni-da (# pt / HË): Tây Ngưu-hóa châu (75 + #}M). 
 Diêm-phù-đê (11, Jambudipa): Nam Thiệm-bộ châu (ТЕА ИР |). 


* Thạch Ngựu Tràng (A #1). Tham chiếu: Khởi thé nhân bồn kinh $E ttt W А (7.01.0025. 0365а11) 
ghi: Dưới góc cây có một con bò băng đá (f 4); Đại lâu thán kinh KERZ (T.01. 0023. 0277a03) 
ghi: Trên cây có một con bò băng đá. 
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[0115c07] Bên cạnh núi Tu-di có núi tên Già-đà-la cao bỗn mươi hai ngàn 
do-tuần, ngang dọc bốn mươi hai ngàn do-tuân, biên giới rộng xa, nhiêu màu 
đan xen, do bảy báu tạo thành. Núi này cách núi Tu-di tám mươi bốn ngàn do- 
tuần, giữa hai núi ấy mọc nhiều loại hoa sen như hoa ưu-bát-la,?° bát-đầu-ma,5 
câu-vật-đâu,?” phân-đà-lợi,?3 lau, tùng, trúc mọc trong đó, tỏa га các loại hương, 
mùi hương lan tỏa khắp nơi. Cách núi Khư-đà-la không xa có ngọn núi tên 
Y-sa-đà-la cao hai mươi mốt ngàn do-tuân, ngang dọc hai mươi mốt ngàn do- 
tuần, biên giới rộng xa, nhiều màu đan xen, do рау báu tạo thành. Núi này cách 
núi Khư-đà-la khoảng bón mươi hai ngàn do-tuân, giữa hai núi ây mọc nhiêu 
loại hoa sen như hoa ưu-bát-la, bát-đầu-ma, câu-vật-đầu, phân-đà-lợi, lau, tùng, 
trúc mọc trong đó, tỏa ra các loại hương, mùi hương lan tỏa khắp nơi. Cách 
núi Y-sa-đà-la không xa có núi tên Thọ-cự-đà-la, сао mười hai ngàn do-tuân, 
ngang dọc mười hai ngàn do-tuân, biên giới rộng xa, nhiều màu đan xen, do 
bảy báu tạo thành. Núi này cách núi Y-sa-đà-la khoảng hai mươi mốt ngàn do- 
tuân, giữa hai núi ây mọc toàn các loại hoa sen như hoa ưu-bát-la, bát-đầu-ma, 
câu-vật-đầu, phân-đà-lợi, lau, tùng, trúc mọc trong đó, tỏa ra các loại hương, 
mùi hương lan tỏa khắp núi rừng. Cách núi Thọ-cự-đả-la không xa, có núi tên 
Thiện Kiên cao sáu ngàn đo-tuân, ngang dọc sáu ngàn do-tuần, biên giới rộng 
xa, nhiều màu đan xen, do bảy báu tạo thành. Núi này cách núi Thọ-cự-đà-la 
mười hai ngàn do-tuần, khoảng giữa hai ngọn núi này mọc bốn loại hoa sen xen 
lẫn, lau, tùng, trúc cũng mọc trong đó, tỏa ra các loại hương, mùi hương lan tỏa 
khắp núi rừng. 

Cách núi Thiện Kiến không xa, có núi tên Mã Thực cao ba ngàn do-tuân, 
ngang dọc ba ngàn do-tuần, biên giói rộng xa, nhiều màu đan xen, do bảy báu 
tạo thành. Núi này cách núi Thiện Kiến khoảng sáu ngàn do-tuân, giữa hai ngọn 
núi này mọc bôn loại hoa sen xen lẫn, lau, tùng, trúc cũng mọc trong đó, tỏa ra 
các loại hương, mùi hương lan tỏa khắp nơi. Cách núi Mã Thực không xa có 
núi tên Ni-dân-đà-la cao một ngàn hai trăm do-tuân, ngang dọc một ngàn hai 
trăm do-tuân, biên giới rộng xa, nhiều màu đan xen, do bảy báu tạo thành. Núi 
này cách núi Mã Thực ba ngàn do-tuân, khoảng giữa hai ngọn núi này mọc bốn 
loại hoa sen xen lẫn, lau, tùng, trúc cũng mọc trong đó, tỏa ra các loại hương, 
mùi hương lan tỏa khắp nơi. 

Lại cách núi Ni-dân-đà-la không xa, có núi tên là Điều Phục cao sáu trăm 
do-tuân, ngang dọc sáu trắm do-tuân, biên 0101 rộng ха, nhiều màu đan xen, do 
bảy báu tạo thành. Núi này cách núi Ni-dân-đà-la khoảng một ngàn hai trăm do- 
tuân, khoảng giữa hai ngọn núi này mọc bón loại hoa sen xen lẫn, lau, tùng, trúc 


25 Ưu-bát-la (Ж, uppala): Hoa sen xanh. 

26 Bát-đầu-ma (Я, paduma): Hoa sen đỏ. 

27 Câu-vật-đầu (1899, kumuda): Hoa sen vàng. 
28 Phân-đà-lợi (278 1], pundarika): Hoa sen trăng. 
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cũng mọc trong đó, tỏa ra các loại huong, mùi huong lan tỏa khắp nơi. Cách núi 
Điều Phục không xa có núi tên Kim Cang Vi cao ba trăm do-tuân, ngang dọc 
ba trăm do-tuân, biên giới rộng xa, nhiêu màu đan xen, do bảy báu tạo thành. 
Lại cách núi Điều Phục sáu trăm do-tuân, giữa hai ngọn núi này có bốn loại hoa 
sen mọc xen lẫn, lau, tùng, trúc cũng mọc trong đó, tỏa ra các loại hương, mùi 
hương lan tỏa khắp nơi. 

[0116a14] Lại cách núi Đại Kim Cang không xa có biến lớn. Bờ phía Bắc 
của biên lớn пау có một cây to lớn tên Diêm-phù, cao một trăm do- tuân, thân 
to Бау do-tuần, cành lá che phủ bốn bên năm mươi do-tuân, khoảng đất trồng 
hai bên lại có rừng cây tên là Am-bà-la, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có 
rừng cây tên là Diêm-bà, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có rừng cây tên Sa- 
la ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có rừng cây tên là Đa-la, ngang dọc năm 
mươi do-tuân; lại có rừng cây tên là Na-đa-la, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại 
có rừng cây tên là Vi Nam, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có rừng cây tên 
là Vi Nữ, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có rừng cây tên là Nam Nữ, ngang 
dọc năm mươi do-tuân; lại có rừng cây tên là Tán-na ngang dọc năm mươi 
do-tuân; lại có rừng cây tên là Chiên-đàn, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có 
rừng cây tên là Khư-thù-la ngang doc năm mươi do-tuân; lại có rừng cây tên là 
Ba-nại-bà-la ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có rừng cây tên là Tỳ-la, ngang 
dọc năm mươi do- tuân; lại có rừng cây tên là Hương Nại, ngang dọc năm mươi 
do-tuân; lại có rừng cây tên là Vi Lê, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có rừng 
cây tên là An Thạch Lưu, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có rừng cây tên là 
Vi Cam, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có rừng cây tên là Ha-lê-lặc, ngang 
dọc năm mươi do-tuân; lại có rừng cây tên là Tỳ-hê-lặc, ngang dọc năm mươi 
do-tuân; lại có rừng cây A-ma-lặc, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có rừng 
cây tên là A-ma-lê, ngang dọc năm mươi do- tuân; lại có rừng cây tên là Nại, 
ngang dọc năm mươi do- tuân; lại có rừng cây tên là Cam-giá, ngang dọc năm 
mươi do-tuân; lại có rừng cây tên là Vi, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có 
rừng cây tên là Trúc, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có rừng cây tên là Xá-la, 
ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có rừng cây tên là Xá-la-nghiệp, ngang dọc 
năm mươi do-tuân; lại có rừng cây tên là Mộc Qua, ngang dọc năm mươi do- 
tuân; lại có rừng cây tên là Đại Mộc Qua, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có 
rừng cây tên là Giải Thoát Hoa, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có rừng cây 
tên là Chiêm-bà, ngang dọc năm mươi do- tuân; lại có rừng cây tên là Bà-la-la, 
ngang dọc năm mươi do- tuân; lại có rừng cây tên là Tu-ma-na, ngang dọc năm 
mươi do-tuân; lại có rừng cây tên là Bà-sư, ngang dọc năm mươi do- tuân; lại 
có rừng cây tên là Đa-la-lê, ngang dọc năm mươi do- tuần; lại có Từng cây tên 
là Già-đa, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có rừng cây tên là Bồ Đào, ngang 
dọc năm mươi do-tuân. 
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[0116b19] Qua khỏi những khu rừng ây là khoảng đất trồng. Trong khoảng 
đât trông áy lại có ao trồng hoa, ngang dọc năm mươi do-tuân. Lại có các ao 
trồng hoa sen như hoa ưu-bát-la, bát-đầu-ma, câu-vật-đầu, phân-đà-lợi, тап độc 
ở dày trong đó, mỗi ao ngang dọc năm mươi do-tuân. 

Qua khỏi vùng đất trống ду là khoảng đất trồng nữa. Trong khoảng đất trống 
åy có biển lớn tên là Uất-thiên-na. Dưới đáy biên có con đường của Chuyển 
Luân Thánh Vương, rộng mười hai do-tuân. Hai bên đường có bảy lớp tường 
thành, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, chung quanh đều 
được trang hoàng băng bảy báu. 

Khi Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện trong cõi Diêm-phù-đề thì nước 
tự nhiên rút hết, con đường này hiện ra. Cách biên này không xa có núi tên là 
Uất-thiền, dáng núi vững chãi, cây cối xanh tươi, hoa trái sum suê, tỏa hương 
thơm ngát, đủ các chủng loại cầm thú, nương ở khắp nơi. Cách núi Uất-thiền 
không xa, lại có núi Kim Bích, bên trong núi có tám mươi ngàn hang động, mỗi 
hang động có tám mươi ngàn voi chúa ở trong đó, thân của chúng thuần màu 
trăng, đầu có nhiều màu sắc, miệng có sáu ngà, răng có cán vàng. Qua khỏi 
núi Kim Bích có núi Tuyết, núi này dài rộng năm trăm do- tuần, chân núi cắm 
sâu vào lòng йа năm trăm đo-tuân, phía Đông và Tây nhập vào biên. Giữa núi 
Tuyết lại có tòa núi báu, cao hai mươi do-tuân. 


[0116c05] Tâng đất cứng núi Tuyết nhô lên cao một trăm do-tuần. Trên đỉnh 
núi Tuyết có hồ A-nậu-đạt,? ngang dọc năm mươi do- tuần, nước hồ rất trong 
mát, không có cặn bán, quanh bờ được lát nên băng bảy báu, bảy lớp lan can, 
bảy lớp mảnh lưới, bảy lớp hàng cây, mỗi loại màu sắc khác nhau, đêu do bảy 
báu hợp thành. Nếu trụ lan can băng vàng thì tay vin băng bạc, lan can bằng 
bạc thì tay vịn băng vàng, lan can băng lưu ly thì †ay vịn băng thủy tinh, lan can 
băng thủy tinh thì tay vin bàng luu ly, lan can bàng xích cháu thi tay vin băng 
mã não, lan can băng mã não thì tay vịn băng xích châu, lan can băng xà cù thì 
tay vịn băng các loại báu. Lưới băng vàng thì treo linh băng bạc, lưới băng bạc 
thì treo linh băng vàng, lưới băng lưu ly thi treo linh băng thủy tinh, lưới băng 
thủy tinh thì treo linh băng lưu ly, lưới băng xà cù thì treo linh băng bảy thứ báu. 


Cây Đa-la băng vàng thì gốc và cành cũng băng vàng nhưng lá và quả băng 
bạc; cây Đa-la bàng bạc thì góc và cảnh đêu băng bạc nhưng lá và quả bằng 
vàng; cây băng thủy tinh thì góc và cảnh đều là thủy tinh nhưng hoa và quả 
băng lưu ly; cây băng xích châu thì gốc và cành đều băng. xích châu nhưng 1а, 
hoa và quả băng mã não; cây băng xà cừ thì góc và cành đều băng xà cừ nhưng 
hoa và quả băng các loại báu. 


Bên bờ hó A-nậu-đạt đều có vườn cảnh, ao tắm, các loài hoa mọc thành từng 
khóm, các loại cây lá, hoa quả đều tốt tươi, các loại hương thơm lan tỏa bốn 


bị sức nóng làm Xi khô não. 
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phuong, có vô só loài chim cùng nhau ca hót. Рау hô toàn là cát vàng, bón bên 
hồ đều có bậc thèm. Bậc băng vàng thì thêm băng bạc, bậc băng bạc thì thềm 
băng vàng, bậc băng lưu ly thì thêm băng thủy tinh, bậc băng thủy tinh thì thêm 
băng lưu ly, bậc bằng xích châu thì thêm băng mã não, bậc băng mã não thì thêm 
băng xích châu, bậc băng xà cù thì thềm băng các loại báu. Bao bọc xung quanh 
hô đều có lan can, quanh thêm mọc bốn loài hoa màu xanh, màu vàng, màu đỏ, 
màu trắng và hoa nhiều màu đan xen. Hoa trong ao lớn như bánh xe, cong như 
trục xe, nước ép từ ngó hoa có màu trăng như sữa, vi ngọt như mật. 

Phía Đông hồ A-nậu-đạt có miệng Trâu, tuôn nước ra thành sông Hăng- 
già, ' sông пау cùng với năm trăm nhánh sông đêu đô ra biên Đông. Phía Nam 
của hô có miệng Sư tử tuôn nước ra thành sông Tân-đâu,32 sông này cùng VỚI 
năm trăm nhánh sông đều đồ ra biên Nam. Phía Tây hồ A-nậu-đạt có miệng 
Ngựa, tuôn nước ra thành sông Bà-xoa,” sông này cùng với năm trăm nhánh 
sông đều dó ra biến Tây. Phía Bắc hồ có miệng Voi, ибп nước ra thành sông 
Tư-đà,3 sông này cùng với năm trăm nhánh sông đều dó vào bién Băc.35 Trong 
cung A-nậu-đạt có ngôi nhà do năm trụ chóng đỡ, là nơi rông chúa A-nậu-đạt 
thường cư trú. 

[0117a01] Đức Phật dạy: 

— Vì sao gọi là A-nậu-đạt? A-nậu-đạt có nghĩa là gì? Tất cả rồng chúa ở cõi 
Diêm-phù đều có ba nỗi thống khó, chỉ có rồng chúa ở hó A-nậu-đạt là hoàn 
toàn không có. Ba nỗi thông khó đó là: 

Thứ nhất, toàn thê rông chúa ở cõi Diêm-phù- dë đều bị gió nóng, cát nóng, 
đốt cháy da thịt đến tận xương tủy làm cho khô não, chỉ có rồng chúa ở hó 
A-nậu-đạt là không bị tai họa này. 

Thứ hai, toàn thể rồng chúa ở cõi Diêm-phù-đề đều bị những cơn lốc хоау 
ай đội thôi vào trong cung, Day mất y báu phục sức, thân rồng lộ ra, khiến cho 
đau khó phiên não, chỉ có rông chúa ở hô A-nậu-đạt là không bị tai họa này. 


Thứ ba, toàn thé rồng chúa ở cõi Diêm-phù-đè, khi ở trong cung vui chơi 
đều bị chim Cánh Vàng bay vào cung bắt đi, hoặc lúc rồng mới sanh, bị chim 
Cánh Vàng tìm cách băt ăn thịt, khiến cho các loài rông lo sợ, thường ôm lòng 
khó não, chỉ có rồng chúa ở hó A-nậu-đạt là hoàn toàn không có tai họa này. 


30 Nguyên tác: Chư điều ai minh tương hòa (3š 8XI§‡HH). 

3! Hăng-già hà (801197, Ganga), sông Hằng, con sông linh thiêng ở Ấn Độ. 

3 Tân-đầu hà (#5?) còn gọi là sông Tín-độ (FÆ, Sindhu), một nhánh của sông Yamuna, соп 
sông lớn thứ 2 sau sông Hàng. 

3 Bà-xoa hà (ЖЖ, S. Vaksu) còn gọi là Phược-sô hà (4 7), Bà-thâu hà (#8117), Hòa-xoa hà 
(#0 XL #Ä),..., ngày nay gọi là sông Amu Darya. 

34 аг 5 Һа (rRe, Sĩ) còn gọi là Đà hà (ЁЁ), Tư-đà hà (ТЕЕ) Tư-đa hà (#7 £ ў), Tất-đà hà 
(Eem). 

35 Bón con sông lớn này và các chi lưu còn được ghi nhận trong 4-ty-đat-ma Đại-t)-bà-sa luân Ë] £ 
ЁК t4) (T.21. 1545.5. 0021a14). 
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Nếu chim Cánh Vàng khởi ý nghĩ muốn đến cung rồng ở hó A-nậu-đạt thì chim 
liền mạng chung, cho nên có tên A-nậu-đạt. 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Bên phải của núi Tuyết có thành tên là Tỳ-xá-ly, phía Bắc thành có bảy 
núi Den, phía Вас núi Đen lại có núi Huong.” Trên núi này thường có tiếng 
kỹ nhạc đàn ca, hát xướng. Trong núi có hai hang động: Một hang động tên là 
Trú, còn hang động thứ hai tên là Thiện Trú đều do bảy báu cõi trời tạo thành, 
thơm sạch, mềm mại như áo trời. Vua càn-thát-bà Diệu Âm cùng với năm trăm 
càn-thát-bà ngụ trong núi đó. Phía Bắc hang động Trú và Thiện Trú có cây Sa- 
la cao lớn tên Thiện Trụ và có tám ngàn cây cao lớn bao quanh bốn phía. Bên 
góc cây cao lớn Thiện Trụ có voi chúa cũng tên Thiện Trụ nương ở gốc cây này. 
Thân thê voi chúa thuần trăng, bảy chỗ đêu đầy đặn,?3 có khả năng bay trong 
hư không. Đâu voi màu đỏ, lông có nhiều màu, sáu ngà thon dài, khoảng giữa 
được cân vàng, có tám ngàn voi đi theo xung quanh. Dưới tám ngàn cây cao lớn 
ây có tám ngàn voi, cũng lại như thế. 


Phía Bắc cây cao lớn Thiện Trụ có ao tăm lớn tên Ma-đà-diên, ngang dọc 
năm mươi do-tuần. Lại có tám ngàn ao tăm phụ bao bọc xung quanh, nước 
trong những ao đó trong sạch mát mẻ, không chút cặn bán, bốn bờ ao được lát 
băng bảy báu bao bọc xung quanh. Ao có bảy lớp lan can bao quanh, bảy lớp 
lưới giăng, bảy lớp hàng cây đều do bảy báu tạo thành. 

Lan can băng vàng thì tay vịn bằng bạc, lan can bằng bạc thì tay vịn bằng 
vàng, lan can băng thủy tinh thì tay vịn băng lưu ly, lan can bằng lưu ly thì tay 
vịn băng thủy tinh, lan can băng xích châu thì tay vin băng mã não, lan can bằng 
mã não thì tay vin băng xích châu, lan can bàng xà cù thì tay vin bằng các loại 
báu. Dưới mành lưới băng vàng thì treo linh băng bạc, dưới mành lưới bằng 
bạc thì treo linh bằng vàng, dưới mành lưới băng thủy tinh thì treo linh bằng 
lưu ly, dưới mành lưới băng lưu ly thì treo linh băng thủy tinh, đưới mành lưới 
băng xích châu thì treo linh băng mã não, dưới mành lưới băng mã não thì treo 
linh băng xích châu, dưới mành lưới băng xà cù thì treo linh băng các loại báu. 

Cây băng vàng thì gốc và nhánh đều băng vàng nhưng lá, hoa và trái bằng 
bạc. Cây băng bạc thì góc và nhánh băng bạc nhưng lá, hoa và trái băng vàng. 
Cây băng thủy tinh thì gốc và cành băng thủy tinh nhưng hoa và trái băng lưu 
ly. Cây băng lưu ly thì gốc và nhánh băng lưu ly nhưng hoa và trái bằng thủy 
tinh. Cây băng xích châu thì gốc và nhánh băng xích châu nhưng hoa và trái 
3 Nguyên tác: Нас sơn (Ж LH), là tên một ngọn núi. Núi này tôi đen. Câu-xá luận IR ram (T.29. 


1558.11. 0058a18) ghi: Phía Bắc Nam Thiệm-bộ châu (971 %8 W, Jambudipa), 3 chỗ đều có 3 lớp Hắc 
sơn. Nơi ây tôi tăm, là chỗ Ở của các ác quy. 


38 Thật xứ bình trụ лы, Тат mg nhị tướng бле =+ H (7.01. 0026.59. 0494a01) ghi là 
“thất xứ mãn” (+ 878): 2 chân trước, 2 chân sau, 2 vai và có TEM HE, MR ДОЙ). 


30. KINH THẺ КҮ # 911 


băng mã não. Cây băng mã não thì gốc và nhánh băng mã não nhưng hoa và 
trái băng xích châu. Cây băng xà сїт thì gốc và nhánh băng xà сіт nhưng hoa và 
trái băng các loại báu. 


[0117b10] Lại nữa, dưới đáy ao trải đây cát vàng, bao bọc quanh ao có 
đường бас thang băng bảy Бап, thêm bằng vàng thì câp băng bạc, thêm băng 
bạc thì cập bàng vàng, thëm băng thủy tinh thì câp bằng lưu ly, thêm băng lưu 
ly thì câp băng thủy tinh, thêm băng xích châu thi câp Dăng mã não, thềm băng 
mã não thì cấp băng xích châu, thềm băng xà сіт thì cấp băng bảy báu. Sát hai 
bên bậc thêm có lan can báu. Lại nữa, trong ao có bón loài hoa màu xanh, vàng, 
đỏ, trăng và nhiều màu đan xen. Hoa lớn như bánh xe, cọng như trục xe, rễ hoa 
ra nhựa có màu trăng như sữa, vị ngọt như mật. Chung quanh bốn mặt ao đều 
có vườn cảnh, rừng cây, ao tăm, các thứ hoa nở rộ, cây côi mát mẻ, hoa trái sum 
suê; lại có vô số loài chim cùng nhau ca hót, như đã Кё trên. 

Voi chúa Thiện Trụ có ý muốn дао chơi, lúc vào ao tăm liền nghĩ đến tám 
ngàn voi khác. Khi а ây, tám ngàn voi lại tự nghi: “Vol chúa Thiện Trụ dang nghĩ 
đến chúng ta, chúng ta nên đến chỗ voi chúa.” Thê rôi, đàn voi liên đi đến đứng 
trước voi chúa. Lúc đó, tám ngàn voi kia theo voi chúa Thiện Trụ đến ao Ma- 
đà-diên. Trong đàn voi ây, có con dùng vòi quán lọng che voi chúa, có con dùng 
vòi quân quạt báu quạt cho voi chúa, có con tâu xướng kỹ nhạc di trước mở 
đường. Voi chúa Thiện Trụ vào ao tăm rửa, tấu xướng kỹ nhạc, cùng nhau vui 
chơi, có con rửa vòi cho voi chúa, có con rửa miệng, rửa đầu; có con rửa ngà, 
rửa tai, rửa bụng, kỳ lưng, rửa đuôi, rửa chân. Trong đó có con nhó gốc hoa rửa 
sạch dâng vol chúa ăn, có con lây bón loại hoa rải trên voi chúa. Sau khi tắm 
rửa, ăn uống và cùng nhau vui chơi xong, voi chúa Thiện Trụ lên bờ đến đứng 
bên cây Thiện Trụ thì tám ngàn voi kia đều vào ao tăm rửa, ăn uóng cùng nhau 
vul chơi xong, lên bờ rồi дёп chỗ voi chúa đứng. 


Khi ấy, voi chúa cùng tám ngàn voi tùy tùng vây quanh дї đến chỗ cây 
Thiện Trụ cao lớn. Trên đường đi, trong đàn voi có con dùng vòi quân lọng che 
voi chúa, có con dùng vòi quân quạt để quạt cho voi chúa, có con tâu xướng kỹ 
nhạc đi trước mở đường. Khi voi chúa Thiện Trụ đến cây Thiện Trụ cao lớn rồi 
ngôi, năm, đi, đứng thỏa thích thi tám ngàn voi tùy tùng cũng ở bên các cây tự 
do ngôi, năm, đi, đứng tùy ý. Trong rừng cây ду, со cây cao tám tầm, có cây cao 
chín tâm cho đến cây cao mười tâm, mười lăm tầm, chỉ có cây Ta-la chúa của 
voi chúa Thiện Trụ cao mười sáu tâm. Khi cành lá của tám ngàn cây Ta-la này 
rụng xuống thì có luông gió mát mẻ thôi lùa cành lá rụng ra ngoài khu rừng, rồi 
khi tám ngàn con voi đại tiêu tiện thì có các quý да-хоа đến hốt bỏ bên ngoài 
khu rừng. 

Đức Phật bảo: 

— Các Tỳ-kheo nên biết, voi chúa Thiện Trụ có thân lực lớn và công đức như 
thê, tuy là loài súc sanh nhưng vẫn hưởng được phước như vậy. 
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2. PHẨM UÁT-ĐAN-VIỆT 


Đức Phật bảo Ty-kheo: 

Châu Uất-đan-việt có nhiều núi non. Bên cạnh núi non có nhiêu vườn cảnh, 
hó tắm, mọc đủ các loại hoa, cây côi xanh mát, hoa quả sum suê, có vô sô loài 
chim cùng hòa điệu hót ca. Lại nữa, trong núi ây có råt nhiều nguồn nước bình 
lặng xuôi chảy ra biển, không có chảy xiết, có các loài hoa che phủ trên mặt 
nước và dập dênh trôi xuôi. Hai bên bờ suối có nhiêu cây cối, cành nhánh mềm 
mại, hoa quả sum suê, đất mọc cỏ mềm, bò quanh theo chiêu phải, màu xanh 
như lông không thúy,” hương thơm như hoa bà-su*' và mêm mại như vải cõi 
trời. Mặt đất băng phăng mêm mại như lòng bản tay, không có cao thập, khi 
сіт lên thì mặt đất lún xuống bốn tắc, vừa nhắc chân lên thì đất trở lại như cũ. 


Này Tỳ-kheo! Bốn phía của châu này có bốn hô A-nậu-đạt, mỗi cạnh của hồ 
ngang dọc một trăm do- tuần, nước hô trong và sạch, không chút cặn bán, quanh 
bờ được lát nền băng bảy báu,... cho ёп có vô sô loài chim cùng nhau hòa điệu 
hót ca. Sự tráng lệ của hó này cũng giống như hồ Ma-đà-diên” không khác. 
Nước từ bốn hó lớn này chảy xuông bốn dòng sông lớn, rộng mười do- tuân, 
nước chảy xuôi ra biên cả, không có chảy xiết, có các loài hoa che phủ trên mặt 
nước và dập dênh trôi xuôi. Giáp hai bên bờ hồ có nhiều cây cối, cành nhánh 
mêm mại, hoa quả sum suê, đất mọc cỏ mêm, bò quanh theo chiêu phải, màu 
xanh như lông không thúy, hương thơm như hoa bả-sư và mêm mại như vải cõi 
trời. Mặt đất băng рһапр và mêm mại như lòng bản tay, không có cao thâp, khi 
giám lên thì mặt đât lún xuống bón tắc, vừa nhắc chân lên thì đất trở lại như cũ. 


Lại nữa, đất đai ở đây không có ngòi rãnh, khe suỗi, hầm hồ, gai góc, góc 
cáy, khóng có muói mong, ràn, rít, ong, bo cap, hó beo hay thú dữ. Đất dai toàn 
là châu báu, không có cát đá, thời tiết điêu hòa, bón mùa thuận chuyên, không 
nóng không lạnh, không có bức bách phiền não. Đất đai âm ướt, nên không bụi 
bán, như có dâu bôi trên đất, bụi không thé bay. Irám hoa đua nở, không có 
đông, hạ; cây cối xanh tươi, hoa quả sum sué. Đất moc cỏ mềm, bò quanh theo 
chiêu phải, màu xanh như lông không thúy, hương thơm như hoa bả-sư, mêm 
mại như vải cõi trời. Mặt đất băng phăng và mêm mại như lòng bàn tay, không 


39 Nguyên tác: Uá/-ãan-việt phẩm Ë 8 t8 th (T.01. 0001.30.2. 0117c13). 

4 Nguyên tác: Không thúy (fL Ж), cách viết khác của không tước (2. ), là con chim công. 

4 Bà-sư (22 BB, уаѕѕіка), tên một loài hoa thường nở rộ vào mùa mưa. 

42 Ma-đà-diên trì (ЖЕРЕ 4E B, Mandäkim) còn gọi Mạn-đà-kỳ-ni trì (38 2 ЈЕ B), Mạn-na-cát-nhĩ trì 
(Ж ЯР Ы)... 
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có cao thấp, khi giám chân xuống, mặt đất lún bốn tác, vừa nhắc chân lên thì 
đất trở lại như cũ. 

[0118a10] Trong cõi này lúa thóc tự mọc, không cân gico cây, không có уо 
trâu, như đóa hoa trăng, giống thức ăn của trời Đao-lợi, đầy đủ các vị. Cõi á áy 
có nôi, vạc tự nhiên và ngọc ma-n1 tên Diệm Quang thay cho lửa đặt dưới nôi, 
đến khi cơm chín thì ánh sáng tự nhiên tắt, không cân củi lửa, chăng nhọc sức 
người. Сбі này có một loại cây tên Khúc Cung, lá cây mọc dày, thứ lớp đan 
xen, trời mưa không thâm, dột. Nam nữ cõi ây ở dưới cây này. Lại có loài cây 
Hương, cao bảy mươi dặm, hoa trái sum suê. Khi trái cây chín, vỏ tự nứt ra, 
hương thơm lan tỏa. Loài cây này có cây cao sáu mươi dặm, hoặc năm mươi 
dặm, hoặc bốn mươi đặm. Cây nhỏ nhất cao khoảng năm dặm, hoa trải đây 
cành. Khi quả chín tới, vỏ tự nứt ra, hương thơm lan tỏa. 

Lại có loài cây Y, cao bảy mươi dặm, hoa trải sum suê. Khi trải cây chín, 
vỏ tự nứt ra, tuôn các y phục. Loài cây này, có cây cao sáu mươi, năm mươi, 
bốn mươi, hoặc nhỏ nhất là cao năm dăm, hoa trái sum suê, từ đây lưu xuất các 
loại y phục. 

Lại có loài cây Trang Nghiêm, cao bảy mươi hoặc sáu mươi, năm mươi, 
bốn mươi dăm, cây nhỏ nhất cao khoảng năm dặm, hoa trái sum suê. Khi trái 
cây chín, vỏ tự nứt ra, tuôn đầy đủ các thứ trang sức thân thé. 

Lại có loài cây Hoa Man, cao bảy mươi hoặc sáu mươi, năm mươi, bốn 
mươi dăm, cây nhỏ nhất cao khoảng năm dặm, hoa trái sum suê. Khi trái cây 
chín thì vỏ tự nứt, tuôn ra các thứ tràng hoa. 

Lại có loài cây Khí, cao bảy mươi hoặc sáu mươi, nám mươi, bón mươi 
đặm, cây nhỏ nhất cao khoảng năm dặm, hoa trái sum suê. Khi trái cây chín thì 
vỏ tự nứt, tuôn ra các loại đô dùng. 

Lại có loài cây Quả, cao bảy mươi hoặc sáu mươi, năm mươi, bón mươi 
dăm, cây nhỏ nhất cao khoảng năm dặm, hoa trái sum suê. Khi trái cây chín thì 
уо tự nứt, tuôn ra các loại trái cây. 

Lại có cây Nhạc Khí, cao bảy mươi hoặc sáu mươi, năm mươi, bón mươi 
đặm, cây nhỏ nhất cao khoảng năm dăm, hoa trái sum suê. Khi trái cây chín thì 
vỏ tự nứt, tuôn ra các loại nhạc cụ. 

[0118608] Cối ду có hó Thiện Kiến, ngang dọc một trăm do-tuân, nước hó 
trong và sạch không chút cặn bân. Quanh bờ được lát nên băng bảy báu, bao 
bọc chung quanh có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giáng, bảy lớp hàng cây,... cho 
đến có vô số loài chim cùng nhau hót vang, cũng giống như thé. 


Phía Вас hô Thiện Kiến có cây tên Am-bà-la, сао một trăm dặm, thân to 
bảy dặm, cành lá che phủ bốn phía năm mươi dặm. Phía Đông hồ Thiện Kiến 
tuôn ra một dòng sông tên Thiện Đạo, rộng một do-tuân, dong nước chảy chậm, 
không có nước xoáy, nhiêu loài hoa đan xen che phủ trên mặt nước. Hai bên 
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bờ sông có nhiều cây cối, cành nhánh mêm mại, hoa quả sum suê. Đắt mọc cỏ 
mêm, bò quanh theo chiêu phải, màu xanh như lông không thúy, hương thơm 
như hoa bà-sư, mêm mại như vải cõi trời. Mặt đất băng phăng và mêm mại như 
lòng bàn tay, không có cao thấp, khi giám chân xuống, mặt đất lún bón tắc, vừa 
nhắc chân lên thì đất trở lại như cũ. 

Trong sông ấy có nhiều thuyền báu. Dân chúng ở đây muốn đến hồ tắm rửa 
vui chơi thì cởi áo để trên bờ rôi chèo thuyên ra giữa dòng dạo chơi. Khi đã 
thỏa thích thì chèo thuyên vào, ai lên trước thì mặc y phục trước, at lên sau thì 
mặc y phục sau, không cân lây y phục của mình đã mặc lúc trước. Sau đó, họ đi 
đến cây Hương thì cây tự rũ thân xuông, mọi người chỉ сап đưa tay lây các loại 
hương xoa lên thân thê. Rồi họ đến cây Y, cây tự rũ thân xuống, mọi người chỉ 
сар đưa tay lây các thứ y phục và tùy ý mặc vào. 

Кё nữa, họ đến cây Trang Nghiêm, cây tự rũ thân xuống đề mọi người chỉ 
cần đưa tay lây đủ loại trang sức để tự trang điểm cho mình. Sau đó, họ đến cây 
Man thì cây tự rũ thân xuông, mọi người chỉ cân đưa tay lây các loại tràng hoa 
cài lên đâu. Tiếp theo, họ đến cây Khí, cây tự rũ thân xuống, mọi người chỉ cần 
đưa tay lây các thứ đồ dùng quý báu dé sử dụng. Sau đó, họ đến cây Quả, cây 
tự rũ thân xuông, mọi người chỉ cân đưa tay hái các loại trái cây ngon, hoặc là 
ăn, hoặc là ngậm hay vắt lây nước uống. Lại đến cây Nhạc Khí, cây tự rũ thân 
xuống, mọi người chỉ cần đưa tay lây các loại nhạc khí rôi cùng nhau tấu nhạc, 
âm thanh hòa quyện tuyệt diệu vang lên. Thế ròi, họ cùng nhau đến vườn cây 
vui chơi thỏa thích, hoặc một ngày, hoặc hai ngày cho đến bảy ngày, sau đó lại 
đi tiếp mà không ở chỗ nào nhất định. 

[0118c05] Phía Nam hó Thiện Kiến khởi nguôn dòng sông Diệu Thẻ. Phía 
Tây hó Thiện Kiến khởi nguồn dòng sông Diệu VỊ. Phía Bắc hô Thiện Kiến 
khởi nguồn dòng sông Quang Ảnh, cũng giống như trên. Phía Đông hô Thiện 
Kiến có khu vườn tên là Thiện Kiến, ngang dọc một trăm do-tuân, chung quanh 
bốn bên khu vườn đều có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giáng, bảy lớp hàng cây, 
nhiều màu đan xen do bảy báu tạo thành. Bón phía khu vườn đều có bốn cửa 
lớn, mỗi cửa đều có lan can bao quanh, đều trang hoàng băng bảy báu. . Trong 
vườn yên tĩnh, không có gai góc, йаг đai băng phăng, không có khe suối, hàm 
hó, đôi núi; không có muỗi mong, гап, гії, bò сар, hồ beo, thú ай, đất đai toàn 
là châu báu, không có cát đá, thời tiết điều hòa, bốn mùa thuận chuyền, không 
nóng không lạnh, không có bức bách phiên não. Đất đai âm ướt, không có bụi 
bán, đất như thâm dâu, bụi không thé bay. Trám hoa đua nở, không có đông 
hạ, cây côi xanh tươi, hoa quả sum sué. Đất moc cỏ mèm, bò quanh theo chiều 
phải, màu xanh như lông không thúy, hương thơm như hoa bả-sư, mêm mại 
như vải cõi trời. Mặt đất băng phăng và mêm mại như lòng bàn tay, không có 
cao tháp, khi giám chán xuóng, màt đất lún bón tác, vừa nhắc chân lên thì đất 
trở lại như cũ. 
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Trong vườn này lúa thóc tự mọc, không cần gieo cây, không có VỎ trâu, nhu 
đóa hoa trăng, đầy đủ các vị, giỗng thức ăn của trời Đao-lợi. Vườn à ây có nôi, 
vac tự nhiên và ngọc ma-nI tên Diệm Quang thay cho lửa đặt dưới nôi, đến khi 
cơm chín thì ánh sáng tự nhiên tắt, không cân củi lửa, chăng nhọc sức người. 
Trong vườn lại có cây tên Khúc Cung, lá mọc đan xen thứ lớp, trời mưa không 
дг, nên mọi người đều trú dưới tàn cây. Lại có cây Hương, cao bảy mươi dặm, 
hoa trái đầy cành, khi trái chín thì vỏ tự nứt, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Lại 
có cây cao sáu mươi, năm mươi, bốn mươi và cây nhỏ nhất là cao năm dặm, 
hoa trái đầy cành, khi trái chín thì mùi hương lan tỏa... cho đến cây Khí, cũng 
giống như trên. 

Dân chúng ở vùng này đến trong khu vườn ây vui chơi thỏa thích, hoặc một 
ngày, hai ngày cho đên bảy ngày. Vườn Thiện Kiên ây không người trông coi 
nên tùy ý dạo chơi, sau đó lại đi tiếp. 

Phía Nam hồ Thiện Kiến có khu vườn tên Đại Thiện Kiến. Phía Tây hỗ 
Thiện Kiến có khu vườn tên Ngô Lạc. Phía Bắc hô Thiện Kiến có khu vườn 
tên Đăng Hoa, cảnh vật cũng giống như trên. О đây, cứ vào nửa đêm hoặc cuối 
đêm, rông chúa A-nậu-đạt thường giăng mây thanh tịnh khắp bâu trời, rồi tuôn 
mưa cam lộ xuống, giống như vắt sữa bò, khiến trong chôc lát nước tám vị 
thâm ướt cùng khắp, nước không đọng lại, đất không bùn lây. Giống như thợ 
làm tràng hoa dùng nước rưới lên hoa khiến không khô héo, lại thâm ướt tt 
tươi. Khi trời gần sáng thì hết mưa, bầu trời quang đãng, không một gon mây, 
gió mát từ bién thói vào, trong lành dë chịu, khiến thân tâm khoan khoái. Hơn 
nữa, đất đai nơi này phì nhiêu, dân chúng sung túc. Khi cân ăn thì lây gạo thơm 
tự nhiên đề vào nôi, lây ngọc Diệm Quang dé dưới nôi mà пап, cơm tự nhiên 
chín, ánh sáng tự tắt. Nếu khách đến thì tự lây dùng, néu chủ nhà không đứng 
dậy thì cơm không hết, nếu chủ nhà đứng dậy thì cơm cũng vừa hết. Cơm ây 
tinh khiết, như đóa hoa trăng, đây đủ mùi vị như cơm cõi trời Đao-lợi, người 
ăn vào không sanh bệnh mà còn giúp cho khí lực sung mãn, nhan sắc tươi đẹp, 
không bị già suy. 

[0119a14] Lại nữa, người ở cõi ây dung mạo giỗng nhau, không thể phân 
biệt, tất cả đều như thanh niên hai mươi tuôi ở cõi Diêm-phù- dë, răng trăng ёи 
đặn, băng và khít, tóc màu xanh biếc, không có сап bán, tóc dài tám lóng tay, 
phía trước xóa xuóng ngang mày, không dài không ngắn. Nếu người ở cõi ду 
khởi tâm dục thì họ sẽ nhìn chăm chú vào người nữ rôi bỏ đi, người nữ liên theo 
vào vườn rừng. Hai kẻ nam nữ ây nếu như có liên hệ huyết thống với chú bác, 
cô di nên không thể cộng giao thì cây côi sẽ không rũ cành che mát, lúc ấy hai 
người tự rời xa. Nếu không phải là người trong thân tộc thì cây cối tự rũ cành 
che kín, hai người tùy ý gần gũi vui chơi từ một, hai hoặc bảy ngày rôi sau đó 
chia tay. Người nữ này mang thai bảy ngày hoặc tám ngày thì chuyên dạ, khi 
đứa bé chào đời thì bất ké là con trai hay con gái đều đặt tại ngã tư đường tôi 
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bỏ đi. Nếu có ai đi ngang qua thì đưa ngón tay cho đứa bé này bú, sữa từ đầu 
ngón tay tuôn ra lưu chuyên khắp thân, nuôi lớn đứa bé. Sau bảy ngày thì đứa 
bé này lớn lên như bao người khác. Lúc ây, néu là nam thì nó theo chúng пат, 
là nữ thì theo chúng nữ. Người nơi đây khi mạng chung, quyên thuộc không 
khóc than mà chỉ trang điểm cho tử thi ròi đặt tại ngã tư đường và sau đó bỏ đi. 
Вау giờ, có loài chim Ưu-ủy-thiền-già cắp tử thi mang đi nơi khác. Lại nữa, khi 
dân chúng muốn đại tiện hay tiểu tiện thì mặt đất tự nứt ra, đại tiện và tiểu tiện 
xong thì mặt đất khép lại. Loài người nơi đây không có tâm luyên ái ràng buộc, 
cũng không cất chứa mọi thứ, thọ mạng thường định, sau khi mạng chung đều 
sanh về cõi trời. Vì sao thọ mạng thường định? Vì đời trước họ tu mười hạnh 
lành nên sau khi chết sanh về cõi Uất-đan-việt, thọ mạng một ngàn tuôi, không 
tăng không giảm. Thế nên thọ mạng của họ đều như nhau. 

[0119b06] Lại nữa, người sát sanh đọa vào đường ác, người không sát sanh 
sanh vào nẻo thiện. Kẻ trộm cướp, tà dâm, nói hai chiêu, nói thô ác, nói dối, nói 
thêu dệt, tham lam, ganh ghét và tà kiến đều doa vào đường ác. Người không 
trộm cướp, không tà dâm, không nói hai chiều, không nói lời thô ác, không nói 
dối, không nói thêu dệt, không tham lam, không ganh ghét, không tà kiến thì 
khi thân hoại mạng chung sẽ sanh về cõi Uât-đan-việt, thọ mạng một ngàn tuôi, 
không tăng không giảm. Thế nên thọ mạng của họ đều như nhau. 

Lại nữa, néu ai keo kiệt tham lam, không chịu bố thí thì sau khi mạng chung 
đọa vào đường ác. Nếu người có tâm rộng lớn không keo kiệt, thường đem tài 
vật ban phát cho người thì được sanh vë cõi lành. Nếu ai cúng đường cho Sa- 
môn, Bà-la-môn và bô thí cho những người bàn cùng ăn xin, bệnh tật khôn khó 
những vật dụng như áo quân, xe có, vòng hoa, hương xoa, giường chiêu, phòng 
óc, lại xây chùa tháp, đốt đèn cúng dường thi sau khi mạng chung được sanh vê 
cõi Uất-đan-việt, thọ mạng một ngàn tuổi, không tăng không giảm. Thé nên thọ 
mạng của họ йёи như nhau. 

Vì sao gọi cõi Uất-đan-việt là thù thắng? Vì người dân nơi đây tuy không 
lãnh thọ mười điều thiện nhưng tất cả hành động và cử chỉ của họ dëu tự nhiên 
hợp với mười điều thiện nên sau khi mạng chung sẽ sanh về cõi lành, cõi trời. 
Vì thế người cõi này được khen răng: “Tốt đẹp thay người Uẫt-đan-việt.” Vậy 
Uất-đan-việt là gì? Là cõi đứng đầu trong ba cõi thiên hạ, là tôi thượng, tôi 
thăng nên gọi là Uất-đan-việt. 
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3. PHẨM CHUYKÉN LUẦN THÁNH VUONG* 


Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

- Thế gian có đắng Chuyên Luân Thánh Vương thành tựu bảy báu và bốn 
thần đức. Bảy báu đó là bánh xe báu băng vàng, voi trăng báu, ngựa tía báu, 
thân châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và chủ bình báu. 

Chuyên Luân Thánh Vương thành tựu bánh xe báu bằng vàng như thê nào? 

Khi bậc Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện trong cõi Diêm- phù-đề thì 
vào ngày răm trăng tròn, vua quán dành dòng Sát-lợi tám gội băng nước thơm, 
rôi lên điện cao cùng vui đùa với các thê nữ. Khi ấy, bánh xe báu bằng vàng 
cõi trời bỗng nhiên xuất hiện. Bánh xe có ngàn căm, đường kính bốn trượng, 
sáng chói đủ màu, được làm băng vàng cõi trời, do thợ trời chế tạo, người đời 
không thể làm được. Khi nhìn thấy bánh xe, Chuyên Luân Thánh Vương thầm 
nghĩ: “Ta từng nghe các bậc tiên đức kỳ cựu nói răng: “Nếu vào ngày răm trăng 
tròn, vua quán đảnh dòng Sát-lợi tăm gội băng nước thơm, rôi lên điện cao 
cùng vui đùa với các thé nữ thì bánh xe báu băng vàng cõi trời bỗng nhiên hiện 
đến. Bánh xe có ngàn căm, đường kính bốn trượng, sáng chói đủ màu, do thợ 
trời chế tạo, người đời không thê làm được, vị vua ây được gọi là Chuyển Luân 
Thánh Vương. Nay bánh xe này xuất hiện, phải chăng là điềm lành áy? Nay ta 
hãy thử nghiệm bánh xe này!” 

Thế ròi, Chuyên Luân Thánh Vương triệu tập bón bộ binh chủng hướng về 
bánh xe báu băng vàng rôi sửa áo bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, tay phải 
chạm vào bánh xe băng vàng và nói: “Hãy chạy về hướng Đông, như pháp mà 
chuyên, chớ trái lệ thường.” Bánh xe liên chuyên về phương Đông. 

Khi ây, Chuyên Luân Thánh Vương dẫn bốn bộ binh chủng theo sau, trước 
bánh xe báu bàng vàng có bốn vị thân dẫn đường. Bánh xe dừng nơi nào, vua 
cũng dừng nơi đó. Bấy giờ, các vua nước nhỏ ở phương Đông thây Đại vương 
đến, liền dùng bát vàng đựng dày thóc bac, bát bac dung dày thóc vàng đến chỗ 
Đại vương cúi đầu thưa: 

“Quý thay Đại vương! Phương Đông này đất đai màu mỡ, có nhiều châu 
báu, dân chúng đông đúc, lòng đây nhân ái, từ hòa, hiếu thuận, trung thành. Сї 
xin Thánh vương hãy trị vì ở đây, chúng tôi sẽ hầu hạ và cung cáp những thứ 
cân dùng!” 


з Nguyên tác: Chuyên Luân Thánh Vương phẩm Ё Œ E th (T.01. 0001.30.3. 0119624). 
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Lúc đó, Vua Chuyên Luân bảo các vua nước nhỏ: 

“Thôi, thôi! Chư Hiển! Các ông nói như vậy là đã cúng đường cho ta rồi. 
Chỉ cần các vị dùng Chánh pháp để cai trị, đừng để oan sai, không để trong 
nước có những kẻ làm điêu phi pháp. Chính mình không sát sanh, khuyên bảo 
người khác không sát sanh; không trộm cướp, tà dầm, nói hai chiều, nói lời thô 
ác, nói dối, thêu dệt, tham lam, sân hận, ganh ghét và tà kiến. Làm được như thế 
thì cũng như có ta tri vì уду.” 

Các vua nước nhỏ nghe dạy xong, liền theo đại vương đến khắp các cõi 
nước cho đến tận cùng bờ biển phía Đông, rôi dàn đi về phương Nam, phương 
Tây và phương Bắc. Bát cứ chỗ nào mà bánh xe chuyền đến, các vua ở đó đều 
dâng hiến cõi nước, cũng như các vua nước nhỏ ở phương Đông vậy. 

Cõi Diêm-phù-đề này có đất đai màu mỡ, phong phú, sản sanh nhiều châu 
báu, vườn rừng mát mẻ, suói nước trong xanh, những nơi băng phăng, bánh xe 
lăn khắp, ân định ranh giới, từ Đông sang Tây mười hai do-tuần, từ Nam đến 
Bắc mười do-tuân. Vào ban đêm, các thân ở trong đó xây dựng thành quách. 
Thành có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, chung quanh 
tường thành được trang hoàng băng bảy báu,... cho đên có vô số các loài chim 
cùng nhau ca hót. Thành được xây xong, bánh xe băng vàng lại xuất hiện, án 
định ranh giới từ Đông sang Tây bốn do-tuân, từ Nam đến Bắc hai do-tuân. Vào 
ban đêm, các thân cũng ở trong đó xây dựng thành quách. Cung điện có bảy lớp 
tường băng bảy báu,... cho đến có vô số các loài chim cùng nhau ca hót, như 
đã nói ở trên. Cung điện được dựng xong thì bánh xe báu băng vàng trụ giữa 
hư không, ngay phía trước cung điện, hoàn toàn không chuyên động. Chuyền 
Luân Thánh Vương vui mừng nói: “Bánh xe báu băng vàng này đúng là điềm 
lành cho ta. Nay ta thật sự là Chuyên Luân Thánh Vương!” Đó là sự thành tựu 
bánh xe báu băng vàng. 

[0120a11] Báu vật voi trăng được thành tựu như thé nào? 

Vào một рибі sáng sóm, Chuyên Luân Thánh Vương ngôi trên chánh điện, 
voi trăng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Lông của nó thuân trăng, bảy chỗ 
đây đặn, có khả năng bay giữa hư không. Đâu của nó nhiều màu, sáu ngà thon 
dài, giữa ngà được cân vàng. Thây thế, vua liên thầm nghĩ: “Con voi này thuần 
tính, nêu khéo huấn luyện thì có thể cưỡi.” Vua liên cho người huấn luyện đây 
đủ các kỹ năng. Rôi vào buôi sáng sớm, Chuyên Luân Thánh Vương muôn thử 
voi, liên cưỡi voi xuất thành, di khắp bốn biên, đến giờ ăn trưa thì trở về. Nhà 
vua phân khởi nói: “Voi trăng báu này thật là điềm lành của ta. Nay ta thật sự là 
Chuyên Luân Thánh Vương!” Đó là sự thành tựu về voi báu. 

Chuyên Luân Thánh Vương thành tựu ngựa tia báu như thé nào? 

Khi ду, vào Бибі sáng sớm, Chuyên Luân Thánh Vương ngồi tại chánh điện, 
bỗng nhiên ngựa Ча báu xuất hiện. Thân nó xanh thẫm, bòm và đuôi màu đỏ, 
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đầu và cô giống như voi, có khả năng bay giữa hư không. Thấy thé, vua liền 
nghĩ: “Con ngựa này thuần tính, nếu khéo huấn luyện thi có thê cưỡi.” Vua 
bèn cho huấn luyện đây đủ các kỹ năng. Rôi vào buôi sảng sớm, Chuyên Luân 
Thánh Vương muôn thử ngựa báu, liền cưỡi ngựa xuất thành, đi khắp bốn bién, 
đến giờ ăn trưa thì trở về. Chuyên Luân Thánh Vương phán khởi nói: “Báu 
vật ngựa tía này thật là điềm lành của ta. Nay ta thật sự là Chuyên Luân Thánh 
Vuong!” Đó là sự thành tựu về ngựa tía báu. 

Báu vật thần châu được thành tựu như thê nào? 

Вау giờ, vào Бибі sáng sớm, Chuyên Luân Thánh Vương ngồi tại chánh 
điện, thần châu báu bỗng nhiên xuất hiện, trong suốt, không chút tỳ vết. Thây 
như thế rôi, vua tự nghĩ: “Hạt châu này thật tuyệt vời, ánh sáng phát ra có thê 
chiêu sáng cả cung điện.” Bây giờ, Chuyên Luân Thánh Vương muốn thử thần 
châu này, liên triệu tập bốn bộ binh chủng rôi đặt báu thần châu lên cây phướn 
cao, trong đêm tối thì cầm cây phướn ra khỏi thành. Ánh sáng của thần châu 
chiêu xa một do-tuân. Dân chúng trong thành này đều thức dậy làm việc, vì cho 
răng trời đã sáng. Chuyên Luân Thánh Vương vui mừng nói: “Nay thần châu 
này đúng là điềm lành của ta. Nay ta thật sự là Chuyên Luân Thánh Vương!” 
Đó là sự thành tựu báu thân châu. 

Ngọc nữ báu được thành tựu như thé nào? 


Lúc ấy, ngọc nữ báu bỗng nhiên xuất hiện, dung nghị, diện mạo đều tuyệt 
vời đoan chánh, không cao không thấp, không mập không ôm, không trăng 
không đen, không cứng răn, không mêm yêu, mùa đông thì thân âm, mùa hè thì 
thân mát. Từ các lỗ chân lông khắp thân ngọc nữ tỏa hương chiên-đàn, miệng 
tỏa ra mùi thơm hoa sen xanh, nói năng dịu dàng, cử chỉ khoan thai, đứng dậy 
trước vua nhung ngôi xuống sau vua, không mất uy nghi phép tắc. Sau khi 
trông ау, Chuyên Luân Thánh Vương khởi tâm thương quý, lòng chăng tạm 
rời, huóng hô được gân gũi? Thé rôi, Chuyên Luân Thánh Vương vui mừng 
nói: “Ngọc nữ báu này đúng là điềm lành của ta. Nay ta thật sự là Chuyên Luân 
Thánh Vương!” Đó là sự thành tựu báu ngọc nữ. 

Cư sĩ báu được thành tựu như thế nào? 

Lúc ấy, một người nam cư sĩ bỗng nhiên xuất hiện, với kho báu tự nhiên, tài 
sản vô lượng. Do phước đức đời trước nên đôi mắt cư sĩ này có thê nhìn thây 
các kho tàng dưới lòng đất, lại biết rõ có chủ hay chưa có chủ, kho nào có chủ 
thì giúp giữ gìn, kho nào chưa có chủ thì lây để dâng vua sử dụng. Bấy giờ, cư 
sĩ báu đến tâu vua: 

“Таџ Đại vương! Ngài cần những рі, tôi có thé cung cấp, xin đừng lo lắng!” 

Chuyên Luân Thánh Vương muốn thử cư sĩ báu, liền ban lệnh chuẩn bị 
thuyên ra sông thưởng ngoạn. Khi thuyên ra giữa sông, vua liền bảo cư sĩ: 

“Ta cân vàng bạc, ngươi hãy mang đến cho ta ngay!” 
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Cư sĩ báu tâu: 

“Xin Đại vương hãy đợi một lát, cần phải lên bờ!” 

Vua liên hồi thúc: 

“Та đang cân gấp. Ngươi hãy lập tức mang đến cho ta.” 

"Thây lệnh vua nghiêm, cư sĩ báu vội quỳ dài trên thuyên, đưa tay phải 
xuống nước thì từ trong nước có bình báu bám theo tay mà lên thuyên, giông 


như con sâu leo cây, cư sĩ báu kia cũng vậy, khi để tay vào trong nước thì báu 
vật theo tay leo lên đây cả thuyền. Rồi cư sĩ tâu vua: 


“Vừa rồi Vua bảo cần châu báu dé dùng, mà cân bao nhiêu?” 

Chuyên Luân Thánh Vương nÓI VỚI Cư Sĩ: 

“Thôi, thôi! Ta không cân gi cả, chi muốn thử ngươi mà thôi! Ngươi làm 
như thé là đã dâng cúng ta rôi. 


Khi nghe vua nói như vậy, cư sĩ liền ném tât cå châu báu xuống nước. 
Chuyên Luân Thánh Vương vui mừng nói răng: “Cư sĩ báu này chính là điềm 
lành của ta. Ta nay thật sự là Chuyển Luân Thánh Vương!” Đó là sự thành tựu 
cư sĩ báu. 


Chủ binh báu thành tựu như thế nào? 


Bấy giờ, chủ binh báu bỗng nhiên xuất hiện. VỊ này rât mưu trí, đũng mãnh, 
có tài thao lược, quyết đoán. Ông đến chỗ vua rồi tâu: 

“Таи Đại vương! Nêu cần chinh phạt nơi nào, xin Ngài đừng lo, tôi có thể 
đảm nhận!” 

Chuyên Luân Thánh Vương muốn thử tài trí của chủ binh báu, liên triệu tập 
bốn bộ binh chủng và lệnh: 

“Hôm nay, ngươi hãy điều binh. Binh chủng nào chưa tập hợp thì tập hợp 
lại, đã tập hợp rói thì giải tán. Binh chủng nào chưa nghiêm hãy chỉnh cho 
nghiêm, đã nghiêm rồi thì hãy cho thư thả. Binh chủng nào chưa đi hãy cho đi, 
đã đi hãy khiến dừng lại.” 

Nghe vua nói xong, chủ binh báu liền điều động bốn bộ binh chủng. Binh 
chủng nào chưa tập hợp thi tập hợp lại, đã tập hợp rôi thì giải tán. Binh chủng 
nào chưa nghiêm liền chỉnh cho nghiêm, đã nghiêm tôi thì cho thư thả. Binh 
chủng nào chưa di thì cho đi, đã đi thì khiến dừng lại. Chuyên Luân Thánh 
Vương thây vậy vui mừng nói răng: “Chủ binh báu này đúng là điêm lành của 
ta. Nay ta thật sự là Chuyên Luân Thánh Vương!” Đây là sự thành tựu chủ 
binh báu. 

Bốn thân đức là những gì? Một, không bị chết yếu, trường thọ không ai 
băng. Hai, không | bệnh, thân thể cường tráng không ai băng. Ba, dung mạo đoan 
chánh không ai băng. Bốn, kho tàng châu báu đôi dào không ai băng. 


Đây là sự thành tựu bảy báu và bốn thần đức của Chuyên Luân Thánh Vương. 
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Một thời gian, sau khi Chuyên Luân Thánh Vương lên ngôi đã lâu, vua mới 
ra lệnh xuât cung dạo chơi, liên bảo người đánh xe: 

“Ngươi hãy đánh xe đi cho khéo léo! Vì sao như vậy? Vì ta muốn quan sát 
kỹ dân chúng trong nước có được an lạc hay có tai họa gì chăng?” 

Bây giờ, dân chúng trong nước đứng dọc hai bên đường trông thây vua, liền 
nói với người hâu răng: 

“Ông cho xe đi chậm lại. Chúng tôi muốn ngắm rõ tôn dung uy nghiêm của 


1” 


đức Thánh Vương! 

Вау giờ, Chuyển Luân Thánh Vương thương yêu, chăm sóc dân chúng như 
cha thương con. Dân chúng mến mộ nhà vua cũng như con kính ngưỡng cha, 
hễ có những gì quý báu đều dâng vua, họ đồng tâu: 

“Xin Đại vương rủ lòng thọ nhận rôi tùy ý sử dụng!” 

Nhà vua дар: 

“Các ngươi hãy thôi đi! Ta có đủ tài vật, các ngươi hãy sử dụng tài sản 
của mình.” 

Khi Chuyên Luân Thánh Vương cai trị cõi Diêm-phù-đề này, đất đai bằng 
phăng, không có gai góc, không có khe ѕибі, hàm hó, đôi núi, không có muỗi 
mòng, răn, rít, ong, bò cạp, hó lang, thú dữ, đất đai toàn là châu báu, không có 
cát đá, thời tiết điều hòa, bón mùa thuận chuyền, không nóng không lạnh, không 
bức bách, phiền não, đất đai thắm nhuân, không có bụi bán, йа như tráng dâu, 
bụi không tung lên; trăm hoa đua nở, không có đông hạ, cây côi xanh tươi, hoa 
quả sum suê; đât mọc cỏ mềm, bò quanh theo. chiều phải, màu xanh như lông 
không thúy, tỏa hương thơm như hoa bả-sư, mêm mại như vải cõi trời. "Mặt đất 
băng phăng và mềm mại như lòng bản tay không có cao thấp, khi giám chân 
xuống thì mặt đất lún xuống bốn tác, vừa nhắc chân lên thì đât trở lại như cũ. 


Ở cõi ây, lúa thóc tự mọc, không cân gieo cây, không có vỏ tráu, dày đủ các 
vị. Lai có cây Hương, hoa trái sum suê, khi trái cây chín, vỏ tự nứt ra, mùi thơm 
lan tỏa. Lại có cây Y, hoa trải sum suê, khi trải cây chín, vỏ tự nứt ra, tuôn các 
y phục. Lại có cây Trang Nghiêm, hoa trái sum suê, khi trái chín, vỏ tự nứt ra, 
tuôn ra dày đủ các loại trang sức thân thể. Lại có cây Man, hoa trái sum suê, 
khi trái cây chín, vỏ tự nứt ra, tuôn ra các thứ tràng hoa. Lại có cây Khí, hoa 
trái sum suê, khi trái сау chín, vỏ tự nứt ra, tuôn ra các loại đô dùng. Lại có cây 
Quả, hoa trái sum suê, khi trái cây chín, vỏ tự nứt ra, tuôn ra đủ loại trái cây. 
Lại có cây Nhạc Khí, hoa trải sum suê, khi trái cây chín, vỏ tự nứt ra, tuôn ra 
các loại nhạc cụ. 

[0121a12] Lúc Chuyển Luân Thánh Vương cai trị ở thê gian, vua rồng 
A-nậu-đạt си vào nửa đêm, hoặc là cuối đêm, thường giáng mây lớn dày đặc, 
trùm khắp cõi nước, rôi trút con mua lón, nhu trong khoáng thòi gian văt sřa 
bò, nước mưa tuôn xuống có tám vị, thâm ướt cùng khắp nhưng đất không đọng 
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nước, chăng có bùn lây. Đất đai thâm nhuân, đẫm ướt, khiến sinh trưởng các 
loài cây cỏ. Giống như thợ làm tràng hoa dùng nước rưới lên hoa, khiến không 
khô héo, thắm ướt tốt tươi; những cơn mưa đúng thời thắm nhuân cũng như thé. 

Lại nữa, lúc trời gân sáng thì tạnh mưa, bâu trời quang đãng, không một 
gon mây, gió mát từ biển thôi vào, trong lành dễ chịu, khiến thân tâm thật 
khoan khoái. 

Cõi Diêm-phù-đề do Chuyển Luân Thánh Vương cai trị, dân chúng an lạc, 
đời sống sung túc, tài sản, của báu dôi dào, không ai thiểu thốn. 

Thuở ấy, Chuyển Luân Thánh Vương dùng chánh pháp trị thé, không có 
ai bị oan uống. Vua thường tu mười hạnh lành, dân chúng trong nước cũng tu 
chánh kiến, thực tập mười hạnh lành. 

Trải qua thời gian rất lâu, rất lâu sau, vua lâm trọng bệnh rồi băng hà. 
Giống như người vì vui nên ăn quá no, thân thê hơi khó chịu, thế rồi vua băng 
hà, sanh lên cõi Phạm thiên. Lúc ду, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, chủ binh báu cùng 
dân chúng trong nước tâu các kỹ nhạc dé làm lễ tân táng vua. Các ngọc nữ báu, 
cư sĩ báu, chủ binh báu của vua cùng dân chúng trong nước dùng nước thơm 
tăm rửa thi hài vua, lây vải kiếp-bôi* lần lượt quân năm trăm lớp, sau đó đặt 
thi hài vua vào cỗ quan tài băng vàng, Tưới dâu thơm lên ròi đặt vào trong cỗ 
quách băng sắt, lại đặt thêm cỗ quách băng gó, tôi lây vải bao bọc chung quanh, 
chất các loại củi thơm, phủ lên nhiêu lớp vải ròi sau đó trà- -tỳ. Trà-tỳ xong, xây 
tháp băng bảy báu tại ngã tư đường, ngang dọc một do- -tuân, nhiêu màu đan 
xen, trang hoàng băng bảy báu. О bốn mặt tháp đều có cửa, lan can bao quanh 
được trang hoàng băng bảy báu. Bốn phía tháp có khoảng đất trống ngang dọc 
năm do-tuân, được bọc bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giáng, bảy 
lớp hàng cây. Tường băng vàng thì cửa băng bạc, tường băng bạc thì cửa băng 
vàng, tường băng lưu ly thì cửa băng thủy tinh, tường băng thủy tinh thì cửa 
băng lưu ly, tường bằng xích châu thì cửa băng mã não, tường băng mã não thì 
cửa băng xích châu, tường bàng xà сїт thì cửa băng các loại báu. Lan can bằng 
vàng thì tay vịn bằng bạc, lan can băng bạc thì tay vịn bằng vàng, lan can bằng 
thủy tinh thì tay vịn bằng lưu ly, lan can băng lưu ly thì tay уш băng thủy tinh, 
lan can băng xích châu thì tay vin bàng mà nào, lan can bàng mà nào thi tay vin 
băng xích châu, lan can băng xà cù thi tay vin băng các thứ báu. 


Dưới mành lưới băng vàng thì treo linh băng bạc, dưới mành lưới bằng bạc 
thì treo linh băng vàng, dưới mành lưới băng lưu ly thì treo linh băng thủy tinh, 
dưới mành lưới bằng thủy tinh thì treo linh băng lưu ly, dưới mành lưới băng 
xích châu thì treo linh băng mã não, dưới mành lưới băng mã não thì treo linh 
băng xích châu, dưới mành lưới bàng xà cù thì treo linh bằng các thứ báu. 


 Kiếp-bỗi (Я) cũng gọi “kiếp-ba-dục” (57 È, карраѕа), một loại vải thượng hạng được dệt từ 
bông kiếp-bỗi. 
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Cây băng vàng thì lá, hoa và trái bằng bạc. Cây băng bạc thì lá, hoa và trái 
băng vàng. Cây băng lưu ly thì hoa và lá băng thủy tinh. Cây băng thủy tinh 
thì hoa và lá băng lưu ly. Cây băng xích châu thì hoa và lá băng mã não. Cây 
băng mã não thì hoa và lá băng xích châu. Cây băng xà cù thì hoa và lá băng 
các loại báu. 

Bồn mặt tường của cung điện lại có bôn cửa có lan can bao quanh. Lại nữa, 
trên mỗi lớp tường cung điện đều со lâu gác và đài báu. Bốn mặt tường lại có 
cây côi, vườn rừng, dòng suôi, ao tắm, mọc đủ các loại hoa, cây côi mát mẻ, 
hoa trái sum suê, tỏa ra hương thơm, các loài chim quý cất tiếng hót vang. Tháp 
được xây dựng xong, các ngọc nữ báu, cư sĩ báu, chủ binh báu và dân chúng cả 
nước đều đến tháp đề chiêm bái cúng dường và bó thí cho những người nghèo 
thiêu. Những người cần thức ăn thì cho thức ăn, cân y phục thì cho y phục, cung 
cáp vol, ngựa, xe báu, các vật dung cần dùng, theo ý muốn của mỗi người Шау 
đêu chu cáp đây đủ. 


Chuyên Luân Thánh Vương có công đức, oai thần và sự tích như vậy.® 


45 Bản Hán, hết quyền 18. 
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4. PHÁM DIA NGỤC 


Đức Phật bảo Ty-kheo: 

- Bên ngoài bốn châu thiên hạ này có tám ngàn thiên hạ vây quanh, bên 
ngoài tám ngàn thiên hạ lại có biển lớn vây quanh, bên ngoài biển lớn lại có 
núi Đại Kim Cang. Bên ngoài núi Đại Kim Cang lại có núi Đại Kim Cang thứ 
hai. Khu vực giữa hai ngọn núi tối tăm, mờ mịt. Mặt trời, mặt trăng, trời, thần 
dù có oai lực lớn cũng không thể soi sáng đến chôn này. Giữa hai ngọn núi này 
có tám địa ngục lớn, mỗi địa ngục lớn lại có mười sáu địa ngục nhỏ. Tám địa 
ngục lớn ây là: Địa ngục Tưởng,“ địa ngục Dây Реп,“ địa ngục Đá Ер,“ địa 
ngục Kêu Gào, địa ngục Kêu Gào Lớn, địa ngục Thiêu Nướng, địa ngục Thiêu 
Nướng Lớn và địa ngục Vô Gián. 

Trong địa ngục Tưởng có mười sáu địa ngục nhỏ, mỗi địa ngục nhỏ ngang 
dọc năm trăm do-tuần. Mười sáu địa ngục nhỏ là: Địa ngục Cát Đen, địa ngục 
Phân Tiểu, địa ngục Đình Sắt, địa ngục Đói, địa ngục Khát, địa ngục Một Chào 
Đông 501, địa ngục Nhiều Chào Đồng Sôi, địa ngục Cối Đá, địa ngục Máu Mu, 
địa ngục Đong Lửa, địa ngục Sông Tro, địa ngục Hòn Sắt Nóng, địa ngục Búa 
Rìu, địa ngục Chó 501, địa ngục Rừng Kiểm và địa ngục Băng Lạnh. 

[0121с14] Vì sao gọi là địa ngục Tưởng? VÌ tội nhân ở trong ngục пау, tay 
mọc móng sắt vừa dài, vừa nhọn. Họ thù hận nhau, luôn có ý nghĩ tàn hại nhau, 
dùng móng tay сао câu lẫn nhau, làm cho da thịt theo móng tay roi xuống. Thé 
rôi, họ tưởng mình đã chết, bỗng nhiên có cơn gió lạnh thối đến làm cho da 
thịt liền lại như cũ, họ sông lại, đứng dậy và có ý tưởng: “Nay ta đã sông lại.” 
Chúng sanh khác nói: “Ta tưởng ngươi đang sông.” Vì nghĩ tưởng như thé, nên 
gọi là địa ngục Tưởng. 

Lại nữa, tội nhân ở trong địa ngục Tưởng trong lòng lúc пао cũng ôm ý 
tưởng độc hại, luôn quây phá nhau. Tay chúng câm dao kiêm tự nhiên, vừa 
nhọn vừa bén, đâm chém lẫn nhau, lóc da, xẻ thịt, băm thân thê nát nhừ trên 
đất. Thé rồi, họ tưởng mình đã chết, bỗng nhiên có cơn gió lạnh thối дёп làm 
cho da thịt liền lại như cũ, họ sống lại, đứng dậy và có ý tưởng: “Nay ta đã sống 


4N uyên tác: Địa ngục phẩm HBX (Т.01. 0001.30.4. 0121b28). Tham chiêu: Thiết thành nê-lê kinh 
ЈЕ 22 48 (T.01. 0042. 0826с26); Diêm-la vương пей thiên sứ giả kinh А + Tỉ: i # £ (T.01. 
0043. 0828b12); №-/2 kinh Е: (T.01. 0086. 0907a10). 


41 Nguyên tác: Tưởng ($, Samjīva). 
48 Nguyên tác: Нёс Thăng ($4, Kalasutta. S. Kãlasũtra). 
4 Nguyên tác: Đôi Áp (ЖЖ, Samghäta). 
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lại.” Chúng sanh khác nói: “Ta tưởng ngươi đang sông.” Do nguyên nhân này, 
nên gọi là địa ngục Tưởng. 

Lại nữa, tội nhân ở trong địa ngục Tưởng trong lòng lúc nào cũng ôm ý 
tưởng độc hại, luôn quấy phá nhau. Tay chúng câm dao kiếm, vừa nhọn vừa 
bén, đâm chém lẫn nhau, lóc da, xẻ thịt, băm thân thé nát nhừ. Thế ròi, họ tưởng 
mình đã chết, bỗng nhiên có cơn gió lạnh thôi đến làm cho da thịt liền lại như 
trước, họ sóng lại, đứng dậy và có ý tưởng: “Nay ta đã sông lại.” Chúng sanh 
khác nói: “Ta tưởng ngươi đang sông.” Do nguyên nhân này, nên gọi là địa 
ngục Tướng. 

Lại nữa, tội nhân ở trong địa ngục Tưởng trong lòng lúc nào cũng ôm y 
tưởng độc hại, luôn quây phá nhau. Tay chúng cầm đao Du Ảnh,” vừa nhọn 
vừa bén, đâm chém lẫn nhau, lóc da, xẻ thịt, băm thân thê nát nhừ. Thé rồi, họ 
tưởng mình đã chết, bỗng nhiên có cơn gió lạnh thôi đến làm cho da thịt liền 
lại như trước, họ sóng lại, đứng dậy và có y tưởng: “Nay ta đã sống lại.” Chúng 
sanh khác nói: “Ta tưởng ngươi đang sóng.” Do nguyên nhân ấy, nên gọi là địa 
ngục Tưởng. 


[0122a02] Lại nữa, tội nhân ở trong địa ngục Tưởng trong lòng lúc nào cũng 
ôm ý tưởng độc hại, luôn quây phá nhau. Tay chúng cầm dao nhỏ, vừa nhọn 
vừa bén, đâm chém lẫn nhau, lóc da, xẻ thịt, băm thân thé nát nhừ. Thé rồi, họ 
tưởng mình đã chết, bỗng nhiên có cơn gió lạnh thôi đến làm cho da thịt liền 
lại như trước, họ sông lại, đứng dậy và có y tưởng: “Nay ta đã sống lại.” Chúng 
sanh khác nói: “Ta tưởng ngươi đang sống.” Do nguyên nhân ấy, nên gọi là địa 
ngục Tưởng. 

Những tội nhân ở trong đó, sau khi chịu khô đã lâu, mới được thoát khỏi 
địa ngục Tưởng nên hoảng hốt bỏ chạy đề tự cứu mình nhưng vì tội quá khứ lôi 
kéo, không ngờ lại rơi vào địa ngục Cát Đen. Bấy giờ, một cơn gió nóng bốc lên 
аё dội, thôi cát đen nóng bay tâp vào thân người tội, khiến toàn thân đều đen, 
giông như đám mây đen. Cát nóng thiêu chảy da thịt, tận cả xương tủy. Sau đó, 
trong thân người tội có một ngọn lửa đen nôi lên, đốt cháy toàn thân, rồi cháy 
vào xương thịt, chịu các nỗi khô bị thiêu đốt. Vì nguyên nhân gây tội mà phải 
chuốc lây quả khó nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thé chết được. 

Trải qua thời gian dài chịu khó ở trong đó, những tội nhân mới thoát khỏi 
địa ngục Cát Реп, lại hoảng hốt bỏ chạy để tự cứu mình nhưng vì tội quá khứ 
lôi kéo, không ngờ lại rơi vào địa ngục Phân Tiểu. Trong ngục này có những 
hòn sắt băng phân tiêu tự nhiên hiện đây trước mặt, đuôi bức người tội phải ôm 
hòn sắt nóng, làm thiêu cháy thân thể và tay chân, chảy dân đến đâu, mặt, rôi 
thiêu rụi toàn thân. Lại khiến người tội bốc hòn sắt nóng bỏ vào miệng, đốt cháy 
cả môi, lưỡi, rôi từ có họng xuống ёп bụng, dần dàn thăng xuông dưới đều bị 
đốt cháy hết. Lại có loài trùng mỏ sắt гас гіа da thịt người tội đến tận xương 


50 Du Ảnh đao (#92 77). 
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tủy, đau đớn nhức nhói, khô não vô cùng nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân 
không thê chết được. 

Chịu khó trong thời gian dài mới thoát khỏi địa ngục Phân Tiểu, lại hoảng 
hốt bỏ chạy để tự cứu minh, không ngờ lại rơi vào địa ngục Định Sắt. Sau khi 
đã vào đó, ngục tốt bắt tội nhân năm trên sắt nóng, căng thân họ ra rôi đóng đinh 
vào tay, chân và tim, lại đóng năm trăm cây đinh khắp cả thân thê. Tội nhân đau 
đớn nhức nhối, kêu одо rên xiết nhưng vì tội lỗi chưa hết nên tội nhân không 
thể chết được. 

Sau một thời gian dài chịu khô mới thoát khỏi địa ngục Định Sắt, lại hoảng 
hốt bỏ chạy dé tự cứu mình, không ngờ lại rơi vào địa ngục Đói. Ngục tốt đến hỏi: 

— Các ngươi đến đây, mong câu điều gì? 

Tội nhân đáp: 

— Tôi đói quá! 

Tức thì, ngục tốt bắt tội nhân năm trên giường sắt nóng rồi căng thân ra, 
lây móc sắt đề сау miệng, lây hòn sắt nóng bỏ vào miệng, đốt cháy môi lưỡi, 
từ cô họng đến bụng ròi thăng xuống dưới đều bị đốt cháy hết. Tội nhân đau 
đớn nhức nhối, kêu gào rên xiết nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không 
thể chết được. 

[0122b02] Trải qua một thời gian dài chịu khô, tội nhân mới thoát khỏi địa 
ngục Đói, lại hoảng hốt bỏ chạy dé tự cứu mình, không ngờ lại rơi vào địa ngục 
Khát. Ngục tốt đến hỏi: 

— Các ngươi đên đây, mong câu điêu gì? 

Tội nhân đáp: 

— Tôi khát quái 

Tức thì, ngục tốt bắt tội nhân năm trên giường sắt nóng ròi căng thân ra, 
lây móc sắt cay miệng, rót nước đông sôi vào miệng, đốt cháy môi lưỡi, từ cô 
họng đến bụng ròi thắng xuống dưới đêu bị đốt cháy hết. Tội nhân đau đớn 
nhức nhối, kêu рдо rên xiết nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể 
chết được. 

Sau một thời gian dài chịu khô, tội nhân thoát khỏi địa ngục Khát, lại hoảng 
hốt bỏ chạy đề tự cứu mình, không ngờ lại rơi vào địa ngục Một Chảo Đông Sôi. 
Khi đã vào ngục, ngục tốt trừng mắt, xách ngược người tội ném vào trong chảo, 
thân thê theo nước sôi sung sục ngoi lên hup xuông từ đáy chảo lên miệng, rôi 
từ miệng chảo chìm xuông đáy, hoặc ở giữa chảo, toàn thân bị nâu nhữ. Giông 
như nâu đậu, hạt đậu tùy theo lượng nước sôi mà nồi lên chim xuông, các hạt 
đậu cả trong lẫn ngoài đều được nâu nhừ. Tội nhân bị nâu trong chảo đông sôi 
ngoi lên hup xuống cũng như thế, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết nhưng vì 
tội cũ chưa hết nên tội nhân không thê chết được. 
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Trải qua thời gian dài chịu khó, tội nhân mới thoát khỏi địa ngục Một Chào 
Đồng Sôi, lại hoảng hốt bỏ chạy dé tự cứu mình nhưng bị tội đời trước lôi kéo, 
không ngờ lại rơi vào địa ngục Nhiêu Chảo Đồng Sôi. Dia ngục này ngang dọc 
năm trăm do-tuần. Vào ngục này, ngục tốt trừng mắt xách ngược tội nhân ném 
vào trong chảo, thân thể theo nước sôi sung sục ngoi lên hụp xuông, từ đáy chảo 
lên đến miệng, từ miệng chảo chìm xuông tận đáy, hoặc ở giữa chảo, toàn thân 
bị nâu nhừ. Giống như nấu đậu, hạt đậu tùy theo lượng nước sôi mà nổi lên 
chìm xuống, các hạt đậu cả trong lẫn ngoài đều được nâu nhu. Tội nhân bị hành 
hình trong ngục cũng như thế, năm trong chảo đồng sôi TÔI ngoi lên hụp xuống, 
rôi từ đáy chảo ngoi lên đến miệng, từ miệng chảo hụp xuông đến đáy, hoặc tay 
chân nôi lên, hoặc lưng bụng nôi lên, hoặc đầu mặt nôi lên, ngục tốt dùng móc 
sắt móc tội nhân ném qua chảo khác. Tội nhân đau đớn vô cùng, kêu la thảm 
thiết nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thê chết được. 

Sau một thời gian dài chiu khó, tội nhân mới thoát khỏi địa ngục Nhiều 
Chào Đồng Sôi, lại hoảng hốt bỏ chạy để tự cứu mình nhưng vì tội đời trước lôi 
kéo, không ngờ lại vào địa ngục Сб Хау. Ngục này ngang dọc năm trăm do- 
tuần. Khi vào ngục này, ngục tốt nỗi giận, bắt người tội năm trên đá nóng, căng 
tay chân ra, dùng tảng đá nóng lớn đè lên thân người tội, chà đi xát lại làm cho 
xương thit tan nát, máu mủ chảy tràn. Tội nhân đau đớn vô cùng, kêu la thảm 
thiết nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thé chết được. 

[0122c02] Chịu khó một thời gian dài, người tội mới thoát khỏi địa ngục Cỗi 
Xay, lại hoảng hốt bỏ chạy dé tự cứu mình nhưng vì tội đời trước lôi kéo, không 
ngờ lại doa vào địa ngục Máu Ма. Nguc này ngang dọc năm trăm do-tuân, bên 
trong ngục Сбі Xay tự nhiên có máu mủ nóng sôi trào, tội nhân ở trong đó chạy 
từ Đông sang Тау, toàn thân bi bỏng, tay chân, đầu mặt đều tan nát, lại tự uông 
nước máu mủ nóng sôi, môi lưỡi đêu bỏng, từ cô đến bụng không có chỗ nào 
không tan nát. Tội nhân đau đớn nhức nhôi không thê chịu nói nhưng vì tội cũ 
chưa hết nên tội nhân không thê chết được. 

Sau một thời gian dài chịu khô, người tội mới ra khỏi địa ngục Máu Mu, 
lại hoảng hốt bỏ chạy đề tự cứu mình nhưng vì tội đời trước lôi kéo, không ngờ 
lại vào địa ngục Dong Lửa. Dia ngục này ngang dọc năm trăm do- tuân. Trong 
địa ngục này có đồng lửa lớn, tự nhiên xuất hiện trước mặt, lửa cháy hừng hực. 
Nguc tốt giận dữ đuổi bắt, bức ép người tội tay сат cái đầu băng sắt dé đong 
đông lửa ây. Khi tội nhân đong lửa, lửa đốt cháy tay chân và cả toàn thân, đau 
khô vô cùng, kêu la thảm thiết nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể 
chết được. 

Trải qua thời gian dài chịu khó, người tội mới thoát khỏi địa ngục Dong 
Lửa, lại hoảng hốt bỏ chạy để tự cứu mình nhưng bị tội đời trước lôi kéo, không 
ngờ lại doa vào địa ngục Sông Tro. Dia ngục này ngang dọc, sâu rộng đều năm 
trăm do-tuân. Nước tro sôi sùng sục, khí độc xông lên ngùn ngụt, các dòng sóng 
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xoáy võ vào nhau, phát ra âm vang đáng sợ. Từ đáy sông lên đến mặt sông đầy 
dẫy gai sắt, ngang dọc, mũi nhọn dài tám tác, trên bờ lại có rừng Cây Kiếm, 
nhánh lá hoa quả đều là сиот đao bén nhọn cỡ tám tắc. Khi tội nhân vào trong 
sông, theo con sóng lên hay xuống mà ngoi lên hụp xuống, gai sắt đâm khắp 
thân, da thịt tan nát, máu mủ tuôn chảy. Tội nhân đau đớn muôn phân, kêu la 
thám thiết nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thê chết được. 

Sau một thời gian dài chịu khó, tội nhân mới thoát khỏi địa ngục Sông Tro, 
khi bước lên bờ thì bị đao kiếm đâm thủng toàn thân, tay chân đều bị thương 
tón. Lúc đó, ngục tốt hỏi người tội: 

— Các ngươi đến đây, mong câu điều gì? 

Tội nhân đáp: 

— Chúng tôi đói quá! 

Ngục tốt liền bắt tội nhân ném lên bàn sắt nóng, căng thân thê ra ròi lấy 
móc sát móc miệng tội nhân, lây nước đồng sôi rót vào làm phỏng môi, lưỡi, 
từ cô đến bụng, suốt trên xuống dưới, không có chỗ nào không tiêu tan. Lại 
có loài chó sói răng nanh dài bén đến căn tội nhân, ăn tươi nuốt sông. Lúc đó, 
tội nhân bị sông tro đun nâu, bị đao kiêm đâm thủng, bị rót nước đồng sôi vào 
miệng rôi bị chó sói ăn thịt xong, tội nhân liên bỏ chạy thi lại leo lên cây kiếm, 
khi leo lên cây kiếm thì bị đao kiếm chĩa xuống: khi tuột xuống thì cây kiếm 
chĩa lên, tay năm thì tay đứt, chân đạp thì chân đứt, đao kiếm đâm chém khắp 
thân, da thịt rơi xuống, máu chảy lai láng, chỉ còn xương trắng và gân kết dính 
với nhau. Bây giờ, trên cây kiếm lại có qua mỏ sắt mô đâu và xương dé ăn tủy 
não người tội. Họ đau đớn vô cùng, khóc la thảm thiết nhưng vì tội cũ chưa 
hết nên tội nhân không thê chết được, lại bi trở vào địa ngục Sông Tro lần nữa. 
Tội nhân này theo dòng nước lên xuóng mà ngoi lên hup xuông, bl gai sắt đâm 
khắp thân, da thịt tan nát, máu mủ tuôn chảy, chỉ còn xương trăng trôi nỗi bông 
bênh. Khi ấ áy, có gió lạnh thôi đến, da thịt liền lại như trước, họ liền đứng dậy, 
hoảng hốt bỏ chạy dé tự cứu mình nhưng bị tội đời trước lôi kéo, không ngờ lại 
đọa vào địa ngục Hòn Sắt Nóng. Địa ngục này ngang dọc năm trăm do-tuân. 
Khi tội nhân vào đây, tự nhiên có những hòn sắt nóng hiện ra trước mặt. Ngục 
tốt đuôi bắt, bứt ép người tội ôm lây hòn săt nóng khiến tay chân tan nát, toàn 
thân lửa đốt, muôn khổ ập đến, khóc la thảm thiết nhưng vì tội cũ chưa hết nên 
tội nhân không thê chết được. 

[0123a16] Chịu khổ một thời gian dài,... cho đến thoát khỏi địa ngục Hòn 
Sắt Nóng, lại hoảng hốt bỏ chạy dé tự cứu mình nhưng bị tội đời trước lôi kéo, 
không ngờ lại doa vào địa ngục Búa Riu. Dia ngục này ngang doc nám trám 
do-tuân. Khi vào địa ngục này, ngục tốt nói giận bắt Tgười tội năm trên bàn sắt 
nóng, dùng búa sắt nóng băm chặt tay chân, thân thể, căt tai, xéo mỗi, làm cho 
đau đớn nhức nhối, khóc la thảm thiết nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân 
không thê chết được. 
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Trải qua thời gian dài bi hành hình chiu tội mới thoát khỏi địa ngục Búa 
Rìu, lại hoảng hốt bỏ chạy dé tự cứu mình nhưng bị tội đời trước lôi kéo, không 
поо lại vào địa ngục Chó 8501. Địa ngục này ngang dọc năm trăm do- tuân. Tội 
nhân vào ngục này thì có bây chó sói tranh nhau chạy đến cắn xé, khiến cho 
xương nát thit rơi, máu mủ đầm đìa. Tội nhân đau đớn muôn phân, khóc la thảm 
thiết nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân vẫn không thể chết được. 

Sau một thời gian dài chịu khó mới ra khỏi địa ngục Chó Sói, lại hoảng 
hột bỏ chạy để tự cứu mình nhưng bị tội đời trước lôi kéo, không ngờ lại đọa 
vào địa ngục Rừng Kiếm. Địa ngục này ngang dọc năm trăm do-tuân. Tội nhân 
vào đây thì gió mạnh nói lên, thôi lá cây băng gươm đao rớt trên thân thê tội 
nhân, hễ chạm vào tay thì đứt tay, dính vào chân thì chân lìa, thân thể, đầu mặt 
đêu bị tôn thương. Lại có qua mỏ sắt đứng ở trên đâu mồ hai mắt tội nhân. Tội 
nhân đau đớn vô cùng, khóc la thảm thiết nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân 
không thé chết được. 

[0123b04] Trải qua một thời gian dài chịu khó mới thoát khỏi địa ngục Rừng 
Kiếm, lại hoảng hột bỏ chạy để tự cứu mình nhưng bị tội đời trước lôi kéo, 
không ngờ lại doa vào địa ngục Băng Lạnh. Dia ngục này ngang dọc năm trăm 
do-tuân. Tội nhân vào địa ngục này thì có cơn gió lạnh buốt thôi vào cơ thé, 
khiến cho toàn thân rét cóng, da thịt nứt nẻ, rớt ra từng mảnh. Tội nhân đau đớn 
vô cùng, kêu la thảm thiết, sau đó mạng chung. 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

— Dia ngục lớn Dây Den có mười sáu địa ngục nhỏ vây quanh, mỗi ngục 
dài rộng năm trăm do- tuân. Vi sao gọi là địa ngục Dây Đen? Vì ở đó, ngục tôt 
bắt tội nhân năm trên sắt nóng, căng thân thé ra, dùng dây sắt nóng kéo ra cho 
thăng, rôi dùng búa sắt nóng xẻ theo đường sợi dây, xé tội nhân thành trăm ngàn 
đoạn. Giống như người thợ mộc dùng dây mực búng vào thân cây ròi dùng búa 
bén theo đường mực mà bó ra thành trăm ngàn đoạn. Cách hành hình tội nhân 
trong địa ngục này cũng như vậy, đau đớn vô cùng, không thê ké hết nhưng vì 
chưa hết tội cũ nên tội nhân không thé chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục 
Dây Đen. 

Lại nữa, ngục tốt trong địa ngục Dây Đen bắt người 101 năm trên sắt nóng, 
căng thân thê ra, dùng dây sắt nóng kéo ra cho thăng, rôi lây cưa xẻ tội nhân. Ví 
như người thợ mộc dùng dây mực búng vào thân cây, rôi dùng cưa để cưa cây 
theo đường mực, cách hành hình tội nhân cũng lại như vậy, đau đớn vô cùng, 
không thé kê hết nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được, vì 
vậy nên gọi là địa ngục Dây Đen. 

Lại nữa, ngục tôt trong địa ngục Dây Den bắt người tội nằm trên sắt nóng, 
căng thân thể ra, dùng dây sắt nóng dé trên thân tội nhân, làm cho da thịt bị thiêu 
đốt, cháy xương sôi tủy, đau đớn vô cùng, không thê ké hết nhưng vì tội cũ chưa 
hết nên tội nhân không thé chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục Dây Pen. 
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Lại nữa, trong địa ngục Dây Đen, ngục tót dùng vô sô dây sắt nóng giăng 
ngang, rôi rượt đuôi, bắt tội nhân phải di giữa những sợi dây này, lại có cơn 
gió lốc nôi lên, thôi những sợi dây sắt nóng quân quanh thân nguòi tội, dót 
cháy da thịt, tiêu xương sôi tủy, đau đớn muôn phân, không thé ké hết nhưng 
vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thé chết được, cho nên gọi là địa ngục 
Dây Đen. 

Lại nữa, trong địa ngục Dây Đen, ngục tốt đuổi bắt, bức ép tội nhân mặc 
áo băng dây sắt nóng, đốt cháy da thịt, tiêu xương sôi tủy, đau đớn muôn phần, 
không thê ké hết nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thê chết được, cho 
nên gọi là địa ngục Dây Đen. 

Trải qua thời gian dài chịu khó, tội nhân mới ra khỏi địa ngục Dây Реп, lại 
hoảng hốt bỏ chạy để tự cứu mình nhưng bị tội đời trước lôi kéo, không ngờ 
lại doa vào địa ngục Cát Реп,... cho đến địa ngục Băng Lạnh rôi sau đó mạng 
chung, như đã nói trước. 

[0123с06] Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

— Địa ngục Đá Ép cũng có mười sáu địa ngục nhỏ bao quanh, mỗi ngục dài 
rộng năm trắm do-tuân. Vì sao 201 là địa ngục Đá Ép? Vi trong ngục này có núi 
đá lớn, từng cặp đối xứng, khi tội nhân vào giữa thì hai ngọn núi tự nhiên khép 
lại, ép chặt thân thể tội nhân, làm cho xương tan thit nát, xong ròi núi trở lại 
vị trí cũ. Ví như lây cây đánh vào cây, theo lực đàn hôi sẽ bật trở lại. Sự hành 
hình tội nhân ở địa ngục ấy cũng như thé, đau đớn muôn phần, không thé ké 
hết nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thê chết được, vì vậy nên gọi 
là địa ngục Đá Ép. 

Lại nữa, trong địa ngục Đá Ép có voi sắt lớn, toàn thân bốc lửa, gào rồng 
chạy đến ròi giám đạp tội nhân, giám qua рід lại khiến cho thân thê tan nát, 
máu mủ tuôn chảy, đau đớn vô cùng, khóc la thảm thiết nhưng vì tội cũ chưa hết 
nên tội nhân không thê chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục Đá Ер. 

Lại nữa, trong địa ngục Đá Ép, ngục tốt băt tội nhân năm trên bàn đá mài, 
rôi lây đá mài dé mài thân, làm cho thịt nát xương tan, máu mủ tuôn chảy, đau 
đớn vô cùng, không thể kê hết nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể 
chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục Dá Ép. 

Lại nữa, trong địa ngục Đá Ép, ngục tốt bắt tội nhân năm trên tàng đá lớn, 
ròi lây một tảng khác đè lên, làm cho xương thịt tan nát, máu mủ tuôn tràn, đau 
đớn vô cùng, muôn khô ập đến nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể 
chết được, vì thé nên gol là địa ngục Đá Ép. 

Lại nữa, trong địa ngục Đá Ép, ngục tốt bắt tội nhân năm trong cối sắt, rồi 
dùng chày sắt giã từ chân đến đầu, da thịt tan nát, máu mủ tuôn tràn, muôn vàn 
khô ậ ар đến, họ đau đớn vô cùng nhưng vi tội cũ chưa hết nên tội nhân không 
thể chết được, vì thế nên go1 là địa ngục Đá Ép. 
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Trải qua thời gian chịu khô lâu dài, tội nhân mới thoát khỏi địa ngục Đá 
Ép, họ hoảng hốt bỏ chạy mong câu cứu giúp nhưng bị tội đời trước lôi kéo, 
không ngờ lại rơi vào địa ngục Cát Реп,... cho đến địa ngục Băng Lạnh rồi sau 
đó mạng chung, như đã nói ở trên. 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

— Dia ngục Kêu Gảo có mười sáu địa ngục nhỏ bao quanh, mỗi ngục dải 
rộng năm trăm do-tuân. Vì sao gọi là địa ngục Kêu Сао? Vì ở đây, ngục tốt băt 
tội nhân ném vào trong vạc lớn, nước sôi sùng sục, nâu nhừ tội nhân, khiến họ 
kêu la thảm thiết, đau đớn tột cùng, muôn khô ậ ар đến nhưng vì tội cũ chưa hết 
nên tội nhân không thể chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục Kêu Gào. 


[0124a04] Lại nữa, trong địa ngục Kêu Gào, ngục tốt bắt tội nhân ném vào 
trong vò sắt lớn, nước sôi sùng sục, nâu nhừ tội nhân, khiến họ đau đớn tôt 
cùng, kêu la thảm thiết nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết 
được, vì vậy nên 201 là địa ngục Kêu Сао. 


Lại nữa, ngục tốt trong địa ngục Kêu Gào bắt người tội ném vào trong nôi 
sắt lớn, nước sôi sùng sục, nấu nhừ tội nhân, khiến họ kêu la thảm thiết, đau 
đớn tột cùng nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thé chết được, vì vậy 
nên gọi là địa ngục Kêu бао. 

Lại nữa, ngục {дї trong địa ngục Kêu Gào bắt người tội ném vào trong nội 
sắt nhỏ, nước sôi sùng sục, nâu nhir tội nhân, khiến họ kêu la thảm thiết, đau 
đớn tột cùng nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thê chết được, cho 
nên gọi là địa ngục Kêu Сао. 

Lại nữa, ngục tốt trong địa ngục Kêu Сао bắt người tội ném lên trên vỉ sắt 
nướng rôi lật qua, trở lại trên ngọn lửa hông, khiến họ kêu la thảm thiết, đau 
đớn tôt cùng nhưng vì tội cũ chưa hêt nên tội nhân không thê chết được, cho 
nên gọi là địa ngục Kêu Gào. 


Sau thời gian chịu khô lâu dài, tội nhân mới ra khỏi địa ngục Kêu Gào, họ 
hoảng hốt bỏ chạy để tự cứu mình nhưng bị tội đời trước lôi kéo, không ngờ 
lại rơi vào địa ngục Cát Đen,... cho đến địa ngục Băng Lạnh rôi sau đó mạng 
chung, cũng lại như thế. 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

— Dia ngục Kêu Gào Lớn có mười sáu địa ngục nhỏ bao quanh. VÌ sao gọi là 
địa ngục Kêu Gào Lớn? Vì ở đây, ngục tốt bắt tội nhân bỏ vào nôi sắt lớn, nước 
sôi sùng sục, nâu nhừ tội nhân, khiến họ kêu la gảo thét, khóc lóc thảm thiết, 
đau đớn tột cùng, muôn уап thông khó ар đến nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội 
nhân không thể chết được, nên gọi là địa ngục Kêu Gào Lớn. 


Lại nữa, ngục tốt trong địa ngục này bắt người tội bỏ vào cái vò sắt lớn, 
nước sôi sùng sục nâu nhừ người 101, Кёп họ kêu la thảm thiết, đau đớn vô 
cùng, muôn sự độc hại ập đến nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thê 
chết được, nên gọi là địa ngục Kêu Gào Lớn. 
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Lại nữa, ngục tốt trong địa ngục nảy bắt người tội bỏ vào chảo sắt lớn, nước 
sôi sùng sục nâu nhừ tội nhân, khiến kọ kêu la gào thét, đau đớn vô cùng, muôn 
sự độc hại ập đến nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thê chết được, vì 
thé [nên] gọi là địa ngục Kêu Gào Lớn. 

[0124b01] Lại nữa, ngục tốt trong địa ngục này bắt người tội bỏ vào trong 
chảo dâu nhỏ, nước sôi sung sục nấu nhừ tội nhân, khiến họ kêu la ойо thét, 
đau đớn vô cùng, muôn sự độc hại ập đến nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân 
không thê chết được, vì thê [nên] gọi là địa ngục Kêu Gào Lớn. 

Lại nữa, trong địa ngục Kêu Gào Lớn, ngục tốt bắt người tội bỏ lên trên vi 
sắt nướng, lật qua, trở lại trên ngọn lửa hông, khiến họ kêu la рдо thét, khóc lóc 
thảm thiệt, đau đớn vô cùng, muôn sự độc hại ар đến nhưng vì tội cũ chưa hết 
nên tội nhân không thê chết được, cho nên 201 là địa ngục Kêu бао Lớn. 

Sau thời gian chịu khô lâu dài mới ra khỏi địa ngục này, lại hoảng hốt bỏ 
chạy dé tự cứu mình nhưng bị tội đời trước 101 kéo, không ngờ lại vào địa ngục 
Cát Đen,... cho đến địa ngục Băng Lạnh ròi sau đó mạng chung, cũng giống 
như trước. 

Đức Phật bảo T-kheo: 

— Dia ngục Thiêu Nướng cũng có mười sáu địa ngục nhỏ bao quanh. Vì 
sao gọi là địa ngục Thiêu Nướng? Vì ở trong ngục này, ngục tốt bắt tội nhân 
bỏ vào trong thành sắt, thành sắt bốc cháy, trong ngoài đêu đỏ rực, thiêu nướng 
tội nhân, da thịt tiêu tan, đau đớn tột cùng, muôn sự độc hại ập đến nhưng vì 
tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục 
Thiêu Nướng. 

Lại nữa, trong địa ngục này, ngục tốt bắt người tội bỏ vào trong nhà sắt, 
nhà sắt bốc cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, da thịt tiêu tan, 
đau đớn vô cùng, muôn sự độc hại ập đến nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân 
không thé chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục Thiêu Nướng. 

Lại nữa, trong địa ngục này, ngục tốt bắt người tội treo trên lâu sắt, lầu sắt 
bốc cháy, trong ngoài đêu đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, da thịt tiêu tan, đau đớn 
vô cùng, muôn sự độc hại ập đến nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không 
thé chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục Thiêu Nướng. 

Lại nữa, trong địa ngục này, ngục tốt băt người tội bỏ vào trong lò sắt lớn, 
lò sát bốc cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, da thịt tiêu tan, 
đau đớn vô cùng, muôn sự độc hại ập đến nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân 
không thê chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục Thiêu Nướng. 

Lại nữa, trong địa ngục này, ngục tốt bắt người tội bỏ lên trên vỉ nướng lớn, 
vi nướng bóc cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, da thit tiêu 
tan, đau đớn vô cùng, muôn sự độc hại ập đến nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội 
nhân không thé chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục Thiêu Nướng. 


30. KINH THÉ КҮ # 933 


Sau một thời gian dài сыи khó, tội nhân mới ra khỏi địa ngục này, lại hoảng 
hốt bỏ chạy mong tự cứu mình nhưng bị tội đời trước lôi kéo, không ngờ lại rơi 
vào địa ngục Cát Đen,... cho đến địa ngục Băng Lạnh ròi sau đó mạng chung, 
cũng lại như vậy. 

[0124с03] Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

— Địa ngục Thiêu Nướng Lớn có mười sáu địa ngục nhỏ bao quanh, mỗi 
ngục rộng dài đều năm trăm do-tuân. Vì sao gọi là địa ngục Thiêu Nướng Lớn? 
Vì ở đó ngục tốt bắt tội nhân bỏ vào thành sắt, thành sắt bốc cháy, trong ngoài 
đều dó rực, thiêu nướng tội nhân, thiêu nướng nhiều lần, da thịt tiêu tan, đau 
đớn tột cùng, muôn sự độc hại ập đến nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân 
không thé chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục Thiêu Nướng Lớn. 

Lại nữa, trong địa ngục này, ngục tốt bắt người tội bỏ vào trong nhà sắt, nhà 
sắt bốc cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, thiêu nướng nhiều 
lần, da thịt tiêu tan, đau đớn tột cùng, muôn sự độc hại ập đến nhưng vì tội cũ 
chưa hết nên tội nhân không thể chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục Thiêu 
Nướng Lớn. 

Lại nữa, trong địa ngục này, ngục tốt bắt người tội bỏ trên lầu sắt, lầu sắt bốc 
cháy, trong ngoài đêu đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, thiêu nướng nhiều lân, da 
thịt tiêu tan, đau đớn tột cùng, muôn sự độc hại ập đến nhưng vì tội cũ chưa hết 
nên tội nhân không thé chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục Thiêu Nướng Lớn. 

Lại nữa, trong địa ngục này, ngục tốt bắt người tội bỏ vào trong lò sắt lớn, 
lò sắt bốc cháy, trong ngoài dëu đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, thiêu nướng nhiều 
lần, da thịt tiêu tan, đau đớn tột cùng, muôn sự độc hại ập đến nhưng vì tội cũ 
chưa hết nên tội nhân không thé chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục Thiêu 
Nướng Lớn. 

Lại nữa, ở trong địa ngục Thiêu Nướng Lớn tự nhiên lại có hầm lửa lớn, 
ngọn lửa bốc cháy hừng hực, hai bên bờ hâm này lại có núi lửa lớn. Các ngục tốt 
ở đây bắt tội nhân ghim vào chia sắt, rôi dựng đứng trong lửa dó, lửa lớn thiêu 
đốt thân thể, thiêu nướng nhiêu lần, da thịt tiêu tan, muôn sự độc hại áp đến, đau 
đớn tột cùng nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thé chết được. 

Sau thời gian dài chịu khô, tội nhân mới ra khỏi địa ngục này, họ hoảng hốt 
bỏ chạy để tự cứu mình nhưng vì tội đời trước lôi kéo, không ngờ lại rơi vào 
địa ngục Cát Đen,... cho đến địa ngục Băng Lạnh rôi sau đó mạng chung, cũng 
lại như vậy. 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

— Địa ngục Vô Gián có mười sáu địa ngục nhỏ bao quanh, mỗi ngục nhỏ 
ngang đọc năm trăm do-tuân. Vì sao gọi là địa ngục Vô Gián? Vì ở đó ngục tốt 
bắt tội nhân lột da từ chân đến đầu, ròi lây da ây quân thân họ vào bánh xe bốc 
lửa, rồi cho xe bốc lửa chạy qua chạy lại trên nên sắt nóng, làm cho thân thể nát 
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tan, da thịt rã rời từng mảnh, muôn sự độc hại ập đến, đau đớn tột cùng nhưng 
vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thé chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục 
Vô Gián. 

[0125a05] Lại nữa, trong địa ngục Vô Gián có thành sắt lớn. Bốn mặt thành 
lửa cháy dữ dội, ngọn lửa từ Đông lan sang Tây, từ Tây lan sang Đông, từ Nam 
lan đến Bắc, từ Bắc lan đến Nam. từ trên lan xuống dưới, từ dưới cháy lên trên, 
lửa ай cháy khắp, không sót chỗ nào. Tội nhân ở trong đó cứ chạy từ Đông sang 
Tây, toàn thân bị thiêu nướng, da thịt tiêu tan, đau đớn tột cùng, muôn sự độc 
hại ập đến nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thé chết được, vì vậy 
gọi là địa ngục Vô Gián. 

Lại nữa, trong địa ngục này có thành sắt, lửa cháy hừng hực. Tội nhân trong 
đó bị lửa đốt thân, da thịt tiêu tan, đau đớn tột cùng, muôn sự độc hại ập đến 
nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thê chết được, vì vậy gọi là địa 
ngục Vô Gián. 

Lại nữa, tội nhân trong địa ngục Vô Gián chịu khó một thời gian dài thì cửa 
mở, những người tội này liền chạy về phía cửa mở, khi đang chạy thì các bộ 
phận trên thân thể đều bốc lửa, cũng giỗng như người lực sĩ tay câm bó đuốc 
lớn băng cỏ lại chạy ngược gió thì ngọn lửa â ây cháy phừng phuc, khi tội nhân 
chạy cũng lại như vậy. Khi chạy. đến gần cửa thì cửa bỗng nhiên đóng lại, tội 
nhân ngã xuống, năm trên nên sắt nóng, toàn thân bị thiêu nướng, da thịt tiêu 
tan, đau đớn tột cùng, muôn sự độc hại ập đến nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội 
nhân không thể chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục Vô Gián. 

Lại nữa, tội nhân ở trong địa ngục này, mắt chỉ thây toàn cảnh ác, tai toàn 
nghe tiêng dữ, mũi ngửi toàn mùi hôi, thân xúc chạm toàn là điều gây ra đau 
đớn, y luôn nghĩ điều ác. Lại nữa, tội nhân ở đây chịu khô liên tục, dù trong 
khoảnh khắc cũng không gián đoạn, vì vậy gọi là địa ngục Vô Giản. 

Tội nhân ở trong đó chịu khó thời gian dài mới thoát khỏi địa ngục ду, һо 
hoảng hốt bỏ chạy đề tự cứu mình nhưng vì bị tội đời trước lôi kéo, không ngờ 
lại rơi vào địa ngục Cát Реп,... cho đến địa ngục Băng Lạnh rôi sau đó mạng 
chung, cũng lại như vậy. 

[0125a27] Bây giờ, đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Thân tạo nghiệp bất thiện, Miệng, ý cũng chăng lành, 


Nên đọa địa ngục Tưởng, Hoàng sợ đến thất kinh. 
Ngõ nghịch với mẹ cha, Hủy bảng Phật, Tăng-già, 
Ngục Dây Đen phải doa, Khổ không biết ngày га. 
Vì tạo ba nghiệp ác, không tu ba hạnh lành, 
Nên đọa ngục Đá Ép, Khô đau tận trời xanh! 
Tàn bạo và hận sân, Tay đẫm máu sát sanh, 


Giây ra bao tội ác, Nguc Kêu Сао thất thanh. 
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Thường làm việc trải sai, BỊ lưới ái búa vây, 

Dia ngục Kêu Gào đó, Cho kẻ đê hèn này. 

Làm nghề nướng thịt quay, Thiêu sông chúng sanh này, 
Thì doa ngục Thiêu Nướng, Mãi mãi bi nướng quay. 

Từ bỏ các nghiệp lành, Không hành đạo tịnh thanh, 
Lại gây nhiều nghiệp ác, Ngục Thiêu Nướng phải sanh. 
Tội cực ác gây ra, Đường dữ tất phải qua, 
Thăng vào ngục Vô Gián, Chịu tội không thê ra. 


Nguc Tưởng, ngục Dây Đen, Ра Ép và Kêu Gào, 

Thiêu Nướng, Thiêu Nướng Lớn, Thứ tám là Vô Gián. 
Tám địa ngục lớn đó Toàn là màu lửa đỏ, 

Đều do ác nghiệp xưa, Cùng mười sáu ngục nhỏ. 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

— Giữa hai ngọn núi Kim Cang Lớn có cơn gió lớn trỗi lên, tên là Tăng-khư. 
Nếu cơn gió này thôi đến bốn châu thiên hạ cùng tám mươi ngàn thiên hạ khác 
thì nó sẽ thối đại địa này và các danh sơn cùng núi chúa Tu-di bay khỏi mặt 
dát từ mười dặm cho đến trăm dặm, tung lên hư không, tất cả Шау đều vỡ vụn, 
giông như tráng sĩ tay câm một nắm trâu nhẹ tung lên hư không. Sức mạnh của 
cơn gió kia, giả sử thôi đến thiên hạ nảy cũng giông như vậy. Nhờ có hai ngọn 
núi Kim Cang Lớn ngăn chặn ngọn gió ây, nên gió không ập đến được. Tỳ-kheo 
nên biết, hai ngọn núi Kim Cang này có rất nhiêu lợi ích, đông thời cũng do kết 
quả hành nghiệp của chúng sanh chiêu cảm nên. 

Lại nữa, gió ở khoảng giữa hai ngọn núi này nóng hừng hực. Nếu như luông 
gió ây thôi đến bốn châu thiên hạ thi chúng sanh ở trong đó, ngay cả núi non, 
biên cå, sông ngòi, cây cối, rừng rậm đêu sẽ bị chảy khô. Cũng như giữa cơn 
năng mùa hè, căt một nắm co non đề dưới mặt trời thì cỏ liên khô héo. Cơn gió 
kia cũng như vậy, nêu thôi đến thê giới này thì hơi nóng đó thiêu rụi tất cả. Nhờ 
có hai ngọn núi Kim Cang này ngăn chặn lại, nên ngọn gió ây không thể thôi 
đến đây được. 

Tỳ-kheo nên biết, hai ngọn núi Kim Cang này có rât nhiêu lợi ích, đồng thời 
cũng do kết quả hành nghiệp của chúng sanh mà chiêu cảm nên. 

[0125c05] Lại nữa, gió ở khoảng giữa hai ngọn núi này thôi đến bốc mùi bát 
tịnh, tanh hôi nồng nặc, nêu như luóng gió đó thôi đến bốn châu thiên hạ này thì 
sẽ xông lên làm cho chúng sanh đều bị mù lòa nhưng nhờ có hai ngọn núi Kim 
Cang Lớn này ngăn chặn luông gió ây, nên không thé thói đến được. Tỷ-kheo 
nên biết, hai ngọn núi Kim Cang này có råt nhiều lợi ích, đồng thời cũng do kết 
quả hành nghiệp của chúng sanh mà chiêu cảm nên. 

Lại nữa, khoảng giữa hai ngọn núi này lại có mười địa ngục: Một tên Hậu 
Vân, hai tên Vô Vân, ba tên Ha-ha, bón tên Nai Hà, năm tên Dương Minh, sáu 
tên Tu-càn-đề, bảy tên Ưu-bát-la, tám tên Câu-vật-đầu, chín tên Phân-đà-lợi, 
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mười tên Bát-đầu-ma. Vì sao gol là địa ngục Hậu Vân? Vi tội nhân ở trong địa 
ngục này tự nhiên sanh ra, thân thé như lớp mây dày đặc cho nên gọi là Hậu 
Vân. Vì sao gọi là địa ngục Vô Vân? Vì tội nhân ở trong địa ngục này tự nhiên 
sanh ra, thân thê như khối thịt cho nên 201 là Vô Vân. Vì sao gọi là Ha-ha? Vì 
chúng sanh chịu tội trong ngục này, đau đớn bức bách, rên la “ói ôi”, cho nên 
gol là Ha-ha. Vì sao gọi là Nai Hà? Vì chúng sanh chịu tội ở trong địa ngục 
này, đau đớn bức bách, không có nơi nương tựa, đều thốt lời than trách “sao 
bây giờ”, cho nên gọi là Nại Hà. Vì sao gọi là Dương Minh? Vì chúng sanh 
chịu tội ở trong ngục này bị hành hình, đau đớn bức bách, muỗn kêu la nhưng 
lưỡi không cử động được, cứ bập bẹ như tiếng dê kêu, nên gọi là Dương Minh. 
Vì sao gọi là Tu-càn-đề? Vì toàn bộ ngục này tôi đen, như màu hoa tu-càn-đê, 
cho nên gọi là Ти-сап-йё. Vì sao gọi là Ưu-bát-la? Vì toàn bộ ngục này có màu 
xanh, như màu hoa ưu-bát-la, cho nên gọi là Uu-bát-la. Vì sao gọi là Câu-vật- 
đâu? Vì toàn bộ ngục này có màu hông, giông như màu hoa câu-vật-đầu, cho 
nên gọi là Câu-vật-đầu. Vì sao gọi là Phân-đà-lợi? Vì toàn bộ ngục này có màu 
trăng, như màu hoa phân-đà-lợi, cho nên gọi là Phân-đà-lợi. Vì sao gọi là Bát- 
đâu-ma? Vì toàn bộ ngục này có màu đỏ, như màu hoa bát-đầu-ma, cho nên gọi 
là Bát-đầu-ma. 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

— Ví như cái thùng có sáu mươi bốn hộc, mỗi hộc đựng đầy hạt mè, có một 
người cứ trăm năm lây đi một hạt, lần lượt lây cho đến hết só mè đó thì chúng 
sanh chịu tội trong địa ngục Hậu Vân vẫn chưa thé châm dứt. Nếu tội nhân ở 
địa ngục Hậu Vân hai mươi năm thì băng một năm ở địa ngục Vô Vân. Tội 
nhân ở địa ngục Vô Vân hai mươi năm, chỉ băng một năm ở địa ngục Ha-ha. 
Tội nhân ở địa ngục Ha-ha hai mươi năm thì chỉ băng một năm ở địa ngục Nat 
Hà. Tội nhân ở địa ngục Nại Hà hai mươi năm thì băng ở địa ngục Dương Minh 
một năm. Tội nhân ở địa ngục Dương Minh hai mươi năm thì băng một năm 
ở địa ngục Tu-càn-đê. Tội nhân ở địa ngục Tu-càn-đê hai mươi năm thì băng 
một năm ở địa ngục Uu-bát-la. Tội nhân ở địa ngục Uu-bát-la hai mươi năm 
thì băng một năm ở địa ngục Câu-vật-đâầu. Tội nhân ở địa ngục Câu-vật-đầu 
hai mươi năm thì băng một năm ở địa ngục Phân-đả-lợi. Tội nhân ở địa ngục 
Phân-đà-lợi hai mươi năm thì băng một năm ở địa ngục Bát-đầu-ma. Tội nhân 
ở địa ngục Bát-đầu-ma hai mươi năm thì gọi là một trung kiếp, hai mươi trung 
kiếp thì gọi là một đại kiếp. 

Trong địa ngục Bát-đầu-ma lửa cháy hừng hực, dù tội nhân ở cách ngọn 
lửa một trăm do-tuần vẫn bị lửa thiêu đốt. Tội nhân ở cách sáu mươi do-tuân 
thì hai tai bị điếc, không còn nghe gì cả, nêu cách xa năm mươi do-tuân thì hai 
mắt đều mù, không còn thây gì са. Tỳ-kheo Cù-ba-lê°! với tâm xâu ác, chê bai 
5! Câu chuyện về vị Tỳ-kheo này và bài kệ liên quan xuất hiện trong nhiều bản kinh. Xem thêm: Tạp. 


ЖЕ (T.02. 0099.1278. 0351b12); Biét Тар. ЛІ (T.02. 0100.276. 0470a14); Tăng. РЁ (T.02. 0125.21.5. 
0603602); 5. I. 323, 325; A. V. 170. 
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Tôn giả Xá-lợi-phât và Mục-kiên-liên nên sau khi chét, bi doa vào địa ngục 
Bát-đầu-ma này. 


[0126a18] Вау giờ, Phạm vương liên nói bài kệ: 


Phàm người sóng trên đời, 
Sở dĩ giết chết mình, 
Người đáng chê lại khen, 
Miệng gây ra nghiệp ác, 
Mánh khóe cướp của cải, 


Nhưng chê bai Thánh hiện, 


Đọa Vô Vân, trám ngàn, 
Hủy Thánh, mắc tội này, 
[0126b09] Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 


Búa rìu ở cửa miệng, 
Đêu do lời nói ác. 

Người đáng khen lại chê, 
Thân phải chịu tội ấy. 
Tội ây vẫn còn nhẹ, 

Tội ây nặng vô cùng. 
Đọa Hậu Vân, bốn mốt, 
Do tâm, miệng làm ác. 


— Phạm thiên nói bài kệ như vậy là lời nói chân chánh, được Phật ân khả. 


Phàm người sống trên đời, 
Sở di giết chết mình, 
Người đáng chê lại khen, 
Miệng gây ra nghiệp ác, 
Mánh khóe cướp của cải, 


Nhưng chê bai Thánh hiên, 


Đọa Vô Vân, trăm ngàn, 


Vì sao như vậy? Vì Ta, dáng Như Lai, bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác cũng 
nói nghĩa này: 


Búa rìu ở cửa miệng, 
Đều do lời nói ác. 

Người đáng khen lại chê, 
Thân phải chịu tội ấy. 
Tội ây vẫn còn nhẹ, 

Tội ây nặng vô cùng. 
Đọa Hậu Vân, bốn mốt, 


Hủy Thánh, mắc tội này, 

[0126b09] Đức Phật bào Ty-kheo: 

— Trong núi Kim Cang Lớn ở Nam Diêm-phù-đề có cung của Vua Diêm-la. 
Thành Vua Diêm-la ngự trị, dài rộng sáu ngàn do-tuân. Thành này có bảy lớp 
lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây,... cho đến có vô số các loài chim 
cùng nhau hót vang, cũng lại như thê. Nơi Vua Diêm-la cai trị, ngày đêm ba 
lần có chảo đồng lớn tự nhiên hiện ra trước mặt. Nếu thây chảo đồng xuất hiện 
trong cung thì vua sợ hãi, bỏ ra ngoài cung. Nếu chảo đồng xuất hiện ngoài 
cung thì vua sợ hãi, đi vào trong cung. Có ngục tốt cao lớn bát Vua Diêm-la 
năm trên tường sắt nong, láy móc sàt cay miệng rôi rót nuóc đông sôi vào, môi 
lưỡi đều bỏng, từ cô họng đến bụng, thông suốt xuống dưới, không chỗ nào là 
không chín nhừ. Sau khi chịu tội xong, vua cùng vui chơi với các thê nữ. Các 
vị đại thân nơi đây cùng thọ báo như vậy. 

Đức Phật bảo Ту-Кһео: 

— Có ba vị thiên 510.52 Đó là ba vị nào? Một là già, hai là bệnh và ba là chết. 
Nếu chúng sanh nào thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác thì kẻ ấy 


Do tâm, miệng làm ác. 


52 Vë 3 vị thiên sứ này, xem thêm M. 130, Devadūta Sutta (Kinh Thiên sử). 
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sau khi mạng chung sẽ bị đọa vào địa ngục. Lúc đó, ngục tốt dẫn tội nhân đến 
trước Vua Diêm-la và thưa: 

“Đây là kẻ mà thiên sứ đòi, cúi xin Đại vương hãy hỏi cung hăn!” 

Vua hỏi tội nhân: 

“Ngươi không thây thiên sứ thứ nhất sao?” 

Tội nhân đáp: 

“Tôi không thấy!” 

Vua lại hỏi: 

“Lúc làm người, ngươi có Шау người đời khi về già thì tóc bạc, răng rụng, 


mắt mờ, da thịt nhăn nheo, lưng còng chóng gậy, vừa đi vừa rên rỉ, thân thé run 
ráy, sức khỏe suy yếu, ngươi có thấy điêu này chăng?” 


Tội nhân đáp: 

“Thưa có thây!” 

Vua hỏi tiếp: 

“Tai sao ngươi không tự nghĩ: “Ta cũng sẽ như vây?” 

Tội nhân đáp: 

“Lúc đó tôi buông lung, nên không thể tự biết.” 

Vua nói: 

“Ngươi buông lung nên không tu tập thân, miệng và у, không bỏ ác làm 
lành. Nay ta sẽ cho ngươi biết cái khô của sự buông lung.” 

Vua lại nói: 


“Nay ngươi phải nhận tội. Tội này không phải của cha mẹ, không phải của 
anh em, không phải của Thiên để, cũng không phải của tô tiên, không phải của 
hàng tri thức, đây tớ, sử giả, cũng không phải của Sa-môn hay Bả-la-môn mà 
tội này do chính ngươi tạo ác nên nay phải tự mình chuôc lây quả báo.” 

[0126c05] Bây giờ, Vua Diêm-la dùng thiên sứ thứ nhất dé hỏi cung tội nhân 
xong, lại dùng thiên sứ thứ hai đê hỏi cung tội nhân: 

“Thé nào, ngươi có thấy thiên sứ thứ hai chăng?” 

Tội nhân đáp: 

“Thưa, không ау!” 

Vua lại hỏi: 

“Khi làm thân người, ngươi có Һау người bệnh tật khốn đôn, bệnh năm 
liệt giường, tiêu tiêu tại chỗ, không thé cử động, ä ăn uống phải nhờ người, gân 
côt đau nhức, khóc than rên ri, không thể nói được. Ngươi có thấy người như 
thê chăng?” 

Tội nhân đáp: 

“Thưa, có thây!” 


30. KINH THẺ КҮ # 939 


Vua lại hỏi: 

“Sao ngươi không tự nghĩ: “Rồi đây ta cũng sẽ bệnh khô như vậy??” 

Tội nhân đáp: 

“Vì lúc ду buông lung nên tôi không tự biết được.” 

Vua lại bảo: 

“Vì chính ngươi buông lung nên không thê tu tập thân, miệng và ý, không 
bỏ ác làm lành. Nay ta sẽ cho ngươi biệt thê nào là khô của sự buông lung.” 

Vua lại nói: 

- “Мау ngươi phải nhận tội. lội này không phải của cha mẹ, anh em, Thiên 
đê, tô tiên, hàng tri thức, đây tớ, sứ giả, Sa-món hay Bà-la-món mà tội này do 
chính ngươi tạo ác nên tu mình phải chuóc lây quả báo.” 

Khi Vua Diêm-la dùng thiên sú thứ hai hỏi cung tội nhân xong, lại dùng 
thiên sú thứ ba đê hỏi cung tội nhân: 
“Thé nào, ngươi có thấy vị thiên sứ thứ ba chăng?” 


Tội nhân đáp: 
“Thưa, không thây!” 
Vua hỏi tiếp: 


“Khi làm người, ngươi có thấy người chết, thân hoại mạng chung, các căn 
hoại diệt, thân thê cứng đơ, giông như cây khô, vứt ngoài gò mà, bị chim 
muóng đên ăn thịt, hoặc bó vào quan tài, hoặc dùng lửa thiêu dót. Ngươi có 
thây điêu đó chăng?” 

Tội nhân đáp: 

“Thật có thây!” 

Vua lại hỏi: 

“Tại sao ngươi không tự nghĩ: “Rồi đây ta cũng sẽ chết, giống như người 
đó chăng khác gì?"” 

Tội nhân đáp: 

“Vì khi đó buông lung nên tôi không thé tự biết được.” 

Vua lại bảo: 

“Уі chính ngươi buông lung nên không thể tu tập thân, miệng và ý, không 
bỏ ác làm lành, nay ta sẽ cho ngươi biệt cái khô do buông lung là thê nào.” 

Vua lại nói: 

Nay ngươi phải chịu tội. Tội này không phải của cha mẹ, anh em, Thiên 
đê, tô tiên, hàng tri thức, đây tớ, sứ giả, Sa-môn hay Bà-la-môn mà tội này do 
chính ngươi tạo ác nên phải tự chuôc lây quả báo.” 
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Вау giờ, sau khi dùng thiên sứ thứ ba hỏi cung xong, Vua Diêm-la liên giao 
cho ngục tốt dẫn tội nhân đến địa ngục lớn. Bia ngục lớn này ngang dọc một 
trăm do-tuần, sâu một trăm do-tuân. 

[0127a03] Khi ấy, Thế Tôn liên nói kệ: 


Bốn hướng có bón cửa, Ngõ ngách đều như nhau, 
Dùng sắt làm tường ngục, Trên che màn lưới sắt. 
Dùng sắt làm nên ngục, Tự nhiên lửa bốc cháy, 
Ngang dọc trăm do-tuân Đứng yên, không lay động. 
Lửa đen phừng phực cháy, Cháy mạnh, khó nhìn thây, 
Có mười sáu ngục nhỏ, Lửa cháy do làm ас. 


Đức Phật bảo Ty-kheo: 

- Khi ду Vua Diêm-la nghĩ: “Trong đời, những chúng sanh do mê muội 
không biết nên thân làm việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều ác. Do đó, sau 
khi mạng chung, ít có ai thoát khỏi sự khô này. Nếu chúng sanh ở thế gian có 
thé sửa đôi hành vi хаш ác, tu tập thân, miệng, y và làm việc lành thì sau khi 
mạng chung sẽ được an vui, gióng như các thiên thân. Nếu ta lâm chung, được 
sanh vào cõi người, hoặc gặp được đức Như Lai thì ta sẽ ở trong Chánh pháp, 
cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, đem lòng tin thanh tịnh đề tu 
Phạm hạnh, sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tải sanh nữa.” 

Bấy giờ, đức Thê Tôn nói kệ: 


Dù đã thấy thiên sứ, Nhưng vẫn còn buông lung, 
Họ ôm lòng lo sợ, Sanh vào chỗn ti tiện. 

Nếu người có trí tuệ, Khi thấy thiên sứ đến, 

Сап gũi pháp Hiên thánh, Mà không còn buông lung. 
Thây thọ sanh mà sợ, Vì sanh, già, bệnh, chết, 
Không thọ sanh: Giải thoát, Hết sanh, già, bệnh, chết. 
Người đó được an ồn, Hiện tại chứng vô vi, 


Đã vượt qua lo sợ, Chắc chăn đạt Niết-bàn. 
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5. PHẨM RÒNG VÀ CHIM CÁNH VÀNG” 


Đức Phật dạy: 

— Này các Tỳ-kheo, có bốn loài rồng, đó là: Loài sanh từ trứng, loài sanh 
từ bào thai, loài sanh từ chỗ âm thấp và loài do biến hóa mà sanh, đó là bón 
loài rông. 

Có bón loài chim Cánh Vàng, đó là: Loài sanh từ trứng, loài sanh từ bào 
thai, loài sanh từ chỗ âm thấp và loài do biễn hóa mà sanh, đó là bốn loài chim 
Cánh Vàng. 

Ó dưới đáy biển lớn có cung điện của vua rồng Sa-kiệt,'“ ngang dọc tám 
mươi ngàn do-tuân, cung điện có bảy lớp tường thành, bảy lớp lan can, bảy lớp 
lưới giáng và bảy lớp hàng cây, chung quanh tường thành được trang hoàng băng 
Бау báu,... cho đến có vô số các loài chim cùng nhau hót vang, cũng lại như thé. 


Giüa hai ngọn núi chúa Tu-di và núi Khư-đà-la có cung điện của hai vua 
rồng Nan-đà và Bạt-nan-đà. Mỗi cung điện ngang dọc sáu ngàn do-tuần, có bảy 
lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, chung quanh 
tường thành được trang hoàng băng bảy báu,... cho đến có vô số các loài chim 
cùng nhau hót vang, cũng lại như thế. 

[0127b10] Phía Вас bờ biên lớn có một cây lớn tên là Cứu-la-thiêm-ma-la.°5 
Vua rông và chim Cánh Vàng đều có cây này, thân cây to bảy do-tuần, cao một 
trăm do-tuân, bóng cây che phủ bón phía rộng năm mươi do-tuân. Phía Đông 
của cây lớn này có cung điện của loài vua rồng sanh ra từ trứng và cung điện 
của loài chim Cánh Vàng sanh ra từ trứng. Mỗi cung điện ngang dọc sáu ngàn 
do-tuân, cung điện có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giáng, bảy 
lớp hàng cây, chung quanh tường thành được trang hoàng băng bảy báu.... cho 
đến có vô số loài chim cùng nhau hót vang, cũng lại như thê. 


Phía Nam cây Cứu-la-thiêm-ma-la này có cung điện của loài vua rồng sanh 
ra từ bào thai và cung điện của loài chim Cánh Vàng sanh ra từ bào thai. Mỗi 
cung điện ngang dọc sáu ngàn do-tuân, cung điện có bảy lớp tường, bảy lớp lan 
can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, chung quanh tường thành được trang 
hoàng băng bảy báu,... cho đến có vô số các loài chim cùng nhau hót vang, cũng 
lại như thê. 


5 Nguyên tác: Long điều phẩm BË Б (T.01. 0001.30.5. 0127a27). 
54 Sa-kiệt long vương (#79 BË +, Sagara парагаја). 
55 Cứu-la-thiêm-ma-la (2š R K BE Æ). 
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Phía Tây cây Cuu- la-thiếm-ma-la này có cung điện của loài vua rng sanh 
ra từ nơi âm thấp và cung điện của loài chim Cánh Vàng sanh ra từ nơi âm thấp. 
Mỗi cung điện ngang dọc sáu ngàn do-tuân, cung điện có bảy lớp tường, bảy 
lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, chung quanh tường thành 
được trang hoàng băng bảy báu,... cho đến có vô số các loài chim cùng nhau 
hót vang, cũng lại như thé. 

Phía Bắc cây Cứu-la-thiêm-ma-la này có cung điện của loài vua rồng sanh 
ra từ sự bién hóa và cung điện của loài chim Cánh Vàng sanh ra từ sự biến hóa. 
Mỗi cung điện ngang dọc đều sáu ngàn do-tuân, cung điện có bảy lớp tường, 
bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giáng, bảy lớp hàng cây, chung quanh tường thành 
được trang hoàng băng bảy báu,... cho đên có vô sô các loài chim cùng nhau 
hót vang, cũng lại như thé. 

Khi chim Cánh Vàng sanh ra từ trứng muốn bắt loài rồng dé ăn thịt thi từ 
nhánh phía Đông của cây Cứu-la-thiêm-ma-la, chúng bay xuống, vỗ cánh rẽ 
nước bién lớn dạt sang hai bên hai trăm do-tuân, rồi bát láy loài rồng sanh ra từ 
trứng để ăn một cách tự tại tùy ý nhưng chúng không thẻ bắt loài rồng sanh га 
từ bào thai, từ nơi âm thấp và từ biên hóa được. 

[0127c03] Khi loài chim Cánh Vàng sanh ra từ bào thai muốn bắt loài rồng 
sanh ra từ trứng để ăn thịt thì từ nhánh cây phía Đông, chúng bay xuống, vô 
cánh rẽ nước biên lớn dạt sang hai bên hai trăm do-tuân, ròi bắt loài rồng sanh 
ra từ trứng dé ăn một cách tự tại tùy ý. 


Khi loài chim Cánh Vàng sanh ra từ bào thai muôn bắt loài rông sanh ra 
từ bào thai để ăn thịt thì từ nhánh cây phía Nam, chúng bay xuống, vô cánh rẽ 
nước biên lớn dạt sang hai bên bốn trăm do-tuân, rôi bắt loài rồng sanh từ bào 
thai để ăn một cách tự tại tùy ý nhưng chúng không bắt được loài rồng sanh từ 
nơi âm thấp và từ biên hóa dé ăn. 

Khi loài chim Cánh Vàng sanh ra từ nơi âm thâp muôn bắt loài rồng sanh 
ra từ trứng để ăn thịt thì từ nhánh cây phía Đông, chúng bay xuống, vô cánh 
rẽ nước biên lớn dạt sang hai bên hai trăm do-tuân, rồi bắt loài rông sanh ra từ 
trứng để ăn thịt một cách tự tại tùy ý. 


Khi loài chim Cánh Vàng sanh ra từ nơi âm thâp muốn bắt loài rồng sanh 
ra từ bào thai dé ăn thịt thì từ nhánh cây phía Nam, chúng bay xuống, vô cảnh 
rẽ nước biên lớn dạt sang hai bên bón trăm do-tuân, rồi bắt loài rồng sanh ra từ 
bào thai dé ăn thịt một cách tự tại tùy ý. 


Khi loài chim Cánh Vàng sanh ra từ nơi âm thâp muốn bắt loài rông sanh ra 
từ nơi âm thấp để ăn thịt thì từ nhánh cây phía Тау, chúng bay xuông, võ cánh 
гё nước biên lớn dạt sang hai bên tám trăm do-tuân, ròi băt loài rông sanh ra từ 
nơi âm thập dé ăn thịt một cách tự tại tùy ý nhưng chúng không bắt được loài 
rồng sanh ra từ bién hóa dé ăn thịt. 


30. KINH THÉ КҮ # 943 


Khi loài chim Cánh Vàng sanh ra từ sự bién hóa muốn bắt loài róng sanh 
ra từ trứng để ăn thịt thì từ nhánh cây phía Đông, chúng bay xuống, уб cánh rẽ 
nước biên dạt sang hai bên hai trăm do-tuân, rồi bắt loài rông sanh ra từ trứng 
để ăn thịt một cách tự tại tùy ý. 

Khi loài chim Cánh Vàng sanh ra từ sự bién hóa muốn bắt loài rông sanh ra 
từ bào thai để ăn thịt thì từ nhánh cây phía Nam, chúng bay xuống, уб cánh rẽ 
nước biên đạt sang hai bên bốn trăm do-tuân, rồi bắt loài rông sanh ra từ trứng 
để ăn thịt một cách tự tại tùy ý. 

Khi loài chim Cảnh Vàng sanh ra từ sự biên hóa muốn bắt loài rông sanh ra 
từ nơi âm thập để ăn thịt thì từ nhánh cây phía Тау, chúng bay xuông, võ cánh 
TẾ nước biển lớn dạt sang hai bên tám trăm do-tuân, ròi bắt loài rồng sanh ra từ 
nơi âm thấp để ăn thịt. 

Khi loài chim Cánh Vàng sanh ra từ sự bién hóa muốn bắt loài rồng sanh ra 
từ sự bién hóa để ăn thịt thì từ nhánh cây phía Bắc, chúng bay xuông, vÓ cánh 
rẽ nước biên lớn dat sang hai bên một ngàn sáu trăm do- tuân, ròi bắt loài rông 
sanh ra từ sự bién hóa dé ăn một cách tự tại tùy ý, bởi vì các loài rồng là thức 
ăn của loài chim Cánh Vàng. 

Tuy nhiên, có những loài rông chúa mà loài chim Cánh Vàng không thê bắt 
được. Những loài rông đó là: Vua rông Sa-kiỆt, vua rồng Nan-đà, vua rông Bạt- 
nan-đà, vua rông Y-na-bà-la, vua rông Đề-đầu-lại-tra, vua rông Thiện Kiến, vua 
rông A-lô, vua rông Ca-câu-la, vua rông Ca-ty-Ìa, vua rông A-ba-la, vua rồng 
Ca-nậu, vua rồng Củ-ca-nậu, vua rông A- nậu-đạt, vua rồng Thiện Trú, vua rông 
Ưu-thiểm-ca-bà-đầu, vua rồng Đắc-xoa-ca. Các loài rông chúa này không bị 
các loài chim Cánh Vàng bắt ăn thịt, đồng thời các loài rồng khác ở gần trú xu 
của những loài rồng chúa này cũng không bị loài chim Cánh Vàng bắt ăn thịt. 


[0128a07] Đức Phật bảo T-kheo: 


— Nêu chúng sanh nào рїї giới của rông, tâm nghĩ đến rông, thực hành theo 
cách sóng của rông thì sẽ sanh vào loài rồng. Chúng sanh nào рій giới của chim 
Cánh Vàng, tâm nghĩ đến chim Cánh Vàng, thực hành theo cách sông của loài 
chim Cánh Vàng thì sẽ sanh vào loài chim Cánh Vàng. Chúng sanh nào giữ giới 
của thỏ, của chim kiêu; tâm nghĩ đến thỏ, chim kiêu; thực hành theo cách sông 
của thỏ, chim kiêu thì sẽ sanh vào loài thỏ và loài chim kiêu. 

Nếu chúng sanh nào giữ giới của chó, hoặc giới của bò, hoặc giới của nai, 
hoặc giữ giới сат lặng, hoặc giữ giới của Ma-ni-bà-đà,”° hoặc giữ giới lửa, hoặc 
g1ữ giới mặt trăng, hoặc giữ giới mặt trời, hoặc рїї giới nước, hoặc giữ giới cúng 
dường lửa, hoặc tu những pháp khó hạnh ở những nơi do bân, rồi nghĩ như vây: 
“Ta thực hành pháp сат lặng, pháp Ma-ni-bà-đà, pháp thờ lửa, pháp thờ mặt 


% Nguyên tác: Ma-ni-bà-đà giới (FE JE ЖЕРЕ ЖО). Có thể đây là giới luật của giáo phái phụng thờ châu 
ngọc, như Chân-đà ma-ni (FE БЕ ЈЕ) hoặc Chân-đa ma-ni (# £ ЖЕ J), xem châu ngọc là linh vật có 
thê giải trừ tai nạn. 
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trời, mặt trăng, pháp thờ nước, pháp cúng dường lửa và những pháp khó hạnh, ta 
đem công đức giữ giới này, nguyện sanh về cõi trời”, đây chính là tà kiến. 

Đức Phật dạy: 

— Ta cho răng hạng người tà kiến này chắc chắn rơi vào hai cõi: Hoặc doa 
vào địa ngục, hoặc đọa vào loài súc sanh. Nếu Sa-môn hay Bà-la-môn nào có 
lập luận như thế này, quan điểm như thế này: “Ngã và thé giới là thường, chỉ có 
điều này là thật, ngoài ra đều là hư vong; hoặc ngã và thé giới là vô thường, chỉ 
có điều này là thật, ngoài ra đều hư vong; hoặc ngã và thế giới vừa ' thuong vừa 
vô thường, chỉ có điều này là thật, ngoài ra đều hư vọng; hoặc ngã và thê giới 
chăng phải thường chắng phải vô thường, chỉ có điều này là thật, ngoài ra đều 
là hư vọng: hoặc ngã và thé giới là có giới hạn, chỉ có điều này là thật, ngoài 
ra đều là hư vọng: hoặc ngã và thế giới là không có giới hạn, chỉ có điều này là 
thật, ngoài ra đều là hư vọng: hoặc ngã và thê giới vừa có giới hạn vừa không có 
101 hạn, chỉ có điều này là thật, ngoài ra đều là hư vọng; hoặc ngã và thé 0101 
chăng phải có giới hạn chăng phải không có giới hạn, chỉ có điều này là thật, 
ngoài ra đều là hư vong; hoặc mạng tức là thân, chỉ có điều này là thật, ngoài ra 
dëu là hu vọng; hoặc mạng khác thân khác, chỉ có điêu này là thật, ngoài ra đêu 
là hư vọng: hoặc chàng phải có mạng, chăng phải không có mạng, chỉ có điều 
này là thật, ngoài ra đều là hư vọng; hoặc không có mạng không có thân, chỉ có 
điều này là thật, ngoài ra đều là hư vọng.” 

Hoặc có người cho răng: “Con người sau khi chết còn tôn tại, chỉ có điều 
này là thật, ngoài ra đều là hư vọng”; hoặc có người nói: “Con người sau khi 
е không còn tôn tại, chỉ có điêu này là thật, ngoài ra đều là hư vọng”; hoặc 

ói: “Соп người sau khi chết, vừa còn tồn tại vừa không còn tôn tại, chỉ có điều 
ен là thật, ngoài ra đêu là hư vọng”; lại nói: “Con người sau khi chết, chăng 
phải còn tón tại, chăng phải không còn tôn tại, chỉ có điều này là thật, ngoài ra 
đều là hư vọng.” 

Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập luận như vậy, quan điểm như vậy, 
nên họ cho rằng: “Thé giới là thường, chỉ có điêu này là thật, ngoài ra đều là hư 
vong.” Những người Ấy, đối với các pháp hữu vi” họ khởi lên kiến chấp về ngã, 
kiên châp vê mạng, kiên chấp về thân, kiến chấp về thế giới, nên họ cho rằng: 
“Ngã và thé giới là thường hăng.” 

Nếu họ cho răng: “Ngã và thế gian là vô thường” thì dói với các pháp hữu 
vi, họ sẽ khởi kiến chấp về ngã, kiến chấp về mạng, kiến chấp về thân, kiến 
chấp vè thế giới, nên họ cho răng: “Ngã và thé giới là vô thường.” 

Những ai chủ trương vừa thường vừa vô thường thi đôi với các pháp hữu vi, 
họ khởi kiến chấp về ngã, kiến châp về mạng, kiến chấp về thân, kiến chấp về 
thê giới, nên họ cho răng: “Thé giới vừa thường vừa là vô thường.” 


1 Nguyên tác: Hành (íT). Theo Đại thừa nghĩa о (7.44. 1851.2. 0495a23), sự tập khởi 
của các pháp hữu vi, gọi đó là “hành” (Ж $: REE, Hồ Z lở {1 ) 
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Những at chủ trương chăng phải thường, chăng phải vô thường thì đối 
với các pháp hữu vi, họ khởi kiên chấp về ngã, kiên chấp về mạng, kiến chấp 
về thân, kiên chấp vè thế giới, nên họ cho răng: “Ngã và thế giới chăng phải 
thường, chăng phải vô thường.” 


[0128b09] Những ai chủ trương ngã và thé giới là có giới hạn thì đối VỚI các 
pháp hữu vi, họ khởi kiến châp vê ngã, kiến chấp về mạng, kiến chấp về thân, 
kiến chấp về thế giới, vì thé cho răng: “Mạng sông có giới hạn, thân có giới hạn, 
thé giới có giới hạn. Từ khi mới gá vào thai mẹ cho đến lúc chết vứt bỏ ngoài 
gò må, những gì thuộc về thân bón đại đều lưu chuyển như vậy, tôi đa bảy lần 
sanh trở lại, khi thân căn và sanh тапе® đã hết thì ngã trở về chỗn thanh tịnh”, 
nên họ cho răng: “Ngã là có giới hạn.” 

Những al chủ trương ngã và thé giới là không giới hạn thì đối VỚI các pháp 
hữu vi, họ khởi kiên châp vë ngã, kiến chấp уё mạng, kiến châp vê thân, kién 
châp vè thé giới, vì vậy họ cho rằng: “Mạng sống là không giới hạn, thân người 
là không giới hạn, thé giới là không giới hạn. Từ khi mới gá vào thai mẹ cho đến 
lúc chết vứt bỏ ngoài gò má, những gì thuộc về thân tứ đại này đều lưu chuyển 
như vậy, tối đa bảy lần sanh trở lại, khi thân căn và sanh mạng đã hết thì ngã trở 
vë chốn thanh tịnh”, nên họ cho răng: “Ngã và thế giới là không giới hạn.” 


Những ai chủ trương thế giới này vừa có giới hạn vừa không có giới hạn 
thì đối với các pháp hữu vi, họ khởi kiến chấp về ngã, kiến chấp vê mạng, kiến 
chấp vè thân, kiến châp vè thé giới, nên họ cho rằng: “Mạng sông vừa có giới 
hạn vừa không có giới hạn. Từ khi mới gá vào thai mẹ cho đến lúc chết vứt bỏ 
ngoài gò mà, những gi thuộc vé thân tứ đại này đêu lưu chuyền như vậy, tối đa 
bảy lần sanh trở lại, khi thân căn và sanh mạng đã hết thì ngã trở về chôn thanh 
tịnh”, nên họ cho răng: “Ngã vừa có giới hạn vừa không có giới hạn.” 

Những ai chủ trương ngã và thé giới chăng phải có giới hạn, chăng phải 
không có giới hạn, nên đối với các pháp hữu vi, họ khởi kiên chấp vë ngã, kiến 
chấp về mạng, kiến chấp về thân, kiên chấp về thế giới, nên họ cho rằng: “Mạng 
sông và thân thê chăng phải có giới hạn, chăng phải không có giới hạn. Từ khi 
mới gá vào thai mẹ cho đến lúc chết vứt bỏ ngoài gò mà, những gì thuộc về thân 
tử đại này đều lưu chuyên như vậy, tôi đa bảy lần sanh trở lại, khi thân căn và 
sanh mạng đã hết thì ngã trở về chỗn thanh tịnh”, nên họ cho răng: “Ngã chàng 
phải có giới hạn, chăng phải không có giới hạn.” 

Những ai chủ trương mạng tức là thân thì đôi với thân này, họ thấy có mạng, 
đối với thân khác, họ cũng thây có mạng và cho răng: “Mạng tức là thân.” 

Những ai chủ trương mạng khác, thân khác thì đối với thân này, họ ау 


có mạng: nhưng đối với thân khác, họ không thấy có mạng, nên họ cho rằng: 
“Mạng khác, thân khác.” 


58 Nguyên tác: Mạng hành (m íT). Theo SA. 1257, mạng hành ở đây chỉ cho năng lượng của nghiệp, 
cũng chỉ cho sanh mạng. 
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Những ai chủ trương thân và mạng chăng có cũng chăng không thi đối với 
thân này họ không thây có mạng: nhưng đối với thân khác, họ lại thấy có mạng, 
nên họ cho răng: “Thân và mạng chàng có cũng chàng không.” 


Những người chủ trương không có thân, không có mạng, nên đôi với thân 
này và đôi với thân khác họ đều không thây có mạng, cho nên họ nói: “Không 
có mạng, không có thân.” 

Những ai chủ trương con người sau khi chết còn tôn tại thì người đó thấy 
đời này có thân và mạng, đời sau cũng có thân và mạng tôn tại, cho nên họ nói: 
“Con người sau khi chết còn tón tại.” 

Những ai chủ trương con người sau khi chết không còn tôn tại thì họ cho 
rằng đời này có mạng nhưng đời sau không có mạng, cho nên họ nói: “Con 
người sau khi chết không còn tón tại.” 

Những ai chủ trương con người sau khi chết vừa tồn tại vừa không còn tồn 
tại thì họ cho răng đời này mạng đoạn diệt, đời sau mạng còn tôn tại, cho nên 
họ nói: “Con người sau khi chết vừa tồn tại vừa không còn tôn tại.” 

Những ai chủ trương con người sau khi chết chăng phải còn tòn tại, chăng 
phải không còn tôn tại, nên họ cho răng thân và mạng đời này cùng thân và 
mạng đời sau đều đoạn diệt, cho nên họ nói: “Con người sau khi chết chăng 
phải còn tón tại, chăng phải không còn tôn tại.” 

[0128с11] Bây giờ, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Về thời quá khứ xa xưa, có vị vua tên Kính Diện. Một hôm, vua triệu tập 
những người mù Ба sinh vào một nơi ròi hỏi họ rằng: 

“Các ngươi bị mù từ khi mới sanh, vậy có ai biết hình đáng của con voi như 
thê nào không?” 

Họ đều đáp: 

“Таи Đại vương! Chúng tôi không biết.” 

Vua hỏi tiếp: 

“Vậy các ngươi có muốn biết hình dáng của con voi không?” 

Họ đáp: 

“Thưa, rất muốn biết!” 

Bấy giờ, nhà vua liền ra lệnh người hầu, gọi quản tượng dẫn voi đến và 
bảo những người mù lẫy tay sờ thử. Trong số người mù đó, có người sờ trúng 
vòi voi, vua bảo răng đó là con voi, hoặc có người sờ trúng ngà voi, có người 
sờ trúng lỗ tai voi, có người sờ trúng đâu voi, có người sờ trúng lưng voi, có 
người sờ trúng bụng vol, có người sờ trúng đùi vol, có người sờ trúng chân vol, 
có người sờ trúng bàn chân voi, có người sờ trúng đuôi voi. Khi mỗi người sờ 
trúng mỗi bộ phận của con voi thì nhà vua đều nói: “Đó là con voi.” 
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Rồi Vua Kính Diện ra lệnh dắt voi đi và hỏi những người mù: 

“Hình dáng con voi như thê nào?” 

Thế là, trong những người mù này, người sờ trúng vòi voi thì bảo voi giống 
như cái càng xe bị cong, người sờ trúng ngà voi thì bảo voi giống như cái chày, 
người sờ trúng tai voi thì bảo voi như cái sàng, người sờ trúng đầu voi thì bảo voi 
như cái đỉnh, người sờ trúng lưng thì bảo voi như gò đất, người sờ trúng bụng thì 
bảo voi giống như vách tường, người sờ trúng đùi voi thì bảo voi giống như khúc 
cây, người sờ trúng chân voi thì bảo voi như trụ cột, người sờ trúng bàn chân thì 
báo voi giống như cái cối, người sờ trúng đuôi thì bảo voi gióng như cây chỗi. 


Họ tranh cãi nhau về việc đúng sai. Người này bảo như vậy, người kia nói 
không đúng... cứ thê mà tranh cãi với nhau không dứt.” 

[0129a02] Вау giờ, thấy như vậy rồi, Vua Kính Diện vui vẻ cười lớn và nói 
bài kệ: 


Những người mù tập hợp, Tranh cãi về hình voi, 
Thân voi vón một thê, Tưởng khác, tranh đúng sai. 
Đức Phật dạy: 


— Này các Tỳ-kheo! Các ngoại đạo tà Кіёп cũng thế, họ không biết khổ đề, 
không biết tập đề, không biết diệt dé và không biết đạo dé nên mỗi người có 
kiến giải khác nhau, từ đó tranh luận đúng sai, ai cũng cho ràng mình là đúng 
nên xảy ra tranh tụng. Nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn nào có thê biết đúng như 
thật về khô Thánh đế, khô tập Thánh đề, khó diệt Thánh đề và khổ đạo Thánh 
để thì những vị ду tự tư duy, cùng nhau hòa hợp, vì cùng một lãnh thọ, cùng 
học một thây, nên phải hòa hợp như sữa hòa với nước, nhờ vậy pháp Phật mới 
sáng rỡ, đem lại an lạc lâu dài. 

Lúc ấy, đức Thé Tôn nói kệ: 

Nếu người không biết khô, Không biết khổ do đâu, 


Cũng lại không biết khó, Sẽ diệt tận chỗn nào, 
Cũng lại không thê biết, Pháp diệt khổ từ đâu, 

Thì mát tâm giải thoát, Tuệ giải thoát mát luôn, 
Nên không rõ gốc nguôn, Khô sanh, già, bệnh, chết. 
Biết sự thật về khô, Biết khó là do đâu, 

Cũng biết rõ khô kia, Sẽ diệt tận nơi nào, 

Lại hay khéo phân biệt, Pháp diệt gốc khó đau, 
Thì được tâm giải thoát, Tuệ giải thoát cũng vậy. 
Người này chấm dứt được, Cội gôc của khó âm, 

Hết sanh, già, bệnh, chết Nguôn gốc của tái sanh.% 


59 Câu chuyện người mù xem voi còn xuất hiện trong Ud. 66, Pathamanänatitthiyasutta (Kinh thứ nhất 
về ngoại đạo). 


6 Nguyên tác: Thọ hữu (Z: Ж). 
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Này Ту-Кһео! Thé nên, các thây hãy nỗ lực khéo léo tư duy Thánh đề vé 
khô, Thánh đê vê nguyên nhân của khô, Thánh dë vë khô diệt và Thánh đề về 
con đường đưa đên khô diệt.°! 


5! Bản Hán, hết quyền 19. 
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6. PHẨM A-TU-LUÁN® 


Đức Phật bảo Ty-kheo: 

— Dưới đáy biên lớn ở phía Bắc núi Tu-di có thành a-tu-luân La-ha,5 ngang 
dọc tắm mươi ngán do-tuân. Thành đó có bảy lớp tường thành, bảy lớp lan can, 
bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây và chung quanh được trang hoàng băng 
bảy báu. Thành cao ba ngàn do- tuân, rộng hai ngàn do- tuân. Cửa thành cao 
một ngàn do-tuàn,% rộng một ngàn do-tuân. Thành băng vàng thì cửa bằng bạc, 
thành băng bạc thì cửa băng vàng... cho đến có nhiều loài chim cùng nhau ca 
hót, cũng lại như thê. 

Thành nhỏ, nơi ngự tri của vua a-tu-luân năm ở trong thành lớn, có tên là 
Luân-thâu-ma-bạt-tra,5“ ngang dọc sáu mươi ngàn do-tuần, có bảy lớp tường, 
bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giáng, bảy lớp hàng cây và chung quanh ёи trang 
hoàng bàng bảy báu. Thành cao ba ngàn do- tuân, Tông hai ngàn do- tuân. Cửa 
thành cao hai ngàn do- tuần, rộng một ngàn do-tuần. Thành bằng vàng thì cửa 
băng bạc, thành băng bạc thì cửa bằng vàng,... cho đến có nhiều loài chim cùng 
nhau ca hót, cũng lại như thé. 

О trong thành này có xây riêng một nghị đường tên là Thât-thi-lợi-sa.55 
Nghị đường có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giáng, bảy lớp hàng 
cây và chung quanh đều trang hoàng băng bảy báu. Nền nhà được lát băng xà 
cừ, cột kèo toàn bằng bảy báu, các trụ giữa điện đường lớn một ngàn do- tuân, 
cao mười ngàn do- tuân, dưới mỗi gốc cột đêu có tòa Chánh pháp, ngang dọc 
bảy trăm do-tuân, được điêu khắc, chạm tró bàng bảy báu. Nghị đường có bón 
cửa, lan can bao quanh, có bảy lớp bậc thêm, bảy lớp lan can, bảy е lưới 
giáng, bảy lớp hàng cây và chung quanh đều trang hoàng băng bảy báu,... cho 
đến có nhiều loài chim cùng nhau ca hót, cũng lại như thế. 

Phía Bắc nghị đường có cung điện a-tu-luân, ngang dọc mười ngàn do-tuân, 
cung điện có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng 


Nguyên tác: A-tu-luân phẩm J“[?RÍR ñi (T.01. 0001.30.6. 0129b01). A-tu-luân (8/1) còn gọi là 
a-tu-]a (Pf 1% ZÆ, asura), a-tô-lạc (BÍ ж ï#), một trong những vi thần cổ xưa ở Ап Độ, thường được xem 
là thân hiểu chiến hay tranh đầu với trời Đề-thích không ngừng nên có danh từ: A-tu-la trường, a-tu-la 
chiến, v.v.. 


6 Nguyên ШЕ La-ha a-tu-luân (ZÆ Ip ?Ң{1@). 

% Các bản Tống, Nguyên, Minh ghi: Cửa cao 2000 do-tuân. 
65 Nguyên tác: Luân-thâu-ma-bạt-tra ($a $h FE pk HE). 

6 Nguyên tác: Thất-thi-lợi-sa (t P FW). 
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cây và chung quanh đều trang hoàng băng bảy báu,... cho đến có vô số các loài 
chim cùng nhau ca hót, cũng lại như thé. 

Phía Đông nghị đường có khu vườn rừng tên là Sa-la, ngang doc mười ngàn 
do-tuân, khu vườn có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giáng, bảy 
lớp hàng cây và chung quanh đều trang hoàng băng bảy báu,... cho đến có nhiều 
loài chim cùng nhau ca hót, cũng lại như thé. 

Phía Nam nghị đường có khu vườn rừng tên là Cực Diệu, ngang dọc mười 
ngàn do-tuân. Sự tráng lệ của khu vườn này giống như vườn Sa-]a. 

Phía Tây nghị đường có khu vườn rừng tên là Diệm-ma, ngang dọc mười 
ngàn do-tuàn. Sự tráng lệ của khu vườn này cũng giống như vườn Sa-la. 

Phía Bắc nghị đường có khu vườn rừng tên là Lạc Lâm, ngang dọc mười 
ngàn do-tuân. Sự tráng lệ của khu vườn này cũng giỗng như vườn Sa-]a. 


[0129c03] Giữa hai khu vườn Sa-la và Cực Diệu có cây Trú Độ,” gốc to bảy 
do- tuân, сао một trăm do-tuần, nhánh lá che phủ bốn phía rộng năm mươi do 
tuân. Chung quanh cây có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, 
bảy lớp hàng cây, đều trang hoàng băng bảy báu,... cho đến có nhiều loài chim 
cùng nhau ca hót, cũng lại như thé. 


Gita hai khu vườn Diệm-ma và Lạc Lâm có ao Bạt-nan-đà, nước trong ао 
trong sạch mát mẻ, không chút cặn bán, có bảy lớp hào báu vây quanh. Cạnh 
thêm ao là bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giáng, bảy lớp hàng cây, chung quanh 
giáp vòng. đêu trang hoàng băng bảy báu. Trong ao moc bón loài hoa, lá hoa lớn 
một do-tuân, hương thơm lan tỏa cũng một do- tuân. Rë hoa nhu ô trục xe, tiết ra 
nhựa có màu trắng như sữa, vị ngọt như mật, có vô số các loài chim củng nhau 
ca hót. Lại nữa, bên cạnh ao này có bảy lớp bậc thêm, bảy lớp tường, bảy lớp 
lan can, bảy lớp lưới giáng, bảy lớp hàng cây và chung quanh đêu trang hoàng 
băng bảy báu,... cho ёп có vô sô loài chim cùng nhau ca hót, cũng lại như thẻ. 


Cung điện hạ thần của vua a-tu-luân có chiêu ngang dọc mười ngàn do- 
tuần, hoặc chín ngàn, tám ngàn do-tuân, cung điện nhỏ nhật là một ngàn do- 
tuân; mỗi cung điện đêu có bảy lớp tường thành, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới 
giáng, bảy lớp hàng cây và chung quanh đều trang hoàng băng bảy báu,... cho 
đến có nhiều loài chim cùng nhau ca hót, cũng lại như thê. 


Cung điện của các a-tu-luân nhỏ có chiều ngang dọc một ngàn do-tuần, 
hoặc chín trăm, tám trăm, cho đến nhỏ nhất là một trăm do-tuần; mỗi cung 
đều có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây уа 
chung quanh đêu trang hoảng băng bảy báu,... cho đến có nhiều loài chim cùng 
nhau ca hót, cũng như các cõi khác. 


Phía Bắc nghị đường có bảy đường bậc cấp báu dẫn vào trong cung điện. 
Lại có đường bậc cấp dẫn đến vườn Sa-la, lại có đường bậc cấp dẫn vào vườn 


6? Trú Độ thọ (Æ ЛЖ, Parichattaka). Xem chú thích 71, kinh số 1, tr. 515. 
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Cực Diệu, lại có đường bậc cấp dẫn vào vườn Diệm-ma, lại có đường bậc cập 
dẫn vào vườn Lạc Lâm, lại có đường bậc cấp dẫn vào cây Trú Độ, lại có đường 
bậc cấp dẫn vào ao Bạt-nan-đà, lại có đường bậc cấp dẫn vào cung điện các vị 
đại thân, lại có đường bậc cấp dẫn vào cung điện của các a-tu-luân nhỏ. 

Nếu vua a-tu-luân muốn đi dạo vườn Sa-la thì chỉ cần nghĩ đên Vua A-tu- 
luân Tỳ-ma-chất-đa. Khi ây, Vua A-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa lại tự nghĩ: “Vua 
A-tu-luân La-ha đang nghĩ đến ta”, lập tức tự mình trang hoàng cỗ xe ngựa báu 
rồi cùng vô số người theo hầu vây quanh, đi đến trước mặt vua a-tu-luân rồi 
đứng sang một bên. Khi ấy, vua a-tu-luân lại nghĩ đến Vua A-tu-luân Ba-la-ha, 
tức thì Vua A-tu-luân Ba-la-ha lại tự nghĩ: “Vua A-tu-luân đang nghĩ đến ta”, 
liền tự mình trang hoàng cỗ xe ngựa báu, cùng vô số người theo hầu vây quanh, 
đi đến trước mặt Vua La-ha và đứng sang một bên. 

[0130a07] Khi vua a-tu-luân nghĩ đến Vua A-tu-luân Thiếm-ma-la thì Vua 
A-tu-luân Thiếm-ma-la cũng lại tự nghĩ: “Vua a-tu-luân đang nghĩ đến ta”, lập 
tức tự mình trang hoàng cô xe ngựa báu, cùng vô sô người theo hâu vây quanh, 
đi đến trước mặt Vua La-ha rồi đứng sang một bên. 


Khi vua a-tu-luân lại nghĩ đến đại thân a-tu-luân thì các đại thần a-tu- luân 
ây cũng tự nghĩ: “Vua đang nghĩ đến ta”, lập tức tự mình trang hoàng cỗ xe 
ngựa báu, cùng vô số người theo hâu vây quanh, đi đến trước mặt Vua La-ha 
rồi đứng sang một bên. Khi vua a-tu-luân lại nghĩ đến các a-tu-luân nhỏ thì các 
a-tu-luân nhỏ cũng tự nghĩ: “Vua đang nghĩ đến ta”, lập tức tự mình sửa soạn, 
cùng với mọi người đi đến trước mặt Vua La-ha rồi đứng sang một bên. 

Bây giờ, Vua La-ha khoác áo báu, cưỡi xe ngựa báu rôi cùng vô số người 
theo hâu vây quanh đi đến trong vườn Sa-la, tự nhiên có gió thôi làm cửa tự mở, 
tự nhiên có gió thôi khiến đất sạch sẽ, tự nhiên có gió thôi khiến hoa rơi trên đất, 
xác hoa ngập đến đâu gối. Sau khi Vua La-ha đã vào khu vườn, mọi người cùng 
nhau vui chơi từ một ngày, hai ngày,... cho đên bảy ngày, khi đã chơi thỏa thích 
thì trở về cung điện của mình. Sau đó, lại tiếp tục dạo chơi vườn Cực Diệu, 
vườn Thiêm-ma, vườn Lạc Lâm, cũng lại như vậy. 

Lúc ду, Vua La-ha luôn có năm a-tu-luân lớn thường theo hộ vệ hai bên: 
Một tên Dë Trì, hai tên Hùng Lực, ba tên Võ DI, bôn tên Đầu Thủ, năm tên 
Tôi Phục. Năm vị a-tu-luân lớn này luôn theo sát hộ vệ hai bên. Cung điện của 
Vua La-ha năm đưới đáy biến lớn. Nước biên ở trên được duy trì bởi bốn loại 
gió: Một là Trụ phong, hai là Trì phong, ba là Bát Động phong, bốn là Kiên 
Cô phong. Bốn loại gió này giữ cho nước biên lớn treo ngược giữa hư không, 
giông như тау trôi, cách cung điện a-tu-luân mười ngàn do- tuân, không bao 
giò roi xuống. Phước báu, công đức oai thân của vua a-tu-luân quả thật lớn lao 
như thê. 
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7. РНАМ TÚ THIÊN VƯƠNG® 


Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Cách phía Đông núi chúa Tu-di một ngàn do-tuân có thành tên là Hiên 
Thượng của Thiên vương Đè-đầu-lại-tra, ngang dọc sáu ngàn do-tuân. Thành 
này có bảy lớp tường thành, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng 
cây, chung quanh đều trang hoàng băng bảy báu,... cho đến có vô số các loài 
chim cùng nhau hót vang, cũng lại như thê. 

Cách phía Nam núi Tu-di một ngàn do-tuân có thành tên là Thiện Kiến 
của Thiên vương Tỳ-lâu-lặc, ngang dọc sáu ngàn do-tuân. Thành này có bảy 
lớp tường thành, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giáng, bảy lớp hàng cây, chung 
quanh đều trang hoàng băng bảy báu,... cho đến có vô sô loài chim cùng nhau 
hót vang, cũng lại như thế. 

Cách phía Tây núi Tu-di một ngàn do-tuân có thành tên là Châu-la Thiện 
Kiến của Thiên vương Tỳ-lâu-bà-xoa, ngang dọc sáu ngàn do-tuân. Thành này 
có bảy lớp tường thành, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giáng, bảy lớp hàng cây, 
chung quanh đều trang hoàng băng bảy báu,... cho đên có vô số loài chim cùng 
nhau hót vang, cũng lại như thé. 

Cách phía Bắc núi Tu-di một ngàn do-tuân có ba thành của Thiên vương 
Tỳ-sa-môn: Một thành tên là Khả Оу, một thành tên là Thiên Kính và một thành 
tên là Chúng Quy. Mỗi thành ngang dọc sáu ngàn do-tuân. Thành này có bảy 
lớp tường thành, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, chung 
quanh đều trang hoàng băng bảy báu,... cho đến có vô só loài chim cùng nhau 
hót vang, cũng lại như thé. 

Phía Bắc thành Chúng Quy có khu vườn rừng tên là Già-ty-diëén-dàu, ngang 
dọc bốn ngàn do-tuân. Khu vườn được bao bọc bởi bảy lớp tường thành, bảy lớp 
lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, chung quanh đêu trang hoàng băng 
bảy báu,... cho đến có vô số các loài chim cùng nhau hót vang, cũng lại như thé. 


# Nguyên tác: Tứ Thiên Vương. phẩm IR Е йй (T.01. 0001.30.7. 0130b01). Tứ Thiên Vương (Jl < 
+) là 4 vị Thiên Vương trân giữ 4 phươn hướng. Bắc Thiên vương còn gọi Đa Văn thiên ( BER), 

cũng gọi là Tỳ-sa-môn Thiên vương ( E 7 Т K £, Vessavana), da màu xanh lam, tay trái сат cờ chiến 
thắng, tay phải сат một bảo tháp. Вас Thiên vương (165 +) là vị Thiên vương quan trọng nhất trong 
4 vị Thiên vương. Nam Thiên vương (19 Ж Е) là Tăng Пазар thiên (28 RK, Virũlhaka) có thân màu 
xanh lá, cầm gươm hộ trì Phật pháp. Đông Thiên vương vét KR E) còn gọi Trì Quốc thiên (ФЕ A, 

Dhatarattha), cũng gọi là Dà-dàu-lai-tra Thiên vương (†5Ä#§ ТЕ Е), có thân màu trắng, tay câm đàn. 

Tây Thiên vuong (FIR Е) còn có tên Quảng Mục thiên ($ Н Ж, Virũpakkha) có thân màu đỏ, quán 
sát thé giới và hộ trì chúng sanh. 
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Khoảng giữa khu vườn và thành có hồ tên Na-lân-ni, ngang dọc bón mươi 
do-tuân. Nước trong hồ đó trong sạch mát mẻ, không chút cặn bán. Quanh hó 
được lát nền băng bảy báu, có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng 
cây, chung quanh đêu trang hoàng băng bảy báu. Trong hó có hoa sen xanh, hoa 
sen vàng, hoa sen đỏ, hoa sen trăng, nhiêu màu đan xen, ánh sáng phản chiếu 
đến nửa do- tuân, hương thơm lan tỏa nửa do-tuân. Rë hoa như ó ó trục xe, tiết ra 
nhựa có màu trăng như sữa, vi ngọt như mật,... cho đến có vô số các loài chim 
cùng nhau hót vang, cũng lại như thê. 


Ngoài cung điện Nhật Nguyệt còn có các cung điện của bốn Thiên vương, 
ngang đọc bốn mươi do-tuân. Các cung điện đều có bảy lớp tường thành, bảy 
lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, chung quanh giáp vòng đều 
trang hoàng băng bảy báu,... cho đến vô sô các loài chim cùng nhau hót vang, 
cũng lại như thé. Các cung điện â йу, có cung điện ngang dọc bôn mươi do- tuân, 
hoặc hai mươi do-tuần, cung điện nhỏ nhất ngang dọc năm do- tuân. Tù thành 
Chúng Quy có con đường bậc cấp băng báu dẫn đến thành Hiền Thượng, lại 
có con đường bậc cấp dẫn đến thành Thiện Kiến, lại có con đường bậc câp dẫn 
đến thành Châu-la Thiện Kiến, lại có con đường bậc cấp dẫn đến thành Khả Оу, 
thành Thiên Kính, lại có con đường bậc cấp dẫn đến khu vườn Già-tỳ-diên-đầu, 
lại có con đường bậc cấp dẫn đến hồ Na-lân-ni, lại có con đường bậc cấp dẫn 
đến cung điện các đại thân của bốn Thiên vương. 

[0130c08] Lúc Thiên vương Tỳ-sa-môn muốn đến khu vườn Già-tỳ-diên- 
đâu thưởng ngoạn, liền nghĩ đến Thiên vương Đê-đầu-lại. Khi ду, Thiên vương 
Đê-đâu-lại cũng tự nghĩ: “Thiên vương Ty-sa-món đang nghĩ đến ta”, lập tức 
tự trang hoàng cô xe ngựa báu, cùng vô só thân càn-thát-bà theo hâu trước sau, 
đi đến trước Thiên vương Tỳ-sa-môn rôi đứng sang một bên. 

Вау giờ, Tỳ-sa-môn Thiên vương lại nghĩ đên Thiên vương Tỳ-lâu-lặc. Khi 
ây, Thiên vương Tỳ-lâu-lặc cũng tự nghĩ. “Thiên vương Ty-sa-món đang nghĩ 
đến ta”, lập tức tự trang hoảng cô xe ngựa báu, cùng vô sô thân cưu-bàn-trà theo 
hâu trước sau, đi đến trước Tỳ-sa-môn Thiên vương rôi đứng sang một bên. 


Bấy giờ, Thiên vương Tỳ-sa-môn lại nghĩ đến Thiên vương Tỳ-lâu-bà- 
xoa. Khi ây, Thiên vương Tỳ-lâu-bà-xoa cũng tự nghĩ: “Thiên vương Ту-ѕа- 
môn đang nghĩ đến ta”, lập tức tự trang hoảng cô xe ngựa báu cùng vô sô thân 
rồng theo hâu trước sau, đi đến trước Thiên vương Tỳ-sa-môn rôi đứng sang 
một bên. 

Вау giờ, Thiên vương Tỳ-sa-môn lại nghĩ đến các đại thân của bón Thiên 
vương thì các vị đại thần cũng tự nghĩ: “Thiên vương Ty-sa-món đang nghĩ đến 
chúng ta”, lập tức tự trang hoàng cô xe ngựa báu cùng dẫn theo vô sô chư thiên, 
đi đến trước Thiên vương Tỳ-sa-môn rôi đứng sang một bên. 


Lúc ây, Tỳ- sa-môn Thiên vương tự sửa soạn, mặc y phục báu, cưỡi xe ngựa 
báu cùng vô số trăm ngàn thiên thần đến vườn Già-tỳ-diên-đầu. Đến nơi, tự 
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nhiên có gió thôi khiến cửa tự mó, tự nhiên có gió thói đât sạch sẽ, tự nhiên có 
gió thôi hoa rơi trên đất, xác hoa ngập đến đầu gói. 

Sau khi Thiên vương Tỳ-sa-môn đã vào khu vườn, mọi người cùng nhau 
vui chơi từ một ngày, hai ngày,... cho đến bảy ngày. Khi đã vui chơi thỏa thích, 
mọi người trở về cung điện của mình. Thiên vương Tỳ-sa-môn luôn có năm quy 
thần lớn thường theo hộ vệ hai bên: Một tên Bác-xà-lâu, hai tên Đàn-đà-la, ba 
tên Hê-ma-bạt-đà, bỗn tên Đề-yết-la và năm là Tu-dật-lộ-ma. 

Phước báu, công đức và oai thần của Thiên vương Tỳ-sa-môn là như thế. 


30. KINH THẺ КҮ # 955 


8. РНАМ TRỜI ĐAO-LỢI® 


Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Trên đỉnh núi chúa Tu-di có thành của cõi trời Ba Mươi Ba, ngang dọc 
tám mươi ngàn do-tuần. Thành ấy có bảy lớp tường thành, bảy lớp lan can, bảy 
lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, chung quanh đều trang hoàng băng bảy báu. 
Thành cao một trăm do- tuân, phân trên rộng sáu mươi do- tuân. Cửa thành cao 
sáu mươi do-tuân, rộng ba mươi do- tuân, cách nhau khoảng năm trăm do- tuân 
lại có một cửa thành. Mỗi cửa thành đều có năm trăm quỷ thân canh giữ, bảo vệ 
cõi trời Ba Mươi Ba. Thành băng vàng thì cửa băng bạc, thành băng bạc thì cửa 
băng vàng.... cho đến có vô số các loài chim cùng nhau ca hót, cũng lại như thé. 

Trong thành lớn ây lại có một thành nhỏ, ngang dọc sáu mươi ngàn đo-tuân, 
có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giáng, bảy lớp hàng cây, chung 
quanh đều trang hoàng băng bảy báu. Thành cao một trăm do-tuân, rộng sáu 
mươi do-tuân, cách nhau khoảng năm trăm do-tuân lại có một cửa thành, cao 
sáu mươi do-tuân, rộng ba mươi do-tuân. Mỗi cửa thành đều có năm trăm quỷ 
thân đứng canh giữ, bảo vệ cõi trời Ba Mươi Ba. Thành băng vàng thì cửa băng 
bạc, thành băng bạc thì cửa băng vàng, thành băng thủy tình thì cửa băng lưu 
ly, thành băng lưu ly thì cửa băng thủy tinh, thành băng xích châu thì cửa bằng 
mã não, thành băng mã não thì cửa băng xích châu, thành băng xà cù thì cửa 
băng các loại báu khác. 


Các lan can của thành ấy, nêu lan can vàng thì bậc cáp băng bạc, lan can bạc 
thì bậc cấp băng vàng, lan can thủy tinh thì bậc cấp băng lưu ly, lan can lưu ly 
thì bậc cáp băng thủy tinh, lan can xích châu thì bậc cáp bằng mã não, lan can 
mã não thì bậc cáp bàng xích châu, lan can xà cù thì bậc cấp băng các loại báu 
khác. Trên lan can có mành lưới báu, dưới mành lưới vàng thì treo linh băng 
bạc, dưới lưới bạc thì treo linh băng vàng, dưới lưới lưu ly thì treo linh bằng 
thủy tinh, dưới lưới thủy tinh thì treo linh băng lưu ly, dưới lưới xích châu thì 
treo linh băng mã não, dưới lưới bằng mã não thì treo linh bàng xích châu, dưới 
lưới băng xà сїт thì treo linh bàng các loại báu khác. 

Lại nữa, cây băng vàng thì rễ уа nhánh đều băng vàng nhưng lá, hoa và quả 
đêu bằng bạc. Cây băng bạc thì rễ và nhánh đều băng bạc nhưng lá, hoa và quả 
băng vàng. Cây băng thủy tinh thì rễ và nhánh đều băng thủy tinh nhưng hoa 
và lá băng lưu ly. Cây băng lưu ly thì rễ và nhánh đều băng lưu ly nhưng hoa 


6 Nguyên tác: Đao-lợi thiên phẩm Ж] đà (T.01. 0001.30.8. 0131a03). 
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và lá băng thủy tình. Cây băng xích châu thì rễ và nhánh đều băng xích châu 
nhưng hoa và lá băng mã não. Cây băng mã não thì rễ và nhánh đêu băng mã 
não nhưng hoa và lá băng xích châu. Cây băng xà сіт thì rễ và nhánh đều băng 
xà cừ nhưng hoa và lá băng các loại khác. 

Bảy lớp tường của thành ây, mỗi lớp tường đêu có bón cửa, mỗi cửa đều có 
lan can. Ттёп bảy lớp tường thành đều có đền đài, lâu gác bao bọc chung quanh, 
có vườn rừng, ao tắm, mọc các loài hoa quý, nhiều màu đan xen, cây báu xêp 
thành hàng, hoa quả tốt tươi, gió đưa hương lan tỏa khắp nơi làm vui đẹp lòng 
người. Chim le le, nhan, uyên ương cùng các loại chim quy hiểm, có hàng ngàn 
giống loại không kê xiết, cùng nhau hót vang. 

Khoảng giữa bên ngoài thành nhỏ có cung điện của vua rông Y-la-bát, 
ngang dọc sáu ngàn do-tuân. Vách tường của cung điện có bảy lớp, bảy lớp lan 
can, bảy lớp lưới giăng, Бау lớp hàng cây, chung quanh đêu trang hoàng băng 
bảy báu,... cho đến có vô sô các loài chim cùng nhau ca hót, cũng lại như thế. 


[0131b08] Bên trong thành Thiện Kiến có giảng đường Thiện Pháp,” ngang 
dọc một trăm do-tuân, có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, 
chung quanh đều trang hoàng băng bảy báu. Nền nhà được lát băng. vàng ròng, 
cân lưu ly phía trên. Các trụ cột trong chánh điện chu vi mười do- tuần, cao một 
trăm do-tuân, dưới trụ cột này là nơi đặt ngự tòa của trời Đề-thích, ngang dọc 
một do-tuân, được trang hoàng bàng Бау báu, màu sắc xen kẽ. Ngự tòa đó mèm 
mại, mịn như áo trời, hai bên ngự tòa có mười sáu chỗ ngôi. 


Lại nữa, giảng đường có bốn cửa, có lan can bao quanh, được làm bằng bảy 
báu. Giảng đường có lỗi đi bậc cấp, ngang dọc năm trăm do-tuân, có bảy lớp 
cửa ngoài, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giáng, рау lớp hàng cây, chung quanh 
đều trang hoàng băng bảy báu,... cho đến có vô sô các loài chim cùng nhau ca 
hót, cũng lại như thế. 


Phía Bắc cung Thiện Кіёп có cung điện của trời Đê-thích, ngang dọc một 
ngàn do-tuân. Cung điện có bảy lớp tường thành, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới 
giáng, bảy lớp hàng cây, chung quanh đều trang hoàng băng bảy báu,... cho đến 
có vô số các loài chim cùng nhau ca hót, cũng lại như thê. 


Phía Đông cung Thiện Kiến có khu vườn rừng tên là Thô Sáp, ngang dọc 
một ngàn do-tuân. Vườn có bảy lớp tường thành, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới 
giáng, bảy lớp hàng cây, chung quanh đều trang hoàng băng bảy báu,... cho đên 
có vô sô các loài chim cùng nhau ca hót, cũng lại như thê. Trong vườn Thô Sáp 
có hai tảng đá, một tên Hiên, hai tên Thiện Hiên, đều được trang trí băng vàng 
сб1 тол. Mỗi tảng đá ngang dọc năm mươi do-tuân, tảng đá ấy trơn láng, mịn 
màng giông như áo trời. 


10 Nguyên tác: Thiện Pháp đường ( %%? Æ, Sudhamma sabh3), tên giảng đường của trời Đề-thích, ở góc 
Tây Nam ngoài thành Thiện Kiến trên đỉnh núi Tu-di. Theo Đại Bát-niê(-bàn kinh Xi RRE (7.12. 
0374.12. 0438c06), chư thiên ở cõi trời Đao-lợi thường tập пор оо O ` H Pháp đuòng này, bàn vê 
các việc của trời và người” (EFA E, DARK, А JE rh 
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Phía Nam cung Thiện Kiến có khu vườn rừng tên là Họa Lạc, ngang đọc 
một ngàn do-tuần. Vườn có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, 
bảy lớp hàng cây, chung quanh đều trang hoàng băng bảy báu,... cho đến có vô 
số các loài chim cùng nhau ca hót, cũng lại như thé. Trong khu vườn Họa Lạc 
có hai tảng đá, một tên Họa, hai tên Thiện Họa, đều do bảy báu tạo thành. Mỗi 
tảng đá ngang dọc năm mươi do-tuân, tảng đá ấy trơn láng, mịn màng giống 
như áo trời. 

Phía Тау cung Thiện Kiến có vườn rừng tên là Tạp, ngang dọc một ngàn 
do-tuân. Vườn có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới  gláng, bảy lớp 
hàng cây, chung quanh đều trang hoàng băng bảy báu,... cho đến có vô số các 
loài chim cùng nhau ca hót, cũng lại như thé. Trong vườn Tạp có hai tảng đá, 
một tên Thiện Kiến, hai tên Thuận Thiện Kiến, đều được trang trí băng vàng cõi 
trời và do bảy báu tạo thành. Mỗi tảng đá ngang dọc năm mươi do-tuân, tảng đá 
ду trơn láng, min màng giống như áo trời. 


Phía Bắc cung Thiện Kiến có khu vườn rừng tên là Đại Hý, ngang doc một 
ngàn do-tuân. Vườn có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy 
lớp hàng cây, chung quanh đều trang hoàng băng bảy báu,... cho đến có vô số 
các loài chim cùng nhau ca hót, cũng lại như thé. Trong vườn Đại Hỷ lại có hai 
tảng đá, một tên Hỷ, hai tên Đại Hỷ, được trang trí băng xà cừ, ngang dọc năm 
mươi do-tuân, tảng đá ây trơn láng, mịn màng như áo trời. 


[0131c13] Khoảng giữa vườn Thô Sáp và vườn Họa Lạc có ao Nan-đà, 
ngang dọc một trăm do-tuân. Nước trong ao đó trong sạch mát mẻ, không chút 
bợn nhơ, bao quanh cạnh thêm ao là bảy lớp hào báu, bảy lớp lan can, bảy lớp 
lưới giáng, bảy lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh băng bảy báu. Bốn phía 
ao có bón đường bậc câp, môi bậc câp có lan can bao quanh, do bảy báu tạo 
thành,... cho đến có vô số các loài chim cùng nhau ca hót, cũng lại như thé. 


Lại nữa, trong ao mọc bốn loài hoa màu xanh, vàng, đỏ, tráng, lại đan xen 
với nhiều màu hông, xanh nhạt. Lá hoa phủ kín một do-tuân, hương thơm lan 
tỏa một do-tuân, rễ hoa như trục xe, lại tiêt ra nhựa, màu trăng như sữa, vi ngọt 
như mật. Chung quanh bốn phía của ao đều có vườn rừng. 

Khoảng giữa vườn Tạp và vườn Đại Hy có cây tên Trú Độ, thân cây bảy 
do-tuần, cao một trăm do-tuân, cành lá phủ kín bôn phía năm mươi do-tuân. 
Phía ngoài cây này có ngôi đình trông, ngang dọc năm trăm do-tuân, có bảy lớp 
tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, chung quanh đều 
trang hoàng băng bảy báu,... cho đến có vô số các loài chim cùng nhau ca hót, 
cũng lại như thế. 

Ngoài ra, các cung điện khác của trời Đao-lợi, ngang dọc một ngàn do-tuân, 
cung điện có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng 
cây, chung quanh đêu trang hoàng băng bảy báu,... cho đến có vô số các loài 
chim cùng nhau ca hót, cũng lại như thê. Các cung điện còn lại ngang dọc chín 
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trăm, hoặc tám trăm do-tuần, cung nhỏ nhất một trăm do-tuần. Những cung 
điện này đều có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giáng, bảy lớp 
hàng cây, chung quanh đêu trang hoàng băng bảy báu,... cho đến có vô số các 
loài chim cùng nhau ca hót, cũng lại như thế. 


Những cung điện nhỏ ngang dọc một trăm do-tuân, hoặc chín mươi, hoặc 
tám mươi, cho đến nhỏ nhất là mười hai do-tuân, cũng có bảy lớp tường, bảy lớp 
lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, chung quanh đêu trang hoàng băng 
bảy báu,... cho đến có vô số các loài chim cùng nhau ca hót, cũng lại như thé. 


[0132a07] Phía Bắc cung Thiện Kiến có hai đường bậc cáp dẫn đến cung 
điện Đề-thích. Phía Đông cung Thiện Kiến có hai đường bậc cáp dẫn đến vườn 
Thô Sáp, lại có đường bậc cấp dẫn đến vườn Họa Lạc, lại có đường bậc cấp 
dẫn đến vườn Tạp, lại có đường bậc cấp dẫn đến vườn Đại Hý, lại có đường 
bậc cấp dẫn đến ao Đại Hý, lại có đường bậc cáp dẫn đến cây Trú Độ, lại có 
đường bậc cấp dẫn đến cung điện trời Ba Mươi Ba, lại có đường bậc cấp dẫn 
đến cung điện của chư thiên, lại có đường bậc cấp dẫn đến cung điện vua rồng 
Y-la-bát. 

Khi trời Đế-thích muốn đến vườn Thô Sáp thưởng ngoạn, liền nghĩ đến 
các thiên thân của cõi trời Ba Mươi Ba, khi ây các thiên thần của cõi trời Ba 
Mươi Ba liền tự nghĩ: “Đề-thích đang nghĩ đến ta”, lập tức tự trang hoàng có xe 
ngựa báu cùng vô sô người theo hâu vây quanh đi đến trước mặt trời Đề- thích, 
rồi đứng sang một bên. Đế-thích lại nghĩ đến các chư thiên khác, chư thiên â áy 
liên tự nghĩ: “Dé-thích đang nghĩ đến ta”, lập tức tự trang hoàng cỗ xe ngựa 
báu cùng với các chư thiên khác đi đến trước mặt Đế-thích, rôi đứng qua một 
bên. Đế-thích lại nghĩ đến vua rồng Y-la-bát thì vua rồng Y-la-bát liền tự nghĩ: 
“Đề-thích đang nghĩ đên ta”, lập tức biên ra thân hình có ba mươi ba đâu, mỗi 
đầu đều có sáu sừng, mỗi sừng đều có bảy ao tăm, mỗi ao tắm đêu có bảy hoa 
sen lớn, mỗi hoa sen lớn đều có một trăm cánh, mỗi cánh hoa đều có bảy ngọc 
nữ đánh trồng, ca hát, nhảy múa, gảy đàn, VÕ nhịp ở trên đó. Sau khi biến hóa 
xong, vua rồng liền đi đến trước mặt Dé-thích rôi đứng sang một bên. 


Bây giờ, Thích-đê-hoàn-nhân đeo các trang sức báu và chuỗi ngọc quý vào 
thân rồi ngự trên đỉnh đầu thứ nhất của vua rồng Y-la-bát. Кё đó, mười sáu vị 
Thiên vương chia đều hai bên, theo thứ tự ngôi trên đỉnh đầu của vua rông. Khi 
Thiên Đế-thích cùng vô số chư thiên và quyên thuộc vây quanh đi đến vườn 
Thô Sáp, tự nhiên có gió thôi khiến cửa tự mở, tự nhiên có gió thôi khiến đất 
sạch sẽ, tự nhiên có gió thôi làm hoa rơi trên mặt đất, xác hoa ngập đến đầu gối. 
Thé ròi, Thiên Đế-thích tự tại ngự trên hai tảng đá Hiền và Thiện Hiền, sau đó 
ba mươi ba vị Thiên vương cũng đều theo thứ tự mà ngôi. Lại có những chư 
thiên không được phép theo hâu dé thây được khu vườn ây, không được vào 
vườn để cùng hưởng niêm vui năm dục. Vì sao như vậy? Vì do công đức và 
hạnh nghiệp không đông. Lại có những chư thiên được thấy khu vườn ду nhưng 
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không được vào, không được cùng hưởng niềm vui năm dục. Vì sao như vậy? 
Vì công đức và hạnh nghiệp không đồng. Lại có chư thiên được thấy, được vào 
khu vườn ấy nhưng không được cùng hưởng niềm vui năm dục. Vì sao như 
vậy? Vì công đức và hạnh nghiệp cũng không đồng. Lại có chư thiên được thấy, 
được vào khu vườn ây và được cùng hưởng niêm vui năm dục. Vì sao như vậy? 
Vì công đức và hạnh nghiệp đồng nhau. 

[0132b10] Sau khi Đế-thích đã vào khu vườn này, mọi người cùng nhau vui 
chơi từ một ngày, hai ngày,... cho đến bảy ngày, khi đã vui chơi thỏa thích thì 
trở về cung điện của mình. Trời Đế-thích lại tiếp tục dạo chơi vườn Họa Lạc, 
vườn Tạp và vườn Đại Hỷ, cũng lại như vậy. 

Vì sao gọi là vườn Thô Sáp? Vì khi vào trong khu vườn này thì thân thê tự 
nhiên thô nhám. Vì sao gọi là vườn Họa Lạc? Vì khi vào trong khu vườn này 
thì thân thể tự nhiên có những nét màu như vẽ nên lấy đó làm vui thích. Vì sao 
gọi là vườn Тар? Vì thường vào những ngày mùng tám, mười bốn và răm mỗi 
tháng, ngoại trừ a-tu-la nữ, còn các thé nữ khác được phép tự do cùng đùa giỡn 
xen lẫn với các thiên tử, nên gọi là vườn Tạp. Vì sao gọi là vườn Đại Hy? Vì 
lúc vào khu vườn này thì hoan hy vui chơi, nên gọi là Đại Hy. Vì sao gọi là 
giảng đường Thiện Pháp? Vì khi nhóm họp nơi đây, tư duy về diệu pháp, cảm 
thọ niềm vui thanh tịnh, cho nên gọi là giảng đường Thiện Pháp. Vì sao gọi là 
cây Trú Độ? Vì cây này có vị thân tên Mạn-đà, thường tự gảy đàn ca hát dé tự 
vui thích, cho nên gọi là Trú Độ. Vả lại, cây này lớn, cành nhánh che phủ bón 
bë, hoa lá sum suê nhu đám mây báu lớn, nên gọi là Trú Độ. 

Thích-đê-hoàn-nhân thường có mười vị thiên tử lớn theo hâu cận, bảo vệ 
hai bên. Những vị đó là: Một tên Nhân-đà-la, hai tên Cù-di, ba tên Tỳ-lâu, bốn 
tên Tỳ-lâu-bà-đề, năm tên Đà-la, sáu tên Bà-la, bảy tên Kỳ-bà, tám tên Linh-ê- 
nâu, chín tên Vật-la và mười tên Nan-đâu. Thích-đề-hoàn-nhân có thần lực lớn 
và oai đức lớn như thé. 

Lại nữa, người ở cõi Diêm-phù-đê rất quý loài hoa mọc trong nước như: 
Hoa ưu-bát-la, hoa bát-đầu-ma, hoa câu-vật-đầu, hoa phân-đà-lợi, hoa tu-càn- 
đầu, hương thơm nhẹ nhàng, tinh khiết. Lại có các loài hoa mọc ở đất liên như: 
Hoa giải thoát, hoa chiêm-bặc, hoa bà-la-đà, hoa tu-mạn-châu-na, hoa bà-sư, 
hoa đồng nữ. Các cõi Câu-da-ni, Uât-đan-việt, Phẩt-vu-đãi, cung Rồng, cung 
chim Cánh Vàng cũng có các loại hoa mọc trong nước và trên đất liền như thé. 

Cung a-tu-la có các loại hoa sống trong nước như: Hoa ưu-bát-la, hoa bát- 
đầu-ma, hoa câu-vật-đầu, hoa phân-đà-lợi, hương thơm nhẹ nhàng, tinh khiết. 
Các loài hoa mọc ở trên đất liên như: Hoa thù hảo, hoa tân-phùủ, hoa đại tân- 
phù, hoa già-g1à-lợi, hoa đại già-g1ià-lợi, hoa mạn-đà-la, hoa đại mạn-đà-la. Lại 
nữa, ở các cõi trời Tứ Thiên Vương, cõi trời Ba Mươi Ва, cõi trời Diệm-ma, cõi 
trời Đâu-suất, cõi trời Hóa Tự Tại và cõi trời Tha Hóa Tự Tại cũng yêu quý các 
loại hoa sông trong nước và trên đất liền như thê. 
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[0132c09] Chư thiên có mười phép. Những рі là mười? Một là bay йі không 
giới hạn. Hai là bay đến không giới hạn. Ba là đi vô ngại. Bốn là дёп vô ngại. 
Năm là thân chư thiên không có da, xương, gân, mạch máu và thịt. Sáu là thân 
không có đại tiểu tiện bất tịnh. Bảy là thân không mỏi mệt. Tám là thân thiên 
nữ không sinh sản. Chín là mắt trời không nháy. Mười là thân hiện màu sắc theo 
ý mình, như thích màu xanh thì hiện màu xanh, thích màu vàng thì hiện màu 
vàng, thích đỏ, trắng hay các màu sắc khác, đều tùy theo ý thích mà hiện. Đó là 
mười phép của chư thiên. 

Con người có bảy màu sắc. Những gi là bảy? Có người màu ánh kim, có 
người màu lửa, có người màu xanh, có người màu vàng, có người màu đỏ, có 


người màu đen, có người màu trắng. Chư thiên, a-tu-la cũng có bảy sắc màu 
như thé. 


— Này Ty- -kheo! Ánh sáng dom đóm không băng ánh sáng đèn, nén; ánh 
sáng đèn, nên không băng ánh sáng bó đuốc, ánh sáng bó đuốc không băng 
ánh sáng của đồng lửa, ánh sáng của đông lửa không băng ánh sáng từ cung 
điện, thành quách, chuỗi ngọc, y phục và thân thê của Tứ Thiên Vương: ánh 
sáng từ cung điện, thành quách, chuỗi ngọc, y phục và thân thé của Tứ Thiên 
Vương không băng ánh sáng của trời Ba Mươi Ba, ánh sáng của trời Ba Mươi 
Ba không băng ánh sáng trời Diệm-ma, ánh sáng trời Diệm-ma không băng ánh 
sáng cõi trời Đâu-suất, ánh sáng cõi trời Đâu-suất không băng ánh sáng của cõi 
trời Hóa Tự Tại, ánh sáng của cõi trời Hóa Tự Tại không băng ánh sảng của 
cõi trời Tha Hóa Tự Tại, ánh sáng của cõi trời Tha Hóa Tự Tại không băng ánh 
sáng từ cung điện, y phục, thân thê của trời Phạm-ca-di; ánh sáng từ cung điện, 

y phục, thân thê của trời Phạm-ca-di không băng ánh sáng của trời Quang Ат, 
ánh sáng của trời Quang Âm không băng ánh sáng của cõi trời Biến Tịnh, ánh 
sáng của cõi trời Biên Tịnh không băng ánh sáng của cõi trời Quả Thật, ánh 
sáng của cõi trời Quả Thật không bàng ánh sáng của trời Vô Tưởng, ánh sáng 
của trời Vô Tưởng không băng ánh sáng của trời Vô Tạo, ánh sáng của trời Vô 
Tạo không băng ánh sáng của trời Vô Nhiệt, ánh sáng của trời Vô Nhiệt không 
băng ánh sáng của trời Thiện Kiến, ánh sáng của trời Thiện Kiến không băng 
ánh sáng trời Đại Thiện, ánh sáng của trời Đại Thiện lại không băng ánh sáng 
của cõi trời Sắc Cứu Cánh, ánh sáng của trời Sắc Cứu Cánh không băng ánh 
sáng của trời Đại Tự Tại; ánh sáng của của trời Đại Tu Tại không băng ánh sáng 
của đức Phật. Gom hết tất cả ánh sáng, từ ánh sáng của dom đóm,... cho đến ánh 
sáng của đức Phật, cũng không băng ánh sáng của khó аё, tập đê, diệt dé và đạo 
để. Vì thé, này các Iy-kheo! Muôn tìm câu ánh sáng, nên tìm câu ánh sáng của 
khô đề, tập đề, diệt dé và đạo đề. Các thầy hãy nên như vậy mà tu hành. 


[0133a10] Thân người cõi Diêm-phù cao ba khuỷu tay rưỡi, áo dài bảy khuỷu 
tay, rộng ba khuyu tay rưỡi. Thân người Cù-da-ni và Phât-vu-đãi cũng cao ba 
khuyu tay rưỡi, áo dài bảy khuỷu tay, rộng ba khuỷu tay rưỡi. Thân người Uất- 
đan-việt cao bảy khuỷu tay, áo dài mười bón khuỷu tay, rộng bảy khuỷu tay, y 
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phục nặng một lượng. Thân a-tu-la cao một do- tuân, áo dài hai do-tuần, rộng 
một do-tuân, y phục nặng sáu thù. '' Thân của Tú Thiên Vương cao nửa do- tuân, 
áo dài một do-tuân, rộng nửa do- tuân, y phục nặng nửa lượng. Thân của trời 
Đao-lợi cao một do-tuân, áo dài hai do- tuân, rộng một do- tuân, y phuc nàng sáu 
thù. Thân của trời Diệm-ma cao hai do- tuân, áo dài bốn do- tuân, rộng hai do- 
tuân, y phục nặng ba thù. Thân của trời Đâu- suất cao bón do-tuàn, áo dài tám 
do-tuân, rộng bốn do-tuân, y phục nặng một thù rưỡi. Thân của trời Hóa Tự Tại 
cao tám do-tuân, áo dài mười sáu do-tuân, rộng tảm do- tuân, y phục nặng một 
thù. Thân của trời Tha Hóa Tự Tại cao mười sáu do-tuân, áo đài ba mươi hai 
do-tuân, rộng mười sáu do-tuân, y phục nặng nửa thù. Từ chư thiên trở lên, mỗi 
nơi tùy theo thân của họ mà mặc y phục. 

Tuôi thọ của người cõi Diêm-phù-đề là một trăm tuôi, hoặc hơn kém số đó 
một ít. Tuôi thọ của người cõi Cù-da-ni là hai trăm tuôi, hoặc hơn kém số đó 
một ít. Tuôi thọ của пошо cõi Phât-vu-đãi là ba trăm tuổi, hoặc hơn kém số đó 
một ít. Tuôi thọ của nguòi cõi Uất-đan-việt là một ngàn обі, không tăng không 
giảm. Тобі thọ của cõi ngạ quỷ là bảy mươi ngàn năm, hoặc hơn kém sô đó một 
ít. Tuôi thọ loài rồng và chim Cảnh Vàng là một kiếp, hoặc ít hơn. Tuổi thọ của 
a-tu-la là một ngàn tuôi cõi trời, hoặc hơn kém sô đó một ít. Tuôi thọ của Tứ 
Thiên Vương là năm trăm tuôi cõi trời, hoặc hơn kém số đó một ít. Tuôi thọ của 
trời Đao-lợi là một ngàn tuôi cõi trời, hoặc hơn kém số đó một ít. Tuổi thọ của 
trời Diệm-ma là hai ngàn tuôi cõi trời, hoặc hơn kém số đó một ít. Tuôi thọ của 
trời Đâu-suất là bốn ngàn tuôi cõi trời, hoặc hơn kém sô đó một ít. Tuôi thọ của 
trời Hóa Tự Tại là tám ngàn tuôi cõi trời, hoặc hơn kém sô đó một ít. Tuổi thọ 
của trời Tha Hóa Tự Tại là mười sáu ngàn tuôi cõi trời, hoặc hơn kém só đó một 
ít. Tuôi thọ của trời Phạm-ca-di là một kiếp, hoặc ít hơn. Tuôi thọ của cõi trời 
Quang Âm là hai kiếp, hoặc ít hơn. Tuôi thọ của cõi trời Biên Tịnh là ba kiếp, 
hoặc ít hơn. Tuổi thọ của cõi trời Quả Thật là bốn kiếp, hoặc ít hơn. Tuôi thọ 
của trời Vô Tưởng là năm trăm kiếp, hoặc ít hơn. Tuôi thọ của cõi trời Vô Tạo 
là một ngàn kiếp, hoặc ít hơn. Tuổi thọ của cõi trời Vô Nhiệt là hai ngàn kiếp, 
hoặc ít hơn. Tuôi thọ của cõi trời Thiện Kiên là ba ngàn kiếp, hoặc ít hơn. Tuổi 
thọ của cõi trời Đại Thiện Kiến là bón ngàn kiếp, hoặc ít hơn. Tuôi thọ của cõi 
trời Sắc Cứu Cánh là năm ngàn kiếp, hoặc ít hơn. Tuổi thọ của cõi trời Không 
Vô Biên Xứ là mười ngàn kiếp, hoặc ít hơn. Tuổi thọ của cõi trời Thức Vô Biên 
Xứ là hai mươi mốt ngàn kiếp, hoặc ít hơn. Tuôi thọ của cõi trời Vô Sở Hữu Xứ 
là bón mươi hai ngàn kiếp, hoặc ít hơn. Tuôi thọ của cõi trời Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ là tám mươi bốn ngàn kiếp, hoặc ít hơn. 

Trong giới hạn ây, được gọi là chúng sanh; trong giới hạn â ây, được gọi là 
tuôi thọ; trong giới hạn â Ấy, được gọi là thé giới; trong giới hạn ấy, được gọi là sự 
luân chuyên của tập hợp uán, xứ, giới, qua lại trong các cõi, sanh, già, bệnh, chết. 


! Thù ($k): Đơn vị đo trọng lượng có đại, 24 thù bằng 1 lượng. 
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[0133b17] Đức Phật bảo Ty-kheo: 


— Tất cả chúng sanh đều nhờ bốn loại thức ăn mà tôn tại. Bốn loại â ây là gì? 
Một là đoàn thực hay tế hoạt thực. Hai là xúc thực. Ba là niệm thực. Bồn là thức 
thực. Những loại thức ăn của chúng sanh không giông nhau. Như con nguoi сб1 
Diêm-phù- đề dùng các loại cơm, bún, mì, cá, thịt làm đoàn thực, còn tăm gội, y 
phục là tê hoạt thực. Con người cõi Cù-da-ni và Phẩt-vu-đãi cũng dùng các loại 
cơm, bún, mì, cá, thịt làm đoàn thực, còn tăm gội, y phục là tê hoạt thực. Con 
người cõi Uất- đan-việt chỉ dùng lúa thóc tự nhiên, đây đủ các vị ngon bó làm 
đoàn thực, còn tắm gội, y phục là tế hoạt thực. Loài Tông và chim Cánh Vàng 
dùng cá, ba ba... làm đoàn thực, còn tăm gội, y phục là tê hoạt thực. 

A-tu-la dùng thức ăn tinh sạch làm đoàn thực, còn tăm gội, y phục là té hoạt 
thực. Tứ Thiên Vương, trời Đao-lợi, trời Diệm-ma, trời Đâu-suât, trời Hóa Tự 
Tại và trời Pha Hóa Tự Tại đều lây thức ăn tinh sạch làm đoàn thực, còn у phục, 
tăm gội là tế hoạt thực. Chư thiên từ cõi này trở lên đều dùng hỷ lạc của thiền 
định làm thức ăn. 


Những chúng sanh nào dùng xúc thực? Những chúng sanh được sanh ra từ 
trứng đều dùng xúc thực. Những chúng sanh nào dùng niệm thực? Có những 
chúng sanh nhờ vào niệm thực mà được tôn tại, tăng trưởng các căn và duy trì 
thân mang, đó là niệm thực. Những chúng sanh nào dùng thức thực? Là những 
chúng sanh ở địa ngục và cõi trời Vô Sắc đều dùng thức thực. 


[0133с04] Người ở cõi Diêm-phù-đề tự nuôi sông băng nghề kinh doanh 
mua bán các thứ vàng bạc, châu báu, lúa gạo, рат lụa, nô bộc. Người ở cõi 
Cù-da-ni tự nuôi sông bằng nghệ mua bán, trao đối bò dê, châu báu. Người ở 
cõi Phât-vu- -đãi tự nuôi sông băng nghề mua bán lúa gạo, gâm lụa, châu ngọc. 
Người ở cõi Uất- đan-việt không nuôi sông băng nghệ buôn bản nhưng vẫn mưu 
sinh dé tự nuôi sông. Người cõi Diệm-phù- dë, cõi Cù-da-ni và Phât- -vu-đãi đều 
có hôn nhân qua lại, có sự cưới gả giữa nam và nữ. Người Uất- đan-việt thì 
không có hôn nhân, không CÓ SỰ CƯỚI gả giữa nam và nữ. Loài rông, chim Cánh 
Vàng và a-tu-Ìa cũng có hôn nhân, có sự cưới gả giữa nam và nữ. Tứ Thiên 
Vương, trời Đao-lợi cho đên trời Tha Hóa Tự Tại cũng có hôn nhân, có sự cưới 
gả giữa nam và nữ. Chư thiên từ cõi này trở lên thì không còn nam và nữ. 

Người ở cõi Diêm-phù-đê, do có sự giao hội giữa nam và nữ, hai thân xúc 
chạm nhau nên sanh ra âm dương. Người cõi Cü-da-ni, Phẩt-vu-đãi và cõi 
Uất-đan-việt cũng đêu do hai thân xúc chạm nhau nên sanh га âm dương. Loài 
rồng và chim Cánh Vàng cũng do hai thân xúc chạm nên sanh ra âm dương. 
Loài a-tu-la do hai thân gân nhau, phát sanh khí mà thành âm dương. Tứ Thiên 
Vương, trời Đao-lợi cũng như vậy. Trời Diệm-ma thi khi gân nhau liên sanh âm 
dương. Trời Đâu-suât khi nam nữ năm tay nhau tức thành âm dương. Trời Hóa 
Tự Tại khi họ nhìn ngăm nhau tức thành âm dương. Trời Tha Hóa Tự Tại khi 
họ nháy mắt tức thành âm dương. Chư thiên từ cõi này trở lên thì không còn 
dâm dục. 
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Nếu có chúng sanh nào thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác 
thì sau khi thân hoại mạng chung bị đọa vào địa ngục, thức sau cùng ở cõi này 
diệt, thức trong loài địa ngục ” bắt đầu sanh, do có thức mà có danh sắc, do có 
danh sắc mà có lục nhập. Hoặc có chúng sanh thân làm việc ác, miệng nói lời 
ác, ý nghĩ điều ác thì sau khi thân hoại mạng chung bị đọa vào loài súc sanh, 
thức sau cùng ở cõi này diệt, thức trong cõi súc sanh bắt đầu sanh, do có thức 
mà có danh sắc, do có danh sắc mà có lục nhập. Hoặc có chúng sanh thân làm 
việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác thì sau khi thân hoại mạng chung bị đọa 
vào loài nga quỷ, thức sau cùng ở cõi này diệt, thức trong cõi nga quý bắt đầu 
sanh, do có thức mà có danh sắc, do có danh sắc mà có lục nhập. 

Hoặc có chúng sanh nào thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện và ý nghĩ 
điều thiện thì sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào loài người, thức sau 
cùng ở cõi này diệt, thức trong cõi người bát đâu sanh, do có thức mà có danh 
sắc, do có danh sắc mà có lục nhập. 

[0134a01] Hoặc có chúng sanh thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện và у 
nghĩ điều thiện thì sau khi thân hoại mạng chung được sanh trong cõi Tứ Thiên 
Vương, thức sau cùng ở cõi này diệt, thức trong Tứ Thiên Vương bắt đâu sanh, 
do có thức mà có danh sắc, do có danh sắc mà có lục nhập. Lúc mới sanh ở cõi 
trời, hình hài như đứa trẻ một hai tuôi ở nhân gian, tự nhiên hóa hiện, ngôi trên 
đầu gối vị trời. Vi trời ау liền nói: “Đây là con ta.” Do phước báo hạnh nghiệp 
nên tự nhiên trí tuệ phát sanh, liên tự nghĩ: “Ta do hành nghiệp gì mà nay sanh 
vào cõi này?” Rôi lại nghĩ: “Xua, ta làm người trong nhân gian, thân làm hạnh 
lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, nhờ hạnh nghiệp này, nay được sanh 
lên cõi trời. Nếu sau khi mạng chung ở cõi này, sanh trở lại trong nhân gian thì 
cũng giữ ріп thân, miệng và y trong sạch, nó lực tu tập, siêng năng làm các hạnh 
lành gấp bội phân trước kia.” 


Đứa trẻ cõi trời sanh ra không lâu sau thì biết đói, lúc ây tự nhiên có bát báu 
đựng thức ăn thanh tịnh tự nhiên của cõi trời hiện ra trước mặt, đủ trăm hương 
vị. Nêu đứa trẻ cõi trời này nhiều phước thì thức ăn trong bát có màu trăng, ít 
phước hơn thì thức ăn có màu xanh, phước mỏng thì thức ăn hiện màu đỏ. Đứa 
bé đó dùng tay bóc thức ăn để vào miệng, thức ăn tự nhiên tan biến, như bơ 
ném vào trong lửa. Ăn xong, đứa bé vừa mới có cảm giác khát thì có chén báu 
đựng nước cam lồ tự nhiên hiện ёп. Nêu đứa trẻ cõi trời này nhiều phước thì 
nước trong chén có màu trắng, ít phước hơn thì nước trong chén có màu xanh, 
phước mỏng thi nước trong chén hiện màu đỏ. Đứa bé bưng nước uỐng, nước 
tự nhiên tiêu hóa, như bơ ném vào trong lửa. Ăn uống xong, thân thể đứa bé ây 
bỗng nhiên cao lớn, sánh băng các vị trời khác, liền vào ao tăm, tám gội sạch 
sẽ, tự hưởng thú vui. Sau khi tự hưởng thú vui, vi trời ra khỏi ao, đến bên cây 
Hương, cây tự rũ xuống, ròi tự tay lây các loại hương xoa lên thân thể. Sau đó 


2 Nguyên tác: Nê-lê (3È Z8, niraya). 
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lại đến cây Y Kiếp- -bôi, cây tự rũ xuống, vị trời ây tự tay lây các loại y phục, 
mặc vào thân mình. Rôi дёп cây Trang Nghiêm, cây tự rũ xuông, vị trời ây tự 
tay lây các thứ trang sức, tự trang sức cho mình. Lại đến cây Man, cây tự rũ 
xuông, vi trời liên tự tay lây các loại tràng hoa cài lên đâu. Tiếp theo đến cây 
Khí, cây tự rũ xuống, VỊ trời ây liên tự tay lây các vật dụng quý báu. Sau đó đến 
cây Quả, cây tự rũ хибпе, vị trời tự tay hái trái tự nhiên, hoặc ăn, hoặc ngậm, 
hoặc vắt láy nước uống. Lại đến cây Nhạc Khí, cây tự rũ xuống, vị ây lây các 
loại nhạc khí cõi trời, рау lên âm thanh trong trẻo hòa quyện lời ca. Rồi vị trời 
áy đến các khu vườn, trông thấy vô số thiên nữ đang рау đàn, đánh trống, са 
hát, nói cười cùng nhau. Vị trời ду dạo chơi, thấy những cảnh như vậy thì sanh 
tâm đăm nhiễm, đến nỗi nhìn Đông thì quên Tây, nhìn Tây thì quên Đông. Tuy 
lúc mới sanh, đứa trẻ tự biết và suy nghĩ: “Ta do hành nghiệp gì mà nay được 
sanh về cõi này?” nhưng trong lúc dạo chơi ngăm cảnh, vị trời ấy lại quên hết 
ý niệm này. Ngay khi ấy, vị trời liền có thê nữ theo hầu. 


[013402] Nếu có chúng sanh thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ 
điều lành thì sau khi mạng chung được sanh về cõi Đao-lợi, thức sau cùng ở cõi 
này diệt, thức trong cõi ау bất đâu sanh. Do có thức này mà có danh sắc, do có 
danh sắc mà có lục nhập. Khi đứa trẻ mới sanh, hình thê giống như đứa bé hai, ba 
tuôi ở cõi Diêm-phù-đê, tự nhiên hóa hiện, ngôi trên đầu gối của vị trời. Vị trời 
ây liên nói: “Đây là con trai ta, đây là con gái ta.” Sự việc cũng như đã ké trên. 

Hoặc có chúng sanh thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều 
lành, sau khi mạng chung được sanh vào cõi trời Diệm-ma. Khi đứa trẻ mới 
sanh, hình thé giống như đứa bé ba, bón tuôi ở cõi Diêm-phù-đề. 

Hoặc có chúng sanh thân, miệng và ý đều hành thiện, sau khi thân hoại 
mạng chung được sanh về cối trời Đâu- suất. Khi đứa trẻ mới sanh, hình thể 
giông như đứa bé bón, năm tuôi ở thế gian này. Hoặc có chúng sanh thân, miệng 
và ý đều hành thiện, sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào cõi trời Hóa 
Tự Tại. Khi đứa trẻ mới sanh, hình thê gióng như đứa bé năm, sáu tuôi ở thé 
gian này. Hoặc có chúng sanh thân, miệng và ý đều hành thiện, sau khi mạng 
chung được sanh vào cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Khi đứa trẻ mới sanh, hình thể 
giống như đứa bé sáu, bảy tuôi ở thế gian này, cũng lại như vậy. 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

— Mỗi nửa tháng có ba ngày trai giới, đó là ngày mùng tám, ngày mười bốn 
và ngày răm. Đó là ba ngày trai giới. Vì sao lây mùng tám làm ngày trai giới? 
Vì vào ngày mùng tám, Tứ Thiên Vương thường bảo sứ giả: 

“Các ngươi hãy đi tuân tra thé gian, quan sát muôn dân, xem xét có ai biết 
hiểu thuận với cha mẹ, cung kính Sa-môn, Bà-la-môn, tôn trọng trưởng lão, tu 
trì trai giới, bỗ thí cúng dường, cứu giúp những người nghèo khó chăng?” 


| Bây giờ, vâng lệnh Tứ Thiên Vương, sứ giả liên đi tuần tra khắp thiên hạ để 
biệt được những ai hiệu thảo cha mẹ, cung kính Sa-môn, Bà-la-môn, tôn trọng 
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các trưởng lão, tu trì trai giới, bó thí cho người nghèo khổ. Sau khi quản sát kỹ, 
thây trong đời phân nhiều bất hiểu với cha mẹ, không cụng kính thây tô, không 
tu trai giới, không bó thí cho người nghèo đói, sứ giả liên trở về thưa: 


“Таџ Thiên vương! Ó thé gian, người hiéu thuận cha mẹ, tôn thờ sư trưởng, 
tu hành trai giới thanh tịnh, bô thí cho người nghèo khó, quả thật rất ít, rất ít!” 

Vừa nghe xong, Tứ Thiên Vương buôn bã không vui, ròi nói: 

“Than ôi! Thật đáng buôn thay! Nêu người ở thé gian làm nhiêu điều xâu 
ác, không hiểu thảo với cha mẹ, không kính trọng ау tó, không tu tập trai giới, 
không bô thí cho người nghèo khó thì chúng trời sẽ giảm xuông, chúng a-tu-la 
sẽ tăng thêm.” 

Nếu sứ giả trông thấy ở thé gian có người hiệu thuận với cha mẹ, tôn thờ sư 
trưởng, siêng năng tu hành trai giới, bó thí cho người nghèo khó thì trở về thưa 
với Thiên vương: 

“О thé gian có những người biết hiểu thảo với cha mẹ, cung kính tôn thờ 
thây tô, siêng năng tu hành trai giới, bó thí cho người nghèo.” 

Tứ Thiên Vương nghe xong, vô cùng hoan hý nói rằng: 

“Hay thay! Ta nhận được tin tốt lành. Nếu thế gian có người biết hiếu thảo 
với cha mẹ, tôn thờ sư trưởng, siêng tu trai giới, bó thí cho người nghèo khô thì 
chúng trời sẽ tăng thêm, chúng a-tu-la giảm xuống.” 

[0134c05] Vì sao lẫy ngày mười bốn làm ngày trai giới? Vì vào ngày đó, Tứ 
Thiên Vương thường bảo thái tử: 

“Ngươi hãy đi tuần tra khắp thiên hạ, quan sát muôn dân, xem xét trong đời 
có ai biết hiểu thảo với cha mẹ, tôn thờ sư trưởng, siêng tu tập trai giới, bó thí 
cho người nghèo khó chăng?” 

Vâng lệnh vua, thái tử liên đi tuần khắp thê gian, quan sát muôn dân, biết 
được ở thé gian có những người bất hiểu với cha mẹ, không tôn kính sư trưởng, 
không tu trai giới, không bô thí cho người nghèo khó. Khi quan sát xong, thái 
tử liên trở về cung thưa: 

“Tàu Thiên vương! Người ở thé gian hiểu thuận với cha mẹ, tôn kính sư 
trưởng, tu hành trai giới thanh tịnh, cứu giúp những người nghèo khó, quả thật 
rât ít, rât ít!” 

Vừa nghe xong, Tứ Thiên Vương buôn bã không vui rồi nói: 

“Than ôi! Thật đáng buôn thay! Người đời làm nhiêu điêu xâu ác, không 
hiệu thảo với cha mẹ, không tôn thờ sư trưởng, không tu trai giới, không bó thí 
cho người nghèo khô thì chúng trời sẽ giảm xuông, chúng a-tu-la sẽ tăng lên.” 

Nếu thái tử trông thấy ở thé gian có rất nhiêu người biết hiếu thảo với cha 
mẹ, cung kính sư trưởng, siêng tu trai giới và bó thí cho người nghèo khó thì 
trở về thưa: 
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“Tâu Thiên vương! Người ở thế gian đa số biết hiểu thảo với cha mẹ, cung 
kính thầy tó, siêng tu trai giới và bó thí cho những người nghèo khô.” 

Tứ Thiên Vương nghe xong, trong lòng hoan hỷ rồi nói: 

“Hay thay! Ta đón nhận tin tốt lành. Nếu ở thế gian có người hiểu thảo với 
cha mẹ, tôn kính sư trưởng, siêng tu trai giới và bố thí cho người nghèo khó thì 
chúng trời sẽ tăng lên, chúng a-tu-la giảm xuống. Vì lẽ đó nên gọi ngày mười 
bốn là ngày trai giới.” 

Vì sao lẫy ngày răm làm ngày trai giới? Vì vào ngày đó, Tứ Thiên Vương 
đích thân đi tuần khắp thiên hạ, quan sát muôn dân, xem xét có ai biết phụng 
dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, siêng tu trai giới và bố thí cho những người 
nghèo khó chăng? Nếu nhìn ау thé gian phân nhiêu bất hiếu với cha mẹ, không 
tôn kính sư trưởng, không tu trai giới, không bó thí cho những người nghèo khó, 
lúc đó Tứ Thiên Vương đến cung điện Thiện Pháp thưa với Đề-thích: 

“Таџ Đại vương! Ngài nên biết, người ở thé gian phần nhiều bất hiếu với 
cha mẹ, không tôn thờ sư trưởng, không siêng tu trai giới và không bó thí cho 
người nghèo khó.” 

Đề-thích cùng chư thiên cõi Đao-lợi nghe xong, trong lòng lo buồn không 
vui rôi nói: 

“Thật đáng buôn thay! Nêu người thê gian phần nhiều làm điều xấu ác, 
không hiểu thuận cha mẹ, không tôn thờ sư trưởng, không Siêng tu trai giới, 
không bó thí cho những người nghèo khó thi chúng trời së giảm xuống, chúng 
a-tu-la sẽ tăng lên.” 

Nếu Tứ Thiên Vương nhận thấy người đời biết hiểu thảo với cha mẹ, cung 
kính sư trưởng, siêng tu trai giới và bó thí cho người nghèo khó thì trở về, đến 
giảng đường Thiện Pháp tâu với Đế-thích: 

“О thế gian có những người biết hiểu thảo với cha mẹ, tôn kính sư trưởng, 
siêng tu trai giới và bô thí cho người nghèo khó.” 

Đếề-thích và chư thiên Đao-lợi nghe xong, lòng rất hoan hy rôi nói: 

“Lành thay! О đời còn có người biết hiếu thuận với cha mẹ, tôn kính sư 
trưởng, siêng tu trai giới và bô thí cho người nghèo khó, nhờ vậy chúng trời sẽ 

tăng lên, chúng a-tu-la sẽ giảm xuống. Thế nên БО! ngày răm là ngày trai giới. 
Từ những điêu trên, nên có ba ngày trai giới này.” 
Вау giờ, Đề-thích mong muốn chư thiên càng thêm hoan һу, liền nói kệ: 
Mỗi tháng vào những ngày, Mông tám, mười bốn, răm, 
Những ai tu trai 0101, Thì đông với ta đây! 

[0135a16] Đức Phật bảo Ty-kheo: 

- Đế-thích nói bài kệ ây, chăng phải là khéo lãnh thọ, chăng phải là khéo 
giảng nói, nên Ta không chấp thuận. Vì sao như vậy? Vì trời Đế-thích chưa đứt 
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sach dâm dục, sân hận và si mê, cũng chưa thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, lo 
buôn, khổ não. Ta cho răng vị ây chưa lia gốc khô. Nếu có vị Tỳ-kheo nào dứt 
sạch hết lậu hoặc, chứng A-la-hán ở trong chánh pháp của Ta, việc cần làm đã 
làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đạt được mục đích của mình, dứt hết các 
phiên não kiết sử, thành tựu chánh trí giải thoát, Tỳ-kheo đó mới nên nói kệ: 
Mỗi tháng vào những ngày, Mông tám, mười bốn, гат, 
Những ai tu trai giới, Thì đông với ta đây! 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

— Ty-kheo kia nói bài kệ này mới gọi là khéo lãnh thọ, mới gọi là khéo 
giảng nói, nên được Ta chấp thuận. Vì sao như vậy? Vì Tỳ-kheo ây đã dứt sạch 
dâm dục, sân hận và si mê, cũng đã thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, lo buôn, 
khó não. Ta nói vị ấy đã xa lia gốc khô. 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

— Tất cả nhà cửa của dân chúng đều có quỷ thần cư ngụ, không chỗ nào là 
không có. Hết thảy đường sá, ngã tư, hàng thịt, chợ quán cho đến bãi tha ma 
cũng đều có quỷ thân cư ngụ, không chỗ nào là không có. Các loại quý thần đều 
được đặt tên theo chỗ họ cư ngụ. Nếu vị thân đó nương tựa người thì gọi thần 
cõi người, nương tựa thôn thì БО! thân thôn, nương tựa thành trì thì gọi thân 
thành, nương tựa quốc gia thì gọi thân quốc gia, nương tựa đất thì gọi thần đất, 
nương tựa núi thì gọi thân núi, nương tựa sông thì gọi là thần sông. 

[0135b03] Phật Бао T-kheo: 

— Tất cả mọi loài cây côi, dù nhỏ như trục xe cũng đêu có quỷ thần nương 
tựa, không chỗ nào là không có. Тах cả con поп, bát luận nam, nữ, từ lúc mới 
sanh ra đều có quỷ thần theo hộ vệ, đến khi con người sắp lâm chung, quỷ thần 
giữ lẫy rồi thu lây tinh khí của họ, khiến người đó lập tức lâm chung. 

Này Tỳ-kheo! Giả sử có Phạm chí ngoại đạo hỏi: “Chư Hiên! Nếu tất cả 
пат, nữ lúc mới sanh ra đêu có quy thần theo hộ vệ, cho đến khi con người 
sắp lâm chung thì quỷ thần giữ lây họ, thu lây tinh khí của họ, khiến người 
đó lập tức lâm chung, tại sao hiện nay có người bị quy thân quây nhiễu, có 
người không bị quỷ thần quây nhiễu?” Nếu có ai hỏi như thế thì các thầy hãy 
trả lời với họ răng: “Vì người đời hành nghiệp phi pháp, tà kiên điên đảo, gây 
tạo mười nghiệp ác, những người như thé, trong trăm hay ngàn người mới 
có một quý thân hộ vệ. Cũng giông như đàn bò, đàn dê có cả trăm con, ngàn 
con nhưng chỉ có một người chăn mà thôi. Trường hợp con người cũng vậy, 
do làm điêu phi pháp, tà kiến điên đảo, gây tạo mười điều ác, những người 
như thé. trong trăm hay ngàn người mới có một quỷ thân theo bảo hộ. Nếu có 
người thực hành thiện pháp, tin và thực hành theo chánh kiến, đầy đủ mười 
nghiệp lành, một người như thé sẽ có trăm ngàn vị thần theo hó vệ. Ví như 
quốc vương và đại thần của quốc vương có hàng trăm, hàng ngàn người theo 
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hộ vệ một người. Trường hợp này cũng vậy, người chuyên tu thiện pháp, đây 
đủ mười nghiệp lành, người ấy chắc chắn có (гат ngàn quỷ thân theo hộ vệ. 
Vi ly do đó nên thế gian có người bị quỷ thần quấy nhiễu, có người không bị 
quỷ thân quây nhiễu.” 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

- Người ở cõi Diêm-phù-đề có ba năng lực hơn người ở cõi Cù-da-ni. 
Những gi là ba? Một là, người dân dũng mãnh, nhớ dai, có khả năng làm được 
các việc; hai là, người dân dũng mãnh, nhớ dai, chuyên сап tu Phạm hạnh; ba 
là, người dân dũng mãnh, nhớ dai, Phật xuất hiện ở cõi này. Do có ba điều này 
nên người cõi Diêm-phù- dë hơn người ở cõi Со-да-пі. Người ở cõi Cù-da-m 
có ba việc hơn người cõi Diêm-phù-đề. Những gi là ba? Một là, nuôi nhiều bò; 
hai là, nuôi nhiêu đê; ba là, có nhiêu châu báu. Do ba điều này mà người ở cõi 
Cù-da-ni hơn người cõi Diêm-phù-đề. 

Người cõi Diêm-phù-đề có ba việc hơn người cõi Phẩt-vu-đãi. Ba điều ấy là 
gi? Một là, người dân dũng mãnh, nhớ dai, có khả năng làm được mọi việc; hai 
là, người dân dũng mãnh, nhớ dai, có khả năng tu Phạm hạnh; ba là, người dân 
dũng mãnh, nhớ dai, Phật xuất hiện ở cõi này. Do có ba điều này nên người cõi 
Diêm- phu- đề hơn người ở cõi Phất- vu-đãi. Người ở cõi Phất-vu-đãi có ba việc 
hơn người cõi Diêm-phù- dé. Ba điều ấy là gì? Một là, cõi này cực rộng; hai là, 
cõi này cực lớn; ba là, quốc độ vô cùng tốt đẹp. Do ba điều này mà người cõi 
Phất-vu-đãi hơn người cõi Diêm-phù-đê. 


[0135c05] Người cõi Diêm-phù-đề hơn người cõi Uất-đan-việt ba điều. Ba 
điều â áy là gi? Một là, người dân dũng mãnh, nhớ dai, có khả nàng làm duoc 
mọi việc; hai là, người dân dũng mãnh, nhớ dai, có khả năng tu Phạm hạnh; ba 
là, người dân dũng mãnh, nhớ dai, Phật xuất hiện ở cõi này. Do ba điều ây nên 
người cõi Diêm-phù-đê hơn người cõi Uất-đan-việt. Người cõi Uất-đan-việt 
hơn người cõi Diêm-phù-để ba điêu. Ba điều ây là gì? Một là, không bị trói 
buộc; hai là, không có ngã sở; ba là, tuôi thọ cô định là một ngàn năm. Do ba 
điêu ây mà người cõi Uất-đan-việt hơn người cõi Diêm-phù-đề. 

Người cõi Diêm-phù-đề cũng do ba điêu trên mà hơn ngạ quỷ. Ngạ quỷ 
cũng có ba điều hơn người cõi Diêm-phù-đề. Ba điều ấy là gì? Một là, trường 
thọ; hai là, thân cao lớn; ba là, người làm mà mình thọ dụng. Do ba điều này 
nên nga quỷ hơn cõi Diêm-phủ-đê. 

Người cõi Diêm-phù-đề cũng do ba điều trên mà hơn loài rồng và chim 
Cánh Vàng. Loài rồng và chim Cánh Vàng cũng có ba điều hơn người cõi 
Diêm-phù-đề. Ba điều ây là gì? Một là, trường thọ; hai là, thân lớn; ba là, cung 
điện. Do ba điều này nên loài rồng và chim Cánh Vàng hơn người cõi Diêm- 
phù-đề. 

Người cõi Diêm-phù-để cũng do ba điều trên mà hơn loài a-tu-la. A-tu-la 
cũng có ba điều hơn người cõi Diêm-phù-đề. Ba điều ấy là gì? Một là, cung 
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điện cao rộng; hai là, cung điện trang nghiêm; ba là, cung điện thanh tịnh. Do 
ba điều này mà a-tu-la hơn người cõi Diêm-phù-đề. 

Người cõi Diêm-phù-đề cũng do ba điêu trên mà hơn Tứ Thiên Vương. Tứ 
Thiên Vương lại có ba điều hơn người cõi Diêm-phù-đề. Ba điều ấy là gì? Một 
là, trường thọ; hai là, đoan chánh; ba là, nhiều niêm vui. Do ba điều này nên Tú 
Thiên Vương hơn người cõi Diêm-phù-đê. 

Người cõi Diêm-phù-đề cũng do ba điều trên mà hơn chư thiên cõi trời Рао- 
lợi, cõi trời Diệm-ma, cõi trời Đâu-suất, cõi trời Hóa Tự Tại và cõi trời Tha Hóa 
Tự Tại. Chư thiên những cõi này cũng có ba điều hơn người cõi Diêm-phù-đèề. 
Ba điều ây là gi? Một là, trường thọ; hai là, đoan chánh; ba là, nhiều niềm vui. 

Đức Phật bảo Ту-Кһео: 

— Chúng sanh cõi Dục có mười hai loại. Mười hai loại áy là gi? Một là địa 
ngục, hai là súc sanh, ba là nga quý, bón là người, năm là a-tu-la, sáu là Tứ Thiên 
Vương, bảy là trời Đao-lợi, tám là trời Diệm-ma, chín là trời Đâu-suất, mười là 
trời Hóa Tự Tại, mười một là trời Tha Hóa Tự Tại, mười hai là Thiên ma.” 

Chúng sanh cõi Sắc có hai mươi hai loại, đó là: Một là trời Phạm Thân, 
hai là trời Phạm Phụ, ba là trời Phạm Chúng, bón là trời Đại Phạm, năm là cõi 
Quang Thiên, sáu là trời Thiểu Quang, Бау là trời Vô Lượng Quang, tám là trời 
Quang Âm, chín là cõi Tịnh Thiên, mười là trời Thiểu Tịnh, mười một là trời 
Vô Lượng Tịnh, mười hai là trời Biến Tịnh, mười ba là trời Nghiêm Sức, mười 
bốn là trời Tiểu Nghiêm Sức, mười lăm là trời Vô Lượng Nghiêm Sức, mười 
sáu là trời Nghiêm Sức Quả Thật, mười bảy là trời Vô Tưởng, mười tám là trời 
Vô Tạo, mười chín là trời Vô Nhiệt, hai mươi là trời Thiện Kiến, hai mươi mốt 
là trời Đại Thiện Kiến và hai mươi hai là trời A-ca-ni-trá. 

Chúng sanh cõi Vô sắc có bốn loại. Bôn loại ây là gì? Một là trời Không 
Trí, hai là trời Thức Trí, ba là trời Vô Sở Hữu Trí và bốn là trời Hữu Tưởng Vô 
Tưởng Trí.” 

[0136a14] Đức Phật bảo T-kheo: 

— Có bốn đại thiên thần. Những gi là bốn. Đó là Địa thân, Thủy thân, Phong 
thân và Hoả thần. Thuở xưa, địa thần khởi lên nhận thức sai lầm, cho răng: 
“Trong đất không có nước, lửa và gió.” Lúc đó, Ta biết ý niệm của địa thân này, 
liên đến bảo: 

“Có phải ngươi từng nghĩ: “Trong đất không có nước, lửa và gió chăng??” 

Địa thân trả lời: 

“Trong đất quả thật không có nước, lửa và gió.” 


3 Chư thiên cõi Dục gồm có 6 tầng trời, gọi là lục dục thiên (7 #0 Ж). Theo Đại trí độ luận KE E 308 
(7.25. 1509.10. 0135a23), trời Tha Hóa Tự Tại cũng chính là Thiên ma (Ж #{l{t Н ÆR). Ó đây tách 
ra thành 2, tức là trời Tha Hóa Tự Tại và Thiên ma. 


74 Tức là Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 
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Bấy giờ, Ta nói: 

“Ngươi chớ sanh khởi ý niệm cho răng “trong đất không có nước, lửa và 
gió.” Vì sao như vậy? Vì trong đất có nước, lửa và gió, chỉ vì đất chiếm nhiều 
hơn nên lấy đất mà gọi tên.” 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

— Lúc đó, Ta lân lượt giảng pháp, mở bảy, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan 
hỷ” đề dứt trừ nhận thức sai lầm của địa thân. Ta giảng về bó thí, luận về giữ 
ĐIỚI, về sanh thiên, tham dục là ó ué, căn bản phiên não là tai họa, giải thoát là 
cao tột và chỉ bày, khai mở Phạm hạnh thanh tịnh. Khi Ta biết tâm niệm của địa 
thân đã thanh tịnh, nhu nhuyễn, hoan hy, không còn cầu ué, có thể lãnh thọ giáo 
pháp, như thường pháp của chư Phật, Ta giảng rộng Thánh đề về khó, Thánh dé 
về nguyên nhân của khó, Thánh đề khi khó diệt và Thánh dé vë con duong diét 
khó. Khi áy, dia thàn ngay nơi chó ngôi, liên xa lìa trần câu, chứng được pháp 
nhãn tịnh. Cũng như tám lụa trăng sạch, rất аё nhuộm màu, địa thân cũng vậy, 
tín tâm đã thanh tịnh, được pháp nhãn tịnh, không còn hó nghi, đã thấy pháp, 
дас pháp, không còn doa vào đường ác, không tin nơi khác,“ được vô sở úy,” 
liên bạch với Ta răng: 


“Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, kính xin Ngài chấp 
nhận con được làm ưu-bà-di trong Chánh pháp! Từ nay về sau, cho đến trọn 
đời, con không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và 
không uống rượu.” 

[0136b03] Đức Phật bảo Ty-kheo: 

— Thuở xưa, thủy thần khởi ý niệm sai lầm răng: “Trong nước không có đất, 
lửa và gió.” Khi đó, địa thân biết rõ thủy thân có ý niệm sai lâm, liền đến nói 
với thủy thân: 

“Có phải ngươi từng có nhận thức như vây: “Trong nước không có đất, lửa 
và gió chàng?” 

Thủy thân đáp: 

“Đúng như vậy!” 

Địa thân nói: 

“Ngươi không nên có nhận thức cho rằng trong nước không có đất, lửa 
và gió. Vì sao như vậy? Vì trong nước có đất, lửa và gió, chỉ vì thành tó nước 
chiêm nhiều hơn nên lây nước mà gọi tên.” 

Khi ấy, địa thân đã dứt trừ nhận thức sai lâm cho Thủy thân, đồng thời vì 
Thủy thân thuyết giảng các pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan 


15 Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hy (zs, #4, #1], Æ). Xem chú thích 60, kinh só 1, tr. 511. 

6 Nguyên tác: Bất hướng dư đạo (Ж HI 838, vesarajjappatta). Ó thể khăng định có nghĩa là đạt đến 
chô tự tín. 

” Thành tựu vô úy (ЙЕ 5, арлауаррайа): Đạt ёп chỗ không còn sợ hãi. 
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һу, lại giảng về bó thí, giữ giới, sanh thiên, tham dục là ô ué, căn bản phiền 
não là tai họa, giải thoát là cao tột, chỉ bày giáo hóa, khiến được Phạm hạnh 
thanh tịnh. Khi biết tâm Thủy thần đã nhu nhuyên, không còn câu ué, hoan hy 
tin nhận, có thê lãnh thọ giáo pháp, như thường pháp của chư Phật, địa thần liên 
giảng Thánh dé về khó, Thánh đề về nguyên nhân của khó, Thánh đề khi khó 
diệt và Thánh dé về con đường diệt khô. 

Вау giờ, Thủy thân liền xa lia ітар câu, chứng được pháp nhãn tịnh. Cũng 
như tâm lụa trăng sạch, rất dễ nhuộm màu, Thủy thần cũng vậy, tín tâm đã 
thanh tịnh, đắc pháp nhãn tịnh, không còn hó nghi, chắc chăn thành tựu đạo 
quả, không còn doa vào đường ác, không tin nơi khác, được vô sở úy, liên thưa 
với Địa thân: 

“Nay tôi xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Từ nay về sau, cho đến 
trọn đời, tôi không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói абі và 
không uống rượu, xin cho tôi làm ưu-bà-di ở trong Chánh pháp!” 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

— Thuở xưa, hỏa thân khởi ý niệm sai lầm răng: “Trong lửa không có đất, 
nước và gió.” Khi ду, địa thần và thủy thân biết Hỏa thần có ý niệm sai lầm này, 
liên đến nói với hỏa thân: 

“Có thật ngươi có nhận thức sai lầm rằng: “Trong lửa không có đất, nước 
và gió chăng?”” 

Hỏa thân đáp: 

“Đúng như vậy!” 

Bấy giờ, địa thần và thủy thân nói: 

“Ngươi không nên có những nhận thức sai lầm này. Vì sao như vậy? Vì rong 
lửa có đất, nước và gió, chỉ vì thành tô lửa nhiêu hơn nên lấy lửa để gọi tên.” 


Khi ау, hai vị thần đã dứt trừ nhận thức sai lâm cho Hỏa thân, rồi vì Hỏa 
thân thuyết giáng các pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hy.” Sau 
đó giảng vë bô thí, giữ giới, sanh thiên, tham dục là ó ué, căn bản phiền não 
là tai họa, giải thoát là cao tột, chỉ bày giáo hóa khiến được Phạm hạnh thanh 
tịnh. Khi biết tâm Hỏa thần đã nhu nhuyễn, thanh tịnh, không còn cấu ué, hoan 
hy tin nhận, dễ dàng giáo hóa, như thường pháp của chư Phật, hai vị thần kia 
liền giảng khổ Thánh đề, khó tập Thánh đê, khô diệt Thánh đề và khó xuất yếu 
Thánh đê. Lúc ây, Hỏa thân liền xa lia trần câu, chứng được pháp nhãn tịnh. 
Cũng như tám lụa trắng sạch, rất dễ nhuộm màu, hỏa thần cũng vậy, tín tâm 
đã thanh tịnh, đạt pháp nhãn tịnh, không còn hó nghi, chắc chắn thành tựu đạo 
quả, không còn đọa vào đường ác, không tin nơi khác, được vô sở úy, liên thưa 
với hai vị thân: 


18 Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hy (я, #W, ЖП, $). Xem chú thích 60, kinh số 1, tr. 511. 
? Như trên. 
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“Nay tôi xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, xin chấp nhận cho 
tôi được làm ưu-bà-di ở trong Chánh pháp! Từ nay vë sau, cho đên trọn đời, 
tôi không sát sanh, không trộm cướp, không tả dâm, không nói đôi và không 
uông rượu. ˆ 

[0136с07] Đức Phật bảo Ту-кћео: 

— Thuở xưa, phong thân khởi lên nhận thức sai lâm, bảo răng: “Trong gió 
không có đât, nước và lửa.” Khi đó, ba vị địa thân, thủy thân và hỏa thân biệt 
phong thân khởi ý niệm như thê, bèn đên nói với phong thân: 

“Có thật ngươi từng nảy sinh nhận thức sai lầm như vậy chăng?” 

Phong thân đáp: 

“Đúng như vậy!” 

Ba vị thần nói: 

“Ngươi chớ nảy sinh nhận thức sai lâm như vậy. Vì sao như vậy? Vì trong 
gió có đất, nước và lửa. Chỉ vì thành tó gió nhiều hơn nên lấy gió mà gọi tên.” 


Khi đó, ba vị thần đã dứt trừ nhận thức sai lầm cho phong thân, rồi vì phong 
thân thuyết giảng các pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hy.” Sau 
đó giảng về bó thí, giữ giới, sanh thiên, tham dục là ó ué, căn bản phiền não là 
tai họa, giải thoát là cao tột, chỉ bày giáo hóa khiến được Phạm hạnh thanh tịnh. 
Khi biết tâm phong thần đã nhu nhuyễn, thanh tịnh, không còn câu ué, hoan 
hy tin nhận, dễ dàng giáo hóa, như thường pháp của chư Phật, ba vị thần liền 
giảng giải về khô Thánh để, khó tập Thánh đề, khó diệt Thánh dé và khó xuất 
yếu Thánh đê. Lúc ấy, phong thân liên xa lia trân cầu, chứng được pháp nhãn 
tịnh. Cũng như tâm lụa trắng sạch, rất dễ nhuộm màu, phong thân cũng vậy, tín 
tâm đã thanh tịnh, được pháp nhãn tịnh, không còn hô nghi, chắc chăn thành 
tựu đạo quả, không còn đọa vào đường ác, không tin nơi khác, được vô sở úy, 
liên thưa ba vị thân: 

“Nay tôi xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, xin chấp nhận cho tôi 
được làm ưu-bà-di ở trong Chánh pháp! Từ nay về sau, cho đến trọn đời, tôi 
không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dôi và không uống 
rượu, thường khởi tâm từ với tật са, không quây nhiễu chúng sanh.” 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

— Mây có bốn loại. Thé nào là bón? Một là màu trăng, hai là màu đen, ba 
là màu đỏ và bốn là màu hồng. Nếu mây màu trăng là chứa nhiều địa đại, mây 
màu đen là chứa nhiêu thủy đại, mây màu đỏ là chứa nhiều hỏa đại và mây màu 
hông là chứa nhiêu phong đại. Mây bay cách mặt đất mười dăm, hai mươi dặm, 
ba mươi dặm, bón mươi dặm, cho đến bốn ngàn dặm, ngoại trừ Kiếp sơ, còn 
sau đó thì mây bay дёп tận trời Quang Âm. 


80 Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hý (75, #8, #1, Ж). Xem chú thích 60, kinh số 1, tr. 511. 
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Sám chóp có bón loại. Bốn loại ấy là gi? Sâm chớp ở phương Đông gọi là 
Thân Quang, såm chớp ở phương Nam gọi là Nan Hủy, sâm chớp ở phương Tây 
gọi là Lưu Diệm, sâm chớp ở phương Bắc gọi là Định Minh. Vì sao mây trong 
hư không bỗng nhiên có ánh chớp? Bởi vì, có lúc Thân Quang và Nan Hủy 
chạm nhau, có lúc Thân Quang và Lưu Diệm chạm nhau, có lúc Thân Quang 
và Định Minh chạm nhau, có lúc Nan Hủy và Lưu Diệm chạm nhau, có lúc Nan 
Hủy và Định Minh chạm nhau, có lúc Lưu Diệm và Định Minh chạm nhau. Do 
những duyên cớ này mà trong đám mây giữa hư không phát ánh chớp rực sáng. 

Vì sao mây giữa hư không lại có tiếng sâm sét? Vì giữa hư không có lúc địa 
đại và thủy đại chạm nhau, có khi địa đại cùng hỏa đại chạm nhau, có khi địa 
đại cùng phong đại chạm nhau, có khi thủy đại và hỏa đại chạm nhau, có khi 
thủy đại và phong đại chạm nhau. Vì những nhân duyên này nên mây trong hư 
không có tiêng sâm sét. 

[0137a11] Có năm nguyên nhân khiến không thể biết chắc chắn về mưa, nên 
các thây xem thiên tượng tiên đoán sai lầm. Năm trường hợp ấy là 01? 

Thứ nhất, mây có såm chớp, đoán sẽ có mưa nhưng уі hỏa đại nhiều nên 
thiêu hủy mây đi, do đó không mưa, đây là lý do thứ nhất khiến thầy xem thiên 
tượng đoán sai lầm. 

Thứ hai, mây có sâm chớp, đoán sẽ có mưa nhưng vì phong đại nỗi lên, thôi 
mây bay đi tứ tán vào trong các ngọn núi, đây là lý do thứ hai khiến thầy xem 
thiên tượng đoán sai lầm. 

Thứ ba, mây có sâm chớp, đoán sẽ có mưa nhưng bây giờ đại a-tu-la gom 
mây nôi đặt giữa biên cả, đây là lý do thứ ba khiến thầy xem thiên tượng đoán 
sai lâm. 


Thứ tư, mây có sâm chớp, đoán sẽ có mưa nhưng vì thân mây, thần mưa 
buông lung dâm loạn, cuôi cùng không tuôn mưa xuông, đây là ly do khiến ау 
xem thiên tượng đoán sai lâm. 

Thứ năm, mây có sâm chớp, đoán sẽ có mưa nhưng vì chúng sanh ở thé 
gian không tu hành đúng pháp, buông lung, làm ô nhiễm hạnh thanh tịnh, tham 
lam ganh ghét, kiên chấp sai lâm nên khiến trời không tuôn mưa, vì lý do đó 
khiến các thây xem thiên tượng đoán sai lầm. 

Đây là năm nguyên nhân khiến các thây xem thiên tượng không thẻ biết dé 
đoán mưa một cách chính xác được. 
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9. РНАМ TAM TAP! 


Đức Phật bảo Ту-Кһео: 

— Có bốn sự kiện diễn ra lâu dài, không hạn lượng, không thé tính đêm được 
băng ngày, tháng, năm. Bốn sự kiện ây là gì? 

Thứ nhất, thé gian này có những tai họa khởi lên từ từ, khi thế giới này bị 
hủy diệt, sự việc ấy diễn ra trong khoảng thời gian rất lâu dài, không hạn lượng, 
không thể tính đếm được băng ngày, tháng, năm. 

Thứ hai, sau khi thế giới này bị hủy diệt, giai đoạn trung gian là một khoảng 
trống mênh mông, không có thé giới, diễn ra trong thời gian lâu dài mit mù, 
không thê tính đếm được băng ngày, tháng, năm. 

Thứ ba, khi trời đất mới manh nha hướng đến sự hình thành, sự việc ду 
diễn ra trong khoảng thời gian lâu dài, không thể tính đếm được băng ngày, 
tháng, năm. 

Thứ tư, sau khi trời đất đã hình thành rồi, sẽ tồn tại không hư hoại trong 
khoảng thời gian dài vô hạn, không thé tính đếm được băng ngày, tháng, năm. 


Đó là bón sự kiện lâu dài, không hạn lượng, không thể tính đếm được băng 
ngày, tháng, nắm. 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

- Thé gian có ba tai họa. Ba tai họa ây là gi? Một là nạn lửa, hai là nạn nước 
và ba là nạn gió. Ba tai họa này có ba giới hạn ở phía trên, là ba giới hạn nào? 
Đó là trời Quang Âm, trời Biên Tịnh và trời Quả Thật. Khi nạn lửa dây lên thì 
chỉ cháy đến trời Quang Âm, nên cõi trời Quang Âm là giới hạn. Khi nạn nước 
dây lên thì chỉ ngập đến trời Biến Tịnh, nên cõi trời Biến Tịnh là giới hạn. Khi 
nạn gió dây lên thì chỉ thôi đến trời Quả Thật, nên cõi trời Quả Thật là giới hạn. 

Thé nào là nạn lửa? Khi nạn lửa sắp dây lên, con người ở thé gian đều thực 
hành Chánh pháp, có chánh kiến, không điên đảo, tu tập mười hạnh lành. Khi 
thực hành những pháp ây, có người chứng được Thiền thứ hai, liên bay lên 
không trung, trú vào cõi Thánh nhân, cõi trời và cõi Phạm rồi nói lớn tiếng răng: 


“Các Hiên giả! Hãy nên biết niềm vui thiên thứ hai, không giác, không 
quán. Hạnh phúc thay, Thiên thứ hai không giác, không quán!” 


8! Nguyên tác: Tam tai phẩm = Ж ут (T.01. 0001.30.9. 0137b01). Tham chiếu: Thát nhật kinh + R #Š 
(7.01. 0026.8. 0428с07); Tăng. ‡Š (T.02. 0125.40.1. 0735b20); D. 27, Aggañña Sutta (Kinh Khởi thể 
nhân bồn); A. 7.62 - IV. 100. 
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Lúc đó, ở thế gian có người nghe được tiếng nói từ hư không, liền ngước 
lên trời nói với họ răng: 

“Lành thay! Lành thay! Xin hãy chỉ bày cho tôi phương pháp tu tập của 
thiền thứ hai, không giác, không quán.” 

Khi ấy, người ở giữa hư không nghe được tiếng nói ở thế gian, liền trình bày 
phương pháp tu tập của thiền thứ hai, không giác, không quán cho họ nghe. Sau 
khi nghe xong, người ó thế gian liền thực hành theo phương pháp tu tập nên đạt 
đến thiền thứ hai, không giác, không quán, sau khi qua đời, liên được sanh lên 
cõi trời Quang Âm. 

Bấy giờ, có chúng sanh ở địa ngục đã dứt sạch tội, sau khi mạng chung thì 
sanh vào cõi người, lại tu tập thiên thứ hai, không giác, không quán, khi qua đời 
được sanh lên cõi trời Quang Âm. Những chúng sanh trong các loài súc sanh, 
nga quỷ, a-tu-la, Tứ Thiên Vương, trời Đao-lợi, trời Diệm-ma, trời Hóa Tự Tại, 
trời Tha Hóa Tự Tại và Phạm thiên, sau khi thân hoại mạng chung đều sanh 
trở lại chỗn nhân gian, đều tu tập thiền thứ hai, không giác, không quán, nên 
sau khi thân hoại mạng chung đều được sanh lên cõi trời Quang Âm. Do nhân 
duyên này nên các đường địa ngục, súc sanh, ngạ quý, a-tu-la cho đến Phạm 
thiên thảy đều châm dứt. 

Ngay lúc ấy, trước tiên là cõi địa ngục châm dứt, kế đến là cõi súc sanh 
chấm dứt, súc sanh chấm dứt rồi đến ngạ quỷ châm dứt, nga quy đã chấm đứt 
rồi đến a-tu-la chấm dứt, a-tu-la châm dứt ròi đến Tứ Thiên Vương chấm dứt, 
Tứ Thiên Vương châm dứt rồi đến trời Đao-lợi chấm đứt, trời Đao-lợi chấm dứt 
rôi đến trời Diệm-ma chấm dứt, trời Diệm-ma chấm dứt rồi đến trời Đâu-suất 
chấm dứt, trời Đâu-suất châm dứt ròi đến trời Hóa Tự Tại chấm dứt, trời Hóa 
Tự Tại châm dứt rồi đến trời Tha Hóa Tự Tại châm dứt, trời Tha Hóa Tự Tại 
châm dứt rôi đến trời cõi Phạm chấm dứt, Phạm thiên chấm dứt rồi, cuối củng 
loài người diệt hết, không còn sót lại gi. Sau khi loài người hết sạch, thé gian 
này bị hủy diệt thi tai kiếp được hình thành. Từ đó về sau, trời không mưa, trăm 
thứ lúa mạ, các loại cỏ cây đều bị chết khô. 

[0137c12] Phật bảo Ty-kheo: 

— Do sự kiện trên mà biết, tất са các hành vô thường, là pháp biến đôi, hư 
hoại, không đáng nương tựa. Các pháp hữu v1 thật đáng nhàm chán, hãy nên tìm 
câu con đường giải thoát, vượt khỏi thê gian. 


Trải qua thời gian rât lâu về sau, có một trận cuông phong dữ dội nỗi lên, 
thôi mạnh vào biên cả, khiến nước biển sâu đến tám mươi bốn ngàn do-tuân bị 
tách làm hai, cuón cung điện mặt trời đặt ở lưng chừng núi Tu-di, cách mặt đất 
bốn mươi hai ngàn do-tuân rồi đặt làm quỹ đạo mặt trời. Do nhân duyên này mà 
thê gian có hai mặt trời xuất hiện. Khi hai mặt trời xuất hiện, những dòng sông, 
ngòi, kênh và rạch nhỏ trên thé gian này thảy đêu khô cạn. 
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— Này các Ту-кһео! Do sự kiện trên mà biết, tât cà các hành vô thường, là 
pháp biến đối, hư hoại, không đáng nương tựa. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm 
chán, hãy nên tìm câu con đường giải thoát, vượt khỏi thế gian. 


Trải qua thời gian rất lâu về sau, có một trận cuóng phong dữ dội nôi lên, 
thôi mạnh vào biên cả, khiến cho nước biển sâu đến tám mươi bốn ngàn do- 
tuần bị tách làm hai, cuốn cung điện mặt trời đặt ở lưng chừng núi Tu-di, cách 
mặt đất bốn mươi hai ngàn do-tuân rôi đặt làm quỹ đạo mặt trời. Do nhân 
duyên này mà thế gian có ba mặt trời xuất hiện. Khi ba mặt trời xuất hiện, 
những dòng sông lớn như sông Hăng, sông Da-bà-na, sông Bà-la, sông A-di- 
la-bà-đề, sông A-na-khiếp, sông Tân-đà và sông Сӧ-ха, һау đều khô cạn, 
không còn một giọt. 

Do sự kiện trên mà biết, tất cả các hành vô thường, là pháp biên đôi, hư 
hoại, không đáng nương tựa. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm chán, hãy nên tìm 
cầu con đường giải thoát, vượt khỏi thé gian. 


Trải qua thời gian rất lâu về sau, có một trận cuồng phong dữ dội nồi lên, 
thôi mạnh vào biên cả, khiến cho nước biên sâu đến tám mươi bón ngàn do-tuần 
bị tách làm hai, cuỗn cung điện mặt trời đặt ở lưng chừng núi Tu-di, cách mặt 
đất bốn mươi hai ngàn do-tuân rôi đặt làm quỹ đạo mặt trời. Do nhân duyên 
nảy mà thé gian có bón mặt trời xuát hiện. Khi bốn mặt trời xuất hiện thì những 
nguồn suối, vực sâu, ao hó trong thé gian, như hô lớn Thiện Kiến, hó A-nậu-đạt, 
hô Tứ- phương-đà-diên, hồ Ưu-bát-la, hồ Câu-vật-đầu, hồ Phân-đà-lợi và hò Ly 
ngang dọc năm mươi do-tuân, thảy đều khô cạn. 

[0138a05] Do đó nên biết, tát cả các hành vô thường, là pháp bién đôi, hư 
hoại, không đáng nương tựa. Các pháp hữu vi rât đáng nhàm chán, hãy nên tìm 
câu con đường giải thoát, vượt khỏi thé gian. 


Trải qua thời gian rất lâu về sau, có một trận cuồng phong dữ dội nôi lên, 
thôi mạnh vào biên cả, khiến cho nước biến cả bị tách làm hai, cuỗn cung điện 
mặt trời đặt ở lưng chừng núi Tu-di ròi đặt làm quỹ đạo mặt trời. Do nhân duyên 
này mà thế gian có năm mặt trời xuất hiện. Khi năm mặt trời xuất hiện thì nước 
trong biển cả cạn dần, từ một trăm do-tuân cho đến bảy trăm do-tuân. 

Do đó nên biết, tất cả các hành vô thường, là pháp biến đôi, hư hoại, không 
đáng nương tựa. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm chán, hãy nên tìm câu con 
đường giải thoát, vượt khỏi thé gian. 

Bấy giờ, nước trong biên cả dàn dàn khô cạn, chỉ còn lại bảy trăm do-tuân, 
rồi sáu trăm do-tuần, năm trăm do-tuân, bốn trăm do-tuân, cho đến chỉ còn một 
trăm do-tuân. 

Do đó nên biết, tất cả các hành vô thường, là pháp biến đôi, hư hoại, không 
đáng nương tựa. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm chán, hãy nên tìm câu con 
đường giải thoát, vượt khỏi thé gian. 
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Rồi thì, nước trong biển са dần dân giám xuống đến bảy do-tuần, sáu do- 
tuần, năm do-tuân.... cho đến còn một do-tuân. 

Đức Phật бао Tỳ-kheo: 

— Do đó nên biết, tất са các hành vô thường, là pháp biến đổi, hư hoại, 
không đáng nương tựa. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm chán, hãy nên tìm cầu 
con đường giải thoát, vượt khỏi thé gian. 

Về sau, nước trong biển cả dàn dàn khô cạn, chỉ còn sâu băng bảy cây đa-la, 
sáu cây đa-la,... cho đến chỉ còn một cây đa-la. 

Này các Tỳ-kheo! Do đó nên biết, tất cả các hành vô thường, là pháp bién 
đối, hư hoại, không đáng nương tựa. Các pháp hữu vi råt đáng nhàm chán, hãy 
nên tìm cầu con đường giải thoát, vượt khỏi thé gian. 


Sau đó, nước trong biển cả cạn dân, chỉ còn sâu băng bảy người, sáu người, 
năm người, bốn người, ba người, hai người rôi một người, cho đến chỉ còn 
ngang lưng, rồi đến đâu gối, rồi chỉ còn ngang mắt cá chân. 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

— Do đó nên biết, tất cả các hành vô thường, là pháp biến đổi, hư hoại, 
không đáng nương tựa. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm chán, hãy nên tìm cầu 
con đường giải thoát, vượt khỏi thế gian. 

Sau đó, nước biến khô cạn, chỉ còn giỗng như vũng nước trong dấu chân bò 
sau cơn mưa xuân, không đủ thâm ướt ngón tay người. 

[0138b01] Phật Бао Tỳ-kheo: 

— Từ đó nên biết, tất са các hành vô thường, là pháp biến đối, hư hoại, 
không đáng nương tựa. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm chán, hãy nên tìm cầu 
con đường giải thoát, vượt khỏi thé gian. 

Trải qua thời gian rất lâu vé sau, có trận cuông phong й dội nối lên, thói cát 
đáy biến sâu đến tám mươi bón ngàn do-tuân, khiến cát biên dạt đôi bờ, cuốn 
cung điện mặt trời đặt ở lưng chừng núi Tu-di, tạo thành quỹ đạo mặt trời. Do 
nhân duyên này, thé gian có sáu mặt trời xuất hiện. Khi sáu mặt trời xuất hiện 
thì bốn châu thiên hạ cùng với núi non trong tám vạn thiên hạ và núi lớn, núi 
chúa Tu-di Шау đều bốc khói, bùng lửa, giống như người thợ góm vừa nhóm 
lò, khi sáu mặt trời xuất hiện cũng lại như vậy. 

Đức Phật бао Ty-kheo: 

— Do đó nên biết, tất cả các hành vô thường, là pháp biến đổi, hư hoại, 
không đáng nương tựa. Các pháp hữu vi rât đáng nhàm chán, hãy nên tìm cầu 
con đường giải thoát, vượt khỏi thế gian. 

Trải qua thời gian rất lâu về sau nữa, có trận cuồng phong dữ đội nỗi lên, 
thôi cát đáy biển sâu đến tám mươi bốn ngàn do-tuân, khiến cát biển dạt đôi bờ, 
cuỗn cung điện mặt trời đặt ở lưng chừng núi Tu-di, tạo thành quỹ đạo mặt trời. 
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Do nhân duyên này, thé gian có bảy mặt trời xuất hiện. Khi bảy mặt trời xuất 
hiện thì bốn châu thiên hạ này cùng với núi non trong tám vạn thiên hạ và núi 
lớn, núi chúa Tu-di thảy đều rực lửa, giống như thợ gốm đã đốt lò, ngọn lửa bốc 
lên, khi bảy mặt trời xuất hiện cũng lại như vậy. 

Đức Phật bảo Tỷ-kheo: 

— Do đó nên biết, tất cả các hành vô thường, là pháp biên đôi, hư hoại, 
không đáng nương tựa. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm chán, hãy nên tìm cầu 
con đường giải thoát, vượt khỏi thé gian. 

Bốn châu thiên hạ này cùng với núi non trong tám vạn thiên hạ và núi chúa 
Tu-di thảy đều rực lửa. Cùng lúc, cung điện của Tứ Thiên Vương, cung điện 
của trời Đao-lợi, trời Diệm-ma, trời Hóa Tự Tại, trời Tha Hóa Tự Tại và cung 
điện của Phạm thiên thảy đều rực lửa. 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

- Do đó nên biết, tất cả các hành vô thường, là pháp biến đổi, hư hoại, 
không đáng nương tựa. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm chán, hãy nên tìm cầu 
con đường giải thoát, vượt khỏi thé gian. 

Báy gio, sau khi bón châu thiên hạ này,... cho đến Phạm thiên thảy đều rực 
lửa, gió thôi ngọn lửa bốc cháy lên đến trời Quang Âm, các thiên tử mới sanh 
ở cõi ду trông thấy lửa cháy đều rất lo sợ, hét lên: 

“Ôi! Vật gì thế?” 

Chư thiên sanh trước nói với chư thiên mới sanh: 

“Đừng lo sợ! Đám lửa kia đã từng lan đến nhưng đến ngang đây là dừng 
lại 01.” 

Vì nhớ ngọn lửa trước kia đã từng lan đến, nên gọi là cõi trời Quang Niệm. 
Khi bón châu thiên hạ này,... cho đến cõi Phạm thiên bị thiêu hủy hết thì núi 
chúa Tu-di dần dàn sụp lở, từ một trăm do-tuân, hai trăm do-tuần cho đến bảy 
trăm do-tuân. 

[0138с01] Đức Phật bảo Ty-kheo: 


— Do đó nên biết, їйї са các hành là vô thường, là pháp biến đôi, hư hoại, 
không đáng nương tựa. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm chán, hãy nên tìm cầu 
con đường giải thoát, vượt khỏi thế gian. 

Khi bốn châu thiên hạ này cho đến cõi Phạm thiên đã bị cháy sạch, dần hồi 
đại địa và núi Tu-di cũng ёи cháy rụi không còn gi. Do đó nên biết, tất cả các 
hành vô thường, là pháp biến đôi, hư hoại, không đáng nương tựa. Các pháp 
hữu vi rất đáng nhàm chán, hãy nên tìm cầu con đường giải thoát, vượt khỏi 
thé gian. 

Khi đại địa đã cháy rụi thì nước ở trong lòng đât cạn kiệt, gió dưới mặt nước 
cũng dừng. Do đó nên biết, tất cả các hành vô thường, là pháp bién đối, hư hoại, 
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không đáng nương tựa. Các pháp hữu vi rât đáng nhàm chán, hãy nên tìm cầu 
con đường giải thoát, vượt khỏi thế gian. 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

— Khi nạn lửa dây lên thì trời không mưa, trăm thứ lúa mạ, cỏ cây tự nhiên 
chết khô. Ai sẽ tin điều này? Chỉ có ai đã nhìn thấy mới tự biết mà thôi. Nạn 
lửa xảy ra như thế,... cho đến nước ở trong lòng đất khô cạn, gió dưới mặt nước 
cũng dừng. Ai sẽ tin điều này? Chỉ có ai đã thây mới tự biết mà thôi. 

Đó là nạn lửa. 

Thé nào là sự khôi phục sau nạn lửa? Trải qua thời gian lâu dài vê sau, có 
đám mây đen rất lớn xuất hiện giữa hư không, giăng phủ đến cõi trời Quang 
Âm, tuôn mưa xuống khắp nơi, giọt mưa to như bánh xe. Mưa như thê cho đến 
vô số trăm ngàn năm, nước mưa tăng dàn lên, cao đến vô số trăm ngàn do-tuân, 
tràn ngập,... cho đến trời Quang Âm. 

Lúc ấy, có bốn ngọn gió lớn nồi lên, giữ mực nước lại. Bốn ngọn gió đó là 
Trụ phong, Tri phong, Bất Động phong và Kiên Cô phong. Sau đó, nước rút 
xuống trăm ngàn do-tuân, rồi vô số trăm ngàn vạn do-tuần. Bốn mặt nước ấy nồi 
lên ngọn gió lớn tên là Tăng-già, thôi đến khuây động mặt nước, tạo thành sóng 
dữ, nói bọt sóng kết tụ lại, rồi có ngọn gió thôi đám bọt sóng bay khỏi mặt nước, 
văng lên ở giữa hư không và tự nhiên trở nên rắn chắc, biến thành cung trời, 
được trang trí băng bảy báu, do nhân duyên này mà có cung trời Phạm-ca-di. 

Rồi nước tiếp tục rút dàn cho đến vô số trăm ngàn vạn do-tuần. Bốn mặt 
nước ây nôi lên ngọn gió lớn tên là Tăng-già, thôi đên khuấy động mặt nước, 
tạo thành sóng dữ, nổi bọt sóng kết tụ lại, rồi có ngọn gió thôi đám bọt sóng 
bay khỏi mặt nước, văng lên ở giữa hư không và tự nhiên trở nên rắn chắc, biến 
thành cung trời, được trang trí băng bảy báu, do nhân duyên này mà có cung 
trời Tha Hóa Tự Tại. 

Nước lại tiếp tục rút dần xuống vô số ngàn vạn do-tuần. Bốn mặt nước ấy 
női lên ngọn gió lớn tên là Tăng-già, thôi đến khuấy động mặt nước, tạo thành 
sóng đỡ, nỗi bọt sóng kết tụ lại, rôi có ngọn gió thôi đám bọt sóng bay khỏi 
mặt nước, văng lên ở giữa hư không và tự nhiên trở nên răn chắc, biễn thành 
cung trời, được trang trí băng bảy báu, do nhân duyên này mà có cung trời Hóa 
Tự Tại. 

Rôi nước tiếp tục rút dần đến vô sô trăm ngàn do-tuân. Lại có ngọn gió tên 
là Tăng-già thôi đến khuây động mặt nước, tạo thành sóng đữ, nói bọt sóng kết 
tụ lại, rồi có ngọn gió thôi đám bọt sóng bay khỏi mặt nước, văng lên ở giữa hư 
không và tự nhiên trở nên rắn chắc, biến thành cung trời, được trang trí bằng 
bảy báu, do nhân duyên này mà có cung trời Đâu-suất. 

Rôi nước ấy tiếp tục rút dân xuống vô số trăm ngàn đo-tuần. Lại có ngọn 
gió tên là Tăng-già nôi lên, thôi đến khuây động mặt nước, tạo thành sóng đữ, 
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nói bọt sóng kết tụ lại, rồi có ngọn gió thôi đám bọt sóng bay khỏi mặt nước, 
văng lên ở giữa hư không và tự nhiên trở nên гап chắc, biến thành cung trời, 
được trang trí băng bảy báu, do nhân duyên này mà có cung trời Diệm-ma. 

Nước tiếp tục hạ thấp xuống đến vô số trăm ngàn do- tuân, có bọt nỗi lên 
trên mặt nước, dày sáu mươi vạn tám ngàn do- tuân, ranh giới không hạn định, 
cũng như dòng nước, suói nguôn tuôn chảy ở thế gian này, trên mặt nước có nỗi 
bọt thì mặt nước kia cũng như vậy. 


[0139a12] Vì nhân duyên gì mà có núi Tu-di? Vì có cuông phong nói lên, 
thói đám bọt nước này tạo thành núi Tu-di, cao sáu mươi vạn tám ngàn do- tuân, 
ngang đọc tám vạn bốn ngàn do-tuàn và do bôn thứ báu là vàng, bạc, thủy tinh 
và lưu ly tạo thành. 

Vì nhân duyên gì mà có bón cung điện a-tu-la? Vì có cuóng phong nỗi lên, 
thôi đám bọt nước trên biến lớn quanh bốn phía núi Tu-di, tạo thành các cung 
điện lớn, mỗi cung ngang dọc đêu tám vạn do-tuân, tự nhiên biến thành cung 
điện bảy báu. 

Lại do nhân duyên рі có cung điện Tứ Thiên Vương? Sau đó, lại có cuông 
phong nỗi lên, thôi đám bọt nước lớn lên lưng chừng núi Tu-di, khoảng bốn vạn 
hai ngàn do-tuân, tự nhiên biến thành cung điện băng bảy báu, vì thế nên gọi là 
cung điện Tú Thiên Vương. 

Do nhân duyên gi có cung điện trời Đao-lợi? Vì sau đó, lại có cuông phong 
lớn nỗi lên, thôi đám bọt nước lớn lên trên đỉnh núi Tu-di, rồi tự nhiên tạo thành 
cung điện bàng bảy báu. 

Lại do nhân duyên gì có núi Già-đà-la? Về sau, có cuồng phong nỗi lên, thôi 
dám bọt nước lớn, đây ra khỏi ngọn núi Tu-di không xa, tự nhiên tạo thành núi 
báu, chân núi ăn sâu vào lòng đất bôn vạn hai ngàn do-tuân, ngang dọc bốn vạn 
hai ngàn do-tuân, ranh giới không hạn định, nhiều màu sắc xen lẫn, do bảy báu 
tạo thành, do nhân duyên này nên có núi Già-đà-la. 

Vì sao lại có núi Y-sa? Vì có cuông phong nồi lên, thói đám bọt nước lớn, 
đây ra khỏi ngọn núi Già-đà-la không xa, tự nhiên tạo thành núi Y-sa, cao hai 
vạn một ngàn do-tuân, ngang dọc hai vạn một ngàn do-tuân, ranh giới không 
hạn định, nhiều màu sắc xen lẫn, do bảy báu tạo thành, do nhân duyên này nên 
có núi Y-sa. 

Sau đó, lại có cuồng phong nỗi lên, thôi đám bọt nước lớn, đây ra khỏi núi 
Y-sa không xa, tự nhiên tạo thành núi Thọ- thân-đà-la, cao một vạn hai ngàn do- 
tuân, ngang dọc một vạn hai ngàn do- tuân, ranh giới không hạn định, nhiều màu 
sắc xen lẫn, do báy báu tạo thành, do nhân duyên này nên có núi Thọ-thân-đà-la. 


Sau đó, có cuông phong nói lên, thôi đám bọt nước lớn, đây ra khỏi núi 
Thọ-thân-đà-la không xa, tự nhiên tạo thành núi A-bát-nê-lâu?? cao sáu ngàn 


° A-bát-nê-lâu (ЇЙ? E 89. 


30. KINH THẺ КҮ # 981 


do-tuân, ngang dọc sáu ngàn do-tuân, ranh giới không hạn định, nhiều màu sắc 
xen lẫn, do bảy báu tạo thành, do nhân duyên này nên có núi A-bát-ni-lâu.® 

[0139b09] Về sau nữa, có cuóng phong nỗi lên, thói đám bọt nước lớn, đây 
ra khỏi núi A-bát-ni-lâu không xa, tự nhiên biến thành núi Di-lân-đà-la,8 cao 
ba ngàn do-tuân, ngang dọc ba ngàn do-tuân, ranh giới không hạn định, nhiều 
màu sắc xen lẫn, do Бау báu tạo thành, do nhân duyên này nên có núi Ni-lân- 
đà-la.°° 

Sau đó, có cuông phong nói lên, thôi đám bọt nước lớn, đây ra khỏi núi Ni- 
lân-đà-la không xa, tự nhiên biến thành núi Tỳ-ni-đà, cao một ngàn hai trăm 
do-tuân, ngang dọc một ngàn hai trăm do-tuân, ranh giới không hạn định, nhiều 
màu sắc xen lẫn, do Бау báu tạo thành, do nhân duyên này nên có núi Tỳ-ni-đà. 

Lại có cuồng phong nỗi lên, thôi đám bọt nước lớn, đây ra khỏi núi Tỳ-ni-đà 
không xa, tự nhiên tạo thành núi Kim Cang Luân, cao ba trăm do-tuần, ngang 
đọc ba trăm do-tuân, ranh giới không hạn định, nhiều màu sắc xen lẫn, do bảy 
báu tạo thành, do nhân duyên này nên có núi Kim Cang Luân. 

Vì sao có một cung điện mặt trăng, bảy cung điện mặt trời? Vì một thời 
gian sau, có cuóng phong nôi lên, thôi dám bọt nước lớn, tự nhiên tạo thành một 
cung điện mặt trăng, bảy cung điện mặt trời, nhiều màu sắc xen lẫn, do bảy báu 
tạo thành, thế nhưng bị gió dữ thôi ngược về lại chỗ cũ, do nhân duyên này nên 
có cung điện mặt trời, mặt trăng. 

Về sau, có cuông phong nói lên, thôi đám bọt nước lớn, tự nhiên tạo thành 
bón châu thiên hạ và tám vạn thiên hạ khác, do nhân duyên này mà có bón châu 
thiên hạ và tám vạn thiên hạ khác. 

Sau đó, lại có cuông phong nói lên, thói đám bọt nước lớn quanh bốn châu 
thiên hạ và tám vạn thiên hạ, tự nhiên tạo thành núi Đại Kim Cang Luân cao 
mười sáu vạn tám ngàn do- tuân, ngang dọc mười sáu vạn tám ngàn do- tuân, 
ranh giới vô hạn, kim cang rắn chắc, không thể hủy hoại, do nhân duyên này 
nên có núi Đại Kim Cang Luân. 

Trải qua thời gian rất lâu về sau, tự nhiên có mây giáng phủ kín bâu trời, 
rôi tuôn trận mưa lớn khắp nơi, giọt nước mưa to băng bánh xe, nước mưa tràn 
ngập, nhân chìm bón châu thiên hạ và núi Tu-di... Sau đó, cuồng phong thôi 
xoáy đất tạo thành hàm hồ lớn, nước rút hết vào hầm, từ đó trở thành biên, do 
nhân duyên này nên có bốn biển nước lớn. 


Có ba nhân duyên khiến nước biển mặn chát. Thế nào là ba? 
Thứ nhất, mây tự nhiên giăng khắp hư không, phủ đến cõi trời Quang Âm, 
rôi tuôn trận mưa khắp nơi, tây rửa cung trời, tây sạch thiên hạ, từ cung trời 
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Phạm-ca-di, cung trời Tha Hóa Tự Tại, xuống đến cung trời Diệm-ma, bốn châu 
thiên hạ, tám vạn thiên hạ, các núi, núi lớn và núi chúa Tu-di thày đều được rửa 
sạch. Tât са các thứ nước nhiễm ô, mặn chát và bất tịnh trong tát cả các cõi ây 
đều chảy vào biên cả rồi hợp thành một vi, nên nước biển thuân vị mặn. 

Thứ hai, thuở xưa có vị đại Tiên niệm chú vào nước biển, khiến nước biên 
luôn mặn chát, không ai uóng duoc, nên nước biên luôn màn chát. 

Thứ ba, trong biên cả kia có nhiều chúng sanh cư trú, thân thể cao lớn, hoặc 
một trăm do-tuần, hai trăm do-tuân cho đến bảy trăm do-tuân, chúng thở ra, hít 
vào, đại tiểu tiện trong đó, nên nước biên mặn chát. 

Đó là nạn lửa. 

[0139с15] Đức Phật bảo Ty-kheo: 

— Thé nào là nạn nước? Khi nạn nước dây lên, con người ở thé gian này đều 
thực hành Chánh pháp, có chánh kiến, không tà kiến, tu tập mười hạnh lành. 
Sau khi tu tập hạnh lành, lúc ây, có người chứng được Thiên thứ ba, không có 
hy, liên bay lên không trung, trú vào cõi Thánh nhân, cõi trời và cõi Phạm ròi 
lớn tiếng nói rằng: 

“Các Hiền giả! Nên biết hạnh phúc của Thiên thứ ba là không có hy! Hạnh 
phúc của Thiên thứ ba là không có hy!” 

Những người ở thế gian nghe được lời này, liền ngước lên trời mà nói răng: 

“Lành thay! Lành thay! Xin hãy chỉ bày cho tôi phương pháp tu tập của 
Thiên thứ ba là không có hỷ.” 

Khi ду, trên không trung nghe ở thê gian nói lời nhu vậy rôi, vị ây liền diễn 
nói phương pháp tu tập của Thiên thứ ba là không có hý. Sau khi nghe pháp 
xong, người thê gian này liên thực hành phương pháp tu tập của Thiên thứ ba, 
sau khi qua đời, được sanh lên cõi trời Biến Tịnh. 

Bây 010, có chúng sanh ở địa ngục dứt sạch tội, sau khi mạng chung thì sanh 
vào cõi người. Họ lại tu tập theo Thiên thứ ba, khi qua đời, được sanh lên cõi 
trời Biên Tịnh. Các loài chúng sanh như súc sanh, ngạ quỷ, a-tu-la, Tứ Thiên 
Vương, trời Đao-lợi, trời Diệm-ma, trời Đâu-suất, trời Hóa Tự Tại, trời Tha 
Hóa Tự Tại, Phạm thiên và trời Quang Âm, sau khi qua đời đêu sanh trở lại cõi 
người, rồi tu tập Thiên thứ ba, khi thân hoại mạng chung ở cõi người thì được 
sanh về cõi trời Biên Tịnh. Do nhân duyên này nên cõi địa ngục chấm dứt và 
các cõi súc sanh, nga quý, a-tu-la, Tứ Thiên Vương.... cho дёп cõi trời Quang 
Âm, Шау đều diệt hết. Ngay lúc ấy, trước tiên là đường địa ngục chấm dứt, kế 
đến súc sanh chấm dứt, súc sanh châm dứt rồi đến пра quỷ châm dứt, пра quỷ 
đã chấm dứt ròi đến a-tu-la chấm dứt, a-tu-la châm dứt ròi đến Tứ Thiên Vương 
châm dứt, Tứ Thiên Vương châm dứt rôi đến trời Đao-lợi châm dứt, trời Đao- 
lợi châm dứt rôi đến trời Diệm-ma châm đứt, trời Diệm-ma châm đứt rồi đến 
trời Đâu-suất chấm dứt, trời Đâu-suất châm đứt ròi đến trời Hóa Tự Tại chấm 
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дїї, trời Hóa Tu Tại chấm dứt rồi đến trời Tha Hóa Tu Tại chấm dứt, trời Tha 
Hóa Tự Tại chấm dứt rồi đến trời Quang Âm châm dứt, trời Quang Âm chấm 
dứt rồi, cuối cùng loài người hoàn toàn hết sạch. Sau khi loài người hết sạch, 
thế gian này bị hủy diệt thì tai kiếp được hình thành. 

[0140a09] Trải qua thời gian rất lâu, có đám mây đen lớn nổi lên dù dội, 
giăng phủ đến trời Biến Tịnh, rôi tuôn trận mưa lớn khắp nơi, mưa toàn nước 
nóng, nước sôi sùng sục, đun nâu cõi trời, khiến cho cung điện chư thiên thảy 
đều tiêu hủy, không sót lại gì. Giỗng như ném miếng bơ vào trong lửa, phút 
chốc tan chảy hết, không còn lại gì, cung trời Quang Âm cũng lại như vậy. 

Do đó nên biết, tất cả các hành vô thường, là pháp biến đổi, hư hoại, không 
đáng nương tựa. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm chán, hãy nên tìm câu con 
đường giải thoát, vượt khỏi thé gian. 

Về sau, nước mưa tràn ngập đến cung trời Phạm-ca-di, làm tan chảy hết 
không sót lại gì. Giống như ném miếng bơ vào trong lửa, phút chốc tan chảy 
hết không còn lại gì, cung trời Phạm-ca-di cũng lại như vậy. 

Sau đó, nước mưa tràn ngập đến cung trời Hóa Tự Tại, trời Tha Hóa Tự Tại, 
trời Đâu-suất và trời Diệm-ma ау đều bị tan chảy hết không sót lại gì. Giống 
như ném miếng bơ vào trong lửa, phút chốc tan chảy hết không còn lại gì, các 
cung trời ây cũng lại như vậy. 

Sau đó, nước mưa tràn ngập đến bón châu thiên hạ và tám vạn thiên hạ cùng 
các núi, núi lớn, núi chúa Tu-di Шау đều bị tan chảy hết không sót lại gì. Giỗng 
như ném miếng bơ vào trong lửa, phút chốc tan chảy hết không còn lại gì, các 
cung trời ây cũng lại như vậy. 


Do đó nên biết, tât cả các hành vô thường, là pháp biến đôi, hư hoại, không 
đáng nương tựa. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm chán, hãy nên tìm cầu con 
đường giải thoát, vượt khỏi thê gian. 

Sau đó, nước mưa nung nâu cả đại địa không còn sót lại gi, nước trong lòng 
đât cũng cạn khô, gió dưới mặt nước cũng dừng. Do đó nên biết, tất cả các hành 
vô thường, là pháp biến đôi, hư hoại, không đáng nương tựa. Các pháp hữu vi 
rất đáng nhàm chán, hãy nên tìm cầu con đường giải thoát, vượt khỏi thế gian. 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

— Cung trời Biến Tịnh bị nung chảy tiêu tan hết. Ai sẽ tin điêu này? Chỉ có 
al nhìn Шау mới tự biết mà thôi. Cung trời Phạm-ca-di bị nung chảy tiêu tan 
hết,... cho đến nước trong lòng đất cũng cạn khô, gió dưới mặt nước cũng dừng. 
Ai sẽ tin điều này? Chỉ có ai nhìn thây mới tự biết mà thôi. 

Đó là nạn nước. 

[0140b04] Thế nào là sự khôi phục sau nạn nước? Trải qua thời gian rất lâu 
vê Sau, có dám mây đen lớn giáng phủ khắp cà hư không, phủ đến cõi trời Biến 
Tịnh, rôi tuôn trận mưa khắp nơi, giọt mưa lớn như bánh xe, mưa như thê trải 
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qua vô số trăm ngàn vạn năm, nước mưa dâng cao đến cõi trời Biến Tịnh. Lúc 
đó, có bốn ngọn gió lớn giữ mực nước lại. Bón ngọn gió đó là Trụ phong, Trì 
phong, Bát Động và Kiên Cô. Sau đó, nước mưa giảm dân xuống vô só trăm 
ngàn do-tuàn, bón bë có ngọn gió lớn tên là Tăng-già dây lên, thôi đến khuây 
động mặt nước, tạo thành sóng lớn, női bọt sóng kết tụ lại, rồi ngọn gió thôi 
đám bọt sóng bay khỏi mặt nước, văng lên ở giữa hư không, tự nhiên tạo thành 
cung trời Quang Âm, được trang trí băng bảy báu, do nhân duyên này mà có 
cung trời Quang Âm. 

Rồi nước mưa rút xuống vô số trăm ngàn do-tuân, lại bị ngọn gió Tăng-già 
thôi đến, khuấy động mặt nước, tạo thành sóng lớn, bọt sóng kết tụ lại, ròi ngọn 
gió thôi đám bọt sóng bay khỏi mặt nước, văng lên hư không, tự nhiên tạo 
thành cung trời Phạm-ca-dIi, được trang trí băng bảy báu. Cứ như vậy, tuân tự 
cho đến nước biên thuần một vị mặn, cũng như khi nạn lửa khôi phục. 

Đó là nạn nước. 

Đức Phật bảo: 

— Này Tỳ-kheo! Thé nào là nạn gió? Khi nạn gió dây lên, con người ở thế 
gian này dëu thực hành Chánh pháp, có chánh kiến, không có tà kiến, tu tập 
mười hạnh lành. Khi thực hành pháp lành ròi, có người chứng được Thiền thứ 
tư với xả và niệm thanh tịnh, liên bay lên không trung, an trú vào cõi Thánh, cõi 
chư thiên và cõi Phạm rồi lớn tiếng nói răng: 


“Các Hiền giả! Hạnh phúc của Thiên thứ tư là xả và niệm thanh tịnh! Hạnh 
phúc của Thiên thứ tư là xả và niệm thanh tịnh!” 

Lúc ây, người ở thé gian nghe những lời này, liền ngước lên trời nói với 
họ rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Xin hãy chỉ bày cho tôi phương pháp tu tập của 
Thiên thứ tư với xả và niệm thanh tịnh.” 

Вау giờ, nghe ở thé gian nói lời như vậy ròi, người trên hư không liền day 
phương pháp tu tập của Thiên thứ tư với xả và niệm thanh tịnh. Sau khi nghe 
giảng xong, người ở thé gian liền thực hành theo phương pháp tu tập của Thiền 
thứ tư với xả và niệm thanh tịnh, nên sau khi mạng chung được sanh lên cõi 
trời Quả Thật. 

Bấy giờ, chúng sanh ở địa ngục dứt sạch tội, sau khi mạng chung liên sanh 
trở lại cõi người rôi tiếp tục tu Thiên thứ tư, khi qua đời ở đây liên được sanh lên 
cõi trời Quả Thật. Các loài chúng sanh trong cõi súc sanh, ngạ quỷ, a-tu-la, Tứ 
Thiên Vương cho đến cõi trời Biến Tịnh, sau khi thân hoại mạng chung, sanh 
trở lại cõi người, tiếp tục tu Thiên thứ tư, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh lên cõi trời Quả Thật. Do nhân duyên này mà cõi địa ngục châm dứt, các 
cõi súc sanh, nga quy, a-tu-la, Tứ Thiên Vương,... cho đến cõi trời Biến Tịnh 
Һау đều chấm dứt. 
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Lúc ấy, trước tiên cõi địa ngục chấm dứt ròi đến cõi súc sanh châm dứt, loài 
súc sanh chấm dứt rồi đến nga quỷ châm dứt, nga quỷ châm dứt rồi đến a-tu-la 
châm dứt, a-tu-la châm dứt ròi đến Tứ Thiên Vương châm dứt, Tứ Thiên Vương 
chấm dứt rôi,... lần lượt như thê cho đến trời Biến Tịnh chấm dứt, trời Biến Tịnh 
chấm dứt ròi, cuối cùng loài người cũng không còn. Sau khi loài người hết sạch, 
thé gian này bị hủy diệt thì tai kiếp được hình thành. 

Trải qua thời gian rất lâu về sau, có ngọn gió lớn khởi lên, tên là Đại Tăng- 
già, thôi cho đến trời Quả Thật. Gió thói khắp bốn phía, thôi cung trời Biến 
Tịnh, cung trời Quang Âm, khiến các cung điện va chạm nhau rôi nát vụn như 
tro bụi. Gióng như lực sĩ cầm hai chày đồng đập vào nhau thì nát vụn không còn 
øì, hai cung điện va chạm nhau cũng lại như thế. 


Do đó nên biết, tất cả các hành vô thường, là pháp bién đôi, hư hoại, không 
đáng nương tựa. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm chán, hãy nên tìm cầu con 
đường giải thoát, vượt khỏi thé gian. 

[0140c12] Sau đó, ngọn gió này thôi đến các cung điện trời Phạm-ca-di, 
cung điện trời Tha Hóa Tự Tại, khiến các cung điện va chạm vào nhau, nát vụn 
như tro bụi, không còn lại gi. Giống như lực sĩ cầm hai chày đồng đập vào nhau, 
làm nát vụn không còn lại gì, hai cung điện va chạm nhau cũng lại như thé. Do 
đó nên biết, tát cả các hành vô thường, là pháp biến đối, hư hoại, không đáng 
nương tựa. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm chán, hãy nên tìm câu con đường 
giải thoát, vượt khỏi thé gian. 

Về sau, ngọn gió này thôi đến các cung điện Hóa Tự Tại, cung điện trời 
Đâu-suất, cung điện trời Diệm-ma, khiến các cung điện va chạm vào nhau, nát 
vụn như tro bụi, không còn lại gì. Giỗng như lực sĩ cầm hai chày đông đập vào 
nhau, làm nát vụn không còn lại рі, các cung điện va chạm nhau cũng lại như 
thế. Do đó nên biết, tất cả các hành vô thường, là pháp biến đối, hư hoại, không 
đáng nương tựa. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm chán, hãy nên tìm cầu con 
đường giải thoát, vượt khỏi thê gian. 

Sau đó, ngọn gió này lại thôi bay cả bón châu thiên hạ và tám vạn thiên hạ, 
cùng các núi, núi lớn, núi chúa Tu-di, rôi đem đặt giữa hư không, cao trăm ngàn 
do-tuân, khiến các ngọn núi va chạm nhau, nát vụn như tro bụi. Giống như lực 
sĩ tay cầm năm trấu nhẹ rải lên không trung, bón châu thiên hạ, núi Tu-di và 
các ngọn núi kia đều vỡ vụn, phân tán ra cũng lại như vậy. Do đó nên biết, tất 
cả các hành vô thường, là pháp biên đối, hư hoại, không đáng nương tựa. Các 
pháp hữu vi rất đáng nhàm chán, hãy nên tìm câu con đường giải thoát, vượt 
khỏi thé gian. 

Sau đó, cơn gió lớn này thôi tan đại địa, nước trong lòng đất khô cạn, gió 
dưới mặt nước cũng dừng. Do đó nên biết, tất cả các hành vô thường, là pháp 
biên đôi, hư hoại, không đáng nương tựa. Các pháp hữu уі rất đáng nhàm chán, 
hãy nên tìm câu con đường giải thoát, vượt khỏi thé gian. 
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[0141a02] Đức Phật bảo Ty-kheo: 

— Hai cung trời Biến Tịnh và cung trời Quang Âm va chạm vào nhau, nát 
vụn như tro bụi. Аі sẽ tin điều này? Chỉ có người nào nhìn thấy mới biết được 
mà thôi. Như thế, cho đến nước trong lòng đất khô cạn, gió bên dưới nước cũng 
dừng. Ai sẽ tin điều này? Chỉ có người nào nhìn thây thì mới tin được mà thôi. 

Đó là nạn gió. 

Thế nảo là sự khôi phục sau nạn gió? Trải qua thời gian rất lâu về sau, có 
đám mây đen lớn giăng phủ khắp hư không, giáng đến cõi trời Quả Thật ròi 
tuôn trận mưa lớn, giọt nước mưa to như bánh xe, mưa liên tục như thế vô số 
trăm ngàn vạn năm, nước mưa dâng mãi cho đến trời Quả Thật. Lúc đó, có bốn 
ngọn gió рій mực nước lại. Bốn ngọn gió ây là Trụ phong, Trì phong, Bát Động 
và Kiên Có. Sau đó, mực nước dân dân giảm xuống vô số trăm ngàn do- tuân, 
bốn phía mặt nước có ngọn gió lớn tên là Tăng-già dây lên, thôi đến khuấy động 
mặt nước, tạo thành sóng dữ, nỗi bọt sóng kết tụ lại, ròi gió thôi bọt sóng văng 
khỏi mặt nước, bay lên hư không, tự nhiên tạo thành cung trời Biến Tịnh, màu 
sắc đan xen lẫn nhau, do bảy báu tạo thành, do nhân duyên đó nên có cung trời 
Biến Tịnh. 

Mực nước ây giảm xuống vô số trăm ngàn do-tuân, ngọn gió Tăng-già kia 
thôi đến khuấy động mặt nước, tạo thành sóng dữ, nồi bọt sóng kết tụ lại, rồi gió 
thôi bọt sóng văng khỏi mặt nước, bay lên hư không, tự nhiên tạo thành cung 
trời Quang Âm, có nhiều màu đan xen lẫn nhau, do bảy báu tạo thành,... cho 
đến nước biên thuân một vị mặn, cũng như khi nạn lửa khôi phục. 

Đó là nạn gió. 

Đó là ba tai họa và ba lần khôi phục như vậy. 
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10. PHẨM CHIẾN ĐẦU 


Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Thuở xưa, khi chư thiên đánh nhau với a-tu-la,*” Thích-đề-hoàn-nhân ra 
lệnh cho chư thiên Đao-lợi: “Hôm пау, các ngươi hãy đi đánh a-tu-la, nếu đánh 
thắng. thì phải bắt a-tu-la Tỳ-ma- -chất-đa-la, trói chặt cả năm phân cơ ёё rôi 
dẫn về giảng đường Thiện Pháp, ta muôn nhìn tận mặt.” 

Khi â ду, vâng lệnh Đế-thích, chư thiên Đao-lợi ау đều trang bị sẵn sàng. 

Bây giờ, a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la cũng ra lệnh cho các a-tu-la: “Hôm nay, 
các ngươi hãy đi đánh chư thiên Đao-lợi, nêu đánh thăng thì phải bắt Thích-đê- 
hoàn-nhân, trói chặt cả năm phân cơ thé rồi dẫn về giảng đường Thất Diệp, ta 
muốn nhìn tận mặt.” 

Thé rồi, vâng lệnh a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la, các a-tu-la Шау đều trang bị 
sẵn sàng. 

[0141b02] Bây giờ, chư thiên đánh nhau với các a-tu-la. Chư thiên thăng trận, 
chúng a-tu-la rút lui. Lúc ây, chư thiên Đao-lợi liền bắt sông vua a-tu-la, trói chặt 
cả năm phân cơ thé rồi dẫn về giảng đường Thiện Pháp trình với Đề-thích. 

Lúc ду, vua a-tu-la trông thấy cõi trời an vui nên sanh tâm ưa thích, liền tự 
nghĩ: “Cõi này quá đẹp dë, ta nên sông ở đây, sao phải trở về cung a-tu-la làm 
gi?” Khi ý niệm ây phát sanh thì năm phân cơ thé đang bị trói chặt liền tự mở và 
năm thứ dục lạc liền hiện ra trước mặt. Còn khi a-tu-la khởi ý muốn trở về cung 
điện của mình thì năm phân cơ thê bị trói chặt lại, năm thứ dục lạc đều biến mát. 
Lúc ду, a-tu-la đã Ы trói chặt lại càng bị siết chặt thêm. Sự trói buộc của ma còn 
chắc chăn hơn thế. Chấp ta và của їа® là sự trói buộc của ma. Không chấp ta 
và của ta thì sự trói buộc của ma được tháo gỡ. Chấp thủ ngã” thì bị trói buộc, 
châp thủ ái thì bị trói buộc. 

Chấp ngã sẽ tôn tại là bị trói buộc, châp ngã sẽ không tôn tại là bị trói buộc, 
chấp ngã có sắc là bị trói buộc, chấp ngã không phải sắc là bị trói buộc, châp 
ngã vừa có sắc vừa không có sắc là bị trói buộc, châp ngã có tưởng là bị trói 


%6 Nguyên tác: Chiến đấu phẩm WË th (T.01. 0001.30.10. 0141a21). Tham chiếu: S. 11.4 - L. 220; S. 
115-1222 S. I16-1.224 


87 Nguyên tác: A-tu-luân (1818). 

ss Nguyên tác: Ngũ hệ hệ phược ( T # # #3). Trói 5 chỗ: có, 2 tay và 2 chân. 
8 Nguyên tác: Ngô ngã nhân (ER Л). 

% Nguyên tác: Аі ngã (Æ #). Bản Tống, Nguyên, Minh: Thọ ngã (Z FÈ). 
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buộc, chấp ngã không có tưởng là bị trói buộc, châp ngã vừa có tưởng vừa 
không có tưởng là bị trói buộc. Ngã là tai họa lớn, là ung nhọt, là gai nhọn. Cho 
nên, đệ tử Hiền thánh biết ngã là tai họa lớn, là сир nhọt, là gai nhọn nên ха 
bỏ các tưởng về ta và của ta mà tu hạnh vô пра”! xem ngã ây là gánh nặng, là 
phóng túng, là hữu vi. 


Chấp ngã sẽ tôn tại là hữu vi, châp ngã sẽ không tôn tại là hữu vi, châp ngã 
có sắc là hữu vi, châp ngã không phải sắc là hữu vi, châp ngã vừa có sắc vừa 
không có sắc là hữu vi, chấp ngã có tưởng là hữu vi, châp ngã không có tuong 
là hữu vi, chấp ngã vừa có tưởng vừa không có tưởng là hữu vi. Hữu vi là tai 
họa lớn, là ung nhọt, là gai nhọn. Thế nên, các đệ tử Hiền thánh phải biết hữu vi 
là tai họa lớn, là ung nhọt, là gai nhọn, nên phải từ bỏ hữu vi mà tu hạnh vô vi. 

[0141b22] Đức Phật бао các Tỳ-kheo: 

— Thuở xưa, khi chư thiên đánh nhau với a-tu-la thì Thích-đề-hoàn-nhân ra 
lệnh cho chư thiên Đao-lợi: “Các ngươi nay hãy đi đánh nhau với a-tu-la, néu 
thắng trận thì bắt a-tu-la Tỳ-ma-chât-đa-la, trói chặt cả năm phân cơ thê rồi đem 
về giảng đường Thiện Pháp, ta muốn nhìn tận mặt.” 

Khi ấy, vâng lệnh Đề-thích, chư thiên Đao-lợi Шау đều trang bị sẵn sàng. 

Bấy 810, a-tu-la Tỳ-ma-chât-đa-la cũng ra lệnh cho các a-tu-la: “Hôm пау, 
các ngươi hãy đi đánh chư thiên Đao-lợi, nêu tháng trận thì phải bát Thích-đê- 
hoàn-nhân, trói chặt cả năm phân cơ thé rồi đem vé giảng đường Thất Diệp, ta 
muốn nhìn tận mặt.” 

Khi ấy, vâng lệnh Tỳ-ma-chất-đa-la, các a-tu-la đêu trang bị sẵn sàng. 

Bây giờ, chư thiên đánh nhau với các a-tu-la. Chư thiên thắng trận, các 
a-tu-la rút lui. Chư thiên Đao-lợi bắt sông a-tu-la Tỳ-ma-chất- đa-la, trói chặt cả 
năm phân cơ thê rồi đem về giảng đường Thiện Pháp trình với Đề-thích. Khi ду, 
pé- thích đang thong thả dạo quanh trên giảng đường Thiện Pháp, từ xa trông 
thấy Đế-thích, mặc dù đang bị trói, a-tu-la vẫn buông lời thô ác, măng пһіёс 
Đề-thích. 


Lúc đó, người һап дёп trước mặt Đê-thích rôi nói kệ: 


Sao Thiên để phải sợ, Tự tỏ mình yếu hèn, 

Tu-chất”? mắng trước điện, Vẫn nghe và lặng im? 
[0141c10] Вау giờ, Đề-thích liên dùng kệ dé đáp người hâu cận: 

Tu-chất không sức mạnh, Ta nào có sợ chi, 

Lë đâu bậc đại trí, Tranh kẻ ngu làm gì? 
Khi ấy, người hầu liên dùng kệ thưa Đế-thích: 

Nay không tri người ngu, Sau này e khó nhẫn, 

Hãy phạt nặng kẻ при, Khiến họ tự cải hồi. 


°' Nguyên tác: Vô ngã hành (R fT). 
92 Tu-chất (24 Ж), tên khác của a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la (РЁ Ë 2 Ж). 
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Lúc đó, Dé-thích dùng kệ đáp người hàu: 


Ta thường nói người trí, Không tranh với người при, 
Họ mắng, người trí nhịn, Thì đã thăng kẻ ngu. 

Вау giờ, người hầu đọc bài kệ trình Đế-thích: 
Thiên đề cứ lặng im, Đề giữ gìn phẩm hạnh, 
Mà kẻ ngu ương ngạnh, Báo Thiên dé yêu hèn. 
Kẻ ngu chăng lượng sức, Một mực gây chiến tranh, 
Liều mình chăng ngại chết, Muôn vua phải lui binh. 


Khi ấy, Đề-thích dùng kệ đáp lời người hâu: 
Người ngu không hiểu biết, Мећї ta sợ, lo âu, 


Ta quán đệ nhất nghĩa, Nhẫn nhục là đứng đầu. 
Ác nhất trong việc ác, Là đem sân trả sân, 

Với sân chăng sân hận, Là chiến thăng tuyệt trần. 
Có hai việc ở đời, Là vì mình, vì người, 

Nếu người ưa tranh tụng, Không tranh, nhất trên đời. 
Có hai việc ở đời, Là vì mình, vì người, 
Thấy ai không tranh tụng, Bảo họ ngu nhất đời. 

Nếu ai có sức mạnh, Nhẫn nhịn kẻ yếu hơn, 
Sức mạnh ây bậc nhất, Trong đời không ai hơn! 
Kẻ ngu nghĩ mình mạnh, Sức mạnh ấy đáng chi, 


Đúng như pháp nhẫn прис, Sức ду chăng ai bì. 

[0142a08] Вау giờ, đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

— Đê-thích thuở ây là người nào khác u? Chó nghĩ như thế, vì Đề-thích thuở 
ây chính là Như Lai. Lúc â áy, Nhu Lai tu hanh nhàn nhuc nën khóng làm điêu 
thô bạo, lại thường khen ngợi người tu hạnh nhàn nhục. Nêu người có trí muốn 
hoăng dương đạo pháp của Như Lai thì phải tu hạnh nhẫn nhục, chớ ôm lòng 
oán hận, hơn thua. 

Đức Phật dạy Ty-kheo: 

— Thuở xưa, chư thiên Đao-lợi đánh nhau với a-tu-la, bây giờ Thích-đề- 
hoàn-nhân nói với a-tu-la Chât-đa: “Các ông cân gì phải chuẩn bị binh khí và 
ôm lòng sân hận, ưa đánh phá lẫn nhau? Nay ta sẽ cùng các ông bàn luận về đạo 
ly để phân định ai thăng, ai thua?” 

Lúc ду, a-tu-la Chât-đa nói với Đề-thích: 

“Giả sử bỏ hết binh khí, chỉ dùng sự tranh luận về đạo lý thì làm sao phân 
định được ai thăng, ai thua?” 

Đề-thích nói: 

“Chỉ cân bàn luận thôi, những người có trí tuệ trong chúng của ngươi và 
trong hàng chư thiên của ta sẽ phân định được việc thắng, thua.” 
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Khi ấy, a-tu-la Chát-da nói với Dé-thích: 
“Ngươi hãy nói kệ trước đi!” 
Đếề-thích đáp: 
“Ngươi nguyên là trời,” vậy ngươi hãy nói trước!” 
Вау giờ, a-tu-la Chất-đa liền vì Đế-thích mà nói kệ: 
Nay không trị người ngu, Sau này e khó nhàn, 
Hãy phạt nặng kẻ при, Khiên họ tự cải hôi. 
Khi a-tu-la Chất-đa nói bài kệ ây xong, tất cả chúng a-tu-la đều rât đối vui 
mừng và lớn tiêng khen hay, còn chư thiên thì im lặng không nói gì. 
Bấy giờ, vua a-tu-la nói với Đế-thích: 
“Bây giờ đến lượt ngươi nói kệ!” 
Khi đó, Đế-thích liên nói kệ cho a-tu-la: 
Ta thường nói người trí, Không tranh với kẻ ngu, 
Họ măng, người trí nhin, Thì đã thăng kẻ ngu. 
[0142b01] Khi Đề-thích nói bài kệ ấy rồi, chư thiên Đao-lợi đều rất абі vui 
mừng và lớn tiêng khen hay. Lúc đó, chúng a-tu-la im lặng không nói рі. 
Thé rồi, Đề-thích nói với a-tu-la: 
“Bây giờ đến lượt ngươi nói kệ!” 
Lúc ây, a-tu-la lại nói kệ: 
Thiên đề cứ lặng im, 
Mà kẻ ngu ương ngạnh, 
Kẻ ngu chăng lượng súc, 
Liêu mình chăng ngại chêt, 


Рё giữ gìn phẩm hạnh, 
Bảo Thiên đê yêu hèn. 
Một mực gây chiên tranh, 
Muôn vua phải lui binh. 
Khi vua a-tu-la nói kệ ây xong, chúng a-tu-la rất đỗi vui mừng, lớn tiếng 
khen hay. Khi ây, chư thiên Đao-lợi im lặng không nói рі. 
Vua a-tu-la nói với Đế-thích: 
“Bây giờ đến lượt ngươi nói kệ!” 
Lúc ấy, trời Đê-thích nói kệ cho a-tu-la: 


Người ngu không hiểu biết, — Nghĩ ta sợ, lo âu, 


Ta quán đệ nhất nghĩa, 
Ác nhất trong việc ác, 
Với sân chăng sân hận, 
Có hai việc ở đời, 


Nhẫn nhục là đứng đâu. 
Là đem sân trả sân, 

Là chiến thăng tuyệt tràn. 
Là vì mình, vì người, 


Không tranh, nhất trên đời. 
Là vì mình, vì người, 
Bảo họ ngu nhât đời. 


Nếu người ưa tranh tụng, 
Có hai việc ở đời, 
Thây ai không tranh tụng, 


' Nguyên tác: Cựu thiên (# <, Pubbadevä), một tên gọi khác chỉ cho a-tu-la, vì nguyên trước kia là 
chư thiên Đao-lợi. 
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Nếu ai có SỨC manh, Mà nhin ké yếu hơn, 
Sức mạnh ây bậc nhât, Trong đời không ai hơn! 
Kẻ ngu nghĩ mình mạnh, Sức mạnh ây đáng chị, 


Đúng như pháp nhẫn nhục, — Sức ấy chăng ai bì. 
Thích- dè- hoàn-nhân nói bài kệ này ròi thì chư thiên Đao-lợi hớn hở vui 
mừng, lớn tiếng khen hay, còn chúng a-tu-la thi im lặng không nói gì. Khi ấy, 
chúng cõi trời và chúng a-tu-Ìa đều lùi bước và nói với nhau: 


“Vua a-tu-la nói những bài kệ â ây là có sự xúc phạm, sẽ sanh đao kiểm, oán 
thủ, tạo gốc rễ tranh đầu lẫn nhau, nuôi lớn lòng oán hận và gieo trồng cội rễ 
trong ba cõi. Những bài kệ của Đề-thích thì không có sự xúc phạm, không khởi 
đao kiếm, không sanh tranh đâu, không nuôi lớn oán giận và châm dứt cội rễ 
trong ba cõi. Điêu Đế-thích nói là thiện, điều vua a-tu-la nói là bất thiện. Chư 
thiên thăng, a-tu-la thua.” 


[0142c03] Đức Phật dạy Tỳ-kheo: 


— Thích-đề-hoàn-nhân thuở á ây là ai khác u? Chó nghĩ như thế. Vì sao như 
vậy? Vi đó chính là Như Lai. Lúc ду, Như Lai dùng lời nhu hòa mà thắng a-tu-]a. 


Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 


— Thuở xưa, chư thiên đánh nhau với a-tu-la. Bấy giờ, a-tu-la thắng, chư 
thiên thất bại. Khi đó, Thích- dê- hoàn-nhân ngự trên xe báu ngàn căm và sợ hãi 
bỏ chạy. Giữa đường, ông Һау trên cây Тһіёт-Ьа-1а%* có một tó chim, trong tô 
chim ấy có hai chim non, liền nói kệ bảo người đánh xe ràng: 

Trên cây có đôi chim, Ngươi hãy quay xe tránh, 
Dù giặc có giết ta, Cũng chớ làm hại chúng. 

Nghe Đếề-thích nói xong, người đánh xe liên tránh tó chim nên quay xe lại. 
Khi ây, xe quay lại hướng về phía quân của a-tu-la đang đuôi theo. Trông thây 
xe báu đang chạy về hướng quân của mình, chúng a-tu-la liên nói với nhau: 

“Đê-thích ngự xe báu có ngàn căm đang chạy vë hướng chúng ta, chắc 
muôn chóng trả, chúng ta không kham nói đâu!” 

Chúng a-tu-la liền rút lui tán loạn. Chư thiên thăng trận, a-tu-la thất bại. 

Đức Phật dạy Ty-kheo: 

— Đề-thích thuở ấy là người nào khác u? Chó nghĩ như thé. Vì sao như vậy? 
Vì đó chính là Như Lai. Lúc ấy, đối với tất cá chúng sanh, Như Lai đều khởi 
lòng thương xót. Này Tỳ-kheo! Các thây xuất gia tu đạo ở trong giáo pháp của 
Như Lai thì phải khởi lòng từ bị, thương xót muôn loài. 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

— Thuở xưa, chư thiên đánh nhau với a-tu-la. Chư thiên thăng trận, a-tu-la 
thật bại. Khi áy, Đề-thích chiến thăng liền trở vë nội cung, dựng một tòa nhà 


 Thiêm-bà-la (EX 3# ##, Simbali), cũng gọi là Quyên Miên thọ (#8 28488), là cây cùng họ với cây bông 
gòn. М. 21 gọi là Топ. 
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đặt tên là Tối Thăng,* từ Đông sang Tây dài một trăm do-tuân, từ Nam đến 
Bắc rộng sáu mươi do- tuân. Ngôi nhà nảy có trăm gian, mỗi gian đều có bảy 
đài cao liên ké với nhau, trên mỗi đài có bảy ngọc nữ, mỗi ngọc nữ đều có bảy 
người hầu. Thích-đề-hoàn-nhân cũng không lo lăng đến việc cung cấp y phục, 
thực phẩm và trang sức cho các ngọc nữ, vì tùy theo nhân đã tạo mà tự mình thọ 
hưởng phước báu. Do tâm hoan һу vì chiên thắng a-tu-la nên Đề-thích xây dựng 
tòa nhà này, nên gọi là nhà Tối Thăng. Hơn nữa, hết thảy cung điện trong ngàn 
thế giới cũng không so sánh được với tòa nhà này, cho nên gọi là Tôi Thăng. 

Đức Phật bảo Ту-Кһео: 

— Thuở xưa, a-tu-la suy nghĩ: “Ta có oai đức lớn, có thân lực không phải ít 
nhưng chư thiên Đao-lợi, mặt trời, mặt trăng và chư thiên khác thường ở trên hư 
không và dạo chơi phía trên đầu ta một cách tự tại. Nay ta có nên lây mặt trời 
và mặt trăng kia để làm khuyên tai rôi dạo chơi tự tại?” 

Lúc đó, vua a-tu-la nỗi cơn thịnh nộ, liền nghĩ đến a-tu-la Chuy Bà.” A-tu- 
la Chüy Bà nghĩ răng: “Vua a-tu-la đang nghĩ đến ta, vậy ta nên mau chuẩn bi.” 
A-tu-la ду liền ra lệnh cho hầu cận trang bị dày đủ binh khí, cưỡi cỗ xe báu, 
cùng với vô số a-tu-la tuần tự trước sau, đi đến trước vua a-tu-la rồi đứng sang 
một bên. 

Khi đó, vua a-tu-la lại nghĩ đến a-tu-la Xá-ma-lê.” A-tu-la Xá-ma-lê cũng 
tự nghĩ: “Vua a-tu-la đang nghĩ về ta, vậy ta hãy mau chuân bị.” Xá-ma-lê liền 
ra lệnh cho hầu cận trang bị dày đủ binh khí, cưỡi cỗ xe báu, cùng với vô số 
a-tu-la tuần tự trước sau, đi đến trước vua a-tu-la rồi đứng sang một bên. 

[0143a12] Khi ây, vua a-tu-la lại nghĩ đến a-tu-la Tỳ-ma-chất- đa. A-tu-la 
Ty-ma- -chát-da cüng tu nghĩ: “Vua a-tu-la đang nghĩ vë ta, vậy ta hãy mau 
chuẩn bị.” Ty-ma- -chât-đa liền ra lệnh cho hâu cận trang bị đây đủ binh khí, 
cưỡi cỗ xe báu, cùng với vô số a-tu-la tuần tự trước sau, д1 đến trước vua a-tu-la 
rôi đứng sang một bên. 

Lúc đó, vua a-tu-la nghĩ đến các đại thần a-tu-la. Đồng thời, các đại thần 
a-tu-la cũng tự nghĩ: “Vua đang nghĩ về chúng ta, vậy chúng ta hãy mau chuẩn 
bị.” Các đại thần a-tu-la ra lệnh cho hầu cận trang bị đây đủ binh khí, cưỡi cỗ xe 
báu, cùng với vô số a-tu-la tuần tự trước sau, đi đến trước vua a-tu-la rôi đứng 
sang một bền. 

khi ду, vua a-tu-la nghĩ đến các tiểu a-tu-la. Các tiêu a-tu-la cũng nghĩ: 
“Vua đang nghĩ về ta, vậy chúng ta hãy mau chuẩn bị.” Các tiểu a-tu-la ra lệnh 
cho hâu cận trang bị dày đủ binh khí, cưỡi cỗ xe báu, cùng với vô số a-tu-la tuần 
tự trước sau, đi đến trước vua a-tu-la rôi đứng sang một bên. 


? Tối Tháng (2, Vejayanta). 
% Chùy Ра a-tu-luân (‡##†T [ 2Щ{#). 
% Xá-ma-lê (2%, Sambara). 
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Báy 010, vua a-tu-la tên là La-ha liên tự trang bị, thân mặc áo giáp đồng báu, 
ngự trên xe báu, cùng vô số trăm ngàn a-tu-la vây quanh trước sau với đầy đủ 
binh khí, đi ra khỏi trú xứ, muốn đến giao chiến với chư thiên. 

Khi đó, long vương Nan-đà, long vương Bạt-nan-đả dùng thân cuốn quanh 
núi Tu-dI bảy vong khién rung chuyén cả núi rừng, mây mỏng bủa giăng, mưa 
rơi låt phát, ròi dùng đuôi rông quật vào biển cả, khiến cho biển cả dậy sóng, 
trào dâng lên đến đỉnh núi Tu-di. 


Lúc ấy, chư thiên Đao-lợi liên nghĩ: “Nay mây mỏng bủa giáng, mưa rơi 
lát phát, sóng bién trào dáng dén tận nơi này. Hàn là a-tu-la muốn đến đây gây 
chiến nên mới có điềm lạ như vây.” 


[0143b02] Bấy giờ, vô số binh chúng thuộc các loài rồng ở trong biên đều 
câm mâu, giáo, cung tên, đao, kiếm, mặc áo giáp báu và binh khí tê chỉnh đê 
nghĩnh chiên với a-tu-la. Nếu chúng rồng thắng thì đuôi a-tu-la chạy vào cung 
điện của chúng. Nếu chúng rông thua thì không trở về cung rồng mà chạy đến 
chỗ quỷ thân Già-lâu-la°8 và nói: 

“Chúng a-tu-la muôn đánh nhau với chư thiên, chúng tôi đã kháng cự nhưng 
nay chúng đắc thắng, các ông hãy chuẩn bị đây đủ binh khí, hợp sức cùng chúng 
tôi dé chiến đâu với chúng.” 

Nghe rông nói xong, các quy thàn liën tu trang bi đây đủ binh khí, mặc áo 
giáp báu rôi cùng với chúng rông đi đánh a-tu-la. Nếu chúng rồng thắng thì đuổi 
a-tu-la chạy vào cung điện của chúng. Nếu chúng rồng thua thì không trở về 
cung rông mà chạy đến chỗ quý thân Trì Hoa” và nói: 

“Chúng a-tu-la muốn đánh nhau với chư thiên, chúng tôi đã kháng cự nhưng 
nay chúng đặc thắng, các ông mau trang bị dày đủ binh khí, hợp sức cùng chúng 
tôi dé chiên đâu với chúng.” 


Nghe rồng nói xong, các quý thần Trì Hoa liền tự trang bị đây đủ binh khí, 
mặc ао giáp báu, cùng hợp sức đề đánh trả a-tu-la. Nếu chiên thắng thì đuôi 
a-tu-la vào cung điện của chúng, nêu chiến bại thì không trở về cung rồng mà 
chạy đến chỗ quý thần Thường Lac!” và nói: 

“Chúng a-tu-la muôn đánh nhau với chư thiên, chúng tôi đã kháng cự nhưng 
nay chúng đắc thăng, các ông mau trang bị binh khí, hợp sức cùng chúng tôi để 
chiến đầu với chúng.” 

Nghe xong, các quý thần Thường Lạc liên tự trang bị binh khí, mặc áo giáp 
báu, hợp sức dé đánh trả a-tu-la. Nêu chiến thắng thì đuôi a-tu-la vào cung điện 
của chúng, nếu chiến bại thì không trở về cung rồng mà chạy đến chỗ Tứ Thiên 
Vương và báo: 


% Già-lâu-la (ИЕ ##, S. Karotapäni). 
Trì Hoa (ФЕ #), có nơi dịch Trì Man (†# S, S. Maladhara). 
! Thường Lạc (Ж Ж), có nơi dịch Hy Lạc (& 4, S. Sadãmatta). 


994 # KINH TRƯỜNG A-HÀM 


“Chúng a-tu-la muốn đánh nhau với chư thiên, chúng tôi đã kháng cự nhưng 
nay chúng đắc thắng, các ông hãy mau trang bị binh khí, hợp sức cùng chúng 
tôi để chiên đầu với chúng.” 


Nghe xong, Tứ Thiên Vương liền tự trang bị binh khí, mặc áo giáp báu, 
hợp sức để đánh trả a-tu-la. Nếu chiến thắng thì đuôi a-tu-la vào cung điện của 
chúng, nêu chiến bại thi Tứ Thiên Vương liên đến giảng đường Thiện Pháp mà 
thưa với trời Đề-thích và chư thiên Đao-lợi rằng: 


“A-tu-la muốn đánh nhau với chư thiên, nay chư thiên Đao-lợi hãy chuẩn bị 
binh khí, hợp sức cùng chúng tôi dé đi chiến đấu với chúng.” 


Khi ấy, Đề-thích ra lệnh cho người hầu cận: 


“Ngươi truyền lời ta, hãy đi báo cho các trời Diệm-ma, trời Đâu- suất, trời 
Hóa Tự Tại và trời Tha Hóa Tự Tại biết răng: “Vua a-tu-la cùng với vô số thuộc 
hạ sắp đến gây chiến, vì thê chư thiên hãy trang bị binh khí đây đủ hầu giúp ta 
chiến đâu.” 

Vâng lời Đề-thích, người hầu cận đi đến trời Diệm-ma,... cho đến trời Tha 
Hóa Tự Tại, thay lời Đế-thích mà nói như vây: 

“A-tu-la cùng với vô số thuộc hạ sắp đến gây chiến, vì thế chư thiên hãy 
trang bị đầy đủ binh khí để giúp Рё- thích chiến đấu.” 


[0143c11] Khi à ây, nghe nhu thé ròi, thiên tir Diệm-ma liền trang bị dày đủ 
binh khí, mặc áo giáp báu, cưỡi cỗ xe báu, cùng vô số trăm ngàn chúng trời vây 
quanh trước sau, đi đến dừng trụ ở phía Đông núi Tu-di. Bây giờ, thiên tử Đâu- 
suất nghe nói như thê cũng liên trang bị binh khí, mặc áo giáp báu, cưỡi cỗ xe 
báu, cùng vô số trăm ngàn ức chúng trời vây quanh trước sau, di đến dừng trụ ở 
phía Nam núi Tu-dI. Bây giờ, thiên tử Hóa Tu Tại nghe như thé, cũng trang bị 
đây đủ binh chúng rôi đến dừng trụ ở phía Тау núi Tu-di. Bây giò, thiên tử Tha 
Hóa Tự Tại nghe nói như thế, cũng trang bị đây đủ binh chúng rồi đến dừng trụ 
ở phía Bắc núi Tu-di. 


Khi ấy, trời Ðé-thích liên nghĩ đến ba mươi ba vị thiên thân của сб1 trỜI 
Đao-lợi thì ba mươi ba vị thiên thân của trời Đao-lợi cũng tự nghĩ: “Đề- thích 
đang nghĩ về chúng ta, vậy chúng ta hãy mau trang bi săn sàng.” Rói ra lệnh 
cho hầu cận trang bị đầy đủ các loại binh khí và cưỡi cỗ xe báu, cùng với vô số 
ỨC chúng trời vây quanh, tuần tự đi đến trước Đế-thích và đứng sang một bên. 


Báy giờ, trời Dé-thích lại nghĩ đến các thiên thân khác của trời Đao-lợi. Các 
thiên thần khác của trời Đao-lợi cũng tự nghĩ: “Đề- thích đang nghĩ đến chúng 
ta, vậy chúng ta hãy mau trang bị sàn sàng.” Rôi ra lệnh cho hâu cận trang bị 
đây đủ binh khí, Cưỡi cỗ xe báu, cùng vô sô chúng trời vây quanh, tuân tự đi đến 
trước Đề-thích rôi đứng sang một bên. Khi ây, Đề-thích lại nghĩ đến quỷ thần 
Diệu Tượng'?! thì quỷ thần Diệu Tượng cũng tự nghĩ: “Dé-thích đang nghĩ đến 


о Diệu Tượng (271, Vissakamma) còn gọi Tỳ-xá-yết-ma (239), vị trời đảm trách việc kiến trúc 
của Thiên chủ Đề-thích. 
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ta, vày ta háy mau trang bi sàn sàng.” Воі ra lệnh cho hâu cận trang bị đây đủ 
binh khí, cưỡi cỗ xe báu, cùng vô số ngàn quý thân vây quanh, tuần tự đi đến 
trước Dé-thích và đứng sang một bên. 

Вау giờ, Đề-thích lại nghĩ đến vua rông Thiện Trụ!” thì vua rồng Thiện Trụ 
cũng tự nghĩ: “Đề-thích đang nghĩ đến ta, vậy ta hãy đến đó”, liên đến đứng 
trước mặt Đề-thích. 

[0144a03] Bấy о1о, Dé-thích liền tự trang bị đây đủ các loại binh khí, thân 
mặc áo giáp báu, ngự trên đỉnh đâu vua rông Thiện Trụ rôi cùng với vô só 
chúng trời và quy thàn váy quanh, cùng ra khỏi cung trời và giao chiến với a-tu- 
la. Tât cả những thứ được chuân bị như binh khí, đao, kiếm, mâu, giáo, cung, 
tên, búa, rìu, bánh xe, lưới và binh khí, áo giáp đều do bảy báu tạo thành. Lại 
dùng dao nhọn làm hại thân a-tu-la nhưng không gây tón thương, chỉ chạm đến 
ngoài da mà thôi. Chúng a-tu-la cũng сат đao, kiểm, mâu, giáo, cung, tên, búa, 
rìu, bánh xe và lưới đều do bảy báu tạo thành, rôi dùng dao nhọn làm hại thân 
chư thiên nhưng chỉ chạm đến ngoài da mà không gây tón thương. 

Như vậy, do dục mà chư thiên đánh nhau với a-tu-la. Do dục làm nhân nên 
phải đánh nhau như #һё.!9% 


102 Thiện Trụ long vương (HAERE +). 
103 Bản Hán, hết quyền 21. 
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11. PHÁM BA TRUNG KIẾP!% 


Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Có ba trung kiép.!% Những рі là ba? Một là kiếp đao binh. Hai là kiếp đói 
khát. Ba là kiếp dịch bệnh. 

Thê nào là kiếp đao binh? Con người trên thé gian này vón sông bón mươi 
ngàn tuổi. Sau đó, giám dân còn hai mươi ngàn tuôi và tiếp tục giảm xuống còn 
mười ngàn tuôi, ké tiếp thọ một ngàn tuôi, kế nữa thọ năm trăm tuôi TÔI đến thọ 
ba {тат tuổi rồi hai trăm tuôi. Ngày nay, con người sông một trăm tuôi hoặc hơn 
kém con số đó. Về sau, tuổi thọ con người giảm xuông chỉ còn mười tuôi. Lúc 
đó, người nữ mới sanh được năm tháng thì 14у chồng. Báy giờ, thế gian có bao 
nhiêu vị ngon như bơ, dâu, mật, đường phèn, đường mía den!% dèu tự nhiên biến 
mát, năm loại lúa gạo!“ không còn sanh trưởng, chỉ có cỏ hoang.!9 

Lúc ду, những loại y phục thượng hạng băng gâm vóc, lụa là, vải bông,” 
vải gai''” ау đêu không còn mà chỉ còn lại loại áo quân dệt băng cỏ thô. Вау 
010, mặt đât này sanh ra toàn gai góc, muỗi топе, гап, гїї, bò cạp, côn trùng 
độc. Đông thời, vàng, bạc, lưu ly, châu ngọc và bảy thứ báu tự nhiên vùi trong 
đất, chỉ còn cát, đá, các thứ ó ué đây khắp thé gian. 

Khi đó, chúng sanh làm mười điều ác ngày một tăng, không hê nghe đến 
mười điêu thiện, thậm chí danh từ thiện cũng không có, huống gi có người 
thực hành mười điều thiện? Bấy giờ, con người bất hiểu với cha mẹ, không tôn 
kính sư trưởng, làm điều ác thì được cúng dường, được người hầu hạ. Cũng 
như ngày nay, những người hiếu kính cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, thường thực 
hành điêu thiện thì được cúng dường, được người kính trọng. Về sau, người làm 
ác cũng được cúng dường như thê. Người thuở ây sau khi mạng chung sẽ bị đọa 
vào loài súc sanh, cũng giông như con người ngày nay được sanh lên cõi trời. 


!% Nguyên tác: Tam trung kiếp phẩm = rh #1 (T.01. 0001.30.11. 0144a18). 


'% Trung kiếp (F È}, antara kappa): Tuổi thọ của con người môt lån tăng, môt lần giảm gọi là một tiểu 
kiếp; 20 tiêu kiếp tông cộng có 336 triệu năm, gọi là một trung kiếp. Tham chiếu: Cáu-xá luận ХА 3ñ 
(Т. 29. 1558.11. 0061b06). 


“9 Nguyên tác: Tô du (ERI, navanira); mật (Ж, madhu); thạch mật (ft Ж, madhu phanita); hắc thạch 
mật (Ж я Ж). 


107 Nguyên tác: Ngũ cốc (Ж), gồm có: đạo, thử, tắc, mạch, thục (4R # Ж), tức lúa gié, lúa nếp, 
lúa tặc, lúa té, đậu. 


108 Nguyên tác: Đề bại (#š##): Có hoang, có hạt nhỏ như hạt lúa. 
!% Nguyên tác: Kiếp-bôi (#J Я, kappäsa), tức vải bông (gòn). 
по Nguyên tác: Sô-ma (23 k, khoma), tức vải gai. 
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Lúc đó, con người gặp nhau chỉ ôm lòng ác độc, muốn giết hại lẫn nhau, 
cũng như người thợ săn gặp bây nai thì chỉ muôn giết chúng, không một niệm 
lành. Con người lúc đó cũng như vậy, chỉ muốn giết hại lẫn nhau, không một 
niệm lành. 

Bây giờ, đất đai không có nơi nào bằng phăng, chỉ toàn là công rãnh, khe 
suôi, hang hốc, gò nông, núi non. Lúc ây, con người di lại vô cùng sợ hãi, toàn 
thân són gai óc. 


[0144b12] Thuở à ây, trong vòng bảy ngày thì có kiếp nạn đao kiếm nối lên. 
Khi đó, mỗi cành cây, ngọn cỏ, gạch, ngói khi năm trong tay của con người thì 
chúng liền trở thành đao kiếm bén nhọn, chạm đến thứ gì thảy đều đứt lìa và 
họ giết hại lẫn nhau. Trong số đó, có người có chút trí tuệ, nhận thây sự giết hại 
lẫn nhau bằng đao kiếm kinh khiếp quá nên chạy vào rừng núi, hang hốc hay 
chỗ văng người đề trón. Trón trong vòng bảy ngày, tâm nghĩ miệng tự nói: “Ta 
không hại người, người chớ hại ta.” Trong vòng bảy ngày, những người này chỉ 
ăn toàn cỏ cây để sông qua ngày. Hết bảy ngày, họ ra khỏi núi rừng. Lúc ду, 
ё có gặp người nào thì họ vui mừng và nói: “Nay gặp được người còn sông 
sót, nay gặp người còn sống sót!” Giỗng như cha mẹ xa cách đứa con duy nhất 
đã lâu ngày nay mới gặp lại nên thân tâm hoan hy, phân khởi tột cùng. Những 
người ây cũng như thế, khi gặp nhau thì thân tâm hoan hy, phân khởi tôt cùng! 


Lúc đó, trong vòng bảy ngày, người dân chỉ biết nhìn nhau than khóc. Bảy 
ngày sau đó, họ cùng nhau vui mừng, hoan hỷ, chúc lành cho nhau. Con người 
trong kiếp binh đao, sau khi thân hoại mạng chung đều bị đọa vào địa ngục. Vì 
sao như vậy? Vì họ thường ôm lòng sân hận, giết hại lẫn nhau, không chút nhân 
từ. Đó gọi là kiếp đao binh. 

Đức Phật dạy: 

— Này Tỳ-kheo! Thé nào là kiếp đói khát? 

Вау giờ, dân chúng làm nhiều điều phi pháp, tà kiến điên đảo, tạo mười 
nghiệp ác. Vì làm mười điều ác nên trời không mưa, các thứ cây cỏ đều chết 
khô, năm loại lúa gạo không sóng được, chỉ tro gốc cành. 

Vì sao gọi là đói khát? Lúc đó, dân chúng quét lượm những hạt lúa còn sót 
lại trong ruộng vườn, đầu đường, cuỗi ngõ, hoặc bới móc trong phân đất để 
sông qua ngày, nên gọi là đói khát. 

Lại nữa, lúc đói khát, dân chúng bây giò lượm nhặt xương cốt ó giữa đường, 
trong chợ, nơi lò mô hay ở gò mà rôi đem hàm lây nước uống dé sống qua ngày, 
nên gọi là đói trắng xương!!! 

Lại nữa, khi kiếp đói khát xảy ra, năm loại hoa màu hoàn toàn biến thành cỏ 
cây. Con người lúc đó hái hoa nâu nước mà uống. Gặp kiếp đói khó thì hoa của 


ll! Nguyên tác: Bạch cốt cơ nga (Н F Ж). 
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có cáy đều rơi rụng, vùi Іар hết dưới đất, lúc đó, con người phải bói đất tìm hoa 
dé паи ăn, nhờ vậy mà sóng qua ngày, nên gọi là đói đến cỏ cây. 1? 


Lúc ấy, sau khi thân hoại mạng chung, chúng sanh đều bị doa vào nga quỷ. 
Vì sao như vậy? Vì trong kiếp đói, họ thường ôm lòng bỏn xẻn, không có tâm 
niệm bó thí, không chịu san sẻ, không nghĩ đến người trong cơn nguy khốn, đó 
là kiếp đói khát. 

[0144с11] Đức Phật bảo Ty-kheo: 

- Thế nào là kiếp dịch bệnh? Vào thuở ấy, con người ở thế gian tu hành 
theo Chánh pháp, có chánh kiến, không điên đảo, thực hành đây đủ mười điều 
lành. Trong khi đó, có các loài quỷ thân ở thế giới khác đến. Những quỷ thân ở 
thé gian này lại buông lung, dâm loạn, không bảo vệ người đời. Do đó, các quỷ 
thân phương khác mới xâm phạm, nhiễu loạn người thé gian này, dùng tay đánh 
đập, dùng gậy quật ngã, hút lây tinh khí, khiến cho tâm người bị điên loạn rồi 
cưỡng bức đem đi. Ví như vị quốc vương sai các tướng soái phải bảo vệ quốc 
dân nhưng khi có giặc cướp từ phương khác đến xâm phạm mà các tướng soái 
ở đây lại buông lung, nên nước nhà bị chúng cướp phá. Ở đây cũng như vậy, 
quý thân phương khác ёп bắt giữ mọi người ở thế gian này, chúng đánh đập, 
quật ngã, hút lây tinh khí rồi cưỡng bức đem đi. 

Đức Phật dạy: 

– Này I-kheo! Dù cho quỷ thần ở thé gian này không buông lung, không 
dâm loạn nhưng khi các quỷ thân ở thế giới khác có oai lực lớn đi đến thì các 
quý thân ở thé gian này cũng sợ hãi mà trón đi. Những quỷ thân có oai lực lớn 
kia liên xâm phạm, đánh đập, hút lây tinh khí con người cõi này và tàn sát rôi bỏ 
di. Ví như quôc vuong hoặc đại thân của quốc vương sai các tướng soái bảo vệ 
dân chúng, các vị ây canh phòng nghiêm ngặt, cân thận, không chút lơ là, bỗng 
có tướng soái mạnh bạo, hung dữ từ phương khác дёп cùng với nhiêu binh lính, 
phá phách xóm làng, thành ấp, cướp đoạt tài sản nhân dân; cũng giống như thê, 
dù cho quý thân ở thế gian này không chút lơ là nhưng khi những quỷ thân có 
sức mạnh lớn từ phương khác đến thì quý thân ở thê gian này cũng sợ hãi trỗn 
đi. Do đó, những quý thân có sức mạnh lớn kia liên xâm phạm, đánh đập, hút 
lấy tỉnh khí con người ở cõi này và tàn sát họ, rồi cũng bỏ đi như vậy. 

Trong thời kiếp bệnh tật, người dân sau khi thân hoại mạng chung đều sanh 
về cõi trời. Vì sao như vậy? Vì con người lúc đó đều hướng tâm từ bi đến với 
nhau và cùng thăm hỏi: “Băng hữu đã hết bệnh chưa? Thân thể có khỏe mạnh 
không?” Do nhân duyên đó mà họ được sanh về cõi trời, cho nên gọi là kiếp tật 
bệnh. Đó là ba trung kiếp vậy. 


12 Nguyên tác: Thảo mộc cơ nga (# Ж LBR). 
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12. РНАМ THẺ BÓN DUYÊN!” 


Đức Phật dạy: 

— Này các Ty-kheo! Sau khi nạn lửa đã qua thì trời, đất và thé gian này sắp 
khôi phục. Có những chúng sanh vì phước hết, nghiệp hết và mạng hết, qua đời 
tại cõi trời Quang Âm ròi sanh về cõi Phạm thiên trồng không. ''“ Ở đây, những 
chúng sanh nảy sanh tâm đăm nhiễm, yêu thích cõi này rôi mong những chúng 
sanh khác cùng đến sông chung. Sau khi có y niệm như thé, có những chúng 
sanh khác vì phước hết, nghiệp hết và mạng hết, qua đời tại cõi trời Quang Âm 
rồi sanh về cõi Phạm thiên trông không. Вау giờ, vị Phạm thiên sanh ra trước 
tiên tự nghĩ: “Ta là Phạm vương, là Đại Phạm thiên vương, ta không do ai sanh 
ra, tự nhiên mà có, không do thọ thai. Ó trong một ngàn thế giới, ta là dáng tự 
tại bậc nhất, thông hiểu các nghĩa lý, giàu có sung túc, có khả năng tạo ra vạn 
vật, là cha mẹ của tật cả chúng sanh.” 

Những Phạm thiên đến sau cũng tự nghĩ: “VỊ Phạm thiên sanh ra trước kia 
là Phạm vương, là Đại Phạm thiên vương, tự nhiên mà có, không do ai sanh ra. 
Ở trong một ngàn thế giói, VỊ ây là dáng tôn kính bậc nhất, không thừa hưởng 
gi từ ai khác, thông. hiểu các nghĩa lý, giàu có sung túc, có "¬ năng tạo ra vạn 
vật, là cha mẹ của tât cả chúng sanh, ta duoc sanh ra từ vị ду.” 


Vị Phạm thiên vương ấy có hình dáng và dung nhan trông giống như trẻ 
thơ, thé nên Phạm vương còn được gọi là đồng tử.!!5 

Hoặc có lúc, khi thé gian này khôi phục, đa số chúng sanh được sanh về cõi 
trời Quang Âm, tự nhiên hóa sanh, lây sự hoan hý làm thức ăn, thân tự phát ra 
ảnh sáng, có thân túc bay giữa hư không, an vui, không bị chướng ngại, mạng 
sông lâu dài. Sau đó, thé gian này biến thành một biển nước lớn, tràn ngập khắp 
nơi. Ngay lúc đó, cả thiên hạ đều tôi tăm, không có mặt trời, mặt trăng, các vì 
sao уа cả ngày, đêm, cũng không có con sô năm, tháng hay bốn mùa. Sau thời 
gian đó, thé giới này bắt đầu chuyên biến để khôi phục. Có những chúng sanh 
khác vì phước hết, nghiệp hết và mạng hết, qua đời tại cõi trời Quang Âm tôi 
sanh đến thé giới này, đêu do hóa sanh và lây sự hoan һу làm thức ăn, thân tự 
phát ra ánh sáng, có thân túc bay giữa hư không, an lạc không chướng ngại và 


13 Nguyên tác: Thé bồn duyên phẩm tt 9% т (T.01. 0001.30.12. 0145a04). Tham chiếu: D. 27, 
Aggañña Sutta (Kinh Khởi thê nhân bôn). 


"4 Nguyên tác: Không Phạm xứ (“= ЖЖ, Suñña Brahmavimãna). 
п DA. 3: Phạm đông tử (Ж €F, Sanamkumaära). 
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sông một thời gian rất lâu ở cõi này. Thuở ấy không có nam, nữ, không có tôn 
ti trên, đưới, cũng không có tên gọi khác nhau mà chỉ có nhiều người cùng sanh 
ra trong một thê giới, cho nên gọi là chúng sanh. 

Lúc đó, đất này tự nhiên sanh ra mùi vị của đất," ngưng tụ trong đất, 
giỗng như dè-hò.! Vị đất khi xuất hiện cũng thế, giống như sanh tô,!!8 vị ngọt 
như mật. 

Sau đó, những chúng sanh này dùng tay nêm thử xem là vị gì. Lúc đầu ném 
thây ngon, liền sanh tâm dám nhiễm mùi vị. Do nếm liên tục không dứt nên 
sanh tâm tham đắm, vì dùng tay bốc nên hình thành cách ăn đoàn thực, do cứ 
mãi bốc đất ăn nên chúng sanh khác trông thấy liền bắt chước theo, rồi cứ bốc 
đất ăn mãi. Khi á ду, thân thể của chúng sanh trở nên thô kệch, ánh sáng mát dần, 
không còn thần túc, không thê bay trong hư không. 

Lúc ây chưa có mặt trời, mặt trăng mà ánh sáng của chúng sanh thì đã mát 
hăn nên trời đất tối tăm, cũng như giai đoạn đầu không khác. 

Trải qua một thời gian rất lâu, có trận cuông phong thói vào biển cả, mực 
nước sâu tám mươi bốn ngàn do-tuân, khiến cho nước rẽ làm đôi, сибп cung 
điện mặt trời đặt ở lưng chừng núi Tu-di rôi tạo thành quỹ đạo mặt trời, mọc từ 
hướng Đông, lặn ở phía Tây, xoay vần khắp thiên hạ. 

[0145b11] Cung điện mặt trời thứ hai, mọc từ hướng Đông, lặn về hướng 
Tây. Lúc đó, có chúng sanh nói: “Đó là ngày hôm qua.” Hoặc có người nói: “Đó 
không phải là ngày hôm qua.” 

Cung điện mặt trời thứ ba xoay quanh núi Pu-di, mọc từ hướng Đông, lặn ở 
hướng lây. Lúc đó, có chúng sanh nói: “Quy định như thé là một ngày.” Ngày, 
nghĩa là nương vào sự tiên lên của ánh sáng, nên gọi đó là ngày. Mặt trời có hai 
nghĩa: Một là trú ở nơi cô định,"° hai là cung điện. Nhìn xa từ bốn phía, ау 
cung điện có hình tròn, nóng lạnh điêu hòa, do vàng cối trời tạo nên, xen lẫn 
với pha lê; hai phân là vàng ròng сбі trời, thuân chất không pha tạp, trong ngoài 
trong suốt, ánh sáng tỏa chiêu rât xa; một phân là pha lê thuần chât không pha 
tạp, trong ngoài trong suốt, ánh sáng chiều rất xa. 

Cung điện mặt trời dài rộng năm mươi mốt do-tuân, đất và tường thành của 
cung điện mỏng manh như lau lách.'“° 

Cung điện có bảy lớp tường thành, Dảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy 
lớp hàng cây, bảy lớp linh báu, trang trí giáp vòng, đêu do bảy báu tạo thành. 
Tường bằng vàng thì cửa bằng bạc, tường băng bạc thì cửa băng vàng, tường 


"6 Nguyên tác: Địa vị (ЖЖЖ, rasa pathavi). 

17 Đề-hô (EW, sappi manda). 

18 Sanh tô (Ж, navaniia). 

л. Зету tác: Thường độ (% JÆ): Sự có định của quy luật. Tham chiếu: Sở tir, chương thứ chín (2 #1, 
#). 


120 Nguyên tác: Tử bá (#14). Bản Tống, Nguyên, Minh: Vi thác (Ж #). 
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băng lưu ly thì cửa băng thủy tinh, tường băng thủy tinh thì cửa băng lưu ly, 
tường băng xích châu thì cửa bằng mã não, tường băng mã não thì cửa bằng 
xích châu, tường băng ха cù thì cửa băng các loại báu, tường băng các loại báu 
thì cửa bằng xà cừ. 

Lại nữa, với các lan can, nêu lan can băng vàng thì tay vịn băng bạc, lan can 
băng bạc thì tay vịn băng vàng, lan can băng lưu ly thì tay vin bằng thủy tinh, 
lan can bằng thủy tinh thì tay vịn băng lưu ly, lan can băng xích châu thì tay vin 
bằng mã não, lan can băng mã não thì tay vin băng xích châu, lan can băng các 
loại báu thì tay vin băng xà сіт, lan can băng xà cù thì tay vin băng các loại báu. 


Màn lưới băng vàng thì treo chuông băng bạc, màn lưới băng bạc thì treo 
chuông băng vàng, màn lưới băng thủy tính thi treo chuông bằng lưu ly, màn 
lưới băng lưu ly thi treo chuông băng thủy tinh, màn lưới băng xích châu thì 
treo chuông băng mã não, màn lưới băng mã não thì treo chuông băng xích 
châu, màn lưới băng xà cù thì treo chuông băng các loại báu, màn lưới băng các 
loại báu thì treo chuông băng xà cừ. 


Cây bằng vàng thì lá, hoa và trái băng bạc; cây băng bạc thì lá, hoa và trái 
băng vàng; cây băng lưu ly thì hoa và trái băng thủy tinh; cây băng thủy tinh 
thì hoa và trái bằng lưu ly; cây băng xích châu thì hoa và trái băng mã não; cây 
băng mã não thì hoa và trái băng xích châu; cây băng xà cù thì hoa và trái bằng 
các loại báu; cây băng các loại báu thì hoa và trái bằng xà cừ. 

Tường thành cung điện có bốn cửa, mỗi cửa có bảy bậc thêm, có lan can 
bao quanh, có đên đài, lầu gác, vườn rừng, ao tăm, theo thứ lớp đối nhau. Cung 
điện có các loài hoa báu, mỗi hàng mỗi lớp đôi xứng nhau, có vô số loại cây 
trái, hoa lá nhiều màu sắc xen kẽ, tỏa hương thơm ngát, lan khắp bón phương, 
có vô sô loài chim cùng nhau ca hót. 

[0145c07] Cung điện mặt trời được năm ngọn gió duy trì: Một là Trì phong, 
hai là Dưỡng phong, ba là Thọ phong, bốn là Chuyên phong và năm là Điều 
phong. Chánh điện của Nhật thiên tử cư ngụ, do vàng ròng tạo thành, cao mười 
sáu do-tuân. Cung điện có bốn cửa, có lan can bao quanh. Tòa của Nhật thiên 
tử dải rộng nửa do- tuần, do bảy báu tạo thành, tinh sạch, mèm mại như áo trời. 
Thân thê của Nhật thiên tử phát ra ánh sảng, chiêu khắp cung điện băng vàng. 
Cung điện bằng vàng phát ra ánh sáng, chiêu vào cung điện mặt trời, ánh sáng 
của cung điện mặt trời chiêu khắp bón thiên hạ. Nhật thiên tử thọ năm trăm tuôi 
trời. Con cháu thừa kế nhau, không gián đoạn, không có người khác họ ké vị. 
Cung điện mặt trời không bị tiêu hoại, tôn tại suốt một kiếp. 


Khi cung điện mặt trời di chuyên nhưng Nhật thiên tử không có ý di chuyên 
nên bảo răng: “Ta dừng”, luôn tự vui thú băng năm thứ dục lạc. Khi cung điện 
mặt trời vận hành, có vô số trăm ngàn chư thiên cùng thiên thần đi theo dẫn 
đường trước, hoan hỷ không mệt mỏi, ưa thích nhanh nhẹn, cho nên Nhật thiên 
tử được gọi là Nhanh Nhẹn. 
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Thân của Nhật thiên tử phát ra ngàn tia sáng, năm trăm tia sáng chiếu 
xuống và năm trăm tia sáng chiêu chung quanh, đây là do công đức và hạnh 
nguyện đời trước nên có ngàn tia sáng này, vì thê Nhật thiên tử còn được ĐỌI 
là Thiên Quang. '?! 

Công đức, hạnh nguyện của Nhật thiên tử ở đời trước như thé nào? Đó 
là, hoặc có người cúng dường cho Sa-môn, Bả-la-môn, cấp dưỡng cho người 
nghèo khó, như bồ thí thực phẩm, áo quân, thuốc thang, voi, ngựa, xe cộ, phòng 
бс và đèn đuốc. Trong khi bó thí thì tùy theo nhu câu của họ mà cho, không trái 
ý họ. Hoặc cúng dường cho người giữ giới, các bậc Hiền thánh. Do thực hành 
vô sô các pháp hy sáng suốt như thé, nên khởi tâm lành hoan hy. Như vua thuộc 
dòng Sát-lợi được rưới nước lên đỉnh đầu trong lễ đăng quang cũng khởi tâm 
lành hoan hy như thé. Do nhân duyên này, người ây khi mạng chung được làm 
Nhật thiên tử, có cung điện mặt trời và có ngàn tia sáng, cho nên nói do nghiệp 
lành mà có được ngàn па sáng. 

Lại nữa, do những việc gì mà gọi là tạo nghiệp lành sáng suốt đời trước? 
Đó là, có người không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói 
dối, không nói lời thô ác, không nói hai chiều, không nói thêu dệt, không tham 
lam, không sân hận, không tà kiến. vì nhân duyên đó nên khởi tâm lành hoan 
hỷ. Ví như ở ngã tư đường có ao tăm lớn, trong sạch, không dơ bán, có người 
từ phương xa đến, đang nóng khát mệt lả, vào ao này tăm gội, liền được mát mẻ 
nên cảm thấy vui vẻ, sảng khoái. Người tu mười hạnh lành â ây, tâm lành hoan 
hỷ cũng như thế. Người ây sau khi mạng chung được làm Nhật thiên tử, ở trong 
cung điện mặt trời có ngàn tia sáng, vì nhân duyên đó nên gọi là nghiệp lành 
sáng suốt. 

[0146a06] Lại nữa, vì nguyên do gì mà gọi là có ngàn tia sáng? Vì có người 
không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uông 
rượu, do nhân duyên này nên tâm lành hoan hỷ, sau khi mạng chung được làm 
Nhật thiên tử, ở trong cung điện mặt trời, có ngàn tia sáng, do nhân duyên này 
nên gọi là nghiệp lành ngàn ба sảng. 

Một la-da!” bao øôm sáu mươi sát-na,' ba mươi la-da thì gọi là ma-hâu- 
đa;!?“ trăm ma-hâu-đa thì gọi là ưu-ba-ma.!? Cung điện mặt trời sáu tháng di 
chuyên về phía Nam, một ngày đi được ba mươi dặm về hướng cực Nam nhưng 
không vượt qua Diêm-phù-đề. Cung điện mặt trời lúc di chuyên về phía Вас 
cũng lại như thé. 


2! Thiên Quang (FX, SahassãramI). 
!2 La-da (#0). Ngài Huyền Trang dịch là “lap phược” (14%, Java). 


123 Nguyên tác: Niệm khoảnh (EB, S. ksana, P. khana) tức sát-na. Theo Сӣи-ха luận IR ий (T.29. 
1558.12. 006217): 120 sát-na (ksana) là một đát-sát-na (IE #196, tatksana), 60 đát-sát-na là 1 lap 
phược (RE, lava). 


124 Ma-hàu-đa (Ё £). Ngài Huyền Trang phiên âm là mâu-hô-lật-đa (£ IF ¥ 5, S. muhürta). 
125 Uu-ba-ma (Ë ЖЕ). Ngài Huyền Trang dịch là “trú dạ” (#21, S. ahoratra). 


30. KINH THẺ КҮ # 1003 


Do nguyên nhân gi mà ánh sảng mặt trời nóng bức? Có mười nguyên nhân. 
Mười nguyên nhân đó là gì? 

Một là, ngoài núi Tu-di có núi Khư-đà-la “5° cao bốn mươi hai ngàn do- 
tuân, dài rộng bón mươi hai ngàn do- tuần, giáp vòng núi không CÓ ĐIỚI hạn, 
do bảy báu tạo thành. Khi ảnh sáng mặt trời chiếu đến ngọn núi ây, do sự tiếp 
xúc nên phát ra nhiệt, đó là nguyên nhân thứ nhất khiến cho ánh sảng mặt trời 
nóng bức. 

Hai là, ngoài núi Khư-đà-la có núi Y-sa-đà ”° cao hai mươi mót ngàn do- 
tuần, ngang dọc hai mươi mốt ngàn do-tuân, giáp vòng núi không có giới hạn, 
đo bảy báu tạo thành. Khi ảnh sáng mặt trời chiêu đến ngọn núi ду, do sự tiếp 
xúc nên phát ra nhiệt, đó là nguyên nhân thứ hai khiến cho ánh sảng mặt trời 
nóng bức. 

Ba là, ngoài núi Y-sa-đà có núi Thọ-đề-đà-la!2 cao mười hai ngàn do-tuân, 
ngang dọc mười hai ngàn do-tuân, giáp vòng núi không có giới hạn, do bảy báu 
tạo thành. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến ngọn núi ấy, do sự tiếp xúc nên phát 
ra nhiệt, đó là nguyên nhân thứ ba khiến cho ánh sáng mặt trời nóng bức. 


Bốn là, cách núi Thọ-đề-đà-la có núi Thiện Kiến cao sáu ngàn do-tuần, 
ngang đọc sáu ngàn do-tuân, giáp vòng núi không có giới hạn, do bảy báu tạo 
thành. Khi ánh sáng mặt trời chiêu đến ngọn núi ây, do sự tiếp xúc nên phát ra 
nhiệt, đó là nguyên nhân thứ tư khiến cho ánh sáng mặt trời nóng bức. 


Năm là, ngoài núi Thiện Kiến có núi Mã Tự!? cao ba ngàn do-tuần, ngang 
đọc ba ngàn do-tuân, giáp vòng núi không có giới hạn, do bảy báu tạo thành. 
Khi ánh sáng mặt trời chiêu đến ngọn núi ấy, do sự tiép xúc nên phát ra nhiệt, 
đó là nguyên nhân thứ năm khiến cho ánh sáng mặt trời nóng bức. 


Sáu là, cách xa núi Mã Tự có núi Ni-di-đà-la ”” cao một ngàn hai trăm do- 
tuần, ngang dọc một ngàn hai trăm do-tuân, giáp vòng núi không có giới hạn, 
do bảy báu tạo thành. Khi ánh sáng mặt trời chiêu đến ngọn núi ấy, do sự tiếp 
xúc nên phát ra nhiệt, đó là nguyên nhân thứ sáu khiến cho ánh sáng mặt trời 
nóng bức. 

Вау là, cách núi Ni-di-đà-la có núi Điều Phục cao sáu trăm do-tuần, ngang 
dọc sáu trăm do-tuân, giáp vòng núi không có giới hạn, do bảy báu tạo thành. 
Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến ngọn núi ây, do sự tiếp xúc nên phát ra nhiệt, 
đó là nguyên nhân thứ bảy khiến cho ánh sáng mặt trời nóng bức. 

Tám là, cách núi Điêu Phục có núi Kim Cang Luân cao ba trăm do-tuân, 
ngang dọc ba trăm do-tuân, giáp vòng núi không có giới hạn, do bảy báu tạo 


126 Khư-đà-la sơn (IERE Ш). Xem phám 1, châu Diêm-phù-đê. 

!?7 Y-sa-đà sơn (7 ili). Xem phẩm 1, châu Diêm-phù-đề, Y-sa-đà-]a. 
28 Tho-dë-dà-la (tt HERE ZÆ). Ó trên là Thọ-cự-đà-la (ЕЕ R). 

129 Mã Tự son ($231). Xem phẩm 1, châu Diêm-phù-đề, Mã Thực sơn. 
!30 Ni-di-đà-la (JE 3A ЁЁ Æ). Xem phẩm 1, châu Diêm-phù-đề, Ni-dân-đà-]a. 


1004 # KINH TRƯỜNG A-HÀM 


thành. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến ngọn núi ấy, do sự tiếp xúc nên phát ra 
nhiệt, đó là nguyên nhân thứ tám khiến cho ánh sáng mặt trời nóng bức. 


Lại nữa, lên cao mười ngàn do-tuân, có cung trời tên Tinh Tú do lưu ly tạo 
thành. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến cung điện ấy, do sự tiếp xúc nên phát ra 
nhiệt, đó là nguyên nhân thứ chín khiến cho ánh sáng mặt trời nóng bức. 

Lại nữa, khi ánh sảng của cung điện mặt trời chiêu đến đại địa này, do sự 
tiếp xúc nên phát nhiệt, đó là nguyên nhân thứ mười khiến cho ánh sáng mặt 
trời nóng bức. 

Вау giờ, đức Thê Tôn nói bài kệ: 

Phật nói về mặt trời, Vì có mười nguyên nhân, 
Nên có tên Thiên Quang, Và ánh sáng nóng rực. 
[0146b16] Đức Phật bảo Тӯ-Кһео: 


— Vì lý do gì [mà] vào mùa đông thì cung điện mặt trời lạnh đến nỗi không 
thê đến gân, dù có ánh sáng nhưng vẫn lạnh? Do mười ba nguyên nhân, tuy là 
có ánh sáng nhưng vẫn lạnh. Mười ba nguyên nhân đó là gì? 

Một là, giữa núi Tu-di và Khư-đà-la có hồ nước rộng tám mươi bốn ngàn 
do-tuân, giáp vòng mênh mông không giới hạn. Trong hó nước ây mọc các loài 
hoa như: Hoa ưu-bát-la, hoa câu-vật-đâu, hoa bát-đầu- -ma, hoa phân-đả-lợi và 
hoa tu-càn-đề. Khi ánh sáng mặt trời chiêu đến, do sự tiếp xúc nên sanh khí 
lạnh, đó là nguyên nhân thứ nhất khiến cho ánh sáng mặt trời lạnh giá. 


Hai là, giữa núi Khư-đà-la và Y-sa-đà-la có hó nuóc róng bón muoi hai 
ngàn do-tuàn, ngang doc bón muoi hai ngàn do- tuàn, giáp vòng mênh mông 
không giới hạn. Trong hó nước ây có nhiêu loài hoa mọc xen lẫn. Khi ánh sáng 
mặt trời chiêu đến, do sự tiếp xúc nên sanh khí lạnh, đó là nguyên nhân thứ hai 
khiên cho ánh sáng mặt trời lạnh giá. 

Ba là, giữa núi Y-sa-đà-la và núi Thọ- đề-đà-la có hỗ nước rộng hai mươi 
mốt ngàn do- tuân, giáp vòng mênh mông không giới hạn, có các loài hoa mọc 
xen lẫn. Khi ánh sáng mặt trời chiêu đến, do sự tiếp xúc nên sanh khí lạnh, đó 
là nguyên nhân thứ ba khiến cho ánh sáng mặt trời lạnh giá. 

Bốn là, giữa núi Thiện Kiến và núi Thọ-đề có hồ nước rộng mười hai ngàn 
do-tuân, giáp vòng mênh mông không giới hạn, có các loài hoa mọc xen lẫn. 
Khi ánh sảng mặt trời chiêu đến, do sự tiếp xúc nên sanh khí lạnh, đó là nguyên 
nhân thứ tư khiến cho ánh sáng mặt trời lạnh giá. 

Năm là, giữa núi Thiện Kiến và núi Mã Tự có hô nước rộng sáu ngàn do- 
tuần, có các loài hoa mọc xen lẫn. Khi ánh sáng mặt trời chiều đến, do sự tiếp 
xúc nên sanh khí lạnh, đó là nguyên nhân thứ năm khiến cho ánh sáng mặt trời 
lạnh giá. 

Sáu là, giữa núi Mã Tự và núi Ni-di-đà-la có một hó nước rộng một ngàn 
hai trăm do-tuân, giáp vòng mênh mông không giới hạn, có các loài hoa mọc 
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xen lẫn. Khi ánh sáng mặt trời chiều đến, do sự tiếp xúc nên sanh khí lạnh, đó 
là nguyên nhân thứ sáu khiến cho ánh sáng mặt trời lạnh giá. 

Khoảng giữa núi Ni-di-đà-la và núi Điều Phục có một hồ nước rộng sáu 
trăm do-tuân, giáp vòng mênh mông không giới hạn, có các loài hoa mọc xen 
lẫn. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến, do sự tiếp xúc nên sanh khí lạnh, đó là 
nguyên nhân thứ bảy khiến cho ánh sáng mặt trời lạnh giá. 

Khoảng giữa núi Điêu Phục và núi Kim Cang Luân có một hó nước rộng 
ba trăm do-tuân, giáp vòng mênh mông không giới hạn, có các loài hoa mọc 
xen lẫn. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến, do sự tiếp xúc nên sanh khí lạnh, đó 
là nguyên nhân thứ tám khiến cho ánh sáng mặt trời lạnh giá. 


Lại nữa, cõi đất Diêm-phù thuận lợi về sông, suối, biển cả. Khi ánh sáng 
mặt trời chiêu đến, do sự tiệp xúc nên sanh khí lạnh, đó là nguyên nhân thứ chín 
khiến cho mặt trời lạnh giá. 


Châu Diêm-phù-đề ít sông, suối, còn châu Củ-da-ni thì nhiều sông, hồ. Khi 
ánh sáng mặt trời chiêu đến, do sự tiếp xúc nên sanh khí lạnh, đó là nguyên 
nhân thứ mười khiến cho ánh sáng mặt trời lạnh giá. 


Châu Cù-da-ni ít sông, suối, còn châu Phẩt-vu-đãi thì nhiều sông, hồ. Khi 
ánh sáng mặt trời chiếu đến, do sự tiếp xúc nên sanh khí lạnh, đó là nguyên 
nhân thứ mười một khiến cho mặt trời lạnh giá. 


Châu Phât-vu-đãi ít sông, suối, châu Uẫt-đan-việt thì nhiều sông, hồ. Khi 
ánh sáng mặt trời chiếu đến, do sự tiếp xúc nên sanh khí lạnh, đó là nguyên 
nhân thứ mười hai khiến cho mặt trời lạnh giá. 

Lại nữa, khi ánh sáng của cung điện mặt trời chiêu vào mặt nước của biển 
cả, do sự tiệp xúc nên sanh khí lạnh, đó là nguyên nhân thứ mười ba khiến cho 
ánh sáng mặt trời lạnh giá. 

Вау giờ, đức Phật nói bài kệ: 

Phật nói về mặt trời, Có mười ba nguyên nhân, 
Nên gọi tên Thiên Quang, Ánh sáng trong, lạnh giá. 

[0146с23] Đức Phật dạy: 

- Này Tỳ-kheo! Cung điện mặt trăng có khi tròn, khi khuyết. Do ánh sáng 
có phân giảm thiêu nên cung điện mặt trăng được gọi là Tôn. Mặt trăng có hai 
nghĩa: Một là trủ nơi cô định, hai là cung điện. Тї bốn phương xa mà nhìn thì 
Һау cung điện có hình tròn, âm, lạnh điều hòa, do lưu ly và bạc cõi trời tạo 
thành; hai phân là bạc cõi trời, hoàn toàn thuần chất không pha tạp, trong ngoài 
trong suốt, ánh sáng chiếu rất xa; một phân là lưu ly, hoàn toàn thuân chất 
không pha tạp, trong ngoài trong suốt, ánh sáng chiếu rất xa. 

Cung điện mặt trăng ngang dọc bón mươi chín do-tuàn, tường thành và 
dát của cung điện mỏng như lau lách. Cung điện có bảy lớp tường thành, bảy 
lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp chuông báu, bảy lớp hàng cây, trang 
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trí giáp vòng, đêu do bảy báu tạo thành,... cho đến có vô số chim muông cùng 
nhau ca hót. 

[0147a02] Cung điện ây được giữ gìn bởi năm ngọn gió: Một là Trì phong, hai 
là Dưỡng phong, ba là Thọ phong, bốn là Chuyên phong và năm là Điêu phong. 

Chánh điện nơi Nguyệt thiên tử ngự được làm băng lưu ly, cao mười sáu 
do-tuân. Cung điện có bốn cửa và lan can bao quanh. Tòa của Nguyệt thiên tử 
dài rộng nửa do tuân, do bảy báu tạo thành, trong sạch và mêm mại như áo trời. 
Thân thể của Nguyệt thiên tử thường phát ra ánh sáng chiêu đến cung điện lưu 
ly, ánh sáng của cung điện lưu ly. chiêu đến cung điện mặt trăng. Ánh sáng của 
cung điện mặt trăng chiếu khắp bốn phương thiên hạ. Nguyệt thiên tử sông năm 
trăm tuổi trời, con cháu thừa kế nhau, không có người khác họ ké vị. Cung điện 
ây không hư hoại cho đến một kiếp. 


Khi cung điện mặt trăng di chuyên nhưng Nguyệt thiên tử không có ý di 
chuyên nên bảo răng: “Ta dừng!” Nguyệt thiên tử thường vui thú trong ngũ dục. 
Lúc cung điện mặt trăng di chuyên thì có vô số trăm ngàn các đại thân đi phía 
trước dẫn đường, hoan hỷ, không mỏi mệt, ưa thích nhanh nhẹn, do vậy Nguyệt 
thiên tử còn có tên là Nhanh Nhẹn. 


Thân thể của Nguyệt thiên tử phát ra một ngàn tia sảng, năm trăm tia sáng 
chiêu xuống và năm trăm tia sáng chiêu chung quanh, tất са là do công đức và 
hạnh nguyện đời trước nên có ánh sáng này, vì thế Nguyệt thiên tử còn được 
gọi là Ngàn Ảnh Sáng. 

Công đức, hạnh nghiệp đời trước của Nguyệt thiên tử thé nào? Đó là, có 
người ở thế gian cúng dường cho Sa-môn, Bả-la-môn và bố thí cho перио 
nghèo đói như thực phẩm, y phục, ибс thang, voi, ngựa, хе сб, phòng ё ӧс, đèn 
đuốc. Trong khi cho, họ tùy theo nhu câu mà cung cấp, không trái với ý muôn 
của người, hoặc cúng dường cho người trì giới, các bậc Hiên thánh. Do thực 
hành vô số các pháp hy khác nhau như thé nên tâm lành trong sáng, như vua 
thuộc dòng Sát-lợi được rưới nước lên đỉnh đâu trong lễ đăng quang, cũng khởi 
tâm lành hoan hy như thế. Do nhân duyên này, người ấy sau khi qua đời được 
làm Nguyệt thiên tử ở cung điện mặt trăng có ngàn tia sáng, cho nên nói răng 
do nghiệp lành mà có được ngàn tia sáng. 

Lại nữa, do hạnh nghiệp gì mà được ngàn tia sáng? Vì ở thế gian, có người 
không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói hai chiêu, không 
nói lời thô ác, không nói 401, không nói thêu dệt, không tham lam, không sân 
hận và không có tà kiến, do nhân duyên này nên có tâm lành hoan hy. Ví như ở 
ngã tư đường có ao tăm lớn, trong sạch không dơ bán, có người từ phương xa 
đến, đang nóng khát mệt lå, vào ao này tắm gội mát mẻ nên cảm thấy vui vẻ, 
sảng khoái. Người tu mười hạnh lành với tâm lành hoan hỷ cũng như thế. Sau 
khi qua đời, người ây được làm Nguyệt thiên tử ở cung điện mặt trăng có ngàn 
tia sáng, vì nhân duyên ây nên nói do nghiệp lành mà được ngàn tia sáng. 
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[0147b01] Lại nữa, vì nhân duyên gì mà được ngàn tia sáng? Vì ở thé gian 
có người không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và 
không uống rượu, do nhân duyên này nên khởi tâm lành hoan hy. Sau khi qua 
đời, người ду được làm Nguyệt thiên tử ở cung điện mặt trăng có ngàn tia sáng, 
vì nhân duyên ây nên nói do nghiệp lành mà có ngàn tia sáng. 

Một la-da bao gồm sáu mươi sát-na, ba mươi la-da gọi là ma-hầu-đa, một 
trăm ma-hâu-đa thì gọi là ưu-bà-ma. Nếu cung điện mặt trời sáu tháng di 
chuyển về hướng Nam, mỗi ngày di chuyên ba mươi dặm vè phía cực Nam 
nhưng không vượt quá Diêm-phù-đề thì lúc đó, cung điện mặt trăng nửa năm di 
chuyền về hướng Nam nhưng không vượt quá Diêm-phù-đề. Khi mặt trăng di 
chuyên về hướng Bắc cũng như thé. 

Vì nguyên nhân gì mà cung điện mặt trăng khuyết dần? Có ba nguyên nhân 
khiến cho mặt trăng khuyết dân: 

Một là, mặt trăng mọc chênh một phía, đó là nguyên nhân thứ nhất khiến 
cho mặt trăng bị khuyết. 

Lại nữa, trong cung điện mặt trăng có những đại thần mặc y phục xanh, 
theo thứ tự đi lên, hễ họ dừng lại chỗ nào thì chỗ đó biến thành màu xanh, cho 
nên mặt trăng khuyết, đó là nguyên nhân thứ hai khiến cho mặt trăng càng ngày 
càng khuyết. 

Lại nữa, cung điện mặt trời có sáu mươi tia sáng, chiêu đến cung điện mặt 
trăng, do phản chiếu ánh sáng nên ánh sáng mặt trăng không hiện. Do đó, nơi 
bị phản chiêu ánh sáng thì mặt trăng khuyết, đó là nguyên nhân thứ ba khiến 
cho mặt trăng khuyết. 

Vì nguyên nhân gì mà ánh sáng mặt trăng tròn dàn? Có ba nguyên nhân 
khiến cho ánh sáng mặt trăng tròn dân. Ba nguyên nhân đó là gì? 

Một là, mặt trăng mọc chính hướng cho nên ánh sáng mặt trăng tròn đây. 

Hai là, trong cung điện mặt trắng, vào ngày răm, сас vị thân đêu mặc y phục 
màu xanh, Nguyệt thiên tử ngôi ở giữa hư không ròi cùng nhau vui chơi, ánh 
sáng chiêu khắp nơi, lân át ánh sáng của các vị trời khác, cho nên ánh sáng mặt 
trăng tròn đây và SOI Sáng khắp nơi. Cũng như trong các loại đèn duóc thi ánh 
sáng của ngon đuốc lớn sẽ lấn át ánh sáng của những đèn ибс kia. Ánh sáng 
của Nguyệt thiên tử cũng như thé. Vào ngày răm, vị ây ngôi giữa chúng trời, 
ánh sáng của vị ây lân át các ánh sáng khác, chỉ có ánh sáng của vị ấy chiếu 
sáng duy nhất, đó là nguyên nhân thứ hai. 


Ba là, tuy Nhật thiên tử có sáu mươi tia sáng chiêu vào cung điện mặt trăng 
nhưng vào ngày răm, Nguyệt thiên tử dùng ánh sáng của mình chiêu ngược lại, 
khiến cho mặt trăng không bị che khuất, đó là nguyên nhân thứ ba khiến cho 
mặt trăng tròn đây, không có khuyết giảm. 
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Vì nhân duyên gì mặt trăng có bóng đen? Vì có bóng cây Diêm-phù!?! ở 
trong mặt trăng cho nên mặt trăng có bóng đen. 

Đức Phật dạy Ty-kheo: 

— Tâm của các thây phải như ánh trăng, trong mát không nóng bức, khi đến 
nhà đàn-việt thì phải nhất tâm, không tán loạn. 

Lại do nguyên nhân gì mà thế gian này có các sông ngòi? Do vì mặt trăng 
và mặt trời có sức nóng, do sức nóng phát ra lửa, do lửa mà có nước rỉ ra, do có 
nước rỉ ra nên hình thành sông ngòi, do vậy, trong thé gian có những sông ngòi. 

Do nhân duyên gì mà thế gian có năm loại hạt? Do có cơn gió lốc lớn từ 
một thé 0101 không tan hoại khác thôi những loại hạt ây đến với cõi này: Một là 
hạt sanh từ rễ, hai là hạt sanh từ thân cây, ba là hạt sanh từ mắt cây, bốn là hạt 
sanh từ lỗ hồng của cây và năm là hạt sanh từ hạt cây, vì nhân duyên này nên 
thé gian có năm loại hạt. 

[0147c06] Lại nữa, lúc mặt trời đang ở giữa trưa trong cõi Diêm-phù-đề thì 
ở cõi Phât-vu-đãi¡!3? mặt trời đang lặn; khi mặt trời mới mọc ở châu Саџ-да-пі!33 
thì ở châu Uất-đan-việt!?t đã là nửa đêm; khi mặt trời ở châu Cáu-da-ni vào buổi 
trưa thì ở châu Diêm-phù-đề mặt trời lặn; khi mặt trời mới mọc ở châu Uất-đan- 
việt thì ở châu Phắt-vu-đãi đã là nửa đêm; khi mặt trời ở châu Uất-đan-việt vào 
giữa trưa thì ở châu Câu-da-ni mặt trời đang lặn; khi mặt trời mới mọc ở châu 
Phất-vu-đãi thì ở châu Diêm-phù-đề là đã nửa đêm; khi mặt trời ở châu Phất- 
vu-đãi vào giữa trưa thì ở châu Uất-đan-việt mặt trời đang lặn; khi mặt trời mới 
mọc ở châu Diêm-phù-đê thì ở châu Câu-da-ni đã là nửa đêm. 

Châu Diêm-phù-đề ở hướng Đông thì châu Phât-vu-đãi ở hướng Tây; châu 
Diêm-phù-đề ở hướng Tây thì châu Câu-da-ni ở hướng Đông: châu Câu-da-ni 
ở hướng Tây thì châu Uât-đan-việt ở hướng Đông; châu Uất-đan-việt ở hướng 
Tây thì châu Phẩt-vu-đãi ở hướng Đông. 

Sở dĩ châu Diêm-phù-đề được gọi là Diêm-phù, vì phía dưới có núi vàng 
cao ba mươi do-tuân, 5 do cây Diêm-phù sanh ra nên được gọi là vàng Diêm- 
phù. Trái của cây Diêm-phù như tai nâm,' vị ngọt như mật. Cây này có năm 
góc lớn, bốn mặt có bón góc và phía trên có một góc. Trái ở góc hướng Đông 
thì dé cho càn-thát-bà ăn, còn trái ở góc hướng Nam dành cho dân chúng bảy 
nước ăn. Bảy nước là: Câu-lâu, Câu-la-bà, Tỳ-đề, Thiện-tỳ-đề, Mạn-đà, Bà-la 


!3! Nguyên tác: Diêm-phù thọ (1748, Jambu). Loài cây bản địa ở Ап Độ và một vài nước Đông Nam 
A, trái có thê ăn được, có tên khoa học là Eugenia Jambolana. 

!3 Tức Đông Thắng-thần châu (Ж 1 0), một trong tứ đại châu (Pq <) năm về phía Đông của núi 
Tu-di (ZR 58 Ш). 

!33 Tức Tây Ngưu-hóa châu (8 +- 3M). 

!3'Tức Bắc Câu-lô châu (ДИЖ Л 3), nơi cực Bắc của tứ đại châu (РЧ K W). 

1з5 Bản Tống, Nguyên, Minh ghi: 20 do-tuần. 

136 Nguyên tác: Tâm (Ж). Bản Tống, Nguyên, Minh ghi: Đan (Ж), như cái giỏ tre. 
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và Bà-lê. Trái ở góc hướng Tây dành cho các loài côn trùng ở bién ăn. Trái ở 
góc hướng Bắc dành cho các loài сайта thú ăn. Trái ở góc phía trên dành cho các 
vị thiên thần trong cõi trăng, sao ăn. 

Bảy nước lớn phía Bắc có bảy ngọn núi đen lớn: Một là núi Khỏa, hai là núi 
Bạch Hộc, ba là núi Thủ Cung, bốn là núi Tiên, năm là núi Cao, sáu là núi Thiên 
và bảy là núi Thô. Trên đỉnh bảy ngọn núi đen này có bảy vị tiên thuộc dòng 
Bà-la-môn. Đây là nơi ở của bảy vị tiên: Thiện Dé, Thiện Quang, Thủ Cung, 
Tiên Nhơn, Hộ Cung, GIà-na-na và Tăng Ích. 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

— Thuở thế giới mới hình thành,” sau khi ném vị đất thì chúng sanh tồn 
tại ở thế gian một thời gian lâu dài. Trong số đó, nêu người nào ăn nhiều thì 
nhan sắc trở nên thô xấu, người nào ăn ít thì nhan sắc còn tươi đẹp. Sau đó, 
chúng sanh mới thây có sự sai biệt về nhan sắc, dung mạo đẹp, хаи, nên tranh 
luận phải, trái. Họ nói: “Ta hơn ngươi, ngươi không băng ta.” Vì tâm họ phân 
biệt nên luôn ôm lòng cạnh tranh với nhau, từ đó, vi của đất tiêu mát dàn. Sau 
đó, lại sanh ra một lớp vỏ đất, giỗng như cái bánh mỏng, màu đẹp, vị thơm và 
tinh khiết. 

Bấy giờ, chúng sanh tụ tập lại một nơi, buôn râu rơi lệ, dám ngực than rằng: 
“Khô thay! Đây là tai họa. Nay vị của đất bỗng nhiên biến mắt.” Cũng như ngày 
nay, khi con người được ăn đây đủ vị ngon thì họ khen là ngon tuyệt nhưng về 
sau, thức ăn ngon ây mất đi thì họ rât buôn khó. Những chúng sanh kia cũng 
buôn гап, hối tiếc giống như thé. 

Sau đó, họ tiếp tục ăn lớp vỏ đất rồi dàn dần quen mùi vị, những ai ăn nhiều 
thì nhan sắc trở nên thô xâu, những người ăn ít thì nhan sắc vẫn còn tươi đẹp. 
Tù đó, chúng sanh mới thây có sự sai biệt nhan sắc, dung mạo đẹp xâu, tranh 
luận với nhau về phải, trái, nói răng: “Ta hơn ngươi, ngươi không bàng ta.” 
Vì tâm phân biệt nên ôm lòng cạnh tranh với nhau, thế nên lớp vỏ đất dân dân 
tiêu mát. 

[0148a11] Về sau, đất lại sanh ra một lớp vỏ đất,'?8 càng lúc càng dày thêm, 
màu sắc như hoa trời, mêm mại như ао trời, vị ngọt như mật. Khi ây, những 
chúng sanh lại cùng nhau lây ăn và sông ở thé giới này một thời gian dài. Trong 
sô đó, những người ăn nhiêu thì nhan sắc trở nên thô xâu, những người ăn ít thì 
nhan sắc vẫn còn tươi đẹp. Do đó, chúng sanh mới thấy có sự sai biệt vë nhan 
sắc, dung mạo đẹp, xâu, tranh luận với nhau vë phải, trái, nói răng: “Ta hơn 
ngươi, ngươi không băng ta.” Vì tâm của họ còn phân biệt, ôm lòng cạnh tranh 
với nhau nên lớp vỏ đất dần dàn biên mát. 


37 Nguyên tác: Kiếp sơ (#J}J, 4ggañña), thời kỳ nguyên thủy. 
138 Nguyên tác: Địa phu (H Ÿ). 
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Sau đó, lại có một loại lúa tẻ, mọc tự nhiên, không có cám, trâu, không cần 
thêm gì cả mà vẫn đây đủ các vị ngon. Khi đó, chúng sanh nhóm họp một chỗ 
và nói: “Khô thay, đây là tai họa! Ngày nay, lớp VỎ đất bỗng nhiên biên mất.” 
Cũng như ngày nay, khi con người gặp tai nạn thi liền nói: “Khô thay!” Bây giờ, 
những chúng sanh kia buôn râu, khó não cũng lại như thé. 


Về sau, những chúng sanh ây cùng nhau lấy lúa té mà ăn, nên thân hình của 
họ trở nên thô xu và có hình dáng nam, nữ sai khác. Họ nhìn пейт nhau rồi 
từ đó sanh tâm ái dục, rôi cùng nhau đến nơi văng vẻ làm điều bất tịnh. Những 
chúng sanh khác nhìn thây và nói: “Than ôi! Đây là việc sai trái! Tại sao những 
chúng sanh này cùng nhau làm những điêu như thế?” Những người nam làm 
VIỆC bất tịnh â ây, tháy người khác quở trách liền tự ăn năn và nói: “Tôi đã làm 
điều sai quây”, liên gieo minh xuông дає. Những người nữ thây người đàn ông 
này gieo mình xuống đất, ăn năn không đứng dậy, họ liên đem thức ăn đến cho 
người nam kia. Những người khác trông thây mới hỏi người nữ: 


“Ngươi muốn đem thức ăn này cho ai?” 

Người nữ đáp: 

“Người nam kia, vì ăn năn với những chúng sanh khác về hành động bất 
thiện của mình, do vậy nên tôi đem thức ăn này cho ông ta.” 

Nhân lời nói này nên trong thé gian mới có danh từ người chông bất thiện 
và do hành động đem cơm đến cho chồng nên mới có danh từ người VỢ. 


[0148b01] Về sau, chúng sanh đam mê dâm dục nên pháp bát thiện gia tăng, 
vì muốn che giấu pháp bát thiện nên tạo ra phòng óc, do nhân duyên ấy mới có 
danh từ nhà cửa. Về sau, sự dâm dục của chúng sanh càng gia tăng nên thành 
ra chông vợ. Có những chúng sanh khác hoặc mạn hết, hoặc nghiệp hết, hoặc 
phước hết nên mạng chung ở CÕI trời Quang Âm rôi thác sanh vè thế gian này 
và ở trong thai mẹ, nhân đó thế gian mới có danh từ thọ thai.139 


Вау giò, trước tiên họ xây thành Chiêm-bà,'® sau đó xây thành Già-thi,'*' 
Ba-la-na, ˆ tiếp theo xây thành Vương Xá. Khi mặt trời mọc thì khởi công xây 
cất, đên lúc mặt trời mọc hôm sau là hoàn thành. Do nhân duyên này, thê gian 
mới có danh từ thành, quách, quận, ấp, là nơi vua ngự trị. 


Khi chúng sanh mới ăn loại lúa gạo tự nhiên thì sáng lây chiêu chín, tôi nay 
lây sáng mai chín, sau khi lây xong thì sanh trở lại, không có trâu, cám. Lúc đó, 
có chúng sanh tự nghĩ: “Nêu mỗi ngày phải đi lây thì nhọc công quá, nay ta nên 
lây dé dùng nhiều ngày. ” Tức thì, họ cùng gặt hái lương thực dé dự trữ cho vài 
ngày sau. Những người sau nói với những người này: 


“Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi lây lúa gạo.” 


139 Nguyên tác: Xử thai (Bế fR, gabba). 
140 Chiêm-bà (Rë 2%, Campa). 

141 Già-thi (7, Kasi). 

142 Ba-la-nai (£ 7, Bārāņasī). 
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Người đó đáp: 

“Tôi đã lây dự trữ trước ròi nên không cân đi lây nữa. Nếu ngươi muốn đi 
lây thì tùy ý đi lây.” 

Bây giờ, những người sau tự nghĩ: “Người trước đã lây lúa gạo dé dành ăn 
trong hai ngày, sao ta không lây lúa gạo dé dành ăn ba ngày?” Những người này 
liền lấy lúa gạo dự trữ ba ngày. Кё tiếp, có người khác nói: 


“Chúng ta hãy cùng nhau đi lẫy lương thực vè.” 

Người này đáp: 

“Tôi đã láy lúa gạo dự trữ ba ngày. Nếu ngươi muốn lây thì tùy ý mà lẫy.” 

Thế rồi, người đó tự nghĩ: “Người trước đã lây lúa gạo dự trữ ba ngảy. Sao 
ta lại không lây lương thực dự trữ năm ngày?” Tức thì, họ lây lúa gạo dự trữ 
năm ngày. 

Khi ấy, vì chúng sanh tranh nhau tích trữ lương thực, cho nên lúa tẻ mới 
sanh ra vỏ trâu, rồi không sanh nữa và cỏ lác xuất hiện. 


Lúc đó, chúng sanh tập hợp lại một chỗ, buôn râu, khô não, đẫm ngực than 
răng: “Khổ thay, đây là tai họa!” Ròi tự trách: “Chúng ta trước đây đều do hóa 
sanh, dùng niệm lực làm thức ăn, thân thê tự phát ra ánh sáng, có thân túc bay 
trên hư không, an lạc, vô ngại. Rôi sau đó, у! ах mới sanh, đầy đủ màu sắc, 
hương vi. Chúng ta ăn vị đất này và sóng Ó thé gian này một thời gian dài. Thế 
rôi, những người ăn nhiều thì nhan sắc dần dân thô хаи. Những người ăn ít thì 
nhan sắc vân còn tươi đẹp. Lúc đó, chúng ta ôm lòng phân biệt, sanh tâm kiêu 
mạn và nói: ‘Nhan sắc ta đẹp hơn ngươi, nhan sắc ngươi không băng ta.’ Do vì 
tranh cãi về nhan sắc rồi có tâm kiêu mạn nên vị đât biễn mất, sanh ra lớp vỏ 
đât, đây đủ hương vi và màu sắc. Thế rôi, chúng ta cùng nhau lây ăn và sông 
ở thé gian này khá lâu. Trong sô đó, néu người пао ăn nhiêu thì nhan sắc trở 
nên thô xấu, người nào ăn ít thì nhan sắc vẫn còn tươi đẹp. Lúc đó, chúng ta 
vì có tâm phân biệt, sanh tâm kiêu mạn và nói: “la nhan sắc hơn ngươi, nhan 
sắc ngươi không băng ta.” Vì kiêu mạn, tranh hơn kém nhau về nhan sắc nên 
lớp VỎ đât bién mất, sanh ra lớp vỏ đất khác, dân dàn dày hơn, đây đủ hương 
vị, màu sắc. Chúng ta dùng lớp vó đât này làm thức ăn, rôi sông một thời gian 
dài. Những ai ăn nhiều thì nhan sắc trở nên thô xâu, người nào ăn ít thì nhan 
sắc vẫn còn tươi đẹp. Lúc đó, chúng ta có tâm phân biệt, sanh lòng kiêu mạn 
và nói: “Nhan sắc của ta đẹp, nhan sắc của ngươi không băng." Vì có sự tranh 
nhau hơn thua vê nhan săc, có tâm kiêu mạn nên lớp vỏ đât biên mát, lúa té tự 
nhiên sanh ra, đây đủ màu sắc, hương vị. Chúng ta lại cùng lây thứ đó mà ăn, 
рибі sáng gặt lây thì chiêu tối chín, Бибі tối gặt lây thì sáng mai chín, gặt xong 
thì sanh ra lại, không cân thu giữ. 


Bấy giờ, vì chúng ta cạnh tranh, tích trữ nên lúa tẻ sanh trâu, cám, gặt xong 
không sanh lại như trước mà chỉ sanh cỏ lác. Нот nay, chúng ta nên phân chia 
ruộng đất, nhà cửa, phân chia ranh giới, bờ cõi. 
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[0148с12] Tức thì, họ phân chia ruộng đất, vạch ranh giới, bờ cõi khác 
nhau, phân biệt “của ta”, “của người. ` Sau đó, mọi người tự cát giâu lúa gạo 
của mình rôi trộm lúa ruộng của người khác. Những chúng sanh khác thây, nên 

ói: “Ngươi làm điều quây, ngươi làm điều quây! Tại sao lại cât giấu tài vật của 
тй mà đi lẫy tài vật của người?” Rồi quở trách: “Từ đây về sau, ngươi không 
được lẫy trộm nữa.” Nhưng họ vẫn tiếp tục như thế, không từ bỏ, lại tiếp tục 
trộm cắp. Những người khác trách răng: “Ngươi làm sai, tại sao không từ bỏ?” 

Tức thi, họ dùng tay, dùng вау đánh đập người này và kéo đến giữa đám 
đông rồi tuyên bố với mọi người: “Người này tự giâu lúa gạo của mình rôi di 
trộm lúa gạo của người khác.” Kẻ trộm lại nói: “Người kia đánh tôi.” Lúc â áy, 
mọi người nghe xong, buôn rầu rơi lệ, dám ngực nói răng: “Thế gian dần dàn 
trở nên xâu ác nên đã sanh ra pháp ác này chăng?” Nhân đó mà sanh lòng buôn 
khó và kết thành quả báo khó não, đây là nguồn góc của sanh, già, bệnh, chết, 
là nguyên nhân rơi vào đường ай. 

Vì do có ruộng đất, nhà cửa, ranh giới, bờ cõi khác nhau nên sanh ra tranh 
chấp, kiện tụng, thậm chí đưa đến oán thù, không ai có thé giải quyết được. 
Vậy ngày nay, chúng ta nên cử một vị giữ gìn lẽ công băng, !“ khéo ủng hộ dân 
chúng, thưởng người thiện, phạt người ас. Chúng ta sẽ giảm bớt tài sản của 
mình đề cung cấp cho vị đó. 

Lúc đó, trong chúng có một người hình vóc to lớn, dung mạo đoan chánh, 
rất có oai đức. Mọi người nói: “Chúng tôi muôn tôn ngài lên làm nhân chủ. Xin 
hãy khéo ủng hộ dân chúng, nên thưởng người thiện, phạt kẻ ác, chúng tôi sẽ 
giảm bớt tài sản để cung câp cho ngài!” Người â ây nghe xong, liên chấp nhận 
lên ngôi nhân chủ, đối với người đáng thưởng thì thưởng, người đáng phạt thì 
phạt, từ đó mới có danh từ vua của dân. 

Vị vua của dân đầu tiên có con tên là Trân Bảo, Trân Bảo có con tên là Hảo 
VỊ, Hảo VỊ có con tên là Tịnh Trai, Tinh Trai có con tên Đảnh Sanh, Danh Sanh 
có con tên Thiện Hạnh, Thiện Hạnh có con tên là Trạch Hạnh, Trạch Hạnh có 
con tên là Diệu Vị, Diệu Vị có con tên là Vị Đề, Vị Đề có con tên Thủy! Tiên, 
Thủy Tiên có con tên là Bách Trí, Bách Trí có con tên là Thị Dục, Thị Dục có 
con tên là Thiện Dục, Thiện Dục có con tên Đoạn Kết, Đoạn Kết có con tên 
là Đại Đoạn Kết, Đại Đoạn Kết có con tên là Bảo Tạng, Bảo Tạng có con tên 
là Đại Bảo Tạng, Đại Bảo Tạng có con tên Thiện Kiến, Thiện Kiến có con tên 
là Đại Thiện Kiến, Đại Thiện Kiến có con tên là Vô Ưu, Vô Ưu có con tên là 
Châu Chir, Châu Chú có con tên là Thực!“ Sanh, Thực Sanh có con tên là Sơn 
Nhạc, Sơn Nhạc có con tên là Thân Thiên, Thân Thiên có con tên Khién!* Lực, 


! Nguyên tác: Bình đăng chủ (F +). 

144 Nguyên tác: Thủy (zk). Bản Tống, Nguyên, Minh ghi: Ngoại (7). 
145 Nguyên tác: Thực (78). Bản Tống, Nguyên, Minh ghi: Thực (48). 
146 Nguyên tác: Khién (iË). Bản Tống, Nguyên, Minh ghi: Tân (GË). 
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Khiến Lực có con tên là Lao! Xa, Lao Xa có con tên là Thập Xa, Thập Xa có 
con tên là Bách Xa, Bách Xa có con tên là Lao Cung, Lao Cung có con tên là 
Bách Cung, Bách Cung có con tên là Dưỡng Mục'“3 và Dưỡng Mục có con tên 
là Thiện Tư. 

[0149a16] Từ Thiện Tư về sau, có mười dòng Chuyên Luân Thánh Vương 
tiếp tục lên ngôi không gián đoạn: Một là Già-nậu-thô,!'° hai là Da-la-bà,15 ba 
là A-diệp-ma, bốn là Trì ТЫ,!°! năm là Già-lăng-già,''? sáu là Chiêm-bà, bảy là 
Câu-la-bà,! tám là Bán-xà-la, chín là Di-tư-la và mười là Thanh!-ma. Vua 
Cià-nậu-thô có nắm vị Chuyên Luân Thánh Vương. Vua Đa-la-bà có năm vi 
Chuyên Luân Thánh Vương. Vua A-diệp-ma có bảy vị Chuyên Luân Thánh 
Vương. Vua Trì Địa có bảy vị Chuyên Luân Thánh Vương. Vua Già-lăng-già có 
chín vị Chuyên Luân Thánh Vương. Vua Chiêm-bà có mười bôn vị Chuyên Luân 
Thánh Vương. Vua Câu-la-bà có ba mươi mốt vị Chuyên Luân Thánh Vương. 
Vua Bán-xà-la có ba mươi hai vị Chuyển Luân Thánh Vương. Vua Di-tư-la có 
tám mươi bón ngàn vị Chuyển Luân Thánh Vương. Vua Thanh-ma có một trăm 
lẻ một vị Chuyển Luân Thánh Vương. Vua cuỗi cùng là Đại Thiện Sanh.!5 

Vua Thanh-ma có thái tử tên là Ô-la-bà. Ô-la-bà có con tên là Cừ-la-bà. Cừ- 
la-bà có con tên là Ni-cầu-la. Ni-cầu-la có con tên là Sư Tử Giáp. Sư Tử Giáp 
có con tên là Bạch Tịnh.!* Bạch Tịnh có con tên là Bó-tát.!57? Bồ-tát có con tên 
là La-hâu-la. Do nguồn gốc này nên có danh từ Sát-lợi. 

[0149b03] Bây ø1ờ, có một chúng sanh tự nghĩ: “Tất cả vạn vật, tài sản, nhà 
cửa thuộc phạm vi thế gian đều là gai nhọn, là ung nhọt. Nay ta nên xả bỏ, vào 
núi tu hành, ở chỗ thanh vắng suy tư.” Tức thi, người đó từ bỏ gia đình vào núi 
tu hành, ở nơi thanh tịnh, ngôi suy tư dưới góc cây, mỗi ngày ra khỏi núi để 
vào xóm khất thực. Người trong thôn xóm trông thây, cung kính cúng dường 
và mol người dëu tán thán: “Người này có thê bỏ sự trói buộc nhà cửa vào núi 
câu đạo, nhờ đó mà có thé ха lia những điều ác, bất thiện”, do vậy nên có danh 
xưng Bà-la-môn. 


17 Nguyên tác: Lao (Œ). Bản Tống, Nguyên, Minh ghi: Lao (Ж). 

14 Nguyên tác: Mục (##). Bản Tống, Nguyên, Minh ghi: Thâu (Ш). 

149 Nguyên tác: Thô (#&). Bản Tống, Nguyên, Minh ghi: Già (2%). 

150 Nguyên tác: Bà (#8). Bản Tống, Nguyên, Minh ghi: Nghiệp (Ж). 

151 Nguyên tác: Thí (#). Вап Tống, Nguyên, Minh ghi: Địa (4b). 

1 ш tác: Lăng-già (#01). Bản Nguyên, Minh ghi: Chi thuật (848). Bản Tống ghi: Kỹ thuật 
(Ix 

!5 Nguyên tác: La-bà (## 3š). Bán Tống, Nguyên, Minh ghi: Sa-bà (3⁄2 2). 

14 Nguyên tác: Thanh (2%). Bản Tống, Minh ghi: Y (8É). 

55 Nguyên tác: Đại thiện sanh tùng (Ж #4). Theo Thích-ca phổ #1: (T.50. 2040.1. 0002b24) 
thì chữ “tùng” (##) ở kinh này có khả năng ghi nhằm. 

156 Nguyên tác: Bạch Tịnh vương (H šŸ +), hoặc dịch là Tịnh Phan vương (#7⁄ AE, Suddhodäna): Vua 
nước Ca-ty-la-vệ (Kapilavatthu), phụ vương của Thái tử Tât-đạt-đa. 

157 Danh xưng tôn kính chỉ cho đức Phật Thích-ca Máu-ni khi còn ở ngôi vi thái tử. 
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Thế rôi, trong chúng Bà-la-môn có người không thê tu hành thiên định liên 
ra khỏi núi rừng, đi vào trong nhân gian và nói: “Ta không thể tu thiên.” Do đó 
gọi là vị Bà-la-môn không tu thiền định. Thé ròi, họ đi qua xóm làng làm những 
điều bát thiện, thực hành các pháp ác, do tướng này sanh nên có danh từ độc ác, 
do nhân duyên này nên trong thế gian có chủng tánh Bà-la-môn. 

Trong chúng sanh đó có người làm nhiều nghề nghiệp dé tự sinh sống, do 
đó ở trong thé gian có chủng tánh Ту-ха.!5% 

Trong số chúng sanh ấy, có người học tập các ngành nghề để sinh sống, do 
vậy trong thế gian có chủng tánh Thủ-đà-la. 

Trong thế gian, trước hết là có đòng họ Thích ra đời, sau đó là dòng Bà-la- 
môn. Trong dòng Sát-đế-lợi có người nghĩ: “Ап ái thế gian là ó ué, là bất tịnh, 
có đáng gi dé tham dám?” Lúc đó, họ từ bỏ gia đình, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp 
phục, cầu đạo và tự xưng: “Ta là Sa-môn, ta là Sa-môn.” Trong dòng Bà-la- 
môn, Ту-ха và Thủ-đà-la có người tự nghĩ: “Ấn ái thé gian là ô ué, là bất tịnh, 
có đáng gi để tham đăm”, ròi họ từ bỏ gia đình, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục, 
câu đạo và tự xưng: “Ta là Sa-môn, ta là Sa-món.” 

Thé ròi, nêu trong dòng Sát-đế-lợi có người thân làm việc ác, miệng nói 
lời ас, y nghĩ điều ác, sau khi làm điều ác rôi, thân hoại mạng chung, nhất định 
phải chịu khó. Hoặc có Bà-la-môn, Ту-ха, Thủ-đà-la thân làm việc ác, miệng 
nói lời ác, ý nghĩ điều ác, sau khi làm điều ác rồi, thân hoại mạng chung nhất 
định phải chịu khô. 

Trong dòng Sát-đế-lợi, có người thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý 
nghĩ điều lành, sau khi thân hoại mạng chung nhất định hưởng quả báo vui. 
Hoặc trong dòng Bà-la-môn, Ту-ха, thủ-đả-la có người thân làm việc lành, 
miệng nói lời lành, ý nghĩ điêu lành, sau khi thân hoại mạng chung nhất định 
hưởng quả báo уш. 

Hoặc trong dòng Sát-đế-lợi, có người mà thân, miệng và ý tạo hai nghiệp 
vừa thiện vừa ác, sau khi tạo hai nghiệp vừa thiện vừa ас rôi, thân hoại mạng 
chung nhất định chịu quả báo vừa khô vừa vui. 

Hoặc trong dòng Bả-la-môn, Tỳ-xá, Thủ-đà-la có người mà thân, miệng và 
ý tạo hai nghiệp vừa thiện vừa ác, sau khi tạo hai nghiệp vừa thiện vừa ác ròi, 
thân hoại mang chung nhất định chịu quả báo vừa khó vừa vui. 

[0149с05] Trong dòng Sát-đế-lợi, có người cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, 
xuất gia tu đạo và thực hành thât giác ý. Với lòng tin kiên có, người ây chọn соп 
đường xuất gia, tu tập Phạm hạnh vô thượng, tự mình chứng ngộ ngay trong 
hiện tại: Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, 
không còn tải sanh nữa. 


158 Xem chú thích 7, kinh số 5, tr. 602. 


30. KINH THÉ КҮ # 1015 


Hoặc trong dòng Bả-la-môn, Tỳ-xá và Thủ-đà-Ìa cũng có người cạo bỏ râu 
tóc, mặc ba pháp y, xuất gia câu đạo và tu tập thât giác ý. Với lòng tin kiên có, 
người ây chọn con đường xuất gia, tu tập Phạm hạnh vô thượng, tự minh chứng 
ngộ ngay trong hiện tại: Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần 
làm đã xong, không còn tái sanh nữa. 

Như vậy, người trong bón chủng tánh ёи có thể thành tựu trí và đức, chứng 
quà A-la-hán, là bậc Đệ nhất. 

Khi ấy, Phạm thiên nói bài kệ: 


Bậc nhất, dong Sát-lợi, Tập hợp nhiêu chủng tánh, 
Tròn đây Minh và Hạnh, Tôi thăng giữa trời, người.!” 


Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Vị Phạm thiên này, nói bài kệ rất hay, đáng được chấp nhận, chứ chăng 
phải không đáng chấp nhận, Như Lai ân khả. Vì sao như vậy? Vì Ta là đức Như 
Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, cũng nói bài kệ này: 


Bậc nhất, dòng Sát-lợi, Тар hợp nhiêu chủng tánh, 
Tròn đây Minh và Hạnh, Tôi thăng giữa trời, người. 


Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe đức Phật nói pháp xong dëu hoan hy phụng hành. 
BỘ TRƯỞNG A-HÀM HOÀN ТАТ 


Kính lễ Nhất Thiết Trí, 

Mong hết thảy an vui, 

Chúng sanh nương giải thoát, 
Con cũng theo nguyện này. '“® 


159 Bài kệ này còn được nhiều bản kinh ghi nhận với một vài khác biệt về chi tiết. Tham chiếu: D. 27; 
DÃ. 5; DA. 20; MÃ. 154; SÅ. 1190. 


160 Bản Hán, hết quyền 22. 
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QUY CÁCH BIÊN TẬP 
TAM TANG THÁNH ĐIÊN PHẬT GIÁO BỘ PHÁI 


1. NGUÒN HÁN VĂN 
Nguồn tư liệu gốc dé dịch, dó bản và tham khảo dựa theo Đại Chánh tân tu 
Đại tạng kinh (ĐCT). Nguôn điện tử: http://cbeta.org/. 


2. TÔN TRONG ÂM VẬN VÙNG MIỄN VÀ ĐẶC NGỮ СОА MỘT 
SÓ DỊCH GIÁ 

Ban Biên tập рїї nguyên âm vận уа cách phiên âm do một sô dịch giả có 
thâm quyên sử dụng. Ví dụ: “Bản sư”, “chính niệm”, “chúng sinh”... đối với 
các dịch 81а miền Bắc; “Bốn sư”, “chánh niệm”, “chúng sanh”... đối với các 
dịch giả miền Nam; Tỷ-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Minh 
Châu), Tỳ-kheo (đôi với bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng 
Thích Tuệ Sỹ), Tỳ-khưu (đối với bản dịch của Thượng tọa Chánh Thân), Tỷ- 
khiêu (đối với các dịch giả miền Вас); Niễt-bàn (đôi với các dịch giả Bắc 
truyện), Níp-bàn (đôi với một số dịch giả Nam truyện). 

3. CHUÁN HÓA QUY CÁCH VIỆT HOA, УІЕТ THƯỜNG, PHIÊN АМ 

Ấn bản lân này vẫn giữ nguyên văn từ, văn khí, văn mạch của dịch giả, chỉ 
hiệu chỉnh chính tả, dâu châm câu; đông thời chuẩn hóa quy cách viết hoa, viết 
thường, in nghiêng, cách sử dụng sô từ, cách chú thích từ nguyên, từ phiên âm, 
dịch nghĩa. 


ээ 66 


3.1. Thuật ngữ, giai vị, giới phẩm, địa vị, chức vụ 
3.1.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phương ngữ, khái niệm, học thuyết 
- Viết thường toàn bộ các thuật ngữ. Ví dụ: phiên não, nghiệp báo, tâm, 
tâm sở, năm uân, năm thủ uán, năm triền cái, mười phiên não, v.v.. 


- Viết thường các số từ đứng trước thuật ngữ Phật học. Ví dụ: nhi đề, tam 
độc, tứ sinh, tứ niệm xứ, ngũ uân, ngũ căn, lục căn, lục độ, thât bảo, thất giác 
chi, bát công đức thủy, bát Thánh đạo, cửu thiên, thập pháp giới, v.v... 

- Việt hoa chữ đầu của một học thuyết. Ví dụ: luận thuyết “Vô nhân 
luận”, thuyết “Luân hôi tịnh hóa”, v.v... 
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3.1.2. Các khái niệm, thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: Viết thường và 
in nghiêng toàn bộ các thành tó. Ví dụ: tâm (citta), ý (тапа), thức (viãñãna), 
giới (sila), định (samādhi), tuệ (раћћа), v.v... 

3.1.3 Các nhân danh, địa danh và tên tó chức tiếng nước ngoài đều 
viết đứng. Ví dụ: Uất-đà-di (ТЕ 35, Uday¡), động Thất Diệp (Sattapannaguh3), 
Thượng Tọa bộ (Theravada), v.v.. 

3.1.4. Các thuật ngữ phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết thường toàn 
bộ các thành tó và giữa chúng có gạch nối. Ví dụ: na-do-tha, do-tuân, уёі-та, 
thiên-na, đàn-việt, đàn-tín, kiết-già, v.v.. 

3.1.5. Các danh từ riêng vừa phiên âm vừa dịch nghĩa: Viết hoa thành 
tố đầu và giữa chúng có gạch nỗi. Ví dụ: Ni-kiền-tử, Xá-lợi-tử, v.v... 

3.1.6. Các từ chỉ quả vị đặc biệt, giai vị, địa vị, chức vụ, học vị: Viết 
hoa thành tó đầu. Ví dụ: Chánh đăng giác, Nhất lai, Tôn giả, Hiền giả, Thiền sư, 
Pháp sư, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư cô, Trụ trì, Giáo sư, v.v.. . Nếu 
các từ được phiên âm từ tiếng nước ngoài thì giữa các thành tô có gạch nói. Ví 
dụ: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Vô dư Niết-bàn, v.v.. 

3.1.7. Đại từ chỉ đức Phật, Bồ-tát như Ta, Người, Ngài được viết hoa. 
Ví dụ: “Này các Tý-kheo, Ta nhắc các ông răng...” 

3.1.8. Viết hoa các đức hiệu của Phật. Ví dụ: Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Тас, Thiện Thệ,... 

3.2. Danh từ riêng 


3.2.1. Nhân danh, địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành tó nhân danh, 
địa danh, địa vực, địa dư, địa chính trị, phương vị. Các từ chỉ loại hình địa danh 
thì viết thường. Ví dụ: Đại sư Trí Quang, thành phó Lac Duong, vùng đất Giao 
Châu, châu Âu, miền Tây Nam, hướng Đông Bắc, phía Bắc. 


3.2.2. Nhân danh, địa danh và tên một 50 сау, loài hoa, сһіт quý 
đặc biệt được phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết hoa thành tô đầu và giữa 
chúng có gạch nôi. Ví dụ: Phật Thích-ca, Bó-tát Di-lặc, Đại Ca-diếp, Tôn giả 
A-nan, thành Xá-vệ, nước Ma-kiệt-đà, cội Bó-dë, Sa-la song thọ, hoa Mạn-thù- 
sa, chim Ca-lăng-tần-già,... 

3.2.3. Nhân danh, địa danh do phiên âm hoặc dịch nghĩa được đặt 
trong dáu ngoặc đơn ngay sau nhân danh, địa danh có nguôn gốc từ tiếng nước 
ngoài. Ví dụ: Khi đêm đã gần mãn, Pañcasikha (Ngũ Kê) thuộc gandhabba (càn- 
thát-bà) đến thăm đức Phật tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anãthapindika 
(Câp Cô Độc). 

3.2.4. Các danh từ phiên âm bị tỉnh lược “tiếp đầu ngữ” được viết 
lại chuẩn mực để không bị phản nghĩa hoặc sai nghĩa (ngoại trừ làm thuận vân 
trong thi kệ). Ví dụ: “Di-đà” sửa thành “A-di-đà”. 


PHỤ LỤC 1 # 1019 


3.3. Mao từ tôn xưng 

Viết thường các mạo từ tôn xưng như “đức”, “bậc”, “đẳng”, thường 
đứng trước hông danh Phật và Bô-tát. Ví dụ: đức Phật, đức Thê Tôn, đâng Toàn 
Giác, bậc Chánh Đăng Giác, bậc Vượt Bờ, bậc Chiên Thăng, bậc Thiện Thệ, 
bậc Đã Thây Đã Biêt. 

3.4. Tựa kinh và tựa tác phẩm 

3.4.1. Tựa kinh trong một bộ: Viết hoa chữ đầu và in nghiêng. Ví dụ: 
Kinh Căn bản pháp môn, Kinh Du hành. 

3.4.2. Tác phẩm: Viết hoa chữ đầu và danh từ riêng, đồng thời in 
nghiêng. Ví dụ: Kinh Trưởng bộ, Kinh Dược Sw, Kinh A-di-đà, Luận Duy thức 
tam tháp tụng, Đức Phát và Phát pháp, Ап Nam chỉ lược. 

3.4.3. Tác phẩm tiếng nước ngoài: Viết hoa các thực từ (danh từ, tính 
từ, động từ) và viêt thường các hư từ (mạo từ, giới từ, liên từ). Ví dụ: The 
Buddha and His Teachings, Buddhist Psychological Ethics (A Translation of 
the Dhammasangani). 

4. CÁCH VIET CHỮ VÀ SÓ TRONG VĂN BÁN 

4.1. Viết bằng chữ các số trong chánh văn. Ví dụ: Tám thắng xứ, mười 
ba già-nạn, một ngàn hai trắm năm mươi vị Ту-Кһео. 

4.2. Viết bằng số ở cước chú và trong các bài dẫn luận. Ví dụ: Có 15 
pháp. tức là 5 căn (tín, tân, niệm, định, tuệ) được thanh tịnh theo 3 cách. 

4.3. Áp dụng số А-гар đối với прау, tháng, năm sinh, năm mát của người 
và p1ữa ngày, tháng, năm có gạch nôi ngăn. Ví dụ: Ngày 15-4-1963. 

4.4. Ghi đây đủ các con số chỉ năm sinh và năm mát của người. Ví dụ: 
Bô-tát Thích Quảng Đức (1897-1963). 

4.5. Tỉnh lược phân trùng lặp đầu đôi với các con số chỉ khoảng thời 
gian trong cùng một thê kỷ hay thiên niên ky. Ví dụ: Không việt 1930-1932 mà 
việt 1930-32. 

4.6. Tỉnh lược số kệ, số trang (trong cước chú) 

- Các kệ từ 108-115 được việt 108-15. 

- Trang 254-256 được viết là 254-56. 

- M. L. 276-278 được viết là M. I. 276-78. 


5. CÁCH CHÚ THÍCH 
5.1. Chú thích theo án bản Pāli của PTS 
5.1.1. Tên tập + số tập + số trang. 
- 5. L. 70 (Samyutta Nikaya, tập I, trang 70). 
- Sn. 140 (Suttanipata, trang 140). 
- J. 1. 389 (Jataka, tập I, trang 389). 
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- Vin. II. 287 (Vinaya, tập IL, trang 287). 
- Vbh. 351 (Vibhanga. trang 351). 
- Kv. 401 (Kathavaffhu, trang 401). 
- РА. 1. 41-2 (Digha Nikãya Atthakathä, tập I, trang 41 đến 42). 
5.1.2. Tên tập + số kệ 
- Dh. v. 10 (Dhammapada, kệ sô 10). 
- Sn. v. 600 (Suttanipata, kệ só 600). 
- Thag. v. 1196 (Theragathaä, kệ só 1196). 
5.1.3. Tên tập + nhóm + số thứ tự kinh + đoạn 
- 5. 56.25: 1 (Samyutta Nikaya, nhóm 56, kinh 25, đoạn 1). 
5.1.4. Tên tập + số chương + số kinh - số tập + số trang 
- A. 8.21 - IV. 208. Nghĩa là Anguttara Nikãya, chương 8, kinh số 21; tập 
IV, trang 208 (theo Рап Pali PTS). 
5.2. Chú thích theo án bản tiếng Anh 
Tát cả bản kinh, luật, luận băng tiếng Anh được ghi trong Thánh điền Phật 
giáo Thượng Tọa bộ đêu do PTS xuât bản. Các thông tin về người dịch, nơi xuât 
bản, nhà xuât bản, năm xuat bản, tham khảo ở phân Phụ lục. 
- GS. II. 42 nghĩa là The Book of the Gradual Sayings, vol. ЇЇ, p. 42. 
- PC. 338, n. 1 nghĩa là Points of Controversy (А Translation of the 
Kathavaffhwu), p. 338, note 1. 
5.3. Chú thích tên bài kinh kết hợp với tên tập kinh cùng với (chương) 
+ phẩm và số hiệu của bài kinh 
Kinh Tham di (It. I. 1. §L) nghĩa là Kinh Tham ái này năm trong Kinh Phật 
thuyết như vậy, chương I, phẩm I, kinh só 1. 
Kinh Châu báu (Sn. II. $1) nghĩa là Kinh Châu báu này nằm trong Kinh 
áp, pham П, kinh sô 1. 
Kinh Bahiya (Ud. I. $10) nghĩa là Kinh Bahiya này năm trong Kinh Phật 
tw thuyết, phầm І, kinh sô 10. 
5.4. Chú thích tên kinh: Kết hợp án bản Ран và tiếng Việt 
- D. 22, Mahasatipatthana Sutta (Kinh Đại niệm хи). Nghĩa là Т үиОпе bộ, 
kinh sô 22, tên kinh trong tiêng Pali là Mahasatipatthana Sutta, tên tiêng Việt 
là “Kinh Đại niệm хи.” 
- D. L. 113, Sonadanda Sutta (Kinh Chung Рис). Nghĩa là Trưởng bô, tập 


I, trang 113, Kinh Sonadanda Sutta băng tiếng Pali và Kinh Chúng Đức bằng 
tiêng Việt. 
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5.5. Trật tự của chú thích trong kinh có nguồn góc Pali 

Pali (viết tắt là P.), Sanskrit (viết tắt là S.), Hán (viết tắt là H.), Anh (viết 
tắt là E.). Ví dụ: Quang Âm thiên (P. Äbhassara, S. Abhãsvara, H. 6, E. 
The Radian gods). 

Bón bó A-hàm con có nhiëu kinh tuong duong vói các kinh Pali nën trong 
các chú thích của dich giả đều chú Pali và chữ Hán trong ngoặc đơn nhưng 
không ghi P. Trong một số trường hợp cân sử dụng từ Sanskrit, dịch giả viết S. 


5.6. Chú thích theo Hán văn 

5.6.1. Tên kinh biệt dịch được nêu ra trước 

- Phạm võng lục thập nhị kiến kinh 87+. hệt (T.01. 0021. 
0264a20). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 01; 0021 là số hiệu của kinh biệt 
dịch trên; trang 0264, cột a, dòng thứ 20. 

- Phật thuyết Nguyệt dụ kinh fat А "ZX (T.02. 0121. 0544b12). Nghĩa 
là kinh này thuộc РСТ, tập 02; 0121 là số hiệu của kinh biệt dịch trên; trang 
0544, cột b, dòng thứ 12. 

5.6.2. Tên kinh trong bộ được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho bộ 
Trường A-hàm kinh và Trung A-hàm kinh. 


- Phạm động kinh 8) Ất (7:01. 0001.21. 008812). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 01; 0001 là số hiệu của bộ 7rường A-hàm kinh, 21 là số thứ tự 
của kinh trong bộ Trưởng A-hàm kinh; trang 0088, cột b, dòng thứ 12. 

- Саи pháp kinh KRAE (T.01. 0026.88. 0569c23). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 01; 0026 là số hiệu của bộ Trung A-hàm kinh, 88 là sô thứ tự của 
kinh trong bộ Trung A-hàm kinh; trang 0569, cột c, dòng thứ 23. 

5.6.3. Tên bộ kinh được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các bộ 
Tạp A-hàm, Biệt dịch Tạp A-hàm, Tăng nhất A-hàm, vì nội dung kinh chỉ đề cập 
đến số thứ tự, không có tựa dë kinh. 

- Tạp. %ЁЁ (7.02. 0099.1136. 0299c06). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 
02; 0099 là số hiệu của bộ Т ар Á-hàm kinh, 1136 là số thứ tự của kinh trong bộ 
Tạp Á-hàm kinh; trang 0299, cột с, dòng thứ 06. 

- Biệt Tạp. 5|% (T.02. 0100.111. 0414a18). Nghĩa là kinh này thuộc 
РСТ, tập 02; 0100 là số hiệu của bộ Biét địch Tạp A-hàm kinh, 111 là só thứ 
tự của kinh trong bộ Biêt dich Tạp А-рат kính; trang 0414, cột a, dòng thứ 18. 

5.6.4. Tên kinh và phẩm được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các 
bộ kinh có nhiều phẩm như Pháp си kinh hoặc các bộ kinh Đại thừa. 

- Pháp cú kinh “Nê-hoàn phẩm” $J m (T.04. 0210.36. 
0573a23). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 04, 0210 là số hiệu của Pháp cú 
kinh, “Nê-hoàn phâm” thứ 36, trang 0573, cột a, dòng thứ 23. 
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5.6.5. Tên bộ luận được nêu ra trước. Phần lớn áp dụng cho các bộ luận. 

- A-)-đạt-ma Tập dị môn túc luận Ë] Pe. EE $É 35 P] Е am (T.26. 1536.12. 
0416a22). Nghĩa là bộ luận này thuộc РСТ, tập 26; 1536 là số hiệu của A-ty- 
đạt-ma Tập di món túc luận, phâm thứ 12; trang 0416, cột a, dòng thứ 22. 

5.6.6. Chú thích hai kinh liên tiếp và chỉ tiết hóa số dòng 

- Tăng. * (T.02. 0125.11.7-8. 0566c22-0567a04). Nghĩa là kinh này 
thuộc DCT, tập 02; 0125 là só hiệu của Tăng nhất A- hàm kinh, 11 là số thứ tự 
của “Bất đãi phẩm”, số 7-8 là kinh số 7 và kinh số 8; 0566c22-0567a04 tức là 
từ trang 0566, cột c, dòng 22 đến trang 0567, cột a, dòng 4. 

- Tạp. ЁЁ (7.02. 0099.9-10. 0002a02-12). Nghĩa là kinh пау thuộc РСТ, 
tập 02; 0099 là số hiệu của bộ Тар 4-hàm kinh, 9-10 là kinh sô 9 và kinh số 10; 
0002a02-12 tức là trang 0002, cột a, từ dòng 2 đến dòng 12. 

5.6.7. Tác phẩm khác 


- Ly АЕ (N.15. 0006.28.1. 0354a05). Nghĩa là kinh này thuộc Hán dich 
Nam truyên Đại tạng kinh Ж ТЇ ЖОЖ, tập 15; 0006 là sô hiệu của Tương 
ưng bộ kinh ЖАНЕ, 28.1 là nhóm 28 và kinh số 1; 0354a05 tức là trang 
0345, cột a, dòng thứ 05. 

- Tứ phân luật danh nghĩa tiêu thích ТУ R RIET (XAA. 144.5. 
0442a02). Nghĩa là tập này trong Vạn tuc tạng П, tập 44; 744 là sô hiệu 
của Tứ phán luật danh nghĩa tiêu thích, 5 là quyên 5; 0442a02 tức là trang 
0442, cột a, dòng 02. 

- Hoa Vũ tập Æ W fE (Y.28. 0028.4. 0101a06). Nghĩa là tập này trong Án 
Thuận Pháp sư Phật học trước tác tập EPIRI BI Bb 26 2 {E®, tập 28; 0028 là 
sô hiệu của Hoa Võ tập, 4 là phần 4; 0101a06 tức là trang 0101, cột a, dòng 06. 


6. NHUẬN SẮC VÀ HIỆU CHÍNH 

Bộ phận dò Thánh tạng nhuận sắc và bó túc thêm một số từ, ngữ, đoạn vào 
chánh văn do đánh máy thiêu hoặc nhâm. Các từ, ngữ, đoạn được bô túc cũng 
dựa theo cách dụng ngữ của chính dịch giả trong dịch phâm. 

Một số từ, đoạn được dịch giả thêm vào cho rõ ý nghĩa trước đây được đặt 
trong ngoặc đơn, nay Ban Biên tập thông nhât đặt chúng trong ngoặc vuông [ ] 
đê phân biệt giữa kinh văn gôc và các từ, đoạn được thêm vào sau này. 

Tuy đã cần trọng nhưng không sao tránh khỏi sai sót, kính mong các bậc 
thức giả hoan hy rộng lượng chỉ giáo, góp phân cho sự hoàn thiện TT TĐPGVN. 

Mọi sự góp ý, xin gởi về địa chỉ email của Viện: vncphvn@)gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn. 

BAN BIÊN TẬP 


PHỤ LỤC 2 
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A. NGUYÊN BẢN PALI 


Anguttara Nikaya, 6 vols., ed. by Morris, R., Hardy, E., Hunt, M. and Mrs. 
Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1885-1910). 


Anguttara Nikaya Atthakatha (Manoratthapurani), 5 vols., ed. by Walleser, M. 
and Kopp, H. (London: PTS, 1924, etc.). 


Apadana, 2 vols., ed. by Lilley, M. E. (London: PTS, 1925-27). 


Apadana Atthakatha (Visuddhajanavilasim), ed. by Godakumbura, C. E. 
(London: PTS, 1954). 


Buddhavamsa, ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1974). 
Buddhavamsa Atthakatha, ed. by Horner, I. B. (London: PTS, 1946). 
Cariyapitaka, ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1974). 

Cariyapitaka Atthakatha, ed. by Barua, D. L. (London: PTS, 1939). 
Culaniddesa, ed. by Stede, W. (London: PTS, 1918). 

Cillavamsa, ed. by Geiger, W. (London: PTS, 1925-27). 

Dhammapada, ed. by Sumangala, Venerable Suriyagoda (London: PTS, 1914). 


Dhammapada Atthakatha, 5 vols., ed. by Smith, H., Norman, H. C., and Tailang, 
L. S. (London: PTS, 1906, etc.). 


Dhammasangant, ed. by Müller, E. (London: PTS, 1985). 
DhammasangarI Commentary, ed. by Müller, E. (London: PTS, 1985). 


Digha Nikaya, 3 vols., ed. by Rhys Davids, T. W. and Carpenter, J. E. (London: 
PTS, 1889-1910). 


Digha Nikaya Atthakatha (Sumangalavilasini), 3 vols., ed. by Rhys Davids, 
T. W. and Carpenter, J. E. (London: PTS, 1929-32). 


Dipavamsa, ed. and tr. by Oldenberg, H. (London: Williams and Norgate, 1879). 
Itivuttaka, ed. by Windisch, E. (London: PTS, 1889). 

Itivuttaka Atthakatha, 2 vols., ed. by Bose, M. M. (London: PTS, 1934-36). 
Jātaka, 6 vols., ed. by Fausböll, V. (London: PTS, 1877-96). 
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Каіћауайћи, 2 vols., ed. by Taylor, A. C. (London: PTS, 1894-97). 
Kathavatthu Atthakatha, ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1979). 
Khuddakapafha, ed. by Smith, H. (London: PTS, 1915). 

Mahavamsa. ed. by Geiger, W. (London: PTS, 1908). 

Мата Nikaya, З vols., ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1888-99). 


Majjhima Nikaya Айћакаіа (PapaRcasudami), 5 vols., ed. by Woods, J. H., 
Kosambi, D., and Horner, I. B. (London: PTS, 1922-38). 


Mahaniddesa, 2 vols., ed. by Poussin, L. De La Vallée and Thomas, E. J. 
(London: PTS, 1916-17). 


Milindapañha - Milinda Tika, ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1880). 
Nettipakarana, ed. by Hardy, E. (London: PTS, 1902). 


Niddesa Tika (Saddhammapa7/ofika), 3 vols., ed. by Buddhadatta, Mahathera 
A. P. (London: PTS, 1939-40). 


Pafisambhidamagsa, 2 vols., ed. by Taylor, A. C. (London: PTS, 1905-07). 


Patisambhidamagsa Atthakatha (Saddhammappakāsinī), 3 vols., ed. by Joshi, 
C. V. (London: PTS, 1933-47). 


Patthana, ed. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1908). 
Petavatthu, ed. by Minayeff (London: PTS, 1888). 

Vimanavatthu, ed. by Gooneratne, E. R. (London: PTS, 1886). 
Puggalapaññatti, ed. by Moriss, R. (London: PTS, 1883). 


Puggalapaññatti Atthakatha, ed. by Landsberg, G. and Mrs. Rhys Davids, С. 
A. F. (London: PTS, 1914). 


Samyutta Nikāya, 5 vols. and index, ed. by Peer, L. and Rhys Davids, C. A. F. 
(London: PTS, 1884-1904). 


Samyutta Nikaya Atthakatha (Sarattappakasim:), 3 vols., ed. by Woodward, F. L. 
(London: PTS, 1929-37). 


Suttanipata, ed. by Andersen, D. and Smith, H. (London: PTS, 1913). 


Suttanipata Atthakatha (Paramatthajotika П), 3 vols., еа. by Smith, H. (London: 
PTS, 1916-18). 


Theragatha - Therigatha, ed. by Oldenberg, H., and Pischel, R. (London: 
PTS, 1883). 


Theragatha Atthakatha (Paramatthajofika V), 3 vols., ed. by Woodward, F. 
L. (London: PTS, 1940-59). 


Therieatha Atthakatha (Paramatthajotika VI), ed. by Müller, E. (London: 
PTS, 1893). 


Udana, ed. by Steinthal, P. (London: PTS, 1885). 
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Udana Afthakatha, ed. by Woodward, F. L. (London: PTS, 1926). 

Vinaya Pitaka, 5 vols., ed. by Oldenberg, H. (London: PTS, 1879-83). 
Vibhanga, ed. by Rhys Davids, С. A. F. (London: PTS, 1904). 

Wibhanga Atthakatha, ed. by Buddhadatta, Mahathera A. P. (London: PTS, 1923). 


B. BẢN DỊCH TIENG ANH 

А Buddhist Manual of Psychological Ethics, tr. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. 
(London: PTS, 1900). 

Buddhist Birth Stories,tr.by Rhys Davids, T. W. (London: Trübner and Co., 1880). 

Compendium of Philosophy (The Summary of the Topics of Abhidhamma and 
Exposition of the Topics of Abhidhamma), tr. by Aung. S. Z. and Mrs. Rhys 
Davids, C. A. F. (London: PTS, 1910). 

Culavamsa (Translation), 2 vols., tr. by Mrs. Rickmers, C. Mabel (London: 
PTS, 1929-30). 

Dialogues of the Buddha, tr. by Rhys Davids, T. W., and Mrs. Rhys Davids, 
C. A. F. (London: PTS, 1899). 

Divyavadana, ed. by Cowell, E. B. and Neil, R. A. (Cambridge: The University 
Press, 1886). 

Points of Controversy (A Translation of the Kathavatthu), tr. by Aung. S. Z. and 
Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1915). 

Psalms of the Early Buddhists I - Psalms of the Sisters (A Translation of the 
Therigatha), tr. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1909). 

Psalms of the Early Buddhists П - Psalms of the Brethren (A Translation of the 
Theragāthā), tr. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1913). 

The Book of the Discipline (A Translation of the Greater Part of the Vinaya 
Pitaka), tr. by Horner, I. B. (London: PTS, 1881). 

The Book of the Kindred Sayings, 5 vols., tr. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. and 
Woodward, F. L. (London: PTS, 1917-30). 

The Book of the Gradual Sayings, 5 vols., tr. by Woodward, F. L. and Hare, E. 
M. (London: PTS, 1932-36). 

The Collection of the Middle Length Sayings, 3 vols., tr. by Horner, I. B. 
(London: PTS, 1954-59). 

The Jataka or Stories of the Buddha s Former Births (A Translation of the Jātaka), 
6 vols. and Index, tr. by Chalmers, R., Rouse, W. H. D., Francis, H. T., Neil, R. 
A., Cowell, E. B., and ed. by Cowell, E. B. (London: PTS, 1895-1913). 

The Path of Purity, 3 vols., tr. by Pe, Maung Tin (London: PTS, 1922-31). 

The Questions of King Milinda, tr. by Rhys Davids, T. W. (Oxford: The 
Clarendon Press, 1890). 
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C. SÁCH VÀ TẠP CHÍ TIÊNG ANH 
Rhys Davids, C. A. F., 4 Manual of Buddhism (London: Sheldon Press, 1932). 


Rhys Davids, C. A. F., Buddhism: À Study of the Buddhist Norm (London: 
PTS, 1912). 


Rhys Davids, C. A. F., Buddhism (London: PTS, 1912). 


Rhys Davids, T. W., American Lectures on Buddhism (New York: G. P. 
Putnam’son, 1896). 


Rhys Davids, T. W., Buddhist India (New York: G. P. Putnam'son; London: 
T. Fisher Unwin, 1903). 

Taranatha, History of Buddhism in India, tr. by Chipa, Lama; Chattopadhyaya, 
Alaka (from Tibetan), ed. by Chattopadhyaya, Debiprasad (Delhi: Motilal 
Banarsidass Publishers PVT. LTD., 1990 reprinted). 


Warren, Henry Clarke, Buddhism in Translations (Cambridge Massachusetts: 
Hardvard University, 1922). 


Journal of the Pali Text Society, ed. by Rhys Davids, T. W. (London: PTS, 1882, etc.). 
Journal of the Royal Asiatic Society (London: Cambridge University Press, 1824). 


D. TỪ DIÉN 

A Critical Pali Dictionary, ed. by Trenckner, Vilhelm and Chalmers, Robert 
(Copenhagen Commissioner: Munksgaard, 1924). 

Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary, by Edgerton, Franklin (Connecticut: 
Yale University, 1953). 
Dictionary of the Pali Language, by Childers, R. C. (London: PTS, 1874). 
Dictionary of Chinese Buddhist Terms, William Edward Soothill, Lewis 
Hodous, Digital version (Taipei: Dharma Drum Buddhist College, 2010). 
Dictionary of Pali Proper Names, 2 vols., by Malalasekera, G. P. (London: 
John Murray, 1937-38). 

Encyclopaedia of Buddhism, 6 vols., ed. by Malalasekera, G. P., Buswell, R. E., 
Weeraratne, W. G. and others (Government of Ceylon, 1961-99). 

Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. by Hastings, James (Edinburgh: T&T 
Clark, 1908-27). 

English-Pali Dictionary, ed. by Buddhadatta, Mahathera A. P. (Ceylon: Colombo 
Apothecaries, 1955). 

Pali-English Dictionary, ed. by Rhys Davids, T. W. and Stede, William (London: 
PTS, 1921-25). 


Pali-Dictionary Vipassana Research Institute: https://www.vridhamma.org/ 
search/node/pali%20dictionary. 
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8 K Bz Ba. (Phật học đại từ điển), T ##Í£ (Đình Phúc Bảo): http://buddhaspace. 
org/dict/dfb/data/ 

ЖЖЖ #4 ИЩ (Diệu Pháp Liên Hoa kinh từ điển): https://glossaries.dila. 
edu.tw/gølossaries/KKJ?locale=zh-TW 

Pr 9] Hi. (Рай - Hán từ điển): https://dictionary.sutta.org/ 

БЕКЕ = Ji. (Khang Ну tự điển): https:/www.zdic.net/hans/ 

ТЕ З ml (Chánh Pháp Ноа kinh từ điển): https://glossaries.dila.edu.tw/ 
ølossaries/ˆKDR?locale=zh-TW 

В К #t (Hán ngữ đại từ điển): https:/www.hanyudacidian.cn/ 

ÉITER (Рао hạnh Bát-nhã kinh từ điển): https://glossaries.dila.edu. 
tw/data/lokaksema.dila.pdf 

ЖШ, HAL (4-hàm từ điển - Trang Xuân Giang): https://agama. 
buddhason.org/ad/Index.htm 


SÁCH DAN TRƯỜNG А-НАМ 


(Bản dịch của Viện Cao đắng Phật học Huệ Nghiêm) 


ác đạo 55, 100, 101, 102, 123, 254, 255, 370, 
371, 374 

ác dục 157 

ác hạnh 154, 156, 179, 230, 410 

ách của dục 158 

ách của hữu 158 

ách của kiến 158 

ách của vô minh 158 

ác pháp 22, 23, 180, 244, 248, 255, 275, 475 

ác tư duy 154 

ái dục 55, 154, 170, 305, 314 

ái ngữ 190 

A-la-hán 37, 54, 73, 74, 111, 116, 127, 158, 
162, 168, 182, 217, 218, 219, 245, 254, 
259, 336, 366, 370, 434, 477 

Am-bà-bà-lê 37, 38, 39, 40, 41 

Am-bà-la 49, 376, 377, 383 

A-na-hàm 37, 104, 111, 158, 162, 168, 182, 
254,370 

A-nậu-đạt 379, 380, 382, 385, 392, 413, 443 

A-nậu-di 215 


ba ác hạnh 122 

bậc Chánh Giác 5, 12, 22, 28, 47, 238 

bậc Chân nhân 41, 265, 304, 338, 367 

bậc Chí Chân 5, 32, 111, 174, 175, 250, 303, 
304, 311, 323, 333, 358 

bậc Chí Giác 32 

bậc Đại Thánh 52 

bậc Đại Trí 27 

bậc Điều Ngự Trượng Phu 271, 309 

bậc Hiên trí 35 

bậc Hữu học 74 

bậc Ly Dục 28 

bậc Minh Hạnh Túc 271, 309 

bậc Nhất Thiết Trí 11 

bậc Nhơn Tôn 28 


A 


B 


an cu kiét ha 42 

an ón quán 22 

ao A-nậu-đạt 379, 382, 443 

ao Bát-đầu-ma 378 

ao Bạt-nan-đà 419 

ao Câu-vật-đầu 378, 443 

ao Ma-đà-diên 381, 382 

ао Na-lân-ni 421 

ao Nan-đà 425 

ao Phân-đà-lợi 378, 443 

ao Thiện Kiến 383, 384, 385, 443 

ao Tứ-phương-đà-diên 443 

ao Uu-bát-la 443 

a-tăng-kỳ kiếp 23 

a-tu-la 89, 90, 91, 92, 103, 205, 206, 207, 
212, 261, 263 

a-tu-luân Chât-đa 456 

a-tu-luân Chất-đa-la 455 

a-tu-luân La-ha 418 

a-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa-la 453, 454 

a-tu-luân Xá-ma-lê 458 


bậc Phước Trí 12, 15 
bậc Sa-môn Thích chủng 6 


bậc Sa-môn tối cao 84 

bậc Sư Tử Giữa Người 14, 78 
bậc Thánh nhân 37 

bậc Thánh Trí 52 

bậc Thé Gian Giải 271, 309 
bậc Thiên Nhân Sư 25 


bậc Thiện Thệ 271, 309 


bậc Thượng nhân 245, 325, 326, 369 
bậc Tối Chánh Giác 27 

bậc Tôi Thượng Chánh Giác 4, 5 
bậc Ứng Cúng 271, 309 

bậc Vô Nhiễm 27 

bậc Vô Thượng 5, 6, 78 
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bậc Vô Thượng Sĩ 271, 309 

Bác-xà-lâu 422 

ba đường ác 25, 37, 114, 149, 279 

ba kiết sử 36, 100, 101 

Bà-la-môn Chủng Đức 303, 304, 305, 307, 
308, 309, 310, 314 

Bà-lamôn Cứu-la-đàn- đầu 311, 312, 315, 
321, 322, 323, 324 

Bà-la-môn Cú-xi 306 

Bà-la-môn Đa-lê-xa 337, 338 

Bà-la-môn Đa-lợi-già 306, 314 

Bà-la-môn Hương Tánh 85, 86 

Bà-la-môn Khư-nậu-bà-đề 311 

Bà-la-môn Lộ-già 368, 371 

Bà-la-môn Phất-già-la-ta-la 265, 282, 283, 
285, 306, 314, 337, 338 

Bà-la-môn Thủ-ca-ma-nạap-đô-da-tử 306 

Bà-la-môn Vũ-xá 347 

Bà-la-môn Y-xa-năng-già-la 337 

Ba-la-nai 8, 61, 175, 176, 474 

Ва minh 167, 323 

ba mươi hai tướng tốt 12, 13, 34, 265, 266, 
283, 284, 315 

bản ngã 291, 292, 293, 415 

báo ứng 279, 292, 293, 295, 296 

ba pháp y 19, 99, 118, 120, 125, 226, 227, 
271, 292, 293, 296, 310, 321, 327, 336, 
353, 354, 368, 369, 410, 477 

bất ái ngữ 190 

bát chánh đạo 27, 47, 171, 184, 185, 250 

bất định tụ 156 

bất động giải thoát 25 

Bát Động phong 420, 452 

Bất dụng tưởng 186 

Bất dụng xứ 157, 161, 162, 163, 176, 184, 
185, 186, 200, 201, 248, 358, 359, 360, 
364, 365, 429 

Bất Dụng Xứ thiên 429 

ba thiện căn 154, 189 

ba thứ lậu hoặc 33 

bất khả lạc tưởng 171, 178 

bát khổ bất lạc thọ 166, 182, 194, 198, 199 

bát khủng bố ngữ 190 

Bạt-nan-đà 83, 411, 413, 419, 458 

bất nhuế ngữ 190 

bất si ngữ 190 

bát Thánh đạo 72, 73 


bất thiện pháp 68, 157, 171, 184, 210, 276 

bát thiện tưởng 154 

bất tịnh 24, 25, 32, 41, 52, 113, 114, 130, 
144, 145, 146, 147, 159, 160, 162, 171, 
206, 252, 405, 427, 437, 438, 439, 440, 
448, 473, 471 

bất tịnh tưởng 171 

bà Vi-đề-hy 347 

bảy báu 12, 65, 125, 266, 374, 376, 377, 378, 
379, 380, 381, 384, 387, 388, 391, 392, 
411,412, 418,419,421, 422, 423, 424, 
425, 446, 447, 450, 452, 460, 461, 465, 
466, 467, 468, 470 

bảy chỗ thức trú 161, 171, 183, 200 

bảy giác ý 170, 183, 190, 241 

bảy pháp bất thối 31 

bảy pháp giác ý 115, 162 

bảy pháp sử 171 

bảy pháp tam-muội cụ túc 162 

Bích-chi Phật 58 

biến dịch khổ 155 

biên kiến 146, 147, 161 

Biến Tịnh thiên 155, 161, 163, 184, 185, 428, 
429, 436, 441, 448, 449, 450, 451, 452 

bốn biện tài 22, 84, 167 

bốn cách ký luận 158 

bốn chân dé 14 

bốn châu thiên hạ 12, 62, 117, 118, 120, 125, 
266, 374, 394, 405, 444, 447, 448 

bốn chúng 84, 256, 257 

bốn đại 328, 329, 437 

bốn Đại giáo pháp 50 

bốn điều kỳ đặc 74, 75 

bốn đôi tám bậc 37,111 

bốn hạng người 58, 232 

bốn kiến 246, 247 

bốn kiến giải 291, 292, 293, 294, 295, 296, 
297, 300 

bốn lý chân thật 27 

bón món thần túc 44 

bốn nhiếp pháp 157 

bốn niệm xứ 157, 167, 190, 241, 248 

bốn oai nghi 158 

bốn Phạm đường 157 

bốn pháp túc 157 

bốn pháp vi điệu 36 

bón sanh 246, 247, 292, 293, 296 


bón Thánh đế 158, 167 

bón thần túc 65, 157, 241 
bốn thiền 241 

bốn thiên tử 9, 10 

bốn thọ 156, 158, 167 

bốn thực 156, 167 

bốn tướng quân binh 12 

bốn vô ách 158, 167 

bốn vô lượng tâm 94, 95, 321 


ca-lâu-la 263 

càn-đạp-hòa thần 260 

càn-thát-bà 207, 213, 260, 261, 380, 422, 472 

Cấp Cô Độc 181, 189, 328, 357, 373 

Ca-ty-la-vệ 8 

Câu-lợi-diêm-bà-la 376 

Câu phân giải thoát 201 

câu ué 24, 52, 145, 146, 147, 166, 260, 310 

cây A-du-ba Ni-câu-luật 44, 48 

cây Ba-ba-la 5 

cây Ba-lăng-phất 33 

cây Bát-đa 5, 6 

cây chúa Bà-la 380 

cây chúa Thiện Trụ 380, 381 

cây Đồ Dùng 384 

cây Hương 383, 384, 392, 431 

cây Khí Cụ 383, 392, 431 

cây Nhạc Khí 383, 384, 392, 431 

cây Ni-câu-luật 5 

cây Ô-tạm-bà-la-môn 5 

cây Phân-đà-lợi 5 

cây Quả 383, 384, 392, 431 

cây Sa-la 5 

cây Thi-lợi-sa 5 

cây Tràng Hoa 383, 384, 392, 431 

cây Trang Sức 383, 384, 392, 431 

cây Trú Độ 27, 419, 426, 427 

cây Y Phục 383, 384, 392 

chánh định 45, 48, 157, 172, 179, 180, 185, 
186, 191 

chánh đinh tų 156 

chánh giải thoát 179, 180, 186, 191 

chánh kiến 105, 124, 154, 169, 180, 183, 
185, 186, 191, 238, 239, 255, 320, 392, 
435, 441, 448, 450, 462 

chánh mạng 105 

chánh nghiệp 105, 172, 179, 180, 185, 186, 191 


SÁCH DẪN # 1031 


bốn Vô sắc định 157 

bốn ý đoạn 157, 241 

Bồ-tát 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 
45, 46, 92, 476 

bó thí 22, 24, 25, 35, 41, 42, 55, 68, 121, 124, 
140, 141, 155, 204, 285, 319, 320, 321, 
322,324, 351, 386, 393, 432, 433, 434, 
437, 438, 439, 462, 470 

Bồ-tra-bà-lâu 357, 361, 362, 364, 366 


chánh ngữ 105, 172, 179, 180, 185, 186, 191 

chánh niệm 9, 105, 157, 162, 171, 172, 179, 
180, 185, 186, 191 

Chánh pháp 12, 23, 25, 31, 32, 33, 37, 40, 
41, 43, 44, 50, 51, 55, 58, 60, 62, 73, 
107, 110, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 
125, 140, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 166, 175, 217, 235, 241, 
242, 263, 266, 271, 284, 285, 288, 301, 
310, 323, 324, 335, 354, 355, 358, 366, 
388, 392, 410, 418, 437, 438, 439, 441, 
448, 450, 462 

Chánh pháp tam tụ vi diệu 191 

chánh phương tiện 105, 172, 179, 180, 185, 
186, 191 

chánh quản 15, 198 

chánh trí 20, 172, 179, 180, 186, 191, 199, 245 

chánh tư duy 154, 162, 179, 180, 185, 186, 
191,211 

chánh tử у 179 

chân lý diệt khó 27 

chấp có 154 

chấp không 154, 161 

chất vấn ký luận 158 

châu Câu-da-ni 472 

châu Diêm-phù-đề 376, 385, 407, 427, 428, 
430, 435, 436, 472 

Châu-la Thiện Kiến 421, 422 

Châu-na 51, 52, 53, 57, 237, 238, 239, 240, 
241, 243, 244 

châu Phât-vu-đãi 376, 429, 430, 435, 469, 472 

châu Uất-đơn-việt 376, 382, 386, 428, 429, 
430, 436, 472 

chiêu-đề-tăng 40, 41 

chín chỉ tịnh diệt 185 

chín cõi chúng sanh 176 

chín dị pháp 178 
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chín gốc ái 185, 186 

chín pháp diệt tận 178 

chín pháp hy 191 

chín pháp không não hại 177 

chín pháp não hại 177 

chín tịnh diệt pháp 176 

chín tưởng 178 

chỉ trụ ký luận 158 

chỉ tức 158, 167, 332, 361, 362 

chỉ tức xứ 158 

chỉ và quán 27, 166, 181, 189 

chơn giác 20 

chùa Thiên Quan 81, 82, 83 

chứng Niết-bàn 36 

chứng quả Bồ-đề 46 

Chuyển Luân Thánh Vương 12, 57, 58, 62, 
63, 64, 65, 70, 74, 82, 117, 118, 119, 
120, 125, 266, 378, 387, 388, 389, 390, 
391, 392, 393, 476 

chuyền pháp luân 12, 24, 25, 26, 45, 46, 75, 78 

Chuyển phong 466, 470 

chuyên tâm bất loạn 68 

có giác có quán 68, 244, 276, 300 

cõi Bất Khô Bất Lạc, Hữu Tưởng 298 

cõi Đa Tưởng 298 

cõi Dục 299, 360, 364, 365, 366 

cõi Hữu Biên, Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng 299 

cõi Hữu Biên Vô Biên Hữu Tưởng 297 

cõi Hữu Biên Vô Biên, Phi Hữu Tưởng Phi 
Vô Tưởng 299 

cõi Hữu Biên Vô Tưởng 298 

cõi Hữu Lạc Hữu Khổ 298 

cõi Hữu Nhất Tưởng 298 

cõi Hữu Sắc Hữu Tưởng 297 

cõi Hữu Sắc, Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng 299 

cõi Hữu Sắc Vô Sắc, Phi Hữu Tưởng Phi Vô 
Tưởng 299 

cõi Hữu Sắc Vô Sắc Vô Tưởng 297 

cõi Hữu Sắc Vô Tưởng 298 


danh sắc 20, 21, 193, 194, 197, 198, 329, 


cõi Không Phạm 225, 464 

cõi Phạm thiên 24, 100, 292, 321, 328, 341, 
345, 392 

cõi Phật 374 

cõi Phi Hữu Biên, Phi Vô Biên Phi Hữu 
Tưởng Phi Vô Tưởng 299 

cõi Phi Hữu Biên Phi Vô Biên, Vô Tưởng 298 

cõi Phi Hữu Sắc Phi Vô Sắc 297, 299 

cõi Phi Hữu Sắc Phi Vô Sắc, Phi Hữu Tưởng 
Phi Vô Tưởng 299 

cõi Phi Hữu Sắc Phi Vô Tưởng 298 

cõi Sắc 299, 360, 364, 365 

cõi Thiểu Tưởng 298 

cÓ1 trời A-ca-ni-xà 27 

cõi Tứ Thiên Vương 24, 430, 431 

cõi Vô Biên, Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng 299 

cõi Vô Biên Vô Tưởng 298 

cõi Vô Lượng Tưởng 298 

cõi Vô Sắc, Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng 299 

Cù-đàm 35, 41, 71, 72, 73, 111, 143, 144, 
149, 150, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 
227, 244, 255, 256, 265, 266, 267, 269, 
283, 288, 289, 290, 303, 304, 305, 306, 
307, 311, 312, 313, 314, 315, 321, 331, 
332, 338, 343, 357, 361, 362, 367, 368 

Cù-di 427 

cung điện Nhật Nguyệt 421 

cung Ma thiên 375 

cư sĩ 33, 34, 35, 36, 46, 57, 58, 62, 64, 65, 
67, 69, 70, 90, 94, 95, 98, 90, 100, 104, 
110, 111, 115, 117, 125, 128, 141, 222, 
223, 224, 242, 266, 267, 271, 273, 282, 
289, 303, 304, 307, 311, 312, 315, 325, 
326, 327, 334, 340, 363, 387, 389, 390, 
392, 393, 477 

cư sĩ Tán-đà-na 143, 144, 149, 151 

cưu-bàn-trà 261, 422 

cửu tận 186 


Diệm Thiên vương 79 


diệt dé 24, 25, 41, 55, 126, 361, 362, 417, 
428, 437, 438 

diệt độ 43, 44, 45, 47, 48, 49, 57, 58, 61, 71, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 
87, 101, 140, 150, 239, 253 


430, 431 
dị để 179 
Diệm-ma 100, 104, 327, 374, 375, 418, 419, 
420, 427, 428, 429, 430, 431, 436, 442, 
444, 446, 448, 449, 451, 459, 460 


Diệt tận định 178, 185, 186, 201, 248 

diệt Thánh dé 158, 167, 285, 324, 417, 438, 439 

Diệt tưởng định 359 

Diệt tưởng tri 162 

điệu pháp 6, 427 

Di-lặc 125 

dòng Bà-la-môn 5, 8, 85, 109, 110, 111, 115, 
268, 270, 363, 472, 477 

dòng Ly-xa 85 

dòng Sát-đế-lợi 5, 8, 62, 92, 93, 104, 110, 111, 
115, 119, 269, 270, 305, 313, 317, 318, 
351, 352, 353, 363, 387, 467, 470, 477 


Đại Điền Tôn 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 

đại định tam-muội 37 

đại khó âm 194, 198 

đại Niết-bàn 87 

Đại Phạm thiên 91, 104, 226, 292, 328, 
436, 464 

Đại Phạm vương 225, 328 

đại pháp 74, 79, 80, 83, 293, 294, 295, 296, 
297, 298, 299, 300, 310 

Đại thiên thế giới 374 

Đại Tiên Nhơn 28 

Đại Từ 87 

Đại tướng A-do-đà 222 

Đại tướng Dũng Kiện 347 

Dà-la 427 

Đa-lê-xa 337, 338 

dáng Đại Giác Thứ Bảy 27 

dáng Điều Ngự 24 

dáng Điều Phục Vô Thượng 104 

dáng Giác Ngộ 4 

đẳng Nhân Long 11 

dáng Nhân Sư 14 

dáng Nhật Quang 211 

dáng Pháp Vương Tối Thượng 89, 90, 91, 
92, 104 

dáng Phúc Trí 11, 14 

dáng Phước Huệ 15 

đâng Phước Trí Vô Thượng 46 

dáng Thanh Tịnh 84 

đâng Thập Lực 6, 84 

dáng Thế Tôn 14, 84, 211 

đâng Tịch Tịnh 84 

Đăng trí 158, 167 

đẳng Trí Tịnh 84 


SÁCH DẪN # 1033 


dục ái 155, 166, 171, 182, 184, 194 
dục ái sử 171, 184 

dục giới 37, 167, 436 
dục hữu 194 

dục lậu 33, 49, 155, 280 
dục nhiễm 10, 23 

dục, nhué, bó, si 230 
dục thọ 156, 167, 182 
dục thủ 194 

dục tư duy 154 

dục tưởng 10, 154, 358 
Dưỡng phong 466, 470 


dáng Vô Thượng 11, 77, 84, 211, 256 

dáng Vô Thượng Thiên Nhơn 4 

dáng Vô Thượng Tôn 3, 140 

đàn-việt 159, 234, 471 

đạo dé 24, 25, 4l, 55, 126, 207, 361, 362, 
417, 428, 437, 438 

Đao-lợi thiên 46, 206, 207, 212, 374, 425, 
428, 429, 430, 436, 442, 444, 446, 448, 
449, 460 

đạo phẩm giác у 132 

đạo Thánh dé 167, 280, 285, 438, 439 

đạo tịnh diệt chi 176 

đa trí 161 

Đa Tử tháp 218 

Đâu-suất-đà Thiên vương 79 

Đầu Thủ 420 

đa văn 50, 75, 127,161, 162, 171, 177, 178, 179 

Đê-đâu-lại-tra Thiên vương 103, 260, 421 

Đề-đềé-lại-tra Thiên vương 89 

đệ nhất nghĩa 52, 455, 456 

Đệ nhị thiền 157, 441, 442 

Đệ tam thiền 157, 448 

Đề-thích 9, 24, 40, 41, 89, 90, 91, 92, 103, 
104, 106, 125, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 424, 426, 
427, 433, 434, 453, 454, 455, 456, 457, 
459, 460 

Đệ tứ thiên 157, 450 

Đê-yết-la 422 

địa ngục Băng Lạnh 399, 400, 401, 402, 
403, 404 

địa ngục Bát-đầu-ma 406, 407 

địa ngục Búa Rìu 398, 399 

địa ngục Cát Đen 395, 400, 401, 402, 403, 404 
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địa ngục Câu-vật-đầu 406 

địa ngục Đá Ép 394, 397, 400, 401 
địa ngục Dây Реп 394, 399, 400 

địa ngục Dê Kêu 405, 406 

địa ngục Đói 396 

địa ngục Dong Lửa 397 

địa ngục Kêu La 394, 401, 402 

địa ngục Kêu La Lớn 394, 401, 402 
địa ngục Khát 396 

địa ngục Không Mây 405, 406 

địa ngục Máu Mú 397 

địa ngục Mây Dày 405, 406 

địa ngục Một Vac Đồng Sôi 396 

địa ngục Ôi Ôi 405, 406 

địa ngục Phần Dãi 395, 396 

địa ngục Phân-đà-lợi 406 

địa ngục Rừng Kiếm 399 

địa ngục Sài Lang 399 

địa ngục Sông Tro 397, 398 

địa ngục Than Ôi (Nại Hà) 405 

địa ngục Thiêu Nướng 394, 402, 403 
địa ngục Thiêu Nướng Lớn 394, 403 
địa ngục Tu-càn-đề 405, 406 

địa ngục Tưởng 394, 395, 404 

địa ngục Uu-bát-la 406 

địa ngục Vô Gián 394, 403, 404 

địa thần 24, 437, 438 

điệu hy 159, 168, 179, 186, 208, 209 
Điều phong 466, 470 

định Bất động 277 


già, bệnh, khó 21 

giác quán 68, 126, 178, 186, 253 
giải thoát tịnh diệt chi 176 

giải thoát tri kiến 5, 111, 182 
giải thoát tri kiến vô học tụ 169 
giải thoát vô học tụ 169 
Già-lam-phù 376 

giảng đường Hoa Lâm 3 

giảng đường Lộc Mẫu 109 
giảng pháp như Hiên thánh 3 
giáo giới 100, 155, 326, 327 
Giáo giới thần thông 326, 327 
giới cảm thủ 194 

giới Cụ túc 25, 26, 73, 75 

giới đạo kiết 159 


định Bất dụng 77 

định căn 159, 168, 182, 190 

định Diệt tưởng 77 

định giác ý 32, 251 

định Hữu tưởng vô tưởng 77 

định Không xứ 77 

định lực 159 

định Nhị thiền 77 

định Phi tưởng phi vô tưởng 201 

định sanh hy lạc 68, 126, 157, 276, 300 

định Sơ thiền 77 

định Tâm tam-muội 291 

định Thức xứ 77 

định Tứ thiền 77 

định Vô tưởng 43, 201 

định Ý tam-muội 45, 48, 226, 227, 251, 252, 
253, 254, 255 

đoạn âm 22 

Đoạn diệt luận 299 

đoạn kiết 6, 22 

đoàn thực 156, 167, 182, 429 

động Câu-lợi 373 

độ nghi tịnh diệt chỉ 176 

động Hoa Lâm 3 

động Nhẫn-đà-bà-la 203, 205 

động Thất Diệp 335 

động Thiện Trú 380 

đức Tịnh Nhãn 206, 212 

đức Trí Tuệ 90, 104 


giới giải thoát 161 
giới kinh 27 

giới luật 32, 125, 168, 171, 183, 275, 290, 310 
giới Ma-ni-bà-đà 413 
giới pháp 34, 37, 335 
giới tài 170, 183 

giới thọ 156, 167, 182 
giới tịnh diệt chi 176 
giới tụ 155 

giới vô hại 155 

giới vô học tụ 169 
giới vô sân 155 

giới vô thượng 170 
gió lăng-già 446 


Hải thuyên sư 36 

hại tư duy 154 

hại tưởng 154 

hành Bát-niết-bàn 244 

hành khổ 155, 274 

hạnh không tịch 84 

hành trụ 158 

hạnh vô thượng 23, 125, 477 

Hê-ma-lạt-đà 422 

Hiện tại Niết-bàn luận 300, 301 

Hiền thánh 3, 32, 37, 68, 126, 157, 159, 167, 
168, 169, 172, 179, 182, 183, 184, 185, 
186, 209, 210, 229, 244, 245, 255, 290, 
293, 294, 295, 296, 300, 305, 313, 331, 
332,341, 354, 355, 358, 359, 373, 374, 
410, 453, 454, 467, 470 

Hiền thánh đường 156 

Hiền thánh giới 369 

hoa a-hê-vật-đa 66 

hoa bà-la-đà 427 

hoa bà-sư 427 

hoa bát-đầu-ma 66, 406, 427, 468 

hoa câu-vật-đầu 66, 81, 406, 468 

hoa chiêm-bặc 427 

hoa đại già-già-lợi 427 

hoa đại mạn-đà-la 427 

Hỏa diêm tam-muội 203, 205 

hoa đồng nữ 427 

hoa già-già-lợi 427 

hoa giải thoát 60, 427 

hoại khó 155 

hoại kiếp 252, 253, 254, 291 

hoa mạn-đà-la 427 

hòa ngôn phát 159 

hoa phân-đà-lợi 61, 66, 77, 81, 406, 468 

hóa sanh 111, 112, 130, 156, 411, 412, 413, 
464, 474 

hoa tần-phù 427 

hỏa thần 437, 438, 439 

hoa thù-hảo 427 

hoa tu-mạn-châu-na 427 

Hóa Tự Tại thiên 374, 427, 428, 429, 430, 432, 
436, 442, 444, 446, 448, 449, 459, 460 

hoa ưu-bát-la 61, 66, 77, 81, 376, 389, 406, 
427, 468 


SÁCH DẪN # 1035 


hoa Ưu-đàm 72 

hoa Uu-đàm-bát-la 77 

hoa văn-đà-la 81, 83 

họ Ca-diếp 5 

họ Câu-ly-nhã 5 

họ Có-dàm 5 

hộ giác ý 32, 162 

hó Già-già 165, 303, 304, 307 

hồi (trao hối) 159 

hộ niệm thanh tịnh 358, 450 

huệ nhãn 156, 276 

huệ tài 170 

huệ thí 157 

Hùng Lực 420 

hư ngôn phát 159 

hương ái dục 170 

hương ái thân 160 

hương nhập 160, 179, 186 

Hương Tháp 47 

hương trần 196 

hương tưởng thân 160 

hương tư thân 160 

hư phát 159 

hữu ái 155, 166, 181, 182, 194 

hữu ái sử 171, 184 

hữu biên 246, 247, 294, 295, 360, 361, 414, 415 

Hữu hành Bát-niết-bàn 160 

Hữu học giải thoát 154 

hữu kiên 154 

hữu kiết 28, 245 

hữu lậu 33, 49, 100, 155, 166, 178, 181, 251, 
253, 285 

hữu lậu giải thoát 166 

hữu lậu tận đạo Thánh đế 280 

hữu lậu tận Thánh dé 280 

hữu lậu tập Thánh dé 280 

hữu lậu xúc 181 

hữu ngã 199 

hữu niệm 358, 359 

Hữu tưởng luận 297, 298 

Hữu Tưởng Vô Tưởng thiên 429 

Hữu Tưởng Vô Tưởng Trí thiên 437 

Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ 157, 162, 163, 
176, 178, 185, 186, 201, 248, 358, 360, 
364, 365, 366, 376 
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hữu vi 45, 48, 154, 454 
hữu vl giới 154 
hy giác ý 32, 25] 


khai thị 24, 25, 235, 241, 437 

khâu hành thanh tịnh 158 

khinh an 162, 183, 190 

khinh an giác ý 32 

khổ ách 25 

khó âm 194, 417 

khó âm tập 20 

khô đế 24, 25, 41, 55, 126, 361, 362, 417, 
428, 437, 438 

khô hạnh đệ nhất 148 

khó hạnh kiên có 148 

khô hạnh thù thăng bậc nhất 149 

khô khó 155 

không lậu tưởng 179 

Không tam-muội 155, 166 

Không Trí thiên 437 

Không vô biên xứ 178 

Không xứ 77, 157, 161, 162, 163, 171, 176, 
184, 185, 186, 200, 201, 248, 358, 360, 
364, 365, 376, 429 

Không Xứ thiên 429 

Không xứ tưởng 358 

khó tập 20, 158, 417 

khó, tập, diệt và đạo 107 

khô Thánh đế 158, 167, 280, 285, 324, 417, 
438, 439 

khô thọ 155, 166, 182, 194, 198, 199 

khó vô ngã tưởng 171, 178 

Khúc Cung 383, 384 


lạc thọ 155, 166, 182, 194, 198, 199 

La-hầu-la 7, 476 

làng Y-xa-năng-già-la 265 

lão tử 20, 22, 193, 194 

la-sát 138, 261 

lậu hoặc 6, 24, 25, 41, 55, 126, 169, 171, 
324, 437, 438, 439 

Lậu tận A-la-hán 245, 434 

Lậu tận thông 170, 183 

Lậu tận trí 167, 182, 310, 334, 354, 370 

Lậu tận trí minh 155 


һу lạc 125, 126, 157, 211, 212, 243, 244, 
245, 275, 276, 277, 300, 358, 429 

hý luận 3 

hy thân 209 


khủng bố ngữ 190 

kiến ái sử 184 

kiến chấp 24, 127, 129, 223, 225, 246, 247, 
414,415, 416 

Kiên Có phong 420, 452 

kiến đạo 25 

kiến định 251, 252 

Kiến động 301 

kiến giải 131, 221, 228, 287, 290, 291, 292, 
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 
301, 360, 413, 414, 417, 438, 439 

Kiến phát 156 

Kiến sắc thọ chứng 158 

kiến sử 171 

kiến thọ 156, 167, 182 

kiến thủ 194 

kiến tịnh diệt chi 176 

Kiền-trùy trụ xứ 101 

Kiến vô thượng 170 

kiết phược 165 

kiết sử 3, 6, 22, 101, 207, 247, 253, 254, 285, 
324, 434 

kiêu mạn 112, 118, 146, 159, 219, 221, 223, 
225, 474, 475 

Kim Sí điều 374, 376, 427, 429, 430, 436 

kim thân Phật 82 

Kim-tỳ-la thần 260 

Kỳ-bà 427 

Kỳ Cựu đồng tử 347 


Lệ-xa 38, 39, 40, 222, 223, 224 

liễu tri 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 176, 178, 180 

Linh-ê-nậu 427 

Lộc Uyên 25, 46 

lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khô, lạc 172 

long cung Y-la-bát 424 

long vương Bạt-nan-đà 458 

long vương Nan-đà 458 

luận sự 156, 287 

luật giới 369 


luật nghi 51, 179, 186, 210 

lục nhập 20, 21, 193, 194, 198, 247, 299, 
359, 364, 430 

Lực Sĩ Mật Tích 78, 269 


Ma Ba-tuân 44, 45, 48, 151 
Ma-đà-diên 380, 382 

Ma động 301 
ma-hầu-la-già 263 

mạn ái sử 184 

mạng hành thanh tinh 158 
ma-ni 278, 382, 384 

mạn sử 171 

Mã Quốc 260 

Mạt-la 70, 80, 81, 82 

mắt trời Đao-lợi 15 

Ma vương 40, 126, 262 
Mẹ chư Phật 10 

Minh, Hạnh 116, 270, 280, 281 
minh liễu 20 


Na-đề 101 

na-duy tué 4 

Na-lan-đà 249 

năm âm cái 39, 41, 55 

năm căn 159, 168, 182, 190, 241 

năm chi diệt tận 168, 182 

năm công đức 34, 212 

năm diệt tận 159 

năm điều suy hao 34 

năm giải thoát nhập 168 

năm giới 10, 41, 159, 190, 322 

năm hạ phân kiết sử 36, 100, 101, 159, 244, 
253, 285, 324 

năm hy giải thoát nhập 160 

năm lực 159, 241 

năm tâm ngại kiết 168 

năm thiện phát 159 

năm thọ âm 159, 172, 182, 185 

năm thượng phân kiết sử 159 

năm trí định 169 

năm triền cái 168, 182, 245, 276, 358, 437 

năm vô học tụ 169, 182 

Nan-đầu 427 

Năng Nhân 6, 10 

ngã có khó lạc 247 


SÁCH DẪN # 1037 


ly dục sanh 244, 358 
ly sanh hy lạc 68, 125, 157, 276 
Ly-xa-tử 215 


M 


Minh và Giải thoát 166, 181 

mười chánh hạnh 179, 186 

mười cứu pháp 178, 186 

mười diệt pháp 180 

mười hai nhân duyên 20 

mười Hiên thánh xứ 179 

mười hiệu 12, 32, 37, 41, 90, 111, 125, 159, 
168, 182, 265, 266, 303, 304, 311, 312, 
327, 338, 343, 358, 367 

mười sắc nhập 179, 186 

mười sáu kiến giải 297, 298 

mười tà hạnh 179, 186 

mười vô học 163 

mười vô học pháp 180 


ngã có lạc 247 

ngã không khổ lạc 247 

ngã kiến 156, 198 

ngã mạn 96, 110, 147 

пра tăng thịnh 155 

ngà thọ 156, 167, 182 

ngã thủ 194 

ngã vô lạc 247 

Nghĩa động 301 

nghi cái 159, 182 

Nghiêm Sức thiên 436 

Nghiêm Thắng Quả Thật thiên 436 

nghiệp hành bào 15 

nghi giới 369 

nghi kiết 159 

nghi phát 156 

nghi sử 66, 171, 184 

ngoại dục 18 

ngũ căn 47, 171, 184, 250 

ngũ dục 12, 16, 18, 92, 93, 97, 98, 104, 130, 
211, 255, 256, 300, 306, 314, 316, 341, 
347, 353, 354, 355, 426, 470 

ngũ lực 47, 171, 184, 250 

ngũ phát 159 

Ngũ Tình Cư thiên 28 
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Nhân-đà-la 427 

nhân duyên 4, 9, 21, 22, 27, 28, 45, 46, 56, 
68, 99, 103, 114, 166, 172, 180, 184, 
185, 193, 194, 199, 207, 208, 226, 227, 
247, 250, 254, 279, 290, 358, 359, 395, 
442, 446, 447, 448, 450, 452, 463, 467, 
468, 469, 470, 471, 472, 474, 471 

nhãn nhập 160, 169, 179, 183, 186 

nhẫn nhục 27, 118, 273, 289, 360, 455, 456 

nhất tâm 54, 157, 159, 160, 169, 244, 275, 
276, 278, 279, 280, 300, 333, 335, 336, 
358, 364, 471 

nhất tâm niệm Phật 102 

nhiễm trước 21, 275, 352 

nhĩ nhập 160, 169, 179, 183, 186 

nhĩ thọ thân 160 

nhĩ thức 160, 196 

nhĩ thức thân 160 

Nhị Túc 87 

nhĩ xúc thân 160 

пһиё ngữ 190 

nhué tâm 341, 342, 343, 344 

Như Lai 3, 4, 5, 6, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 
32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 70, 
80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 
92, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 
111, 116, 125, 140, 149, 150, 151, 154, 
156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 
168, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 178, 
180, 182, 187, 191, 198, 199, 203, 204, 
205, 206, 210, 211, 212, 215, 216, 217, 
221, 222, 224, 225, 226, 227, 235, 240, 
241, 242, 243, 245, 246, 249, 250, 251, 
252, 253, 254, 255, 256, 259, 260, 262, 
265, 266, 270, 271, 283, 284, 287, 288, 
290, 292, 293, 294, 295, 296, 301, 309, 
311,312, 321, 323, 327, 328, 333, 335, 
336, 338, 343, 354, 355, 358, 361, 362, 
364, 367, 370, 373, 407, 410, 478 

như thật tri 176, 185 

nhứt thiết thế gian bát khả lạc tưởng 171, 178 

niệm căn 159, 168, 182, 190 

niệm giác ý 32, 134, 170, 183, 251, 332 

niệm giới 33, 161, 169, 183, 190 

niệm lạc 211, 212, 277 


niệm lạc hạnh 68 

niệm lực 112, 113, 159, 474 

niệm Pháp 33, 161, 169, 183, 190 

niệm Phật 26, 33, 102, 1ó1, 169, 183, 190 

niệm Tăng 33, 161, 169, 183, 190 

niệm thân 165, 181 

niệm thanh tịnh 68, 126, 157, 244, 277, 
358, 450 

niệm thí 33, 161, 169, 183, 190 

niệm thiên 343, 144, 161, 169, 183, 190, 445 

niệm thực 156, 167, 182, 429 

niệm túc mạng chứng 158 

niệm vô thượng 170 

Niên Trưởng lão 156 

Niết-bàn 3, 7, 22, 27, 36, 37, 42, 44, 45, 46, 
47, 48, 52, 53, 56, 57, 60, 70, 71, 72, 
75, 77, 80, 87, 90, 100, 111, 118, 159, 
165, 168, 182, 189, 190, 191, 204, 210, 
246, 253, 285, 300, 301, 324, 336, 361, 
362, 410 

noãn sanh 156, 429 

nội ngoại trí 169 

nội trú nhất tâm 157 

núi A-bát-nê-lâu 447 

núi chúa Tu-di 374, 375, 405, 411, 423, 444, 
445, 448, 449, 451 

núi Đại Kim Cang Luân 447 

núi Điều Phục 377, 468, 469 

núi Già-la-la 376 

núi Khư-đà-la 376, 377, 411, 467, 468 

núi Kim Bích 378 

núi Kim Cang 394, 405, 407, 447, 468, 469 

núi Kim Cang VỊ 377 

núi Kỳ-xà-quật 27, 29, 89, 99, 229 

núi Mã Thực 377 

núi Mã Tự 468, 469 

núi Ni-dân-đà-la 377 

núi Ni-di-đà-la 468, 469 

núi Ni-lân-đà-la 447 

núi Thiện Kiến 377, 467, 468, 469 

núi Thọ-cự-đà-la 377 

núi Thọ-đề-đà-la 467, 468 

núi Thọ-thân-đà-la 447 

núi Tu-di 375, 376, 418, 421, 442, 443, 444, 
445, 446, 447, 448, 451, 458, 460, 465, 
467, 468 

núi Tuyết 15, 39, 56, 57, 268, 380 


núi Iy-đà 203 

núi Ty-ha-la 143 

núi Ty-ni-đà 447 

núi Tỳ-phú-la 260 

núi Y-sa-đà-la 376, 377, 468 

nước A-bàn-đề 101 

nước Ba-ba 237, 238 

nước Ban-xà-la 101 

nước Bà-ta 101 

nước Bạt-ky 29, 30, 35, 36, 41, 61, 101 

nước Bạt-sa 101 

nước Ca-duy-la-vệ 61, 85, 237, 267 

nước Càn-đà-la 101 

nước Câu-lưu-sa 193 

nước Câu-tát-la 127, 265, 311, 312, 337, 
338, 367 

nước Chi-đề 101 


Phả-la-đọa 337, 338, 343, 345 

Phạm âm 14, 104 

Phạm chí 39, 58, 59, 71, 73, 94, 95, 98, 99, 
133, 134, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 150, 151, 215, 217, 218, 
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 
227, 228, 243, 244, 245, 246, 256, 287, 
331, 335, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 
363, 364, 366, 435 

Phạm chí Bố-tra-bà-lâu 357, 361, 366 

Phạm chí Ni-câu-đà 143, 144, 150, 151, 335 

Phạm chí Ô-tạm-bà-lợi 143, 144 

Phạm chí Phòng-già-bà 215, 228 

Phạm chí Thiện Niệm 287 

Phạm Chúng thiên 436 

Phạm động 287, 301 

Phạm đường 156 

Phạm hạnh 11, 33, 41, 44, 49, 73, 74, 91, 99, 
100, 104, 115, 149, 153, 154, 155, 156, 
158, 160, 161, 162, 163, 168, 169, 172, 
174, 175, 177, 178, 179, 181, 183, 184, 
185, 186, 189, 204, 210, 212, 215, 216, 
218, 239, 240, 243, 244, 251, 253, 271, 
280, 304, 321, 327, 336, 361, 362, 410, 
435, 436, 439, 477 

Phạm hạnh thanh tịnh 10, 125, 165, 239, 
241, 265, 303, 304, 310, 311, 312, 338, 
341, 367 


SÁCH DẪN # 1039 


nước Chiêm-bà 304 

nước Cư-lâu 101 

nước Cư-tát-la 101 

nước Kiêm-khiên-sa 101 

nước Ma-klệt-đà 29, 85, 101, 102, 103, 104, 
203, 287, 354, 355 

nước Ma-la-lâu 117 

nước Minh-ninh 215, 218 

nước Phả-tháp-ba 101 

nước Tâm Niệm 343 

nước Thích-si-đề 259 

nước Tô-la-bà 101 

nước Tỳ-lưu-đồ 85 

nước Ủy-nhã 331 

nước Vi-ky 42 

nước Xá-vệ 3, 61, 109, 181, 189, 205, 328, 
357, 373 


Phạm-ma-na 60, 78 

Phạm Phụ thiên 436 

Phạm Quang Âm thiên 155, 161, 163, 185 

Phạm Thân thiên 436 

Phạm thiên 9, 40, 41, 46, 89, 94, 96, 97, 98, 
100, 109, 110, 111, 127, 226, 255, 260, 
265, 270, 278, 282, 292, 303, 304, 306, 
311,314, 315, 326, 328, 329, 337, 338, 
339, 341, 342, 343, 344, 345, 367, 
374, 392, 407, 441, 442, 445, 448, 
450, 477, 478 

Phạm thiên vương 22, 23, 77, 89, 95, 99, 
116, 262, 464 

phân biệt ký luận 158 

phân biệt tịnh diệt chỉ 176 

pháp ái 160, 168, 170, 183 

pháp ái thân 160 

pháp bất thiện 106, 107, 124, 125, 150, 186, 
191, 331, 332, 474 

pháp bình đăng 24, 353, 354 

Pháp chủ 111 

pháp đường 3, 91, 104, 203 

pháp hạnh vô thượng 24 

pháp hữu lậu xúc 165 

pháp hữu vị 47, 59, 70, 71, 80, 167, 199, 
414, 415, 442, 443, 444, 445, 449, 451 

pháp luân 24, 25, 45, 46, 75, 111 

pháp Ma-ni-bà-đà 413 


1040 & KINH TRƯỜNG A-HÀM 


pháp môn cam lồ 23 

pháp ngã mạn 165, 181 

pháp ngữ 80, 373 

pháp nhãn thanh tịnh 24, 25, 41, 263, 285, 
355, 437, 438 

pháp niệm xứ 190, 245, 248 

pháp Phạm-đàn 75 

pháp quyết định 24 

pháp tam tụ 189 

pháp tăng nhất 181, 187 

pháp tăng thịnh 155 

pháp tảnh 3 

pháp thân 37 

pháp thường tự niệm thân 165 

pháp trần 196, 210 

pháp trí 105, 158, 167 

Pháp Trưởng lão 156 

pháp tưởng thân 160 

pháp tư thân 160 

pháp vi diệu 6, 26, 47, 90, 105, 150, 174, 
175, 181, 189, 362 

pháp vô 22, 24, 25, 55, 74, 78, 170, 187, 250, 
251, 254, 437, 438, 439 

pháp vô dục 32 

pháp vô sở úy 285 

Phật Ca-diếp 4, 5, 6, 7, 8, 28 


Quang Âm thiên 155, 161, 163, 184, 185, 
207, 225, 226, 227, 428, 429, 436, 440, 
441, 442, 445, 448, 449, 450, 451, 452 

Quảng Mục Thiên vương 261 

Quang thiên 436 

quán nhân sanh tử 11 

quán niệm 68 

quán nội pháp 105 

quán pháp 161, 186, 248 

quán sát thần túc 326 

quán sát về thọ 39, 43, 117 

quán tâm 248, 252 

quán thân bất tịnh 32 

quán thân ngoài thân 39, 117, 157, 167, 248 

quán thân trong thân 39, 117, 157, 167, 
248, 275 

quán tha tâm 25, 26 

quán thọ 248, 275 

quán thực bất tịnh tưởng 178 


Phật Câu-lưu-tôn 4, 5, 6, 7, 8, 27 

Phật Câu-na-hàm 4, 5, 6, 7, 8, 27 

Phẩt-già-la-ta-la 265, 282, 283, 284, 285, 
306, 314, 337, 338 

Phật mẫu 10, 11 

Phật mẫu Ma-da 78 

Phật nhãn 23 

Phật Niết-bàn 4 

Phật quả 36 

Phật Thi-khí 4, 5, 6, 7, 8, 27, 2 

Phật Ty-bà-thi 4, 5, 6, 7, 8, 2 
27, 28 

Phật Ty-xá-bà 4, 5, 6, 7, 8, 27 

Phệ-đà 265, 303, 304, 307, 308, 311, 312, 
317, 319, 337, 339, 367 

Phi hữu ngã phi vô ngã 199 

Phi hữu tưởng phi vô tưởng luận 299 

phi nghĩa phát 159 

phi nhân 9, 253, 314 

phi thời phát 159 

Phi tưởng phi phi tưởng 298, 299 

Phi tưởng phi phi tưởng luận 298, 299 

phong thân 437, 439 

phúc nghiệp 155 

phúc trí 46, 84 

phước huệ 24 


Š 
2, 24, 25, 26, 


quản trong thân 105, 182 

quán về pháp 105 

quán về thọ 105, 157, 182 

quán về ý 105 

quả vị Sa-môn 73 

quỷ dạ-xoa 260, 261, 381 

quyết định ký luận 158 

quý tài 170, 183 

quỷ thần Già-lâu-la 459 

quỷ thân Thường Lạc 459 

quỷ thân Trì Hoa 459 

quy y Pháp 34, 41, 55, 140, 235, 284, 285, 
322, 323, 354, 355, 366, 371, 437, 438 

quy y Phật 34, 4l, 55, 150, 235, 259, 284, 
285, 310, 322, 323, 324, 354,355, 366, 
371, 437, 438, 439 

quy y Tam bảo 37, 322, 323 

quy y Tăng 34, 41, 55, 235, 284, 285, 322, 
323, 354, 355, 366, 371, 437, 438 


rông chúa Ta-kiệt-la 413 

rừng A-ma-lặc 378 

rừng Ba-bà-lợi-am-thứ 325 

rừng Ca-duy 259, 260, 261, 262, 263 
rừng Đại Mộc Qua 378 

rừng Kỳ-đà 3, 181, 189, 328, 357, 373 
rừng Nai Kim Bàn 331 


sắc ái 159, 160, 170, 183 

sắc ái dục 170 

sắc ái thân 160 

sắc hữu 194 

sắc nhập 160, 179, 186 

sắc, thanh, hương, vi, xúc 12, 17 

sắc thức trú xứ 158 

sắc tướng 260, 261, 279, 304, 313 

sắc tưởng thân 160 

sắc tư thân 160 

sám hồi 325, 326, 327, 354, 355 

sân bất thiện căn 166, 189 

sân hận 68, 146, 147, 161, 217, 245, 276, 
334, 343, 394, 404, 434, 455, 458, 462 

sanh, già, chết 22, 48 

sanh tử 11, 19, 26, 33, 36, 49, 70, 71, 74, 100, 
115, 125, 178, 251, 253, 280, 301, 336, 
366, 410, 477 

sân nhuế 106, 154, 156, 157, 161, 162, 168, 
169, 170, 182, 245 

sân nhué kiết 159 

sân nhuế sử 171, 184 

sân nhuế tưởng 176, 185 

sân tư duy 154 

sân tưởng 154 

Sát-đế-lợi 46, 67, 69, 90, 91, 92, 94, 100, 
114, 267, 316, 320, 321, 340, 476 

sáu chi 179 

sáu đăng pháp 170 

sáu loại ngoại nhập 160 

sáu loại nội nhập 160 

sáu pháp bất kính 170, 190 

sáu pháp bất thôi 33 


Tác Trưởng lão 156 
tà định 156, 172, 179, 185, 186, 190 
tà định tụ 156 


SÁCH DẪN # 104] 


rừng Ta-la 45, 70, 367, 368 

rừng Thiện Kiến 384 

rừng Thi-xá-bà 50, 127, 128, 311, 312, 367, 
368 

rừng Trực Lâm 268 

rừng Y-xa 265, 266, 283, 337, 338 


sáu pháp kính 170 

sáu pháp vô thượng 170 

sáu thọ thân 160 

sáu thức thân 160 

sáu trọng pháp 169, 183 

sáu tư niêm 161, 190 

sáu tưởng thân 160 

sáu tư thân 160 

sáu xúc thân 160 

si bất thiện căn 166, 189 

si ngữ 190 

sông A-di-la 341, 442 

sông A-na-khiếp 442 

sông Bà-la 442 

sông Bà-xoa 379 

sông Câu-tôn 56, 57 

sông Сӧ-ха 442 

sông Da-bà-na 442 

sông Diệu Thé 384 

sông Diệu Vi 384 

sông Hàng 85, 90, 351, 379, 442 

sông Hăng-già 379 

sông Ni-liên-thiền 44, 48, 81, 83, 204 

sông Quang Ảnh 384 

sông Tân-đà 442 

sông Tân-đâu 379 

sông Thiện Đạo 383 

Song Thọ 45, 58, 59, 60, 70, 71, 72, 78, 80, 
81, 83, 85 

sông Tư-đà 379 

Sư trưởng 30, 123, 124, 160, 168, 172, 184, 
233, 234, 432, 433, 434, 461 


tà giải thoát 179, 186 
tà kiến 110, 122, 124, 129, 130, 131, 136, 
137, 138, 139, 140, 146, 147, 153, 154, 
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161, 162, 171, 172, 175, 179, 180, 185, 
186, 190, 191, 231, 238, 239, 247, 248, 
255, 320, 386, 388, 405, 413, 417, 435, 
440, 448, 450, 462, 467, 470 

tàm 154, 161, 166, 170, 171, 172, 183, 184, 
271, 288 

tâm bi 126, 148, 149, 343 

tám chúng 46 

tâm chuyên nhất 68, 126 

tâm giải thoát 100, 166, 170, 199, 251, 253, 
278, 417 

tâm hy 126, 148, 149, 275, 343 

tam minh 182, 310, 327, 334, 339, 340, 341, 
342, 354, 370 

tám nhân duyên 45, 4ó, 172 

tám pháp bất nhàn 174 

tám pháp giải thoát 162, 176, 185, 201 

tám pháp phát sanh 175 

tám pháp tôi thượng 90, 92 

tám pháp trừ nhập 175 

tam phục 452 

tam tai 452 

tàm tài 170, 183 

tám Thánh đạo 162, 241 

Tam Thập Tam thiên 106, 375, 423, 426, 
427, 428, 460 

tám thé pháp 172 

Tam thiên Đại thiên thé giới 374 

tâm tịnh diệt chi 176 

tâm từ 90, 148, 149, 161, 343 

tâm từ bi 14, 91, 439 

Tâm vô lậu 25, 26, 178 

Tâm vô lậu giải thoát 116, 178, 198, 199, 200 

tâm vô ngại giải thoát 181 

tâm y 19, 24, 25, 31, 41, 43, 48, 54, 55, 76, 
151, 175, 284, 324, 413 

tấn căn 159, 168, 182, 190 

tận diệt tham ái 22 

tà nghiệp 172, 179, 185, 186, 190 

tận giới 155 

tăng thịnh định 155 

tăng thịnh giới 155 

tăng thịnh tuệ 155 

tăng thượng mạn 96, 146 

Tăng Trưởng Thiên vương 260 

tà ngữ 172, 179, 185, 186, 190 

tà nệm 172, 179, 185, 186, 190 


tân lực 159 

Tận trí 154, 166 

tập dé 24, 25, 41, 55, 126, 361, 362, 417, 
428, 437, 438 

tà phương tiện 172, 179, 186, 190 

tập Thánh đế 158, 167, 280, 285, 324, 417, 
438, 439 

tật đỗ 110, 129, 130, 146, 147, 159, 161, 169, 
171, 179, 186, 191, 195, 320, 440 

tà trí 172, 179, 180, 186 

tà tư duy 154, 179, 186, 190 

tế tự 265, 303, 304, 308, 311, 312, 313, 315, 
318, 319, 321, 322, 323, 331, 337, 
351, 367 

thai sanh 113, 156, 290 

Thái tử Uu-bà-da 350 

tham ái 22, 84, 196, 259, 301 

tham bắt thiện căn 166, 189 

tham dục 24, 25, 28, 39, 96, 100, 106, 154, 
156, 162, 168, 169, 171, 177, 182, 204, 
206, 207, 208, 244, 245, 271, 278, 285 

tham dục kiết 159 

tham phi pháp 124 

tham, sân, sĩ 25, 84, 118 

thân căn 196, 275 

thần chú Càn-đà-la 327 

thần chú Cù-la 326 

thăng diệu 179 

thanh ái dục 170 

thanh ái thân 160 

thân hạnh 179 

thành Ba-bà 51, 54, 55, 58, 153 

thành Ba-liên-phất 33, 34, 35 

thành Bàn-đầu 8, 23, 24, 25, 26 

thành Câu-thi-na 58, 59, 60 

thành Câu-thi-na-kiệt 54, 70, 71 

thành Câu-xá-bà-đề 66 

thành Chiêm-bà 165, 303, 304, 307, 474 

thành Chúng Quy 421, 422 

Thánh giải thoát 36 

Thánh giới 36, 111, 274, 275 

Thánh hiển 21, 33, 149, 169, 172, 279, 292, 
296, 407 

thành Khả Ủy 422 

thành kiếp 252, 253, 254, 291 

thành La-duyệtkỳ 27, 33, 89, 143, 229, 
335, 347 


thành Na-nan-đà 325 

thanh nhập 160, 179, 186 

Thánh pháp 7 

thành Phụ-di 49, 50, 51 

thành Thiện Kiến 422, 424 

thanh trân 196 

Thánh trí 70, 84 

thanh tưởng thân 160 

thanh tư thân 160 

thành Tỳ-xá-ly 40, 42, 215, 217, 218, 220, 
221, 222, 380 

thành Ương-già-chiêm-bà 97 

Thanh văn 27, 58, 59, 149, 306, 314, 404 

thành Vương Xá 143, 260, 474 

thân kiến 169 

thân kiến kiết 159 

thân Kim cang 79 

thân nhập 160, 169, 179, 183, 186 

thân niệm xứ 190 

thân Sa-la viên lâm 78 

thân thọ diệt chứng 158 

thần thông 3, 20, 26, 45, 46, 170, 183, 215, 
216, 218, 220, 239, 240, 249, 250, 
251, 252, 253, 254, 255, 259, 260, 
262, 326, 327 

thân thông trí 278 

thân thọ thân 160 

thân thức 160, 196 

thân thức thân 160 

{һап túc biến hóa 155, 216 

Thân túc thông 5, 27, 28, 125, 170, 183, 255, 
325, 326, 464 

thân xúc thân 160 

thập ác 123 

tháp Già-bà-la 43, 45, 48 

tha pháp trí 105 

thập lực công đức 78 

thập nhị nhân duyên 193 

thấp sanh 156 

thập thiện 110, 123, 386, 435, 441, 448, 450, 
467, 470 

thập thượng 165 

Tha tâm thông 170, 183, 326 

Tha tâm trí 167, 278 

thất chi 12 

thất định cụ 105 

thất giác ý 47, 171, 184, 250, 477 
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tha thân trí 105 

thất hiền đệ tử 7 

tha thọ trí 105 

thất lậu tận lực 184 

thất Phật 7 

thất sử pháp 184 

Thất Tụ tháp 218 

tha ý trí 105 

thế tăng thịnh 155 

Thế Tôn 3, 4,9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 
71, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 
85, 89, 91, 99, 101, 102, 103, 105, 107, 
109, 116, 140, 143, 144, 147, 148, 149, 
150, 153, 154, 163, 165, 172, 184, 189, 
193, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,227, 
229, 230, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 
241, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 
256, 257, 259, 261, 262, 263, 265, 266, 
267, 268, 269, 271, 283, 284, 285, 287, 
307, 308, 309, 310, 315, 321, 323, 324, 
325,327, 328, 329, 331, 334, 338, 339, 
349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 
361, 364, 366, 367, 368, 370, 373, 404, 
410, 417, 437, 468 

Thích-ca Như Lai 28, 125 

Thích-ca-văn 4, 6, 206 

Thích-ca Vô Thượng Tôn 153 

Thích-đê-hoàn-nhân 89, 90, 91, 103, 203, 
205, 211, 213, 426, 427, 453, 454, 455, 
456, 457 

Thích tử 125, 204, 217, 219, 243, 244, 245 

thiện căn 154, 166, 182, 189 

Thiên Chánh đường 15 

thiên cung 212, 259, 270, 446, 448, 449, 460 

thiên định 32, 46, 143, 146, 147, 160, 162, 
168, 171, 179, 180, 429, 476 

thiện hạnh 123, 154, 156, 184, 404, 431, 
448, 450 

Thiện Kiến thiên 428, 429, 436 

thiên luân 12 

Thiên mẫu 10 

Thiên nhãn thông 170, 183 
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Thiên nhãn trí 155, 167, 182, 254 

Thiên nhãn trí minh 155 

Thiên nhĩ thông 170, 183, 373 

thiện pháp 22, 23, 97, 123, 150, 151, 157, 
165, 166, 171, 180, 181, 186, 210, 250, 
276, 332, 367, 368, 435 

Thiện Pháp đường 204, 206, 424, 427, 433 

thiện pháp tư duy 154 

Thiện Sanh 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
235, 476 

thiên sử 409 

Thiền thứ ba 68, 126, 244 

Thiền thứ hai 68, 126, 244 

Thiền thứ nhất 68, 125, 244 

Thiên thứ tư 68, 126, 244 

Thiện Trú 376, 380, 413 

thiền tư 68 

thiện tưởng 154 

thiệt căn 196, 275 

thiệt nhập 160, 169, 179, 183, 186 

thiệt thọ thân 160 

thiệt thức 160, 196 

thiệt thức thân 160 

thiệt xúc thân 160 

thiểu dục tri túc 256, 257 

Thiểu Quang thiên 436 

thí tài 170, 183 

thí xứ 158 

thời giới 369 

thời phát 159, 383, 385 

thọ ký 47, 73, 76, 101, 102, 211, 242 

thôn A-việt 54 

thôn Bà-la 127, 265, 337, 367, 368, 371 

thôn Bà-la-bà-đề 371 

thôn Bà-lệ-bà 49 

thôn Câu-lợi 36 

thôn Chiêm-bà 49 

thọ niệm xứ 190 

thôn Khư-nậu-bà-đê 311, 312, 315 

thôn Kién-trà 49 

thôn Na-đà 36, 37 

thôn Tư-ba-ê 127, 128, 139, 141 

thôn Y-xa-năng-già-la 337 

thọ pháp 7, 51, 198, 199 

thọ phong 466,470 

thọ, sắc, danh, lạc, oai 89, 91, 104 

Thổ Thiên 388 


thực bất tịnh tưởng 171 

thức thực 156, 167, 182, 429 

Thức Trí thiên 437 

Thức vô biên xứ 178 

Thức xứ 77, 157, 161, 162, 163, 176, 184, 
185, 186, 201, 248, 358 

Thức Xứ thiên 429 

Thức xứ tưởng 358 

Thủ-đà-la 110, 111, 115, 267, 340, 363, 477 

Thượng lưu A-ca-ni-trá Bát-niết-bàn 160, 244 

thường niệm 175, 176, 275, 276 

thường pháp của chư Phật 9, 10, 11, 324, 438 

thường quán 175, 176 

thường tịnh 10 

thuyết Hữu tưởng 297 

thuy miên 159, 168, 182 

thủy thần 437, 438, 439 

tịch diệt 26, 78, 84, 90, 169, 170, 174, 175, 
183, 208, 209, 276, 293, 295, 296, 
361, 362 

Tiểu Nghiêm Sức thiên 436 

Tiểu thiên thế giới 374 

tín căn 159, 168, 182, 190 

Tịnh Cư thiên 28, 259 

tịnh diệu sắc 154 

tịnh nhãn 4, 10, 59 

tinh tân giác ý 32, 251 

tỉnh thức 54 

tịnh tu Phạm hạnh 25, 89, 97, 103, 144, 206, 
216, 217, 271, 288, 324, 366 

tín lực 159 

tín tài 170, 183 

Tôi Phục 420 

Tối Tháng đường 457 

Tô-ma 306, 314 

Tôn giả A-na-luật 80 

Tôn giả А-пап 45, 48, 72, 80, 83, 101, 237, 
248, 301 

Tôn giả Mục-kiên-liên 7, 407 

Tôn giả Uẫt-đà-di 256 

Tôn giả Xá-lợi-phất 163, 165, 407 

tổng trì 161 

trạch pháp 32, 162, 170, 183, 190, 332 

trạch pháp giác ý 32 

trai giới 432, 433, 434 

trân câu 19, 22, 23, 24, 25, 28, 41, 55, 84, 
213, 263, 285, 324, 345, 437, 438, 439 


trà-tỳ 58, 80, 81, 82, 83, 392 

tri căn 155 

tri аї căn 155 

triền cái 168, 276 

triền phược 19 

trì giới 10, 24, 25, 30, 35, 41, 42, 55,68, 171, 
177, 178, 179, 275, 285, 288, 324, 437, 
438, 439, 470 

tri kiến 198, 200, 237, 238, 245, 296, 297, 
333, 334, 335 

tri lậu tận chứng 158 

Trì phong 420, 446, 450, 452, 466, 470 

Trì Quốc Thiên vương 260 

Tri tha nhân tâm trí 158 

trí tuệ phương tiện 2] 

trí vô lậu 280 

trí vô ngại 25, 26 

trí xứ 158 

Tróc Trì 420 

trời Biến Tịnh 171, 176, 200, 375 

trời Đại Thiện Kiến 27, 375, 376 

trời Đâu-suất 9, 10, 45, 328, 375, 460 

trời Diệm-ma 375, 460 

trời Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ Trí 376 

trời Không Xứ Trí 376 

trời Phạm-ca-dI 375 

trời Quả Thật 375 

trời Sắc Cứu Cánh 28, 376 

trời Thiện Kiến 27, 375 

trời Thức Xứ Trí 376 

trời Thủ-đà-hội 26, 27 

trời Tịnh Diệu 104 

trời Vô Cực 27 

trời Vô Nhiệt 375 

trời Vô Sở Hữu Xứ Trí 376 

trời Vô Tạo 27, 375 

Trúc Lâm 41 

Trúc Viên 33 

Trung Bát-niết-bàn 160 

trung đạo 52 

trung thiên thế giới 374 

trưởng giả Kiên Cố 325, 326, 327, 329 

Trụ phong 420, 446, 450, 452 

trừ tịnh diệt chi 176 

trừ ха 176, 185, 191 

trú ха chuyên nệm 170 

Tu-bạt 71, 72, 73, 74 
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từ bi 14, 33, 35, 344, 345, 354, 355, 457 

tứ chánh cân 250 

Túc mạng thông 170, 183 

Túc mạng trí 4, 9, 167, 182, 254, 279 

Tư-đà-hàm 36, 37, 101, 104, 111, 158, 162, 
168, 182, 211, 253, 254, 370 

Tu-đà-hoàn 36, 37, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
111, 158, 162, 168, 182, 211, 254,370 

tứ đại 17, 242, 277, 278, 299, 327, 328, 329, 
351, 359, 363, 364, 365, 366, 415 

Tu-dật-lộ-ma 422 

Tứ dé 24, 84 

tuệ căn 159, 168, 190 

tuệ giải thoát 33, 49, 100, 198, 199, 251, 
253, 335 

tuệ minh 279, 280 

tuệ nhãn 20, 84 

tuệ tụ 155 

tuệ vô học tụ 169 

tuệ vô lậu giải thoát 178 

tứ nệm xứ 47, 105, 171, 182, 184, 250 

tưởng chỉ tức 155 

tưởng hữu sắc 176, 185 

Tượng tháp 218 

Tượng Thủ Xá-lợi-phất 362, 364, 365 

tưởng tinh cần 155 

tướng tinh tân 167 

Tưởng tri diệt 176 

Tưởng tri diệt định 358, 359 

tưởng vô ngã 162 

tưởng vô thường 162 

tưởng xả 155 

tướng xả ly 167 

tu quán 45 

từ tâm 68, 96, 126, 129, 148, 159, 161, 170, 
319, 320, 323 

từ tâm phát 159 

tu tập dục định 105 

tu tập tinh tán định 105 

tu tập tư duy định 106 

tu tập y định 106 

tứ thần túc 47, 105, 106, 250 

Tứ thiên 47, 77, 157, 177, 178, 186, 204, 
250, 255, 277, 300, 310, 333, 343, 358 

Tứ Thiên vương 78, 89, 91, 103, 104, 421, 422 

tứ thực 182 

Tu thức túc mạng trí minh 155 
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Từ tử 125 

tử tưởng 171, 178 

tứ y đoạn 47 

tùy duyên 14 

Tuyết Sơn 260, 378, 379 

Tỳ-ba-mật thân 260 

tỷ căn 196,275 

Ty-kheo-ni 44, 45, 46, 75, 90, 107, 240, 257 

Ty-kheo Thiện Тос 215, 217, 218, 220, 221 

Ty-lâu 7, 427 

Ty-lâu-bác-xoa Thiên vương 89, 103, 261, 
421,422 


Uất-thiên-na 378 

uế hạnh 231 

ưu-bà-di 37, 41, 44, 75, 90, 107, 240, 257, 
437, 438, 439 

ưu-bà-tắc 34, 44, 55, 75, 90, 102, 103, 104, 
107, 140, 235, 240, 257, 284, 285, 310, 
323, 324, 354, 355, 366, 371 


văn phát 156 

văn tài 170, 183 

văn vô thượng 170 

Vật-la 427 

vị ái thân 160 

vị Chân Nhân 303 

Viên Lâm 337, 338 

viễn ly 19, 159, 170, 183 

vị tri dục tri căn 155 

Vi tri trí 158, 167 

vị tưởng thân 160 

vị tư thân 160 

vô biên 178, 246, 247, 294, 295, 361, 414, 415 
vô câu 28, 52 

Võ DI 420 

vô dục ách 167 

vô dục tịnh diệt chi 176 

vô dục tưởng 178 

vô dư giải thoát 292, 293, 296 

vô gián định 166 

vô hành Bát-niết-bàn 160, 244 

vô học chánh định 163, 180, 187 
vô học chánh giải thoát 163, 180, 187 
vô học chánh kiến 163, 180, 187 
vô học chánh mạng 163, 180, 187 


Tỳ-lâu-bà-đề 427 

1y-lâu-lặc Thiên vương 89, 103, 205, 260, 
421, 422 

tỷ nhập 160, 169, 179, 183, 186 

Тӱ-ѕа-тӧп Thiên vương 89, 102, 103, 105, 
107, 421, 422 

tý thọ thân 160 

tý thức 196 

tỷ thức thân 160 

tỷ xúc thân 160 


ưu-bà-tắc Miễn Chi 237 
ưu hỷ 68, 126, 300 

ưu não 161 

ưu thân 209 
Ưu-ủy-thiền-già 385 
Ưu Viên tháp 218 


vô học chánh nghiệp 163, 180, 187 

vô học chánh ngữ 163, 180, 187 

vô học chánh niệm 163, 180, 187 

vô học chánh phương tiện 163, 180, 187 

vô học chánh trí 163, 180, 187 

vô học chánh tư duy 163, 180, 187 

vô học giải thoát 154 

vô hữu ách 167 

vô hữu ái 155, 166, 182, 194 

voi chúa Thiện Trụ 381 

vô kiên 154, 167 

vô kiến ách 167 

Vô lậu trí 280 

Vô lượng không xứ 157 

Vô Lượng Nghiêm Sức thiên 436 

Vô Lượng Quang thiên 436 

vô minh 20, 21, 49, 158, 166, 167, 171, 181, 
184, 259, 279, 280, 310, 370 

vô minh lậu 33, 49, 155, 280 

vô minh sử 171, 184 

vô ngã 32, 60, 161, 170, 171, 199, 453 

vô ngại 5, 90, 254, 255, 427, 464, 474 

Vô nguyện tam-muội 155 

Vô nhân luận 296 

Vô Nhiệt thiên 428, 429, 436 


vô niệm 358, 359 

Vô Phièn thiên 436 

vô quải ngại 23 

vô quý 154, 161 

vô sắc ái 159 

Vô Sắc Bất Dụng Xứ 300 

vô sắc giới 155 

Vô Sắc Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ 300 

Vô Sắc Không Xứ 299 

Vô Sắc Thức Xứ 299 

vô sân 166, 189 

vô si 189 

Vô sở hữu xứ 161, 178 

Vô Sở Trí thiên 437 

Vô Sở Trước Chánh Đăng Chánh Giác 37 

Vô tác tam-muộit 166, 181, 189 

vô tàm 161 

vô thường khó tưởng 171, 178 

vô thường tưởng 171, 178 

vô tín 161 

vô trí 161, 217, 218, 219, 222, 223, 224, 
252, 253 

Vô tưởng luận 298 

Vô tướng tam-muội 155, 166 

Vô Tưởng thiên 185, 428, 429, 436 

vô từ phát 159 

vô úy 25, 41, 55, 77, 335, 336, 438, 439 

vô vi 28, 32, 78, 98, 99, 154, 174, 175, 361, 
362, 410, 454 

vô vl giới 154 

vô vô minh ách 167 


xả giác ý 32, 162, 183, 190, 251, 332 

xá hỷ 68, 300 

Xá-lợi 58, 61, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 

Xá-lợi-phất 7, 153, 163, 165, 180, 249, 250, 
251, 255, 256, 257, 362, 364, 365, 407 

ха ly 19, 28, 167, 300 

xà nhất 179 

xả niêm 157 

Xà-ni-sa 102, 103, 104, 107 

xan tham 110, 129, 207, 276, 440 

xà tâm 68, 170 

xả thân 209, 210 

xả thọ 155, 194, 198 

xóm Trúc 287 
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Vua A-xà-thế 29, 85, 86, 347, 349, 350, 353, 
354, 355 

Vua Ba-tư-nặc 111, 127, 265, 282, 284, 303, 
305, 306, 311, 313, 314, 367, 370 

Vua Bình-sa 305, 306, 313, 314, 354, 355 

Vua Đại Thiện Kiến 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70 

Vua Diêm-la 374, 407, 408, 409, 410 

Vua Diệm-ma-la a-tu-luân 419 

vua rồng A-nậu-đạt 385, 392 

vua rông Bạt-nan-đà 411 

vua rồng Nan-đà 411 

vua rồng Ta-kiệt 411 

vua rông Thiện Trụ 460 

Vua Tỳ-ma-chât-đa a-tu-luân 419 

vườn Am-bà 39, 347, 349 

vườn Cấp Cô Độc 373 

vườn Cực Diệu 418, 419, 420 

vườn Đại Hy 425, 426, 427 

vườn Diệm-ma 418, 419, 420 

Vương Đường 287 

vườn Họa Lạc 424, 425, 426, 427 

vườn Lạc Lâm 418, 419 

vườn Nai 24, 26 

vườn Sa-la 418, 419, 420 

vườn Tạp 425, 426, 427 

vườn Thanh Tín 109 

vườn Thô Sáp 424, 425, 426, 427 

vườn Ty-ni 78 

vườn Xà-đầu 51, 153 


xuất ly quán 22 

xuất yếu 158, 169, 170, 238, 239, 324, 332, 417 
xúc ái 160, 170, 183 

xúc ái thân 160 

xứ Câu-thi-na 45 

xúc nhập 160, 179, 186 
xúc thực 156, 167, 182, 429 
xúc trần 196 

xúc tưởng thân 160 

xúc tư thân 160 

xứ Kiếp-ma-sa 193 

xứ Na-đà-kiển-trĩ 102 

xứ Uât-tỳ-la 44 
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у căn 196, 275 y Tăng-già-lê 60, 153, 165 
y giác ý 32, 25] ý thọ thân 160 

ý hành thanh tịnh 158 ý thức thân 160 

ý nhập 160, 169, 183 y Uất-đa-la-tăng 76 

ý niêm xứ 190 ý xúc thân 160 


kaye 


SÁCH DAN TRƯỜNG A-HÀM 


(Bản dịch của Trung tâm Dịch thuật Trí Tịnh) 


A 
âm cái 783, 784 ao Di Hâu 719, 721, 725 
A-bàn-đề 593 ao Ma-đả-diên 911 
ác thú 768,851 ao Nan-đà 957 
A-di-đa Si-xá-khâm-bà-la 877 A-phù-đà Sí-xá-kim-bà-la 562 
A-kỳ-đa Sí-xá-khâm-bà-la 872 a-tăng-kỳ kiếp 510 


A-la-hán 525, 543, 562, 563, 604, 623, 624, A-tháp-ba 593 
656, 662, 669, 686, 723, 724, 752, 763,  A-thât-di 850 


898, 967, 1015 a-tu-la 580, 581, 582, 596, 710, 712, 716, 
A-ma-lê 907 769, 771, 949, 959, 960, 961, 962, 
Am-bà-la 539, 905, 907, 913 965, 966, 968, 969, 975, 980, 982, 
âm mã tàng 500 984, 985, 987, 988, 989, 990, 991, 
A-na-hàm 525, 597, 604, 656, 659, 662, 669, 992, 993, 994, 995 
686, 751, 763, 898 A-tu-la Chát-da 989, 990 
an cu kiét ha 744 a-tu-la Chüy Dà 992 
ao Bat-nan-dà 950, 951 a-tu-la Ty-ma-chát-da-la 987, 988 
ao Dai Hy 958 
—= 5 
ba ái 652 bậc Độc Спас 548 
Ba-bà 543, 573, 575, 578, 649, 845 bậc Giác Ngộ Tối Thượng 491, 536 
Bà-bà-tất 862 bậc Học địa 563, 564 
ba bất thiện căn 667, 693 bậc Kiến đạo 716 
ba cách tế tự 829 bậc Minh Hạnh Túc 779, 825 
bậc A-la-hán 609, 708, 723, 752, 767, 857, 894 bác Năng Nhân 493, 497, 708 
ba căn 653 bậc Nhân Trung Tôn 547 
Bắc Câu-lô châu 612, 905, 1008 bậc Nhất Thiết Trí 879 
bậc Chánh Biến Tri 779, 825 bậc Phước Trí 490, 502 
bậc Chánh Đăng Chánh Giác 744, 745, 765 bâc Thánh Trí 542 
bậc Chánh Giác 512 bậc Thế Gian Giải 779, 825 
bậc Chân Nhân 530 bậc Thiên Nhân Sư 779, 826 


bậc Chí Chân 520, 708, 710, 742, 757, 758, bâc Thiện Thệ 511 
759, 768, 773, 817, 818, 842, 854, 856, bâc Tôi Thượng 509, 646 


860, 895, 898 bậc Tối Tôn 493 
bậc Đại Phạm thiên 803 bậc Tuệ giải thoát 702, 703 
bậc Đại Thanh Tịnh 603 bậc Ứng Cúng 708, 825 
bậc Đại Thánh Trí 541 bậc Vô Thượng Si 779, 825 
bậc Đại Tiên 516 ba giới 652, 974 
bậc Đại Trí Tuệ 640 ba gốc rễ thiện 651 


bậc Điêu Ngự Trượng Phu 779, 825 ba hành vi bất thiện 651 
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ba hữu lậu 652 

ba kiết sử 525, 591, 593, 763 

Bà-la 1008 

Bà-la-môn A-lâu-na 790, 862 

Bà-la-môn A-trá-ma 791 

Bà-la-môn Bà-bà-bà-tất-tra 790, 862 

Bà-la-môn Bà-la-bà-đề 895 

Bà-la-môn Bà-la-đọa 601, 609 

Bà-la-môn Bà-la-tôn-đà 862 

Bà-la-môn Bà-ma 790 

Bà-la-môn Bà-ma-đề-bà 790, 862 

Bà-lamôn Bà-tất-tra 601, 602, 603, 604, 
605, 606, 607, 608, 609, 859, 860, 861, 
862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869 

Ва-Іа-тӧп Chủng Đức 817, 818, 823, 824, 
825, 826, 831 

Bà-la-môn Cù-đàm-na 862 

Bà-la-môn Cứu-la-đàn- đầu 828, 833, 840, 
841, 843 

Baà-la-môn Cứ-xi 821 

Bà-la-môn Da-bà-đề-già 790, 862 

Bà-la-môn Đa-lê-xa 859, 860, 861 

Bà-la-môn Đa-lợi-già 821 

Bà-la-môn Đô-gia 821, 831 

Bà-la-môn Hương Tánh 576, 577, 578 

Bà-la-môn Phả-lađọa 859, 860, 866, 
867, 869 

Bà-la-môn Phât-già-la-sa-la 773, 774, 791, 
792, 794, 821, 831, 859, 860, 861 

Bà-la-môn tên Lộ-già 895 

Bà-la-môn Thanh Tịnh 821, 831 

Bà-la-môn Thủ-chỉ 862 

Bà-la-môn Thủ-di-bà 790 

Bà-la-môn Tón-dà-la 790, 862 

Bà-la-môn Tư-ba-hê 623 

Bà-la-môn Ty-ba-mật-đa 790, 862 

Bà-la-môn Tỳ-bà-thâm 862 

Bà-la-môn Tỳ-sa-đà-da 530 

Ba-la-môn Vũ-xá 517, 872 

Bà-la-môn Xà-bà-đê-già 862 

Bà-la-môn Y-đâu-lại-tất 790, 862 

Bà-la-môn Y-ni-la-tư 862 

ba loại mắt 654 

ba loại tam-muội 652, 667, 686, 693 

ba loại thọ 667, 686, 703 

ba loại Trưởng lão 654 

ba luận thuyết 653 

ba minh 668, 686, 826 


ba mươi hai tướng 499, 500, 522, 774, 792, 
822, 832 

ba mươi hai tướng tốt 522, 774, 792 

Ba-nai-bà-la 907 

Bàn-đầu-bà-đề 495 

ba nghiệp ác 651, 934 

ba nghiệp bất thiện 651 

ba nghiệp thiện 651, 656 

bản ngã 800, 801, 802, 803, 804, 805, 812, 
814, 861 

Ban-xà-la 593 

báo ứng 802, 804, 805, 806, 807 

ba pháp tế tự 833, 836, 840, 841, 842 

Ba-phù Ca-chiên 562 

Ba-phù-đà Già-chiên-diên 877 

ba phước nghiệp 652 

ba quy y 821, 831 

Bà-sư 556, 907, 912 

ba sự biến hóa 653 

ba sự hối tiếc 839 

ba sự tăng thịnh 652 

ba sự tìm cầu 652 

bất định tụ 653 

Bà-tha 593 

Bà-thâu 909 

ba thiện căn 667, 693 

ba thọ 652, 702 

ba thứ ái 667 

ba thứ căn bản do dục sanh 653 

ba thứ khô 653 

ba thứ lửa 652 

ba thứ ưu phiên 653 

Bắt-lan Ca-diếp 562, 872, 875 

Bạt-nan-đà 574, 941, 993 

ba trường hợp cử tội 653 

ba trường hợp do lạc sanh 653 

ba trú xứ 653 

Bạt-sa 593 

ba tụ 652, 653 

ba tư duy bất thiện 652 

ba tư duy thiện 652 

ba tướng 667 

ba tưởng bất thiện 652 

ba tưởng thiện 652 

ba việc khó lý giải 667 

Bà-xoa hà 909 

Bó Đào 907 

Bố-hòa 587 


Са-аіёр 491, 492, 493, 494, 495, 516, 562, 
623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 
631, 632, 633, 634, 636, 637, 638, 790, 
851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 862 

Ca-duy-la-việt 775 

Cam-giá 776, 907 

Càn-đà-la 593, 847 

Cấp Cô Độc 489, 685, 693, 849, 883 

Ca-thi 556, 593 

Câu-da-ni 905 

Câu-la-bà 1008, 1013 

Câu-lợi-nhã 491, 492 

Câu-tát-la 623, 773, 827, 828, 859, 860, 895 

Câu-xá-bà-đểề 551 

chánh định tụ 653 

chánh kiến 598, 619, 651, 661, 662, 666, 
671, 683, 687, 691, 744, 745, 764, 788, 
838, 922, 967, 982, 984, 998 

chánh mạng 598, 661, 662, 674, 682, 683, 
689, 691, 695, 696 

chánh nghiệp 598, 661, 662, 674, 682, 683, 
689, 691, 695, 696 

chánh ngữ 598, 661, 662, 674, 682, 683, 
689, 691, 695, 696 

chánh niệm 496, 527, 558, 598, 621, 655, 
656, 661, 662, 673, 674, 682, 683, 689, 
691, 695, 696, 751, 785, 803, 813, 884 

Chánh pháp Như Lai 528, 748, 749 

chánh tinh tân 598, 661, 662, 674, 682, 683, 
689, 691, 695, 696 

chánh tư duy 598, 651, 661, 662, 674, 682, 
683, 689, 691, 695, 696, 716 

Chi-đê 593 

Chiêm-bà 539, 551, 587, 665, 817, 818, 822, 
823, 907, 1010, 1013 

chiên-đàn 541, 543, 547, 548, 554, 567, 571, 
572, 573, 574, 907, 919 

chiêu-để-tăng 529 

chim Cánh Vàng 902, 905, 909, 910, 941, 
942, 943, 961, 962 

chim Ưu-ủy-thiền-già 916 

chín nguôn gốc của hy 679, 690 

chín nơi ở của chúng sanh 662 

chín Phạm hạnh 680 

chín pháp diệt trừ 681, 690 

chín pháp khởi nguôn từ ái 679, 690 
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chín pháp không não hại 679 

chín pháp não hại 679 

chín pháp quán tưởng 680 

chín pháp thanh tịnh 678, 690 

chín pháp tương tục chuyên biến 681 

chỉ và quán 666, 685, 693 

chùa Đại Giác 845 

chúng a-tu-la 580, 581, 582, 596, 710, 965, 
966, 987, 990, 99] 

chúng Bà-la-món 535, 576, 638, 727, 1014 

chúng Cư sĩ 535 

chúng Đao-lợi thiên 535 

Chúng giải thoát 604 

Chúng giải thoát tri kiến 604 

chủ nghĩa Hư vô 812 

chúng Ly-xa 576 

chúng Ma 535 

chúng Phạm thiên 535 

chúng Sa-môn 535, 608 

chúng Sát-lợi 535 

Chúng thành tựu định 604 

Chúng thành tựu giới 604 

Chúng thành tựu tuệ 604 

chúng Tứ Thiên Vương 535 

chủ trương Đoạn diệt luận 877 

chủ trương Hữu tưởng luận 808, 809, 810 

chủ trương Hữu tưởng Vô tưởng định 567 

chủ trương Luân hôi tịnh hóa 876 

chủ trương Thế mạt luận 800 

chủ trương Thường luận 800, 814 

chủ trương Thường trú luận 814 

chủ trương Vô tướng luận 810 

Chuyên Luân Thánh Vương 499, 533, 547, 
548, 549, 552, 553, 554, 555, 560, 
564, 571, 572, 611, 612, 613, 614, 
615, 619, 908, 917, 918, 919, 920, 
021,922, 923, 1013 

chuyển pháp luân 512, 513, 534, 535, 
565, 579 

Chuyển phong 1001, 1006 

cõi Bất Dụng Xứ 704 

cõi Cù-da-ni 968 

cõi Dục giới 652, 812, 891, 892, 893 

cõi Hóa Tự Tại 512, 569, 848, 902, 960, 
961, 962, 964, 969, 975, 979, 982, 
983, 985, 994 
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cõi Phạm thiên 512, 559, 590, 639, 730, 
795, 802, 803, 840, 849, 864, 869, 
922, 978, 999 

cõi Quang Âm thiên 604, 711, 730, 802 

cõi Sắc 521, 539, 652, 667, 969 

cõi Tha Hóa Tự Tại 512 

cõi Vô sắc 652, 655, 667, 969 

Cù-đàm 492, 523, 530, 548, 549, 561, 562, 
563, 602, 604, 640, 641, 642, 646, 719, 
724, 725, 726, 727, 728, 730, 731, 732, 
750, 751, 752, 765, 773, 774, 776, 718, 
779, 790, 791, 792, 796, 797, 798, 799, 


Dạ-ma 848 

danh sắc 507, 508, 698, 700, 701, 963, 964 

danh và sắc 666, 685, 849 

dị điển tam bộ 827, 859 

Diệm-man 583 

Diêm-phù-đề 584, 901, 905, 908, 909, 915, 
917,918, 921, 937, 959, 961, 962, 964, 
968, 969, 1002, 1005, 1007, 1008 

diệt dé 668, 888, 889, 947, 960 

Diệt tưởng định 567 

đòng họ Bà-la-môn 602, 775 

dòng họ Bạt-kỳ 593, 821, 831 

dòng họ Câu-lợi 491, 524, 576, 821, 831, 905 

dòng họ Licchavi 719 

dong họ Minh-ninh 821, 831 

dong ho Sakya 743 

dòng ho Thanh Vuong 776 


Dà hà 909 

Dai Pham thién vuong 848, 849, 999 
dai thàn Bà-da-láu 593 

đại thần Bà-đầu-lâu 524, 593 
đại thân Da-thâu 524, 593 

đại thần Dién Tôn 583 

đại thần Giả-lăng-già 593 

đại thần Già-lâu 593, 993 

đại thần Già-lợi-châu 593 

đại thần Lô-di 573 

đại thần Tâu-bà-đầu 524, 593 
đại thân Tây-đạt-lê-xá-nậu 593 
đại thân Tỳ-già-đà 524, 593 
đại thần Vũ-xá 517, 519, 523 
Đại Thiên 554, 587 


817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 825, 
827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 840, 
842, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 
860, 861, 862, 863, 866, 867, 883, 887, 
888, 889, 895, 896 

Cù-da-n 1005 

Cù-di 710, 711, 959 

Cư-lâu 593 

cung điện Nhật Nguyệt 953 

cung kính vô thượng 660, 67] 

cung Ma thiên 904 

cư sĩ Tán-đà-na 640, 641, 646, 648 


dòng họ Thích 565, 574, 603, 604, 708, 775, 
776, 777, 789, 821, 827, 831, 895, 1014 

dong họ Tô-ma 821,831 

dòng họ Tỳ-xá 491, 492, 493, 494, 516, 525, 
526, 528, 529, 530, 531, 551, 576, 578, 
602, 603, 604, 608, 609, 719, 721, 722, 
725, 726, 727, 775, 890, 910, 1014, 1015 

dong Lệ-xa 719 

dòng Sát-lợi 492, 495, 552, 602, 603, 604, 
606, 611, 613, 619, 833, 917, 1002, 
1006, 1015 

dòng Thanh Tịnh 603 

dòng Ту-ха 603, 608, 609 

dục ái 652, 667, 686 

dục lậu 652 

dục thủ 654, 668, 686 

Dưỡng phong 1001, 1006 


Đại Thiện Kiến 516, 517, 904, 915, 961, 
969, 1012 

đại tướng A-do-đà 726 

đại tướng Dũng Kiện 871 

đại tướng Thi-hán-đà 709 

Đà-la 959 

dáng An Ôn Trí 575 

Đăng Chánh Giác 525, 580, 619, 650, 658, 
677, 742, 744, 745, 741, 750, 753, 757, 
758, 759, 765, 768, 773, 774, 779, 817, 
818, 827, 828, 842, 847, 856, 860, 867, 
880, 884, 895, 898, 937, 1015 

dáng Chánh Giác 492 

dáng Chí Tôn 498, 516 

đâng Chúng Hựu 575 


dáng Công Đức Vô Lượng 547 

dáng Đại Giác 497 

dáng Đại Hùng 575 

đâng Đại Thánh Hùng 567 

dáng Đại Từ 578 

đẳng Giác Ngộ 493, 494, 744 

dáng Lưỡng Túc Tôn 499, 502, 512, 535, 
541, 575, 578 

đẳng Năng Nhân 493 

đẳng Nhân Long 498 

đâng Pháp Vương 580, 582, 596 

đâng Phước Trí 500 

dáng Thập Lực 575 

đẳng Tịnh Nhãn 549 

đẳng Trạm Nhiên 575 

Đăng trí 656, 668 

đẳng Từ Tôn 499 

đẳng Vô Cấu 575 

đẳng Vô Đăng 575 

dáng Vô Sở Trước 525, 757, 758 

dáng Vô Thượng 493, 568, 716 

đẳng Vô Thượng Tôn 489, 637 

đạo dé 668, 711, 888, 889, 947, 960 

Đạo tích 566, 716, 759 

Đạo trí 656, 752 

đất, nước, lửa, gió 660, 848, 849 

Đế-thích 496, 497, 505, 512, 529, 530, 579, 
580, 582, 596, 599, 619, 707, 709, 710, 
711,712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 
949, 956, 958, 959, 966, 987, 988, 989, 
990, 991, 992, 994, 995 

địa ngục Băng Lạnh 924, 931, 932, 933, 934 

địa ngục Bát-đầu-ma 936, 937 

địa ngục Búa Riu 924, 929 

địa ngục Cát Đen 925 

địa ngục Câu-vật-đầu 936 

địa ngục Chó Sói 929 

địa ngục Cối Đá 924 

địa ngục Côi Xay 927 

địa ngục Đá Ép 924, 930, 931 

địa ngục Đá Ép Lớn 930 


Già-da 907 

Сла Thoát Hoa 907 

giải thoát tri kiến vô học 670, 687 
giải thoát vô học 670, 687 
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địa ngục Dây Đen 924, 929, 930 

địa ngục Đinh Sắt 926 

địa ngục Đói 924, 926 

địa ngục Dong Lửa 927 

địa ngục Dương Minh 936 

địa ngục Ha-ha 936 

địa ngục Hậu Vân 936 

địa ngục Hòn Sắt Nóng 928 

địa ngục Kêu Gào 924, 931, 932 

địa ngục Kêu Gào Lớn 932 

địa ngục Khát 924, 926 

địa ngục lớn Dây Den 929 

địa ngục Máu Му 924, 927 

địa ngục Một Chảo Đồng Sôi 924, 926, 927 

địa ngục Nại Hà 935, 936 

địa ngục Nhiều Chảo Đồng Sôi 924, 927 

địa ngục Phân-đà-lợi 936 

địa ngục Phân Tiểu 926 

địa ngục Rừng Kiếm 929 

địa ngục Sông Tro 924, 928 

địa ngục Thiêu Nướng 924, 932 

địa ngục Thiêu Nướng Lớn 924, 933 

địa ngục Tu-càn-dë 936 

địa ngục Tưởng 924 

địa ngục Ưu-bát-la 936 

địa ngục Vô Gián 924, 933, 934 

địa ngục Vô Gián Lớn 933, 934 

địa thân 969, 970, 971 

Điều phong 1001, 1006 

định căn 669, 687, 694 

định lực 535, 598, 599 

Định Minh 973 

định Tâm tam-muội 731, 732, 800, 801, 803, 
804, 805 

định Vô gián 666 

định vô học 670, 687 

đoàn thực 812, 962, 1000 

động Nhân-đà-sa-la 707, 710 

Đông Thắng-thần châu 612, 905, 1008 

đức Tịnh Nhãn 711 

đức Tôi Thăng 547 


Già-lăng 587 
Già-lầu-la-túc 904 
Già-na-na 1009 

giảng đường Hoa Lâm 489 
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giảng đường Lộc Mẫu 601 
giảng đường Tập Pháp 719, 721 


giảng đường Thất Diệp 987, 988 
giảng đường Thiện Pháp 956, 959, 966, 987, 


988, 994 
giảng đường Trùng Các 719 


hai duyên 509, 545, 651 
hại giới 652 

Hải thuyền sư 524 
Ha-lê-lặc 907 

Hành Bát-niết-bàn 751 
hành khó 653 

Hiền kiếp 491 

Hiện tại Niết-bàn luận 813, 861 
hoa a-hê-vật-đa 556 

hoa bà-la-đà 959 

hoa ba-la-la 556 

hoa bà-sư 912, 914, 921, 959 
hoa bà-sư-ca 556 

hoa bát-đầu-ma 936 

hoa câu-vật-đầu 959, 1004 
hoa chiêm-bặc 959 

hoa đại già-già-lợi 959 
hoa đại mạn-đà-la 959 
hoa đại tân-phù 959 

hoa đàn-câu-ma-lê 556 
hoa đồng nữ 959 

hoa giảà-già-lợi 959 

hoa giải thoát 959 

hoa mạn-đà-la 959 


hó A-nậu-đạt 908, 909, 910, 912, 976 


hoa phân-đà-lợi 959, 1004 
Hỏa quang tam-muội 493 
hoa tân-phù 959 


khinh an 520, 599, 661, 669, 672, 682, 683, 


688, 694, 759, 853 
khô dé 668 


khó diệt Thánh dé 511, 513, 947, 971, 972 

khô hạnh 520, 578, 642, 643, 644, 645, 646, 
654, 721, 722, 723, 750, 751, 759, 760, 
765, 782, 799, 851, 853, 854, 855, 856, 


__ 943,944 
khô khô 653 
không ăn phi thời 780, 797 


H 


K 


Già-tỳ-diên-đầu 952 

giới Cụ túc 513, 514, 563, 565, 714, 857 
giới, định, tuệ 521, 539, 562 

giới tài 672 

giới thủ 654, 668, 686 

giới vô học 670, 687 


hoả thân 969 

hoa thù hảo 959 

hoa tu-mạn-châu-na 959 

hoa tu-mạn-đà 556 

hoa ưu-bát-la 906, 908 

hoa Uu-đàm 561, 566 

Hòa-xoa hà 909 

hồ Câu-vật-đầu 976 

Hộ Cung 1009 

hồ Già-già 665, 817, 818, 822, 823 

hồ Ly 976 

hồ Ma-đà-diên 912 

hồ Mạn-na-cát-nhĩ 912 

hó Na-lân-ni 953 

hó Phân-đà-lợi 976 

hồ Thiện Kiến 913, 914, 915 

hó Tứ-phương-đà-diên 976 

hồ Ưu-bát-la 976 

hô Vô Não Nhiệt 908 

hồ Vô Nhiệt 908 

Hương Tháp 536 

hương trần 700 

hữu ái 652, 667, 685, 686, 698 

hữu kiến 650 

hữu lậu 492, 590, 651, 652, 656, 680, 685, 
760, 762, 788, 794, 843 

hữu lậu giải thoát 666 

hữu vi giới 651 


không nói dôi 522, 526, 530, 545, 603, 618, 
626, 627, 637, 644, 645, 682, 694, 695, 
742, 752, 763, 841, 893, 900, 916, 
1002, 1006, 1007 

không nói hai chiêu 603, 618, 626, 654, 682, 
694, 763, 780, 916, 1002, 1006 

không nói lời thô ác 618, 626, 682, 695, 780, 
916, 1002, 1006 

không nói thêu dệt 603, 618, 626, 644, 654, 
682, 695, 916, 1002, 1006 


không quán bát tịnh 666 

không sát sanh 522, 526, 530, 545, 603, 626, 
627, 637, 644, 645, 682, 742, 793, 794, 
826, 838, 841, 842, 843, 881, 882, 893, 
900, 916, 918, 970, 971, 972, 1002, 
1006, 1007 

không tà dâm 522, 526, 530, 545, 603, 618, 
626, 627, 637, 644, 645, 682, 694, 695, 
742, 793, 794, 826, 841, 842, 843, 881, 
882, 893, 900, 916, 970, 971, 972, 
1002, 1006, 1007 

Không tam-muội 652, 667, 693 

không trộm cướp 522, 526, 530, 545, 603, 
618, 626, 637, 644, 645, 682, 694, 695, 
742, 793, 794, 826, 838, 841, 842, 843, 
881, 882, 893, 900, 916, 918, 970, 971, 
972, 1002, 1006, 1007 

không tước 499, 912 

không uống rượu 522, 526, 530, 545, 627, 
637, 641, 694, 722, 742, 793, 794, 826, 
841, 842, 843, 853, 881, 882, 893, 900, 
970, 971, 972, 1002, 1007 

Không vô biên xứ 655, 661, 662, 678, 681, 
689, 690, 705, 755, 884 

Không xứ định 567 

khó tập Thánh dé 511, 513, 947, 971, 972 

khó Thánh dé 511, 513, 529, 544, 621, 788, 
947, 971, 972 


Lạc Lâm 950 

lạc thọ 558, 621, 655, 698, 702, 703, 751, 
785, 813, 884 

lãnh thô Bạt-xà 721 

lậu hoặc 511, 513, 621, 658, 670, 673, 679, 
688, 690, 855, 967 

Lậu tận minh 653, 788, 826, 847 

Lậu tận thông 672, 688 


M 


Ma Ba-tuân 533, 534, 535, 538, 647 

Ma động 795, 815 

Ma-kiệtđà 517, 518, 521, 528, 576, 707, 
795, 845, 881, 882 

Ma-la-hê-sưu 611 

Mạn-đà 567, 571, 573, 912, 959, 1008 

mạng căn 534, 538, 632, 633 

mạng hành 657, 945 
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khó thọ 698, 702, 703 

khó xuất уёи Thánh dé 513, 971, 972 

Khư-thu-la 907 

Kiếm-bình-sa 593 

Kiên Có 611, 845, 846, 847, 850, 951, 979, 
984, 986 

Kiên Cố phong 951 

Kiến động 795, 815 

kiến thủ 654, 668, 686, 698 

kiến xứ 802 

kiếp hoại 761, 762, 763, 800, 801 

kiếp thành 761, 762, 763, 787, 800, 801 

Kinh Bản duyên 537 

Kinh Chứng dụ 537 

Kinh Đại giáo 537 

Kinh Kệ 537 

Kinh Kỳ-dạ 537 

Kinh Pháp cú 537 

Kinh Quán 537 

Kinh Quảng 537 

Kinh Thiên bản 537 

Kinh Thọ ký 537 

Kinh Tương ưng 537 

Kinh Vị tăng hữu 537 

Kỳ-bà 871, 959 

Kỳ Cựu đồng tử 871 


Lậu tận trí minh 653, 686 

Linh-ê-nậu 959 

Lộ-lâu thành 588 

long vương Bạt-nan-đà 993 

long vương Nan-đà 993 

lục nhập 507, 508, 698, 701, 886, 963, 964 
Lực Sĩ Mật Tích 777 

Lưu Diệm 973 


Mạt-già-lê Cù-xá-lợi 872 

mat kiếp mat kiến 800, 808, 809, 810, 811, 
812, 813, 814, 815 

Mạt-la 541, 548, 549, 560, 561, 570, 571, 
572, 573, 575, 576, 593, 649, 821, 831 

mắt thịt 629, 631, 654 

mắt trời 502, 654, 764, 960 

mắt tuệ 654, 785 
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Ma vương 496, 513, 529, 564,619, 656, 697, 771 
Minh và Giải thoát 686 

mười cứu pháp 681, 691 

mười điêu khen ngợi 683 

mười hai nhân duyên 508, 697 

mười hạnh chân chánh 682, 691 

mười hạnh lành 682, 916, 1002, 1006 

mười hạnh tà 682 


năm căn 536, 658, 669, 673, 687, 688, 694, 
748, 758 

năm công đức 522, 717 

năm điều hoan hỷ 658 

năm điều không ai có thê tước đoạt 669 

năm điêu suy hao 522 

năm dục 500, 588, 751 

năm giới 497, 530, 627, 628, 694, 821, 831, 
841, 842 

năm hạng người 659 

năm hạ phân kiết sử 524, 591, 593, 658, 751, 
763, 794, 843 

năm lời nói ác 658 

năm lời nói thiện 658 

năm lối vào giải thoát 658, 669 

năm luận thuyết 813 

năm lực 536, 658, 673, 688, 748, 758 

năm nguôn gốc của hỷ 669 

năm nhập 657 

năm phạm vi giải thoát 658 

năm pháp xuất ly 670 

năm sự ganh ghét 658 

năm sự ngăn che 657 

năm tâm chướng ngại 669 

Nam Thiệm-bộ châu 612, 905 

năm thứ báu 528 

năm thượng phân kiết sử 658 

năm thủ uẫn 657, 669, 674, 687, 689 

năm trí định 670 

năm tụ vô học 670, 687 

Nan-đầu 959 

Nan Hủy 973 

ngã mạn 602, 644, 666, 685 

ngã thủ 654, 668, 686, 698 

nghe vô thượng 660, 671 

Nghĩa động 795, 815 

ngọc Diệm Quang 915 

ngọn gió Tăng-già 986 


mười hạnh хаи ác 682 
mười hiệu 499, 520, 525, 530, 580, 619, 658, 
669, 687, 847, 884 


mười pháp diệt tận 683 
mười sắc nhập 682, 691 


mười sáu luận thuyết 808, 809, 810 


mười tám luận thuyết 800, 808 
mười vô học 662 


nhạc thân Bàn-già-dực 579 

nhãn căn 700, 783 

Nhân-đa-la 769, 959 

nhãn thọ 659 

nhãn thức 659 

nhãn xúc 659 

nhà Tối Thăng 992 

nhĩ căn 700 

nhĩ thọ 659 

nhĩ thức 659, 700 

nhĩ xúc 659 

Như Lai 492, 525, 609, 658, 669, 696, 779, 937 

như ý túc 620, 845 

niệm căn 669, 687, 694 

niệm lực 1011 

niệm thực 604, 654, 668, 686, 962 

niệm vô thượng 671 

Niết-bàn 489, 490, 510, 514, 524, 525, 531, 
533, 534, 535, 537, 538, 542, 545, 546, 
547, 560, 565, 567, 568, 569, 570, 578, 
581, 590, 591, 613, 658, 659, 665, 669, 
687, 693, 694, 695, 696, 708, 709, 715, 
751, 813, 814, 857, 861, 888, 889, 940 

Ni-kiên-đà Nhã-đề-tử 879 

Ni-kiềntử 562, 573, 649, 650, 721, 722, 
723, 743, 744, 873, 879 

núi A-bát-nê-lâu 980 

núi Bạch Hộc 1009 

núi Cao 1009 

núi chúa Tu-di 902, 903, 935, 941,952, 955, 
977, 978, 983, 985 

núi Đại Kim Cang 907, 98] 

núi Đen 910 

núi Điêu Phục 907, 1003, 1005 

núi Di-lân-đà-la 981 

núi Già-đà-la 980 

núi Hương 910 

núi Khoa 1009 


núi Khư-đà-la 906, 941, 1003, 1004 

núi Kim Bích 908 

núi Kim Cang Lớn 935, 937 

núi Kim Cang Luân 981, 1003, 1005 

núi Kỳ-xà quật 515, 517, 579, 590, 735 

núi Mã Thực 906 

núi Mã Tự 1003, 1004 

núi Ni-dân-đà-la 906 

núi Ni-di-đà-la 1003, 1004, 1005 

núi Thiền 1009 

núi Thiện Kiến 906, 1003, 1004 

núi Thổ 1009 

núi Thọ-cự-đà-la 906 

núi Thọ-thần-đà-la 980 

núi Tiên 1009 

núi Tu-di 612, 904, 905, 906, 949, 952, 975, 
976, 977, 978, 980, 981, 985, 993, 994, 
1000, 1003, 1004, 1008 

núi Tuyết 908 


Phạm chí A-bạt kinh 773 

Phạm chí Ba-lê-tử 725, 726, 727, 728 

Phạm chí Bố-tra-bà-lâu 883, 888, 893 

Phạm chí Ca-diếp 851 

Phạm chí Ni-câu-đà 640, 641, 647, 648, 855 

Phạm chí Phòng-già-bà 719 

Phạm chí Thiện Niệm 795, 796 

Phạm chí Tu-bạt 561 

Phạm Chúng thiên 848 

Phạm động 795, 815 

Phạm hạnh 497, 498, 512, 513, 519, 520, 
521, 523, 530, 533, 539, 563, 580, 582, 
588, 590, 591, 596, 597, 608, 609, 619, 
620, 640, 641, 646, 650, 651, 652, 654, 
657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 665, 
669, 670, 671, 673, 674, 676, 677, 680, 
681, 682, 685, 687, 689, 691, 693, 709, 
710, 711,715, 717, 719, 720, 721, 722, 
745, 746, 747, 750, 751, 760, 763, 774, 
779, 780, 788, 797, 817, 818, 826, 827, 
828, 840, 843, 847, 857, 860, 864, 865, 
888, 889, 894, 895, 940, 968, 970, 971, 
972, 1014, 1015 

Phạm-ma-đạt 795, 796 

Phạm Thân thiên 848 

Phạm thiên Tự Tại 730 

Phạm trú 840 


SÁCH DẪN # 1057 


núi Tỳ-ha-la 639 

núi T-phú-la 769 

núi Uât-thiển 908 

núi Y-sa 906, 980, 1003, 1004 

nước Ba-la-nạai 551 

nước Bạt-kỳ 517, 518, 523, 524, 531, 551 

nước Ca-ty-la-vệ 551, 767 

nước Cư-tát-la 593 

nước GIà-la-phả 576 

nước La-ma-già 576 

nước Ma-lâu 611 

nước Minh-ninh 719, 723 

nước Tỳ-lưu-đê 576 

nước Ương-già 665, 817, 818 

nước Ủy-nhã 851 

nước Việt-kỳ 531 

nước Xá-vệ 489, 551, 601, 685, 693, 710, 
849, 883, 901 


Pháp động 795, 815 

Pháp kính 525 

pháp nhãn 511, 513, 529, 545, 718, 771, 794, 
843, 869, 881, 970, 971, 972 

pháp tánh 489, 490 

pháp thượng nhân 752, 845, 846, 897 

pháp trần 700, 715, 759 

pháp trí 656, 668 

Phật Ca-diếp 491, 492, 493, 494, 495 

Phật Câu-lâu-tôn 491, 492, 493, 494, 495, 515 

Phật Câu-na-hàm 491, 492, 493, 494, 495, 515 

Phật Di-lặc 619 

Phật mẫu Ma-da 568 

Phật Thích-ca 515, 590, 1013 

Phật Thi-khí 491, 492, 493, 494, 495, 515 

Phật Tỳ-bà-thi 491, 492, 493, 494, 495, 509, 
510, 511, 512, 513, 514, 515, 551 

Phật Tỳ-xá-bà 491, 492, 493, 494, 495, 515 

Phẩt-vu-đãi 905, 959, 960, 961, 962, 968, 
1005, 1008 

phép Phạm-đàn 565 

Phệ-xá 575 

phiền não 511, 521, 524, 528, 529, 539, 544, 
594, 607, 647, 651, 652, 657, 672, 673, 
681, 688, 702, 704, 705, 736, 752, 767, 
785, 794, 897, 898, 909, 912, 914, 921, 
967, 970, 971, 972 
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Phi tác nghiệp luận 875 

Phi tưởng phi phi tưởng luận 811 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 662, 679, 690, 
812, 892, 893, 904, 969 


quán bất tịnh 666 

quản thân ngoài thân 686, 784 

quán thân trong nội thân 527, 598, 655, 668 
quý Khởi Thi 724, 725, 726 

quý tài 672 

quỷ thân Diệu Tượng 994 

quỷ thân Già-lâu-la 993 

quỷ thần Hy Lạc 904 

quỷ thân Thường Lạc 993 

quỷ thân Trì Hoa 993 


rông chúa A-nậu-đạt 909, 915 
rừng A-ma-lặc 907 

rừng Ba-bà-lợi-yêm-thứ 845 
rừng Ca-duy 767, 769, 771 
rừng Đa-la 907, 908 

rừng Đa-la-lê 907 

rừng Diêm-bà 907 

rừng Hương Nai 907 

rừng Kỳ-đà 489, 685, 693, 849, 883, 901 
rừng Ky Thọ 489 

rừng Mộc Qua 907 

rừng Na-đa-la 907 


Sắc giới 579, 652, 659, 751, 812, 886, 891, 
892, 893 

sắc trần 700 

Sa-di Châu-na 743, 744 

sân giới 652 

sân hận 600, 613, 643, 644, 651, 655, 657, 
658, 660, 669, 670, 671,672, 687, 688, 
694, 722, 736, 752, 784, 867, 884, 918, 
967, 989, 990, 997, 1002, 1006 

Sanh Bát-niết-bàn 659 

Sát-đế-lợi 491, 492, 495, 496, 581, 582, 583, 
584, 585, 590, 596, 597, 775, 778, 779, 
820, 830, 835, 836, 838, 839, 840, 862, 
876, 877, 878, 879, 890, 1014 

sáu 41 671, 687 

sáu giới 660 

sáu giới giải thoát 660, 671 


Phôn-kỳ-ca tinh xá 593 
phước nghiệp bình đăng 652 
phước nghiệp bố thí 652 
phước nghiệp tư duy 652Q 


quỷ thần Trì Man 904, 993 


quy y Pháp 522, 530, 545, 637, 742, 793, 
794, 826, 841, 842, 843, 881, 882, 893, 


900, 970, 971, 972 


quy y Phật 522, 530, 545, 647, 742, 793, 
794, 826, 841, 842, 843, 881, 882, 893, 


900, 970, 971, 972 
quy y Tam bảo 841 


quy y Tăng 530, 545, 742, 793, 794, 841, 842, 


843, 881, 882, 893, 900, 970, 971, 972 


rừng Nại 907 

rừng nai Kim-bàn 851 
rừng Nam Nữ 907 
rừng Tán-na 907 
rừng Thi-xá-bà 827 
rừng Trực Thọ 776 
rừng Tỳ-la 907 

rừng Vi Cam 907 
rừng Vi Lê 907 

rừng Vi Nam 907 
rừng Vi Nữ 907 

rừng Y-xa 773, 774, 792, 859, 860 


sáu hạnh quán sát 660 

sáu loại ái 659 

sáu loại thọ 659 

sáu loại thức 659 

sáu loại tư 659 

sáu loại tưởng 659 

sáu loại xúc 659 

sáu mươi hai luận thuyết 800, 814,815 
sáu nguôn gốc đưa đến sự tranh chấp 659 
sáu pháp bất kính 671, 694 

sáu pháp bất thoái 521 

sáu pháp bình đăng 671 

sáu pháp kính 671 

sáu pháp nhớ nghĩ 694 

sáu pháp nệm 67] 

sáu pháp thân thông 672 

sáu pháp trọng 670, 687 


sáu pháp vô thượng 67] 
sáu tùy nệm 660 

sáu xứ bên ngoài 659 
Số-di 588 

sông A-di-la 864, 976 
sông A-na-khiếp 976 
sông Bà-la 976 

sông Câu-tôn 546, 547 
sông Сӧ-ха 976 

sông Da-bà-na 976 
sông Diệu Thé 914 
sông Diệu VỊ 914 


tà định 653, 674, 682, 689, 691, 695 

tà định tụ 653 

tà giải thoát 682, 691 

tà kiến 603, 617, 619, 625, 626, 627, 637, 
642, 643, 644, 649, 651, 660, 661, 673, 
674, 677, 682, 683, 689, 691, 695, 738, 
744, 745, 754, 755, 764, 838, 916, 918, 
944, 947, 967, 982, 984, 997, 1002, 
1006 

tà mạng 674, 682, 689, 691, 695, 781, 782, 
783, 798, 799 

tâm căn 534 

tám chi Thánh đạo 662, 688 

tám công đức 546 

tâm đại hy 599, 600 

tám điều giác ngộ 677 

tảm hạng người 662 

Tam minh 653, 826, 847, 859, 861 

tám nhân duyên 534, 535, 673, 689 

tám pháp giải đãi 674 

tám pháp giải thoát 661, 678, 689 

tám pháp thế gian 661, 674, 689 

tám pháp tinh tân 675 

tám pháp tối thượng 580, 581, 582 

tám sự không thuận lợi 676 

tàm tài 672 

tám tả pháp 674, 689 

tám thăng xứ 677 

Tâm vô lậu giải thoát 513, 702, 703 

tán căn 669, 687, 694 

tà nghiệp 674, 682, 689, 691, 695 

Tăng Ích 1009 

tăng thịnh định 652 


SÁCH DẪN # 1059 


sông Hăng 576, 581, 875, 909, 976 

sông Hăng-già 909 

sông Hi-liên-thiền 571, 572, 574 

sông Ni-liên-thiền 533, 538, 709 

sông Quang Ảnh 914 

sông Tân-đà 976 

sông Tân-đầu 909 

sông Thiện Đạo 913 

Song Thọ 548, 549, 550, 561, 568, 570, 571, 
574, 575, 576 

sông Tín-độ 909 

sông Yamuna 909 


tăng thịnh giới 652 

tăng thịnh tuệ 652 

tăng thượng mạn 586, 643 

tà ngữ 674, 682, 689, 691, 695 

tà nệm 674, 682, 689, 691, 695 

Tán-nhã-di Tỳ-la-lê-phất 873 

tập dé 668, 888, 889, 947, 960 

Tât-đà hà 909 

tà tinh tán 674, 682, 689, 691, 695 

Tát-la thành 588 

Tát-nhã Tỳ-da-lê-phất 562 

tà tư duy 651, 674, 682, 689, 691, 695 

Tây-đà 588 

Tây Ngưu-hóa châu 612, 905, 1008 

Tế tướng Đại Điển Tôn 585 

Thạch Ngưu Tràng 905 

Thái tử Kỳ-đà 489 

Thái tử Từ Bi 583 

Thái tử Uu-bà-da 874, 875 

tham dục 511, 513, 516, 586, 599, 613, 619, 
651, 652, 655, 657, 658, 661, 669, 670, 
672, 673, 687, 688, 709, 712, 713, 736, 
752, 794, 843, 884, 970, 971, 972 

thân bién 533, 538, 599, 845 

thân căn 534, 538, 700, 945 

thân càn-đạp-hòa 769 

thân chú Càn-đà-la 847 

thân chú Cù-la 846 

thành A-bà 587 

thành A-bàn 587 

thành A-nậu-di 719 

thành An Hòa 495 

thành a-tu-luân La-ha 949 
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thành Ba-bà 541, 543, 545, 548, 649 

thành Ba-lăng-phất 521, 522, 523 

thành Bàn-đầu 511, 512, 513, 514 

thành Ca-ty-la-vệ 719, 767 

thành Câu-di 543 

thành Câu-di-na-kiệt 543 

thành Câu-thi-bà-đề 556 

thành Câu-thi-na 533, 560 

thành Câu-xá-bà 555 

thành Châu-la Thiện Kiến 953 

thành Chúng Quy 952, 953 

thành Đàn-đặc 587 

Thánh đạo tám chị 536, 562, 748, 758, 853 

Thánh đề khi khổ diệt 794, 843, 970, 971 

Thánh dé về con đường diệt khó 794, 843, 
970, 97] 

Thánh dé về khổ 656, 794, 843, 948, 970, 971 

Thánh đề về nguyên nhân của khổ 656, 794, 
843, 948, 970, 971 

thành Già-thi 1010 

Thánh giới 521, 604, 783, 784, 856 

thành Hiền Thượng 953 

thành Khả Úy 953 

thành kiếp bại kiếp 800 

thành La-duyệt 515, 517, 874 

thành La-duyệt-kỳ 519, 521, 579, 639, 735, 871 

thành Na-già 594 

thành Na-lan-đà 757, 845, 846 

thành Phụ-di 539, 541 

thành Quang Tướng 495 

thành Thanh Tịnh 495 

thành Thiện Kiến 953, 956 

thành Thiên Kính 953 

thanh trần 700 

thành Ương-già 587 

Thanh văn 515, 548, 549, 646, 716, 821, 831 

Thanh Vương 776, 777 

thành Vương Xá 515, 551, 639, 707, 757, 
769, 871, 1010 

thân Kim-tỳ-la 568, 769 

thân nghiệp 568, 683 

Thân Quang 973 

thân thọ 543, 659 

thân thức 659, 700 

Thân túc thông 672, 688, 786 

thần Tỳ-ba-mật 768 

thân xúc 657, 659, 671, 715, 750, 759, 934, 962 


tháp Đa Tử 722 

tháp Già-bà-la 532, 534, 538 

tháp Thất Tụ 722 

tháp Tượng 722 

tháp Uu Viên 722 

Tha tâm thông 672, 688 

Tha tâm trí 656, 668, 787 

Thất Diệp quật 855 

Һау vô thượng 660, 671 

Thế Tôn 511, 513, 517, 524, 526, 560, 590, 
594, 595, 601, 637, 640, 644, 646, 647, 
649, 663, 665, 673, 689, 697, 707, 708, 
709, 710, 716, 717, 718, 719, 720, 735, 
736, 739, 741, 742, 743, 747, 748, 757, 
765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 778, 
791, 792, 793, 794, 796, 824, 833, 840, 
842, 843, 847, 851, 860, 861, 879, 881, 
882, 883, 888, 801, 892, 893, 895, 896, 
901, 934, 940, 947, 1004 

Thích-đề-hoàn nhân 568, 579, 580, 581, 
596, 707, 708, 709, 716, 958, 959, 987, 
988, 989, 991, 992 

Thiên Chánh đường 503 

Thiện Đề 1009 

Thiên ma 530, 534, 538, 619, 647, 774, 779, 
S17, 818, 827, 828, 847, 860, 895, 969 

Thiên nhăn mình 653, 847 

Thiên nhãn thông 522, 523 

Thiên nhãn trí 653, 764, 806 

Thiên nhãn trí mình 653 

Thiên nhĩ thông 688 

Thiện Quang 1009 

thiên thân Xà-ni-sa 596 

thiện thú 565, 851 

Thiền thứ ba 567, 681, 690 

Thiền thứ hai 567, 681, 690 

Thiền thứ nhất 567, 681 

Thiền thứ tư 567, 681, 690 

thiên tử Cù-di 710 

thiên tử Diệu Tượng 555 

Thiện-tỳ-đề 1008 

Thiên vương Đề-đầu-lại-tra 596, 769, 952 

Thiên vương Đê-đề-lại-tra 579 

Thiên vương Ty-lâu-bác-xoa 579, 596, 769 

Thiên vương Tỳ-lâu-lặc 579, 595, 596, 769, 
952, 953 

Thiên vương Ty-sa-món 579, 596, 952, 953, 954 


thiệt căn 700 

thiệt thọ 659 

thiệt xúc 659 

thiếu niên Thủ-ca 821 

thí tài 672 

Thọ Mạng đông tử 871, 873, 881, 882 

thôn Am-bà-la 539, 707 

thôn A-việt 544 

thôn Bà-la 827, 896 

thôn Bà-lệ-bà 539 

thôn Câu-lợi 524 

thôn Khư-nậu-bà-đê 827, 828, 832, 833 

thôn Kiến-trà 539 

thôn Na-đà 524, 525 

thôn Tất-bát 578 

thôn Tư-ba-hê 623, 624, 636, 638 

thôn Úc-già-la 773 

thức thực 654, 668, 686, 962 

Thủ Cung 1009 

Thức Vô Biên Xứ 662, 679, 690, 704, 812, 
891, 892, 893, 904, 969 

Thức xứ định 567 

Thủ-đà-la 575, 602, 603, 604, 608, 609, 775, 
862, 890, 1014, 1015 

thường pháp 496, 761 

thụy miên 669 

thủy thân 969, 970 

Tịch Diệt 493, 494 

Tiên Nhơn 1009 

tín căn 669, 687, 694 

tín hạnh 764 

Tịnh Ký 528 

tinh xá Câu-lợi 901 

tinh xá Hoa Lâm 489 

tinh xá Kỳ Viên 623 

tinh xá Trúc Lâm 521,819 

tín tài 672 

Tô-la-bà 593 

Tôn giả A-na-luật 567, 568, 569, 571, 573 

Tôn giả A-nan 518, 549, 567, 570, 572, 574, 
593, 594, 595, 600, 697, 705, 743, 744, 
756, 815 

Tôn già Đại Ca-diếp 573, 574, 575 

Tôn giả Mục-kiên-liên 494, 937 

Tôn giả Uât-đà-di 766 

Tôn giả Xá-lợi-phất 663, 665, 683, 766, 937 

trạo cử 657, 669, 682, 687, 752, 784, 884 
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trà-tỳ 548, 570, 571, 572, 573, 574, 922 

tri căn 653 

tri dĩ căn 653 

trì giới vô thượng 67] 

trì Luật 540, 541 

trì Luật nghi 540, 541 

trì Pháp 540, 541 

Tri tha nhân tâm trí 656 

trời A-ca-ni-trá 515 

trời Ba Mươi Ba 707, 904, 959 

trời Biến Tịnh 653, 661, 662, 672, 679, 688, 
690, 704, 904, 974, 986 

trời Đại Phạm 969 

trời Đại Thiện Kiến 904, 961, 969 

trời Đại Tự Tại 960 

trời Đao-lợi 497, 502, 512, 515, 555, 579, 
580, 581, 582, 596, 597, 600, 627, 628, 
638, 707, 709, 710, 717, 726, 848, 913, 
915, 994 

trời Đâu-suất 496, 497, 534, 848, 904, 959, 
969, 982, 983, 985, 994 

trời Diệm-ma 904, 959, 969, 975, 978, 982, 
985, 994 

trời Dục giới 812, 886, 891, 892, 893, 902 

trời Hóa Tự Tại 597, 653, 904, 959, 975, 
978, 982, 994 

trời Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ Trí 904 

trời Không Trí 969 

trời Không Vô Biên Xứ 961 

trời Không Xứ Trí 904 

trời Nghiêm Sức Quả Thật 969 

trời Phạm-ca-di 904 

trời Phạm Chúng 969 

trời Phạm Phụ 969 

trời Phạm Quang Âm 653, 661, 662, 672, 
679, 688, 690, 704 

trời Phạm Thân 969 

trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 961 

trời Quả Thật 904, 961, 974 

trời Sắc Cứu Cánh 751, 904 

trời Sơ thiên 579, 848 

trời Tha Hóa Tự Tại 590, 597, 653, 904, 959, 
969, 975, 978, 982, 983, 985, 994 

trời Thiện Kiến 516, 904 

trời Тһіёи Quang 969 

trời Thiểu Tịnh 969 

trời Thức Trí 969 
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trời Thức Vô Biên Xứ 961 

trời Thủ-đà-hội 514, 515 

trời Tịnh Cư 515,767 

trời Vô Lượng Quang 969 

trời Vô Lượng Tịnh 969 

trời Vô Nhiệt 904 

trời Vô Sắc 887 

trời Vô Sở Hữu Trí 969 

trời Vô Sở Hữu Xứ 961 

trời Vô Tạo 515, 904 

trời Vô Tưởng 662, 679, 690, 904 

Trúc Lâm 521, 530, 795, 819 

Trung gian Bát-niễt-bàn 751 

trưởng giả Cấp Cô Độc 489 

Trưởng lão thấy pháp 654 

Trưởng lão thế tục 654 

Trưởng lão tuôi cao 654 

trú xứ Kiên-chùy 524 

Тис mạng minh 826 

Túc mạng thông 672, 688 

Túc mạng trí 490, 653, 668, 686, 763, 787, 788 

Tư-đa hà 909 

Tư-đà hà 909 

Tư-đàhàm 525, 593, 597, 604, 656, 662, 
669, 686, 716, 763, 898 

Tu-dà-hoàn 525, 566, 591, 593, 594, 595, 597, 
604, 656, 662, 669, 686, 716, 763, 898 

tụ định 652 

tuệ căn 658, 669, 687, 694 


Uất-đan-việt 905, 912, 916, 959, 960, 961, 
962, 968, 1005, 1008 

ưu-bà-di 526, 530, 533, 564, 581, 600, 746, 
747, 766, 970, 971, 972 

ưu-bà-tắc 522, 533, 545, 564, 581, 594, 595, 597, 
600, 637, 742, 743, 746, 747, 766, 793, 
794, 826, 842, 843, 881, 882, 893, 900 


vải кіёр-Ьӧі 547, 572, 574, 922 

văn tài 672 

Vật-la 959 

Vệ-đà 637, 773, 774, 817, 819, 823, 824, 
827, 829, 836, 837, 838, 859, 861, 862, 
863, 864, 865, 866, 895 

Vi-đề-hy 871 


tuệ lực 658 

tuệ tài 672 

tuệ vô học 670, 687 

tụ giới 652 

Tu-ma-na 907 

tự ngã 753, 812 

Tượng Thủ Xá-lợi-phất 889, 891, 892 

Tứ Thiên Vương 512, 535, 568, 579, 580, 
582, 590, 596, 597, 848, 904, 952, 959, 
960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 969, 
075, 978, 980, 982, 984, 993, 994 

Tự thức túc mạng trí minh 653 

tụ tuệ 652 

tứ vô lượng tâm 585 

tỷ căn 700 

Tỳ-đề 1008 

Ty-hê-lặc 907 

Ty-kheo Châu-na 546 

Ty-kheo Cù-ba-lê 936 

Ty-kheo Phạm-ma-na 550, 568 

Ty-kheo Thiện Тос 719, 721, 723, 725, 726 

Tỳ-kheo Xiến-nộ 565 

Ty-lâu 494, 579, 595, 596, 710, 952, 953 

Tỳ-lâu-bà-đê 959 

Ty-nr-đà 981 

tỷ thọ 659 

tỷ thức 659, 700 

tỷ xúc 659 


Uu-da-bà-đà 871 

ưu phiền về miệng 653 
ưu phiền về thân 653 
ưu phiền về ý 653 
Ủy-nhã quốc 851 


vị thân Xá-la 768 

vị trần 700 

vi tri dục їп căn 653 

VỊ tri trí 656, 668 

Vô Du 495 

vó duc 520, 672, 679, 681, 688, 690, 695, 
653, 888, 889 


Vô dư Niết-bàn 509, 534, 857 

vô hại giới 652 

Vô hành Bát-niễt-bàn 659, 751 

vô hữu ái 652, 667, 686, 698 

vô kiến 650, 668 

vô lượng thần túc 599, 846, 847 

vô minh lậu 651, 652, 788 

Vô nguyện tam-muội 652 

Vô sắc giới 652 

vô sân giới 652 

Vô sở hữu xú 567, 655, 662, 678, 681, 689, 
690, 704, 755, 884, 885 

vô sở úy 794, 970, 971, 972 

Vô tưởng định 532, 567 

Vô tướng tam-muội 652, 667, 693 

VÔ VI 2101 651 

vô vô minh 668 

Vua A-tu-luân La-ha 951 

Vua A-xà-thế 874, 881 

Vua Ba-tư-nặc 489, 604, 623, 773, 791, 817. 
819, 820, 821, 827, 830, 831, 895, 899 

Vua Bình-sa 594, 819, 820, 821, 830, 831, 
881, 882 

Vua Càn-thát-bà Diệu Âm 910 

Vua Đại Thiện Kiến 551, 552, 553, 554, 555, 
556, 557, 558, 559 

Vua Dia Chủ 583, 584 

Vua Diêm-la 902, 937, 938, 939, 940 

Vua Kiên Cố Niệm 611, 612 

Vua Kính Diện 947 

vua rồng A-ba-la 943 

vua rông A-lô 943 

vua rồng A-nậu-đạt 921, 943 

vua rông Bạt-nan-đà 943 

vua rông Ca-câu-la 943 

vua rông Ca-nậu 943 

vua rông Ca-tỳ-la 943 

vua rông Cù-ca-nậu 943 


X 


Xá-la 768, 907 

Xá-lợi 494, 570, 571, 572, 575, 576, 577, 
578, 649, 757, 758, 760, 765, 889, 
891, 892 

xuát ly giói 652 

xúc hữu lậu 666, 685 
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vua rồng Đắc-xoa-ca 943 

vua rông Đê-đâu-lại-tra 943 

vua rồng Nan-đà 941, 943 

vua rông Sa-kiệt 943 

vua rồng Thiện Kiến 943 

vua rồng Thiện Trú 943 

vua rồng Ưu-thiêm-ca-bà-đầu 943 
vua rồng Y-la-bát 958 

vua rông Y-na-bà-la 943 

Vua Tần-bà-sa-la 517, 871 

Vua Thanh-ma 776, 777 

Vua Từ BI 584, 587, 588 

vùng Na-đề 593 

vườn Am-bà 649, 871, 873 

vườn Am-bà-bà-lê 528 

vườn Ca-lan-đà 521 

vườn Cấp Cô Độc 685, 693, 883, 901 
vườn Cực Diệu 950, 951 

vườn Đại Hy 957, 958, 959 

vườn Đa-lân 558 

vườn Đăng Hoa 915 

vườn Diệm-ma 950, 95] 

vườn Già-tỳ-diên-đầu 953 

vườn Họa Lạc 957, 958, 959 
vườn Lạc Lâm 951 

vườn Lâu-ty 568 

vườn Lộc Dã 511, 512, 513, 514, 535 
vườn Mién-ky 743 

vườn Nan-đà 515 

vườn Ngô Lạc 915 

vườn Sa-la 533, 560, 950, 951 
vườn Tạp 957, 958, 959 

vườn Thanh Tín 601 

vườn Thiêm-ma 95] 

vườn Thiện Kiến 915 

vườn Thô Sáp 956, 957, 958, 959 
vườn Xà-đầu 541 


xúc thực 654, 668, 686, 962 
xúc trần 700 

xứ Ка-51 556 

xứ Kiên-trĩ 593, 595 

хіт Кіёр-та-ѕа 697 

xứ Uất-tỳ-la 533, 538, 709 
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y Câu-thi 556 y So-ma 556 

y cú vào Kinh 540, 541 y Tăng-già-lê 546, 549, 649, 665 
y cứ vào Luật 540, 541 ý thọ 659 

y cứ vào Pháp 540, 54I Y-xa-năng-già-la 773, 859, 860 


y Kiép-ba 556 


=, 
“©з. 
"“..in 
> ро s 
25, ЕЕ а. N ` 
Н р Miia Wes; 
{ `: x 

` 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 
CÚNG DUÜNG PHÁP BÁO САО QUY 


“їй trọng cảm niệm công đức của chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử 

e J đã phát tâm trong sạch ủng hộ đê bô Tam tang Thánh điên Phật giáo 

Việt Nam được án tông cúng dường đến chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh 

đạo GHPGVN, chư Tôn đức Tăng NI trực thuộc các Ban, Viện Trung ương, 

Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh/ thành, các thư viện, các Tó đình, tự viện tiêu 
biểu trong và ngoài nước. Sau đây là các đơn vị ủng hộ: 

- Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup: 3.000 bộ. 

- Quỹ Đạo Phật Ngày Nay: 1.500 bộ. 

- Quỹ Từ thiện Tu viện Tường Vân: 500 bộ. 

- Quỹ cúng dường ấn tống Pháp bảo cao quý tại văn phòng VNCPHVN do 
chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng NI, trụ trì, trụ xứ tại các Tó đình, tự viện, thiền 
viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, quý Phật tử thiện hữu trí thức hữu 
danh, ân danh trong và ngoài nước đã góp phân hỗ trợ chi phí các mặt để việc 
ân hành được thành tựu viên mãn. 

Thành kính câu nguyện và hôi hướng quả lành của việc làm vô cùng giá trị, 
ý nghĩa này đến quý chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, thân băng quyền thuộc của 
quý vị luôn được tăng trưởng và thành tựu các phân phước báu đưa đến thắng 
trí, giác поб, Niết-bàn. 


Câu mong Phật pháp cửu trụ ta-bà, lợi lạc khắp nhân thiên. 


Nam-mô Công Đức Lâm Bô-tát Ma-ha-tát. 
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